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LỜI DẪN SÁCH 







rong mối quan hệ giữa truyền thống và hiện tại, 
các di tích lịch sử và văn hoá Việt Nam là một bộ 
phận của di sản văn hoá vật chất do nhân đân sáng 
tạo ra, gắn liền với những sự tích, truyền thuyết, 
tín ngưỡng liên quan đến sự hình thành và phát 
triển của đất nước trong suốt tiến trình lịch sử 

Để đáp ứng phần nào việc tìm hiểu lịch sử dân tộc và khôi phục, 
kế thửa các hoạt động văn hoá truyền thống, chúng tôi xin trân trọng 
giới thiệu cùng bạn đọc cuốn TỪ ĐIỂN ĐỊA DANH LỊCH SỬ - VĂN 
HOÁ - DU LỊCH VIỆT NAM, thu thập hầu hết những địa danh liên 
quan đến lịch sử và văn hoá Việt Nam, giúp cho người đọc có những 
thông tin chính xác về các vùng đất, miền quê về nhiều mặt như: 

- Các địa danh liên quan đến lịch sử dựng nước và giữ nước của 
dân tộc từ xưa tới nay; 

- Các địa danh khảo cổ, danh thắng, du lịch; 

- Các địa danh có liên quan đến tôn giáo - tín ngưỡng, phong tục - 
tập quán; : 

- Ủịa danh quê hương các sự kiện văn hoá - nghệ thuật; 


- Ủịa danh qua truyền thuyết - dã sử hoặc theo duyên cách các 
thời đại. 


Cuốn từ điển này gồm 8.743 mục từ, được sắp xếp theo thứ tự 
chư cái tiếng Việt. Để đảm bảo văn phong từ điển, chúng tôi đưa ra 
trong mỗi mục từ những thông tin cơ bản, gọn nhẹ và chính xác, 
mà không lồng các nhận định chủ quan, cũng không nhằm mục 
đích đối chiếu; không tiến hành việc khảo sát văn bản củng như 
nêu xuất xứ. 
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Sau phần Tư điển là Phụ lục tra cứu, gồm Địa danh xếp theo 
chủ đề, trong bản thao còn có các danh mục sắp xếp lại theo niên đại, 
theo các địa phương và Danh mục chung, nhưng vì số trang nâng 
lên quá nhiều, nên đành gác lại; sẽ xin bổ khuyết khi có điều kiện 
tát bản. 


MẦẪY ĐIỂM CÂN LƯU Y 


NHỮNG TỪ CỔ 


Âm: Ở phía Tả (bờ trái) sông; ví dụ: huyện Hà Âm ở tỉnh An Giang, 
bở trái sông Vĩnh Tế, đối lập với Dương (bờ phải). Huyện Hà Dương 
củng thuộc tĩnh An Giang. 

Ấp: Khu vực hành chính cổ, ngang với thôn. Nay còn dùng phổ 
biến ở miền Nam, nhất là Nam bộ; ví dụ: Ấp Bắc. 

Bộ: Đơn vị hành chính lãnh thổ thời Hùng Vương. Cả nước được 
chia thành 15 bộ, tương ứng với địa bàn cư trú của 1ã bộ lạc Lạc Việt 
teống chủ yếu ở miền đồng bằng, trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ) 
hợp thành nước Văn Lang. Dưới bộ là các công xã nông thôn. Thời 
Án Dương Vương, nước Âu Lạc vẫn chia thành những đơn vị hành 
chính lãnh thổ này. 

Bộ lạc: Tổ chức xã hội nguyên thuỷ gồm những người cùng huyết 
thống dưới quyền một thủ lĩnh. Hùng Vương đứng đầu một liên minh 
bộ lạc. Liên minh bộ lạc phát triển là hình thải đầu tiên của nhà nước 
ta - Văn Lang. Ngôi vua đã cha truyền con nối. 

Chạ: Công xả Việt Nam ngày xưa, còn gọi là làng. Dấu vết ngôn 
ngữ còn lại là "chung chạ”, "ăn chung ở chạ"”, “kết chạ”. Cai quản làng, 
chạ là những bô lão, giả làng do dân cử theo chế độ quân chủ nguyên 
sơ, trong đó có các tộc trưởng, gia trương đóng vai trò quan trọng. 
Làng mang tính chất tự trị. 

Châu: Đơn vị hành chính lãnh thổ do nhà Đông Hán đổi bộ mà 
thành: năm 403 đối bộ Giao Chỉ thành Giao Châu. 

Châu: Đơn vị hành chính lãnh thổ về đời Lê, tương đương với 
xã (thường ở vùng đất bãi bôi); ví dụ: xã Tới Châu, xã Đại Lan Châu. 

Châu: Tên gọi khu vực hành chính vào khoảng thế kỷ ILII (3 quận 
Giao Chỉ Cửu Chân, Nhật Nam hợp lại thành Giao Châu). Đời 
Đường tthế kỷ VII), Giao Châu chia thành 12 châu nhỏ, gồm 59 huyện 
tdưới huyện là hương và xã) Châu miền núi gọi là châu Ky mi do 
tủ trưởng người thiểu số cai quản (có 42 châu Ey mi, chủ yếu ở vùng 
Việt Bắc ngây nay!. 
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Châu Ky mi: Đơn vị hành chính lãnh thổ do nhà Đường đặt ở miền 
núi phía Bắc (bao gồm cả phần Nam Quảng Đông, Quảng Tây và phia 
Bắc Trường Sơn), với sự ràng buộc lỏng lẻo. Tất cả có 42 châu Ky mi. 

Công xã nông thôn: Đơn vị hành chính lãnh thổ dưới cấp bộ 
ở nước ta thời Hùng Vương và An Dương Vương, tức là nhứng kẻ, 
cha, chiêng, kết hợp chặt chẽ quan hệ huyết thống với quan hệ láng 
giêng, trong đó quan hệ láng giêng là chủ yếu. Công xã nông thôn 
nói chung theo chế độ tự trị, nhưng phải thần phục tuyệt đối nhà nước 
trung ương. 

Dương: Phía Bắc của sông; ví dụ: huyện Hà Dương ở tỉnh Hà Tiên 
xưa, đặt năm 1839, ở phía Bắc sông Vĩnh Tế; huyện Tương Dương, 
phủ Tương Dương ở phía Hữu sông Cá (Nghệ An). 

Đại hương: Tên gọi khu vực hành chính dưới cấp huyện thời 
thuộc Đường (thế kỷ VII. Đại hương có từ 160-ã40 hộ. 

Đạo, Trấn: Khu vực hành chính đầu thời Hậu Lê. Lúc đầu cả 
nước có õ đạo, mỗi đạo do chức Hành khiển đứng đầu, nắm tất cả 
quyền quân, dân, chính và tư pháp. Đạo chia thành trân, lộ, rồi đến 
phủ, huyện, châu, xã. Lê Thái tông chia lại thành 13 đạo, bãi bỏ trần, 
lộ. Chính quyền xã được cúng cố. Quyền hành ở đạo nay được phân 
chia cho 3 ty: ty thừa phụ trách hành chính, tài chính và tư pháp; 
ty đồ coi việc quân; ty hiếu giám sát công việc trong đạo. 

Đô hộ phủ: Tên do nhà Đường đặt để chỉ nước ta (bây giờ còn 
gồm ca phần phía Nam Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc), 
lần lượt với các tên: Giao Châu (622-673), An Nam (673-757), Trân 
Nam (757-768), An Nam (768-866). Chúng chia An Nam đô hộ phủ 
ra làm 12 châu với 59 huyện. 

Động: Đơn vị hành chính lãnh thổ xưa ở miền núi hoặc vùng 
bán sơn địa; đơn vị hành chính ở vùng núi tỉnh Hưng Hoá, sau Mình 
Mạng đổi là tổng; đơn vị hành chính ở Ai Lao giáp với Nghệ - Tĩnh, 
về đời Nguyễn phụ thuộc vào nước ta. Ví dụ: động Hoa Lư, Khuất 
Lạo, Cam Môn, Yên Sơn. 

Đơn vị do diện tích (băng thước ruộng): Thước ruộng dùng 
để đo các mảnh đất gồ ghê nên cho thêm 1 tấc để trừ hao (0,424m + 
0,0424= 0,4664). Tuỳ từng địa phương: Trung, Nam, Bắc có khác nhau. 

Mẫu = 10 sào = 30 ngủ x 80 ngủ = 4. 894,4016mŸ; Sào = 1ố thước = 
3 ngủ x ở30 ngủ = = 489, 44016m; Thước = 10 tâc - 1 thước : J0 ngủ = 
32, 3639344m”; Tác (thốn) = 1 tấc x 30 ít biện ở, 2639344m”; Miếng = 
9 than = 3 ngủ x 3 ngủ = 48, 944016m”; Than = 25 ghế = 1 ngủ x 1 
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ngủ = 5,4382444m”; Ghế, ô, khẩu = 1 thước vuông = 1 thước x 1 thước 
= 0,21752896m';, Gang = 5 tác x ð tậc = 0,05439224m2. Trong số các 
đơn vị trên, chỉ có mầu là cạnh vuông, còn sào, thước, tác đều là hình 
chử nhật. Một thước vuông cạnh gọi là một khẩu. 

Đơn vị đo độ dài (băng thước mộc + 0,434m): Độ = 250 lý = 
190,8km; Lý (dặm) = 360 bộ = 763,2m, Trượng = 10 thước = 4,24m; ` 
Ngủ (tầm) = 1 bộ = 2,12m; Thước = 10 tác = 0,424m, Tác = 10 phân = 
0,0424m; Phan = 10 jy = 0,00424m, Ly = 10 hảo = 0,000424m; Hào = 
10 ty = 0,0000424m; Ty = 10 hột = 0,00000424m. Đó la đơn vị dài nhất 
ch đo địa lý, thiên văn. Trừ độ, lý, trượng, ngủ, còn tất cả đều theo 
phép thập phân. Thước: thước mộc dùng cho thợ mộc (hoặc vẽ bản đồ, 
xây thanh quách, đấp nền nhà, đảo sông, đúc vũ khí, làm mỹ trang...) 

Đơn vị đo khôi lượng: Cân trọng lượng căn cứ vào hột thóc. “Cứ 
lấy 1200 hạt lúa là nặng 12 thù, 24 thủ là một lượng, 16 lượng là 
một cân, 30 cân là một quản, 4 quân la 1 thạch” Từ năm Tự Đức 
323, phổ biến hệ thống đơn vị sau: Tạ = 10 yến = 61.260kg;, Yến = 10 
cân = 6,126kg; Cân = 16 lạng = 0,6218kg, Lạng (lượng) = 10 đồng = 
38,300g; Đồng = 10 phân = 3,830g; Phân = 10 |y = 0,383g; Ly = 10 
hào = 0,0383g; Hào = 10 ty = 0,00383g; Ty = 10 hột = 0,000363g: Hột 
= 10 vị = 0,0000363g; VỊ = 10 tiêm = 0,00000383g; Tiêm = 1/triệu phân 
= 0,000000383g. 

Hệ thông cân đo chính xác như trên để cân những vật quí như 
ngả voi, sâm, quế, trầm hương, vàng bạc, lam cao đơn, hoản tán, bốc 
thuốc chữa bệnh, pha thuốc súng... Khi cân những sản vật thông dụng, 
chuyên chớ đễ bị hư hao, bao giờ cũng cân trội hơn trọng lượng pháp 
định, nhất là khi được mùa, của cải dư dật. Do đó, ngoài thứ tạ pháp 
định nặng 40 quan tiền (môi quan nặng 1,5kg), còn có tạ nặng 48 quan 
(74kg) và tạ năng 50 quan (khoảng 75kg) Vang bạc tính theo lạng 
hay còn gọi là đính, 10 đĩnh là 1 nén (cân những thứ qui như vàng. 
bạc, sâm, quế... người ta dùng loại cân riêng, gọi là cân tiểu ly! 

Đơn vị đo thể tích (bằng thước mộc): Thường dùng trượng. 
ngu, thước, tắc, phân, ]y nhân gấp ba gọi là phép phương lập (hay 
vuông đứng). Khi đo các khôi đá, gỗ thì dùng: hộc, lẻ, lai. Hộc = 10 
ngủ x 1 ngủ x Ì thước = 10 lẻ = 19,056386 mÌ: Lẻ = 1 ngủ x 1 ngủ 
x 1 thước = 25 lai = 1,9056256m”; ; Lai = 1 thước x 1 thước x 1 thước = 
1 thước khôi = 0,076295024m° . Thợ làm đât tính theo đấu (môi đâu 
là một lẻ). Có lẽ do đó gọi thợ đâu. Khi đảo hồ ao lớn, khai kênh, đắp 
đường, thợ đấu còn tính theo khối lượng mẫu, sáo. Mẫu khối là diện 
tích của mẫu ruộng nhân với chiều sâu 1 thước. 

Đơn vị tiên dồng: 1- Đông: Đơn vị thấp nhất. Đồng tiền đúc 
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tròn lỗ vuông, chỉ có giá trị lưu thông khi không bị gây mẻ, không 
mát chữ. Trong thực tế do thiêu tiên lưu thông mà từng thời đã phải 
qui định tư cách pháp định cho những đồng tiên gây mẻ một phần, 
song nhất thiết phải có một điều kiện là có thể xâu vào dây được. Tiền 
đúc có gỡ nổi viền mép tròn và lỗ vuông ở cả mặt tiền lẫn lưng tiền. 
Mặt đúc nổi 4 chữ Hán, hai chữ đầu là niên hiệu nhà vua. Hai chữ 
sau là 'thông bảo" có nghĩa là đồng tiền dùng khấp trong nước. Ví 
dụ: Quang Trung thông bảo" - đồng tiền lưu thông đời vua Quang 
Trung. Lưng tiên thường để trơn, nhưng cũng có khi đục nổi một hoặc 
hai chứ ký hiệu (đời vua, giá trị hoặc nơi đúc) Ví dụ: "Đình", "Lê" 
"Thập văn”, “Sơn tây”. Có khi là những ký hiệu châm tròn, lưới hiềm, 
gạch ngang... 2- Tiên: Một tiền bằng 100 đồng. Tuy nhiên trong mỗi 
đời tính môi khác. Thời Trần 1 tiền là 70 đồng. Nói chung thì 1 tiền 
là 60 đồng. Do vậy tiền là đơn vị phức tạp nhất trong việc tính tiền 
tệ thời xưa. 3- Quan: Đơn vị cao nhất, 1 quan tiền bao giờ cũng là 
10 tiền. Như vậy 1 quan có thể bằng 500, 600, 700 đồng, tuy thuộc 
vào giá trị của tiền so với đồng. 

Huyện: Đơn vị hành chính lãnh thổ dưới cấp quận do nhà Tây 
Hán lập ra năm 106 trước Công nguyên. Địa bàn các huyện tương 
ứng với địa bàn các bộ nước Âu Lạc trước kia. 

Huyện thành: Ehu vực hành chính dưới quận, do các lạc tướng 
cai trị Đầu Công nguyên thời Hai Bà Trưng, có 6ã huyện thành. 

Miêm lý: Ví dụ: huyện Từ Liêm do phủ Hoài Đức kiêm lý, nghĩa 
là huyện năm trong địa hạt phủ cùng huyện Thọ Xương và Vĩnh 
Thuận. Viên trì phủ Hoài Đức đóng lị sở trên đất huyện Từ Liêm, 
kiêm coi luôn huyện Từ Liêm, không đặt trị huyện. 

Kiêm nhiếp: Trong hoàn cảnh một huyện nhỏ năm bên cạnh một 
huyện lớn, để giảm bớt quan lại, trong một thời điểm nào đó, triều 
đình bỏ chức trị huyện ở huyện nhỏ mà giao cho trị huyện ở huyện 
lớn hay phủ trông coi luôn, đó là chế độ kiếm nhiếp; ví dụ: huyện Hoài 
An, tỉnh Hà Nội, năm 18ã0 bỏ trí huyện do phủ Ứng Thiên kiêm nhiêp. 

Lạng, tiên, phân: Tiền đúc theo đơn vị trọng lượng lạng, tiên 
và phân. Lạng có các loại 1, ð, 10, 20, 30, 40. 50 và 100 lạng. Tiền 
còn gọi là đông cân: 1 lạng ăn 10 tiền. 1 tiền ăn 10 phân, nhưng không 
có tiên đúc theo phân mà chỉ là phần lẻ của những thoi đúc theo đơn 
vị tiền ví như thoi "thất tiên nhị phân”. Như vậy, loại tiên này lại phải 
theo giá vàng bạc mà tính thành quan, thành tiền trong tiêu dùng. 

Lộ: Tên đơn vị hanh chính lãnh thổ do Khúc Hạo đặt năm 907. 
Đây la cấp cao nhất, sau đó mới đến phủ. 
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Lục bộ: Sáu bộ của triêu đình Huế từ 1897. 1- Bộ Lại giữ việc 
tuyến bổ quan, phong tước, thăng giáng, thuyên chuyển, cung cấp 
những nhu cầu về các việc hành chính; 2- Bộ Hộ giứ các việc điền 
thổ, kho tàng, tiên lương, thuế má các loại, việc ban bổng lộc; 3- Bộ 
Lễ giử các việc lễ nghi (kể cả thể thức áo mủ theo phẩm trật, tế tự, 
khánh hạ, thi cử, ân phù, chương biểu (các văn bản đệ trình nhà vua, 
kể cả sớ tấu của các quan...), phong sắc cho bách thần, việc tuế CỔNG, 
điền chế của triều đình, nhã nhạc, các việc về tôn giáo, thiên văn địa 
lý, y dược, bói toán (kể cả đoán mộng cho vua)... 4- Bộ Binh coi giữ 
việc binh: quân câm vệ, quân khi, quân cụ; đặt trân thủ ở biên Cương 
và mọi công tác quốc phòng khác; ð- Bộ Hình coi giữ việc thi hành 
luật pháp, phúc thấm các việc ngục tung; 6- Bộ Công cai quản việc 
sửa chữa thành trì, xây đắp cầu cống, đường sá, xây dựng sửa chữa 
cung điện, giữ các câm điều về rừng núi, sông đầm,... Mỗi bộ, ngoài 
thượng thư phụ trách, còn có các tham tri, thị lang, viên ngoại giúp 
việc. Ca dao: Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình; Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi. 

Nguồn: Đơn vị hành chính lãnh thổ ở đầu nguồn sông, về đời chúa 
Nguyên còn gọi là thuộc, tương đương với tổng miền xuôi; ví dụ: nguồn 
Trả Vân ở tỉnh Bình Định. 

Phủ: Tên đơn vị hành chính lãnh thổ do Khúc Hạo đặt năm 907, ` 
dưới cấp lộ và trên cấp châu. 

Quán: Nhà ở đời xưa làm ra dọc các đường cái lớn, ở gần các cụm 
dân cư hay gần các trạm bưu dịch có vù trang, để khách đi đường 
có chỗ ăn uống, nghỉ lại ban đêm. Còn gọi là quán dịch khi khách 
trú ngụ là viên chức nhà nước hay các sử thần đi qua. 

Quân tiết trấn: Tên đơn vị hành chính lãnh thổ nhà Đường gọi 
nước ta. Năm 866, chúng đổi An Nam đô hộ phủ thành Tĩnh Hải quân 
tiết trấn. Cao Biên cho tăng số huyện và mở rộng lãnh thổ Tĩnh Hải 
về phía Nam. 

Quận: Tên đơn vị hành chính lãnh thổ do nhà Triệu đặt ra, sau 
khi đã chiếm được nước Âu Lạc vào năm 179 trước Công nguyên. Triệu 
Đà cho chia làm 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân, đến đời Tây Hán 
thành lập thêm quận Nhật Nam (Trung Trung bộ hiện nay). 

Quận: Ehu vực hành chính xưa. Nhà Hán sau khi đánh bại Triệu 
Hồ (cháu nội Triệu Đà), chính phục được Nam Việt (111 trước Công 
nguyên), đã chía vùng đất mới chiếm ra làm 9 quận, trong đó có 3 
quận bây giờ thuộc đất Việt Nam: Giao Chỉ (Bắc bộ), Cửu Chân 
(Thanh-Nghệ-Tình) và Nhật Nam (từ đèo Ngang trở vào đến Quảng 
Nam). Dân số 3 quận là 931.735 nhân khẩu; riêng quận Giao Chỉ (một 
phần đất Âu Lạc củ) có 746.237 nhân khẩu. 
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Sách: Xã đời xưa ở miền núi; ví dụ: sách Vụ Quang, Thanh Lạng. 

Thi cử (lịch sử): Hệ thống thi cử của Việt Nam chịu ảnh hưởng 
của Trung Quốc, bắt đầu có từ năm 622, chọn quan lại trên cơ sở kiến 
thức nhân văn. Nhưng các khoa thi chính thức bắt đầu từ triều Lý 
(thế kỷ XI) và trở thành thường lệ dưới triều Trần (thế kỷ XII]). Vua 
Lê Thánh tông (thế kỷ XV) định lệ: đỗ tiến sĩ được dự lễ ban yến, 
được thưởng áo mủ, được vĩnh qui, và được ghi tên vào bia tiến sĩ 
ở Văn Miếu. Các cuộc thi có nhiều cấp độ: thấp nhất là thi Hương 
(tổ chức ở nhiều vùng trong nước như: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Gia Định), sau đó đến thi Hội: chủ yếu tổ chức ở Hinh đô 
và cấp cao nhất là thí Đình, tổ chức ở sân vua. Những người đỗ trong 
kỳ thị Hương là cử nhân và tú tài, còn những người trúng tuyển trong 
kỳ thị Đình là tiến sĩ. Thông thường, 3 năm có một kỳ thi Hương. 
Nội dung các bài thi chủ yếu về kiến thức nhân văn: triết học, văn 
học, lịch sử, coi thường các kiến thức thực hành và khoa học. Đời nhà 
Hồ (thế ký XV) đã có những cố gắng cải cách (thi môn toán), nhưng 
không có kết quả. Lối học từ chương khoa cử kìm hâm nhận thức 
của tầng lớp trí thức, quan lại, đẩy đất nước vào tình trạng lạc hậu, 
không tiếp thu được những tiến bộ khoa học kỹ th uật vào nửa cuối 
thế ký XIX khi đất nước đã có những tiếp xúc với ph ương Tây. Ky 
thi mở đầu ở Việt Nam là năm (1075) đời Lý Nhân tông, khoa cuối 
cùng ở Bắc kỳ là năm ( 1915, ở Trung kỳ là năm 1918/đời Rhải Định 
triều Nguyễn. 

Thi cử (tổ chức): Từ nửa đêm ngày thị, mỗi thí sinh vác một 
bộ lu chông, cổ đeo ống quyển, bầu nước, vai đeo tráp đựng thức ăn đồ 
dùng chờ sẵn ở cửa trường. Sau ba hồi trống, quan trường vông lọng 
đi ra; quan chánh: cửa giáp; quan phó: cửa ất; quan phán: giám hai cửa 
tả hữu. Môi cửa đốt hai cây đình liệu sáng rực. Quan trường ngôi trên 
ghế chéo, lại phòng xướng danh, giao quyển cho thí sinh vào trường. 
Thí sinh tìm chỗ đóng lều, dựng chông, mài mực, đợi đề. Trời sáng rò 
thì có đầu bài. Đến trưa nộp quyển vào nhà Thập đạo lây dấu nhật 
trung. Tối nộp quyển. Thí sinh đi ra cửa tiên. Lại phòng đóng dâu của 
hội đồng thi vào cuối bài rồi nộp cho Đề tuyển; rọc phách, niêm phong 
2 lần. Chấm sơ khảo rối phúc khảo; đánh giả: ưu, bình, thư, liệt. 

Thị Hội, thí Đình: Chỉ những người đã đỗ cử nhân mới được dự 
thị Hội ở kinh đô rồi thí Đình ở sân vua. Học vị tiến sĩ (trước kia gọi 
la Thái học sinh) có nhiêu cấp độ: 1- Tiến sĩ đệ nhất giáp - Tam khôi: 
nhất là Trạng nguyên, nhì là Bảng nhăn, ba là Thám hoa. 2- Tiến 
sĩ đệ nhị giáp hay hoàng giáp. 3- Tiên sĩ đệ tam giáp (còn gọi là Đồng 
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tiên sĩ xuất thân). Triêu Nguyễn (thế kỷ XIX - đầu thế ký XX) thêm 
học vị phó bang, thập hơn tiến sĩ. Tố chức thi cử tương tự như thi 
Hương. 

Thí Hương: Thi mở ở một số tỉnh, có tính chất vùng; thí sinh 
phải trên 2ã tuôi (trường hợp đặc biệt, có người dưới 20), còn thông 
thường khoảng 40 tuổi (thậm chí đến 50-60 tuổi) Thường phải qua 
4 đợt thi tuyển (Tư trường) hoặc 3 đợt (Tam trường). Phải vượt qua 
được kỳ 1 mới được thi kỳ 2; đợt thứ tư gọi là phúc hạch. Những người 
đỗ cao là cử nhân (hoặc hương cống), đỗ thấp hơn là tú tài (hoặc sinh 
đồ). Số người này đỗ đã được định trước. Thí dụ, các kHoa thị 1876 
và 1879 ở Hà Nội, có 6000 người thị, lấy đỗ 75 người (2ð cử nhân và 
50 tú tai) Các môn thị rập khuôn theo lối thi cử của Trung Quốc: 
Kinh nghĩa, chiêu, biểu, phú, văn sách. Dưới thời Pháp thuộc (tử 
1906), có những cải cách giảm bớt các môn thi kiểu Trung Quốc, thêm 
các môn: làm văn, địa lý, toán, kiến thức thực hành và những bài dịch 
tiếng Pháp. 

Thống hạt: Thông hạt là huyện có quan nha làm việc, mà phủ 
cai quản cả huyện âãy. 

Thủ: Đôn nhỏ, bảo; vĩ dụ: Thư Dầu Một, Thú Thiêm. 

Thuộc: Tổng, xã ở miền núi hay vùng mới khai phá dưới thời 
chúa Nguyên; ví dụ: Thuộc Nhiều ở tỉnh An Giang. 

Tiểu hương: Tên gọi khu vực hanh chính dưới cấp huyện thời 
thuộc Đường. Tiểu hương có từ 70-150 hộ. 

Tiểu xã: Tên gọi khu vực hành chính dưới cấp huyện thời thuộc 
Đường (thế ký VII). Tiểu xã có từ 40-60 hộ. 

Tính nhiếp: Đặt tên huyện, không đặt quan nha, công việc quan 
do phủ huyện khác làm cả. 

Triều đình: Cấp chính quyền trung ương do vua đứng đầu. Chế 
độ trung ương tập quyền của nhà Lý được nhà Trần củng cố, đặt thêm 
nhiều chức quan, cơ quan chuyên trách mới, trong số đó có cơ quan 
tư pháp (Thẩm hình viện, Tam ty viện...), văn hoá giáo dục (Quốc sử 
viện, Thái y viện...), ban hành bộ Quốc triệu thống chế (20 quyển) 
xác định rõ tổ chức chính quyền và các qui chế hành chính, biên soạn 
bộ luật mới gọi là Hình thư. Đời Lẻ, triều đình gồm các bộ do các 
thượng thư đứng đầu, bên cạnh có 6 khoa kiếm soát công việc các bộ. 
Còn có 6 tự và một số cơ quan chuyên trách như Ngự sử đài kiểm 
soát quan lại, xét xử án kiện; Hàn lâm viện khởi thảo các văn kiện; 
Đông các viện sửa chữa các văn kiện; Quốc Sử quán biên soạn chính 
sử; Quốc tử giám trông nom việc giáo dục; Tư thiên giám coi thiên 
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văn; ban hành bộ luật Hồng Đức v.v... Bộ máy triều đình do nhà vua 
trực tiếp điều khiển. Từ Lê Thánh tông bài bỏ chức Tể tướng. Thời 
Nguyễn, giúp việc nhà vua có Hội đồng phụ chính và Phủ Tôn nhân, 
các Viện cơ mật, Viện đô sát... Năm 1897, Hội đồng phụ chính và Hội 
đồng Thượng thư bị bãi bỏ. Triều đình Huế lúc đó còn 6 bộ; Thượng 
thư 6 bộ họp thành Hội đồng cơ mật giải quyết các vân đề quan trọng 
các bộ đệ lên. Khâm sứ Pháp có quyền chủ toạ Hội đồng cơ mật và 
Hội đồng Phú Tôn nhân. Thực quyền ở trong tay Toà Khâm sứ, nhất 
là sau khi có Hiệp ước Patenôtre. 

Tuần: Trạm thu thuế đời xưa bố trí dọc các đường sông hay đường 
bộ, ví dụ: tuần Quán, Tam Soa. 


NHỮNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG 


Bạn: Tiếng Thái nghĩa là thôn, xóm; ví dụ: Bạn Na Phảo; Bạn 
Đồ Núi. 

Bản: Thôn, xóm ở thượng du Bắc bộ; ví dụ: Bản Phiệt, Bản Vài. 

Bào (bàu): Tiếng Bắc Trung bộ chỉ một lạch nước nhỏ, ít chảy 
hay không chảy ở vùng đồng bằng, thường chảy quanh thôn xóm; ví 
dụ: Bao Hậu, Bào Thượng, Bàu Tró. 

Beng: Tiếng Khmer là chỗ trùng, đầm lầy, tiếng Nam bộ là bưng; 
ví dụ: Beng Méléa, bưng Đồng Tháp. 

Bù: Tiếng Thanh-Nghệ. chuyển từ tiếng Lào là pu, tiếng Thái là 
phu, nghĩa là núi; ví dụ: Bù Liệt. 

Buôn: Làng theo tiếng đê; ví dụ: Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột. 

Cánh: Tiếng vùng Tương Dương (Nghệ An), phiên từ tiếng 
Thái, Lào (kheng, keng), nghĩa là thác; vĩ dụ: Cánh Tráp, Cánh Tạ 
Ca, Keng Ðu. 

Cần: Tiếng Nam bộ gốc Khmer nghĩa là sông, rạch; ví dụ: Cần 
Giuộc, Cần Thơ. 

Chiêng: Điểm tụ cư của người Thái ở vùng Tây Bắc; ví dụ: Chiêng 
Lê, Chiêng Ne. 

Chử: Tiếng Éđê nghĩa là núi; ví dụ: Chứ Ngọc, Chử Yang Sin. 

Cồn: Bãi phù sa hay núi nhỏ ở giữa sông hay gần bờ biển; ví dụ: 
Cần Có, Cồn Hên, Côn Vạn. 

Cù lao: Tiếng Nam Trung bộ và Nam bộ, phiên âm từ tiếng Mã 
Lai ponÌlo, nghĩa là đảo;:vĩ dụ: cù lao Chàm, cù lao Giồng, củ lao Thu. 
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Đà (da): Tiếng Tây Nguyên (vùng Lâm Đồng) nghĩa là nước; ví 
dụ: Đà Lạt, Đa Nhim. 

Đắc: Tiếng Tây Nguyên ở Kontum và vùng núi tỉnh Quảng Nam 
nghĩa là nước, sông; ví dụ: Đắc Mi (Dakmi), Đắc Tô (Dakto). 

Giồng: Tiếng Nam bộ là cát bồi lên thành côn, gò, đụn ở hai bên 
bờ sông Tiên và sông Hậu; ví dụ: giồng Trân Định, Giông Trôm. 

Hà đáy: Tên người làng Hạ Bỉ (Tứ Lộc, Hải Dương) dùng để gọi 
các làng chải ven sông, tức vạn chài; ví dụ: đáy Hồng (Phạm Chân), 
đáy Bến Trắng (Thống Hênh), đáy Điền (Hải Tân)... 

Hòn: Tiêng Trung bộ và Nam bộ nghĩa là núi, cồn ở trên sông, 
trên biển, hay là đảo nhỏ gần bờ biển; ví dụ: hòn Chén (trên sông 
Hương), hòn Chông, hòn Phụ Tử tở vịnh Thái Lan). 

Kênh xáng: Tiếng Nam bộ chỉ kênh đào bằng máy móc (hồi thuộc 
Pháp), ví dụ: kênh xá ng Xa No, Xóo Rô. 

Koh: Tiếng Khmer là đảo, ta phiên âm là cổ, ví dụ: Kohkut (Cổ 
Cốt), Kohkong (Cổ Công). 

Kon: Tiếng Bana ở Eontum nghĩa là làng; ví dụ: Konhoa, Kon- 
phong. 

Khhao (kháo, khâu): Tiếng Tày-Nùng nghĩa là núi; ví dụ: Khao 
Lửa, Kháo Mẹ, Nhau Câp. | 

Khe: Sông nhỏ ở miền núi Nghệ Tĩnh, Quảng Bình (tương đương 
với ngòi ở vùng Tây Bắc); ví dụ: Rhe Choang, Nhe Nét, Khe Ve. 

Khheng (keng, cánh): Tiếng vùng Tương Dương (Nghệ An), phiên 
âm từ tiếng Lào, Thái, nghĩa là thác; ví dụ: Keng Ka Bao. 

Khom: Tiêng Khmer ở Nam bộ (phiên âm chứ phum ở Campuchia! 
nghĩa là thôn, xóm. 

Krông: Tiếng Tây Nguyên vùng Đắc Lắc nghĩa là sông; ví dụ: 
RKrông Ana, Krông Pha. 

Lạch: Tiêng Thanh Hoá chỉ khúc sông ở gần biển; ví dụ: Lạch 
Hới, Lạch Trường. 

Mê: Tiếng Lào, Thái (Pháp viết là Mé) nghĩa là sông lớn; ví dụ: 
Mê Kông (Mékong), Mê Nam (Mónam). 

Mươởng: Tiêng Thái, Lào chỉ một vương quốc nhỏ, do một chúa 
Mường làm chủ; ví dụ: Mường Phươn, Mường Thanh. 

Na (nà): Tiếng Tây - Nùng nghĩa là chỗ có nhiều ruộng; ví dụ: 
Na Dương, Nà Hì. 
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Nậm (nam): Sông ở vùng Tây Bắc và Thanh - Nghệ (giáp Lào); 
ví dụ: Nậm Hu, Nậm Tà, Nậm Nơn (sông Cả). 

Ngòi: Sông nhỏ ở miền núi Tây Bắc; vi dụ: Ngòi Bứa, Ngòi Hút, 
Ngùi Ma. 

Nguồn: Chỗ sông phát sịnh, đoạn thượng lưu của sông; ví dụ: 
nguồn Cam Lộ, nguồn Nậy, nguồn Phương Riệu. 

Nhai: Bãi sông, ví dụ: Đan Nhai, tên xưa của cửa Hội ở tỉnh 
Nghệ An. 

Nham: Bờ dốc; ví dụ: núi Châu Nham ở Hà Tiên. 

Pak: Tiếng Lào là cửa sông (có lẽ ở Việt Bắc ta phiên âm là Bắc); 
ví dụ: Paksé, Bắc Hà (Pháp ghi là Pakha), Bắc Quang. 

Pé: Tiếng vùng Bắc Rạn nghĩa là hồ, còn đọc là bé; vĩ dụ: Pé 
Lèng, Pé Lù. | 

Phá: Đầm (hồ) lớn ở vùng Bình Trị Thiên, có cửa thông ra biến; 
khi hạn hán, nước cạn và mặn; ví dụ: phá Câu Hai, Hạc Hải, 

Pia (phia) Tiếng Tay-Nùng nghĩa là núi; ví dụ: Pia Ya, 
Phia Bióoc. 

Plây: Tiếng Giarai ở vùng Plâycu gọi các bản làng (Pháp viết là 
Plei); ví dụ: Plâyme, Plaimơrông. 

Pu (phu): Tiếng Thái chỉ núi, đỉnh núi; tiếng Thái ở khu IV gọi 
là Bà (chữ Hán là Bồ); ví dụ: Pu Luông, Phu Đen, Bù Hoạt, Bồ Liệt. 

Quèn: Đèo thấp ở vùng núi đá vôi; ví dụ: Quèn Ôi, Quèn Voi, 

Rạch: Tiêng Nam bộ nghĩa là sông nhỏ, sông nhánh, hoặc đường 
dẫn nước từ sông vào đồng ruộng, thuyền bè có thể đi lại; ví dụ: rạch 
Cát, rạch Chanh, Rạch Gầm. 

Tào: Tiếng khu IV chỉ sông; ví dụ: rào Nậy ( sông Gianh), rào Rô. 

]ú: Tiếng Nghệ - Tĩnh nghĩa là núi; ví dụ: rú Đụn, rú Mồng Gà, 
rú Thiên Nhận. 

Sóc (súc): Thôn, xã Khmer ở Nam bộ (gốc từ chữ Srok của Cam- 
puchia); ví dụ: Sóc Trăng, Sốc Tre. 

Tất: Sông nôi liên hai sông hay kênh, chảy tương đối Song song, 
ví dụ: tất Ông Chưởng, tắt Vân. 

Than: Bãi cát khí nước xuống thi lộ ra; ghênh đá có nhiều đá lớm 
chởớm, ví dụ: Bình Than trên sông Đuông ở huyện Gia Lương, tỉnh 
Bắc Ninh; Than Vai ở Yên Bái. 

Thoa (hay Soa, Sa): Ngã ba sông; ví dụ: Tam Soa - ngã ba sông 
Phố và sông Sâu gặp nhau ở Linh Cảm. : 
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Trảng: Tiếng Nam bộ là vạt cỏ tranh, trong đó rải rác có những 
bụi cây nhỏ, loại thảo nguyên; ví dụ: Trảng Bàng, Tráng Bom. 

- Truông: Khoảng đất trống hoang vắng, cây cối rậm rạp, xung 
quanh là núi Xưa là nơi ẩn náu của bọn cướp, nổi tiếng là truông 
Nhà Hồ ở tỉnh Quảng Trị. Ca dao: Yêu em anh cũng muốn vô; Sợ 
truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. 

Vâm: Tiếng Nam bộ nghĩa là cửa sông hoặc ngã ba sông rạch, 
nơi rạch chảy ra sông, sông con chảy ra sông lớn (phiên âm từ chứ 
Réam của Campuchia); ví dụ: Vàm Có, Vàm Dừa, Vàm Nao. 

Vụng (vũng): Tiêng Trung bộ nghĩa là vịnh nhỏ, ví dụ: vũng 
Chùa, vụng Cam Ranh, vụng Hòn Khói. 

Ta (ia): Tiếng Tây Nguyên là sông nhỏ, còn viết là a; ví dụ: 
Yalh, Eakrông. 


NHỮNG KHÁI NIÊM CHUNG 


A Di Đà (Phật): Amitabha, âm Hán-Việt còn gọi là Vô lượng 
quang Phật và Vô lượng thọ Phật, Phật giáo dòng Đại Thừa. Xuất 
hiện vào thế kỷ VII, đánh dấu bước ngoặt từ tu khổ hạnh sang khuynh 
hướng thần bí. Phật A Di Đà ngự ở cõi Tịnh thổ - cõi thuần khiết (Tây 
phương cực lạc). Môn phái Tính độ tông phổ biến ở Việt Nam. Người 
ta tin rằng, cứ thành tâm niệm tên A Dị Đà sẽ được giêu sinh tịnh 
độ. Trong các chùa nước ta, tượng A Di Đà đứng giữa, tượng Bồ tát 
Quan Thế Ám đứng bên trái và tượng Bồ tát Đại Thế Chí đứng bên 
phải. Các phật tử đi lễ thường chào nhau bằng câu:”Na mô A Di Đà 
Phật !" và tín rằng, vừa đi vừa niệm Phật sẻ đỡ mệt. 

Am: Kiểu chùa (miếu, đền) nhỏ, thường bằng tranh tre, lợp lá (có 
nơi bằng gạch ngói) ở những thôn xóm nghèo, xa chùa chiến. Trong 
có tượng Phật, tượng Quan Thế Âm Bồ tát. Thường ở am không có 
sư trụ trì. Thôn cắt cử người quét dọn, trông nom đèn nhang. 

Áo: Là cảnh quan thân thuộc của làng đồng bằng Bắc bộ. Xưa 
kia, ao cung cấp nước sinh hoạt, tắm giặt, thả cá, sen, bèo... Ở một 
số làng, ao còn là nơi sinh hoạt văn hoá, như múa rôi nước. Tục ngữ: 
Ao sâu tốt cá; Éch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước; Một giọt máu 
đào hơn ao nước lã. Ca dao: Ta về ta tắm ao ta; Dù trong dù đục ao 
nhà vần hơn. 

Bãi biển: Việt Nam có nhiều bãi biến đẹp, độ dốc thoải, cát trắng, 
nước biển trong xanh, thích hợp với việc tắm biến, nghỉ ngơi. Ngoài 
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ra, cạnh các bãi biển có đảo hoặc núi đá, tạo nên phong cảnh đẹp. 
Các bãi biển nổi tiếng: Trà Cổ, Bãi Cháy, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, 
My Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Vũng Tàu, Hà Tiên. 

Bộ: Theo Hiến pháp năm 1946, nước Việt Nam về phương điện 
hành chính gồm 3 bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành tỉnh. Mỗi 
tỉnh chia thành huyện. Mỗi huyện chia thành xã. 

Bụt: Tên đân gian Việt Nam gọi Phật. Thể hiện tư tưởng cầu sinh 
cứu độ kết hợp với tín ngưỡng phồn thực, không hoàn toàn phù hợp 
với giáo lý Phật các tông. Bụt xuất hiện trong truyện dân gian để giúp 
đỡ người hiển lành, nghèo khó. Bụt gần gũi với người hơn là thần 
tiên, Trời, Ngọc Hoàng, Đức Thánh, Đức Chúa. 

Các dòng tu đạo Thiên Chúa: Có ðố dòng hoạt động tại Việt 
Nam - 22 dòng nam và 33 dòng nữ. Các dòng nam có các dòng chính 
như: dòng Thánh Biển Đức (Bénéd¡ctin), dòng Äitô (Saint Ordre C¡s- 
tercien), dòng Đa Minh (Dominicain), dòng Phranxixcô (FYranciscain), 
đòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa (Ordre hostipitalier de St 
Jean de Dieu), dòng Tên (Jésuites), dòng Chúa Cứu Thế (Rédemptor- 
istes), dòng Truyền giáo Thánh Vĩnh Sang (St. Vincent: Congrégation 
de la Misson). Các dòng nữ có: dòng Tu kín, dòng Các mẹ trường Cou- 
vent des Oiseaux (nhà chính ở Đà Lạt), dàng Nữ tu Phranxixcô thừa 
sai Đức Mẹ, dòng Nữ tu Bác ái Thánh Vĩnh Sơn (Tilles de la charitê)... 

Cao nguyên ở miền Bắc: Nhỏ, nằm xen giữa các triển núi, cao 
độ từ 600-800 m: Châu Mộc, Mường La, Đông Văn... Nơi cư trú của 
người Dao, Thái, Hmông. Có nhiều ruộng bậc thang. 

Chăm (Chàm, Chiêm, Hời): Dân Vương quốc Chiêm Thành 
(hâm Ấp, Chămpa) cổ. Hiện nay là dân tộc thiểu số của Việt Nam 
với hơn 110.000 người. Họ sống rải rác ở ven biển Ninh Thuận, Bình 
Thuận, trong những ngôi nhà làm bằng đất. Tại Bình Định và Phú 
Yên, họ ở nhà sàn (người Chăm - Hơro). Theo Ấn Độ giáo. Người Chăm 
vùng Châu Đốc theo Hồi giáo. Trồng lúa nước và lúa sạ. Còn ảnh 
hưởng của ‹ chế độ mẫu hệ. Dùng ngôn ngữ Mã Lai - Đa đảo. Ảnh hưởng 
văn hoá Ấn Độ. Chữ Chăm cổ gốc chữ Phạn. 


Chùa: Nơi thờ Phật và tu hành. Theo "Thuỷ kinh chú”, vua Äsoka 
(Ấn Độ) cho xây ở Luy Lâu một bảo tháp (thế kỷ IlII trước Công 
nguyên), được coi là dấu tích Phật giáo sớm nhất ở đất Việt. Tới đầu 
Công nguyên, chùa được gọi ¿ là "miếu đường", dấu vết không còn. Tới 
thế kỷ XI, đạo Phật phát triển mạnh. Chùa được phân ra làm 3 hạng: 
đại, trung, tiểu danh lam. Đại danh lam là chùa do triều đình dựng, 
trên đôi, nhiêu khi kiêm hành cung. Trung danh lam là chùa lớn, 
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thường của cả một vùng. Tiểu danh lam là chủa ít nổi tiếng, của làng. 
Thượng điện (nơi thờ chính) là 1 tháp có số tầng không thống nhất, 
trong đặt một tượng Phật chính và một số tượng phụ. Tới thế ký XI, 
mới dùng chứ 'tự" để thay "chùa", đã tách tháp ra khỏi thượng điện; 
tháp đã trở thành mộ sư. Nửa đầu thế ký XVĨ xuất hiện nhiều chùa 
lớn kiểu "trăm gian”; sau đó ít dựng chùa lớn, tuy nhiên kiến trúc 
chủa mở rộng bằng cách thêm vài gian giửa ra sau, rồi các nhà phụ 
củng theo sự phát triển của tín ngưỡng mà bổ sung, như điện Mẫu, 
nhà Tăng, nhà Tổ... 

Chùa Khmer Nam bộ: Tập trung ở tính Sóc Trăng và huyện 
Trà Cú (Trà Vinh). Theo dòng Tiểu thừa, khác hẳn chùa của người 
Kinh. Hướng chính mở đầu hồi phía Đông. Mái nhiều lớp, bao giờ cũng 
có rắn Naga đắp trên bờ dải. Ý nghĩa: thuyền rồng đưa Phật đi giảng 
đạo. Chùa cao rộng, thoáng, hình chữ nhật, dựng trên nên cao. Xung 
quanh có sân bao để chạy đàn và nơi các sóc tổ chức hội lẽ. Trong 
chủa thường thờ ð dạng tượng của Thích Ca: trung tâm là Tất chứng 
giám, rồi các tượng Thuyết, Khát thực, Thiên định và Niết bản. Xung 
quanh chùa là nhà tăng, nha ăn, nhà giảng đạo, đặc biệt là ngôi tháp 
đựng tro của các phật tử. Các sư ở đây không ăn chay (trừ thịt voi, 
ngựa, khi, chó, thỏ), không tự sát sinh. Họ ia trí thức buôn sóc và được 
nhân dân sùng kính. Chùa là trung tâm văn hoá của buôn sóc. 

Chùa làng: Một trung tâm văn hoá gắn với cộng đồng làng xã. 
Chùa làng xuất hiện sớm. Kết cấu cũng đa dạng. Ở miền núi, người 
Mường và Việt đã thờ Phật dưới một mái đá hay trong hang. Xưa kia 
thường không có tượng, mà nhủ đá mọc được đồng nhất với Bụt. Một 
dạng chùa khác như nhà ở, bản thờ đặt tại gian giữa, không có tượng, 
mà thay bằng ‹ chứ "Phật" trên nên vải đỏ. Kiến trúc chùa làng cô: nền 
vuông cao, mỗi cạnh xáp xỉ 10 m, trên là một kiến trúc gỗ mit với 
kết cấu 4 cột cái và 12 cột con, vì nóc kiểu giá chiêng, giữa lồng ván 
lá đề. Mái rất thấp, trùm ra ngoài nền. Chạm trổ trong nhà khá kỹ. 
Xưa chùa không có tường bao, Phật điện thường chỉ có 1 tượng (hoặc 
bàn thở); Phạt điện đông đảo dân lên. 

Chữ Nôm: Nôm do đọc chệch từ Nam, chữ xưa người Việt trong 
thế đối lập với chữ Hán của người phương Bắc. Mượn từ tượng hình 
Han để ghỉ lại âm tiếng Việt, gồm phần ghỉ nghĩa của tiếng Hán và 
phân ghi âm. Chưa xác định rõ thời gian xuất hiện (có thể vào thế 
kỷ VHI). Những bài thơ Nôm đầu tiên được nhắc đến là của Hàn 
Thuyên và Nguyễn Sĩ Cố (cuối thế kỷ XIII). Việc xuất hiện chữ Nôm 
đánh dâu sự trưởng thanh trong ý thức dân tộc của người Việt và giúp 
cho nền văn học Việt Nam phát triển rực rỡ từ cuối thế kỷ XVIII, như 
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truyện Nôm, ngâm khúc, hát nói, chèo. Về sau, do phức tạp và chưa 
hoàn chỉnh, nên chữ Nôm đã bị chứ quốc ngữ thay thế: 

Chứ quốc ngữ: Chữ viết phiên âm tiếng Việt bằng chữ cái Latinh. 
Vào tk. XVII, giáo sĩ phương Tây vào Việt Nam truyền đạo, là những 
người đầu tiên dùng chữ cái Latinh để phiên âm tiếng Việt. Các giáo 
sĩ Bồ Đào Nha đã soạn cuốn "Từ vựng An Nam - Bồ Đào Nha" và "Từ 
vựng Bồ Đào Nha - An Nam”. Năm 1651 Alêchxăngdrơ đơ Rôx (Alec- 
xande de Rhodes) đã xuất bản cuốn "Từ điển An Nam - Bồ Đào Nha 
- Latinh". Cuối thế kỷ XVTHI - đầu thế ký XIX, Pinhô đơ Bêen (Pigneau 
de Béhaine, tức Bá Đa Lộc) và Tabe (Taberd) soạn "Từ điển An Nam 
- Latinh ", xuất bản năm 1836. Qua mấy thế kỷ, chữ quốc ngữ có nhiều 
sửa đối, dần thay thế cho chữ Hán và chữ Nôm, trở thành văn tự phổ 
biến và chính thức của Việt Nam. 

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam: Hiện nay gồm õð4 dân tộc. 
Dân tộc Việt (hoặc Kinh) chiếm 87%. Nhân chúng và ngữ hệ của người 
Việt có nguồn gốc bản địa Nam Á và Nam đảo, có những nhân tố 
Môngôlôit du nhập vào muộn hơn. A.G. Handricourt phân loại thành 
ð dòng nhân chủng - ngữ hệ: 1⁄ Nam Á hay Môn - Khmer (ở phía 
Bắc: Việt- Mường; trên các núi và cao nguyên phía Nam: Mơnông, Mạ, 
Xrê, Lạc, Bana, Xêđăng, Hrê, Càtu, Khơmu...; đông bằng sông Cửu 
Long: Khner). 2/Nam đảo hay Mã Lai - Đa đảo (Giaral, Chăm, Rađê!. 
3⁄ Kađai (Thái, Tày, Nùng, Choang). 4/ Mèo (Hmông), Dao. 5⁄/ Hán 
- Tạng (người Hoa ở thành phô), Miến - Tạng (Lôlô„» Hà Nhi...) 

Dân chính quán và dân ngụ cư: Dân chính quán - quê chính 
,ở làng; dân ngụ cư - ở nơi khác đến trú ngụ. Xưa kia dân ngụ cư không 
có chỗ ngồi ở đình, ở các phe giáp, không được chia hưởng công điền, 
nhận những công việc trong thôn (thường kèm theo quyền hưởng một 
số ruộng công). Nhiều dân ngụ cư đóng góp tại làng củ được hưởng 
mọi quyền lợi ở đó. Thông thường, dân ngụ cư nếu sống đứng đắn 
thì sang đời thứ hai hoặc thứ ba có thể được nhận là dân chính quán. 

Dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Có õ3 dân tộc khác nhau, chiếm 
13% tổng số dân cả nước. Địa bàn cư trú trên 3⁄4 diện tích, độ cao 
từ 25-2.000 m, phần lớn là đồi núi, cao nguyên. Địa bàn có nhiều tiềm 
năng kinh tế (năng lượng, khoáng sản, đât trồng cây công nghiệp), 
có quan hệ với các nước láng giêng. Trình độ phát triển văn hoá, kinh 
tế thấp. Ở miền Bắc chiếm hơn nửa số dân trong các dân tộc thiểu 
số. Tả ngạn sông Hồng có Tày, Nùng, Hmông, Dao... Từ hữu ngạn 
sông Hồng đến thượng du sông Cả là địa bàn các dân tộc Thái, Mường, 
Nông... Ở miền Nam có hơn 4 triệu người thuộc 3 nhóm ngôn ngữ: 


19 





Nguyễn Văn Tân 


Môn - Khmer, Malai - Polinesia và nhóm ngôn ngử Hoa. Có một vài 
dân tộc đến nay vấn trong tình trạng nguyên thuỷ. Các dân tộc có 
lượng cư dân đáng kể: miền Bắc có Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao; 
đồng bằng Nam Trung bộ và Nam bộ có Khmer, Chăm, Hoa; ở Tây 
Nguyên có 7 dân tộc. 

Đại thửa: Chữ Phạn Mahayana - cỗ xe lớn. Nhóm Phật giáo Đại 
thừa được biểu tượng bằng cỗ xe lớn, vì nó có tác dụng lớn: không 
những giải thoát cho bản thân mình mà còn giúp giải thoát cho tất 
cả chúng sinh cùng thành Phật. Đây là điểm khác với Phật giáo Tiểu 
thừa (Hinayana), chỉ cầu sớm chứng quả A La Hán, thoát khỏi cảnh 
sinh tử luân hồi cho bản thân mình. Nhân vật tiêu biểu cho Phật giáo 
Đại thửa là vị Bồ tát tu hạnh sáu độ Ba La Mạt, không cầu sớm được 
giải thoát vào Niết Bàn, mà nguyện xông pha vào cõi sinh tử, làm 
muôn vàn điều lợi cho chúng sinh, để dân dắt chúng sinh đến giác 
ngộ và giải thoát. Đại thừa thịnh hành ở các xứ phương Bắc: Tây Tạng, 
Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản. Bắc Việt Nam; cho nên 
còn gọi là Bắc tông. Còn Tiểu thừa lưu hành rộng rãi tại các xứ phương 
Nam. Xri Lanca, Mianmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nam Việt 
Nam; nên còn gọi là Nam tông. Hiện nay, người ta thường dùng các 
danh từ Phật giáo Bắc tông và Phật giáo Nam tông, vì nhóm Nam 
tông không chấp nhận danh từ Tiểu thừa có ý miệt thị đôi với họ. 

Đạo: Rhái niệm triết học cổ đại Trung Quốc. Đạo, nghĩa đen là 
đường đi, nghĩa bóng là đường lõi phải noi theo. 1⁄/ Lão Tử coi đạo 
là một loại vật thể có từ lúc vũ trụ còn trong hỗn độn, và có trước 
cả trời đất muôn vật. Đạo là gốc sâu kín của muôn vật. Đạo còn thể 
hiện đường lôi mà con người phải tuân theo. Đạo làm người của Lão 
Tử "theo tự nhiên”. Đạo coi điều thiện lớn hơn cả, ví như nước (thượng 
thiện nhược thuỷ), vì làm lợi cho muôn vật mà không tranh giành 
(lợi vạn vật nhị bât tranh), chủ trương lây mềm thắng cứng, khiêm 
nhường không tranh hơn với ai "không nghĩ đến mình mới thành được 
việc của mình”. 2⁄ Theo Nho học, đạo không có nghĩa nguồn gốc vù 
trụ, mà chỉ có nghĩa qui luật biến chuyển, tiến triển, tiến hoá (của 
trời, đât và người), cũng là con đường phải noi theo (khi nói về người). 
Đạo trời và đạo người gắn liên với nhau, theo quan điểm "thiên nhân 
tương đử” (trời và người có liên quan mật thiết với nhau). 

Đạo Cao Đài: Tôn giáo mới có từ 1926 ở miền Nam Việt Nam. 
Người sáng lập ra đạo nảy là ông phủ Ngô Văn Chiêu, công chức ở 
Phú Quốc. Ông thường dùng bàn xoay để tiếp xúc với giới vô hình; 
trong một cuộc cầu đồng (năm 1919), ông tiết lộ đã được một vị tự 
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xưng là Cao Đài giáng đồng, cho phép ông được tôn thờ dưới hình thức 
một con Mắt. Từ đó ông tin theo phép huyền bí của Đức Cao Đài. Cao 
Đài có nghĩa là đài cao nhất, không mái và trên có đâng tối cao. Đạo 
Cao Đài còn mệnh danh là Đai đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tôn thờ ba đấng 
Tôi cao là Đức Phật, Đức Giêsu và ngôi cuối cùng là Đức Cao Đài. 
Trong thánh thất, khi hành lễ, mành mành được kéo lên để lộ ra Con 
Mắt Tối Cao, có thắp một đôi nến, năm nén hương và đốt trầm. Gần 
đây đạo chia ra nhiều môn phái. Đạo lan rộng ra cả miền Trung, Tây 
Nguyên và miền Bắc. Ngày 7/10/1926, đạo Cao Đài ra tuyên ngôn 
chính thức thành lập. Lễ ra mắt đồng thời là lễ tấn phong các chức 
sắc trong đạo, được tổ chức long trọng ở chùa Từ Lâm, gần thị xả Tây 
Ninh, trong 3 ngày 18, 19, 20 tháng 10 năm 1926. Ông Lê Văn Trung 
được tôn là đức Giáo tông, tức là người điều khiển chung, đứng đầu 
Cửu Trùng đài, có nhiệm vụ thi hành phép tắc của đạo. Đức Giáo 
tông có các chức sắc thuộc 3 ngành Nhổng giáo (mặc áo đỏ), Phật 
giáo (mặc áo vàng) và Lão giáo (mặc áo lam) phụ tá. Ba màu đó tượng 
trưng cho uy tín, đức hạnh và lượng bao dung của đạo. Đức Giáo tông 
và 3 vị Chưởng pháp thuộc ngành Lão giáo mặc áo trắng. Các nữ 
chức sắc cũng mặc áo trắng. Các chức sắc Khóng giáo, Lão giáo đều 
có phần trách nhiệm riêng của mình, như công tác nhân sự, tổ chức, 
nội bộ, tài chính... 

Đạo Lão ở Việt Nam: Đời Đình Tiên Hoàng, đạo Lao đã khá 
phát triển ở Việt Nam. Nhà vua phong cho Trương Ma Ni làm Tăng 
Lục đạo sĩ. Đời Lý, đạo Lão phát triển cùng với đạo Phật và đạo Nho. 
Vua Lê Thần tông cho phép Trần Lộc lập đạo nội tràng. Từ đó về 
sau, đạo Lão vẫn tồn tại, tuy không sâu rộng như trước. Đạo Lão có 
hai khuynh hướng: Lão học, nhà nho ít nhiều chịu ảnh hưởng Phật - 
Lão; Đạo giáo trong dân gian (tin thần tiên, đồng cốt, ma qui, phương 
thuật... ). 

Đạo Phật vào Việt Nam: Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ 
thời Bắc thuộc, ảnh hưởng sâu rộng. Vào nước ta theo hai ngả: phía 
Bắc, từ Trung Quốc sang (cùng thời với đạo Khổng, đạo Lão), là phái 
Đại thừa (Bắc tông); phía Nam là phái Tiểu thừa (Nam tông) từ Thái 
Lan, bảo, Campuchia sang. Từ khi giành được độc lập, Định Tiên 
Hoàng đã phong hoà thượng Khuông Việt làm Thái sư. Đời Tiền Lê, 
vua Lê Đại Hành vẫn dùng Khuông Việt và còn sai sứ sang Trung 
Quốc cầu Kinh Tam Tạng. Đời Lý, đạo Phật càng thịnh hành vì vua 
Lý Thái tổ từng là học trò của sư Vạn Hạnh. Nhiều bậc danh nho 
như Từ Đạo Hạnh, Khổng Lộ, Mãn Giác, Lữ Ấn... đều thâm thuý về 
Phát hạc, Chùa chiền mọa lên khắp nơi. Đời Hậu Lê, đạo Phật chững 
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lại: vua Lê Thánh tông cấm dân cây xây chùa mới. Một số danh nho 
(Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát) bài bác đạo Phát. Đời La Trung hưng, 
nhiều chùa mới lại được xây. Đời Nguyễn, khi nhiều tôn giáo ngoại 
lai ùa vào nước ta, đạo Phật vấn giữ được tín đồ của mình, tuy không 
mạnh như xưa. 

Đạo Tin Lành: Là Thiên Chúa giáo cải lương (còn gọi là Cơ Đốc 
Tân giáo) không phụ thuộc vào Toà Thánh Vatican. Cùng giáo lý với 
Thiên Chúa giáo, nhận Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và thờ phụng 
đức Chúa Trời. Đạo Tin Lành chỉ thờ Chúa, không thờ các hình tượng, 
đức tin thờ Chúa thể hiện qua sự tin theo Kính Thánh. Những ngày 
lễ tiết của đạo Tin Lành theo như Thiên Chúa giáo, nhưng quan niệm 
và cách tổ chức có những điểm khác: đạo Tin Lành không quá câu 
nệ về ngày lễ. Đối với họ, ngày lễ không chi phối được đức tin và đời 
tín ngưỡng. Các tín đồ Tin Lành chỉ dùng ngày lẽ để tôn vĩnh Chúa. 
Ví dụ: lễ Giáng sinh của đạo Tin Lành củng cử hành vào tối 24 tháng 
12 dương lịch môi năm, nhưng không nhất định giờ nào. Mãi tới năm 
1911, đạo Tìn Lành mới du nhập vao Việt Nam, nhưng chỉ vào được 
các vùng nhượng địa của Pháp (ở các địa phương khác, đạo vẫn bị 
ngăn cản). Mãi tới năm 1920, đạo Tin Lành mới được phép tự do truyền 
giáo tại kháp Việt Nam. Mục sư được phép kết hôn. 

Đèo: Chỗ dễ đi nhất có thể vượt qua được một dây núi. Việt Nam 
có nhiều đèo vì có nhiều núi chắn ngang đường. Những đèo nổi tiếng: 
Cá, Hải Vân, Ngang. Ca dao: Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo; Thất 
bát sông cùng lội, thập lục đèo cũng qua. 

Đê: Hệ thống ngăn nước lũ (chủ yếu ở miền Bắc). Có đê cái và 
đê quai; ngoài ra còn có đê lân biển. Tổng số chiều dài trên 3.000 km, 
cao từ 2,5-17,8 m. Được đắp từ khoảng thế kỷ L đên thời Lý - Trần 
hệ thông đề được củng cố, bảo vệ có qui củ. Hà đê sứ là quan phụ 
trách đê điều. Vào mùa nước, dân phải đáp đê, hộ đê. Vỡ đê gây cảnh 
ngập lụt, thiệt hại lớn về của. Sau vỡ đê thường được mùa do phù 
sa để lại. Đê còn là đường giao thông, là cảnh quan đặc sắc của đồng 
bằng Bác bộ, gắn liên với sinh hoạt dân gian. Trong đê: trong làng, 
dân chính cư; ngoài đê: đất bãi, dân ngụ cư. Thành ngữ: Nhất thuỷ 
nhì hoa; Lụt thị lút cả lang. 

Điện Mẫu: Đạo thờ Mẫu xuất hiện khá sớm ở đất Việt. Từ thế 
kỷ XVI, nghi thức ổn định và dần dân hội nhập vào chùa. Một ban 
thờ Mẫu được đặt ở nơi cao và sâu nhất là bộ Tam Toà Thánh Mẫu 
(Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thoáải, Mẫu Địa), riêng Mẫu Đệ Nhị 
(Thượng Ngàn) được đặt riêng vì ngài còn gắn với người đã khuảt. 
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Tiếp theo là bàn thờ Đức vua cha Ngọc Hoàng và các ông hoàng 
(thường là các anh hùng có công với nước). Bên trái là bàn thờ Ngũ 
vị Tôn ông, bên phải là bàn thờ Tứ phủ Chầu bà. Đặt xen kẽ, mang- 
tư cách thị gia, là những tượng nam nữ nhỏ tuổi, đó là cô, cậu. 

Điện, tĩnh: Là nơi thay phù thuỷ lập ra để thờ các vị thần của 
đạo Lão. Điện to hơn tĩnh và cũng là nơi hành lễ, lập ấn bắt quyết, 
cầu khẩn... Các thày phù thuỷ tôn Thái Thượng Lão Quân, thần Độc 
Cước làm tiên sư. Trong các ngày sóc vọng tuần tiết, dân chúng kéo 
đến lễ ở Cửa điện hoặc tĩnh, xin bùa, cầu sự phù hộ. 

Định (quán): Một kiến trúc thuộc dạng quán nghỉ. Đình hình 
thành từ khi người Việt khai thác đồng bằng Bác bộ. Nhưng dáng dấp 
khởi nguyên đã mất, chỉ còn để lại hậu thân là những ngôi nhà ba 
gian nằm giữa ngã ba đường, ngoài cánh đồng. Hết cấu thường 2 
mái, tường hồi bít đốc, 2 bên có bệ xây để ngôi nghỉ. Phía ngoài hồi 
thường được trồng cây để lấy bóng mát. Trước đây, đình là nơi nghỉ 
tạm của dân làng khi làm đông hoặc của lử khách, vì thế thường có 
quán nước. Vôn dĩ đình không phải là một kiên trúc tôn giáo. Năm 
1281, Trần Nhân tông xuống chiếu cho đắp tượng Phật ở đình quán. 
Như thế một số trở thành chùa. Ở kinh đô có Dịch Đình để làm nơi 
tiếp sử thần ngoại quốc hoặc quan lại địa phương trước khi vào 
chầu vua. 

Định làng: Kiến trúc lớn nhất làng, một trung tâm văn hoá. Thờ 
Thành hoàng thần, gọi tắt là Thành hoàng. Gốc gác đình làng hiện 
chưa xác định rõ ràng, được coi như khởi đầu từ đình Quảng Văn. 
Đình làng có mặt bằng hình chữ nhật, kết cấu 3 gian 2 chái,; có sạp 
để dân định ngồi họp việc làng. Trong gian giữa (không có sạp) kê 
một sàn cao làm am thờ Thành hoàng. Từ gian giửa đôi khi được kéo 
dài ra phía sau, tạo kiểu chữ 'định" Tới thế kỷ XVIII, đình làng được 
bổ sung toà tiên tế để làm nơi tế lề hội họp. Đình làng thường được 
chạm trổ rất kỷ. Đình làng là một sáng tạo về kiến trúc dân đã của 
người Việt, nó đã ăn sâu vào tình cảm dân tộc như một biểu tượng 
về quê hương. Đình còn là nơi hội họp việc làng. Ca dao: Qua đình 
ngã nón trông đình; Đình bao nhiêu ngói thương mình bây nhiêu. 

Động: Khoảng rộng trong lòng núi đá vôi do nước mưa thẩm thâu 
lâu ngày mà thành. Thường có lôi thông lên sườn, đỉnh núi, hoặc thông 
xuống lòng đất. Trong động có thạch nhủ đủ hình thủ. Có những động 
trước có người nguyên thuỷ ở (động Người Xưa, Ninh Bình) Sau này, 
động thường là nơi thờ thần, Phật (động Tam Thanh, Hương Tích). 
Động thường gắn với những truyền thuyết, huyền thoại (động Từ 
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Thức). Động củng là nơi các nghĩa quản, những người hoạt động bí 
mật trú ẩn. 

Đơn vị hành chính: Đến tháng 7/1997, Việt Nam có 61 tỉnh, 
thành; 600 huyện, quận, thị xã, 4 thành phố trực thuộc trung ương 
là: Ha Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng. Diện 
tích lớn nhất là tỉnh Đắc Lắc - 19.800 kmổ, dân số đông nhất là thành 
phố Hồ Chí Minh - 5.037.155 người. 

Đơn vị hành chính buổi đầu dựng nước: Thời Hùng Vương, 
khoảng từ đầu thời đại đồng thau đến thế ký IHI trước Công nguyên, 
cơ cầu đơn vị hành chính còn rất đơn giản. Cả nước được chia thành 
1ã bộ tương ứng với địa bàn cư trú của 15 bộ lạc Lạc Việt, hợp thành 
nước Văn Lang - quốc gia đầu tiên trong lịch sử nước ta tvùng lãnh 
thổ Bắc bộ, Bác Trung bộ và phần phía Nam Quảng Đông, Quảng Tây 
hiện nay). Dưới bộ là các công xã nông thôn (kẻ, cha, chiếng) kết hợp 
nhặt chế quan hệ huyết thống với quan hệ láng giêng, trong đó quan 
hệ láng giêng là chủ yếu. Công xã nông thôn nói chung theo chế độ 
tự trị, nhưng phải thần phục tuyệt đối nhà nước trung ương. 

Năm 208 trước Công nguyên, sau khi lãnh đạo nhân dân đánh 
bại cuộc xâm lược của quân Tần, Thục Phán An Dương Vương liên 
kết những bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt lại, lập nên nước Âu Lạc. Củng 
như nước Văn Lang, lãnh thổ nước Âu Lạc chía thanh nhiều bộ, dưới 
bộ là các công xã nông thôn với ranh giới khá rô rệt. 

Đơn vị hành chính cấp tính: Tên gọi và địa giới thay đổi theo 
từng thời đại: châu (Định, Tiên Lê, Lý); lộ, trần (Trần); đạo, Phi 
tuyên, xứ, trần (Hậu Lê); tỉnh (Nguyễn và hiện nay). 


Đơn vị hành chính thời Bắc thuộc: Năm 207 trước Công 
nguyên, Triệu Đà đem quản chính phục Âu Lạc. Chiếm được Âu 
Lạc, Triệu Đà chia làm 2 quận: Giao Chỉ (vùng đồng bằng và trung 
du Bắc bộ) và Cứu Chân (vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh). Dưới cấp quận 
chưa có một đơn vị hành chính nào khác. Năm 111 trước Công nguyên, 
nhà Tây Hán diệt nước Nam Việt, chiếm Âu Lạc. Nhà Tây Hán vân 
giữ 2 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và đặt thêm quận Nhật Nam (từ 
Hoành Sơn đên Quảng Nam), rồi sáp nhập ở quận ấy với 6 quận trên 
đát Nam Việt củ thành bộ Giao Chỉ (năm 106 trước Công nguyên). 
Mỗi quận gồm một số huyện. Năm 203, nhà Đông Hán đổi bộ Giao 
Chỉ thành châu - gọi là Giao Châu và thu hẹp qui chế tự trị của các 
huyện. Năm 269, nhà Ngô chĩa Giao Châu làm 2: Quảng Châu và Giao 
Châu. Giao Châu tmới) chỉ gồm 4 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật 
Nam, Hợp Phó. 
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Thời Nam-Bắc triều (thế kỷ V), Giao Châu bị chia thành 8 quận 
với 53 huyện. Năm 471, nhà Lưu Tống tách Hợp Phố khỏi Giao Châu, 
nhập với một số quận khác của Quảng Châu lập ra Việt Châu. Tại 
Giao Châu, chúng đặt thêm 2 quận là Nghĩa Xương và Tống Bình. 
Thời Lương (502-567), các châu bị chia nhỏ thêm, một số quận được 
nâng lên hàng châu. Thời Tuy (589-618), hệ thống đơn vị hanh chính 
lãnh thổ có những thay đổi cơ bản. Năm 607, bỏ đơn vị châu, lập lại 
quận (gồm 6 quận với 36 huyện). 

Năm 618, nhà Đường đặt lãnh thổ nước ta bây giờ (từ đèo Ngang 
trở ra Bắc và phần phía Nam Quảng Đông, Quảng Tây) là một đô 
hộ phủ; gồm 12 châu, ð9 huyện. Năm 866, An Nam đô hộ phủ bị đổi 
thành Tình Hải quân tiết trấn với việc mở rộng lãnh thổ về phía Nam. 
Năm 905, nhân nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ lãnh đạo nhân 
dân nối dậy, đánh chiếm Phủ thành Tống Bình, tự xưng Tiết độ sứ. 
Năm 907, Khúc Hạo nối nghiệp cha, tiên hành nhiều cải cách quan 
trọng. Ông chia cả nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ theo 
thứ tự từ lớn đến nhỏ là lộ, phủ, châu, giáp, xã. Theo "An Nam chí 
nguyên", Khúc Hạo lập thêm 150 giáp, nâng tổng số giáp lên 314. 

Đơn vị hành chính thời kỳ nhà nước phong kiến phân 
quyền cát cứ: Năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên 
sông Bạch Đăng, châm đứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra ký nguyên 
độc lập lâu dài và phát triển rực rỡ của dân tộc. Năm 939, Ngô Quyền 
lên ngôi, xây dựng nhà nước phong kiên tự chủ. Hệ thông đơn vị hành 
chính lãnh thổ về cơ bản vẫn như thời Nhúc. Thời Định (968-979), 
nước ta được chia thành 10 đạo, nhưng đên nay chưa có một sử liệu 
nào cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác về các đạo và 
những đơn vị lãnh thổ sát dưới cấp đạo. Thời TYên Lê (980-1009), các 
đạo mới đầu được giữ nguyên, sau đổi lại thành các lộ. Dưới lộ lần 
lượt là các phủ, châu, hương, xã. Như vậy, xã là câp cơ sở, tồn tại 
từ thời thuộc Đường, qua thời Khúc và trong suốt cả thời kỳ nhà nước 
phong kiến phân quyền cát cứ. 

Đơn vị hành chính thời kỳ nhà nước phong kiến trung 
ương tập quyền: Ngay sau khi lên ngôi (năm 1010), Lý Công Uân 
qui định lại hệ thông đơn vị hành chính lãnh thổ. Ông chia cả 
nước ra làm 24 lộ. dưới lộ là phủ và huyện; tiếp đó lần lượt là hương, 
giáp, thôn. Ở miền núi, các khu vực được chia làm châu, trại; vùng 
xa trung tâm đât nước cũng đổi là trại. Tuy nhiên, cơ cấu đơn vị hành 
chính lãnh thổ thời Lý (1010-1225) vẫn chưa hoàn toàn thống nhất: 
đổi các châu Hoan, Ái thành trại, nhưng về sau lại gọi là châu Nghệ 
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An, phủ Thanh Hoá; một số lộ lại được gọi là phủ (Trường An, Thiên 
Đức, Phú Lương!. 

Sang thời Trần (1226-1400), nước ta được chia thánh 12 lộ. Dưới 
lộ lần lượt là phủ, châu, huyện, xã. Các đơn vị hành chính lãnh thổ 
nhỏ phụ thuộc vào các đơn vị lớn, địa phương phụ thuộc chặt chẽ vào 
trung ương; một số châu miền núi có quyền áp dụng phương thức tự 
trị. Tại các cấp lộ - phủ - châu - huyện, các quan lại hành chính đồng 
thời phụ trách cả việc tư pháp. Xã được tăng cường thêm các chức 
đại (hay tiểu) tư xã. Những chức này có khi kiêm quần vài ba xã. Ở ` 
các lộ, có đôn điền chánh sử đôn đốc khân hoang. Năm 1266, triều 

- đình cho phép các vương hầu, công chúa, phò mã, cung phi chiêu tập 
dân nghèo đi khai hoang miền ven biển, lập thành những điền trang 
rộng lớn. Năm 1397, đã cho đổi một số lộ ở xa thành trần: Thanh Hoá 
đổi thành trấn Thanh Đô, Diễn Châu đổi thành trần Vọng Giang; cấp 
xả được thay thế bằng giáp. 

Năm 1428, Lê Lợi chia cả nước thành 5 đạo (Đông, Tây, Nam, Bắc, 
Hải Tây), môi đạo gồm các lộ hoặc trần, tiếp đến lần lượt là phú, huyện, 
châu, xã. Xã lại có ở loại: đại, trung, tiểu. Năm 1466, Lê Thánh tông 
sắp xếp lại cơ câu các đơn vị. Ông chia cả nước ra làm 12 đạo; 2 huyện 
Quảng Đức và Thọ Xương được lập thanh phủ Trung Đô do triều đình 
trực tiếp quản lý. Lộ đổi thành phủ, trấn đối thành châu, hoán vị 
huyện và châu cho nhau. Như vậy, dưới đạo lần lượt là phủ - châu - 
huyện - xã. Năm 1469, nhà Lê định bản đồ trong cả nước, qui định 
rô các khu vực hành chính thuộc 12 đạo thưa tuyên. Việc lập bản đồ 
quốc gia với từng khu vực cụ thể đánh dấu một bước tiến lớn lao trong 
sự phát triển của cơ cấu đơn vị hành chính lãnh thổ nước ta theo hướng 
thống nhất, khoa học, chính xác và tiện lợi Năm 1471, sau khi mở 
rộng bở còi về phía Nam, Lê Thánh tông cho lập thêm thừa tuyên 
Quảng Nam. Năm 1490, nhà vua qui định lại đơn vị cáp xã, ban hành 
thể lệ tách xã củ, lập xã mới. 

Thời kỳ Trịnh-Nguyên phân tranh, phải lây sông Gianh làm giới 
tuyên: chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn ở Đảng Trong. Tại 
Đang Ngoài, sang thế ký XVII, các đạo được đổi thành trấn; đầu thế 
ký XVIII, lại đối là thừa tuyên. Dưới trân lần lượt gọi là phủ, huyện, 
châu, xã. Ở miền núi và những vùng xa trung tâm, việc quan lý mang 
nặng tính quân sự, qui chế tự trị bị thu hẹp. Tại Đàng Trong, các chúa 
Nguyễn (trước năm 1744) cho chia toàn bộ lãnh thổ thành ð định. Năm 
1744, Nguyên Phúc Khoát xưng vương, mở rộng bở cõi về phía Nam 
và chia Đàng Trong thành 12 dinh. Mỗi dinh quản 1 phủ (riêng dinh 
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Quảng Nam gồm 3 phủ); miền Hà Tiên thì lập thành trấn. Mỗi phủ 
chia ra làm các huyện, châu. Dưới đó lần lượt là tổng, xã, thôn (hoặc 
phường) - ở miền đồng bằng; hay thuộc, nậu (hoặc man) - ở miền núi, 
vùng ven biển. 

Năm 1771, ba anh em Tây Sơn khởi nghĩa, đánh bại chúa Nguyễn, 
chúa Trịnh, vua Lê. Cuối năm 1788, Nguyên Huệ cho chia cả nước 
thành nhiều trấn (có qui mô và địa bàn tương đương các trấn hay 
lộ trước kia). Dưới trấn lần lượt là phủ, huyện, tổng, xã. 

Năm 1802, Nguyên Ánh chia cả nước thành 3 khu vực: Bắc, Trung, 
Nam. Miền Trung - nơi có kinh đô - chia ra các doanh hoặc trấn. Tại 
miền Bắc, cho lập thành (Bắc thành) với 11 trấn; miền Nam cũng lập 
thành (Gia Định thành) với ð trần. Dưới trấn (hoặc doanh) lần lượt 
là phú, huyện (hoặc châu miền núi), tổng, xã. Sang đời Minh Mạng, 
đơn vị thanh bị bãi bỏ; cả nước được chia ra làm 29 tỉnh trực thuộc 
triều đình. Dưới tỉnh lần lượt là huyện (châu), tổng, xã. 

Đơn vị hành chính thời Pháp thuộc: Năm 1888, Pháp nổ 
súng xâm lược nước ta. Năm 1884, chúng chia Việt Nam thành 3 kỳ 
(Bắc, Trung, Nam) và áp dụng chế độ bảo hộ” Tháng 1/1876, Nam 
kỳ bị chia thành 4 khu vực với 19 tiểu khu. Năm 1877, Pháp thành 
lập thành phố cấp một Sài Gòn, rồi thành phố cấp hai, cấp ba 
(1879). Tháng 1/1900, tiểu khu được đổi gọi là tỉnh. Dưới tỉnh là 
tổng, rồi xã. 

Tại miền Bắc, từ tháng 12/1918, cả kỳ chia làm nhiều tỉnh; mỗi 
tỉnh có thể chia làm các phủ hoặc huyện (ở miền xuôi), các đạo hoặc 
châu (ở miên núi). Dưới đó là tổng và xã. Tháng 7/1888, Pháp lập 2 
thành phố cấp một: Hà Nội, Hải Phòng, chuyển một số thị xã quan 
trọng lên thành phố cấp hai (Nam Định, Hải Dương). 

Tại miền Trung, cả kỳ chia làm nhiều tỉnh, tiếp đó là phủ. Từ 
năm 1919, phủú-huyện-đạo-châu là những câp tương đương; dưới đó 
có tổng, xả. Tháng õ/1889, thành lập thành phố cấp hai Đà Nẵng. 

Hoà Hảo: Tôn giáo mới, bắt nguồn từ đạo Phật. Giáo chủ là Huỳnh 
Phủ Số, quê làng Hòa Hảo, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (An Giang 
bây giờ) sáng lập ra đạo Phật cải tiên này lúc mới 21 tuổi, mang tên 
quê giáo chủ. Tên Hoà Hảo còn nói lên tỉnh thần mọi người hoà thuận 
với nhau. Tuy là một tôn giáo mới nhưng đã tập hợp được nhiều tin 
đồ ở miền Tây Nam bộ. Nền tảng của triết lý Phật giáo Hoà Hảo là 
lý tưởng từ bị, bác ái, đại đồng và luật nhân quả của nhà Phật. Phật 
giáo Hoà Hảo bài trừ những điều mê tín dị đoan, không dùng thịt 
cá cúng Phật và căng không dùng giấy tiên, vàng bạc, phướn xá, trai 
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đàn... Rhông có cả việc thờ hình tượng. Đạo Hoà Hảo đề cao thuyết 
“Phật tức Tâm” nên phương thức hành đạo rất giản dị, cúng Phật bằng 
nước lạnh và hương hoa (nước lạnh tượng trưng cho sự trong sạch, 
bông hoa cho sự tỉnh khiết, còn hương dùng để thanh trừ mọi tạp uế:. 
Đạo Hoà Hảo chỉ ăn chay có 4 ngày: 14, 15, 29, 30 (tháng thiêu thì 
29 và mồng 1). Có hương thì tốt, không có thì nệm không cũng được. 
Phật giáo Hoà Hảo vào thời cực thịnh của nó có khoảng 2 triệu tín 
đồ. Tuy về mặt giáo lý, đạo Hoà Hảo chịu ảnh hưởng nhiều của đạo 
Phật, thí dụ các thuyết Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), Tứ Ấn (ân Tổ 
tiên, Cha mẹ, ân Đất nước, ân Tam Bao, ân Chúng sinh nhân loại), 
Bát Chính đạo, v.v... nhưng trong thực tế, dưới thời Pháp thuộc 
cũng như thời Mỹ - ngụy, Hoà Hảo thiên nhiều về mê tín dị đoan, tổ 
chức chính quyền riêng và quân đội riêng, làm nhiều việc xa lạ với 
Phật giáo. l 

Hùng Vương: Thời đại các vua Hùng hình thành nhà nước đầu 
tiên của dân tộc Việt Nam - nhà nước Văn Lang của người Lạc Việt. 
Thuộc giai đoạn phát triển cao của văn mình Sông Hồng, văn hoá Đông 
Sơn. Khảo cổ học (phương pháp cácbon phóng xạ C14...) và sử học đã 
chứng minh thời đại Hùng Vương có thật chứ không phải là truyền 
thuyết (con số 18 vua Hùng đời Hồng Bàng chỉ là tượng trưng). Cư 
đân trồng rau củ, nhất là lúa (ưu thế giống nếp); dùng lưỡi cày bằng 
đồng. Nuôi gà, lợn, chó, trâu, bò. Sản bắn và đánh cá là thứ yếu. Nghề 
đúc đồng (kỹ thuật nhảy vọt trong giai đoạn Đồng Đậu, tiến lên đỉnh 
cao trong giai đoạn Đông Sơn: tháp, trống đồng). Trong văn hoá Đông 
Sơn, đã xuất hiện kỹ thuật rèn và đúc sắt. Gốm thịnh vượng nhưng 
chưa có sành sứ. Nghề mộc: nhà sàn mái cong, quan tài hình thu yên, 
hộp gỗ sơn... Đan lát nhiều kiểu. Mặc: dệt, yếm và váy thêu hoa. Ấn: 
bánh chưng, bánh giầy, mắm, rượu, trầu cau... Đời sông tính thần: 
nhạc (trống đồng, trống da, khèn, công, chuông, lục lạc), hát, múa - 
nhiều huyền thoại, biết chạm, vẻ, khắc, nặn, xăm mình. Tín ngường 
vật linh, thờ Mặt trời và các thần tự nhiên khác, lễ nghỉ phôn thực. 
Chính trị: phân hoá giảu nghèo dân đến phân tầng xã hội (tầng lớp 
lạc hầu, lạc tướng), do đó một hình thái phôi thai của nhà nước Văn 
Lang ra đời. Nhà nước Âu Lạc kế tục với An Dương Vương. 

Indôn6diên (indonesian): Trong ngôn ngữ học, Inđônêdiên 
thường được dùng như một từ đồng nghĩa với ngôn ngữ Nam đảo 
(tAustronesian), tức là Ma Lai-Đa đảo (Malayo-Poliynesian). Nhưng 
trong nhân chủng học, Inđônédiên là thuật ngữ chỉ một nhóm tiểu 
chủng tồn tại trong khu vực Đông Nam Á, có vóc người thập, da ngăn 
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đen, sọ dài, mặt ngắn và hẹp, mới rộng. Ở chủng tộc này, vừa có những 
yếu tố của đại chủng Mongolotd, vừa có những yếu tố của đại chủng 
Australo-melanesoid. Các dân tộc trên đất Việt Nam như Bana, 
Giarai, Eđê, Vân Kiều, Khơ Mũ... có nhưng đặc trưng nhân học của 
tiểu chủng này. Những sọ cổ được coi là thuộc tiểu chủng Inđônêdiên 
đã gặp trong các văn hoá Hoà Bình, Bắc Sơn và cả trong văn hoá Đông 
Sơn. Chúng tộc Inđônêdiên còn có các tên khác: Nguyên Mã Lai (Proto- 
Malais), Nguyên Đông Dương (Proto-Indochinois). 

Khmer (dân tộc): Dân tộc thiểu số đông thứ hai ở Nam Việt Nam, 
800.000 người , chiếm 1,3% dân số cả nước. Vốn là cư dân đôi nương, 
lan toả theo các giông ven bờ sông Mékong xuống định cư ở Hậu Giang, 
An Giang, Kiên Giang, và rải rác ở Đông Tháp, Long An, Tây Ninh. 
Là bộ phận dân tộc Khmer cổ có nên văn minh nổi tiếng trước đây. 
Phum sóc của người Khmer vây quanh bởi những ngôi chùa với những 
rặng cây thốt nốt. Các nghề: làm ruộng, dệt lụa, khảm bạc, đúc tượng 
đồng nhỏ... Nhờ định cư trên vùng sinh thái thuận lợi, đời sống kinh 
tế văn hoá gần trùng hợp với người Việt trên cùng địa bàn. 

Không gian thôn dã (kiến trúc Việt): Nông thôn đồng bằng 
Việt Nam không còn dâu vết thuần tuý thiên nhiên. Tất ca hầu như 
đã nằm trong không gian văn hoá. Từ ngoài đồng vào nhà ở, không 
gian văn hoá đậm đặc dần, ít nhất qua bên mức độ. Một là ở ngoài 
đồng, gần thiên nhiên. Hai là nơi bìa làng, yếu tố thiên nhiên và con 
người đan xen. Ba là vào không gian văn hoá trong làng chỉ còn yếu 
tố văn hoá. Bốn là vào nhà thì không gian văn hoá đậm đặc. Nhìn 
chung không gian thôn dã Việt chú ý nhiều tới mặt bằng, nên kiến 
trúc có mái lớn và thấp, kể cả đình chùa, thường có xu hướng bị "hút 
xuống" đất. Mặc khác, chính vì người Việt chưa đấy thần linh lên 
thành đãng cao viên, nên đó cũng là một lý do để kiến trúc không 
vươn lên cao. Lý do khác: mái lớn, nhà thấp để chống nóng và chống 
bão; triều đình không cho phép làm nhà cao, cho thế là mạn thượng. 

khổng học (Nho học): Do Khổng Tử xây dựng cuối thế kỷ VI 
trước Công nguyên. Đáp ứng yêu cầu ý thức hệ của tầng lớp chủ nô 
trở thành địa chủ qui tộc (phong kiên tập quyền) ở thế đương lên tchế 
độ nô lệ suy tàn). Không Tử hệ thống hoá những tri thức và tư tưởng 
trước ông chủ yếu nhằm các vân đề đạo đức và chính trị. Có một yếu 
tố tương đối duy vật (tín là có Thượng đế, nhưng cho là tự nhiên tự 
vận động không cần đến trời). Những yếu tố duy tâm, phần tiến bộ 
ngày một tăng. Thế kỷ II trước Công nguyên, Đồng Trọng Thư (đời 
Hán) thần bí hoá và chính thông hoá Nho học (hợp nhất phụ quyền, 


28 





Nguyễn Văn Tân 


vương quyền và thần quyền, tuyệt đối hoá tôn tỉ trật tự của xã hội 
và gia định phong kiến). Từ đó đến đầu thế kỷ XX. Khổng học thống 
trị trên 2.000 năm ở Trung Quốc và một số nước châu Á. Các nhà 
Nho đời Tông (Trình Hạo, Trình Dị, Chu Hi) đưa "]ý học" vào Khống 
học, thần thánh hóa những giáo điều đạo đức phong kiến, cho đó là 
'lý" Trời. Thời Minh, Vương Dương Minh canh tân Khổng học, chủ 
trương "trì hành hợp nhất”. Khổng học có ảnh hưởng sâu sắc và lâu 
dài vì nó phù hợp với xã hội phong kiến châu Á, một xã hội tự cấp 
tự túc mà nền sản xuất chủ yếu là nông nghiệp cá thể lạc hậu, ngưng 
trệ, mang nặng tính chất chuyên chế châu Á, quyền sở hữu ruộng đất 
thuộc nhà vua. Nó là học thuyết đạo đức và chính trị của nhà Nha, 
kẻ sĩ, quân tử với lý tưởng tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
Nó đề cao đạo đức của con người trong quan hệ trên dưới hoà thuận 
(nhân, nghĩa, trung, hiểu) theo mô hình gia đình mở rộng cho đến 
họ lớn, làng, nước, thiên hạ, trời đất, gắn bó với nhau băng tình cảm 
lễ nghĩa. Cái chính là giữ được thái binh, hoà khí nguyên trạng xã 
hội, tránh đâu tranh, do đó đặt ra những điều qui định nghiêm ngặt, 
có khi tàn khóc, đôi với xã hội, đặc biệt đối với người lao động và nữ 
giới; quyền lợi cho triều đình phong kiến và phụ quyền. Dễ thành bảo 
thủ, hướng cổ. Phần tốt: chủ nghĩa nhân văn. 

khuôn viên nhà ở người Việt: Dù rộng hẹp khác nhau, cách 
bố trí nhà cửa, vườn ao... trong các khuôn viên thường giống nhau: 
bao quanh là hàng rào bằng tre gai, bằng cây xương rồng, bằng các 
loại cây xanh được xén tỉa cẩn thận hoặc đắp bằng đất. Có cổng tiền, 
nhiều nơi có thêm cổng hậu. Cổng mở lệch, không nhìn thăng vào 
chính giửa nhà. Giữa khu đất là nhà chính và các nhà phụ thuộc, 
chung quanh là vườn ao. Nhiều nhà, ở góc vườn sau còn có miếu Thổ 
thần, hoặc trước nhà có cây hương. 


Lạch: Ởyvịnh Bắc bộ, các đảo (hoặc dãy đảo) ngăn cách vịnh thành 
những eo biển liên nhau, thành luồng, lạch, tàu thuyền phải đi theo 
những đường ây để tránh va phải các đảo ngầm. 

Làng: Đơn vị cư trú cơ bản của nông thôn người Việt. Nhỏ hơn 
làng là xóm (thôn). Dựa vào các cứ liệu khảo cổ học có thể hình dung: 
từ thiên ký II và Ï trước Công nguyên, tổ tiên người Việt đã rời bỏ 
hang động toả xuống vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ ngày nay. 
Từng nhóm cư nông đã quần tụ thành từng cư điểm ngoài trời. Nh ng 
cư điểm này thường được thiết lập trên những gò, đồi thấp, chân núi, 
đoi đât giữa vùng đất trúng, bên những dòng sông và đầm hồ... Các 
cư điểm có qui mô rất khác nhau, có cư điểm rộng hàng vạn mét vuông 
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và tồn tại hàng ngàn năm. Các cư điểm thường rào giậu rât chắc chắn 
để chống thú dữ và giặc dã... Trong các "làng" này, ngoài nhà ở còn 
có nhà công cộng, nơi để dân làng hội họp, vui chơi, tổ chức lễ hội... 
củng tương tự như chức năng các nhà rông Tây Nguyên và đình làng 
hiện nay. Bên cạnh nhà ở còn có các công trình phụ thuộc như: kho 
thóc, chuồng gia súc... Bên ngoài làng có nghĩa địa chung của cả cộng 
đồng làng, bãi cỏ chăn nuôi và đất trồng trọt... Còn giờ đây khắp mọi 
miền đất nước, đâu đâu củng có làng xóm. Tuy từng vùng, ngoài những 
nét chung, làng xóm người Việt còn có những đặc điểm riêng biểu hiện 
ở thế đât, ở nghề nghiệp, ở diện mạo của làng, ở mật độ dân cư và 
ở cách bố trí nhà cửa vườn tược trong khuôn viên... Nếu dựa vào thế 
đất để phân loại thì có nhiêu dạng: làng đất trùng, làng ven biển, làng 
trên đảo. Đó là một số làng ở ngoài Bắc, còn trong Nam lại có các 
dạng làng khác: làng vùng đất cao miền Đông, làng trên giộng duyên 
hải, làng trên vùng phủ sa nước ngọt sông Tiền và sông Hậu, làng 
trên vùng thập ngập nước... Nếu dựa vào nghề nghiệp để phân loại 
thì có: làng thuần nông, làng thủ công (gốm, tơ lụa, đúc đồng, chạm 
khắc đồ gỗ...), làng bán nông bán công, làng bán công bán thương, 
làng vạn chài... Làng vạn chải là một dạng làng đặc biệt: bao gầm 
một số cư dân làm nghề đánh cá trên các dòng sông lớn. Các cư đân 
này tập hợp với nhau thành một cộng đồng nhỏ kiếm cá trên các đoạn 
sông nhất định. Họ không có đất đai, vườn tược, nhà cửa mà chỉ có 
một con thuyền vừa để ở, vừa là phương tiện để kiếm sống. Cộng đồng 
nhỏ này được gọi là 'vạn chài”. Mối quan hệ giữa họ với nhau về mặt 
xâ hội và tình thần cũng không khác gì các dạng làng khác. Họ cũng 
có đình, có sắc phong thành hoàng. Hằng năm có tổ chức tế lễ. Tất 
nhiên là đều ở trên thuyền. Mỗi làng là một tập hợp các khuôn viên. 
Xung quanh làng được bao bọc bởi một luỹ tre gai, có làng bên ngoài 
luy tre có luÿ đắp bằng đất hoặc trồng tre gai trên luy đất. Làng nào 
cũng có đình, chùa, miếu mạo. Có thể coi đình và chùa là bai kiến 
trúc đặc trưng của các làng xã xưa. 

Làng, xã, thôn, xóm: Xã là đơn vị hành chính nông thôn nhỏ 
nhất gồm nhiều làng. Thôn, xóm với làng đồng nghĩa, thường dùng 
lần lộn, qua các thời đại và tuỳ tập tục từng địa phương. Danh từ 
làng” cũng được dùng lân lộn với danh từ 'xã”. Làng xóm là tiếng 
Việt cổ, thôn xã là từ Hán-Việt. Xã có nghĩa: nền đất để tế thần (thời 
thượng cố, cư dân một vùng thường tập hợp lại hàng năm làm lễ tế 
thần đất trên một cái nên). Lâu dần thuận tiện trong giao dịch, người 
ta gọi khu vực ây là xã. Xóm: khu vực nhỏ gồm nhiều hộ dân gần 
nhau trong một thôn. | 
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Làng xóm (nguồn gốc): Thời các vua Hùng, theo "Lĩnh Nam 
_ chích quái”, chưa có làng xóm. Con các vua Hùng được phân phong, 
lấy gỗ che chắn khu vực của minh. Vì thế, có các tên: trang, trại, xách 
(mộc xách, từ Hán-Việt = rao gỗ). Thế kỷ X, ở Giao Châu lập ra các 
lộ, phủ, châu; thời Lý-Trần, tổ chức hành chính cơ sở gọi là xã. Đến 
thời Hậu Lê, đã phân biệt: trang, động, xách, trại chỉ thôn xóm người 
thiểu số miền núi; phường là khu, xóm những người cùng nghề; vạn 
_ là lang của dân chài trên sông. Đến triều Nguyễn, từ đời Minh Mệnh, 
dùng một tử xã để chỉ đơn vị hành chính cơ sở. Làng miền núi của 
dân tộc thiểu số là bản, vùng Tây Nguyên là buôn. 

Làng xóm (tên gọi): Các tên đầu tiên đều nôm na, là tiếng Việt 
cổ, gôm một, hai hoặc ba, bốn từ. Khi Hán học thịnh hành, chức sắc 
trong làng xin đôi thành tên bằng từ Hán-Việt, nhưng nhiều nơi dân 
vấn quen dùng tên củ. Làng được vua mang phong âp cho công thần, 
chúa âp tự đặt tên mới. Làng có công được vua ban tên mới. Từ Thanh 
Hoá trở ra, có nhiều làng Tê (nói chạnh từ chè), làng Gạo, làng Ngò 
(nói chạnh từ ngô), vì những làng này đã có công tiếp tế chè, gạo, 
ngô cho quân ta đánh giặc. Nói chung, tên các làng bị thay đối 
nhiều, ít trường hợp truy cứu được gốc gác. Đặt tên thôn xóm giản 
đị hơn - thường theo vị trí trong xã mà gọi là Thượng, Trung, Hạ, 
Đông hay Đoäi. 

Lệ đàn: Đên thờ ở nơi trước từng là chiến trường, có nhiều tướng 
Sĩ trạn vong. Lệ đàn do vua lập, là một thứ am chúng sinh dành riêng 
cho tử sỉ. Các quan sở tại hàng năm cúng lễ, làm chay. Phong tục 
ta cho lệ đàn, am chúng sinh là nơi rất thiêng, mỗi khi có cúng lễ, 
đông đảo người tham gia cầu phúc, đóng góp công sức. 

Mã Lai - Đa dáo (Malayo-Polynésian): Trong ngôn ngữ học, 
là một ngữ hệ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Nhưng Mã Lai 
cũng được dùng như một thuật ngữ nhân chủng học, chỉ một số nhóm 
tiểu chủng ở Đông Nam Á. Người ta thường phân biệt nhóm Nguyên 
Mã Lai (Proto-Malais) với nhóm Thứ Mã Lai (Deutéro-Malais) Thứ 
Mã Lai khác với Nguyên Mã Lai ở chỗ yếu tố Mongoloide trội hơn, 
sọ có chỉ số trung bình hoặc ngắn, da sáng hơn, tóc thăng hơn, tỷ lệ 
tóc sóng giảm. Thử Mã Lai còn được gọi là Nam A. 

Mật giáo - Mật tông: Một nhánh Phật giáo chủ yếu nghiên cứu 
và sử dụng những phép tu huyền bí, như đọc chú, bắt quyết, dùng 
lnh phủ... mong nhờ đó mà mau chóng đạt được định tâm. Hai bộ 
đính cơ bản của Mật giáo (cũng gọi là Mật tông) là Rinh Đại Nhật 
và Kinh Kim Cương. Các sư Mật giáo không thờ Phật Thích Ca mà 
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thờ Phật Đại Nhật (Mahavairocana). Họ tin đó là vị Phát đầu tiên 
đề xướng thuyết giáo nảy. 

Miền ngược: Vùng cao (núi), đối lập với miền xuôi. Nơi sinh sống 
của các dân tộc ít người như người Thái, Tây, Hmông, Dao... Làm 
nương rấy, săn bắt, khai thác lâm thổ sản, ở thành mường, bản. Nhiều 
phong tục tập quán cổ xưa trong ma chay, cưới xín. Về văn hoá đân 
gian có hát si, lượn, then (Tay-Nuùng), có truyện cổ tích, trường ca: 
Xóng chụ xon xao (Tiên dặn người yêu, Thái). 

Miền trung du: Vùng giửa miền núi và đồng bằng (ở Bắc bộ). 
Gồm những dãy đổi bát úp xen lân dòng sông nhỏ và thung lùng hẹp. 
Phong cảnh đặc trưng: rưng cọ đôi che. Nơi dừng chân của người Việt 
cổ trong quá trình xuống đồng bằng. Nhiều di tích khảo cổ học, huyền 
thoại về thời ký dựng nước (vua Hùng), văn hoá dân gian (hát xoan, 
hội đền Hùng...). 

Miền xuôi: Vũng tháp (đồng bằng), ở phía dưới miền ngược. Cư 
dân chủ yêu là người Việt, làm ruộng; có đời sống văn hoá, kính tế 
cao hơn so với miền ngược. Tâm lý người miền xuôi ngại lên miễn 
ngược, nơi "ma thiêng nước độc” (sốt rét). Nhưng xuôi-ngược vấn là 
chiêu không gian hoạt động chính. Ca dao: Em ơi xuôi ngược đã từng; 
Non xanh nước biếc xin đừng quên nhau. 

Mũi: Chó đất chạy dài ra biển; ví dụ: mũi Lài, mứi Nạy. 

Nhà sản: Hiện còn tồn tại ở miền núi. Trên đất Bắc thường nhỏ 
vị của tiểu gia đình, ở Tây Nguyên thường dài hợp với gia đình lớn. 
Cơ bản khung được làm bằng gỗ (cột, dầm, vị kèo), dứng và sản lát 
bương ché thanh thanh, mái lợp lá gianh. Nhà sản đứng trên cột để 
tránh ẩm thấp và thú dữ. Trong nhà có phân chỗ ngủ cho bố mẹ, con 
trai, con gái, khách. Nhà sản của gia định lớn còn phân gian cho từng 
tiểu gia đình (của con gái). Mỗi nhà thường có bai bếp, của chủ và 
khách. Trong nhà có một cột thiêng, chỉ ông chủ được ngồi cạnh đó. 
Tương truyền, nguồn gộc của nhà sản từ hình tượng con rùa, mái là 
mai, tượng trưng cho trời mang yếu tố dương, sàn là bụng phăng tượng 
trưng cho đất âm, cột là chân. Do âm dương hoà hợp mà ngôi nhà 
ấm cúng và hạnh phúc. Công cụ làm nhà sản thường chỉ bằng chiếc 
rìu, liên kết bằng con sò hoặc lạt buộc. Lên nhà sản Tây Nguyên có 
hai cầu thang cho gia đình và khách; cầu thang thường chạm đôi vú 
thạch sùng (thần giữ lửa), mặt trời, mặt trăng, để cầu phúc. Trong 
nhà không trang trí, vi hình thú vật sẽ có hình hồn (ma), không thể 
chung sống với người; trang trí chỉ có ở nhà mồ. Nhà sản Tây Nguyên 
là một đặc điểm của các dân tộc Đông Nam Á. 
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Lg) trũng: Nằm rải rác ở đồng bằng Bắc bộ, do việc đắp đê ngăn 
phù sa lấp bằng. Các ô trúng lớn: Nho Quan, Vĩnh Yên, Bắc Hưng 
Hai. Cây được vụ chiêm, vụ mùa ngập nước, dân sống bằng đánh bắt 
cua cá. Nơi bảo lưu được nhiều phong tục tập quán cổ xưa, thổ âm 
phương ngữ. 

Phật (đạo): Tôn giáo xây dựng trên cơ sở cuộc đời và giáo lý của 
Thích Ca Mâu Ni (Sákyamuni). Đạo Phật xuất hiện cuối thế kỷ VT 
trước Công nguyên, ở Bắc Ấn Độ (vùng biên giới Nêpan), trong hoàn 
cảnh áp bức giai cấp, đánh dấu sự tan rä của xã hội thị tộc - bộ lạc 
và sự ra đời của nhà nước chiếm hữu nô lệ. Đạo Phật ra đời đem lại 
những tư tưởng và cải cách tịch cực (từ bị, binh đẳng, chống tăng lử 
Bà La Môn...) Khi xuất hiện, Phật học là một triết lý duy tâm có yếu 
tố vô thần. Sinh thời, Phật có lập ra đoàn thể tăng lữ (tiếng Phạn 
là Sangha: tăng giả) và đi khắp nơi thuyết pháp. Đến thế kỹ TH] trước 
Công nguyên, vua Asoka (Axóka hay Adục) xây đến "8 vạn tháp" thờ 
Phật và thúc đây việc truyền đạo ra nước ngoài. Từ thế kỷ V, đạo 
Phật ở Ấn Độ bắt đầu bị Án Độ giáo tân công, đến thế ký XII bị đạo 
Hồi làm lụi tàn thêm. Trong quá trình phát triển, đạo Phật chia ra 
lam ä môn phái khác nhau về giáo lý, tổ chức và địa bàn. 1- Phái Phật 
giáo nguyên thuỷ (Therevada), còn gọi là Tiểu thừa (Hinayana = cô 
xe nhỏ) chủ trương tu cho bản thân giác ngộ thành "la hán” (arhat), 
Theo sát chữ nghĩa kinh điển, không thờ cúng thần linh hoặc chỉ thờ 
Thích Ca Mâu Ni thôi. Phổ biến ở Đông Nam Á (Xrilanca, Thái Lan, 
Myanmar, Lào, Cămpuchia). 2- Phái Đại thửa (Malhayana = cô xe lớn) 
chủ trương tự giác và giác ngộ cả chúng sinh, tu thành bồ tát (bod- 
hisattva) trước khi thành Phật. Không cố chấp chứ kính điển, thở 
nhiều Phật, phổ biến ở Nêpan, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, 
Việt Nam. Một nhánh của Đại thừa là phái Thiền. Ở Việt Nam, đạo 
Phật được đưa vào từ thế kỷ II qua đường bể từ Ấn Độ và đường bộ 
từ Trung Quốc, chủ yếu là tư tưởng Thiền tông kết hợp với lôi tu của 
Tình độ tông thờ A Di Đà cùng Quan Âm và của Mật tông (năng nề 
vả phủ pháp). 3- Phái Tantrayana - Mật tông hay Vadshra yana = Kim 
Cang thừa, có tính chất bí truyền, kết hợp phù chú, bùa linh để tu 
giải thoát, phổ biến ở Tây Tạng, Mông Cổ, Xibia. 

Phật (hay Phật đà): Chữ Phạn - Buddha, có nghĩa Người sáng 
suốt, tự giác ngộ và giác ngộ người khác. Hàng muôn triệu năm mới 
có một đức Phật ra đời, Thường trong kinh Phật, nói đến Phật là nói 
đến vị Phật ở cõi này là Thích Ca Mâu Ni (khoảng 563-483 trước Công 
nguyên, mùng 8 tháng Tư lả ngày Phật đán) Sákyamuni = bậc tịnh 


34 





Từ điền Địa danh lịch sử - văn hóa - dụ lịch Việt Nam 


tĩnh (đã tự giác thoát khỏi phiên nảo) thuộc dòng họ Sákya hay Thích 
Ca, do đó đệ tử xuất gia thường để chữ Thích trước pháp danh. Thích 
Ca Mâu Ni tức Siddharta Gautama (Xiđarta Gôtama) là con một ông 
vua bộ lạc Sákya (giữa Nêpan và Ấn Độ). Lớn lên ở nơi quyền quí 
giàu sang. Có lần dạo chơi ra ngoài thành, thấy một người ốm nặng, 
một cụ già, một người chết và một nhà tu hành. Nảy ra ý định đi tìm 
đạo. Vua cha, tìm cách giữ thái tử lại, cưới vợ cho con, tổ chức tiệc 
tùng múa hát. Năm 29 tuổi, thái tử ra đi. Thụ giáo mấy tu sĩ Bà La 
Môn rồi tu khổ hạnh 6 năm bên bờ sông. Kiệt sức mà không đạt kết 
quá, ông tắm rửa sạch sẽ, xin một bát sửa của thiếu nữ tiện dân chăn 
bò. Uông xong thây người khoẻ khoắn sáng suốt. Ông ngồi dưới gốc 
cây Bồ đề nhập định 49 ngày. Đêm cuối cùng thành đạo. Trong 49 
năm đi khắp nơi thuyết pháp và tổ chức tăng lử. Mất năm 84 tuổi. 
Phật giáo Việt Nam: 1_Năm thế kỷ đầu Công nguyên, Đầu Công 
nguyên, bằng đường biển, đạo Phật từ Ân Độ du nhập vào Luy Lâu 
(thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay), qua tăng sĩ Phật giáo đi 
cùng thương gia Ấn. Luy Lâu trụ sở của Giao Chỉ (Việt Nam thời Bắc 
thuộc), thành trung tâm Phật giáo vào loại sớm nhất ở Viễn Đông. 
Vào thế kỷ II, ở đó đã dịch và lưu hành ít nhất 15 bộ kinh, có 500 
tăng sĩ và 20 ngọn bảo tháp. Có những người nước ngoài theo gia đình 
cư trủ và nhập tịch Giao Chỉ như Méou-Pô (Mâu Bắc, người Trung 
Quóc) lớn lên học Phật giáo tại Giao Chỉ. Mâu Bắc viết tác phẩm nổi 
tiếng: Lý hoặc Luận (luận lý làm tiêu tán các mối nghi hoặc về Phật 
giáo) để đối thoại với người theo Khổng, Lão. Vào thế ký II, đạo Phật 
cùng vào Việt Nam qua con đường Trung Quốc. Đầu thế ký V có Dhar- 
madeva (Đạt Ma Đề Bà) người Ấn Độ đến Giao Chỉ giảng dạy Thiên 
học, có học trò nổi tiếng là Thích Huệ Thắng (người Việt). Trong ð 
thế kỷ đầu Công nguyên, đạo Phật mang sắc thái Ấn Độ đậm nét hơn, 
nhưng vân ở thời kỳ phôi thai. ^_.Thế kỷ VỊ đến thế ký XY. Đầu thế 
ký VI Bodhidarma (Bê đề đạt ma) người Ân Độ vượt bể sang Đông 
Độ (Trung Quốc) trở thành Khai tổ của Thiền tông Trung Quốc. Cuối 
thế kỷ VI, thiên sư Vinitaruci (Tỷ ni đa lưu chỉ) người Nam Ấn Độ 
củng sang Đông Độ học đạo, thày là Seng Ts'an (Tăng Xán) khuyên 
nên qua phương Nam hành đạo. Ông đến chùa Pháp Vân (Luy Lâu) 
năm õ80, chọn thiên sư Pháp Hiền (người Việt) làm đệ tử lập dòng 
Thiên đầu tiên ở Việt Nam; dòng này mang màu sắc Mật giáo, ảnh 
hưởng Ấn Độ hơn là Trung Quốc, đến thế kỷ XIII thi tàn lụi Đầu 
thế kỷ TX tthời Bắc thuộc) Thiên sư Vô Ngôn Thông, người Quảng Châu 
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học trò của tổ thứ 4 dòng Thiên Hui Neng (Huệ Năng) sang Việt Nam 
thành lập dòng thiên thứ 2 ở Việt Nam mang nặng ảnh hướng Phật 
giáo Trung Quốc, cũng tàn lụi vào thế ký XIHII. Hai dòng Thiền trên 
đã đào tạo nhiều thiền sư giỏi, làm cố vẫn chính sư. Từ thế kỷ X, Việt 
Nam độc lập, đạo Phật tích cực đóng góp vào việc dựng nước và trưởng 
thành nhanh chóng, đạt đỉnh cao ở thời Lý-Trần. Thế kỷ XI, vua Lý 
Thánh tông đi đánh Chiêm Thành bắt về một tù bình là Thiên sư Thảo 
Đường, ông được tôn là quốc sư và lập phái Thiên Thảo Đường, truyền 
thừa đến hết đời Lý. Phái Thiên này chủ trương dung hợp Phật giáo 
và Khổng giáo, nên cũng có tác động mạnh tới hai phải trên. Sang 
thế kỷ XHI, 3 phái Thiên thực tế đã đan xen vào nhau. Do ảnh hưởng 
của Trần Thái tông và Tuệ Trung Thượng sĩ, 3 phái đó đã dần dần 
tự hoà đồng, khi Trần Nhân tông bỏ ngai xuất gia xây dựng Giáo hội 
Phật giáo thông nhất, lập dòng tu Thiên Trúc Lâm Yên Tử. Đến thế 
ký XV, Việt Nam bị nhà Minh đô hộ, Phật giáo suy yếu. Từ đời Lê 
(thế kỷ XV), do nhu cầu một quốc gia phong kiến tập trung quan liêu, 
Phật giáo đã phải nhường bước cho Khống học. _ở, Từ thế KV XVI đến 
nay. Thế kỷ XVI, Phật giáo ở thời đại Nam-Bắc phân tranh. Các chúa 
ở2 đàng muôn chân hưng Phật giáo để yên lòng dân và thu phục quần 
chúng, nên đều cử sư Việt Nam sang Trung Quốc thỉnh kinh, học đạo, 
mời một số danh tăng Trung Quốc như Nhật Cú, Thạch Liểm, Chuyết 
Công, Nguyên Thiểu... sang ta hành đạo. Do đó lại thêm 2 phái Thiên 
(Tào Động và Lâm Tế) du nhập. Vị trí xã hội của đạo Phật không được 
như trước, nên liên tục cả 3 miền đều có phong trào chân hưng Phật 
giáo. Cho đến khí Pháp đô hộ, Khổng học vẫn chính thức được coi trọng 
hơn Phật giáo mặc dầu Phật giáo cắm rễ sâu trong nhân dân. Nhưng 
Tam giáo (Khổng, Phật, Lão) vẫn song song tần tại. Sau khi đât nước 
thông nhất, năm 1981, hội nghị đại biếu các tông phái Phật giáo ở 
cả 3 miền đã nhất trí tổ chức Giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam. 
Phật học (tư tưởng): Thể hiện trong một khối lượng kinh điển 
rất lớn. Nguyên bản tiếng Pali và tiếng Sanxkrit (Phạn). Toàn bộ gọi 
là Tam Tạng. Kinh điển Nam tông (màu sắc Tiểu thừa) là một hệ thông 
khá thống nhất, chặt chẽ. Kinh điển Bắc tông (màu sắc Đại thừa? rất 
phong phú và pha trộn hơn. Phật học nguyên là một triết lý sông, 
một triết lý duy tâm, có yếu tố vô thần, không thờ cúng, trước khi 
thành tôn giáo. Vũ trụ quan nhân duyên: vạn vật vô thuỷ vô chung. 
Tất cả sự có danh có tướng (có thể nhận thức qua cảm giác hay ý niệm!) 
gọi là Pháp (Dharma: Đạt Ma hay Dhamama = Đàm Ma). Tất cả các 
sự vật ây đều bị chỉ phôi bởi luật vô thường (luôn chuyển biến, không 
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có gi thường tồn tại), chuyển biến trong nháy mắt (một Kshana: Sát 
na, thời gian nhỏ nhất), hay trong từng giai đoạn tha y hắn chất lượng 
rõ rệt (kết quả các loại chuyển biến trên). Vạn vật theo qui luật nhân 
quả: thành (sinh), trụ (một thời gian), hoại ha y đị (biến chuyển), diệt 
(thành công). Khái niệm nhân duyên giải thích sinh và điệt: nhân là 
nguyên nhân, duyên là những điều kiện giúp cho nhân phát triển (ví 
dụ: hạt gạo là nhân cây lúa, còn đất, nước, ánh sáng... là duyên). Nhân 
duyên là những quan hệ biện chứng trong không gian và thời gian 
giữa các sự vật; trong những quan hệ ây, không tính đến lớn nhỏ: 
một hạt cát nhỏ được tạo thành trên mối quan hệ với cả vũ trụ, cả 
vụ trụ hoà hợp tạo nên nó, cũng như nó hoà hợp với vũ trụ để tạo 
nên mặt trời, mặt trăng... Một sự vật ảnh hưởng dây chuyền (duyên) 
đến tât cả các sự vật khác. Trong một có tất cả, trong tất cả có một. 
Sự vật không có thực thể, chỉ hư ảo tạm thời: sinh ra vì nhân duyên 
hoà hợp (thành sắc, hay có), diệt đi vì nhân duyên tan rã (không). 
Không thật có sinh, có điệt, có người, có mình, có cảnh, thời gian và 
không gian. Vạn vật hư ảo gốc ở nhân duyên: chân lý ây gọi là tính 
chân như, Phật tính, pháp tính. Đối với sinh vật, có Thập nhị nhân 
duyên: vô mình (mê lâm cho là thật), do đó hành (động), tạo ra cái 
nghiệp (Karma = hoạt động về thân thể, lời nói hoặc ý nghĩ), thức 
(nhận thức, phân biệt sai lầm), ái (yêu), thủ (giữ lây), sinh, tử... nghiệp 
nọ tiếp nghiệp kia theo nhân quả. Nhân sinh quan Tư diệu đế: theo 
thuyết vô ngã, không có sự vật riêng biệt, không có cái "tôi". Con người 
sinh ra chỉ là do nhân duyên kết hợp, cụ thể là ngủ uấn gồm õ thành 
tô: cái 'tôi” sinh lý, tức là thân (với các yếu tố sắc, tức là cảm Giác 
được), cái 'tôi" tâm lý tức là tâm (với 4 yếu tố tính thần là thụ: cảm 
thụ, - tưởng: tưởng tượng, tri giác, - hành: ý muốn, hành động,, - thức: 
nhận thức). Khi nhân duyên, ngủ uẩn tan rã, thì là tử diệt. Không 
nhận thức là cái "tôi" có mà không, nên con người ta khổ. Do đó, Phật 
đề ra thuyết Tứ diệu đế (4 chân lý huyền diệu), cơ sở Phật học: 1- 
Khổ đế: đời người có 8 cái khổ (dukkha! là sinh ra, già, bệnh, chết, 
mong muôn mà không được, ưa mà phải xa la, ghét mà phải gần, 
ngủ uấn che lấp trí tuệ. 2- Tập đế: nguyên nhân cái khổ là tham, sân 
tgiận dừ), sĩ (mê). Chúng sinh không biết được là vô ngã, không có 
cái tôi”, không có sự vật riêng biệt, nên sinh ra khổ, dục vọng, tạo 
ra nhân duyên luân hồi. 3- Diệt đế: trừ diệt cái khổ, không còn luân 
hồi sinh tử. 4- Đạo đế: con đường dân đến giải thoát khỏi luân hồi 
sinh tử, đến cõi Niết bàn. Phải theo Bát chính đạo (8 con đường đúng): 
trí kiên (nhận thức), tư duy, nói năng, hành động (nghiệp), sinh sông, 
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nô lực, niệm (nghĩ và nhớ), định (tập trung tư tưởng), đều phải đúng. 
Niết bàn (Nirvana) là trạng thái không còn bản thân nửa (không nhất 
thiết là hư vô), tịch diệt tham dục, không còn sinh tử, luân hồi. Đạo 
Phật chủ trương bình đẳng ai cũng có Phật tính và có thể ĐINH Phật 
được và từ bị (thương yêu mọi loài). 


Quán: Nơi thờ của đạo Lão. Kiến trúc không khác đền chùa. Thế 
kỷ XI đạo Lão nặng chất thần tiên. Tới thế ký XVI, đạo Nho khủng 
hoảng, nhiều quán ra đời với cách thờ khác trước, phổ biến là bộ Tam 
Thanh (Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh) trong cách phục 
trang và kết tóc kiểu đại nhân. Hàng thứ hai là Thánh Phụ, Thánh 
Mẫu và thị giả. Hàng thứ ba là Ngọc Hoàng và Nam Tào, Bắc Đấu. 
Bàn thờ hai bên tường là chỗ của Tư Trấn ngồi khuỳnh chặn chân 
trên đầu qui, rồi Cửu điện tỉnh quân và các nguyên thần. 

Quận, phường: Từ ngày 3/1/1981, Hội đồng Chính phủ quyết 
định: ở nội thanh, đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp của thành 
phố trực thuộc trung ương đều thống nhất gọi là quận; các đơn vị hành 
chính cơ sở ở nội thành, nội thị của các thành phố thuộc tỉnh, thị xã 
vả quận gọi la phường. 

Sông: Sông gắn liên với sản xuất, giao thông, sinh hoạt của dân 
tộc Việt Nam, thân thuộc với đời sống tình cảm của họ (qua hình ảnh 
dòng sông, con thuyền, bên đò). Sông đồng thời cũng gây tai hoạ, lụt 
lội. Khái niệm Tổ quốc là non sông. Thành ngữ: Qua sông lụy đò. Ca 
dao: Sông đài cá lội biệt tăm; Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ, 

Tam giáo: Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo. Trong lịch sử nước ta, 
qua nhiều thời kỳ theo lý thuyết tam giáo đồng nhân (cùng một nguồn 
gốc). Ba tôn giáo đều cùng tôn tại, đặc biệt trong các triều đại Định, 
Lý, Trần, Phật giáo được trọng vọng hơn. Từ thời Hậu Lê (thế kỷ XV), 
Nho giáo được đề cao hơn. 

Thánh dường (đạo Thiên Chúa): Còn gọi là nhà Chúa, nhà thờ 
Thường được xây theo một lối kiến trúc riêng. Có mây công thức: 
hoặc theo kiểu Rôman (có cửa cuốn tròn, hình bán viên) hoặc kiểu 
Gótich (hay Tiên cùng: ogival) hoặc kiểu Phục hưng theo nghệ thuật 
cổ Hy-La. Thánh đường xây xong phải làm lễ cúng tiến, có một giảm 
mục làm phép xức đầu. Các nơi hành đạo gồm nhà nguyện, nhà thờ 
và Vương cung. 

Tháp (Phật giáo): Khởi đầu tháp là ngôi đên thờ Phật (tháp 
Sanchi, Ấn Độ) nơi lưu gtử các kỷ vật về Đức Phật. Khi đạo Phật phát 
triển về phương Đông, tháp trở nên có nhiều tầng, cao, để thờ tro của 
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cả Phật, Bồ tát, La hán, các nhà sư Càng chứng qua cao về Phật 
đạo, số tầng càng nhiều. Ở Việt Nam, kiến trúc tháp từ thế kỷ XII 
về trước hiện không còn, chỉ còn lại phế tích (tháp chùa Long Đọi,. 
Sang đầu thế ký XIV có các tháp Phổ Minh, Bình Sơn, vườn Tháp 
ở Yên Tử Các thế kỷ sau ít có tháp lớn mang tính nghệ thuật cao, 
vị chùa được quan tâm nhiều hơn tháp. Có tháp dựng bằng đá, có 
tháp xây bằng gạch. 

Thiên (Thiên Na): Phạn - - Dhyana, Hán - chan, Nhật - zen. Khái 
niệm tôn giáo - triết học cổ Ấn Độ 1- Dứt bỏ vọng niệm để suy tư 
đúng, thẩm nghĩ về đạo lý. Thích Ca Mâu Ni nhập thiền tnhập 
định) 49 ngày ở dưới cây bồ đề mà thành Phật. 2- Thiền tông, một 
trong 10 tông phái Phật giáo ở Trung Quốc chuyên tham thiên nhập 
định để chứng ngộ Phật tính. Do sư Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma (Bod- 
hidharma) qua Đông Độ (tức là Trung Quốc) khoảng năm 520, lập ra. 
Ở Trung Quốc, đến tổ thứ 6 của Thiền tông là Huệ Năng thì tông phái 
này chia làm 2 nhánh: nhóm miền Nam (do Huệ Năng đứng đầu, về 
sau chia làm õ chị, thịnh nhất là Lâm Tế), - nhánh miền Bắc (không 
phát triển lắm). Thiên tông truyền Việt Nam vào thế ký VỊ (nhà sư 
Án Độ Vinitaruci qua Trung Quốc đến Việt Nam năm ð80), sau có 
nhiều phái: phái sư Vô Ngôn Thông từ Trung Quốc sang, phái Thảo 
Đường được Lý Thánh tông đỡ đầu, phái Trúc Lâm do Trần Nhân tông 
lập. Thiên tông có thể chịu ảnh hưởng Lão học. Thiền chủ trương siêu 
việt lý trí, thay trò hiện tâm, chủ trương ngồi yên lặng tâm niệm để 
đạt tới giác ngộ (Satorl). 

Thọ từ, Thọ chỉ: Nơi cúng tế các bậc bô lão trong làng đã quá 
cô; thành đền xây là thọ từ, chỉ là nên đất đắp, trên có xây bệ để 
cúng lễ ngoài trời là thọ chỉ. Nhiều làng dành cho việc này một số 
ruộng, hàng năm các cụ cắt một nh hiện viên nhận ruộng cây, mua 
sắm lễ vật. 


Thờ Bà: Tục thờ Bà khá phổ biến ở nước ta. Một hệ của đạo Lão 
suy thoái. Đạo Lão tạo ra vô số nữ thần giúp việc cho Ngọc Hoàng 
thượng để: Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên huyền nữ, Bà Chúa Xứ, Bà 
Chúa Ngọc hoặc Liễu Hạnh công chúa. Được nhắc đến nhiều nhất là 
Liêu Hạnh công chúa và bà Thiên VY (Chúa Ngọc). Chuyện về Liễu 
Hạnh công chúa: Tiên nữ Quỳnh Hoa đánh vỡ chén ngọc bị đầy xuống 
trần đầu thai vào nhà Lê Thái Công ở Nam Định được đặt tên là Giáng 
Tiên. Lớn lên Giáng Tiên xinh đẹp, giỏi chữ nghĩa và âm nhạc. Lấy 
chồng là Đào Lang, được ba năm bỗng nhiên chết. Chôn cất xong, 
Giáng Tiên hiện về báo với mẹ và chồng là đã hết thời hạn đi đầy 
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phải về chầu thượng đế. Sau đó thỉnh thoảng hiện về gặp ông trạng 
Phùng Khác Khoan, xưng là Liễu Hạnh công chúa, thường cùng nhau 
ngâm vịnh ở Hồ Tây. Về sau Liễu Hạnh hiển thánh ở Thanh Hoá, 

đôi khi về cõi trần làm cô gái đẹp bán nước; bọn thanh niên trêu chọc 
đều bị chết. Triêu đình cho là điềm yêu quái sai bắn súng lên núi để 
phá đên thờ. Trong dân xảy ra dịch bệnh, phải lập đàn cầu khẩn. Nay 
có đền thờ ở Sòng Sơn. Từ Bắc đến Nam đều có đên thờ Liễu Hạnh. 

Thiên Y Ana (Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Xư) được thờ rộng rải ở phía 
Nam đến tận đảo Phú Quốc. Hai vợ chồng người tiểu phu giả vùng 
Khánh Hoà (Nha Trang) không có con, một hôm tình cờ thây một bé 
gái ở ruộng dưa, bèn đưa về nuôi. Cô là tiên bị đầy. Bị bố mẹ quở 
mắng cô nhập vào cây gỗ trầm trôi sang Trung Hoa, gặp hoàng tử 
lấy làm vợ, đẻ một gái một trai, rồi bồng nhớ nhà, cùng hai con nhập 
vào cây trầm hương trôi về. Chăm Ìo cho đời sống của dân nên được 
dân thờ, được phong là 'Ana Diễn Ngọc Thánh phi”. 

Tiểu khu: Từ ngày 10/4/1974 Hội đồng Chính phủ quyết định chia 
các khu phố thuộc thành phố Hà Nội và Hải Phòng ra nhiều khu vực 
nhủ, gọi là tiểu khu, với qui mô từ hai đến năm nghìn nhân khẩu. 
Ở mỗi tiểu khu thành lập một cơ quan đại điện của Ủý ban hành chính 
khu phố, gọi là Ban đại diện hành chính tiểu khu, Ban đạ! diện này 
được Uỷ ban hành chính khu phố uỷ nhiệm thực hiên thường xuyên 
một số công tác quản lý nhà nước ở tiểu khu. 

Trống đồng: Nhạc khí cổ của tổ tiên người Việt, là biểu tượng 
giàu sang và quyền uy của thủ lĩnh thị tộc, bộ lạc xưa. Trống đồng 
được xếp thành 4 loại. Thuộc loại nhạc khí gỏ, nhóm tự thân vang, 
hệ đồng. Trống gồm mặt trống, tang trống, thân trống, chân trông. 
Mặt và tang trông có chạm khắc nhiều hoa văn phong phú. Trống đồng 
được dùng trong dịp lễ hội, ra trận, hiến tế, cầu đảo, tang lễ. Có nhiều 
cách đánh: đánh như trông da, nhiều người dùng que dài, đồng thời 
dô những que lên mặt trồng, dùng chày thúc xuống mặt trồng như 
kiểu giả gạo. 

Từ dường: Nhà thờ riêng thuỷ tổ một dòng họ, do chỉ trưởng nam 
đời đời giữ hương khói. Môi khi tế tự, các tổ tông, biệt chị, biệt phái 
có nhiệm vụ phối hưởng. Những họ về chỉ khác cũng có nhà thờ riêng 
trong bản chi, gọi là bản chỉ từ đường. Nhà phú qui lập gia từ riêng; 
có nhà thờ thêm bà cô ông mãnh. Nhà bình thường không có nhà thờ 
riêng củng phải có bàn thờ tại nhà mình ở. 

Tượng Mẫu: Tín ngường thờ Mẫu của người Việt thường được 
hội nhập vào chùa. Dù vậy vân có ban thờ Mẫu riêng. Mẫu là sản 
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phẩm của tư duy nông nghiệp, là thần đảm bảo cho các vụ mùa thắng 
lợi. Mẫu đã phân thành bốn vị: Mẫu Thượng Thiên (đệ nhất) sáng 
tạo ra miền trời, đem cho nghề nông (Thiên thời); Mẫu Thượng Ngàn 
(đệ nhị) sáng tạo ra rừng núi đem cuộc sống đầy đủ của cải cho cả 
người sống lân người chết (thế giới của Mẫu có nhiều tượng cô và cậu); 
Mẫu Thoải (đệ tam - thuỷ) sáng tạo nguồn nước cày cấy; Mẫu Địa 
(đệ tứ): tạo đất đai phi nhiêu. Hợp lại là Tứ phủ Thánh Mẫu. Hình 
tượng các mẫu thường mang dáng dấp người đàn bà quyền qui, tóc 
bủi ngược, có vành che Thiên quan (vành trang trí hình hoa lá, linh 
vật ở phía trên trán), mày ngài mắt phượng, mũi thẳng, miệng ngậm, 
tai lớn... mặc nhiều lớp áo dài, yếm hở cổ, một chân chống tì gối kê, 
một chân khoanh, tay cầm quạt, tay hờ hứng nhả ngón để xác định 
cương vị. Các tượng thường sơn son thếp vàng, song riêng yếm cổ sơn 
các màu khác nhau. Thượng thiên: đỏ, Thượng Ngàn: xanh lá cây, 
Thoải: trắng, Địa: vàng hoặc xanh lam đậm. Củng với điện Mẫu còn 
có các tượng Chầu (giống tượng Mẫu) và Ngủ vị Tôn ông (hình tượng 
quan văn mủ cánh chuồn, mặc áo vân cẩm): lực lượng thực hiện ý 
đồ sáng tạo của Mẫu. Các tượng ông Hoàng đội khăn xếp và các ' tượng 
cô, cậu thường có giá trị nghệ thuật. 


Vạn: Làng dân chải sinh sống ở trên sông, ven biến, lưu động theo 
con thuyền; ví dụ: Vạn Phần, Vạn Sét, Vạn Vượt. 

Văn chỉ, Văn tử: Nơi thờ Khổng TỬ và những bậc khoa hoạn trong 
làng. Bệ gạch (hoặc đá) xây lộ thiên là văn chỉ; có mái che là văn từ. 
Thờ các vị khoa hoạn, người ta chia làm 3 ban (tuỳ theo hạng đỗ và 
chức tước cao thấp). Khi cúng tế, các hào mục, kỳ cựu, các thày đồ 
đã dạy học ở làng cùng được phối hưởng. Gặp năm có khoa thị, các 
sĩ tử trong làng đến lễ cầu may. Thi đô về phải lễ tạ. Hàng năm, xuân 
thu nhị kỳ tế ở văn chỉ, văn từ. 

Văn hoá Bàu Tró - Cù Bai: Là hệ thông các đi chỉ khảo cổ học 
phân bố trên địa bàn từ Quảng Bình vào đên Thừa Thiên - Huế, mà 
tiêu biểu là các di tích Bàu Tró tnăm sát thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình) và di chỉ Củ Bai (thuộc xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá, tỉnh 
Quảng Trị. Đặc trưng của văn hoá này là sự phong phú của rìu và 
bôn có vai, mặt cắt ngang gần hình bầu dục, có nét riêng với riu, bôn 
ở nơi khác. 

Văn hoá Bắc Sơn: Cách đây khoảng 8 đến 10 nghĩn năm. Tiếp 
tục văn hoá Hoà Bình. Được phát hiện đầu tiên trong các núi đá vôi 
Bác Sơn. Địa bàn: Lạng Sơn, Bắc Thái, Hoà Binh, Ninh Bình, Thanh 
Hóa, Nghệ An. Các bộ lạc sông trong hang động, mái đá vùng núi đá 


41 





Nguyễn Văn Tân 


vôi. Công cụ bằng đá cuội, đã biết mài đá, chế tạo rìu để chặt cây, 
phát rừng. Hoạt động kinh tế cơ bản là săn bắn và hái lượm. Đã biết 
chế tạo đồ gốm, đồ trang sức bằng vỏ ốc, bằng đá, đất nung. 

Văn hoá Biến Hồ: Là tập hợp các di chỉ khảo cổ học khu vực 
xung quanh Biển Hồ (nằm cách thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, 10 
km về phía bắc) và rộng ra chung quanh, lây di chỉ Biển Hồ, phát 
hiện và khai quật vào đầu thập niên 1990, làm trung tâm. Đặc trưng 
của văn hoá Biến Hồ về đồ đá là rìu bôn có vai và bôn hình răng trâu 
làm từ đá lửa, mài toàn thân, có bụng phẳng, lưng khum, thân đài, 
lưỡi mài vát lệch, mặt cắt ngang gần tam giác cân. Đồ gốm phổ biến 
có máu thô đó. Thuộc văn hoá thời đại hậu kỳ đô đá mới. 

Văn hoá Đông Sơn: Làng Đông Sơn (Thanh Hoá), nơi có di tích 
văn hoá đồ đồng thau và đồ sắt, thuộc thiên niên kỷ thứ nhất trước 
Công nguyên. Văn hoá Đông Sơn là cao điểm nên văn minh sông Hồng. 
tu yên đồng thau khá tính xảo; nổi tiếng nhát là trồng đồng Đông Sơn. 
Đồ gốm khá phát triển (dùng bàn xoay, lò nung). Đã xuất hiện nghề 
dệt, nghề mộc (nhà sản mái cong) Gắn với ký thuật đóng thuyền 
(thuyền đánh cá, thuyền đua, thuyền chiến) là nghề chài lưới. Vào 
giai đoạn văn hoá Đông Sơn, hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên 
của Việt Nam: Văn Lang rồi Âu Lạc. 

Văn hoá Đồng Nai: Hệ thống di tích từ sơ kỳ thời đại đồng thau 
đến sơ kỳ thời đại sắt (tìm thấy ở vùng đôi trung du Đông Nam bộ 
và ven sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ). Nó bao gồm các giai đoạn 
Cầu Sắt - Bến Đo, Cái Vạn - Củ lao Rùa - Dóc Chùa, tử đầu thiên 
niên ky 2 đến vải thế kỷ trước Công nguyên. Cư dân sáng tạo nền 
văn mình Óc Eo. 

Văn hoá Hạ Long: Là tập hợp các di chỉ khảo cổ học phân bố 
trong vùng vịnh Hạ Long (cả đất liên và đảo), thuộc Quảng Ninh và 
Hải Phòng, và lây Hạ Long đặt tên cho văn hoá này. Tiêu biểu cho 
văn hoá Hịạ Long về đồ đá là riu bôn có vai, riu bôn xoè lệch và xoè 
cân. Đồ gốm xốp, mỏng, hoa văn chủ yêu là văn thừng, đắp nổi, trổ 
lỗ và văn khác vạch thành làn sóng. Đồ trang sức ở đây thuộc thời 
đạ: đồ đá mới. Đa phần các di chỉ ở trong hang động. 

Văn hoá Hoà Bình: Cách đây khoảng 11 nghìn năm. Văn hoá 
Hoa Bình - Bác Sơn do các nhà khảo cổ Pháp phát hiện vào thập niên 
1920. Bắt nguồn từ văn hoá Sơn Vi. Các bộ lạc sông chủ yêu trong 
các hang động. Công cụ bằng đá là những hòn cuội ghè một mặt hình 
địa, hình bầu dục hay hạnh nhân kiểu Sumatơra (Sumatralithe! có 
lưỡi sắc xung quanh dùng để cất, chặt. Có các loại rìu ngăn, chay 
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nghiền. Có công cụ bằng tre gỗ. Có thể coi văn hoá Hoa Bình là văn 
hoá đá trước gốm. Văn boá Hoá Bình - Bác Sơn là một bước ngoặt 
cách mạng của Việt Nam và Đông Nam Á: con người chuyển từ bái 
lượm săn bắt sang sản xuất nông nghiệp. Các bộ lạc Hoa Bình phân 
bố rộng rãi ở vùng núi Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu) vùng núi đá vôi 
Hoa Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An... 

Văn hoá Ia Núc: La tập hợp các di chỉ khảo cổ học phân bố ở 
các tỉnh Tây Nguyên, mà tiêu biểu là đi chỉ la Núc (năm gần thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đặc điểm của đồ đá la Núc là rìu và cuốc. 
Rìu thuộc loại có vai hẹp, mặt cắt ngang thân có hình bán nguyệt. 
Cuốc đá là công cụ độc đáo, cuốc dài, không vai, lưỡi rộng và thon 
dần về đốc, thân cuốc cong và dày. Niên đại thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 

Văn hoá Óc Eo: Là hệ thống các di chỉ khảo cổ bọc phân bố ở 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mà đại biểu là dí chỉ Ốc Eo - Ba 
Thê (thuộc các xã Vọng Thê và Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tính 
An Giang), phát biện lần đầu tiên vào năm 1944 và được nghiên cứu 
trong hơn nửa thế kỷ qua. Đặc trưng của văn hoá Óc Eo là rất phong 
phú về loại hình các di tích, trong đó có các kiến trúc gạch qui mô 
lớn kiểu đền đài, các mộ đá xây trên gò nói, kiến trúc nhà ở dựng 
trên các cọc gỗ cắm đứng và khu cư trú trên các gò cao. Tất cả được 
liên kết bàng một hệ thống đường nước, nối liên từ thị xã Châu Đóc 
đến Kiên Giang. Trong lòng đất, tìm thây hiện vật nhiều loại, từ phế 
vật kiến trúc đến đồ dùng, đô trang sức băng sắt, đồng, bạc, vảng và 
đá quí, các pho tượng thuộc Ấn Độ giáo. Niên đại của văn hoá Óc Eo 
kéo dài từ những năm đầu Công nguyên đến thế ký VIIIL 

Văn hoá Sa Huỳnh: Là một hệ thống gồm một trăm di chỉ khảo 
cổ học phân bố dọc theo các tỉnh miễn Trung, từ Quảng Bình vào tận 
Đồng Nai và vượt lên Tây Nguyên, tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu 
V, mà tiêu biểu là khu vực Sa Huỳnh (huyện Đức Phố, tỉnh Quảng 
Ngãi), nơi lần đầu tiên phát hiện được các mộ chum. Đặc trưng của 
văn hoá Sa Huỳnh là mộ chum, trong đó chôn người chết với các đồ 
tuỳ táng phong phú gồm đô đá, đồ sắt và đồ trang sức. Văn hoá Sa 
Huỳnh thuộc thời đại kim khi, có niên đại từ 2.500 năm trước đến 
các thế ký đầu Công nguyên. 

Văn Lang - Âu Lạc (hình thái kinh tế): Theo một giả thuyết 
khá phổ biến, xã hội thời Hùng Vương, An Dương Vương bước vào 
giai đoạn tan rã xã hội nguyên thuỷ, phân hoá giai cập sơ Kỳ với một 
hình thái kinh tế - xã hội đặc thù của phương Đông. Từ bộ lạc chuyển 
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sang hiện minh bộ lạc mà hình thành nhà nước sơ khai. Cơ sở là làng 
xã định cư dựa vào công xã nông thôn có một số gia đình quây quần 
trong một địa bản nhất định, Cùng với quan hệ láng giêng, địa lý, 
vẫn còn quan hệ huyết thống (làng, chạ và họ) Quan hệ bóc lột nô 
lệ chỉ phát triển đến một mức nhất định ( không thành chế độ chiếm 
hữu nô lệ kiểu cổ Hy Lạp). Nền táng phát triển của phương thức sản 
xuất châu Á (chế độ chính trị độc đoán hơn ở phương Tây vì quyền 
sở hữu ruộng đất hoàn toàn thuộc công xã, cá nhân chỉ có quyền chiếm 
hưu và sử dụng, cuối cùng quyền sở hữu bao trùm lên hết là của nhà 
vua hay hoàng đế được thần thánh hoá). Trên nền tảng này, chế độ 
phong kiến đần dân được hình thành. Tàn dư của phương thức sản 
xuất châu Á và của chế độ công xã nguyên thuỷ tôn tại trong chế độ 
phong kiến khi chủ nghĩa tư bản châu Âu xâm nhập vào Việt Nam 
(thế ký XIN), va cho đến nay vẫn còn phần nào ảnh hưởng. 

Văn minh sông Hồng: Là quá trình phát triển văn hoá tử sơ 
kỳ thời đại đồng thau đến thời đại sắt sớm (2000 trước Công nguyên 
đến đầu Công nguyên) trên địa bàn bắc Việt Nam (lưu vực sông Hồng 
tử Hoàng Liên Sơn xuống đồng bằng ven biển Hải Phòng, Thái Binh 
và lưu vực sông Mã, sông Cả). Quá trình phát triển này dẫn đến sự 
hình thành nhà nước đầu tiên của văn mình sông Hồng, kế tục các 
nền văn hoá tiền sử bản địa. Nó là nền văn mình đầu tiên và độc đáo 
của Việt Nam, không phải là một nhánh văn mình Trung Quốc của 
người Hán hinh thanh ở sông Hoàng Hà như một số nhà nghiên cứu 
nước ngoài tưởng. Văn mình sông Hồng ở đồng bàng Bác bộ phát triển 
qua 4 giai đoạn: văn hoá Phùng Nguyên (2000 - 1ã00 trước Công 
nguyên, sơ kỳ thời đại đồng thau), văn hoá Đông Đậu ( 1500-1100 trước 
Công nguyên, trung kỳ thời đại đồng thau), văn hoá Gò Mun (1000-700 
trước Công nguyên, hậu thời đại đồng thau!, và văn hoá Đông Sơn 
(700 trước Công nguyên - 200, thời đại sắt sớm). Văn mình sông Hồng 
dựa trên nền tảng kinh tế lúa nước với kỷ thuật lưỡi cày đồng và sức 
kéo trâu bò, với một kết câu xóm làng của những công xã nông thôn 
kiểu Á châu và mức độ phân hoá xã hội chưa cao. Vào giai đoạn phát 
triển cao (văn hoá Đông Sơn), một hình thức nhà nước sơ khai đã ra 
đời: nước Văn Lang của người Lạc Việt (Hùng Vương) rồi đến nước 
Âu Lạc của người Âu Việt và Lạc Việt (An Dương Vương). Văn mình 
sông Hồng vừa mang bản sắc văn hoá của một cộng đồng cư dân đã 
cô kết với nhau trên một địa bàn sinh sống chung, vừa biểu thị giao 
lưu văn hoá mật thiết với bên ngoài. Văn hoá Đông Sơn có tiếp thu 
ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, găn bó với văn hoá của các nhóm 
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người kết trong cộng đông Bách Việt ở Nam sông Dương Tử và mang 
những đặc điểm chung của văn hoá Đông Nam Á (lúa nước, nhà sản, 
nhuộm răng, xăm mình, ăn trầu...). Di vật tượng trưng của văn mĩnh 
sông Hồng là trống đồng Đông Sơn. Trên cơ sở văn mình sông Hồng, 
người Việt cổ đã liên kết thành cộng đồng quốc gia, mới đầu đây lui 
cuộc xâm lược của đế chế Trung Hoa (Tần). Đến năm 179 trước Công 
nguyên, Âu Lạc bị Nam Việt xâm lược và từ 111 trước Công nguyên 
bị nha Hán thống trị Người Việt bị Trung Quốc đô hộ trên 1000 
năm, mãi đến 939 mới độc lập. Phát huy đi sản của văn mình sông 
Hồng, họ vừa tiếp nhận nhiều ảnh hưởng văn hoá Hán, vừa gin giữ 
bản sắc văn hoá riêng và đấu tranh chống lại sự đông hoá. Cho đến 
nay, người Việt ở phía Nam vẫn hợp cùng 53 dân tộc khác thành dân 
tộc Việt Nam có bản sắc riêng. Trong thời cổ đại, cùng với văn minh 
sông Hồng ở phía Bác, còn có văn mình Chămpa cổ đại với văn hoá 
Sa Huỳnh ở miền Trung, và văn minh Phù Nam cổ đại với văn hoá 
Óc Eo ở miền Nam. 


NHỪNG CHỮ VIỆT TẤT 


+ nh, huyện 

+ hịl huyện lj 

+ Ách. khảo cổ học 
+. Ä làng 

+.n. núi! 

+ ph. phường 
+hằq. quận 

+ qÌ quận Ïj 
+8. sông 

+ .É tĩnh 

+ th tỉnh lị 

+ £h. thôn 

+ tẰ. thế kỷ 

+ Ép. thanh phố 
+ tr. thị trân 

+ EX. thị xã 

+ triÊn trước Công nguyên 
+ X. xả 
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* * 


Rhi biên soạn cuốn TỪ ĐIỀN ĐỊA DANH LỊCH SỬ - VĂN HÓA - 
DU LỊCH VIỆT NAM, chúng tôi cố gắng bao quát thông tin mà 
chúng tôi không chế được, song do khả năng có hạn, nên cuốn từ điển 
này hẳn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong được sự thông cảm 
và thứ lôi của bạn đọc 


NGUYÊN VĂN TÂN 
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Á: L. nghề ở h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá, có nghề nung vôi cổ 
truyền, chủ yếu làm về mùa đông. 
L. ở gần n. đá vôi, hiện có khoảng 
50 hộ sống bằng nghề này và cung 
cấp một khối lượng vôi đáng kể 
cho việc xây dựng, bón ruộng 
trong vùng. 


A1: Tên một quả đồi cao hơn 500 
mm ở khu trung tâm Điện Biên, t. 
Lai Châu, được Pháp ghi ký hiệu 
như trên trong bản đồ Điện Biên 
Phủ năm 1954, cứ điểm bị ta 
đánh chiếm ngày 6/5/1954. Xưa 
gọi là đồi Pu Lang Chượng, nơi tủ 
trưởng này đóng quân. Cuối tk. 
XIX, Pháp đến Điện Biên lập đồn 
binh ở đây, lúc ấy bản đồ gọi là 
Kiêng Ki An. Ngày 30/4/1954, 
diễn ra trân tiến công của trung 
đoàn 174 (đại đoàn 316) và trung 
đoàn 102 (đại đoàn 308) đánh đồi 
A1, một trong những cứ điểm 
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quan trọng nhất trong hệ thống 
phòng ngự phía đông Tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phú của Pháp. 

A BẢO: Hồ nằm ở ngoài cửa Nam 
thành Thăng Long trước tk. XIX, 
thuộc đất Nam Ngư, tổng Vĩnh 
Xương, h. Thọ Xương, ước vào vị 
trí phố Nam Ngư hiện nay. Vị 
cạnh hồ có dinh thự của viên quan 
A Bảo Nguyễn Thượng Đình, vốn 
là thày học của Trịnh Tông lúc 
còn nhỏ. Ông là viên quan được 
các chúa Trịnh tín nhiệm để rèn 
dạy thế tử. Đầu tk. XX hồ bị lấp. 


A BIA: A Bia ở về phía tây đường 
số 12, cách tp. Huế gần 50 km về 
phía tây - nam, sát biên giới Lào 
và là một vàng rừng n. hiểm trở. 
Địch tập trung ở đây 11 tiểu đoàn 
quân Mỹ, Ngay sau khi đặt chân 
đến vùng A Bia ngày 11/5/1969, 
giặc Mỹ đã bị những đòn quyết 
định của quân và dân vùng này. 





Nguyễn Văn Tân 


Quân ta đã lập nhiều chiến công 
lớn, giết và làm bị thương gần 
1.700 tên lính dù Mỹ. 


A CÁO: Th. xưa về đời Trần, nay 
thuộc x. An Thái, h. Quỳnh Phụ, 
t. Thái Bình, thái ấp của Phụng 
Càn vương Trần Liễu, bên bờ s. 
Hoá. Lúc bấy giờ có kho gạo (vì 
thế gọi là I. Gạo) do Trần Quốc 
Tuấn coi giữ. Đền thờ Trần Hưng 
Đạo ở cạnh đê đã bị quân Pháp 
phá năm 1954. 


A DƠI: Tư 20/3 đến 5/4, quân và 
dân Trị Thiên chặn đánh địch 
hành quân ở vùng AÁ Dơi, Tam 
Tanh (nam h. Hương Hoá). Quân 
giải phóng liên tục vây hàm tiến 
công địch, bẻ gãy các cuộc hành 
quân của chúng, diệt gần 1.000 
tên My-nguy. 


A DUN (A YUN): Phụ lưu 
bên phải của s. Ba (Đà Răng) dài 
177km, chảy tử phía tây Gia Lai, 
qua An Khê, xuống Cheo Reo thì 
hợp với s. Ba. Đập nước trên 
s. dài 380 m, cao 36 m, để lấy 
nước tưới ruộng. Lưu vực s. này 
xưa thuộc nước Hoá Xá dòng dõi 
Chiêm “Thành. 


A DUN PA: Tên h. ở t. Gia Lai. 
S. Ba và phụ lưu A Dun chảy từ 
Bắc xuống Nam, hợp lưu ởh. A 
Dun (tức Cheo Reo cú); có đường 
ô tô chạy dọc s. nôi liền h.lị với 
tp. Plâycu và tx. Tuy Hoà. Đường 
này xưa là đường lên các bộ tộc 
Hoá Xá và Thuỷ Xá ở Tây 
Nguyên. 


A LÒ: Địa điểm ở cửa s. Luộc. 
Tháng 5/1285, điên ra trận tập 
kích ha đồn A Lỗ của quân Đại 
Việt do Trần Quốc Tuấn chỉ huy 
chống quân Nguyên-Mông trong 
giai đoạn đầu của cuộc kháng 
chiến chống Nguyên-Mông lần 
thứ hai (1285). 


A LƯỚI: Địa điểm du lịch ở 
Thừa Thiên - Huế, cách tp. Huế 
70 km về phía Tây Nam theo t. lộ 
12. Nằm giữa vùng n. non hùng 
vĩ của dãy Trường Sơn, nơi đây 
có đồng bào các dân tộc Pacô, Tà 
Ôi sinh sống; họ vẫn bảo tồn 
được những phong tục tập quán 
của mình. 


A LƯỚI: Tên h. ở t. Thừa Thiên 
- Huế, thành lập năm 1976 trên 
phần đất. phía tây h. Hương Trà 
và Hương Thuỷ củ. Là một vùng 
rừng n., con s. Bồ chảy vào s. 
Hương; s. Rào Lao chảy sang Lào; 
s. Tả Trạch ngăn cách h. A Lưới 
và h. Hương Phú. H. có 19 x., cư 
dân thuộc các dân tộc Kinh, Pacô, 
Vân Kiều. H.1¡ là A Lưới có đường 
ô tô dài 75 km nối với tp. Huế. 
A PHIA: Ngọn n. ở biên giới Lào 
- Việt ở thung lũng A Sầu (tây- 
nam Thừa Thiên - Huế) nơi xảy 
ra trận đánh ác liệt giửa Quân 
giải phóng và bọn My-nguy vào 
tháng 3/1969, được mệnh danh là 
đổi Xác Thịt. 


A SÀO: Đền dựng trên nền phủ 
đệ cũ của Hưng Đạo vương Trần 
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Quốc Tuấn ở th. A Sào, h. Quynh 
Phụ, t. Thái Bình. Đó là nơi công 
phú khi Hưng Đạo vương 18 tuổi 
mới được phong tước Thượng vị 
hầu, vâng mệnh đến trông coi kho 
gao của triều đình trong hơn 3 
năm. Thời Trần Nhân tông, ông 
giữ chức Tiết chế thống lĩnh các 
doanh thuỷ bộ, đánh tan 50 vạn 
quân Nguyên sang xâm lược 
nước ta. Vua truyền cho th. A Sào 
sửa chữa nhà củ để làm sinh từ 
của vương. Sau khi ông mất, 
trong đến thờ tượng của ông và 
thờ phụ thêm cả tượng Yết  Kiêu, 
Dã Tượng. 


A SÂU: Tên địa phương là A Sao, 
thung lũng ở phía tây t. Thừa 


Thiên - Huế, cách biên giới Việt .. 


- Lào 4 km theo đường chim bay, 
nơi xảy ra chiến dịch Lam Sơn 
năm 1970, Mỹ-nguụy đánh sang 
Nam Lào. Một nhánh đường mòn 
Hồ Chi Minh chạy qua A Sầu. 


Á SO: Với lực lượng hơn 1 vạn 
quân tỉnh nhuệ cả Mỹ lẫn nguy, 
địch mở cuộc hành quân vào vùng 
A So, A Lưới, thuộc miền tây 
Thưa Thiên. Chúng dùng máy 
bay lên thẳng và máy bay B-52 
bắn phá hàng tuần lễ để mở 
đường. Nhưng chúng đã bị thất 
bại thảm hại. Trong vòng chưa 
đầy 1 tháng chiến đấu (từ 19⁄4 
đến 15/5/1968), quân giải phóng 
đã tiêu diệt 2.200 tên địch (hầu 
hết là Mỹ) bắn rơi và phá huỷ 
gần 200 máy bay, phần lớn là 


máy bay lên thẳng, phá huỷ 100 
xe quân sự. 


Á NGUYÊN: L. ở h. Sơn Vi, phủ 
Lâm Thao, nay thuộc t. Phú Thọ, 
bên tả ngạn s. Hồng. Đồn do 
Nguyễn Tuấn (sau đổi là Tùng) 
lập ra để chống Triệu Đà. Sau ông 
tử trận ở đó, có đền thờ.. 


ÁCH: Tên một đèo ở trên đường 
tới Nghia Lộ. Đề Kiều đã giử 
đền này để bảo vệ căn cứ chống 
Pháp của Nguyễn Quang Bích 
cuối tk. XD. 


AI CHÂU: Châu đời Trần, nay 
thuộc h. Hà Trung, Hậu Lộc, Nga 
Sơn, phía đông bắc t. Thanh Hoá. 


AT LAO: Dinh đặt năm 1622 ở x. 
Cam Lộ, trên s. Hiểu Giang, t. 
Quảng Trị, trấn giữ đường Lạc 
Hoàn. Năm 1815 đổi làm đạo, năm 
1833 đắp bảo gọi là bảo Ai Lao. 
ÁI CHÂU: Tên châu nhà Lương 
đặt năm 523 ở q. Cửu Chân, đời 
Ngô, Định vẫn giữ tên củ. Năm 
1010 đời Lý Thái tổ đổi là trại, 


năm 1029 đổi là phủ Thanh Hoá. 
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Lê Thánh tông đổi là trấn Thanh 
Hoa có ý muốn so sánh với đất 
Hoa Hạ là đất văn vật của Trung 
Quốc xưa. Đầu đời Thiệu Trị đổi , 
thành t. Thanh Hoá. Tương 
truyền, Ái Châu là quê của Lê 
Hoàn, cũng có thuyết nói Lê Hoàn 
là người Bảo Thái, nay thuộc h. 
Thanh Liêm, t. Hà Nam. Lê Hoàn 
(941-1006) làm quan nhà Đỉnh 
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đến chức Thập đạo tướng quân. 
Quân Tống xâm lược, đem quản 
ra chống cự, rồi thay nhà Định 
làm vua. 


ÁIMỘ: Đình l. Ái Mộ, x. Gia Thụy, 
h. Gia Lâm, tp. Hà Nội, thờ thần 
thành hoàng là Cao Lễ đại vương. 
Tương truyền, ông giử chức Tả 
tướng quân, có công giúp An 
Dương Vương chế nỏ thần, dùng 
chiếc móng của thần Kim Qui 
làm lẫy nỏ, mỗi phát tên bắn ra 
giết được hàng trăm tên giặc, gọi 
là Linh Quang Kim trao nỏ thần. 


ÁI NGHĨA: L. ở h. Đại Lộc, t. 
Quảng Nam, trên s. Ô Gia (s. Cái) 
ở phía đông h.lị. Năm 1887, nghĩa 
quân ở Quảng Nam tụ họp ở đó 
để chống Pháp. Sân bay và căn cứ 
Mỹ-nguy. 

ÁI TỬ: S. ở phía đông bắc phủ 
Giao Châu (thời thuộc Minh), 
thuộc côi Thuận Châu. Trong 
năm Vĩnh Lạc, bọn Trương Phụ 
đánh quân Trần Qui Khoáng, tiến 
quân đến Thuận Châu, đánh 
nhau ở s. Ái Tử, tiến đến s. La 
Mông, h. Chính Hoà. Mông Giang 
n. đứng như vách, Phụ phải đi bộ 
tiên lên, bắt được Nguyễn Sỹ Quế 
ở châu Nam Lăng. 


ÁI TỪ: Ttr. h.lị h. Triệu Phong, 
t. Quảng Trị. Ngày 28/4/1972, 
diễn ra trận đánh công sự của 
trung đoàn bộ binh 24 (sư đoàn 
304) và tiểu đoàn bộ binh 1 (trung 
đoàn 48, sư đoàn 304B) vào quân 
ngụy Sài Gòn đóng ở Ái Tử, trong 
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chiến dịch Trị Thiên (30/3- 


27/6/1972). 


ẢI CHI LĂNG: Thuộc x. Chi 
Lăng, h. Chi Lăng, t. Lạng Sơn. 
Địa thế hiểm trớ, lợi cho việc dùng 
binh, đánh mai phục. Là cửa ải 
hiểm yếu bậc nhất trên con đường 
độc đạo ở biên giới phía Bắc. Nơi 
đây đã diễn ra nhiều chiến thắng 
oanh liệt. Năm 1288, nhà Trần đã 
chặn đánh đạo quân Thoát Hoan 
trên đường rút lui. Năm 1427, 
quân ta bố trí trận địa mai phục 
quân Minh tại đây, diệt gọn đội 
quản tiên phong của địch do Liêu 
Thăng chỉ huy. 

ẢI LƯU QUAN: Cửa ải ở phía 
bắc phú Giao Châu (thời thuộc 
Minh), thuộc côi châu Văn Dư. 
Năm Vĩnh Lạc thứ 2, Minh Thành 
tổ sai bọn Hoàng Trung đánh Đại 
Việt, tiến sang 2 cửa quan là Ai 
Lưu, Khê Lăng, đường n. hiểm 
trở, cây rừng rậm rạp, bị phục 
binh của Hồ Qui Ly xông ra giết 
chết Thiêm Bình và Tiết Nham. 
Sau Liễu Thăng củng cho đại 
quân tiến qua cửa ải này, và cậy 
thế mạnh tiến thăng sang, đến 
Chỉ Lăng thì bị chặn đánh, Thăng 
chết trận. Tướng khác là Thôi Tụ 
tiến quân đến thành Xương 
Giang củng thua chết. 


AM: Chùa tên chữ là Duyên Linh 
tự, ở l. Nhân Thị, x. Đức Hoà, h. 
Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, cách bến phà 
Linh Cảm 7 km về phía tây nam. 
Sau khi bị Hồ Qui Ly cướp ngôi, 
Trần Thiếu đế (1398-1400) củng 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


vợ con và quan lại trung thành về 
vủng này lập ấp, tích trử lương 
thực. Khi Lê Lợi dãy binh chống 
quân Minh, vợ vua đã đem lương 
thực nuôi nghia quân. Vùng này 
trở thành hậu cứ của Lê Lợi. Sau 
chiến tháng, Lê Lợi cho xây chùa 
để cho bà qui Phật. Chùa xây ở 
lưng chừng n., lối lên chùa có 
nhiều bậc đá. Chùa đã qua nhiều 
lần sửa chữa, mang nhiều nét 
trang trí thời Nguyễn, chỉ còn lại 
một ít chạm khắc thời Lý. Gian 
giửa chủa thờ Phật, bên phải thờ 
tượng bà vợ vua Trần Thiếu đế. 


AM: Đên ở số 15 phố Hàng Bún, 


q. Ba Định, tp. Hà Nội. Ngôi đền. 


có từ tk. XVIII, thờ bách linh chết, 
trong trận Đống Đa (năm 1789). 
Hàng năm tại đền cũng tổ chức 
giỗ trận vào mồng 5 Tết. Đền bị 
bom Mỹ phá huỷ năm 1967. 


AM: Đền ở x. Tây Mỗ, h. Từ Liêm, 
Hà Nội, thờ Phúc Vương Tranh 
(1476-1500), con trai thứ 6 của Lê 
Thánh tông, là người học rộng, tài 
cao, đức độ; khi mất, được rước về 
chôn tại quê mẹ. Đền là một kiến 
trúc nhỏ, gồm nhà tiền tế và hậu 
cung, bố cục kiểu chữ "đinh". Đền 
còn giử được nhiều di vật qui như 
ngai thờ, kiệu mui thuyền, nhang 
án, hương đồng. 


AM CÂY ĐỀ: Chùa tên chữ là 
Thanh Ninh tự, ở số 2 phố Lê 
Trực, ph. Điện Biên, q. Ba Đinh, 
tp. Hà Nội. Chủa thờ Phật, ngoài 
ra còn có đến Ngọc Thanh là nơi 
thờ Trần Hưng Đạo cùng các thân 


quyến. Tương truyền, chùa được 
xây từ năm 1031 đời Lý Thái 
tông; dấu tích khởi dựng không 
còn nửa. Từ thời Lê về trước, khu 
vực quanh chùa là nghĩa trang 
của kinh thành; vào đầu xuân 
Kỷ Dậu, một số thi hài của 
nghĩa quân Tây Sơn đã được an 
táng ở đây. Chùa được xây trên 
một khu đất cao, có nhiều cây cổ 
thụ, nay chùa gồm cổng, sân, đền 
Ngọc Thanh và toà tam bảo. Toà 
tam bảo dựng trên nền cao, hình 
chuôi vồ (tiền đường 5 gian, hậu 
cung 3 gian), xây kiểu tường hồi 
bít đốc. Các vì kèo có chạm hoa lá, 
vân mây xoắn, tứ linh, tứ qui, 
Chùa hiện còn giử được 35 pho 
tượng tròn, ba đôi độc bình sứ, 
một đôi choé sứ, 4 long ngai, 2 cửa 
võng, ð hoành phi, 1 chuông đồng 
(đúc năm 1797). Chùa đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 22/7/1981. 


AM NGÃI: Tên chùa thời Trần ở 
trên n. Yên Tử, h. Đông Triều, t. 
Quảng Ninh. Xung quanh chủa có 
nhiều cây hoa đại. 


-AM TIÊN: Động ở lưng chừng n. 


ở l. Trường Yên, h. Hoa Lư, t, 
Ninh Bình, bên s. Hoàng Long: 
nơi vua Định Tiên Hoàng nuôi hổ 
báo để trừng trị những người 
phạm tội nặng. Đến đời Lý, nhà 
sư Nguyên Minh Không đã ở 
trong hang tụng kinh thuyết 
pháp, xây bệ thờ Phật ở trong 
hang, người đời sau mới mở ra 
cảnh chùa chiền để khách thập 
phương hành hương đến đó. 
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AM VÁT: N. cao 1045 m ở h. Ba 
Chẽ, t. Quảng Ninh, nguồn của s. 
Ba Chẽ. Vùng n. này có nhiều loại 
động vật quí hiếm : báo lửa, gấu 
ngựa, hươu sao, voọc, vượn, nai, 
hoãng, tê tê, gà lôi trắng, gà tiền 
mắt vàng, trăn đất, rủa hộp, ba ba. 
AN ẤP LIỆT NỮ: Đền ở x. An 
Ấp, h. Hương Sơn, t. Hà Tĩnh, thờ 
bà Phan Thị Viên. Bả có sắc đẹp 
và tài thơ văn. Lấy chồng từ năm 
15 tuổi. Năm 1715, chồng bà là 
hoàng giáp Định Nho Hoàn được 
lệnh đi sứ sang nhà Thanh. Trước 
khi lên đường, ông để lại tặng 
nàng tâm áo vua ban. Không may 
dọc đường ông bị cảm mà qua đời. 
Nàng Phan Thị nghe tín mà vô 
cùng đau xót. Đến kỳ mãn tang, 
nàng bện chiếc áo của chồng 
thành dây thất cổ chết. Triều 
đình biết chuyện khen ngợi lòng 
trinh tiết của nàng, sai dân trong 
x. lập đền thờ, cấp biển đề 3 chữ 
vàng "Tiết phụ môn”. 

AN BÀI: Đinh th. An Bài, h. 
Quỳnh Phụ, t. Thái Bình, thờ ba 
vị thanh hoàng là Hùng Công, 
Dũng Công, Lược Công. Tương 
truyền, ba ông là anh em sinh ba 
vào đời Hùng Duệ vương, có công 
theo giúp Tản Viên Sơn thánh 
dẹp giặc Thục, từng đóng đồn ở 
An Bài. Sau khi mất, ba đại 
vương đều được phong phúc thần, 
dân l. thờ làm thành hoàng. 


AN BÁI (HAY YÊN BÁI): Châu 


ở t. Lạng Sơn, đặt từ đời Lê; 
năm 1895 đối thuộc t. Bắc Giang 


mới thành lập; sau đổi tên là h. 
Sơn Động. 


AN BANG: Tên xưa của t. Quảng 
Ninh, đặt từ năm 1466 đời Quang 
Thuận, gọi là thừa tuyên Án 
Bang, sau là trần An Bang dưới 
đời Hồng Thuận. Nguyên là trấn 
Triều Dương về đời Đĩnh - Lê, đời 
Trần đổi là lộ An Bang. Đời Hậu 
L2 đổi là An Quảng, năm 1831 đời 
Minh Mạng đổi là t. Quảng Yên, 
nay là t. Quảng Ninh. An Bang, 
phía đông giáp biển lớn, phía tây 
liền các tầng n.. S. lớn mênh mông 
quanh vòng bao bọc các n. cao 
chót vót; phong thổ và nhân vật 
đông đúc, giàu thịnh; giáp biển, 
giáp Trung Quốc nên việc buôn 
bán lưu thông tấp nập. Thật là 
nơi hình thắng của nước ta. 


AN BANG THẦN: Đền thờ thần 
An Bang ở x. Lạc Nghiệp, h. Ninh 
Thanh, t. Hải Dương. Tương 
truyền thần họ Nguyễn tên 
Hoằng, giữ chức kinh lược sứ thời 
Trần. Ông ở trong đại quân của 
Trần Hưng Đạo làm tướng tiên 
phong đánh tan quân Nguyên ở s. 
Bạch Đăng. Khi tháng trận trở 
về, bị ốm rồi hoá, dân địa phương 
lập đền thờ. 


AN BANG THỦA TUYÊN: Tên 
đơn vị hành chính thời Hậu Lê, 
gồm 1 phủ là Hải Đông có 3 h.: 
Hoành Bồ (27 x.), Yên Hưng (24 
x., 7 trang), Hoa Phong (18 x.); 4 
châu: Tân An (13x., 67 trang), Van 
Ninh(13x.,6trang, 2 nguồn), Vĩnh 
An (3 x.), Vân Đồn (37 động). 
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AN BỊ: Vẻ đời Trần, đời Lê là h. 
An Nông, thuộc phú Thăng Bình, 
trấn Quảng Nam, Nguyễn Hoàng 
đổi thuộc phủ Điện Bản, nay là h. 
Điện Bàn, t. Quảng Nam. 


AN BIẾN: Đền thờ vị nữ tướng 
của Trưng Vương là bà Lê Chân 
ở x. An Biên (nay là phố Ngõ 
Ngay), tp. Hải Phòng. Khi Mã 
Viện đem quân sang đóng ở vùng 
hồ Lãng Bạc (h. Tiên Sơn, t. Bác 
Ninh), bà cầm quân đánh giặc, 
thế cô phải gieo mình tự vẫn. 
Tương truyền, thi thể bà hoá 
thành một phiến đá nối, trôi về 
tận cửa s. Cấm. Dân x. An Biên 
rước phiến đá về lập đến thờ 
phụng, trải qua các triều đại 
đều được phong Thượng đẳng 
phúc thần. 


AN BIỂN: H. của t. Rạch Giá, 
nay thuộc t. Kiên Giang. H.]¡ trên 
s. Cán Gáo, trên đường từ Rạch 
Giá đi Cà Mau. 

AN BIỂN: Tên chung gọi 2 t. 
Phiên An (Gia Định) và Biên Hoà, 
dùng trong tập hợp Tổng đốc An 
Biên. Năm 1836, sau khi dẹp 


xong cuộc khởi nghĩa của Lê Văn ` 


Khôi, Minh Mạng đổi t. Phiên An 
là Gia Định, đổi Tổng đốc An Biên 
thành Tổng đốc Định Biên. 

AN BIỂN: Tên phủ đời Nguyễn 
ở t. Hà Tiên (phủ duy nhất). Đời 
xưa là đât Phương Thành của 
Chân Lạp. Trịnh Cứu theo về khai 
thác làm trân Hà Tiên, chưa đặt 
phú. Năm 1826 mới đặt làm phú. 
Năm 1833, đổi gọi là phủ Khai 
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Biên, rồi An Biên. Ly sở ở ngoài 
quách tây bắc t. thành; lĩnh 2 h., 
11 tổng, 184 x. th., bang phố, các 
h.: Hà Châu (tức là Hà Tiên), Kiên 
Giang (trước là đất Giá Đà của 
Cao Miên), Long Xuyên (trước là 
đất Cà Mau của Cao Miên). 


AN BIỂN: Th. tên nôm là I. Vên, 
ở tổng Đôi Khê, h. An Dương, trấn 
Hải Dương, nay nằm giữa q. Lê 
Chân và q. Hồng Bàng, tp. Hải 
Phòng. Trước là trại An Biên do 
bà Lê Chân, đời Hai Bà Trưng, 
lập ra; nơi bà Lê Chân dựng đài 
thi võ, mở đầu là lò đấu vật, chiêu 
mộ nhân tài chống lại chính 
quyền nhà Đông Hán. Đền thờ bà 
Lê Chân ở phố Ngõ, q. Lê Chân. 


AN BỒ: Miếu ở th. An Bồ, h. Vĩnh 
Bảo, tp. Hải Phòng, thờ hai Thiên 
thần là Cảm Ứng uy linh đại 
vương và Đống Lương hoàng đế 
thịnh đức đại vương. Tương 
truyền, về đời vua Trủng Quang 
(nhà Hậu Trần: 1409-1413) hai vị 
xuống cứu đân khỏi nạn dịch tả. 
Dân th. An Bồ nhớ ơn đức thờ làm 
thanh hoàng. 


AN BỐI: X. thuộc tổng An Bối, h. 
Chân Định, phủ Kiến Xương, t. 
Thái Bình. Năm 1933, nông dân 
x. này đấu tranh chống tên địa 
chủ Ngỏ Văn Phú cướp ruộng đất. 


AN CÁCH: Hương thuộc miền 
đất Lủng Triều, quê thiền sư Mãn 
Giác, tên thật là Lý Trương 
(1052-1106). Trung thư viên 
ngoa! thị lang đời Lý Nhân tông. 





Nguyễn Văn Tân 


Sau khi xuất gia, theo học sư 
Quảng Trí ở chùa Quán Đỉnh và 
được truyền tâm ấn. Được vua Lý 
Nhân tông và Thái hậu Linh 
Nhân trọng đãi. 

AN CHÂU: An Châu là ttr. h.lị 
h. Sơn Động, t. Bắc Giang. Từ 
ngày 8/10 đến 15/12/1948, diễn ra 
chiến dịch tiến công ở khu vực 
An Châu - Đình Lạp - Tiên Yên 
- Hòn Gai (gọi là chiến dịch Đông 
Bắc I) do Bộ chỉ huy Liên khu Ï 
chỉ huy nhằm tiêu diệt địch, 
phá cơ sơ kinh tế và tuyến vận 
chuyển của quân Pháp: từ Hải 
Phòng lên Lạng Sơn, tạo điều 
kiện phát triển cơ sở chính trị, 
đẩy mạnh chiến tranh du kích ở 
vùng sau lưng địch. Mở đầu 
chiến dịch, quân ta tiêu diệt các 
vị trí An Châu, Đồng Dưỡng, 
Đồng Qui và bức rút 7 vị trí khác. 
Riêng vị trí An Châu, Ea tiêu diệt 
100 tên địch. 

AN CHÂU: Phủ ở Hưng Hoá 
Thừa tuyên thời Hậu Lê, gồm 10 
châu: Luân Châu (6 động), Lai 
Châu (11 động), Sùng Lộc (4 
động), Tuy Phụ (2 động), Hợp Phì 
(4 động), Khiêm Châu (3 động), 
Lễ Tuyền (4 động). 


AN CỐ: An Cố nay thuộc x. Thụy 
An, h. Thái Thụy, t. Thái Binh. 
Hàng năm, vào ngày 10/2 và 
15/11, vào hội l. để kỷ niệm công 
ơn của thành hoàng I.: Phan Hải, 
người có công giúp dân trong 
vùng bảo vệ mùa màng, khuyến 
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khích dân sản xuất. Ông được 
dân 1. An Cố thờ phụng với tên 
hiệu là Nam Hải đại vương. 


AN CỐC: L. An Cốc, còn gọi là Kẻ 
Quán, nay thuộc x. Hồng Minh, h. 
Phú Xuyên, t. Hà Tây. L. có nghề 
làm giấy, thờ Tổ là người Việt và 
Thái Luân (tổ nghề giấy Trung 
Quốc). Hàng năm l. mở hội vào 2 
ngày 9 và 10 tháng Giêng, Ngoài 
các lễ tục thông thường, l. còn có 
món chè kho để làm lễ vật. Khi 
nâu, phải khuấy luôn tay: động 
tác nhắc lại hoạt động kỹ thuật 
nghề là đánh bột giấy. 


AN CƯ: Đình Ì. An Cư, h. Ninh 
Thanh, t. Hải Dương, thờ thành 
hoàng la đại vương Lê Văn Thịnh. 
Ông tinh thông kinh sử, am hiểu 
võ nghệ, có công giúp nhà Lý 
đánh giặc Tông, từng đóng hành 
doanh ở Ì. An Cư. Sau khi mất, 
được triều đình truy phong làm 
phúc thần, dân 1. An Cư đón sắc 
phong về thờ làm thành hoàng. 


AN CƯ LỘC: Miếu ở th. An Cư 
Lộc, x. Hậu Bống, h. Tứ Lộc, t. 
Hải Dương, thờ thành hoàng là 
đại vương Lê Viết Bạo, theo sứ 
quân Đính Bộ Lĩnh ở Hoa Lư. Sau 
Bộ Lĩnh dẹp hết các sứ quân, lên 
ngôi hoàng đế. Khi còn chính 
chiến, ông từng đóng quân ở th. 
An Cư Lộc. Sau ông mất được 
phong làm phúc thần, đân bản th. 
xin rước bài vị, sắc phong về thờ 
làm thành hoàng. 


AN CỰU: Địa điêm thuộc ngoại 
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thành Huế, quê Hải Triều (1908- 
1954). Tham gia Đảng Tân Việt, 
rồi được kết. nạp vào Đảng Cộng 
sản. Trong phong trào Mặt trận 
Dân chủ, ông nối bật lên với những 
cuộc bút.chiến. Ông soạn sách, viết 
báo và phê binh văn học. 


AN ĐỤC: Đình th. An Dục, h. 
Quỳnh Phụ, t. Thái Bình, thờ hai 
vị thành hoàng là Mai Hoa công 
chúa và Chàng Nưữu đại vương. 
Tương truyền, Mai Hoa công chúa 
là con gái vua Hùng, từng cấp 
ruộng cho dân l. An Dục cày cấy 
sinh sống. 


AN DƯƠNG: H. thuộc phú Kiến 
Thuy, trấn Hải Dương, nay thuộc 
tp. Hải Phòng. H.lị An Dương là 
Quán Toan, trên đường từ Hải 
Phòng đi Hải Dương. Từ đời Lê về 
trước, h. có 7 người đỗ đại khoa. 
Gà chọi. 


AN DƯƠNG VƯƠNG: Đền thờ 
An Dương Vương dựng trên đất 
kinh đô củ của nước Âu Lạc ở 
Phong Khê, nay là x. Cổ Loa, h. 
Đông Anh, tp. Hà Nội. Vương 
nguyên là thủ lĩnh của người Âu 


Việt, khoảng năm 257 tr.Cn., dẫn ` 


bệ thuộc tràn đến chiếm lây 
quyền chính của Hùng Vương, lập 
nước Âu Lạc. Năm 208 tr. Cn,, 
Triệu Đà đem quân sang xâm 
lược, rồi dùng mưu cho con là 
Trọng Thuỷ cầu hôn với công 
chúa My Châu để làm nội ưng. 
Cuối cùng An Dương Vương thua 
trận, phải chạy về phía nam, 
nhảy xuống biển tự tử. 
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AN DƯƠNG VƯƠNG: Miếu thờ 
Thục Phán An Dương Vương ở n. 
Mộ Dạ, h. Diễn Châu, t. Nghệ Án. 
Tương truyền, sau khi nỏ thần bị 
Trọng Thuỷ đánh tráo, vương bị 
Triệu Đà đánh thua phải chạy về 
phía Nam. Ông dừng ngựa ở x. 
Cao Xá, thấy quân Triệu Đà đuổi 
theo rất gấp, ông bèn chém My 
Châu rồi nhảy xuống biến dưới 
chân n. Mộ Da tự tử. Người địa 
phương dựng miếu ở trên n. để 
phụng thờ. 


AN ĐẠI: Một ngọn n. ở h. Lệ 
Ninh, t. Quảng Bình. Tháng 
6/1408, Quốc công Đặng Tất cả 
phá Phạm Thế Căng ở cửa biển 
Nhật Lệ, bắt được Căng giải về 
thanh trại giết đi. Trước đó, Căng 
đầu hàng Trương Phụ và nhận 
quan chức của nhà Minh, làm 
oai làm phúc tiếm xưng là Duệ 
Vũ đại vương. Đến đây, họp quân 
chiếm cứ n. An Đại. Đặng Tất 
đánh dẹp được. 


AN ĐẠO: X. An Đạo, h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ, thở 2 vị thần 
là Long Xà Đại vương (Thuy 
thần) và Út Soi Đại vương (Thần 
bãi s.). Hàng năm, x. mở hội vào 
2 ngày 19 và 20 tháng Bảy. Ngoài 
hội tế các thần, x. còn tổ chức đua 
thuyền trên s. Lô: Mười chín hạ 
chải xuống bơi; Hai mươi vào đám 
có vui chăng la. Rang ngày ra s. 
cảm mộc chiến; Trên thời trống 
chiến, dưới thời binh bơi. 


AN ĐĂNG: Đình th. An Đăng, 
tổng Bồng Lai, h. Quế Dương (nay 
là x. Bồng Lai, h. Quế Võ), t. Bắc 
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Ninh, thờ thành hoàng có tên huý 
là Châu. Tương truyền, ông sống 
vào thời thuộc Hán, có công dạy 
dân học chữ Nho. 


AN ĐỀ: Đình ở lL An Để, h. Vũ 
Thư, t. Thái Binh, thờ thần Lý 
Nam đế Lý Bí. Ông ở ngôi 7 năm 
(541-547), từng đóng quân ở 
. trang Màn Để (tức An Để) trong 
thời gian khởi nghĩa chông quân 
xâm lược Lương. 


AN ĐIỂN: Địa điểm ở h. Bến Cát, 
t. Bình Dương. Ngày 10/10/1965, 
diễn ra trận chiến đấu chống càn 
của tiểu đội du kích x. An Điền, 
đánh một tiểu đoàn thuộc lử đoàn 
dù Mỹ 173 ở Nam Bến Cát. 


AN ĐIỆN: L. còn có tên là An 
Quỹ, thuộc x. Đồng Đại, h. Vũ 
Thư, t. Thái Binh. Hàng năm tổ 
chức hội Ì. vào các ngày từ 10-12 
tháng Giêng. Trong phiên chợ 
xuân bán hàng hoá đầu năm, các 
nghệ nhân giỏi và đẹp tụ tập tới 
đây để hát chèo (ngày 11 và 12). 


AN ĐỊNH: L. thuộc h. Binh 
Dương, t. Gia Định, quê Hồ Huân 
Nghiệp (1829-1864). Nối tiếng 
học giỏi, nhưng không đỗ đạt gì. 
Khi Trương Định khởi nghĩa, ông 
kịp thời hưởng ứng, chiêu mộ 
quân sĩ tham gia. Sau bị Pháp bát 
và khẳng khái hy sinh. 


AN ĐÔNG: Chùa thuộc h. Yên 
Hưng (Quảng Ninh) xây dựng 
năm 1587. Từ đó đến nay đã 
nhiều lân trùng tu. Chùa ở vào 
một địa thế đẹp, phía trước là ao 


sen, sân chùa phía sau rộng, 
thoáng. Chủa có kiến trúc theo 
kiếu chuôi vồ. Trong chùa ngoài 
điện thờ Phật có điện thờ Thánh. 
Vườn bia phía sau chùa có tường 
bao quanh gồm 46 bia công đức 
ghi lại những người dân đã có 
công đóng góp xây dựng chùa qua 
nhiều thời đại. Ngoài ra, củng có 
bia ghi tên chùa "An Đông tự bị 
ký" làm năm 1591. 


AN ĐỘNG: Đình x. An Động, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, thờ hai vị 
thành hoàng là Cao Sơn thánh 
vương và Tan Viên sơn thánh. 
Tương truyền Cao Sơn thánh 
vương là con cả của Hùng Vương. 
Đau khi vua cha mật, ông được nối 
ngôi, cũng gọi là Hùng Vương. 


AN ĐỨC HẦU: Đền ở chân n. 
Đặc Lĩnh, nay thuộc q. Kiến An, 
tp. Hải Phòng. Đền thờ phò mã 
Cao Toàn (người bản x.! chồng: 
của công chúa Chiêu Hoa, con vua 
Trần Thánh tông. Ông thi đỗ thái 
học sinh, làm quan đến chức Đô 
thái uý, tức An Đức hầu. Sau khi 
về trị sở, ông cùng Chiêu Hoa mộ 
dân khai khẩn ruộng đất, lập nên 
x. Phù Liên. Sau khi ông mất, dân 
x. nhớ ơn khai sáng lập đến thờ 
trên nên nhà cũ của vợ chồng ông. 


AN GIANG: T. đặt lại năm 1976, 
gồm 7 h. và 2 tx. là Long Xuyên 
(nay là tp. t.j) và Châu Đốc. Diện 
tích 3423 km”, dân số 2.049.039 
người (1990), gồm người linh, 
Hoa, Chăm, Khmer. Đất đai băng 
phăng, trừ ở phia tây có n.. 5. 
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Tiền và s. Hậu chảy giữa t., được 
nối liên với nhau bởi lạch Vàm 
Nao và rạch Ông Chưởng. T. An 
Giang sản xuất lúa gạo, mật ong 
và nuôi bò. Đường ô tô nối liên tp. 
Long Xuyên với các t. lân cận, 
Đạo Hoà Hảo phổ biến ở tx. Châu 
Đốc, Long Xuyên. S. Mêkông tạo 
nên một vùng trồng lúa phì 
nhiêu. Ngoài lúa còn trồng nhiều 
nông sản: đậu nành, đậu xanh, 
lạc, thuốc lá, cây ăn quả. Chăn 
nuôi bò và nghề cá phát triển. 
Lụa Tân Châu nổi tiếng. Các 
ngành nghề thủ công: khắc gỗ 
Chợ Mới, chạm khác đá Thoại 
Sơn, gốm Tri Tôn, đồ đất nung. 
Các điểm du lịch: n. Sam cách tx. 
Châu Đốc 5 km; đền thờ Thoại 
Ngọc hầu, người có công khai phá 
đồng bằng s. Cửu Long; di tích 
văn hoá Óc Eo; đền thờ Thánh 
Mẫu. An Giang là quê Châu Thị 
Vĩnh Tế (1766-1826), người có 
công trong việc đào hai con kênh 
lớn ở Nam kỳ trong tk. XI. 


AN HÁI: H. ở tp. Hải Phòng, gồm 
23 đơn vị hanh chính: 22 x. và 1 
ttr. An Dương, với diện tích 
31.630 ha và 135.000 nhân khẩu. 
Phía đông giáp s. Câm, phía nam 
giáp h. Kiến Thuy. 


AN HAI: Thành ở bên hữu cửa 
Đà Nẵng, thuộc x. An Phúc, h. 
Duyên Phước, t. Quảng Nam, nay 
thuộc q. Sơn Trà, tp. Đà Nẵng. 
Thành được xây dựng băng đất 
năm 1813, đến năm 1930, xây 
bằng gạch. Khi mới xây, được gợi 
là bảo, năm 1933 đốithành thành 
An Hải. Thành có chu vì dài 41 
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trượng 2 thước, cao 1 trượng 1 
thước. Ngoài thành có hào sâu 1 
trượng, rộng 7 thước, bao bọc 
xung quanh. Thành mở 2 cửa, 
dựng 1 cột cờ, mặt thành bố trí 22 
pháo đài. 

AN HOÀ: L. thuộc h. Hương Trà, 
t. Thừa Thiên, nơi sinh của 
Nguyễn Cư Trinh (1716-1761), có 
tài văn võ (nguyên quán ở Can 
Lộc, Hà Tĩnh). Học rộng, thơ hay, 
có chân trong thi xã Chiêu Anh 
Các. Ông là nhà nho chỉ muốn 
giúp đời, nhận ra sự thối nát 
của xã hội Đàng Trong, nỗi khổ 
của nhân dân. Dân Ì. theo đạo 
Thiên Chúa. An Hoà là nơi hành - 
quyết những người bị tội tử hình. 
Quê Nguyễn Đăng Độ, Trần 
Hưng Đạt. 


AN HOÀ: Th. tên nôm là ]. Giấy, 
thuộc x. Yên Hoà, h. Từ Liêm, nay 
là q. Cầu Giấy, tp. Hà Nội; dọc 
theo bờ s. Tô Lịch, đoạn từ Cầu 
Giấy đến gần Cống Cót. An Hoà 
có nghề làm giấy cổ truyền, tục 
truyền là nơi được tổ nghề dạy cho 
nghề làm giấy đầu tiên ở Thăng 
Long, nên được mang tên l. Giây. 
AN HOÀ: X. An Hoà, h. Từ Liêm, 
nay là ph. thuộc q. Cầu Giấy, tp. 
Hà Nội, thờ các vị thần là: Lý 
Nhân tông, Van Phúc phu nhân, 
Tư Nang phu nhãn (con Lý Nam 
đế) và Bạch Hạc tam giang. Hàng 
năm, x. tổ chức hội từ ngày 10 - 
12 tháng Hai. Trong lễ hội có tế 
nam quan, tế nữ quan, cờ tướng, 
chọi ga. 


AN HOẠCH: N. ở l. An Hoạch, 
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h, Đông Sm,t_ Thanh Hoá, đã làm 
khánh tốt. Trên n. có đá Vọng Phụ. 
Quê tiến sĩ Lê Di Tài khoa 1676. 
AN HỮU: X ở h. Cái Bè, t. Tiền 
Giang, quê Hoàng Việt (1903- 
1964), nhạc sĩ Tác phẩm: Lên 
ngan, Lá xanh, Mua lúa chín, 
Tình ca... 


AN KHẾÊ: Bán đảo ở chân đây n. 
Bạch Mã, phia đông-nam h. Phú 
Lộc, t. Thừa Thiên - Huế. Doi cát 
trăng chạy đài mấy km, quốc lộ 
1A chạy theo bán đáo này. Cảnh 
quan đẹp: dừa xanh, bãi biến 
sạch, rất thuận tiện cho việc qui 
hoạch thành một địa điểm du lịch 
lý tưởng, kế liên với khu rừng câmn 
Bạch Mã va cảng Chân Mây 
đang được triển khai xây dựng. 


AN KHẺ: Đèo cao 600 m, đãi 7 
km trên quốc lộ 19 từ Qui Nhơn 
đi Plâycu. Định đèo ở km 90 cách 
đèo Mang Giang 13 km về phía 
đông, cách ttr. An Khê 13 km, đèo 
này làm ranh giới giữa 2 t. Binh 
Đình và Kontum. Nổi tiếng trong 
cuộc khơi nghia Tây Sơn (tk. 
XVIHII) và trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp với anh hùng Núp. 


AN KHẼ: H. lập năm 1877 thuộc 
t. Bình Định, đến năm 1888 đối 
la h. Bính Khê, đặt h. Tân An 
thuộc t. Kontum mới thanh lập. 
Đình n. cao nhất là Công Rđê 
(1017 mì ở phia nam h.. Con s. 
Ba chảy xuống, qua địa phận h. 
An Khê từ bắc xuống nam, trên 
bờ có ttr. hlị An Rhê, nối liên 
với tp. Qui Nhơn qua đèo An 
Khê, với tp. Plâycu qua đeo Mang 


Giang. Quê anh hủng quân đội 
Đình Núp ở l. Krông Hoa, x. 
Đêban. Ngày 2/7/1947, quân ta 
bát đầu đánh mạnh vao An Khê, 
Binh Định, tiêu diệt nhiều tên 
địch, buộc chung với vã rút ba 
canh quân lớn, bó dơ cuộc hành 
quân xuông vùng Đình Quang, 
Đồn Hào, Hang Dơi, Vườn Xoài 
(Bình Định). 

AN KHE: H 1ị Tân An, t. Kontum 
hồi thuộc Pháp ở thung lũng s. 
Ba. Đại lý hành chình. Căn cứ 
nghĩa quân Mai Xuân Thưởng 
năm 1886. Vùng chăn nuôi đại gia 
súc; trại nuôi lợn giống đầu tk. 
XX. trạm thuỷ văn trên s. Ba. 
Trong 12 ngày chiến đấu (từ 13 
đến 24/1/1953), quân đân Liên 
khu V đã tiêu diệt 6 vị trì quan 
trọng của địch trên đường An 
Khê, đánh tan và diệt trên 7 đại 
đội địch, thu 558 súng các loại, 25 
máy vô tuyến điện và 30 tấn đan. 
Chiến thăng này đã giải phóng 
nhiêu đông bào ở các khu tập 
trung của địch và phá thế uy hiếp 
của địch đối với vùng tư do của ta. 


AN LẠC: Còn có tên là chùa Xác, 
ơ x. Mai Thượng, h. Hiệp Hoà. t. 
Bäc Giang, chua thờ Phật va linh 
hồn của những người đã khuất. vì 
theo quan niệm Phật giáo, những 
người chết là đã về nơi an lạc. 
Trong chủa hiện con lưu giữ được 
những hiên vật qui như tương 
Phật Ba ngồi, tượng Hộ pháp ngôi 
trên sư tư phia bên phải chùa, va 
3 tượng trong số 8 vị Kim Cương 
đứng vung kiếm. Tât cả các pho 
tương được làm bằng gỏ, chạm 
khắc tỉ mỉ và sơn son thếp vàng. 
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AN LẠC: Đên ở x. An Lạc, h. 


Nga Lạc, Tế Giang, An Lạc, Lôi 


Thiệu Hoá, t. Thanh Hoá, thờ Giang. 


tương quân Lương 
Đoàn thời Lý, người 
bản x. Từ nhỏ đả 
chăm chỉ học hành, 
tinh thông văn võ. 
Thời ấy có giặc Ai 
Lao sang quây pha. 
Vua xuông chiếu 
cho thi tài chọn 
người đánh giặc. 
Ông được vua cho 
đem quân ởi đánh, 
dẹp tan quân giặc. 
Vua khen thưởng, định phong cho 
làm Đô hộ phủ đại tướng quân, 
nhưng ông không nhận, xin trở về 
quê, chiêu mộ người Ì. ra khai 
khẩn vùng đất bãi, lập nên th. An 
Lạc. Gặp khi có giặc Chiêm 
Thành, vua sai ông theo Hoàng 
thái tử đi đánh dẹp. Năm ãy, trời 
nổi mưa gió, ông ra bãi s. rồi hoá. 
Vua thương xót bậc công thần, 
cho dựng đến thờ. 


AN LẠC (hay YÊN 
LẠC): H. đặt từ đời 
Đình, đời Lê thuộc 
phủ Tam Đái, đời 
Nguyên thuộc phủ 
Vĩnh Tường, t. Sơn 
Tây; hồi thuộc Pháp 
thuộc t. Vĩnh Yên, nay 
thuộc t. Vĩnh Phúc. 


AN LẠC (hay YÊN 
LẠC): H. thời thuộc 
Minh, thuộc châu 
Thanh Hoa, gôm đất 
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Tụ viện An Lạc Hạnh —- Long Thành, Đồng Nai 


AN LẠC HẠNH: Tu viện theo hệ 
phái Thiền tông, năm trên quốc lộ 
51 tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, 
thuộc ấp 5, x. An Phước. h. Long 
Thành, t. Đồng Nai. Đây là một 
trong số những ngôi chùa xây 
dựng sau ngày đất nước được giải 
phóng, nhưng có một phong cảnh 
tuyệt vời được tạo dựng bởi bàn 
tay con người và sự ưu đải của 





Chánh Điện Tu Viện An Lạc Hạnh 
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thiên nhiên. Chùa được xây dựng 
vào năm 1980 do ý tưởng và công 
đức của Đại đức Thích Thiện 
Chơn. Lúc đầu chùa chỉ được làm 
bằng vật liệu thô sơ (tre và lá 
dừa), nhưng sau đó chùa được 
trùng tu nhiều lần. Hiện nay, với 
điện tích 16.000 mét vuông đất, 
tu viện An Lạc Hạnh đã được xây 
dựng kiên cố gồm chính điện 
tương đối bể thế, đài Quan Âm 
nguy nga, tượng tứ pháp... Kiến 
trúc của tu viện phỏng theo lối 
kiến trúc chùa Trung Quốc, mô 
hình hệ phái Thiền tông. Tu viện 
An Lạc Hạnh không chỉ là nơi thờ 
Phật, phụng sự Đạo pháp mà còn 
tham gia nuôi dưỡng trẻ mồ côi, 
tham gia các hoạt động từ thiện 
xã hội, giúp đỡ người già neo đơn 
không nơi nương tựa tại địa 
phương. Với diện tích khuôn viên 
rộng, cơ sở vật chất khá khang 
trang, tu viện thường xuyên đón 
các phật tử, khách thập phương 
đến tham quan và lẽ Phật. Tu 
viện còn là nơi tịnh tu của gần 100 
tăng ni đang theo học. Những 
ngày lễ lớn trong năm: Tết 
Nguyên đán, Rằm tháng Giêng, 
rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, 
rằm tháng Mười... 

AN LAO: Chùa ở trên đỉnh n. An 
Lão, h. Bình Lục, t. Hà Nam. Là 
một cảnh đẹp trong vùng. 


AN LÃO: Đền ở x. An Lão, h. Vũ 
Thư, t. Thái.-Bình. Đên thờ Quang 


Thục hoàng thái hậu, họ Ngô, huý 
Ngọc Dao. 16 tuổi được đón vào 
nội cung, lập làm hoàng phi của 
vua Lê Thái tông. Bà sinh hoàng 
tử Lê Tư Thành sau nối ngôi, tức 
là vua Lê Thánh tông. 

AN LÃO: H. miền n. t. Bình Định 
trên s. An Lão, tức h. Hoài An đặt 
năm 1899. Có đường ô tô nối h.lị 
An Lão với h.lị Ba Tơ và h.lị Hoài 
Nhân. Cư dân là người Kinh và 
người Hrê. H. bắt đầu trồng quế 
từ năm 1993. Đêm 6/12/1964, 
quân giải phóng tiến công chỉ 
khu quân sự An Lão, t. Bình 
Định, và 3 cứ điểm Hội Long, Vạn 
Khánh, đôi 193. Sau 2 ngày liên 
tục và dũng cảm tấn công, quân 
giải phóng đã tiêu diệt địch trên 
1 tuyến dài 22 km, làm chết và 
bị thương 181 tên địch, trong đó 
có 5 tên Mỹ, giải phóng 15.000 
đồng bào, phá huỷ 6 xe lội nước, 
bắn rơi 1 máy bay, thu trên 300 
súng các loại. 


AN LAO: H. về đời Trần, sau 
thuộc Kiến Thuy, t. Hải Dương, 
rồi thuộc t. Kiến An; có tx. Kiến 
An thời thuộc Pháp. Nay thuộc 
tp. Hải Phòng. Sản xuất giống 
gà chọi. 


AN LÃO (hay LAO SƠN: N. 
thuộc h. Bình Lục, t. Hà Nam. 
Hình dáng như cái lọng tròn, trên 
n. có chùa cổ, thông già bên cạnh 
giếng Tiên. 
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AN LINH CỔ TỰ: 
Chùa toa lạc tại ãb' 
3, x. Tam Lang, h. 
Long Thành, t. 
Đồng Nai. Chùa 
mang tên cổ là Vàm 
Chèo, được xây 
dựng cách đây hơn 
200 năm, do dân địa 
. phương kiến lập, 
đứng đầu là ông Võ 
Văn Bửu. Ban đấự 
chùa được xây dựng 
bằng tường gạch và 
lợp ngói cho đến khi bị chiến 
tranh phá hủy hoàn toàn. Hiện 
nay, chùa mang dáng vẻ của lối 
kiến trúc hiện đại điển hình. 
Phía trước là tượng Quan Âm lộ 
thiên với sáu cảnh đồng tâm và 
một ngôi tháp cổ. Bên trong 
chính điện được xây dựng kiên cố 
và chạm trổ công phu với các 
hình rồng, hạc được đắp băng 
sành sứ. Ngoài ra, 
chùa còn được thiết 
kế với tiền đường, 
hậu tổ, nhà giảng, 
nhà chúng và hai 
phòng khách dành 
cho khách thập 
phương. Tuy mang 
hình ảnh của lối 
kiến trúc hiện đại, 
nhưng An Linh cổ 
tự lại có một quá 
trình hình thành 
lịch sử lâu đời với 





Tượng Phật Nhập Niết Bàn lộ thiên 


những thăng trầm gắn liên với 
lịch sử đấu tranh cách mạng. 
Năm 1989 thầy Thích Minh Trí 
trụ trì đã cho đại trùng tu chùa, 
thiết kế theo hình chữ "đinh". Tuy 
bị chiến tranh phá huỷ nặng nề 
và xây dựng lại mới hoàn toàn, 
nhưng An Linh cổ tự vân còn giữ 
lại được những di vật cổ từ tk. 
XVII-XIX 


với một tượng Hộ 





Chánh điện An Linh Cổ Tự - Long Thành, Đồng Nai 
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pháp và 2 bức tượng Phật băng 
gỗ mít. Hiện nay, ngoài hoạt động 
Phật pháp, chùa còn có các hoạt 
động từ thiện xã hội khác như mở 
phòng thuốc Đông - Tây y, tham 
gia các hoạt động về cứu trợ bà 
con nghèo, mở nhà tình thương, 
xây dựng trường học... Chùa còn 
lập một đoàn bác sĩ chuyên về 
mắt, chữa miễn phí cho bà con 
nghèo vùng sâu, vùng xa... Ngày 
lễ lớn nhất tại An Linh cổ tự là 
17⁄5. Ngoài ra, chùa còn tổ chức 
lễ sám hối cho tín đồ phật tử vào 
ngày 14 và 30 hàng tháng. 


AN LONG: Chùa tọa lạc tại ấp 
Binh Thành, h. Chợ Gạo, t. Tiền 
Giang. Đây là ngôi chùa được 
thành lập từ tk. XVIII, gắn liền 
với quá trình lịch sứ khai thiên 
lập địa thời Nguyễn. Tương 
truyền, nơi này trước đây đã từng 
là nơi Gia Long trú ẩn trong thời 
kỳ khởi nghĩa Tây Sơn. Vì vậy vua 
Tự Đức đã sác phong tên chùa là 
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An Long. Trải qua nhiêu đời trụ 
trì, chùa vẫn giữ nguyên cấu trúc 
nguyên thuỷ từ thời mới thành 
lập. Cho đến thời kỳ chiến tranh 
khốc liệt, chùa là nơi ẩn náu của 
các chiến sĩ cách mạng, là cơ sở 
hoạt động bí mật trong hai cuộc 
kháng chiến. Qua nhiều lần bị 
càn quét, chùa đã bị tàn phá nặng 
nề, cơ sở vật chất đã bị tiêu huỷ 
gần như hoàn toàn. Năm 1969 
thượng tọa Hạ Tính bát đầu việc 
kiến tạo lại chùa, xây dựng lại 
một số cơ sở. Năm 1997, thầy 
Thích Lệ Tiếp về trụ trì. Chùa lại 
được sửa sang nhiều lần với giảng 
đường, hậu tổ khang trang, xung 
quanh chùa được trồng nhiều loại 
cây tạo khoảng không gian 
thoáng mát càng làm tôn lên vẻ 
uy nghiêm thanh tịnh của chốn 
thiển môn. Cùng với các hoạt 
động Phật sự, chùa còn tham gia 
rất tích cực các hoạt động xã hội, 
như trong phong trào xoá đói 
giảm nghèo tại địa phương. 


AN LỖ: L. thuộc h. 


Phong Điền, phú 
Thừa Thiên, nay 
thuộc h. Hương 


Điền, t. Thừa Thiên 
- Huế, ở khoảng 
giữa quốc lộ 1 và s. 
Bỏ, phía tây - bắc tp. 
Huế. Quê Thân Văn 
Nhiếp, Thân Trọng 
Huê, Thân Trọng 
Tiết. Cầu bắc qua s. 
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Bê, giữa Hương Trà và Phong 
Điền. Ngày 29/11/1966, diễn ra 
trận tập kích của đặc công và bộ 
binh trung đoàn 6, mặt trận Trị 
Thiên, vào căn cứ hành quân của 
quân ngụy Sài Gòn ở An Lỗ. - 


AN LỘC: Q. thuộc t. Bình Long 
của ngụy quyền Sài Gòn (trước là 
Hớn Quản), dân số năm 1965 là 
26.469 người; nay là h. Binh 
Long, t. Bình Phước. Cách tp. Hồ 
Chí Minh 135 km, cách Hà Nội 
1.895 km. Sân bay; công ty cao su 
Bình Long. 


AN LỘNG: L. nghề (tên nôm là 
l. Trộng) ở x. Quỳnh Hoàng, h. 
Quỳnh Phụ, t. Thái Bình, có 
nghề đúc đồng, du nhập vào từ 
đầu tk. XX, qua sự truyền nghề 
cúa ba anh em họ Nguyễn - 
Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn 
Nghiện và Nguyễn Văn Khích. 
Trước năm 1954, nghề đúc đồng 
ở đây khá phát triển, sản phẩm 
gồm đồ thờ cúng, nhạc khí, đồ gia 
dụng. Sau năm 1954, l. tiến hành 


làm các sản phẩm mới và phát . 


triển sang kỹ thuật đúc gang và 
đúc nhôm. 


AN LƯ: Đền ở x. An Lư, h. Thuỷ 
Nguyên, tp. Hải Phòng, thờ Hưng 
Đạo vương Trần Quốc Tuấn, Đại 
danh sư Tuệ Tĩnh, An Binh vương 
Trần Liễu (thân phụ Trần Hưng 
Đạo). Hàng năm, hội đền được tổ 
chức vào ngày 11 tháng Một, 
trong đó có cúng tế, dâng hương 
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và các trò: chơi đu, hát đúm nam 
nữ, chọi gà, cờ tướng. 


AN LỮ: Kinh Dương Vương là 
thuỷ tổ của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam, hiện. còn mộ ở l. An Lư, 
h. Thuận Thành, t. Bắc Ninh. 
Cháu ba đời của Đế Viêm họ Thần 
Nông là Đế Minh sinh ra Đế Nghị; 
sau Đế Minh nhân đi tuần 
phương Nam đến Ngũ Lĩnh lấy 
con gái Vụ Tiên sinh ra Lộc Tuục. 
Lộc Tục là bậc thánh trí, thông 
minh. Đế Minh rất yêu quí, muốn 
cho nối ngôi, Lộc Tục có ý nhường 
ngôi cho anh không dám vâng 
mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi 
là con nối ngôi, cai quản phương 
Bắc, phong cho Lộc Tục là Kinh 
Dương vương cai quản phương 
Nam gọi là nước Xích Qui. Kinh 
Dương vương lấy con gái Động 
Đình Quân tên là Thần Long sinh 
ra Lạc Long Quần. 


AN LƯƠNG: Đền ở th. An Lư- 
ơng, h. Ninh Hoà, t. Khánh Hoà. 
Đến thờ bốn vị thần là: Chúa 
Ngọc, Thái Giám, Thuỷ Long và 
thần thành hoàng. 


AN LỰU (hay YÊN LỰU': L. ở 
h. Hương Phú, t. Thừa Thiên - 
Huế, thời chúa Nguyễn chuyên 
làm khí giới trong các xưởng bình 
khí của nhà nước. 


AN MINH: H. thuộc t. Kiên 
Giang, thành lập năm 1977, h.lị 
là An Minh (Đông Hưng). H. có 
kênh Cán Gáo và đường ô tô đi 
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song song, nối liền Cả Mau với tx. 
Rạch Giá. Rừng U Minh. 


AN MỸ: X. thuộc h. Yên Thành, 
t. Nghệ An, quê Trần Đình Phong 
(1847-1920). 1879 đỗ tiến sĩ, được 
cử là tri phủ, sau làm tế tửu Quốc 
Tử Giám. Ông là một thày giáo có 
đạo cao đức trọng, học trò ông đều 
là những người xuất sắc. 

AN MỸ: Miếu thờ Đài Bàng đại 
vương ở Ì. An Mỹ, h. Quỳnh Phụ, 
t. Thái Bình. Ông giữ chức Đốc 
lnh thuy đạo tướng quân thời 
Hùng Vương. Ông từng đóng 
hành doanh ở quê mẹ là Ì. An Mỹ. 
Sau có chiếu gọi ông đem quân về 
đánh Thục. 


AN NAM: Năm 673, vua Cao 
tông nhà Đường đổi Giao Châu 
làm An Nam đô hộ phủ. 


AN NAM: Tên có từ năm 220 lúc 
nhà Đông Ngô (Tam Quốc) phong 
Lử Đại là An Nam tướng quân. 
Năm 248, Lục Dân được vua Tôn 
Quyền phong làm An Nam tướng 
quân. Đời Tấn, vua Vũ Đế phong 
cho Lừ Hương làm An Nam tướng 
quân, đôn đốc các việc quân cơ ở 
Giao Châu. Tên An Nam xuất 
hiện từ đây. 

AN NAM LA THÀNH: Toà 
thành do Trương Chu đắp vào 
năm 808 vậy quanh trị sở Tống 
Bình, trên nên của toà thành do 
Trương Bá Nghi đắp từ năm 
767. Thanh cao 6m82. Sau khi 
đắp xong gọi là An Nam La 
Thành; cũng gọi là thành Đại La 
hay La Thành. 
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AN NAM TRUNG ĐÔ HỘ PHỦ: 
Tên nhà Đường đặt năm Điều Lộ 
thư 1. Nguyên là q. Giao Chỉ, đời 
Tống Vũ Đế gọi là Giao Châu. Ly 
sở ở h. Tống Bình. Theo Đường 
thư địa lý chi, có 14.230 hộ, Bình, 
Nam Định, Thái Bình, Giao Chỉ, 
Chu Diên, Long Biên, Bình Đạo, 
Vũ Bình. 


AN NGÃI ĐẠI VƯƠNG: Đền tại 
th. Kiêu Ky, h. Gia Lâm, Hà Nội; 
thờ An Ngài Đại vương Nguyễn 
Chế Nghĩa, một vị tướng thời 
Trần, cuối đời ông bị ám sát. Ông 
là một vị tướng giỏi, nên khi còn 
sống, ông đã có tới 74 đạo sắc 
phong. Đền được xây dựng từ thời 
Trần, có niên đại khoảng 660 
năm. Lễ hội đến vào các ngày 8 
tháng Giêng, 14 tháng Tư và 27 
tháng Tám. 


ÁN NGHIỆP: Thành cổ Chiêm 
Thành ở phía bắc s. Đà Răng, ở. 
x. An Nghiệp, h. Tuy Hoa, t. Phú 
Yên; chu vi 1100 trượng tục gọi là 
thành Hồ. 


AN NHÂN: Động ở sách Thuỷ 
Cử, x. Cao Sơn, châu Long 
Chánh, phủ Thanh Đô, trấn 
Thanh Hoa, nơi Lê Chiêu tông bị 
Mạc Đăng Dung bát rồi đưa về 
Thăng Long giết năm 1527. 


AN NHÂN (hay YÊN NHÂN:: 
X%. thuộc h. Đường Hào, sau là h. 
Mỹ Hào, t. Hưng Yên. Sản xuất 
tương ngon có tiếng gọi là tương 
Bần. Quê Đoàn Thượng. 


AN NHƠN: H ớt. Binh Định. 
H1 gần thành Bình Định trên 
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nhánh nam s. Tôn. §. Hà Giao 
chảy đến h. An Nhơn chia ra 
nhiều nhánh đổ vào vịnh Thị Nại. 
H. có quốc lộ 1A và đường sắt 
Thông Nhất chạy qua b.lj, lại có 
quốc lộ 19 đi lên Gia Lai, Kontum 
qua An Khê. Sản xuất nón Gò 
Găng và miễn Sóng Thần. Phong 
trào luyện võ dân tộc. Vết tích 
thành củ Đổ Bàn của Chiêm 
Thành, thành mới Bình Định do 
Gla Long xây năm 1815 cách 
thành củ 5 km. 


AN NINH: Đình x. An Ninh, h. 
Quỳnh Phụ, t. Thái Bình, thờ ba 
vị thành hoàng là Nguyễn Tế 
Thiên Bồng, Phương Dung Diễm 
Dã và công chúa Huyền Trân. 
Công chúa Huyền Trân là con gái 
của vua Trần, tửng giúp dân 
dựng ãp lập l., tất cả 36 x. th., I. 
Dành (tức An Ninh) là một trong 
số đó. Sau khi công chúa mất, dân 
l. thờ làm thành hoàng. 


ANNINH: L. An Ninh, nay thuộc 
x. An Binh, h. Nam Thanh, t. Hải 
Dương, hàng năm vào hội từ 11 
tháng Giêng để tưởng nhở 2 vị 


thanh hoang của Ì. là Phạm Thị - 


Toàn và Nguyên Hứửu Tĩnh. 
Trong hội làng có tục chạy lợn là 
tiêu biểu để diễn lại tích dân l. xin 
dâng lợn để khao quân sĩ của 
tướng Nguyễn Hưu Tĩnh, một võ 
tướng của Trần Hưng Đạo, từng 
lập công trong trận đánh tan 
đoàn thuyền của quân Nguyên 
trên s. Bạch Đăng năm 1288. 


AN NINH BÁ: Đền thờ An Ninh 


67 


Bá Nguyễn Ngọc Nghị tại quê nhà 
ở x. Cư Chính, h. Hương Thuỷ 
(nay thuộc tp. Huế), t. Thừa 
Thiên - Huế. 


AN NÔNG: H. thuộc phủ Điện 
Bàn, trấn Quảng Nam về đời 
chúa Nguyễn: nay là h. Đại Lộc, 
t. Quảng Nam. 


ANNÔNG:L. thuộc h. Hoà Vang, 
tp. Đà Nẵng, quê Lê Văn Hiến 
(1904-1997), nhà hoạt động cách 
mạng, nguyên Bộ trưởng Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà. 


AN PHÚ: Đền ở x. An Phú, h. Vủ 
Thư, t. Thái Bình, thờ thần Bạch 
Hạc, hiệu là Thổ Lệnh đại vương. 
Tương truyền thần hiển linh 
nhập vào hòn đá hoa bay từ Ì. 
Bạch Hạc, nay thuộc tp. Việt Trì, 
về đến An Phú thì rơi xuống, dân 
IL. liên lập đền thờ. 


AN PHÚ: L. nghề thuộc vùng 
Bưởi, q. Tây Hồ, tp. Hà Nội, trước 
đây có nghề nâu kẹo mạch nha nổi 
tiếng. L. thờ tổ sư là Trần Toàn. 
Hiện nay, do nhu cầu và thị hiếu 
của dân chúng thay đổi, nên nghề 
nâu kẹo mạch nha ở đây bị mai 
một dần. 


AN PHỨ: Q. của ngụy quyền Sài 
Gòn thuộc t. Châu Đốc, dân số 
năm 1965 là 67.354 người; nay là 
h. của t. An Giang. Diện tích 
20.895 ha với 145.307 nhân khẩu 
(1991), gồm 13 đơn vị hành chính: 
12 x. và ttr. An Phú. 
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AN PHÚỨ: Tên cổ là chùa Miếng 
Sành, toa lạc tại 24 Chánh Hưng, 
ph. 10, q. 8, tp. Hồ Chí Minh. 
Chùa thành lập năm 1847, là 
ngôi chùa cổ vắng vẻ, xung quanh 
là hào nước rộng. 1965 xây dựng 
khu giảng đường, tầng trệt là dây 
giảng đường nơi tu học của tăng 
ni phật tử, sân thượng là nơi đặt 
tượng đài Quan Âm, nay sửa chữa 
làm phòng tu học của chư tăng 
trong những kỳ khoá hạ. 1969 
xây dựng Thạch thất là kiến trúc 
giả sơn bằng bê tông cốt thép. 
Chùa còn xây dựng cột phướn, hồ 
sen, hòn non bộ liên kết với chính 
điện. Đây cũng là thời gian xây 
dựng kiên trúc Linh miếu thờ đức 
Dược sư Lưu Ly Quang Vương 
Phật. Qui mô nhất là chính điện, 
vừa là phòng thư viện, vừa là nhà 
Động của chùa. Chùa An Phú là 
nơi nuôi dưỡng các cán bộ cách 
mạng, đồng thời là nơi trú chân 
của những cụ già neo đơn không 
nơi nương tựa. Ngoài các ngày lễ 
trọng đại của Phật giáo, còn cô 





Tuàn cảnh chùa An Phú = Quận ®, TP.HÊ ChAHiat 
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ngày ky cơm lớn: 26 và 37 tháng 
Giêng hàng năm (giỗ Tổ) và 18/6 
(giỗ hoà thượng Thích Từ Bạch). 


AN PHƯỚC: Ngày 16/12/1969, 
quân giải phóng Ninh Thuận tập 
kích mãnh liệt trung tâm huấn 
luyện quân sự An Phước, cách tx. 
Phan Rang 4 km về phía tây bắc. 
Sau 20 phút chiến đấu, quân ta 
đã làm chủ trận địa, giết và làm 
bị thương 600 tên địch. 

AN QUÁN: L. thuộc x. Điện 
Minh, h. Điện Bàn, t. Quảng 
Nam, quê Nguyễn Lai (1892- 
1982). Ong vừa là diễn viên có 
tài, vừa là tác giả của một số vở 
tuồng. Ông đã cách tân tuồng 
truyền thống, đào tạo nhiều thế 
hệ diễn viên; được phong tặng 
Nghệ sĩ nhân dân. 


AN, QUẢNG (hay YÊN 
QUANG): Tên t. Quảng Yên về 
đời Hậu Lê, đời Lê Anh tông đổi 
tên gọi có từ trước là An Bang ra - 
An Quảng, 


AN QUÔC: Đền thờ thiên thần 
Trân Thiên Chân 
Vũ (thường gọi là 
Trân Vũ) ở x. Đa 
Giá, h. Hoa Lư, t. 
Ninh Bình. Phía 
sau đền có n. Dũng 
Dương, n. có động 
gọi là động Thiên 
Tôn. Tương truyền, 
đến dựng từ thời 
Tiên Ngô vương 
(Ngô Quyền). 
Tượng thần Trấn 
Vũ đứng trước cửa 
động, tay cầm bảo 
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kiếm, chân đạp long xà. Bên phải 
động có tượng Nam Tào, Bắc Đấu. 


AN QUỐC: Chùa trên n. Hùng 
Sơn,x.Nghia Liệt,h.HưngNguyên, 
t. Nghệ An. Phía trước chùa có khe 
Tiên Đơn, phía sau có n. Tượng 
Đầu. Tương truyền, đây là nơi 
Nguyên Biểu vâng mệnh vua 
Trần Trùng Quang đến thương 
thuyết với tướng Minh là Trương 
Phụ. Phụ sai bắt lại, trói dưới gầm 
cầu s. Lam cho nước ngập chết. 
Nhà Lê truy phong Nguyên Biểu 
là Nghia vương. Chùa khởi dựng 
tử thời Lê, du khách qua lại trên 
đường thiên lý bấc nam thường 
ghé thăm cảnh chùa. 


AN QUỐC: Th. ở x. Nghĩa Liệt, 
h. Hưng Nguyên, t. Nghệ An. 
Tên ấy đặt để kỷ niệm Nguyễn 
- Biểu - anh hùng đời Hậu Trần; 
sau đổi là Yên Cư, ở giáp s. Lam 
và s. Thành. 


AN QUÝ: Di chỉ kch. tại x. Cộng 
Hiền, h. Vĩnh Bảo, tp. Hải Phòng. 
Khảo sát năm 1992. Hiện vật 
thu được gồm 114 mảnh gốm và 
nhiều mảnh sành. Trong tầng 
văn hoá còn có mảnh chân bát 
men ngọc màu xanh và trăng ngà, 
có đáy thạp vành sơn nâu. Có thể 
trước đây là lò nung gốm. Niên 
đại tk. XVL 


AN QUÝ: Miếu x. An Quý (nay là 
x. Đào Xá), h. Phù Dực, t. Thái 
Bình, thờ ba vị thanh hoàng bản 
thổ là Hoa Lang, Hoài Lang và 
Hoan Lang. Tương truyền là anh 
em sinh ba vào cuối thời Lự, đầu 
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thời Trần. Lớn lên có công giúp 
Trần Thủ Độ dẹp yên thế lực của 
Đông Hải đại vương Đoàn 
Thượng. Ca ba ông đều được nhà 
vua ban thương, sau đỏ lại trở về 
x. An Quý làm ăn sinh sông. Sau 
khi ba ông mất, dân bản x. lập 
miếu thờ. 

AN SINH: Khu đền thờ và làng 
mộ cua các vua Trần (1225-1400) 
ở x. An Sinh, h. Đông Triều, t. 
Quảng Ninh. Khu di tích gồm đến 
thờ Trần Thái tông, Trần Thánh 
tông, Trần Giản Định; và các lăng 
mộ Trần Nhân tông, Trần Anh 
tông, Trần Minh tông, Trần Hiển 
tông, Trần Nghệ tông. 


AN SINH: Mộ tại x. An 5ïnh, h. 
Kim Môn, t. Hải Dương. Phát 
hiện năm 1983. Mộ có hướng gần 
chinh Tây, dài 5,12 m, rộng 0,98 
m, cao 1,50 m. Gạch xây có hoa 
văn trám lồng. Phía đầu mộ có mô 
hình 2 ngôi nhà bằng đất nung. 
Ngôi nhà lớn 4 mái gần vuông 
gồm 2 tầng cao 24 cm, rộng 24 em. 
và 22 em. Ngôi nhà nhỏ 1 tâng, 2 
mái cao 16 em, dài 19 em, rộng 13 
cm. Hiện vật gồm 3 bát đông co 
đế, 1 bát gốm, 4 nồi gốm, 1 thanh 
kiếm đồng, 1 mô hình bếp lò, 7 nồi 
gôm nhỏ, 4 cụm tiền đồng Ngủ 
Thủ thời Đông Hán (22-220), 1 
bình gốm, 6 vò gốm, 1 vòng bạc 
nhỏ như chiếc nhẫn. Quách mộ 
xây gạch cuốn. Thuộc tk. III-IV. 


AN SINH VƯƠNG: Đền ở th. 
Đức Sơn, x. Yên Đức, h. Đông 
Triều, t. Quảng Ninh, thờ An 
Sinh vương Trần Liêu, thân phụ 
của Trần Quốc Tuấn. Khu vực 
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vùng đổi Đức Sơn vào khoảng tk. 
XHII là khu vườn nghỉ của một số 
quan lại nha Trần. Dân trong 
vùng gọi là Thượng uyển. Nay còn 
những tấm bia chứng tích thời kỳ 
đó. Đó là địa điểm vừa là cảnh 
đẹp, vừa mang tính lịch sử. 

AN SỞ (hay YÊN SỞ): Còn gọi 
là đên Quán Giá ở x. An Sở, h. 
Hoài Đức, t. Hà Tây. Đền thờ bộ 
tướng của Lý Nam Để là Gia 
Thông đại vương Lý Phục Man. 
Ông có công đánh dẹp quân Lâm 
Ấp, được vua gả công chúa và 
thăng đến chức thái uý đứng đầu 
trăm quan. Sau quản ta thua 
trận, phải lánh vào động Khuất 
Lạo. Lý Phục Man thiếu lương 
thực phải tự sát; thi hài được đưa 
về mai táng ở bến Hồ Mã. Năm 
1016, vua Lý Thái tổ nhân đi xermn 
địa thế n. s., đến bến đò Cổ Sở tìm 
hỏi được sự tích, bèn phong ông 
làm phúc thần. 


AN SƠN: H. thuộc t. Ninh Thuận 
tử năm 1977. Trong h. có địa điểm 
Tháp Cham. Tháng 8/1981, bỏ h. 
Ninh Sơn và Ninh Hải, thành 
lập 3 h. Ninh Sơn, Ninh Hải và 
Ninh Phước tvết tích của đạo 
Ninh Thuận). 


ANSON:L.. An Sơn, x. Đông Sơn, 
h. Chương Mỹ, t. Hà Tây, thờ 3 
anh em Đặng Cả, Đặng Hai, Đặng 
Ba, tướng của Hai Bà Trưng. Hội 
|. được tổ chức vào ngày mùng 5 
tháng Giêng hàng năm. Trong các 
nghỉ lễ, có tế cờ, nhắc lại hình ảnh 
3 anh em chiêu tập binh mã theo 
Hai Bà Trưng. 
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AN TÂN LỘC: Đình Ì. An Tân 
Lộc, x. Hội Xuyên, t. Tứ Lộc, t. 
Hải Dương, thờ ba bị thần thành 
hoàng: Diêm La đại vương, Oai 
Linh thượng tướng quân họ Lê và 
Đông Lãm đại tướng quân họ Hà. 
Hai tướng quân họ Lê và Hà có 
công giúp vua Trần đánh giặc 
Nguyên, được truy phong làm 
phúc thần. 


AN TÂY: Tên phủ thời Nguyễn ở 
t. Hưng Hoá. Nhà Trần mất, phụ 
đạo Điêu Cát Hãn làm phản, phụ 
thuộc nhà Minh. Lê Thái tổ đánh 
dẹp xong, đổi tên châu Ninh Viễn 
thành phủ Ninh Viên. Phủ lĩnh 1 
châu là Chiêu Tân, trước có 14 
động, sau lĩnh 2 tổng, 11 x. th. 
trai. 


AN THÁI: Đền ở x. An Thái, h. 
Vụ Bản, t. Nam Định, thờ công 
chúa Liễu Hạnh. Tương truyền, 
Liêu Hạnh là con gái của Ngọc 
Hoang thượng đế, thác xuống 
trần gian là con gái nhà họ Lê ở 
x. An Thái. Khi còn sống, bà nổi 
tiếng tài sắc; sau khi mất, hiển 
linh biến hoá khôn lường. Nhiều 
nơi lập đền thờ bà, nhưng đền 
chính là ở An Thái và đến Sùng 
Sơn (đền Sòng) ở Thanh Hoá. 

AN THÁI: L. cổ An Thái cách tp. 
Qui Nhơn tt. Bình Định) 30 km về 
phía tây bác, là lò võ nổi tiếng, 
từng sản sinh ra nhiều võ tướng 
tài ba trong lịch sư. L. thờ Thiên 
Hậu Thánh mẫu và cứ 4 năm một 
lần có tục đổ giàn, đó là dịp để các 
Ì. võ trong vung thi tài. Lễ vật có 
lá phướn cùng với lợn quay, dê 
quay (để nguyên con), bánh trái, 
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gạo muối. Sau lễ cúng, người ta 
giật đổ giàn thờ (cao đến 5 m), lễ 
vật rơi xuông đất, các võ sĩ ảo ra 
đua tài: bằng mọi giá phải cướp 
được con lợn quay, dê quay. 


AN THÁI: L. ở Bình Khê, t. Bình 
Định, nay thuộc x. An Phúc, h. An 
Nhân, có s. Côn chảy qua, nơi giáo 
Hiện dạy cho anh em Tây Sơn 
học. L. có trường luyện võ do 
Trương Hạnh lập đầu thời Tây 
Sơn, đào tạo võ dân tộc. 


AN THỌ: Một xóm của ph. Yên 
Hoa, tổng An Hoà, h_ Vinh 
Thuận, vốn là xóm Binh Thọ 
trước tk. XIX đổi làm An Thọ. Vị 
trí ở vào khoảng phố Phó Đức 
Chính, q. Ba Định, tp. Hà Nội. 
Tương truyền hoàng tử Ủy Đô, 
con vua Trần Thánh tông (1258- 
1278) đi tu và tạo dựng dinh thự 
tại đây. Ong là người có công 
trong cuộc kháng chiến chống 
quân Nguyên - Mông được phong 
là Dâm Đàm Đại vương. Sau khi 
qua đời, ông được thờ ở nơi dinh 
củ, đổi gọi là An Tri. 


AN THUẬN: Thành ở phía đông 
phủ Giao Châu (thời thuộc Minh). 


AN THƯ: Đình Ì. An Thư, h. Tứ 
Lộc, t. Hải Dương. Đình thờ 
thành hoàng là Đặng Phúc Hồng, 
sinh thời có công giúp vua Hùng 
Nghị vương đánh giặc Thục. 
AN TIÊM: Bài ở x. Thiết Giáp, h. 
Nga Sơn, t. Thanh Hoá. Tương 
truyền, xưa kia đây là hòn đảo, 
Mai An Tiêm bị vua Hùng đầy ra 
ở đó. Trồng dưa hấu. 

AN TIÊM: Động nhìn ra thung 
lũng hẻo lánh ở l. Tràng An Hạ, 
h. Gia Viễn (sau là Gia Khánh, 
nay là Hoa Lư), t. Ninh Binh, còn 


có tên là hang Rồng. Tương 


Đời Tam quốc, nước Ngô đặt làm 


h. Thường Lạc thuộc q. Cửu 
Chân. Đời Tuy cho thuộc về Ái 
Châu. Năm Khai Hoàng thứ 16, 
đổi gọi là An Thuận. 


AN THỤY: H. ở tp. Hải Phòng 
thanh lập năm 18974 do sát nhập 
2h. Kiến Thụy và An Hải; tháng 
3/1980 lại chia h. An Thụy, một 
phản nhập với tx. Đồ Sơn thành 
h. Đồ Sơn, một phần hợp với tx. 
Kiến An thành h. Kiến An. 
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truyền về đời Định, khu vực An 
Tiêm là ngục đá, vua cho nuôi thú 
dữ trong hang, ai phạm tội 
nặng, bị đẩy xuống hang cho 
chúng ăn thịt. 


AN TIỂM: L. ở h. Triệu Phong, 
t. Quảng Trị, quê Vĩnh Mai (1918- 
1981), nhà thơ, nhà hoạt động 
cách mạng. Tham gia hoạt động 
cách mạng từ 1936. Từ 1955 công 
tác ở Hội Liên hiệp văn học nghệ 
thuật, sau đó làm ở báo Văn nghệ. 
Tác phẩm: Người dân quân xả 
(1947), Đôn và Thanh (1954), Lên 
đường (1961), Tiếng hát (1971), 
Đất. đen và hoa thắm (1982). 


AN TIÊM: Lộ về đời Trần, đời Lê 
đổi là phủ Thái Bình, nay là t. 
Thái Binh; gồm 4 h. An Côi 
(sau là Quỳnh Côi), Đa Dực (sau 
là Phù Dực), Thái Binh (sau là 
Thụy Anh), Tây Quan (sau la 
Thanh Quan!. 
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AN TÔN: Động An Tôn thuộc h. 
Vĩnh Phúc (nay là h. Thiệu Hoá), 
t. Thanh Hoá. Cuối đời Trần, Hồ 
Quí Ly dời đô về đây gọi là Tây 
Đô, đắp thành, đào hào kiên cổ. 
Triều thần khi ấy là Nguyễn Nhử 
Thuyết cho răng, chỗ đất ấy về 
cuối nước đầu n., can Qui Ly 
không nên đóng đô ở đây, nhưng 
Qui Ly không nghe. Sau cả hai 
cha con họ Hồ bị quân Minh bát 
được, thanh ấy phải bỏ. 


AN TRAI: Chùa th. An Trai, x. 
Vân Canh, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Xưa kia vốn gồm hai ngôi chùa là 
chủa Hạ Ngọc (chủa Trên) và 
chủa Tường (chủa Dưới); cả hai 
đã bị phá huỷ trong kháng chiến 
chống Pháp. Dân làng đã xây 
chua An Trai (còn gọi là chùa 
Ngọc Quang) để tập trung những 
hiện vật ở hai chùa củ về thờ. 
Chủa quay về hướng Nam. Ngoài 
cùng là cổng chùa (thay cho tam 
quan), tiếp đến là khoảng sân 
rộng, bên cạnh có ao nhỏ, sản 
chùa có vườn hoa ở hai bên, cuối 
sân là khu tam bảo gồm tiền 
đường và thượng điện, liên kết với 
nhau theo hình chữ "đinh". Hàng 
năm, lễ chùa vào các ngày: lễ 
Thượng nguyên (rằm tháng 
Giêng), lễ Phật đần (8 tháng Tư), 
lễ Phật thanh đạo (rằm tháng 
Chạp), lễ Vu lan (răm tháng Bảy), 
lễ vào hè (1 tháng Tư) và ra hè 
(1 tháng Bảy). 


AN TRAI: Đình th. An Trai, x. 
Vân Canh, h. Hoài Đức, t. Hà Tây; 
trước kia thuộc h. Từ Liêm, phủ 
Quốc Oai, trần Sơn Tây. Từ tx. Hà 
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Đông theo đường 70 đi Nhổn, đến 
ngã tư Canh rẽ trái chừng 600 m 
là tới đình. Định thờ ông Phan 
Tây Nhạc, là tướng thời Hùng 
Vương thứ 18, nhân qua đây thấy 
cảnh đẹp, đã lập một toà hành 
cung. Sau trở thành thành hoàng 
của 3 th. An Trai, Hoè Thị, Thị 
Câm. Ở đây, ông khuyến khích 
dân cày cấy, học hành, dệt vải, 
xây dựng thuần phong mỹ tục. 
Đình dựng trên một khu đất rộng 
ở rìa Ì. hướng Nam hơi chếch 
Đông. Ngoài củng là cổng đình với 
2 trụ hoa biểu to, cao, thân trụ 
viết câu đối ca ngợi quê hương 
văn hiến. Tiếp đến là sân đình. 
Toà đại đình dựng trên nền tam 
cấp, cao 0,70 m so với sản. Bên 
trong nữa là hậu cung. Vào ngày 
sinh thành hoàng (12 tháng Hai 
và ngày hoá (1 tháng Chạp), Ì 
đều làm lễ. Ngoài ra, còn mở hội 
Xuân từ 6 đến 10 tháng Giêng với _ 
nhiều trò vui. 


AN TRỤ: Đình Ì An Trụ, h. 
Nam Thanh, t. Hải Dương, thờ ba 
vị thành hoàng là Cửa Ngô 
đại vương, Qui Minh đại vương 
và Huyền Minh cư sĩ. Qui Minh 
đại vương văn võ song toàn, có 
công giúp Hùng Vương thứ 18 
đánh Thục. 


AN TRUYỀN: L. Chuồn, x. An 
Truyền, h. Phú Vang, t. Thừa 
Thiên - Huế, thờ vị khai canh Hồ 
Quảng Lãnh và các họ Nguyễn, 
Huỳnh, Đoàn. Lễ hội tổ chức hàng 
năm vào ngày 16 tháng Bảy, gồm 
rước thần từ miếu ra đình và các 
trò: đánh cờ, chọi gà. 
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AN TRUYỂN: L. thuộc h. Phú 
Vang, t. Thừa Thiên - Huế, quê 
Đoàn Hứu Trưng ( 1844-1866). 
Học giỏi, thông minh; 1866 định 
tổ chức cuộc đảo chính lật đổ Tự 
Đức và đưa Định Đạo (cháu gọi 
Tự Đức là chú ruột) lên làm vua; 
nhưng việc không thành, ông bị 
bát và xử tử lúc 22 tuổi. 

AN TRƯỜNG: Tên cung điện ở 
x. An Trường, h. Thụy Nguyên, 
trấn Thanh Hoa, nay là h. Thọ 
Xuân, t. Thanh Hoá, nơi trong thời 
gian nội chiên Lê-Mạc thời Lê 
Trung hưng tử Trang tông (1533- 
1548) đến năm Qui Ty (1593) đời 
Lê Thế tông mới trở về kinh đô 
Thăng Long. Vệ sau hành cung An 
Trường làm nơi đặt cung miếu của 
các chúa Trịnh, gợi là Nghi Kinh. 


AN VỆ: Đình x. An Vệ, h. Tứ Lộc, 
t. Hải Dương, thờ ba vị thành 
hoàng là Đoàn Cự, Đoàn Lân và 
công chúa Trương Hoa. Hai ông là 
hai anh em sinh đôi, quê ở phủ 
Quốc Oai, về thời Trần. Lớn lên 
cả hai đều tài kiêm văn võ. Gặp 
lúc giặc Ai Lao sang xâm chiếm, 
hai anh em ra phò vua đánh tan 
giặc. Vua ban tước, thưởng vàng 
bạc, nhưng không nhận, vua bèn 
gả công chúa Trương Hòa cho 
Đoàn Cư. Công chúa về x. An Vệ 
được hơn một tháng thì mất, dân 
lập đền thờ. 


AN VIÊN: Đền ở x. Đa Giá, h. Gia 
Viên, (nay là h. Hoa Lư), t. Ninh 
Bình. Đền thờ Thiên thần. Phía 
sau đến có động n., trước cửa 
động có tượng Huyền Thiên Trấn 
Vũ tay cầm bảo kiếm, chân đạp 
long xa. 


AN VINH: L. ởh. Binh Khẻ, t. 
Binh Định, nay thuộc h. An 
Nhân, con gái có truyền thống 
Biỏi võ dân tộc. 

AN XÁ: Chùa ở th. Bắc Biên, x. 
Ngọc Thụy, h. Gia Lâm, tp. Hà 
Nội. Là chùa cổ, có bài minh trên 
chuông đồng đúc năm 1646 nói rõ 
đây là đất ph. An Xá cổ, là quê của 
Lý Thường Kiệt. Chùa là nơi thờ 
Lý Thường Kiệt. 

AN XÁ: Đền, tên chữ là Thụy 


Ông, thuộc th. An Xá, x. An Viên, 


h. Phù Cừ, t. Hưng Yên. Đền vốn 
xưa là quán đạo nay chuyển 
thành ngôi đền thờ thần. Công 
trinh chính của đến là toà bái 
đường 5 gian, khung gỗ và một 
hậu cung 2 gian khung bằng đá, 
được làm lại năm Bảo Đại thứ 17 
(1941). Hậu cung thờ ông Đùng, 
bà Đà mang tư tưởng phồn thực, 
chỉ có ngai thờ không có tượng. 
Nổi hơn cả trong các đi vật còn lại 
là cây tháp 12 tầng làm băng đất 
nung được ghép băng nhiều mảnh 
dựng giửa sân đền. Tháp cao 4,7 
m, tiết diện vuông, có cạnh đáy 
đài 1,5 m. Tháp được tu sửa lại và 


- đặt trên một bệ gạch cao 0,6 m. 
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Cấu trúc có phần hơi lộn xôn. 
Tháp được trang trí khá phong 
phú với nhiều đề tài dân gian như 
cảnh vật nhau, bắt răn, hoa lá, 
các con thú. 


AN XÁ: L. ởx. Lộc Thuỷ (sau là 
x. Võ Xá), h. Lệ Ninh, t. Quảng 
Binh; xưa có nghề làm chiếu. Quê 
đại tướng Võ Nguyên Giáp. An Xá 
là quê Võ Thuần Nho (1914- 
1894), nhà hoạt động cách mạng. 
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AN XÁ: L. thuộc h. Quảng Đức, 
thành Thăng Long, quê Lý 
Thường Kiệt (1019-1105). Vốn là 
họ Ngỏ, khởi đầu làm quan ky 
binh, rồi thị vệ theo hầu Lý 
Thánh tông; nổi tiếng tài giỏi, 
mãn cán, được ban họ Lý. Có công 
lớn giúp các vua Lý xây dựng 
quốc gia Đại Việt hùng mạnh, là 
vị chỉ huy quân sự tài ba, đánh 
thắng cuộc xâm lược của quân 
Tống với chiến thăng s. Cầu lừng 
lây. Tương truyền ông là tác 
giả bài thơ bất hủ:"Nam quốc sơn 
hà Nam đế cư", được coi là bản 
tuyên ngôn độc lập đầu tiên của 
nước ta. Ông còn là người có công 
mở mang, bảo vệ các vùng biên 
CƯƠng Xã XÔI. 


AN XUYÊN: T. do ngụy quyền 
Sài Gòn lập ở cực Nam, gồm 6 q. 
Quản Long, Cái Nước, Đầm Dơi, 
Năm Căn, Thơi Bình, Sông Ông 
Đốc; 23 x.; t.lị là Quản Long. 


ÁNG ĐỘ: Hương thuộc h. Chân 
Phúc, tr. Nghệ An, nay thuộc h. 
Nghi Lộc, t. Nghệ An, quê thiền 
sư, nhà văn Hương Hải, tục gọi Tổ 
Cầu (1628-1715). Thiền sư là một 
cao tảng, đồng thời là nhà thơ, 
nhà văn, nhà triết học của Phật 
giáo Đại thừa. Bởi vậy ông sáng 
tác và trước tác rất nhiều. Ngoài 
tu thiên, ông còn nghiên cứu y 
học. Phật tử Việt Nam xem ông là 
một trong những cây đại thụ của 
Thiên phái Trúc Lâm Yên Tử. 

ÁNG GIỮA: Di chỉ nắm trên 1 
vách n. thuộc thung lũng Ang 
Giửa, h. Cát Hải, tp. Hải Phòng. 
Khai quật năm 1981. Hiện vật 
gồm có 11 mảnh gốm; 2 ngôi mộ 
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táng. Có niên đại 6000-5000 năm 
cách ngày nay. 

ANH DƯỆ HOÀNG THÁI TỬ: 
Đền ở ấp Bình Long, h. Phú Vang, 
t. Thừa Thiên - Huế, thờ hoàng tử 
Cảnh, con trưởng vua Gia Long. 
Cảnh sinh năm Canh Tý (1780), 
lên 4 tuối theo Bá Đa Lộc 
(Pigneau de Béhaine) sang Pháp 
để thương thuyết xin viện trợ. 
Chết vì bệnh đậu mùa, được ban 
thụy hiệu là Anh Duệ hoàng 
thái tử và lập đền thờ ở ấp Bình 
Long (1805). 

ANH ĐÔ: Tên phủ thời Lê, thuộc 
trấn Nghệ An, có 23 h. Hưng 
Nguyên va Nam Đường tnay là 
Nam Đàn!. Phủ này năm ở giữa 
trân Nghệ An. Một dải s. Lam 
vòng quanh cả 2 h. Cổ tích, thần 
thiêng ở đây có nhiều. 

ANH ĐỒ: Quán do một viên quan 
ở L Minh Giám (thuộc khu vực, 
Văn Miếu-Quốc Tử Giám, tp. Hà 
Nội) dựng bên hồ Văn vào đầu đời 
Tự Đức để đón sĩ tử khắp nơi về 
Hà Nội học. Vì vậy có tên là quán 
Nho Sinh, nhưng dân chúng gọi là 
Anh Đồ (các anh đề Nho!. 


ANH LINH: Chùa thuộc x. Cổ 
Nhuế, h. Tư Liêm, tp. Hà Nội. 
Tương truyền, chua do công chúa 
Trần Khác Hân vâng lệnh vua 
cha Trần Nhân tông xây dựng khi 
chiêu mộ dân phiêu tán đến phia 
bác kinh thành để khai hoang 
lấp ra x. Cổ Nhuê. Chùa có mặt 
băng hình chứ “định”, tiền đường 
gồm 3 gian xây kiểu tường hỏi 
bít đốc. Hai bộ vì gian giữa làm 
kiểu giá chiêng con nhị, phần côn 
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nách làm kiểu kẻ chuyền. Thượng 
điện gồm ð gian, một bên nhà Tổ, 
một bên nhà Mẫu. Chùa đã bị phá 
huỷ trong kháng chiến chống 
Pháp, đã qua nhiều lần sửa chữa. 
Tượng Phật trong chùa đầy đủ, có 
phong cách nghệ thuật cuối thời 
Nguyễn; còn lưu giữ được hai 
tấm bia đá (1664 và 1864). Cùng 
với đến Bà Chúa, chùa được xếp 
hạng di tich lịch sử - nghệ thuật 
ngày 21/6/1993. 


ANH QUỐC CÔNG: Đền ở ấp 
Trang Tiệp, h. Quảng Ninh, t. 
Quảng Binh, thờ công thần nhà 
Nguyễn là Tiết chế Anh quốc công 
Nguyễn Hữu Tiến (1602-1666'. 
Ông quê ở Thanh Hoá, theo chả 
mẹ vào sống ở Bình Định. Năm 30 
tuổi, ông được Đào Duy Từ thu 
dụng và gả con gái cho. Được cử 
giữ chức Đội trưởng chỉ huy đội 
thuỷ quân Nội thuỷ. Vào những 
năm 1648 và 1655 cảm quân 
chống Trinh. Sau ở lại làm trấn 
thủ đạo Lưu Đồn (t. Quảng Bình), 
bị bệnh rồi mất vào mùa thu năm 
Bính Ngọ (1666). 


ANH SƠN: H. ởt. Nghệ An, gồm 


19 x. Tháng 4/1963 chia 3 h. Anh - 


Sơn, Nghia Đàn, và Quì Cháu 
thành 8 h., trong đó có h. Anh Sơn 
hiện nay. 


ANH SƠN: Phủ ở t. Nghệ An thời 
Nguyễn. Đời Lê Hồng Đức gọi là 
Anh Đô; năm 1822 đổi gọi phủ 
Anh Sơn. Phú lĩnh 4 h., tính 
nhiếp 1 h.: Nam Đường (thuộc 
Minh là Thạch Đường) Hưng 
Nguyên, Thanh Chương (thuộc 
Minh là Thổ Du, đời Lê là Thành 
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Giang), Châu Lộc (xưa là Nghị 
Chân), Lương Sơn (h. tỉnh nhiếp ). 


AO CHÂU: Địa điểm ở h. Hạ 
Hoà, t. Phú Thọ. Thung lũng 
ngập nước từ lâu, tục truyền có 99 
nhánh, nhiều đảo rất đẹp. Là nơi 
du lịch tốt. 


AO RỒNG: Di chỉ kch. năm trong 
khu chùa Phật Tích, n. Lan Khai 
(x. Phật Tích, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh). Theo sử sách thi từ khi 
dựng chùa (1054-71) đã có ao 
Rồng, nhưng từ lâu ao Rồng bị 
chôn vùi. Năm 1988, tổ phụ lão 
trồng cây ở chùa Phật Tích đã đào 
thấy ao Rồng. Ao năm trong một. 
khu tháp mộ ở sườn n., rộng hơn 
25 m2 và chim sâu xuống 2 m. 
Qua ð bậc đã xuống đáy ao là 
phiến đá dài ð,65 m, rộng 1,75 m 
nhô từ sườn n. ra, được tạc nổi 
thanh phù điêu ở hai bên với hai 
đôi chân rồng khoẻ, môi chân có 
4 ngón, đôi chỗ có hình sóng 
nước. Giửa phiến đá là hình chử 
nhật phăng, phía đầu tạc hình 
sóng nước cuộn làm 2 lớp. Đối 
diện với phiến đá hình bán 
nguyệt là lớp kè chạy vòng cung 
theo phiến đá. Ao Rồng là dấu ấn 
nghệ thuật tk. XI. 


AO VUA: Địa điểm du lịch ở h. Ba 
Vì, t. Hà Tây. Trên sườn phía bắc 
n. Tản Viên; từ độ cao 200 m có 
con suối chảy xuống qua 3 cái 
thác bạc với những bền tắm xinh 
xãăn tạo ra dưới chân n. một hồ 
nước nhỏ, chỗ sâu nhất khoảng 5 
m. Gắn liền với truyền thuyết Sơn 
Tình - Thúy Tính. Giữa cảnh trí 
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thanh u của n. rừng, một con suối 
chảy xuống dưới, qua ba cấp, tạo 
thành ba cái thác bạc với những 
bồn tắm đẹp. Dưới chân thác thứ 
ba là một hồ nước nhỏ trong xanh, 
đó chính là Ao Vua. Thắng cảnh 
này đang nhanh chóng trở thành 
một điểm du lịch hấp dẫn. 

ÁP LÃNG CHÂN NHÂN: Đền ở 
x. Nhân Phẩm, h. Yên Mô, t. Ninh 
Binh, thờ đạo sĩ La Viện. Ông về 
ở Thanh Hoá. sống dưới thời 
Hùng Vương. Tương truyền, 
Hùng Vương đi đánh giặc ở phía 
Nam, đến cửa Thần Phù bị sóng 
to gió lớn ngăn cản. Vương sai 
Viện cười thuyền lướt lên trước, 
sóng gió bèn yên. Sau khi thăng 
trạn, Viện mất trên đường về. 
Hùng Vương hạ chiếu phong Viện 
là Áp Lãng chân nhân (vị đạo sĩ 
ép sóng), dựng đến thờ ở phía 
Nam cửa Thần Phù. 


ATK: Tên gọi tắt của An toàn 
khu, là khu vực bí mật, nơi đặt 
trụ sở của Ban thường vụ Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
ở gần Hà Nội để lãnh đạo cách 
mạng trước năm 1945. ATK thứ 
nhất lập vào năm 1940 thuộc đất 
q. 5 củ, từ vùng Bưởi đến Chèm 
(Hà Nội), cùng một số x. của h. 
Đông Anh, h. Đan Phượng (Hà 
Tây), h. Từ Sơn (Bắc Ninh). Một 
ATKE khác được thành lập từ năm 
1946, gồm đất các h. Hiệp Hoà 
(Bắc Ninh), Phổ.Yên, Phú Binh 
(Thái Nguyên) và Sơn Dương 
(Tuyên Quang). 


ÂM LÔI: Chùa nằm trên n. Âm 
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Lôi thuộc khu vực hồ Yên Lập, h. 
Hoành Bồ, t. Quảng Ninh. N. Âm 
Lôi từng nổi tiếng từ xưa, trên 
đỉnh có một chỗ vuông vắn chừng 

5-6 trượng bằng phăng, tương 
truyền là "bàn cờ tiên". Chủa Âm 
Lôi đã bị hự hại nhiều, còn lại 
những tháp và những tấm bia 
thấp thoáng dưới lùm cây. Qua 
những dấu tích còn lại cho thấy 
chủa được xây dựng vào khoảng 
tk. XV. Xưa kia vào đầu tháng 2 
(am lịch) hàng năm, nhân dân các 
vùng Hải Phòng, Thái Binh, 
Quảng Ninh, tấp nập tới chủa dự 
hội. Chùa không những là nơi thờ 
Phật mà còn là một danh lam 
tháng cảnh tuyệt diệu của vủng 
Hà Yên Lập, Quảng Ninh. 


ÁN THỊ: H. ởt. Hưng Yên, tái lập 
tháng 1/1996 do chia h. Kim Thị 
thành 2 h. như củ. Diện tích 
12.498 ha và 124.714 nhân khẩu, 
gồm 21 x. Phía nam giáp h. Phù 
Tiên, phia bắc giáp h. Mỹ Văn. 
Ngày 26/5/1948, diễn ra trận 
chống càn của trung đoàn 64 bộ 
đội chủ lực Liên khu cùng du kích 
địa phương bẻ gây cuộc càn quét 
của Pháp tại Ấn Thị. 

ÂN TÔNG: Chùa ở trên đổi Mai, 
th. Phú Giáp, nay thuộc q. Tân 
Binh, tp. Hồ Chi Minh. Trên khu 
nền chùa trước có ngôi tháp cổ. 
Khi Gia Long ở Gia Định có trú 
ngụ ở đây. Năm Gia Long thứ 5 
(1806) nhân tu sửa chùa, đào 
được nhiều gạch ngói cổ, vàng lá 
và tượng Phật cười voi. Cảnh 
chủa thanh nhã, mủa xuân mai 
nở, hoa thơm cảnh đẹp một vùng. 


Từ diển Địa danh lịch sử - văn hoá — du lịch Việt Nam 


ẤN QUANG: Chùa tọa lạc tại số 
243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 
10, Tp. Hồ Chí Minh. Chùa được 
xây dựng theo kiến trúc kết hợp 
giữa phong cách chùa Nam Bộ 
và phong cách chùa Trung Hoa. 
Bên trong chùa thờ Phật Đức 
Thích Ca, tượng Phật Di Đà. 
Ngoài ra chùa còn được trang trí 
bởi các bức tranh Văn Thù Bồ 
Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, ảnh 
Phổ Hiển Bồ Tát. Phía trên mái 
chùa có Hoa Tạng, phía trước 
của Chánh Điện bên tay trái có 
mẫu tháp Ấn Độ. Chùa được 
thành lập vào khoảng năm 1948, 
lúc này là một Phật tự được dựng 
lên bằng cây và lợp lá do Hoà 
thượng Thích Trí Hữu từ chùa 
Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn - Đà 
Nẵng vào lập nên, lúc ấy chùa 
mang tên Ứng Quang Tự. Đến 
1950, Hoà thượng Thích Thiện 
Hoà được Hoà thượng Thích Trí 
Hữu giao cho quyền quản lý ngôi 
chùa để hoằng dương Phật pháp. 
Hoà thượng Thích Thiện Hoà với 
tư cách là viện chủ đã cho xây 
dựng ngôi Chánh điện theo kiểu 
chùa Từ Đàm ở Huế và đổi tên 
lại là chùa Ấn Quang. Năm 1951, 
chùa được chọn làm Phật học 
đường Nam Việt và Hoà thượng 
Thích Thiện Hoà lo việc mở 


mang trường, trùng tu xây dựng 
chùa: 

Năm 1955 xây cất dãy lầu 
nhà tổ và trai đường. 

Năm 1956 xây nhà ¡in Sen 
Vàng và xưởng nhang Bỏ Đề. 

Năm 1957 xây lầu thư viện 
và phòng phát hành Hương Đạo. 

Năm 1959 xây lại dãy lâu 
giảng đường. 

Năm 1966 xây lại Chánh 
điện. 

Năm 1967 xây lầu tăng xá 
và nhà trai. 
Năm 1969 xây lại nhà ¡in Sen 
Vàng đã bị cháy vào 1968 trong 
thời chiến tranh. Hoà thượng 
Thích Thiện Hoà viên tịch năm 
Mậu Ngọ (1978), sau khi đã bầu 
ra Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn 
Quang để thay thế ngài kế thừa 
Phật sự. TỔ đình Ấn Quang là 
trung tâm đào tạo nhiều bậc tăng 
tài cho Phật giáo Việt Nam, là trụ 
sở chính của Giáo hội Tăng già 
Nam Việt, là văn phòng viện Hóa 
đạo và viện Tăng thống Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
trước đây. Hiện nay chùa là nơi 
đặt văn phòng Ban Trị sự Thành 
hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí 
Minh nên có một vị thế rất quan 
trọng đối với Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. 


TT. 
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và là văn phòng viện Hóa đạo và 
viện Tăng thống Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam thống nhất trước 
đây. Hiện chùa là nơi đặt văn 
phòng ban trị sự Thành hội Phật 
giáo tp. Hồ Chi Minh. 


ẤP BẮC: Ấp ở x. Tân Phú, q. Cai 
Lậy, t. Mỹ Tho, nay thuộc t. Tiền 
Giang. Ngày 2/1/1963, địch huy 
động 2.000 quân, gồm đủ các binh 
chủng, cùng với 1 đại đội pháo 
105 ly, 1 đại đội xe lội nước M. 
113, 13 tàu chiến, 21 máy bay các 
loại dưới sự chỉ huy của tên thiếu 
tướng Mỹ R. Yok, mở cuộc càn 
quét lớn vào Ấp Bắc, một ấp nhồ 
chưa đầy 600 dân thuộc x. Tân 
Phú, q. Cai Lậy, cách tx. Mỹ Tho 
15 km. Trận đánh diễn ra từ 6 giờ 
sáng đến tối. Địch cho máy bay 
trút hàng chục tấn bom xuống 
xóm nhỏ này, hơn 1 nghìn quả đại 
bác cùng bắn xuống đây. Nhưng 
kết cục địch đã thất bại thảm hại. 
Tại đây, lần đầu tiên với số quân 
ít hơn địch 10 lần, quân đân đã 
đánh thắng lớn: tiêu diệt 450 tên 
địch, trong đó có 13 sĩ quan Mỹ, 
bán rơi 6 máy bay, bắn bị thương 
15 chiếc khác, bắn cháy 3 xe lội 
nước, bắn chìm 1 tàu chiến, thu 
một số súng. Phối hợp với đấu 
tranh vũ trang, ngay đêm quân 
giải phóng rút khỏi Ấp Bắc một 
cách an toàn, nhân đân Ấp Bắc 
cùng với dân x. kéo lên q. Cai Lậy 
đấu tranh chính trị, phản đối 
việc bắn phá xóm Ì. Chiến thắng 
Ấp Bắc đã nêu cao tỉnh thần 
chiến đấu vô cùng anh dũng của 
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đồng bào và chiến sĩ miền Nam. 
Nó chứng tỏ quân dân miền Nam 
hoàn toàn có khả năng thắng 
Mỹ về quân sự trong "chiến 
tranh đặc biệt”. 

ẤP ÔNG KÈO: Di chỉ ở x. Vĩnh 
Thanh,h. Nhơn Trạch,t. Đồng Nai. 
Khảo sát tháng 5/1996. Di vật tập 
trung ở sườn nam một gò đất thấp. 
Chủ yếu là loại gốm đỏ, xám đỏ 
mồng mịn, độ nung vừa phải, trang 
trí văn thừng văn chải sâu. 
ÂU CƠ: Đần Âu Cơ thuộc x. Hiền 
Lương, h. Sông Thao, t. Phú Thọ, 
thờ bà Âu Cơ (vợ Lạc Long Quân) 
đã sinh ra trăm trứng, tổ của 
dân Việt. Hàng năm dân l. tổ 
chức hội lễ. Ngoài các nghi lễ 
truyền thống, l. còn tổ chức diễn 
lại sự tích bà Âu Cơ dạy dân cấy 
lúa, dệt vải và ca hát. 


ÂU LẠC: Tên nước do Thục An 
Dương Vương lập ra năm 257 
tr.Cn. trên đất nước ta, có đân tộc 
Âu Việt và Lạc Việt, ở phạm vi tử 
miền nam Quảng Đông và Quảng 
Tây (Trung Quốc), Bắc bộ và Bắc 
phần Trung bộ đến đèo Ngang. 
Kinh đô là Cổ Loa. Sau bị Triệu 
Đà thôn tính năm 208 tr.Cn., 
nhập vào nước Nam Việt. 


ẤU SƠN: N. ở l. Phú Gia, h. 
Hương Ehê, t. Hà Tĩnh. Trên n. 
có thành nhỏ là đồn sơn phòng Hà 
Tĩnh, xây dựng vào những năm 
80 của tk. XIX để chống Pháp. 
Vụa Hàm Nghi ra đó một thời 
gian ngắn trước khi chuyển vào 
vùng thượng du s. Gianh. 





BA BỀ: Hỏ Ba Bề, một thăng 
cảnh ở x. Nam Mẫu, h. Ba Bế, t. 
Bắc Kạn. Mặt hề ở độ cáo 145 m 
so với mặt biến. Hồ nước sâu có 
3 nhanh do 3 s. Pé Lâm, Pé La, 
Pé Làng hợp thành. Dài 9 km, 
rộng từ 500 đến 1.000 m, diện tích 
khoảng 670 ha, giữa hê có 2 hòn 
đảo, xung quanh là n. đá vôi, rừng 
rậm, có rất nhiều thú, đặc biệt là 
khi và vượn. Gần hề có hang 
Pông, hàng Thần Núi, thác Đầu 
Đăng, cảnh trí đẹp. 


BA DÂN: Đình của 3 I. Cổ Điển, 
Cương Ngô, Đông Phù, x. Tứ 
Hiệp, h. Thanh Trì, tp. Hà Nội, 
thờ Nguyễn Phục, Nguyễn Bố, 
Nguyễn Bặc, công chúa Quế 
Dương. Đình có qui mô kiên trúc 
đồ sô, do nhiều nếp nhà tạo 
thành: tam quan, phương định, 
trung đình, đại đình và hậu cung. 
Tam quan xây kiểu chồng diêm 8 
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mái. Trung đình ð gian, dọc hai 
bên la hai dãy nha giải vũ. Đại 
đình õ gian, làm kiểu "chồng 
rường giá chiêng", có kích thước 
lớn. Đáng chủ ý là hinh trang trì 
ở hệ thông côn nách với kỹ thuật 
cham lộng. Hậu cung 3 gian. Định 
tvà chùa? đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
25/3/1994. Nguyễn Bặc (924-949) 
quê ở sách Bông, Đại Hữu, châu 
Đại Hoàng (nay là x. Gia Phương, 
h. Gia Viễn, t. Ninh Bình) cùng 
quê và kết nghìa anh em với Định 
Bộ Lĩnh. Ông cùng Đinh Bộ Linh 
dẹp loạn sứ quân trong 24 năm 
(từ 944 đến 968). Là một tướng 
tài ba bậc nhất, ông được Vạn 
Thăng vương họ Đinh giao chỉ 
huy đánh tháng nhiều trận trong 
đỏ có trận Cổ Điển tại đât Thanh 
Trì ngày nay. Ông được ca ngợi là 
một danh tướng, một bề tôi trung 
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nghĩa, tiết. liệt, có đên thờ ở 72 
nơi. Đình Ba Dân tọa lạc trên một 
khu đât cao giữa khu vực cư trú 
của l. Nóc mái tam quan có hình 
mặt trời. Trụ tam quan xây gạch 
và trên cùng là 2 con nghệ quay 
mặt vào nhau. Trên các cột của 
trụ tam quan ghi các câu đối bằng 
chữ Hán. 


BA ĐĨNH: Hội trường năm vào lô 
đất giữa các phố Ba Đình, Bắc 
Sơn, Hoàng Diệu, Hoàng Văn 
Thụ, phía đông quảng trường Ba 
Đình, gần đối diện với lãng Hồ 
Chu tịch. Hội trường Ba Đình là 
nơi họp thương kỳ của Quốc hội 
Việt Nam và các hoạt động chính 
trị quan trọng của đất. nước. Kiến 
trúc nay xây dựng vào đầu thập 
niên 1960, do kiến trúc sư Trần 
Hữu Tiềm thiết kế. Toà nhà chính 
đú chỗ cho 1000 người dự họp, 
ngoài ra con có nhiều phòng họp 
nhỏ và các công trình phục vụ. 


BA ĐINH: Quảng trường nằm 
trong phần đất giữa các phố 
Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, 
Ba Đình và đường Chùa Một Cột, 
ngang trước lăng Hồ Chủ tịch; 
vốn là đất quảng trường Ba Đinh 
trước năm 1969. Quảng trường 
Ba Đình mới có thiết kế độc đáo, 
chia thành 168 ô trồng có và lối 
đi bàn cơ xung quanh 168 ô. Dưới 
quảng trường là hệ thống thoát 
nước ngầm. Quảng trường mới 
rộng gấp 4 lần quảng trường củ, 
đủ chỗ cho 29 vạn người tham dự 
mịt tỉnh. 
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BA ĐĨNH: Q. nội thành Hà Nội, 
diện tích khoảng 9 kmỶ, dân số 
trên 17 vạn người; gồm 12 ph. trụ 
sở Ủy ban nhân dân q. đặt ở số 
168 Nguyễn Thái Học. Ba Định là 
tên gọi của chiến khu Ba Đình và 
là nơi có vườn hoa Ba Đình, nơi 
Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc 
lập ngày 2/9/1945. Q. Ba Đinh 
hiện nay là đất khu phố Ba Đình 
được thành lập từ năm 1961, 
trước đó (1954-1961) là đất của 
khu Ba Đình và khu Trúc Bạch. 
Đất q. Ba Đình thuộc vào trung 
tâm của thành Hà Nội tk. XIX và 
của thanh Thàng Long từ 1010 
đến cuối tk. XVIII. 


BA ĐĨNH: Tên chung của 3 th. 
Mậu Thịnh, Thượng Thọ và Mỹ 
Khê, trước cùng 1 x., chung nhau 
1 ngôi đình ở Mỹ Khê (thờ Phan 
Thị Thuân), thuộc h. Nga Sơn, t. 
Thanh Hoá, bên cạnh con s. đảo 
Cầu Chành nối liên s. Hoạt Giang 
với s. Ma. Nghia quản Cần vương 
Phạm Bảnh, Định Công Tráng 
chống Pháp ở đây năm 1886- 
1887. La một căn cứ chống Pháp 
nổi tiếng ở Thanh Hoá. Năm 
1886, bắt đầu xây đựng căn cứ Ba 
Định, dưới sự chỉ huy của Định 
Công Tráng. Chỉ trong một thời 
gian ngăn, quân dân ta đã đắp 
xong các hào luy, rồi tháo nước 
vào trong đồng tạo thành một căn 
cứ nôi trên mặt nước. Một vùng 
đất có công sự chiến đấu, chân 
thành rộng 8-10 m trên mặt 
thành xếp sọt rơm trộn bùn cao 
¿m. Phía trong thành là một hệ 
thông đường hào chiến đấu. 


Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


BA ĐÌNH: Tên gọi này xuất 
hiện ¡it lâu trước ngày Tổng khởi 
nghĩa tháng 8/1945 ở Hà Nội để 
thay điểm tròn Puyginiê củ, tức là 
nơi Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn 
Độc lập ngày 2/9/1945. Cuối năm 
1945, đổi gọi là vườn hoa Độc Lập; 
từ 1846-1954, gọi là vườn hoa 
Hồng Bàng; sau hoà binh lập lại 
đổi làm vườn hoa Ba Định. Từ 
năm 1969 toàn bộ khu vực 
này dùng để xây dựng lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và quảng 
trường Ba Đình. 


BA ĐỒN: Di chỉ kch. thuộc ttr. 
Ba Đồn, h. Quảng Trạch, t. Quảng 
Bình, khai quật năm 1986, hiện 
vật gồm đồ đá, đồ gốm và 24 cục 
thổ hoàng. Đây là nơi cư trú thuộc 
văn hoá kch. Bàu Tró. 


BA ĐỒN: Tên đất ở x. Phan 
Long, h. Quảng Trạch, t. Quảng 
Binh, trên s. Gianh và 1 con s. 
nhỏ chảy ra s. lớn, bên cạnh t. lộ 
số 1, cách quốc lệ 1A 5 km. H]ị 
Quảng Trạch, có chợ quan trọng 
ở khu IV, mỗi tháng họp 3 phiên. 
Nơi đóng đồn của quân Lê, Trịnh. 


Ba Đôn bán nón lá. Mỏ than bủn, : 


cát làm thuỷ tỉnh. 


BA ĐỘNG: L. ở h. Gia Lộc, t. Hải 
Dương (nay là h. Tứ Lộc). Có nghề 
rèn đúc nổi tiếng. Quê Vũ Văn 
Uyên, Vũ Văn Mật. 

BA ĐỘNG: X. thuộc t. Trà Vinh. 
Tháng 3/1868, diễn ra trận chiến 
đấu phòng ngự của nghĩa quân 
Trà Vĩnh, do tán ly Lê Văn Quân, 
đề đốc Triều, đốc binh Say chỉ huy 
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chống lại cuộc tiến công của quân 
Pháp tại Ba Động, trong kháng 
chiến chống Pháp thời Nguyễn. 


BA GHÉN: N. đá granit ở h. Bố 
Trạch, t. Quảng Bình, cao 1139 
m, ở phía tây - nam h.1¡ Bố Trạch, 
phía nam s. Troóc. Đỉnh nhọn và 
cao, sườn dốc, rừng cây rậm rạp, 
lắm chim muông. 


BA GIA: Địa điểm ở h. Sơn Tịnh, 
t. Quảng Ngãi, canh quốc lộ 1 A. 
Đêm 28 rang 29/5/1965, quân giải 
phóng tiêu diệt gọn một trung đội 
địch ở Lộc Thọ - tiền đồn của cứ 
điểm Ba Gia. Sáng 30, địch cho 2 
đại đội từ Ba Gia kéo đến càn quét 
để trả thù. Cả bọn này bị quân 
giải phóng tiêu diệt: 100 tên chết, 
219 tên bị bắt; từ chiều ngày 29 
quân giải phóng bao vậy, pháo 
kích dữ dội vào đồn Ba Gia, Gò 
Cao, Hà Thành, t. Quảng Ngài. 
Địch phải cho 3 tiểu đoàn từ tx. 
kéo tới tiếp cứu Ba Gia, nhưng 
chúng cũng bị tiêu diệt sạch. Lần 
đầu tiên quân giải phóng đã tiêu 
diệt gọn 1 chiến đoàn của địch 
gồm 3 tiểu đoàn, làm 1.719 tên 
chết và bị thương, 519 tên bị bắt 
sống, thu hơn 400 súng. 

BA HÒN: Vũng ở trong vịnh 
Rạch Giá, cách Hà Tiên 20 km. 
Căn cứ kháng chiến củ. 

BA KHẼ: Suối khoáng ở h. Tú Lệ, 
t. Nghĩa Lộ, nay thuộc t. Yên Bái, 
cách tx. Nghĩa Lộ 32 km. 


BA LA MẬT: Chùa tọa lạc ở 
đường Thuận An, x. Phú Thượng, 
h. Phú Vang, t. Thừa Thiên - Huế. 
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Chùa do đại sư Viên Giác khai 
sơn vào năm 1886. Đại sư tên là 
Nguyễn Khoa Luận, làm quan bố 
chánh Thanh Hoá, đã treo ấn từ 
quan, làm lễ xuất gia tới chủa Từ 
Hiển. Chùa được trùng tu vào 
những năm 1934. 19443. 


BA LÀNG: Chủa tọa lạc tại ph. 
Tứ Liên. q. Tây Hồ, tp. Hà Nội. 
Chua được xây dựng vào cuối tk. 
XIX. Chủa còn có tên là Tam Báo, 
còn lý do có tên là chùa Ba Lang 
vì theo thoả ước thì ca 4 L. đều 
tham gia xây dựng chùa, nhưng 
ngày khởi công th. Vạn Ngọc 
tham gia chậm nên chỉ được đành 
cho 1 chân cột nên th. này đã xây 
dựng một chủa riêng. Chùa hiện 
có 2 tấm bia cổ, cả 2 đều dựng 
năm Đức Long thứ 3. Một tắm bia 
kế về công tước tướng quân Ngô 
Văn Long, một vị tướng thời 
Hùng Vương có lần đóng quân ở 
Xuyên Bảo được nhà Lý sắc 
phong là Long Thần. Tướng Ngô 
Văn Long được thờ ở chùa Tam 
Bảo cũng như ở nhiều chùa trong 
cả nước. Trong chủa còn bài vị 
thờ Ngô Quốc Lộc, là nhà sư tụ 
hành ở chùa này đã có công giúp 
triều Trần chống quân Nguyên, 
được phong là Thượng tướng 
Thụy Quốc công và một tấm bia 
khác dựng trong vườn có tên là 
Tam Bảo tự bị. 


BA LÀNG AN: Địa điểm ở h. Sơn 
Tịnh, t. Quảng Ngãi, mũi đất nhỏ 
ra biển. nơi xảy ra vụ thảm sát 
đấm máu của Mỹ-ngụy đầu 
năm 1969. 
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BA LÁNG: Địa điểm du lịch ở t. 
Cần Thơ, cách tp Cần Thơ 
khoảng 7 km theo quốc lộ 1A về 
hướng Sóc Trăng. Đến khu du lịch 
Ba Láng, du khách sẽ bị thu hút 
bởi nét đẹp của cây - vật - cảnh 
được các nghệ nhân thiết kế và bố 
tri một cách hài hoa. Khu du lịch 
này còn được xem như nơi quay 
phim, chụp ảnh lưu niệm lý tưởng 
trong những ngay xuân. 


BA LẠT: Cửa s. Hồng đổ ra biển 
Đông. Trước đây cũng là cửa ngô 
quan trọng về đường thuỷ để 
vào Thăng Long. Nay là ranh giới 
tự nhiên của 2 t. Thái Binh và 
Nam Định. 


BA LÂM: Ba Lâm là tên sách thời 
Lê Sơ, có lề là vung Chiếng Lâm 
ơ x. Diễn Lư thuộc h. Bá Thước. 
t. Thanh Hoá. Cuối năm 1420. Lá 
Lợi tiến quân đóng ở sách Ba 
Lâm, khiêu khích cho giặc Minh 
ra đánh. Các tướng giặc bỏ đồn 
chạy về Tây Đô. Lê Lợi ngày đêm 
dung nhiều cách tiến công uy hiếp 
để giặc mỏi mệt, rồi chia quân 
tiến đánh, cản phá bọn giặc, chém 
được hơn nghìn thủ cấp, thu được 
rất nhiều chiến cụ, tử đó thế giặc 
ngày một suy. 


BA LÒNG: Thung lủng ở trung 
lưu s. Thạch Hãn, t. Quảng Trị, 
phía trên là s. Đacrông: là khu 
căn cứ vửng chắc trong thời kỳ 
chống Pháp. Ngày 16/9/1948, 
quân dân khu Ba Lòng, t. Quảng 
Trị chiến đấu dũng cảm bảo vệ 
chiên khu, tiêu diệt 400 tên địch. 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


BA MI: Đền thờ Sơn thần ở chân 
n. Ba Mi, x. Cẩm Sơn, h. Thất 
Khê, t. Lạng Sơm. Dân ba x. Băng 
Quân, Cẩm Sơn, Kim Phái cúng 
thờ. Tương truyền, đền dựng theo 
gắc chỉ của vua Lê Thái tổ. 

BA MÙN: Đảo Ba Mùn thuộc h. 
Cẩm Phả, t. Quảng Ninh là khu 
rừng cấm được thành lập theo 
quyết định ngày 24/1/1977. 


BA NA (hay BÀ NÀ): N.cao 1497 
m ở h. Hiên, t. Quảng Nam, còn 
gọi là n. Chúa, cách tp. Đa Nẵng 
28 km về phía tây. Là địa điểm 
nghỉ mát tốt ở Trung Trung bộ. 


BA QUÁ ĐÀO: Vũng trong khu 
di sản thế giới Hạ Long, cách Bãi 
Cháy trên 35 km về phia đông 
nam. Gồm những quả n. đá hoang 
sơ, có hình dáng đẹp, bố cục bất 
ngờ. Các trúng biển như những 
tấm gương trong phăng lặng xen 
kê giửa các đây đảo. Các bãi cát 
trắng mịn dưới chân đảo. 

BA SON: Xưởng máy đầu tiên do 
người Pháp lập ra ở Việt Nam 


năm 1864, nằm ở vàm s. Thị - 


Nghè, nay thuộc tp. Hồ Chí Minh. 
Năm 1915, rời quê hương lên Sài 
Gòn, Tôn Đức Tháng vào học 
nghề ở trường thợ máy Á Châu và 
được thực tập tay nghề ở Ba Son. 
Năm 1920, Tôn Đức Thăng thành 
lập Công hội bí mật - tổ chức công 
đoàn đầu tiên ở nước ta. Năm 
1825, Công hội đã lãnh đạo công 
nhân Ba Son bái công 10 ngày, 
vừa đòi cải thiện đời sống, vừa 
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làm chậm trễ việc sửa chữa một 
chiếc tàu Pháp chở quân sang 
Trung Quốc. 


BA SƠN: Địa điểm ở h. Cao Lộc, 
t. Lạng Sơn. Ngày 4/3/1949, diễn 
ra trận tập kích của trung đoàn 
20 bộ đội Lạng Sơn và du kích h. 
Cao Lộc vào đồn Ba Sơn trong 
kháng chiến chống Pháp. 


BA THÁẮC: Tên ta phiên âm tiếng 
Khmer Bassac, là chi lưu của s. 
Méekông từ Phnompênh chia ra và 
chảy xuống Nam bộ nước ta, gọi 
là Hậu Giang. 


BA THÊ: Còn gọi là n. Vọng Thê, 
cao 210 m, ở h. Thoại Sơn, t. An 
Giang, phía bắc kênh Vĩnh Tế. Có 
gò Óc Eo, di tích thời vương quốc 
Phù Nam. Phía tây Thụy Hà, 
trên n. có tượng Phật cao 3 m, vai 
rộng 0,90 m. 


BA THỤC: Là quê của Thục 
Phán An Dương Vương. Cuối đời 
nhà Chu, ông đem binh đánh thôn 
tính nước Văn Lang, đổi tên hiệu 
là Âu Lạc, đắp Loa thành ở Phong 
Khê. Khi đắp xong, có rủa vàng 
trút móng trao cho để làm nỏ 
thần. Sau mắc mưu Triệu Đà nên 
bị thua. Ông phải chạy xuống 
biển. Ở ngôi được 50 năm. 


BA TƠ: Đồn do quan binh Pháp 
trông coi hồi đầu tk. XX ở nguồn 
s. Vệ, t. Quảng Ngãi, và trai giam 
tử tủ chính trị, cách Mộ Đức 31 
km về phía tây-nam. Ngày 
11/3/1945, các tủ nhân đã nối dậy 
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cùng binh lính ở đồn và quần 
chúng ở ngoài cướp đồn Ba Tơ, mở 
đầu cuộc khởi nghĩa vú trang Ba 
Tơ. Mỏ sắt Ba Tơ. 


BA TƠ: H. miền n. ở t. Quảng 
Ngãi thành lập năm 194ã. Dân cư 
gồm người Hrê. N. Làng Râm 
(1079 m), s. Vệ nguồn từ tây-nam 
h. chảy qua h.lị Ba Tơ, được nối 
liền bằng đường ô tô với h.lị 
Nghĩa Hành và tx. Quảng Ngãi. 
Từ 15 đến 21/9/1972, quân dân 
Quang Ngãi tiến công mạnh vào 
ch: khu quân Ba Tơ, giết, làm bị 
thương và bắt sống 2.000 tên 
địch, tiêu diệt và bức rút 34 vị trị, 
quét sạch quân địch khót 23 khu 
tập trung và “ấp chiến lược", đập 
tan mảng lớn hệ thống và lực 
lượng kim kẹp cơ sở của địch. 


BA TRÍ. Ba Tri là ttr. thuộc t. 
Bến Tre, năm ở cuối củ lao Bảo. 
Ba Trị là đất dụng võ, người dân 
mang chí khí hào hùng, trung 
dùng. Nhà thơ Nguyễn Đình 
Chiểu, sau khi bất hợp tác với 
giặc, đã về định cư ở đây, vừa làm 
thuốc, dạy học, vừa viết những 
ảng văn chương sáng ngời tỉnh 
thần yêu nước, chứa chan lòng 
xót thương đổi với những anh 
hùng hy sinh vì nghĩa lớn, Đền 
thờ Nguyên Đình Chiểu xây trên 
nền nhả củ của ông ở ấp Giống 
Cụt, x. An Đức, thuộc h. Ba Trị. 
BA TRÍ: X. của h. Kiến Hoà, t. 
Gia Định (nay là h. Ba Trị, t. Bến 
Tre). Năm 1861, Nguyễn Đình 
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Chiểu tránh quân Pháp ở h. Bình 
Dương, về cư trú ở đó đến khi 
mất (1868). Có đường ô tô từ h.li 
đi tx. Bến Tre. 


BA VẠN: Tên chử là Tam Vạn, 
thành cổ ở động Manh Thiên, nay 
thuộc h. Điện Biên, t. Lai Châu, 
tiếng Thái là Xám Mừn. Thành do 
người Lưự đắp từ tk. XIII, rộng 
hàng chục km, có thể chứa hàng 
nghin gia đình. 


BA VÌ: Đền ở trên n. Ba Vì, h. Ba 
VI, t Hà Tây, thờ Thần n. 
Tản Viên. Đền gồm cổng, điện 
thờ có 3 cửa ra vào với những bậc 
thêm đá. Trong đền có nhiều 
tượng được tạc vào những niên 
đại khác nhau. 


BA VĨ: H. thuộc t. Hà Tây, thành 
lập do sự hợp nhất hai h. Bất Bạt 
và Tùng Thiện. H. lây tên n. Ba 
Vì ở phía tây-nam, quốc lộ 32 nối 
liên Hà Nội-Phú Thọ đi qua h.]ị 
Ba Vị, Ba Vì gắn liên với sự tích 
Sơn Tỉnh - Thủy Tỉnh, với cuộc 
khởi nghĩa Quận và Đốc Ngữ. Di 
tích chùa Mía, chùa Thông. 


BA VÌ: Một dãy n. bao gồm nhiều 
ngọn, chiếm một diện tích hơn 
5.000 ha, thuộc t. Hà Tây. S. Đà 
lượn quanh chân n. ở phía đông, 
tạo thanh một khung cảnh "sơn 
thuỷ hữu tình". Chốn non xanh 
nước biếc nảy lại là cái nôi của 
những truyền thuyết vẻ Sơn 
Tỉnh, biểu biện cho ý chí chỉnh 
phục thiên nhiên của cha ông. 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


BA VỊ ĐẠI VƯƠNG: Đền ở x. 
Đăng Xá, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây, 
thờ ba vị đại vương, con ông Lý 
Quang Dụ thời Trần, đó là Lý 
Quang 51, Lý Quang Tướng, Lý 
Quang Thành. Bấy giờ có quân 
Chiêm Thành xâm lấn nước ta, ba 
ông đem quân đi đánh, có công 
được triều đình phong tặng, 
nhưng họ không nhận. Sau chiến 
thắng, các ông đi thăm những nơi 
danh thắng và giúp dân nghèo 
tiền và thuốc chửa bệnh. Dân ]. 
tôn gọi ba ông là Bao La, Bát Nhã 
và Qui Chân. Sau khi ba ông qua 
đời, dân l. lập đền thờ. 


BA XÃ: L. củ, nay là x. Hậu Lộc, 
h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh, quê 
- Nguyễn Đống Chi (1915-1984). 
Tham gia kháng chiến, dạy học, 
rồi chuyên trách việc nghiên cứu. 
Ông sáng tác truyện ký, nhưng sự 
nghiệp nghiên cứu quan trọng 
nhât của ông là lĩnh vực văn học 
dân gian. 


BA XÃ: Đình chung của ba x. Ôn 
Cập, Lạc Yên, Hoàng Liên, h. 
Hiệp Hoà, t. Bắc Giang. Đình thờ 
Cao Sơn đại vương Dương Tự 
Minh. Tương truyền ông được 
tiên ở cầu Thấp Tần cho áo tàng 
hình. Đời Ly Anh tông, ông đùng 
áo tàng hình đi vào giữa doanh 
trại giặc Tống bắt sống tướng 
Đàm Hữu Lượng. Ông được vua 
gả công chúa, phong làm phò mã, 
cho cai quản đất từ Cao Băng đến 
s. Lục Đầu. Sau ông mắt ở n. 
Thach Long, vua nhớ tiếc, cho dân 
ba xã nói trên lập đến thờ. 
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BA XÃ: Di chỉ kch. thuộc th. 
Khôn Ngoà, h. Văn Quán, t. Lạng 
Sơn, hang năm ở độ cao chừng 60 
mn so với chân n. Được phát hiện 
năm 1945, khai quật năm 1970. 
Vì nhiều xáo trộn và phá huỷ nên 
hiện vật trong hang không được 
bảo tồn. Hang có niên đại hậu kỳ 
đồ đá mới. 

BA XUYÊN: Phủ thuộc Lục Tỉnh, 
nguyên là đất Ba Thắc của nước 
Chân Lạp. Đầu đời Nguyễn đặt là 
phú An Biên, năm 1825, đổi làm 
phú Ba Xuyên; thời thuộc Pháp 
đổi là t. Sóc Trăng. Sau năm 1976 
thuộc t. Hậu Giang, năm 1991 lại 
trở lại là Sóc Trăng. 


BA XUYÊN: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. An Giang. Đời xưa là 
đất Ba Thắc của Lạp Man. Nhà 
Nguyễn mới mở đất đặt An phú, 
quản suất dân mán làm đồn điền. 
Năm Nhâm Tý, Nặc Ân từ nước 
Xiêm về, lại đem đất này cho Nặc 
Ấn. Năm 1835, quan phiên là Trà 
Long Nhâm Vu thành khẩn xin 
đặt quan cai trị, Minh Mệnh cho 
đổi làm phủ Ba Xuyên. Phủ phía 
đông-nam, t. lĩnh 1 h., tính nhiếp 
2h., có 10 tổng, 83 x. th. bang. 
Các h.: Phong Nhiêu (trước là đất 
h. Vĩnh Định), 2 h. tính nhiếp: 
Vĩnh Định và Phong Định. 


BÀ: Chùa ở tx. Thủ Dầu Một, t. 
Bình Dương. Hội chùa hàng năm 
tô chức vào Rằm tháng Giêng. 
Chùa thờ bà Thuận Thiên. Trong 
các nghỉ lẽ, có đám rước lớn trên 
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đường phố. Múa lân, rồng, hấu 
(mặt nạ), gánh cờ (không cầm cờ). 
BÀ: Miếu Bà nằm trên hòn Bà, 
là một đảo nhỏ nổi trên bờ biển 
phíiatrướcmuiNghinhPhong.Miếu 
được xây dựng năm 1881, do một. 
ngườigõcởmiền Trunglà HồQuang 
Minh bỏ kinh phí xây dựng. Khi 
thực dân Pháp đến vùng này đã 
gợi hon đảo này là Archinard, bởi 
câu chuyện vào năm 1939, tên sĩ 
quan Archinard được lệnh bản bể 
miếu Bà, nhưng trong 3 phát súng 
lớn chỉ có một phát trúng vào góc 
miếu. Archianard đã bỏ mạng tại 
đây do một lần bất cẩn khi dùng 
súng. Năm 1971, ngôi miếu được 
mộtngườiớTrà Vinhđếnlậpnghiệp 
tên là Thanh Phong đứng ra quyên 
góp tiền để tu sửa lại. Hiện nay, 
miếu Bà nổi lên mặt đất 4 m, trong 
điện thơ các vị thần linh. Bên dưới 
có một tầng hầm dài 6 m, rộng 
3m, trước kia từng là nơi hội họp 
bimậtcủa đồng bào yêu nướcchống 
thực dân đế quốc. Lúc thuỷ triều 
xuống thấp, có thể men theo một 
lối đá chập trùng để ra đảo. Vào 
các ngày Một hay hôm Răm, bà 
con thường ra đảo để thắp hương 
cầu may tại ngôi miếu này, 


BÀ: Một gò đất cao ở sau chùa 
Bộc thuộc trại Khương Thượng 
củ. Nay thuộc q. Thanh Xuân, Hà 
Nội. Sở di gọi là n. Bà vì cạnh đó 
có một gò đất cao hơn gọi là n. 
Ông, trông tựa như một cặp vợ 
chồng. Tương truyền, khi vào giải 
phóng Thăng Long (1789), vua 
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Quang Trung đã tự minh lên n. 
Bà kéo cổng thúc quân lính ra 
trận, rồi lại kéo cổng thu quân về 
sau chiến thăng. Vì vậy còn gọi là 
n. Kéo Cồng. 

BÀ CHÂN RẾ: Tháp Chàm nằm 
trên một ngọn đồi cách h.li Hàm 
Thuận Bác 11 km về phía tây- 
bắc, t. Bình Thuận. Phát hiện 
năm 1990. Khu tháp gồm 3 ngọn: 
tháp Canh, tháp Cổng và tháp 
phụ nhỏ. Ngọn tháp chính đổ 
phần đỉnh, phần còn lại cao 5 m, 
rộng 3,40 m, hai tháp nhỏ đổ nát 
chỉ còn nền tháp. 


BÀ CHIẾM: Sáng ngày 2/1/1968, 
quân giải phóng Tây Ninh tập 
kích vào cạm đóng quân địch ở Bà 
Chiêm, diệt 1.300 tên Mỹ, trong 
đó có 1 tiểu đoàn pháo binh, gồm 
18 đại bác 105 ly và súng cối 106 
ly, một tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 
gồm 6ã xe tăng và xe bọc thép, 
bắn rơi 10 máy bay. 


BÀ CHÚA: Đền ở x. Cổ Nhuế, h. 
Từ Liêm, Hà Nội, thờ công chúa 
Trần Khác Hãn (con vua Trần 
Nhãn tông), người có công chiêu 
tập dân đến đây lập l. này. Đền 
gồm tam quan, đại bái và hậu 
cung. Toà đại bái ð gian, xây kiểu 
"bít đốc", trên các câu kiện chạm 
hoa văn thời Nguyễn. Hậu cung 
có mặt băng hình chữ "đỉnh". Đền 
có tượng công chúa, khám thờ, 
tượng hầu, 1 tấm bia (1836). Đền 
(và chùa) đã được xếp hạng di 
tích lịch sử - nghệ thuật ngày 
21/6/1993. 
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BÀ CHÚA CẨM: Miếu ở x. Hạ 
Lôi, h. Đông Triều, Quảng Ninh. 
Tương truyền con gái thứ của vua 
Trần Nhân tông nghe tin chị gái 
tự vấn ở chùa Quỳnh Lâm (ở x. 
Hạ Lôi), bà đến chùa khóc thương 
đau xót, rồi lâm bệnh mà chết. 
Dân x. thương tiệc lập miếu thờ 
ở cạnh chua. 


BÀ CHÚA HỌ TRƯƠNG: Đền ở 
th. Như Quỳnh, x. Tiên Tiến, h. 
Mỹ Văn, t. Hưng Yên. Ở cổng ra 
vào có dựng tượng đá hình lân, 
dài 1,40 m, cao 0,9 m. Hai bên 
phía ngoài là nghê đá. Ở bậc thêm 
có rồng đá dài 1,55 m, cao 0,80 m 
(phia trước) va 0,8ỗ m (phía sau). 
Hai bên bậc thềm còn có 2 nghê 
đá châu đầu vào nhau, cao 1,25 
m, rộng 0,70 m. 


BÀ CHÚA KHO: Đền Bà Chúa 
Kho ở I. Cổ Mã, t. Bắc Ninh, thờ 
Ba Chúa Kho - người phụ nử khéo 
tổ chức sản xuất, tích trứ lương 
thực, trông nom kho tàng quốc gia 
trước và sau chiến thăng quân 
Tống ở s. Như Nguyệt (s. Cầu) 


năm 1076. Không ai biết tên bà,. 


nhưng công lao to lớn của bà đả 
được các vương triều ghi nhận 
qua việc sắc phong đền thờ bà là 
“Chủ khố linh từ". Đền còn lại đến 
nay là một kiến trúc thời Nguyễn, 
xây đơn giản theo kiểu tam ban, 
cao dân lên sườn n. Ban hạ kiến 
trúc kiểu tiền kẻ hậu bẩy, ban 
trung theo kiểu chồng giường hạ 
kẻ tràng, ban hạ theo kiểu chồng 
giường gia chiêng. 
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BÀ CHÚA KHO: Đền thờ Bà 
Chúa Kho ở Giảng Võ, tp. Hà Nội. 
Theo ngọc phả, bà tên là Lý Thị 
Châu Nương, sinh năm 1254, ở 
Đình Bảng, Bắc Ninh. Khi sinh ra 
đã có diện mạo khôi ngó, hình 
dáng khác thường. 16 tuổi đã nổi 
danh văn võ toàn tài. Khi quân 
Nguyên - Mông xâm lược nước ta, 
bà đã đem quân giúp vua đánh 
giặc. Bà đã giả nam tướng để cầm 
quân. Tương truyền, bà đã bắt 
sống được nhiều giặc. Lần khác, 
khi giặc tràn sang, chồng bà đi 
đánh giặc, bà ở lại kinh thành giử 
kho. Chồng bà tử trận, nhà Trần 
tạm rút vào miền trong, bà đã cho 
tiêu thổ kháng chiến để ngăn. 
giặc; sau đó bà tử tiết theo chồng. 
Dân xây đến thờ phụng bà. 


BÀ CHÚA MỤA: Đền Bà Chúa 
Mua ở Công Vú, Diên Hồng, Kim 
Động, Hưng Yên, là một công 
trình kỷ niệm của quí tộc muốn 
khãc dấu ấn vĩnh viên vào đời 
sống tôn giáo. Bia "Trần Thị Tiên 
phả bí" cao 1,77 m, rộng lm, năm 
1634, đặt ở cửa đền cho biết: Ba 
Chúa Mua là Trịnh Thị Ngọc Am, 
đệ nhị cung tần vương phú chúa 
Trịnh Tráng. Bia "Chiêu An tháp 
bí” tmặt trước) và “Tảo Lục xả bị" 
(mặt sau) năm 1650 và bia "Trần 
tộc công đức bị ký” năm 1942 cho 
thây bước đi của ngôi đến, xác 
định ba Am đã lên chùa, tháp, 
đình và công trình kiến trúc gồm 
2 nếp nhà song song kiểu chửữ 
“nhị”. Đặc biệt trong đến có một 
số chân dung tuyệt tác. 
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BÀ CHÚA NGỌC: Đền th. Hòn 
Diễn, h. Cam Ranh, t. Khánh 
Hoà. Tương truyền vùng này 
ngày trước có nhiều cọp, it người 
dám qua lại buôn bán. Sau có vị 
tướng quân trấn thủ ở vùng Diên 
Khánh lập đàn cầu đảo Bà Chúa 
Ngọc, từ đó cọp không còn quấy 
hại. Dân địa phương cho bà là 
linh thiêng, lập đền thờ. 


BÀ CHÚA THIẾT: Đền ở n. Cổ 
Ngưa, th. Bảo Tháp, h. Tuy Hoà, 
t. Phú Yên. Đền thờ thần Thiết 
Phi, tục gọi là Bà Chúa Thiết. 


BÀ CHÚA VỊNH: Chùa Bà Chúa 
Vịnh dựng trên lưng chừng ngọn 
đổi Mâm Xôi, thuộc Ì. Phật Tích, 
h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. Hàng 
năm mở hội chùa. Ngoài những 
nghi lễ chùa truyền thống là tiết 
mục múa đèn diễn ra trên con 
đường vòng quanh đồi lên chùa. 
Cuộc múa đèn diễn ra vào ban 
đêm, tạo một khung cảnh rực rỡ. 


BÀ CHÚA XỨ: Đền ở n. Sam, x. 
Vĩnh Tế, tx Châu Đốc, t. An 
Giang. Hàng năm hội đền được tổ 
chức từ ngày 24-29 tháng Tư. Đây 
là hội lớn nhất của Nam bộ. Lễ hội 
gôm có: lễ tắm tượng, thay y Bà, 
rước sắc từ |. Thoại Ngọc Hầu về 
đến; xay chầu đại hội. đánh cờ. 


BÀ ĐÁ: Tên chử là Linh Quang 
tự, số 3 phố Nha Thờ, Hà Nội. 
Đời Lê Thanh tông, ở Ì. Báo Thiên 
có ngượi đao được một pho tượng 
đá hình dáng phụ nữ. Người đó 


Hiền dựng một cái miếu con để thờ. 
Sau dân ]. thây thiêng mới làm 
thành ngôi chùa. Từ đó có tên 
chùa Bà Đá. Chùa hiện nay đã 
được sửa chữa nhiều lần, không 
có tam quan. Tiền đường xây theo 
kiểu chữ "nhất", trung đường 
theo kiểu chứ "đỉnh”, nối liền 
nhau, tạo nên một khối kiến trúc 
vuông văn; các vì kèo kết cấu theo 
lối chồng giường. Trong chùa có 
nhiều tượng gỗ sơn son thếp 
vàng, có kích thước lớn so với 
chùa; pho tượng bằng đá đã bị 
mất trong một vụ hoả hoạn thời 
Pháp thuộc. Chùa có nhiều đổ 
thờ, trong đó có hai quả chuông 
đồng và một khánh đá. Chua Ba 
Đá nguyên là chốn tổ của Thiền 
phái Lâm Tế, một trong hai phái 
lớn của Phật giáo ở miền Bắc; nay 
chủa là trụ sở của Thành hội Phật 
giáo Hà Nội. 

BÀ ĐANH (hay BÀ ĐINH, BÀ 
ĐEN): N. đá hoa cương; còn gọi 
là n. Linh Sơn, Vân Sơn vì hay có 
mây phu, cách tx. Tây Ninh 10 
km về phía đông-bắc, cao đột khởi 
giửa đồng bằng (986 m). Đường 
bậc thang lên chùa Bà Đen ở độ 
cao 280 m. Chuùa và n. lây tên một 
người con gái tên là Ba Đen, tên 
thật là Lý Thiên Hương, văn vỏ 
song toàn, tính tỉnh nhân hậu, có 
công chống giặc ngoai xâm, không 
may sa vào tay giặc. ba đã tự tư 
để tròn danh tiết. Còn gọi là n. 
Điện Bà, vi trên n. có điện thờ 
Linh Sơn Thánh Mẫu. Từ chân n. 
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lên đỉnh có bậc đá xếp theo lối 
mòn, uốn khúc dưới tán lá xanh. 
Chùa ở lưng chừng núi. Chùa là 
một hệ thống gồm Tiên Thạch tự 
và chùa Hang, đều lấy trung tâm 
Phật điện là Bà Đen. Tượng Ba to 
gần bằng người thật, hình thức 
kiểu tượng Mẫu. Hiện tượng 
dùng hang làm chùa ít gặp ở 
Nam bộ. Giửa một bàn thờ riêng 
ở chủa Hang còn thấy một trụ đá 
đặt trên một đĩa đá, gần gủi với 
Linga-Yonili. Trước đây trên 
đường lên chùa, trong các hốc đá 
có những người già ngồi tu lặng 
im. Trong kháng chiến chống Mỹ, 
nơi đây đã diễn ra nhiều trận 
chiến đấu ác liệt, và ta vẫn làm 
chủ cả vùng căn cứ này. 

BÀ ĐIỂM - 18 THÔN VƯỜN 
TRẦU: Cách tp. Hồ Chí Minh 10 
km về phía tây-bắc. Địa danh này 
không những nổi tiếng vì trồng 
nhiều trầu mà còn nổi tiếng chủ 
yếu vì tính chất lịch sử của nó. 
Năm 1861, Trương Định rời Chỉ 
Hoà về đây củng cố quân cơ để 


đánh Pháp; năm 1871, Nguyễn. 


Ánh Thủ cùng nghĩa quân đánh 
chiếm đồn Thuận Kiểu; 1884, 
Phan Công Hớn khởi nghĩa đánh 
chiếm định quận Hóc Môn. Trong 
thời kỳ đấu tranh cách mạng, nơi 
đây nuôi giãu cán bộ cách mạng, 
diễn ra một số hội nghị quan 
trọng của Trung ương Đảng ta. 


BÀ HOÀNG: Đền ở n. x. Kim 
Pha, châu Thạch Lâm, t. Cao 
Băng, thờ mẹ Nùng Tri Cao. Bà 
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là người Tày ở châu Khâu Sầm, 
tên là A Nùng. Năm 10389 thủ linh 
châu Tháng Do là Nùng Tên 
Phúc làm phản, Lý Thái tông tự 
làm tướng đem quân đi bắt được 
Tồn Phúc, chỉ có vợ là A Nùng 
và con là Tri Cao chạy thoát. Năm 
1041, Trí Cao củng mẹ về chiếm 
lại châu Tháng Do. Vua sai tướng 
đi đánh bắt được Tri Cao đem về 
kinh đó, nhưng thương tình là 
cha đã bị giết, nên tha tội. Sau 
phong Tri Cao làm Thái bảo. Năm 
1052, Trí Cao lại làm phản, tự 
xưng là Nhân Huệ hoàng đế. Sau 
Cao đem quân sang đánh Châu 
Ủng, bị thất bại và chết ở vùng 
Vân Nam. 

BÀ KIỂU: Đền ở bờ hỏ Hoàn 
Kiếm, nguyên tên là đền Huyền 
Chân, ở phố Định Tiên Hoàng, Hà 
Nội. Đền được xây dựng từ đời Lê 
Thần tông, thờ ba vị Thánh Mẫu. 
Đến đời Lê Hy tông, đến được 
trùng tu và đổi tên là điện Thiên 
Tiên, tục gọi là đền Bà Kiệu. Năm 
1890, người Pháp mở đường làm 
vườn hoa, đền bị dỡ bỏ phần điện. 
Dưới thời phong kiến di tích này 
là nơi tham quan, ngắm cảnh của 
nhiều tao nhân nho sĩ chốn kinh 
kỳ. Do mối quan hệ này mà việc 
tìm hiểu về nguồn gốc và nội dung 
lịch sử ngôi đến đã sớm được 
người xưa chú ý đến. Đền Bà Kiệu 
là một di tích kiến trúc hoàn 
chình, gồm phần kiến trúc và 
khuôn viên bao quanh, sau tách 
ra làm 3 phần tam quan và khu 
thờ tự. Đền có kết câu hình chữ 
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“công” gồm nhà đại bái, phương 
đình và hậu cung. Trang trí kiến 
trúc nhà đại bái mang đặc trưng 
phong cách nghệ thuật Nguyễn 
tk. XIX. Các đầu dư chạm hình 
rông, thân trang trí hoa văn mây, 
hoa văn thực vật. Dọc theo diềm 
mái trước chạm mảng đề tài tùng 
lộc, mai điểu, hoa văn triện, đồng 
tiền kết hợp với hoa văn mây. Đặc 
biệt có 4 tượng cá chép hoá rồng 
đặt trên xa và dưới diềm của hai 
mái trước sau. Nhứng di vật còn 
giử được trong hậu cung như 
đỉnh, lư, cây nến, ống hương, lọ 
hoa, ngai, hương án gô, các đồ 
đồng, gốm nhất là bia đá, chuông 
đồng đúc năm Cảnh Hưng thứ 8. 
Qua 2 tấm bia "Trùng tu Huyền 
Trân từ bí ký” và trùng tù "Huyền 
Trần từ quyên đề phương danh bi 
ký” khác năm Tự Đức thứ 19 
(1866), được biết đến đã trải qua 
nhiều lần tu bổ, lớn nhất là vào 
nãm 1863-1864. 


BÀ LÊ CHÂN: Đền ở th. An 
Biên, x. Thủy An, h. Đông Triều, 
t. Quảng Ninh, thờ nữ tướng Lê 
Chân, người có công lớn trong 
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng, chống ngoại xâm năm 43. 
Tương truyền, bả quê ở An Biên. 


BÀ LẺ: Theo lời Trần Thủ Độ, 
năm 1248, Trân Thai tông sai các 
nhà phong thuỷ đi xem khắp n. s. 
cả nước, chỏ nào có vượng khí đế 
vương thì dùng phép thuật để 
trấn yếm, trong đó có việc đào s. 
Bà Lễ ở Thanh Hoá. Nhiều tài 


90 


liệu chép s. Bà Lễ là s. Mã, nhưng 
có lẽ là s. Chu. 


BÀ LỊ: Tên một nước xưa ở phía 
nam nước Chiêm Thành, bị nước 
Chân Lạp thôn tính vào khoảng 
năm Vĩnh Huy đời Đường Cao 
tông (150-665); nay là đất Bà Rịa. 


BÀ MỤ: Một trong 2 ngôi chùa có 
tiếng ở tx. Hội An, t. Quảng Nam 
tcùng với chùa Cầu). Cổng chùa 
dài hàng chục mét, có bậc đá cao 
dân lên cửa tam quan; trên cổng 
xây những hình tháp bút vút lên, 


BÀ RÁ: Bà Rá là ti, t Phước 
Long, nơi có một hệ thống phòng 
ngự vừng chắc của Mỹ-nguy. Hệ 
thống dài hơn chục cây số này là 
cả một tập đoàn cứ điểm mạnh. 
Nửa đêm ngày 10/5/1965, quân 
giải phóng mở cuộc tiến công vào 
t. lj Ba Rá, sân bay và chỉ khu 
quán sự Phước Binh, phá tan hệ 
thông phòng thủ trên tuyến 
Sông Bé, tiêu diệt sở chỉ huy 
quân sự Phước Binh và tiểu khu 
quân sự Phước Long, diệt 1389 
địch, trong đó có 30 tên Mỹ và tẻn 
tỉnh trưởng ngụy, băn rơi 14 máy 
bay, thu 700 súng. 


BÀ RỊA: T. ở Nam kỳ do Pháp lấy 
đất phú Phước Tuy, t. Biên Hoà 
lập ra năm 1899. gồm 10 tổng. 
Nguyên là đất của nước Bà L¡. 
Năm 1991, thành lập t. Bà Rịa - 
Vũng Tàu, gồm đặc khu Vũng 
Tau - Côn Đảo, và 3 h. Long Đất, 
Châu Thành và Côn Đảo. T. Bà 
Rịa - Vũng Tàu nay gồm 1 tp., 1 
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tx. và ðã h., Quê Huynh Tịnh Của, 
Võ Thị Sáu. 


BÀ RỊA: Thành ở tx. Bà Rịa, t. 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành được 
xây dựng bằng gỗ từ thời Gia 
Long (1789), chu vì 30 trượng, sau 
này có mở rộng thêm ra. Đây là 
phần đất tách ra từ t. Biên Hoà. 
Xưa thuộc th. Bình Lộc, x. Phước 
Chính, h. Phước Long. 


BÀ RỊA: Tx. t.l¡, t. Bà Rịa - Vũng 
Tàu, tái lập tháng 6/1994. Diện 
tích 8.724 ha, 67.289 nhân khẩu; 
gồm 8 đơn vị hành chính: 5 ph. và 
3 x. Phía đông giáp h. Long Đất, 
phía nam giáp tp. Vũng Tàu. 


BÀ RỊA - VỮNG TÀU: T. thành 
lập tháng 8/1991, trên cơ sở đặc 
khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 h, 
Long Đất, Châu Thành, Xuyên 
Mộc của t. Đồng Nai. Diện tích 
1965,/2 km, số dân 800.568 
người; nay có 7 đơn vị hành chính: 
tp. Vũng Tàu, tx. Bà Rịa, và các 
h. Xuyên Mộc, Long Đất, Châu 
Đức, Tân Thành, Côn Đảo. Nghề 
chính: trồng lúa, nuôi tôm và 


đánh bắt hải sản. Tp. Vũng Tàu. 


(thời Pháp thuộc gọi là Cap Saint- 
Jacques), có lỗ km bờ biển với 
những bãi cát mịn trải đài, nhiệt 
độ không khí trung bình 28°C; 
nhiệt độ nước biển 25°C, là bãi 
tăm quanh năm. Hiện nay Vũng 
Tàu là tp. dầu mỏ của Việt Nam. 
BÀ SA LẶNG: Đền ở x. Liên Hà, 
h. Đan Phượng, t. Hà Tây, thơ Lữ 
Gia, người có công đánh giặc giử 
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nước. Theo thần tích, thuở nhỏ 
ông đã mồ côi cả cha lần mẹ; tuấn 
tú thông minh, có chí anh hùng. 
Thi đỗ cả văn, vò, được thăng 
quan tới chức thừa tướng. Hàng 
năm, vào ngày 2 tháng Hai, dân 
1. Liên Hà tổ chức lễ hội kỷ niệm 
ngày sinh của ông. Đã được xếp 
hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 27/12/1990. 


BÀ TẤM: Chùa, tên chứ là Sùng 
Phúc tự, còn gọi là Linh Nhân từ, 
ở th. Dương Xá, h. Gia Lâm, Hà 
Nội. Chùa được xây dựng vào thời 
Lý, đã qua nhiều lần trùng tu. 
Chùa thờ Phật và Bà Tâm, tức Y 
Lan nguyên phi. Chùa xây theo 
kiểu chứ "công". Trong chủa có 
pho tượng Cửu long bằng đồng, 
ngoài cửa có 2 sâu đá và rồng đá. 
Bệ tượng sư tử đá cao 1,10 m, dài 
1/35 m, ngang 1,30 n. Ngoài ra 
chủa còn có 3 pho tượng Tam thế 
bằng đất sơn son thếp vàng, cao 
1,4 m. Trên các kiến trúc gỗ, đều 
có chạm trổ khá tỉnh vi. 


BÀ TẤM: Đền ở th. Dương Xá, h. 
Gia Lâm, Hà Nội, thờ Bà Tấm, 
tức Ÿ Lan nguyên phi, vợ Ly 
Thánh tông và là mẹ của Lý 
Nhân tông. Bà đã hai lần nhiếp 
chính: một lần khi Lý Thánh tông 
đi đánh Chiêm Thành (1069), 
một lần khi Lý Nhân tông còn 
quá bé (1072). Ý Lan cũng là 
nhân vật nàng Tấm trong truyện 
dân gian. Đền được xây dưới thời 
Lý Nhân tông và đã qua nhiều 
lần trùng tu, nên không còn giữ 
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được nét kiến trúc cổ. Hiện trong 
chủa có tượng Bà Tâm và 6 pho 
tượng khác. 


BÀ THÁ: Ngày 8/12/1948, quân 
ta diệt gọn một đại đội địch ở vùng 
Bà Thá (Hà Tây) khi một tiểu 
đoàn địch càn quét vùng này. 
Ngày 11 ta diệt thêm 70 tên ở Tế 
Tiêu, Trinh Tiết và Bến Đục. Hôm 
sau, mặc dù địch có thêm viện 
binh, ta lại tiêu diệt chúng ở Tuy 
Lai, Hà Xá một đại đội nửa. 

BÀ THIÊN HẬU: Chủa Bà 
Thiên Hậu toa lạc ở số 2 Lý 
Thường Kiệt, q. Gò Vấp, tp. Hồ 
Chí Minh là chùa riêng độc nhất 
của người Hẹ (gốc Hán) làm ăn 
sinh sông ở Nam bộ. Chùa thờ Bà 
Thiên Hậu. Hàng năm vào ngày 
23 tháng 3 là chính hội, thu hút 
cộng đồng người Hẹ về chùa họp 
mặt, ăn uống và làm lễ via Bà. 


BÀ THIÊN HẬU: Chùa, còn gọi 
là Tuệ Thành hội quán, toa lạc ở 
710 đường Nguyễn Trãi, q. 5, tp. 
Hồ Chí Minh, là một trong những 
ngôi chùa cổ của người Hoa ở Chợ 
Lớn. Trong chùa hiện còn 1 
chuông đồng đúc từ năm 1796 và 
1 bia đá khắc tử năm 1859. Chùa 
kiến trúc theo lối Trung Quốc cổ, 
tử màu sắc bên ngoài đến trang 
trị bên trong, với những đồ sứ 
tráng men đủ màu sặc sỡ. 


BÀ TRIỆU: Đền thờ bả Triệu Thị 
Trinh - người đã khởi binh chống 
lại chính quyền đô hộ hồi giữa tk. 
TH Bà quê ở vùng n. Quan Yên 


s2 


(h. Thiệu Yên, t. Thanh Hoá), vốn 
khỏe mạnh và tỉnh thông vỏ nghệ. 
Lúc bấy giờ nước ta đang bị giặc 
Ngô đô hộ. Năm 248, chưa đầy 20 
tuổi, bà đã lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa, giết thứ sử Giao Châu. 
Hiện nay lăng và tháp vẫn còn 
trên n. Tùng x. Triệu Lộc, h. Hậu 
Lộc, t. Thanh Hoá. 


BÀ TRIỆU: Lăng ở Ì. Triệu Lộc, 
h. Hậu Lộc, t. Thanh Hoá. Bà 
Triệu (Triệu Thị Trinh) là người 
có sức khoe, chí lớn. Năm 19 tuổi 
đã cùng anh trai tập hợp nghĩa sĩ 
trên n. Nưa, luyện võ khởi nghĩa. 
Năm 248, bà lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa chống ách thống trị nhà 
Ngô. Bà chiến đấu anh dũng, làm 
cho quan quân đô hộ kinh hồn bạt 
via. Nhưng cuối cùng, bị quân 
giặc bao vây, bà đã hy sinh trên 
n. Tùng. Nhân dân đã xây lăng 
mộ để nhớ công ơn bà. 


BÁ LIÊU: Đình I. Bá Liễu, h. Tứ 
Lộc, t. Hải Dương. Đình thờ Đô hộ 
Bá Sử đại vương tên huý là 
Nguyên, làm quan triều Lý, từng 
đi sang Trung Quốc và giúp vua 
Lý dẹp giặc Ma Na. Sau khi mất, 
được phong làm Phúc thần. 


BÁ THUY: Đình x. Bá Thuỷ, h. 
Tứ Lộc, t. Hải Dương, thờ vị thần 
hiệu là Minh Tâm đại vương, quê 
ở Gia Lương, Bắc Ninh. Tương 
truyền, đại vương là tướng của 
vua Hùng, nhân hộ giá đi qua 
làng Bá, thấy cảnh đẹp bèn xin ở 
lại chiêu dân lập ấp. Khi quân 
Thục xâm phạm bờ cöỏi, ông xin 
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vua đem quân đi đánh dẹp, rồi tử 
trận ở n. Kim Nhan (Nghệ An). 


BÁ THƯỚC: H. ở t. Thanh Hoá, 
trên s. Mã, trước ở châu Quan 
Hoá, sau năm 1945 đổi tên là Bá 
Thước, tên nhà yêu nước chống 
Pháp là Cầm Bá Thước, hy sinh 
năm 1895, Đỉnh n. cao nhất là 
1587 m, s. Mã chảy quanh h.]ị, 
có đường ô tô nối liền với các h.lị 
lân cận. 

BÁ TRÀNG: Là tên gọi củ cúa Ì. 
Bát Trang, x. Bát Tràng, h. Gia 
Lâm, Hà Nội. Tục truyền, khoảng 
tk. XIV một số dân I. Bồ Bát (nay 
thuộc t. Thanh Hoá) đến làm 
nghề gốm ở đây, gọi là phường 
Bạch Thổ, về sau nghề phát 
triển có đến hàng trăm lò gốm 
nên gọi là Bá Tràng (trăm tràng 
đúc - nung). Cuối cùng gọi là 
Bát Tràng. 


BÀ CANH: Th. Bả Canh, x. Nhơn 
Hậu, h. An Nhơn, t. Bình Định. 
Năm 1993, đã phát hiện ở khu 
vực ngoài thành Đồ Bản thuộc 
th. Bá Canh 2 con sư tử bằng đá 


và voi đá. Tượng sư tử cao 120 em, . 


phía sau 60 cm, lưng dài 60 em, 
đặt trên bệ đá hình chứ nhật dài 
110 cm, rộng 50 em. Tượng voi 
(tức đầu voi mình sư tử - Ga- 
Jasimha) cao 120 em, không có bệ. 
Đây là những tượng thờ trong 
các đi tích Chàm. Có niên đại tk. 
XII-XII. 

BÁC ÁI: Đêm 30 rạng ngày mồng 
1 Tết âm lịch (7/2/1959) nhân dân 
Bác Ái, t. Ninh Thuận nổi dậy 
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phá bỏ khu đồn Bờ Râu, trở về Ì. 
củ. Tiếp theo, đến đầu tháng 4, 
đồng bào bị dồn ở khu tập trung 
Tầm Ngân củng bỏ về. Bị thất bại 
nặng nề, địch chuyển sang dùng 
những biện pháp tàn bạo để thực 
hiện âm mưu dồn dân thâm độc 
của chúng. Nhân dân Bác Ai đã 
tiến hành cuộc đấu tranh bền bị, 
cả bằng đấu tranh chính trị kết 
hợp với vũ trang tự vệ trong suốt 
2 năm 1959-1960. Được sự hỗ trợ 
của các lực lượng vủ trang, phong 
trào nổi dậy giành chính quyền 
và giử vững quyền làm chủ càng 
phát triển mạnh mê. Căn cứ Bác 
Ai được mở rộng cùng với căn cứ 
địa của các £. tiếp giáp tạo thành 
một thế liên hoàn. 


BÁC ÁI: Chùa toa lạc tại tx. 
Kontum, t. Kontum. Năm 1932, 
cả người Kinh lần đồng bào dân 
tộc thiểu số đã khai phá ngọn 
đổi rừng già để xây chùa... Vua 
Bảo Đại ban tấm biển:'Säc tư 
Bác Ai tự. 

BÁC CỔ: Là tên Việt hoá của một 
cơ quan khoa học Pháp, gọi đầy 
đủ là LEcole FPrancolse đdEx- 
treme Orient viết tất là 
E.F.E.O., thành lập năm 1900 tại 
16 phố Lý Thường Kiệt. Nay là 
một số cơ quan quản lý, thông tin, 
thư viện khoa học... của Bộ Khoa 
học - Công nghệ - Môi trường. 
BÁC CỔ: Tên gọi tắt Việt hoá để 
chỉ nhà Bảo tàng Louis Finot củ 
tực la nhà Bảo tàng của trường 
Viên Đông Bác Cổ. Ơ đầu phố 
Tràng Tiền và đầu phố Phạm Ngủ 
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Lão. Nay là Viện Bảo tàng Lịch 
sứ Việt Nam. 


BÁC VỌNG: L. thuộc h. Quảng 
Điền, t. Thừa Thiên - Huế, quê 
Nguyễn Văn Thành (2-1816). Theo 
giúp rập Nguyễn Ánh; ông chủ trì 
biên soạn bộ Hoàng Việt luật lệ. 


BẠC LIÊU: Gốc từ tiếng Khmer 
Po Loenh, nghĩa là cây đa cao; 
Toa tham biện Pháp lập ra năm 
1882. Năm 1889 đối làm t. Bạc 
Liêu, tách tử t. Hà Tiên; gồm 17 
tổng. Dân số năm 1965 là 76.625 
người. T. nay có diện tích 2.485 
km”, dân số 736.325 người, gồm 
1 tx. và 3h. 


BẠC LIÊU: Tx. tli, t. Bạc Liêu 
hồi Pháp thuộc và Mỹ-nguy, dân 
số năm 1973 là 16.000 người, nay 
là tx. thuộc t. Bạc Liêu. Cách tp. 
Hồ Chi Minh 180 km. 


BÁCH CỐC: Di chỉ kch. thuộc x. 
Thành Lợi, h. Vụ Bản, t. Nam 
Định. Khảo sát năm 1992, phát 
hiện 2 khu mộ. 1- Khu mộ Phương 
quận công Nguyễn Công Triều ở 
phía tây Ì. gọi là Lăng đá: mộ xây 
bằng gạch cỡ lớn, dài 14 m, rộng 
10 m, đỉnh mộ có chóp hinh bầu 
rượu, góc mái uốn cong. Bia lập 
năm 1691. 2- Khu mộ Bái quận 
công Nguyễn Công Thiệu, ở giữa 
Ì. mộ xây cao 4 m, mỗi cạnh 2,30 
m, mái uôn cong 4 phía, có chóp 
nhọn, xây gạch. Hai ngôi mộ nảy 
xây kiểu lãng, các đồ thờ tự đều 
bằng đá. Kiến trúc thời Lê Trung 
hưng cuối tk. XVII đầu tk. XVIII. 
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BÁCH ỐC: Toà điện lớn có đến 
100 nóc do vua Lê Tương Dực 
(1510-1516) sai Vũ Như Tô thiết 
kế và chỉ huy thi công, làm từ 
năm 1512 đến năm 1516 mới 
xong tại kinh đô Thăng Long. 
Công trinh quá tốn kém, trong 
tình cảnh đân chúng đói khổ và 
triều chính nhà Lê nghiêng ngả. 
Do đó năm 1516, Trịnh Duy Sản 
giết Lê Tương Dực, theo sau là 
điện Bách Ôc vừa làm xong củng 
bị đốt thành tro bụi. 


BÁCH THẢO: Công viên thành 
lập vào năm 1890 rộng 18 ha 
thuộc đât của các 1. Khán Sơn, 
Ngọc Hà, Thanh Bảo, h. Vinh 
Thuận (nay thuộc q. Ba Định, Hà 
Nội). Tại đây trông nhiều cây và 
nuôi nhiều muông thú, xây đắp 
đường quanh co, ao hồ uốn quanh 
làm nơi giải trí, nên gọi là vườn 
Bách Thảo. Giữa vườn có gò đất, 
theo tục truyền là n. Long Đỏ, hay 
n. Nùng, nơi vua Lê Thánh tông 
đắp để duyệt binh nên còn gọi là 
n. Khán. Từ sau năm 1975 vườn 
Bách Thảo chỉ còn lại vườn cây, 
còn các loại thú chuyển về công 
viên Thủ Lệ, và diện tích bị thu 
hẹp. Vườn rộng 10,836 ha, chu vi 
1.700 m gồm gò Mùa, hồ Dai, hỏ 
Vị Danh và những diện tích mặt 
bằng. Loài cây trồng sớm nhất ở 
đây là mường ngứ (1913-1914), 
đưa tới từ Braxin, co san (1915'. 
Năm 1916-1918 vườn ươm thành 
phố được thiết lập, nhiều loài cây 
được đưa vào trồng ö at, nhất là 
những cây nhập nội như đậu ma 
(1915-1920), canbung (1920- 
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1825), quả lỗ (1925-1930). Năm 
1975 vườn bị thu hẹp, một phần 
diện tích đã gạt ra khỏi danh mục 
củ một số loài quí lạ như sến 
xanh, choai, lim xanh, bí đặc. Đặc 
biệt với 85 cây gỗ sua (n. Nùng), 
trong đó có 24 cây sua và 16 cây 
thân mát rủ tạo nên lủm cây xanh 
um cổ thụ vô củng đẹp mắt. Bách 
Thảo hiện có 42 họ thực vật gồm 
ngành hạt trần 1 họ, ngành hạt 
kín 41 họ, trong đó 1 lớp lá mầm 
chỉ có 4 họ, còn lai là 2 lớp lá mầm 
và rất nhiều các loài cây khác 
nửa. Cây cần thay thế bổ sung là 
một vấn đề lâu đài cần phải đặt 
ra và giải quyết dần để trong một, 
thời gian không xa biến Bách 
Thảo thanh vườn thực vật có qui 
mô hoàn hảo chất lượng cao. 
Trong điều kiện cho phép hiện 
nay về nguồn cây con và hạt giống 
có được nên đã xây dựng một bản 
đồ cây hiện trạng để đáp ứng 
nhu cầu trước mắt cải biến 
thành phần loài theo hướng phù 
hợp sinh cảnh, định hướng hoá và 
đa dạng. 


BÁCH TÍNH: Đinh I. Bách Tính, 
h. Vũ Thư, t. Thái Bình, thờ Phúc 
thần là Hiền Công. Ông là con 
quan trấn thú châu Hoan, theo 
Phù Đổng Thiên vương đánh giặc 
Ấn, lập được nhiều chiến công. 
Sau ông về Ì. Bách Tính dạy dân 
làm nghề trồng dâu nuôi tăm. 


BÁCH VIỆT: Bách Việt là từ mà 
người Hán dùng để gọi chung các 
dân tộc người khác Hán sống ở 
miền Nam Trung Quốc thời xưa. 


Từ này lần đầu tiên thấy chép 
trong Sử ký (Ngô Khởi truyện) 
của Tư Mã Thiên. Giao Chỉ cũng 
thuộc phần đất của Bách Việt. 


BÁCH VIỆT: Khu đất chéo ở vào 
chỗ tiếp giáp các phố: Cửa Nam, 
Hàng Bông, Thợ Nhuộm, Tràng 
Thi, Phan Bội Châu, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. Nguyên là đất 
tương truyền nhà Lý dựng đình 
Trử Văn, nhà Lê đặt đình Quảng 
Văn, nhà Tây Sơn dựng lầu Minh 
Chiếu và là nền đình Quảng 
Minh do vua Gia Long tạo dựng. 
Trước năm 1945 gọi là quảng 
trường Nâyre (tPlace Neyret), 
đình Quảng Minh bị phá để xây 
tượng Đầm Xoè. Sau năm 1945 
đổi là vườn Bách Việt, để chỉ khối 
cư dân Bách Việt cổ đại, mà người 
Việt Nam là một trong khối đó. 


BẠCH ÁC: Chùa ở trong động n. 
Thần Phủ thuộc x. Trị Nội, h. Nga 
Sơn, t. Thanh Hoá. Động này có 
nhiều dơi nên thường gọi là động 
Dơi. Chùa có ba cửa, phia dưới là 
hồ sen. Xưa chùa lấy vách đá làm 
mái, khoảng đầu đời Thiệu Trị 


.(1841-1847) mới được lợp mái 


ngói và xây tường. Bạch Ác là con 
qua trăng, chưa rõ vì sao chủa 
dùng chử ấy để đặt tên. 


_BẠCH DINH: Bạch Dinh nằm 
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dưới chân n. Lớn, tp. Vũng Tàu; 
được xây dựng năm 1898 dùng 
làm nơi nghỉ mát cho viên Toàn 
quyên Đông Dương. Hỏi đầu tk. 
XX, Bạch Dinh còn là nơi an tri 
của vua Thành Thái, nên còn gọi 
là Dinh Ông Thượng. Đây là một 
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trong những công trình xây dựng 
sớn nhất cúủúa Pháp ở Đông 
Dương, có sự kết hợp giửa kiến 
trúc cổ châu Âu và một số yếu tố 
kiên trúc Việt Nam. Hiện nay 
Bạch Dinh còn là nơi trưng bày 
các cổ vật gốm sứ. 


BẠCH ĐĂNG: Đền x. Bạch 
Đăng, h. Đông Hưng, t. Thái 
Bình, thờ Lý Bí. Hàng năm hội 
đền được tổ chức vào ngày 25 
tháng Ba. Lễ hội có rước và tế 
thần, trò chơi thượng võ đấu vật. 


BẠCH ĐĂNG: Khúc s. dài hơn 
20 km từ Do Nghị đến Phả Lễ, 
phân giới hạn giửa 2 h. Thuy 
Nguyên (Hải Phòng) và Yên 
Hưng (Quảng Ninh). Có nhiều chỉ 
lưu tạo ra nhiều ngã ba phức tạp, 
rối rắm. Trong |ịch sử còn có tên 
nửa là s. Vân Cừ, s. Rừng. Tháng 
11 năm 938, diễn ra trận phục 
kích đường s. của quân Việt do 
Ngô Quyền chỉ huy diệt quân 
Nam Hán trong cuộc kháng chiến 
chống quân Nam Hán. Ngày 
28/3/981, xảy ra trận tập kích 
đường sông phá tan thuỷ quân 
nhà Tống trên s. Bạch Đăng của 
quân Đại Cỏ Việt, dưới sự chỉ 
huy của Lê Hoàn, thời Tiền Lâ. 
Đầu năm 1288, đại quân Nguyên 
hội ở s. Bạch Đăng để đón thuyền 
lương của bọn Trương Văn Hồ, 
nhưng không gặp. Hưng Đạo 
Vương đánh bại chúng. Trước đó, 
ông đã cho đóng cọc ở cửa s. Bạch 
Đăng, phủ cỏ lên trên. Hôm ấy, 
nhân lúc nước triều lên, ông cho 
quân khiêu chiến rồi giả cách 
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thua chạy, bọn giặc đuổi theo, 
quân ta đánh bại. Nước triều 
xuống, thuyền giặc vướng cọc hết. 
Hai vua đem quân tiếp đến, quân 
Nguyên chết đuối nhiều không kể 
xiết; bắt được Ô Mã Nhi và nhiều 
tướng soái khác của giặc. 
BẠCH HẠC: H. đặt từ đời Lê 
Quang Thuận, thuộc phủ Tam 
Đái, trân Sơn Tây. H. trước có cây 
chiêu đàn, chim hạc trắng đâu trên 
cây ấy nên có tên gọi. Khi Lạc Long 
Quân nối nghiệp Kinh Dương 
Vương, bèn dời đô từ Hồng Lĩnh 
về vùng Bạch Hạc. Sau khi Nam 
Tân vương mất (966), các hùng 
trưởng đua nhau nổi dậy chiếm 
cứ q. ấp để tự giữ. Kiều Công Hãn 
(xưng là Kiều Tam Chế), là một 
trong 12 xứ quân, chiếm Bạch Hạc. 
Vùng đất này nay thuộc h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ. 


BẠCH HẠC: L. ở h. Bạch Hạc, t. 
Phú Thọ, có tục chen lân nhau để 
cướp những quả cầu của Ì. Hàng 
năm, Ì. mở hội vào ngày mùng 3 
tháng Giêng. Có 9 qua cầu (1 quả 
cầu mẹ, 8 qua cầu con) được rước 
tới đình, để làm lễ tế cầu. Những 
quả cầu được treo lên 3 cảnh tre 
và sau đó được ném xuống để trai 
gái tranh nhau cướp. Người ta 
tranh cướp cầu vì tin rằng nếu 
cướp được cầu, quanh năm sẻ gặp 
may mắn. 


BẠCH HẠC: X. Bạch Hạc nay 
thuộc tp. Việt Trì, t. Phú Thọ, thờ 
Thổ Lệnh đại vương, có công giúp 
vua Hùng đánh Thục, sau khi 
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mất, được phong 
thần. Hàng năm 
Bạch Hạc tổ chức 
hội xuân vào các 
ngày từ mồng 3 đến 
ð tháng Giêng và 10 
đến 13 tháng Ba. 
Vào tháng 5 có hội 
bơi chải. 

BẠCH HÀO: Chủa 


x Thành Xá, h. 
Hưng Hà, t. Thái 
Bình Chùa cổ, 


dựng đầu thời Lý 
(tk.XU. Hàng năm 
hội chùa mở vào ngày 6 tháng 
Giêng, sau ngày chiến thắng 
quân Nguyên-Mông (1285-1287). 
Vua Trần Nhân tông cùng 3 quan 
đại thần dừng chân ở chùa, dạy 
dân trồng dâu nuôi tằm. Hội có 
các trò: nấu cơm thi, thi bắt vịt. 
BẠCH HỒ: Đền thờ Thuỷ thần 
hồ Trắng ở th. Vĩnh An, h. Hoà 
ĐatnaylàBácBinh ).t. Bình Thuận. 


BẠCH LIÊN: Chùa toa lạc tại ấp 
Thanh Nguyên, x. An Phước, h. 
Long Thành, t. Đồng Nai. Cuối 


.. 


Chùa Bạch Liên — 





Tw Thành, Đồng Nai 
cảnh được tạo dáng đẹp; chạy dọc 


-theo các kiến trúc là những chậu 


năm 1963, hoà thượng Nhật Minh. 


xây dựng tại nơi đây một Quan 
Am nỉ viện nhỏ để chư ni tu học, 
đến năm 1982, giao lại cho đệ tử 
là tỳ kheo Thích Nử Như Linh. 
Sau đó, đối tên thành chùa Bạch 
Liên, trùng tu xây dựng vào 
tháng 9/1982. Toàn bộ kiến trúc 
chùa xây theo lối hiện đại, có cổng 
tam quan bề thế. Các ngôi tháp 
và các công trình khác được bài 
trí với hai màu xanh và trăng. 
Xung quanh chùa là những chậu 
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hoa sứ trắng. Ngoài những hoạt 
động Phật sự, nơi đây còn có 
phòng thuốc y học dân tộc cổ 
truyền, chuyên bốc thuốc Nam, 
bấm huyệt, châm cứu. Ngoài ra, 
chùa còn tham gia các hoạt động 
xã hội và từ thiện, giúp đỡ các 
phật tử nghèo, đồng bảo vùng 
thiên tai lú lụt. 

BẠCH LONG VI: Đảo rộng 3 
km”. Trước kia vì không có nước 
ngọt (đảo Vô Thuỷ) nên nó ch: là 
nơi trú chân của ngư dân. Năm 
1921, dân ta bát đầu lập I. Phù 
Thuy Châu. Nguồn thu nhập chủ 
yếu là nghề bắt bào ngư, một loại 
hải sản có giá trị dinh dưỡng 
cao. Bạch Long Vĩ cách Hải 
Phòng 130 km, nay là h. đảo của 
tp. Hải Phòng. Chu vị đảo khoảng 
8 km. Giữa đảo, đất gồ lên như 
cái mai rùa, cao tới 60 m. Đất đai 
trồng trọt trên đảo không nhiều, 
khoảng 60% diện tích. Đặc sản 
của đảo là sâm nam, dùng uông 
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thay nước chè. Khoảng sản có 
mangan, sắt, phốt phát, atlantit, 
nhưng không có ý nghĩa khai 
thác. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, quán và dân 
đảo đã bán rơi 23 máy bay Mỹ, 
đánh đuổi 3 tàu chiến xâm phạm 
chủ quyền của ta. 


BẠCH LƯU: X. Bạch Lưu, h. Lập 
Thạch, t. Vĩnh Phúc, thờ Lã Công 
Lô, danh tướng có công thời 
đánh Triệu Văn vương. Hàng 
năm hội được tổ chức vào ngày 20 
tháng Chạp. Lê hội có cúng tế và 
tro chọi trâu. 


BẠCH MÃ: Đền ở số 3 phố Hàng 
Buôm, Hà Nội, thờ thần Long Đô, 
hiệu là Quảng Lợi Bạch Mã đại 
vương. Tương truyền, thời thuộc 
Đường, Cao Biển sai đắp thành 
Đại La, bỗng thấy trời đất mịt 
mù, rồi một dị nhân cưỡi rồng đỏ 
ngồi trên đám mây ngủ sắc bay 
lượn trên mặt thành: Biền kinh 
Sợ, có ý muôn dùng bủa phép trấn 
yếm đi, nhưng thế không hại nổi, 
nhân đó sai lập đến thờ để cầu 
thần phù hộ. Đến khi Lý Thái tổ 
cho tu sửa thành Đại La, nhưng 
công việc trầy trật mải không 
xong. Vụa sai người vào đền cầu 
đảo, thấy một con ngựa trăng từ 
đền đi ra. Từ đó, thành xây xong. 
Vua phong vị thần ấy là Quảng 
Đại Bạch Mã tôi linh Thượng 
đăng thần. 


DẠCH MÃ (Rừng quốc gia): 

thia nam h. Phú Lộc, t. Thừa 
1 ›iên - Huế, và, phía bác h. Hoà 
V¿ ng, tp Đa Nẵng. 8.000 ha rừng 
ng::y¿n sinh; 4ã loái thủ, 230 loại 
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chìm và trên 500 loài thực vật. 
Động vật qui hiếm: vượn, chó sói. 
báo gấm, báo hoa mai, hổ, voi, 
công, trì sao, gà lôi lam mào đen. 
Gõ qui: cẩm lai, trắc, trầm hương. 
Độ cao 1000-1400 m. Địa điểm 
nghỉ mát du lịch. 


BẠCH MAI: L. ở h. Thanh Trị, 
nay thuộc q. Hai Bà Trưng, Hà 
Nội. Trước tên là Hồng Mai, sau 
đổi là Hương Mai. Năm 1916, 
Pháp xử băn chiến sĩ Trần Hữu 
Lực ở đây. Quê Nguyễn Phong 
Sắc. 


BẠCH MAI: Sân bay do Pháp 
xây dựng, nay thuộc q. Thanh 
Xuân, Hà Nội. Ngày 18/01/1950. 
diễn ra trận tập kích của tiểu 
đoàn 108 (mặt trân Hà Nội) vào 
sân bay Bạch Mai, một căn cứ 
không quân của Pháp ở Hà Nội. 
BẠCH SƠN: Th. Bạch Sơ nay là 
x. Sơn Tiến, h. Hương Sơn, t. Hà 
Tình, ở cạnh n. Thiên Nhân. Có 
các di tích về thời gian Nguyễn 
Trãi cùng Lê Lợi trú ở vủng này 
để chống quân Minh. Lê Ninh, 
sau khi căn cứ Trung Lê ở Đức 
Thọ bị phá, cũng rút lui về đóng 
Ở X. này. 


BẠCH THẠCH: Chùa ở n. Đá 
Trắng thuộc h. Binh Sơn, t. 
Quang Ngài. N. nay có phiến đá 
cao, mái đá rộng. Người thiểu số 
địa phương dựa vào vách đá 
dựng chùa, gọi là chùa Đá Trăng 
(Bạch Thạch). Nơi đây thường ít 
người qua lại. 


BẠCH THÔNG: Đời nhà Lý là h. 
Vĩnh Thông, đời Tự Đức đổi là h. 
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Bạch Thông, nay thuộc t. Bắc 
Kạn. Con s. Cầu nguồn ở chợ Đồn 
chạy qua h.lị Bạch Thông (nay là 
tx. Bắc Kạn), trên quốc lộ 3 Thái 
Nguyên-Cao Bằng. Bạch Thông 
về đời Lê do phiên thần họ Hoàng 
nối đời cai trị, đến năm 1835, mới 
đặt lưu quan; H.lị xưa ở x. Dương 
Quang, thành h. đắp năm 1835, 
chu vi 50 trượng, cao ð thước. Xưa 
có mỏ bạc ở Tống Tính, mỏ vàng 
ở Kim Hỷ, Băng Thành. H. phát 
triển mạnh các trạm thuỷ điện 
nhỏ xuống tận gia đình. 


BẠCH TRỮ: L. Bạch Trử thuộc 
x. Tiến Thắng, h. Mê Linh, t. Vĩnh 
Phúc, thờ thành hoàng là My 
Nương (vợ Sơn Tỉnh) và Cống Sơn 
là một danh tướng thời Hai Bà 
Trưng. Hàng năm Ì. tổ chức nhiều 
_ lễ hội thờ thành hoàng: hội lễ 
Khánh hạ đức bà My Nương, tổ 
chức 10 năm một lần, từ mồng 1 
đến 10 tháng Hai; Hội tung bông 
từ 9 đến răm tháng 8; Lễ tế ngày 
hoá của My Nương tổ chức vào 
ngày 4 tháng I1. 


BẠCH TRỮ: Đình Bạch Trừ ở x. 
Tiến Thắng, h. Me Linh, t. Vĩnh 


Phúc. Đình I. là một di tích lịch. 


sử - văn hoá, dựng trên khu đât 
cao nhìn ra hồ bán nguyệt rộng. 
Có 3 lớp: tiên tế, đại đình và hậu 
cung, nối với nhau bằng hai ống 
muống. Điêu khắc trong đình khá 
phong phú, với nhiều đề tài khác 
nhau. Đình thờ công chúa A Nang 
vợ thánh Tản Viên và Hoàng 
Công Lộ tướng của Hai Bà Trưng. 


BẠCH VÂN: Chùa ở x. Mỹ Đức, 
h. Hà Tiên, t. Kiên Giang. Chủa 


do người Minh Hương là Đoàn 
Tân dựng, tuần phủ Phan Tùng 
trùng tu năm 1847. Cảnh trí 
thanh u tỉnh mịch. 


BÀI SA ĐÔI: Một đổi đất ở vào 
khoảng phía tây x. Đại Mỗ, h. Từ 
Liêm Hà Nội. Tại Bài Xa Đôi, 
nghĩa quân Lam Sơn đã đánh tan 
cuộc tập kích của giặc Minh xâm 
lược để bảo tồn căn cứ vào ngày 
19 tháng 2 năm Ất Mùi 11427). 


BÀI THƠ: N. đá phủ cây xanh 
đứng sừng sững bên tp. Hạ Long 
(t. Quảng Ninh). Xưa kia n. nằm 
chơ vơ giửa vịnh, cách bờ khoảng 
300 m, gợi là n. Rọi Đèn (Truyền 
Đăng) - nơi đặt trạm gác tiền tiêu 
của triểu đình, canh giử miền 
duyên hải. Năm 1468, vua Lê 
Thánh tông qua đây có làm bài 
thơ, sai tạc vào vách n. Tên n. Bài 
Thơ có lẽ có từ đó. Thời Pháp 
thuộc, đô thị mở rộng, đất đá san 
nền tuồn xuống vịnh, góp phần 
làm cho n. nối với đất liền. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, n. Bài Thơ 
trở thành vị trí quan trọng khá lợi 
hại, góp phần cùng quân dân 
vùng mỏ đánh thắng nhiều trận 
giòn giã. 

BÁI ÂN: Chùa ở ph. Bưởi, q. Tây 
Hồ, Hà Nội. Chùa có niên đại từ 
thời Lý; đã trải qua nhiều đợt 
trùng tu, sửa chưa, đáng chú ý là, 
đợt trùng tu lớn vào năm 2001. 
Trong kháng chiến, chùa Bái Ấn 
là một cơ sở nuôi giấu cán bộ cách 
mạng, nên chùa đã bị quân Pháp 
phá huỷ nặng nề. Kiến trúc hiện 
tại của chủa theo lối chữ "đinh". 





Nguyễn 


BÁI ÂN: L. nay thuộc ph. Bưởi, 
q. Tây Hồ, Hà Nội. Xưa là xóm 
Bái, Lý Thái tổ đến thăm lúc mới 
dời đô ra Thăng Long, cho tên là 
Bái Án. Lý Công Uẩn nối tiếng 
học rộng, từng mở trường đạy 
học ở đây, đào tạo được nhiều 
nhân tài, như Lý Thường Kiệt. Có 
nghề làm giấy. 

BÁI CƯƠNG HẦU: Đền ở x. An 
Nhan, h. Ninh Phước, t. Bình 
Thuận. Đền thờ Bái Cương hầu, 
cai cơ dưới thơi chúa Nguyên 
Phúc Thuán, từng giữ quyền 
khảm sai đem quân dị đánh dẹp 
cuộc nổi dậy của đồng bảo người 
Thượng. Sau khi ông mất, triều 
đình chúa Nguyên cho lập đến 
thờ, sắc phong là Phấn Vũ chị 
thần. 

BÁI DƯƠNG: L. thuộc h. Nam 
Trực, t. Nam Định. quê Ngó Thế 
Vĩnh (1802-18ã6). 1829 đô tiến s1. 
làm quan đến LẺ bộ lang trung, 
bị cách chức, lui về đạy học. Ông 
la một nha giáo dục nổi tiếng nửa 
đâu tk. XIX, ông còn chú trọng đến 
ca việc nghiên cứu và sáng tác. 
BÁI HẠ: Th. ở h. Thanh Quan. 
phu Thái Ninh, nay thuộc h. Thái 
Thụy. t, Thái Bình, Trịnh Bồng 
thua Nguyễn Hưữu Chinh ở đó 
năm 1786. 


BÁI TRẠI: L. thuộc h. Yên Định, 
nay là x. Định Tường, h. Thiệu 
Yên, t. Thanh Hoá. quê Lê Đình 
Kiên !1620-1704:. Ông nổi tiếng 
là người có tài trị an. tài tổ chức 
kinh te, xây dựng đó thị. 
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BÁI UYÊN: Đình I. Bái Uyên ở 
x. Nội Duệ, h. Tiên Sơn. t. Bắc 
Ninh. Đình thờ thành hoàng là 
Văn Giang đại vương và Đông 
Hải đại vương. Tương truyền cuối 
thơi Lý, ở đất Hồng Châu có Đoàn 
Thượng lấy vợ là Lý Thị, vú nuôi 
của Ly Thần tông. Bà sinh một 
con trai tên là Hải, lớn lên tài tri 
thông mình, được vụa cho cai 
quản đất Hồng Châu. Khi nhà 
Trần lên thay nhà Lý. Hải không 
chịu qui phục, bèn chiêu tập quần 
thần. chống lại, được sự trợ giúp 
của thuy thân Văn Giang. Sau 
khi ông mất, dân I. Bái Uyên lập 
miếu thờ phụng. 


BÃI: Chua, tên chử là Đại Bi tự. 
ở th. Quế Dương, x. Cát Quế. h. 
Hoài Đức, t. Hà Tây. Chùa được 
xảy dựng từ lâu, dâu vết còn lại 
là bệ đá hoa sen hình hộp (1374): 
lần tu sửa gần đây nhất Ìa năm 
1950. Kiến trúc chùa hình chữ 
“công”, gồm toà tiền đường 7 gian 
bít độc, toa thiêu hương 3 gian, 
thượng điện 3 gian. Ngoai bệ đa. 
chủa con lưu giữ được nhiều vật 
qui: hệ thông tượng co niên đai từ 
tk. XVII đến XX, 1 quả chuông 
(1788). 1 khánh !1816'. 


BÀI CHÁY: Địa điểm cạnh bến 
phà Cửa Lục, t. Quảng Ninh. Xưa 
kia nơi đây là vùng rửng râm rạp. 
Cuối tk. XIH, quân nhà Trần do 
Trần Khánh Dư chỉ huy đã phục 
kích đoàn thuyền lương hàng 
trãm chiếc của quân Nguyên- 
Mông. Củng với cùng tên, giáo 
mác. quân ta còn khéo léo sử dung 
chiến thuật hoả công. Hàng tràm 
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thuyền độc mộc chất đầy có khô 
được chám lửa, phóng vào thuyền 


địch, thuyền địch bốc cháy. Một số 


thuyền cháy đạt vào bỡ, gặp gió 
đông bác, làm cháy rực khu rừng 
rậm ở đây. Từ đó xuất hiện tên 
Bãi Cháy. Nay là ttr. Bái Cháy, 
điểm du lịch nổi tiếng. 


BÀI CHUÔI: Địa điểm trên đèo 
Hải Vân. Ngày 28/9/1953, diễn ra 
trận phục kích của Quân đội nhân 
dân Việt Nam đánh đổ đoàn tàu 
hoả quân sự của Pháp xuống biến 
sâu ở gần Bái Chuối, tiêu diệt 1 
tiểu đoàn Âu-Phí và hàng chục toa 
tàu chở đầy vủ khí đạn dược. 


BÀI DONG: Địa điểm ở phía 
đông bắc đảo Thổ Chu (h. Phú 
Quốc, t. Kien Giang), nơi phát 
hiện 2 chiếc rìu đã mài nhẫn như 
những chiếc lưỡi tầm sét lan 
truyền trong dân gian. Chiếc thứ 
nhất dài 12,5 em, rộng phía trên 
3.2 cm, rộng lưỡi 6 cm, dảy trung 
bình 1,2 em. Riu tử giác được mài 
nhẫn toàn thân, thân phủ 1 lớp 
patm mâu xám trắng. Bản lưỡi 
rộng mỏng và sắc có vẻ giông 
chiếc đục hơn chiếc riu. Chiếc thứ 
hai dài 13,7 cm, đốc rộng 3,3 cm 
thân rộng 4.2 em, dày trung bình 
2,6 em. Riu tư giác tuy có phủ lớp 
patin ở ngoài mâu xám trăng, 
song văn có thể nhận thấy chất 
hẹu đá xanh xám phía trong. Riu 
được mài nhẫn toàn thân. Hai 
chiếc riu sẽ góp phần sáng to niên 
đại tồn tại của một giai đoạn văn 
hoá có niên đại khoảng 3000-3500 
năm cách ngay nay trong khu vực 
vịnh Thái Lan. 


.. máy đường Van Điểm 


BÀI GÁO: Nơi hành quyết những 
tủ nhân bị án tử hình thời trước. 
Pháp trường cú ở vào khoảng từ 
bệnh viện Xanh Pôn đến bên ô tô 
Kim Ma, q. Ba Đình, Hà Nội. Có 
tên gọi pháp trường Bái Gáo là vì 
sau khi có người bị xử, thân nhân 
đến đây trồng một cây chuối cụt 
úp lên trên một gáo dừa tượng 
trưng cho hình nhân để làm lẽ 
chiêu hồn. Xong lẻ, "hình nhân” 
đứng tại chỗ, lâu ngày, cây chuối 
đổ, gáo dừa rơi xuống khiến nơi 
đây đầy những gáo dừa nên người 
đời gọi là pháp trường Bái Gáo. 
BÀI GIÚA: Tên gọi dân gian chi 
một đảo sa bồi giữa đồng băng 
châu thổ s. Hồng, vốn được khai 
phá từ rất sớm. Ngay từ tk. XVII- 
XVINH, Baải Giữa đã có những Ì. 
xóm sầm uất với nhiều đình chủa 
lớn. Thời Nguyễn, Bải Giữa gồm 
9 x. thuộc các tổng Thanh Củ, An 
Tảo, Đức Chiêm (Kim Động) và 
Hùng Cường (Km Thị, Hải 
Dương). Tại đây, dân chủng 
chuyên sống bằng nghề trồng 
mía, kéo mật làm đường. Hiện 
nay, đây là vùng chuyên canh mía 
cung cấp nguyên liệu cho nhà 
(2.000 
tân/năm). số còn lại, dân Ì. kéo 
miĩa lam đường thô theo phương 
pháp cổ truyền. 


BÀI LỬA BÁT TRÀNG: Váo 
khoang đơi Lê Vĩnh Khánh (1729- 
1932) ơ L. Bát Trang tnay là th. 
Bát Trang, x. Bát Trang). h. Gia 
Lam, Hà Nội. đất bãi bồi liên vao 
đất Ì. củ, trong đất bãi có nhiều 
cát, thường có hơi nóng bốc lên, 
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lấy có khô ném vào có khói lửa 
bốc lên. Người đời gọi là Bãi lửa 
Bát Tràng. 


BÃI MÈN: Di chỉ kch. nằm ở phía 


nam x. Cổ Loa, h. Đông Anh, Hà 
Nội. Khai quật năm 1968, 1978. 
Hiện vật có 266 đồ đá, gồm bôn, 
rìu, đục, bản mài, đồ trang sức, 
chày nghiên, phác vật, khuyên 
tai. Đồ dùng có 25 cái, gồm rìu, 
đủi, mũi giáo, chuôi dao; cùng 
hàng trăm mảnh gốm vặn thừng, 
văn dài, văn khắc vạch hình sóng 
nước, khuông nhạc. Trong khu di 
chỉ, phát hiện một số khu mộ Hản 
xây gạch (đã bị phá), có một số 
đồng vụn và tiền Ngú Thù niên 
đại thuộc cuối đồ đá mới đến đầu 
thời kim khi cho đến đầu Cn. 


BÀI MUN - BÀI DONG: Di chỉ 
ở phia đông-bắc đảo Thổ Chu (h. 
Phú Quốc, t. Kiên Giang), có diện 
tích hàng ngàn mét vuông. Di vật 
thu được gồm đồ gốm, đồ đá, vòng 
đeo tay. Về chất liệu, kiểu dáng 
củng như phương pháp chế tạo 
đều giống như di chỉ Bãi Ngự. 


BÀI NGỰ: Di chỉ ở thung lùng 
phía tây-nam đảo Thổ Chu, h. 
Phú Quốc, t. Kiên Giang. Khảo 
sát năm 1996. Đỏ đã thu được 
trong hố thám sát gồm 2 lưỡi 
vòng, 7 mảnh tước; ngoài ra, trên 
bề mặt di chỉ còn nhặt được nhiều 
mảnh tước, 1 bôn đá, 2 phác vật 
ghe đẻo. Trong hố thám sát còn 
thu được 67 mảnh gôm và một số 
mảnh xương thú, vỏ trai, ốc biển. 


BÀI SAU: Ở đông nam tp. Vũng 
Tàu, chạy dài trên 8 km từ chân 


n. Nhỏ đến Cửa Lấp. Đây là bãi 
biển đẹp nhất Vũng Tàu và có khả 
năng tiếp nhận một lượng khách 
lớn. Bải biển với cát trắng, sóng 
thay đổi theo mùa. Xa xa ngoài 
biển là dãy n. Long Hải. Dọc theo 
Bãi Sau là một hệ thống nhà hàng 
và khách sạn. 

BÀI SẬY: Bãi lớn ở phú Khoái 
Châu (nay thuộc h. Châu Giang), 
t. Hưng Yên, bên s. Hồng. Xưa đê 
bị vỡ nhiều lần, đất trở thành 
hoang vu, lau sậy mọc lên rậm 
rạp. Nghĩa quân Nguyễn Thiện 
Thuật hoạt động chống Pháp ở 
đây từ 1885 đên 1889. Tháng 
8/1885, nổ ra cuộc khởi nghĩa do 
Nguyên Thiện Thuật lành đạo 
chống thực đân Pháp xâm lược, 
lấy căn cứ là bải sây, hoạt động 
khắp vùng đồng bằng Bác bộ, trên 
địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hải 
Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bác 
Giang... Cuộc khởi nghĩa được 
đông đảo nhân dân, các sĩ phu và 
nhiều thủ lĩnh nghĩa quản ở các 
địa phương tham gia. 

BÀI SẬY: Địa điểm ở h. Ân Thị, 
nay là h. Kim Thi, t. Hưng Yên, 
quê Phạm Huy Thông (1916- 
1988). 1942 đỗ tiến sĩ luật khoa, 
2 năm sau đỗ thạc sĩ sử địa. Ông 
viết nhiều kịch thơ, trong phạm vi 
học thuật, ông quan tâm đến khá 
nhiều lĩnh vực. 


BÀI TRẬN: Tên gọi của một khu 
đất ở trong ngõ Thổ Quan, phố 
Khâm Thiên; q. Đống Đa, Hà Nội. 
Tương truyền là nơi xảy ra trận 
chiến đấu ác liệt của 3 anh em họ 
Đào - những tướng của Hai Bà 
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Trưng (42-44), chống lại quân Mã 
Viện xâm lược, cuối cùng 3 người 
hy sinh. Để tưởng nhớ, dân chúng 
gọi nơi đó là Bải Trận và thờ 3 
anh em làm thành hoàng. 


BÀI TRƯỚC: Bái Trước, Bãi 
Nghinh Phong và Bãi Dâu là 
những bải biển nhỏ nằm giữa các 
mũi đá của n. Lớn và n. Nhỏ năm 
dọc theo đường Trần Phú, tp. 
Vũng Tàu. Tính hấp dẫn của 
những bãi biển này là tạo những 
khoảng không yên tĩnh cho du 
khách nghỉ ngơi. Các bãi tắm này 
tuy không phải là bãi tắm tốt, 
nhưng vẫn được ưa chuộng; đặc 
biệt khách có thể câu cá giải tri 
trên các mỏm đá ven bờ. 

BAN: Miếu thờ thuộc th. Phù 
Dực, x. Phù Đồng, h. Gia Lâm, Hà 
Nội. Tương truyền, đây là nơi 
sinh của Thánh Dóng. Để kỷ niệm 
nơi sinh thành, dân lập miếu thờ 
và gọi là miếu Ban. Phía sau miếu 
có hồ nước, giữa hồ có gò đất. nổi. 
Đây là gò đất linh thiêng, nơi 
Dóng lọt lòng, trên gò có đủ liềm 
đá, chậu đá, là những thứ mẹ 
Dóng đã cät rốn và tắm cho chàng 
trai lúc mới sinh. 


BÀN ĐỘ: Chùa ở sườn . Bàn Độ 
th. Phú Duyệt, h. Kỳ Anh, t. Hà 
Tĩnh. Tương truyền, xưa phía 
trước chùa có một cảng nhỏ thông 
ra biển. Đời Thanh, có một bọn 
dân chải Trung Quốc ghé thuyền 
vao cảng, huyền hoang làm thơ 
rồi lên n. dựng chùa, làm nhà để 
trú ngụ khi đến biển Nam đánh 
cá. Ngày nay cửa cảng ấy đã bị bồi 
lấp thành đất băng, nước suối 
không có nguồn thông, ngày đêm 
phun tràn rất mạnh. 


BÀN GIẢN: X. Bàn Giản, h. Lập 
Thạch, t. Vĩnh Phúc có 3 th. Đông 
Lai, Ngọc Xuân và Tru Thạch, 
vốn thờ thành hoàng là một vị 
tướng thời Hùng Vương. Hàng 
năm Bàn Giản vào hội từ mồng 4 
đến 7 tháng Giêng để tế thành 
hoàng và diễn trò truyền thống. 
Vào các năm được mùa, ngày 
mồng 7, cả 3 th. đều mơ hội phêt 
truyền thống. 

BẢN LÂN: Thành luỹ củ có lẽ do 
người Chân Lạp xây ở t.lị Biên 
Hoà, sau đối tên là thành Tân 
Lân, h. Phước Chính, nay thuộc 
h. Châu Thành, t. Đồng Nai. Chợ 
Bàn Lân. 


BÀN LONG: Chùa cổ ở hang đá 
trên n. x. Kê Đầu, h. Yên Khánh, 
t. Ninh Bình. Chùa có trước tk. 
XVI, có bia đề niên hiệu Nguyên 
Hoà (1533-1548). Ơ cửa hang đá 
có ba chữ thủ bút của chúa Trịnh 
đề "Bàn Long động”. 


BÀN SƠN: N. nhỏ ở phía tây n. 
Ngự Binh, phía đông nam tp. 
Huế. Nguyên Huệ lập đàn ở đó để 
tế trời đât năm 1789, rồi lên ngôi 
hoàng đế trước khi ra Bác đánh 
bại quân Thanh. 


BÀN THẠCH: Lãng vua Lê Hiến 
tông và cháu đích tôn là Lê Chiêu 
Thông ở Ì. Bàn Thạch, h. Thọ 
Xuân, t. Thanh Hoá. Nhà máy 
thuy điện Bàn Thạch. 


BẠN ĐÔN: H. mới thành lập cuối 
năm 1995 ở t. Đắc Lắc; nguyên 
trước đây thuộc h. Ea Sup. H. có 
dãy n. Chư Mín và s. Srépock; có 
cư dân thuộc các sắc tộc Mnông, 
đê, Lào. H.1¡ là Bạn Đôn cách tp. 
Buôn Ma Thuột 40 km. 
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BẢN: Chợ Bản ở x. Định Tường 
và Định Tăng, h. Thiệu Yên, t. 
Thanh Hoá. Ở đây thờ ông bà La 
Sát. Tượng đan cốt tre, bồi giấy 
màu làm quần áo. Ông cao lớn, 
phương phi, oai vệ; bà béo lùn, 
chít khăn. Hai tượng dựng trước 
đình chợ. Thần bản thổ trong đình 
chợ. Hàng năm, hội chợ được tổ 
chức vàongayrăm tháng Tư, khách 
dự rất đông. Mua bán làm lệ, cốt 
lấymay. Khoảng8giờ, trai]. khiêng 
một thuyền rông đan lớn, trong 
có ông phủ thuỷ ngồi bắt quyết 
trừ tà ma. Thuyền đi qua các quán 
chợ. Người bán hàng ném tiền vao 
thuyền gửi lộc cầu phước. 


BẢN CÁ: Trống đồng phát hiện 
ở th. Bản Cá, x. Chiếng An, tx. 
Sơn La (không có thời gian). Lưu 
giử ở Bảo tàng t. Sơn La. Trống 
cao 25 cm, đường kinh mặt 42 em. 
Giữa mát là hình mặt trời có 17 
cánh. Từ trong ra ngoài có 17 
vành hoa văn. Vành 1, 2, 3, 6 bị 
mờ. Vành 4, 7 hoa văn hình bông 
lúa. Vành 5 là hình trám, Rìa mặt 
có 3 tượng cóc quay theo chiều 
kim đồng hồ. Thân trông chia 
thanh 2 phản, hoa văn bị mờ 
khóng xác định được. Trống có đôi 
quai kép khóng trang tri. Trống 
thuộc loại Ï và III Heger. 


BẢN ĐỒNG: Trống phát hiện 
năm 1994 ở khu vực Bản Đồng, h. 
Đa Súp, t. Đác Lác. Đường kính 
mặt trống 59 cm; mặt trống trờm 
ra khỏi tang trống 2 em, chính 
giửa hình mặt trời có 12 tia; 
chung quanh là 17 vanh hoa văn, 
trong đó vanh 5, 12 hình đầu chim 
nối tiếp nhau, con nọ áp vao con 


kia; vành 10, 11 gồm hoa tiết hoa 
cúc, chim và thú lồng. 


BẢN GIỐC: Một thắng cảnh nổi 
tiếng năm trên địa phận x. Đàm 
Thuỷ, h. Trùng Khánh, t. Cao 
Bằng. Thác Bản Giốc cách h.]ị 
Trùng Khánh khoảng 20 km. Tại 
đây, lòng sông Quy Xuân bất 
ngờ hạ thấp xuống hàng chục 
mét tạo thành 3 làn nước ngày 
đêm cuồn cuộn đổ xuống những 
tảng đá phảng lì làm tung lên vô 
vàn hạt bụi toa mờ cả một vũng 
rộng. Bản Giốc có thể xây dựng 
thành một khu vực nghí mát va 
sản bản lý thu. 

BẢN KHƯƠNG: Địa điểm thuộc 
x. Nâm Giỏn, h. Mường La, t. Sơn 
La, nơi nhân dân đã thu thập 
được 2 mủi rìu đá - ] rìu tứ giác 
và ] rlu có vai Xuỗi. 

BẢN PHỦ: Thành của Hoàng 
Công Chất xây ở x. Chiếng Lễ, 
dựa vào s. Nậm Rôm ở Noong Het, 
nay thuộc x. Noong Het, h. Điện 
Biên, t. Lai Châu, vào khoảng 
giửa tkx. XVIII. 


BẢN QUA: Trống đồng lưu giữ ở 
x. Bản Qua, h. Bát Sát, t. Lào Cai. 
Đường kinh mặt là 47 cm, cao 26 
em, thân bị vờ. Chính giữa mặt 
trống là hinh mặt trời nổi có 12 
tia; vòng giới hạn có đường kinh 
4,3 cm, vành 2: văn hoa thị, vành 
3, 7, 10 văn nhủ đỉnh, vành 6 là 
những hình vuông đối đỉnh, vành 
5 là đường tròn đồng tâm, vành 
8 là hình chữ S nằm ngang, vành 
9 là hồi văn, vành 11 hoa văn sóng 
nước và khắc vạch. Tang trốn có 
2 đôi quai và õ vành trang tri, 
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vành 1, 4 để trơn, vành 2 nhủ 
định, vành 3 hối văn; vành 5 là 
hoa 8 cánh. Thân trống cũng có 5 
vanh hoa văn: vành l1 văn 
hoa thị, vành 2, 4 để trơn, vành 
3 sóng nước va hoa thị, vành 5 
văn răng cưa. 


BẢN THỔ CHIÊU NHƯ UY 
LINH: Đền ở x. Nho Lâm, nay là 
x. Diễn Thọ, h. Diễn Châu, t. 
Nghệ An. Thần họ Phạm, không 
rõ tên. Đỗ tiến sĩ. Có công vào n. 
tìm khe nước đưa về ruông khi 
trời hạn hán. Sau khi mất, dân 
lập đền thờ, cầu đảo rất linh ứng. 


BẢN THÔM: Nơi phát hiện ra 
trống đồng năm 1957 thuộc h. 
Thuận Châu. t. Sơn La. Trống có 
hình nón cụt, cao 37,5 cm, đường 
kính mặt trống là ngôi sao nổi 12 
cánh, tiếp đó là 8 vành hoa văn 
trang tri. 


BẢN TỊCH : Chúa ở th. Bình 
Lương, x. Đình Loan, h. Văn Lâm, 
t. Hưng Yên. Chùa xây từ thời Lý 
Thần tông (1128-1138); tửng là 
nơi tu hanh của thiên sư Từ Đạo 
Hạnh. Thời Lê Trung hưng, 
khoảng đầu niên hiệu Thịnh Đức 
(16B53-1657!, các cung tần của 
Thanh vương Trịnh Tráng là 
Ngọc Tuyền, Ngọc Yến cúng tiền 
cho chủa trong đợt trủng tu 
khoảng đâu niên hiệu Thịnh Đức. 


BẢN TƯ: Địa điểm ở x. Lương 
Sơn, h. Văn Chấn, t. Yên Bái, nơi 
nhân dân đã phát hiện được một, 
số di vật, gồm: 2 rìu đá và 3 riu 
đồng. Một chiếc rìu đá được chế 
tạo từ đá sIiic, hình chữ nhất. lưỡi 


vát; chiếc kia được chế tác tử đá 
phtanite, hình chữ nhất, lưỡi sắc, 
mài toàn thân. Riu đồng thuộc 
loại lưỡi xoe cán, họng tra cán 
hình bầu dục, phần đốc có hoa 
văn trang tri. 


BẢN XÚ THƯ MẠCH UY LINH 
ĐẠI VƯƠNG: Đền ở x. Nho Lâm, 
nay là x. Diễn Thọ, b. Diễn Châu, 
t.Nghệ An. Tươngtruyền,th. Xuân 
Sơncómôtvựcsâu,banđêm thường 
có tiếng người nói và ngựa phi. 
Một người đàn bà trong th. xuống 
đó tắm, thấy có con gi quấn bên 
mình. Về nhà có mang, sau đó sinh 
ra một. cậu con trai mặt mũi khôi 
ngô, chân tay bên phải đều có nốt 
ruồi đỏ. Cuối triều Lý, có bọn cướp 
đến I., cậu đánh tan bọn cướp, sau 
đó đâu quản giúp vua. Khi mất, 
hiển linh, dân lập đền thờ cầu đảo 
đều linh ứng. 


BANG AN: Tháp Chàm ở t. 
Quảng Nam, cách câu Quảng 
Nam gần 1 km, trên đường tử 
Vinh Điện đi Đại Lộc. 


BANG VỆ NINH: Suối nước 
khoáng nóng ở x. Kim Thuỷ, h. Lệ 
Ninh. t Quảng Binh; suối 
ngâm nóng đến 105°C, có chứa 
bicacbônat natr1. 


BÀNG HÀ: Sau khi đại quần 
Nguyên tràn vào nước ta, quản ta 
đánh bất lợi, lui về đóng ở 
bến Vạn Kiếp. Năm 1285, Hưng - 
Vũ vương Nghiên, Minh Hiến 
vương Uât, Hưng Nhượng vương 
Tang, Hưng Tri vương Hiện đốc 
suất 20 vạn quân các xứ Bàng 
Hà, Nà Sâm... đến hội ở Vạn 
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Kiếp, theo quyền điều khiển của 
Hưng Đạo vương để chống 
quân Nguyên. Bàng Hà là đất h. 
Thanh Hà củ, nay thuộc h. Nam 
Thanh, t. Hải Dương và h. Tiên 
Lãng, Hải Phòng. 


BÀNG QUAN: Ai Bàng Quan 
hay Nội Bảng, ở vùng Chủ, t. Bắc 
Giang ngày nay. Mùa đông năm 
1427, sau chiến thăng Chi Lãng, 
Lê Lượi ben sai các quân thủy, bộ 
cùng tiến quân chặn hết các ải Mã 
Yên, Pha Luy, Bàng Quan. Thôi 
Tụ và Hoàng Phúc tiến thoái 
lưỡng nan, ben xin giảng hoà, 
nhưng Lê Lợi cương quyết khước 
tử không cho hoà và cho quản tấn 
công chúng, chém hơn 5 vạn thủ 
cấp giặc, bắt sống bọn Thôi Tụ, 
Hoàng Phúc và hơn 3 vạn tên, thu 
được vũ khí, ngựa chiến, vàng 
bạc, vải vóc nhiều không kể xiết. 


BÀNG QUẬN CÔNG: Đền ở x. 
Thân Dầu, h. Ky Anh, t. Hà Tĩnh, 
thờ Bảng Quản công Lê Quang ŸY. 
Nơi đây cũng chính là quê ông. 
Năm 46 tuổi, ông đậu tiến sĩ khoa 
Kỷ Dậu (1499), đời vua Lê Hiển 
tông, làm quan đến chức Hàn lâm 
viện thụ chế. Ông mất năm 73 
tuổi. Sau khi ông mất, dân ]. lập 
đến thờ làm Phúc thần. 


BẢNG SƠN: L. ở Cam Lộ, t. 
Quảng Trị, năm 1908 đời Duy 
Tân. Lị sở của Nha Sơn phòng 
Quảng Trị. Năm 1885, t.]j Quảng 
Trị bi mật dời vẻ đấy, trước khi 
Tôn Thất Thuyết đánh úp quân 
Pháp ở Huế. 


BÁNH ÍT: Còn gọi la tháp Bạc, 
tháp Thổ Sơn, tháp Thị Thiện, là 


cụm tháp năm trên đổi thuộc th. 
Đại Lộc, x. Phước Hiệp, h. Tuy 
Phước, Bình Định. Sách "Đại 
Nam nhất thống chí" có nói: "Thổ 
Sơn cổ tháp (tháp cổ n. đất) ở 
trong bốn th. Hoàng Kim, Vạn 
Bứu, Phong Niên, Đại Lộc, h, Tuy 
Phước, trên địa điểm giáp giới với 
4 tháp tục hô là tháp Thị Thiện, 
tương truyền có bà Thị Thiện làm 
quán ở chân n. để bán bánh ít, 
nên n. được gọi là tên ấy". Đi lên 
khu tháp có 2 lối: một, đi từ phía 
tây theo trục quốc lộ số 1, một ở 
phía đông từ l. Đại Lộc đi lên. 
Cụm tháp gồm 4 tháp nhưng chỉ 
còn tháp Cổng, trên tầng nền thứ 
nhât hiện còn dấu tích một toa 
nhà dài chạy dọc theo trục đông - 
tây đối diện với tháp trung tâm. 
Những yếu tố của nghệ thuật 
kiến trúc điêu khác cổ Giava 
(Inđônêxia) xuất hiện nhiều trong 
chi tiết trang trí như: hình những 
thiên thần bay lên, hay hình các 
quả cầu tròn ở tháp Bánh lt vừa 
có cái trang nhã, thanh tú lại có 
chât cường tráng oai nghiêm. 


BAO TRUNG: Đền ở x. Hưng 
Thịnh, h. Tuy Phước, tr Bình 
Định, thờ hai công thần trung 
hưng của nhà Nguyễn là Binh 
Giang quận công Võ Di Nguy và 
Ninh Giang quận công Tông 
Việt Phước. Cả hai đều theo 
Nguyễn Anh chống lại Tây Sơn và 
bị giêt ở trân Thị Nại. Sau khi Gia 
Long lên ngôi, cả hai ông được 
truy tặng hàm Thiếu bảo, lập đền 
thờ gọi là miếu Công thản ở x. 
Hưng Thịnh. 


BÀO DỘT: N. ở1. Bào Dột, x. Bao 
Giang, h. Quỳnh Lưu. t. Nghệ An. 
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Hồ Hương Dật, tổ tiên của Hồ Qui 
Ly, đến đó ở đầu tiên. Miếu thờ 
họ Hồ do Hồ Hán Thương lập. 
Năm .1750, Nguyễn Hữu Cầu 
chay vào Nghệ An đắp luỹ ở đó, 
gọi là đồn Hung. 


BÀO MÔN: Địa điểm ở h. Cẩm 
Xuyên, t. Hà Tĩnh, trên dòng khe 
Mộc Miên, giáp Hoành Sơn, cách 
Kỳ Anh 15 km về phía tây. Tôn 
Thất Đạm hoạt động chống Pháp 
ở đó từ 1885-1888. 


BÀO THƯỢNG (BÀU 
THƯỢNG): L. thuộc x. Tình 
Diễm, nay là x. Sơn Quang, h. 
Hương Sơn, t. Hà Tĩnh, trên s. 
Ngàn Phố. Quê mẹ Lê Hữu Trác, 
nơi Lê Hữu Trác về nghiên cứu 
thuốc và chứa bệnh cho dân đến 
lúc mất (1791). Quê Cao Đạt, 
tướng của Phan Đình Phùng. 


BÁO ÁN: Cũng gọi là chùa Siêu 


Loại, ngôi chùa có danh tiếng hồi . 


đầu thời Trần, ở h. Thuận Thành, 
t. Bắc Ninh. Trần Nhân tông đã 
từng đến chủa nảy để xem pháp 
thuật của nhà sư Trí Thông. 
Trong khoảng những năm cuối tk. 
XI - đầu tk. XIV, chùa Báo Ấn 
là một giảng viện có uy tín của 
Thiên phái Trúc Lâm. Năm 1313, 
vua Anh tông cho xây dựng chùa 
này thành một thiền viện có qui 
mô to lớn có thể tổ chức được 
những buổi thuyết pháp có tới 
một ngàn tông đô đến nghe giảng. 
BẢO ÂN PHÚC LÂM: Thường 
gọi là chùa Phúc Lâm ở x. Đại An, 
h. Nghia Hưng, t. Nam Định. 
Chùa dựng từ đời Trần, nhưng 
qu1 mô còn nhỏ. Năm 1594, vợ của 


Minh Khang thái vương (T.: - 
Kiểm) là Trần Thị Ngọc Linh 
đứng ra tụ sửa mở rộng thành 
một nơi danh lam nổi tiếng. Phia 
bắc chủa là n. Ngối, phía nam là 
Cử Nha, cảnh trí tươi đẹp. Vua Lê 
ban tấm biến đề tên chùa là "Báo 
An Phúc Lâm tự. 


BÁO ĐỨC: Chùa ở x. Vũ Ninh, 
lộ Bác Giang, nay thuộc h. Quế 
Võ, t. Bác Ninh. Sách "Thiền 
Uyển tập anh" củng có nhắc đến 
di tích này. Chùa từng là nơi trụ 
trì của thiên sư Hứa Đại Xa 
(1120-1180) thế hệ thứ 11, dòng 
thiên Võ Ngôn Thông quê ở ph. 
Đông Tác, kinh thành Thăng 
Long trụ trì khoảng đầu đời Lý 
Cao tông. 


BÁO NGHIÊM: Tháp cao 13 m ở 
bên phải chùa Bút Tháp (tức chùa 
Ninh Phúc), l. Bút Tháp, x. Đình 
Tổ, h. Thuận Thành, t. Bắc Ninh. 
Năm 1647, chúa Trịnh Tráng giao 
cho sư trụ trì là Minh Hạnh trùng 
tu chùa và tháp, xung quanh 
tường tháp có nhiều phù điêu 
chạm theo huyền thoại Phật giáo. 
Đã được nhà nước xếp hạng di 
tích lịch sử - văn hoá 


BÁO QUỐC: Chùa ở x. Lưu Xá, 
h. Hưng Hà, t. Thái Bình. Vào 
thời Lý, Lưu Ba có công đánh tan 
quân xâm lược Tống trên s. Cầu, 
được thăng hàm Thái phó, tước 
quận công. Khi về tri sĩ, ông dựng 
chủa ở bản x., vua Lý đến thăm 
ban cho tên chùa Báo Quốc và sai 
dựng bia. 


BÁO QUỐC: Trước tên chùa là 
Hàm Long ở ấp Trường Giang, h. 
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Hương Thuy, t. Thưa Thiên, do 
hoà thương Giáo Phong dựng 
năm 1846. Phía bác chủa có giếng 
cổ gọi Ìa giếng Ham Long, nước 
trong mát, dân sở tại thường lấy 
nước giêng này dâng vua dùng, vì 
thế thường gọi la giếng Cấm. 


BÁO THIÊN: Chính tên là chua 
Sung Khánh Báo Thiên, dựng năm 
1056, đơi Ly Thánh tông, ở ph. 
Báo Thiên,naythuộcgq. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội, Chúa xây xong, vua cho 
đúcchuôngđôngnáng 1l vạan2nghìn 
cân. Nam sau lại cho dựng ngôi 
tháp Đại Thăng Tư Thiên 12 tầng 
ơ trước chua. Tháp bị phá trước 
khi quán Minh bị đánh đuối về 
nước. Chủa này đãb|pháthờithuộc 
Pháp để xây nhà thơ lớn. Vị trí 
chua củ vao khoang bên phải đền 
LýQuốcSưđếnđầuphốNhàChung, 
q. Hoan Kiếm ngày nay. 


BÁO THIÊN: Chính là tháp Đại 
Thăng Tư Thiên, xây dựng năm 
1057, đơi Lý Thánh tông, ở ph. 
Báo Thiên (nay vào khoảng bên 
phải đền Lý Quốc Sư đến đầu phố 
Nhà Chung), q. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. Tháp cao vai chục trượng, 12 
tảng, tầng trên cùng có chóp làm 
báng đồng. Do qui mó va nghệ 
thuật kiến trúc của nó, tháp Báo 
Thiên được coi là một trong bốn 
công trình lớn của nước Nam (An 
Nam tứ khii Năm 1427. quân 
Minh phá tháp để chế súng. Chỗ 
tháp bị phá sau đó được đổ đất 
thanh go cao đê dựng đản trang. 
BẢO THIÊN THÁP ANH: La 
một trong những canh đẹp của 
Thăng Long thời trước. Báo Thiên 
Tháp ảnh la bóng tháp Báo Thiên 


lấp lánh xuống hồ Hoàn Kiếm sác 
nước trong xanh. 


BẢO AN: L. thuộc h. Điện Ban, 
t. Quảng Nam, quê Phan Khôi (?- 
1960. Ong bóc lộ khuynh hướng 
chuộng luận lý học, hay đưa ra 
những ý trái ngược. Ông được 
xem la người góp phân khởi 
xướng ra thơ mới với bai Tình giả 
(1932). Báo An cúng là quê của 
Hăng Phương ttên thật là Lá 
Hãng Phương, 1908-1998). nha 
thơ. Tác phẩm: Hương xuân. Mua 
gát. Hương đất nước. 


BẢO AN: Đền x. Đoan Hương, h. 
Vĩnh Bao, tp. Hải Phòng. thơ vị 
thần họ Nguyên, hiệu là Bảo An. 
Theo thần phả, ông là người động 
Sâm Nham (Thanh Hoá; Rhi 
Thục Phán cất quân đánh Hùng 
Vương, vua đả sai ông cùng 
người anh tên Nghị cầm quân 
chống cự, hai ông thăng lớn. rủa, 
rắn, giải đều ngoi theo. Hai ông 
ben hoá thân bay lên không ma 
vệ trơ. Vua Hùng được tin 
thương xót, giao cho dân sở tại 
đây lập đến thờ. 


BẢO CÁI: L. thuộc x. Liêm Cầu, 
h. Thanh Liêm, t. Ha Nam. thờ 
Tứ vị hoang đế (Định Tiên Hoàng. 
Lê Đại Hành và 2 hoàng đế con 
Lé¿ Đại Hành) va Tam vị đại 
vương ! Thiên Cang, Minh Quang, 
Nhủ Hoang đế - nừ, tưởng của Lê 
Đại Hạnh). Lê hội vao răm thang 
Ba hang năm. Lễ hội: đồng tế 
hoàng đẻ - đại vương. Tục: rước 
châu long. Các Ì. rước rồng vẻ ]. 
Lê Đại Hành. Rông về sớm được 
đốt đình liệu để thi mua rông 
tban đêm:. 
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BẢO CHÂU: Chùa ở x. Trà Kiệu, 
h. Duy Xuyên, t. Quảng Nam do 
chúa tiên Nguyễn Hoàng cho xây 
dưng năm 1607. 


BẢO ĐÀI: Chùa ỡ trên n. Trang 
Nghiêm, h. Vụ Bản, t. Nam Định. 
Tương truyền, đây là nơi thừa 
tướng Lữ Gia bị quân Hán bắt. 
BẢO ĐỊNH: Con kênh được đào 
đầu tiên ở Nam bộ. Năm 1705, 
vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc 
Chu, chính thống Vân Trường 
hầu Nguyên Cửu Vân đem quân 
chăn đánh giác Cao Miện xâm 
phạm biên cảnh nước ta. Để 
phòng quần giác tập kích, ông cho 
đáp một phòng tuyến đải, từ quán 
Thợ Cai đến chợ Lương Phú. Bên 
ngoài phong tuyến. đào một 
mương hảo nối liên rạch Vãng Gủ 
và rạch Mỹ Tho. Sau đó, nhân 
đường nước về lưu thông, người ta 
đào thêm thanh ra đường kênh 
cho ghe thuyền qua lại. 


BẢO ĐỊNH CUNG: Bảo Định 
Cung gồm có nhiều điện đài được 
xây cất từ năm Thiệu Trị thứ 5 
(1847). Sau khi kinh thanh thất 
thủ, vì không ai tu bổ nên điện các 
ở Bảo Định Cung bị đố nát. Qua 
năm Duy Tân thứ 2, thứ 3 (1908- 
1909! thì triệt ha. Minh Trủng các 
hiện nay la DỊ Luân đường và 
điện Long An dụng làm Khải 
Định tang có viện. Chính điện tên 
gọi là Long An, ngoài ra có Minh 
Trủng các va Giao Thái tr. 

BẢO HÀ: Miếu Bảo Ha ởx. Đồng 
Minh, h. Vĩnh Bao (Hải Phong), là 
quê hương của nghe tạc tượng, 
sơn mai nói tiêng xứ Đóng, đã 


từng được “Vua biết mặt, Chúa 
biết tên“. Miếu thơ Nguyên Cóng 
Huệ, ông tổ của nghề tạc tượng, 
sơn mài chạm vàng. Tượng thờ 
ông đặt ở gian bên trái của toa 
tiền đường. Đây là pho tượng kha 
đặc biệt và độc đáo. Tượng ngồi 
trên ngai rống, chân trái buông 
xuống mặt bệ, chân phải co lại. 
gót chân đặt trên bệ ngồi trong tư 
thế thoải mái, tự nhiên không gò 
bó. Tượng thể hiện một ông già 
triệu phú với vắng trán cao, mắt 
sáng, múi thanh cao, miệng hơi 
ngậm lại trông hiển từ. quảng 
đại. Thành công của bức tượng 


- không chỉ ở sự khái quát hóa. điển 


hình hóa đến cao độ về tài năng. 
đức độ của một mẫu người hay 
con người cụ thể mà còn mang nét 
rất thực của những con người 
quanh quấn trong cuộc đời này. 
Bộ long ngai đặt tượng củng là 
một công trinh nghệ thuật độc 
đáo với những phần chạm khác 
khá tỉnh xảo. Rồng trang tri bên 
ngai mập, đuôi tu, uốn lượn hình 
sóng nho mang phong cách 
nghệ thuật tk XV thời Lê sơ. Tư 
đó ta có thể xác định niên đại 
của pho tượng Nguyên Công Huệ 
It nhát cũng được làm ơ tk XVI, 
va chắc chân ngói miếu nay củng 
được khởi dựng trong khoang 
thơi gian đó. 


BẢO HÀ: Th. thuộc x. Đóng 
Minh, h. Vĩnh Bao, tp. Hải Phòng, 
quê Hoảng Đình Úc (tk. XVIH.. 
Ong xuât thân từ thợ tạc 
tượng, do có tài được triêu đình 
Lê phong chức cục phó Cục Tạc 
tượng (17711. 
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BẢO HÒA: Tên điện dựng trên n. 
Lạn Kha, x. Phật Tích, h. Tiên 
Sơn, t. Bắc Ninh, nơi thượng 
hoàng Trần Nghệ tông thường 
đến nghỉ ngơi đọc sách. Trong 
những năm từ 1384 trở đi, Trần 
Nghệ tông dùng điện này làm nơi 
biên soạn sách vở, tuyển một số 
người thi khoa Thái học sinh 
không đậu cho việc chép sử. 


BẢO HỘ THOẠI: Di tích kiến 
trúc tọa lạc ở phía Đông triển n. 
Sam, h. Châu Phú, t. An Giang. 
Muốn viếng mộ, phải lên 9 bậc 
thang xây bằng đá ong dài suốt 
chiều ngang của khu lăng. Hai 
công vào đều to và cổ kính. Giữa 
hai cổng là "Bia Thoại sơn", sao 
lại bia chính ở n. Sập. Bên trong, 
ở giữa là ngôi long đình tuyệt đẹp. 
Sau đó là 3 ngôi mộ của ông Thoại 
Ngọc Hầu và hai bà vợ, tọa lạc tại 
trung tâm sân, trong tư thế uy 
nghiêm và không kém phần đồ sô. 
Bên phải của 3 ngôi mộ chính là 
14 mộ khác, được đúc thành cụm 
gân kể nhau, hầu hết không có 
bia nên không rõ mộ ai, tuy 
nhiên, qua cách kiến trúc, cho 
phép suy đoán đó là mộ của 
những người hầu cận và đào kép. 
Do không biết rõ từng người chết, 
nên người xây mộ chí có thể dùng 
tư duy nghệ thuật để thể hiện, 
như đắp trái đào tượng trưng đó 
là mộ của cô đào hát chăng hạn, 
Ở sân lãng vẫn còn tượng một con 
ngựa chiến và một người lính 
hầu to băng người thật, trong tư 
thế đứng chờ, sẵn sàng tungvó. 
Sát ngoài bức tường đá xám to 


cao, kiên cố của khu lăng là 50 
nâm mồ vô chủ, với những kiến 
trúc truyền thống nắp tráp, ngưu 
miên, voi phục, được xây bằng 
chất liệu vôi và ô dước. Chất liệu 
xây dựng toàn bộ khu sơn lăng là 
vôi tam hợp nên rất cứng chắc. 
Khu sơn lăng Bảo Hộ Thoại là 
một công trình kiến trúc độc đáo 
đã được xếp hạng. Hàng năm, 
hàng chục vạn lượt khách từ 
khắp nơi đến chiêm bái, khói 
hương không dứt. 

BẢO HỰU: H. thuộc phủ Hoàng 
Trị, t. Vĩnh Long củ, thành lập 
năm 1834, sau thuộc t. Bến Tre, 
h.1¡ là Bến Tre. 


BẢO KHANG ĐẠI VƯƠNG: 
Đến thờ Bùi Mộng Hoa, trung 
thần thời Trần, ở x. Thiết Bình, 
h. Đông Anh, Hà Nội. Năm 1392, 
vua Trần Thuận tông xuống chiếu 
cầu lời nói thăng, Bùi Mộng Hoa 
dâng thư đại ý nới Hồ Quý Ly có 
ÿ nhòỏm ngó ngôi báu. Sau Quý Ly 
chuyên quyền, ông ở ẩn không ra 
làm quan nữa. Sau khi ông mất, 
dân x. Thiết Bình lập đến thờ ông 
làm Phúc thần. 


BẢO KHÁNH: Cửa thành phía 
Tây của kính thành Thăng Long 
từ tk. XV. Vết tích của Bảo Khánh 
gần phố Kim Mã (q. Ba Đình, Hà 
Nội), đoạn quá bến ô tô Kim Mã. 


BẢO LẠC: Tên h. từ đời Lý đến 
đời Lê ở t. Cao Bằng. Năm 1884, 
chia thành 2 h., sau lại nhập làm 
một. N, Pia Ya cao 1890m. s.Gâm 
nguồn tử Trung Quốc chảy qu« È 
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l@?. « Chùa Bảo Hải - TX. Bà Rịa, Ba Rịa Vũng Tàu 


BẢO HẢI: Chùa toạ lạc tại khu 
phố VI, ph. Long Toàn, t. Bà Rịa 
- Vũng Tàu. Chùa xây dựng năm 
1957, do phật tử đóng góp, hoà 
thượng Thích Tâm Châu có công 
đặt viên đá đầu tiên xây dựng 
chùa. Năm 1984, trùng tu lại ngôi 
chính điện, tượng Di Lặc, Quan 
Âm. Đến năm 1996, sư cô Thích 
Nữ Hạnh Bình về trụ trì, đã cùng 
với phật tử địa phương tiến hành 
trùng tu lại toàn bộ ngôi Tam bảo, 


hậu tổ, tăng đường, hai nhà. 


khách. Diện tích chùa rộng 
khoảng 2000m2, cơ sở vật chất 
khá đầy đủ, cách bài trí tại khuôn 
viên chùa khá hài hoà đẹp mất, 
trước mặt chính điện trồng nhì `u 
cây cảnh và một cây bồ đề nhiều 
năm tuổi rất to toả bóng xuống 
sân chùa. Chùa Bảo Hải còn là 
nơi tích cực tham gia các phong 
trào từ thiện xã hội như ủng hộ 


đồng bào vùng bị bão lụt, xây 
dựng nhà tình thương, tình 
nghĩa, tặng quà cho bà con 
nghèo... Hàng năm vào các ngày 
15/1, 15/4, 15/7 âm lịch, tăng ni 
phật tử về đây rất đông. 


H. Tạng 





cà. gẴU 


vÙ GP. xì UÊ 
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Khí hậu về mùa đông rết rét, nước 
đôi khi đóng băng. H.]j là Báo Lạc 
ở độ cao 200m, có đường ô tô nối 


liền với các h. lân cận. H. Bảo Lạc ˆ 


xưa trồng nhiều bông. 


BẢO LÂM: Chùa ở th. Phú Hội, 
h. Kiến Hưng (gần tp. Mỹ Tho), t. 
Tiền Giang. Chùa do người bản 
thón là Nguyễn Thị Đạt cúng tiến 
tiền công đức xây dựng năm 1803. 
BẢO LÂM: Tên h. Bảo bộc củ ở 
t. Lam Đồng, do tháng, 7/1994 
tách một phần h. Bảo “Tức để 
thành lập tx. Bảo Lộc. H. có diện 
tích 152.552ha, 62.211 nhân 
khẩu; gồm 12 đơn vị hành chính: 
ttr. Lộc Thăng và 11 x. Phía Đông 
giáp h. Di Linh, phia bắc giáp t. 
Đặc Lắc. 

BẢO LINH: Đền ở x. Biện Sơn, 
h. Lục Ngạn, t. Bắc Giang, thờ 
phò mã Vũ Thanh, chồng của 
trương công chúa thời Lý. Khi 
quân Tống sang xâm lược nước ta, 
ông vâng mệnh cầm quân đi đánh 
ở Ai Bác. Bị giặc chém đứt đầu, 
phò mã lấy tay ôm đầu phi ngưa 
chạy về gần Quán A ở bản xã rồi 
mới ngâ ngựa mà chết. Dân xã lập 
đến thờ ông, triểu đình sắc phong 
tôn hiệu là “Trị tôn đầu thượng 
tướng quân quả cảm hùng vì đại 
vương”. 


BẢO LỘC: Đền ở n. Quế Hương, 
x. Báo Lộc, h. Yên Thế, t.Bắc 
Giang, thờ Sơn thần n. Chuông. 
Trong đên có ba quả chuông lớn 
khóng rõ đúc từ đời nào. 

BẢO LỘC: Tx. thuộc t. Lâm 
Đồng, thanh lập tháng 7/1994 do 


việc tách một số x. của h. Bảo Lộc. 
Tx có diện tích 27.740 ha, 
118.346 nhân khẩu; gồm 10 đơn 
vị hành chính: 6 ph., 4 x. Phia 
đông, nam và bắc giáp h. Bảo Lâm 
(h. Báo Lộc cú), phía tây giáp h. 
Đa Huoai. 


BẢO NANG: X. ở h. Tư Nông, 
nay thuộc h. Phú Bình, t. Thái 
Nguyên. Mở sắt và mỏ đồng về đời 


Lê, mỏ vàng: về đời Nguyễn. 


BẢO NGỌC TIỀN NƯƠNG: 
Đến ở phía nam đèo Hải Vân, 
phía tây đường Quán Cháo, thuộc 
h. Hòa Vang, tp. Đà Nẵng. Đền 
thờ thần nữ tôn hiệu là Bảo Ngọc 
tiên nương. 


BẢO NGỮ: L. rèn truyền thống 
ở x. Quang trung, h. Vụ Bản, t. 
Nam Định. Đinh Ì. thờ vị tổ nghề 
ren Lư Cao Sơn. Hàng năm, vao 
ngày răm tháng Giêng và tháng 
Tám, thợ rèn hàng h. về đây dự 
lễ thánh tổ nghẻ. Họ cầu mong 
cho lò luôn đỏ lứa để rèn đúc được 
nhiều công cụ theo ý muốn. Trong 
đình Ì. hiện còn lưu giữ nhiều đồ 
tự khí bằng kim loại, do các nghệ 
nhân Ì. rèn đúc từ những tk. trước 
đây. Trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ, l. đã góp phần không 
nhỏ vào việc sản xuất những công 
cụ sản xuất và làm ra những bộ 
phân máy móc, súng ống phục vụ 
quốc phòng. 


BẢO NINH: Bảo Ninh thuộc h. 
Bố Trạch, t. Quảng Bình, một ]. 
đánh cá nổi tiếng ven biển, có tục 
thờ cá Ông Voi, hàng năm ở Bảo 
Ninh có 9 hội lẽ lớn: hội lễ tháng 
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Bảy; Hội Câu mùa cúng là hội 
xuõng biến, hội tháng Bảy củng 
gọi là lễ Cầu hồn. 


BẢO NINH SÙNG PHÚC: Chùa 
ở x. An Nguyên, h. Chiêm Hóa, t. 
Tuyên Quang. Chùa khởi công 
xây dựng năm 1167, đời Lý Nhân 
tông, bởi Thái phó Hà Hưng Tông 
tri châu Vị Long. Hưng Tông vốn 
gốc Trung Quốc, nhưng là cháu 
ngoại Lý Thái tổ, nên năm 1078 
được Lý Nhân tông đón về kinh 
và cho kết duyên cùng công chúa 
Khám Thánh. Năm 1086, ông 
được nối chức của cha làm tri 
châu Vị Long, chăm lo bảo vệ bờ 
cỗi núi sông, sửa sang nhãn chính 
yên vỗ trăm họ trong miền. 


BẢO PHONG: Chùa tọa lạc trên 
một ngọn đồi, thuộc x. Ninh Bình, 
h. Ninh Hòa, t. Khánh Hòa. Chủa 
do thiên sư Lê Minh Lượng khai 
sơn vào thời Hậu Lê. Chùa đã 
được trùng tu nhiều lần, ở điện 
Phật có tôn trí tượng đức Phật 
Thích Ca và 9 pho tượng khác 
băng đồng. 


BẢO PHONG: Chùa ở th. Bình. 


Điện, h. Phước Chánh, t. Đồng 
Nai. Chùa được hòa thượng Bảo 
Phong cất dựng, được coi là nơi 
thắng cảnh bậc nhất trong vùng. 
Chùa cổ Bảo Phong nguyên chỉ 
là một am tranh nhỏ dựng từ năm 
1816. Sau đó một số người Trung 
Quốc tị nạn quản Thanh vào vùng 
này xây cất lại bằng gạch gói, 
mời đại sư Hoàng Long đến trụ 
tri và tôn làm tổ khai sơn. Năm 


1829, trùng tu theo kiểu kiến 
trúc băng đá. 


BẢO PHÚC: Tên chủa ở hương 
Đa Vân, nay thuộc h. Chương Mỹ, 
t. Hà Tây. Khoảng đầu đời Lý 
Anh tông, thiền sư Bảo Giám trụ 
tr: ở chùa này. 


BẢO PHÚC THIÊN TÔNG: 
Còn gọi là chùa Hội Phước, ở l. 
Phương Sài, x. Phước Vinh, h. 
Diên Khánh, t. Khánh Hoà. Chưa 
rõ chùa dựng từ đời nào, chi biết 
trong chùa có quả chuông đúc 
năm Cảnh Hưng thứ 63 (1802), 


BẢO QUANG: Còn gọi là chùa 


Bụt Mọc ở x. Lâm Sơn, h. Quế Võ, 
t. Bắc Ninh. Tương truyền, trong 
chủa có hòn đá hình người mọc 
nổi dần lên, nên gọi là chùa Bụt 
Mọc. Chùa do thiền sư Thích 
Như Thông, người h. Yên Phong, 
Bắc Ninh, dựng trong niên hiệu 
Vĩnh Thịnh (1705/1719) đời Lâ 
Du tông. 


BẢO QUANG: Tên chùa ở x. 
Đông Phiên, h. Điện Bàn, t 
Quảng Nam, xây dựng từ thời Lê, 
đả hoang phế, chỉ còn một ít sắc 
phong, hoành phi, câu đối, vủa 
Minh Mệnh đã cho thu về Huế 
nhân khi đi qua chùa năm 1827. 


BẢO QUỐC: Chùa, tên chữ là 
Thái Lai tự, ở th. Đại Lai, x. Phú 
Xuân, tx. Thái Bình. Chùa có tử 
tk. XVI và qua nhiều lần trùng 
tu, kiến trúc hiện nay mang dấu 
ân thời Nguyễn. Khuôn viên chùa 
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có hình con thuyền màả ngôi chùa 
ở mũi con thuyền đó. Trong chùa 
hiện còn lưu giữ: bệ đá hoa sen, 
được tạo dựng khoảng cuối tk. XIV, 
cao 1,41m, dài 2,30m. rộng 1,11m, 
mặt trước chạm nổi hình rồng; cột 
hương dựng vào năm 1695, hình 
trụ vuông, hoa văn trang tri đẹp; 
chuông “Thái Lai tự chung” đúc 
năm Minh Mang thư 1ã. 


BẢO SÁT: Chùa nằm trên n. Yên 
Tử (Quảng Ninh). Phía Tây chùa 
có một am nhỏ thờ Tam tổ Thiền 
phái Trúc Lâm. Am xây bằng 
gach, đá, vôi cát, kết cấu hình 
chuôi vô. Trong am có bệ thờ với 
đồ thờ đơn giản như: mâm bồng, 
lọ cảm hương băng đá trên có 
chạm nổi hoa văn hoa lá, cánh 
sen. Ba bát hương băng đồng đúc 
nồi rồng chầu mặt nguyệt. Những 
đồ thờ đều có khäc dòng chử "Sảo 
Sát tự”. Trên bệ thờ có ba pho 
tượng đồng ở tư thế đang ngồi 
thiển định: chân xếp băng chân 
phải để dưới chân trái, lòng bản 
chân trái ngửa lên phia trên. Tư 
thế chân cả 3 pho tượng đều giống 
nhau. Môi bệ sen, dưới tượng đêu 
còn lưu lại bài vị tượng. 


BẢO SANH ĐẠI ĐẾ: Đền ở x. 
Long Sơn, h. Tân Châu, t. An 
Giang, thờ Lão Gia, danh y thời 
Màn Thanh. Nhân dân đều cúng, 
cầu sự việc tốt lành. Đây là ngôi 
đến của người gốc Triều Châu. 


BẢO SƠN: Chủa năm trên n. 
Bảo Sơn, thuộc địa phận 3 th. 


Thiện Chính, An Hải và Xuân 
Hoà, h. Tuy Phong, t. Binh 
Thuận. Phia sau chùa có 2 tháp 
cổ nên thường gọi là chùa Tháp. 
Năm 1795 khi chiếm được vủng 
này, Nguyễn Ánh đến thăm chùa 
và ban biển ngạch "Ngự từ Bao 
Sơn tự”. Hàng năm vào dịp tết 
Trung Nguyên, người trẩy hội 
chùa rất đông, có khi mở hội đến 
10 ngày. 


BẢO SƠN: Chùa ở th. Bình 
Thanh, nay thuộc tx. Vĩnh An, t. 
Đông Nai. Trong chùa có tượng 
Phật bốn tay (Wastika) cao 
1,50m. Tượng này do người Pháp 
tim thấy trong hốc cây ở cạnh 
chủa, chở về đồn binh ở Biên Hoa, 
sau dân đòi lại và đưa về chùa. 


BẢO SƠN: Chủa ở x. An Ninh, h, 
Hương Trà, t. Thừa Thiên - Huế, 
do Thuận Thiên Cao hoàng hậu 
tvợ Gia Long) xuất tiên xây dựng 
dưới triều Minh Mệnh. 


BẢO SƠN: Chùa ở x. Cổ Loa, h. 
Đông Anh, Hà Nội. Kiến trúc theo 
lối "Nội công ngoại quốc”. Ngoài 
cùng là tam quan, trên có gác 
chuông, vào sân bên phải là nhà 
tổ, bên trái là hành lang, nhà tổ, 
bên trái là hành lang, tiếp theo 
là đại bái. tam bảo gồm tiền 
đường, thượng điện xây kiểu "đầu 
hỏi bit đốc". Ba phía quanh tam 
bảo là hành lang. Chùa hiện 
lưu giử ð bia đá, trong đó có bia 
"Bao Sơn tự hạu”. Hiện chủa 
không còn nửa. 
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BẢO SƠN: Ngôi 
Chùa toa lạc tại số 
37A Hoàng Diệu, 
ttr. Xuân Lộc, h. 
Long Khánh, t. 
Đồng Nai Chùa 
được lập năm 1968 
do thượng toa Thích 
Huệ Tâm xây dựng 
nên bằng vật liệu 
nhẹ. Năm 1979 đã 
trùng tu lại chính 
điện, đến năm 1995 
thì khánh thành 
chùa. Chùa còn làm các công việc 
từ thiện nhự nuôi người già cô 
đơn, đóng góp xây dựng nhà tình 
nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt 
Nam anh hùng. Đặc biệt năm 
2001, chùa tự bỏ tiền ra xây dựng 
ở ngôi nhà tình thương cho dân 
tộc Châu Ro - dân tộc thiểu số 





Chánh Diện chùa Bảo Sơn 





Báo Sơn Tự — Long Khánh, Đồng Nai 


sống rất khó khăn tại Đồng Nai. 
Hiện chùa còn một tượng Phật Di 
Lặc bằng đồng thờ tại chính điện, 
1 tượng Phật bằng xi măng. Kiến 
trúc của chùa mang nét kiến trúc 
Huế với các mảng hoa văn được 
chạm khắc hết sức tính xảo. Hiện 
chùa còn lưu giử các thớ đất 
thiêng lấy từ quê hương đức Phật 
Thích Ca về. Các cột của chùa đều 
được chạm trổ long lân quy 
phượng. Chùa còn lưu lại 1 bức 
hoành phi ghi 4 chữ "Nghĩa vụ 
thanh cao". Vào các ngày rằm lớn, 
chùa thường xuyên phát chẩn. 
Đặc biệt là ngày lễ Vu lan, chùa 
tổ chức phát quà cho bà con nghèo 
tại địa phương nhất là bà con 
thiểu số. 
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BẢO SƠN: Thương gọi là chua 
Phù Ủng, h. Mỹ Văn, t. Hưng 
Yên. Chua do thượng tướng quản 
Phạm Ngủ Lão làm trong khoảng 
năm 1314/1320. Con gái ông là 
Tình Huệ, trước là thứ phi của 
Trần Anh tông, sau xuất giá. Khi 
Anh tông mất, bà về làng ở. Bà 
xuất tiền của tu sửa chùa để có 
thể vừa thờ vua, vừa thờ gia tiền. 
Khi làm xong, thượng hoàng Trần 
Hiến tông đến thăm, ban cho biển 
ngạch để tỏ lòng hiểu kính. 


BẢO SƠN: Tháp cô do người 
Chiêm Thành dựng ở trên đình n. 
Bảo Sơn, h. Tuy Ly. :t. Binh 
Thuận. 


BẢO TÀNG CÁCH MẠNG (tp. 
Hồ Chí Minh): Toa lạc ở 2õ Lý 
Tự Trọng, q. I. tp. Hồ Chi Minh. 
Nguyên là dinh Gia Long, do kiến 
trúc sự Pháp Foulhou thiết kế, 
được thi công tử 1885 đến 1890. 
Trước ngày giải phóng, là trụ sở 
Tối cao pháp viện Sài Gòn. Nay 
la Bảo tàng Cách mạng tp. Ờ đây 
trưng bay những hiện vát. hinh 
anh của khu Sài Gòn - Gia Định 
trong 3 cuộc kháng chiến cưu 
nước cua nhân dân ta. 


BẢO TÀNG CÁCH MẠNG 
(viện): Tại 2ã phố Tông Đản, q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vốn là một 
cơ sơ thuế quan trước năm 1954, 
cơ sơ củ được cải tạo xây dựng lại 
làm nơi trưng bảy các hiện vật về 
cách mạng Việt Nam, và khánh 
thành ngày 6/119ã9. Đang 


chuẩn bị sát nhập với Viện bao 
tàng lịch sử thanh Bảo tảng Lịch 
Sử quốc gia. 

BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC: 
Toa lạc tại đường Hoàng Quốc 
Việt, q. Cầu Giấy, Hà Nội. Đưa 
vào hoạt động tháng 11/1997. 
Chức năng: nghiên cứu, sưu tầm, 
đánh giá, bảo quan, phục chế vá 
trưng bày các giá trị lịch sử - văn 
hoá về phương diện dân tộc học 
của các dân tộc trên đât nước ta. 
Đên nay, bảo tàng đả sưu tầm 
được 7.000 hiện vật của 54 dân 
tộc, trong đó có nhiều hiện vật 
quy hiếm. Kho tư liệu có 9.500 
bức anh về các mặt sinh hoạt của 
54 dân tộc. Kiến trúc bảo tàng 
mang dáng dấp trống đồng, do 
kiến trúc sự Hà Đức Lịnh thiết 
kế. Với 3,3 ha, trong đó có 3,1 ha 
trưng bay ngoài trời, đây là một 


:bảo tàng lớn của ta. 


BẢO TÀNG ĐIÊU KHÁC : 
CHÀM ĐÀ NẴNG (hay Viện 
Cổ Chăm): Xây dựng năm 1914. 
là một trung tâm lưu trữ hiện vật 
điều khắc Chàm phong phu. hâp 
dân nhất Đông - Nam Á với 
khoảng 3000 tác phẩm tiêu biểu 
cho nền văn hoá Chämpa. Tất cả 
các hiện vật đều là nguyên bản, 
chất liệu băng sa thạch. Các tác 
phẩm điêu khác tại đây gồm 
nhiêu phong cách: Trà Kiệu, Mỹ 
Sơn, Đồng Dương, Hoà Lai, Chiên 
Đàn, Tháp Nam, Pô Nagar... Bộ 
sưu tập quy mó, hiếm quý nhất 
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thế giới vẻ nghệ thuật điêu khắc 
của các triểu đại Vương quốc 
Chămpa. Hội tu hình tượng các 
thần: Siva, Visnu, Brahma, Lak- 
ami, Bê Tát Tara Phật, Ngồng 
thần Hamasa. Chim thần Garuda., 
Vơi thần Ganesa, Rắn thần Naga, 
Bò thần Narđin, tu si Bà La Môn, 
vủ nữ Apssara, nhạc công, ngâu 
tượng Linga - Yoni, bệ thờ, phủ 
điêu, vòm cuốn, trụ cửa... Tât cả 
các tượng đều trang nhã, tỉnh tế. 
Khu bảo tàng mô phỏng kiến trúc 
Chăm, xây dựng trên một khu đất 
cao, thuộc mô típ đền núi Prasat 
của kiên trúc Khmer. Cũng cö 
những nét nghệ thuật Án Độ, 
Môn - Khmer, Giava. Việt. 


BẢO TÀNG HÀ NỘI : Bảo tàng 
Hà Nội thành lập năm 1982. Kế 
từ khi thành lập đến nay đã 18 
năm nhưng bảo tàng Hà Nội chưa 
có trụ sở chính thức. Phần lớn 
thơi gian đóng nhờ các di tích lịch 
sư và cách mạng, hiện nay trụ sở 
Bảo tàng Ha Nội đang đóng nhờ 
tại di tích cách mạng 5Ð Hàm 
Long và quản lý luôn di tích này. 
Ngoài di tích 5Ð Hàm Long, Bảo 
tàng Hà Nội con quản lý khu đền 
Bà Kiệu, di tích Bác Hồ tại 48 
Hàng Ngang, di tích Bác Hồ tại 
Phu Thượng, kho hiện vật chùa 
Hưng Ký. Nói dung nghiên cứu 
trinh bay của Bảo tàng Hạ Nội 
chia ra lam 3 phân như sau: Lịch 
sư thiên nhiên Hà Nội: Lịch sự 
Ha Nội từ khi dưng nước đên 
trước Cách mang tháng 83/1945: 


Lịch sử xã hội Hà Nội từ sau Cách 
mạng tháng 8/1945 đến nay. Đề 
cương trưng bày của Báo tàng có 
kết cấu nội dung gồm 3 phần 
chính: Phần 1: Hệ thông trưng 
bày cố định; Phân 2: Trưng bày 
sưu tập và chuyên đề; Phân 3: 
Trưng bày ngoài trời. 18 năm 
qua, Bao tàng Hà Nội đã tiên 
hành nhiều đợt sưu tầm khảo sát 
về môi trường sinh thái và thiên 
nhiên Hà Nội, nghiên cứu các di 
chi khảo cổ học, khu di tích Cổ 
Loa, di tịch thanh Thăng Long 
qua các triều đại, khu di tích hỏ 
Ngọc Khánh, đã tổ chức trưng 
bảy nhiều chuyên đề giới thiệu 
truyện thống cách mạng thủ đô. 


Hiện Bảo tàng Hà Nội đang 
tàng trử 16.000 hiện vật, riêng cỏ 
vật qui hiếm đã chiếm tới hơn 
7000 với đủ loại và chất liệu khác 
nhau. Nếu chỉ tính riêng các sưu 
tập hiện vật văn hoá khảo cổ học 
đã chiêm tới hơn 2000 hiện vật, 
là những sưu tập hiện vật bảo 
tang rât có giá trị về khoa học và 
lịch sử. Sưu tập đề đá gồm công 
cụ sản xuất, vủ khi, đồ trang sức. 
Về đô đồng là bộ sưu tập rất 
phong phú đa dạng, độc đáo va có 
giá trị lớn. Công cụ sản xuất gồm 
ru vai, rIu lưỡi xéo. lười cau, lười 
đục. lưỡi cay đồng. Vũ khí có giáo. 
lao, rìu chiên, dao gảm và đặc biết 
co 1 mũi tên đồng ở Cầu Vực. 
Nhạc khi có 15 chiếc trống đồng 
gòm đủ 4 loại theo sự phản loại 
cụủa Hegơ. Tổng số có 725 hiện vật 


117 


Nguyễn Văn Tân 


gồm 17 loại hình như đĩa, âu, liên, 
thạp, âm, hu, lọ, vò, chậu, bình 
vôi, nậm.... Đồ gốm thời Lê tổng 
số có 432 hiện vật bao gồm 90 loại 
hinh: bát, đĩa, ấm, chén, lọ, bình 
vôi, chân đèn, âu, vò... Về thời 
Nguyên có 143 hiện vật gồm 17 
loại hình bát, đĩa, âu, liên, khay... 
tuy 1L song đa dạng về kiêu dáng 
chất liệu mau säc. Ngoài ra, con 
Có sưu tập gôm sứ Trung Quốc và 
Nhật Bản với nhiều loại hình bát 
đĩa, hình, lọ. Bao tảng còn 1 bộ 
sưu tập vũ khi phong phú nhất 
của quân đội thời phong kiến, 
gồm ðÔ7 hiện vật, trong đó 399 
hiện vật là vũ khi và 108 hiện vật 
la di vật. Bảo tảng còn tàng trử 
một số cac bộ sưu tập khác của 
Việt Nam và các nước Trung 
Quốc, Lào, Thái Lan, Pháp, gồm 
841 hiện vật mà chất liệu là đồng, 
đá, gò, mỹ nghệ, tranh, tượng... 


BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH : Ở 
bên phải lãng Bác, có lối vào 
chính từ đường Hùng Vương. Bảo 
tang khánh thành ngày 
19/5/1990. Với hàng van tài liệu, 
hình anh, hiện vật được giới thiệu 
dưới các hình tượng nghệ thuật 
thể thiện những mốc quan trọng 
nhât của cuộc đời Hồ Chủ tịch. 
Đây là một ngôi nha cao tới 
20,ðm. Ngoài tầng hầm đặt thiết 
bị, nhà xưởng, phần nổi có nhiều 
tầng dành cho trưng bày 
(13.000m”), bảo quản, nghiên 
cứu, thư viện, hội trường. 


BẢO TÀNG KHÔNG QUÂN: 


Quân chủng Phòng không - 
Không quân, thành lập ngày 
22/10/1963, đã hoàn thanh xuất 
sắc nhiệm vụ bảo vệ bầu trời tổ 
quốc Việt Nam. Đơn vị đã chiến 
đấu dũng cảm, ngoan cường, bản 
rơi 2687 máy bay địch, trong đó 
có 64 máy bay Bã2. Có 4 binh 
chung: Không quân, Tên lưa, 
Pháo cao xạ, Rađa. Có 91 đơn vị, 
69 ca nhân được nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân. Bảo 
tàng Không quân là một bảo tàng 
chuyên ngành với diện tích 
16.000m2, thanh lấp 3/4/1985, 
Đây là nơi lưu giữ tư liệu, hiện 
vật gốc minh chứng cho các sự 
kiện lịch sử của quá trình ra đời, 
xây dựng, chiến đấu va trương 
thành của Không quản nhân dân 
Việt Nam. Phần trưng bày trong 
nhà nhiều vũ khí, khí tài hàng 
không, máy thông tin, súng, 
pháo, một phản máy bay MiG - 
21, khoang đổ bộ tau liên hợp 37. 
Ngoài ra, Bảo tàng còn trưng bày 
các loại vũ khi, bam đạn mà My 
đã huy động trong cuộc chiến 
tranh ở Việt Nam, cung nhiều 
thiết bị bổ trợ phục vụ khách 
tham quan. Ngoài trời dành mót 
diện tích thoáng rộng trưng bày 
bộ sưu tập các loại máy bay MiG- 
17, MIG-19, MIG-21, MI-4, MI-6, 
Fồ, A-37, các loại xe đặc chưng, 
thông tin. 


BẢO TÀNG LỊCH SỬ (viện): 
Tại số 1 Tràng Tiền và số 1 Phạm 
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- Ngủ Lão, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Vốn là khu đất Đền Thuỷ quân 
củ, từ năm 1873 là đất nhượng 
địa đầu tiên của Pháp ở Hà Nội, 
sau đó đặt toà Lãnh sự Pháp. Đầu 
tk. XX là nhà Bao tàng của Viện 
Viễn Đông Bác Cổ Pháp. Năm 
1926 xây dựng nhà Bảo tàng có 
quy mỏ như hiện nay và khánh 
thành vào ngày 17/3/1932. Từ 
năm 19858 gọi là Viện bảo tang 
Lịch sử Việt Nam. Quen gọi là 
nhà Bác Cổ, 


BẢO TÀNG LỊCH SỬ (tp. Hỗ 
Chí Minh): Toạ lạc tại số 2 
Nguyễn Bình Khiêm, q. I, trong 
khuôn viên Thảo Cầm Viên: được 
xây dựng từ năm 1927 đến 1929. 
Ở đây tập hợp trên 5.000 cổ vật 
mang tính chất văn hoá khác 
nhau của Việt Nam: và những 
quốc gia lân cận. Đặc biệt có 
nhiều bia đá, tượng Phật, bình lọ, 
cac loại y phục rất đặc sắc của các 
tinh phia Nam; phần lớn đều có 
niên đại trên 1.000 năm. 


BẢO TÀNG MỸ THUẬT (viện): 
Tại 6! Nguyễn Thái Học, q. Ba 
Đình, Hà Nội. Chính thức mở cửa 
ngày 24/6/1996. Vốn là trụ sở của 
phái đoàn Ba Lan trong Uỷ ban 
giám sát đình chiến ở Việt Nam 
tử năm 1957 đến 1960. Từ 1960 
đến 1962 la nơi làm việc của 
chuyên gia Liên Xô; từ năm 1962 
đến 1965 cai tạo thành Viện bảo 
tang Mỹ thuật. La nơi lưu giử, 
trưng bay nhiêu loại hình tư liệu. 


chủ yếu là những tác phẩm mỹ 
thuật Việt Nam. 


BẢO TÀNG PHÁO BINH: Toa 
lạc ở ngõ 463 Đội Cấn, ph. Cống 
Vị, Ba Đình, Hà Nội. Thuộc loại 
hình bảo tàng lịch sử quân sự 
chuyên ngành. có nhiệm vụ 
nghiên cứu, sưu tầm. kiểm kê.. 
bảo quản, trưng bày, tuyên 
truyền các hiện vật, bảo tàng 
phản ánh quá trình xây dựng, 
chiến đâu trương thành của bộ 
đội Pháo binh Việt Nam với 
truyền thống "Chân đồng vai sắt, 
đánh giỏi, bắn trúng". Bảo tàng 
Pháo binh chịu sự quản lý của 
Cục Chinh trị Binh chủng Pháo 
bình với tổng diện tích trưng bày 
là 3400 mỸ và khoảng 10.000 hiện 
vật. Theo quyết định 82 của Bộ 
tổng tham mưu Quân đội Nhân 
dân Việt Nam, đã chọn ngày 
8/5/1951 làm ngày truyên thông. 
Từ đó đến nay, số lượng khach 
tham quan đã lên đến 18.000 lượt 
người. 


BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI (viện): 
Tại đường Điện Biên Phú, năm 
trong khu vực có cột cờ Hà Nội củ. 
Bảo tàng Quân đội thành lập 
ngày 22/12/1959. 

BẢO TÀNG VĂN HOÁ DÂN 
TỘC KHMER: Ở ấp Tà Củ, x. 
Nguyệt Hoá, h. Châu Thành, t. 
Trả Vinh, cạnh 2 khu di tích văn 
hoá ao Bà Om và chùa Ang. T. 
Tra Vĩnh hoàn thành xây dựng 
năm 1997, tổng số vốn đầu tư trên 
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3,6 tỉ đồng, với diện tích xây dựng 
1.700 m2 năm trong khuôn viên 
rộng 1 ha. T. còn đầu tư thêm 900 
triệu đồng để trưnÿ bày và sưu 
tầm các hiện vật văn hoá Khmer 
còn nằm rải rác ở nhiều nơi. 
BẢO THANH: X. thuộc h. Bảo 
An, t. Vĩnh Long, quê Phan 
Thanh Giản (1796-1867). 1826 đỗ 
Tiến sĩ, làm quan đến hiệp biện 
đại học sĩ; từng đi sứ nhả Thanh 
và sang Pháp; 1867 làm kinh lược 
sứ ät. Tây Nam Bộ; Pháp tân công 
thành Vĩnh Long, mất thành, ông 
uống thuốc độc tự tử. 


BẢO THÀNH: Chùa ở th. Binh 
Thành, nay thuộc tx. Vĩnh An, t. 
Đồng Nai. Trong chùa có tượng đá 
ngồi xốm trên tảng đá, hai tay chỉ 
lên trời, trên toàn bộ tác phẩm có 
cham hoa văn như mây. Tương 
truyền, là tượng khắc chạm của 
người Hồ (tức người Chân Lạp. 
BẢO THÁP: Còn có tên là chùa 
Bồ Đề hay Bồ Tát, tên chữ là 
Thượng Phúc tự, thuộc th. 
Thượng Phúc, x. Tả Thanh Oai, h. 
Thanh Trị, tp. Hà Nội. Tương 
truyền, chua được xảy dựng tử 
thời Trần bởi một vị cao tăng họ 
Hồ. Vào đời Trần Hiến tông, do 
gặp cơn bính biến, Minh Từ 
Hoàng thái hậu phải bỏ kinh 
thanh về đây lánh nạn, sau quy 
y niệm Phật và trở thành người 
trụ tri ở đây. Chùa hiện có quy mô 
khá lớn năm bên bờ s. Nhuệ. 
Ngoài cùng là tam quan. Tiền 


đường gồm 7 gian, bộ vì mái làm 
theo kiểu chồng giường kẻ 
chuyền; trên xà nách và kẻ chạm 
hoa văn. Thượng điện 5 gian, bộ 
vì chủ yếu được bào trơn kẻ soi. 
Sau thượng điện là một khoảng 
sân rộng với hai dãy hành lang, 
giữa sân có phương đình. Chùa 
còn có hậu cung, điện thờ Mẫu, 
nhà Tổ, nhà trai. Trong chủa còn 
lưu giử nhiều di vật quý. Ngoài 
tấm bia đá (1390), chủa còn có 
khánh đồng, chuông đồng, bia gỗ; 
hệ thống tượng pháp có 7ð pho, 
đều là những tác phẩm nghệ 
thuật đẹp, có niên đại tk. XIX. 
Chua đả được xêp hạng di tích 
kiên trúc - nghệ thuật ngày 
28/9/1990. 


BẢO THÁP: Tháp tại chùa Đại 
Bàn trên đỉnh núi Chòi Trâu, x. 
Đạo Trù, h. Lập Thạch, t. Vĩnh 
Phúc phát hiện năm 1976. Hiện 
vật thu được gồm những đầu ngói 
ống có trang trí hoa cúc trên có lỗ 
căm đao; gạch xây thấy trang trí 
hoa văn dấu phảy theo khung 
hình chử nhật hoặc lá để ma 
bên trong có hình rồng uốn khue 
kiểu yên ngựa. Tháp xây bảng 
vôi, vừa, đât. 


BẢO THĂNG: Trang thuộc châu 
Thuỷ VI, trấn Hưng Hoá về đời 
Lê, nay là h. thuộc t. Lào Cai. 8. 
Hồng chảy qua h.; sản xuất dưa. 
Mỏ apatit Cam Đường. H.]j là Phố 
Lu, trên đường xe lửa Hà Nội - 
Lào Cai. 
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. BẢO TỊNH ; Chùa toa lạc ở số 


174 đường Phan Đình Phùng tx. 
. Tuy Hoà, t. Phú Yên. Chủa do 
'thiển sư Liễu Quán khai sơn vào 
cuối tk. XVII. Chùa đã được trùng 


tu nhiều lần. Ngôi chủa hiện nay 


được xây dựng vào năm 1962. , 


BẢO TRIỆN: L. thuộc h. Gia 
Bình, nay là h. Gia Lương, t. Bắc 


Ninh, quê Phạm Khiêm Ích - 


(1879-1740), nguyên họ Nguyễn. 
1710 đỗ thám hoa đình nguyên, 
làm quan đến Tể tướng, Thượng 
thư bộ Lại, 1723 đi sứ Trung 
Quốc. Ông nổi tiếng về văn 
chương, đức hạnh, lừng lẫy cả 
trong nước và cả ở Trung Quốc. 
BẢO VỆ: Chùa, tên chử là Giá 
Tăng tự, toa lạc giữa Ì. Bảo Vệ, x. 
Long Xuyên, h. Phúc Thọ, t. Hà 
Tây. Chùa được xây dựng tử iâu 
đời, quay về hướng Nam. Kiến 
trúc gồm õ gian tiền đường, 3 gian 
hậu cung, nhưng nay đang bị 
xuống cấp. Chủa còn lưu giữ 4 bức 
hoành phi, 1 quả chuông từ thời 
Lý. Đáng chú ý là ở toà Cửu Long 
có 5 pho tượng Đức Phật sơ sinh, 
được 9 con rồng phun nước mát, 
trong đó có 1 tượng Phật Thích Ca 
một tay chỉ trời, một tay chỉ đất 
ý nỏi trần gian chỉ có mình ta. 
Trong kháng chiên chống Pháp, 
chùa là nơi nuôi giấu cán bộ. Nay 
thầy Thích Đam Phương tích cực 
tham gia các hoạt động từ thiện. 


BẢO YÊN: H. thuộc t. Yên Bái. 


Đỉnh Pu Khan Bon cao 1166m, n. 
Cái cao 1450 m, s. Hồng chảy ở 
phía Tây, sông Chảy ơ giữa h., 
qua h. l Phố Ràng, có đường ô tô 
khác nối Phố Ràng với Bảo Hà. 
BÁT LANG: Đền ở x. Hạ Mỗ, h. 


_Từ Liêm, Hà Nội, thờ Bát Lang 
(tức Nhã Lang), con trai Ly Phật 


Tứ. Năm 549, Triệu Quang Phục 
nối ngôi Lý Nam Đế. Lý Phật Tử 


tranh quyên với Triệu Quang 


Phục, giao tranh mãy trận đều 
thua, ben lập kế cho con trai là 
Nhã Lang lấy con gái Triệu 
Quang Phục là Cao Nương. 5au 
đánh tráo được móng rồng của 
thân nhân ban cắm ở múi đâu 
mâu của Quang Phục; Nhã Lang 
cùng cha bản mưu đánh úp Triệu 
Vương, đoạt ngôi báu. Người đời 
sau nhớ lại sự tích của nhà Hậu 
Lý Nam đế, dựng đến thờ Nhã 
Lang ở Hạ Mô là đất đóng đô của 
Lý Phật Tử ngày trước. 

BÁT LANG THÂN: Đền ở h. 
Bình Sơn, t. Quảng Ngài, thờ 
thần Bát Lang, tôn hiệu là 
Nguyễn Xá oai quan. 


' BÁT NÀN NỬ TƯỚNG: Đền x. 
Tiên La, h. Hưng Hà, t. Thái 


Bình, thờ công chúa Tiên La, nử 
tướng thời Hai Bà Trưng. Tương 
truyền bà bị thương trong trận 
đánh với quân Tô Định, phải 
lánh vào chùa x. Sau khi bà mất 
được truy phong,tôn hiệu là Bát 
Nàn tướng quân (tướng quân 
dẹp nạn, dân bản xả lập đền 
phụng thờ. 
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BÁT BỬU PHẬT 
ĐÀI: Phật đài toa 
lạc tại x. Lê Minh 
Xuân, h. Binh 
Chanh. tp. Hồ Chị 
Minh. Được xây 
dựng vao năm 1959. 
hoan thanh nam 
1961. Từ năm 1968 
đến nay, trơ thanh 
khu văn hoa - du 
lịch với tên “Phát co 
đơn”. Phạt đai la 
một đài hình bat 
giac, với pho tượng Đức Như Lai 
ngư trên, được an vị từ Răm 
tháng 7 năm Tân Sửu, tức ngày 
25/8/1961. do cư sĩ Ngô Chí Binh 
đã thinh tư chùa Xa Lợi về. Mặt 
pho tượng quay vê hướng 
Đông Nam. xung quanh dưới đài 





Tượng Phát lộ thiên tạt Hát Biớu Phật Đai 





Sạn trước Bát Bưu Phật Dài - Bình Chánh, TP.Hồ Chí Vinh 


đăp 16 chữ nói theo 8 cưa vao. 
Tượng Phật Như Lai nặng trên 4 
tân, cao 4,8m, ngang 4m. Ban 
đâu, Hội Phật học Việt Nam đúc 
băng xi măng (hoàn thành vào 
tháng 7 năm 1957) với dự định sẽ 
thơ tại chính điện chùa Xá Lợi, 
nhưng do kích thước quá lớn, nên 
đã thình về đây. Sau một thời 
gian, chùa bị cháy, chỉ con lại 
tượng Phật nảm trơ trọi giửa 
đông, nên được gọi là "Phật có 
đơn”. Giao hội Phật giao Bình 
Chánh đã từng bước chình trang 
tu sưa, mơ rộng diện tích xung 
quanh khu vực Phật đài, nay rộng 
hơn 5 ha. Cuôi năm 1992, bäăt đâu 
xây dựng khu văn hoá Câu Xáng 
- Bát Bưu Phật đài với những 
mục công trinh như: công tam 
quan, đường nội vị, nha nghĩ, nha 
ăn, nhà nguyện... Thượng toa 
Thích Thiện Bón là 


nhiêu đóng góp xây dựng nên ngỏi 


ngươi cö 


Tam bao hiện nay 
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BUTNHÄ: Cubdf6fÐWE Ôi 205/16762 S115w “hành 05.hiữn n»i) 


đường Trần Văn Đang, phường l1, 
q.3, Tp. Hồ Chí Minh. Địa danh này 
còn có tên gọi là Cống Bà Xếp. Chùa 
được thành lập năm 1946 do ông bà 
Trần Long quê ở Nghệ Tĩnh vào nam 
lập nghiệp xây dựng nên, ban đầu 
chùa được xây dựng bằng vật liệu nhẹ 


chùa cho giáo hội phật giáo Việt 
Nam, thầy Thích Minh Thiện được 
bổ nhiệm về làm trụ trì chùa cho 
tới ngày nay. Do cơ sở vật chất đã 
xuống cấp trầm trọng nên thầy 
Thích Minh Thiện đã bắt đầu cho 
xây dựng lại ngôi Tam Bảo. Dự 
Ạ › HN E2. .._ kiến ngôi Tam Bảo mới sẽ được 
gồm chánh điện và một số tượng phật : Š "ma. 7Í ` dỳ 
› Ä CV. ANG 2Ä NN xây dựng theo kiểu tâng lâu với 
bằng gỗ và đất sét. Chùa đã một lân ST Hi Š É b . 
LH. Ẫ : À kiến trúc truyền thông của chùa xứ 
bị cháy và được ông bà Trần Long Km tà : 
, b5, tiết ng or RU ÊN ._ Huế gồm nhà giảng, trai đường, 
xây dựng lại bán kiên cổ với tường xi 5 có : k xa 
` " „ › chánh điện, quan âm lộ thiên.. 
măng, mái ngói nhưng chưa hoàn k Ề ấn š 
P , : vẻ Chùa thco hệ phái Bắc tông, đây 
chỉnh. Hoạt động phật pháp tại chùa lv vá Lo Dếc LắC: 
3 : Ệ PNự còn là địa chỉ tích cực tham gia các 
lúc này chỉ mang tính chât tại gia. h bu tư 6n $š'Bếi zin vì 
A +.ĂẴ Ƒ — ong trào từ thiện xã hội như xây 
Ông bà Trần Long pháp danh Thích _yðv B_n„ ý 


Hồng Thành và Thích Nữ Diệu Huệ 
còn nhận các con nhỏ khó nuôi để 


dựng nhà tình thương, tình nghĩa, 
ủng hộ đồng bào thiên tai bão lụt, 
phát quà cho bà con nghèo địa 


cúng và đổi tên. Đến năm 1993, thây 


phương. 





=“ ` ï ` 


_= 


Chánh điện chùa Bát Vhã - Quận 3— Thành phố Hồ Chí Minh 
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BÁT NHÃ: Chùa ở 
trên n. Long Sơn, 
th. Mỹ An, h. Đồng 
Xuân, t, Phú Yên, 


cây cối um tùm, 
cảnh trí tươi đẹp 
Không rõ chùa 
dựng từ đời nào. 
Vào Khoảng niên 
hiệu Minh Mệnh 
(1820-1840), một 


người họ Nguyễn ở 
bản thôn, pháp 
danh là Giác Ngô 
trụ trì ở chùa này 
từng được vua Minh 
Mệnh triệu về kinh, ban cho tên 
hiệu là Tăng Cương, cho tiền bạc 
để tu sửa chùa và cấp độ điệp để 
tiện việc tu hành. 


BÁT NHÃ: Tu viện toa lạc tại th. 
Vạn Hạnh, ttr.Phú Mỹ, h. Tân 
Thành, t. Bà Rịa - Vũng Tàu, còn 
có tên gọi khác là chùa Bát Nhã. 
Trước khi được xây dựng lại tại 
địa điểm hiện nay, chùa Bát Nhã 
toạ lạc trên n. Thị Vải (Bà Rịa - 
Vũng Tàu) và có tên là chùa Liên 





Toàn cánh Bát Nhã Tu Viện - Tân Thành, Đà Rịa Vũng Tàu 





Khuyến lát Nhã và Tượng Quan Tế (ớn 


Trì. Do bị bom Mỹ đánh sáp vào 
năm 1960, Thượng toa Mính 
Thiên đã cho dời tượng Phát về 
th. Vạn Hạnh, xây dựng một ngói 
chùa khác và đặt lại tén hiệu là 
Bác Khả tu viện. Khi được xây 
dựng vào năm 1976, tu viện còn 
rất đơn sơ, đến năm 1994, ngôi 
già lam này bắt đầu được trùng 
tu. Cổng tam quan được xây dựng 
băng một khối đá lớn cao gồm 4m, 
hai bên cổng là 2 tấm bía viết về 
lịch sử hình thành 
và phương châm tu 
học của chùa. Trong 
chính điện là 
những tác phẩm 
chạm khắc đặc sắc 
bằng gỗ quý như 
tượng Phật Thiên 
thủ thiên nhãn, 
Phật Đản sinh, 
Phật Di Đà. Trong 
khuôn viên chùa, 
ngoài tượng Phật 
Quan Âm lộ thiên, 
còn có khu Cực Lạc 
đài với tương Phật 


124 


Từ điến Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


ngồi dưới gốc bỏ đề, bên hon giả 
sơn và một khu nhà trưng bày các 
tượng Phật điêu khác chạm từ gô 
và nhiều cổ vật như rìu đá, trống 
đồng. 


BÁT NHỊ: X. thuộc h. Điện Bàn, 
t. Quảng Nam, quê Trần Quý Cáp 
(1870-1908). Sĩ phu yêu nước, nhà 
thơ. Xuât. thân từ gia đình ngheo, 
học giỏi nổi tiếng. Năm 1904 đỗ 
tiến sĩ. Hăng hái hoạt động chông 
Pháp. Sau bị bát và bị xử tử. Sáng 
tác thơ văn khích lệ lòng yêu nước, 
phá bỏ ách nô lệ. 

BÁT SỨ: Phố thuộc q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, quê Nguyên Văn 
Tố. Học trường thông ngôn của 
Pháp và làm việc ở Bác Cổ; là hội 
trưởng Hội truyền bá chữ Quốc 
ngử 1938. Sau cách mạng tháng 
8/1945, làm Bộ trường Bộ Cứu tế 
xã hội và là chủ tịch Quốc hội đầu 
tiên của nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hoa. Ông bị giặc Pháp bản 
chết ở Bác Cạn ngày 7/10/1947 
khi chúng nhảy dù xuống đây. 


BÁT THÁP: Còn gọi là chùa Vạn 
Bảo, ở số 251 Đội Cấn, q. Ba Đình, 
Hà Nội. Chùa xây trên n. Vạn 
Bảo, một ngọn n. thấp ở kinh 


thành Thăng Long xưa. Tên Bát: 


Tháp là vì chùa có ngọn tháp đế 
hình tam cạnh. Chùa gồm tam 
quan, toà tam bảo, nhà tổ và khu 
vườn sau. Toà tam bảo nằm ở vị 
trí cao nhất, gồm tiên đường 7 
gian và hậu cung 3 gian. Trong 
chua có nhiều pho tượng, di vật 
chạm khác mang phong cách 
nghệ thuật tk. XIX và nhiêu cầu 
đối. Chùa đả được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
5/8/1989. 


trúc theo kiểu chữ “nhị 


BÁT TRÀNG: Chùa, tên chữ là 
Kim Chúc tự, thuộc th. Bát 
Trang, x. Bát Trang, h. Gia Lâm, 
Hà Nội. Trước kia chùa năm ở vị 
trí kênh đào Bác Hưng Hải, cho 
đến khi đào kênh thi chuyển chúa 
vào trong lang. Trong chùa có đu 
hệ thống tượng Phật, đặc biệt quy 
là các pho tượng cổ va 1 qua 
chuông đúc từ thời Tây Sơn. 


BÁT TRANG: Đình I. Bát Tràng, 
x. Bát Tràng, h. Gia Lâm, Hà Nội, 
thờ 6 vị thần; Lữ Thiên Tư, Bạch 
Ma, Bộ Quốc đại vương, Phan Đại 
tướng, Phan Cai Minh Chính Tự, 
Lã Thánh Mẫu. Định dựng thời 
vua Lê Du tông, 1719-1720. Kiến 
', Đình có 
quy mö lớn, mang phong cách 
kiến trúc thời Hậu Lê. Cổng đình 
nhìn ra s. Hồng. Trong đình. có 
đầy đú tượng Phật, trong đó pho 
tượng Cứu Long rât đẹp. 


BÁT TRÀNG: L. ở h. Gia Lam. 
Hà Nội, trên bờ trái s. Hồng. Về 
đời Trần gọi là x. Bát Khối (Bát 
Trang và Thổ Khối). Dân ]. Bạch 
Bát ở Ninh Bình di cư ra đó và sản 
xuất đồ sành, sứ có tiếng. Đình 
Bát Trang xây đầu tk. XVII, 
Gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng 
không chỉ trong nước, mà cả ở 
nhiều nước trên thế giới. Chất 
lượng sản phẩm cao, xuất khẩu 
nhiều nên cuộc sống của dân làng 
khá giả. 

BÁT TRÀNG THÂN NỮ: Miếu 
thuộc x. Bát Trang, h. Gia Làm, 
Ha Nội. Miếu thờ vị nữ thân họ 
Trần, tôn hiệu là Mỹ Tín. Sự tích 
của thần không rỏ, chỉ cô truyền 
thuyết nói răng thân Mỹ Tín ra 
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đời không ăn gạo tẻ, sống độc 
thân không lấy chồng, mất năm 
17 tuổi. 


BÁT VẠN:N. ở2x. Trùng Minh 
và Phật Tích, ở h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh. Xưa Triệu Đà đóng quân ở 
đó. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp 
chiếm cử n. này và xây thành ở 
chân n. Vua Lý Thánh tông năm 
1129 đã khánh thành 84 nghìn 
bảo tháp đât nung, riêng đặt ở 
Phật Tích 8 vạn (bát vạn) cái, trên 
n. Lạn Kha. 


BÁT VẠN: Chùa ở n. Bát Vạn, 
x. Chu Minh, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh. Tươngtruyền,CaoBiềndựng 
8 vạn tháp nho xây chung với nhau 
làm 10 tầng tháp lớn, nhân đây 
gọi tên là chùa Bát Vạn. Chùa đã 
đổ nát, chỉ còn di tích nền và tường. 
Ở nơi đây người ta tìm thấy nhiều 
tháp nhỏ cao tử 20 đến 50 cm. 
bằng đất nung từ thời Lý. 


BÁT XÁT: Đại lý hình chính hỏi 
thuộc Pháp, sau là h. của t. Lào 
Cai. Đỉnh n. cao 2880 m ở giữa 
h., nơi tập trung các suối nhỏ chảy 
ra s. Hồng. H. lị là Bát Xát trên 
s. Hồng, có đường ô tô nối liên với 
tx. Lào Cai và h. lị Phong Thể. 
H. có mỏ đất hiếm mới phát hiện 
(1991),h. trồng nhiều cây thảo quả. 
BẠT HẢI LONG VƯƠNG: Đền 
ởx. Tử Đôi, h. Tiên Lãng, tp. Hải 
Phòng. Đền thờ Thuỷ thần, tôn 
hiệu là Bạt Hải Long vương, không 


rõ năm khởi dựng. Ngạn ngử có: 


câu: Lụt thì tháo nước Công Đôi; 
Cống Đôi tức là đập nước ở x. Tử 
Đôi, phía trước đều này. 


BẠT TRẠC: L. thuộc h. Thiên 
Lộc (nay là h. Can Lộc), t. Hà 
Tỉnh, quê Dương Trí Trạch. 
(1585-1662). 1629 đỗ tiến sĩ; làm 
quan, đám đương nhiều trọng 
trách; 1630 chánh sứ sang Minh, 
lên tới Thượng thư bộ Lễ, bộ Hộ 
và bộ Lại, tước Bạt quận công. 
Tuổi già về hưu, được tặng là 
Quốc lão thái bảo. Ông nối tiếng 
là một danh thần, tính tình cương 
trực, giử gin phép tắc. 


BÀU BÀNG: Địa điểm ở t. Thủ 
Dầu Một, nay thuộc h. Bến Cát, 
t. Bình Dương, gần s. Bé, cách Lai 
Khê 2 km về phia Bác. Bến Cát 
13 km; ga xe lửa trên đường Sài 
Gòn - Lộc Ninh. Ngày 12/11/1965, 
diễn ra trận tập kích của sư đoàn 
bộ bình 9 Quân giải phóng miền 
Nam Việt Nam vào lữ đoàn bộ 
bình 2 (sư đoàn bộ bính 1 Mỹ; 
đóng dã ngoại tại Bàu Bảng. 
BÀU CÁ: Địa điểm nằm trên 
đoạn đường sắt từ Biên Hoà đi 
Phan Thiết. Ngày 14/7/1947, diễn 
ra trận phục kich cua chi đội 10 
Biên Hoa đánh đoàn tâu quân sự 
của Pháp tại khu vực Bau Ca. 


BÀU CẠN: Di chỉ kch. tại th. An 
Mỹ, x. An Phú, tx. Plâycu, t. Gia 
Lai. Phát hiện năm 1953, khảo 
sát các năm 1979, 1989. Hiện vật 
có 8 riu đá, chum gốm lớn và 
nhiều mảnh gốm vụn. Bảu Cạn 
thuộc hậu kỳ đồ đá mới, 


BÀU DA DỐTT: Địa điểm ở h. Bến 
Cát, t. Thủ Dầu Một, nay là t. 
Bình Dương. Ngày 5/12/1965, 
điễn ra trận vận động phục kích 
của trung đoàn bộ bình 3 tsư đoàn 


126 





Từ điện Địa danh iịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


9) Quán giải phóng miền Nam 
Việt Nam vào lử đoàn bộ binh 2 
tsư đoán 1 Mỹ) hành quân ứng 
cứu Dầu Tiếng tại Bàu Da Dốt. 


BÀU LÁT: N. ở l. Đại Đồng, x. 
Tịnh Ân, h. Sơn Tịnh, t. Quảng 
Ngãi, nơi phát hiện 1 chiếc trống 
đồng vào tháng 5/1996. Địa điểm 
tim thấy trống trùng hợp với địa 
điểm cắm gươm thần trong truyền 
thuyết về nàng Thiệu Khôi - vi 
nghe lời Cao Biển nên đã cắm gươm 
thần lên đỉnh núi cao nhât dây 
Long Đầu, khiến cho con trai nàng, 
tức vua Nam Chiếu, phải tử trận. 
Phải chăng vấn đề chôn trống liên 
quan tới sự hy sinh của thủ lĩnh 
trong cuộc khởi nghĩa chống quân 
Hán của tộc người cư trú ở vùng 
đồng băng s. Trà Khúc. 

BÀU SEN: Ngày 11/6/1969, quân 
giải phóng Tây Ninh tập kịch 4 
cụm quân Mỹ đóng dả ngoại ở 
Bàu Sen, h. Dương Minh Châu, 
điệt 440 tên Mỹ, phá huỷ 39 xe 
bọc thép. 

BÀU THÀNH:: Di chỉ khảo cổ 
học tại ấp Sò Đo, ttr. Hậu Nghĩa, 


h. Đức Hoà, t. Long An. Gồm 2 gò- 


đất là Bàu Thành và Nghè. Tại 
đây đã phát hiện được các phế vật 
của công trình kiến trúc cổ bị đổ 
nát, như gạch ngói cổ, via gạch, 
tượng Yoni băng diệp thạch, gốm 
cô, tượng gốm đen, áo gâm màu 
xám trắng. 

BÀU TRÁM: Di chỉ khảo cổ học 
tại Lý Trà, x. Tam Anh, h. Núi 
Thành, t. Quảng Nam. Phát hiện 


năm 1976, khai quật năm 1979, 
Gỏm có khu cư trú và khu mộ 
táng riêng biệt nhau. Khu cư trủ 
trên gò đất rộng phăng gọi la gò 
Bà Tham. Khu mộ táng tại 
trảng Đồng Du, có niên đại với 
lớp muộn (xuất hiện đồng thau) 
của nơi cư trú. Hiện vật thu được 
ở đây rất phong phú, gồm đồ đá 
(rìu, lưỡi hái, cuốc, đục, bàn 
nghiền). Đồ đồng có rìu các loại; 
đồ gốm có nhiều. Bàu Trám là di 
chỉ điển hình cho các giai đoạn 
phát triển từ thấp đến cao của 
văn hóa Sa Huynh. 


BÀU TRÓ: Bàu ở x. Phù Ninh, 
phia Bác tx. Đồng Hới, t. Quảng 
Bình, cung cấp nước ngọt cho tx. 
Vốn là vụng biển nhỏ bị những 
côn cát đi động lấp kin cưa, trở 
thành nước ngọt (ở Quảng Bình 
có nhiều bàu như vậy). Di chỉ đỗ 
đá mới phát hiện năm 1924, năm 
1980 được khai quật lại. Đây chỉ 
là một hệ thống các di chi kch. 
phân bố trong địa bàn từ Quảng 
Bình vào đến Thừa Thiên - Huế, 
mả tiêu biểu là các di tích Bàu 
Tró(QuảngBình)vàCủ Bai(Quảng 
Trị). Đặc trưng của văn hoá này 
là sự phong phú của rìu và bỏn 
có vai băng đá lửa, có mặtcätngang 
gần hình bầu dục, có nét. riêng với 
riu - bôn. 


BẢY CÂY (chốn): Tức là nơi có 
7 cây gao tử đời cố, ở vào khoảng 
đất 1. Nhật Tân, h. Từ Liêm, nay 
thuộc ph. Nhật Tân, q. Tây Hồ, 
Hà Nội, đầu đường Lạc Long 
Quân. Tục truyền bà Lạc Phi vợ 
của Lạc Long Quân trồng 7 cây 


127 





Nguyên 


gao ở đây để nhớ lại việc ba sinh 
ra 1 bọc có 7 trứng nở ra 7 con 
rồng bay vẻ trời. Cũng gọi 7 cây 
gạo là 7 cây Lãng Vân. 


BẢY NÚI: H. của tAn Giang, 
thanh lập năm 1977, sau khi sát 
nhập 2 h. Tri Tôn và Tĩnh Biên; 
H. có 7 ngọn n. nên có tên gọi; xí 
nghiệp nước khoáng Bảy Núi. 


BẮC ÁI: Địa điểm phát hiện ra 
đàn đá tại x. Phước Thăng, h. 
Ninh Sœm, t. Ninh Thuận. Phát 
hiện năm 1981. Bộ đàn đá lấy 
được ở núi Choa Anghinh, cách 
Ma Oai 2 km. Phát hiện một số 
thanh đá có dấu vết chế tác gia 
công làm đàn nhưng bị gãy vỡ, 
bên cạnh có nhiêu mảnh tước vừa 
áp dụng kỹ thuật ghè trực tiếp và 
ghe gián tiếp. Đá thuộc loại 
anđezit-đaxit Đàn đá Bắc Ai được 
sản xuất tại chỗ là sản phẩm của 
địa phương. 


BẮC AI: Mới thanh lập ơ t. 
Thuận Hải, nay bỏ. Quê anh hùng 
Bi Năng Tác. 


BÁC BIỂN : Còn gọi là chủa An 
X4, tên chữ là Phúc Xá tự, thuộc 
x. Ngọc Thuy, h. Gia Lâm. tp. Hà 
Nội. Chùa có nguồn gốc từ chùa 
An Xá, một danh lam cổ tích ở 
thanh Đại La có từ trước triều Lý 
Thái tó. Năm 1010, dân l. chuyển 
chùa ra bái giửa sông để nhường 
đất cho triều đình xây dựng cung 
điện. Dân Ì. con chuyển vị trí chúa 
vao các năm 1893 va 1920 đề tránh 
đất lở. Chùa xây dựng trên khu 
đâtrônggân3.000métvuông:trước 
chua có ao tha sen; tam bảo bó 


Văn Tân 


cục hình chuôi vỏ, tiền đường 5 
gian, hậu cung 3 gian. Trong chủa 
còn giữ được quả chuông ghi vẻ 
Lý Thường Kiệt, người có công đem 
lại ruộng đất cho đân làng nên 
được suy tôn là Thần thổ địa của 
làng. Chùa đã được xếp hạng di 
tích lịch sư ngày 21/1/1989. 


BẮC BÌNH: H. mới thành lập 
của t. Binh Thuận. N. cao ở phía 
Bác (1327m), s. Luỷy phát nguyên 
tử cao nguyên Di Linh, chảy đến 
h. lị thi quặt về phía Đông; có 
đâm Bàu Trăng, chợ quan trọng 
là chợ Lâu. Đường xe lửa và quốc 
lộ LA từ Bác vào chạy theo lưu vực 
s. Luỹ. 


BÁC BỐ CHÍNH: Cháu ở phía 
bác s. Gianh về đời Hậu L£ (thuộc 
trấn Nghệ An). ngăn cách bởi s. 
Gianh với châu Nam Bố Chính. 
Năm 1838, đặt làm 2 h. Minh 
Chinh va Bình Chính, lệ thuộc 
vào phủ Quảng Trạch, nay là h. 
Tuyên Hoá va Quảng Trạch, t, 
Quảng Binh. 


BẮC BỘ: Vịnh ơ phia bác biển 
Đông, bao Bắc bộ và Bắc Trung 
bó. Độ sâu trung bình là 42 m, 
không đâu quá 100m. Vịnh lại 
gồm 2 vịnh nhỏ là vịnh Hạ Long 
va vịnh Bái Tử Long. Cả hai có 
hơn 1.000 đảo lớn nhỏ, tạo thanh 
nhiều luông lạch, nước phăng 
lặng thuận lợi cho tàu thuyên đi 
lại được kín gió. 

BẮC BỘ PHỦ: Ngôi nhà số 12 
phố Ngõ Quyền, Hà Nội. từng la 
Phú Thông sứ Bác Ky. Sau ngày 
Nhật đao chình. nơi đây là Phú 
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Khám sai Bác Ky. Cho nên khi 
tổng khởi nghĩa nổ ra ở Hà Nội, 
lực lượng cách mạng đã chiếm nơi 
này đầu tiên. Từ 2/9/1945, đối gọi 
la Bác Bộ Phú, là nơi làm việc của 
chính phủ và Chủ tịch Hồ Chi 
Minh. Sau ngày giải phóng thủ 
đô (1954), Bắc Bộ Phủ trở thành 
nhà khách của chính phủ. 


BẮC CẠN (hay BẮC KẠN) : T. 
ở Bắc bộ, thành lập năm 1900 với 
đất phú Thông Hoá, t. Thái 
Nguyên, sau gồm ð châu. Năm 
19877 sát nhập với t. Thái Nguyên 
Thành t. Bắc Thái. Tháng 11/ 
1996 Bác Thái lại chia thành 2 t. 
Bắc Cạn và Thái Nguyên. T. Bắc 
Can gồm 1 tx. và õ h; diện tích 
4.795 km”, dân số 275.250 người. 
Bị quản ta uy hiếp mạnh, địch 
phải rút ngắn phòng tuyến biên 
giới. Ngày 9/8/1949, địch rút khỏi 
tx. Bắc Cạn và các vị trí Phủ 
Thông, Nà Phạc, Ngân Sơn. Quân 
ta tuy kích đến Bằng Khẩu, diệt 
100 tên, phá 15 xe. Bác Can là tx. 
đầu tiên được giải phóng trong 
cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược. 


BẮC CẠN: Tx. t lị t. Bắc Cạn, ở 


thượng lưu s. Cầu, cách chợ Đồn, 


40 km, Phú Thông 20 km, Chợ Rã 
60 km, Cao Bàng 80 km. Diện tích 
1.307 ha và 9.468 nhân khẩu, với 
3 ph.: Sông Cầu, Phùng Chí Kiên 
va Đức Xuân. 


BẮC CẤU: Chùa thuộc th. Ngọc 
Thuy 1, x. Ngọc Thuy, Gia Lâm, 
Hà Nội, tên chữ Thiên Trường tư, 
khuôn viên rộng 2000 m”. Tương 
truyền, Tô Minh Tự đại vương 
sinh ngày 9/1, khi mới chào đời đã 


có 1 điểm sáng bay vào làm căn 
nha ngập tràn ánh sáng với mùi 
thơm ngọt ngào. Khi lớn lên được 
làm phó tướng đem quản diệt 
giặc, chiến thắng được phong làm 
Trung đẳng thần. Chủa có ð gian 
gồm 2 gian mầu và 3 gian chùa. 
Điện mẫu thờ công chúa Liễu 
Hạnh và chùa thờ Trung đăng 
thần Tô Minh Tự đại vương và 
Ký Báo Nga Hoàng công chúa. 
Chủa củ đã có tử mấy trăm năm 
trước nhưng mới được chuyển về 
th. Ngọc Thuy 1. Các pho tượng 
được nhân dân tạo dựng lại, có 1 
đôi câu đối và 1 quả chuông lớn. 
Lễ hội ở đây vào ngày 10/3 
thu hút con cháu về dự lễ chủa 
rât. đông. 


BẮC CẤU: Đình I. Hạ, x. Ngọc 
Thuy, h. Gia Lâm, Hà Nội, thờ 
thanh hoàng là Bảo Khang đại 
vương. Tương truyền ba anh em 
sinh ba: Bảo Khang, Bảo Mỹ và 
em gái út là Phương, đều có tài 
văn võ, có công giúp dẹp giặc 
Chiếm Thanh. 

BẮC CƯ: L. thuộc h. Lệ Ninh, t. 
Quảng Bình, quê Nguyễn Phạm 
Tuân (7? - 1887). 1873 đỗ cử nhân. 
Khi làm tri phủ Đức Thọ (Hà 
Tĩnh?, Pháp đánh Huế (1885), ông 
bỏ quan về tổ chức lực lượng 
chống Pháp, và theo vào căn cứ, 
ông bị bát, tra tấn rồi chết. 


BẮC ĐẠO: Một trong ã đạo của 
nước Đại Việt thời Lê Thái tô, nay 
tương đương với các L. Cao Băng, 
Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, 
Bắc Ninh, Bác Giang. Ly sở ở h. 
Yên Dùng (Bắc Giang). 
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BẮC ĐẦU SƠN: Đền thờ Thiên 
thần ở n. Bắc Đấu, x. Chỉ Ngại, 
h. Chí Linh, t. Hải Dương. Tương 
truyền, có người dân làng ban đêm 
đậu thuyền dưới chân n. nghe trên 
n. có tiếng người nói về sự thiện 
ác, thọ yếu của nhân gian. Đến 
khoảng gà gáy thì có mây hồng 
nổi lên, nghe thây ngọc rung, rồi 
thấy một người cao lớn ở trên đỉnh 
n., đội mủ sao, mặc áo vóc, ngồi 
xe mây bay lên trời. Dân làng cho 
là linh thiêng, lập đền thờ. 


BẮC GIANG: Đầu tk. XIII, nhân 
thế suy yếu của triều Lý, giặc 
cướp tụ tập nhiều, nhất là ở vùng 
rừng n. Nguyễn Nộn chiếm cứ Bắc 
Giang. Năm 1226, Trần Thủ Độ 
điều động các quân đi đánh dẹp, 
nhưng bình thế Nộn còn mạnh, 
không dẹp được, mới phong cho 
Nộn làm Hoài Đạo Vương, chia 
cho một số h. vùng Đông Bác. Bắc 
Giang thời Trần nay là vùng đất 
thuộc t. Bắc Ninh. 


BẮC GIANG: Phủ vẻ đời Minh, 
đời Lê là phú Bác Hà, cuối tk. 
XIX, đổi thành t. Bắc Giang. Nơi 
chứng kiến những hoạt động 
chống Pháp của Hoàng Hoa 
Thám, Đốc Thày, Lãnh Thừa, 
Lưu Ký, Ba Phúc. Bắc Giang là 
nơi bọn thực dân lợi dụng tình 
trạng nhân dân địa phương bị 
phiêu tán vì chiến tranh để cướp 
đoạt ruộng đất làm đồn điền. 
Năm 1963, t. Bắc Giang và t. Bắc 
Ninh hợp nhất thành t. Hà Bác. 
Tháng 11/1996, Hà Bắc lai tách 


thành 2 t. như cú. T. Bắc Giang 
nay gồm ] tx. và 9 h. với diện tích 
3.816 km, dân số 1.492.000 
người Quê Giáp Hải, Thống 
Luận, Thân Cảnh Nguyễn, 
Nguyễn Khắc Nhu, Hoàng Ngũ 
Phúc, Hoàng Đình Báo, Thân 
Thiệu Quý, Thân Thiệu Thái, 
Hoàng Đình Thể, Nguyễn Văn 
(Đội Văn). Thân Nhân Trung. 


BẮC GIANG: Thành ở tx. Bắc 
Giang, là thành của t. Bắc Giang 
xây năm 1895, xưa thuộc đất. h. 
Phân Lộc. Có chu vi khoảng 562 
trượng. Tường Thành xây bằng 
gạch nung, cao 9 thước, xung 
quanh có hào sâu. Có 4 cửa thành 
và 1 kỳ đài. Nay đã bị phá. 
BẮC GIANG: Tx., t. l t. Bác 
Giang có đường xe lửa và quốc lộ 
chạy qua cầu chung bắc qua s. 
Thương dài 180m. Ở đây có nhà 
máy phân đạm Hà Bác. 


BẮC HÀ: Đất Đàng Ngoài, từ s. 
Gianh trở ra thuộc quyền vua 
Lê, chúa Trịnh, đối địch với đất 
Nam Hà tức Đàng Trong (từ šä. 
Gianh trở vào), thuộc quyền của 
chúa Nguyễn. 


BẮC HÀ: H. Pháp đặt ở t. Lào 
Cai. Cao nguyên Bắc Hà cao 
174m, có s. Chảy làm biên giới 
phia tây với h. Mường Khương; h. 
lị cách Hà Nội 278 km, có đường 
ô tô nối với h. Xín Mần. Mận Bác 
Hà có tiếng. Lâu đài của chúa 
Mèo Vàng A Tường xây dựng hồi 
đầu tk. XX có hào luy, tháp canh, 
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nhà tủ; nay được dùng làm cung 
văn hoá và nhà bảo tàng của h. 
BẮC HÀ: Tên phủ thời Lê, ở phía 
bắc trấn Kinh Bắc; gầm 4 h.: Tiên 
Phúc (sau là Đa Phúc), Kim Hoa 
(sau là Kim Anh, tức Đông Anh), 
Hiệp Hoà, Yên Việt (sau là Việt 
Yên). H. Tiên Phúc đất liên miền 
thượng du, có nhiều đồi n. Cổ tích 
có n. Vệ Linh là chỗ Đổng Thiên 
Vương bay lên trời. Về khoa mục 
thì h. Kim Hoa có nhiều người 
thi đỗ hơn. 


BẮC - KINH: Bắc - phía bắc kinh 
đô Thăng Long, tức xứ Kinh Bắc, 
nay là Bắc Ninh; Kinh - Kinh kỳ, 
tức kinh đô Thăng Long, nay là 
Hà Nội. Có câu: Ấn Bắc mặc 
linh, chỉ những nơi có truyền 
thống nấu ăn ngon, mặc đẹp. 


BĂC KỲ: Tên do Minh Mạng đặt 
năm 1834 để chỉ phần đất của 
Việt Nam từ Ninh Bình trở ra, 
thay cho Bắc Thành dùng đời Tây 
Sơn. Tên này tồn tại đến năm 
1945, chính phú Việt Nam Dân 
chủ cộng hòa đổi gọi là Bắc bộ. 
Chính quyền nguy Bảo Đại gọi là 
Bắc phần. Người Pháp gọi Bắc kỳ 
là Tonkin, năm giửa kinh tuyến 
1020-1079 Đông, vĩ tuyến 20°-28° 
Bắc. Theo SỐ, liệu năm 1926, gồm 
118.854 kmỞ, 7.304.029. người. 
Vùng châu thổ s. Hồng và s. Thái 
Bình có tới 5.858.908 người, đa số 
là người Kinh. Dân tộc thiếu số ở 
miền núi có 1.445.121 người. 85% 
diện tích là núi và cao nguyên. 
Dãy n. cao nhất là Hoàng Liên 


Sơn với đỉnh Phanxipăng 
(3.143m). Có s. Đà, s. Hồng, s. Lô, 
s. Chảy, s. Thái Bình, nhiêu phù 
sa. Đồng bằng trồng ngủ cốc là 
chính, nhất là gạo. Tiểu thủ công 
khá phát triển; nghề đánh cá 
nước mặn, nước ngọt phát đạt. Kỹ 
nghệ tập trung ở Hà Nội, Hải 
Phòng, Nam Định, với các nhà 
máy điện, ximăng, xà phòng, 
diêm, gạch ngói, cơ khí, hoá chất, 
dệt, chế biến thực phẩm; các hãng 
xuất nhập khẩu, vận tải sông, 


biển. Vào thập niên 1930, có 2 tp. 


23 t. và 4 đạo quan bính. 


- BẮC LÂU: Mỏ vàng ở cách Ngân 


Sơn 20 km về phía tây, thuộc t. 
Cao Bằng. 


BẮC LỆ: Bắc Lệ thuộc h. Lic 
Nam, t. Bắc Giang; khu vực ga 
Bắc Lệ trên tuyến đường sắt Hà 
Nội - Lạng Sơn. Tại đây có đền 
Bắc Lệ thờ Bà Thượng Ngàn, nử 
thần n. Hàng năm hội đền Bắc Lệ 
mở từ thượng tuần tháng Giêng 
cho đến tháng Hai. Dân vùng Lục 
Nam và các vùng n. chung quanh 
đổ về lễ Mẫu Thượng Ngàn. 
Không khi lễ hội trang nghiêm, 
hy vọng Mẫu Thượng Ngàn sẽ 
phù hộ độ trì cho mọi người. 


BẮC LỆ: Đền thuộc x. Tân 
Thanh, h,. Hữu Lũng, Lạng Sơm.. 
Đền thờ bà chúa Thượng Ngàn, 
một trong 3 vị Mẫu vẫn được thờ 
phụng trong tín ngưỡng thờ Mẫu 
ở Việt Nam. Đền tráng lệ mà 
khiêm tốn ẩn dưới bóng lá sum 
suê của những cây cổ thụ, hàng 
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trăm tuổi. Đền nằm trên đồi cao, 
từ đây có thể nhìn thăng xuống 
con suối Bắc Lệ, bao quát cả một, 
vùng đổi núi rộng lớn trước mặt. 
Từ dưới đi lên, phía bên trái là 
Am chầu bé Băc Lệ. Đền chính có 
câu trúc hình chử đỉnh, gồm tiền 
tế và hậu cung. Nhà tiền tế, phần 
nóc mái có tượng long chầu lưỡng 
nghị, tượng trưng cho trời đất, âm 
và dương. Âm dương hài hoà, vạn 
vật sinh sôi. Nhà bái đường gồm 
6 gian, gian phia trong thờ Ngọc 
Hoàng thượng đế, ông Hoàng 
Mười, Hoàng Bẩy. Gian chính 
cung thờ Tam toà thánh Mẫu, 2 
bên có am thờ Trần Hưng Đạo và 
chúa Sơn Trang. Hai tấm bia 
dựng năm Khải Định thứ 7 (1922) 
và năm Bao Đại thứ 8 (1933) cho 
biết năm 1922 và năm 1933 là hai 
năm trùng tu đến. Thần tích x. 
Tiên tệ lại cho biết, Trang nguyên 
Phùng Khác Khoan đã cho tiền 
chi phí và việc cúng lễ vào năm 
ông đi sứ sang Trung Quốc. Thực 
ra đền có từ bao giờ ? Cho đến nay 
vẫn chưa khẳng định được. 


BẮC LÝ: Đình l. Bắc Lý, h. Hiệp 
Hoà, t. Bắc Giang, thờ thành 
hoàng Thiên thần là công chúa 
Nguyệt Hoa. Tương truyền, khi 
Hai Bà Trưng khởi nghĩa, lập 
đàn tế cáo chợt thấy một vị nử 
thần hiện lên, tự xưng là công 
chúa Nguyệt Hoa. thị tỳ của Tây 
Vương Mẫu. Thần biết Bà Trưng 
dãy quán khởi nghĩa là việc hợp 
lòng dân nên đã ở lại pho giúp. 
Sau Bà Trưng thăng trận lên làm 


vua, sai người lập miếu thờ nử 
thần ở ì. Bắc Lý. 


BẮC LÝ: Trường phổ thông cấp 
II của h. Lý Nhân, t. Hà Nam, ở 
phia Nam đò Như Trác, lá cờ đầu 
của phong trào thi đua "Học thật 
tốt, dạy thật tốt” của ngành giáo 
dục. Từ 16 đến 18/10/1962, phát 
động phong trào thì đua "Hai tốt" 
(Dạy thật tốt, học thật tốt) học tập 
Trường phổ thông cấp II Bác Lý. 


BẮC MÊẼ: Địa điểm ở h. Vị 
Xuyên, t. Hà Giang, cách n. Pa 
Utrung 3,5 km. Trại tập trung 
Pháp lập năm 1939, một số chiến 
SI cách mạng và nhà văn Nguyên 
Hồng đều bị giam ở đó. Mô pyrit. 


BẮC MÊ: H. mới thành lập năm 
1983 ở t. Hà Giang, tách từ 1 số 
x.ởh. Vị Xuyên ra. Ngọn n. cao 
1.408 m ở phía bắc h. lị. Trại giam 
chính trị phạm hồi thuộc Pháp. 
Đường ö tô chạy dọc theo s. Gâm, 
nối liền h. lị với các h. lân cận và 
tx. Hà Giang; lại có con đường 
khác rất khúc khuỷu nối với 
đường Tuyên Quang - Cao Băng. 


BẮC NINH: T. ở phía đông - bắc 
thành Hà Nội, đời Lê là trấn Kinh 
Bắc, năm 1822 đổi là trấn Bắc 
Ninh, năm 1822 đổi là trân Bắc 
Ninh, năm 1831 đổi là t. Bác 
Ninh. Năm 1895, Pháp chia Bắc 
Ninh thành 2 t. Bác Ninh và Lục 
Nam tnăm 1963 đổi là t. Bắc 
Giang). T. Bắc Ninh hiện nay có 
1 tx. và ð h. với 797 km”, dân số 
941.389 người. T. Bắc Ninh có s. 
Câu chảy qua, đến Phả Lại thì 
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gặp s. Đuống và s. Thương. Vùng 
Lạng Giang n. non hiểm trở, còn 
vùng Bác Ninh thì ruộng đồng 
băng phẳng, xanh tốt, thỉnh 
thoảng có nhứng đổi n, thấp có 
tên gắn với lịch sử. Bắc Ninh 
xưa có tiếng là văn vật nhât của 
cả nước. Là địa bàn của cuộc 
kháng chiến chống phong kiến và 
chống Pháp. 


BÁC NINH: Thành ở tx. Bắc 
Ninh, xưa thuộc đất x. Đỗ Xá, h. 
Võ Giang, x. Khúc Toại, h. Yên 
Phong và x. Hoà Định, h. Tiên 
Du. Thành dựng năm 1804, có 
chu vi dài 532 trượng 3 thước, 
tường xây băng gạch nung, cao 9 
thước. Ngoài thành có hào sâu 4 
trượng 5 thước bao bọc xung 
quanh. Thành có 4 cổng và 1 kỳ 
đài. Thành đã bị phá huỷ. 

BẮC NINH: Tx. Bác Ninh ở địa 
phận 3 x. của 3h. Võ Giàng, Yên 
Phong và Tiên Du. Trước có 
thành hình lục giác, chu vị 532 
trượng, xây năm 1804. Cật cờ cao 
gần bằng cột cờ Hà Nội. Năm 
1973 dân số là 1 vạn người. Cách 


Hà Nội 31 km, Bắc Giang 20 km. - 


BẮC QUANG: H. ở t. Hà Giang, 
n. Cao Nam Tiên 1487 m, s. Lô 
chảy qua h., có đường đi phố 
Ràng, Bảo Yên. Trạm thuỷ điện 
ở Thúc Thuỷ. 


BẮC QUANG: Trống đồng phát 
hiện tại Bắc Quang, t. Hà Giang 
ngay 26/10/1988, và được một 
người dân ở Hà Giang lưu giữ. 
Trồng còn lại một đoạn thân cao 


32 cm, đường kính mặt 53,5cm 
Chính giửa là hình mặt trời 18 
tia, giữa các tia cô những hoa tiết, 
chử V lông nhau. Ở giửa mặt 
trông có 4 khối tượng cóc Trống 
loại I Heger. 


BẮC RUỘNG: Địa điểm ở q. 
Hoài Đức (nay thuộc h. Hàm 
Thuận Bắc), t. Bình Thuận. Ngày 
1/8/1960, điển ra trận tiến công 
của đội 29 - đơn vị vủ trang đầu 
tiên của t. Bình Thuận, vào các 
đơn vị bảo an, dân vệ và cảnh sát 
của chính quyền nguy Sài Gòn 
trong khu dinh điền Bắc Ruộng. 


BẮC SÔNG LUỘC: Khu vực 
phía nam t. Hưng Yên và Hải 
Dương Từ ngày 144 đến 
23/4/1952, diễn ra trận chiến đấu 
chống càn của Lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt Nam đánh bại cuộc 
càn quét lớn của địch mang tên 
Pôlô - Pooctô Tureo ở Bắc Sông 
Luộc với 18 tiểu đoàn bộ binh, 
nhăm phá hoại cơ sở của ta. Ngày 
23/9/1953, lại diễn ra trận chiến 
đấu chống càn của quân ta chống 
lại 17 tiểu đoàn quân địch, cùng 
pháo binh, không quân, thuỷ 
quân vào khu căn cứ du kích của 
ta ở Bắc Sông Luộc (Hưng Yên). 


BẮC SƠN: Di chỉ kch. tại ph. Bắc 
Sơn, tx. Tam Điệp, t. Ninh Bình. 
Năm 1989 phát hiện một lưỡi 
cuốc đá đẽo và mài nhãn. Lưỡi 
cuộc dài 21 cm rộng 7,8 cm. 


BẮC SƠN: H. ở t. Lạng Sơn. 
Nguyên thuộc châu Văn Lan đời 
Lý, đời Nguyễn đổi là châu Văn 
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Quán. Sau năm 1945 là h. Bắc 
Sơn. Năm 1925 phát biện một 
nền đá ở Lèn Đạt, tượng trưng 
cho nền văn hoá gọi là Bắc Sơn, 
thuộc thời kỳ đồ đá mới ở Nam 
Á. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ 
ra ngày 27/9/1940. Nhân dân các 
dân tộc đã anh dũng đứng lên 
khởi nghĩa chông quân Nhật, 
gây cho chúng nhiều tổn thất 
nặng nề. Trước đó, cuối tk. XIX, 
còn là nơi hoạt động của nghĩa 
quân Cai Kinh. 


BẮC SƠN: Là một h. thuộc t. 
Lang Sơn; đây là nơi phát sinh ra 
nền "văn hoá Bắc Sơn" thuộc thời 
đồ đá mới sơ kỳ. Trong các hang 
động đá vôi người ta tìm thấy các 
công cụ đá và nhiều di tích về sự 
cư trú của con người thời ấy. Các 
bộ lạc Bắc Sơn sống chủ yếu trong 
các hang động và mái đá vùng núi 
đá vôi. Họ vẫn giữ truyền thống 
chế tác công cụ băng đá cuội, song 
đã biết mài đá. Có thể nơi đây là 
nền văn hoá có rìu mài phổ biến 
sớm nhất thế giới. 

BẮC TÂY NGUYÊN: Toàn bộ 
chiến địch Bắc Tây Nguyên từ 
ngày 27/1 đến 5/2/1954 quân ta 
tiêu diệt 8 cứ điểm lớn, trong đó 
có vị trí kiên cố nhất là Măng 
Đen, bức rút 6 vị trí khác, diệt 
2.000 tên địch, giải phóng hoàn 
toàn tỉnh Công Tum rộng lớn, 
gồm 16.000km“ và 20 vạn dân, 
quét sạch quân địch ở Bắc Tây 
Nguyên, đến sát đường số 19. 
Chiến thắng Bắc Tây Nguyên tạo 


điều kiện cho bộ đội địa phương 
ở các t. Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hoà phối hợp tích cực 
chiến đấu phá chiến dịch Atlăng 
(Atlante), tiêu diệt nhiều sinh lực 
địch Chiến thắng Bắc Tây 
Nguyên là một thắng lợi to lớn 
của quân và dân ta trong chiến 
dịch đông xuân 1953/1954, phá 
tan âm mưu củng cố Tây Nguyên, 
làm thất bại thủ đoạn thâm độc 
của địch "dùng người Thượng 
đánh người Kinh" của địch. 

BẮC THÁI: Thành lập năm 
19877, sau khi hợp nhất 2 t. Thái 
Nguyên và Bắc Cạn. Diện tích 
6494 km, dân số 1.033.000 người 
thuộc các dân tộc: Kinh, Sán Du, 
Dao, Nùng, Tày, Cao Lan, Hoa. 
Gồm 10 h., tp. Thái Nguyên (t. Ì|) 
và tx. Bắc Cạn. Dảy Tam Đảo 
ngăn cách t. với t. Vĩnh Phu. 8. 
Cầu chảy ở giửa từ Bắc Cạn 
xuống, có phụ lưu là s. Công và 
s. Đụ. Bắc Thái giàu quặng mỏ 
(than, sắt, kẽm). Nông trường 
Sông Cầu cung cấp nguyên liệu 
cho các khu công nghiệp và sản 
xuất chè ngon. Bắc Thái là địa 
bàn hoạt động của Lương Tam Ky 
và Ba Ký hồi đầu chống Pháp. 
Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 
(19817) do Trịnh Văn Cấn (Đội 
Cân), Lương Ngọc Quyến lãnh 
đạo, cuộc nổi dậy Võ Nhai, 1944. 


BẮC - THANH: Bắc - vùng Bắc 
Ninh, Bắc Giang; Thanh - Thanh 
Hoá. Có câu Đói lên Bắc, chạy 
giặc vào Thanh (Đôi lên Bắc, chạy 
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giặc vào Nam). Dân vùng Hà 
Nam Ninh xưa cứ mùa lụt đói là 
theo nhau lên vùng phía Bắc để 


làm ăn, và khi có giặc phương Bắc. 


thì chạy về Thanh Hoá, nơi có 
nhiều rừng núi; Thanh cũng là 
phía Nam của Hà Nam Ninh. Một 
kinh nghiệm tránh đói và tránh 
giặc của dân trong vùng này. 
BẮC THÀNH: Một tên gọi khác 
của thành Thăng Long thời Tây 
_ Sơn (1788-1802), tức là thành của 
Bắc Hà. Năm 1802, Gia Long đặt 
Bắc Thành tổng trấn, trị sở tổng 
trấn đặt tại Thăng Long và củng 
gọi là Bắc Thành, kiêm nhiếp 11 
trấn của Bắc Hà, Bắc Thành và 
Bắc Thành tổng trấn tồn tại đến 
năm 1831, khi Minh Mạng chia 
đặt các t., thì Thăng Long hay 
Bắc Thành thuộc t. Hà Nội. 


BẮC TRẤN: Tên chùa ở x. Hữu 
Thu, h. Văn Lãng, t. Lạng Sơn. 
Chùa do người Trung Quốc dựng 
vào cuối tk. XVIII, trùng tu năm 
1893. Hàng năm mở hội vào ngày 
8 tháng 4, trai gái quanh vùng 


đến hát. Hiện nay chùa đã đổ nát,. 


chỉ còn các cột đá và bia trùng tu. 


BẮC TRỤC: Tên để gọi chung 2 
t. Quảng Trị và Quảng Bình bên 
canh Kinh kỳ (phủ Thừa Thiên). 


BẰNG SƠN: L củ, nay là x. 
Dương Sơn, h. Hoằng Hóa, t. 
Thanh Hoá, quê Lê Phụng Hiểu. 
Nối tiếng về vô nghệ, lại có sức 
khoẻ phi thường, được Lý Thái tổ 
mời làm tướng; khi vua mất, ông 


có công dẹp loạn Tam vương, tôn 
Lý Phật Mã lên làm vua tức Lý 
Thái tông và giúp nhà Lý giữ 
vững chính quyền. 

BĂNG SƠN: Miếu thờ Lê Phụng 
Hiểu ở n. Băng Sơn, x. Dương 
Sơn, h. Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá. 
Sử chép sau khi Lý Thái tổ mất 
(1028), Lê Phụng Hiểu cùng các 
bề tôi trung thành đẹp loạn các 
hoàng tử để giữ ngôi báu cho thái 
tử Phật Mã. Sau khi lên ngôi, Lý 
Thái tông muôn ban quan tước 
cao cho Phụng Hiểu, nhưng ông 
không muốn thưởng tước, mà chỉ 
xin được ném đao đi xa, đao rơi 
xuống chỗ nào trong đất công thì 
xin ban đất ấy làm ruộng thế 
nghiệp, gọi là “Thác đao điền” 
(ruộng ném đao). X. Dương Sơn là 
quê hương của Lê Phụng Hiểu, 
sau khi ông mất, dân bản xã nhớ 
ơn lập miếu thờ phụng. 


BĂNG AN: Tháp thuộc Ì. Bằng 
An, x. Vĩnh Điện, h. Điện Bàn, 
Quảng Nam, cách Đà Nẵng 
chừng 30 km. Theo tư liệu cổ tháp 
có tên là Câu An và xung quanh 
khu vực này còn nhắc tới đến 
Thái Dương, thành củ Vệ Dương 
hay Vệ Thành. Tháp cổ Bằng An 
là tháp duy nhất hiện còn trong 
khu vực này. Nhìn từ xa tới, tháp 
Bằng An tựa như một búp măng 
tre khổng lồ (cao gần 20m), là một 
khối trụ bát giác gồm 2 phần có 
chiêu cao gần bằng nhau phần 
thân và phần mái, thân cấu trúc 
8 mặt tường phẳng lỳ, trơn nhẫn 
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"mọc" trên khối chân tường khá 
cao hình bát giác, mỗi mặt tường 
phía trên đều loe dần theo các 
đường gờ nối, tạo phần chân đế 
cho đỉnh tháp. Phân mái hình 
chóp nhọn với bộ diềm chân mái 
có trang trí kiến trúc gồm 2 phần: 
phần trơn phăng phía dưới và 
phần mang những hình chạm 
khác thể hiện các lá đề. Tám mái 
gạch của ngôi tháp nghiêng dần, 
thát lại dần, rồi củng trụ ở đỉnh 
để tạo thành mái cao hình chóp 
nhọn có tám mái hình tam giác. 
Cửa ra vào tháp Bằng An là một 
tiên sảnh lớn có một cửa chính và 
hai cửa số dài ở hai bên. Phía sau 
la lòng tháp hẹp hình bát giác. Di 
vật còn lại của tháp là tấm bia có 
niên đại vào khoảng những năm 
878 và 977, một chiếc linga nhỏ 
băng đá và hai tượng Gasasimha. 


BĂNG CHÂU: L. nghề đúc ở x. 
Đập Đá, h. An Nhơn, t. Binh 
Định. Vào cuối tk. XVII, một 
người họ Nguyễn ở th. Nhơn 
Thuận (giáp Đập Đá) ra Thuận 
Hoá học nghề, rồi về quê mở lò 
đúc đồng. Sau đó, một số người ở 
Băng Châu đến Tri Thuận học 
nghề nay. Ngày giỏ tổ nghề là 16 
tháng Ba. Trong những năm đầu 
cuộc khởi nghia Tây Sơn, Nguyễn 
Nhạc đã giao cho thợ nơi đây đúc 
đạn súng thần công. Trong kháng 
chiến chống Pháp, thợ Băng 
Châu được giao đúc vỏ lựu đạn 
cho quân ta. Sau năm 1975, hợp 
tác xã đúc được thanh lập gồm 5 


lò đúc nhóm và 1 lò đúc đồng. Gần 
đây, họ đã đúc được tượng Bác Hồ 
bằng đồng cao hơn 2m, năng gần 
1 tấn. 


BĂNG LẶNG: Địa điểm du lịch 
trên địa ban h. Thốt Nốt, cách tp. 
Cần Thơ 4õ km. Vườn cò này la 
điểm du lịch sinh thái độc đáo với 
môi trường thiên nhiên trong 
lành. Dòng kênh nhỏ của s. Hậu 
dân vào khu vườn cò sẽ đưa du 
khách về với các sinh hoạt nông 
thôn thuần tuý, có những cánh 
đồng lúa bát ngát, đặc biệt là 
hàng chục loại cò và chim đang cư 
trú nơi đây. 

BĂNG LẶNG: Miếu Băng Láng 
dựng tại x. Phú Lâm, q. Tân 
Châu, t. An Giang, thờ Thượng 
Đồng Cổ Hỷ. Sở di có tên gọi vì 
phía sau miếu có 3 cây bằng 
lãng toả bóng sum suê. Hàng 
năm vào các ngày 15 va 16 tháng 
Ba, nhân dân trong vùng đến 
miếu Bằng Lăng làm lễ Via Bà 
long trọng và dâng cúng lê vật để 
Bà phù hộ độ trì. 

BĂNG THÀNH: X. thuộc tổng 
Hạ Hiệu (sau đổi là Giáo Hiệu, 
châu Bạch Thông, phủ Thông 
Hoá, nay thuộc h. Ba Bế, t. Bác 
Can, ở thượng nguồn s. Nay. Mô 
vàng về đời Nguyên; nơi hoạt 
động của Nùng Văn Vân. 


BẢN: Định Bần thuộc ttr. Bần 
Yên Nhân, Hưng Yên, năm kể bên 
quốc lộ số 5. Đình thờ Đoàn 
Thượng, một. thú lĩnh nghĩa quân 
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cuối Lý đầu Trần. Vị thủ linh này 
có tới 782 nơi thờ trên một vùng 
rộng lớn. Trong thời gian chống 
Pháp, ngôi chùa của vùng đã bị 
phá huỷ, nhân dân chuyển nơi 
thờ từ chủa về đình. Hậu cung 
của định trở thành thượng điện 
của chủa. Định có nhiều pho 
tượng quý giá như pho A Dị Đà, 
Quan Âm Toa sơn, Thích Ca Sơ 
sinh, Quan Âm Nam Hải mang 
những nét nghệ thuật của tk. 
XVI, XVII, XVHI. 


BẢN YÊN NHÂN: H. lị h. Mỹ 
Hào, nay thuộc h. Mỹ Văn, t. 
Hưng Yên, cách Hà Nội 20 km 
theo quốc lộ và đường xe lửa Hà 
Nội - Hải Phong. Luỹy do Đoàn 
Thượng xây về cuối đời Lý, gọi là 
Bản Ái. Bản Yên Nhãn là quê 
của Nguyễn Binh (1906-1951), 
trung tướng Quán đội Nhân dân 
Việt Nam thời ký đấu kháng 
chiến chống Pháp ở Nam bộ. Tên 
thật là Nguyễn Phương Thảo. 
BẢN YÊN NHÂN: Tại Bản Yên 
Nhân, nay thuộc x. Văn Phú, h. 
Mỹ Văn, t. Hưng Yên, có đến thờ 
danh tướng nha Ly là Đoan 
Thượng, được phong là Đông Hải 
đại vương. Hàng năm vào ngày 11 
tháng Tư, đân Bản Yên Nhân mở 
hội đền trọng thế, 


BẤT BẠT: H. của phủ Đà Dương, 
trấn Sơn Tây, nay sát nhập với h. 
Tùng Thiện va h. Quảng Oai 
thành h. Ba Vị, t. Ha Tây. Đơi 
Trần là h. Long Bạt, thuộc Minh 


là Lũng Bạt, Lê đổi là Long Bạt, 
sau đối là Bât Bạt, có lẽ do ky huý 
tên vua Lê Thánh tông. H. có núi 
Ba Vì và hồ Suối Hai. 

BẤT BẾ: Đinh I. Bất Bế, h. Ninh 
Thanh, t. Hải Dương. Đình thờ 
thành hoàng hiệu Bạch Mã, huý 
An Quốc, có công bình giặc Ngô. 
Hàng năm tế lễ ở đình vào ngày 
sinh, mồng 6 tháng 10. 


BẤT LỤ: Miếu ở th. Bất Lự, x. 
Đại Sơn, h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. 
Miếu thờ ba vị thành hoàng đêu 
có tôn hiệu là Cao Sơn đại vương. 
Tương truyền ba ông đều sống 
vào thời Hùng Vương, ông Cả huý 
là Tòng, ông Hai huý Tuấn, ông 
Ba huý Láng. 


BẤT NẠO: L. Bất Nạo nay là th. 
Phú Nhiêu, x. Quang Trung, h. 
Phú Xuyên, t. Hà Tây. Hàng năm 
vào tiết thu mơ hội Ì., từ ngày lỗ 
đến 18 tháng Tám. Một trong 
những sinh hoạt hội truyền thống 
ở đây là hò cửa định. 

BẤT NGHĨA: Một tên gọi khác 
của s. Đuống. Tục truyền, khi đi 
tu ở chủa Báo Ân (h. Gia Lâm, Hà 
Nội), 2 công chúa con vua Trần 
Minh tông (1314-1329), đáp 
thuyên theo s. Đuống về Thăng 
Long, không may bị sóng gió làm 
lật thuyên, 2 công chúa đã chết 
đuối ở quãng s. gần Ì. Phú Thị. 
Vua giận dòng s. ben gọi la s. Bát 
Nghĩa, vì s. vốn có tên la s. Thiên 
Đức; rồi lập chua bên s. thờ 2 công 
chúa gọi la chùa Nợ. 
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BẤT NHỊ: L. thuộc h. Điện Bàn, 
t. Quảng Nam, quê Trần Quý Cáp 
(1871-1908). 1904 đỗ tiến sĩ, chủ 
trương học vân mới, sáng lập ra 
Duy Tân hội, mưu việc chống 
Pháp. Sau bị bắt và xử chém. 


BẦU: Lăng Bầu ở x. Xuân Cẩm, 
h. Hiệp Hoà, t. Bắc Giang. Mặt 
bằng hai lớp, tường bao đá ong. 
Vòng tường ngoài xây hình chuôi 
vồ, phần trước 100 m x 31 m rồi 
thu nhỏ 5 m, kéo dài 16,40 m, 
rọng 12 m. Vòng tường trong bao 
nâm mồ lọt vào khu chuôi về. 
Tường ngoài cao 1,30 m, dày 0,55 
mn. Tường mộ cao 1,90 m, dày 0,90 
m. Từ cổng vào thần đạo có các 
cặp tượng chầu: ngựa có quán 
hầu dắt, voi, võ sĩ, tiếp đến bàn 
đá giữa có 2 võ sĩ đứng chầu. Sau 
nhà tiền tế là mộ phần. 

BẦU BÀNG: Ngày 11/11/1965, 
một lữ đoàn bộ binh Mỹ tới Bầu 
Bàng, cách Thủ Dầu Một 25km về 
phía Bắc. Ngay ngày hôm sau, 
quân giải phóng tấn công như sét 
đánh, giáng đòn tiêu diệt vào sở 
chỉ huy, sở liên lạc và khu pháo 
binh địch ở Bầu Bàng. Trận đánh 
giáp lá cà vô cùng ác liệt. Sau 3 
giờ chiến đấu, quân giải phóng đã 
diệt gọn 2 tiểu đoàn, 1 đại đội 
pháo bính, 2 chi đoàn xe thiết 
giáp, tổng cộng 2040 tên, phá huỷ 
4 xe tăng, xe lội nước, 2 đại bác 
105 ly, 2 súng cối 107, 2 máy bay. 


BẦU CÁ: Ngày 14/7/1947, quân 
ta chặn đánh đoàn xe lửa ở Bầu 
Cá (Biên Hoà - Phan Thiết), diệt 
200 tên địch. 


BẦU KHÊ:Di chỉ kch. tại x. 
Thạch Trạch, h. Bố Trạch, t. 


Quảng Bình. Nơi đây đã tìm 


thấy 93 hiện vật đá, 67 chuỗi hạt 
bằng thuỷ tính, và 1 rìu đồng. 
Niên đại hậu kỳ đá mới và thời 
đại kim khí. 

BẦU ỐC: Đêm 7 rạng 8/11/1967, 
quân dân cực Nam Trung Bộ tập 
kích rất nhanh, mạnh vào Bầu 
Ôc, t. Bình Thuận, diệt 700 địch. 


BẦU SẤU: Ở Bầu Sấu (t. Kiên 
Giang) có sân chim (còn gọi là 
vườn chim, mảng chim) lớn gồm 
các giống: nhạn sen, công cộc, 
chàng bè, ó cá, hồng hoàng, bìm 
bịp, le le, điên điển, qua, cò. Người 
ta đến nhặt lông chim làm quạt, 
nhặt trứng chim. 


BẦU TRÂU: Ngày 10/1/1968, 
quân giải phóng Gia Định tập 
kích 1 tiểu đoàn bộ binh Mỹ ở Bầu 
Trâu, q. Củ Chỉ. Sau 1 giờ rười 
chiến đấu vô cùng anh dũng, 
quân giải phóng diệt 600 tên Mỹ. 
BẾN BÌNH THAN: Tên một bến 
s. trên Lục Đầu Giang. Năm 
1282, khi quân Nguyên sắp cho 
đại bình sang xâm lược nước ta, 
vua Trần Nhân tông ngự ra bến 
Bình Than họp vương hầu và 
trăm quan bàn kế sách giữ nước. 


BẾN CÁT: H. của t. Bình Dương, 
thành lập năm 1977 do sáp nhập 
q. Bến Cát (củ) với h. Bình Long. 
3. Sài Gòn ngăn cách với h. Củ 
Chỉ (tp. Hồ Chí Minh), có n. Ông 
Cao 281 m. H. lị Bến Cát trên s. 
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Thị Tính, trên đường ô tô từ Thủ 
Dầu Một đi Lộc Ninh. Đồn điền 
cao su Dầu Tiếng, trường Thực 
hành canh nông lập năm 1917. 
Ngày 18/1/1965, không quân 
chiến lược Hoa Ky lần đầu tiên 
dùng máy bay B52 ném bom 
xuống khu Bến Cát. Từ ngày 7/10 


đến 15/11/1950, diễn ra chiến, 


dịch tiến công của lực lượng vũ 
trang nhân dân khu 7 và nhân 
dân du kích các h. Bến Cát, Hớn 
Quản Châu Thành, Trảng Bàng, 
Hóc Môn (gọi là chiến dịch Bến 
Cát), do Bộ tư lệnh khu 7 chì huy, 
đánh quân Pháp tại khu vực Bến 
Cát, nhằm tiêu điệt sinh lực địch, 
đẩy mạnh chiến tranh du kích, 
cắt đứt đường 7 và đường 14, phối 
hợp với chiến trường Bắc bộ. 
Ngày 12/6/1963, Mỹ - Diệm đưa 
1.000 quân, 35 chiến thuyền lên 
Dầu Tiếng, hỗ trợ cuộc càn quét, 
bắc Bến Cát. Quân giải phóng đã 
đập tan cả 2 cuộc càn quét này, 
giết chết và làm bị thương 574 
tên địch, băn rơi, bán hỏng 14 
máy bay, diệt nhiều đồn. 


BẾN CỎ: Tên chử là Thảo Tân, 
bãi đất rộng ở tả ngạn s. Hồng. Vị 
trí Bến Cỏ xưa ứng vào khoảng 
đầu phố Tràng Tiền, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. Năm 1595, khi vào 
Thăng Long, nhà Lê đã tổ chức 
khoa thi Hội và tổ chức cuộc 
duyệt binh lớn tại đây. Cuối thời 
Lê, đây là bến Tây Lương. 


BẾN CỦI: X. ở h. Dương Minh 
Châu, t. Tây Ninh. Ngày 19/9/ 
1968, diễn ra trận tập kích của 


trung đoàn bộ binh 5, sư đoàn 5 
Quân giải phóng miến Nam 
Việt Nam vào quân Mỹ chốt ở 
sân bay Bến Củi. 

BẾN ĐẦM: Di chỉ nằm ở phía tây 
- nam đảo Côn Lôn (t. Bà Rịa - 
Vũng Tàu); là một sườn đổi cao 
hơn mặt biển chừng 20/25m. 
Tầng văn hoá xuất lộ trong vách 
taluy bên đường, gồm cuội lăn, 
đất đổi. Thu được 27 mảnh gốm; 
tinh thể cát thô, xương gốm chắc, 
nặng. Niên đại khoảng 3500-4000 
năm cách ngày nay. Năm 1944, 
Malletet đã sưu tầm được 6 di vật 


-đá mài ở khu vực nay. 


BẾN ĐÒ: Di chỉ kch. tại x. Lộc 
Giang, h. Đức Hoà, t. Long An. 
Gồm nhiều đi chỉ văn hoá thuộc 
các thời kỳ khác nhau, chủ yếu 
là các kiến trúc cổ bị đổ nát. 
Hiện vật có tượng Yoni bằng 
diệp thạch. 


BẾN ÉN: Vườn quốc gia Bến Én 
thuộc h. Như Xuân, cách tp. 
Thanh Hoá 36 km về phia tây 
nam. Diện tích 16.634 ha, trong 
đó rừng nguyên sinh còn 8.ã44 
ha. Bến Én thuộc hệ sinh thái 
rừng nhiệt đới ẩm với kiểu rừng 
lá rộng, thường xanh và nửa lá 
rụng. Bến En còn có hồ nước rộng 
từ 2.000 đến 4.000 ha, với 21 hòn 
đảo, cạnh đó ở dãy Hải Vân có 
hang Lò Cao là xưởng quân khí 
đầu tiên của ta trong kháng chiến 
chông Pháp. 


BẾN GỖ: Di chỉ khảo cổ học tại 
x. Hoà Hưng, h. Long Thành, t. 


139 





Nguyễn Văn Tân 


Đồng Nai. tại đây, từ thập niên 
1980, đã tim thấy những hiện vật 
lý thú như: mảnh gốm có In hình 
số 8, có thể là loại ấm băng đất 
nung như đả tìm thây ở Nghệ An 
và Thanh Hoá, tượng băng sa 
thạch màu xám cao đến 150 cm 
thuộc văn hoá Chăm. 


BẾN HẢI: H. thành lập năm 
1977 sau khi hợp nhất. 3 h. Vĩnh 
Lính, Gio Linh và Cam Lộ, t. 
Quảng Trị, H. sản xuât cây cao 
su; chiến trường ác liệt giữa ta và 
Mỹ - ngụy. Những địa điểm Cồn 
Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, Gio 
An, Bái Sơn đã trở thành nổi 
tiếng. H. lị là Hồ Xá, thời chúa 
Nguyễn có truông nhà Hồ. Ngày 
23/3/1990 chia h. Bến Hải thành 
2h. Vĩnh Linh và Gio Lính; ngày 
18/10/1991 tái lập h. Cam Lộ. 


BẾN HẢI: S. ở h. Vĩnh Linh, t. 
Quảng Trị; đoan trên gọi là s. Rào 
Thành, đến Bến Tặt gọi là s. Bến 
Hải. chảy qua cầu Hiền Lương ra 
biển ở cứa Tùng, chia Vĩnh 
Linh ra 2 phần. Là giới tuyến 
quân sự tạm thời 2 miền Nam, 
Bắc Việt Nam, do hiệp nghị 
Genève quy định. 


BẾN KIỂN: Cảng trên s. Cấm 
cách Quán Toan 3 km. Khu công 
nghiệp có nhà máy đóng tàu đánh 
cá quan trọng của Việt Nam ở tp. 
Hải Phòng. 


BỀN LÚC: H. ở t Long An, 
thành lập tháng 1/1983 do chia h. 
Bến Thủ thành 2h. Thủ Thừa và 


Bến Lức. H. gồm 15 đơn vị hành 
chính: ttr. h. lị và 14 x. Phía đông 
giáp h. Cần Giuộc (tp. Hồ Chi 
Minh›, phía tây giáp h. Thủ Thừa. 
Bến Lức là quê luật sư Nguyên 
Hưu Thọ (1910-1996), nhà hoạt 
động cách mạng, nguyên Chủ tịch 
Uỷ ban trung ương Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam, chủ tịch Hội đồng cố vấn 
chính phủ cách mạng lâm thời 
cộng hoà miền Nam Việt Nam, 
Quyền Chủ tịch nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ 
tịch danh dự Uỷ ban trung ương 
Mặt trân Tổ quốc Việt Nam. 


BẾN NGHÉ: Tên chứ là Ngưu 
Chữ, s. ở Sài Gòn (xưa gọi là s, 
Bình Dương). Ngày xưa hai bên s. 
rừng hoang vắng, bờ s. có nhiều 
cá sấu, tiếng kêu như tiếng nghé 
kêu nên có tên gọi. Danh từ Bến 
Nghé củng được dùng đề chỉ 
thành Gia Định (tiếp giáp với Sai 
Gòn). Trên rạch nảy, ngày nay có 
cầu Xóm Củi, câu Chữ Y. 


BẾN NHÀ RỒNG: Thương cảng 
lớn bên s. Sài Gòn, xây dựng năm 
1864. Do trên nóc trụ sở của một 
hãng tàu biển Pháp có gắn một 
đôi rồng lớn bằng đất nung tráng 
men, nên có tên gọi bến Nhà 
Rồng. Nơi đây còn lưu lại một 
kỷ niệm thiêng liêng của Chủ 
tịch Hồ Chi Minh: ngày 5/6/1911, 
anh Ba đến bên Nhà Rồng. 
xuống tàu ra nước ngoải tìm 
đường cứu nước. Ngày nay, khu 
vực bên cảng Nhà Rồng xưa đả 
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trở thành khu lưu niệm Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 


BẾN SÚC: Ngày 2/1/1967, địch 
huy động hơn 3 vạn quân Mỹ - 
ngụy và chư hầu, gồm hầu hết lực 
lượng cơ động của chúng ở vùng 
Đông Nam bộ, hơn 400 xe tăng, 
80 tau chiến, 100 đại bác và rât 
nhiều máy bay ném bom B52 mở 
cuộc hành quán Siđaphôn vào 
vùng Bến Súc, Củ Chi. Các lực 
lượng vủ trang ta đả liên tiếp 
đánh địch và chiến thắng oanh 
liệt: điệt hơn 3.200 tên (hầu hết 
là Mỹ), phá huỷ 204 xe quân sự, 
bắn rơi 28 máy bay. 


BẾN TẮT : Địa điểm trên s. Bến 
Hải, ở x. Trung Sơn, h. Gio Linh, 
nay thuộc h. Vĩnh Linh, t. Quảng 
Trị. Có tên ấy là vì ở đây có nhiều 
mây tắt. Có nghĩa trang Trường 
Sơn lịch sử. 


BẾN THÀNH: Chợ ở phia Đông 
h. Binh Dương, t. Gia Định, nay 
thuộc tp. Hồ Chí Minh. Lúc đầu 
quán xá trủ mật, sau cuộc khởi 
nghĩa Lê Văn Khôi (1833-1836) bị 
tàn phá. Được xây dựng băng 
gạch ngói và xI măng năm 1911. 
Hồi đầu kháng chiến chống Pháp 
bị đôt cháy, sau sửa chữa lại. 


BẾN THUYÝ: Khu vực cảng của 
tp. Vinh xây dựng hồi đầu thuộc 
Pháp dọc bờ s. Lam, chỗ đóng tàu 
thuỷ về đời Hậu Lê. Bến Thuỷ 
cách Vinh 5 km, có quốc lộ và 
đường sắt nổi liền. Cuộc biểu tình 


ngày 1/5/1930 của công nhân Bến 
Thuỷ cùng nông dân các x. lân 
cận mở đầu phong trào Xô viết 
Nghệ Tĩnh. Cầu Bến Thuỷ gần n. 
Quyết; cảng Bến Thuỷ. 


BẾN TRANH: X. phụ cận Mỹ 
Tho, cách 7 km, gần ga xe lửa củ 
Long Phú, có s. Tranh Giang. Đại 
lý hành chính thuộc t. Mỹ Tho 
thời thuộc Pháp, q. thuộc t. Định 
Tường của nguy quyền Sài 
Gòn. Ngày 23.2.1969, diễn ra hai 
trận tập kích quân Mỹ ở Bên 
Tranh của trung đoàn 141, sư 


.đoàn 7 Quân giải phóng miền 


Đông Nam bộ. 


BẾN TRE: T. ở Nam bộ, thành 
lập năm 1899 gồm 4 h., trên 2 củ 
lao Bảo và Ninh; thời Mỹ - ngụy 
đổi là t. Kiến Hòa; năm 1976 trở 
lại tên cũ với diện tích 2.247 km”, 
dân số 1.296.914 người gồm toàn 
Kinh. Phân chia thành 7h. và 1 
tx. Có các nhánh s. Tiên chảy ra 
biển. Bến Tre trồng nhiều dừa 
nhất nước, trồng mía và nuôi 
nghêu. Có phong trào chông Pháp 
của Phan Tôn. Nguyễn Đình 
Chiểu lánh Pháp về ẩn cư ở Ba 
Tri. Phong trào đồng khởi chống 
Mỹ nổ ra ở Mỏ Cày (1/1960). Quê 
của Nguyên Thị Định, Huynh 
Tân Phát. Bở biển dài 60 km, trừ 
một số chỗ cát mặn và bùn lầy, 
còn lại là đất màu mỡ. T. là vựa 
lúa lớn của đồng băng s. Cửu 
Long. Sản vật: lúa, ngô, khoai, 
dứa, chôm chôm, măng câu, vú 
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sửa, sầu riêng, thuốc lá, nứa, 
bông, dừa (gần 40.000 ha); thủy 
sản: cá thiểu, cá mối, cá cơm. 
Nghề thủ công: dệt chiếu, bện 
thừng dừa, đệt lụa (ở Ba Tri), làm 
gạch ngói. Công nghiệp: xay lúa, 
làm đường, dệt, ép dầu, nấu xà 
phòng. Đền thờ Nguyễn Đình 
Chiểu ở h. Ba Tri. 

Từ ngày 3 đến 31/7/1950, diễn 
ra chiến dịch tiến công quân Pháp 
ở hai h. Chợ Lách và Mỏ Cày (gọi 
là Chiến dịch Bến Tre) do Bộ tư 
lệnh khu 8 tổ chức nhăm tiêu diệt 
sinh lực địch. phá kế hoạch của 
địch đánh chiếm củ lao Minh, 
củng cố và mở rộng căn cứ du kích 
ở Mỏ Cày. Thực hiện kế hoạch của 
lãnh đạo t Bến Tre, sáng 
17/1/1960, tại x. Định Thuỷ ta 
chớp thời cơ nổ súng. Còn Thạch 
Phú, Minh Tân, Mỏ Cày đồng thời 
nhất loạt đêm 17. Qua 1 đêm đồng 
khởi, bộ máy kim kẹp của địch ở 
một số x. đã bị tan rã hẳn. Ta giải 
phóng hoàn toàn 3 x. Định Thuỷ, 
Phước Hiệp, Bình Khánh. Trung 
đội giải phóng đầu tiên của Bến 
._ Tre ginh ra trong phong trào đồng 
khởi đã làm lễ ra mắt tại x. Bình 
Khánh. Trước thắng lợi của cách 
mạng, địch huy động 3 ngàn quân 
điên cuồng phản kích lại. Nhưng 
chúng đã thất bại. Súng "ngựa 
trời" của nhân dân ta lần đầu tiên 
xuất hiện trong trận này. Cuộc 
đồng khởi của đồng bào Bến Tre 
đã kết thúc thắng lợi. Từ đây, làn 
sóng đồng khởi như nước vỡ bờ 


lan ra khắp các t. Nam bộ, Tây 
Nguyên và một số nơi ở miền 
Trung Trung bộ. 

BẾN TRE: Tx., t. lị t. Bến Tre từ 
hồi thuộc Pháp cho đến nay (hồi 
Mỹ - ngụy là Kiến Hòa); Nguyên 
là đất Khmer, gọi là Srok Tre (Sóc 
Tre), tên chứ Hán là Trúc Giang. 
Dân số năm 1980 là 71.900 người. 
Cách tp. Hồ Chí Minh 86 km về 
phia nam, cửa Hàm Luông 2 km. 


BẾN TRÚC NGHI TÀM: L. 
Nghi Tàm (Hà Nội) xưa có trồng 
giống trúc ngà vàng óng chung 
quanh Ì. Từ xa, trông hàng muôn 
ngàn cây trúc song sóng sắc 
vàng ánh lên thật lông lây. Chúa 
Trịnh Giang đã cho mở một bến 
tắm ở đây. Hàng năm các công 
chúa cùng các cung nữ lên Bến 
Trúc nghỉ ngơi và tắm mát. _ 
BẾN VÁN: Tên chữ là Bản Tân, 
bến trên s. Trầu ở Ì. An Tây. Anh 
em Tây Sơn lấy Bến Ván làm giới 
hạn, từ Bến Ván trở ra bắc, thuộc 
quyền Nguyễn Huệ, từ Bến Ván 
trở vào thuộc quyền Nguyễn 
Nhạc. Cầu xe lửa Bến Ván dài 
1.640m. 


BẾN XA: Di chỉ kch. tại x. Long 
Hoa, h. Cần Giờ, tp. Hồ Chỉ Minh. 
Bến gồm 2 gò đất thấp năm 
bên hưu s. Hà Thanh (một nhánh 
của s. Dinh Bà). Hiện vật nổi bật 
là đồ gốm đình thuỷ tỉnh. Phát 
hiện năm 1994. Thuộc văn hoá 
Óc Eo. 
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BỆNH VIÊN 
BẠCH MAI: Nằm 
gần Ngã Tư Vọng, 
đường Giải Phóng 
(phố Đồng Tâm cũ), 
thuộc q. Đống Đa, 
Hà Nội. Bệnh viện 
xây dựng và sử 
dụng từ năm 1930 
gọi là bệnh viện 
Rơnê Rôbanh (René 





Robin), nhưng nhân Bệnh Viện Bạch Mai ngày nay 
dân quen gọi là nhà 
thương Bạch Mai (hay nhà năng và l trường trung học y tế. 


thương Vọng). Sau này chính 
thức gọi là bệnh viện Bạch Mai, 
một trong những bệnh viện đa 
khoa lớn nhất nước ta. Năm 1972, 
bị bom Mỹ làm hư hỏng nặng, nay 
đã xây dựng lại to đẹp và trang 
bị hiện đại hơn. Bệnh viện có 
1.400 giường bệnh với 6 viện 
nghiên cứu, 20 khoa lâm sàng, 8 


khoa cận lâm sàng, 8 phòng chức 





Bệnh Viện Bạch Mai năm 1911 ? 


Hàng năm bệnh viện Bạch Mai 
khám gần 250.000 lượt bệnh 
nhân ngoại trú, điều trị cho gần 
30.000 bệnh nhân nội trú. Bệnh 
viện là cơ sở thực hành chính 
của Trường đại học Y Hà Nội. 
Với trang thiết bị máy móc và 
phương tiện hiện đại, bệnh viện 
có khả năng đấm nhiệm mọi 
nhiệm vụ. Bệnh viện là khám 
chữa bệnh, cấp cứu 
tuyến cao nhất; Đào 
tạo cán bộ; Nghiên 
cứu khoa học; Chỉ 
đạo tuyến; Phòng 
bệnh; Hợp tác quốc 
tế; Quản lý kinh tế 
y tế Bệnh viện 
Bạch Mai - nơi đã 
từng là thành luỹ 
kiên cường chống 
trả lại giặc Pháp 
của quân và dân 
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thủ đô trong những ngày đầu 
kháng chiến chống Pháp. Bệnh 
viện Bạch Mai cũng từng là mục 
tiêu tấn công của Mỹ trong chiến 
tranh phá hơại. Bệnh viện Bạch 
Mai đã nhiều lần được được nhà 
nước tặng thưởng các huân 
chương cao quý. 


BỆNH VIỆN CHỢ QUÁN: Chợ 
Quán là một khu vực gồm 3 Ì. Gọi 


như vậy vì trước năm 1859, ở đây ˆ 


mọc lên một ngôi chợ gồm nhiều 
quán xá. Lúc mới xây bệnh viện 
ở đây, do tư nhân quản trị, sau 
giao cho chính quyền. Trước 1975, 
mặc dù vẫn giữ chức năng là một 
bệnh viện, nhưng ở đây có một, 
trại giam để nhốt các tù nhân bị 
bệnh từ các nhà tủ đưa về. Tại 
đây, ngày 6/9/1931, Tổng bí thư 
Trần Phú đã qua đời. Đây cũng 
là nơi giam anh hùng liệt sĩ 
Nguyên Văn Trôi trước ngày anh 
ra pháp trường. 


BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ:Tại 
đường Trần Khánh Dư (đoạn cuối 
và đoạn phía trong đê). Vốn đây 
là khu Đồn Thuỷ - nhượng địa 
đầu tiên cho Pháp ở Hà Nội. Năm 
1891, xây dựng nhà thương đành 
cho người Pháp, gọi là nhà thương 
Lanetxăng (Lanessan), mà dân 
quen gọi là nhà thương Đồn Thuỷ. 
Năm 1958, là bệnh viện Hồng 
Thập Tự Liên Xô chuyển sang và 
Liên Xô giúp ta trang thiết. bị cho 
bệnh viện, và gọi là bệnh viện 
Hữu Nghị Việt - Xô. Nay gọi là 
bệnh viện Hữu Nghị. 


BỆNH VIỆN VIỆT - ĐỨC: Tại 
số 8 Phủ Doãn và số 40 Tràng Thị, 
Hà Nội. Từ năm 1896 đã là một 
nhà thương làm phúc; năm 1904 
một bà sơ quyên góp tiền xây 
dựng và gọi là nhà thương Bảo 
Hộ, nhưng mọi người quen gọi là 
nhà thương Phủ Doän. Từ năm 


“1856, nước Cộng hòa Dân chủ 


Đức giúp xảy dựng trang bị lại và 


- gọi là bệnh viện Hữu Nghị Việt - 


Đức (nay là bệnh viện Việt - Đức), 
một trong những bệnh viện ngoại 
khoa lớn nhất nước ta. Ngày nay, 
Cộng hòa Liên bang Đức vẫn duy 
trì sự giúp đỡ cho bệnh viện. 


BỆNH VIỆN VIỆT NAM - 
CUBA: Ngày 9/9/1981, khánh 
thành bệnh viện Việt Nam - Cuba 
ở tx. Đồng Hới, t. Quảng Bình. 
Đây là công trình hoàn chỉnh do 
Cuba ủng hộ. Bệnh viện gồm 5 
khối nhà chính, có tổng diện tích 
hơn 2 vạn m° trên khu đất 6 ha. 
Bệnh viện có 450 giường với 600 
cán bộ, gồm 100 bác sĩ, 230 y tá. 
Hàng ngày bệnh viện có thể khám 
cho 880 lượt người bệnh. 


BHADRECVARA: Đền Bhad- 
recvara, quen gọi là tháp Chủa - 
kiến trúc quan trọng và lớn nhất 
trong khu thánh địa Mỹ Sơn (x. 
Duy Tân, h. Duy Xuyên, t. Quảng 
Nam). Tháp Chùa vốn cao gần 30 
m, nền vuông, các tầng chỏng lên 
nhau củng một kiểu, nhưng càng 
lên cao càng nhỏ. Củng như tất cả 
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các tháp Chàm, tháp được xây 
dựng bằng một thứ gạch đỏ sâm, 
xếp chồng từng lượt, không có dấu 
gắn vừa gì cả. Củng có dùng đá, 
nhưng chi đặt ở những chỗ cần 
chống đỡ cột trụ, khung cửa. Có 
thuyết nói là đồng bào Chăm xưa 
đả chế ra được một chất kết dinh 
gồm nhựa một vài loại cây cỏ. 
Tháp có 2 cửa quay về 2 phía tây 
và đông. Cửa tây được chạm trổ 
đẹp hơn. Xà ngang trên cửa là 
một tâm đá to và dài. Xung quanh 
cửa, trên khắp mặt tường có chạm 
nối các hình thần, các vũ nữ đang 
múa nhịp nhàng, lại trổ nhửng 
hình hoa lá tuyệt đẹp xen giửa 
những hình thiên nga Hamsa, bò 
Nandin, chim Garuda, voi, sư tử... 
Vào trong cửa, hai bên có 2 trụ đá 
đỡ một thớt đá hình bán nguyệt, 
có chạm trổ. Bốn bức tường càng 
lên cao càng chụm lại - và chóp là 
một khối đá. Đây cũng là nét tiêu 
biểu của kiến trúc Chăm. Không 
bao giờ xây cuốn tò vò như đền thờ 
của người Kinh mà là xây dật 
hàng gạch, lớp trên nhô ra ngoài 


lớp dưới một it và cứ thế lên thấu. 


đỉnh. Ở mỗi góc tháp lại xây dật 
ra thành những bệ nhỏ. Trên các 
bệ này cũng đặt tượng; đặc biệt ở 
mặt phía tây có tượng vũ nứ Àp- 
sara, còn đứng giửa tháp là bộ 
linga-yônI. Thời kỳ Mỹ xâm lược 
miền Nam, chúng đã ném bom 
phá hoại khu di tích này. Tháp 
Chủa cơi như bị san phẳng. Từ 
năm 1989, ta bất đầu mở công 
trường trùng tu khu tháp Mỹ 


Sơn. Đến nay công việc đã hoàn 
thành cơ bản, dựng lại được phần 
lớn diện mạo của công trình nghệ 
thuật đáng quý này. 


BL: Đình th. Bị, x. Mai Lâm, h. 
Đông Anh, Hà Nội. Đình thờ ba 
vị thành hoàng là Hùng Công, 
Dũng Công và thánh mẫu Thuần 
Nương, người thời Trần. Hai ông 
có công lập ấp mở trường dạy học 
tại x. và giúp Trần Hưng Đạo 
đánh thăng giặc Nguyên trên s. 
Bạch Đăng. Sau khi mất được 
phong Phúc thần. Hàng năm tế 


-lễ ở đình vào các ngày 15/6, 23/9 


và 15/10. 


BÍCH CÂU ĐẠO QUÁN: Ở 
đường Cát Linh, q. Đống Đa, tp. 
Hà Nội. Xưa thuộc ph. Bích Câu, 
h. Quảng Đức, phủ Phụng Thiên. 
Chỗ đến Bích Câu được dựng lên 
là gò Kim Quy, năm phía bên trái 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đền 
là nơi thờ Tú Uyên - Giáng Kiều. 
Ngày xưa, nơi đây còn là nơi quần 
tụ của các tao nhân rmặc khách, 
của những người thập phương tới 
vịnh thơ, xin thơ, xin đơn thuốc. 
Được coi là một nơi truyền bá tư 
tưởng đạo Lão, vì vậy gọi là quán, 
Tương truyền, Tú Uyên, Giáng 
Kiểu thường hiển linh, phủ trợ 
quân nhà Lê đánh thắng giặc. 
Chân nhân thuở nhỏ nhà nghèo 
chỉ dựng ngôi nhà lá bên ngòi 
nước (tục truyền là Ngự Câu vi 
vua thường đi thuyền ra đây chơi) 
ở Bích Câu ở để tạm làm nơi ăn 
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học. Nhân đi xem hội Vô Giả ở 
chùa Ngọc Hồ, Tú Uyên gặp tiên 
nữ mặc áo đỏ hiệu là Giáng Kiều 
bèn kết duyên vợ chồng, Tú Uyên 
tử đó bỏ học đạo. Sau đó họ sinh 
con trai tên Trần, Tú Uyên đắc 
đạo gọi là chân nhân. Một hôm có 
2 con hạc trắng ngậm thư bay 
xuống, chân nhân củng vợ và con 
cưỡi hạc bay về trời. Dân làng An 
Trạch dựng đền thờ chỗ nhà củ 
của Nhân dân, sau chuyển thành 
đạo quán. Hang năm hội tế vào 
ngày 4/2 và 12/4. Qua chiến tranh 
chùa đã bị phá. Từ năm 1951- 
1953 các cụ xây dựng lại. Trong 
cuộc kháng chiên chống Pháp, 
chùa đều là cơ sở nuôi giấu cán 
bộ cách mạng. Năm 1993 đã được 
xếp hạng là di tích lịch sử. 


BÍCH ĐÀO (động): Thắng cảnh 
vùng đông bác Thanh Hoá (ở x. 
Nga Thiện, h. Nga Sơn) còn được 
gọi là hang Từ Thức vi gắn với câu 
chuyện diễm tình "Từ thức lấy vợ 
tiên". Trước cửa động là bãi rộng, 
có nhiều cây cao bóng mát, con 
đường nhỏ kè đá thành bậc men 
quanh sườn n. dẫn tới cửa động. 
Động chia làm động trong và động 
ngoài. Động trong rộng và cảnh 
trí tuyệt đẹp. 


BÍCH ĐÀO ĐỘNG: Đản ở động 
n. Bích Đào, x. Nga Thiện, h. Nga 
Sơn, t. Thanh Hoá, thờ Bích Động 
tinh Tiên. Trong động có ba quân 
cỡ hình thù kỳ lạ. Tương truyền 
động n. này là nơi Từ Thức gặp 
tiền - nàng Giáng Kiều, và củng 
từ nơi đây, Từ Thức đi thăm nhà 


nàng ở n. Bồng Đảo ngoài khơi. 
Khi trở về, thấy cảnh vật quê nhà 
đã đổi khác, Từ Thức mới biết 
mình từ cỏi tiên trở về. 

BÍCH ĐỘNG : Chùa trong hang 
n. Bích Động ởx. Đàn Khê, h. Hoa 
Lư, t. Ninh Bình. Động có nhũ đá. 
khi soi đuốc đi vào thấy lóng lánh 
như pha lê, là một danh lam 
thắng cảnh. Khoảng niên hiệu 
Vĩnh Thịnh (1705-1719), hai nhà 
sư là Thích Tài Kiên và Thích Tài 
Thể đến đây lập chùa; chùa 
Thượng và chùa Trung đã dựa 
vào thế động n., chùa Hạ xây 
bảng gạch đá. Trên vách đá có 
khác 2 chữ "Bích Động". 


BÍCH ĐỘNG: Đinh ì. Bích Động, 
x. Dĩnh Sơn, h. Việt Yên, t. Bác 
Giang, thờ thành hoàng là 2 đại 
vươngTrươngHốngvàTrươngHát. 
Hai ông có công giúp Triệu Quang 
Phục đánh giặc Lương xâm lược. 
Sau hai ông từng âm phủ Hậu Ngô 
vương đánh giặc Lý Huy và giúp 
nhà Lý đánh tan quân tống. 


BÍCH ĐỘNG - TAM CỐC : Khu 
di tích thăng cảnh nổi tiếng thuộc 
địa phân Ninh Bình, năm trong 
rặng n. đá vôi Trường Yên, gần 
khu di tích Hoa Lư. Bích Động 
xếp hàng thứ hai sau động chủa 
Hương Tích, được gọi là "Nam 
thiên đệ nhị động”. Gần Bích 
Động là động nước Tam Cốc, đền 
Thái Vị và khu hành cung Vũ 
Lâm đời Trần. Vua Trần Thái 
tông, sau khi đã khoác áo cà sa, 
cho dựng am Thái Vị ở đây. Do địa 
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thế kín đáo, thuận lợi, vùng Tam 
Cốc - Bích Động đã từng là căn cứ 
hoạt động cách mạng trước Cách 
mang tháng 8/1945. 


BÍCH RKHẾ: Ngọn n. phía bác 
h. Phủ Mỹ, t. Binh Định; quê 
chàng Lia. 


BÍCH LƯU: Chùa ở số 64 Hai Bà 
Trưng, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Xưa kia chùa là của chụng 3 
phường thợ nhuộm là Liêu 
Xuyên, Liêu Xá, Vân Hoàng về 
hội tụ. Chùa vốn xây trên đất th. 
Bích Du, sau đổi thành Bích Lưu, 
nên chủa có tên là Bích Lưu. Cổng 
chùa đề chử "Phương Tiện giác 
môn”, toà tam bảo gồm tiền đường 
và thượng điện. Trong chùa có đủ 
tượng Phật. 


BIẾN GIỚI: Tháng 6/1950, 
Trung ương đảng quyết định mở 
chiến dịch Biên giới (tức chiến 
dịch Lê Hồng Phong 2). Ngày 25/7 
thành lập đảng uỷ và bộ chỉ huy 
mặt trận. Giữa tháng 9, Hồ Chủ 
tịch đi thị sát mặt trận. Ngày 16 
bát đầu chiến dịch, ta đánh cụm 


cứ điểm Đông Khê, diệt hoàn toàn- 


2 đại đội lê dương. Bộ chỉ huy mặt 
trận kiên trì tập trung ở các 
hướng chính. Sáng 3/10, binh 
đoàn Sáctông (Charton) rút khỏi 
tx. Cao Bằng, Cao Bằng được giải 
phóng. Ngày 7, ta tiêu điệt 2 bình 
đoàn Lơ Pagiơ (Le Page) và Sác- 
tông, bắt sống Lơ Pagiơ và Sác- 
tông cùng bộ chỉ huy của chúng. 
Địch bỏ tuyến biên giới dài 100 
km rút về vùng duyên hải. Phòng 


tuyến đường số 4 vòng đai khép 
chặt biên giới bị phá vỡ tan tảnh. 
Ngày 10, địch rút khỏi tx. Thái 
Nguyên, ngày 10/11, rút khỏi tx. 
Lào Cai và Sa Pa, 


BIẾN GIỚI PHÍA BẮC: Ngày 
17-2-1979, bọn bảnh trướng 
Trung Quốc đã huy động một đạo 
quân xâm lược 60 van tên với 
hàng trăm xe tăng, hàng nghìn 
khẩu pháo mở cuộc tiến công ô ạt 
vào nước ta trên toàn tuyến biên 
giới phia Bác từ Quảng Ninh đến 
Lai Châu. Qua 30 ngày đêm chiến 
đấu cực kỳ anh dũng, quân dân 


_ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 


62 nghìn tên địch, bắn cháy và 
phá huỷ 560 xe quân sự, trong đó 
có 280 xe tăng và xe bọc thép, phá 
huỷ 115 khẩu pháo, thu nhiều vũ 
khí, bắt nhiều tên xâm lược. 


BIÊN HOÀ: Thành ởtp. Biên Hoa, 
t. Đồng Nai. Năm 1889. thực dân 
Pháp chia t. Biên Hoà củ thành 
3t: Biên Hoà, Bà Ria, Thủ Dầu 
Một. Thành cổ thuộc th. Tân Lân, 
h. Phước Chính, phủ Phước Long 
củ. Thành đượcxây dựngnăm 1837, 
xây băng đá ong. Chu vi dài 338 
trượng, cao 8 thước 5 tấc. Ngoài 
thành có hào rộng 4 trượng, sâu 
6thướcbaobocxungquanh. Thành 
có 4 cổng và dựng 1 kỳ đài. 


BIẾN HÒA: T. của nguy quyền 
Sài Gòn, bắc giáp t. Phước Long, 
tây giáp t. Gia Định. Gềm 6 q: 
Công Thành, Dĩ An, Đức Tu, Long 
Thành, Nhơn Trạch và Tân Yên; 
có 72x., 215 ấp, số dân là 257.348 
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người (1965). T1 là Biên Hoà. 
Nhà máy đường Biên Hoà. Ngày 
25.10.1958, diễn ra trận tập kích 
của đại đội đặc công 60 miền 
Đông Nam bộ vào Trụ sở phái 
đoàn cố vấn quân sự Mỹ (MAAG) 
ở Biên Hoà. Tháng 12/1976, giải 
thể 3 t. Biên Hòa, Long Khánh và 
Bà Rịa để thành lập t. Đồng Nai. 


BIÊN HOÀ: Tp., t.lị t. Biên Hoà 
xưa và t. Đồng Nai ngày nay trên 
s. Đồng Nai và trên quốc lộ 1A, 
đường xe lửa Thông Nhất. Dân số 
gần 25 vạn người (1979). Thành 
Biên Hoà đắp đất năm 1834, xây 
đá ong năm 1837. Tp. có nghề làm 
gồm, có trường mỹ nghệ và nhiều 
nhà máy, xí nghiệp, tập hợp 
thành khu công nghiệp Biên Hoà 
cách tp. Hồ Chí Minh 30 km; xa 
lộ Sài Gòn - Biên Hoà rộng 100m, 
nguyên là sân bay của Mỹ-nguy. 
Để trả thủ cho 500 đồng bảo Phủ 
Hữu và liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi 
bị Mỹ-nguy giết hại, ngày 31-10, 
quân giải phóng tiến công căn cứ 
không quân chiến lược của địch ở 
Biên Hoà, phá huỷ 59 máy bay, 
diệt 293 tên Mỹ, phá huy 2 kho 
đạn, làm cháy 1 kho xăng. 


BIỆN KIỂU: L. ở Biên Hoà gồm 
3 th. Bình Thành, Tân Triều, Trị 
An; năm 1861, Phan Văn Đạt và 
Trịnh Quang Nghị khởi nghĩa 
chống quân Pháp ở đó. 

BIỆN KINH: Tên gọi quê hương 
của chúa Trịnh ở I. Biện Thượng, 


h. Thiệu Yên, t. Thanh Hoá; cũng 
như Lam Kinh tên gọi x. Lam Sơn 


quê Lê Lợi; Vương Kinh quê Cố 
Am của Mạc Đăng Dung. 


BIỆN NHỊ: Đêm 21-4-1963, quân 
giải phóng tấn công Biện Nhị, một 
cứ điểm của địch trên bờ s, Trẹm, 
Cà Mau, do một đơn vị chủ lực 
chiếm giữ. Sau 2 đêm tấn công, 
quân ta đâ hạ 4 đồn thuộc cứ điểm 
này, diệt toàn bộ 340 địch, thu 173 
súng. Sáng 23-4, khi máy bay địch, 
đổ quân xuống thì quân và dân 
ta đã dời đi nơi khác. 


BIỆN THƯỢNG: L. thuộc tống 
Biện Thượng, h. Yên Định, t. 
Thanh Hoá. Nhà và mộ Trịnh 
Kiểm năm 1554, lập hành dinh 
của chúa Trịnh. 


BIẾN ĐÔNG: Biển ở phía Đông 
nước Việt Nam (còn gọi là biển 
Nam Trung Hoa), thông với Thái 
Bình Dương ở phía Bắc bởi eo 
Basni. Trong biển Đêng có quần 
đảo Hoàng 5a và Trường Sa, gồm 
nhiều đảo nhỏ và bãi đá. Phía bắc 
cô đảo Hải Nam. Hàng năm, từ 
cuối tháng 4 đến đầu tháng 11, 
biển Đông thường có gió bão nhất 
là ở quần đảo Trường Sa, nên còn 
gọi là quần đảo Bão Tố. 


BIỂN HỒ: Là tập hợp một số di 
chỉ kch. khu vực xung quanh Biển 
Hồ (phát hiện và khai quật đầu 
thập niên 1990) thuộc t. Gia Lai. 
Đặc trưng của văn hoá kch. Biển 
Hỗ là bôn hình răng trâu, được 
làm từ đá lửa (silic!; gồm phổ biến 
có màu thô đồ. Thuộc văn hoá thời 
đại hậu kỳ đồ đá mới. 
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BIỂU TRUNG: Đền ở cửa biển 
Cù Mông, th. Vĩnh Cửu, h. Đồng 
Xuân, t. Phú Yên. Đền thờ 500 
tướng sĩ trận vong trong các trận 
đánh với quân Tây Sơn, do Gia 
Long sai dựng. 


BÌNH AN: H. ở phủ Phước Long, 
t. Biên Hoà; năm 1899 nâng lên 
thanh t. Thú Dầu Một (t. lị là Thủ 
Dầu Một), nguy quyền Sài Gòn 
đặt làm t. Bình Dương; nay thuộc 
t. Bình Dương (1996). 


BÌNH CA: X. thuộc tổng cùng tên 
ở h. Yên Sơn, t. Tuyên Quang, 
trên s. Lô và trên đường từ Thái 
- Nguyên đi Tuyên Quang, ở giáp 
giới 2 h. Sơn Dương và Yên Sơn. 
Suối khoáng có nhiều cacbonic. 
Thành cổ do Vũ Văn Mật đắp. Nơi 
giặc Pháp bị quân ta đánh tơi bởi 
năm 1947, trong khi chúng tấn 
công lên Việt Bắc. 


BÌNH CÁCH: L. ở h. Ý Yên, t. 
Nam Định, cách Phú Lý 17km về 
phia Nam, có thành Cổ Lộng do 
quân Minh đắp. Mộc Thạnh bị 
vua Giản Định đánh thua chạy về 
thanh đó. h 


BÌNH CHÁNH: X. thuộc tổng 
Long Hưng, t. Chợ Lớn hồi thuộc 
Pháp, sau thuộc q. Binh Chánh 
do Mỹ - nguy lập ở t. Gia Định, 
nay là h. thuộc tp. Hồ Chí Minh, 
cách trung tâm tp Hồ Chí Minh 
22 km. Nông trường Bình Chánh. 
Ngày 26-2-1966, quân giải phóng 
chặn đánh 1 tiểu đoàn lính Mỹ 
càn quét x. Bình Chánh, diệt gọn 


1 đại đội lĩnh Mỹ, tiêu hao nặng 
1 đại đội lính Mỹ khác, giết và 
làm bị thương 200 tên, bắn rơi 3 
máy bay lên thẳng. 


BÌNH CHÂU: Suối khoáng nóng 
ở x. Bình Châu, h. Xuyên Mộc, 
t. Bà Rịa - Vũng Tàu có lưu lượng 
8 mŠ⁄s với 70 điểm phun, nhiệt độ 
cao nhất đạt 80°C. Vùng suối 
khoáng rộng khoảng 1 kmẺ gồm 
nhiều hồ vũng lớn, nhỏ liên kết 
với nhau bởi các mạch thông. Tại 
điểm phun 73°C, nước được dẫn 
vào các bể tắm, bể bơi liệu pháp 
chửa các bệnh ngoài da, thần kinh, 
phụ khoa, bệnh phù, thấp khớp. 


BÌNH CHÍNH: H. xưa ở phía 
đông bác phủ Quảng Trạch, nay 
là h. Quảng Trạch, t. Quảng Bình. 
Thời Trần gọi là Tùng Chất (nay 
còn x. Tùng Chất. 


BÌNH DÂN: L. thuộc h. Đông 
Yên, phú Khoái Châu, nay là h. 
Châu Giang, t. Hưng Yên, quê 
Nguyên Đình Tố (?-1787). 1769 
đỗ tiến sĩ, làm quan, có đi sứ 
Trung Quốc. Ông có sở trường về 
thơ ca. 


BÌNH DƯƠNG:H. thuộc phủ Tân 
Bình, t. Gia Định, đặt năm 1808, 
nay là h. Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh, 
cách trung tâm tp. 21 km. Quê 
Nguyên Chánh, Nguyên Kim 
Chung.... Nhà máy lọc đường. 

BÌNH DƯƠNG: T. ở miền Đông 


Nam Bộ, thành lập tháng 11- 
1996 do việc tách phần Tây Nam 
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t. Sông Bé. T.]ị là tx. Thủ Dầu 
Một; 3 h. là Bến Cát, Tân Uyên, 
Thuận An. Diện tích 2.718km2, 
dân số 716.427 người. Để chống 
lại chiến dịch "Mặt trời mọc" của 
địch, từ tháng 3 đến tháng 6- 
1962, quân dân Bình Dương, t. 
Thủ Dầu Một, đã tổ chức 38 cuộc 
đâu tranh. mít tỉnh, biểu tỉnh, đòi 
châm dứt chiến dịch trên và giải 
tán “âp chiến lược”, đã đánh 253 
trần, tiêu diệt 300 địch, diệt 1 
đoàn xe quân sự 7 chiếc. 


BÌNH DƯƠNG: Am trên nx. 
Kiệt Đức, h. Chi Linh, t. Hải 
Dương. Am có từ thời Lý, là nơi 
tu hành cua thiên sư Bản Tịnh 
(1100-1176). Đầu thời Trần, am 
này là nơi tu hành của người 
trong hoàng gia. Cuối năm 1308, 
Trần Nhân tông xuống n. thăm 
chị là công chúa Thiên Thuy, khi 
trở về Yên Tứ, hoàng hậu Tuyên 
Từ mời Nhân tông dừng nghỉ 
dùng bửa chay ở am Binh 
Dương. Nhân tông nói "Đây là 
lần cúng dâng cuối cùng đây", ít 
lâu sau thì mất. 


BÌNH DƯƠNG (làng gốm sứ): 
Tại Bình Dương có nhiều l. sản 
xuất gốm sứ, với gần 100 lò gốm 
sứ. Nghề gốm sứ Bình Dương đã 
phát triển đến trinh độ khá cao tử 
đồ gia dụng, đồ trang tri mỹ nghệ 
đến đồ sứ công nghiệp. 


BÌNH ĐÀ: Hội lẻ truyền thống 
của Ì. Binh Đa tx. Binh Minh, h. 
Thanh Oai, t. Hà Tây), là nơi có 
nghẻ làm pháo nổi tiếng không 
những ở Bác bộ mà nổi tiếng 


trong toàn quốc. Hội lễ được tố 
chức vào ngày mồng 6 tháng Ba 
hàng năm, không chỉ có dân làng 
tham dự mà còn thu hút được 
khách du lịch khách mọi miền. 
Phao Bình Đà có nhiều loại: pháo 
mặt trời, pháo thang thiên, pháo 
chuột, pháo vịt, pháo chữ, pháo 
hoa cà hoa cải, pháo ném, pháo 
dây... Từ ngày 3, các xóm, các nhà 
đã chuân bị thử các loại pháo. 
Đêm 5, giờ Tuất (21 giờ) khí đám 
rước tới công định Trong thì đột 
nhiên các loại pháo nô vang, vun 
vút bay lên trời. Lúc nay ở sản 
đình, bờ ao, mọi loại pháo bắt đầu 
nổ. Tối mồng 5 đón hội, đốt pháo 
bóng thờ. Pháo bông, có nhiều trò 
vui trên từng tầng: người đi cay, 
người múa còn, cảnh đâu vật... 
Pháo thăng thiên lóỏe sáng đủ 7 
màu cầu vồng. Ngày 6 tháng 3 
chính hội, trong tiếng pháo bèo, 
pháo chuột ở ao sen trước đình 
Trong. Buôi chiều thi đốt đủ các 
loại pháo. Đến đêm mới đốt pháo 
cây, pháo nhiều tảng buộc trên 
một thân cây tre dải khoảng 12m. 
Pháo nổ liên tục từ tầng thấp lên 
tới tầng cao. Tầng cuối cùng là 
một ổ 16 quả pháo, cùng nổ tròn 
một tiếng (pháo nhất thanh'. 


BÌNH ĐÀ: Trống đồng phát hiện 
ơ th. Bình Đà II, x. Bình Minh, 
h, Thanh Oai, t. Hà Tây tháng 
7-1972. Lưu giử ở Sở Văn hoá - 
thôngtinHà Tây. Trốngcao23,4em, 
đường kính măt40.9cem. Mặttrống 
hơi trủng, chính giửa có hình sao 
nổi 6 cánh, xen giửa các canh là 
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nhữnghìnhchữ Vngược lồng nhau. 
Tư trong ra ngoài có 7 hình hoa 
văn, Vành 2,6 là vòng tròn tiếp 
tuyến có chấm giữa, vành 3, 5, 7 
hình răng cưa, vành 4 có 4 con 
chim mỏ và đuôi dài, bay ngược 
chiều kim đồng hồ. Phần trên tang 
làbänghoavănvòngtròntiếptuyến 
ở giửa 2 băng răng cưa. Lưng có 
những đường chỉ nổi thăng đứng 
chia thành những ôchữnhät. Phần 
dưới có 2 băng vòng tròn tiếp tuyến. 
Trống có 4 quai đơn văn thừng. 


BÌNH ĐẠO: Tên h. do nhà Tuỳ 
đặt khi đô hộ nước ta, và duy trì 
tử tk. VII đến tk. IX. Vốn là đất 
h. Phong Khê thời Hán; sau đó là 
h. Quốc Xương. Vị trí h. Bình Đạo 
củ ở về phía Bác s. Đuống và kéo 
dài từ h. Gia Lâm đến h. Đông 
Anh, tức đất. Thiên Đức từ sau tk. 
XI. 


BÌNH ĐẠO: Thành ở phía tây 
bắc phủ Giao Châu, sau là h. Yên 
Lãng. Thời thuộc Hán, năm Kiến 
Vũ thư 19, Mã Viên dẹp yên Giao 
Chỉ, đặt h. Phong Khê. Đời Lê 
chia ra đặt làm h. Binh Đạo. 


BÌNH ĐỊNH: Thành ở cách Quy 
Nhơn 20km về phia tây, trên 
ngã ba quốc lộ 1A và quốc lộ 19, 
xưa là Ì. Ngài An, h. Tuy Viễn, 
phủ Anh Nhân. Thành đắp đất 
năm 1815, năm 1817 xây đá ong, 
các cửa xây băng gạch. Thành có 
4 canh, môi cạnh dài khoảng 
100m, chu vị 603 trượng 8 thước, 
cao l trượng 1 thước. Hảo dài 

632 trượng, rộng 7 trượng, sâu 6 


thước 8 tắc. Có 3 cửa ở các mặt 
Đông, Tây, Nam. Cách thành cổ 
Đồ Bàn Škm. Hỏi thuộc Pháp, 
các quan t. đóng ở thành Binh 
Định, còn công sứ Pháp đóng ở 
Quy Nhơn. 


BÌNH ĐỊNH: T. ở Trung bộ, năm 
1990 diện tích là 6.076 km”, dân 
số 1.461.046 người, thuộc các dân 
tộc Kinh, Hrê, Bana. Nguyên là 
đất phủ Hoài Nhân thuộc trấn 
Quảng Nam về đời Lê. Năm 1602 
đổi thanh phú Qui Nhân; Nguyễn 
Ánh đặt là t. Bình Định. Nay t. 
gồm 1 tp và 10 h. T. Binh Định 
nhiều dừa thứ nhì cả nước, xoài 
tượng xưa phải cung tiến vua, 
miến Sóng Thần và nón Gò Găng. 
T. có nghề dệt nhiễu ở nhiều l. 
Nhân dân có truyền thống giỏi vò 
kể cả nam lấn nử. Có nhiều di 
tích: thành Đồ Bàn, tháp Chàm, 
chủa âp Tây Sơn. Là quê của 
Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Huệ, Bùi 
Thị Xuân, Đào Tân... Bình Định 
có bờ biển dài hơn 100km với các 
đảo lớn nhỏ. Sản vật: Lúa, ngỏ, 
đâu, lạc, sắn, khoai, đặc sản: yến 
sào, quê, củ hoàng độc, hồ tiêu. 
Thuy sản, cá chìm, thu, ngừ, mực. 
tôm, cua, hải sản, rau câu. Cây 
công nghiệp: dừa, dứa, đâu tâm. 
thuốc lá, chè. Lâm sản: lim, träc, 
chò, gu, kiền kiền, trầm hương. 
Ngành nghề: dệt nhiều, đổ gốm, 
nước mắm. Khoáng sản: sắt, 
mica, graphit, cao lanh, vàng. 
Suối khoảng ở h. Phù Cát. Địa 
điểm du lịch: nhiều tháp Chàm 
xây dựng từ tk XIII, chua Long 
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Khánh (Quy Nhơn), chùa Thập 
Tháp cách tp. 25km. Là cái nôi 
của nghệ thuật tuồng. Từ ngày 
8.4 đến 2.6.1972, diễn ta chiến 
dịch tiến công tổng hợp ở khu vực 
Bắc Bình Định, do Bộ tư lệnh 
Quân khu 5 tổ chức, chỉ huy (gọi 
là chiến dịch Bắc Bình Định) 
nhằm tiêu diệt một bộ phân sinh 
lực địch mở rộng vùng giải phỏng 
ở hai h. Hoài Ấn, Hoài Nhơn. 
BÌNH ĐỨC: Ngày 20-12-1974, 
quân ngụy huy động ð tiểu đoàn 
bảo an và ð trung đội dân vệ hành 
quân lấn chiếm, cướp lúa của 
đồng bào ở x. Bình Đức, h. Bến 
Lức, t. Long An. Bộ đội địa 
phương Long An đã đây lùi cuộc 
hành quân của địch, diệt 5 trung 
đội địch. 


BÌNH ĐỨC: Ngày 22-3-1969, 
quân giải phóng Mỹ Tho bản phá 
dử dội căn cử của sư đoàn bộ binh 
Mỹ số 9 ở Bình Đức, phá huỷ 
nhiều kho tang của địch, phá sập 
50 nhà tủ, diệt 250 tên Mỹ. 


BÌNH GIA: Trước là châu Văn 
Quán, nay là h. Bình Gia, t. Lạng 
Sơn; h.lị là Văn Minh, gần s. Bắc 
Giang, cách tx. Lạng Sơn 87 km. 
Có s. Tà Kéo chảy vào s. Bắc 
Giang. Đường ô tô từ Lạng Sơn, 
Thái Nguyên, Vũ Nhai... chạy 
qua giửa dãy n. đá vôi. 

BÌNH GIẢ: Đêm 4-12-1964, quân 
giải phóng đột nhập tiêu điệt "ấp 
chiến lược" Bình Gia, t. Ba Rịa, 
bao vây băn phá chi khu quân sự 
Đức Thạnh. Đên 8-12, quân giải 


phóng lại tiến công q.ị Đât Đỏ, 
tiêu diệt hoàn toàn chỉ đoàn xe lội 
nước. Sau đó 6 ngày liền, liên tục 
chăn đánh quân tiếp viện kéo 
đến. Trận Bình Giá kéo dài nhất 
từ ngày có đâu tranh vủ trang 
chống Mỹ - nguy đến tháng 12- 
1964, và đã giành được thăng lợi 
rất lớn: loại khỏi vòng chiến đấu 
hơn 2 nghìn tên địch, trong đó có 
28 tên Mỹ, diệt 37 xe quân sự, băn 
rơi 24 máy bay, bản hỏng 13 chiếc 
khác. Chiến thăng Bình Giả có 
một ý nghĩa chiến lược lớn. đánh 
dấu sự phá sản của chiến lược 
“chiến tranh đặc biệt” cúa đế quốc 
Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 


BÌNH GIANG: Tên phú thời 
Nguyễn ở t. Hải Dương, phia tây 
- nam cách t. 27 dặm. Xưa là đất 
Hồng Châu, thuộc Minh chia làm 
châu Thượng Hồng, đời Lê thăng 
làm phú; lĩnh 3 h. tỉnh nhiếp l1h-: 
Đường An (đặt từ đời Đường, 
thuộc Minh là châu Thượng 
Hồng), Đường Hảo, Cẩm Giảng 
(thuộc Minh là Đa Cẩm), Thanh 
Miện (tính nhiêp!. 


BÌNH GIANG: Tên xưa của s. 
Đuống, chảy qua Lục Đầu, t. Bắc 
Ninh. Triệu Đà lúc đầu đánh 
nhau với Thục An Dương Vương 
không thăng, bèn thoả thuận với 
vua Thục lấy s. này làm giới hạn. 
Si Nhiếp đóng phủ đệ ở phía nam 
s. cách 5 km. 

BÌNH HÀ: Chùa, tên chử là Minh 
Khánh tự ở x. Hương Đại, h. 
Thanh Hà, t. Hải Dương. Chùa 
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được xây từ thời Lý, trùng tu vào 
thờ Lê Hồng Đức (1470-97). 
Chủa thờ vua Trần Nhân tông 
(1279-93). Trong chùa còn lưu giữ 
nhiều bia đá cổ, như bia "Minh 
Khánh đại danh lam bị" (1511) 
trán bia chạm hình mặt nguyệt; 
bia dựng năm 1657 và bia dựng 
năm 1716. 


BÌNH HẠ: Miếu ở th. Bình Hạ, 
tổng Phủ Lưu, nay là x. Tân 
Hồng, h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, 
thờ Tam Ngọc Linh ứng đại 
vương. Tương tuyển, mẹ ông 
chiêm bao thây rắn đổ rồi có 
mang sinh ra ông. Năm 20 tuổi, 
ông đến ì. Bình Hạ dạy học. Bây 
giờ Hai Bà Trưng dựng binh khởi 
nghĩa, ông ứng quân và lập được 
nhiều chiến công. Khi Hai Bà 
thua trận, ông phá vòng vây lui 
về Ì. Bình Hạ, cầm cự được một 
thời gian rồi chết. Dân Ì. nhớ công 
ơn ông đã lập miếu thờ phụng. 


BÌNH HOÀ: Tên củat. Khánh Hoà 
về đời Gia Long. Năm 1822, Minh 
Mệnh đổi là trấn Khánh Hoà, năm 
1839 lại đổi là t. Khánh Hoà. 


BÌNH HOÀ: X. thuộc t. Gia Định, _ 


nay là 1. Bình Thạnh, tp. Hồ Chi 
Minh, quê Nguyễn Đức Nhuận 
(1901-70), nhà văn, bút danh Phú 
Đức. Tác phẩm: Châu về hiệp 
phỏ, Lưa lòng, Căn nhà bí mật, 
Một mặt hai lòng, Một thanh 
bửu kiếm. Ở x. Bình Hoa, có lãng 
Ông thờ Tả quan Lê Văn Duyệt, 
Gia Định thanh Tổng trấn; öng 
là một trong những danh thần 


triều Nguyễn đã từng đổi nguy 
làm an, đem lại thịnh vượng cho 
dân. Hàng năm dân tổ chức hội 
lăng Ông. 


BÌNH HOÀ PHƯỚC: Củ lao 
năm cách tx. Vĩnh Long không 
xa, khoảng 1 giờ ngồi trên đò máy 
là du khách có thể đến được 
trung tâm của củ lao, tìm hiểu 
cuộc sống của cư dân vùng đồng 
bằng s. Cửu Long, với những 
điểm dừng chân như lò đường, lò 
gạch, xương đóng tàu, vườn cây 
ăn trái. Hấp dẫn nhật là điểm 
dừng chân tại khu vườn Bonsal 
của nghệ nhân Sáu Giáo. 


BÌNH KHANG: Tên phủ thời Lẻ 
(nay thuộc đất t. Khánh Hoà:: có 
2 h: Quảng Phúc, Tân Định. 
Nguyên Phúc Tần sai quân đi dánh 
Chiếm Thanh, qua n. Thạch Bi, 
đến trại vua Bà Tảm, phóng lửa 
đốt phá. Chiêm Thành phải xin 
hàng, lây được đất Chiêm, đặt làm 
3 phu, trong đó có Bình Khang. 


BÌNH KHÊ: H. lập ra năm 1888 
ở t. Binh Định, thay thế cho nha 
Kinh lý Bình Khê trên thung lũng 
s. Hà Giao. Năm 1918, tách một 
phần để lập h. Tân An thuộc đạo 
Kontum. H. Bình Khẻ nay hợp 
nhât với h. Vĩnh Thạch thành h. 
Tây Sơn. Quê Bùi Đức Tuyên, Bùi 
Thị Xuân. 


BINH KIỂU: Sau khi Nam Tân 
Vương mãt (966), các hùng trưởng 
đua nhau nổi dây chiếm cứ các 
quân ấp để tự giử, gọi là 12 sử 
quân, trong đó, Ngô Xương Xi 
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chiếm Binh Kiêu. Vùng đất nay 
nay ơh. Triệu Sm, t. Thanh Hoá. 
BÌNH LÃM: Tháp xưa có tên là 
Thanh Trúc, thuộc xóm Lang 
Mai, th. Bình Lắm, x. Phước Hoà, 
h. Tuy Phước Binh Định. Vì vậy 
tháp không, ngạo nghề phô mình 
giữa trời xanh. ma ân minh sau 
những luyỷ tre thanh bình và thơ 
mộng. Tháp xây gạch có bình đô 
vuông cao gân 20m, ty lệ cấu 
thanh các thanh phần tháp hai 
hoa. Thán tháp không lùn và 
năng né. ma vưa phải cân đối. 
Tháp Binh Lãm có nhiều yếu tố 
của tháp Chăm tk. X. tháp là sự 
kết hợp hai hoà và thành công 
giửa kêt cấu kiến trúc và yếu tố 
trang trí kiến trúc. Tháp có 2 hiện 
vật quý là tượng chmm thần 
Garuđa và linga. 


BÌNH LẶNG: X. ởh. Cẩm Giang, 
t. Hải Dương. quê Bùi Quốc Khái 
(?-1234› danh thần đời Lý. 


BINH LÂM: Đầu năm 1014, 
tưởng của ngươi Man la Dương 
Trương Huệ va Đoan Chị Kính 
đem 20 vạn ngươi vao cướp, đông 
đồn ở bến Kim Hoa. Châu mục 
châu Binh Lám la Hoàng Ân Vinh 
đem việc nay tâu lên. Vua sai Dực 
Thánh Vương đem quân đi đánh, 
bát sống được quân lính và ngựa 
không kể xiết. Châu Bình Lãm 
được đặt tư thời thuộc Đường, 
nay có thể là miền đất h. Vị 
Xuyên, t. Hà Giang. 


BÌNH LẬP: X. thuốc h. Cháu 


Thanh, t. Long An, quê Huynh Văn 
Gâm (1922-1987). Học khoa cuối 
cũng Trường cao đăng Mỹ thuật 
Đông Dương. Tham gia công tác 
tuyên truyền chống Pháp. Sau 
1954, chuyên hoạt động nghệ 
thuật. Ông chuyên về sơn mài, một 
số tranh cổ động của ông đã trở 
thanh tác phẩm nghệ thuật. 


BÌNH LỆ NGUYÊN: Tháng 2 
năm 1257, tương Nguyên Ngột 
Lương Hợp Đải (Urlangqadai› 
xâm phạm Bình Lệ Nguyên. Trần 
Thái tông thân hanh đốc chiến. 
xóng pha tên đạn, nhưng thế giặc 
rất mạnh, theo lời khuyên của Lê 
Phụ Trần, vua mới lui quân, đóng 
giử s. Thiên Mạc. Bình Lệ Nguyên 
có lẻ là chô s. Ca Lô gáp quốc lộ 
2, tức la vùng gản Hương Canh, 
h. Binh Xuyên (nay là h. Tam 
Đảo, t. Vĩnh Phúc). 


BÌNH LIÊU: X. thuộc h. Tiên 
Yên, t. Quảng Ninh. Ngày 14-11- 
1918, nổ ra cuộc khơi nghĩa của 
binh lính đôn Binh Liệu. một đồn 
năm an ngữ con đương tư Tiên 
Yên đi Quang Đông. Cuộc khơi 
nghĩa lan kháp vung Đông Bác. 
thu hút nhiều bình linh và nhân 
dân các địa phương tham gia. 


BÌNH LINH ĐĂNG CAO (Lên 
núi Ngự Bình): Nói vẻ cảnh đẹp 
cua n. Ngự Binh ở cõi h. Hương 
Thuy, làm án từng thư nhất trước 
kinh thành Phú Xuân; là một 
trong 20 cảnh thân kinh. 


BÌNH LONG: H của t. Sông Bé. 


154 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


thành lập năm 1976. H. lị là Bình 
Long gần căn cứ và sân bay Lai 
Khê của Mỹ-nguy trên đường ô tô 
và đường sắt nối liền Thủ Dầu 
Một và Lộc Ninh. 

BÌNH LONG: Ở di tích thành đất 
đắp hinh tròn Binh Long (Nông 
trường cao su Binh Long, t. Bình 
Phước) các nhà khoa học khi tiến 
hành khaảo sát các vòng thành, đã 
thu nhặt một số gốm thô màu nâu 
đỏ với xương đen và văn thừng 
hay chải mịn và đá vỡ với một bên 
vai xuôi bị bề một nửa. 

BÌNH LONG: T. do nguy quyền 
Sài Gon lập, gồm 3 q., 38 x. Sau 
giải phóng, sáp nhập với Binh 
Dương và Phước Long thành t. 
Sông Bé. La vùng n. non Đông 
Nam bộ; cư dân thuộc dân tộc 
Kính và Striêng. T. l¡ là Hớn 
Quản (An Lộc). Quốc lộ 13 va 
đường xe lửa tp. Hề Chí Minh - 
Lộc Ninh dài 115 km. Ngày 11-8- 
1969, địch điều động lên t. Bình 
Long và Tây Ninh hơn 20 tiểu 
đoan và hơn 500 xe quân sự để 
củng cố kế hoạch "phòng ngự tử 
xa". Quân va dân ta đã phối hợp 
tiến công đôn dập 80 trận vào 40 
mục tiêu, gây cho địch nhiều thiệt 
hai lớn: hơn 6.000 tên địch tcó 
3.500 Mỹ! bị diệt va bị bắt, 530 
xe quan sự (co 450 xe tăng, xe bọc 
thep! bị pha huy, 70 máy bay bị 
bản rơi, hang chục kho tàng quản 
sự bị đốt cháy. Ngày 14-8, quân 
giải phóng lại phục kích bản phá 
chi khu quân sự va sân bay Lộc 


Ninh, phá huỷ 115 xe quân sự (có 
93 xe tăng, xe bọc thép), diệt 650 
tên địch. 


BÌNH LÔ: Q. xưa vẻ đời Hán, có 
n. Vũ Linh (tức Sóc Sơn! và s. Ca 
Lõ, ở h. Thiên Phúc, sau là Đa 
Phúc, nay là h. Sóc Sơn, Hà Nội. 
Tháng 4 năm 981, diễn ra trận 
tiến công chiến lược của quân Đại 
Cổ Việt do Lê Hoàn chỉ huy diệt 
quân Tống ở Bình Lõ và ở Tây Kết 
(Việt Yên, Bắc Giang) trong cuộc 
kháng chiến chống quân Tống lần 
thứ nhất của nhà Tiên Lê. 


BÌNH LỤC: Định ở n. Quy Sơn 
(Con rủa) cạnh đường 18 từ Đông 
Triểu đi Phả Lại, thuộc th. Bình 
Lục, x. Hồng Phong, h. Đông 
Triều, Quảng Ninh. Đình dựng 
vào niên hiệu Chính Hoà (1680- 
1705) đời vua Lê Hy tông. Đã qua 
nhiều lần trùng tu sửa chữa vao 
những năm 1881 và 1938. Đình 
thờ chung 8 vị hoàng đế nhà 
Trần, nhưng chủ yếu la Trần 
Liễu, thân phụ của Hưng Đạo 
Vương. Trong đình trên các bức 
cốn ván bưng được trang trí chạm 
trổ rồng, hoa sen, ngoài ra còn 
chạm hình thú vật như đôi chồn 
vơn nhau, mèo tha cả, hình ngựa. 
Hiện trong đình con lưu giữ bia đá 
"Vạn Đại bị ký” dựng nắm Quang 
Trung thư 4 (17980.. 


BÌNH LỤC: H. thuộc t. Hà Nam. 
Là vùng trúng, trước kia mỗi năm 
chi làm được một vụ lúa. Về mùa 
mưa, đồng ruộng bị ngập dưới làn 
nước trăng. riêng n. An Lão nổi 
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lên như hòn đảo nhỏ (cao 7Bm). 
H. lị xưa có thành đất đắp năm 
1804 ở x. Cổ Thợ, cách Phủ Lý 
12km. Quê Nguyên Khuyến, Trần 
Tử Bình. 
BÌNH MAN: Luy đất dài 37.479 
trượng (khoảng 20km) do Lê Văn 
Duyệt xây dựng ở miền núi 
Quảng Ngài, từ Giá Tiền (giáp 
Quảng Nam), qua s. Trà Khúc ở 
hạ lưu, qua h. Nghĩa Hành, s. Vệ, 
s. Trà Cầu, xuống đất Đồng Xanh 
tgáp Bình Định). Có đến 113 
điểm canh do linh cơ gác để ngăn 
những cuộc tiên công xuông đồng 
bằng của người Hrẻ. Sau luyỷ đặt 
dưới quyền của Nghĩa Định sơn 
phòng sử, có nhiệm vụ lãnh đạo 
các châu miền núi về mặt trật tự 
trị an, ngăn ngửa các cuộc quấy 
rôi của các dân tộc thiểu số. 
BÌNH MINR: Q. thời nguy quyền 
Sài Gòn ớt. Vĩnh Long; năm 1976 
là h. thuộc t. Cửu Long. H.l¡ Cầu 
Vồm, có đường ô tô nối liền với tx. 
BÌNH NGHĨ: Th. ở h. Án Phước 
(nay là Ninh Phước) t. Binh 
Thuận, có tháp do vua Chiêm 
Thành là Thông xây và đến thờ 
Chế Bồng Nga. 


BÌNH NGÔ: X. thuộc h. Gia 
Định, nay là th. Bình Ngô, x. An 
Binh, h. Thuận Thành, t. Bắc 
Ninh, quê Nguyên Quang Bật. Đỗ 
trạng nguyên khoa Giáp Thin 
(1484), Nguyễn Lương Thái, đỗ 
trạng nguyên khoa Định Sưu 
!1ãã3!. 


BÌNH NGUYÊN: Chùa thuộc th. 
Thuận Tôn, x. Đa Tôn, h. Gia 
Lâm, Hà Nội. Chùa được dựng từ 
lâu nhưng bị hư hỏng, được xây 
dựng lại vào năm 1996. Các di vật 
cổ còn lại trong chùa gồm 1 pho 
tượng bằng đá, pho tượng Đức 
Thánh. Lễ chủa hàng năm vào 
ngày 8 đến răm tháng Bảy. 


BÌNH NGUYÊN: Tên châu về 
đời Lý cho đến đời Minh, Lê đổi 
là Vị Xuyên, trân Tuyên Quang; 
nay là h. Vị Xuyên, t. Hà Giang. 
Năm 1836 chia làm 2 h: bên hữu 
ngạn s. Lô là h. Vĩnh Tuy, bên tả 
ngạn là h. Vị Xuyên. 


BÌNH NGUYÊN: Tên h. về đời 
Lê, Mạc đổi là Bình Tuyền, nhà 
Nguyễn lại đổi là Bình Xuyên thuộc 
phúPhúBình,t.TháiNguyên.Năm 
1891, Pháp tách h. Bình Xuyên 
về t. Vinh Yên mới thành lập, nay 
thuộc t. Vĩnh Phục. 


BÌNH PHỨ: Danh từ chung chỉ 
2t. Bình Định và Phú Yên, đặt 
dưới quyền tổng đốc Bình Phú từ 
năm 1832. 


BÌNH PHÚ: Đêm 19-1-1968, 
quân giải phóng Mỹ Tho đã tiến 
công 1 tiểu đoàn địch ở x. Bình 
Phu, h. Cai Lậy. Sau hơn 1 giờ 
chiến đâu mãnh liệt, quân ta 
chiếm lĩnh hoan toàn trận địa 
địch, tiêu diệt và bát sống 507 
tên. Cùng đêm, hơn 2.500 đồng 
bào ven đường số 4 đã nối dậy 
đánh trống mö, phá ð "ấp chiến 
lược” thuộc các x. Bình Phú, 
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Thanh Hoa, trừng trị 10 tên ác ôn. 
Sáng hôm sau, đồng bào một số x. 
kéo vào ttr. Cai Lậy đòi bôi 
thường thiệt hại, về chỗ cũ làm ăn 
và chống bát lính. Hơn 250 binh 
sĩ nguy đã vứt súng trở về nhà 
làm ăn. 


BÌNH PHỨ: Trống đồng phát 
hiện ở Bình Phú, t. Bình Dương 
ngày 27-9-1934, lưu giữ ở Viện 
bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Trồng 
cao 3lem, đường kinh mặt 16cm. 
Chiều giữa mặt là hình sao nối 10 
cánh, xen giữa các cánh là những 
chứ V ngược lồng nhau. Từ trong 
ra ngoài có 6 vành hoa văn, vành 
1,5 là vòng tròn châm giữa, vành 
2,4,6 là văn răng lược, vành 3 có 
4 chmm nối đuôi dài bay ngược 
chiều kim đồng hồ. Tang có 
những băng hoa văn rộng tròn 
châm giữa và răng lược. Lưng có 
những cột vạch chéo song song 
tạo thành ô chữ nhật. Thân dưới 
lưng có 2 băng hoa văn như trên 
tang. Trống có 2 đôi quai to trang 
tri văn thừng. 


BÌNH PHƯỚC: T. ở miền Đông 
Nam bộ, thành lập tháng 11-1996 
do việc tách phần Đông Bắc t. 
Sông Bé. T. Bình Phước có diện 
tích 6.814km”, dân số 653.644 
người, gồm 5ðh: Đồng Phú, Lộc 
Ninh, Phước Long, Buù Đăng, 
Bình Long và 1 tx. t.lị là Đồng 
Xoài (trước thuộc h. Đồng Phú). 


BÌNH QƯỚI: L. du lịch Bình 
Quới năm trên bản đảo Thanh Đa 
bên bờ s. Sài Gòn, thuộc q. Bình 


Thạnh, tp. Hồ Chí Minh. Sự trong 
lành của mời trường là ưu thế nổi 
bật của khu du lịch này. Ban đêm 
sân khấu trình điên văn nghệ đân 
tộc tại đây thu hút được nhiều 
khách nước ngoài đến xem. 


BÌNH SAN ĐIỆP THUÝ: Nghia 
là Núi Lăng lớp lớp sóng xanh - 
một trong mười danh lam thắng 
tích ở tx. Hà Tiên, được ca ngợi, 
qua "Hà Tiên thập vịnh” do Mạc 
Thiên Tích thủ xướng. 

BÌNH SƠN: Đêm 20 rạng 21-9- 
1968, quân giải phóng Biên Hoà 
tập kích vào tiểu đoàn lính đánh 
thuê Thái Lan tại sân bay Bình 
Sơn, cách ttr. Long Thành 4km về 
phía đông. Sau 30 phút chiến 
đấu, quân giải phóng đã tiêu diệt 
hoàn toàn 1 tiểu đoàn lính đánh 
thuê Thái Lan. 


BÌNH SƠN: H. thuộc phú Tư 
Nghĩa, t. Quảng Ngài. Đời Hồ là 
h. Trí Bình, đời Lê đổi là h. Bình 
Dương, sau lại đổi là Bình Sơn. 
Con s. Trà Bồng chảy tử hướng 
tây quốc lộ 1A va đường xe lửa 
chạy qua h. H có địa điểm Vạn 
Tường, ta thăng Mỹ trận đầu tiên 
ngày 19-8-1965; Ba Làng An, nơi 
Mỹ - nguy, gây ra vụ thảm sát đâm 
mau năm 1969. Quê Trương Định. 


BÌNH SƠN: X. thuộc h. Lập 
Thạch, t. Vĩnh Phúc, quê Hà 
Nhậm Đại (1525-?), 1574, đỗ tiến 
s1, làm quan đến Thượng thư bộ 
Lê dưới triều Mac. Ông có một tập 
thơ vịnh. 
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BÌNH SƠN (tháp): Một di sản 
của nghệ thuật kiến trúc độc đáo 
thời Ly - Trần còn được bảo tồn 
khá nguyên vẹn cho tới nay, kề 
gần với chùa Vĩnh Khánh ở th. 
Binh Sơn, x. Tam Sơm, h. Lập 
Thạch, t. Vĩnh Phúc. Tháp vuông, 
cao 16m, hiện còn 11 tầng và tầng 
bệ. Bệ tháp mỗi cạnh gần 5m càng 
lên cao càng nhỏ, tầng trên củng 
môi cạnh 1,55m. Giửa các tầng 
tháp đều có gờ mái hẹp, uốn cong. 
Tháp rồng lòng, bên trong xây 
băng gạch nung già, bên ngoài ốp 
gạch có trang tri các hình rồng, 
phương, rùa, hoa sen, hoa cúc, lá 
đề, tượng Phật đắp nổi hoặc khắc 
chìm. Bệ tháp trang tri phù điêu 
sư tử hi cầu, hoa dây. Tầng thứ 
nhất cao 3m đặt trên toa sen có 
3 lớp cánh. môi mật có một cửa 
hình chứ nhật phía trên vát góc. 
Cửa phía tây để ngỏ, ba cửa kia 
đóng kin. Trên môi khuôn cửa có 
đắp "lá nhĩ" có hình hoa lá và hạt 
ngọc viền cánh hoa. Mỗi bên cửa 
là một đải trang tri gồm ba khung 
hình chữ nhật xung quanh viền 
cánh hoa sen, giữa mỗi khung là 
ba hình rồng cuộn khúc trong 
vòng tròn, tổng cộng có 72 hình 
rồng cuộn khúc trang trí cho 4 
khuôn cửa ở bốn mặt cửa tầng thứ 
nhất. Phía trên cửa là hai đợt hoa 
văn hình lá đề và "con sơn chồng 
đầu" giả đắp nối, đỡ lấy gờ mái, 
nâng lớp cánh sen lật ngửa ôm 
chân tâng thứ hai. Các tầng trên 
đều trổ cửa tò vò ở bốn mặt, bịt 
kín quanh khuôn cửa trang trí 


hinh sen, cúc, lá đề, bảo tháp, 
tượng Phật... 


BÌNH TẢ: Ấp ở h. Đức Hoà, t. 
Long An quê Võ Văn Tần (1894- 
1941) nhà hoạt động cách mạng, 
nguyên uỷ viên Trung ương 
Đang, Bí thư Xư uỷ Nam Kỳ. Bị 
thực dân Pháp xử bắn tại Hóc 
Môn, Gia Định. 


BÌNH Tá: Di chỉ thuộc ấp Bình 
Tả, x. Đức Hoà Hạ, h. Đức Hoà, 
t. Long An, gồm một quần thể các 
gò đất có các phế tích kiến trúc cổ 
từng được khai quật từ năm 1931. 
Hiện vật ở đây gồm có gạch ngói 
của những kiến trúc bị huỷ hoại, 
nhiều tượng thần thuộc An Độ 
giáo, một số lá vàng có chữ Phạn 
hay hinh các vật thờ. 


BÌNH TÂN: X. thuộc h. Đông 
Yên, nay là h. Châu Giang, t. 
Hưng Yên, quê Nguyên Kỳ (tk. 
XVI). 1ã41 đỗ trạng nguyên, làm 
quan với nhà Mạc đên chức Hàn 
lâm thị thư. Nổi tiếng thần đồng: 
mới 4 tuổi, bố mẹ gửi vào chùa, chỉ 
nghe sư thày tụng mà thuộc lòng 
kinh kệ. 


BÌNH THẠCH: Th. thuộc phủ 
Tân An, nay là x. Phú Ngãi Tri, 
h. Vàam Có, t. Long An. quê 
Nguyễn Thông (1827-1884). 1849 
đồ cử nhân, được thăng Hồng lô 
tự khanh cho tới khi mất. Thơ văn 
ông toản băng chữ Hán, đương 
thời được đánh giá cao. Ông còn 
là một nhà sử học có tài. 


BÌNH THAN: Bến đò thuộc Ì. 
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Trần Xá, h. Chí Linh (nay thuộc 
h. Nam Thanh), t. Hải Dương. tức 
vào khoảng từ bến phà Bình rrên 
đường từ ttr. Nam Sách đi Phả 
Lại. Tại đây tháng 10 năm Nhâm 
Ngọ (1282), vua Trần Nhân tông 
đã triệu tập và chủ trì cuộc họp 
của các Vương hầu bàn về kế sách 
đánh giặc Nguyên-Mông, mà lịch 
sử gọi là Hội nghị Bình Than. 


BÌNH THÀNH: L. thuộc h. Kiến 
Hoà, nay thuộc t. Long An, quê 
Hồ Biểu Chánh (1885-1958). Ông 
có công lao trong sự hình thành 
tiểu thuyết Việt Nam hiện đại; có 
một sự sáng tác rất đồ sộ: 64 cuốn 
tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn, 
12 vở kịch, 5 tập thơ, 8 tập ký và 
28 tập khảo cứu, phê bình. 


BÌNH THẠNH: Qở tp. Hồ Chí 
Minh. Có đường đi Thủ Đức và 
đại lộ Sài Gòn-Biên Hoa đi qua. 


BÌNH THUẬN: Tên phủ thời Lê, 
có 2h.: An Phúc, Hoà Đa. Trong 
năm Vĩnh Trị(1676-1680),Nguyên 
Phúc Chu đánh Chiêm Thành, lấy 
đât từ Phan Ríi, Triệu Phiên trở 
sang phía tây làm phủ này. ˆ 


BÌNH THUẬN: T. ở cực nam 
Trung bộ. Diện tích 7.992kmỶ, 
dân số 1.047.040 người. Có n. Ông 
1.307 m; s. ngòi ngắn: s. La Ngà 
chảy qua phần tây bắc t. Chúa 
Nguyễn chiếm được mảnh đất 
cuối cùng của Chiêm Thành năm 
1693, gọi la trấn Thuận Thành. 
Năm 1697, đặt phú Bình Thuận, 
kại đổi làm dinh, rồi trấn; năm 


1832 đổi làm t. T lị là tp. Phan 
Thiết Bình Thuận có các dân tộc: 
Kinh, Chăm, Hoa, Cơ Ho, Chu 
Ru. Rừng có gỗ quý, mây tre, dược 
liệu. Thuỷ sản phát triển. Sản 
vật: lúa, ngô, nho, dưa lây hạt, 
bông, nước mắm, trâu bò, muối, 
cá khô, dừa, thuốc lá. Đặc sản: 
Yến sảo, kỳ nam, trầm hương. 
Lâm sản: gô mun, cẩm vân, nga 
VoI, sửng tê giác, sáp ong, nhựa 
tràm, chìm rmmuông, hươi nai, trâu 
rừng, voi, hổ, gấu, công. Nghề 
biển: đánh bắt đồi mồi, xà cừ, ốc 
tai tượng, sò, vây cá. Hiện nay chỉ 
có khoảng 10% đất canh tác. 
Nhiều suối nước khoáng nổi tiếng 
nhất là Vĩnh Hảo. Quần thể tháp 
Chàm Pô Klaung Gara:t xây dựng 
từ tk. XIH. 


BÌNH THUẬN: Thành ở tp. Phan 
Thiết, t. Bình Thuận; trước kia là 
đất thuộc 3 x. Đông An, Hoà An 
và: Thuy Giang, h. Đa Hoà củ. 
Thành dựng năm 1837, tường xây 
bằng đất, chu vi 270 trượng. Tưởng 
cao 6 thước ỗ tắc. Xung quanh 
thành có hào rộng 1 trượng 2 thước. 
Thành có 4 cửa ô và 1 kỳ đài. 

BÌNH THUỶ: Đình I. Bình Thuỷ 
tnay là ph. Bình Thuỷ, tp. Cần 
Thơ, t. Cần Thơ) là một ngôi đình 
lớn. Đình thờ thành hoàng là Thổ 
thần, đồng thời cũng thờ thêm 
những người linh thiêng mách 
bảo và phù hộ cho dân làng, trong 
đó có Định Công Chánh. Hàng 
năm, đình mở 2 lần lễ: Thượng 
điển (12-14/4) và Hạ điên t14- 
15/Chạp). Ngoài các nghị lễ thông 
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thường, con có tiết mục Rước sắc 
thần trên xe rồng tán phượng 
(Long xa phụng tán) và cuộc thi 
làm bánh mứt tế thần. 

BÌNH TRỊ THIÊN: Tên một mặt 
trận trong kháng chiến chống 
Pháp, trên địa bàn các t. Quảng 
Binh, Quảng Trị, Thừa Thiên. Từ 
ngày 15-6 đến ngày 24-10-1950, 
diễn ra chiến dịch tiến công của 
hai trung đoan chú lực (95, 18) 
cùng lực lượng vũ trang địa 
phương tiến hanh ở Quảng Bình 
và Quảng Trị (gọi là chiến dịch 
Phan Định Phùng), đánh vào 
quản chủ lực cơ động của Pháp 
vửa được tổ chức ở Bình Trị 
Thiên, phối hợp với chiến trường 
Bắc bộ. 


BÌNH TRỊ THIÊN: Tên t. thành 
lập năm 1976, sau khi hợp 
nhát 3 t. Quảng Binh, Quảng 
Tn. Thừa Thiên, gốm từ đèo 
Ngang đến đeo Hải Vân (dai 
345km. Diện tích 18.340km” dân 
số gần 2 triệu người, t.lị là tp. 
Huế. Tháng 7-1989: lại tách ra 
thanh 3 t. như cũ. 


BÌNH TRƯNG: Tên chùa ở x. Hà 
Trung, h. Gio Lính, t. Quảng Trị, 
do Tham chính hầu Trần Đình Ấn 
(1626-1706) dựng. Trước chủa có 
bia công thần ghi sự nghiệp của 
Trần Đình Án, do chúa Nguyễn 
Phúc Chu dựng. 


BÌNH TUY: T. của nguy quyên 
Sài Goọn lập ra với một phần đất 
của t. Phước Tây, gôm 3 h., t.]i là 


Hàm Tân. Sau năm 1975, sáp 
nhập với t. Bình Thuận và t. Ninh 
Thuận thành t. Thuận Hải. Nay 
là một phần t. Binh Thuận. 


BÌNH VỌNG: Chùa tén chữ là 
Báo Quốc tự, thuộc th. Bình Vọng, 
x. Văn Bình, h. Thường Tín, t. Hà 
Tây. Chuủa có niên đại đã 1000 
năm, quay về hướng Nam, tọa lạc 
trên lưng rồng. Trước cửa chùa có 
2 hồ nước gọi là 2 mắt rồng. Chủa 
hiện nay vấn bảo tồn được một só 
tâm bia và các hoành phi, câu đối. 
Về kiến trúc, chủ yếu chạm tứ 
lình và tứ quí, đặc biệt có các bức 
cửa võng của các nghệ nhân thơi 
xưa đã trổ hình chim muông và 
hoa lá biểu tượng cho quốc thái 
dân an. Chùa đã được trùng tu 
vào đời Lý và đến nay vẫn tồn tại. 
Chùa Binh Vọng có bề dày lịch sử 
va nghệ thuật kiến trúc phong 
phú; đã được xếp hạng di tích lịch 
sư năm 1999. 


BÌNH VỌNG: L. nay thuộc x. 
Bạch Đăng, h. Thường Tín, t. Ha 
Tây, ơ phía nam s. Tô Lịch, trên 
quốc lộ 1A, tên nôm là I. Bằng. Có 
nghề lam sơn ta, sơn mài. Trận 
đánh giữa Vũ Văn Nhậm (Tây 
Sơn)! và Nguyễn Hữu Chỉnh năm 
178/7. Đây là quê Trần Lư 
(tk.XVI). 1502 đỗ tiến sĩ. Tương 
truyền. trong khi đi sứ Trung 
Quốc, ông học được kỹ thuật sơn 
son thiếp vang, về phổ biến ở 
trong nước. 


BÌNH XUYÊN: H đời Nguyễn 
thuộc phú Phú Binh, t Thái 
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Nguyên; năm 1890 đổi thuộc t. 
Vĩnh Yên mới thành lập, h. hị là 
Đạo Tu. Năm 1974, bợp nhất với 
h. Tam Dương thành h. Tam Đảo. 
Nay thuộc t. Vĩnh Phúc. 


BÌNH YÊN: L. nghề ở khu vực 
Chợ Lớm, tp. Hồ Chí Minh, có 
nghề đúc đồng cổ truyền nổi 
tiếng, với các sản phẩm chủ yếu: 
nồi, xanh, cơi trầu, lư hương, 
chân đèn, tượng Phật, chim hạc, 
lư hỗ nhi, lư lục tượng, chuông, 
khánh. 


BÌNH HẠ: Miếu ở th. Bính Hạ, 
x. Tân Hồng, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh. Miếu thờ Tam Ngọ Linh 
Ứng đại vương: khi Hai Bà Trưng 
dấy quân khởi nghĩa, ông tìm đến 
quân doanh công nghĩa, lập được 
nhiều công trạng. Sau Hai Bà 
thất bại, ông phá vòng vây giặc, 
lui về |. Bính Hạ, cầm cự một thời 
gian rồi mất. Dân làng tưởng nhớ 
công đức, lập miếu thờ phụng. 


BÌNH NGHĨA: Tháp cổ do người 
Chiếm Thành dựng ở th. Bính 
Nghĩa, h. Ninh Phước, t. Ninh 
Thuân. Tương truyền, tháp do 
phiên vương nước Chiếm tên là 
Thông xây dựng. 


BÒ: L. Bò, tên chữ là 1. Bồ Sơn, 
nay thuộc x. Khác Niêm, h. Tiên 
Sơn, t. Bắc Ninh. Hàng năm Ì. vào 
hội tử mồng 9 tháng Giêng, hội 
kéo dài 5 ngày. Là một trong 
nhứng Ì. mở hội hát quan họ 
truyền thống, nhưng hội I. Bò thể 
hiện dưới hình thức sinh hoạt, kết 


cha với các Ì Nưa và Sẻ trong 
nghi lễ cúng thành hoàng. 


BÒ: Bò là dãy gò đất nhấp nhô 
chạy tử l. Thủ Lệ đến l. Vạn Phúc 
cũ; nay năm trong khu công viên 
Thủ L, q. Ba Đình, Hà Nội. Tục 
truyền, ngày xưa có đến 99 gò 
đống ở đây, về sau bị bạt bằng. 
Tên gọi là n. Bò có từ trước tk. XX, 
vì 2 1. Thủ Lệ và Vạn Phúc cùng 
thờ Linh Lang, con vua Lý Thái 
tông. Linh Lang bị bệnh đậu hoá 
thành giao long, lặn xuống nước. 
Vào hội làng năm, 2 Ì. rước kiệu 
tử đến Thủ Lệ về đình Vạn Phúc, 


_ phải đi qua những gò đất này, và 


đô tuỳ đến phải cúi xuống gần 
như bò cho kiệu đi qua. Nên gọi 
là n. Bò. 

BÔ CÔ HÃN: Bỏ Cô là tên một 
bến đò ở x. Hiếu Cố, nay thuộc h. 
Ý Yên. t. Nam Định. Cuối năm 
1408, Quốc công Đăng Tất. điều 
quân các lộ tiến đánh Đông Đô. 
Tháng 12 thi cả phá quân Minh 
ở Bộ Cô Hãn. Bấy giờ, tướng Minh 
là Mộc Thạnh đến Bô Cô. Gặp lúc 
nước triều lên gấp, gió thổi mạnh, 
quân ta thừa cơ xöng đánh, quân 
Minh thua chạy; chém được Lưu 
Tuấn, Lử Nghị, chỉ có mình Mộc 
Thạnh chạy thoát. : 


BỒ: Chuủa ở tx. Thái Bình, t. Thái 
Bình, thờ Nhị vị Vua Bà và Bát 
Nàn công chúa (tướng của Hai Ba 
Trưng). Hàng năm, hội chùa tổ 
chức từ ngày 7 đến lỗ tháng Ba. 
Nghỉ lễ có lễ Phật, dâng hương và 
kể hạnh. 


TẾT 


Nguyên Văn Tân 


BỒ ẢI: Cuối năm 1424, Le Lượi cho 
quân phục sẵn ở Bỏ Ai, giữa nơi 
hiểm yếu. Giác đem hết quân ra 
đánh. Lê Lợi bèn tung phục binh 
vào trận phá quân giặc, chém đầu 
giặc không sao kểxiết. Thuyền giặc 
trôi ngốn ngang, khí giới vứt đầy 
cả rừng n. Ta bắt sống Đô ty Chu 
Kiệt, chém tướng Hoàng Thành. 
Quân ta thừa thắng đuổi dài suốt 
ở ngay, đến tận chân thành Nghệ 
An. Bồ Ải là một địa điểm ở phía 
trên ải Khả Lưu. Hiện nay ở x. 
Đức Sơn, h. Anh Sơn, t. Nghệ An 
có khe Ai đổ ra s. Lam và ngọn 
n. thấp gần đấy có người gọi là 
Bù Ai. Có lẽ là Bỏ Ái xưa kia. 
BỒ BỒ: Địa điểm ởh. Điện Bàn, t. 
Quảng Nam. Ngày 19-7-1954, diễn 
ra trận tập kích của tiểu đoàn 20 
bộ đội Quảng Nam- Đà Nẵng, có 
lực lượng tăng cường, đánh vào 
2 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn 
pháo binh thuộc binh đoàn cơ động 
10 của Pháp tại căn cứ cuộc hành 
bình con báo ở Bồ Bồ. 


BỒ ĐỀ: Chua thuộc x. Nhân 
Chính, h. Từ Liêm, ngoại thành 
Hà Nội. Đây là ngôi chùa có kiến 
trúc vừa phải, đã trải qua nhiều 
lần sửa chữa. Chùa có tam quan 
đẹp, toa tam bảo và nhà tiền 
đường, thượng điện được xây theo 
kiểu bít đốc; chùa có đẩy đủ hệ 
thống tượng Phật, có 2 quả 
chuông. Ehi nghĩa quân Lam Sơn 
vây hảm thành Đông Quan, có 
động bản doanh tại chùa và đình 
Cự Chính. Chùa Bồ Đẻ (cùng đình 


Cự Chính và gò Đống Thây) đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
kiên trúc ngày 28-9-1990. 


BỒ ĐỀ: L. ở h. Chương Nghĩa, 
phủ Tư Nghĩa, t. Quảng Ngãi, nay 
thuộc h. Mộ Đức, trên đường số 1, 
gần biến Đông. Nguyên quán Lê 
Văn Duyệt. 

BỒ ĐỀ: Chùa tên chữ là Thiên 
Sơn cổ tự ở th. Phú Viên, x. Bồ Đẻ, 
h. Gia Lâm, Hà Nội. Chùa vốn có 
quy mô rộng lớn, xây theo kiểu 
"nội công ngoại quốc”. Trận lũ lụt 
giữa tk. XX đã gây tác hại nặng 
nề cho chùa. Nay chỉ còn lại toà 
thượng điện. Chùa có một số pho 
tượng đẹp. Có khuôn viên rộng 
18.000m“, câu trúc hình chữ 
môn”. Chùa có 5 gian tiền đường, 
3 gian hậu cung. Trong chủa còn 
lưu lại có 16 câu đối, 8 bức hoành 
phi, 12 pho tượng và 1 quả 
chuông cổ. Lễ hội hàng năm kéo 
đài từ 1/8 đến 12/8 và có rất đông 
khách đến tham quan. 


BỒ ĐỀ: X. thuộc h. Gia Lâm, 
ngoại thành Hà Nội, phía Bác 
giáp ttr. Gia Lâm, phía Tây giáp 
s. Hồng. Có tên gọi này để chỉ 
vùng đất có 2 cây bồ đề cao ngang 
với tháp Báo Thiên phía kinh 
thành Thăng Long. Khi bao vậy 
quân Minh trong thành Đông 
Quan vào cuối năm 1427, Lê Lợi 
và Nguyễn Trải đã đặt đại bản 
doanh tại Bồ Đề, làm các tầng lầu 
cao trên 2 cảy bố để quan sát 
giặc Minh. Vì thế nó được gọi là 
định Bê Đề. 
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BỒ ĐỀ NI TỰ: 
Chùa toa lạc tại 
109/8A bến Vân 
Đôn, ph.9, q.4, tp. 
Hồ Chí Minh. Chùa 
được ông Hồ Văn ˆ 
Đến, pháp danh 
Giác Tâm, xây dựng 
vào năm 1945 với 
tên gọi là Bồ Đề 
tịnh xá. Năm 1967 
do bị hư hỏng nặng TẾ 
bởi chiến tranh nên 

chùa đã được trùng tu. Sau đồ 
giao cho người em ruột là Thích 
Giác Viên trông coi ngôi tam bảo. 
Ông Hồ Văn Đền di chúc yêu cầu 
tìm người xứng đáng để giao lại 
ngôi chùa. Năm 1984, ni trưởng 
Tịnh Hạnh chính thức được Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm 


`... t2 


Chùa Bồ Để 









Quận 4, TP.Hồ Chí Minh ˆ 
trụ trì chùa Bồ Đề. Hiện nay 


chùa đang có nhiều tăng ni phật 


theo học. Trước chùa còn xây 
tượng đài Quan Âm Bồ tát lộ 
thiên cao khoảng 5 mét để các 
phật tử chiêm ngưỡng và lễ bái. 
Ngày 23 tháng 4 âm lịch, giỗ vị 
sáng lập chùa. 
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BỐ ĐIẾỀN: N. ở h Mỹ Hoá 
(Hoằng Hoá), nay đổi tên là Phú 


Điền, nơi bà Triệu Âu, khởi nghĩa. 
đánh quân. Ngỡ, và mất: ởđó; miếu. 


thờ Bà Triệu.: 

BỒ ĐOAN: Đường chí Sih Nước 
- Bồ Đoan tiếp giáp với nước Chiêm 
“thành. Nã ăm Hàm Bình thứ 6 vào 
cổng: 


„ tRứ'4 ban chiếu cho nhận các cống 


_8ứ ác nước Đại Thực, Bỏ Đoan,. 


Tam Ma, Lan Vật Tuần. Từ đấy 
các nước ấy đến cống hiến luôn. 


BỒ LÃNG: H. thuộc châu Hoá về 
đời Trần, có n. Hải Cát (Hòn 
Chén) và s. Tả Trạch, Hữu Trạch; 
nay là h, Hương Trà, t. Thừa 
Thiên-Huế. 

BỒ LẠP: Bỏ Lạp (cũng gọi là Bẻ 
Cừ, Bồ Đăng) là một ngọn n. 
thuộc x. Châu Nga, h. Quy Châu, 
t. Nghệ An. Năm 1424, Lê Lợi 
hành quân từ Thanh Hoá vào 
Nghệ An. Khi qua n. Bồ Lạp thì 
gặp 5.000 quân giặc ở phía trước, 
lại có các tướng Minh đem quân 
tiếp đến uy hiếp mặt sau. Ta bèn 
phục sẵn binh tướng trong rừng, 
chờ trời tối tung quân ra đánh. 
Quân Minh tan vỡ, ta chém được 
Đô ty Trần Trung và hơn hai 
nghìn thủ cấp giặc, bắt được hơn 
một trăm cỗ ngựa. 


BỒ MỘNG: N. ở bờ trái s. Ma, từ 
Cẩm Thuỷ đến Quan Hoá, t. 
Thanh Hoá. Lê Triện, Lê Lý và Lê 
Văn đánh tan bọn. tướng 
Minh là Lý Bản và Phương 
Chính, năm 1420. 


BỒ NÂU: Hang ở vịnh Hạ Long, 
còn gọi là hang Bồ Nông, vì có 


Năm Đại Trung Tường Phù, 


nhiều chim bồ nông đến đậu ở đó. 
Hang rộng và bằng phăng, chứa 


_ được hàng trăm người. 


BỒ SAO: Bồ Sao nay là x. thuộc. 
h. Vĩnh Lạc, t. Vĩnh Phúc thờ 
thành hoàng là Đông Hải đại 
vương, hàng năm có nhiều lễ tế, 

nhựng tục rước vua vào ngày l5 
tháng Năm, là một hội lễ đáng 
chú ý. Đây củng gọi là trò trình 
nghệ, Tương truyền, vua Hùng 
thứ 18 và công chúa bị vua Thục: 
An Dương Vương giết chết ở đây. 


BỒ SƠN: Chùa ở x. Bồ Sơn, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. Chùa rộng 
vài mươi gian, do tổng đốc Bắc 
Ninh là Nguyễn Đăng Giai trùng 
tu năm Minh Mệnh thứ 17 (1836). 


BỒ TÁT: Chùa x. Quang Trác, h. 
Kim Bảng, t. Hà Nam. Tương 
truyền, thời Trần Nhân tông, có 
ông Nguyễn Bồ đã mộ đao, sau 
xuất gia tu hành tại chùa Tam 
Giáo trên n. Bát Cảnh thuộc x. 
Quang Trác. Sau khi tu hành đặc 
đạo, ông Bồ hoá thân vào cây Đại 
Nại. Người bản xã lấy gỗ cây ấy 
tạc tượng rồi lập chùa thờ phụng, 
đặt tên chùa Đại Thánh Mẫu 
Nguyệt Sơn Vương Bồ Tát, gọi tắt 
là Bồ Tát, tục gọi là chùa Ông. Ở 
n. Bát Cảnh có hành cung của 
nhà Lê. Vua Lê dừng chân thăm 
chùa, có ban biển đề 4 chữ: "Bảo 
ngã tư tôn” (Bảo hộ cho con cháu). 


BỒ TÁT THIÊN SƯ: Đền x. Đại 
Võ, h. Quế Võ, t. Bắc Ninh. Tương 
truyền, thời Lê ở bản thôn có ông 
Nguyễn Xuyên. Một hôm, ông ra 
đồng thấy một con gà trắng và 
một cây gậy trúc, bèn bắt gà về 
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làm thịt ăn. Ăn xong, người như 
có phép la, gặp ai đau ốm, ông chỉ 
-cần đánh gậy vào người là khỏi 
bệnh, đánh vào người chết thì 
người chết sống lại. Người ta gọi 
là Phật sống. Sau khi ông mất, 
dân lập đền thờ. 


BỒ VÀNG: Chùa toa lạc ở th. 
Như Nguyệt, x. Tam Giang, h 
Yên Phong, t. Bắc Ninh. Chùa 
năm bên bờ s. Như Nguyệt, địa 
điểm phòng tuyến của nước ta 
năm 1077. Di tích hiện nay là một 
số tảng chân cột có chạm rồng 
trên những cánh sen và các pho 
tượng hậu bằng đá xanh tk.XII. 
Ngôi chủa hiện nay được xây 
dựng vào đầu năm 1993. 


BÔ: H. thành lập vẻ đời Trần, 
thuộc phủ Kiến Xương, lộ Thiên 
Trường. Nay là h. Kiến Xương, t. 
Thái Bình. Vết tích chợ Bo. - 
BỒ ÂN: L. ở h. Nam Đàn, giáp 
phủ Hưng Nguyên, t. Nghệ An. 
Xưa có nghề đúc nồi đồng, cùng Ì. 
Bế Đức bên cạnh sản xuất 
tương ngon. 


BỐ CÁI: Ph. ởh. Thọ Xương, phủ 


Phụng Thiên, thành Thăng Long; 


có đến thờ Hai Bà Trưng, xây 
dựng năm 1160 về đời Lý Anh 
tông. nay là I. Đồng Nhân, q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội. 


BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG: Đền thờ 
Phùng Hưng (766-791) tại quê 
hương ông ở x. Cam Lâm, h. Ba 
Vì, t. Hà Tây. Ông có sức khoẻ và 
mưu tri, thường giúp dân nghèo. 
Khoảng năm 766, ông chiêu mộ 
quân lính nổi dây khởi nghĩa 


Chinh Hoà. 


chống quân Đường. Nhân dân 
hưởng ứng tôn ông làm Đô quân. 
Nghĩa quân chiếm được thành 
Tống Binh. Phùng Hưng vào phủ 
thành giữ quyền trị nước được 7 
năm thì mất. Phùng An nối ngôi, 
tôn cha làm Bố Cái đại vương. 
Dân địa phương cảm mộ ơn đức 
dựng đền thờ gọi là Tây cung. Đã 
được nhà nước xếp hạng di tích 
lịch sử - văn hoá. 


BỘ CHÍNH: Đất xưa của nước 
Lâm Ap, ở phía nam n. Hoành 
Sơn, t. Hà Tĩnh. Hỏi cuối Trần 
thuộc phú Tân Binh; thời thuộc 
Minh đổi h. Bố Chinh làm h. 
Năm 1630, chúa 
Nguyễn cho quân chiếm nam 
ngạn s. Gianh, từ đó hình thành 
2 châu là Bố Chính Ngoại (Bắc) 
và Bố Chính Nội (Nam). Năm 
1831, đổi Nam Bố Chính là h. Bố 
Trạch, Bác Bố Chính là h. Binh 
Chính, thuộc phủ Quảng Trạch, 
do phú kiêm lý. Quê Trại Trang 
nguyên Trương Xán, 


BỐ CHÍNH: Mùa thu năm 1425, 
Lê Lợi sai Trần Hản, Lê Nỗ, Lê 
Đa Bồ đem quân đánh Tân Bình 
và Thuận Hoá. Đến s. Bố Chính 
thi gặp giặc Minh. Quân ta mai 
phục, đánh kẹp hai bên, giặc 
Minh tan vỡ, bị chém đầu và chết 


đuối rất nhiều. S. Bố Chính tức là 


s. Gianh, t. Quảng Binh. 


BỐ CHÍNH: Năm 1020, Lý Thái 
tổ sai Khai Thiên vương Phật Mã 
và Đào Thạc Phụ đem quấn đi 
đánh Chiêm Thành ở trại Bố 
Chính, chém được tướng của 
chúng là Bố Linh tại trận, quân 
Chiêm chết đến- quá nửa. Năm 
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1069, Lý Thánh tông đem quân đi 
đánh Chiêm Thành, bắt được 
quốc vương nước ây là Chế Củ 
(Rudravarman IV) và dân chúng 
5 vạn người. Chế Cú xin dâng 3 
châu Địa Lý, Ma Linh và Bỏ 
Chính để chuộc tội Châu Bố 
Chính nay là đất các h. Quảng 
Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hoá, t. 
Quảng Bình. 


BỐ CHÍNH PHỦ LỘ: Tên lộ do 
nhà Nguyên đặt (tk. XIV). Theo 
Nguyên Hòa chĩ, có các đơn vị 
hành chính: Cổ Thành, Ngọc 
Cầm, Bố Già, Đạo Lâm, Lộc Hoài, 
Ôn Bà, La Liêu. 

BỐ CỦNG: Th. thuộc x. Yên Phú, 
h. Vị Xuyên, t. Hà Giang. Ngày 
8-1-1948, diễn ra trận phục kích 
của tiểu đoàn 223 chú lực Bộ Tổng 
tư lệnh, có sự phối hợp của tiểu 
đoàn 429, chặn -đánh quân Pháp 
trên đường số 4. đoạn Bố Cúng 
- Lũng Vài. 

BỐ HẠ: Tên nôm là Bo, thuộc x. 
cùng tên, h. Hữu Lãng, nay là h. 
Yên Thế, t. Bắc Giang, trên ngã 
3 s. Thương và s. Sỏi. Di tịch đời 
Mạc. Địa bàn hoạt động của Hoàng 
Hoa Thám, đồn binh của Pháp. 
Nay là h.lị h. Yên Thế, sau khi 
h. củ chia ra làm 2 h. Yên Thế 
và Tân Yên. Nông trường Bố Hạ 
sản xuất cam ngon. Mỏ than và 
mỏ phốt phát. 


BỐ HAI KHẨU: Sau khi Nam Tấn 
Vương mất (966), các hùng trưởng 
đua nhau nổi dậy chiếm cứ quận 
ấp để tự giữ. Trần Lâm (xưng là 
Trần Minh Công), một trong 12 


sử quân, chiếm Bố Hải Khẩu. Bố 
Hải Khẩu nay là vùng tx. Thái 
Bình. Năm 1030, Lý Thái tông đi 
cày ruộng đất điển ở Bố Hải Khẩu 
là nơi nay. Bây giờ ở đây còn là 
cửa biển nên gọi tên như vậy. 
BỐ LƯ: L. Ở tổng cát Ngan, h. 
Thanh Chương, t. Nghệ An, trước 
là sách Bồ Lô về đời Lê. Đồn binh 
Pháp bị Đội Quyên đánh chiếm 
hồi đầu tk. XÃ. 


BỐ TRẠCH: H. thuộc t. Quảng 
Binh, ở phía nam s. Gianh. Trước 
là h. Chính Hoà, châu Bố Chinh, 
từ đời Minh Mạng mới đổi tên là 
Bố Trạch. Phía Tây giáp dãy n. 
Trường Sơn, đỉnh Cô Ta Rum cao 
1624m. Các s. Troóc, Dĩnh. Có 
quốc lộ 1A chạy gần đường xe lửa. 
H. lị là chợ Đền, trước là Hoàn 
Lão. Phà s. Gianh là địa điểm nổi 
tiếng thời kỳ chống Pháp và 
chống Mỹ, những địa danh khác: 
x. Cự Nẵm, cách n. Ba Rền, U Bò. 
S. Troóc chảy ngâm qua n. đá vôi 
khi đi qua động Phong Nha rồi đổ 
vào s, Gianh. 


BÔ VỆ: Miếu thờ chung các vua 
và hoàng hậu triều Lê, gồm 29 
hoàng đế và 28 hoàng hậu, dựng 
năm 180ã tại th. Kiều Đại, x. Bế 
Vệ, h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá. 
Nguyên trước có 2 miêu, một ở 
Lam Sơn (Thanh Hoá) va một ở 
Tháng Long, gọi la điện Hoàng 
Đức. Trong chiến trận cuối thời 
Tây Sơn, điện bị tàn phá. Đến 
đời Gia Long, hợp lại làm một, 
dời vẻ x. Bố Vệ và đổi tên là miếu 
Bố Vệ. Hàng năm, quan hàng 
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tỉnh trông cơi việc tế lễ vào hai 
tiết xuân - thu. Làng mở hội từ 
ngày mồng ð đến 8 tháng Giêng, 
có tổ chức nhiều trò chơi lý thú 
thể hiện tính thần thượng võ 
như: múa roi múa kiếm, đi 
quyền, đấu vật, chạy chữ, diễn trò 
phá trận. 


BỘ BU: Khu mộ năm trên một 
gò ven suối thuộc x. Kim Truy, 
h. Kim Bôi, t. Hoà Bình. Năm 
1987, khai quật 2 ngôi mộ ở đây, 
thu được 6 trống đồng, 14 chảo 
đồng, 2 châu đồng, chuông, voi, 
cổng, gương đồng; ngoài ra còn 


chuỗi hạt bằng đá đen, thạp gốm . 


Tmnen ngà. 


BỘ ĐẤU: Đền x. Bộ Đầu, h. 
Thường Tin, t. Hà Tây, thờ Huyền 
Thiên Đại thánh Thiên vương. 
Tương truyền, có người đàn bà 
trong làng ra sông gánh nước, bị 
con thuồng luồng lôi tuột xuống 
s., được Huyền Thiên Đại thánh 
nhập thân vào người con trai bà, 
giết thuồng luồng cứu mẹ. Dân 
làng thấy sự việc linh thiêng bèn 
lập đến thờ cạnh chỗ đó. Sau 
Trịnh Tùng đem quân đánh nhà 
Mạc, khi thuyền qua s. ở x. Bộ 
Đầu không tiến được, bèn lên bờ 
thắp hương cầu khấn thần. Sau 
khi thăng trận. Trịnh Tùng sai 
thợ tạc tượng Đại thánh bằng gỗ 
cao đến 21 thước ta, chân đạp lên 
đầu con thuồng luồng. 


BỘ ĐẦU: L. Bộ Đầu, nay thuộc 
x. Thống Nhất, h. Thường Tín. t. 
Hà Tây. có miếu thờ hai mẹ con 
Thánh Dóng. Hàng năm mở hội Ì. 
vào ngày mồng 8 tháng Giêng. 


Hội làng ở đây tổ chức cho các trai 
đinh múa gây chầu thần, và sau 
đó là trò diễn hay tục thi đấu gậy 
giành giải. 

BỘ LA: L. ởh. Vũ Tiên, nay thuộc 
x. Vụ Vinh, h. Vũ Thư, t. Thái 
Bình, cách tx. 6 km về phia đông. 
Nơi dệt tơ lụa (đúi). 


BỘC: Chủa tên chữ là Sùng Phúc 
tự, xây vào tk. XVIII thuộc đất 
trại Khương Thượng và bị phả 
huỷ trong trận Đông Đa năm 
1789. Năm 1792 xây chủa mới 
trên nền chùa củ, với ý định thờ 
vong hồn những người chết trận 
xác còn phơi đầy nội; người chết 
đã được quy tập chôn thành 13 
ngôi mộ lớn thanh gò đống. Vì thế 
gọi là chùa Bộc. Chùa Bộc mặt 
ngoảnh ra hướng đông. Ngôi tiền 
đường là Tam bảo thờ Phật, rộng 
9 gian, môi gian rộng 2 mét, mái 
lợp bằng ngói cổ. Trên đỉnh nóc, 
chính giữa đáp hình đầu rồng đội 
mặt trời, hai bên có đắp hình 
chồng cốn theo lối chạm bong. 
Phần hậu cung chùa (chuôi vỏ) 
dài 6 mét, rộng 5,5m, chinh giửa 
từ trong ra xây 4 tầng bệ gạch. 
Trên bệ là các tượng Phật Tam 
Bảo, Thích Ca, Cửu Long và các 
vị Bồ tát. Trước ngôi Tam bảo là 
một sân rộng lát gạch, 2 bên trái, 
phải có 2 nhà bia nhỏ xây đổi diện 
nhau. Ngoài sân là tam quan. 
chùa, mới được xây lại trên nền 
cũ, sát cạnh mép hồ. Chùa còn lưu 
giữ nhiều hiện vật phong phú 
củng hàng trăm pho tượng lớn 
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nhỏ với nghệ thuật điêu khắc 
chạm trổ tỉnh vi, với nhiều bức 
hoành phi câu đối còn nguyên 
vẹn, nội dung súc tích, thâm thuý 
nhất là tượng vua Quang Trung, 
với quả chuông đồng đúc thời 
Cảnh Thịnh. Chùa Bộc ngoài 
tượng Phật, còn có 3 pho tượng 
'thờ riêng bên phải bái đường, 
trong đó có pho tượng Đức Ông, 
chính là pho tượng vua Quang 
Trung. Phia trên 3 pho tượng có 
bức hoành phi sơn son thếp vàng 
khác 4 chư đại tự "Uy phong lẫm 
hệt” treo trước ban thờ, 2 bên tả 
hữu tượng Đức Ông có 2 đôi câu 
đối khắc gỗ sơn đen thiếp vàng. 
Ngày 13/1/1964 chùa Bộc đã được 
xếp hạng là di tích lịch sử văn 
hoá. Bên trái toà Tam bảo chừng 
3đŨm có một ngôi nhà xây gạch lợp 
ngói rộng 3 gian và 1 gian hậu 
cung đó chính là Thanh Miếu. 
Tam quan chủa cũng được xây 
dựng tại thời kỳ này, kiến trúc và 
bài trí trong chùa được dần dần 
khôi phục. 


BỘC BỐ: Thác nước từ trên n. 
Thiên Nhân ở giáp giới 2 t. Nghệ 
An và Hà Tĩnh chảy xuống, gần 
thành Lục Niên, được gọi tên nôm 
là Gáo Nước Đổ. Trước gọi là khe 
Việt Thường (ở h. Việt Thường, 
hay khe Bộ Cưu. 


BÔI: S. phát nguyên từ h. Kim 
Bôi, t. Hoa Bình, dài 125 km, 
chảy xuống đông-nam hợp với s. 
Hoàng Long. vào s. Đáy ở Gián 
Khẩu thuộc t. Ninh Bình. Trên s. 


Bôi xưa có các h. Uy Viễn và Ủy 
Tê, nay thuộc Nho Quan và Gia 
Viễn. Trong kháng chiến chống 
Pháp, quân ta băn chìm 1 tàu 
chiến giặc ở ngã ba Kênh Gà. 
BỔI AM: Chủa ở n. Sài Gòn, x. 
Thiên Phúc, h. Quốc Oai, t. Hà 
Tây. Trước chủa có hồ rộng chừng 
2 mẫu, trên n. có chỗ bằng phẳng 
gọi là chợ trời. Tương truyền, đây 
là nơi Thiền sư Từ Đạo Hạnh hoá 
thân. Trên vách n. có bia ghi việc 
trùng tu chùa, soạn dựng năm 
Cảnh Thống (1498-1504). 


BỔI DUYÊN: X. ở tổng Đồng 
Đội, h. Thiên Bản, trấn Sơn 
Nam, sau là l. Bối La, h. Vụ Bản, 
t. Nam Định. Đền thờ Cường Bao 
Đại vương. 


BỐI KHÊ: L, Bối Khê, nay thuộc 
x. Tam Hưng, h. Thanh Oai, t. Hà 
Tây; L.-có đình và chùa. Đình Ì. 
thờ 6 vị thần, tục truyền giúp Hai 
Bà Trưng đánh thăng quản Tô 
Định. Hàng năm, từ ngày 10 đến 
12 tháng Hai, l. mở hội thờ cúng 
thành hoàng. Ngoài tế lễ, rước, 
còn có nhiều trò chơi. Là quê 
Nguyễn Trực (1417-1473). 1442 
đỗ trạng nguyên; được cử đi sứ 
Trung Quốc, gặp kỳ thi, xin vào 
dự, lại cũng đỗ trạng nguyên. Ông 
làm quan ở Quốc tử giám, chuyên 
trách công việc từ chương. Ông là 
một nhân vật xuất sắc và một 
thày giáo giỏi thời Lê Sơ. 

BỔI KHÊ: Chùa ở địa phận x. 
Tam Hưng, h. Thanh Oai, t. Hà 
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Tây, đã qua nhiều lần trùng tu. 
Sau cổng là tam quan chùa - một 
kiến trúc 3 gian, 2 tầng 8 mái, 
tầng trên là gác chuông. Chùa 
làm theo kiểu “nội công ngoại 
quốc”. Toà thượng điện dựng trên 
nền cao, cột to và thấp. Trong 
chủa còn giử được nhiều di vật và 
đồ thờ quý. 

BỐI KHÊ: X. thuộc tổng Cẩm 
` Khê, phú Khoái Châu, nay thuộc 
h. Châu Giang, t. Hưng Yên, quê 
Tương Phố, tên thật là Đỗ Thị 
Đàm (1896-1973). Học trường 
sư phạm Hà Nội; sau khi chồng 
mất sớm, bà vào Nam, ở nhiều 
nơi. Tác phẩm của bà gồm cả thơ 
và văn. 

BỔI LÝ: Giáp hương Bối La, châu 
Ái, sau là x. Phú Lý, h. Đông Sơn, 
nay thuộc tp. Thanh Hoá. Quê Lê 
Văn Hưu, Lê Lương. 


BỘI LAN: H. về đời Trần thuộc 
châu Thất Nguyên, trấn Lạng Sơn, 
đời Gia Long đổi là Văn Quán. 


BÔN: Kẻ Bôn còn gọi là cổ Bôn, 


sau chia thành các th. Quỳnh' 


Bôi, Quỳnh Bội, Duy Bội, nay là 
x. Đông Thanh, h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá. L. thờ 4 vị thánh 
hoàng: Thánh Ca, Thánh Phúc, 
Thánh Quỳnh, Thánh He, trong 
đó Thánh Cả hiện là Đế Thích. 
Hàng năm, hội Bôn tô chức vào 
ngày 20 tháng Giêng. Các th. 
rước thánh hoàng về sinh Bôn để 
hội làng. 


BÔN ĐÀ LÀNG: Tên sử nhà 
Tống gọi đất Chiêm Thành, tương 
đương với Phan Rang, Phan Ri 
ngày nay. 


BÔNG (cánh đồng): Khu vực 
nằm trong trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội l, nơi có chủa 
Thánh Chúa. Tục truyền, vua Lý 
Thánh tông (1054-1072) vì chưa 
có con nối dõi, bèn sai Chỉ nội hầu 
Nguyễn Bông đến chùa Thánh 
Chúa để cầu tự. Tại đây, Bông 
được sư Đại Điên dạy cho phép 
đầu thai thác hoá, rồi bèn lên vào 
buồng tắm của Ÿ Lan phu nhân 
thực hiện ý đồ của minh. Việc bị 
phát giác, vua sai đem Nguyễn 
Bông ra chém tại cánh đồng trước 
chùa Thánh Chúa. Vì vậy người 
đời gọi cánh đồng nơi Bông bị 
chém là cánh đồng Bông. 


BÔNG LAU: Chỗ s. Gâm hợp lưu 
với s. Lô, ở h. Yên Sơn, phía bắc 
tx. Tuyên Quang. Chiến thắng 
ngày 30-10-1947 của quân ta đập 
tan mũi tiến công của quân Pháp 
lên Việt Bắc. 


BÔNG TRANG: Địa điểm ở h. 
Bến Cát, t. Bình Dương, cách ttr. 
Bến Cát 13 km về phía đông-báắc, 
phia đông đường xe lửa Sài Gòn 
- Lộc Ninh. Ngày 25-8-1966, quân 
giải phóng chặn đánh một tiểu 
đoàn bộ bình Mỹ ở Bông Trang. 
Sau 12 giờ liên tục chiến đấu, ta 
đẩy lùi 34 đợt tiến công của địch, 
diệt 1 tiểu đoàn bộ binh Mỹ, tiêu 
hao nặng 2 tiểu đoàn khác, giết 
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và làm bị thương 700 tên, phá 
huỷ 14 xe tăng, băn rơi 4 máy 
bay. Ngày 24-2-1968 diễn ra trận 
vận động tập kích của sư đoàn bộ 
binh 9 Quân giải phóng miền 
Nam Việt Nam vào cụm quận Mỹ, 
gồm lử đoàn bộ binh 1 (sư đoàn 
"Anh cả đỏ”), 2 chỉ đoàn bộ quân 
ÔxtrâyHa tại tây Sở cao su Nhà 
đỏ - Bông Trang. 


BỒNG LAI: x. thuộc h. Quế 
Dương, nay là x. Bồng Lai, h. Quế 
Vỏ, t. Bắc Ninh, quê Nghiêm 
Viện. Đỗ trạng nguyên khoá Binh 
Thìn (1496). 


BỒNG LAI: Đẻn x. Bỏng Lai, h. 
Ninh Thanh. t. Hải Dương, thờ 
thám hoa Lương Như Hộc. Thời 
Lê Nhân tông, ông giử chức An 
Nam phủ phó sứ, hàm Hàn Lâm 
học sĩ. Ông 2 lần đi sứ sang Trung 
Quốc, khi trở về, dạy cho dân Ì. 
Hồng Liễu làm nghề khắc ván in 
sách, sau khi ông mất. được phong 
làm Phúc thần. 


BỒNG LAI: L. ở h. Vũ Tiên, phủ 
Kiến Xương, t. Nam Định, sau 
thuộc h. Vụ Thư, t. Thái Bình. 
Xưa sản xuât nón quai thao. 


BỒNG LÃNG: Đẻn x. Đức 
Phong, h. Tam Nông, t. Phú Thọ, 
thờ Thuỷ thần. Tương truyền, khi 
quân nhà Trần tiến đánh giặc 
Nguyên-Mông, thuyền đến vùng 
s. đx. này thi nước đột ngột dâng 
cao hơn 3 thước. Quan quân lên 
bở dò xét, thấy có 1 lư hương trên 
gò cao, ben thắp hương cầu cúng 


thì nước s. rút xuống, thuyền lại 
tiến được. Sau chiến thắng, triều 
đình cho dân địa phương lập đền 
thờ, sắc phong là Thượng đăng 
linh từ. 


BỒNG MẠC: X. thuộc tổng Sa 
Mạc, h. Yên Lạc, t. Vinh Phúc, 
bên s. Hồng. Quê hương của giọng 
hát Bỏng Mạc. Có đền thờ Á 
Nương, Á Nang - tướng của Hai 
Bà Trưng. 


BỒNG MIÊU: Mô vàng thuộc x. 
Tam Lãng, h. Tam Kỳ, nay là h. 
Núi Thành, t. Quảng Nam, cách 
tp. Đà Nẵng khoảng 100 km. Tại 
đây hiện còn dâu tích khai thác, 
tuyển và gia công vàng của người 
Chàm, sau đến người Hoa, rồi 
người Pháp. Trong vòng 40 năm 
(1801-1941) công ty cổ phần thu 
được 3,5 tấn vang, 1,8 tấn bạc, 
140 tấn chi. Năm 1942, mỏ ngừng 
hoạt động bởi tình hình chiến sự. 


BÔNG MIỂU: Miếu ở th. Bồng 
Miêu, h. Núi Thanh, t. Quảng 
Nam. Ở vùng nay có vàng, hàng 
năm dân mở hội tế vào đầu mùa 
xuân, sau đó mới chia nhau đi các 
nơi đãi cát lấy vàng. 

BỒNG SƠN: H. thuộc t. Bình 
Định, h.lị trên s. Lai Giang, cạnh 
quốc lộ 1A và đường xe lửa. Đại 
lý hanh chính hồi thuộc Pháp. 
Quê Trần Quang Diệu, Đăng Đức 
Siêu... Cầu xe lửa dài 400 m. H. 
có lắm dừa. Bọn Mỹ dùng 2 vạn 
lính Mỹ và Pác Chung Hy củng 
hơn 500 máy bay, hàng chục 
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tiểu đoàn pháo binh và xe bọc 
thép, tiến hành cuộc càn quét qui 
mô lớn ở vùng bác Bồng Sơn, t. 
Bình Định. Trong 40 ngày đêm 
chiến đấu vô cùng anh dũng (từ 
27-I đến 7-3-1966) quân dân 
Bỏng Sơn đã chiến thắng rất 
oanh liệt, tiêu diệt 7.540 tên địch, 
trong đó có 4.763 tên Mỹ, 400 linh 
Păc Chung Hy, bản rơi và phá 
huỷ 301 máy bay, phá huỷ 30 xe 
cơ giới và nhiều phương tiện 
chiến tranh khác. 


BỒNG THƯỢNG: L. trước gọi là 
Biện Thượng, h. Yên Định, t. 


Thanh Hoá, sau đổi là Bồng ' 


Thượng, h. Vĩnh Lậc, vì ky huý 
tên vua Đồng Khánh. Cư quán 
của Trịnh Kiểm. 


BỒNG TRUNG: L. ở h. Vĩnh Lộc, 
t. Thanh Hoá, trước là Đông Biện, 
Biện Trung: đời Đồng Khánh, Ky 
huý đổi là Bồng Trung. Quê Tông 
Duy Tân (1837-1892). Đô tiến sĩ 
năm 1875, làm tri phu, sau bỏ về 
quê dạy học. 1885 hưởng ứng 
chiếu Cần Vương, tổ chức căn cứ 
chống Pháp ở Hùng Lĩnh, cùng 
hợp sức với nghĩa quân Ba Đình, 
gây cho Pháp nhiều thiệt hại. 
Ông bị bắt và bị xử chém 10-1892. 


BỘNG: Một chợ lớn của h. Yên 
Thành, t. Nghệ An, họp mỗi 
tháng 6 phiên, ở x. Sơn Thành. 
Trong số các hàng hoá, nổi tiếng 
là đồ gốm, sản phẩm của Ì. Viên 
Sơn và các Ì. khác quanh chợ 
Bộng (nên gọi là gốm chợ Bộng). 
L. gốm chợ Bộng được hình thành 
trên một vùng rộng lớn và gắn 


Hền với nông nghiệp, nghề gốm 
chỉ là nghề phụ. 


BỔNG: Mùa đông 1420, Lê Lợi 
nghe tin quân Minh sắp đến, đặt 
mai phục ở bến Bổng chờ giặc, 
chém giết quân giặc nhiều vô kể, 
bắt được hơn trăm con ngựa. Bến 
Bổng có lẽ nằm trên thượng lưu 
s. Chu, vùng h. Thường Xuân, t. 
Thanh Hoá ngày nay. 


BỒNG ĐIỂN: Đình I. Bổng Điền. 
h. Vũ Thư, t. Thái Bình, thờ 2 vị 
thành hoàng hiệu Tỉnh Bộ đại 
vương và Tạp Bộ đại vương, là 
anh em sinh đôi. Khi có giặc Ma 
vương thần tướng nổi lên quấy 
phá, vua Hùng sai 2 ông thống 
lĩnh 1 vạn quân đi đánh dẹp. Sau 
2 ông vâng mệnh vụa đi đánh 
Thục. Sau khi thăng trận, 2 ông 
xin về nghỉ tại quê nhà là trang 
Bổng Điền. Sau khi 2 ông mất, 
dân bản x. thờ làm Phúc thần. 


BỔNG ĐIỂN: H. xưa thuộc phủ 
Kiến Xương, năm Vĩnh Lạc đời 
Minh bị gộp vào phủ Kiến Xương, 
sau ở vào địa hạt h. Thư Trì tnay 
là h. Vũ Thư, t. Thái Bình. Có 
đến Bổng Điền bên s. Hồng. 


BỘT ĐÀ (hay BỤT ĐÀ): Nghĩa 
đen là: đã được Đức Phật giác 
ngộ, Ì. thuộc x. Phật Kệ, h. Lương 
Sơn, phủ Anh Sơn. Có chùa cổ 
trên n. Viên Sơn nhìn ra s. Lam. 


BỘT HẢI HOÀNG ĐỀ: Đền ở x. 
Thái Đương, h. Ứng Hoà, t. Hà 
Tây, thờ người con thứ 6 của 
Hùng Vương, hiệu là Uyên Hùng. 
Các triều đều sắc phong Thượng 
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đăng thần, hàng năm được dự 
hàng quốc tế. 


BỘT THÁI: X. thuộc h. Hoằng 
Hoá, t. Thanh Hoá. Quê Nguyên 
Nhám Thiềm, Nguyễn Thư. 


BỘT THƯỢNG: L. củ, nay là x. 
Hoàng Lộc, h. Hoằng Hoá, t. 
Thanh Hoá, quê Nguyễn Quỳnh 
(1677-1748). Tuy không đỗ cao, 
ông vẫn nổi tiếng là người học 
hành xuất sắc. Văn học dân gian 
nước ta có nhân vật Trạng Quỳnh 
nổi tiếng; có khả năng dân gian 
đã dựa vào con người thực này để 
phát triển nên một nhân vật mới 
sinh động, tài tình. 


BỘT XUYÊN: Chùa của th. Bột 
Xuyên, x. Bột Xuyên, h. Mỹ Đức, 
t. Hà Tây. Chùa có bệ đá hoa sen 
khá đặc biệt. Bệ có kịch thước vừa 
phải; có niên đại cuối Trần. 
BỞỜ. Một ngọn thác thuộc loại 
hiểm trở bậc nhất nằm trên khúc 
s. Đà chảy qua địa phận x. Hào 
Tráng, h. Đà Bắc, t. Hoà Bình. 
Dòng s. đến đây bị n. Long Môn 
chăn lại, nước xô vào ghềnh đá 
tung bọt trắng xoá, tách thành 3 
dòng tuôn chảy ầm ầm. Cả khu 
vực thác Bởỡ kỳ Vì hiểm trở này 
gắn liên với truyền thuyết diệt 
thuỷ quái cứu dân lành của chàng 
Đùng. Địa danh này củng đã gắn 
bó với nhiều sự kiện lớn lao trong 
sư nghiệp chống thủ trong giặc 
ngoài của dân tộc ta. 


BÙ ĐĂNG: H. thuộc t. Bình 
Phước, h. lị là Đức Phong. Năm 
1977, hợp nhất với h. Bủ Đốp và 
h. Phước Bình thanh h. Phước 
Lang. Tái lập từ tháng 11 -1988. 


Ngày 14-12-1974, diễn ra trận 
tập kích vào chỉ khu Bù Đăng do 
hai trung đoàn bộ bình 201 cả 271 
thuộc sư đoàn 3 tiên hành, mở 
màn Chiến dịch Phước Long. 


BÙ ĐỐP: Q., đại lý hành chính 
thời thuộc Pháp ở t. Thú Dầu 
Một, sau Mỹ-nguy gọi là Bố Đức, 
nay thuộc h. Lộc Ninh, t. Binh 
Phước, giáp Cămpuchia, có quốc 
lộ 14B từ Lộc Ninh đi Buôn Ma 
Thuột, qua Bù Đốp. Từ 3 đến 8- 
11-1969, quân giải phóng Phước 
Long liên tục tiến công chi khu 
quân sự Bù Đốp, giết và làm bị 
thương 500 tên địch, bắn rơi và 
phá huỷ 12 máy bay, phá huỷ 10 
đại bác, 24 xe quân sự, đốt cháy 
3 kho xăng, đạn. 


BÙI: Hội hát quan họ Ì. Bùi, nay 
thuộc x. Trâm Khê, h. Yên Phong, 
t. Bắc Ninh. Hội tắm tượng Phật 
truyền thống của Ì. mở vào ngày 
23 tháng Giêng hàng năm, theo 
đó là hội hát quan họ thâu đêm. 


BÙI CHU; L. ở Xuân Thiên, h. 
Xuân Thuỷ, t. Nam Định, trên s. 
Bùi Chu và trên đường từ Nam 
Định đi Cát Lâm, cách Nam Định 
39 km theo đường thủy. Bến tre 
gô, sản xuất tơ lụa. Từ lâu đã có 
giáo sĩ nước ngoài tới truyện giáo. 
Ngày 25-9-1953, quân ta tập kích 
vào Bùi Chu (Nam Định) tiêu diệt 
toàn bộ tiểu đoàn khinh quân 
710, bắt sống 500 tên địch. 


BÙI CHU: L. thuộc h. Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An, quê Nguyên 
Trường Tộ (1828-1871). Học chữ 
Hán, rồi theo học ở Pháp, Ÿ. Được 
triều đình cứ sang Pháp mua máy 
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móc và thuê thợ chuyên, 1863, 
ông gửi 14 tờ điều trần lên vua Tự 
Đức để canh tân đất nước, nhưng 
đều vô hiệu quả. 

BÙI CHU: T. do nguy quyền 
Bảo Đại thanh lập năm 1948, t. 
1 là Bùi Chu trong vùng bị Pháp 
tạm chiếm. 


BÙI CÔNG: Đền ở x. Thu Bỏ, h. 
Tư Nghĩa, t. Quảng Ngãi. Đền thờ 
trân quân công Bùi Tá Hán, 
tướng trân thủ xứ Quảng Nam 
đời Lê Anh tông. Ông mất năm 
1568, dân địa phương lập đền thờ 
tôn làm Phúc thần. 


BÙI NGỰ SỬ: Cũng gọi là Đô 
Đài, đ th. Cao Xá, x. Minh Lộc, h. 
Can Lộc, t. Hà Tình, thờ Ngự sử 
Bùi Cầm Hồ. Ông làm quan 3 đời 
triều Lê, thăng đến chức Ngư sử, 
2 lần vâng mệnh đi sứ nhà Minh, 
là bậc trung thần có tiếng đương 
thời, sáu về tri sĩ. Ông có công 
trong việc đắp đập đá trên n. 
Hồng Linh để dẫn nước tưới 
ruộng. Sau khi ông mất, dân cảm 
nhớ, lập đền thờ dưới chân n. 
Bạch Ty, các triều đều được sắc 
phong Thượng đẳng thần. 


BÙI XÁ: Đình th. Hạ, l. Bùi Xá, 
h. Tứ Lộc. t. Hải Dương, thờ 
thanh hoàng là Đồng Nghệ đại - 
_ vương. Tương truyền, khi quân Ỷ. 
Lương sang xâm lược nước ta ông 


cùng anh là Tế ra giúp Triệu : 


Quang Phục dẹp giặc, sau mất ở 
L. Bủi Xá. Hàng năm tế lễ ở đỉnh 


vào ngày sinh (11-1) và ngày mất : 


(20-12). 


BÙI XÁ: L. nghề ở h. Cẩm Bình, 
t. Hải Dương, có nghề đóng 
giường, chõng tre cổ truyền, một 
mặt hàng gia dụng rất cần thiết 
trong đời sống của người dân nơi 
thôn quê. Ngày nay việc sử dụng 
các đề gia dụng bằng gỗ và các vật 
liệu khác đã làm cho nghề này bị 
mai một dần. 


BÙNG: Tên nôm I. Phùng 
Thượng, h. Yên Sơn, phú Quốc 
Oai, t. Hà Tây. Có nghề dệt lụa 
và lượt. Quê Phùng Khác Khoan. 


BÚNG: L. thuộc h. Lái Thiêu, t 
Bình Dương, quê Phan Văn Hùủm 
(1902-1946). Đã tú tài Tây, có 
khuynh hướng hoạt động chính 
trị, bị bắt giam. Ông có dạy học 
và viết nhiều sách nghiên cứu. 
BUÔN ĐÔN: H. ở t. Đắc Lắc, 
thành lập tháng 10/1995 trên cơ 
sở tách một số x. của h. Ea Súp. 
H. có diện tích 141.878 ha và 
35.886 nhân khẩu; gồm 6 x. Phia 
tây giáp biên giới Việt Nam - 
Cămpuchia, phía nam giáp tp. 
Buôn Ma Thuột. 


BUÔN HỒ: Ngày 28-12-1968, 
quân giải phóng Đắc Lác đồng 
loạt tiến công vào nhiều vị trí địch 
“ở qIÍ và chỉ khu quân sự Buôn 
Hồ. Sau 4õ phút chiến đâu, quân 
giải phóng đã tiêu diệt hơn 600 
tên địch (có 10 tên cô vân Mỹ), 
phá huỷ 12 đại bác và súng cối, 
đánh sập 58 lô cốt, thiêu huỷ 39 
kho xăng. 
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BUÔN MA THUỘT: T. lị t. Đắc 
Lắc ở độ cao 536 m, do Pháp lập 
ranăm1899(lâytênngườitủtrưởng 
Maya Thuột). Trại giam tủ chính 
trị hồi thuộc Pháp. Trận đánh Buôn 
Ma Thuột ngày 10 và 11-3-1975 
mở đầu chiến dịch giải phóng miền 
Nam. Nay là tp. có sân bay, trường 
Đại học Tây Nguyên, Cao đăng 
sư phạm, trung học nông nghiệp, 
trường y tế, thuỷ lợi; các nhà máy 
cơ khi, nông cụ, cao su, gỗ, xì đầu 
nước chăm, viện nghiên cứu cây 
cảphê. Dânsố176.400người( 1980). 
Từ ngày 20 đến 28-9-1964, nổ ra 
cuộc khởi nghĩa cúa 500 binh lính 
Thượng, hầu hết là người dân tộc 
Eđẻ, do một nghị sĩ người Thượng 
lãnh đạo, chống Mỹ -nguy, đánh 
chiếm tx. Buôn Ma Thuột, kem 
theo 4.000 binh sĩ người Thượng 
ở Đắc Lắc và Gia Lai. Một giờ sáng 
ngày 10-3-1975, quân ta bất ngờ 
táo bạo đánh thẳng vào các cân 
cứ quản sự của địch ở trong tx. 
Buôn Ma Thuột, chiếm lĩnh 2 sân 
bay, tiêu diệt khu căn cứ thiết giáp 
pháo binh, tiểu khu 
Đắc Lắc. Sau chưa 
đầy 2 ngày chiến đấu 
anhdũng,11giờngày 
11-3, quân dân ta đả 
hoàn toàn làmchủtx. 
Buôn Ma Thuột. Bị 
thất bại nặng, ngày 
13, địch điêu viện 
bình tới, có máy bay 
và đại bác yếm trợ 
hỏng chiếm lại tx. 
Buôn Ma Thuột. 
Nhưngchúngđãthất 
bại tham hại. Quân 


dân ta nhanh chóng tập trung lực 
lượng, đập tan hoàn toàn kế hoạch 
tái chiếm Buôn Ma Thuột của địch. 
BỊ mất Buôn Ma Thuột, địch vô 
cùng hoảng sợ. Toàn bộ quân địch 
ở Công Tum, Plây Cu, Cheo Reo 
đãtháochạy. Ngày 14-3, địch quyết 
định rút khỏi Tây Nguyên. Thưa 
thắng, quân ta từ các hướng truy 
kíchtiêudiệtđịch.Ngày24-3,Chiến 
dịch Tây Nguyên kết thúc thăng 
lợi. Chiến thắng Buôn Ma Thuột 
là điểm khởi đầu cho cuộc tiến công 
và nổi dậy xuân 1975, 


BỨT: Ngọn tháp xây bằng đá cao 
ỗð tầng, ở cạnh hồ Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. Vì chóm tháp có hình cây bút, 
lông nên có tên gọi Tháp Bút, do 
Nguyễn Văn Siêu xây năm 186ã. 
BỨÚT THÁP: Chủa tên chứ là 
Ninh Phúc tự, th. Bút Tháp, x. 
Đình Tổ, h. Thuận Thành, t. Bắc 
Ninh. Chùa dựng theo kiểu "nội 
công ngoại quốc”. Trong toà 
thượng điện bày các bộ tượng 
Tam thế. Tam thân và hai tác 





Toàn cảnh chùa Bút Thảp 
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phẩm điêu khác nổi tiếng: tượng 
Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. 
Phia sau thượng điện là chiếc cầu 
đá uốn cong nối thượng điện với 
Tích Thiện am. Chùa có nhiều 
tháp, nổi tiếng nhất là tháp Báo 
Nghiêm, cao hơn 13m, nơi táng xá 
lị của thiển sư Chuyết Chuyết. 
Chùa được xây dựng từ thời vua 
Trần Thánh tông (1258 - 1278), 
khi hoà thựong Huyền Quang đến 
tu. Ông cho xây ngọn tháp cao 9 
tầng, trang trí hình hoa sen. Năm 
1644 hoàng hậu Diệu Viên và 
- công chúa Diệu Tuệ đến tu ở chùa 
này: Năm 1647 chúa Trịnh Tráng 
cho trủng tu lạitheo kiếu chùa 
Trung Quốc. Chùa có tam quan, 
gác chuông, tiền đường, nhà thiêu 
hương, cầu đá, thượng điện, toa 
cửu phẩm (Tích Thiện am), nhà 
chung, phủ thờ, hậu đường, bảo 
tháp. Nghệ thuật trang trí theo 
phong cách thời Lý - Trần. 


BÚỨT THÁP: Đình ở x. Đình Tổ, 
h. Thuận Thành, t. Bắc Ninh. 
Tương truyền được xây dựng từ 
lâu đời. Đây là nơi để thợ ăn nghỉ 
và xây dựng chùa Bút Tháp, một 
di tích đả được nhà nước xếp 
hạng. Ngôi đình gồm ð gian ngoài, 
có đủ sản bằng gỗ lim và 3 gian 
hậu cung kiến trúc rất đồ sộ. Bên 
phải và bên trái phía trước la 2 
dãy giải vũ, mỗi dây ð gian. Trong 
kháng chiến chống Pháp, toàn bộ 
sân định và 10 gian giải vũ đã 
phải tháo dỡ để phục vụ kháng 
chiến. Năm 1982 định sử dụng 
làm kho chứa đay của nông sản 


đã bị hoá hoạn, nhân dân cứu 
chữa nên giử được nguyên vẹn 
toàn bộ đồ thờ. Hiện nay nhân 
dân địa phương đã tạo dựng lại ð 
gian đình ngoài nhỏ hơn, còn 3 
gian hậu cung vẫn còn nguyên 
vẹn và nhứng bức chạm gỗ vẫn 
còn lại. Trước cửa đình có một 
giếng hình bát giác, 7 tấm bia đá 
dài 1,2 mét, cao 1m, dây 0,15, 
giửa có cột đá vuông đầu cột tiện 
tròn. Đình Bút Tháp tôn thờ các 
vị thanh hoàng: Đại Từ đại vương 
có ð đạo sắc phong, Tôn Vị đại 
vương có 6 đạo sắc phong, Lý Gia 
đại vương có 2 đạo sắc phong còn 
nguyên. Các ngày lễ hội của đình 
tháng 2 tử 3 đến 16, tháng 7 tử 
12 đến 15 và tháng 8 từ 13 đến 
168 ảm lịch. Hiện vật có giá trị 
hiện còn lưu lại tại đình là 3 bộ 
đại trào, 3 cỗ ngai, 3 long sàng sơn 
son thiếp vàng, 3 bộ đòn bát công 
sơn son thiếp vàng, 9 chiệc đải 
đồng để tế, 2 mâm bồng bằng 
đồng để đài và mâm để tế, một 
hương án ở giửa đục chạm trổ, 
một cửa võng trước cửa hậu cung, 
ba trống, một chiêng, 3 quạt cò để 


- che kiệu khi rước, 4 long tán và 


cơ sai, 10 lá cờ ngủ phương, một 
bộ thất sự băng đồng loại cổ, 2 
lọng vàng, một lá cờ loại to. 


BỤT MỌC: Chùa toa lạc tại th. 
Phú Diễn, x. Minh Khai, Từ Liêm, 
Hà Nội. Chủa có niên đại gần 200 
năm. Tương truyền, khi chùa bị 
đốt qua các thời vua, một số gia 
đình làm quan muốn đưa chủa ra 
ngoài đồng, thấy một hon đá mọc 
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lên hình vai và hình tay, cho đó 
là linh ứng trời ban cho nên xây 
dựng ngôi chùa có tên là Bụt 
Mọc Tự. Chùa quay về hướng 
Đông Nam, dựng theo lối chữ 
“Định”. Hiện tại trong khuôn 
viên chùa còn một ngọn tháp 
thờ hai cụ Giác Linh. Có một 
bia cổ ghi công laocung tiến đất 
xây dựng hơn 3 mẫu. Hệ thống 
bài trí tượng trong chùa Tam 
thân, Diệu âm, Diệu thanh... 
Bên tả là Đức Thánh Hiền, bên 
trái là đức Chúa Ông. Cổng 
chùa mới được xây dựng năm 
2001, khang trang nhưng vẫn 
giữ được nét cổ xưa. 


BỬU ĐỨC: Nằm cạnh dòng sông 
Đồng Nai hiển hoà trôi chảy, ẩn 
mình dưới những hàng cây xanh 
bóng mát là Chùa Bứu Đức - Cạt, 
phường Bửu Long, Thành Phố 
Biên Hoà, Đồng Nai với khuôn 
viên rộng rãi gần 5.000m”. Chùa 
Bứu Đức được khai sơn năm 197] 
do công đức của hai vị thí chủ là 
Nguyễn Văn Lạc (dâng đất) và 
Phan Văn Thạch (pháp danh Pháp 
Bứu - dâng chùa). Từ ngày được 
khai sơn, chùa Bứu Đức được giao 
lại cho Đại Đức Thích Pháp Bửu 
trụ trì, đến năm 1983 Thượng Tọa 
Thích Giác Chánh được Giáo Hội 
Phật Giáo Thống Nhất tấn phong 





Toàn cảnh kiến trúc chùa Bửu Đức 


làm trụ trì kế vị trụ trì tiền 
nhiệm và liên tiếp trụ trì từ đó 
đến nay. 

Từ những năm đầu trụ trì, 
Thượng Tọa Thích Giác Chánh 
không ngừng xây dựng và gìn 
giữ ngôi Tam Bảo, nhưng theo 
luật biến thiên của vũ trụ sau 
nhiều năm xây dựng, chùa Bửu 
Đức đã bị xuống cấp trầm trọng. 
Năm 1990, được sự cho phép 
của Gíao Hội và chính quyển 
địa phương, chùa chính thức 
được trùng tu lại dưới sự chỉ dẫn 
tận tình của Thượng Tọa Thích 
Giác Chánh, người đã thiết kế 
ngôi chùa theo những ý tưởng 
độc đáo. Ngôi Chánh Điện được 
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Điện Phật - bên trong Chánh điện 


thiết kế theo trường phái 
Grandhàra, theo lối kiến trúc Ấn 
Độ với năm ngọn tháp sừng sững 
hướng lên trời cao; Tháp giữa là 
ngọn tháp lớn nhất thờ Xá Lợi 
San-Chi, bốn góc là các ngọn tháp 
thấp hơn là các ngọn Tháp Đản 
Sanh, Tháp Chuyển Pháp Luân, 


Tháp Niết Bàn và Tháp Thành : 


Đạo. Tất cả được xây dựng theo 
bố cục hài hòa tôn trí trên nóc 
ngôi chánh điện. Bên trong Chánh 
Điện là Điện Phật thờ tượng Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni cao 2,5m 
tọa trên tòa sen dưới gốc Bồ Đề, 
xung quanh là những tranh tượng 
sống động gắn liền với lịch sử phật 
giáo tạo cho không gian nơi đây 
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thêm phần uy linh thoát tục. 
Ngôi Chánh Điện được tọa lạc 
trong khuôn viên rộng rãi thuộc 
khu vực I của chùa, được bao 
quanh bởi những tàn cây xanh, 
ruộng lúa, vườn ngô. Khu vực II 
giáp với sông Đồng Nai thơ 
mộng với vườn chanh, vườn cây 
ăn trái quanh năm xanh tươi 
thoáng mát. 

Chùa Bửu Đức là nơi thanh tu 
học đạo của những Chư Tăng 
thuộc hệ phái Nam Tông, ngày 
ngày chung vai lo việc phụng sự 
đạo pháp, luôn thể hiện trách 
nhiệm của mình là Sứ Giả Như 
Lai, mỗi người tích cực phát 
huy, trùng hưng ngôi Tam Bảo 
cho thêm phần rạng rỡ uy linh. 
Bên cạnh đó hàng loạt các 
chương trình xã hội khác cũng 


được Thượng Tọa Thích Giác 


Chánh và Chư Tăng Chùa Bửu 
Đức tích cực phát huy với 
phương châm "tốt đạo đẹp đời". 
Trải qua quá trình thăng trầm, 
giờ đây Chùa Bửu Đức là nơi 
tịnh tu lý tưởng, là chốn hành 
hương của phật tử và khách thập 
phương. Mỗi người sẽ tìm được 
cảm giác bình yên, thanh tịnh 
khi bước chân đến Chùa Bửu 
Đức. 


Nguyễn Văn Tân 


BỬU HƯNG: Còn gọi là chùa 
Cô Hồn, tọa lạc tại số 241 Phan 
Đình Phùng. ph. Quang Vinh, tp. 
Biên Hòa, Đồng Nai. Chùa được 
xây dựng vào năm 1920, lúc đầu 
chỉ là một miếu nhỏ do dân làng 
lập ra. Năm 1970 sư cô Diệu 
Mình thuộc hệ phái Giáo hội 
Phật giáo cổ truyền Việt Nam về 
trụ trì. Năm 1967 chùa sửa chữa 
lại và lập trường Bồ Đề ký nhị, 
cô nhi viện, mở phòng thuốc từ 
thiện đông y. Vì chùa có ý nghĩa 
lịch sử về thành tích cáng mạng 
nên được nhà nước xếp hạng bảo 
tổn bảo tàng (Thông báo số 
03/VH-TT/BV của Úy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Nai cấp ngày 
14/12/1978). 


Chùa còn là văn 


PHI dụ „ 
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phòng đại diện Phật Giáo phường 
Quang Vinh và mớ phòng đông y 
dân lập Quang Vinh. Qua cống 
chùa, bên tay phái là miếu Cô 
Hồn, chính giữa là đức Di Lặc, 
bên trái là đức Quan Âm Bồ Tát. 
Hiện tại chùa vẫn còn giữ được 
dáng vẻ cố kính, với mái lợp ngói 
âm dương và những hiện vật có 
giá trị lịch sử còn lưu giữ được 
trong chùa và với những tâm 
huyết của trụ trì đương nhiệm 
chắc chắn sẽ còn gìn giữ cho hôm 
nay và mai sau những giá trị lớn. 
Chùa còn tham gia tích cực vào 
các công tác từ thiện xã hội như 
tham gia cứu trợ thiên tai, lũ lụt, 
hổ trợ khám chữa bệnh cho bà 
con nghèo tại địa phương. 





Cổng tan quan — nhìn toàn cảnh chùa Bưu Hưng (Biên Hòa, Đồng Nai) 
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BỬU LÂM: Chùa có 
tên cổ là chùa Bà 
Đầm, toa lạc tại khu 
14, x. Long Đức, h. 
Long Thành, t. Đồng 
Nai. Chùa do chính 
quyền thực 
Pháp lập vào năm 
1934 cho công nhân 
cao su có nơi thờ tư. 
Ban đầu chỉ là một 
chính điện nhỏ lợp 
tôn, xung quanh 
chùa toàn cây cao su. Trụ trì đầu 
tiên là hoà thượng Thích Thiện 
Liên, năm 1980 thượng toa Thích 
Kiến Tánh chính thức về làm trụ 
trì cho đến ngày nay. Chùa Bửu 


dân 


Lâm có những đóng góp đáng kể 
cho phong trào cách mạng. Trong 
giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, 
chùa là nơi hội họp liên lạc của 
các chiến sĩ cách mạng. Năm 1990 








Chùa lứu Lâm - Long Thành, Đầng Nai 


chủa đã trùng tu chính điện, từ 
năm 1998 - 2002 xây dựng lại nhà 
giảng, nhà tăng, học đường... 
Diện tích chùa khoảng 10.000m”. 
Chùa được xây dựng theo lối 
truyền thống chùa Việt Nam, 
không gian thoáng mát, có một 
Quan Thánh Đế cổ. Nơi đây được 
nhân dân địa phương đặt làm 
chùa làng nên hàng năm vào 
các ngày lễ lớn chủa 
có tới hàng nghìn 
phật tử gần xa đến 
cúng viếng. Ngoài 
công việc phụng sự 
Phật 

đi cứu 
lụt, 
các 


pháp, chủa 
vùng lũ 
Vào 


lê lớn, 


trợ 
hạn hán. 
ngày 
chùa tổ chức phát 
quà cho bà con nghèo 


tại địa phương. 


Quan Thánh Tượng Cổ - Một góc chùa Bứu Lâm 
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Nguyen van Ian 


BỬU LÂM: Còn gọi 
là chùa Cô Bảy, tọa 
lạc tại ph. 3, tp. Mỹ 
Tho, t. Tiền Giang. 
trước đây là th. Phú 
Hộ, phủ Kiến 
Tường, Định Tường. 
Chùa còn có tên gọi 
khác là chùa Cô 


Bảy. Chùa được 
thành lập năm 
1742, trên một 
mảnh đất rộng 


trồng thuốc chữa 

bệnh cho dân nghèo. Năm 1802, 
bà Nguyễn Thị Đạt đã trùng tu 
chùa và thỉnh ngài Tiên Thiện Từ 
Lâm, thuộc dòng thiền Lâm tế giả 
phổ về làm trụ trì, và ngài đã 
trùng tu, xây dựng ngôi già lam 
cho khang trang hơn. Từ năm 
1904 đến 1970, chùa bị sụp và hư 
hại nặng do lụt. Hòa thượng Như 
Lý Thiên Trường (1904-1970) đã 
tiến hành trùng tu lại. Sau năm 
1975, chùa lại bị hư hại nặng nề 
do bị chiến tranh tàn phá, nên 
hoà thượng Nhựt Chiếu Huệ 
Thông đã tiến hành xây dựng và 
khôi phục lại như ngày nay. Từ 
năm 1985 đến năm 2000, xây 
dựng cổng tam quan, trùng tu lại 
bảy nóc chùa, cất mới thêm ba 
nóc, trùng tu lại bảy ngôi tháp 
cổ và một số cơ sở vật chất khác. 
Hiện tại chùa là một quần thể 
kiến trúc độc đáo và khang trang 
trên một diện tích 4000mF theo 





Toàn cảnh chùa Bửu Lâm - Mỹ Tho, Tiền Giang 


kiểu Đức Lâm (nội công - ngoại 
quốc). Tháng 9-1999 chùa được 
đã được Bộ Văn hoá thông tin 
công nhận là di tích lịch sử văn 
hoá cấp quốc gia. Chùa hiện là 
tổ đình làm nơi lui tới của 
tăng ni, phật tử gần xa đến cúng 
viếng và tu học. Hàng năm vào 
các ngày lễ lớn, có hàng trăm phật 
tử và khách thập phương xa gần 
cúng bái. 
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BỬU LÂM TỊNH 
UYỂN: Chùa toa 
lạc tại số 152 Âu 
Cơ, q. Tân Bình, tp. 
Hồ Chí Minh, đây 
là ngôi chùa duy 
nhất của người Hoa 
ở q. này. Chùa được 
xây dựng năm 
1956, ban đầu bằng 
tre lá đơn sơ trên 
diện tích 200mŸ, do 
sư bà Ngộ Hoa trụ 
trì. Trải qua một thời gian dài, 
chùa chỉ được sửa chữa nhẹ. 
Năm 1997 bắt đầu đại trùng tu 
ngôi tam bảo. Kiến trúc hiện nay 
của chùa theo kiểu hiện đại với 
tầng trệt để tiếp khách, tầng 
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Hậu tổ Bửu Lâm Tình Uyến 


hai là phòng ở và phòng cho 
phật tử nghỉ ngơi, tầng ba là 
chính điện, tầng bốn thờ Địa 
Tạng, trên sân thượng đặt tượng 
Phật Quan Âm. Cách bài trí 
tượng Phật và thờ cúng hoàn 
toàn theo phong cách truyền 
thống của chùa chiền người Hoa. 
Năm 1997, thượng toa trụ trì là 
Thích Duy Nhật thực hiện trùng 
tu lớn ngôi chùa, có cơ sở khang 
trang như ngày nay. Vào các 
ngày Rằm (tháng Giêng, tháng 
Tư, tháng Bảy và tháng Mười) 
hàng năm, Bửu Lâm Tịnh Uyển 
mở hội, quy tụ hàng ngàn phật tử 
và khách thập phương hành 
hương lễ Phật. Chính vì vậy, 
ngôi chùa đã trở thành địa chỉ mà 
các phật tử tìm đến như một chỗ 
dựa tỉnh thần, được sống trong 
không khí trang nghiêm và cảm 
giác yên bình. 


Nguyễn Văn Tân 


BỬU LONG: Chùa 
toa lạc tại 219/17 
đường Trần Văn 
Đang, ph. 11, q.3,tp. 
Hồ Chí Minh. Ban 
đầu chùa chỉ là một 
cốc lá do dân lập 
nên vào năm 1945 Š 
để làm nơi thờ, còn 
chung quanh là ao 
rạch, vũng lầy nước 
đọng, vì vậy nơi 
đây có địa danh cổ 
là Cống Bà Xếp. Sau một thời 
gian dài chùa bị bỏ hoang, vì 
không có người trông coi và do 
chiến tranh tàn phá, đến năm 
1950 sư bà Thích Nữ Tâm Hương 
về tu tại ngôi chùa và từ đó chùa 
có tên là Bửu Long. Từ khi trụ trì 
Bứu Long tự, sư bà đã bắt tay vào 
công cuộc xây dựng lại ngôi Tam 
bảo vừa để làm nơi thờ phụng 
Phật pháp và hoạt động cách 
mạng. Năm 1980, chùa Bửu Long 
do thượng toạ Thích Tâm Tấn kế 
vị trụ trì cho đến ngày nay. Chùa 





Chùa Mu Long - Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 


Bửu Long thường xuyên tổ chức 
phát quà cho bà con nghèo tại địa 
phương và tham gia các hoạt động 
từ thiện. Hàng năm vào các ngày 
lê Phật đản, Vu lan, răm tháng 
Giêng, răm tháng Mười... và ngày 
1/12 âm lịch-ngày ky của sư tổ là 
những ngày mà chùa Bửu Long tổ 
chức cúng lớn. Ngôi chùa nằm 
giữa trung tâm tp. nên rất thuận 
tiện cho khách thập phương đến 
thăm viếng, vãng cảnh chùa 
trong những ngày nghỉ để tìm nơi 
thanh tịnh. 
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Suối Yến, chùa Hương - Hà Tây 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


.. 





~.Ñ 
`: 
« ‡ 
" 








_— 


., " 
_Ă : Ni. 
6 ¡ ^ £ 


183 



















Nguyễn Văn Tân 


BỬU LONG: Tổ 
đình toạ lạc ở số 81 
đường Nguyễn 
Xiển, tổ 1, ấp Thái 
Bình 1, ph. Long 
Bình, q. 9, tp. Hồ 
Chí Minh. Đây là 
ngôi chùa thuộc hệ 
phái Phật giáo 
Nguyên thuỷ (Nam 
tông) trong Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. 
Trước đây khu đất 
này rộng khoảng 12 héc ta do cư 
sĩ Võ Hà Thuật mua lại và khai 
khẩn thêm từ năm 1942 để xây 
dựng tịnh thất dưới sự hướng dẫn 
của thiền sư Hộ Tông - vị tổ khai 
sơn Phật giáo Nguyên thuỷ Việt 
Nam. Năm 1958 Giáo hội Tăng 
già Nguyên thủy Việt Nam được 
thành lập, cư sĩ Võ Hà Thuật 
cung thỉnh hoà thượng Hộ Tông 
về thành lập đạo tràng. Năm 
1959, cư sĩ Hà Thuật xuất gia, 
được truyền giới đạo và đặt pháp 
danh là Lão Tâm, được cử làm trụ 
trì thiên viện này; từ đó đến nay, 
thiên viện trải qua nhiều đời trụ 
trì và hiện nay là thượng toa 
Thích Viên Minh. Trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, tổ đình Bửu Long là một cơ 
sở bí mật của cách mạng... đã tích 
cực tiếp tế và nuôi dưỡng cán bộ 
tại địa bàn ph. Long Bình. Cũng 
tại đây, năm 1961 tổ đình Bửu 
Long được Đức tăng thống Phật 





1ô đình Biứu Long = Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 


Giáo Xrilanka là ngài Narađa đến 
thăm Việt Nam tặng một cây bồ 
đề có nguồn gốc từ cây bồ đề Đức 
Phật thành đạo. Ngày nay, khách 
hành hương đến tham quan chùa 
có thể chiêm ngưỡng cây bồ đề 
được bao đời trụ trì chăm sóc và 
đã trở thành một đại thụ toả bóng 
mát cho Phật đài. Tại Phật đài 
còn có những phù điêu được khắc 
chạm trên đá mô tả tám sự tích 
Phật lực, phản ánh đặc trưng văn 
hoá Phật giáo Nam tông. Kiến 
trúc của tổ đình hiện nay gồm 
chính điện, một dãy tăng xá, một 
trai đường, một tăng khách 
đường, một tổ đường, năm thiền 
thất của chư tăng, một ni viện và 
25 am thất của tu nữ, tịnh nhân. 
Sắp tới chùa sẽ xây dựng nhà bảo 
tàng lịch sử văn hoá Phật giáo 
Nam tông, Bảo tháp, hang động 
Bồ tát khổ hạnh... Tất cả các công 
trình đó sẽ tạo nên một quần thể 
kiến trúc có giá trị. 
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BỬU LONG: Xóm lò nổi thuộc 
ph. Bưu Long (Biên Hoa), năm 
dọc ven s. Đồng Nai, đoạn tử cầu 
Hoa An đi Vĩnh Cửu. Khoảng vào 
thập niên 1930, một số thợ gốm 
đất nung ở Phố Khánh (Đức Phổ, 
Quảng Ngãi) đã định cư ở bến đò 
Tram, họ xây lò sản xuất nôi 
- niêu để bán, và dân dần bạn bè, 
họ hàng đi cư vào thành một xóm 
lo nối. 


BỬU LONG CỔ TỰ: Chùa toa 
lạc tại x. Long Phước, h. Long 
Thanh, t. Đông Nai. Là một ngôi 
chủa cổ điển hình được thành lập 
khá sớm từ năm 189 do các phật 
tử địa phương sáng lập nên. Ban 
đầu chùa được xây dựng đơn sơ, 
giản dị trên mảnh đất do phật tử 
cúng đường. Ngày nay với khuôn 
viên rộng khoảng 1.885 mˆ, chính 
điện được xây theo hình chử nhật. 
Nóc chính điện được thiệt theo 
kiểu mái cong - một lối kiến trúc 
truyền thông trong 
hệ thống chua chiên : 
Việt Nam. Phia Ỉ 
trước chùa là công ¡| 
tam quan uy nghi 
sưng sửng, tượng 
Phật Quan Am ló 
thiên được đặt ngay | Dị 
trước tiên món ll 
chinh điện. Những 
ngày lê quan trọng K3 
tại chùa là ngày gió 
tổ 18 tháng 2, lẻ Vụ 
Lan. Vào ngay 14 va 





Tố đình Bửu Phong Tự = Biên Hòa, Đồng Nai 


ngày 29 hàng tháng, chùa còn tổ 
chức sám hối cho tin đô phật tử 
tham dự. 


BỬU LONG: Khu du lịch Bửu 
Long thuộc t. Đồng Nai, được xây 
dựng quanh một hồ nước nhân 
tạo do khai thác đá (hồ Long Ấn) 
với diện tích trên 10 ha. Canh hô 
là 2 ngọn n. thâp, trên n. Bình 
Điện có chùa Bửu Phong được xây 
dựng từ năm 1676, trên độ cao 
33m; ngoài ra còn có nhiều phòng 
Ni phái và nhà Dưỡng tăng. 
Phong cảnh chùa Bửu Phong rất 
nên thơ. 


BỬU NGHIÊM: Chùa toạ lạc ở 
sô 200 đường Duy Tân, ph. Diên 
Hồng, tp. Pleiku, t. Gia Lai. Chùa 
được xây dựng năm 1964, trùng 
tu năm 1978. Hiện vẫn được tiếp 
tục tu sửa mở mang. 


BỬU PHONG: Tổ đình toa lạc 
trên n. Bửu Phong, ph. Bửu Long, 
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Nguyên 


tp. Biên Hoa, Đông Nai. Tương 
truyên vao khoảng năm 1616, Đại 
sư Bưu Phong theo sự bang giao 
Lap - Việt đã đát chân lên đát 
Chan Lạp. thay cảnh n. nơn tươi 
đẹp đã xin lập một am tranh đơn 
sơ, khai sơn ra Bưu Phong tự 
ngay nay. Tên chua, tên núi đều 
được rang ten Bưu Phong nhám 
ghi nhơ công lao của Đại sư đối với 
ngói chua va vung đât nay. Mặc 
du đã trai qua gân 4 tk., nhưng 
Bưu Phong tự vân luôn được gin 
giữ va phat triên qua các thế hệ 
tru tri. Ngay nay Bưu Phong tư 
la một trong só những ngói chùa 
được đánh gia la có kinh nhất 
Đông Nai va cac t. lân cận. Điện 
tịch khuôn viên cua chua rộng rãi. 
thoáng mát với phong canh sơn 
thuỷ hữu tình: phia Tây là s. 
Đông Nai, phia ta có n. Thanh 
Long sừng sững, phia hữu cây côi 
sum suếé, la một nơi đất lanh được 
nhiêu phát tư va khách thập 
phương biết đến. 
Trong khang chiến 
chóng Phap, nha sư 
tru trí Thịch Huẹ 
Quang. đã tham gia 
hoạt động cách 
mạng va được mơi 
lam Tống thư ky 
Hội Phật giáo Cứu 
quóc t. Biên Hoa. 
Ngay nay, tô đình 
Bưu Phong ván giử 
được ve trang 


Văn Tân 


nghiêm. cố kính của một ngôi cố 
tư với hệ thống tượng Phật trong 
chua và trên định Bưu Long, càng 
tô điêm thêm cho Bưu Phong tự 
trở thanh một tháng cảnh của 
miên Đông Nam bộ, thu hút đông 
đảo phật tử va khách thập 
phương tham quan va lẽ Phát. 


BỬU QUANG: Chùa toa lạc ở ấp 
Go Dựa, x. Tam Binh, nay là ph. 
Binh Chiếu, q. Thủ Đức, tp. Hồ 
Chị Minh. Chua được xây dựng từ 
năm 1939, là ngôi tổ định của 
Phát giáo Nguyên thuy tThera- 
vada' Việt Nam. 


BỬU QUANG: Chua toa lạc tại 
x. Xuân Trương, h. Xuan Lộc, t. 
Đóng Nai. Năm trến sươn n. 
Chưa Chan cheo leo nên mang 
đậm ve uy linh ky bị. Chua Bưu 
Quang có tên thương gọi Ìa chua 
Gia Lao. Chua do thiên sư Bửu 
Chơn khai sơn tao tự tìm nơi ân 
dật tu hanh vao đâu tk. XX. Lúc 





Công Tam quan Chùa Bửu Quang — Xuân Lộc, Đồng (Vai 
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đầu chùa chỉ là một cốc nhỏ nằm 
trong hang đá có hình dạng uốn 
cong như miệng con rồng, bà con 
quanh vùng gọi đây là Hàm Rồng. 
Năm 1941 sư tăng Thiện Minh 
được cụ Nguyễn Văn Ngọ - là một 
nhà nho đồng thời là nhà khảo cổ 
địa chất - đưa về đây dựng am thờ 
để tu hành. Năm 1950, sư ông 
Trần Văn Cát kế vị trụ trì đã cùng 
với một số đệ tử và nhiều bổn đạo 
bắt đầu tiến hành xây dựng chùa 
bằng bê tông cốt sắt, và chùa đã 
trở thành điểm du lịch hấp dẫn 
đối với du khách trong và ngoài 
nước muốn đi tìm sự tĩnh lặng, 
trong lành của thiên nhiên. Chùa 
Bửu Quang toa lạc ở độ cao 660 
mét, trên lưng chừng n., mặt 
chính quay về hướng Đông. Chùa 
được kiến tạo theo hình thể của 
thiên nhiên. Mái vòm uốn cong 
được mở rộng ra phía trước Hàm 
Rồng. Chùa gồm chính điện được 
xây nối tiếp với hang đá. Bên 
trong thờ Di Đà Thích Ca Giáng 
sinh, Thích Ca nhập Niết Bàn, 
Phật Bà Quan Âm, Chuẩn Để, 
Thế Chỉ... Hai bên tả hữu là khám 
thờ Tam Tạng và Phật Bà Quan 
Âm thiên thủ thiên nhãn. Bao 
lam bài trí ở chính điện bằng vải 
thêu nổi hình rồng phun ngọc 
châu. Ở hậu điện dọc hai bên đốc 
đá của Hàm Rồng là gian thờ 
Phật Đản sinh, gian thờ Quan 
Bình, Quan Công, Châu Xương và 
án thờ các vị sư trụ trì đã tịch. Ở 





bên phải chính điện theo bậc tam 
cấp đi lên là gian thờ Phật Bà 
Quan Âm cao khoảng 2 mét. Dọc 
theo vách hang có một cốc nhỏ là 
chỗ nghỉ cho sư thầy và 2 nhà 
khách ở chính điện dành cho phật 
tử đến viếng chùa nghỉ lại. Nhà 
bếp nằm phía sau chánh điện 
sẵn lương thực để khách tự nấu 
ăn. Chùa Bửu Quang cũng có 
nhiều đóng góp cho cách mạng. 


BỬU SƠN: Q. do nguy quyền Sài 


- Gòn lập ở t. Ninh Thuận, giáp t. 


Khánh Hoà, có s. Đa May, Tô 
Hạp. Nay thuộc h. Cam Ranh, t. 
Khánh Hoà. 


BỬU THĂNG: Chùa toạ lạc ở số 
1A đường Sư Vạn Hạnh, ph. Hội 
Thương, tx. Pleiku, t. Gia Lai. 
Chùa được xây dựng trong thời kỳ 
chấn hưng Phật giáo, vào thập 
niên 1930, được trùng tu vào các 
năm 1960, 1964 và 1992. 
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BỬU THÀNH: 
Chùa toa lạc tại 1⁄2 
ấp Cầu Xây, khu 
phố 9 Lê Văn Việt, 
ph. Tân Phú, q.9, tp. 
Hồ Chí Minh. Được 
thầy Thích Thông 
Hải thuộc dòng Lâm 
Tế thứ 40 xây dựng 
năm 1885 bằng vật 
liệu nhẹ. Trong quá 
trình hình thành và 
phát triển trên 100 
năm, chùa đã trải qua nhiều đời 
trụ trì. Trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ, chùa là 
nơi nuôi giấu các chiến sĩ cách 
mạng. Khuôn viên chùa rộng 
1500m2, gồm một toà chính điện 
uy nghỉ nối liền với hậu tổ, ngoài 
ra chùa còn có trai đường, nhà 
tăng, nhà khách... Chùa xây dựng 
theo kiến trúc Bắc tông cổ truyền 
với mái vòm với kiến trúc tỉnh xảo 
đẹp mắt. Hiện tại chùa còn lưu 
giữ những bức tượng cổ có giá trị 
về mặt lịch sử. Ngoài công việc 
phụng sự đạo pháp và hướng dẫn 
phật tử tu tâm hành đạo, chùa 
cũng tích cực tham gia vào các 
hoạt động từ thiện xã hội như cứu 
trợ đồng bào lũ lụt, hạn hán, nhà 
tình thương, tình nghĩa... Hiện 
nay Đại đức Thích Huệ Thanh, vị 
sư trụ trì chùa đã cho trùng tu, 
xây dựng, bảo dưỡng lại ngôi 
chùa. Hàng năm vào ngày 8/1 





| _==- 


( lừa Bứu Thành — Quận 9, TP. thà Chí Ai), 


chùa tổ chức lễ cầu an, 15/1 làm 
lê Thượng nguyên và ngày 7⁄3 là 
ngày ky hoà thượng Thích Hồng 
Hải và Thích Nguyên Đạt, vào 
những ngày này,phật tử xa gần 
đến lễ bái rất đông. 
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BỬU THÁP: Chùa 
nằm trên quốc lộ 51 
từ tp.Hồ Chí Minh 
đi Vũng Tàu, thuộc 
tổ 2, ấp Đồng, x. 
Phước Tân, h. Long 
Thành, t. Đồng Nai. 
Chùa được xây 
dựng vào năm 1970 
do Đại đức Thích 
Ngô Chơn sáng lập. 
Lúc đầu chùa được 
xây dựng bằng vật 
liệu nhẹ, thô sơ. Mãi 
đến năm 1989 chùa mới được 
bước đầu sửa chữa, sau khi Đại 
đức Thích Vạn Đức về làm trụ trì. 
Dù chỉ với lịch sử hơn 30 năm, 
nhưng Bửu Tháp tự được biết đến 
như là một danh thắng của h. 
Long Thành. Với điện tích khuôn 
viên 3500 mét vuông, Bửu Tháp 
tự đã được tiến hành đại trùng tu 
vào năm 1994 dựa theo lối kiến 
trúc truyền thống của các ngôi 
chùa vùng Thừa Thiên- Huế. 
Ngôi chính điện được xây dựng 








khá bề thế; cổng tam quan lộng 
lẫy, dãy nhà khách với nhiều 
phòng dành cho chư tăng, phật 
tử đến viếng chùa nghỉ lại; ngôi 
hậu tổ xây dựng gồm hai tầng với 
hai cầu thang uốn lượn xung 
quanh tựa như hai con rồng đang 
múa. Đặc biệt toà tháp bảy tầng, 
gọi là Phổ Đồng tháp,được thiết 
kế và xây dựng rất nguy nga, 
kết hợp giữa lối kiến trúc cổ và 
hiện đại với các hoa văn trang trí 
rất tỉnh xảo. Ngoài việc phụng 
sự Phật pháp, hướng dẫn phật 
tử, Bửu Tháp tự 
còn luôn tham gia 
tích cực các công 
tác từ thiện xã hội. 
Các ngày lễ chính 
trong năm: Rằm 
tháng Giêng, Rằm 
tháng Tư (Phật 
đản), Rằm tháng 
Bảy (Vu lan), Tết 
Nguyên đán và 
ngày giô của vị Tổ 
mùng 8 tháng 10. 


Tháp Phó Đồng (7 tầng) - Chùa Bứu Tháp 
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C1: Tên một quả đồi chiến lược 
nằm ở phía đông khu trung tâm 
Mường Thanh, Điện Biên Phủ. 
Ngày 30/3/1954, diễn ra trận tấn 
công của trung đoàn 98 thuộc đại 
đoàn 316 vào đồi C1, một trong 
những cứ điểm quan trọng trong 
hệ thống phòng ngự phía đông 
của tập đoàn cứ điểm. 


CA CÔNG: Đền ở x. Liên Hà, h. 
Đông Anh, Hà Nội, thờ 2 vị tổ 
nghề ca hát là Định Dự và Mãn 
Đường Hoa công chúa. Hàng 
năm, tại đây có lễ tưởng nhớ hai 
ông bà vào ngày 5-4 (ngày sinh 
của ông) và ngày 15-11 (ngày giỗ 
của 2 ông bà). Đền có ð gian, cột 
vuông, trong có bức hoành phi đề 
"Sinh tài tự điển", bức cửa võng 
chạm lưỡng long chầu nguyệt, 2 
pho tượng tổ sư. Đền (và đình Lỗ 
Khê) đã được xếp hạng di tích lịch 
sử - kiến trúc ngày 21-1-1989. 


CA HOẠCH: Đền sách La Uyển, 
h. Hoà Đa, t. Bình Thuận, thờ Ca 
Hoạch Bát, người đầu mục của 
sách này. Năm 1934, Hoạch Bát 
đã dẫn đường cho quân triều 
đình bát chém người đứng đầu 
cuộc nổi dậy của người Thượng ở 
sách này. Sau lại bị người Thượng 
bắt, khuyên dụ mãi ông vẫn 
không theo, mà mắng lại: "Ta đã 
nhận làm bề tôi của thiên tử thì 
sao lại theo nghịch đảng”, xong 
đập đầu vào gốc cây tự tứ. Minh 
Mệnh nghe tâu sự việc, xuống 
chiếu cho lập đền thờ. 


CA HỒ: Thường gọi là đến Anh 
Cọp, ở trên n. x. Xuân Sơn, h. 
Bình Sơn, t. Quảng Ngãi. Tương 
truyền, vào đầu đời Gia Long, 
trên n. Xuân Sơn có con cọp trắng 
không làm hại người và gia súc, 
mà thường chặn đường đuổi cướp. 
Dân x. tôn cọp làm Anh Cả, khi 
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trong x. có tế tự thì đem đầu lợn, 
đầu bò cạp cho ăn. Sau cọp chết, 
dân x. lập đền thờ ở bên n., gọi là 
đền Anh Cọp. 


CA VỊNH: Trang ở h. Tuấn An, 
t. Hưng Hoá, nay thuộc t. Yên 
Bái. Đồn khố xanh thời thuộc 
Pháp. Mỏ vàng, sắt, mangan. 


CÀ LONG: S. nguồn ở t. Quảng 
Tây, Trung Quốc, chảy qua tx. 
Đông Hưng (Trung Quốc) và 
Móng Cái làm biên giới giữa hai 
nước Trung-Việt. 

CÀ MAU: Còn gọi là bưng Lang 
Biên, tiếng Khmer là Tak 
Khamau (nghĩa là nước đen), múi 
đất nhô ra biển quặt về phía tây 
ở cực Nam nước ta, thuộc địa 
phận h. Ngọc Hiển, t. Cà Mau. 
Đất Cà Mau, hình thành do sự bồi 
đắp của s. Cửu Long. Xưa lầy lội, 
rừng đước mọc chằng chịt, từng 
đàn chim đến trú ngụ và đẻ 
trứng, gọi là sân chim. 


CÀ MAU: Đại lý hành chính hồi 
thuộc Pháp của t. Bạc Liêu, q., 
tx., nay là tp. t. lị t. Cà Mau. Cách 
tp Hồ Chí Minh 280 km về 
phía nam. 


CÀ MAU: T. do Chính phủ Cách 
mạng lâm thời đặt trên phần đất 
t. An Xuyên của Mỹ-nguy. Sau 
nhập với t. Bạc Liêu thành t. 
Minh Hải; tháng 11-1996 lại tách 
ra làm 2 t. T. Cà Mau có diện tích 
5.204km”, dân số 1.117.829 
người, gồm 1 tp. t.]ị Cà Mau và 
6 h.: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Cái 
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Nước, Trần Văn Thời, U Minh, 
Thới Bình. Ngày 3-1-1963, địch 
mở chiến dịch "Sóng tình thương” 
nhằm chiếm lại vùng Cà Mau. 
Chúng dùng 30 chiến thuyền, 2 
trung đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn 
lính thuỷ đánh bộ đổ bộ bất ngờ, 
phối hợp với các đơn vị bảo an, 
biệt kích địa phương kéo đi càn 
quét. Kết cục là 600 quân địch bị 
giết và bị thương. 


CÀ NÁ: L. du lịch Cà Ná ở h. 
Ninh Phước, t. Ninh Thuận, phía 
Nam tx. Phan Rang-Tháp Chàm. 
Dựa vào thế n., nhìn ra biển, với 
không khí trong lành, khách du 
lịch sẽ có các hoạt động phong 
phú. Những hang động và di tích 
hoá đá của vùng Cà Ná - Mũi 
Dinh gắn với các truyền thuyết 
làm xốn xang du khách. 


CÀ TUM: Địa điểm cách tx. Tây 
Ninh 48km về phía tây bắc, ở gần 
biên giới Việt Nam - Cămpuchia. 
Ngày 14-12-1967, trong 4 giờ 
chiến đấu vô cùng dũng mãnh, 13 
chiến sĩ quân giải phóng Tây 


-Ninh đã đập tan 14 đợt xung 


phong của địch ở Cà Tum, tiêu 
diệt cả 1 đại đội Mỹ, bán rơi 2 máy 
bay lên thăng. 

CÁ DỐC: L. ở x. An Đạo, h. 
Phong Châu, t. Phú Thọ, hàng 
năm có tổ chức thi bánh dày vào 
ngày mùng ba Tết. Mỗi giáp làm 
một cô, mỗi chiếc bánh được xếp 
vào một chiếc đĩa lớn, lòng đĩa lót 
giây bản. Xếp bánh xong, người ta 


Nguyễn Văn Tân 


kéo giấy buộc túm lại, xoăn một 
tờ giấy nhỏ làm dây buộc. Tất cả 
được xếp vào một mâm và nóc cô 
bánh có trang trí hoa giấy. Người 
ta xếp các mâm bánh thành hàng 
tại một thửa ruộng cao ráo, hai 
bên ruộng có căm cờ đuôi nheo. 
Việc châm cô bánh sẽ diễn ra sau 
khi tế thần. 


CÁ LÃNG: Di chỉ kch. thuộc x. 
Long Thọ, h. Nhơn Trạch, t. Đồng 
Nai, cách Thị Vải khoảng 500m 
về hướng Tây. Khai quật tháng 5- 
1996. Phân bố trên một khu gò 
rộng bao bọc bởi rạch Cá Lăng 
và nhiều con rạch khác. Hiện vật 
thu được gồm 5 bàn mài, 5 mảnh 
khuôn đúc, 1! cuốc đá, 28 mảnh 
công cụ đá, cuội và mảnh tước, 88 
hiện vật gốm. 

CÁ LẺ: Đinh Cá Lễ thờ hai anh 
em sinh đôi Cá Lễ - Cống Lễ, 
thuộc th. Hồ Khẩu củ, nay thuộc 
q. Ba Định, tp. Hà Nội. Tục 
truyền, hai anh em sống dưới 
triều Ly. Lễ hội đình Cá Lễ mở 
vao đúng ngày hoá của thần, 
ngày 14 tháng Hai. 


CÁ ÔNG: Lăng nằm trên đường 
Hoàng Hoa Thám, tp. Vũng Tau, 
trong một khuôn viên rộng và 
thoáng mát trong cả một quần 
thể gồm đình Thần Thắng Tam 
và miếu Bà Ngủ Hành. Cá Ông 
được xem là một vị tướng quản 
của Lang Vương được giao nhiệm 
vụ bảo vệ cho các tàu thuyền 
trong vùng biển. Do đó Cá Ông 
được thờ cúng ở những vùng ven 
biển - những nơi có vết tích của 


Cá Ông. Lãng Cá Ông ở Vũng Tàu 
gắn với truyền thuyết về 3 phần 
đầu, thân, đuôi của Cá Ông trôi 
dạt về 3 vùng: Vũng Tàu, Cần 
Giờ, Long Hải ở tk. XŨX Đâu cá 
to đến nỗi không thể kéo lên bờ 
được, nhân đân phải lấy tre rào 
lại cho thịt thối rữa mới tháo từng 
khớp xương đem rửa sạch đưa về 
thờ trong một ngôi miếu đơn sơ ở 
Bãi Trước. 40 năm sau lại có một 
xác Cá Ông lớn trôi vào Bãi Sau, 
dân làng lại chôn cất cá chu đáo. 
Năm 1911, ngư dân địa phương 
xây lăng dời các xương cá lại thờ. 
Từ đó lăng được nhiều lần tu sửa 
và đến tháng 4 năm 1969 thì được 
sửa chứa như hiện nay. Lãng là 
một toà nhà giản dị, giữa lăng có 
3 bàn thờ chạm trổ công phu các 
hinh Long, Lân, Quy, Phụng giao 
đầu. Phía sau bàn thờ là 3 tủ kinh 
lớn để dựng xương cá. Tủ giữa 
đựng xương Cá Ông được vớt lần 
đầu tiên. Tú bên phải đựng xương 
Cá Ông vớt lần hai và tủ thứ 3 
đựng xương Cá Ông vớt trong 
những lần sau. Ngày vía Ông 
(ngày giỏ) được định vào ngày 16 
tháng 8 (âm lịch) hàng năm. Vào 
ngày này, ngự dân Vũng Tàu kéo 
về làm lễ cúng bái rất linh đình, 
trọng thể. 


CÁ SÏNH: Di chỉ kch. thuộc x. 
Long Thọ, h. Nhơn Trạch, t. Đồng 
Nai. Phát hiện ngày 10-5-1996. 
Trong khi đào đất đắp bờ đã xuất 
hiện nhiều mảnh gốm thô; dân 
trong vùng cùng đã nhặt được 
một số rìu đá. Hiện vật tiêu biểu: 
1 ru tứ giác và 19 mảnh gốm thô. 
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CẢ: Còn gọi là đèo Đại Lãnh, nằm 
giữa địa giới Phú Yên và Khánh 
Hoà. N. non trùng điệp, hùng vĩ, 
từ Trường Sơn chạy ra sát biến. 
Là một. ải quan trọng chặn đường 
Bắc - Nam. Được khắc vào Cửu 
Đỉnh ở Huế. 

CÁ: Ngôi miếu thuộc tổ 36, ph. 
Yên Hoà, q. Cầu Giấy, Hà Nội, 
thờ Diêm La đại vương, Hoàng 
Cung trinh thục phu nhân, đức 
Bà. Thời Thành Thái đã được 
trùng tu lại Theo tích kế lại, 
ngày xưa cả dân Ì. bị dịch bệnh 
nhiều, nằm mơ thấy phải thờ 
Diêm La đại vương nên nhân dân 
đã xây dựng lên miếu này. Sau đó 
có một cô gái trẻ đoan trang bị lý 
trưởng áp bức lấy làm vợ, nhưng 
không nghe theo. Nàng đã trốn 
vào bãi tre, rồi chết trong đó, 
được vua phong cho là Hoàng 
Cung thờ chung với Diêm La đại 
vương. Hàng năm cứ đến ngày 
24/3 âm lịch là ngày ky nhà 
thánh và mọi người đến lễ rất 
đông. 


CẢ: S. lớn ở t. Nghệ An, dài 600 
km, nguồn tử vùng n. Mương 
Khút (Lào). Chảy qua biên giới 
Lào-Việt ở Mường Mật. 5. Cả có 
177 thác, ghềnh trước khi qua cửa 
Rào. Nước trong xanh, đây 
thường là cát mịn. Đoạn s. Chảy 
qua Nghệ An dài 390 km. 


CÁC KHẾ: X. ở h. Chí Linh, t. 
Hải Dương, quê Phạm Duy Quyết 
(1520-?) 1562 đỗ trạng nguyên, 
làm quan đến tả thị lang bộ Lại. 


CÁCH BI: L. củ, này là x. Cách 
Bi, h. Quế Võ, t. Bắc Ninh, quê 
Nguyễn Cao (1828-1887). Đỗ giải 
nguyên năm 1867, không làm 
quan, ở nhà dạy học, khi Pháp 
đánh Bắc kỳ, ông mộ binh đánh 
Pháp. Năm 1883, ông đem quân 
đánh Pháp ở quanh Hà Nội, rồi 
lánh về dạy học ở Ứng Hoà (Hà 
Tây). Khi Hàm Nghi ra chiếu Cần 
Vương, ông hưởng ứng và được 
phong làm Tán lý Quân vụ Bắc 
kỳ. Sau vì thế yếu, ông bị giặc bắt; 
tự tử ngày 14.4.1887. 


CAI KINH: Tên n. do nhân dân 
đặt, tức là n. Kê Linh, n. Đồng 
Nai, n. đá vôi trong dãy Bắc Sơn, 
cao 600m, ở phủ Bình Gia, phía 
bắc s. Thương, giữa Thanh Muội 
và Lạng Sơn, sau đổi tên n. là Mỏ 
Nhai, tên x. mới ở h. Hữu Lũng, 
t. Lạng Sơn. Tháng 6-1884, nổ ra 
cuộc khởi nghia của nghĩa quân 
Việt Nam, do Hoàng Đình Kinh 
(Gai Kinh) chỉ huy, đánh Pháp 
rất quyết liệt ở Phủ Lạng 
Thương, Bắc Lệ, Than Muôi, lập 


'căn cứ ở n. Cai Kinh. 


CAI LẬY: Toà tham biện của 
Pháp lập năm 1860, q. của ngụy 
quyền Sài Gòn, gồm 3 tổng (Lợi 
Trinh, Lợi Hoà, Lợi Thuận) với 25 
x., 71 ấp, q.lị ở Thanh Hoà; nay 
là h. Cai Lậy, t. Tiền Giang. H. có 
diện tích 40.893 ha, 314.243 nhân 
khẩu; gồm 28 đơn vị hành chính: 
1 ttr. và 27 x. Nguyên là Cai Lễ, 
người Hoa đọc là Cai Lậy. H. lj là 
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Cai Lậy, có đường ô tô nối liền với 
h. Cái Bè, tp. Mỹ Tho, Ấp Bắc. 
Sản xuất xoài; quê Trừ Văn Thố. 


CẢI: Nghĩa đen là s. Mẹ, s. Lớn, 
tức là s. Hồng. 

CÁT: S. dài 60km ở t. Khánh Hoà, 
còn có tên là s. Cà TI, chảy qua 
tp. Nhà Trang ra cửa Cù Huán 
Nhỏ. Đua thuyền thường được tổ 
chức trên s. này. Điểm du lịch 
trên đoạn s. 15km ở khu vực giáp 
với tp. Nha Trang. 

CÁI BÀN: Đảo lớn dài 25km ở 
vịnh Bái Tử Long; còn gọi là 
đảo Trà Bản, có n. Công Đá cao 
406 m. 


CÁI BẦU: Đảo to nhất ở vịnh Hạ 
Long, dài 35km, cũng gọi là đảo 
Đại Độc, về đời Minh là h. Đại 
Độc, dân cư người Sán Dìu, 
người Hoa. Đỉnh cao nhất là 
Vạn Hoa (399m). Mỏ than, mỏ 
sắt và mangan. 


CÁI BÈ: Chợ ở h. Kiến Hoà, phủ 
Kiến An, t. Định Tường xưa, hồi 
thuộc Pháp là h. của t. Gò Công, 
cách tx. 36km. Trung tâm nghiên 
cứu cá nước ngọt Cái Bè. 

CẢI BỀ: Q_ của nguy quyền Sài 
Gòn ở t. Định Tường, gồm 2 tổng 
Phong Hoà và Lợi Thuận với 11x, 
nay là h. thuộc t. Tiền Giang. H. 
1j là Cái Bè. Kênh xưa gọi là kênh 
Tổng Đốc Lộc, nay gọi chung là 
kênh Tháp Mười. Có đường ô tô 
nổi liền với tp. Mỹ Tho, Cao Lãnh. 
H. Cái Bè sản xuất xoài nổi tiếng. 


Chợ nổi Cái Bè nối tiếng với hàng 
nông sản (rau, hoa, quả). Ngày 4 
tháng 9-1951, quân ta đột nhập 
tttr. Cái Bè, đốt cháy một kho 
xăng của địch chứa 164.000 lít, 
một kho đạn chứa 1000 tấn đạn 
các cỡ, một. kho chứa 20 xe vận 
tải, tiêu diệt một đồn lính Âu - Phi 
gồm 80 tên, một đồn quân biệt 
kích 100 tên. Từ ngày 8 đến 20- 
12-1969 địch huy động toàn bộ sư 
đoàn số 9 và một chiến đoàn quân 
biệt động nguy mở cuộc hành 
quân lớn vào hai h. Cái Be và Cai 
Lậy, t. Mỹ Tho. Quân và dân ta 
dũng mãnh tiến công địch, tiêu 
diệt 1.030 tên địch, phá huỷ 18 xe 
quân sự, bắn rơi 3 máy bay lên 
thăng. 


CẢI BÈO: Di chỉ kch. tại x Hải 
Đông, h. đảo Cát Bà, tp. Hải 
Phòng. Phát hiện và khai quật 
năm 1973, hiện vật có 484 đồ đá 
và lã ngàn mảnh gốm thô. Đây là 
một di chỉ cư trú với các thời kỳ 
khác nhau, có niên đại kéo dài từ 
7000 đến 4000 năm trước. 

CÁI DỨA: Đêm 1 ngày 2-10- 
1971, quần giải phóng Cần Thơ 
tập kích, điệt gọn một tiểu đoàn 
địch đóng ở ấp Cái Dứa, x. Vĩnh 
Viễn, h. Đông Mỹ. 


CẢI LÃNG: Di chỉ kch. thuộc ấp 
4, x. Phước Thọ, h. Long Thành, 
t. Đồng Nai. Khảo sát tháng 5- 
1996. Di vật thu được gầm ru đá 
hình thang, rìu đá có vai, công cu 
hinh chày, bàn mài các loại, bàn 
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dập gốm hình nấm và nhiều cọc 
gỗ. Đây là di chỉ cư trú điển hình 
thuộc hệ thống các di tích vùng 
sình lầy ngập mặn cận biển. 
Không phát hiện được đồ đồng, 
nhưng qua việc phát hiện khuôn 
đúc đồng, đã cho thấy niên đại 
của Cái Lăng thuộc giai đoạn 
phát triển rực rỡ của thời đại kim 
khí Đông Nam bệ. 


CÁI MÔN: Th. thuộc h. Tân 
Minh. t. Vĩnh Long (nay là t. Bến 
Tre), quê Trương Vĩnh Ký (1837- 
1898). Thuở nhỏ học ở Cam- 
puchia và ÍInđônêxia, thành thạo 
nhiều ngôn ngữ; 1886 được cử vào 
viện Cơ mật của triều đình Huế. 
Ông để lại nhiều tác phẩm giới 
thiệu nền văn hoá truyền thống 
của dân tộc ta, cũng như các giá 
trị văn hoá thế giới. 

CÁI MƠN: L. cây cảnh Cái Mơn 
thuộc x. Vĩnh Thạch, h. Chợ Lách, 
t. Bến Tre, là khu vực nổi tiếng 
về trái cây và cây cảnh Cửu Long, 
đây cũng là quê hương của 
Trương Vĩnh Ky. Cái Mơn nước 
ngọt quanh năm, đất đai màu mỡ, 
quả ngọt bốn mùa. Nơi đây đã hội 
tụ những nghệ nhân hình thành 
I. bonsal truyền thống. 


CÁI NHUM: H. ở t. Vĩnh Long, 
trên s. Man Thít. Năm 1977 hợp 
nhất với h. Châu Thành và 1 x. 
thuộc h. Tam Bình thành h. Long 
Hồ. H. lị trên s. Mân Thít, 
cách tx. Vinh Long lãkm về 
phía đông-nam. 


CÁI NƯỚC: Q. của ngụy quyền 


Sài Gòn trước kia ở t. An Xuyên, 
gồm 6 x., nay là h. của t. Cà Mau, 
gồm 12 đơn vị hành chính: 11 x. 
và 1 ttr. ở vùng đồng lầy. H. có 
kênh rạch chằng chịt. H. lị là Cái 
Nước trên kênh từ Cà Mau đến h. 
lị Ngọc Hiến, song song với đường 
ô tô. Ngày 10-8-1963, diễn ra trận 
tập kích của 2 tiểu đoàn bộ đội 
chủ lực Quân khu 9 và bộ đội địa 
phương Cà Mau vào 2 chi khu 
quân sự của quân nguy Sài Gòn 
ở Cái Nước - Đầm Dơi. 

CẢI RĂNG: Chợ ở h. Châu 
Thành, t. Cần Thơ, nay là h. lị 
Châu Thành, cách tp. Cần Thơ 
ðkm về phía tây-nam. Đồn binh, 
s. chảy ở gần tp. Cần Thơ, kênh 
đào khoảng năm 1890-1900. 
Ngày 12-11-1945, diễn ra trận 
tập kích của đội cảm tử thuộc 
Quốc gia tự vệ Cần Thơ đánh vào 
Sở chỉ huy hành quán của Pháp 
ở ttr. Cái Răng trong những ngày 
đầu kháng chiến ở Nam bộ. 


CÁI SĂN: Ngày 2-10-1956, hơn 
B00 đồng bào di cư từ các con 
kênh trong phạm vị Cái Sắn 
(Rạch Giá) tập họp trước văn 
phòng đại diện tổng uỷ di cư tại 
x. Tân Hiệp, đòi được cấp mỗi 
ngày 4 đồng trong 2 tháng. Tuy 
q. trưởng đồng ý phát tiền phụ 
cấp, ngày 9, đồng bào vũ trang 
giáo mác quyết chống thủ đoạn 
cướp đất. Địch phải nhượng bộ. 
CÁI THÁP: Gò thuộc xóm Thập, 


x. Đức Lập Hạ, h. Đức Hoà, t. 
Long An. Gò Tháp được đào bới 
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năm 1998, làm lộ ra gạch ngói của 
kiến trúc cổ bị huỷ hoại. 

CÁI VẠN: Di chỉ kch. ở ấp 5, x. 
Long Thọ, h. Nhơn Trạch, t. Đồng 
Nai, một vùng sình lầy ngập mãn, 
phân bố trên vài ha được bao bọc 
bởi những con rạch đổ ra s. Thị 
Vải. Trên bề mặt di tích rải rác 
nhiều hiện vật đá và mảnh gốm 
các loại. Khai quật vào tháng 5- 
1996, với tổng diện tích hố khai 
quật là 136m3. Thu được số lượng 
hiện vật khá lớn và phong phú, 
gồm hiện vật gốm và gỗ với bộ sưu 
tập phong phú về trụ gỗ nhà sàn, 
đặc biệt phát hiện 1 mảnh ru 
đồng và 1 giáo đồng bị gãy mủi 
cùng với một số khuôn đúc đồng 
đã khẳng định được niên đại của 
di chỉ thuộc giai đoạn đồng sớm. 


CÁI VẠN: Di chỉ kch. thuộc ấp 3, 
x. Phước Thọ, h. Long Thành, t. 
Đồng Nai, sát chỉ nhánh s. Thị 
Vải. Được phát hiện năm 1977; 
hiện vật gồm 181 đồ đá, 1069 
mảnh gôm, thuộc hậu kỳ đá mới 
chuyển sang đầu kim khi. 


CÁI VƯNG: Suối nước khoáng ở 
gần s. Kỳ Lộ, thuộc h. Đồng Xuân, 
t. Phú Yên. 


CAM CHÂU: Địa điểm ở phía 
đông t. Nam Định. Tháng 2-1740, 
nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân do 
Vũ Định Dung, Đoàn Danh Chấn 
và Tú Cao lãnh đạo, chống áp bức 
bóc lột, chống quân triều đình, 
hoạt động ở vùng Cam Châu và 
Giao Thuy, trần Sơn Nam. 


CAM ĐÔNG: Di chỉ kch. tại th. 


Cam Đông, x. Việt Hưng, h. Kim 
Môn, t. Hải Dương. Phát hiện một. 
vại sành lớn trong chứa 20 đồ 
gốm dưới đáy có chử Hán. Đây 
là sưu tập gốm men có niên đại 
tk. XIH-XVI. 


CAM ĐƯỜNG: Châu vẻ đời 
Đường thuộc An Nam đô hộ phủ, 
có dân tộc Thoán ở. Chính quyền 
đô hộ kiểm soát lỏng lẻo, gọi là 
châu Kimi, nay thuộc tx. Cam 
Đường. 


CAM ĐƯỜNG: Động ở phía nam 
s. Hồng và tx. Lào Cai, sau năm 
1945 là h. Thuỷ VI, t. Lào Cai, nay 
là x. Cam Đường thuộc tx. Cam 
Đường, cách tx. Lào Cai 11 km. 
Trước có vàng, nay có mỏ apatit 
lớn vào bậc nhất châu Á. Khu 
công nghiệp Cam Đường. 


CAM ĐƯỜNG: Tx. thuộc t. Lào 
Cai, thanh lập tháng 2/1963, nằm 
trong địa phận h. Bảo Thắng. Tx. 
hiện có 4 ph. và 4 x. với điện tích 
16.896 ha và 33.334 nhân khẩu 
(1892). 


CAM GIÁ: L. ởh. Phúc Thọ, t. Hà 
Tây, tục gọi là l. Mia. Trấn lị Sơn 
Tây về đời Lê Cảnh Hưng. Quê 
tiến sĩ Lã Thời Trung. 


CAM LÂM: Đất xưa thuộc châu 
Phong, sau là x. thuộc h. Phúc 
Thọ, t. Hà Tây, ở km 43 đường tp. 
Hà Nội-Sơn Tây. Quê Phùng 
Hưng và Ngô Quyền, căn cứ của 
Ngô Nhật Khánh. 


CAM LÂM: Q. do chính quyền 
Sài Gòn thành lập ở t. Khánh 
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Hoà, gồm 19 x. q.l¡ ở Cam Lộc; 
dân số 11.185 người (1985). Nay 
là h. của t. Khánh Hoa. 


CAM LÂM: L. thuộc x. Đường 
Lâm, tx. Sơn Tây, t. Hà Tây, quê 
Phùng Hưng (tk. VI, thủ lĩnh 
cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ 
nhà Đường. Nhà giàu, nhân đức, 
có sức khoẻ. 719 vây đánh Tống 
Bình (tp. Hà Nội), giải phóng đất 
nước. Trị vì 7 năm thì mất. Được 
tôn làm Bố Cái Đại vương. 


CAM LI: Thác nước trên s. Cam 
Li chảy qua Đà Lạt vào s. Đa 
Dung, ở cao nguyên Lâm Viên, t. 
Lâm Đồng, cách tp. Đà Lạt 3 km 
về phía nam. Chỗ thác nước có 
vườn hoa, có đình, tạ để du ngoạn 
ngồi giải trí. Sân bay. 

CAM LỘ: Đền ở sơn phận ph. 
Tân An, h. Hướng Hoá, t. Quảng 
Trị, thờ thần n.. 


CAM LỘ: Phủ ở t. Quảng Trị, đời 
Trần là nguồn Cam Lộ gồm hai 
châu; Gia Long đặt châu Cam 
Lệ. Cam Lộ xưa sản xuất dầu đỏ 
rái để thắp đèn và chế ra sơn. Q. 
thời Mỹ - nguy, gồm 13 x. Nay là 
h. của t. Quảng Trị, gồm 9 x. với 
diện tích 35.199 ha, 34.975 nhân 
khẩu. Năm 1977 hợp nhất với h. 
Vĩnh Linh và Gio Linh thành h. 
Bên Hải, sau lại thành 3 h. riêng. 
Tháng 11-1885, nổ ra cuộc khởi 
nghia chông Pháp của nhân 
dân Cam Lộ, Do Linh, do Trương 
Đình Hội, Trần Quang Chuyên, 
Hoàng Hoán và Nguyên Tự Như 
lãnh đạo. 


CAM LỘ: Tháng 11 - 1885, nổ ra 
cuộc khởi nghĩa chống Pháp của 
nhân dân Cam Lộ, Do Linh (Quảng 
Trị), do Trương Đình Hội, Trần 
Quang Chuyên, Hoàng Hoán và 
Nguyễn Tự Như lãnh đạo. 


CAM LỘ: S. ở t. Quảng Trị, phụ 
lưu bên trái của s. Thạch Hãn, 
chảy vào s. này ở ngã ba Đại Độ 
thuộc h. Triệu Phong. Quê Chế 
Lan Viên. 


CAM LỘ: Tên chùa ở x. Trương 
Xá, h. Hậu Lộc, t. Thanh Hoá. 
Tương truyền, lúc đầu tên chùa là 
Thần Nông, sau có điểm lành trời 
sa nước ngọt nên đổi tên là chùa 
Cam Lộ. 


CAM LỘ: Trị sở của phủ Cam Lộ, 
t. Quảng Trị. Thành xây năm 
1829, gọi là thành Vĩnh Ninh. 


CAM RANH: H. ớt. Khánh Hoà, 
năm 1977 hợp nhất với h. Khánh 
Sơn thành h. mới củng gọi là Cam 
Ranh. Sau lại chia làm 9 (1985). 
H. có 16 x. và 1 ttr. h. lị Ba Ngòi. 
Phía đông giáp biển Đông, có bán 
đảo dài 28 _ km, rộng từ 2 đến 9 


"km, tạo thành một vịnh dài hẹp, 


sâu và kin gió. Cảng Cam Ranh 
là một trong ba cảng biển tốt nhất 
thế giới. 

CAM RANH: Tx. thuộc t. Khánh 
Hoà. Có con s. chảy vào vũng Cam 
Ranh. Chế độ thuỷ triều không 
đều. Quân cảng Cam Ranh. Dân 
số 196.000 người (1990). Ngày 25- 
8-1971, được đồng bào hết lòng 
giúp sức, quân giải phóng Khánh 
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Hoà vượt qua các phòng tuyến bố 
phòng của địch, tiến công mãnh 
Hệt căn cứ liên hợp của hoá lực 
không quân Mỹ ở Cam Ranh, phá 
huỷ hơn 5 vạn tấn bom đạn, diệt 
55 tên Mỹ. 


CAM RANH: Vịnh ở cực Nam t. 
Khánh Hoà. Đây là một trong ba 
cảng thiên nhiên tốt nhất thế 
giới. Ngoài khơi có đáo Bình Ba 
(Trấn Sóng), nên vịnh kín gió, tàu 
thuyền vào tránh bão. Có n. vây 
bọc xung quanh nên Cam Ranh là 
cơ sở phòng thủ tốt. Gần đường 
biển quốc tế, đi tàu mất một giờ. 
Cảng sâu, nước trong xanh, cảnh 
đẹp. Nhiều cá, sò huyết nổi tiếng. 
Ngoài khơi có hòn Nội, hòn Ngoại 
nhiều tổ yến. Cam Ranh có mỏ cát 
trắng, hàm lượng ôxit silic 90% 
làm thuỷ tỉnh cao cấp. Năm 1905, 
hạm đội của Nga hoàng đã từng 
đến trú ở vịnh. 


CẢM HOÁ: Châu đời Trên, đời 
Nguyên thuộc phủ Thông Hoá, t. 
Thái Nguyên, nay là đất các h. 
Ngân Sơn, Na Ri và một phần 
Bạch Thông. H. Cảm Hoá xưa có 
mỏ bạc ở Ngân Sơn. Đời Lê, h. 
Cảm Hoá do phiên thần họ Ma 
nối đời cai trị. 

CẢM HỘI: Đình ở th. Cảm Hội, 
tổng Thanh Nhàn, h. Thọ Xương: 
nay ở số 132 phố Lò Đúc, q. Hai 
Bà Trưng, tp. Hà Nội. Đình thờ 
Khổng Minh Không là tổ nghề 
đúc đồng và danh sư thời Lý. 


CẢM SƠN: Chùa ở trên n. Cảm 


Sơn, thuộc x. Đại Nai, h. Thạch 
Hà, t. Hà Tĩnh. Chùa do Hoan 
quận công thời Lê chủ trì xây 
dựng. Đến đời Tự Đức phủ doãn 
Thừa Thiên là Nguyễn Công Trứ 
về hưu, cho tiến hành trùng tu. 


CẢM ỨNG: Chùa của th. Cảm 
Ứng, tổng Hậu Nghiêm, h. Thọ 
Xương củ. Vị trí chùa củ ở 20 
phố Thọ Lão, q. Hai Trưng, tp. 
Hà Nội. 

CẢM ỨNG: Chùa thuộc ph. Láng 
Hạ, q. Ba Đình, Hà Nội. Trong 
chủa, ngoài thờ Phật, còn thờ 
vọng Thánh Mẫu. Năm 1998 chùa 
được trùng tu, cơ ngơi khang 
trang. Vào tháng Ba hàng năm, 
chủa tổ chức 3 ngày lễ hội, tháng 
Bảy có l ngày. 

CẢM ỨNG: Đền ở x. Tây Am, h. 
Vĩinh Bảo, tp. Hải Phòng, thờ 
tướng quân Trần Quốc Thi, tôn 
thất nhà Trần có công trong trận 
Bạch Đằng. Khi thắng trận trở 
về, ông đóng quân ở bản x., rồi 
qua đời. 


CẢM ỨNG: Đình của th. Cảm 
Ứng, tổng Hậu Nghiêm, h. Thọ 
Xương củ. Nguyên đình ở khoảng 
vườn hoa Pasteur ngày nay, sau 
đời vào số 55 phố Nguyễn Công 
Trứ, q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội. 
Đình thờ Bạch Xà (răn trắng). 

CẢM VI: Chùa toa lạc ở x. Bàn 
Giản, h. Lập Thạch, t. Vĩnh Phúc. 
Chủa được dựng vào thời Hậu Lê, 
được trùng tu nhiều lần vào triều 
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Nguyễn. Di tích hiện nay có đại 
hồng chung được đúc vào tk. 
XVII, một số công trình chạm 
khắc giá trị. 

CAN LỘC: H. xưa thuộc phủ Đức 
Thọ, t. Hà Tĩnh. N. Hồng Lĩnh 
(875m) là ranh giới phía bắc của 
h., ở lưng chừng n. có chùa Hương 
Tích, tương truyền là di tích xưa 
nhất của Việt Nam, nơi tu hành 
của con vua Sở Trang Vương. 
Quốc lộ 1A chạy qua h.. Đời Tự 
Đức đổi Thiên Lộc thành Can Lộc. 
Năm 1930, 5 nghin dân Can Lộc 
biểu tình lên h. đòi giảm thuế, 
giảm tô. Ngã 3 Đồng Lộc nổi tiếng 
trong kháng chiến chống Mỹ với 
10 cô gái thanh niên xung phong. 
Quê Nguyễn Bặt, Nguyễn Cảnh 
Chân, Đăng Tất, Mai Thúc Loan, 
Bùi Cẩm Hồ... Tháng 7-1885, nổ 
ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp 
của anh em Nguyễn Trạch (còn 
gọi là Nguyễn Khương) và 
Nguyễn Chanh (càn gọi là 
Nguyễn Dật) để hưởng ứng chiếu 
Cần Vương của vua Hàm Nghỉ. 
Nghĩa quân hoạt động ở vùng 
Can Lộc. Năm 1888, thống nhất 
với lực lượng kháng chiến của 
Phan Định Phùng. 


CÀN: Tức là cửa Cờn, cửa s. chảy 
qua Ì. Phương Cần, h. Quỳnh 
Lưu, t. Nghệ An. Xưa là cảng vận 
tải biển thứ tư từ Bắc vào Nam 
tử đời Lê Thánh tông. 


CÀN: Tức là đến Phương Cần ở 
l. Phương Cần, h. Quỳnh Lưu, t. 


Nghệ An. Nhà Trần vì ky huý, đổi 
là Cần. Đền thờ bà Tống Hậu, mẹ 
vua Tống Đế Bính. 

CÀN AN: Là ngôi chùa ở ngõ 
Nam Đồng, q. Đống Đa, tp. Hà 
Nội. Chùa dựng từ đầu thời Lý. 
Các nhà sư Bảo Giám và Kiểu 
Bảo Tịnh đã từng trụ trì ở chùa 
này. Năm 1612, tăng thống 
Nguyễn Nhân đứng ra quyên góp 
khởi công xây dựng lại chùa mới. 


CÀN DƯƠNG: N. ở Đông Nam h. 
Phù Mỹ, t. Bình Định. Nguyễn 
Nhạc nhà Tây Sơn lập phủ mới ở 
th. Trường Thịnh. Hồ ao và luỹ cũ 
còn dấu vết. 


CÀN DƯƠNG: Toà điện chính 
trong kinh thành Thăng Long, 
xây dựng năm 1028 về đời Lý 
Thái tông, hai bên là điện Tập 
Hiển và điện Giảng Võ. Sau đổi 
là điện Thiên An. 

CÀN HẢI: Thường gọi là đền 
Cờn, ở cửa Cờn, x. Phương Cần, 
h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ An. Năm 
1278, quân Tống bị quân Nguyên- 
Mông đuổi đánh, Tống Bính đế 
đem gia quyến và tôi tớ trốn ra 
biển. Sau phải nhảy xuống biển 
tự tử. Tử thi thái hậu họ Dương 
và công chúa trôi dạt vào cửa Cờn, 
dân x. thương xót lo liệu chôn cất, 
dựng thảo am để thờ. Sau, thần 
giúp Trần Anh tông thắng quân 
Chiêm. Khi trở về, vua sai hữu ty 
lập đền thờ bốn mùa cúng tế, gia 
phong phẩm trật cho thần. 


CÀN NGUYÊN: Cũng gọi là điện 
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Kiên Nguyên, xây chính giữa 
hoàng thành Thăng Long tử năm 
1010, nơi nhà vua ra coi chầu. 
Năm 1028, Lý Thái tông sai phá 
điện Cân Nguyên rồi xây lên đó 
điện Thiên An với quy mô to đẹp 
hơn điện củ. 


CẢNG LONG: Đại lý hành chính 
hồi thuộc Pháp ở t. Trà Vĩnh, q. 
của Mỹ - nguy ở t. Vĩnh Bình, gồm 
3 tổng, 9 x., q. lj Bình Phú, dân 
số 44.776 người (1965). Nay là h 
của t. Trả Vĩnh, có đường ô tô từ 
h. lị nối liền với tx. Trà Vinh. 
Rang sáng 28-3-1971, quân giải 
phóng Trà Vĩnh phá tan chỉ khu 
quân sư Cảng Long (cách tx. Trà 
Vĩnh 20 km về phía tây nam), tiêu 
điệt hoàn toàn chi khu này, giết 
và làm bị thương 300 tên địch. 


CANH: Tên nôm Ì. Kim Hoàng ở 
h. Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trân 
Sơn Nam, nay thuộc h. Hoài Đức, 
t. Hà Tây; gồm các th. Vân Canh, 
Hương Canh. L. có tiếng văn vật, 
có chợ Canh. 


CANH HOẠCH: X thuộc h. 
Thanh Oai, nay là th. Canh 
Hoạch, x. Dân Hoà, h. Thanh Oal, 
t. Hà Tây, quê Nguyễn Đức 
Lượng, đỗ trạng nguyên khoá 
Giáp Tuất (1514); Nguyễn Thiểu, 
đỗ trạng nguyên khoá Nhâm 
Thìn (1532). 


CANH NÔNG: Một tên gọi khác 
của nhân dân Hà Nội dùng để 
chỉ vườn hoa Rôbanh (Squart 
Robin) hồi Pháp thuộc; tức vườn 


hoa Chi Lăng ngày nay, năm 
giữa 3 phố: Điện Biên Phủ, Trần 
Phú và Hoàng Diệu, q. Ba Đình, 
tp. Hà Nội. 

CÁNH DIỀU: Tên chữ là Phi 
Diên, n. đá vôi có động ở Ì. Đại 
Phong, x. Đại Đăng, h. Yên 
Khanh, t. Ninh Bình, nay thuộc 
tx. Ninh Bình. N. cao 50m đột 
khởi giửa cánh đồng. Nhà máy 
nhiệt điện Ninh Bình ở chãn n. 


CÁNH TIÊN: Tháp cổ do người 
Chiêm Thành dựng, ở th. Nam 
An, h. Tuy Phước, t. Binh Định. 


CANH ĐỀN: Di chỉ tại ấp Cạnh 
Đền, x. Vinh Phong, h. Vinh 
Thuận, t. Kiên Giang. Phát hiện 
năm 1944. Hiện vật có nhiều loại: 
kiến trúc, mộ táng, tượng và đồ 
dùng. Ngoài ra, còn di tích 4 sọ 
người và 1000 tiêu bản động vật. 
Thuộc văn hoá Óc Eo. 


CẢNH DƯƠNG: Bãi biển đẹp 
nhất ở Thừa Thiên-Huế, cách tp. 
Huế 60km về phia Đông Nam. Bái 
biến dài 8km, rộng 200m, có hình 
vòng cung, được giới hạn bởi các 
mũi Chân Mây Tây và Chân Mây 
Đông, nên phong cảnh ở đây rất, 
hấp dẫn. Với độ dốc thoai thoải, 
cát mịn trăng, và tương đối kín 
gió, Cảnh Dương thực sự là bãi 
biển đẹp có khả năng tổ chức các 
loại hình du lịch hấp đắn. 


CẢNH DƯƠNG: L. Cảnh Dương, 
1. đánh cá ven biển, năm về bờ 
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nam s. Ròn, nay thuộc h. Quảng 
Trạch, t. Quảng Binh. Hàng năm 
Cảnh Dương mở hội xuân vào dịp 
Tết Nguyên đán, tế lễ thành 
hoàng và diễn các trò vui. 
CẢNH LONG ĐỒNG KHÁNH: 
Chùa còn có tên là chùa Thần 
Quang hoặc chùa Tấm Cám, toa 
lạc ở x. Nam Sơn, h. Quế Võ, t. 
Bắc Ninh. Chùa được khởi dựng 
vào năm 1086, đời vua Lý Nhân 
tông, do tích bà Linh Nhân Hoàng 
thái hậu (tức Ý Lan Nguyên phi) 
hối hận vì việc đã bức tử Hoàng 
thái hậu họ Dương và 76 cung nử, 
nên đã cho xây nhiều chùa tháp 
lúc về già. Chùa đã được xây 
trong suốt 8 năm với quy mô to 
lớn, dạng kiến trúc bốn lớp trên 
n. Dạm (Đại Lâm). Ngôi chùa 
hiện nay được xây dựng sơ sài 
trên nền cũ. 


CẢNH THỤY: X. Cảnh Thuy nay 
thuộc h. Yên Dũng, t. Hà Bắc vốn 
là một I1. Việt cổ. Hàng năm vào 
hội xuân, tế thành hoàng và tổ 
chức các hình thức thổi cơm thi 
phong phú và độc đáo nhât của 
đất Kinh Bắc truyền thống. 


CẢNH TIÊN: Chùa do khai quốc 
công thần triểu Nguyễn là 
Nguyễn Hữu Dật dựng, ở x. Tráng 
Tiệp, h. Lệ Ninh, t. Quảng Binh, 
có biển ngạch đề tên chùa do chúa 
Nguyễn Phúc Tần ban tặng. 
Chùa được triều đình cấp tiền 
trủng tu 3 lần (1827, 1844, 186ã'. 
Chùa đã bị phá huỷ trong kháng 
chiến chống Mỹ. 


CẢNH TIÊN: Tháp Chàm trong 
thành Đồ Bàn, ở th. Nam An, h. 
Nam Nhơn, t. Bình Định, tên chữ 
là Tiên Đức. Tháp cao khoảng 
20m, tháp đẹp và giữ được nhiều 
bức chạm tỉnh xảo. 


CAO: Chùa thuộc x. Khám Lạng, 
h. Lục Nam, t. Bắc Giang. Chùa 
năm trên đỉnh đổi có diện tích 
khoảng hơn 5000m2. Hiện nay 
chùa củ đã bị đổ nát, chùa mới 
xây dựng đơn giản, không cầu kỳ. 
Dấu tích chủa cũ hiện nay còn 
thây là các bờ nền, bờ luỹ, vành 
bao của chùa. Chùa có nhiều di 
vật quý như đầu rồng đất nung, 
gach cổ, bệ đá sen, gốm men, sấu 
đá kè hiên. Căn cứ vào các di vật 
cho thấy di tích có từ thời Trần. 
CAO: Còn gọi là chùa Đôi Cao, ở 
x. Tây Hương, h. Phổ Yên, t. Thái 
Nguyên. Chùa được dựng từ thời 
Hậu Lê, ngôi chùa hiện nay được 
khánh thành vào ngày 21-7-1992. 
Trong khuôn viên chủa còn giữ 
nguyên một số tháp cổ xây bằng 
gạch, bia và cột đá, trong đó đáng 
chú ý là tấm bia dựng vào tk. 
XVII, chữ trên bia còn khá sắc 
nét. Điện Phật có nhiều tượng. 


CAO: Đền ở th. Dược Đạo (nay là 
Lạc Đạo), x. An Lạc, h. Chi Linh, 
t. Hải Dương. Đên được xây dựng 
trên một quả đồi năm giữa ]. Quy 
mô hiện nay được trùng tu vào 
năm 1890. Toà tiền tế kiến trúc 
kiểu chồng diêm hai lớp mái. Ở 
hậu cung có õð ngai thờ, ngai chính 
giữa đặt bài vị đức thánh đền 
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Cao, một người có công dưới thời 
Lê Đại Hành. Hàng năm Ì. có 3 
ngày lễ: 24 tháng Giêng (hội 


chính), 6 tháng Ba (giỏ thân phụ, 


thân mẫu), 26 tháng Mười là ngày 
Thánh đản. Trong thời kỳ kháng 
chiến chống Mỹ, đại tướng Võ 
Nguyên Giáp đã về thăm đến. 
Chính ông đã đọc và dịch tấm văn 
bia cho dân 1. nghe. 


CAO: Đền ở x- An Phú, H. Kim 
Môn, t. Hải Dương, thờ An Sinh 
vương Trần Liễu (thân phụ Trần 
Hưng Đạo). Hội đền vào ngày 1 
tháng Tư hàng năm. Lễ kỷ niệm 
ngày mât của An Sinh vương. 
Dâng hương, tưởng niệm. 


CAO ÁI: X. ởh. Đông Thành, phủ 
Diễn Châu, t. Nghệ An. Có đền 
thờ Thục An Dương Vương ở 
trên n., bên cạnh quốc lộ lA và 
đường sắt. 

CAO AN:H. Đời Nam Tề đặt thêm 
ở q. Cửu Chân, thuộc Châu Giao. 


CAO BÀ: Đền th. Bảo Lộc, x. 
Thạch Tổ, h. Thanh Liêm, t. Hà 
Nam, thờ bà Liên Nương họ Cao, 
nử tướng thời Hai Bà Trưng. 
Tương truyền, tên thái thú Tô 
Định cũng muốn lấy Liên Nương, 
nhưng nàng từ chối. Tô Định căm 
tức giết hại cha mẹ nàng. Căm 
thù tên giặc hung ác, Liên Nương 
bèn chiêu mộ người trong x., theo 
nghĩa quân Hai Bà Trưng chống 
giặc. Khi ba chết, đân lập đền thờ. 


CAO BẮC LẠNG: Tên gọi tát 
của ba t. Cao Băng, Bắc Can, 


Lạng Sơn hồi kháng chiến chống ` 
Pháp. Từ ngày 15-3 đến 30-4- 
1950, diễn ra chiến dịch tiến công 
của 83 trung đoàn bộ bình (28, 72, 
74) Liên khu 1, phối hợp với 4 tiểu 
đoàn chủ lực của Bộ Tổng tư lệnh 
Quân đội Nhân dân Việt Nam 
(gọi là Chiến dịch Cao Bắc Lạng) 
do Bộ Tư lệnh Liên khu 1 chỉ huy, 
đánh vào tuyến phòng thủ đường 
4 và lực lượng chiếm đóng của 
Pháp ở ba t. nói trên, nhăm tiêu 
diệt sinh lực địch, triệt đường tiếp 
tế của chúng lên vùng Đông Bắc, 
làm tan rã khối nguy quân, buộc 
địch phải rút khỏi Bắc Cạn. 


CAO BĂNG: Tên phủ thời Lê, ở 
phía Tây Nam trân Thái Nguyên; 
có 4 châu: Thạch Lâm, Quảng 
Uyên, Thượng Lang, Hạ Lang. 
Bốn châu đều có nhiều rừng n„, 
địa thế xa rộng, có 12 cửa tuần; 
khi nhà Mạc mất, con cháu họ 
Mạc chạy lên Cao Bàng, đem 
quân chiếm cứ 4 phú làm lãnh 
địa. Mãi đến năm 1667, quân 
triều đình mới dẹp được. 


CAO BĂNG: Thành ở tx. Cao 
Bằng, xưa là đất th. Gia Trà, h. 
Thạch An, t. Cao Bằng, nằm giữa 
2 con s. Bằng và Hiến. Vào đời Lê, 
Cao Băng là trấn. Thành được 
xây vào đời Gia Long, tu sửa vào 
năm 19386. Thành có chu vị dài 
180 trượng. Tường thành xây 
băng gạch và đá, cao 7 thước 5 
tấc. Bên ngoài thành có hào rộng 
1 trượng, sâu 7 thước bao bọc 
xung quanh. Thành mở 2 cửa. 
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Xây ba mặt, lưng tựa vào n. Ninh 
Lĩnh. Có một cột cờ. 


CAO BĂNG: T. ở cực Bắc Việt 
Nam, giáp Trung Quốc; diện tích 
8.611 km“, dân số 491.055người. 
Địa thế cao ở phía tây bắc với đỉnh 
Pya ya (1980m), thấp dần về phía 
đông. S. Bằng Giang và các phụ 
lưu ở phía đông-bắc. Gồm 1 tx.t.]¡ 
Cao Bằng và 10h. Cao Bằng sản 
xuất ngựa tốt Nước Hai, cây trấu 
và hạt dẻ. Trước là phú Cao Bình; 
nhà Nguyễn Tây Sơn đổi làm Cao 
Bằng; năm 1831 đổi phủ thành t. 
Cao Bằng có các dân tộc: Kinh, 
Tày, Nùng, Dao. Có 314 km biên 
giới với Trung Quốc. Rừng và n. 
chiếm 90% diện tích. Hai dãy n. 
chính là Pia-ya và Pia Quac cao 
trên 2.000m. Hai con s. Bằng 
Giang và Quy Xuân có nhiều thác, 
trong đó có thác Bản Giốc cao 
30m. Mùa đông, ở những vùng n. 
cao có tuyết. Diện tích đất trồng 
trọt chỉ chiếm 7,8%, chủ yếu trồng 
ngô, lúa, bông, mía, khoai, dâu. 
H. Trùng Khánh trồng được lúa 
mì, hạt dẻ loại to. Chè được trồng 
nhiều ở các bình nguyên. Nhiều 
trâu, bò, ngựa. Ngoài mỏ thiếc 
Tĩnh Túc (đang được khai thác) 
còn có vônphram, mangan, phốt 
phát, vàng. Trồng nhiều cây 
thuốc quý: tam thất, bạch truật. 
Có truyền thống dệt các loại thổ 
cấm, các điểm du lịch: thác Bản 
Giốc (h. Trùng Khánh), hồ Thang 
Hen (h. Quảng Hoà), hang Pác Bó 
(Hà Quảng), nơi Hồ Chủ tịch đã 
sống (1941-44), động Ngươm Po 
Pung (ở đông-nam Đông Khê) thờ 


Thần Nông. Từ ngày 16-9 đến 14- 
10-1950, diễn ra chiến dịch tiến 
công của lực lượng vủ trang Nhân 
dân Việt Nam đánh quân Pháp 
trên tuyến Cao Bằng - Lạng Sơn 
(gọi là Chiến dịch Biên giới), 
nhằm tiêu diệt một bộ phận quan 
trọng sinh lực địch, giải phóng 
một phần biên giới, mở đường 
giao lưu quốc tế, mở rộng và củng 
cố căn cứ địa Việt Bắc. 


CAO BĂNG: Tx. T.1¡ Cao Bằng ở 
độ cao 150m, ở chỗ ngã 3 s. Bằng, 
s. Hiến và sa. Trà Lĩnh, cách đèo 
Mục Ma 22 km, Tĩnh Túc 53 km, 
Bắc Cạn 80km, Thái Nguyên 
237km, tp. Hà Nội (qua Bắc Cạn) 
272 km, Lang Sơn 132 km. Có cầu 
Nà Tràn 2 nhịp dài 56m nối liền 
tx. với khu phía Tây. Nhà máy cơ 
khí Cao Bằng. 


CAO BIẾN: Toà thành đấp xung 
quanh trụ sở của Tống Binh, vào 
năm 866, tức thành Đại La. Cũng 
gọi là thành Cao Biển, vì do Tĩnh 
Hải quân Tiết độ sứ Cao Biển 
sai đắp. 

CAO CÁC: Di chỉ kch. tại th. 
Chánh Lộc, x. Hà Giang, h. Hà 
Trung, t. Thanh Hoá. Năm 1987 
phát hiện được nhiều đồ đồng, 
gốm và tiên đồng. 


CAO CÁC SINH LƯƠNG (Gác 
cao gió mát): Nói về cảnh đẹp ở 
trong Cung thành Phú Xuân: một 
trong 20 cảnh thần kinh. 


CAO CÔNG: Đền ở x. Cao Đức, 
h. Gia Lương, t. Bắc Ninh, thờ Cao 


Lỗ (tục gọi là Đô Lễ), một tướng 





Nguyễn Văn Tân 


giỏi của An Dương Vương. Sau khi 
ông mất, các gia thần ở các trại 
Đông Phủ, Đại Than đến làm lễ 
tế, xin rước bài vị về địa phương 
để dân lập miếu phụng thờ. 

CAO DƯƠNG: Di chỉ tại Ì. Cao 
Dương,x. Thuy Hưng,h. Thái Thuy, 
t. Thái Bình. Năm 1986, phát hiện 
những lò rèn sắt thời Trần. 


CAO ĐÀ: L.. Thuộc tổng cùng tên, 
h. Nam Xương, phủ Lý Nhân, nay 
là x. Nhân Mỹ, h. Lý Nhân, t. Hà 
Nam, có ngôi đình dựng năm 
1812, trùng tu năm 1889, một 
công trình có giá trị nghệ thuật. 


CAO ĐÀI: L. Cao Đài, nay thuộc 
ngoa! vi tp. Nam Định. L. vào hội 
lễ vào ngày 22 tháng Bảy hàng 
năm, là ngày huý ky của Thượng 
tướng Thái sư Trần Quang Khải 
(1241-1294). Theo sử sách thị 
năm 1271, vua Trần ban cấp 
vùng đất Cao Đài cho Trần 
Quang Khải làm thái ấp. Ông đã 
củng công chúa Phụng Dương đến 
đây tổ chức cuộc sống, xây dựng 
và phát triển kinh tế-xã hội. Về 
sau, dân Cao Đài tổ chức lễ hội 
vào hạ tuần tháng Bảy để tưởng 
nhớ ân đức của các vị. 

CAO ĐỨC: X. ở h. Gia Lương, t. 
Bác Ninh, nơi có đền thờ tướng 
quân Cao Lễ. Ông là tướng giỏi 
của Thục An Dương Vương, đã 
giúp nhà vua xây dựng cơ đồ. Khi 
nhà vua bị mắc mưu Triệu Đà và 
bị thua, Cao Lỗ nghe tin, vội đem 
thú ha đến cứu, nhưng không kịp 
nửa. Có giả thiết Cao Lễ sáng chế 


một hệ thống nó để sau một hiệu 
lệnh có thể nhất tể bắn ra hàng 
loạt mũi tên. Ông được xem là 
một anh hùng cứu quốc và là ông 
tổ của nghề cung nỏ nước ta. 


CAO HAI: Đình x. Cao Hải, h. 
Vĩnh Bảo, tp. Hải Phòng. Đình 
thờ 4 vị thành hoàng là Hùng 
Công, Ủy Công, Dũng Công và 
Lược Công. Tương truyền, khi Bà 
Trưng đem quân đi đánh Tô 
Định, đến trang Cao Hải thấy 4 
người đội mủ mặc áo đơn đón ở 
ngã ba đường, tự xưng là thiên 
thần xin theo giúp quân đánh 
Bgiặc. Sau khi lên ngôi, Hai Bà 
phong cho bốn vị làm Phúc thần, 
dân bản trang lập đến thờ tôn 
làm thanh hoàng. 


CAO HƯƠNG: L. Cao Hương, h. 
Vụ Bản, t. Nam Định, quê Lương 
Thế Vinh (1442 - ?); đỗ trạng 
nguyên năm 1463. Còn có tên 
Trạng Lương: Lường là tên nôm 
của Ì. Cao Hương. Lần lượt giử 
các chức: Hàn lâm viện thị giảng, 
Tư vấn ở Sùng Văn quán, Sái phu 
trong hội Tao Đàn. Ông giỏi văn 
thơ và toán học, nghiên cứu sâu 
nghệ thuật, Phật giáo. 


CAO LANG: Miếu x. Đường 
Thám, h. Nam Ninh, t. Nam 
Định. Tương truyền, có một vị 
thần từ n. Tam Đảo phi ngựa 
xuống đến địa phận ba x. Đường 
Thâm, Đông Nhuê, Động Trung 
thi bay lên trời. Dân địa phương 
ghi nhớ sự tích, dựng miếu thờ. 


CAO LẠNG: T. Thành lập năm 
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19877, sau khi hợp nhất 2 t. Cao 
Bằng và Lạng Sơn, t. lị là Cao 
Bằng; đến tháng 12-1979 lại tách 
ra lãm 2 t. nhự cũ. 


CAO LÁNH: Đại lý hành chính, 
q. hồi thuộc Pháp ở t. Sa Đéc, nay 
là h. của t. Đồng Tháp. H. gồm 15 
x., 1 ttr, diện tích 48.885 ha với 
161.959 nhân khẩu. Kênh Tháp 
Mười chảy qua h. theo hướng tây- 
đông. H. lị là Cao Lãnh trên s. 
Cao Lãnh. H. sản xuất thuốc lá và 
xoài nổi tiếng, có giống gà tốt. 
Ngày 4-10-1960, 1 vạn đồng bào 
Cao Lãnh, t. Sa Đéc, biểu tình kéo 
vào tx. suốt 3 ngày đấu tranh với 
địch. Cuối cùng, quận trưởng 
phải nhận yêu sách. 


CAO LÃNH: Tx. tị t. Đồng 
Tháp. Phía đông và phía bắc giáp 
huyện Cao Lãnh, phía tây giáp s. 
Tiền và t. An Giang, phía nam 
giáp s. Tiền và h. Thạnh Hưng. 
Tx. gồm l1lph., 7 x.; có diện tích 
9.624 ha và 104.193 nhân khẩu. 
Cách tp. Hồ Chí Minh 120 km. 


CAO LAO HẠ: L. thuộc x. Bắc 
Trạch, h. Bố Trạch, t. Quảng 
Bình, quê Lưu Trọng Lư (1912- 
1991). Ông là người khởi xướng 
phong trào thơ mới ở Việt Nam từ 
1932. Lưu Trọng Lư còn viết 
nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, 
soạn nhiều kịch thơ. 


CAO LỘC: Châu tách ra từ châu 
Lộc Bình, t. Lạng Sơn năm 1907, 
nay là h. ở phía bác t. lị, phía đông 
s. Ky Cùng. Quốc lộ 1A và đường 
xe lửa chạy qua giửa h. Mỏ vàng, 
mỏ chì; giáp biên giới Việt-Trung. 


CAO MẠI: Đền ở x. Cao Mại, h. 
Phong Châu, t. Phú Thọ, thờ con - 
gái vua Hùng Nghị Vương. Ngọc 
phả chép 12 người con trai của bà 
đều theo Tản Viên đánh Thục, lập 
nên công trạng, ba được tôn xưng 
là Thánh mẫu. Sau Lê Thái tổ 
đem quân đi dẹp giặc qua vùng 
này có vào đền khấn nguyện xin 
phù hộ. Khi vua thắng trận trở 
về, sắc phong là Thượng đăng 
linh thần, cấp tự điền cho dân bản 
x. thờ phụng. 


CAO MAN: Cao Man còn gọi là 
Chân Lạp, vốn là thuộc quốc của 
nước Phù Nam thuở xưa. Phù 
Nam ở phía Nam biên giới đất 
Tượng quận thời Tần, quận Nhật 
Nam thời thuộc Hán. Nước này 
rộng vài nghìn dặm, thành cách 
biển 500 dặm, có s. lớn rộng 10 
dặm, từ tây-bắc chảy xuôi vào 
biển. Đất thấp mà bằng phăng, 
rộng rái; khí hậu mùa đông ấm 
áp. Vì Phủ Nam thờ Phật, đời 
Lương nhiều lần ban chiếu khen. 
Về sau suy yếu, bị nước Chân Lạp 
kiêm tính. Chân Lạp lại gọi là 
nước Văn Đan, cũng gọi là nước 
Cát Miệt. Nhà Đường lấy hết đất 
Phù Nam. Các ấp láng giếng 
như Tham Bán, Chu Giang, Thù 
Mại, Can Đà Lợi, Sích Thổ, đều 
phải dịch thuộc vào châu Chân 
Lạp. Năm 1657, vua Chân Lạp là 
Nặc Ong Chăn xâm phạm biên 
giới nước ta, phó tướng Tôn Thất 
Yên đánh đẹp, bắt được Nặc Ong 
Chăn; chúa tha tội, lại cho về 
làm vua, làm phiên thần mãi 
mãi, mới đổi tên là đất Cao Miên. 
Từ năm 1698 đời chúa Nguyễn 
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Phúc Chu, người Việt kính lược 
xứ Gia Định, Đông Nai, đặt làm 
phủ, h., bát đầu cho công việc quy 
hoạch bở cõi cho tới đất Hà Tiên- 
Ca Mau. 

CAO MỖI ĐẠI VƯƠNG: Đền x. 
Cao Môi, h. Tiên Hưng, t.Thái 
Bình. Đến thờ Phạm Siêu, nội 
giám ở phú Chúa Trịnh vương 
Trịnh Sâm. Sau khi mất, được 
phong tước đại vương. 

CAO SÂM: Đền thờ Nùng Trí 
Cao ở chân n. Cao Sầm, x. Tương 
Cần, h. Thạch An, t. Cao Bằng. 
Truyền thuyết của người Tày nói 
Trí Cao bị vây ở châu Quảng 
Nguyên cưỡi long mã bay lên trời. 


CAO SƠN: Chùa ở xóm Ma, x. 
Phước Thạnh, h. Gò Dầu, t. Tây 
Ninh, cách h. lị 2,5km về phía 
tây-bác, cách di tích Dinh Vông 
5km về phía bác. Chùa xây dựng 
trên một gò đất. lớn, cao hơn 5m 
so với mặt biển, năm sát bên bờ 
s. Vàm Có Đông. Di tích Cao Sơn 
tự thuộc loại hình An Sơn - Dinh 
Ông của văn hoá Đồng Nai. 


CAO SƠN: Đền thờ Cao Sơn đại 
vương ở ph. Đông Tác nay thuộc 
q. Đống Đa, tp. Hà Nội. Tương 
truyền, thần là một trong số 50 
người con trai của Lạc Long Quân 
theo cha lên n.. Khi vua Lê Tương 
Dực (1509-1516) gặp nạn phải 
lánh về Thanh Hoá, từng đến cầu 
đảo đến thần Cao Sơn tại đó. Sau 
vua đem quân về Thăng Long dẹp 
yên nội loạn, cho dựng đền thờ. 


CAO SƠN: Đền thờ thần Cao Sơn 


ở x. Lương Nhàn, h. Chi Linh, t. 
Hải Dương. Tương truyền, thần 
giỏi nghề chữa thuốc, thường hiện 
thân làm thầy lang chữa bệnh 
đậu mùa cho dân. Gần xa người 
ốm đau bệnh tật đến đền thờ thần 
cầu khấn xin thần cho thuốc chứa 
trị. Nghe nói lúc sinh thời thần có 
hiệu là Tế Giang cư sĩ. 


CAO SƠN: Đình tại số 43 phố 
Nguyễn Khác Nhu, q. Ba Đình, 
tp. Hà Nội; là đình th. Yên Ninh 
Hạ cú. Thờ thần Cao Sơn. 


CAO SƠN: Mỏ than lộ thiên lớn 
nhât ở nước ta, thuộc tx. Cẩm 
Phả, t. Quảng Ninh, ở độ cao 
290m, cách tx. Cẩm Phả khoảng 
17 km. 


CAO SƠN TỰ: Di chỉ thuộc khu 
vực chùa Cao Sơn, ở xóm Ma, x. 
Phước Thạnh, h. Gò Dầu, t. Tây 
Ninh. Năm 1988 phát hiện được 
một số hiện vật đá cùng với nhiều 
mảnh gốm có niên đại khoảng 
3000-2500 năm, thuộc văn hoá 
kch. Óc Eo. 


CAO THÔN: L. Cao Thôn thuộc 
h. Kim Thị, t. Hưng Yên, nổi tiếng 
với các loại hương xạ, Lông bái, 
trầm, đen, vòng. Nguyên liệu 
chính: nứa (tăm), xa trầm, nhựa 
trám, thảo quả, xuyên, sa nhân 
(hương liệu), vỏ cây rè rớt (chất 
kết dính). 


CAO THƯỢNG. Đình ở x. Cao 
Thượng, h. Tân Yên, t. Bắc Giang, 
năm ở vùng giáp ranh đồng bằng 
và trung du; xựa kia rừng ở đây 
còn rậm rap. Toa đại đình lớn 
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hướng Nam, trên nền gạch bó via 
23,40m x 13,40m, cao 0,40m. Câu 
trúc vì kèo "chồng rường-giá 
chiêng”, 7 gian, 8 vì, mỗi vì 6 hàng 
chân cột, tất cá có 48 cột. Chu ví 
cột cái 2,lám, cao 5,l0m. Cột 
quân chụ vi 2,14m, cột hiên chu 
vị 1,25m cao 2,57m. Giãn cách 
giữa 2 vì kèo gian giữa 3,90m, 
gian bên 1.30m, chiêu cao từ nóc 
mái xuống mặt nên 7m. Không 
gian bên trong mở rộng với các 
chạm khắc uốn lượn súc tích, gây 
ảo giác nâng bổng toàn khung vì 
kèo. Hậu cung xây sau tk. XVII. 
Năm 1943 được trùng tu, tiền của 
bà Thị Định cúng tiến. 


CAO TIÊN: Miếu ở trại Cao 
Dũng, t. Cao Bằng, thờ Nguyễn 
Hàn. Nguyễn Hàn nguyên là 
huấn đạo, sau khi đô tiến sĩ 
(1779) được bổ chức Đốc đồng Cao 
Bằng. Bây giờ đốc trấn Lưu Tiệp 
vốn thuộc phe cánh Trịnh Bồng, 
biết Nguyễn Hàn có nhận mật chỉ 
của vua Lê Chiêu Thống nên tìm 
cách trừ đi. 


CAO TRÍI: N. ởh. Thuy Nguyên, 
phủ Thiệu Hoá, trân Thanh Hoá, 
nay là h. Thiệu Yên, t. Thanh 
Hoá. Quê Phạm Thị Ngọc Quỳnh, 
mẹ vua Lê Trang tông. 


CAO VỌNG:N. Cao 350m ở Ì. Hà 
Trung, h. Kỳ Anh, t. Hà Tĩnh, ở 
bờ nam cửa khẩu. Nơi Hồ Hán 
Thương bị quân Minh bắt được 
năm 1404 cùng thái tử Hồ Nhuế. 


CAO XÁ: L. thuộc h. Vĩnh Linh, 
t. Quảng Trị, quê Nguyễn Hưu 


Bài (1863 - 1935). Ông là thủ 
tướng đầu triều Bảo Đại. 

CAO XÁ: L. ở h. Đông Thành, 
phủ Diễn Châu, t. Nghệ An. Phủ 
lị từ năm 1824. Quê Lý Giác, Cao 
Quýnh. L. lấy tên họ Cao của Cao 
Quýnh, sau này có cháu là Cao 
Xuân Dục, Cao Xuân Huy. Tháng 
2-1198, nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân chống lại triều đình do 
Ngô Công Lý lãnh đạo ở Cao Xá. 


CÁO: Tên gọi tắt I., x. Cảo Đỉnh, 
tổng Cổ Nhuế, nay thuộc x. Xuân 
Đỉnh, h. Từ Liêm, tp. Hà Nội. Sản 
xuất cam Cáo có tiếng và cà pháo, 
cà bát, vải thiều. 

CÁO ĐIỂN: Là khu ruộng có tử 
thời Lý, nay thuộc th. Nhật Tảo, 
x. Đông Ngạc, h. Từ Liêm, tp. Hà 
Nội. Tại đấy, hàng năm, nhà nước 
phong kiến tập trung các phạm 
nhân bị thích chữ vào mặt, đày 
làm nô cày ruộng, mỗi người cày 
3 mẫu ruộng, mỗi năm nộp 300 
thăng thóc. Cảo Điền thời xưa 
rộng lớn; sau gọi là Cáo x., rồi 
Nhật Cảo, và cuối cùng là Nhật 
Táo. Những người làm nô ở Cáo 
Điền gọi là cáo điển nhi, 

CÁT: L. thuộc x. Cát Xuyên, tổng 
Chương Sơn, nay là x. Hoàng Cát, 
h. Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá, sinh 
quán Nhứ Bá S1(1788-1867). 1821 
đồ cử nhân, làm quan tri h., sau 
bị vu cáo, phải cách chức. Ông là 
một thầy giáo có uy tín, có học vấn 
uyên bác, viết nhiều. 


CÁT BÀ: Theo truyền thuyết thì 
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đảo này chính tên là Các Bà, rộng 
trên 100 km”. Bốn bề có những 
rặng n. đá lô xô, vách dựng đứng, 
đâm thăng ra biển làm bờ bị cắt 
xe tạo thành những vịnh vũng. N. 
ở Cát Bà lại có nhiều hang động 
đẹp. Xen giửa các rặng n. là 
những bải tắm mịn màng cát 
trăng. Vào sâu trong đảo, các Ì. 
mạc chen vào giửa những thung 
lũng và bốn bề là n. và rừng. Rừng 
nguyên sinh Cát Bả rộng tới 600 
ha, có nhiều chim muông, cầm 
thú, cây có độc đáo. Năm 1983, 
Cát Bà được công nhận là Vườn 
quốc gia. 


CÁT BI: L. ở tổng Trực Cát, h. 
Hải An, nay thuộc q. Ngô Quyền, 
tp. Hải Phòng, cách trung tâm tp. 
8km về phia nam. Sân bay lập 
hổi thuộc Pháp, cạnh s. Lạch 
Tray. Ngày 25-11-1946 diễn ra 
trận tiến công của quân và dân 
Hải Phòng vào sân bay Cát Bi 
phá huy kho đạn và kho xăng, 
lây được bản kế hoạch đánh 
chiếm Hải Phòng của Bộ chỉ huy 
Pháp. Ngày 7-3-1954, diễn ra 
trận tập kích của 32 chiến sĩ bộ 
đội địa phương Kiến An vào sân 
bay Cát Bi, nằm sâu trong hậu 
phương địch, được bảo vệ bằng 
hai tuyến phòng thủ của 6 tiểu 
đoàn quân Pháp. 


CÁT BI: X. ở h. Thượng Phúc, 
phú Thường Tín, trấn Sơn Nam, 
nay là x. Thuy Phú, h. Thường 
Tin, t. Hà Tây. Quê tiến sĩ Trần 


CÁT ĐỘNG: L. thuộc h.Thanh 
Oal, t. Hà Tây, nơi sinh Hà Tông 
Quyền (1789-1839). Đỗ hương 
công mới 14 tuổi, 1822 đỗ hội 
nguyên tiến sĩ. Có tài, nhưng 
củng bị nhà vua mấy lần thăng 
giáng. Cuối đời, lên Tham tri bộ 
Lại. Ông có 3 tập thơ vịnh Kiểu. 


CÁT HẢI: H. thành lập năm 
1890 trên đất h. Nghiêu Phong, t. 
Quảng Yên, nay là h. Cát Hải, tp. 
Hải Phòng. Tháng 3-1977 sáp 
nhập với h. Cát Bà thành h. Cát 
Hải. Gồm 2 đảo chính là Cát Hải 
và Cát Bà (277 km”). 

CÁT HƯNG: Mộ cổ ở x. Cát 
Hưng, h,. Phù Cát, t. Bình Định 
phát hiện năm 1988. Thi hài còn 
nguyên cao 1,67m ngâm trong 
nước không mùi. Chủ nhân mộ 
thuộc dòng họ Nguyễn An, chôn 
năm 1849, 


CÁT LINH: Còn gọi là chùa Trai, 
tên chữ Xiến Pháp tự, ở sau số 
nhà 40 Cát Linh, g. Đông Đa, Hà 
Nội; xưa thuộc th. Cát kinh, tổng 
An Thành, h. Vĩnh Thuận. Chùa 
được xây từ đầu tk. XD. Chùa 
từng nổi tiếng một thời là trung 
tâm ấn loát kinh Phật lớn đứng 
hàng thứ hai của kinh thành 
Thăng Long thời bấy giờ, sau 
chùa Liên Tông (Liên Phái). Toà 
tam bảo gồm tiền đường và 
thượng điện. 


CÁT LỢI: Hương thuộc h. Thường 
Lộc, nay là vùng Tĩnh Gia, t. Thanh 
Hoá, quê Ngô Chân Lưu, tức 
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Khuông Việt thiên sư (933-1011). 
Giỏi Thiền học, thời nhà Định và 
nhà Tiền Lê được trọng đãi. Ngoài 
ra còn giỏi văn chương, xướng hoa 
với sứ giả nhà Tống. 

CÁT NGẠN: L. x. ở h. Thanh 
Giang, phủ Đức Quang, sau đổi là 
h. Thanh Chương, nay là x. 
Thanh Cát, t. Nghệ An. Quê tiến 
sĩ Nguyên Thế Bình. 


CÁT TIÊN Động Cát Tiên - di chỉ 
thuộc th. Trà Lộc, x. Hải Xuân, h. 
Hải Lăng, t. Quảng Trị, phát hiện 
năm 1999. Thu được Ì riu đá và 
1 bón đá. Giai đoạn đầu văn hoá 
kch. Sa Huỳnh (hậu kỳ đá mới). 


CÁT TIÊN: H. mới thành lập ở 
t. Lâm Đồng (6-1986), xưa có chiến 
khu Ð; phía nam giáp h. Tân Phú 
(t. Đồng Nai), phía tây giáp h. 
Phước Long (t. Bình Phước). H. 
có ttr. Đồng Nai và 10 x., với diện 
tích 35.900 ha và 24.700 nhân 
khẩu. Cá vườn quốc gia. 

CÁT TIÊN: Vườn quốc gia ở h. 
Cát Tiên, t. Lâm Đồng, trở thành 
Vườn Quốc gia năm 1992 với diện 
tích 38 nghìn ha, có 650 loài thực 
vật và các động vật quý hiếm, có 
nguy cơ bị tiêu diệt. 

CÁT TRIỆU: Đền I. Hữu Tiệp củ, 
nay thuộc ph. Ngọc Hà, q. Ba 
Đình, tp. Hà Nội. Đền thờ thân 
mẫu của Huyền Thiên Hắc đế. 
CÁT TRÙ: L. ở h. Cẩm Khê, t. 
Sơn Tây hồi cuối tk. trước, sau 
thuộc t. Phú Thọ, ở ngã ba s. Hồng 


và ngòi Bứa. Chợ bán chè. Quê 
Hoàng Văn Thuy tức Đề Kiều. 
CÁT VÀNG: Đảo ở gần Vọng 
Vang, ở vịnh Hạ Long, bốn mặt 
đều có cát vàng. 


CÁT VĂN: X. ở h. Thanh 
Chương, t. Nghệ An, bên bờ phải 
s. Cả, có mỏ phốt phát, nhà máy 
phốt phát xây dựng năm 1947. 
CAU: Cầu bắc qua s. Tô Lịch 
đoạn chảy qua l. Hồ Khẩu, tên 
chư là Tân Lang kiêu. Tương 
truyền, cầu có từ đời Lý và bắc 
bằng thần cây cau, nên có tên gọi. 
Theo truyền thuyết thì vợ cả của . 
Cá Lễ là công chúa Thuỷ Tỉnh 
(con vua Lý Thần tông) chết ở cầu 
Cau; nơi đây sau dựng đền thờ 
công chúa. 


CAU ĐƯƠNG: L.. nghề ở h. Thái 
Thuy, t. Thái Bình, có nghề rèn 
từ lâu đời. Thời nhà Trần, dân Ì. 
rèn vũ khí cho quan quân ta đánh 
giặc Nguyên-Mông, với 7 xưởng 
luyện binh khí. Các ông Tống Đình 
Uyên, Bài Định Lãng, Trịnh Thiên 
Tính, Lê Đình Ngang, Phạm Đình 
Minh học được nghề rèn ở Vân 
Trường (Nam Định) về Ì. truyền 
nghề cho dân. L. Cau Đương tôn 
các vị này là tổ sư nghề. 


CÁC CỚ: Hang ở n. Sài Sơn, có 
chùa Thầy, ở h. Yên Sơn, phủ 
Quốc Oai, nay thuộc t. Hà Tây. 
Đường đi xuống hang cheo leo. 
Xưa sứ quân Lá Đường bị Định Bộ 
Linh vây trong hang này. Cách 
Hà Nội 25km vẻ phia tây. Hang 
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sâu, tối, khó đi, nhưng càng đi 
càng sáng và rộng. Lòng hang có 
chỗ thông thiên, điện thờ Phật, 
đường xuống âm phủú.... Đặc biệt 
có những xương người tương 
truyền là của quân Lữ Gia chống 
nhà Hán. Hang nổi tiếng vì gắn 
với hội chùa Thầy. Ca dao: Gái 
chưa chồng nhớ hang Cắc Cớ, 
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy. 


CĂN NINH: H thuộc q. Vũ Bình, 
thuộc châu Giao về đời Tấn. 


CẤM: S. tiếp với s. Hàn và s. Vân 
Dương, chảy qua tp. Hải Phòng ra 
cửa Cấm (thời Tự Đức đặt là cửa 
Nhu Viễn). Có tài liệu cho răng, 
tên s. Cấm có nguồn gốc từ việc 
Ngó Quyên đóng cọc bố trí trận 
địa ở s. Bạch Đăng, ra lệnh cấm 
tàu thuyền vào để giữ bí mật. 

CẤM CHỈ: là tên gọt cũ của phố 
Hàng Bông Lờ, q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. Tương truyền, vua Lê 
Trang tông (1533-1548) trước khi 
lên làm vua, gọi là chúa Chổm, 


sống phóng túng, nợ rất nhiều - 


tiên và hứa khi nào lên làm vua 
sẽ trả hết mọi nợ. Quả nhiên, sau 
lên làm vua, mọi người dù cho vay 
hay không đều kéo vào hoàng 
cung đời nợ. Trước tình thế đó, 
vua cho dựng đình Ngang ở trước 
Cửa Nam, sai lính canh giữ 
khóng cho ai vượt khỏi đình để 
vào cung; vì thế gợi là đình Ngang 
Cấm Chỉ. Dựa vào tích trên gọi 
là phố Cấm Chỉ. 


CẤM DƠI: Cấm Dơi là cứ điểm 


quan trọng của giặc Mỹ ở h. Quế 
Sơn, t. Quảng Nam, năm trong hệ 
thống phòng thủ của chúng ở phía 
nam Đà Nẵng về phía tây bắc 
Chu Lai. Địch coi đây là cái chốt 
phòng ngự, đồng thời là một bàn 
đạp cho những cuộc “hành quân 
ngăn chặn”. Ngày 5/1/1970, quân 
giải phóng tiến công mãnh liệt 
một tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ 
Mỹ ở đây, giết và làm bị thương 
400 tên Mỹ, phá huỷ toàn bộ khu 
ra đa, 9 xe quân sự (có 3 xe tăng), 
gần 100 nhà lính, hầm ngầm. 


CẤM KHẾ: Vùng đất phía tây 
phú Giao Châu, đời Hậu Hán, Mã 
Viện đánh Trưng Trắc theo đến 
Cấm Khê. Trúc Chi Phù Nam ký 
chép: trên bến Sơn Khê, gọi là 
huyệt. Chương Hoài Thái tử Hiền 
nói răng: h. Tân Xương, Châu 
Phong tức là đất Cấm Khê. 
CẤM THÀNH: Tên gọi để chỉ toà 
thanh nhỏ ở giữa Hoàng thành 
Thăng Long thời Lý Trần. Cấm 
Thành xây từ năm 1028, nơi dành 
riêng cho vua và hoàng tộc ở; 
quan lại và quý tộc không được tự 
tiện ra vào, 


CẨM BÌNH: H. mới lập năm 
1977, sau khi hợp nhất 2 h. Cẩm 
Giảng và Bình Giang, thuộc t. Hải 
Hưng, ở phia tây tx. Hải Dương. 
Tháng 2-1997 lại tách thành 2 h. 
như cú. 

CẨM BÌNH: X. mới ở h. Cẩm 
Xuyên, t. Hà Tĩnh, x. đầu tiên 
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trong cả nước thanh toán nạn 
mù chứ, có phong trào bổ túc văn 
hoá cao. 


CẤM CHÀNG: Đình l Cẩm 
Chàng, x. Bồng Lai, h. Quế Võ, t. 
Bác Ninh, thờ thành hoàng tên 
huý là Phúc. Năm 1041 eó giặc 
Chiêm ra xâm lấn, ông xin ba vạn 
quân đi đánh. Thắng trận trở về, 
vua Lý Thái tông phong chức Hải 
Phái tướng quân. Sau khi ông 
mất, triều đình giao cho dân l. 
Cẩm Chàng thờ phụng. 


CẮM ĐÁI - TÒNG LỆNH: L. 
Cẩm Đái, nay thuộc x. Cẩm Lãnh 
và l. Tòng Lệnh nay thuộc x. Tòng 
Bạt, h. Ba Vì, t. Hà Tây. Hai ]. 
củng thờ Tản Viên, hàng năm vào 
ngày 12 tháng Hai cùng mở hội 
lễ tưởng nhớ Thánh Tản. 


CẮM ĐÌNH: Một cung điện do 
Trịnh Tùng xây cất ở phía bắc Cầu 
Dừa năm 1593, sau khi vào Thăng 
Long. Cẩm Đinh là nơi ở đầu tiên 
của các chúa Trịnh. Sau khi cho 
xây vương phủ, đổi Cẩm Đình làm 
Lượng Phủ, củng gọi là Lạng Phú, 
làm nơi ở cho các thế tử khi còn 
nhỏ tuổi. Cẩm Đình ở vào đất ph. 
Thịnh Hào, nay là ngõ Thịnh Hào, 
q. Đấng Đa, tp. Hà Nội. 


CẨM ĐỚI: Đình l. Cẩm Đới, h. 
Tứ Lộc, t. Hải Dương, thờ ba vị 
thành hoàng là Thánh Mẫu Ý 
Lan cùng hai hoàng tử nhà Lý 
(không rõ tên). Khi vua Lý Thánh 
tông đi đánh Chiêm Thành, bà ở 
triều thay thế quyền chấp chính, 


dân được thái bình. Thái tử Lý 
Càn Đức lên ngôi khi mới 7 tuổi, 
bà buông rèm nhiếp chính, thi 
hành nhiều việc chính sự có ơn 
đức với dân. 


CẤM GIÀNG: Đình I. Cẩm 
Giảng, x. Tam Sơn, h. Tiên Sơn, 
t. Bắc Ninh, thờ bai vị thành 
hoảng là Pháp Hải đại vương và 
Quảng Khánh đại vương. Thân 
phụ hai ông là Trần Danh 
Nguyên bị Tô Định giết hại, hai 
ông tìm theo giúp Hai Bà Trưng 
khởi nghĩa. Dân Ì. kiêng tên hè 

của 2 ông. : 


CẮM GIÀNG: H. thuộc phủ Bình 
Giang, t. Hải Dương, h. lị ở Kẻ 
Sặt. Tháng 3-1977 hợp nhất với h. 
Bình Giang thành h. Cẩm Bình, 
t. Hải Dương. Tháng 2-1997 lại 
tách làm 2 h. H. Cẩm Giảng có 
diện tích 10.895 ha và 118.296 
nhân khẩu, gồm 19 đơn vị trực 
thuộc: 18x và 1 ttr. Cẩm Giàng 
(h.]). Sản xuất nhân; quê Khúc 
Du, Khúc Thừa Dụ, Đình Văn Tả, 
Vũ Như Tô... 


CẤM GIÀNG: L. thuộc x. Đồng 
Nguyên, h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh 
quê Nguyễn Văn Cử (1912-1941). 
1927 tham gia Việt Nam Thanh 
niên cách mạng đồng chi hội, 
1930 vào Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Bị bát đầy đi Côn Đảo, 
1936 được tự do; 1937 được cử vào 
Ban Thường vụ trung ương và 
năm 1938 là Tổng bí thư. Năm 
1940 bị bắt và xử bắn ngày 28-8- 
1941 tại Bà Điểm. 
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CẮM HƯNG: X. thuộc h. Cẩm 
Xuyên, t. Hà Tĩnh, quê Hà Huy 
Tập (1902-1941). Thoạt đầu dạy 
học, sau tham gia Hội Phục 
Việt, sang Trung Quốc, rồi học 
Trường đại học Phương Đông ở 
Liên Xô. 1986 về Sài Gòn tham 
gia Ban chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản; bị bắt và xử bắn 
năm 1941. 


CẦM KHẾ: Địa điểm nay thuộc 
h. Ba Vì, t. Hà Tây. Tháng 3-43, 
xảy ra trận phòng ngự giao chiến 
đâm máu của quân Việt do Hai 
Bà Trưng chỉ huy chống lại quân 
Đông Hán của Mã Viện ở vùng 
Suối Vàng (Cẩm Khê) dưới chân 
n. Ba Vì, trong cuộc kháng chiến 
chống quân Đông Hán xâm lược. 


CẨM KHÊ: H. thuộc phủ Lâm 
Thao, t. Sơn Tây, sau thuộc t. Yên 
Bái, rồi Phú Thọ, nguyên là h. 
Hoà Khê, h. lị ở hữu ngạn s. Hồng. 
Năm 1977 hợp nhất với h. Yên 
Lập thành h. s. Thao, h. lị vẫn ở 
chỗ củ. Địa bàn hoạt động của Đề 
Kiểu, Tán Áo. Nhà máy chè Cẩm 
Khê. Từ năm 1890 đến 1892, diễn 
ra cuộc khởi nghĩa của nghĩa 
quân Đề Kiểu chống thực dân 
Pháp, hoạt động ở vùng hữu ngạn 
s. Hồng và s. Chảy. Có liên hệ 
mật thiết với các lực lượng 
nghĩa quân khác. Căn cứ chính ở 
h. Cẩm Khê. 


CẨM LA: L. sau đổi là Văn La, 
h. Phong Lộc, t. Quảng Bình. 
Quê Hoàng Kim Xuân, Hoàng 
Kế Viêm. 


CẮM LỆ: 8. ở t. Quảng Nam, 
nguồn từ n. Bà Nà, gặp s. Vĩnh 
Điện ở phía tây Nước Mặn, rồi 
tiếp với s. Hàn chảy ra cửa Đà 
Nẵng trên phía tả ngạn có Ì. Cẩm 
L.¿, sản xuất thuốc ngon. Từ 23 
đến 25-8-1968, quân giải phóng 
chiến thăng ở cầu Cẩm Lệ (cách 
Đà Nẵng 3km về phía Nam) đánh 
tan 4 tiểu đoàn nguy và 3 tiểu 
đoàn Mỹ trên một địa hình trống 
trải ngay giữa sào huyệt của địch; 
bẻ gãy cuộc phản kích cúa địch, 
diệt 1233 tên (có 427 Mỹ) băn 
cháy 20 xe tăng và xe bọc thép, 
bắn rơi một máy bay. 


CẨM LY: Ngày 10-9-1964, khánh 
thành công trình thuỷ lợi Cẩm 
Ly, t. Quảng Bình, một công trình 
thuỷ lợi hạng lớn ở miền Bắc. 
Công trình này gồm một hồ chứa 
nước rộng 29km”, chứa được 41 
triệu mŠ nước, đủ tưới cho 4.500 
hécta ruộng, trong đó có 95% diện 
tích có thể tưới nước tự chảy. 


CẨM LÝ: Địa điểm ở h. Lục 
Ngạn, t. Bắc Giang. Ga xe lửa 
trên đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn, 
cách Kép 18km. Ngày 21-7-1948, 
diễn ra trận tập kích của trung 
đoàn Bắc Bắc (trung đoàn 36) 
đánh vào đồn Cẩm Lý nằm sâu 
trong hậu phương địch do quân 
Pháp đóng giữ. 

CẤM PHẢ: H. mới đặt ở t. Quảng 
Ninh, cách tp. Hạ Long 28km. 
Tháng 3-1994 đổi tên thành h. 
Vân Đồn; sau khi đã tách 2 x. để 
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thành lập h. Cô Tô. Có đỉnh n. cao 
453 m ở gần Hà Lâm, quốc lộ 18 
từ Bắc Ninh đi qua tp. Hạ Long 
38 km thì đến địa giới h. 

CẦM PHẢ: Nơi có cảng Cửa Ông, 
là tx. của t. Quảng Ninh, gồm 1] 
ph. dân số 108.600 người (1979), 
có cảng biển sâu nhất miền Bắc, 
tầu 2 vạn tấn vào cập bến được. 
CÁM PHẢ: X. ở châu Tiên Yên 
xưa (t. Quảng Yên), nay thuộc tx. 
Cẩm Phả, t. Quảng Ninh thành 
củ bằng đất ở n. Thủ Cung, đắp 
đời Mạc. Còn gọi là thành nhà 
Mạc; cách tx. Cẩm Phả 4 km. Vết, 
tích toà thành còn 3 mặt đông, 
tây, nam, diện tích rộng. Chân 
thành rộng lâm, cao 3m. Nhà 
Mạc xây dựng và cố thủ vào các 
tk. XVI-XVII. 


CẤM PHỐ: L. ở h. Diên Phước, 
phú Điện Ban, này là h. Điện 
Bàn, t. Quảng Nam. Quê phó 
bảng Nguyễn Tường Vĩnh, tiến sĩ 
Nguyên Tường Phổ, Nguyễn 
Tường Tam. 


CẦM SƠN: X. thuộc h. Triệu 
Sơn, t. Thanh Hoá, nơi phát hiện 
2 trống đồng thuộc loại Hêger II. 


CẨM THANH: Miếu ở ph. Đông 
Tác, nay thuộc q. Đống Đa, tp. Hà 
Nội Tương truyền, khi Trịnh 
Tùng đem quân đánh vào Thăng 
Long, Mạc Mậu Hợp bỏ thành 
lánh chạy. Quân Trịnh Tùng 
đang đuổi gấp thì ghợt có người áo 
gấm đeo đai, đứng chắn ngang 


đường, xưng là tiến sĩ của nhà 
Mạc, Mậu Hợp trốn thoát. Về sau, 
khi trở lại kinh đô, Mậu Hợp sai 
dựng miếu thờ gọi là miếu Cẩm 
Thanh (áo gấm màu xanh). 


CẤM THÀNH: Tên văn học của 
thành Quảng Ngãi. 


CẨM THỊNH: Tại x. Cẩm Thịnh, 
h. Cẩm Xuyên, t. Hà Tĩnh, phát 
hiện chuông đồng vào năm 1990 
gần tâm nền chủa Rối, một ngôi 
chùa cổ thời Trần bị đổ nát đã lâu; 
ở độ sâu 0,40m cùng với gạch ngói 
vỡ ở xung quanh khu vực. Chuông 
cao 192 em, chu vi đỉnh 124cm, 
chu vi thân 198cm, chu vi đáy 
218em. Bài minh khắc trên 
chuông do Phạm Sư Mệnh 
(tk.XTV) soạn. 


CẨM THUỶ: H. thuộc t. Thanh 
Hoá, sau hợp nhất với h. Thạch 
Thành thành h. Cẩm Thạch, nay 
lại tách ra làm 2 h. Đỉnh n. Đen 
cao 965m, đường ô tô nổi với h. Ì 
Bá Thước; quê Hà Thọ Lộc. Từ 
năm 1884 đến tháng 2-1887, diễn 
ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp và 
chống lệnh triểu đình nhả 
Nguyên, do Hà Văn Mao (Cai 
Mao) nguyên là thổ tù h. Cẩm 
Thuỷ lãnh đạo. Nghĩa quân hoạt 
động mạnh ở Cẩm Thuỷ, Nông 
Cống, Bái Thượng, gây cho quân 
Pháp nhiều thiệt hại. Sau này Hà 
Văn Mao tham gia cuộc khởi 
nghia Ba Đình (Thanh Hoá). 


CÁM TRẠCH: Đền x. Cẩm Trạch, 
h. Hương Điền, t. Thừa Thiên-Huế. 
Tương truyền, trong x. có người 
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họ Đoàn làm quan ở Hàn Lâm viện 
đời Lê, sau tòng chinh, lập nhiều 
chiến công. Vợ ông ở nhà sinh ra 
một quả trứng, nở ra một con rắn 
cái. Hai vợ chồng nuôi nấng như 
con. Một hôm Đoàn vô tình chặt 
vào đuôi rắn, con rắn liền biến mất. 
Dân I. lập miếu thờ, gọi Đoàn là 
Đoàn Quý công, gọi rắn là Đoàn 
Quý nương. 

CẤM TRƯỜNG: L. nay là x. 
Nghi Trung, h. Nghi Lộc, t. Nghệ 
An, quê Hoàng Trọng Mậu (1874- 
19816). Tham gia phong trào Đông 
Du, 1912 phụ trách quản vụ của 
Việt Nam Quang phục hội. Sau bị 
Pháp bắt và bị tử hình. 


CẨM TRƯỚNG: L. nghề thuộc 
tổng Hải Quật, h. Yên Định, t. 
Thanh Hoá, có nghề làm gạch 
ngói rất nổi tiếng. Trước kia, Ì. có 
50 lò gạch hoạt động suốt ngày 
đêm, cung cấp gạch cho nhiều địa 
phương, song nghề này nay đã bị 
hạn chế nhiều do năng suất và 
chất lượng không bằng gạch làm 
bằng máy. 


CẮM XUYÊN: H. ở t. Hà Tĩnh, 
thành lập năm 1837, lúc đầu gợi 
là Hoa Xuyên, năm 1841 đối là 
Cẩm Xuyên. Đỉnh n. Mộc Lèn 
497m ở tây-nam hồ nhân tạo Kẻ 
Gỗ. Các s. Rào, cửa Sót, Rác và 
Kính. H. lị cách tx. Hà Tĩnh 14 
km. Quốc lộ 1A chạy qua h. Quê 
Hà Huy Tập, Phan Đình Giót. 
Tháng 7-1885, nổ ra cuộc khởi 
nghia chống Pháp tại h. Cẩm 
Xuyên, do Huỳnh Bá Xuyên lãnh 


đạo. Năm 1988, thống nhất với 
lực lượng kháng chiến của nghĩa 
quân Phan Đình Phùng. 


CẮM YV: Một ngôi chùa lớn tạo 
dựng vào năm 1011 ở phía ngoài 
thành Thăng Long. Hiện chưa 
xác định vị trí. 

CÂN CHÁNH: Điện trong Tử 
Cấm Thành Huế về đời Nguyễn, 
xây dựng năm 1811. Là nơi vua 
làm việc và tiếp xúc với các quan 
triều thần. Giữa sân điện có 2 
hàng tượng đá các quan văn võ 
thị lập hai hàng đối mặt nhau. 


CÁN DINH (thay CẨN 
DOANH': Trạm tiếp sứ Trung 
Quốc ở Kép gần s. Hoá, thượng 
lưu của s. Thương, ở Ì. Cần Dinh, 
tổng Cần Dinh, h. Phật Lộc, phủ 
Lạng Giang, sau là h. Bảo Lộc, t. 
Bắc Ninh, có đến Cần Dinh, thờ 
2 vị Đô Thiên phụ quốc và Minh 
Giang đô thống. 


CÂN DINH: Đền x. Hương Lạc, 
h. Lạng Giang, t. Bắc Giang, thờ 
hai vị thần là Đô Thiên phụ quốc 
và Minh Giang đô thống. Đền ở 
gần đường cái, các đoàn sứ bộ 
sang Trung Quốc thường vào làm 
lễ cáo yết. 


CẦN ĐÂM: Ngày 8-6-1966, quân 
giải phóng tiến công một đoàn xe 
quân sự của Mỹ tại khu vực cầu 
Cần Đâm, t. Thủ Dầu Một, phá 
huỷ 57 xe quân sự, diệt toàn bộ 
bọn Mỹ đi trên xe và 2 đại đội lính 
nguy, bắn rơi 6 máy bay. 
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CÂN ĐƯỚC: L. nghề ở Tam 
Giang, h. Nhà Bè, tp. Hồ Chí 
Minh, có nghề đóng ghe thuyền từ 
lâu đời. Ngày nay, công việc đã 
được cơ giới hoá một phần không 
nhỏ để có thể hoàn thành nhiều 
ghe thuyền chạy bằng động cơ có 
sức vận chuyển lớn đi dài ngày. 


CÂN ĐƯỚC: Vùng đất nước 
thuộc t. Chợ Lớn, phía đông s. 
Vàm Cỏ Đông, trên s. Cần Đước. 
Nay là h. Cần Đước thuộc t. Long 
An. Từ h. lị có đường ô tô liền với 
tp. Hồ Chí Minh và các h. lân cận. 
CÂN GIỜ: Cửa biển thời Nguyễn 
ở t. Gia Định cách h. Phúc Lộc 
110 dặm. Nước cửa biến ấy sâu 
5 trượng 5 thước; thuyền buồn đi 
lại hay đồ lại rất tiện. Là nơi đô 
hội. Có đồn canh ở đây. Năm Minh 
Mệnh thứ 17 (1836) khắc hình cửa 
biển này vào đỉnh "Thuần". 
CÂN GIỜ: Khu rừng Sác ngập 
mặn hơn 4 vạn ha ở h. Cần Giờ, 
tp. Hồ Chí Minh, cách trung tâm 
tp. 70km. Thứ tự phân bố từ thâp 
lên cao của các loại cây như sau: 
bần đẳng - đước đôi - sú- vẹt- cóc 
đỏ- giá- chà là. Trong chiến tranh, 
rừng Bác luôn là căn cứ địa vững 
chắc án ngữ đường lưu thông ra 
biển của tp. Từ sau ngày giải 
phóng, rừng Sác dần được phục 
hổi và trở thành vùng chuyên 
nuôi thuỷ sản. 

CÂN GIUỘC: H. lị h. Phước Lộc, 
phú Tân An, t. Gia Định xưa, sau 
là q. của t. Chợ Lớn, rồi Long An, 
gồm 5 tổng, 25 x. nay 1à h. của t. 


Long An. Trận Cần Giuộc xảy ra 
ngày 19-2 -1861 giữa quân ta và 
quân Pháp. Quê Nguyễn Thái 
Bình. Ngày 16-12-1861, diễn ra 
trận tiến công của nghia quân 
Trương Định phối hợp với nghĩa 
quân của cai tổng Là, đánh vào 
quân Pháp ở đồn Cần Giuộc, 
nhằm phá kế hoạch của Pháp mở 
rộng đánh chiếm vùng Tân An- 
Cần Giuộc. 

CÂN KIỆM: X. ở h. Thạch Thất, 
t. Sơn Tây (nay là t. Hà Tây), có 
n. Câu Lậu, chùa Tây Phương. 


CÂN LÊ: Ngày 30-6-1966, quân 
giải phóng Đông Nam bộ chặn 
đánh tiêu diệt gọn 1 đoàn xe tăng 
và xe bọc thép Mỹ ở Cần Lê, trên 
đường số 13 từ Hớn Quản đi Lộc 
Ninh, t. Thủ Dầu Một, phá huỷ 43 
xe, giết toàn bộ bọn lính Mỹ trên 
xe gồm 300 tên, bắn rơi 5 máy 
bay, thu nhiều súng đạn. 


CÂN THĂNG: Đồn binh ở h. Tây 
Xuyên, phủ Tuy Biên, t. An 
Giang. Bảo đắp từ năm 1844 ở bờ 
s. Hậu. 


CÂN THƠ: T. ở Nam bộ, thành 
lập năm 1899 trên địa hạt phủ 
Tân Thành, t. Vĩnh Long thời Tự 
Đức. Năm 1977 hợp nhất với t. 
Sóc Trăng thành t. Hậu Giang, 
năm 1991 lại tách ra thành 2 t. 
như củ. T. Cần Thơ với diện tích 
2.964,4 km°, dân số 1.811.140 
người, gồm 7 đơn vị hành chính 
(tp. t.]ị¡ Cần Thơ và 6 h.). Các dân 
tộc Kinh, Khmer, Hoa. Là t. đồng 
bằng, nhiều vùng đất thấp, kênh 
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rạch, là vựa lúa của đồng bằng s. 
Cứu Long. Hơn 7.000 ha rừng, cá 
nước ngọt, chăn nuôi lợn, gà vịt. 
Nhiều cáng s.. Sản xuất đường, 
nước mắm. Sản xuất trái vú sửa 
ngon nhất Nam bộ. Nhà máy điện 
Trà Nóc, nhà máy đóng tàu, nhà 
máy ximăng, sân bay Cần Thơ, 
cảng Ninh Kiều. Từ năm 1926, 
Cần Thơ đã có trường trung học. 
Nay có Đại học Cần Thơ gồm 3 
khoa: Nông nghiệp, Ý và Sư 
phạm. Ở Phụng Hiệp, nơi gặp 
nhau của 7 con kênh, có 2 chợ nổi 
họp trên thuyểên. Quê Nguyễn 
Văn Nhân, Đoàn Văn Trường, 
Nguyên Văn Tuyên. Cần Thơ 
cũng là quê của Châu Văn Liêm 
(1902-30), nha hoạt động cách 
mạng, đại biểu của An Nam 
Cộng sản đảng dự Hội nghị hợp 
nhất Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Ngày 4-6-1930, ông hy sinh do bị 
thực dân Pháp bắn vào đoàn biểu 
tình của nông dân h. Đức Hoà, 
phản đối chính quyền thực dân ở 
t. Chợ Lớn. 


CÁN THƠ: Tp. trung tâm của 
vùng đồng bằng s. Cửu Long. 
Trong tương lai, tp sẽ được quy 
hoạch theo kiếu mới: không tập 
trung hoá bê tông, mà sẽ là tp. cây 
xanh, vườn cây ăn trái, lâm 
viên... gắn liên với các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, bến cảng, 
sân bay, khu dân cư; được phát 
triển theo hướng dọc phía Tây s. 
Hậu, từ Ô Môn đến Cái Côn. Trên 
tuyến này sẻ xây dựng trục giao 
thông mới, đồng thời nối liền với 


các h. thị, x. ấp, ngoại thành. Sẽ 
bắc cầu qua s. Hậu. Hiện nay là 
tp. t.]], có 246.700 người. Các nhà 
máy, điện, đóng tàu, xi măng. Sân 
bay, cảng. Đại học Cần Thơ gồm 
3 khoa (y, nông nghiệp, sư phạm). 
Được coi là thủ phủ của miền Tây 
Nam bộ. 


CẬP NHẤT: Còn gọi là chùa 
Phẩm (vì trong chùa có cây Cửu 
phẩm Liên Hoa), tên chữ là Linh 
Ứng tự, ở th. Cập Nhất, x. Tiên 
Tiến, h. Thanh Hà, t. Hải Dương. 
Chùa được dựng vào khoảng tk. 
XV. Kiến trúc theo lối chứ "quốc", 
mỗi mặt có ð gian. Trong chùa 
hiện còn một số đi vật có giá trị, 
như ba pho tượng Phật: A Di đà 
Tam tôn, Quan Thế Âm Bồ tát, 
Đại Thế Chí Bồ tát; một số máng 
chạm trổ trang trí hình đầu rồng, 
thú vật, hoa lá. Cây Cửu phẩm 
Liên Hoa cao 5,30m, hình lục 
giác, 9 tầng bệ xây hình bông sen 
cảnh xoè, được xây vào năm 1692. 


CÂU DƯƠNG: Ở đình l. Câu 
Dương, thuộc x. Thuy Hưng, h. 
Thái Thuy, t. Thái Bình, có bài vị 
thờ Dã Tượng (không rõ tên thật 
là gì, tk. XIID, là gia nô của Trần 
Hưng Đạo, có công trong sự 
nghiệp chống quân Nguyên- 
Mông; ông nổi lên vì phẩm chất 
trung thành tuyệt đối. 

CÂU LẬU: Thành ở phía tây nam 
phủ Giao Châu; thời thuộc Hán 
đặt là h. Câu Lộc (hay Cẩu Lậu) 
thuộc q. Giao Chỉ. 


216 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


CÂU MANG ĐẠI VƯƠNG: Đền 
ở bến s. Trinh Nữ, h. Yên Mô, t. 
Ninh Bình. Tương truyền, có một 
ngư ông đêm Rằm tháng Giêng 
thấy vắng hào quang sáng tỏ 
trên khúc s. này, bèn chèo 
thuyền đến, thấy một khúc gỗ 
hình đầu con cá lạ. Lão chài bèn 
vớt khúc gỗ lạ đem lên đồi đất cao 
bên bờ dựng miếu thờ, tôn hiệu là 
"Câu Mang đại vương". Triểu 
đình sắc phong là Trung đăng 
phúc thần. Cửa s. Trinh Nữ sau 
bị bồi lấp, còn vết tích đầm nước 
trước cửa đền, người địa phương 
vẫn gọi là Vũng Tôm. 


CÂU THÁI: Chùa ở x. Triết 
Giang, h. Phú Lộc, t. Thừa Thiên- 
Huế. Do vườn chùa mọc nhiều câu 
nên chùa mang tên Câu Thái. 


CÂU: Ở cuối phố Trần Phú của 
tx. cố Hội An, t. Quảng Nam, có 
chiếc Chùa Cầu do người Nhật 
xây dựng nên gọi là cầu Nhật 
Bản, tên chữ là "Lai Viễn kiều" 
nối khu dân cư người Nhật với 
khu cư dân người Việt- Hoa. Mặt 
cầu cong lên ở giữa và mái cầu 
cúng uốn cong theo mềm mại. 
Chùa có mặt bằng hình vuông, 
nối với cầu ở đoạn giữa theo dạng 
chuôi về. Không gian chùa thoáng 
đãng, kết cấu nhẹ nhàng, thuận 
tiện cho đi lại, lễ bái và ngắm 
cảnh. Hai đầu cầu có tượng khi 
(Thân) và chó (Tuất) ý nói xảy từ 
năm Thân đến năm Tuất (3 năm). 


CẤU: S. dài 290 km, phát nguyên 
từ h. Chợ Đồn chảy qua Bắc Cạn, 


Thái Nguyên, Thị Cầu rồi gặp s. 
Lục Đầu ở Phả Lại. Quê hương 
quan họ. 


CẤU BẾN: Di chỉ tại th. Thư 
Thuận, x. Bình Nghị, h. Tây Sơn, 
t. Bình Định. Năm 1990 phát 
hiện một chuỗi hạt thuỷ tinh, đồ 
trang sức của cư dân cổ. 


CÂU CÙ: Cầu trên quốc lộ 1A, 
phía trong Bản Sơn, trên s. Tống 
Giang thuộc h. Hà Trung, t. Thanh 
Hoá. Sở đi có tên gọi đó vì trong 
chuyến vua Quang Trung ra Bác 
đánh quân Thanh năm 1789,nhân 
dân ta đóng cọc cử s. Tống Giang 
để đàn voi của vua qua s. 


CẤU ĐÔNG: Tên đầy đủ là Đông 
Hoa Môn tự, ở cạnh định (số nhà 
38) phố Hàng Đường, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. Đây là ngôi 
chùa cổ, có từ đầu tk. XVII. Từ đó 
đến nay đã qua nhiều lần sửa 
chữa nhưng vị trí vẫn y nguyên. 
Đây là chùa của hai Ì. Đông Hoa 
Môn (khoảng phố thuốc Bắc bên 
số lẻ) và Hậu Đông Hoa Môn (đầu 
phố Chả Cá) thành 1. Đức Môn. L. 
Đức Môn hồi ấy có đền Vĩnh Hạnh 
ở số nhà 19B Hàng Đường (đã dồn 
lên gác 3) và đình Đức Môn (số 
nhà 38 cùng phố). Cạnh đình là 
chủa Cầu Đông (vì chùa ở gần 
Cầu Đông bắc qua s. Tô Lịch). 
Đây là chiếc cầu đá thuộc ph. Hà 
Khẩu, cắt ngang s. Tô ở phía 
Đông cổng thành Thăng Long là 
cửa Đông Hoa vốn là Tường Phú 
đời Lý nên gọi là Cầu Đông. Chùa 
hiện còn 4 tấm bia đá niên đại 
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1624, 1639, 1711, 1816. Bia đá 
niên đại 1624 có tên là Đông Môn 
tự ký do nhà sư Nguyễn Văn Hiệp 
dựng, kể lại việc chính ông mua 
thêm đất mở mang chủa. Bia năm 
1639 có tên là Đông Môn tự ghi 
tên các nhà hảo tâm đóng góp 
công đức tu bổ chùa. Bia 1711 có 
tên trùng tu Đông Môn là ngôi 
chùa cổ có mặt ở Thăng Long từ 
tk. XVIH, và đã đi vào ca dao Hà 
Nội. Chùa đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật 
ngày 5-9-1989. Trong chùa hiện 
nay bài trí tương tự các chùa ở 
miền Bắc. Duy chỉ có hai pho 
tượng ở bên trái hậu cung là 
tượng Trần Thủ Độ và vợ. Như 
vậy, đây là nơi độc nhất ở tp. Hà 
Nội có thờ vị khai quốc nhà Trần. 
CẤU ĐƠ: L. ở bên s. Nhuệ thuộc 
h. Thanh Oai, trân Sơn Nam 
Thượng, được chọn làm t.lj Cầu 
Đơ, sau đổi là Hà Đông (năm 
1904), nay là tx. Hà Đông, t. Hà 
Tây. Hiện chợ tx. Hà Đông vấn 
mang tên chợ Cầu Đơ và trong 
lòng tx. Hà Đông vẫn còn Cầu Đơ, 
thuộc địa danh hành chính x. Hà 
Cầu (gồm l. Hà Trì và Ì. Cầu Đơ). 
L. Cầu Đơ có ngôi đình thờ Đô Bí 
- một danh tướng của Lê Lợi trong 
cuộc khởi chống quân Minh tk. 
XV. Định còn lưu giữ bài vị trên 
B00 năm và 13 đạo sắc phong từ 
thời nhà Lê. Ngôi đình nằm theo 
hướng tây bắc, có ao vuông, nhà 
phương trượng, nhà tiến tế và 
hâu cung, mang kiến trúc tk. XỮX, 


nằm sát bên quốc lộ 6 giữa tx. Hà 
Đông. Đình đã được xếp hạng là 
di tích lịch sử năm 198ã. Hội Ì. 
hàng năm tổ chức vào những 
ngày 14,15,16 tháng Giêng. 


CÂU ĐƠ: Sau khi biến tp. Hà Nội 
thành nhượng địa và phân chia 
phần đất phía Nam của tp. Hà 
Nội củ thành t. Hà Nam, từ tháng 
12-1896 chuyển t. lị về l. Cầu Đơ 
và đổi gọi là t. Hà Đông. Phần đất 
các h. Từ Liêm, Thanh Trì và một 
phần các q. Ba Đình, Hai Bà 
Trưng, Đống Đa là đất t. Cầu Đơ 
cũ (từ 3-ã-1902 đến 1 -12-1904). 


CÂU ĐUỐNG: Cầu sắt bắc qua 
s. Đuống ở h. Đông Anh, ngoại 
thành Hà Nội. Cách trung tâm tp. 
11 km. Nhà máy gỗ dán. 

CẤU GIẤY: Cửa ô ở thành Hà 
Nội, có chiếc cầu lợp ngói kiến 
thiết từ đời Lý qua s. Tô Lịch, 
theo bia dựng năm 1679, cầu gồm 


dỗ gian, dài 3 trượng (khoảng 
_10m), vừa là phương tiện giao 


thông, vừa là nơi bán giây, trên 
bến dưới thuyền, nay được thay 
thế bằng cầu bêtông cốt thép. Xưa 
ở l. Yên Quyết, nay thuộc ph. 
Quan Hoa, q. Cầu Giấy, trên 
đường Hà Nội - Sơn Tây. Quân Cờ 
Đen 2 lần thắng quân Pháp ở đó 
(1873 và 1883). Ngày 21-12-1875, 
diễn ra trận phục kích đánh quân 
Pháp của quân triều đình phối 
hợp với quân Cờ Đen ở Cầu Giấy 
do Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy, tiêu 
điệt nhiều quân Pháp, trong đó có 
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tên chỉ huy Franais Garnier, sau 
khi quân Pháp đánh chiếm Hà 
Nội lần thứ 1 (1873). Ngày 19-3- 
1883, tại đây lại diễn ra trận phục 
kích quân Pháp, do quân triều 
đình và quân Cờ Đen tiến hành. 
Quần triều đình do Hoàng Tá 
Viêm chỉ huy, diệt nhiều quân 
Pháp, trong đó có chỉ huy lực 
lượng viễn chỉnh Pháp ở Bắc kỳ 
là Herri Rivière, khi Pháp đánh 
chiếm Hà Nội lần thứ 2 (18883). 
CÂU GIẤY: Mộ hợp chất tại x. 
Dịch Vọng, h. Từ Liêm, nay là ph. 
Dịch Vọng, q. Cầu Giấy, tp. Hà 
Nội, khai quật năm 1985. Thuộc 
thời Hậu Lê. 

CẦU GIẤY: Q. nội thành Hà Nội, 
thành lập tháng 11/1996 trên cơ 
sở toàn bộ diện tích và nhân khẩu 
của các ttr: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, 
Nghĩa Tân, Mai Dịch, và các x. 
Dịch Vọng, Trung Hoà, Yên Hoà 
của h. Từ Liêm. Q. có diện tích 
1.210 ha và 82.994 nhân khẩu, 
gồm 7 ph: Quan Hoa, Nghĩa Đô, 
Nghĩa Tân. Mai Dịch, Dịch Vọng, 
Yên Hoà, Trung Hoà. Phía đông 
giáp q. Tây Hồ, q. Ba Đình và q. 
Đống Đa, phía tây giáp h. Từ 
Liêm, phia nam giáp q. Thanh 
Xuân, phía bắc giáp h. Từ Liêm 
và q. Tây Hồ. 

CẤU GIẼ: Cầu trên quốc lộ 1A và 
đường sắt Bắc-Nam, ở h. Thường 
Tín, t. Hà Tây; cách tp. Hà Nội 
40km về phía nam. Tượng đài kỷ 
niệm trận địa phòng không. 


CÂU KÈ: Địa điểm ở t. Trà Vinh, 
đại lý hành chính thời thuộc 
Pháp, phía bắc s. Hậu, q. của Mỹ- 
nguy ở t. Vĩnh Bình, gồm 8 x. q. 
lị Hoà Ân, nay là h. Cầu Kè, t. Trà 
Vinh; có đường ô tô nối h. lị với 
Trà Ôn và Tiểu Cần. Mở đầu 
chiến dịch Cầu Kè ngày 7-12- 
1949, quân ta đánh địch ở Vĩnh 
Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, phá 
vỡ hệ thống đồn bốt Cầu Kè- Tiểu 
Cần, san bằng 8 lô cốt, giải phóng 
nhiều đồng bào dân tộc Khmer bị 
giam giữ ở ttr. Cầu Kè. 

CẤU LÃM: Th. thuộc x. Câu Nhi, 
h. Hải Lăng, t. Quảng Trị, quê 
Bùi Dục Tài (tk.XVI). Đỗ tiến sĩ 
năm 1502, làm quan tới Tả thị 
lang bộ Lại. 


CÂU MỘNG (MỘNG KIỂU): 
Một địa điểm ở thành Thăng 
Long xưa, nay là khu vực Trung 
Phụng tức Cầu Muống, gần chợ 
Khâm Thiên. Xưa trồng rau 
muống ngon có tiếng. 


CẤU NGANG: Q. của Mỹ-nguy ở 
t. Vĩnh Bình, đời Tự Đức thuộc t. 
Vĩnh Long, nay là h. Cầu Ngang, 
t. Trà Vinh. H. gồm 8 x. h. lị ở Mỹ 
Hoà. Đồng muối. Cá đường ô tô 
nối liền h. lị với tx. Trà Vinh và 
h. Duyên Hải. 

CẤU NÔM: L. có nghề đúc đồng 
nổi tiếng; nay thuộc x. Đông Mai, 
h. Văn Lâm, t. Hưng Yên. Có câu: 
Nồi thủng lại về Cầu Nôm, hay 
Đồng nát lại về cầu Nôm, Con gái 
nỏ mồm về ở với cha. Ÿ nói: thứ 
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hư hỏng, kém phẩm chất thì lại 
được hoàn trả lại nơi đã sản xuất 
ra. Kẻ xâu kém thì phải cải tạo 
lại, không được chấp nhận. 
CẤU SÁT: Di chỉ kch. ở h. Xuân 
Lộc, t. Đồng Nai, thuộc hậu kỳ 
thời đại đá mới. Năm 1976, khi 
khai quật di chỉ này, đã tìm được 
nhiều đô đá và đồ gốm: đặc biệt 
có khá nhiều dao đá, có khả năng 
đây la những con daó gặt lúa. 
CẦU SÁT: Là một tập hợp các di 
chỉ kch. phân bố trong lưu vực s. 
Đồng Nai (t. Đông Nai) mà tiêu 
biểu nhất là dị chỉ Cầu Sắt (x. 
Binh Lộc, h. Xuân Lộc). Đặc điểm 
của văn hoá này, về đổ đá là 
ru có vai, xuất hiện đục nhọn và 
lưỡi dao hái bằng đá. Đồ gốm 
cũng có nét riêng, được làm băng 
bản xoay, một số giải cuộn, ít 
trang trí. Niên đại thuộc hậu kỳ 
đồ đá mới. 

CẦU SƠN: X. thuộc tổng Thuộc 
Sơn, h. Hửu Lũng, phủ Lạng 
Giang, trấn Kinh Bắc, nay thuộc 
t. Lạng Sơn. Đập nước dài 140 m 
trên s. Thương, hệ thống thuỷ 
lợi xây dựng từ năm 1896, trạm 
thuỷ văn. 


CÂY CỘNG: Đền ở x. Vụ Tuyền, 
sau đổi là Vu Thuỷ, h. Thạch 
Lâm, t. Cao bằng. Đền thờ người 
em của Trần Quý là Trần Kiên. 
Trần Quý và Trần Kiên là con của 
Trần Triệu người ở Thạch Lâm. 
Tương truyền, hai anh em sức vóc 
to khoẻ có công giúp dân trong 


vùng bải trừ ma quỷ. Sau khi 2 
anh em mất, dân lập đền thờ. Một, 
ngôi đền thờ người anh (Trần 
Quý) gọi là đền Đống Lân, một 
ngôi thờ người em (Trần Kiên) gọi 
là đến Cây Cộng. Hai đền đối diện 
với nhau gọi là "Song từ đền" 
(Đền thờ hai anh em) 


CÂY ĐA CỬA QUYỀN: Đền, còn 
gọi là Thiên Tiên điện, ở 120 
Hàng Bông, q. Hoàn Kiêm, Hà 
Nội; xưa thuộc đất giáp Bắc Hạ, 
Bắc Thượng, sau đổi thành th. 
Đông Mỹ, h. Thọ Xương, phủ Hoài 
Đức. Trong đền có bài vị thờ Lý 
Thường Kiệt và 1 tấm bia đá. 
CÂY GÁO: Di chỉ trong lòng hồ 
Trị An, t. Đồng Nai. Từ khi chưa 
ngập nước, phát hiện di tích một 
ngôi đến đã đổ nát. 


CÂY MAI: Chùa ở Chợ Lớn, xây 
dựng năm 1816 trên một cồn 
đất trồng nhiều cây mai vàng 
trên nền một ngôi chủa Khmer 
đã đổ nát. Nay ở q. 5, tp. Hồ Chí 
Minh. Đồn binh Pháp. Xưởng 
gốm Cây Mai. 


CẬY: Di chỉ kch. tại th. Cây, x. 
Long Xuyên h. Cẩm Bình, t. Hải 
Dương. Phát hiện năm 1984. 
Hiện vật chủ yếu là đồ gốm (cái 
nguyên và mảnh vỡ). Đây là lò 
nung gốm Cậy xuất hiện từ tk. 
XV, tàn lụi vào th. XỊX, để lại như 
một di tích lớn. 

CHÀ BÀN (hay ĐỒ BÀN: 
Thành cũ của Chiêm Thành xây 
năm 806, ở địa phận 3 l. Ba Cảnh, 
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Nam An và Thuận Chánh, phủ 
An Nhơn, t. Bình Định. Quốc lộ 
19 Quy Nhơn - An Khê chạy 
vắt ngang, cách Quy Nhơn về 
phía tây - bắc. Trở thành kinh đô 
năm 982. 


CHÀ LÀ: Một giờ sáng 24-11- 
1963, sau 2 tiếng đồng hồ bị tấn 
công, toàn bộ cứ điểm Chà Là 
thuộc x. Tân Hưng Đông, q. Cái 
Nước, cách tx. Cà Mau 20 km, 
gồm 3 đôn chính nằm gọn trong 
tay quân giải phóng. Quân ta giết 
100 tên địch, bắt sống 60 tên, thu 
100 súng. Suốt ngày 24, địch huy 
động 65 máy bay, đổ xuống 5 tiểu 
đoàn tiếp cứu, quân giải phóng lại 
diệt thêm 240 tên địch, bắt sống 
60 tên, bắn rơi 18 máy bay. Ngày 
21-8-1968, diễn ra trận tập kích 
của trung đoàn bộ binh 5 thuộc sư 
đoàn 5 và lực lượng đặc công 
Quân giải phóng miền Nam Việt 
Nam và cụm cơ giới Mỹ ở Chà Là. 
CHÀ LÒ: Ngày 18-11-1964, 
nhiều tốp máy bay giặc Mỹ đến 
bắn phá vùng Chà Lò thuộc miền 
Tây t. Quảng Bình. Đại đội 3 pháo 
cao xạ do chính trị viên Nguyễn 
Viết Xuân chỉ huy đã anh dũng 
chiến đấu bắn rơi 3 máy bay Mỹ. 
Trong trận này, Nguyễn Viết 
Xuân tuy bị thương nặng, nhưng 
vẫn kiên cường tiếp tục chỉ huy 
đơn vị với khẩu hiệu "Nhằm 
thắng quân thù, bắn!", mở đầu 
cao trào thi đua hạ máy bay địch 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
CỨu nước. 


CHẢ CÁ: Phố ở q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội, từ phố Hàng Lược đến 
phố Hàng Cân; trước bán sơn, 
Pháp gọi là rue de la Laque. Vào 
đầu tk. XẦX, có một người mở cửa 
hàng bán chả cá với bún nên có 
tên gọi. 

CHẢ CÁ LÃ VỌNG: Cửa hàng 
"Chà cá Lã Vọng" nằm bình dị 
khiêm tốn ở một ngôi nhà cổ kính 
đã tồn tại trên 130 năm nay - số 
nhà 14 phố Chả Cá. Chả cá Lã 
Vọng phục vụ suốt 4 mùa, được cả 
khách trong và ngoài nước 
thưởng thức đông nhất. Chả cá 
được chế biến từ một loại cá nước 
ngọt: cá lăng. Làm chả phải chọn 
những con từ 7 - 10 kg trở lên. 
Sau khi rút xương, cá được cắt ra 
thành từng miếng to bản rồi tẩm 
ướt các loại làm cho miếng cá 
thơm ngon và mất mùi tanh. Cá 
được nướng vàng trên lò than 
bằng cặp tre. Miếng cá vừa vàng 
có mùi thơm mà không khô, 
không ướp. Bí quyết này làm cho 
Chả cá Lã Vọng là cửa hiệu độc 
nhất vô nhị ở Việt Nam. 


CHÀNG LONG: Vùng rừng n. ở 
Tây Bắc, xưa có s. Chàng Long 
chảy qua. Tháng 2 - 1154, nổ ra 
cuộc khởi ngha của dân tộc thiểu 
số Lão (còn gọi là dân tộc Sơn Lão) 
ở Chàng Long, nổi dậy chống 
triều đình... 


CHÀNG SƠN: X. thuộc Thạch 
Thất, t. Hà Tây, thờ 3 Thượng 
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đẳng thần có công đánh Thục (ở 
đình Cả): Tản Viên Sơn thánh, 
Cao Sơn đại vương, Quý Minh đại 
vương, và Thuỷ thần (rắn) ở đình 
Bé. L. nghề: mộc, chạm, tạc 
tượng. Hội vào 2 ngày 18-19 
tháng Bảy hàng năm. Ít ruộng, 
thanh niên chủ yếu làm nghề thủ 
công. Có đội ngủ thợ mộc tới năm 
sáu trăm người (mộc hiện đại): 
kiến trúc nhà cửa và đồ mộc trang 
trí nội thất. Một số theo đuổi kỹ 
thuật chạm khắc gỗ, làm mới 
hoặc tu sửa đình chùa, nhà thờ 
- họ, tượng Phật và đồ thờ, đô gỗ 
kiểu cổ. Không ít người quanh 
năm đi làm việc khắp mọi miền. 
Nghề thợ nề củng nổi tiếng; tập 
đoàn đảm nhiệm xây dựng các 
công trình kiến trúc cổ (đình, 
chùa, tượng đất luyện... hoa văn 
chùa Tây Phương, chùa Thầy, 
đình Tây Đăng, đình Chu Quyến 
v.v...). Chàng Sơn còn giỏi nghề 
làm quạt. 


CHÀNG THÔN: L. ở h. Thạch 
Thất, t. Hà Tây, có nghề mộc 
chạm do Nguyễn Văn Tài truyền 
nghề. Dùng các loại chàng đục để 
hành nghề. L. còn có nghề dệt và 
nghề làm quạt giấy cổ truyền. 


CHANH: Chi lưu của số Bạch 
Đằng chảy qua tx. Quảng Yên ra 
biển ở cửa Lạch Huyện. Ở chỗ tiếp 
giáp với s. Bạch Đăng, có bãi cọc 
xưa Trần Hưng Đạo đóng để đánh 
thuỷ quân Nguyên. 


CHÁNH LỘ: Di chỉ nằm trong 
khu vực bệnh viện Quảng Ngãi, 
thuộc ph. Trần Phú, tx. Quảng 
Ngãi. Phát hiện năm 1987. Trước 
gọi là Quán Diều, thuộc h. 
Chương Nghĩa, phú Tự Nghĩa, 
tức Cù Mông. Minh Mạng đổi là 
Chánh Mông, đến triểu Đồng 
Khánh vì ky huý tên gọi của vua, 
đổi là Chánh Lậ. 

CHÁNH MÃN Còn có tên gọi là 
thành Tây Sơn, tại th. Chánh 
Mãn, x. Cát Nhơn, h. Phù Cát, t. 
Bình Định. Vốn đây là thành của 
người Chàm. Sau quân đội Tây 
Sơn xây thành mới. Vết tích 
thành luỹ vẫn còn. Thành Chánh 
Mẫn được xây dựng từ thời kỳ 
đầu khởi nghĩa của quân Tây 
Sơn. Sau khi đã đánh chiếm phủ 
thành Quy Nhơn và các đời sau 
Tây Sơn vần còn tiếp tục sử dụng. 
Thành Chánh Mãn là thành đất 
đã chiến lợi dụng địa thế của khu 
vực Chánh Mãn, Đại Hữu để làm 
thành đóng quân. Mặt Tây thành 
là n. đất cao 45m, mặt nam là n. 
Choi Voi cao 78m. Giữa n. Đất và 
n. Choi Voi có con đường độc đạo 
đi qua. Phía đông thành là gò 
Trống Cán. Áo Vuông và bầu đài 
là những chướng ngại vật, ngăn 
cách với khu vực ngoài thành và 
xa hơn s. Ông Sư có tác dụng như 
hào sâu che chở cho phía bắc 
thành. Chọn khu vực này, quân 
Tây Sơn chỉ cần đắp một đoạn bờ 
thành dài 250m, đắp đất có kè đá. 
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chân rộng từ 6 đến 8,ðm, mặt 
rộng trung bình 2,2m, cao trung 
bình 1,5m, bờ thành chạy theo 
hướng Tây-Đông từ Đất Rùa (n. 
Đất) sang nối liên với Gò Trống 
Cán. Bờ thành đã tạo được một 
khu thành kín đáo, vững vàng có 
nhiều lợi thế về mặt quân sự. 


CHAO CHAO: Di chỉ tại x. Tân 
Tiến, h. Nam Thanh, t. Hải 
Dương. Điều tra năm 1965, hiện 
vật gồm một số đồ gồm. 


CHAS: Thành năm trên khu đất 
cao rộng nằm ven bờ Nam s. Côn, 
thuộc x. Nhân Lộc, h. An Nhơn, 
t. Bình Định. Thành có cấu trúc 
phức tạp gồm 2 khu vực Đông và 
Tây. Tường thành cao 5-6m, chân 
thành rộng 20-30m, đắp bằng 
đất, mặt ngoài dốc đứng, mặt 
trong thoai thoải, ngoài thành 3 
phía là hào sâu. Phía trong toà 
thành được chia ra nhiều khu vực 
nhỏ, ngăn cách bởi các bức tường 
đồ sộ. Thành đã bị phá huỷ từ lâu. 


CHÁY: Vũng trũng gồm 6 x. mới 
của h. Ứng Hoà, t. Hà Đông, nay 
là t. Hà Tây, ở phía nam h. Căn 
cứ du kích vững mạnh của vùng 
địch hậu đồng bằng Bắc bộ. 


CHẢY: Phụ lưu bên trái của s. 
Hồng, nguồn từ n. Tây Côn Lĩnh, 
dài 306km, còn có tên là s. Lôi. 
Đến Đoan Hùng, nhập vào s. Lô. 
8. Chảy có 82 thác, ghênh. Thác 
Bà trên s. Chảy, có đập nước tạo 


thành một hồ nhân tạo dài 65km, 
điều tiết lưu lượng nước s. Hồng, 
làm chạy nhà máy điện. 
CHĂMPA (hay CHIẾM 
THÀNH): Quốc gia trước kia 
chiếm phần lớn đất Trung bộ Việt 
Nam. Từ đầu Công nguyên đã 
phát triển từ 2 thị tộc: Cau và 
Dừa. Ảnh hưởng của Ấn giáo, bị 
Trung Quốc đô hộ. Vương quốc 
Lâm Ấp (Linyi, 192-758), quốc gia 
Chăm đầu tiên do Khu Liên (Sri 
Mara) sáng lập, giải phóng khỏi 
ách nô lệ (trong khi đó Đại Việt 
vẫn chịu sự đô hộ của Trung 
Quốc). Sau khi thành lập, Vương 
quốc Chămpa có tham vọng mở _ 
mang bờ cõi. Tk. XIV, Chế Bồng 
Nga 3 lần tiến quân đánh phá 
Thăng Long và chiếm một phần 
đất đai của Đại Việt. Vương quốc 
Chămpa, mặc dủ những quốc 
vương Chăm cuối cùng vẫn trị vì 
cho đến đầu tk. XŨX. 


CHĂMPA (Nguồn gốc dân 
tộc): Có nhiều giả thuyết. a) Pha 
trộn giữa giống người Mông Cổ, 
người cao nguyên Tây Nguyên với 
người Mã Lai, Ân Độ. b) Dân tộc 
Mã Lai - Đa đảo (Austronésien). 
c) Dòng Mã Lai- Đa đảo chịu ảnh 
hưởng của Ấn Độ. 


CHÁMPA (Truyền thuyết): Nữ 
thần Nagar (Thiên Y A Na) giáng 
sinh nhập vào cây gỗ trầm hương 
trôi trên biển. Gặp và kết hôn với 
một người, sinh hai con. Sau về 
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với người Chãămpa lên ngôi, được 
gọi là Po Nagar (Bà Chúa Xứ. 
Đền thờ ở Tháp Bà, Nha Trang. 


CHÀMPA (Xã hội): Từ chế độ 
mẫu hệ, xã hội Chăm chuyển dần 
sang chế độ phong kiến, còn mang 
dấu an chế độ thị tộc bộ lạc. Hai 
thị tộc chính: Pinăng (thị tộc Cau) 
tổ tiên dòng n., thuộc tầng lớp 
bình đân và Liu (thị tộc Dừa) tổ 
tiên dòng Biển là tầng lớp hoàng 
phái quý tộc. Thị tộc (Haiâu bul 
Pháp) là tổ chức xã hội cao nhất. 
Dưới là dòng họ - tộc họ (chiết. 
atáu) chi tộc (chiết parô)ì cuối 
cùng là gia đình (Mưngư vom). Xả 
hội có 4 giai cấp: tăng lử (Brah- 
man) vô sỉ (Kosatrios), lao nông 
(Valoyas), cùng đình (Cudra:. 
Thiết chế xã hội: vương quyền, 
quốc vương cai quản toàn bộ xã 
hội theo kiểu cha truyền con nối, 
các ngành trong cơ cấu xã hội do 
người của hoảng gia hoặc quân 
quan nắm giữ. 


CHẮP: Kẻ Chắp tức l. Hữu Trấp, 
x. Hoà Long, h. Yên Phong, t. Bắc 
Ninh. L. thờ Trương Hống - 
Trương Hát làm thành hoàng. 
Hàng năm mở hội vào ngày mồng 
4 Tết. Ngoài tế lễ thành hoàng, 
còn có các hoạt động vui khoẻ, 
như kéo co, hát quan họ. Kéo co 
hội Chắp là trò vui truyền thống 
và nổi tiếng nên hội Chắp còn 
được gọi là hội Kéo co. 

CHẤM (hay TRẦM): Chùa do 
chúa Trịnh Căn lập ra năm 1700 


ở Ì. Lang Châu, h. Chương Mỹ, 
trần Sơn Nam; nay thuộc t. Hà 
Tây. 

CHÂN ĐĂNG: Châu Đời Lý, sau 
là châu Quy Hoá về đời Trần. 
Đời Lê là phủ Lâm Thao, trấn 
Sơn Tây, nay là h. Phong Châu, 
t. Phú Thọ. 


CHÂN ĐỊNH: H. vẻ đời Lê thuộc 
phủ Kiến Xương. Nguyên là h. 
Chân Lợi, đời Lê đối là Chân 
Định. Lấy tên h. quê hương của 
Triệu Đà, Đa có vợ là người Việt 
quê ở Ì. Đồng Sâm, h. Chân Định. 
Đời Thành Thái đổi là h. Trực 
Định và chuyến thuộc t. Thái 
Binh mới thành lập (1894) nay là 
h. Kiến Xương từ năm 1945. Quê 
Nguyễn Quang Bích, Trương 
Đăng Thụ. 


CHÂN GIÁO: Chùa ở Ìl. Vạn 
Phúc nay thuộc q. Ba Đình, tp. 
Hà Nội. Chùa xây dựng năm 1024 
trong hoàng thành Thăng Long 
để vua tiện xem tụng kính. Cuối 
triều Lý, vua Huệ Tông không có 
con trai, phải nhường ngôi cho 
công chúa Chiêu Thánh rồi xuất 
gia tu hành ở chùa này. Sau khi 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho 
Trần Cảnh năm 1226, Trần Thủ 
Độ buộc Lý Huệ tông thắt cổ tự 
tử ở vườn sau chùa. 


CHÂN LẠP QUỐC VƯƠNG: 
Miếu x. Xuân Dương, h. Hương 
Thuỷ, nay thuộc tp. Huế. Miếu 
thờ Quốc vương Chân Lạp. Hàng 
năm xuân thu nhị kỳ tế ở miếu. 
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CHĂNĐRĂNGSÂY: Chùa toa 
lạc tại 164/235 Trần Quốc Thảo, 
ph. 7, q. 3, tp. Hồ Chí Minh. Chùa 
được lập năm 1947, do ông Phan 
Văn Xem và hoà thượng Lâm Em 
xây dựng. Diện tích chùa 
4026.44m” với 1247,06m2 xây 
dựng bằng bê tông theo kiến trúc 
Khmer như chính điện, giảng 
đường giáo lý. Các hoa văn trang 
trí tại chính điện và giảng đường 
đều mang đậm bản sắc dân tộc 
Khmer. Hệ phái Phật giáo của 
chùa trước kia là Mahanikàya 
Khmer Nam bộ, nay đã chuyển 
sang hệ phái Phật giáo Nam tông 
Khmer. Kiến trúc chùa gồm chính 
điện, tăng xá 1,2, trường giáo lý, 
phòng học và tháp tập thể. Chủa 








Chùa ChănĐrăng Sây~ Quận 3-TP. HCM 


đã qua 3 đời trụ trì là hoà thượng 
Lâm Em (1947-1979), hoà thượng 
Oul Srey (1979-1995) và đại đức 
Danh Lung. Trong thời kỳ kháng 
chiến, hoà thượng trụ trì chùa đã 
đóng góp nhiều cho cách mạng. 
Hiện nay, chùa có chủ trương 
nuôi dưỡng, đảo tạo các con em và 
tăng tài theo học. Tại chùa cũng 
lưu trử nhiều bộ kinh điển. Hàng 
năm vào 28/10 chùa tổ chức lễ giỗ 
hoà thượng Lâm Em. Ngoài ra, 
chùa còn làm an eư kiết hạ cho 
chư tăng trú tại chủa theo nghị 
thức Nam tông Khmer. 


225 


Nguyễn Văn Tân 


CHÂN LINH: Động ở x. Lệ Sơn 
Thượng, h. Bình Chính, phủ 
Quảng Trạch, t. Quảng Bình, nay 
là h. Tuyên Hoá, bên s. Gianh. 
Vách hang có nhiều ghi chú 
chữ Chăm. : 

CHÂN MÂY: Vịnh ở h. Phú Lậc, 
t. Thừa Thiên-Huế, che chắn bởi 
2 dãy n. Chân Mây Đông và Chân 
Mây Tây; cách sân bay Phú Bài 
36km, sân bay Đà Nắng 32 km. 
_ C6 2s. nhỏ cháy vào, cửa vịnh rộng 
7km, độ sâu từ 9-14m. Đang triển 
khai xây dựng cảng biển lớn. 


CHÂN MỘNG: L. thuộc h. Phù 
Ninh, nay là h. Phong Châu, t. 
Phú Thọ; cách Đoan Hùng 13 km 
về phía nam. Sản xuất chè. Trận 
đánh oanh liệt Vũ ÈÊn- Chân 
Mộng. Ngày 17-11-1952, diễn ra 
trận phục kích quân Pháp trên 
đường 2, khu vực Chân Mộng- 
Tram Thản, do trung đoàn bộ 
binh 36 thuộc đại đoàn 308 tiến 
hành sau đợt một Chiến dịch Tây 
Bắc (14/10-10/12/1952). 


CHÂN NƯƠNG CUNG PHI: 
Miếu x. Vạn Lộc, h. Xuân Thuỷ, 
t. Nam Định, thờ Chân Nương 
cung phi. Tương tryển, Hùng Huy 
Vương đã chọn nàng Chân 
Nương, người bản x., làm cung 
phi. Chân Nương ở trong đại nội 
được lỗ năm thì xin lập cung 
riêng ở x. Hoành Vực (h. Xuân 
Thuỷ). Bà khuyên dân chăm chỉ 
công việc đồng áng, trồng dâu 
nuôi tằm. Trong một chuyến đi 
thuyền trên s. Mã, gặp mưa bão 


lật thuyền, bà bị chết đuối. Vua 
Hùng thương tiếc, sắc phong cho 
bà là Thượng đăng phúc thần, sai 
dựng miếu thờ. 

CHÂN TIÊN: Chùa Chân Tiên là 
tên thường gọi của cụm di tích 
lịch sử - văn hoá, gồm chùa, điện 
Chân Tiên, đình Phụ Khánh, 
hiện ở số 151 phố Bà Triệu, tp Hà 
Nội. Trước đây đình và chùa 
thuộc th. Phụ Khánh, h. Thọ 
Xương. Chùa quay hướng tây, 
cổng và tam quan sát mặt phố; 
phía trong có tam bảo, điện Mẫu, 
nhà Tổ, trai phòng, vườn tháp. 
Toà tam bảo hình chuôi về, gồm 
tiền đường 5 gian, làm kiểu đầu 
hồi bít đốc, thượng điện 3 gian. 
Trong còn giử được một số tượng, 
đồ tự khí và mảng chạm khắc 
mang phong cách nghệ thuật tk. 
XVII-XIX. Chùa đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - nghệ thuật 
ngày 2-3-1990. 


CHÂN TIÊN: Đình của th. Chân 
Tiên dời xuống đất Ì. Thể Giao 
đầu tk. XX. Vị trí đình ở số 104 
phố Bùi Thị Xuân, q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. 


CHÂN TIÊN: Vốn là chùa của th. 
Chân Tiên, tổng Tiền Túc, h. Thọ 
Xương, ở vào khoảng phố Chân 
Cầm (Hà Nội). Sau dời xuống vị 
trí hiện nay là số 93 phố Bà Triệu, 
q. Hai Bà Trưng là đất th. Thể 
Giao củ. 


CHẤP: L. Hữu Chấp, x. Hoà 
Lang, h. Yên Phong, t. Bác Ninh, 
thờ Trương Hồng, Trương Hát. 
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Hội ì. Tổ chức từ ngày 4-7 tháng 
Giêng hàng năm. Tiêu biểu là 
trò kéo co bằng dây cuốn quanh 
một cột giửa sân cho 2 phe 
(nam, nử) kéo. 


CHÂU AN: Là châu tính nhiếp 
của phủ Gia Hưng t. Hưng Hoá 
(đời Nguyên). Đời xưa gọi là Mang 
Việt. Theo Trần sử, Minh tông đi 
đánh mán Ngưu Hống, vua đóng 
ở Mang Việt, cho đặt tên là phú 
Thái Bình, tức là đất này. Đời Lê 
gọi là Châu Việt. năm Minh Mệnh 
thứ 3 (1822) đổi tên là Châu An 
(có 3 X). 


CHÂU BÌNH:X  ởh. Quỳnh Châu, 
t. Nghệ An. Năm 1990 phát hiện 
được mỏ hồng ngọc (rubi). 


CHÂU CAN: Di chỉ tại x. Châu 
Can, h. Phú Xuyên, t. Hà Tây, 
phát hiện năm 1970. Hiện vật 
gồm 1 rìu đá và một số công cụ 
băng đồng. 


CHÂU CAN: Khu mộ cổ nằm ở 
cảnh đồng th. Nội, x. Châu Can, 
h. Phú Xuyên, t. Hà Tây. Phát 
hiện năm 1974, tất cả có 8 ngôi 
mộ, quan tài hình thuyền, trong 
có nhiều hiện vật tuỳ táng. Chủ 
nhân khu mộ này là một người 
Việt cổ sống vào khoảng các tk. 
IV-VI tr. Cn. 


CHÂU CẤU: L. thuộc h. Thanh 
Liêm, t. Hà Nam, quê Bùi Kỷ 
(1887-1960). Đâu phó bảng năm 
1910. Làm việc trong ngành giáo 
dục, sau Cách mạng tháng 8- 
18485, chủ tịch Hội Văn hoá kháng 


chiến. Viết một số sách về chử 
quốc ngữ, dịch: Tam quốc chí, Thơ 
chứ Hán Nguyễn Du. 


CHÂU DIÊN: Một trong 8 
chảu thuộc An Nam đô hộ phủ 
tức Giao Châu về đời Đường, gồm 
2h. Cao Lăng và Yên Đình. Nhà 
Lê đặt làm phú Tam Đái, đời 
Nguyễn đổi làm phủ Vĩnh Tường, 
t. Sơn Tây, nay là h. Vĩnh Tường, 
t. Vĩnh Phúc. 


CHÂU ĐỐC: Nguyên là đất 
thuộc nước Chân Lạp, gọi là Tầm 
Phong Long (Kompong); năm 
1757, vua Chân Lạp nhường cho 
chúa Nguyên đặt đạo Châu Đốc 
nối liền trấn Hà Tiên. 

CHÂU ĐỐC: Thành ở tx. Châu 
Đốc, t. An Giang; vốn thuộc đất 
2 phủ Tịnh Biên và Tuy Biên của 
t. An Giang cũ. Xưa kia đây là h. 
lị Tuy Biên, trên nền đồn Châu 
Đốc cũ. Sau này mở rộng thêm. 


CHÂU ĐỐC: T. miền tây Nam bộ 
do Pháp lập năm 1899, tách từ t. 
An Giang ra, gồm 12 tổng. T. lị 
là Châu Đốc. T. Sản xuất. mật ong 
có tiếng. Cây lúa trời (lúa ma) mọc 
không phải cấy mà vẫn được thu 
hoạch. Đạo Hoà Hảo phát triển 
ở t. này. Trồng nhiều lúa nổi. 


CHÂU ĐỐC: Tx. ớt. An Giang, sát 
biên giới Việt Nam - Cămpuchia, 
năm trên s. Hậu và s. Vĩnh Tế. 
Cách tp. Hồ Chí Minh 239km, Hà 
Nội 1983 km, Cần Thơ 119km. 


CHÂU ĐỨC: H. của t. Bà Rịa- 
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Vũng Tàu, thành lập tháng 6- 
1994. H. có 12 đơn vị hành chính 
là ttr. Ngãi Giao và 11 x. Phía 
đông giáp h. Xuân Lộc (t.Đồng 
Nai), phía nam giáp tx. Bà Rịa. 


CHÂU GIANG: H: Thành lập 
năm 1980 ở t. Hải Hưng (nay là 
t. Hưng Yên) sau khi hợp nhất 
một phần h. Khoái Châu và một 
phần h. Văn Giang. H. lị là Châu 
Giang, tức h. lị Văn Giang củ; có 
đường ô tô nối liền với Hà Nội 
qua phà Khuyến Lương. Trận 
Hàm Tử ở I. Hàm Tử bên s. Hồng 
(ở phía Tây h. lị) ta thăng tướng 
Nguyên-Mông là Toa Đô. Trường 
cao đẳng Sư phạm kỹ thuật ở x. 
Dân Tiến. 


CHÂU GIANG: Mộ cổ nằm trên. 


đống Vườn Bông, x. Châu Giang, 
h. Duy Tiên, t. Hà Nam. Phát hiện 
năm 1986. Mộ Hán đầu Công 
nguyên. Mộ gạch quy mô khá lớn. 


CHÂU HỘ: Hương Châu Hộ, đất 
Như Nguyệt (chưa đối chiếu được 
với tên đất ngày nay), quê thiền 
sư Âu Đạo Huệ (7-1173). Ông là 
người đứng đầu thế hệ thứ 9 dòng 
thiên Quang Bích, tinh thông các 
phép tam quán và tam muội. Ông 
thông hiểu cả y lý. Năm 1159 
được vua Lý Anh tông mời về 
kinh để thăm bệnh cho công chúa 
Thuy Minh. 

CHÂU KHẾ: L. ở h. Đường An, 
nay thuộc x. Thúc Kháng, h. Cẩm 
Bình, t. Hải Dương; quê Ngô Văn 
Huy, Vũ Định Liên, có nghề 


truyền thông mĩ nghệ vàng bạc, 
sau nhiều người ra phố Hàng Bạc 
(tp. Hà Nội) hành nghề. Có đền 
thờ Phạm 6ï, tướng nhà Trần 
chống giặc Nguyên-Mông. 


CHÂU KHỂẾ: Đan Lai là dân tộc 
it người duy nhất có ở x. Châu 
Khê, h. Con Cuông, t. Nghệ An, 
giáp biên giới Lào- Việt. Người 
Đan Lai có tục lệ tắm suối cho trẻ 
sơ sinh; khi có trẻ lọt lòng mẹ, bất 
kể ngày hay đêm, thời tiết nóng. 
hay lạnh, họ đều bế đứa trẻ ra 
suối tăm. 

CHÂU KHỂ: X. ở h. Ninh Giang, 
t. Hải Dương, quê Hoàng Lộc 
(1920-49), nhà văn, nhà thơ, nhà 
báo. Tác phẩm: Chặt gọng kìm 
đường số 4 và bài thơ nổi tiếng 
Viếng bạn. 

CHÂU LÂM: Tục gọi là chùa 
Bà Đanh, ở sát hồ Tây, thuộc 
ph. Thuy Khê, q. Tây Hồ, tp. Hà 
Nội. Thời Lê Thánh tông, ở đây 
đặt viện Ghâu Lâm để những 
người Chiêm Thành (phục dịch 
trong các công thự) lễ Phật, sau 
đổi làm chùa. Trong chủa có 
tượng Bà Đanh (có lẽ là tên gọi 
của nữ thần của người Chiêm). 
Do vị trí của chùa xa cách với khu 
dân cư nên it người qua lại viếng 
chủa; dân gian có câu: Vắng như 
chùa Ba Đanh. Lâu dân chùa bị 
đổ nát hoang phế, 

CHÂU LÂM (Viện): Xây dựng 
vào đời Lê Thánh tông (1460- 
1497) về phia nam hề Tây, làm 
nơi ở cho các cung nử của quốc 
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vương Chiêm Thành bị bắt đưa 
về Thăng Long. Sau đó viện bỏ 
hoang phế, dân 1. Thuy Khuê xây 
chùa Bà Đanh; nay thuộc khu 
trường Chu Văn An. 


CHÂU LONG: Nguyên tên là 
chùa Long Châu, do xây dựng 
trên một gò đất gọi là n. Long 
Châu, ăn ra giữa hồ Trúc Bạch, 
thuộc phố Châu Long, q. Ba Đình, 
tp. Hà Nội. Chùa đã có lâu đời, 
trải nhiều lần trùng tu, mở rộng 
quy mô, đổi hướng từ hướng tây 
sang hướng đông, rồi hướng nam. 
Chùa còn có tên là Châu Lăng, 
tương truyền do vua Trần Nhân 
tông dựng để cho công chúa đi tu. 
Chùa nay toa lạc ở số 33 phố Châu 
Long, phía sau chợ Châu Long. 
Thời Trần đã có một công chúa 
đến tu là Khiết Cô. Chùa hiện còn 
tiền đường 5 gian, chuôi vỗ 3 gian. 
Kiến trúc có 8 cửa võng với những 
hình chạm trổ tỉnh xảo. Bộ tượng 
thờ, khám thờ, bia đá, hoành phi, 
câu đối, chuông đồng đều là 
những hiện vật mỹ thuật có giá 
trị cao. Tiền đường 5 gian đặt 
tượng Thánh Hiển và Đức Ông 
cùng các pho tượng Thị giả. Hậu 
điện đặt tượng Phật và các tượng 
thờ của Phật giáo. Chuôi vô 3 
gian, mặt bằng kiểu 4 hàng chân, 
cột ở giữa bằng gạch, hai bên là 
tưởng bao quanh, vì kèo suốt, mái 
xếp đòn tay kiểu thượng hạ tư. 
Bên cạnh toà tam bảo là nhà điện 
thờ Mẫu, nhà Tổ, nhà, bếp, nhà 
ăn. Chủa Châu Long có nhiều 
hiện vật, chất liệu khác nhau. 


Chùa còn lưu giử 23 pho tượng 
tròn và 4 bức phủ điêu. 7 tranh 
nhỏ khắc trên gỗ, 7 bức hoành 
phi, 4 bài thơ, 4 đôi câu đối, 1 số 
mâm bồng, án văn. Về đồ sứ còn 
một chậu men sứ vẽ lam, 5 bát 
hương sứ, 2 choé men màu có nắp, 
sáu bình cắm hoa sứ men trắng 
và lam. Chủa còn 1 bộ ngủ sự, 1 
chuông đồng, ngoài ra tại điện thờ 
còn 1 số đề thờ nửa. Chùa Châu 
Long có nhiều di vật kiến trúc 
điêu khắc đẹp như các trụ biểu, hệ 
thống cửa võng chạm thủng hình 
tứ linh, hoa điểu, văn mây, hình 
hạc... Các cửa võng sơn son thiếp 
vàng lộng lẫy, các khám thờ và 
các cuốn thư, các pho tượng đẹp, 
đường nét chạm khắc công phu, 
tinh tế mềm mại. Riêng pho tượng 
Thích Ca sơ sinh là một sáng tạo 
khá độc đáo. Tượng Thế tôn củng 
là một pho tượng hiếm trong hệ 
thống tượng cùng loại của các 
chùa nước ta. Chùa đã được xếp 
hạng di tích lịch sử nghệ thuật 
ngày 5/2/1994. 


CHÂU LONG: Đình ở số 4 ngõ 
Châu Long, q. Ba Đình, tp. Hà 
Nội, thờ Quan Vũ và 2 con nuôi 
là Châu Xương và Quan Bình thời 
Tam Quốc (Trung Quôc). Đình bị 
phá huỷ năm 1947. 


CHÂU MAI: Châu thuộc phủ Gia 
Hưng, t. Hưng Hoá thời Nguyễn. 
Đời xưa gọi là Mường Mai, Trần 
sử chép: Phạm Ngũ Lão đi đánh 
Ai Lao ở Mang Châu, tức là đât 
này. Đời Lê gọi là Châu Mai, có 
2 tổng, 4 x. 
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CHÂU MỘC: Châu thuộc phủ 
Gia Hưng, t. Hưng Hoá thời 
Nguyễn. Vốn là đất cũ của họ Xa, 
trước có 23 động. Tương truyền, 
con thứ vua nước Điền đến ở đất 
ấy. Đến Xa Khả Xâm giúp Lê Thái 
tổ dẹp yên được nước, có công vua 
phong Xa Khả Xâm làm chức Tư 
đồ, tước Quốc công, cho con cháu 
nối đời làm quan. Sau anh em họ 
Xa không chịu nhường nhau, giết 
lấn nhau. Năm Cảnh Hưng thứ 
36 (1775) chia bờ s. Bờ trở về phía 
bắc làm châu Đà Bắc; từ s. Mã trở 
về phia nam là châu Mã Nam, 
cũng cho chỉ thứ họ Xa cai trị. Còn 
châu Mạc chỉ còn các động Xuân 
Nha, Hương Đàm, Trúc Mục, Mộc 
Thượng, Mộc Hạ. Đến cuối đời Lê, 
thổ từ Mộc Châu thuê Trình Cố 
giết phụ đạo 2 châu Đà Bắc, Mã 
Nam, chiếm cứ đất ấy. Vì thế đem 
châu Mã Nam cho Trình Cố. Đến 
đầu Tây Sơn, con cháu châu Đà 
Bắc tố cáo ra, Tây Sơn lại cho họ 
Xa nối đời làm quan châu ấy. 


CHÂU MỸ: X. thuộc h. Đại An, 
nay là h. Nghĩa Hưng, t. Nam 
Định, quê Khiếu Năng Tĩnh 
(1835-1920). 1880 đỗ tiến sĩ, làm 
quan đến Quốc tử giám tu nghiệp. 
Ông là một nhà nho được người 
đương thời kinh nể. 


CHÂU NHAM: N. đá ong, lèn ở 
tx. Hà Tiên, còn gọi là Đá Dựng, 
ử sát biển. Mạc Cửu xưa kia đi 
qua n. này bắt được một viên ngọc 


đem dâng chúa Nguyễn Phúc 
Chu, do đó có tên là Châu Nham. 


CHÂU NHAM LẠC LỘ: Nghĩa 
là cò đáp gành Châu - một trong 
mười danh lam thăng tích ở tx. 
Hà Tiên, được ca ngợi qua "Hà 
Tiên thập vịnh" do Mạc Thiên 
Tích thủ xướng. 


CHÂU Ô: Khu di tích thuộc Ì. Vệ 
Nghĩa, x. Triệu Long, h. Triệu 
Phong, t. Quảng Trị. Đây là một 
toà thành cổ, khảo sát năm 
1992. Trong khu vực thành có 
nhiều gạch ngói Chăm cổ. Niên 
đại thời Lê. 


CHẤU PHA: Di tích tại x. Châu 
Pha, h. Tân Thanh, t. Bà Rịa- 
Vũng Tàu. Phát hiện năm 1990; 
hiện vật gồm một số công cụ đá 
và một ít mảnh gốm. Niên đại 
khoảng tk. VII-VII. 


CHÁU PHỨ: Đại lý hành chính 
thời thuộc Pháp, q. của nguy 
quyền Bài Gòn ở t. Cháu Đốc, nay 
là h. của t. An Giang. H. lị là Cái 
Bầu trên s. Hậu. H. có nhiều kênh 
rạch chảy qua, trong đó có kênh 
Tri Tôn. Đầu tháng 10-1957, 3 
van nông dân h, Châu Phú, t. 
Châu Đốc, đoàn kết, kiên quyết 
đấu tranh chống Diệm đuổi nhà, 
chiếm đất của đồng bào để xây 
dựng căn cứ quân sự. 


CHÂU PHỨ: Th. thuộc h. Tây 
Xuyên, phủ Tuy Biên, t. Án Giang. 
Đền thờ Nguyễn Hữu Kính. 

CHÂU SA: L. ở tổng Bình Châu, 
h. Bình Sơn, t.Quang Ngãi, có vết 
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tích thành cổ Chiêm Thành, quê 
tiến sĩ Đỗ Đăng Điện. 


CHÂU SA: Thành thuộc th. Phú 
Bình, x. Tịnh Châu, h. Sơn Tịnh, 
cách tx. Quảng Ngải 8km về phía 
đông-bắc. Thành có 2 vòng: thành 
nội và thành ngoại. Thành nội 
hình gần vuông (dài 580m, rộng 
540m) mở 4 cửa. Tường thành cao 
4-6m, bên ngoài dốc đứng, bên 
trong thoai thoải. Hào vây quanh 
bốn mnặt, rộng 20-2ãm. Thành 
ngoại cấu trúc hình chữ nhật, 
tường thành xây đắp không khép 
kín. Tường cao 3-õm, chân rộng 
10-15m, đắp đất lèn chặt. Hệ 
thống hào thành ngoại nối liền 
với hào thành nội, dẫn nước ra s. 
Trà. Thành Châu Sa được xây 
dựng ở vị trí chiến lược, án ngử 
phía nam kinh đô Indrapura của 
nước Chămpa cổ, Do vậy thành 
được xây dựng kiên cố, có sự liên 
kết chặt chẽ với căn cứ thuỷ quân, 
tạo nên một hệ thống phòng thủ 
mạnh. Ngoài chức năng quân sư, 
thanh còn giử vai trò một trung 
tâm kinh tế, hành chính trọng 
yêu ở Chămpa. 


CHÂU SƠN: Nhà tu dòng Khổ 
hạnh Trappiste ở lÌ. Châu Sơn, 
phú Nho Quan, t. Ninh Binh, 
phía đông nam Chi Phong. 
CHÂU THÀNH: H. của t. Bến 
Tre, gồm 22 x, bao bọc bởi các s. 
Mỹ Tho và Hàm Luông. HH lị 4km, 
có đường ô tê nối liền với tx. Bến 
Tre ở phía đông-nam. 


CHÂU THÀNH: H của t. Đồng 
Nai, phía nam có n. Bảo Quan cao 
576m quốc lộ l5 từ tp. Hồ Chí 
Minh đi Vũng Tàu qua h. | có 
đường rê ải h. lị Long Đất và 
Xuân Lộc. Nay là h. của t. Bà Rịa- 
Vũng Tàu. 

CHÂU THÀNH: H. của t. Kiên 
Giang, gồm 6 x. và 1 ttr, H, lị là 
Châu Thanh (Rạch Sỏi) trên kênh 
Rạch Sôi, cách tx. Rạch Giá 
khoảng 6km về phia nam. Có 
đường ô tô đi Rach Giá, Gò Quao, 
Long Xuyên. 


CHÂU THÀNH: H. của t. Tây 
Ninh, giáp Cămpuchia. H. lị trên 
s. Vàm Có Đông. Cá đường ô tô 
Tây Ninh đi Côngpong Chàm 
chạy qua. Cách tx. Tây Ninh 12 
km về phía Tây. 


CHÂU THÀNH: H. của t. Tiền 
Giang, có diện tích 25.375 ha, 
243.880 nhân khẩu; gồm 24 đơn 
vị hành chính; ttr. Tân Hiệp và 
23 x. Phía đông giáp h. Chợ Gạo 
và tp. Mỹ Tho, phia nam giáp t. 
Bến Tre. 


CHÂU THÀNH: H. ở t An 
Giang, gồm 12 đơn vị hành chính: 
11 x. và 1 ttr. h.lj An Châu. 


CHÂU THÀNH: H. ởt. Long An, 
thành lập tháng 4/1989 do chia h. 
Vàm Cỏ thành 2 h. Tân Trụ và 
Châu Thành. H. có diện tích 
14.645 ha và 93.006 nhân khẩu; 
gồm 12 x. Phia đông giáp s. Vàm 
Có, phía tây giáp Tiền Giang, 
phía bác giáp s. Vàm Cô Tây. 
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CHÂU THÀNH: H. ở t. Trà Vinh, 
thành lập tháng 9/1981 trên cơ sở 
tách một số x. của h. Càng Long 
và Cầu Ngang ra, gồm 9 x, h. lị 
ở x. Đa Lộc; phía bác giáp s. Tiền, 
phía tây giáp h. Càng Long. 

CHÂU THÀNH: Q. của Mỹ-nguy 
ở t. An Giang gồm 2 tổng 13 x,. 
q. lị là Phước Đức, dân số 162.598 
người (1965); sau là h. của t. An 
Giang. H. lị trên s. Hậu và trên 
đường ô tô Long Xuyên - Tri Tôn. 


CHÂU THÀNH: . của Mỹ-nguy 
ở t. Định Tường, gồm 2 tổng, 22 
x. dân số 107.698 người (1965). 
Q. lị là Tân Hiệp trên đường Mỹ 
Tho - Tân An. 


CHÂU THÀNH: Q. của Mỹ-nguy 
ở t. Kiến Tường, gồm 7 x. q. lị 
ở Tuyên Thanh, dân số là 16.819 
người (1965). Nay sáp nhập vào 
h. Mậc Hoá, t. Long An. 


CHÂU THÀNH: Q. của Mỹ-nguy 
ở t. Phong Dinh, gồm 2 tổng, 14 
x. Q.1 ở Tân An; dân số 202.758 
người (1965). Có x. Long Tuyền là 
quê Bùi Hữu Nghĩa, nay là h. của 
t. Cần Thơ. Đông-bắc giáp s. Hậu. 
-_H. lị là Cái Răng ở sát tp. Cần Thơ 
trên đường ô tô Cần Thơ-Cà Mau. 
CHÂU THÀNH: Q. của Mỹ-nguy 
ở t. Vĩnh Bình, gồm 3 tổng, 10 x. 
dân số 100.581 người (1965). Q.lị 
là Đa Lộc, trên đường ô tô Trà 
Vịnh- Trà Củ. 

CHÂU THÀNH: Q. của Mỹ-nguy 
ở t. Vĩnh Long cũ gồm 4 tổng, 14 


x., nay là h. của t. Đồng Tháp. H. 
lị là Châu Thành, trên đường ô tô 
Vĩnh Long - Sa Đéc, cách Sa Đéc 
15km, Vĩnh Long 10km. 


CHÂU THỊ: H. thành lập năm 
1980, do hợp nhất h. Khoái 
Châu với một phần h. Ấn Thị, t. 
Hưng Yên. 


CHÂU THỚI: Chùa toa lạc tại x. 
Bình An, h. Thuận An, t. Bình 
Dương. Chùa do thiền sư Khánh 
Long tạo dựng vào tk. XVII. Kiến 
trúc hiện nay được xây dựng năm 
1970. Ở điện Phật, có 3 pho tượng 
Phật cổ bằng đá. 


CHÂU XUYÊN: Đình l. Châu 
Xuyên, x. Thọ Châu, h. Lạng 
Giang, t. Bắc Giang, thờ hai vị 
thành hoàng là Tam Giang đại 
vương Trương Hồng và Trương 
Hát. Tương truyền, hai ông từng 
khuyên can Triệu Việt Vương 
không nên giảng hoà với Lý Lang. 
Vua không nghe, hai ông bèn từ 
quan về ẩn tại n. Lạn Kha. Sau 
Lý Phật Tử chiếm được nước, dụ 
hai ông ra làm quan, hai ông 
khước từ không được, ben cùng 
gia đình chèo thuyền ra giừa s. tự 
đánh chìm mà chết. Sau khi chết, 
hai ông âm phù Nam Tấn Vương 
nên được phong là Khước Địch đại 
vương và Ủy địch đại vương. 


CHẦU: Đản ở th. Phú Viên, x. Bồ 
Đề, h. Gia Lâm, Hà Nội. Đền thờ 
Đức Ngọc Hoàng, Tam toà Thánh 
Mẫu, thờ chầu Bà Độ Tử có công 
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với nước. Đền được xây dựng cách 
nay khoảng 200 năm. Năm 2001 
đền được trùng tu khá hoàn chỉnh 
để đón khách thập phương. Trong 
đền còn giữ được 25 bảng sắc. Hội 
đến hàng năm vào ngày 1 đến 12 
tháng Tám. 


CHÈ: Tên gọi xưa của th. Trà 
Đông, x. Thiệu Trung, h. Đông 
Sơn, t. Thanh Hoá, nơi có nghề 
đúc truyền thống nổi tiếng. Xưa 
l. có hai ph.: xóm Trên và xóm 
Dưới, mỗi ph. có khoảng 100 thợ, 
chú ph. thường là người đứng đầu 
một dòng họ lớn. Sản phẩm là các 
mặt hàng dân dụng và mỳ nghệ. 
Về sau do nhu cầu của đời sống, 
thợ l. Chè còn sản xuất thêm các 
loại hàng công nghiệp và quốc 
phòng. L. đã đúc thành công 
tượng Bác Hồ bằng đồng, cao hơn 
1,5m, nặng hơn 400kg, và tạo ra 
những sản phẩm đồng mỹ nghệ 
tham gia Hội chợ quốc tế. 


CHEM: Chùa, tên chử là Hàm 
Long tự, thuộc x. Thuy Phương, 
h. Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội; 
được xây dựng trước năm 1688. 
Chùa Chèm hiện là ngôi chùa còn 
khá nguyên vẹn theo bố cục và 
câu trúc thời xưa. Chùa toa lạc 
trên một khu đất cao ráo thoáng 
mát, các công trình kiến trúc được 
bố trí hài hoà trong một khuôn 
viên khép kín. Toà tiền đường có 
bỏ cục hơi khác biệt so với các ngôi 
chùa trong vùng, gồm hai dãy 
nhà song song. Nếp ngoài ð gian 
làm kiểu chồng diêm hai tầng 8 


mái, mái thượng lợp ngói mũi hài, 
các cốn nách đều được chạm khắc. 
Hậu cung, nhà giải vũ, tam quan 
(gác chuông), nhà Mẫu đều có kết 
cấu thanh thoát hài hoà. Tượng 
Phật gồm 30 pho được làm bằng 
gỗ và đất sét, vào những thời kỳ 
khác nhau. Chùa đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
ngày 29-1-1993. 


CHÈM: Địa điểm ở l Thuy 
Phương, h. Từ Liêm, bên hữu 
ngạn s. Hồng, thuộc tp. Hà Nội. 
Đền thờ Lý Ông Trọng do Đô hộ 
Triệu Xương đời Đường xây dựng 
cuối tk. VII, Sản xuất giò ngon. 
Nhà máy bê tông đúc săn. 

CHÈM: Đình Chèm nơi cổ kính 
tôn nghiêm thờ danh nhân, nhân 
dân thường gọi là Đức thánh 
Chèm. Đức thánh Chèm người x. 
Thuy Phương, h. Từ Liêm, ngoại 
thành Hà Nội. Thời nhỏ có tên là 
Lý Thân, khi trưởng thành lấy 
tên là Ông Trọng. Ông là một 
người thông minh, văn võ kiêm 
toàn, tính tình cương trực đã có 
công Blúp nước trừ giặc ngoại 
xâm, được vua Thục phong tước 
Đại vương, khi ông qua đời, triều 
đình cho lập đến thờ và phong 
tặng Thượng Đăng Thiên Vương. 
Đình Chèm có bố cục kiểu "nội 
công ngoại quốc", hướng về phia 
bắc, nằm sát bờ s. Hồng, là một 
điểm di tích góp phần tô đẹp cho 
cảnh quan ở vùng này. Từ phía bờ 
s. Hồng ta gặp tứ trụ, rồi tam 
quan qua sân là chính đình có bố 
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cục chử "công". Câu trúc đình 
theo kiểu truyền thống vì kèo gỗ, 
bên trong đình, các thành phần vì 
kèo gỗ được trang trí chạm trổ 
tinh vị. Đình Chèm là một di tích 
lịch sử văn hoá - nghệ thuật đã 
được xêp hạng bảo tôn từ 1990. 


CHEÈM: Lễ hội đến Chèm thuộc x. 
Thuy Phương, h. Từ Liêm, tp. Hà 
Nội. Hội Chèm được tổ chức để 
tưởng nhớ Lý Thân, tức Lý Ông 
Trọng và vợ là Bạch Tính Cung, 
mà 2 pho tượng trong đên được 
gọi là Đức Ông và Đức Bà. Hàng 
năm hội lẻ được tiến hành từ 14 
đến 16 tháng Năm. 


CHEO REO: Ttr. ở ngà 3 s. Ba 
và s. Agun ở t. Đắc Lác, trên 
đường từ Phú Yên lên các nước 
Hoả Xá, Thuỷ Xá xưa ở Tây 
Nguyên. Di tích các tháp Chàm 
dọc đường theo thung lũng Cheo 
Reo. Cách Pleiku 67 km, tp. Hà 
Nội 128lkm. Ngày 17-3-1975, 
diễn ra trận truy kích của sư đoàn 
bộ bính 320, được táng cường 
trung đoàn 95B, trung đoàn pháo 
bình 675, trung đoàn pháo binh 
675, trung đoàn pháo phòng 
không 593, 1 tiểu đoàn bộ đội địa 
phương Phú Yên đánh quân nguy 
Sài Gòn rút chạy tại khu vực 
Cheo Reo trong Chiến dịch Tây 
Nguyên (21-29-3-1975), 


CHÈO: LL Chèo thuộc h. Hà 
Trung, t. Thanh Hoá, sản xuất 
loại mật ngon có tiêng, gọi là mật 
Cheo. Mật làm từ mia tiến (dâng 
vua), sanh, trong, thơm. 


CHẾ THĂNG PHU NHÂN: Đền 
th. Đô Chữ, x. Kỳy Nam, h. Kỳ 
Anh, t. Hà Tĩnh, thờ Chế Thắng 
phu nhân linh thần, cung nhân 
của Trần Duệ tông, huý là 
Nguyễn Bích Châu Tương 
truyền, khi Duệ tông đưa quân đi 
đánh Chiêm Thành, có đem theo 
các cung nhân đi. Khi đi qua cửa 
Nhượng gặp sóng to gió lớn, Bích 
Châu đã tự nguyện nhảy xuống 
biển để cho yên cơn giận của Thuỷ 
thần. Sau Lê Thánh tông đi đánh 
Chiếm Thành lại qua cửa biển 
nảy, mộng thấy nữ thần hiện lên 
kể rõ sự tình xin cứu giúp. Vua sai 
viết một tờ hịch quãng xuống biển 
để cứu vớt nàng, rồi sắc phong 
làm Chế Thăng linh thần và cho 
dựng đền thờ. 


CHỆT ĐI: Chùa tại ấp Đồn Điền, 
x. Tập Sơn, h. Trà Cú, t. Trà Vinh, 
cũng gọi là chùa Tháp. Đây là một 
toà tháp cổ xây dựng từ thời VIII. 
Tháp xây băng gạch, hình chóp, 
còn lại phần trên cao chừng 5m, 
phần dưới của tháp bị vủi sâu vào 
lòng đất hiện chưa khai quật. 


CHI CHÂU HÁN THÀNH ' 
QUẬN: Tên châu thời thuộc 
Đường. Theo Đường thư địa lý 
chí, có 1.200 bộ, 5.300 khẩu; có 7 
h. là: Hân Thành, Bình Tây, Lạc 
Diệm, Phú Xuyên, Lạc Quang, Đa 
Vân, Tư Long. 


CHI ĐÔNG: Đinh và chùa thuộc 
x. Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội. Từ 
Hà Nội qua cầu Chương Dương và 
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cầu Chui theo đường 5 đến Phú 
Thị rê trái theo đường 182 đến 
chợ Súi, chợ Keo, tiếp tục rẻ trái, 
lên đê s. Đuống rồi rẽ phải, đi 
khoảng 3,5km là đến. Chùa thờ 
Phật và đình Ì. thờ 2 vị thánh 
Trần Hưng Đạo và Châu Đô 
Thống, là nơi liên lạc, hội họp của 
các cần bộ hoạt động cách mạng. 
Cây đa cổ thụ của chùa bây giờ 
vẫn còn đấu tích thời kháng chiến 
chống Pháp, là nơi đặt hòm thư 
liên lạc của cán bộ cách mạng. 
Khu đình chùa kiến trúc theo 
kiểu cổ kính nghiêm trang. Trước 
kia chủa rất uy nghi rộng rãi, 
nhưng nay đã thay đổi nhiều. 
Chùa được nhiều sắc phong của 
các triều đại. Các đồ thờ còn giữ 
lại không nguyên vẹn, nhưng rất 
cổ và quí. Hàng năm vào ngày 11 
tháng Giêng là ngày giỗ cụ Châu 
Đô Thống, ngày 10/3 là ngày L. 
vào đám và ngày 20/8 là ngày giỗ 
Trần Hưng Đạo. 


CHI KỲ GIỚI: Nước này nằm 
trong cõi nước Chiêm Thành. 
Thời Tần, trong năm Hàm 
Khang, vua Lâm Áp là Phạm Văn 
đánh các nước Đại Kỳ Giới, Tiểu 
Kỳ Giới Thức Bộc, Từ Lang, 
Khuất Đô, Kiên Lô, Phù Đan đều 
lây được cả; có quân 4-5 vạn, đấy 
là nước Chi Kỳ Giới. 

CHI LA: H. xưa thuộc phủ Nghệ 
An về đời Minh, đời Lê đối là La 
Giang, có s. La chảy qua địa phận 
thuộc phú Đức Quang, trấn Nghệ 
An. Trịnh Giang đối là h. La Sơn, 


đời Nguyễn thuộc phủ Đức Thọ, 
t. Hà Tĩnh. Trần Quý Khoáng lên 
ngôi vua (1409-1414) ở h. này. 
Sau khi Đặng Tất và Nguyễn 
Cảnh Chân bị Trần Ngôi giết hại, 
đầu năm 1409, con của họ là Đặng 
Dung và Nguyễn Cảnh Dị rất căm 
giận, mới đem quân Thuận Hoá 
về Thanh Hoá, đón rước Nhập nội 
thị trung Trần Quý Khoáng (cháu 
nội Nghệ tông) đến Nghệ An lên 
làm vua. Vua lên ngôi ở Chi La, 
đổi niên hiệu là Trùng Quang. 


CHI LÃNG: H. thuộc t. Lạng 
Sơn; gồm 19 x, và 2 ttr. Đồng Mỏ, 
Chi Lăng, với diện tích 65.390 ha, 
đân số 70.560 người. Trước là 
Châu Ôn, thuộc Pháp chia làm 
Châu Ôn và Điểm He, năm 194ã 
đổi là Châu Ôn. Đèo Sài Hồ cao 
100 m ở giáp giới h. Cao Lộc, s. 
Thương chảy qua h. lị ở Đồng Mô. 
Mỏ chì, kẽm và phốt phát khai 
thác từ năm 1918. 


CHI LẶNG: L. thuộc tổng Quang 
Lăng, Châu Ôn, nay thuộc h, Chi 
Lăng, t, Lạng Sơn. Năm 981, Lê 
Hoàn đánh thắng quân Tống, 
chém Hầu Nhân Bảo. Năm 1427, 
Lê Lợi giết tướng Minh là Liễu 
Thăng. Chi Lăng là thung lũng 
dài 4km, hai bên toàn n. đá. Nổi 
tiếng là đất hiểm và khí độc. Mô 
diêm tiêu. Trồng thuốc lá. Mùa 
thu năm 1427, nhà Minh sai Liêu 
Thăng đem hơn 10 vạn quân và 
2 vạn ngựa đánh vào cửa Pha 
Luy. Các tướng Lê Sát, Lê Thu... 
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đem ] vạn quân tỉnh nhuệ, ð thớt, 
voi, bí mật mai phục trước ải Chị 
Lăng để đợi quân giặc. Trước đó, 
Lê Lựu giử cửa Pha Luỷ, thấy 
Bgiặc đến, giả vờ thua chạy. Đại 
quân Minh đuổi theo, đến chỗ có 
mai phục, quân ta xông vào đánh, 
giặc thua to, chém được Liễu 
Thăng và hơn 1 vạn thủ cấp giặc, 
bắt được lừa ngựa, quân tư khí 
giới nhiều không kế xiết. 

CHI LẶNG: Vườn hoa nằm giửa 
3 phố Điện Biên Phủ, Trần Phu, 
Hoàng Diệu, q. Ba Đình, tp. Hà 
Nội. Vốn là hồ Voi nằm trong 
thành Hà Nội thời Nguyễn. Khi 
xây dựng phố xá từ cuối tk. XIX 
hồ bị lấp làm vườn hoa. Trước 
năm 194ã gọi là Vườn Rôbanh 
(Squart Robin), nhưng dân chúng 
quen gọi là vườn hoa Canh Nông. 
Sau năm 194 gọi là vườn hoa Chi 
Lăng. Ái Chi Lăng là địa điểm 
hiểm trở, chặn đường đi độc đạo 
sang Trung Quốc, nay thuộc h. 
Chi Lãng, t. Lạng Sơn. Tại đây 
quân ta đã lập nhiều chiến công 
chống quân xâm lược phương Bắc 
trong vòng 10 tk. 


CHI LONG: Mộ cổ nằm trên gò 
Đồng Vàng, th. Chi Long, t. Hải 
Hưng củ. Phát hiện năm 1965. 


CHI NAM: Chỉ Nam nay thuộc 
x. Lệ Chị, h. Gia Lâm, tp. Ha Nội, 
thờ một tướng tiên phong của 
Thánh Dóng là Trâu Đô Thống. 
Hàng năm trước ngày hội Dóng ở 


Phù Đồng một ngày, Ì. Chi Nam 
tổ chức hội, gọi là hội Phù Đồng. 
CHI NGOẠI: L. ở x, Chi Linh, h. 
Chí Linh, t. Hải Dương, ở km 41 
đường Hải Dương- Phả Lại. Quê 
Phạm Lạp, Phạm Cự Lượng, 
nguyên quán của Nguyên Phi 
Khanh và Nguyễn Trãi. l. này có 
trại Vải (Lệ Chi Viên) nơi vua Lê 
Thái tông đi tuần hạnh ở Hải 
Dương, chết đột ngột (1442). 
Nguyễn Trãi (1380-1442). 1420 
đồ Thái học sinh, làm quan với 
nhà Hồ. Sau vào Thanh Hoá tham 
gia khởi nghĩa Lam Sơn với Lê 
Lư, giúp quân cơ và thảo văn thư. 
1428 chiến thắng giặc Minh, ông 
được liệt vào hạng công thần khai 
quốc, được phong tước Quan Phục 
hầu. Trải hai đời vua, 1420 ông 
cáo quan về Côn Sơn ở ẩn. Năm 
1442 nhân vụ án Lê Chi Viên, ông 
bị hành quyết. Ông là nhà chính 
trị nhà thơ, nhà văn hoá lỗi lạc. 


CHI NỘI: Đình x. Tân Chỉ, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, thờ tiến sĩ 
Trình Thanh (thế kỷ XV). Ông có 
công trong thời gian kháng chiến 
chống giặc Minh. Đời Lê Thái tổ, 
ông làm quan đến chức Nhập thị 
kinh diên, tước Quan nội hầu. Khi 
Nghị Dân cướp ngôi Nhân tông, 
ông thoái triều về ở ẩn, đến mở 
trường dạy học ở x. Chi Nội (Tân 
Ch), phong hoá của địa phương 
nhờ vậy cũng được mở mang. Sau 
khi ông mất, dân bản x. truy tôn 
ông làm thanh hoàng, dựng đền 
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thờ trên đất trường học củ, triều 
đình sắc phong làm Phúc thần, 
tôn hiệu là Quảng Đạo đại vương. 


CHI PHONG: H thuộc châu 
Tĩnh Yên (nguyên là châu Yên 
Bang đặt năm 1407) đời Minh, 
sau sáp nhập vào h. Yên Hoà (sau 
là Yên Hưng), năm 1419 đời Lê 
đổi là h. Hoa Phong, nay là h. Cát 
Hải, ngoại thành Hải Phòng. 


CHI PHONG. L. ở tổng Trường 
Yên, h. Gia Viễn (nay thuộc h. 
Hoa Lư), t. Ninh Bình, phía tây 
x. Trường Yên, tức Hoa Lư. Quê 
Bùi Văn Khuê. 


CHI PHONG: Thành ở phủ Đông 
Hải (thời thuộc Minh) tức là chỗ 
hiểm yếu về mặătđôngh. Chỉ Phong. 
Đời Đường đặt Nham châu, đầu 
năm Thiên Bảo gọi là q. An Lạc. 
H. Tân An là đất ấy, sau gọi lầm 
Tư Phong là Chi Phong. 


CHI VIÊN: Chùa x. Dương Xuân, 
h. Hương Thuỷ, t. Thừa Thiên- 
Huế. Chùa do cung tần họ 
Nguyễn tự Vân Hoà bỏ tiền công 
đức xây dựng lại trên nền chùa củ 
vào khoảng năm 1820-1840. 


CHÍ HOÀ: Còn gọi là đình Hoà 
Hưng, năm trên gò Bầu Tròn, q. 
10, tp. Hồ Chí Minh với một khu 
đất rộng, chiều ngang lõm, dài 
32,8m. Kiến trúc theo hình chứ 
Tam. Chính điện nằm giữa hai 
dãy nhà gọi là Đông và Tây lang. 
Đó là những ngôi nhà có tường 
bao quanh, trước có bàn thờ thần 
Hồ. Về hình đáng Võ ca (nhà tập 


võ), nhìn bên ngoài ta thấy có 
hình lưỡng long chầu nguyệt. Mặt 
ngoài có bàn thờ và tượng thần 
Hồ đắp nổi. Hai bên có tượng kỳ 
lân phủ phục. Bên trong Võ ca nổi „ 
bật là lâu khấu. Mặt trước sân 
khâu quay vào chính điện cao 
1,2m. Hai bên sản khấu có 2 bức 
tranh màu diễn tả sự kiện nổi bật 
là ngôi trường và lớp học của cụ 
Võ Trường Toản. Chống đỡ mái 
Võ ca là 4 trụ xi măng to lớn hình 
rồng uốn khúc, nhiều màu, ôm từ 
chân đến đỉnh cột. Khu chính 
điện liên với Võ ca và được phân 
ranh bằng cửa sắt. Toàn bộ chính 
điện là nơi thờ "thành hoàng bổn 
cảnh". Trên nóc điện có lưỡng 
long chầu nguyệt, hai bên là hình 
hai chim phụng ghép bằng mảnh 
sứ màu. Bốn đầu đao của mái là 
4 đầu rồng. Đình còn lưu giữ 
nhiều vật quý như: toàn bộ bát 
bứu đầu bịt đồng, cán gỗ quý cắm 
trên giá gỗ lim. Bộ lỗ bộ hàng cột 
đứng đường kính 4 phân băng gõ. 
Hai bình gốm sứ cổ, bộ tràng kỷ, 
lư đồng. 


CHÍ HOÀ: Đền do Nguyễn Tri 
Phương xây dựng ở phía Tây 
thành Gia Định, nay thuộc q. 10, 
tp. Hồ Chí Minh, để chống quân 
Pháp, có 12000 quân, 150 đại bác 
và 2 chiến luỹ dài 16km, từ thành 
Chí Hoà đến Bà Quẹo, bị Pháp 
chiếm ngày 25-2-1861. Ngày 
24.2.1861, diễn ra trận phòng ngự 
của quân triều Nguyễn chống lại 
cuộc tiến công của liên quân 
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Pháp. Tây Ban Nha tại đồn Chi 
Hoà trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp của nhà Nguyễn 
{1B58-84). 


CHÍ HOÀ: Ngày 16-7-1973, 900 
người bị giam giữ tại khám Chí 
Hoà ra thông báo khẩn cấp và tổ 
chức tuyệt thực phản đối quyết 
liệt thái độ ngoan cố, lật lọng của 
chính quyền Sài Gòn trì hoàn 
việc trao trả hết cho chính phủ 
cách mạng những nhân viên 
quản sự và dân sự còn lại bị 
chúng giam giữ. 


CHÍ LINH: H. thuộc phú Nam 
Sách, t. Hải Dương. H. có các n. 
Côn Sơn va Phương Sơn nổi tiếng. 
H. h trên s. Kinh Thầy. H. Chí 
Linh về đời Trần là đất phân 
phong của Thượng tướng Trần 
Phó Duyệt (bố Trần Khánh Dư'. 
Di tích có Vạn Kiếp, n. Phượng 
Hoàng, s. Lục Đầu. Từ đời Lê về 
trước có 47 người đỗ đại khoa, 
trong đó L nữ là Nguyễn Thị Duệ 
(giả trai đi thi). Quê Nguyễn Cử, 
Trần Cảnh, Mạc Đĩnh Chị, 
Nguyễn Phi Khanh, Phạm Cự 
Lượng... Có son tốt để viết. Trồng 
lạc xuất khẩu. Các nhà máy: thuỷ 
tinh, điện Phả Lại. 


CHÍ LINH: Sau chiến thắng 
quản Minh trận đầu ở Lạc Thuỷ, 
chém hơn 3000 quản giặc, thu 
nhiều quân tư, khí giới, nghĩa 
quân Lam Sơn dời quân đến n. 
Chi Linh. N. Chị Linh tức Pù 
Rìinh thuộc x. Giao An, h. Lang 
Chánh, t. Thanh Hoá ngày nay. 


CHÍ LINH: X. xưa ở tổng Cổ 
Châu, h. Chí Linh, trần Hải 
Dương, nay là t. Hải Dương. Có 
đên thờ Phạm Cự Lượng. 


CHÍ LONG: L. thuộc x. Phong 
Chương, h. Phong Điền, t. Thừa 
Thiên - Huế, thờ bà Đại Càng (tk. 
XV), có công đưa các trưởng tộc 
Lê, Nguyên, Võ, Trần vào khai 
hoang, chiêu dân lập ấp. Hội l. 
vào 2 ngày 12-13 tháng Sáu hàng 
năm. Nghỉ lễ tiêu biểu: múa bông, 
dâng hương, lễ vật có mao - huyết, 
bò, lợn cả con. Tế lễ xong, đặt ít 
quả phẩm lên thuyền giấy, đặt 
lên bè trôi s. Đặc điểm: kKiêng 
vào rú (động rừng), cấm lửa từ 
sáng đến chiều. 


CHÍ LONG: L. cũ thuộc h. Phong 
Điện, t. Thừa Thiên - Huế, quê 
Nguyên Tri Phương (1800-1873). 
1858 chỉ huy chống Pháp ở Đà 
Nẵng, 1860 cầm quân đánh Pháp 
ở Gia Định. Sau được cử làm Kinh 
lược sứ Bắc kỳ. Ngày 20/11/1987, 
Pháp đánh vào thành Hà Nội, ông 
cầm quân chiến đấu ở cửa Nam, 
bị trọng thương và bị bắt, sau 
uống thuốc độc tự tử. 


CHÍ TIÊN: Di chỉ tại x. Chi Tiên, 
h. Thanh Hoà, t. Phú Thọ. Phát 
hiện năm 1990, đi vật gồm một số 
dụng cụ đá thuộc hâu kỳ đá mới. 
CHÍ HỒ: Miếu x. Chỉ Bỏ, h, Thái 
Thuy, t. Thái Binh, thờ hai vị 
thiên thần là Đế Thích, Diêm La 
và hai vị nhân thần huý là Điển 
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và Đông. Điển và Đông là hai anh 
em sinh đôi, bố mẹ đi cầu tự ở 
chùa Yên Tử mà ainh ra hai ông. 
Lớn lên, Điển và Đông theo chiếu 
của Hùng Vương, tình nguyện đi 
diệt giạc Múi Đỏ. Do có thần Đế 
Thích và Diêm La phù trợ nên đã 
chiến thắng oanh liệt. Vua phong 
cho ông Điển là Đại nguyên suý, 
ông Đông là Phó nguyên suý. Về 
sau hai ông hoá cùng một ngày. 
Dân bản x. lập miếu phụng thờ. 


CHIẾC: Tên Nôm của l. Nhân 
Hiền, h. Thường Tín, t. Hà Tây, 
có nghề thợ mộc, gồm thợ ngăng - 
làm phần kiến trúc, thợ chạm - 
làm phần điêu khắc. Thơ mộc Ì. 
Chiếc xưa đã tham gia xây dựng 
những công trình nổi tiếng: Văn 
Miếu, đình Đình Bảng, chùa Đậu. 
Sản phẩm là những bộ cửa võng, 
bức cuốn, con kìm, con sơn với 
những hình chạm khắc tinh vi. 
Ngày nay, nghề chạm khắc gỗ ì. 
Chiếc đang được phục hồi, phát 
triển, có nhiều thợ giỏi. 

CHIẾM CHIỀU: Trại của người 
Ai Lao và Ngưu Hống ở miền s. Đà. 


CHIÊM DINH: Tức là dinh (trấn) 
Quảng Nam về đời nhà Nguyễn. 


CHIẾM ĐỘNG (hay ĐẠI 
CHIM): Đãtcũ của Chiêm Thành 
ở t. Quảng Nam. 


CHIẾM HOÁ: Châu thuộc phủ 
Tương Yên, t. Tuyên Quang, nay 
là h. Chiêm Hoá, t. Tuyên Quang. 
Trước Cách rang tháng Tám, ta 
gọi là chau Khánh Thiện (lây tên 


chiến sĩ cách mạng Lương Khánh 
Thiện). N. Cham Chu ở phía tây 
cao 1587m. H. lị là Vĩnh Lộc trên 
ngã ba s. Lô và s. Long Giang. 


CHIÊM SƠN: L. ở Tống Mậu 
Hoà, h. Duy Xuyên, phủ Điện 
Bàn, t. Quảng Nam. Có vết tích 
tháp và bia cổ Chàm trên n., gần 
đường sắt và trên đường Nam 
Phước - Thạch Bài. 


CHIÊẾM THẠCH: Đinh Chiêm 
Thạch nằm trong hệ thống các di 
tích của Cổ Loa hiện nay. Không 
rỏ định được xây dựng vào năm 
nào nhưng những dữ kiện còn lại 
của đình đều khăng định đã có từ 
tk. XVII. Đình có kết cấu hình 
chữ Đinh. Phần tiền tế là căn nhà 
ỗ gian xây kiểu chồng diêm hai 
tầng mái gần như che khuất toà 
đại đình cổ phía sau. Nhà tiền tế 
được làm vào thời Nguyễn. Đình 
có quy mô không lớn lắm. Dài 
26,4m, rộng 1m, chiều rộng lòng 
nhà 7,4m, chiều cao tử mái xuống 
nên 2,3m. Những thành phần 
kiến trúc cơ bản của bộ khung 
định đậm nét phong cách của 
nghệ thuật điêu khắc trang tri 
kiến trúc đình L. tk. XVII. Toàn bộ 
các đầu dư, các kẻ hiên đều được 
chạm rồng theo phong cách chạm 
bông kênh, khối mập, nhiều cấp 
độ nông sâu khác nhau. Một số vì 
còn nguyên vẹn các bức chạm con 
trai, con gái cưỡi rồng sống động, 
tượng chàng trai mình trần đuổi 
theo một con vơi lớn, thể hiện sự 
chiến thắng của con người và 
niềm tin vảo sức mạnh của chính 
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mình. Nhưng mô típ đều mang 
tính chất thời đại của giai đoan 
nghệ thuật dân gian đầy thế 
thắng ở tk. XVII. Trong tổng thể 
khu di tích Cổ Loa (Đông Anh - 
Hà Nội), có thể nói chưa có một, 
công trình kiến trúc nào có thời 
đại xưa quý hơn đình Chiêm 
Thạch. Do đó đình đang được dân 
L. rất trân trọng, giữ gìn. 

CHIÊM THÀNH: Chiêm Thành 
là vương quốc của dân tộc 
Chămpa, kế thửa vương quốc 
Lâm Ấp và Hoàn Vương trước đó, 
với lãnh thổ tương đối ổn định từ 
đầu, khoảng từ phía Nam đèo 
Ngang cho đến hết. đất Trung bộ. 
Chiêm Thành với tính chất là một 
vương quốc và quốc hiệu băt đầu 
từ đời vua Índravarman IÌ, từ 
năm 87ð và tồn tại cho đến cuối 
tk. XV, khi Lê Thánh tông (1460 
- 1497) mở rộng lãnh thổ vào tận 
Khánh Hoà. Tất cả có 9 triểu đại, 
từ triều đại thứ VI đến triều đại 
thứ XTV, cộng tất cả là 47 đời vua. 
Từ cuối tk. XV trở đi cho đến tk. 
XVIII, dân tộc Chămpa không có 
khả năng phục hưng lại được 
vương quốc của minh; họ chỉ tồn 
tại như một dân tộc luôn luôn bị 
các chúa Nguyễn săn đuổi. Gần 7 
tk. tồn tại, kinh đô của Chiêm 
Thành chủ yếu là ở Đồng Dương 
(nay thuộc t. Quảng Nam) và Chà 
Bàn (hay Đỗ Bàn, nay thuộc t. 
Bình Định), tuỳ theo các cuộc 
đụng đệ với các thế lực ở phía Bắc. 


CHIẾM THÀNH: Tháp cổ do 
người Chiêm Thành dựng ở địa 


phân t. Bình Định, gồm các tháp: 
Dương Long, Tháp Đồng, Cánh 
Tiên, Tháp Đôi, Thanh Trúc, 
Long Triều, Thị Thiện, Phúc Lộc. 
CHIÊM THÀNH: Tháp cổ Chiêm 
Thành ở h. Điện Bàn, t. Quảng 
Nam, về phía đông và phía tây x. 
Đông Ba có hai tháp đã đổ 
nát, trong đó có một tháp lớn, phế 
tích làm thành gò cao rộng hơn 
một mầu. Nay còn một tháp ở x. 
Câu Nhị. 

CHIẾM THÀNH: Tháp cổ ở trên 
n. Bảo Tháp, h. Tuy Hoà, t. Phú 
Yên, do người Chăm xây dựng. 
Tương truyền, tháp này là mộ 
của quốc vương Chiêm Thành. 
Phía dưới tháp có miếu thờ bà 
Chúa Sắc. 


CHIẾM THÀNH: Tháp ở x. 
Khương Mỹ, h. Núi Thành, t. 
Quảng Nam. Khu tháp gồm 3 toà 
nhà liên tiếp, bốn mặt tháp xây 
đá, ở giữa có tượng Phật bằng đá. 
Tương truyền, đây là tháp chứa 
tro hoá táng của hoàng hậu 
Chiêm Thành. Tháp này đổ nát, 
chỉ còn phế tích. 


CHIẾM THÀNH QUỐC 
VƯƠNG: Miếu x. Nguyệt Biều, h. 
Hương Thuỷ, nay thuộc tp. Huế. 
Miếu xây năm 1833, trùng tu 
năm 19038. Tương truyền, nơi đây 
xưa là hành cung của quốc vương 
Chiêm Thành. 


CHIÊM TỈNH: Chỉ t. Quảng 
Nam, xưa là trung tâm nước 
Chiêm Thành. 
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CHIẾM TRẠCH: L Chiêm 
Trạch cũ nay gồm 2 th. Ngọc Chi 
và Vĩnh Thanh, x. Vĩnh Ngọc, h. 
Đông Anh, tp Hà Nội. Vốn là x. 
Chiêm Trạch, tổng Tuân Lệ trước 
năm 1945. Chiêm Trạch là quê 
hương của ông Nồi, một đô vật và 
tướng giỏi của An Dương Vương. 
Ông được thờ là thành hoàng L. 


CHIẾM VƯƠNG: Miếu th. Xuân 
Hội, h. Bắc Bình, t. Bình Thuận. 
Miếu thờ quốc vương nước Chiêm 
Thành, dựng năm 18383. 


CHIẾN ĐÀN: Di tích gồm 3 tháp, 
toa lạc tại Ì. Chiên Đàn, x. Tam 
An, h.n. Thành, t. Quảng Nam 
(cách tp. Đà Nẵng chừng 60 km 
về phía nam). Trong bia ký cổ 
Chămpa không nói đến khu tháp 
nay, còn ở "Đại Nam nhất thống 
chí” có nhắc đến khu tháp: "H. Hà 
Đông có 2 tháp: ở x. Chiên Đàn đã 
sụp lở, di chỉ vẫn còn". Cả 3 tháp 
cùng đứng song song, sát cạnh 
nhau trên một hàng theo trục Bắc 
- Nam, cùng hướng về phía đông. 
Ngôi tháp trung tâm còn khá 
nguyên vẹn và giữ được hình thủ 
(còn nguyên phần thân và một 
tầng phía trên), tháp Nam và 
tháp Bắc mất hoàn toàn các phần 
trên, chỉ còn trơ thân tháp trông 
như một khối gạch vuông. Đây là 
những ngôi tháp thuộc loại tháp 
Chàm truyền thống: tháp vuông, 
có các tầng mái rất giống nhau về 
hình dáng, cấu trúc, trang tri. 
Tuy vậy kích thước của 3 ngôi 
tháp lại khác nhau: Tháp phía 
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Nam lớn nhất rồi đến tháp trung 
tâm, tháp Bắc. Cũng như các di 
tích nghệ thuật nổi tiếng của 
Chămpa như: Mỹ Sơn, Đồng 
Dương, Trà Kiệu, ở tháp Chiên 
Đàn có hàng trăm tác phẩm điêu 
khác đá có niên đại từ nửa cuối 
tk. X. Đây là một di tích kiến trúc 
Chămpa có giá trị nhất trong các 
cụm di tích Chămpa. 

CHIẾN ĐÀN: L. ở phía Bắc tx. 
Tam Kỳ, cách 8km; trước năm 
1844 là h.ljị h. Hà Đông (t. Quảng 
Nam). Có tháp Chàm, luỹ đá, mỏ 
vàng (đầu đời Nguyễn). 

CHIẾN VÂY: Di chỉ ở h. Hoài 
Đức, t. Hà Tây. Có niên đại 2350 
năm, thuộc thời đại đồng thau. 


CHIẾN VIỆN: Chùa x Mộc 
Thượng, h. Mộc Châu, t. Sơn La. 
Trong chùa có một pho tượng lớn, 
8 pho tượng vừa, 56 pho tượng 
nhỏ, đều bằng đồng, 2 pho tượng 
bằng thiếc, 1 tượng nhỏ bằng ngà. 


CHIẾN KHU I: Một trong 12 khu 
vực thành lập năm 1946 để lãnh 
đạo cuộc kháng chiến chống Pháp 
(sau đổi là quân khu); gồm các t. 
Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái 
Nguyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên. 


CHIẾN KHU II: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quân khu); gồm 
các t. Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, 
Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, 
Sơn La, Lai Châu. 
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CHIẾN KHU III: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quan khu); gồm 
các t. Hải Phòng, Kiến An, Thái 
Bình, Hưng Yên, Hải Dương (trừ 
Đông Triều, Chí Linh). 


CHIẾN KHU IV: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quân khu); gồm 
các t. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà 
Tình, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên. 

CHIẾN KHU V: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quân khu); gồm 
các t. Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Kontum, Gia Lai. 


CHIẾN KHU VI: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quân khu); gồm 
các t. Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Đắc Lác, 
Lâm Viên, Đồng Nai Thượng. 


CHIẾN KHU VII: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quân khu); gồm 
các t. Bà Rịa, Biên Hoà, Thủ Dầu 
Một, Tây Ninh, Gia Định, Chợ 
Lưn, Sài Gòn. 

CHIẾN KHU VIII: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quân khu); 


gồm các t. Tân Án, Gò Công, Mỹ 
Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà 
Vinh, Bến Tre. 

CHIẾN KHU IX: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quân khu); gồm 
các t. Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá. 


CHIẾN KHU X: Một trong 12 khu 
vực thành lập năm 1946 để lãnh 
đạo cuộc kháng chiến chống Pháp 
(sau đổi là quân khu); gồm các t. 
Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú 
Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Yên, 


CHIẾN KHU XI: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp; gồm thủ đô Hà Nội. 

CHIẾN KHU XII: Một trong 12 
khu vực thành lập năm 1946 để 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp (sau đổi là quân khu); gồm 
các t. Lạng Sơn, Bắc Giang, Bác 
Ninh, Hải Ninh, Hòn Gai, Quảng 
Yên (cả Đông Triều và Chí Linh). 


CHIẾN KHU C: Chiến khu của 
Quân đội Cao Đài trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp, lấy Tây 
Ninh làm căn cứ. 


CHIẾN KHU Ð: Chiến khu của 
Quân giải phóng Việt Nam, rộng 
khoảng 2.000 km giáp Phú Lợi, 
ở phía đông tp. Sài Gòn trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Tháng 
10/1957, tại căn cứ Chiến khu Ð 


242 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


củ thành lập đơn vị 250, đơn vị 
tập trung cỡ tiểu đoàn của lực 
lượng vũ trang cách mạng miền 
Đông Nam bộ. 


CHIẾN SAI: Thủ ở h. Đông 
Xuyên, t. An Giang xưa, trên s. 
Tiền; năm 1840 đổi là bảo An Lạc, 
nay ở h. Tân Châu, t. An Giang. 
Là địa điểm phòng ngự quan 
trọng ở biên giới Việt Nam - Căm- 
puchia. 

CHIẾNG KEN: Di chỉ ở x. 
Chiếng Ken, h. Văn Bàn, t. Lào 
Cai, phát hiện năm 1989, một số 
công cụ băng đồng thuộc thời đại 
kim khí. 


CHIẾNG KHOANG: Di chỉ nằm 
trong thung lũng Chiếng Khoang, 
h. Thuận Châu, t. Sơn La; phát 
hiện ngẫu nhiên được 2 rìu đá. 


CHIẾNG LÊ: Địa điểm ở h. Yên 
Châu, t. Sơn La, nhà tủ giam 
những người yêu nước hồi thuộc 
Pháp, chế độ khắc nghiệt. 


CHIẾNG PÚC: Suối khoáng 
lạnh ở t. Sơn La. 


CHIÊNG SAI: Di chỉ thuộc h. 
Yên Châu, t. Sơn La. Phát hiện 
được 3 công cụ bằng đá xanh 
thuộc thời kỳ đồ đá mới. 


CHIẾU BẠC: Theo lời Trần Thủ 
Độ, năm 1248, Trần Thái tông sai 
các nhà phong thuỷ đi xem khắp 
n. S. cả nước, chỗ nào có vượng khi 
đế vương thì dùng phép thuật để 
trấn yếm, trong đó có việc đục n. 
Chiêu Bạc ở Thanh Hoá. N. Chiêu 
Bạc có lẽ là n. Chiếu Bạch ( hiện 


có s. Chiếu Bạch) ở h. Hà Trung, 
t. Thanh Hoá. 


CHIÊU CẢM ĐẠI VƯƠNG: Đản 
ở Mặc Xá, h. Tứ Lộc, t. Hải 
Dương, thờ Thái uý Vinh quốc 
công Hoàng Đình Ái (1528 - 
1608). Từ đầu thời Lê Trung hưng 
(giữa tk. XV]), ông ở trong quân 
đội của Trịnh Kiểm, đánh giặc 
Mạc lập nhiều chiến công, trong 
đó tiêu biểu là trận đánh thu phục 
Đông Kinh (1592) và trận đem 
quân đánh dư đảng Mạc Kính 
Cung ở Lạng Sơn (1598). Năm 
1620, ông vâng mệnh vua đi kinh 
lược xứ Hải Dương, và mất ở đó 
năm 1608. X. Mặc Xá là nơi đóng 
hành dinh của ông, sau khi ông 
mất, dân bản x. cảm nhớ công đức 
lập đền thờ. 


CHIẾU HỘI: Th. thuộc tổng 
Tiền Túc, h. Thọ Xương, th. củ ở 
vào vị trí ngõ Hội Vú, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội ngày nay. Đây 
là phần đất kề phía ngoài cửa 
Nam thành Thăng Long. Vào 
những ngày lễ hội, nhiều gánh 
hát, đoàn chèo tập trung về để 
chuẩn bị tập dượt trước khi vào 
trình diễn cho vua chúa trong 
thành hoặc cho dân chúng xem. 
Sau mở Ì. gọi là th. Chiêu Hội. 

CHIẾU LĂNG: Chiêu lăng của 
Lê Thánh tông (1498) nằm phía 
bên trái điện Lam Kính, cách 
khoảng 1km. Cách bố cục mặt 
bằng và những hiện vật trên lăng 
đều giông Vĩnh lăng (của Lê Thái 
tổ), nhưng kích thước nhỏ hơn, 
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chung quanh không có tường bao. 
Do lâu ngày không được trông coi, 
nên lăng bị cây côi và có dại che 
lấp hết. Một vài tượng đá hình 
thú ở dọc hai bên đường thần đạo 
bị thay đổi và không còn giử 
nguyên thứ tự. Tính từ mộ ra, có 
các tượng: quan hầu, tê giác, 
ngựa, lân và voi. Một số tượng đã 
bị sứt mẻ, nét chạm củng khác 
tượng ở Vĩnh lăng, tỉ mi và trau 
chuốt hơn. Bia đá phía trước thần 
đạo, cách lăng khá xa, kích thước 
gần như bia Vĩnh lăng (cao 
2,80m, rộng 1,90m) và không có 
nhà che (chắc do đã mất). Trang 
tri trên bia khá nhiều, đường nét 
vấn chải chuốt nhưng đã kém 
nhiều so với bia Vĩnh lăng; và do 
bị mưa nắng lâu ngày nên các 
đường trang trí đã hơi mòn. Điêu 
khắc Chiêu lăng cùng có niên đại 
1498. Tượng quan hầu (chi còn 1 
tượng bên phải), đường nét chạm 
khắc đã tính tế và hoàn chỉnh vẻ 
kỹ thuật so với tượng ở Vĩnh lăng; 
Tượng tê giác thân dài, khối nở 
nang, sức biểu cảm tương đối 
mạnh mẻ; Tượng ngựa cao 0,80m, 
đài 1,35m, lớn nhát trong 8 tượng 
ngựa ở Lam Kinh, đóng yên cương 
trên khắp vông phủ sát mép 
xuống bệ tượng. Các chi tiết trên 
đều thể hiện tỉ mỉ; tượng lân, 
trong tư thế lao về phía trước, 
ngực có 4 gờ nổi, đuôi mát về phía 
sau. Chạm khác cầu kỳ tỉ mỉ; 
tượng voi, có tư thế quỳ, lưng 
trần, vòi nhỏ thon uốn cong vào 


ngực, kích thước tượng Chiêu 
lăng nhìn chung cúng xấp xỉ như 
Vĩnh lăng. 


CHIÊU TẤN: Châu thuộc phủ 
Yên Tây, trấn Hưng Hoá; nay ở 
vùng Sình Hồ, Phòng Thu, Bình 
Lư, t. Lào Cai. 


CHIÊU THÁI: N. ở phía nam h. 
Phúc Chính, t. Biên Hoà thời 
Nguyên. Nhiều ngọn n. cao ngất 
nổi lên thấp xuống lượn quanh, 
phía đông đến n. Khổng Tước, 
phía bắc là đất Long Sơn, kéo 
xuống gò đống, có bề cao dựng 
đứng; khe ngòi đất Long Tuy là 
sườn n. có khe suối vòng quanh, 
là cái bình phong của t. thành. 
Năm Tự Đức thứ 3 (1822), liệt 
vào lễ tế tư. 


CHIẾU TRƯNG: Đền thờ Hoài 
quốc công Võ Tánh và Ninh Hoà 
quận công Ngô Tòng Chu, ở th. 
Nam Định, h. Tuy Viễn, t. Bình 
Định. Hai ông có công theo giúp 
Nguyên Ánh đánh quân Tây Sơn. 
Năm 1801, bị tướng Tây Sơn Trần 
Quang Diệu bao vây thành Bình 
Định, hai ông kế cùng tư thiêu và 
uống thuốc độc tự tử. 


CHIẾU TRƯNG: Đền ở cửa Sót, 
x. Quang Trung, h. Diễn Châu, t. 
Nghệ An; thờ Lê Khôi (Chiêu 
Trưng đại vương), tướng có công 
lớn chống giặc Minh. Hội đến 
được tổ chức vào ngày 3 tháng 
Năm hàng năm, trong đó có lễ tế, 
chọi gà, đua thuyền. 
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CHIẾU TRƯNG ĐẠI VƯƠNG: 
Đền dưới chân n. Long Ngân trên 
Cửa Sót, h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh, 
thờ Chiêu Trưng đại vương Lê 
Khôi, con người anh của Lê Thái 
tổ. Ông tham gia nghĩa quân Lam 
Sơn khá sớm, từng làm tướng chỉ 
huy nhiều trận đánh quan trọng 
tiêu diệt quân Minh. Ông được 
xếp hạng công thần. Năm 1446, 
ông vâng mệnh làm tướng đi 
đánh Chà Bàn, bắt sống quốc 
vương Chiêm là Bí Cai đem về. 
khi qua Cửa Sót ông bất ngờ lâm 
bệnh nặng mà mất. Vua Nhân 
tông thương xót bãi triều 3 ngày. 
Dân sở tại cảm mộ công đức của 
ông, lập đền thờ phụng. 

CHIẾU ỨNG: Đền ở ph. Yên 
Thái củ, nay ở vào cuối phố Thuy 
Khuê, q. Tây Hồ, tp. Hà Nội. 
Tương truyền, vua Lý Nhân tông 
bị đau mắt, chứa mãi không khỏi. 
Sau có vợ chồng ông Vũ Phục vui 
lòng chịu chết để trừ thuỷ quái, 
chửa vua khỏi bệnh. Vua sắc 
phong Vũ Phục là Chiêu Ứng phù 
vân đại vương, vợ ông được phong 
là Thuận Chính Phương Dung 
công chúa, sai lập đền thờ phụng. 


CHIÊU VĂN: Một loại trường 
học do nhà nước lập ra từ thời Lý 
dành riêng cho con các quan nhất 
- nhị phẩm và con tướng quan 
tam phẩm vào học, gọi là quán 
Chiêu Văn. Từ đời Lê đổi là quán 
Sùng Văn, dành cho những người 
có công trong kháng chiến chống 
Minh vào học. 


CHIẾU BẠCH SƠN THẦN: 
Đên x. Bình Lâm, h. Nga Sơn, t. 
Thanh Hoá, thờ Lê Phụng Hiểu. 
Ông có công dẹp loạn tam vương 
sau khi Lý Thái tổ mất. Lý Thái 
tông thăng Phụng Hiểu làm Đô 
thống Thượng tướng quân, tước 
hầu. Năm 1044, theo Lý Thái 
tông đi đánh Chiêm Thành, làm 
tiên phong, phá tan được quân 
giặc. Sau khi ông mất, dân bản x. 
lập đền thờ, các triểu đều có 
phong tăng. 


CHINH CHIẾN: Một gò đất 
thuộc trại Khương Thượng củ. 
Tục truyền, tại đây đã xảy ra trận 
đánh lớn của quân Tây Sơn với 
quân Thanh trong chiến thắng 
Đống Đa đầu năm 1789. Gò đất 
từ lâu đã bị san bằng; vị trí ở vào 
đường Trường Chinh, ph. Phương 
Liệt, q. Đống Đa, tp. Hà Nội. 


CHÍNH DINR: Tên trước dành 
cho dinh Ái Tử tức dinh Cát, chỗ 
Nguyễn Hoàng đóng khi mới vào 
trấn xứ Thuận Hoá (1658), sau 
chúa Nguyễn Phúc Khoát lên 
ngôi vương ở Phú Xuân năm 
1774, gọi Phú Xuân là Chính 
Dinh, đổi Ái Tử làm Cựu Dinh. 


CHÍNH HÒA: H. vẻ đời Minh 
thuộc châu Bố Chính, phú Tân 
Binh, nay là h. Bố Trạch, t. 
Quảng Bình. H. Bố Trạch còn có 
h. Chính Hoà trên s. Dinh (giáp 
quốc lộ 1A), là châu ly châu Nam 
Bố Chính về đời Chúa Nguyễn, 
tức dinh Ngõi. 
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CHÍNH LIÊN: Đản ở x. Phúc 


Bội, h. Thiệu Hoá, t. Thanh Hoá, 
thờ Cao Sơn Đại vương. Ông tên 
là Cao Hiển, người gốc Trung 
Quốc; mẹ họ Hoàng, do cảm Ngọc 
Phổ mà mang thai sinh ra ông. 
Ông thông minh, học giỏi. Năm 
30 tuổi, dẹp xong giặc Đông Di, 
ông được gia phong quyền Thừa 
tướng kiêm Nguyên soái đại 
tướng quân. Năm ông đã 90 tuổi, 
vua Tống sai ông sang trấn ở nước 
Nam. Ông nhậm chức ở trấn 
Nghệ An, thấy thế đất tốt ở n. Đại 
Liêu bèn lập hành cung tại đây. 
Khi đi qua trang Phúc Bội địa thế 
đẹp bèn cho lập cung đài gọi là 
Bến Tiên. Từ đấy mỗi khi dân có 
bệnh tật, hướng về đó làm lễ đều 


khỏi. Ông mất năm 103 tuổi, vua 


sai làm lễ điếu tế, cho dân bản 
trang dựng đến thờ làm Phúc 
thần. 


CHÍNH LỘ: Di chỉ nằm trong 
khu vực bệnh viện t. Quảng Ngài, 
thuộc ph. Trần Phú, tx. Quảng 
Ngãi. Năm 1987 phát hiện và đào 
được một số di vật kiến trúc - nghệ 
thuật Chăm cổ, như tượng thú 
GaJasimnha (minh sư tử đầu voi), 
nhứng phù điêu băng đá, mảnh 
vỡ của bi ký băng chữ Phạn. Các 
di vật có niên đại các tk. IX - X. 


CHÍNH TOÀ: Còn gọi là nhà thờ 
Thánh Mân Côi, xây dựng năm 
1891 trong khu vực nhà thờ Phát 
Diệm. Đây là một công trình nổi 
tiếng cả về quy mô kiến trúc lẫn 


nghệ thuật trang tri. Mặt chính 
toàn bằng đá, cao ba tầng; mái 
cong, cột, kèo, tường, nền bằng 
đá; trên đỉnh cao có thánh giá, 
mái lợp ngói. Các công trình bên 
trong bằng gỗ và đá. Công trình 
đồ sộ này dài 80m, rộng 24m, cao 
18m, bao gồm 48 cột lim, chia làm 
6 hàng, mỗi cột chu vi 2,40m. 
Riêng 16 cột ở 2 hàng giữa, mỗi 
cột cao 12m. Hai gian Thánh điện 
có 14 bức phù điêu bằng đá mô tả 
cuộc đời Chúa Kitô; còn mặt chính 
điện được chạm gỗ sơn son thếp 
vàng rực rở.Ở 9 gian tiếp theo, hai 
bên có 72 bộ cửa gỗ bức bàn tháo 
mở thuận tiện. Nha thờ Chính toà 
mang cả kiến trúc đình I., xoay 
theo chiều dọc tiền đao hậu đốc; 
kết cấu gỗ theo kiểu chồng diêm 
với ba lớp ngói. 


CHÍNH YÊN: L. ở h Tương 
Dương (nay là h. Con Cuông), t. 
Nghệ An, giáp s. Cả. Tháng 
9/1887, Định Công Tráng bị mất 
Ba Đình và Ma Cao, chạy vào đây 
rồi bị Pháp vây bán chết. 


CHÒM CÂY GIÁO: Di chỉ thuộc 
ấp Phú Quốc, x. Phú Thành, h. 
Phú Tân, t. An Giang. Gò cao hơn 
mặt ruộng từ 0,50m đến 1m. Hiện 
vật có nhiều mảnh gốm và cả 
những chân bếp lò, 4 pho tượng 
đồng, có 3 tượng 4 tay và 1 tượng 
voi minh người (tượng Thần 
Gaueôs), 3 tượng 4 tay cũng đứng 
trên 4 bệ đồng. 
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CHONG BÁT: Di chỉ thuộc ấp 
'Chong Bát, x. Nhị Trường, h. Cầu 
Ngang, t. Trà Vinh. Phát hiện 
năm 1992; di vật của một công 
trình kiến trúc cổ đã bị huỷ hoại. 


CHỢ: Miều ở ph. Yên Hoà (tên 
nôm là |. Cót), q. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội; thờ Cao Sơn Đại vương, con 
của Lạc Long Quân, là vị thần thứ 
hai được thờ trong miếu (cùng 
thần n. Tản Viên). Nguyên đến 
thờ thần ở h. Phụng Hoá (Thanh 
Hoá), vị thần đã có công giúp vua 
Lê Tương Dực dẹp loạn ở Đông 
Đô, nên năm 1509 được lập đền 
thờ ở ph. Kim Liên, ngoài thành 
Thăng Long. Miếu chợ củng được 
xây dựng vào thời Lê. Miếu đã 
được xếp hạng di tích lịch sử. 


CHỢ AN ĐÔNG: Là một chợ 
trung tâm của tp. Hồ Chí Minh 
với các mặt hàng chính là quần 
áo, vải, giày dép. Hiện nay chợ 
được xây dựng thành trung tâm 
thương mại 6 tầng, trong đó khu 
vực kinh doanh là 3 tầng. Một 
phần của khu vực chợ là khách 
sạn César và chỉ nhánh Ngân 
hàng Việt Hoa. 


CHỢ BẾN: Mỏ vàng sa khoáng 
ở x. Long Sơn, h. Lương Sơn, t. 
Hoà ' Bình, cách Hà Nội 42 km 
về phía TAY Nam. Hàm lượng 
vàng 0 ,94g/mŠ. Được khai thác từ 
tk. XVIL 


CHỢ BẾN THÀNH: Trước kia, 
Bến Thành là một ngôi chợ nhỏ, 
xây bằng gạch, sườn gỗ, lợp tranh 
Lre; năm 1870 bị cháy một phần. 
Để nối liên Sài Gòn - Gia định 


đang trên đà phát triển, năm 
1811 chợ củ bị phá đi, xây một 
khu chợ mới. Người Hoa lúc ấy gọi 
là "Tân Gia thị". Năm 1985, chợ 
được sửa chứa lại trong ngoài, 
duy dáng vẻ trước với tháp đồng 
hồ được giữ nguyên nét xưa. Đây 
là chợ đầu mối của tp. Hồ Chí 
Minh, bán đủ loại mặt hàng. 


CHỢ BỜ: Địa diểm trên s. Đà 
(hay s. Bờ) có thác Bờ ở L. Di Lý 
và Hào Tráng, trước:thuộc châu 
Mộc, nay thuộc h. Đà Bắc, t. Hoà 
Bình. La t.]y Hoà Bình từ năm 
1889 lúc đầu là t. Phương Lâm 
đặt năm 1887, tly là Phương 
Lâm, sau đời đến Chợ Bờ, đổi là 
t. Chợ Bờ, năm 1892 đời tới l. Hoà 
Binh, gọi là t. Hoà Bình. Từ năm 
1887 đến tháng 8/1892, diễn ra 
cuộc khởi nghĩa chống Pháp của 
nghĩa quân Đốc Ngữ, hoạt động ở 
vùng Chợ Bờ, Sơn Tây, Yên Lãng, 
lây vùng hạ lưu s. Đà làm căn cứ. 
Nghĩa quân đã có những trận 
đánh lừng danh như chiến thắng 
Niên kỷ (18/5/1892), Quan Hoá 
(Thanh Hoá). 


CHỢ BỜ: Trống đồng tìm thấy 
vào tháng 3/1928 tại một Ì. gần 
Chợ Bờ, châu Đà Bắc, t. Hoà . 
Bình. Trống cao 48em, đường 
kinh mặt 76cm. Chính giữa mặt 
là hình ngôi sao nổi 12 cánh xen 
các cánh là hình chữ V lồng nhau. 
Trong ra ngoài có 9 đường hoa 
văn, trong đó vành ð là những 
hình người trang sức lông chim 
cách điệu; vành 6 bị mờ nhưng có 
2 hoạ tiết hình trám và 10 hình 
chim mỏ, đuôi dài, có mào, bay 
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ngược chiều kim đồng hồ. Gần rìa 
mặt có 4 khối tượng cóc: 3 ngôi 
ngược chiêu kim đồng hồ, 1 ngồi 
ngược lại. Tang và lưng trống có 
trang trí hoa văn răng lược và 
vòng tròn đồng tâm chấm giữa 
có tiếp tuyến. Có 2 quai kép 
văn thừng. 


CHỢ CỒN: Chợ lớn nhất tp. Đà 
Nẵng, ở ph. Hải Châu 2, q. Hải 
Châu, trên ngã tư đường Hùng 
Vương và đường Ông Ich Khiêm, 
trung tảm thương nghiệp lớn của 
miền Trung. 


CHỢ CHÁY: Khu du kích nổi 
tiếng trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp ở h. Ứng Hoà, t. Hà 
Tây, cách Vân Đình khoảng 10 
km về phía nam. 


CHỢ DINH: Chợ ở I. Mỹ Long, h. 
Tuy An, t. Phú Yên. Bia cổ Chàm 
khác trên n. Cấm Sơn. 


CHỢ ĐẦM: Chợ lớn nhất t. 
Khánh Hoa, ở phía đông - bác tp. 
Nha Trang, giáp biển. 


CHỢ ĐÊM KHÁN XUÂN: Khán 
Xuân là một l. nhỏ ở phía nam 
hồ Tây (Hà Nội), đời Trịnh Giang 
cho lập một ly cung và các dãy 
hàng quán ở chung quanh. Hàng 
năm, chúa ra đó nghỉ mát. Đêm 
đến, bọn nội thần và cung nử mở 
chợbayhàngmuabánvàhátxướng 
làm vui. Những đêm như thế, ]. 
Khán Xuân sáng rực trong ánh 
đèn nến. 


CHỢ ĐỆM: Địa điểm ở h. Binh 
Chánh, tp. Hồ Chí Minh, giữa 


đường từ Chợ Lớn đi Bến Lức, bên 
rạch Chợ Đệm. Ngày 27/8/1945, 
Xứ uỷ Nam kỳ họp ở đó quyết 
định khởi nghĩa. 


CHỢ ĐIỂN: Mỏ kẽm trước ở t. 
Tuyên Quang, nay ở h. Chợ Đồn, 
t. Bắc Cạn, phía nam hề Ba Bẩ. 
Khai thác từ năm 1908. 


CHỢ ĐỒN: Châu mới thành lập 
năm 1816 ở t. Bắc Cạn, nay là h. 
Chợ Đồn, t. Bắc Cạn. H.ly Bằng 
Lung trên thượng lưu s. Cầu. N. 
Sam Sao cao 1172m, ở gần giáp 
giới h. Chợ Đồn và Nà Hang (t. 
Tuyên Quang). Mỏ kẽm. 


CHỢ ĐUỔI: Là tên của phố Tuệ 
Tình trước năm 194ã. Phố này 
đặt vào đầu tk. XX và gọi là phố 
Gútxa (rue Goussard). Khi mở 
phố họp chợ tại đây, thường bị 
lính cẩm đuổi nên mua bán khó 
khăn, vì vậy dân chúng gọi là phố 
Chợ Đuổi. Năm 1965 đổi phố Chợ 
Đuổi làm phố Tuệ Tĩnh, q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. 


CHỢ GẠY: Chợ ở I. Yên Lĩnh, h. 
Anh Sơm, t. Nghệ An. Phong trào 
cộng sản lên mạnh hối 1930 - 1931. 


CHỢ GIA: Địa điểm ở ngã 3 s. 
Rạch Gầm và Rạch Chà Là, thuộc 
h. Châu Thành, phía tây tp. Mỹ 
Tho 18 km. Di tích cuộc khởi 
nghia Nam kỳ ngày 23/11/1940. 


CHỢ KIỂU: Chợ trên s. Mã, ở h. 
Yên Định, t. Thanh Hoá. Ngày 
19/5/1951, Pháp ném bom chợ 
nay, làm chết 1000 người. 
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CHỢ LÁCH: Q., đại lý hành 
chính thuộc Pháp, t. Vĩnh Long, 
nay là h. của t. Bến Tre, h.ly là 
Chợ Lách, có đường ô tô nối liên 
với tx. Vĩnh Long (qua phà), Mỏ 
Cày, Thạnh Phú. 


CHỢ LỚN Chợ xưa ở Sài Gòn do 
Hoa kiểu thành lập năm 1778, 
sau dần phát triển thành nơi đô 
hội. Hồi thuộc Pháp, Chợ Lớn trở 
thành tp. Năm 1899, Pháp lập t. 
Chợ Lớn, gồm 13 tổng. Sau Mỹ - 
ngụy nhập vào t. Gia Định mới, 
rồi lại sáp nhập với t. Tân An (tức 
h. Bình Chánh nhập vào Sài 
Gòn). Hoa kiều gọi Chợ Lớn là Đê 
Ngạn. Ga xe lửa trên đường Sài 
Gòn - Chợ Lớn, đường tàu điện, 
nhà máy gạo, nhà máy cât rượu 
của Pháp, nhà máy điện. Chợ Lớn 
(chợ Bình Tây) là một chợ lớn của 
miền Nam. 


CHỢ LỚN: T. do Pháp lập ra 
năm 1899 với đất h. Tân Long, 
phủ Tân Binh, t. Gia Định xưa, 
gồm 13 tổng, 72 l., sau là 12 tổng. 
Sau Mỹ - ngụy nhập vào t. Gia 
Định mới; sau ngày miền Nam 
giải phóng, sáp nhập với t. Tân 
An thành t. Long An, trừ h. Bình 
Chánh nhập vào tp. Hồ Chí Minh. 
Ngay từ đầu tk. XX, Chợ Lớn đã 
trở thành “thủ đô gạo”, ngoại Ô 
thương mại và công nghệ của Sài 
Gòn, với 1.200 km”. Năm 1926 
(trước khi sáp nhập vào Sài Gòn), 
có 203.519 người, trong đó hơn 
1⁄3 là người gốc miền Nam Trung 
Quốc. Người Hoa tổ chức thanh 
các bang: Quảng Đông, Phúc 


Kiến, Triều Châu... Hầu như năm 
toàn bộ nền thương mại, công 
nghệ của địa phương. Người Việt 
chủ yếu làm ruộng, làm vườn. 


CHỢ LƯỜNG: Ở h. Hải Hậu, t. 
Nam Định, có cầu lợp ngói. 


CHỢ MINH TRỊ: Khu di tích tại 
x. Toàn Tháng, h. Tiên Lãng, tp. 
Hải Phòng. Khảo sát năm 1992, 
hiện vật gồm chủ yếu đồ gốm sứ. 
Niên đại tk. XVI - XX. 


CHỢ MỚI: Q., đại lý hành chính 
hồi thuộc Pháp ở t. Long Xuyên, 
trên rạch Ông Chưởng (bờ Nam s. 
Tiền), nay là h. của t. An Giang. 
Dân số năm 196 là 16 vạn người 
gồm 95% đồng bào theo đạo Cao 
Đài, Hoà Hảo và Phật giáo. Sản 
xuất. tơ lụa. Năm 1940, là một 
trong những điểm khởi nghĩa ở 
Nam kỳ. Chợ Mới tập trung dân 
cư đông nhất t., sống chủ yếu 
bằng nghề nông, nghề thú công 
cũng khá phát triển. Nổi tiếng là 
nghề đóng bàn tủ, nghề vẽ tranh 
trên kính, nghề đan tre (rổ, bề, 
thúng, rá). Ngoài ra, h. còn có 
nghề dệt, nhuộm, chạm khắc, 
đóng ghe xuồng, gạch ngói, làm 
cầu lông và nuôi cá trong hầm và 
cá bè. 

CHỢ MỚI: Trống đồng phát 
hiện cạnh trường Chợ Mới, t. 
Thái Nguyên năm 1966. Trống 
chỉ còn mặt nên không xác định 
được chiều cao và đường kính. Ơ 
giửa mặt trống có hình sao đã bị 
mất, chỉ còn lại 19 hình hoa văn, 
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trong đó vành 8 là hình người 
trang sức lông chim cách điệu; 
vành 10 có 4 nhóm hoa văn, mỗi 
nhóm có 2 chim bay và hình trám, 
Gần ria có 4 khối tượng cóc ngồi. 
Trong có 6 băng hoa văn gồm 2 
loại văn răng lược và vòng tròn 
đồng tâm có châm giữa. 

CHỢ NÀNH: Ở x. Ninh Hiệp, h. 
Gia Lâm, tp. Hà Nội, nổi tiếng vì 
bán bông vải đủ loại tập trung từ 
các nơi đến. 


CHỢ NỔI CÁI BÈ: Chợ nổi Cái 
Bè năm trên khúc s. Tiên, bắt đầu 
từ cầu Cái Bè kéo dài về phía hạ 
lưu từ 500m đến 1000m tuy theo 
mùa, ở vị trí giáp ranh giữa 3 t. 
Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến 
Tre. Hàng hoá chủ yếu là trái cây 
được cung cấp từ các miệt. vườn 
của 3 t. kể trên. Đây là một chợ 
bán sỉ, hàng ngày có khoảng 500 
che lớn neo dọc 2 bên s. để chờ 
mỗi lái. Ngoài ra còn có khoảng 
200 ghe nhỏ chợt đến chợt đi như 
mắc cửi làm cảnh sinh hoạt trên 
s. thêm phần sinh động. 


CHỢ RA: Châu thành lập năm 
1894, tách từ châu Bạch Thông, 
t. Thái Nguyên, sau là h. của t. 
Bắc Thái, rồi lại tách khỏi Bắc 
Thái để nhập vào t. Cao Bằng. Từ 
tháng 11/1986 trả lại cho t. Bác 
Cạn mới thành lập và đối thành 
h. Ba Bề. S. Năng phát nguyên từ 
phía Bắc, chảy qua h.Ì¡., gần giáp 
Chợ Đồn thi gặp các con s. Pé 
Lông, Pé Lù, Pé Lầm, tạo thành 
hồ Ba Bế. Sản xuất cam ngon. 


CHỢ RẠNG: Chợ lớn ở bờ trái s. 
Cả, đối diện với cửa s. Giăng nhập 
vào s. Cả, Đồn lính khố xanh hỏi 
thuộc Pháp, thuộc h. Thanh 
Chương, t Nghệ An. Ngày 
13/1/1941, nổ ra cuộc khởi nghĩa 
của Đội Cung. 


CHỢ RÃY: Chợởớtp. Hồ Chí Minh, 
có chùa Chợ Rầy hay chùa Kiểng 
Phước, có nhiều chuông. Nhà 
thương Chợ Rấy, bệnh viện lớn 
của tp. ở góc đường Thuận Kiểu 
và đại lộ Nguyễn Chí Thanh. 
CHỢ SÁT: Chợ lớn nhất tp. Hải 
Phòng, ở q. Hồng Bàng, trên bờ s. 
Tam Bạc. 


CHỢ SÂN CHIM: Chợ xưa ở th. 
Đông Yên, h. Kiên Giang, t. Hà 
Tiên, nay thuộc h. Kiến An, t. 
Kiên Giang, nơi chim biến tụ 
họp hàng nghìn con, hàng năm 
đến đó để đẻ. 

CHỢ SỎI: Chợ, nay là chợ Cầu 
Ông Lãnh, ở l. Tân Khai, q. 4, tp. 
Hồ Chí Minh. Cục đúc tiển xựa 
của nhà Nguyễn. 


CHỢ QUÁN: Chợ ở Ì. Nhơn 
Giang, h. Binh Dương, phú Tân ˆ 
Bình, t. Gia Định, nay thuộc q.1, 
tp. Hồ Chí Minh, trên đường 
Nguyễn Văn Cừ, trước đỏ là chợ 
Tân Cảnh. 


CHỢ THÀNH: Di chỉ năm trên 
đất họp chợ Thành, x. Cẩm 
Thạch, h. Cẩm Xuyên, t. Hà Tĩnh. 
Hiện vật có các công cụ bằng đá, 
thuộc về hậu kỳ đồ đá mới. 
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CHON KHÔNG: 
Thiển viện toa lạc 
trên sườn n. Lớn 
(Tương Kỳ), đường 
VỊ Ha, ph.6, tp. 
Vũng Tàu. Năm 
1866, hoà thượng 
Thích Thanh Từ đã 
cho xây dựng ngôi 
thiển viện Chơn 
Không theo nhu cầu 
thiết yếu của phật 
tử. Đây là một di 
tích thắng cảnh đẹp 
nằm trong tp. Vũng Tàu, là nơi 
tham quan, cúng lễ cho du khách. 
Với diện tích 2000m2, quần thể 
kiến trúc độc đáo, kết hợp dáng vẻ 
hiện đại và cổ kính tạo nên nét 
đặc thù thuần khiết của chốn tu 

hành. Đặc trưng cho phái Thiền 





Hoà thượng Thanh Từ trước Pháp Lục 
Thất (196 
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tông là chỉ thờ một vị Thích Ca 
cầm cành sen, nhà Tổ thờ vị Tổ 
Đạt ma trên vai quảy một chiếc 
đép. Trải qua nhiều biến cố lịch 
sử và nhiều lần sửa chửa xây 
dựng, thiền viện đã khang trang 
như ngày nay. Hàng năm, vào các 
ngày rằm, lễ Vu lan, Phật đản và 
mùng 1 Tết, hàng ngàn đệ tử về 
đây nghe giảng kinh và lễ bái. 


CHƠN THÀNH: Q. thuộc t. Bình 
Long của Mỹ - ngụy, sau là h., nắm 
1977 hợp nhất với h. Châu Thành 
và Lộc Ninh thành h. Bình Long, 
thuộc t. s. Bé, nay là t. Bình Phước. 


CHU: S5. dài 325km từ dãy Pu 
Pan (Lào); đoạn hạ lưu còn gọi là 
s. Đủ, s. Lam. Có thác Thuỷ Cửa 
Đặt, Cánh Pết. Đập nước Bái 
Thượng dài 175m. Lịch sử gọi là 
s., Lương Giang. 


CHU CHÀNG: X. thuộc tổng 
cùng tên, h. Tiền Phong, phủ 
Quảng Oai, t. Sơn Tây, nay thuộc 
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- h. Ba Vì, t. Hà Tây. Quê Lữ Thị 
Thành, vợ Lý Phật Tử, mẹ Lý 
Nhã Lang. 


CHU CỐC: Chùa x. Chu Cốc, h. 
Thuỷ Nguyên, tp. Hải Phòng. 
- Chùa có đã lâu nhưng không rõ 
dựng từ đời nào. S. Viên Khê bát 
nguồn từ s. Bạch Đẳng, từ phía 
đông bác chảy qua đây, rồi đổ dồn 
về phía Quảng Yên. 

CHU DIÊN: Chu Diên, nay là 
vùng đất phía đông Hà Nội, quê 
Triệu Quang Phục, miều hiệu 
là Triệu Việt Vương (tk. VI) 545 
giúp Lý Bi lập nên nhà Tiền Lý, 
sau ông thay Lý Bí nắm toàn 
quyền, lập căn cứ ở đầm Dạ 
Trạch, để chống lại quân nhà 
Lương. 548 Lý Nam Đế mất, ông 
xưng vương, đánh thắng giặc, thu 
phục lại Long Biên. Sau khi cầu 
hoà với Lý Phật Tư, ông bị đánh 
bại, phải bỏ chạy và tự vẫn ở cửa 
bể Đại Ác vào năm 571. 


- CHU DIÊN: H. thuộc q. Giao Chỉ 
về đời Hán, đời Đường là Diên 
Châu, nhà Lê đặt làm phủ Tam 
Đái, tương đương với t. Vĩnh 
Yên sau này. Có địa điểm Ô Diên, 
nay là 1. Hạ Mô, h. Đan Phương, 
t. Hà Tây. Quê Thi Sách (chồng 
Trưng Trắc). 


CHU DIÊN: Quân Lương đô hộ 
rất hà khắc và tàn bạo, mất lòng 
người. Năm 541, thấy Lý Bí dãy 
binh đánh giặc, Triệu Túc là tù 
trưởng ở Chu Diên phục tài đức 
của Lý Bí, bèn dẫn đầu đem quân 
theo về. H. Chu Diên thời Lương, 


thời Tuy, nay là phần đất t. Hải 
Dương, h. trị có thể ở vào khoảng 
ttr. Phá Lại. 


- CHU DIÊN: Thành ở phía đông 


nam phủ Giao Châu. Đời Hán là 
h. thuộc q. Giao Chỉ, đời Tống, Tề 
vẫn theo như thế. Cuối năm Đại 
Đồng, Dương Phiếu sai Trần Bá 
Tiên làm tiên phong, đến 
Giao Châu đánh bại quân Lý Bí 
ở Chu Diên; lại đánh bại ở cửa s. 
Tô Lịch.. 


CHU ĐẬU: Di chỉ thuộc x. Thái 
Tân, h' Nam Thanh, t. Hải 
Dương. Phát hiện năm 1986, di 
vật gồm hàng ngàn mảnh gốm, 
sanh. Đây là lò nung gốm lớn của 
các tk. từ XIV - XVIL. 


CHU HOÁ: X. Chu Hoá thuộc h. 
Phong Châu, t. Phú Thọ, là một 
1. cổ, có tên nôm là Kẻ Khống, gồm 
3 th., có nhiều đình đền chùa đẹp. 
L. thờ 3 vị thành hoàng là Đông 
Hải đại vương (3 anh em sinh ba), 
những danh tướng của vua Hùng 
thứ 18. Hàng năm Ì. vào hội tế lễ - 
thành hoàng, diễn lại sự tích của 
3 vị với các hình thức phong phú. 


CHU HOÁ: X. thuộc h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ. Hú tùng dí là 
trò múa phong tục - lễ nghi được 
tổ chức vào tối ngày mùng 6 tháng 
Giêng hàng năm giữa 2 ]. Vị (Vi 
Cường) và Trẹo (Triệu Phú) trong 
x. Trò múa do các chàng trai trình 
điển, cầu cho mùa màng bội thu 
và là một biến thể của lê nghỉ 
phồn thực, mà từng cặp múa đôi 
tượng trưng cho vật âm và dương 
chạm di vào nhau. Tục truyền, 
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tục Hú tùng dí gắn với việc Sơn 
Tỉnh đón vợ về n. Tần, trên đường 
đi, Ngọc Hoa buồn nhớ vua cha, 
nên dân ]. phải bày trò để giải 
khuây cho nàng. 

CHU LAI: Ngày 28/10/1965, 
quân giải phóng tấn công sân bay 
Chu Lai, t. Quảng Nam và sân 
bay Nước Mặn (Đà Nẵng), phá 
huỷ 163 máy bay, diệt 600 phi 
công và nhân viên kỳ thuật. Ngày 
23/3/1966, quân giải phóng lại 
tập kích sân bay Chu Lai, một 
trong những căn cứ không quân 
chiến lược của Mỹ ở miền Nam, 
tiêu diệt hơn 200 tên Mỹ, phá huỷ 
ã2 máy bay phản lực. Căn cứ Chu 
Lai ở x. Tam Nghĩa, h. n. Thành, 
nay năm trong dự án xây dựng 
khu công nghiệp Dung Quất. 


CHU LẺẼ: X. củ, hly h. Hương 
Khê, t. Hà Tĩnh. Có mỏ sắt, ga xe 
lửa ở km 381. Xưởng chế tạo vủ 
khí thành lập đầu năm 1947. 


CHU MINH: L. thuộc phủ Thiên 
Đức, sau thuộc ]. Đông Ngàn, nay 
là h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, quê 
nhà sư Tín Học về đời Lý, tổ nghề 
khác bản in kinh Phật. 


CHU QUẬN CÔNG: Đền thờ 
Lâm Thao quận công Chu Văn 
Tiếp (1738 - 1784) ở x. Hắc Long, 
h. Long Thành, t. Đồng Nai. Ông 
từng theo Nguyễn Ánh lưu vong 
ữ Thái Lan, sau về nước tử trạn 
ở s. Mân Thít (1784), mộ táng ở 
x. Hắc Lãng. Năm 18ã0, triều 
đình chuẩn cho lấy tiên công 
dựng đến thờ ở bản x.. 


CHU QUYẾN: Đền ở th. Chu 
Quyến, x. Chu Minh, h. Ba Vị, t. 
Hà Tây. Đền xây vào đầu tk. XDX. 
Kiến trúc đến theo lối chữ công. 
Đền có quy mô kiến trúc vừa phải. 
Đặc biệt đền có cổng làm bằng gõ 
4 mái. Đền thờ Nhã Lang vương, 
con trai của Lý Phật Tử. Đền có 
bái đường và hậu cung. Nhà bái 
đường,phầnkiếntrúcgõđượccham 
khắctrangtrihổphù,chimphượng, 
Ở gian giữa chạm hình đôi rồng 
chầu vàonhau trên xà thượng. Hậu 
cung chạm hình phượng với cuốn 
thư ở phía trên bên phải. 


CHU QUYỂN: Đình l. Chu 
Quyến, x. Chu Minh, h. Ba Vì, t. 
Hà Tây, thờ Nhà Lang, con trai 
của Lý Phật Tử (tk. VŨ. Tương 
truyền, mẹ của Nha Lang là con 
gái L Chu Quyến nên trong đình 
có cả ngai thờ bà mẹ. Đây là ngôi 
đình lớn nhất xứ Đoài: dài 30m, 
năm gian, hai chái, bố cục hình 
chứ "nhất", mỗi vì kèo có 6 cột 
theo lối chồng rường. Cột cái có 
chu vi tới 2m. Các cột đều theo 
kiểu thượng thu hạ thách (dưới to 
trên thu nhỏ), tạo thế vững chắc. 
Mái đình thấp nhưng góc đao lại 
vút cong lên nên nhìn không nặng 
nề, mà chỉ thấy trang nghiêm. 
Trong đình có sàn gỏ chia thành 
3 lớp để phân ngôi thứ hàng giáp 
ngày có việc Ì.. Trang tri nghệ 
thuật trên gỗ khá phong phú. Đề 
tài để chạm trổ ở trên các xà, cốn, 
ván nong, cửa võng là rồng, 
phượng, như rồng chầu mặt 
trăng, rồng chụm đầu vờn hạt 
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ngọc, rồng và người, rồng và hổ... 
Phượng ít hơn, song đáng chú ý 
là cảnh đàn phượng con quấn 
. quýt bên phượng mẹ. Một loại đề 
tại nửa là cảnh sinh hoạt của con 
người như cảnh uống nước có 
người dắt voi ngựa đứng hầu, 
cảnh cống nạp gà cho quan, gảy 
đàn, hát múa, cảnh chọi ga... 


CHU VĂN AN(trường học cũ): 
Cũng gọi là trường Huynh Cung, 
do Chu Văn An (1292 - 1370) mở 
và dạy, trên đất l. Huỳnh Cung: 
nay thuộc x. Tam Hiệp, h. Thanh 
Trị, tp. Hà Nội: Học trò của Chu 
Văn Ancónhiêungười đỗđatvà làm 
quan to, như Phạm Sư Mạnh, Lâê 
Quát đô Thái học sinh cùng một 
khoa thi và làm đến Thượng thư. 


CHU VĂN TIẾP: Đền th. An 
Hội, h. Vũng Liêm, t. Cửu Long. 
Chu Văn Tiếp theo giúp Nguyễn 
Ánh, được trao chức Đại đô đốc. 
Khi Nguyễn Ánh lưu vong ở Thái 
Lan, Tiếp là kẻ tuỳ tùng thân cận. 
Năm 1784, về Gia Định giao 
chiến với tướng Tây Sơn Trương 
Văn Đa ở s. Mân Thít, bị thương 
nặng rồi chết. 


CHU VĂN TRINH: Đền thờ Chu 
Văn An ở]. Huỳnh Cung, x. Tam 
Hiệp, h. Thành Tri, tp. Hà Nội. 
Năm 1328, ông được vua Trần 
Minh tông mời giử chức Tự 
nghiệp Quốc tử giám, và uỷ thác 
cho ông dạy học cho hoàng tử. 
Ông là bậc đại nho, tính tình 
cương trực, sửa mình trong sạch, 
giử tiết tháo, rất được kính trọng. 


Không lâu sau khi ông mất, các 
học trò cũ của ông ở Thanh Đàm 
(tức Thanh Trì) lập đền thờ ông 
trên địa điểm trường Huỳnh 
Cung xưa. 


CHÚ TƯỢNG: L. nghề ở x. Đức 
Hiệp, h. Mộ Đức, t. Quảng Ngãi, 
có nghề đúc đồng từ lâu đời. 
Tương truyền, nghề do ông Vom 
từ Bắc vào lập nghiệp. Sản phẩm 
ở đây rất đa dạng về chúng loại 
và mầu mã, gồm các loại nồi lớn 
nhỏ, thìa, bình rượu, khuôn bánh, 
mật trệt và mâm quỳ, thau chậu, 
đèn thờ, lư hương, chuông, tượng 
Phật, các loại vũ khí, đồ dân 
dụng. Nối tiếng nhất là đại hồng 
chung ở chùa Thiên Ân. Sau năm 
1975, thợ Chú Tượng chủ yếu làm 
đồ nhôm phục vụ đời sống nhân 
dân. Các sản phẩm đã thể hiện 
trình độ tay nghề cao của thợ. 
CHỦ NGHÉ: Một địa điểm ở h. 
Chủ Pah, t. Kontum, cách biên 
giới với Campuchia khoảng 7 km, 
Tháng 9/1973, ngụy quyền Sài 
Gòn mở cuộc hành quản lấn 
chiếm đất của chính quyền cách 
mạng, bị ta đập tan. Nông trường 
Chủ Nghé trồng cà phê. 


CHỮ: Di chỉ tại ttr. Chủ, h. Lục 
Ngạn, t. Bắc Giang. Năm 1975 
phát hiện 41 đồ đá, thuộc hậu 
kỳ đá củ, 

CHŨ: Ở I. Chủ, h. Đông Hưng, t. 
Thái Bình, có nghề làm con 
giống (đồ chơi) đất nung; nay còn 
giữ nghề. Dùng đất sét nhào, 
luyện nặn đồ, vật nhỏ, phơi khô, 
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đem nung. Đồ chơi cho trẻ có các 
con vật, ông phông... Thu nhỏ và 
tạo dáng đình, chùa, nhà, cầu, 
tiểu phu, người câu cá, dùng gắn 
vào hòn non bộ trong thú chơi 
sinh vật cảnh. 


CHỦ: Mộ cổ tại x. Hoàng Lý, h. 
Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1976, mộ gạch có niên 
đại Đông Hán. Vật tuỳ táng có 
tiền đồng, kiếm sắt, chuối hạt 
thuy tỉnh. 


CHỦ KPĂM: Di chỉ tại x. Chữ 
Kti,h. Krông Pach, t. Đắc Lắc. Phát 
hiện năm 1984, hiện vật gồm rìu 
có vai và những mảnh gốm mịn. 


CHÙA (hang): Tên một di chỉ 
khảo cổ ở Tân Kỳ, Nghệ An. Ở đây 
tìm thây một ngôi mộ có xếp đá 
xung quanh ngay trong nơi cư trú 
của các cư dân văn hoá Hoà Bình. 


CHÙA: Toà tháp lớn nhất trong 
khu Thánh địa Mỹ Sơn (Duy Tân, 
Duy Xuyên, Quảng Nam). Vốn 
cao gần 30m, nền vuông, các tầng 
chồng lên nhau, cùng một kiểu, 
càng lên cao càng nhỏ. Xây bằng 
gạch đỏ sâm, xếp chồng từng lượt, 
không có dấu gắn vữa. Có 2 cửa: 
Tây và Đông, cửa Tây chạm trổ 
đẹp. Giữa tháp là bộ Linga - Yon!. 
CHÙA AM: Tên chử là Diên 
Quang tự, chùa ở x. Phụng Công, 
h. La Sơn, phủ Đức Thọ, nay là 
x. Đức Hoà, h. Đức Thọ, t. Hà 
Tĩnh. Thờ vợ vua Trần Thiếu Để 
và công chúa sau lấy Lê Lợi làm 
thứ phi. 


CHÙA BÀ MÓC (bến): Một bến 
s. Hồng thuộc đất th. Phúc Lâm, 
tổng Tả Túc, h. Thọ Xương củ, 
nay thuộc q. Hoàn Kiếm, tp. Hà 
Nội. Tại đây có ngôi chùa Bà Móc, 
do đó bến có tên gọi. Cuối tk. XIX, 
vì xây cầu Long Biên, bến chùa 
Bà Mác không hoạt động nửa. 


CHÙA CAO: Địa điểm ở h. Yên 
Khánh, t. Ninh Bình. Ngày 
4/6/1951, diễn ra trận tiến công 
của trung đoàn bộ binh 88 thuộc 
Đại đoàn 308 vào cứ điểm Chùa ` 
Cao, do 160 tên lính Pháp đóng 
giử, trong đợt hai chiến dịch 
Quang Trung (28/5 - 20/6/1951). 


CHÙA CÁT: Ngôi chùa trên đảo 
Thừa Chính, h. Cẩm Phả, t. 
Quảng Ninh. Di tích đã bị phá 
huỷ,chỉ còn lại nền của kiến trúc. 
Ngôi chùa cố tử thời Trần. 


CHÙA CHUÔM: Tháp tại x. 
Đồng Quế, h. Lập Thạch, t. Vĩnh 
Phúc. Phát hiện năm 1977, hiện 
vật gồm các đầu ngói ống và gạch 
xây tháp. Thuộc thời Trần. 


CHÙA GIO: Di chỉ tại cánh đồng 
Chùa Gio, th. Thanh Quang, x. 
An Thượng, h. Hoài Đức, t. Hà 
Tây. Phát hiện năm 1967, hiện 
vật gồm 617 đồ đá và 11.400 
mảnh gốm. Thuộc văn hoá kch. 
Phùng Nguyên. 


CHỦÙA HƯƠNG: (hội Hương 
Sơn, Mỹ Đức, Hà Tây). Mở từ răm 
tháng Giêng đến hết tháng Ba 
hàng năm. Khách đến chùa để lễ 
Phật, cầu Thánh, văn cảnh đẹp 
nổi tiếng của Việt Nam. Đường 
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vào chùa đi đò từ Bến Đục qua 
suối Yến rồi lần lượt ghé vào các 
điểm lễ. Dọc bên bờ suối là những 
nơi có hình thủ kỳ lạ (Mâm Xôi, 
Gà, Voi, Lân...). Kể từ bến Đục có 
các chùa: đền Trình, chùa Thiên 
Trủ (Bếp trời) chùa Hương Tích. 
Đường lên chùa là những bậc đá 
(đài khoảng 2km). Người lên hay 
xuống đều chống một cây gậy nhỏ 
cho vừng, miệng luôn tụng câu 
kinh "Adiđà Phật" để niệm Phật 
và thay câu chào nhau. Trong 
động Hương Tích có nhiều nhũ đá 
mang hinh dáng đụn gạo, cây 
vàng, chuồng lợn, nong tằm, đá 
cô, đá cậu (có hình-trẻ nhỏ đang 
ngồi hoặc bò...). Cầu tiền, của thì 
lễ trước cây vàng. Cầu vẻ chăn 
nuôi lễ ở chuồng lợn. Cầu con, lễ 
rồi xoa đầu "cô" hoặc "cậu" và tin 
rằng điều ước sẽ đạt. Rộng nhất 
là chủa Thiên Trủ, cao nhất là 
Hinh Bồng. Dọc đường đi, nhất là 
ở Thiên Trù, nhiều quán trọ, 
quán bán đồ ăn, đồ lưu niệm như 
khánh đá, tràng hạt và đặc sản 
chùa Hương như rau sắng, mơ. 
Chủa Hương còn thờ mọi tín 
ngưỡng dân gian khác - như 
Thánh Mẫu, Bà Chúa Thượng 
Ngàn, Tứ phủ công đồng. Ngày 
xưa, có những cái đăng sơn (một 
loại cáng) dùng đưa các cụ đi văn 
cảnh chùa. 


CHÙA KEO: (hội: Duy Nhất, Vũ 
Thư, Thái Bình). Năm 2 lần hội. 
Hội xuân, ngày mùng 4 Tết, có các 
trò tục sau; Th; thổi cơm (có cả 
xôi, che, bánh). Do 8 giáp tham 
dự, bắt đầu từ các việc múc nước, 


lấy củi, đánh lửa (bằng hai que 
nứa), vo gạo, đãi đậu, bếp núc. 
Trước khi thi phải chạy thi 4 vòng 
quanh ao. Ai thổi nhanh, ngon, 
bày cô đẹp thì đoạt giải nhất. Th; 
ném pháo: đứng ngoài rào ném 
pháo tép đang cháy sao cho mâm ‹ 
pháo cùng quả pháo đại trên 
mâm nổ tung ra chiếc dù đề chữ 
"Thiên hạ thái bình”, "Phong 
đăng hoà cốc”. Ai làm nổ trước thì 
đoạt giải. Thí bắt vịt: thả vịt 
xuống ao rồi đuổi bắt. Hội thu: 13 
- lỗ tháng 9, kỷ niệm "Bách nhật" 
Không Lộ. Rước kiệu Thánh từ 
Thượng điện ra Tam quan theo 
hình chữ A khép. Có 12 người 
phục dịch. Sau kiệu có thuyền 
rồng, thuyền con, 8 em mục đồng 
tượng trưng cho quãng đời chài 
lưới hàn vi của Không Lộ. Múa vồ 
ếch: múa chầu Thánh tại Thượng 
điện lúc hồi cung, do 12 chân kiệu 
mặc nguyên trang phục đảm 
nhiệm. Múa chèo cạn: múa chầu 
Thánh vào ban đêm. Th; bơi 
chải: Do 8 giáp tham gia. Mỗi chải 
có 22 - 24 người mặc khố, chít 
khăn, đua 3 vòng. 


CHÙA LÁI: Di chỉ tại th. Xuân 
Ô, x. Võ Cường, h. Tiên Sơn, t. 
Bắc Ninh. Phát hiện năm 1974, 
hiện vật có 167 đồ đá và nhiều đồ 
gốm. Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 


CHÙA LANG: Di chỉ tại x. Minh 
Hải, h. Mỹ Văn, t. Hưng Yên. 
Phát hiện năm 1972, gồm 6 lớp 
kiến trúc của ngôi chùa bị chôn 
vừi trong lòng đất. 


CHÙA LẤM: Tháp năm trên một 
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ngọn đổi cao, thuộc đảo Cống 
Đông, Quảng Ninh, cách chùa 
Lấm 3km về phía đông - bắc. Qua 
phế tích, thấy ngọn bảo tháp được 
xây toàn bằng gạch nung. Gạch ở 
mặt ngoài của tháp đều được 
trang trí hình rồng giun khuôn 
trong lá đề. Trong xá lị còn 13 
mảnh vỡ của bình sứ màu mẹn 
nga, đựng tro thi hài vị cao tăng 
khu trung tâm Phật giáo chùa 
Lãm. Căn cứ vào kích thước của 
xá lị, ta có thể đoán được quy mô 
của ngọn tháp khá đồ sô. 


CHÙA LÒ GẠCH: Di chỉ tại ấp 
Ba Xê, x. Lượng Hoà, h. Châu 
Thành, t. Trà Vinh. Năm 1992, 
phát hiện tại đây nhiều phế vật 
của những kiến trúc lớn nhỏ trải 
rộng trên một diện tích đến 50 ha. 
Đây là những vết tích thuộc văn 
hoá Óc Eo hậu kỳ và Ăngco sơ kỳ. 


CHÙA QUẢNG HIẾN: Di chỉ 
nằm trong lòng hồ Trị An, t. Đồng 
Nai; vốn thuộc ấp II, x. Ngọc Phú, 
h. Tân Phú. Tại đây đã phát hiện 
một. số phác vật bằng sa thạch: 
vòng, bàn mài. 

CHÙA QUẾCH: Di chỉ tại th. 
Bình Da, x. Bình Minh, h. Thanh 
Oai, t. Hà Tây. Phát hiện năm 
1965, hiện vật gồm nhiều mảnh 
gốm của các thời đại khác nhau. 


CHÙA THẤY: (hội: Sài Sơn, 
Quốc Oai, Hà Tây). Từ ngày 5 - 
7 tháng 3. Tưởng niệm Từ Đạo 
Hạnh với ba kiếp sống của Ngài 
là vua, Tăng, Phật. Mồng 7 là 
chính hội. Trong chùa có lễ cúng 
Phật, lễ chạy đàn. Các sư về tụng 


kinh, hành lễ kết hợp với những 
trò điễn xướng mang tính nghỉ lễ. 
Lễ phẩm là cỗ chay (oán, chuối, 
hương đăng hoa quả...). Sau lễ có 
tục leo n., vân cảnh. Đây là một 
quần thể kiến trúc độc đáo, thể 
hiện sự hoà hợp giữa con người và 
thiên nhiên (chùa Thầy, chùa 
Cao, chùa Một Mái, hang Bụt 
Mọc, hang Thánh Hoá, hang Các 
Cớ, động Gió Lùa, chợ Trời, ao 
Rồng, nhà Nổi). Chợ Trời nằm 
trên đỉnh Sài Sơn, tương truyền 
là nơi tiên đánh cờ. Hang Các Cớ 
là cảnh thiên tạo độc đáo, nhiều 
trai thanh, gái lịch vào chơi lấy 
phước. Hang tĩnh mịch, âm u, 
trong có những bộ xương người - 
cho là hài cốt của quân Lử Gia 
chống nhà Hán. Chùa Thầy có 
pho tượng Từ Đạo Hạnh bằng gỗ, 
có bộ phận điều khiển làm cho 
tượng có thể đứng, ngồi. Trước 
chùa có ao rộng, có nhà rối nước 
giúp vui cho hội. 

CHÙA THÔNG: Di chỉ nằm trên 
khu đât cao phía tây th. Quỳnh 
Đô, x. Vĩnh Quỳnh, h. Thanh Trì, 
tp. Hà Nội. Phát hiện năm 1965, 
hiện vật có đồ đá và đồ gốm. 
Thuộc niên đại vài ba tk. tr.Cn. 
CHÙA TIÊN: Di chỉ tại x. Nga 
Điền, h. Nga Sơn, t. Thanh Hoá. 
Phát hiện năm 1974, hiện vật có 
đồ gốm thô. 


CHÙA TRONG: Trên đảo Thừa 
Cống, x. Thắng Lợi, h. Cẩm Phả, 
t. Quảng Ninh. Ngôi chùa có từ 
thời Trần, trùng tu thời Lê và sau 
đó bị đổ nát. Năm 1969, phát hiện 
nền và di vật của kiến trúc, nền 
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chùa bị phá hoại, chỉ còn lại bờ kè 
đá dài 31m, 3 pho tượng Phật và 
nhiều gạch. 

CHÙA VẼ: Cảng nước sâu ở tp. 
Hải Phòng, cách bến Sáu Kho 
chừng 8 km về phía hạ lưu s. 
Cấm. 


CHÙA VUA: Phố ở q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. Có chùa Đế 
Thích (chùa Vua); còn có ngõ 
Chùa Vua, nay là phố Thịnh Yên. 
CHÙA YÊN VIỆT: Di chỉ tại th. 
Yên Việt, x. Đông Cứu, h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh. Khảo sát 
năm 1981, hiện vật gồm đề gốm 
thô màu trắng mốc. 


CHÚA: Am Chúa thuộc x. Diên 
Điền, h. Diên Khánh, t. Khánh 
Hoà. Am năm trên n. Đại An (n. 
Qua Sơn), là nơi thờ Thiên Y A 
Na. Nơi đây còn lưu lại dấu tích 
của vườn dưa, nơi bà xuât hiện và 
làm con nuôi hai vợ chồng già 
không có con. Sau bà kết duyên 
với một hoàng tử phương Bắc, 
sinh được 1 gái, 1 trai. Bà có công 
dạy dân cách làm ruộng, nuôi dạy 
con cái và chữa bệnh. 


CHÚA BÀ: Am ở x. Nghĩa Lộ, h. 
Đông Triều, t. Quảng Ninh. Tương 
truyền, am dựng cho công chúa 
con vua Trần Nhân tông tu hành 
ởchùa Quỳnh Lâm. Sau công chúa 
đắc đạo tự thiêu ở chùa, xá lị đặt 
trong am, gọi là am Chúa Bà. 


CHÚA ĐỘNG PHU NHÂN: Đền 
th. Bình Nhơm, h. Hoà Đa, t. Bình 
Thuận. Đền thờ xây ở phía nam 


hồ Bạch Hạ, thờ Phúc thần tôn 
hiệu là Am Tế linh cảm Trung đẳng 
thần. Ngư dân thường đến đền cầu 
khẩn trước khi ra biển đánh cá. 


CHÚA TRỊNH: Nhà thờ ở ngõ 
Chợ Khâm Thiên, q. Đống Đa, Hà 
Nội; xưa là th. Trung Tự, tổng 
Hưữu Nghiêm, h. Hoàn Long. Đây 
là nơi thờ Thế tổ Ninh Khang 
Thái vương Trịnh Kiểm (1545 - 
69). Trong nhà thờ còn lưu giử 
được các đồ thờ, bài vị, 2 câu đối 
và bức hoành phi có 4 chữ Hán 
"Sáo Lĩnh chung linh". 


CHÚA TRỊNH (phủ): Củng gọi 
là phủ Chúa hay Vương phủ, lại 
có tên gọi là Phủ Liêu. Từ cuối tk. 
XVI, khi đuổi họ Mạc ra khỏi 
Thăng Long, Trịnh Tùng đã cho 
xây phủ riêng gọi là Cẩm Đình. 
Từ năm 1593 (ở phía Ô Chợ Dừa); 
về sau xây Vương phú ở phía 
Đông kính thành (khoảng từ 
phía Nam phố Tràng Thi đến quá 
phố Trần Hưng Đạo). Phủ Chúa 
là nơi tập trung quyền lực trung 
ương do các nhà chúa Trịnh chỉ 
huy, lấn át quyền vua Lê trong 
cung điện ở Thăng Long. 


CHÚC: Chùa Chúc nằm dưới 
chân n. Chùa thuộc x. Minh Đức, 
h. Thuỷ Nguyên, tp. Hải Phòng, 
là một ngôi chùa nhỏ, cấu trúc 
chử đinh. Chùa không có gì đặc 
biệt, song đáng lưu ý là nhóm 
tượng đá đặt phía sau chùa có 
niên đại muộn hơn niên đại chùa 
hiện tại. Nhóm tượng đá gồm 4 
pho tượng Phật, bài trí theo hình 
tam giác. Pho thứ nhất cao 0,5 m, 
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đặt trên khám thờ vị trí cao hơn 
các pho tượng còn lại. Tượng 
trong tư thế ngồi bán kiết già, lộ 
chân phải lên đùi, tay ở thế liên 
hoa (ép vào ngực). 3 pho tượng 
còn lại nhỏ hơn chút ít song kỹ 
thuật có trau chuốt hơn. Chùa 
Chúc cùng với đền Trần Quốc Bảo 
cách đó không xa đá góp phần 
làm cho khu danh thắng Tràng 
Kênh hùng vĩ thêm phần giá trị. 
CHÚC ĐẢO: Chùa th. Bình 
Hành, h. Phước Lộc, t. Đồng Nai, 
tương truyền do Vũ Hữu Hoàng 
(thường gọi là ông Thú Huồn), 
người bản h. dựng. 


CHÚC ĐỘNG: Chúc Động cách 
Tốt Động 6 km về phía đông bắc, 
nay là Chúc Sơn, x. Ngọc Sơn, h. 
Chương Mỹ, t. Hà Tây. Cuối năm 
1426, bọn Vương Thông nhà 
Minh đem hơn 10 vạn quân, chia 
làm 3 đường đánh vào quân ta. 
Các tướng Lê Triệu, Lê Lê, Lê 
Chiến, Lê Xí chia quân phục sẵn 
ở các chỗ hiểm yếu. Giặc tiến sâu 
vào, phục bình ta ba mặt đều 
xông lên, hăng hái đánh vào các 
xứ Chúc Động, Tốt Động, chém 
được Trần Hiệp, Lý Lượng và 5 
vạn tên, bắt sống hơn 1 vạn tên, 
thu được rất nhiều ngựa, quân tư, 
khí giới. Vương Thông chạy thoát 
về Đông Quan. Quân ta thừa 
thắng tiến quân bao vây thành. 


CHÚC LÝ: L. cũ nay là x. Ngọc 
Hoà, h. Chương Mỹ, t. Hà Tây, 
quân Ngô Sĩ Liên (tk. XV). Tham 
gia khởi nghĩa Lam Sơn, đỗ tiến 
sỉ năm 1442, làm đến Đô Ngự sử, 


dưới triều vua Lê Thánh tông, 
làm ở Viện Quốc sử, là tác giả của 
bộ Đại Việt sử ký toàn thư, sau 
này được các sử thần soạn lại và 
1n vào năm 1679. 


CHÚC THÁNH: Chùa ở Ì. Hồ 
Khẩu, nay là ph. Bưởi, q. Tây Hồ, 
tp. Hà Nội; được xây dựng vào cuối 
triều Lê. Chùa xưa vốn là cảnh 
đẹpvenHồTây,lànơithưởngngoạn 
của các vua chúa. Nay chủa còn 
lại phần tam bảo nằm lọt trong 
khu vực dân cư. Chùa xây dựng 
theodangchữưđinh. Bộ vitiên đường 
mang kiểu "thượngrường-hạ quá", 
bộ vì ở góc thượng điện lại là "kèo 
cầu quá ngang". Đây là dấu tích 
của những lần trùng tu không đồng 
bộ. Phần thượng điện chùa khá 
đặc biệt gồm 5 lớp tượng. Chùa 
còn lưu giữ được khá nhiều hiện 
vật quý như: quả chuông Cảnh 
Thịnh thứ 7 (1799); hai tấm bia 
thời Lê. 

CHÚC THÁNH: Thường gọi là 
chùa Phả Lại, ở trên n. Phả Lại, 
h. Quế Võ, t. Bắc Ninh. Chùa có 
từ thời Lý, các thiển sư Chân 
Không (1046 - 1100), Dương 
Không Lộ (mất năm 1141) đã trụ 
trì ở đây. Theo truyền thuyết thì 
chùa này xưa có quả chuông lớn 
do thiền sư Minh Không đúc, sau 
gác chuông sụt lở, chuông rơi 
xuống s. Lục Đầu. Chùa đã được 
xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá. 
CHÚC THÁNH: Chủa ở h. Điện 
Bàn, t. Quảng Nam. Là chùa tổ 
của hai chùa Phúc Lâm, và Vạn 
Đức cùng h.. 
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CHÚC THÁNH: Chùa ở ph. Cấm 
Phó, tx. Hội An, t. Quảng Nam. 
Chùa do hoà thượng Minh Hải 
dựng vào tk. XVII, được trùng tu 
sửa chứa nhiều lần trong các tk. 
XIX - XX. Trong chủa có tượng 
Thập bát La Hán bằng đất nung, 
cao 0,45. Trong khuôn viên chùa 
có vườn tháp. 

CHÚC THÁNH: Chùa tại x. Phú 
Lương, h. Thanh Oai, t. Hà Tầy. 
Chùa làm theo kiểu "nội công 
ngoại quốc”. Các bộ phận kiến 
trúc hiện còn thuộc tk. XVIIL 
Hiện vật: 20 viên gạch 10 cm x 25 
cm, hoa văn rồng, hổ, hoa lá nổi, 
1 bia dựng thời Mạc niên hiệu 
Đoan Thái thứ 2 (1587); 1 bức trụ 
vuông (1675); 1 chuông đồng cao 
117cm, đương kính 80 em; 33 pho 
tượng sắp xếp có hệ thống. Đáng 
chú ý trong số này là 3 pho: tượng 
Di Lặc (tk. XVII]), tượng Quan 
Âm toa sơn ở chính giữa động cao 
72cm (cuối tk. XVI), tượng ADIĐà 
đứng cao 123 cm; theo kiến trúc 
phổ biến của tk. XVIL 


CHÚC THÁNH: Chùa th. Tiền, 
x. Khác Niệm, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh, vốn là một danh lam ở xứ 
Kinh Bắc xưa, sau kinh qua loạn 
lạc năm Bính Ngọ bị hoang phế. 
Đến năm Tân Ty, được tu sửa lại 
va đúc chuông mới. 


CHÚC THỌ: Chùa toạ lạc ở số 
542/A2, x. Hiệp Hoà, tp. Biên 
Hoà, t. Đông Nai. Chùa được 
dựng vao tk. XIX, đã được trùng 
tu nhiều lần. 


CHỤC: L. Chục còn gọi là Ì. Bằng 
Lục, nay thuộc x. Thuy Hoa, h. 
Yên Phong, t. Bắc Ninh. I. thờ tổ 
sư nghề thầy bói. Hàng năm vào 
ngày mồng 9 tháng Giêng là ngày 
lễ hội của các thầy bói trong vùng. 
Những đệ tử hành nghề bói toán 
kéo về l. Chục để tế lễ tổ sư. 


CHUM BẠC: Địa điểm ở km số 
6 trên đường Hà Giang - Đông 
Văn, ở ranh giới giửa tx. và h. Vị 
Xuyên. Cảnh đẹp như trong mộng 
thiên thai. Vùng đất. này có tiêm 
năng xây dựng thành một khu du 
lịch hấp dẫn. 


CHỮNG.N. Chung ởx. Kim Liên, 
h. Nam Đàn, t. Nghệ An. n. không 
cao lắm nhưng được coi là một di 
tích lịch sử và danh thắng trong 
vùng. Trên n. có vết tích đên thờ 
Nguyễn Đắc Đài - một tướng tài 
đời Trần.CậubéNguyênSinhCung 
đã từng cùng các bạn nhỏ từng 
lên đây chơi trận giả. 

CHUNG MỸ: X. xưa ở h. Thuỷ 
Đường, t. Hải Dương, nay là h. 
Thuỷ Nguyên, ngoại thanh Hải 
Phòng, có đến thờ Hưng Võ 
vương Trần Quốc Nghiễn, con 
thứ năm Hưng Đạo vương Trần 
Quốc Tuấn. 


CHUÔN: L. nghề, còn gợi là 
Chuyên Mỹ, ở h. Phú Xuyên, t. 
Hà Tây, có nghề khảm trai cổ 
truyền nổi tiếng. Tương truyền, 
thời vua Lê Hiển tông, có ông 
Nguyễn Kim quê ở Thuận Nghĩa 
(Thanh Hoaá) trước làm nghề chài 
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lưới, sau làm nghề khảm trai. Sau 
ông bị quan trấn thủ vu oan, nên 
phải bỏ quê ra sống ở l. Chuôn và 
truyền nghề cho dân l. Ông được 
suy tôn làm tổ sư nghề khám trai. 


CHUÔNG: L. Chuông là tên nôm 
của |. Phương Trung, nay là x. 
Phương Trung, h. Thanh Oai, t. 
Hà Tây, một l. có nghề làm nón 
nổi tiếng, tức nón Chuông. Hàng 
năm vào ngày 10 tháng Giêng mở 
hội l. tế lễ thành hoàng và tổ chức 
thi thổi cơm, luộc gà. 


CHUÔNG: L. thuộc h. Thanh 
Oai, t. Hà Tây, nơi nhân dân đã 
thu được một số di vật đồng thau 
(nay đã tặng Viện Bảo tàng Lịch 
sử Việt Nam). Các hiện vật còn 
tương đối nguyên vẹn, gồm 5 
chiếc rìu, 2 chiếc giáo và 1 chiếc 
lục lạc. 


CHUÔNG - VÁC: Hai Ì. thuộc h. 
Thanh Oai, t. Hà Tây, xưa kia có 
nghề làm lồng chim hoạ mi. 
Nguồn gốc của nghề này từ tục 
chơi chọi chim hoạ mi. Lúc đầu là 
trò chơi dân gian, sau này trở 
thành trò vui tiêu khiến ở chốn 
cung đình. Vị vậy, chim hoạ mi 
cùng là vật cúng tiến cho vua 
quan. Lông chim có nhiều loại: 
lồng nhỏ, lồng vừa, lòng so. Có cải 
cao tới 1,7m, nhưng cầu kỳ nhất 
là lông chiến dùng cho chim chọi 
nhau. Vật liệu làm bằng tre, trúc, 
song, máy. Gần đây, nghề này 
không còn phát triển nữa. 


CHỤT: Cao 144 m phía nam tp. 
Nha Trang 7 km, mũi đất nhô ra 


biển; l,. thuộc t. Khánh Hoà, có 
Viện Hải dương học. 


CHUYÊN MỸ: L. ở h. Phú 
Xuyên, t. Hà Tây, năm ở vùng 
đồng trủng, giửa một bên là quốc 
lộ LA và một bên là s. Nhuệ, có 
nghề khảm xà cừ. Nhiều người l. 
ấy chuyển đến tp. Hà Nội làm 
nghề ở phố Hàng Khay. 


CHƯ HƠNHA: N. cao 1205 mì ở h. 
Krông Buc, phía Nam giáp tp. 
Buôn Ma Thuột, có s. Ea TuÌ tử 
phía đông chảy về phía tây. 


CHƯ PAH: H. của t. Gia Lai. H. 
có 98.354 ha diện tích và 42.258 
nhân khẩu, bao gồm 11 x. Phía 
tây và bắc giáp t. Kontum. Đỉnh 
n. cao nhất là 1484 m ở phía đông, 
h.ly là Chư Pah trên một phụ lưu 
s. Krông Pôcô; có đường ô tô đi tp. 
Plâycu, Đức Cơ và Đức Nghé. Từ 
10/1 đến 2/2/1969, địch huy động 
nhiều đơn vị linh nguy, có lực 
lượng Mỹ hỗ trợ mở ba cuộc hanh 
quân vào vùng n. Chư Pah hòng 
ngăn chặn các cuộc tiến công của 
ta. Nhưng chúng đã bị thất bại 
thám hại. Quân và dân Gia Lai đã 
đánh bại 3 cuộc hành quản đó, 
diệt 1.585 tên địch (có 350 tên 
Mỹ), phá huỷ 9 đại bác và súng 
cối, bắn rơi và bắn cháy 15 máy 
bay lên thẳng. 


CHƯ PÊNG (thay CHU 
PRÔNG:: H. của t. Gia Lai. Diện 
tịch 169.019 ha và 46.297 nhân 
khẩu, bao gồm 13 x. và 1 ttr. Đỉnh 
n. cao nhật ở phía Tây thác Sung 
Quan. Hly là Chư Prông trên s. 
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Ja Drăng. Có đường ö tô chạy dọc 
biên giới Việt Nam - Cămpuchia 
- Lào đi Đà Nẵng. Nông trường 
trồng cao su. 


CHƯPÔNG:Từ24/7 đến 2/8/1966, 
quân giải phóng Gia Lai tiến công 
địch ở khắp nơi, đặc biệt tại Chư 
Pông và Đức Cơ, diệt 22 tên Mỹ, 
bắn hỏng 7 xe quân sự. Chư Pông ở 
phía đông - nam quốc lộ 19, khoảng 
giửa Án Khê và Plâycu. 


CHƯ SẼ (hay CHƯU SRÊ): H. của 
t. Gia Lai. H.ly là Chư Sê trên ngã 
3 đường từ tp. Pleiku đi Êa Heo. 
Và đi Tuy Hoà. Đỉnh đèo Chư Sê 
cách Plâycu khoảng 80 km. 


CHỦ ĐỒNG TỬ: Đền th. Chử 
Xá, h. Gia Lâm, tp. Hà Nội. Đền 
thờ Chử Đồng Tử đế quân, lấy 
Tiên Dung My nương, con gái 
Hùng Vương thứ 3. Sau khi người 
và lâu đài bay lên trời, dân Chử 
Xá lập đền thờ. 


CHỬ ĐỒNG TỬ: (hội: Yên Vĩnh, 
Dạ Trạch, Châu Giang, Hưng 
Yên). Từ ngày 10 đến 13 tháng 
Giêng, tưởng niệm vợ chồng Tiên 
Dung - Chử Đồng Tử đã cứu giúp 
dân I.. Hội có các trò như Lễ dâng 
hương, Đám rước, Múa sư tử, 
Múa con đi đánh bồng, Múa Tiên, 
Đấu vật, Chọi gà, Bắt vịt... Tiêu 
biểu là đám rước. Sáng ngày 10, 
1. dùng thuyền rồng trang tri đẹp 
bơi ra giữa dòng s. lấy nước sạch 
đem về cho Tiên Dung tắm gội. 
Rước kiệu Thánh được tổ chức 
long trọng. Sau kiệu Thánh có 
kiệu Nón, gậy Thần (là hai vật 


báu tiên cho để cứu nhân độ thế). 
Rước Tiên Dung và Chứ Đồng Tử, 
thăm những chỗ hai người đã 
sống. Đám rước thật dài, qua bờ 
bãi, qua nhiều chỗ quanh Ì. rồi về 
đên Da Trạch vào cuối hội. Các 
trò khác mang ý nghĩa văn nghệ 
như các hội thường vẫn có. 


CHỦ ĐỒNG TỬ ĐẾ QUÂN: 
Đến x. Đa Hoà, h. Châu Giang, t. 
Hưng Yên, thờ Chứử Đồng Tử đế 
quân và Tiên Dung Tả hoàng 
hậu. Tương truyền, Chứ Đồng Tử 
quê ở th. Chử Xá, nhà nghèo 
nhưng do duyên trời cho kỳ ngộ, 
đã kết duyên với Tiên Dung my 
nương, con gái của Hùng Vương 
thứ 3. Sau Hùng Vương nghe tin 
cho là con gái làm loạn, sai quân 
đến đánh. Chứử Đồng Tử và Tiên 
Dung sợ mệnh vua cha, trong 
đêm mưa gió hoá phép bay lên 
trời, cả lâu đài thành quách cũng 
đều bay theo. Đời sau dân bản x. 
tưởng nhớ sự tích, lập đền thờ. 
Đến đã được xếp hạng di tích lịch 
sử - văn hoá, 


CHỦ XÁ: Đình thuộc th. Chử Xá, 
x. Văn Đức, h. Gia Lâm, tp. Hà 
Nội, thờ Chứử Đồng Tử và Tiên 
Dung công chúa, Hữu Phi nhân, 
Càn Hải tứ vị đại vương và Đương 
Niên, Đương Cảnh. Đình có mặt 
tiền chữ "nhị", hậu chứ “công”, 
gồm nhà đại bái, tiền tế và hậu 
cung. Đại bái 5 gian, 2 dĩ, xây 
kiểu tường hồi bít đốc, đỉnh trụ 
trang trí hổ phù và hình tứ quý 
đấp nổi. Nhà tiền tế có cấu tạo 
tương tự. Nhà thiêu hương có vì 
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kèo làm kiểu chồng giường. Ở hậu 
cung, để đỡ mái, người ta cuốn 
vòm. Đình có 44 đạo sắc và 1 chân 
đèn đời Mạc. Định đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 28/9/1990. 


CHỦ XÁ: Th. tên nôm là Kẻ Sưa, 
thuộc x. Văn Đức, h. Gia Lâm, tp. 
Hà Nội; trước năm 1945 là x. Chử 
Xá, tổng Đại Quan, h. Văn Giang, 
t. Bắc Ninh. Tương truyền, đây 
chính là nơi có ngôi nhà của Chử 
Đông Tử - Tiên Dung, từ đời 
Hùng Vương thứ 18. Khi đã 
thanh vợ thành chồng, họ ăn nên 
làm ra, rồi tu luyện đắc đạo, cuối 
cùng bay về trời, để lại đầm Nhất 
Dạ. L. lập trên dấu vết xưa ấy gọi 
tên là Chứ Xá. 

CHƯƠNG DƯƠNG: Địa điểm ở 
h. Thượng Phúc, phủ Thường Tín, 
t. Hà Đông, bên bờ phải s. Hồng, 
nay thuộc q. Hoàn Kiếm, tp. Hà 
Nội. Năm 950, Dương Tam Kha bị 
cháu là Ngô Xương Văn truất ngôi 
và giáng xuống làm Trương 
Dương Công (Chương Dương 
Công). Năm 1285, quân ta thắng 
quân Nguyên - Mông tại đây. Cầu 
Chương Dương bắc qua s. Hồng 
(cách cầu Long Biên 1 km về phía 
nam), khánh thành tháng 68/1985, 
dài 1210 m gồm 21 trụ cầu. 


CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ: Tức bến 
Chương Dương ở bên phải s. 
Hồng, nay thuộc x. Chương 
Dương, h. Thường Tín, t. Hà Tây, 
nơi ghi dấu chiến thắng lừng lẫy 
của quân dân ta. Tháng 6/1285, 
diễn ra trận tiến công của quân 


và dân Đại Việt tiêu diệt quân 
Nguyên - Mông ở Chương Dương 
Độ, do Trần Quang Khải và Trần 
Quốc Toản chỉ huy, trong giai 
đoạn phản công của cuộc kháng 
chiến chống Nguyên - Mông lần 
thứ hai (1285). 


CHƯƠNG ĐỨC: H. thuộc t. Hà 
Nội đời Đồng Khánh, sau chia 
làm 2 h. Chương Mỹ và Mỹ Đức. 
Cả 2 h. nay thuộc t. Hà Tây. 
Tháng 4/1830, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa của nghĩa quân chống triều 
đình nhà Nguyễn, do Thái Bá 
Mãn lãnh đạo, hoạt động ở các h. 
Chương Đức và My Lương. 


CHƯƠNG MỸ: H. của t. Hà Tây: 
diện tích 22.862 ha, 242.574 nhân 
khẩu, gồm 31 x. và 2 ttr.: Xuân 
Mai, Chúc Sơn; xưa là h. Chương 
Đức thuộc phủ Ứng Thiên, trấn 
Sơn Nam; đời Đồng Khánh chia 
làm 2 h. Yên Đức (do phủ Mỹ Đức 
kiêm lý) và h. Chương Mỹ. Hi là 
Chúc Sơn trên quốc lộ 6. 


CHƯƠNG NGHĨA: Q. của Mỹ - 
ngụy ở t. Quảng Ngài, thành 
lập 9/1959, q.li ở Thượng Uyển; 
gồm 5 x. 


CHƯƠNG SƠN: Tháp trên n. 
Ngô Xá, thuộc địa phận x. Yên 
Lợi, h. Y Yên, t. Nam Định, khởi 
công xảy dựng năm 1108. Đây là 
một công trình kiến trúc độc đáo 
đời Lý. Thế kỷ XV, quân Minh đã 
phá huỷ toà bảo tháp. Dựa vào 
những di tích còn sót lại, chúng ta 
hình dung được phần nào quy mô 
đồ sộ và vẻ tráng lệ của toà tháp 
cổ này. Hiện nay trên đỉnh Ngô 
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Xá còn bốn bức tường ghép bằng 
những tảng đá lớn, quây thành 
nền hình vuông, hai cửa có bậc lên 
xuống ở phía đông và phía tây, 
phía dưới là sân lát gạch. Vòng 
ngoài chân tháp hiện còn mỗi bề 
rộng 19 m. Nhiều bộ phận bằng 
đá và đất nung còn nguyên vẹn. 
Những viên gạch lớn ghi "chế tạo 
vào đời vua thứ tư nhà Lý, niên 
hiệu Long Phù Nguyên hoá năm 
thứ năm” (1105). Đá xây tháp 
được liên kết với nhau bằng cá chì 
(đục lỗ mộng, đổ chì nấu lỏng vào) 
hoặc khoan lỗ rồi dùng dây đồng 
xâu lại thắt chặt. Phần lớn các bộ 
phận kiến trúc bằng đá như đố 
dọc, mí cửa, bệ cửa cuốn, thành 
bậc, chân cột... đều được phủ kín 
bằng trang trí thời Lý: rồng, 
phượng, khi, tượng đầu người 
mình chim... Có những viên gạch 
chạm rồng rất tỉnh tế, đẹp như 
những bức phủ điêu nhỏ. Nổi bật 
là bức thành bó bậc thểm lên 
xuống gồm hai tấm đá lớn ghép 
lại, chạm hình sóng cuộn, tay vịn 
là một phiến đá dài gần 2,5 m, cao 
0,5 m, dầy 0,2 m chạm cả hai bên 
mặt, mỗi mặt có 7 hình người, 
trong điệu múa dâng hoa, mỗi 
người ở tư thế khác nhau. Khuôn 
mặt trái xoan, đội mũ cài hoa, tay 
đeo vòng, cầm hoa sen, cổ đeo 
chuỗi hạt, quần túm ống, chân đi 
hải mũi cong. 

CHƯƠNG THIỆN: T. của Mỹ - 
ngụy, hồi thuộc Pháp là t. Rạch 
Giá gồm 8 tổng, 39 x. T. gồm các 
q. Đức Long, Kiên Hưng, Kiến 
Long, Kiên Thiện, Long Mỹ, 
Phước Lang. 


CÒ: Chùa toa lạc cách tx. Trả 
Vinh hơn 40 km. Đây là cụm kiến 
trúc chùa Khmer gồm cổng chủa, 
ngôi chính điện, tháp đựng cốt, 
nhà tăng (sala). Chính điện với 
những góc mái uốn cong, nhửng 
đỉnh tháp nhọn hình ngọn n. 
Xôme và những tượng thần 
Riehu, Mohabrom, chim thần 
Kâyno, Mahaknôt. Điểm hấp dẫn 
đặc biệt của chùa là quang cảnh 
thiên nhiên đẹp với sự hiện diện 
của các loại cò. Người Khmer gọi 
tên cò là kok, phải chăng dựa vào 
âm thanh này. Ước tính có hàng 
van con cò đậu trong khuôn viên 
rộng 3 hecta. 


COÀNH: Di chỉ tại x. Hoăng Lý, 
h. Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá. 
Năm 1976 tại đây phát hiện 5 
ngôi mộ vò úp điển hình của văn 
hoá kch. Đông Sơn. 

CỌC TÁM: Di chỉ nằm ở cây số 
8 theo t. lộ từ trung tâm tp. Hạ 
Long đi Cẩm Phả. Khảo sát từ 
năm 1974, thu được khối lượng 
hiện vật khá lớn, như ru, bôn đục 
có vai, có nấc, bàn mài và các loại 
vòng đeo tai. Đặc biệt ở đây, loại 
hình công cụ mài hạn chế chiếm 
tỉ lệ khá lớn. 

CÓI: Chùa, tên chữ là Thần Tiên 
tự, ở I. Hợp Hội, h. Lập Thạch, t. 
Vĩnh Phúc. Chùa gồm 4 ngôi 
chính năm trên một quả đồi. 
Tương truyền, được xây từ tk. XI 
Tam quan 3 gian, cột đá, kèo gỗ. 
Sân rộng có 2 ngọn tháp 3 tầng, 
một đã đổ hắn, 1 bị nghiêng. Trên 
các xà ngang, bức cốn của điện 
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chính, được chạm khắc hình 
người, thú vật, rồng phượng. Nơi 
đây lưu giử nhiều tượng Phật, 
trong đó có pho Quan Âm nhiều 
tay bằng đồng. Trong chùa còn có 
10 cột đá khác niên hiệu "Tuế thứ 
Canh Tý niên” (1600, 1660...). 
Sau chùa có tháp gạch, nhưng bị 
phá huỷ năm 1937. Năm 1947 
chùa bị phá huỷ hoàn toàn. 


CỌI: L. Cọi nay thuộc x. Vũ Hội, 
h. Vũ Thư, t. Thái Bình. Vào ngày 
mông 3 Tết, l. mở hội lễ gọi là hội 
Ló để trừ tà ma và quỷ quái (hồn 
ma của binh lính Triệu Đà). Vì 
theo truyền thuyết địa phương, 
thì lúc đầu An Dương Vương 
đánh thắng quân Triệu, sau đó vì 
mất cảnh giác nên An Dương 
Vương mất nước. 


COM R€ÂY: Địa điểm ở Tây 
Nguyên. Ngày 16 và 17/3/1974, 
diễn ra trận đánh công sự vửng 
chắc của sư đoàn bộ binh 10 Quân 
giải phóng Tây nguyên vào quân 
Nguy Sài Gòn ở cầu Com Râấy. 
CON CUÔNG: H. đặt sau Cách 
mạng tháng 8 ở t. Nghệ An. Trước 
là phú Tương Đương, đến đầu tk. 
XX, phú lị dời đến Cửa Rào, và 4 
h. Kỳy Sơn, Hội Nguyên, Vĩnh 
Hoà, Tương Dương đều thuộc vào 
phủ. Con s. Cả chảy giữa h. có phụ 
lưu bên phải là s. Giăng. H.]j trên 
s. Cả và quốc lộ 7. 


CON ĐƯỜNG DI SẢN THẾ 
GIỚI (World Heritage Road): 
Con đường du lịch văn hoá - lịch 
sử đang hình thành ở miền 
Trung, do P. Xtôn (Paul Stoll), 
tổng giám đốc Purama Resort, đề 


xuất thành lập. Đi trên con đường 
du lịch bằng xe và tàu hoá này, 
du khách sẽ đi qua một loạt các 
Di sản văn hoá thế giới, trở về với 
một vùng văn hoá đặc sắc của tiền 
nhân để lại. Con đường Di sản thế 
giới bao gồm 9 điểm du lịch nổi 
tiếng: quần thể di tích cố đô Huế, 
Vườn quốc gia Bạch Mã, thắng 
cảnh Lăng Cô, đèo Hải Vân - đệ 
nhất hùng quan, khu nghỉ mát Bà 
Nà, tp. Đà Nẵng với bãi biển Bắc 
My An đẹp nhất Việt Nam và 
thắng cảnh Ngủ Hành Sơn, đô thị 
cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, tx. 
Tam Kỳ được bao bọc bằng những 
di chỉ kch. nối tiếng. Theo Ủy ban 
Con đường Di sản thế giới, con 
đường này phải đạt được hai yếu 
tố: cơ sở hạ tầng tốt (đi đầu là giao 
thông vận tải), và sự phối hợp 
giữa các địa phương để xâu chuỗi 
các tiềm năng du lịch lại với nhau. 
9 điểm nói trên chỉ là giai đoạn 
một. Trong giai đoạn hai, người ta 
sẽ kéo dài con đường này ra phía 
bắc, từ Nghệ An quê Bác, trở vào 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
với động Phong Nha nổi tiếng. 
Giai đoạn ba là kéo dài con đường 
vào phía nam để có thêm tp. du 
lịch Nha Trang và nền văn hoá 
Chăm độc đáo kéo từ Quảng Ngãi 
tới Bình Thuận. 

CON MÈO: N. nhỏ ở phía sau n. 
Quyết, khu vực Bến Thuỷ của tp. 
Vinh, phía đông bờ kênh Vĩnh 
Giang chảy ra s. Lam. Có hình 
giống con mèo nằm. Nguyên Huệ 
định xây dựng Phượng Hoàng 
trung đô ở đó, nhưng chưa thành 
thì mất. 


265 


Nguyễn Văn Tân 


CON MOONG:: Hang Con Moong 
ởh. Cẩm Thuỷ, t. Thanh Hoá, một. 
di chỉ kch. Các nhà khảo cổ đá tìm 
thấy ở đấy lớp chứa văn hoá Sơn 
Vị năm sâu nhất, dưới lớp chứa 
công cụ văn hoá Hoà Bình và văn 
hoá Bắc Sơn là 2 nên văn hoá 
muộn hơn. 


CÒN KHOANG: Các hang Còn 
Khoang và Thôn thuộc x. Hồng 
Phong, h. Cao Lúc, t. Lạng Sơn, 
được khai quật năm 1996. Các 
hang nay đều đã bị cải tạo nhiều 
lần trong chiến tranh, nhưng 
trong hang vấn còn bám những 
khối trầm tích màu vàng nhạt. 
Trong trầm tích này, quan sát 
thấy có răng khi và một số răng 
thú gặm nhấm. 


CÓT: L. Cót ở x. Yên Hòa, h. Từ 
Liêm, nay thuộc ph. Yên Hòa, q. 
Cầu Giấy, tp. Hà Nội, thờ Lý Thần 
tông (kiếp sau của Từ Đạo Hạnh), 
Bạch Hạc Tam Giang đại vương, 
Cao Sơn đại vương, Diễm La đại 
vương. Hội l. hàng năm được tổ 
chức từ ngay 9 - I1 tháng Hai. 


CÔ CA VA: Ngày 24/1/1969, địch 
điều động 7.000 quân Mỹ ngụy 
mở cuộc hành quân cướp phá ở 
vung n. Cô Ca Va, giáp ranh 
hai t. Quảng Trị - Thừa Thiên. 
Quân dân Trị - Thiên chiến đấu 
liên tục và thu được tháng lợi to 
lớn, tiêu diệt sở chỉ huy trung 
đoàn số 9 Mỹ đóng ở đây, loại 
khỏi vòng chiến đấu hơn 2.900 
tên (hầu hết là Mỹ), phá huỷ 48 
máy bay, thu nhiều vũ khí, quân 
trang quán dụng. 


CÔ PUNG: Ngày 31/5/1971; quân 
dân rừng n. kiên cường t. Thừa 
Thiênđánhsậphoàntoàncumquân 
ngụy ở Cô Pung, tiêu diệt sở chỉ 
huy hành quân trung đoàn số 54, 
2 đại đội bộ binh, 2 đại đội pháo 
bính, đánh thiệt hại nặng 1 đại 
đội khác, phá huy 11 đại bác. 


CÔ SON: Am nhỏ bên bờ Nam hồ 
Tây thuộc đất th. Châu An, tổng 
An Thanh, h. Vĩnh Thuận, nay 
thuộc đất trường Chu Văn An, tp. 
Hà Nội; là nơi ở lúc về già của Cô 
Son, một cô gái xinh đẹp được tiến 
cho vua Minh Mạng. Cô Son vào 
Huế đợi đến 15 năm mới được vua 
vời vào, nhưng cô đã vén màng 
che mặt để ngắm vua, nên bị 
phạm vào tội "đại bất kính" và bị 
đuổi về nguyên quán. Người đời 
gọi đó là am Cô Son. 


CÔ TÔ: Quần đảo trong vịnh Bái 
Tử Long, gồm 29 đảo, trong đó có 
các đảo lớn; Cô Tô, Láu Xáng, Cấp 
Thảo Chảy, Lô Chúc San, cách 
đất liên gần 100 km. Thời phong 
kiến thuộc x. Hương Hoá, nay là 
h. đảo thuộc t. Quảng Ninh. H. 
thành lập tháng 3/1994 trên cơ 
sở 2 X. Cô Tô và Thanh Lân 
thuộc h. Cẩm Phả; diện tích 
3.491 ha với 2.005 nhân khẩu. 
Sản xuất hải sản, bào ngư, trai 
ngọc; mực Bắc Hải ngon có tiếng. 
Đảo Có Tô có đình cao nhất là 170 
m; cô đèn biển. 

CÔ TRÔI: Am tại xóm Cô Trôi, 
Nghĩa Dũng, nay là ph. Phúc Xá, 
q. Ba Đình, tp. Hà Nội. Am thờ 
một thiêu nữ chết trôi và dạt vào 
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xóm; dân xóm chôn cất, lập am 
thờ và gọi xóm mình là xóm Cô 
Trôi. Am bị phá năm 1947. 


CỐ ĐÔ: Th. xưa ở tổng Mục 
Hoàn, h. Tiên Phong, trần Sơn 
Tây, nay thuộc h. Ba Vì, t. Hà 
Tây, giáp s. Hồng. Quê Nguyễn 
Bá Lân, sản xuất lụa đẹp có tiếng, 
làm bún ngon. 

CỐ HỶ PHU NHÂN: Đền trên n. 
Ô Cam, sát bãi biển phía nam, h. 
Tuy Phong, t. Bình Thuận. Đền 
thờ nử thần gọi là Cố Hỷ. Dân địa 
phương mỗi khi vào lộng ra khơi 
đều đến đền này cầu thần phù hộ. 


CỐ VIÊN: Một thửa ruộng trong 
cánh đồng th. Đổng Viên, x. Phù 
Đồng, h. Gia Lâm, tp. Hà Nội. Giữa 
ruộng có một cây hương bằng đá, 
khác 2 chữ "Cố Viên”. Di tích này, 
theo tục truyền là vườn trồng cà 
của mẹ Thánh Gióng. Chính buổi 
sáng nọ khi hái cà, bà đã ướm vào 
dấu chân khống lô, rồi hoài thai 
Gióng. Tảng đá có dâu chân ông 
Khổng Lổ củng ở vườn cà này. 
CỔ ÁI CHÂU: Tên châu do nhà 
Nguyên đặt (tk. XIV). Theo 
Nguyên Hoà chí, đấy là đất tượng 
quận đời Tần; Hán gọi là q. Cửu 
Chân. Phía nam giáp với q. Nhật 
Nam, phía tây giáp với Tường 
Kha, phía bắc sát với Ba Thục, 
phía đông - bắc tiếp giáp Uất 
Lâm, đều là chỗ khe suối, n. hiểm. 
CỔ AM: Chùa dựa vào thế n. ở 
phía tây động Nham Sơn, thuộc 
x. Địch Lộng, h. Gia Viễn, t. Ninh 
Bình; cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp. 


Hai vua Minh Mệnh và Thiệu Trị 
từng đến thăm chùa, ban tượng 
Phật, cúng tiên bạc tu sửa. 


CỔ AM: Miếu ở Cổ Am, h. Vĩnh 
Bảo, tp. Hải Phòng, thờ thành 
hoàng là Nam Hải đại vương Tô 
Hiến Thành. Đầu đời Lý Anh tông 
ông giữ chức Thái phó, đi coi việc 
binh; sau được phong chức Nhập 
nội kiểm hiệu Thái phó bình 
chương quân quốc trọng sự. Sau 
khi Lý Anh tông mất, ông có công 
giúp thái tử Long Trát kế vị, 
không lấy của đút lót mà làm việc 
phế lập. Đến khi Long Trát lên 
ngôi (tức Lý Cao tông), phong 
Hiến Thành làm Thái uý coi giữ 
cấm binh. Ông nghiêm hiệu lệnh, 
rö thưởng phạt, người trong nước 
đều mến phục. Sau khi ông mất 
(1179), dân x. Cổ Am nhớ sự tích 
Tô Hiến Thành đã dừng chân ở 
bản x., bèn thờ làm thành hoàng, 


CỔ AM: X. thuộc h. Vĩnh Bảo, tp. 
Hải Phòng, quê Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (1491 - 1558). Đỗ Trạng 
nguyên năm 1535, làm quan với 
nhà Mạc đến Tả thị lang bộ Lại, 
kiêm Đông các Đại học sĩ; dâng sớ 
xin chém 18 quan viên lộng hành; 
1542 xin về trí si. Nhà Mạc phong 
cho ông tước Trình Quốc công khi 
ông qua đời, vì vậy người đời gọi 
ông là Trạng Trình. Ông để lại 
nhiều thơ có giá trị, cùng với 
nhiều thế hệ học trò tài giỏi. 

CÔ BANG: H. về đời Minh, nay 
là h. Kim Bảng, t. Hà Nam. 


CỔ BI: Cung điện Cổ Bi do chúa 
Trịnh Cương (1709 - 1728) sai xây 
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dựng vào năm 1727, để định dời 
kinh đô Thăng Long sang. Diện 
tích hành cung Cổ Bi rộng hơn 
5km với nhiều kiến trúc lộng lẫy. 
Đến đời chúa Trịnh Giang (1729 
- 1740), cung bị phá huỷ, lấy vật 
liệu tu sửa các ngôi chùa: Quỳnh 
Lâm, Mía. Đến đời chúa Trịnh 
Doanh (1740 - 1767), cung điện 
được sửa lại theo quy mô củ, và 
Lê Chiêu Thống lại phá huỷ hoàn 
toàn. Vết tích cung cú hiện còn ở 
các x. Cổ Bị, Trâu Quỳ, h. Gia 
Lâm, tp. Hà Nội. 


CỔ BI: L. ởx. Phong Sơn, h. Phong 
Điền, t. Thừa Thiên - Huế, thờ 
thần khai canh. Hàng năm hội Ì. 
tổ chức vào ngày 23 tháng Năm. 
Nghỉ lễ có rước sắc phong từ miếu 
Dinh đến đình I. Hai hàng trưởng 
tộc đi hầu bàn rước sắc. 


CỔ BI: X. thuộc h. Gia Lâm, tp. 
Hà Nội; vốn là x. của tổng Đặng 
Xá, h. Gia Lâm trước năm 1945, 
gồm 4 th. Bình Minh, Cam, Hội, 
Vàng. Sở di có tên gọi, vì vào đời 
chúa Trịnh Cương (1709 - 17289), 
đã tin thuyết phong thuỷ, xây 
dựng điện Cổ Bi và định dời kính 
đô từ Thăng Long sang để nhà 
chúa Trịnh được trường tôn. Về 
sau, cung điện Cổ Bi bị phá huỷ, 
dân lập Ì. gọi là Cổ Bì. 


CỔ BÔN: L. Cổ Bôn (Kẻ Bỏn) ở 
x. Đông Thanh, h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá, thơ: Thánh Cả (hiệu 
Đế Thích) vua cờ, biểu tượng một 
khúc gỗ thiêng, Thánh Quỳnh. 
Hội tổ chức vào ngày 20 tháng 
Giêng hàng năm. Cỗ cúng to, có 
bánh đầu răn và bánh chưng đại 


(bánh dầy xẻ cưa, bánh chưng 
trâu kéo). 


CỔ CẮNG: S. ở Nam bộ, còn có 
tên là Cổ Húủ, chảy qua Ì. Tứ Điền 
ở vùng Chợ Thủ, t. An Giang. 
Trương Minh Giảng đánh thăng 
quân Xiêm năm 1834. 


CỔ CHÂU: Đình l. Cổ Châu, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, thờ bà 
Vĩnh Huy, nữ tướng Hai Bà 
Trưng. Sau khi Bà Trưng thua 
trận, Mã Viện thấy bà có nhan 
sắc, muốn cưỡng ép lây bà làm tỳ 
thiếp, nhưng bị bà cự tuyệt. Sau 
bà về ở ẩn ở chùa I. Cổ Châu rồi 
mật, dân bản x. thờ phụng, tôn 
làm Phúc thần. 


CỔ CHỬ: X. thuộc h. Giao Thuỷ, 
nay là th. Dứa, x. Đông Quang, h. 
Nam Ninh, t. Nam Định, quê 
Trần Văn Bảo. Đỗ Trạng nguyên 
khoa Canh Tuất (1550). 


CÔ CÒ: Địa điểm nằm trên 
đường từ Chợ Mới (An Giang) đi 
Sài Gòn. Ngày 22/1/1947, diễn ra 
trận phục kích của các chỉ đội 17, 
18, đại đội thuộc Trường Quân 
chính khu 8 và lực lượng vũ trang 
địa phương đánh tiểu đoàn cơ giới 
của Pháp ở Cổ Cò. 

CÔ DIÊN CHÂU: Tên châu do 
nhà Nguyên đặt (tk. XIV). Theo 
Nguyên Hoa chị, đây là đất h. 
Hàm Hoan đời Hán. Đầu năm Vụ 
Đức đặt Hoan Châu; rồi đổi Diễn 
Châu, vì có s. Diễn nên đặt tên 
như thế. Phía tây sát với biển là 
đường đi Lâm Ấp, Phù Nam. 


CỔ ĐẠM: L. ở h. Nghi Xuân, t. 
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Hà Tĩnh, quê Định Lễ (tk. XV). 
Tương truyền, được tiên cho gỗ và 
bản vẽ để làm chiếc đàn đáy, mà 
ông đi khắp nơi dùng tiếng đàn để 
chữa bệnh cho mọi người và cũng 
trở thành nghệ nhân xuất sắc. 


cổ ĐAN: L. thuộc x. Đông Hải, 
h. Chân Phúc, nay là x. Nghị Đàn, 
h. Nghi Lộc, t. Nghệ An, quê 
Nguyễn Hữu Chỉnh (? - 1787). Có 
tài văn võ, nhưng hám danh, kiêu 
căng, cơ hội. Từng theo chúa 
Trịnh, rồi vào Nam theo Nguyễn 
Huệ. Ra Bắc giúp Lê Chiêu Thống 
diệt Trịnh, chuyên quyền chèn ép 
vua Lê, mưu chống Nguyễn Huệ; 
bị Vũ Văn Nhậm (tướng của 
Nguyễn Huệ) bắt và giết. Phần 
lớn sáng tác chữ Nôm. 


CỔ ĐIỂM: L. thuộc h. Thanh Trì, 
trấn Sơn Nam, nay thuộc ngoại 
thành Hà Nội, gần ttr. Văn Điển. 
Quê tiến sĩ Nguyễn Hữu Huy, 
Nguyên Lý Uyên, Ngô Số Kiệm. 


CỔ ĐỊNH: X. Cổ Định, nay là x. 
Tây Ninh, h. Nông Cống, t. Thanh 
Hoá, quê Lê Bật Tứ (1562 - 1627). 
1598 đỗ Hoàng giáp, làm quan 
đến Thượng thư bộ Binh, 1608 có 
đi sứ Trung Quốc. Ông có tài 
chính sự, luôn đưa ra những 
phương sách cho vua chúa chân 
chính việc cai trị. 


CÔ ĐÔ: Mộ cổ ở th. Cổ Đô, x. Cổ 
Đô, h. Ba Vì, t. Hà Tây. Phát hiện 
năm 19ã9, có khả năng đây là 
mộ Hán. 


CỔ ĐÔ: Nguyên đời Lý là hương 
Đô Giao, h. về đời Minh (Cổ Đô và 


Thổ Hoàng), sau là h. Hương Sơn 
và h. Hương Khê, t. Hà Tĩnh. 


CỔ ĐÔ: X. thuộc h. Tiên Phong, 
nay là x. Cổ Để, h. Ba Vị, t. Hà 
Tây, quê Nguyễn Bá Lân (1700 - 
178ã). 1731 đỗ tiến sĩ, làm quan 
đến chức Thượng thư hàm Thiếu 
bảo. Ông tài kiêm văn võ, coi sóc 
các bộ Công, bộ Lễ, bộ Họ. Ông nổi 
tiếng là bậc danh si. 

CỔ GIẢ: H. về đời Minh, năm 
1419 nhập vào h. Bình Lục, nay 
thuộc t. Hà Nam. 


CỔ GIÁM: Đình của th. Cổ Giám, 
tổng Yên Hoà, h. Thọ Xương củ; 
vị trí hiện nay ở sau phố Hàng 
Cháo, q. Đống Đa, tp. Hà Nội. 


CỔ GIAO CHÂU: Tên châu do 
nhà Nguyên đặt (tk. XTV). Theo 
Nguyên Hoa chí, là đất Việt củ, 
đời Hán là q. Giao Chỉ, đời Tuy 
đổi gọi là Ngọc Châu. H. Tống 
Binh ở chỗ Quách Hạ, có thành 
Liên Lủ củ ở phia tây, h. đời 
Hậu Hán, Giao Châu thứ sử đóng 
ở đấy. 

CỔ HIỂM: L. ở h. Tuyên Hoá, 
nay là h. Minh Hoá, tr Quảng 
Bình, ở vùng n. đá vôi hiểm trở 
trên s. Năn. Năm 1885, vua Hàm 
Nghi dời Âu Sơn, sơn phòng ở h. 
Hương Khê (Hà Tĩnh) tới Quy Đạt 
rồi lại chuyển sang Cổ Hiểm. 


CỔ HIỂM: Ph. thuộc h. Cửu 
Chân, Ai Châu, nay là x. Định 
Thành, h. Thiệu Yên, t. Thanh 
Hoá, quê Khương Công Phụ (? - 
805). Năm 784 đỗ Trạng nguyên 
đời Đường Túc tông, được cử giữ 
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chức Gián nghị đại phu. Cổ sử 
chép, ông đã chỉ trích nhà vua lấy 
của công xây dựng tháp để kỷ 
niệm công chúa bị chết, nên bị đi 
đày. Bài Bạch Vân chiếu xuân hải 
của ông được xem là trang đầu 
của văn học thành văn ở nước ta. 


CỔ HIẾN: H. vẻ đời Lý, có lẽ sau 
là h. Thượng Phúc, phủ Thường 
Tín, t. Hà Đông, nay là h. Thường 
Tín, t. Hà Tây. Quê nhà sư Viên 
Thông thời Lý. Viên Thông Quốc 
sư (1080 - 1151), nhà văn, nhà 
triết học, thiền sư. Tên thật là 
Nguyễn Nguyên Úc. Tác phẩm 
còn lại: Chư Phật tích duyên sự, 
Tăng gia tạp lục, Diên thọ trị bị 
ký, Hồng Chung văn bị ký. 


CỔ HIỀN: L. ởh. Phong Lộc, phủ 
Quảng Ninh, t. Quảng Binh, ở 
phía nam ngả ba s. Kiến Giang 
và Đại Giang, có tiếng văn vật 
trong số 8 x. trong h. Quê tiến sĩ 
CỔ HOAN CHÂU: Tên châu do 
nhà Nguyên đặt (tk. XIV). Theo 
Nguyên Hoa chí, trước là h. Cửu 
Đức của nhà Ngô; nhà Lương đặt 
Đức Châu ở đấy. Năm Khai 
Hoàng đổi gọi là Hoan Châu. Phía 
nam đến biển 150 đặm, phía tây 
- nam đến nước Văn Đan, 15 ngày 
(750 dặm), phía đông - nam đến 
nước Hoàn Vương 500 đăm. 


CÔ HOÁNG: Tên giáp thời Lý, 
nay là đất h. Hoằng Hoá, t. Thanh 
Hoá. Năm 1192, người giáp Cổ 
Hoàng làm phản, Lý Cao tông sai 
tướng đi đánh, dẹp được. Trước 
đó, có người giáp ấy là Lê Văn 


thấy vết chân trâu trèo lên cây 
muỗm, nhìn lên, thấy con trâu 
bạc, liền đoán răng: Trâu trắng 
ở trên cây, thế là điểm kẻ dưới 
lên ở trên. Nhân đó bèn rú nhau 
làm phản. 

CỔ HỶ PHU NHÂN: Đản ở trên 
n. Ô Cam, sát bãi biển, phía nam 
h. Tuy Phong, t. Bình Thuận, thờ 
vị nử thần gọi là Cổ Hỷ. Dân địa 
phương mỗi khi ra khơi, đều đến 
đền thờ này cầu thần phủ hộ. 


CỔ LAI: L. củ, nay là x. Phú 
Xuân, h. Vũ Thự, t. Thái Bình, 
quê Nguyễn Bảo (1452 - ?), 1472 
đỗ tiến sĩ, làm quan đến Thượng 
thư bộ Lễ. Các vua Lê và các sử 
gia đời sau đều xem ông là người 
kinh thông nghĩa sách, dạy dỗ có 
kết quả các thái từ, và lo lắng 
công việc triều đình chu đáo. 


CỔ LÂM: Châu xưa, đời Tiền Lê 
gọi là Cổ Pháp, nhà Lý đổi là 
phủ Thiên Đức, đời Trần là h. 
Đông Ngàn, nay là h. Tiên Sơn, t. 
Bắc Ninh. 

CỔ LÃM: Cổ Lãm tức tổng 
Thắng Lã , tên nôm là Sốm, nay 
gồm các x. Phú Lãm, Phú Cường, 
Văn Khé, h. Thanh Oai, t. Hà 
Tây. Cuối năm 1426, bọn Vương 
Thông nhà Minh đem các quân 
mới cũ gồm hơn 10 vạn tên chia 
làm 3 đường đánh vào quản ta. Lê 
Triệu, Lê Bí mai phục binh 
tượng ở đồng Cổ Lãm. Lợi dụng 
địa hình bùn lầy, quân ta đánh 
tạt ngang vào bọn giặc, chém hơn 
một ngàn thủ cấp, bắt sống hơn 
500 tên địch. 
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CỔ LÃM SƠN: Chùa ở n. Cổ 
Lãm, h. Thanh Oai, t. Hà Tây, là 
nơi Trần phán quan (không rõ 
tên) đời Lê về ở ấn. Lúc đầu, ông 
theo Lê Lợi khởi nghĩa, giữ chức 
Phán đại lý chính. Khi dẹp xong 
giác Minh, vua Lê Thái tổ lên 
ngôi, Trần phán quan tự cho 
mình là cuồng dại, xin từ quan, 
cắt tóc đi tu ở chùa Cổ Lãm. 
CỔ LAU: Tên h. Đông Quan về 
đời Minh, nay là h. Đông Hưng, 
t. Thái Binh. 


CỔ LÂU: Năm 43, Mã Viện đuổi 
theo cánh tàn quân của Trưng 
Vương. Đến h. Cư Phong thì cánh 
quân này đâu hàng. Viện bèn 
dựng cột đồng ở trên động Cổ Lâu 
(châu Khâm) làm giới hạn cuối 
cùng của nhà Hán, và nói: "Cột 
đồng gãy thì Giao Châu diệt”. 
Người Việt ta đi qua cột ấy, 
thường lấy đá chất vào, thành gò 
đống, vi sợ cột ấy gãy. Cổ Lâu nay 
là đất h. Lộc Bình, t. Lạng Sơn. 


CÔ LE: Chùa, tên chứ là Thần 
Quang tự, ở ttr. Cổ Lễ, h. Nam 
Ninh, t. Nam Định. Chùa vốn có 
từ lâu đời. Ngoài thờ Phật, chùa 
còn thờ thiển sư Nguyễn Minh 
Không và 2 danh sĩ quê ở bản x. 
là Đào Sư Mỏ, Đào Toàn. Chùa có 
quy mô kiến trúc rộng lớn, hài 
hoà, có cầu bắc qua s. nhỏ, có tháp 
cao, hồ nước, cây cối xanh tươi 
bốn mùa. Trước chủa là tháp Cửu 
phẩm liên hoa, cao 12 tầng, kiến 
trúc độc đáo. Qua cầu cong, sẽ tới 
Phật giáo hội quán với cấu trúc 
mái vòm cao, 4 đầu đao cong vút. 
Bên trái là ngôi nhà 3 gian thờ 


Trần Hưng Đao và 2 vị đại khoa 
Sư Mõ, Toàn Mỗ; còn ngôi phía 
trước thờ mâu Liễu Hạnh. Từ 
đây, qua 2 cầu có mái che, sẽ tới 
thượng điện. Trên một gò đất 
vuông có tường bao, đặt quả 
chuông năng 9 tấn. Chùa có cấu 
trúc mái vòm, trên trần trang trí 
hoa tiết rạng rỡ. Ở giữa là tượng 
Phật cao 4 mét sơn son thếp vàng. 
Hai bên thượng điện là 2 dãy bia 
và 2 dãy giải vũ; phía sau là nhà 
khách, nhà Tổ. Ở nhà Tổ, có tượng 
hoà thượng Phạm Quang Tuyên, 
tác giả thiết kế ngôi chùa hiện 
nay (1920). Trong chùa còn nhiều 
di vật quý hiếm: 1 trống đồng rất 
cổ, 1 chuông đồng (1799), 1 lá cờ 
hai rnặt có dòng chữ “Nam thiên 
thánh tổ", "Lý triều quốc sư”, 4 
thuyền để bơi trong ngày hội. 


CỔ LẼ: H. về đời Minh thuộc lộ 
Hoàng Giang, sau bị nhập vào h. 
Lý Nhân. Thời nhà Lê Đổi thành 
h. Lý Nhân, trấn Sơn Nam, nay 
thuộc t. Hà Nam. 


CỔ LẺ: L. thuộc h. Nam Chân, 
nay là h. Nam Ninh, t. Nam Định, 
quê Đào Sư Tích (tk. XIV), 1374 
đỗ Trạng nguyên; làm quan 
đến Nhập nội hành khiển hữu ty 
lang trung. 


CỔ LIÊM: L. trên s. Năn, ở h. 
Tuyên Hoá, t. Quảng Bình. Vua 
Ham Nghỉ trú ngụ ở đây it 
ngày trước khi dời tới thượng 
nguồn s. Gianh. 


CỔ LIỆT (động): Tên củ của l. 
Thịnh Liệt, một biến âm của Kẻ 
Sét, khi dùng ký hiệu Hán để ghi 
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âm Việt cố; tức là x. Thịnh Liệt 
và vùng đất xung quanh, thuộc h. 
Thanh Trì, tp. Hà Nội. Tại Cổ 
Liệt, Hồ Hán Thương xây cung 
điện vào năm 1405, nhưng công 
việc chưa xong thì nhà Hồ bị quân 
Minh tiêu diệt. 

CỔ LINH: Chùa thuộc Ì. Thôn 
Nha, x. Cổ Linh Trang, h. Gia 
Lâm, tp. Hà Nội. Tương truyền, 
chủa do Y Lan Vương phi khởi 
dựng, được trùng tu thời Minh 
Mạng, về sau dân Ì. tiếp tục trùng 
tu theo kết cấu tứ linh. Chùa 
xây hình chữ "nhị", quay về 
hướng tây - bác. Đây là một trong 
những ngôi chùa có kiến trúc đẹp, 
với nhiều tượng cổ, đặc biệt có 
pho tượng đồng đúc vào thời 
Nguyên. Năm 1990, chùa đã được 
xếp hạng di tích lịch sử và nằm 
trong danh mục các danh tháng 
Việt Nam. 


CỔ LINH: Chùa thuộc x. Lĩnh 
Nam, h. Thanh Trì, ngoại thành 
Hà Nội, chùa làm gần với đình 
Trung Lập, tạo thành một cụm 
kiến trúc lịch sử - tôn giáo. Chùa 
có quy mô kiến trúc lớn, nhiều toà 
kế tiếp nhau, gồm tiền đường, 
thượng điện, nhà thờ Tổ và nhà 
thờ Mẫu. Tiền đường gồm 5 gian 
xây bít đốc; tay ngai, cửa trước 
kiểu bức bàn bằng lim; vì kèo 
kiểu chồng giường giá chiêng, 
hạ kẻ chuyên; đề tại chạm khác 
là tứ quý với phong cách nghệ 
thuật cận đại. Thượng điện gồm 
3 gian nối với tiên đường; trong 
có đủ các pho tượng thờ, tuy được 


tạo tác không lớn lắm nhưng rất 
công phu về mặt nghệ thuật. 
Ngoài ra, chùa còn có hệ thống 
cửa võng được chạm trổ, sơn son 
thếp vàng lộng lẫy. Chùa đã được 
xếp hạng di tích nghệ thuật ngày 
13/3/1994. 


CỔ LOA: Chùa, tên chữ là Bảo 
Sơn tự, thuộc x. Cổ Loa, h. Đông 
Ảnh, ngoại thành Hà Nội. Kiến 
trúc chùa theo kiểu nội công 
ngoại quốc. Trước là nhà tiền tế, 
hai bên là hành lang. Chùa còn 
giữ được những bức cốn tứ linh tk. 
XIX và nhóm di vật có giá trị, gồm 
134 pho tượng, Š văn bia thuộc 
các tk. XVII - XIX, 2 chuông đồng 
đời Gia Long, khánh đồng, bát 
hương đồng, đồ gốm sứ và đồ thờ 
cúng khá đẹp. Chùa đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 26/1/1993, 


CỔ LOA: Đền Cổ Loa thuộc x. Cổ 
Loa, h. Đông Anh, tp. Hà Nội, 
năm trong khu vực thành Cổ Loa 
- kinh đô của Âu Lạc. Đền Cổ Loa 
thờ An Dương Vương, hàng năm 
dân x. vào hội ngày mồng 6 tháng 
Giêng, kỹ niệm ngày Thục Phán 
nhạp cung. 


CÔ LOA: Đình còn gọi là Điện 
Ngư triều di quy, ở x. Cổ Loa, h. 
Đông Anh, tp. Hà Nội; Tương 
truyền, xưa kia là nơi "thiết triều 
thính chính" của vua Thục An 
Dương vương. Hiện còn bức 
hoành phi đề "ngự triều di quy". 
Đình được dựng năm 1687, trùng 
tu năm 1893, làm lại năm 1907; 
là công trình cuối cùng trong cụm 
di tích Cổ Loa. 
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CỔ LOA (thành): Do Thục An 
Dương vương xây dựng khoảng 
năm 257 tr.Cn, là kinh đô của 
nước Âu Lạc. Nay là đất x. Cổ 
Loa, h. Đông Anh, tp. Hà Nội. 
Thành Cổ Loa còn gọi là thành Cổ 
Việt Thường, thành Tư Long, Loa 
thành, Kiến thành, thành Chủ. 
Đã 3 lần là kinh đô của: nước Âu 
Lạc, nhà Hậu Lý Nam Đế (570 - 
602), Ngô Vương Quyền (939 - 
944). Thành Cổ Loa có 3 vòng 
thành, vòng trong dài 1640 m, 
vòng giửa dài 6500 m, vòng ngoài 
8000 m. Toàn bộ cung cấm năm 
ở vòng thành trong. Nay ở Cổ Loa 
còn nhiều vết tích và di vật của 
thành cổ, thời đại đồng thau. 
Chân thành được kè đá tảng. Bờ 
thành có nhiều ụ đất đắp nhô ra 
ngoài công sự phòng ngự. Phía 
ngoài mỗi lớp thành đều có hào 
nối Hiến với nhau, thông với s. 
Hoàng Giang, s. Cầu và s. Hồng. 
Căn cứ bộ binh và thuỷ quân thể 
hiện tài năng quân sự của người 
Âu Việt và Lạc Việt: thạo cung nỏ, 
giỏi thuỷ chiến. Thành có nhiều 
tầng thành luỹ chứng tỏ xã hội Âu 
Lạc đã phân hoá: vua và hoàng 
gia ở trung tâm, quan lại ở khu 
giữa thành Nội và thành Trung, 
quân đội thường trực đóng ở phía 
ngoài. Di tịch hiện còn ba vòng 
thành đắp đất dài 16 km và một 
số u công sự, đoạn luỷ thành. 


CỔ LOA I: Trống đồng phát hiện 
ngày 20/6/1982 tại thành Cổ Loa, 
h. Đông Anh, tp. Hà Nội. Trống 
cao õ3 em, đường kính mặt là 73,8 
cm. Chính giữa mặt trống là ngôi 
Sao nổi 14 cánh. Từ trong ra ngoài 


có 15 vành hoa văn. Vành 6, 8 là 
hình người và động vật. Thân 
trống, gần mặt có 5 băng hình 
học; lưng trống có băng hoa văn 
bình học theo chiêu thắng đứng. 
Trống thuộc nhóm A, kiểu AI. 


CỔ LỘNG: Thành Cổ Lộng ở h. 
Gia Viễn, t. Ninh Bình, Thành 
này đắp từ thời Vĩnh Lạc nhà 


- Minh (14083 - 1424). Giản Định đế 


nhà Hậu Trần đánh phá được. 
quân Minh ở thành Bô Cô, tướng 
Minh là Mộc Thanh thua chạy về 
thành này. Nay chân thành củ 
hãy còn. Dân ở Ì. gần đấy trồng 
nhiều dưa đậu. Khi cày đất 
thường nhặt được gươm củ. 


CỔ LŨNG: L. thuộc h. Cẩm Thuỷ 
(nay thuộc h. Bá Thước), t. Thanh 
Hoá. Căn cứ đầu tiên của Lê Duy 
Mật ở vùng thượng du Thanh Hoá. 
Quê Hà Thọ Tường, Hà Thọ Lộc. 


CỔ LỮNG: Tên h. Hữu Lũng vẻ 
đời Minh, thuộc trấn Kinh Bắc, 
nay thuộc t. Lạng Sơn. 


CÔ LUÝỸ: Vùng đất Chiêm Thành 
nhường cho Hồ Quý Ly năm 1402, 
nay là đãt t. Quảng Ngãi. Năm 
1353, đời Trần Dụ tông, tháng 6 
cử đại bính đi đánh Chiêm 
Thành. Quân thuỷ chở lương, 
quân bộ đến Cổ Luỳ, gặp trở ngại 
bị quay về. 


CỔ LUỸ: Cửa s. Trà Khúc và s. 
Vệ ở t. Quảng Ngãi, còn gọi là cửa 
Đại, cửa Đại Nham. Cảng buôn 
bán tại Đàng Trong, có ttr. Thu 
Xà ở phủ Tư Nghĩa, vết tích 
Chàm. Xưa về đời Lê Thánh tông 
gọi là cửa Chiêm Luỹ. Thành Cổ 
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Luỷ ở một bãi đất nhô ra thuộc 
tổng Nghĩa Hành, phú Tư Nghĩa. 


CỔ LUỲ: Toà thành cổ toạ lạc ở 
bờ Bắc s. Bến Hải, thuộc x. Vĩnh 
Quang, h. Vĩnh Linh, t. Quảng 
Trị. Thành dài 2 km, đắp đất, gồm 
2 vòng thành: vòng trong gần 
vuông (120 x 150m); thành ngoài 
lợi dụng địa hình tự nhiên. Trong 
khu vực Cổ Luỹ thu được nhiều 
bình, một số tiền đồng. Có thể đây 
là toà thành thời Trần - Lê. 


CÔ LƯƠNG: Đình th. Cổ Lương, 
tổng Hậu Túc củ; thờ công chúa 
Liễu Hạnh, Phạm Tử Nghi và 
Trần Lĩnh Thông. Vị trí hiện nay 
ở ngõ số 28, phố Nguyễn Văn 
miêu. Đây là nơi từ giữa tk. XIX, 
học trò các xứ về túc trọ để theo 
học Nguyễn Văn Siêu ở trường 
Phương Đình. 


CỔ LƯƠNG: Đền ở số 20 Ngõ 
Gạch, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 
Giửa tk. XIX, Nguyễn Văn Siêu 
dựng ngôi đến hình vuông này, 
gọi là Phương Đình làm nơi dạy 
học. Đền thờ công chúa Liễu 
Hạnh và Phạm Từ Nghị. Trên 
cổng đến ghi 3 chữ "Cổ Lương 
tự”. Trong đền, còn có động Bà 
Thượng Ngàn, được trang trí 
khá đẹp. 


CỔ LƯƠNG: Miếu của th. Cổ 
Lương, tổng Hậu Túc củ. Vị 
trí hiện nay ở số 11 phố Ô 
Quan Chưởng, q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. 

CÔ LƯƠNG: Th. thuộc tổng Hậu 
Túc, h. Thọ Xương củ; nay ở vào 
khoảng phố Ngõ Gạch và phố 


Nguyễn Văn Siêu, q. Hoàn Kiếm, 
tp. Hà Nội. Vết tích th. củ là đình 
Cổ Lương ở số 20 phố Ngõ Gạch. 
Tại th. Cổ Lương, giửa tk. XIX, 
Nguyễn Văn Siêu dựng ngôi đình 
vuông, gọi là Phương Đình làm 
nơi dạy học. 


CỔ MAI: Trang Cổ Mai lá thái ấp 
vua Trần ban cho Trần Khát 
Chân và em là Trần Hãn, trên đất 
Kẻ Mơ, Kẻ Mai, ở phía đông nam 
Thăng Long. Vị trí trang Cổ Mai 
củ từ Chợ Mơ cho đến ph. Hoàng 
Văn Thụ, q. Hai Bà Trưng; x. 
Trần Phú, h. Thanh Trì, tp. Hà 
Nội. Nhiều vết tích liên quan đến 
Trần Khát Chân và Trần Hãn còn 
lưu đậm trong vùng. 


CỔ MẼ: Đình !. Cổ Mễ, x. Vũ 
Ninh, t. Bắc Ninh, thờ Trương 
Hồng, Trương Hát - những anh 
hùng đả có công giúp Triệu 
Quang Phục (549 - ã70) chống 
giặc Lương. Đình Cổ Mề là một 
ngôi đình lớn, kiến trúc chữ 
"nhất" với 5 gian. Các cột đều sơn 
son thếp vàng, nay đả phai màu. 
Các mảng chạm khắc của đình 
này rất đẹp, thể hiện theo các đề 
tài Long vân đại hội Ngủ hổ 
tranh châu..., nghệ thuật rất. điêu 
luyện. Trong đình còn đến 10 tấm 
bia hậu, trong đó có tấm bia khắc 
năm Chính Hoà nhị niên, cho biết. 
niên đại xây dựng đình là năm 
1681, đời vua Lê Hy tông. 


CỔ NGU: L. thuộc x. Ngu Lâm, 
h. La Sơn, phủ Đức Thọ, nay là 
h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh. Sau cuộc 
khởi nghĩa của Lê Ninh năm 
1885, l. này bị đối là Lạc Thiện. 
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Quê Lê Minh, Lê Huân, Lê Thước, 
Lê Văn Thiện. 

CỔ NGUYỆT: Tương truyền là 
ngôi nhà của nử sĩ Hồ Xuân 
Hương ở bờ Nam hồ Tây (Hà Nội), 
thuộc đất ph. Khán Xuân, khoảng 
cuối tk. XVIII - đầu tk. XX. Đây 
là nơi tụ họp xướng hoa của văn 
sĩ Thăng Long thời đó. Nhà Cổ 
Nguyệt là lối chơi tách chứ "Hồ" 
(gồm có bộ "Cổ" và bộ "Nguyệt") 
mà thành. 

CỔ NGƯ: Đê đắp năm 1620 
ngăn cách hồ Tây làm 2 phần: 
hồ Tây và hồ Trúc Bạch để giử 


cá. Nguyên là đập Cố Ngự, sau: 


gọi chệch là Cổ Ngư. Đập này ngày 
một đắp rộng ra, đến hồi thuộc 
Pháp đã là một con đường lớn có 
cây to bóng mát tên là Maréchat 
Lyantey,naylà đường Thanh Niên. 
CỔ NHUẾ: L. Cổ Nhuế, h. Từ 
Liêm, tp. Hà Nội, thờ một vị thần 
lúc sinh thời đi gắp phân. Hàng 
năm l. mở hội vào tháng Giêng, và 
trong khi cúng thần, dân l. nhắc 
tới nghề sinh tiền của thần: sửa 
lễ cúng thần, bao giờ cũng phải có 
một giỏ kẹo lạc. Kẹo này phải làm 
cho có màu mật đen già, để trông 
tương tự như một cục phân chó 
khi được nặn tròn và dài. Sau khi 
cúng, kẹo lạc được đem chia cho 
các vị hương trưởng, kỳ mục. 


CỔ NHƯ: X. Cổ Nhuế (xưa là 
Kẻ Noi) thuộc h. Từ Liêm, tp. Hà 
Nội. Tại đình th. Hoàng thờ Đông 
Chính vương (con thứ 5 vua Lê 
Thái tổ, có công đánh giặc Minh), 
vợ Đông Chính vương, Tạ Minh 


Hiền công chúa (chị gái vương, phụ 
thờ). Hàng năm mở hội từ 9 - 11 
tháng Hai. Lê vật: cúng chay, cơm 
măm muối vừng (theo lời dặn của 
vương, phu nhân đi tu). L. cúng 
mặn theo lễ cổ, thịt trâu, lợn. 


CỔ PHÁP: Chùa ở châu Cổ 
Pháp, còn gọi là chùa Ứng Tâm, 
chùa Răn; Lý Công Uẩn sinh ra 
ở đây. Quê Lý Đạo Thành. Chùa 
ở Ì. Đại Đình, x. Tân Hồng, h. Từ 
Sơn, t. Bắc Ninh, cách đền Đô 500 
m về phía đông - nam. Chùa là nơi 
tu hanh của các thiền sư Vạn 
Hạnh, Khánh Văn, những người 
có công lao trong việc đưa Lý 
Công Uẩn lên ngôi và xây dựng 
vương triều Lý. Chùa nay chỉ còn 
lại phế tích, song các di vật như 
bia đá, chuông đồng, là những 
chứng tích và tài liệu để xác định 
địa điểm ngôi chùa. 

CỔ PHÁP: L. Cổ Pháp, nay thuộc 
x. Đỉnh Bảng, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh, quê Lý Công Uẩn, miếu 
hiệu là Lý Thái tổ (974 - 1028). 
Làm con nuôi nhà sư Lý Khánh 
Văn; thuở nhỏ theo học sư Van 
Hạnh, rồi theo nhà Tiền Lê, làm 
đến chức Điện Tiền Chỉ huy sứ. 
Khi Lê Ngoa Triều mất, ông được 
tôn làm vua, sáng lập nhà Lý từ 
năm 1010, kéo dài 2168 năm, và 
ông cũng dời đô từ Hoa Lư ra Đại 
La - Thăng Long. 


CỔ PHÍ: H. về đời Trần, sau là 
h. Kim Thànhthuộcphủ Kinh Môn, 
nay là h. Kim Môn, t. Hải Dương. 
CỔ SƠN TỰ: Di chỉ Cổ Sơn tự 
(tức chùa Nối) ở x. Tuyên Bình, h. 
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Vĩnh Hưng, t. Long An. Khảo sát 
năm 1996. Địa điểm nằm trên gò 
đất tròn. Chùa năm trên đỉnh go, 
dưới nên có thấy gạch kiến trúc 
giai đoạn Óc Eo. Di vật phát hiện 
trong tầng văn hoá gồm: đồ gốm, 
công cụ xương, khuôn đúc đồng, 
vệt nan chiếu. Niên đại thuộc thời 
đại đồ đồng. 


cổ THẠCH: Chùa toa lạc ở x. 
Binh Thạch, h. Tuy Phong, t. 
Bình Thuận, trên ngọn n. cao 64 
m, bên bái biển Cà Dược. Chủa 
được dựng vào giửa tk. XIX, trùng 
tu nhiều lần từ những năm 1956 
đến 1964. 


CÔ THÀNH: Đinh th. Cổ Thành 
trước năm 1866. Vết tích đình cú 
ữ 147 phố Nguyên Thái Học, q. 
Ba Định, tp. Hà Nội. Đình thờ 
thành hoàng là Bảo An (không 
rõ sự tích!. 


CỔ THÀNH: X., sau đối là x. 
Bích La, h. Đông Xương (sau là 
Thuận Xương), phủ Triệu Phong, 
t. Quảng Trị, về đời Trần là thành 
Thuận Châu, có tiếng đô hội, có 
chợ Bãi. 


CỔ TÍCH: Th. thuộc x. Hy Cương, 
h. Sơn Vi, t. Sơn Tây, nay thuộc 
h. Phong Châu, t. Phú Thọ. Có đến 
thơ và lăng mộ Hùng Vương. 


CỔ TRẠCH: Đền ở th. Vân Mẫu, 
x. Vân Dương, h. Quế Võ, t. Bắc 
Ninh. Tương truyền, đây là nơi ở 
của mẹ thánh Tam Giang. Dấu 
tích cho thấy nén đình, mộ đức 
thánh và nghe Chu Mẫn với 4 pho 
tượng tạc chân dung 4 anh em 
thánh Tam Giang. Cả 4 pho đều 


trong tư thế ngôi trên ngai, đầu 
đội mũ quan, áo thêu rồng, một 
tay để trên đầu gối, một tay đặt 
ngang trước bụng. Ngực áo mỗi vị 
đều khắc chữ: Đệ Nhất, Đệ Nhị, 
Đệ Tam, Đệ Tứ. 


CỔ TRẠCH: Đền ở tp. Nam 
Định, t. Nam Định, thờ các vua 
Trần. Hàng năm hội đền được tổ 
chức từ 18 đến 20 thang Tám. Lễ: 
dân chúng trẩy hội, dâng hương. 


CỔ TRAI: Chủa ở x. Cổ Trai, h. 
Vĩnh Linh, t. Quảng Trị. Nguyên 
trước đây là miếu thờ bà Hiếu 
Khang hoàng hậu họ Trương, mẹ 
vua Gia Long, quê ở bản x. Năm 
Minh Mạng thứ 5 (1824) đổi miếu 
thành chùa thờ Phật. 


CỔ TRAI: L. ở tổng Minh Lương, 
h. Minh Linh (sau là Vinh Linh), 
t. Quảng Trị, ở phia Tây cửa 
Tùng. Dân l. này xưa ở trân Hải 
Dương di cư vào Nam cùng Mạc 
Cảnh Huống theo Nguyễn Hoàng. 
Quê bà Hiếu Khang hoàng hậu, 
mẹ Gia Long. 


CỔ TRAI: L. thuộc h. Nghỉ 
Dương, trấn Hải Dương, nay 
thuộc vùng Kiến An, tp. Hải 
Phòng, quê Mạc Đăng Dung 
(1483 - 1541), vua sáng lập ra 
triều Mạc. Nguyên là dân chài, có 
sức khoẻ và chỉ khí; được vua Lê 
tin dùng và gả công chúa cho, sau 
thăng đến chức Thái sư và được 
phong tước vương. Trước tình 
hình nhà Lê đã thoái hoá, rối 
loạn, Đăng Dung lật đổ triều Lẽ. 
lập ra nhà Mạc, dẫn đến cuộc 
xung đột Nam - Bắc triều. 
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CỔ VŨ: L. thuộc h. Vĩnh Xương, 
phú Phụng Thiên, thành Thăng 
Long, sau là h. Thọ Xương, phú 
Hoài Đức, t. Hà Nội, nay ở vào 
khoảng phố Hàng Nón và đoạn 
giửa phố Hàng Gai, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. L. của những 
người quê quán ở trấn Hải Dương 
lên kinh đô về đời Lê để khắc ván 
in sách. Quê tiến sĩ Nguyên Thế 
Minh, Nguyễn Duy. 


CỔ VŨ ĐÔNG GIÁP: Định của 
giáp Đông, Ì. Cổ Vũ củ, vị trí ở số 
nhà 85 Hàng Gai, q. Hoàn Kiếm, 
tp. Ha Nội. Đình thờ thần Bạch 
Mã. 


CỐC: Thường gọi là chùa Hang 
ơớ trên n. Long Phượng, h. Mộ Đức, 
t. Quảng Ngài, có chỗ hang sâu, 
xungquanhváchđáchecháắn.Thuở 
trước có nhà sư dâng trụ ở n. nảy, 
nhân hang đá làm thành chùa để 
tu hành. Nhà sư quanh năm chỉ 
hái dâu ăn nên người đời thường 
gọi là Thái tăng (sư rau). Sau khi 
nhà sư chết, chùa bị bỏ hoang. 


CỐC BAI: Cốc Bai là một căn cứ 
của địch cách tp. Huế 42 km về 
phía tây bác, Trên quả đổi cao, 
địch san băng một khu đất rộng, 
xây dựng căn cứ phòng thủ rất 
kiên cố. Mặc dù Mỹ cho hàng 


trăm lượt máy bay B52 đến ném: 


bom, băn phá ác liệt chung quanh 
căn cứ Cốc Bai, quân giải phóng 
vận dũng cảm liên tiếp tiến công 
địch tử 6/8 đến 6/10/1970. Quản 
ta giết và làm bị thương 1.800 tên 
nguy. Ngày 7/10, bọn địch sống 
sót phải thảo chạy khỏi nơi đây. 


CỐC MỎ: Vùng Cốc Mô thuộc h. 
Tiên Hưng, t. Thái Bình. Hội Cốc 
Mỏ tổ chức vào Rằm tháng Giêng. 
Các trò: thi đập pháo đất, diễn trò 
nhời (đém), múa hát mừng xuân, 
hát giao duyên, cầu mưa thuận 
gio hoa. 

CỐC PÀNG: Đền biên phòng ở h, 
Bảo Lộc, t. Cao Bằng, nơi thu giữ 
3 trống đồng loại I và loại IV 
Heger, có những hoa tiết hoa văn 
độc đáo. 


CỐC XÁ: Địa điểm ở h. Thạch 
An, đi Cao Bằng, nằm ở phía tây - 
nam Đông Khê. Ngày 5/10/1950, 
diễn ra trận tiến công của ba tiểu 
đoàn 11, 80, 89 thuộc đại đoàn 
308 và tiểu đoàn 154 (trung đoàn 
208) tiêu diệt bình đoàn Lơ Pagiơ 
tai vùng n. Cốc Xá, trong đợt hai 
chiến dịch Biên giới (16/9 - 
4/10/1950). 


CÔI TRÌ: X. thuộc h. Yên Mô, 
trân Sơn Nam, nay là x. Yên Mỹ, 
h. Yên Môõ, t. Ninh Binh, quê 
Ninh Tến (1743 - ?). Thông minh 
tử nhỏ, 19 tuổi đỗ hương cống. 
1775 giữ chức Hiệu thảo thự Sơn 
Nam hiến sát sứ, cùng nhiều 
người khác biên soạn quốc sử. 
Sau ông làm quan dưới triều Tây 
Sơn đến chức Binh bộ Thượng 
thư, tước hầu. 


CỐI XUYÊN: L. thuộc h. Gia Lộc, 
t. Hải Dương, quê Nguyễn Chế 
Nghĩa. Có tài võ nghệ, lại làu 
thông binh pháp, được Hưng Đạo 
Vương thu nhận làm gia tướng. 
Ông lập nhiều công lớn trong 2 
cuộc kháng chiến chống Nguyên 


277 





Nguyễn Văn Tân 


- Mông (lần thứ hai và thứ ba), 
ông đã giết được 2 tướng giặc là 
Trương Ngọc và Abatxích. 
Nguyễn Chế Nghĩa được vua 
Trần Anh tông quý mến, gả con 
gái Ngọc Hoa và được phong làm 
An Nghĩa đại vương. Sau khi ông 
mất, được dân l. Kiều Ky thờ làm 
thành hoàng. 


CÔN GIANG: Đền Côn Giang, 
nằm cạnh ngã ba s. Côn, thuộc th. 
Thiên Quan, x. Thái Hà, h. Thái 
Thuy, t. Thái Bình. Đên thờ 
Quách Hữu Nghiêm, quê ở bản 
th., làm quan đến Thượng thư và 
từng là chánh sử sang nhà Minh. 
Hằng năm, dân Ì. mở hội đền 
tưởng niệm ông từ ngày 7 đến 9 
tháng Chín. 

CÔN LÔN: Đường chí chép: nước 
Côn Lôn ở phía nam nước Lâm 
Ấp, cách Giao Chỉ hơn 30 ngày đi 
đường biển. Tập tục, văn tự giống 
như Bà la môn. Đời Vũ Hậu, nước 
ấy vào dâng lễ cống. Lại đầu đời 
Minh, Quảng Châu đô đốc là Lộ 
Nguyên Hiến bị người buôn Côn 
Lôn giết chết, rồi chạy ra biển. 


CÔN LÔN (biển): Theo Minh sử, 
nước Tân Đồng Long giáp với 
nước Chiêm Thành, có n. Côn Lôn 
cao vòi vọi ở biển, cùng với n. 
Đông Trúc, Tây Trúc của Chiêm 
Thanh đứng nhự 3 chân đỉnh 
trông sang với nhau. Đó là biển 
Côn Lôn. Thuyên sang Tây 
Dương phải đợi gió thuận chiều đi 
vai ngày đêm mới qua khỏi chỗ 
này; cho nên đân đi biển có câu 
răng: Trên sợ biển bảy bãi, dưới 


sợ biển Côn Lôn hướng mê rầm 
mất, chả còn cái chỉ Những đảo 
này thực ra ở phần biển Vĩnh 
Long, thành Gia Định. Trước 
thuộc về nước Thuỷ Chân Lạp, 
vốn tiếp giới với nước Chiêm 
Thành. Thuyền đi sang Tây 
Dương tất phải qua đấy. 


CÔN LÔN (hay CÔN ĐẢO:: 
Quần đảo ở phía đông nam Nam 
bộ, cách cửa s. Hậu 83 km, phía 
Bắc đảo có đỉnh cao 590 m. Quần 
đảo Côn Lôn không có thú dữ. 
Quần đảo có 14 đảo lớn nhỏ, hòn 
Côn Sơn to nhất, dài 15 km, rộng 
3 - 9 km. Phần lớn là n., có đẳng 
bằng nhỏ trồng lúa, dừa, cây ăn 
quả. Rừng có gỗ gụ, mun, sơn, 
trắc. Có những vạt rừng tràm. 
đước nhỏ. Hải sản: san hô, xà cừ, 
vích, đổi mồi, hải sâm; n. có yến 
sào. Vườn quốc gia có nhiều chim, 
thú, cây, quả quý. Thời Pháp 
thuộc Côn Lôn không thuộc t 
nào. Từ cuối tk. XIX đến 1975, là 
nhà tủ, giam giữ nhiều thế hệ 
người cách mạng. Những xà lim 
chật hẹp gọi là chuồng cọp. Nay 
khu vực nhà tủ là bảo tang lịch 
sử. Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Tôn Đức Thăng, Lê 
Duẩn... từng bị giam ở đây. Diện 
tích 2498 km, dân số: trước giải 
phóng có khoảng 3.000 tù chính 
trị, nay gần 10 nghìn người, sinh 
sống về nông nghiệp và đánh cá. 
Người địa phương xưa gọi là Côn 
Nôn, trước thuộc t. Gia Định, nay 
là h. đảo của t. Bä Rịa - Vũng Tàu. 


CÔN SƠN: Dân địa phương quen 
gọi là chùa Hun, tên chữ là Thiên 
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Phúc tự, nằm ở chân n. Côn Sơn, 
phía đông h. Chí Linh, t. Hải 
Dương. Chùa được xây từ đời 
Trần, là nơi tu luyện của Trang 
nguyên Lý Đạo Tái, pháp danh 
Huyền Quang, Nguyễn Trãi khi 
về hưu được giữ chức "đề cứ" chùa 
Côn Sơn, cùng vợ là Trần phu 
nhân trông coi và mở rộng thêm. 
Trong chủa còn đầy đủ hệ thống 
tượng Phật cùng tượng Trần 
Nhân tông, Huyền Quang, Trần 
Nguyên Đán và các bà vợ. Trong 
chùa hiện còn nhiều đi vật có giá 
trị, trong đó có 8 tấm bia thời 
Trần và Lê: 1397, 1603, 16335, 
1653, 1656, 1712, 1721, 1738. 


CÔN SƠN: Ngày 21/4/1965, nguy 
quyền Sai Gòn bái bỏ t. Côn Sơn 
và thiết lập trên quần đảo này 
một cơ sở hành chính trực thuộc 
chính quyền trung ương, đặt dưới 
quyền một đặc phái viên hành 
chính kiêm quản đốc trung tâm 
cải huấn Côn Sơn. Cơ sở hành 
chính này không được quyền tự 
trị về hành chính và tài chính. 


CÔN SƠN: Tháng cảnh Côn Sơn 
bao gồm n. non, chùa tháp, rừng 
thông, khe suối và những di tích 
nổi tiếng với cuộc đời của nhiều 
danh nhân trong lịch sử: Trần 
Nhân tông, Trần Nguyên Đán, 
Nguyễn Trãi. Ở đây còn có chùa 
Hun nối tiếng. 

CỒN BẢN: Tên chữ là Xa Đôi, là 
bãi tập băn cung nô cho bình lính 
ở Thăng Long. Cồn Băn ở vị trí 
trại Giảng Võ xưa. Tại Cên Bắn, 
năm 1ã92 nhà Trịnh hội quân lớn 


trước khi triển khai nhiều mũi 
tấn công đánh đuổi quân Mạc ra 
khỏi Thăng Long. 


CỒN BẬP BỒNG: Di chỉ tại x. 
Hoăng Hoá, h. Tĩnh Gia, t. Thanh 
Hoá. Phát hiện năm 1977, hiện 
vật gồm mảnh gốm sứ và 38 đồng 
tiên Đường - Tông. 


CỒN BẦU: Di chỉ thuộc x. Quảng 
Tháng h. Quảng Xương củ, t. 
Thanh Hoá. Điều tra năm 1972, 
hiện vật chủ yếu là đồ gốm. Thuộc 
văn hoá kch. Đông Sơn. 


CỒN BẾN LỘI: Di chỉ tại x. Đức 
Hoà, h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh. 
Thám sát năm 1983, đi vật gồm 
rìàu đá và 496 mảnh gốm. Thuộc 
văn hoá kch. Thạch Lạc. 


CỒN BỤT: Dô đất năm cạnh s. 
Lam, thuộc x. Xuân Hoà, h. Nam 
Đàn, t. Nghệ An. Tháng 1/1996, 
một người dân trong khi đào 
mương dẫn nước đã phát hiện 
được một số đồ gốm cổ, tổng số là 
62 chiếc; gồm: 23 chiếc bát, 32 
chiếc đĩa, 2 chiếc nắp đậy, 4 chiếc 
bình và 1 chiếc nồi. Thông qua 
hình dáng, chất liệu màu men và 
những hoa văn trên hiện vật, 
bước đầu thấy chúng có niên đại 
thời Lý và một số ít có niên đại 
muộn hơn. 

CỒN CẤU: Di chỉ nằm ở phía tây 
- bắc xóm Tân, x. Đông Lĩnh. h. 
Đông Sơn, t. Thanh Hoá. Khai 
quật năm 1876. 

CỒN CHĂM: Di chỉ nằm bên 
triển s. Thạch Bàn thuộc x. Duy 
Vinh, h. Duy Xuyên, t. Quảng 
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Nam. Điều tra năm 1989, hiện 
vật gồm hú gốm và mảnh sành sứ. 
CỒN CHÂN TIÊN: Di chỉ tại th. 
Đại Lý, x. Thiệu Vân, h. Đông 
Thiệu, t. Thanh Hoá. Phát hiện 
năm 1981, hiện vật gồm có công 
cụ đá và các loại nồi gốm. 


CỒN CHƯỜM: Di chỉ tại x. Xuân 
Viên, h. Nghi Xuân, t. Hà Tĩnh. 
Phát hiện năm 1991, hiện vật có 
một ngôi mộ hiện đại, một vò 
trong đó có một số đồ đồng. 


CỒN CỎ: Một đảo nhỏ, diện tích 
chừng 3 km”, nằm cách đất liền 
khoảng 27 km về phía đông. Côn 
Cỏ có những khu rừng, những 
đổi gianh rậm rạp, những bãi 
san hô dày ăn lân vào đảo. Trên 
đảo có nhiêu loài chim. Trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, Cồn 
Có là một pháo đài tiền tiêu, đã 
bắn rơi 49 máy bay, và bán cháy 
5 tàu chiến. 


CỒN CỔ NGỰA: Di chỉ kch. tại 
x. Hà Lĩnh, h. Hà Trung, t. Thanh 
Hoá. Khai quật năm 1980. Hiện 
vật gồm 8ð rìu đá chế tác tử cuội, 
chày và bàn nghiền; 5000 mảnh 
gôm vỡ chất liệu thô. Đặc biệt là 
phát hiện thấy các di tích mộ 
táng: thu được 101 bộ hài cốt 
trong tư thế nằm và ngôi. 


CỒN CỔNG: Di chỉ ở x. Vinh 
Khang, h. Vĩnh Lộc, t. Thanh 
Hoá. Phát hiện năm 1936, hiện 
vật gồm các mảnh đồng và nhiều 
mảnh gốm. Thuộc văn hoá kch. 
Đông Sơn. 


CỒN DOI: Di chỉ nằm trên một, 


doi đat cao giữa cánh đồng th. Cổ 
Bi, x. Thiệu Vân, h. Thiệu Yên, t. 
Thanh Hoá. Phát hiện năm 1973, 
tìm thây nhiều đổ đồng. 


CỒN ĐẤT: Di chỉ tại th. Nghĩa 
Đông, x. Quỳnh Nghĩa, h. Quỳnh 
Lưu, t. Nghệ An. Đây là một cồn 
điệp lớn có dâu vết hoạt động của 
người nguyên thuỷ. Các di vật thể 
hiện bước chuyển tiếp giửa văn 
hoá kch. Quỳnh Văn sau đó ở 
vùng Nghệ Tĩnh. 


CỒN KHO: Di chỉ tại x. Nghĩa 
Hoà, h. Nghĩa Đàn, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1990, hiện vật có 
các công cụ cuội ghè. Thuộc văn 
hoá kch. Sơn VỊ. 


CỒN I.: Cồn ì. và Xần Cạp là hai 
ngôi đền tranh dựng trên một quả 
đồi gần l. Sông, x. Tân Hợp, h. 
Tân Ky, t. Nghệ An. Nơi đây, cuối 
năm đồng bảo đến làm lễ tế Thần 
Nông, cũng gọi là lễ đến Cồn l.. Lễ 
làm vào ngày 6 tháng Hai, sau lễ 
xuống bến nước. 

CỒN LỢI: Đảo nhỏ ở ngoài biển 
ở cửa Hàm Luông, h. Thạnh Phú, 
t. Bến Tre, sắp dính vào đất liền. 
Phong cảnh đẹp. 


CỒN LÔI MỐT: Di chỉ tại X. 
Thạch Vĩnh, h. Thạch Hà, t. Hà 
Tĩnh. Phát hiện năm 1960, hiện 
vật có 18 đồ đá và nhiều mảnh 
gốm; thuộc văn hoá kch. Thạch 
Lạc. 

CỒN MẢ CHÍNH: Di chỉ tại th. 
Đại Khôi, x. Đông Cương, h. Đông 
Sơn, t. Thanh Hoá. Năm 1986 
phát hiện một ngôi mộ cổ, đồ tuy 
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táng có đồ đồng và gốm sứ. Thuộc 
các tk. II - IHII. 


CỒN MÀ GẠCH: Địa điểm ở x. 
Đông Xuân, h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá, nơi phát hiện được 
một số di vật, gồm: 1 âu gốm đựng 
tiền Ngũ thù, 1 ấm đồng ba chân, 
1 thạp đồng, xung quanh có 
nhiều mảnh gốm Đông Sơn muộn 
và tro than. Niên đại các đi vật 
khoảng tk. V. 

CỒN MINH: Mỏ kẽm vẻ đời Lê 
ở x. Côn Minh, châu Bạch Thông, 
trấn Thái Nguyên, nay thuộc h. 
Na Rì, t. Bắc Cạn, phía nam, n. 
đá vôi Long Giang. 

CỔN NÊN: Dĩ chỉ tại th. Pháp 
Kê, x. Quảng Phương, h. Quảng 
Trạch,t. Quảng Binh, cách s. Gianh 
2,5 km về phía bắc. Phát hiện năm 
1981, hiện vật có 223 đồ đá, 52 
cục thổ hoàng và hàng ngàn mảnh 
gôm. Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 


CỒN NGẠN: Đảo chắn ngang 
cửa Ba Lạt, ở h. Xuân Thuỷ, t. 
Nam Định. Đảo xanh tươi có 
nhiều chim đậu, đặc biệt có nhiều 
tôm hùm, cá thu. Bâi sú vẹt, nơi 
tập trung chim trú đông. 


CỒN NGHINH: Di chỉ tại th. 
Eim Tiến, x. Mai Lâm, h. Tình 
Gia, t. Thanh Hoá. Tại đây, năm 
1993 phát hiện di chỉ kch. thời đại 
kim khi. 


CỒN ỐI: Di chỉ tại x. Quảng 
Thắng, h. Quảng Xương, t. Thanh 
Hoá. Điều tra năm 1972, hiện vật 
có đồ đồng và đồ sắt. Niên đại 
trước và sau Công nguyên. 


CỒN PHỤNG: Còn gọi là cù lao 
Tân Vinh, thuộc x. Tân Thạnh, h. 
Châu Thành, t. Bến Tre, xuất 
hiện vào khoảng thập niên 1930. 
này. Đến thập niên 1960 ông Đạo 
Dừa Nguyễn Thành Nam chiếm 
giữ đất ở đầu cồn phía đông để 
xây dựng khu "thánh địa” với tên 
gọi chùa Nam Quốc Phật. Nay 
chứng tích Đạo Dừa ở Côn Phụng 
được tôn tạo thành khách sạn, 
nhà nghỉ. Các ngày lẽ, Tết, khu 
du lịch này đón khá đông khách 
thăm viếng. Đến đây, du khách 
được nghỉ ngơi trong bầu không 
khi trong lành giửa bốn bề s. 
nước, cây xanh, được thưởng thức 
những món ăn, trái cây đặc sản 
của Bến Tre. 


CỒN RÀNG: Di chỉ tại th. Phú Ổ, 
x. Hương Chử, h. Hương Trà, t. 
Thừa Thiên - Huế. Phát hiện năm 
1993, hiện vật có 10 vò lớn đựng 
tro hoá thiêu và đồ tuỳ táng. 
Thuộc văn hoá kch. Sa Huỳnh. 

CỒN SÔNG: Di chỉ ở x. Đông 
Hoà, h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá. 
Hiện vật có đồ đá, đồng. Thuộc 
văn hoá kch. Đông Sơn. 


CỔN SƠN: Luỹ trên s. Hương đắp 
năm 1858 phòng thủ kinh thành 
Phú Xuân, về phía Thuận An. 


CỒN THOÓC LOÓC: Di chỉ tại 
x. Sơn Trạch, h. Bố Trạch, t. 
Quảng Bình. Phát hiện năm 
1978, hiện vật có đồ đá, gốm. 
Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 


CỒN TIÊN: Đất ở Quảng Trị, 
gần cửa Tùng. Trước là 2 tổng Bái 
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Ân và An Xá, h. Gio Linh. Năm 
1579, Nguyễn Hoàng thăng 
tướng Mạc là Lập Bạo, phân phối 
tủ binh ở Cồn Tiên, lập ra 36 ph. 
Nông trường Cồn Tiên, h. Do 
Linh, trồng cà phê, chè, cao su, 
săn. Ngày 20/3/1967, lần đầu tiên 
bộ đội pháo binh Vĩnh Linh bắn 
súng lớn trừng trị giặc Mỹ ở căn 
cứ Côn Tiên (phía nam vi tuyến 
17) để trừng trị hành động chúng 
bắn phá băng đại bác sang vùng 
Vĩnh Linh. Pháo binh ta đã tiêu 
diệt 1.070 tên địch, phá huỷ 17 
khẩu đại bác, 57 xe quân sự, 5 
máy bay lên thăng và 1 kho xăng. 


CỒN TRÔI: Di chỉ tại x. Đông 
Hoà, h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá. 
Hiện vật có một trống đồng, một 
ru đồng. Thuộc văn hoá kch. 
Đông Sơn. - 

CỒN TRÙNG: Di chỉ tại xóm 
Giữa, x. Phú Lộc, h. Hậu Lộc, t. 
Thanh Hoá. Phát hiện năm 1976, 
hiện vật có rìu đá và 500 mảnh 
gốm. Thuộc giai đoạn từ sơ kỳ đá 
mới chuyển sang hậu kỳ đá mới. 


CỒN VUA: Năm 1994, một người 
dân đã đào được ở côn Vua thuộc 
xóm Hồng Hà, x. Hưng Thông, h. 
Hưng Nguyên, t. Nghệ An, ð chiếc 
đĩa cổ. Cụ thể là có 4 chiếc không 
trang tri hoa văn, tráng men rạng 
màu sôcôla, màu ghi, xương gốm 
day, nặng, trông đĩa thô. Riêng có 
một chiếc đia nho, trang trí hoa 
văn đẹp. Đĩa hình lòng chảo, 
đường kinh miệng 13,7 cm, sâu 
3,5 cm. Đã vỡ làm 4 mảnh được 
gãn lại. Mặt trong đĩa trang trí 


hình tượng Phật đang toả ánh 
hào quang ra xung quanh, hai 
bên là 2 bông lúa. Đường nét hoa 
văn mềm mại rất đẹp. Theo đánh 
giá của giới chuyên môn, hiện vật 
có khả năng thuộc thời Lự. 
CỒN XÓM CÁT: Di chỉ tại x. 
Vĩnh Trung, h. Vĩnh Linh, t. 
Quảng Trị. Phát hiện năm 1992, 
hiện vật gồm có rìu đá và mảnh 
gồm. Niên hiệu hậu ky đá mới, sơ 
kỳ kim khi. 

CÔNG: Đình I. Công Đình, h. 
Đông Anh, tp. Hà Nội, thờ hai vị 
thành hoàng là Hoài Đạo đại 
vương Nguyễn Nộn và Cây Gạo 
đại vương. Sau khi nhà Lý mất, 
Nguyên Nộn chiếm giữ vùng 
Đông Ngàn chống lại nhà Trần. 
Cây Gạo đã có công cứu thoát 
nhà vua, khi bị giặc đuổi theo, và 
bị nghẽn đường ở s. Thiên Đức 
(Đuống). 


CÔNG: N. ở địa phận x. Cao Ái, 
và Tập Phúc xưa của h. Diễn 
Châu, t. Nghệ An, cạnh quốc lộ 1- 
A và đường sắt. Trước có rất 
nhiều công, nên có tên gọi. Chân 
n. có đền thờ An Dương Vương. 


CÔNG: S. ở t. Thái Nguyên, dài 
96 km, phụ lưu bên phải của s. 
Cầu, nguồn từ n. Hồng (h. Chợ 
Chu). Nhà máy diesel s. Công, 
trạm thuỷ văn trên s. Công. Khu 
công nghiệp s. Công nay lớn rộng 
ra thành tx. s. Công. 


CÔNG BỘ (hay CUNG BỘ:: 


Một ph. của kinh thằng Thăng 
Long các thời Lý - Trần - Hậu Lê. 
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Vị trí của ph. cú là ph. Thành 
Công, q. Ba Đình, tp. Hà Nội. Tục 
truyền, Đoàn Thưởng, người Nam 
Sách (Hải Dương), sống từ thời 
Lý, làm quan đến Tả thị lang bộ 
Công, được phong là Công Bộ 
hầu, cùng với vợ là Thu Liễu đến 
sống ở đây. Hai vợ chồng có công 
đức với dân. Sau khi mất, đân thờ 
Đoàn Thưởng làm thành hoàng 
và gọi đây là ph. Công Bộ để ghi 
nhớ Công Bộ hầu. 


CÔNG ĐÌNH: Đình I. Công Đình 
ở x. Đình Xuyên, h. Gia Lâm, tp. 
Hà Nội. Tương truyền, người 
dựng đình là Ta Phú, một viên 
tướng thời Lê Trung hưng, có 
công dẹp giặc ở mạn ngược. Định 
ð gian, đáng chú ý là nghệ thuật 
điều khắc trang tri. Cấu trúc đình 
gồm 5 gian, sàn làm bằng gỗ. Các 
cửa ra vào đã bị hư hỏng phần 
lớn. Hiện vật trong đình gồm 2 
bức hoành phi (có từ thời xây 
dựng đình), 6 đôi câu đối, 1 trống 
cố, các binh phong - sắc phong, 3 
cửa vöng rồng chầu. Lễ hội đình 
hàng năm vào ngày 10 tháng Hai. 
Đến nay, đình vân là nơi hội họp, 
nghì ngơi của dân Ì. Trong kháng 
chiến, đình là một cơ sở cách 
mạng. Năm 1993, trùng tu 3 gian 
hậu cung. Năm 1992 đình đã 
được xếp hạng di tích văn hoá. 


CÔNG ĐÌNH: Miếu thờ Nguyễn 
Nộn ở x. Đình Xuyên, h. Gia Lâm, 
Hà Nội. Nguyễn Nộn người Ì. Phù 
Đồng, nổi dậy vào cuối đời Lý, 
sang thời Trần, hùng cứ cả một 
vùng. Vua Trần đả phong tước 


vương cho ông. Phía trước miếu 
chỉ có 2 cột trụ xây, đỉnh là 4 chim 
phượng chụm vào nhau. Toà đại 
đền 5 gian, 2 chái. Các bức cốn 
chạm nổi rất đẹp, các vì kèo ván 
mê thì chạm mặt hổ phù. Cửa 
võng chạm thúng các đề tài rồng, 
hoa, mặt hổ phủ. Miếu còn có các 
di vật: ngai thờ, ngựa thờ, bát 
bửu. Sắc phong sớm nhất có niên 
đại Dương Đức 3 (1673). Miếu'tvà 
đình) đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 22-4- 
1992. Miếu có qui mô nhỏ gồm 
nhà tiền tế, đại bái và hậu cung. 
Nhà tiền tế ð gian, vì kèo kiểu 
"thượng chồng rường giá chiêng, 
ha kẻ". Các con rường, xà, kẻ đều 
được bào trơn, bào xoi. Đại bái và 
hậu cung được bố cục thành hình 
chứ "đỉnh". Đại bái có kiến trúc 
kiểu chồng diêm. Hậu cung gồm 
3 gian, có 2 câu đối, l cửa võng 
nối với phần giữa của đại bái, 
cũng kiến trúc kiểu hai tầng. Hai 
vì kèo ngoài hậu cung làm chồng 
rường chồng khít với nhau thành 
cốn rường. Gian giửa hậu cung 
có sàn gỗ cao, bưng ván làm nơi 
thờ cúng. Miếu đã được đại tu 
cách đây 100 năm, bổ sung thêm 
3 bức hoành phi và một quả 
chuông nhỏ. 


CÔNG HOA: L. ở x. Đê Ba, h. An 
Khê, t. Gia Lai. Quê anh hùng 
Núp (Đính Núp!. 


CÔNG LÝ: Cầu ở q. 3, tp. Hề Chí 
Minh, bắc qua s. Thị Nghè, trên 
đường đi Tân Sơn Nhất, nay là 
đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, nơi 
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Nguyễn 


Nguyễn Văn Trỗi đặt bom định 
giết tên Bộ trưởng Quốc phòng 
Mỹ Mc Namara. 


CÔNG PLÔNG: Đồn binh Pháp 
ở t. Kontum, trên đường Mộ Đức 
đi Ba Tơ, cách tx. Kontum gần 60 
km. Ngày 6/8/1957, bộ đội Liên 
khu V tiêu diệt 2 đồn Công Lông 
và Công Pông, bức địch rút khỏi 
2 đồn Công Lang và Công Mabút, 
7 trung đội thiện chiến của quân 
địch bị tiêu diệt. Ta thu 20 tấn vũ 
khí đạn dược. Với 2 trận đánh này 
ta đã giáng một đòn khá nắng vào 
hệ thống quân sự của địch uy hiếp 
vùng tự do Quảng Ngãi. 


CÔNG PLÔNG (KON PLÔNG:: 
H. thuộc t. Kontum, gồm 10 x., 
phía bác giáp t. Quảng Nam. 
Đỉnh Ngọc Rinh cao 2025 _m, s. 
Đác Nghe chảy từ phía tây 
xuống s. Đắc BÌi, rồi hợp với s. Ya 
Krông Pôcô. H. lị ở phía đông, có 
đường ô tô nối với h. Ba Tơ và tx. 
Kontum. 


CÔNG THÀNH: Q. của nguy 
quyền Sài Gòn ở t. Biên Hoà, 
gồm 13 x. 


CÔNG THẦN: Miếu Công thần 
thuộc th. Phương Trung, x. 
Phương Chiểu, h. Phù Tiên, t. 
Hưng Yên. Miếu thờ một công 
thán của nhà Lê tên Doãn Nỡ. có 
vai trỏ quan trọng trong cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn. Miếu hiện 
nay là toa nha gạch 3 gian, chuôi 
vô lam hậu cung. Kiến trúc miếu 
gian dị, không có gì đặc sác, trên 
nóc miều có 3 chử "Công thần 


Văn Tân 


miếu"”. Trước miếu có ao rối (ao 
dùng tổ chức múa rối cho nhân 
dân trong các ngày hội). Miếu 
hiện còn đôi câu đối cho biết: Đây 
là nơi thờ một vị công thần trong 
khởi nghĩa Lam Sơn và có họ 
Doän. Trước miếu củng còn tấm 
bia đá ghi công lao của cụ Doän, 
nhưng vi lâu ngày nên khỏng còn 
nửa. Cách nay khoảng 100 năm, 
khi làm lại miếu Công thần thì 
tấm bia vẫn còn nhưng chữ đá đã 
mờ rất nhiều. Cách miếu chừng 
500 m, còn một toa lăng mà nhân 
dân gọi là lăng mộ cụ Doän Công 
thần. Hiện nay, trong l. vẫn còn 
chị họ Doãn. 


CÔNG TRÌNH BẮC-HƯNG. 
HÃI:Ngày 1/10/1957 khởi côngxây 
dựng công trình thuỷ nông Bắc- 
Hưng-Hải, một công trình thuỷ lợi 
lớn nhất nước ta do Trung Quốc 
giúp xây dựng. Hệ thống thuỷ nông 
nay sẽ tưới nước cho toàn bộ t, 
Hưng Yên, 4 h. phía nam t. Bắc 
Ninh, 6h. t. Hải Dương và 4 x. 
ngoại thanh Hà Nội. Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng đã tới dự lễ khởi 
công và bổ nhát cuốc đầu tiên, phát 
động phong trào thi đua trên công 
trường lịch sử này. 


CÔNG TRÌNH ẤP BẮC - NAM 
HỒNG: Ngày 3/2/1964, khánh 
thành công trình thuỷ lợi Ấp Bác 
- Nam Hồng thuộc h. Đông Anh, 
ngoại thanh Hà Nội. Đây là một 
công trình thuỷ lợi loại lớn nhất 
ở miền Bắc, bảo đảm nước tưới 
cho trên 14.000 hécta ruộng đất. 
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CÔNG TY DU LỊCH DV HỘI AN: 
Hội An được phát hiện như một đô thị 
thời cổ đại, mà ở đó sự phát triến văn 
hóa đã in đậm trong tự nhiên. Những 
yếu tố đó đã để lại một Hội An có di 
sản kiến trúc đa dạng, phong phú 
mang dấu ấn của các dạng thức văn 
hóa khác nhau, tất cá còn được bảo 
tôn khá nguyên vẹn. Khu phố cổ ven 
bờ sông, những ngôi nhà gỗ cổ kính 
chạm trổ công phu, những chùa miếu, 
hôi quán... Tất cá những yếu tố đó đã 
hấp dẫn, thu hút khách du lịch từ khắp 
nơi trên thế giới đến với Quảng Nam 
nói chung và phố Hội nói riêng và 
một yếu tố khác không kém phần 
quan trọng đó là yếu tố con người, 
những người dân phố Hội chân thật, 
mến khách đã làm nên một nếp văn 
hóa Hội An. Nói đến vấn để phát 
triển du lịch Quáng Nam chính là phát 
triển du lịch Hội An và Mỹ Sơn và 
Công ty du lịch dịch vụ Hội An là một 
trong những cánh chim đầu đàn của 
ngành du lịch Quảng Nam, có chức 


năng thúc 
đấy du lịch 
Quảng Nam 
phát triển 
vững mạnh 
hơn nữa trong 
những năm 
đầu thế ký 


2l. Công ty 
du lịch dịch 
vụ Hội An ra 
đời cách đây 
lÚ năm. 10 


nằm qua là 
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Khách Sạn Hội An (Khu Đóng) 


một quá trình vươn lên của toàn 
thể cán bộ, công nhân viên trong 
công ty. Một khu du lịch biển Hội 
An hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc 
dân tộc đang mở ra hướng kinh 
doanh mới cho công ty. Từ một 
khách sạn mini đến nay đã là cả 
một cơ ngơi, phòng ốc đạt tiêu 
chuẩn quốc tế, khách sạn Hội An 
của công ty được Tổng cục Du lịch 
bình chọn là một trong 10 khách 
sạn kinh doanh có hiệu quả nhất 
(Top ten Hotel) trong ngành khách 
sạn Việt Nam lần đầu tiên vào 
năm 1999 và lần thứ 2 vào năm 
2001. Đến nay cùng với sự phát 
triển chung của ngành Du lịch Việt 
Nam, năm 2001 và 06 tháng đầu 
năm 2002 là thời kỳ thành công lớn 
cúa công ty du lịch dịch vụ Hội An 
trong hoạt động kinh doanh du lịch. 
Thị trường khách hàng càng mở 
rộng, uy tín cúa công ty ngày càng 
được nâng cao trên thị trường du 
lịch trong và ngoài nước. 





~~ 
h) 5%: 





Nguyễn Văn Tân 


CÔNG TY KHÁNH 
VIỆT : Toạ lạc tại 
84 Hùng Vương, tp. 
Nha Trang,  t. 
Khánh Hoà, nơi tổ 
chức các dịch vụ 
tham quan, du lịch 
hoàn hảo, với tuyến 
du lịch đảo như hòn 
Lao, hòn Thị, hòn 


Tre, đảo Trí 
Nguyên... và hàng 
loạt điểm tham 


quan hấp dân khác 

như tháp Bà, hòn Chồng, lầu Bảo 
Đại, bãi biển Đại Lãnh, suối nước 
nóng Trường Xuân, Ba Hồ, suối 
Tiên, suối Đá Giăng. Hòn Lao đặc 
biệt hơn các hòn đảo khác vì đây 
là thế giới của loài khi. Tại đây, 
khỉ sinh sôi nảy nở vô cùng đông 
đúc, là mảnh đất lý tưởng cho các 
du khách muốn khám phá cảnh 
quan và động vật hoang dã. Hiện 





Một góc Thành phố Nha Trang 





Trụ sở Công Ty Khánh Việt 


tại, hòn Lao đã có thể xứng danh 
là đảo du lịch hấp dẫn, với hàng 
chục chiếc lều lợp lá được dựng 
lên dọc theo bãi tắm cho du 
khách. Bãi biển Hòn Lao giống 
như một hồ lớn, bao bọc bởi núi. 
Hòn Tre nằm ở phía đông nam 
thành phố Nha Trang có bãi tắm 
tuyệt vời, nước trong, cát mịn, g1ó 
nhẹ, khí hậu trong lành... Khu du 
lịch Bai Trủ - Đầm 
Già diện tích tới 50 
ha, được xây dựng 
tại eo biển Đông 
Bắc đảo và một 
phần đất phía Đông 
đường Trần Phú. 
Đây là một công 
trình mang phong 
cách kiến trúc Á 
Đông hiện đại, phù 
hợp với cảnh quan 
môi trường sinh 
thái biển, đáp ứng 
nhu cầu nghỉ ngơi 
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cao cấp của du 
khách. Hòn Thị là 
một đảo nhỏ nằm ở 
phía Bắc biển Nha 
Trang, thuộc địa Ệ 
phận x. Ninh Ích, h. 
Ninh Hoà. Đảo nằm 
ở một đầm vịnh 
rộng, sâu và kín gió, 
thuyền bè có thể ra 
vào thuận tiện. 
Xung quanh hòn 
Thị còn có nhiều đảo 
khác, như phía 
trước có hòn Cù Lao, hòn Sầm, 
hòn Lăng... Phía sau có hòn Rớ, 
hòn Hào... Mũi Kệ Già ở phía Tây 
Nam và mũi Đá Chồng ở hướng 
Tây Nam, tạo nên một quần thể 
đảo du lịch cực kỳ phong phú và 
hấp dẫn. Không chỉ có cảnh quan 
hùng vĩ, hòn Thị còn có bề dày lịch 
sử gắn liền với các phong trào đấu 
tranh yêu nước của nhân dân 
Khánh Hoà. Hiện nay, trên đảo 
này vẫn còn nhiều di tích quan 
trọng liên quan đến phong trào 
Tây Sơn, khởi nghĩa Trịnh Phong 
như đình Làn, miếu Tử Sĩ, giếng 
nước, miếu Bà... Tuyến đảo Nha 
Trang thực sự hấp dẫn du khách 
bởi Hòn Mun có một công viên 
biển với các dịch vụ đa dạng. 
Ngoài quần thể du lịch đảo rất 
đặc trưng như trên, Khánh Hoà 
còn có hàng chục điểm du lịch hấp 
dẫn khác đáng để du khách dừng 
chân. Đó là tới Ba Hồ, suối nước 


28. 





Điểm du lịch Hòn Chồng 


nóng Trường Xuân, Dục Mỹ, bãi 
biển Đại Lãnh. Hiện nay Công ty 
Khánh Việt phát triển các dịch vụ 
như câu cá, lặn biển, chèo thuyền, 
bơi lặn... 





Biểu tượng của chất lượng 


Nguyễn Văn Tân 


CỔNG: Tại l. Cống, h. Chương 
Mỹ, t. Hà Tây, năm 1920 đã phát 
hiện một thẻ đá cổ. Thẻ được chế 
tác từ loại đá mịn hạt, màu vàng 
gan gà, hình chứ nhật, 2 đầu có 
gờ cong gần gấp thước thợ về phía 
sau. Chiều dài 10,2 em, rộng 2,6 
cm, mặt sau thẻ có 1 lỗ nhỏ hình 
chử nhật 4 x 0,7 cm. Điều đáng 
chú ý là cả mặt trước trang trí, 
mặt sau và bên trong lỗ đều được 
mài nhắn bóng. Thẻ đá này có thể 
thuộc niên đại Đông Hán. Ngoài 
ra, còn tìm thấy 2 thẻ đá nứa vào 
năm 1941 ở Thanh Hoá và 1968 
ở Phùng Nguyên. Thẻ tìm được ở 
Thanh Hoá dài 4,8 cm, rộng gần 
2,3 cm; thời Đông Hán. Thẻ tìm 
thấy ở Phủng Nguyên dài 5,4 cm, 
rộng 2,5 cm; thời Đông Hán. 


CỔNG AN THỔ: Cống An Thổ 
thuộc t. Hải Hưng củ, khởi công 
xây dựng từ tháng 12/1976. 
Khánh thành cuối tháng 7/1977. 
Đây là công trình tiêu úng lớn, có 
tác dụng khép kín và hoàn chỉnh 
hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng 
Hải. 


CỔNG LÂN: Công trình thuỷ lợi 
lớn ở x. Nam Cương, h. Tiền Hải, 
t. Thái Bình, ngăn nước mặn và 
tiêu nước cho hơn 3 vạn ha của 3 
h. Tiền Hải, Kiến Xương, Vũ Thư. 


CỐNG QUẬN CÔNG: Đần thờ 
Khám lý Cống quận công Trần 
Đức Hoà, ở th. Cự Tài, h. Hoài 
Nhơn, t. Quảng Ngãi. Đức Hoà có 
tài năng học lực, lại là con nhà 


tướng, được thăng chức Khám lý 
phủ Hoài Nhơn, tước Cống quận 
công. Năm 1602, Nguyễn Hoàng 
vào thị sát dinh Quảng Nam, Đức 
Hoà từ Hoài Nhơn ra yết kiến, 


- được trọng dụng. Ông còn tiến cử 


Đào Duy Từ với chúa Nguyễn. 
Sau khi ông mất, được phong làm 
Phúc thần, dân th. Cự Tài lập đền 
thờ trên nền nhà củ của ông. ˆ 


CỔNG TRÀ LINH: Cống Trà 
Linh thuộc t. Thái Binh, khởi 
công xây dựng tháng 11/1976, 
khánh thành cuối tháng 7/1977. 
Đây là một công trình tiêu úng 
lớn nhật ở t. Thái Bình, bảo đảm 
tiêu úng cho diện tích lúa mùa 
của 3 h. Hưng Hà, Đông Hưng và 
Quỳnh Phụ. 


CỔNG TRUNG: L. ở h. Yên 
Thành, phủ Diễn Châu, nay là x. 
Văn Thành, h. Yên Thành, t. 
Nghệ An. Quê mẹ Lê Long Toàn, 
vợ thứ của vua Lê Đại Hành. 


CỔNG VỊ: Di chỉ thuộc ph. Cống 
Vị, q. Ba Đình, tp. Hà Nội. Phát 
hiện năm 1982, hiện vật có đồ đồng, 
đồ gốm và chuỗi hạt đá màu. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA VIỆT NAM: Quốc hiệu 
được Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ cộng hoà thông qua và 
dùng từ ngày 2/7/1976 để gọi tên 
nước Việt Nam thống nhất. thay 
cho tên nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hoà trước đó, 


CỔNG ĐỤC: Phố thuộc q. Hoàn 
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Kiếm, tp. Hà Nội, theo trục Bắc 
- Nam, từ phố Hàng Mã đến phố 
Hàng Vải. Nguyên là tường phia 
Đông của thanh Hà Nội. Tương 
truyền, tường có đục một cái cổng 
để linh ra vào tránh các trạm gác, 
vì vậy gọi là Cổng Đục. Sau này 
thành bị phá, dân đến ở gọi là 
phố Cổng Đục. Lại có thuyết. nói 
rằng, cổng đục xuyên thành để 
đưa xác người bị hành hình và 
đám ma các gia đình bần cùng ra 
ngoài thành, không được đi qua 
các cửa thành. 


CỘT CỜ NAM ĐỊNH: Cột cờ 
Nam Định được xây dựng vào đầu 
tk. XIX (cùng với cột cờ Hà Nội). 
Đây là một công trình kiến trúc 
với những đường nét nghệ thuật 
đẹp; khởi công xây dựng năm 
1812, hoàn thành đầu năm 1843. 
Sau năm 1954, cột cờ này càng trở 
nên thân thuộc với nhân dân 
Nam Định. Nhiều lẽ hội dân gian 
được tổ chức xung quanh cột cờ. 
Năm 1962, cột cờ Nam Định đã 
được xếp hạng di tích lịch sử. 
Năm 1972, không quân Mỹ đã 
san băng cột cờ. Tháng 6/1997, 
khởi công xây dựng và phục chế 
cột cờ Nam Định. 


CỘT CỜ THÀNH HÀ NỘI: 
Dựng giửa thành Hà Nội thời 
Nguyễn vào năm 1812, nay toa 
trong khu vực Viện bảo tàng 
Quản đội, góc phố Hoàng Diệu và 
đường Điện Biên Phú. Cột cờ xây 
băng gạch, có nền và thang nền 
theo kiểu tam cấp hình vuông. 


Bậc dưới mỗi chiều 42 m, bậc giữa 
mở 4 cửa theo đúng 4 hướng. 
Toàn cột cờ cao 60 m, phía trong 
rỗng, có thang ốc xoáy tới đỉnh. 
CỘT TÁM: Di chỉ nằm ở sườn đồi 
Cột Tám, bên phải đường 18-A từ 
Hòn Gai đi Cẩm Phả. Phát hiện 
năm 1975, hiện vật có 77 đồ đá và 
mảnh gốm thô xốp. 


CƠ HẠ: Vườn trong Hoàng thành 
Huế, nơi vua thường dạo chơi. 
Trước là vườn Thường Mậu, sau 
Thiệu Trị đổi tên. 

CƠ THÁNH: Tên lăng của cha 
Gia Long, tôn thuy là Hiếu Khang 
hoàng đế (1733 - 1765), ở x. Cư 
Chính, h. Hương Điền, t. Thừa 
Thiên - Huế. Ông là con thứ 2 của 
chúa Nguyễn Phúc Khoát, được 
chọn làm người kế vị. Sau khi 
Phúc Khoát chết, ông bị bọn 
Trương Phúc Loan bắt giam vào 
lãnh thất để lập Phúc Thuần lên 
ngôi chúa. Chết năm 1777, thọ 33 
tuổi. 

CỜ: Cũng gọi là n. Cây Cờ, hay 
Loa Sơn, là di tích trong cụm di 
tích Đống Đa, nơi diễn ra chiến 
thắng Đống Đa mùa xuân năm 
1789. N. Cờ đã bị phá; vị trí n. này 
ngày nay trong khu vực Đại học 
Công đoàn, cạnh phố Tây Sơn, q. 
Đống Đa, tp. Hà Nội. 


CỜN: Đền ở cửa Lạch Cân, x. 
Sùng Phương, h. Quỳnh Lưu, t. 
Nghệ An, thuộc vào loại đền lớn 
và là một trong 4 đền linh ứng ở 
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Việt Nam (cùng với đền Cá, đền 
Bạch Mã, đến Chiêu Trưng). 
Tương truyền, khoảng năm 1279, 
mẹ con Dương Thái hậu, vợ vua 
Trung Hoa Tống Bính đế (Triệu 
Bính, 1278 - 79), khi quân Tống 
bị quân Nguyên đánh vỡ ở Nhai 
Sơn, chạy ra biển. Gặp bão, bà 
cùng 3 công chúa chết đuổi dạt 
vào cửa Cờn. Dân địa phương lập 
đến thờ. Năm 1304, Trần Anh 
tông đánh Chămpa được báo 
mộng thắng lợi bèn phong "Quốc 
gia Nam hải đại càn Thánh 
nương”, tu sửa va mở rộng đền 
Các triểu đại sau đêu chú 
trọng trùng tu. Quy mô hiện tại 
thuộc thời Nguyễn. Kiến trúc 
dãng cao dần từng cấp từ triền s.: 
Cổng - sân - nghi môn - lâu các - 
ca vũ (tiến đường) - nha chữ 
"công" - chính điện - trung điện - 
thượng điện. Hiện vật có 4 cỗ 
kiệu bát cống, tượng chân dung 
các bà hoàng, chạm khắc trang trí 
vì kèo tỉnh vị, nuột nà tạo nên 
không gian đền thờ - cung đình 
sang trọng. 


CRÔNG NGAN NA (KRONG 
ANA): S. ớt. Đắc Lắc, chảy qua 
7 thác (trong đó có thác Đracnua) 
đổ vào s. Srépock phụ lưu bên trái 
của s. Mêkông. H. thuộc t. Đắc 
Lắc; gồm 7 x., h.lị ở Ea Bông. 


CRÔNG BÔNG (KRONG 
BONG:S. ớt. Đắc Lắc chảy xuống 
s. Crông Ngan Na. H đặt tháng 
9/1981ởt. Đác Lắc,tách từh. Krông 


Pách ra; h. có 123.300 ha diện tích, 
49.124 nhân khẩu, gồm 13 x. 


CRÔNG BÚC (KRONG PUR:: 
S. nhánh của s. Êa Krông. H. ở t. 
Đác Lắc, thành lập năm 1974, sau 
lại tách ra thành 2 là Crông Búc 
và Êa Súp. H. có 10 x. và 1 ttr. 
Buôn Hồ. H.lị trên đường từ Buôn 
Ma Thuột đi Ninh Hoà; trước là 
Buôn Hồ. 


CRÔNG PÁC: H ở t. Đác Lắc, 
diện tích 58.500 ha, 113.140 nhân 
khẩu gồm 12 x. và Ì ttr.; năm 
1977 tách thành 2 h. Krông Pách 
và M'Đrac. 


CÙ BAI: Di chỉ tại x. Hướng Lập, 
h. Hướng Hoá, t. Quảng Trị. Phát 
hiện năm 1978, hiện vật có các đồ 
đá. Thuộc hậu kỳ đá mới. 

CÙ HUÂN NHỎ: Cửa biển ở phía 
đông - bắc h. Vĩnh Xương, t. 
Khánh Hoà thời Nguyễn, cách 29 
đặm. Ngoài cửa biển này có các 
đảo Bông Nguyên, Tầm Ba La, 
Đại, Lan, ôm vòng quanh. Thuyền 
đi đường biển đậu ở đấy, gió bão 
to thì dựa về phía nam đảo, gió 
tây-nam to thì dựa về phía bắc 
đảo. Thực là một chỗ đồ thuyền 
tốt và thuận tiện. 


CÙ LAO CHÀM: Cách Đà Nẵng 
35 km, ở ngoài biển khơi có một 
chuỗi đảo nhấp nhô như đàn rùa 
bơi trong sóng nước, trong đó có 
một. hòn lớn nhất gọi là cù lao 
Chàm, diện tích 1.535 ha. Trên 
đảo có 3 ngọn n. : Ngọc Long, Tiên 
Bút, Bất Lao. Tương truyền, nơi 
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đây vốn là nơi hành quyết các tử 
tù của Vương quốc Chămpa. Đảo 
có thảm thực vật xanh tốt trên 
nền đá và cát sỏi, khí hậu mát mẻ, 
nhiều bái tắm đẹp. Động vật có 
khi vàng, sóc chân vàng. Quần 
đảo có nguồn đặc sản có giá trị cao 
là tổ yến. Số lượng san hô, tôm 
hủm củng như ốc cảnh ở vùng ven 
đảo khá phong phú. 


CỪ LAO PHỐ: Di chỉ tại ấp Nhị 
Hà, t. Đồng Nai. Năm 1984 phát 
hiện 1 vò gốm, trong chứa riu 
đồng. Thuộc văn hoá kch. Sa 
Huỳnh. 

CÙ LAO RÙA: Di chỉ nằm giữa 
s. Đồng Nai, thuộc h. Tân Uyên, 
t. Bình Dương. Khai quật năm 
1876, hiện vật gôm 1200 mảnh 
gốm và 30 hiện vật đá. 


CÙ LAO SƠN: Tháp ở n. Cù Lao, 
h. Diên Khánh, t. Khánh Hoa, 
tháp gồm 2 toà, trong đó có một 
toà thờ tượng đá của bà phi tên 
là Thiên Y A Na Diễn, một toà thờ 
Thanh Linh thần, tức Linh Ứng 
Thượng đăng thần. 


CÙ LAO THUƯ: Tên thường gọi 
của đảo Phú Quý trong quần đảo 
cùng tên, cách mũi Kê Gà 135 km 
về phía đông. Trước thuộc q. Tuy 
Phong, t. Bình Thuận, sau là h. 
Hàm Thuận, nay là h. đảo. Đảo 
đài 6,ð km, rộng 3,5 km. Đời sống 
của nhân dân cao vì có nghề câu 
cá mập, lấy vây bán.. Ngày 
27/4/1975, diễn ra trận tập kích 
giải phóng cù lao Thu của Quân 


giải phóng miền Nam Việt Nam 
trong đợt tổng tiến công mùa 
Xuân 1975. 

CÙ MÔNG: Đèo ở giáp giới t. 
Bình Định và t. Phú Yên, cao 245 
m, quanh co dải trên 6 km, cách 
tp. Quy Nhơn 24,5 km về phía 
nam. Nổi tiếng cao và hiểm, 
phong cảnh đẹp. Bên cạnh là 
Gành Ràng có mộ, nhà thờ Hàn 
Mạc Tủ. 

CÙ VÂN: X. thuộc tổng Củ Vân, 
h. Phú Lương, trấn Thái Nguyên 
về đời Lê, nay thuộc h. Đồng Hỷ, - 
t. Thái Nguyên. Mỏ sắt và ma- 
ganèse, gần hồ Núi Cốc, cách tp. 
Thái Nguyên 12 km. Xưa khai 
thác để đúc nồi và lưỡi cày. 

CỦ CHỈ: Q. của nguy quyền Sài 
Gòn ở t. Hậu Nghĩa, từ 1976, là 
h. phía bắc của tp. Hồ Chi Minh. 
Có tiếng là đất thép trong kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ. 
Trong thời gian chống Mỹ, nhân 
dân Củ Chỉ đã đào địa đạo, bám 
đất giữ l., được thế giới khâm 
phục. Nông trường Phạm Văn Cội 
sản xuất lạc. Từ 9 đến 19/1/1966, 
quân dân vùng bắc q. Củ Chi (Gia 
Định) chống địch càn quét đã 
đánh địch hơn 200 trận lớn nhỏ, 
diệt 1.438 tên Mỹ, làm bị thương 
206 tên Mỹ và Úc, phá huỷ 77 xe 
quân sự, bắn rơi và bắn hỏng 84 
máy bay các loại, phá huỷ 2 đại 
bác 105 ly. Từ 23 đến 5/2, quân 
dân nam q. Cú Chỉ kiên quyết, 
chống càn, diệt 983 tên (có 933 
tên Mỹ), bắn rơi và bắn hỏng 6 
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máy bay. Trong trận thăng này, 
quán dân Cú Chi không những 
phá tan cuộc càn quét lớn của 
8.000 quân Mỹ - Úc và Tân Tây 
Lan, mà còn làm thất bại âm mưu 
của Mỹ đẩy lùi vòng đai bao vây 
của ta quanh Sài Gòn. 


CUA SỐ 8: Di chỉ kch. mang tên 
cua đường do kiểm lâm đặt, thuộc 
khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên, 
h. Tân Phú, t. Đồng Nai. Trên bờ 
1 con suối cạn, phát hiện vài dâu 
vết gạch cổ. Cách cua số 8 khoảng 
2 km về thượng nguồn. Đồng Nai, 
phát hiện nhiều dấu vết gạch cổ, 
tập trung trên triển 1 quả đối, ở 
giửa đôi đã bị đào 1 hố sâu nhưng 
không thấy dấu vết kiến trúc. 


CỦA: Cao nguyên đất đô thuộc h. 
Cam Lộ, t. Quảng Trị, giửa s. 
Cam Lộ và s. Thạch Hãn. Nối 
tiếng với các sản vật hồ tiêu, mít, 
dứa. Thành Tân Sở ở trên cao 
nguyên này. Ơ đây, người ta tìm 
thây nhiều công cụ bằng đả cuội. 


CÚC BỒ: Năm 907, nhà Lương 
giao cho Quảng Châu tiết độ sứ 
là Lưu Ân kiêm chức Tĩnh Hải 
quân tiết độ sứ. Khi ấy, Khúc 
Hạo, người L. Cúc Bé, h. Ninh 
Thanh, t. Hải Dương ngày nay, 
chiếm giữ châu, tự xưng là Tiết 
độ sứ. Ông đổi các hương ở các 
h. làm giáp, đặt ở mỗi giáp một 
viên quản giáp và một phó trị giáp 
để giử việc đánh thuế. Khúc Hạo 
giử chức Tiết độ sứ hơn 4 năm 
thi mất. Ở]. Cúc Bồ hiện còn đình 
thờ họ Khúc. 


CÚC ĐƯỜNG: Di chỉ tại x. Thần 
Sa, h. Võ Nhai, t. Thái Nguyên. 
Trên các đổi gò xung quanh th. 
Cúc Đường có dâu vết của con 
người thời cổ. Thuộc văn hoá kch, 
Hoà Bình. 


CÚC PHƯƠNG: L. ở tổng Văn 
Luân, h. Yên Hoá, phú Nho Quan, 
nay là h. Nho Quan, t. Ninh Bình. 
Hang Đăng có vết tích người 
nguyên thuỷ. 


CÚC PHƯƠNG: Rừng ở địa 
phận t. Ninh Bình, giáp Thanh 
Hoá và Hoà Bình, rộng 25 nghìn 
ha. Đây là khu rừng nguyên sinh 
nhiệt đới 5 tầng, cảnh quan hấp 
dân. Có 2.000 loại cây cỏ, trong đó 
có nhiều loại gỗ quý. Riêng phong 
lan có 5O loại. 20 bỏ côn trùng, 
nhiều loài động vật có xương sống 
quý hiếm. Cúc Phương còn nhiều 
di chỉ hoang sơ của loài người như 
mộ cổ, tầng vô so ốc, rìu... dấu vết, 
của người cổ xưa thời đỏ đá 
khoảng 7.000 năm trước đây. 
Rừng Cúc Phương cách Hà Nội 
chừng 120 km. Hơn 250 loài thực 
vật bậc cao với nhiều thế hệ khác 
nhau. Thẩm thực vật gồm 138 họ, 
57 chi, 149 loài, ngành hạt trần 
ba họ, ba chi, ba loài, ngành hạt 
kin 152 họ, 749 chi, 1675 loài. Cúc 
Phương còn quy tụ một. luồng 
thực vật di thực từ Án Độ, 
Mianma. Các loài gỏ quy nhiệt 
đới: kim giao, chò, gie, gie, mun 
(Diospyros mun), cẩm hương, sến 
(Madhuca pasquieri), tau (Vatica 
odorata), gụ (5indora cachin- 
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chinensaic), đỉnh (Markhamia 
stipulata). Cây chờ chỉ 1000 năm 
tuổi cao 70 m. 50 loài phong lan 
quý màu sắc kỳ lạ, có loại hoa nở 
4 mùa. Có những đàn bướm 
khổng lồ, hoa văn cánh rất đẹp 
(bướm nàng tiên, phượng hoàng), 
225 loài động vật có xương sống 
(chim 140 loài, thú 64 loài, bò sát 
36 loài, 17 loài lưỡng thể và một 
số loài cá). Động vật quý hiếm: cá 
niếc hang, hươu sao, cheo cheo, 
khi vàng, vẹc "quần đùi”, chồn, 
trăn gấm, báo gấm, gâu ngựa, sơn 
dương, tắc kè, khi, phượng hoàng 
đất, gà lôi, chim trì, cu ÌlI, lợn 
rừng, hổ, Hai loại thú hiếm: sóc 
bay và thần lăn bay. Suối nước 
nóng Thường Xung (37C). 


CỤM ĐỒN: Di chỉ ở x. Chiếng 
Sai, h. Yên Châu, t. Sơn La. Khai 
quật năm 1975, hiện vật có công 
cụ và đề trang sức bằng đá. Niên 
đại từ hậu kỳ đá mới đến thời đại 
kim khi. 


CUNG (núi): Thuộc đất trại Đại 
An, thanh Thăng Long xưa. Tục 
truyền, trên gò đất có các cung 
điện tử thời Lý; về sau cung điện 
không còn, người ta gọi gò đất là 
n. Cung; nay thuộc q. Ba Đình, tp. 
Hà Nội. 

CUNG BÁI: Đình !. Cung Bái, h. 
Yên Thế, t. Bắc Giang, thờ hai vị 
thành hoàng là Cao Sơn đại 
vương và Quý Minh đại vương. 
Tương truyền, hai ông là anh em 
sinh đói về đời Hùng: Duệ vương. 


Lớn lên cả hai ông tính thông văn 
võ. Gặp lúc triêu đình cần người 
hiển tài, hai ông ra ứng tuyển, 
được phong làm tả hứu tướng 
quản. Hai ông từng giúp vua 
đánh Thục, sau hoá ở n. Tản 
Viên. 

CUNG HOÀNG: Một tên gọi 
khác của th. Huỳnh Cung, x. Tam 
Hiệp, h. Thanh Trì, tp. Hà Nội. 
'Tên gọi này có từ trước, năm 1787 
đổi gọi là Huỳnh Cung. Có thuyết 
cho rằng Cung là Cung Toại; 
Hoàng là Hoàng Bá - hai viên 
quan đời Hán, giỏi về phép trị 
dân, muốn so sánh tài của Chu 
Văn An với Cung Toại và Hoàng 
Bá, nên gọi nơi dạy học của Chu 
Văn An là Cung Hoàng. 


CƯNG NHƯỢNG:: Đình x. Cung 
Nhượng, h. Lạng Giang, t. Bắc 
Giang, thờ thành hoàng hiệu là 
Đô Thống đại tướng quân. Tương 
truyền, ở L Cung Nhượng có 
Pham Minh, gặp lúc có giặc 
Chiêm Thanh, ông mộ bình xin 
vua cho đi đánh. Tan giặc, ông trở 
về quê. Ba tháng sau, giặc Chiêm 
đến ám sát ông. Dân Ì. thương xót 
lập đền thờ. 


CUNG THÀNH: Cũng gọi là 
Hoàng thành, để chỉ khu vực 
chính của thành Thăng Long thời 
Lý, nơi có nhiều cung điện lộng 
lây, như Càn Nguyên, Giảng Võ, 
Tập Hiên, nơi nhà vua ra coi chầu 
và nơi làm việc của triều đình. Ở 
trong cung thành có Câm thanh, 
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ở ngoài cung thành là Kinh 
thành. 


CUNG THUẬN: Tục gọi là l. Me, 
thuộc x. Cung Thuận, h. Tùng 
Thiện, t. Sơn Tây, nay là h. Ba Vì, 
t. Hà Tây. L. thờ Tản Viên; hàng 
năm hội l. được tổ chức từ ngày 
2 đến 10 tháng Hai. Các tục - trò 
có: lễ Cáo thần; theo lệnh, cả Ì. 
xuống ao đình bắt cá cúng thần. 
Cá to để cúng thần. Có thưởng, 
phạt cho người được nhiều cá to 
và người kiếm được quá it cá. 
Trong hội Ì. còn có lệ hát đứm rât 
đặc sắc. 


CƯNG TÔNG: Miếu ở ph. Thuận 
Cát, Huế. Miếu xây năm 1891, gọi 
là Tân Miếu. Năm 1900 đổi gọi là 
miếu Cung Tông, thờ Cung Tông 
Huệ hoàng đế. : 


CUNG TỪ HOÀNG HẬU: Đền 
x. Thịnh Mỹ, h. Lôi Dương, t. 
Thanh Hoá. Đền thờ hoàng hậu 
Phạm Thị Ngọc Trân, vợ cả Lê 
Thái tổ, mẹ vua Lê Thái tông. Bà 
là người x. Quần Đội, cùng h., làm 
vợ Lê Lợi khi chưa khởi nghĩa. 
Năm 1428 bà sinh con là Bang 
Cơ, sau nối ngôi tức Lê Thái tông. 
Năm 1434, Lê Thái tông tôn mẹ 
làm Cung Từ quốc thái mẫu. 


CUNG VĂN HOÁ LAO ĐỘNG 
HỮU NGHỊ VIỆT - XÔ: Tại 91 
phố Trần Hưng Đạo, tp. Hà Nội. 
Vốn là khu Đấu Xảo củ; sau năm 
1984 là Trường đại học Nhân dân, 
rồi Nhà hát Nhân dân Hà Nội. 
Ngày 7/11/1978 khởi công xây 


dựng công trình. Vốn của Trung 
ương các công đoàn Liên Xô (củ) 
tặng Tổng Công đoàn Việt Nam. 
Công trình năm trên khu đất rộng 
3 ha. Ngày 1/9/1985 khánh thành 
công trình. 


CỦNG SƠN: Địa điểm trên s. Ba, 
nơi s.. này hợp lưu với s. Hinh 
thành s. Đà Rằng ở t. Phú yên, 
giữa đường từ Tuy Hoà đi Cheo 
Reo, cách Tuy Hoà 42 km. Đại lý 
hành chính do Pháp lập năm 
1900 lệ thuộc t. Phú Yên, thời Mỹ 
- ngụy q.lị là Phú Túc, nay là h.lj 
h. Tây Sơn. Ngày 22/6/1946, diễn 
ra trận chiến đấu phòng ngự của 
các trung đoàn 99, 80, 81, 82 
thuộc Quân khu 5, chặn đánh 
quân địch tiến đánh Cúng Sơn, 
Tuy Hoà và cả quân Pháp hành 
quân đánh chiếm Phú Yên. 


CUÔNG: Tên dân gian của l. 
nghề dệt mành Đa Quang, x. Dị 
Chế, h. Tiên Lữ, t. Hưng Yên. Sản 
phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu 
địa phương, mà còn có mặt ở các 
t. bạn, được người tiêu dùng ưa 
chuộng. Đa Quang làm hai loại 
mành: mành thờ và mành treo 
cửa với nhiều kích cỡ khác nhau. 
Nguyên liệu gồm nứa và móc. 
Làm mành ở Cuông chi là một 
nghề phụ, song đã mang lại thu 
nhập đáng kể cho các gia đình. 


CU JÚT: H. ở t. Đắc Lắc, có diện 
tích 82.432 ha, 62433 nhân 
khẩu; bao gồm ttr. Ea Thing và 8 
x. Phía đông giáp tp. Buôn Ma 
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Thuột, phía tây giáp biên giới 
Việt Nam - Campuchia. 

CƯ MGAR: H. ở t. Đắc Lắc, 
thành lập tháng 1/1984 do tách h. 
Ea Súp ra làm hai. H. gồm 8 x. 
Phía nam giáp tp. Buôn Ma 
Thuột, phía bắc giáp h. Ea Heo. 


CƯ PHONG: H. thời thuộc Minh 
ở phía tây - bắc phủ Giao Châu; 
đặt ra từ đời Hán, thuộc q. Cửu 
Chân, nhà Tuy bỏ q. h. ây thuộc 
vào Ái Châu. Đời Đường lấy đất 
h. ấy đặt làm Tiền Chân Châu, và 
đặt 3 h. là Cửu Cao, Kiến Chính, 
Chân Ninh. Sau dồn vào h. Nhật 
Nam. Theo Giao Châu ký, h. Cư 
Phong có sinh ra trâu vàng. Lại 
có cửa gió thường có gió. Đời Hậu 
Hán, Mã Viện đem quân đánh 
tướng của Trưng Trắc là Đô 
Dương, tới h. Cư Phong thì đánh 
đẹp được. 


CỤ CHÍNH: Đình ở ph. Nhân 
Chính, q. Thanh Xuân, tp. Hà Nội, 
còn có tên là đình Con Cóc vì trên 
cột có chạm con cóc, ngụ ý cầu mưa. 
Trước khi bị quân Pháp phá huỷ 
năm 1946, đình là một kiến trúc 
to và đẹp. Đình hiện nay mới được 
xây dựng lại. Phía trước đình có 
một giếng khơi niên đại tk. XVII. 
Đình cùng với chùa Bồ Đề và gò 
Đông Thây là cụm di tích lịch sử 
liên quan đến việc nghĩa quân của 
Lê Lợi bao vây thành Đông Quan. 
Cụm di tích đã được xếp hạng là 
di tích lịch sử - kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 28/9/1690. 


CỰ ĐÀ: Năm 1285, sau khi đại 
bại ở Chương Dương, Hàm Tử, dụ 
binh giặc Nguyên đến h. Phù 
Ninh, đóng ở động Cự Đà. Viên 
phụ đạo h. ấy là Hà Đắc mưu trí 
cố thủ, giặc sợ không dám đánh 
nhau với Đắc. Quân ta hăng hái 
xông ra đánh bại được giặc. 


CỤ LÂM: L. thuộc tổng Cự Linh, 
h. Gia Lâm, t. Bắc Ninh, nay 
thuộc x. Thạch Bàn, h. Gia Lâm, 
tp. Hà Nội. Xưa vua Lý Thánh 
tông xây dựng ở đây đến thờ 
Huyền Thiên Trấn Võ, trước kia 
có tượng cao 3 m, nay không còn 
nữa. Hàng năm hội Ì. mở hội vào 
ngày 11 và 12 tháng Hai. Có trò 
kéo co vui nhất trong các hội ¡.. 
Quê tiến sĩ Nguyễn Quyển, 
Nguyễn Bá Lan. 


CỤ LINH: Đền ở th. Cự Linh, x. 
Thạch Bàn, h. Gia Lâm, Hà Nội, 
thờ thánh Trân Vú. Đền xây vào 
tk. XI, trung tu, sửa chứa vào tk. 
XV. Trong đền, ngoài các pho 
tượng Phật bằng gỏ, còn có tượng 
Đức thánh băng đồng đen, nặng 
6.000 cân. 


CỰ LINH: Đình th. Cự Linh, x. 
Thạch Bàn, h. Gia Lâm, Hà Nội. 
Đình dựng vào niên hiệu Chính 
Hoà (1680 -1705), triêu Lê Hy 
tông. Kiến trúc theo kiểu chử 
"công". Đình không thở một vị 
thần nào. Trong ngày lễ, đân l. chỉ 
rước các vị thần và làm lễ tế. 


CỰ NĂM: L. ở h. Bố Trạch, t. 
Quảng Binh, bên cạnh đường xe 
lửa Minh Cầm - Đông Hới và t. lộ 


295 


Nguyễn Văn Tân 


từ Bố Trạch lên s. Troóc. X. Cự 
Nằm nổi tiếng là x. chiến đấu 
trong thời kỳ chống Pháp. 


CỰ TÀI: L. ở tổng An Nhơn, h. 
Bồng Sơn, phủ Hoài Nhơn, t. Bình 
Định, có mộ và đền Đảo Duy Từ. 
Trước là Ì. Tùng Châu. 


CỰ THẠCH: Di chỉ kch. ở Hàng 
Gòn. (Long Khánh, Đồng Nai). 
Khảo sát tháng 12/1995. Di vật 
thu được gồm: ð tấm hoa cương, 
2 cột trụ, 2 tiêu bản đồ đồng, 24 
mảnh gốm, 4.413 mảnh phế liệu 
đá. Niên đại vào khoảng tk. II - 
1 tr.Cn. 


CỤ TRÌNH: Miếu th. Cự Trình, 
x. Hội Phu, h. Đông Anh, tp. Hà 
Nội. Miếu thờ hai vợ chồng Đào 
tướng quân thời Hai Bà Trưng. 
Đào tướng quân có công giúp Hai 
Ba Trưng khởi nghĩa; sau được bổ 
chức h. doän Đông Ngàn (thuộc 
Đông Anh ngày nay) có công khai 
hoá cho dân. Khi Mã Viện sang 
đánh nước ta, hai vợ chồng ông 
cầm quân chặn địch. Đào tướng 
quân bị thương rồi mất, còn bà thì 
rút kiếm tự vẫn. 


CỬ LONG: Năm 1001, Lê Đại 
Hành đi dẹp giặc Cử Long. Quân 
giặc thấy vua, giương cung nhằm, 
bán thì tên rơi, tự lấy làm sợ mà 
rút lại. Cử Long là tên đất thuộc 
vùng dân tộc Mường h. Cẩm 
Thuỷ, t. Thanh Hoá. Thời Đinh - 
Tiên Lê gọi là Man Cử Long, nhà 
Hậu l⁄ đặt là h. Lạc Thuỷ, sau 
đổi là Cẩm Thuỷ. 


CỦA BẮC THÀNH HÀ NỘI: 
Cửa thành phía bắc của thành Hà 
Nội, xây từ năm 1805. Toà thành 
bị phá từ cuối tk. XIX, chỉ để lại 
gần như nguyên vẹn cửa Bắc. Ở 
cạnh cửa Bắc còn vết của viên đạn 
đại bác bản từ chiến hạm ngoài 
s. Hồng của Pháp ngày 25/4/1882. 


CỬA ĐÌNH: Mộ cổ tại th. Xuân 
Đoài, x. Trầm Lộng, h. Ứng Hoà, 
t. Hà Tây. Năm 1986 phát hiện 4 
ngôi mộ, niên đại tk. I - IÌ. 


CỬA GIỮA: Hang nổi tiếng ở 
phia nam vịnh Hạ Long, dài hơn 
2000 m, chạy quanh co trong lòng 
đảo, có nhiều ngăn thông với 
nhau băng cửa tò vò. Trong hang 
có nhiều trụ đá, thạch nhú có 
hình dáng kỳ dị, màu sắc rực rỡ. 


CỦA HÀ: Cụm di chỉ thuộc l. Hà, 
x. Cẩm Phong, h. Cẩm Thuỷ, t. 
Thanh Hoá, gồm 3 hang ở chân n. 
đối diện với h.lị Cẩm Thuỷ ở bờ 
Nam s. Mã. Các công cụ đá. 
CỦA HIỂN: Cửa s. ở I. La Nham, 
giáp h. Đông Thành và h. Nghỉ 
Lộc, t. Nghệ An, phía bắc Cửa Lò. 
Cửa s. hẹp, 2 bên n., tương truyền 
Thục An Dương Vương chạy đến 
nơi này rồi nhảy xuống biển tự tử 
năm 179 tr.Cn. 


CỬA KHẨU: Cửa và rạch Long 
Nông ở Tân Hoà, Gò Công; chảy 
vào cửa s. Cửa Tiền. Khi quân 
Pháp đánh căn cứ của Trương 
Định tháng 2/1863 đi theo rạch 
này đổ quân lên. 
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CỬA KHẨU (hay HẢI KHẨU): 
Cửa s. Kinh ở h. Ky Anh, t. Hà 
Tĩnh, có đền thờ Nguyễn Thị Bích 
Châu, phi của vua Trần Duệ tông. 
Thuyền của nhà vua đi đánh 
Chiêm Thành năm 1370 qua đó 
bị bao, nàng Bích Châu phải làm 
vật hy sinh cho thuỷ thần, mong 
cho thuyền vua được an toàn. Từ 
Thăng Long xuống phía nam 
vào đến cửa Khẩu, có hệ thống 
kênh đào đi thuyền liên tục trong 
đất liền. 

CỦA LÒ: Cửa s. Cấm chảy ra 
biển ở x. Thượng Xá, h. Nghi Lộc, 
t. Nghệ An, cách tp. Vinh 17 km 
về phía đông - bắc. Cửa biển cát 
mịn trắng, nơi tắm biển tốt. Nại 
muối, cảng tàu biến 1 vạn tấn có 
thể vào được, nối liên với quốc lộ 
1 A và đường xe lửa. Nguyễn Xi 
và con cháu đã khai khẩn vùng 
này. Đây là bãi biển miền duyên 
hái Nghệ Tĩnh, thu hút nhiều du 
khách. Trong kháng chiến chống 
Mỹ, vùng Cửa Lò đã phải hứng 
chịu nhiều bom đạn, nay đã và 
đang xây dựng nhiều khách sạn, 
nhà nghỉ hiện đại. 


CỬA LÒ: Tx. ởt. Nghệ An, thành 
lập tháng 8/1994 trên cơ sở ttr. 
Cửa Lò và một số x. của h. Nghi 
Lộc. Diện tích 2329 ha, 37.712 
nhân khẩu; gồm 5ð ph.: Nghi Tân, 
Nghỉ Thuỷ, Thu Thuỷ, Nghỉ 
Hoà, Nghi Hải, và 2 x. Nghi Thu, 
Nghi Hưng. Cửa Lò cách tp. Vinh 
17 km. 


CỬA LỤC: Cửa s. Vũ Oai chảy ra 
vịnh Hạ Long, bờ Đông là tp. Hạ 
Long, bờ Tây là Bãi Cháy. Tên 
Cửa Lục bắt nguồn tử bộ lạc Hải, 
một bộ lạc của nước Văn Lang đời 
Hồng Bàng. 

CỬA NAM: Cửa ở thành Hà Nội, 
vị trí ở góc phố Cửa Nam và 
đường Lê Duẩn. Vườn hoa Cửa 
Nam, hồi Pháp thuộc có tượng bà 
đầm xoè, bị nhân dân phá bỏ 
năm 19845. 

CỬA NAM: Hồ năm ở vị trí giao 
nhau giữa quốc lộ 1 và t. lộ 49 
Nam Đàn, Nghệ An. Bên cạnh có 
hệ thống s. và hồ, công viên phia 
Nam tp. Vĩnh, và có một quần thể 
di tích văn hoá - lịch sử: thành cổ 
Vinh, Bảo tàng Xô viết Nghệ 
Tĩnh, Bảo tàng Tổng hợp. 

CỬA Ô HÀ NỘI: Các điểm chốt 
được gọi là cửa ngõ lớn ra vào 
Hà Nội. Trước đây, quen nói là 5 
cửa ô Hà Nội; thực chất có 8; Ô 
Hàng Đậu (Bắc), Ô Quan Chưởng 
(Đông), Ô Cầu Giấy (Tây Bác), 
Ô Cầu Dền (Nam), Ô Đống Mác 
(Đông Nam), Ô Đồng Lầm (Tây 
Nam), Ô Chợ Dừa (Tây), Ô Yên 
Phụ (Đông Bắc). Sau này Hà 
Nội mở rộng, các ô Hàng Đậu, 
Đống Mác, Yên Phụ lùi sâu vào 
nội thành. 

CỬA Ô QUAN CHƯỞNG: Hiện 
nay Hà Nội chỉ còn lại một cửa ô 
- đó là cửa ô Quan Chướng, ở đầu 
phố Hàng Chiếu, gần đê s. Hồng. 
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Cửa ô dáng dấp cũng như cửa 
thành, nhưng nhỏ hơn. Đây là cửa 
ô mở qua tường phía đông của 
toà thành đất bao quanh kinh 
thành Thăng Long, được xây đắp 
vào năm 1749. Nhưng diện mạo 
hiện nay là do lần sửa chửa lớn 
năm 1817. 


CỬA ÔNG: Địa điểm t. Quảng 
Ninh. Xưa là bến thuyền cổ mang 
tên Cửa Suốt, năm ở chỗ thắt của 
các con đường g1ao thông thuỷ bộ 
quan trọng ra biển phía Đông Bắc 
để thông thương với các nước. Ở 
vị trí chiến lược này, các triều đại 
phong kiến (từ đầu Công nguyên) 
thường cứ các quan đại thần đến 
trấn giử như Hưng Nhượng 
vương Trần Quốc Tảng, con thứ 
của Trần Hưng Đạo. 


CỬA ÔNG: Đền Cửa Ông ở ph. 
Cẩm Phả, h. Cát Hải, t. Quảng 
Ninh, là một ngôi đền lớn. Đền 
thờ Hưng Nhượng vương Trần 
Quốc Tảng, hiệu là Đông Hải đại 
vương. Nhiều Ì. thờ phụng ông, 
nhưng ngôi đền ở Cửa Ông là linh 
thiêng. Hàng năm tại đến có 
nhiều lễ hội, nhưng đáng chú ý là 
lễ hội ngày 3 tháng Hai và 3 
tháng Tám, thu hút khách trẩy 
hội nhiều nơi về hội lẽ. 

CỬA SÓT: Cửa s. Nghèn chảy ra 
biến Đông, cách tx. Hà Tĩnh 15 
km, gản n. Nam Giới. Nơi Hồ 
Nguyên Trừng và tướng Hồ Đö bị 
quản Minh bát. Đền Chiêu Trưng 
thơ Lê Khôi. 


CỦA THIÊN: Di chỉ tại vùng 
Cửa Thiền, x. Phú Ốc, h. Hương 
Điền, t. Thừa Thiên - Huế. Năm 
1988 phát hiện 2 mộ chum, thuộc 
loại hình mộ chum của văn hoá 
kch. Sa Huỳnh. 

CỬA TÙNG: Một bãi biển thuộc 
h. Bến Hải, t. Quảng Trị, đó là cửa 
s. Bến Hải - một con s. làm giới 
tuyến quân sự tạm thời, chia đôi 
nước Việt Nam trong 20 năm 
(1955 - 1975). Bãi tắm Cửa Tùng 
không dài rộng, nhưng vẫn có vẻ 
đẹp riêng. Tám mũi đất đỏ, cây cỏ 
xanh tươi chạy dài ra biển. Bải 
biển bằng phẳng và mịn cát. Đi xa 
bờ tới dăm trăm mét, mực nước 
củng chỉ ngang tầm ngực. Cửa 
Tùng đang trở thành một nơi nghỉ 
mát đẹp của t. Quảng Trị. 


CỬA VIỆT: Cửa s. Thạch Hãn ở 
t. Quảng Trị, bến căng, cách tx. 
Quảng Trị 18 km, cách Cửa Tủng 
20 km về phia đông - nam. Ngày 
31/1/1973, diễn ra trận phản đột 
kích của một. số đơn vị thuộc các 
sư đoàn bộ binh 304, 320, 325 và 
2 tiểu đoàn bộ đội địa phương, 
trung đoàn 126, Kỗ hai quân, 
pháo binh, xe tăng, nhằm tiêu 
diệt lử đoàn đặc nhiệm quân nguy 
Sài Gòn đột nhập lấn chiếm, khỏi 
phục vùng giải phóng ở Nam Cửa 
Việt, đẩy địch về vị tri được quy 
định trong Hiệp định Pari 1978 
về Việt Nam. 


CỬỦA VÕÖNG: Đền trong khu 


thắng cảnh Hương Tích (Mỹ 
Đức, Hà Tây) thờ Bà chúa 
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Thượng Ngàn. Tương truyền, bà 
là người cai quản khu vực rừng n. 
Hương Sơn, đồng thời nơi đây 
cũng là nơi ở của các ngọc nữ, 
thường xuyên mang tin tức từ 
chùa Ngoài (Thiên Trủ) tới chùa 
Trong (Hương Tích). 

CƯƠNG GIẢN: L. ở h. Nghi 
Xuân, t. Hà Tĩnh, giáp h. Can 
Lộc. Có đên thờ Lê Khôi và Bùi 
Cầm Hồ. Trước đây còn gọi là l. 
Động Kèn, Biển Trảm hay Bồng 
Thọ, ở ven biến h. Nghi Xuân, có 
nghề làm nước mắm cổ truyền. 
Nước mắm ở đây có màu vàng 
nhạt, hương vị thơm ngon nổi 
tiếng quanh vùng. Nghề này có 
vai trò như một nghề phụ của gia 
đình, bên cạnh nghề chính là 
đánh cá. Nước mắm Cương Gián 
được đóng thùng, đem đi bán ở 
các địa phương khác. 


CƯƠNG THÔN: L. ở h. Thạch 
Thất, phủ Quốc Oai, t. Sơn Tây. 
Xưa có tiếng dệt vải loại tốt. 


CƯỜNG BẠO ĐẠI VƯƠNG: 
Đền x. Bối Tuyền, h. Vụ Bản, t. 
Nam Định. Tương truyền, tuy con 
nhà nghèo nhưng ông có bản tính 
hào hiệp, có chí lớn. Ông đã bày 
mưu kế để dân ]. trừng trị Lôi, 
không cho bén mảng đến tàn phá 
L. Bồi nửa. Dân I. kính phục tôn 
gọi Cường Bạo là đại vương. Sau 
khi ông mất, dân lập đền thờ. 


CỨU LIÊN: X. thuộc h. Thuận 


Thành, t. Bắc Ninh, quê Trần Cụ 
(tk. XTV). Làm chức độc bạ đời Trần 


Anh tông. Ông giỏi các nghề đánh 
đàn, bắn nỏ và trò đá cầu, vua sai 
dạy thái tử những môn ấy. 


CỰU ẤP: Tục gọi là l. Rau, nay 
thuộc x. Liên Châu, h. Vĩnh Lạc, 
t. Vĩnh Phúc. L. thờ Tam Giang 
đại vương Thổ Lệnh; có nghề nuôi 
tằm. Lễ hội tổ chức vào ngày 10 
tháng Năm hàng năm. Tiêu biểu 
là tục đua thuyền cướp kén ở ngã 
ba Hạc, nhiều l. nối tiếp nhau 
(Rau gác - Hạt bơi, Hạc gác - Me 
bơi, Me gác - Đức Bác bơi, Đức 
Bác gác - Dạng bơi). Đua thuyền 
sang l. Xuân Viên bên kia s. cướp 
né kén mang về lấy may. 


CỰU CHIẾN BINH (Câu lạc 
bộ): Là Câu lạc bộ của cựu binh 
linh Pháp từ trước năm 194ã. Sau 
năm 19ã4, là Câu lạc bộ Đoàn kết 
của Đảng Dân chủ (1946 - 1976). 
Vị trí ở phố Lý Thái tổ, bên phải 
quảng trường Nhà hát lớn. 
CỰU ĐIỆN: Miếu Cựu Điện 
mang tên một th. thuộc x. Nhân 
Hoà, h. Vĩnh Bảo (Hải Phòng). 
Đây là một đi tích lịch sử, đồng 
thời là điểm du lịch với cảnh 
quan n. non tự tạo hiếm thấy ở 
Việt Nam. Giữa vùng dân cư đông 
đúc, Cựu Điện là một công trình 
"độc nhất vô nhị", mà con người 
nơi đây đã dùng tài năng sáng 
tạo của mình để làm nên một 
thiên nhiên thứ hai sống động với 
non cao, hồ rộng, hang sâu. Xưa 
kia miếu Cựu Điện là một toà 
thành vững 
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chắc, cấu trúc theo bình đồ tứ 
giác, có gác chuông, gác trống cao 
vút... Miếu hiện tại chỉ còn hai lớp 
tường xây vững chắc rêu phủ, vừa 
bong. Kiên trúc chính dựng trên 
một nên cao, bố cục hình chứ 
“tam” gồm õð gian tiền đường, 5 
gian trung đường, 3 gian hậu 
đường. Toà hậu đường xây kiểu 
chống diêm cao vút trông như 
gác chuông nhà thờ Thiên Chúa 
giáo. Công trình đặc biệt nhât ở 
đây là các hòn giả sơn nổi lên 
trên hồ rộng. Du khách có thể 
qua cầu trèo lên n., chui vào hang 
sâu, xem bia đá của người 
xưa. Trên n. có cây mọc thành 
rừng với các động vật: hổ, voi, nai, 
hoảng. Tất cả dù là nhân tạo 
nhưng vẫn tạo nên cảm giác như 
ở chốn non bồng thực thụ. Miếu 
Cựu Điện từ lâu đã được coi là 
trung tâm văn hoá, gắn bó hoà 
quyền giứa Ì. xóm với thiên nhiên. 
Di tích đã khẳng định bàn tay 
khéo léo và trí óc của những nghệ 
nhân dân gian nơi đây, 

CỰU LÂU: L. ở gần hồ Hoàn 
Kiếm, có lầu Ngũ Long về đời Lê, 
nay ở phố Hang Khay, q. Hoàn 
Kiểm, tp. Hà Nội. Nơi có nghề làm 
đồ khám do Nguyễn Kim củng 
dân Ì. từ l. Chuyên Mỹ, Thường 
Tín, chuyển lên đây hành nghề 
nay về thời Hậu Lê. 


CỰU SỨNG: Th. thuộc tổng 
Đóng Thọ, h. Thọ Xương, có từ 
năm 1996. Vị trì th. củ ở vào 
khoảng phố Định Lễ, phía đông 


hồ Hoàn Kiếm, q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. Từ thời Lê có một miếu 
thờ ba khẩu súng thần công. 

CỬU CAO: Đình th. Nguyễn, x. 
Cửu Cao, h. Văn Giang, t. Hưng 
Yên; thờ 4 vị thành hoàng đã có 
công đánh giặc. Tương truyền, 4 
ông là người Ì. này, sau khi thắng 
giặc thì ghé về thăm quê. Công 
chúa thây họ chưa trở về kinh, 
liên tới đón. Trên đường trở về, 
gặp mưa to, thuyền bị lật giữa s., 
công chúa củng 4 ông đều bị tử 
nạn. Từ đỏ dân l. lập đình để thờ. 
Đình được xây dựng từ thời Lý, 
quay về hướng Tây. Hàng năm lễ 
hội từ ngày 2 đến 26 tháng Tám. 


CỬU CAO: L. thuộc h. Văn 
Giang, t. Hưng Yên, quê Hoàng 
Đức Lương (cuối tk. XV). 1478 đỗ 
hoàng giáp, làm quan đến Tả thị 
bộ Hộ, có đi sứ Minh năm 1489, 
làm thơ. 


CỬU CHÂN: Tên một q. về đời 
Hán, thuộc xứ Giao Chỉ: Theo 
Tiên Hán thư, gôm 7 h: Tư Phố, 
Cư Phong, Đồ Lung, Dư Phát, 
Hàm Hoan, Vô Thiết, Vô Biên. 
Hậu Hán thư chép là 5 h., không 
có Dư Phát và Hàm Hoan; nay 
tương đương với các t. Thanh 
Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh; đến đời 
Lương đổi là Ái Châu. 

CỬU CHÂN: Tên q. đời Tống Vũ 
Để. Theo Tân thư địa lý chí, cô 
3.000 hộ, 7 h.: Tư Phố, Di Phong. 
Trạm Ngô, Kiến Sơ, Thường Lạc. 
Phù Lạc, Tùng Nguyên. 
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CỬU CHẢN: Têngq. thờithuộc Tuỳ 
(đầu tk. VII). Trước là Ái Châu. 
Theo Tuy địa iý chí, có 16.135 hộ, 
7h: Cửu Chân, Di Phong (q. lị củ), 
Tư Phố, Long An (trước là Cao An), 
Quân An, An Thuận (trước là 
Thường Lạc), Nhật Nam. 


CỬU CHÂN: Tên q. thời thuộc 
Hán. Theo Tiền Hán thư địa lý 
chí, có 35.743 hộ, 166.013 khẩu, 
có 7 h.;: Tư Phố, Cư Phong, Đô 
Bàng, Dư Phát, Hàm Hoan, Vô 
Công, Vô Biên. 


CỨU CHÂN: Tên q. ở trấn Giao 
Châu đời Tê Cao Đế (cuối tk. V). 
Theo Narn Tề châu quận chí, có 10 
h: Di Phong, Tư Phố, Tùng 
Nguyên, Cao An, Kiên Sơ, 
Thường Lạc, Tân Ngõ, Quân An, 
Cát Bàng, Vũ Ninh. 

CỬU CHÂN QUẬN ÁI CHÂU: 
Tên q. đời Đường Cao tông. Theo 
Đường thư địa lý chí, cô 14.700 
hộ; 6 h. là: Cứu Chân, An Thuận, 
SùủngBình, QuânNinh,NhậtNam, 
Trường Lâm (trước là Vô Biên). 
CỬU CHÂN THÁI THÚ: Tên 
một đơn vị hành chính đời Tống 
Vũ Đế (tk V) thuộc Giao Châu. 
Theo Lưu Tông châu quận chí, cô 
2.328 hộ, 12 h. Di Phong, Tư Phố, 
Tùng Nguyên, Cao An, Kiến Sơ, 
Thường Lạc, Quân An, Vũ Ninh, 
Đô Bàng, Ninh Di, Kiến Ngô 
(thiếu 1 h.). 


CỬU ĐỨC: Tên h. thuộc q. Cửu 
Đức về đời Ngô, đến đời Lê là phủ 
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Đức Quang, trấn Nghệ An, gồm 6 
h. Năm 1831 đổi là phú Đức Thọ 
thuộc t. Hà Tĩnh, gồm các h. 
Hương Sơn, La Sơn, Thiên Lộc, 
Nghỉ Xuân. 

CỬU ĐỨC: Lý Bi vốn nhà hào 
trưởng, thiên tư lỗi lạc, làm quan 
không được vừa ý. Giặc Lương 
xâm lược rất tàn bạo. Bây giờ 
ông giứử chức Giám quân ở châu 
Cu Đức; năm 541, liên kết với 
hào trưởng mấy châu, đánh đuổi 
giặc và xưng vương. Thời thuộc 
Lương, châu Cửu Đức là Đức 
Châu, ở vị trí h. Đức Thọ, t. Hà 
Tĩnh ngảy nay. 

CỬU ĐỨC: Tên q. đời Tấn Vũ 
Để, theo Tiến thư địa lý chí, cô 8 
h.: Cửu Đức, Hàm Hoan, Nam 
Lăng, Dương Toại, Phù Linh, 
Khúc Tư, Phú Dương, Đô Hoà. 


CỬU ĐỨC: Tên q. ở trấn Giao 
Châu đời Tế Cao Đế (cuối tk. Vì. 
Theo Nam Tế châu quận chỉ, có 
7h.: Cửu Đức, Hàm Hoan, Phố 
Dương, Năm Lãng, Đô Hào, Việt 
Thường, Tây An. 


CỬU ĐỨC THÁI THỨ: Tên một 
đơn vị hành chính đời Tống Vũ 
Đế (tk. V) thuộc Giao Châu. Theo 
Lưu Tổng châu quận chí, có 809 
hộ, 11 h.: Phố Dương, Dương Viễn, 
Cửu Đức, Hàm Hoan, Đô Thải, Tây 
An, Nam Lãng, Việt Thường, Tống 
Thái, Tống Xương, Hy Bình. 


CỬU LA: Hương thuộc h. Chí 
Linh, châu Nam Sách, lộ Lạng 
Giang, nay là h. Nam Sách, t. 
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Hải Dương, quê nhà sư Pháp 
Loa, tên thật là Đồng Kiên Cương 
(1284 - 1330). Mộ đạo Phật từ 
nhỏ, theo học Trần Nhân tông, trở 
thanh vị tổ thứ hai của dòng 
Thiền Trúc Lâm. Biên soạn nhiều 
sách Phật học. Thơ ông điêu 
luyện, giàu cảm xúc. 


CỬU LONG: Tức s. Mékong, s 
Mẹ,chảyvào ViệtNamởvùngChâu 
Đốc - Hồng Ngự băng hai chỉ: s. 
Tiền và s. Hậu. S. chảy ra biển 
băng chín cửa nên gọi là Cửu Long 
(chín rồng): Đại, Tiểu, Ba Lai, Hàm 
Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định 
An, Bát Xác, Trang Đề. 


CỬU LONG: T. thành lập đầu 
năm 1976 gồm các t. Vĩnh Long 
va Trà Vinh; nguyên là t. Vĩnh 
Trà trong thời kỳy chống Pháp. T. 
gồm 13 h., năm 1990 dân số hơn 
1,8 triệu người, diện tích 3857 
kmẺ. Nay lại chia làm 2 t. như 
củ. Quê các anh hùng Lưu Văn 
Kiệt, Tô Văn Huỳnh, Thạch Thị 
Thanh, Mai Danh Thố, Nguyễn 
Thị Út Tịch. 

CỬU PHẨM LIÊN HOA: Tháp 
trước chùa Cổ Lễ (Nam Ninh, 
Nam Định), xây dựng năm 1926 
- 27. Tháp có 12 tầng và 1 tầng 
đế, toàn bộ được đặt trên lưng con 
rủa lớn hướng vào chua. Tháp cao 
32 m, 8 mặt, các cạnh đều đắp 
rồng, mái cong. Tháp đặt giửa 1 
hồ vuông, bốn góc hồ có non bộ 
khá lớn, mỗi n. có 1 hình voi to 
băng thật áp vào n.. Tháp mang 
dáng dấp tháp Cham, trong lòng 


có cầu thang xoáy trôn ốc lên tới 
đỉnh tháp, nơi có bàn thờ Phật. 
Đây là một toà tháp cao, kiến trúc 
độc đáo, hiếm có trong hệ thống 
các tháp cổ Việt Nam. 

CỬU TRÙNG: Đài Cửu Trùng 
xây vào đời Lý Nhân tông (1072 
- 1128) bên hồ Thuỷ Tỉnh thuộc 
khu vực chùa Một Cột trong kinh 
thành Thăng Long. Đài Cứu 
Trùng bị sét đánh sáp khi chưa 
xây dựng xong và cuối cùng phải 
bỏ đở. Vì sự việc này nên vua Lý 
Nhân tông rất sợ sét; mỗi khi có 
sấm dậy, nhà vua tìm cách trốn 
sợ bị trời đánh. 

CỬU TRÙNG: Đài xây vào đời 
vua Lê Tương Dực (1510 - 1516) 
cùng với điện Bách Ốc do Vũ Như 
Tô thiết kế chỉ huy xây dựng. Đài 
Cửu Trùng xây trong 4 năm. Sau 
khi Lê Tương Dực bị giết, đài Cửu 
Trủng bị phá huỷ cùng với nhiều 
kiến trúc khác. 

CỬU TƯỚNG QUẦN: Miếu x. 
Phú Ninh, h. Thuận Thành, t. 
Bắc Ninh, thờ 9 vị tướng quân 
người Phú Ninh là: Vũ Hiển, Vũ 
Hán, Vũ Tố, Lê Phổ, Lê Oanh, 
Trương Dực, Đăng Hoằng, 
Trường Nha, Đăng “Pạo. Các ông 
theo Định Tiên Hoàng, được 
phong tướng quân, lại lập được 
nhiều công trạng. Sau Lê Hoàn 
chuyên quyền xúi bẩy vua khiến 
cả 9 ông phải tự sát. Về sau vua 
Đinh biết họ bị oan, mới phong cả 
9 người làm đại vương và cho Si 
x. quê hương thờ cúng. 








DA QUAN (hay GIÁ QUAN): 
Thời Lý - Trần gọi là Quan Du 
trại, lại gọi là Quan Dụ sách; năm 
Quang Thuận đời Lê đổi là Da 
Châu. Năm 1835, nhập Du Quan 
và Châu Tầm làm châu Quan 
Hoá, lệ thuộc vào phủ Thọ Xuân. 
Là Lợi đánh quân Minh ở Da 
Quan năm 1421, chém được 
tướng là Phùng Quý. 


DẠ TRẠCH: Đảm Dạ Trạch, 
củng gọi là Nhãt Dạ Trạch, nay 
là bãi Màn Trò, h. Châu Giang, 
t. Hưng Yên. Đầu năm 547, Triệu 
Quang Phục được Lý Nam Đế uỷ 
cho đại tướng giữ việc nước, điều 
quản đi đánh Bá Tiên. Nhưng 
quân của Bá Tiên rất đông, 
Quang Phục liệu thế không 
chống nổi bèn lui về giữ đầm Dạ 
Trạch. Đầm có chu vi không biết 
bao nhiêu dặm, cỏ cây um tùm, 
bụi rậm che kín, ở giữa có gò đất 


cao, bốn mặt bùn lầy. Quang 
Phục ban đêm dùng thuyền độc 
mộc đem quân ra đánh doanh trại 
của Bá Tiên; giết chết và bắt sống 
rất nhiều. 


DẠ TRẠCH VƯƠNG: Đền ở địa 
phận 2 x. Đa Hoà và Yên Vĩnh, h. 
Châu Giang, t. Hưng Yên. Tương 
truyền, đây là nơi Chứ Đông Tử 
cùng Tiên Dụng bay lên trời, gọi 
là đầm Dạ Trạch. Khi Lý ÑNam Đế 
rnất (548). Tả tướng Triệu Quang 
Phục dẫn quân lui về đóng căn 
cứ ở đầm Dạ Trạch, chỗng quân 
Lương. Sau khi tháng lợi, Triệu 
Quang Phục đem quân về thành 
Long Biên, lên ngôi vua, tức Triệu 
Việt Vương (548 - 570), dân gian 
vẫn thường gọi là Dạ Trạch 
Vương. Sau khi ông mắt, nhân 
dân quanh vùng đầm Dạ Trạch 
tưởng nhớ công ơn cứu nước của 
ông, lập đền thờ phụng. 
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DÃ BỒ: Cửa ải ở phía tây bác phủ 
Giao Châu (thời thuộc Minh), 
Mộc Thạnh tiến quân tử Vân 
Nam qua Dã Bồ, đẫn cây mở 
đường đánh cướp trại Maãnh Liệt, 
đóng thuyền sang s. Bạch Hạc là 
đi qua cửa ải Dã Bồ này. 

DÃ NĂNG: Năm 550, anh của Lý 
Nam Đế là Lý Thiên Bảo, ở đất 
người Di Lạo, xưng là Đào Lang 
Vương, lập nước gọi là nước Đã 
Năng. Trước đó, khi Nam Đế 
tránh ở động Khuất Lạo, Thiên 
Bảo cùng với Lý Phật Tử đem tàn 
quân chạy sang đất. người Di Lao 
ở Ai Lao, thây động Dã Năng ở 
đầu nguồn Đào Giang, đất phăng 
rộng màu mở có thể ở được, mới 
đắp thành để ở, nhân tên đất ấy 
mà đặt quốc hiệu. 

DÀI: Tháng 1-1977, tại khu vực 
n. Dài, thuộc x. Lê Trì, h. Trì Tôn, 
t. An Giang, đã phát hiện 44 
tượng thần bằng đồng năm ở độ 
sâu từ 0,50 m đến 1 m. Trong số 
này, có 3 tượng bị sứt mẻ chân, 
còn lại đều nguyên vẹn. Toàn bộ 
được đức bằng đồng, cao từ 0,5 em 
đến 20 em, chạm trổ tỉnh vi. Niên 
đại tk. XI. 


DẠM: Chùa dựng từ thời Lý trên n. 
Dạm Thuộc x. Nam Sơn, h. Quế 
Võ, t. Bắc Ninh. Chùa hiện nay 
chỉ còn lại 4 tầng nền rộng thênh 
thang, rộng chừng 8.000m“. Xung 
quanh mỗi tầng nền đều kè đá 
tảng đèo gọt vuông vắn, xếp phẳng 
phiu, cao chừng 5-6 m. Ở tầng nền 
thứ hai có một tâm bia đặt trên 
lưng rùa, chử mờ gần hết. 


DAO CÙ: L. thuộc h. Nam Ninh, 
t. Nam Định, quê Vũ Hữu Lợi (? 
- 1883). Đô tiến sĩ 1875; 1883 khi 
Pháp đánh Nam Đĩnh, ông bỏ 
quan về quê mở trường dạy học và 
chuẩn bị lực lượng chống Pháp. 
Ông định đánh chiếm lại thành 
Nam Định, nhưng kế hoạch bị lộ, 
ông bị bắt và giết 2/1883. 


DÀY: Liên Hà là quê hương của 
Kẻ Dày thuộc h. Đan Phượng, t. 
Hà Tây. Dày có nghề trồng dâu 
chăn tằm, canh cửi (kéo tơ, dệt 
đũi). Việc này chủ yếu do phụ nửứ 
làm. Bà tổ nghề là Tây Lăng. 
Người già thích mặc đũi vì bền. 
Vải đủi khi dùng nên giặt chanh 
mới nhăn, bóng đẹp. 

DÂM ĐÀM: Tên gọi của hồ Tây 
có từ thời Lý. Vì ngày xưa quanh 
hồ vắng, nước mênh mang. Sáng 
sớm và chiêu hôm những ngày 
lạnh trời, mặt hồ bốc đầy hơi nước 
và sương phủ nên gọi là hồ Dâm 
Đàm (hồ mủ sương). Các triều 
vua, nhất là các vua Lý và Lê, các 
chúa Trịnh xây cất nhiều cung 
điện, bến tắm ven hồ. 


DẬN: Chùa, tên chữ là Cổ Pháp 
tự, ở |. Đình Bảng, h. Tiên Sơn, 
t. Bắc Ninh, thờ Phật và thờ mẹ 
của Lý Thái tổ. Nhà sư Lý Kháng 
từng trụ trì ở đây. Chùa được xây 
từ thời Lý. Kiến trúc gồm tam 
quan, toà tam bảo gầm tiền đường 
và thượng điện. Chủa chính bị 
phá từ lâu. Hiện chủa còn lưu g1ữ 
được bia đá dựng năm 1701. 
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DÂU: Ngay từ những tk. đầu 
Công nguyên, chùa Dâu đã được 
xây dựng gắn với huyền tích Man 
Nương. Còn gọi là chùa Pháp 
Vân, tên chứ là Diên Ứng tự, về 
đời Lý có tên là Thiên Định, ở Ì. 
Dâu (Khương Tự), x. Hạnh Phúc, 
h. Thuận Thành, t. Bắc Ninh. 
Theo sử sách, chùa xây từ thời Sĩ 
Nhiếp (tk. II) ở trung tâm Phật 
giáo Luy Lâu; đến đời Mạc Đình 
Chi tu sửa lại. Chùa thờ Pháp 
Vân. Đây là một trung tâm 
.truyền đạo Phật ở nước ta ngày 
xưa: Năm ð80 Tìni Đa Lưu Chi đã 
từng truyền đạo ở đây. Gác 
chuông xây băng gạch cao 3 tầng. 
Ở thành bậc tháp có chạm sấu đá, 
còn ở thành bậc chùa có rồng đá. 
Bệ đá trong- thượng điện chạm 
hình hoa sen. Khoảng đầu Công 
nguyên một số nhà sư từ Ân Độ 
đi theo đường biển vào Luy Lâu 
để truyền đạo. Chùa Dâu trở 
thành trung tâm truyền đạo đầu 





Chùa Dâu — tỉth Bắc Ninh 


tiên. Với ý nghĩa là một trung tâm 
Phật giáo, nên ở đây đào tạo được 
B00 tăng ni, dịch được 15 bộ kinh, 
làm được hàng chục bảo tháp. Khi 
đó, chùa Dâu chỉ là một cái am 
nhỏ, sau phát triển lên thành một 
ngôi chùa, tên gọi đầu tiên là Cô 
Châu tự. Đến khoảng năm 187 - 
226, thời Sÿ Nhiếp, hệ Tứ Pháp 
được ra đời thời bà Pháp Vân nên 


gọi là Pháp Vân tự. Năm 1313 là 


đợt hưng công lớn nhất, vua Trần 
Nhân tông đã sai Trạng nguyên 
Mạc Đĩnh Chi cho xây chùa to lớn 
như ngày nay. Đó là ngôi chùa 
làm theo kiểu "nội công ngoại 
quốc”,chùa trăm gian, tháp chín 
tầng, cầu chín nhịp mà bao đời 
nay khách từ muôn phương vẫn 
thường về đây chiêm ngưỡng. 
Gian Tam bảo là nơi thờ Thích 
Ca, toà Cửu Long, Tam Thanh, 
Tam Thế, Adiđà. Đối xứng 2 bên 
thường là các vị Thập điện, 2 ông 
Hộ pháp, Bát bộ kim cương. Lan 
toả ra vòng ngoài 
dãy hành lang hậu 
đường là các vị 
Thập bát La Hán, 
đức Thánh Hiển, 
Phật Bà Quan Âm, 
Đức Ông và nhà Tổ, 
nhà Mẫu... mỗi một 
pho tượng đều có 
tên gọi và ý nghĩa 
lịch sử riêng mà 
chúng ta phải có 
trách nhiệm bảo vệ 
giữ gìn. Hội Dâu vào 
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ngày 8/4 hang năm chính là ngày 
bà Man Nương sinh hạ. Hội Dâu 
mở ra trong 3 ngày từ 7 đến 9 với 
11 kiệu rước ngoài trời, đi khắp 
12 ]. x.. Hội thường có rất nhiều 
trò vui như thi cướp nước, múa 
trống, múa gậy, sư tử, hát chầu 
văn, hát chèo... Chủa Dâu đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
kiến trúc ngày 28/4/1962. 


DẤU: (hội: Thuận Thành, Bác 
Ninh). Mở tại chùa Dâu ngày 8 
tháng Tư hàng năm. Là hội liên 
I. do cả tổng cùng nhau tổ chức. 
Phần tế lễ theo nghi thức đạo 
Phật (tụng kinh, kể hạnh ) và theo 
nghi lễ nông nghiệp (tôn thờ Tứ 
Pháp). Có các đám rước: rước đón, 
rước chào, rước đưa của †rai gái 
chọn từ 12 Ì. trong cả tổng. Sáng 
ngày 8, các th. rước tượng ba bà: 
Pháp Vũ (chủa Đậu), Pháp Lôi 
(Bà Tướng chùa Phi Tướng), 
Pháp Điện (Bà Dàn chùa Trí 
Quả) về chủa Dâu hội với chị cả 
Pháp Vân (Bà Dâu). Đúng 12 giờ 
trưa có cuộc thì cướp nước giữa Bà 
Dâu và Bà Đậu. Đám lễ rước 4 bà 
về chùa Tổ (Phật Man) bái vọng 
mẹ là Phật Mẫu Man Nương. 
Đáng hôm sau lại rước 4 chị em 
về chào mẹ, rồi ai về chủa nấy. 
Còn có trò đánh gậy, múa sư tử, 
múa hoá trang rùa và hạc, múa 
trống, đấu vật, đánh cờ người, đốt 
pháo bông... 


DẦU GIÂY: Là di chỉ kch. ở 
vùng Xuân Lộc, +. Đồng Nai. ỞƠ 


đây đã tìm thấy những công cụ đá 
của người - vượn, gồm một số rìu 


tay và trôppơ nằm rải rác trên 


mặt đất. 


DẦU TIẾNG: Công trình thuỷ lợi ` 
Dầu Tiếng trên s. Sài Gòn, gần 

ttr. Dầu Tiếng, t. Tây Ninh. Đây 

là công trình thuỷ lợi lớn nhất 

nước ta, gồm 1 đập chính ngăn s. 

Sài Gòn, dài 1.100 m, cao 28,5 m,. 

Hệ thống thuỷ lợi còn có đập phụ, 

đập tràn xả có 6 cửa 10 m, lưu. 
lượng 6.000 m°/giây, có 6 trạm 

bơm lớn, hàng trăm kilômét kênh 

nhánh, hảng ngàn cầu cống 

xiphông, 1 hồ chứa nước rộng 27 

nghìn hecta chứa gần 1,5 tỷ mŠ 

tưới cho 172 nghìn hecta. 


DẤU TIẾNG: Đồn điền cao su 
ở t. Thủ Dầu Một, nay thuộc t. 
Binh Đương, trên s. Sài Gòn, 
thuộc h. Dầu Tiếng, sau là h. 
Dương Minh Cháu, cách tp.Hỗ 
Chi Minh 64 km về phía tây - bắc. 
Năm 1977, Dầu Tiếng hợp nhất 
với h. Bến Cát thành h. Bến Cát. 
Ngày 17/3/1969, địch mở cuộc 
hành quân “Cái nêm Atlat” vào 
khu vực Dầu Tiếng, Thủ Dầu 
Một. Chúng huy động hơn 1 vạn 
tên, với những đơn vị sừng số. 
nhất của Mỹ, có hàng trăm xe bọc. . 
thép và nhiều mày bay B.52 yếm . 
trợ. Với quyết tâm tiêu điệt địch, 
quân và dân Dầu Tiếng đã liên 
tiếp giáng cho chúng những đòn. 
đau, đánh tan cuộc hành quân, 
diệt hơn 2000 tên địch (hầu hết là 
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Mỹ), bán tan xác 210 xe quân sự 
(phần lớn xe tăng và xe bọc thép), 
bắn rơi 12 máy bay. 


DẬU DƯƠNG: X. ở h. Tam Nông, 
trấn Hưng Hoá, nay là h. Tam 
Thanh, t. Phú Thọ, trên bờ đầm 
Nậu và trên bờ s. Hồng. Địa điểm 
kch. khai quật năm 1964. 


DẸO: Đền Dẹo nằm dưới chân n. 
Đào, thuộc ttr. n. Đèo, h. Thuỷ 
Nguyên, tp. Hải Phòng, thờ ông 
Lại Văn Thành, có công lớn trong 
cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên - Mông năm 1288. Tại 
đây, hàng năm vào các ngày l5 
tháng Giêng và 16 tháng Hai; l. 
vào đám mở hội tưởng nhớ công 
lao của ông, tổ chức các sinh hoạt, 
văn hoá truyền thống. 


DÉN: Di chỉ thuộc đất các th. Cư 
An (x. Tam Đồng), Yên Bái (x. Tự 
lập), h. Mê Linh, t. Vĩnh Phúc. 
Diện tích cộng 10 mẫu Bắc bộ, 
chiêu dài chừng 3000 m. Chân 
thành rộng 6.70 mét cao gần 2 m. 
Trong thành có bái đất bằng, có 
a0 sâu 1 mn, có cột cờ và những 
giếng tròn. Là toà thành xây vào 
thời Đông Hán (có truyền thuyết 
nói là thanh của bà Trưng Nhị). 
Dưới toà thanh có các di vật văn 
hoá từ cuối thời đại đá mới đến 
thời đại kim khí. 

DĨ ĐÀ: Còn có tên là chùa Tiên 
Châu, ở th. Bình Lương, h. Châu 
Thanh, t. Trà Vinh. Chùa do hoà 
thượng Hoàng Đức Hội dựng, 


cảnh trí thanh u, được coi là nơi 
danh thắng trong vùng. 


DI ĐÀ: Tên chùa cổ ở x. Đông An, 
h. DuyXuyên, t. Quảng Nam. Chùa 
có từ trước thời Nguyễn, từng được 
ban biển ngạch và câu đối thếp 
vàng. Sauchùahưhỏng, năm 1827, 
dân đem sự việc tâu lên được cấp 
100 quan tiền để tu sửa. 


DI LINH: Cao nguyên còn gọi là 
cao nguyên Mạ, ở t. Lâm Đồng. 
Đại lý hành chính của Pháp 
thành lập năm 1899 ở t. Đồng Nai 
Thượng, bao trùm 2 h. Di Linh và 
Bảo Lộc, cao khoảng trên 1000 m. 
Sau khi bỏ È. này năm 1901, trở 
thành phủ Di Linh thuộc t. Binh 
Thuận. Năm 1916, Pháp lập t. 
Lang Biang (ta gọi là Lâm Viên). 
Di Linh nay là h. của t. Lâm 
Đồng. N. Braian cao 1864 m. 


DỊ CHẾ. L., nay là x. Dị Chế, h. 
Phù Tiên, t. Hưng Yên, quê 
Hoàng Hoa Thám (1845 - 1913). 
Tên thật là Trương Nghĩa, từ nhỏ 
đã lên vùng Yên Thế và trở thành 
người lãnh đạo phong trào yêu 
nước chống Pháp, lấy Yên Thế 
làm căn cứ. Cuộc khởi nghĩa Yên 
Thế kéo dài tử năm 1887 đến 
năm 1913, gây nhiều thiệt hại 
cho giặc Pháp. 


DỊ NẬU: Dị Nậu có tên tục là Kẻ 
Núc, nay thuộc x. Dị Nậu, h. Tam 
Thanh, t. Phú Thọ, thờ Tản Viên, 
Cao Sơn, Quý Minh, làm thành 
hoàng. Hàng năm mở hội Ì. từ 
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ngày mùng 4 đến 6 tháng Giêng. 
Hội l. Dị Nâu khá tiêu biểu. 
DỊ SỬ: Ngày 16/12/1954, quân ta 
tập kích tiêu diệt lần thứ 2 vị trí 
Dị Sử, chỉ huy sở phân khu của 
địch ở Hưng Yên. Sau lỗ phút 
chiến đấu, ta giết 90 tên, bắt sống 
172 tên, bắn trọng thương 40 tên, 
phá huỷ 20 xe vận tải, đốt cháy 
một xe đạn lớn. L. Dị Sử thuộc 
tổng trương Xá, h. Đường An, phủ 
Mỹ Hào, nay là x. Dị Sử, h. Mỹ 
Văn, t. Hưng Yên. L. chuyên nghề 
đan lát và rèn đồ sắt. 


DỊCH VỌNG: L. thuộc h. Từ 
Liêm, tp. Hà Nội, tên nôm là 
Vòng. Sở đồn điền về đời Hồng 
Đức. Nay là đất ph. Dịch Vọng, q. 
Cầu Giấy. Có nghề làm cm nổi 
tiếng. Quê tiến sĩ Nguyễn Sản, Lê 
Thế Lộc. 

DIÊM ĐIỂN: Th. thuộc h. Thái 
Thuy, t. Thái Bình, quê Nguyễn 
Đức Cảnh (1908 - 1932). Sớm 
tham gia hoạt động cách mạng, là 
người tham dự cuộc tổ chức chi bộ 
cộng sản đầu tiên tại nhà 5 D 
Hàm Long, tp. Hà Nội. Sau bị 
địch bắt và xử chém (7/1932). 


DIỄM: L. Diểm là một ì. cổ của 
t. Bắc Ninh, có n. Quả Cảm đột 
khởi giữa cánh đồng lúa mênh 
mông, có s. Cầu uấn quanh. Đình 
I. không lớn lắm nhưng có nhiều 
vẻ độc đáo. Ngoài cùng là một sân 
gạch rộng sát đường cái, tiếp đó 
là 3 khối kiến trúc: đại đình, ống 
muống và hậu cung. Đại đình vốn 


có 7 gian, nay còn ð gian, dựng 
trên nền cao bó đá xanh. 4 cột cái 
cao to, chu vị tới 2m, là cột trụ 
chính đỡ bộ khung nâng mái. Nổi 
bật nhất là tâm cửa võng lớn, dày 
đặcnhữnghình trangtri sinh động. 
Trong đình còn có đôi phống gỗ 
hình thủ kỳ dị, 1 chiếc độc bình 
gốm có kích thước lón, trang tri 
đẹp, nung già răn như sành, 1.hộp 
đựng hương hình nghệ, 2 bình 
hương gốm trang trí mặt hổ phù. 


DIÊN HÀ: H. đời Trần, về đời Lê 
sơ thuộc phủ Tân Hưng, trấn Sơn 
Nam, đời Hậu Lê đối là phú Tiên 
Hưng. Từ năm 1894 thuộc t. Thái 
Bình. Nay h. Diên Hà hợp nhất 
với h. Hưng Nhân thành h. Hưng 
Hà, quê Lê Trọng Thúc, Lê Quý 
Đôn, Lê Hữu Thanh và kỳ đồng 
Nguyên Văn Cẩm. 


DIÊN HOA: Tên chùa có từ thời 
Trần, ở x. Đông Tác, h. Vĩnh Lộc, 
t. Thanh Hoá. Chùa do người họ 
Phạm ở bản x. bỏ tiền ra xây dựng 
năm 1378, đời Trần Phế Đế. Đến 
năm 1781, chùa được trùng tu tôn 
tạo, có quy mô to lớn, có bài ký và 
minh ghi việc trùng tu. 


DIÊN HỒNG: Một toà điện lớn 
trong thành Thăng Long vào thời 
Trần. Tại đây vào tháng Chạp 
năm Giáp Thân (1285) Thượng 
hoàng Trần Thánh tông đã mời 
đại biểu bô lão trong nước về hội 
họp, hỏi ý kiến các bô lảo trước 
hoa xâm lăng của giặc Nguyên - 
Mông, và các bô lão đả đồng 
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thanh là "Đánh". Quả nhiên, 
quân dân Đại Việt đánh tan cuộc 
xâm lược của giặc vào năm 1285. 
Lịch sử ghi nhận sự kiện lịch sử 
tại điện Diên Hồng và gọi là Hội 
nghị Diên Hồng. 

DIÊN HỒNG (vườn hoa): Lô 
đất ở chỗ giao nhau của 2 phố 
Ngô Quyền và Lý Thái tổ, phía 
trước cửa nhà khách Chính phú 
(tức Bắc bộ phủ cũ). Trước năm 
1945, gọi là Vườn hoa Savatsiơ 
(Squart Chavassieux) Trong 
vườn hoa có bể nước, giửa là một 
khối đá vuông dựng đứng, dưới 
chân đắp hình con cóc để phun 
nước; do đó dân chúng gọi là vườn 
hoa Cóc Phun. Sau năm 1945, đặt 
vườn hoa Diên Hồng để ghi lại 
sự kiện xảy ra ở điện Diên Hồng 
năm 128ã. 

DIÊN HƯNG: Chùa của ph. Diên 
Hưng củ. Hiện còn dấu vết tại số 
õ phố Hàng Ngang, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. 


DIÊN HƯNG 
Đình của ph. Diên 
Hưng h Thọ 


Xương từ đời Lê, 
thờ Thổ thần. VỊ tri 
đình cũ ở số 6 phô 
Hàng Ngang; nay bị 
dồn lên gác ba. 


DIÊN HỰU: Diên 
Hưu tự là tên chữ 
của chùa Một, Cột. 
Ở phố Chùa Một 
Cột, q. Ba Đĩnh. 


Chùa Một Cội - Diên Hựu 


Theo văn bia, chùa được dựng từ 
thời Lý. Quy mô chùa vào tk. XI 
to lớn và lộng lẫy. Năm đầu niên 
hiệu Hàm Thông thời Đường, 
dựng cột đá giữa hồ, trên xây lầu 
ngọc đặt tượng Phật Quan Âm. 
Thời Lý Thánh tông, xây thêm 
chùa Diên Hưựu ở bên phải. Đời Lý 
Anh tông (1080), đúc chuông lớn 
để treo ở chùa và toà phương đình 
băng đá xanh cao 8 trượng, nhưng 
chuông quá nặng, phải để dưới 
đất. Sau, lại đào ao Bích Tri mỗi 
bên đều bắc cầu; phía sân đằng 
trước, hai bên xây bảo tháp Lưu 
Li... Chùa đã được xếp hạng di 
tích lịch sử - kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 28/4/1962. Tương 
truyền, Lý Thái tông chiêm bao 
thấy Phật Quan Âm ngồi trên toà 
sen đưa tay dắt vua lên toà. Khi 
t. dậy vua kể chuyện ấy với bề tôi. 
Nhà sư Thiền Tuệ khuyên vua 
làm chùa, dựng cột đá ở giữa hồ, 
làm toà sen của Phật Quan Âm 


đặt trên cột như đã thây trong 
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mộng. Vua cho kén thợ làm theo 
kiểu ấy. Chùa xây xong, đải sen 
nghìn cánh đỡ toà Phật sắc hồng, 
trong đặt tượng Phật vàng lấp 
lánh. Các nhà sư đến làm lễ, đi 
vòng quanh chùa tụng kinh niệm 
Phật, cầu chúc cho vua sống lâu, 
vì thế đặt tên là chùa Diên Hưựu 
(kéo dài phúc nước). Năm Long 
Phủ Nguyên Hoà thứ 5 (1105) lại 
sửa chứa đẹp hơn xưa, xây tháp 
chóp trắng ở phía trước chùa, đào 
hồ Linh Chiểu, ngoài hồ có hành 
lang chạm vẽ chạy xung quanh, 
ngoài hành lang lại đào ao Bích 
Trì, bắc cầu vồng để đi qua. Hàng 
tháng vào ngày sóc, vọng, vua đến 
lê chùa, hàng năm vào ngày 8 
tháng 4 vua đến làm lễ tăm Phật. 
Chùa qua nhiều đợt trùng tu, 
trong đó đợt sửa chửa lớn năm 
Thiên Ứng Chính Bình thứ 18 
(1249) đời Trần Thái tông gần 
nhự phải làm lại toàn bộ. Thời Lê, 
triêu đình nhiều lần cho tu sửa 
theo như kích thước đài sen và cột 
đá. Năm Minh Mệnh thứ 19 
(1838) tổng đốc Hà Ninh Đặng 
Văn Hoà tổ chức quyên góp thập 
phương giao cho con trai cả là ngự 
y Đặng Tá (hiệu Lương Hiên) 
trông nom việc sửa chửa điện 
đường, hành lang tả hữu, gác 
chuông và cửa tam quan. Năm Tự 
Đức Nhâm Tý (1864) tổng đốc 
Tôn Thất Hàm lương công trùng 
tu, làm sản gỗ hình bát giác để đỡ 
toà sen, chạm trổ thêm công phu 
tráng lệ. Năm 19ã4, trước khi rút 
khói Hà Nội, quân Pháp đặt mìn 


phá đổ chủa. Sau ngày tiếp quản, 
Bộ Văn hoá đã cho sửa Một Cột 
theo đúng kiểu mẫu củ (năm 
1955). Ngôi chùa nay có hình 
đáng củ, nhưng nhỏ hơn nhiều 
lần so với chùa cổ thời Lý. 


DIÊN KHÁNH: Chùa Diên 
Khánh còn gọi là chùa La Khê, 
thuộc L. La Khê, Hà Tây. L. La 
Khê xưa củng nổi tiếng về nghề 
đệt the lụa. Trước đây chùa khá 
lớn, nhưng nay đã bị thu hẹp lại. 
Chùa quay hướng nam chếch tây. 
Các bộ phận kiến trúc của chùa 
vẫn còn tương đối đầy đú mang 
phong cách nghệ thuật của tk. 
XIX. Chùa có các pho tượng và bia 
ký quý, chùa có tới 4 bộ Cửu Long, 
6 bộ Quan Âm toa sơn. Tượng 
trong chùa có niên đại rải rác từ 
thời Mạc đến thời Nguyễn. Đặc 
biệt chùa có pho tượng “giáo chủ 
bổn xứ”. Đây là pho tượng được 
làm băng đá liền khối với đài sen, 
được xếp vào những tượng điển 
hình hiếm có ở Việt Nam. 

DIÊN KHÁNH: Chùa ở th. La 
Dương, x. Dương Nội, h. Hoài 
Đức, t. Hà Tây. Chùa quay mặt về 
hướng Tây, bố cục chủa theo kiểu 
chứ "công", gồm 3 nếp nhà tiền 
đường, thiêu hương và thượng 
điện. Kiến trúc không có gì đặc 
sắc, mang phong cách kiến trúc 
của những năm đầu tk. XX. Toà 
tiền đường còn ghi lại năm trùng 
tu. Tân Hợi hạ trùng tu, (mủa hè 
năm 1911 lại tu sửa). Chùa còn 
giữ một số di vật: chuông Diên 
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Khánh tự, có ghí niên đại (tuy bị 
xóa 2 chứ), nhưng vẫn có thể xác 
định được chuông được đúc vào 
năm Cảnh Thịnh thứ 5. Trong 
chùa có 62 pho tượng, sắp xếp khá 
lộn xôn, không theo chuẩn mực 
nào. Phong cách tạo hình của 
tượng không có gì đáng chú ý. Đây 
là những pho tượng có niên đại 
-khá muộn vào khoảng tk. XIX. 
Đáng chú ý là tượng Thích Ca 
thành đạo có niên đại tk. XVIII và 
tượng Quan Ám Nam Hải tk. XVI 
có kích thước cao 62 cm, rộng 65 
cm, tượng có 12 tay, 2 tay chắp 
trước ngực trong tư thế cấu kết 
liên hoa, một. đôi tay để trên lòng 
trong tư thế tam muội, còn các đôi 
tay khác đều ngửa ra chỉ xuống 
dưới, hoặc hướng lên trên. Đầu 
tượng đội vành thiên quan trên có 
trang trí hoa tiết cánh sen. Dái tai 
tượng tròn, mũi dọc dừa, đôi mắt 
hướng lên trên. Tượng toa trên 
đài sen trong tư thế bán kiết, 
mình khoác áo cà sa để hở ngực, 
bên trong mặc yếm dây lưng thắt. 
Bệ là một đài sen, bên dưới là 
hình Long vương đội đài sen. 
Dưới cùng chia thành các ô, bên 
trong có trang trí hoa, mây, sóng 
nước. Ở góc phía dưới là hinh 
chim thần Garuđa đỡ đài sen. 
DIÊN KHÁNH: Còn gọi là chùa 
Bé, ở l. Đông Ngạc, h. Từ Liêm, 
Hà Nội. Chùa được xây dựng từ 
lâu đời. Theo sử sách và tộc phả, 
chùa có 2 quả chuông lớn đúc vào 
thời Trần (1315, 1332), mỗi quả 
“phải dùng tới 30 người khiêng. 


Đến năm 1787, cả 2 quả chuông 
trên đều bị triều đình nhà Lê lấy 
đi đúc tiền. Sau đó chùa bị hoang 
tàn đổ nát, đến những năm 1947 
- ð4 thì hoàn toàn đổ nát. Ngày 
nay, trên đất của chùa là khu tập 
thể Xi nghiệp bêtông đúc sẵn. 


DIÊN KHÁNH: Chùa x. Mai 
Pha, h. Cao Lộc, t. Lạng Sơn, phía 
ngoài cửa Bắc t. thành Lạng Sơn. 
Chua dựng từ thời Lê, trước tên 
là chùa Hương Lâm, năm 1846 
trùng tu, đổi tên thành chủa Diên 
Khánh. 


DIÊN KHÁNH: H. vẻ đời chúa 
Nguyễn, thuộc dinh Quảng Nam, 
cùng với h. Diên Phước ở phủ Điện 
Bàn. Năm 1822 đời Minh Mạng, 
nhập vào h. Diên Phước; nay là 
h. Điện Bàn, t. Quảng Nam. 


DIÊN KHÁNH: Tên phủ thời Lê 
(nay thuộc đất t. Khánh Hoà), có 
3h.: Phúc Điền, Vĩnh Xương, Hoa 
Châu. Nguyễn Phúc Tần sai quân 
đi đánh Chiêm Thành, qua n. 
Thạch Bi, đến trai vua Bà Tắm, 
phóng lửa đốt phá, Chiêm Thành 
phải xin hàng. Lãy được đất 
Chiêm, đặt làm 3 phú, trong đó có 
Diên Khánh. 

DIÊN KHÁNH: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Khánh Hoà. Đời xưa 
là đất Phan Lang Giang của 
Chiêm Thành. Nhà Nguyễn khi 
mới nổi lên khai thác đất ây đặt 
làm phủ Diên Ninh, sau đổi tên 
là Diên Khánh; lĩnh 2 h. 10 tổng, 
90 x. thôn ph. ấp. H. Phúc Điền, 
Vĩnh Xương. 
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DIỄN KHÁNH: Thành ở t. 
Khánh Hoà (trước là phủ Diên 
Minh) sau gọi là thành Khánh 
Hoà đặt năm 1793 ở bảo cú Hoa 
Bông, chu vi 510 trượng, mở 6 
cửa. Thời Mỹ - ngụy là q., gồm 14 
x.; q.lị ở Diên Thanh. Nay là h. 
thuộc t. Khánh Hoà, gồm 19 x. và 
1 ttr. h.lị Diễn Khánh. N. Hòn Bà 
cao 1356 m. S. Cái chảy qua giữa 
h. từ đông sang tây, có đường xe 
lửa Thống Nhất và quốc lộ 1 A 
chạy qua. Suối nước nóng ở x. 
Trung yên. Nhà máy đường 
Khánh Hoà. 
DIÊN LINH PHÚC THÁNH: 
Thường gọi là chùa Phúc Thánh, 
ở trên n. Ngọc Phác, h. Tam 
Thanh, t. Phú Thọ. Chùa do vua 
_Lý Anh tông cấp tiền bạc cho 
Phụng Thánh phu nhân Lê Thị 
Lan Xuân cất dựng năm 1145. Bà 
tu hành và mất tại đây năm 1171. 
Trên điện chùa hiện có tượng thờ 
bà, gọi là tượng Thánh mẫu. Với 
bộ kiến trúc gỗ cổ kính làm toàn 
bằng gỗ chò chỉ, chùa Phúc 
Thánh là một trong số ít ngôi 
chùa thời Lý còn lại tới nay. 


DIÊN LỘC: Đình x. Đại Bái, h. 
Gia Lương, t. Bắc Ninh. Đình 
dựng năm 1685, đời Lê Hy tông, 
thờ vị tiên sư nghề đúc hiện 
là Phân Lực tướng quân quảng 
vủ thuật hiệu sở chính vũ uý, 
họ Nguyễn. 


DIÊN LỘC HẦU: Đền x. Hắc 
Long, h. Phước An, t. Đồng Nai. 


Đền thờ công thần nhà Nguyễn là 
Diên Lộc hầu Nguyễn Diên. 
DIÊN NINH: Phú đặt năm 1653 
trên đât Chiêm Thành, gồm 3 h. 
Phước Điển, Vĩnh Xương và 
Hoa Châu. Sau Hoa Châu nhập 
vào Phước Điền, năm 1772 đổi là 
phủ Diên Khánh, nay thuộc t. 
Khánh Hoa. 


DIỄN PHÚC: Chùa thuộc th. 
Mai Lâm, x. Mai Lâm, h. Đông 
Anh, ngoại thành Hà Nội; Tương 
truyền, chùa được xây dựng từ 
lâu đời. Chủa nằm cạnh đình ]. 
Thái Bình, quay về hướng nam. 
Chùa gồm tiên đường, thượng 
điện, nhà Mẫu và nhà Tổ. Tiền 
đường gồm 8 gian, 2 chái; thượng 
điện 3 gian, nhà Mẫu 3 gian, nhà 
Tổ 3 gian. “Chùa còn giữ được 
nhiều mảng chạm gỗ và các đi vật 
mang phong cách tk. XVIII - XIX. 
Hệ thống tượng Phật đầy đủ. 
Chùa và đình đã được xếp hạng 
di tích lịch sử - kiến trúc ngày 
31/1/1992. 


DIÊN PHÚC: Chùa toa lạc tại X. 
Đại Kim, h. Thanh Trì, ngoại 
thành Hà Nội. Chùa có niên đại 
từ thời Lê. Trước chùa không toa 
lạc tại đây, nhưng khi nhà vua đi 
khảo sát qua vùng này thấy thế 
đất đẹp (trước cửa s. Tô Lịch) thì 
cho chuyển ngôi chùa về đây. 
Chùa chính có kiến trúc theo lỗi 
chứ "Đinh" còn xung quanh là 
nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà bếp liên 
hoàn theo lối chữ "Môn". Từ khi 
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khởi tạo ban đầu đến giờ, chùa đã 
được trùng tu sửa chữa rất nhiều 
lần để có được khuôn viên thoáng 
mát và to đẹp như ngày nay. 
Chùa còn có một vườn tháp với ð 
ngôi tháp tổ, nổi bật là trong 
khuôn viên khu vườn có hồ 5ð cạnh 
độc đáo làm cho cảnh chùa thêm 
đẹp và thanh tịnh. Chùa được xếp 
hạng di tích vào ngày 19/3/1990. 
DIÊN PHÚC: Còn có tên là chùa 
Tổng, thuộc th. Cảnh Lâm, x. Tân 
Việt, h. Mỹ Văn, t. Hưng Yên. 
Chùa do thái uý Việt Quốc công 
dựng để đền đáp công sinh thành 
dưỡng dục của mẹ. Tấm bia quý 
còn lại trong chùa có niên đại thời 
Lý (1157). Dấu tích của thời này 
là toàn bộ phần văn tự và hoa văn 
trang tri ở hai mặt bia có phong 
cách tương tự như cùng loại ở các 
di tích thuộc thời Lý như Hương 
Lãng (Hưng Yên), Phật. Tích (Bắc 
Ninh), Chương Sơn (Nam Định). 
Dấu ấn thời Trần bắt đầu từ năm 
1817 chỉ xuất hiện trong những 
dòng lạc khoản ở sườn phải bia. 
Với tấm bia chùa Tổng (Diên 
Phúc) lần đàu tiên chúng ta gặp 
kiểu trang trí chim phượng thời 
Lý. Thêm nửa, hoa văn sóng nước 
trên bia cũng thuộc loại hiếm bởi 
chi tiết cành lá ở trong lòng. 


DIÊN PHÚC: H. đầu đời chúa 
Nguyễn thuộc trấn Quảng Nam 
(người miền Nam đọc là Phước, vì 
ky huý của họ Nguyễn Phúc nhà 
Nguyễn), thuộc phủ Điện Bản. 


DIÊN PHÚC: Thường gọi là 
chùa Keo Giao Thuý, ở th. Thành 
Thiên, x. Xuân Hồng, h. Xuân 
Thuỷ, t. Nam Định. Chùa do vua 
Lý Nhân tông giao cho thiền sư 
Nguyễn Giác Hải khởi dựng năm 
1121. Khi chùa dựng xong, Giác 
Hải thiền sư trụ trì ở đó. Chùa đã 
qua tu sửa vào những năm 1138 
và 1167. Năm 1865, sau 7 tk., bờ 
s. sạt lở, dân x. Hộ Xá (Giao Thuỷ) 
dời chùa vào phia trong đất trại 
dựng lại ở địa điểm hiện nay (x. 
Hành Thiện, h. Xuân Thuỷ). 
Chùa đã được nhà nước xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hoá, 4/1962. 


ĐIEN PHÚC: Toà điện trong 
hoàng thành Thăng Long, xây vào 
năm 1028, trên đất nền điện Giảng 
Võ xây từ năm 1010, đã bị đổ nát. 


DIÊN PHÚC: Chùa ở th. Gia 
Lâm, x. Lệ Chị, h. Gia Lâm, ngoại 
thành Hà Nội. Chùa quay hướng 
nam, mặt bằng hình chuôi về. 
Tiền đường 2 gian, 3 dĩ; hậu cung 
2 gian, vì kiểu chồng giường, 
trang trí văn hoa hình cách điệu. 
Trong chùa còn nhiều hiện vật 
quý, như các pho tượng gỗ, nhang 
án, bia đá, chuông đồng. Các ngày 
lễ hội: 10 tháng 1 lễ khai hạ; 11 
tháng 2 sinh nhật Đức Thánh; 10 
tháng 3 đại hội mừng công; 10 
tháng 8 ngày hoá nhật; 2 tháng 
chạp tế lễ 3 ngày do hai quan đám 
đảm nhiệm. Chùa (và đình) đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
nghệ thuật ngày 28/4/1994. 
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DIÊN QUẬN CÔNG: Đền x. 
Trung Tiết, h. Thạch Hà, t. Hà 
Tĩnh. Đền thờ tướng Trần Hoa 
quê ở bản x.. Khoảng niên hiệu 
Gia Thái (1573 - 1577) đời vua 
Lê Thế tông, ông cầm quân đi 
đánh nhà Mạc, lập nhiều chiến 
công, được phong tước Diên quận 
công. Sau khi mất, ông được 
phong Phúc thần, dân bản x. lập 
đền thờ. 


DIÊN THỌ: Cung nằm trong cửa 
Thọ Chí (Đại Nội - Huế), bên trái 
là nhà Tả Trà, bên phải là nhà 
Thông Minh Đương, phía trước là 
khoảng sân rộng lớn. Sau có cung 
Thọ Ninh. Ngoài ra còn có hồ, một 
ngôi nhà cho thái giám ở. Từ triều 
Gia Long đến triều Khải Định, 
cung Diên Thọ đã nhiều lần được 
đổi tên: Trường Thọ, Từ Thọ, Gia 
Thọ, Ninh Thọ, và cuối cùng là 
Diên Thọ. Cung diên thọ dành cho 
các bà hoàng thái hậu, thái hậu, 
còn các bà hoàng hậu, cung phi 
mỹ nử là vợ của các vị vua đang 
tại ngôi đền ở cả trong Tử Câm 
Thành, nơi mà trừ thái giám ra, 
không một người đàn ông nào đặt 
chân đến. 


DIẾỄN THUY: Tên lăng Minh 
phi, vợ vua Lê Anh tông, táng ở 
phần đất năm giửa hai ngọn n. Kỳ 
Lân (thường gọi là n. Mật), h. 
Đông Sơn, phía bắc tp. Thanh 
Hoá ngày nay. 


DIÊN TRUY: N. ở phía đông - 


nam h. Tuy Phong, t. Bình Thuận 
thời thuộc Nguyễn. Chân n. có 9 
nhánh, hình như ngón tay, nằm 
ngay ra bờ biển. Năm Tự Đức thứ 
3 (1822), liệt n. này vào lệ tế tự. 


DIÊN ỨNG: Chùa còn gọi là chùa 
Thượng, thuộc x. ĐứcThượng, h. 
Hoài Đức, t. Hà Tây. Chùa có 
nhiều nét tương đồng với chùa 
Mía và đình Tây Đăng với đặc 
điểm: cột làm băng gỗ mít, hoạt 
cảnh đấu vật cùng với đao mác 
của tk. XVIL Chùa còn một số 
hiện vật đáng lưu ý, trong đó cô 
pho tượng Quan Âm thiên thủ 
thiên nhãn. Tượng được tạc theo 
phong cách thời Mạc và phong 
cách của tượng đầu tk. XVII. 
Tượng có 42 tay. Đôi tay giửa 
chắn trước ngực theo thế "Liên 
hoa hợp trưởng”, đôi tay đặt lên 
đủi theo thế thiền định. Đôi cao 
nhất nâng mặt trời và mặt, 
trăng... Tượng ngồi trên toà sen 
có 3 lớp cánh, cánh sen múp 
phông và nhô ra đầy đặn. 


DIÊN: Châu đời Đường đặt năm 
627, gêm 6 h. Đời Trần là trấn 
Vọng Giang, đời Hồ đổi là phủ 
Linh Nguyên, đời Nguyễn là phủ 
Diễn Châu. Sau năm 1945, đối là 
h. Diễn Châu. Quốc lộ 1 A từ bắc 
xuống nam cùng đường xe lứa qua 
h. lị Diễn Châu.H. còn được nối 
liền với quốc lộ 7. Di tích: n. Mộ 
Da, có đến thờ An Dương vương; 
I. Nho Lâm rèn, quê tổ sư của 
nghề rèn Cao Lỗ. 
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DIÊN: Là một cụm Ì. xưa gồm 7 
L. cùng có tên là Diễn. Tuy vậy 
hồng Diễn chỉ tập trung ở Vân 
Trì, Nguyên Xá. Kỹ thuật trồng 
rất công phu vì là một loại cây ăn 
rễ sâu, khó trồng. Hồng có nhiêu 
loại: quả dài, quả tròn, quả hình 
trứng... ở đây có tập quán ép sấy 
và phơi khô hồng để dành làm 
mứt tết. Gân đây diện tích trồng 
hồng có phần thu hẹp, các vườn 
cây đã chuyển sang trồng táo lai 
ghép. L. Diễn còn là vành đai bắp 
cải. Ở Diễn có thợ mộc Vân Trì, 
nuôi gà chọi Nghĩa Diễn, nuôi 
chim thi Đức Diễn. Người dân 
vùng này còn có thú chơi vẹt và 
chỉm hoa mi. 


DIÊN CHÂU: Tên phủ thời Lê, 
ở phía bắc Nghệ An, giáp với 
Thanh Hoá; có 2 h. Đông Thành 
(nay là Yên Thành) và Quỳnh 
Lưu. Hai h. này đều giáp biển. 
Phú này địa giới rộng xa, người 
phần nhiều thuần hoà, chăm học. 
Về việc đỗ đạt thì h. Đông Thành 
thịnh hơn. Tháng 3/11812, nổ ra 
cuộc khởi nghia chống triều đình 
nhà Nguyễn, do Nguyễn Tuấn 
(người Thanh Hoá, tự xưng là Hồ 
Đô Uy Thống) lãnh đạo, hoạt 
động ở vùng Diễn Châu, Nghệ An. 


DIÊN CHÂU: Lị sở Diễn Châu, 
có thành đắp băng đất, năm 1832 
bằng đá ong. Trường thi hương 
Nghệ An và Thanh Hoá được hợp 
nhất thời Minh Mạng và thi tại 
Diễn Châu. Diễn Châu cách tp. 


Vinh 38 km. 


DIỄN CHÂU: Phú thời Nguyễn 
ở phía bắc t. Nghệ An. Xưa là đất 
h. Hàm Hoan; đời Đường; năm 
Trịnh Quán đổi là Diễn Châu. 
Phủ có 2 h. tính nhiếp 1 h. Đông 
Thành (đời Trần là Thổ Thành), 
Quỳnh Lưu (thuộc Minh là đất 2 
h. Quỳnh Lâm, Phù Lưu), An 
Thành (h. tính nhiếp, vốn là đất 
h. Đông Thành). 


DIỄN CHÂU: Tên lộ do nhà 
Nguyên đặt (tk. XIV). Trước là 
các h. Phù Diễn, An Nhân của q. 
Nhật Nam. Theo Nguyên Hoà chí, 
có Hiếu Giang, Đa Bích trường, 
và các x.. Cự Lại, Tha Viễn. 


DIEN CHÂU LONG TRÌ 
QUẬN: Tên châu thời thuộc 
Đường; năm Trinh Quán, cắt đất 
Hoan Châu đặt làm Diễn Châu. 
Theo Đường thư địa lý chị, có 
1.450 hộ, 7 h. Trung Nghĩa, Long 
Trì, Vũ Lang, Vũ Kim, Hoài 
Hoan, Tư Nông, Vũ Dụng. 
DIÊN PHÚC: Chủa ở th. Mễ Sở, 
h. Châu Giang, t. Hưng Yên. 
Chùa được dựng vào thời Hậu Lê. 
Ngôi chùa hiện nay có tôn trí pho 
tượng Quan Âm thiên thủ thiên 
nhãn bằng gỗ; phần tượng cao 
2,80 m, bệ cao 0,53 m. 


DIỄN QUỐC CÔNG: Đền x. Phú 
Xuân, h. Hương Trà, phía tây cố 
đô Huế. Đền dựng năm 1806, thờ 
Thái bảo Diễn quốc công và Quốc 
thái phu nhân họ Phùng, gọi là 
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đến Dục Đức. Năm 1832 đổi gọi 
là đến Diễn quốc công. 


DIÊN THỊNH: X. thuộc h. Diễn 
Châu, t. Nghệ An, quê Cao Huy 
Đỉnh (1927 - 1975). Thoạt đầu 
dạy học, từ 1959 công tác tại Viện 
Văn học; 1973 là Trưởng ban 
nghiên cứu Đông - Nam Á. Ông có 
một số công trình tìm hiểu và giới 
thiệu văn hoá Ân Độ. 

DIỆP ĐIỀU: Nước này ở cõi nước 
Chiếm Thành. Đời Hậu Hán, vào 
dâng lễ cống, nói rằng đây là 
người di ngoài còi phía Nam. 


DIỆP PHU NHÂN: Đền x. Bạch 
Lâm, h. Trấn Yên, nay thuộc t. 
Yên Bái. Đền thờ Diệp phu nhân. 
Tương truyền, phu nhân là công 
chúa, không rõ là con gái hoặc vợ 
của vua nào. 


DIỆU ĐỂ: Chùa ấp Xuân Lộc, 
ngoài kinh thành Phú Xuân, nay 
thuộc tp. Huế. Chùa dựng năm 
1842, phía trước chùa trông ra bờ 
s.. Điện thờ chính gọi là điện Đại 
Giác, phía trước là ngôi tháp gọi 
là gác Đại Nguyên. Trước sân lầu 
chuông và nhà bìa. 


DIỆUĐỨC:Chủatoalacởsố92/6/4 
đường Điện Biên Phú, ph. Trường 
An, tp. Huế, t. Thừa Thiên - Huế. 
Chua được tạo dựng vào năm 1932, 
trung tu vào các năm 1948, 1971 
và 1991. 


DIỆU GIÁC: Tên củ là chùa Viễn 
Tông, ở h. Bình Sơn, t. Quảng 
Ngãi. Chùa dựng trên gò cao, 


chưa rõ có từ đời nào, là một cảnh 
đẹp trong vùng. Được trùng tu 
vào đầu đời Gia Long và năm 
1845. Phật đường tăng xá rộng 
rãi, xa gần nhiều người đến lễ 
chùa văn cảnh. 


DIỆU SƠN: Chùa ở trong hang 
đá n. Diệu Sơn, x. Quan Bằng, h. 
Cẩm Thuỷ, t. Thanh Hoá. Phía 
trên hang có lỗ thông ra ngoài 
nên chùa tuy ở sâu mà vân được 
chiêu sáng. Trong chùa có tượng 
băng gõ, đá và ván in kinh Phật. 
Trước có khắc 4 chứ "Cẩm Vân 
diệu chí”. Sử sách còn ghi chùa 
thờ thêm vị thần đã trừ được con 
cao chin đuôi. 

DIM: Đền ở x. Nam Dương, h. 
Nam Ninh, t. Nam Định. Hội đền 
được tổ chức vào ngày 30 tháng 
Giêng hàng năm. Lễ: tế, rước; trò: 
đấu vật, tổ tôm, điếm, hát chèo. 


DĨN CHÍN: X. ở h. Mường 
Khương, t. Lao Cai, nơi phát hiện 
2 chuông đồng vào năm 1996. 
Chuông có tai, kích thước lớn và 
nặng. Một chiếc có chiều cao 38 
em, chu vi miệng chuông là 52 cm, 
đầu chuông tròn có 2 tai dài 5 cm. 
Phía dưới 2 tai gần đỉnh chuông 
có 2 lỗ hình chữ nhật đối nhau với 
chiều dài 4 cm, rộng 2 cm. 
Chuông thứ hai cao 32 cm, chư vi 
miệng chuông 42 em, gần đỉnh 
chuông cũng có 2 tai, dưới có lỗ 
hinh chữ nhật. Đây là 2 di vật 
trong sưu tập đồ đồng Đông Sơn, 
phát hiện ở lưu vực s. Chảy (thuộc 
địa phân Lào Cai). 
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DIỆU PHÁP: Chùa g 
còn gọi là am Bà 
Ngọc Bích, toa lạc 
tại khu chung cư tổ 
4, ấp Tân Cang, x. 
Phước Tân, h. Long 
Thành, t. Đồng Nai. 
Năm 1972 bà Bùi 
Thị Ngọc Bích, một 
phật tử địa phương 
đã xây dựng một 
ngôi am nhỏ để làm 
nơi thờ cúng và tu 
hành. Sau đó trong 
thời gian từ 1972-1983, bà Bích 
đã hiến am cho nhiều chư tăng ni 
nhưng không ai trụ được lâu. Đến 
năm 1983, am lại được hiến cho 
sư bà Diệu Không và hai vị sư cô 
là Thích Nữ Diệu Thân và Thích 
Nữ Hưệ Đức. Sau khi tiếp nhận 
am, sư bà Diệu Không cùng hai đệ 
tử liền bắt tay ngay vào công việc 
sửa chữa lại ngôi Tam bảo và mở 
_ rộng diện tích khuôn viên và đổi 





- 


b 
tin : 


Chùa Diệu Pháp - Lang Thành, Đồng Nai 


Lớp học tình thương tại chùa Diệu Pháp 





Na 


tên thành chùa Diệu Pháp, thuộc 
hệ phái Bắc tông. Hiện nay, chùa 
là nơi tu hành của nhiều ni 
chúng. Chùa Diệu Pháp còn là cơ 
sở từ thiện xã hội ở Đồng Nai. Tại 
chùa đã thành lập được nhiều lớp 
học tình thương dạy cho trẻ em 
nghèo tại địa phương, và lập được 
một nhà tình thương nuôi trẻ mô 
côi và trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn với số lượng lên đến gần 200 
: em, trong đó có rất 
_nhiều em hiện đã 
tốt nghiệp đại học, 
mười bốn em .đang 
học đại học hoặc 
đang theo học đại 
học... Chùa đã xây 
dựng một khu nhà 
ở cho những người 
già cô đơn và tàn 
tật. Bên cạnh đó, 
. chùa Diệu Pháp còn 
có một trung tâm 
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chuyên đào tạo nghề. Ngoài ra, 
hàng năm chùa còn giúp đỡ các hộ 
nghèo, đóng góp xây dựng nhà 
. tình thương, tình nghĩa, xây dựng 
trường. Đặc biệt gần đây chùa đã 
đứng ra xây dựng hai cây cầu bắc 


qua s. Buông và xóm Huế nhằm 


giúp bà con tại địa phương thuận 
tiện trong việc đi lại. 


DINH CẤU: Nơi đóng quản của 
họ Trịnh ở |. Hà Trung, x. Nhân 
Canh, h. Kỳ Hoa, trấn Nghệ An; 
sau thuộc h. Kỳ Anh, t. Ha Tĩnh. 


DINH CHIÊM: Tên gọi khác của 
dinh Quảng Nam về đời chúa 
Nguyễn, về địa phương này là 
trung tâm của nước Chiêm 
Thanh xưa. Có các địa danh 
Chiêm Sơn, củ lao Chàm, và các 
cố đô Đồng Dương, Trà Kiệu, 
thánh địa Mỹ Sơn. 


DINH GIANG: Đền trên bờ s. 
Dinh, x. Phác Lô, h. Nghĩa Đàn, 
t. Nghệ An, thờ Vũ quận công. 
Ông theo Lê Thái tổ khởi nghĩa, 
lập nhiều chiến công. Dẹp giặc 





xong, ông được ban tước quận 
công, cho quản lĩnh 7 tổng miền 
n.. Sau ông mất, vua ban sắc dụ 
cho dân bản x. lập đền thờ, phong 
hiệu là Tối lính thần. Các triều 
sau có gia phong phẩm trật mỹ tư. 
DINH HƯƠNG: Đầu tk. XVIII có 
một số kiến trúc lăng mộ kết 
hợp sinh từ và mộ phần nhưng 
thiên về lối bỏ ngỏ kiến trúc 
không gian, tiêu biểu là lăng Dinh 
Hương ở th. Minh Hương, x. 
Hưng Đạo. h. Hiệp Hoà, t. Bắc 
Giang. Công trinh quy mô khoảng 
3.600 mˆ , gồm 2 khu vực sinh từ 
xây gần nhữú. Tâm bia đá 2 mặt 
“La quý hậu Vĩnh Huệ bi" và "Đức 
Tháng sự biệt ký” (1727) xác 
nhận đây là mộ của viên quan Lê 
Trung hưng La Quận công tự 
Đoạn Trực, người Cẩm Xuyên. 
Mặt bằng lãng trải trên quả đồi 
rộng thoáng đang trông về hướng 
đông - nam, không có ranh giới 
tường rõ rệt. Bắt đầu từ cổng là 
2 trụ đá lục lãng cao 2,50 m, 
khoảng cách 2,80 m, bên trong sát 
trụ đặt 2 võ sĩ đứng cầm chuỳ. 
Sau cổng trụ là sinh phần có 9 voi 
đá phủ phục đặt đối xứng cách 
nhau 68,80 m, 2 bàn thờ đá, rồi một 
bàn thờ đá chân quỳ lớn cao 1 m 
đặt chính tâm, trên có bát hương 
đá. Hai đầu bàn có 2 con nghê 
chầu. Từ bàn thờ đi 2 m nửa đến 
khu vực đặt ngai thờ trên cao lên 
bởi 8 cấp. Giữa nên có sập đá chân 
quỳ, trên sập đặt ngai đá. Châu 
hai bên có 2 người hầu và 2 con 
nghê. Cách sinh phần này 6 m về 
phía tây là mộ phần. Mộ phần 
quy mô lớn, 4 mặt tường đá ong, 
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rộng'10m65 m, dài 11,70 m, cao 
2.15 m. Tường xây cầu kỳ gồm 4 
cấp, 2 cấp dưới nhô ra như gờ mái, 
2 cấp trên thu nhỏ, 4 góc tường 
nổi 4 trụ vuông. Mặt trước mộ 
phần mở 3 cửa nhưng bịt kín có 
viên mang tính chất tượng trưng. 
Trước mặt tường mộ 3,50 m đặt 
2 khối tượng người dắt ngựa 
(in khối) cách nhau 4 m. Cách 
8,80 m về phía tây là nhà bia cao 
3,B0 m, hai tầng, mái cong, bỏ ngỏ 
bốn mặt. 


DINH HƯƠNG: Đình th. Dinh 
Hương, x. Đức Tháng, h. Hiệp 
Hoà, t. Bắc Ninh, thờ thành 
hoàng là Đặc tiến phụ quốc 
thượng tướng quân. Sinh thời ông 
là người dũng lược, tòng quân lập 
nhiều chiến công, từng vâng 
mệnh đi sứ phương Bắc 2 lần, qua 
2 triều vua Lê Ý tông và Lê Hiển 
tông. Sau khi mất, được phong 
Phúc thần, tôn thuy là Trung Cẩn 
đại vương. 


DINH ÔNG: Di chỉ tại ấp Voi, x. 
An Thạch, h. Bến Cầu, t. Tây 
Ninh. Phát hiện và khai quật 
năm 1990. Hiện vật có: đồ đá 150 
gồm riu có vai, đục, bàn mài; đồ 
gôm chừng 2 vạn mảnh, thuộc 
gốm phổ biến của các di chỉ khu 
vực s. Đồng Nai. Niên đại trên 
dưới 3000 năm trước. 


DINH THẤY: Tại ttr. Hàm Tân, 
t. Ninh Thuận, có ngôi đền gọi là 
Dinh Thầy, thờ 2 vợ chồng vốn 
quê ở Quảng Nam đã vào Hàm 
Tân chữa bệnh cứu người. Hàng 
năm dân Hàm Tân làm giỗ Thầy 


vào 2 ngày lỗ - 16 tháng Chín; có 
du khách gần xa trẩy hội rất đông 
và nhộn nhịp. Hội kéo dài hàng 
tuần lễ. 

DO LINH (hay GIO LINH): H. 
thuộc phủ Triệu Phong, t. Quảng 
Trị, nguyên là h. Địa Linh đặt 
năm 1836, năm 1886 đổi là Do 
Linh. Q. của Mỹ - nguy, gồm 6 x., 
q.lị Da Lễ. Năm 1977 nhập với h. 
Vĩnh Linh thành h. Bến Hải (t. 
Bình Trị Thiên). Tháng 3/1990, 
lại chia làm 2 h.; H. Gio Linh gồm 
l6 x. với diện tích 48.157 ha và 
59.228 nhân khẩu. Nay thuộc t. 
Quảng Trị (9/1989). H¡ là Do 
Châu, cách Hồ Xá 19 km, Đông 
Hà 10 km. Sản xuất mứt, hồ tiêu. 


DO NGHĨA: Đản x. Do Nghĩa, h. 
Lâm Thao, t. Phú Thọ, thờ Đại 
Hải Long vương. Tương truyền, 
nơi đây An Dương vương tửng 
đến cầu mưa có linh nghiệm. Sau 
lễ cầu, dân bản tụ họp ca hát rồi 
ra bến s. Đà thì thấy một chiếc 
đàn, người ta thường kể là Đại 
Hải Long vương mượn đàn. 


DO NHA: Chùa tại x. Tân Tiến, 
h. An Hải, tp. Hải Phòng. Di tích 
còn lại bệ đá hoa sen hình hộp 
bằng đá xanh, dài 2,78 m, rộng 
1,18 m. Cấu trúc và trang trí như 
sau: toà sen mặt bệ gồm 2 lớp 
cánh sen ngửa, 2 đường diềm có 
1 đường chạm hoa dày. Thân bệ, 
4 góc có 4 chim thần lộn ngược, 
mặt trước trang trí hoa sen nở 


và rồng nổi trong khung hình lá 


để, các cuốn thư khắc chìm. 
Chân bệ kiểu "chân quy da cá”, 
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để bệ để trơn. Niên đại Trần, 
được lắp ghép sửa sang vào cuối 
thời Nguyễn. 


DO NHA: L. thuộc h. Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An, quê Phạm 
Hồng Thái (1884 - 1924), 1924 
xuất dương, tham gia Tâm tâm 
xã. Bị chết trong cuộc mưu sát” 
viên Toàn quyền Đông Dương 
Méclanh (Merlin) ở Sa Điện, 
Quảng Châu, không thành. Di 
hài được chôn ở Hoàng Hoa 
Cương, cạnh 72 liệt sĩ Trung Quốc 
hy sinh trong cách mạng Tân Hợi. 


DOÁN VĂN: Di chỉ ở ấp Doãn 
Văn, h. Đắc Kông, t. Đắc Lắc. 
Phát hiện năm 1978, hiện vật. đá 
thuộc hậu ky đá mới. 


DOANH XÁ: X. ở h. Đông Sơn, 
trấn Thanh Hoá, nay là t. Thanh 
Hoá. Lị sở Hiến ty về đời Hậu Lê. 
Mỏ kẽm, sắt, làm đồ gốm. 
DÓM: Địa điểm thuộc t. Yên Bái. 
Ngày 16/7/1949, diễn ra trận tập 
kích của 2 tiểu đoàn bộ binh 54 
và 79 bộ đội chú lực Bộ Tổng tư 
lệnh Quán đội Nhân dân Việt 
Nam vào cứ điểm Dóm, thuộc 
phòng tuyến s. Thao cúa Pháp, do 
một đại đội người Pháp đóng giữ, 
trong đợt ba Chiến dịch Sông 
Thao (19/5 - 18/7/1949). 


DÓNG (hay GIÓNG): L. Dáng 
vốn là tên gọi nguyên sơ để chỉ 
một Ì. Việt cổ nay là các l. Đồng 
Viên, Đồng Xuyên, Phù Đồng và 
Phù Dực thuộc x. Phù Đồng, h. 
Gia Lâm, tp. Hà Nội. L. mở hội 
hàng năm từ ngày 6 đến 12 tháng 


Văn Tân 


Tư, chính hội là mồng 9. Hội Dóng 
là lễ hội lớn nhất và phong phú, 
trang nghiêm nhất của đất Kinh 
Bắc xưa. Hội bao quát không gian 
phân bố của quần thể các di tích 
về người anh hùng l. Dóng. Hội 
còn trình diễn lại chiến tích bất 
diệt của người anh hùng trong 
cuộc đọ sức với kẻ thù. 


DÔ:,L. ở x. Liệp Tuyết, h. Quốc 
Oai, t. Hà Tây, thờ Tản Viên (dạy 
dân cấy lúa, ca hát). Hội lễ được 
tổ chức từ ngày 10 đến 15 tháng 
Giêng hàng năm. Lễ tục có rước 
kiệu tới đền Khán Xuân, hát thờ, 
rước kiệu trở về các th. 


DỐC GẠO: Đàn đá tại ttr. Tô 
Hạp, h. Khánh Sơn, t. Khánh 
Hoà. Phát hiện năm 1981, hiện 
vật gồm có 72 tảng đá lớn nhỏ; 
niên đại có thể cùng niên đại với 
đàn đá Bình Đa (Biên Hoà). 


DỐC MIẾU: Địa điểm tại x. Do 
Phong, h. Do Linh, t. Quảng Trị, 
phía nam s. Bến Hải, phía tây 
quốc lộ 1 A. Di chỉ kch. thu được 
nhiều mảnh gốm thô. Cứ điểm 
của Pháp và của Mỹ - nguy. Nông 
trường cao su. Ngày 17/4/1967, bộ 
đội Vĩnh Linh bắn súng lớn trừng 
trị bọn xâm lược đóng ở cứ điểm 
Dốc Miếu (phía nam vĩ tuyến 17), 
tiêu diệt 300 tên địch (có 250 tên 
Mỹ), phá huỷ 17 khẩu đại bác, lỗ 
xe quân sự, 2 máy bay lên thăng, 
2 kho đạn và 2 kho xăng. 


DŨ ANH: Chùa ở chân n. Xuân 
Đài, x. Vĩnh Ninh, h. Vĩnh Lộc, t. 
Thanh Hoá. Chùa có từ trước tk. 
XVH nhưng để nát, năm 1601 
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phải cất dựng lại. Phía trước 
trông ra n. Trác Phong, bên trái 
có am Công chúa, bên phải có gác 
Ngọc hoàng. Phong cảnh u tịch, 
chmm kêu hoa rụng, tùng trúc 
chen nhau. Trong chùa có bị ký và 
bìa minh do Thượng thư Phùng 
Khác Khoan soạn năm 1605, ca 
ngợi công đức của Quảng quận 
công Trịnh Vĩnh Lộc. Đầu thời Lê 
Trung hưng, ông được phong 
Tuyên Lực công thần. 


DU CHÀNG: Tháp ở cửa biến Cù 
Huân, h. Diên Khánh, t. Khánh 
Hoà. Tương truyền, quốc vương 
Chiêm Thành có con gái là Du 
Chàng đem gả cho vua nước ngô 
(Trung Quốc). Khi trở lại thăm 
quê, công chúa tự cắt cổ cho sứ giả 
mang đầu minh về cho vua Ngô. 
Quốc vương Chiêm cho mai táng 
Du Chàng ở ngọn n. bên phải của 
biển Củ Huân và cho xây tháp ở 
trên mộ công chúa. Xung quanh 
tháp có khác loại đản tự, phia 
đông tháp có 8 cột gạch xếp thành 
2 hàng, từng cặp đứng đối nhau. 


DU LÂM: X. củ, nay là th. Hội 
Phụ, x. Đồng Hội, h. Đông Anh, 
ngoại thành Hà Nội, quê Nguyễn 
Án(1770 - 1815). Tính thông minh, 
từ hồi trẻ đã ra dạy học ở Thăng 
Long, thi đỗ hương cống, có làm 
quan. Cùng với Phạm Đình Hổ, 
ông để lại nhiều tư liệu quý về đời 
sống x. hội nước ta đương thời. 


DU LẺ: Chùa thuộc x. Kiến Quốc, 
h. An Thuy, Hải Phòng. Chùa 
năm ven s. Văn Úc. Chùa có quy 
mô vừa phải. Cấu trúc kiểu chữ 
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Đính. Phần to lớn nhất là lầu 
chuông 3 tầng sừng sững vươn lên 
không gian. Tấm bia đá hiện đặt 
góc trái tiền đường của chùa có 
niên hiệu Đoan Thái cho biết, việc 
xây dựng chùa và tạo chế các pho 
tượng được tiến hành với sự đóng 
góp của một số người thuộc giới 
quý tộc nhà Mạc và các nhà giàu 
có thế lực trong vùng. Điều đáng 
lưu ý là chùa có bộ tượng "Tam 
thế" và pho "Quan Âm thiên thủ 
thiên nhỡn" được chế tác to băng 
người thật, đặt ở nơi cao nhất của 
thượng điện. Các pho tượng mang 
phong cách nghệ thuật cuối tk. 
XVI đầu tk. XVII. Chùa năm ở địa 
bàn đất Dương Kinh, để đô của 
vua chúa Mạc thuở xưa. 


DU THÔN: Cửa ải ở đất Du 
Thôn, x. Bảo Lâm, chãu Văn 
Uyên, t. Lạng Sơn thời Nguyễn; 
phía bác giáp th. Điếu Sách, châu 
Thượng Thạch (Trung Quốc). Từ 
đấy đến Nam Quan, đi đường n. 
ước 2 canh rưỡi. Những việc giao 
tổng thường cùng khách buôn đi 
lại, đều đi qua ải này. 


DU TIÊN: Đền th. Du Xá, x. Phúc 
Lập, h. Thọ Xuân, t. Thanh Hoá. 
Tương truyền, khi còn ở nhà làm 
ruộng, một hôm Lê Lợi sai người 
nhà đến cày ở xứ Phật Hoàng. 
Mấy người này thấy một nhà sư 
đi ngang qua, nói một mình: "Thế 
đất nơi này đẹp quá mà không có 
ai để giao". Biết tin, Lê Lợi đem 
hải cốt thân phụ cải táng vào 
huyệt đất ở động Chiêu Nghi. Sau 
này làm nên việc lớn, Là Lợi nhớ 
việc củ cho là có thần tiên phủ 
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trợ, truyền cho dân x. Du Xá lập 
đến thờ, còn ở động Chiêu Nghỉ 
nơi táng mộ gia tiên thì dựng 
am nhỏ để ghi nhớ gốc phát tích 
của nhà Lê. 

DU YẾN: Đền thuộc th. Viên 
Châu, x. Chi Tiên, h. Thanh Hoà 
(Phú Thọ), thờ bà Nguyễn Thị 
Hạnh, một nữ tướng của Hai Bà 
Trưng. Đền nhịn về hướng Bác, 
xây dựng trên gò đất hình con hổ 
trắng đang uống nước và hình 
đầu chim phượng. Đền còn lưu 
giữ được quyển ngọc phả, 6 sắc 
phong và 10 đạo sắc khác của các 
triều vua ban cho bà Nguyễn Thị 
Hạnh. Các văn bản chữ Hán cho 
biết, bà Nguyên Thị Hạnh thuở 
nhỏ có tên là Hạnh Nương, sinh 
ra trong một gia đình đức độ, được 
nhiều người mến mộ. Hạnh 
Nương có dung nhan đẹp, thông 
minh biết cười ngựa, bản cung, 
thạo nữ công. Hạnh Nương không 
lây chồng mà tập hợp với 20 bạn 
Bái tài giỏi củng nhau mang chỉ 
lớn. Năm 26 tuổi, sau khi cha 
mất, Hạnh Nương đã tập hợp 
được 92 người cả nam lắn nữ theo 
Trưng Trác đi đánh giặc Tô Định, 
được bà Trưng Trắc phong chức 
"Trưởng lĩnh tiền quân". Sau khi 
đánh thắng quân Tô Định, bà lại 
được phong "Ngọc Loan công 
chúa”, về sau lại được Bà Trưng 
nhận làm em gái và tặng cho chử 
đẹp “Ngọc Loan công chúa Trinh 
thục Huệ Hoà”. Vì vậy khi Hạnh 
Nương chết, nhân dân đã lập đến 
thờ ba. Đến Du Yến đã trải qua 
nhiều lần trung tu, song nên đá, 


chuông và bị đá cổ vẫn còn cùng 
với những bản sắc phong vẫn còn. 
Từ đây cho thấy trong danh sách 
các tướng linh Hai Bà Trưng có 
thêm một nử tướng nửa. Tiểu sử 
của Nguyễn Thị Hạnh có thể sẽ 
góp thêm 1 tư liệu mới có giá trị 
về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 
DỤ LẶNG: Du lăng (1504) của 
Lê Hiến tông nằm ở phía bên phải 
điện Lam Kinh, cách điện chừng 
500 m vẻ hướng tây bắc. Bố cục 
mặt băng và cấu trúc của lăng 
củng giống Vĩnh lăng (của Lê 
Thái tổ), nhưng kích thước có 
phần nhỏ hơn. Lăng không có 
tương xây bao bọc; các tượng đá 
dọc thần đạo bị sứt gãy mất một 
số. Thứ tự các tượng củng thay 
đổi, tử mộ ra có các tượng: quan 
hầu, ngựa, voi, lân và tê giác. Bia 
đá phía trước thần đạo vẫn còn, 
hình dáng, kích thước và chạm 
khác trang trí gần gủi với bia ở 
Chiêu lăng. Di vật điêu khác Dụ 
lăng còn tương đối đầy đủ; so với 
những lăng trước kích thước khác 
nhiều. Các tượng thú cao tử 0,45 
m đến 0,75 m, dài từ 0,65 m đến 
0,85 m. Quan hầu kích thước nhỏ 
bé, nhưng chạm khác rất kỳ phu. 
Triều phục đường nếp rô ràng, 
cân đai khít chặt vào lưng. Đường 
nét mềm mại, chải chuốt quán 
xuyến bề mặt pho tượng. Tượng 
ngựa đạt đến độ hoàn chỉnh. Các 
chi tiết bờm, yên, đuôi, khăn phủ, 
tua rua đều gia công hoàn chỉnh 
từng chi tiết. Tượng voi kích 
thước nhỏ, đầu cúi, gỗ trán cao, 
lưng phủ tấm che gần hết phần 
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bụng. Tượng lân đường nét hoa 
văn tạo đáng phát triển mạnh 
mê khiến hình thể rất dử tợn. 
- Tượng tê giác cao 0,45 m, dài 0,70 
m, đầu nhỏ, có sừng, möm dài, 
nhọn, có răng nanh, lưng phủ 
khăn trên khối cơ thể đơn giản. 
Với những biến chuyển rô về tạo 
hình và kỹ thuật, có thể coi những 
tác phẩm trên đã kết thúc tiến 
trình thô sơ và chậm chạp của 
điêu khác Lam kinh. 


DỤC KHÁNH: Điện trong khu 
chùa Huy Văn, tại ph. Văn 
Chương, q. Đống Đa, tp. Hà Nội. 
Toa điện được khởi dựng vào đời 
vụa Lê Thánh tông (1460 - 1487) 
làm nơi ở cho mẹ vua là ba 
Quang Thục Hoàng thái hậu khi 
vua còn tỨC vị. 


DỤC KHÁNH: Tên chùa tử tk. 
XV gọi là chùa Huy Văn ở ngõ 
Văn Chương. q. Đống Đa, tp. Hà 
Nội. Tương truyền, chùa là nơi 
lánh cư của bà Ngô Thị Ngọc Dao, 
phi tần của Lê Thái tông. Bà bị 
vu là có dinh dáng tới vụ ngầm 
nuôi cô đồng, nên phải lánh ra 
nương nhờ cửa Phật ở chùa Huy 
Văn. Tại đây bà sinh người con 
trai thứ tư của nhà vua, sau nối 
ngôi tức vua Lê Thánh tông. Năm 
1460, Lê Thanh tông cho tu sửa 
và đối tên chùa là Dục Khánh, lại 
cho dựng điện Huy Văn bên cạnh 
chùa. Trước kia ở trong điện có 
chân dung thái hậu và quả 
chuông lớn. Chủa có tu sửa lớn 
vào những năm 1799 và 1864. 


DỤC MỸ: Còn có tên là thành 


Đền, thành do nhà Mạc xây ở x. 
Dục Mỹ, h. Sơn Vị, phủ Lâm 
Thao, trấn Sơn Tây, nay thuộc h. 
Phong Châu, t. Phú Thọ, ở phía 
bác cầu Xa Lộc. 


DỤC NỘI: Đình của l. Đục Nội 
củ, nay là th. Dục Nội, x. Việt 
Hùng, h. Đông Anh, tp. Hà Nội; 
thờ ba vị thần là Đông Lang, 
Thiên Cương và Phúc Liêu. Phúc 
Liêu vốn quê ở Thư Thâm (nay là 
x. Thuy Lâm), sông vào tk. XV, 
từng có công trong khởi nghĩa 
Lam Sơn, nhất là trong trận giết 
chết Liêu Thăng ở Chi Lăng. Hai 
vị Đông Lang và Thiên Cương 
từng phò Phúc Lâm. 


DỤC THANH: Trường nằm trên 
một khu đất bằng phăng bên bờ 
s. Phan Thiết (nay là nhà số 39 
bến Trưng Nhị, tp. Phan Thiết, t. 
Bình Thuận). Năm 1910, trên 
đường vào Sài Gòn để ra nước 
ngoài tìm đường cứu nước, Bác 
Hồ đã dừng chân ở Phan Thiết ít 
lâu và vào dạy ở trường Dục 
Thanh, một trường tư thục tiến 
bộ. Ngoài khu di tích trương củ, 
tượng đài Bác Hồ được dựng cạnh 
một nhà trưng bày. 


DỤC THUÝ: Còn gọi là n. Non 
Nước ở địa phận tx. Ninh Binh, 
bên ngã ba s. Đáy - s. Văn. N. 
không cao lắm, có nhiều mỏm lô 
nhô, cây côi um tùm. Ven chân n. 
có ngôi chùa cổ; từ chân n. lên tới 
đỉnh có lối đi nhỏ, xếp đá thành 
bậc. Trên khoảng đất bằng phẳng 
giữa đỉnh n. xưa vốn có Nghĩnh 
Phong các, dựng từ thời Trần, 
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tháp Linh Tế, dựng từ thời Lý 
Nhân tông; danh sĩ Trương Hán 
Siêu viết văn bia cho tháp. N. Dục 
Thuý không chỉ là một cảnh đẹp 
mà còn là một cứ điểm quân sự 
lợi hại, kiểm soát đường giao 
thông thuỷ bộ Bắc - Nam. 


DỤC TÚ: Đinh th. Tiền, x. Dục 
Tú, h. Đông Anh, Hà Nội. Vùng 
đất Dục Tú nằm trong địa bàn 
sinh tụ của người Việt cổ, có bề 
dày lịch sử hàng ngàn năm. Đình 
còn lưu giữ 18 đạo sắc phong (từ 
thời Sĩ Nhiếp đến đời Nguyễn), 
thần phả, câu đối, đại tự khắc bài 
thơ nhắc tới sự đóng góp của Sĩ 
Nhiếp về mặt văn hoá. 


DỤC TÚ: L., tên nôm là Kẻ Dộc, 
thuộc h. Đông Anh, tp. Hà Nội, 
quê Chu Doän Chí (1779 - 1850). 
Ông học rộng, có tài văn chương, 
nhưng không thích đi theo con 
đường thi cử. Ông sáng tác nhiều 
và la một thầy thuốc giỏi. 

DUỆ:Chủa, tên chử là Quảng Khai 
tự, thuộc th. Tiền, x. Dịch Vọng, 
h. Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. 
Tương truyền, chùa được xây từ 
đời Lý Nhân tông, là nơi tu hành 
của nhà sư Lê Đại Điên, tên là 
Lê Nghĩa. Chùa được tu sửa nhiều 
lần, gần đây nhất là vào các năm 
1936, 1985 và 1994. Kiến trúc chùa 
gồm tam quan, tam bảo, điện Mẫu 
va nhà phụ. Tam quan chia làm 
3 gian, gian giửa treo quả chuông 
đúc năm 1815. Toà tam bảo hình 
chuôi vồ, tiền đường gồm 5 gian, 
hậu cung 1 gian xây kiểu tường 
hỏi bít đốc. Trong chùa còn giử 


được một số pho tượng Phật mang 
phong cách nghệ thuật tk. XVIII 
- XX. Ngoài ra, có tượng Đại Điện 
to bảng người thật, ngồi trong 
khám, bia đá dựng năm 1941 và 
3đạosắcphongcho Đại Điên. Chùa 
Duệ có lễ hội hàng năm vào mùa 
xuân. Chùa đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
5/9/1989. 


DUỆ XÁ: L. ở h. Cẩm Khê, phủ 
Lâm Thao, trấn Sơn Tây,naythuộc 
h. Lâm Thao, t. Phú Thọ. Nơi đóng 
quân của sứ quân Kiều Thuận. 


DỤNG MINH: H thuộc phú 
Hoằng Trị, t. Vĩnh Long xưa, h.]j 
là Rach Nước Trong, ở th. Phước 
Kiến, trên củ lao Minh, t. Bến Tre 
hiện nay. 


DƯNG QUẤT: Vũng ở phía Bắc 
h. Sơn Tịnh, t. Quảng Ngãi, giáp 
h. Núi Thanh, t. Quảng Nam, có 
s. Trà Bồng chảy ra đó. Tên Dung 
Quất nguồn gốc là Vũng Quýt, nơi 
có một Ìoa1 cây gọi là quýt (còn gọi 
là cây gai quýt) lá gai cứng và 
xanh. Nay đang xây dựng khu 
công nghiệp Dung Quất. 


DỤNG KM: LL thuộc b. Lý 
Nhan, t. Hà Nam, quê Phạm Tất 
Đác (1909 - 1935). Năm 17 tuổi, 
ông bị bắt giam vì cuốn Chiêu hồn 
nước, do cuốn sách rất được quần 
chúng hoan nghênh. 


DŨNG HÃN: Đình của th. Dũng 
Hản, tổng Đông Thọ, thờ thành 
hoàng bản thên tỉ thổ và Linh 
Lang thời Lý. Vị trí hiện nay ở sô 
ö3 Hàng Bạc, q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. 
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DŨNG PHONG: Khu mộ cổ rộng 
hàng chục hécta ở x. Dũng Phong, 
h. Kỳ Sơn, t. Hoà Bình. Phát hiện 
năm 1979; hiện vật có đồ đồng, 
gốm. Niên đại tk. XV - XVI. 


DŨNG QUYẾT: X. xưa ở h. Chân 
Phúc, trấn Nghệ An; trân lị Nghệ 
An về đời Hậu Lê. N. Quyết bên 
bờ s. Lam, nay thuộc tp. Vĩnh, t. 
Nghệ An. Năm 1888, đời Đồng 
Khánh xây đồn trên n. Quyết. 


DŨNG THỌ: Đền của th. Dũng 
Thọ, tổng Hữu Túc cũ, thờ chư vị. 
Cho đến trước năm 1945 còn có 
tên gọi là đền Trưởng Ca, là tên 
một thủ từ, lại là chủ một quản 
phở ngon có tiếng. Vị trí th. củ ở 
khoảng ngõ Hài Tượng, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nôi. 


DŨNG THỌ: L. ở h. Thọ Xương, 
t. Hà Nội; nay ở vào khoảng các 
phố Hàng Giầy, Hài Tượng, Hàng 
Bè, thuộc q. Hoàn Kiếm, tp. Hà 
Nội. Nguyễn Siêu có nhà ở đó và 
dạy học trò; quê Hồng Xuân Hợp, 
Trần Huy Tịch. 


DỮNG THUÝ: Đinh x. Dúng 
Thuý, h. Vũ Thư, t. Thái Bình, 
thơ thành hoàng là Đào Tế đại 
vương và Nga Hoàng công chúa. 
Hai vợ chồng có công theo Bà 
Trưng đánh đuổi Tô Định. Sau 
chiến thắng, ông được phong là 
đại tướng quân, còn vợ được 
phong là Nguyên Nga, Phương 
Dung công chúa. 


DUY KIM: H. thành lập tháng 
9/1969 ở t. Nam Hà (nay thuộc t. 
Hà Nam) do hợp nhất h. Duy Tiên 


và h. Km Bảng. Tháng 1/1974 lại 
chia làm hai. 


DUY NHẤT: X. ở h. Vũ Thự, t. 
Thái Bình. Năm 2 lần mở hội chùa 
Keo. Hội Xuân, ngày mùng 4 Tết, 
có các trò tục sau: thi thổi cơm, 
thi ném pháo, thi bắt vịt, múa vỗ 
ếch, múa chèo cạn, thi bơi chải. 


DUY TÂN: H. thuộc phủ Lý 
Nhân, trấn Sơn Nam. Đầu đời 
Hoằng Định (1800 - 1619) vì ky 
huý tên vua Lê Kính tông là Tân, 
được đổi là Duy Tiên, nay thuộc 
t. Hà Nam. 


DUY TIỀN: H. thuộc t. Hà Nam. 
H. cón. Long Đội, gọi tắt là n. Đọi, 
Lê Đại Hành cày ruộng tịch điền 
ở đó. Từ đời Lê về trước, h. có 14 
người đỗ đại khoa. Thành h. Duy 
Tiên xây về đời Minh Mạng ở x. 
Ninh Lão. Trồng đay. 


DUY TIÊN: Trống đồng phát 
hiện ở địa điểm và thời gian 
không được rõ, do một người dân 
Duy Tiên (Hà Nam) năm 1974. 
Trống cảo 46, em, đường kính 
chân 65 em, đường kính mặt 56 
cm. Chính giữa mặt có hình sao 
12 cánh. Từ trong ra ngoài có 8 
vành hoa sen, trong đó vành 3 có 
10 hình chim đứng; vành 4 có 8 
hình chim bay. Phần trên tang có 
băng hoa văn đường tròn đồng 
tâm nằm giữa 2 băng hoa văn 
răng lược. Lưng có 2 cột vạch chéo 
song song thắng đứng và 3 băng 
hoa văn hình học. Trống có đôi 
quai kép trang tri văn thừng. 
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DUY VIÊN: Tháp tại x. Vĩnh 
Lâm, h. Vĩnh Linh, t. Quảng Trị. 
Đây là ngôi tháp cổ được xây bằng 
gạch, ước tính chu vi nền tháp 25 
m. Gạch xây tháp màu vàng sâm 
có kích thước 30 x 15 x 6 em. Hiện 
vật gồm: 1 bệ thờ gốm Yoni và 
Linga, 1 tượng mi nứữ bằng sa 
thạch. Đaảy là di tích thuộc văn 
hoá Chămpa. 


DUY XUYÊN: H. của t. Quảng 
Nam. Về đời Hậu Lê là h. Hi Giang 
thuộc phú Thăng Hoa, năm 1838 
đổi thuộc phú Điện Bàn. Q. hồi 
Mỹ - nguy, gồm 19 x., q. lị ở Xuyên 
Châu. Nay là h., gồm 12 x. Kinh 
đô Chiêm Thành là Indrapura ở 
đây. Vụ tham sátơ đập Vĩnh Trình. 
H.này cùng với h. Tiên Phướctrồng 
nhiêu cau nhất t. Quảng Nam thời 
trước. Có đường ô tô nối liền h.Ìj 
với h. Điện Bàn và tx. Hội An. Quốc 
lộ 1A và đường xe lửa Thống Nhất 
chạy qua địa phận h. Từ ngày 5/8 
đến ngày 4/11/1950, diễn ra chiến 
dịch tiến công quân Pháp ở khu 
vực Duy Xuyên, Điện Bàn (gọi là 
Chiến dịch Hoàng Diệu), do Bộ tư 
lệnh Liên khu 5 tổ chức, chỉ huy 
nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá 
tan âm mưu càn quét, dồn dân của 
địch,đẩymanhchiếntranhdukiích, 
phối hợp với chiến trường Bắc bộ. 


DUYÊN GIÁC: H. về đời Trần; 
năm 1415 gầm 2 h. Duyên Giác và 


Kết Thuế và châu Cứu Chân, có, 


lẻ ở phia bác h. Quảng Xương 
hiện nay. Cửa bể Bố Vệ thuộc h. 
Duyên Giác. 


DUYÊN HẢI: H. của t. Cửu 
Long, gồm 8 x., h.lị ở x. Long 
Toản, nay thuộc t. Trà Vinh. H.]j 
Ba Động ở giáp biến, về phía đông 
h., đường ô tô nối liên với h. Cầu 
Ngang và Trà Cú. Địa hình ở phía 
đông - bắc không đều, cao tử 5 - 
12 m, phía đông - nam thấp. 


DUYÊN HẢI: H. ở t. Đồng Nai 
mới thành lập ở vùng châu thổ s. 
Đồng Nai, cuối năm 1978, sáp 
nhập vào tp. Hồ Chí Minh. Ngày 
18/12/1991, đổi tên thành h. Cần 
Giờ. Con s. Lòng Tàu chảy giữa 
h., đoạn trên xưa gọi là s. Phước 
Bình, là đường giao thông thuỷ 
quan trọng, tàu biển từ cửa Cần 
Giờ theo s. này vào cảng Nhà 
Rồng. H. đất đai bằng phẳng va 
thấp, bị các nhánh s. Đồng Nai 
chia cắt, các bờ s. bùn lầy, sú vẹt 
và tràm mọc chăng chịt. H.lj là 
Cần Giờ, cách trung tâm tp. Hồ 
Chí Minh ð1 km. 


DUYÊN THỌ: Đình I. Duyên Thọ, 
x. Giao Nhân, h. Giao Thuỷ, t. Nam 
Định, thờ Triệu Việt Vương. Đây 
là một ngôi đình lớn được xây 
dựng công phu và đẹp nổi tiếng. 
Lúc đầu ngôi đình khởi dựng 
đơn giản. Đến năm 1795 thời Tây 
Sơn, công trình mới được xây với 
quy mô như hiện nay. Đình được 
xây theo kiểu tiền chữ "nhát”, hậu 
chữ "định". Nhà tiền đường 5 gian 
kiểu vì kèo giá chiêng, mái 2 lớp 
chồng diêm bề thế. 

DUYÊN TỤC: X. Duyên Tục, h. 
Tiên Hưng, t. Thái Bình, có tục 
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tát đèn khi tế lễ. Thành hoàng th. 
Thượng x. này lúc sinh thời làm 
nghề đạo chích, bị bắt và bị giết 
chết. Gặp giờ thiêng hiển linh 
được dân l1. phụng thờ và tôn là 
thần Đấm. Vào đêm rã đám của 
hội có tục tắt đèn. Khi mọi người 
đã tụ tập đông đủ, đèn đóm được 
tất; thế là mọi người túm lấy 
nhau mà đấm. Đấm lần nhau đến 
khi đèn sáng trở lại. 


DUYÊN ỨNG: Còn gọi là chủa 
Long Đọi, toa lạc trên n. Long Đọi 
thuộc x. Đọi Sơn, h. Duy Tiên, t. 
Hà Nam. Chủa được khởi dựng từ 
thời Lý. Ngôi chùa hiện nay đã 
qua nhiều lần trùng tu, tháp 
Long Đọi nổi tiếng củng không 
còn. Chùa còn giữ lại một số di vật 
và tượng quý của thời Lý như tấm 
bia tháp Long Đọi và các pho 
tượng Kim Cương ở cửa tháp. 


DƯ DỤ: L. nghề ở x. Thanh 
Thuỷ, h. Thanh Oai, t. Hà Tây, có 
nghề điêu khác tử lâu đời. Thời 
Nguyên đã có nhiều thợ Dư Dụ 
vào chạm khắc cho các công trình 
ở kinh thành Huế. Đình I. thờ Lỗ 
Ban làm tổ nghề. Nghề chạm 
khác ở đây được tổ chức theo quy 
mô gia đình. Sản phẩm là các mặt 
hàng tình xảo, có kỹ thuật cao: 
tương Phật, cửa võng, tranh 
khác, phù điêu, được làm từ gỗ 
pơmu, mit, hoàng đàn, dạ hương. 
Thợ Dư Dụ còn biết điêu khắc 
trên chất liệu đá. 

DƯ HÀNG: Còn gọi là chùa Phúc 
Lâm, là ngôi chùa lớn và đẹp của 
Hải Phòng. Chùa được xây theo 


kiểu chứ "đỉnh", hai bên phải và 
trái là nhà Tổ, đằng trước có tam 
quan rất đẹp, phía trong là sân 
rộng. Ngôi điện chính của chùa 
bài trí nhiều tượng Phật. Chùa 
còn giữ được nhiều di vật quý như 
đỉnh đồng, chuông, khánh đồng, 
bát hương lớn, tủ chạm trổ rât 
đẹp. Chùa Dư Hang là một danh 
thắng đồng thời là trung tâm 
Phật giáo của tp. Hải Phòng. 


DỰC CHÍNH TƯƠNG BÌNH 
ĐẠI VƯƠNG: Đền x. 5ô Khê, h. 
Mỹ Văn, t. Hưng Yên. Đến thờ 
Dực Chính Tương Bình chỉ trị cư 
sĩ đại vương Phạm 6i. Thời Trần 
Thái tông, ông được vua mến tài, 
cho làm Độ đài ngự sử, đi tuần 
thú khắp nơi. Ông cho dựng phủ 
đệ ở trang Chu Xá. Thời Nhân 
tông, gặp lúc giặc Nguyên sang 
xâm chiếm, ông được giao Tiết 
chế đạo Hải Dương, lập công lớn. 
Giặc tan, ông lại vâng lệnh vua về 
Hải Dương coi sóc nhân dân sau 
chiến tranh. Khi ông mất, vua 
thương xót, phong ông làm 
Thượng. đẳng Phúc thần, sắc cho 
trang Chu Xá (8ô Khê) phụng 
thờ. 


DỤC THÁNH: Đền l. Hồ Khẩu, 
nay thuộc q. Ba Đình, tp. Hà Nội. 
Đền thờ vị thần là Cống Lễ, từng 
có công đánh giặc, được phong là 
Dực Thánh tướng quản. 


DƯNG: L. Dưng tức l. Văn Trưng, 
nay là x. Tứ Trưng, h. Vĩnh Lạc, t. 
Vĩnh Phúc, hàng năm mở hội Ì. từ 
ngày 6 đến 10 tháng Giêng; mở 
đầu hội đúng vào phiên chợ Dưng 
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đầu năm, một trong những phiên 
chợ lớn của h. Vĩnh Tường củ. Đi 
hội Dưng củng là đi phiên chợ 
Dưng đầu năm để mua bán cầu 
may, nên thu hút sự chú ý đông 
đảo của nhân dân trong vùng. 


DỰNG: Ngày xuân, ở chợ Dưng 
(Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có tục 
thi pháo. Pháo do dân Ì. làm lấy 
theo phương pháp cổ truyền; phải 
đạt các tiêu chuẩn: nổ đều, ít tịt, 
xác pháo nổ tung cho cao. Pháo 
được treo ở hiên đình, pháo tràng 
thì trước, pháo một thi sau. 


DỰNG TÚ: Th. thuộc x. Kiên 
Thọ, h. Thọ Xương, t. Thanh Hoá, 
quê Lê Lai, người tham gia khởi 
nghĩa Lam Sơn và là một tướng 
giỏi. Năm 1419, khi bị vây hảm ở 
n. Chí Linh, Lê Lai đã đóng giả 
Lê Lợi, xung trận bị giặc Minh 
bắt, quân Minh tưởng thật cho 
rút quân và giết chết Lê Lợi giả. 
Nhờ vậy mà Lê Lợi tiếp tục sự 
nghiệp giải phóng cho đến tháng 
lợi cuối cùng. 


DƯỢC SƠN: L. ở h. Chí Linh, t. 
Hải Dương, gần Vạn Kiếp, nơi Trần 
Quốc Tuấn trồng cây thuốc làm 
đông y ở đỉnh n. Tam Toà. Quê 
Thám hoa Nguyễn Minh Triết. 


DƯỢC SƯ: Chùa toa lạc ở số 464 
đường Lê Quang Định, q. Bình 
Thanh, tp. Hồ Chí Minh. Chùa 
được xây dựng vào năm 1929 do 
sự Viết Tạo khai sơn. Chủa qua 
ba đơi trụ trì, trùng tu năm 1950. 
Đây la một trong những nỉ trường 
của Phát giáo tp.. 


DƯƠNG A: X. thuộc h. Thượng 
Nguyên, nay là h. Xuân Thuỷ, t. 
Nam Định, quê Nguyễn Hiền 
(1234 - ?). Đỗ Trạng nguyên khi 
mới 13 tuổi, làm quan đến Công 
bộ Thượng thư. X. có miếu thờ 
Nguyễn Hiền. 


DƯƠNG CỐC: Hang trong n. 
Kính Chủ ở h. Hiệp Sơn, phú 
Kinh Môn, nay là h. Kim Môn, t. 
Hải Dương. 

DƯƠNG ĐÀN: Miếu th. Dương 
Đàn, h. n. Thành, t. Quảng Nam, 
miêu thờ của những người làm 
nghề đào vàng (kim dân). Hàng 
năm đầu xuân, dân trong th. 
đến tế rồi chia nhau đi đãi vàng 
ở khe suối. 


DƯƠNG ĐÔNG: X thuộc h. đảo 
Phú Quốc hồi nguy quyền Sài 
Gòn, nay là ttr. h.l¡ thuộc t. Kiên 
Giang. Dân làm nghề chài lưới và 
sản xuất nước măm ngon. 


DƯƠNG HOÀ.: L. trên s. Hữu 
Trạch, h. Hương Trà, phủ Thừa 
Thiên, nay là h. Hương Điền, t. 
Thừa Thiên - Huế. Chiến khu 
trong kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ. Suối nước nóng ở 
nguồn Tả Trạch, x. Dương Hoà. 
Nửa đêm 29/8/1968, quân giải 
phóng Huế bất ngờ thọc sâu vào 
tận sở chỉ huy của ban chỉ huy 
cuộc hanh quân Mỹ ở Dương Hoà, 
một l. năm bên tả ngạn s. Hương, 
cách Huế 12 km. Trong một trận 
chiến đâu chớp nhoáng, quân giải 
phóng đã diệt gọn 1 tiểu đoàn 
pháo binh, 1 đại đội bộ bình, 1 ban 
chỉ huy hành quân Mỹ, phá huỷ 
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12 khẩu đại bác 105 và 17ỗ ly, 1 
máy bay lên thăng. Chiến thắng 
Dương Hoà đánh dấu bước trưởng 
thành vượt bậc của quân giải 
phóng Huế. 


DƯƠNG HOÀ: X. thuộc h. Kim 
Bảng, t. Hà Nam. Thờ Trần 
Khánh Dư (Nhân Huệ vương). Lê: 
đại tế và rước thần. Hàng năm hội 
Dương Hoà tổ chức vào ngày 24 
tháng Giêng. 

DƯƠNG HÚC: L. ở h. Tiên Du, 
phủ Từ Sơn, t. Bắc Ninh, nay là 
x. Đại Đồng, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh. Quê tiến sĩ Dương Hô. 


DƯƠNG HUYỆN.: H. về đời 
Trần thuộc châu Tuyên Hoá, sau 
là h. Tam Dương, t. Sơn Tây, nay 
là t. Phú Thọ. 


DƯƠNG KINH: Là kinh đô củ 
x. Nghi Dương thời Trần, khi nhà 
Mạc tiếm quyền (1527) đổi gọi là 
Dương Kinh, bị phá năm 15392. 
Hiện còn dấu vết ở th. Đường 
Thăng, x. Ngũ Đoan, h. Kiến Thuy, 
tp. Hải Phòng. Đây là toà thành 
hình chử nhật có quy mô nhỏ. 


DƯƠNG LIÊU: L. ởh. Bỏng Sơn, 
phủ Hoài Nhơn, t. Bình Định, nay 
thuộc l. Phù Mỹ. Có nghề làm 
miễn dong. 


DƯƠNG LIÊU: L. ở h. Đan 
Phượng, t. Hà Đông trước kia, 
nay thuộc h. Hoài Đức, t. Hà Tây; 
tên nôm là |. Sấu. Sản xuất nếp 
cái. Quê tiến sĩ Phạm Phi Kiến và 
Nguyên Danh Dự. 


DƯƠNG LIÊU: Mộ cổ thuộc khu 
chùa Ai Linh, x. Dương Liễu, h. 


Hoài Đức, t. Hà Tây. Phát hiện từ 
thập niên 1960, đồ tuỳ tang gồm 
kiếm sắt, đồ sành sứ và đồ đồng. 
Niên đại tk. II - tk. VII. 


DƯƠNG LONG: Tháp cổ do 
người Chiêm Thành dựng ở th. 
Vân Tường, h. Tuy Phước, t. Bình 
Định. Tháp có ba tên gọi Dương 
Long, An Chánh, Bình Long. Khu 
Dương Long còn lại 3 ngọn tháp, 
là một quần thể kiến trúc lớn. 
Trong khu vực chính còn lại dấu 
tích một toà nhà dài. Các ngọn 
tháp xây bằng gạch theo phong 
cách Khmer, cột ốp các mặt tường 
nhô dần ra phía cửa giả và cửa 
chính giữa, khiến bình đồ tháp có 
dạng gần tròn. Càng lên các tầng 
trên, các cột ốp thu nhỏ dần, để 
rồi kết thúc ở đỉnh băng đoá sen 
tròn. Nhìn từ xa, các tháp này có 
hình dáng như một búp măng tre 
khổng lồ. 


DƯƠNG LỘC: Ngày 25/4/1947, 
biệt động Quảng Trị đột kích vị 
trí Dương Lộc, diệt 300 tên địch. 


DƯƠNG LÔI: Đình Dương Lôi 
tục gọi là đình Sấm thuộc x. Tân 
Hồng, cách đình Đình Bảng (Bác 
Ninh) khoảng 2 km về phia đông 
nam. Các nguồn tài liệu và truyền 
thuyết ở đây cho biết, các hệ 
thống địa danh trong vùng là 
những chứng tích về quê hương 
bà Phạm Thị - thân mẫu của Lý 
Công Uẩn. Định Dương Lõi là 
kiến trúc lớn thời Lê - nơi nhân 
dân thờ 8 vị vua nhà Lý. Công 
trình nay hiện nay đã bị phá 
huỷ, chỉ còn lại toà Tam môn và 
Hậu cung với nhiều tải liệu, cô 


3298 


Nguyễn Văn Tân 


vật quy như 8 ngai thờ và bải vị 
các vua Lý, các hoành phi, câu đối 
và các đạo sắc phong của các 
triều Lê - Nguyên ban cho dân x. 
Dương Lôi: "Tòng tiên phụng sự 
Lý triều bát vị". 

DƯƠNG MA: Tên gọi để chỉ 
nhửng đoạn thành nhỏ đắp vào 
phia ngoài 5 cửa thành Hà Nội 
thời Nguyễn. Thanh cao 7 thước 
ð tác, rộng 2 trượng 9 thước. 


DƯƠNG MINH CHÂU: H. thuộc 
t. Tây Ninh, mang tên chiến sĩ 
cách mạng Dương Minh Châu. H. 
gồm 10 x. với diện tích 64.724 ha 
và 63.340 nhân kháu. Phía đồng 
giap t. Bình Dương. H.hị là Dương 
Minh Châu ở phía nam, công 
trình thuỷ điện Dầu Tiếng trên 
rạch Sanh Đôi. 


DƯƠNG NHAM: Chùa trong 
động n. x. Kinh Chủ, h. Kim Môn, 
t. Hải Dương. Gian giửa thờ Phật, 
hai bén thờ Không Lộ, Tư Đạo 
Hạnh, Huyền Quang và 
Trần Anh tông. Động và chùa 
Dương Nham là một canh đẹp 
thanh văng. 


DƯƠNG NÒ: L. thuộc h. Phú 
Vang, phủ Thừa Thiên, nay thuộc 
x. Phú Dương, h. Phú Lạc, t. Thừa 
Thiên - Huế, bên hưu ngạn s. 
Hương. Có nghề dệt lụa. Đình 
được xây dựng cuối tk. XV còn 
giữ nhiều nét độc đáo về kiến 
trúc, văn hoa va nghệ thuật. Quê 
tiến sĩ Nguyễn Thế Tuán, Trần 
Thanh Tịnh. 


DƯƠNG Õ: L. ởh. Siêu Loại, phủ 
Thuan Thanh. nay la h. Thuận 


Thành, t. Bắc Ninh. Nghề làm 
giấy ta. 

DƯƠNG QUANG. L. và x. ở tổng 
Dương Quang, h. Gia Lâm, t. Bắc 
Ninh, nay thuộc tp. Hà Nội. Quê 
Đào Cử. 

DƯƠNG QUÝ PHI: Đền x. Mậu 
Dương, h. Kim Thị, t. Hưng Yên. 
Tương truyền, khoảng niên hiệu 
Thiên Bảo (1279 - 1284), có viên 
quan nhà Tống bị quản Nguyên 
đánh, cùng vua quan chạy trốn. 
Thuyền đắm, nhưng ông thoát 
chết, trôi dạt vào nước ta. Ông 
lam nhà trên bãi cát, rồi lại dựng 
đến thờ Dương Quy Phi. Người 
đến tụ họp ngày một đông, lập ra 
th. Hoa Dương Châu, sau đổi là 
Mâu Dương. 


DƯƠNG SƠN: X. thuộc h. Hoăng 
Hoá, t. Thanh Hoá, có đến thờ Lê 
Phụng Hiểu, danh tướng thời Ly. 
Hàng năm, hội đền được tổ chức 
từ ngày 4 đến 7 tháng Giêng. Lễ 
tục: tảo mộ cuối năm; đại tế, nhấc 
lại sự tích “ruộng thác đao", tuyển 
nử quan (gái tân) thi đồ xôi, nấu 
cơm, làm bánh; ca hát thờ thần, 
hát trải thờ. 

DƯƠNG THÀNH: H. thuộc q. 
Cưu Đức, thuộc châu Giao về đời 
Ngô, nay là đất t. Hà Tĩnh. Nhà 
Tấn đổi thành Dương Toại, sau bị 
tách ra, lập thành h. Phô Dương 
(tương đương với h. Hương Sơn 
ngay nay) và Tây An. 


DƯƠNG TOẠI: H. thuộc q. Cửu 
Đức, đời Tấn Vủ đế tach h. này 
lập ra h. Phố Dương, nay là h. 
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Hương Sơn (có Ì. Phố Châu và Ì. 
Phúc Dương) thuộc t. Hà Tĩnh. 


DƯƠNG TƠ: Nhà tủ của Mỹ - 
nguy ở đảo Phú Quốc, t. Kiên 
Giang. 


DƯƠNG TRAI: X. thuộc tổng 
Dương Trai, h. Hương Sơn, t. Hà 
Tĩnh, tên nôm là 1. Chơi. Quê tiến 
sĩ Nguyên Văn Lễ. 


DƯƠNG XÁ: Dương Xá nay 
thuộc x. Tiến Đức, h. Hưng Hà, t. 
Thái Bình, là thái ấp của Trần 
Nhật Hiệu. Hàng năm vào ngày 
5 - 6 Tết, mở hội gợi là hội lễ tế 
cá để tưởng nhớ công ơn của 
Trần Nhật Hiệu, người được 
Dương Xá thờ làm thành hoàng. 
Tương truyền, hội Ì. có từ 700 
năm trước. 


DƯƠNG XÁ: L. thuộc h. Chương 
Đức, nay thuộc t. Hà Tây, quê 
Trình Thanh, vốn họ Hoàng 
(1410 - 1463). 1431 đỗ khoa 
hoành từ, được giao nhiều việc, 
hai lần làm phó sứ sang Minh, 
tính tình thăng thăn; ông có làm 
một số thơ. 


DƯƠNG XÁ: X. thuộc tổng 
Dương Quang, h. Gia Lâm, trân 
Kinh Bäc, nay thuộc h. Gia Lâm, 
tp. Hà Nội. Di chỉ kch. phát hiện 
vào các năm 1983 và 1987. Quê 
bà Tấm, Dương Phúc Tư, Dương 
Trọng Tề. 


DƯƠNG XÁ: X. thuộc tổng Đại 
Bôi, h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá, 
tên nôm là 1. Rảng, cách tp. 
Thanh Hoá 7 km. Trấn lị Thanh 


Hoá về đời Lê. Quê họ Dương, 
trong đó có Dương Đình Nghệ. 


DƯƠNG XUÂN: X. ở h. Hương 
Thuỷ, phủ Thừa Thiên, nay 
thuộc h. Hương Phú, t. Thưa 
Thiên - Huế. Có nghề dệt lụa. 
Lãng vua Tự Đức, miếu thờ vua 
Lê Thánh tông. Quê Lê Bá Thậm, 
Vũ Văn Giai. 

DƯƠNG XUÂN: X. ở tổng Vĩ Da, 
h. Hương Trà, nay là h. Hương 
Thuý, t. Thừa Thiên - Huế. Lăng 
vợ Nguyễn Phúc Khoát. Quê nhà 
cách mạng Bùi Công Trừng. 


DƯỠNG ĐỘNG: X. thuộc tổng 
cùng tên, h. Yên Hưng, t. Quảng 
Yên, nay là x. Minh Tâm, h. Thuy 
Nguyên, tp. Hải Phòng. Làm đồ 
gốm, quê hoàng giáp Vũ Cảnh. 


DƯỠNG PHỨ: Mộ cổ năm trên 
khu đất cao tại cánh đồng Mái, th. 
Dưỡng Phú, h. Kim Thi, t. Hưng 
Yên. Là mộ cung phi Nguyễn Thị 
La của vua Trần Anh tông. 


DƯỠNG TRỤC: Đền x. Dưỡng 
Trực, h. Tiên Hải, t. Thái Binh, 
thờ Phạm Văn Thanh, người có 
công chiêu dân đắp đê, khai phả 
đất hoang lập thành x. Dưỡng 
Trực. Ông từng giữ chức chánh 
tổng Tân Cơ. Sau khi ông mất, 
dân x. Dưỡng Trực, tổng Tân Cơ 
nhớ ơn dựng đên thờ ông. 


DỮU LÂU: X. ở h. Hạc Trì, nay 
thuộc h. Phong Châu, t. Phú Thọ, 
bên trái s. Lô, gần Lâu Thượng, 
nơi có cung thất của vua Hùng; 
tục gọi là Ké Trầu, tức là vườn 
trâu lớn của vua Hùng. 
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ĐA BANG: Thành nhà Hồ xây ở 
1. Cổ Pháp, h. Tiên Phong, nay là 
h. Ba Vì, t. Hà Tây, trên đường từ 
hlị đi Cổ Đô, do hàng tướng 
Chiêm Thành là Bố Đông đắp để 
chống quan Minh năm 1405. Bị 
quân Minh chiếm năm 1407. 


ĐA BÁT: X. thuộc h. Vĩnh Lộc, t. 
Thanh Hoá, trên đường từ Đò Lên 
đi Vĩnh Lộc. Có n. Trác Bút, cách 
Bồng Thượng 2 km vẻ phía Bắc. 
Nghĩa quân Tống Duy Tân và Cao 
Điền đánh nhau với Pháp ở đó 
năm 1889. Di chỉ đồ đá mới, có 
xương trâu. Suối nước nóng. 


ĐA BỨT: Di chỉ kch. về phia nam 
n. Cà Mông, th. Đa Bút, x. Vĩnh 
Tân, h. Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá. 
Khai quật từ năm 1925. Hiện vật 
có đồ dùng, công cụ đá, nhiều 
mảnh gốm, đồ trang sức, nhiều 
xương động vật. Đa Bút là di chỉ 
cư trú ngoài trời vẻ khu mộ táng 


có niên đại khoảng 6000 năm, sơ 
kỳ đồ đá mới. 

ĐA CAI: Di chỉ tại x. Sưng Nhơn, 
h. Đức Linh, t. Bình Thuận. Phát 
hiện năm 1981, hiện vật gồm 80 
đồ đá và một số đồ gốm, thuộc thời 
đại kim khí. 


ĐA CƯƠNG: Hương đời Lý, sau 
nhà Trần đổi là h. Long Hưng, 
thời thuộc Minh là h. Trấn Man, 
đời Lê Sơ là h. Tân Hưng, Hậu Lê 
đổi là h. Tiến Hưng, sau là phủ 
Tiên Hưng, thuộc t. Hưng Yên, 
nay là 2 h. Phù Cừ và Tiên Lử. 


ĐA GIÁ: X. có nhiều hang động 
trong đây n. đá vôi hiểm hóc, ở 
phía nam Gián Khẩu trên quốc lộ 
1 A, thuộc địa phận h. Gia Viễn 
xưa, nay thuộc h. Hoa Lư, t. Ninh 
Bình. Có động Thiên Tôn nổi 
tiếng là một cảnh đẹp, đời Hậu Lê 
là Lê Xá. Nay là x. Lai Ãá. 
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ĐA HOÀ: L. Đa Hoà, x. Bình 
Minh, h. Châu Giang, t. Hưng 
Yên. Hàng năm từ ngày 10 đến 12 
tháng Hai, mở hội l. để tưởng 
niệm Chử Đồng Tử - Tiên Dung 
- Hồng Vân, bộ ba một chồng hai 
vợ được thờ ở đên Hoá; hoạt động 
hội Đa Hoà phần nào tái diễn lại 
sự tích của 3 vợ chồng. 

ĐA HOÀI (hay ĐẠ HUOAI): H. 
của t. Lâm Đồng; h. có 2 ttr.. 
Madagul, Đạ M'ri và 7 x. với diện 
tích 58.270 ha và 13.250 nhân 
khẩu; h.lị là Đa Hoài, tên địa 
phương là Mađagui, gần đèo 
Chuối, ở cực nam h., trên đường 
Đà Lạt đi tp. Hồ Chí Minh. 


ĐA HỘI: L. ở t. Bắc Ninh, có nghề 
rèn sắt từ đời Thục An Dương 
vương. 


ĐA KAI: S. phụ lưu bên phải của 


s. La Ngà ở t. Lâm Đồng. Suốt' 


nước nóng có khoáng chất ở n. 
Dinh, thuộc địa phân x. Đa Kai, 
h, Đức Linh, t. Bình Thuản. 


ĐA LỘC: L. ở h. Yên Định, t. 
Thanh Hoá, ở ngã ba s. Bưởi 
và s. Ma. Nhà Hậu Lê mở khoa 
thi hương đầu tiên ở Đa Lộc 
năm 15ã8. 


ĐA MẠC: Bãi cát ở khúc s. Hồng 
có tên là s. Thiên Mạc, thuộc h. 
Đông Yên, phủ Khoái Châu, t. 
Hưng Yên, tức là chỗ Mạn Trủ, 
tương truyền là nơi Chử Đồng Tử 
Eäp Tiên Dung công chúa. 


ĐA MÔ: Năm 1287, quân Nguyên 


do thái tứ Nguyên A Thai chi huy, 
lại tràn sang xâm lược nước ta. 
Phán thủ thượng vị Nhân Đức 
hầu Toàn đem thuỷ quân đánh ở . 
vụng Đa Mã. Giặc chết đuối rất 
nhiều. Đây là trận đánh cánh 
quân thuỷ do Ô Mã Nhi, Phản 
Tiếp chỉ huy ở vùng mủi Ngọc gần 
Móng Cái bây giờ. 

ĐA NGHI. L. ởh. Vĩnh Lại, phủ 
Ninh Giang, t. Hải Dương. Quê 
thám hoa Lê Ngạn Thư. 


ĐA NGUƯU: L. thuộc x. Tân Tiến, 
h. Châu Giang, t. Hưng Yên, quê 
Phó Đức Chính (1908 - 1930), là 
một trong những người lãnh đạo 
Việt Nam Quốc dân đảng. Sau 
khởi nghĩa Yên Bái (2/1830) thất 
bại, ông bị bắt và bị xử tử tại Yên 
Bái ngày 17/6/1930. 


ĐA NHIM: Một trong 2 nguồn 
của s. Đồng Nai, ở cao nguyên 
Lang Biang, chảy qua h. Đơn 
Dương. 8. có 3 thác, người ta đắp 
đập trên s., cách Đà Lạt 36 km. 


ĐA PHÚC: L. ở Yên Sơn, phủ 
Quốc Oai, t. Sơn Tây; xưa là Ì. 
Thiên Phúc, đổi tên từ đời Tự 
Đức. Tương truyền, thừa tướng 
Lữ Gia đời Triệu quê ở đó. 

ĐA PHÚC: Phủ ở t. Bắc Ninh, 
đời Lê là Phú Bác Hà trấn Kinh 
Bắc; năm 1822 đổi là phủ Thiên 
Phúc, gồm các h. Thiên Phúc, 
Hiệp Hoa, Việt Yên và Kim Hoa 
(Kim Anh). Đời Tự Đức đối là phủ 
Đa Phúc. Năm 1901 nhập vào t. 
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Vĩnh Yên, năm 1945 là h. Đa 
Phúc. Năm 1977 nhập với h. Kim 
Anh thành h. Sóc Sơn chuyến 
thuộc tp. Ha Nội. H1j Đa Phúc 
cách tp. Hà Nội 35 km, ga xe lửa 
cách Phủ Lỗ 6 km. 


ĐA SĨ: L. Đa Sĩ nay thuộc ngoại 
vi tx. Hà Đông, t. Hà Tây, là một 
Ì. cố, có kinh tế phát đạt và có 
nhiều người đỗ đạt trong các khoa 
thi Hán học củ. L. thờ Hoàng Đôn 
Hoà làm thánh hoàng, ông là 
danh y vào tk. XVL, được vua Lê 
phong cho tước Lương dược hầu. 
Hàng năm từ ngày 12 đến 15 
tháng Giêng mở hội Ì. để tưởng 
nhớ Hoàng Đôn Hoa. Sáng 12, 
sau lẻ, tế và dâng hương có rước 
kiệu Ông và kiệu Bà từ miếu ra 
đình, sư tử múa mở đường. Quảng 
đường dài chỉ độ 500 m mà rước 
từ sáng tới quá trưa mới tới. Lúc 
bắt đầu, kiệu Ông đi trước, ra 
khỏi cửa miếu kiệu Ông dừng lại 
nhường đường cho kiệu Bà. Kiệu 
Ông có hiệu cờ, hiệu trống chỉ huy 
và đo con trai khiêng. Kiệu Bà do 
con gái khiêng và có hiệu chiêng, 
hiệu cờ. Ngay 15 kiệu lại được 
tước tử đình về miếu. Trò vui 
trong hội: múa rồng, hát ca trù, 
tối có diễn tuồng, chèo. 


ĐA TẾ (hay ĐẠ TÉH): H. ở t. 
Lâm Đồng, thành lập ở vùng kinh 
tế mới. Gồm 9 x. và 1 ttr. h.]j, với 
diện tích 47.309 ha và 23.B14 
nhân khẩu. Phia đông giáp h. 
Cát Tiên. H.]¡ là Đa Tẻ trên phụ 
lưu bên trái của s. Đồng Nai, phia 
tây - nam t.. 


ĐA TỐN: Chủa còn có tên là 
Thánh Ấn thuộc th. Đào Xuyên, 
x. Đa Tốn, h. Gia Lâm (Hà Nội), 
cách Bát Trang 1 km rẽ trái là tới 
chùa. Không rõ chủùa có từ bao 
giờ, theo văn bia thì năm 1635, 
chùa đã được tu tạo, các đời sau 
vẫn tiếp tục tu tạo, lần cuối cùng 
là vào năm Duy Tân thứ 10 (1916) 
làm lại hoàn toàn. Kiến trúc tuy 
chác chăn, nhưng nghệ thuật 
không có gì đáng chủ ý. DI vật 
đáng quý của chùa là pho tượng 
Quan Âm nghìn mắt. nghìn tay 
được thể hiện với 42 tay lớn và 
610 tay nhỏ. 42 tay lớn chia ra 
phía trước và xung quanh với 
nhiều động tác khác nhau: cầm 
vật báu, bắt quyết... 610 tay nhỏ 
được xếp thành nhiều lớp hai bên 
sườn, phia sau của tượng giống 
như các nan quạt tạo nên một ảo 
giác của vãng hào quang toả sáng 
từ chân tượng. Đầu tượng đội mủ 
pháp sư với những hạt tròn nổi 
cũng hào quang sáng chói. Tượng 
ngồi trên toà sen do con rồng đội 
nối trên mặt nước nhấp nhô. 
Tượng cao 1m32 trong thế "Tham 
thiền nhập định”. Mặt tượng đôn 
hậu, má bầu bĩnh, miệng nhỏ, tai 
đeo hoa, tóc chảy dải ra sau. 
Tượng Quan Âm chủa Đa Tôn 
mang nhiều nét hiện thực cua 
cuộc sống, gần gủi với bóng dáng 
hiền dịu của các cô gái nông thôn 
khoẻ mạnh. Tác giả dân gian đã 
phân định tỷ lệ một cách khá cân 
xứng, tử các động tác tay cho đến 
nếp hàn của áo đều được tìm tòi, 
cân nhắc hợp lý và thuận mặt. 
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ĐA TỐN: Đình th. Đa Tốn, h. 
Gia Lâm, tp. Hà Nội, thờ ba vị 
thanh hoàng tên huỷ là Đô, 
Hiển, Lương. Tương truyền ba 
ông giúp Trưng Vương đánh giặc 
Tô Định. Sau Bà Trưng thua 
trận, ba ông nhảy xuống s. Bồ Đề 
tử tiết, dân bản x. phụng thờ tôn 
làm thanh hoảng. 


ĐA UY: H. ởt. Lâm Đồng, mới 
thanh lập, có s. Đa Ủy (Đa Hoài) 
chảy qua. 

ĐÀ: 8. ở Bắc bộ, tên Thái là Nậm 
Te, đài 1010 km; phát nguyên từ 
Vân Nam (Trung Quốc), có tên là 
Ly Tiên Giang. Cháy theo hướng 
tây bắc - đông nam, đến suối Rút 
thì chảy theo hướng tây - đông, 
đến tx. Hoà Bình thì quặt lên phía 
Bắc rồi nhập vào s. Hồng ở Trung 
Hà. Còn có tên là s. Bờ. S. Đà lắm 
thác nhiều ghênh, nhiều chỗ xoáy 
nguy hiểm cho tàu thuyền. Tàu 
thuỷ có thể lên tới Chợ Bờ. Đập 
s. Đa ở Chợ Bờ, phía thượng lưu 
tx. Hoà Bình, có tác dụng điều 
hoá nước s. Đà và ngăn lũ ở phía 
hạ lưu s. Đã và s. Hồng. Nhà máy 
thuỷ điện Hoà Bình lớn nhất 
Đông - Nam A. 8. Đà là phụ lưu 
chính của s. Hồng ở hữu ngạn (s. 
Lô ở tả ngạn!. Dòng chảy xiết, 
hàng năm cung cấp gần 1/2 lượng 
nước cho cả hệ thống s. Hồng. Trữ 
năng thuỷ điện do tớn (59,3 tỷ 
kw). Người Việt đã trồng lúa nước 
từ lâu đời ở các bồn địa phủ sa. 
S. Đà gắn liền với cuộc sống ở 
miền trung du. Các n. đá vôi ở 
vùng ngoài khuyu s. Đà là những 


cảnh đẹp: ở Ninh Bình từ Gia 
Viên tới Ghềnh, Đồng Giao; vùng 
Chi Nê - Mỹ Đức có nhiều đến 
chùa (Hương Tích). Ngoài nhà 
máy thuỷ điện Hoà Bình, đang có 
dự án xây dựng nhà máy thuỷ 
điện Sơn La. Hồ chứa nước không 
lô là điểm du lịch. 


ĐÀ BÁC: H. ở phía Bác s. Đà, 
gồm 20 x., địa thế rộng nhất t. 
Hoà Bình. N. Pu Canh ở phía Tây 
cao 1373m, s. Đà bao quanh 3 
phía, có thác Cánh Chóng. Đường 
giao thông chỉ có quốc lộ ở một 
đoạn dài l5 m ở phía nam. 
Nguyên là đất châu Mộc, đời Lê 
Cảnh Hưng, tách ra đặt châu Đà 
Bác. H.lị năm ở phía tây - bắc tx. 
Hoà Binh. 


ĐÀ DƯƠNG (hay ĐÀ GIANG): 
Châu về đời Trần thuộc lộ Tam 
Giang, gồm các h. Long Bạt và Cổ 
Nông. Năm 1397, đổi làm trấn 
Thiên Hưng. Đời Lê Sơ đặt làm 
phủ Đà Dương, đến đời Lê Dụ 
tông (1705 - 1720) thì bỏ. Nay là 
đất h. Tam Nông (t. Phú Thọ) và 
h. Bất Bạt (t. Hà Tây). Tháng 
9/1399, nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
các dân tộc ở vùng s. Đa, s. Đáy, 
nổi lên chống triều đình nhà 
Trần, do Nguyễn Nhữ Cái ở Đà 
Giang lành đạo. 


ĐÀ DƯƠNG: Phú thời Hậu Lê ở 
Sơn Tây Thưa tuyên, gồm 2 h. 
Bất Bạt (36 x., 2 trang), Tam 
Nông (33 x. 1 th.›. 


ĐÀ HY: Đình x. Đà Hy (nay là Tử 
| 
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Yên), h. Yên Dũng, t. Bắc Giang, 
thờ thành hoàng là Trần Tuân 
Sơn. Đời Trần Nhân tông, cầm 
quân đi đánh giặc Nguyên, lập 
nhiều chiến công, được phong 
thực ấp ở th. Đà Hy. Sau khi ông 
mất, được phong thần hiệu Tuấn 
Sơn Hiển Ứng đại vương, dân bản 
x. lập miếu thờ. 


ĐÀ LA NI: Chùa thành lập năm 
1980, nay thuộc khu phổ 3, ttr. 
Trảng Bom, h. Thông Nhất, t. 
Đồng Nai. Đây là ngôi chùa thuộc 
hệ phái Bắc tông, có lối kiến trúc 
tương đối độc đáo. Chùa được xây 
dựng trên một ngọn đổi trông 
xuống vườn cây với một không 
gian thoáng đãng, những tán cây 
cao toa bóng mát. Củng chính từ 
địa thế đó, các công trình xây 
dựng đều thể hiện sự gần gủi với 
thiên nhiên, n. rừng với hàng loạt 
các hang động, hon non bộ. Đến 
Đà La Ni tự du khách có thế 
chiêm ngưỡng những công trình 
kiến trúc độc đáo như động Địa 
Tạng, động Hộ pháp, động Phổ 
Hiền, động Chuẩn Đẻ, động Bồ 
Tát, động Đại Chí Văn Thu, động 
Phật Thích Ca, động Di Lặc... Hệ 
thống các hòn non bộ được đặt rải 
rác dưới những tán cây, lúc ẩn lúc 
hiện. Đà La Ni tự thực sự là điểm 
tịnh tu lý tưởng cho các tu s1 và 
phật tử xa gần. Vào các ngày Rằm 
tháng Giêng, Răm tháng Tư, Răm 
tháng Bảy (Vu lan), Răm tháng 
Mười, Đã La Ni tự thu hút hàng 
ngan phật tử về chùa không chi 


đi lễ Phật mà còn là một chuyến 
nghỉ ngơi và du lịch bổ ích. 


ĐÀ LẠT: Tp. trên cao nguyên 
Lâm Viên (Liangbian) ở độ cao 
1400 m. Có 125.000 dân. Đà Lạt 
có nhiều thác nước, hồ đẹp. 
Những biệt thự xinh xắn xây trên 
sườn đồi, nhứng khu đôi thông. 
Đà Lạt là tp. hoa, các loại cây ăn 
quả và rau. Đà Lạt có Trung tâm - 
nghiên cứu nguyên tử. Là nơi 
nghỉ mát lý tưởng. Tp. thành lập 
từ cuối tk. XX; Pháp từng có ý đồ 
xây dựng Đà Lạt thành thủ đô 
của Đông Dương. Cách tp. Hồ Chí 
Minh 300 km. Đà Lạt có nghĩa là 
"nguồn nước của tộc người Lạt". 
Đà Lạt có 7 thác nước, trong đó 
nổi tiếng nhất là Cam Ly, Preen, 
Ô Gà, Pongour. Những biệt thự 
xinh xắn xây trên sườn đổi, 
nhứng khu rừng đồi thông hấp 
dẫn du khách. Đà Lạt là nơi nghỉ 
mát lý tưởng, nhiệt độ trung bình 
hàng năm là 18°C. Những điểm 
du lịch: hồ Xuân Hương, hồ Than 
Thơ, thung lũng Tình Yêu, thác 
Preen, thác Cam Ly, đến Krayo, 
dâu tích Chàm, cách trung tâm 
tp. 17 km. Là nơi họp Hội nghị trủ 
bị từ 18⁄4 đén 12⁄5 năm 1945, 
chuẩn bị cho cuộc đàm phán 
chính thức giửa Chính phủ Việt 
Nam và Pháp. Trong hội nghì, 
phái đoàn ta, do đồng chí Võ 
Nguyên Giáp lãnh đạo, đã tích 
cực đấu tranh vạch trần ảm 
mưu của Pháp định xoá bỏ Hiệp 
định sơ bộ 6/3 để lập lại chế độ 
thuộc địa ở Việt Nam, kiên quyÊt 
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giữ vững lập trường “hoà bình 
trong tự do bình đăng, chứ không 
phải hoà bình trong nô lệ”. Sau 
gần một tháng đấu tranh, hội 
nghị bế tắc vì thái độ ngoan cố 
của phía Pháp. 


ĐÀ LẠT: Vùng quặng thiếc ở t. 
Lâm Đồng, cách tp. Hồ Chí Minh 
khoảng 200 km về phía Đông - 
Bác. Quặng thiếc sa khoáng mới 
` được phát hiện vào những năm 
1980, hiện đang được thăm dò. 


ĐÀ MẠC: Bảo Nghĩa vương Trần 
Bình Trọng (dòng dõi Lê Đại 
Hành, ông cha làm quan đời Thái 
tông, được ban quốc tính) đánh 
nhau với quản Nguyên ở bãi Đà 
Mạc, nay là bãi Mạn Trủ, bị bắt 
và giết. Khi bị bắt, ông không chịu 
ăn. Giặc hỏi: "Có muốn làm vương 
đất Bắc không? ”, ông thét to: "Ta 
thà làm quỷ nước Nam còn hơn 
làm vương đất Bắc". 


ĐÀ NÀNG: Tp. cảng trực thuộc 
trung ương, trên s. Hàn, giáp 
vũng Đà Nẵng, ở gần vĩ tuyến 16 
B. Cảng nước sâu 2ð m, tàu 2 vạn 
tấn ra vào dễ dàng; cảng có từ 
năm 1768. Hiện nay Đà Nẵng có 
3 cảng, sân bay quốc tế, đèn biển. 
Chế độ nhật triều không đều. Cầu 
Nguyễn Văn Trỗi dài 509 m. Các 
trường đại học: Bách Khoa, Kinh 
tê, Sư phạm, Viện cổ Chàm lập 
năm 1916 trưng bày 260 pho 
tượng Chàm nguyên bản. Có 
nhiều nhà máy thuộc các ngành 
công nghiệp khác nhau. Điểm du 
lịch có Ngủ Hành Sơn, nhiều bãi 


tắm đẹp. Nay tp. gồm 5 q. nội ô 
và 1h. ngoại thành, 1 h. đảo. Đà 
Năng nay có diện tích 942 kmẺ, 
dân số 684.131 người. Cách Hà 
Nội 788 km, tp. Hồ Chí Minh 963 
km. Ngay sau khi đánh chiếm tx. 
Tam Ky và tp. Huế, các cánh 
quân giải phóng từ Thừa Thiên 
và Quảng Nam nhanh chóng cơ 
động lực lượng, thần tốc tiến công 
căn cứ quân sự liên hợp lớn của 
địch ở Đà Nẵng. Chỉ trong 33 giờ, 
kể từ 6 giờ ngày 29/3 đến 1 giờ 
ngày 19/3/1975, với tỉnh thần 
chiến đấu cực kỳ anh dũng, quân 
giải phóng và đồng bào địa 
phương đả tiêu diệt và làm tan rã 
toàn bộ quân đoàn nguy, gồm hơn 
10 vạn quân, thu toàn bộ vú khi 
và phương tiện chiến tranh của 
chúng, giải phóng hoàn toàn Đà 
Năng, một trong 2 căn cứ quân sự 
lớn nhất của địch ở miền Nam. 
Hàng ngàn bình lính, sĩ quan 
nguy làm binh biến, mang vủ khí 
về với cách mạng. Chiến thắng 
Đà Năng đã làm sụp đổ hệ thống 
phòng thủ chiến lược của dịch ở 
vùng ven biến Trung bộ, đưa cuộc 
tổng tiến công và nổi dậy của 
quân dân ta phát triển với thế 
"trúc chẻ ngôi tan”. 

ĐÀ PHỐ: Đền x. Đà Phố, h. Ninh 
Thanh, t. Hải Dương, thờ hai vị 
nhân thần là Uy Công và Diệu 
Công. Hai ông theo Triệu Quang 
Phục, được phong làm Tả tướng 
và Hữu tướng. Sau khi đánh bại 
giặc Lương, Triệu Quang Phục 
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Nguyễn 


ban thưởng thực ấp cho hai ông 
ở Hải Dương, phong Diệu Công 
làm Tổng thống đại thần trông cơi 
ba đạo Kinh Bác, Thái Nguyên, 
Lạng Sơn; phong Ủy Công làm 
Hiệp thống đại thần, trông coi đạo 
Hải Dương. Về sau Lý Phật Tử 
cướp ngôi vua, hai ông chiêu tập 
binh mã chống cự được năm, sáu 
năm, sau cùng hoá ở n. Yên Từ. 


ĐÁ: Chủa ở x. Đức Sơn, h. Đức 
Thọ, t. Hà Tĩnh. Ngôi chùa có kiến 
trúc đẹp, được xây dựng từ lâu, đã 
bị bom Mỹ phá hoại hoàn toàn vào 
năm 1968 trong cuộc chiến tranh 
phá hoại cúa giặc Mỹ. Hiện còn lại 
một ngọn tháp xây băng gạch 3 
tầng cao khoảng 4 m. Mỗi tháp 
xây trên bệ hình cánh sen. Chân 
mỗi tầng tháp xây bằng gạch 
nung được trang trí bằng hình 
long, ly, quy, phượng. 


ĐÁ BẠC: N. ởcách Cầu Hai 4 km, 
ở h. Hương Phú, t. Thưa Thiên - 
Huế, toàn đá hoa cương, màu đen 
óng anh. 

ĐÁ BÀN: Di chỉ trên sườn n. Đá 
Bà, th. Tam Đa, x. Quảng Lưu, h. 
Quảng Trạch, t. Quảng Binh. 
Phát hiện năm 1978, hiện vật có 
nu đồng và lưỡi câu đồng. 


ĐÁ BÀN: Sau 1 tháng vây hãm 
địch, ngày 12/9/1970, quân giải 
phóng tiến công địch ở khu Đá 
Bàn, cách tx. Quảng Trị 22 km về 
phía tây nam. Quân giải phóng 
tiêu diệt 800 tên địch. Bắn rơi và 
phá huy 30 máy bay, phá huỷ 


Văn Tân 


nhiều hầm ngầm, lô cốt, kho tàng. 
Bọn địch còn lại tháo chạy khỏi 
vòng vây. Quân ta hoàn toàn làm 
chủ chiến trường, kiểm soát toàn 
bộ trận địa Đá Bàn. 


ĐÁ BÀN: Sau 45 ngày bao vậy 
liên tục, ngày 31/10/1972, quân 
giải phóng Quảng Ngãi đã tiêu 
diệt hoàn toàn căn cứ biệt kích Đá 
Bàn, cách h.lị Ba Tơ 1 km về phia 
nam, diệt 1 tiểu đoàn quân biệt 
động biên phòng nguy. Tính 
chung trong 4ð ngày, quản ta 
giết, làm bị thương và bắt 1800 
tên địch, thu hơn 200 súng các 
loại. Hơn 5 nghìn đồng bào nổi 
dậy giành quyền làm chủ. 

ĐÁ BÀN: 8. ở giáp giới h. Vạn 
Ninh và Ninh Hoà, t. Khánh Hoà, 
đoạn dưới là s. Lốt chảy xuống 
Ninh Hoà vào s. Cái. Lòng chảo 
Đá Bàn có xây dựng hồ chứa 
nước, công trình thuỷ lợi cách 
quốc lộ 1 A 20 km về phía Tây. 
Chiến khu chống Pháp và chống 
Mỹ. Mỏ đá vàng. 

ĐÁ BIA: Tên chử là n. Thạch Bi, 
cao 7ð0 m, ở đèo Cả, giáp giới 2 
t. Phú Yên và Khánh Hoà; đỉnh 
n. cách biển khoảng 20 km. Quốc 
lộ chạy ngoän nghèo dưới chân n.. 
Đỉnh n. quanh năm mây phủ. N. 
có một tảng đá cao 50 m, trên đó 
khắc bài văn bia của vua Lê 
Thánh tông. 

ĐÁ CHÔNG: Địa điểm ở tả ngạn 
s. Đà, thuộc h. Tam Thanh, t. Phú 
Thọ. Trận đánh cuối năm 1951, ta 
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tiêu diệt vị trí Đá Chông của Pháp 
trong chiến dịch Hoà Bình. Nghĩa 
trang có 500 ngôi mộ. Mỏ thiếc Đá 

Chông ở phía nam n. Lưỡi Hài. 
ĐÁ ĐĨA: Địa điểm du lịch ở địa 
phận th. Phú Hạnh, x. An Ninh 
Đông, t. Phú Yên, sát biển. Sở dĩ 
có tên gọi, vì ở đây có một bãi đá 
rộng dài gần trăm mét gồm hàng 
ngàn vạn cột đá hình trụ giông 
hệt nhau về kiểu dáng, kích 
thước. Theo giới chuyên môn, đó 
là tàn dư của nham thạch một 
ngọn n. lửa phun hơn hai trăm 
triệu năm trước. Liền kề với Đá 
Đĩa là một ngọn n. nhỏ đẹp tuyệt 
vời, cũng được tạo nên bởi những 
cột đá hình đa giác đêu. Cạnh đó 
là hang Sư Tử rộng với những 
phiến đá pháng li. Bên cửa hang 
có hình đôi sư tử đá: con cái cúi 
đầu chấp nhận cuộc chia xa, còn 
con đực cố vươn mình che chắn, 
nhưng không thể ra đi. Xa xa, bên 
hữu thảm đá là bải Bàng - bãi tắm 
nổi tiếng, cát trắng tỉnh, sóng 
lặng. T. Phú Yên đang lập kế 
hoạch làm đường và quy hoạch 
khu du lịch này. 


ĐÁ ĐỎ: X. thuộc h. Phù Yên, t. 
Sơn La; nơi phát hiện trống đồng 
vào các năm 1979, 1980. Các 
trống này có những hình trang 
tri đẹp. 


ĐÁ NHẢY: Múi đất ở cách cửa 
Lý Hoà (Ròn) ở h. Bố Trạch, t. 
Quảng Bình, khoảng 3 km, cách 


Đồng Hới 24 km. N. kéo dài ra tận 
biển, mỗi khi sóng đánh vào, đá 
lổm nhổm, đi qua phải nhảy từ 
hòn nọ sang hòn kia. Nay nơi đây 
đã chuyển thành bãi tắm và khu 
du lịch. 

ĐÁ NỔI: Di chỉ tại x. Ba Lòng, h. 
Triệu Phong, t. Quảng Trị. Phát 
hiện nhiều đồ đá, thuộc thời đại 
đá mới. 

ĐÁ TRÁNG: cứ 7 năm một lần 
vào tháng Bảáy lịch Chăm, tại n. 


- Đá Trắng, người Chăm tổ chức lễ 


Chém trâu tế thần. "Tương 
truyền, thuở xa xưa, khi nứ thần 
Pô Nưgar có mang sắp đến ngày 
sinh đã bị thần sư tử Simha ở n. 
Đá Trắng doa sẽ bắt đứa con của 
thần để ăn thịt; nên người Chăm 
phải dâng một con voi trắng thế 
mạng. Sau vì không có voi trắng 
nên phải thay bằng trâu trắng. 
Buổi lẽ tiến hành trong một ngày. 


ĐÀI NGHIÊN: Tảng đá tạc hình 
một cái nghiên mài mực viết chữ 
Nho, đặt bên trái lối vào đền 
Ngọc Sơn (hồ Hoàn Kiếm, tp. Hà 
Nội), phía ngoài cầu Thê Húc, 
tượng trưng cho đạo học và khoa 
cử xưa. Đài Nghiên cùng với tháp 
Bút do Nguyễn Văn Siêu dựng 
vào năm 1865. 

ĐÀI TƯỞNG NIỆM HOÁ LÒ: 
Được xây dựng ở khu trại giam 
Hoả Lò, tp. Hà Nội, để ghi nhớ 
một trang sử đau thương và anh 
dũng của dân tộc, để ghi công ơn 


Nguyễn Văn Tân 


những chiến sĩ yêu nước kiên 
cường đấu tranh chống chế độ 
nhà tù tàn bao. Tác giả là 2 kiến 
trúc sự Khúc Quốc Ân và Lê Liên. 
ĐẠI: Đình 1. Bạch Mai, nay ở số 
198 phố Bạch Mai, q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. Đình thờ Cao 
Sơn, một vị thần đã cùng Sơn 
Tinh chiến thăng Thuỷ Tĩnh. 


ĐẠI ÁC: Tên cửa biển, tức Cửa 
Liêu ở h. Hải Hậu, t. Nam Định. 
Năm 1044, Lý Thái tông đem 
quân đi đánh Chiêm Thành. Đến 
cửa biển Đại Ác, gặp lúc sóng gió 
yên lặng, đại quân qua biển dê 
dàng, cho nên đổi tên Đại Ác làm 
Đại An. 


ĐẠI AN: N. ởx. Đại An, h. Vĩnh 
Xương, phú Diên Khánh, t. 
Khánh Hoà. Đền thờ Thiên Ya Na 
của Chiêm Thành. 


ĐẠI AN: X. thuộc h. Đại An, phủ 
Nghĩa Hưng, t. Nam Định, có cửa 
Đại An. Năm 1803 cho lệ thuộc 
vào trấn Thanh Hoá, năm 1807 
lại cho trở lại thuộc trấn Sơn Nam 
Hạ; năm 1822 đổi Đại An làm 
trấn Nam Định, năm 1831 là t. 
Nam Định. Từ đời Lê về trước, h. 
Đại An có 9 người đỗ đại khoa. 
Quê Đỗ Huy Liệu, Phạm Văn 
Nghị, Khiếu Năng Tĩnh, Võ Huy 
Trác. Năm 571, Lý Phật Tử phụ 
lời thể, đem quân đánh úp Triệu 
Việt Vương. Biết không thể chống 
lại được, Việt Vương bèn đem con 
gái chạy về phia nam đến cửa 


biển Đại Nha, h. Đại An, nhảy 
xuống biển. 


ĐẠI AN QUỐC: Tên chùa thời 
Lý ở hương Cổ Hạnh, nay thuộc 
h. Văn Giang, t Hưng Yên. 
Khoảng cuối đời Lý Nhân tông, 
thiền sư Viên Học (1073 - 1136) 
trụ trì tại đây. Thiền sư họ 
Hoàng, mất năm 1136, thọ 64 
tuổi. 

ĐẠI ÁNG: Chùa, tên chứ là 
Thiên Phúc tự, thuộc x. Đại Áng, 
h. Thanh Trì, ngoại thành Hà 
Nội. Chủa gồm tiền đường, nhà 
thiêu hương và thượng điện. 
Chùa còn giữ được hệ thống tượng 
pháp tương đối phong phú, tiêu 
biểu nhất là các tượng Cửu Long 
và Quan Âm nghìn mắt nghìn 
tay. Pho Quan Âm cao 4 mét, 
được tạo tác rất tỉ mi có giá trị 
thẩm mỹ cao. Chủa Đại Áng là 
một công trình kiến trúc găn với 
đời sống văn hoá tỉnh thần của cư 
dân nông nghiệp vủng ngoại 
thành Hà Nội. Chùa (và đình) đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngay 2/10/1991. 


ĐẠI ÁNG: Đình, tên chữ là Đại 
Đản, ở x. Đại Ảng, h. Thanh Trì, 
Hà Nội, thờ Cao Sơn, Quy Minh, 
Tần Viên và Bố Cái đại vương. Đô 
đốc Bảo đã cho quân trú ở đây 
trước khi vào giải phóng thành 
Thăng Long (1789). Đình gồm 
nhà tiền tế và hậu cung. Tiền tế 
5 gian, 2 chái. Đại đình làm theo 
kiểu chồng diêm. Hậu cung có kết 
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cấu khá đặc biệt với gian ngoài 
cùng là vì kêo quá giang ”võ cua”. 
ˆ Đình có các mảng chạm khác đẹp 
và tinh tế, 3 câu đối khảm trai, 
cuốn thư, 2 bộ bát bửu, 2 long 
sàng, 2 cửa võng, 4 bộ kiệu, 1 long 
đình. Đình (và chùa) đã được xếp 
hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 2/10/1991. 


ĐẠI BÁI: Tên nôm là l. Bưởi, x., 
tổng Bình Ngô, ở ven s. Bái 
Giang, một nhánh của s. Đuống, 
nay thuộc h. Gia Lương, t. Bắc 
Ninh. Có nghề làm đồ đồng, họ 
Nguyễn Văn ở th. Diện Lộc. Quê 
Nguyễn Danh Thực (? - 1693). 
1659 đồ thám hoa, làm quan cả 
hai ban văn võ. Ông nổi tiếng 
trung thực, thanh liêm. 


ĐẠI BÀNG: Năm 1285, đại quân 
Nguyên tràn sang xâm lược 
nước ta. Thế giặc bức bách, vua 
Trần Nhãn tông và Thượng hoàng 
ngầm lấy thuyền nhỏ đến Tam Trĩ 
Nguyên, sau đó ra s. Nam Triệu, 
vượt biển Đại Bàng vào Thanh 
Hoá. Cửa biến Đại Bàng nay là 
cửa Văn Úc thuộc h. Đồ Sơn, tp. 
Hải Phòng. Biển Đại Bàng là vùng 
biển ngoài cửa Văn Ức. 


ĐẠI BI: Chùa ở th. Đông La, x. 
Đông Lao, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Chùa quay về hướng tây nam, 
năm ở ria Ì., chùa được xây dựng 
từ lâu. Năm 1681, Nguyên Công 
Triều vốn là một vị tướng thời Lê 
- Trịnh cho sửa chữa chùa. Chùa 
có quy mô nhỏ, theo kết cấu chử 


công. Toà tiền đường gồm ð gian 
bít đốc với kết cấu vi kèo kiểu 
chồng giường kết hợp kẻ, có niên 
đại năm 1932. Toà thiêu hương 
gồm 2 gian bít đốc kiểu vì chồng 
giường kết hợp kẻ. Thượng điện 
gồm 3 gian. Tam quan dựng 1990, 
gồm một gian 2 chái, kiểu vì 
chồng giường, đồng thời vừa là 
gác chuông ở tầng trên. Nhà hậu 
đường khởi dựng 1681 và được tu 
sửa vào tk. XX (1932), trên các 
cốn hiên trang trí rồng và hoa 
dây. Hiện vật còn lưu lại: bia đá 
dựng năm Chính Hoà (1681) nói 
về hành trang của Nguyễn Công 
Triều. Tượng tk. XVIII, tượng 
Nguyên Công Triều mang tính tả 
chân dung. Tượng tk. XVII như 
pho tượng Tam thế Quan Âm 
thiên thủ thiên nhãn. ˆ 
ĐẠI BI: Chùa ở x. Thái Bảo, h. 
Gia Lương, t. Bắc Ninh. Theo thư 
tịch cổ, chùa được Huyền Quang 
Lý Đạo Tái cho xây tại quê nhà 
sau khi đã đắc đạo. Ngôi chủa 
hiện nay được xây vào thời 
Nguyễn, cùng nhà Tổ, bia ký, bảo 
tháp. Chùa gồm ð gian bái đường. 
3 gian hậu cung. Nhà Tổ 3 gian 
được xây dựng khá công phu, 
ngoài cửa có bức hoành phi 
"Lưỡng quôc Trạng nguyên từ. 
Chùa còn quả chuông lớn đúc 
năm 1924. Trong vườn chùa còn 
2 tấm bia băng đá xanh; một tấm 
có ghi "Lý Trạng nguyên hanh 
trạng”, cao 1,69 m, rộng 0,81 m, 
1 ngọn báo tháp và cây hương đá. 
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ĐẠI BI: Chùa ởx. Vạn Tư, h. Gia 
Lâm, Ha Nội. Chùa do vị sư danh 
tiếng Lý Huyền Quang (thời 
Trần) xây trên nền nhà bố mẹ 
mình để thờ Phật. Trong chùa còn 
lưu giữ nhiều bia đá: bia "Hậu 
Phật bị ký” chạm trổ tính vi, bia 
“Thuy Bái x. bi ký", bia “Tăng tu 
đại bi tự" và bia "Đại Bì tự bát 
thường đình". 

ĐẠI BI: Chùa ở x. Tam Hưng, h. 
Thanh Oai, t. Hà Tây. Ngoài chư 
Phật, chùa có thờ Ninh Đức chân 
nhân đời Trần, thường gọi là Bê 


Tát chân nhân. Năm 1338, công: 


chúa Thánh Chân cúng tiền công 
đức để đúc chuông chủa. Chùa 
được tu bổ vào những năm 1515 
và 1529. : 


ĐẠI BI: Còn gọi là chùa Bà Tề, 
ở x. Hiệp Thuạn, h. Phúc Thọ, t. 
Hà Tây. Chùa được dựng vào thời 
Hậu Lê. Ngôi chùa hiện nay được 
xảy dựng sơ sài, nhưng ở điện 
Phật còn giữ được nhiều di vật cổ. 
Đáng chú ý là các pho tượng Tam 
thế mang phong cách tượng 
Khmer, pho tượng Đức Phạt 
bằng gỗ cao 0,90 m, ngang 0,60 m. 


ĐẠI BỊ: Còn gọi là chùa Kim 
Liên, toạ lạc bên bờ hồ Tây, 
thuộc ph. Quảng An, q. Tây Hồ, 
tp. Hà Nội. Vào năm 1631, vợ 
chồng ông Nguyễn Thế Hưu, 
người Ì. Nghĩ Tàm đã đứng ra 
dưng chủa trên nên cú cung Từ 
Hoa có từ thời Lý. Chùa bố trí 
theo kiểu chữ "tam”, gồm 3 lớp, 


mái chồng diêm. Các đầu đao 
cong vút mềm mại. Tam quan 
chùa đẹp, có kết cấu độc đáo. 
Chùa mang tên Kim Liên từ năm 
1771. Chùa đã được đại tu vào 
năm 1792 và trùng tu nhiều lần 
VỀ sau. 


ĐẠI BI: Còn gọi là chùa Mật Sơn 
ở n. Ngọc Nữ, x. Bố Vệ, h. Đông 
Sơn, t. Thanh Hoá. Chùa do vua 
Lê Huyền tông dựng năm 1671 để 
thờ vua cha là Lê Thần tông và 
các hoảng thái hậu. Chùa có gác 
chuông hai tầng, treo quả chuông 
đúc năm 1679. Trong chùa có 
tượng Phật Di Đà cao gần 3 m. 


ĐẠI BI: Còn có tên là chùa Sóét, 
toạ lạc tại ph. Tân Mai, q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội Chùa được 
dựng vào thời Hạu Lê. Năm 1630, 
bà Đặng Thị Ngọc Sao, chính phụ 
của Triết Vương Trịnh Tăng đã 
cho trùng kiên ngôi chùa. Sau đó 
qua nhiều lần trùng tu. 


ĐẠI BL: Chùa l. Vạn Tái, x. Vạn 
Tư, h. Gia Lương, t. Bắc Ninh. 
Chùa do thiền sư Huyền Quang 
(1254 - 1334) quê ở bản x. sáng 
lập năm 1313. Sau đó thiên sư lại 
trở về tu hành ở n. Yên Tử, Côn 
Sơn. Sau khi viên tịch, thiền sự 
được truy tôn là Trúc Lâm sự tự 
pháp Huyền Quang tôn giả. 


ĐẠI BI: Thường gọi là chùa Bái. 
vốn là một ngôi chủa ở th. Quế 
Dương, x. Cát Quế, h. Hoài Đức. 
t. Hà Tây. Kết cấu kiến trúc chùa 
mang hình chữ công quay về 
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hướng tây nam. Theo nhân dân sở 
tại và những dấu vết còn lại thì 
chùa vốn được xây dựng từ lâu, 
dấu vết còn lại là một bệ đá hoa 
sen hình hộp (1374) lần tu sửa 
gần đây nhất là vào năm 1950. 
Toà tiền đường 7 gian bít đốc, có 
kết cấu vì kiểu thượng chồng 
rường hạ kẻ. Tại các cốn trên có 
trang trí đồ án tứ linh, hoa lá và 
đề tài chó vờn theo kiểu chạm. 
Toà thiêu hương 3 gian bit đốc kết 
cấu tường bao quanh thay cột 
quân, kiểu vì thượng rường hạ kẻ, 
có niên đại tk. XX. Toà thượng 
điện có niên đại đầu tk. XX với 3 
gian bít. đốc kiểu vi chồng rường. 
Hiện nay tại chùa còn lưu giữ 
được nhiều di vật quý như: 1 bệ 
đá hoa sen hình hộp có niên đại 
năm 1374 với sự bố trí 4 chim 
thần, ở góc dưới mặt trước có 
trang trí 3 ô hình chữ nhật trang 
trí rông, 2 ô phia sau trang trí hoa 
tiết sư tử và hổ. Phia bên trên là 
cánh sen. Hệ thống tượng có niên 
đại khá sớm tử tk. XVIH đến tk. 
XX như 3 pho Tam thế, pho Quan 
Thế Âm, Đại Thế Chí, pho Quan 
Âm thiên thủ thiên nhãn tk. 
XVII. Đồng thời phải kể đến 2 
động tượng tk. XIX - X% ở bên trái 
và phải thượng điện; 1 quả 
chuông thời Tây Sơn đúc năm 
1798; 1 khánh đúc năm Bính Tý 
qua tạo tác có thể đoán định niên 
đại 1816. 


ĐẠI BI DIỄN MINH: Chùa x. 
Lạc Đạo, h. Mỹ Văn, t. Hưng Yên. 


Chủa có từ thời Trần, đến năm 
1327, được trùng tu. 


ĐẠI BỤC: Địa điểm ở h. Trấn 
Yên, t. Yên Bái. Năm 1949, ta diệt 
quân Pháp ở Đại Bục, Đại Phác, 
Phố Vàng. Ngày 19/5/1949, diễn 
ra trận đánh công sự vứng chắc 
của tiểu đoàn bộ bình 54 chủ lực 
Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân 
dân Việt Nam vào căn cứ Đại Bục 
thuộc phòng tuyên s. Thao của 
Pháp, mở đầu Chiến dịch Sông 

Thao (19/5 - 18/7/1949). 


ĐẠI CÁT: Chùa, tên chứ là Sùng 
Khang tự, thuộc th. Đại Cát, x. 
Liên Mạc, h. Từ Liêm, ngoại 
thành Hà Nội. Chùa được dựng 
cạnh đình, trên một khu đất cao 
rộng cạnh I.. Các kiến trúc gồm có 
tam quan xây gạch, toà tam bảo 
hình chuớôi vỏ; tiền đường gồm 
một gian hai chái, hậu cung một 
gian; gác chuồng có quả chuông 
đồng. Chùa còn lưu giử được 
nhiều di vật đồ gỗ chạm khắc có 
giá trị và một bia đá dựng năm 
1789. Hệ thống tượng Phật khá 
đầy đủ. Chùa (và đình) đã được 
xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc 
ngày 31/1/1992. 


ĐẠI CÁT: Đình ở th. Đại Cát, x. 
Liên Mạc, h. Tư Liêm, Hà Nội. 
Tương truyền, được xây dựng từ 
lâu đời, thờ Quách Lãng, Đình 
Bạch nương và Định Tĩnh nương. 
Trước mắt có hồ nước. Đình có 
hình chuôi vỏ, gồm nhà tiền tế và 
hậu cung. Hàng năm, mỡ hội vào 
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ngày 10 tháng Ba. Lễ hội có thì 
bơi chải. Đình đã được xếp hang 
di tích lịch sử - kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 31/1/1992. Đình còn 
lưu giữ 1 chuông đồng nhỏ, 1 đỉnh 
đồng to, 2 bát hương đồng, 2 đia 
đồng nhỏ, 1 cây đèn đồng, 2 con 
hạc đồng, I chéo nước đời nhà 
Thanh bằng sứ tk. XVIII, 1 áo 
hồng bảo, một số chân tảng cột 
đường kính 80 cm và 1 quyển 
ngọc phả trong đó có 34 đạo sắc 
phong cho Quách Tướng quản. 
Đinh Đại Cát là một công trình 
kiến trúc có giá trị lịch sử, là 
trung tâm sinh hoạt văn hoá, tình 
thần của l. từ nhiều đời nay. 


ĐẠI CỔ VIỆT: Quốc hiệu do 
Định Tiên Hoàng đặt vào năm 
968, các đời vua Đình và các đời 
vua Tiền Lê về sau vẫn dùng quốc 
hiệu này cho đến năm 1009. Nhà 
Hậu Lý lập quốc từ năm 1010 
không thấy nhắc đến quốc hiệu 
này, mãi 44 năm sau, Lý Thánh 
tông mới chính thức gọi tên nước 
là Đại Việt. Đại Cổ Việt - nước 
Việt rộng lớn, được coi như là 
quốc hiệu thứ tư (sau Văn Lang, 
Âu Lạc, Vạn Xuân) của nước ta. 


ĐẠI CHIẾM: Tức là đất Chiêm 
Động của nước Chiêm Thành xưa. 


ĐẠI DƯƠNG GIAN THẦN: Đền 
th. Như Nguyệt, x. Tam Giang, h. 
Yên Phong, t. Bắc Ninh, thờ anh 
em tướng quân Trương Hống và 
Trương Hát. Tương truyền, hai 
ông là tướng giỏi của Triệu Việt 
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Vương, từng lập nhiều chiến công 
đánh quân Lương xâm lược. Khi 
đánh bại Triệu Việt Vương, Lý 
Phật Tử gọi hai ông đến để trao 
quan tước. Hai ông không chịu, 
bèn uống thuốc độc tự tử. 


ĐẠI ĐĂNG: X. ở h. Yên Khang, 
sau là Yên Khánh, t. Ninh Binh, 
nay thuộc tx. Ninh Bình. Có n. 
Cánh Diều và n. Dục Thuý nổi 
tiếng là thăng cảnh trong vùng. 


ĐẠI ĐỀ: L. ở h. Đại An, phủ 
Nghĩa Hưng, t. Nam Định, ở km 
5 trên đường từ Nam Định đi 
Ninh Bình, giữa s. Đáy và s. Ninh 
Cơ. Quê Đồ Thích, kẻ giết hại cha 
con Định Tiên Hoàng. 


ĐẠI ĐỀ: X. thuộc tổng An Cựu, 
h. Thiên Bản, phú Thiên Trường, 
trấn Sơn Nam về đời Lê, sau 
thuộc h. Vụ Bản, phủ Xuân 
Trường, t. Nam Định. Miếu thờ 
Cường Bạo đại vương. 


ĐẠI ĐIỆN: Toà điện do Vũ Như 
Tô xây dựng ở kinh thành Thăng 
Long cho vua Lê Tương Dực. 


ĐẠI ĐÔ: Một tên gọi của thành 
Thăng Long vào đời chúa Trịnh 
Doanh (1740 - 1769), để so sánh 
với Đại Đô của nhà Nguyên (1260 
- 1369), nhân việc Trịnh Doanh 
huy động dân chúng Bắc Hà đắp 
lại thành luy bao quanh vào năm 
1749. Thành luỹy dài chừng 25 
km, cao và mở 8 cửa thành được 
canh giữ nghiêm ngặt, và đổi 
Thăng Long làm Đại Đô. 
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ĐẠI ĐỘC: H. xưa về đời Trần, 
ngày nay là đảo Cái Bầu (Ké Bao) 
thuộc t. Quảng Ninh. Năm 1411 
sáp nhập vào h. Tiên Yên, đời 
Hậu Lê thuộc châu Tiên Yên, nay 
thuộc h. Vân Đồn. 


ĐẠI ĐỒN: Trước là đồn Phú Thọ 
trong luỳy Chí Hoà của Nguyễn 
Tri Phương, xây dựng ở phía 
Tây thành Sài Gòn để bao vây 
quân Pháp. 


ĐẠI ĐỒNG: X. thuộc tổng Đại 
Đồng, châu Thu, phủ Yên Bình, t. 
Tuyên Quang, bên tả ngạn s. 
Chảy; nay thuộc h. Yên Bình, t. 
Tuyên Quang. Phủ lị Yên Binh 
trước năm 1842, ở gần đập Thác 
Bà. Miếu thờ Gia Quốc công Vũ 
Văn Mật. Tháng 5/1598, nổ ra 
cuộc khởi nghĩa của nhân dân 
chông lại triều đình nhà Lê, do Vũ 
Đức Cung lãnh đạo, hoạt động ở 
Đại Đồng. 


ĐẠI ĐỒNG: X. thuộc tổng Đại 
Đồng, h. Thạch Thât, trấn Sơn 
Tây, nay là t. Hà Tây. Sản xuất 
gạo tám thơm. Quê tiến sĩ Vũ 
Duy Huyến. 

ĐẠI ĐỨC: X. ở h. Bình Xuyên, t. 
Vĩnh Yên, nay là t. Vĩnh Phúc. Có 
đến thờ vợ và con Lý Bôn. 

ĐẠI ĐƯỜNG: H. thuộc phủ Quốc 
Oai, lộ Đông Đó, về đời cuối Trần; 
nay có lẽ ở vào khoảng h. Mỹ 
Đức, t. Hà Tây. 


_ ĐẠI GIA: L. ở h. Thượng Phúc, 


phủ Thường Tín, t. Hà Đông, nay 
thuộc h. Thường Tin, t. Hà Tây. 
Có nghề làm mành. Quê tiên sĩ 
Thượng thư Đỗ Văn Tâm. 


ĐẠI GIÁ ĐẠI VƯƠNG: Đền x. 
Mường Thanh, nay thuộc tx. Điện 
Biên, t. Lai Châu. Đền thờ vị đại 


tướng đời Trần, không rõ tên. 


Tương truyền, ông cầm quân đi 


_ đánh giặc, tử trận ở bản x.. Dân 


địa phương lập đến thờ, trải qua 
các triều đều được phong tặng. 


ĐẠI GIÁC: Chùa toa lạc ở x. Hiệp 
Hoà, tp. Biên Hoà, t. Đồng Nai. 
Chùa được dựng từ cuối tk. XVH. 
Đầu tk. XIX, Nguyễn Ánh cho 
trùng kiến ngôi chùa. Công chúa 
Ngọc Anh con gái của ông đã xuất 
gia thọ giới với thiển sư Mật 
Hoằng. Năm 1820, công chúa đã 
cúng chùa tấm biển "Đại Giác tự”. 
Chùa được trùng tu lớn vào năm 
1959. 


ĐẠI HAI: Tên xưa chỉ biển Đông 
ở phía đông nước Việt Nam. 


ĐẠI HÀM: N. ở phía thượng 
nguồn s. Ngàn Phố, chảy qua Ì. 
Tĩnh Diên, h. Hương Sơn, t. Hà 
Tĩnh; xưa có nhiều chim công. 


ĐẠI HÀNH: Th. ở l. Hạ Thanh 
Oai, trấn Sơn Nam, nay thuộc t. 
Hà Tây, quê Nguyễn Bá Xuyến 
(1759 - 1823). Ông có năng khiếu 
về võ, tìm theo giúp Nguyễn Ánh. 
Có sáng tác thơ văn, đặc biệt là 
văn tế. 
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Đại Hạnh Ni Tự — Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Me 


ĐẠI HẠNH NI TỰ: Chùa toa lạc 
tại 107/4 Ngô Đức Kế, ph. 12, q. 
Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh. 
Chùa được bà Nguyễn Thị Cao 
xây dựng vào năm 1942, trên khu 
đất riêng. Thoạt đầu, Đại Hạnh 
Ni tự có tên hiệu là chùa Tân 
Nghĩa. Trong cuộc tổng tiến công 
và nổi dậy Mậu Thân 1968, chùa 
Tân Nghĩa bị bom Mỹ đánh sập. 
Một thời gian sau, gia đình ông 


Trương Minh Ấn đứng ra xây 
dựng lại trông lo hương khói và 
giử gin ngôi Tam bảo. Tuy nhiên 
sau đó không có điều kiện trùng 
tu, . chùa ngày càng xuống cấp, 
nên chùa đã được giao lại cho 
Giáo hội Phật giáo. Đến năm 
1998, ni sư Thích Nữ Như Lượng 
được bổ nhiệm về làm trụ trì và 
chính thức đại trùng tu sửa sang, 
xây dựng lại Đại Hạnh Ni tự. 
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ĐẠI HÀO: L. ở tổng An Lưu, h. 
Võ Xương, sau thuộc tổng Anh 
Dũ, h. Hải Lăng, phủ Triệu 
Phong, trên đường từ Quảng Trị 
đi Cửa Việt. Quê Nguyễn Văn 
Tú, Nguyễn Hữu Thận. Nguyễn 
Hữu Thận (1757 - 1931). Xuất 
chính dưới triều Tây Sơn, sau 
được Gia Long thu nhận, làm 
quan đến chức tham tri bộ Lại, 
1809 đi sứ Trung Quốc. Ông có 
khả năng nghiên cứu toán học, 
thiên văn và lịch pháp. Ông chỉ 
đạo việc biên soạn lịch mới cho 
nước ta. 


ĐẠI HOÀNG: Khúc s. Đại Hoàng 
chảy qua t. Hưng Yên và Nam 
Định, nay là ngã ba Tuần Vường. 
Năm 1285, Thoát Hoan đánh 
nhau với quân nhà Tần ở s. này. 


ĐẠI HOÀNG: L. thuộc phủ Lý 
Nhân, nay là h. Lý Nhân, t. Hà 
Nam, quê Nam Cao, tên thật là 
Trần Hữu Tri (1915 - 1951). 
Thoạt đầu dạy học tư, viết văn, 
rồi tham gia kháng chiến. Ông 
viết nhiều, văn sắc sảo, đậm 
đà, sở trường miêu tả tâm lý 
Con người. 

ĐẠI HOÀNG: Tên châu do Lý 
Cao tông đặt cho vùng Trường 
Yên, đời Tiền Lê là phủ Trường 
Yên, sau nhà Trần đổi là Thiên 
Quang trấn, nhà Hậu Lê đổi là 
phủ Thiên Quan, trấn Thanh Hoa 
Ngoại; thời Tự Đức đổi là phủ Nho 
Quan thuộc t. Ninh Bình. Về đời 
Lý, nhân dân châu này nhiều lần 


nổi dậy chống triều đình. Năm 
1198, đời Lý Cao tông, người châu 
Đại Hoàng là Định Khả cùng với 
bọn Ngô Công Lý ở hương Cao Xá 
(Điễn Châu, Nghệ An) tự xưng là 
con cháu của Định Tiên Hoàng 
đồng thời làm loạn. Dẹp yên được. 
Năm 1203, người Đại Hoàng là 
Phi Lương và Bảo Lương tâu các 
tội mọt nước hại dân của Đàm Dĩ 
Mông, bị trù oán, mới cùng nhau 
nổi dậy. Lý Cao tông sai Trần 
Lệnh Hinh và Từ Anh Như đem 
quân đánh. Giao chiến ác liệt, 
Nhữ và Hinh đều chết. Đại Hoàng 
vừa là tên châu vừa là tên s. thời 
Lý, nay là s. Hoàng Long ở h. Gia 
Viễn. t Ninh Binh. 


ĐẠI HOÀNG: Tổng gồm x. Đại 
Hoàng, Điềm Giang, Điểm Xá..., 
thuộc h. Gia Viễn, trân Thanh 
Hoa Ngoại về đời Lê, nay thuộc h. 
Gia Viễn, t. Ninh Binh. 


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA: Tại 
khu đất ph. Bách Khoa, nằm về 
phía Nam đường Đại Cổ Việt và 
từ đường Giải Phóng đến phố 
Bạch Mai, q. Hai Bà Trưng. tp. 
Hà Nội. Nguyên là cơ sở của Đông 
Dương học xá, thành lập từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ I (1914 
- 1918), là cư xá của sinh viên. Khi 
Hà Nội bị chiếm, đây là trại lính 
kiêm nhà tù của Pháp. Từ năm 
1956, cải tạo cơ sở củ và xây dựng 
cơ sở hiện đại thành Trường đại 
học Bách khoa. 
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ĐẠI HỌC DƯỢC: Tại số 13 Lê 
Thánh tông, Hà Nội, là cơ sở của 
Trường cao đăng Y Dược thành 
lập từ năm 1904 - 1913. Sau này 
tách riêng làm hai: Đại học Dược 
và Đại học Ÿ. 


ĐẠI HỌC MỸ THUẬTT: Tại số 42 
phố Yết Kiêu, q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. Là cơ sở của Trường cao 
đăng Mỹ thuật Đông Dương từ 
trước năm 194ã. 


ĐẠI HỌC SƯ PHẠM I: Tại ph. 
Mai Dịch, q. Cầu Giấy, tp. Hà Nội. 
Là Trường đại học đào tạo giáo 
viên hầu hết các bộ môn khoa 
học cho các trường phổ thông 
trung học (cấp II. Trường có cơ 
sở từ Trường cao đẳng sư phạm 
Đông Dương năm 1917. Sau năm 
1945 cùng với Trường đại học 
Tổng hợp Hà Nội đóng tại 19 Lê 
Thánh tông; từ năm 1956 tách 
làm 2 trường. 


ĐẠI HỌC TỔNG HỢP: Trường 
có 2 cơ sở: 19 Lê Thánh tông, q. 
Hoàn Kiếm, và trên đường 
Nguyễn Trải, q. Thanh Xuân, tp. 
Hà Nội. Vốn là Trường đại học 
Việt Nam từ đầu tk. XX; từ năm 
194ã cùng với Trường đại học Sư 
phạm I Hà Nội tại cơ sở Lê Thánh 
tông. Đến năm 1956 tách làm 2 
trường. Năm 1995 Trường đại học 
Tổng hợp Hà Nội đổi tên và chia 
thanh: Trường đại học Khoa học 
tự nhiên và Trường đại học Khoa 
học xả hội và nhân văn, năm 
trong Đại học quố: gia. 


Văn Tân 


ĐẠI HUỆ: Chùa ở n. Đại Huệ ở 
x. Nộn Liễu, h. Nam Đàn, t. Nghệ 
An. Bên trái có suối chảy vào 
giếng đá, trước chùa là dòng s. 
Lam thuyền bè ngược xuôi. Chùa 
có gác chuông đề tên "Hương Lâm 
chung lâu". X. Nộn Liễu nay là x. 
Nam Xuân. 


ĐẠI HUỆ: N. ở t. Nghệ An, có 2 
truông: Băng và Hến. Sườn n. về 
phía tổng Xuân Liễu được ngăn 
thành bậc thang để trồng cây ăn. 
quả (mit, hồng, chè, dứa). Mỏ sắt. 


ĐẠI HÙNG: Chùa ở chân n. Bàn 
An thuộc x. Đại Khánh, h. Đông 
Sơn, t. Thanh Hoá. Tường sau của 
chủa là vách n., trên vách đá có 
pho tượng đá cao hơn một trượng. 
Tương truyền, đó là tượng của 
người đã lập ra Ì Gộp (Đại 
Khánh). Ông được phụng thờ ở 
chùa. Chùa có trước tk. XV, trước 
chùa còn tấm bìa. 


ĐẠI HƯNG: Cửa phía nam 
thành Thăng Long, xây dựng 
cùng một lúc với các cửa Đông 
Hoa, Đoan Môn. Sau Lê Thánh 
tông sửa chữa lại, phía trong là 
cửa Kiền Nguyên, phía trong nửa 
là cửa Đoan Môn, cửa này ở trước 
điện Kinh Thiên. Vị trí ở vào phố 
Cửa Nam hiện nay. 

ĐẠI HỮU: L. ở h. Gia Viễn, t. 
Ninh Bình; cách Trường Yên (Hoa 
Lư) 3, km, có n. Bồ Đình, phía 
bắc s. Hoàng Long; cách ttr. Me 
15 km. Quê Định Bộ Linh, 
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Nguyễn Bặc và Định Điền. Có đền 
thờ Định Tiên Hoàng và Đình 
Điền. Đinh Bộ Lĩnh, miếu hiệu là 
Đỉnh Tiên Hoàng (923 - 979); là 
vua sáng lập triều đại Đỉnh và 
nước Đại Cổ Việt. Từ một cậu bé 
chăn trâu tính nghịch, lớn lên 
phủ giúp sứ quân Trần Lãm ở Bố 
Hải Khẩu, rồi làm thủ lĩnh thế lực 
này. Sau đó kéo quân về Hoa Lư, 
rồi đi dẹp yên loạn Mười hai sứ 
quân, thống nhất đất nước. Vào 
năm 968, được tôn làm Vạn 
Tháng Vương, sau lên làm vua, 
đóng đô ở Hoa Lư, cũng gọi là 
Tràng An (hay Trường Yên) đặt 
tên nước là Đại Cồ Việt, đặt niên 
hiệu Thái Bình. 

ĐẠI KHÔI: L. ở h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá. Năm 1930, phát hiện 
ra các ngôi mộ cổ Trung Quốc về. 
đời Hán. 


ĐẠI LA: Thành do Trương Bá 
Nghỉ xây năm 762 (đời Đường Túc 
tông), ở vị trí nay là Hà Nội. Năm 
791, Triệu Xương đắp thêm, năm 
908 Trương Chu sửa đấp lại. 
Năm 824 Lý Nguyên Gia dời phú 
l¡ tới s. Tô Lịch đắp một thành 
nhỏ gọi là La Thành. Cao Biển 
đắp thành Kim Thành. Chu vì 
1980 trượng, cao 2 trượng 6 
thước, chân thành rộng 2 trượng 
6 thước, có 55 địch lâu, 5 môn lâu, 
6 úng môn (cửa tò vò), 3 ngôi 
miếu, 34 đường đi; đắp đê chu vì 
2175 trượng, trong dựng hơn 
5000 gian nhà. Năm 905, nổ ra 


cuộc khởi nghĩa của nhân dân 
Giao Châu do Khúc Thừa Dụ lãnh 
đạo đánh đuổi bọn đô hộ 
nhà Đường, chiếm thành Đại 
La, dựng quyền tự chủ cho đất 
nước, tự xưng làm Tiết độ sứ. 
Tháng 3 năm 931, xảy ra trận 
đánh thành diệt viện của quân 
Việt, do Dương Đình Nghệ chỉ 
huy, hạ thành Đại La, diệt quân 
Nam Hán xâm lược, tiếp tục sự 
nghiệp tự chủ của họ Khúc. 


ĐẠI LA THÀNH: Một trong 
mười hai lộ của nước Đại Việt, lập 
vào đời vua Trần Thái tông (1226 
- 1258). Lộ gồm có phủ Đông Đô, 
các châu Quốc Oai, Tam Đái, 
Thượng Phúc, Từ Liêm, Lý Nhân; 
tức là gồm toàn bộ đất Hà Nội 
hiện nay và một số t. chung 
quanh. Nhà Hồ gọi là lộ Đông Đó. 


ĐẠI LAI: Di chỉ nằm trên cánh 
đồng màu x. Đại Lai, h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh. Phát hiện 
năm 1973, hiện vật có đồ đồng, đồ 
gốm. Thuộc thời đại kim khi. 


ĐẠI LAI: Đình x. Đại Lai, h. Vũ 
Thự, t. Thái Bình, thờ Đàm Hưựu 
Quốc đời Tiền Lý Nam Đế. Ông 
kết nghĩa anh em với Lý Thiên 
Bảo, theo làm tướng cho Lý Phật 
Tử đem quân đì đánh Triệu 
Quang Phục. 

ĐẠI LẠI: L., nay thuộc h. Hà 
Trung, t. Thanh Hoá, sinh quán 
Hỏ Quý Ly (gốc ở Nghệ An, 1335 
-?). Do có cô ruột là mẹ Trần Nghệ 
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tông, nên dần dần giành được 
binh quyền, lên đến chức Thái sư. 
1400 phế nhà Trần, lập triều Hồ. 
Sau bị quân Minh bắt đưa về Kim 
Lãng. Hồ Quý Ly có nhiều ý kiến 
táo bạo, muốn xây dựng đất. nước 
cường thịnh, vượt ra khỏi tình 
trạng suy thoái; nhưng nhà Hồ đã 
không được lòng dân, nên cuối 
cùng đã thất bại thảm hại. 


ĐẠI LÀI: Đập nước ở chân n. 
Tam Đảo, h. Sóc Sơn, phía bắc ttr. 
Xuân Hoà, tạo nên một hồ chứa 
nước, cách Phúc Yên gần 10 km 
về phía bắc, tưới nước cho gần 3 
nghìn ha đất bạc màu của t. Vĩnh 
Phúc. Nay là địa điểm du lịch, có 
khách sạn. 


ĐẠI LAN: Chùa thuộc th. Đại 
Lan, x. Duyên Hà, h. Thanh Tri, 
ngoại thành Hà Nội. Chùa trước 
ở bờ s., sau bị lớ, dân Ì. chuyển các 
đồ thờ cúng vào nghè, vì vây nghè 
của Ì. đã trở thành chùa. Chùa 
mới gồm hai nếp nhà: nếp trước 
là nhà tiền đế, nếp sau là nhà tam 
bảo. Tiền tế xây 5 gian theo kiểu 
tường hồi bít đốc; toà tam bảo 
hình chuôi vô (tiền đường 3 gian, 
thượng điện 2 gian). Chùa còn 
đầy đú hệ thống tượng Phật niên 
đại tk. XI - XX; ngoài ra còn có 
nhiều mảng chạm khắc trang trí. 
Chùa (và đình) đã được xếp hạng 
di tích lịch sử - kiên trúc ngày 
21/1/1989. 


ĐẠI LAN: Đình ở th. Đại Lan, x. 
Duyên Hà, h. Thanh. Tri, Hà Nội, 


thờ 3 vị đại vương có công đánh 
giặc thời Hùng Vương là Linh Hồ, 
Minh Chiêu, Cung Mục. Đến đời 
Lê, Nguyên Như Đô được thờ làm 
Á thánh cùng 3 vị thành hoàng. 
Đình có từ lâu đời, bố cục hình 
chuôi vô: đại đình 3 gian, hậu 
cung 2 gian. Định qua nhiều lần 
sửa chữa, quy mô kiến trúc nhỏ 
dần. Đình còn giử được 11 đạo sắc 
phong. Đình (và chùa) đã được 
xếp hạng ởdi tích lịch sử - kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 21/1/1989. 


ĐẠI LAN: L. thuộc x. Duyên Hà, 
h. Thanh Trì, tp. Hà Nội, thờ 3 
anh em Linh Hồ, Minh Chiêu. 
Cung Mục. Hàng năm hội Ì. được 
tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 
Giêng. Đáng chú ÿ có tích đánh 
thắng giặc Tây Thục, nhờ bò thần 
giúp đỡ. Dân kiêng ăn thịt bò. 
ĐẠI LAN CHÂU: L. thuộc h. 
Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội, 
quê Nguyễn Như Đỗ (1424-1526). 
1442 đỗ bảng nhãn, làm quan đến 
Thượng thư các bộ Lễ, bộ Lại. Ông 
thượng thọ 102 tuổi, làm quan 
đến 8 đời vua; có nhiều tài năng 
nội trị, ngoại giao, quân sự. 
ĐẠI LÀNG: Mộ cổ tại x. Đại Tân 
và Tân Tiến, h. Bảo Lộc, t. Lãm 
Đồng. Phát hiện năm 1983. Đây 
là khu mộ cổ của người dân tộc 
Mnông. 

ĐẠI LÃNH: Đại lãnh là một 
thăng cảnh năm trong đoạn bờ 
biển đẹp; phía Bắc là vũng Ró, 
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phía Đông là bán đảo Hòn Gốm - 
điểm cực Đông nước ta. Ba mặt 
Đại Lãnh là n.; bãi biển rộng, đẹp, 
cát trắng mịn; nước biển trong 
xanh. Cách mép nước vài chục 
mét có con suối nước lợ. Cách 9 
km về phía nam là suối nước nóng 
Tu Bông. Đại Lãnh ở phía Bắc t. 
Khánh Hoà. . 


ĐẠI LÁNH: Năm 1991, nhân 
dân đã tìm thấy được 1 dao găm 
cổ bằng đồng có phong cách trang 
trí khá độc đáo tại x. Đại Lãnh, 
h. Đại Lộc, t. Quảng Nam. Nhin 
chung, dao găm còn tương đối 
nguyên vẹn. Những vết đập trên 
chuôi và vết gây là do đào bới gây 
ra. Dao dài 29 cm, có thể chia làm 
3 phần: bản lưỡi dài 16,5 em, chỗ 
rộng ngang nhất sát với chuôi 4,6 
cm, mặt cắt ngang hình thấu kính 
dẹt, hai bên mép lưỡi bị sứt mẻ 
đôi chỗ; chuôi đài 9,6 em, có hình 
chử I, chắn tay hơi cong và có 
xoăn móc ở 2 đầu, chuôi thon ở 
giửa, đốc chuôi xoè rộng ngang 
với chắn tay. Toàn bộ chuôi được 
phủ hoa văn hình học. Tượng 
trang trí được đúc liền với đầu 
đốc, tuy ít mang ý nghĩa thực 
dụng, nhưng nhờ nó mà dao găm 
này khác hăn với những dao găm 
đã biết. Tượng là 1 con voi cao 2,9 
cm, được thể hiện theo phong 
cách tả thực, với thân lắn, chân 
mập, trán hơi nhô, tai vềnh. Đây 
là một trong những dao găm đồng 
đẹp, Dù hoa văn trang trí trên cán 


không thật đậm phong cách Đông 
Sơn, nhưng là một bằng chứng 
xác nhận mỗi giao lưu chặt chê 
giữa văn hoá Sa Huỳnh và văn 
hoá Đông Sơn. Nếu các di tịch 
Đông Sơn phía Bắc hoàn toàn 
thiếu vắng hình voi, thì ở phía 
Nam con voi tỏ ra khá quen thuộc. 


ĐẠI LỊCH: Quốc hiệu do Nùng 
Trí Cao lập ra ở Cao Bằng năm 
1041. Trước là châu Tháng Do, 
năm 1048 đổi là Đại Nam, h. 
Thạch Lâm, t. Cao Bằng; có ải 
Trung Thảng. 


ĐẠI LỘ: Đền thuộc x. Ninh Sở, 
h. Thường Tín, t. Hà Tây, thờ Tứ 
phủ Thánh Mẫu. Hội đền được tổ 
chức vào ngày 7 tháng Ba hàng 
năm. Nghỉ lễ có rước nước, rước 
sắn, rước cô, hầu bóng. 


ĐẠI LỘC: H. ở t. Quảng Nam, 
đặt từ năm 1899. Q. thời Mỹ - 
Nguy, gồm 16 x., q.lị ở Lộc Xuân. 
Đỉnh n. Crênh ở ranh giới phía 
Bắc cao 1193 m., s. Cái chảy giửa 
h. từ tây sang đông. Có đường ô 
tô nối h.lị với tp. Đà Nẵng và các 
h. Hoà Vang, Điện Bàn, tx. Hội 
An. Trạm thuỷ điện An Tiêm. Một, 
số ì. trước đây sản xuất quả lòn 
bon hoặc nam trân để tiến vua. 
Phong trào chống thuế năm 1907 
ở Quảng Nam bắt đầu từ cuộc 
biểu tình của nhân dân Đại Lộc 
bao vây h.]i. 


ĐẠI LỢI: Đền của ph. Đại Lợi, h. 
Thọ Xương củ, cũng gọi là đến Bộc 
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Bố (vải trắng). Vị tri ở số 47 phố 
Hàng Đào, thờ thần Bạch Mã. . 


ĐẠI LỢI: Đình th. Đại Lợi củ, 
nay ở số 50 phố Gia Ngư, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. Đình thờ Linh 
Lang thời Lý, Bạch Mã và Cao 
Sơn thần. 

ĐẠI LÝ ĐẶC BIỆT HÀ NỘI: 
Thành lập vào ngày 31/12/1942, 
trên cơ sở của h. Hoàn Long, t. Hà 
Đông, thành lập từ năm 1915, 
gồm có 9 tổng với 60 x. th. 
trực thuộc. Phạm vi của Đại lý 
đặc biệt Hà Nội tương ứng với 
phần Nam q. Hai Bà Trưng, q. 
Đông Đa, Cầu Giây và đất h. Từ 
Liêm hiện nay. 

ĐẠI MAN: Tên châu ở t. Tuyên 
Quang. Đời Định là châu Vị Long, 
thời thuộc Minh đổi là châu Đại 
Man, năm 1835 đổi là châu 
Chiêm Hoá. Nay là h. Chiêm Hoá, 
t. Tuyên Quang. 


ĐẠI MANG BỘ: Ngày 20/5/1285, 
vua Trần Nhân tông và thượng 
hoàng tiến đóng ở Đại Mang Bộ. 
Tổng quản giặc Nguyên là 
Trương Hiển đầu hàng. Hôm đó, 
ta đại thắng giặc ở Tây Kết, giết 
và làm bị thương rất nhiều, chém 
đầu nguyên soái Toa Đô. Đại 
Mang Bộ là tên bến trên s. Hồng, 
chưa rõ ở đâu. 


ĐẠI MÃO: L. ởh. Siêu Loại, phú 
Thuận An, trấn Kinh Bác, nay là 
h. Thuận Thành, t. Bắc Ninh. 
Quê Lê Quýnh, Lê Doãn Giản và 
Lê Doãn Thanh. 


ĐẠI MINH: Chùa dựng thời 
Trần ở n. Phủ Lại, h. Quế Võ, t. 
Bác Ninh. 


ĐẠI MINH: X ở h. Đại Lộc, t. 
Quảng Nam, quê Trần Đình Trị 
(1915 - 94), nhà hoạt động cách 
mạng. 


ĐẠI MÔ: Đình thuộc x. Đại Mã, 
h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ A Lã Nàng 
Đê, con gái tế tướng Lữ Gia; đình 
còn thờ 3 cha con, ông cháu là 
Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Quý An, 
Nguyên Quý Kính (thời Lê). Toà 
đại bái làm 2 tầng, 8 mái, đã bị 
quân Pháp phá huỷ. Bộ khung gỗ 
lim được chạm khắc rất công phu. 
Đình (và chùa) đã được xếp hạng 
di tích lịch sử - kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 21/6/1993. Kiến trúc 
đình Đại Mỗ gồm cổng tam quan, 
2 dãy giải vũ dọc theo sân gạch 
rộng và khu định hình chứ "nhị” 
quay hướng Tây - Nam. Cổng đình 
có qui mô lớn được xây gạch khá 
cầu kỳ. Qua cổng đến một sân gạch 
rộng, dọc hai bên sân có 2 dãy nhà 
đải vũ. Đại đình qui mô 2 tầng 
8 mái với góc đao cong ngược lợp 
ngói ta, bờ nóc đắp dạng bờ đỉnh. 
giữa có hàng hoa chạm thủng chạy 
khắp bờ nóc và các bờ dải. Chính 
giửa bờ nóc đắp mặt trời lửa trên 
đầu hổ phủ. 2 hồi có 2 đầu cừu 
hương. Đầu các đao đắp nổi hình 
rồng lá, rồng mây. Hậu cung là 
1 lớp nhà ngang 3 gian xây gạch 
kiểu tường hồi bít đốc mái lợp ngói 
ta kết cấu đơn giản vì kèo quá 
giang. Trong hậu cung đặt 3 hương 
án lớn để đặt đồ tự khí, long ngai, 
bài vị của các vị thần được thờ. 
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Trang trí kiến trúc của đình được 
thể hiện tập trung trên toà đại 
đình. Phần kết cấu gỗ của bộ khung 
nhà được chạm khác rất đậm đặc, 
công phu. Cốn mê của phần mái 
trên được phủ kín bề mặt hình 
lưỡng long chầu nguyệt, các cốn 
nách chạm đề tài tứ linh. Hai mặt 
của bẩy hiên có hình rồng long 
mã, rồng lá, rồng mây, long mã 


bằng những nét chạm mạch lạc - 


dứt khoát. 


ĐẠI MÔ: L. Đại Mỗ, thuộc x. Đại 
Mõ, h. Từ Liêm, tp. Hà Nội: Dân 
sống chủ yếu bằng nghề làm 
ruộng và nghề dệt. Nghề dệt có lẽ 
xuất hiện vào tk. XV, sau đó đã 
phát triển ở trình độ cao. Hồi đầu 
tk. XIX, Đại Mỗ chủ yếu dệt lĩnh, 
rồi từ lĩnh trơn chuyển sang lĩnh 
hoa. Từ đầu tk. XX, dệt nhiều là 
chủ yếu. Nhiễu Mỗ thực sự nổi 
tiếng. Từ năm 1936 đến nay, do 
nhu cầu của thị trường, Đại Mỗ 
chuyển sang dệt lụa là chủ yếu. 
Lụa tơ tầm Đại Mỗ đã được nhà 
nước ta xuất khẩu sang nhiều 
nước trên thế giới... 


ĐẠI MÔ: X. thuộc h. Từ Liêm, tp. 
Hà Nội, thờ Ả Lã Nàng Đê (tướng 
của Hai Bà Trựng), Thuỷ Hải 
Long vương, Nguyễn Quý Đức, 
Nguyễn Quý An, Nguyên Quý 
Kính. Lễ hội được tổ chức từ ngày 
6 - 8 tháng Giêng hàng năm. 
Đáng chú ý có thi thổi xôi, cờ 
người, hát ả đào. 

ĐẠI NAM: Quốc hiệu do vua 
Minh Mạng đặt vào năm 1838 để 
thay cho tên Việt Nam đặt từ năm 


1804. Niên hiệu Đại Nam tuy 
không bị thay thế, nhưng các 
phần lãnh thổ Nam kỳ và Bắc kỳ 
bị Pháp chiếm từ 1864 về sau 


không dùng quốc hiệu Đại Nam. 


Ngày 2/9/1945 đặt tên mới nước 
Việt Nam Dân chủ cộng hoà. 


ĐẠI NGÃI: Q. do Mỹ - ngụy thành 
lập ớt. Ba Xuyên (Sóc Trăng), giáp 
s. Hậu, sau thuộc q. Long Phúc, 
nay là h. Long Phú, t. Sóc Trăng. 
Trong h. có x. Long Phú. 


ĐẠI NGÃI: X. thuộc h. Long Phú, 
t. Sóc Trăng, quê Lương Định Của 
(1920 - 1975). Tốt nghiệp hạng ưu 
Trường đại học Tổng hợp Kiusiu 
(Nhật Bản); sau đó bảo vệ luận án 
tiến sĩ, được phong giáo sư. Ông 
là tác giả của nhiều giống lúa có 
năng suất cao, hợp với khí hậu 
Việt Nam, giống dưa hấu tam bội 
thể không hạt, dưa, lê, táo, cả 
chua, khoai lang. Ông củng là 
người có sáng kiến quy hoạch bờ 
vùng bờ thửa, cấy thẳng hàng, 
làm thuỷ lợi nội đồng. 


ĐẠI NGU: Quốc hiệu do Hồ Quý 
Ly đặt vào năm 1400 để thay cho 
tên Đại Việt. Tên gọi là Đại Ngu 
tồn tại đến năm 1407, khi nhà 
Minh tiêu diệt nhà Hồ. Tên Đại 
Ngu với ý nghĩa họ Hồ là dòng dõi 
Ngu, Thuấn bên Trung Quốc. 


ĐẠI NHA: Năm 571, Lý Phật Tử 
phụ lời thê, đem quân đánh Triệu 
Việt Vương. Mất móng rồng trên 
mủ đâu mâu, Việt Vương biết 
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không thể chống được, bèn đem 
con gái chạy về phía nam đến cửa 
Đại Nha, nhảy xuống biển. Cửa 
biển Đại Nha, còn gọi là Đại Á, 
thời Lý đổi là Đại An, nay là cửa 
Đáy; ranh giới giữa 2 t. Nam Định 
và Ninh Bình. Sau đất bồi ra, cửa 
biển càng lùi về phía Nam. Đền 
thờ Triệu Quang Phục. 


ĐẠI NỘI: Là khu vực hoàng 
thành Thăng Long các thời Lý - 
Trần - Hậu Lê. Năm 1054, nhà Lý 
cho dựng bia Đại Nội. 


ĐẠI PHONG: L. ở h. Lệ Thuỷ, t. 
Quảng Bình. Xưa có nghề dệt 
chiếu hoa. Hợp tác xã. sản xuất 
nông nghiệp ở x. Phong Thuỷ, h. 
L¿ Thuy (nay là Lệ Ninh) - lá cờ 
đầu của phong trào thi đua quản 
lý hợp tác xã. Quê gia đình Ngô 
Đình Diệm. 


ĐẠI PHÚC: Chùa có từ trước tk. 
XVIợx. Đại Phúc, h. Lệ Ninh, t. 
Quảng Bình. Phía trước là s. Cái, 
bên phải có dòng khe, đồi tiếp liền 
mép nước, đúng là nơi danh thắng 
của vùng. 


ĐẠI PHÚC: Tục gọi là chùa Cả, 
tên chứ là Đại Bi tự, Đại Phúc tự 
hay Phúc Lâm viện, ở x. An 
Khánh, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Chùa trải qua nhiều lần trùng tu, 
sửa chứa. Hiện có hệ thống thờ 
cúng riêng: nhà thờ Phật và nhà 
thờ Thánh. Toà tiền đường khu 
thờ Phật gồm 5 gian bít đốc nối 
với thượng điện nối dài. Cấu trúc 
và trang trí trên kiến trúc ở đây 
mang dâu ấn thời Tây Sơn và 
Nguyễn. Khu thờ Thánh gồm toà 


bái đường mới xây, thượng điện 1 
gian 2 chái. Di vật ở đây khá 
phong phú và độc đáo, nhất. là 


, những pho tượng thờ mang phong 


cách các tk. XVI - XIX. 


ĐẠI PHÙNG: Chùa có tên cổ là 
Tam Giáo tự, toạ lạc tại đầu l. Đại 
Phùng, x. Đan Phượng, h. Đan 
Phượng, t. Hà Tây. Chủa có niên ˆ 
đại từ rất lâu, quay mặt về hướng 
tây, xây theo hình chứ "quốc". - 
Trong nội tự hiện có 2 ngọn tháp 
thờ Thích Thành Nhiều và Thích 
Thành Ca. Chủa còn 1 quả 
chuông đồng và khánh đá (có 3 
g1an gác chuông trên và dưới). Hệ 
thống hoành phi và câu đối cổ còn 
đầy đủ, tượng Phật còn 3 pho Tam 
thế, đức Đại Di đà, Quan Âm, 
Ngọc hoàng và đức Thích Ca. 
Ngoài thờ Phật, chùa còn ban thờ 
liệt sĩ, ban thờ sư tổ Đạt ma, 
ban Mẫu thờ Tam toà Thánh 
Mẫu. Lối lên chùa qua 2 cổng với 
lưỡng long ngậm câu đầu rất công 
phu. Năm 2001 chùa xây thêm 7 
gian nhà Tổ, đầu năm xây dựng 
lầu Quan Âm. Hàng năm vào 24/1 
và 4⁄3 âm lịch chủa tổ chức giỗ và 
lễ bái dâng hương. 


ĐẠI PHÙNG: Đinh Ì. Đại Phùng 
ở x. Đan Phượng, h. Đan Phượng, 
t. Hà Tây. Đình thờ Vũ Hùng, 
một. võ tướng thời Trần Anh tông 
(tk. XIV), có công xây dựng Ì. xóm 
an khang. Toàn bộ kiến trúc đình 
gôm nhà tiền tế, đại đình và chuôi 
vô. Ở tất cả các vị trí kiến trúc đều 
có điêu khắc trang trí các đề tải 
sinh hoạt thật đa dạng. 
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ĐẠI PHƯỚC: Chùa 
tos lạc tại ph. Thống 
Nhất, tp. Biên Hoà, 
t Đồng Nai, xưa 
thuộc tổng Phước 
Dinh Thượng, x. 
_ Bình Trước, ấp Trúc 
Lư. Năm 1930 chùa 
được xây dựng bằng. 
vật liệu nhẹ đo hoà 
thượng Thích Thiện 
Trạch cùng các bô § 
lão địa phương đứng ` 
ra thành lập nhằm 

làm nơi thờ tự cho bà con phật tử 
và cho hoà thượng Thiện Trạch 
chuyên tu giảng đạo. Từ năm 
1978 đến nay, kế vị trụ trì chùa 
là đại đức Thích Tịnh Thuỷ. 
Trong những năm kháng chiến, 
nơi đây cũng có những hoạt động 
ủng hệ cách mạng, nuôi giấu cán 
bộ, là nơi hội họp, liên lạc của 
những chiến sĩ cách mạng địa 
phương. Hiện tại chùa được xây 
dựng lại hoàn toàn dưới sự đóng 
góp công sức của bà con phật tử 
gần xa. Chính điện được xây dựng 
quy mô gồm hai tầng, hai bên là 
hai toà tháp, kiến trúc kết hợp hài 
hoà giữa phong cách chùa chiển 
cổ điển và hiện đại, được thiết kế 
và thi công bởi những nghệ nhân 
có tay nghề cao. Xung quanh chùa 
gồm những cây xanh bóng mát, và 
những cây trái khác... Chùa Đại 
Phước là nơi thanh tu học đạo 
thuộc hệ phái Bắc tông. Cùng với 





Chùa Đại Phước trước lúc trùng tu - TP.Biên Hòa 


các hoạt động Phật sự, chùa Đại - 
Phước còn là nơi tích cực tham gia 

các phong trào từ thiện xã hội 

với phương châm "tốt đạo đẹp 

đời". Trải qua quá trình thăng 

trầm, giờ đây chùa Đại Phước là 

nơi tịnh tu lý tưởng, là chốn hành 

hương của phật tử và khách 

thập phương. 
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ĐẠI THAN: L. thuộc x. Đại 
Than, tổng Vạn Ti, h. Gia Bình, 
nay là x. Cao Đức, h. Gia Lương, 
t. Bắc Ninh, nằm trên khu vực bờ 
Nam nơi s. Đuống đổ vào s. Lục 


Đầu. Là vùng đất nổi tiếng trong - 


lịch sử, nơi vua Trần họp với các 
tướng lĩnh để bàn kế sách đánh 
giặc Nguyên - Mông vào cuối năm 
._1282. L. thờ Cao Lỗ, một tướng 
. giỏi của An Dương Vương. Hàng 
. năm, Ì. mở hội từ ngày 10 tháng 
Ba đến5 tháng Tư. Năm 1287, 
quân Nguyên đo thái tử Nguyên 
A Thai chỉ huy lại tràn sang xâm 
lược nước ta. Vua Trần Nhân tông 
chiếu sai minh tự Nguyên Thức 
đem quân Thánh dực dũng nghĩa 
đến chỗ Hưng Đạo Vương để giữ 
cửa Đại Than. Trong trận này, 
quân ta đại thắng. 


ĐẠI THANH: Một cung điện lớn 
trong thành Thăng Long, xây 
dựng tử năm 1010. 


ĐẠI THÁNH QUÁN: Chùa ở x. 
Lậc Hạ, h. Mỹ Lộc, t. Nam Định. 
Thời Trần cho xây dựng hành 
cung Thiên Trường, trong đó có 
cung Đệ Tứ. Về sau theo tên hành 
cung mả gọi tên x., lại dựng chùa 
trên nền cung củ, thường gọi là 
chua Đệ Tứ. 


ĐẠI THÁNH THIỀN SƯ: Đền x. 
Trực Chính, h. Nam Ninh, t. Nam 
Định, thờ Đại thánh thiên sư họ 
Bùi Khoảng năm 1573-1577, 
thiền sư đắc đạo ở Tây Phương 
(Ấn Độ) trở về, đến tru trì ở chùa 
Thuy Cung. Tại đây thiền sư biên 


soạn tập #ế đăng lục, đúc chày 
kim cương bằng đồng. Thiền sự 
mât năm 1641. 


ĐẠI THẮNG TƯ THIÊN BẢO 


THÁP: Là tên chứ của tháp Báo 
Thiên dựng trước chùa Báo Thiên 
năm 1057. 


ĐẠI THÔNG: Một bến thuyền 
tấp nập của thành Thăng Long 
thời Lý - Trần, vừa là một thương 
cảng quan trọng, nơi tập trung 
nhiều thuyền buôn và và thuyền 
chiến. Vị trí nay thuộc h. Thanh 
Trì, ngoại thành Hà Nội. 


ĐẠI THỐNG: Tên xưa chỉ vùng 
Đan Phượng, t. Hà Tây, dọc s. 
Đáy. 

ĐẠI THƯỢNG: Di chỉ tại x. Đại 
Đồng, h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. 
Hiện vật có niên đại thời Bác 
thuộc, gồm gạch xây mộ, các đô 
bán sứ và gương đồng. 


ĐẠI TOÁN: Tuc gọi là l. Tỏi, ở 
tổng Đại Toán, h. Quế Dương, nay 
là h. Quế Võ, t. Bắc Ninh, quê 
Nguyễn Đăng (1576-?). 1612 đỗ 
đình nguyên hoàng giáp, làm quan 
thăng Hữu thị lang bộ Hộ, có làm 
chánh sứ sang Trung Quốc. Ông 
nổi tiếng vì tải học và thơ văn, 
đặc biệt sở trường về thơ phú. Dân 
gian đã truyền tụngcâu thành ngữ: 
"Phú ông Tỏi, hỏi làm chỉ". Củng 
có ý kiến cho ông là tác giả truyện 
nôm Bạch Viên Tồn các. Nhưng 
hiện nay chỉ thấy có bài phú Phi 
Lai tự phú (chữ Hán), viết về chủa 
Phi Lai ở Trung Quốc. 
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ĐẠI TÒNG LÂM: 
Chùa toa lạc tại ttr. 
Phú Mỹ, h. Tân 
Thành, t. Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Chùa 
được hoà thượng 
Thiện Hòa tạo lập 
năm 1962 trên diện 
tích đất khoảng 100 
ha. Từ khi tạo lập 
cho đến năm 1975, 
nơi đây chỉ là một 
am nhỏ với sự tu học 
và hoạt động mang tính chất gia 
đình khép kín. Đến sau 1975, Đại 
Tòng Lâm bắt đầu trùng tu, xây 
dựng, sửa sang lại. Từ năm 1990 
đến nay, thượng toa Thích Quảng 
Hiển đã phát tâm xây dựng 
trường trung cấp và cao đẳng 
Phật học tại Đại Tòng Lâm. Kể từ 
đó, công tác dạy và học Phật 
pháp của tăng ni trong t. dần 
được khai sáng và phát triển 
mạnh mẽ. Qua cổng tam quan, 


. 






Vườn Phật Tích — khu Đại Tòng Lâm 


—_— — 


Tam Quan khiut Đại Tòng Lâm — Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 


được xây dựng từ khi mới khai 
sơn ngôi Tam bảo (1962), bên 
trong chùa là một quần thể kiến 
trúc độc đáo với các am cốc được 
xây dựng và thiết kế xen kẽ với 
các vườn cây ăn trái, cây cảnh 
rợp bóng mát, làm cho khu Đại 
Tòng Lâm đã yên tĩnh và thanh 
thoát lại càng trở nên huyền bí 
và thoát tục hơn. Phía trái là 
tượng Phật Bà Quan Âm lộ thiên 
cao 19m. Khu trường học được 
xây dựng rất qui 
mô, khang trang và 
được chia làm hai 
phía ; một bên dành 
cho tăng còn bên kia 
là ni viện Thiện 
Hoà. Hàng năm, 
ngoài những ngày lễ 
lớn, còn tổ 
chức các lễ: khai 
giảng và tổng kết 
năm học, khoá học 


chùa 


của tăng ni. Ngoài 


357 


Nguyễn Văn Tân 


ra, Đại Tòng Lâm hiện còn là nơi 
đặt Văn phòng Ban trị sự tỉnh hội 
Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Ngày 24/12/2001 vừa qua, thượng 
toạ Thích Quảng Hiển đã đặt viên 
đá xây dựng ngôi đại tự lớn tầm 
cỡ quốc gia, đây là công trình nổi 
tiếng bậc nhất trong t.. Từ khi 
thành lập (1962) Đại Tòng Lâm 
chỉ là ngôi Tam bảo nhỏ, nhưng 
đến nay đã phát triển thành một 
quần thể kiến trúc với hàng chục 
ngôi chùa lớn nhỏ. 


ĐẠI TRẠCH: Mộ cổ tại th. Đại 


Trạch, x. Đình Tổ, h. Thuận 


Thành, t. Bắc Ninh. Phát hiện 
vào năm 1990; mộ đất, đồ tuỳ 
táng gồm 18 đồ đồng, một số 
mảnh gốm. l 


ĐẠI TRUNG: Đình l. Đại Trung, 
nay là x. Đại Đồng, h. Tiên Sơn, 
t. Bắc Ninh, thờ thành hoàng tôn 
hiệu là Từ Tiên đại vĩ Linh Thông 
Bảo Hựu hiển ứng Côn Sơn đại 
vương, sống dưới thời Trần. Khi 


ông đi kinh lý đến trang Đại Vi- 


(Đại Vương), thấy dân thật thà 
bèn mở trường dạy học, giáo hoá 
phong tục. Khi có giặc thất quận 
nổi lên, triều đình cử ông đi dẹp. 
Thắng trận, ông trở về l. Đại 
Trung. Sau ông mất, vua Trùng 
Quang sai quân đến tế lễ và ban 
sắc phong cho ông làm Phúc thần, 
cho dân l. Đại Trung thờ phụng. 


ĐẠI TRUNG: Miếu nằm phía 
Tây - Bắc l. Guột (Dũng Quyết), 


x. Việt Hùng, h. Quế Võ, Bác 
Ninh. Xưa kia miếu thờ Ân Quận 
công Nguyễn Đức Nhuận, một 
danh tướng thời chúa Trịnh Căn 
đánh chúa Nguyễn Hiển. Hiện 
nay, miếu thờ 6 vị quận công: 
Hùng Quận công, Cửu Quận 
công, Ân Quận công, Quế Quận 
công Nguyễn Đức Uyên, Chiêm 
Quận công, Giao Quận công 
Nguyễn Như Ôn. Theo tư liệu thì 
miếu Đại Trung do Quế Quận 
công Nguyễn Đức Uyên con trai 
Ân Quận công vâng lời chúa 
Trịnh xây dựng, hoàn chỉnh năm 
1708. Đây là một công trình kiến 
trúc thời Lê khá độc đáo. Hệ 
thống miếu gồm: miếu, từ đường, 
sân tế, vườn cây. Tất cả nằm 
trong một diện tích 2082 mẺ. 
Miếu gồm 2 toà liền nhau nhưng 
thực sự là một, bởi người xưa 
dùng gạch cuốn vòm tò vò thông 
suốt từ cửa đến tường hậu, phía 
ngoài bán mái giả, tạo nên một 
hình thức 2 toà như trên. Từ 
đường gồm 5 gian; toà từ đường 
này nguyên trước ở phía Đông 
Bắc 1. Guột, đến tk. XIX, người 
trong họ Nguyễn Đức đã chuyển . 
về trước miếu. Gần đây ngôi mộ 
của Cẩm Quận công củng được 
đưa về kề bên miếu. Miếu Đại 
Trung là một công trình hầu 
như còn nguyên dạng ban đầu 
của nó, từ cấu trúc miếu, đến sự 
sắp đặt các hiện vật đều đúng vi 
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trí cú, vì thế có thể cho biết rõ 
ràng về loại hình miếu thờ công 
thần của thời này. 

ĐẠI TỪ: H. thuộc phú Thái 
Nguyên thời thuộc Minh, đời 
Nguyễn thuộc phủ Phú Bình, t. 
Thái Nguyên. H. lị là Hùng Sơn 
trên s. Công, cách tp. Thái 
Nguyên 25km. Năm 1922, sáp 
nhập châu.Văn Lãng vào h. Đại 
Từ, nay thuộc t. Thái Nguyên. 6. 
Công chảy qua h. Đại Từ. H. có 
chè vị thơm đặc biệt. 


ĐẠI TỪ: L. thuộc x. Linh Đường, 
h. Thanh Trì, t. Hà Đông, nay thuộc 
tp. Hà Nội, giáp quốc lộ Avà đường 
xe lửa Thống Nhất. Quê Hoàng 
Thị Ngọc Phương, phi của Trịnh 
Sâm, và Nguyễn Hải Thần. Nơi 
thành lập hợp tác xã nông nghiệp 
đầu tiên của ngoại thành Hà Nội. 
Có cá chép ngon. Tượng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh bằng gỗ mít dựng 
năm 1988. 


ĐẠI TỰ: Chùa và đình Đại Tự 
thuộc x. Kim Chung, h. Hoài Đức, 
t. Hà Tây. Chùa Đại Tự có tên chứ 
là Tam Giáo tự được xây dựng và 
tồn tại cho đến ngày nay với mục 
đích: dùng giáo lý của đạo Phật từ 
bi khuyến thiện, trừng ác, giáo 
dục lòng nhân nghĩa cho con 
người và đây cũng là nơi thực 
hiện các lễ nghi tôn giáo của dân 
l. Đại Tự. Đình thờ Lý Nam Đế, 
một vị vua có công lớn vào tk. VI. 
Ngoài ra, đình còn thờ tướng 
Trình Đô Hộ Quốc và Tam Cô Hộ 
Quốc. Đình và chùa đã tạo thành 


một tổng thể di tích bê thế, uy 
nghỉ của l. Lễ hội hàng năm của 
đình được tổ chức vào ngày 7, 8 
tháng Ba. Các nghỉ lễ ở chùa được 
tổ chức vào các ngày mồng Một và 
ngày Rằm hàng tháng. 


ĐẠI VÂN: N. ở thành Hoa Lư, 
nay thuộc x. Trường Yên, h. Hoa 
Lư, t. Ninh Bình. Thời Lê Đại 
Hành, ở khu vực n. Đại Vân làm 
nhiều cung điện, nhà cửa: dựng 
điện Bách Bảo Thiên Tuế, cột giát 
vàng bạc, làm nơi coi chầu; phía 
Đông là điện Phong Lưu, phía 
Tây là điện Tử Hoa, bên tả là điện 
Bồng Lai, bên hưu là điện Cực 
Lạc. Tiếp đó làm lầu Đại Vân, 
dựng tiếp điện Trường Xuân làm 
nơi vua nghỉ; cạnh đó dựng điện 
Long Lộc, mái lợp ngói bạc. 


ĐẠI VI: Đình l. Đại Vi, nay là x. 
Đại Đồng, h. Tiên Sơn, t. Bác 
Ninh, thờ ba vị thần là Chàng 
Ngọ, Chàng Mai và Bạch Đa. Ba 
ông quê ở động Hoa Lư, có công 
giúp Đỉnh Bộ Lĩnh dẹp loạn các 
sứ quân. Gặp khi giặc Ngô sang 
cướp nước ta, ba ông cầm quân đi 
đánh, bất ngờ giặc tấn công đồn 
ở trang Đại Vi, ba ông không 
chống lại được đã hy sinh. Dân l. 
cảm phục lập miếu thờ. Đến khi 
Định Tiên Hoàng lên ngôi phong 
3 ông làm Phúc thần. 


ĐẠI VĨ: Đình 1. Đại Vĩ, th. Hà 
Vĩ, x. Liên Hà, h. Đông Anh, ngoại 
thành Hà Nội. Đình thờ 3 nhân 
vật thời Hai Bà Trưng là Đăng 
Giang, Khổng Chung và Thuỷ Hải. 
Tương truyền, các vị giúp Hai Bà 
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Trưng chiến thắng Tô Định, về 
sau cùng chống với Mã Viện và 
hy sinh vì nước tại quê nhà. 
ĐẠI VIỆT: Quốc hiệu do vua Lý 
Thánh tông đặt vào năm 1054, 
các triều vua nhà Lý sau đó và 
triểu đại Trần củng gọi là Đại 
Việt. Năm 1400 nhà Hồ lên đổi 
tên nước là Đại Ngu; năm 1407- 
1428 nhà Minh gọi là Giao Châu 
hay Án Nam đô hộ phủ. Từ 1428 
nhà Hậu Lê lấy lại tên Đại Việt, 
và đến năm 1804 Gia Long thay 
bằng Việt Nam. 


ĐẠI YÊN: Đại Yên thuộc ph. Ngọc 
Hà, q. Ba Đình, tp. Hà Nội. Nghẻ 
thuốc nam ở Đại Yên ra đời từ thời 
Lý. Hầu hết các cây thuốc nam 
ở đây được trồng vào mùa xuân. 
Không chỉ trồng, Đại Yên còn thực 
hiện tất cả các khâu tiếp theo: thu 
hái, chế biến và bảo quản. Phương 
pháp chữa bệnh bằng thuốc nam 
ở Đại Yên là một bộ phận quan 
trọng của ngành y học cổ truyền. 


ĐẠI YÊN: Đình ở ph. Đội Cấn, q. 
Ba Đình, Hà Nội, thờ thành 
hoàng là Ngọc Hoa công chúa, cô 
bé 9 tuổi đã có công trong trận 
đánh chúa Chăm Chế Ma Na năm 
1104. Trong thời kỳ 1935-36, đình 
là nơi truyền bá chữ quốc ngử và 
là nơi học võ cho thanh niên bảo 
vệ quê bương. Trước đình có một 
giếng nước, định gồm cổng, sân 
gạch, tả vu, hữu vu, nhà tiền tế, 
đại bái, hậu cung. Nhà tiên tế kết 
cấu kiểu vì kèo trụ trốn, 4 góc ở 


chân cột vấy ra 4 chiếc bấy, ở 4 
gian bên, mái được lót kín theo 
kiểu vòm cuốn. Đình còn giử được 
3 câu đối, 3 hoành phi, 1 lọ lục 
bình, 1 choé, 4 hương án, 2 bộ cửa 
võng. Đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật 1/1990. 


ĐAK LẶP: Di chỉ tại ttr. Đak 
Lăp, h. Đak Riâp, t. Đấc Lác. Tại 
đây đã phát hiện vật đồ đá thuộc 
văn hoá kch. Biển Hồ, cách nay 
khoảng 4000-5000 năm. 

ĐAK RLẤP: Di chỉ ở trên đổi 
cao 500m thuộc ttr. Đak Riấp, t. 
Đắc Lắc. Phát hiện năm 1988, 
hiện vật có 5 rìu đá với kỹ thuật 
chế tác tỉnh xảo. Thuộc hậu kỷ 
đồ đá mới. 

ĐALAK: Di tích nằm trên một 
ngọn đổi nhỏ thuộc khu vực rừng 
quốc gia Cát Tiên (h. Tân Phú, t. 
Đồng Nai). Khai quật vào tháng 
3/1996, gồm 3 hố khai quật với 
tổng diện tích 91 mỂ. Di tích nằm 
toàn bộ trên mặt đồi đá tự nhiên 
được con người tu chỉnh thành 
mặt bằng trước khi xây dựng một 
kiến trúc đền tháp lên trên. Kiến 
trúc gạch bị phá huỷ hoàn toản, 
mảnh vỡ nằm chồng chéo lên 
nhau không thể xác định được 
hinh thái kiến trúc ban đầu. Tuy 
nhiên với lượng gạch được sử 
dụng trong di tích, số lượng hiện 
vật thu được, một số dấu vết còn 
lại, có thể đoán định đây là đi tích 
kiến trúc gạch thuộc giai đoạn 
văn hoá Óc Eo. Ngôi đền có kiến 
trúc hình tháp, chiều cao trên 3m, 
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được chia thành 2 phần âm dương 
và là hình thái kiến trúc thịnh 
hành của cư dân thượng nguồn s. 
Đồng Nai vào khoảng tk. VỊII. 
Hiện vật trong di tích: 1 linga 
bằng sa thạch, 1 yoni bằng sa 
thạch, 1 bàn nghiền, 2 mi cửa 
bằng đá, 2 vòng và 1 miếng kim 
- loại nhỏ (màu vàng đỏ, không gỉ) 
và 5 mảnh gốm mịn không trang 
trí hoa văn. 


ĐÀM GIA: Th. ở h. Gia Viễn, nay 
thuộc x. Gia Tiến, h. Gia Viễn, t. 
Ninh Bình, ở phía Bắc s. Hoàng 
Long, phía Tây x. Trường Yên 
(Hoa Lư); sau đổi là Điểm Xá. Quê 
Đàm Thị, mẹ Đỉnh Tiên Hoàng, 
và quốc sư Nguyễn Minh Không. 


ĐÀMGIANƯƠNG LOAN: Xưa, 
khi phụ lão các sách dẫn con em 
đến theo Định Bộ Lĩnh, thì người 
chú của Bộ Linh giữ sách Bông 
chống đánh lại. Bấy giờ, Bộ Lĩnh 
còn ít tuổi thế quân chưa mạnh, 
phải thua chạy. Khi qua cầu ở Đàm 
Gia Nương Loan, cầu gãy, Bộ Lĩnh 
rơi xuống bùn, người chú toan đâm, 
bỗng thấy 2 con rồng vàng hộ vệ 
Bộ Lĩnh, nên sợ mà lui. Đàm Gia 
Nương Loan (Loan là chỗ s. uốn 
vòng), nay thuộc Điểm Xá, h. Gia 
Viễn, t. Ninh Bình. ` 


ĐÀM THƯỢNG THU: X. 
Hương Mặc, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh. Đền thờ Thượng thư Đàm 
Thận Huy (1463-1527), quê ở bản 
x. Khi vua Chiêu tông bị Mạc 
Đăng Dung lấn ép phải chạy vào 
Thanh Hoá, ông trở về Kinh Bắc 


chiêu mộ quân sĩ, dấy righia 


, chống lại họ Mạc. Sau vì yếu thế 


không địch nổi, ông uống thuốc 
độc tự tử. Nhà Lê Trung hưng 
truy phong ông là Thượng đẳng 
thần, cho lập đền thờ và ban biển 
đề ba chữ "Tiết nghĩa từ". 


ĐÀM XÁ (hay ĐIỂM XÁ): L. 
thuộc h. Đại Hoàng, phủ Tràng 
An, nay thuộc x. Gia Tiến, h. Gia 
Viễn, t. Ninh Bình, quê thiển sư 
Nguyễn Minh Không (1066- 
1141), thuộc thế hệ thứ 13 phái 
Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, bạn 
đồng đạo với Từ Đạo Hạnh. 
Tương truyền, ông chữa khỏi 
bệnh hoá hổ cho vua Lý Thần 
tông, nên được phong quốc sư. 


ĐAMSƠN:X củửh. Thuỷ Đường, 
trân Hải Dương, nay thuộc h. 
Thuỷ Nguyên, ngoại thành Hải 
Phòng. Có luỹy của nhà Mạc. 


ĐẠM THUỶ: Lăng Trần Thuận 
tông ở x. Đạm Thuỷ (An Binh), 
Đông Triểu, t. Quảng Ninh. 
Tương truyền là quê hương nhà 
Trần. Nhà Trần không dựng bia 
mộ, nhưng năm 1804 vua Minh 
Mạng cho dựng bia mộ xác định 
chủ nhân của lăng. 


ĐAN DUỆ: Đền x. Đan Duẹ, h. 
Hải Lăng, t. Quảng Trị. Đền thờ 
2 vị tướng quân nhà Trần là 
Chiêu Văn vương Trần Nhật 
Duật và Huệ Vũ vương Trần Quốc 
Chẩn. Tương truyền, khi đi đánh 
Chiêm Thành, hai ông nổi tiếng 
nghiêm quân lệnh, cấm quân sĩ 
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không xâm phạm tài sản của dân. 
Sau khi hai ông mất, dân cảm nhớ 
công đức dựng đền thờ phụng. 


ĐAN DUỆ: X. ở h. Minh Linh 
(nay là Vĩnh Linh), t. Quảng Trị. 
Quê tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ. 


ĐAN ĐIỂN: Tên xưa vẻ đời Lê 
củah.QuảngĐiền,phủThừaThiên; 
thời thuộc Minh là h. Trà Kệ. Sau 
năm 1445 là t. Thừa Thiên, nay 
là t. Thừa Thiên - Huế. 


ĐAN HÀ: Bải giữa s. Hồng, thuộc 
h. Hạ Hoà, t. Phú Thọ. Đất màu 
đỏ trồng giống quýt ngon. 


ĐAN HOÀI: H. thành lập tháng 
9/1969 ở t. Hà Tây do hợp nhất h. 
Đan Phượng và h. Hoài Đức. 
Tháng 1/1974 lại chia làm hai. 


ĐAN KHẾ: N. thuộc h. Yên Mô, 
t. Ninh Bình. Tháng 12/1596, nổ 
ra cuộc khởi nghĩa của nhân đân 
chống lại triều đình nhà Lê do 
Phạm Hàng lãnh đạo, tự xưng là 
Thiên Nam Chiêu thảo Đô 
nguyên suý, chiếm cứ n. Đan Khê, 
có hơn một vạn người hưởng ứng. 


ĐAN RKÌ: (hay ĐƠN KỦ: Địa 
điểm ở t. Lạng Sơn. Năm 1828, 
Thoát Hoan trong cuộc rút lui 
khỏi Việt Nam đã qua đây. 


ĐAN LOAN: L. củ, nay là x. 
Nhân Quyền, h. Cẩm Bình, t. Hải 
Dương, quê Phạm Đình Hổ (1768- 
1832). Thuở nhỏ học rộng 
nhưng chỉ đỗ sinh đề; 1821 được 
bổ Hành tẩu ở Viện Hàn lâm, 
1826 sung Tế tửu Quốc tử giám 


(Huế), rồi thăng lên Thị giảng. 
Ông để lại một số tác PHẨm: văn 
học có giá trị. 


ĐAN NỆ: X. ở tổng cùng tên, h, 
„lên Định, trấn Thanh Hoá, nay 
“là x. Yên Thọ, h. Thiệu Yên, t. 
Thanh Hoá. Có n. Đồng Cổ, đền 
thờ thần Đồng Cổ. 


ĐAN NHIỆM: L. cũ, nay là x. 
Xuân Hoà, h. Nam Đàn, t. Nghệ 
Án, quê Phan Bội Châu (1867- 
1940). 1900 đỗ Giải nguyên; 1904 
thành lậphội Duy Tân chống Pháp, 
chủ trương đưa thanh niên đi du 
học để về nước cứu nước. 1995 bị 
Pháp bắt giam, sau chúng phải ân 
xá. Ông sáng tác nhiều thơ văn, 
viết nhiều bộ sách có giá trị. 
ĐAN NHIÊM: X. Đan: Nhiễm, 
Bắc Ninh, có tục tắt đèn trong khi 
tế lễ. X. này thờ thần Hổ. Vào 
tháng Giêng, dân l. vào đám. Đêm 
hôm rã đám có buổi tế sau cùng, 
sau đó ả đào hát thờ thần. Độ nứa 
đêm, bỗng đèn nến tắt, vị kỳ mục 
giả cọp nháy ra chụp lấy ả đào rồi 
làm ra bộ cắn. Trai tơ trong Ì. 
cũng theo gương ông ta làm CỌP. 
ôm lấy gái. Cuộc chơi kéo dài đến 
canh ba. 

ĐAN PHƯỢNG: H. đặt từ đời 
Trần, đời Minh là H. Đan Sơn và 
Thạch Thât thuộc châu Từ Liêm, 
phủ Giao Châu, đời Lê thuộc trấn 
Sơn Tây. Khi triểu đình Đồng 
Khánh cắt Hà Nội làm nhượng 
địa cho Pháp, h. Đan Phượng 
nhập vào phủ Hoài Đức. Nay h. 
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Đan Phượng thuộc t. Hà Tây, h. 
lị ở Phùng cách Hà Nội 22 km 
trên quốc lộ 11A, gần s. Đáy. Quê 
Nguyễn Danh Dự, Tạ Đăng 
Huấn, Phạm Phi Kiến, Thi Sách, 
Tô Hiến Thành, Nguyễn Hữu 
Phú. Từ đời Lê về trước, h. có 30 
người đỗ đại khoa. 

ĐAN XÁ: Địa điểm gần cửa Lê 
Hoa; trận đánh giữa quân ta và 
quản Minh do Mộc Thạnh chỉ huy. 
ĐÀN ĐÁ KHÁNH SƠN: Ngày 
12/9/1979,tìm thấy đànđáớKhánh 
Sơn, t. Khánh Hoà. Đàn đá Khánh 


Sơn gồm 12 thanh hình thon dài, 


toàn bộ nặng 1ỗ1,3 kg. Khi gõ lên 
bộ đàn đá này phát ra 12 âm, hợp 
thành một thanh âm rõ nét. Đàn 
đá Khánh Sơn thuộc thời tiền sử, 
có cách đây hàng nghìn năm. 


ĐÀN THÊ ĐỒNG CỔ: Vua Thái 
tông nhà Lý (1028 - 54) lập đàn 
thể này ở trước đền Đồng Cổ, trên 
bờ hồ Tây, thuộc h. Thuy Chương 
(Hà Nội ). Đàn xây cao 2 tầng, 
tầng trên thờ thần, tầng dưới vua 
ngự mỗi năm 2 kỳ xuân-thu để 
làm lễ tế. Về sau, dân tình củng 
đến đây để xin thần linh chứng 
giám cho tấm lòng của họ. Bởi vậy. 
Đànthêthánhcủađạichúng,hương 
khói rất thịnh cho tới cuối Lê, bị 
quân Tam phú phá huỷ mất. 


ĐÁN CỨM: Hang thuộc địa phận 
bản Trăn, x. Yên Cường, h. Bắc 
Mê, t. Hà Giang. Tháng 5/1937, 
phát hiện ở đây di tích người tiền 
sử. Trong tổng số gần 800 di vật, 
có những công cụ lao động như 


rìu, dao, nạo, cuốc, chày nghiền, 
bàn nghiền. Đặc trưng nổi bật của 
bộ sưu tập là việc sử dụng những 
mảnh đá cuội lớn để chế tác công 
cụ. Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình, 
cách nay khoảng 1 vạn năm. 


ĐÁN LANH: Hang thuộc địa phận 
h. Mường La, t. Sơn La, nơi phát 
hiện 1 vòng đá vào tháng 2/1996. 
Vòng bị gãy còn một mảnh, làm 
từ đá ngọc màu xanh, mài nhẫn 
toàn bộ. Mặt cắt ngang hình tam 
giác,canhtrongconglồi. Kichthước 
vòng đày 2,7 cm, mặt đáy 1,5 cm, 
đường kính trong 6cm, đường kinh 
ngoài 10 cm. Vồng có chu vi trong 
và ngoài khá đều, có thể được chế 
tạo bằng kỹ thuật khoan tách lõi. 
Toàn thân vòng được mài nhẫn. 
Riêng phần và mép ngoài mồng, 
hiện trạng bị vỡ mẻ nhỏ. 

ĐẢN NÃI: Tên giáp, có lẽ là vùng 
Đan Nê, h. Thiệu Yên, t. Thanh 
Hoá, nơi có n. Đồng Cổ. Năm 
1029, giáp Đản Nãi ở châu Ái làm 
phản. Lý Thái tông thân chính đi 
dánh, khi đánh dẹp được rồi, sai 
Trung sứ đốc suất người Đản Nãi 
đào kênh. 


ĐANH: L. Đanh, tức Ì. Thiết 
Đanh, x. Định Tường, h. Thiệu 
Yên, t. Thanh Hoá. Thành hoàng 
1. là Cao Sơn lập thạch (vốn là 1 
hòn đá); Ì. còn thờ 5 người họ Lê 
và 1 người họ Định, đã có công lập 
l. cách nay chừng 1000 năm. 
Hàng năm, Ì. Đanh mở lễ hội vào 
các ngày: mồng 7 và 8: hội ăn chạ 
với Bái Trại. 
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ĐANH XÁ (tức ĐINH XÁ): L. ở 
tổng Đội Sơn, h. Kim Bảng, trấn 
Sơn Nam, nay thuộc t. Hà Nam, 
gần s. Đáy và h. lị. Có chùa Bà 
Đanh, nghề làm gốm. 


ĐÀO ĐỘNG: Miếu th. Đào Động, 
h. Quỳnh Phụ, t. Thái Bình, thờ 
Thuỷ thần tôn hiệu là Bạt Hải đại 
vương, tên huý là Vĩnh. Tương 
truyền, khi vua Hùng đã nhường 
ngôi cho con rể là Sơn thánh Tần 
Viên, đến Đào Động gặp 3 Thuỷ 
thần lúc này đã biến thành 3 hình 
người, rồi cùng chia quân đi đánh 
giặc. Sau chiến tháng, Vĩnh công 
từ chối chức tước vua trao, trở về 
Đào Động mở tiệc khao quân, bảo 
ban dân chúng làm ăn. Nhân một 
hôm trời nổi mưa gió mà hoá. 
ĐÀO KỲ CÔNG: Đền x. Thanh 
Am, h. Hiệp Hoà, t. Bắc Giang, 
thờ Phù Dúng đại vương, quê ở 
bản x.. Tương truyền, ông là 
tướng của vua Hùng, đánh quân 
Thục lập nhiều công lao, được 
phong là Hưng Thiên khang quốc 
Phù Dũng đại vương. Dân x. lập 
đến thở trong vườn củ của ông. 


ĐÀO NGUYÊN: Chùa toạ lạc tại 
th. Đào Nguyên, x. An Thượng, h. 
Hoài Đức, t. Hà Tây. Chùa có niên 
đại cách đây 100 năm, quay về 
hướng Tây, xây theo lối chử 
“Nhị”. Hiện tại chùa còn 1 quả 
chuông cổ, 7 quả chuông con. Hệ 
thống tượng bài trí không có gì 
đặc biệt so với các chùa khác, 
Chùa còn 1 ngọn tháp ( 2 sư tổ 
tịch), 1 am sư bác. Trong kháng 
chiến, chủa là nơi nuôi giấu cán 


bộ cách mạng, nên cụm đình chùa 
đã bị địch phá hoại, sau xây dựng 
lại. Đến nay chùa cũng như thầy 
trụ trì Thích Đàm Mùi tham gia 
đầy đủ các hoạt động mà địa 
phương phát động. Hàng năm 
chùa tổ chức giỗ vào 20/1 và 5/10 
âm lịch. 


ĐÀO NƯƠNG: Đền x. Đào Đặng 
(nay là Trung Nghĩa), h. Phù 
Tiên, t. Hưng Yên, thờ người ca 
nữ (Đào nương) quê ở bản x.. Khi 
giặc Minh xâm lược nước ta, Đào 
nương xinh đẹp, hát hay, thường 
chuốc rượu cho quân Minh uống 
rượu say rồi bỏ vào túi buộc lại, 
đến khuya kéo ra quẳng xuống s.. 
Sau khi thắng giặc, Đào nương 
qua đời, dân bản x. nhớ ơn, lập 
đền thơ. 


ĐÀO QUÁN: L. ở h. Yên Thế, t. 
Bắc Ninh, ở phía nam Bố Hạ 1 
km. Sản xuất cam ngon. 


ĐÀO SƯ TÍCH: Đền thờ trạng 
nguyên Đào Sư Tích tại quê ông 
ở x. Cổ Lễ, h. Nam Ninh, t. Nam 
Định. Ông có tài năng học vấn hơn 
người, thi đỗ tiến sĩ năm 1374, làm 
quan đến chức Nhập nội hành 
khiển. Hồ Quý Ly chuyên quyền, 
ông không chịu a tòng nên bị cách 
chức. Khoảng năm Minh Mệnh 
(1820 - 1840) dân x. lập đền thờ, 
thờ ông làm thành hoàng. 


ĐÀO THỊNH: di chỉ tại x. Đào 
Thịnh, h. Trấn Yên, t, Yên Bái. 
Từ thập niên 1960 trở đi, tại đây 
đã phát hiện nhiều hiện vật văn 
hoá, từ đồ đá đến đồ đồng. Đặc 
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biệt thạp đồng Đào Thịnh (phát 
hiện năm 1960) là thạp đẹp và to 
nhất trong các thạp đồng tìm 
thấy ở nước ‡a. 

ĐÀO TRÀNG: Đình I. Đào 
Trảng, x. Xuân Đám, h. Yên 
Dũng, t. Bắc Giang, thờ thành 
hoàng là Quý Minh đại vương. 
Tương truyền, ông là con trai Lạc 
Long Quân, em Tản Viên Sơn 
thánh, từ biển lên n., đến th. Phú 
Mãn, thấy n. cao cảnh đẹp bèn ở 
lại. Từ đấy trên n. thường có linh 
khi bốc lên, dân chúng lập đền 
thờ. Đến đời Hồng thuận (1509 - 
1516) vua sai thám hoa Nguyễn 
Hữu Nghiễm đi cầu mựa ở đây 
được hiệu nghiệm, liên ban cho 
một quả chuông lớn và tiền để sửa 
sang đình quán. 

ĐÀO VIÊN: Đình x. Đào Viên, 
h. Quế Võ, t. Bắc Ninh, thờ thành 
hoàng là Minh Vũ. Thời Hùng Huy 
Vương có giặc Ấn sang xâm lược 
nước ta, ông theo Phù Đồng Thiên 
vương đến n. Sóc Sơn giết giặc. 
ĐÀO XÁ: Di chỉ tại x. Đào Xá, h. 
Tam Thanh, t. Phú Thọ, phát 
hiện năm 1978. Hiện vật gồm rùi 
có vai, rìu chữ nhất, và đĩa, bát, 
chậu đồng, vò men xanh. Đây là 
những hiện vật thường thấy 
thuộc tk. V ở nước ta. 


ĐÀO XÁ: Đình Đào Xá, x. Phá 
Lãng, h. Gia Lương, t. Bắc Ninh, 
thờ năm vị thành hoàng là Đào 
Công đại vương, Trình Công đại 
vương, Hoàng Công đại vương, 
Bình phu nhân họ Nguyễn, Hoàng 


phu nhân tức Đào Nương, có công 
giúp Hai Bà Trựng khởi nghĩa. 
ĐÀO XÁ: L. thuộc tổng Đặng Xá, 
h. Ấn Thi (nay là Kim Thi). t. 
Hưng Yên. Quê Đào Nương, có 
công đánh giặc Minh. 


ĐÀO XÁ: L. Đào Xá, nay là x. 
Đào Xá, h. Tam Thanh, t. Phú 
Thọ, nằm phía bờ Tây s. Đà. 
Tương truyền, đây là khu vực xảy 
ra giao tranh giửa Sơn Tinh và 
Thuỷ Tĩnh. L. thờ Hùng Hải ( 1 
bộ tướng của Hùng Vương) cùng 
vợ và 3 con trai. Hàng năm Đào 
Xá mở nhiều lễ hội trọng thể để 
tưởng nhớ ơn các vị, như hội lễ 
Múa trâu, Lễ cầu tháng Giêng; Lễ 
cầu tháng Bảy. Hội mở vào các 
ngày mông 9 và mồng 10 tháng 
Bảy. Tương truyền Lý Bôn xưa 
đóng quân ở Đào Xá, vào một đêm 
có hai chiếc thuyền rồng nổi lên 
ở đoạn này, trên thuyền cô người 
xưng là Thuỷ thần đến để âm phủ 
cho ông đánh giặc... Nhớ lại sự 
tích đó, nửa đêm mồng 10, ở đầm 
Đào Xá lúc canh ba, dân tổ chức 
bơi chải. Chải Đào Xá sơn đen, 
mũi hình đầu rồng giao long, đuôi 
hình đuôi tôm; đầu và đuôi chải 
sơn son thếp vàng. Trong cuộc 
đua, bơi hai thuyền, một thuyền 
đực, đầu hình chim và một 
thuyền cái, đầu hình cá, (bơi 
thành cặp). Ngoài ra, ở Đào Xá 
còn có tục múa xuân ngưu vào 
mồng 5/1, tục múa voi kèm theo 
đám rước kiệu, củng một số trò 
vui dân gian như: đấu vật, đánh 
cờ, hát chèo, tuồng. 
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ĐÀO XUYÊN: di chỉ ở th. Đào 
Xuyên, x. Đa Tốn, h. Gia Lâm, tp. 
Hà Nội. phát hiện năm 1974, có 
4 thạp đồng khá nguyên vẹn và 
một số đổ gốm sứ có niên đại Lục 
Triều -Đường. 

ĐÀO XUYÊN: Đinh I. Đào 
Xuyên, nay là x. Phú Lăng, h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh, thờ thành 
hoàng có tên huý là Ngại. Ông có 
công trong việc lập mưu kế để đưa 
Lý Phật Tử lên ngôi vua. 


ĐÀO XUYÊN: L. ởh. Tiên Phong, 
phủ Quảng Oai (nay thuộc h. Ba 
Vì), t. Hà Tây. Quê Trần Thế Vinh. 


ĐẠOCHÂU:Mộtđơnvihànhchính 
do nhà Đường đặt vào năm 621, 
trên đất h. Bình Đạo, gọi là Đạo 
Châu, về sau gọi là Tiên Châu, 
đến năm 636 gọi tên là Bình Đạo 
như cũ. Vị trí Đạo Châu thuộc đất 
Đông Anh, tp. Hà Nội hiện nay. 


ĐẠO SỬ: Đinh I. Đạo Sử, x. Phá 
Lãng, h. Gia Lương, t. Bắc Ninh, 
thờ thành hoàng là Phúc tướng 
đại vương Lưu Hùng. Một minh 
ông từng vào rừng giết hổ để dân 
1. được sống yên ổn. Khoảng niên 
hiệu Càn Phù thời Lý, ông đem 
quân đi chống giặc Chiêm Thành. 
ĐẠO TÚ: L. cách tx. Vĩnh Yên 6 
km về phía bắc, trên đường từ 
Vĩnh Yên đi Lập Thạch, thuộc h. 
Tam Dương, t. Vĩnh Yên, nay là 
h. Tam Đảo, t. Vĩnh Phúc. Nhà 
máy bê tông đúc sẵn. Ngày 
31/8/1949, điền ra trận vận động 

chiến đầu tiên của bộ đội chủ lực 


Quân đội Nhân dân Việt Nam 
thuộc chiến trường Trung du, 
đánh bại 2 tiểu đoàn quân Pháp 
tại Thanh Vân - Đạo Tú. 


ĐÁẢORBÌNHBA: Dichithuộcttr. Ba 


Ngòi, h. Cam Ranh, t. Khánh Hoà. 


Năm 1990 phát hiện 1 ngôi mộ 
cổ thuộc văn hoá kch. Sa Huỳnh. 


ĐẢO NAM YẾT: Nằm trong 
quần đảo Trường Sa (t. Khánh 
Hoà). Năm 1995 khai quật được 
184 hiện vật, chủ nhân người Việt 
từng đến và sinh sống ở đây vào 
tk. XVI - XV. 

ĐẢO TIÊN: Một hòn đảo ở giữa 
hồ thuộc ph. Bích Câu củ của 
Thăng Long. Tương truyền, vào 
những đêm thanh vắng, thường 
có tiên nữ đến múa hát, vì thế 
người đương thời gọi là đảo Tiên. 
Hồ đó bị lấp từ lâu, đảo không còn 
nửa. Vị trí hề và đảo củ khoảng 
phía tây Văn Miếu, q. Đống Đa, 
tp. Hà Nội hiện nay. 


ĐÁP CÂU: L. ở tổng Đỗ Xá, h. Võ 
Giàng, t. Bắc Ninh, nay là ttr. 
Đáp Cầu, cách tx. Bắc Ninh 3 km 
trên s. Cầu. Trân lị Kinh Bác về 
đời Lê. Nhà máy giấy trước của 
Pháp, nay là nhà máy giấy Hoàng 
Văn Thụ; bệnh viên tâm thần hồi 
thuộc Pháp; các nhà máy kính, 
gạch ngói, cầu trên s. Cầu dài 1,5 
km trên quốc lộ 1. Đáp Cầu là quê 
của Hoàng Quốc Việt (1905 - 
1992) Năm 1928 vào Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chí 
hội. 1930, bị Pháp bắt đày đi Côn 
Đảo. Sau khi được trả lại tự do, 


366 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


là uỷ viên Xứ uỷ Bắc kỳ, uỷ viên 
Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Thường vụ Trung ương 
Đảng, Uỷ viên Hộ chính trị 
(1951). Ông còn giữ chức chủ tịch 
Tổng công đoàn Việt Nam. 

ĐẠT MA THIÊN SƯ: Đền x. 
Ngoại Lãng, h. Vú Thư, t. Thái 
Bình, thờ thiền sư Đỗ Đô. Ông 
thông Phật học, đậu khoa thi 
Bạch Liên, được bổ làm tăng quan 
đến chức Đô Sát phu, pháp hiệu 
Đạt ma thiền sư, mất năm 1288. 


ĐẠT TÀI: L. nghề mộc ở x. 
Hoàng Đạt, h. Hoằng Hoá, t. 
Thanh Hoá. Thành ngữ "thợ mộc 
Đạt Tài” phổ biến ở nhiều vùng. 
Thợ ở đây chuyên làm nhà cửa 
cho dân quê (bằng tre, gỗ), và thờ 
Lễ Ban làm tổ sư nghề. _ 


ĐÁY: Chỉ lưu của s. Hồng dài 241 
km; tách từ s. Hồng ở x. Hát Môn, 
phía hạ lưu Sơn Tây chừng 12 km 
chảy qua h. 1j. Đan Phượng, qua 
các t. Hà Tây, Hà Nam, Nam 
Định và Ninh Bình, rồi đổ ra biển 
ở cửa Đông; còn gọi là s. Hát 
Giang. Rất nhiều Ì. x. dọc 2 bờ s. 
Đáy thờ Hai Bà Trưng và các nữ 
tướng của Hai Bà. 


ĐẮC BĂNG: Di chỉ tại x. Đắc 
Bằng, h. Krông Pa, t. Gia Lai. 
Năm 198ã, phát hiện 2 nhũ đá có 
khắc hoa văn hình người và dòng 
chứ Chăm cổ. 


ĐÁC GLÂY: Trống đồng tìm 
thấy ở h. Đặc Giây, t. Kontum 
năm 1821. Trống bị vỡ phần thân; 
cao 24 cm, đường kính mặt 34 cm. 


Mặt chờm ra khỏi tang. Chính 
giữa mặt là ngôi sao nổi 10 cánh, 
một đường tròn nổi cắt ngang các 
đầu cánh sao không nhọn, xen các 
cánh cứ 1 lông công lại đến 1 chứ 
V lồng nhau. Trong ra ngoài có 9 
vành hoa văn, trong đó vành 3 là 
vòng tròn chấm giứa; vành 4 là 
hình người trang sức lông chim 
cách điệu; vành ð có 4 họa tiết 
hình trám xen 4 hình chim bay 
ngược chiều kim đồng hồ. Gần rìa 
mặt là 4 khối tượng cóc ngồi 
ngược chiều kim đồng hồ. Tang và 
lưng trống có những băng hoa văn 
tương tự trên mặt. Trống chỉ còn 
lại 1 chiếc quai kép. 


ĐẮC GLÂY (ĐĂK GLEI): H. ở 
t. Kontum, phía bắc giáp t. Quảng 
Nam, phía Tây giáp Lào và Căm- 
puchia. Địa hình có n. cao ở xung 
quanh h: Ngọc Linh 2578, H. có 


9 x., với diện tích 165,360 ha và 


23.468 nhân khẩu (1991). H. lị là 
Đắc Giây trên thượng nguồn sa. Đắc 
Pôcô; có quốc lộ 14 nối liên với h. 
Phước Sơn ở phía Bắc và Đắc Tô 
ở phía Nam. Suối nước nóng ở phía 
Bác. Trồng thông và cây dược liệu. 


ĐẶC HÀ: Địa điểm ở t. Kontum, 
nằm trên đường 14, phía bắc t. 
Kon tum. Ngày 30/8/1961, điên ra 
trận đánh điểm diệt viện của tiểu 
đoàn bộ bình 90, đội đặc công 406, 
Phân đội học viên Trường quân 
chính Quân khu ð và lực lượng 
vũtrang địa phương vào quân nguy 
Sài Gòn ở q. lị Đắc Hà, diệt 80 
tên, bát sống 100 tên, thu hàng 
trăm súng các loại. Bọn địch cho 
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quân tiếp viện, quân giải phóng 
lại tiêu diệt 1 tiểu đoàn, làm tiêu 
hao 1 tiều đoàn khác. Tính chung 
trong trận này, số địch bị tiêu diệt 
là 300 tên. 

ĐẶC HANG: Địa điểm ở lưu vực 
phía nam. s Krông Pôtô ở t. Kon- 
tum. Có quặng vàng. 

ĐẶC LÁC: Tiếng Êđê nghĩa là 
miền đồng cỏ, cao nguyên ở phía 
nam Tây Nguyên; có hồ Đắc Lắc 
(thường gọi là hồ Lắc), dài 3 km 
rộng 3 km, tp. Buôn Ma Thuột 
(gần 17 vạn dân). Cao trung bình 
550 m, có nơi thấp 200 m và 
thành một đồng lầy có nhiều hồ 
như ở phía nam. 

ĐẮC LẶC (ĐĂK LĂK): T. ở Tây 
Nguyên, t. lị là Buôn Ma Thuột. 
Năm 1990, Pháp lập t. Darlac (Đắc 
lắc) cắt về Trung kỳ. Có n. cao ở 
ranh giới phia Đông. Chử Yang 
Sơn 2405 m, rừng chiếm 60% diện 
tích toàn t.. Phía Tây có 200 km 
biêng1ớivớiCââämpuchia. Khihậu 
chia làm 2 mùa rõ nét: mùa mưa 
và mùa khô. T. Đắc Lắc ở vùng 
đất màu mỡ, khá bằng phẳng, có 
5 vạn ha đất trồng trọt. Nhiều voi, 
người ta săn về thuần hóa. Nhiều 
dược liệu quý, ngà voi. Sản xuất 
gô, cây song, cây bông là tiềm năng 
mới của t., có các nông trườngtrồng 
cà phê. Công nghiệp chế biến lâm 
sản xuất khẩu. T. Đắc Lắc có hồ 
Lắc, nhiều s. suối, có tháp Chăm 
Yang Drông. T. hiện nay gồm 1 
tp. và 17 h. Diện tích 19.800 km2, 
dân số 1.776.331 người, gồm người 


Kinh, M'nông, Êđê. Quêhươngcủa ˆ 
trường ca Đam San và đàn đá. Hội 
đâm trâu. Chiến dịch Nguyễn Huệ 
ở Đắc Lắc tháng 7/1950, nhằm xây 
dựng các khu du kích trong vùng 
đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên. 
Ngoài các trận đánh ở Điâya, Ôgiê, 
Buôn Lôi, Buôn Hồ, ta còn dùng 
hơn 500 ngựa thô và hơn 1 vạn 
dân công đem lên chiến trường 
hàng trăm tấn gạo, muối. 


ĐẶC LỘC: L. nghề thuộc h. Yên 
Định, t. Thanh Hoá, có nghề ép 
tỉnh dầu lạc, vừng để ăn và dầu 
sơ, trấầu để thắp đèn. Hạt và quả 
được giã nhỏ, phơi nắng, xay rửa, 
rồi lại đem phơi, nắm lại đem ép 
lấy dầu. 


ĐẶĂC MIN (ĐĂK MIL):H. ởt. Đác 
Lắc, nguyên là q. Đắc Lập, t. Quảng 
Đức hồi Mỹ - nguy. H. có ttr. Đăk 
Mi] và 8 x., với diện tích 105.600 
ha và 38.000 nhân khẩu. Phía tây 
máp Cămpuchia Đồng bào 
M nông. Rừng Đắc Min là vùng 
căn cứ của nghĩa quân Bơ Trang 
Long chống Pháp (1914). Suối 
khoáng chứa nhiều khí cácbônic. 
Nơi Pháp giam tù chính trị. 


ĐẮC NÔNG (ĐĂK NÔNG:: H. ở 
cực Nam t. Đắc Lắc, gồm 6 x. với 
diện tích 244,750 ha, 19.870 nhân 
khẩu; năm trên cao nguyên Đắc 
Nông, giáp với t. Lâm Đồng. Có 
mỏ bốcxít. Các con s. từ phía Đông 
chảy xuống s. Đồng Nai; các s. 
Đắc Giun và Đắc Riáp chảy vào 
s. Bé. H. lị năm ở phía Nam h. 
trên đường từ tp. Phan Thiết đi 
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tp. Buôn Ma Thuột. Phía Đông h. 
có n. lửa đã tắt. 

ĐẮC PÉT: Địa điểm trên nguồn 
s. Cái, cách tx. Kontum 80 km về 
phía Tây - Bắc trên quốc lộ 14. Có 
khoáng vàng. Ngày 16/5/1974, 
quân dân Køontum tiến công 
mãnh liệt căn cứ Đắc Pét, một vị 
trí xuất phát các cuộc hành quân 
lấn chiếm. Quân ta tiêu diệt hoàn 
toàn căn cứ này, loại bỏ khỏi vòng 
chiến đấu toàn bộ quân địch ở đây 
bao gồm 1 tiểu đoàn quân biệt 
động và các lực lượng báo an, dân 
vệ, thu nhiều súng đạn và đồ 
dùng quân sự. 


ĐẮC RÔMAN: S. thuộc t. Đắc 
Lắc, đoạn thượng lưu của s. Đa 
Triêng. Suối nước nóng. 

ĐÁC SIÊNG: Ngày 1/4/1970, Mỹ 
và tay sai mở cuộc hành quân 
"Tất thăng" vào vùng Đắc Siêng, 
t. Kontum. Chúng huy động một 
lực lượng lớn gồm 13 tiểu đoàn 
chủ lực, 1 trung đoàn xe tăng và 
xe bọc thép, 40 khẩu đại bác hạng 
nặng với hàng trăm máy bay vào 
cuộc hành quân này. Sau 26 ngày 
đêm tiến công địch, quân giải 
phóng Bắc Kontum đã bề gãy cuộc 
hành quân, giết và làm bị thương 
2,487 tên địch, bát sống 151 tên, 
bắn rơi và phá huỷ 56 máy bay, 
phá huỷ 32 đại bác và súng cối. 
Chiến thắng Đắc Siêng là một đòn 
mới giáng vào âm mưu "Việt Nam 
hoá chiến tranh" của giặc Mỹ. 
ĐẶC SOONG: Q. của nguy 
quyền Sài Gòn ở t. Quảng Đức, ở 
tây - nam Đức Lập và tx. Buôn Ma 


Thuột, nay thuộc t. Đắc lắc, ở ngã 
3 biên giới, có đường củ đi Thủ 
Dầu Một. 

ĐẶC SUK (DAK SƯT): Địa điểm 
ở t. Kontum, trên quốc lộ 14, q. 
của nguy quyền Sài Gòn, gồm 6 
tổng, 24 x., q. lị ở Dak Sut, ở giáp 
giới 2h. Đắc Tô, Đắc Giây. S., mỏ 
vàng. Ngày 18/7/1965 quân giải 
phóng tiến công q.lị Đắc Súk, t. 
Kontum và chi khu quân sự Đặc 
Suk, một cứ điểm trọng yếu của 
địch trên đường 14, diệt hơn 800 
tên địch, bắn rơi 8 máy bay, thu 
224 súng. 


ĐẶC TÔ (ĐĂK TÔ): Q. của 
nguy quyền Sài Gòn, gồm 7 tổng, 
29 x., sau là h. của t. Kontum. H. 
có diện tích 157.781 ha, 38.580 
nhân khẩu, với 15 x. Các đỉnh cao 
Ngọc Linh (2598 mì), Ngọc Ni Ay 
(2559 m). S. Krông Pôcô chảy giữa 
h. Từ Bắc xuống Nam qua h. lị ở 
độ cao 1400 m. Có quốc lộ 14 đi 
qua, nối liên với tx. Kontum ở 
phía Nam. Đồn linh khố xanh hồi 
thuộc Pháp. H. trồng cây dược 
liệu. Mỏ 'vàng. Sân bay. Suối 
nước nóng. Hồ chứa nước. Nghĩa 
trang liệt sĩ. Từ ngày 3 đến 22 
tháng 11/1967, diễn ra chiến dịch 
tiến công của lực lượng vũ trang 
Tây Nguyên, nhằm tiêu diệt một 
bộ phận sư đoàn 4 bộ bính, sư 
đoàn ky bình không vận 1, lữ 
đoàn dù 173 của Mỹ và chiến 
đoàn dù 3 của quần nguy (gọi là 
Chiến dịch Đắc Tô Ù, nhằm phối 
hợp với chiến trường đồng bằng 
Khu 5. Ngày 24/4/1972, quân 
giải phóng Tây Nguyên mở đợt 
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tiến công mánh liệt vào toàn bộ 
quân địch trên tuyến phòng thủ 
Đác Tô - Tân Cảnh, tiêu diệt sở 
chỉ huy sư đoàn nguy số 22, làm 
tan rã 2 trung đoàn, tiêu diệt 3 
tiêu đoàn xe tăng và 1 tiểu đoàn 
pháo binh. Hơn 15 nghìn đồng 
bào ttr. Tân Cảnh và các ấp chung 
quanh h. lị. Đắc Tô nổi dậy giành 
quyền làm chủ. 


ĐẮC UY: S. ở t. Kontum, có đập 
nước dài 680 m, cao 34 m, chân 
rộng 250 m, mặt rộng 6 m, tạo 
thanh một hồ chứa nước. X. ở tx. 
Kontum có tiếng là x. chiến đấu 
chông Pháp và Mỹ. 


ĐẶC KHU HỒNG GAI: Từ ngày 
16/12/1948, tách khu Hồng Gai ra 
khỏi địa gới t. Quảng Hồng và đặt 
thành một đơn vị kháng chiến, 
hành chính đặc biệt gọi là Khu 
đặc biệt Hồng Gai, đặt dưới quyền 
kiếm soát của Uỷ ban kháng 
chiến hành chính Liên khu l. 
Tháng 10/1949, nhập thêm h. 
Hoành Bồ (của t Quảng Yên) vao, 
và đổi là Đặc khu Hồng Gai). 


ĐÁK PƠ: Địa điểm ở t. Gia Lai, 
trên đường từ Pleiku đi An Khê. 
Ngày 24/6/1954, diễn ra trận vận 
động phục kích của trung đoàn 96 
chủ lực Liên khu 5 diệt binh đoàn 
cơ động 100 của Pháp cùng 1 tiểu 
đoàn Pháp và I tiểu đoàn khinh 
quản, do bị vây ép mạnh đang rút 
khỏi An Khê về phòng thú Pleiku 
trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên 
(26/1 - 20/7/1954). 


ĐÁK RLẤP: H. ở t. Đác Lắc, 
thanh lập tháng 2/1986 do tách h. 


Đăk Nông làm hai. H. có diện tích 
163.2ã0 ha với 8.710 nhân khẩu; 
gôm 4 x. Phía tây giáp h. Đảng 
Phú, phía bắc giáp biên giới Việt 
Nam - Cămpuchia. 

ĐĂM: Ngôi chùa toa lạc giữa th. 
Trung, x. Tây Tựu, h. Từ Liêm, 
Hà Nội, có niên đại đã lâu, xung 
quanh chủa chủ yếu là cây ăn 
quả, như táo, và hồng xiêm, chùa 
được xây dựng theo lối chữ "định" -ˆ 
và quay về hướng Tây Nam, lầu 
Quan Âm cũng quay theo hướng 
này. Hiện tại chùa chưa có tiền 
đường mà chỉ có 4 gian hậu cung. 
Chùa có 1 giêng cách đây đã 150 
năm và câu đối đắp trên tường 
gạch, gian tổ thờ Tổ Đạt ma và Tổ 
sư, gian mẫu thờ Mẫu Liễu Hạnh. 
Trước đây chủa là cơ sở nuôi giấu 
cán bộ cách mạng. Ngoài ra chủa 
còn 32 bức hoành phi, còn chuông 
và khánh có từ tr.Cn. 


ĐĂM BRI: Thác nằm ở khu rừng 
nguyên sinh thuộc h. Bảo Lộc, t. 
Lâm Đồng, còn có tên là thác Đợi 
Chờ, một điểm du lịch, có cư dân 
dân tộc Mạ và Khmer. 


ĐĂNG CHÂU: Châu nhà Tuỳ mở 
ở q. Nhật Nam, sau đổi là Tỉ 
Cảnh. Có lẽ sau này là h. Đăng 
Xương, phủ Triệu Phong, t. 
Quảng Trị, nay là h. Triệu Phong. 
ĐĂNG CHÂU: Châu vẻ đời Lý, 
phú Quy Hoá về đời Lê, thuộc 
trấn Hưng Hoá, gồm các h. Tam 
Nông, Yên Lập (nay thuộc t. Phú 
Thọ ›, Văn Ban, Văn Chấn (nay 
thuộc t. Yên Bái) và Thuỷ Vĩ (nay 
thuộc t. Lào Cai). 
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ĐĂNG CÔI: L. ở h. Vụ Bản t. 
Nam Định; có n. Gói, miếu thờ Lữ 
Gia. Năm 1884, đổi là Lân Côi, 
sau là Vân Côi. 

ĐĂNG ĐẠO: Trước là Dương 
Đạo, h. về đời Nguyễn, năm 1820 
đổi là Đăng Đạo; năm 1833 nhập 
vào h. Sơn Dương, t. Sơn Tây; nay 
thuộc t. Tuyên Quang. 


ĐĂNG GIANG: Kênh đào năm 
1783, nối liền Tân An với Cái Bè; 
còn gọi la rạch Chanh hay Ba 
Keo, cho phép đi thuyền từ thành 
Gia Định tới t. Đồng Tháp, An 
Giang. 


ĐĂNG MINH: Tháp nằm trong 
khu mộ tháp phía sau chùa Tự 
Phúc (Chi Ngại, Chí Linh, Hải 
Dương). Tháp dựng băng đá xanh 
cao trên 5 m, 3 tầng, đặt xa lị và 
tượng Huyền Quang Tôn giả 
(1254 - 1334). Theo văn bia, tháp 
vốn xây băng gạch (3 tầng, hình 
vuông) có trang trí phù điêu hình 
sóng nước, n. non, hoa sen, lá đề, 
mái công phủ men xanh; sau được 
thay băng tháp đá. 


ĐĂNG XƯƠNG: H. ở phía tây 
phủ Giao Châu. Cựu Đường thư 
chép: Mã Viện đi đánh Lâm Ấp 
phia nam từ Giao Chỉ tìm đường 
cạnh góc biển để đi tránh biển. Từ 
phía nam h. Đăng Xương đến Cửu 
Chân. Lại mở đường bộ đến q. 
Cứu Chân. 


ĐĂNG CHẦU: Châu về đời Ngô, 
đời Tiền Lê dối làm phú Thái 
Bình, đời Lý Cao tông chia làm 2 
châu Đăng và Khoái; đời Trần là 


lộ Long Hưng và Lô Khoái, nay 
thuộc t. Hưng Yên và một phần 
t. Thái Binh. Sau khi Nam Tấn 
Vương mát (966), các hùng 
trưởng đua nhau nổi dậy chiếm 
giử quận ấp để tự giữ. Phạm Bạch 
Hồ (xưng là Phạm Phòng Át), một 
trong 12 sứ quân, chiếm Đằng 
Châu. Ở Xích Đằng có đền thờ 
Phạm sứ quân. 


ĐANG CHÂU: Đến Ì Đằng 
Châu, h. Kim Thị, t. Hưng Yên, 
thờ sứ quân Phạm Phòng Át, tức 
Phạm Bạch Hồ. Sau khi Ngô 
Quyền mát, hùng trưởng và các 
xứ đua nhau nổi dậy chiếm cứ 
quận ấp để tự giửa, xưng là sứ 
quân. Phạm Phòng Át chiếm 
Đăng Châu. Về sau thế lực suy 
yếu, Phạm sứ quân quy thuận 
Định Tiên Hoàng. Sau khi ông 
mất, dân địa phương đắp tượng, 
dựng đền thờ. 


ĐĂNG: Di chỉ còn gọi là động 
Người Xưa, ở x. Cúc Phương, h. 
Nho Quan, t. Ninh Binh. Phát 
hiện năm 1966. Hiện vật có 38 đồ 
đá: riu ngắn, rìu tay, rìu mài lưỡi, 
nạo, chày, bàn nghiên; I đoạn 
xương có vết ghè và 34 mảnh gốm. 
Có 3 ngôi mộ. Thuộc văn hoá Hoà 
Bình. 


ĐĂNG ĐIỂN: L. ở Châu Phúc, 
trấn Nghệ An về đời Lê; nay là h. 
Nghi Lộc, t. Nghệ An, quê Phạm 
Nguyễn Du, Phạm Khuê. Phạm 
Nguyễn Du (1739 - 1786). 1779 
đậu hoàng giáp, từng là giám sát 
ngư sử Hải Dương. Ông biên soạn 
và sáng tác nhiều, thường đi vào 
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đề tài cuộc sống hang ngày, văn 
phong thoáng đạt, có cá tính. 
ĐẶNG QUỐC CÔNG: Đền x. Tả 
Thiên Lậc, h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh. 
Đên thờ hai cha con Đăng Tất và 
Đăng Dung. Năm 1407, Đặng Tất 
giúp Trần Giản Đế chống lại 
Trương Phụ; được phong tước 
quận công. Sau ỏng bị vu oan và 
bị giết. uất ức vi cha bị giết oan. 
Đăng Dung cùng Nguyên Cảnh 
Dị bèn đem quân về Thuận Hoá 
tôn lập Trần Quý Khoáng làm 
vua. Đặng Dung giử chức Đồng 
bình chương sự. Năm 1414 ông 
cùng vua bị giặc bắt giải đi Yên 
K¡nh. Dọc đường ông nhảy xuống 
s. tự vấn. Sau dân địa phương 
dựng đến thờ chung của hai cha 
con trên nền nhà củ. , 


ĐẶNGTRẦNCÔN:MôởHaDÐinh, 
q. Thanh Xuân, Hà Nội. Đặng Trần 
Côn là tác giả cuốn : Chính phụ 
ngâm( viết bằng chứ Hán nổi tiếng. 
Ông nguyên lä con cháu họ Trần, 
dòng dõi của Băng Hồ tướng công 
Trần Nguyên Đán. Theo gia phả 
họ Trần ở Thượng Đình hiện nay 
có ghi ông Đặng Trần Côn nguyên 
trước ở Thịnh Hoà, Hưng Yên. Sau 
mới nhập tịch vềx. Nhân Mục Cựu, 
xóm Hạ Định tên nôm là Mọc vốn 
có địa giới rất rộng. Khi còn trẻ, 
ông đã nổi tiếng học giỏi ham học 
được liệt vào hàng "tứ hồ Thanh 
Trì". Ông đỗ giải nguyên trong 
khoảng năm 1726 đến 1738. Làm 
trị h. Thanh Oai, sau làm ngự sử 
đài chiếu khám, rồi về hưu dạy 


học tại nhà Nguyễn Đình Ky. Đăng 
Trần Côn đã sống trong giai đoạn 
lịch sử cực kỳ nhiễu nhương, bởi 
vậy tác phẩm “Chinh phụ ngâm" 
ra đời đã nói lên lòng căm ghét 
chiến tranh phi nghĩa, ước mơ đoàn 
tụ trong hạnh phúc của những lứa 
đôi. Năm 1962, đã phát hiện ra 
ngồi mộ ông tại Hạ Đình, và đến 
20/11/1989 Bộ Văn hoá đã xếphạng 
cho khu di tích này. 


ĐẢM CHIM: Đầm ở h. Long 
Xuyên, t. Hà Tiên xưa, nay là t. 
Cà Mau, chảy ra s. CửaLớn ở 
Đầm Dơi; bùn lầy lội, có mọc um 
tùm, tôm cá rất nhiều. Là nơi 
chim tụ hội, làm tổ đẻ trứng. 


ĐẦM DƠI: H. của t. Cà Mau; 
gồm 9 x. và 1 ttr. h. lị. H. có s. 
Đầm Dơi và Đầm Chim chảy qua. 
H. l¡ là Ngọc Hiển (Đầm Dơi) có 
đường ö tô nối liền với h. lị. Cái 
Nước và Giá Rai. Đêm 9/9/1968, 
Quân dân Cà Mau tiêu diệt chỉ 
khu Cái Nước, gồm 1 chỉ huy sở 
và 10 cứ điểm, diệt và làm tan rã 
260 tên địch, bắn cháy 2 khu trục, 
bán hỏng 6 chiếc khác, thu toàn 
bộ vũ khí, làm chủ chi khu trong 
17 giờ. Cùng với trận này, quân 
dân Cà Mau còn đánh chi khu 
Đầm Dơi, tiêu diệt 325 địch, bán 
rơi 3 máy bay, làm chủ chi khu tới 
chiều ngày 11. 

ĐÂM ĐÙN: Mô than nửa béo ở 
x. Thạch Thành, h. Nho Quan, t. 
Ninh Bình; cách ttr. Nho Quan 14 
km về phía tây - bắc, trên dòng 
s. Lãng. Thời thuộc Pháp khai thác 
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bằng hầm sâu 35 m, có đường goòng 
nối mỏ tới ttr. Nho Quan. Ngừng 
khai thác năm 19851. 


ĐẦM HÀ: H. ở t. Quảng Ninh, h. 
lị trên s. Đầm Hà. Nay nhập với 
h. Hà Cối thành h. Quảng Hà. H. 
lợi là Hà Cối. 

ĐÂM MỤC: Đầm nước rộng ở l. 
Quỳnh Đó, h. Thanh Trị, tp. Hà 
Nội, phía Tây s. Tô Lịch. Trận 
quân Tây Sơn đánh bại bọn xâm 
lược Thanh năm 1789, hàng vạn 
quân địch vùi xác ở đây. 

ĐÂM RÒN: Ngày 5/12/1962, lực 
lượng vú trang nhân dân ta tiêu 
diệt gọn cứ điểm Đầm Ràòn, cách 
Đà Lạt 25 km, giết và làm bị 
thương 400 tên địch, phá huỷ 2 
đại bác 105 ly. 


ĐÂM SEN: Công viên Đầm Sen 
ở q. 11. tp. Hồ Chí Minh, là một 
trong những điểm tham quan, vui 
chơi đông khách của tp. Diện tích 
52 ha, bao gồm nhiều khu vực: 
khu vực vui chơi, giải trí, khu cắm 
trại và khu vực lòng hồ. 


ĐẬP ĐÁ: X. thuộc h. An Nhơn, t. 
Bình Định, gồm 4 th.: Phương 
Danh, Bằng Châu, Bả Canh, Mỹ 
Hoà. Đập Đá nằm trong khu vực 
kinh thành Đồ Bàn xưa (tk. X - 
XV), rồi trở thành trị sở phủ Quy 
Nhơn. Thời Tây Sơn, nằm trong 
khu vực thành Hoàng Đế. Năm ở 
địa thế thuận lợi, nên kinh tế ở 
đây phát triển khá sớm với sự 
phân công lao động khá rõ: Bả 
Canh sống bằng nghề nông, Bằng 


Châu đúc đồng, nhôm, Phương 
Danh chuyên dệt, rèn. 


ĐẤT CUỐC: Lữ đoàn dù 173, là 
một đơn vị thiện chiến và cơ động 
vào bậc nhất của Mỹ. Ngày 
6/11/1965, Mỹ sang Việt Nam 
tháng 5/1968 đóng ở Biên Hoà cho 
bọn nảy sục sạo vào một vùng 
thuộc chiến khu Ð. Sau 2 ngày 
cản quét không gặp ai, ngày 6 
chúng bắt đầu mệt mỏi thì lọt vào 
trận địa phục kích của quân giải 
phóng ở Đất Cuốc, cách tx. Biên 
Hoà 30 km về phía bắc. Cuộc giao 
chiến kéo dài từ 8 giờ sáng đến xế 
chiều. Mỹ đả dội 170 tấn bom và 
bắn ð000 phát đại bác để yếm trợ 
cho quân dù nhưng vấn không 
cứu chúng ra khỏi thất bại, 300 
nh Mỹ bị tiêu diệt, 4 máy bay bị 
bắn rơi. 

ĐẤT ĐỎ: H. thuộc t. Phước Tuy 
cũ, nay là t. Bà Rịa - Vũng Tàu, 
quê Huỳnh Tịnh Của (1834 - 
1907), quan lại nhà Nguyễn, 
quan chức cao cấp trong chính 
quyền thực dân Pháp. Uyên bác 
về Hán văn và Pháp văn. Ông là 
một trong những người đầu tiên 
giới thiệu văn hoá Việt Nam bằng 
chứ quốc ngử, soạn cuốn từ điển 
giải nghĩa băng chữ quốc ngử đầu 
tiên: Đại Nam quốc âm tự vị 
(1895). Đất Đỏ cũng là quê của 
chiến sĩ cách mạng Võ Thị Sáu 
(1935 - 52), chị hy sinh anh dũng 
tại nhà tù Côn Đáo. 

ĐẤT ĐỎ: Ttr. ở t. Biên Hoà (nay 
là t. Đồng Nai), cách h. lị Long 
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Thành hơn 10 km, sau là q. của 
t. Bà Rịa hỏi thuộc Pháp và q. của 
t. Phước Tuy hồi Mỹ-nguy; dân số 
năm 1965 là 24.571 người. 


ĐẤT MẬU: N ở x. Lệ Kỳ, h. 
Phong Lắc, phủ Quảng Ninh, t. 
Quảng Bình, nay thuộc h. Lệ 
Ninh, gần s. Nhật L, dưới chân 
n. có cua đá. Cao 763 m, hình 
nhọn giống đâu mâu, nên có tên 
gọi. Luy dài 18 km từ Trấn Ninh 
(Đồng Hới) đến Đâu Mâu do Đào 
Duy Từ đấp năm 1631. 


ĐẦU BÁC: Là vết tích một ngọn 
tháp tại mỏm n. Đầu Bác, đảo 
Thừa Cống, h. Cẩm phả, t. Quảng 
"Ninh. Là ngôi tháp xây vào đời 
Trần, có thể cao tới 50 m, bị đổ 
đá lâu. Hiện còn nhiều di vật như 
mảnh gốm sứ và gạch các loại. 


ĐẦU ĐĂNG: Thác trên s. Năng, 
ở th. Đầu Đẳng, x. Nam Môn, 
châu Bạch Thông, sau là h. Chợ 
Rã. t. Bắc Cạn, từ 1978 thuộc t. 
Cao Bằng. Nay thuộc h. Ba Bề, t. 
Bắc Cạn. Cách hồ Ba Bể 3 km; 
thác chảy qua 3 bậc, mỗi bậc 7 - 
8 m. Trạm thuỷ văn. 


ĐẦU GỖ: Hang đẹp nhất ở vịnh 
Hạ Long, từ xưa đã được mệnh 
danh là "động các kỳ quan". Hang 
Đầu Gỗ mở trong lòng ngọn n. đá 
củng tên cao 189 m. Cửa hang 
hình con sao biển, ở lưng chừng 
vách đảo, cách mép nước 90 bậc 
đá. Hang có 3 ngăn, quy mô nhỏ 
dần tử ngoài vào trong. Ngăn 


ngoài cùng có thể chứa được 
khoảng 4 ngàn người. Các vách 
hang thắng đứng là những bức 
tranh tự nhiên rực rỡ sắc màu. 
Đáy hang nhấp nhô những trụ đá 
mang hình thù các con vật. Các 
vua chúa đời xưa, mỗi khi đến Hạ 
Long, đều vào thăm hang Đầu 
Gỗ. Tháng 10/1957, lần đầu tiên 
Hồ Chí Minh đến thăm hang này. 


ĐẦU LÂU (gò): Thuộc đất !. 
Khương Thượng củ, tương truyền 
là một trong mười hai gò đống. 
Vốn là hài cốt quân Thanh bị chết 
trong trân Đống Đa năm 1789, 
được quy tập làm mộ chung. Đất 
đắp cao và gọi là gò Đầu Lâu. Gò 
bị san bằng từ lâu. 


ĐẤU ĐONG: Một đoạn lõm cong 
trên đoạn đê từ Bưởi đi Cầu Giấy, 
thuộc ttr. Nghĩa Đó, h. Từ Liêm, 
nay là ph. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy, 
tp. Hà Nội. Tương truyền, đoạn 
thân đê lõm cong đó được dùng để 
“đong” số quân lính mỗi khi cần 
thiết. Vì vậy gọi là Đấu Đong. 


ĐẤU XẢO: Toà nhà xây dựng từ 
cuối tk. XIX trên đất trường đua 
ngựa củ. Năm 1902 xây dựng xong 
và tồn tại đến đầu thập niên 1940, 
bị bọn Pháp đánh sập vào đêm 
19/12/1946. Vi trí Đấu Xảo củ trong 
khu vực cung Văn hoá lao động 
Hữu nghị Việt - Xô, tp. Hà Nội. 
ĐẬU: Chùa th. Gia Phúc, x. 
Nguyễn Trãi, h. Thường Tín, t. 
Hà Tây, thờ nử thần Pháp Vũ 
trong hệ thống Tứ Pháp. Chùa 
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dựng theo kiểu "nội công ngoại 
quốc". Tam quan chùa cúng là gác 
chuông, có chuông lớn đúc đời Tây 
Sơn. Chùa còn lưu giữ được nhiều 
di vật và đề thờ cổ rất có giá trị. 
Đặc biệt ở đây còn có 2 pho tượng 
ngoài bó sơn ta và quang dầu, bên 
trong là thi hài của 2 nhà sư Vũ 
Khác Minh và Vũ Khác Trường. 


ĐẬU: L. Đậu nay là x. Mộ Đạo, 
h. Quế Võ, t. Bắc Ninh, thờ thành 
hoàng huý là Bình, một vị tướng 
của vua Hùng 18. Hàng năm Ì. tế 
lễ thành hoàng vào các ngày 11 
tháng Giêng, 6 tháng Hai và vào 
ngày sinh là 18 tháng Ba, Ì. mở 
hội long trọng, kéo dài 3 ngày. 


ĐÈO CẢ: Đèo dài 12 km, cao 333 
m, giữa t. Phú Yên và Khánh 
Hoà, trên quốc lộ 1A: trên có hòn 
Vọng Phu. 


ĐÈO CHẤU: Đèo ở phía bắc h. 
Văn Chân, t. Nghia Lộ, trên 
đường từ Mộc Châu đi Mù Căng 
Chải. Trận đánh ở gần thanh La, 
ta tiêu diệt 60 tên Nhật. 

ĐÈO HẢI VÂN: Nằm ở ranh giới 
giửa t. Thừa Thiên - Huế và tp. 
Đà Nẵng. Định cao 486 mét, có 
cảnh sắc kỳ vi, là chứng tích lịch 
sử. N. Hải Vân cao 1.172 mét, 
được hình dung như cánh tay với 
mây, đụng biển. Là thăng cảnh 
nỗi tiếng trong vùng. Nhà nước 
đang thi công đường hầm mới qua 
đèo này. 


ĐÈO MÂY: Đèo cao 2020 m ở 
vùng Mường Hum giửa Phong 
Thổ (Lai Châu) và Lào Cai; cách 


Lai Châu 60 km về phía đông, ở 
h. Phong Thổ. Đèo cao nhất. nước 
ta, có tuyết. 


ĐÈO NGANG: Đèo cao 526 m, 
đài 6 km ở đãy n. Hoành Sơn, 
giữa t. Hà Tĩnh và t. Quảng Bình, 
xưa là ranh giới cực Nam của 
nước Đại Việt. Cửa ải Hoành Sơn 
xây năm 1833, phía Bắc có 980 
bậc đá, phia Nam xuôi xuống có 
900 bậc. Gần đèo có luỹ cổ xưa của 
người Chăm (ở phía Tây quốc lộ 
1A), và một luỹ khác tục truyền 
do Ninh quận công xây ở phía 
Đông quốc lộ 1A. 


ĐÈO NHÔNG: Trên quốc lộ 1A 
ởh. Bồng Sơn, t. Bình Định, giữa 
Phú Mỹ và Dương Liêu. Ngày 
8/2/1965, diễn ra trận vận động 
phục kích của trung đoàn bộ binh 
2 chủ lực Quân khu ð vào 2 tiểu 
đoàn bộ binh, 1 chỉ đoàn xe thiết 
giáp M113 (sự đoàn 22) quân 
nguy Sài gòn tại Đèo Nhông. 


ĐÈO SON: Ngày 7/1/1971, quân 
giải phóng Bình Định tập kích 
khu hậu cần chiên lược của Mỹ ở 
Đèo Son, (phia tây tp. Quy 
Nhơn), là khu hậu cần lớn nhất 
cung cấp súng đạn cho quân địch 
ở các t. Bình Định, Phú Yên, Gia 
Lai, Kontum. Quân ta đánh sập 
13 nhà kho, 10 nhà lính, phá huỷ 
3 vạn tấn đạn đại bác, 30 xe quản 
sự, điệt hơn 100 tên địch. 


ĐEO VOI: Đèo gần Mai Sao ở h. 
Chi Lăng, t. Lạng Sơn; có đến Hồ 
Lao. Đời xưa sứ thần ta đi Trung 
Quốc qua đó đều phải vào bái yết. 
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ĐỀ BAR: X ở h. An Khê, t. Gia 
Lai, còn gọi là x. Nam. Quê anh 
hùng Núp (Đình Núp!. 


ĐỀ ĐÁY: Ngày 21/5/1950, quân 
ta chặn đánh hai cánh quân địch 
từ Hà Nội và Nam Định tiến về 
tx. Phú Lý, tiêu diệt gọn trung đội 
địch ở Đệ Đáy và Phủ Lưu Trạch 
(Hà Đông). 


ĐỀ NGẠN: Tên người Hoa xưa ở 
Sài Gòn - Chợ Lớn gọi thành Sài 
Gòn, đọc theo tiếng Quảng Đông 
là Tài Ngôn, Tài Ngôn viết ra chứ 
Hán là Đê Ngạn. 

ĐỀ ĐIỆN: Tức cung điện của các 
vụa L trong thanh Thăng Long, 
để phân biệt với Vương phủ của 
các chúa Trịnh. 


ĐẾ THÍCH: Chùa ở phố Chùa 
Vua, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, 
xưa là đất l. Thịnh Yên, tổng Hậu 
Nghiêm, h. Thọ Xương. Chùa do 
một ông hoàng thời Lê hâm mộ 
tài chơi cờ của Đế Thích dựng vào 
khoảng tk. XV - XVI Trong 
khuôn viên chủa có miếu thờ 
nhỏ. Trước chùa chính có cổng 
chua. Hội chủa vào ngày 9 tháng 
Giêng hàng năm. 


ĐẾ THÍCH: Đền ở ph. Thịnh 
Yên, q. Đông Đa, tp. Hà Nội. Đền 
thờ thiên thần Đế Thích, tôn hiệu 
là Nam vô tam thập tam thiên Đế 
Thích đế. Tương truyền, thần 
thường chu du khắp nơi trong 
chốn Tam thiên thế giới, thường 
biến hoá để trừ tai giải nạn. Vậy 
nên ngạn ngứ có câu: “Ái muốn 
sống lâu thi cầu Đế Thích". 


ĐẾ THÍCH: Đền x. Liêu Hạ, h. 
Đường Hào, nay thuộc h. Mỹ Văn, 
t. Hưng Yên. Tương truyền, vẻ 
thời Lý x. này có Trương Ba nổi 
tiếng là cao cờ, nhưng một hôm đã 
bị Đế Thích xuống hạ vì một câu 
nói kiêu ngạo. Cũng chính Đế 
Thích đã làm cho hồn Trương Ba 
(chết đã lâu) nhập vào anh hàng 
thịt mới chết. Từ đó có câu: "Hồn 
Trương Ba, da hàng thịt". Dân 3 
x. Liêu Hạ, Thư Thị, Thổ Cốc 
dựng đến phụng thờ. 


ĐẾ THÍCH: Quán x. La Chàng, 
h. Kim Thị, t. Hưng Yên, thờ tiên 
Đế Thích. Tương truyền, xưa có 2 
người con gái ở x. bên cạnh nhan 
sắc xinh đẹp đến lễ quán vào ngày 
9 tháng Giêng (ngày thần giáng 
sinh), chỉ thấy vào dâng hương 
mà không thấy ra. Dân Ì. vào 
xem thì thấy trước hậu cung chỉ 
còn 2 mớ tóc. Người ta cho răng 
hai cô ấy đã được đón lên trời làm 
Đế phi. 

ĐỀ ĐỊNH: Tên một h. đặt năm 
1835 ởt. Cao Bằng, tách châu Bảo 
Lạc củ ra làm 2 h. Để Định và 
Vĩnh Điện. H. lị là Niêm Sơn. 
Năm 1854 bỏ vì ít định điền. 
ĐỀ GIANG: H. vẻ thời thuộc 
Minh; đời Hậu Lê là h. Sơn 
Dương, trần Tuyên Quang, nay là 
t. Tuyên Quang. Có s. Để Giang 
chảy qua. 


ĐỆM: Chợ Đệm ở x. Tân Túc, h. 
Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh. Sở 
di có tên gọi vì ở đây thường bán 
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bao bàng, giỏ đệm, đệm. Ngày 
nay, nơi đây còn bảo tồn được 
nhiều di tích văn hoá cổ như chùa 
Long Triểêu, đình Tân Túc, và 
hàng chục di tích lịch sử trong 
thời kỳ kháng chiến của quân và 
dân trong vùng. 

ĐẾN CHÈM: (hội: Từ Liêm, Hà 
Nội). L. Chèm có đến thờ Lý Ông 
Trọng. Tương truyền, Lý Ông 
Trọng người cao lớn và đen, giặc 
Hung nô rât sợ hãi khi trông thấy. 
Ông có công dẹp giặc, được vua 
Tần (Trung Quốc) phong chức Tư 
Lệ hiệu uy. Về già, ông về quê 
hương, khi chết được dân Chèm 
lập đền thờ. Hội mở hàng năm 
ngày 15/5. Có tế lễ và đám rước 
rất lớn. Lê bắt đầu bằng việc rước 
tượng ngài xuống tắm (tương 
truyền khi ở Trung Quốc về quê, 
ông thường xuống s. Hồng tăm 
mát). Sau lễ Mộc dục, dân chúng 
lại rước tượng ngài về đền cúng 
lễ. Người ta cắt những bộ áo 
quần bằng giấy thật to để tế... L. 
chọn những trai tân chèo thuyền 
ra giửa s. Hồng múc nước về tế. 
Có nhiều trò vui: đánh đu, thả 
chim thi, đánh vật, hát chèo và 
đánh cơ... 

ĐẾN ĐỒI: Di chỉ ở x. Quỳnh 
Hậu, h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1979, 1 mộ vò, 
trong có các đồ đá, gốm. 


ĐẾN GỐM: Di tích thuộc !. Gốm, 
x. Cổ Thành, h. Chí Linh, t. Hải 
Dương, L. Gốm là nơi còn lưu giữ 


di tích có liên quan đến Nhân Huệ 
vương Trần Khánh Dự. Tương 
truyền, vào thời Trần đây là khu 
sản xuất gốm lớn, hầu hết. các lò 
gốm được xây dựng ở bên bờ s. 
Thái Bình, và dòng s. xưa đã trở 
thành nơi giao lưu, buôn bán và 
vận chuyển đồ gốm. Khảo sát 
năm 1996. Từ phía men s. thấy sự 
phân bố của những vỉa gốm dày 
đặc; quan trọng hơn, còn thây rõ 
những cửa lò quay ra phía s. và 
những xỉ lò còn sót lại, những 
miếng đất ở cửa lò bị nung cháy 
đen. Di vật thu được gồm nhứng 
đồ gốm men trắng rạn, men nâu 
với rất nhiều chân đế bát đĩa. Ở 
đây còn thấy nhiều hiện vật muộn 
hơn có niên đại Lê Sơ lẫn trong 
gôm có niên đại sớm - đó là bát 
đĩa men trắng vẽ lam, gốm trang 
tri kiến trúc. Đáng chú ý, bên 
cạnh gốm men, sự xuất hiện loại 
hình phong phú của gốm không 
men với đồ đựng nhiều loại. Hiện 
vật tìm thấy ở đây có niên đại kéo 
dài từ tk. XIV đến tk. XVII đã 
phản ánh sự tồn tại và quy mô 
của khu lò này. 


ĐỀN HÙNG: Đền Hùng là một 
khu di tích lớn được dựng trên n. 
Nghĩa Lĩnh giữa đất Phong Châu, 
nay thuộc x. Hy Cương, h. Lâm 
Thao, t. Phú Thọ. Theo sử sách, 
sau khi chọn Phong Châu là đế đê 
của nước Văn Lang 4000 năm 
trước, các vua Hùng đã chọn n. 
Nghia Linh làm nơi tế trời đất, 
chư thần và thiên tổ (n. Nghĩa 
Linh còn có tên là Hy Cương, 
Nghĩa Cương, Hùng Lĩnh, n. 
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Hùng, cao 175m). Cổng vào đền 
Hùng xây theo kiểu tam quan, 
hai tầng. Cửa ra vào cao rộng ở 
chính giữa, trên có 4 chứ lớn "Cao 
sơn cảnh hàng", nghĩa là n. cao 
đường lớn. Qua cổng, trèo 225 bậc 
đá lên đến đến Hạ. Ở đây có chùa 
Thiên Quang (trước cửa có cây 
thiên tuế 700 tuổi). Chùa có gác 
chuông khá bề thế. Từ đền Hạ 
xuống vải chục bậc đá đến đền 
Giêng, nơi thờ công chúa Tiên 
Dung và công chúa Ngọc Hoa, con 
vua Hùng thư 18. Tư đến Hạ, lên 
168 bậc thang thì đến đền Trung 
- nơi các vua Hùng thường đến 
họp bản việc nước với quần thần. 
Đi tiến lên 102 bậc đá thì đến đến 
Thượng, nơi vua Hùng làm lễ tế 
Trời, Đất, thần Núi, thần Lúa. 
Đên có bức hoành phi lớn 4 chữ 
vàng "Nam quốc sơn hà”. Trước 
đền có cột đá dựng trên bệ cao gọi 
là "đá thể", nơi Thục Phán 
nguyện đời đời tế tự các vua Hùng 
và giử gìn cơ nghiệp họ Hùng 
truyền lại. Bên đến Thượng, thấp 
hơn vài chục bậc, là lăng vua 
Hùng, tượng trưng cho mộ Tổ, 
xây dựng đầu tk. này. Toàn bộ 
khu di tích phần lớn đều được 
trùng tu hoặc xây thêm cách đây 
non 100 năm, gần đây trên n. 
Nghĩa Lĩnh đã tìm thấy nhiều di 
vật của kiến trúc cổ tử thời Lý, 
Trần trở về trước như gạch ngói 
cố, tháp đất nung, cột đá... Hàng 
năm, hội Đến Hùng mở vào ngày 
10 tháng 3 âm lịch, hội lễ dâng 
hương tưởng niệm các vua Hùng, 
tổ tiên của người Việt Nam. 


ĐỀN HÙNG VƯƠNG: Đền 
Hùng Vương ở h. Lâm Thao, t. 
Phú Thọ là khu rừng cấm quốc 
đa được thành lập ngày 
24/1/1977. 


ĐỀN HUYỆN: Di chỉ thuộc x. 
Xuân An, h, Nghi Xuân, t. Hà 
Tĩnh, trên khu vực đến Hàng 
Huyện cũ đã bị phá từ lâu, năm 
1991 tìm thây 18 hiện vật. 


ĐẾN KIẾP BẠC: (hội: Chí Linh, 
Hải Dương). Từ 15-20 tháng 8. 
Tướng niệm Trần Hưng Đạo có 
công dẹp giặc Nguyên - Mông. Có 
các trò: Dâng hương, tế lễ được cử 
hành trịnh trọng vào ngày đầu 
hội (trước kia triều đinh cử quan 
đại diện về tế, nay do chính quyền 
địa phương đảm nhiệm). Thi bơi 
chải: thể hiện cuộc thuỷ chiến xưa 
trên s. Bạch Đăng do hai tướng 
Yết Kiêu và Dã Tượng chỉ huy 
(đến Kiếp Bạc có thờ hai vị). Cúng 
bái, phù chú, xóc thẻ, lên đồng... 
diễn ra trong suốt mấy ngày hội 
(dân gian quan niệm Trần Hưng 
Đạo biết phù phép diệt Phạm 
Nhan, tướng của quân Nguyên - 
Mông, có tà thuật; tôn ông là Đức 
Thánh Trần). Lễ hành hương, 
văn cảnh khu di tích cổ với đến, 
lãng, mộ chí, cây đa đại thụ dưới 
chân n. Dược Sơn... 


ĐẾN SÒNG: (hội: n. Sòng, Bim 
Sơn, Thanh Hoá). Mở hàng năm 
vào ngày 1 tháng ba tại đến thờ 
Bà Chúa Liễu và ba vị "Tam 
Thánh” (Nội đạo tràng) là Tả 
quản Thánh Nhật Quang, Hữu 
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quân Thánh Nguyệt Quang và 
Tiền quân Thánh Ngọc Sư. Có các 
cuộc tế lẻ linh đình, đám rước 
thánh Mẫu Liêu Hạnh do các bà 
và các cô đắm nhiệm, kèm theo cả 
cờ quạt và ph. bát âm. Nhiều trò 
vui như: hát tuồng, hát chèo, 
trống quân, hát xẩm, ca trủ... thi 
đấu vật, kéo co, đấu võ, đánh cờ 
và chọi gà... Phần chính của hội 
là hát chầu văn và lên đồng. 
ĐẾN THÁI: Lăng Đền Thái ở 
trên đồi Táng Quỷ (An Sinh, Đông 
Triều, Quảng Ninh) thờ Trần Anh 
tông. Vì nhà Trần không dựng bia 
mộ, nên năm 1840 vua Minh 
Mạng cho dựng bia mộ xác nhận 
chủ nhân của lăng. 


ĐĨA HÒM: Di chỉ ở x. Vĩnh Hoà, 
h. Phú Châu, t. An Giang. Phát 
hiện năm 1972; hiện vật có 7 quan 
tài làm bằng thân cây khoét rỗng, 
trong có tro và nhiều đồ trang sức. 


ĐĨA THÁP: Di chỉ thuộc ấp 4, x. 
Mỹ Thành Bắc, h. Cai Lậy, t. Tiền 
Giang. Tại đây đã đào được những 
cột đá chạm hoa văn lá cách điệu, 
trong đó có 1 linga và 1 pesani. 


ĐỊA ĐẠO CỦ CHI: Củ Chỉ là 
một h. của tp. Hồ Chí Minh, nơi 
đã lập nhiều kỳ tích anh hùng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước. Tử sau năm 1960, hệ 
thống hầm hào bí mật ở Củ Chi 
đã thực sự trở thành một "an toàn 
khu" dưới lòng đất của quân dân 
ta và một "trận để bát quái” đối 
với kẻ thù. Qua hơn 20 năm chiến 


đấu, Củ Chi được tuyên dương là 
h. Anh hùng. 


ĐỊA ĐẠO VĨNH MỐC: Vĩnh 
Mốc, một miền quê biển thuộc x. 
Vĩnh Thạch, h. Vĩnh Linh, t. 
Quảng Trị, một trong những điển 
hình bám trụ trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Địa thế Vĩnh 
Mốc bất lợi cho sản xuất, nhưng 
lại là địa bàn trọng yếu về quân 
sự. Với diện tích chỉ có 1 km”, 
Vĩnh Mốc đã phải chịu 9680 tấn 
bom đạn Mỹ. Cấu trúc của địa đạo 
Vĩnh Mốc gồm 3 tầng, mỗi tầng 
đều có chức năng, nhiệm vụ cụ 
thể, vừa đảm bảo được yêu cầu bí 
mật vừa thuận lợi cho cuộc sống. 


ĐỊA LINH: Tên một h. đặt năm 
1886 ở t. Quảng Trị, năm 1852 đời 
Tự Đức bỏ, năm 1866 đời Đồng 
Khánh lập lại và đổi tên là Gio 
Linh, tránh chử "thiên” và chữ 
"địa" theo chỉ dụ của Tự Đức. 


ĐỊA LÝ: Tháng 8 năm 992, nhà 
Tiền Lê cho người Chiêm Thành 
nhận lĩnh hơn 360 người ở thành 
củ châu Địa Lý đem về châu Ô Lý. 
Địa Lý là tên một châu của Chiêm 
Thanh, sau khi sáp nhập vào 
lãnh thổ nhà Lý gọi là châu Lâm 
Bình (1075). Nay là phần đất h. 
Lệ Ninh, t. Quảng Bình. 


ĐỊA LÝ: Tên đất Chiêm Thành 
nhường cho nhà Lý (cùng với Ma 
Linh và Bố Chính) năm 1068. 
Năm 1075 đổi làm châu Lâm 
Bình, năm 1469 đổi làm phủ Tân 
Bình, sau lại đổi làm Tiên Bình. 
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Nguyễn Hoàng vì ky chữ Tiên, tên 
hiệu của mình, đổi là phủ Quảng 
Bình; Minh Mệnh năm 1831 đổi 
là phú Quảng Ninh (thuộc t. 
Quảng Bình) gồm 2 h. Phong Phú 
và Lệ Thuy. 

ĐỊA TẠNG: Chủa ở n. Địa Tạng, 
h. Hà Tiên, t. Kiên Giang, là một, 
cảnh đẹp trong vùng. 


ĐỊCH LÊ: X. thuộc h. Mỹ Lộc, 
nay là x. Nam Vân, h. Nam Ninh, 
t. Nam Định, quê Lê Đức Thọ 
(1911 - 1990). Hoạt động cách 
mạng tử năm 1926; giữ nhiều 
trọng trách của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, nhiều năm phụ trách 
công tác tổ chức; trước khi mất, 
được thưởng Huân chương Sao 
Vàng. Ông củng yêu thích văn 
chương, có làm thơ. 


ĐỊCHLUỘNG:Hangởtrên địaphận 
x. Gia Thanh, h. Gia Viễn, t. Ninh 
Binh, một thắng cảnh được mang 
danh "Nam Thiên đệ tam động". 
Địch Lộng vừa có hang động vừa 
có đến chùa. Sau đền thờ Nguyễn 
Minh Không là đường lên n., được 
sửa sang kè đá thành bậc. Trèo 
qua tám chục bậc đá là đến cửa 
động, phía trên có khắc 6 chứ lớn: 
“Sơn động Cổ Am tự”. Trong động 
có một quả chuông lớn, nhiều tượng 
Phật, La Hán, Hộ Pháp. Nhủ đá 
và măng đá ngốn ngang khắp nơi, 
đủ mọi hình thủ. 


ĐỊCH QUÁ: X. Địch Quá, h. 
Thanh Sơn, t. Phú Thọ, nơi phát 


hiện trống đồng thuộc loại ÏI 
Hêger. 
ĐỊCH TRÀNG: Mộ cổ tại x. Đức 
Chính, h. Cẩm Giảng, t. Hải 
Dương. Phát hiện năm 1984, cấu 
trúc song táng với hợp quách dài 
2,06 m. 


ĐIỂM: L. Điểm, tên chử là 1 
Viêm Xá, thờ Đức Thánh Tam 
Giang tức 2 anh em Trương Hống 
- Trương Hát; thờ Đức Bà tức là 
Nam Hải đại vương và tất cả 
các thần hoàng Ì. liên quan đến 
18 tháng Giêng, và tổ chức hát 
quan học cầu đảo, vì vậy hội hát 
quan họ ở Điềm gọi là hát quan 
họ cầu đảo. 


ĐIỀM GIANG: S§. ở h. Gia Viễn, 
t. Ninh Bình, tức là đoạn s. Hoàng 
Long chảy qua Ì. Điểm Xá, cách 
Hoa Lư 2 km về phía tây, quê 
quốc sư Nguyễn Minh Không. 


ĐIỂM HẠ: Châu thành lập năm 
1971 ở t. Lạng Sơn, sau bỏ; nay 
là h. Văn Quán, h. lị, bên bờ trái 
s. kỳ Cùng. 

ĐIỂM THƯỢNG: Th. thuộc h. 
Chi Phong, tổng Trường Yên h. 
Gia Viên, t. Ninh Bình; có đền thờ 
bà Quận Mỹ tức là Nguyễn Thị 
Niên, người l. Chi Phong, vợ Mỹ 
Quận công Bùi Văn Khué, về thời 
cuối Mạc. 


ĐIỂM VÈ: Một cái điểm xưa kia 
dựng ở phố Hàng Ngang chỗ ngã 
tư phố Hàng Bạc. Tại điểm, người 
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ta hay dán những bài vè chế diễu 
nhứng thói hư tật xâu của dân 
phố. Vĩ vậy có tên gọi điếm Vè. 
ĐIỂM CAO 41: Ngày 6/3/1967, 
quân giải phóng tiến công bằng 
súng lớn vào trận địa đại bác Mỹ 
ở điểm cao 241, Quảng Trị, diệt 
1.450 tên Mỹ, phá huỷ 21 khẩu 
đại phá 105 ly và 175 ly. 


ĐIỂM CAO 477: Địa điểm ở h. 
Tràng Định, t. Lạng Sơn, trong 
vùng rửng n. giửa Đông Khê và 
Thất Khê. Ngày 7/10/1950, diễn 
ra trận vận động tiến công của 
bốn tiểu đoàn (18, 23, 29, 84) 
thuộc đại đoàn 308, tiêu diệt binh 
đoàn Sactông của quân Pháp 
đang rút chạy tại điểm cao 477, 
trong giai đoạn hai của Chiến 
dịch Biên giới (16/9 - 14/10/1950). 


ĐIỂM CAO 509: Sau 2 ngày 
chiến đấu lên tục (19 và 
20/2/1971), quân giải phóng Bắc 
Quảng Trị đã diệt gọn 1 tiểu đoàn 
biệt động nguy trên điểm cao 500, 
Rhe Sanh, phá huỷ 14 xe quân sự. 
Đây là chiến công xuất sắc về bao 
vây chặt, diệt gọn. 


ĐIỂM CAO 744: Ngày 7/2/1971, 
bốn chiến sĩ giải phóng tiêu diệt 
Ì trung đội biệt kích Mỹ trên 
điểm cao 744, Tà Cơn, Quảng Trị. 
Bọn địch tháo chay, bỏ lại 25 xác 
chết và nhiều súng đạn, trang bị. 


ĐIỂM CAO 875: Địa điểm ở h. 
Đăk Tö, t. Kontum. Ngày 19/11/ 
1867, điển ra trận vận động tiến 


công kết hợp đánh chốt của tiểu 
đoàn bộ bình 2 tăng cường (trung 
đoàn bộ binh (74; Quân giải 
phóng Tậy Nguyên, đánh vào lử 
đoàn dù 178 Mỹ; đây là trận then 
chốt. kết thúc chiến dịch Đăk Tô 
I (3-22/11/1967) 


ĐIẾM CAO 988: Từ 1 đến 
23/7/1970, quân dân Thưa Thiên 
liên tiếp vây đánh quân Mỹ ở 
vùng điểm cao 935 thuộc vùng 
rừng n. h. Phong Điền, cách tp. 
Huế 40 km về phía Tây. Sau 23 
ngày đêm, ta giết và làm bị 
thương 1.700 tên Mỹ, bản rơi và 
phá huỷ 97 máy bay, phá huỷ 13 
khẩu đại bác hạng nặng; bọn Mỹ 
còn sống sót buộc phải tháo chạy 
khỏi khu vực điểm cao này. 


ĐIỂM CAO 1001 Ngày 
31/3/1971, quân giải phóng 
Kontum đánh địch giửa ban 
ngày, chiếm và hoàn toàn làm chủ 
điểm cao 1001 (Ngọc Rinh Rua), 
tiêu diệt 1 tiểu đoàn chủ lực nguy, 
bắt sống cố vấn Mỹ và nhiều lính 
nguy; thu nhiều súng. 

ĐIỀN CANH: Tên xưa của s. Yên 
ở h. Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, t. 
Thanh Hoá. Năm 1407, quân 
Minh đánh cửa Điền Canh, bố cơn 
Hồ Quý Ly thua chạy vào Thâm 
Giang (tức s. Ngàn Sâu), nay 
thuộc t. Hà Tĩnh. 

ĐIỀN LƯ: L. ở châu Thường 
Xuân, t. Thanh Hoá, ở hữu ngạn 
s. Mã, nay thuộc h. Bá Thước, 
cách tp. Thanh Hoá 95 km. Quê 
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thổ tỉ Cầm Bá Thước. Cai Mao 
(Hà Văn Mao) khởi nghĩa chống 
Pháp ở đó năm 1885. 


ĐIẾỄN NIÊM: Đình th. Điển 
Niêm, x. Đông Tạ, h. Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng, thờ Thiên thần, tôn 
hiệu là Cao Sơn đại sĩ. Tương 
truyền, đời Trần Giản Định, dân 
gian bị dịch bệnh chết nhiều. Có 
người đau xót kêu trời, tự nhiên 
thấy một cụ già cầm phất trần tự 
xưng là Cao Sơn đại sĩ lấy nước 
cành dương cứu sống được rất 
nhiều người. Khi nạn dịch hết, cụ 
cưỡi hạc bay lên trời. 


ĐIẾN TRÌ: L. thuộc h. Điển 
Linh, t. Hải Dương, quê Trần 
Cảnh (1683 - 1757). 1718 đồ tiến 
s1, làm quan đến Lễ bộ Thượng 
thư, tham gia cả hai ban văn 
võ. Ông có tư tưởng tiến bộ so với 
thời đại. 


ĐIỀN XÁ: Địa điểm trên đường 
4 từ Móng Cái đi Cao Bằng. Ngày 
4/3/1949, diễn ra trận phục kích 
giao thông của trung đoàn 98 bộ 
đội chủ lực Liên khu 1, chặn đánh 
đoàn xe quân sự Pháp trên đường 
4, đoạn Khe Mo - Điền Xá, mở đầu 
Chiến dịch Đông Bác (4/3 - 
30/4/1949). 


ĐIỆN BÀN: Tên phủ thời Lê, ở 
phía Tây trần Quang Nam, có 
3.h. Điên Khánh (sau là Diên 
Phước), Hoà Lạc (sau là Hoà 
Vang), Duy Xuyên. Trước kia, 
phủ này thuộc về châu Hoá. 
Sau, nhà Nguyễn gây dựng cơ 


Văn Tân 


đồ ở miền Nam, bất đầu lấy h, 
Điện Bản làm phú, cho thuậc 
về Quảng Nam. Đồng đất tươi 
tốt, các thứ lúa và sản vật hàng 
hoá tốt. 


ĐIỆN BÀN: Phú ở t. Quảng 
Nam, phủ lị cách Đà Nẵng 
khoảng 20 km. Đời Lê là h. thuộc 
phủ Triệu Phong, trấn Thuận 
Hoá, đầu đời Nguyễn đặt làm phủ 
thuộc trấn Quảng Nam; từ năm 
1945 trở thành h. Điện Bàn, q. 
thời Mỹ - ngụy, gồm 31 x., q. Ìj là 


_ Vĩnh Điện; nay thuộc t. Quảng 


Nam. H. có điện tích nhỏ nhất t., 
nhưng lại là h. quan trọng nhất 
về chính trị, kinh tế và văn hoá. 
S. Cái, s. Thu Bồn, s. Cẩm L¿, s. 
Vĩnh Điện nối chăng chịt với 
nhau. H. lị, là ttr. Vĩnh Điện, có 
quốc lộ nối với tp. Đà Nẵng, tx. 
Hội An và h. Thăng Bình; đường 
xe lửa cũng đi qua h. Điện Bàn nổi 
tiếng về tơ tăm. Di tích: thành cổ 
Chiêm Thành. Quê Hương của 
Hoàng Diệu, Nguyễn Duy Hiệu, 
Ông Ích Khiêm, Nguyễn Tưởng 
Tam, Trần Cao Vân, Nguyễn Văn 
Trỗi, Trần Thị Vân, Lưu Quý Kỳ. 
Địch ném vào cuộc hành quân 
“binh định cấp tốc" ở Điện Bàn, t. 
Quảng Nam, 7.000 quân Mỹ và 
Păc Chunghy, có nhiều xe tăng, 
máy bay và đại bác yếm trợ để 
dồn dân, lập vành đai trắng. 
Nhưng chúng đã thất bại. Chỉ 
trong 10 ngày (từ 16 đến 
22/11/1968), quân dân Điện Bàn 
đã diệt gần 1.000 địch bắn rơi 18 
máy bay. 
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ĐIỆN BIỂN: Phủ thuộc t. Hưng 
Hoá, đặt năm 1841. Xưa là đất 
Mường Thanh do Hoàng Công 
Chất chiếm của người Lự (tk. 
XVII). Năm 1778, nhà Lê bình 
được Công Chất, đặt làm châu 
Ninh Biên thuộc phủ Gia Hưng. 
Thành cổ ở bản Trình Lê, x. Ba 
Mạn, rộng 80 mẫu. Nay là h. Điện 
Biên, t. Lai Châu. Diện tích 
180,161 ha, 97.709 nhãn khẩu với 
18 x. và 1 ttr. nông trường Điện 
Biên. H. Điện Biên, cách Hà Nội 
474 km; có đường ô tô thông sang 
Vân Nam, Trung Quốc; qua cửa 
khẩu Tây Trang thông sang Lào 
Suối nước nóng ở phía nam Hồng 
Cúm. Nông trường Điện Biên 
trồng cà phê và bông. 


ĐIỆN BIÊN ĐÔNG: H. ở t. Lai 
Châu, thành lập tháng 10/1995 
do chia h.Điện Biên làm 2 h. H. 
có diện tích 121. 799 ha và 35.063 
nhân khẩu; gồm 10 x. Phía đông 
giáp t. Sơn La, phía tây giáp tx. 
Điện Biên Phủ. 

ĐIỆN BIÊN PHỦ: Điện Biên 
Phủ là tập đoàn cứ điểm cả địch 
ở lòng chảo thuộc h. Điện Biên, t. 
Lai Châu, hình bầu dục, giữa có 
con s. Năm Rôm; gồm 49 cứ điểm, 
tổ chức thành 8 cụm, mỗi cụm cứ 
điểm là 1 hệ thống hoả lực nhiều 
tầng. Các cứ điểm đóng trên một 
khu vực dài 12km, rộng 6km, có 
sân bay lớn và một hệ thống 
phòng ngự kiên cố. Binh lực địch 
ở đây có 17 tiểu đoàn bộ binh và 
lính dù, 1 đại đội xe tăng, 1 tiểu 


đoàn công binh, 2 tiểu đoàn pháo 
binh 105 milimét, 2 đại đội 
155mm, 2 đại đội súng cối, 1 đơn 
vị vận tải gồm 200 xe, 1 phi đội 
không quân thường trực. Sau 55 
ngày đêm chiến đấu vô cùng anh 
dũng, quân và dân ta đã hoàn 
toàn thắng lợi trên mặt trận Điện 
Biên Phú. Bộ tham mưu cứ điểm 
do tướng Đờ Cattơr1 (de Castrles) 
cầm đầu đã mang cờ trắng ra 
hàng. Lá cờ “Quyết chiến quyết 
thắng" của Hồ Chủ tịch trao cho 
quán đội ta tung bay trên nóc 
hầm chỉ huy sở của địch. Trong 
toàn bộ chiến dịch (tử 13/3 đến 
7/5/1954), quân ta tiêu diệt 16200 
tên, trong đó có toàn bộ các cơ 
quan chỉ huy của chúng ở Điện 
Biên Phủ, gồm 1 thiếu tướng, lồ 
đại tá, 1749 sĩ quan, hạ sĩ quan, 
bắn rơi và phá huỷ 62 máy bay 
các loại, thu toàn bộ vũ khi, kho 
tàng, đạn dược, quân trang quần 
dụng. Chiến thắng Điện Biên Phủ 
là chiến thắng lớn nhất của quân 
và dân ta trong cuộc trường kỳ 
kháng chiến. 


ĐIỆN BIÊN PHỦ: T+x. t. lị, t. Lai 
Châu, thành lập tháng. 4/1992 
trên cơ sở ttr. Điện Biên và x. 
Thanh Minh (thuộc h. Điện Biên ). 
Tx. có 6.335 ha diện tích và 
25.000 nhân khẩu; gồm 2 ph: 
Mường Thanh, Him Lam, và 2 x. 
Thanh Minh, Noong Bua. 


ĐIỆN HAI: Thánh luỹ ở Đà 
Nẵng, bên bờ trái s. Hàn, xây 
dựng năm 1830 đối diện với 
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thành An Hải ở bờ phải, đắp năm 
Gia Long thứ 12. 

ĐIỆN NGỌC: X ở h. Điện Bàn, 
t. Quäng Nam, có n. Ngủ Hành 
(Non Nước) ở sát biển; năm 1963 
ở nơi đây, 7 dũng sĩ đã đánh 
thắng 1 tiểu đội biệt kích ác ôn và 
2 trung đội dân vệ của Mỹ - ngụy. 
ĐIỆN THÍ: Gò đất thuộc trại 
Giảng Võ củ, tục truyền là nơi tổ 
chức thị Điện (Điện Thí) dưới các 
triều đại phong kiến. Vị trí Điện 
Thí củ thuộc khu vực khách sạn 
Giảng Vô, q. Ba Đình, Hà Nội 
ngày nay. 

ĐIỆN TRƯNG: Mộ cổ ở x. Điện 
Trung, h. Điện Bàn, t. Quảng 
Nam. Năm 1984, phát hiện mộ 
quách hợp chất với quan tài thân 
cây khoét rông, kết hợp với kiểu 
cách mui luyện khá cầu kỳ. 
ĐIỀN TRIỆT: Hồ Điển Triệt ở x. 
Tứ Yên, h. Lập Thạch, t. Vĩnh 
Phúc. Hồ dài 1km, chỗ rộng nhất. 
400m, hẹp nhất 50m, sâu 5 - 6m, 
xưa nay chưa bao giờ cạn. Sau khi 
đánh đuổi được giặc Lương, năm 
544, Lý Bí xưng vương, dựng nước 
Vạn Xuân độc lập. Năm sau nhà 
Lương sai Trần Bá Tiên sang xâm 
lược. Quân của Lý Bí phải rút về 
đất người Lạo ở Tân Xương, 
tháng 8 năm 546, ông lại đem 2 
vạn quân tử đất Lao ra đóng ở hồ 
Điển Triệt, đồng nhiều thuyền 
đậu kín cả mặt hồ. 


ĐIỀN XUNG: Thành cổởh. Tượng 
Lâm, sau là kinh đô của nước Lãm 


Ấp từ tk. V, sau này là nước Chiêm 
Thành, nay ở Ì. Trà Kiệu, h. Duy 
Xuyên, t. Quảng Nam. 


ĐIÊU DIỆN: Thành nhà Minh 
xây ở x. Gia Quất, h. Gia Lâm, t, 
Bắc Ninh, nay thuộc ngoại thành 
Hà Nội, còn vết tích ở x. Gia Thuy, 
h. Gia Lâm. Đời Lê Cảnh Hưng vì 
ky huý tên vua là Lê Duy Diêu đổi 
là Điêu Dao. 

ĐIỀU HOÀ: L.. thuộc tổng Thuận 
Trị, q. Châu Thành, t: Mỹ Tho 
(nay là t Tiền Giang), quê 
Nguyễn Sáng (1923 - 1988). 1938 
tốt nghiệp trường Mỹ thuật Gia 
Định. Ông chuyên vẻ tranh sơn 
mài, sơn dầu và bột màu. Nghệ 
thuật của ông có ảnh hưởng trong 
xã hội và chiếm vị tri xứng đáng 
trong mỹ thuật đương đại. 
ĐIẾU ĐÀI: Tên gọi một nơi ở đảo 
Ngọc Sơn giửa hồ Hoàn Kiếm. 
Tương truyền, vua Lê Thánh tông 
(1460 - 1497) thường hay đến đây 
ngồi câu cá. Theo lệ, vào ngày sóc 
va vọng hàng tháng, vua cùng 
quần thần đến đảo ngồi câu cá và 
ban yến. Vua cho thả vài vạn con 
cá chép xuông hồ, mỗi con đeo một 
vòng vàng nhỏ ở đuôi, gọi là "Kim 
Ngư”. Quần thần ai câu được Kim 
Ngư liên được vua thưởng. 


ĐINH TIỀN HOÀNG: Đền thờ ở 
th. Tam Dương, x. Yên Thắng, h. 
Ý Yên, t. Nam Định. Theo ngọc 
phả, năm 967, Định Bộ Lĩnh đi 
Đằng Châu đánh sứ quân Phạm 
Bạch Hồ, trên đường qua trang 
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Đôi Thượng (Tam Dương), có 18 
người xin được theo quân. Sau 
Bạch Hổ phải hàng. Năm 14ðã, 
vụa Lê cấp tiền cho việc tôn tạo 
ngôi đền, dân th. được miễn mọi 
tạp dịch để chuyên bề thờ phụng 
Tiên Hoàng. Đền vua Định năm 
trên thế đất đẹp, kiến trúc kiểu 
chữ "nhị", phía nam có hậu cung, 
dân thường gọi là tam cung. 
Trong đền còn bảo lưu được nhiều 
hiện vật quý, trong đó có tượng 
vua Định bằng đồng cao 1,60m; 
27 đạo sắc phong vua Đỉnh là 
Thượng đăng thần. Hàng năm 
cứ đến Răm tháng Tám, dân l. 
lại sắm xôi, thịt lợn sống để cả 
con (không có lòng) rước ra đến 
để tế vua Định. Buổi tối, tổ chức 
hội cờ lau. 

ĐINH TIÊN HOÀNG: Lăng ở 
đỉnh n. Mã Yên, th. Yên Thượng, 
x. Trường Yên, h. Hoa Lư, t. Ninh 
Bình. Lãng được trùng tu năm 
Minh Mệnh thứ 21 (1840). 


ĐINH TIÊN HOÀNG: Miếu thờ 
Định Tiên Hoàng (thường gọi là 
đến Vua Định, đến Thượng) ở 
dưới chân n. Long Triều, th. Yên 
Thượng, x. Trường Yên, h. Hoa 
Lư, t. Ninh Binh" Vua họ Định, 
tên huý là Bộ Lĩnh, người động 
Hoa Lư. nay là x. Gia Phương, h. 
Gia Viên, cha là thứ sử Hoan 
Châu Định Công Trứ. Năm 968, 
dẹp yên các sứ quân, lên ngôi 
hoàng đế, đóng đô ở Hoa Lư, quốc 
hiệu là Đại Cổ Việt. Ông có tài 
năng sáng suốt, dũng cảm mưu 


lược, thống nhất đất nước. Đền 
thờ này khởi dựng trong đời vua 
Lê Đại Hành, trùng tu lớn vào 
những năm 1598, 1696 và 1823. 


ĐÌNH BẢNG: L. ở h. Đông Ngạn, 
ph. Từ Sơn, t. Bắc Ninh, nay 
thuộc h. Tiên Sơn, cách Hà Nội 
15km; còn gọi là Kẻ Báng. Quê 
hương Lý Công Uẩn. Hội Đình 
Bảng lỗ - 16 tháng 3; đình Đình 
Bảng xây dựng năm 1736. Ngày 
9/11/1940, Hội nghị trung ương 7 
và Hội nghị trung ương ngày 
9/3/1945 họp tại đây. Đình Bảng 
có nghề nhuộm, sơn đen, sản xuất 
son viết, men và dệt the lụa. 


ĐÌNH BẢNG: Đình I. Đinh Bảng 
ởh. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, là ngôi 
đình cổ kính nổi tiêng của đất 
Kinh Bác xưa. Đình trước đây vốn 
có tam quan, sân gạch rộng thênh 
thang và 2 dãy tả vu hữu vu. 
Những kiến trúc này đã bị tản 
phá trong thời kỳ chiến tranh, 
nay chỉ còn toà bái đường với ống 
muống ăn thông vào hậu cung 


_ tạo thành hình chử "công”. Đình 


được khởi công xây dựng từ năm 
1736, thờ 3 vị thanh hoàng: Cao 
Sơn đại vương, Thuỷ Bá đại 
vương và Bạch Lệ đại vương, 
những Phúc thân phủ hộ dân l. 
làm ăn sinh sống. 


ĐÌNH CẢ: L. ở x Vũ Lao, h. 
Thanh Hoà, t. Phú Thọ, thờ Thần 
Nông, thần Núi, thần Nước. Lễ 
hội hàng năm được tổ chức vào 
ngày 10-11 tháng Một. Nghi lễ: 
rước kiệu tối 10; hội: Biểu diễn võ 
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thuật, đánh đu, kéo co, cờ tướng, 
diễn chèo thâu đêm, mở đại tiệc. 
ĐÌNH CẢ: N. cao 775m ở châu 
Vũ Nhai, t. Thái Nguyên, nay là 
h. Vũ Nhai; cách tp. Thái Nguyên 
48km theo đường Thái Nguyên - 
Đồng Đăng. X căn cứ cách mạng; 
cuộc khởi nghĩa ngày 13/11/1944 
của nhân dân Đình Cả. 

ĐÌNH CHÀNG: Di chỉ ở th. Đình 
Chàng, x. Dục Tú, h. Đông Anh, 
ngoại thành Hà Nội. Phát hiện 
năm 1969, hiện vật gồm đồ đồng, 
sắt, gốm, xương. Niên đại thuộc 
hậu kỳ đá mới và kim khí. 
ĐĨÌNH CŨ: Di chỉ tại x. Bình 
Nguyên, h. Bình Sơn, t. Quảng 
Ngãi. Phát hiện năm 1987, hiện 
vật có các đồ đá, thuộc văn hoá 
kch. Sa Huỳnh. 


ĐÌNH ĐỤN: Gò đất cao ở giữa 
cánh đồng l. Hoàng Mai củ, nay 
thuộc ph. Hoàng Văn Thụ, q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội. Tương truyền, 
là kho đụn của thái ấp Cổ Mai của 
Trần Khát Chân cuối tk. XIV. 


ĐÌNH LẬP: H. thuộc t. Quảng 
Ninh, từ tháng 12/1978 sáp 
nhập vào t. Lạng Sơn. S. Kỳ 
Cùng phát nguyên tử biên giới 
Trung Quốc ở góc Đông - Nam h., 
chảy theo hướng Đông Nam - Tây 
Bác. H. lị Đinh Lập cách tx. Lang 
Sơn 5ãkm. 


ĐĨNH LUÂN: Chùa thờ tượng 
Lý Thần tông, tương truyền là 
hậu thân của thiên sư Từ Đạo 


Hạnh, ở x. Đình Hạc, h. Gia Lâm, 
Hà Nội. 

ĐÌNH NGANG: Đình th. Yên 
Trung Hạ, tổng Tiền Nghiêm, h. 
Thọ Xương, nay thuộc khu vực từ 
phố Cửa Nam đến đầu phố 
Nguyễn Thái Học, q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. Thời Lê, đình chắn ngang 
trước lối vào cửa Đại Hưng (cửa 
Nam) để kiểm soát người ra vào 
thành. Sau này mở phố theo tích 
củ đặt tên gọi. 

ĐÌNH QUÁN: Mộ cổ tại.th. Đình 
Quán, x. Phú Minh, h. Từ Liêm, 
Hã Nội. Phát hiện năm 1983. Đồ 
tuỳ táng chủ yếu là đồ trang sức. 
Niên đại thời Trần 


ĐÌNH QUÁN: Chùa có tên cổ là 


-Bà Bông tự, sau đổi thành Phúc 


Quang tự. Đây là ngôi chùa cổ, 
xây dựng trên khu đất cao, phía 
Tây Bắc quốc lộ 32 Hà Nội - Sơn 
Tây. Chùa được xây theo kiểu chử 
“Định”, nhà Tổ và nhà khách ở 
cạnh phía bắc và phía sau. Chùa 
xây dựng khoảng thời Lê sơ tk. 
XV. Đến cuối tk. XVI, chùa được ˆ 
trùng tu khởi công năm 1588, 
khánh thành năm 1592. Văn bia 
do Trạng Bùng viết đã ghi tên là 
chủa Bà Bông và đến thời Gia. 
Long (1819) khi đúc quả chuông 
còn lại đến nay củng ghi là chủa 
Bà Bông. Do thời gian biến đổi, 
chùa bị xuống cấp nghiêm trọng, 
1887 nhà Tổ được trùng tu, sang 
năm 1990 Tam bảo được trùng tu 
tiếp, và từ đó đến nay, công việc 
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tu bổ chùa đã được thường xuyên 
coi trọng, nên chùa ngày càng 
khang trang, đẹp đẽ. Sự hiện 
diện của chùa Đình Quán đã 
khẳng định niềm tin "Nhất nhâm 
tín, vạn sự thành" của nhà chùa 
với dân Ì. Đình Quán và phật tử 
thập phương đối với chùa. 

ĐÌNH QUÁN: Ngôi đình thuộc 
th. Đình Quán, x. Phú Diễn, h. Từ 
Liêm, Hà Nội. Đình thờ Bạch 
Hạc Tam Giang. Hàng năm Ì. tổ 
chức 4 kỳ tế lớn vào ngày sinh, 
ngày hoá của thần và 2 ngày 
khánh hạ. Trong những ngày vào 
đám, ngoài những nghi thức tế 
lễ như rước kiệu, tế thần còn có 
những trò chơi truyền thống 
như đánh cờ, chọi gà, hát cửa 
đình Ngoài thờ phụng thần 
hoàng l., đình còn thờ vị hậu thần 
là Hoàng than Thái Báo Trạc 
Quận công. Đình toa lạc trên khu 
đất cao, có qui mô kiến trúc rộng, 
quay hướng Nam, trước đình có 1 
hồ rộng, xung quanh hồ vỉa gạch. 
Kiên trúc đình theo kiểu chữ 
“đỉnh” (chuôi về). Đại đình gồm ð 
gian, xây kiểu tường hồi bít đốc 
tay ngai, mái lợp ngói ta, bộ 
khung gỗ đỡ mái vững chắc gồm 
6 vì lớn và hệ thống đai thượng 
ha ngang đọc ð gian. Nền đại đình 
cao 40cm, mặt trước mở 3 cửa lớn 
hình chữ nhật. Gian giữa thấp 
hơn tạo thành lòng thuyền và bày 
những đồ tự khí lớn như long 
đình, hương án. Cung cấm là nếp 
nhà dọc 3 gian nối với chính giữa 
của toà đại đình, 2 gian ngoài 


dùng bày đồ tự khí, gian trong 
cùng ngăn cửa bức bàn làm nơi 
toa lạc của thành hoàng làng. 
Ngoài kiến trúc chính, đình còn có 
nhà tả mạc 4 gian xây kiếu tường 
hồi bít đốc, vì kèo quá giang và hệ 
thống sân vườn ao đình tạo thành 
quần thể thống nhất đặc trưng. 
Di vật còn lại 11 đạo sắc phong, 
1 cô long ngai, 1 ngựa thờ, 1 đôi 
tàn, 1 bộ lộ bộ sơn son thiếp vàng, 
1 quán tẩy sơn son thiếp vàng, 1 
hương án, 2 pho tượng phồng, 1 
bức cưa võng chạm thúng, 2 hình 
rồng chầu, 1 choé men sứ, 3 tấm 
bia, 1 bia Cảnh Hưng, 1 chiêng 
đồng tk. XIX và 1 đôi câu đối, 1 
bát bửu cùng 1 số đồ thờ như cây ˆ 
đèn, cây nến, đài nước... 


ĐÌNH TỔ: X. ở h. Siêu Loại, phủ 
Thuận Thành, t. Bắc Ninh, nay 
là x. Đại Đồng, h. Mỹ Văn, t. 
Hưng Yên; có 1. Bút Tháp, chùa 
Bút Tháp. 

ĐÌNH TRÀNG: Di chỉ tại x. Cổ 
Loa, h. Đông Anh, Hà Nội. Phát 
hiệp năm 1985. Hiện vật là một 
lưỡi hái làm bằng loại hợp kim 
đồng tốt. Tay cầm có trang trí mỗi 
bên 1 băng hoa văn hình học. 
Toàn bộ di vật được phủ lớp patin 
màu xanh lục nhãn bóng. Tuy là 
một. khối liền, nhưng về câu tạo 
có 2 phần rõ rệt: phần tay cầm và 
phần lưỡi. Thuộc thời Đông Sơn. 


ĐÌNH XÁ: Chùa, tên chử là Lam 
Yêm Bảo Sơn Bà Đanh tự, ở x. 
Đồng Xá, h. Kim Bảng, t. Hà 
Nam. Theo văn bia, năm 1776 
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chùa bị đổ nát, dân Ì. đã quyên 
tiên xây lại chùa. Chùa còn lưu 
giữ tâm bia đá 2 mặt "Lam Yêm 
Bảo Sơn Bà Đanh tự” dựng năm 
Cảnh Hưng thứ 37 (1776). 
ĐÌNH XỐM: Đinh thờ Hùng 
Vương ở x. Hùng Lô, h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ. Có giá trị nghệ 
thuật cao. 


ĐỊNH AN (ĐỊNH YÊN): Danh 
từ chung gọi 2 t. Nam Định và 
Hưng Yên, đặt dưới quyền một 
tổng đốc, từ thời Minh Mạng 
¡1831). 


ĐỊNH BIẾN: Năm 999, Lê Đại 
Hành đi đánh Hà Động, tất cả 40 
động, phá được động Nhật Tắc, 
châu Định Biên. Từ đó các châu, 
động đều quy phục. Châu Định 
Biên bản dịch Đại Việt sử ký toàn 
thư cho là vùng thượng du Thanh 
Hoá, nhưng Nguyễn Thiên Túng 
chú thích Dư địa chí của Nguyễn 
Trải, có ghí mỏ vàng ở Định 
Biên, t. Cao Băng. Có lẽ châu 
Định Biên ở vùng này. 

ĐỊNH BIẾN: Tên gọi chung 2 t. 
Gia Định và Biên Hoà, đặt dưới 
quyền một tổng đốc từ năm 1832 
cho đến khi bị Pháp chiếm (1859). 


ĐỊNH BIỂN THƯỢNG: L. ở 
châu Định Hoá, t. Thái Nguyên, 
nay là h. Định Hoá; nơi thanh lập 
đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quản ngày 15/5/1944 với 
Bộ tư lệnh đầu tiên gồm các đồng 


chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng 
Ninh. Chu Văn Tân. 


ĐỊNH CÔNG: Định Công cách 
trung tâm Hà Nội 8km về phía 
Nam. Định Công nổi tiếng bởi 
nghề kim hoàn, kỹ thuật cao với 
hai khâu chủ yếu là chế tạo 
nguyên liệu và chế tác sản phẩm 
(vàng, bạc). Mặt hàng trang sức 
ở đây đa dạng với 4 loại chính: đề 
trơn, đồ chạm, đồ chậu, đồ trá, 
Dân I. thờ 3 anh em họ Trần: 
Trần Hoà, Trần Điện, Trần Điền 
là tổ nghệ. Do tính chất đặc biệt 
của nghề, việc truyền nghề phải 
có sự lựa chọn đạo đức con người 
rât kỹ càng. Do vậy, những người 
thật. tình thông thì hiếm. Là quê 
Bùi Xương Trạch (1450 - 1529). 
Đỗ tiến sĩ khoa Mậu Tuất ( 1478), 
làm quan tới Thượng thư bộ Binh. 
Ông được phép Lê Thánh tông đi 
đánh Chiêm Thành, rồi về đi sứ 
Minh năm 14898. Đời làm quan, 
ông đã tham gia văn chương 
chính trị, vô bị đều đạt kết quả 
tốt; ông củng nổi tiếng thanh 
liêm, kiệm ước. 


ĐỊNH CÔNG: X. thuộc h. Thiệu 
Yên, t. Thanh Hoá, một di chỉ kch. 
nổi tiếng. Tại đây đã phát hiện 
được 6 trống đồng nhóm B, kiểu 
B2, vào các năm 1973 và 1977. 


ĐỊNH CÔNG HẠ: Cụm di tích 
thường gọi là đình-đển-chùa th. 
Hạ, x. Định Công; đền còn có tên 
gọi là Đảm Sen, chùa có tên chử 
là Liên Hoa tự. thuộc h. Thanh 
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Trì, Ha Nội; là quần thể di tích 
tôn giáo của Ì, la trung tâm văn 
hoá của nhân dân địa phương. 
Cụm di tích đình-đền-chủa th. Hạ 
nằm kẻ cân nhau, đình nằm phía 
trước, chủa năm phía sau tạo 
thành kiểu "tiền Thần hậu Phật”. 
Ngôi đình được xây dựng trên gò 
đất cao, thoáng mát ở trung tâm 
của I.. Bố cạc mặt bằng đình gồm: 
cổng đình, sân định, tả hữu mạc, 
đại đình và hậu cung. Cổng đình 
được xây theo kiểu tứ trụ gồm: 2 
cột nhỏ 2 bên, 2 cột lớn chính 
giửa. Đại đình gồm ð gian 2 chái 
được làm theo kiểu nhà 4 mái, bờ 
nóc, bờ dải đắp kiểu bờ đình, mái 
lợp ngói mủi hài, phía trước được 
mở các cửa bức bàn gỗ. Bộ khung 
gỗ đại đình có kết cấu chồng 
giường giá chiêng và bây hiên 
chạm nổi rồng mây hoa lá và gian 
giữa là 2 đầu dư điêu khắc nổi 
thanh hình đầu rồng ngậm ngọc. 
Hậu cung đình kéo dài về phía 
trong, gồm 3 gian nhà theo kiểu 
chồng giường con nhị. Phía trước 
mở các cửa bức bàn, phía trên 
trang trí mặt hổ phủ, 2 bên cửa 
hậu cung trang trí 2 cốn hình đầu 
rồng. Vị trí trang trọng nhất đặt 
long ngai bài vị của thành hoàng 
!. Đền Đầm Sen nổi lên như một 
hòn đảo nhỏ xung quanh là đầm 
nước va ao sen mùa hè toả hương 
thơm ngát. Đền có kiến trúc hình 
chuôi vồ gồm 3 gian tiền tế và 1 
Elan hậu cung. Tiền tế là ngôi nhà 
hẹp kiểu đầu hồi bit đốc, 2 đầu 


xây 2 trụ đấu kê. Hậu cung nối 
liễn với gian giửa tiên tế. Khung 
nhà làm kiểu chồng giường xà 
nách, thanh giường câu đầu chạm 
nổi hình hoa lá, văn hình học. 
Chùa Định Công Hạ có kiến trúc 
bề thế, tam quan gồm 3 gian xây 
kiểu chồng diêm, 2 tầng 4 mái, mở 
2 cửa gỗ, 2 bên là 2 trụ biểu xây 
gạch cao to hơn nóc mái. Phía trên 
diềểm mái là hệ thống chân song 
trang trí con tiện. Chùa gồm chùa 
chính, nhà Mẫu, nhà Tổ, nhà 
khách với 5 gian tiền đường và 3 
gian thượng điện kiểu chữ "đỉnh". 
Vị trí cao nhất của Tam bảo là 3 
pho Tam thế. Nhà Mẫu, nhà Tổ 
toa lạc bên phải chùa chính, cách 
một khoảng sân hẹp, gồm 5 gian, 
gian giữa là bàn thờ Tổ và các vị 
sự tố đã viên tịch. Gian bên cạnh 
là bàn thờ Tam Thánh Mẫu. Cụm 
di tích Định Công hiện còn bảo 
lưu được bộ sưu tập văn hoá đồ sộ 
về số lượng, loại hình. Đên gồm 2 
đạo sắc phong, 1 tượng thờ, 1 
khám thờ, 6 câu đối, 2 bức hoành 
phi, bát hương đồng, 2 bát hương 
ấn gỗ sơn son thiếp vàng, 2 hội lọ 
hoa sử vẽ lan. Chùa còn 1 chuông 
đồng, 1 khánh đá, 2 tâm bia đá, 
4 bức hoành phi, 6 đôi câu đối gỗ, 
22 pho tượng tròn và 1 số lọ hoa. 


ĐỊNH CÔNG THƯỢNG: Đền ở 
x. Định Công, h. Thanh Trì, Hà 
Nội, thờ 3 vị tổ nghề kim hoàn là 
Trần Triểu, Trần Điện, Trần 
Hoàn. Đền kiến trúc kiểu chuôi 
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vô: toà tiền tế 5 gian, hậu cung 3 
gian, mái làm kiểu chồng diêm. 
Kiến trúc được chạm trổ hoa lá. 
Chân tảng chạm sừng tê bảo 
ngọc. Đền có cửa võng, đại tự, 
hoành phi, câu đối, long ngai, bài 
vị, sắc phong, kiệu, khánh, bia 
cổ. Đền (và đình) đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 20/7/1994. Đền cấu 
trúc theo kiểu chuôi vồ. Đại đến 
5 gian, hậu cung 3 gian. Mái làm 
kiểu 2 tầng. Đại đền gồm 3 bộ vì 
kèo, 2 gian giáp hồi không có vì 
keo mã dựa lực luôn vào bức 
tường hỏi làm kiểu chồng 
giường. Các con xà, xà giường 
đều bào vuông, bào trơn kẻ soi. 
Các trang trí không nhiều, chủ 
yếu là những vằn xoắn lớn, vân 
mây, trên đầu các con xà con 
giường (nghệ thuật tk. XD). Gắn 
hiển với kiến trúc là những bộ cửa 
võng, hoành phi, câu đối đều được 
sơn son thiếp vàng tạo sự lộng lẫy 
trang nghiêm. 


ĐỊNH CÔNG THƯỢNG: Đình ở 
x. Định Công, h. Thanh Trì, Hà 
Nội, thờ Hoàng Công, con vụa 
Hùng thứ 17, và Đoàn Thượng. 
Đình gồm tam quan và đại đình, 
Tam quan xây kiểu 4 trụ. Toà đại 
đình bố cục hình chuôi vỏ, đại bái 
5 gian và hậu cung 3 gian. Đại bái 
xây kiểu "tường hồi bit đốc". Kiến 
trúc đá được tu bổ nhiều lần, 
nhưng vẫn giử được những mảng 
chạm khắc tk. XVIIL Định (và 
đền) đã được xếp hạng di tích kiến 


trúc - nghệ thuật ngày 20/7/1994, 
Tam quan xây kiểu cột trụ, 2 lớn 
và 2 nhỏ. Đỉnh trụ hình 4 chim 
phượng chụm vào nhau dưới dạng 
lá lật. Dưới phượng là đấu vuông 
thót đáy, tiếp là lồng đèn. Dưới 
chân trụ tạo khung để viết câu 
đối, để trụ hình trái dành. Hai cột 
trụ nhỏ là đôi nghê chầu vào 
rhau, tiếp phía dưới cấu trúc đều 
giống cột tam quan chính. Nối 
giửa trụ chính và trụ nhỏ là bức 
tường cao 1,50m trên đó đắp một 
đôi ngựa chầu. Đình được câu 
trúc theo kiểu chư "Đinh", gồm ð 
gian đại đình và 3 hậu cung. Đây 
là 1 ngôi đình cổ, tuy đã nhiều lần 
trùng tu nhưng vẫn mang dáng 
dấp thời Lê. Đình được làm theo 
kiểu tường hồi bít đốc, gồm 6 bộ 
vì kèo. Các chân cột băng đá 
vuông, trên tạo hình tròn. 2 chân 
cột đá ở gian giữa chạm vuông 
mỗi chiều 0,45m. Phần trên trang 
trí hoa dây, phía dưới sát nên đất 
trang trí để tài tích nhà Phật, 
những vân sóng nước. Trong đình 
hiện còn 2 cuốn thần phả, 3 đôi 
câu đối, 2 bức hoành phi, 1 bộ 
ngai thờ, 1 bộ kiệu thờ, 3 sắc 
phong, 1 chiếc đỉnh đồng, 1 khánh 
đồng và một trống. Ngoài ra, còn 
nhiêu đồ tờ tế tự như lộc bình, đèn 
cây, lư hương. 


ĐỊNH HẢI: Pháo đài ở t. Quảng 
Nam,ửn. Hòn Hành thuộc dãy Hải 
Vân; ở phía Nam chân đèo thuộc 
h. Hoà Vang, đắp năm 1823. 
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ĐỊNH HOÁ: Châu ở t. Thái 
Nguyên; đời Lê Sơ gọi là châu 
Tuyên Hoá, đời Nguyễn đổi là 
châu Định Hoá, năm 1822 đổi là 
. Định Châu, nay là h. Định Hoá, 
t. Thái Nguyên; dân tộc Thổ, Mán 
ở lẫn lộn. H. h là Chợ Chu. Sản 
xuất chè. 


ĐỊNH MÔN: X. thuộc h. Hương 
Trà, ph. Thừa Thiên, nay là h. 
Hương Điền, t. Thừa Thiên - Huế, 
có lăng của Nguyên Phúc Trăn và 
Nguyễn Phúc Chu. 


ĐỊNH NGUYÊN: Tên châu thời 
Lý, có lẽ là miễn ‡t. Yên Bái ngày 
nay Năm 1033, châu Định 
Nguyên làm phản, Lý Thái tông 
thân chinh đi đánh. Khi vua đồng 
quân ở châu Chân Đăng (Phong 
Châu, Phú Thọ), có người đàn bà 
họ Đào dâng con gái, vua nhận 
cho làm phi. 


ĐỊNH NINH: Tên 
gọi chung của 2 t. 
Nam Định và Ninh 
Bình đặt dưới quyền 
một tổng đốc (Định 
Ninh) từ năm 1886. 


ĐỊNH PHIÊẾN: 
Trai lập năm 1001 
về đời Tiền Lê. Trại 
này ở đất Nam Giới 
th. Can Lộc, t. Hà 
Tĩnh). Năm 1231, 
Trần Thái tông đổi 
trại Định Phiên làm . 
châu Nhật Nam. 


Chùa Định Quang - Đẳng Nai 


ĐỊNH QUÁN: H. thuộc t. Đồng 
Nai, gồm 14 đơn vị hành chính: 
ttr. Định Quán và 13 x. 


ĐỊNH QUANG: Chùa toa lạc tại 
số 35/472 khu phố 9, ph. An Bình, 


. tp. Biên Hoà, t. Đồng Nai. Chùa 


được xây dựng trong khuôn viên 
rộng 4.321m” của ngôi chùa 
Phước An đã bị chiến tranh tàn 
phá năm 1965. Từ năm 1987, 
thượng toa Thích Trung Hữu về 
trụ trì tại đây, đã nhiều lần cho 
xây dựng và sửa chứa lại chùa. 
Năm 1999 ngôi tam bảo đã được 
trùng tu; chính điện được xây 
dựng theo lối kiến trúc kết hợp 
giữa ba miễn, vừa mang tính cổ 
điển, vừa mang tính hiện đại, mái 
cong với những hình rồng lá xoay 
về bốn hướng. Dưới mái cong là 
bức khắc những câu niệm chú sơn 
son thiếp vàng bao quanh, càng 
tôn lên về thoát tục, trang nghiêm 
nơi cửa Phật. Đặc biệt, ở chính 
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điện có pho tượng Phật bằng 
đồng, nặng gần 3,5 tấn. Ngoài toà 
chính điện, trong khuôn viên 
chùa con có những công trình 
kiến trúc khác như phòng tăng, 
Tuệ Tinh đường, nhà khách, 
bếp... tất ca đều được thiết kế theo 
lõi kết hợp giữa kiến trúc truyền 
thống và kiến trúc hiện đại. Định 
Quang tự là nơi thanh tu học đạo 
của hàng chục tầng giới, hàng 
ngày lo phụng sự đạo pháp và góp 
phần giữ gin khung cảnh chùa 
đẹp đẻ vá trang nghiêm. Tuệ Tỉnh 
đường còn có một đội ngũ lương 
y nhiệt tỉnh, tận tuy, luôn chăm 
lo sức khoe, trị bệnh cứu người. 
Trải qua bao thăng trầm, đến nay 
Định Quang tự vẫn là nơi uy linh 
tình mịch giữa nơi phố thị ồn ào. 
Đến với Định Quang tự, mỗi 
người sẽ cảm nhận được sự bình 
yên, thanh tịnh và hướng tâm đến 
cửa thiền. 


ĐỊNH QUẬN CÔNG: Đền ở x. 
Bào Hậu, h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ 
An. Đền thờ Thái bảo Định quận 
công. Ông có tên là Đăng Trị, có 
tài văn vô, từng vâng mệnh đi 
đánh quản Mạc, làm quan đến 
chức Thái bảo quận công. Sau ông 
đem quân đi đẹp giặc ở Hoan 
Châu, chỉ dùng lời lẽ trong một 
bức thư má hàng phục được giặc; 
được thăng Tiết chế quốc công. 
Sau khi mất, dân bản x. thở lâm 
Phúc thần. 


ĐỊNH THÀNH: Di chỉ tại x. Định. 


Thành, h. Thiệu Yên, t. Thanh 
Hoá. Hiện vật ở đây thuộc các thời 
kỳ khác nhau: rìu đá có vai, bình 
đồng, áu sứ... 


ĐỊNH THUỲ: X. thuộc q. Mỏ 
Cày, t. Kiến Hoà thời Mỹ - ngụy, 
nay thuộc h. Mỏ Cay, t. Bến Tre. 
Ngày 17/1/1960, nổ ra cuộc đồng 
khởi vũ trang đầu tiên của nhân 
dân miền Nam. 


ĐỊNH TƯỜNG: Một trong 6 t. 
của xứ Nam kỷ, đặt năm 1832; 
trước gọi là Trấn Định, xưa là 
đất Vũng Củ và Mỹ Tho thuộc 
Chân Lạp. 

ĐỊNH TƯỜNG: Thành đắp năm 
Minh Mạng thư 7 (1826). xây năm 
1833, ở địa phận 2 th. Điền Hoà 
và Bình Biên, h. Kiến Hưng, phủ 
Kiến An. 


ĐỊNH TƯỜNG: T. của nguy 
quyền Sài Gòn lập ra ở t. Mỹ Tho 
hồi thuộc Pháp. T. lị là Mỹ Tho, 
gồm 7 q., 93 x., đân số 514.146 
(1965). Sau năm 1975 sáp nhập 
với t. Gò Công thành t. Tiền 
Giang, t. l¡ là tp. Mỹ Tho. 


ĐỊNH VIÊN: Phủ ở t. Vinh Long 
đặt từ năm 1808, gồm 2 h. Vĩnh 
Binh và Vĩnh Trị, ph. lị ở Vĩnh 
Long. Trước là châu Định Viễn. 
hồi thuộc Pháp là t. Vĩnh Long, 


- nguy quyền Sài Gòn văn giử 
- nguyên tên và địa phân; nay là t. 


Vinh Long. 
ĐỊNH VIỄN: Tên châu thời Lê; 
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Nguyễn Phúc Chu sai tướng ởi 
đánh Cao Miên, lấy đất Sài Gòn, 
lập làm châu Định Viễn, đặt đỉnh 
Long Hồ. Sáu Nguyễn Phúc 
Khoát lại sai Nguyễn Cư Trinh 
đánh Cao Miên, mở rộng địa giới 
châu nảy. 


ĐỌ: N. ở địa phận h. Thiệu Yên, 
t. Thanh Hoá. Năm 1960, lần đầu 
tiên tìm ra công cụ lao động bằng 
đá ở đây - những di tích sơ kỳ đá 
củ. N. Đọ vừa là nơi cư trú của con 

người vừa là nơi chế tác công cụ. 


_ĐỎ: Tháp tại x. Tam Sơn, h. Lập 
Thạch, t. Vĩnh Phúc, phát hiện 
năm 1977. Tháp bằng đất nung, 
không tráng men. Những mảnh 
tháp tháy trong nên chùa. Thuộc 
thời Trần. 


ĐỖ: Là tên nôm của chủa Phúc 
Lâm, ở ph. Thuy Chương, tổng 
Thượng, h. Vinh Thuận; nay 
thuộc ph. Thuy Khuê, q. Tây Hồ, 
Hà Nội. Tương truyền , trong chủa 
có pho tượng Phật băng đồng gọi 
là Phật say I. Thủy:-Tượng đã bị 
mật vào cuối tk. XIX. 


ĐOÀI: Tên khác Bọi phia Tây 
(Đông, Đoài). Xứ, trấn Đoài sau là 
t. Sơn Tây, ở phía Tây t. Hà Nội. 


ĐOÀI HỒ: Một tên khác của hồ 
Tây. Tục truyền, Trịnh Tạc 
(1657 - 1682) được vua Lê phong 
là Tây vương; vì vậy để kiêng huý, 
chúa liền đổi Tây Hồ làm Đoài Hồ. 
Đoai cũng có nghĩa như Tây, đều 
chỉ phía Tây. 


ĐOAN HÙNG: Nguyên là châu 
Tam Giang hồi thuộc Minh, đời 
Quang Thuận nhà Lê đổi là phú 
Đoan. Hùng, trấn Sơn Tây. Năm 
1888 nhập vào t. Tuyên Quang, 
nay là h. Đoan Hùng, t. Phú Thọ. 
H. gồm 27 x. và 1 ttr. nông trường 
Vân Hùng. §. Lô và s. Chảy chảy 
qua địa phận. H. lị đóng tại x. Thọ 
Sơn, ở ngã 3 s. Lô và s. Chảy, cách 
tx. Phú Thọ 26km. Sản xuất bưởi 
Đoan Hùng ngon có tiếng. Rừng 
có cây mỡ, nguyên liệu cung cấp 
cho nhà máy giấy Bãi Bằng. 


ĐOAN HÙNG: Tên phủ thời Lẻ, 
ở phía Tây Bắc trấn Sơn Tây có 
öh.: Đông Lan, Tây Lan, Sơn 
Dương, Đương Đạo, Tam Dương. 
Có dãy n. chạy vong quanh phủ. 
N. Tam Đảo có nhiều ngọn liền 
nhau, trên có đến Trụ Quốc 
Thánh Mẫu có tiếng linh thiêng. 
Vì đất ây ở miền thượng du, địa 
thể hiểm trở, cho nên thường bị 
đảng giặc chiếm cứ. Văn học, chỉ 
h. Đông Lan, Tây Lan là có đỗ đạt. 


. ĐOAN HÙNG: Tên phú thời 


Nguyễn ở t. Sơn Tây, phia tây bäc 
cách t. 113 dặm. Thuộc Minh gọi 
là châu Tuyên Quang, đời Lê đổi 
là phủ Đoan Hùng. Lĩnh 2 h., tính 
nhiếp 1 h. Tây Quan (thuộc Minh 
là Tây Lan), Sơn Dương (thuộc 
Minh là Để Giang), Hùng Quan 
(tính nhiếp, thuộc Minh là Đông 
Lan, nhà Mạc đổi là Đông Quan). 


ĐOAN HÙNG: Thành phú ở 
x. Qua Cam, h. Tây Quan, chu vì 
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195 trượng, cao ? thước 2 tấc, 
hào rộng 2 trượng, sâu 4 thước, 
mặt tiền và mặt hữu mỗi mặt 
mở 1 cửa, mặt tả và mặt sau dựa 
vào chân n.. Có s. Chảy và s. Lô 
vòng quanh. 


ĐOẠN MÔN: Cũng gọi là Đoan 
Nam Môn, tức là cửa chính Nam 
của thành Thăng Long thời Lê. 
Vết tích là tấm biển đá khác 9 
chữ Hán "Đoan Môn" trên cửa 
lâu Ngũ Môn, trong thành nội 
Hà Nội củ. 

ĐOÀN LÂM: L. thuộc h. Tứ Lộc, 
t. Hải Dương, quê Nguyễn Phục 
(?-1470). 1453 đỗ tiến sĩ, làm 
quan thăng quản ty Cẩm y vệ, 3 
lần đi sứ Trung Quốc. 


ĐOÀN LƯƠNG: X. ở h. Lương 
Giang, nay thuộc h. Thọ Xuân, 
t. Thanh Hoá; sau đối là x. Hào 
Lương. Quê Lê Sao, Lá Bị và Lê 
Nhi, tướng của Lê Lợi. 

ĐOÀN PHÒ MÃ THÁI UÝ: Đẻn 
x. Hội Xuyên, h. Tứ Lậc, t. Hải 
.. Dương, thở thái uý Đoàn Nhữ Hài 
quê ở bản x.. Ông tửng theo hầu 
việc văn thư cho vua Trần Anh 
tông. Năm 1313, ông vâng lệnh đi 
sứ Chiêm Thành, khi về được 
thăng chức tham tri chính sự, rồi 
khu mật viện sự, hàm thái uý, 
được vua Anh tông gả công chúa 
Nguyệt Hoa cho. Ông làm quan 
trải ba triểu Anh tông, Minh tông 
và Hiến tông, có tiếng là bậc đại 
thần tài trí. Năm 1335, ông làm 
đốc tướng cầm quân theo thượng 


"hoàng Trần Minh tông đi đánh 


dẹp ở tây Nghệ An, thua trận, 
chết đuối ở s. Tiết La. Dân x. Hội , 
Xuyên tưởng nhớ sự nghiệp ông, 
lập đến thờ. 


ĐOÀN THÀNH: Tên văn học gọi 
thành Lạng Sơn, vì thành về đời 
trước ở cửa Tây - Bác có hình tròn. 


ĐOÀN VĂN KHÔI: Lăng ở th, 
Du Đông, x. Đại Hùng, h. Ứng 
Hoa, t. Hà Tây, dựng năm 1750, 
của viên quan Hậu Lê. Khối mộ 
rất lớn trên một mặt bằng hình 
vuông 10,90m x 10,90m, cao 
2,70m, phần nóc đậy kín làm 
thành 4 mái đốc thoai thoải. Tính 
tử ngoài vào còn có các đi vật: 2 - 
chó đá cao 0,89m, lư hương đá dài 
im, cao 0,80m, sát mộ có hương 
án đã đặt ngai thờ, hai bên có 2 
vơi đá dài 1,89m, cao 1,35 m. Tất 
cả đều bằng đá ong nâu, các chạm 
khắc trang trí đã phai mờ. Tấm 
bia "Kính Vân từ ký” xác định là 
lăng xây năm 1770. 


ĐOÀN XÁ: Đình l. Đoàn Xá, h. 
Ninh Thanh, t. Hải Dương, thờ ba 
vị thành hoàng: hai vị thần 
là Đông Hải đại vương và Nam 
Hải đại vương, một vị nhân thần 
là Hoàng Tế cư sĩ. Hoàng Tế là 
người có học vấn uyên thâm, 
được Tiền Lý Nam đế phong chức 
quản thông, có công giúp vua dẹp 
miệc Ma Na. - 

ĐỌI: Chùa toa lạc trên n. Long 
Đọi, thuộc x. Đội Sơn, h. Duy 
Tiên, t. Hà Nam. Chùa được tạo 
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dựng từ năm 1027. Ở đây còn có 
vết tích ruộng Tịch điền, nơi các 
vua nhà Lý làm lễ cầy ruộng Tịch 
điển nhân năm mới. Hội chùa Đợi 
hàng năm được tổ chức vào ngày 
19 tháng Ba. 


ĐỌI: N. Đợi, tên chữ là Đội Sơn 
hoặc Long Đội Sơn, ở x. Đọi Sơn, 
Duy Tiên, t. Hà Nam. Năm 987 
Lê Đại Hành lần đầu cày ruộng 
Tịch điền ở n. Đọi được một hủ 
nhỏ vàng. Lại cày ở n. Bàn Hải, 
được một hủ nhỏ bạc, nhân đó đặt 
tên là ruộng Kim Ngân. 

ĐÔ: Đền Đô có tên là Cổ Pháp 
điện, là trung tâm thờ các vua Lý 
với các nghi lễ rất trọng thể hàng 
năm. Khu di tích Đền Đô nằm ở 
phía Đông Nam Ì. Đình Bảng. 
Đền và lăng Lý Bát Đế được các 
triều đại phong kiến Việt Nam coi 
trọng, là khu "Sơn Lăng cấm địa". 
Đến Đô được xây dựng từ lâu, 
tương truyền trên khu đất phát 
tích - nơi Lý Công Uẩn sau khí 
đăng quang đã trở về nhà gặp dân 
|. phát tiền, lụa cho các cụ già và 
dân nghèo. Trải qua thời gian, 
đến được tu sửa nhiều lần, lớn 
nhất là vào triều Lê Trung hưng 
tk. XVII với kiểu: "nội công ngoại 
quốc". Đên được chia thành 2 khu 
Vực: nội thành và ngoại thành. 
Nội thành gồm nội thất. Nội thất 
gồm: hậu cung đặt ngai thờ và bài 
vị tám vị vua Lý. Bao quanh nội 
thất có tường gạch cao 3m rộng 
1m. Ngoại thất gồm nhà vuông 
kiến trúc kiểu chồng diêm, 8 mái 


gồm: nhà chủ tế, nhà kho, nhà 
khách, đến Vua Bà (Lý Chiêu 
Hoàng). Giữa khu ngoại thất là 5 
cửa rộng có đường lát đá xanh đi 
thăng lên nhà vuông. Khu vực 
ngoại thành, sát với tường thành 
ở 2 đầu hồi nhà khách, mỗi bên 
4 gian nhà kiệu. Từ ð cửa rồng đi 
thắng tới sát bờ hồ bán nguyệt là 
nhà thuỷ tạ ð gian, giữa hồ là nhà 
rối kiến trúc theo kiểu chồng diêm 
8 mái, 8 đao cong. Phía ngoài 
cùng, bên hồ bán nguyệt là nhà 
bia. Hai bên giửa nội thành và 


. ngoại thành là nhà Văn chỉ bên 


trái, nhà Võ bên phải. 

ĐÔ BÀNG: H. đời Nam Tẻ (479 - 
502) đặt thêm ở q. Cứu Chân 
(vùng Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hà Tĩnh hiện nay), có lẽ là h. Đô 
Giao đổi tên. 

ĐÔ GIAO: H. ở q. Cửu Đức về 
đời Ngô, sau này là h. Nam Đường 
(Nam Đàn) ở trấn Nghệ An, nay 
còn vết tích ở phủ Ánh Đô về 
đời Lê (gồm 2 h. Nam Đường và 
Hưng Nguyên) và tên tổng Hải Đó, 
Đô Yên ở h. Hưng Nguyên và Đô 
Lương thuộch. Lương Sơn, lậpnăm 
1831, tách từ h. Nam Đường ra. 


ĐÔ GIAO: Thành nằm ở phía bắc 
x. Nam Thanh, h. Nam Đàn, t. 
Nghệ An, trên vùng đất bằng 
phăng gần chân n. Trước đây trên 
cánh đồng Thành Đó, còn sót lại 
những dâu tích của thành là 
những đám đất vuông vắn nổi lên 
thành những bậc cao thấp khác 
nhau và xếp thành hàng thăng 
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tắp. Theo sử sách, năm 280, nhà 
Tân diệt nhà Ngó, mở rộng q. Cửu 
Đức, đặt thêm h. Nam Lăng và h. 
Đô Giao. Như vậy, liệu thành Đô 
Giao có trong giai đoạn lịch sử 
nảy không ? 


ĐÔ HOÀNG: L. thuộc x. Phú 
Khé, h. Ý Yên, t. Nam Định, quê 
Nhượng Tổng (1897 - 1948), 
Tham gia Việt Nam Quốc dân 
đảng, khi bị thất bại thi chuyển 
sang viết sach báo. Ông có viết 
tiểu thuyết, truyện ký, nhưng đặc 
sac nhất là các tác phẩm dịch cổ 
vân Trung Quốc. 


ĐÔ KIM: Cháu đời Lý, nay là h. 
Hàm Yên, t. Tuyên Quang. Năm 
1024, Khai Quốc vương Bổ đi 
đánh châu này. 


ĐÔ KỲ: X. thuộc h. Trấn Khê, t. 
Nam Định; nay là x. Đông Đô, h, 
Hưng Hà, t. Thái Bình. Quê Đẻ 
Nhượng, tức Định Khắc Nhượng. 


ĐÔ LƯNG: H. thuộc q. Cửu 
Chân, ở phia Bác phủ Thanh Hoá 
thời thuộc Minh; đến đời Lê đổi 
là Cát Lung. _ 


ĐÔ LƯƠNG: H. mới thành lập 
ơ t. Nghệ An, tách từ h. Anh 
Sơn ra, gồm đất 2 tổng Đô Lương 
va Bạch Hà củ, gồm ttr. h. lị và 
đ2 x. 5. Cá chảy ở phía Tây - 
Nam. H. lị trên s. Cả, có quốc lộ 
7 chạy qua và t. Lộ Vinh - Nam 
Đàn chạy theo lưu vực s. Cả. Di 
tịch: chùa Bột Đà, đến Đức Hoang 
thờ vua Lê Trang tông, đến thờ 
họ Nguyên Cảnh ở gần đập Đô 


Lương. H. Đô Lương, nơi diễn ra 
cuộc khởi nghĩa ngày 13/1/1941 
của 36 linh khố xanh, do Nguyễn 
Văn Cung (Đội Cung) lãnh đạo, 
Sau khi đã chiếm đồn Đô Lương, 
lực lượng chia về chợ Rang và 
Vĩnh làm khởi nghĩa. Việc không 
thanh, cuối cùng Đội Cung bị 
Pháp bắt và bị xử tử. 

ĐÔ LƯƠNG: Tx. thành lập 
tháng 7/1950 ở t. Nghệ An. Địa 
giới dọc theo đường số 7 đến dinh 
Phục Dông,quaChom DóngTrung, 
Nghiêm Trung,rồi thăngras. Đông 
(trong địa phận h. Anh Sơn). 


ĐÔ LƯƠNG: X. thuộc tổng Đô 
Lương, h. Lương Sơn, ph. Anh 
Sơn, t. Nghệ An, lị sở phủ Anh Đô 
dời từ Hưng Nguyên tới năm 
1812; giáp s. Cả, trên quốc lộ 7. 
Đập nước dai 345m trên s. Cả. 
Ngày 13/1/1941, Đội Cung cùng 
bình lính khổ xanh nối dậy ở 
đồn chợ Rang rồi kéo lên lấy đồn 
Đô Lương. Đô Lương cách Diễn 
Châu 33km. 


ĐỒ SÀNG: X. thuộc h. Phúc Thọ, 
t. Hà Tây, quê Kiều Oánh Mậu 
(1853 - 1912) làm quan đến trì 
phú. Ông là người quan tâm đến 
văn nôm, tiến hành chú thích 
công phu “Truyện Kiều" và soạn 
tài liệu lịch sử: Bản triều nghịch 
liệt truyện. 

ĐÔ THÀNH SÀI GÒN: Do Mỹ - 
ngụy lập ra, gồm 8 q. Nhất, 
Nhi, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, 
Tám; 41 ph, 
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ĐÔ THỐNG ĐẠI TƯỚNG 
QUÂN: Đền x. An Hoà, nay thuộc 
tx. Bắc Giang, t. Bắc Giang, thờ 
thần họ Lý, tôn hiệu Minh Công. 
Khoảng năm 1040, ông được 
phong làm đại tướng cầm quân 
đánh giặc Chiêm xâm lấn phía 
Nam. Tan giặc, Lý Thái tông 
phong cho ông chức Đô thống đại 
tướng quân, cấp cho trang Thọ 
Xương (vùng tx. Bác Giang ngày 
nay) làm ấp thang mộc. Sau quân 
Chiêm lại ra đánh, ông tử trận ở 
xứ Giang Tân. Dân địa phương 
nhớ ơn, lập đền thờ ông. 


ĐÔ TRAI: Thành ở phía đông 
phủ Giao Châu. Đất ấy gần 
biển, tức là thành Hải Dương 
(thời thuộc Minh). Đây là địa 
điểm xung yếu. Năm Đô Tĩnh thứ 
6, Mạc Đăng Dung truyền ngôi 
cho con là Phương Doanh, lui về 
ở Đô Trai, Hải Dương, làm ngoại 
viện cho Phương Doanh, tức là 
chỗ này. 


ĐỒ BÀN: Thành cách tp. Quy 
Nhơn 27 km về phía Bắc, được 
bao bọc bởi 2 con s. Đập Đá và La 
Vỹ, là kinh đô của Vương quốc 
Chămpa từ tk. X đến tk. XV. 
Thành gồm 3 lớp xây băng đá ong, 
đắp đất. Lớp ngoài có chu vi 7,4 
km, chân rộng 11m, cao 6m với 4 
cửa. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di 
tích văn hoá thuộc nhiều giai 
đoạn lịch sử khác nhau. 


ĐỒ LỆ: S. ơq. Nhật Nam, giáp 
Lâm Ấp, nay là s. Ròn ở t. Quảng 
Bình. Quân của tướng Tuy là Lưu 


Phương năm 60ð tiến tới s. Đồ Lệ 
thì gặp quân Lâm Ấp, dùng phục 
binh đánh bại, đuổi 8 ngày thì vào 
tới kinh đô Lâm Ấp là Trà Kiệu 
(ở Quảng Nam). 

ĐỒ SƠN: Bãi biển ở tx. Đồ Sơn, 
Hải Phòng, cách trung tâm tp. 
Hải Phòng 20 km, Hà Nội 124 km. 
Bãi biển chạy dài trên một bán 
đảo nhô ra biển. Phong cảnh đẹp; 
nước biến hồng vì ảnh hưởng của 
nước s. Thái Bình. 


ĐỒ SƠN: H. mới thành lập vào 


"thập niên 1970 thuộc tp. Hải 


Phòng, do sáp nhập h. Kiến Thuy, 
vào tx. Đô Sơn, gồm 22 x. và l ttr. 
H. lị cách tp. Hải Phòng 20km, có 
đường ôtô nối liền với trung tâm 
tp. Qua cầu Lạch Tray vá có 
đường khác nối với q. Kiến An. 
Tháng 6/1988 lại tách ra thành 2 
đơn vị hành chỉnh như cũ. Từ 
tháng 2/1742 đến năm 1751, nổ 
ra cuộc khởi nghĩa của nông dân 
chống áp bức bóc lột và chống 
triều đình Lê - Trịnh, do Nguyễn 
Hữu Cầu (tức Quân He) lãnh đạo. 
Quân khởi nghĩa lấy Đồ Sơn làm 
căn cứ và hoạt động ở vùng Hải 
Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng. 


ĐỒ SƠN: Hội thi chọi trấu 
truyền thống ở vùng Đồ Sơn (nay 
thuộc tx. Đồ Sơn, tp. Hải Phòng), 
có sự tham gia của nhân dân 3Ì. 
Đồ Sơn, Đồ Hải và Ngọc Xuyên. 
Hội được chỉnh thức tổ chức trong 
ngày mông 9 tháng Tám hàng 
năm, nhưng công việc chuẩn bị 
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phải hàng nửa năm trước; và để 
có cuộc đấu quyết định ngày 9 
tháng Tám, các trận đấu lại bắt 
đầu từ đầu tháng Tám và hoàn 
tất hội vào ngày Rằm. Tổ chức 
hàng năm để tưởng nhớ vị Thuỷ 
thần Điểm Tước Đại thần vương, 
có công giáng hạ cứu dân thoát 
cảnh thiên tai. Trong hội, tục chọi 
trâu kỷ niệm việc dân l. khi cầu 
thần đã thấy một đôi trâu hiện 
lên chọi nhau. Ba Ì. có 14 th., mỗi 
th.' phải chọn một con trâu đực 8 
- 10 tuổi trao cho một chàng trai 
chưa vợ khoẻ mạnh chăm nuôi. 
Cuối tháng Bảy có chọi thử để 
chọn ra 3 đôi trâu khoẻ nhất thi 
chọi ngày hội. Đấu trường là khu 
đất trống trước cửa đình có bắc 
gióng chung quanh. Sáng ngày 
hội, từng cặp trâu thi có vải che 
mắt được rước vào gióng cùng cờ, 
quạt, kiệu, lọng trong tiếng trống 
thúc liên hồi. Bỏ vải che mát ra 
là chúng bát đầu chọi nhau. L. 
nào có trâu thắng sẽ được thưởng. 
Trâu được hay thua đều bị mổ thịt 
tế thần rồi chia cho hàng tổng và 
những người có công nuôi trâu. 


ĐỒ SƠN: Tức tháp Tường Long, 
xây năm 1057, đời Lý Thánh 
tông. Tháp cao khoảng hơn 100 
thước ta, xây bằng đá và gạch, 
trên đỉnh n. ở cửa biển Đồ Sơn, 
nay thuộc tx. Đồ Sơn, Hải Phòng. 
Tháp được coi là một di tích danh 
thắng ở xứ An Bang xưa. Đáng 
tiếc là vào năm 1804, Gia Long đã 
cho phá tháp để lấy đá chở về xây 


thành Hải Dương. Trên chỗ phế 
tích đào được một ít gạch có đề 
niên hiệu khởi tạo: Long Thuy, 
Thái Binh thứ 4 (1057). Năm 
19890, chùa Tường Long được xáy 
dựng trên nền tháp ngày xưa, 
trong chùa còn giữ mấy mảnh 
chạm khác đá và gạch cổ. 


ĐỒ SƠN: Tx. thuộc tp. Hải 
Phòng, tái lập tháng 6/1988, trên 
cơ sở ttr. Đỏ Sơn và x. Bằng La 
(của h. Đồ Sơn). Tx. có 4 ph. Ngọc 
Hải, Ngọc Xuyến, Vạn Hương, 
Vạn Sơn, và x. Bằng La với diện 
tích 3.094 ha và 30.868 nhân 
khẩu. Phía đông và phía nam 
giáp vịnh Bắc bộ, phía tây và phía 
bắc giáp h. Kiến Thuy. 

ĐỘ LIÊU: L. ởh. Can Lộc, t. Hà 
Tĩnh, trên s. Minh (s. Nghèn), bên 
quốc lộ 1 - Á và quốc lộ B, nơi có 
phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 
năm 1930 - 1931. Quê Bùi Cảm 
Hồ, được thờ làm thành hoàng. 
Làm quan Ngự sử dưới triều Lê 
Thái tông, Tham tri chính sự dưới 
triều Lê Nhân tông. Ông nổi tiếng 
là người cương trực, không sợ 
quyền thế. Năm 1438 ông sang sứ 
nhà Minh, biện luận về vấn đề 
biên giới. 

ĐỒ BÁ PHẨM: Thường gọi là 
lăng Quận Vân Thế - tức Đỗ Bá 
Phẩm - một ông quận công sống 
ở thời Lê, Trịnh. Lăng thuộc th. 
Nỏ Bản, x. Vân Tảo, h. Thường 
Tín (Hà Tây). Khu lăng có diện 
tích khoảng 900 đến 1000 mỸ xây 
theo kiểu tam cấp với bình đỗ 
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hinh chữ nhật. Từ ngoài khu lăng 
nhìn vào là một loạt tượng đá xếp 
đối xừng nhau, giửa mỗi cấp là 
những bệ đá thờ được sắp xếp 
trên cùng một trục thăng, từ nhà 
bia đến cửa làng. Tường vảy 
quanh lăng đã bị phá huỷ hoàn 
toàn, chỉ còn lại vết tích của 
nhứng tảng đá ong. Trong khu 
vực lăng có nhiều di vật bằng đá 
khả sinh động như: chó đá, tượng 
võ sĩ, sập đá, bệ thờ đá, ngựa đá... 
Tâm bia đá trong lăng mộ cho 
thấy họ Đã đã từng giữ nhiều 
chức trong triều đình nhà Lê - 
Trịnh. Khu lăng mộ Đồ Bá Phẩm 
là một công trình kiến trúc nghệ 
thuật khá hoàn hảo và đáng được 
lưu giữ bởi vi hiện vật cũng như 
cấu trúc của khu lăng cơ bản còn 
nguyên vẹn, là một tài liệu Quý 
cho các nhà nghiên cứu. 


ĐÔ BẰNG NHĂN: Đền x. Đoàn 
Lâm, h. Tư Lộc, t. Hải Dương, thờ 
bảng nhăn Đồ Uông (1523 - 1600) 
là người bản x.. Ông thi đậu bảng 
nhãn năm 1556, làm quan nhà 


Mạc đến chức Thượng thư bộ Hộ. ` 


Nhà Mạc mất, ông quy thuận nhà 
Lê, được giữ chức củ. Năm 1600, 
bị loạn quán giết hại. Sau được 
vua Lê Kính tông truy tặng hàm 
Thái Bảo, phong Phúc thần, ban 
Sắc cho dân bản x. lập đền thờ. 


ĐÔ ĐỘNG GIANG: Sau khi 
Nam Tân vương mất (966), các 
hủng trưởng đua nhau nổi dậy 
chiếm cứ các quận ấp để tự giữ. 
Đỗ Cảnh Thạc (xưng là Đỗ Cảnh 


Công), là một trong 12 sứ quân 
chiếm cứ Đô Động Giang. S. Đỗ 
Động phát nguyên từ các đầm lớn 
ởx. Đào Viên thuộc h. Thanh Oai, 
chầy qua các x. Sinh Quả, Úc Lý 
tới x. Thượng Cung, h. Thượng 
Phúc thì hợp với s. Nhuệ. Đỗ 
Động Giang có thể là phần đất 
vào khoảng h. Thanh Oai, t. Hà 
Tây ngày nay. 


ĐỒ GIA: Năm 1128, người Chân 
Lạp Vào cướp hương Đỗ Gia ở 
châu Nghệ An, có đến hơn 700 
chiếc thuyền. Lý Thần tông 
xuống chiếu sai Nguyễn Ha Viêm 
ở Thanh Hoá và Dương Ô ở Nghệ 
An đem quân đánh phá được. 
Năm 1424, Lê Lượi tiến quân bao 
vây thành nghệ An. Nhưng khi 
biết quân Minh đã sắp đặt roi 
ngựa, thuyền bè, Lê Lợi chia hơn 
1 nghìn quân cho Lê Liệt đi đường 
tắt đóng giữ h. Đô Gia, còn đích 
thân ông thì chỉ huy đại quản giử 
chỗ hiểm yếu để đợi chúng. Ba 
bốn hôm sau, quân Minh đến, 
quân ta xông ra đánh phá. Quân 
giặc bị chém và chết đuối tới hàng 
vạn tên. Đỗ Gia nay là đất h. 
Hương Sơn, t. Hà Tĩnh. Gần x. 
Linh Cảm của h. này có Ì. Đỗ Xá, 
có lẽ là nơi đóng quân của Lê Liệt. 
ĐỖ HỌC SĨ: Đền thờ Đông các 
đại học sĩ Đồ Nhuận tại quê 
hương ông ở Ì. Kim Hoa, h. Đông 
Anh, Hà Nội. Ông đỗ tiến sĩ năm 
1466 đời Lê Thánh tông, làm 
quan đến chức Đông các đại học 
sĩ, Thượng thư, được vua ban hiệu 
là Tao đàn phó nguyên suý. 


Nguyễn Văn Tân 


ĐÔ LIÊU: L.. ở h. Thiên Lộc, trấn 
Nghệ An, nay là x. Minh Lác, h. 
Can Lậc, t. Ha Tĩnh; đền thờ Bủi 
Cảm Hồ. Là nơi có phong trào 
cách mạng 1930 - 1931. 


ĐỎ QUYỀN: Thác nước ở n. nghỉ 
mát Bạch Mã thuộc h. Phú Lộc, 
t. Thừa Thiên - Huế; ở độ cao 
400m, rộng 20m, cao 30m. Vào 
mùa xuân, hai bên bờ hoa đỗ 
quyên nở đỏ rực. 


ĐỒ THIÊN HỨ: Đền x. Yên Hoa, 
h. Mê Lính, t. Vĩnh Phúc, thờ 
tướng quân Đỏ Thiên Hư. Năm 
1288 đời Trần Nhân tông, ông 
vâng mệnh đi sứ sang nhà 
Nguyên. Năm 1313 ông làm kinh 
lược sử vào Nghệ An và Quảng 
Bình để giúp Chiêm Thành lúc 
bây giờ đang bị Xiếm La xâm lấn. 
Năm 1335, thượng hoàng Trần 
Minh tông đi đánh Chiêm Thành, 
ông bị ốm, nhưng củng xin đi theo 
xa giá. Dọc đường bệnh nặng mà 
chết. Trần Minh tông thương tiếc, 
truy tặng ham Thái uý, cho dân 
bản x. lập đến thờ. 


ĐÔ THƯỢNG: La tên gọi tắt của 
I. Đồ Xá Thượng, tên Nôm là Đọ 
Đá, thuộc x. Quang Vinh, h. Kim 
Động, t. Hưng Yên, có nghề đan 
lưới vớ. gai cổ truyền. Hiện chưa 
rò nghề này có từ bao giờ, song 
hơn một tk. qua, nó không ngừng 
phát triển ở đây. Lưới vỏ gai Đỗ 
Thượng được dân đánh cá nhiều 
nơi rất ưa chuộng. Sợi gai phải 
bên chãc, chịu nước va dễ kiếm. 
Dụng cụ đan lưới gồm có xa xe sợi, 
kim đan, cử mát lưới. 


ĐỎ THƯỢNG THUƯ: Đền x. 
Ngoại Lãng, h. Vũ Thự, t. Thái 
Bình, thờ Đô Lý Khiêm, sau đổi 
tên là Ích. Đỗ trạng nguyên năm 
1499. Mãt trên đường đi sứ 
sang nhà Minh, được tăng chức 
Đô ngự sử. 


ĐÔ TRẠNG NGUYÊN: Đền x. 
Liên Xuyên, h. Mỹ Văn, t. Hưng 
Yên, thờ Triều nghị đại phu Đô - 
Thế Diên. Sau khi thi đỗ trạng - 
nguyên (1185), ông hiến vườn đất 
để dựng chùa Phúc Thánh Báo 
Ân. Sau khi ông mất, dân bản x. 
lập đền thờ, trong có tượng ông, 
đội mủ phốc đầu, thắt bao kim 
ngư, dung mạo trang nghiêm. 


ĐÔ TRƯNG: Miếu ở \. Tế Xuyên, 
h. Đông Anh, Hà Nội, thờ thành 
hoàng là Trần Trung. Ông làm 
quan võ dưới thời vua Trần Dụ 
tông (1341 - 1369), theo vua đi 
đánh Chiêm Thành. Do có công 
được ban thực ấp ở quận Vũ Ninh, 
từng đóng hành doanh ở Ì. Tế 
Xuyên. Sau khi ông mất, được 
triều đình phong làm Phúc thần. 
chuẩn cho dân I. Tế Xuyên lập 
miếu phụng thờ. 


ĐÔ TÙNG: L. ở h. Thanh Miện, 
trần Hải Đương, sau đổi là Đô 
Lâm vì ky huy tên chúa Trịnh 
Tùng; nay thuộc h. Thanh Miện, 
t. Hai Dương. Quẻ Nguyên Dữ. 
ĐÔ TƯỚNG CÔNG: Đền x. Vân 
Canh, h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ 
Nhập nội kiểm hiệu thái uỷ phụ 
quốc triều Lý là Đỗ Kính Tu. Cuối 
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đời Lý Ảnh tông, theo Tô Hiến 
Thành lập được nhiều công tích 
trấn an các vùng. Đời Lý Cao 
tông, nhân việc ông khai con ngòi 
thông với s. Nhuệ, bị gian thần vu 
cáo, ông phải nhảy xuống s. tự 
vẫn. Dân ]. thương cảm rước thi 
hài về quê ông an táng, tôn làm 
thành hoàng bản x.. : 


ĐÔ XÁ: Tên do TT nguy Sài 
Gòn đặt ra để gọi khu căn cứ 
Mang Xim, năm trên s. Nước Ong 
(phụ lưu bên trái của s. Dac 
Drinh), vùng giáp ranh 3 t. 
Quảng Nam, Quảng Ngái, Kon- 
tum. ngày 30/4/1963, diễn ra trận 
chống căn của trung đoàn bộ binh 
2, phân đội đặc công 499 bộ đội 
chủ lực và lực lượng vũ trang địa 
phương Quân khu ã, quân dân 
buôn 1. vùng Đỗ Xá nhằm bảo vệ 
khu căn cứ Mang Xim. 


ĐỐC SƠ: L. nghề làm giấy thuộc 
x. Hương Sơ, ngoại thành tp. Huế. 
Hiện chưa rõ thời điểm ra đời và 
ông tổ nghề giấy ở đây, chỉ biết 
rằng, nó phát triển mạnh từ cuối 
tk. XVI đến tk. XD. Đốc Sơ sản 
xuất giấy khổ vừa và giấy khổ 
nhỏ. Nghề làm giấy ở đây được tổ 
chức trong từng gia đình. Phương 
pháp sản xuất được truyền từ đời 
này sang đời khác, nhưng họ 
không giâu nghề. Từ năm 1910, 
do sản xuất giấy công nghiệp 
nhiều, nên giấy ở đây mai một lần 
rồi mất. hắn. 


ĐỘC BỘ: Cửa ở tả ngạn ngã 3 s. 
Non Nước, s. Đáy và s. Vị Hoàng, 


còn gọi là cửa Tam Toà, tức cửa 
Đại Nha sau này; ở Ì. Đại An, h. 
Đại An, phủ Nghĩa Hưng (nay là 
h. Nghĩa Hưng, t. Nam Định). 
Đền thờ Triệu Quang Phục do Lê 
Thánh tông dựng, có 2 cánh cửa 
chạm long rất đẹp. 

ĐỘC CƯỚC THÂN: Đền ở trên 
n. Sầm Sơn, nay thuộc tx. Sầm 
Sơn, t. Thanh Hoá. Tương truyền, 
sau một đêm mưa to gió lớn, sáng 
ngày dân bản x. lên n. Sầm Sơn 
thấy một dấu chân người khổng 
lồ. Dân x. lập đến thờ. Lại nói 
thần họ Cao, tên tự là Độc Cước, 
là một vị thiên sư đời Lý. Các 
thiền tăng chỉ đứng một chân để 
giảng đạo, rồi siêu hoá. Dân lập 
đền thờ ở chỗ có vết chân để lại. 
ĐỘC LẬP: Đôi ở bên phải s. Nậm 
Rếm, ở phía Bắc thung lũng (lòng 
chảo) Mường Thanh, t. Lai Châu, 
cách trung tâm Mường Thanh 
4km, trên đường đi Lai Châu. Tên 
địa phương là Phú Vang (Bù 
Vang). Vị trí của Pháp, gọi là cứ 
điểm Gabrielle; ta gọi là Độc Lập 
vì nó nằm riêng phía Bắc Điện 
Biên. Bị quân ta chiếm đêm 14 
rạng ngày 15/3/1954. Vào ngày 
này, điển ra trận tiến công của 
trung đoàn 88 thuộc đại đoàn 308 
và trung đoàn 165 thuộc đại đoàn 
312, do Bộ tư lệnh đại đoàn 308 
chỉ huy, điệt cụm cứ điểm đổi Độc 
Lập, trong đợt một Chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

ĐỘC LẬP: H. vẻ đời Trần. Năm 
Vĩnh Lạc thứ ð (1407), đổi là h. 
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Bình Lập, năm Vĩnh Lạc thứ 12 
(1414), đổi làm h. Yên Bản, nay 
là h. Vụ Bản, t. Nam Hà. 

ĐỘC LẬP (dinh): Là tên gọi cú 
của hội trường Thống Nhất (tp. 
Hỏ Chí Minh). Đây là một công 
trình kiến trúc đồ sô và hiện đại. 
Không kể tầng hầm, công trình 
gồm 4 tầng, môi tầng được trang 
tri nội thất theo một kiểu riêng 
biệt. Dinh Độc Lập được xây kiên 
cố, là một pháo đài khó công phá. 
Song với sức tân công như vũ bảo, 
ngày 30/4/1975 quân ta đánh 
chiếm dinh này, bắt sống toàn thể 
cơ quan đầu nảo địch, kết thúc 
cuộc kháng chiến vô cùng oanh 
liệt của dân tộc ta. Ngày 8/4/1975, 
trận ném bom vào dinh Độc Lập 
do phi công Nguyễn Thánh 
Trung, người của phía kháng 
chiến hoạt động trong quân nguy 
Sài Gòn, dùng máy bay F5E ném 
bom dinh, rồi hạ cánh xuống sân 
bay Phước Long. 


ĐỘC LÔI THÂN: Đền ở n. Lôi 
Sơn, x. Hữu Biệt, h. Nam Đàn, t. 
Nghệ An. Tương truyền, đời Lý có 
vị tướng quân họ Phạm đem quân 
đi đánh giặc, đến đóng quân ở 
vùng này. Bỗng có tiếng sấm nổ 
vang, tướng quân bay lên trời 
biến mất. Vua cho lập đền thờ, gọi 
là đến thần Độc Lôi. 

ĐỘC SƠN: X. thuộc tổng Độc 
Sơn, h. Duy Tiên, trấn Sơn Nam 
về đời Lê, nay thuộc t. Hà Nam. 
Ở phía Bác h. lị có n. Độc Sơn cách 


Phủ Lý 44km. Lê Đại Hành ty 
ruộng tịch điền ở đó. : 


ĐỘC TỎN: Là tên gọi khác của 
n. Chân Chim, thuộc x. Nam Sơn, 
h. Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. 
Tên gọi này được ghi trong sách 
Đại Nam Nhất thông chí, nói đến 
sự kiện Quận Hẻo Nguyễn Danh 
Phương tổ chức lực lượng chiếm 
n. này khởi nghĩa chống lại triều 
đình vào giữa tk. XVHI. 


ĐÔI CAO: Chùa toa lạc ở x. Tân 
Hương, h. Phổ Yên, t. Thái 
Nguyên. Chùa được dựng vào thời 
Hậu Lê. Ngôi chùa hiện nay được 
khánh thành vào ngày 21/7/1992. 
Chùa còn giữ được các ngôi tháp 
cổ, bia cổ và các cột đá. 

ĐÔI HỒI: Chùa dựng từ đời Trần 
tại x. Thu Quế, h. Đan Phượng, t. 
Hà Tây. Tương truyền, vua Trần 
trên đường đi kinh lý đã nghỉ tại 
chua, nên còn có tên là đình Giá 
Tự. Chùa được trùng tu trong các 
năm 1588, 1609, 1704. 


ĐỔI AM: Di chỉ thuộc cánh đồng 
Cửa Rừng, x. Thanh Sơn, h. Kim 
Bảng, t. Hà Nam. Tại đây có một 
ngôi miếu nhỏ dựng trên khu đất 
vốn để lộ một quan tài bằng đồng. 


ĐỔI BA: Di tích thuộc x. Phú 
Cường, h. Tân Phú, t. Đồng Nai, 
cách suối Bến Nôm hơn 3km về 
phía Tây - Bắc. Phát hiện năm 
1884, hiện vật có mảnh gốm, rìiu 
và bên đá. 

ĐỒI CÂY GAI: Di chỉ tại x. Tiên 
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Phong, h. Ba Vì, t. Hà Tây. Phát 
hiện nhiều rìu đá, gốm thô, thuộc 
thời đại kim khi. 


ĐỒI CHÈ: Di chỉ tại xóm Chè, x. 
Dậu Dự, h. Tam Thanh, t. Phú 
Thọ. Hiện vật có rìu đá và dao. 
Phát hiện năm 1967. 


ĐỒI CHÙA: Di chỉ tại x. Hương 
Nộn, h. Tam Thanh, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1967, hiện vật có 
ru và bôn đá, mảnh gốm thô. 
Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 

ĐỐI CÚC: Di chỉ tại x Cam 
Thượng, h. Ba Vì, t. Hà Tây. Phát 
hiện năm 1962, hiện vật có rìu đá 
và nhiều mảnh gốm thô. Đây là 
di chỉ cư trú ngoài trời của cư dân 
hậu kỳ đồ đá mới và đầu thời đại 
kim khi. 


ĐỒI DÂU: Di chỉ tại x. Tây Đằng, 
h. Ba Vì, t. Hà Tây. Phát hiện vào 
thập niên 1960, hiện vật có đồ 
đồng; thuộc thời đại kim khi. 


ĐỔI ĐẤT ĐỎ: Di chỉ nằm 
trong lòng hồ Trị An, t. Đồng Nai, 
thuộc lâm trường Mã Đà củ. Tại 
đây thấy nhiều mảnh gốm có độ 
nung cao. 


ĐỒI ĐỀN: Di chỉ nằm ở ngã 3 s. 
Nậm Nơn và Nậm Nô, thuộc 
mường Xiêng Xương, h. Tương 
Dương, t. Nghệ An. Nghiên cứu 
năm 1975, hiện vật có đồ đá và đồ 
gôm. Niên đại hậu kỳ đồ đá mới. 


ĐỔI ĐỒNG MỌN: Di chỉ tại x. 
Tây Đăng, h. Ba Vì, t. Hà Tây. 


Phát hiện từ thập niên 1960. 
Hiện vật có đồ đá và đồ đồng. 
Thuộc thời đại kim khí. 

ĐỒI GIÀM: Di chỉ ở th. Quất Hạ, 
x. Quất Thượng, ngoại thành Việt 
Trì, t Phú Thọ. Hiện vật có đồ đá 
và mảnh gốm, thuộc văn hoá kch. 
Phùng Nguyên. 


ĐỒI LE: Di chỉ kch. ở khu vực 
Đại An, h. Vĩnh Cửu, t. Đồng Nai. 
Khai quật năm 1996, thu được 
hàng ngàn mảnh gốm và hàng 
trăm hiện vật đá. Ở đây còn tìm 


.thấy cả những khuôn đúc đồng 


bằng sa thạch hạt mịn, chủ yếu 
để đúc rìu. Đặc biệt, có cả một tiêu 
bản khuôn còn cho biết cách thức 
chế tạo khuôn đúc ở Đồng Nai. 
Đây là đi chỉ - xưởng giàu tiểm 
năng khai quật và hữu ích cho 
việc nghiên cứu thời đại kim khí 
Đông Nam bộ. 

ĐỔI MA NGHIÊN: Di chỉ ở x. 
Đông Sơn, h. Yên Thế, t. Bắc 
Giang. Năm 1987, phát hiện 1 
phiến đá dài 1,25m, rộng 0,85m, 
trên mặt có khắc ký hiệu kỳ lạ. 
Có khả năng toàn bộ câu trúc và 
hình chạm khắc trên phiến đá là 
sơ đỏ chỉ chỗ một ẩn dấu gì đó ở 
trong khu vực hay dưới lòng đất. 


ĐỒI NGHĨA TRANG: Di chỉ 
kch. ở th. Đắc Riäp, t. Đắc Lắc. 
Khảo sát tháng 12/1995. Tổng số 
hiện vật thu được là 29, trong đó 
có 2 rìu đá, 2 phác vật rìu, Ì vòng 
tay, 24 bàn mài và 1.241 mảnh 
gốm. Tầng văn hoá của di chỉ này 
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dày 90cm, 3 lớp nhưng diễn biến 
của di vặt không có sự khác biệt. 
Niên đại sơ kỳ thời đại kim khi. 


ĐỒI ÔNG ĐỊNH: Di chỉ thuộc 
h. Cát Tiên, t. Lâm Đồng. Phát 
hiện vào đầu thập niên 1990; hiện 
vật có tượng và đồ đông; đô đá, 
sành sử. 


ĐỔI RO: Đôi Ro thuộc xóm Am 
Thịnh, x. Long Sơn, h. Lương 
Sơn, t. Hoà Bình, nơi phát hiện 
trống đồng vào tháng 4/1966, 
trang trí hoa văn độc đáo. Thuộc 
nhóm A, kiểu 4. 

ĐỒI THẦN: Di chỉ tại x. Quỳnh 
Hoa, h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1974; hiện vật có 
các đồ đá và nhiều mảnh gốm. 
ĐỐI THÔNG: Di chỉ tại th. Lê 
Xá, x. Lê Ninh, h. Kinh Môn, t. 
Hải Dương. Năm 1976 phát hiện 
một số đồ đồng. 


ĐỒI THÔNG: Di chỉ thuộc ph. 
Trần Phú, tx. Hà Giang, t. Hà 
Giang. Năm 1989 phát hiện hơn 
800 đồ đá, mảnh gốm, 1 mai đồng. 
Thuộc hậu kỳ đồ đá củ. 

ĐỔI THUNG: Mộ cổ tại x. Quý 
Hoà, h. Lạc Sơn, t. Hoà Bình. 
Phát hiện năm 1983, niên đại 
Trần - Lê Sơ. 


ĐỔI TRẢNG QUÂN: Di chỉ 
thuộc x. Tân An, h. Vĩnh Cửu, t. 
Đồng Nai, rộng chừng 100mỶ, 
Khảo sát năm 1996. Hiện vật thu 
được: một số mảnh gốm, 22 bàn 
xoa gốm có hình nấm, 63 rìu đá 


các loại, 37 đục đá, 3 chiếc giáo, 
2 chày nghiền, 97 mảnh tước, 61 
mảnh đá công cụ và cuội, 30 bàn 
mài, 5 khuôn đúc. 

ĐỐI VẢI: Di tích thuộc t. Hà 
Nam. Phát hiện năm 1985 nhiều 
phiến đá nhô trên,mặt đôi có khác 
chứ Hán; trong đó có 2 bài thơ của 
Ninh Tón. 


ĐÔI VÀNG: Di chỉ thuộc x. Đại 
Đồng, h. Đại Lộc, t. Quảng Nam. 
Phát hiện năm 1979, tìm được 6 
mộ chum, đồ tuỳ táng có một số 
it đồ sắt. 

ĐỒI VÀNG LA: Di chỉ tại đôi 
Vàng La, x. Hương Vị, h. Yên Thế, 
(. Bắc Giang. Năm 1987, phát 
hiện một phiến đá lớn có khắc chữ 
Hán "Nhập" theo kiểu đại tự. Tục 
truyền, khu đổi có chôn vàng; có 
thể các phiến đá là mốc và sơ đồ 
chôn báu vật cổ. 

ĐỔI 153: Di chỉ nằm trên ngã ba 
đường số 14 và số 10 vùng Bù 
Đốp, h. Lộc Ninh, t. Bình Phước. 
Năm 1978, tại đây phát hiện một 
xưởng chế tác đồ đá thuộc hậu kỳ 
đồ đá mới. 

ĐỘI: Chùa, tên chứ là Duyên 
Linh tự, ởn. Đội thuộc x. Đội Sơn, 
h. Duy Tiên, t. Hà Nam. Chùa 
được dựng vào năm 1027, đời Lý 
Thái tổ. Tương truyền, chủa có 
quy mô to và đẹp, toàn bộ chùa có 
124 gian, xây lần lượt từ chân lên 
đỉnh n. theo hình chữ T. Toản bộ 
kiến trúc cổ đã bị phá huỷ, nay chỉ 
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còn lai bia đá dựng từ thời Lý, cao 
2,80m, rộng 1,100m. Trán bia và 
diểm bia chạm trang trí hình rồng 
đặc sắc thời Lý. Cũng còn lại một 
ịt gạch ngói cổ thời Hán. Ngôi 
chùa hiện nay được dựng lại vào 
năm 1958. 


ĐỔI MÃ: Hành cung xây ở phía 
Đông - Nam thanh Thăng Long, 
dảnh riêng cho các vua Lê thay 
xiêm áo, mỗi lần đến làm lễ ở 
đàn tế Nam Giao, vì vậy gọi là 
cung Đổi Mã. Vị tri cụng củ ở 
khoảng chùa Thiên Quang, phố 
Phùng Khác Khoan, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 


ĐÔN: Buên Đôn ở cách tp. Buôn 
Ma Thuột (Đắc Lắc) 1 giờ xe hơi. 
Nơi đây là quê hương của những 
người thợ săn voi và thuần dưỡng 
voi nổi tiếng. Từ xa xưa, vùng này 
đã là một trang nhứng trung tâm 
buôn bán voi xuyên quốc gia: 
tiếng tăm và sự giao lưu sang tận 
Miến Điện, An Độ, Pháp. Tới đây, 
du khách sẽ được thưởng thức thú 
vai săn bản, làm quen với các 


chàng trai dũng mãnh và những ` 


đàn voi tỉnh khôn, hiếu nghĩa. 


ĐỌN DƯƠNG (ĐƠN DƯƠNG:: 
Q. của nguy quyền Sài Gòn ở t. 
Tuyên Đức, gồm 4 tổng, 9 x., dân 
SỐ năm 1965 là 37.192 
người; nay là h. thuộc t. Lâm 
Đồng. H. có diện tích 63.865 ha, 
gồm ttr. Thạch Mỹ và 6 x. Trước 
gọi là Đrăng. 


ĐÔN LUÂN: Q. do nguy quyền 
Sài Gòn lập ở t. Phước Long, gồm 


4 tổng, ñ x., q.l¡ Đồng Xoài, nay 
thuộc t. Bình Phước. 


ĐÔN NHÂN (ĐÔN NHƠN: 9. 
của nguy quyền Sài Gòn lập ở t. 
Phước Long, nay thuộc t. Bình 
Phước. 

ĐÔN NHÂN (ĐÔN NHƠN): . 
của nguy quyền Sài Gòn thuộc t. 
Kiến Hoà, gồm 3 tổng, 9 x., nay 
thuộc t. Tiên Giang. Dân số năm 
1965 là 39.392 người. 


ĐÔN THƯ: L. củ, nay là x. Kim 
Thư, h. Thanh Oai, t. Hà Tây, quê 
Vũ Phạm Hàm (1864 - 1906). 
1892 đỗ Thám hoa, thăng đến Án 
sát Hải Dương. Ông có biên soạn 
một số sách về sử, khoa bảng, có 
sáng tác thơ văn. 


ĐÔN THƯ: Đền th. Đôn Thư, x. 
Hậu Bồng, h. Tứ Lộc, t. Hải 
Dương. Đền thờ Ân Quang hầu 
Trần Công Hiến, trấn thủ Hải 
Dương đời Gia Long. Ông chú 
trọng khuyến khích dân chúng 
khôi phục các nghề nông tang, mở 
mang việc học hành. Sau khi ông 
mất (1861), dân l. Đôn Thư nhớ 
ơn, lập đền thờ. 


ĐỒNDU:Môsắtởh. lị Phú Lương, 
t. Thái Nguyên, nay thuộc h. Đại 
Từ; đồn binh trên quốc lộ 3 (km 
100) từ Thái Nguyên đi Bắc Cạn, 
cách TháiNguyên21km.Nơithanh 
lập Đại đoàn quân Tiên Phong. 
ĐỒN THUỶ: Đất nhượng địa 
đầu tiên ở tp. Hà Nội, do triều 
đình nhà Nguyễn nhường cho 
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Pháp năm 1875, gồm 18,5 ha từ 
Nhà hát lớn đến Bệnh viện Hữu 
Nghị Việt Xô và Bộ tư lệnh quân 
khu Thủ đô biện nay. Đời Lê có 
đồn thuỷ quân ở đó, nên có tên gọi 
Đồn Thuỷ. 


ĐỒN THUỶ: Nhà thương do 
Pháp xây trên đất đồn thuỷ 
quân cú tử năm 1891, sau mang 
tên Bệnh viện Lanétxăng (Lanes- 
san). Nay là khu vực Bệnh viện 
Hữu Nghị. 


ĐỒN VÀNG: Căn cứ của nghĩa 
quân Lê Doãn Nha chống Pháp ở 
Nghi Lộc, giáp h. Lương Sơn (nay 
là h. Đô Lương, t. Nghệ An). Cuộc 
khởi nghia nổ ra vào tháng 
7/1885, do Lê Doãn Nha lãnh đao, 
để hưởng ứng chiếu Cần Vương 
của vua Hàm Nghỉ. 


ĐỐN SƠN: N. ở x. Cao Mật và x. 
Phương Nhai (nay là x. Vĩnh 
Thanh), h, Vĩnh Lộc, t. Thanh 
Hoá, phía Nam Thành Tây Đô, 
làm tiền án cho thành này. Quê 
Thượng tướng Trần Khát Chân. 
Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua 
Trần Thuận tông dời Thăng Long 
vào Tây Giai, rồi sau đó giết 
Thuận tông. Trước tình hình đó, 
quan tướng trung thành với nhà 
Trần tìm cách trả thủ Quý Ly. 
Nhân hội thể Đốn Sơn, các quan 
tướng do Trần Khát Chân đứng 
đầu định mưu sát Quý Ly. Việc 
không thành, tất cả những người 
dính liu tới vụ này đều bị bắt và 
hành quyết. Đây là hội thể đâm 
máu nhất trong lịch sử. 


ĐÔNG: Chủa Đông còn gọi là 
chùa Hương Trai, thuộc x. Dương 
Liễu, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Chùa cách ttr. Phùng về phía 
Nam dọc theo s. Đáy gần 2 km. 
Chùa vốn có từ thời Trần nên đã 
trải qua nhiều lần tu sửa. Kiến 
trúc còn lại đến nay chủ yếu là 
thời Nguyễn, tk. XIX và một phần 
của thời Mạc, cuối tk. XVI. Chùa 
có cấu trúc chứ "Công", trên một 
diện tích khá lớn. Toà tiên đường 
và hậu đường mới được làm lại về 
sau này. Vết tích kiến trúc thời 
Mạc còn lại là toa ống muống 
(giữa), còn gọi là toà thiêu hương, 
được trang trí các hình rồng, mây 
lứa, hoa lá, hươu, sư tử và tiên 
phật. Ngoài trang tri chạm khắc, 
chùa còn có nhiều tượng tròn 
được làm vào cuối tk. XIX - đầu 
tk. XX. Di vật của chùa còn lại là 
quả chuông đồng đúc năm Gia 
Long 13 (1814). Giá trị hơn cả là 
bệ đá hoa sen hình hộp, đặt ở toà 
hậu cung. Bệ đá dài 3m07, rộng 
1m 32, được chạm các hình rồng, 
mây lửa và hoa lá ở 3 mặt. Bài 
văn bia ở mặt sau ghi rõ bệ đá 
được làm năm Đại Định thứ 2 
(1370). Cùng với bệ đá ở chùa Bài 
(cách chùa Đông chưa đầy 3km), 
đây là những tài liệu hiếm quý. 
ĐÔNG: Đình của 4 giáp: Mật, 
Nhất, Nhị, Nội, Ì. Bạch Mai củ; 
nay là đường Bạch Mai, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. Định thờ thần 
Linh Lang, một hoàng tử triều Lý 
có công chống giặc Tống. 


ĐÔNG: Tên dân ta dùng để gọi 
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biển Nam Trung Hoa, biển phụ 
của Thái Bình Dương, rộng 
3.447.000 km” (rộng thứ ba trên 
thế giới). Là biển nóng, nằm hoàn 
toàn trong vòng đai nhiệt đới. Kín 
vì có nhiều đảo và quần đảo vậy 
quanh, thuận lợi cho việc thông 
thương giữa Thái Bình Dương và 
Ấn Độ Dương. Độ mặn của nước 
biển là 33%. Mức dâng cao của 
thuỷ triều là 1,5m, ở cửa s. có thể 
lên đến 4m. Có nhiều dòng hải 
lưu. Nhiều hải sản, dầu hoả. Ca 
dao: Thuận vợ thuận chồng, bể 
Đông tát cạn. 


ĐÔNG (bến): Tên chữ là Đông 
Bộ Đầu, một bến thuyền lớn của 
Thăng Long vào thời Lý - Trần. 
Vị trí bến Đông nay ở khoảng đầu 
phố Hàng Than, q. Ba Đình, Hà 
Nội. Thời Trần, đây vừa là bến 
thuyền, vừa là căn cứ quân sự. 
Trân Đông Bộ Đầu đầu năm 1258 
là một chiến thăng lớn của quân 
dân Đại Việt giải phóng Thăng 
Long khỏi sự chiếm đóng của 
quân Nguyên - Mông. 


ĐÓNG AN: Đình th. Đông An 
(hay Đông Yên), tổng Hữu Túc củ, 
thờ Uy Linh Lang, một nhân vật 
thời Trần. Vị trí ở số 94 phố 
Nguyễn Hưứu Huân, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. Đình bị dỡ bỏ mấy 
chục năm trước. 

ĐÓNG AN: LL Đông Án, nay 
thuộc tx. Hưng Yên, t. Hưng Yên, 
thơ ông Đùng, bà Đà. Hàng năm 
mở hội ]. từ ngày 6 đến 10 tháng 
Ba để diễn lại sự tích. Tương 


truyền, đây là 2 chị em ruột, do 
số trời mà lấy nhau nên bị nhà 
vua xử tội chết. Hai ông bà chết 
vào giờ thiêng, nên ì. Đông An lập 
đền thờ, hàng năm mớ hội. 


ĐÔNG AN (bay ĐÔNG YÊN:: 
H. thuộc phú Khoái Châu, t. Hưng 
Yên, sau khi H. Khoái Châu. Nay 
là h. Châu Giang, t. Hưng Yên. 
Về thời thuộc Minh là h. Đông Kết, 
đời Lê đổi là Đông An. 

ĐÔNG ANH: Đông Anh nay là x. 
thuộc h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá, 
thờ Cao Hoàng và các con của Cao 
Hoàng. Tương truyền, ông là 
người Tàu đến trị nhậm Đông Sơn 
từ trước tk. X. Con ông là Lê Cốc 
- người đã tổ chức những trò vui 
và dạy cho dân. Về sau, dân diễn 
các trò đó trong những ngày tế lễ 
giỗ 2 cha con với tính chất tưởng 
niệm thành hoàng. 


ĐÔNG ANH: H. thành lập năm 
1876. Trước là h. Đông Ngàn 
thuộc phủ Đa Phúc, t. Bắc Ninh. 
Sau một phần nhập với h. Kim 
Anh, năm 1899 lại tách ra rồi 
nhập vào t. Vĩnh Yên, nay thuộc 
ngoại thành Hà Nội. H. gồm 23 x., 
1 ttr. H. lị cách trung tâm tp. Hà 
Nội 22 km. Đường xe lửa Đông 
Anh - Quán Triều làm từ 1954 - 
1964, dài 7õ km. Các nhà máy: 
cơ khi xây dựng, sản xuất ghi 
xe lửa, chế tạo thiết bị điện. Dị 
tích thành Cổ Loa. Quê Ngô Tất 
Tố, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn 
Tư Giản. 


ĐÔNG BA: Chuủa, tên chữ là 
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Sùng Ấn tự, thuộc x. Thượng Cát, 
h. Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội, 
năm sát đê s. Hồng. Chùa đã có 
lịch sử lâu đời, dựng sát đình và 
trùng tu mở rộng nhiều lần. Chủa 
có mặt bằng hình chữ "công", gồm 
tiên đường, nhà thiêu hương và 
thượng điện. Hệ thống tượng 
pháp gồm 33 pho và một bức phù 
điêu đá tạc người có công đóng 
góp sửa chùa ở tk. XVII. Ngoài ra 
chùa còn có 2 quả chuông đồng, 14 
tấm bia đá. Chùa đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 22/4/1992. 


ĐÔNG BA: Đình ở x. Thượng 
Cát, h. Từ Liêm, Hà Nội, cách 
trung tâm tp. 20km về phía tây - 
bắc, thờ 3 vị Phúc thần là Quách 
Lãng và 2 người vợ Đình Bạch 
nương và Định Tỉnh nương, tướng 
của Hai Bà Trưng. Định gồm: 
cổng, tả hữu mạc, phương đình, 
đại bái, hậu cung. Thời gian khởi 
dựng chưa rõ, nhưng qua 2 lần 
trùng tu lớn - 1871, 1909. Đình có 
kết câu vì gỗ cổ truyền vào các 
mảng chạm tứ linh trên cốn mê. 
Đình còn 1 cố kiệu bát công, đồ tế 
khi còn khá nhiều. Đình (và chùa) 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 22/4/1992. 
Theo sự tích, gốc gác 2 nhà họ 
Định, Quách vốn ở động Hoa Lư 
(Ninh Bình). Khi Hai Bà Trưng 
phát cờ khởi nghĩa, Quách Lăng 
củng Định Bạch nương và Đinh 
Tĩnh nương sắm sửa hành lý lên 
cửa Hát để yết kiến 2 bà. Trên 
đường đi, họ qua Thượng Cát vì - 


thây 3 tướng tài trí hơn người, 
Hai Bà Trưng giao cho đánh Luy 
Lâu, bắt Tô Định. Sau khi thu hồi 
bờ cöi, Hai Bà phong cho Quách 
Lãng, Định Bạch nương và Định 
Tĩnh nương về hưởng lộc ở Ì. 
Thượng Cát. Các vị tướng đã đem 
bổng lộc chia cho dân 1. lấy nhân 
nghĩa để đoàn kết mọi người, xây 
dựng tốt đẹp cho Ì. xóm thịnh 
vượng. Quách Lãng hy sinh sau 
trận chiến với Mã Viện, nhân dân 
hiền lập đến thờ sau được phong 
làm thành hoàng l. Thượng Cát. 
Đình còn 40 đạo sắc phong, 2 đôi 
câu đối, 2 bức hoành phi. Các hiện 
vật được thể hiện bằng đá ở các 
cây cột hiện nay. Trước kia đình 
tổ chức lễ hội từ ngày 6/2 với 2 cỗ 
kiệu, kiệu văn đi trước kiệu ngự 
đi sau. Các trò chơi tại lễ hội 
mang đậm nét văn hoá dân gian. 
Xưa có trò chơi cờ người nhưng 
Sau nay mai một và mới được hội 
đình khôi phục lại. Ngoài ra còn 
chơi ca hát, diễn lại tích của 
hoàng l. và bịt mắt bắt dê. 


ĐÔNG BÀN: X. thuộc h. Diên 
Phước (nay là h. Điện Bàn), t. 
Quảng Nam, quê Phạm Phú Tiết 
(1890 - 1980). Thoạt đầu làm 
quan, sau tham gia kháng chiến; 
sau 1954 hoạt động trong ngành 
văn hoá. Ông viết tác phẩm phân 
tích tuồng cổ. 


ĐÔNG BẮC: Ngày 4/3/1949, mở 
đầu chiến dịch Đông Bắc, quân ta 
phục kích 52 xe ở Điền Xá, phá 16 
xe, diệt 150 tên địch. Ngày 8 ta 
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đánh phục kích trên đường Đông 
Khê - Cao Bằng. Ngày 14 diệt đồn 
Bản Sâm (Lạng Sơn), diệt đồn Bà 
Chế (Móng Cái). Ngày 15 diệt đồn 
Bản Trai, Đèo Khách. Ngày 2ð 
phục kích diệt 53 xe ở Lũng Phầy. 
Ta còn bức rút các vị trí Phò Ma, 
Bi Nhi, Bản Pan, Pò Quao. 

ĐÔNG BỘ ĐẦU: Bến s. Hồng 
thuở xưa ở phía trên cầu Long 
Biên, tức là bến Đông Tâm hay 
bến Triều Đông, đến đời Lê - 
Trịnh bị bồi cạn, gọi là Cựu Tân; 
còn bến chính Thăng Long ở sau 
Nhà hát lớn bây giờ. Trần Thái 
tông thắng quân Nguyên - Mông 
đ Đông Bộ Đầu. Năm 1257 tướng 
Nguyên là Ngột Lương Hợp Đải 
(Uriyangqadai) xâm lược nước ta, 
Trần Thái tông thân hành đốc 
chiến, nhưng thế giặc rất mạnh, 
vua lại phải lui giử s. Thiên Mạc. 
Sau vua và thái tử ngự lâu 
thuyền, tiến quân đến Đông Bộ 
Đầu, đón đánh, cản phá được 
quân giặc. Đây là một chiến 
thắng lớn của quân dân ta. 

ĐÔNG CÁC: Điện trong thành 
Thăng Long về đời Lê. Nơi cất giữ 
các tư liệu văn thư của triều đình. 


ĐÔNG CÁI: L. thuộc h. Thanh 
Lan (nay là h. Đông Hưng), t. 
Thái Bình, quê Chu Hinh (tk. 
XI. 1256 đỗ bảng nhăn. Sau 
chiến thăng quân Nguyên - Mông, 
ông được thăng chánh sứ, rồi nghỉ 
hưu dạy học. Ông là một trí thức 
Xuất sắc tham gia cả chính sự và 
quân sự, kinh tế. 


ĐÔNG CAO: Đề x. Đông Cao, h. 

Mê Linh, t. Vĩnh Phúc, thờ Hai 

Bà Trưng và hai vị tôn thần hiệu 

là Chàng Cả Minh Đế đại vương 

và Chàng Nhị Minh Kha đại 

vương (Chính là Trựng Cả và. 
Trưng Hai, do kiêng huý mà đọc 

chệch ra Chàng). 


ĐÔNG CAO: Sáng ngày 18/8 
hàng năm, dân x. Đông Cao, h. 
Nghĩa Hưng, t Nam Định, tổ chức 
rước kiệu My Châu từ Đông Cao 
đến đình l. Đông Bộ bên s. Hồng. 
Theo dân x., đám rước này là để 
My Châu tới yết kiến vua cha có 
đến thờ tại Đông Bộ, từ đền Con 
tới đên Cha. 


ĐÔNG CAO - ĐỘC BỘ: Hàng 
năm vào ngày 18 tháng Tám, các 
1. Đông Cao (nay thuộc x. Yên Lộc, 
h. Ý Yên, t. Nam Định) và Độc Bộ 
ở gần đó vào hội kỷ niệm My 
Châu và An Dương vương (vào 
ngày giỗ của My Châu). 

ĐÔNG CÁO: L. ở x. Vĩnh Hưng, 
tổng Vĩnh Hưng, h. Đông Yên, 


-phú Khoái Châu (nay là h. Châu 


Giang), t. Hưng Yên, ở phía Bác 
Dạ Trạch, có loài gà Đông Cáo 
nhiều thịt, nhiều mở, trụi lông, 
nặng đến 4,5 kg. 


ĐÔNG CHÉ: Từ 3 đến 6/6/1971, 
quân giải phóng Quảng Trị bao 
vây chặt, liên tục tiến công căn cứ 
hành quản của địch ở Đông Ché 
diệt và bắt 70 tên địch, thu gần 
100 súng, bắn rơi 11 máy bay. 


ĐÔNG CHỮ: L. thuộc h. Nghi 
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Lộc, t. Nghệ An, quê Nguyễn 
Thúc Tự (? - 1917). 1876 đỗ cử 
nhân, được cử làm Sơn phòng sứ, 
sau từ quan về quê dạy học. Ông 
vừa nổi tiếng về chứ nghĩa, vừa 
là người có đức độ cao. 

ĐÔNG CUNG: Tức là cung điện 
phía Đông của kinh thành Thăng 
Long từ thời Lê. Vị trí của Đông 
Cung thuộc đất nửa phia Đông 
thanh Hà Nội sau này. 


ĐÔNG CỨU: L. thuộc h. Yên 
Định, lộ Bắc Giang, nay là h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh, quê Lê Văn 
Thịnh (tk. XD. Đỗ trạng nguyên 
khoa Nho học đầu tiên ở nước ta 
(1075) 1084, làm chánh sứ gặp sứ 
nhà Tống để bàn về biên giới. Ông 
giử chức Thái sư trong triều Lý 
12 năm; sau bị cách chức và đưa 
đi đày. 

ĐỒNG CỨU: Mộ cổ năm ở phía 
Nam n. Thiên Thai, x. Đông Cứu, 
h. Gia Lương, t. Bắc Ninh. Khai 
quật năm 1972. Trong mộ không 
còn vết tích mai táng. Có khả 
năng là mộ thời Lý. 

ĐÔNG CỨU: N. ởchâu Gia Lâm, 
cũng là n. Đông Cao. Đời Đường, 
Cao Biển xây tháp ở trên n. này. 


ĐÔNG CỰU: L. thuộc h. Thanh 
Oai, phủ Ưng Hoà, t. Hà Nội, sau 
thuộc t. Hà Đông. Quê Dương 
Hữu Quang, khởi nghia chống 
Pháp ở Sơn Tây hồi cuối tk. XIX. 


ĐÔNG DƯ: L. thuộc h. Diên 
Phước (nay là h. Điện Bàn), t. 


Quảng Nam, quê Phạm Phú Thứ 
(1820 - 1880). 1843 đỗ Hội nguyên 
tiến sĩ, làm quan đến Thượng thư 
bộ Hộ, sung Thương chính đại 
thần. 1863 là thành viên trong 
đoàn sứ sang Pháp. Ông có tài vẻ 
văn thơ. 


ĐÔNG DU HẠ: Chùa, tên chử 
Phù Quang tự, thuộc th. Đông Dư 
Hạ, x. Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội. 
Chủa được xây dựng từ thời Lý, 
được đại tu từ năm 1996 đo sư trụ 
trì Thích Nguyên Ân. Chùa kiến 
trúc theo hình chữ "đỉnh", khuôn 
viên rộng 5.000m2. Chùa nằm 
trên một bãi bồi lớn do s. Hồng 
mang lại. Trước chủa có một hô 
súng nhỏ, từ cổng tam quan vào 
chùa là tới sân, chùa được bao bọc 
bởi lớp cổ thụ. Gian tam bảo gồm 
tiền sảnh 5 gian và hậu cung 4 
gian đều được lát viên đá hoa. 
Giữa gian tam bảo các pho tượng 
đều được tôn tạo lại, 2 bên tả hữu 
là ban thờ Đức Quan Âm, Đức 
Thánh hiển và Đức Ông. Chủa 
cùủn lưu lại 1 cửa võng chạm hoa 
văn lưỡng long chầu nhật, 1 cửa 
võng từ thời Lê. Bên cạnh đó, 
chùa còn nhửng bát hương mang 
nét hoa văn Bát Tràng và nhiều 
tâm bia ký hạu. Nhà thờ Mẫu 
kiến trúc theo hình chữ “định”, có 
3 gian tiền đường, 2 đôi câu đối 
và 3 bức hoành phi. Chính giửa là 
ban thờ Thánh Mẫu, gồm Tam 
toà Thánh Mẫu, 2 bên là ban thờ 
Đức Trần Triều và ban thờ Chúa 
Sơn Trang. Nhà Tổ còn 1 ngai của 
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Đức Vương Trần Triều, 1 quả 
chuông nhỏ và 1 đôi câu đối. 
ĐÔNG DƯ HẠ: Đình th. Đông 
Dư Hạ, x. Đông Dư, h. Gia Lâm, 
Hà Nội. Đình được xây dựng từ 
thời Lý, thờ 3 vị: Linh Lang đại 
vương, Cao Sơn đại vương và 
Bách Đa hùng đăng thần. Đình 
cấu trúc theo hình chữ "đỉnh", 
trước đình là 1 khoảng sân rộng. 
Đình có 21 sắc phong có từ thời 
Lý, những mảng chạm khắc lưỡng 
long chầu nguyệt. Định có ð gian 
gồm 3 gian tiên tế và 2 gian hậu 
cung với những cột lớn. Giứa gian 
tiền tế là ban thờ 3 vị thần. Đình 
còn lưu lại 1 đôi câu đối, 3 ngai 
thờ, 1 hương án và 1 bản văn tế, 
1 hoành phi, long đình và kiệu 
rước nước. Khuôn viên đình rộng 
2.941 mỸ, trước đình có 1 giếng 
1.134 mÊ. Đình có 9 sác phong, 2 
thần phả của Linh Lang đại 
vương, Cao Sơn đại vương và còn 
1 đôi lọ lục bình có từ thời Lý. Lễ 
hội hàng năm được tổ chức vào 
ngày 9/2. Vào ngày này đình 
thường rước nước ra s. để tế lễ vả 
làm lễ rước từ đình xuống đền và 
dân ]. tổ chức vui chơi. 


ĐÔNG ĐÔ: Năm 1397, Hồ Quý 
Ly âm mưu chiếm ngôi nhà Trần, 
xây dựng kinh đô mới ở Tây Đô, 
gọi kinh đô cũ Thăng Long là 
Đông Đô, năm 1407 quân Minh 
đổi làm Đông Quan; nhà Lê lấy 
lại nước, gọi đô thành là Thăng 
Long, đời Minh Mạng đối là thanh 
Hà Nội. 
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ĐÔNG ĐÔ (lộ): Thành lập vào 
năm 1397, nhân việc Hồ Quý Ly 
xây Tây Đô, đối lộ Đại La Thành 
(lập tử năm 1242) làm lộ Đông Đô. 
Năm 1407 nhà Minh đổi lộ Đông 
Đô làm phủ Giao Châu. 


ĐÔNG ĐÔ (phủ): Thành lập từ 
năm 1397. Phủ gồm 2 h.: Đông 
Quan là h. phụ quách của thành 
Đông Đô (về sau chia thành 2 h. 
Quảng Đức và Vĩnh Xương) và Từ 
Liêm. Phử Đông Đô tương đương 
với các q. Hoàn Kiếm, Ba Đình, 


- Đống Đa, Hai Bà Trưng của Hà 


Nội ngày nay. 


ĐÔNG GIAO: L. nghề ở x. Lương 
Điều, h. Cẩm Bình, t. Hải Dương, 
có nghề chạm khắc gỗ truyền 
thống. Nghề này xuất hiện từ cuối 
thời Lê (tk. XVIII). Những người 
thợ Đông Giao nổi tiếng khéo tay, 
họ làm ra các loại sản phẩm: đồ 
thờ, tứ linh, tứ quý, long ngai, 
khám, hương án, bát bửu, hòm 
sắc, long mã (to bằng ngựa thật). 


ĐÔNG HÀ: Tx. trên s. Cam Lộ, 
ở phía Bắc t. Quảng Trị, nay là t. 
lị t. Quảng Trị; diện tích 8.806 ha 
và 67.541 nhân khẩu, gồm 7 ph., 
2 x. và một số th., ở ngã ba quốc 
lộ 1-A và quốc lộ 9. Ga xe lửa cách 
tx Quảng Trị 14km. Ngày 
27/4/1972, diễn ra trận then chốt 
trong đợt hai Chiến dịch Trị 
Thiên (30/3/ - 27/6/1972) do sư 
đoàn bộ bình 308 đảm nhiệm 
nhằm tiêu diệt trung đoàn bộ 
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bình 57 (sư đoàn 3), 2 liên đoàn 
biệt động quân (4,5), 2 thiết đoàn 
(17, 20) quân nguy Sài Gòn, giải 
phóng cụm cứ điểm Đông Hà, Lai 
Phước. 

ĐÔNG HẠ: Định của th. Đóng 
Hạ, tổng Tả Nghiêm, h. Thọ 
Xương đầu tk. XD. Vị trí đình củ 
ở sô 133 phố Huế, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 

ĐÔNG HẢI: Đình ở tx. Đồng Hới, 
t. Quảng Bình. Định kiến trúc 
theo lỗi miền Trung, to nhưng 
thấp, để tránh bảo tố, gió Lào và 
năng nóng. Định đã bị bom Mỹ 
phá huỷ hoàn toàn. 


ĐÔNG HAI: L. ở t. Quảng Bình, 
nay là một khu phố thuộc tx. 
Đồng Hới. Nguyên là dân L Hới 
ở cửa Lạch Hới tức Lạch Chào, t. 
Thanh Hoá dời vào cư trú ở đây 
lâu đời, với cả ngôi đình. Tiếng 
Hới là chữ Hải đọc chệch ra. 
Thành Đồng Hải (tức thành Đồng 
Hới) xây năm 1824. 


ĐÔNG HẢI ĐẠI VƯƠNG: Đền 
thờ Đông Hải đại vương Đoàn 
Thượng tại quê hương ở x. Trung 
Độ, h. Tứ Lác, t. Hải Dương. Ông 
là con ba vú nuôi của vụa Lý Huệ 
tông. Nhà Lý mất, Đoàn Thượng 
không quy phục nhà Trần, xưng 
là Đông Hải đại vương, chiếm giữ 
miền x. Yên Nhãn (ttr. Bản Yên 
Nhân nay) đắp thành chống cự. 
Sau bị Nguyén Nộn đánh úp. Ông 
bị thương nặng rồi mất năm 1229, 


Sau dân x. Trung Độ tưởng nhớ 
sự tích của ông, lập đền thờ. 

ĐÔNG HẢI PHÚC THẦN: Đền 
ở 43 th., x. ven biển Thanh Hoá 
thờ Đông Hải Phúc thần Nguyễn 
Phục. Thời Lê Nhân tông, làm 
quan đến chức Hàn lâm viện 
kiêm chức Sư phó dạy học cho các 
thân vương. Khí Lê Thánh tông đi 
đánh Chiêm Thành, ông được 
giao việc đốc vận quân lương, vì 
gặp bão, chậm trẻ kỳ hạn nên bị 
xử tội theo quân pháp. Sau vua 
biết ông bị oan, truy phong làm 
Phúc thần. Dân miền biển Thanh 
Hoá thương tiếc lập đền thờ, đều 
gọi tên chung là đền Tùng Giang. 


ĐÔNG HẢI TẾ TRỌNG NHỊ VỊ 
QUỐC VƯƠNG: Đền x. Sơn Lôi, 
h. Ứng Hoà, t. Hà Tây; Đền thờ 
Đông Hải Tế trọng Nhị vị quốc 
vương. Tương truyền, ông là con 
cháu của vua Hùng. Dân bản x. 
thờ cúng, trải qua các đời đều 
được bao phong. 


ĐÔNG HAI TUẤN XUNG NHỊ 
VỊ QUỐC VƯƠNG: Đền x. Nội 
An, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây. Tương 
truyền, hai ông là dòng dôi vua 
Hùng, có công giúp Tiền Lý Nam 
đếLýBi(541-547)đánhnhà Lương, 
vagtiúpnhaLêdẹp đượcgiặc Tương. 
Trải qua các đên đều được phong 
là Thượng đăng thần. 

ĐÔNG HIẾU: Nông trường Đông 
Hiếu, h. Nghĩa Đàn, t. Nghệ An, 
nơi phát hiện trống đồng năm 
1959. Trống chỉ còn mặt, hoa tiết 
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có chim mỏ, đuôi dài. Trống hoặc 
nhóm C, kiểu Cl. 
ĐÔNG HOA: Cửa đình Đông 
Hoa, tức cửa Đông thành Thăng 
Long thời Lê. Tại cửa này, sau 
mỗi khoa thi hội, triều đình treo 
bảng vàng những vị tiến sĩ vừa 
trúng tuyển. Vị trí cửa Đông Hoa 
chưa xác định được cụ thể. 


ĐÔNG HOA: L. ở h. Diên Phước, 
phủ Điện Bàn; sau đổi là h. Đông 
Dư, h. Điện Bàn, t. Quang Nam. 
Quê Phạm Phụ Thư. 


ĐÔNG HOÀ: Di chỉ tại x. Đông 
Hoà, h. Đông Thiệu, t. Thanh 
Hoá. Phát hiện năm 1981, hiện 
vật gồm đồ trang sức bằng đá, đồ 
gốm: đặc biệt là 2 trống đồng phát 
hiện tháng 2/1971, thuộc nhóm B, 
kiểu B2. 


ĐÔNG HỒ: Đình Đông Hồ còn 
gọi là đình Tranh vì nó gắn bó 
chặt chẽ với nghề làm tranh của 
lL. Đông Hồ (còn gọi là l. Mái) thuộc 
x. Song Hồ, h. Thuận Thành, t. 
Bắc Ninh. Tương truyền, đình 
cũng là nơi thờ thành hoàng Ì. là 
Trấn Bắc lực sĩ, nhưng bản thần 
tích về ngài đã bị mất. Xưa kia 
đình với chức năng là chợ tranh 
của Ì, là nơi giao lưu buôn bán 
tranh với khách hàng gần xa. 
Đình xưa có 7 gian bái đường, 2 
gian hậu cung, 2 dảy thảo xá ở tả 
hữu, mỗi dãy 5 gian. Năm 1950, 
2 dãy thảo xá bị Pháp phá huỷ. 
Khoảng năm 1970, 2 gian hôi bái 


đường cũng bị đỡ bỏ. Đình hiện 
nay còn lại ð gian bái đường, 2 
gian hậu cung, kiến trúc kiểu chữ 
"đinh", mái lợp ngói múi hài nhỏ. 
Đình còn lưu giữ khá nhiều di vật 
quý. Hai tấm bia làm năm Cảnh 
Trị thứ 6 (1688) và năm Tự Đức 
thứ 29 (1876) đã ghi lại những vị 
tiên hiển có công xây dựng đình 
l. Xưa kia hàng năm chợ tranh 
họp từ ngày mồng 6 tháng Chạp 
đến tết Nguyên đán. Đình cũng là 
nơi mở hội thi đồ mã. Hội mở từ 
chiều 14/3 đến sáng 18/3. Ngày 


"hội, các sản phẩm tiêu biểu của 


nghề tranh mã đều được trưng 
bày trên các bàn thờ tại đình. Các 
hoạt động chợ tranh và hội thi đồ 
mã đã phản ảnh thời vụ của việc 
làm tranh, nét đặc thù trong hoạt. 
động kinh tế - văn hoá của người 
Đông Hồ - một Ì. nghề nổi tiếng 
của Việt Nam. Từ đó giá trị đặc 
biệt của đình tranh Đông Hồ qua 
đây càng được nhân lên và tồn tại. 


ĐÔNG HỒ: Tức là l. Hồ, xưa 
gọi là Ì. Đông Mại, tổng Đông Hồ, 
t. Bắc Ninh, nay ở h. Thuận 
Thành. Chuyên làm tranh khắc 
gỗ và có giống gà nhiều thịt, đẻ 
nhiều trứng, gọi là tranh Đông 
Hồ, gà Đông Hồ. Hàng năm, cứ 
đến tháng Một, Chạp, mỗi tháng 
sáu phiên, tranh l. Hồ bày la liệt 
khắp sân đình. Người các tỉnh 
đến mua rất đông để về bán trong 
những ngày giáp Tết. Ngày Tết 
trong mỗi căn nhà đều treo tranh 
dân gian trên tường. Tranh diễn 
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tả sinh hoạt: Ngư - Tiểu - Canh 
- Độc, cảnh cày bừa, gặt hái, làm 
mùa, xay lúa; cảnh vui chơi trong 
ngày hội, ngày xuân, đánh vật, 
rước rồng, đánh đàn, uống rượu; 
tranh cham biếm: đánh ghen, 
đám cưới chuột, đồ cóc, hứng 
dừa...; tranh gà lợn, cá vượt vũ 
môn..., tranh tứ quí: đào, mai, 
sen, cúc...: tranh đề tài lịch sử: 
Hai Bà Trưng, Đình Tiên Hoàng, 
Quang Trung.,..., tranh liên hoàn 
kể chuyện dân gian: Thạch Sanh, 
Lục Vân Tiên, Nhị Độ Mai, 
Truyện Kiểu... Chất liệu làm 
tranh: mau đen là than rơm, than 
lá tre. Xanh: gi đồng; lam: lá 
cham; vàng: hoa hoe. Võ trai sò, 
hến làm điệp quét lên giấy ¡n 
tranh. Bản ¡n là các bản khắc trên 
gó mít, gỗ thị từ xưa để lại. Ca 
đao: L. Mái có lịch có lề; Có ao tắm 
mát, có nghề làm tranh. 

ĐÔNG HỒ: Vũng lớn, hồ ở cửa s. 
Giang Thành, t. Hà Tiên củ, gần 
tx. Hà Tiên, phía Bác có 2 n. đá 
khép lại ín. Pháo Đài và n. Tô 
Châu). Cửa Đông Hồ thông ra bể 
gọi là Tô Môn, bén cạnh n. Tô 
Châu. Có câu: “Đóng hồ ấn 
nguyệt”, nghia là Trăng in hồ 
Đông - một trong mười danh lam 
thắng tích ở tx. Ha Tiên, được ca 
ngợi qua "Hà Tiên thập vịnh" do 
Mạc Thiên Tích thu xướng. 
ĐÔNG HỒI: Tức Đồng Hới, t. 
Quang Bình. 


ĐÔNG HỘI: L. thuộc x. Phan 
Xá, nay là x. Xuân Thanh, h. Nghị 


Xuân, t. Hà Tĩnh, quê Trịnh Khác 
Lập (1869 - 1908). Ông xuất thân 
Nho học, có tư tưởng duy tân. 


ĐÔNG HƯNG: Chùa toa lạc ở số 
201 đường Lương Định Của, ph. 
Bình Khánh, q. Thủ Đức, tp. Hồ 
Chi Minh. Chùa xây dựng năm 
1934. Ở chùa hiện nay có cơ sở 
điêu khắc các mặt hàng cao cấp 
về gỗ của Phật giáo. 

ĐÔNG HƯNG: H. ở t. Thái Bình 
hợp nhất 2h: Đông Quan và Tiên 
Hưng. H. lj. là Đông Hưng, tức 
h. l¡ Tiên Hưng cú, trên đường ô 
tô từ tx. Thái Binh đi Vĩnh Bảo 
(Hải Phòng). Có l. Nguyên Xá - Ì. 
kháng chiến hồi chống Pháp. 


ĐÔNG HƯNG THUẬN: Khi bọn 
Diệm cho lính và xe úi đất tới triệt 
hạ 3 ấp, cướp 100 mẫu đất. để mở 
rộng căn cứ quân sự, nông dân 2 
1. Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ 
Tây, t. Gia Định, kiên quyết 
chống lại địch. Dằng dai mãi hết 
năm mà bọn địch không thực hiện 
được kế hoạch triệt Ì. mở rộng căn 
CỨ quản sự. 


ĐÔNG HƯƠNG: Đền ở th. Tự 
Tháp, h. Thọ Xương, thành Hà 
Nội, nay ở số 82 phố Hàng Trống, 
q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, do dân lập 
ra để thờ bà Nguyên Thị Huệ, quê 
th. Cự Lâu, được chúa Trịnh 
Cương phong danh hiệu Ngọc 
Kiều phu nhân. Sau về giả tu Ở 
chủa, có công cứu dân Ì. thoát 
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khỏi bệnh dịch; khí chết được 
phong Phúc thần. 


ĐÔNG HƯƠNG: Đình I. Đông 
Hương, x. Phú Láng, h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh, thờ hai 
thanh hoàng là Phúc Tướng Sát 
Hải đại tướng quân Lưu Huy và 
Mỹ Công. Lưu Huy có công dẹp 
giặc Chiêm Thành, sau ông vâng 
mệnh vua đi trấn giữ Hải Dương, 
không may bị đắm thuyền mà 
mất. Mỹ Công có công đánh quán 
Tống. Sau đó ông làm quan trong 
triểu, đến 50 tuổi được về hưu, 
khi đến đầu I. thì mất. 


ĐÔNG HƯƠNG: Đình th. Tự 
Tháp, nay thuộc phố Hàng Trống, 
Hà Nội, thờ thành hoàng là Thiên 
thần, hiệu là Thục diệu linh phủ 
dực bảo trung hưng Ngọc Kiểu 
phu nhân Trai Tỉnh trung đẳng 
thần; thường gọi là Đức Thánh 
Bà. Khoảng niên hiệu Hoằng 
Định thời Lê (1616 - 1619) kinh 
đô Thăng Long bị cháy, thần đã 
cứu phố Hàng Trống khỏi cháy. 
ĐÔNG KHẨU ĐẠO: Tên xưa 
của t. Sa Đéc về đời Nguyễn, nay 
thuộc t. Đồng Tháp. 


ĐÔNG KHÊ: Chùa toa lạc ở đầu 
l. Đông Khê, x. Đan Phượng, h. 
Đan Phượng, t. Hà Tây, tên chữ 
là Sùng Nghiêm tự. Trải qua thời 
gian, chùa đã bị xuống cấp nhiều. 
Trong chủa còn lưu giữ hệ thống 
tượng Phật (chủ yếu bằng đất 
S&t), 4 đôi câu đối, 2 bức hoành 
phi. Trong khuôn viên có một 


cây nhản và một cây mít trên 
300 tuổi. 


ĐÔNG KHẺ: H. thành lập năm 
1876 ở t. Bắc Ninh, với đất 3 tổng 
của h. Đềng Ngàn là Tuân L, 
Xuân Canh và Cổ Loa. Năm 1903 
đối tên là h. Đông Anh và nhập 
vào t. Phúc Yên; nay thuộc ngoai 
thành Hà Nội. 


ĐÔNG KHỀ: H. lị h. Thạch An, 
t. Cao Bằng, cách tx. Cao Băng 
43km. Đại lý hành chính thời 
thuộc Pháp. Tháng 10/1950 La 
Văn Cầu lập chiến công ở đây. 
Ngày 25/5/1950, diễn ra trận tiến 
công của trung đoàn 174 của bộ 
đội chủ lực Việt Nam vào Đông 
Khé, cứ điểm quan trọng của 
quân Pháp trên đường 4. Ngày 
16/9/1950, diễn ra trận tiến công 
mở đầu Chiến dịch biên giới (16/9 
- 14/10/1950) của các trung đoàn 
174, 209 của bộ đội chủ lực ta, 
được tăng cường hai tiểu đoàn bộ 
binh (11, 426) và ba tiểu đoàn 
pháo 70mm và 7mm, và cụm cứ 


. điểm hiểm yếu Đóng Khe. 


ĐÔNG KHỐI: Di chỉ tại th. Đông 
Khối, x. Đông Cương, h. Đông 
Sơn, t. Thanh Hoá. Phát hiện 
năm 1960, hiện vật có hàng trăm 
phế vật và phác vật đồ đá củng 
hàng nghìn mảnh gốm. Thuộc 
hậu kỳ đá mới. 

ĐÔNG KIỂU: Còn gọi là chùa 
Cầu Đông, toa lạc ở số 38 phố 
Hang Đường, q. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. Chuủa được khởi dựng vào 
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thời Lý. Chùa hiện nay thuộc 
Thiền phái Tào Động. Chùa còn 
giử được nhiều pho tượng cổ 
ĐÔNG KINH: Một tên gọi khác 
của thành Thăng Long từ thời Lê 
(1428 - 1789). Sử chép năm 1430, 
Lê Thái tổ đổi Đông Đô thành 
Đông Kinh; xây cất nhiều cung 
điện ở Đóng Kinh. Đời Lê Thánh 
tông (1460 - 1497) mở rộng thành 
Đông Kinh thêm 8 dặm. 


ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 
(quảng trưởng): Khu đất rộng 
ở phía Bắc hỏ Hoàn Kiếm, Hà 
Nội; nguyên là vùng bủn lầy ven 
hồ cạn và khô được trồng nhiều 
cây dừa, nên trước kia có tên là 
Vườn dừa Hồ Gươm; trước năm 
1945 gọi là quảng trường Nêgriê 
(placé Négrier). Sau năm 194ð gọi 
là Quảng trường Đông Kinh 
Nghia Thục. 


ĐÔNG LAN: Tên h. về đời Trần, 
đời Cánh Thống gọi là Đông 
Quan, năm 1821 đổi là Hùng 
Quan, thuộc phú Đoan Hùng, t. 
Sơn Tây. Đời Đồng Khánh nhập 
vao t. Tuyên Quang, sau thuộc t. 
Phú Thọ (1903). 


ĐÔNG LÂM: Di chỉ tại th. Đông 
Tiến, x. Đông Lâm, h. Hiệp Hoà, 
t. Bắc Ninh. Phát hiện năm 1968, 
hiện vật có 59 đồ đá, 56 đồ đồng 
và nhiều đồ gốm. Thuộc đầu thời 
đại kim khi. 

ĐÔNG LÂM: Tên chùa thời Bắc 
thuộc ở h. Thuận Thành, t. Bắc 


Ninh, từng là nơi trụ trì của thiền 
sư Định Thiền (tức Thiện Hội); 
Định Thiền mất năm 900. Có lẽ 
từ đó chùa đổi tên Định Thiển. 
ĐÔNG LÂM GIẶC ĐIỀU (Bắn 
chim rừng phía đông): Nói về 
cảnh đẹp chốn hoang sơ của 
n. rừng, sau thuộc th. Phù Hành, 
h. Hương Thuỷ, phủ Thừa Thiên, 
ở bờ Nam s. Lợi Nông; là một 
trong 20 cảnh thần kinh (vùng 
Kinh sư). 


ĐÔNG LONG: Mộ thuyền tại 
cánh đông Đa Đài, gần tx. Hưng 
Yên. Phát hiện năm 1985; quan 
tài là một cây gỗ khoét rồng, dài 
2m. Còn xương chí và mũi tên 
đồng trong mộ. 


ĐÔNG LỎ: Còn gợi là đình Viên 
Đình, ở th. Viên Đình, x. Đông Lỗ, 
h. Ứng Hoà, t. Hà Tây. Đình được 
khởi dựng từ tk. XVII, gồm 5 gian, 
2 mái, các hàng cột gỗ thấp. Nghệ 
thuật kiến trúc mang nhiều nét 
nghệ thuật thời Hậu Lê với nhiều 
hìnhnhưrồng, voi, tiên múa... được 
thể hiện một cách sinh động. Có 
những nét chạm trổ hình người 
rất độc đáo, chủ đề là người khoả 
thân đội mặt trời chạm trên một 
bức cốn của đình; cũng pha một 
số nét nghệ thuật thời Nguyên. 
Các bức cốn còn trang trí các cô 
tiên ở xà nách vì gian giửa. 

ĐÔNG LÔ: Đình x. Đông Lõ, h. 
Hiệp Hoà, t. Bắc Ninh, thờ thành 
hoàng là Cao Sơn Quý Minh, tên 
huý là Dương Tự Minh. Khi quân . 
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Tống sang xâm lược, ông lập công 
đầu, được vua Lý Anh tông gả 
công chúa Thiều Dung. Sau ông 
có công dẹp loạn Đỗ Anh Vú, được 
gả công chúa Diên Bình, rồi xin 
cáo quan về quê ở h. Phú Lương. 
Một hôm ông ra s. tắm rồi hoá. 
Vua nghe tin, truy tặng ông làm 
Phúc thần, truyền cho các L. từ 
Cao Bằng đến Lục Đầu lập miếu 
thờ phụng. 


ĐÔNG LÝ: L. thuộc h. Yên Định, 
nay là h. Thiệu Yên, t. Thanh 
Hoá, quê Trịnh Thiết Trường 
(tk.XV). 1442 đỗ bảng nhân, làm 
quan đến chức Công bộ Hữu thị 
lang. Chung quanh ông có nhiều 
giai thoại có ảnh hưởng đến sinh 
hoạt văn hoá nhiều đời. 


ĐÔNG MÔN: Còn gọi là đình 
Vĩnh Hanh, ở số 19B Hàng 
Đường, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
thờ Ngô Văn Long, vị tướng thời 
Hùng Vương có công đánh giặc 
An. Đình xưa thuộc th. Đông 
Hoa Môn Nội tự, tổng Hậu Túc, 
h. Thọ Xương. 


ĐÔNG MÔN: Đông Môn tự còn 
có tên là chùa Cầu Đông, nằm ở 
số 38B phố Hàng Đường (Hà Nội). 
Đây là đi tích hiếm hoi làm minh 
chứng cho cái Cầu Đông văn vật 
ma-nhiều thơ ca dân gian, bác học 
từng nhắc đến. Xưa kia sa. Tô từ 
cửa s. Chợ Gạo chảy qua phố 
Nguyễn Văn Siêu, Ngõ Gạch rồi 
cắt ngang Hàng Đường, đi chéo 
sang phía Hàng Lược chạy thăng 
lên Bưởi. Cái cầu bằng đá bắc qua 


khúc s. Tô ở Hàng Đường chính 
là Cầu Đông. Cầu được kiến tạo 
lộ thiên một pho tượng đá ngôi 
xếp bằng tròn, miệng tủm tỉm 
cười, tục gọi là Phật cười. Đó cũng 
là một công trình tạo hình nối 
tiếng đương thời: "Phật đá Cầu 
Đông, tượng đồng Trấn Võ”. Cầu 
Đông cũng chính là nơi anh học 
trò si tình Tú Uyên đã mua được 
bức tranh Tố Nữ Giáng Kiều và 
cũng chính nói đây còn lưu lại câu 
chuyện chiếc giầy thơm kế về mối 
tình của đôi trai gái đất kinh kỳ. 
ĐÔNG MỸ: Đình ở số 127 Hàng 
Bông, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, thờ 
một viên quan thái uý thời Lê, 
người trông coi công việc trong 
hoàng tộc. Đình xưa thuộc th. 
Đông Mỹ, tổng Vĩnh Xương, h. 
Thọ Xương. 


ĐÔNG MỸ: X. mới của h. Thanh 
Trì, ngoại thành Hà Nội, nơi xưa 
Lê Lợi đóng quân bao vậy quần 
Minh ở thành Đông Quan (Thăng 
Long). Quê Đỗ Mười. X. này nổi 


° tiếng với nghề sơn. Đông Mỹ dùng 


kỹ thuật sơn truyền thống để góp 
phần làm ra các mặt hàng mỹ 
nghệ: đĩa treo tường, hộp thuốc 
lá... Sơn Đông Mỹ cũng góp phần 
đáng kể cho sự ra đời một ngành 
hội hoa lớn: tranh sơn mài. 


ĐÔNG NGẠC: Mộ cổ tại th. Đông 
Ngạc, h. Từ Liêm, ngoại thành Hà 
Nội. Khai quật năm 1976, hiện vật 
có 4 đồ gốm và 10 vật là kim loại. 
Niên đại tk. VỊ - VH. 
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ĐÔNG NGẠC: Tên nôm là đình 
Vẽ, ở x. Đông Ngạc, h. Từ Liêm, 
Hà Nội, thờ 3 vị Phúc thần: Hoá 
Quang Tiên Sơn (thần Độc Cước), 
con thứ hai vua Lê Thái tổ (tước 
Công, huy Khôi), Thổ thần. Tương 
truyền, đình dựng từ một ngôi miếu 
cổ có từ thời Đường. Phía trước 
là tam quan ngoại, rồi đến tam 
quan nội. Toà đại đình có bố cục 
2nếpnhà hình chữ "nhị". Toà ngoài 
làm kiểu "chồnggiườnggiáchiêng", 
phần vách vẫn giữ được ván nong 
đổ lụa. Trang trí chủ yếu là hoa 
lá cách điệu và rồng. Đình còn lưu 
giữ được nhiều di vật giá trị: tấm 
bia thời Lê, bộ tranh sơn mài tk. 
XVIII, nhang án, đôi phông. Đình 
đã được xếp hạng di tích lịch sử 
- kiên trúc, nghệ thuật ngày 
23/7993. 


ĐÔNG NGẠC: Tên nôm là ì. Vẽ, 
thuộc h. Tư Liêm, tp. Hà Nội, 
phía Tây đường Nam Thăng 
Lang. Trước năm 1841 gọi là Hoa 
Ngạc. Nổi tiếng về văn học, có 
nghề nhuộm. Quê Phan Phụ 
Tiên Phạm Quang Hoán, 
Nguyễn Dự, Hoàng Tăng Bí, 
Hoàng Minh Giám... Phan Phụ 
Tiên (tk. XIV - XV). 1396 đô Thái 
học sinh. Đầu đời Lê Thái tổ, 
trông coi Viện Quốc sử. 1455 soạn 
Đại Việt sử ký tục biên, chép sử 
tử năm 1225 đến 1427, nối vào 
với Đại Việt sử ký của Lê Văn 
Hưu. Bộ sử này đã thất lạc. 

ĐÔNG NGÀN: H. thuộc phủ Từ 
Sơ, trăn Kinh Bắc về đời Lê có 


13 tổng, địa thế rộng. Trước là 
châu Cổ Lâm, Lê Đại Hành đổi là 
châu Cổ Pháp, nhà Lý đổi là phủ 
Thiên Đức. Tên Đông Ngàn xuất 
hiện từ đời Trần thuộc Minh là h. 
Đông Ngàn thuộc phủ Bác Giang, 
năm 1976 bị cắt 3 tổng nhập vào 
h. Kim Anh, năm 1899 nhập vào 
Vĩnh Yên, năm 1805 nhập vào t. 
Phúc Yên, còn 10 tổng để lại phủ 
Từ Sơn, nay một phần thuộc 
ngoại thành Hà Nội. H. có truyền 
thống văn hoá lâu đời: 304 người 
đỗ đại khoa đến hết triều Nguyễn. 
Quê Lý Công Uần, sự Vạn Hạnh, 
Nguyễn Án, Nguyễn Tư Giản, 
Ngô Gia Tự... Đầu năm 1285, 
quân Nguyên đánh vào Gia Lâm, 
Vú Ninh, Đông Ngàn, bắt được 
quân ta, thấy người nào củng 
thích 2 chữ "Sát Thát" (Giết giặc 
Thát Đát) vào cánh tay, chúng tức 
lắm, giết hại rất nhiều. 


ĐÔNG NGẠN:Tên h. về đời Minh, 
thuộc châu Hoan, phủ Nghệ An; 
đời Lê là h. Đông Thành, phủ Diễn 
Châu, t. Nghệ An. 

ĐÔNG NINH: Đinh | Đông 
Ninh, h. Gia Lương, t. Bác Ninh, 
thờ thành hoàng là Bắc bộ Quy 
Tâm cư sỉ, có công đẹp giặc Chiêm 
Thành, được vua phong Binh 
Khẩu đại tướng quân. Ông tử 
chối, xin về tu hành ở chùa Yên 
Tử rồi viên tịch ở đấy. 

ĐÔNG PHAN: Còn gọi là th. 
Đông Phiên, thuộc x. Tây An, b. 
Nam Thanh, t. Hải Dương, có 
nghề ấp trứng vịt. Tổ nghề quê 
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Thanh Hoá đã tới đây dựng lò ấp 
trứng. Sau khi ông mất, học trò 
lập hội đồng môn, khắc bia quan 
viên hoa áp kỷ niệm thầy dạy 
nghề. Hàng năm, vào trung tuần 
tháng Giêng, dân Ì. tổ chức lẽ hội 
tưởng niệm vị tổ sư. Lò vịt Đông 
Phan ở vùng đồng chiêm rộng lớn, 
lắm thóc nhiều thuỷ sản, có khả 
năng cung cấp đủ trứng ấp và tiêu 
thụ nhiều vịt con. 


ĐÔNG PHAO: Chùa có tên hiệu 
Pháp Ấn tự, toa lạc tại x. An 
Bình, h. Thuận Thành, t. Bắc 
Ninh. Chùa được khởi dựng từ tk. 
XII. Từ đó đến giờ chủa đã được 
đại tu lớn nhất vào tk. XVI - XVII. 
Tương truyền, trước đấy trong 
chùa có 1 pho tượng bằng đồng 
đen gọi là tượng Đức Phật Thích 
Ca sơ sinh. Khi hạn hán xảy ra, 
dân ]. cùng nhau khiêng tượng ra 
ngoài trời cho đến khi thấy tượng 
đổ mồ hôi thì khiêng vào ngay. 
Sau đó, trời đổ mưa rât to. Một 
thời gian sau thì bức tượng đó bị 
lấy cắp. Khi bức tượng bị đem ởi 
nâu mấy lần đều không được, nên 
phải đem trả lại. Một lần khác, 
khi chúng lấy cắp tượng và bẻ 
mất. tay của pho tượng làm tượng 
Phật mất thiêng và bức tượng bị 
mất từ đó. Hiện tại, ngôi chùa 
Đông Phao có kiến trúc gồm: Tam 
Bảo hình chứ Đinh. Bên phải là 
nhà Mẫu, nhà Tổ; Bên trái là một 
ngôi miếu cổ thờ ông Đông Phù. 
2 bên cổng chùa có 2 cái giếng rất. 
to mà theo truyền thuyết thì ngôi 


* 


chùa ngự trên đầu rồng và 2 
giếng đó là 2 mắt rồng. Chùa còn 
lưu giử được trên 30 pho tượng cổ 
và 1 bức hoành phi "Pháp Ấn tự” 
có niên đại Tự Đức thứ 5. 
ĐÔNG PHÙ: Chùa, tên chứ là 
Minh Long tự, ở x. Đông Mỹ, h. 
Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội; 
còn gọi là chùa Nhót hay chùa 
Đền. Tương truyền, chùa có từ 
thời Lý: hai nàng công chúa là Từ 
Thục và Từ Huy đã rời bỏ kinh 
thành về đây tu năm 1072. Hai 
người đã cho đựng điền trang, dạy 
dân khai khẩn ruộng đồng, làm 
nghề thủ công, nên được vua ban 
sắc phong. Chùa hiện còn tam 
quan, tiền đường, nhà thiêu 
hương, điện Mẫu, nhà Tổ. Trong 
chùa có 42 pho tượng lớn nhỏ, các 
bức hoành phi, kiệu, khám thờ và 
một chuông đồng, tâm bia đá 
khắc năm 1620. Chủa đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 9/1/1990. 


ĐÔNG PHÙ: Đinh ở x. Đông Mỹ, 
h. Thanh Trị, Hà Nội, thờ tướng 
quân Nguyễn Siêu. Tương 
truyền, đình được xây dựng từ đời 
Trần. Phía ngoài có 4 trụ gạch. 
Đình hình chữ “công”, hai bên có 
hành lang nối gian hồi tiền đình 
(2 gian, 2 chái) với hậu cung (3 
gian). Trong đình còn nhiều hiện 
vật từ tk. XVH đến XIX. Đạo sắc 
phong sớm nhất là năm 1650. 
Hàng năm, Ì. mở hội đỉnh vào 
Rằm tháng Ba để tưởng nhớ công 
lao của vị thanh hoàng. Đình đả 
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được xếp hang di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 9/1/1990. 


ĐÔNG PHÙ LIỆT: L. thuộc h. 
Long Đàm, nay là h. Thanh Trì, 
ngoai thành Hà Nội, quê Huệ sư 
Tăng Thống, tên thật là Lâm Khu 
Vũ. Ông có tài văn chương và vẽ 
đẹp; là người đứng đầu thế hệ thứ 
13 dòng thiên Nam Phương. Ông 
viết văn bia ở nhiều chủa. 
ĐÔNG QUÁCH: L. ở x. Lưu 
Phương, tổng Tân An, h. Tiền 
Hải, t Nam Định, sau thuộc t. 
Thái Bình (1890). Dân lập đền 
thờ Nguyễn Công Trứ ngay trên 
nền của cơ quan Dinh điền. 


ĐÔNG QUAN: Một tên gọi khác 
của thành Thăng Long vào thời 
giặc Minh chiếm đóng (1407 - 
1427). Năm 1407, giặc Minh đặt 
đại bản doanh ở Thăng Long, đối 
lộ Đông Đô làm phú Giao Châu, 
đặt Giao Châu tam ty, trụ sở tại 
Thăng Long và đổi Đông Đô làm 
Đông Quan. Cuối năm 1408, Giản 
Định Đế cùng Quốc công Đăng 
Tất, điêu quân các lộ từ Thuận 
Hoá đến Thanh Hoá tiến đánh 
Đông Quan. Sau khi chiến thắng 
ở Bô Cô Hãn, vì do dự mãi không 
quyết. định, nên kế hoạch không 
thực hiện được. 


ĐÔNG QUAN: Tên h. thuộc phủ 
Giao Châu về đời thuộc Minh. H. 
Đông Quan là sở tại của thành 
Đông Quan, về đời Lê Sơ là h. 
Đông Kinh. Ngày 27/11 hội thể 


Đông Quan châm dứt chiến tranh 
chống Minh được tổ chức ở chùa 
Chân Tiên (Hà Nội). 

ĐÔNG QUAN: Tên h. thuộc phủ 
Thái Bình (sau đổi là Thái Ninh), 
t. Nam Định, có đường ôtô nối 
h. lị với h. Quỳnh Phụ. Năm 
1945 là h. Thái Ninh, nay nhập 
với h. Tiên Hưng thành Đông 
Hưng. Xưa là châu Đằng về đời 
Lý, lộ Long Hưng về đời Trần, 
thời thuộc Minh là h. Cổ Lan 
thuộc phủ Tiến Man. Quê Phạm 
Thế Hiển, Phạm Công Thế, Bùi 
51 Tiêm. 

ĐÔNG QUAN: Đình l Đông 
Quan, h. Tứ Lộc, t. Hải Dương, 
thờ bốn vị thành hoàng là Trung 
Liệt đại vương, Viên Đương đại 
vương, Thông Đạt đại vương, 
Hoàng Ty Công đại vương. Bốn 
ông có công phù Đình Tiên Hoàng 
dẹp loạn 12 sứ quân, sau được vua 
ban thực ấp ở h. Đông Quan. 


ĐÔNG QUY: Chùa thuộc th. 
Phấn Động, x. Tam Đa, h. Yên 
Phong, t. Bắc Ninh. Trong chùa 
có 16 pho tượng với các kiểu dáng 
và niên đại khác nhau. Đáng chú 
ý là bộ tượng Di Đà Tam tôn có 
niên đại tk. XVH. 


ĐÔNG SÀNG: L. thuộc h. Tùng 
Thiện, nay là h. Ba Vì, t. Hà Tây, 
quê Nguyên Thị Ngọc Liệu (tk. 
XVII), nguyên là một cung phi 
của chúa Trịnh, nhưng bà thích ở 
l. hơn ở cung. Bà rất quan tâm 
đến việc trồng mía ở quê. 
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ĐÔNG SƠN: Chợ lớn ở x. Đông 
Sơn, t. Gò Công, trên đường từ 
Tây An đi Gò Công, nay thuộc h. 
Gò Công Đông, t. Tiền Giang. 
Rừng ở phía Bắc Gò Công, nơi Võ 
Thanh Nhơn, Võ Tánh và Trương 
Định tụ quản. 


ĐÔNG SƠN: H. thuộc phủ Thiệu 
Thiên, trần Thanh Hoá, có từ đời 
Trần, sau là phủ Thiệu Hoá, t. 
Thanh Hoá. Từ năm 1900, h. 
Đông Sơn là sở tại của t. lị, được 
nâng thành phủ, không lĩnh h. 
nào. Năm 1977, h. này hợp với 
một phần h. Thiệu Hoá thành h. 
Đông Thiệu, sau lại tách ra. H. 
Đông Sơn có diện tích 10.676 ha 
và 119.534 nhãn khẩu, với 20 x., 
ttr. H. lị cách tp. Thanh Hoá 6km 
về phía Tây. Quê hương Nguyễn 
Chính, Trần Xuân Soạn, Lê Văn 
Hưu, Nguyễn Mộng Tuân, Lê 
Ngọc, Lê Hi, Nguyễn Khải. 


ĐÔNG SƠN: Là tập hợp hàng 
trăm di chỉ kch, phân bố ở Bắc bộ 
và Trung bộ, thuộc thời đại kim 
khí với tự thế tuyệt đối của đồ 
đồng thau và sắt. Tiêu biểu là di 
chỉ Đông Sơn, nay thuộc tp. 
Thanh Hoá, phát hiện từ thập 
niên 1920. Về đồ đồng, số lượng 
nhiều, loại hình phong phú, kỹ 
thuật tiến bộ; về đồ sắt, chủ yếu 
là công cụ lao động; về đề gốm, 
mang đặc tính khu vực và tiếp nối 
truyền thống. Niên đại văn hoá 
Đông Sơn kéo dài từ 300 đến 400 
năm tr.Cn cho đến các tk. đầu 
Công nguyên, 


ĐÔNG SƠN: Mộ nằm ở sườn n. 


Đông Sơn, h. Thuỷ Nguyên, tp. 
Hải Phòng. Khai quật năm 1976, 
gồm 2 mộ: mộ lớn có cấu trúc dài 
6,30m, cao 1,86m, vòm mộ cuốn 2 
lớp gạch, gồm 86 viên vòng ngoài 
và 62 viên vòng trong, 21 hàng 
gác lấp cửa mộ với 3 phòng: tiền 
thất, chính thất và hậu thất. Mộ 
khác có cùng cấu trúc, nhưng nhỏ 
hơn. Hiện vật có một số đồ gốm, 
như hú, bình, vò, bát đĩa, khay, 
chậu, mô hình nhà... và nhiều đồ 
đồng (đã mún nát), 10 đồng tiền 
Ngủ Thù. Là mộ thời Đông Hán. 
ĐÔNG TÁC: Ph. buôn bán ở kinh 
thành Thăng Long về đời Lê, thuộc 
tổng Tiền Nghiêm, h. Thọ Xương, 
ph. Phụng Thiên. Vị trí ph. cũ khả 
rộng: từ khu vực phố Cửa Nam 
tới đầu phố Khâm Thiên, q. Đống 
Đa, Hà Nội. Quê tiến sĩ Nguyễn 
Văn Lý, Nguyễn Trủ. 


ĐÔNG TÂN: Chùa - đình của th. 
Đông Tân, tổng Kim Liên, h. Thọ 
Xương, thờ một vị thần là Đại 
Thiên Vương (không rõ lai lịch). 
Vị trí di tích ở số 47 phố 
Triệu Việt Vương, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 


ĐÔNG TÂN: Chủa, tên chữ là 
Tân Khánh tự, ở số 87 Triệu Việt 
Vương, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Xưa thuộc đất th. Đông Tân, tổng 
Tả Nghiêm. Có khám thờ Mẫu 
Thượng Ngàn và 12 cô nàng. 
Trong chủa lưu giữ tấm bia "Tân 
Khánh tự”. 


ĐÔNG THÁI: Đên của giáp Đông 
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Thái, ph. Hà Khẩu, tổng Hữu Túc 
cũ. Vị trí đến cũ ở số 6 phố Yên 
Thái, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
ĐÔNG THÁI: L. thuộc x. Yên 
Đồng, sau là x. Việt Yên Hạ, h. La 
Sơn, ph. Đức Thọ, nay là x. Tùng 
Ảnh, h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, ở 
hữu ngạn s. La. Có nghề dệt lụa 
đẹp gọi là lụa Hạ. L. văn vật, có 
rất nhiều người đô đại khoa hồi 
cuối Lê và đời Nguyễn: Phan Tam 
Tĩnh, Phan Đình Tuyển, Phan 
Đình Phùng, Phan Bảo Định, 
: Phan Huy Nhuận, Phan Trọng 
Mưu, Hoàng Ngọc Phách. Phan 
Đình Phùng (1847 - 1895), đỗ 
Đình nguyên Tiến sĩ 1877, làm 
quan thăng đến Ngự sử. 1885 
hưởng ứng chiếu Cần Vương, 
được giao chức Hiệp thống Quân 
vụ và tổ chức chỉ huy cuộc kháng 
chiến chống Pháp, lấy n. Vụ 
Quang làm căn cứ. Nghĩa quân 
hoạt động gây cho Pháp nhiều 
tốn thất. 


ĐÔNG THÀNH: Đình của th. 
Đông Thành, tổng Tiền Túc củ, 
củng gọi là đình Hàng Vải; thờ 
Huyền Thiên Trấn Vũ. Vị trí tại 
số 7 phố Hàng Vải, q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. 

ĐÔNG THÀNH: Đình của th. Yên 
Nội - Đông Thành, tổng Tiến Túc, 
thờ Liễu Hạnh và Huyền Thiên 
Trân Vũ. Vị tri tại số 42 phố Hàng 
Nón, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


ĐÔNG THÀNH: Đình ở số 2 phố 
Hàng Nón (Hà Nội), là đình của 


th. Đông Thành; thờ Bạch Tích 
Tiên thánh là tổ truyền nghề thợ 
thiếc, và thờ bản cảnh thành 
hoàng và một thiên thần. Trước 
năm 1945, Nguyên Hữu Độ cũng 
được thờ ở đình này. 


ĐÔNG THÀNH: H. thuộc phủ 
Diễn Châu, trấn Nghệ An, sau là 
t. Nghệ Án. Năm 1837, tách h. 
Đông Thành ra làm 2: Đông 
Thành và Yên Thành. Lê Ngân 
Tích, con thứ 2 của vua Lê Đại 
Hành và mẹ là người Ì. Công 
Trung được phong tước là Đông 
Thành Vương và có công xây dinh 
thư ở quê mẹ, nay thuộc h. Yên 
Thành. Từ đời Lê về trước h. có 
20 người đỗ đại khoa. 


ĐÔNG THIÊN: Đình, đền ở th. 
Đông Thiên, x. Vĩnh Tuy, h. 
Thanh Trì, Hà Nội, định có tên 
chữ là Phúc Khánh từ. Theo ngọc 
phả, đình và đến được xây dựng 
từ thời Lê Thánh tông, sau khi 
chiến thắng Chiêm Thành, và 
qua nhiều lần mở mang, sửa 
chữa. Bên thờ vua và công chúa 
Chăm gọi là đình, bên thờ Mẫu 
gọi là đền. Định, đến nằm sát 
nhau, giữa cánh đồng, cả hai đều 
có bố cục hình chuôi về. Bên trong 
bảo tần được nhiều hiện vật có giá 
trị thời Lê, Nguyễn. Hàng năm ở 
đình diễn ra 2 ngày lễ: 2/9 (lễ nhỏ) 
và 8/10 (lễ lớn). Đình, đến đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 9/1/1990. 


ĐÔNG THIÊN THÂN VƯƠNG: 
Đền x. Đống Lâm, h. Thuỷ 


422 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


Nguyên, Hải Phòng, thờ thành 
hoàng họ Trần, mỹ tự là Ứng Vũ 
đại vương. Ông là bộ tướng của 
Trần Hưng Đạo, đã đánh thắng Ô 
Mã Nhi ở cửa s. Bạch Đằng. Trên 
đường thắng trận trở về, ông đóng 
quân ở bản x. rồi hoá; được triều 
đình truy phong làm Phúc thần, 
cho dân x. lập đền thờ cúng. 


ĐÔNG THIÊN: Chùa x. Xuân 
Dương Thượng, h. Hương Thuỷ, 
nay thuộc tp. Huế, t. Thừa Thiên 
- Huế. Công chúa Ngọc Cơ trùng 
tu năm 1842. 


ĐÔNG THIỆU: H. thành lập 
năm 1977 ở t. Thanh Hoá, do hợp 
nhất h. Đông Sơn với một phần h. 
Thiệu Hoá. H. lị ở phía Tây tp. 
Thanh Hoá, cách 6km. Tháng 
11/1996 lại tách ra như củ. 


ĐÔNG THUYỀN: Chùa: toạ lạc 
tại \. Dương Xuân, x. Thuỷ Xuân, 
tp. Huế, t. Thừa Thiên - Huế. 
Chùa do ngài Tế Vĩ đệ tứ của tổ 
Liễu Quán khai sơn vào khoảng 
nửa sau tk. XVIII. Người có công 
xây dựng chủa với quy mô lớn và 
tạo lập nguồn kinh tế phục vụ đời 
sống nhà chùa lâu dài là công 
chúa Ngọc Cơ, con gái thứ 13 của 
vua Gia Long. Kiến trúc hiện nay 
do sư bà Thích nữ Diệu Không và 
sư cô Thích nử Diệu Đạt cho trùng 
tu xây dựng vào năm 1987. 


ĐÔNG TIẾN: Di chỉ kch. tại x 
Đông Tiến, h. Triệu Sơn, t. Thanh 
Hoá. Khai quật năm 1979. Hiện 
Vật gồm nhiều loại có niên đại 


khác nhau: rìu đá, đồ đồng và 
gốm: đặc biệt là 2 cục đất. nghỉ có 
dấu tích thóc gạo. 


ĐÔNG TRIỀU: Châu đời Minh 
thuộc, thuộc phú Lạng Giang, 
gồm 4 h: Đông Triều, Cổ Phi, An 
Lão và Thuỷ Đường. 

ĐÔNG TRIỀU: Đạo thành lập 
năm 1890, bao gồm các h. Đông 
Triều, Chí Linh, sau bỏ, nhập lại 
vào t. Hải Dương. Nay là h. Đông 
Triều, t. Quảng Ninh và h. Chi 
Linh t. Hải Dương. 


ĐÔNG TRIỀU: H. thuộc châu 
Đông Triều hồi thuộc Minh, sau 
thuộc phủ Kinh Môn, trấn Hải 
Dương, nay thuộc t. Quảng Ninh. 
H. lị ở phía Bác s. Kinh Thầy, 
cách Phả Lại 27km. Ga xe lửa ở 
km 52 trên đường Phố Tráng - 
Uông Bi. Nông trường Đông Triều 
chăn nuôi lợn. Mỏ than khai 
thác từ đời Minh Mạng. Di tích: 
n. Yên Tử, chùa Đồng, chùa 
Quỳnh Lâm, quán Ngọc Thanh. 
Đời Lê về trước có 2 người đỗ 
đại khoa. Hồi đầu kháng chiến 
chống Pháp là chiến trường khu 
Đông Triều. Quê Trần Thời Kiến, 
Trần Lý, Nguyễn Bá Linh, Trần 
Đình Khám. 


ĐÔNG TRƯNG: L. thuộc x. Vũ 
Trung, h. Kiến Xương, t. Thái 
Bình, quê Nguyễn Mậu Kiến. Đỗ 
tiến sĩ năm 1865, làm Án sát 
Lạng Sơn. 1873 bị cách chức và tổ 
chức lực lượng chống Pháp ở quê. 
1874 nhận chức Quân thứ hiệu 
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lực ở sơn phòng Hưng Hoá, nhân 
đó chuẩn bị lực lượng chống 
Pháp, nhưng bị bệnh qua đời. 


ĐÔNG VIÊN: Đình thuộc th. 
Đông Viên, x. Đông Quang, h. Ba 
Vì, t. Hà Tây. Đây là di tích láng 
giêng với đình Chu Quyến, cách 
tx. Sơn Tây khoảng 8km. Đình 
được xây dựng cuối tk. XVH, 
nhưng đã được tu sửa nhiều lần 
nên vết tích kiến trúc củ còn lại 
ở đình không nhiều. Nghệ thuật 
chạm khắc độc đáo của đình là 
bức chạm trai gái vui đùa trong 
một đầm sen. Cảnh khái quát 
gồm 2 con cá bơi lội, một khóm sen 
và bốn phụ nữ đang tắm. Bất ngờ 
có 3 chàng trai rình mò tình 
nghịch đến trêu ghẹo, đùa bỡn. 
Bức chạm mang tính chất. tươi 
trẻ, hôn nhiên. Người nghệ nhân 
dân gian đã thông cảm với những 
niềm vui bình dị của trai gái trong 
L., nên họ đã phác hoa lại, tạo nên 
cho bức chạm một giá trị nhân 
bản sâu sắc. Giữa chốn đình 
trung của x. hội cũ trang nghiêm 
là vậy, mà nghệ nhân dân gian đã 
dám chạm cảnh trai gái vui đùa 
quả Ìà một điều táo bạo. 


ĐÔNG XÁ: Mộ thuyền tại th. 
Đông Xá, t. Hải Hưng (cũ); Phát 
hiện năm 197ã. Hiện vật trong 
mộ gồm một số giáo mác đồng và 
hải cốt. 

ĐÔNG XÃ: Định tại số 62 phố 
Yên Thái, q. Ba Đình, Hà Nội; 
là định của th. Đông x. củ, thờ 
2 vị thần và Quý Minh và Bảo 


Hựu là danh tướng về đời Hùng 
Vương thứ 18. 


ĐÔNG XUYÊN: H. thuộc phủ 
Tân Thành, t. An Giang, đặt năm 
1823 ở gần 2 s. Tiền Giang và 
Hậu Giang. 


ĐỒNG: Chùa ở trên đỉnh cao 
nhất của n. Yên Tử, h. Đông 
Triều, t. Quảng Ninh. Chùa do 
một bà phi của chúa Trịnh xuất 
tiền cất dựng. Chủa và tượng 
đều đúc bằng đồng, sau bị mất 
cả, chỉ còn lại nền đá. Đến đời 
Nguyễn, người địa phương làm lại 
một chùa khác bằng sắt nhưng 
nhỏ hơn. 


ĐỒNG: Tháp cổ do người Chiêm 
Thành dựng th. Thủ Thiên, h. 
Tuy Phước, t. Bình Định. 


ĐỒNG ÁNG: Đình x. Đồng Áng, 
h. Hiệp Hoà, t. Bắc Ninh, thờ 
thành hoàng là Cao Sơn Quý 
Minh. Tương truyền ông đi câu 
cá ở bến Kiều Côn, được tiên cho 
áo tàng hình. Lợi dụng áo ấy 
ông thường đi ăn trộm để nuôi 
mẹ. Sau ông giúp vua Lý Anh 
tông đánh giặc Tống là Đàm 
Hưữu Lượng, năm 1145. Sau khí 
ông mất, dân bản x. tôn làm 
thành hoàng, lập miếu thờ 
chung cả công chúa Thiều Dung 
và Diên Bình. 

ĐỒNG BA TRĂM: Di chỉ thuộc 
x. Quang Húc, h. Tam Thanh, t. 
Phú Thọ. Phát hiện năm 1965,hiện 
vật có 20 đồ đá và nhiều mảnh 
gốm. Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 
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ĐỒNG BẠCH: Di chỉ tại x. Đống 
Cao, h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. 
Phát hiện từ thập niên 1970, với 
những hiện vật đá và gốm có niên 
đại hậu kỳ đồ đá mới. 

ĐỒNG BẮC: H. thành lập tháng 
12/1947, ở t. Lạng Sơn do tách 
một số x. của các h. Văn Uyên, 
Thoát Lãng, Tràng Định. Tháng 
4/1948 lại giải thể h. này, trả các 
x. về cho những h. củ. 


ĐỒNG BẰNG: Đền Đồng Bằng 
có tên là đền Đức Vua của th. Đồng 
Bằng, x. An Lễ, h. Quỳnh Phụ, t. 
Thái Bình. Hàng năm mở hội từ 
ngày 20 đến 26 tháng Tám để kỷ 
niệm Trần Hưng Đạo và 2 vị tướng 
có công trong các cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên - Mông. 


ĐỒNG BÁẢNG BẮC BỘ: Rộng 
15.000 kmỆ, độ cao không quá 
l0m, do phủ sa s. Hồng và s. 
Thái Bình bồi đắp. Đối lập với 
vùng n. và trung du về nhiều mặt: 
địa hình, dân số, cảnh quan. Nơi 
cư trú của người Việt (Kinh), tộc 


người chủ thể, trồng lúa nước, 


đơn vị cư trú là ì.. Hội lễ nông 
nghiệp, tín ngưỡng vật linh. Đồng 
bằng Bắc bộ là cái nôi của nền 
văn minh s. Hồng, nền văn minh 
đồ đồng phát triển rực rỡ với 
trống đồng, thạp đồng, mùi tên 
đồng, với nông nghiệp trồng lúa 
nước. : 


ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 
LONG: Diện tích 40.000 kmẺ, do 
phù sa bồi đắp. Người Việt khai 


thác khoảng 300 năm trước đây, 
mnang dâu ấn của một vùng đất 
mới được khai phá. Thiên nhiên 
đa dạng, phong phú: rừng, chim, 
cá, lúa, dừa. Nơi cư trú của người 
Việt, Khmer, Hoa, Chăm. Tôn 
giáo đa dạng, hỗn hợp: từ đạo 
Phật, Khổng, Thiên Chúa, đến 
các tín ngưỡng tiên tri, bái vật 
giáo, đồng thời có những tôn giáo 
mới nảy sinh hồi đầu tk., như 
Cao Đài, Hoà Hảo. Dân ca và cải 
lương phát triển. Từ ngày 10/6 
đến 10/9/1972, điễn ra chiến dịch 
tiến công tổng hợp của quân và 
dân miền Trung Nam bệ (Khu 8; 
gọi là Chiến dịch đồng bằng s. 
Cửu Long) nhằm tiêu diệt sinh 
lực địch, phá âm mưu bình định 
của địch diễn ra trên địa bàn Nam 
và Bắc đường 4, gồm các t. Mỹ 
Tho, Kiến Phong, Kiến Tường, 
Bến Tre, Gò Công. 


ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
(bể than): Được phát hiện cuối 
thập kỷ 1970, khi tìm kiếm dầu 
mỏ. Nhiều mỏ than nâu năm xen 
trong trầm tích Noeogen tử độ sâu 
110m đến 4500m; tầng chứa than 
dày khoảng 25000m. Hiện chưa 
được khai thác. Là nguồn dự trử 
nhiên liệu quan trọng. 


ĐỒNG BẰNG THANH HOÁ: Là 
nơi chứa đựng nhiều nền văn hoá 
kch. quan trọng, là nơi phát tích 
của nhà Hậu Lê và các đời chúa 
Trịnh, chúa Nguyễn trong vòng 5 
tk. qua. Do vậy, khi nghiên cứu 
các đi tích lịch sử, văn hoá khảo 


425 





Nguyễn Văn Tản 


cổ trong vùng, ta cần lưu ý tới các 
thế cổ địa lý cùng những biến đổi 
của chúng trong lịch sử, vi du, 
vận động sụt hạ ở vùng cửa s. Mã 
là một trong những nguyên nhân 
gây ra biển tiến cục bộ ở ven biển 
Hoằng Hoá - Sầm Sơn. 


ĐỒNG BÀẢNG VEN BIỂN 
MIỄN TRUNG: Các dải hẹp năm 
giửa dãy Trường Sơn và biến 
Đông (từ Thanh Hoá vào Phan 
Thiết), dài 1.300km. Rộng nhất là 
đồng băng Thanh Hoá (2.900 
km”); nhỏ nhất là đồng bằng 
Phan Rang (220 km”). Tổng diện 
tích 14.569 km” (gần bằng diện 
tích đồng bằng Bác bộ). Các đồng 
bằng này có những khác biệt về 
địa hình, khí hậu, phong tục-tập 
quán, phương.thức canh tác, các 
tộc người. 

ĐỒNG BÔNG NGHI TÀM: Là 
những thửa ruộng trồng hoa. Từ 
xưa, nhiều L, ven hồ Tây (Hà Nội) 
đều trồng hoa để bán. Nhưng chỉ 
có hoa trồng ở đồng bông nơi trước 
chùa Km Liên thuộc Ì. Nghi Tàm 
là đẹp và thơm nhất, chính hoa ở 
đây được chọn làm hoa tiến vào 
cung vua phủ chúa. 


ĐỒNG BƠ: Di chỉ trong lòng hồ 
Trị An, t. Đồng Nai. Khi chưa ngập 
nước thuộc x. Phủ Lý, h. Tân Phú. 
Vết tích là một nền gạch và một 
số chi tiết tượng đá, bình gốm. 
ĐỒNG BƯNG BẠC: Di chỉ thuộc 


vùng sinh lấy thuộc ấp Phước Hữu, 
x. kong Phước, h. Châu Thành, t. 


Đồng Nai. Phát hiện năm 1984, 
gồm 112 hiện vật: vòng đá, khuôn 
đúc. Niên đại cách nay 2500 năm. 


ĐỒNG CẤU: Th. Đồng Cầu, x. 
Hoà Bình, h. Võ Nhai, t. Thái 
Nguyên, nơi phát hiện trống đồng 
vào năm 1982, trống thuộc nhóm 
A, kiểu A4. 


ĐỒNG CÂY LỘI: Di chỉ tại th. 
Phú Hoà, x. Tam Xuân, h. Núi 
Thanh, t. Quảng Nam. Phát hiện 
năm 1988, hiện vật có rìu đá và 
250 mảnh gốm vỡ. Thuộc văn hoá 
kch. Sa Huỳnh. 


ĐỒNG CHÂU: X. ở h. Hàm 
Thuận, t. Bình Thuận, do Bố 
chánh Nguyễn Thông, Trịnh 
Quang Nghi và Trà Quý Bình lập 
ra năm 1860 cho những người 
Nam kỳ sinh sống và hoạt động 
yêu nước ở vùng thuộc triều đình 
Huế quản lý. 

ĐỒNG CHỖ: Di chỉ năm trên khu 
đất cao ở h. Phượng Châu, x. Phú 
Phương, h. Ba Vì, t. Hà Tây. Phát 
hiện năm 1973, hiện vật có 186 
đồ đá và 2397 mảnh gốm. Thuộc 
văn hoá kch. Phùng Nguyên. 


ĐỒNG CỔ: Đền Đồng Cổ nay 
thuộc ph. Bưởi, q. Tây Hồ, Hà 
Nội, thờ thần Đồng Cổ - vốn có 
nguồn gốc tử ngôi đền Đông Cổ ở 
Đan Nê (Thanh Hoá), được tạo 
dựng ở Thăng Long từ đời Lý. 
Tương truyền, Lý Thái tông thấy 
thần Đồng Cổ báo mộng có loạn 
Tam vương, quả ứng nghiệm nên 
đã chặn được bạo loạn. Ngày 25 
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tháng Ba năm đó, vua cho đắp 
đàn, đọc lời thể trung hiếu rồi 
cùng binh sĩ uống máu ăn thê. Từ 
đấy về sau (cho đến nhà Lê) vẫn 
theo lễ hội thề này. 


ĐỒNG CỔ: Miếu thuộc th. 
Nguyên Xá, x. Phú Diễn, h. Từ 
Liêm là th. lớn nhất nên cổng Ì. 
đắp 3 chứ "Nguyên Giả trưởng”, 
và "Mỹ tục khả phong” ở trong 
miếu Miếu thờ "Đương cảnh 
thành hoàng Giám Thị đại 
vương" là thần Đồng Cổ. Đồng Cổ 
là biểu tượng nền văn minh, văn 
hoá nghệ thuật của dân tộc Đại 
Việt. Tương truyền, năm 40 Hai 
Bà Trưng kế nghiệp, các nghĩa sĩ 
Thanh Hoá về Hát Môn tụ nghĩa 
mang theo vị "Thần từ Đồng Cổ 
của địa phương mình, qua 
Nguyên Xá, thấy phong cảnh đẹp 
uy linh, dân chúng đức độ liên 
cùng với nhân dân Nguyên Xá lập 
miếu thờ thần Đồng Cổ ở đây. 
Vua Lý Thái tổ (1010) sau khi 
thiên đô từ Hoa Lư ra Thăng 
Long, đi kinh lý phía Tây đến ngã 


tư Canh, voi cắm ngà không đi 


nên đã sai người chiêm bái voi lại 
gần miếu Đồng Cổ, sau đó voi lại 
đi được. Từ đó vua hay về đây lễ 
bái cầu nguyện. Năm 1020 khi Lý 
Thái tông còn là thái tử đi bình 
Chiêm đã nằm mộng thấy thần 
Đồng Cổ về chỉ bảo và đã đại 
thăng. Sau đó đã về miếu Đồng 
Cổ Nguyên Xá tạ và phong "Thiên 
hạ Thượng đẳng thần" cho tu sửa 
miếu thờ, treo kiếm kích tước 
thần vị cho khắc thơ và câu đối 


thờ. Trải qua các triều đại Lý, 
Trần, Lê đến thời Khải Định, 
thần Đồng Cổ Nguyên Xá có 41 
đạo sắc phong khẳng định chứng 
tích miếu Đồng Cổ Nguyên Xá còn 
khá nguyên vẹn. Miếu Đồng Cổ 
Nguyên Xá luôn gắn bó với lịch sử 
dân tộc. Thủ lĩnh Lương Văn Can 
(phong trào Đông Kinh nghĩa 
thục) đã hoạt động ở đây, rồi 
phong trào truyền bá quốc ngữ, là 
điểm tập kết của trung đoàn thú 
đô trong những ngày quyết tử giử 
Hà Nội (12/1946). 


ĐỒNG CỔ: Miếu ở x. Phú Minh, 


h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ thần 
Đồng Cổ. Tương truyền, có tử thời 
Hai Bà Trưng, đến tk. XI, việc thờ 
thần Đồng Cổ được ghi vào quốc 
sử. Đời Tây Sơn, miếu nằm ngay 
ở đầu I., gồm cổng gạch, hồ bán 
nguyệt, sân gạch, nhà tiên tế 5 
gian, phương đình, 2 dãy giải vũ, 
hậu cung. Thời thuộc Pháp, hậu 
cung bị phá nên phương đình trở 
thành cung cấm. Miếu đã được 
xếp hạng di tích lịch sử ngày 
21/1/1989. 


ĐỒNG CỔ: N. Đồng Cổ ở Thanh 
Hoá, tục gọi là n. Khả Phong. Đời 
Lý, các vua cho rằng, thần Núi 
Đồng Cổ đã có công giúp Thái 
tông đánh thắng Chiêm Thành, 
sau lại thác mộng báo cho biết âm 
mưu làm phản Tam vương, nên 
đã dựng đền thờ trong đại nội, 
bên hứu chùa Thánh Thọ. Hàng 
năm, các quan phải đến thề ở đến 
để tỏ lòng trung thành với nhà 
vua. Nhà Trần cũng theo lệ ấy. 
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ĐỒNG CỔ SƠN THẦN: Đền thờ 
thần Núi Đông Cổ (còn có tên là 
n. Kha Lao) ở x. Đan Nê, h. Yên 
Định, t Thanh Hoá. Tương 
truyền, ngày xưa vua Hùng đi 
đánh Chiếm Thành, trú quân ở 
dưới n., đêm mộng thấy thần hiện 
lên xin đem trống đồng theo quân 
để trợ chiến. Thăng trận trở về, 
vua Hùng phong cho thần là 
Đông Cổ đại vương. Sau Lý Phật 
Mã lên ngôi, vì được thần báo 
mộng nên đã dẹp được loạn Tam 
vương, nhân đó sai rước bài vị ở 
đến nay về kinh đô lập đền để 
phụng thờ. 


ĐỒNG CÔNG: Đình x. Đồng 
Công, h. Lục Ngạn, t. Bắc Giang, 
thờ hai vị thanh hoàng là Cao Sơn 
(huý Tuấn Công) và Quý Minh 
(huý Sùng Công). Hai ông sống 
vào thời Hùng Duệ vương, có công 
pho vua dẹp quân Thục, dạy cho 
dân cày ruộng, trồng dâu nuôi 
tăm. 

ĐỒNG CỦNG: Đầm nước ở giáp 
giới h. Trần Văn Thời và h. Cái 
Nước, t. Cà Mau; chiều dài chừng 
7km, thông với s. Ông Đốc. 


ĐỒNG DÀI: Th. ở h. Khánh 
Vĩnh, nay là h. Diên Khánh, t. 
Khánh Hoà. Sản xuất quýt ngọt. 


ĐỒNG DÉN: Di chỉ tại th. Yên 
Khé, x. Đại Yên, h. Chương Mỹ, 
t. Hà Tây. Phát hiện năm 1965, 
hiện vật có 321 đỏ đá, 34 đô đồng 
va hơn 2 vạn mảnh gôm. Thuộc 


thời đại kim khi, loại hình văn 
hoá kch. Gò Mun. 


ĐỒNG DÉN: Di chỉ thuộc x. Yên 
Bắc, h. Duy Tiên, t. Hà Nam, 
Phát hiện năm 1980, hiện vật có 
giáo, rìu. Thuộc thời đại kim khi, 
ĐỒNG DÙ: Địa điểm ở t. Hậu 
Nghĩa thời chính quyền Sài Gòn, 
giữa Trảng Bàng và Củ Chỉ, cách 
tp. Hồ Chí Minh 30 km về phía 
Tây - Bắc. Chiến trường giửa ta 
và Mỹ - ngụy, căn cứ của sư đoàn 
bộ 25 bộ binh của nguy quyền, 
"chốt thép” phòng thủ Sài Gòn 
tháng 4/1975. Bọn Mỹ coi cứ điểm 
Đồng Du (gồm 7 x. thuộc 2q. Củ 
Chỉ và Tráng Bàng) như tấm cửa 
sắt giử phia Bắc Sài Gòn nên đã 
bố tri ở đây hoả lực mạnh và 1 hệ 
thống máy móc điện tử tỉnh vi 
nhằm phát hiện bóng người. 
Ngay 26/2/1969, sau 40 phút 
chiến đấu ác liệt, quân giải phóng 
Gia Định đã biến Đồng Dù thành 
mồ chôn bọn lính “Tia chớp nhiệt 
đới” Mỹ, diệt 1.270 tên Mỹ (có 150 
phi công), đốt cháy 4 kho đạn, l 
kho xăng, phá huy 125 máy bay 
các loại, 179 xe quân sự. 


ĐỒNG DỤ: L. ở h. An Dương, t. 
Hải Dương; nay thuộc h. An 
Thụy, ngoại thành Háai Phòng. 
Sản xuất cam ngon. 


ĐỒNG DƯƠNG: Còn gọi là chủa 
th. Lâm, ở th. Đức Lâm, x. Minh 
Đức, h. Tứ Ky, t. Hải Dương. 
Trong chùa có nhiều pho tượng 
đẹp, như tượng Đức vua, tượnE 
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Kim Đồng, Ngọc Nử được chạm 
khác tinh vi. Chùa hiện lưu giữ 
10 pho tượng Phật được kê trên 
bệ và một số bia đá, trong đó có 
tấm bia khắc năm 1633, triều vua 
Lê Thần tông. 

ĐỒNG DƯƠNG: L. ở tổng Châu 
Đức, h. Lê Dương, phủ Thăng 
Bình nay là h. Thăng Bình, t. 
Quảng Nam; xưa là kinh đô In- 
drapura của Vương quốc Chămpa 
(860 - 987); cách Đà Nẵng 53km. 
Quốc vương ïIndravarman lI đã 
cho xây dựng ngôi chùa Phật ở 
Mỹ Sơn và Đồng Dương. Từ cuối 
tháng 11/1965, quân giải phóng 
vây chặt đồn Việt An, t. Quảng 
Nam. Ngày 8/12 địch cho 1 tiểu 
đoàn nguy làm tiến quân đến 
đây để "giải toá áp lực Việt 
Cộng”, nhưng đã lọt vào trận 
địa quản giải phóng và bị tiêu 
diệt hoàn toàn. Bọn nguy đi sau 
cụm lại ở Đồng Dương trên một 
tuyến dài 3km. Mờ sáng 9/12, 
chúng bị quân giải phóng tập 
kích. Sau một giờ giáp chiến, 
quân giải phóng đã tiêu diệt cả 
hai tiểu đoàn nguy. Như vậy tại 
trận Đồng Dương, trong 3 giờ, 
quân giải phóng đã diệt 3 tiểu 
đoàn nguy. 

ĐỒNG ĐẶC: L. ở h. Yên Khánh, 
t. Ninh Bình, có nghề dệt chiếu. 


ĐỒNG ĐĂNG: X. thuộc tổng 
Vĩnh Dật, châu Văn Uyên, phủ 
Trường Khánh, t. Lạng Sơn; ttr. 
h. lị Văn Lãng (trước là châu Văn 
Uyên). Có s. Đồng Đăng, phụ lưu 


s. Ky Cùng chảy qua, ga xe lửa 
cách Hà Nội 168 km. Đường ô tô 
và đường xe lửa qua cửa Hữu 
Nghị đi sang Bằng Tường và Nam 
Ninh (Trung Quốc). 


ĐỒNG ĐẦU: Đình x. Đồng Đầu 
(tục gọi là Đồng Gàu), nay là x. 
Dục Tú, h. Đông Anh, Hà Nội, thờ 
Trung quân Hộ quốc công Phạm 
Phúc. Ông là người quê ở bản x., 
tỉnh thông võ nghệ, mở trường 
dạy võ, danh tiếng đồn vang. Đời 
Lê Thế tông (1573 - 1600), có giặc 
Vũ Đức Cung từ Trung Quốc sang 
xâm chiếm vùng Lạng Sơn, ông 
cầm quân đi dẹp giặc. Thăng trận 
trở về mở tiệc ăn mừng rồi hoá. 
Vụa thương tiếc, phong làm Phúc 
thần, cho dân bản x. lập miếu thờ, 
tôn mỹ hiệu là Trung quân Hộ 
quốc công. 

ĐỒNG ĐẬU: Di chỉ kch. thuộc 
th. Đông Hai, x. Minh Tân, h. 
Vĩnh Lạc, t. Vĩnh Phúc. Gò Đồng 
Đậu được phát hiện năm 1962. 
Tầng văn hoá ở đây rất phức tạp. 
Qua các lần khai quật, phát hiện 
dấu tích 148 huyệt đất, hàng chục 
bếp lò và một số lượng lớn di vật, 
gồm 1100 đổ đá, 200 đồ đồng 
thau, hàng chục vạn mảnh gốm, 
hơn 100 đồ xương vả rất nhiều vết 
tích của động thực vật. 

ĐỒNG ĐỘI: L. ở h. Thiên Bản, 
trấn Sơn Nam, nay là h. Vụ Bản, 
t. Hà Nam. Quê thái phi Từ Huyên, 
vợ Trịnh Tráng, mẹ Trịnh Tạc. 


ĐỒNG ĐƯỜNG: Di chỉ tại h. 
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Phong Châu, t. Phú Thọ. Phát 
hiện vào thập niên 1970, hiện vật 
có đỏ đá, đồ gồm. Thuộc văn hoá 
kch. Phùng Nguyên. 


ĐỒNG GẠCH: Di chỉ tại q. Ba 
Đình, Hà Nội. Năm 1971, phát 
hiện di vật của kiến trúc, nhự 
gạch ngói, đồ gốm, tiền đồng. Có 
khả năng đây là khu vực Hoàng 
thanh và Cấm thành của Thăng 
Long thời Lý - Trần. 


ĐỒNG GAI: Di chỉ tại th. Cốc 
Lâm, x. Bình Định, h. Vĩnh Lạc, 
t. Vĩnh Phúc. Khai quật năm 
1981, di vật có đồ đá các loại và 
14.928 mảnh gốm vỡ. Thuộc văn 
hoá kch. Phủng Nguyên. 


ĐỒNG GÁP: Di chỉ tại x. Tứ x., 
h. Phong Châu, t. Phú Thọ. Tại 
đây đã tìm thấy những công cụ 
đá, thuộc văn hoá kch. Gò Nam. 


ĐỒNG GIAO: Di chỉ còn gọi là 
hang Nhanh, cách ga Đông Giao 
1000m về phía Đông - Nam, thuộc 
tx. Tam Điệp, t. Ninh Bình. Phát 
hiện và khai quật năm 1929, 
công bố năm 1931. Hang ở độ cao 
vai mét, cửa hang hướng tây; 
tầng văn hoá dày 1,10m. Hiện 
vật là đồ đá, gồm có nạo, mũi 
nhọn, rìu, rìu ngắn, rìu mài lưỡi, 
chày, công cụ hạnh nhân và 
không rỏ hình, đồ xương có đục và 
rìu, nhiều mảnh gốm cổ; 2 hộp sọ 
người vỡ vụn gần mặt đất. Thuộc 
văn hoá Hoà Bình. 


ĐỒNG GIAO: L. ở t. Hải Dương. 
Chuyên chạm khác gõ. 


ĐỒNG GIAO: Vùng n. thấp của 


t. Ninh Bình (giáp với t. Thanh 
Hoá); độ cao trung bình 51,5m, có 
đèo Đồng Giao - nơi quốc lộ 1-A 
và đường xe lửa chạy qua ở phía 
Tây đèo Tam Điệp. Mô than. 
Nông trường Đồng Giao trồng cà 
phê, dứa. 


ĐỒNG HỔI: L. ở h. Khang Lộc 
(sau đổi là Phong Lộc), ph. Quảng 
Ninh, t. Quang Binh. Nay là tx. 
Đông Hới. 


ĐỒNG HỚI: Tx. t. lị Quảng Bình. 
Gồm 13 đơn vị hành chính (8 ph., 
5 x.) với diện tích 14.600 ha và 
80800 nhân khẩu. Có s. Nhật Lệ 
chảy qua, cách cửa Nhật Lệ 3 km, 
cách cầu s. Gianh 30 km. Di tích: 
các luỹ Đồng Hới, Sa Phụ, Đâu 
Mâu, vua Thiệu Trị gọi chung là 
Định Bắc trường thành, chứng 
kiên cuộc chiến tranh Trịnh - 
Nguyễn từ nắm 1626 đến 1672. 
Sân bay. Nhà máy sứ. 


ĐỒNG HY: Lăng Trần Nghệ tông 
ở khu Khe Nghệ, An Sinh, Đông 
Triều, Quảng Ninh, tương truyền 
là quê hương của nhà Trần. Nhà 
Trần không dựng bia mộ, nhưng 
năm 1840vuaMinh Mangchodựng 
bia xác định chủ nhân của lăng. 
Đây gọi là Ì. Đồng Hy. 


ĐỒNG HỶ: H. thuộc t. Thái 
Nguyên, trước là Đông Hỷ. H. 
gồm 17 x. và 3 ttr.: Trại Cau, 
Chùa Hang và ttr. nông trường 5. 
Cầu. H. lị là Chùa Hang. Di tích 
thành nhà Mạc ở x. Đồng Mỏ và 
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ởớn. Voi. Về đời Lý, gọi là h. 
Thượng Nguyên. 


ĐỒNG KHÁNH: Lăng Đồng 
Khánh còn gọi là Tư Lăng. Đồng 
Khánh là vua thứ 9 triều Nguyễn, 
ở ngôi từ 1886 - 1888, khi triểu 
Nguyễn đang suy tàn và chấp 
nhận sự bảo hộ của thực dân 
Pháp. Lăng Đồng Khánh nằm 
cách lăng Tự Đức 500m. Lăng 
cũng có nút bố cục: sân chầu, nhà 
bia, điện thờ ngưng hy và phần 
mộ. Trong điện thờ có nhiều trang 
trí trên vách bằng gốm sứ kiểu 
châu Âu, có bài trí thêm băng các 
tác phẩm hội hoa Pháp bên cạnh 
ngai vàng và cấu trúc không gian 
cổ truyền. 


ĐỒNG KHÊ: X. thuộc h. Thanh 
Lâm, nay là th. Đồng Khê, x. An 
Lâm, h. Nam Thanh, t. Hải Dương, 
quê Trần Sủng Dĩnh. Đỗ trạng 
nguyên khoá Đình Mùi (1487). 


ĐỒNG KHẼ: X. ở h. Văn Chấn, 
t. Yên Bái, nơi phát hiện được 1 
ru gót tròn. Rìiu còn khá nguyên 
vẹn, hơi bị nứt phần lưỡi, họng tra 
cán bầu dục, dài 10,2em, lưỡi 
rộng còn lại 8,5em, họng tra cán 
rộng 4cm, sâu 7cm. 


ĐỒNG KHO: Suối nước nóng 40 
độ Cở h Hàm Tân, t. Bình 
Thuận, nay thuộc h. Xuyên Mộc, 
t. Đồng Nai. 

ĐỒNG KY: L. Đông Ky thuộc x. 
Đồng Quang, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh, hàng năm vào ngày mông 
4 Tết mở hội pháo, là một trong 


2 hội pháo lớn nhất ở miền Bắc. 
Trong dịp hội pháo, nhiều cuộc thi 
khác củng được tiến hành, như 
thi đấu vật, đánh cờ, chơi đu và 
ca hát, kéo dài 20 ngày. Buổi sáng 
ngày 4 diễn ra lễ rước pháo. 10 gia 
đình làm pháo hội, mỗi gia đình 
là một phần rước nhỏ nối tiếp 
nhau với kiệu và cô thờ của gia 
đình mình. Các gia đình lần lượt 
nhập đám rước theo trình tự pháo 
nhất đi trước, pháo năm đi sau, 
pháo quá đi trước pháo tràng 
cùng loại. Có những quả pháo lớn 


-_ hai người ôm, được bọc giấy đỏ, 


ngòi ở giữa thân pháo, đầu ngòi 
gắn bông sen đỏ tươi, trên thân 
pháo là những hình nổi hoa lá 
hoặc long, ly, quy, phượng, bằng 
các loại giấy trang kim lóng lánh. 
Có cả pháo khổng lồ, dài 4-6m, 
đường kính 40-60cm (nhỏi 
khoảng 50kg thuốc). Pháo tràng 
Đông Ky nối dài tới lãm hoặc 
hơn. Cuộc rước kết thúc khi quả 
pháo thứ õð và tràng pháo thứ ð 
về tới đình. Buối chiều thi đốt 
pháo, mở đầu là tràng pháo thứ 
5 rồi đến quả pháo thứ ð, lần lượt 
như vậy và kết thúc băng quả 
pháo thứ nhất. Chủ pháo, quần 
áo chỉnh tế khăn nhiều đỏ thắt 
ngang hông, chít khăn nhiễu 
điêu, tay cầm nén hương đã 
châm. Dứt ba tiếng trống, chủ 
pháo hướng vào đình vái ba vái 
rồi đi vòng quanh quả pháo và 
đốt. Pháo nổ rầm trời, xác pháo 
bay tung. Quả pháo nào được giải, 
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con cháu rước xác pháo cùng giải 
thưởng về ăn mừng. 

ĐỒNG LẠC: Đình của ph. Đồng 
Lạc, h. Thọ Xương củ, thờ vị nứ 
thần là Quyến Yếm thị tiên sư, 
sống vào đời vua Lê Thần tông, có 
công dạy cho phụ nứ nghề cắt may 
yếm. Củng với vị này là Cao Sơn, 
Bạch Mã, Linh Lang và hai công 
chúa của vua Hùng. Vị trí đình cú 
ở số 38 phố Hàng Đào, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

ĐỒNG LẠC: Miếu của ph. Đồng 
Lạc, h. Thọ Xương củ. Vị trí tại 
số 31 phố Hàng Đào, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

ĐỒNG LẠI: L. ở h. Tứ Kỳ, nay 
là h. Tứ Lộc, t. Hải Dương. Sản 
xuất cam ngon. 


ĐỒNG LẶNG: Mộ cổ tại th. An 
Duyên, x. Tô Hiệu, h. Thường Tin, 
t. Hà Tây. Phát hiện quan tài thân 
cây khoét rồng, trong đó có sọ đặt 
trên một thau đồng, cùng 4 rìu 
đồng, lưỡi cày đồng, một số đồ 
gốm. Niên đại đầu Công nguyên. 
ĐÓNG LÂM: Chùa ở giữa địa 
phân 2 th. Ngọc Trì và Vệ, x. Cổ 
kính, h. Gia Lâm, Hà Nội. Tương 
truyền, Y Lan hoàng thái hậu do 
việc giết 72 cung phi, nên cuối đời 
làm hối, cho xây 72 ngôi chùa, 
trong đó có chùa này (chung của 
2 th). Chủa xây theo kiếu chữ 
“định”, bên trái thờ Linh Lang đại 
vương, bên phải thờ Ÿ Lan hoàng 
thái hậu. 


ĐÓNG LÂM: Đêm 20 rạng 
21/5/1968, quân giải phóng Thừa 
Thiên - Huế đả tiến công một loạt 
căn cứ của sư đoàn Ky bình bay 
của Mỹ ở Đống Lâm, phá huý 150 
máy bay, điệt hàng trăm tên Mỹ. 


ĐỒNG LÂM: Tên nóm L Kim 
Liên, h. Thọ Xương, ph. Hoài Đức, 
nay là ph. Kim Liên, q. Đống Đa, 
Hà Nội. Xưa có nghề nhuộm vải 
nâu nổi tiếng. 

ĐỒNG LÂN: Đền ở x. Vu Thuỷ, 
châu Thanh Lâm, thờ hai anh em 
Trần Quý và Trần Kiên (có tài 
liệu ghi Trần Không), con của 
Trần Triệu, thời loạn 12 sứ quân. 
Tương truyền, hai ông có công trử 
mãng xa và ác điểu, mang lại sự 
yên bình cho đân. Sau khi hai ông 
mắt, dân Ì. nhớ ơn lập đền thờ gọi 
là đến Đồng Lân (thờ Trần Quý), 
sau dựng thêm đến Cây Công (thờ 
Trần Kiên). 

ĐỒNG LÊ: Di chỉ nằm trên sườn 
đổi thuộc ttr. Đồng L2, h. Tuyên 
Hoá, t. Quảng Bình. Năm 1994, 
phát hiện các đồ đá, thuộc văn 
hoá kch. Bàu Tró. 


ĐỒNG LONG: Mộ cổ tại x. Hoà 
Lâm, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây. Phát 
hiện năm 1981, đồ tuỳ táng có ð 
hiện vật bằng đồng. Niên đại vào 
các tk. trước - sau Công nguyên. 


ĐỒNG LUẬN: L. Đồng Luận, h. 
Tam Thanh, t. Phú Thọ, vào ngày 
tế thờ vua Hùng mùng 10 tháng 
Ba, có tục Nâu cơm không chin 
(cơm sống), đơmn ra bát rồi mang 
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lên thờ. Tục truyền, có lần vua 
Hùng đem quân đi qua Đồng 
Luận, dừng chán để nghỉ ngơi, ăn 
cơm rồi đi tiếp. Nhưng khí cơm 
đang sôi thì nghe tin giặc đến, 
vua và quan quân lấy cơm sống 
ra ăn để đi cho kịp. 


ĐỒNG MỎ: X. ở h. Đồng Hị, t. 
Thái Nguyên, phía Bắc Quán 
Triểu, giữa đường từ Phố Cò đi 
Quán Triêu; trấn lị Thái Nguyên 
từ năm 1813. Mỏ kẽm về đời Lê. 
Ở đây có 2 thành do nhà Mạc xây, 
khoảng niên hiệu Vĩnh Tộ nhà Lê 
(1619 - 28). Đồng Mỏ nối liên bằng 
đường sắt với Trại Cau. 


ĐỒNG MỎ - NGÃI SƠN: Hồ 
chứa nước dải 17km, rộng 4km 
trên s. Măng, thuộc về 2 x. của h. 
Ba Vì, cách tx. Sơn Tây 10 km về 
phía nam, nay thuộc tx. Sơn Tây. 
Khu du lịch lớn ở miền Bắc. 


ĐỒNG MÔÕM: Di chỉ ở cánh đồng 
Môm thuộc x. Diễn Thọ, h. Diễn 
Châu, t. Nghệ An. Phát hiện năm 
1975. Hiện vật có đồ đồng, đồ 
xương, đồ thuỷ tỉnh; cùng vết tích 
của 6 lò luyện sắt, nhiều mảnh 
gồm và mộ táng. Là di chỉ cư trú, 
mộ táng và luyện đồng sắt thuộc 
văn hoá Đông Sơn. 

ĐỒNG MÖM: Di chỉ tại x. Quảng 
Phú Cầu, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây. 
Phát hiện năm 1986, hiện vật 
là nhiều mảnh gốm in ô vuông 
sắc canh. 


ĐỒNG MÔ: Di chỉ tại xóm Mỹ, 
th. An Cả, x. Trầm Lộng, h. Ứng 


Hoà, t. Hà Tây. Năm 1983, phát 
hiện 1 thủng đồng có 2 quai, 
thân thùng trang trí hoa ván, 
trong có hải cốt và nhiều đố gốm 
đã mún nát. 

ĐỒNG MÔN: LL ở h Long 
Thành, t. Biên Hoa, nay là t. 
Đồng Nai. Quê bà Bủi Thị Lẫm, 
vợ Mạc Cửu, mẹ Mạc Thiên Tứ. 
ĐỒNG MỤC: Lãng Đóng Mục ở 
khu Khe Gạch, An Sinh, Đóng 
Triều, Quảng Ninh, thờ Trần 
Minh tông. Nhà Trần không dựng 


"bia mộ, nhưng năm 1840 vua 


Minh Mạng cho dựng bia xác 
nhận chủ nhân của lăng. Lãng 
nằm ở chân n., trước lăng Trần 
Anh tông. Xây dựng từ thời Trần. 
Nền lăng chiếu Đông - Tây đài 10 
trượng, Nam - Bắc rộng 6 trương. 
Có 5 cửa, mỗi cửa rộng 4 thước, 
hai bên bậc cửa có rồng đá. Giửa 
lăng là phần mộ và toà điện nhỏ, 
nay chỉ còn vết tích nên lăng. 
ĐỒNG Nà: Di chỉ thuộc th. 2B, 
x. Cẩm hà, tx. Hội An, t. Quảng 
Nam, ở đơi cát bờ Nam s. Cổ Cò, 
cách biến 1km. Hiện vật chủ yếu 
là gốm thô và gốm Chăm. Thuộc 
văn hoá kch. Sa Huỳnh. 
ĐỒNG NAI: Di chỉ tại x. Đồng 
Nai, h. Đa Huoai, t. Lâm Đồng. 
Phát hiện năm 1985, di vật gồm 
gạch, đá, tượng thần. Có thể là 
nền của một kiến trúc thuộc văn 
hoá kch. Óc Eo. 

ĐỒNG NAI: S. dài 600km phát 
nguyên từ cao nguyên Lâm Viên 
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ở độ cao 1936m, ở t. Lâm Đồng. 
Gồm 2 s. Đa Dung và La Ngà hợp 
lại. Tư chỗ s. Đa Dung gặp s. Đa 
Huây trở xuống, tức là chỗ ranh 
giới giữa Trung ky và Nam kỳ 
xưa, được gọi là s. Đồng Nai; chảy 
qua tp. Biên Hoà, từ đây gọi là s. 
Phước Long, hợp với s. Bé và s. 
Sài Gòn ở hữu ngạn thành s. Nhà 
Bè. S. Đồng Nai có nhiều thác; 
trên thác Trị An, cách Biên Hoa 
34 km; Liên Xô (củ) giúp ta xây 
dựng ! nhà máy thuy điện lớn. 
Nước s. sâu, tàu biến có thể vào 
được cảng Sài Gòn. 


ĐỒNG NAI: Tên gọi chung cä 6 
t. phía Bác Nam kỳ. Người Việt 
dưới thời chúa Nguyễn vào đến 
đất. Đông Nai để vỡ ruộng làm ăn 
(1650), sau lan ra cả Nam kỳ. Đất 
Đồng Nai (nghĩa rộng) màu mỡ, 
ruộng đồng bát ngát, lúa gạo 
nhiều, hoa trái lắm. 


ĐỒNG NAI: T. thành lập đầu 
năm 1976, gồm 3 t. củ của nguy 
quyên Sài Gòn (Biên Hoà, Long 
Khánh, Phước Tuy). Diện tích 
5.867,9 km”, dân số 1.989.541 
người; gồm người Kinh, Bana, 
Êđê, Châu Ro, Khmer, Chăm, 
Mạ... T. gồm có 8 h. và tp. Biên 
Hoà (t. lị) có n. cao ở ranh giới 
phía Đông - Nam: Bao Quan 
516m. 8. Đồng Nai chảy từ phia 
Bắc, làm ranh giới phía Tây của 
t., phía Đông - Nam có s. Ray, 
Tây - Nam có s. Thị Nài. T. Đồng 
Nai có diện tích trồng cao su lớn 
nhất nước ta, chiếm 15% diện 
tích ca t.. Nay có các nông trường 


An Phước, Gia An. Nhà máy thuỷ 
điện Trị An. Nông sản: mía, ngô, 
thuốc lá, lạc, đậu. Những điểm du 
lịch: bải biển Lang Hải, rừng câm 
Cát Tiên. 

ĐỒNG NAI THƯỢNG: T. thành 
lập năm 1899 ở thượng lưu s. 
Đồng Nai, trên cao nguyên 
M nông; t. lị là Đa Lạt và 1 đại lý 
hành chính là Di Linh. Năm 
1901, t. bị bãi bỏ, Di Linh trở 
thành 1 phần của t. Ninh Thuận. 
Năm 1971, Pháp thành lập t. 
Lâm Viên (hay Lâm Biên), nay là 
t. Lâm Đồng. 


ĐỒNG NGÂM: Di chỉ tại th. 
Nhuận Trạch, x. Đông Tiến, h. 
Đông Sơn, t. Thanh Hoa. Phát 
hiện năm 1974, hiện vật có 23 đồ 
đá, 17 đồ đồng, 2 mộ vò. Thuộc 
văn hoá kch. Đông Sơn. “ˆ 


ĐỒNG NHÂN: Đền Đồng Nhân, 
củng gọi là đến Hai Bà Trưng, 
năm ở phố 317, q. Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, vốn là đất |. Đồng Nhân 
củ. Tương truyền, năm 1160, Lý 
Anh tông cho xây đền ở ph. Bồ Cái 
gần kẻ bờ s. Hồng, nhưng đến 
năm 1819, bãi lở dân I. dời đến 
vào vị trí hiện nay. Hội đến mở tử 
mồng 4 đến 8 tháng Hai, chính 
hội là ngày mồng 5. 


ĐỒNG NHÂN: Dinh th. Đồng 
Nhân x. Hải Bối, h. Đông Anh, Hà 
Nội. Đình thờ Anh Mãn công 
chúa, có tên huý là Xà Nương 
công chúa, một nử tướng văn vô 
song toàn của Trưng Vương, đã có 
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công đánh đuổi Tô Định, được 
Trưng Trắc phong làm thống linh 
nội vệ nử binh, sau đó được phong 
là Tham tán quốc sự Anh Mẫn 
công chúa. Thiên hạ thái bình, 
công chúa xin về thăm mộ cha mẹ, 
khi đến chau Mộc Hoa, qua một 
con suối, nàng đọc một bài thơ. 
Đọc xong gió thổi mạnh, trời đất 
tối tăm, nước dâng muôn trượng, 
nàng hoá thành con rắn hoa vấy 
son ngủ sắc dài hơn 1 trượng bò 
xuống lòng suối biến mất. Trưng 
Vương sau đó truyền cho dân tại 
khu Đồng Nhân, trang Cổ Đình tu 
sửa Cung Quán (là nơi nàng nghỉ 
chân chống quản Tô Định) làm 
nơi thờ tự phong cho nàng làm Xà 
Nương công chúa, gia phong 4 
chử: Trinh Thục huệ hoà, mỹ tự 
Nhụ nhân tôn thân. Nàng là 
người sáng lập trang Đồng 
Nhân, là th. Đồng Nhân ngày 
nay. Đình có 4 đạo sắc phong, đã 
bị mất. Sân đình xưa là quán xây 
trên đất có hình con quy, đình còn 
lại ngai, 2 bia thờ quan phủ Vĩnh 
Tường và quan Thái Bảo, đội 
hạc... Lễ hội của đình diễn ra 
trong 2 ngày: ngày sinh của công 
chúa 12/10 và ngày hoá 12/11. 
Ngay 12/11 được coi là ngày lẽ 
chính và là ngày hội của I. Đồng 
Nhân, diễn ra trong 2 ngày từ 
sáng 11⁄11 đến chiều 12/11 tổ 
chức lẽ tế và dâng hương, các trò 
chơi vân hoá do th. x. tổ chức. 


ĐÔNG NHÂN: Ph. thuộc q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội, là sinh quán 
của Lê Văn Trương (1906 - 1964). 


Làm nhiều nghề, trước khi về Hà 
Nội chuyên viết sách báo (1932). 
Ông là người viết nhiều tiểu 
thuyết nhất ở Việt Nam: 125 
cuốn, in được 96 cuốn. 


ĐỒNG NỘI: Di chỉ kch. ở Hoà 
Bình. Trên vách đá của hang 
Đồng Nội có hình khác mặt một 
con thú và ba mặt người, trên đầu 
đều có sừng. Những hình mặt 
người có sửng này cho phép suy 
đoán rằng người nguyên thuỷ ở 
đây có tín ngưỡng vật tổ. 


- ĐỒNG PHAN: Ngày 30/12/1946, 


quân ta chặn đánh một đoàn xe 
lửacủađịchởga Đồng Phan,Quảng 
Nam, tiêu diệt 300 tên địch, phá 
huỷ hoàn toàn đoàn tàu. 


ĐỒNG PHÚ: H. thành lập năm 
1977, sau khi hợp nhất 2 h. Đồng 
Xoài và Phú Giáo của t. s. Bé. 
Nay thuộc t. Bình Phước, gồm 11 
x, với diện tích 146.450 ha, 
86.083 nhân khấu. H. lị là Đồng 
Xoài, ở ngá 3 đường Tây Ninh ởi 
Buôn Ma Thuột, Lộc Ninh đi Thủ 
Dầu Một. 


ĐỒNG QUANG: Chùa thuộc 
ph. Quang Trung, q. Đông Đa, 
tp. Hà Nội. Theo văn bia, khoảng 
năm 1840 - 1847, người ta đả thu 
những thi hài chết trong trận 
Đống Đa thành 12 gò và làm mộ 
điện. Đến năm 1851, đắp thêm 
một gò mộ nửa, dựng thêm 4 
gian nhà để làm chùa; năm 1886 
và 1915, cải tạo và làm thêm 
một số công trình để có kiến trúc 
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hiện nay. Chùa gồm tiền đường 
5 gian, thượng điện 3 gian, tự đàn 
(thờ người chết trận), nhà Tổ, tả 
vụ, vườn tháp và các công trình 
phụ. Tiền đường kiến trúc theo 
kiểu chồng giường giá chiêng, hạ 
kẻ. Nghệ thuật trang trí được tập 
trung ở bộ khung nhà và các đồ 
gỗ; đề tài trang trí là các hình hổ 
phủ, rồng mây, lá. Chùa hiện có 
37 pho tượng, trong đó có 4 pho 
ở đến thờ Quang Trung, 7 cửa 
võng sơn son thiếp vàng, 5 khám 
thờ, 14 bia đá và 2 quả chuông. 
Chùa Đồng Quang có niên đại 
muộn, song nó gắn với lịch sử trận 
chiến thăng Đống Đa. Chủa đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
kiến trúc ngày 27/12/1990. 


ĐỒNG QUANG: Mộ cổ ở x. Đồng 
Quang, h. Quốc Oai, t. Hà Tây. 
Phát hiện năm 1958. Là mộ Hản 
xây gạch vòm cuốn, vật tuỳ táng 
có đồ đồng, sành. Niên đại tk. HH. 


ĐỒNG QUANG: Mộ cổ ở xóm 
Đồng Quang, x. Đông Sơn, h. Yên 
Dũng, t. Bắc Giang. Năm 1987 đã 
phát hiện ra 2 ngôi mộ. Trong 
quan tài còn xương cốt, di vật có 
đồ khâm liệm và 1 đồng tiền cổ. 
Đây là mộ thời Lê - Trịnh. 


ĐỒNG RÙM: Địa điểm ở t. Tây 
Ninh. Ngày 21/3/1967, diễn ra 
trận tập kích của sự đoàn bộ bình 
9 Quân giải phóng miền Nam 
Việt Nam vào lử đoàn bộ bình 3 
(sư đoàn 4 Mỹ) ở Đồng Rùm. Đây 
là trận then chốt, có ý nghĩa 


Văn Tân 


quyết định, đánh bại đợt hai cuộc 
hành quân Gianxơn Xiti của Mỹ 
(22/5 - 15/4/1967). 


ĐỒNG SÂM: Nguyên là Đồng 
Thâm (Đường Thâm), Ì. thuộc h. 
Châu Định, phủ Kiến Xương, trấn 
Sơn Nam, nay thuộc x. Hồng 
Thái, t. Thái Bình. Có nghề 
cham tạc; bia đá thời Lê ghi sự 
tích ông Nguyễn Kim Lâu, tổ 
nghề chạm bạc. 


ĐỒNG TÂM: Là trung tâm nuôi 
rắn lớn nhất của cả nước được xảy 
dựng trên diện tích hơn 11 ha vốn 
là khu căn cứ quân sự Mỹ trước 
đây, ở x. Bình Đức, h Châu 
Thành, t. Tiền Giang. Đây là 
vương quốc của các loài rắn khác 
nhau, đặc biệt rắn Hổ bướm có 
con nặng cả trăm kilôgam. Ngoài 
khu nuôi rắn để lấy nọc, còn có 
khu nuôi gấu, khi, rùa, ong và 
trồng dược liệu. 


ĐỒNG THÁI: Thường gọi là Thái 
Lăng (lăng Trần Anh tông, 1253 
- 1314), xây năm 1320 ở vùng Ấn 
Sinh,Đông Triều,QuảngNinh.Tuy 
lăng không nguyên vẹn như buổi 
đầu, nhưng có thể tìm thấy những 
nét tiêu biểu cho lối bố cục có mặt 
bằng hình vuông, bốn hướng có bốn 
tượng theo đề tài tứ linh trong quan 
niệm cổ chỉ phương hướng, trung 
tâm là mộ. Mặt bàng lãng 61 x 
61m trên ngọn đồi thấp, chia làm 
3 lớp. Từ ngoài vào, lớp đầu như 
hành lang bao bọc toàn bộ lãng 
toả bốn lối lên xuống, lớp hai gần 
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vuông (25m x 27m) cao hơn lớp 
ngoài và cách bởi một thành đá 
cuội, cạnh nam có 3 cửa lớn thành 
bậc rồng, trước mặt là nên điện 
tế còn dấu tích đá tảng kê chân 
cột, hai cạnh đông, tây đều mở một 
cửa thành bậc. Lớp trong cùng 
vuông (8m x 8m), cạnh nam có cửa 
là thành bậc rồng, đình trung tâm 
là bia - Tính chất qui tụ các lớp 
thêm, rồi nâng cao độ ở trung tâm 
khiến cho lăng mang tính hoành 
tráng cao và gần gũi với kiến trúc 
đến tháp lộ thiên Đông - Nam Á. 
ĐỒNG THÁP: T. thành lập đầu 
năm 1976, gồm các t. Kiến Phong 
và Sa Đéc củ, diện tích 3.275,8 
km2, dân số 1.564.977 người 
(1989), gồm 9h. và 2tx.: Cao Lãnh 
(t. 1) và Sa Đéc. T. gồm 2 phần 
ngăn cách bởi s. Tiền. Phía Bắc 
có Đồng Tháp Mười bùn lầy, mặt 
đất có chỗ thấp hơn mặt biển. Ở 
đây có giống lúa nổi; ngoài ra còn 
có mia, bông, thuốc lá, đậu, nuôi 
tăm, cây ăn quả. Di tích: Óc Eo, 
chùa Hoà Long, tràm chim Tam 
Nông. Nhiều kênh đào ngang dọc 
đếtiêuúngvàÌàmđườnggiaothông. 
Các kênh: Kỳ Hưng, Tháp Mười. 
Tx. Cao Lãnh trên quốc lộ 30 nối 
với tp. Hồ Chi Minh, có đường đi 
Cai Lậy,: Hồng Ngự và biên giới 
Việt - Cămpuchia. Đặc sản của t. 
là xoài Cao Lãnh, thuốc lá Sa Đéc. 
Nông trường Tiên Lập. 

ĐỒNG THÁP MƯỜI: Vùng đất 
trủng, ẩm thấp, dài 130 km, rộng 
65 km, diện tích khoảng 8.000 


kmÊ, ở miền Tây Nam bộ, gồm địa 
phận 3 t.: Đồng Tháp, Long An, 
Tiên Giang. Mặt đất cao 2m thấp 
dần về phía Nam, chất đất phèn, 
cói lác mọc đầy, trừ miền Bầu 
Tiên sen mọc bao la. Vùng đất 
này mang tên một ngọn tháp 10 
tầng của người Chân Lạp xây ở x. 
Mỹ Hoà, h. Tháp Mười. Khí hậu 
ở đây rất. khắc nghiệt, mùa nắng 
đất khô cỏ cháy, mùa mưa nước 
ngập lan tràn như biển. Việc đi lại 
phần lớn nhờ các con kênh. Mới 
làm xong đường ôtô dài 177 km, 


"chạy theo chiều dài của Đồng 


Tháp Mười, với 2 cầu dài 526m. 
Hải đầu thuộc Pháp đây là căn cứ 
của Võ Duy Dương, Đốc Binh 
Vàng. Ngày 2/6/1948 quân dân 
Đồng Tháp Mười mở đầu trận 
chống càn quét lớn của địch vào 
vùng căn cứ của ta, diệt 1300 tên 
địch. Tử ngày 19/2 đến 28/2/1952, 
quân ta chặn đánh phá tan cuộc 
tấn công lớn của thực dân Pháp 
ở đây. Trong trận càn này, địch đã 
huy động 3.000 quân, 7ð xe lội 
nước, 39 tàu chiến có máy bay 
yếm hộ. Ta chặn đánh các mặt, 
tiêu diệt 780 tên, làm bị thương 
790 tên, phá huỷ 3 tàu chiến, 4 
xe lội nước. Lực lượng còn lại của 
địch phải rút chạy. 


ĐỒNG THIÊN QUÁN: Một 
trong bốn quán lớn ở kinh đô 
Thăng Long, nay còn di tích ở số 
nhà 73 Đường Thành, Hà Nội; 
nhờ Thánh mẫu là Phù Thánh 
Linh Nhân hoàng thái hậu (tức Y 
Lan nguyên phi, vợ vua Lý Thái 
tông). Tương truyền, quán này do 
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bà dựng để thờ Tam Thanh. Cuối 
thời Lê quán đổ nát. Đến năm 
1798 dưới thời Tây Sơn, dân bản 
th. dời quán sang đền Yên Bái (8 
ngỏ Tạm Thương) là nơi cung củ 
của thái hậu, hợp chung một nơi 
phụng thờ. 


ĐỒNG THÔNG: Địa điểm ở h. 
Diễn Châu, t. Nghệ An. Từ tháng 
7/1885 đến tháng 5/1887, nổ ra 
cuộc khởi nghĩa chống Pháp của 
nhân dân Nghệ An, do Nguyễn 
Xuân Ôn lãnh đạo, hưởng ứng 
chiếu Cần Vương. Quân khởi 
nghĩa lập căn cứ ở Đồng Thông, 
hoạt động khắp vùng Tây Bắc 
Vinh và lưu vực s. Cả. - 


ĐỒNG THUẬN: Đền của th. 
Đồng Thuận, tổng Hậu Túc, thờ 
Lý Tiến thời Hùng Vương thứ 6 
có công chống giặc Ấn, xuất hiện 
trước Thánh Gióng. VỊ trí hiện 
nay ở số 11 phố Chả Cá, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

ĐỒNG THUẬN: Đình của th. 
Đồng Thuận, tổng Hậu Túc, thờ 
Lý Tiến. Củng gọi là đền Hàng 
Cá, vị trí ở số 27 phố Hàng Cá, q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

ĐỒNG THỤTT: Di chỉ ở x. Cổ Loa, 
h. Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. 
Phát hiện năm 1988 một lò nung 
gốm, trong đó có gạch ngói, gốm 
vỡ. Niên đại đầu tk.IIL ' 
ĐỒNG TÍNH: L. thuộc h. Văn 
Giang, t. Hưng Yên, quê Phan 
Văn Ái (1950 - 1898). 1880 đỗ phó 
bảng, từng làm tham biện Nha 


kinh lược Bắc kỳ. Ông làm thơ 
kháng Pháp. 


ĐỒNG TRANH: Di chỉ ở x. Tịnh 
Thọ, h. Sơn Tịnh, t. Quảng Ngài. 
Phát hiện năm 1987, hiện vật có 
2 vò còn nguyên vẹn, trong mỗi vò 
có 5 thỏi chì rồng. Thuộc văn hoá 
kch. Sa Huynh. 


ĐỒNG TRỤ: Tên kháccủan. Hồng 
Linh ở h. Hưng Nguyên, t. Nghệ 
An, bên bờ s. Lam. Tương truyền, 
trên n. có cột đồng của Mã Viện. 


ĐỒNG TRƯỞI: Khu mộ cổ tại x. 
Cẩm Quý, h. Cẩm Thuỷ, t. Thanh 
Hoá. Ơ đây có 2 loại mộ: các mộ 
lớn chôn các hòn mồ, xung quanh 
là các loại phiến đá nhỏ; các mộ 
có rải than ở dưới, trong có trống, 
thạp đồng. Đây là khu mộ táng 
của người Mường, thời Trần. 


ĐỒNG TUYẾN: X. Đồng Tuyến, 
tx. Lào Cai, t. Lào Cai, nơi phát 
hiện 1 trông đồng có đường kính 
mặt là 47cm, cao 26cm. 


ĐỒNG VĂN: Đại lý hành chính 
hồi thuộc Pháp ở cực Bác Việt 
Nam, nay là h. thuộc t. Hà Giang, 
trên cao nguyên Đồng Văn, độ cao 
từ 1.000 - 1.400m; gồm 1 ttr. và 
19x.,h. lị là Phó Bảng. Có s. Nho 
Quế chảy gần biên giới Trung 
Quốc, s. Nhiệm và s. Gâm nguồn 
tử n. Phó Bảng. Đỉnh n. cao nhất 
là 1273m ở phía Nam Lùng Cú. 
Khí hậu tốt nhưng rất lạnh; nhiệt 
độ thấp nhất gần -5°C. Mùa đông 
sương mủ dày đặc. Đường ö tô từ 
Phó Bảng đi Yên Ninh qua đèo 


438 





Từ điền Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


Phố Cáo. Từ ngay 11/2/1911 đến 
ngày 22/4/1912, diễn ra cuộc khởi 
nghia của đồng bào dân tộc 
HMông ở Hà Giang, do Sùng Mi 
Quảng lành đạo, đời quyền tự trị, 
chống chính sách cai trị của 
Pháp; hoạt động ở Đồng Văn và 
Mèa Vạc. 


ĐỒNG VỆ: L. Đồng Vệ, h. Vĩnh 
Tường, t. Vĩnh Phúc, thờ một vị 
thần lúc sinh thời làm nghề gắp 
phân. Ngày hội l., trong cuộc tế lễ, 
dân Ì. có nhắc tới nghề nghiệp của 
thần, đặc biệt là tục cúng thần 


bằng chuối bóc rồi. Những quả: 


chuối tiêu đã bóc vỏ tượng trưng 
cho những cục phân, được bay vào 
những chiếc giỏ sơn son thiếp 
vàng, đệ lên bàn thờ đã tế. Sau 
cuộc tế, chuối được chia cho các cụ 
và dân I., Người ta cho rằng ăn 
những quả chuối thờ này rất 
khước. 


ĐỒNG VÔNG: Di chỉ kch. ở x. 
Dục Tú, h. Đông Anh, Hà Nội. 
Được phát hiện năm 1965. Hiện 
vật thu được qua các lần khai 
quật phong phú, gồm nhiều đồ đá, 
đồ gốm, đồ xương và đề đồng. 
Ngoài ra còn tìm thấy nhiều 
xương các loại động vật. Đây là di 
chỉ cư trú, có niên đại hậu ky đá 
mớt và đầu thời kỳ kim khi. 
ĐỒNG VỮNG: Di chỉ tại th. 
Nhân Trạch, x. Đông Tiên, h. 
Đông Sơn, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1975, hiện vật có đồ đá 
va hơn 1 vạn mảnh gốm. Thuộc 
ván hoá đầu thời đại đồ đồng. 


ĐỒNG XÂM: Đền Đồng Xâm nay 
thuộc x. Hồng Thái, h. Kiến Xương, 
t. Thái Binh, tương truyền có từ 
lâu đời, thờ Triệu Vũ đế (tức Triệu 
Đà) và bà Trình Thị, người ì. Đồng 
Xâm, được làm hoàng hậu của nhà 
Triệu. Hàng năm mở hội đền vào 
ngày mồng 1 tháng tư. Tục truyền 
đây là tuần 100 ngày sau khi mất 
của bà Trình Thị. 

ĐỒNG XÂM: L. nghề thuộc x. 
Hồng Thái, h. Kiến Xương, t. Thái 
Binh, nổi tiếng bởi có nghề chạm 
bạc cổ truyền. Theo bia ký dựng 
năm 1429, vị tổ Nguyễn Kim Lân, 
người bản x., học được nghề từ 
châu Bảo Lạc, đem về dạy cho dân 
]. Ông lập ra ph. thợ bạc Phúc Lộc, 
sau phát triển thành một l. nghề 
tinh khéo, nổi tiếng khắp nơi. 
Thời phong kiến, thợ bạc Đồng 
Xâm chủ yếu hành nghề lưu động. 
Vào tk. XVHI, một số thợ đã lên 
Thăng Long lập nghiệp. Sau năm 
1954, nghề chạm bạc đã vượt khỏi 
phạm vi l. Đồng Xâm, phổ biến ra 
các L x. lân cận. Thợ bạc Đồng 
Xâm hiện có thể sản xuất 200 mặt 
hàng từ các chất liệu bạc, vàng, 
đồng, niken, chiếm lĩnh một số thị 
trường thế giới. 

ĐỒNG XOÀI: Địa điểm ở t. 
Phước Long của Mỹ-nguy, nay là 
tx. t. Ìị t. Bình Phước, gọi là Đôn 
Luân, cách Phú Riếng 20 km. 
Năm 1974, hợp nhất với h. Phú 
Giáo thanh h. Đông Phú. Đêm 
9/6/1965, quân giải phóng tiến 
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cóng Đồng Xoài, một mắt xích 
trong hệ thống đồn trên phòng 
tuyến s. bé của địch. Quân giải 
phóng diệt gọn 5ð đại đội địch, 
nhiều xe M 113. Sáng 10, địch cho 
30 máy bay đổ một tiểu đoàn 
xuống. Bọn này vừa đi được một 
quãng thì bị quân ta bao vây, tiêu 
diệt. Trong 3 ngày, quân giải 
phóng đã diệt 1500 địch trong đó 
có 50 tên Mỹ, bản rơi 16 máy bay, 
phá huy 2 đại bác 105 ly và 6 xe 
bọc thép. Ngày 26/2/1974, diễn ra 
trận đánh công sự vứng chắc của 
trung đoàn bộ binh 141 và lực 
lượng tăng cường của sư đoàn 7, 
quân đoản 4, vào chỉ khu quân sự 
của quân nguy Sài Gòn ở Đồng 
Xoài. Chiến thắng Đồng Xoài tạo 
điều kiện thuận lợi cho lực lượng 
quân đoàn 4 tiến công giải phóng 
tx. Phước Long. 

ĐỒNG XUÂN: Đình của ph. 
Đồng Xuân, tổng Hậu Túc, h. Thọ 
Xương củ; thờ thần Bạch Mã. Vị 
trí ử số 85 phố Hàng Giấy, q. 
Hoàn Kiểm, Hà Nội. 

ĐỒNG XUÂN: H. thuộc phủ Tuy 
An, t. Phú Yên hỏi đầu tk. XX., q. 
của chính quyền Sài Gòn, gồm 5ð 
x., q. lị ở La Hải; dân số năm 1965 
là 28.717 người. 8. Kỳy Lộ chảy 
qua h. theo hướng Tây Bác - Đông 
Nam. H. có 3 suối nước nóng. Sản 
xuất mía, dừa. Tháng 8/1985, h. 
này chia làm 2: s. Cầu và Đồng 
Xuân. Đồng Xuân nay gồm 10 x. 


ĐỒNG XUÂN: Một chợ lớn của 


Hà Nội họp trên đât ph. Đông 
Xuân cũ. Vốn là 2 chợ Bạch Mã 
và Cầu Đông xưa; chợ khánh 
thành năm 1890 với 5 cầu chợ 
bằng khung sắt, mỗi cầu dài 52m, 
cao 19m. Diện tích 5.580 mê. 
đường thuỷ bộ thuận tiện cho các 
t.; chợ chủ yếu bán buôn, được 
chia thành từng khu (theo mặt 


hàng). Nay chợ Đồng Xuân đã 


được xây dựng lại băng bê tông 
cốt thép hiện đại. Cuối năm 1946 
đầu 1947, quân ta chiến đấu anh 
dũng chống pháp ở chợ này. Ngày 
14/1/1947, diễn ra trận đánh của 
trung đoàn Thủ đô và lực lượng 
tự vệ cảm tử Liên khu 1 chặn 
đánh quân Pháp chiếm chợ Đồng 
Xuân và dãy nhà số chắn phố 
Hàng Chiếu, trong những ngày 
đầu kháng chiến ở thủ đô. 
ĐỒNG XUÂN: Một trong 8 khu 
của Hà Nội thành lập từ năm 
1959, với các phố: Phan Định 
Phùng, Lý Nam Đế, Phùng Hưng, 
Hàng Bông, Cầu Gỗ, đoạn đê s. 
Hồng, tức là đất của 3 khu phố 
Hàng Bông, Cửa Đông và Hàng 
Đào trước đó. 


ĐỒNG XUNG: Mộ cổ tại x. Trầm 
Lộng, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây. 
Năm 1985 phát hiện chậu đồng 
trong đựng hải cốt và 1 số đồ tuỳ 
táng băng đồng. 


ĐỒNG XUYÊN: Kênh do Thoại 
Ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại trấn 
thủ Vĩnh Thanh cho đào năm 
1818, dưới triều vua Gia Long. 
Kênh nối liền hai vùng Long 
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Xuyên và Rạch Giá. Để tưởng 
thưởng công lao Thoại Ngọc hầu, 
Gia Long đặt tên kênh là Thoại 
Hà, cải tên ngọn n. Sập gần đó là 
Thoại Sơn. : 
ĐỐNG CAO THÂN CÂU: Miếu 
thờ vị thần đá cầu và quả cầu 
thần ở x. Đống Cao, h. Vụ Bản, t. 
Nam Định. Tương truyền, xưa có 
ba khối đá và ba quả cầu gỗ trôi 
đến cơn ngòi nhỏ ở trong x., dân 
bản x. cho là điểm lạ, bèn lập 
miêu thờ. Hàng năm mở hội đá 
cầu để tế thần. Cả những khi hạn 
hán củng đưa vị thần và các quả 
cầu ra ngoài sân làm lễ tế rồi tổ 
chức đá cầu, cho rằng như thế sẻ 
được linh thiêng ứng nghiệm. 


ĐỐNG CẤM: Di chỉ kch. thuộc 
xóm Mũ, x. Thống Nhất, h. Hoành 
Bỏ, t. Quảng Ninh. Tầng văn hoá 
dày 30cm, chứa đựng nhiều mảnh 
gốm, than củi, đôi khi có cả công 
cụ cuội. Di vật thu được gồm: các 
mảnh gồm màu xám đen, nâu đỏ, 
nâu văng; 2 hòn cuội tròn đẹt, 1 
rìu đá, vài mảnh đá mài, mảnh 
tước, thổ hoàng và đá có dấu về 
gia công. 

ĐÔNG ĐOM: Địa điểm trên cánh 
đồng Vũ Xá, x. Ai Quốc, h. Nam 
Thanh, t. Hải Dương, nơi phát 
hiện ngôi mộ Hán vào năm 1996. 
Mộ có 3 vòm cuốn song song, tử 
móng lên đến đỉnh vòm cuốn 
khoảng 2,40m. Gạch xây mộ có 
kích thước 48 x 7 x 23cm, có màu 
xám hoặc hồng nhạt; hoa văn trên 
. gạch khả phong phú. Hiện vật 


trong mộ đã bị lấy đi hầu hết. 
Ngôi mộ được xây dựng vào 
những tk. đầu Công nguyên. 
ĐỐNG ĐA: Hội tổ chức vào mồng 
năm Tết Nguyên Đán hàng năm 
tại gò Đống Đa (Khương Thượng, 
Đống. Đa, Hà Nội). Mừng vua 
Quang Trung đại thăng quân 
Thanh (1789). Sáng sớm, lễ tế tại 
đình Khương Thượng. Gần 12 giờ 
trưa, rước kiệu từ đình đến đến 
trên gò Đống Đa. Trong khi đó, 
dân L. làm lễ cầu siêu cho các tử 
sĩ và cúng cháo thí cho các cô hồn 
quân Thanh chết trận (do vậy hội 
còn gọi là ngày giỗ trận Đống Đa). 
Nhiều trò chơi dản gian. Độc đáo 
có trò múa rồng, xuất xử: xưa 
quận ta đã đốt rơm tẩm dầu để 
hoả công uy hiếp quân Thanh bị 
vây. Nùn rơm cháy theo đường 
ngoằn ngoèo tựa như rồng đang 
chuyển động. 


ĐỐNG ĐA (gò): Nằm bên đường 
Hà Nội đi Hà Đông. Hàng năm, 
nhân dân ta lại tổ chức kỷ niệm 
chiến thắng Đống Đa (Tết Kỷ Dậu 
- 1789) tại khu gò nổi tiếng này. 
Giữa tk. XIX, dân hai Ì. Nam 
Đông và Thịnh Quang xây một 
ngôi chùa trước gò này, gọi là 
chủa Đồng Quang. Đến cuối tk. 
XI, lại xây đến Trung Liệt. 


ĐỐNG ĐA: Q. ở tp. Hà Nội. Trục 
chính là phố Hàng Bột (nay là phố 
Tôn Đức Tháng) - Tây Sơn - 
Nguyễn Trãi, trên đường Hà Nôi - 
Hà Đông. Q. có diện tích 994 ha 
và 268.858 nhân khẩu, gỏm 2] 
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ph. Di tích: Văn Miếu, gò Đồng 
Đa, chùa Bộc, đến Trung Liệt. 


ĐỒNG ĐA: Trận vua Quang 
Trung đại thăng quân Thanh 
ngày 30/1/1789 ở Ì Khương 
Thượng, h. Vĩnh Thuận, thành 
Thăng Long, bên cạnh s. Tô Lịch, 
nay thuộc q. Đồng Đa, Hà Nội. 
Quản Thanh chết nhiều chôn 
không xuế. Người ta thu nhặt xác 
lại rồi đắp đât thanh 12 gò. Nay 
chỉ còn 1 số gò (do lủ lụt); do đó 
chỏ ấy gọi là gò Đống Đa. 


ĐỒNG ĐA Ở TÂY SƠN: Vào 
ngày mồng ð Tết, tại Bình Khê, 
t. Bình Định, lễ hội Đống Đa được 
tổ chức để kỷ niệm chiến tháng 
Đống Đa lịch sử. Trong lễ hội, 
ngoài những nghi thức tính chất 
truyền thống, nhân dân Binh Khé 
tquê hương của anh em Tây Sơn) 
tổ chức nhiều hoạt động như đấu 
vỏ, đánh côn, đi quyền. 


ĐÔNG LÂM: Chùa nằm giữa địa 
phận hai th. Ngọc Từ và Vệ thuộc 
x. Cổ Linh, h. Gia Lâm, Hà Nội; 
bén trái thờ Linh Lang đại vương, 
bén phải thờ Y Lan hoàng thái 
hậu. Tương truyền, Ÿ Lan vì việc 
giết Thượng Dương thái hậu và 
72 cung phi nên cuối đời lây làm 
hỏi, cho xây dựng 72 ngôi chủa ở 
phía Bắc s. Nhị, trong đó có chủa 
Đống Lâm. 

ĐỒNG LÂN: Đền ở x. Vu Thuỷ, 
châu Thanh Lâm, t. Cao Bằng, 
thờ hai anh em Trần Quỷ và Trần 
Kiên. Tương truyền, hai ông có 


công trừ được răn độc và chim yêu 
quái, dân địa phương nhờ đó được 
yên ổn làm ăn. Sau khi 2 ông mất, 
dân bản x. nhớ ơn lập đến thờ. 


ĐỒNG MÁC: Cũng gọi là cửa ô 
Ông Mạc hay Thanh Lãng. Tương 
truyền, khi quân Tây Sơn đổ bộ 
lên bến Thuý Ái, quân lính của 
Trịnh Khải canh giử cửa ô Thanh 
Lãng bỏ chạy, vứt lại cửa ô đầy 
giáo mác và chất thành đống. Vì 
vậy có tên gọi là Đống Mác. Vị trí 
ở cuối phố Lò Đúc, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội ngày nay. 

ĐỐNG NƯỚC: Đền thuộc th. 
Đống Nước, trại Đại Yên, tổng 
Nội củ. Nay thuộc ph. Ngọc Hà, 
q. Ba Đình, Hà Nội, thờ Ngọc 
Nương công chúa, người báo 
mộng giúp vua Trần Anh tông 
đánh thắng giặc. Tương truyền; 
đến được lập từ lâu đời, đại tu 
dưới thời Nguyễn. Đền gồm tam 
quan, sản vườn, tả hữu mạc, đền 
chính, hậu cung. Đền chính gồm 
3 nếp nhà: tiên đường, trung 
đường và hậu cung. Tất cả các 
khám thờ, cửa võng, nhang án 
đều được chạm trổ tỉnh xảo. Đền 
có qui mô kiến trúc bề thế, từ lâu 
đã trở thành trung tâm sinh hoạt 
văn hoá của nhân dân. Đền đả 
được xếp hạng di tích nghệ thuật 
ngày 11/5/1893. Theo thuyết 
phong thuỷ, đất này năm trên vòi 
con rồng, mỗi khi trở trời nước lại 
phun lên, nên dân ở đây đã lập 
đến thờ. Theo ngọc phả thì nơi 


đây có một người con gái la Ngọc 
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nương được sinh ra khác thường, 
khi nàng hoá, trời xám, mưa to, 
nước s. dâng (vào ngày 17 tháng 
8). Từ đó đát này có nước dâng, 
khách qua lại thấy linh thiêng, 
ben lập miếu thờ Ngọc nương 
công chúa. Đến đời Trần Nhân 
tông (1278 - 1293), khi vua cầm 
quân đi đánh giặc Nguyên, có 
dừng lại và đã mộng thây người 
con gái nói là con gái Long Vương 
xin theo để ngầm giúp vua đánh 
giác. Khi toàn thắng trở về, vua 
cho sứ đến dụ dân ở trai Đống 
Nước tu sửa miếu thờ, phong thần 
hiệu là "Nử Bạch Ngọc Hồ Thuỷ 
thần tân linh công chúa", để đân 
thờ củng. 


ĐÔNG ỐC: Địa điểm ở th. Trung 
Lễ, x. An Ninh, h. Bình Lục, t. Hà 
Nam, nơi một người dân đã phát 
hiện hơn 100 đồ gốm các loại. Vào 
năm 1995. Do phát hiện ngẫu 
nhiên nên đã làm vỡ khá nhiều, 
chỉ còn 45 để gốm còn nguyên vẹn, 
gôm: 25 chiếc bát, 13 chiếc đĩa, 3 
chiếc cốc, 1 chiếc âu, 2 chiếc lọ. 
Khảo sát khu vực, còn thấy nhiều 
mảnh gôm men ngọc, màu vàng 
rơm, có niên đại Trần; và cách nơi 
phát hiện nhóm đồ gốm trên 
100m có ngôi chùa Đại Minh. Các 
hiện vật được chế tạo vào đầu thời 
Lê (tk. XV - XVU. 


ĐÔNG THÂY: Một gò đống ở giữa 
cánh đồng, x. Nhân Chính, h. Từ 
Liêm, nay thuộc ph. Nhân Chinh, 
q. Thanh Xuân, Hà Nội. Tương 
truyền là những mề mả lớn chôn 


xác quân Minh trong trận Công 
Mọc vào cuối năm 1426. 


ĐỐNG THÉẾCH: Khu mộ cổ tại x. 
Vĩnh Đông, h. Kim Bôi, t. Hoả 
Bình. Năm 1983, khai quật 13 
mộ, thu được nhiều đồ tuỳ táng: 
222 đồ gốm, 260 đồ đồng, 22 đồ 
bạc và một số mảnh xương. 


ĐÔNG THIÊNG: Một trong 13 
gò mộ chôn hài cốt quân Thanh 
chết trong trận Đống Đa năm 
1789. Gò ở trong khu lăng Thái 
Hà ấp củ, bị phá đã lâu. Cũng gọi 
là gò Thiên Hộ. 

ĐỘNG BÀNG: L. ở h. Yên Định, 
t. Thanh Hoá. Quê Ngô Kinh, Ngô 
Từ, Ngô Thị Ngọc Dao ( mẹ vua Lê 
Thánh tông). 


ĐỘNG CANG: Di chỉ ở x. Độc 
Lập, h. Ky Sơn, t. Hoà Binh. Phát 
hiện năm 1985, hiện vật có đồ đá, 
xương; ngoài ra còn có nhiều 
xương động vật: có niên đại 
khoảng 13.000-10.000 năm trước. 


ĐỘNG CÁT NHĨ TRUNG: Di 
chỉ thuộc x. Gio Mỹ, h. Gio Linh, 
t. Quảng Trị. Trên ven bìa các con 
bàu của các động cát, tìm thấy 
nhiều hiện vật của các thời đại 
trong lịch sử, như các đỏ đá, đồ 
gốm thô thuộc loại hình văn hoá 
Bàu Tró, cho đến các loại gốm sứ 
thời Trần. 

ĐỘNG CÔ TIÊN: Ngày 2⁄6 
1970, quân giải phóng Quảng Trị 
tiến công mãnh liệt toàn bộ cụm 
quân địch ở động Cô Tiên. Sau 30 
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phút chiến đấu, quân ta đã làm 
chủ trận địa, diệt toàn bộ cạm 
quân địch, giết và làm bị thương 
hơn 600 tên, phá huy hàng chục 
khẩu pháo và nhiều xe quân sự. 


ĐỘNG LANG: Di chỉ tại x Hàm 
Đức,h. Hàm Thuận, t. Bình Thuận. 
Phát hiện năm 1980, hiện vật gồm 
mảnh gốm và mảnh mộ chum. 
Thuộc văn hoá kch. Sa Huỳnh. 
ĐỘNG PÔNG: Động đá vôi trên 
s. Năng, gần hồ Ba Bể, h. Ba Bể, 
t. Bắc Cạn. S. Năng chảy luồn qua 
n. Lung Nham dưới một hang dài 
350m và chảy xuống thác Đầu 
Đảng cách đó 300m. Trong hang 
có nhiều nhủ đá hình dáng kỳ la. 


ĐỘNG SƠN: Chùa ở n. Động 
Sơn, thuộc h. Yên Khánh, t. Ninh 
Bình. Trên vách n. có khắc tượng 
Phát Tam thế. 


ĐỘNG THIÊN TÔN: Di chỉ 
thuộc th. Đa Giá, x. Ninh Mỹ, h. 
Hoa Lư, t. Ninh Bình. Phát hiện 
năm 1981, hiện vật có gạch lát 
nên có trang trí, các tượng vịt, 
rồng thời Trần, nhiều khối mảng 
bệ hoa sen tráng men xanh vàng, 
nhiều mảnh đất nung có trang 
trí. Cách động 1 cánh đồng là 
đến Hàng Trống có kiến trúc 
thời Hậu Lê. Niên đại từ thời 
Định đến Trần. 


ĐỘNG TIỀN: Địa điểm cách tx. 
Hà Giang 2km, gồm Động Tiên và 
Suối Tiên. Tương truyền, xưa các 
tiên nử vẫn xuống đây tắm vào 
dịp Tết. Bởi vậy, lúc Giao thửa mọi 


người vẫn đến động tiên lấy nước 
rửa để cầu may. Đã có dự án quy 
hoạch Động Tiên thành một khu 
nghỉ mát hiện đại rộng 60 ha, và 
kế hoạch xây dựng Ì. văn hoá các 
dân tộc Hà Giang cũng ở nơi đây. 
ĐỘNG TOÀN:Địa điểm ởt. Quảng 
Trị. Ngày 30/3/1972, diễn ra trận 
tấn công của trung đoàn bộ binh 
66 thuộc sư đoàn 304 vào tiểu đoàn 
thuỷ quân lục chiến 4 (lứ đoàn 147) 
quần nguy Sài Gòn, phòng ngự 
trong công sự vững chắc ở Động 
Toàn, nhằm giải toả một vùng phía 
tây đường 9 trong Chiến dịch Trị 
Thiên (30/3 - 1/4/1972), 


ĐỘNG TRANH: Động Tranh là 
một vị trí rất kiên cố và là điểm 
chốt trên đường số 12 (cách Huế 
12km về phía Tây Nam). Ngày 
12/5/1969, sau 7 phút chiến đấu. 
dũng mãnh, quân giải phóng 
hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu 
điệt hơn 400 tên lính Mỹ, phá huỷ 
16 xe tăng, 30 xe vận tải, 1 máy 
bay lên thắng, 16 khẩu pháo lớn, 
làm nổ 2 kho bom đạn. 


ĐỘNG TRỤI: Di chỉ ở th. Tân 
Minh, x. Gio Thành, h. Gio Linh, 
t. Quảng Trị. Phát hiện năm 
1994, hiện vật có các đô đá; đồ 
gốm thuộc gốm Chàm. Thuộc văn 
hoá hậu kỳ đồ đá mới. 

ĐỘNG TRƯNG: L. củ, nay là x. 
Vũ Trung, h. Kiến Xương, t. Thái 
Bình, quê Nguyễn Mậu Kiến 
(1819 - 1879). Ông nổi tiếng uyên 
bác, biên soạn nhiều sách. 
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ĐỘNG XÁ: Một th. của x. Lương 
Bằng, h. Kim Động, t. Hưng Yên. 
Gần đây tại cánh đồng phía Đông 
th., dân Ì. đã tìm thấy nhiều ngồi 
mộ cổ có quan tài hình thuyền 
băng thân cây khoét rồng hoặc bó 
bằng tre chôn thành hàng gần 
nhau. Có một số đồ tuỳ táng như 
rìu xeo bằng đồng, vòng tai đồng. 
Đây là một nghĩa địa cổ, khả năng 
được hình thành từ đầu Công 
nguyên. 


ĐỒNG THÂN VƯƠNG: Đền x. 
Phù Đổng, h. Gia Lâm, Hà Nội, 
thờ Phù Đổng Thiên vương. 
Tương truyền, thời Hùng vương 
thứ 6, có giặc Ân xâm lược nước 
ta. Có cậu bé ở Ì. Phù Đồng (L. 
Gióng) vâng mệnh vua, đánh tan 
quân giặc ở n. Vũ Ninh. Quân 
giặc sợ hãi gọi là Thiên tướng, sau 
đó Thiên tướng cưỡi ngựa lên n. 
Vệ Linh mà bay lên trời. Vua 
phong là Phù Đồng Thiên vương. 


ĐỒNG VIÊN: Chùa ở th. Phù 
Đồng, h. Gia Lâm, Hà Nội. Chùa 
được xây dựng cách nay gần 100 
năm trên một khu đất cao. Trong 
kháng chiến chống Pháp, chủa 
từng là nơi nuôi giấu cán bộ 
cách mạng. Hàng năm, ngày giỏ 
Tổ được tổ chức vào ngày 25 
tháng Giêng. 

ĐỒNG VIÊN: Đình x. Đổng Viên 
(tên nôm là I. Gióng), nay là x. 
Phù Đầng, h. Gia Lâm, Hà Nội. 
Định thờ hai vị thành hoàng là 
Phủ Đổng Thiên vương và Hoài 


Đạo vương Nguyễn Nộn. Nguyễn 
Nộn làm quan đời Lý Huệ tông 
(1211 - 1224), có công dẹp giặc 
được phong chức Tả đô đốc, trân 
giử tại Bắc Giang. Khi Trần Thái 
tông lên ngôi, ông chống lại. Trần 
Thủ Độ tâu với vua phong cho 
Nguyễn Nộn tước Hoài Đạo Vũ 
vương, gả cho công chúa Ngoạn 
Thiểm, để cầu hoà (1228). Sau 
ông bãi binh, về ở chùa Sùng 
Khánh rồi mất. Dân x. Phủ Đồng 
là quê ông lập miếu thờ, tôn làm 
thành hoàng, các triều vua đều 
gia tăng mỹ hiệu. 


ĐỒNG XUNG THIÊN THÂN 
VƯƠNG MẪU: Đền x. Thị Cầu, 
nay là ttr. Đáp Cầu, t. Bắc Ninh, 
thờ mẹ Phù Đống Thiên vương. 
Theo truyền thuyết, bà là người 
I. Phù Đồng, dấm lên vết chân 
người khổng lồ mà có mang, sinh 
ra Phủ Đổng Thiên vương. Bà ở 
x. Thị Cầu, sau khi mất, dân bản 
x. lập đền thờ phụng. 


ĐỒNG XUYÊN: Chùa ở th. Đổng 
Xuyên, x. Đặng Xá, h. Gia Lâm, 
Hà Nội. Chùa được xây dựng từ 
tk. XVIIL Trước kia chủa ở giáp 
bờ s. Đuống, quay theo hướng 
Đông - Nam. Năm 1998, chùa 
được trùng tu lớn, hệ thống tượng 
Phật có từ tk. XVIIL Di vật cổ 
nhất ở chùa là chuông đồng và bát 
hương có niên đại tk. XVII. Chủa 
đã được xếp hạng di tích lịch sử 
năm 1995. 
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ĐỒNG XUYÊN: Đình th. Đồng 
Xuyên, x. Đặng Xá, h. Gia Lâm, 
Hà Nội. Thơ thanh hoàng là 
Nguyên Nộn. Đình được xây dựng 
từ tk. XVIIL. Hang năm, cứ đến 
ngày 21 tháng Hai, định lại tổ 
chức giỏ Máu và ngày 9 tháng Tư 
là ngày hội Gióng. Đình đã được 
xếp hạng di tích lịch sử năm 1995. 
Tiên hành trùng tu lớn năm 1998. 


ĐỒNG XUYÊN: Th. thuộc x. 
Đăng Xá, h_ Gia Lâm, Hà Nội. 
Trước năm 1945 là x Đồng 
Xuyên. tổng Phủ Đồng, h. Tiên 
Du, t. Bắc Ninh; tử năm 1965 là 
x. Đặng Xá. Đổng Xuyên có tên 
nôm là Dóng Mốt, là khu đất 
trung tảm cua truyền thuyết 
Thánh Dóng. 


ĐƠ RẰNG (hay ĐRĂNG'):Ttr. 
của q. Đón Dương, t. Tuyên Đức 
củ; nay là h. Đơn Đương, t. Lâm 
Đồng, trên đường xe lửa Đà Lạt - 
Tháp Cham, cách Đà Lạt 32km. 


ĐƠ THAO: Tên nôm của th. 
Triểu Khúc, x. Tân Triều, h. 
Thanh Trị, ngoại thành Hà Nội. 
Sở dĩ có tên gọi vì ở đây có nghề 
dệt quai thao để buộc nón đội. 
Quai thao là những sợi tơ sần có 
nột cục, do các Ì. dệt lụa thải ra. 


ĐỜN BA: H. thuộc trần Lạng Sơn 
về đời Trần, ở vào khoảng giữa h. 
Lộc Bình (Lạng Sơn) và h. Tiên 
Yên (Quảng Ninh), tức là h. Đình 
Lập, t. Lạng Sơn hiện nay. 


ĐƠN DUỆ: H. về đời Trần, thuộc 
châu Minh Linh, trấn Tân Binh, 


có cửa Minh Linh (nay là Củg 
Tùng), sau thuộc h. Minh Linh, 
ph. Tiên Bình, trần Thuận Hoá về 
đời Lê Sơ; đời Nguyên là h. Vĩnh 
Linh, t. Quảng Trị. Đên thờ Trần 
Quốc Tuân, Trần Nhật Duật. 


ĐƠN DƯƠNG: Đập nước chắn 
ngang s. Đa Nhim, sức chứa 165 
triệu mộ, từ đây người ta đục 1 
đường hầm đường kính 3,40m, 
dài 5km, xuống đầu n. Eo Gió. 
Nhà máy thuỷ điện cung cấp điện 
cho tp. Đà Lạt, Nha Trang, tx. 
Phan Rang, Cam Ranh, tp. Hỗ 
Chí Minh. 


ĐỜN DƯƠNG: H. ớt. Lâm Đồng; 
con s. Đa Nhim có đập chắn nước 
tạo ra hồ chứa Đa Nhim, nhà máy 
thuỷ điện Đa Nhim. Đường ô tô 
Đa Lạt - Phan Rang chạy ở phía 
Bắc h., lại có con đường khác nổi 
Đa Nhim với h. là Đơn Dương và 
Di Linh đi tp. Hồ Chí Minh, có 
đường rẻ đi Buôn Ma Thuột. Nghề 
tơ tăm phát triển. 


ĐÚ SÁNG: X. Đú Sáng, h. Kim 
Bôi, t. Hoà Binh, nơi phát hiện 
trống đồng vào tháng 6/1976. 
Trống bị mất phần mặt; thuộc 
nhóm B, kiểu B3. 


ĐUA NGỰA: Trường Đua Ngựa 
đặt trên đất th. Yên Tập, h. Thọ 
Xương, từ sau khí Pháp chiếm 
Hà Nội tnăm 1899 đời lên trại 
Vĩnh Phúc). Vị trí ở trong khu 
vực Cung Văn hoá Lao động Hữu 
nghị Việt-Xôõ. 


ĐỤC: Bến đò ở n. Hương Tích, 
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trên s. Đục Khê, gần s. Đáy, ở h. 
Mỹ Đức, t. Hà Tây. 


ĐỤC SƠN: Tức n. Đụn ở phía 
Bác ttr. Nam Đàn, t. Nghệ An, 
cạnh s. Lam. Có thành Vạn An 
của Mai Hác Đế chống nhau với 
nhà Đường. 


ĐÙI TRÔNG: Mộ cổ tại x. Xuân 
Sơn, h. Thọ Xuân, t. Thanh Hoá. 
Khai quật năm 1977. Mộ xây gạch, 
hiện vật có đồ gốm sứ. Niên đại 
tương đương với thời thuộc Hán. 
ĐỪNG: Chùa tại l. Đùng, x. Liêm 
Sơn, h. Thanh Liêm, t. Hà Nam. 
Chùa nằm dưới chân n. Tháp 
hướng Đông. Đó là một vòm cuốn 
trên lợp ngói năm, xung quanh 
xây tường, nền lát gạch. Đáng chú 
ý có pho tượng Phật nhập niết 
bản và bức phủ điêu. Di vật có bia 
đá, gạch ngói, bộ phận kiên trúc 
bảng đất nung, có ngói múi hài 
đơn, bia đá trang trí hình rồng 
châu hoa lá uốn lượn, các con thú 
như sóc, tôm, cua. Quy mô chua 
khá to lớn. Vua Lê Thánh tông đả 
có lần đến thăm. Bia đả được tạc 
vào thời Lê. Hiện vật có thể coi là 
có niên đại thời Lý - Trần. 
ĐUÔM: Đên Đuổm nằm trên n. 
Đuổm, thuộc x. Động Đạt, h. Phú 
Lương, t. Thái Nguyên, gần kẻ s. 
Cầu ở thượng lưu. Hội đền Đuốm 
Tnở vào mồng 6 tháng Giêng hàng 
năm. Tương truyền, đến thờ 
Đương Tự Minh (người dân tộc 
Tây) - một danh tướng và là phò 
mã dưới triêu Lý. 


ĐUNG:Chi lưu của s. Hồng, tách 
ra cách trung tâm tp. Hà Nội 8km 
về phía Tây Bắc, chảy về Đông qua 
t. Bắc Ninh và nối s. Hồng với s. 
Thái Bình ở Lục Đầu. S. dài 65 
km. Đời thuộc Đường gọi là s. Nam 
Định, đời Lý đổi là s. Thiên Đức; 
còn gọi là s. Bắc Giang, s. Dâu. 
Đường giao thông quan trọng. Hai 
bên bờ s. phong cảnh đẹp. L. Đông 
Hồ ở ven s. làm tranh dân gian. 
S. đã được nạo vét và sửa sang 
nhiều lần. Cầu Đuông qua s. Cho 
ôtô và xe lửa chạy lên Lao Cai, 
tàu thuy chạy từ Hà Nội theo s. 
Đuống lên Phả Lại. 


ĐỨC BÁC: Đình th. Đức Bác, 
tổng Hậu Nghiêm, h. Thọ Xương 
củ. Vị trí đình cũ ở số 17 phố Hàn 
Thuyên, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
ĐỨC BÁC: L. Đức Bác là một Ì. 
săn cổ truyền, có tên nêm là Kẻ 
Lép. Quanh năm Ì. có nhiều lễ 
hội, phản ánh những sinh hoạt cổ 
truyền của cộng đồng. Ngày 1 
tháng Hai tại đình Mẫu mở lẽ 
Cầu Xuân; ngày 10 tháng Sáu mở 
hội bơi. 

ĐỨC BỐ: Ph. ở h. Hà Đông, phủ 
Tam Kỳ, sau năm 194 là h. Tam 
Kỳ, nay là h. n. Thành, t. Quảng 
Nam, cách tx. Tam Kỳ 12km. Xưa 
lắm hổ, mỏ kẽm khai thác từ năm 
1830, sau bỏ. 


ĐỨC CHÂU: Trước là q. Nhật 
Nam, năm 523 nhà Lương đối là 
Đức Châu, đời Lê đổi là phủ 
Đức Quang, đời Nguyễn là phủ 
Đức Thọ. 
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ĐỨC CƠ: Di chỉ ở Đức Cơ, h. Chư 
Pông, t. Gia Lai. Phát hiện năm 
1970. Hiện vật có 40 riu đá chế 
tác cầu kỳ. Thuộc hậu kỳ đá mới. 


ĐỨC CƠ: Địa điểm ở h. Chủ Pah, 
t. Gia Lai, cách tp. Pleiku 50km 
về phía Tây. Ngày 3/6/1965, diễn 
ra trận đánh điểm diệt viện của 
Quân giai phóng Tây Nguyên, 
đánh vào trại lực lượng đặc biệt 
của Mỹ ở Đức Cơ. Từ 2 đến 
õ/11/⁄1972, quân dân Gia Lai liên 
tục mở nhiều trận tiến công tiêu 
diệt căn cứ Đức Cơ và đánh bại 
hoàn toàn cuộc hành quân của 3 
chiến đoàn và liên đoàn quân biệt 
động nguy định chiếm tại căn cứ 
quan trọng nấy, loại khỏi vòng 
chiến đấu hơn 2100 tên địch, bắn 
rơi 9 máy bay, thu súng. Hàng 
vạn đồng bào ở khù; vực Đức Cơ 
nổi dậy giành lại quyền làm chủ. 
ĐỨC ĐIỂN: Đình th. Đức Diễn, 
x. Phú Diễn, h. Từ Liêm, Hà Nai. 
Đình toa lạc trên một khu đất cao 
ráo, rộng, thoáng mát, quay 
hướng Nam. Tam quan xây kiểu 
cổ trụ bổ đương, chính giữa là cửa 
thông vào sân đình, 2 cột trụ giữa 
xây to, cao kiểu trụ lồng đèn. Qua 
khỏi tam quan bước vào sân gạch 
rộng lát gạch Bát Tràng cổ. Nhà 
tả mạc làm theo kiểu đầu hồi bít 
đốc, 7 gian lợp ngói ta, nghệ thuật 
chạm khác gỗ đơn giản. Đại đình 
kích thước lớn, xung quanh bó via 
gạch, gồm ð gian 2 di, xảy theo 
kiểu đầu hồi bít đốc tay ngai, mái 
lợp ngói mũi hài, chủ yếu tập 


trung trên các thức vì chạm nổi 
văn hoa lá. Hậu cung đình được 
chia làm nhiều gian và phân bổ 
thành 2 phần rõ rệt là nội cung 
và ngoai cung. Trang trí kiến trúc 
ở ngoại cung đậm đặc hơn nội 
cung, nối liền với ngoại cung phía 
sau là toà hậu cung (còn gọi là 
cung cảm). Di vật gồm có cuốn 
thần phả, 11 đạo sắc phong thời 
Lê, 2 đạo sắc phong thời Quang 
Trung, còn lại là thời Nguyễn. Đó 
gỗ có 1 khám thờ trang trí chạm 
hình rồng, 1 cỗ long ngai sơn son 
thiếp vàng thuộc nghệ thuật tk. 
XIX, I hương án chạm thủng và 
chạm nổi đề tài tứ quí, 1 sập thờ, 
1 con bạch mã, bức cửa võng, 1 cử 
kiệu long đình, một cô kiệu bát 
cống, một bức đại tự. Ngoài ra, 
đình còn có một quả chuông đồng 
nhỏ, 1 chiêng đồng, 1 chân nên 
đồng, 1 choé sứ men trắng và các 
đồ thờ bằng vải. 

ĐỨC DỤ: Q. của Mỹ-nguy ở t. 
Quảng Nam, trên s. Thu Hốn. 
Nằm ở phía Tây h. Quế Sơn, phía 
Bắc H. Hiệp Đức. 


ĐỨC DỤC: Q. của Mỹ-nguy ở t. 
Quảng Nam, thành lập tháng 
10/1962, q. I. ở An Hoà. Đêm 28 
rạng 29/3/1971, quân giải phóng 
Quảng Đà tiến công và làm chủ 
chi khu quãn sự Đức Dục, giết và 
bắt gần 500 tên địch, phá 200 nhà 
lính 2 kho đạn pháo. Hàng ngàn 
đồng bào nổi dậy phá ách kim 
kẹp, xoá bỏ nguy quyền. Sau đó. 
quân giải phóng liên tục đánh 
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địch giải vây cứu đồng bọn. Tính 
chung từ 22/3 đến 8/4, tại Đức 
Dục, quân ta giết, làm bị thương 
và bắn 1.047 tên Mỹ-nguy. Hơn 
16.000 đồng bào nổi dậy đấu 
tranh với địch, 9.000 đồng bào 
giành lại quyền làm chủ. 


ĐỨC HẠNH: Trống đồng phát 
hiện ở x. Đức Hạnh, h. Bảo Lộc, 
t. Cao Bằng tháng 9 năm 1985. 
Lưu giứ ở Bộ chỉ huy quân sự t. 
Cao Bằng. Trống cao 26,ỗcm, 
đường kính mặt 47em, chân rộng 
47€m. Giữa mặt là ngôi sao 12 
cánh toä ra là một khối u tròn. Từ 
trong ra ngoài có 11 hình hoa văn. 
Trang trí hoa tiết chữ S xoắn lông 
nhau, văn mây lửa, những đường 
vạch kẻ song song và những hoạ 
tiết hồi văn. Vành 7 là hoa văn 
người, chim cách điệu cao củng 
các tua bay trông như đuôi khăn 
vấn của phụ nữ Lô Lô. Tay và 
thân cổ hoa văn như ở mặt trống. 
Gần chân đế là các tam giác lỗng 
ngược. Giửa thân có một gờ nổi. 
Trống có quai trang trí những 
đường vạch thành bài đối xứng. 


ĐỨC HẬU: Chùa, tên chữ là 
Linh Sơn tự, thuộc th. Đức Hậu, 
x. Đức Hoà, h. Sóc Sơn, ngoại 
thành Hà Nội. Chùa không ghi 
dựng năm nào. Mặt bằng chùa 
hình chữ “đỉnh”, gồm tiền đường, 
thượng điện, sân gạch và cổng. 
Tiên đường gêm 7 gian 2 di, các 
vì kèo theo kiểu thượng giường, 
chồng xà ở dưới và ở hai vì đốc. 
Thượng điện nổi liền với tiền 


đường, gồm 5 gian, hai bên có 
hành lang rộng. Phần trang trí 
tập trung vào 2 vì giửa của tiền 
đường cùng hai bức cửa võng được 
chạm trổ cầu kỳ. Chùa đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 10/3/1984. 


ĐỨC HẬU: Đình th. Đức Hậu, x. 
Đức Hoà, h. Sóc Sơn, Hà Nội, thờ 
thánh Tam Giang. Đình được xây 
vào tk. XVII và được tu sửa nhiều 
lần. Đình gồm nhà tiền tế, đại 
đình và hậu cung. Nhà tiền tế 5 
gian 2 chái, mái cong, vì kèo theo 
kiểu 4 hàng chân. Đại đình 3 gian 
2 chái với mái đao uốn cong, kết 
cấu vì kèo 6 hàng chân. Phần ống 
muống có 2 gian nối với hậu cung 
(3 gian). Nghệ thuật chạm trổ chủ 
yếu ở đại đình với các mảng chạm 
nổi bong kênh đẹp và 1 phù điêu 
chạm thánh Tam Giang với mẹ và 
em gái. Đình (và chùa) đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 10/3/1994. 


ĐỨC HOÀ: Địa điểm ở t. Mỹ Tho, 
nay thuộc t. Tiền Giang. Ngày 
15/10/1945, Hội nghị Đảng bộ 
Đảng cộng sản Đông Dương họp; 
có mặt các đồng chí Tôn Đức 
Thắng, Lê Duẩn, Hoàng Quốc 
Việt (do trung ương cử vào), diễn 
ra ở đây. 

ĐỨC HOÀ: Q. ở t. Chợ Lớn thời 
thuộc Pháp, sau thuộc t. Hậu 
Nghĩa của nguy quyên Sài Gòn, 
nay là h. Đức Hoà, t. Long An. H. 
lị trên ngã 3 đường từ Hóc Môn đi 
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Bến Lức và đường từ h. Binh 
Chánh đi Trảng Bàng. Nhà máy 
đường Hiệp Hoà từ hồi thuộc 
Pháp. 

ĐỨC HOÀNG: Đền thờ Hoàng tử 
Lê Ninh (sau là vua Lê Trang 
tông) ở th. Bình Trung, x. Đô Lư- 
œng, h. Lương Sơm, ph. Anh Sơn, 
t. Nghệ An. 


ĐỨC HUỆ: Q. của Mỹ-nguy ở t. 
Hậu Nghĩa, gồm 4 x., q. lị ở x. 
Mỹ Quý, nay là h. thuộc t. Long 
An. H. có 8x., với điện tích 43.872 
ha và 53,911 nhân khẩu. S. Vàm 
Cỏ Đông có kênh Trà Cú Thượng 
nối liền với s. Vam Cô Tây chảy 
. ở phía Nam. H. lị nằm trên 1 con 
s. nhỏ chảy ra s. Vàm Cô Đông 
ở giáp h. Bến Cầu. 

ĐỨC LA: X. thuộc tổng Trí Yên, 
h. Phượng Nhân, phủ Lạng 
Giang, trấn Kinh Bác, nay là x. 
Trí Yên, H. Yên Dũng, t. Bắc 
Ninh. Có chùa Vĩnh Nghiêm. 


ĐỨC LẬP: Địa điểm ở t. Quảng 
Đức, giáp Campuchia, trên đường 
số 14, ở Tây Nam tx. Buôn Ma 
Thuột, cách 60 km, q.lj của q. Đức 
Lập thời Mỹ-nguy, nay là h. Đác 
Min, t. Đắc Lắc. Nông trường 7.15 
Đức Lập trồng cà phê. Đêm 22 
rạng 23/8/1968, quân giải phóng 
tiến công chỉ khu quân sự Đức 
Lập, phá vỡ tuyến phòng thủ 
của địch ở Tây Nam Buôn Ma 
Thuột, diệt gọn 7 đại đội, 7 trung 
đội và đánh thiệt hại nhiều đại 
_đội khác, giết 23 cố vấn Mỹ, bắn 


rơi 16 máy bay, phá huỷ 60 xe 
quân sự, 1 kho xăng. 


ĐỨC LINH: H. nhỏ nhất của t. 
Bình Thuận, trước là h. Tánh 
Linh tách ra. H. có 7 x., h. lị ở Võ 
Xu. N. lửa đã tắt ở phía Bắc. 
Đường ô tô nối liền h. lị với h. Tân 
Phú ở phía Tây và h. Tánh Linh 
ở phía Đông. 

ĐỨC LONG: Q. của Mỹ-nguy ở 
t. Chương Thiện, gồm tổng An 
Ninh với 10 x. nay thuộc t. Kiên 
Giang và Cần Thơ. Dân số năm 
1965 là 75.187 người. 


ĐỨC MÔN: Còn gọi là đình Cửa 
Đông, ở số 38B Hàng Đường, q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội, thờ Ngô Văn 
Long, một tướng đời Hùng Vương 
18. Đình được xây vào tk. XVI - 
XVII. Kiến trúc gồm 3 toà nối liên. 
nhau (đều có 3 gian). Trong đình 
còn 1 quả chuông có lẽ có niên đại 
Cảnh Thịnh (1800). Đình đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 5/9/1989. 


ĐỨC NGHĨA: Q. của My-nguy 
thuộc t. Phước Long, nay thuộc t. 
Bình Phước. Dân số năm 1965 là 
8.146 người. 


ĐỨC NHÂN: X. ở h. Đức Thọ, t. 
Hà Tĩnh, quê Hoàng Xuân Hản 
(1908 - 96), học giả, nhà khoa học, 
nhà văn hoá. Mất tại Pari. Tác 
phẩm chính: Danh từ khoa học. 
La Sơn phu tử, Lý Thường Kiệt... 
và nhiều tác phẩm có giá trị 
khác về nhiều lĩnh vực khoa học 
khác nhau. 
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ĐỨC ÔNG: Thuộc khu vực bến 
Đoan. Đền tựa lưng vào vách n. 
Bài Thơ hướng ra vịnh Cửa Lục 
(Quảng Ninh). Ngôi đến khá lớn 
và lâu đời nhưng có lẽ được trùng 
tu vào năm 1913 (?). Đền thờ 
Trần Quốc Nghiễn. Đặc điểm cơ 
bản của kiến trúc là sự kết hợp 
chặt chẽ giửa bố cục, cách tạo 
dáng, đường nét và hoa văn trang 
trí theo phong cách truyền thống 
với việc sử dụng một số giải pháp 
kỹ thuật và vật liệu xây dựng 
hiện đại đầu tk. XX. 


ĐỨC ÔNG: Đền x. Cẩm Phả, h. 
Vân Đồn, t. Quảng Ninh, thờ Khâm 
sai Đông đạo Tiết chế đại vương, 
thường tôn gọi là Đức Ông. Ông 
cầm quân giúp vua Lê Thái tổ thu 
phục giang sơn. Ông đuổi giặc đến 
tận phía Bắc, chặt tre trồng lại 
một đoạn địa giới. Sau ông mất 
ở cửa Suất Dương (Cửa Ông), được 
phong là Khâm sai đông đạo tiết 
chế đại vương, sắc cho dân x. Cẩm 
Phả lập đến thờ. 


ĐỨC ÔNG: Miếu năm cạnh chùa 
Quan Lạn, đảo Quan Lạn, quần 
đảo Vân Hải, h. Cẩm Phả, t. 
Quảng Ninh, thờ anh cả của Trần 
Khánh Dư là Pham Công Chính, 
người dũng cảm hy sinh trong 
trận chiến đâu ở Vân Đồn năm 
1288. Trước đây miếu có kiến 
trúc khá lớn, làm kiểu chữ 
công”. Sau này, phần bãi đường 
hỏng đã bị bỏ đi, để lại phần hậu 
cung. Ngoài ra, còn có miêu Sao 
Ơn và Đông Hỏ, thờ người anh 


thứ hai và thứ ba của Khánh Dư. 
Hàng năm tới ngày hội bơi 
thuyền, các nghỉ lễ diễn ra ở đình 
Quan Lạn và miếu này. 

ĐỨC PHI: Đền ở ấp Trường 
Giang, h. Hương Trà, nay thuộc 
tp. Huế, t. Thừa Thiên - Huế. Đên 
dựng năm 1811, thờ cung phi của 
chúa Nguyễn là bà họ Lê, hiệu là 
Đức Phi. 

ĐỨC PHỔ: Châu thành lập năm 
1890 ở t. Quảng Ngãi, tách từ h. 
Mộ Đức và lệ thuộc vào Nghĩa 
Định sơn phòng, ở phía Nam s. 
Trà Cầu. Năm 1899, đổi làm h.. 
Quận thời Mỹ-nguy thuộc t. 
Quảng Nghĩa, gồm 15 x, q. lị ở 
Phổ Đại. Nay là h. của t. Quảng 
Ngài. H. Hồ Liệt Sơn ở phía Nam 
h. lị. Di chỉ sơ kỳ thời đại đồ sắt. 
Quê Phạm Văn Đồng, sinh quán 
Trần Phú. 


ĐỨC QUANG: Tên phủ thời Hậu 
Lê ở Nghệ An Thừa tuyên, gồm 
6h.: La Sơn (24 x.), Thiên Lộc (26 
x.), Nghi Xuân (26 x.), Chân Phúc 
(96 x.). Hương Sơn (31 x.), Thanh 
Chương (32 x., 6 sách). 


ĐỨC QUANG: Di tích của Đức 
Châu về đời nhà Lương, phủ 
thuộc trấn Nghệ An về đời Lê; 
năm 1822 đổi tên là phủ Đức Thọ, 
gồm các h. Thanh Chương, Nghi 
Lộc, Can Lộc, Nghĩ Xuân, La Sơn, 
Hương Sơn. Năm 1831, khi thành 
lập t. Hà Tĩnh, đổi làm phủ Đức 
Thọ cho lệ thuộc vào t. Hà Tĩnh, 
trừ 2 h. Thanh Chương và Nghi 
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Lộc cho vào Nghệ An. Là đất văn 
vật nhât của xứ Nghệ, có 4 trạng 
nguyên (trong số 48 của toàn 
quốc), 2 thảm hoa. Địa thế rất 
rộng, diện tích lớn bằng toàn bộ 
t. Hà Tĩnh sau này. 

ĐỨC QUỐC CÔNG: Đền x. Phú 
Xuân, h. Hương Trà, nay thuộc 
tp. Huế, t. Thừa Thiên - Huế. Đền 
xây dựng năm 1849, thờ Thái Bảo 
Đức quốc công Phạm Đăng Hưng 
và Quốc thái phu nhân. 


ĐỨC THANH: Q. của Mỹ-nguy 
ở t. Phước Tuy, nay thuộc t. Đồng 
Nai. Dân Số năm 1965 là 10. 290 
ĐỨC THÀNH: Q. của Mỹ-nguy ở 
t. Vĩnh Long, nay thuộc t. Vĩnh 
Long mới. Dân số năm 1965 là 
53.875 người. 


ĐỨC THĂNG: X. ở tổng Đức 
Thăng,h. Hiệp Hoà, trấn Kinh Bắc, 
nay thuộc t. Bắc Ninh. Cơ quan 
đại lý hành chính hồi thuộc Pháp, 
chợ bị giặc Pháp ném bom trong 
thời kỳ 1951 - 1953 giết hàng trăm 
người. Có nghề rèn nông cụ. 


ĐỨC THỌ: H. thuộc t. Hà Tĩnh. 
Chữ Đức có nguồn gốc từ Cửu 
Đức, Đức Quang. Đời Minh 
Mạng, thành đắp đất ở x. Yên 
Trung, nay ở Linh Cảm. Xưa ở 
Linh Cảm có đên thờ Định Lễ, 
ông đóng quản ở đó hồi kháng 
chiến chóng quân Minh, 2 x. Vân 
Chàng và Trung Lương có nghề 
ren, được huy động đúc súng cho 


nghĩa quân Hương Khê. Năm 
1949, Pháp ném bom, làm chết 
nhiều người, đường 15 nối Kẻ Gỗ 
với quốc lộ 1-A, là mục tiêu đánh 
phá của Mỹ. Quê: Phan Anh, 
Nguyễn Biểu, Hoàng Xuân Hân, 
L Thước, Hoàng Cao Khải, Trần 
Phú, Phan Đình Phùng. Quê 
hương tơ lụa (lụa Hạ). 


ĐÚC THỌ: L. nghề thuộc h. 
Đông Sơn, t. Thanh Hoá, có nghề 
gốm cách nay hơn 100 năm. Sản 
phẩm chủ yếu là các loại chum, 
vai, lọ, hú, chỉnh, chậu, âm, bình 
vôi, tiểu sành, được ưa chuộng ở 
nhiều nơi. Mặc dù qua nhiều bước 
thăng trầm, nhưng do có nguồn 
nguyên liệu, chất đốt đồi đào, nên 
nghề gốm ở đây vẫn không ngừng 
phát triển. Khu lò chum hiện nay 
phát triển trên cơ sở khu lô gốm 
Đức Thọ trước kia. : 


ĐỨC THỌ: Ph. ở phía Tây - Nam 
t. Nghệ An thời Nguyễn. Đời Lê 
gọi là phú Đức Quang. Có 6 h.: La 
Sơn (thuộc Minh là Chi La, đầu 
đời Lê là La Giang), Thiên Lộc 
(xưa là Hà Hoàng), Nghi Xuân 
(thuộc Minh là Nha Nghủ, 
Hương Sơn (đời Lý là Đỗ Gia 
Hương, nhà Lê gọi là x. Gia), Cam 
Môn, Cam Cát. 


ĐỨC THỦ: H. thuộc t. Long An. 
Đông Bắc giáp Bình Chánh (tp. 
Hồ Chi Minh). Sau đổi là Bến Lức. 
ĐỨC TÔN: Q. của Mỹ-nguy ở t. 


Vĩnh Long, dân số 37.825 người 
(1965), gồm 7 x. Nay là h. của t. 


_ Vĩnh Long. 
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ĐỨC TRỌNG: Q. thời Mỹ-nguy, 
thuộc t. Tuyên Đức, dân số năm 
1965 là 38.272 người; nay là h. 
của Lâm Đồng. H. có diện tích 
87.750 ha, gồm ttr. Liên Nghĩa và 
11x. Điểm cao Rmây ở phía Đông 
Nam cao 1433m, s. Đa Dung làm 
ranh giới phia Nam, toả các 
nhánh lên phía Bắc, có các thác 
Liên Gù, Liên Khang, Prenn. H. 
lị Liên Nghĩa ở góc Đông Nam h., 
trên đường ö tô Đà Lạt - tp. Hồ 
Chí Minh. Nông trường Đức 
Trọng chăn nuôi đàn bò giống Hà 
Lan, trại chăn nuôi trâu Mura 
của Ấn Độ. 


ĐỨC TRUNG: Di chỉ thuộc ấp 
Đức Trung, x. Bình Ba, t. Đồng 
Nai. Phát hiện năm 1983, hiện 
vật có rìu đá và 52 mảnh xương. 


ĐỨC TƯ:Q. của Mỹ-nguy ởt. Biên 
Hoà; dân số năm 1965 là 170.632 
người, nay thuộc t. Đồng Nai. 


ĐỨC TƯỜNG: Hàng năm, x. Đức 
Tường, h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, có 
hội thi thả diều sáo. Cuộc thi này 
là để tưởng nhớ lại năm 1424, 
Quốc công Định Lễ đóng chốt giữ 
trai trên n. Tùng Lĩnh ở x. nay. 
Quốc công đã cho nghĩa quân khai 
khẩn trồng cấy ở bờ s. La để tự 
cùng cấp lương thực. Ông còn cho 
thả nhiều diều sáo để quân sĩ 
nghe tiếng sáo vui tai, quên gian 
lao vất vả. 


ĐỨC VẤN: Chùa ở trước cửa 
hang trên ngọn n. Chứa Chan 
(tục gọi là n. Mũi Xoài), h. Long 
Khánh, t. Đồng Nai. Chùa do nhà 
sư Ngộ Chân dựng. Ông nguyên 


là bộ tướng của chúa Nguyễn 
Phúc Chu, bị quân Chiêm bắt và 
ưu đãi muốn dùng, nhưng ông từ 
chối. Tương truyền, sau khi nhà 
sư viên tịch, người địa phương ở 
các sóc quanh vùng thường thây 
một. lão tướng khổng lề râu tóc 
bạc, mặc áo trắng, đi lại trên 
không quanh vùng n. này. Người 
ta thường gọi là Ông Bạc. 


ĐỨC VUA: Đền tại số 216 phố 
Phó Đức Chính, q. Ba Đình, Hà 
Nội. Là đến thờ của th. Thạch 
Khối củ, vị thần được thờ là vua 
Thuỷ Tề nên có tên là Đức Vụa. 


ĐỨC XUYÊN: Q. của nguy 
quyền Sài Gòn ở t. Quảng Đức, 
nay là t. Đắc Lắc. Dân số năm 
1965 la 18.800 người. 


ĐƯỢC SƠN: L. thuộc h. Chí 
Linh, t. Hải Dương, quê Nguyễn 
Minh Triết (1577-1673). Nổi tiếng 
thần đồng, nhưng đỗ muộn; mãi 
đến 80 tuổi vấn làm Thượng thư 
bộ Binh, rất được nhà vua quỹ 
trọng, giao việc bưng kim sách. 


ĐƯỜNG AN (hay ĐƯỜNG 
YÊN: H. thuộc phủ Thượng 
Hồng, trấn Hải Dương về đời Lê, 
thuộc phủ Bình Giang, t. Hải 
Dương về đời Nguyễn; năm 1886 
đối là h. Năng An, sau năm 1945 
là h. Bình Giang, tháng 3/1977 
hợp nhất với h. Cẩm Giang thành 
h. Cẩm Bình, t. Hải Hưng. Tên 
Đường Án có từ thời đô hộ Vũ 
Hồn, đời Đường Vũ tông. H. có 
nhiều người đỗ đại khoa (44 
người) từ đời Lê về trước; riêng x. 
Mộ Trạch có gần 30 người. Quê 
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Phạm Đình Hồ, Vũ Phong Đề, 
Phạm Quý Thích, Lê Cảnh Tuân. 
Từ tháng 2/1997 là h. Bình Giang, 
t. Hải Dương. 

ĐƯỜNG CON CÁ: Mộ cổ tại th. 
An Cư, x. Trầm Lộng, h. Ứng Hoà, 
t. Hà Tây. Năm 1982, phát hiện 
mộ quan tài thân cây khoét rồng. 
Đồ tuỳ táng có nhiều đồ đồng. 
ĐƯỜNG CON LỢN: Mộ cổ ở xóm 
Trong, x. Trụng Màu, h. Gia Lâm, 
ngoại thanh Hà Nội. Phát hiện 
năm 1968, hiện vật đều vỡ nát. 
Niên đại đầu Lục Triều. 


ĐƯỜNG CỔ: Di chỉ tại th. Lật 
Phương, x. Chi Minh, h. Phú 
Xuyên, t. Hà Tây. Phát hiện năm 
1965, hiện vật gồm 34 đồ đá, 14 
'_ đồ đồng, 1 đồ sắt và nhiều đồ gốm. 
Đây là di chỉ cư trú - mộ táng, đã 
khai quật 11 ngôi mộ. Thuộc các 
tk. H tr. CẤn đến tk.HI. 
ĐƯỜNG DỦ: Mộ cổ tại th. Thiên 
Đông, x. Đông Sơn, h. Thuỷ 
Nguyên, ngoại thành Hải Phòng. 
Phát hiện năm 1972. Hiện vật có 
đồ đồng, 1 bộ đồ mộc băng gỗ, 10 
đồ gốm và một số đồ gỗ khác. Mộ 
có niên đại tk. L 

ĐƯỜNG GIANG: Tụe gọi là chùa 
Bụt Mọc, ở x. Kim Hưng, h. Mỹ 
Lộc, t. Nam Định. Tương truyền, 
xưa kia ở đây có tảng đả hình 
người nổi lên, trẻ chăn trâu gọi là 
Phât sinh, rủ nhau dựng lều cỏ để 
thờ. Về sau dân địa phương xây 
dựng thanh chùa. 


ĐƯỜNG HOÁ: H. thuộc phủ 


Thượng Hồng, trấn Kinh Bắc vẻ 
đời Lê, sau thuộc phủ Bình 
Giang, t. Bắc Ninh. Năm 1886 đổi 
tên là h. Mỹ Hào; năm 1891, sau 
khi bỏ đạo Bãi Sậy, chuyển thuộc 
t. Hưng Yên, sau nâng thành phủ 
không lãnh h. nào, sau năm 1945 
là h. Mỹ Hào. Năm 1979 hợp nhất 
với một phần h. Văn Giang thành 
h. Mỹ Văn. Từ đời Lê về trước có 
10 người đỗ đại khoa. Quê Lê Hữu 
Danh, Lê Hữu Kiền, Đỗ Thế Diên. 
ĐƯỜNG LÂM: H. đời Vĩnh Huy 
(Đường Cao tông) thuộc châu 
Phúc Lậc, An Nam đô hộ phủ, sau 
là đất h. Hoài An, ph. Ứng Thiên 
(ph. Ứng Hoà sau này), trấn Sơn 
Nam và Mỹ Lương, tức h. Chương 
Mỹ và Lương Sơn ngày nay. Quê 
Phùng Hợp Khánh, tướng của 
Mai Hắc Đế. 

ĐƯỜNG LÂM: Q. vẻ đời Đường 
thuộc An Nam đô hộ phủ, trước 
là châu Phú Lộc, đặt năm 669, năm 
742 đổi là q. Phúc Lộc, trấn Sơn 
Tây, đời Minh Mạng là h. Phúc 
Thọ, t. Sơn Tây; nay là Hà Tây. 


ĐƯỜNG LÂM: Tên châu về đời 
Đường, nay là h. Ba Vị, t. Hà Tây. 
Ngày 16/3/767, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân châu Đường 
Lâm do Phùng Hưng lãnh đạo 
chống ách đô hộ nhà Đường. 
Quân khởi nghĩa chiếm châu 
Đường Lâm và vùng chung 
quanh, đánh chiếm Tống Bình 
(Hà Nội), thiết lập chính quyền tự 
chủ trên toàn bờ cõi. Phùng Hưng 
được suy tôn là Bố Cái đại vươn: 
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ĐƯỜNG LÂM: Tên đất thuộc 
Châu Phong củ, sau là I. Đường 
Lâm, tên tục là Kẻ Mia, thuộc h. 
Phúc Lộc, trấn Sơn Tây; năm 
1886 đổi là l. Can Lâm, nay thuộc 
x. Đường Lâm, tx. Sơn Tây, t. Hà 
Tây. Có con s. Tích chảy qua Ì. 
Quê bà Man Thiện, có mộ và miếu 
thờ; quê Phùng Hưng và Ngô 
Quyền, có tiếng là một ấp hai vua. 
Đình thờ Phùng Hưng và lăng 
Ngô Quyền. Ngô Quyền (899 - 
945). Vốn là viên quan và con rể 
Dương Đình Nghệ; năm 931, 
Đình Nghệ giành được nước từ 
tay quân Nam Hán. Năm 937 ông 
bị giết và nhà Nam Hán động 
binh đánh nước ta. Năm 938, Ngô 
Quyền chỉ huy quân dân ta đánh 
thắng quân Nam Hán một trận 
lớn trên s. Bạch Đăng, Hết hoa 
xâm lăng, ông lên làm vua gọi là 
Ngô Vương Quyền, đóng đô ở Cổ 
Loa; mở đầu thời kỳ xây dựng 
quốc gia phong kiến độc lập. 
Phùng Hưng (736 - 790), thủ lĩnh 
cuộc khởi nghĩa chống nhà 
Đường. Có sức khoẻ phi thường, 
cùng em là Phùng Hải tổ chức lực 
lượng đánh vào Tống Bình, viên 
đô hộ Cao Chính Bình sợ hãi lâm 
bệnh chết. Năm 791, đất nước 
được giải phóng. Quân sĩ tôn ông 
làm Đại vương, và bắt đầu bộ máy 
chính quyền tự chủ. Bảy năm 
sau, ông qua đời, để lại niềm 
thương tiếc vô hạn cho dân. 


ĐƯỜNG LONG: Ấp ở h. Bến 
Cát, t. Thủ Dầu Một, nay là t. 
Bình Dương. Ngày 31/12/1963, 
diễn ra trận vận động tiến công 


của trung đoàn bộ binh 2 chủ lực, 
đánh tiểu đoàn biệt động quân 
"Cọp đen" của quân nguy Sài 
Gòn, có cố vấn Mỹ chỉ huy tại ấp 
Đường Long. 


ĐƯỜNG LONG: Th. sau đổi là 
Chí Long (1886) thuộc h. Phong 
Điền, phủ Thừa Thiên, nay thuộc 
h. Hương Điền, t. Thừa Thiên - 
Huế. Quê Nguyễn Tri Phương, 
Nguyễn Duy (em), Nguyễn Lân 
(con), cả 3 đều hy sinh vì nước. 


ĐƯỜNG MÃ Y: Di chỉ nằm trên 
vòng thành ngoài thành Cổ Loa, 
x. Cổ Loa, h. Đông Anh, ngoại 
thành Hà Nội. Khai quật năm 
19869. Hiện vật có đồ đá, đồ đồng, 
đô sắt và đồ gốm. Đây là di chỉ 
cư trú ngoài trời, niên đại đồ 
đông - sắt. 


ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH: 
Đường mòn Hồ Chí Minh (đường 
Trường Sơn) tên giới chức phương 
Tây gọi con đường xuyên Đông 
Dương, bắt đầu xây dựng từ ngày 
19/5/1959, điểm xuất phát từ 
Vinh và điểm tận cùng là Lộc 
Ninh, theo trục Băc-Nam, cơ bản 
hoàn thành vào đầu năm 1975, 
Tuyến đường gồm 5 trục dọc, 21 
trục ngang. Lúc đầu chỉ là con 
đường mòn cho người đi, sau phát 
triển thành một hệ thống dài gần 
2 vạn km, len lỏi dọc ngang trên 
suốt đãy Trường Sơn hung vị. 
Đáng chú ý có 3.450 km tuyến 
đường kín; tuyến ống dẫn dầu dài 
3.082 km. Đây là tuyên đường 
vận tải đặc biệt từ hậu phương 
miền Bắc vào chiến trường miền 
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Nam trong hàng chục năm liền. 
Bao nhiêu bom đạn trút xuống 
văn không cát đứt được huyết 
mạch này. Có hàng chục di tích 
gắn liền với tên đường mòn Hồ 
Chí Minh: nghĩa trang Trường 
Sơn, bến phà Xuân Sơn, động 
Phong Nha... 


ĐƯỜNG NGUYÊN: Tên gọi tắt 
2 th. ở trấn Sơn Tây: th. Đường 
Lâm - quê Ngô Quyền, Ngô Xương 
Xi và th. Nguyên Gia Loan - th. 
ấp của sứ quán Nguyễn Khoan, ở 
h. Yên Lạc, trước thuộc Sơn Tây, 
nay thuộc Vĩnh Phúc. 

ĐƯỜNG SÀI GÒN - BIẾN 
HOÀ: Xa lộ dài 33 km do Mỹ- 
nguy xây dựng. Mặt đường rộng 
100m, phủ một lớp nhựa bê tông 
dày 76cm; hai bên lề đường là một 
dải đất rộng gần 1km, dưới mặt 
đường có ống dẫn dầu. 

ĐƯỜNG THÁNG: Năm 1987 
trong khi đao đất làm gạch, đã 
phát hiện 2 con nghê bằng đồng 
ở th. Đường Thắng, x. Ngủ Đoan, 
h. Kiên Thuy, tp. Hải Phòng. 
Đường Thăng vốn là Cổ Trai tức 
Dương kinh của nhà Mạc. Nghê 
đúc bằng đồng ở tư thế ngồi, 
chống 2 chân trước, cao 70cm, 
vòng cổ 40cm, vòng bụng ð4em, 
ngoài quét sơn son nhự vàng, 
đồng ngả màu xanh. Một số bộ 
phận của nghê bị gãy hay sứt mẻ. 
Nghê được trang trí theo phong 
cách nghệ thuật thời Mạc. 


ĐƯỜNG THẤU ĐÂU: Di chỉ tại 
xóm Mi, x. Trầm Lạng, h. Ứng 
Hoa, t. Hà Tây. Năm 1988, phát 


hiện một miếng đồng che ngực 
thời cổ và một mộ bằng thân cây 
khoét rồng. 

ĐƯỜNG THIÊN LÝ: Đường do 
Hồ Quý Ly cho đắp từ Tây Đô vào 
đến Hoà Châu năm 1402. Các 
triều đại sau tiếp tục làm, nối liền 
Thăng Long với các t. phía Nam. 
Năm 1890, sửa chữa, uốn nắn lại 
cho thăng; dọc đường có các cầu 
ván lớn, như cầu Lý Hoà (cầu lợp 
138 gian), cầu Dài ở Đồng Hới (16 
trượng õ thước). Có các trạm bưu 
dịch để chạy công văn và chuyển 
công hoá của nhà nước, các quán 
để phục vụ hành khách, các 
phương tiện giao thông như ngựa, 
cáng, xe trâu bò. Kể từ năm 1912, 
có chương trình mở rộng hệ thống 
quốc lộ của Pháp, đường Thiên Lý 
đổi tên là Quốc lộ 1. 

ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THĂNG: Di 
chỉ nằm đưới lòng đường Tôn Đức 
Thăng, thuộc tp. Hồ Chí Minh. 
Phát hiện năm 1990, hiện vật 
gồm 1520 đơn vị, trong đó có đồ 
đá và gốm sư. Niên đại gần 3000 
năm trước. 

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN: Là tên 
gọi khác của Đường mòn Hồ 
Chi Minh. 


ĐƯỜNG XUYÊN VIỆT: Còn gọi 
là xa lộ xuyên Việt hay xa lộ Bắc 
- Nam. Từ tháng 1/1997 đã có dự 
án xây dựng. Hướng tuyến của xa 
lộ là đi về hướng Tây, qua Tây 
Nguyên theo đường Trường Sơn 
(nên còn gọi là đường Trường 5ơn 
công nghiệp hoá). Xa lộ mới này 
sẽ có 3 đoạn: Hà Nội - Vinh, xuât 
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phát từ Hoà Lạc, qua Phố Công, 
Ngọc Lạc, Nam Đàn, Lạc Thiện; 
Đoạn Vinh đi Đà Nẵng sẽ từ Lạc 
Thiện đến Đại Lộc; Đoạn Đà 
Nẵng - tp. Hồ Chí Minh sẽ từ Đại 
Lộc, qua Giằng, Ngọc Hồi, Buôn 
Ma Thuột, Chơn Thành. Toàn 
tuyến có chiều đài 1710 km, xấp 
xi chiều dài quốc lộ 1A. Chức 
năng của tuyến này sẽ góp phần 
phát triển kinh tế - x. hội của các 
t. miền n. Bắc bộ và Trung bộ, 
phục vụ phát triển vùng kinh tế 
chiến lược Tây Nguyên; ngoài ra 
nó còn có ý nghĩa quốc phòng, có 
cơ sở để phát triển khu vực khi 
mở đường sang Lào, Campuchia 
và Thái Lan. 


ĐƯỜNG I-A: Quốc lộ 1-A dài 
1896 km, từ Mục Nam Quan, qua 
Hà Nội, Huế, tới tp. Hồ Chí Minh; 
dựa trên quan lộ cú, uốn thăng, 
rải đá, làm mới cầu cống, rải 
nhựa và sửa mặt bằng. Đang có 
dự án kéo dài tuyến này từ tp. Hồ 
Chí Minh đi Cà Mau, dựa vào 
đường N2. 


ĐƯỜNG 8: Dài 393 km, tử cầu 
Đuống đi Thuỷ Khẩu (Cao Bằng), 
qua Thái Nguyên, Bắc Cạn. Từ 
ngày 25/7 đến 2/8/1948, diễn ra 
chiến dịch tấn công của bộ độ chủ 
lực Việt Nam, do Bộ chỉ huy Liên 
khu 1 chỉ huy, đánh vào phòng 
tuyến đường số 3 của Pháp, nhằm 
tiêu diệt sinh lực địch, phá kế 
hoạch củng cố thế chiếm đóng của 
địch ở Cao Bằng - Bắc Cạn sau 
thu đồng 1947. 


ĐƯỜNG 4: Hòng nối lại mạch 


máu giao thông của chúng, từ 
cuối tháng 7 đến đầu tháng 
10/1967, giặc Mỹ đã mở 3 cuộc 
hành quân lớn dọc 2 bên đường 4, 
Mỹ Tho. Nhưng chúng đều bị 
thất bại thảm hại. Đập tan cả 3 
cuộc hành quân này, quân dân 
Mỹ Tho đã tiêu diệt 3.163 tên địch 
(phần lớn là Mỹ), bắn rơi và phá 
huỷ 28 máy bay, bắn chìm và 
cháy 34 tàu chiến, phá huỷ hàng 
chục xe bọc thép. 

ĐƯỜNG 4: Từ Móng Cái đi Cao 
Bằng Từ ngày 25/11 đến 
10/12/1948, chiến dịch tiến công 
của bộ đội chủ lực Việt Nam (gọi 
là chiến dịch đường số 4), do Bộ 
chỉ huy Liên khu 1 chỉ huy nhằm 
tiêu diệt đường số 4), đánh vào 
các cứ điểm của quân Pháp ở 
Đồng Đăng, Phò Đồn, Khâu Hai, 
Lúng Vài, Cao Bằng, Na Sầm. 


ĐƯỜNG 6: Từ Hà Nội sang Lào, 
dài 514 km, nay đi tiếp Sơn La, 
Lai Châu, Bang Lang, ở Suối 
Prút có đường rẽ sang đi Luang 
Prabang qua Xiêng Khoảng. 
Ngày 25/11/1949, nổ ra chiến 
dịch tiến công của Lực lượng vũ 
trang Nhân dân Việt Nam vào hệ 
thống phòng ngự của Pháp ở 
đường 6 Hoà Bình (gọi là Chiến 
dịch Lê Lợi) nhằm tiêu diệt sinh 
lực địch, phá âm mưu chia cắt 
chiến trường, mở thông đường 
hiên lạc giữa miền ngược và miền 
xuôi, đẩy mạnh chiến tranh du 
kích, làm tan rá khối quân nguy 
người Mường. 


ĐƯỜNG 9: Từ Đông Hà đi 
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Xavanakhet (Lào), qua Cam Lô, 
RKhe Sanh, Lao Báo, Sêpôn, Sênô; 
dài 327 km (246 km trên đất Lào). 
Từ ngày 20/1 đến 15/7/1968, diễn 
ra chiến dịch tiến công hiệp đồng 
binh chủng quy mô lớn của Quân 
giải phóng miền Nam Việt Nam 
đánh vào tuyến phòng ngự vững 
chắc của quán Mỹ và quân nguy 
trên đường 9 (từ Cửa Việt đến 
biên giới Việt - Lào), trong đó có 
khu vực Khe Sanh (gọi là Chiến 
dịch đường 9 - Khe Sanh), nhằm 
thu hút quân cơ động Mỹ, tiêu 
diệt địch, vây hảm và giam chân 
địch, tạo điều kiện cho các chiến 
trường khác, trực tiếp là Trị 
Thiên - Huế, hoàn thành nhiệm 
vụ tiến công và nổi dậy. Chiến 
thăng đường 9 - Nam Lào năm 
1972, quân ta đập tan cuộc hành 
quản lớn của quân nguy nhăm 
chắn đường tiếp tế của miền Bắc 
cho chiến trường miền Nam. 

ĐƯỜNG 13: Từ Sài Gòn đi 
Luang Prabang (Lào) qua 
Krachiê (Campuchia). Đường số 
13 là một trong những con đường 
chiến lược quan trọng ở Đông 
Nam bộ. Địch xây dựng trên con 
đường này một tuyến phòng thủ 
mạnh nhất và bế trí ở đây một 
bình lực rất lớn. Trải qua 100 
ngày đếm chiến đấu dũng cảm (tử 
5⁄4 đến 15/7/1972) quân giải 
phóng Bình Long đã lập chiến 
công rực rở: diệt và bắn hơn 
22.000 tên địch, trong đó có nhiều 
sĩ quan Mỹ, bắn rơi và phá huỷ 
200 máy bay các loại, thu và phá 
huỷ 600 xe quân sự, 150 đại bác 


và súng cối. 

ĐƯỜNG 18: Từ ngày 23/3 đến 
741951 diễn ra chiến dịch 
Hoàng Hoa Thám - đường số 18 
(khu vực từ Phả Lại đến Uông Bị). 
Trong chiến dịch này, quân ta 
huy động 7 trung đoàn, tiêu diệt 
được một phần lớn bộ phận quân 
đội Pháp phòng thủ phía đông 
Bắc bộ, một phần binh đoàn cơ 
động thứ 7 và phá vỡ một mảng 
hệ thông phòng ngự của địch trên 
đường số 18.2021 tên địch bị giết, 
1025 tên bị bắt và bị thương, ta 
thu 409 súng các loại, phá huỷ 49 
xe cơ giới, 6 xe tăng và thiết giáp. 
Địch bị tiêu điệt 14 vị trí lớn nhỏ 
và bị bứt rút 3 vị tri ở vũng mỏ 
màu có là Uông Bí, Mạo Khê, 
Tràng Bạch. Đây là chiến dịch 
quy mô lớn đấu tiên của bộ đội ta 
đánh vào phòng tuyến boong xe 
bao quanh trung du và đồng băng 
Bắc bộ của Đờ Lát đờ Tatxinhi 
(De Lattre de Tassigny). 


ĐƯỜNG 92: Từ tp. Hồ Chí Minh 
đi Kompong Chàm. Từ ngày 26/9 
đến 20/10/1971, diễn ra chiến 
dịch tiến công của chủ lực Quân 
giải phóng miền Nam Việt Nam 
vào tuyên phòng thủ đường 22 
(Cần Đăng - Sa Mát, gọi là Chiến 
dịch Lộ 22), nhằm tiêu diệt sinh 
lực quân nguy, hỗ trợ phong trào 
đánh phá bình định nông thôn va 


đấu tranh chính trị ở đô thị. 


ĐƯỢNG ĐẠO: H. đời Minh, 
thuộc châu Tuyên Hoá, năm 1820 
đổi là Đăng Đạo, năm 1833 nhập 
h. Sơn Dương, t. Tuyên Quang. 
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EA KHUẾCH: Phế tích kiến trúc 
Chăm tại buôn Ea Khuếch, cách 
tp. Buôn Ma Thuột (t. Đắc Lắc), 
18km về phía Đông - Nam. Phát 
hiện năm 1989. Tại đây có những 
nền kiến trúc nhiều gạch (không 
rõ là mộ hay tháp), cả mảnh đá 
có chữ viết (bi ký của người 
Chăm! Tương truyền, vào 
khoảng 600-700 năm trước, 
những nhóm người Chăm có cả 
người trong hoàng tộc đã lên đây 
khai phá lập buôn Ì. và xây dựng 
tháp, đền đài và mộ. 

EA PĂUL: Di chỉ tại x. Ea Päi, h. 
Eaca, t. Gia Lai. Phát hiện 5 công 
cụ đá ở nông trường cà phê 7⁄4; 
tất cả làm bằng đá xanh, toàn 
thân mài sơ qua. Thuộc văn hoá 
kch. Biển Hồ. 


EA RIÊNG: X. thuộc h. MĐrăk, 
t. Đăk Lãk, nơi đã phát hiện 1 
trống đồng vào tháng 4/1996. Do 


trống bị mục lại bị lưỡi máy ủi 
thúc mạnh nên thân trống bị vỡ 
nát, nhưng mặt trống còn lại gần 
nguyên vẹn. Đường kính mặt là 
62cm, có 9 vòng hoa văn, ở giữa 
có hình nổi ngôi sao 12 cánh. 
Nhiều người cho rằng, trống 
thuộc loại III Heger. Có lẽ đây là 
sản phẩm giao lưu của người Việt 
cổ với các cư dân khác sống trên 
cao nguyên. 

EO: Tên chữ là Yên Tiến Môn, còn 
có tên khác là Bắt Thác, cửa Nộn 
Hải, Nhuyễn Hải, Thái Dương, 
tên chính thức dưới triều Nguyễn, 
về đời Gia Long là cửa Thuận An 
đặt năm 1812. 


EO GIÓ: Đèo trên đường Đà Lạt - 
Tháp Chàm ở cách Đrăng (Đôn 
Dương) 6km. Ga ở trên đường Đà 
Lạt - Tháp Chàm từ lâu bỏ không 
chạy tau. 
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EXÉPICH: Trại Êxêpich ở trên 
một ngọn đổi cao, cách tp. Phan 
Thiết 3km về phía Đông Nam. 
Lực lượng địch ở trại này gồm có 
1 tiểu đoàn dù Mỹ, 1 tiểu đoàn 
pháo, 1 tiểu đoàn cơ giới, 1 phi 
đoàn máy bay lên thăng. Đây là 
vị trí được địch bảo vệ rất 
nghiêm ngặt. Sau 1 giờ chiến đấu 
quyết liệt, quân giải phóng Phan 
Thiết đã san bằng trại Êxêp¡ch, 
diệt hơn 500 tên Mỹ, phá huy 12 
xe bọc thép, 13 máy bay, diệt dọn 
1 tiểu đoàn pháo Binh, đốt cháy 
1 kho xăng, 1 kho đạn và nhiều 
nhà lính. 


ÊACA: H. ởt. Đắc Lác, thành lập 
năm 1955, nguyên tách từ h. 
Krôngpach, có hồ và đập Êaca. 

ÊA H'LEO: H. của t. Đắc Lắc; có 
n. Chữ Đgiu cao 1240 m ở ranh 
giới cực Đông; s. Êa H'leo chảy từ 


Đông sang Tây, qua h. lị Hleo ở 
cách ranh giới phía Nam 3km, có 
đường ô tô từ tp. Pleiku đi tp. 
Buôn Ma Thuột, và đường ôtô đi 
Adun Pa và Tuy Hoà. 


ÊASUP: H. của t. Đắc Lắc, thành 
lập năm 1987, phía Tây giáp 
Cămpuchia. Là h. có diện tích 
rộng nhất t. Có các nhánh của s. 
Tonle, Sre Pock chảy từ Đông 
sang Tây. H. lị là Êspus ở phía 
Đông. Đường Tây Trường Sơn 
chạy từ Bắc xuống Nam h., song 
song với đường biên giới Việt 
Nam - Cămpuchia, cách khoảng 
từ 10 - 15km. Có đường ôtô khác 
nối liền tp. Buôn Ma Thuột với 
ttr. Bản Đôn và gặp đường 
Trường Sơn ở sát biên giới góc 
Tây Nam. 


ÉCA: Đập nước ở h. Krôngpach, 
t. Đắc Lác, hay là h. Öaca, tạo ra 
hồ Eaca. 











GÀ CHỌI: Đảo ở vịnh Bái Tử 
Long, cách đảo Thể Vang 5km về 
phía Tây. Đảo này chỉ cách đảo 
Gà Mái mây mét, hình dáng hai 
đảo giống đôi gà đang chồm nhau. 
GÁC CHUÔNG CHÙA KEO: 
Gác chuông chùa Keo (tức chùa 
Thần Quang, ở x. Vũ Nghĩa, h. Vũ 
Thư, t. Thái Bình) là một kỳ công 
về mặt nghệ thuật kiến trúc. Gác 
chuông gồm 3 tầng, cao tới 
11,50m, trong treo 3 quả chuông 
lớn nhỏ. Bộ khung bằng gỗ quý, 
kết cấu phức tạp, bao gồm một hệ 
thống, cột, xà, con sơn, đấu, lan 
can... liên kết với nhau chủ yếu 
bằng mộng ngậm, nâng bổng 12 
mái ngói với 12 đầu đao uốn cong 
duyên dáng. Từ một góc nhìn 
thích hợp, gác chuông chùa Keo 
trông như đoá hoa sen mới nở, 
Vươn lên bên những thân cau cao 
vút, đậm đà hương sắc đồng quê. 


GẠCH: Địa điểm ở h. Phúc Thọ, 
t. Sơn Tây, nay là t. Hà Tây, trên 
đường Hà Nội - Sơn Tây, cách tx. 
Sơm Tây 7km. Xưa chợ Gạch bán 
thuốc lào và hương đen. 


GÀN: Miếu ở giửa cánh đồng l. 
Bằng, x. Hoàng Liệt, h. Thanh 
Trì, Hà Nội, cách trung tâm tp. 
10km về phía Nam. Miếu gắn liền 
với truyền thuyết về thần chăm 
Lâm Đàm - học trò của Chu Văn 
Án làm mưa chống hạn giúp dân. 
Các triêu vua phong là Thượng 
đẳng thần Bảo Minh vương. Ngôi 
miếu phản ánh tâm lính của cư 
dân nông nghiệp. Miếu tuy không 
lớn, nhưng có nhiều mảng chạm 
khác đẹp và giứ gìn được bộ sưu 
tập quý: nhang án, khám thờ, 
long ngai, bài vị, hoành phi, câu 
đối, bát hương. Miếu còn là 1 cảnh 
đẹp: ẩn mình đưới tán cổ thụ, 
phía trước là hề nước. Miếu đả 
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được xếp hạng di tích lịch sử - 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
11/9/1993. 

GÁP: Đền Sở Tranh ở l. Gáp, x. 
Tứ x., h. Lâm Thao, t. Phú Thọ, 
là ngôi đến hiểm có ở nước ta thờ 
Thánh thợ mộc. Trong đến có 3 
bàn thờ. Bàn ở giửa thờ Lỗ Ban, 
2 bên thờ "tả hứu tiên hiển" - 
những người thợ giỏi ở địa 
phương. Hàng năm, cứ đến ngày 
12 và 18 tháng Giêng, tất cả 
những người làm nghề thợ mộc 
đều về đây cúng lẽ. 


GÂM: Nhánh s. Lô, dài 297 km, 
nguồn tử vùng n. cao ở Vân Nam, 
chảy vào h. Đồng Văn (Hà Giang) 
gần tới Na Hang thì gặp s. Năng. 
S. Gâm có các phụ lưu: Nho Quế, 
Ma, Nhi Ao, Nai Kinh, Bắc 
Ngưng, Pac Nam, Năng, Ngòi Cổ, 
Ngoi Châm, Ngòi Quảng... Mùa 
ha, mùa thu nước đục, đông và 
xuân nước trong. Ở thượng lưu 
dòng s. hẹp, có đá ngầm thuyền 
khó đi lại. Nhưng vẫn là huyết 
mạch giao thông. : 

GHÉNH: Cầu trên xa lộ Sài Gòn 
- Biên Hoà. Ngày 27/4/1975, diễn 
ra trận tập kích chiếm cầu Ghẻnh 
trên quốc lộ 1 của đại đội 1, tiểu 
đoàn 23 và tiểu đoàn 174 thuộc 
trung đoàn đặc công 113, trong 
Chiến dịch Hồ Chí Minh (26 đến 
30/4/197ã). 


GHÉÊNH: Đền ở th. Ái Mộ, x. Bỏ 
Đả, h. Gia Lâm, ngoại thành Hà 
Nội; thờ công chúa Ngọc Hân, 


Mẫu Thoải và Mẫu Thượng Ngàn. 
Tương truyền, đến được dựng 
trên bờ đất nơi mà người ta đứng 
để vứt hài cốt công chúa Ngọc 
Hân xuống s. Hồng, sau khi nhà 
Nguyễn phát hiện việc bà Trang 
Ý vợ vua Lê Hiển tông và là mẹ 
Lê Ngọc Hân xây lăng mộ cho 
công chúa ở Ì. Nành. Lúc đầu chỉ 
là ngôi miếu nhỏ thờ Ngọc Hân, 
về sau bị lở xuống s., dân ]. cho 
xây đến mới như hiện nay vào 
năm 1859. Bà chúa An Bình là 
mẫu Thượng Ngan, có công âm 
phù các đời Lý, Trần, Lê đánh 
thắng các giặc Tống, Nguyên, 
Minh và công chúa Lê Ngọc Hân 
con vua Lê Hiển tông và bà chúa 
Nành là Bắc Cung Hoàng hậu 
vua Quang Trung. Khuôn viên 
của đền rộng 200 mổ, có gò n. đất 
sau đền, xung quanh cây cối um 
tùm, chim muông ríu rít. Đên có 
7 gian tiền đường, 3 gian hậu 
cung. Đến còn lưu 8 câu đối, 
hoành phi, bia kí hậu. Đến quay 
theo hướng Tây Nam theo hình 
chữ "môn". Lễ hội đến hàng năm 
bắt đầu từ ngày 1/8. 

GHÉNH: Đình thuộc x. Bề Đề, h. 
Gia Lâm, Hà Nội. Đình toa lạc tại 
n. Kim Quy, nơi có nhiều cây cổ 
thụ; được tạo dựng năm 1800. 
Khuôn viên đình rộng 1000 mÃ, 
cấu trúc theo hình chữ "đinh". Số 
lượng câu đối gồm 2 đôi (đời Thành 
Thái - năm Tân Dậu), 1 tượng côn£ 
chúa Lê Ngọc Hân còn bia đã mất 
hết. Đình thờ 3 vị chúa Liêu Hạnh, 
An Bình và Lê Ngọc Hân. Lễ hội 
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hàng năm kéo dài từ ngày 6/8-12⁄8. 
Có lễ tế và bơi chải. 

GHỀNH: Ga xe lửa cách tx. Ninh 
Bình 10km về phía Nam, cạnh 
cầu Ghẻnh, cách ttr. Nho Quan 
25km. Nay là trung tâm của tx. 
Tam Điệp. 


GHÉNH: Tên nôm Ì. Kinh Luỹ, t. 
Bắc Ninh. Xưa sản xuất vải ta, 
gọi là vải Ghênh. 

GHỀNH HỒ: Ở ngoài cửa biển 
Thị Nại, Quy Nhơn. Trên ghềnh 
có pháo đài. Nơi diễn ra nhiều 
trận đánh giữa quân Tây Sơn và 
quân chúa Nguyễn. 

GHÊNH THÁP: Di chỉ nằm ở 
lưng chừng n. Thu Mộc, h. Hoa 
Lư, t. Ninh Bình. Khai quật năm 
1983, thu được chủ yếu là những 
vật liệu kiến trúc của một toà 
tháp có đáy qui vuông mỗi chiều 
16m. Ở cách n. phía Đông di tích 
thu được gạch ngói và chỉ tiết 
tượng thú. Niên đại cuối đời Trần. 


GIA BÌNH: H. thuộc phủ Thuận 
Thanh, t. Bắc Ninh, thời thuộc 
Minh là h. An Định thuộc châu 
Gia Lâm, phủ Bắc Giang, đời Lê 
là h. Gia Định, năm 1820 đổi là 
Gia Bình (vi trùng tên với t. Gia 
Định), nay hợp nhất với h. Lương 
Tài thành h. Gia Lương, t. Bắc 
Ninh Quê Trần Danh Ân, 
Nguyễn Quang Bật, Lý Đạo Tái, 
Lê Văn Thịnh. Từ đời Lê về trước, 
tó 43 người đỗ đại khoa. Tháng 
8/1830, nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
nghĩa quân chống triều đình nhà 


Nguyễn thời Minh Mệnh, do Đào 
Đình Ngân lãnh đạo, hoạt động ở 
Gia Bình (Gia Lương) và Đông 
Ngàn (Tiên Sơn). 


GIA CỐC: Miếu x. Gia Cốc (tên 
nôm là Ì. Đanh), h. Gia Lâm, tp. 
Hà Nội; thờ thành hoàng tôn hiệu 
là Hiển Nghĩa đại vương, tên huý 
là ŸY. Tương truyền, gặp khi Bà 
Trưng dấy nghĩa, Hiển Nghĩa 
theo giúp, đem 15 gia bính đến 
đóng trại, lập ấp ở l. Gia Cốc. Khi 
Bà Trưng bị thua quân Mã Viện, 
Hiến Nghĩa phá vòng vây, chạy 
được đến s. Bồ Đề, thế cùng tận 
phải phi ngựa xuống s. mà hoá. 


GIA CỨNG: Tên xưa của h. châu 
Thạch Lâm, t. Cao Băng. 


GIA ĐỊNH: Một trong 6 t. ở xứ 
Nam kỳ xưa, nguyên là dinh. 
Phiên Trấn đặt năm 1779, năm 
1823 gọi là t. Phiên An, năm 1836 
đổi làm t. Gia Định, gồm 3 phủ: 
Tân Bình, Tân Án và Tây Ninh. 
N. Bà Đen ở Tây Ninh cao nhất 
vùng (986m). Các s. Sài Gòn và 
Bé từ biên giới Cămpuchia chảy 
xuống s. Phước Long rồi phân ra 
nhiều nhánh chăng chịt; phía Tây 
có s. Vàm Cỏ Đông và Vàm Có 
Tây. Năm 1895, Pháp chiếm Gia 
Định, năm 1899 chia t. Gia Định 
thành 3 t.: Gia Định, Chợ Lớn và 
Tân An. Quê Trần Thiện Chính, 
Trương Phúc Dinh, Hoàng Mẫn 
Đạt, Trịnh Hoài Đức, Trương 
Minh Giảng, Tống Việt Phúc, 
Nguyễn Chánh. Tháng 10/1861, 
nổ ra cuộc khởi nghĩa của nhân 
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dân Gia Định chống đánh thực 
dân Pháp xâm lược, do cử nhân 
Lê Văn Đạt và hương thân Lê Cao 
Dũng lãnh đạo. 


GIA ĐỊNH: Phủ đặt năm 1697 
đời chúa Nguyễn Phúc Chu. 
Trước đây vùng này toàn là rừng 
rậm, hàng mây ngàn dặm. Họ 
Nguyễn chiêu mộ những dân có 
vật lực ở các xứ Quảng Nam, 
Quảng Ngài, Quy Nhơn dời tới 
đây mở mang, sau thành bằng 
phăng, đất đai màu mỡ, cho dân 
trồng cấy và làm nhà cửa. Đất ấy 
nhiều ngòi lạch, đường thuỷ như 
mắc cửi. Đồng ruộng bát ngát, 
hợp với trồng các loại lúa. 


GIA ĐỊNH: Tên gọi chung cả xứ 
Nam kỳ. Năm 1780, đất Gia Định 
gôm 3 trân: Trân Biên, Phiên 
Trân và Long Hồ. Đến đời Minh 
Mạng, gồm toàn bộ lục tỉnh: Biên 
Hoà, Gia Định, Định Tường, Vĩnh 
Long, An Giang, Hà Tiên; gọi là 
xứ Nam kỳ, nhưng vẫn quen 
gọi xứ Gia Định với ý nghĩa bao 
truủm đó. 


GIA ĐỊNH: Tên phú thời Lê; có 
2 h.: Phúc Long, Tân Bình. Khi 
Nguyễn Phúc Chu sai tướng đi 
đánh Cao Miên, lấy đất Đồng Nai 
là chỗ tốt, đặt làm phủ này. Lập 
ra 2 đinh Trân Biên và Phiên 
Trân; càng ngày càng đông đúc, 
của cải giàu thịnh. 

GIA ĐỊNH: Thành củ do Nguyên 
Anh xây năm 1790 ở I. Tân Khai, 
h. Binh Dương. Hình bát quái, 


mỗi bề 130 trượng 2 thước, chu vị 
ngoài hào 784 trượng, cao ] 
trượng và 3 thước, mở 8 cửa. Năm 
1833, Lê Văn Khôi chiếm thành 
chống lại triều đình. Năm 1836, 
phá bỏ thành này và xây lại 
thành mới nhỏ hơn. Ngày 
17/2/1895, quân Pháp chiếm và 
dùng thuốc nổ phá bằng thành, 
đốt các kho gạo. 


GIA ĐỊNH: T. do Pháp thành lập 
năm 1899, tách phủ Tân Bình từ 
t. lớn ra gồm 18 tổng. 


GIA ĐỊNH THÀNH: Tên Gia 
Long đặt năm 1808 cho toàn địa 
hạt Gia Định, sau là xứ Nam kỳ, 
gồm 5 t. và trấn (Hà Tiên), đặt 
dưới quyền một quan tổng trấn. 


GIA HANH: L. thuộc x. Nhân 
Lộc, h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh, phía 
Đông-Nam h. lị Quê Nguyễn 
Trạch (tức Đốc Trạch), Nguyên 
Chanh. 


GIA HỘI: Am thuộc 1. Trích Sài, 
q. Ba Đình, tp. Hà Nội; là am thử 
Tam Phú Thánh Mẫu của dân ph. 
Trích Sài củ. 


GIA HỘI: L. ở h. Văn Chấn, !. 
Hưng Hoá, sau là t. Nghĩa Lộ, naY 
thuộc t. Yên Bái. Có mỏ than dầu 
lẫn vàng; suối khoáng nóng. 


GIA HỘI: X. ở h. Văn Chấn, t. 
Yên Bái, nơi phát hiện 1 cuốc 
đồng nằm trong kẽ đá. Cuốc có vai 
xuôi, họng tra cán bầu dục, lưỡi 
bằng vát đều hai bên, mặt cắt 
ngang cuốc gần hình chữ V. Cuôc 
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dài 8,ðem, lưỡi rộng 9em, họng tra 
cán rộng 7,Bcm, sâu ð5,6cm. 


GLAHƯNG:ChâuthờithuộcMinh 
ở phía Tây-Nam phủ Giao Châu. 
Năm Vĩnh Lạc thứ 2 đổi đặt ra, 
nh 3 h. là Lung, Mông, Tứ Mang. 
Năm Tuyên Đức trở về sau, thuộc 
Ty Thừa chính Sơn Tây. 


GLIA HƯNG: Tên lộ về đời Thuận 
Thiên (Lê Thái tổ), phủ về đời 
Quang Thuận (Lê Thánh tông) 
thuộc xứ Hưng Hoá, gồm các h. 
ThanhXuyên, Phù Hoa, MộcChâu, 
Viết Châu, Thuận Châu. Đời 
Nguyễn vẫn giữ như thế. Xưa về 
đời Trần là châu Đà Giang, thuộc 
trấn Thiên Hưng, gồm cách. Mông, 
Lung, Tứ Mang, sau là h. Mộc, nay 
là h. Mộc Châu, t. Sơn La. 


GIÁ HƯNG: Tên phủ thời Lê, 
thuộc trấn Hưng Hoá, có 1 h. 
Thanh Châu (nay là 2 h. Thanh 
Sơn và Thanh Thuỷ), và 5 châu: 
Việt (sau là Yên Châu), Phù Hoa 
(sau là Phù Yên), Mai, Mộc và 
Thuận Mỗi. Phủ có n. trùng điệp 
liên sau. S. Thao, s. Đà phát 
nguyên từ Trung Quốc đều chảy 
ngang vào địa hạt trong phủ. 
Những người đi buôn lên 
thượng du mua hàng hoá về, bán 
được lãi nhiều. 

GIA HƯNG: Tên phủ thời 
Nguyễn thuộc t. Gia Hưng; lĩnh 2 
h., 6 châu, tính nhiếp 1 h., 2 châu. 
Cách h.: Tam Nông (thuộc Minh 
là Cổ Nông), Thanh Sơn (đời Lê 
là Thanh Nguyên), Thanh Thuỷ 


(tính nhiếp, nguyên là đất Thanh 

Xuyên), các châu: Phù An (đời Lê 
là Phù Hoa), Mộc, An (tính nhiếp, 

nguyên là đất Thanh Xuyên), các 

châu: Phù An (đời Lê là Phù Hoa), 

Mộc, An (tính nhiếp, xưa là Mang 

Việt), Mai (xưa là Mường Mai), 

Đà Bắc (trước là đất châu Mộc, 
châu tính nhiếp), Thuận, Sơn La 

(trước là động Sơn La), Mai Sơn 

(trước là động Mai Sơn). 


GIA KHÁNH: H. ở t. Ninh Bình, 
h. lị ở sát tx. Ninh Bình. H. Gia 
Khánh đông - bắc giáp h. Ý Yên 
và Yên Khánh, nam giáp h. Yên 
Mô (sau là.h. Tam Điệp), tây - bắc 
giáp h. Gia Viên, tây giáp h. Nho 
Quan. Một thời gian đã hợp nhất 
với h. Yên Khánh thành h. Hoa 
Lư; nay lại tách ra như cũ và Gia 
Khánh lấy tên là Hoa Lư. Quê 
Định Trúc thông, Vũ Phạm Khải. 


GIA KHÁNH: Mộ cổ ở th. Cao 
Dương, x. Gia Khánh, h. Tứ Lộc, 
t Hải Dương. Phát hiện năm 
1989, là mộ hợp chất, thi hài còn 
nguyên vẹn; hiện vật có định 
đồng, mũi nhọn. Đây là mộ của 
một phụ nử họ Phạm cách nay 
14 đời, được lấy vua rồi bị tru 
di tam tộc. 


GIA LẠC: Xóm bên bờ s. Hương, 
ngoại thành Huế, quê Thanh 
Tịnh, chính tên là Trần Văn Ninh 
(1911 - 1888). Sau cách mạng 
tháng 8/1945, ông hoạt động 
trong ngành văn hoá kháng 
chiến. Ông sáng tác thơ và ca dao, 
và hầu hết là thành công. 
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GIÁ LẠC (hội chợ): "Gia Lạc" có 
nghĩa là "thêm vui". Hàng năm từ 
mổng một đến mồng ba Tết 
Nguyên Đán. Chợ có từ 1826 do 
con trai Gia Long là Định Viễn 
công Nguyễn Phước Binh lập ra 
bên bờ s. Hương. Lúc đầu chợ là 
nơi vui chơi, trao đổi hàng hoá của 
hoàng tộc, sau thành chợ Tết cho 
cả thành Huế. Chợ bán: trầu cau: 
hoa quả, trầm hương, bánh, trái, 
các món ăn ngon, đồ chơi trẻ con, 
. nhứng gói muối nhỏ bọc giấy điều 
mua để lấy may năm mới. Đặc 
biệt, ông hoàng Định Viên không 
có con trai nên tự bỏ tiền mua lụa 
may nhiều áo trẻ con đẹp, bán rẻ 
ngoài chợ để cầu phước mong có 
con nối đỏi. Chợ có các trò chơi 
dân gian: hò giả gạo, bài thai, bài 
chòi, bài ghế, bài vụ, bầu cua cá... 
Ai đi chợ đều tỏ ra dễ tính, nói 
năng nhẹ nhàng, riêng ở hàng 
hoa quả thì không ai dùng từ 
"mua, bán" mà thay bằng từ 
"biểu, tặng". 

GIÁ LAI: Đạo ở Tây Nguyên 
thanh lập năm 1932, tách từ t. 
Kontum ra. Đầu tiên gọi là đạo 
Trà Cú, Pháp gọi là Pleiku, lấy 
tên lị sở đạo mà gọi, sau đổi tên 
là đạo Gia Lai, lấy tên dân tộc Gia 
Rai Dưới thời Mỹ-nguy là t. 
Pleiku, dân số năm 1965 là 
117.875 người. Năm 1976, hợp 
nhất với Kontum thành Gia Lai 
- Rontum; năm 1991 lại tách 
thanh t. Gia Lai. T. hiện có điện 
tích 16.212 km”, dân số 971.920 
người, gồm !1h. và 1 tp. t. lị 
Pleiku. Các dân tộc Kinh, Giaral, 
Bana, Xê Đăng, Kho, Hirẻ, 


Văn Tân 


Nhắng, Thái, Mường. Khí hậu 
chia làm 3 mùa rỏ rệt: mùa mưa 
(từ tháng 5 đến tháng 11) và mùa 
khô (từ tháng 12 đến tháng 4). Có 
90.000 ha rừng, 50.000 ha đồng 
có, 335.000 ha đất canh tác. Sản 
vật: lúa, ngô, cà phê, cao su, hồ 
tiêu, lạc, đậu tương. Cây dược 
liệu: thanh hao, canh ki na, 
đương qui, đăng sâm. Khoáng 
sản: sắt, crôm, titan, kẽm, vàng, 
bôxit, cao lanh, granit Hồ 
Tonung cách Pleiku 10 km, là hồ 
thiên nhiên trên ngọn n. lửa đã 
tắt. Du khách có thể đi thuyền 


trên hồ, đi săn ở các khu rừng lân, . 


cận. Quân giải phóng tiến công 
ngày 21/4/1966 một loạt 4 khu 
vực đóng quân của địch ở Gia Lai, 
và đánh quân tiếp viện, diệt hơn 
500 tên địch, trong đó có 450 tên 
Mỹ, phá huỷ và bán rơi 58 máy 
bay. Quân ta còn tiến công dứ dội 
sân bây Plâycu, một căn cứ không 
quân lớn của Mỹ ở Tây Nguyên, 
phá huỷ 40 máy bay, diệt 380 
địch, hầu hết là Mỹ. : 


GLAI LAI-KONTUM: TT. thành 
lập năm 1976, gồm 2 t. cũ là Kon- 
tum và Pleiku; t. lị là Kontum 
trên s. Krông Pôcô. T. lớn, diện 
tích 25.536 km”, dân số 872.780 
người, gồm dân tộc Kinh, Sẽ 
Đăng, Banna và Giarali. Ơ phía 
Nam t., xưa có 2 bộ Thuỷ Xá và 
Hoả Xá đã từng có quan hệ với 
Đại Việt từ thời chúa Nguyễn. T. 
có 12 h. và 2 tx. (Pleiku và Kon- 
tum). Nhà máy thuỷ điện trên s. 
Yali, thác Sung Quen, La Grai, hồ 
Tơ Nưng, suối nước nóng ở Đắc 
Tô, Công Râấy, Đác Sô Mang, 
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Rang Ri, Công Du. Nhà máy chè 
Bàu Cạn. Quê anh hùng Núp. 
Năm 1991, tách thành 2 t. Gia Lai 
và Kontum. 


GIA LÂM: Đình ở th. Gia Lâm, 
x. Lệ Chỉ, h. Gia Lâm, Hà Nội, 
cách trung tâm tp. 20km về phía 
Đông, thờ Hộ pháp cư vĩ đại 
vương họ Đặng. Đình có mặt bằng 
hinh chữ "nhị", gồm đình Thượng 
và đình Hạ. Nay chỉ còn phận 
hậu cung mới được tu tạo. Định 
còn giữ được nhiều di vật quý: 1 
tấm bia khắc ngọc phả (1740), bộ 
long ngai, bài vị, kiệu long đình, 
hoành phi, câu đối, ý thờ, bộ bát 
bửu. Đình (và chùa) đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - nghệ thuật 
ngày 28/4/1994. 


GIA LÂM: Sân bay thành lập năm 
1936 hồi thuộc Pháp, ở bên cạnh 
quốc lộ ð Hà Nội - Hải Phòng. Ngày 
25/10/1947, điễn ra trận pháo kích 
của trung đội pháo binh khu 10, 
tăng cường cho mặt trận Hà Nội, 
đã chiếm lĩnh trận địa cách sân 
bay 400m ngay ban ngày pháo kích 
vào sân bay, phá hỏng 2 máy bay 
khu trục của quân Pháp. Ngày 
12/2/1973, toán giặc lái máy bay 
Hoa Kỳ đầu tiên bị giam giữ trên 
miền Bắc được Chính phủ ta trao 
trả tại sây bay Gia Lâm. Toán đầu 
tiên này gồm 116 tên (trong tổng 
SỐ 472 tên). Chiều 29/3, toán giặc 
cuôi cùng gồm 107 tên được trao 
trả cho phía Hoa Kỳ cũng tại sân 
bay Gia Lâm. 


GIÁ LÂM: Tên xuất hiện tử đời 


Lý, thuộc Minh là châu Gia Lâm, 
đời Lê là h. thuộc phủ Thuận An 


(sau là Thuận Thành, t. Bắc 
Ninh), nay là h. thuộc ngoại 
thành Hà Nội. H. lị trên quốc lộ 
ð, cách trung tâm tp. 4km. Có các: 
đường xe lửa và quốc lộ chạy qua 
h. Sân Bay hồi thuộc Pháp. Nhà 
máy xe lửa Gia Lâm. Từ đời Lê về 
trước, có 60 người đô đai khoa. 

Quê Nguyễn Mậu Áng, Nguyễn 
Huy Cần, Đoàn Cử, Cao Bá Quát, 

Nguyễn Khiêm Ích, Nguyễn Mậu 
Tài, Dương Phúc Tư, Nguyễn 
Mậu Xứng. Gia Lâm là quê 
Dương Đức Hiền (1916 - 1968) 
người sáng lập Đảng Dân chủ 
Việt Nam. : 


GIA LÂM: Thành ở phía Tây ph. 
Giao Châu, ở gần s. Phú Lương. 
Đời Đường, My Bá đóng đô ở Kìm 
Châu, bộ thuộc có h. Gia Lăng, có 
lẽ là ở đây. Đầu năm Vĩnh Lạc, 
bọn Trương Phụ đóng quân ở 
châu Tam Đới, Kiêu ky là Chu 
Vĩnh giao chiến với quân ta ở s. 
Gia Lâm tức là chỗ này. Bởi 
thành là Gia Lâm nên s. cũng gọi 
là s. Gia Lâm. 


GIÁ LÂM: X. xưa thuộc tổng Cơ 


Biên, h. Gia Lâm, phủ Thuận An, 
trấn Kinh Bắc về đời Hậu Lê, nay 
thuộc ngoại thành Hà Nội. Thái 
ấp của Trần Quang Thiều, cháu 
nội Trần Quốc Tuấn. 


GLIA LONG: Lăng Gia Long trên 
những ngọn đổi phía bắc Tả 
Trạch, cách Huế 16km. Quần thể 
lăng mộ có diện tích 2875 ha, gồm 
7 khu lăng mộ. Quan trọng nhất. 
là lăng Thiên Thọ; bên phải là 
cung Minh Thánh, bên trái là Ba 
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Đình và lăng Thiên Thọ Hưu, 
cung Gia Thành. Khu lăng mộ ẩn 
mình trong những đổi thông già. 
GIA LỘC: Đình ở th. Gia Lộc, x. 
Việt Hùng, h. Đông Anh, ngoại 
thành Hà Nội. Định thờ thành 
hoàng Ì. là Đồng Bảng, một tướng 
của Hai Bà Trưng, có công đuổi 
Tô Định và có công lập ra trang 
Gia Lác. Đình xây dựng vào 
khoang rx XVII, với diện tích 
248.64 m', ngoài sát với ao đình 
đặt các tảm bia đá của đình, sân 
lát gạch bát to, đình có kết cấu 
kiến trúc kiểu chứ Đinh. Đại đình 
gồm õ gian 2 chái với 4 góc đao 
cung, bở nóc trang trí hoạ chanh 
chạy khấp 5 gian. Ở đầu đốc và 
đầu đao đắp các hoa tiết đuôi mác 
lá cúc, đầu bờm. Bên trong nhà 
đại định, các bộ đỡ mái làm theo 
kiểu chồng rường mang giá trị 
nghệ thuật tiêu biểu cuối thời Lê 
đầu thời Nguyễn (Cuối tk. XVHI 
đầu tk. XIX). Đình có chỉ tiết khác 
các định khác: cả 5 gian đình đều 
bưng trần kín bằng gỗ, gian giữa 
là mản giếng trang trí các hình 
tượng trưng bát quái 4 phương 8 
hướng. Đình còn giữ được 1 cuốn 
thần phả, 3 tấm bia đá bằng chử 
Hán, 4 đạo sắc phong và 2 đôi câu 
đối. Ngày hội của đình vào 2 ngày 
10/2 (lấy ngày Đông Bảng đi đánh 
giặc làm ngày mất) và ngày 12/8 
(ngày sinh) cùng là ngày hội của 
l.. Đình được xếp hạng di tích lịch 
SỬ - văn hoá ngày 13/4/2000, 


GIA LỘC: H. ở t. Hải Dương; đời 
Minhlah. Tường Tân, đời Lê Thánh 


tông gọi là Gia Phúc, Tây Sơn đổi 
là Gia Lộc vì kị tên Hồ Phi Phúc, 
đời vua Quang Trung. Từ đời Lê 
về trước có 47 người đỗ đại khoa. 


GIÁ LƯƠNG: H. mới thành lập 
ở t. Bắc Ninh do hợp nhất 2 h. 
Gia Bình và Lương Tài. H. lj là 
Gia Lương. S. Phú Lương q. 
Thái Binh) ở phía đông ngăn cách 
với h. Nam Thanh, nam giáp h. 
Cẩm Bình. 


GIÁ LƯƠNG: Mộ cổ tại x. Gia 
Lương, h. Tứ Lộc, t. Hải Dương. 
Năm 1983, khai quật 2 mộ thuộc 
loại quách gỗ. Hiện vật có đồ sắt, 
đồng, gốm. Thuộc tk. II - II. 


GIA MIÊU NGOẠI TRANG: L. 
ở x. Tâm Quy, tổng Thượng Ban, 
h. Tống Sơn, ph. Hà Trung, trấn 
Thanh Hoá. Quê Nguyễn Kim - 
Tổ nhà Nguyễn, Nguyễn Hữu 
Dật, Nguyễn Hữu Độ, cách ga 
Bim Sơn 6km. Năm 1802, Gia 
Long đổi tên là Quý Hương, h. 
Tống Sơn là Tống h.. H. Tống Sơn, 
nay là h. Hà Trung, t. Thanh Hoá, 
quê Nguyễn Hoàng (1524 - 1613). 
Cùng cha và anh giúp nhà Lê 
Trung hưng, được tước Đoan 
quận công. 1558 vào trấn đất 
Thuận Quảng. Ông đã xây dựng 
được cơ nghiệp tự trị thành công, 
mở: đầu cho vương triểu nhà 
Nguyễn sau này. 


GIÁ NINH: H. thuộc q. Giao Chỉ, 
sau thuộc Châu Phong (589), sau 
là h. Phong Khê (637), lị sở Châu 
Phong về đời Đường, tức là h. Mê 
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Linh về đời Hán. Nay là địa 
phận cách h. Quảng Oai, Ba Vì, 
Đà Bắc, Yên Lãng, Yên Phong. H. 
Gia Ninh xưa thế rộng, có n. 
Tản Viên, n. Long Môn. Quê thần 
Tản Viên (Sơn Tính). Đầu đời 
Đường lậy h. Gia Ninh đặt ra 
Châu Phong. . 


GILA NINH: Lý Bi dấy binh đánh 
đuổi giặc Lương tàn bạo. Năm 544, 
tư xưng là Nam Việt Đế, lên ngôi, 
đặt niên hiệu, lập trăm quan, dựng 
quốc hiệu là Vạn Xuân. Năm 545, 
nhà Lương sai Trần Bá Tiên đem 
quân sang xâm lược. Lý Nam Đế 
đem 3 vạn quân ra chống cư, bị 
thua ở Chu Diên, phải chạy về 
thành Gia Ninh. Thành Gia Ninh 
là x. Gia Ninh, h. Vĩnh Lạc, t. Vĩnh 
Phúc ngày nay. 


GIA PHI: Đên âp Đông Trì 
Thượng, nay thuộc tp. Huế, t. 
Thừa Thiên - Huế, thờ cung phi 
của chúa Nguyễn là bà họ Phạm, 
hiệu Gia Phi Đầu đời Minh 
Mệnh, đến ở phía đông s. Hồ 
Thành, đến năm 1839 có sắc chỉ 
cho dựng đền ở phía Tây s.. Tương 
truyền, trước kia ở đấy có xưởng 
đúc tiền đồng, tục gọi là tiền đồng 
Phú Ao. : 


GIÁ PHU: Dị vật thuộc h. Bảo 


Tháng, t. Lào Cai. Năm 1992 phát. 


hiện 21 công cụ cuội và 27 mảnh 
tước. Thuộc văn hoá kch. Sơn VI. 


GIÁ PHÚC: H. củ của t. Hải 
Dương. Tên Gia Phúc đặt từ đời 
Hồng Thuận (Lê Tương Dực). 
Xưa là trấn lị Hải Dương. Từ đời 
Lê về trước, h. có 47 người đỗ đại 


khoa. Các x. Hồng Lục và Liễu 
Chàng xưa có nghề khắc ván in 
sách chứ Nho. 


GIA QUẤT: L. ở h. Gia Lâm, t. 
Bác Ninh, nay thuộc tp. Hà Nội. 
Đời xưa có công quán Điêu Diêu 
tiếp sứ Trung Quốc trước khi tới 
Hà Nội. 

GIA QUỐC CÔNG: Đền ở x. Đại 
Đồng, h. Yên Bình, t. Tuyên 
Quang, thờ Gia Quốc công Vũ 
Văn Mật. Vũ Văn Mật lánh nhà 
Mạc, lên xóm Khan Bầu, x. Đại 
Đồng, tự xưng là Gia Quốc công, 
rồi sai người vào hành trại của 
vua Lê ở Thanh Hoá xin quy 
thuận. Vua Lê Trung tông phong . 
cho ông là An Tây vương, cho 
đóng giữ vùng Tuyên Quang, 
người địa phương gọi là Nhà Bầu. 
Sau khi ông mất, người địa 


phương dựng đền thờ. 


GLIA RÀY: Trung tâm huấn luyện 
quân nguy Sài Gòn, ga xe lửa ở 
km 1631 trên đường tàu Thống 
Nhất, trạm thí nghiệm canh nông 
về cây cao su và cây bông gòn 
thanh lập hồi thuộc Pháp ở t. Biên 
Hoà, nay là t. Đồng Nai. Từ 25/6 
đến 5/6/1966, quân giải phóng 
Biên Hoà phá tan cuộc cản quét 
lớn của hàng nghìn lính Mỹ, Păc 
Chunghy và quân nguy ở vùng 
Gia Rày, Suối Cát, diệt 1000 tên 
địch, phá huỷ 18 xe quân sự, bắn 
rơi 4 máy bay. 


GIA SÀNG: Địa điểm cách tp. 
Thái Nguyên 3km về phía tây- 
nam, kề quốc lộ 3; có đồn lính khố 
xanh của Pháp, đồn điền. Nhà 
máy luyện cán thép. 


Nguyễn Văn Tân 


GIA TÂN: Mộ cổ tại th. An Tân, 
x. Gia Tân, h. Tứ Lộc, t. Hải 
Dương. Phát hiện năm 1965, mộ 
có cấu trúc quách bảng gỗ. Niên 
đại tk. II - HI. 


GLA THANH: X. Gia Thanh, h. 
Phong Châu, t. Phú Thọ, theo 
truyền thống, hàng năm mở hội 
vào ngày mồng 2 tháng Giêng; 
một trong những Ì. mở hội xuân 
sớm nhất. Sau tiệc cô và cướp giò 
xong, Ì. tổ chức lễ "trao phần trai", 
là nghi thức cuối cùng của hội l. 
mang tính chất lễ cầu đình. 
GIA THUY: Đình ở th. Gia Thuy, 
h. Gia Lâm, Hà Nội, thờ 4 vị tướng 
thời Hùng Vương, Trung Thành, 
Đông Lương, thông Vĩnh, Quý 
Nương, thời Trần được phong là 
ThượngđẳngPhúcthần. Năm 1972 
định bị bom Mỹ phá huý, kiến trúc 
mới được dựng lại. Trong đình còn 
một số di vật quý: kiệu, hương án, 
sắc phong. Đình (và gò.Mộ Tổ) đã 
được xếp hạng di tích lịch sử ngày 
15/11/1991, 


GIÁ THƯỢNG: Chùa thuộc x. 
Ngọc Thuy, h. Gia Lâm, Hà Nội. 
Chùa có tên chử là Tiêu Giao tư, 
Khuôn viên chùa rộng 10500 mÃ, 
hướng chính Nam. Trước kia 
trước cửa chùa có giếng Tiên 
Đàm, nay đã bị san lấp. Khu Tam 
bảo có õ gian tiền đường, 3 gian 
hậu cung và nhà thờ Tổ. Chùa còn 
1 pho tượng Thích Ca bằng đồng 
và 1 pho tượng Mẫu nhỏ, bia đã 
mất nhiều, 1 quả chuông thời Lý 
được đúc lại thời Lẻ, 4 ngôi tháp 
cổ được đại tu năm 1995 xây trên 


nên móng củ, hoành phi, 2 câu 
đối. Qua chiến tranh chùa đã bị 
tàn phá nhiều, là cơ sở cách mạng 
nuôi bộ đội. 

GIÁ VIÊN: L. được xây dựng từ 
đầu Công Nguyên, ởh. An Dương, 
t. Hải Dương, nay thuộc tp. Hải 
Phòng. Quê Ngô Tất Tố - tướng 
của Ngô Quyền, đánh trận Bạch 
Đằng năm 938 thăng Nam Hán. 
Đôn binh về đời Nguyễn. 


GIA VIÊN: H. ở t. Ninh Bình. Vẻ 
đời Lê và đời Nguyễn thuộc phủ 
Thiên Quan, trấn Thanh Hoa, 
sau thuộc ph. Nho Quan, t. Ninh 
Bình. Về đời Trần 2 h. Gia Lê và 
Uy Viễn. Đời Lê, Gia Viễn còn 
gồm h. Gia Khánh. S. Bôi là từ h. 
Kim Bôi chảy xuống, qua h. gặp 
s. Hoàng Long rồi chảy ra s. Đáy 
ở Gián Khẩu. H. lj là ttr. Me, cách 
Gián Khẩu 10 km. Năm 1921, 
nhập 3 tổng Bất Xi, Bất Một và 
Xích Thổ của h. Yên Hoá vào Gia 
Viễn. H. trước đây có động Hoa 
Lư, đến Đình-Lê ở cạnh s. Hoàng 
Long. Có suối khoáng Kênh Gà, 
nóng gần 80%C. Các xi nghiệp 
Thuốc lá, Nước khoáng, Quê: 
Định Công Trứ, Định Bộ Linh, 
Nguyễn Minh Không, Định Khả 
Bùi, Đính Thúc thông, Bùi Văn 
Khuê, Trịnh Tú, Nguyễn Chí 
Thành. Tháng 8/1812, nổ ra cuộc 
khởi nghĩa của nông dân chống 
triều đình nhà Nguyễn thời Gia 
Long, không rỏ người lãnh đạo, 
đánh phá h. Gia Viên. Cũng tại 
nơi đây, tháng 8/1917, lại nổ ra 
cuộc khởi nghĩa chống triều DÌNG 
của nông dân. 
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GIÀ LAM THIỆN 
SANH: Chùa toa 
lạc tại ph. Tân Tiến, 
tp Biên Hoà, t. 
Đồng Nai. Được xây 
dựng vào năm 1967 
trên một khu đất do 
phật tử Võ Thành 
Tây cúng dưỡng. 
Trụ trì từ đó đến 
nay là tu sĩ Thích 
Phước Minh. Già 
Lam Thiện Sanh 
được nhiều người 
biết đến với một tổ hợp các công 
trình Phật giáo đặc sắc năm rải 
rác trong khuôn viên chùa. Ngôi 
chính điện đã được xây dựng kiên 
cô với lối kiến trúc độc đáo, sơn 
vang. Phía trước là tháp thờ Phật 
và những tượng Phật đủ mọi tư 
thế, có tượng còn được thiết kế 
theo những ý tưởng riêng rất độc 
đáo, hai bên là Đông lang, Tây 
lang. Tất cả được phân bố hài hoà 
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Tu Sĩ Thích Phước Minh với trung tâm dạy nghề miễn phí 





Toàn cảnh Già Lam Thiện Sanh - Biên Hoà, Đồng Nai 


theo một bố cục hợp lý tạo cho 
không gian nơi đây mang nét 
huyền bí mà trang nghiêm. Già 
Lam Thiện Sanh còn được mọi 
người biết đến nhiều hơn với 
những công tác xã hội khác. Với 
tôn chỉ "sống vì người khổ" chùa 
đã có các chương trình xã hội như 
lập Trường dạy nghề từ thiện 
năm 1992, mở quán cơm xã hội... 
Bên cạnh đó là các hoạt động 

m. khác như: cấp học 
bổng cao cho con 
em ngheo hiếu học, 


lo ma chay cho 
những người khó 
khăn, thường 
xuyên tham gia 


cứu trợ đồng bào 
thiên tai bảo lủ... 
Nơi đây thực sự là 
một điểm sáng 
trong công tác xả 
hội của t. Đồng Nai. 


Nguyễn Văn Tân 


GIÁ: Giá là tên nôm I.Yên Sở 
nay thuộc huyện Hoài Đức, t.Hà 
Tây. Quán Giá thờ Lý Phục Man, 
một chiến tướng đời Lý Nam Đế. 
Năm 1947, giặc Pháp đã đốt phá 
hầu hết di tích này. Nay chỉ còn 2 
tam quan, cái ngoài cách cái 
trong 20m, được các nhà nguyên 
cứu cho là trường hợp duy nhất 
trong cấu trúc đình đền ở nước ta. 
Trên tam quan thứ 3 có gắn 49 
mảnh đất nung trang trí. Nhưng 
đặt biệt hơn là 2 bức tường gắn 
liền với 2 cột trụ lớn và những 
viên gạch rất đáng chú ý, tường 
phía đông có 23 viên, tường phía 
tây có 26 viên. Đó là những viên 
gạch nung, vuôn có đường chỉ 
viền xung quanh, giữa là những 
hình nối, không hình nào giốngn 
hình nào, tạo thành ột bức tranh 
sinh động. các nhà nguyên cứu 
Phật giáo cho đó là những tích 
trongn Phật thoại; cảnh cành 
hươn mặt trời (hoặc hoa) là minh 
hoạ ca ni Phật Thích Ca thuyết 
pháp lần đầu ở Lộc Uyển. Trong 
hậu cung hiện vẫn còn tượng Lý 
Phục Man may mắn thoát khỏi 
nạn giặc đốt phá năm 1947. 

GIÁ NGỰA: Ngày 25/5/1970, 
quan giải phóng Cà Mau tiến 
công mãnh liệt chỉ khu quân sụ 
Giá Ngựa, san bằng căn cứ này, 


472 


diệt và bắt sống toàn bộ quân 
địch gầm 250 tên. 


GIÁC HẢI: Chùa tạo lạc tại số 
345/45 đường Hùng Vương, q 6, 
tp. Hồ Chí Minh. Chùa được 
dựng vào khoảng cuối tk. XIX, 
xây dựng quy ô vào những năm 
1920. 


GIÁC HẠNH: Chùa được 
thành lập năm 1965, người trụ 
trì đầu tiên là thầy Thích Giác 
Long. Tọa lạc tại khu phố l, 
xTuy An, tpMỹ Tho, tTiển 
Giang nơi đây vừa là nơi thờ 
cúng Phật tổ, vừa là nơi lánh 
nạn cho thanh niên bị truy lùng 
bắt lính trong thời gian kháng 
chiến chống mỹ. Năm 1975, 
chùa được giao lại cho thây 
Thích Giác Tuyên theo hệ phái 
khất sĩ. Trong thời gian làm trụ 
trì, thầy đã nhiều lần trùng tu 
chùa nên cơ sỡ vật chất ngày 
càng khang trang hơn. Năm 
1998 đại đức Thích Minh Thành 
tiếp qủan chùa và tiếp tục xây 
dựng thêm tăng đường. Đến nay 
cơ sở vật chất trong toàn bộ 
khuôn viên chùa đã tương đối 
đầy đủ. Xung quanh chùa trồng 
nhiều cây cối, tạo khoảng 
không gian mát mẻ, càng làm 
tôn lên vẻ u tịch thanh tịnh của 
chốn thiền môn. Mọi cánh vật 
và con người nơi đây đã thể 
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Toàn Cảnh chùa Giác Hạnh - Mỹ Tho, Tiền Giang 


hiện tất cả sự hy sinh đóng góp to 
lớn của nhiều đời trụ trì tại chùa 
Giác Hạnh. Ngoài việc tu tâm 
hành đạo theo hệ phái khất sĩ, 
chùa cũng có những đóng góp 
tích cực vào đời sống xã hội, 
tham gia công tác từ thiện và sự 
nghiệp giáo hoá chúng sinh. 

GIÁC HUỆ: Ngôi chùa tọa lạc 
tại 5⁄8 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 
3, ph.Tân Thuận Đông, q.7, tp.Hồ 
Chí Minh. Trước đây khu vực này 
là bãi sình lầy và hoang vắng. 
Năm 1922, hoà thượng Thích 
Viên Giác đã về đây xây dựng 
nên ngôi Tam Bảo để chuyên tu 
và hướng dẫn phật tử địa 
phươnng tu học. Ban đầu chùa 
được xây dựng bằng vật liệu nhẹ, 
nửa kiên cố. Qua những lần trùng 
tU và xây dựng mới, chùa đã 
khang trang như ngày này. Chùa 


quay mặt về hướng đông, giữa 
là chính điện, sau chính điện là 
hậu tổ, bên phải nhà Tổ là nhà 
tăng, bên trái là nhà bếp. Kiến 
trúc chùa là sự kết hợp hài hoà 
giữa kiến trúc truyền thống và 


hiện đại, theo ý tườnng của hoà 





( hua (ác Huệ — Q.7, {Hồ Chí Minh 
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Nguyễn Văn Tân 


thượng Thích Viên Giác. Chùa 
Giác Huệ là điềm An Cư Kiết Hạ 
hàng năm cho tăng ni tu học, tại 
đây còn tổ chức đi cúng trường hạ 
cho các nơi mỗi năm. 

Ngoài ra, chùa còn lập võ đường 
để truyền bá tỉnh hoa võ thuật cổ 
truyền của người Việt Nam. 
Ngoài công việt phụng sự đạo 
pháp, chùa còn là địa chỉ đỏ trong 
công tác từ thiện xã hội. Tại chùa 
có trường nuôi dạy trẻ mô côi 
Long Hoa, do hoà thượng trụ trì 
làm hiệu trưởng. Hàng năm vào 
các ngày rằm, lễ Vu lan, Phật 
đản, lễ giỗ tổ, chùa tổ chức cúng 
lớn, thu hút phật ử gần xa về đấy 
cúng viếng khá đông. 

GIÁC MINH: Chùa tọa lạc tại số 
584 Điện Biên Phủ, ph. I1, q. 10, 
tp. Hồ Chí Minh. Đây là một 
trong số ít ngôi chùa ở q.10 xây 
dựng theo lối kiến trúc chùa miễn 
Bắc. Với diện tích khuôn viên 
hơn 300m”, chùa quay mặt về 
hướng Nam với hai lầu một trệt, 
tầng dưới là bàn thờ Tổ, lầu 1 là 
chánh điện được bài trí rực rỡ và 
lâu 2 là nơi thờ hài cốt của các 
phật tử. Được xây dựng từ 1955, 
chùa Giác Minh đã là trụ sở Giáo 
Hội Tăng Già Bắc Việt tại miền 
Nam với vị chủ tịch đầu tiên là 
hoà thượng Đoàn Văn Hành, 
thoạt đầu diện tích chùa Giác 
Minh nhỏ hẹp, được mở rộng 


thêm vào những lần mua đất 
xung quanh của hoà thượng 
Thích Đức Nghiệp (1960), hoà 
thượng Thích Thanh Thái 
(1964). Khi xây dựng vào năm 
1955, chùa chỉ có một tầng trệt, 
sau này mới được xây dựng to 
lớn và khang trang. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, nhất là 
những năm cuối cùng của chế 
độ Ngô Đình Diệm, chùa Giác 
Minh từng là một trong ba trung 
tâm lớn (cùng chùa Xá Lợi và 
chùa Ấn Quang) đứng ra tổ chức 
các phong trào chống kỳ thị tôn 
giáo. Chùa cũng đã từng tham 
gia tổ chức các cuộc tuyệt thực, 
tự thiêu của tăng - ni, phật tử 
tại Sài Gòn dưới chế độ Mỹ - 
Ngụy, đặt biệt là vụ tự thiêu của 
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hòa thượng Thích Quảng Đức. 
Ngày nay, chùa Giác Minh trở 
thành nơi sinh hoạt của phật tử 
địa phương gần xa. Vào các ngày 
Rằm tháng giêng, Rằm tháng hai, 
Rằm tháng tư, Rằm tháng bẩy 
hàng năm, chùa đứng ra tổ chức 
các lễ hội nhằm hướng các phật 
tử và khách thập phương vào 
những sinh hoạt tín ngưỡng. Chùa 
Giác Minh còn là một trong 
những địa chỉ giúp đỡ những 
mảnh đời cơ nhỡ, tham gia cứu 
trợ đồng bào thiên tai lũ lụt và 
phong trào đền ơn đáp nghĩa. 


GIÁC MINH: Tịnh Xá được xây 
dựng vào năm 1939, do ông 
Trương Khôn Sơn (pháp danh 
Minh Đăng) sáng lập. Chùa tọa 
lạc tại số Al/14, ph.Tân Vạn, 
tp.Biên Hòa , t Đồng Nai. Mặc dù 
chùa nằm trong cái nôi của phật 
giáo Nam bộ, nhưng cho đến 
1963, chùa Giác Minh vẫn còn 
đơn sơ với cơ sở vật chất khiêm 
tốn. Sau khi về trụ trì chùa năm 
1963, hoà thượng Thích Minh 
Chánh một mặt tham gia hoạt 
động cách mạng, một mặt đem 
hết cônng sức cho việc trùng tu 
và đổi lại tên hiệu của chùa 
thành Giác Minh Tịnh Xá. Trước 
năm 1975, Giác Minh Tịnh Xá đã 
từng là nơi chuyên tính tu học 
theo hệ phái Bắc tông của Hội 


Tăng Già Nam Việt và đã phát 
triển thành đạo tràng tiếp độ 
tăng ni tứ chúng và phật tử tại 
gia. Tịnh Xá Giác Minh nằm 
trong một khuôn viên rộng, 
thoáng mát với cơ sở vật chất 
khá khang trang, hiện đang là 
phân hiệu của Trường Trung 
cấp Phật học tĐôổng Nai. Đồng 
thời là Văn phòng của Ban Từ 
Thiện Phật giáo tỉnh, tham gia 
tích cực vào công tác từ thiện, 
xây dựng nhà tình nghĩa, cứu trợ 
đồng bào bị lũ lụt. Giác Minh 
Tịnh Xá tựa lưng bên con sông 
Đông Nai thơ mộng với khung 
cảnh thiên nhiên ưu đãi, luôn 


giữ được không khí thanh tịnh, 
yên bình của chốn thiền môn. 





Giác Minh Tịnh Xá - Biên Hòa, Đồng Nai 
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_ Nguyễn Văn Tân 


GIÁC NGUYÊN TỰ: Tọa lạc tại 
số 129 F/186/2 Bến Vân Đồn, 
Quận 4, TP.HCM với tổng diện 
tích khuôn viên hơn 4000m.. 
Giác Nguyên Tự được khai sơn 
năm 1947 do công đức của bốn vị 
Hòa thượng có nhiều đóng góp 
cho Phật giáo Việt nam, đó là: 
Hòa thượng Thị hạ An Tự Hành 
Trụ, Hòa thượng Thượng Thị Hạ 
Niệm, Hòa thượng Thích Thiện 
Tường và Hòa thượng Thích Thới 
An. Bốn vị Hòa thượng liên tiếp 
kế vị trụ trì Giác Nguyên Tự và 
đảm trách nhiều chức vụ quan 
trọng trong đạo phật, mở trường 
đào tạo tăng ni, tham gia tu bổ 
các tự viện khác, một lòng lấy 
giới luật tu trì "tốt đạo đẹp đời”, 
xứng đáng là những danh tăng 
của Phật Giáo Việt Nam. 

Năm 1969, Hoà Thượng Thích 
Thiện Tường kế vị trụ trì và liên 
tiếp trụ trì Giác Nguyên Tự trong 
l5 năm. Đến năm 1984, Thượng 
Tọa Thích Minh Nghĩa được kế 
vị trụ trì thay vị trụ trì tiền nhiệm 
cho đến nay. Trong những năm 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
nơi đây từng nuôi dấu các chiến 
sĩ cách mạng, úng hộ kháng 
chiến, trong đó có Hoà Thượng 
Thiện Hào, Hoà Thượng Minh 
Nguyệt... Trong kháng chiến 
chống Mỹ nơi đây là căn cứ chính 
của Nhóm sinh viên Xuyên Việt 





s59 99s\\vQ 





Toàn cảnh Chánh Điện — Giác Nguyên Tự 


hoạt động biểu tình chống chế 
độ cũ. Ngày nay, Giác Nguyên 
Tự là nơi thanh tu, học đạo của 
gần 100 Chư Tăng đang theo 
học các lớp văn hoá đạo cũng 
như đời từ tiểu học đến đại học. 
Lớp Sơ Cấp Phật học cũng được 
thành lập vào năm 1994 cho 
đến nay đã trải qua ba khóa, 
đào tạo hàng trăm Tăng Ni theo 
tu học. Từ những năm đầu trụ 
trì, Thượng Tọa Thích Minh 
Nghĩa đã bắt tay ngay vào việc 
trùng tu Giác Nguyên Tự. Từ 
diện tích tổng thể hơn 4.000m” 
đến nay diện tích xây dựng đã 
chiếm khoảng 2.500m” với các 


công trình kiến trúc Phật giáo 
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Cổng Tam Quan - Tổ Đình Giác Nguyên 


tiêu biểu, độc đáo mang những 
nét đặc trưng riêng. Các công 
trình trùng tu như: Chánh Điện, 
Thiển Đường (1989), Tháp Phổ 
Đồng (1991), Trai Đường, Quan 
Âm Đài, Phòng Học (2002)... đều 
được Thượng tọa Thích Minh 
Nghĩa đầu tư và thiết kế theo 
những ý tưởng độc đáo, hài hòa, 
kết hợp khéo léo lối kiến trúc cổ 
điển và hiện đại. Thượng Tọa 
Thích Minh Nghĩa ngoài việc 
được mọi người biết đến như một 
bậc chân tu hết lòng lo việc Phật 
pháp còn vẹn lòng với việc đời: 
chăm lo việc từ thiện, cứu trợ 
đồng bào lũ lụt, hỗ trợ chữa mắt 
cho người mù nghèo khó... chia xẻ 
cùng những mảnh đời bất hạnh. 

Thượng tọa Thích Minh Nghĩa 
còn được biết đến như người khai 
sơn Tu Viện Toàn Giác (thuộc xã 


Giang Điền, 
huyện Thống 
Nhất, tỉnh 
Đông Nai - 
xem trang 
1270). Trải 


qua quá trình 
thăng trầm, giờ 
đây Tu Viện 
Toàn Giác 
được xem như 
một nơi tịnh tu 
lý tưởng, là 
điểm = hành 
hương của Phật tử và khách 
thập phương, đồng thời là một 
trong những điểm danh thắng 
của tỉnh Đồng Nai. 

Giữa chốn thị thành náo nhiệt, 
mỗi người sẽ tìm được cảm giác 
thanh tịnh, bình yên khi bước 
chân vào Giác Nguyên Tự, 
hưởng không khí trong lành, uy 
nghiêm nơi cửa Phật và bởi tấm 


. lòng rộng mở, từ bi của Thượng 
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tọa Thích Minh Nghĩa và các 
Tăng Ni trong chùa, còn được 
dự các khoá tu tập bát quan trai 
hàng tuần, tịnh tu hàng tháng và 
thiền tập thiền, tụng hàng ngày. 
Tất cả tạo thành đạo tràng trang 
nghiêm an lạc qua tiếng kinh 
kệ mõ chuông, lời pháp và oali 
nghỉ đạo hạnh của tứ chúng Tổ 
Đình. 


Nguyễn Văn Tân 





Chùa Giác Phước — Bình Chánh, TP.Hồ Chí Mini: 


GIÁC PHƯỚC: Chùa tọa lạc tại 
A4/14Q, ấp 1, x. Tân Tạo, h. Bình 
Chánh, tp. Hồ Chí Minh. Chùa 
Giác Phước được xây dựng trên 
phần đất rộng trên 10 ha, do hoà 
thượng Thích Từ Phong thuộc 
dòng Lâm tế đời thứ 39 đứng ra 
thành lập từ năm 1937. Năm 
1971, hoà thượng Thích Thiện 
Nghĩa đã cho xây dựng lại ngôi 
chùa Giác Phước và một khu 
nghĩa địa bên cạnh. Đến năm 


1974, sau khi chùa Giác Phước 
được xây dựng xong, đại đức 
Thích Huệ Thông thuộc dòng 
Lâm tế thứ 41 được cử về làm trụ 
trì với 10 tu sĩ khác là những 
người trốn lính của chế độ cũ. 
Năm 2001, chùa Giác Phước đã 
được trùng tu khang trang như 
dáng vẻ ngày nay. Khu nghĩa địa 
của chùa Giác Phước đến nay đã 
có trên 4.000 ngôi mộ được xây cất 
đẹp đẽ và trang nghiêm. 
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GIÁC QUANG: Toa lạc tại số 334 
Phan Văn Trị, q. Bình Thạnh, tp. 
Hô Chí Minh. Chùa được kiến lập 
từ năm 1930 do sự phát tâm của 
ông bà Nguyên Văn Giác. Buổi 
ban đầu đây là vùng đầm lầy,bao 
quanh chùa là một nghĩa trang 
lớn. Sau khi chùa được xây dựng, 
đã thỉnh Thầy Thích Bửu Đăng về 
làm trụ trì. Kể từ khi được lập, 
chùa là một cơ sở cách mạng, 
đóng góp tích cực trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ. Năm 1945, hoà thượng Thích 
Bửu Đăng đã bị giặc Pháp giết 
hại. Năm 1951, sau khi về làm trụ 
trì, Đại đức Thích Huệ Hiển bắt 
tay vào công việc trùng tu lại 
chùa. Năm 1954 chùa Giác 
Quang đà kết hợp với lực lượng 
cách mạng mở lớp xoá mù chữ. 





Tháp chuông chùa Giác Quang 





Mặt tiền chánh điện chùa Giác Quang 


Năm 1956 chùa mở trường tiểu 
học dạy miên phí cho con em tại 
địa phương. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, chùa tiếp tục là 
cơ sở cách mạng, nuôi giấu cán bộ 
cách mạng. Đã hơn 70 năm trôi 
qua, chùa Giác Quang vân luôn 
bảo tôn được truyền thống tốt đẹp 
của đạo Phật. Hàng năm vào 
ngày Răm tháng Giêng, lễ Vu Lan 
Răm tháng Bảy, Răm tháng 
Mười... chùa thực sự trở thành 
những ngày hội thu hút hàng 
ngàn tăng ni, phật tử, khách 
thập phương đến lễ chùa. Chùa 
Giác Quang không chỉ đóng góp 
trong hai cuộc kháng chiến mà 
còn tích cực trong công tác từ 
thiện xã hội và sự nghiệp giáo hóa 
chúng sinh. 


479 


Nguyễn Văn Tân 


lộ 


Chùa toa lạc tại 
103 đường Âu Cơ, 
ph. 14, q. 11, tp. Hồ 
Chí Minh. Chùa 
được xây dựng năm 
1918 với tên cổ là 
chùa Cô Hồn. Chùa 
do thập phương bổn 
đạo kiến tạo và 
hoà thượng Hồng 
Lương sáng lập. 
Sau đó hoà thượng 
Thích Thiện Thành 
trụ trì đến 1985. Kế vị sau đó là 
thượng toạ Thích Phước Định 
(thế danh Ngô Văn Tất) trụ trì 
đến nay. Chính điện chùa Giác 
Sanh thờ Đức Bổn sư; sau hậu tổ 
thờ Đức Tổ Đạt Ma, tả hữu thờ 
ông Tiêu, ông Hộ, xung quanh có 
3 tháp (thờ 2 vị Tổ, thập phương 
bá tánh). Khu di tích cổ vẫn còn 
những cây cột gô, mái ngói âm 
dương. Chính điện được trùng tu 


Tiền Sảánh chùa Giác Sanh — Q.11, TP. Hồ Chí .Miak 





2.22 Số x2. z Lá, 


năm 1998 theo lối kiến trúc hiện 
đại được chạm khắc hoa văn rồng 
quấn cột nhủ vàng. Năm 1968 
chùa Giác Sanh đã mở trường 
đào tạo tăng tài (khoảng 300 vị). 
Sau 1975, trường giải thể. Lễ hội 
lớn tại chùa hàng năm vào Rằm 
tháng Tư và 2 ngày giô là 17/4 và 
25/5. Hàng tháng cứ đến ngày 
mồng 1, 7, 10 chùa làm lễ cầu an, 
cầu siêu. 
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Mô hình chùa Giác Tâm đang xây dựng 


GIÁC TÂM: Chùa toạ lạc tại 
324B Phan Đình Phùng, ph. 1, q. 
Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh. 
Chùa được kiến lập năm 1952, do 
gia đình cư sĩ Trần Văn Hiệp xây 
dựng bán kiên cố với mái lợp tôn, 
tường gạch trên khu đất rộng 
3048m”. Năm 1952, gia đình cư sĩ 





.- 


Tượng Tiiên Phú Thiên Nhãn 


481 


đã hiến cúng chùa Giác Tâm cho 
Hội Phật học Nam Việt. Chùa đã 
trải qua nhiều đời trụ trì và từ 
năm 1987 đến nay trụ trì chùa 
Giác Tâm là ni sư Thích Nữ Huệ 
Từ. Vào năm 1961, chùa Giác 
Tâm được trùng tu và xây dựng 
thêm nhà giảng. Đến tháng 3 
năm 2009, chùa Giác Tâm đã 
được khởi công xây lại với lối kiến 
trúc có hai tầng lầu và bốn mái 
bằng. Tầng lầu là chính điện và 
hậu tổ, tầng trệt là giảng đường, 


hai dãy nhà phụ thờ vong linh 


phật tử. Một tượng Phật Thiên 
thủ thiên nhãn bằng gỗ cao 3,5 
mét là pho tượng độc đáo của 
chùa Giác Tâm. Ngoài việc được 
biết đến như một ngôi chùa đẹp, 
thanh tịnh giữa trung tâm tp. Hồ 
Chí Minh, chùa Giác Tâm còn 
được biết đến với việc thành lập 
một trường mẫu giáo có bốn lớp 
và giáo viên giảng dạy là các ni 
chúng trong chùa. 


Nguyễn Văn Tân 


đắc THIÊN: Chùa toa lạc ở số 


0° đường Trần Phú, tx. Vĩnh ˆ 


Long, ty Vĩnh Long. Chùa được 


dựng vào năm 1906, đã được 


trùng tu nhiều lần. Chùa hiện đặt 
văn phòng Ban Trị sự Phật giáo 
t. Vĩnh Long. 


GIÁC VIÊN: Chùa toa lạc ở số 
161/85/20 đường Lạc Long Quân, 
q. 11, tp. Hồ Chí Minh. Chùa ban 
đầu mang tên Quan Âm các, được 
ông Hương Đăng tạo dựng vào 
năm 1805 từ một am nhỏ thờ Bồ 
Tát Quan Thế Âm. Năm 18ð0, đổi 
thành chùa Giác Viên. Chùa 
được trùng tu lớn vào các năm 
1899, 1910. Tại đây có 153 tượng 
lớn nhỏ, 57 bao lan và 60 phù 
điêu. Mỗi hiện vật được tạo tác 
theo những kỹ xảo khác nhau, tạo 
nên sự đa dạng về phong cách lẫn 
đề tài. 

GIÁC VIÊN: Thường gọi là chùa 
Lạng hay Hương Lạng, ở x. Minh 
Hải, h. Mỹ Văn, t. Hưng Yên. 
Chùa được xây vào khoảng tk. 
XVII va đả qua nhiều lần trùng 
tu. Năm 1972, giới chuyên môn đã 
khai quật ở đây và tìm thây một 
số hiện vật bằng gốm và bằng đá 
được chạm trổ. Đáng chú ý là con 
sấu đá và những tay vịn bằng đá 
được chạm khác trang trí hình sóc 
và chim phượng. Đây là những di 
vật thuộc thời Lý. Ngoài ra, chùa 
con mang dấu ấn mỹ thuật thời 


Mặc và Ngắt à qua các sián' trùng 
tu¿ sửa chứa. 


GIA CÀNH: ` Đền ở ð4 phố 
Hàng Than, q. Ba .Đình, tp. Hà 
Nội là đền của ph. Gia Cảnh xưa, 
thờ Ủy Linh Sơn Hà và Thánh 
Hậu là Phương Dung. Tục truyền, 
Uy Linh. là con trai. của. "Lạc 
Long Quân  - ~ th 


GIAI: Tên Hán - Việt là Ì. “Thanh 
Trai, nay thuộc x. Minh Lãng, h. 
Vú Thư, t. Thái Bình, có nghề 
làm gàu tát nước từ lâu đời. Đây 
là loại gầu dùng dây kéo, nên gọi 
là gầu dây. Nguyên liệu để làm là 
tre, nứa và mây. Thợ Ì. này có 
kinh nghiệm chia thân gầu 
thành hai phần không đều nhau 
để phần lưng gầu nhẹ hơn phần 
bụng gầu, lưỡi gầu vục vào nước, 
lấy được nhiều mà gầu không 
nghiêng đổ. Gầu ở đây có tiếng 
là bền, đẹp, dễ tát. Gầu thường 
được gọi bằng cái tên của 
chính l. đã ginh ra nó: gầu giai. 

Ca dao có câu: 
Ruộng thấp tát một gầu giai; 
Ruộng cao thì PHAI tát hai gầu 
Sòng. 


GIAI PHẠM: L. Giai Phạm ( sau 
đối là Hiến Phạm), h. Văn Giang, 
t. Hưng Yên, quê Đoàn Doän 
Luân (2-1735). Thi hương đỗ đầu, 
nhưng không chịu nhận quan 
chức, chỉ ở nhà dạy học. Nhà ông 
là một trường học luôn tổ chức 
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những buổi sinh hoạt văn chương. 
Ông cho em gái Đoàn Thị Điểm 
đón tiếp các bậc danh sĩ để cùng 
đối đáp xướng hoạ. Giai Phạm 
cúng là quê Nguyễn Văn Linh 
(1915 - 1998), nhà hoạt động cách 
mạng, nguyên Tổng bí thư Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Tên thật là 
Nguyễn Văn Cúc. 

GIẢI: Đền Giải, cũng gọi là đền 
Hà Đới, ở x. Tiên Thanh, h. Tiên 
Lãng, tp. Hải Phòng, thờ Trần 
Quốc Thành và Trần Quốc Diên, 
hai vị tướng thời Trần có công 
diệt giặc Nguyên - Mông ở vùng 
hạ lưu s. Bạch Đằng. Hàng năm, 
vào các ngày 15 tháng Ba và 20 
tháng Một ta l. vào đám hội. 


GIẢI OAN: Chùa nhỏ ở chân n. 
Yên Tử. Chùa lưng tựa vách n., 
mặt hướng về khe nước Giải Oan, 
nơi một số phi tần theo vua Trần 
Nhân tông đã tự tử, sau khi biết 
vua xuất gia. 


GIAI OAN: Chùa trong khu 
thắng cảnh Hương Tích (Mỹ Đức, 
Hà Tây), năm ở bên trái đường từ 
Thiên Trủ lên động Hương Tích. 
Chùa được xây dựng năm 1687. Ở 
đây có giếng Giải Oan, còn gọi là 
Thanh Trì, nước trong suốt, tương 
truyền, Phật Bà Quan Âm từng 
tăm ở đây để tẩy sạch bụi trần 
trước khi vào cöi Phật. 


GIAM: Tên tắt để chỉ trường 
Quốc Tứ Giám ở Thăng Long xưa, 
một trung tâm cao học trước tk. 
XIX. Về sau, nhiều địa danh 


trong khu vực này củng được gọi 
là Giám: chợ, hồ... 


GIÁM SÁT TƯ Mã: Đền ở x. 
Như Lê, h. Hải Lăng, t. Quảng 
Trị. Tương truyền, thời trước có 
vị giám sát Tư Mã đánh giặc bị 
thương, cưởi ngựa chạy đến x. 
Như Lệ thì chết, dân bản x. lập 
đền thờ. 


GIÀN: Đình ở th. Cao Đỉnh, x. 
Xuân Đỉnh, h. Từ Liêm, Hà Nội, 
thờ Lý Phục Man, một danh 
tướng của Lý Nam Để. Đình được 
xây dựng từ lâu đời và được sửa 
chứa nhiều lần. Kiến trúc gồm đại 
đình, nhà dọc, hậu cung. Đại đình 
5 gian 2 di, làm kiểu "thượng 
giường giá chiêng". Hậu cung nối 
liền với nhà thiêu hương gồm 3 vì 
kèo. Về trang trí, có những mảng 
chạm nổi đẹp, mang phong cách 
nghệ thuật tk. XIX, cùng những 
mảng chạm của cửa võng và các 
đồ thờ tự. Ngoài ra, đình còn một 
số bia ký thời Lê Cảnh Hưng, Gia 
Long và những lọ sứ cổ. Đình đả 


. được xếp hạng di tích kiến trúc - 


nghệ thuật ngày 27/12/1990. 


GIÁN KHẨU: Ngã ba s. Đáy và 
s. Hoàng Long, cách tx. Ninh 
Bình 10km, cách ttr. Nho Quan 
23km. Cầu trên s. Hoang Long 
gọi tắt là cầu Gián trên quốc lộ 1A 
ở km 83. Đêm 30 Tết Mậu Thân 
(1789), quân Tây Sơn đánh tan 
quân nhà Lê ở đây. Tháng 5/1808, 
nổ ra cuộc khởi nghĩa của nông 
dân, do Quách Tất Thúc lãnh đạo, 
chống triều đình phong kiến nhà 
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Nguyễn thời Gia Long, hoạt động 
ở vùng Gián Khẩu, Thiên Quan 
(Ninh Binh). 

GLANG CHÂU: Đền thờ hai anh 
em là Phù Thiết và Phù Nhuệ ở 
x. Vu Thuỷ, h. Thạch Lâm, t. Cao 
Bằng. Nhà Phù Thiết nối đời làm 
tù trưởng. Nhà Mạc chiếm Cao 
Bằng, Phù Thiết buộc phải giử 
chức Chế thông binh đóng giữ 
đốn Súng, nhưng vẫn ngầm 
nuôi chí tố giác. Sau bị bắt giải 
về thành Cao Băng, dọc đường 
ông không ngớt chửi mảng họ 
Mạc rồi nhảy xuống s. tự vẫn. 
Khi nhà Lê Trung hưng, triều 
đình ban sắc truy phong tặng 
Phù Thiết là Giang Châu tiết chế 
đại vương, phong làm Phúc thần, 
giao cho dân x. Vu Thuỷ lập miếu 
thơ phụng. 


GLANG ĐÔNG: Danh từ chỉ 
vùng đất phía Đông s. Hồng 
thuộc phạm vi nhà Mạc cai trị, 
đối lập với vùng ở phía Tây Nam 
s. Hồng, nơi quân nhà Lê hoạt 
động xâm nhập. 

GIANG HÀ: X thuộc h. Thanh 
Lâm, nay là th. Uông Hạ, x. Minh 
Tân, h. Nam Thanh, t. Hải 
Dương, quê Trang nguyên Trần 
Quốc Lặc, Đỗ Kinh trạng nguyên 
khoá Bính Thìn (1256). 


GIANG MÔ: Địa điểm cách tx. 
Hoà Bình 8km về phía Nam, trên 
đường đi Chợ Bờ. Ngày 13/12 
/1951, tiểu đội trưởng Cù Chính 
Lan một mình diệt xe tăng địch 
và anh đã hy sinh ở đây. 


GIANG THÀNH: Luỹ do Mạc 
Thiên Tứ đắp ở phía Đông t. lị 
t. Hà Tiên, phía hửu s. Vĩnh Tế 
thuộc h. Hà Châu. Có câu: "Giang 
thành da cổ", nghĩa là Trống đêm 
Giang Thành - một trong mười 
danh lam thăng tích ở tx. Hà 
Tiên, được ca ngợi qua "Hà Tiên 
thập vịnh” do Mạc Thiên Tích 
thủ xướng. 


GIANG TIỀN: Mỏ than ở trên 
§. Đu, thuộc h. Phú Lương, t. Thái 
Nguyên, khai thác từ lâu. Trạm 
thuỷ văn. Xưởng vũ khí thô sơ 
ta lập hồi đầu kháng chiến 
chống Pháp. 


GIẢNG VÕ: Cung điện xây vào 
đời Hậu Lê (tk. XV) ở về phía Tây 
Thăng Long, là nơi luyện võ và thi 
võ. Vị trí điện Giảng Võ đã tìm 
thấy giữa hồ Ngọc Khánh, q. Ba 
Đình, tp. Hà Nội. 


GIẢNG VÕ: Đình ở ph. Giáng Võ, 
q. Ba Đình, Hà Nội, thờ Lý Châu 
nương (thường gọi là Bà Chúa 
Kho), một nữ tướng xuất sắc thời 
Trần. Đình hình chuôi vồ, đại bái 
3 gian, hậu cung 2 gian, đã được 
sửa chứa nhiều lần. Có trang tri 
các hình đầu rồng, cửa võng. Đình 
còn lưu giữ được các đồ tế khí, câu 
đối, hoành phi, nghê đá, bia đá. 
Đình đã được xếp hạng di tích lịch 
sử ngày 20/7/1994. 

GIẢNG VÕ: Toà điện lớn xây 
năm 1010 trong Hoàng thành 
Thăng Long, là nơi vua Lý Thái 
tổ và các quan võ bàn việc nước. 
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Toà điện bị phá và năm 1028, vua 
Lý Thái tông xây điện Diên Phúc 
trên nên điện củ. 

GIẢNG VÕ (trưởng): Là trường 
dạy và luyện võ lập từ năm 1170 
ở Thăng Long. Các đời vua Lý và 
vua Trần duy trì việc dạy và 
luyện tập quân sự ở đây. VỊ trí 
trường Giảng Võ củ, thuộc đất ph. 
Giảng Võ, q. Ba Đình, tp. Hà Nội, 
vết tích là Cồn Bắn. 


GIẢNG VÕ ĐƯỜNG: Trường 
dạy võ do Trần Thái tông mở năm 
1253 (song song với Quốc học dạy 
văn chương), đặt ở Ì. Giảng Võ, 
nay thuộc q. Ba Đình, tp. Hà Nội, 
để chuẩn bị chống quân Mông Cổ. 


GLANH: 8. dài 155 km ở t. Quảng 
Bình, nguồn từ n. Mụ Gia ở 
Trường Sơn, chảy ra biển ở cửa 
Gianh; tên chữ là Linh Giang, gọi 
tắt là Thọ Linh, tên nôm là Rào 
Nậy. Kể từ năm 1672, quân Trịnh 
và quân Nguyên đình chiến, lấy 
s. Gianh làm ranh giới giứa Bắc 
Hà và Nam Hà. Thượng nguồn s. 
_ Gianh từ đèo Mu Gia đến chỗ 
quặt của s. ở giáp giới 2 t. Hà Tĩnh 
và Quảng Bình, đầy những tên 
quen thuộc trong cuộc kháng 
chiến của vua Hàm Nghi chống 
Pháp (1885 . 1888): Bai Dinh, 
Ngả Hai, Xóm Ve, Xóm Cục, 
Thanh Cục, Thanh Thuyền. 


GIAO CHÂU: Mốt tên gọi khác 
của thành Đại La trước tk. X, nơi 
đặt trụ sở đô hộ Giao Châu của 
nhà Đường. Thành Giao Châu tức 


là thành do Lý Nguyên Gia đắp 
vào năm 825. 


GIAO CHÂU: Phú do nhà Minh 
đặt năm 1407 để thay cho ph. Đông 
Đô thời Trần; phú có 2 h. Đông 
Quan và Từ Liêm. Nhà Lê đổi phủ 
Giao Châu làm phủ Phụng Thiên 
thuộc Trung Đô. Vị trí phủ củ là 
đất các q. nội thành và h. Từ Liêm, 
tp. Hà Nội hiện nay. 


GIAO CHÂU: Tên ph. thời Hán 
thuộc, tức Đông Đô của An Nam, 
thống trị 5 châu là: Từ Liêm, Phúc 
An, Ủy Man, Lợi Nhân, Tam Đới 
và 13 h.: Đông Quan, Từ Liêm, 
Thạch Thất,Phù Lưu, Thanh Đàm, 
Thanh Oai, Ứng Bình, Bình Lục, 
Lợi Nhân, Yên Lãng, Yên Lạc, Phủ 
Ninh, Lập Thạch. 


GIAO CHÂU: Tên trấn đời Tề 
Cao Đế (cuối tk. V). Theo Nam Tề 
châu quận chí, Giao Châu rậm 
rạp, chỉ nước với trời, là nơi sản 
xuất của báu không đâu sánh 
được. Có các q. sau: Cứu Chân, Vũ 


Binh, Tấn Xương, Cửu Đức, Nhật 


Nam, Giao Chi, Tống Bình, Tống 
Thọ, Nghĩa Xương. 


GIAO CHỈ: H. thành lập năm 
601 về đời Đường, tách từ h. Tống 


- Bình ra làm 2 h.; Giao Chỉ và 


Hoài Đức, sau đổi h. Giao Chỉ 
thành châu Nam Từ, gồm 3 h. Từ 
Liêm, Ô Diên và Vũ Lập. Năm 
627 bỏ châu, sáp nhập 3 h. thành 
h. Giao Chỉ. 


GIAO CHỈ: Một trong 15 bộ của 
nước Văn Lang về đời Hồng Bàng, 
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gồm Giao Chỉ, Việt Thường, Vũ 
Ninh, Quân Ninh, Gia Ninh, 
Ninh Hải, Lục Hải, Thanh Tuyền, 
Tân Xương, Bình Văn, Văn Lang, 
Cửu Chân, Nhật Nam, Hoài 
Hoan, Cửu Đức. 


GIAO CHỈ: Q. thời thuộc Hán. 
Theo Tiền Hán thư địa lý chí, có 
92.440 hộ, 746.237 người, gồm 10 
h.: Luy Lâu, An Định, Cấu Lậu, 
Lộc Lãnh, Khúc Dịch, Bác Đới, Kê 
Từ, Tây Vu, Long Biên, Chu Diên. 


GIAO CHỈ: Thời Hoàng đế dựng 
muôn nước, lây địa giới Giao Chỉ 
về phia Tây Nam; vua Nghiêu sai 
Hy Thị định đất Giao Chỉ ở 
phương Nam, là một trong 9 châu 
của Bách Việt. 


GIAO CHỈ: Tên q. ở trấn Giao 
Châu đời Tế Cao Đế (cuôi tk. Vì. 
Theo Nam Tề châu quận chí, có 
11h.: Long Biên, Vũ Ninh, Vọng 
Hải, Câu Lậu, Ngô Hưng, Tây Vu, 
Chu Điện, Nam Định, Khúc Dịch 
(tức Khúc Dương), Hải Binh, 
Luy Lâu. 


GIAO CHỈ: Tên q. thời Tấn Vũ 
Đế. Theo Tân thư địa lý chí, có 
12.000 hộ; 14 h.: Long Biên, Câu 
Lậu, Vọng Hải, Luy Lâu, Tây Vu, 
Vũ Ninh, Chu Diện, Khúc Dương, 
Giao Hưng, Bác Đới, Kê Từ, An 
Định, Nam Định, Hải Bình. 


GIAO CHỈ: Tên q. thời thuộc Tuy 
tđầu tk. VỊII). Trước gọi là Giao 
Châu. Theo Tuy địa lýchí,co30.056 
hộ, 9 h. Tông Binh (trước là q. Giao 
Chi), Long Biên (trước là q. Giao 


Chỉ, Chu diện (trước là q. Vũ 
Bình), Long Bình (trước là Vụ 
Định), Bình Đạo (trước là Quốc 
Xương), Giao Chỉ, Gia Ninh (trước 
là q. Tân Xương), Tân Xương, An 
Nhân (trước là Lâm Tây). 


GIAO CHỈ (thành): Tại phía tây 
phủ Giao Châu, Đời Hán q. lị 
Giao Chỉ đóng ở Liên Lâu tức là 
chỗ ấy. Năm Bảo Lịch thứ 1, dời 
h. lị đến h. Tống Bình. Mạnh 
Khang nói: chữ “huy” âm là "liên", 
chứ "lâu" âm là "thụ" là sọt đất. 
Nhan Sư Cổ lại nói: Liên Lâu 
cũng đọc là "Luy Lủ'. 

GIAO CHỈ BỘ: Tên nước ta hỏi 
nội thuộc nhà Hán (Hán Vủ Để, 
105 tr. Cn) do bộ Thứ sử cai trị, 
gồm 9 q.: Giao Chỉ, Cửu Chân, 
Nhật Nam, Đam Nhi, Châu Nhai, 
Nam Hải, Hợp Phố, Uất Lâm, 
Thương Ngõ. 


GIAO CHÍ THÁI THỨ: Tên đơn 
vị hành chính đời Tống Vú Đế 
thuộc Giao Châu. Theo Lưu Tổng 
châu quận chí, có 4.232 hộ, 12h.: 
Long Biên, Câu Lậu, Chu Diên, 
Tây Vu, Định An, Vũ Ninh, Vọng 
Hải, Hải Binh (đời Ngô gọi là 
Quân Binh), Ngô Hưng, Luy Lâu, 
Khúc Dương, Nam Định (đời Ngô 
gọi là Vũ An). 


GIAO ĐÀM: Tức hồ Dâm Đảm về 
đời Lý, hồ Tây về đời Lê. Năm 
1096 vua Lý Thánh tông xem 
đánh cá ở hồ Giao Đàm, trời đây 
sương mù (vì thế mà còn gọi là 
Dâm Đảm) bị thái sư Lê Văn 
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Thịnh hoá hổ mưu sát, nhưng 
được người cứu thoát. 


GIAO HẢI: Tức là cửa biển Ba 
Lạt, ở h. Giao Thuỷ, t. Nam Định. 
Năm 1060, Lý Thánh tông đến 
cửa này, sử chép rồng vàng hiện 
ra trên thuyền ngự, nhà vua đổi 
tên cửa này là cửa Thiên Phù. 

GIAO HƯNG: H. thuộc q. Giao 
Thuỷ về đời Tấn; đời Nam Tề bỏ. 


GLAO LAM: Là một chùa cổ, tại 
số 14 đường Đại Cổ Việt, q. Hai 
Ba Trưng, Hà Nội. 


GIAO LOAN: Căn cứ của nghĩa 
quânTrươngQuyềnvàPhanChiỉnh 
ở giửa Ba Rịa và Bình Thuận, sau 
khi Trương Định hy sinh. 


GIAO THUÝ: L. thuộc h. Hải 
Thanh, t. Thái Bình, quê nhà sự 
Dương Không Lộ. (1016 - 1094). 
Là thế hệ thứ 9 của dòng thiên 
Quan Bích, cùng với Nguyễn 
Minh Không, Dương Không Lộ 
được xem là vị tổ nghề đúc đồng 
Ở nước ta. 


GIAO THUỶ: Tên h. vẻ đời 
Minh, thuộc phủ Phụng Hoá, sau 
là h. thuộc phủ Xuân Trường, 
(sau đổi là phủ Xuân Trường), t. 
Nam Định; nay là h. Xuân Thuỷ. 
Từ đời Lê về trước có 12 người đỗ 
đại khoa. Quê trạng nguyên đời 
Mạc là Trần Văn Bảo, Phạm Thế 
Lịch, Nguyễn Công Trứ mộ dân 
khai hoang lập ra 10 x.ởh. này. 


GIAO THUY: Thành ở phía tây- 
nam ph. Giao Châu (thời thuộc 


Minh), liền biển. Năm Vĩnh Lạc, 
tướng Minh Trương Phụ tiến 
đánh Đại Việt, có qua cửa biển 
Muộn Hải h. Giao Thuỷ tức là chỗ 
thành Giao Thuỷ này. 


GIAO TỰ: Đình x. Kim Sơn, h. 
Gia Lâm, Hà Nội, thờ thành 
hoäng là Lý Chiêu Hoàng, tên 
huý là Phật Kim, tôn hiệu Quốc 
vương thiên tử. Lý Huệ Tông 
không có con trai, nên năm 1224 
xuống chiếu lập công chúa Chiêu 
Thánh làm hoàng thái tử. Sau đó 
Chiêu Thánh lên ngôi, tức Lý 
Chiêu Hoàng; ở ngôi được gần 2 
năm, Chiêu Hoàng lấy chồng là 
Trần Cảnh và truyền ngôi cho 
chồng (1-1225). Sau lại bị gả cho 
Ngự sử đại phu Lê Phụ Trần 
(1258). Bà mất năm 1278, thọ 61 
tuổi. Bà từng cấp tiền bạc ruộng 
đất cho dân x. Giao Tự (im Sơn), 
sau khi bà mất, dân bản x. lập 
đền thờ, tôn làm thành hoàng, các 
đời đều được ban tước hiệu mỹ tự. 


GIÁO ĐỨC: Q. của Mỹ-nguy ở t. 
Định Tường, nay thuộc t. Tiền 


. Giang, gồm 10 x. dân số năm 1965 


là 54.598 người. 


GIÁO HIỆU: X. xưa thuộc châu 
Bạch thông, sau là h. Chợ Ra, t. 
Thái Nguyên, nay thuộc t. Cao 
Bằng. Nơi hoạt động của Nùng 
Văn Vân. 


GIÁO PHƯỜNG: Đình của th. 
Giáo ph. củ, thuộc tổng Tả 
Nghiêm, h. Thọ Xương, thờ 
thần là Cao Sơn, một cộng sự của 
Tần Viên. Nay đình ở vào số 83B 
phố Huế. 
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GIÁO TẤT: Địa điểm ở h. Thuận 
Thành t. Bắc Ninh, nơi phát hiện 
trống đồng vào tháng 11/1918. 
Trống thuộc nhóm B, kiểu B3. 


GIÁP ĐĂNG LUÂN: Lăng thuộc 
l. Vườn, x. Việt Lập, h. Tân Yên, 
Bắc Giang xây dựng trên một gò 
thấp, có diện tích chừng 500 mớ. 
Đây là khu lăng mộ của Quận ông 
Giáp Đăng Luân làm việc trong 
bộ Hộ dưới triêu Lê-Trịnh. Lăng 
được xây dựng vào những năm 
1728 - 1733, khi Giáp Đăng Luân 
còn sống, ông lấy đây làm chốn 
dưỡng nhân, khi mất. lại chôn cât. 
tại đó. Lãng gồm 3 phần: phần 
một gồm các tượng giống, đúc 
bằng đá; phần hai gồm ba ngôi 
nhà dùng để thờ cúng; phần 3 là 
phần mộ. Về nghệ thuật, ở khu 
lăng đáng chú ý là hệ thống tượng 
đá bố trí cân đối theo trục dọc. 


Ngoài củng là 2 con giống đá dấu ' 


mặt, tiếp đến là đôi chồn nhỏ đầu 
ngấng cao, bốn tượng nữ đứng 
thành 2 hàng sau, đôi chân dáng 
vẻ trang nghiêm. Hai tượng tay 
cầm côn, kiếm; hai tượng kia cầm 
bút và sách vở. Sơ di tượng được 
nhận định là nử bởi dưới mủ đội 
đầu của 4 tượng đều được tạc một 
mớ tóc dài buông xuống eo lưng. 
Ở phần hai khu lăng là 3 ngôi nhà 
dùng để thờ cúng. Nhà làm bằng 
gỗ lợp ngói, kiến trúc đơn giản, bố 
cục lốt chữ tam. Cổng vào mộ xây 
bằng đá xanh, trên khác chư: 
“Tiểu Giao am". 

GIÁP ĐIỆP XUYÊN HOA: Một 
cụm từ Hán để chỉ khu vực 9 hồ 


Tả Vọng và Hữu Vọng cú, có thể 
trông như hình con bướm đang 
đậu trên một bông hoa. Hai hồ 
là hai cánh bướm, còn thân bướm 
là đất l. Cựu Lân củ, nay vào 
khoảng phố Tràng Tiền, và con 
ngòi thông từ hồ ra bến Tây Luông 
như râu bướm. 


GIÁP ĐÌNH LIÊN: Lăng thuộc 
xóm trại, x. Lăng Cáo, Tân Yên, 
Bắc Giang. Lăng xây dựng trên 
sườn đôi thấp, có diện tích 500m”. 
Lăng hiện còn 4 tượng võ sĩ, hai 
nghê, 2 bia đá và một bệ thờ. Nội 
dung văn bia cho biết chủ nhân 
lăng là Giáp Đình Liên. Ông làm 
quan thời Lê, được phong Thị 
đông cung, Thị hầu kị, Tả trình 
khiển mã (các đội kị mã), Nội 
Bài Thị nội thủ, Tả lễ phiên 
thị cận, Thị nội giám, Tư lễ giám 
tước hầu. 

GIÁP ĐOÀI: Đình tại số 146 
đường Thuy Khuê, q. Tây Hồ, tp. 
Hà Nội. Là đình của Giáp Đoài, 
thờ Linh Lang. Định bị phá tử 
năm 1947, 


GLÁP ĐÔNG: Đình tại số 130 
đường Thuy Khẻ, q. Tây Hồ, tp. 
Hà Nội. Là ngôi đình của Giáp 
Đông, thờ thần Linh Lang. Định 
bị phá từ năm 1947. 

GIÁP LĨNH HẦU: Đền x. Phước 
Trịnh, h. Long Khánh, t. Đồng 
Nai, thờ An Biên công thần nhà 
Nguyên là Ký lục kiêm cai cỡ 
Giáp Lĩnh hầu (không rõ họ tên). 


GLÁP NHẤT: Chùa, tên chứ là 


Phúc Lâm tự, ở th. Giáp Nhất, X. 
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Nhân Chính, h. Từ Liêm, ngoại 
thành Hà Nội. Chùa gồm nhà tiền 
đường và thượng điện, nhà Tổ, 
khuôn viên rộng rãi. Tương 
truyền, chùa được dựng từ lâu và 
nhiều lần bị huỷ hoại bởi các cuộc 
binh lửa. Hệ thống tượng Phật 
mới được tạo dựng vào năm 1941. 
Chủa còn giữ tấm bia khác năm 
1892. Năm 1973, sửa chứa toà 
tam bảo và dựng nhà Tổ. Chùa đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
nghệ thuật ngày 31/1/1992. 
GIÁP NHẤT: Tên củ là đình Lý 
th, ở th. Giáp Nhất, x. Nhân 
Chính, h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ 
Phùng Lương, một vị tướng tài 
của Phùng Hưng. Đình được dựng 
từ lâu, sửa chứa lớn vào các năm 
1952, 1986, 1990. Đình hiện nay 
có tam quan, sân, ao, đại định 5 
gian và hậu cung 3 gian song song 
với đại đình thành hình chữ 
"nhị". Đình (và chùa) đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - nghệ thuật 
ngày 31/1/1992. 


GIÁP NHẬT: Th. thuộc x. Thịnh 
Liệt, h. Thanh Trì, tp. Hà Nội. 
Quê Bùi Xương Trạch, Bùi Vịnh, 
Bùi Huy Bích, Nguyễn Bá Học. 


GIAÁP SƠN: H. thuộc ph. Tân 
Hưng, nay là h. Kinh Môn, t. Hải 
Dương, quê Đỗ Khác Chung ? - 
1330). Làm quan thăng đến Thiếu 
bảo đời Trần, khi mất được phong 
chức Thiếu sư. Ông nổi tiếng về 
mặt ngoại giao, tình báo. Sau chiến 
thẳng, ông được ban quốc tính và 
chức Đại hành khiển. Việc ông đi 
cứu Huyền Trân (1307) đã thành 


một đề tài văn học. Nhiều tác giả 
đời sau xem đó là một thiên tình 
sử đẹp, nhưng đương thời ông bị 
đánh giá thấp. 

GIÁP SƠN (hay HIỆP SƠN): 

H. về đời Trần, gọi là h. Thiếm - 
Sơn, đời Lê Quang Thuận đổÀlà 
Giáp Sơn thuộc phủ Kinh Mổn, 
trấn Hải Dương, nay là h. Kim 
Môn, t. Hải Dương. Từ đời Lê vé 
trước, h. có 14 người đỗ đại khoa. 


GLÁP TRINH TƯỜNG: Lăng ở 
L. Um, x. Việt Lập, h. Tân Yên, 
Bắc Giang. Lăng thờ Giáp Trinh 
Tường. Còn gọi là Gián Sùng, là 
cháu đời thứ 3 của trạng nguyên 
Giáp Hải (còn gọi là Trang KểŸ, 
Giáp Trinh Tường dưới thời Lê 
được gia phong chức Tổng thái 
giám, Cai kí đặc tiên kim tứ Vinh 
Lộc đại phu vệ quân vụ Thán đốc 
bắc quân. Đến khi về hưu được 
phong tới chức Thái bảo. Lăng có 
quy mô không rộng, diện tịch 
chừng 400 mỶ. Cấu trúc lãng đơí 
giản, chỉ có 6 tượng người bằng đá 
đối xứng qua đường thần đạo. 


-Tượng đá cao 1,30m, tạc đẽo thô 


sơ. Cả sáu tượng đều mặc giáp £ó 
hộ tâm, tay cầm côn, kiếm. : 


GIĂNG MÀN (hay KHAI 
TRƯỚNG:: N. thuộc h. Hương 
Sơn, t. Hà Tĩnh. n. cao, trùng 
điệp Nơi phát nguyên của s. 
Ngàn Phố. Căn cứ cuộc khởi 
nghia Lê Lợi, Lê Duy Mật và 
Phan Đình Phủng. 


GIẰNG: Đền binh hồi thuộc Pháp 
ở phía Tây Bắc, t. Quảng Nam. H. 


Nguyên Văn Tân 


thanh lập sau năm 1945. Các s. 
Bung, Đắc Prinh, Đác Mê đều đổ 
vào s. cái, tức s. Thụ Bồn. H. lị là 
bến Giăng trên s. Cái và trên quốc 
lộ 14 từ Đà Nẵng đi Kontum; có 
đân tộc Katu ở. Năm 2001 đổi tên 
là Nam Giang. 


GLÁNG: L. Giáng là một l. cổ, nay 
là x. Đông Tân, h. Đông Hưng, t. 
Thái Bình. Theo tục truyền, hàng 
năm, vào ngày mồng 4 và 5 tháng 
Giêng, Ì. mơ hội để tưởng nhớ 
công chúa con vua Trần Duệ tông 
là Quý Minh, người khai canh lập 
¡. dạy dân trồng rau nuôi tằm dệt 
vải. Ngoài nghỉ lễ hội, Ì. Giắng có 
trò Múa giáo cờ giáo quạt là độc 
đáo. 

GIẦM: L. Giầm, tên chử là Phủ 
Khê, nay thuộc x. Nghĩa Lập, h. 
Tiên Sơn, t. Bác Ninh, từ xa xưa 
có một lẻ hội độc đáo, đó là thi đọc 
mục lục, tổ chức từ ngày 11 đến 
17 tháng Giêng. Hội thi tổ chức ở 
đình I. vào buổi tối. 

GIẾNG: Đến dưới chân n. Hy 
Cương, trong khu di tích Hùng 
Vương (Lâm Thao, Phú Thọ), thờ 
hai công chúa Ngọc Hoa và Tiên 
Dung. Trong đền có giếng Ngọc, 
tương truyền hai nàng công chúa 
nói trên khi chưa lấy chông 
thường ra đây rửa mặt. Sau Tiên 
Dung lấy Chứ Đồng Tử, còn Ngọc 
Hoa lây Sơn Tỉnh. Theo truyền 
thuyết, hai cặp vợ chồng này đều 
hoá thanh tiên, 


GIẾNGTIÊN:Ởtx. Lạng Sơn, gần 
chua Tiên. Voi phun tử trong n. 
đả või. Tương truyền, xưa có tiên 


nữ tắm vào các đêm trăng. Ở Việt 
Nam, nhiều nơi có giếng Tiên. 
GIN: Đền ở th. Triều (Hiệp Luật), 
x. Nam Dương, h. Nam Ninh, ‡. 
Nam Định, thờ Kiều Công Hãn, là 
một trong 12 sứ quân. Đền được 
dựng từ thời Tiền Lê, qua nhiều 
lần tu sửa. Kiến trúc theo kiểu 
chữ "đinh", ngoài có tiền các, hai 
bên có giải vủ, xung quanh có 
tường bao bọc. Nghệ thuật kiến 
trúc - trang trí củ nay còn rất it; 
các mảng chạm khắc trên cánh 
cửa nhà giải vũ mang phong cách 
Hậu Lô. Hiện trong đền còn một 
số hiện vật: gỗ chạm hình rồng 
Hậu Lâ, sấu đá, nghê đất nung, 
gạch hoa lát. sân. 


GIO: Đão toàn chất đá lứa mọc 
lên ở biển Đông tháng 3/1923, 
cách bờ biến Phan Thiết chừng 
300km, gần củ Lao Thu. Sau một 
thời gian ngắn, tháng 7/1923 đã 
chìm xuống nước. 


GIO AN: Từ ngày 2 đến 6/7/1967, 
quân giải phóng đã tiến hành một 
loạt trận đánh ở vùng Gio An, h. 
Gio Linh, t. Quảng Trị, diệt hơn 
1.300 linh thuỷ đánh bộ Mỹ, phá 
huỷ 16 xe tăng. 


GIO LINH (hay DO LINH): H. 
thuộc t. Quảng Trị, nguyên là h. 
Địa Linh, đặt năm 1836, đổi là 
Gio Linh năm 1886. H. l¡ cách 
Đông Hà 10km, cách Hồ Xá 
18km. Từ 15 đến 20/9/1966, lực 
lượng vũ trang giải phóng Quảng 
Trị chặn đánh liên tục 7 tiểu đoàn 
lính thuỷ đánh bộ tại vùng Do 
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Linh, tiêu diệt hơn 500 tên địch, 
phần lớn là linh thuỷ đánh bộ Mỹ. 


GIỎ: Quán hàng ở bên bờ s. Tô 
Lịch, đoạn chảy qua phố xá 
phía Đông Thăng Long, trước khi 
lấp s. Năm 1889. Quán Giò ở vào 
khu vực có Cầu Đông cú. Quán 
Già và cầu Đông là danh thắng 
của Thăng Long - Hà Nội củ: 
"Cầu Đông sương sớm, Quán Giỏ 
giăng khuya”. 


GIÓNG (hội): Ở Việt Nam có bốn 
- nơi tổ chức hội Gióng. Ghi nhớ các 
mốc chính trong đời vị anh hùng 
huyền thoại: sinh thành, lớn lên, 
đi đánh giặc (hội Gióng Phủ 
Đồng); trên đường đi đánh giặc 
dừng chân nghi ngơi, ăn cơm, 
uống nước (hội Gióng Xuân Đỉnh); 
ăn uống xong cười ngựa sắt bay 
lên trời (hội Gióng Sóc Sơn); trên 
đường bay về trời gặp thuỷ quái 
hại dân lại quay lại đánh cứu (hội 
Gióng Chi Nam). Hội Gióng Phù 
Đồng (Gia Lâm, Hà Nội) là lớn 
nhất, mở ngày 9/4. Số người trực 
tiếp tham gìa trong ngày hội tới 
vai trăm, gồm các ông hiệu, nử 
tướng giác Ấn, quân phủ giá nội, 
ngoại, Ì. áo đỏ, Ì. áo đen, quân báo, 
quản lương... Riêng tướng nữ 
đóng giặc Ấn và các ông hiệu được 
chọn lọc rất kỷ; những người được 
chọn chịu những điều kiêng ky 
nghiêm ngặt. Ngày 6/4 có cuộc 
rước từ giếng trước đến Mẫu lên 
đến Gióng để lấy nước tắm tượng 
và rửa đồ tự khi. Trong lúc tế lễ 
trong ngày hội, có phường Ai Lao 


múa hát thờ thần. Sau tế lẽ là 
cuộc diễn trận nhăm nhắc lại sự 
tích Thánh Gióng đánh giặc Ân 
với hai cuộc múa cờ "ba ván 
thuận" và "ba ván nghịch" được 
cách điệu thành những biểu. 
tượng mà nhìn vào đó có thế kể 
được toàn bộ sự tích ông Gióng. 
Sau lễ tế và hội trận ngày 9/4 các 
ngày 10, 11, 12 còn có các lễ cắm 
cờ, lễ mừng tháng trận và lễ cáo 
với trời đất. Trong hội có nhiều trò 
vui khác. Là ngày hội long trọng 
nhất, lớn nhất và công phu nhất 
mà trong tất cả các lễ hội cô 
truyền ở Việt Nam. 


GIÔNG AM: Di chỉ tại x. Cần 
Thạnh, h. Cần Giờ, tp. Hồ Chí 
Minh. Phát hiện năm 1976, có 84 
hiện vật bằng đất nung và gốm, 
lò gốm và thỏi sắt có dính thuỷ 
tỉnh. Thuộc văn hoá kch. Óc Eo. 


GIỐNG BÀ LƯỚI: Di chỉ tại x. 
Long Hoà, h. Cần Giờ, tp. Hồ Chí 
Minh, nằm bên hữu ngạn s. Bà 
Vú. Phát hiện năm 1994, hiện vật 


có đất nung và gốm. Thuộc văn 


hoá kch. Óc Eo. 


GIỒNG CÁ TRĂNG: Di chỉ tại 
x. Long Hoà, h. Cần Giờ, tp. Hồ 
Chí Minh, năm bên hữu ngạn s 
Bà Vú. Phát hiện năm 1994, hiện 
vật có đất nung và gốm. Thuộc 
văn hoá kch. Óc Eo. 


GIÔNG CÁ VÔ: Di chỉ tại ấp Hoà 
Hiệp, x. Long Hoà, h. Cần Giờ, tp. 
Hỏ Chi Minh, năm ở bờ tả ngạn 
s. Ha Thanh. Phát hiện năm 
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1893, khai quật làm lộ ra 350 mộ 
chum và 10 mộ đất. Hài cốt trong 
các mộ chum còn khá nguyên vẹn, 
chủ nhân là cư dân bản địa chúng 
mongoloid, cùng với di cốt người 
là nhiều hiện vật phong phú về 
chất liệu, hình loại và công dụng 
thuộc văn hoá kch. Sa Huỳnh. 


_ GIỐNG CÂY KEO: Di chỉ tại x. 
Long Hoà, h. Cần Giờ, tp. Hồ Chí 
Minh, năm bên tả ngạn s. Bãi 
Tiên. Thuộc văn hoá kch. Óc Eo. 


GIỒNG CHÁY: Di chỉ tại x. Cần 
Thạnh, h. Cần Giờ, tp. Hồ Chí 
Minh. Phát Hiện năm 1978, hiện 
vật là những thỏi đất nung hay 
vật bằng đất nung hình khối, đồ 
gốm có bọc thuỷ tỉnh. Thuộc văn 
hoá kch. Óc Eo. 


GIỐNG CHƠN: Di chỉ tại x. 
Long Hoà, h. Cần Giờ, tp. Hồ Chí 
Minh, ở hữu ngạn s. Cá Gấu. Phát 
hiện năm 1994, hiện vật gồm đất 
nung và gốm. Thuộc văn hoá kch. 
Óc Eo. 


GIỒNG DINH BÀ: Di chỉ tại x. 
Cần Thạnh, h. Cần Giờ, tp. Hồ 
Chí Minh, trên bờ s. Dinh Bà. 
Năm 1994, tìm thấy những hiện 
vật gôm bọc thuỷ tỉnh, gốm sành 
và gốm men xanh trắng. Thuộc 
văn hoá kch. Óc Eo. 


GIỎNG DỨA: Trận đánh giao 
thông ở Giồng Dứa, Mỹ Tho, tiêu 
diệt hoàn toàn đoàn xe vận tải và 
1ỗ xe vận tải và 15 xe hộ tống, bắt 
sống một tên bộ trưởng của chính 
phủ bù nhìn. | 


Văn Tân 


GIỒNG LÁ BUÔNG: Di chỉ tại 
x. Long Hoà, h. Cần Giờ, tp. Hả 
Chí Minh, nằm bên tả ngạn s. 
Thanh Hà. Phát hiện năm 1994, 
hiện vật có đất nung và gốm, 
Thuộc văn hoá kch. Óc Bo. 


GIỐNG LỐT: Di chỉ tại x. Đức 
Hoà Thượng, h. Đức Hoa, t. Long 
An. Gồm nhiều di tích văn hoá 
của nhiều thời kỳ khác nhau được 
làm lộ ra như là nền của những 
kiến trúc cổ đã bị đổ nát. 
GIÔNG PHIỆT: Di chỉ tại ấp 
Hoà Hiệp, x. Long Hoà, h. Cần 
Giờ, tp. Hồ Chí Minh. Khai quật 
năm 1993, phát hiện di tích bếp 
nguyên thuỷ và mộ táng. Trong 2 
mộ đất, 20 mộ chum và các hố 
khai quật có nhiều hiện vật có 
chất liệu khác nhau, gốm, đá, 
thuỷ tình, vàng bạc, gốm, mã não, 
sắt và vỏ nhuyễn thể chủ nhân là 
cư dân Sa Huynh, niên đại 2200 
- 2000 năm trước. 


GIỒNG RIẾNG: Đại lý hành 
chính hồi thuộc Pháp nay là h. 
thuộc t. Kiên Giang. H. lị là Giống 
Riêng tên s. Cái Bè. 

GIÔNG TRÔM: Q. do nguy 
quyền Sài Gòn thành lập ở t. Bến 
Tre. Dân số năm 1965 là 77841 
người. Nay là h. của t. Bến Tre; 
Tây Nam giáp s. Hàm Luông. Quê 
các anh hùng quân đội Lê Chính, 
Nguyễn Thị E, Vũ Việt Thanh. 
Trong lỗ phút chiến đấu, ngày 
26/5/1968, quân giải phóng đã 
bán chìm và bắn cháy 38 tàu 
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chiến Mỹ, tiêu diệt hơn 1500 tên 
Mỹ, trong trận đánh tiêu diệt 
xuất sắc trên s. Giỏng Trôm, t. 
Bến Tre. Từ ngày 23 đến 25/7, 
quân dân Bến Tre lại đập tan cuộc 
phản kích của 1 lử đoàn Mỹ và 
một trung đoàn nguy vào q. Giồng 
Trôm, diệt hơn 1.000 địch, bắn 
chìm và bắn cháy 25 tàu, bản rơi 
và băn bị thương 14 máy bay. 


GIỐNG XƯỞNG: Di chỉ tại x. 
Long Hoa, h. Cần Giờ, tp. Hồ Chí 
Minh, năm bên tả ngạn s. Ba Yến. 
Phát hiện năm 1994, hiện vật có 
các đô gốm. Thuộc văn hoá kch. 
Óc Eo. 


GIỚI PHIÊN: Di chỉ tại x. Giới 
Phiên, h. Trân Yên, t. Yên Bái, 
đối diện với tx. Yên Bái về phía 
hữu ngạn s. Hồng. Phát hiện năm 
1882, hiện vật có 46 đề đá. Thuộc 
văn hoá kch. Sơn VI. 


GIỚI PHIÊN: Sách ở h. Trấn 
"Yên, phú Quy Hoá, trấn Hưng 
Hoá về đời Hậu Lê, nay thuộc t. 
Yên Bái, ở phía hữu ngạn s. Hồng, 
hạ lưu tx. Yên Bái, gần thành 
trong và thành ngoài do Vũ Văn 
Mật đắp hỏi tk. XVIL 


GÒ BA ĐỘNG: Di chỉ tại x. Cần 
Thạnh, h. Cần Giờ, tp. Hồ Chí 
Minh. Phát hiện trước năm 1978, 
hiện vật là đất nung bọc thuỷ 
tình. Thuộc văn hoá kch. Óc Eo. 
GỎ BẢY LIẾP: Di chỉ tại x. 
Nhân Hoà Lập, h. Tân Thạnh, t. 
Long An. Thu lượm được tại đây 


một SỐ hiện vật thuộc văn hoá 
kch. Oc Eo. 


GÒ BẮC BUNG: Di chỉ thuộc x. 
Hậu Thạnh, h. Tân Thạnh, t. 
Long An. Phát hiện năm 1986, 
hiện vật thu được có đồ gốm, hạt ˆ 
chuỗi bằng đá quý, vàng và tiền 
đồng, gạch đá chạm linga-yoni. 
Thuộc văn hoá kch. Óc Eo: - 


GÒ BÓI: Di chỉ tại x. Tân Hồ Cơ, 
h. Tân Hồng, t. Đồng Tháp. Điều 
tra năm 1992, thu được gạch 
thuộc văn hoá kch. Óc Eo. Cách 
gò 150m về phía đông - bắc có một 
miếu nhỏ, trong có hòn đá khắc 
hình mặt người. 


GÒ BỒI: L. nghề nằm ở cuối s. 
Côn, thuộc th. Tùng Giảng, x. 
Phước Hoà, h. Tuy Phước, t. Binh 
Định. Từ nửa đầu tk. XVIH, nơi 
đây đã trở thành một trung tâm 
buôn bán tấp nập của t. Bình 
Định. Gò Bồi còn nổi tiếng khắp 
nơi với nghề làm nước mắm. 
Nguyên liệu chế biến chủ yếu 
bằng cá cơm, cá nục hoặc cá ngừ. 
Đặc biệt là loại nước mắm nhì có 
màu cánh gián, đặc sánh, có hàm 
lượng đạm cao. Nhiều người dùng 
nước mắm Gò Bồi chôn bách nhật 
(100 ngày) dưới đất để trị bệnh 
lao, chống cảm lạnh. 


GÒ BỒI: N. ở I. Tùng Giảng, h. 
Tuy Phước, t. Bình Định, gần tp. 
Quy Nhơn và trại phong Quy 
Hoà. Nơi sinh của nhà thơ Ngô 
Xuân Diệu. 


GÒ BÔNG: Di chỉ kch, thuộc x. 
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Thượng Nông, h. Tam Thanh, t. 
Phú Thọ. Phát hiện năm 1965. 
Hiện vật có 591 đồ đá, một ít xi 
đồng và cục đồng, hơn 9 vạn 
mảnh gốm. Đây là di chỉ có đồ 
gốm phong phú nhất với nhiều 
kiểu loại và kỹ thuật làm - nung 
gốm và hoa văn trang trí đẹp. 


GÒ BỜ: Mộ cổ tại x. Bình Định, 
h. Án Nhơn, t. Bình Định. Phát 
hiện năm 1984; thi thể là xác một 
người đàn ông, đồ tuy táng có một 
mảnh đồng thau, 2 miếng cau. 


GÒ BỨN: Di chỉ thuộc ấp Gò Gòn, 
x. Hưng Điền B. h. Vĩnh Hưng, 
t. Long An. Phát hiện năm 1989 
nền của các kiến trúc cổ đã bị huỷ 
hoại - thuộc văn hoá kch. Óc Eo. 
GÒ BÚN: Mộ cổ ở x. Cao Xá, h. 
Phong Châu, t. Phú Thọ. Hiện vật 
thu được gồm giáo, rìu đồng, nồi 
gốm. Ngôi mộ thuộc văn hoá kch. 
Đông Sơn. 


GÒ CANH NÔNG: Di chỉ năm 
trên bở trái s. Vam Có Đông, 
thuộc x. Lộc Giang, h. Đức Hoà, 
t. Long An. Phát hiện năm 1978, 
hiện vật có 12 đồ đá và một số 
mảnh gốm vụn. Thuộc hậu kỳ đồ 
đá mới và đầu thời đại kim khi. 
GÒ CÁT: Di chỉ tại x. Thạnh Mỹ 
Lợi, q. Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh. 
Rhai quật năm 19885, thu 17 hiện 
vật đá, 1 riu đồng, 530 mảnh gốm 
vụn có hoa văn. Niên đại cách nay 
khoảng 2500 năm. 


GÒ CÂY CUỘI: Di chỉ kch, thuộc 


ấp Bình An, x. Tân An, h. Vĩnh 
Cửu, t. Đồng Nai. Khai quật năm 
1996. Trên đải đồi thấp, giữa một 
con lạch nhỏ, đã thu được hơn 30 
tiêu bản, chủ yếu là cuội vàng hay 
nâu đỏ, vài chiếc có thể làm từ 
thạch anh. Đây là sưu tập hiện 
vật có dấu vết chế tác của con 
người, với các thao tác kỹ thuật 
ghè đèo rất quen thuộc của tiền 
Hoà Bình và Hoà Bình. 


GÒ CÂY TÁO: Di chỉ kch. tại 
canh đồng Miếu, x. Tân Triều, h. 
Thanh Trì, tp. Hà Nội. Phát hiện 
năm 1972. Thu được 153 hiện vật, 
có 140 đồ đá, nhiều mảnh gốm. 
Niên đại khoảng 3500 trước. 


GÒ CHÀM: Cụm di tích năm cách 
ttr. Hậu Nghĩa, h. Đức Hoà, t. Long 
An, chừng 4km. Đào tìm thấy di 
vật của kiến trúc cố: tượng thần, 
cột đá và 4 hú gốm chứa đá cuội. 
GÒ CHIẾN: Di chỉ thuộc xóm Liên 
Minh, x. Tứ x., h. Phong Châu, 
t. Phú Thọ. Phát hiện năm 1967, 
hiện vật có đồ đá, nhiều đồ trang 
sức và hàng nghìn mảnh gốm. 
Thuộc văn hoá kch. Gò Mun, có 
niên đại chừng 3000 năm trước. 


GÒ CHON: Di chỉ tại xóm Mai 
Linh, x. Dậu Dương, h. Tam 
Thanh, t. Phú Thọ. Phát hiện 
năm 1967, hiện vật có rìu đá, 
vòng tay và gồm. 

GÒ CHÙA: Di chỉ thuộc q. 11, tP- 


Hồ Chí Minh. Khai quật nám 
1991. Đây là 1 phức hợp kiến truủe 
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cổ; hiện vật thu được gồm những 
chi tiết tượng đât nung, một số 
hiện vật gốm và 1 quan tài bằng 
gốm có dạng hình thuyền. Thuộc 
văn hoá kch. Qc Bo. 


GÒCHÙA:Dichitaix. Hưng Điền, 
h. Vĩnh Hưng, t. Long An. Trên 
10 gò đất phát hiện các via gạch 
cổ và các kiến trúc bằng gạch. 


GÒ CHÙA: Di chỉ thuộc x. Hậu 
Thạnh, h. Tân Thạnh, t. Long An. 
Trên gò đất đã bị san bằng này, 
đã phát hiện đường móng gạch 
của một kiến trúc cổ đã bị huỷ 
hoại, cùng với nhiều hiện vật như 
phiến diệp thạch hình thang, 
mảnh vàng có hình chạm trổ và 
mẩu gỗ. 


GÒ CHÙA: Di chỉ thuộc x. Mỹ 
Quý Tây, h. Đức Huẹ, t. Long An. 
Là một quần thể gồm nhiều gò 
đất lớn như gò Sài Trâm, Gò 
Chùa. Từ lâu người ta đã phát 
hiện các hiện vật cổ, như minh 
văn của vua UDdaya Ditvavarman, 
các phiến đá khắc chữ Phạn, dấu 
vết của toà kiến trúc bị huỷ hoại. 


GÒ CHÙA: Di chỉ thuộc x. Thạch 
Tri, h. Mộc Hoá, t. Long An. Gồm 
một. gò lớn rộng 1000 m” và nhiều 
gò nhỏ thấp hơn. Tại đây, ngấu 
nhiên tìm thấy vỉa gạch của kiến 
trúc cổ, tượng Yoni bằng diệp 
thạch và nhiều gốm cổ. 

GO CHÙA BỬU THÁP: Di chỉ 
tại ấp Tân Phong, x. Tân Hội, h. 
Cai Lậy, t. Tiền Giang. Gò đất 
rộng hơn 1000 m”. Người ta phát 
hiện vùng đất quanh chùa những 


via gạch năm sâu đến 0,4m, là 
nền của các kiến trúc thuộc văn 
hoá Óc Eo. Ngoài ra, còn tìm thấy 
tượng Nữ thần bị gãy đầu làm 
băng sa thạch. 


GÒ CHÙA CAO: Di chỉ tại x. Cao 
Xá,h. Phong Châu,t. Phú Thọ. Phát, 
hiện năm 1969, hiện vật có rìu đá, 
bàn mài, mảnh gốm vỡ. Thuộc văn 
hoá kch. Phủng Nguyên. 

GÒ CHÙA TÁM ẤU: Di chỉ tại 
x. Tân Thành B, h. Tân Hồng, t. 
Đồng Tháp. Chung quanh gò 
chủa Tám Âu (chùa xây năm 
1973), tìm thấy một số hiện vật - 
di vật của nền văn hoá Óc Eo, như 
tượng Langa, Yonl đặt trên bệ đá 
xanh, tượng Vionu và nhiều hiện 
vật của các kiến trúc cổ hiện được 
thờ trong chùa. 


GÒ CHÙA VUA: Di chỉ nằm 
trong thung lũng Chiêm Sơn Tây, 
thuộc x. Duy Trinh, h. Duy 
Xuyên, t. Quảng Nam. Năm 1990, 
phát hiện nhiều phế vật của một 
toà kiến trúc Chàm cổ bị đổ nát 
từ lâu. 

GÒ CON LỢN: Di chỉ thuộc x. Tứ 
x., h, Phong Châu, t. Phú Thọ. 
Điều tra năm 1961, hiện vật có 48 
đồ đá và hơn 5 nghìn mảnh gốm 
vở. Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 


GÒ CON RÙA: Di chỉ thuộc x. La 
Phù, h. Tam thanh, t. Phú Thọ. 
cách s. Đà 1 km. Phát hiện năm 
1984, hiện vật có đồ đá va một số 
mảnh gốm. Thuộc vàn hoá kch. 
Phùng Nguyên. 
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GÒ CÔNG: T. lj¡ Gò Công. Xưa là 
h. lị Tân Hoàn bị Pháp chiếm 
ngày 25/7/1863. Cách Mỹ Tho 37 
km. Tx Gò Công năm 1977 
chuyển thành ttr. và là h. lị h. Gò 
Công Đông, t. Tiền Giang. Tái lập 
tháng: 2/1987. 


GÒ CÔNG: T. ở Nam bộ lập hồi 
thuộc Pháp năm 1899, tách từ t. 
Định Tường ra, trên đất phủ Kiến 
Hoà xưa, gồm 5 tổng, sau chỉ còn 
19. Có 4 tổng. Năm 1912 đổi làm 
đại lý hanh chính của t. Mỹ Tho, 
sau Ìập thành t., nay thuộc t. Tiên 
Giang. Tháng 9/1861, nổ ra cuộc 
khởi nghia chống Pháp của 
nhân dân Nam kỳ do Trương 
Định lãnh đạo. Sau khi thất thủ 
ở Chi Hoà, căn cứ nghĩa quân 
chuyển về Gò Công. Phạm vi hoạt 
động khắp Gò Công, Mỹ Tho, Tân 
An, Chợ Lớn, Gia Định. Đây là 
cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của 
phong trào kháng chiến chống 
Pháp thời Nguyễn (1858 - 1884). 
Từ ngày 9 đến 11/4/1962, hàng 
chục nghìn đồng bào t. Gò Công 
đấu tranh đòi huỷ bỏ việc gom 
dân, lập "ấp chiến lược". Chúng 
đàn áp nhưng đồng bào chống lại 
quyết liệt, buộc địch phải thả 
những người bị bắt và hứa giải 
quyết yêu sách của đồng bào. 

GÒ CÔNG: Thành ở tx. Gò Công, 
t. Gò Công, nay thuộc t. Tiền 
Giang. Thanh được xây từ năm 
1889, tách từ đất của t. Định 
Tường ra. Nguyên là h. lj Kiến 


Hoà củ (th. Tân Hoá) lập từ năm , 
1835. Chu vị thành dài 32 trượng, 
sau này có mở rộng thêm. 


GÒ CÔNG ĐÔNG: H thuộc (. 
Tiền Giang, H. lị là Gò Công. Có 
đường ô tô từ tp. Mỹ Tho về phía 
Tây h. Lị Gò Công Tây, tp. Hồ Chí 
Minh qua h. lị Cần Đước. 

GÒ CÔNG ÉC: Di chỉ thuộc x. 
thông Binh, h. Tân Hồng, t. Đồng 
Tháp. Tại đây, phát hiện các hàng 
via gạch nằm sâu trong lòng gò di 
vật của nền kiến trúc gạch bị để. 
Thuộc văn hoá kch. Óc Eo. 


GÒ CÔNG TÂY: H. thuộc t. Tiền 
Giang. H. lị là Gò Công Tây (Vĩnh 
Bình). Có đường ô tô từ tp. Mỹ 
Tho đi qua và tiếp đến Gò Công 
Đông, h. lị Cần Đước và tp. Hồ 
Chi Minh. l 


GÒ DÀI: Di chỉ tại x. Đào Xá, h. 
Tam Thanh, t. Phú Thọ. Nghiên 
cứu năm 1982, hiện vật gồm 
nhiều đĩa men ngọc, đồ sành. Đây 
là di tích thuộc nhiều thời đại. 


GÒ DẤU: H. thuộc t. Tây Ninh. 
Ttr. h. lị Gò Dầu Hạ trên s. Vàm 
Cỏ Đông, cách biên giới Việt Nam 
- Cămpuchia 15km, cách tx. Tây 
Ninh 36km. Cầu bê tông trên š. 
Vàm Có Đông đi sang t. Soài 
Riêng của Cămpuchia. Nông 
trường trồng cao su. 

GÒ DIỄN: Di chỉ tại x. Gi2 
Thanh, h. Phong Châu, t. Phủ 
Thọ. Phát hiện năm 1986, hiện 


496 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


vật có 131 đồ đá, 9 đồ đồng và trên 
25 nghìn mảnh gốm. Thuộc loại 
hình mộ ng đầu thời đại kim 
khi. | 


GÒ DƯA: Di chỉ thuộc x. Long 
Hương, cách chân n. Dinh khoảng 
400m, còn có tên là Gò Lăng Bà 
Rịa. Phát hiện năm 1983, có các 
hiện vật bằng đá và bàng đồng, 
54 mảnh gốm. Thuộc thời đại 
kim khi. 

GÒ ĐÁ: Di chỉ tại x. Tân Mỹ, h. 
Tân Uyên, t. Bình Phước. Phát 
hiện năm 1976, hiện vật băng đá 
badan và 2000 mảnh gốm. Niên 
đại sau thời đại kim khi. 


GÒ ĐÀM: Khu công nghiệp ở t. 
Thái Nguyên, bên quốc lộ 2 và s. 
Công, cách tp. Thái Nguyên 
20km, thuộc h. Phổ Yên. Nhà 
máy sản xuất động cơ điêzel. 


GÒ ĐEN: Tức Long Hưng Hạ, 
thuộc h. Bến Lức, t. Long An, quê 
Nguyễn Văn Tạo (1908 - 1970). 
Từ 1925 du học ở Pháp, tham gia 
Đảng Cộng sản Pháp, được bầu 
vào Ban chấp hành trung ương. 
Về nước, ông tham gia cách mạng, 
Sau cách mạng tháng 8-1945 được 
cử là bộ trưởng Bộ Lao động. 


GÒ ĐỀ: Di chỉ tại x. Tuyên 
Thạch, h. Mộc Hoá, t. Long An. 
Tại đây phát hiện nhiều hiện vật 
thuộc văn hoá kch. Ốc Eo. 

GÒ ĐÌNH: Di chỉ kch, thuộc x. 


Đại Lãnh, h. Đại Lộc, t. Quảng 
Nam. Được phát hiện năm 1979, 


và khảo sát năm 1980. Hiện 
vật có đồ đá làm bằng cuội; trong 
đó có đồ trang sức bằng mã não, 
thuỷ tinh, bạc. Đồ sắt có xà beng, 
thuống, giáo, dao, đục. Thuộc giai 
đoạn muộn của văn hoá Sa- 
Huỳnh. 


GÒ ĐỒNG ĐẬU CON: Di chỉ tại 
x. Tứ x., h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ. Phát hiện năm 1968, hiện 
vật có rìu và phác vật đá, đồ đồng 
và gốm thô pha cát. Thuộc hậu kỳ 
đồ đá mới. 

GÒ ĐUA: Mộ cổ ở x. Bình Trung, 
h. Bình Sơn, t. Quảng Ngãi. Năm 
1987 phát hiện một ngôi mộ 
Chàm - một vò gốm màu da lươn, 
trong có tro và các đồ tuỳ táng 
bằng vàng, bạc, đá xanh. Thuộc 
văn hoá kch. 5a Huynh. 


GÒ GAI: Di chỉ thuộc x. Thuy 
Vân, h. Phong Châu, t. Phú Thọ. 
Khai quật năm 1972, hiện vật có 
29 đồ đá, 29 đồ đồng, 18 đồ gốm 
và xương động vật. Thuộc văn hoá 
kch. Óc Eo. 


GÒ GĂNG: L. ở x. Thuận Chính, 


h. Phù Cát (nay là h. An Nhơn). 
t. Bình Định, gần ttr. Đập Đá, 
trên s. Côn. Nghề làm nón lá dừa 
rất đẹp. Tháp Bánh It của Chiêm 
Thành. Chùa Thập Tháp. 


GÒ GÒN: Quần thể gồm nhiều di 
tích kiến trúc cổ và bàu nước cổ, 
thuộc x. Hưng Thạch, h. Vĩnh 
Hưng, t. Long An. Tại đây phát 
hiện nền gạch vuông và vỉa gạch, 
mi cửa. 
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GÒ HÀNG: Di chỉ năm trong 
vùng trũng Tháp Mười, thuộc x. 
Vĩnh Đại, h. Vĩnh Hưng, t. Long 
An. Phát hiện năm 1989. Hiện 
vật tìm thấy nhiều nhất là đồ gốm 
như bát, bình, vò, hủ, chân đèn, 
một số hạt chuôi bàng đá quý, 
vàng, các loại đồ đồng như tiền, 
lục lạc, nhân, vòng tay. Ngoài ra, 
còn tìm thấy một sàn nung gốm 
cổ. Thuộc văn hoá Óc Eo. 


GÒ HỆN: Di chỉ kch. ở x. Vạn 
Thắng, h. Ba Vì, t. Hà Tây. Khai 
quật năm 1973, có 74 đồ đá, hơn 
6 nghìn mảnh gốm mộc và thô 
màu đỏ và đen làm băng bàn 
xoay. Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 


GÒ LẺ: Mộ có ở x. Ngọc Hà, h. 
Chương Mỹ, t. Ha Tây. Khai quật 
năm 1973, mộ hợp chất, toàn bộ 
xác teo lại, là tổ họ Ngô ở Ngọc 
Hoà, sống vào cuối tk. XVH. Dưới 
đáy quan tài có gạo rang, chè búp 
và nhiều vải lụa khâm liệm. 


GÒ LỘ THIÊN: Nằm về phia đông 
- bắc chùa Láng, ph. Láng Thượng, 
q. Đống Đa, Hà Nội, dài khoảng 
30m, ngang chỗ rộng nhất 3m. Tại 
đây, vào tháng 8 - 1987, đã thu 
được 3 nửa hòn cuội lớn, có kích 
thích khác nhau, nằm chụm đầu 
vao nhau. Đám đất xung quanh 
bị nung chín thành màu mận chín, 
đường kinh khoang 55 cách mạng, 
rần chắc. Hiện nay gò không còn. 
Theo giới chuyên môn, đây là loại 
bàn nghiên làm bằng đá hoa cương 
có niên đại rát cổ. Mặt phải bàn 


nghiền tương đối nhãn, ở giửa có 
1 vòng lõm tròn có đường kinh 
100mm, sâu 8mm. Mặt trời bàn 
nghiền gồ ghề, để lại nhiều vết chế 
tác của người xưa. Ủi vật cả 
nặng 9kg. 
GÒ LỒI: Di chỉ nằm ở phia đông- 
nam thung lũng Chiêm Sơn Tây 
thuộc x. Duy Trinh, h. Duy 
Xuyên, t. Quang Nam. Trên Gò 
Lôi, phát hiện những cột trụ 
băng đá ong bị gây, tất cả có 2 
hàng, mỗi hàng ð cột, một cột có 
3 phần gắn với nhau bằng mộng 
đá hình vuông, cạnh chân cột 
mộng là 80cm. Giữa các cột cách 
nhau 360cm, giữa 2 hàng cách 
nhau 620cm. Đây là vết tích tiền 
đình, thường thấy trong kiến 
trúc Chăm. 

GÒ LƯU CỬ: Di chỉ là một giồng 
đất dài 11km, thuộc ấp Lưu Cử l1, 
x. Lưu Nghiệp Anh, h. Trà Củ, t. 
Trà Vinh. Năm 1986 khai quật 
làm lộ ra nền của kiến trúc cổ với 
nhiều hiện vật. 


GÒ MA VƯƠNG: Di chỉ tại th. 
Long Thành I, x. Phố Thạch, h. 
Đức Phổ, t. Quảng Ngãi. Khai 
quật năm 1977. Hiện vật gồm 2 
mộ chum, ở trong có 4 chiếc bình 
trang trí đẹp, hình dáng độc đáo 
và một đôi khuyên tai bằng đá có 
tiết diện vuông, 16 bàn mài, 6 rìu 
tứ giác, 2 rìu có vai, 2 lưỡi cuốc, 
3 chì lưới bằng đất nung và một 
số mảnh gốm vỡ. Niên đại tk. [H 
- HH trước Công nguyên. 


GÒ MÁ ĐÔNG: Di chỉ thuộc X- 
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Đường Lâm, tx. Sơn Tây, t. Hà 
Tây. Phát hiện năm 1970, hiện 
vật có 205 đổ đá, 23 đồ gốm 
nguyên và hơn 4 vạn mảnh gốm 
vỡ. Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 


GÒ MÁ LAO: Di chỉ tại x. Minh 
Nông, tp. Việt Trì, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1974, hiện vật có 
7 đồ đá. 9 đồ đồng, nhiều mảnh 


gồm vỡ thuộc thời đại kim khi. 


GÒ ME: Di chỉ thuộc hệ thống đồi 
gò trải dài ven bờ tả ngạn s. Đồng 
Nai. Phát hiện năm 1984, có 23 
hiện vật bằng đá và gốm, 754 
mảnh gốm vở. 


GÒ ME: Th. ở t. Tiền Giang, quê 
Hoàng Tố Nguyên (1929 - 1975), 
nhà thơ. Tác phẩm: Đât nước, Gò 
Me, Quê chung, Gửi chiến trường 
chống Mỹ, Từ nhớ đến thương. 


GÒ MIẾU: Di chỉ thuộc th. 3, x. 
Tiên Hà, h. Tiên Phước, t. Quảng 
Nam. Phát hiện năm 1977, hiện 
vật có đồ đá, đồ đồng, đồ gốm. Là 


di chỉ cư trú, thuộc văn hoá kch. . 


Sa Huỳnh và trước Sa Huỳnh. 


GÒ MIÊU: Di chỉ tại ấp Phước 
Thuận, x. Phước Chỉ, h. Trắng 
Bàng, t. Tây Ninh. Khai quật 
năm 1991, làm lộ ra nền móng 
của một kiến trúc tháp bằng gạch, 
có nhiều gạch, đồ gốm và các phần 
Của tượng thần. 


GÒ MÍT: L. thuộc tổng An Ngãi, 


h. Tuy Viên, ph. An Nhơn, t. Bình ` 


Định. Sản xuất nhiều. 


GÒ MỘ: Di chỉ kch. ở th. Đại Đạo 
Đờn, h. Lâm Hà, t. Lâm Đồng. 
Khai quật năm 1996. Trong trắc 
diện gồm 3 lớp nâu - đỏ, ghi nhận 
được 7 cụm tập trung di vật, với 
814 đồ đồng, 115 đồ sắt, 1559 hạt: 
cườm bảng đá quý, thạch anh hay 
thuỷ tỉnh, 16. 500 đồ gốm, sành 
sứ đủ chúng loại. Niên đại khoảng 
tk. XVIL. 


GÒ MÔN DÉẺN: Mộ cổ tại x. 
Thạch Sơn, h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ. Phát hiện năm 1981, hiện 
vật có bình gốm, giáo rìu; thuộc 
giai đoạn Đông Sơn. 

GÒ MUN: Lấy tên di chỉ Gò Mun 
(ở x. Tứ x., h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ) đặt tên cho một tập hợp gồm 
50 di chỉ kch. phân bố ở một số 
tình đồng bằng, trung du Bắc bộ. 
Tất cả đi chỉ đều phân bố ngoài 
trời. Văn hoá Gò Mun thuộc thời 
đại kim khi, vì đồ đồng đã chiếm 
1⁄2 tổng số hiện vật tìm được 
trong các di chỉ. Niên đại khoảng 
2700 - 2400 năm. 

GÒ NĂM CHIÊM: Di chỉ thuộc 
x. Hậu Thạnh, h. Tân Thạnh, t. 
Long An. Tại đây phát hiện nền 
gạch của kiến trúc cô, khối hình 
trụ nện bằng sỏi cao 1,40m. 
đường kính đáy 1,30m, có khả 
năng là một linga. 


GÒ NGOÀI: Di chỉ thuộc tr. Ái 
Nghĩa, h. Đại Lộc, t. Quảng Nam. 
Năm 1995 phát hiện một số chum 
thuộc văn hoá kch. Sa Huynh, 
cách nay chưng 2500 năm. 
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GÒ NỔI: Bái nổi ở giữa 2 nhánh 
của s. Thu Bồn và s. Bà Rén, gồm 
các Ì. Phú Bông, Bảo An, Thì Lai 
và Hà Mật; trồng dâu nuôi tăm. 
Địa điểm trên số Thu Bồn, t. 
Quảng Nam, cách Đà Nẵng 
95km, về phía Nam, ở phía trên 
Hội An. Có đường sắt đi qua, sản 
xuất tơ lụa quê anh hùng Trần 
Thị Ly. 

GÒ NỔI: Hệ thống gò đất thuộc 
h. Cần Giơ, tp. Hồ Chi Minh. Phát 
hiện năm 1978, có 200 gò đất đỏ 
docon người tạonen,đấtđượcmang 
từ vùng phát triển ba dan về. 
GÒ ỐC: Di chỉ năm trên một côn 
cát ven biến thuộc th. Thọ Lộc, x. 
Xuân Bình, h. s. Cầu, t. Phú Yên. 
Phát hiện năm 1990, hiện vật có 
7 đồ đá và hàng trăm đồ gồm. 
Ngoài ra còn có di tích bếp lửa, 
xương răng động vật. Niên đại 
khoảng 4.500 năm trước. 


GÒ ÔNG NĂM: Di chỉ kch. được 
phát hiện ngày 11/5/1996 trong 
khu vườn nhà ông Nguyễn Văn 
Năm, ở x. Phước An, h. Nhơn 
Trạch, t. Đồng Nai. Di chỉ nằm 
trên 1 gò cát trăng lẫn sỏi, phân 
bố trên giồng đất khoảng 800 mộ, 
số lượng mảnh gốm lộ trên mặt. 
rất nhiều, điều đặc biệt là hầu hết 
các mảnh gốm đều mỏng và có 
hoa văn chải. Hiện vật gồm 3 
manh đá công cụ và rất nhiều 
mảnh gôm các loại. 


GÒ ÔNG TIỂU: Di chỉ tại x. Hà 


Thạch, h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ. Năm 1973 thu được rìu đá 
và đồ gốm. 


GÒ PHÁO: Di chỉ tại x. Hưng 
Điền B, Vĩnh Hưng, t. Long An. 
Tại đây phát hiện 1 nền gạch 
vuông - nền của một kiến trúc cổ 
bị huỷ hoại. 

GÒ PHẬT: Di chỉ tại x. Đức Lập 
Hạ, h. Đức Hoa, t. Long An. Phát 
hiện khai quật năm 1987. Hiện 
vật là tượng thần Parvati bảng sa 
thạch cao 70cm, 3 Yoni bằng đá, 
1 Linga - Yoni bằng thạch anh, 1 
lọ gốm đựng những viên đá thờ. 


GÒ PHỐ: Tháp tại th. Hoà Ninh, 
x. Tịnh Thiện, h. Sơn Tịnh, t. 
Quảng Ngãi. Khảo sát năm 1991. 
Tháp nằm ở chân triển đổi tranh, 
có 1 tháp chính và đến. Tháp 
chính có bình đồ hình vuông, mỗi 
cạnh 24m. Có nhiều loại gạch: 
gạch thẻ để xây tháp, gạch thỏi 
vuông dài, gạch 2 tầng, ngói vảy 
cô trang trí. Hiện vật gồm: tượng 
bán thân và các mảnh tượng vỡ 
khác. Niên đại có 2 dòng khác 
nhau: tượng phong cách của Trả 
Kiệu, thể hiện tỉnh vi, trau chuốt, 
mềm mại; tượng mang phong 
cách tượng nhà mô Tây Nguyên 
có nét thô cứng, mạnh mẽ. 


GÒ PHUM VOAN: Di chỉ ở ấp 
Tân Long, x. Tân Lợi, h. Tịnh 
Biên, t. An Giang. Tại đây, thấy 
những trụ đá granit, một vài trụ 
tạo hình linga và rất nhiều gồm 
mang phong cách văn hoá Óc E0. 
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GÒ QUẢNG: Di chỉ khảo cổ học 
tại x. Tiên Hà, h. Tiên Phước, t. 
Quảng Nam. Phát hiện năm 1977, 
là khu mộ táng, đã tìm thấy 4 mộ 
chum; đồ tuỳ táng trong mộ có đồ 
sắt, đồ gốm và đồ trang sức bằng 
đá. Thuộc văn hoá Sa Huynh. 


GÒQUAO:Quậnđạilÿhànhchính 
hồi thuộc Pháp ở t. Rạch Giá, nay 
là h. của Kiên Giang. 5S. Cái Bè 
chảy một đoạn ngắn ở phía Bắc 
h. Phía Nam có s. Cái Lớn chảy 
quanh, rồi làm ranh giới giửa h. 
Gò Quao với h. Vĩnh Thuận và h. 
An Biên. H. lị Cái Lớn, có đường 
ô tô nối liên với tx. Rạch Giá, về 
phia Tây Bắc, với tp. Cần Thơ ở 
phía Đông Bắc và tp. Cà Mau ở 
phia Nam. Ngày 18/ 10/1966, lực 
lượng vủ trang giải phóng Rạch 
Giá đánh bại hoàn toàn cuộc hành 
quân cướp phá lớn của hàng nghìn 
tên địch có nhiều máy bay, đại bác, 
xe bọc thép che chở, ở Gò Quao, 
tiêu diệt 4 đại đội bộ binh, một 
đại độ chỉ huy thuộc trung đoàn 
chủ lực sô 31. 


GÒ RE: Di chỉ tại x. Thanh Đình, 
h. Phong Châu, t. Phú Thọ. Phát 
hiện năm 1973, hiện vật có 60 đồ 
đồng thau. Di tích khu mộ táng 
thuộc văn hoá kch. Đông Sơn. 


GÒ RỪNG CÂY: Di chỉ thuộc 
tr. Tam Mỹ, x. Tam Xuân, h. 
n. Thành, t. Quảng Nam; là một 
doi cát. 


GÒ SAO: Di chỉ ở x. Thạnh Lộc, 
h. Hóc Môn, tp. Hồ Chí Minh. 


Phát hiện năm 1987, hiện vật có 
74 đô đá, 125 mảnh gốm. Thuộc 
hậu kỳ đá mới. 

GÒ SAO: Di chỉ tại ấp Trại Bị, 
ttr. Hiệp Hoà, h. Đức Hoà, t. Long 
An. Phát hiện khai quật năm : 
1987. Là nền của một đến thờ, 
đào khảo sát làm lộ ra nhiều gạch 
kiểu Óc Eo (31 x 17 x 7cm), một 
số đá thờ và đầu tượng Vishnu 
bằng sa thạch, 1 Yoni băng đất 
nung. Niên đại cách ngày nay 
1200 năm. 


GÒ SỎI: Di chỉ tại x. Đôn Nhân. 
h. Lập Thạch, t. Vĩnh Phúc. Phát 
hiện năm 1976, hiện vật có đô đá 
và gốm có phong cách của gốm 
Phùng Nguyên. Thuộc hậu kỳ đồ 
đá mới. 

GÒ TÀU: Di chỉ thuộc x. Tân Hội 
Cổ, h. Tân Hồng, t. Đồng Tháp. 
Go đất có dáng hình tháp cụt, cao 
từ 3 - 3,5m, quanh chân gò là hào 
sâu, rộng 11m. Năm 1992, tìm 
thấy trên gò nhiều những viên 
gạch có kích thước lớn, vốn là phế 


. vật của các kiến trúc thuộc văn 


hoá Óc Eo và Ăngko. Cách gò 60m 
về phia đông là ngôi miếu cổ, 
trong miếu thờ một nhóm đá 
cuội nhỏ, lẫn trong cuội có hòn 
đá tạc hình đầu người như tượng 
ông Địa. 

GÒ THÀNH: Di chỉ tại ấp Tân 
Thành, x. Tân Thuận Bình, h. 
Chợ Gạo, t. Tiên Giang. Khai 
quật năm 1988, thu được 5 kiến 
trúc xây bằng gạch, 2 tâm đá lớn, 
196 hiện vật bằng vàng. 


S01 


Nguyên Văn Tân 


GÒ THÁP: Di chỉ thuộc x. Tân 
My, h. Đức Hoà, t. Long An. Tại 
đây tìm thấy nhiều hiện vật nhự 
gạch ngói, đất nung, đồ gốm, là 
hiện vật của các toa kiến trúc cổ 
bị huỷ hoại. 

GÒ THUỶÝ TRẠM: Di chỉ tại x. 
Sơn Thuy, h. Tam Thanh, t. Phú 
Thọ. Phát hiện năm 1990, hiện 
vật có ã đô đá, 30 mảnh gốm. 
Thuộc hậu ky đồ đá mới. 

GÒ TRẠI: Di chi tại x. Tĩnh 
Cương, h. s. Thao, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1973, thu được riu 
đá, bàn mài, gôm. 

GÒ TRIỀN TRANH: Di chỉ tại x. 
Duy Trinh, h. Duy Xuyên, t. 
Quảng Nam. Khảo sát năm 1992; 
là một cụm kiến trúc lớn băng 
gạch, ngói nhưng bị để nát tử lâu; 
còn thụ được khá nhiều mảnh 
gũm các loại thuộc tk. XI - XI. 


GÒ VẤP: Q_ hỏi thuộc Pháp 
thuộc t. Gia Định, q. của Mỹ- 
nguy, dân số năm 1965 là 303.374 
người, nay là q. của tp. Hồ Chí 
Minh. Trước có đường tầu điện 
nổi liên với trung tảm tp. Sản 
xuất thuốc lá, lĩnh. Mộ và đến 
thờ Trương Minh Giảng. Xưa sản 
xuất thuốc lá thơm ngon và hàng 
tơ lụa. Quê Diệp Văn Cương, Diệp 
Văn Ky. 

GÒ VĨNH CHÂU Á: Di chỉ thuộc 
x. Vĩnh Đại, h. Vĩnh Hưng, t. 
Long An. Tại đây đã phát hiện 
nhiều hiện vật thuộc văn hoá 
kch. Óc Eo như gốm mịn và thô. 


Ngoài ra còn tìm thấy gương đồng 
Trung Quốc. 


GỎ XOÀI: Di chỉ tại ấp I, x. Hữu 
Trạch, h. Đức Hoa, t. Long An. 
Phát hiện các mảnh gốm thô mịn. 
Thuộc văn hoá kch. Óc Eo. 
GỌC: Chùa thuộc Ì. Gọc, x. Thuy 
Hưng, h. Thái Thuy, t. Thái Bình. 
Niên đại xây dựng chủa chưa 
được xác định. Theo bi ký, chùa 
được tu sửa vào năm Chính Hoà 
thứ 2 (1681). 


GOONG: Hồ năm tại trung tâm 
tp. Vinh, với quần thể kiến trúc 
hạ tầng khá tốt; tại đây có thể 
hình thành trung tâm dịch vụ, 
vui chơi quanh hồ và trên hồ. 


GỌP: Nơi phát hiện trống đồng 
(1876! ở x. Tân Tiến, h. Nam 
Thanh, t. Hải Dương. Trồng có 
dáng thấp, tang phìinh, lưng 
choäi, chân ngăn và trang trí đơn 
giản, mặt trống bị nứt và thủng 
một máng. Trồng cao 35,5cm, 
đường kính mặt 445cm. Chỉnh 
giữa là ngôi sao nổi 12 cảnh, xen 
các cánh là những vạch chéo song 
song. Trong u ngoài có Š vành hoa 
văn; vành 2 có 4 chim mỏ đuôi dài 
bay ngược chiều kim đồng hỏ. 
Thân trống, tang trồng có 1 băng 
vấn vòng tròn đồng tâm nằm giữa 
2 băng văn rãng cưa. Lưng củng 
có băng hoa văn như tang nhưng 
bố tri thăng đứng và năm ngang, 
chia thành các ô chứ nhật. Trông 
có 4 quai đơn văn thường. 


GÓT DẼ: Di chỉ thuộc x. Tứ x. 
h. Phong Châu, t. Phú Thọ. Hiện 
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vật tìm thấy có đồ đá, đồ đồng và 
những mảnh gốm vỡ. Mang 
phong cách văn hoá kch. Gò Mun. 


GỐC NĂNG: Di chỉ tại x. Dương 
Liêu, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. Thu 
được các hiện vật đồ đồng. Thuộc 
thời đại kim khi. 


GÔI MỸ: L. thuộc x. An Ấp, h. 
Hương Sơn, tr. Nghệ Án, sau 
thuộc t. Ha Tĩnh, từ năm 1831, 
gần s. Ngàn Phố. Chợ Gôi họp 
ngày lẻ, tháng 15 phiên. Quê các 
tiến sĩ Nguyễn Tử Trọng, Định 
Nho Hoãn, Định Nho Điển. 


GỐI: Vùng Gối thuộc h. Đan 
Phượng, t Hà Tây, có nghề 
truyền thống là dệt vải (chủ yếu 
là dệt màn ta) và nghề rèn (rèn 
các dụng cụ thô sơ, tập trung ở 
Tân Hội). 


GỐI HẠC (hay HỒI HẠC, HẠC 
SƠN): N. ở I. Đại Phong, h. Gia 
Khánh, (nay là h. Hoa Lư) t. Ninh 
Bình, là một thắng cảnh nổi tiếng 
trong vùng. 


GÙ GÀ: Tiếng địa phương là 
Gugah, một trong 3 thác trên s. 
Đa Nhim cao 17m, ở hạ lưu thác 
Liên Khương, cách Đà Lạt 
37km, nằm bên trái đường số 20 
chừng 500km. 


GA: L. Gửa, tên chữ là An Cư, 
thuộc x. Liên Thuận, h. Thanh 
Liêm, t. Hà Nam. L. thờ Trương 
Nghiêm một tướng theo Định Bộ 
Linh thống nhất đất nước, thành 
lập triều Đinh. Theo tục truyền, 
hàng năm 1. mở hội từ ngày 4 đến 
7 tháng Giêng tại đền thờ Trương 
Nghiêm với các nghi lễ truyền 
thống; sau đó tổ chức cướp cầu và 
đấu vật tại sân đình. 








HÀ AN: Đền tại số 77 phố 
Nguyên Trường Tộ, q. Ba Đình, 
tp. Hà Nội. Đền mới tạo dựng từ 
đầu tk. XX, thờ Trần Hưng Đạo. 


HÀ AN: Tên gọi chung 2 t. Hà Nội 
và Hưng Yên, đặt dưới quyền 
tổng đốc Hà Nội và Hưng Yên 
(Hà Yên). 

HÀ BẮC: T. ở Bác bộ, thành lập 
năm 1963 do hợp nhất 2 t. Bắc 
Ninh và Bắc Giang. T. vừa là 
vùng châu thổ, vừa là vùng trung 
du và vùng n.. Diện tích, 4.616 
kmỂ, dân số 2.061.280 người 
(1990), gồm 14 h. và 2 tx. Dân cư 
gồm người Kinh, Hoa, Tày, Sán 
Dìu, Dao, Cao Lan. T. H là Bác 
Giang. Hà Bắc là t. đứng đầu về 
đi tích văn hoá - lịch sử, đồng thời 
có nhiều người thi đỗ đại khoa 
nhất. Luy Lâu là trung tâm Phật 
giáo thời Sĩ Nhiếp. Các nhà máy: 


phân đạm, dầu thực vật, gạch, 
ngói, kính. Tháng 11/1996 lại 
tách thành 2 t. Bắc Ninh và Bắc 
Giang. Hơn 100.000 ha rừng với 
nhiều loại gỗ quý: lim, táu. Nhiều 
tre nứa. Hà Bắc có 24 hồ tự nhiên 
trong đó có 2 hồ lớn: Cấm Sơn và 
Khuôn Than (Lục Ngạn). Ở Chợ 
Bến, Trại Cau có cát lẫn vàng 
(0,86 - 0,91 g/m” cát). Có 4 s. lớn: 
Lục Nam, Cầu, Thương, Đuống. 
Vùng trồng Lúa, lạc, đậu tương, 
chè, mía. Đình Bảng (thuộc phủ 
Từ Sơn - Bắc Ninh) nổi tiếng về 
nghề đệt tơ lụa và nhuộm. L. Thổ 
Hà, t. Bắc Ninh có đồ thêu. Đặc 
sản: giò chả Từ Sơn (Bắc Ninh), 
cam Bố Hạ (Bác Giang); cát sâm 
(Yên Thế - Bắc Giang). Danh 
"thắng: chùa Bút Tháp (Thuận 
Thành), chùa Phật Tích, Chủa 
Dâu, đền Phù Đống, đền Cổ Pháp 
và lăng Lý Bát Đế, rừng Thọ Lãng 
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có lăng vua Lý Thái tổ, rừng Yên 
Thế là căn cứ địa của Đề Thám, 
Hội Lim. 

HÀ CẤU: Th. thuộc x Đồng 
Minh, h. Vĩnh Bảo, tp. Hải Phòng, 
quê Tô Phú Vượng (tk. XVHI. 
Tương truyền, ông có tài tạc 
tượng, được dời về cung để chạm 
ngai vàng cho vua. 


HÀ CHÂU: H. ở t. Hà Tiên xưa. 
Trước năm 1823 là h. Hà Tiên, h. 
l¡ là Mỹ Đức, kiêm lý phủ lj Án 
Biến. Thời Mỹ-nguy là q., nay trở 
lại h. (1876) thuộc t. Kiên Giang. 


HÀ CHẾ: L. thuộc x. Mèo Vạc, h. 
Mèo Vạc, t. Hà Giang, nơi vẫn 
duy trì nghề sản xuất gốm cổ 
truyền của người HMông. L. này 
ở vùng xa hẻo lánh nên mới có thể 
còn bảo lưu được nghề truyền 
thống còn khá nguyên thuỷ. Về 
mặt dáng hinh rất độc đáo, mang 
nhiều hơi hướng của những loại 
gốm vùng đồng cỏ của lục địa Á 
- Âu. Dạng gốm này từ xưa đến 
nay vẫn là dạng gốm lạ đối với 
truyền thống gốm Việt Nam. 


HÀ CỐI: H. ở t. Quảng Ninh; 
trước là châu Vạn Ninh, sau chia 
thành 2 châu Móng Gái và Hà 
Cối, nằm giữa h. Đầm Hà và 
Móng Cái. H. lị ở ngã ba s. Hà Cối 
và Tai Ki, cách Móng Cái 36km. 
Nay h. hợp nhất với h. Đầm Hà 
thành h. Quảng Hà. 


HÀ DƯƠNG: L. ở h. Vĩnh Lại, 
nay là h. Vĩnh Bảo, tp. Hải Phòng, 


quê Dương Đức Nhan (tk. XV). 
1463 đỗ tiến sĩ, làm quan đến 
Hữu thị lang bộ Hình, phong tước 
Dương xuyên hầu. 


HÀ ĐÔNG: H. do vua Lê Thánh 

tông lập năm 1470, thuộc phủ ' 
Thăng Hoa, Quảng Nam; về đời 

Nguyễn thuộc phú Thăng Binh, t. 

Quảng Nam. Năm 1906 thăng 

làm phủ Hà Đông, không thuộc h. 

nào. Quê Trần Văn Dự. H. lị trước 

sau đổi là Tam Kỳ, ở x. Chiên 

Đàn, năm 1844 dời về x. Dưỡng 

An và x. Tam Kỳ. 


HÀ ĐÔNG: T. lị Hà Đông trước 
gọi là Cầu Đơ, trên dòng s. Nhuệ 
và trên quốc lộ 6, cách trung tâm 
tp. Hà Nội 11 km. Dân số 81.600 
người (1980). Đoạn quốc lộ 6 từ 
Ngã Tư Sở đến tx. Hà Đông nay 
được mở rộng (đường 4 làn xe). 
Các nhà máy: dệt, nông cụ. 

HÀ ĐÔNG: T. ở Bác bộ do Pháp 
lập ra năm 1888. T. lị ở Ì. Cầu Đơ, 
nên t. lúc này gọi là t. Cầu ĐÐơ; 
năm 1904 mới đổi tên là Hà Đông. 


ˆNăm 1963, hợp nhất với t. Sơn 


Tây thành t. Hà Tây, t. lị vẫn ở 
Hà Đông. Hỏi thuộc Pháp, t. có 


_nhiều nghề thủ công phát đạt. 


Quê: Chu Văn An, Bùi Huy Bích, 
Lương Văn Can, Đặng Trần Côn, 


Ngô Thì Du, Nguyễn Thượng 


Hiền, Nguyên Phi Khanh, Đoàn 
Trần Nghiệp, Ngô Thì Nhâm, 
Lương Ngọc Quyến, Nguyễn 
Quyện, Phạm Huỳnh, Hà Tông 
Quyền, Nguyễn Siêu, Ngô Thì 5ì, 
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Phan Phù Tiên, Tô Hiến Thành, 
Đặng Đình Tướng, Nguyễn Hải 
Thần, Nguyễn Trái, Bùi Xương 
Trạch, Bùi Vịnh, Phan Kế Bính. 


HÀ ĐỘNG: Năm 999, Lê Đại 
Hành đi đánh Hà Động, phá được 
tất cả 49 động. Từ đó các châu 
động đều quy phục. Hà Động tức 
động Hà Man, thuộc h. Thạch 
Thanh, t. Thanh Hoá. 


HÀ GIANG: Đồn lính thời xưa, 
còn gọi là đồn Yên Biên, ở địa 
phận h. Vị Xuyên, tV Tuyên 
Quang, sau là t. lị t. Ha Giang từ 
năm 1891. Có đến thờ Hoảng 
Sùng Anh, tướng Cờ Vàng. Sân 
bay Hà Giang thời Pháp cách tx. 
Hà Giang 4km về phía Tây Bắc. 
Hà Giang cách biên giới Việt - 
Trung 69 km (theo đường chim 
bay 20 km, cách tp. Hà Nội 273 
km theo quốc lộ 2. 


HÀ GIANG: Khu quân sự thành 
lập năm 1891 gồm 1 phú Tương 
Yên trích từ t. Tuyên Quang ra, 
gồm 3 châu: Bảo Lạc, Vị Xuyên và 
Vĩnh Tuy; năm 1900 gọi là t. Hà 
Giang. Diện tích 7.840,5 kmŸ, dân 
số 602.684 người, có các dân tộc 
Kinh, Dao, Nùng, Giáy. 3. Lô 
chảy dọc t. Từ Bắc xuống Nam 
qua tx. Hà Giang. T. gồm 8h. và 
1 tx. Có mo thuỷ ngăn. Có 3 s. lớn: 
Lô, Gâm, Đáy. Rừng nhiều gỗ 
quý, cây thuộc. La quê hương của 
giống chè rừng dùng chế biến chè 
mạn (vùng Bản Xang và San 
Nhân). Sản vật: thóc, ngô, đậu, 


kê, bầu bí, thuốc lá. Nuôi nhiều 
trâu, bò. Khoáng sản: đồng, anti- 
moan, kẽm. Cây ăn quả: đào, lệ, 
mận, táo.. Cao nguyên Đồng 
Văn, ở độ cao 1.025m, nơi sinh 
sống của tộc người Hmông và 
Tày, có những phiên chợ mang 
tính lễ hội truyền thống. Thời 
Pháp thuộc chia làm 3 châu, 4 đại 
lý: Bảo Lạc, Đồng Văn, Sa Phùng 
và Hoàng Su Phi, gồm 15 tổng và 
82 bản. Đầu t. có Quản Đạo. Các 
đại lý đặt dưới chế độ quân quản, 
do sĩ quan Pháp đảm nhiệm. 
Ngày 16/6/1949, nổ ra chiến dịch 
tiến công của các lực lượng vủ 
trang nhân dân Việt Nam phá vỡ 
phòng tuyến Hà Giang - Lào Cai 
- Yên Bái (gọi là Chiến dịch Liên 
h.), mở rộng thêm 6.000 kmỸ cơ sở 
vùng địch hậu, buộc địch phải rút 
khỏi Trại Vải (Hoà Bình) và 
phòng tuyến Thu Cúc - Quang 
Huy bị phá vỡ. 


HÀ GIANG: Là tập hợp một số di 
chỉ kch. chung quanh tx. Hà 
Giang, và lấy tên Hà Giang làm 
tên gọi cho nền văn hoá này. Đặc 
điểm nổi bật của văn hoá Hà 
Giang là bộ sưu tập công cụ đá có 
kích thước lớn, kỹ thuật ghè đẽo 
thô sơ. Thuộc loại hình công cụ 
thời đại đồ đá củ. 


HÀ HIỆU: Tổng xưa vẻ đời Lê. 
đầu đời Nguyễn thuộc châu Bạch 
Thông, phủ Thông Hoá, trấn Thái 
Nguyên (sau là t. Thái Nguyên). 
sau là h. Chợ Rã, t. Bắc Thái, nay 
thuộc t. Cao Băng, có các x. Hà 
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Hiệu, Cao Thượng, Bằng Thành, 
Cổ Đạo. 


HÀ HOA: H. đời Trần ở lộ Nghệ 
An, thời thuộc Minh là 2 h. Hà 
Hoa và Kỳ La, thuộc châu Nam 
Tịnh; đời Lê nhập lại làm một. và 
đặt tên là h. Kỳ Hoa. Minh Mang 
vì ky huý tên mẹ đổi là h. Kỳ Anh. 


HÀ HOA: Tên phủ thời Lê, ở phía 
Nam trấn Nghệ An; có 2 h. Thạch 
Hà và Ky Hoa (sau đổi là Kỳ Anh 
và cắt một phần đất đặt làm h. 
Cẩm Xuyên). Đất 2 h. đều ở ven 
n., giáp biển. N. s. có nhiều cổ tích. 
Thổ sản có các vật lạ: thông thiên 
tê, đồi môi, trầm hương, giây mây 
tía, trúc hoá long. 

HÀ HOÀNG: Tên h. vẻ đời Minh, 
đời Lê nhập thêm h. Bàn Thạch 
và gọi là h. Thạch Hà, thuộc phủ 
Hà Hoa, trân Nghệ An, nay thuộc 
t. Hà Tĩnh. 


HÀ HOÀNG: X. thuộc h. Thạch 
Hà, t. Hà Tĩnh; nay là x. Thạch 
Hà, ở phía Nam s. Cửa Sót, trên 
quốc lộ 1-A. Quê tiến sĩ Hoàng 
Nghĩa, Vũ Tá Kiên, Vũ Tá Lý, Vũ 
Tá Sắc. 


HÀ HỒI: L. thuộc tổng Hà Hỏi, 
h. Thượng Phúc, phủ Thường Tín, 
trấn Sơn Nam, sau là t. Hà Nội, 
cách tp. Hà Nội 20km về phía 
Nam. Nay thuộc h. Thường Tín, 
t. Hà Tây, Năm 1789, vua Quang 
Trung thăng quân Thanh ở đây. 
Đình Hà Hồi được Bộ Văn hoá xếp 
hạng. Quê Tử Diễn Đồng. Ngày 


28/1/1789, diễn ra trận tiến công 
của quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ 
chỉ huy, tiêu diệt quân Thanh ở 
đồn Hà Hồi, tạo đà cho quân Tây 
Sơn thần tốc tiến lên diệt đồn 
Ngọc Hồi trong kháng chiến 
chống quân Thanh (1788 - 1789). 


HÀ HƯƠNG: Còn có tên là đình 
Giỏ Hương ở th. Hà Hương, x. 
Liên Hà, h. Đông Anh, Hà Nội, 
thờ 2 vị thành hoàng thời Hùng 
Vương là Thiên Ủy đại vương và 
Minh Ủy đại vương. Đình được 
dựng từ rất sớm, trải qua nhiều 
lần sửa chữa. Đình có bố cục chữ 
"công", gầm đại đình và hậu cung, 
nhà tiên tế đã bị phá thời kháng 
chiến chống Pháp. Đại đình 5 
gian 2 di, hậu cung 3 gian. Định 
còn giữ được nhiêu hiện vật quý 
băng gỗ, giấy, vải, gốm sứ, kim 
loại; đặc biệt là 53 đạo sắc phong. 
Định đã được xếp hạng di tích lịch 
sử - kiến trúc ngày 21/1/1989. 


HÀ KHẨU: Đình, còn gọi là đến 
Quan Đế hay Hội quán Việt Đông, 


ở số 28 Hàng Buồm, q. Hoàn 


Kiếm, Hà Nội, xưa thuộc ph. Hà 
Khẩu, h. Thọ Xương. Đình xây 
năm 1803, do người Hoa quyên 
tiền, để thờ Quan Công. Kiến trúc 
theo kiểu Trung Hoa, gạch ngói 
màu, tường nóc trang trí hoa 
lá và tượng nhỏ. Trong đền có 
bàn thởờQuan Đế (tượng trưng 
cho lòng trung nghĩa) và Thiên 
Hậu (hoàng hậu cuối cùng của 
nhà Tống). Tượng Quan Đế ngôi 
trên ngai, tượng Quan Bình 
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đứng, tượng Châu Xương đứng 
cầm thanh đao, ngựa xích thố 
nặng 82kg. 


HÀ KHẨU: Văn chỉ của ph. Hà 
Khẩu, h. Thọ Xương thời Lê thờ 
các bậc nho học của ph., dựng vào 
năm 1774, do tiến sĩ Nhữ Công 
Điểm (đỗ năm 1772) cúng đất cạnh 
đền Bạch Mã để dựng văn chỉ. Vị 
tri văn chỉ củ nay là nhà hàng ăn 
canh đền BachMã,phốHàng Buồm, 
q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 

HÀ KHẾ: Chùa ở x. Hà Khê, 
thượng du s. Hương, ở h. Hương 
Trà, ph. Thừa Thiên, nay là t. 
Thưa Thiên - Huế. 


HÀ KHE: L_ thuộc h. Hoà Vang, 
t. Quảng Nam, nay thuộc nội 
thành Đà Nẵng, phía Bắc một con 
suối (khe Hà Khê). Dệt lụa, là, 
lĩnh, trầu. 


HÀ LA (hay HÀ RA): N. ở th. 
Vạn Thịnh, x. Mỹ Thịnh, h. Vĩnh 
Xương, ph. Diên Khánh, t. Khánh 
Hoà, ở phía bác cửa Củ Huân. Có 
miếu Sinh Trung Từ do Nguyễn 
Ánh lập ra năm 1798, có lẽ là 
Hòn Miễu ở phía ngoài s. Cửa Bé, 
Nha Trang. 

HÀ LAM: L. ở h. Lễ Dương, phủ 
Thăng Bình, nay là h. lị h. Thăng 
Binh, t Quảng Nam. Quê Nguyễn 
Thuật. 


HÀ LÃNG: L. ở tổng Cao Mật, h. 
Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá, cách tp. 
Thanh Hoá hơn 41km, sau đổi là 
Hà Lương. Quê Trần Khát Chân 


và bảng nhân Lưu Hưng Hiến. 

HÀ LÂM: Mỏ than ở giữa Hòn Gai 
và Hà Tu, cách tp. Hạ Long ngày 
nay 4km về phía Đông Bắc; nay 
thuộc tp. Hạ Long, t. Quảng Ninh. 


HÀ LONG: Mộ hợp chất ở x. Hà 
Long, h. Hà Trung, t. Thanh Hoá. 
Phát hiện năm 1978; quan tài 
làm bảng gỗ ngọc am, thi hài được 
quấn băng nhiều lớp lụa. Hiện 
vật chôn theo gồm: một túi gấm 
đựng 11 răng, một số đồng tiền. 
Xác còn được bảo quản khá tốt. 
Niên đại thời Lê - Trịnh. 


HÀ LÒ: Đình th. Hà Lô, x. Liên 
Hà, h. Đông Anh, Hà Nội, thờ 
thành hoàng ]. là hai anh em Vũ 
Dực Công và Vũ Minh Công (thời 
Hùng Vương 6). Theo thần tích, 
đình được xây dựng từ lâu đời. 
Hiện vật sớm nhất hiện nay là sắc 
phong niên hiệu Đức Long 
nguyên niên (1629). Định dựng 
trên một thế đất đẹp, mặt bằng 
hình chuôi võ. Đại bái 3 gian, hậu 
cụng 3 gian. Kiến trúc còn nhiều 
dấu ấn mang phong cách cuối Lê 
đầu Nguyễn. Đình đã được xếp 
hạng di tích lịch sử ngày 
21/1/1989. 


HÀ LỜI: Lèn đá năm trong dây 
n. đá vôi thuộc x. Sơn Trạch, h. 
Bố Trạch, t. Quảng Binh. Tại đây 
vào tháng 7/1996, một người dân 
đã phát hiện 1 chiếc rìu đồng. Rìu 
hình chữ nhật, dài, lưỡi sắc, CÓ 
họng tra cán. Lưỡi rộng 6,ñcm, 
chuôi rộng 5,5em, thân dải 
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11,5ðem. Đây là di vật thuộc văn 
hoá Đông Sơm. 


HÀ LƯƠNG: L. thuộc h. Vĩnh 
Lạc, t. Thanh Hoá, quê Trần Khát 
Chân (? - 1399), một vò tướng 
xuất sắc hồi cuối Trần. Trong 
trận Hoàng Giang năm 1390, giết. 
được vua Chiêm là Chế Bồng 
Nga. Năm 1399, vụ mưu giết Hồ 
Quý Ly bị thất bại, ông đã bị giết. 


HÀ MAI: Là dịch trạm thứ hai 
trên đường thiên lý từ tp. Hà Nội 
vào Huế, ở x. Hoàng Mai, h. 
Thanh Trì; nay là đất ph. Phương 
Liệt, q. Đống Đa, tp. Hà Nội. Hà 
Mai là ghép chữ Hà (của tp. Hà 
Nội) và Mai (của Hoàng Mai). 


HÀ NAM: Đất đảo Hà Nam, một 
hòn đảo lớn thuộc h. Yên Hưng, 
t. Quảng Ninh. Theo tục truyền, 
được khai phá để có dân cư đông 
đúc như ngày nay là thuộc về 19 
vị khai canh (gọi là Tiên công) 
thuộc 19 dòng họ từ nhiều nơi về 
đây. Những vị này dấu tên, chỉ 
cho truyền con cháu gọi mình 
bằng Tiên công mà thôi. Để ghi 
nhớ công lao của các vị, dân đảo 
lập miếu thờ và hàng năm tổ chức 
nhiều hội lễ truyền thống: hội 
khoẻ Tiên công, hội khai ruộng, 
hội xuống đồng, hội cơm mới. 


HÀ NAM: T. ở Bác kỳ do Pháp 
lập năm 1890 với đất phủ Lý 
Nhân, gồm các h. Nam Xang, Kim 
Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm 
Bình Phục, được tách từ t. Hà 
Nội. Năm 1913 t. này nhập vào t. 


Nam Định thành 1 đại lý hành 
chính, năm 19238 lại trở lại 1 t. 
riêng biệt. Năm 1963 hợp nhất 
với t. Nam Định thanh t. Nam 
Hà, tháng 11/1996, bị tách ra 
thành 2 t. Hà Nam, Nam Định. T.. 
có diện tích 826,6 km”, dân số 
805.000 người; gồm tx. Hà Nam 
và 5 h.: Lý Nhân, Bình Lục, Kim 
Bảng, Thanh Liêm, Duy Tiên. 
Quê Định Công Tráng, Nguyễn 
Khuyến, Bùi Ấn Niên, Bùi Văn 
Quế, Trần Thuấn Du, Lê Hoàn, 
Dương Bang Bản, Vũ Văn Lý. 


HÀ NAM NINH: T. thành lập do 
sáp nhập t. Nam Hà với t. Ninh 
Bình, điện tích 3.796 kmỂ, dân số 
3.156.454 người (1986). Nửa phía 
Đông là vùng đồng bằng, phía 
Tây là n. đá vôi liên tiếp nhau, tạo 
nên "vịnh Hạ Long cạn", trong đó 
có kinh đô Hoa Lư. T. có 16 h., 1 
tp. (t. lị) và 2 tx., có 4 nông trường. 
Ngoài quốc lộ 1Á và đường xe lửa 
chạy qua, t. còn có các đường ö tô 
khác nối với các t. lân cận. T. là 


_ quê hương của 3 triểu đại: Đính, 


Tiên Lê và Trần. Trường thi 
hương Nam Định là nơi thi 3 năm 
1 lần tử 1886 - 1915. Cuôi năm 
1991, t. Ninh Bình tách khỏi Hà 
Nam Ninh, tháng 11/1996, Hà 
Nam, Nam Định củng tách thành 
2 t. riêng biệt. 


HÀ NỘI: Thành xây theo kiểu 
Vauban năm 1804, trên vị tri 
thành Thăng Long củ; hình vuông 
mỗi chiều 1km; thành cao 1 
trượng 3 thước, xây theo hướng 
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Đông Tây - Nam Bắc, có 5 cửa, 
dùng s. Tô Lịch làm hào. Ngoài 
hào, phía trước môi cửa có một 
đoạn tường thành hình chữ V úp 
vào ngoài cầu bắc qua hảo. 

HÀ NỘI: Thủ phủ của xứ Bác kỳ 
và của Liên bang Đông Dương 
thuộc Pháp, thành lập năm 1888. 
Lúc đầu chỉ gồm các khu phố nội 
thanh với 27 vạn người; năm 
1978, tp. mở rộng đến 2141 kmỆ, 
với 3057.000 người (1989). Sau 
nhiều lần điều chỉnh địa danh, 
nay tp. Hà Nội có 7 q. (Hoàn 
Kiếm, Hai Ba Trưng, Ba Đình, 
Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân và 
Cầu Giấy), 5 h. (Từ Liêm, Gia 
Lâm, Thanh Tri, Đông Anh, Sóc 
Sơn). Ha Nội là thủ đô của Việt 
Nam gần 10 tk. với các tên gọi: 
Long Biên (thời Bắc thuộc), 
Thăng Long, Đông Kinh, Đông 
Đó, Bắc Thành, Hà Nội. Đầu tk. 
XIX, nhà Nguyên chọn Huế làm 
kinh đô, Thăng Long bị hạ xuống 
vị tri một t. lị, vì vậy năm 1831, 
vua Minh Mệnh đổi tên tp. là Hà 
Nội có nghĩa là tp. năm giữa các 
con s.. Sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, Hà Nội lại trở thành 
thủ đô của Việt Nam. Hiện nay, 
Hà Nội có diện tích 927,4 km", 
2.672.122 triệu người, trên phần 
đất Hà Nội và một phần các t. Hà 
Đông, Bắc Ninh, Phúc Yên củ. Có 
nhiều hồ: hồ Tây, hề Hoàn Kiếm, 
hồ Trúc Bạch, hề Thiền Quang, 
hồ Bảy Mẫu. Ba cầu lớn bác qua 
s. Hồng: Long Biên, Thăng Long, 
Chương Dương. Các công viên 


lớn: công viên Lênin, Bách Thảo, 
Thủ Lệ. Các bảo tàng: Lịch sử, Mỹ 
thuật, Cách mạng, Quân đội, 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
bảo tàng Hồ Chí Minh. Các di tích 
và thăng cảnh: Văn miếu đền thờ 
Hai Bà Trưng, chùa Một Cột, 
quần thể thắng tích hồ Hoàn 
Kiếm, khu di tích Ngọc Hỏi - Đống 
Đa, đến Quan Thánh, chùa Trấn 
Quốc, chùa Hoè Nhai, chùa Láng, 
chùa Liên Phái, đến Voi Phục, 
chùa Bà Đá, chùa Quán Sứ, chùa 
Chăn Tiên, chủa Kim Liên, chủa 
Quảng Bá... Trong những thập 
niên gần đây, nhiều khu phố mới, 
đại lộ mới đã mọc lên ở các vùng 
ngOẠI VI. 

Năm 1900, dân số Hà Nội có 
105.188 người. Là nơi buôn bán 
thịnh vượng, tiểu thủ công nghiệp 
phát triển (thêu, chạm, khám, 
đúc đồng, sơn mài, kim hoàn...). 
Những hiệu buôn to nhất là của 
người Pháp ở các phố: Tràng Tiền, 
Hàng Khay, Hàng Trống. Người 
Việt Nam it có cửa hiệu to, buôn 
bán ở khu phố cổ (36 phố ph. của 
Thăng Long xưa). Người Trung 
Quốc buôn bán tập trung ở các 
phố Hàng Buồm, Hàng Ngang, 
Phúc Kiến... Người Pháp lập nhà 
máy điện năm 1896, nhà máy 
nước 1890, nhà máy rượu 1886, 
nhà máy diêm 1890, nhà máy 
gach 1896, hãng xuất nhập khẩu 
và bán hàng ngủ kim Schiess, cửa 
hàng ngủ kim cúa anh em 
Descours Cabeaux, hiệu thuốc 
Tây Montes (1886), hiệu thuốc 
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Tây J.Blanc (1887), hãng xây 
dựng Chavary và Chavalon 
(1885), đã xây dựng nhà tủ đầu 
tiên ở Hà Nội (Hoá Lò). Một số 
trường tiểu học, trung học Pháp 
- Việt được mở. Năm 1904 có thêm 
các trường cao đẳng Y, Dược, 
Luật. Nhạc viện Philharmonique 
lập năm 1889. Trường đua ngựa 
(1900), Nhà hát tp. (1911). Có 3 
tuyến xe điện (1898): Bưởi - Bạch 
Mai; Hà Nội - Hà Đông; Hà Nội 
- Cầu Giây; sau thêm tuyến Hà 
Nội - Bệnh viện Bạch Mai. Nhiều 
nhất là xe tay bánh sắt. Cầu 
Doumer bắc qua s. Hồng (1902), 
nay là cầu Long Biên. Chợ Đồng 
Xuân xây xong năm 1890. 

Hà Nội là thủ đô của nước Việt 
Nam, từ tháng 8/1945, Hà Nội 
cùng toàn quốc kháng chiến 
19/12/1846 và được giải phóng 
10/10/19ã4. Là trung tâm chính 
trị, kinh tế và văn hoá - khoa học 
của cả nước; tại đây có các cơ quan 
của Đảng và nhà nước, đại sứ 
quản các nước. Đêm 18/12/1972 
quân dân Hà Nội, Hải Phòng, 
cùng các t. khác cảnh giác cao, 
anh dũng và mưu trí đánh thắng 
giòn giã trận đầu tập kích chiến 
lược bằng pháo đài bay B.52 của 
đế quốc Mỹ. Để gây sức ép với ta, 
chính quyên Nichxơn đã điên 
cuồng ném bom, bắn phá Hà Nội 
và Hải Phòng. Chúng đã tập 
trung một nửa lực lượng không 
quân chiến lược và hầu hết lực 
lượng không quân chiến thuật mà 
chúng có ở Đông - Nam Á, để tiến 


hành cuộc tập kích này. Nhưng 
quân dân ta đã cảnh giác cao, 
chiến đấu giỏi, đánh thắng trận 
đầu hết sức giòn giả, bắn rơi 7 
máy bay Mỹ, trong đó có 3 chiếc 
B.52. Trước những tổn thất hết. 
sức nặng nề và sự phản đối mạnh 
mẽ của dư luận thế giới, Nichxơn 
buộc phải ra lệnh ngừng các cuộc 
ném bom miền Bắc nước ta từ 
ngày 30/12. Trong chiến thắng 
chung đó, quân dân thủ đô Hà Nội 
đã lập nên một "Điện Biên Phu 
trên không", bắn rơi 23 máy bay 
B.52, 2 chiếc F111, góp phần bẻ 
gây âm mưu của Nichxơn hòng 
buộc ta trở lại hội nghị Parl với 
thế yếu trong cuộc đàm phán. 


HÀ NỘI: T. lị Hà Nội, ở bên cạnh 
s. Hồng, xưa về thời Bắc thuộc là 
thanh Đại La, từ đời Lý là kinh 
thanh Thăng Long. Năm 1848, 
Tư Đức cho phá dỡ hết những 
cung điện trong thành Hà Nội lấy 
vật liệu mang về Huế. Hà Nội có 
36 phố ph. sản xuất đồ thủ công 
và buôn bán. 


_HÀ NỘI: T. ở Bắc kỳ lập năm 


1831, trước là trân Sơn Nam từ 
đời Lê Sơ. T. Hà Nội xưa giáp 
t. Ninh Binh và cùng t. này đặt 
dưới quyền một viên Hà Ninh 
Tổng đốc. Năm 1888, thành Hà 
Nội bị cắt cho Pháp làm nhượng 
địa, tách khỏi t. Hà Nội, mà t. 
đời về Phủ Lý rồi lại đời vẻ Cầu 
Đơ (nên gọi là t. Cầu Đơ), năm 
1904 đổi là t. Hà Đông. Năm 1890 
lại tách phủ Lý Nhân để lập t. 
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Hà Nam, t. Hà Nội còn 4 phú: 
Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hoà 
và Lý Nhân. 

HÀ QUẢNG: Châu thành lập hồi 
thuộc Pháp, nay là h. thuộc t. Cao 
Bằng. H. lị là Sóc Giang, trên s. 
Bằng Giang. Đời Lê là tổng Hà 
Quảng thuộc châu Thạch Lâm, 
đời Minh Mạng chia làm 2 h. 
Thạch Lâm và Thạch An thuộc 
phu Hoà An. 


HÀ SƠN BÌNH: T. thành lập 
năm 1875, gồm t. Hà Tây hợp với 
t. Hoà Bình. Diện tích 5.978 km, 
dân số 1.730.200 người, t. có 20 h. 
và 3 tx. Đồng bằng ở phía Đông; 
phần phía Tây, dãy n. Hoàng Liên 
Sơn đến đây đá thấp dần. S. Đà 
chảy ở góc Tây Bắc, có nhiều thác 
và được ngăn chặn ở đập Hoà 
Binh 1 công trình thuỷ điện và 
điều tiết nước lớn do Liên Xô (củ) 
giúp ta xây dựng. TT. lị tạm thời 
vận để ở Hà Đông, trên đất của 
tp. Hà Nội. Năm 1991, thành lập 
lại t. Hà Tây tách Hoà Binh ra 
thanh t. riêng. 


HÀ TÂY: T. ở Bác bộ, thành lập 
năm 1963 do hợp nhất 2 t. Hà 
Đông và Sơn Tây, diện tích 
2.187,2 km”, dân số 2.386.770 
người, gồm các dân tộc Kinh và 
Mường. T. lị là Hà Đông; có 11 h. 
và 2 tx. (Sơn Tây, Hà Đông). 
Tháng 12/1975 sáp nhập thêm t. 
Hoà Bình thành t. Hà Sơn Bình. 
Năm 1991, thành lập lại t. Hà 
Tây với địa giới như củ. Hà Tây 


có 2 nông trường là Ba Vì và 
Phùng Hưng. Khu nghỉ mát Tam 
Đảo. Phía tây có n. Ba Vì, còn gọi 
là Tản Viên cao 1280m. Có nhiều 
s.: Hồng, Đà, Đáy, Nhuệ. Sản vật: 
nhiều nông sản; cây công nghiệp: 
đâu tằm, thầu dầu, thuốc lá, chè, 
Nhiều loại cây ăn quả ngon: mít, 
na. Nghề thủ công phát triển với 
những Ì. nghề nổi tiếng: Vạn Phúc 
(lụa vân, gấm), La Khê (lụa, the, 
lĩnh), Nhị Khê (tiện gõ), Trinh 
Tiết (tơ tăm), Ì. Chàng (thợ mộc, 
thợ nề). Di tích, thắng cảnh: thờ 
Bố Cái Đại vương, đền thờ Ngô 
Quyền, đến thờ Hai Bà Trưng 
(Hát Môn), chùa Mia, chùa 
Hương Tích, chùa Tây Phương, 
chùa Thầy, chùa Đậu. 


HÀ THẠCH: L. Hà Thạch có tên 
tục là Kẻ Thiệc, nay là một trong 
2 th. của x. Hà Thạch, h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ. L. thờ nhiều vị 
thần làm thành hoàng, hàng năm 
có nhiều kỳ hội lễ tương ứng với 
tục hèm của từng thần vị. 


HÀ THANH: Phú ở t. Hà Tĩnh, 
về đời Lê là phủ Hà Hoa, gồm các 
h. Ky Hoa và Thạch Hà. Năm 
1836 đặt thêm h. Hoa Xuyên, tách 
từ h. Kỳ Hoa, sau đối h. Ky Hoa 
làm Kỳ Anh, Hoa Xuyên làm Cẩm 
Xuyên. Năm 1841 đổi là Hà 
Thanh gồm 1 phú. Năm 1817, 
Pháp bỏ phủ Hà Thanh, lập phủ 
Thạch Hà, không thống h. nào. 


HÀ THÀNH: Tên gọi đất để chỉ 
tp. Hà Nội củ, thường dùng tronế 
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văn thơ, trong cách ứng XỬ 
thường ngày, như đất Hà Thành, 
người Hà Thành... Một số bài văn 
thơ lấy Hà Thành làm đầu đề 
như. Hà Thành hiểu vọng. Hà 
Thành thất thủ ca, Hà Thành 
thất thủ tổng vọng. 

'HÀ TIÊN: Hà Tiên thuộc t. Kiên 
Giang, nằm trong vùng vịnh Thái 
Lan. Thời xưa, Hà Tiên là một ttr. 
nhỏ có thành cao 4 thước, hảo 
rộng 10 thước, có phố chợ đông 
vụi tấp nập. Tục truyền, nơi này 
xưa cũng tiếng là nơi tụ hội của 
các nàng tiên nên đã mang cái tên 
thơ mộng như vậy. Hà Tiên còn 
tiên cảnh, với Đông Hồ nước trong 
leo lẻo; bờ biển đẹp, cát mịn. Đặc 
sản nổi tiếng là đổi mỗi. 

HÀ TIÊN: Một trong 6 t. ở Nam 
kỳ xưa, thành lập năm 1832. 
Nguyên là đất Mang Khảm của 
nước Chân Lạp hồi cuối tk. XVII. 
Đến tk. XVIII, cựu thần nhà 
Minh sang ở đó, chiêu tập dân 
khai phá đất đai. Năm 1714, Mạc 
Cửu xin nội phụ chúa Nguyễn. 
Năm 1899, Pháp chia Hà Tiên 
thành 2 t.: Hà Tiên và Rạch Giá. 
Năm 1912, t. Hà Tiên (nhỏ) đổi 
làm đại lý hành chính. Trong 
kháng chiến chống Pháp (năm 
1951), t. Hà Tiên nhập với t. Long 
Châu Hậu (tức phần phía Tây s. 
Hậu của 2 t. Long Xuyên và Châu 
Đốc) thành t. Long Châu Hà. Tên 
t. Long Châu Hà cũng được Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam tái lập năm 1972, 


gồm 3 h. Hà Tiên, Phú Quốc, 

Châu Thành A (của t. Rạch Giá) 

và 3h. Tri Tôn, Tịnh Biên, Huệ 

Đức (của t. An Giang). Dưới thời 

Mỹg-nguy, Hà Tiên chỉ là một q. 

trong số 7 q. của t. Kiên Giang.. 
Sau khi đất nước thống nhất, ta 

vẫn duy trì t. Kiên Giang với ranh 

giới như củ, với 40 x., 236 ấp. 


HÀ TIÊN: H. ở trấn Hà Tiên xưa, 
năm 1825 đổi là h. Hà Châu, 
thuộc t. Hà Tiên; là ¡q. thời Mỹ- 
nguy, gồm 3 x. thuộc t. Kiên 
Giang. Dân số năm 1965 là 
11.Bð99 người. Có s. Vĩnh Tế chảy 
dọc theo biên giới cách 3km. H.lị 
là Hà Tiên ở phía Nam, trên ngã 
3 kênh Hà Tiên - Rạch Giá và 
kênh Ba Hòn. Có đường ô tô nối 
Hn Ba Hòn, h. lị Hà Tiên và tx. 
Rạch Giá. Sau ngày đất nước 
thống nhất, Hà Tiên là đơn vị cấp 
h. với diện tích 1.029,8 km“ và 
đân số 69.218 người, nằm trong t. 


. Kiên Giang. Đến ngày 2/9/1998, 


h. Hà Tiên lại tách thanh h. Kiên 
Lương và tx. Hà Tiên. 


' HÀ TIÊN: Tên trấn thời Lê. Thời 


cổ là một nơi đất hoang. Sau có 
người Trung Quốc là họ Mạc đến 
đất này khai khẩn, có bộ thuộc, 
thần phục với chúa Nguyễn, được 
đặc cách làm chức tổng binh. Đất 
này ngày thêm phồn thịnh, dân 
ở yên trồng trọt, phong vật 
phồn hoa, thuyền buôn đi lại tấp 
nập. Trấn Hà Tiên được thành 
lập từ năm 1708 dưới thời chúa 
Nguyên Phúc Chu. Năm 1832, 
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trấn Hà Tiên đổi thành t. Hà Tiên 
và là một trong sáu t. Nam bộ với 
diện tích khá rộng, bao trùm cá 
raủi Cà Mau. 

HÀ TIÊN: Thành ở tx. Hà Tiên, 
t. Hà Tiên, nay thuộc t. Kiên 
Giang, xưa là đất x. Mỹ Đức, h. 
Hà Châu. Thành xây năm 1834 
bằng đá, chu vị 96 trượng 2 thước, 
cao 7 thước 2 tấc. Xung quanh có 
hào sâu 2 thước. Có 3 cửa ra vào. 
Thành đã bị phá huỷ. 


HÀ TIỀN: T. lị t. Hà Tiên. Tương 
truyền, xưa kia có tiên xuất hiện 
trên s. Giang Thanh, nên đặt tên 
thế. Hà Tiên ở gần biên giới Việt 
Nam - Campuchia. Chế độ thuỷ 
triều không đều. Đèn biến. Nhà 
máy xi măng, xí nghiệp đông 
lạnh, cách tp. Hồ Chi Minh 
360km. Hiện tại tx. Hà Tiên bao 
gồm các ph. Đông Hồ, Bình San, 
Pháo Đại, Tô Châu và các x. 
Thuận Yên, My Đức, Tiên Hải. 
Đây là phần lục địa cuối cùng của 
đất nước ta về phía tây-nam, có 
54 km đường biên giới trên bộ tiếp 
giáp Cămpuchia. Đến đầu năm 
2009, tx. có 88,51 km” diện tích 
tự nhiên và 38.133 nhân khẩu. 
Tx. Hà Tiên tuy không lớn, song 
vẫn quyến rủ muôn người nhờ 
truyền thống văn hoá - lịch sử sâu 
dày cùng quần thể danh lam 
thắng tích đặc sắc. Qua “Hà Tiên 
thập vịnh” của bao thi nhân hoa 
vận theo 10 bài do Mạc Thiên 
Tích thủ xướng, các di sản thiên 
nhiên và nhân tạo gồm: Kim Dự 


lan đào, Bình San điệp thứ, Tiên 
Tự hiểu chung, Giang Thành dạ 
cổ, Thạch Động thôn vân, Châu 
Nham lạc lộc, Đông Hồ ấn nguyệt, 
Nam Phố trừng ba, Lộc Trĩ thôn 
cư, Lư Khê ngư bạc. 


HÀ TĨNH: Tên đạo thời Nguyễn 
thuộc t. Nghệ An. Là đất cõi Bắc 
q. Nhật Nam đời Hán, đất Hoan 
Châu đời Đường. Năm 1832 đặt 
làm t. Hà Tĩnh; năm 1853, bỏ t. 
này, dồn vào Nghệ An, đổi phủ 
Hà Thanh ÌàmđạoHà Tĩnh,t.thành 
củ làm lị sở đạo, kiêm lý 2 h.: Thạch 
Hà (đời Tiền Lê là Thạch Hà châu, 
đời Lý đổi làm h.), Cẩm Xuyên; 
thống hạt 1 h. là Kỳ Anh (thuộc 
Minh là đất 2 h. Kỳ La, Hà Hoa). 


HÀ TĨNH: Thành ở tx. Hà Tĩnh, 
vốn thuộc đất th. Nại Thị, x. Đại 
Nại, h. Thạch Hà củ. Đầu đời Gia 
Long, là lị sở h. Thạch Hà. Thành 
được xây năm 1824 bằng gạch đá. 
Đến năm 1853, đổi làm lị sở của 
đạo Hà Tĩnh, từ đó về sau là 
thành của t. Hà Tĩnh. Chu vi 
thành đài 129 trượng, tường dày 
2 thước 1 tấc, cao 7 thước. Có 3 
cửa, ngoài có hào rộng 3 trượng 
5 thước, sâu 4 thước 3 tấc. 


HÀ TĨNH: T. l¡ t. Hà Tĩnh ở th. 
Nai Thị, x. Đại Nại, h. Thạch Hà. 
Thành đắp bằng đất năm 1824, 
ghép đá ong năm 1884, chu vi 129 
trượng, mở 3 cửa. Thành Hà Tĩnh 
còn gợi là Liên Thành, là thành 
kiểu hoa sen. Tx. Hà Tĩnh cách 
Vìinh 50km. 
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HÀ TỈNH: T. ở phía Bắc Trung 
kỳ, thành lập năm 1831, tách từ 
trấn Nghệ An ra, gồm 2 phủ Đức 
Thọ và Hà Hoa (sau đổi là Hà 
Thanh). Tên Hà Tĩnh có lẽ nghĩa 
là có ø. chảy êm đềm, vì s. chảy 
qua giứa t. là s. Minh. Dân tộc 
Kinh và Chứt. Đời Tiền Lê, là 
châu Thạch Hà, đời Lý là h. đời 
Trần là châu Nhật Nam, đời 
Minh thuộc là Tĩnh Châu, đời 
Hậu Lê là t. Hà Tĩnh. Đất Hà 
Tĩnh là đất rất cổ của nước Văn 
Lang. Ở đây, nổ ra phong trào 
Văn Thân, Cần Vương, Đông Du, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh. T. có 3 trạng 
nguyên, nhiều tiến sĩ. Diện tích 
6054 km”, dân số 1.269.013 
người. Quê Nguyễn Biểu, Nguyễn 
Cảnh Chân, Xuân Diệu, Nguyễn 
Du, Bùi Cảm Hồ, Ngô Đức Kế... 
T. gồm 2 tx.: Hà Tĩnh (t.lị), Hồng 
Lãnh và 8 h. Tx. Hà Tĩnh cách Hà 
Nội 341 km. Sản vật, đay, cà phê, 
chè, dâu tằm, mía, lúa, ngô, đậu, 
lạc, cá biến. Cây ăn quả: bưởi, 
cam. Lâm sản: lim, gụ, gỗ hồng 
sắc, mun, mây song, lá gồi... 
Khoáng sản: thiếc, sắt, mangan, 
phốt-pho. Đặc sản: tổ yến, bào 
ngư, cu kỳ (một loại chìm cu to, 
mùa lạnh xuất hiện trên n. 
Vàng). Tháng cảnh: đình Vọng 
Liễu có cột to 3 người ôm, di tích 
thành đá của người Chăm ở h. Kỳ 
Anh; Hòn En có nhiều chim yến; 
Đèo Ngang, Hoành Sơn Quan 
chia địa giới Hà Tĩnh - Quảng 
Bình, xây bằng gạch có vòm, như 
một công thành cổ. 


HÀ TRAI: Còn gọi là chùa Thống 


Nhất, nằm trên bờ s. Hồng. Trước 
kia chùa bị Pháp đốt, di tích của 
chùa chỉ còn lại 4 cột, 1 quả 
chuông (cũng đã mất). Chùa có 
khuôn viên rộng 1. 500m2, còn 
nhà tam bảo và nhà Tổ. Tam bảo . 
còn 3 pho Tam thế, 1 pho Di đà, 
đức Thích Ca, Quan Âm và Thế 
chi. Kiến trúc chùa theo hình chữ 
"đinh" với nhiều cột trụ lớn. Chùa 
còn nhiều bia kế hậu, 8 đôi câu 
đối, 12 bức hoành phi. Trước sân 
bên phải có lầu Địa tạng, bên trái 
có lầu Quan Âm và lầu cận. Từ 
gân đi thắng vào cửa chùa có 2 
bên có 18 vị La hán, bên trái có 
nhà bia công đức, ở giửa có 1 lư 
hương. Vào sân Tam bảo, 2 bên 
là chậu cảnh, chính diện là gian 
Tam bảo, bên trái là nhà Tổ, dọc 
theo nhà Tổ có phòng hội họp, 
phòng khách, phòng tăng, nhà 
ăn, nhà bếp và công trình phụ. 
Nối liền chạy ngang theo chùa là 
dãy nhà dành để khách nghỉ. Nhà 
thờ Mẫu nằm phía phải, phía trái 
thờ thần Trần Triều, phía phải 


.thờ Bà Chúa Kho. Chính diện thờ 


Tam vị Thánh Mẫu. Ngoài sân 
chủa phía bên phải có động Sơn 
Trang, phía trái có dãy n. đắp 
theo hình n. Yên Tử, trên n. thờ 
3 vị Tổ Trúc Lâm. 

HÀ TRƯNG: Chùa x. Hà Trung, 
h. Phú Lộc, t. Thừa Thiên - Huế. 
Hoà thượng Hoán Bích từng trụ 
trì ở chùa này. Ông tên thật là Tạ 
Nguyên Thiều, người Triều Châu 
(Trung Quốc), theo thuyền buôn 
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sang Quy Nhơn, sau ra Phú Xuân 
lập chùa Quốc Ân, rồi trụ trì chùa 
Hà Trung. Viên tịch tại chùa năm 
1693, thọ 81 tuổi, xá lị đặt ở tháp 
trước chùa. „ 

HÀ TRUNG: Đình của th. Yên 
Trung Hạ, tổng Tiền Nghiêm. Vị 
trí ở số 33 phố Hà Trung, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội, cũng gọi là đình 
Yên Trung Hạ, thờ Tản Viên. 


HÀ TRUNG: L. ở h. Gio Linh, t. 
Quảng Trị, phía tây đường xe lửa. 
Trồng lúa và hồ tiêu. Quê Trần 
Định Túc. Di chỉ Chàm. Dân ở 
phủ Hà Trung, trân Thanh Hoá 
theo Nguyễn Hoàng vào đây lập 
cơ nghiệp, lấy tên quê hương củ 
làm tên 1. 

HÀ TRUNG: L. ở h. Kỷ Anh, t. 
Hà Tĩnh (nay là x. Ky Hải), có n. 
Vọng Cao, giáp cửa khẩu phía 
Đông h. lị Ky Anh. Căn cứ từ đời 
Lê Thái tổ, phủ lị Hà Hoà từ đời 
Gia Long. Quê anh em Lê Đức, Lê 
Tuấn, đỗ tiến sĩ và hoàng giáp. 
Năm 1822 đổi làm phủ Hà Hoa, 
sau là phú Hà Thanh. 


HÀ TRƯNG: Ph. ở t. Thanh Hoá 
đặt từ đời Lê, kiêm lý h. Hạu Lộc 
và thông hạt h. Tống Sơn, Nga 
Sơn, Hoàng Hoá; phủ lị trước ở x. 
Phú Điềm (Hoàng Hoá), sau dời 
đến x. Duy Tỉnh (h. Hậu Lộc). Sau 
năm 1945 gọi là h. Hà Trung. H. 
có s. Tống Giang chảy đến Thanh 
Đơn thì chia ra 2 nhánh. Đường 
xe lửa và quốc lộ LA chạy qua h. 
theo hướng Bắc - Nam. 


HÀ TRUNG: Tên phú thời 
Nguyễn ở phía đông - bác t, 
Thanh Hoá. Đời Lê đặt ra, lĩnh 4 
h. tính nhiếp 1 h.: Nga Sơn (thuộc 
Minh là Nga Lạc, đầu Lê là 
Ngang Giang), Tống Sơn 
(thuộc Minh là Tống Giang), Hậu 
Lậc (đời Lê là Thuần Hựu), 
Hoằng Hoá (đời Định là giáp Cổ 
Hoằng, đời Lý là Cổ Đăng, đời Hồ 
gọi là h. Cổ Linh), Mỹ Hoá (tính 
nhiếp, trước là đất 2 h. Hoằng 
Hoá, Hậu Lộc). 


HÀ TU: Thực dân Pháp tăng 
cường khai thách để phục vụ cho 
chiến tranh xâm lược, chúng bắt 
công nhân làm thêm giờ mà 
không tăng lương. Tiếp tục cuộc 
đấu tranh đã phát động từ đầu 
năm, toàn thể công nhân mỏ than 
Hà Tu (Hòn Gai) tổ chức bãi công 
từ ngày 16/6 đến 6/7/1951 phản ˆ 
đối tăng giờ làm, tăng chuyến xe 
và đòi tăng lương. Cuộc đấu tranh 
cương quyết của công nhân mỏ 
Hà Tu đã thu được thắng lợi: bọn 
chủ mỏ phải tăng lương cho công 
nhân 50 xu một ngày và rút 2 
chuyến xe ở những nơi khó làm. 


HÀ TUYỂN: T thành lập năm 
1975 sau khi hợp nhất 2 t. Hà 
Giang và Tuyên Quang. Diện tích 
13.632 km”, dân số 1.026.315 
người. N. non cao ở dọc biên giới 
Việt - Trung: Tây Côn Lĩnh 
(2419). Cao nguyên Đồng Văn là 
1 khối n. đá vôi hiểm trở nhất 
miền Bác. S. Lô và s. Gâm chảy 
từ Trung Quốc về qua địa phận 
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t..T. có 14 h. và 2 tx. với nhiều 
khoáng sản: kẽm, thuỷ ngân, 
phốt phát, các muối khoáng. T. 
là căn cứ cách mạng trước Tổng 
khởi nghĩa 8/1945. Năm 1990, t. 
lại chia làm 2 t. Tuyên Quang, 
Hà Giang. 
HÀ VĨ: Đình ở th. Hà Vì, x. Liên 
Hà, h. Đông Anh, Hà Nội. Thờ 5 
vị tướng có công giúp nước ở các 
giai đoạn lịch sử khác nhau: Thuỷ 
Hải, Đăng Giang, Khổng Chúng 
(đời Hai Bà Trưng), Tam Giang 
(đời Triệu Việt Vương), Đông Hải 
(con Đoàn Thượng, cuối đời Lý). 
Hàng năm, dân Ì. tổ chức giỗ các 
vị và ngày hội chung từ 12 đến 30 
tháng Giêng. Trong hội có đua tài 
đấu vật, thi đệt cửi, nâu ăn và mở 
hội xuống đồng. Đình hình chữ 
“công”. 
HÀ VĨ: Đình tại số 11 phố Hàng 
Hòm, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội, 
. là đình của dân ]. Hà Vi (nay 
thuộc x. Tô Hiệu, h. Thường Tín, 
t. Hà Tây), đến tụ cư và làm nghề 
đóng đồ gõ. Đến thờ Trần Lư, 
người l. Bình Vọng, sống cuối tk. 
XV, đã truyền nghề thợ sơn cho 
các Ì. Quê Hà VI. 


HÀ XÁ: L. nghẻ thuộc h. Cẩm 
Bình, t. Hải Dương, có nghề làm 
sừng và đổi mỗi nổi tiếng. Vấy đồi 
mổi là nguyên liệu quý để chế tác 
hàng mỹ nghệ. Công cụ sản xuất: 
bàn ép vẩy, khuôn ép, cưa nhỏ 
răng, thửa, khoan nhỏ, dũa các 
loại, kim, búa, đe, bàn cao phẳng, 
ha móc. Sản phẩm chủ yếu là 


lược, gọng kính, tấu thuốc lá. Kỳ 
nghệ chế tác xương, sừng, đổi mỗi 
ra đời từ rất sớm. Năm 1926, Vũ 
Huy Vực, người bản x., theo học 
trường mỹ nghệ Hà Đông, chuyên 
về ngành này, sau trở thành thợ . 
giỏi, góp phần đào tạo nhiều lớp 
thợ trẻ. 

HẠ BỈÌ: Miếu l. Hạ Bì (tên nôm là 
!. Quát), h. Tứ Lộc, t. Hải Dương. 
Miếu thờ gia tướng của Trần 
Hưng Đạo là Yết Kiêu. Ông nhiều 
lần lặn dưới s. đục chìm thuyền 
giặc, khiến cho quân Nguyên hết 
sức kinh sợ. Sau khi Yết Kiêu 
mất, triểu đình xét công ban 
thưởng, phong làm Phúc thần, 
chuẩn cho dân Hạ Bì dựng miếu 
thờ. Có tài liệu nói tên thật của 
ông là Hứu Thế, viên tướng có tài 
chỉ huy thuỷ chiến, từng lập chiến 
công trong những trận đánh quân 
Nguyên - Mông các năm 1285 - 
1288. 


HẠ CỜ (hay HẠ KỲ): L. ở giáp 
t. Quảng Bình và Quảng Trị, gần 


- cửa Tùng. Hồi Pháp thuộc có sân 


bay, kè đập, đắp năm 1703 từ Lai 
Cách đến Thuỷ Liêm. Cách Đồng 
Hới 57 km, Đông Hà 42 km. 


HẠ ĐIẾU: L. thuộc h. Gia Lộc, t. 
Hải Dương, quê Đỗ Quang (1807 
- 1866), 1832 đỗ tiến sĩ. Khi làm 
tuần phủ Nam Định, sau Pháp 
tấn công, ông tạm rút lui để phối 
hợp với Trương Định chống giặc, 
nhưng nhà Nguyễn lại ký hoà ước 
1862. Sau khi đi dẹp yên loạn ở 
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miền Quảng Ninh, ông cáo quan 
về, ôm nỗi bất bình với tư tưởng 
cầu hoà của triều đình. 

HẠ ĐỈÌNH: L. ở x. Nhân Mục, h. 
Thanh Trì,trấnSơnNam,naythuộc 
q. Thanh Xuân, tp. Hà Nội. Quê 
Lê Đình Dục, Lê Đình Duyên, Đăng 
Trần Côn, Nguyễn Khuế. 


HẠ ĐỚI: L. Hạ Đới (nay thuộc x. 
Tam Thanh) và ¡. Cẩm Khê (nay 
thuộc x. Toàn Thắng), h. Tiên 
Lãng, tp. Hải Phòng, hàng năm 
mở hội Hạ điền vào các ngày 15 
tháng Ba và 20 tháng Một để tế 
lễ thanh hoàng. Sau nghỉ lễ 
truyền thống là nhiều trò vui độc 
đáo được trình diễn. 


HẠ HIỆP: Hạ Hiệp nay thuộc x. 
Liên Hiệp, h. Phúc Thọ, t. Hà 
Tây, là vùng đất còn lại, nhiều 
dấu tích và truyền thuyết về 
Hoàng Đạo, một danh tướng 
tham gia cuộc khởi nghĩa của Hai 
Bà Trưng. Hàng năm vào ngày 13 
tháng Hai, ngày hoá của ông, dân 
1. Hạ Hiệp mở hội đình để tưởng 
nhớ đến chiến công của ông. 


HẠ HIỆP: Đình th. Hạ Hiệp, x. 
Liên Hiệp, h. Phúc Thọ, t. Hà Tây, 
thờ Hoàng Đạo - tướng của Hai 
Bà Trưng. Toà đại đình ba gian, 
hai chái, có chuôi vô là kiến trúc 
của tk. XVII. Kết cấu lối chồng 
giường giá chiêng. Đáng chú ý là 
những tác phẩm khắc gỗ ở đây. 
HẠ HOÀ: Tên h. có tên từ đời 
Định, đời Nguyễn thuộc phủ Lâm 
Thao, t. Sơn Tây. H. lị ở l. Ấu 


Thượng, tả ngạn s. Hồng. Thành 
h. Hạ Hoà đắp năm 1865 ở địa 
phân Ì Minh Hạc và Nhự 
Thượng, chu vi 60 trượng, cao 4 
thước 2 tấc, mở 2 cửa. Sản xuất 
mía, chè, quýt ngon. Quê Đề Mạc, 
Lãnh Vinh, Lãnh Chấp, Tân Đạt 
chống Pháp hồi tk. XIX. 


HẠ HỖI: L. thuộc phủ Thường 
Tín nay thuộc h. Thường Tín, t, 
Hà Tây, quê Từ Diễn Đềng (1866 
- 1918). 1906 đỗ tú tài, ở nhà dạy 
học và bốc thuốc. Ông sống cuộc 
đời lặng lẽ, nhưng thơ văn ông lại 
rất được phổ biến. 


HẠ HỘI: Cụm di tích đình - chùa 
thuộc x. Tân Lập, h. Đan Phượng, 
t. Hà Tây, được xây dựng trên một 
vị trí cao đẹp, có niên đại tk. XVII. 
Đình thờ Định Tuân, tướng thời 
Trần, người có công đánh giặc, 
kiến trúc gồm 5ð gian đại đình, 2 
gian di, 2 gian hậu cung. Liên kể 
với đình (có cửa thông) là ngôi 
chùa 5 gian tường hỏi bít đốc. 
Phía trước là hồ sen thoáng rộng. 
Cụm kiến trúc đả qua nhiều lần 
tu sửa, kiến trúc hiện nay mang 
đậm dấu ấn thời Nguyên với 
những mảng chạm bông kênh, để 
tài sinh động, có giá trị nghệ 
thuật cao. Số lượng hiện vật còn 
lưu giữ tại di tích khá phong phú. 
Tấm bia Vĩnh Tri (1678) và các 
bia hậu ở chùa là những tư liệu 
lịch sử quý giá. Đặc biệt, 5 pho 
tượng bằng đá đã để lại cho chúng 
ta những tác phẩm điêu khác qu7- 


HẠ HỒNG: Phú đời Lê thuộc 
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trấn Hải Dương. Đời Trần là 
Hồng Lô, thời thuộc Minh là châu 
Hạ Hồng. Năm 1822 đổi làm phủ 
Ninh Giang, gộp các l. Vĩnh Lại, 
Gia Lộc, Thanh Miện, Tứ Ky, sau 
là h. Ninh Giang, t. Hải Hưng, 
nay lại nhập với h. Thanh Miện 
thành h. Ninh Thanh. Về danh 
lam thắng cảnh có chủa Quang 
Minh, đến Hạ Bì là chỗ linh 
thiêng. Về khoa mục thì h. Gia 
Phúc Tứ Kỳ đỗ nhiều hơn. 
Những người học giỏi, bề tôi hiền 
cúng nhiều. Thổ sản thì rau quả 
đều tốt và ngon. Phủ có nhiều Ì. 
nghẻ, thợ khéo cũng đông. 


HẠ KỲ: Trong lễ hội th. Hạ kỳ, 
x. Nghĩa Thịnh, h. Nghĩa Hưng, 
t. Nam Định, có tục thi làm cõ. 
Bãi trống trước đình trồng những 
cây chuối hột cao, trên ngọn treo 
bao thóc tâm, dưới gốc đặt 1 cối 
xay thóc, 1 dụng cụ lấy lửa bằng 
gỗ và sợi mây, 1 chuông nhốt chim 
bồ câu, 1 chum thả cá chạch. Tất 
cả để trong vòng tròn đường kính 
2m. Khi đã xay lúa, giết chim, 


làm chạch và lấy lửa xong, mọi - 


người bắt đầu thổi cơm. Cơm phải 
vừa đi vừa thổi. Giáp nào cỗ làm 
"khéo, nhanh, ngon thì được giải. 
HẠ LANG: Châu về đời Trần gợi 
là Tư Lang, thời thuộc Minh là Hạ 
Tử Lang thuộc phủ Lạng Sơn, đời 
Lê Sơ là châu Hạ Lang thuộc phủ 
Cao Bằng. Hạ Lang đời Hậu Lê có 
các tổng Điều Long, Trường 
Đường, Lệnh Cấm, Vĩnh Thọ. 
Châu này trước do họ Bế thế tập 


cai trị. Năm 1834 Minh Mạng đặt 
làm h. do lưu quan thay thổ quan 
cai trị. H. lị cách Cao Bằng 71 km. 
Mỏ măngan. ˆ 


HẠ LIÊN: H. vẻ đời Lý, có lẽ nay 
là h. Ngân Sơn, t. Bắc Cạn, từ 
năm 1978 thuộc t. Cao Bằng. Mỏ 
bạc bắt đầu khai thác từ năm 
1062 đời Lý Thánh tông. 


HẠ LONG: Tp. mới thành lập 
năm 1994 ở t. Quảng Ninh, trên 
cơ sở tx. Hòn Gai trước với một. số 
L x. lân cận. Dân số trên 10 vạn 
người. Các nhà máy: cá hộp, sửa 
chữa và đóng tàu thuỷ. 


HẠ LONG: Trên một số đảo 
trong vịnh Hạ Long, các nhà khảo 
cổ đã gặp các di chỉ của văn hoá 
Hạ Long, một văn hoá cuối thời 
đại đá mới, chủ nhân của văn hoá 
này chủ yếu sống ở các địa điểm 
ngoài trời. Trong nơi cư trú của họ 
đã tìm thấy nhiều nông cụ bằng 
đá, đặc biệt đã tìm được những 
mảnh lưỡi cưa bằng đá. Người 
nguyên thuỷ ở đây cúng đã thành 
thạo trong kỹ thuật khoan. 


HẠ LONG (vịnh): Là vùng lõm 
của vịnh Bắc bộ, rộng 1.500 km”. 
Thiên nhiên dành cho Hạ Long sự 
xếp đặt đặc biệt với hơn 1.000 hòn 
đảo lớn nhỏ, muôn hình muôn vẻ. 
Trên những hòn đảo có rất nhiều 
hang động lộng lẫy. Bàn tay tài 
hoa của tạo hoá đã tạo ra trong 
các hang động vô vàn những hình 
thù bằng đá, những dải thạch 
nhũ pha trộn đủ mọi màu sắc. Với 
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cảnh quan thơ mộng, khí hậu mát 
mẻ nhiều sơn hào, hải vị độc đáo, 
Hạ Long đã được Unesco xếp vào 
hàng những dị sản thiên nhiên 
của thế giới. 

HẠ LÔI: L. ở h. Yên Lãng, t. Sơn 
Tây, sau là x. Mê Linh, h. Yên 
Lãng, (nay là h. Mê Linh), t. Vĩnh 
Phúc, có thành và đền thờ Hai Bà 
Trưng. Hội ngày l5 tháng Giêng 
hàng năm. Đền ở nhía đông - nam 
l.; là ngôi đến thứ 3 ở nước ta (sau 
đến Hát Môn và đện Đềng Nhân) 
thờ Hai Bà Trưng. Hội lễ đến Hạ 
Lôi là vào ngày mồng 6 tháng 
Giêng, tục truyền là ngày Hai Bà 
Trưng khao quân; ngoài ra còn lễ 
vào ngày mồng 8 tháng Ba (là 
ngày hoá). 


HẠ MÔ: Ở tổng Thượng Mỗ, h. 
Đan Phượng, t. Sơn Tây, nay là 
Hà Tay. Xưa có thành Ô Diên, chỗ 
ở của Triệu Quang Phục; có miếu 
thờ Lý Nha Lang, con Lý Phật Tứ. 
Quê Tô Hiến Thành (tk. XI - 
XIID. Làm quan dưới triều vua Lý 
Thánh tông (1138 - 1175) đến 
chức Thái phó, thăng Thái uý. 
Khi Lý Anh tông mát, vâng mệnh 
vua di chiếu lập Long Trát lên 
làm vua (tức Lý Cao tông) mà 
không chịu nhận hối lộ để lập 
Long Xưởng. Ông là người luôn 
giữ kỷ cương phép nước, tuyển 
chọn cho triều đình những quan 
lại có tài đức vẹn toàn. 


HẠ NÔNG: Tháng 10 năm 1140, 
có một thầy bói tên Thân Lợi tự 
xưng là con của Lý Nhân tông 


đem đồ đảng theo đường thuỷ đến 
châu Thái Nguyên, qua châu Lục 
Lệnh vào chiếm châu Thượng 
Nguyên và châu Hạ Nông, thụ 
nạp những kẻ trốn tránh, chiêu 
mộ thổ binh, tiếm xưng là Bình 
Vương, lập vợ làm hoàng hậu, con 
làm vương hầu, cho đồ đảng quan 
tước thứ bậc khác nhau. Người 
các khe động dọc biên giới đều 
khiếp sợ. Lý Anh tông sai Thái uý 
Đỗ Anh Vũ đem quản đi đánh Lợi. 
Khi quân của Lợi kéo về cướp 
kinh sư, gặp quân của Anh Vũ, 
Quân của Lợi thua, chết không kể 
xiết. Châu Hạ Nông nay thuộc t. 
Bắc Cạn, Thái Nguyên. | 


HẠ SƠN: X. Hạ Sơn, h. Quy Hợp, 
t. Nghệ An, nơi phát hiện trống 
đồng, cao 40cm, đường kính mặt 
680cm, có 4 khối tượng cóc. Thuộc 
loại II Hâãger. 


HẠ THÁI: L. Hạ Thái nay là một 
th. thuộc x. Duyên Thái, h. 
Thường Tín, t. Hà Tây. L. thờ Bùi 
Si Lương, một quan võ thời Lê có 
công diệt Mạc, và bà Lạy, một phụ 
nử tự nguyện nộp mình cho hổ dữ 
để cứu dân ]. thoát nạn. Hàng 
năm Ì. có nhiều lễ tế thành hoàng, 
như lễ ngày sinh nhật của Đức. 
ông mồng 10 tháng Tám; riêng 
ngày 10 tháng Một, ngày giỗ bà 
Lạy, l. mở hội lễ lớn. 


HẠ YÊN: Th. ở x. Trường Yên, h. 
Hoa Lư, t. Ninh Bình, quê 
Nguyễn Hứu Am, thượng tướng 
Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
Sinh năm 1926, mất 1995. 
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HẠ YÊN QUYẾT: Tên nôm là l. 
Cót, thuộc h. Từ Liêm, tp. Hà Nội, 
ở phía Tây s. Tô Lịch, đối diện với 
chùa Láng. L. có tiếng văn học. 
Quê tiến sĩ Nguyễn Như Uyên, 
Nguyễn Huy, Nguyên Tráng, 
Nguyễn Dụng Chiêm, Hoàng 
Quán Chu, Nguyễn Viết Tráng. 
Hạ Yên Quyết cũng là quê Hoa 
Bằng Hoàng Thúc Trâm (1901 - 
1977), nhà nghiên cứu văn học và 
sử học, nhà địch thuật Hán học. 
Tác phẩm chính: Từ điển Hán - 
Việt, Văn chường quốc âm đời 
Tây Sơm. 

HẠ YÊN QUYẾT: Thường gọi là 
đình Cót, ở th. Hạ Yên Quyết, x. 
Yên Hoà, h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ 
Cao Sơn, Quý Minh, Lý Phật Tử. 
Đây là công trình kiến trúc có quy 
mô bề thế, có kết cấu chữ "công". 
Tam quan dựng dàn trải theo 
chiều rộng, đăng đối với kiến trúc 
đình, với 2 cột trụ ở giửa cao 12m. 
Đại bái 3 gian 9 đi, xây kiểu bít 
đốc, 4 đao mái đắp nổi hình rồng. 
Trang trí bên trong tập trung vào 
các bức cốn mê, đầu dư. Toà trung 
cung nối với đại bái bởi 1 gian 
nhỏ. Hậu cung 3 gian 2 chái. 
Trang trí kiến trúc đơn giản. 
Đình đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
10/3/1994. 


HÀ HỘI: L. Hả Hội nay thuộc x. 
Hông Giang, h. Lục Ngạn, t. Bắc 
Giang, có ngôi đến Hả thờ Vũ 
Thành, một nhân vật có công 


trong cuộc kháng chiến chống 
quân Nguyên - Mông. Hàng năm 
mở hội vào ngày 8 tháng Giêng để 
tế lễ thần hoàng, có tổ chức nhiều 
trò vui chơi. 

HẠC ĐỈÌNH: Hạc Đình thuộc h. ` 
Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá: Múa 
bài bông, bắt đầu cho các buổi tế 
lễ ở Hạc Đình, ca và vũ hoà 
điệu với nhau theo nhịp trống, 
nhịp đàn. Lối ca vũ này thường 
thấy tại các đền điện khi có các 
nứ quan tham dự. Lúc múa, mỗi 
cô cầm một chiếc quạt nhỏ, hát 
nối một cô đứng đầu đóng vai 
Tiên Đồng. Các cô vừa múa vừa 
lượn trước bàn thờ. Theo một 
hàng lối đã tập trước trông rât 
uyến chuyển. 
HẠC KIỂU: Ph. ở trong thành 
Thăng Long về đời Trần, ở bên tả 
có cung Phụ Thiên của Phượng 
hoàng Trần Thừa. 

HẠC SƠN: Tức là n. Hỏi Hạc ở 
1. Đại Phong, h. Gia Khánh, (ñay 
là h. Hoa Lư), t. Ninh Bính. ` 


HẠC THÀNH: Tên vặn lýọc xửa- 


gọi thành Thanh He#yđộng ở :x. 
Thọ Hạc, h. Đông Sơng £1Thanh 
Hoá. l 
HẠC TRÌ: H. hồi thuộc Pháp ở. 
Vĩnh Yên, phía bắc h. Bạch Hạc, 
phía Đông phủ Lâm Thao, nay ở 
địa phận h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ. Sản xuất hồng ngon. 


HAI: Đình thuộc 2 th. Yên Bệ 
Yên Vĩnh, x. Kim Chung, h. Hoài 
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Đức, t. Hà Tây. Đình năm trên 
một khu đất cao và được xây dựng 
vào khoảng tk. XVII. Tồn tại cho 
đến nay, đình đã trải qua nhiều 
đợt trùng tu, sửa chứa lớn. Định 
thờ Trình Đô và Tam Cô, là 2 vị 
tướng của Lý Nam Đế có nhiều 
công lao to lớn chống quân Lương. 
Hàng năm, đình tổ chức lẽ hội vào 
ngày 4, 12, 13 tháng Giêng, 15/6, 
13/10. Trong các dịp này, nhân 
dân thường tổ chức các trò vui 
chơi giải tri mang ý nghĩa lịch sử. 
Ngôi đình Yên Bê - Yên Vĩnh còn 
lại đến nay là một di tích hiếm hơi 
có hiên quan đến cuộc khởi nghĩa 
Lý Bi và cuộc kháng chiến chống 
quản xâm lược nhà Lương vào tk. 
VI ở vùng Hà Nội, Hà Tây. Đình 
đã được xếp hạng là di tích lịch sử 
vào năm 1989. 


HAI BÀ TRƯNG: Cũng gọi là 
đến Đồng Nhân, lại có tên là chùa 
Viên Minh, toa lại tại phố Đồng 
Nhân, q. Hai Bà Trưng, tp. Hà 
Nội; là nơi thờ bà Trưng Trắc và 
Trưng Nhị, tức Hai Bà Trưng, có 
công đánh đuổi Tô Định lập nên 
triều đình Trưng Vương năm 40 
- 43. Về sau, nhà Đông Hán sai 
Mã Viện sang đàn áp, Hai Bà 
củng với nghỉa quân hy sinh vì 
nước. Tục truyền, năm 1143, dân 
ph. Bố Cái được báo mộng rồi vớt 
được tượng đá Hai Bà dưới s. lên, 
rước đến bãi Đồng Nhân thi 
dừng lại, rồi xây đền thờ Hai Bà 
tại đây. Năm 1819 bãi Đồng 


Nhân bị lở, dân Ì. dời đến vào đất 
Sở Võ thời Lê, thuộc đất th. Hoa 
Viên, tổng Hậu Nghiêm, h. Thọ 
Xương và dần dần lập nên th. 
Hương Viện mới của dân bải 
Đồng Nhân củ. 

HAI BÀ TRƯNG: Miếu ở ph. 
Bạch Đằng, q. Hai Bà Trưng, Hà 
Nội. Đền được lập đầu tiên ở bãi 
s. sau này lập đền thờ ở trong đê, 
nhưng dân Đêng Nhân Châu vẫn 
lập ngôi miếu để thờ Hai Bà như 
củ. Miếu gồm tam quan, sân, nhà 
tiền tế, hậu cung. Trong miếu còn 
nhiều di vật: hương án chân quỳ, 
sập thờ, long ngai, bài vị long 
đình, đại tự, tam sự, đồ lễ bộ, bát 
hương đá, chuông. Hàng năm, 
ngày 5/2 dân l. Đồng Nhân vẫn 
rước kiệu ra đây để lấy nước s. về 
đến để làm lễ tế tắm tượng. Miếu 
đã được xếp hạng di tích lịch sử 
ngày 5/2/1993. 


HAI BÀ TRƯNG: Q. nội thành 
tp. Hà Nội, điện tích 15 km?, với 
25 ph. trụ sở q. ở số 30 Lê Đại 
Hành. Vốn là đất của tổng Hậu 
Nghiêm, Tả Nghiêm, h. Thọ 
Xương và một số tổng của h. 
Thanh Trì. Đầu tk. XX, nửa phía 
Bác thuộc tp. Hà Nội, nửa phía 
Nam thuộc h. Thanh Trì, t. Hà 
Đông. Sau năm 1945 là đất Liên 
khu II. Trước năm 1961 là đất 
của khu Hai Bà Trưng, Bạch Mai 
và q. VI, cùng một số X. của 
Thanh Tri. Việc mở rộng q. Hai 
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Bà Trưng diễn ra liên tục từ năm 
1961 đến nay. 


HAI HUYỆN: Danh từ chỉ 2 h. Lệ 
Thuỷ và Phong Lộc, phủ Quảng 
Ninh (nay là h. Lệ Ninh), t. 
Quảng Bình. 


HÀI TƯỢNG: Đền - đình của th. 
Hài Tượng, tổng Hữu Túc củ, thờ 
tổ nghề giày dép có công học tập, 
cải tiến và dạy nghề cho dân Ì. 
Chắm lên làm ăn ở Thăng Long. 
Vị trí ở số 14 ngõ Hài Tượng, q. 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 

HẢI AN: H. thuộc tp. Hải Phòng 
tách tử An Dương và An Lão 
ra. Đông giáp biển, Tây Nam giáp 
s. Lạch Tray. 


HẢI AN: L. thuộc h. Quỳnh Côi, 
t. Thái Bình, quê Đoàn Duy 
Tĩnh (1727 - ?). Ông là bố của 
Đoàn Nguyễn Tuấn (là một trong 
số ít người chỉ làm quan cho Tây 
Sơn) và là bố vợ của thi hào 


Nguyễn Du, đã có công lao bồi 


dưỡng những người này. 1725 đỗ 
hoàng giáp, làm quan đến Đông 
các hiệu thư. 


HẢI AN: Tức là Lưu Gia, sau là 
Ì. bưu Xá, h. Hưng Nhân (nay là 
h.' Hưng Hà), t. Thái Bình. Quê 
. Trần Thị Dung - vợ Lý Huệ tông, 
sấu khi Huệ tông mất, lấy Trần 
Thủ Độ. 


HAI ẨM: Châu nhà Tuỳ lập ra 
sau khi đánh thắng quốc vương 
Lâm Ấp, cùng với châu Lâm Ấp 
và châu Tỷ Cảnh ở phía Nam 
thành Hoành Sơn. 


HẢI ẤN: Trang Hải Ấn, nay 
thuộc h. Hưng Hà, t. Thái Bình, 
sinh quán của Trần Thị Dung tức 
Trần Thị Ngừ (? - 1259). Là vợ 
vua Lý Huệ tông, là cô ruột của 
Trần Cảnh. Nhà Lý mất, bà được 
gả cho anh họ là Trần Thủ Độ và 
được phong là Linh từ quốc mẫu. 
Từ một cô gái Ì. chài, bà đã nhanh 
chóng trở thành một nhân vật 
xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp 
tồn vinh của nhà Trần. 

HẢI CHÂU: Một trong 5 q. nội 
thành Đà Nẵng, mới thành lập 
tháng 11/1996 khi tp. này được 
phân định là tp. trực thuộc trung 
ương. Vị trí ở trung tâm tp., phía 
bắc giáp vịnh Đà Nẵng, phía đông 
giáp s. Hàn; gồm q. nhất và q. Nhì 
củ thời Mỹ-nguy. Dân cư tập 
trung rất cao. Là nơi đóng của các 
cơ quan chính quyền và đoàn thể, 
các chợ lớn - chợ Hàn, chợ Cồn, 
các khách sạn lớn: Thái Binh 
Dương, s. Hàn... các nhà máy 
đông lạnh, nước giải khát; trường 


: Đại học sư phạm ngoại ngữ, 


thương cảng Bắc và Nam; Viện cổ 
Chàm; Nhà chứng tích tội ác để 
quốc Mỹ; khu triển lãm, Bưu điện 
trung tâm, Nhà hát Trưng Vương 
và nhiều rạp phim; các bệnh viện: 

C, đa khoa; ga xe lửa. 


HẢI CHÂU: §. xưa ở h. Ngọc Sơn, 
phủ Tĩnh Gia, trấn Thanh Hoá, 
nay là h. Tĩnh Gia, t. Thanh Hoá. 
Quê Lê Quang ! Hiểu, tướng đời 
Hậu Lê. :. 
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| HẢI ẤN: Chùa toạ lạc tại 1⁄21 Âu 
Cơ, ph. 14, q. Tân Bình, tp. Hồ 
Chí Minh. Tên hiệu của một ngôi 
chùa được xây dựng vào năm 
1835 tại 1. Tân Sơn Nhất, t. Gia 
Định. Đây là ngôi chùa Ni đầu 
tiên tại miền Nam do nỉ trưởng 
Thích Nữ Diệu Tịnh sáng lập. 
Thoạt đầu đây chỉ là một ngôi 
chùa nhỏ lợp lá có tên hiệu là 
chùa Từ Hoá nhưng sau khi được 
kiến lập một thời gian, cũng 
trong năm 19355, chùa Từ Hoá 
được xây dựng lại kiên cố hơn 
với mái ngói, tường gạch và được 
đặt lại tên hiệu là Hải Ấn Ni tự. 
Năm 1937, ni trưởng giao chùa 
lại cho đệ tử trông nom để đến 
Phan Thiết xây dựng chùa Bình 
Quang. Năm 1939, sau một thời 
gian vân du hành đạo khắp đất 
nước, ni trưởng Thích Nữ Diệu 
TịnH'tửờ về chùa Hải Ấn viết bài 
chó báo Từ Bi Âm về việc chấn 


hưng nỉ giới, phát triển nữ lưu 


Việt Nam và mở trường đào 
ni tài. Kế thứ trụ trì chùa tHd 
là ni trưởng Huyền Cơ. Đến năm 
1957, do việc mở rộng sân bay 
Tân Sơn Nhất chùa Hải Ấn đã 
đời l một khu đất mới rộng 


3200m2 tại Ì. Tân Sơn Nhì, đo 


phật tử cúng hiến đất. Hiện nay, 
địa chỉ chính thức của chùa Hải 
Ấn là số 1⁄21 đường Âu Cơ, ph. 
14, q. Tân Bình. tp. Hồ Chí Minh. 
Năm 1961, sau khi ni trưởng 
Thích Mử Huyền Cơ viên tịch 
thì sư đệ là ni trưởng Huyền Huệ 
kế thế trụ trì cho đến nay. Năm 
1994 chùa Hải Ấn được đại trùng 
tu, được xây dựng thêm hai dãy 
nhà mới và một ngôi Bảo tháp. 
Hiện nay ngoài việc hướng dẫn 
phật tử tu học chùa còn tham gia : 
các công tác từ thiện và dịch 
thuật một số kinh điển ấn tống 
cho chư nỉ.. Hàng ngày chùa vẫn 
có lớp nội điển dạy chứ Hán cho 
chư nỉ. 





Hải Ấn Ni Tự - Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 
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HAI CÔN: L. thuộc x. Nghỉ Thái, 
h. Nghi Lộc, t. Nghệ An, quê 
Đặng Thái Thân (1873 - 1910). Là 
người đóng góp tích cực cho phong 
trào Đông Du của Phan Bội Châu. 
Ông hy sinh trong một cuộc vây 
ráp của địch ở h. Nghi Lậc; sau 
khi giết một số giặc, ông đã tự tử. 


HẢI DƯƠNG: Ngày 6/8/1997, 
thủ tướng chính phủ ký nghị định 
thành lập tp. Hải Dương, trên cơ 
sở toàn bộ diện tích và dân số của 
tx. Hải Dương (t. Hải Dương); với 
3.626 ha diện tích và 143.895 
nhân khẩu: gồm 11 ph. và 2 x. là 
đơn vị hành chính cơ sở. Tp. Hải 
Dương đông giáp h. Nam Sách và 
Thanh Hà, tây giáp h. Cẩm 
Giàng, nam giáp h. Tứ Kỳ và Gia 
Lộc, bắc giáp h. Nam Sách. 

HẢI DƯƠNG: Tên trấn thời Lê.; 
Hán thuộc q. Giao Chỉ, triều Trần 
đổi làm các lộ Hồng Châu, Nam 
Sách. Phía Đông giáp biển lớn 
thế đất rộng rãi vòng quanh, 
phong vật đông đúc phồn thịnh. 


Về n. s. thì Nam Sách, Kinh Môn ˆ 


đẹp hơn. Tuy lúc thịnh lúc suy 
mỗi thời mỗi khác, năm được mùa 
năm mất mùa không giống 
nhau, nhưng vẫn là một nơi giầu 
thịnh và xứng đáng là một xứ có 
danh tiếng. 

HAI DƯƠNG: T. ở Bắc bộ, xưa 
giáp s. Hồng. Về đời Lê là một 
trong tứ trấn (cùng với Sơn Tây, 
Sơn Nam, Kinh Bác). Năm 1468 
gọi là Thừa tuyên Nam Sách, 


1469 đổi là trấn Hải Dương, 1831 
đặt là t. Hải Dương. Năm 1968 
sáp nhập với t. Hưng Yên thành 
t. Hải Hưng, tháng 11/1996 lại 
tách ra thành 2 t. như củ, trừ h. 
Đông Triểu nhập vào Quảng 
Ninh. Hiện nay Hải Dương có 
diện tích 1.661,2 km? -và dân số 
1.649.779 người, gồm 1 tp. t.lị và 
11h. T. có dãy Yên Tử, n. Phả Lại, 
Côn Sơn, còn lại là đồng bằng. Là 
t. giàu có về sản xuất lương thực 
và nghề thủ công, lại là t. văn vật, 
có nhiều người thi đỗ đại khoa. 
Quê Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Hữu 
Cầu, Mạc Đĩnh Chi, Trần Khắc 
Chung, Khúc Thừa Dụ, Mạc Đăng 
Dung, Trần Khánh Dư, Trần 
Nguyên Đán, Đoàn Như Hài, 
Pham Hạp, Đoàn Thượng... 


HẢI DƯƠNG: Thành trì đấp 
bằng đất 1804, chu vi 557 trượng 
6 thước, cao 1 trượng 1 thước 1 
tấc, mở 4 cửa. Xây bằng đá ong 
năm 1824 như kiểu thành Bắc 
Ninh. Năm 1865 đắp thêm thành 
Dương Mã ở các cửa hình chóp úp 
vào hào trước cửa thành cao 5 
thước 4 tác. Thành bị phá trong 
kháng chiến chống Pháp 1946 - 
1954, còn sót lại vài đoạn tường 
thành và dinh tổng đốc, nay là trụ 
sở của Mặt trận Tổ quốc t.. 


HẢI DƯƠNG: Tx. t. lị Hải Dương 
trên s. Sặt và. Thái Bình, ở x.- 
Hàm Giang; về đời Quang Thuận, 
lị sở ở x. Mạc Đông, h. Chí Linh, 

gọi là dinh Lệ, sau Lê Ý tông 
{1785 - 1739) dời về x. Mao Điền, 

gọi là đinh Dậu; năm 1804 dời về 
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Hàm Giang. Quốc lộ 5 và đường 
xe lửa đi qua, vượt s. Thái Bình 
ở cầu Phú Lương ở phía Đông tx. 
Cách tp. Hà Nội 59km. Các nhà 
máy: xay, sử. 


HẢI DƯƠNG THỪA TUYÊN: 
Tên đơn vị hành chính thời Hậu 
Lê, gồm 4 phủ: Thượng Hồng (3 
h.), Hạ Hồng (4 h.), Nam Sách (4 
h.), Kinh Môn (7 h.). 


HAI ĐĂNG: Xây dựng năm 1907 
trên đỉnh n. Nhỏ, tp. Vũng Tàu. 
Cao 18m, đèn thắp chiếu xa 35 
hải lý, có kính viên vọng để theo 
đỏi và hướng dân tàu. Dưới chân 
tháp có 4 cỗ đại bác cổ của Pháp 
dải trên 10 m. 

HAI ĐÔNG: Phủ ở t. Quảng Yên 
về đời Lê. Năm 1836, đổi làm ph. 
Hải Ninh, gồm châu Vạn Ninh do 
phủ kiêm Lý và châu Tiên Yên. 
Thành phú Hải Ninh đắp ở x. 
Vạn Xuân năm 1861. Năm 1906, 
đặt thành t Hải Ninh, t. lị là 
Móng Cái. Nay là một phần t. 
Quảng Ninh. 

HẢI ĐÔNG: Sau khi đại quân 
Nguyên tràn vào nước ta qua các 
cửa ải, Hưng Đạo Vương vâng 
mệnh điều quân dân các lộ Hải 
Đông, Vân Trà, Ba Điểm, chọn 
những người dũng cảm làm tiền 
phong, vượt biến vào Nam, thế 
quân lên dần. Các quân thấy vậy, 
không đạo quân nào không tới tập 
hợp. Hải Đông là tên lộ thời Lý, 
chỉ chung vùng Hải Dương củ 
(nay thuộc t. Hải Dương, Hưng 
Yên va Hải Phong). 


HẢI ĐÔNG: Tên phú thời Lá 
(phủ duy nhất của trấn An Bang), 
có 4 h.: Hoành Bồ, Yên Hưng, Hoa 
Phong (sau là Cát Hải), Tân Bình 
(nay là Tiên Yên), và 3 phủ: Vạn 
Ninh (nay là Móng Cái), Vân Đôn, 
Vĩnh An. Phú Hải Đông quay 
lưng vào n., trông ra biển thế đất 
rộng rãi. Từ xưa thuyền buôn 
nước ngoài đã tới để buôn bán ở 
đây. Thời Trần, tướng Trần nhử 
quân Nguyên vào rồi tiêu diệt. 
Đất trong một phủ n. biến nhiều 
nà ruộng nương ít, nhân dân đều 
buôn bán kiếm lời. ' 

HẢI ĐỨC: Chùa toa lạc trên n. 
Trại Thuỷ, số ð1, đường Hải Đức, 
ph. Phương Sơn, tp. Nha Trang, 
t. Khánh Hoà. Chùa được thiền 
sư Viên Giác dựng năm 1883 ở khu 
công trường trước ga, gọi là chủa 
Hội. Năm 1904, chùa được đời về 
n. Trai Thuỷ. Năm 1956, chùa trở 
thành Viện Phật học Trung phần. 


HẢI GIỚI: H. thuộc Lâm Châu 
đời Đường Trình Quán (635) gồm 
3 h. Lâm Ấp, Kim Long và Hải 
Giới. Sau là đất Chà Bàn và Thị 
Nại của nước Chiêm Thành. 


HẢAI HẬU: H. đặt năm 1889 
thuộc t. Nam Định, trích 5 tổng 
từ 2 h. Châu Ninh (nay là Nam 
Ninh) và Giao Thuỷ (nay là Xuân 
Thuỷ) mà lập ra. H. lị là Hải Hậu 
ở phía Đông Bắc h., trên đường từ 
Nam Định đi Chợ Cồn. 


HẢI HƯNG: T. thành lập năm 
1968 do hợp nhất 2 t. Hải Dương 
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và Hưng Yên. Điện tích 2.564 
km2, dân số 2.439.823 người. Địa 
hình đa số là đồng bằng, có một 
ít đổi thấp ở h. Chí Linh. Phía 
Đông có s. Lục Đầu, nơi tụ hội 4 
con s. rồi chảy sang Hải Phòng. 
Góc Tây Bắc có hệ thống kênh Bắc 
Hưng Hải. Các tộc người: Kinh 
(99, 6®), Hoa, Sán Dìu, Tày. Đất 
canh tác chiếm 67,2% diện tích. 
Có nhiều s., hồ, đầm, hồ: Nhân 
Huệ, Triểu Dương; đầm: Dạ 
Trạch. Mỏ cao lanh ở Kim Môn là 
nguyên liệu cho công nghiệp gốm, 
sứ. Sản vật chính: lúa, gạo, ngô, 
khoai, sắn, mía. Đặc sán: nhãn 
lông Hưng Yên, gà Đông Cáo, táo 
Gia Lộc, vải thiêu Thanh Hà. 
Công nghiệp: nhà máy xi măng 
Hoàng Thạch, nhà máy sứ Hải 
Dương, nhà máy nhiệt điện Phả 
Lại. Di tích và thắng cảnh: đến 
Kiếp Bạc, n. Côn Sơn, gồm chùa, 
động Thanh Hư, n. và chùa Kính 
Chủ, lăng vua Trần ở Yên Sinh, 
đến thờ Chứ Đồng Tử và Tiên 
Dung, Phố Hiến, trước kia từng là 


trung tâm thương mại của Đàng , 


Ngoài căn cứ chống Pháp ở Bãi 
Sây. T. lị là Hải Dương. Phát 
triển trồng khoai tây và nuôi 
ong. Xưa là đất văn vật, có nhiều 
di tích: Kiếp Bạc, Phả Lại, Côn 
Sơn, Phượng Hoàng, Phố Hiến. L. 
Mộ Trạch có số người đỗ đại 
khoa nhiều nhất (gần 30 người). 
Cam Tứ Kỳ, bánh đỗ xanh Hải 
Dương, táo Thiên Phiến. Tháng 
11/1996, Hải Hưng lại tách thành 
2 t. như củ. 


HẢI KHẨU: Cửa khẩu ở h. Kỳ 
Anh, nay thuộc x. Kỳ Ninh và Kỳ 
Hải, t. Hà Tĩnh. Đến thờ Chế 
Thắng phu nhân Nguyễn Thị 
Bích Châu. 


HẢI KIẾN: T. thành lập tháng 
11/1946 bằng cách sáp nhập Hải 
Phòng và t. Kiến An, tháng 
12/1948 lại tách ra. “Tháng 
10/1962, 2 đơn vị trên lại hợp 
nhất thành tp. Hải Phòng. 


HẢI LẶNG: H. đặt từ đời Lẻ, 
thuộc phú Triệu Phong, trấn 
Thuận Hoá (đời Trần thuộc châu 
Thuận) sau thuộc t. Quảng Trị, có 
tx. Quảng Trị. Q. thời Mỹ-nguy, 
năm 1976 nhập với h. Triệu 
Phong thành h. Triệu Hải, t. Bình 
Trị Thiên; năm 1989 trở lại thành 
h. riêng với tên củ là Hải Lăng. 
Quê Nguyễn Văn Hiển, Bùi Dục 
Tài, Nguyễn Hữu Thận. 


HẢI LẶNG: L. thuộc tx. Quảng 
Trị quê Ngô Thị Liễu (1909 - 
1984). Năm 13 tuổi tự lập nhóm 
hát tuồng trẻ. 1937 bà cùng chồng 
là Nguyễn Thị Lai lập gánh hát 
Tân Thành và trở thành ngôi sao 
sáng của tuồng từ đó. 


HẢI LỊCH: L. ở h. Lôi Dương, 
nay là h. Thọ Xuân, t. Thanh Hoá. 
Quê Lê Văn Linh, Lê Cảnh Lịch. 
Lăng vợ Trịnh Tạc. Lê Văn Linh 
(1377 - 1448). Tham gia khởi 
nghĩa Lam Sơn từ đầu, luôn sát 
cánh cùng Lê Lợi. Sau khi giải 
phóng đất nước, ông được liệt vào 
hàng những công thần khai quốc, 
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được phong làm nhập nội Thiếu 
uý, rồi phong làm Thái phó. 
HẢI LONG: Q. do Mỹ-nguy 
thành lập ở t. Bình Thuận. Dân 
số năm 1965 là 20.000 người. 


HẢI MAO: Đền x. Hải Trạch, h. 
Thiệu Hoá, t. Thanh Hoá, thờ 
hoàng tử Chiêu, con vua Trần 
Nhân tông. Khi giặc Nguyên sang 
xâm lược, ông cầm quân đánh 
tan. Sau có lần chu du qua chùa 
Hải Linh Phúc ở Hải Trạch, gặp 
thuỷ quái dâng nước hại dân, ông 
cưỡi ngựa đánh nhau với nó để 
cưu nạn. Ông thường trở lại chùa 
này cấp phát tiền cho dân. Khi họ 
Hồ tiếm vị, ông không chịu thần 
phục, về tu ở chùa này. Sau khi 
ông mất, dân địa phương nhớ ơn 
lập đến cạnh chùa để thờ. 


HẢINHẬT:Chủaxâytrênn. Thuỳ 
Vân, h. Phước Tuy, t. Đồng Nai. 
N. cao chạm mây, mây như treo 
từ đỉnh n. rủ xuống. Chân n. có 
bãi Heo, thuyền bè đi biển gặp gió 
bão thường ghé lại ẩn tránh ở đây. 


HẢI NHI QUAN NGƯ (Xem cá 
ở biển con): Nói về cảnh đẹp của 
con biển trong s. ở h. Phú Lộc, 
phủ Thừa Thiên; là một trong 20 
cảnh thần kinh (vùng Kinh sư). 


HẢI NINH: Chùa toa lạc ở x. 
Vĩnh Niệm, h. An Hải, Hải Phòng. 
Chùa được dựng vào thời Hậu Lê 
trên đất Kinh Bắc; năm 1931, 
chùa được đưa về xây dựng tại địa 
điểm hiện nay, do nhân dân 


quyên cúng vào hội Đồng thiện, 
nên chùa thường được gọi là chùa 
Đồng Thiện. ‹ 


HẢI NINH: Năm 1891, Pháp đặt 
Hải Ninh thành khu quân sự. Năm 
1906 thành lập t. Hải Ninh trên 
phần đất của phú Hải Ninh, gốm 
3 châu Móng Cái, Hà Cối và Tiên 
Yên và các đảo Cô Tô, Lô Chúc 
Sơn. Năm 1912 trở lại là đạo quân 
sự số ; sau hợp nhất với t. Quảng 
Yên thành t. Quảng Ninh. 


HAI NINH: Q. do nguy quyền Sài 
Gòn thành lập ở t. Bình Thuận, 
dân số năm 1965 là 10.754 người. 
Sau là h. của t. Bình Thuận. 


HẢI NINH: Tên phủ thời Nguyễn 
ở t. Quảng Yên, phía đông-bắc 
cách t. 244 dặm. Năm Tự Đức thứ 
3 (1822), đặt quan tri phủ. Lĩnh 
2 châu: Vạn Ninh (thuộc Minh là 
h.), Tiên Yên (thuộc Minh là h. 
Tân An). 


HẢI PHÒNG: Tp. cảng bên hứu 
ngạn s. Câm, thành lập trên chỗ 
quân Pháp đổ bộ lên s. Cấm năm 
1879. Tên Hải Phòng được Phạm 
Phú Thứ đặt năm 1877, tháng 
9/1887 mới đặt nha Hải Phòng ở 
t. Hải Dương, tháng 11/1887 lại 


, đặt t. Hải Phòng. Tháng 1/1898 


tách tp. Hải Phòng ra khỏi t. Hải 
Phòng, và năm 1906 t. này đổi là 
t. Kiến An. Năm 1962, nhập lại !. 
Kiến An và tp. Hải Phòng. Na 

Hải Phòng có diện tích 1.508 km , 
dân số 1.672.992 người. 4 q. nội 
thành: Ngô Quyền, Lê Chẩn, 
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Hồng Bàng, Kiến An,tx Đổ Sơn Kiến An). Nơi hoạt động của 
sã và 6 h. ngoại thành: Thuỷ. Nguyễn: :Đức Cảnh, Hoàng Quốc 
`'Nguyên, An Hải, Tiên Lãng, Vĩnh. .Việt,” Lương Khánh Thiện, 
Bảo, Kiến An, Đồ Sơn và 2 h. đảo - Nguyễn Lương Bằng, Lê Quang 
.Cát Hải và Bạch Long Vị, Hải ˆ - Đạo. Tp. Hải Phòng là nơi sinh 
- bảng lớn nhất miền Bác, cách biển : củp Văn. ao (? - 1995) nhạc sĩ,. 
30km. Tp. công nghiệp. với các. _đoe- s, nhà thơ. Tác phẩm: Tiến 
nhà máy: xi măng, cơ khí, đóng ; guản ca, Thiên thai, Bến xuân, 


- tàu, thuỷ tỉnh, cá hộp. Thuốc lào - 





'Tiên Lãng nổi tiếng. Điểm du tịch?” » 'bã v,v... Pháp bội ước, gây chiến 


bái biển Đồ Sơn, Cát Bà, Đến thê _ 





Lê Chân, chùa Dư Hàng. Hàng ˆ 
năm có hội chọi trâu ở Đồ Sơn. 
Năm 1874 triêu đình Huế nhường 
cho Pháp 15 ha đất ở Ninh Hải 
(Hải Dương), cách bờ biển 32 km. 
Từ mảnh đất này, Pháp lấn dần, 
đào một khúc s. nối với s. Tam 
Bạc để lấy đất lấp các vùng quanh 
đó (nên gọi là s. Lấp). Từ năm 
1875 đến 1884 một số thương 
nhân Pháp bắt đầu định cư ở đây. 
Năm 1888 vua Đồng Khánh 
nhượng hắn cho Pháp quyền sở 
hứu tp. Nhiều nhà máy mọc lên: 
điện (1883) xi măng (1899) nhà 
máy chỉ (1900) hai hàng sửa chứa 
và sản xuất tầu thuỷ (1887), sản 
xuất dầu và xà phòng (1887), xây 
khách sạn lớn (1888), hãng tầu 
thuỷ chạy s.... Hải Phòng còn là 





. Trương Chi, Suối mơ, Trường ca 


Tại. Ngày 90/11/1946, chúng tập 
“từung, hải lục không quán đánh 
phá cảng Hải Phòng, cướp đoạt 
thuế quan. Quân dân Hải Phòng 
đánh trả quyết liệt, giành giật 
từng góc phố, nóc nhà, nêu cao 
tỉnh thần cũng cảm hy sinh chiến 
đấu bảo vệ tp., bảo vệ tổ quốc. 


HẢI PHÒNG - HẠ LONG: Vùng 
đất ướt ngập triều luôn được mở 
rộng và lún sâu trong suốt thời 
gian lịch sử hàng ngàn năm qua. 
Nếu tính trung bình là 3mm/ 
năm thì vùng đất ướt ngập triều 
này đã sụt chìm từ 2 - 3m kể từ 
thời Lý - Trần cho đến nay. Tuy 
nhiên một số vùng khác (Núi Đèo, 
Kiến An, Bái Cháy, Cát Bà) thì 
lại có hoạt động nâng lên. Nếu 
thừa nhận có sự sụt bên trên thì 


cửa thông thư chot. Vân Nam nên hiểu rằng, vùng ven biển này 

(TQ) nên người Pháp và người thời Lý - Trần chắc hắn không 
Hoa mở nhiều hãng và hiệu buôn giống như ngày nay. Do vậy, khi 
lớn. Đầu thập kỷ 1920, nhiều tìm hiểu những di tích lịch sử, 
người Âu, Ân, Nhật đến làm ãnở khảo cổ ở đây, ta không thể không 
thành phố. Hải Phòng là tp. lưu ý đến nhứng sự kiện biến 
tông nghiệp với nhiều nhà máy -độhg vị thế địa lý này. Không thể 
X*‹ nghiệp; có 2 nông trường. mô tả lịch sử trên những địa hình 
Hải cảng và 2 sân bay (Cát BI, hiện tại. 
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HẢI QUANG: 
Chủa toa lạc tại 405 
Phạm Văn Hai, ph. 
3, q. Tân Binh, tp. 
Hồ Chí Minh. Chùa 
- được thành lập năm 
19583 với diện tích 
ban đầu khoảng 
2ha. Đến 1961 chùa 
được xây dựng lại, 
gồm chỉnh điện, 
giảng đường, hậu 
tổ, cổng tam quan, 
tăng xá, tượng 
Quan Am lộ thiên. 
Kiến trúc chùa xen 
lần cổ kinh và hiện đại, hầu như 
vẫn còn giữ được toàn cảnh chùa. 
Chùa có 2 cây bề để rất lớn toả 
bóng mát khắp chùa và 2 cây tùng 
được trồng từ khi thành lập chùa. 
Mọi công việc trùng tu, bảo dưỡng 
và xây dựng ngôi chùa được như 
ngày nay đều do thầy Thích Đại 
Đức đứng ra chịu trách nhiệm. 
. Hàng năm vào Rằm tháng Giêng, 
tháng 4, tháng 7, tháng 10 giỗ hoà 
thượng Thích Nhật Lệ vào 1⁄8 





Chánh Điện chùa Hải Quang 





Tam quan chùa Hải Quang — nhìn từ bên trong 


chùa tổ chức cho phật tử xa gần 
về đây lễ bái và dâng hương rất 
đông. Bên cạnh đó chùa còn tổ - 
chức cấp học bồng cho những học ` 
sinh nghèo hiếu học. Vào các ngày 
lễ lớn, chùa tổ chức phát quà cho 
những hộ dân nghèo. 
HẢI SƠN: Cửa xây ở phia Bắc 
Hải Vân quan, thuộc địa phận 
phủ Thừa Thiên, nay là t. Thừa 
Thiên - Huế; có một cửa cao 11 
trượng 1 thước, hai bên có luỹ đá 
xây năm 1835. 
“HẢI TÂY: Một 
"trong 5 đạo của 
nước Đại Việt về đời 
Thuận Thiên (Lê 
Lợi, gồm các lộ 
Thanh Hoá, Nghệ 
An và Thuận Hoá, l 
sở đóng ở Vân Sảng 
(Thanh Hoa Ngoại, 
Ninh Bình), phó sứ 
'ở Võ Xương (Triệu 
Phong, Quảng TrÍ). 
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HẢI THANH: L. thuộc h. Giao 
Thuỷ củ, nay là h. Xuân Thuỷ, t. 
Nam Định, quê Thiên sư Không 
Lộ (? - 1119). Xuất thân từ một 
gia đình ngư dân. Tu nhiều năm 
ở chùa Hà Trạch, nổi tiếng qua 
các truyền thuyết kể về tài dùng 
bùa phép, được coi là một trong 
những ông tổ nghề đúc đồng. Có 
một số bài thơ nổi tiếng. 

HẢI THANH: Tên hương đời Lý, 
Trần Thái tông đổi là Thiên 
Thành, Trần Thánh tông đổi là 
phủ Thiên Trường. Thời thuộc 
Minh là phủ Phụng Hoá, đời Lê 
đổi là Thiên Trường. Năm 1822 
đặt phân phủ Thiên Trường gồm 
các h. Nam Chân (Nam Trực), 
Trực Ninh, Giao Thuỷ, Mỹ Lộc, 
Thượng Nguyên. Đời Tự Đức, 
tránh dùng chữ Thiên và chứ Địa, 
đổi là phủ Xuân Trường. 

HAI THIỆN: L. thuộc h. Tiên Lữ, 
t. Hưng Yên, sau đổi là Ì. Hải Yến, 
quê Bủi Quỹ (1796 - 1829). 1829 
đồ tiến sĩ, làm quan đến Hình bộ 
tham tri; 1848 làm chánh sứ sang 


nhà Thanh. Ông nổi tiếng văn - 


chương và có nhiều sáng tác. 


HAI THỊNH: Địa điểm du lịch 
mới ở h. Hải Hậu, t. Nam Định. 
Bãi cát trải dài 20km, môi trường 
sinh thái còn tương đổi trong 
lành, gắn liền với một miền quê 
tuy mới được khai phá, chỉnh 
phục, nhưng rất nên thơ và giàu 
có. Có thể xây dựng ở đây một khu 
nghỉ mát lý tưởng, tuy nhiên hiện 
nây cơ sở vật chất còn nghèo nàn, 
việc tổ chức chưa có quy củ. 


HẢI THỊNH: X. ở h. Hải hậu, t. 
Nam Định. Dân quân x. này trong 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước được tuyên dương là đơn 
vị anh hùng. Từ tháng 2/1997, 
thành lập ttr. Thịnh Long trên cơ 
sở toàn bộ diện tích và đân số xX. 
Hải Thịnh. 

HÀI TRIỀU: L. ở h. Hưng Nhân, 
trấn Sơn Nam, nay thuộc x. Phạm 
Lễ, h. Hưng Hà, t. Thái Bình. 
Năm 1975, khai quật ngôi mộ cổ 
ở l. này, mộ thuộc thời Trần. Quê 
Nguyễn Thị Lộ, tiến sĩ Phạm 
Nguyên Chân, Phạm Đôn Lễ. 
Phạm Đôn Lễ (1454 - ?). 1481 đỗ 
trang nguyên, làm quan đến Thị 
lang, có đi sứ Trung Quốc. Đỗ đại 
khoa, thông hiểu thi thư, nhưng 
ông lại chú trọng đến thiên văn, 
lý số và các hoạt động thủ công. 
HẢI TRIỀU: 8. Hải Triều tức s. 
Luộc hiện nay, khúc s. chảy qua 
1. Hải Triều, giáp giới giữa h. Phù 
Tiên, Hưng Yên và h. Hưng Hà, 
Thái Bình. Cuối năm 1389, quận 
Chiêm Thành vào cướp Thanh 
Hoá. Trần Nghệ tông sai Hồ Quý 
Li đem quân đi chống giữ. Quân 
ta đại bại, quân tướng chết nhiều. 
Sau phải cử Trần Khát Chân chỉ 
huy quân Long Tiệp ra quán 
đánh giặc. Đến Hoàng Giang đã 
gặp giặc, Khát Chân quan sát chỗ 
ấy không thể đánh được, mới lại 
giữ s. Hải Triều. Đến đầu năm 
1390, đô tướng Trần Khát Chân 
đại thắng quân Chiêm Thành ở 
Hải Triều, giết được chúa của nó 
là Chế Bồng Nga. 
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HẢI TRÌNH: Luỹ đất bảo vệ cửa 


Thuận An, bên phải s. Hương,, 


phía hạ lưu đồn Quy Lai, h. 
Hương Trà, ph. Thừa Thiên, nay 
thuộc h. Hương Điền, t. Thừa 
Thiên - Huế. Đáp sau khi Pháp 
đánh Đà Nẵng năm 1858. Sau 
trận Thuận An ngày 10/8/1883, 
đã bị triệt hạ. 


HẢI VÂN: Chùa toa lạc ở đường 
Hạ Long, ph. 1, tp. Vũng Tàu, t. 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Chùa được sự 
bà Thích Nữ Như Thanh khai sơn 
năm 1966. Ngôi Quan Âm bảo 
điện xây dựng năm 1990. 

HAI VÂN: N. Hải Vân cao 
1172m, đỉnh cao chót vót như lẩn 
trong mây, chân n. nhoài ra tận 
biển. Ngày xưa có lối mòn độc đạo 
vượt n. cheo leo hiểm trở, rất khó 
đi. Sau mở thành đường qua đèo 
ở lưng chừng n.. Thời Minh Mạng, 
đường được mở rộng thêm, xếp đá 
thành bậc đặt 3 cửa ải. Thành 
nay không còn, chỉ còn những di 
tích cửa cuôn và những bậc đá lên 
ái. Ngày 22/5/1947, ta phục kích 
địch ở đèo Hải Vân, Quảng Nam, 
tiêu điệt một đoàn xe vận tải. 
Trong trận này, một đại tá và hai 
đại uý Pháp đến tội. 

HẢI VÂN THÂN: Đền thờ thần 
Núi Hải Vân ở ấp An Cư, h. Phú 
Lộc, t. Thừa Thiên - Huế. Làm lễ 
vào ngày Rằm tháng 2 và tháng 
8 hàng năm. 

HẢI XUÂN: Di chỉ tại x. Hải 
Xuân, h. Hải Lăng, t. Quảng Trị. 
Khảo sát năm 1992; đây là ngôi 


tháp Chàm cổ bị đổ nát từ lâu, .. 
trong đó đặt bàn thờ Yoni-Linga, 
HẢI YẾN: L. nay là x. Quốc Trị, 
h. Tiên Lửữ, t. Hưng Yên, quê 
Đoàn Như Khuê (1883 - 195T) - 
Ông tham gia vào Ban cổ học của 
Hội Văn hoá kháng chiến Liên 
khu HĨ, vừa sáng tác, vừa làm các - 
sách thi ngoại, sách giáo dục. 
HẢI YẾN: L. ở h. Quỳnh Côi, 
trấn Sơn Nam, nay là h. Quỳnh 
Phụ, t. Thái Bình. Quê Đoàn 
Nguyễn Thục, Đoàn Nguyễn 
Tuân. 


HẢI YẾN: Q. do nguy quyền Bài 
Gòn thành lập ở t. An Xuyên, nay 
thuộc t. Cà Mau. 


HÀM CHÂU: L. thuộc x. Đồng 
Thanh, h. Vũ Thư, t. Thái Bình 
quê Bùi Công Nghiệp. Ông được 
Trần Nhật Duật thu nhận làm 
tướng đánh giặc Nguyên - Mông, 
lập nhiều chiến công. 


HÀM GIANG: L. ở h. Cẩm 
Giàng, t. Hải Dương, nay thuộc h. 
Cẩm Bình. Con cháu Đinh Điền 
(em Định Bộ Lĩnh) lánh nạn ra 
Hàm Giang; sau đến đời Hậu Lê 
có Định Văn Tả, Đỉnh Văn Phục, 
Định Lịnh Dậu, Định Tích 
Nhượng, đều làm tướng. Trấn li 
trấn Hải Dương trước ở Mao Điện 
(Cẩm Giàng), năm 1804 dời về 
Hàm Giang. 


HÀM GIANG: Miếu thờ cônE 
thần triều Lê là Đinh Văn Tả tại 
bản quán ì. Hàm Giang, n4Ÿ 
thuộc h, Cẩm Bình, t. Hải Dươn§. 
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Tương truyền, ông là dòng dõi của 
Định Tiên Hoàng. Đời Lê Thần 
tông, ông được trọng dụng, nhiều 
lần cử lên Cao Bằng đánh nhau 
với quân nhà Mạc có nhiều công 
tích. Năm ông 84 tuổi, được đặc 
phong Thượng tế Quốc lão, sinh 
phong Thượng đăng đại vương, 
cho lập sinh từ ở bản quán theo 
quy chế vương phủ. Sau khi ông 
mất, được dân 11 x. thờ làm 
thanh hoàng. 


HÀM HOAN: Tên h. thuộc q. 
Cửu Đức về đời Ngô, đời Đường 
có h. Hàm Hoan thuộc châu 
Hoan, q. Nhật Nam, đời Trần đổi 
là Hoan Châu, thuộc phủ Lộ, lộ 
Nghệ An. Năm 1083 đổi Hoan 
Châu ra Nghệ An, sau hợp cả phủ 
Nghệ An và phú Diễn Châu làm 
Nghệ An thừa tuyên, rồi xứ Nghệ 
An. Đời Lê Tương Dực, đổi là 
trấn Nghệ An. 


HÀM LẠI: L. thuộc x. An Ấp, h. 
Hương Sơn, t. Hà Tĩnh, có khe Cò 
chảy qua. Quê Cao Thắng, Cao 
Đạt theo cuộc khởi nghĩa Phan 
Đình Phùng. 


HAM LONG: Chùa cổ ở phố Hàm 
Long, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội, 
do năm trên doi đất tròn như viên 
ngọc giữa thế đất tựa dáng rồng 
nên đặt tên là chùa Hàm Long. 
Chùa có từ trước đời Hậu Lê, 
nhưng đã hư nát. Trùng tu với qui 
mô lộng lây vào năm 1713. Không 
rö từ bao giờ chùa thờ thêm Ngô 
Long, tương truyền là vị phụ đạo 
thời Hùng Duệ Vương, có công 
đánh giặc Hồ Lư ở Hoan Châu, 


được thăng Phụ đạo quả chính. 
Do cuộc kháng chiến chống Pháp 
tàn phá, chùa đã hư hại nhiều 
hiện chỉ còn lại 2 tấm bia do 2 ông 
Nguyễn Quý Đức và Đặng Đình 
Tướng soạn và dựng năm 1714 
khác chữ "Hàm Long tự bi ký”. 
Gần đây, chủa bị chiếm dụng: 
trước kia chùa có diện tích 1952 
mẺ nay chỉ còn 1 gian thờ "lơ lửng 
không trung" để thờ tự và tiếp 
khách tham quan. Chùa mới được 
tín đồ phật tử góp tiền trùng tu. 
Tuy vẻ đẹp thanh u không còn 
nửa, nhưng chùa vẫn giữ được vẻ 
tôn nghiêm thờ phụng. Chùa có 
kiến trúc hình lưỡng long chầu 
nguyệt in trên nền trời như hình 
bóng tổ tiên hiện về. Các bệ thờ 
không còn giử nguyên vẹn chất 
liệu vôi trộn với mật mia và mà 
được lát bằng đá hoa cương. Chín 
pho tượng trầm tư trong hương 
khói, trong đó có 4 pho tượng củ 
được sơn lại và năm pho tượng 
mới tạo dựng. Chuông chùa đả 
mất tử năm 1946 nên mới được 
quyên góp đức lại. Hàng năm, cứ 
20/11 là ngày giỏ vị tổ sáng lập 


` ngôi chủa. 


HÀM LONG: Chùa ở trên n. 
Đông Sơn (vì thế thường gọi là 
chùa Đông Sơn), thuộc x. Bích 
Nham, h. Đông Triều, t. Quảng 
Ninh. Chùa dựng từ đầu tk. XIH, 
là một thiền viện có danh tiếng 
đời Trần, các vua Trần thường 
đến thăm thiên vân cảnh ở đây. 


HÀM LONG: Chùa trên n. Lãm 
Sơn, x. Nam Sơn, h. Quế Võ, t. 
Bắc Ninh. Chủa có tháp đá cao 
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chừng Ì trượng. Tương truyền 
đây là nơi tu hành của thiền sư 
Dương Không Lộ. 


HÀM LONG: Còn gọi là chùa 
Chèm, toa lạc ở x. Thuy Phương, 
h. Từ Liêm, Hà Nội. Chùa được 
xây dựng từ thời Lê - Mạc. Trùng 
tu lớn vào năm 1677. Kiến trúc 
theo kiểu "nội công ngoại quốc”, 
có đẩy đủ hệ thống tam bảo, tam 
quan, nhà thiêu hương, gác 
chuông 2 tầng. Trong chùa còn 18 
pho tượng Phật cổ, trong đó có 1 
pho từ tk. XVII (bức Thích Ca 
Niết Bàn). Điều khác biệt là hai 
bức Hộ pháp được vẽ bằng màu. 
Hàng năm, tổ chức lễ vào ngày 
Phật đản và Rằm tháng Bảy. 


HÀM LONG: H. thành lập năm 
1888, hồi Đồng Khánh, do 2 h. 
Thọ Xương va Vĩnh Thuận hợp 
thành, sau khi Hà Nội được cắt 
cho Pháp làm nhượng địa. 


HÀM LONG: Phố ở q. Hai Bà 
Trưng, có chùa Hàm Long ở Ì. 
Hoài Khánh, h. Thọ Xương, nay 
ở số 18 phố Hàm Long, thờ Ngô 
Long làm quan đời Hùng Duệ 
vương, có bia ghi sự tích do Đăng 
Đình Tướng soạn. Nhà thờ Thiên 
Chúa giáo, nhà 5 Ð là nơi họp chỉ 
bộ cộng sản đầu tiên thành lập 
năm 1929. Phố dài 564m đi từ 
đầu ngã năm Lò Đúc đến phố Bà 
Triệu. Thời Pháp thuộc đây là đại 
lộ Đuđa đờ Lagơrê (Baulevard 
Doudart de Lagréee) nhưng dân 
chúng vẫn quen gọi là phố Hàm 
Long. Sau năm 1945, phố có tên 
chính thức là phố Hàm Long. 


Trên phố này còn 3 ngõ mang tên 
Hàm Long. Xưa, đây là th. Hàm 
Châu, tổng Hậu Nghiêm (sau đổi 
thanh Hàm Khánh, tổng Thanh 
Nhàn), h. Thọ Xương. Hàm Long 


là tên một ngôi chùa cổ có từ thời 


Lý. Đến tk. XVII chùa đã có qui 
mô lớn và trở thành trung tâm - 
Phật giáo. Năm 1947, Pháp đã 
phá chùa. Ngày nay, phố Hàm 
Long trở thành một phố buôn bán 
sầm uất với rất nhiều cửa hàng 
nội thất đồ gỗ. Hàm Long còn 
được biết. đến với khu nhà thờ và 
2 trường học Ngô Sĩ Liên và Lý 
Tự Trọng. Trên phố còn có trụ sở 
Bảo hiểm xã hội và Tạp chí kỹ 
thuật. Ở đây với 2 khách sạn cùng 
các cửa hàng hoa lụa, đồ pha lê 
sanh sứ làm cho phố thêm sinh 
động hơn, đi vào lòng người dân 
Hà Nội hơn. 
HÀM LONG: Q. của nguy quyền 
Sài Gòn ở t. Kiến Hoà, nay thuộc 
t. Tiền Giang. 

HÀM LUÔNG: S. tách ra từ s. 
Tiền ở phía Tây địa đầu t. Bến 
Tre, chảy dọc theo giửa t. này, 
ngăn cách cù lao Bảo và củ lao 
Minh, ra bể ở cửa Hàm Luông. 
Xưa có nhiều cá sấu. Ngày 
23/3/1967, quân giải phóng đánh 
địch trên s. Hàm Luông, t. Bến 
Tre, trong 5 giờ, đánh chìm 8 tàu, 
diệt hơn 1.000 tên địch. 

HÀM QUANG: Toà điện lớn xây 
ở gò gần bến Đông Bộ vào năm 
1011, điện gồm nhiều toà lông lây 
cột chạm rồng phượng, lợp ngói 
bạc, thềm điện cao hàng trăm bậc 
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đá. Đây là nơi các vua Lý ngự xem 
bơi chải trên s. Hồng. Đến thời 
Trần đối gọi là Linh Quang, các 
vua Trần thường đến duyệt thuỷ 
quân. Vị trí điện củ khoảng phố 
Hàng Than, tp. Hà Nội. 


HÀM RỒNG: Một vùng đất nổi 
tiếng trên quốc lộ 1, ở phía Bắc tp. 
Thanh Hoá. N. Rồng năm trên 
một triển n. kéo dài đến ven bờ 
s. Mã thì đột khởi thành một trải 
n. hinh đầu rồng. Bên kia s., đổi 
diện với n. Rồng là n. Ngọc. N. 
non s. nước Hàm Rồng gắn bó 
nhau tạo thanh một cảnh quan kỳ 
vi, thơ mộng. Ham Rồng cũng là 
nơi hiểm yếu. Quân dân ta đã 
đánh thắng giặc ngoại xâm nhiều 
trận ở ngay nơi đây. Trong kháng 
chiến chống Mỹ, quân dân Hàm 
Rồng đã tiêu diệt hàng trăm 
máy bay địch, để bảo vệ cây cầu 
nói liền con đường huyết mạch 
Bắc - Nam. 


HÀM SƠN: Đền thờ thần Quý 
Minh ở n. Hàm Sơn, x. Nội 


Nghiệp, h. Yên Phong, t. Bắc - 


Ninh. Tương truyền, ông là con 
Lạc Long Quân, sau khi chết hiển 
linh ở vùng này, dân bản x. lập 
đến thờ. 

HAM TÂN: H. ở t. Bình Thuận. 
H. lị cách biển khoảng 5km, trên 
đường ôtô nối liền quốc lộ 1A với 
h. Tánh Linh. H. có s. Dinh chảy 
-_Ø giửa và s. Phan chảy qua phía 
Đồng h. trước khi ra biển. Một con 
đường ö tô khác nối liền Kê Gà với 


h. lị Xuyên Mộc, t. Đồng Nai, chạy 
song song với bờ biển. 


HÀM THUẬN: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Bình Thuận. Trước là 
h. Hoà Đa, phú Bình Thuận, 
quản đạo 3 đạo Phan Thiết, Ma: 
Lý, Phố Hải. Năm 1823, bỏ đạo, 
đặt làm phủ Có 2 h. Tuy Định 
(xưa là đất Phan Lý của Chiêm 
Thành), Hoà Đa (xưa cũng là đất 
Phan Lý của Chiêm Thành). 


HÀM THUẬNBĂC:H.củat. Bình 
Thuận, s. Cái và s. La Ngà chảy 
qua địa phận h. H. lị trên đường 
Buôn Ma Thuột - Phan Thiết. Quốc 
lộ 1A và đường xe lửa đi qua 
Mường Mén và Phan Thiết. Sản 
xuất khoai lang vàng bột trắng, 
khoai tím vàng ruột ngon. 


HÀM THUẬN NAM: H. của t. 
Bình Thuận. S. Mường Mén chảy 
ở phía Bắc và s. Phan chảy ở phía 
Nam, h. H. lị ở gần s. Phan, có 
quốc lộ 1A chạy từ Phan Thiết 
vào, con đường xe lửa thì chạy 
qua ga Mường Mén vào ga Sông 
Phan xa về phía Bắc. 


HÀM THƯỢNG: L. thuộc h. 
Cẩm Giàng, t. Hải Dương, quê 
Định Văn Tả (? - 1686). Tiếng tăm 
về võ công của ông vang dậy một. 
thời, đi đánh Mạc, thắng giòn giả 
ở tất cả các mặt trận. Lúc 
mất, được tặng Thái bảo, phong 
Phúc thần. 


HÀM TỬ QUAN: Hàm Tử Quan 
ở x. Ham Tử, h. Châu Giang, t. 


S235 


Nguyễn Văn Tân 


Hưng Yên, bên s. Hồng. Tháng 
4/1285, quân ta giao chiến với 
giặc Nguyên ở Hàm Tử Quan, các 
quân đều có mặt. Riêng quân của 
Chiêu Văn vương Nhật Duật có cả 
người Tống, mặc quần áo Tống, 
cầm cung tên chiến đấu. Trước 
kia, nhà Tống mật, nhiều người 
Tống theo ta, Nhật Duật thu nạp 
họ. Quân Nguyên trông thấy 
quân Tống đều rất kinh hãi. Cho 
nên chiến công đánh bại quân 
Nguyên ở Hàm Tử Quan, Nhật 
Duật lập được nhiều hơn cả. 


HÀM YÊN: H. thuộc t. Tuyên 
Quang xưa. Xưa là h. Sóc Sừng, 
thời thuộc Minh là h. Văn Yên, 
sau đổi là Phúc Yên. Năm 1822, 
Minh Mạng ky huý chứ Phúc, đối 
là Ham Yên. Năm 1813, chia 
Hàm Yên thành 2 h. Hàm Yên và 
Yên Sơn. Đỉnh Cham Chu (1587 
m) ở phía Bác, có đường ô tô nối 
lến với tx. Tuyên Quang, h. lị 
Chiếm Hoá và Na Hang. Mỏ kẽm. 


HÀN: S. ở t. Quảng Nam, nay 
thuộc tp. Đà Năng, tức là s. Cẩm 
Lệ ở h. Hoà Vang chảy ra vũng 
Hàn tvũng Đà Năng) qua tp. Đà 
Nẵng. Từ xưa, thương nhân các 
nước đã đến cửa Hàn (tức cửa Đà 
Nẵng) để buôn bán. Trước kia có 
nhánh s. Cổ Cò nối Đà Nẵng với 
Hội An, nay đã bị bồi lấp. 
HÀN SƠN: Đền ở số 124 Tôn Đức 
Tháng, q. Đống Đa, Hà Nội, xưa 
thuộc th. Lương Sử, tổng Yên 
Hoà, h. Thọ Xương. 


HANG: Chùa tại x. Tân Lập ca, 
h. Lục Yên, t. Yên Bái, nay nằm 
trong lòng hồ Thác Bà. Là ngôi 
chùa cổ. 

HANG ÁNG GIỮA: Di chỉ nằm 
trên một vách n. đá vôi thuộc 
thung lũng Áng Giữa, x. Việt Hải, 
h. Cát Hải, tp. Hải Phòng. Khai 
quật năm 1981, hiện vật gồm 11 
mảnh gốm, 2 ngôi mộ táng. Thuộc 
văn hoá kch. Hoà Bình, có niên 
đại khoảng 6000 - 5000 năm. 


HANG BAITÉCKON: Di chỉ tại 
x. Lạc Long, h. Lạc Thuỷ, t. Hoà 
Bình. Phát hiện năm 1979, hang 
ở độ cao 25m, hiện vật có các đồ 
đá. Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG BÓ HIỂNG: Di chỉ nằm 
gmửa 2 x. Mường Tè và Quang 
Minh, h. Mộc Châu, t. Sơn La. 
Phát hiện năm 1973, hiện vật có 
13 công cụ đá và một mảnh gốm. 
Thuộc văn hoá kch. Hoá Bình. 
HANG BÖỖ NÂU: Di chỉ là một 
thăng cảnh trên tuyến tham quan 
du lịch trong vùng vịnh Hạ Long. 
t. Quảng Ninh. Năm 1988 đã tìm 
thấy dấu vết cư trú của người 
nguyên thuỷ. Thuộc hậu kỳ đồ đá 
mới. 

HANG CÁNG: Di chỉ tại X 
Phiêng Ban, h. Bác Yên, t. Sơn 
La. Phát hiện năm 1975, hang ở 
độ cao 15m, hiện vật. là một đông 
công cụ đá cuội. Thuộc văn hoaä 
kch. Hoà Bình. 


HANG CHIẾNG: Di chỉ tại "- 
Rộc, x. Sơn Thuỷ, h. Kim Bôi, t- 
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Hoà Bình. Phát hiện năm 1964, 
hiện vật là các công cụ bằng đá. 
Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 
HANG CHÒM BÉT: Di chỉ tại L. 
Chòm Bét, h. Cẩm Thuỷ, t. Thanh 
Hoá. Phát hiện năm 1930, hiện 
vật là một số công cụ đá. Thuộc 
văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG CHÙA: Di chỉ tại x. Văn 
Lang, h. Võ Nhai, t. Thái Nguyên. 
Pháthiện năm 1984, hiện vật là các 
công cụ đá thuộc giai đoạn đá củ. 


HANG CHUI: Hang ở khu vực 
Phương Thiện, cách tx. Hà Giang 
Tkm về phía nam. Hang sâu vào 
lòng n. cả trăm mét. Lội theo dòng 
nước lấp xấp, hang động khi thu 
lại phải lách người mới qua, khi 
mở rộng vòm cao vút, những mắt 
dơi bắt ánh đèn long lanh như 
ngọc. Trong hang có rất nhiều 
nhú đá kỳ dị, đủ mọi hình thù. Tới 
một chỗ quặt, dòng suối dâng cao 
chảy xuống thành thác, lòng hang 
mở rộng. 


HANG CỎ NGÙỪN: Di chỉ ở bản 


Xăng, x. Châu Binh, h. Quỳ ' 


Châu, t. Nghệ An. Phát hiện năm 
1986, hiện vật có nhiều đồ đá 
băng cuội. Thuộc văn hoá kch. 
Hoà Bình. 


HANG CON NOONG: Di chỉ 
kch. ở bờ trái s. Đà, thuộc x. It 
Ông, h. Mường La, t. Sơn La. 
Hang cao 200m so với mặt s. Lòng 
hang rộng, có nhiều ngách, trần 
cao, có nhiều nhủ đá đẹp - một 
điểm du lịch kỳ thú. Chỉ riêng ở 


phần cửa tây bắc đã thu được 9 
công cụ ghè đẽo, gồm chopper õð 
tiêu bản, phần tư cuội 2 tiêu bản, 
công cụ mảnh tước 2 tiêu bản. Di 
vật thu được cho thấy ở đây có vết 
tích cư dân của 2 thời kỳ khác 
nhau: những đồ đá mang đặc 
trưng văn hoá thời đại đá củ, 
những mảnh gốm có thể đặc 
trưng cho thời đại đồng thau. 


HANG COONG: Di chỉ tại x. 
Quang Minh, h. Mộc Châu, t. Sơn 
La. Phát hiện năm 1973, hiện vật 
có 10 đồ đá, 2 mảnh gốm. Thuộc 
văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG CỔ TÂN: Di chỉ tại x. 
Quốc Tuấn, h. Sơn Động, t. Bắc 
Giang. Phát hiện năm 1978, có 
một số đồ đá. Thuộc thời đại đồ 
đá mới. 

HANG DIÊM: Di chỉ nằm ở gần 
bản Đá Mài, x. Nam Phong, h. 
Phù Yên, t. Lai Châu. Phát hiện 
năm 1974, hiện vật có 7 công cụ 
bằng đá cuội. Thuộc văn hoá kch. 
Hoà Bình. 


HANG DƠI: Di chỉ kch. thuộc h. 
Hữu Lũng, t. Lạng Sơn. Đây là 
hang rất lớn, đã bị cải tạo trong 
chiến tranh. Trong hang còn 
nhiều trầm tích lớn màu vảng và 
nâu nhạt. Khảo sát năm 1996, 
thu được một số mẫu trầm tích. 
Trong hang còn sót lại một số lớp 
vỏ ốc với các tàn tích màu xám 
tương tự như các tầng vân hoá 
Hoà Binh, Bắc Sơn. 


HANG DƠI: Di chỉ tại x. Ban 
Công, h. Bá Thước, t. Thanh Hoá. 
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Phát hiện năm 1989, hang cao 
trên 80m, thu được một số mảnh 
gốm, 1 xương ống tay và 70 di vật 
đá. Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG DƠI: Hang ở sát bờ biển 
Hải Vân, ở chân n. Hải Vân, phía 
t. Thừa Thiên - Huế. Nơi đây có 
tiếng nguy hiểm cho tàu thuyền 
qua lại. 


'HÁNG ĐÁ BẠC: Di chỉ ở gần l. 

Mi Trường. h. Thạch Thành, t. 
Thanh Hoá. Phát hiện năm 1929, 
hiện vật có các đồ đá và một số 
mảnh gôm thô. Thuộc văn hoá 
+ch. Hoà Bình. 


HANG ĐÁN LANH: Di chỉ kch, 
thuộc địa phận bản Mường Chai, 
h. Mường La, t. Sơn La. Đán 
Lanh tiếng Thái nghĩa là Đá đỏ. 
Hang ở độ cao 60m so với mặt 
thung lũng. Hang khá rộng, hơi 
tối, tuy nhiên cảnh quan thiên 
nhiên xung quanh (rừng - suối ) và 
nguồn nguyên liệu khá thuận lợi 
cho việc định cư khai thác của 
người tiên sử. Khảo sát tháng 
2/1996. Tầng văn hoá dày 55em. 
Hiện vật thu được trong hố thám 
sát gồm: 2 công cụ cuội ghè tạo 
lưỡi ở một đầu hẹp, 1 riu đá mài 
toàn thân, 2 phác vật rìu - cuốc, 
l1 mảnh vòng trang sức và 3õ 
mảnh gốm thô. Qua các hiện vật 
cho thầy di chỉ này đặc trưng cho 
kỹ thuật thời đại kim khí, 


HANG ĐÁN LÓN: Di chỉ kch. ở 
bản Cọn, x. Mường Sại, h. Thuận 
Châu, t. Sơn La. Khảo sát năm 


1996. La di tích thời đại đá có 
tầng văn hoá dày 1,3m phân cách 
thành 2 lớp: lớp trên thuộc thời 
đại đá mới với sự có mặt của công 
cụ ghe đẽo không định hình và 
công cụ mài, đồ gốm văn đập. Lớp 
dưới văng mặt đồ gốm và rìu mài, 
tồn tại công cụ cuội mang yếu tố 
đặc trưng khác Hoà Bình, như 
công cụ 2 rìa lưỡi ở hai đầu, chop- 
per ria ngang, đặc biệt là công cụ 
2 ria và có l1 mo nhọn kẹp giửa. 


HANG ĐĂNG: Di chỉ thuộc x. 
Cúc Phương, h. Nho Quan, t. 
Ninh Bình, còn có tên là hang 
Dơi, trong khu vực rừng nguyên 
sinh Cúc Phương. Khai quật năm 
1996, hiện vật có 39 công cụ đá và 
nhiều vỏ trai, sò. Đây là di chỉ cư 
trú mộ táng. Thuộc văn hoá kch. 
Hoà Bình. 


HANG ĐỒNG GIAO: Di chỉ còn 
gọi là hang Nhanh, cách ga Đồng 
Giao 1000 m về phía đông-nam, 
thuộc tx. Tam Điệp, t. Ninh Bình. 
Phát hiện năm 1929: hiện vật gồm 
có đồ đá, đề xương, nhiều mảnh 
gốm cổ và 2 hộp sọ người vỡ vụn. 
Thuộc văn hoá kch. Hoa Bình. - 


HANG ĐỒNG NỘI: Di chỉ cúng 
gọi là hang Vượn, thuộc h. Lạc 
Thuỷ, t. Hoà Bình. Phát hiện năm 
1929, hiện vật có một số mảnh 
gốm thô, đồ đá và đồ xương, một 
it mảnh xương, răng động vật. 
Đặc biệt trên vách hang Đông Nội 
có khắc hình thú và hình mặt 
người, đây là những hình chạm 
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khác cổ nhất trong nghệ thuật tạo 
hình đã được biết đến ở nước ta. 
Chủ nhân của chúng có thể là 
nhóm cư dân sáng tạo ra bộ công 
cụ đá từng cư trú trong hang: 
Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG ĐỨC THỊ: Di chỉ ở n. Len 
Đông, h. Tuyên Hoá, t. Quảng 
Bình. Năm 1930 thu được tiêu 
bản 600 công cụ đá 471 đồ trang 
sức là hạt chuỗi bằng vỏ ốc các 
loại. 

HANG HÀ LÙNG: Di chỉ ở x. 
Sơn Dương, h. Hoành Bỏ, t. 
Quảng Ninh. Phát hiện năm 
1974, hiện vật có 9 đồ đá và một 
số mảnh gốm màu nâu nhạt. 
Thuộc văn hoá kch. Hạ Long. 


HANG HẠ ĐIỂN: Gồm 3 hang, 
thuộc h. Cẩm Thuỷ, t. Thanh 
Hoá. Khai quật năm 1980 - 1981; 
hiện vật có nhiều đồ đá và một Ít 
mảnh gốm thuộc giai đoạn muộn. 
Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG HẠNH: Hang dài gần 2 
km, quanh co nối liền dãy n. đã 
Quang Hanh, cách tx. Cẩm Phả 
9km về phía tây, với bờ biển vịnh 
Hạ Long; cửa hang thông ra biển. 


HANG HOONG CÒN: Di chỉ 
năm lưng chừng n. Pha Choong, 
thuộc x. Châu Cường, h. Quỳ 
Châu, t. Nghệ An. Năm 1973 
phát hiện đồ đá, gốm. 


HANG HÙM: Di chỉ thuộc x. Tân 
Lập, h. Lục Yên, t. Yên Bái, nay 
trong lòng hồ Thác Bà. Phát hiện 
năm 1963 hiện vật là hoá thạch 


của các động vật. Có niên đại hậu 
kỳ Cánh Tân, có 4 răng hoá thạch 


. của cùng một cá thể người (người 


hiện đại - Homo sapiens). Niên 
đại 14-B vạn năm trước. 


HẠNG KÉ SANG: Di chỉ ở I. Hữu 
Đạo, h. Quy Châu, t. Nghệ An. 
Khai quật năm 1938, hiện vật có 
các loại đồ đá, 2 mảnh xương và 
một mảnh sừng. Thuộc văn hoá 
kch. Hoà Binh. 


HANG KHA: Di chỉ nằm trong 
dảy n. đá vôi thuộc x. Lâm 5a, h. 
Bá Thước, t. Thanh Hoá; hang 
nằm ở độ cao 50m so với mặt s.. 
Phát hiện 7 tiêu bản công cụ đá. 
Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG KHẨU PHỤC: Di chỉ còn 
có tên là hang Thóc Giống, tại x. 
Chiếng Châu, h. Mai Châu, t. Hoà 
Binh. Phát hiện năm 1963, hang 
ở độ cao 30m, hiện vật có 30 đồ 
đá và một ít mảnh gốm thô. Thuộc 
văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG KIM BẢNG: Di chỉ thuộc 
t. Quảng Bình. Phát hiện năm 


. 1880, hiện vật gồm 176 đề đá, 1 


đục xương, 1 đồ gốm, di tích động 
vật và nhuyên thể. Thuộc văn hoá 
kch. Hoà Bình. 


HANG LAM GAN: Di chỉ củng 
gọi là hang Chó, thuộc x. Cư Yên, 
h. Lương Sơn, t. Hoà Bình. Phát 
hiện năm 1926, hiện vật có 1143 
đô đá và 1 đột xương, có khắc 
hình trang trí. Đây là một trong 
những hình trang trí cổ nhất tìm 
thấy ở nước ta. Thuộc văn hoá 
kch. Hoà Bình. 


N 
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HANG LÁN HẠ I - H: Cả hai ở 
bản Lán Hạ, x. Mường Chai, h. 
Mường Lay, t. Sơn La, có vết tích 
văn hoá. Khảo sát năm 1996. Hai 
hang có diện tích nên lớn, tầng 
văn hoá không dày lắm, chứa 
công cụ đá ghe đẽo, manh tước và 
vỏ trùng trục. Có thể đây là di chỉ 
thuộc hạu kỳ đá củ, vết tích gốm 
tren mặt hang cho thấy di chỉ có 
thể là nơi cư trú của cư dân hậu 
kỳ đá mới. 

HANG LÀNG ĐỐI: Di chỉ thuộc 
x. Thanh Nông, h. Lương Sơn, t. 
Hoà Bình. Thu được nhiều đồ đá, 
4 công cụ xương, một số mảnh 
xương người và nhiêu xương 
động vật. Thuộc văn hoá kch. 
Hoà Bình. 


HANG LÀNG NÈO: Di chỉ tại x. 
Sơn Thuy, h. Kim Bỏi, t. Hoà 
Bình. Khai quật năm 1926, hiện 
vật có 680 đồ đá, 6 công cụ xương, 
1 răng nanh thú có dùi lô. Mộ 
người với xương vụn nát. Thuộc 
văn hoá kch. Hoà Binh. 


HANG LÀNG TRÁNG: Di chỉ 
gồm 4 hang thuộc x. Lâu Sa, h. Bá 
Thước, t. Thanh Hoá. Các hang 
đều có dạng hình ống, ăn sâu vào 
n. đá. Phát hiện tử năm 1984 - 
1989. Đây là một di tích cổ sinh, 
di vật thu được trong trầm tích 
chủ yêu là di cốt hoá thạch của 
hàng chục loài động vật, từ loại 
nhuyên thể đến đười ươi và người 
khôn ngoan, nhiều dấu vết thực 
vật, được xác định thuộc thời kỳ 
Cánh Tân, cách nay khoang 4 - 5 


vạn năm. Hiện vật có 62 đỏ đá, ã0 
mảnh gốm. 


HANG LÁNG: Di chỉ thuộc x. 
Chiêng Châu, h. Mai Châu, t. Hoà 
Bình. Phát hiện năm 1976, hiện 
vật có 25 công cụ đá. Thuộc văn 
hoá kch. Hoà Bình. 


HANG LẠNG NÁC: Di chỉ nằm 
trên dãy n. đá vôi thuộc th. Lạng 
Nắc, x. Mai Sao, h. Chi Lãng, t. 
Lang Sơn. Phát hiện năm 1971, 
khảo sát năm 1996. Hiện vật thu 
được gồm: 3890 mảnh tước, 60 
hạch cuội, 825 mảnh gốm. Ở vách 
bắc, tại độ sâu 0,35m, phát hiện 
được 1 bếp lửa còn nguyên vẹn, 
lớp tro dày 10cm với nhiều vỏ ốc 
bị đốt cháy. Tại đây còn thu được 
6 mảnh gốm được trang trí bằng 
văn đan, văn thửng và văn vạch, 
có cả gốm tô màu giống gốm Mai 
Pha. Đặc biệt trong hố thám sát 
còn tìm thấy 1 vỏ ốc có khoan lỗ 
xâu dây. Hang Lạng Nắc là địa 
điểm cư trú lý tưởng cho người 
nguyên thuỷ, vì rộng rãi, băng 
phăng, thoáng mát, không xa 
nguồn nước, nguồn nguyên liệu 
cuội, năm trong 1 thung lúng có 
hệ sinh thái khá đa dạng. Ở đây, 
tầng văn hoá kên dày vỏ ốc suối 
và mảnh tước dang đá mau gan 
gà, cứng, hạt mịn, ngoài ra còn có 
4 chiếc dấu Bắc Sơn và 1 công cụ 
sumatralith. 


HANG LÈN NGANG: Địa điểm 
thuộc x. Trường Xuân, h. Quảng 
Ninh, t. Quảng Binh, nơi phát 
hiện được nhiều đồ sứ cổ vào năm 
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1996. Toàn bộ hiện vật có 49 cái 
(một số khác đã bị phiêu tán), 
gồm: 10 chiếc đĩa tráng men, 12 
chiếc bát sứ tráng men lòng cạn, 
13 chiếc bát sứ tráng men lòng 
gâu, 14 chiếc bát to. Đây là bộ sưu 
tập đồ sứ thời Nguyễn, phong phú 
kiểu dáng, đa dạng loại hình, 
được trang trí hoa văn xanh lam 
với nhiều hoa tiết đẹp. 


HANG LỘC THỊNH: Gồm 2 di 
chỉ cách nhau 7000m, thuộc h. 
Ngọc Lặc, t. Thanh Hoá. Khai 
quật năm 1929; hiện vật có 351 đồ 
đá, nhiều mảnh gốm; một ở độ sâu 
1m xương vụn nát. Thuộc văn hoá 
kch. Hoà Binh. 


HANG LUỒÔN: Hang ở n. Mã 
Yên, l. An Trạch, h. Gia Viễn, nay 
thuộc h. Hoa Lư, t. Ninh Binh. 
Khe Sao Khê thuộc s. Hoàng Long 
chảy xuyên qua hang, còn gọi là 
động Xuyên Thuỷ, Thạch Hương 
động. Một cảnh đẹp trong vùng. 


HANG MA ƯNG: Di chỉ tại x. 


Quy Đạt, h. Tuyên Hoá, t Quảng 
Binh. Điều tra năm 1985. Là 1 di 


tích hang động tuyệt đẹp, ăn sâu ˆ 


vào n. chừng ] km. Trong tầng 
văn hoá có chứa các loại vô Ốc, 
xương thú hoá thạch, than tro, 
vài đoạn xương gãy. Thuộc văn 
hoá keh. Hoà Bình - Bắc Sơn. 


HANG MÈ BẠC: Di chỉ thuộc h. 
Chi Lăng, t. Lạng Sơn. Phát hiện 
năm 18975, hiện vật có 7 ru đá, 1 
nạo xương, trang sức băng xương, 
một mảnh nổi và vết tích xương 
người cổ. Thuộc hậu kỳ đồ đá mới. 


HANG MINH LỆ: Di chỉ kch. 
thuộc x. Minh Tiến, h. Hữu Lũng, 
t. Lạng Sơn. Khảo sát năm 1996. 
Trong tầng trầm tích vàng đã tìm 
thấy hoá thạch của voi, tê giác. 


HANG MUỐI: Di chỉ thuộc x. 
Mãn Đức, h. Tân Lạc, t. Hoà 
Bình. Phát hiện năm 1961, hiện 
vật có 500 đồ đá, 2 ngôi mộ và 
nhiều xương động vật. Thuộc văn 
hoá kch. Hoà Binh. 


HANG NÀ BẾP: Di chỉ kch. ở 
sườn đông n. Đông, x. Yên Định, 
h. Bắc Mê, t. Hà Giang. Khảo sát 
tháng 10/1995. Hiện vật thu được 
có 17 công cụ đá, 7 mảnh đá cuội 
nguyên liệu. Đặc điểm là tồn tại 
nông cụ cuội bổ với kỹ thuật ghè 
đẽo kiểu Hoà Bình, đã tạo ra công 
cu rìu ngắn, riu gần bầu dục, nạo 
hình dạng vỏ trai, bàn mài, chày 
nghiền. Đây là di chỉ cư trú của 
cư dân thời tiền sử, có thể có niên 
đại hậu kỳ đá mới. 

HANG NÀ ĐỒNG: Di chỉ thuộc 
bản Chiếng Sắt, x. Ban Kông, h. 
Bá Thước, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1989, có 8 hiện vật đá. 
Thuộc văn hoá kch. Hoà Binh. 


HANG NẬM TUM: Di chỉ ở h. 
Phong Thổ, t. Lai Châu. Phát 
hiện năm 1972, hiện vật có 943 đồ 
đá, 43 đô xương, 5 mộ táng. 


HANG NGHINH TÁC: Di chỉ tại 
bản Tắc, x. Sảng Mộc, h. Võ Nhai, 
t. Thái Nguyên. Phát hiện năm 
1925, hiện vật có 40 đồ đá, 1 
gương đông. Là nơi cư trú của cư 
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dân từ văn hoá kch. Hoà Bình đến 
Sau này. 

HANG NHÀ TRANH: Di chỉ 
kch. thuộc th. Tự Nhiên, x. Nhật 
Tiến, h. Hữu Lũng, t. Lạng Sơn. 
Trong hang có một số lớp trầm 
tích rắn màu nâu đỏ. Khảo sát 
năm 1996, thu được một số mảnh 
hoá thạch thuộc các loài: voi, 
hươu, tê giác, chuột 


HANG OI LUÔNG: Di chỉ tại 
xóm ƠI Luông, x. Tiền Phong, h. 
Đà Bác, t. Hoà Bình, cũng gọi là 
hang Đá Lạnh. Phát hiện năm 
1975, hiện vật thu được có các đồ 
đá. Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG PÁ PÓ: Di chỉ kch. ở bờ 
trái s. Đà, thuộc x. Chiếng On, 
h. Quỳnh Nhai, t. Sơn La, hang 
cao so với mặt s. lŨm, mặt nền 
phăng, diện tích rộng. Khảo sát 
năm 1996. Hiện vật thu được có 
2 công cụ đá gần hình rìu bầu 
dục, 1 mảnh tước công cụ, 11 răng 
động vật. 


HANG PHÓ BẢNG: Di chỉ cách 
ttr. Phó Bảng 1km, thuộc h. Đồng 
Văn, t. Hà Giang. Hang dài hơn 
1km, ở trên độ cao khoảng 125 m 
so với mặt suối, đã làm hệ thống 
thang lên cho du khách. Trong có 
nhiều nhủ đá kỳ thú. Đã phát 
hiện được các công cụ chặt bằng 
cuối, kích thước lớn, nhát ghè thô. 


HANG PIÊNG PÒ: Di chỉ thuộc 
x. Liên Hợp,h. Quy Hợp,t.Nghệ An. 
Phát hiện năm 1973, hiện vật có 
các đồ đá cùng nhiều xương thú. 


HANG POONG: Di chỉ gồm 3 
hang, tại bản Pơ Tào, x. Mường 
Tè , h. Mộc Châu, t. Sơn La. Phát 
hiện năm 1973, hiện vật có 99 
đồ đá, cùng xương động vật và 
nhuyễn thể. Thuộc hậu kỳ đồ đá 
củ. 

HANG SÀO ĐÔNG: Di chỉ gồm: 
2 hang ở x. Sào Bảy, h. Kim Bội, 
t. Hoà Bình. Phát hiện năm 1926 
và 1960, hiện vật có trên 1200 đề - 
đá, một ít mảnh gốm, xương răng 
thú và xương hàm của người. 
Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình ở 
cả 3 giai đoạn. 


HANG SOI NHỤ: Di chỉ trên 
đáo Soi Nhụ, thuộc x. Thạch Hà, 
h. Cẩm Phả, t. Quảng Ninh. Phát 
hiện năm 1964; hiện vật có 10 đô 
đá, một số gốm thô, hài cốt của 
ð cá thể người và nhiều di tích 
động thực vật. Thuộc văn hoá kch. 
Hạ Long. 

HANG TẮM: Di chỉ ở xóm Rỗng 
Tắm, x. Lâm Sơn, h. Lương Sơn, 
t. Hoà Bình. Phát hiện năm 1983, 
hiện vật thu được gồm 843 công 
cụ đá, 7 đồ xương và nhiều 
xương động vật. Thuộc văn hoá 
kch. Hoa Bình. 


HANG THẤM HOI: Di chỉ tại x. 
Bồng Khê, h. Con Cuông, t. Nghệ 
An. Phát hiện năm 1967, hiện vật 
có 103 đồ đá, một số mảnh gốm, 
3 ngôi mộ. Thuộc văn hoá kch. 
Hoà Bình, niên đại khoảng Ì vạn 
năm trước. 


HANG THẤM THOÓNG: Di chỉ 
kch. thuộc x. Thượng Bằng La. h. 
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Văn Chấn, t. Yên Bái. Khảo sát 
năm 1980 và cuối năm 1995. 
Hang ở cao hơn mặt ruộng 
khoảng 45m, có 2 cửa, nền hang 
phẳng, cách suối 100m. Thu được 
5 di vật đá, gồm: 1 công cụ hình 
đĩa, 2 rìu ngắn (rìu tay), 2 mảnh 
tước. Đây là hang đã được con 
người cư trú khá lâu dài, thuộc sơ 
kỳ đá củ. 

HANG THẤM TINH: Di chỉ kch. 
ởx. Minh Sơn, h. Bắc Mê, t. Hà 
Giang. Hang rộng và thoáng. 
Khảo sát năm 1996. Rải rác trên 
mặt hang, kể cả ở các ngách, thu 
được công cụ cuội có vết. ghè đẽo 
của con người. Tổng số hiện vật 
là 31 tiêu bản, trong đó có 19 chiếc 
có vết ghè đẽo tạo ra. 


HANG THẤM VÀI: Di chỉ kch. 
ở x. Minh Sơn, h. Bắc Mê, t. Hà 
Giang. Hangnhỏ,dài và thấp. Khảo 
sát năm 1996. Trong 1 hốc đá nhỏ 
nằm cao 3m so với nền hang, phát 
hiện hơn 20 tiêu bản xương động 
vật (chưa hoá thạch). Các nhà 


chuyên môn cho rằng, đây là nơi 


dân địa phương đặt thủ cấp động 
vật để lễ tế thần lĩnh sau mùa đi 
săn hoặc sau mùa cúng cơm mới 
làng năm. Sự có mặt gần như 
thuần mảnh sọ và răng động vật 
là kết quả nghi lễ đó. 

HANG THỜ: Di chỉ tại x. Hoà 
Lạc, h. Hữu Lũng, t. Lạng Sơn. 
Phát hiện năm 1970, hiện vật có 
công cụ đá cuội. Thuộc văn hoá 
kch. Hoà Bình - Bắc Sơn. 


HANG TIỀN: Hang ở một n. nhỏ 
cao 208m, gần hòn Chông, t. Hà 
Tiên nay thuộc t. Kiên Giang; còn 
gọi là hang Hồ Lô, cách tx. Hà 
Tiên 25km. Người ta tìm thấy 
trong hang những đồng tiền kẽm. 


HANG TIN VẬN: Di chỉ ở x. Vũ 
Lãng, h. Bắc Sơn, t. Lạng Sơn. Là 
hệ thống hang có nhiều cửa, có 
nhiều dấu tích văn hoá. Hiện vật 
là một số hòn cuội được ghè đẽo 
mang phong cách công cụ văn hoá 
kch. Bắc Sơn. 


HANG TRĂN: Di chỉ tại Tân 
Hoá, Tuyên Hoá, t. Quảng Bình. 
Khảo sát năm 1985, tầng văn hoá 
chứa nhiều vỏ ốc, trai, ngao và 
nhiều mảnh gốm thô vở vụn. 
Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình - 
Bắc Sơn. 


HANG XÓM GIỎ: Di chỉ cách 
ttr. Chợ Bờ 7 km về phía tây-nam, 
thuộc x. Phú Vinh, h. Tân Lạc, t. 
Hoà Bình. Phát hiện năm 1926, 
hiện vật có 79 đồ đá, vài mảnh 
gốm vỡ và 2 mảnh xương. Thuộc 
văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG XÓM SẬT: Di chỉ còn gọi 
là hang Lơi, cách ttr. Hỏi Xuân 
khoảng 2 km, về phía đông, thuộc 
h. Cẩm Thuỷ, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1930, hiện vật có 310 đồ 
đá. Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


HANG YÊN LẠC: Di chỉ tại l. 
Yên Lạc, t. Quảng Bình. Phát 
hiện năm 1930; hiện vật có 277 đồ 
đá, một số mảnh gốm muộn, mộ 
và xương động vật. Thuộc văn hoá 
kch. Hoà Bình. 
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HÀNG BẠC: Phố Hàng Bạc ở q. 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. Bên cạnh 
nghề đúc bạc nén, vàng nén, 
người Hàng Bạc còn làm nghề đổi 
bạc, tức đổi vàng nén, bạc nén lấy 
vàng côm bạc vụn và ngược lại. 
Đến khi Pháp cai trị thi họ đổi 
tiền xu, tiền trinh lấy tiên chăn 
và ngược lại. Nay phố Hàng Bạc 
có 42 hiệu vàng bạc. 


HÀNG BÀI: Phố thuộc q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội, vốn là đất các 
th. Hàng Bài, Vũ Thạch, tổng Tả 
Nghiêm. Tại đây có nhiều gia 
đình làm và bán các cô bài vì vậy 
có tên gọi. Từ cuối tk. XIX gọi là 
đại lộ Đồng Khánh, sau là phố 
Triệu Quang Phục. Từ 1955 lấy 
lại tên phố Hàng Bài. 

HÀNG BỒ: Phố thuộc q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. Vốn là đất th. 
Xuân Hoa và Nhân Hội, tổng Tiền 
Túc. Có nhiều cửa hàng bán các 
hàng đan băng tre nứa để dựng. 
Khi mở phổ gọi là Hàng Bỏ. Thời 
L¿, ở đây có nhiều dinh thự của 
nhiều quan lại quý tộc, thường 
mặc áo đen, nên có tên gọi là "Ô 
y hạng” (tức ngõ áo đen). Chữ 
Hán là phố Xuân Yên, xưa có 
nghề các cụ đồ nho ngồi ngoài hè 
viết câu đối thuê. 

HÀNG BÔNG: Phố thuộc q. 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. Vốn là 
đất các th. Đông Thành, Trung 
Yên, tổng Tiền Nghiêm. Nhà số 2 
phố Hàng Bông có đền Phúc Hậu 
thờ tổ sư nghề tráng gương. Phố 
xưa có nhiều nhà in: Mạc Đĩnh 


Chỉ Ngô Tử Hạ, Tân Dân, 
Nghiêm Hàm ấn quán, Văn Minh 
và các toà soạn báo: Tâm thanh 
tạp chí, Văn học tạp chí, Tri Tân, 
Tiểu thuyết thứ bảy, Ích Hữu. 


HÀNG BUỔM: Hàng Buổm là 
một phố cổ, có từ trước thời Lý, vì 
Lý Thái tổ từng đến đây cầu 
thần Bạch Mã giúp cho việc xây 
thành. Trước kia (tk. XVHI - đầu 
tk. XI) nơi đây kinh doanh 
buồm, có thể vừa sản xuất vừa 
bán hàng. Sau đó, Hoa kiểu lần 
lượt mua đất làm cửa hàng cửa 
hiệu, các rạp chiếu bóng, nhưng „ 
chủ yếu mở các cao lâu, tiệm ăn. 
Ngoài ra còn có những hàng ăn 
nhỏ làm ít món nhưng đặc biệt 
ngon. Hàng Buồm cực thịnh về 
hàng ăn cho nên người ta rủ nhau 
“lên Hàng Buồm" tức là rủ nhau 
đi ăn ở các cao lâu. 


HÀNG CÁ: Đền tại số 27 phố 
Hàng Cá, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; 
đình của th. Đông Thuận củ. Thờ 
Lý Tiến, tục truyền là người có 
công đánh giác Ân trước cả 
Thánh Gióng. 


HÀNG CAU: Phố ở tp. Nam 
Định, t. Nam Định, quê Nguyên 
Hồng, chính tên Nguyễn Hồng 
(1918 - 1982). Công tác ở Hội văn», 
nghệ từ kháng chiến chống Pháp- 
Trước 1945, ông đã xác định được 
hướng viết của mình, đi theo dòng 
văn học hiện thực. Ông viết nhiều 
thể loại: tiểu thuyết, truyện ngẵn, 
hồi ký và thơ. 
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HÀNG CÂN: Đến ở số 44 phố 


Hàng Cân, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
xưa thuộc đất th. Hữu Đông Môn, 
tổng Tiền Túc, h. Thọ Xương. 
Trước cổng đến có tấm biển đề 3 
chử Hán "Thượng khắc tương". 


HÀNG CÂN: Phố dài 104m, nối 
từ phố Lãn Ông đến phố Hàng Bỏ. 
Nguyên là đất th. Hữu Đông Môn 
và Xuân Hoa, tổng Tiền Túc, h. 
Thọ Xương, nay thuộc q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. Sở đi có tên gọi vì 
xưa ở nơi đây sản xuất và bán các 
loại cân ta, loại cân có cần ngang 
và quả cân sắt hoặc bằng đồng. 


HÀNG CHUỐI: Phố thuộc q. Hai 


Bà Trưng, Hà Nội, bác giáp phố 
Hàn Thuyên, nam giáp phố 


Nguyễn Công Trư. Đời xưa 
trồng chuối để nuôi vơi cho nhà 
vua (đời Lê). 


HÀNG CỎ: Là khu đất rộng về 
phia nam thành Thăng Long từ 
thời Lê. Ở đây mọc đầy co, biến 
thanh nơi chăn thả voi ngựa cho 
triều đình và thường khi dân các 
nơi cắt có mang về đây bán cho 
lính nuôi ngựa. Vì thế gọi là Hàng 
Có. Trên khu đất Hàng Cỏ cũ, có 
nhà ga xe lửa trung tâm Hà 
Nội, gọi là ga Hàng Cỏ, lại có ngõ 
Hàng Cỏ. 

HÀNG ĐÀN: Phố ở q. Hoàn 
.fiếm, tp. Hà Nội. Xưa có nghề 
làm võng, đề gỗ, kiệu, long đình. 
Nay làm đàn bán. 


HÀNG ĐÀO: Phố ở q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội; từ phố Hàng 
Ngang đến ga tàu điện Bờ Hẻ. 


Xưa dân l. Đan Loan, trấn Hải 
Dương (nay thuộc h. Cẩm Bình, 
t. Hải Dương) làm nghề nhuộm 
quần áo màu hồng nhạt và lập ra 
năm 1706 ngôi đến ở số 93, thờ bả 
tổ sư nghề đó. Còn gọi là Hàng 
The, bán các thứ the lụa, vải vóc. 


HÀNG ĐẬU (trường): Trường 
dạy Hán học tại phố Hàng Đậu (q. 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội), do tiến 
sĩ Nguyễn Đình Diên mở sau 
khi ông cáo quan (1870). Ông quê 
I. Nhân Mục, đỗ tiến sĩ. năm 
1849, làm quan đến đốc học tp. 
Hà Nội. Học trò của ông rất 
đông. Cũng gọi là trường Cúc 
Hiên vì là tên hiệu của ông. Dấu 
vết trường cũ tại số 39 Hàng Đậu, 
vẫn là quy cách của trường có tuy 
có sửa chứa ít nhiêu, đây là nơi 
thờ Cúc Hiên. 

HÀNG ĐỒNG: Phố dài 128 m, từ 
Hàng Mã đến Hàng Vải, nguyên 
là đất thuộc th. Yên Phú, tổng 
Tiên Túc, h. Thọ Xương, nay 
thuộc q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ 
thời Lê Mạt, một số dân 1. Cầu 


“Nôm (Khoái Châu, Hưng Yên) ra 


Thăng Long làm ăn, mở cửa 
hiệu vừa bán vừa chữa đồ đồng. 
Dần dần họ họp thành một phố, 
nơi có nhiều cửa hàng bán đồ 
đồng: mâm, nồi, anh, lư, đỉnh, 
đèn, đài nến. 


HÀNG GAI: Phố ở q. Hoàn Kiếm, 


tp. Hà Nội; tên chữ là Phục Cổ. 
Xưa có một số thợ ở trấn Hải 
Dương lên kinh kỳ về đời Lê 
tập hợp ở đình Cổ Vũ khắc bản gỗ 
thị in sách, nên phố Hàng Gai trở 
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thành nơi chuyên bán sách vớ in 
chữ nho và chế biến các loại bột 
sơn. 


HÀNG GÒN: Là di chỉ kch. trong 
vùng Xuân Lộc, t. Đồng Nai. Ơ 
đây đã tìm thấy công cụ đá của 
người - vượn. Số lượng công cụ ở 
đây rất ít, gồm một số riu tay và 
trốppơ năm rải rác trên mặt đất. 


HÀNG GÒN I: Di tích cự thạch 
thuộc x. Xuân Thanh, h. Long 
Khánh, t. Đồng Nai. Khai quật 
tháng 1/1996 với điện tích khai 
quật là 89,6 mỸ và 6 hố thám sát. 
Tổng số di vật cổ thu được là 4.439 
tiêu bản, gồm: ã phiến đá hoa 
cương, 2 trụ cột sa thạch, 1 hòn 
cuội lớn, 2 mảnh đồng, 24 mảnh 
gốm và 4.413 phế vật đá các loại. 
Trong các phế vật hầu hết là 
mảnh tước, vỡ, tách và cuội, điều 
này giúp nhận định răng, đây là 
địa điểm gia công. Niên đại cách 
nay khoảng 2.500 năm. 

HÀNG HÀNH: Phố ở q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. Nhà số 11 ngõ 
Hàng Hành là nhà thờ Nhị Khê, 
thờ vọng tổ tiên trước ở Ì. Nhị Khê 
lên kinh đô làm nghề thợ tiện; đền 
thờ Lê Công Hành, tổ sư nghề 
thêu, quê ở Quất Động. 


HÀNG HOA: Hàng năm, tại trại 
Hàng Hoa, kinh kỳ Thăng Long 
(khu vực vườn Bách Thảo ngày 
nay), có tổ chức hát giải lớn. Ph. 
hát thuộc các chiếng chèo tới dự 
đông đảo. Thời gian thi của từng 
ph. hát tính theo thời gian cháy 
của số thẻ hương đã quy định. 
Định giải là người cầm chầu trong 


cuộc thị. Hát giải giữa các đào kép 
hát tổ chức theo hình thức hát gõ. 
HÀNG HỒ: Di chỉ tại x. Đồng 
Hợp, h. Quy Hợp, t. Nghệ An. 
Năm 1993 phát hiện 1 riu đá, ] 
rìu đồng, 1 bọc cổ tay đồng, 1 vại 
sành, 1 bình đất nung và một bộ 
hài cốt. 

HÀNG KẼÊNH: Đình Hàng Kênh 
(Hải Phòng) thờ vị anh hùng dân 
tộc Ngô Quyền. Đình có từ lâu đời 
và qua nhiều lần tu bổ. Ngày nay 
ở đình này còn khá nhiều đề tự 
khí bằng đồng và bằng sứ cổ. 


HÀNG KHAY: Phố ở q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. Tên củ là phố 
Thợ Khảm Xà Cừ. Trước dân phố 
này theo đạo Thiên Chúa. Ở trong 
ngõ Hàng Khay có chùa Vũ 
Thành. 


HÀNG LỌNG (hay HÀNG 
TÀU): Phố xưa làm lọng, ở q. 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội, nay là 
đường Lê Duẩn. Đền thờ Lê Công 
Hành, tổ sư nghề thêu và làm 
lọng, nay không còn nửa. 


HÀNG Mã: Phố dài 344m ở q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ Hàng 
Đường đến Phùng Hưng, xưa là 
đất th. Vĩnh Thái và An Phú, tổng 
Hậu Túc, h. Thọ Xương. Ơ đây 
xưa chuyên làm và bán các mật 
hàng dùng trong việc tang m2, 
cúng giỏ: hoa giấy, đồ hàng mã. 
Trong dịp tết Trung thu thì bản 
nhiều đồ chơi trẻ em bằng ø1ãY: 
Ngày nay, phố Hàng Mã chuyẻñ 
sang bán những mặt hàng phục 
vụ đám cưới là chủ yếu. 


S46 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


HÀNG MỤN: Đền của th. Đông 
Thành, tổng Tiền Túc, vì đoạn 
phố này có tên là Hàng Mụn, nên 
có tên đến. Vị tri ở số ð - 7 phố 
Hàng Bút, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà 
Nội. 

HÀNG NÓN: Phố dài 216m ở q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội, xưa là đất 
th. Yên Nội, tổng Tiền Túc, h. Thọ 
Xương. Nguyên là hai phố gộp 
lại. Phía đông phố Mã Vĩ, chuyên 
làm và bán các loại áo xiêm, 
mủ, cờ quạt cho các ph. tuồng 
chèo và việc tế lễ. Phải chăng các 
sản phẩm này sử dụng nhiều 
lông đuôi ngựa nên gọi là phố 
Mã Vĩ? Phia tây là phố Hàng 
Nón, nơi làm và bán các loại nón 
khác nhau. 

HÀNG QUẠT: Phố ở q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. Đình Hàng 
Quạt thờ thành hoàng của dân 
gốc I. Đào Xá làm quạt. 


HÀNG THỊ: L. thuộc h. An Lão, 
ngoại thành Hải Phòng, quê Lê 
Khắc Cẩn (1832 - 1879). 1862 đỗ 
Hoàng Giáp, làm quan đến Bố 
Chính. Nổi tiếng hay chữ. 


HÀNG TRỐNG: Củng gọi là 


đình Đông Hương, ở số 82 phố, 


Hàng Trống, q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. 

HÀNG TRỐNG (tranh): Hoạ 
phẩm của một số ph. tranh phố 
Hàng Trống, Mã Vĩ, Hàng Quạt 
(Hà Nội). Về kỹ thuật, khắc bản 
8Ô in nét rồi tô màu sau. Bảng 
màu tranh Hàng Trống phong 
phú: đỏ sảm, sa thanh (xanh lơ), 


sa lục (xanh lá cây), tím vàng... 
pha với kẹo (nấu từ vó bo, vó trâu, 
da trâu). Tranh Hàng Trống cùng 
tranh Đông Hề là hai loại tranh 
dân gian chính của Việt Nam. 
Tranh Hàng Trống là tranh 
thành thị, chủ yếu là tranh thơ: 
Bạch Hồ, Hắc Hồ, Ngủ Hổ, Đức 
Thánh Trần, Ông Hoàng Ba... 
Một số mâu khác: "Lý ngư vọng 
nguyệt” (cá chép trông trăng), 
bốn bức "Tố nữ”; "Thầy đồ cóc”, 
"Bịt mắt bắt dê"... hoặc minh hoạ 
Kiều, Bích câu kỳ ngộ, Phạm 


.Công Cúc Hoa... Tranh Đông Hồ 


in trên giây điệp, tranh Hàng 
Trống in trên giấy trắng. 
HÀNG VẢI: Còn gọi là l. Đông 
Thành, của đân th. Đông Thành 
củ, tức dân phố Hàng Vải sau 
đó, nay thuộc q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. Đình thờ Huyền Thiên 
Trấn Vũ. 


HÃNG VINATEXCO: Ngày 
3/1/1964, 2.000 công nhân hãng 
dệt Vinatexco (Sài Gòn) đình 
công. Bọn chủ không chịu giải 
quyết yêu sách của công nhân. 
Ngày 17, công nhân hãng này 
nhất loạt đình công chiếm xưởng. 
Bọn chủ tư bản Mỹ cấu kết với 
nguy quân cho 2 tiểu đoàn lính 
thuỷ đánh bộ và cảnh sát đến đàn 
áp, làm trên 200 người chết và bị 
thương. Cuộc đấu tranh có tiếng 
vang lớn trong nước và thế giới. 
HÀNH THIỆN: L. trước gọi là 
Hành Cung, thuộc tổng Hành 
Thiện, h. Mỹ Lộc, phủ Xuân 
Trường, trấn Sơn Nam về đời Lê; 
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đời Minh Mạng đối là L Hành 
Thiện thuộc t. Nam Định; nay 
thuộc h. Xuân Thuỷ, t. Nam 
Định, phía Đông s. Ninh Cơ. L. 
giàu đẹp và có tiếng văn học; sản 
xuất cam ngon. Quê Đặng Xuân 
Bảng, Đặng Xuân Khu, các tiến 
sĩ Đặng Hứu Toán, Nguyễn Ngọc 
Liệu Đặng Xuân Khu, tức 
Trường Chinh (1907 - 1988). 1927 
tham gia Việt Nam Thanh niên 
cách mạng đồng chí hội; 1930 là 
cán bộ của Trung ương Đảng, 
tham gia Xứ uỷ Bắc kỳ. Liên tục 
giử các trọng trách: Tổng bí thư 
Ban chấp hanh Trung ương 
Đảng (1941 -1956 và 1987), chủ 
tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
và chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ 
1960 - 1987. 

HÀNH THỊNH: X. ở h. Nghĩa 
Hành, t. Quảng Ngãi Ngày 
12/5/1966, diễn ra trận vận động 
tiến công của tiểu đoàn bộ bình 83 
bộ đội địa phương Quảng Ngãi, 
đánh vào quân nguy Sài Gòn càn 
quét, tìm diệt ở x. Hành Thịnh. 
HẠNH LÂM: L.. ở tổng Cát Ngạn, 
h. Thanh Chương, t. Nghệ An, ở 
bơ Nam s. Giăng. Ngày 1/5/1930, 
nông dân Ì. này và l. Yên Lạc biểu 
tỉnh đốt cháy đồn điền của Ký 
Viên, mở đầu cao trào cách mạng 
Xô Viết Nghệ Tình. Đồn điền nay 
là nông trường trồng che. 
HẠNH PHÚC TẮĂNG: Chủa có 
tên là Sanghamangaha, toa lạc 
tại x. Trung Thành, h. Vũng 
Liêm, +. Vĩnh Long. Chùa được 


xây dựng từ lâu đời. Một số tài 
liệu cho biết chùa dựng vào năm 
1339. Ngôi chính điện hiện nay 
được xây lại vào năm 1964, tam 
quan xây năm 1974. 


HẠNH THÔNG: L. thuộc t. Gia 
Định củ, nay thuộc tp. Hồ Chí 
Minh quê Phan Văn Trị (1830 - 
1910). 1849 đỗ cử nhân, ở nhà dạy 
học. Khi Pháp chiếm Nam kỳ, ông 
kiên quyết chống Pháp và là 
người khởi xướng phong trào 'tị 
địa" rất được các sĩ phu và dân 
chúng hưởng ứng, để bất cộng tác 
với Pháp. Ông dùng thơ văn để cổ 
vủ cuộc kháng chiến và vạch mặt 
kẻ thù. 

HÀO KHÊ: Chùa x. Hào Khê, h. 
Ninh Thanh, t. Hải Dương. Chùa 
từng là nơi tu hành của Không Lộ 
đại pháp thiền sư thời Lý. Ông đã 
tìm sang Tây Trúc học đạo. Sau 
khi đắc đạo trở về, sư văn du 
nhiều nơi trong nước phổ khuyến 
Phật giáo, khai sáng thiền viện. 
Sư viên tịch tại chùa Nghiêm 
Quang (tức chùa Keo) năm 10894, 
thọ 79 tuổi. 


HÀO KIỆT: L. ở h. Thiên Bản 
(nay là Vụ Bản), t. Nam Định. 
Nghề thêu và nấu rượu ngon. Quê 
Bùi Quốc Hưng, Bùi Bị. 

HÀO NAM: Đình, đền thuộc th. 
Hào Nam, ph. Ô Chợ Dừa, 4- 
Đống Đa, Hà Nội. Đình thờ Linh 
Lang đại vương, đền có tên là Nhà 
Bà, thờ Thuỷ Tinh công chúa, c0 
công giúp Lý Thường Kiệt đánh 
Tống. Đình, đền được dựng vã9 
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-đầu thời N guyền. Định có quy mô 
rộng lớn, kiểu dáng kiến trúc cổ 
với nhiều mảng chạm khác tỉnh 
tế. Đình và đến còn giử được 
nhiều hoành phi, câu đối, đại tư, 
các đê thờ và đồ gốm sứ, đồ đồng, 
nhứng di vật có giá trị nghệ 
thuật. Đình, đền đá được xếp 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 3/2/1994. 


HÀO TRÁNG: L. ở tổng Đức 
Nhiệm, châu Đà Bắc, t. Hoà Bình, 
phía thượng lưu suối Rút, Tây 
Bác Chợ Bờ, bên cạnh s. Đà. Có 
bia khác trên n. của Lê Thái tổ. 
HẢO SƠN: Di chỉ tại x. Giơ An, 
h. Gio Linh, t. Quảng Trị. Phát 
hiện năm 1993, gồm 3 hiện vật 
đá. Thuộc hậu kỳ đá mới. 


HÁT BÀU LƯU: Di tích văn hoá 
8a Huỳnh ở h. Bình Sơn, t. Quảng 
Ngãi, nằm kề vụng Dung Quất và 
sát với t. Quảng Nam. Trung tâm 
của khu di tích là hồ nước ngọt 
Hát Bàu Lưu, bao quanh là 
những doi cát cao. Qua khảo sát, 
thấy có rất nhiều mảnh gốm Sa 
Huỳnh lẫn lộn ngay trên bề mặ£ 
canh tác. 


HAT GLANG: Tên trong lịch sử 
chỉ khúc s. Đáy, chỉ lưu của s. 
Hồng, chảy dọc t. Hà Đông. Đầu 
niên hiệu Gia Thái (1573 - 1577), 
trước sức tấn công của quân Lê - 
Trịnh, Mạc Mậu Hợp sai đắp luỹ 
trồng tre ven bờ s. Hát suốt 200 
dặm từ h. Đan Phượng đến Hoa 
Đình (Vân Ninh), thuộc trấn Sơn 
Nam để phòng thủ. 


HÁT LỚT: H. lị h. Mai Châu t. 
Sơn La, cách tx. Sơn La 38 km. 
Suối nước nóng. Nhà tù của Pháp. 
Trận quân ta đánh thẠP cuối 
năm 1946. 


HÁT LUỐÔM l - H: Hát Luồm I 
thuộc x. Chiếng Bằng, h. Thuận 
Châu và Hát Luôm II thuộc x. 
Chiềng Ơn, h. Quỳnh Nhai, t. Sơn 
La, cả 2 đều ở bờ trái s. Đà, được 
phát hiện tháng 1/1996. Công cụ 
cuội ghè thu được gồm: 11 chop- 
per rìa ngang, rìa dọc 2 chiếc, 2 
rìa lưỡi kể nhau 2 chiếc, mảnh 


-tước lớn 1 chiếc. Công cụ cuội là 


duy nhất, kích thước lớn, kỹ 
thuật ghè thô sơ. Đây là di chỉ đá 
củ thêm s., ngoài trời. 


HÁT MÔN: Đền ở x. Hát Môn, h. 
Phúc Thọ, t. Hà Tây. Tương 
truyền, chỗ này vốn là cửa s. Hát 
(s. Đáy) và đàn thể của nghĩa 
quân Hai Bà đã lập tại đây. Đền 
có từ thời Tiền Lê, diện mạo hiện 
nay là có từ cuối tk. XX. Ở hậu 
cung có bài vị Hai Bà Trưng. 
Trước kia có lệ: ai bước chân vào 
đến cũng phải cởi bỏ mọi thứ 
trang phục màu đỏ. Như vậy lệ 
định này chấp nhận giả thuyết 
Hai Bà chết vì gươm đao. 


HÁT MÔN: L. ở h. Phúc Thọ, t. 
Hà Tây. Trong các ngày sóc vọng 
về tháng Ba âm lịch, dân ta có tục 
cúng bánh trôi, bánh chay. Dân l. 
Hát Môn không dùng bánh trôi 
trước ngày 6/3. Ngày hôm đó, 
trong khi ở đền cúng Hai Bà, tại 
các gia đình, người ta củng làm 
bánh trôi để cúng tổ tiên; chỉ sau 
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những ngày cúng lễ này, người ta 
mới ăn bánh. Đối với dân l., đấy 
là một thứ bánh Thánh. Thánh 
hương thụ rồi dân mới ăn. Đây là 
do lòng thành kính của họ đối với 
Hai Bà; và họ củng muốn nhớ lại 
cử chỉ cao đẹp của bà hàng bánh 
trôi dù nghèo khổ củng dâng 
bánh lên Hai Bà, trước khi Hai 
Bà xuất trận. 

HÁC KHẨU: Địa điểm ở t. Tân 
Án, nay là t. Long An. Phan Tuấn 
Phát chống Pháp hồi đầu tk. 
trước đóng quân ở đó. 

HÁC LANG: Th. ở h. Phước An, 
phủ Phước Tuy, t. Biên Hoà xưa, 
nay thuộc t. Đồng Nai, có chợ Bà 
Rịa. Miếu thờ Nguyên Diên, Chu 
Văn Tiếp. 


HÂM MẬT: Di chỉ thuộc x. Yên 
Định, h. Sơn Động, t. Bắc Giang. 
Phát hiện năm 1976, gồm 16 công 
cụ đá cuội. Thuộc văn hoá kch. 
Sơn Vị. 


HẦM BÍ MẬT TRONG DINH 
GIÁ LỎNG: Hầm được khởi công 
đào ở sâu phía sau dinh Gia Long 
(nay là Bảo tàng Cách mạng tp. 
Hồ Chí Minh) tháng 3/1962 hầm 
dai 33 m, rộng 7m, cao 2,2m, có 
2 đường trở lên 2 lô cốt phía sau. 
Hầấm bí mật này hoàn toàn năm 
trong khuôn viên không có địa 
đạo nao thoát ra ngoàải. 


HẬU ÁI: Đình th. Hậu Ái, x. Vân 
Canh, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. Vốn 
ban đầu là đến, dựng trên đất nhà 
ông Đồ Kinh Tu - vị thần Bản thổ, 


về sau sửa làm đình, và thờ Đỗ 
Kính Tu là Phúc thần của Ì.. Đình 
toạ lạc trên một khu đất cao rộng 
giữa l., phía trước là hồ rộng, 
xung quanh có nhiều cây cổ thụ. 
Di tích gồm cổng đình, sân định, 
toà đại đình và hậu cung. Kiến 
trúc hiện nay thuộc tk. XX. Đình 
còn lưu giữ được một số di vật cổ. 


HẬU ÁI: L. thuộc x. Vân Canh, 
h. Hoài Đức, t. Hà Tây, quê Lý 
Kính Tu (chính tên là Đỗ Kinh 
Tu, 1148 - 1210). Ông có tài chính 
sự, đã làm phụ chính, giúp rập Lý 
Huệ tông. 


HẬU BỔN: T. của nguy quyền 
Sài Gòn, lập trên lưu vực sa. Ba, 
ở phía Tây Bắc t. Phú Yên, gồm 
các q. Phú Túc, Phú Thiện và 
Thuần Mãn. Dân số năm 1965 là 
39.048 người. T. lị là Phú Bổn 
(Cheo Reo) trên s. Ba. - 


HẬU ĐỨC: Q. do nguy quyền Sài 
Gòn lập ra ở t. Quảng Tín, nay là 
t. Quảng Nam, giáp q. Tiên Phước 
và q. Sơn Hà, gồm 14 x.. 


HẬU GIANG: Nhánh của s. Mê 
Kông tách ra ở Phnômpênh, chảy 
thắng ra biển Đông, ba cửa Đinh 
An, Ba Thác và Tranh Đề. S. này 
nối với s. Tiền Giang qua nhiều 
rạch. S. có nhiều cù lao. 


HẬU GIANG: T. thành lập đầu 
năm 1976, gồm các t. cú là Cần 
Thơ và Sóc Trăng. Diện tích 6.126 
km”, đất đai hoàn toàn đồng 
bằng. Dân số 2.682.000 người 
(1989), gồm người Kinh và 
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Khmer. T. gồm 12 h., tp. Cần Thơ 
và tx. Sóc Trăng. Nông trường 
Sông Hậu. Cần Thơ được nối liên 
với tp. Hồ Chí Minh bằng quốc lộ 
4 qua cầu Mỹ Thuận, và có đường 
khác đi Sóc Trăng, Bạc Liêu. Năm 
1981, lại tách Hậu Giang thanh 
2 t. như củ. 


HẬU KIỂN: L. thuộc x. Triệu 
Thành, h. Triệu Phong, t. Quảng 
Trị, quê Lê Duẩn (1907 - 1986). 
Năm 1928 tham gia Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chí 
hội; 1930 vào Đáng Cộng sản Việt 
Nam; uỷ viên Xứ uỷ Bắc kỳ. Bị 
Pháp bắt giam qua các nhà tù Hà 
Nội, Sơn La, Côn Đảo; 1936 được 
trở lại hoạt động, 1987 là Bí thư 
Xứ uỷ Bắc kỳ 1939 vào Thường vụ 
Trung ương; 1940 bị bắt và đày 
đi Côn Đảo, sau Cách mang tháng 
8/1945 về hoạt động ở Nam bộ, bí 
thư Xứ uỷ và bí thư Trung ương 


cục Miền Nam; 1957 ra Hà Nội, 


1960 - 1986 là Tổng bí thư Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 


HẬU LỘC: H. ở t. Thanh Hoá. 


Đời Trần về trước là h. Thống - 


Bình, thời thuộc Minh là h. Thông 
Minh, đời Quang Thuận đổi là 
Thuận Hưu, Lê Chân tông đổi là 
Thuần Lộc; Năm 1821 đổi là Hậu 
Lộc. H. có n. cao 277m, ở phía Tây 
Bắc. H. lị trên một chỉ lưu của s. 
Mã và trên đường ô tô từ tx. 
Thanh Hoá đi Nga Sơn. Đường xe 
lửa và quốc lộ 1A chạy song song 
từ Bắc xuống Nam qua ga Nghĩa 
Trang. Từ đời Lê về trước, h. có 
7 người đỗ đại khoa. 


HẬU LUẬT: L. nay thuộc x. Hậu 
Luật, h. Yên Thành, t. Nghệ An. 
L. thờ thành hoàng hiệu là Triệu 
Cơ (cũng gọi là ông Khai Canh) - 
người khai sáng nghề cày cấy cho 
dân l.. Hàng năm l. mở lễ hội vào 
một ngày đã chọn, trước khi hạ 
cây nêu (mồng 7 tháng Giêng), 
cũng gọi là lễ Khai Canh. 


HẬU LÝ NAM ĐỀ: Đền x. 
Hương Vệ, h. Mê Linh, t. Vĩnh 
Phúc, thờ Nam Đế họ Lý, tên là 
Phật Tử, nguyên là gia tướng của 
Tiền Lý Nam Đế (Lý Bí). Sau khi 
Lý Nam Đế mất (548), ông đánh 
nhau với Triệu Quang Phục, đóng 
đô ở thành Ô Diên, sau dời đến 
đất Phong Châu. Tương truyền, 
ông là người x. này, sau khi mất, 
dân bản x. lập đến thờ. 


HẬU NGHĨA: T. do nguy quyền 
Sài Gòn thành lập, gồm một phần 
t. Chợ Lớn, t. Thủ Dầu Một và t. 
Tân An. Hỏi Pháp thuộc, t. gồm 
các q. Củ Chi, Đức Hoà, Đức Huệ 
và Trảng Bàng, t. lị là Khiêm 
Cường trên s. Vàm Có Đông, cách 
Sài Gòn 35km. Dân số năm 1965 
là 176.148 người. Sau năm 1975 
ta gọi là Long An. Đêm 7 rạng 
8/1/1968, sau hơn 1 giờ chiến đấu 
anh dũng, quân giải phóng Tân 
An, Chợ Lớn đã tiêu diệt bọn địch 
ở tiểu khu quân sự Hậu Nghĩa, 
san bằng trụ sở hành chính t. và 
24 cơ quan đầu não quân sự địch 
giết, làm bị thương và bắt sống 
1.100 tên địch, phá huỷ 11 đại bác 
và súng cối, thu hơn 600 súng, 
phá tan nhà lao, giải phóng 80 
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Nguyên 


đồng bào bị giam giữ. Quân ta 
hoàn toàn làm chủ tx. Hậu Nghĩa 
trong 5 giờ, trừng trị và giải tán, 
150 tổ chức tê nguy. 

HẬU THỔ ĐỊA CHÍ NGUYÊN 
QUÂN: Đền thờ Ứng Thiên hoá 
dục hậu thổ phu nhãn, thường gọi 
là đền Láng, ở ph. Yên Lãng, q. 
Đông Đa, tp. Hà Nội. Tương 
truyền, Lý Anh tông đi đánh 
Chiêm Thành gặp mưa bảo, nhờ 
có thần tỉnh nhập vào cây gỗ mà 
vượt qua giông bão và thắng 
trận. Vua cho chở cây gỏ về kinh 
đõ, tạc tượng, lập đền ở Yên Lãng. 
Thần rất linh thiêng, đến đời 
Trần Anh tông gặp đại hạn, vua 
cầu đảo nên có mưa. Vua bèn ban 
sắc phong thần làm Ứng Thiên 
hậu thổ phu nhân. 


HẬU XÁ: Mộ cổ tại xóm Hậu 
Xá, x. Cẩm Hà, tx. Hội An, t. 
Quảng Nam. Năm 1989 phát hiện 
nhiều mộ chum thuộc văn hoá 
kch. Sa Huỳnh, và dâu tích của 
giao lưu văn hoá với Hán đầu 
Công nguyên. 


HẺÉO: Trống đồng tìm thấy năm 
1992 tại I. Hẻo, tx. Cam Đường, 
t. Lao Cai. Đường kính mặt 47cm, 
cao 27cm. Mặt trồng có 8 hình 
hoa văn, 2 đôi quai cách đều 
nhau, đầu cánh không sắc nhọn, 
xen giửa các cánh là những hình 
chử V chồng nhau. Vành 5 là 
vành chủ đạo, gồm 3 cặp chim lạc, 
mỏ dài, mắt tròn, cánh giang 
thăng, đuôi xoè to bay ngược 
chiêu kim đồng hồ. Thân trống bị 
vỡ nát, có hoa văn hình thuyền . 
mũi cong, có người đội mũ lông 


Văn Tân 


chim đang bơi thuyền, người cách 
điệu, tay dài mũi nhọn đang nhảy 
múa. Tang trống có văn răng cựa 
nổi rõ nét. 

HÉT: Đền Hét của l. Bích Du, nay 
là x. Thái Thượng, h. Thái Thuy, 
t. Thái Bình, thờ Phạm Ngủ Lão, 
danh tướng thời Trần. Tương 
truyền, khi đóng quân ở Bích Du, 
ông cho quân lính rèn luyện thể 
lực bằng môn vật cầu độc đáo, 
Hàng năm mở hội đền từ mông 6 
đến 9 tháng Ba. 

HỆ DƯỠNG: L. nghề thuộc h. 
Hoa Lư, T. Ninh Binh, có nghề 
đục, chạm khác đá nổi tiếng lâu 
đời Ngày xưa, các sản phẩm 
chính của Hệ Dưỡng là đá tầng 
(kê cột đình chùa)„cối xay bột, cối 
đá (giã gạo), ngựa, voi, sư tử, 
rồng, rủa, bia đá. Nghề này đã để 
lại nhiều sản phẩm quý cho di sản 
văn hoá dân tộc. 

HI GLANG: Tèn h. thuộc trấn 
Quảng Nam về đời Lê Sơ, năm 
1604 Nguyễn Hoàng đổi tên là Duy . 
Xuyên. Nay thuộc t. Quảng Nam. 


HÍCH: Địa điểm ở th. Trung 
Thành, x. Hoà Bình, h. Võ Nhai, 
t. Thái Nguyên, nơi phát hiện 
trống đồng vào năm 1973, trống 
thuộc nhóm Ð, kiểu ĐI. 


HIẾM LỘNG (hay KÉM 
TRỐNG:: Tên chữ là Kiêm Cổ, n. 
ở x. Nam Kênh; trên s. Hát (Đáy) 
hai ngọn n. giao nhau, hình thái 
đẹp. Có thơ: Hai bên thị núi g1ửa 
thì s.; Có phải đây là Rem Trông 
không ? (Hồ Xuân Hương). 


S552 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


HIẾN: H. ở phía Tây Bắc t. 
Quảng Nam. có diện tích lớn nhất 
t„ có dân tộc Katu ở; n. Bà Nà, 
điểm nghỉ mát ở phia Đông h., 
giáp Hoà Vang, cao 1497m, cách 
Đà Nẵng 28km về phía Tây. H. lị 
là ttr. Prao, cách Đà Nẵng 90km, 
trên s. Ma Vương, phụ lưu của s. 
Bùng. Đường ô tô chạy dọc theo 
s. Bùng và s. Vàng qua phía nam 
h. lị và sang Lào. 

HIẾN VÂN: Mộ cổ tại x. Hiên 
Vân, h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. 
Năm 1990 phát hiện mộ, trong có 
một số đồ đá, đồ sắt, đồ gốm. Có 
niên đại Hán đầu Công nguyên. 


HIẾN NGỌC HẦU: Đền ở th. 
Phước Bảo, h. Phước An, t. Đồng 
Nai, thờ thống binh Hồ Văn Hiên. 
Ông được hưởng tập ấm nối chức 
cha làm thống binh, sau được 
phong tước Hiên Ngọc hầu, đóng 
quân ở th. Phước Bảo. Tương 
truyền, năm Minh Mệnh thứ 19 
(1820) nguyên hộ phú là Phạm 
Duy Trinh đi đào s. Xích Lam ban 
đêm, mộng thây Hiên Ngọc hầu 
hiển linh bèn bàn với dân sở tại 
lập đền thờ. 

HIẾN LƯƠNG: Đền ở phía đông 
chùa Thiên Mu, bên dòng s. 
Hương, thuộc tp. Huế, t. Thừa 
Thiên - Huế. Đên dựng nãm 1858, 
thờ Thiếu bảo cần chính đại học 
Sĩ Trịnh Hoài Đức, quốc công 


Phạm Đăng Hưng cùng 39 đại 


thần có công với triểu Nguyễn. 
Năm 1886 thờ thêm Trang Liệt 
bá Nguyễn Tri Phương. 


HIẾN LƯƠNG: L. thuộc tổng 


Minh Linh, h. Minh Linh (nay là 
h. Vĩnh Linh) ,t. Quảng Trị, trên 
s. Bến Hải, cách cửa Tùng 6 km, 
trên quốc lộ LA, cách Huế 89 km. 
Hồi chúa Nguyễn có nghề rèn. 
Cầu Hiền Lương dài 120m, bên 
cạnh ttr. h. lị Hồ Xá. Quê Thượng 
thư Trương Như Cương, đây 
cũng là quê của người thợ rèn 
Huỳnh Văn Lịch (tk. XI). Ông 
đã cùng với Võ Huy Trịnh, đốc 
thúc nhóm thợ nguội sửa chứa 
được một chiếc tàu thuỷ chạy hơi 
nước, khoảng năm 1838, mặc 
dầu không được đào tạo về khoa 
học này. 

HIẾN MÔN: Cửa Hiên Môn ở Ì. 
La Nham, h. Yên Thành, Nghệ 
An; cửa này rất hẹp và nông, hai 
bên bờ đều có n., thuyền lớn 
không vào được. Trong sử chép 
An Dương Vương cầm sừng con 
văn tê 7 tấc nhảy xuống nước, tức 
là ở chỗ này. 

HIẾN PHI: Đền ấp Đông Trì Hạ, 
phía đông kinh thành Phú Xuân, 
nay thuộc tp. Huế, t. Thừa Thiên 
- Huế. Đền thờ bà Ngô Thị Lâm, 


` cung thiếp của Đoan quốc công 


Nguyễn Hoàng khi ông mới vào 
làm trấn thủ Thuận Hoá. Năm 
1572, tướng nhà Mạc là Lập Bạo 
đem binh thuyền tiến đánh 
Nguyễn Hoàng. Bà cùng Nguyễn 
Hoàng lập kế mỹ nhân để diệt 
Lập Bạo, vì lúc đó Nguyễn Hoàng 
thế yếu. Từ đó thế lực nhà Mạc ở 
Thuận Hoá bị quét dẹp. Nguyễn 
Hoàng trọng thưởng cho Ngô Thị, 
cho bà cải giá làm vợ chính của 
Doãn Trung. Sau khi bà mất, cho 
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dựng đền thờ ở Ái Tứ, sau chuyển 
vào địa điểm hiện nay. 


HIẾN QUAN: L. Hiền Quan, nay 
là x. Hiền Quan, h. Tam Thanh, 
t. Phú Thọ. Hàng năm, hội Ì. mở 
vào ngay 13 tháng Giêng, theo 
truyền thuyết để thờ nử tướng 
Thiểêu Hoa - một tướng xuất sắc 
của Hai Ba Trưng. 


HIẾN: Chuủa Hiến thuộc x. Hảng 
Châu tx. Hưng Yên, t. Hưng Yên 
(tên củ là chùa Mậu Dương). 
Chùa được xây dựng vào thời Hậu 
Lê, cùng thời gian với đình Hiến. 
Chùa có kiến trúc "nội công ngoại 
quốc" gồm 3 gian Tiền đường, 3 
gian Thiêu hương và 3 giang Hậu 
cung. Tiên đường và Thiêu hương 
thờ Phật, Hậu cung thờ Mẫu 
(Tam toa thánh Mẫu). Đây là 
cách thờ tự rất phổ biến "tiền 
Phật, hậu Mẫu" trong các chùa ở 
Việt Nam. Phần điêu khắc với con 
rồng đầu đao, kẻ bẩy chạm: cá 
hoá long là nét nghệ thuật điêu 
khác cổ rất quen thuộc ở các đình, 
đên, chua. Kiến trúc toà Thiêu 
hương nổi lên với 2 lớp mái và ống 
thoát khói hương mang ảnh 
hưởng của kiên trúc Huế. Chùa 
Hiến là một trong 24 công trình 
kiến trúc xưa của Hưng Yên - một 
vùng đất khá quan trọng. Thứ 
nhát Kinh kỳ, thư nhì phố Hiên. 
HIẾN NHÂN: Đền x. Thịnh Mỹ, 
h. Thọ Xuân, t. Thanh Hoá, thờ 
hoàng hậu Phạm Thị Ngọc 
Tran, vợ vua Lê Thái tổ và là mẹ 
của Lê Thái tông. Lê Lợi khởi 


nghĩa, tiến quân vây thành Nghệ 
An, ban đêm mộng thấy thần 
nhân đến xin một người tỳ 
thiếp, hoá giúp vua việc đánh 
giặc. Vua đem chuyện hỏi các bà 
vợ, ai cũng lo sợ, riêng bà họ Trần 
vui vẻ tự nguyện hiến thân. Lần 
ấy quả nhiên bả mất tại trận. Lê 
Lợi cho dựng đền thờ, gọi là đền 
Hiến Nhân. 

HIẾN PHẠM: L. sau đổi là Khải 
Phạm, tổng An Phú, h. Văn 
Giang, trấn Kinh Bác, nay là h. 
Mỹ Văn, t. Hưng Yên. Tên nôm là 
1l. Giữa. Quê Đoàn Doàn Nghị, 
Đoàn Doãn Luản, Đoàn Thị 
Điểm. Đoàn Thị Điểm (1705 - 
1748), hiệu là Hồng Hà nữ sĩ. 
Xuất thân trong một gia đình Nho 
học, có tài thơ văn. Tuổi trẻ vất 
vả, gần 40 tuổi mới làm vợ kế của 
tiến sĩ Nguyễn Kiều và 6 năm sau 
bà qua đời. Bà soạn một số sách, 
nhưng nối tiếng nhất là dịch 
Chinh phụ ngâm của Đăng Trần 
Côn ra quôc âm. 


HIẾN KHÁNH: Đền thờ Thuỷ 
thần ở x. Hoàng Liệt, h. Thanh 
Trì, tp. Hà Nội. Tương truyền, đời 
Trần Minh tông, Văn Trinh công 
Chu Văn An mở trường day học, 
trong số học trò có một Thuỷ 
thần hoá thân. Gặp năm trời đại 
hạn, ông bèn nhờ người ấy hoá 
phép làm mưa. Ruộng đồng cây 
cối lại xanh tốt. Ruông động cây 
cối lại xanh tốt. Nhưng cùng tử 
đấy không thấy người học trò đến 
học nửa. Dân bản x. nhớ ơn lập 
đến thờ. 
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HIẾN LÂM CÁC: Gác 3 tầng, 12 
mái ở phía trước Thế miếu, kinh 
thành Huế. Tầng dưới gồm 3 gian 
2 chái, tầng giữa chỉ có 3 gian, 
tầng trên củng là 1 tầng lầu. Ở 
gian chinh giữa có 4 cây cột cái 
cao 12m, xuyên suốt 3 tầng, đỡ bộ 
khung mái tầng trên cùng. 16 cột 
quân cao 3m đỡ đầu mái tầng 
dưới cùng. Các tầng đều có hàng 
lan can con tiện vây quanh vách 
gỏ. Thành bậc tay vịn cầu thang 
chạm trổ khá tỉ mi. Mái lợp ngói 
ống tráng men vàng. Thêm có 9 
bậc cấp rộng với 4 rồng. Đây là 
công trình kiến trúc khá độc đáo, 
cao nhất trong số các kiến trúc 
trong Hoàng thành. 


HIẾN QUANG: Chùa thuộc x. 
Dương Hà, h. Gia Lâm, ngoại 
thành Hà Nội. Theo văn bia, xưa 
kia chùa có quy mô lớn, song đã 
bị phá huỷ trong kháng chiến 
chống Pháp, mới được làm lại. 
Chùa có kiến trúc hình chữ 
'đỉnh", tiên đường gồm 3 gian xây 
kiểu tường hồi bít đốc, các vì kèo 
đơn giản. Các mảng chạm khắc 
được thể hiện ở phần kẻ, bẩy hiên 
với đề tài tùng cúc. Thượng điện 
là hai gian dọc, bên trong xây bệ 
theo cấp cao dần để đặt tượng. Hệ 
thống tượng và các đồ tế khí có 
phong cách nghệ thuật tk. XX. 
Chủa còn giữ được một bia đá 
niên hiệu Chính Hoà (1671 - 
1675). Chùa tvà đình) đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 11/5/1993. 

HIẾN TRUNG: Đền ở ph. Tân 
Lộc, nay thuộc khu Bàn Cờ gần 
chợ Quán, tp. Hồ Chí Minh. Đền 


dựng năm 1795 thờ các công thần 
giúp Nguyên Ảnh trong cuộc nội 
chiến chống Tây Sơn, trong số đó 
có cả một người Pháp là 
E.Manuel. 

HIẾN TỪ HOÀNG THÁI HẬU: 
Đên thờ Hiển Từ hoàng thái 
hậu, mẹ vua Lê Thái tổ, tại Ì. quê 
của bà ở x. Thuỷ Chú, h. Thọ 
Xuân, t. Thanh Hoá. Ba tên là 
Trịnh Ngọc Hương, lấy chồng là 
Lê Khoáng, sinh ra Lê Học, Lê 
Trừ, Lê Lợi và 3 con gái là Ngọc 
Tá, Ngọc Vinh và Ngọc Tiên. Sau 
khi đánh thắng quân Minh, Lê 
Lợi lên ngôi hoàng đế (tức Lê 
Thái tổ), cho dựng đến thờ ở x. 
Thuỷ Chú. 


HIỆP ĐỨC: H. do nguy quyền 
Sài Gòn thành lập Ì. ở t. Quảng 
Tín, nay là t. Quảng Nam, trên s. 
Thu Bồn, gồm 14 x. (trích từ các 
h. Thăng Bình, Tiên Phước và 
Quế Sơn). H. có 2 con s. Trạch và 
Khanh hợp với nhau thành s. Thu 
Bồn. H. lị là Hiệp Đức (Tân An) 
ở chỗ 2 con s. trên hợp lưu, được 
nối liền về phía Đông với h, lị 
Thăng Bình, về phía Tây với h. lị 
Phước Sơn. Giữa thập niên 1980, 
h. này lại được tái lập. 


HIỆP HOÀ: Thời thuộc Minh là 
Thiên Thệ, thuộc châu Bác Giang, 
đời Lê Quang Thuận là h. Hiệp 
Hoà; phủ Bắc Hà, trấn Kinh Bắc, 
nay thuộc t. Bắc Giang, có s. Cầu 
ngăn cách với h. Sóc Sơn. H. lị 
trên đường ô tô từ Việt Yên đi 
Thái Nguyên. Tử đời Lê về trước, 
h. có 10 người đỗ đại khoa. Quê 
Hoàng Thị Hậu. 
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HIỆP HOA: X. ở h. Đức Huệ, t. 
Long An, có nhiều mía. Ngày 
23/11/ 1963, diễn ra trận tập kích 
của các đại đội bộ bình, đặc công 
của bộ đội địa phương t. Long An 
vào trai huấn luyện biệt kích của 
quân nguy Sài Gòn ở Hiệp Hoà. 
HIỆP THẠCH: L. củ, nay là x. 
Hiệp Sơn, h. Kim Môn, t. Hải 
Dương, quê Phạm Sư Mạnh (tk. 
XIV). Đỏ Thái học sinh vào đời 
Trần Minh tông, làm quan trải 3 
đời vua, đến chức Nhập nội hành 
khiển sung khu mật viện. 134 đi 
sứ Trung Quốc. Ông để lại một số 
thơ Văn có giá trị. 

HIẾU XƯƠNG: Q. do nguy 
quyền Sài Gòn lập ở phia Nam q. 
Tuy Hoa, t Phú Yên. Dân số năm 
1965 là 73.717 người. Sau 187ð là 
h., h.lj trên s: Đà Rằng, phía Đông 
Thạch Bàn, sau bỏ, nay thuộc h. 
Tuy Hoa. 


HIM LAM: Cư điểm của Pháp 
năm 1954 ở phía Đông Bác 
Mường Thanh (Điện Biên), cách 
2,ökm trên đường đi Tuần Giáo. 
Bị ta tiêu diệt đầu tiên trong 
chiến dịch Điện Biên Phú - ngày 
27/3/1954. Bia kỷ niệm Phan 
Đình Giót. Ngày 13/3/1954, diễn 
ra trận tiến công của đại đoàn 312 
vào cụm cứ điểm Him Lam, mở 
màn chiến dịch Điện Biên Phủ. 
HIN: S. ởh. Tây Sơn, nay là s. 
Hinh, t. Phú Yên, chảy từ n. Chứ 
Hla cao 1215m và qua h. s. Hình 
rồi đổ vào s. Đà Răng ở Cúng Sơn, 
h. lị Sơn Hoà; cũng gọi là s. Krông 
Hinh. Nhà máy thuỷ điện s. Hinh. 


HINH BỒNG: N. có chùa Hinh 
Bông trong dãy Hương Tích, ở h. 
Mỹ Đức, t. Ha Tây. 


HINH SƠN: Chùa ở trong động 
trên n. Hinh Sơn, thuộc th. 
Thượng. X. An Hoạch, h. Đông 
Sơn, t. Thanh Hoá, nay thuộc tp. 
Thanh Hoá. 


HỌ ĐỎ: Lãng họ Đỗ ở th. Đình 
Cả, x. Nội Duệ, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh, là một khối kiến trúc được 
quy gọn. Tấm bia 4 mặt “Thọ 
Phúc thần bi ký” mỗi mặt rộng 
0,65m x 0,56m xác nhân niên đại 
Long Đức 3 (1734) của lăng. 
Trước lăng có tường bao bằng đá 
ong cao 1m, nay đã bị phá huỷ. 
Cổng lăng dài, phía trên đề "Thọ 
Phúc môn". Sát mép cổng có 2 chó 
đá chầu. Sát vách cổng trong đặt 
2 võ sĩ cầm đao, một đề chữ "Hùng 
tướng quân, một đề chữ "Dũng 
tướng quân". Chính tâm khu vực 
là thần đạo đặt các tượng chầu và 
đồ nghĩ thức đá đối xứng, bắt đầu 
là đôi ngựa, rồi đôi nghê, 2 bàn đá, 
tiếp đến chính giữa thần đạo có 
bản thờ đá cao. Trên bày lư hương 
đá, hai bên lư hương có 2 tượng 
phông Chàm. Bên trong bàn thờ 
này là khu vực sinh phần hình 
chữ "định" có 2 lối đi lên mặt bệ, 
trên sinh phân bày nghê đá trên 
sập chân quỳ đá. Hai bên ngai có 
2 tượng phông Chàm. Đổi xứng 
hai bên sinh phần là 2 nhà bia đá 
ong vuông, bốn mặt, mỗi mặt rộng 
2,50m, 4 cửa rộng 1,10m, cảø 
1,35m, mái kiểu long đình. 


HỌ NGỌ: Lăng họ Ngọ ở th. Thái 
Thọ, x. Thái Sơn, h. Hiệp Hoà. t- 
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Bắc Giang. Bia đá 4 mặt “Linh 
Quang từ chỉ” cao 1,25m (không 
kể mái), đài 1m, rộng 0,50m, niên 
hiệu Chính Hoà Ï (1697) và niên 
hiệu Vĩnh Thịnh (1705). Ông họ 
Ngọ là quan võ thời Lê Trung 
hưng chức "Đại tiểu phụ quốc 
thượng tướng quân vệ giam tổng 
thái giám đốc dặt quận công Ngọ 
tướng công". Kiến trúc còn tương 
đối nguyên vẹn. Mặt bằng chứ 
nhật ð1,40m x 71,00m, hai lớp 
bao bọc nhau. Trước đây còn có 
tường bao băng đá ong và luỹ đất. 
Lớp trong trung tâm có nhà mộ 
hình vuông 2 tầng mái để "Ngọ 
tướng công chi mộ” tường đá xây 
4 mặt, trổ một cửa ra vào đề 3 chữ 
"Linh Quang từ”, hai bên chạm 
nổi 2 võ sĩ. Lớp ngoài đặt hương 
án, voi ngựa và các đồ thờ cúng, 
cổng ra vào mái 2 tầng cũng chạm 
nổi 2 võ sĩ. 

HỌ NGÔ: Lăng họ Ngô ở Thái 
Thọ, Thái Sơn, Hiệp Hoà, Bắc 
Giang, của một viên quan thời Lê. 
Chức "Chính vương phủ phó 
vương phủ hương Thái giám tổng 
quản Kinh Bắc Hợp Hoà Thái 
Nguyên chư châu đẳng xứ tán trị 
thửa chính xứ thị nội tả nha môn 
Ngô tướng công". Bia lăng niên 
hiệu Thịnh Đức (1653 - 1657). 
Quy mô lớn, tường bao cao bằng 
đầu người, mặt rộng có thể cưỡi 
ngựa đi trên đó, trung tâm là nhà 
8 mái. Hiện tại đã bị phá huỷ, còn 
: con lân, một pho tượng đội mũ 
ông Công, áo thụng, tay đặt lòng, 
thân thể tròn mập, tục gọi là ông 
Chúa Đôi. Khi chết, được phong 
Linh cảm Phúc thần đại vương". 


HỌ NGUYÊN: Nhà thờ toa lạc ở 
số 63 Yên Hoà, ph. Yên Hoà, q. 
Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà thờ được 
xây dựng từ năm 1919, cụ tú 
Nguyễn Kỳ là người đứng ra 
trông nom việc xây dựng. Nhà thờ 
quay về hướng tây - - bắc, kiến trúc 
mang phong cách thời Nguyễn. 
Từ thời Cao Đường (Trung Quốc) 
sang cai trị nước ta, dân chúng bị 
dồn đi lập ấp, lập Ì., và họ Nguyên 
là họ lập l. đầu tiên. Có câu: “Tư 
hữu dân cư nhất giáp tộc”, nghĩa 
là tử khi có dân ở l. Cót là có họ 
Nguyễn. Nhà thờ đã được công 
nhận là di tích lịch sử ngày 
11/2/2001. 

HỌ NGUYÊN KHẢ: Nhà thờ toa 
lạc ở xóm Thị, ph. Mai Dịch, q. 
Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà thờ được 
xây dựng từ năm 1690, đến năm 
1849, tú tài Nguyên Huy Vinh 


_ hưng công cho dựng lại theo đúng 


mẫu đình Mai Dịch thu nhỏ. Kiến 
trúc gồm tiền tế 5ð gian, nhà 
vuông 8 mái, hai dãy tả hữu 
xuyên (một bên 4 gian), hậu cung 
3-gian. Trong nhà thờ còn lưu giữ 


' những hiện vật có giá trị: 14 đạo 


sắc phong, một số bia đá, cuốn 
thư chép bài thơ của ông Nghè 
Trạc (tiến sĩ Nguyễn Khả Trạc), 
hoành phi, câu đối. 


HỌ TRẤN: Nhà thờ toạ lạc giữa 
I. Thượng Cát, x. Thượng Cát, h. 
Từ Liêm, Hà Nội. Niên đại nhà 
Trần khoảng gần 500 năm, tính 
đến nay đã có 18 đời. Theo phả 
tích, họ Trần bắt nguồn từ cụ Lê 
Ngộ Thuyền, quê th. Hậu, x. Liên 
Hỏ, h. Ngọc Sơn, t. Thanh Hoá. 
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Người cùng con là Lá Đại Hành 
đến đất Sầm Nưa của Lào theo 
Nguyên Kim dựng cờ phù Lê diệt 
Mạc. Sau ca 2 cha con đều làm 
quan. Lê Đạo Hành lấy Định Thị 
Từ và đưa con về Thượng Cát đổi 
tên con là Trần Như Nhật Thông. 
Ông này sau củng làm quan. 
Những danh nhân họ Trần có 2 
tiến sĩ, 13 cử nhân, tú tài sinh đồ 
rât nhiều. Võ quan có 3 người: 
Trung quan, Phú sa Kỷ tả, Đó 
đốc, Tiên Đó đốc, Đô đốc đồng 
bình, Chương sự và đô chỉ huy sứ. 
Các quan văn đời Trần cúng rất 
nhiều như Thái bảo, Tham chính, 
Hiệp chính, Thưa chính sứ. Có 
quan thái y viện, phó sứ đô điền 
và có cụ Trần Giao được đi sứ 
phương Bác. Họ Trần là dòng họ 
có truyền thống yêu nước, nhân 
văn. _ 


HOA CẤU: L. ở h. Văn Giang, t. 
Bắc Ninh, sau thuộc h. Châu 
Giang, t. Hưng Yên. L. có từ đời 
Đường, gọi là Hoa Kiểu, vết tích 
của một hương Hoa Kiều, nay còn 
đình thờ Hoa Kiều, Ì. có 4 giếng 
đá kiểu Trung Quốc. Đời Thiệu 
Trị vì ky huý đổi là Xuân Kỳ, 
nhưng nhân dân quen dùng tên 
củ má đọc chệch đi là Huê Cầu. 
Có nghề nhuộm thâm. Quê Giáp 
Tuấn, Nguyễn Hành, Nguyên Gia 
Cát, Tô Ngọc Huyền, Nguyễn 
Công Hoan. 

HOA CHÂU: H. đặt năm 1653, 
từ Phan Rang trở ra đến địa giới 
Phú Yên, thuộc phú Diên Ninh, 
sau h. này nhập vào h. Phước 


Điền thuộc phủ Diên Khánh (nay 
là h. Diên Khánh), t. Khánh Họa, 


HOA DƯƠNG: L.. ở h. Kim Động. 
phủ Khoái Châu (nay thuộc h, 
Kim Thi), t. Hưng Yên. Đời Thiệu 
Trị đổi là Phương Dương, nay 
là Mậu Dương. Có trường thị 
hương về đời Lê, gọi là trường 
Hiến Nam. 


HOA ĐƯỜNG: X. thuộc h. 
Đường An, nay là h. Cẩm Binh, t. 
Hải Dương, quê Phạm Quý Thích 
(1760 - 1825). 1779 đỗ tiến sĩ, làm 
quan, sau về mở trường dạy học. 
Ông nổi tiếng là một thầy giáo có 
tay tín, sáng tác nhiều, có khuynh 
hướng hoài cổ đậm đà. 

HOA KHÊẾ: Sau khi Nam Tấn 
Vương mát (966), các hùng 
trưởng đua nhau nổi dậy chiếm 
giử quận ấp để tự giữ. Kiểu 
Thuận (xưng là Kiểu Lệnh Công) 
chiếm Hồi Hồ, h. Hoa Khê. Hoa 
Khê, củng gọi là Cẩm Khê, nay 
thuộc đất h. s. Thao, t. Phú Thọ. 
Nay ở đây còn có vết đất củ của 
thành Sứ quân. 
HOA LÂM: Chùa th. Nội, x 
Xuân Áng, h. Gia Khánh, t. Ninh 
Binh. Chùa có từ tk. XVI, đến đầu 
Lê Trung hưng chùa bị hoang 
phế. Năm 1613 nhà sư Trun§ 
Tích quyên góp tiền trong bản th. 
để trùng tu: sửa mới điện đường 
ð gian, dựng và chạm trổ cột đá, 
xây tiên đường. 

HOA LÂM: Chùa toa lạc ở ph. 11: 
tx. Cao Lãnh, t. Đồng Tháp. Chủa 
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được xây dựng vào tk. XIX, kiến 
trúc hiện nay là của đợt trùng tu 
năm 1972. Ở bên phải chùa là 
khu bảo tháp gồm 3 ngôi: tháp 
hoà thượng Như Lễ, tháp hoà 
thượng Giác Ngộ và tháp hoà 
thượng Nhựt Lang. 


HOA LÂM: L. ở h. Nam Đường 
(nay là Nam Đàn), t. Nghệ An, 
năm 1841 đổi là Xuân Lâm. Quê 
tiến sĩ Nguyễn Bá Quýnh. 


HOA LÂM: X. ở h. Đông Thành, 
ph. Diễn Châu, t. Nghệ An, năm 
1841 đổi là Nho Lâm. Quê Lư Cao 
Sơn, tổ sư nghề rèn về đời Thục 
An Dương Vương. 


HOA LÂM: Tháng 10 năm 1232, 
Trần Thủ Độ giết hết tôn thất 
nhà Lý. Khi Thủ Độ giết Huệ 
tông, tôn thất nhà Lý đến bùi 
ngủi thất vọng. Đến mùa đông, 
nhân người họ Lý làm lẻ tế các 
vua Lý ở Thái Đường, Hoa Lâm, 
Thủ Độ ngầm cho đào hố sâu, làm 
nhà lên trên, đợi khi mọi người 
uống rượu say, giật bẫy chôn sống 
hết. Hoa Lâm là đất h. Đông 
Ngàn, t. Bắc Ninh, nay thuộc x. 
Mai Lâm, h. Đông Anh, .Hà Nội. 


đá giống vết chân người khổng lổ. 


bèn lập đàn ở đây để khẩn thần 
linh. Chợt có vị thần hiện lên viết 
đủ tên một trăm người con đó 


' HÓA ÉU: Vùng đất bằng á' địa - 
49- ' phận Uy Tế, Uy Viễn và Đại Hưu, 

Tương truyền, xưa kia Lạc Lòng. 
Quân sinh trăm con trai, không: 
biết phân định thứ bậc thế nào, - 


theo thứ tự trên dưới. Viết xong 
người ấy cưỡi mây bay đi. 


HOA LỘC: Di chỉ kch. ở h. Hậu 
Lộc, t. Thanh Hoá. Phát hiện năm 
1973. Hiện vật có đồ đá gồm 59 
cuốc, 299 bón, hàng vạn mảnh 
gôm chất. liệu khác nhau, hoa văn 
gồm trổ lỗ và khắc vạch, đặc biệt 
có 23 chiếc bàn in hoa, sáng tạo 
độc đáo của cư dân Hoa Lộc. Niên 
đại ước chừng 4000 - 5000 năm. 


HOA LỘC: X. ở h. Hậu Lộc, t. 
Thanh Hoá. Ngày 16/6/1976, đơn 
vị dân quân nữ đầu tiên bắn rơi 
máy bay Mỹ. 

HOA LỘC THỊ: Đình của dân l. 
Đan Loan (nay là x. Nhân Quyền, 
h. Binh Giang, t. Hải Dương?) lên 
Thăng Long sinh sống bằng nghề 
nhuộm điều lập nên, để thờ tổ 
nghề nhuộm và thành hoàng Ì. 
Đan Loan là Triệu Xương và vợ 
là Phương Dung. Tương truyền, 
họ đã mở trường dạy học đầu tiên 
ở Đan Loan, vị trí ở 90A Hàng 
Đào, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 


- HOA LƯ: Cũng gọi là đình Lửa _. 
- Chuyên - đình của th: Bích bu. : 


HOA LONG: Chủa nằm bên 3: „qủ; nay là số 18 Thợ Nhuộm, 


thuộc th. Việt Trì, t, Phú. Thợ... 
Cạnh chùa sát mé nước cố phiến : 












8: ni 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nậ 


x. Trình Yên, h. Gia Viễn (sau ˆ 
thuộc h. Gia Khánh và nay đổi là „ 
Họa Lư),.É. Ninh. Bình; "bên bờ s.... 
Điểm Giang, nơi Định: Bộ. Lãnh - ˆ 
nương náu lúc còn nhỏ, Có động ˆ 
và miếu cô. H. đặt năm 1977 do 
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hợp nhất h. Gia Khánh và 1 phần 
h. Yên Khanh. Tây Bác giáp h. 
Gia Viên, ngăn cách bởi s. Hoàng 
Long, phia Đông Bác - s. Đáy 
ngăn cách với h. Ý Yên, Tây Nam 
va Nam giáp Tam Điệp, Tây giáp 
Nho Quan, H. lị trên quốc lộ 1 A, 
gần Gián Khẩu và tx. Ninh Bình. 


HOA LU: Kinh đô nhà Định và 
nha Tiên Lê ở x. Trương Yên 
Thượng va Trường Yen Hạ, h. Gia 
Viên (nay thuộc h. Hoa Lư), t. 
Ninh Binh, trong thời gian 42 
năm (968 - 1008), con gọi là Tràng 
An, cách tp. Hà Nội 90 km. Lúc 
đâu, Đình Tiên Hoàng định chọn 
đất Đàm Thôn (quê mẹ), nhưng 
sau thây đất ấy chật, mới đóng đô 
ở Hoa Lư. Thành Hoa Lư quy mô 
rộng lớn và không có dạng hình 
học, mà dựa vào hình thế của 
thiên nhiên, bao gôm nhiêu vong, 
nhiêu tuyến liên hoan, gôm nhiêu 
tương thanh; nhân dân gọi môi 
thanh với một tên riêng như tâng 
Đóng, thanh Dên, thành Bâu. 
Phia Đông Băc thanh có 2 cái câu: 





Đền Vua Định 


cầu Đông và cầu Dền. Nay còn có 
đoan thành đặt ở phia trên cầu 
Đông; nông dân thinh thoảng đào 
được gạch ngói và vũ khi; các viên 


gach khác chữ: "Thái Bình 
Chuyên”, "Đại Việt quốc quân 
thanh chuyên", "Giang Tây 


quân”. Chọn Hoa Lư làm kinh đô, 
Định Tiên Hoàng muốn lợi dụng 
địa thế bán sơn địa hiểm trở. Nơi 
đây 3 mát có vách n. đá vôi che 
chăn, mặt phía Bác thưa n. lại có 
dong s. Hoàng Long án ngữ. 
Khoảng giữa các n. được đáp 
thanh đât nối lại, cao chừng 10m 
và rộng lõm, đoạn ngăn nhất 
65m, đoạn dài nhât tới 500m. 
Theo thư tịch cổ thì kinh đô Hoa 
Lư có nhiêu cung điện, lâu gác, 
đình tạ khang trang, thậm chí có 
nha dát vang bạc lộng lây. Thành 
Hoa Lư chia làm 2 khu: thành Nội 
và thanh Ngoại, nôi liên với nhau 
băng 1 lối đi hẹp va hiếm trở. 
Vùng Hoa Lư con co dấu vết của 
triêu Định - Lê, như: n. Mã Yên 
có 260 bạc lên định có lăng mộ vua 
Định, dưới chân n. ở phía Nam có 
lăng mộ vua Lê. 
Đên vua Định và 


đến vua Lê xây 
dựng vào tk. 
XVII, theo kiêu 
nội công ngoại 
quốc", nghi môn 
ngoại nghị môn 
nội, y như cunế 
điện Động Âm 


Tiên, ao Giải, động 
Liên Hoa, các hang 
Tiền, Quân, Muôi, 
cầu Đá, Ghênh 
Tháp. 
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HOA NGHIÊM: 
Chua toa lạc tại âp 
Núi Tung, x. Suôi 
Tre, h. Long Khanh, 
t. Đông Nai. Trước 
đây chùa toạ 
ngay trên n. va chì 
là một ngôi tự viện 
nhỏ dùng đê tịnh tu, 
nhưng do chiến 
tranh, chua lại bị 
phá huỷ hoan toan. 
Trước hoan cảnh đó 
một số tin đô phật 
tử tại địa phương đả cúng dường 
cho hoa thượng Thích Huệ Thành 
một khu đât ngay dưới chân n. 
dùng để xây dưng lại ngôi chùa và 
vân giử nguyên hiệu là Hoa 
Nghiêm tự tnăm 1963). Đến 1987, 
đại đức Thích Từ Sanh vừa từ, 


lạc 





*« 





Chùa Hoa Nghiêm — Long Khánh, Đóng Nai 


Huê vào giữ vai trò trụ trì Hoa 
Nghiêm tự và bát tay vào công 
việc trùng tu lại ngôi Tam bảo cho 
khang trang và bê thê như ngày 
nay. Kiến trúc hiện tại của chùa 
mang đậm phong cách kiên trúc 
Huế ; mái cong có long phụng uốn 
lượn ở các cạnh của chính điện va 
được lợp ngói theo hình vảy cá. 
Quan Âm các được thiết kế độc 
đáo, cao khoảng 2,5m và đặt trên 
một hồ cá chu vi khoảng 20m, 
theo đúng phong cách Huế. Và 
hiện nay Hoa Nghiêm tự vân còn 
đang trong gia1 đoạn kiên thiệt lại 
cho hoan chỉnh hơn. Hoa Nghiêm 
tự con la nơi tịch cực tham gia va 
hưởng ứng tich cực cac phong trao 
từ thiện xã hội, đên ơn đáp nghĩa 
như : đóng góp xây dựng nhà tình 
thương - tình nghĩa, tham gia tịch 
cực vao các phong trào xoá đói 
giảm ngheo, giúp đỡ - ung hộ vao 
qul hội người mù h. Đặc biệt la 


Thầy Thích Từ Sanh trong ngày lễ Phật Đản VAO Các dịp lê Vu lan, Phật đan 
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chủa đều phát quà cho bà con 
` nghèo tại địa phương nhằm giúp 
bà con vượt qua một phần nào khó 
khăn. Hàng năm vào dịp tết 
Nguyên đán, rằm tháng Giêng, 
Vu lạn, Phật đản và lễ giỗ bổn sư 
21⁄10 ầm lịch là những ngày lễ 
cúng lớn của Hoa Nghiêm tự. 


HOA NHẠC: L. ở h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá, cách tp: Thanh Hoá 


6km. Có lăng vuá Lê Thế tông. ' 


HOA PHÁT: Chùa nằm dưới 
chân n. Hoa Phát, x. Sài Sơn, h. 
Quốc Oai, t. Hà Tây. Chùa được 
xây dựng vào đầu tk. XX, có kiến 
trúc đơn giản, nhưng trên điện 
thờ lại được đặt khá nhiều tượng 
thờ (gồm năm hàng tượng, sắp 
xếp theo cách thường thấy). Đáng 
lưu ý là hai pho Quan Thế Âm Bồ 
Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát ở hàng 
thứ 2 (từ trên xuống), hai pho Văn 
Thủ và Phổ Hiền ở hàng thứ 3. 
Các tượng nay do chính nhà sư 
đang trụ trì ở chùa thu thập từ 
ngôi chùa ở trên n. xuống. Các 
hình thức thể hiện từ các pho 
tượng là những chi tiết kế thừa 
các tượng của tk. XVI. Song 
khuôn mặt đã bớt tươi tắn hơn, 
miệng thu nhỏ về chiều ngang, 
bụng nở hơn. Đó là các dấu tích 
nghệ thuật tượng của tk. XVII, 
đây là sự chuyển tiếp từ phong 
cách Phật Tích (tk. XVI trở về 
trước ) sang giai đoan mới với cách 
thức thể hiện khác. 


HOA PHẨM: X. ở h. Nghi Xuân, 
phủ Đức Quang, trấn Nghệ An về 
đời Lê, nay là x. Xuân Viên, h. 
Nghi Xuân, t. Hà Tĩnh. Quê tiến 


sỉ Thái Danh Nho. 


HOA QUANG: Tên chùa đời Lý 
ở hương Tây Kết, h. Thượng 
Nghị (chưa rõ địa danh hiện nay), 
nơi trự trì của Thuần Chân thiền 
sư. H. Thượng Nghỉ có thể là tên 
đời Lý của H. Thượng Phúc, ph. 
Khoái Châu, nay thuộc t. Hưng 


"HOA TẠNG: Chùa ở th. An 


Tường, x. Tam Đăng, h. Nghi 
Xuân, t. Hà Tĩnh. Phía trước chùa . 
là dòng s. Lam, n. Hồng bao 
quanh ba mặt, phong cảnh thanh 
u tĩnh mịch. 


HOA THÀNH: Một trong 3 h. của 
Lục Châu, Ngọc Sơn, q. về đời 
Đường, sau là h. Ngọc Sơn, nay là 
Mũi Ngọc, t. Quảng Ninh. 


HOA THÀNH: X. thuộc h. Yên 
Thành, t. Nghệ An, quê Phan 
Đăng Lưu (1901 - 1941). 1928 
tham gia đảng Tân Việt, có sang 
Trưng Quốc để gặp Tổng bộ Việt. 
Nam Thanh niên cách mạng đồng 
chí Hội và bị bắt; ra tù ông lại tiếp 
tục hoạt động cách mạng; bị bát 
và bị xử tử tại Sài Gòn. -:- 

HOA THÔN THÁI ĐƯỜNG: Là: 
biệt điện lớn ở Hoa Thôn do các 
vua nhà Lý lập ra, để hàng nắm 
sau 2 kỳ tế xuân thu ở Thái 
Miếu (Thăng Long), nhà vua 
triệu người trong hoàng tộc 
về đây để ban yến, vui chơi, thät 
chặt tình họ hàng. Năm 1225, 
sau khi giành được ngôi báu tử 
nhà Lý, Trần Thủ Độ tập trun§ - 
về đây hơn 300 tôn thất nhà Lý 
để làm lễ siêu độ cho vua Lý Huệ 


%§2 
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tông (1211 - 1224), nhân đó đặt 
"máy" giật sập Hoa Thôn Thái 
Đường, chôn sống toàn bộ những 
người dự lẽ. 

HOA TRAI: L. Hoa Trai, nay là 
x. Vân Trai, h. Tĩnh Gia, t. Thanh 
Hoá, quê Đào Duy Từ (1527 - 
1634). Xuất thân con nhà ca 
xướng không được đi thi, bỏ vào 
Đàng Trong với chúa Nguyễn và 
được trọng dụng, có nhiều đóng 
góp cho sự phát triển kinh tế, văn 
hoá, quân sự ở Đàng Trong. 


HOA VĂN: Còn gọi là chùa Dục 
Khánh, ở ngõ Huy Văn, q. Đông 
Đa, tp. Hà Nội. Nguyên xưa ở đây 
có gò đất, đêm thường phát ra 
ánh sáng lạ. Có người phương Bắc 
tên là Hoa Văn Cao tới ngự cư 
thấy vậy đào lên được một khối 
vàng, bèn lấy tiền dựng ngôi chùa 
trên gò đất ấy, tên là chùa Hoa 
Văn. Nơi đây, Quang Thục hoàng 
hậu đã sinh ra hoàng tử Lê Tư 
Thành (do không kịp về cung thì 
trở dạ), sau nối ngôi, tức vua Lê 
Thánh tông. 


HOA YÊN: Chùa ở trên đỉnh n. 


Yên Tử, h. Yên Hưng, t. Quảng 
Ninh. Chùa Nguyên tên là Vân 
Yên, có từ cuối thời Lý (tk. XI), 
do thiền sư Hiện Quang sáng lập. 
Trong khoảng niên hiệu Hồng 
Đức (1470 - 1497) vua Lê Thánh 
tông lên thăm chùa, thấy cổng 
chủa này đã đổ nát chỉ còn di tích 
lộn củ. Hiện còn tháp xá ly của 
Trần Nhân tông xây năm 1310, 
gọi là Huệ Quang kim tháp. 


HOÀ AN: Tên ph. ở t. Cao Bằng, 

đặt năm 1834, gồm 2 h. Thạch ., 
Lâm và Thạch An, phủ lị ở x. 

Nhượng Bản (Thạch Lâm). Năm 

1852 bỏ, sáp nhập vào phủ Trùng 

Khánh; nay là h. Hoà An, h. lị là 

Nước Hai, trên ngã 3 s. Bằng 

Giang và s. Tselao. 


HOÀ BÌNH: Hồ chứa nước Hoà 
Bình rộng 208 km2, dung tích 
9,45 tỉ mŠ nước, được xếp vào loại 
lớn trên thế giới. Trên mặt hồ có 
nhiều đảo lớn nhỏ và bán đảo tạo 
nên những phong cảnh tự nhiên 
sinh động. Hồ như được treo lên 
sườn n. với những hang động tự 
nhiên. Cạnh đó còn có những di 
tích lịch sử như văn bia khắc trên 
n. đá ghi lại chiến công của Lê Lợi 
năm 1431 đi dẹp loạn qua vùng; 
đến Bà Chúa; nhà máy thuỷ điện 
Hoà Bình - công trình tk. của Việt 
Nam. Cách tp. Hà Nội 76 km về 
phía Tây - Tây Nam. 


HOÀ BÌNH: Q. của Mỹ-nguy ở 
t. Gò Công, nay thuộc t. Tiền 
Giang, gồm 5 x. dân số 23.286 
nhà nước (1965). 


HOÀ BÌNH: Tên t. dùng để đặt 
cho một nền văn hoá bắt nguồn từ 
văn hoá Sơn Vi mà cư dân của nó 
lấy hái lượm và săn bắt làm hoạt 
động kinh tế chủ yếu. Phần lớn 
công cụ đá thời kỳ này dùng cho 
việc chế tác công cụ tre gô. 

HOÀ BÌNH: Tên t. ở Bác kỳ, 
thành lập năm 1887 trên đất 
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trịch từ 4 t. Hưng Hoá, Sơn Tây, 
Ninh Bình, tp. Hà Nội. Dân số 
phần lớn là người Mường. Diện 
tích 4691 km”. Địa thế n. thấp và 
đổi, có s. Đa chảy theo hình vòng 
cung qua địa phận Tây Bác của 
t. Có thác Bở chặn giao thông lên 
vùng Tây Bắc, nay đã xây dựng 
đập s. Đa và nhà máy thuỷ điện 
với công suất lớn. Suối nước nóng 
ở Quy Hoá. Lúc đầu, t. đóng ở 
Phương Lâm, sau dời tới Chợ Bờ, 
năm 1891 dời về Ì. Hoà Bình. T. 
gồm 9 h. và 1 tx. Nông trường s. 
Bội trông che. Năm 1975 hợp 
nhất với t. Hà Tây thành t Hà 
Sơn Bình, năm 1991 lại tách ra 
với diện tích 4611,8 km”, dân số 
757.637 người. Tx. Hoà Bình cách 
Hà Nội 76 km. Đây là một trong 
những điểm dân cư của người 
Việt cố, còn giữ lại những dấu vết 
của nên văn hoa Hoa Bình. Các 
tộc người: Kinh, Mường, Thái, 
Tày, Dao, H mông. Phần lớn diện 
tích là n. rừng. Từ Chợ Bởơ lên có 
nhiều thác. Sản vật: lúa, cánh 
kiến, ga vịt, thuốc lá, chàm... lâm 
sản: củ nâu, mộc nhĩ, măng, vỏ ăn 
trầu. Khoáng sản: mỏ vàng, than, 
đồng. Các điểm du lịch: h. Mai 
Châu (dân tộc Thái), hồ s. Đà, 
vùng guôi nước nóng Kim Bói. 
Mở đầu chiến dịch Lê Lợi ở 
Hoa Bình, ngày 25/11/1949, quân 
ta tiêu diệt vị trị Đồng Bến, Xóm 
Đúng, Đà Băäc..., bức rút 14 vị trí 
khác trong đó có Vạn Mai, Chợ 
Bơ. Ta đã tập trung 3 trung đoàn 
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cho chiến dịch. Trận Đồng Bến 
quân ta phối hợp chặt chẽ với 
pháo binh, công bình đánh nhanh 
diệt gọn vị trí đại đội địch. Trận 
Suối Rút, Mỏ Hẽm ta khéo vậy 
đồn diệt viện, diệt 2 đại đội tính 
nhuệ. Toàn chiến dịch ta diệt 800 
tên địch. Từ ngày 10/12/1951 đến 
25/2/1952, diễn ra chiến dịch tiến 
công của 4 đại đoàn 304, 308, 312, 
351. Lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam và lực lượng vũ trang 
địa phương đánh quản Pháp ở 
khu vực tx. Hoà Bình, s. Đà, 
đường 6 (gọi là Chiến dịch Hoà 
Binh), nhằm tiêu diệt sinh lực 
địch, đập tan kế hoạch chiếm 
đông Hoà Bình của Pháp. 


HOÀ BÌNH: Tx. t. l¡ t. Hoà Bình, 
năm ở 9 bên s. Đà, Đông và Nam 
giáp h. Kỳ Sơn và Đà Bác. Đập s. 
Đà, nhà máy thuỷ điện lớn nhất 
Đông Nam Á. Mỏ chì ở tả ngạn s. 
Đà, phía Bắc tx. Ngày 2/8/1909, 
nổ ra cuộc khởi nghĩa của đồng 
bào Mường ở Hoà Bình chống 
thực dân Pháp. Nghĩa quân tấn 
công t. lị Hoà Bình, bắt đầu công 
khai tổ chức vũ trang kháng chiến 
trong 5 tháng. 


HOÀ ĐA: Phú ở t. Bình Thuận. 
gồm các h. Hoà Đa, Tánh Lính và 
thủ phú Di Linh (Diring). Q. thời 
Mỹ-nguy, dân số 1965 là 41536 
người; nay là h. Bắc Bình, t. Bình 
Thuận. H. lị cách tp. Hồ Chí Minh 
206 km vẻ phía Đông Bắc. Ga Xê 
lửa ở km 1184. 
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HOÀ ĐỒNG: H. của Mỹ-nguy ở 
t Gò Công (nay thuộc t. Tiền 
Giang). Dân số nắm 1965 là 
40.485 người. 


HOÀ GIAI (hay NHOÈ NHAI): 
Chủa ở I. Hoà Giai, h. Vĩnh 
Thuận, nay ở phố Hàng Than, q. 
Ba Đình, tp. Hà Nội. Lập về đời 
Lý gọi là chùa Hồng Phúc. Xưa 
trên đường có trồng cây hoè, nên 
gọi là Hoè Nhai. Trong chùa có 
bia xác định vị trí chiến thăng 
Đông Bộ Đầu (1285'. 


HOÀ HẢI: X. ở h. Hoà Vang, t. 
Quảng Nam, nay là ph. Hoà Hải, 
q. Ngủ Hành Sơn, tp. Đà Nẵng, 
quê Phan Tứ (1930 - 1995), nhà 
văn. Tên thật là Lê Khâm. Tác 
phẩm: Bên kia biên giới, Trước 
giờ nổ súng, Về l., Gia đình má 
Bảy, Mẫn và tôi... 

HOÀ HẢO: L. và x. ở gần Vàm 
Nao, thuộc q. Tân Châu, t. Châu 
Đốc thời Mỹ-nguy, nay là h. Phú 
Tân, t. An Giang, cách Tân Châu 
30km về phía Bắc. Quê Huỳnh 


Phú Số (1919 - 1947) - người sáng - 


lập ra đạo Hoà Hảo. Ông chú 
trương tu Phát, nhưng không 
dựng chùa tạc tượng, mà gắn với 
những hướng thiết thực. Ông có 
Khả năng thuyết pháp và chữa 
bệnh băng phù phép (sau khi bị 
ôm nhiều năm). Do đó thu hút 
được nhiều tín đồ. Giáo phái gọi 
là Phật giáo Hoà Hảo, ra đời ngày 
18/5/1939. Huỳnh Phú Số được 
tôn là giáo chủ. 

HOA HƯNG: L. ởh. Bình Dương. 


phủ Tân Bình, t. Gia Định, nay 
thuộc q. 10, tp. Hồ Chi Minh. Có 
chùa Từ Ấn, nơi Võ Trường Toản 
mở trường dạy học. 


HOA HƯNG: X. ở h. Cái Bè, t. 
Tiền Giang. Giàu về kinh tế vườn, 
trồng nhiều cây ăn quả: cam, 
quýt, ổi, mận, xoài, hồ tiêu. 
HOA LẠC: Q. của nguy quyền 
Sài Gòn ở t. Gò Công, nay thuộc 
t. Tiên Giang. Dân số năm 1965 
là 55.532 người. 


HOÀ LẠC: X. ở h. Thạch Thất, 
t. Sơn Tây, nay là t. Hà Tây. Quê 
Nguyên Đình Nguyên, tức Đốc 
Bang. Đang có dự án xây dựng 
tp. Hoà Lạc vào đầu tk. tới, với 
dân số khoảng 1 triệu người, 
cùng với những tp. mới khác, 
Hoà Lạc sẽ là đối trọng với nội 
thành Hà Nội hiện nay. Chuẩn 
bị xây dựng đường cao tốc Láng- 
Hoà Lạc. Xa lộ Bắc-Nam sẽ bắt 
đầu từ Hoà Lạc và điểm cuối là 
ngã tư Bình Phước. 


HOÀ LAI: Cụm tháp mang 
phong cách Hoà Lai, còn có tên là 
Tam Tháp, thuộc l. Ba Tháp, x 

Tâm Hải, h. Ninh Hải, t. Ninh 
Thuận, có niên đại đầu tk. IX. 
Theo truyền thuyết, tháp Yan 
Bkram là của nhà nước Chăm, 
nhưng dân trong vùng lại không 
công nhận là của mình. Cụm tháp” 
còn lại 3 ngôi lớn. Cho tới đầu tk. 
XX, Hoà Lai còn là một khu di 
tích to lớn, nằm ở vị trì cao nhất 
trên cánh đồng rộng phia bắc 
Phan Rang. Khu di tích được xảy 
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dựng trên một diện tích dài 200m, 
rộng 125m, gồm 3 dãy kiến trúc 
xếp dọc theo trục Đông - Tây và 
một bể nước dài 50m, rộng 10m. 
Tháp trung tâm chỉ còn một 
phần của tầng thứ nhất, tháp 
Nam có chu vi lớn nhất và còn 
nguyên vẹn hơn cả. Đây là quần 
thể kiến trúc đến tháp vào loại 
lớn của người Chăm. Ơ đây tuyệt 
nhiên không phát hiện ra đồ thờ 
băng đá hay kim loại. Trên các 
mặt tường tháp có hình ảnh chim 
thần Garuởa của Ân Độ giáo, vì 
thế khó xác định chính xác chức 
năng của cụm tháp. 


HOÀ LONG: Chùa ở x. Hoà An, 
rạch Cái Tôn, Cao Lãnh, nơi cụ 
Nguyên Sinh Sắc mất năm 1929. 


HOÀ LUẬT: X. ởh. Lệ Thuỷ, phú 
Quảng Ninh, nay thuộc x. Hưng 
Thuý, h. Lệ Thuỷ, t. Quảng Bình. 
Quê tiến sĩ Vũ Xuân Xán, Vũ 
Xuân Cẩm, quý phi Vũ Thị - vợ 
vua Tự Đức. 

HOÀ MÃ: Chùa tên chữ là Thiên 
Quang tự, ở số 3 phố Phùng Khác 
Khoan, ph. Ngô Thì Nhậm, q. Hai 
Bà Trưng, tp. Hà Nội. Tương 
truyền, chủa được xây từ khi 
thành lập l.. Chùa gồm tiền 
đường và toa tam bảo, kiến trúc 
thanh hình chuối vô. Tiền đường 
có 5 gian, quy mô kiến trúc vừa 
phải, đã được sửa chữa nhiều lần. 
Hệ thống tượng Phật trong chùa 
đây đủ. Chùa mở hội hàng năm 
vao ngay 8 tháng Tư (ngày Phật 
đản), mang sắc thái của một l. 


quê nông nghiệp. Chùa (và đến) 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 12/12/1986. - 
HOÀ Mã: Đền ở số 3 Phùng Khác 
Khoan, ph. Ngô Thì Nhậm, q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội. Thời Lê - 
Trịnh, đây là khu vực điện Canh 
Y của đàn Nam Giao. Tương 
truyền, đền được xây dựng khi lập 
l. Ha Mã, sắc phong sớm nhất 
mang niên hiệu Cảnh Thịnh 
nguyên niên (1794) đã được trùng 
tu, sửa chửa nhiều lần. Đền có 
mặt bằng hình chữ “công”, điện 
thờ hình chuôi vồ, đại bái 3 gian, 
hậu cung 4 gian. Đền thờ Chúa 
Liêu, hàng năm mở hội vào ngày 
Thượng nguyên (Ràm tháng 
Giêng). Đền (và chùa) đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngay 12/12/1986. 


HOÀ MÃ: Đình - chùa của th. 
Hoà Mã, tổng Tả Nghiêm, h. Thọ 
Xương, thờ một quan thái giám từ 
đời Lê có công lập nên l. Hoà Mã 
- Đổi Mã. Vị trí các di tích ở số 3 
phố Phùng Khắc Khoan, q. Hai 
Bà Trưng, tp. Hà Nội. 


HOÀ MỤC: Đình thuộc th. Hoà 
Mục, x. Trung Hoà, h. Từ Liêm, 
nay là ph. Trung Hoà, q. Cẩu 
Giấy, tp. Hà Nội, thờ thành 
hoàng là ba vị Uyến, Miễn và Huy 
là 3 chị em ruột, từng có công g1úp 
Phủng Hưng đánh chiếm Tông 
Binh năm 791. Sau khi mất, được 
dân thờ phụng. 


HOÀ MỸ: Ngày 3/8/1972, quân 
giải phóng Quảng Đà tập kích căn 
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cứ quân sự địch ở Hoà Mỹ, tiêu 
diệt 1 tiểu đoàn công bình nguy, 
phá huỷ 100 xe, san bằng 70 nhà 
linh, lô cốt. L. Hoà Mỹ nay thuộc 
q. Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng, cách 
trung tâm tp. khoảng 6km về 
phia Tây, trên quốc lộ 1A. 


HOÀ NAM: Th. ở x. Ea Nuôi, h. 
Buôn Đôn, t. Đắc Lắc, nơi nhân 
dân phát hiện 2 lưỡi bôn đá có vai 
tháng 2/1996. Bôn được tìm thấy 
ở độ sâu 2,2m, trong khi đào 
giếng. Đây là 2 lưỡi bôn thuộc hậu 
kỳ đá mới. Chất liệu của chúng, 


đem đối chiếu không thấy có ở cao ' 


nguyên Đác Lắc, chỉ có thể được 
mang từ nơi khác đến. 


HOÀ NGHĨA: Tên t. Quảng Ngãi 
(Quảng Nghĩa) về đời Tây Sơn. 


HOÀ NHẬT: Đêm 15/7/1962, tự 
vệ vũ trang bản vào lô cốt ở cổng 
ấp Hoà Nhật (h. Châu Thành, t. 
Biên Hoà), đồng bảo trong ấy reo 
hò vang dậy, đạp rào ra khỏi ấp. 
Được sự hỗ trợ của lực lượng vũ 
trang, đồng bào đã san băng "âp 
chiến lược" này. 


HOÀ NINH: L. thuộc h. Nghỉ 
Lộc, t. Nghệ An, quê Nguyễn 
Trinh Hoàng (tk. XŨX). 1848 đỗ cử 
nhân, nhưng từ chối làm quan, về 
xây dựng quê hương. Ông viết 
nhiều thơ văn giáo dục luân lý cho 
mọi người. 


HOÀ PHONG: Tháp ở chùa Dâu 
(Thanh Khương, Thuận Thành, 
Bắc Ninh;. Tháp xây bằng gạch to 
bản, vốn có 9 tăng, nay chỉ còn 3 


tầng dưới, cao 17m. Tầng chân 
tháp hình vuông; mỗi bề gần 7m, 
tường rất dày, trổ 4 cửa vòm cuốn, 
2 cửa chính cao 3m, rộng 2m. Hai 
bên bậc cấp là 2 con sóc đá. Mặt 
trước tầng hai có gắn biến đá 
khác chử "Hoà Phong tháp. 
Hoàng triều Vĩnh Hựu tam niên 
tuế thứ Định Ty. Trong khu cốc 
nhật". Trong tháp có treo chuông 
lớn đúc năm 1793, khánh đồng 
đúc năm 1817. Nên tháp có 4 bệ 
gạch ở 4 góc, trên mỗi bệ đặt một 
tượng Hộ Pháp. 


HOÀ PHONG: Tháp ở chủa 
Quan Thượng hay chùa Liên Trì, 
ở phía sau chùa, nay ở góc tây hỗ 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 


HOÀ QUẬN CÔNG: Đền th. 
Thái Định, h. Phù Cát, t. Bình 
Định, thờ công thần nhà Nguyễn 
là Ngô Tòng Chu, người bản 
th.. Khi thành Quy Nhơn bị quân 
Tây Sơn bao vây (1799), thế 
không giử nổi, óng cùng Võ Tánh 
phải tự tử. Sau khi ông mất, được 
truy phong chức Thái tử thái sư, 
tước Hoà quận công. 


HOÀ TÂN: Q. của Mỹ-nguy ở t. 
Gò Công (nay thuộc t. Tiền 
Giang). Dân số năm 1965 là 
47.817 người, có x. Tân Phước, 
nơi Trương Định hy sinh. 


HOÀ THÀNH: Phủ đặt ở t. Gia 
Định xưa, nay thuộc t. Tiền 
Giang, gồm h. Tân Hoà và Tân 
Thinh, đặt năm 1840 đời Thiệu 
Trị, bỏ năm 1852, cho h. Tân Hoà 
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kiêm nhiếp h. Tân Thịnh, h.-Hoà 
Thịnh, sau thuộc t. Gò Công, nay 
thuộc t. Tiên Giang. 


HOÀ THẠNH: Còn gọi là chùa 
Cây Mit toa lạc ở x. Nhơn Hưng, 
h. Tịnh Biên, t. An Giang. Chủa 
được dựng vào tk. XIX, trùng tu 
mơ rộng vào những năm 192] - 
1923. Chủa có nhiều pho tượng gỗ 
chạm khắc công phu. 


HOÀ TÚ: Q. của My-nguy ở t. Ba 
Xuyên, sau là q. Mỹ Xuyên, nay 
thuộc t. Sóc Trăng. 


HOA VANG (hay HOÀ VINH:): 
H. do Nguyễn Hoàng đặt và cho 
lệ vào phủ Điện Bản, t Quảng 
Nam, nay thuộc tp. Đà Nẵng. H. 
có diện tích 73.749 ha và dân số 
132.042 người, gôêm 14 x.. Định 
cao nhất (1.444m) ở dãy Bạch Mã 
phia Tây Bác. H. lị là Cẩm L«, 
cạnh tp. Đa Năng. Thành Định 
Hải đắp năm 1823, nay ở phia 
Nam tp. Đa Nảng. Quốc lộ lA và 
đương xe lửa. 


HOÀ VINH: Di chỉ thuộc x. Hàm 
Đức, h. Ham Thuận, t. Đình 
Thuạn. Phát hiện năm 1972, 
ngoai 2 mộ chum và IÈ vật tuỳ 
táng, còn thấy rìu đá, hạt chuỗi 
đất nung và mảnh sắt vạn. Thuộc 
văn hoá kch. Sa Huynh. 


HOA XÃ: Cuối tháng 11/1971 
Trung ương Đoàn thanh niên lao 
động Hồ Chi Minh phát động 
phong trào thi đua "Học tập Hoà 
Xá, lam tôt công tác động viên. 
thanh niên tong quản. sẵn sảng 


Văn Tân 


chiến đấu". X Hoà Xá, h. Ứng 
Hoa, t. Hà Tây, từ năm 1965, năm 
nào củng vượt mức kế hoạch 
tuyển quân, đơn vị dân quân Hoà 
Xá liên tục là Đơn vị quyết tháng. 
HOÀ XÁ: Đình và Minh Ngự lâu 
năm ở giữa |. Hoà Xá. bên bở s. 
Nhuẹ, thuộc x. Tả Thanh Oai, h. 
Thanh Trì, Hà Nội, thờ Bà Chúa 
Tó (tức Bà Chúa Hến - Đô Hồ phu 
nhân)? và Lê Đại Hành. Di tích 
còn lại mang dấu ân thời Lê, 
khang trang, bề thế, còn giử được 
nhiều mảng chạm khác, hoành 
phi, câu đối, cửa võng, cuốn thư, 
hạc thơ, tượng Bà Chúa, ngựa đá, 
bia đá, thần phả sắc phong và các 
đồ tế tự, những tác phẩm nghệ 
thuật đẹp. Di tích đã được xếp 
hạng là di tích lịch sử - kiến trúc 
ngày 2/5/1994. 

HOÀ YÊN: Nguyên tên là Văn 
Yên, chùa ở n. Yên Tử, h. Đông 
Triều, t. Hải Dương, nay thuộc t. 
Quảng Ninh. Trước là chùa Vân 
Yên tức chùa Ca. Xưa An Ky Sinh 
tu đắc đạo thành tiên ở đó. Đời 
Trần, sư Huyền Quang, Trần 
Nhân tông tu ở đó. 

HOÁ: Chùa x. Hưu Bồ, h. Lệ 
Ninh, t. Quảng Bình. Chủa có từ 
trước tk. XV. Bên ngoài chùa bao 
la bốn phia là đầm phá mênh 
mông, phia trong nhỏ lên một gò 
cao, cây che rậm rạp. Nhưng nay 
chỉ con tên chùa mà không thầy 
di tích. Người ta nói chủa nảy 
biên hoá khón lường, vì thế gọi 
tên là chùa Hoá. 

HOÁ CHÂU: Thành ở L Thành 
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Trung, x. Đan Điền, h. Đan Điền, 
nay là h. Hương Điền, t. Thừa 
Thiên - Huế. Thành do Đỗ Tư 
Bình đắp năm 1336 đời Trần Dụ 
tông, có s. Chảy ở phía Tây thành. 


HOÁ CHÂU: Tháng 9 năm 1353, 
Chiêm Thành vào cướp Hoá 
Châu, quan quân đánh đuổi 
chúng rất bất lợi. Trần Dụ tông 
gọi Tham trí chính sự Trương 
Hán Siêu mưu tính việc đó. Hán 
Siêu trả lời: "Không nghe lời thần 
nên đến nỗi thế”. Vua bèn sai Hán 
Siêu đem các quân thần sách đi 
trấn giữ Hoa Châu, biên thuy trở 
lại yên ốn. Cuối năm 1354, ông 
xin trở về triều, vua y cho, nhưng 
chưa về tới kinh sư thì chết, được 
truy tặng Thái bao. Hoá Châu 
(hay Châu Lý) nay là đất t. Thừa 
Thiên - Huế. 


HOÁ QUÊẼ: L. thuộc x. La Qua, 
h. Điên Phước, phú Điện Bản, t. 
Quảng Nam, phía Bắc s. Cẩm l4, 
Bặp s. Vinh Định, Nam tp. Đà 
Nẵng. Xưa kia là t. lị t. Quảng 
Nam. _ 


HOA LÒ: Nhà tủ xây dựng năm 
1912, năm giửa các phố Hai Bà 
Trưng, Hoả Lò, Thợ Nhuộm, Lý 
Thường Kiệt. Vì ở trên đất th. 
Phụ Khánh có nghề làm bếp lò 
( hoá lò nên dân chúng gọi là nhà 
tụ Hoá Lò. Đây là nơi giam giử, 
hành ha những người yêu nước 
chống Pháp. Hiện nay đã xây 
dựng khách sạn 5 sao trên đất 
Hoả Lò cũ, chỉ còn giữ lại một 
phần để làm khu chứng tích. 


HOÁ THÂN: Miếu thờ Hoá thần 
hiệu là Ngũ Hiển Hoa quang tôn 
thần, ở th. Yên Nội, phia ngoài 
cửa Đông, tp. Hà Nội. Miếu do 
tổng đốc Hà Ninh Đặng Văn Hoà 
dựng năm 1838. Sau lại sai trih. . 
Thọ Xương đúc chuông đồng treo 
ở miếu, ngụ ý đánh chuông để 
thần nghe tiếng tỏ uy diệt hoa 
cứu dân. Vị trí miếu củ ở số 30 
phố Hàng Điếu, q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. 

HOẢ XÁ: Vùng đất ở Tây 
Nguyên, có bộ tộc Gilaral ở cao 
nguyên Pleiku về phía Đông dãy 
Trường Sơn (phía Tây có bộ tộc 
Thuỷ Xá). Trước kia là nước Nam 
Bàn. 


HOẠCH TRẠCH: L. ở h. Đường 
An, phủ Bình Giang, nay thuộc x. 
Thái Học, h. Cẩm Giảng, t. Hải 
Dương; tên nôm là ì. Vạc. Quê 
Diễm Bích, Nhữ Trọng Thái, Nhữ 
Tiến Dũng, Nhữ Tiến Hiện, Nhứ 
Đình Toản, Nhữ Công Chẩn. 


HOÀI AN: H. xưa về đời Lê thuộc 
phú Ứng Thiên, trấn Sơn Nam, 
nay là một phần đất của h. Mỹ 
Đức, t. Hà Tây. Từ đời Lê về 
trước, h. có 1 người đỗ đại khoa. 
Có 4 tổng, 55 x., trước là đất 
Đường Lâm. Tháng 12/1833, nõ 
ra cuộc khởi nghĩa của nhân dân 
Hoài An chống lại triểu định do 
Hoàng Vũ Côn và Đặng Định 
Nghiêm lãnh đạo Cuộc khởi 
nghĩa có hơn 1.000 quân. 


HOÀI ÂN: Châu đặt năm 1890 ở 


Nguyễn Văn Tản 


miền thượng du h. Bình Sơn, t. 
Binh Định, thuộc Nghĩa Định sơn 
phòng; năm 1899 bỏ sơn phòng, 
đổi châu làm h. lệ vào phủ Hoài 
Nhân. Thời Mg-nguy là q., sau 
năm 1976 trở lại là h., thuộc t. 
Bình Định. Đỉnh Hòn Nong Bong 
cao 94ãm ở giáp h. Vĩnh Thạnh. 
S. Lai Giang bắt nguồn từ phía 
Bắc h. chảy theo hướng Bắc Nam, 
có đường ô tô nổi h. lị với Hoài 
Nhân và Phù Mỹ. 

HOÀI BÃO: L. Hoài Bào (Tiên 
Du, Bắc Ninh) có 2 th. Trung và 
Thị. Hai th. thờ 2 vị thần: th. Thị 
thờ một nử thần, th. Trung thờ 
một nam thần. Tương truyền, 
một lần nữ thần th. Thị bỏ sang 
sống với thành hoàng th. Trung. 
Trong th. vĩ văng thành hoàng cai 
quản, đã xảy ra nhiều điều làm 
dân chúng đau khổ. Họ phải sang 
th. Trung tế lễ để xin thần th. 
Trung trả lại thành hoàng cho th. 
mình. 


HOÀI BẢO: X. thuộc h. Tiên Du, 
nay là h. Tiên Sơn, t. Bác Ninh, 
quê Nguyễn Đăng Cảo (tk. XVII). 
1646 đỗ thám hoa, làm quan đến 
Đông các thi bị bãi chức. Ông là 
người tài giỏi biên mau lẹ, nhưng 
lập dị. 


HOÀI BẢO THỊ: Đền ở th. Hoài 
Bảo Thị, h. Tiên Du, t. Bắc Ninh, 
thờ nữ thần tôn hiệu là Linh Phủ 
Đống Long phu nhân, con gái vua 
Lý Nhân tông. Tương truyền, khi 
ba sinh ra, trong cụng toa mùi 


hương thơm nức. Sau lớn lên tài 
sắc hơn người, nhưng không lấy 
chồng, dốc lòng tu hành đạo Phật. 
Một lần, bà theo vua cha đến 
thăm chùa Hoài Bão Thị. Tại đây 
bà ngộ gió độc rồi qua đời. Nhà 
vua thương xót, sai làm lễ mại 
táng ở sau chủa, chuẩn cho dân 
bản x. dựng miếu thờ. 


HOÀI ĐẠO VƯƠNG: Đền thờ 
Hoài Đạo vương Nguyễn Nộn tại 
quê nhà ởx. Phủ Dực, h. Gia Lâm, 
tp. Hà Nội. Nguyễn Nộn làm quan 
võ đời Lý Huệ tông. Khi nhà Trần 
lên ngôi, ông vẫn chiếm vùng Bắc 
Giang, không chịu hàng phục. 
Trần Thủ Độ biết thế lực của ông 
con mạnh, bèn ban sắc phong tước 
Hoài Đạo vương, lại gả công chúa 
Ngoại Thiềm cho ông để dò la tin 
tức. Ông mất năm 1229, dân bản 
x. lập đền thờ. 


HOÀI ĐỨC: H. lập năm 632 đời 
Đường, niên hiệu Vũ Đức, tách tử 
Tống Châu ra thành 2 h. Giao Chỉ 
và Hoài Đức; năm 624 gộp vào h. 
Tống Binh. 


HOÀI ĐỨC: Phủ thuộc trần Sơn 
Nam, gồm 2 h. Quảng Đức và The 
Xương; năm 1832 tách h. Từ Liêm 
khỏi phủ Quốc Oai cho lệ thuộc 
vào phú Hoài Đức. Phủ lị trước Ở 
th. Tiên Thị, h. Thọ Xương (na7 
là Hoàn Kiếm), năm 1833, dời đến 
x. Dịch Vọng, h. Từ Liêm. Nam 
1888 lại nhập h. Đan Phượng v39 
phủ Hoài Đức. Năm 1985, tách h. 
Từ Liêm làm 2 h. Từ Liêm nhập 
vào tp. Hà Nội, h. Hoài Đức thuộc 


570 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


t. Hà Đông, nay là Hà Tây. Năm 
1978 Hoài Đức được sáp nhập 
thêm một phần đất của h. Quốc 
Oai bị giải thể. Quê Lê Trọng Tấn. 
HOÀI ĐỨC: Q. do nguy quyền 
Sài Gòn lập ở t. Bình Tuy. Dân số 
năm 1965 là 18.038 người, nay 
thuộc t. Thuận Hải, h. lị trên s. 
La Nga, ở Tây Bắc tp. Phan Thiết. 
HOÀI NHÂN: Phủ ở phía tây-bắc 
t. Bình Định thời Nguyễn. Là đất 
h. Tượng Lâm củ; lĩnh 3 h. và tính 
nhiếp 2 h.: Phù Cát (trước là Phù 
Ly), Bêng Sơn, Tuy Viên, Phù Mỹ 
(trước là Phù Ly), Tuy Phúc 
(trước là Tuy Viễn). 

HOÀI NHÂN: Tên phủ thời Lê, 
ở phía nam trấn Quảng Nam; có 
3h.; Bồng Sơn, Phù Ly (sau chia 
làm 2 h. Phù Mỹ và Phù Cát). Tây 
giáp Ai Lao, n. chạy từ đầu nguồn 
cho đến bở biến. Trong phủ có 
thành Đồ Bàn, xưa là kinh đô của 
nước Chiêm, lộng lẫy, kiên cố. Là 
một phủ Giàu có, sản vật nhiều 
thứ quý hiếm, lúa thóc, súc vật 


cũng nhiều. N. s. có nhiều thắng 


cảnh, có đầm nước nóng bốc hơi 
rất lạ. 


HOẠI VIÊN: Cũng gọi là dịch 
trạm Hoài Viên, xây dựng năm 
1044 ở hữu ngạn s. Hồng, đối diện 
với Thăng Long, làm nơi đón tiếp 
và là chỗ nghỉ của các sứ thần 
nước ngoài đến Đại Việt. Đến thời 
Hậu Lê trạm bị bỏ, chuyển về khu 
VỨC sau này là phố Quán Sứ. Vị 
tri dịch tram Hoài Viễn ở khoảng 


ttr. Gia Lâm và x. Bề Đề, h. Gia 
Lâm, tp. Hà Nội. 


HOAN CHÂU: Thành ở phía tây- 
nam phủ Giao Châu (thời thuộc 
Minh). Tương truyền, đấy là đât 
nước Việt Thường đời xưa. Đời 
Tần thuộc Tượng Quận. Đời Hán 
thuộc q. Cửu Chân. Đời Lương 
đặt làm Đức Châu. Năm khai 
Hoàng thứ 18, đổi gọi là Hoan 
Châu; Tân Đường thư chép: Hoan 
Châu đất ngăn mấy lần biển, 
giáp với nước Văn Đan, nước 
Chiêm Bà. Đời Lương năm Đại 
Đồng thứ 9, tướng của Lý Bôn là 
Phạm Tu đánh tan quản Lâm Ấp 
ở Cửu Đức. 

HOAN ĐƯỜNG: Châu về đời 
Tiền Lê, là châu Thạch Đường 
thời Minh thuộc đến đời Lê đổi là 
h. Nam Đường thuộc thừa tuyên 
Nghệ An; đời Đồng Khánh ky huý 
chữ Đường, đối là h. Nam Đàn, 
thuộc t. Nghệ An. 


HOÀN HẬU: X. thuộc h. Quỳnh 
Lưu, t. Nghệ An, quê Hồ 5ï Dương 
(? - 1681). 1652 đỗ đồng tiến sĩ. 
Làm quan, từng cầm quân đánh 
Mạc, 1673 đi sứ Trung Quốc, rồi 
bổ dụng Thượng thư bộ Hinh. 
Ông có đóng góp vào nhiều công 
trình học thuật. 

HOÀN KIẾM: Hay hồ Lục Thuỷ 
(vì sắc nước màu lục) - hồ ở thành 
Thăng Long xưa, nay ở trung tâm 
tp. Hà Nội, dấu vết của dòng s. 
Hồng di chuyển - Xưa Lê Thái tổ 
dạo thuyền trên hồ thấy một con 
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rùa nổi lên dâng gươm báu để diệt 
giặc Minh. Sau ngày chiến thăng, 
nhà vua hoan lại thanh gươm đó 
cho rùa. Hồ trước rộng và kéo dài 


tới phía Hang Chuối, sau chúa. 


Trịnh cho đắp một con đường 
ngăn đôi hồ, phần phía Nam là 
Hưữu Vọng, phân phia Bắc là Tả 
Vọng. Bên cạnh hồ, về phía Tây 
có đến thờ Lê Lợi, tượng đồng 
dựng năm 1888, ở cạnh câu lạc bộ 
Thống Nhát. ỞƠ giửa hồ có tháp 
Rùa, góc Đông Bác có đến Ngọc 
Sm. Hoàn Kiếm hay Hoàn Gươm 
là găn Hiển với sự tích trả lại 
kiếm thần; củng gọi tất là hồ 
Gươm hay hỏ Kiếm. 


HOÀN KIẾM: Q. ở phía Đông Bắc 
tp. Hà Nội (trước năm 1980 gọi 
là khu phố), gồm 24 ph., có hồ Hoàn 
Kiếm ở trung tảm. Xưa là đất phố 
ph. của thành Thăng Long, thuộc 
tổng Tiền Túc và Hữu Túc, h. Thọ 
Xương; đến đời Nguyễn đổi la tổng 
Thuan Mỹ, Đóng Thọ và Phúc Lâm. 
Di tích: cửa Ô Quan Chương, chợ 
Đồng Xuân, đến Lê Lợi có tượng 
đồng, đến Ngọc Sơn, đến Ba Kiệu, 
Nhà Lưu niệm số 48 Hàng Ngang. 
Q. Hoàn Kiếm là qué của Vương 
Hoàng Tuyến (1929 - 1989), nhà 
giáo, nhà đản tộc học. Tác phẩm, 
Tình hình công thương nghiệp Việt 
-Nam trong thơi Lê - Mạc, Các dân 
tộc nguồn góc Nam Á ở miền Bắc 
Việt Nam. Sự phân bố dân tộc và 
cư dân miễn Bác Việt Nam. 


HOÀN LONG: Tên một h. thuộc 
t. Hà Đông. thanh lập năm 1914. 


Văn Tân 


Sau khi bỏ khu vực ngoại thanh 
Hà Nội, h. lị là Thái Hà Ấp, gồm 
một số th. trại của h. Thọ Xương, 
mấy tổng của h. Vĩnh Thuận, Từ 
Liêm và Thanh Tri Ngày 
11/7/1942 sáp nhập vào tp. Hà 
Nội, thành khu đại lý đặc biệt của 
tp. Sau cách mạng tháng Tám 
năm 1945 bãi bỏ. 

HOÀN VƯƠNG: Là tên gọi 
vương quốc của dân tộc Chăm, 
khởi đầu từ năm 785 với đời vua 
Rudrakola. Hoàn Vương la sự kế 
tục của Vương quốc Lâm Ấp trước 
đó về mọi mặt chỉnh trị - kinh tế 
- xã hội. Đến giữa tk. VIII không 
còn tên gọi Lâm Áp nữa. Hoàn 
Vương ứng với triều đại thứ V của 
dân tộc Chămpa, với ð đời vua, 
kéo đải từ năm 758 đến năm 8ã0: 
Prithivindravarman, Satyavar- 
man, Indravarman L, Harivar- 
man I, Vikrantavarman II]; kinh 
đô ơ Virapura (Phan Rang). 


HOÀNG: Đền thuộc l. Hoàng Xá, 
x. Liên Mạc, h. Tử Liêm, Hà Nội, 
được xây dựng từ đầu tk. XX ở bái 
s. với khuôn viên rộng bao quanh. 
Đền Hoàng thờ Đức Thánh Trần 
và thờ Mẫu. Qui mô của đến có 
kiến trúc uy nghi với nhiều lớp 
nhà ngang dọc gồm sân, khu điện 
thờ gồm hơn 10 pho tượng, 10 câu 
đối, 5 bức hoành phi. Đền là cơ sở 
cách mạng của 4 quận từ 1946 
đến 1954, nơi liên Ìạc và che giấu, 
bảo vệ đồng chi Trường Chỉnh, 
Hoàng Quốc Việt, Hoàng Văn 
Thu, Nguyễn Lương Bằng. Chủ 
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đến bà Phạm Thị Cả từng được 
coi là "bà mẹ bên s. Hồng". Vì đến 
là cơ sở cách mạng, nên được thiết 
kế rất nhiêu cửa. Bể nước làm 
hầm bí mật. Hệ thống bài trí 
tượng gồm tam toà Thánh Mẫu, 
chầu đà tự. Ngoài có Trần triều, 
cung giửa Quan Triệu, Chúa Sơn 
trang, công đồng có lầu cô, lầu cậu 
và Địa Mẫu thờ bên ngoài. 

HOÀNG: Đình năm bên phải 
đường Nguyễn Phong Sắc, thuộc 
x. Cổ Nhuế, h. Từ Liêm, Hà Nội, 
thờ hoàng tử Đông Trịnh Vương, 
người có công giúp nhà Lý dẹp 
giác Văn Châu. Đình có kiến trúc 
khác biệt, gồm phương đình và 
đại bái. Phương đình 3 gian, xây 
dựng kiểu cột trụ vuông băng xi 
măng, lợp ngói mũi hài. Các bức 
cốn hồi chạm khác các đề tài khác 
nhau. Toà đại bái xây kiểu "tường 
hồi bít đốc”, bốn đao mái tạo dáng 
rồng lá. Nối liên đại bái với hậu 
cung là nhà cầu. Hậu cung làm 
kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. 
Trong đình còn lưu giữ nhiều đô 
thờ cúng, nối bật là cỗ kiệu bát 
công, 17 đạo sắc phong. Đình đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 25/1/1994. 


HOANG AN: Phủ đặt năm 1823 
ở trấn Vĩnh Thanh, sau đổi là t. 
Vĩnh Long, gồm 3 h. Tân An, Tân 
Ninh và Duy Minh. Phủ l ở Ba 
Vác (Va Việt). 


HOÀNG DIỆU: Tên gọi tp. Hà Nội 
hồi đầu Cách mạng tháng Tám. 


HOÀNG DƯƠNG: Trận vận 
động chiến đấu đầu tiên ở đồng 
bằng Bắc bộ, ngày 12/5/1950, 
quân ta tiêu diệt vị trí Hoàng 
Dương (Hà Đông), diệt gọn một 
đại đội địch. 


HOÀNG ĐỀ ĐỐC: Đền thờ Đẻ 
đốc Hoàng Công Thiệu tại quê 
nhà là x. Lộ Bói, h. Mộ Đức, t. 
Quảng Ngãi Hồi đầu triểu 
Nguyên, ông giử chức Đề đốc, có 
công đưa dân đi khai khẩn ruộng 
đất, đào khe dẫn nước. Sau khi 
ông mất, dân bản x. nhớ ơn lập 
đến thờ. 


HOÀNG ĐẾ: Vốn là thành Chà 
Bàn - kinh đô của Chàmpa xưa, 
được xây dựng vào khoảng tk. LX. 
Năm 1778, bảy năm sau cuộc 
khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn. Nguyễn 
Nhạc tự xưng là Trung ương 
Hoàng đế, lấy thanh Quy Nhơn 
(Chà Bàn) làm nơi thiết lập triều 
chính, gọi là Hoàng để thành. 
Thành có 3 lớp. Lớp thành ngoài 
hình chữ nhật có chu vi 7500 m. 
Năm 1814, nhà Nguyễn bỏ thành 
củ, xây thành mới cách 5km về 
phía Nam. Lớp thành ngoài gọi là 
kinh thanh, bao quanh cá một 
vùng dân cư, có các xóm thủ công. 
Tường thành xây bằng đá ong, 
cao 6m, có ốp thêm luỹ đất nên rất 
dày, khá kiên cố. Thành mở ð cửa: 
Tả, Hữu, Hậu ở ba phía Đông, 
Tây, Bác, riêng mặt phía Nam có 
2 cửa - Tiền (chính) và Tân Khai 
(phụ). Xế về phía đông-nam kinh 
thành là thành Nội (Hoàng 
thanh) hình chữ nhật, chu vi 
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1600m. Tường thành băng đá 
ong, ốp luỹ đất, trổ 3 cửa: Tiền ở 
phía nam, đông và tây đều có một, 
cửa năm ở vị trí chính giữa tường 
thanh. Trong Hoàng thành có Tử 
cấm thành, cũng hình chữ nhật, 
chu vi 600m. Tường thành xây 
băng đá ong, dày 1,50m, khá cao, 
chi mở 1 cửa ở phía nam gọi là 
Nam Lâu. Tương truyền, trong 
Hoàng thành có nhiều công trình 
kiến trúc lớn. Phia đông đào hồ 
Bao Sức, cạnh hồ xây Quan lộ 
quán, phía tây có đê Định Nhĩ; 
Giao Đàn. Ở giữa dựng lầu Bát 
giác đồ sộ, phía trước là cung 
Nguyên Bồng, hai bên có 2 đây 
nhà, nơi làm việc của các quan. 
Trong thành củng có những dị 
tích của người Chăm, như giếng 
vuông, tượng nghệ, gò Thập 
Tháp. Đặc biệt có ngôi tháp Cánh 
Tiên cao gần 20m. Các ngôi chùa 
Tháp Tháp Di Đà (xây năm 1688) 
và Nhạn Tháp có kiến trúc kỹ vì, 
trong đó còn giữ được nhiều hiện 
vật liên quan đến văn hoá 
Chămpa. 


HOÀNG ĐỨC: Mộ cổ ở th. Tiên 
Hưng, x. Hoàng Đức, h. Hoằng 
Hoá, t. Thanh Hoá. Mộ trong 
quan ngoài quách, chủ nhân là 
một phụ nữ, một quận chúa họ 
Trịnh. Chưa xác định niên đại 
chính xác. 

HOÀNG GIÁC: Chùa ở bờ phải 
s. Vân Xá, x. Hiền Sĩ, h. Quảng 
Điền, t. Quảng Trị Nơi đây 
nguyên có ngôi chủa cổ bỏ hoang, 
năm 1721, Nguyễn Phúc Chu 


nhân đến thăm x. cho dựng chùa 
trên nên củ, ban biển vàng đặt 
tên là Hoàng Giác tự. Ngoài điện 
chính chùa còn 2 toà nửa là Kế 
Thánh đường và cổ lâu. 


HOÀNG GIÁN: Đình x. Hoàng 
Gián, h. Chí Linh, t. Hải Dương, 
Đình thờ thành hoàng là thiền sự 
Giác Quảng Ứng (sống vào đời 
vua Trần Minh tông) có công 
chiêu dân khai phá ruộng hoang 
lập thành 1. Hoàng Gián. 


HOÀNG GIANG: Địa điểm ở t. 
Ninh Bình. Tháng 11/1600, nổ ra 
cuộc khởi nghĩa chông lại triểu 
đình nhà Lê, do Nguyễn Dung 
lãnh đạo, nổi lên ở Hoàng Giang. 


HOÀNG GIANG: Lộ về đời Trần, 
tương đương với một phần t. Nam 
Định sau này (Ÿ Yên, Vụ Bản, 
Vọng Doanh); về đời Lê thuộc 
trân Sơn Nam. 


HOÀNG GIANG: Th. ởh. Khang 
Lộc (Phong Lộc), phủ Quảng 
Ninh, t. Quảng Bình. Th. Hoàng 
Giang cùng với th. Phan Xá làm 
nghề thợ rèn về đời chúa Nguyên 
và chuyên đúc súng cho chính 
quyền Đàng Trong. 


HOÀNG HÀ: Đình th. Hoàng Hà, 
h. Gia Lâm, tp. Hà Nội. Định thờ 
2 vị thành hoàng là Viễn Sơn 
Linh thánh đại vương và Át Sơn 
Quý minh đại vương. Hai ông có 
công giúp Hùng Duệ vương đánh 
quân Thục. Sau chiến tháng, hai 
ông đi du lãm qua trại Hoàng 
Hà, thấy địa thế đẹp bèn làm 
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hai ngôi nhà để tỉnh dường. Hai 
năm sau thì hoá, vua truyền dựng 
đền thờ ở những nơi hai ông từng 
du lãm qua. 

HOÀNG HẠ: L. ở h. Phú Xuyên, 
t. Hà Tây. Năm 1937 ở đây người 
ta tìm được trống đồng cổ, gọi là 
trống đồng Hoàng Hạ. 


HOÀNG KIM: Đến của th. 
Nguyên Khiết Thượng, tổng Tả 
Túc, thờ Trần Hưng Đạo. Vị trí 
đến ở số 148 đường Trần Nhật 
Duật, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 


HOÀNG LIÊN SƠN: T. ở phía 
Tây Bác đặt ngày 27/12/1975 do 
hợp nhất 3 t. cũ là Lao Cai, Nghĩa 
Lộ và Yên Bái. Diện tích 14852 
kmỶ, dân số 1.032.749 người. Dãy 
n. Hoàng Liên Sơn chạy theo 
hướng Tây Bác - Đông Nam, giữa 
s. Hồng và s. Đa, từ biên giới Việt 
Trung đến h. Nho Quan (Ninh 
Bình), là dãy n. cao nhất ở nước 
ta, với đỉnh Phanxipăng 3143m. 
Dây n. này ngăn trở sự giao thông 
giửa vùng Tây Bắc với các t. lưu 
vực s. Hồng, chỉ có thể qua lại 


bằng các đèo cao: Mây, Khau Cọ, ˆ 


Ô Quy Hồ, Bạch Mõi Lương, Phu- 
taleng. Dãy n. có nhiều cây hoàng 
liên, nên có tên gọi. Năm 1991 
tách Hoàng Liên Sơn thành 2 t. 
Yên Bái và Lào Cai. 

HOANG LOAN: Di chỉ nằm cạnh 
chùa Hoàng Loan, x. An Đạo, h. 
Phong Châu, t. Phú Thọ. Phát 
hiện năm 1966, hiện vật có đồ đá 
và đồ gốm mang phong cách 
Phùng Nguyên. 


HOÀNG LOAN: Thành tại th. 
Điều Loan Hạ, x. Đại Đồng, h. 
Yên Bình, t. Yên Bái. Do Vũ Văn 
Mật đắp vào giữa tk. XVI, để 
chống nhau với nhà Mạc. Toà 
thành bị ngập nước khi xây hồ, 
Thác Bà. 

HOÀNG LONG: Đền ở bến đò 
Hoàng Long, h. Gia Viên, t. Ninh 
Bình. Tương truyền, hồi nhỏ, có 
lần Đinh Bộ Lĩnh bị chú đuổi, đến 
bến đò thì cụt đường. Vừa lúc ấy 
có hai con rồng vàng hiện lên cõng 
Bộ Lĩnh qua s.. Khi dẹp yên các 
sứ quân, lên ngôi hoàng đế, Định 
Bộ Lĩnh nhớ lại tích xưa đặt tên 
cho bến s. là Hoàng Long độ (bến 
đò Rồng Vàng), giao cho dân bản 
x. dựng đền thờ. 


HOÀNG LONG: H. thành lập ở 
t. Ninh Bình do hợp nhất 2 h. Nho 
Quan và Gia Viễn, có s. Hoàng 
Long chảy qua (hợp nhất năm 
1977). H. lị là ttr. Nho Quan, có 
đường 12 nối liền với Gián Khẩu, 
qua ttr. Me; đường ð9 đi tx. Tam 
Điệp ở phía Đông, qua Rịa. H. sản 
xuất khoai lang và thuôc lá 
ngon. Thắng cảnh: Địch Lộng, 
rừng Cúc Phương, s. n. Kênh Gà. 
Năm 1986, lại tách h. này ra làm 
2h.: Hoàng Long và Gia Viễn, cắt 
4 x. phía Tây Bác s. Bôi của h. 
Gia Viễn cũ vào h. Hoang Long 
mới. Tháng 11/1993 tái gọi là h. 
Nho Quan. 


HOÀNG LONG: §. ở t. Ninh 
Binh, chảy từ h. Yên Thuỷ (Hoà 


575 


Nguyễn Văn Tân 


Bình) hợp với s. Bôi ở Kênh Gà 
` (Gia Viễn) và vào s. Đáy ở Gián 
Khẩu. Khúc chảy qua x. Điểm Xá, 
có tên là Điểm Giang. Dọc bờ s. 
Hoàng Lang có quê Định Bộ Linh 
và kính đô Hoa Lư; quê quốc sự 
Nguyễn Minh Không triểu Lý. 
Nhiều địa danh lịch sử - văn hoá 
gãn với các |. ven s.: "Chuông 
Điểm, chợ Hối, hội Ngô Đồng". 
Trong chiên dịch Tây Nam Ninh 
Bình năm 1953, ta bản chim 1 tàu 
chiến Pháp ở ngã 3 Kênh Ga. 
_HOÀNG LỤC: Đền thờ An Biên 
tướng quân Hoàng Lục tại sinh 
quán của ông ở x. Lũng Định, h. 
Thượng Lang, t. Cao Bằng. Khi 
quân Tông xâm lược nước ta 
(1076), Hoang Lục đốc suất dân 
bản châu đánh lui quân giặc. 
Ông đả dâng lên vua Lý Nhân 
tông số ghi hộ tịch 8 châu, được 
phong là An Biên tướng quản. 
Sau ông dâng biểu xin đem quân 
đi đánh Ung Châu, không may tử 
trận. Vua sắc phong là đại 
vương, truyền cho dân bản châu 
lập đến thờ. 


HOÀNG MA: Đình l. Hoàng Ma 
tên nôm là Ì . Me Thượng), x. 
Hoàng Mai, h. Yên Dũng, t. Bác 
Giang, thờ thành hoàng là công 
chúa Thiêu Nương, con gái thứ 8 
của vua Lê Thánh tông. Bà từng 
cấp tiên cho dân Ì. Hoàng Ma để 
dựng chùa Tiểu Linh. Sau khi bà 
mất, dân bản x. nhớ ơn, dựng 
miếu thờ. 


HOÀNG MAI: Đình ở ph. Hoàng 
Văn Thụ, q. Hai Bà Trưng, Hạ 
Nội, thờ Trần Khát Chân, mật 
danh tướng thời Trần. Đình góm 
tiền đình, đại bái, nhà cần và 
cung đình, các bộ vị kèo mang 
phong cách kiến trúc thời 
Nguyễn. Trong đình còn nhiều 
hiện vật quý như voi đá, đại tự, 
cửa vòng, hương án... Đình (và 
chùa) đã được xếp hạng di tích 
lịch sử - kiến trúc - nghệ thuật 
ngày 5/2/1994. 


HOÀNG MAI: Mộ cổ ở khu Má 
Vẽ, nằm giữa 2 1. Hoàng Mai và 
Tương Mai, q. Hai Bà Trưng, tp. 
Hà Nội. Khai quật năm 1963, có 
356 hiện vật. Niên đại tk. II - V. 


HOÀNG MAI: L. ở tổng Hoàng 
Mai, h. Quỳnh Lưu, phủ Diễn 
Châu, t. Nghệ An. Năm l7ỗ?, 
Nguyên Hữu Cầu bị bắt ở đây. 
Vùng Hoàng Mai trước tk. XX là 
nơi heo hút âm u. Công trường 
khai thác đá thời Pháp thuộc để 
làm đường xe lửa Hà Nội - Vĩnh. 
Ga xe lửa ở km 246. 


HOÀNG MAI - MAI ĐỘNG: 
Hoàng Mai nay thuộc x. Hoàng 
Văn Thụ, h. Thanh Tri, và Mai 
Động, nay là ph. thuộc q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. Đây là vùng 
đất cổ, vốn là lò vật võ của 
Nguyễn Tam Trinh (danh tướng 
thời Hai Bà Trưng) và sau đó là 
thái ấp của Trần Khát Chân 
(danh tướng thời Trần). Mai 
Động thờ Nguyễn Tam Trinh, 
Hoàng Mai thờ Trần Khát Chân: 
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Cả hai l. đều mở hội vào ngày 10 
tháng Hai. 


HOÀNG NGÔ: Di chỉ tại x. 
Hoàng Ngộ, h. Quốc Oai, t. Hà 
Tây. Phát hiện năm 1958; hiện 
vật có 185 đồ đá, đồ đồng. Thuộc 
thời đại kim khi, loại hình văn 
hoá kch. Gò Mun. 


HOÀNG NHAM: Châu ở trấn 
Hưng Hoá về đời Lê, thổ âm là 
Mường Âm hay Mường Tông. 
Mường Tông ở trên bờ s. 
Mường Tè, cách biên giới Việt - 
Lào khoảng 15km (theo đường 
chim bay). 


HOÀNG SA: H. đảo Hoàng Sa 
của tp. Đà Nẵng, cách đất liền 
l0 hải lý, thành lập tháng 
12/1982. Quần đảo Hoàng Sa 
gồm trên 30 hòn lớn nhỏ, chia 
làm 2 nhóm: nhóm Lưỡi Liểm ở 
phía tây và nhóm An Vĩnh ở phía 
đông. Tất cả đều là đảo san hô 
phong hoá. Lớn nhất là đảo 
Hoàng Sa (dài 1km, rộng 700m), 
quanh đảo có bải cát vàng bao. 
bọc. Trên đảo, cây cối xanh tươi 
mọc thành rừng. Hai đảo Phú 
Lâm và Linh Côn có diện tích 
rộng 1,5 km. Tại đây cây cối cũng 
phong phú. Đảo Hoàng Sa củng 
như phần lớn các đảo khác trong 
Cụm có tài nguyên đáng chú ý là 
phân bón phốt phát vô tận. 


HOÀNG SƠN: Đền toa lạc tại th. 
Vĩnh Thịnh, x. Đại Áng, h. Thanh 
Trị, Hà Nội, nằm trong khu di 
tích cùng với đình Vĩnh Thịnh ở 


cạnh đó. Đền có từ thời Lý Công 
Uẩn, cách nay gần 1000 năm. 
Trong ngói đền, trên những kèo 
cột bằng gỗ, vẫn giữ được nguyên 
vẹn những nét chạm trổ từ xa 
xưa, rất tỉnh xảo và độc đáo. Qua 
mỗi lần trùng u, những mảng 
điêu khắc này lại được sơn son 
thếp vàng để nét tỉnh xảo càng 
thể hiện rõ. Trong đền, còn lưu 
giữ được 18 đạo sắc phong trong 
đó có đạo sắc "Hoàng Sơn Thánh 
Mẫu Vĩnh Thịnh giáng Thần Mẫu 
nghỉ thiên hạ chúa tế Việt Nam 
mã vàng Bồ tát Hoà Diệu đại 
vương ngọc điệp hạ". Hội đến 
được tổ chức vào ngày 27 và 28 
tháng Giêng hàng năm. 


HOÀNG SƠN: Đinh ở x. Nam 
Hoành, h. Nam Đàn, t. Nghệ An, 
dựng ở trung tâm x., hướng đông - 
nam bên bờ s. Lam, niên đại 
khoảng 1764, là di tích hiếm hoi 
ở miền Trung. Quy mô 5 gian, 2 
chái, một hậu cung nhỏ, trụ trên 
18 cột cái và 20 cột quân. Vì kèo 
căn bản kiểu chồng rường, vốn 
trước kia có sân đình. Thờ Tam 
toà Tứ vị. 

HOÀNG SƠN: X. ở h. Nông 
Cống, t. Thanh Hoá, trước là x. 
Châu Nhuế. Có di tích thành luỹ 
của Nguyễn Chích. Tháng 1417, 
nổ ra cuộc khởi nghĩa của nhân 
dân vùng Nam Thanh Hoá chống 
ách đô hộ của nhà Minh, do 
Nguyễn Chích lãnh đạo, lập căn 
cứ ở vùng n. Hoàng Sơn và 
Nghiêm Sơn, giáp s. Hoàng, thuộc 
địa phận hai h. Nông Cống và 
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Đông Sơm. Sau đó, năm 1420, 
Nguyễn Chích đem toàn bộ lực 
lượng tham gia khởi nghĩa Lam 
Sơn (1418 - 1427). 


HOÀNG SU PHỈ: H. thuộc t. Hà 
Giang, tách từ châu Vị Xuyên từ 
đời Lê, đại lý hành chính hỏi 
thuộc Pháp. Ở độ cao 320m, phía 
Bắc giáp t. Vân Nam (Trung 
Quốc). S. Chảy chảy qua h. lị. 
Đường ô tô từ h. lị Xín Mần theo 
s. Chảy đến h. lị Hoàng Su Phị, 
rồi qua h. Bắc Quang (qua đèo 
Cổng Trời). Sản xuất mận. Từ 
ngày 1⁄3 đến 20/4/1949, diễn ra 
chiến dịch tiến công của lực lượng 
vủ trang Liên khu 10 trên địa bàn 
hai t. Lào Cai - Hà Giang (gọi là 
Chiến dịch Lao - Hà) nhăm tiêu 
diệt sinh lực địch, giải phóng 
Hoàng 5u Phì, thu hẹp phạm vi 
chiếm đóng của Pháp, phối hợp 
với Chiến dịch Đông Bác II. 


HOÀNG SU PHÌ: Suối nước 
khoáng nóng ở h. Haàng Sụ Phì, 
t. Hà Giang. 


HOÀNG THÀNH: Một tên gọi 
khác của cung thành Thăng Long 
trước tk. XIX, và xây dựng từ 
năm 1010. Hoàng Thành bao bọc 
lây Câm Thành ở giữa, mở 4 
cửa Diệu Đức, Đại Hưng, Quảng 
Phúc và Tường Phù (Hoàng 
thanh thời Lý). Ngoài Hoàng 
thành là Kinh thành. 


HOÀNG THÀNH: Thành quét 
mau vàng xây ở Phú Xuân năm 
1804 đời Gia Long, hình gần 


vuông, một chiêu 600m, một 
chiều 622m, cao hơn 4m, có 4 cửa, 


HOÀNG TRẤN: Dinh đặt năm 
1778, thay cho tên củ đình Long 
Hồ gồm đất Đông Khẩu đạo 
(Sa Đéc), Tân Châu đạo, Châu 
Đốc đạo. Lị sở đóng ở Bà Lúc 
thuộc h. Tuân Nghĩa, nay thuộc 
t. Trà Vịnh. 


HOÀNG TRIỀU CƯƠNG THỔ: 
Tên tp. du lịch Đà Lạt do Bảo Đại 
đặt cách nay gần nửa tk., với ý 
định xây dựng thủ đô Đông 
Dương ở đây. Năm 1940, toàn 
quyền Đông Dương Decoux và 
một số quan chức trọng yếu khác 
của Phú toàn quyền dọn lên làm 
việc tận Đà lạt. Năm 1948, khi 
Pháp thực đưa Báo Đại trở lại: 
nắm quyền, tổng thống Pháp 
"khuyên" Bảo Đại lập Hoàng 
triều Cương thổ lấy Đà Lạt làm 
thủ đô. Ngày 14/4/1950, Bảo Đại 
ra dụ xác định địa phận của 
Cương thổ dưới quyền cai trị của 
Khâm mạng hoàng đế Nguyên 
Đệ. Tháng 11/1950, Báo đại lại ra 
dụ tách Đà Lạt khỏi t. Lâm Viên, 
với 10 khu phố. Công cuộc xây 
dựng Hoàng triều Cương thổ kéo 
dài từ 1950 đến 1954. Trong thời 
gian này, ở Đà Lạt xuất hiện khá 
nhiều biệt thự, nhà thờ và hàng 
loạt các công trình kiến trúc 
khác, đặc biệt là trường học. Cuối 
năm 1953, khi đã biết chắc phân 
thất bại, chính phủ Pháp dự định 
đưa ra một giải pháp trung lẬP 
cho Đà Lạt: mở rộng chính sách 
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đưa thật nhiều dân lên Đà Lạt, 
làm bức bình phong cho chủ 
trương "Việt - Pháp sống chung". 
Cuối cùng, chiến thắng Điện 
Biên Phủ đã cáo chung cho 
Hoàng triều Cương thổ. Tuy chỉ 
tản tại trong 5 năm đầy biến cố, 
nhưng Hoàng triểu Cương thổ 
luôn được các thế lực chính trị 
quan tâm, lưu ý. 


HOÀNG TRƯỜNG: X. ở h. 
Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá. Ngày 
14/10/1967, một lão dân quân x. 
này dùng súng trường bắn rơi 
máy bay Mỹ. 

HOÀNG VÂN: Chùa ở th. Đoài, 
x. Trung Thuy, h. Đan Phượng, t. 
Hà Tây. Năm 1786, chùa bị hư 
hại nặng, chuông bị phá đem đi 
đúc tiền. Năm 1814, dân x. quyên 
góp tu sửa lại chùa, hoà thượng 
Phúc Điều tới trụ trì chùa này, đã 
khuyến hoá thập phương để tùng 
tu chùa lần nửa, xây mới hành 
lang, cửa tam quan. 


HOÀNG VÂN (hay HOÀNH 


VÂN): L. ở h. Đông Yên, phử 


Khoái Châu (nay là h. Khoái 
Châu) t. Hưng yên. Quê Hoàng 
Nghĩa Kiên, Hoàng Nghĩa Thân, 
Hoàng Nghĩa Phi, Hoàng Nghĩa 
Giao, Hoàng Nghĩa Bá. 


HOÀNG XÁ: Đình I. Hoàng Xá, 
. Bây thuộc ttr. Quốc Oai, h. Quốc 

Oai, t, Hà Tây. Đình đã bị đổ, 
nhưng vẫn còn quán Đình, thờ 
thành hoàng là Lử Gia. Tương 
truyền, ông vốn là tế tướng nhà 
Triệu, trị vì phần đất Việt cổ từ 


năm 207 - 111 tr. Cn. Ông liên tục 
chống quân Nam Hán xâm lược, 
bảo vệ nhân dân và được tôn làm 
thành hoàng Ì. này từ rất lâu rồi. 


HOÀNG XÁ: Động trong n. 
Hoàng Xá thuộc địa phận th. 
Hoàng Xá, h. Quốc Oai, t. Hà Tây. 
Nhìn từ xa, n. trông giống một 
chú voi nằm phủ phục nên còn gọi 
là Tượng Linh. Trên lối vào có 2 
gò đất với thế rồng chầu. Trước 
cửa động là hồ sen rộng có tên là 
Giếng Cả. Cửa chính ở hướng 
đông - nam, thông xuyên n. sang 
hướng tây - bắc. Vòm động rộng, 
cao vài chục mét, có nhiều khoảng 
trống thông với tầng không. Có 
rất nhiều nhủ đá, muôn hình 
muôn vẻ. Cánh cửa chính, có một 
khoảng khá bằng phẳng, tương 
truyền là bãi voi cầm, nên gọi là 
Bãi Đầm. Lòng hang càng vào 
trong càng mở rộng, có thể chứa 
được hàng ngàn người. Ở vách đá 
lớn chắn ngang động, có tượng 
một quan văn tạc bằng đá. Đó là 
tượng Cao Xuân Dục, một vị 
quan thanh liêm nổi tiếng hồi tk. 
%XIX. Ra khỏi động, leo theo các 
bậc đá, đến lưng chừng n. là ngôi 
đền Thượng; dưới chân động là 
khu đền Hạ, cạnh đó có đền thờ 
Thánh Mẫu, song cả hai đã bị 
cháy trong kháng chiến, chỉ còn 
lại mấy cột đá. Gần cửa động có 
chùa Hoa Văn; phía sau động là 
chùa Một Mái. Đối diện với động 
là đình Hoàng Xá và quán Định 
(thờ thành Hoàng l.). Động Hoàng 
Xá không chỉ là một danh thắng, 
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mà còn là một di tích lịch sử có giá 
trị. Đây là nơi cất giữ 1,2 triệu 
đồng tiền của nước ta năm 1946; 
năm 1947, Bác Hồ về thăm động 
và nghỉ đêm tại chùa Một Mái. 
Tại đây tự vệ địa phương với vủ 
khí thô sơ chống lại hơn 2000 
quân Pháp, gây cho chúng nhiều 
tổn thất. 


HOÀNG XÁ: L. Hoàng Xá, h. 
Thư Trì, nay là x. Nguyên Xá, h. 
Và Thư, t. Thái Bình, quê Hoàng 
Công Chất (? - 1767). Từ 1739 nổi 
lên khởi nghĩa chống chính quyền 
Lâ - Trịnh; từ Khoái Châu, vào 
Thanh Hoá, rồi lên Tây Bắc, tập 
hợp các lực lượng người dân tộc 
giải phóng Mường Thanh; ông trở 
thanh vị chúa đất Mường Thanh. 


HOÀNH BỒ: H. thuộc phủ Sơn 
Định, t Quảng Yên (Quảng 
Ninh), trước là Hoành Phố, đời Lê 
đổi là Hoành Bỏ. H. có địa thế 
rộng nhất t. Quảng Ninh hiện 
nay. H. bao quanh tp. Hạ Long, 
t. lị t..Quảng Ninh. N. Am Háp 
cao nhất h. (1094m) về phía Đông 
h.. õ, Diễn vọng chảy ra cửa Lục 
ở tp. Hạ Long, vết tích thành nhà 
Mạc ở x. Xích Thổ xưa. Quê Tiến 
sĩ Vũ Phi Hồ. 
HƠÀNH BỒ:X. thuộc h. Hoành 
Sơn (sau đổi là Châu Bố Chính), 
nay thuộc h. Quảng Trạch, t. 
Quảng Bình, quê trạng nguyên 
Trương Xán. Đỗ trạng nguyên 
_khoá Bính Thìn (1256). 


HOÀNH SƠN: Đền ở x. Đại Áng, 


h. Thanh Tri, Hà Nội, thờ Liễu . 
Hạnh công chúa. Từ ngoài vào, 
đến gồm tam quan, tả hữu mạc, 
tiền tế, ống muống, hậu cung. 
Nhà tiền tế 5 gian, 6 hàng chân 
cột, vì kèo làm kiểu "thượng 
giường hạ kẻ”, trang trí kiến trúc 
khá đẹp và công phu. Các bức cốn 
được trang trí bằng nhiều màu 
sắc khác nhau, với các đề tài khác 
nhau. Hậu cung làm khá đơn 
giản, bên trong có 3 khám thờ và 
tượng công chúa Liễu Hạnh. Đền 
còn lưu giử nhiều đồ thờ bằng gỗ, 
sứ có giá trị. Đền đã được xếp 
hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 2/1/1991. 


HOÀNH SƠN: Đình ở x. Khánh 
Sơn (Nam Đàn - Nghệ An). Đây 
là ngôi đình lớn nhất vùng. Đình 
thờ Lý Nhật Quang, còn gọi là 
Tam Toà đại vương, người có công 
lớn, trong việc khai phá vùng 
Nam Kim vào giửa tk. XI và thờ 
thần Tư VỊ. Đình làm vào tháng 
2 năm 1763 dưới triều Lê Cảnh 
Hưng. Đình gồm 5 gian 2 chái và 
hậu cung nhỏ phía sau. Cả toà 
đình được trụ bởi 12 cột chính, 20 
cột phụ, cột nào củng to, chu vì 
trên 200cm. Trong số kiến trúc 
còn lại ít ỏi của miền Trung, đình 
Hoành Sơn cho thấy nhiều nét 
nghệ thuật thời Lê. Đó là tính 
khái quát cao trong bố cục, sự hải 
hoà giữa từng phần và toàn cụC 
giửa đường nét và hình khối. 

HOÀNH SƠN: Dãy n. xuất phát 
từ Trường Sơn chạy ngang F3 
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biển, giáp giới giửa t. Hà Tĩnh và 
Quảng Bình. Đường xuyên -Việt 
phải đi quan đèo Ngang. Tương 
truyền, Nguyễn Hoàng (tk. XVD) 
sợ bị Trịnh Kiểm tiêu diệt, hỏi kế 
Trang Trình Nguyễn Binh 
Khiêm, được ông ban câu sấm: 
"Hoành Sơn nhất đái, vạn đại 
dung thân" (Một dải Hoành Sơn 
dung thân muôn đời), Nguyễn 
Hoàng hiểu ý, xin vào trấn thủ 
Thuận Hoá (phía Nam Hoành 
Sơn) mở đầu dòng chúa Nguyễn, 
Nam tiến có quy mô, phân chia 
Đảng Trong, Đăng Ngoài. 


HOÀNH SƠN: L. ở tổng Nam 
Hoa, h. Thanh Chương, nay thuộc 
h, Nam Đàn, t. Nghệ An, ở sát đê 
hữu ngạn s. Cá. Đình Hoành Sơn 
to lớn, xây dựng vào tk. XVIHI, 
chạm trổ đẹp; thờ Lý Nhật 
Quang, có công chiêu dân đến 
sinh sống ở vùng này. Quê bố con 
Tạ Quang Diêm, Tạ Quang Bửu. 


HOÀNH SƠN: Luỹ đá trên n. 
Hoành Sơn, thời Nguyên thuộc h. 
Bình Chính, t. 
Tương truyền, luỷ do Ninh quận 
công Trịnh Toàn (đời Lê) xây 
dựng. Năm Lê Thịnh Đức, Trịnh 
Tráng sai con út là Toàn trấn thủ 
Nghệ An để chống nhau với tướng 
miễn Nam là Nguyễn Hữu Tiến, 
Nguyễn Hữu Dật Năm Đinh 
Dậu, Trịnh Tráng chết, con là Tạc 
lên nối ngôi. Toàn khi ấy đóng 
quân ở x. Quảng Khuyến, h. 
Thiên Lộc, đảo hào đắp luỹ, chia 
giữ chô yến hại. Tạc ngờ Toàn có 


Quảng Bình.. 


- âm mưu gì, bèn triệu Toàn về, 
tống giam ngục. Vậy chưa chắc 
Toàn đã đắp luỹ này. Việt sử 
chép: vua Lâm Ấp là Phạm Văn 
Cầu, Thái thú Nhật Nam là Chu 

- Phồn mưu lấy Hoành Sơn làm địa 
giới. Hoặc lúc ấy Lâm Ấp đắp luỹ 
chăng ? Lại thấy thơ của Bùi Tồn 
Trai có câu rằng: Cố thành Lâm 
'Áp trúc; Lục lộ Tử Công binh, 
nghĩa là thành củ do Lâm Ấp đắp, 
đường bộ do Tử Công (tức Hà Tử 
Công đời Trần Duệ tông) làm... 


HOĂNG ÂN: Chùa ở ph. Quảng 
Bá, h. Quảng Đức, nay thuộc tp. 
Hà Nội. Chùa do chính phi của 
Trịnh Tráng là Nguyễn Thị Ngọc 
Tú đề xướng và xuất tiền xây 
dựng năm 1628. Bà là con gái của 
Đoan quốc công Nguyễn Hoàng. 
Trong chùa có tượng bà Ngọc Tú. 
Năm 1844, Binh bộ Thượng thư 
kiêm Hà Ninh tổng đốc Mai Công 
Ngôn cúng tiền đúc một tượng 
Phật Di Đà. Năm 1923, tạc thêm 
2 tượng gỗ của Nguyễn Kim và 
Nguyễn Hoàng. 


HOĂNG ĐỨC: L. thuộc h. Hoằng 
Hoá, t. Thanh Hoá, quê Thôi Hữu 
(1914 - 1950). Ông hoạt động bên 
bỉ trong giới báo chí cách mạng từ 
trước 1845. Ông có làm thơ và viết 
ký. 


HOĂNG HOÁ: H. ở t. Thanh 
Hoá, Đời Định là giáp Cổ 
Hoằng, đời Lý là Cổ Đăng; Lê 
Thánh tông đổi là Hoăng Hoá. H. 
lị trước kia ở x. Tử Đà, sau chuyển 
về x. Bát Sơn. Quốc lộ lA và 
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đường xe lửa chạy 
từ Bắc xuống Nam 
qua ga Nghĩa Trang 
và Hàm Rồng. Một 
số Ì|. ven s. Mã nổi, 
tiếng về văn hoá: 
Từ Giang, Nguyệt 
Yên, Bột Thượng... 


Quê hương Nhứ 
Hốt Lưu Đình 
Chất, Lê Phụng ŸŠ 
Hiểu, Nguyễn 


Quỳnh, Nhữ Bá 8l, 
Nguyễn Đôn Tiết, 
Nguyễn Xiến Bột. 


HOĂNG NÔNG: L. thuộc ph. 
Tiên Hưng, t. Thái Binh, quê 
Nguyễn Can Mộng (1875 - 1953). 
1916 đỗ phó bảng, làm giáo sư 
chử Hán, sau về làm báo chí. 


HOÁNG PHÁP: Chủa toa lạc 
trên mảnh đất rộng 6 ha ở Thành 
Ông Năm, x. Tân Hiệp, h. Hóc 
Môn, tp. Hồ Chí Minh. Chùa do 
hoà thượng Ngộ Chân Tử xây 
dựng ở cánh rừng chổi năm 1957. 
Năm 19ã9 xây dựng chính điện 
mới và sau nay nối thêm mặt 
tiền chánh điện. Chính điện lớn, 
tháp Nhị Nghiêm được trùng tu 
năm 1995. Toàn cảnh chùa kiến 
trúc theo lõi chữ "công" với hình 
thức hiện đại, nhưng vẫn mang 
vẻ cổ kính của chủa miền Bác với 
góc đao cong vút, 2 tầng mái ngói 
màu đỏ. Toàn bộ nên móng đà 
cột, trần mái đều đúc bê-tông 
kiên cố, tường xây gạch, mặt 
ngoài dán gạch men. Toàn: bộ 
cánh cửa bao lam, án thờ làm 
bằng gỗ chạm trổ tỉnh vi. Bên trái 





Toàn cảnh chùa Hoằng Pháp - Hác Môn, TP. Hề Chỉ Minh - 


chính điện là tháp "Nhị Nghiêm”, 
kế đó là tháp các vị ni đã quá cố, 
tiếp đến là nhà ăn rộng, thoáng. 
mát, có hòn non bộ. Song song là 
dãy nhà dưỡng lão với tượng 
Quan Âm bằng đá trắng cao õm. 
Hàng năm vào Rằm tháng Giêng, 
tháng 4, tháng 7, tháng 10 Và các- 
ngày giỗ ky 16/10, chùa tổ chức 
ngày huý ky cố hoà thượng Ngộ 
Chân Tử. Ngày 2/2/2000 chủa tô 
chức đêm hội hoa đăng với hàng 
trăm chiếc lồng đèn treo quanh 
chủa, là một điểm rất. lý tướng do 
phật tử đến sinh hoạt dã ngoại. 


HOĂNG PHỤ: X. thuộc h. Hoằng 
Hoá, t. Thanh hoá, nơi phát hiện 
1 trống đồng (không rõ thời gian) 
thuộc loại Ï Heger. 


HOÁNG PHÚC: Tên cổ là chùa 
Kinh Thiên, ở I. Thuận Trạch, h. 
Lệ Ninh, t. Quảng Bình. Chùa 
trước ở nơi nước biển vờn quanh, 
non xanh bao bọc, trong chủa có 
quả chuông lớn nặng nghìn cân. 
Sau chỉ còn di tích mà thôi. Đến 
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năm 1609, Đoan quốc công 
Nguyễn Hoàng cho làm lại chùa 
trên nến củ. Năm 1716, chúa 
Nguyễn Phúc Chu cấp tiền tu 
sửa. Chùa còn được tu sửa vào các 
năm 1823, 1826 và 1842. 


HOẰNG PHƯỢNG: X. thuộc h. 
Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá, nơi 
nhân dân phát hiện được một số 
đỗ đẳng, đồ gốm cổ, trong đó có 2 
trống đồng, vào năm 1996. Chỉ 
còn lại mặt và một phần tang 
trống. Trên mặt trống có 9 vòng 
hoa văn, ở giữa là hình mặt trời 


12 tia. Trống có thể xếp vào loại ' 


I Heger. 


HOĂNG QUỐC CÔNG: Đền thờ 
Hoäng quốc công Đào Duy Từ, ở 
th. Cự Tài, h. Bông Sơn, t. Bình 
Định. Ông người quê ở Thanh 
Hoá, nổi tiếng th.g minh, học 
rộng, đã tìm đường vào Nam giúp 
chúa Nguyễn. Trước sau Đào Duy 
Từ giử chức phụ chính trong 8 
năm, giúp chúa Nguyên hoạch 
định nhiều chính sách hứửu hiệu 
đề củng cố thế lực ở Đàng Trong. 
Ong được coi là người đứng đầu 
trong các công thần khai quốc của 
họ chúa Nguyễn. Sau khi ông 
mất (1634), dân th. Cự Tài dựng 
đến thờ. 


HOĂNG TRỊ: Tên phú thời 
Nguyễn ở t. Vĩnh Long. Trước là 
đất tổng Tân An, châu Định Viễn; 
nằm 1808 thăng làm h., năm 
1823 lập làm phủ. Phủ này ở phía 
t., lĩnh 2 h., tính nhiếp 2 h., 22 


tổng, 152 x. th. và bang Hoa 
Kiều. Các h.: Bảo Hựu (trước là 
đất h. Bảo An), Tân Minh (trước 
là đất tổng Tân An); tính nhiếp: 
Duy Minh (trước là đất h. Tân 
Minh), Bảo An (trước là đất tổng 
Tân An). 


HOÁNG TRƯỜNG: Ngày 
14/10/1967, lần đầu tiên trên 
miền Bắc trung đội lão đân quân 
x. Hoằng Trường, h. Hoằng Hoá, 
t. Thanh Hoá, với 92 viên đạn 
súng bộ binh bắn rơi một máy bay 
phản lực Mỹ. Đây cũng là chiếc 
máy bay Mỹ thứ 2.400 bị bắn rơi 
trên miền Bắc. 


HOÁNG VINH: X. thuộc h. 
Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá, nơi 
phát hiện một trống đồng vào 
tháng 8/1971. Thuộc nhóm B kiểu 
B2. 


HÓC MỌI: Doi đất thấp thuộc th. 
Tân Hy, x. Binh Đông, h. Bình 
Sơn, t. Quảng Ngãi, nơi phát hiện 
1 rìu đá lạ, cỡ lớn, được cắm trước 
một ngôi mộ. Rau đã bị vỡ thành 
2 mảnh ở ngang vai; ghép 2 mảnh 
lại, rìu có kích thước: chiều cao từ 
đốc xuống lưỡi 46cm, chiều ngang 
rộng nhất 27cm, đốc 17cm, ngạnh 


thân 15em, lưỡi rộng 16cm, dày 


3,ñcm. Riu có chất liệu đá xanh, 
có hình dáng gần giống như rìu 
lưỡi xéo. Qua đoan định, riu có 
thể thuộc loại công cụ hậu kỳ đá 
mới. Riu có kích thước lớn, ít gặp 
ở nước ta. Riu được phát hiện một 
cách ngâu nhiên, đơn lẻ, không 
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gắn với tầng văn hoá nào. Tuy 
nhiên, tại đây, xưa kia có nhiều 
nền tháp và mọc nhiều cây trầm 
vó (để làm hương). Những chỉ tiết 
này gợi ra sự liên hệ giữa rìu đá 
và các di tích Chămpa. 

HÓC MÔN: Địa điểm ở t. Gia 
Định, h. lị h. Bình Long, phú Tân 
Bình, cách Sài Gòn 22 km. Xưa 
rất nhiều cọp, sau được mở mang, 
dân cư đông đúc phôn thịnh từ 
năm 1851. Đại lý hành chính hỏi 
thuộc Pháp. Hồi Mỹ-nguy là q.8, 
t. Gia Định, nay là h. Hóc Môn 
của tp. Hồ Chí Minh. Kênh đào 
Tráng Bảng: Bắc có nhánh s. nối 
liên với s. Vàm Cỏ Đông. Năm 
1885, Quản Hớn và Nguyễn Văn 
Bường lập căn cứ ở đây chống 
Pháp. Hội nghị Trung ương lần 
thứ 6 họp ở đây tháng 11/1939 do 
Phan Đăng Lưu và Lê Duẩn chủ 
trì. Quê Nguyễn Văn Minh. 


HỌC TRÒ (xóm): Tên dân gian 
gọi khu cư trú mé ngoài cửa 
Đông Nam thành Hà Nội củ 
(khoảng cuối phố Trảng Thi ngày 
nay); vì tại đây vào các năm Tý, 
Ngọ, Mão, Dậu, học trò các nơi 
tìm chỗ trọ học để tham dự thi 
hương ở Trường thi Hà Nội. Nên 
có tÊn gỌi. 

HOÈ NHAI: Chùa ở 19 phố Hàng 
Than, tp. Hà Nội, tương truyền có 
từ đời Lý, trải qua nhiều lần sửa 
chữa vào các năm 1678, 1899 và 
1952. Phạm vi chùa trước kia khá 
lớn, sang thời Pháp thuộc bị thu 
lại như hiện nay. Chùa có một số 


bia đá cổ hơn cả là bia dựng năm. 
1708. Trong chùa có nhiều tượng,. 
cổ nhất là tượng Cửu Long. Chùa 
này là chốn tổ của phái Tào Động, 
một trong 2 phái lớn của Phật 
giáo ở miền Bắc. 


-“HOÈ THỊ: Chùa, tên chứ là 


Hương Đô tự, thuộc th. Hoè Thị, - 
x. Xuân Phương, h. Từ Liêm, 

ngoại thành Hà Nội. Tương 
truyền, chùa được xây dựng vào 
tk. XVH, nhưng bị đổ nát, đến _ 
năm 1928 thì được dựng lại. Chùa 
có tam quan ngoại và tam quan 
nội, có quả chuông đúc năm 1982. 
Chùa xây trên một khu đất cao,. 
tiên đường gồm 5 gian, hậu cung 
3 gian, có đầy đủ tượng Phật, 
trong đó có pho Quan Âm Chuẩn 
Để 24 tay. Bên trái chùa là nhà 
Tổ, điện Mẫu, ở đây có quả 
chuông nhỏ. Chùa (và đình) đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
kiến trúc ngày 9/1/1990. 


HOÈ THỊ: Đình thuộc x. Xuân 
Phương, h. Từ Liêm (Hà Nội). 
Đình thờ vị thanh hoàng có tên là 
Phan Ông Tây Nhạc đại vương. 
Ông người gốc Thanh Hoá, người 
đã giúp vua Hùng đánh thăng 
quân Thục An Dương Vương và 
được vua Hùng gả cho 3 người 
hầu trong cung. Đình vốn có tử 
lâu đời, đã được sứa chứa nhiêu 
lần. Lần cuối cùng vào giữa tk. 
XIX. Đình có 2 toà nhà chạy song 
song và nối mái băng một máng 
lớn. Đó chính là toà đại đình củ, 
thời Nguyễn được sửa thành toa 
tiền tế. Nơi thờ chính là toà nhà 
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trong làm gắn liền với hậu cung. 
Toà tiền tế gồm 3 gian, 2 chái, 
gian giữa rộng gấp đôi các gian 
bên. Đình Hoè Thị còn lưu giữ 
được nhiều hiện vật quý: bộ ngai 
thờ làm từ thời Lê được chạm trổ 
công phu, sơn son thiếp vàng rực 
rỡ. Hai long đình là nơi đặt bài vị 
của 2 bà vợ của vị thành hoàng 
nói trên. Bộ kiệu Bát cống củng 
còn giữ nguyên vẹn. Đình củng 
lưu giữ được 28 sắc phong. Sớơm 
nhất là 3 đạo sắc có niên đại Vĩnh 
Khánh thứ 2 (1730), Vĩnh Khánh 
thứ 6 (1734); 10 đạo sắc thời Cảnh 
Hưng, 5 đạo thời Tây Sơn và 4 đạo 
thời Nguyễn. 


HOE THỊ: Hoè Thị ở x. Xuân 
Phương, h. Từ Liêm, tp. Hà Nội. 
L. có tên nôm là Canh, có nghề 
canh cửi và nghề rèn. Tổ nghề rèn 
là Nguyễn Đắc. Cuối tk. XVII 
dân Hoè Thị kéo vào phố để mở 
mang nghề nghiệp. Cuối năm 
1947, 200 người lên Việt Bắc xây 
dựng xưởng rèn, sản xuất các loại 
vũ khí thô sơ cung cấp cho bộ đội. 
Trong kỹ thuật, khuôn luyện sắt 
thép (gồm ẩu và tôi) rất quan 
trọng. Kỹ thuật phụ thuộc vào thợ 
cả. Ngoài ra cần 3 thợ phụ. 


HÔI MÍT: Xóm thuộc x. Lăng Cô, 
h. Phú Lộc, t. Thừa Thiên - Huế. 
Ngày 12/1/1949, diễn ra trận 
phục kích đoàn tàu quân sự Pháp 
trên đoạn đường sắt Huế - Đà 
Nẵng tại xóm Hói Mit, do tiểu 
doàn 319 thuộc trung đoàn 101, 
phân khu Bình Trị Thiên và lực 
lượng vũ trang địa phương tiên 


hành trong thời kỳ đầu kháng 
chiến chống Pháp. 


HÒN BÀ: Đảo nhỏ gần đảo Côn 
Lôn, có một mỏm đá giống như. 
hình một người đàn bà đứng. 
HÒN CAU: Hòn Cau cách Côn ` 
Lôn chừng 12 km về phía đông- 
bác. Di chỉ năm trên bãi vụn san 
hô, điện tích khoảng 1000 mổ. 
Tầng văn hoá nằm ngay trên lớp 
canh tác, ở độ sâu 30 - 35cm. 
Khảo sát tháng 11/1995; thu được 
bàn mài rảnh và hàng trăm mảnh 
gốm ngay trên bề mặt di chỉ. Các 
di vật gồm: 23 mảnh tước, 242 
mảnh gốm, một số mảnh vỏ 
nhuyễn thể, xương thú và xương 
cá. Niên đại khoảng sơ kỳ thời đại 
kim khí. 

HÒN CHÉN: Điện Hòn Chén toa 
lạc trên n. Ngọc Trản, thuộc x. 
Hải Dương, tp. Huế. Điện thờ 
thánh Mẫu Po Nagar, tín ngưỡng 
của dân tộc Chăm xưa, và hiện 
nay gọi là Thánh Mẫu Thiên Y A 
Na; ngoài ra, tại đây còn thờ một 
số thần vị khác như Thuỷ Long, 


' Sơn Trung, Bà Thượng Ngàn... 


Hàng năm ở đây có nhiều kỳ lễ, 
nhưng lễ long trọng nhất là xuân 
tế vào tháng Hai, được triêu đình 
Huế các quan đại thần và chư tế. 


HÒN CHÔNG: N. ở sát bờ biển 
t. Hà Tiên (nay là t. Kiên Giang!). 
Nguyên là đảo, dần dần dính vào 
đất liền, cao 221m, cách tx. Hà 
Tiên 31km. Sản xuất nhiều hỗ 
tiêu. Nguyễn Trung Trực khởi 
nghĩa ở đây năm 1876. 
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HÒN ĐẤT: H. mới đặt ở t. Kiên 
Giang. Trước là h. Châu Thành A, 
phía tây Nam giáp vịnh Thái Lan 
có n. Hòn Đất nổi tiếng trong 
kháng chiến chống Mỹ, gắn 
liền với tiểu thuyết cùng tên của 
Anh Đức. 


HÒN GAI (hay HÒN GAY): 
Còn gọi là Hang Gol, tên x. ở h. 
Hoành Bỏ, t. Quảng Yên (nay là 
Quảng Ninh), ở phía Đông cửa 
Lục, liền bờ biến: Sau là tx. Hòn 
Gai, nay là tp. Hạ Long, t. lị t. 
Quảng Ninh. Có mỏ than đá. Nhà 
máy gỗ Hòn Gai. Cách Hải Phòng 
55 km, Cẩm Phả 29 km, Móng Cái 
180 km. Từ ngày 4⁄3 đến 
30/4/1949, diễn ra chiến dịch tiến 
công ở khu vực Hòn Gai - Cẩm 
Phả - Móng Cái (gọi là Chiến dịch 
Đông Bác II), do Bộ Tổng tư lệnh 
Quân đội nhân dân Việt Nam 
trực tiếp tổ chức chỉ đạo, nhằm 
tiêu diệt một bộ phản quân Pháp, 
củng cố và phát. triển cơ sở, đánh 
kạc hướng địch, tạo thế thuận lợi 
cho mặt trận chính Cao - Băc - 
Lang. 


HÒN GIO (hay HÒN TRO): Đảo 
đá lửa xuất hiện năm 1923, cách 
bờ biển Phan Thiết chừng 300 
km, nhưng chỉ một thời gian lại 
chìm xuống nước. 


HÒN KHOAI: Hòn Khoai cách 
mũi Cà Mau khoảng 7 hải lý về 
phia Nam. Đảo này thuộc t. Minh 
Hải, có diện tích gần 5 km”. Giữa 
đảo là đỉnh n. cao 318m, có một 
ngọn hải đăng. Trên đảo có rừng 
cây gỗ tốt và các cây ăn trái. Ở 


phía tây đảo có mạch suối tự 
nhiên tử khe n. chảy ra, nước 
không bao giờ cạn. Trên đảo Hòn 
Khoai có chừng 500 dân sống vẻ 
nghề làm rẫy và đánh cá. 
HÒN KHÓI (VÂN PHONG:: N. 
cao lỗ5m ở phía đông vúng Hòn 
Rhói (Vân Phong) ở t. Khánh 
Hoà; đảo đẹp, nhiều chim yến. 
HÒN MẼ: Ngày 2/8/1964, tàu 
khu trục "Mađôc” của Mỹ xâm 
phạm vùng biển miền Bắc giửa 


- Hòn Mê và Lạch Trường (Thanh 


Hoá). Trong trận đánh đầu tiên, 
bộ đội hải quân đã đánh đuổi 
chiếc khu trục hạm này, buộc nó 
phải tháo chạy khỏi vùng biển 
nước ta. Sau đó máy bay và tàu 
chiến Mỹ khiêu khích tấn công 
đơn vị hải quân của ta. Hải quản 
ta đã chống trả quyết liệt, bắn rơi 
một máy bay và bắn bị thương 2 
chiếc khác. 


HÒN MỘT: Điểm cao trên bờ s. 
Ba, tây-nam t. Phú Yên. Ngày 
31/3/1975, diễn ra trận tiến công 
của tiểu đoàn bộ binh 9 (trung 
đoàn 64) được tăng cường bộ binh, 
xe tăng, pháo binh cùng bộ đổi địa 
phương Phú Yên vào cụm quân 
chủ lực nguy Sài Gòn phòng ngữ 
ở Hòn Một. 

HÒN NẸ: Tên chử là Ni Sơn, đảo 
nhỏ trong vịnh Bác bộ, cách bở 
biển h. Kim Sơn 2km, phía Tây 
cửa Đáy. Do phủ sa các con S: 
Đáy, Càn, Mã bồi đắp, bờ biển 
càng ngày càng lan ra phía biển. 
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Một tương lai không xa, Hòn Nẹ 
sẽ dính vào đất liền. 
HÒN NGANG: Ngày 4/10/1970, 
bộ đội địa phương và du kích Phú 
Yên tiến công cứ điểm Hòn 
Ngang (h. lị Cẩm Sơn). Sau 20 
phút chiến đấu kiên cường, dũng 
cảm, quân ta phá huỷ hầu hết 
lô cốt, trại lính, kho tàng, giết, 
làm bị thương 250 tên địch, thu 
nhiều vũ khí. 
HÒN PHỤ TỬ: Đảo đá või trong 
vịnh Thái Lan, cách bờ biển Kiên 
Giang khoảng 0,ỗ km, cạnh đảo 
Hòn Trẹm, gồm 2 mỏm đá, nhô 
lên gần nhau, cao thấp chênh lệch 
nhau chút ít và nghiêng một 
chiều. Hòn Phụ Tử là di tích danh 
thắng được xếp hang. 
HÒN THU: Còn có tên là hòn 
Thuận Tĩnh, cù lao Phú Quý, Ko- 
hrong (Cổ Long), nơi tập trung 
đàn cá thu, nên có tên gọi thế. 
Đảo hình bầu dục dài 8 km, rộng 
5 km, cách bờ biển Phan Thiết 90 
km về phía Đông - Đông Nam, 
dân số 8.000 người, sống về nghề 
đánh cá. Khí hậu mát mẻ. Hòn 
Thu là h. đảo của t. Bình Thuận, 
gôm 3 x. Tam Thành, Ngủ Phụng 
và Long Hải. 
HÒN TRỐNG MÁI: Ở Sầm Sơn 
(Thanh Hoá). Hai khối đá lớn, 
năm chồng lên nhau trên một quả 
đồi trông ra biển. Gán liền với tín 
ngưỡng phồn thực. 


HỖ: Toà thanh lớn của người 


Chăm ở Phú Yên, được xây ở x. 
Hoà Định Đông, h. Tuy Hoà. Hiện 
còn lại các phế tích tháp Hòn Mốc, 
Bàn Sen, tượng và tường thành. 
Thành chia làm 2 khu Đông và 
Tây. Khu Tây là thành Nội có phế 
tích tháp, móng có bình đồ vuông, 
mỗi cạnh 9,50m. Gạch xây tháp có 
20 loại, kích thước khác nhau. 
Hiện còn lại những đoạn tường 
thành cao 3 - Šm, rộng lỗ - 25m. 
Trong khu vực thành, đã phát 
hiện khá nhiều tượng Chăm, 
trong đó có tượng người, voi, trên 


bệ thờ có Linga - Yony. Thành có 


từ tk. XV - XVI với chức năng là 
trung tâm chính trị, kinh tế và 
văn hoá của Vương quốc Chămpa. 


HỒ BA BỀ: Một danh lam thắng 
cảnh thuộc địa phận t. Bắc Cạn. 
Hồ dài 8km, rộng 3km, gồm 3 hồ 
to hợp thành. Xung quanh hồ 
toàn là n. đá vôi, nhiều ngòi suối 
đua nhau chảy xuống hồ. Ven hồ 
cây mọc hoang dại cành lá um 
tùm. Trong những năm đầu 
kháng chiến chống Pháp, bản Vài 
ở bên bờ hồ này từng là nơi phát 
sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. 
HỒ BA HẦM: Là một trong 
những hang động đẹp ở khu Di 
sản thế giới Hạ Long. Hồ Ba Hầm 
nằm giửa đảo đá lớn Đầu Bê tiếp 
giáp với vùng biển Long Châu bát 
ngát. Đáy hang là mặt nước 
th.g với dòng hải lưu uốn lượn 
khuất khúc. Đây là một hệ thống 
gồm 3 trủng biển, có tiết diện 
tròn vách dựng đứng, th.g với 
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nhau qua một hang luồn hẹp và 
quanh co. Du khách vào phải đi 
bằng thuyển nhỏ, lách giữa 
những thạch nhủ từ trần buông 
rủ xuống. 

HỒ CHÍ MINH: Đền ở ấp Vĩnh 
Hội, x. Lương Đức, gần tx. Trà 
Vinh, t. Trà Vinh; do nhân dân 
địa phương xây dựng để ghi nhớ 
công ơn của Bác đối với sự nghiệp 
giải phóng dân tộc. Đến được 
khánh thành vào ngày 30 Tết 
1970 - 1971, dân đã tổ chức làm 
lễ rước ảnh và di chúc. Trong 
những ngày tháng ác liệt của 
chiến tranh, hề giặc phá, dân lại 
xây lại, ngày một to đẹp hơn. 
HỒ CHÍ MINH: Tên tp. Sài Gòn 
tử năm 1976 (thực ra, Quốc hội 
khoá Ï năm 19846 đã lấy tên Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đặt cho Sài 
Gòn). Thời Mỹ-nguy, tp. chỉ gồm 
8 q. nội thành, ngày nay được mở 
rộng ra, gồm cả t. Gia Định củ, 
thêm h. Củ Chi, với diện tích 
92.089 km”, dân số 4.322.300 
người (1998) gồm 17 q. và 5 h. Sài 
Gòn trước kia là tp. ăn chơi tiêu 
phi, nay trở thanh tp. có công 
nghiệp khá phát triển với nhiều 
nhà máy khác nhau, nhiều nông 
trường. Tp. lớn nhất và hải cảng 
quan trọng nhất của Việt Nam, 
cách biển 50 km theo đường chim 
bay. Khí hậu chia làm 2 mùa rö 
rệt: mùa khô từ tháng 11 đến 
tháng 4; mủa mưa từ tháng 5 đến 
tháng 10. Được xây dựng tử đầu 


tk. XVI, nằm ở trung tâm đồng 
bằng s. Cửu Long, trên bờ Sài 
Gòn. Pháp chiếm đóng từ năm 
1861 cho đến Cách mạng Tháng 
8 năm 1945. Thủ đô của các chính 


quyên do Pháp rồi Mỹ bảo trợ 


trong hai cuộc chiến tranh Đông 
Dương (1945 - 1975). Hả Chí 
Minh là trung tâm kinh tế, văn 
hoá, thương mại quan trọng bậc 
nhất của miền Nam Việt Nam, 
thu hút nhiều dự án của nước 
ngoài nhất, đầu mỗi giao thự 
quốc tế (sân bay Tân Sơn Nhất, 
cảng Sài Gòn). Công nghiệp nhẹ 
phát triển: dệt, may mặc, giấy, in, 
đồ hộp, xay xát gạo, máy lạnh, 
bia, nước mắm; dược phẩm: công 
nghiệp năng: thuốc trừ sâu, công 
nghiệp điện tử, hoá chất, sản xuất 
xe đạp, lắp ráp ô tô, đóng tàu, sản 
xuất xi măng, sản xuất các mặt 
hàng cao su... Thủ công nghiệp: 
sơn mài, thêu ren, sứ nghệ 
thuật,... Nông sản: lúa, khoai, cây 
ăn quả nhiệt đới, hồ tiêu, mía, 
dừa, cà phê, trầu, hạt điều. 
Các điểm du lịch: Thảo Cảm 
viên (xây dựng từ 1864 rộng 33 
ha, 2000 loài cây, 250 loài 
chím...), Bảo tàng Lịch sử (xây 
dựng từ 1929, tượng, đồ sứ, đô 
đồng, quần áo, nhạc cụ cô 
truyền); tp. có 150 chùa cô: chủa 
Vĩnh Nghiêm (xây dựng nắm 
1964, tháp cao 7 tầng, quả chuông 
của chủa do các nhà sư Nhật Bản 
tặng); chùa Giác Viên (xây dựnE 
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lẩn đầu năm '1803, 153 pho 
tượng); chùa Bà Thiên. Hậu, Hội 


trường Thống Nhất (trước là - 


dinh Độc Lập, xây dựng từ 1963 
- 1966); địa đạo Củ Chi (cách 
trung tâm tp. 35km, cơ sở kháng 
chiến chống Pháp và Mỹ trong 2 


cuộc chiến tranh); mộ Lê Văn. 
Duyệt (1763 - 1832) tức lăng Ông, 


hội hàng năm vào 30/7 âm lịch; 
Nhà thờ Đức Bà xây dựng năm 
1877 - 1880; chợ Bến Thành, Chợ 
Lớn (trung tâm thương nghiệp 
quan trọng); cảng Sài Gòn: tầu 
trên 10,000 tấn có thể cập bến. 
Tên "Sài Gòn” chưa rô nguồn gốc. 
Có thể là gọi chệch "Cây gòn", 
trước kia gòn mọc rất nhiều 
quanh luỹ - cũng có thể từ chữ 
Preikor tiếng Khmer. Những 
người Hoa ở miền Nam lại phiên 
âm "Sài Gòn" là "Tây Cống". 
HỒ CÔNG: Động ở dãy n. Xuân 
Đài thuộc địa phận x. Vĩnh Ninh, 
h. Vĩnh Lộc, là một trong những 
thắng cảnh nổi tiếng của Thanh 
Hoá. Động ở trên cao, có bậc đá 
thiên nhiên để lên. Trước cửa 
động có 4 chứ "Sơn bất tại cao”. 
Cuối động có tượng (thiên tạo) Hồ 
Công, gắn với truyền thuyết: có 
một tiên ông xuống vùng này bán 
thuốc chữa bệnh cho dân, tài sản 
không có gì ngoài quả bầu đeo sau 
lưng. Dân trong vùng gọi cụ là Hồ 
Công (cụ già đeo quả bầu). 

HỒ CƯƠNG: N. ở x. Thanh 


Truyền, h. Nam Đàn, Nghệ An; có 
miễu thờ Tân quận công Trịnh 


-Mô (tức Nguyễn Cảnh Hoan), 

người Ì Nông Sơn, bản h.. Ông 
thường đốc các tướng đánh 
Nguyễn Quyện (tướng nhà Mạc) 
đóng quân ở đấy, lập được nhiều 
chiến công. Sau đến Ngọc Sơn, bị 
bắt nhưng không chịu khuất. Nay 
còn miếu thờ ở Hồ Cương. 
HỒ ĐÌNH: Một tên gọi khác của 
đảo Kim Châu ở giửa hồ Văn 
trước Quốc Tử Giám, tp. Hà Nội. 
Vì ngày trước trên đảo dựng một 
ngôi đình hình cái hồ (bình) rượu, 
nên gọi là Hồ Đình. 


HỒ KHẨU: Đình tại số 20 Yên 
Thái, q. Tây Hồ, tp. Hà Nội, là 
đình của l. Hồ Khẩu củ, thờ 2 anh 
em Cống Lễ - Cá Lễ và tổ nghề 
làm giày. Đình bị phá năm 1947. 


HỒ KHẨU: L. củ, nay thuộc q. 
Tây Hồ, tp. Hà Nội, quê Lý Văn 
Phức (1785 - 1849). Đỗ cử nhân 
năm 1819, được bổ làm quan, 
từng tham gia các đoàn sứ đi 
Trung Quốc và một số nước ở 
Đông Nam Á. Ông còn dể lại 
nhiều sáng tác thơ văn, ghi chép 
lịch sử có giá trị. 

HỒ SEN: Di chỉ nam ở phía Bắc 
hồ Sen, trên một doi cát cổ, đảo 
Côn Lôn, t. Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Tại đây mưa gió đã làm xuất lộ 
những mảnh gốm trong một khu 
vực rộng chừng 200 m“. Gõm có 
xương màu hồng pha nhiều hạt 
cát to, dày trung bình 6 - 7mm, 
có lớp áo màu đỏ thổ hoàng. Niên 
đại khoảng 3500 - 4000 năm cách 
ngày nay. 
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HỖ TÂY: Công 
viên nước nằm ở 
ve bờ phía tây 
HỒ Tây thơ 
mộng. Công viên 
nước Hồ Tây là 
tổ hợp những 
công trình vui 
chơi giải trí 


thuộc loại hiện 
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Bắc. Với nhiều Toàn cảnh Công Viên Nước Hồ Tây 


trò chơi mới lạ, sinh động và hấp Một số hình ảnh Công Viên nước 
dân ở cả dưới nước lẫn trên cạn. Hồ Tây 
Đến với công viên nước Hồ Tâ y du 









khách đắm mình trong một khung 
cảnh hiện đại ngay giữa lòng thủ 
đô cổ kính và thanh lịch. Đây là 


điểm vui chơi giải trí lý tưởng 
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HỒ THÀNH: Hồ Thành thuộc x. 
Hồng Long, h. Nam Đàn, t. Nghệ 
An, cách Nam Đàn khoảng 9km 
về phía nam, cách Kim Liên 
khoảng 4km về phía tây. Đây là 
một toà thánh đất, có bình đồ chữ 
nhật dài khoảng 200m, rộng gần 
100m. Hồ Thành hiện nay chỉ còn 
bốn bức tường đất quay theo 4 
hướng không có cửa vào thành. 
Thành lấy đê s. Lam làm tường 
thành và lấy s. Lam làm ngoại 
hào thiên nhiên. Tường thành 
phía đông còn lại khá lớn, có chân 
thành rộng trung bình 8m. Phía 
_ Bắc thành có một địa danh đáng 
lưu tâm, đó là Long Môn (Cửa 
rông), Long Môn ngày nay là tên 
gọi của một làng. Hồ Thành còn 
liên quan tới ngôi tháp cổ có tên 
là tháp Nhạn. Qua khai quật cho 
thấy Nhạn tháp có niên đại xây 
dựng khoảng tk. V - VI. Và như 
thế Hồ Thành phải chăng cũng có 
từ tk. V-VI. 


HỒ THÀNH: Thành nhà Hồ - chỉ 
nước Chiêm Thành, ở x. An 


Nghiệp xưa, h. Tuy Hoà, t. Phú : 


Yên, bên bờ s. Đà Rằng, chu vi 
1100 trượng. 


HÒ THIÊN: Tên chùa thời Trần 
Ở x. Yên Sinh, h. Đông Triều, t. 
Quảng Ninh. Điều ngự Giác 
hoàng Trần Nhân tông từng đến 
chùa này đăng đàn thuyết pháp. 
Sau khi ông mất (1308), đệ tử tạc 
tượng thờ ở chùa. Trong nhiều 
năm sau, Hồ Thiên là một thiền 
Viện có tiếng. Chùa được trùng tu 
quY mô vào các năm 1729 và 


1735. Đầu tk. XIX chùa đã đổ nát, 
chỉ còn di tích. 

HỒ XÁ: L. ở h. Vĩnh Linh, t. 
Quảng Trị, nay là ttr. h. lị Vĩnh 
Linh, trên quốc lộ 1A và bờ s. Bến 
Hải, cách Quảng Trị 41km, cửa 
Tùng 6km. Xưa ở đấy có truông 
nhà Hỏ. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, Hồ Xá là ttr. tiền tiêu 
của miền Bắc. 

HỒ XUÂN HƯƠNG: Hồ ở trung 
tâm tp. Đà Lạt, t. Lâm Đồng, trên 
s. Cẩm Li, chu vi khoảng 500m. 
Hồi thuộc Pháp, trên bờ góc Tây 
Nam hồ có đinh quản đạo, nên còn 
gọi là hồ Ông Đạo. 


HỐ CHUỐI: Đồn trại lớn của 
Hoàng Hoa Thám ở trên s. Sợi, 
phủ Yên Thế, t. Bắc Giang, 
khoảng giữa Nhã Nam và s. Sỏi 
cách đường Nhã Nam - Chợ Gò 
khoảng 500m; Cuối năm 1890, 
Pháp tấn công vào Hố Chuối 3 
lần, đều bị đánh lui. 


HỘ BÁT: Một trong 8 đơn vị 
hành chính trực thuộc tp. Hà 
Nội, tồn tại từ năm 1904 - 1945; 
tương đương với tổ chức cấp q. sau 
này. Hộ có 8 ph. th., vị trí ở 
khoảng phía Tây q. Hai Bà Trưng 
hiện nay. 


HỘ LỤC: Một trong 8 hộ của tp. 
Hà Nội từ 1904 - 1945; có 19 ph. 
th., vị trí vào khoảng Tây q. Hoàn 
Kiếm và q. Đống Đa hiện nay. 


HỘ NGŨ: Một trong 8 hộ của tp. 
Hà Nội từ 1904-1945. Hộ có 13 ph. 
th.; vị trí ở vào khoảng phần phía 
Đông q. Hai Bà Trưng hiện nay. 
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HỘ NHẤT: Một trong 8 hộ của 
tp. Hà Nội từ 1904 - 1945. Hộ có 
ð ph. th.; vị trí ở vào khoảng phía 
Đông q. Ba Đình và phía Bắc q. 
Hoàn Kiếm hiện nay. 


HỘ NHỊ: Một trong 8 hộ của tp. 
Hà Nội, từ 1904 - 1945 vị trí ở vào 
khoảng giữa q. Hoàn Kiếm hiện 
nay. Hộ có 24 ph. th. 

HỘ PHÁP: Chùa toạ lạc tại th. 
Vạn Hạnh, ttr. Phú Mỹ, h. Tân 
Thành, t. Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Trước khi được khai phá, vùng 
đất toạ lạc chùa Hộ Pháp hiện 
nay còn là một khu rừng rậm 
hoang sơ. Năm 1970, sau khi khai 
phá xong một khu đất tương đối 
rộng rãi (khoảng 6 ha), thượng 
toạ Quảng Hiển đã cho xây dựng 
một ngôi am nhỏ đơn sơ, mái lá 
vách đất để làm nơi tu hành và 
cũng là một cơ sở hoạt động cách 
mạng trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ. Đến năm 1988, thượng 
toa Quảng Hiển đã cho trùng tu 


”—_._g- 


Toàn cảnh Hộ Pháp Tự 











: ˆ 12x -.ớy 
Tam Báo Tháp tại Hộ Pháp Tự 
chùa với dáng vẻ như ngày nay. 
Một ngôi bảo tháp 9 tầng cao 21m 
được khánh thành vào năm 2000, 
hiện đang thờ 54 xá lợi Phật do 
chủ tịch Hội Phật giáo thế giới 
tặng. Ngoài ngôi chánh điện rộng 
rãi với những nét hoa văn trang 
trí đặc sác, khuôn viên chùa còn 
có tượng Phật Quan Âm lộ thiên, 
chùa Một Cột, nhà 
thuỷ tạ và hoa viên 
được thiết kế theo 
phong cách Huế. 


HỘ QUỐC: Còn 
gọi là chùa Thanh 
Lương, tên chử là 
Am Khánh tự, ở ph: 
Thanh Lương, # 
Hai Bà Trưng, tP: 
Hà Nội. Ban đầu g0 
là Am Khánh, đến 
đời Lê, do chùa tố 
công trong việc giúp 
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vua trị vì đất nước nên được đổi 
thành Hộ Quốc. Chùa toạ lạc trên 
một khu đất khá cao, rộng khoảng 
3 sào. Theo bài minh trên chuông, 
chùa do Linh Lang đại vương đời 
Lý Thánh tông xây dựng. Đến tk. 
XVI nhà Mạc cướp ngôi, vua Lê 
phải lánh ra ở chùa, sau quân 
Mạc đến đốt phá. Nhà Lê Trung 
hưng nghĩ đến ơn trước đã xây 
dựng lại chùa tráng lệ hơn. Chùa 
được trùng tu sửa chữa nhiều lần. 
Mặt bằng hình chuôi vồ, gồm tiền 
đường 5 gian, chuôi vồ 3 gian. 
Trong chùa còn nhiều hiện vật và 
tượng Phật có giá trị, mang phong 
cách nghệ thuật Hậu Lê. Chùa 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 9/1/1990. 


HỘ QUỐC: Đền thuộc Ì. Tam 
Bảo, x. Phú Lâm, h. Tiên Sơn, t. 
Bắc Ninh. Đền thờ ông Trần Quý 
và bà Phương Dung, tục gọi là ông 
Cày, bà Cày hay ông bà Hộ Quốc. 
Truyền thuyết kể lại rằng: Khi bị 
quan quân nhà Lê truy đuổi, Lý 
Công Uẩn từ chùa Tiêu Sơn đã 
phải trốn chạy về khu rừng mành 
Tam Tảo. Chạy đến đây ông được 
Trần Quý và bà Phương Dung 
đang cày ruộng cứu giúp. Nhớ ơn 
hai người, sau khi lên ngôi vua, 
Lý Công Uấn đã cho lập đền thờ 
trên quê hương Tam Tảo để tôn 
thờ hai ông bà. Đền mang tên Hộ 
Quốc. Đền này xưa rất quy mô, 
sâm uất, nhưng nay chỉ còn lại 
toà Hậu cung và toà Bái đường 
với nhiều tài liệu và cổ vật quý 
như: tượng, ngai, hoành phi, câu 
đối, bia đá, ngựa thờ. 


HỘ QUỐC: Là một ngôi chùa cổ 


của Thăng Long trên đất ph. Cơ 
Xá. Vết tích hiện còn ở số 4 
Nguyễn Huy Tự, q. Hai Bà Trưng, 
tp. Hà Nội, một ngôi đền thờ Lý 
Thường Kiệt. Trong chùa, có 
chuông đồng đúc năm 1798, có bài. 
minh ghi lại truyền thuyết về nhà 
sư Khổng Minh Không sang 
Trung Quốc lấy đồng về đúc 4 vật 
báu của nước Đại Việt. 

HỘ TAM: Một trong 8 hộ của tp. 
Hà Nội từ 1904 đến 1945. Vị trí 
ở vào khoảng phía Đông hồ Hoàn 
Kiếm, q. Hoàn Kiếm hiện nay. Hộ 
có 21 ph. th. 


-HỘ THÀNH: Một trong 8 hộ của 


tp. Hà Nơi từ 1904 - 1945. Có 4 
ph. thự ứng với phần đất phía bắc 
hồ Thiên Quang, thuộc q. Hoàn 
Kiếm hiện nay. 

HỘ NHẤT: Một trong 8 hộ của 
tp. Hà Nội từ 1904 - 1945. Có 4 
ph. th. ứng với phần đất phía bắc 
hồ Thiền Quang, thuộc q. Hoàn 
Kiếm hiện nay. 


HỘ TỨ: Một trong 8 hộ của tp. 
Hà Nội từ 1904 - 1945. Hộ có lỗ 
ph. th.; vị trí ở vào khoảng phía 
Nam hồ Hoàn Kiếm, q. Hoàn 
Kiếm hiện nay. 


HỘ XÁ: X. ở tổng Hộ Xá, h. Giao 
Thuỷ, trấn Sơn Nam, nay là t. 
Nam Định. Có chùa Hộ Xá, nơi 
nhà sư Tuệ Tĩnh tu hành. 


HỔ CHÂU:Tên khác của bài 
Hoàng Dung, phía đông s. Hậu và 
s. Tân Đông, dài 35 dặm, có 2 th. 
Tĩnh Thái và Tân Lịch, h. Vĩnh 
An, ph. Tân Thành, t. An Giang, 
nay thuộc t. Đồng Tháp. Bãi có 
nhiều hổ, nên có tên gọi thế. 
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HỖ LAO: Địa điểm ở h. Đông 
Triều, t. Quảng Ninh. Có đất sét 
trắng, dân làm gốm sứ Bát Tràng 
phải mua đất ấy để bọc ngoài đất 
vàng làm đồ gốm. 


HỒ LAO: Đền ở gần Mai Sao, 
thuộc châu Ôn, trấn Lạng Sơn, 
nay là h. Chi Lăng, t. Lạng Sơn. 


HỒ NHAM: Chùa trên n. thuộc 
x. Vân Nham, t. Hà Tây. Xưa chỉ 
là động đá tự nhiên, vào đời Hồng 
Đức (1470 - 1497), kỳ lão địa 
phương sửa lại thành nơi thờ 
Phật, trên vách đá khác ba chữ 
"Hổ Nham Cương". Năm 1532, 
quan Giám sát ngự sử Hy Triết 
cho tiến hành tu sửa, mở thêm 7 
gian điện thờ và đổi gọi là chùa 
Hổ Nham, được coi là nơi danh 
thăng trong vùng. 


HỒ NHAM: H. thuộc châu Tuyên 
Quang, lộ Tam Giang, đời Trần, 
sau bỏ; nay tương đương với h. 
Yên Sơn, t. Tuyên Quang. 


HỔ QUYỀN:Đấutrườngxây dựng 
năm 1832 để tổ chức các trận chiến 
giửa voi và cọp cho vua quan và 
dân chúng xem giải trí. Công trình 
có giá trị cao về mặt lịch sử - văn 
hoá, là một di tích đặc biệt và độc 
đáo. Gần Hổ Quyển có đền Voi 
Ré, nơi thờ những con voi từng 
chiến đấu lập công trên trận mạc. 
Hổ Quyển và đền là những điểm 
du lịch của tp. Huế. 

HỒI MỸ: Đình của th. Hỏi Mỹ, 
tổng Kim Liên, h. Thọ Xương, thờ 
Quan Vân Trường, một nhân vật 
thời Tam Quốc. Vị trí đình ở số 9 
phố Bùi Thị Xuân, q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. 


HỒI QUAN: Đình ở x. Tương 
Giang, h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, 
Tiền tế cao ðm, mái hình long 
đình chảy dốc 2,45m. Trên mặt 
bằng 9m x 7,75m. Đại đình 5 gian 
2 chái, cao 7m, trên nền cao 
0,35m, diện tích 26,/90m x 
14,45m, mái như chiếc thuyền lớn 
úp ngược. Tấm bia úp ngược "Cấu 
tạo tân đình bị ký" niên đại 1715 
cho biết: ngày 18/11/1714, làm lễ 
phạt mộc giờ Dậu; ngày 19 tháng 
Chạp, đặt thượng lương giờ Ngọ; 
tháng 5 năm 1715, làm lễ khánh 
thành. 


HỘI AM: L. thuộc h. Vĩnh Bảo, 
tp. Hải Phòng, quê Đào Công 
Chính (1623 - ?). Nổi tiếng thần 
đồng, đỗ hương cống mới 13 tuổi. 
1656 đỗ Bảng nhãn, làm quan tới 
Lễ bộ Hưu thị lang. Ông khảo 
đính lại một số bộ sách, đặc biệt 
chủ biên cuốn sách về y học Bảo 
sinh diên thọ toát yếu. 


HỘI CHÂUƯ: Đền ở th. Bản Kỷ, x. 
Hội Châu, h. Thái Thuy, t. Thái 
Bình. Đền thờ Hoàng thái hậu 
Linh Nhân (tức Ÿ Lan nguyên 
phi) thời Lý. Bà sinh ra hoàng tử 
tức Lý Nhân tông. Sau khi bà 
mất, dân th. Bản Kỷ lập đền thờ. 


HỘI HẠ: Chùa ở x. Hợp Thịnh, 
h. Tam Nông, t. Phú Thọ. Chùa 
được dựng vào thời Hậu Lê. Hiện 
nay Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội 
có tôn trí pho tượng Bồ Tát 
Quan Thế Âm bằng gỗ tk. XVI. 
Tượng cao 1,70m, toà sen và đề 
cao 1,0m. 


Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


HÔI AN: Điểm du lịch văn hoá lý 
tưởng, đô thị cổ nằm bên tả ngạn 
s. Thu Bồn, xưa vốn là cửa bể Đại 
Chiêm. Ngay từ tk. XVI. Hội An 
đã là nơi đô hội, trên bến dưới 
thuyền, buôn bán nhộn nhịp. 
Nhiều thương nhân nước ngoài 
đến đây lập thương điếm kinh 
doanh. Khu di tích đô thị cổ Hội 
An rộng khoảng 2 km”, gồm 
nhiều phố hẹp, ngắn, chia cắt 
nhau như bàn cờ, với những khu 
nhà cổ, cao thấp lô nhô. Người 
Nhật và Trung Hoa sang đây lập 
nghiệp khá đông, để lại một số 
chùa, miếu, cầu, quán. 

Hội An (Faifô, Hoài Phố, Hải 
Phố) cách biển vài km. Xưa đây 
là vùng văn hoá Chàm, gần kinh 
đô Trà Kiệu và thánh địa Mỹ Sơn 
(nay còn một số di tích Chàm). Di 
tích văn hoá Việt sớm nhất là 
chùa Chúc Thánh khởi dựng từ 
1454 ở x. Cẩm Hà. Từ tk. XVI 
thương cảng Hội An ra đời và 
phát triển mạnh ở tk. XVII. 





Đềm Phố Cổ - 14 âm lịch hàng tháng 





ý 
Phố Cổ Hội An 
Người Nhật đến đây sớm, lập ra 
"phố Người Nhật" (nay là phố 
Trần Phú), dựng Lai Viễn Kiều 
(cầu Nhật Bản), trên có chùa cầu. 
Người Hoa xây miếu Quan Công 
(1653), chùa Thanh Long Bảo 
Khánh (1696), Kim Sơn (1697), 
Dương Thương Hội quán (1741), 
chùa Quan Âm 
(Minh Hương Phật 
tự) với nhiều bia 
vào các năm 1740, 
1753, 1783, Hội 
quán Phúc Kiến 
(1799). Nhiều người 
Ñ Việt vào xứ Đàng 
lÑ Trong làm ăn đã 
đến Hội An, như họ 
Trần đến vào đời 
Cảnh Hưng (1740 - 
1786), còn mộ tổ và 
nhà thờ. Tk. XIX 
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Hội An càng thêm 
sầm uất. Ngày càng 
nhiều kiến trúc tôn 
giáo: Văn Thánh 
miếu (sửa lại 1868), 
miếu Ngủ Hành 
(dựng năm 1863), 
các chùa Long An, 
Hải Tặng, Chúc 
Thánh lần lượt đúc 
chuông to. Các bang 
Hoa kiêu xây Hội 
quán riêng: Hội 
quán Quảng Triệu 
(1884), Triều Châu (1887), Hải 
Nam (1892), Phúc Kiến ‹ : 
Tk. XX: Hội An không còn glử vai 
trò quan trọng về kinh tế, song 
đình chùa vần được tu tạo. Hội An 
ngày nay còn giử đậm nét kiến 
trúc đô thị cổ với kiểu nhà hình 
ống dài, mái ngói rêu phong cổ 
kinh có đan xen những nhà mới 
2 - 3 tầng thanh lịch. Nha cổ Hội 
An nhà nào củng có "đôi mắt cửa” 
như hoa nở trước nhà, trong nhà 
chạm khác trang tri tinh tế, điển 
hình là các nhà 77 Trần Phú, 101 
Nguyên Thái Học. 

Hội An tuy nhỏ nhưng đây sức 
quyên rủ với tải nguyên du lịch 
tuyệt vời là một khu phố cổ có 
hang trăm ngôi nha, cửa hiệu, hội 
quán, nhà thơ tộc, câu, chùa, 
đình, miều... tất cả đều làm băng 
gô, lợp ngói âm dương và đã có 
tuôi thọ vai ba tk. Nơi đây với 
những Ì. nghề truyền thống tạo 
nên những sản phẩm gốm Thanh 
Ha và mộc Kìm Bông vô cùng tình 





Thaun quan âu lịch 


xảo. S. nước hữu tình ấp ôm 
những đảo s. bé nhỏ cùng khu 
chứa nước đầy ắp cá tôm là làng 
quê thanh bình êm ả ven s.. cù lao 
Chàm đậm nét hoang sơ, chưa 
chịu ảnh hưởng của nền văn minh 
hiện đại sẽ cho bạn hoà mình 
cùng thiên nhiên, đất trời. Hội An 
ngày nay là cả một quần thể kiến 
trúc, văn hoá, lịch sử, là một bảo 
tàng sống với đầy đủ giá trị. Hàng 
năm vào 1⁄4 Hội An tổ chức lễ hội 
Văn hoá - thể thao miền biên, 
14/8 lễ Trung thu và lê hội chúc 
xuân đã trở thành sinh hoạt 
không thể thiếu của người dân 
phố Hội. Đặc biệt, vào 14 hàng 
tháng, sư yên bình và vẻ đẹp 
huyền diệu của phố cổ sẽ lung 
linh hơn dưới ánh sáng của 
những chiếc đèn lồng hoà cùnế 
âm thanh ngọt ngào của những 
giọng thơ được tiếng sáo, tranh 
dặt dìu hoà quyện. Đô thị cô Hội 
An đã được UNESCO công nhận 
là Di sản văn hoá thế giới. 
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HÔI AN: Tx. trên s. Thu Bồn ở t. 
Quảng Nam. Dân số 63.700 người 
(1980). Cách Đà Năng 32km về 
phía Đông Nam. Về đời chúa 
'Nguyễn là thương cảng lớn được 
người phương Tây biết đến từ đầu 
tk. XVI Hội An là lị sở dinh 
Quảng Nam cho đến năm 1803. 
Hội An là khu di tích cổ hiện còn 
khá nguyên vẹn, không bị tác 





Chùa Cầu - Hội An 


động của chiến tranh và công cuộc 
đô thị hoá trong những năm 
chống Mỹ và hiện nay. 


HỘI KHÁNH: Th. thuộc q. Vạn: 
Ninh, t. Khánh Hoa, quê Thích 
Quảng Đức, chính tên là Lâm Văn 
Tuất ( 1897 - 1963). Xuất gia năm 
7 tuổi, hành đạo nhiều nơi. Ngày 
1/6/1963, đã tự thiêu ở Sài Gòn để 
bảo vệ tự do tín ngưỡng. 


HỘI KHÁNH: Chùa toa lạc ở số 
ĐỒ đường bác sĩ Yersin, ph. Phú 
Cường, tx. Thủ Dầu Một, t. Bình 
Dương. Chùa do thiền sư Đại 
Ngạn khai sơn năm 1741 ở trên 
đôi cao. Năm 1868, chùa được dời 
Xuong chân đồi và toạ lạc ở đấy 
cho đến nay. Hoà thượng Thích 


Từ Văn, đã cho xây dựng ngôi 
chùa Hội Khánh tại Pháp năm 
1920. Chùa hiện đặt văn phòng 
Ban trị sự Phật giáo t. Binh 
Dương. 


HỘI KH: L. thuộc h. Giao Thuỷ, 
t. Nam Định, quê Lê Trọng Hàm 
(1872 - 1931). Ong là một nhà nho 
có công phu tự học; thành lập và 
chủ trì: Nam Việt 
Đồng thiên hội, tập 
hợp các nhà nho yêu 
nước. Công trình do 
ông chủ biên là bộ 
sách Minh đô sư khá 
đồ sô. 

HỘI LINH QUÁN: 
Quán tại th. Ước Lễ, 
x. Tân Ước, h. Thanh 
Oai, t. Hà Tây. Là 
quán của Đạo giáo 
xây từ tk. XVII. Có 
tượng Tam Thanh 
(Ngọc Thanh, 
Thượng Thanh, Thái 
Thanh) điển hình của đạo Giáo và 
tượng Tam Thế của đạo Phật. 


HỘI MINH: H. vẻ đời Lê thuộc 
phủ Trà Lân, sau vì kiêng huy tên 
vua Trang tông (nhà Lê), đổi là 
Hội Nguyên, gồm 3 tổng; đời 
Nguyên thuộc phủ Tương Dương, 
t. Nghệ An. H. lị ở x. Kha Môn, 
nay bỏ. H. có con s. Huôi Nguyên 
chảy vào s. Cả ở phia trên khe Bố. 


HỘI PHƯỚC: Chùa toa lạc ở x. 
Tân Nhuận Đông, h. Châu Thanh, 
t. Đồng Tháp. Chùa trước đây là 
một am nhỏ, năm 1847, bà Ngôn 
cầu pháp ở chùa Giác Lâm, được 
hoà thượng đăttên chùa Hội Phước. 
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HỘI PHƯỚC: Chùa được thành 
lập khá sớm từ 1896 tại ấp Bàu 


Sen, x. Phước Lễ, h. Bà Rịa, t. Ỉ < 


Phước Trung, nay là khu phố 1, 
ph. Phước Nguyên, tx. Bà Rịa, t. 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Với tên cổ là 
chùa Cây Dương. Ông bà Hữu 
Đại (là người Hoa) đã lập nên 
ngôi chùa với mục đích làm nơi 
thờ cúng tổ tiên. Sau khi ông bà 
Hữu Đại mất, dân Phước Lễ 
tiếp nhận quản lý chùa. Năm 
1926 có các Hoà thượng Diệu 
Quang, Phổ Điền và Tâm Thiểu 
về sinh hoạt tại chùa, nhưng hoạt 
động chủ yếu là tu học và hành 
đạo. Năm 1992, Giáo hội Phật 
giáo mới bắt đầu chính thức quản 
lý chùa. Đương kim trụ trì chùa 
Hội Phước là thượng toạ Giác 
Hạnh. Từ khi tiếp quản chùa, đã 
từng bước phát triển mọi hoạt 
động về Phật pháp cũng như xây 
dựng cơ sở vật chất. Năm 1999 
chùa được tiến hành đại trùng tu, 





Chùa Hội Phước - Bà Rịa Vũng Tàu 





xây dựng quy mô hơn. Phía 
ngoài là cổng tam quan, phía 
chính diện là khu chính điện 
được thiết kế làm 2 tầng và trang 
trí hoa văn tỉnh xảo. Ngoài ra, 
chùa còn có khu nhà ở dành cho 
chư tăng và khu nhà thờ hài cốt 
của phật tử. Chùa Hội Phước là 
cơ sở của lớp sơ cấp 
Phật học trực thuộc 
Trường trung cấp 
Phật học Đại Tòng 
Lâm; là cơ sở tổ 
chức An cư kiết hạ 
Phật đản của tỉnh 
hội được tổ chức 


hàng năm. Các 
ngày lê: giô Tô 
21/10 và lễ câu 


đầu năm vào Rằm 
tháng Giêng. 


z=“oa 
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HỘI PHƯỚC: Ngôi 
chùa với tên cổ là 
chùa Ông Lớn, toạ 
lạc tại ấp Tân Triều, l 
x. Tân Bình, h. Vĩnh j 

Cửu, t. Đồng Nai. Í 
Chùa được xây 
dựng vào năm 1700, § 
lúc đầu chỉ là một 
am tranh nằm giữa NI 
rừng do ông Thiện Ệ 
Nghĩa đứng ra tạo { 
dựng. Trải qua một _ 
thời gian dài có 

nhiều vị sư trụ trì. 

Năm 1876 chùa được xây lại 
nhưng bị cháy. 1945 chùa xây 
dựng lại thành một ngôi chùa 
ngói nhỏ, trùng tu năm 1990. 
Tương truyền, ông Thiện Nghĩa 
nằm mơ thấy một vị tiên bảo đào 
sâu xuống 5 mét ở phía sau am sẽ 
gặp mặt ông Lớn, ai muốn cầu gì 
được nấy. Khi người ta đào lên, 
thấy một pho tượng rất nhỏ, 
nhưng khi đặt lên bàn lại thấy lớn 
dần. Hiện trong khuôn viên chùả 
vân còn cái giếng, nơi đào được 
pho tượng nói trên. Mặt tiền chùa 
quay hướng Tây Nam trên diện 
tích 200 m”. Phía trước chùa là 
chánh điện, giữa là phòng khách. 
Tiếp đến là nhà Tổ, bên phải 
chánh điện là Tây lang, Đông 
lang thờ hài cốt. Trong chùa còn 
các tượng Phật cổ bằng gõ: Di đà, 
Quan Am, Ngọc hoàng, ông 
Thiện, ông Ác, Nam Tào Bắc Đẩu, 
thế Chí. Các ngày cúng lễ trong 





Chùa Hội Phước— Vĩnh Cửa , Đồng Nai 


năm ngoài ngày Rằm, còn có ngày 
giỗ tổ vị khai sơn chùa vào ngày 
19 tháng 3 âm lịch, phật tử xa gần 
về đây rất đông. Chùa Hội Phước 
được khang trang như ngày nay 
là có công đóng góp to lớn của 
thượng toạ Thích Thiện Hiện, 
hiện đang trụ trì tại chùa. 
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Chánh Điện chùa Hội Phước 
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HỘI SƠN: Chùa ở trên đỉnh n. 
Châu Thới, phía nam h. Phước 
Chánh, t. Đồng Nai, Thiền sư 
Khánh Long từng trụ trì ở đây. 
Năm 1777, Lý Tài, một viên 
tướng người Hoa đá từng theo 
giúp Tây Sơn sau phản bội, đã lấy 
chùa làm căn cứ. 


HỘI SƠN: Di chỉ thuộc x. Long 
Bình, q. Thủ Đức, tp. Hồ Chí 
Minh. Phát hiện năm 1976, hiện 
vật gồm một số đồ đá, mảnh gốm. 


HỘI THỌ: Chùa toa lạc ở ấp Mỹ 
Hưng, x. Thiện Trí, h. Cái Bè, t. 
Tiên Giang. Chùa nguyên gốc là 
chùa Kim Chương, sau hoà 
thượng Minh Giác lập chùa, đổi 
tên là chùa Hội Thọ. Chùa bị hỏng 
hoàn toàn qua chiến tranh, nay 
đang được trùng tu. 


HỘI THỐNG: Đền của th. Thanh 
Hà, tổng Hậu Túc củ, thờ Liễu 
Hạnh công chúa và Thần đền 
Cờn, tức ba mẹ con vợ vua Tống 
Đế Bính (Trung Quốc). Vết tích 
đền ở số 77 Hàng Chiếu, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Hà Nội. 

HỘI THỐNG: L. Hội Thống nay 
là x. Xuân Hội, h. Nghi Xuân, t. 
Hà Tĩnh, là một l. nhiều người 
đánh cá. Hội Thống thờ Thần cá 
và Tứ vị thánh nương (tức bốn mẹ 
con vợ vua Tống Đế Bính, bị chết 
trôi dạt vào cửa Cờn), và được 
phong là Đại Càn Nam Hải quốc 
gia nương nương. Hàng năm vào 
cuối xuân, Ì. làm lễ Cầu ngư. 


HỘI TÔN: Chùa toa lạc tại ấp 8, 
x. Quới Sơn, h. Châu Thành, t. 
Bến Tre. Chùa được thiền sự 
Long Thiển dựng vào giữa tk. 
XVIIH. Vị trụ trì kế tiếp là hoà 
thượng Khánh Hưng đã trùng tu 
vào đầu tk. XD, tôn tạo tượng 


Phật và pháp khí, đúc đại hỏng 


chung năm 1805. Chùa còn được 
trùng tu vào các năm 1884, 1947 
và 1992. 


HỘI TRÀO: L. thuộc h. Hoằng 
Hoá, t. Thanh Hoá, quê Lương 
Đắc Bằng (1471 - 1521). 1499 đỗ 
bảng nhãn, làm quan đến Thượng 
thư bộ Lại. Ông nổi tiếng với bản 
sách tri bình, 14 chước dâng vua 
Tương Dực để yêu cầu sửa sang 
chính sự. Con và cháu nội ông 
cũng nổi tiếng thần đồng từ bé. 


HỘI VŨ: Đình th. Hội Vũ, nay là 
ngõ Phủ Doãn, q. Hoàn Kiếm, tp. 
Hà Nội. Đền thờ thành hoàng là 
Đức Thánh Bà tên huý là Mai 
Hoa công chúa. Tục truyền, vào 
đời Lê Cảnh Hưng (1740 - 1786). 
Bà đã báo mộng cho quan Giám 
biên phải dựng đền thờ, tế tự đầy 
đủ thì mới hết dịch bệnh. Song 
ông hiến cả dinh cơ và bàn thờ cho 
dân Ì. cùng thờ phụng. Đình hiện 
nay tức là nhà thờ trước kia của 
quan giám biên. 

HỘI XUYÊN: L.. thuộc h. Trường 
Tân, Hồng Châu, nay là h. Gia 


- Lộc, t. Hải Dương, quê Đoàn Nhử 


Hài (1280 - 1335). Ông là một tài 
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năng xuất sắc từ khi còn thiếu 
niên, khá tiêu biểu cho con người 
trí thức toàn diện của nước ta thời 
Trần; ông đã lập nhiều công lao 
to lớn; đi sứ Chiêm Thành, trông 
coi việc nội trị trong triều, giao 
trọng trấn ở các châu Ô - Rí, ông 
cũng giử chức chỉ huy quân đội. 


HỒNG: Tên người Pháp đặt cho 
s. Cái hay Nhị Hà chảy ở Bắc bộ 
Việt Nam. Nước s. đỏ ngầu do phù 
sa đất sét có pha sắt của t. Vân 
Nam bị bào mòn. S. dài khoảng 
1.183 km, đoạn chảy qua nước ta 
là 650 km, chảy theo hướng Tây 
Bắc - Đông Nam. Gặp s. Đà ở 
Trung Hà, từ đây nước s. Hồng 
tăng lên gấp bội. Đến Bạch Hạc 
thi gặp s. Lô; chảy ra biển ở cửa 
Ba Lạt. Đoạn từ Lào Cai đến Yên 
Bái có 26 thác, hơn 100 ghênh. S. 
Hồng có nhiều phụ lưu và chi lưu. 
Lưu vực s. Hồng bao gồm 3/4 diện 
tích Bắc bộ. Lượng phủ sa s., này 
rất lớn. Đập và nhà máy thuỷ 
điện ở Thác Bà và s. Đà. S. Hồng 
hay gây lủ, úng lụt. Việc đắp đê- 
đã được tiến hành từ lâu đời, như 
đê Cơ Xá quanh thành Thăng 
Long đã được đáp từ tk. X. Lượng 
phù sa rât lớn, tới 100 triệu 
tấn/năm. Cùng với hệ thống s. 
Thái Binh, là nguồn bồi đắp phù 
Sa, nước tưới và đường giao th.g, 
vận tải. S. Hồng là cái nôi của nền 
văn minh đồ đồng (Đông Sơn) rực 
Ở và nền văn minh lúa nước. 


HỒNG AN: Mộ cổ x. Hồng An, h. 
Hưng Hà, t. Thái Bình. Khai quật 


năm 1986. Di vật trong mộ có 
một số đồ gỗ và đồ đồng. Thuộc 
đời Trần. 


HỒNG ÂN: Chùa Hồng Ân còn 
có tên Bình Than, chùa thuộc 
th. Bình Than, x. Cao Đức, h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh, chùa Hồng 
Ấn củng chính là nơi nhà Trần đã 
tổ chức hội nghị các vương hầu 
quí tộc năm 1282, nhằm hạ quyết 
tâm đánh giặc Nguyên - Mông. 
Chùa làm theo lối chử "định" gồm 
ð gian tiền đường, 3 gian ống 
muống. Kết cấu kiến trúc theo 
tiền kẻ, hậu bẩy, chạm khắc đơn 
giản. Đông là phần kiến trúc của 
thời Nguyễn nhưng không còn 
nguyên vẹn, nhà tam bảo đã bị 
phá huỷ hoàn toàn và phần ống 
muống phải xây cất lại để làm 
hậu cung, vào những năm hoà 
bình lập lại. Các di vật trong chùa 
gồm ba pho Tam thế, hai pho 
tượng Thích Ca, một pho Phật Bà 
ngàn mắt ngàn tay biến thế, 2 pho ˆ 
A-nan, Ca Diếp, bốn pho tượng 
kim cương chân đáp sóng, tay 
chống mái chèo. Hai pho Hộ pháp, 
hai tượng đức ông và một số đồ 
thờ khác, như bình hương, câu 
đối... Chùa cũng còn giữ được ð 
tấm bia ghi chép những vân đề 
liên quan tới Ì. Bình Than và bản 
thân chùa này. 


HỒNG BÀNG: Q. nội thành 
thuộc tp. Hải Phòng, gồm 11 ph.. 
Bắc giáp s. Cấm, Đông giáp q. 
Ngô Quyền, Nam giáp q. Lê 
Chân. 
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HỒNG CHÂU: Đầu tk. XHI, 
nhân thê suy yếu của triều Lý, 
giặc cướp tụ tập nhiều, nhất là ở 
vung rưng n. Đoàn Thượng 
chiếm cứ Hồng Châu. Năm 1226, 
Trần Thủ Độ điều động các quân 
đi đánh dẹp, nhưng bình thế 
Thượng còn mạnh, không dẹp 
được. Hồng Châu là vùng đất 
phia tây bắc và phia nam t. Hải 
Dương. 


HỒNG CHÂU: Hỏng Châu, nay 
thuộc vùng h. Cẩm Bình, t. Hải 
Dương, quê Khúc Thừa Dụ, củng 
gọi là Khúc Tiên Chúa, một hảo 
tộc danh tiếng, được dân chúng 
tôn kính. Năm 906, nhân nên đô 
hộ nhà Đương do Tiết độ sứ Độc 
Cô Tổn hà khắc bị dân chúng oán 
trách chồng lại bị suy yêu, Khúc 
Thừa Dụu nối lên năm lây quyền 
bình và được suy tồn giữ chức Tiết 
độ sử. Nhà Đường ben chấp nhận. 
Ông khởi đầu cho quá trình phục 
hưng dân tộc, nhưng chưa đầy 
một nàm thì mât, con là Khúc 
Hạo lên thay. 


HỒNG CHÂU: Tên xưa của một 
phần t. Hải Dương thời Định, 
sau là vũng Ninh Giang, Bình 
Giang, quê Phạm Thị Trần (tk. 
XI. Có tài sắc, nói tiếng hát hay. 
Đình Tiên Hoàng phong cho ba 
chức Ưu bà, giao cho bà dạy múa 
hát trong cung. Bà được tôn là tổ 
nghề chèo. 


HỒNG CỨM (hay KHE CÚM:: 
VỊ trí trên s. Nậm Rôm, ở phía 
Nam Mường Thanh (Điện Biên 
Phú!, bị ta đánh chiếm trong đợt 


3 chiến dịch Điện Biên từ ngày 1 
đến 7/5/1954. 

HỒNG DÂN: H. của t. Bạc Liêu, 
có sân chím. Kênh Cà Mau - 
Phụng Hiệp chảy theo hướng 
Đông Bắc - Tây Nam qua h. lị là 
Phước Long, có đường ô tô nối liền 
với h. lị Vĩnh Lợi và tx. Bạc Liêu. 
HỒNG ĐÀ: Di chỉ tại x. Hồng Đà, 
h..Tam Thanh, t. Phú Thọ. Phát 
hiện năm 1969. Hiện vật có 53 đồ 
đá như bên tứ giác, bàn mài, lưỡi 
cưa, đồ trang sức... Đồ gốm có mật 
độ hoa văn dày đặc. Là di chỉ cư 
trú và xưởng chế tác đồ đá thuộc 
hấu kỳ đồ đá mới. 


HỒNG LIÊU: L. thuộc h. Trường 
Tân, phủ Hạ Hồng, nay là h. Gia 
Lặc, t. Hải Dương, quê Lương 
Như Hộc (tk. XV). 1442 độ thám 
hoa, đi sử sang nhà Minh hai lần, 
từng giữ nhiều chức vụ quan 
trọng. Ông có nhiều đóng góp 
trong việc sưu tầm thơ văn và lưu 
tâm đến nghề khác ván in sách. 


HỒNG LĨNH: N. ở phía Đông 
Bắc t. Hà Tĩnh, giáp biển Đông và 
ngăn cách 2 h. Nghị Xuân và Can 
Lộc, phía Nam s. Lam. cách tp. 
Vinh 16,5 km. Đỉnh cao nhật 
778m. Xưa cö rừng (ngan! nên ca 
gọi là Ngan Hôởng. Tục truyện, 
xưa có đàn chím hồng đến đậu Ø 
n. ấy, do đó có tên gọi n. Hồng 
Lĩnh. Trên n. có chùa cổ Hương 
Tích, con gái Sở Trang Vương 
(một trong ngủ bá đời Xuân Thu) 
sang tu ở chùa đó. Vua Kinh 
Dương Vương đóng đô ở n. Hồng 
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Linh, sau vua Hùng mới đời ra ở 
Cổ Tích (Phú Thọ). 


HỒNG LĨNH: T+x. thành lập năm 
1992, ở.giáp n. Hồng Lĩnh, gồm 
ttr. Hồng Lãnh và 4 x. trích ở h. 
Can Lộc (Hà Tĩnh), ở trên địa 
phận n. Bãi Vọt hoang vu xưa. Tx. 
có diện tích 5.809 ha và dân số 
35.000 người. Có 6 đơn vị hành 
chính: 2 ph., 4 x.. 


HỒNG LỘ: Tên t. Hải Dương về 
đời Lý. 

HỒNG NGỰ (hay HÙNG 
NGỤ): Đồn binh xưa ở phía Đông 
rạch Hợp Ân, t. An Giang xưa, 
trên s. Tiền, gần biên giới với 
Zampuchia. Q. hồi Mỹ-nguy; nay 
à h. thuộc t. Đồng Tháp. 5S. Sở 
Thương từ Cămpuchia chảy đến 
biên giới gặp s. Sở Hạ, rồi đổ vào 
s. Tiên. Có đường ô tô chạy dọc s. 
Tiền, nối tx. Cao Lãnh với Căm- 
puchia và tp. Mỹ Tho. 


HÔNG NGHIỆM: L. ở h. Nam 
Đường (Nam Đàn), trấn Nghệ An, 
về đời Minh Mạng đổi là Đan 
Nhiễm, vì ky chữ Hồng đế hệ nhà 
Nguyễn. Quê Phan Bội Châu. 


HỎNG PHÚC: Củng gọi là chùa 
Hoè Nhai, ở số 19 Hàng Than, q. 
Ba Đình, tp. Hà Nội. Là một ngôi 
chùa lớn được khởi tạo thời Lý, là 
cơ sở của tin đồ tăng ni theo phái 
Tào Động Phật giáo ở Thăng 
Long. Tại chùa này còn lưu nhiều 
dĩ sản văn hoá - tôn giáo lớn, đặc 
biệt là văn bia tạo năm 1693 ghi 
rõ đây là ph. Hoè Nhai cổ và là nơi 


có bến Đông Bộ nổi tiếng với chiến 
công thời Trần. 

HỒNG SƠN ĐẠI VƯƠNG: Miếu 
thờ Sơn thần n. Hồng Lĩnh, ở trên 
ngọn n. Hương Tích. N. Hồng 
Lĩnh gần am Thánh Mẫu (chùa 
Hương Tích), thuộc địa phận h. 
Can Lộc, t. Hà Tĩnh. Trước miếu 
có tấm biển thếp vàng do vua Lê 
ban, đề 5 chứ lớn: "Hồng Sơn đại 
vương miếu". 

HỒNG THÁI: L. ở h. Sơn Dương, 


_t. Tuyên Quang, bên cạnh s. Đáy 


Con. Địa phương nuôi nhiều ngựa 
nhất t.. Sau Hồng Thái và Kim 
Long hợp nhất thành x. mới Tân 
Trào. Đình Hồng Thái là di tích 
lịch sử, nơi Hội nghị toàn quốc 
của Đảng Cộng sản Đông Dương 
và Đại hội đại biểu quốc dân ngày 
16/8/1945. 

HỒNG THÁNH: Đền thờ Thái 
uý Phạm Cự Lạng ở th. Ngự Sử, 
h. Thọ Xương, nay thuộc tp. Hà 
Nội. Đền dựng năm 1037, đời Lý 
Thái tông. Phạm Cự Lạng trước 


ˆ giúp nhà Đinh, sau giúp nhà Tiền 


Lê đánh Chiêm Thành, có công, 
được thăng làm Thái uy. 


HỒNG TỪ: Chùa toạ lạc ở số 245 
đường Trần Hưng Đạo, ph. Quyết 
Tháng, tx. Kontum, t. Kontum. 
Chủa do hoà thượng Thích Đức 
Thiệu xây dựng vào năm 1958. 
được trùng tu vào các năm 1969, 
1986. Chùa đã trải qua 6 đời trụ 
trì. Chùa hiện đặt văn phòng Ban 
trị sự Phật giáo t. Kontum. 
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HỚI: L. Hới nay thuộc các x. Hải 
Tiền, Tân Lẻ, h. Hưng Hà, t. Thái 
Bình, một l. cổ có nghề làm chiếu 
cói nổi tiếng, tương truyền do 
Phạm Đôn Lễ (tk. XV) truyền dạy 
cho dân l.. Hàng năm vào ngày 
mông 6 tháng Giêng mở hội Ì., 
cũng gọi là hội chiếu. 

HỚN QUẢN: Đồn Binh do Pháp 
lập ra năm 1898, sau là đại lý 
hanh chính ở t. Thủ Dầu Một, 
phia Bäc tx. Thủ Dầu Một. Trạm 
thí nghiệm canh nông của Pháp 
từ hồi đầu tk. XX. Đồn điền cao 
su trên đường Sài Gòn - Lộc Ninh, 
cách Sài Gòn 111 km về phía Bắc. 
Hồi Mỹ-nguy, là t. lị t. Bình Long. 
Năm 1976, Hớn Quản hợp nhất 
với h. Lộc Ninh và h. Chơn Thành 
thành h. Bình Long, t. Song Bé. 
Từ tháng 11/1996, thuộc t. Bình 
Dương. Trong 3 ngay, từ 13 đến 
15/4/1972 quân giải phóng Binh 
Long tiến công mảnh liệt toàn bộ 
các cứ điểm của địch trong tx. 
Hớn Quan (còn gọi là An Lộc). 
Sau khi pháo binh băn phá dữ dội 
nhiều cư điểm, các chiến sĩ giải 
phóng đã đánh chiêm sân bay và 
các vị tri khac, tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng sinh lực và 
phương tiện chiến tranh của địch. 


HỢP LÊ: Di chi tại x. Long 
Xuyên, h. Câm Binh, t. Hải 
Dương. Phát hiện năm 1984, hiện 
vật góm hàng trăm đô gốm 
nguyên va hang ngan mảnh gôm 
vỡ. Đây la một lò nung gốm cổ vào 
các tk. XV - XVỊ. 


HỢP NHẤT: Di chỉ tại x. An 
Châu, h. Sơn Động, t. Bắc Giang. 
Phát hiện năm 1978, được 8 hiện 
vật đá cuội ghè đẻo. Thuộc văn 
hoá kch. Sơn VI. 


HỢP PHỐ: Tên q. thời Tấn Vũ 
Đế. Theo Tân Thư địa lý chí, có 
2.000 hộ, 6 h. Hợp Phố, Nam 
Binh, Đăng Xương, Từ Văn, Độc 
Chất, Châu Quan. 


HỢP TỰ: Chùa toa lạc ở khu phố 
Thành Đông, ph. Nam Hà, tx. Hà 
Tĩnh. Nguyên Hà Tĩnh trước đây 
có nhiều chùa, như Phật Học, Cổ 
Lâm, n. Nài. Sau do bị chiến 
tranh tàn phá, các ngôi chua bị 
hư hại nặng nề, các tượng thờ 
được đưa về đền Võ Miếu vào năm 
1955, nên được gọi là chùa Hợp 
Tự. Ơ chính điện, các pho tượng 
và chuông là của chùa Phật Học 
trước kia. 


HỦA LON: Di chỉ kch. ở bờ trái 
s. Đa, thuộc x. It Ong, h. Mường 
La, t. Sơn La. Khảo sát năm 1996. 
Thu được 9 công cụ cuội, gôm các 
loại hình: ru lười ngang đốc tron 
3 tiêu bản, riu ngang đôc thuôn 
nhọn 4 tiêu bản và phân tư viên 
cuội có 2 tiêu bản. Đây là di tích 
thêm s. ngoài trời, không có dâu 
vết cư tru. 


HUÊ CẦU: L. thuộc h. Mỹ Văn, 
t. Hưng Yên. Huê Cầu nổi tiếng 
về nghê nhuộm vải. Tục ngử: 
Đông Tĩnh bán thuốc, Huê Câu 
nhuộn thâm.. Những mâu 
nhuộm chủ yếu: đen (thâm), nâu, 
cham, đo, vang. 
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HUÊ LÂM: Là một 
trong những ngôi 
chùa nằm trong 
khu Đại Tòng Lâm 
thuộc th. Quảng 
Phú, ttr. Phú Mỹ, h. 
Châu Thành, t. Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 
Được xây dựng vào 
năm 1975, đã trải 
qua nhiều lần tràng 
tu, nay chùa đã trở 
nên bề thế, khang 
trang hơn với lối 
kiến trúc chùa chiền đặc trưng. 
Người có công khai sơn ra chùa 
Huê Lâm là cố Hoà thượng Thiện 
Hạ Hoá và Vị thượng toa - thuộc 
Tổ đình Ân Quang đã kêu gọi 
phật tử cùng tạo lập. Năm 1986 
chùa Huê Lâm bắt đầu kiến tạo 
nên ngôi Tam bảo. Sau nhiều lần 
trùng tu vào các năm 1987, 1988, 
1989 và 1990, đến nay cơ sở vật 
chất chùa Huê Lâm bao gồm ngôi 








Chùa Huê Lâm trước đại tràng tu 


Bảo tháp, khu Tây lang 3 gian: 
một gian dành cho sư trưởng 
hướng dẫn dạy dỗ ni chúng: một 
gian để tiếp khách và một gian 
dùng làm cơ sở dạy học cho con em 
địa phương. Còn có cả dãy nhà 
hậu, lập phòng phát hành kinh 
sách, tương chao, nhà trù... 
Tượng đài Quan Thế Âm đã được 
kiến tạo hoàn thành và tổ chức lễ 
an vị Bồ Tát vào năm 1990. Ngoài 
ra chùa còn xây dựng khu nhà 
nghỉ mát cho khách 
thập phương, mở 
trường học bên phía 
Đông lang, mở lớp 
bổ túc giáo lý cho ni 
chúng. Hiện nay 
chùa Huê Lâm là cơ 
sở của trường sơ cấp 
Phật học dành cho 
ni chúng Tân 
Thành. Đương kim 


" trụ trì là ni trưởng 
Thích Nữ Như 





Mô hình chùa Huê Lâm dang đại trùng tu 
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Ấn. Ngoài các ngày lễ truyền 
thống, còn có các ngày lễ Nhập hạ 
16/4, ngày Giải hạ 16/7 và ngày 
giỗ huý ky 24 tháng Giêng. 


HUÊ NGHIÊM: Chùa toa lạc ở 
._ gố 90/8 đường Đặng Văn Bị, ph. 
. Linh Tây, q. Thủ Đức, tp. Hồ Chí 
Minh. Chùa được thiển sư Thiệt 
._ Thuy khai sơn vào tk. XVIII. Lúc 
đầu, chùa xây ở vùng đất thấp, 
cách ngôi chùa hiện nay khoảng 
100m. Về sau, bà Nguyễn Thị 
Hiên đã hiến đất để xây dựng lại 
ngôi chùa. Chùa được trùng tu 
nhiều lần; lần trùng tu lớn nhất 
vào cuối tk. XIX do thiền sư Huệ 
Lưu tổ chức. Kiến trúc chùa hiện 
nay được thay đổi ở những lần 
trùng tu vào các năm 1960, 1969 
và 1990. Tên gọi Huê Nghiêm 
xuất phát từ việc lấy tên bộ kinh 
Huê Nghiêm đặt tên chùa. Các 
vị Tổ nối tiếp nhau trụ trì chùa 
Huê Nghiêm gồm: Tổ Tế Lý, Đạt 
Lý, Tế Giác, Tế Vĩnh, Huệ Lưu, 
Hồng Tín, Thiện Bửu, Khánh 
Bình, Trí Đức. Hàng năm vào 
ngày 6 tháng Mười và 2 tháng 
Giêng chùa tổ chức giỗ Tổ khai 
sơn và Tổ Huệ Lưu. Chùa Huê 
Nghiêm là di tích lịch sử - văn hoá 
của Phật giáo tp. Hồ Chí Minh, là 
điểm dừng chân nơi sống và hành 
đạo của nhiều vị danh tăng uyên 
thâm Phật pháp và tài đức. 


HUẾ: Tp. ở trung độ Việt Nam, 
xưa là kinh đô của triều Nguyễn, 
nay là t. lị t. Thừa Thiên - Huế. 
Nguyên tên là Châu Hoá đời 
Trần, đời Lê là thừa tuyên Thuận 


Hoá, đời Nguyễn là thành Phé 
Xuân hay Thuận Hoá. Thành Phú 
Xuân do chúa Nguyễn Phúc Trăn 
xây năm 1687; đến đời Nguyễn 


_ Phúc Khoát lấy Phú Xuân làm đô 


thành, xây đài điện, dinh thự. 
Năm 1902, mở rộng kinh thành 
Phú Xuân. Thành ở phía Bắc s. 
Hương. Phía Nam s. có n. Ngự 
Bình, đàn Nam Giao, và lăng tẩm 
các vua Nguyễn. Phố xá do người 
Pháp lập ra ở bên phải s. Hương. 
Cách Hà Nội 654 km, tp. Hồ Chí 
Minh 1071 km. Từ n. xuống, trên 
bờ hứu, cách tp. 10 km, bắt đầu 
khu lăng tẩm các vua nhà 
Nguyễn, đến ga, khu phố mới rổi 
đến Vỹ Dạ, Nam Phổ, đường đi 
Thuận An. Bờ tả là chùa Thiên 
Mụ rồi đến ph. Đông Ba, Gia Hội. 
Huế gồm 2 phần: thành và các ph. 
buôn bán cũ ở bờ Bắc s. Hương. 
Các phố kiểu mới ở bờ Nam. 
Thuận An là bãi biển nghi mát 
của Huế. Hai bờ s. Hương được 
nối liền bởi các cầu: xe lửa Bạch 
Hổ, Giả Viên, Tràng Tiển, Phú 
Xuân. Các trường đại học: Ÿ, 
Tổng hợp, Sư phạm. Quê Nguyễn 
Chí Thanh, Tố Hữu. 

Ngày 8/5/1963, hai vạn đồng 
bào Huế, trong đó có một nửa là 
tăng ni và tín đồ theo đạo Phật, 
phát động đợt đấu tranh chống 
chính quyền Diệm khủng bố tôn 
giáo, phản đối lệnh cấm tổ chức 
lễ Phật đán và treo cờ Phật tron§ 
các chùa. Bọn Diệm đã huy độnế 
cảnh sát, có xe tăng, đại bác đến 
đàn áp, làm 13 người chết, nhiều 
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người bị thương, gần 100 người bị 
bát. Phong trào đấu tranh của 
đồng bào Phật giáo càng phát 
triển mạnh mẽ.: Trong cuộc tiến 
công và nổi dậy đồng loạt đầu 
xuân Mậu Thân (1968), Huế là 
một điển hình về đánh địch trong 
tp. Quân dân Huế đã đánh hàng 
trăm trận, diệt 1 vạn địch, bắt 
sống 2 nghìn tên, bắn rơi phá huỷ 
118 máy bay, phá huỷ 250 xe 
quân sự, bắn chìm tàu 13 tàu 
chiến, quét sạch 53 vị trí địch, 
phá 2 nhà tù, giải phóng 2.200 
chiến sĩ cách mạng và đồng bào 
yêu nước. 
HUẾ (kinh thành): Là kinh đô 
của nước ta thời nhà Nguyễn. Xây 
dựng theo kiểu thức truyền thống 
phương Đông với 3 vòng thành: 
Phòng thành, Hoàng thành và Tử 
Cấm thành, lấy n. Ngự làm tiền 
án, côn Hến và cồn Dã Viên làm 
"tả long hữu hổ". Ba mặt bắc, 
đông, tây có s. Đào cùng với s. 
Hương ở mặt nam tạo thành thế 
"tứ thuỷ triều quy", hội đủ các thế 
ưu thắng của chốn đế đô theo 


thuật phong thuỷ. Ngày 16/9/. 


1866, cuộc khởi nghĩa nổ ra ở 
kinh thành Huế nhằm lật đổ vua 
Tự Đức, do anh em Đoàn Hữu 
Trưng, Đoàn Tư Trực khởi xướng, 
có sự hưởng ứng của 3.000 lính và 
thợ xây dựng lăng Tự Đức (Khiêm 
lăng) với vủ khí chủ yếu là chầy 
Biãả vôi. Triều đình gọi là "giặc 
châẩy vôi".Chính nơi đây, chiều 
ngày 30/8/1945, Bảo Đại - ông vua 
cuối cùng của nhà N guyền đã làm 
lễ thoái vị, trao ấn kiếm cho chính 


quyền cách mạng, chấm dứt nền 
dân chủ đã tồn tại mấy mươi tk. 
ở nước ta. 

HUẾ (lăng tẩm): Cùng với hệ 
thống thành quách và lâu đài 
cung điện bên bờ s. Hương, lăng 
tẩm các vua nhà Nguyễn trầm 
mặc nương mình dưới bóng th.g 
xanh đã góp phần tạo nên cảnh 
sắc hết sức độc đáo của chốn cố đô. 
Nhà Nguyễn có 13 đời vua, nhưng 
do những hoàn cảnh lịch sử phức 
tạp, nên hiện nay chỉ có 8 lăng, 
với những nét riêng biệt và vẻ đẹp 
khác nhau. Các lăng tẩm ở Huế 
đều nằm ở mạn tây nam kinh 
thành, xa nhất là lăng Gia Long 
(16 km), gần nhất là lăng Dục 
Đức (3 km). Đất xây lăng được 
chọn cực kỳ cẩn thận theo đúng 
những tiêu chuẩn tối ưu của 
thuật phong thuỷ: có n. án n. 
chầu, có hồ tụ thuỷ, có khe suối 
lưu th.g... Phần lớn các lăng đều 
được xây ngay khi vua còn đang 
trị vì (theo quan niệm "tức vị trị 
lăng"). Nhìn chung, cấu trúc của 
một lăng thường được chia làm 2 
khu vực: khu thờ phụng tưởng 
niệm (tẩm) và khu phần mộ 
(lăng). Các công trình kiến trúc 
chủ chốt được bố trí theo trật tự 
nhất định trên một trục chính 
xuyên suốt cả khu vực: hoặc trên 
những trục song song. Về đại thể 
bao gồm: cổng lớn, bái đình (sân 
chầu, hai bên có tượng quan văn 
tướng võ, voi ngựa), bị đình (nhà 
đặt bia "Thánh đức thần công”, 
sân tế nhiều tầng cấp, tẩm điện 
"điện thờ, nơi nhiều công trình 
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phụ như đông phối điện, tây phối 
điện ở hai bên phia trước thờ các 
công thần, tả tùng viện, hứu tùng 
viện, nơi ở của các cung nhân lo 
việc đền nhang), bửu thành (nơi 
đặt phần mộ)... Ngoài các công 
trình kiến trúc chủ yếu trên đây, 
trong các lăng thường còn có, hồ 
sen, n. giả, vườn hoa, vườn cây, 
đồi th.g, cầu, quán, đình, tạ... , tạo 
thành những cụm kiến trúc gắn 
bó hai hoà với khung cảnh thiên 
nhiên. Vây quanh khu lăng tẩm 
là một dãy trường thành (la 
thành, cúng có lăng không xây la 
thành). Ngoài la thành có một 
vành đai bảo vệ rất rộng gọi là 
"đất quan phòng”. Các thành 
phần cấu trúc của một khu lăng 
tấm nhìn chung, là như vậy, 
nhưng mỗi lăng lại có một kiểu 
thức sắp đặt phối trí riêng, phản 
ánh được phần nào tư tưởng, 
quan điểm thẩm mỹ, cá tính, thị 
hiểu... của từng ông vua, như 
lăng Gia Long thì đơn sơ nhưng 
hoành tráng, lăng Minh Mạng 
đường bệ thâm nghiêm, lăng 
Thiệu Trị có vẻ đẹp thanh thoát, 
hai hoà, lăng Tự Đức giàu chất 
thơ mộng, lăng Khải Định khéo 
léo, tỉnh xảo. 

HUỆ ĐỨC: Q. của My-nguy lập 
ữ t. An Giang, dân số năm 1965 
là 30 nghìn người. Nay là h. của 
t. An Giang. Năm 1977 hợp nhất 
với h. Châu Thành thành h. Châu 
Thành mới. 


HUỆ LÂM: Chùa toa lạc tại số 
154 đường Tùng Thiện Vương q. 


8, tp. Hồ Chí Minh. Tương truyền 
chùa được lập vào năm 1780, 
Ngôi chùa hiện nay do bà Chiêm 
Thị Mai hiến đất, bà Đỗ Hữu 
Phương cho trùng tụ vào năm 
1912. Chùa còn giữ được nhiều 
tượng cổ và bức hoành phi sơn son 
thếp vàng 5 chứ "Sắc tứ Huệ Lâm 
tự” do vụa Khải Định cấp. 


HUỆ NGHIÊM: Chùa ở số 20/8 
Đặng Văn Bi, q. Thủ Đức, tp. Hồ 
Chí Minh. Được thiên sư Thiệt 
Thoại khai sáng vào tk. XVIIIL 
Lúc đầu chủa dựng ở vùng đất 
thấp, sau bà Nguyễn Thị Hiên đã 
biến đất để xây chùa. Chùa được 
trùng tu, sửa chữa nhiều lần, nên 
kiên trúc chủa đã có nhiều thay 
đổi Trong chùa còn lưu giữ 
những bài thơ hay, đối đáp giữa 
các vị hương chức cúa Ì.. 


HUỆ NGHIÊM: Chùa toa lạc tại 
ttr. An Lạc, h. Bình Chánh, tp. Hồ 
Chí Minh. Chùa do hoa thượng 
Thích Thượng Hoà cho xây dựng 
năm 1962. Đây là nơi tu học của 
chư tăng từynăm 1963 đến năm 
1985. 


HUỆ QUANG: Chùa toa lạc ở Ô 
Ba x., ttr. Giồng Trôm, t. Bến Tre, 
trên một khu đất rộng 1 ha. Chủa 
có từ lâu đời. Lúc đầu chỉ là một 
am nhỏ, đến nam 1784, hoà 
thượng Minh Hoà được mời về 
dựng chủa. Chùa được trủng tu 
nhiều lần, gần đây nhất là đợt 
trùng tu mở rộng tử năm 1960 
đến 1984. Ở chính điện có nhiều 
tượng gỗ và tượng đồng cổ, được 
chạm khắc công phu. Tượng Bô 


608 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


Tát Quan Ám bằng đồng, các 
tượng gỗ đặt ở chính điện. Ngoài 
ra, còn có trống sâm cổ, dài 
1ð0m, đường kính 0,80m. 


HUỆ QUANG: Tháp của chùa 
Hoa Yên (Yên Tử, Uông Bi, 
Quảng Ninh), vốn có từ thời Trần 
Nhân tông, bị để, nên đầu thời Lê 
đã trùng tu lại. Phần dưới là một 
bệ đá ghép, bố cục mặt cắt hình 
lục giác, trên đó là 6 tầng tháp có 
mặt cắt hình vuông. Tầng dưới 
cùng vẫn sử dụng lại những tấm 
đá có chạm hoa sen của tháp củ; 
các tầng trên mới thực sự làm về 
sau, toàn bàng gạch. Tầng dưới 
cùng cao hảãn lên, trong có pho 
tượng Trần Nhân tông băng đá, 
tượng và ngai được chạm trổ công 
phu. Các tầng trên có viền mái to, 
càng lên cao, chiều rộng tháp 
càng thu hẹp, đỉnh tháp là một 
quả hề lô. 

HUỆ TRẠCH: Chùa Huệ Trạch 
còn gọi là chùa Dàn Chợ, năm ven 
s. Dâu thuộc x. Tứ Quả, (Thuận 


Thành, Bác Ninh). Theo văn bia . 


và các dị vật còn lại cho thây chùa 
được xây dựng từ đầu tk. XVIL 
Năm 1699, dựng gác chuông bia 
khắc năm 1876 cho biết chùa 
được tụ sửa vào cuối tk. XIX. Dấu 
ân còn thấy rõ là các vì kèo, bộ 
mái các tượng thờ ở gian phải và 
gian trái thượng điện. Chùa có 
Câu trúc "tiền đình hậu chủa". 
Toà thượng điện ngăn cách với 
phần tiền đường bằng một rảnh 
thoát nước. Khối kiến trúc trước 


thượng điện mới thực sự có mặt 
băng hình "chuôi về". Theo các giả 
L thi kiến trúc chuối vồ này chính 
là đinh Huệ Trạch. Gian chính 
giửa chùa là một pho tượng Bà, 
vẻ mặt đầy đặn phúc hậu ngồi xếp 
bằng trên toà sen. Phía trước là 
đức Thánh Tái, người làm nhiệm 
vụ bồi dưỡng mỗi khi rước hội cho 
phật chủ. Gian trái chùa thờ 
thanh hoàng L., gian phải là phật 
điện đặt nhiều tượng thờ. 


HÙM: Ở hang Hùm (thuộc t. 
Hoàng Liên Sơn cũ), đã tìm được 
răng người cổ có nhiều đặc điểm 
hiện đại (sapiens) trong lớp trầm 
tích đầu hậu kỳ Cánh Tân, có thể 
có niên đại từ 14 đến 8 vạn năm. 


HÙNG: Đền dựng trên n. Nghĩa 
Lãnh giữa đất Phong Châu, nay 
thuộc x. Hy Cương, h. Lâm Thao, 
t. Phú Thọ. Đền Hùng là một khu 
di tích lớn, đứng sừng sứng trên 
đất cổ Phong Châu, nhắc nhở 
chúng ta ghi lòng tạc dạ công lao 
vì đại của các vua Hùng đã mở 
đầu sự nghiệp dựng nước đầy 
gian khổ nhưng chói lọi vinh 
quang. Những năm gần đây, đã 
làm thêm đường, sửa lại bậc đá 
lên đền, trồng thêm cây, xây khu 
công quán, đào hồ nước Lạc Long 
Quân. Hội đên Hùng mở vào ngày 
10 tháng Ba hàng năm. 

HÙNG LẠC: Tên Hai Bà Trưng 
gọi nước ta sau khi đánh đuổi 
được quân Nam Hán năm 4Ô sau 
Công nguyên. 


Nguyên Văn Tân 


HÙNG KH: X. ở h. Chí Linh, t. 
Hải Dương. Quê trạng nguyên 
Phạm Duy Quyết. 


HÙNG LIỆT: Miếu ở l. Phụng 
Công, h. Văn Giang, t. Hưng Yên, 
thờ Hai Bà Trưng. Trưng Trắc, 
Trưng Nhị là con gái lạc tướng h. 
Mê Linh, thuộc dòng dõi Hùng 
Vương. Hai Bà đã dựng cờ khởi 
nghĩa, đánh đuối quân đô hộ Hán, 
giành tháng lợi. Hàng năm vào 
ngày 5 tháng Hai, dân Ì. mở hội. 


HÙNG LĨNH: N. ở x. Sóc Sơn, 
phía Đông h. Vĩnh Lộc, t. Thanh 
Hoá, phía Bắc s. Mã và l. Bồng 
Trung, căn cứ của Tông Duy Tân 
năm 1886. Từ năm 1886 đến 
1892, diễn ra cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân Thanh Hoá do Tống 
Duy Tân vã Cao Điền lãnh đạo 
chống ách đô hộ của thực dân 
Pháp, được phát động ở n. Hùng 
Lĩnh, lập căn cứ ở Vận Động, hoạt 
động ở các vùng Yên Định, Vạn 
Lai, Nông Cống, Thọ Xuân. 


HÙNG LĨNH: Tên khác của n. 
Đụn ở phía Bắc h. lj Nam Đàn, t. 


Nghệ An, ở giáp s. Lam; có thành . 


Van An của Mai Hác Đế chống 
quân nhà Đường. 

HÙNG LĨNH: Tức là n. Triều 
Khẩu, ở x. Triều Khẩu, còn có tên 
là n. Nghĩa Liệt, vì trên đỉnh n. 
có thành của tướng Minh là 
Trương Phụ, hoặc n. Đồng Trụ, 
tương truyền do Má Viện trồng ở 
đó. Tên địa phương là n. Rum, có 
s. Rum chảy qua. Giửa thành 
băng đá xếp, có một ụ đá cao, dấu 


vết của cột cờ. Nguyễn Biển ngự 
sử đời Hậu Trần đã tiếp xúc với 
Trương Phụ ở đây và bị giết hại, 
do đó có tên n. Nghĩa Liệt. 


HÙNG NHẤT: Chùa x. Bút Tháp 
(tên cổ là Nhạn Tháp), h. Thuận 
Thành, t( Bắc Ninh, tương truyền 
xưa có vị thiền tăng tên là Cao 
Đốt Đốt từ phương nam tới trụ tr 
chùa này. Có tài liệu ghí là Hùng 
Nhất có thể là một tên gọi khác 
của chùa Bút Tháp (Ninh Phúc 
tư). 


HÙNG QUAN: H. về đời Minh và 
đời Lê thuộc phủ Đoan Hùng, t. 
Sơn Tây, năm 1888 đổi thuộc t. 
Tuyên Quang, nay thuộc t. Vĩnh 
Phúc, trên ngã 3 s. Chảy và s. Lô. 
Ơ tả ngạn s. Chảy xưa có s. Hùng 
Quan. Trước năm 1821, h. này gọi 
là h. Đông Quan, tên nhà Mạc đặt 
thay cho tên Hùng Quan và tên 
Đông Lan về đời Trần. 


HÙNG SƠN: Di chỉ ở x. Hùng 
Sơn, h. Đại Tư, t. Thái Nguyên. 
Năm 1984, phát hiện ở đây một 
số đi vật kch. 

HÙNG TRẤN TƯỚC ĐIỂM: 
Đền thờ Thuỷ thần Đồ Sơn trên 
n. Tháp, thuộc tx. Đồ Sơn, tp. Hải 
Phòng. Tương truyền dân x. Đồ 
Sơn sống bằng nghề chài lưới, vân 
muốn lập ngôi đền tế Thuỷ thân 
để cầu thần phủ hộ. Họ đã dựng 
đền trên n. Tháp theo điểm mộng 
của một người dân trong x.. Đến 
xây xong, được triểu đình ban 
thần hiệu là "Tước điểm chỉ 
thần". Đến thời Nguyễn, thần 
được phong hai chữ "Hùng trê! - 
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HÙNG VƯƠNG: Khu di tích ở n. 
Hy Cương (còn gọi là Nghĩa 
Cương, hay Hùng Lĩnh, Hùng 
Sơ thuộc th. Cổ Tích, x. Hy 
Cương, h. Lâm Thao, t. Phú Thọ. 
Tương truyền, con trưởng Lạc 
Long Quân làm vua nước Văn 
Lang, hiệu là Hùng Vương, 
truyền được 18 đời, đóng đô ở 
Phong Châu. Trên địa phận kinh 


đô củ, hiện còn lại các di tích: đến. 


Giếng, chùa ở chân n. Hy Cương, 
lăng Hùng Vương và đền Thượng 
ở trên n.. Hàng năm, đến 10 


tháng Ba là ngày giỗ Tổ, nhân - 


dân khắp nơi lại đổ về đây để 
tưởng nhớ tới các vua Hùng có 
công dựng nước. 


HÙNG VƯƠNG: Lăng trên đỉnh 
n. Hy Cương, x. Hy Cương, h. 
Lâm Thao, t. Phú Thọ. Lăng xây 
băng gạch, hình đáng giống một 
ngôi mộ. Trước lăng có một trụ đá 
hình vuông, dài hơn 1m, rộng 
0,0m. Theo ngọc phả thì khi 
Thục Phán được vua Hùng 
nhường ngôi, đã lấy làm cảm kích 
nên đậ dựng 2 tảng đá thẻ (1-ở 
lăng, 1 ở đên Thượng), nguyện 
muôn đời sẽ cúng tế vua Hùng. 
Xưa kia, nơi đây còn có một bệ đá 
(trước cột đá thể), trên đặt bát 
hương. Đến năm 1922, chỗ đặt bệ 
thờ, người ta xây thành lăng 
Hùng Vương. 


HUỐNG THƯỢNG: L. ở h. Đồng 
Hÿ, t. Thái Nguyên. Có đập thác 
Huống trên trung lưu s. Đồng Mỏ. 
Quê Dương Đình Cúc tức Ma 
Danh Cúc. 


HUY VĂN: Còn gọi là chùa (và 
điện) Dục Khánh, ở ngõ Huy Văn, 
khu Văn Chương, q. Đống Đa, tp. 
Hà Nội. Theo văn bia, chùa được 
lập từ đời vua Lê Thái tông. Hỏi 
ấy, một phi tần của Thái tông là 
Ngô Thị Ngọc Dao bị hoàng hậu 
ghen ghét nên phải lánh xa ở 
chùa này và sinh ra Lê Tư Thành 
(vua Lê Thánh tông sau này?! tại 
đây. Sau khi lên làm vua, Lê 
Thánh tông tôn mẹ làm Quang 
Thục Hoàng thái hậu và cho sửa 
chùa, dựng một ngôi điện để mẹ 
ở. Chùa bị đổ nát nhiều và đả qua 
nhiều lần sửa chữa lớn. Bên ngoài 
điện thờ thánh, kiểu nhà kép mái 
chông, đều 3 gian, bên trong thờ 
Phật, có dãy hành lang theo kiểu 
chứ "công", đều 5 gian. Chùa và 
điện hiện nay có hình dáng kiến 
trúc của lần sửa chữa tk. XI%, 
khuôn viên chùa bị thu hẹp 
nhiều. Trong chùa, ngoài tượng 
Phật, còn có tượng thái hậu và 
tượng Lê Thánh tông. Chùa còn 
lưu giữ được quả chuông và 9 bia 
đá. Chùa (cùng điện và đền) đã 
được xếp hạng di tích lịch sử ngày 
28/6/1996. 


HUY VĂN: Toà điện tại ph. Trích 
Sai, do vua Lê Thánh tông cho 
xây dựng để làm nơi ở cho công 
chúa Chiêm Thành là Phan Thị 
Độ và hai mươi bốn thị nữ, khi 
công chúa bị bắt đưa về Thăng 
Long cuối tk. XV. Tại đây, công 
chúa và các thị nữ đã trồng dâu 
nuôi tăm, đệt lụa, và truyền nghề 
cho dân ]. Trích Sài. Sau khi công 
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chúa qua đời, dân ph. thờ nàng 
làm tổ nghề. 


HUYẾỄN CHÂN: Đền được xây 
dựng vào đời Lê Thần tông, ở phố 
Đình Tiên Hoàng, q. Hoàn Kiếm, 
tp. Hà Nội, thờ ba vị Thánh Mẫu. 
Đến đời Vĩnh Trị (1670 - 1680). 
Đến đời Vĩnh Trị( 1670 - 1680) được 
trùng tu và đối tên là đền Thiên 
Tiên, tục gọi là đến Bà Kiệu. 
HUYỆN KHÊ: L. thuộc x. Thanh 
Oai Trung, h. Thanh Oai, t. Hà 
Tây, quê Hoàng Đôn Hoà (tk. XVI), 
thi đậu giám sinh, ẩn cư dạy học, 
tinh th.g nghề thuốc. Thoạt đầu 
phụtráchquânytriêềuLê,sauthăng 
đến chức tri nội Thái y viện thủ 
phiên. Vua Thế tông mến tài gả 
công chúa cho ông. Sau về quê giúp 
dân chữa bệnh. 


HUYẾỄN KHÔNG: Động đẹp 
nhất ở n. Ngủ Hành, thuộc x. 
Điện Ngọc, h. Điện Bàn, nay 
thuộc q. Ngủ Hành Sơn, tp. Đà 
Nằng, cách trung tâm tp. 7 km về 
phia Nam. Động cao 30m và rộng, 
bốn mùa mát rượi. Trên vòm có 
5 lỗ hổng, gọi là cửa trời, dưới 
hang có đường th.g ra biển. Trước 
cửa động có chùa Tam Thai. 


HUYẾN KỲ: Th. thuộc x. Phú 
Lâm, h. Thanh Oai, t. Hà Tây, 
quê Nguyên Đức Nùng (1909 - 


1983). 1938 tốt nghiệp Trường - 


cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. 
Trong kháng chiến, sau dạy ở 
Trường cao đăng Mỹ thuật. Ông 
đi sâu vào sơn mài tranh ông có 


nét bút khoẻ khoắn, màu sác 
tươi âm. 

HUYỆN THIÊN: Quán ở phía 
bên phải chợ Đồng Xuân, tp. Hà 
Nội, một trong bốn ngôi quán lớn 
ở kinh đô Thăng Long trước kia, 
Quán thờ Huyền Thiên đế quân. 
Đế quân đã chối từ ngôi báu để tu 
hành cho đắc đạo, thường hoá 
phép bay đi ngoạn thưởng các nơi. 
Sau Nam du, dựng nhà cỏ tu hành 
ở Ì. Long Đỗ (thuộc tp. Hà Nội 
ngày nay), thường giúp dân chữa 
bệnh. Khi Đế quân cưởi hạc bay 
về trời, dân địa phương tưởng nhớ 
ơn đức, bèn sửa sang nơi ở củ của 
Đế quân làm đền thờ. Đời Lê Thái 
tông, dân địa phương xây thành 
Đạo quán để làm nơi thờ cúng. 


HUYẾỄN THIÊN CHÂN VỦ: 
Cũng gọi là đền Chân Linh hoặc 
đền Chấn Vũ, ở trên n. Vũ Đương, 


_x. Xuân Lôi, h. Yên Phong, t. Bắc 


Ninh. Tương truyền, khi xây 
thành Cổ Loa, bị tỉnh gà trắng 
phá hoại, An Dương Vương đến 
cầu đảo Trấn Thiên Chân Vú 
Huyền Thiên đại thánh ở n. Vũ 
Đương. Khi xây xong Loa thành, 
vua sai lập đến thờ ở n. Vũ 
Đương để thờ Huyền Thiên Chân 
Vũ đại thánh. 


HUYỄN THIÊN HƯNG PHÚC: 
Đền x. Ngọc Cục, h. Mỹ Vẫn, t. 
Hưng Yên, thờ Huyền Thiên Ngọc 
Hư, vị thần chủ tướng mệnh. 
Tương truyền, thần đầu thai làm 
con làm con vua, gọi là Hưng 
Phúc đại vương. Sau khi mất hiện 
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hoá linh dị ở x. Ngọc Cục, dân bản 
x. lập đến thờ. 


HUYỂN THÔNG ĐẠI VƯƠNG: 
Đền ở x. Hồ Liêu, h. Cẩm Bình, 
t. Hải Dương, thờ Huyền th.g đại 
vương họ Phạm. Ông có công giúp 
Định Bộ Linh dẹp các sứ quần. Sau 
khi lên ngôi vua, Định Tiên Hoàng 
phongchức Tháiuycho Huyềnth.g. 
Cha ông qua đời, ông xin về cư 
tang rồi xin thôi việc quan, ở lại 
x. Hồ Liêu để mở mang việc nông 
tang. Sau khi ông mất, dân x. báo 
tang về triều, vua sai sử về làm 
lễ tế va cho dựng đền thờ. 


HUYỄN TIÊM: Bãi ở h. Nga 
Sơ, t. Thanh Hoá. Tương truyền 


đời Hùng Vương, có bê tôi tên là. 


Mai An Tiêm, lúc còn nhỏ làm nô 
cho nhà vua, sau trở nên hào phú. 
Vì có nhiều người, nên bị dem 
pha. nhà vua đuổi ra biển. An 
Tiêm tới chỗ bị đày, nơi ấy không 
có bóng người, chỉ có chìm thường 
tụ tập. Một hôm có con chím bay 
qua, ngậm hạt dưa, đánh rơi 
xuông. An Tiêm nhặt đem trông 
ở bải biến, đem mua đổi sản vật 
mà giàu to. Vua nghe thây thế, 
cho gọi vẻ. Đổi tên bâi ấy là bãi 
Huyền Tiêm. 

HUYỆN: Đền h. thuộc x. Xuân 
Giang, h. Nghị Xuân, t. Hà Tĩnh, 
đên cách h. lị Nghĩ Xuân khoảng 
500m, cách bờ s. Lam về phía hữu 
"ngạn khoảng 300m. Đến thờ 
"gười con thứ chín của Lý Thái tổ 
lả Minh Uy vương Lý Nhật 
Trung. Nhân dân trong vùng lại 


cho đây là đền thờ ông Tả Ao (hay 
còn gọi là ông Bờ Ao). Qua khảo. 
sát, đền h. có từ thời Lý, được 
trùng tu nhiều lần ở tk. sau, lần 
gần đây nhất là vào thời Nguyễn. 
Dâu tích quy mô củ của đền còn 
lại là hệ thống nền móng của di 
tích được làm băng đá phiến, 
giống như mọi di tích ở thời Trần. 
Đền còn lại một tâm bia được 
trang trí phượng châu mặt 
nguyệt, nhiều bia trang tri dây 
leo cách biệt. Đây là di vật duy 


_ nhất còn lại của đền h.. 


HƯỲNH CUNG: Chùa tên chữ là 
Sùng Phúc tự, thuộc l. Huynh 
Cung, x. Tam Hiệp, h. Thanh Tri, 
ngoại thanh Hà Nội Tương 
truyền, chùa dựng từ lâu, trải qua 
nhiều lần trùng tu. Trong chùa 
còn ghi dấu vết kiến trúc thời 
Nguyễn. Một số pho tượng có 
phong cách nghệ thuật tk. XVIH. 
Hệ thống tượng Phật có toà Tam 
Thế, Di Đà Tam Tôn, Thích Ca... 
Trong kháng chiến chống Pháp, 
tượng Phật bị phá huỷ nhiều. 
Chủa có kiến trúc kiêu "nội công 
ngoại quốc”, tiền đường có ỗ gian, 
thượng điện ð gian và hai bên 
hành lang. Ở tiền đường có một 
số tảng đá xanh kích thước lớn (57 
x 17em), viên quanh là những 
cánh sen mập, có thể mang phong 
cách nghệ thuật Lê (tk. XV). 
Chùa đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
5/9/1989. 


HƯỲNH CUNG: Đền do học trò 
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của Chu Văn An dựng để thờ thầy 
trên nền trường củ; nay thuộc th. 
HuynhCung,x.TamRHiệp,h.Thanh 
Trì, tp. Hà Nội. Đền có từ cuối thời 
Trần, đã qua nhiều lần sửa chữa. 
Cùng với Chu Văn An, đền thờ 61 
vị tiên hiển của Thành Trị. 
HƯỲNH CƯNG: Đình Huỳnh 
Cung và văn chỉ Chu Văn Án 
thuộc x. Tam Hiệp, h. Thanh Tri, 
Hà Nội, đình thờ Hồng Bác đại 
vương (con vua Hùng Nghi 
vương) làm thành hoàng, phối thờ 
Chu Văn An. Tổng thể kiến trúc, 
các dây nhà đã bị dỡ bỏ, chỉ còn 
ngôi đình. Đình có phong cách 
kiến trúc thời Hậu Lẻ, gồm ð gian, 
4 mái với góc đao cong. Văn chỉ 
mới được xây lại. Các hiện vật còn 
lại gồm thần phả, sắc phong, 
ngai, kiệu và các đồ thờ (của đình) 
và văn chỉ đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
29/1/1993. 


HUỲNH CƯNG: Th. thuộc x. 
Tam Hiệp, h. Thanh Trì, tp. Hà 
Nội, quê Chu Văn An (1291 - 
1370). Học giỏi, không theo đường 
công danh, ở nhà dạy học, nổi 
tiếng Thăng Long. Ông được Trần 
Nhân tông mời ra làm Tư nghiệp 
Quốc tử giám. Đời Trần Dụ tông, 
bọn gian thần lộng quyền, ông 
dãng vua thất trầm sớ; việc không 
thành, ông cáo quan về ở ẩn. Chu 
Văn An và Trương Hán Siêu là 
hai văn nhân Việt Nam được thờ 
ở Văn Miếu. 

HUỲNH TỰ THUƯ THANH 
(Tiếng dọc sách ở nhà Giám): 


Văn Tân 


Nói về cảnh đẹp hữu tình của khu 
nhà Quốc tử giám ở phia tây 
ngoài kinh thành Phú Xuân; là 
một trong 20 cảnh thần kinh. - 


HƯNG CHÂU: Châu nhà Tuy 
thành lập ở Giao Châu năm 583, 
năm 589 đổi là Phong Châu. Nay. 
là đất t. Sơn Tây và Vĩnh Phúc. 


HƯNG HÀ: H. ở t. Thái Bình, 
thành lập năm 1977 do hợp nhất, 
2h, Hưng Nhân và Duyên Hà. H. 
lị là Hưng Hà, trước kia là h. lj 
Duyên Hải, Đường ô tô Đông Yên 
- Thái Bình. Sản xuất chiếu Hới, 
lụa Phương La. Đền Tiên la thờ 
Bát Nàn công chúa. Quê Nguyễn 
Văn Cẩm, Đốc Nhược, Bảng Tôn. 


HƯNG HOÁ: Tên phủ thời Lê, 
thuộc trấn Hưng Hoá, có 3 h.: 
Trấn Yên, Yên Lập, Văn Chăn, và 
2 châu: Văn Bàn, Thuỷ Vĩ. Phủ có 
n. non trùng điệp hiến nhau. S., 
Thao, s. Đà phát nguyên tử đất 
Trung Quốc, đều chảy ngay vào 
địa hạt trong phú Những người đi 
buôn lên thượng du mua về hàng 
hoá về, bán được lãi nhiều. Tháng 
7/1760, nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
nông đân nghèo ở Hưng Hoá, do 
thủ linh Thành lãnh đạo, chống 
triều đình Lê - Trịnh. Về sau, cuộc 
khởi nghĩa đã lan rộng ra vùnế 
biên giới phia Bắc. 

HƯNG HOÁ: Tên trấn thời Lê. 
Đời cổ thuộc nước Văn Lang, đời 
Đường là châu Chỉ (Lâm Tây), 
Đăng Châu, đời Trần đặt đao Đã 
Giang, năm 1466, Lê Thánh tông 
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đặt làm thửa tuyên Hưng Hoá 
gồm 3 phủ: năm 1831 đặt làm t. 
Hưng Hoá gồm 4 phủ (Quy Hoá, 
Gia Hưng, Yên Tây, Điện Biên). 
Hỏi thuộc Pháp chia ra nhiều t. 
nhỏ: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, 
Phú Thọ, Nghia Lộ và một phần 
t. Hoà Bình. N. s. hiểm trở có thể 
lam nơi căn cứ. Nguồn lợi đồi dào, 
là nơi trọng yếu miền thượng du. 
Dân tộc vùng này gồm người 
Kinh, Mèo, Thái. Tục dân phần 
nhiều ăn bắp, gao nếp. Dùng sức 
nước để giả gạo. Xưa sản xuât 
nhiều cây dó (vỏ dùng làm giây) 
và cây mò có nhiều chất nhựa cần 
cho việc chế tạo giấy, giá rất đắt. 


HƯNG HOÁ: Thành đắp bằng 
đất theo kiểu Vauban, đời Gia 
Long, bằng đá tổ ong năm 1821, 
ữ địa phận x. Trúc Khê, h. Tam 
Thanh, t. Phú Thọ, bên cạnh đầm 
Nậu. Chu ví 360 trượng 2 thước, 
là thanh của t. Hưng Hoá củ đặt 
vào năm 1831, nay thuộc các t. 
Hoà Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên 
Bái, Lao Cai. Thành xây năm 
1822 băng đá ong, chu ví 360 
trượng 2 thước, dựng 1 kỳ đài. 
Thành có 4 cửa, ngoài thành có 
hào rộng 2 trượng, 2 thước, sâu 6 
thước, 7 tấc bao quanh. Đời Lê là 
li sở trấn Hưng Hoá, ở phia đông 
Bách Lâm, h. Trần Yên, sau dời 
về Trúc Phê. Thành nay đã bị phá 
huỷ. Năm 1903, Pháp dời t. lị 
Hưng Hoá lên Phú Thọ và đổi tên 
là t. Phú Thọ. T. l¡ Hưng Hoá trở 
thành một đại lý hành chính của 
t. Phú Thọ. Nay là ttr. h. l¡ h. Tam 


Thanh. Cách Phú Thọ 35km, Hà 
Nội 71km. 


HƯNG KHÁNH: Còn gọi là chùa 
th.g, dân Ì. quen gọi là chùa Chúa 
Sao hay Chúa Nến, ở x. Chiến 
Thắng, h. Ấn Thi, t. Hưng Yên. 
Kiến trúc chủa không có gì đặc 
biệt, các pho tượng mới tô. Đáng 
chú ý hơn cả là 2 bức phù điêu 
bằng đá tạc chân dung bà chúa 
Sao và chúa Nến, sấu đá và tấm 
bia 4 mặt dựng vào niên hiệu 
Chính Hoà (1630 - 1705). 


HƯNG KHÁNH: Còn gọi là chùa 
Vua, toa lạc ở ph. Phố Huế, q. Hai 
Bà Trưng, tp. Hà Nội. Chùa được 
khởi dựng từ thời Lý. Ngôi chua 
hiện nay được xảy lại nhỏ, đặc 
biệt có tượng thờ ngài Thiên Để 
Thích ở chính điện. 

HƯNG KÝ: Tên chính là Hưng 
Võ Thiển am, tên Hưng Ký là do 
nhân dân quen gọi ngôi chùa do 
ông Hưng Ký đứng ra xây dựng, 
toạ lạc ở số 38B phố Minh Khai. 
ph. Minh Khai, q. Hai Bà Trưng, 
tp. Hà Nội, đã được tu sửa vào 
năm 1974, 1990. Chùa được dựng 
trên một khu đất rộng 300m 
vuông, gồm tam quan, toà tam 
bảo, nhà Tổ, nhà trai giới, nhà 
bia. Toà tam bảo hình chuôi vồ, 
tiên đường 7 gian, xây theo kiểu 
tường hỏi bít đốc. Thượng điện có 
hình chuôi vô, bên trong, cách bài 
trí tượng Phật khác với nhiều 
chùa khác. Đây là một ngôi chủa 
theo Tịnh Độ tông. Chùa đã được 
xếp hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 22/4/1994. 
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HƯNG LONG: Chùa ở x. Đông 
My, h. Thanh Tri, tp. Hà Nội. 
Tương truyền về thời Lý có hai 
công chúa lén bỏ hoàng cung về 
tu ở chùa này. Vua cha đốt chùa 
để ép hồi tục, nhưng hai công 
chúa lại trốn đến chùa Hưng 
Phúc. Nhà vua thấy các con thật 
lòng quy y Phật pháp, bèn truyền 
sửa chùa củ cho hai công chúa tụ 
hành. Năm 1095 hai công chúa 
đều hoá, dân địa phương đắp 
tượng thờ. Đến thời Lê sơ, hai 
công chúa được phong là Linh 
th.g Đại Bồ Tát. 


HƯNG LONG: Chùa x. Án Điểm, 
h. Bình Dương, nay thuộc q. Tân 
Bình, tp. Hồ Chí Minh, chùa dựng 
năm 1734. Do người bản x. là 
Binh Yến xuất tiên của, hoà 
thượng Phúc An trồng nom việc 
xây cất. Trùng tu năm 1808. 


"HƯNG LONG: Chùa toa lạc tại 
th Phương Bảng, x Song 
Phương, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Chùa được xây dựng từ thời Minh 
Mệnh. quay theo hướng tây-nam. 
Kiến trúc theo hình chữ Ủ, kết 
cấu chữ "đỉnh". Hệ thống tượng 
Phật được bài tri đầy đủ từ xưa. 
Hàng nắm, vào các ngày 1 tháng 
Tư (vào hè), Răm tháng Giêng và 
ngày Phật đản, chùa tổ chức lẽ. 
Đã được xếp hạng di tích lịch sử 
ngày 7/3/1997. 


HỮỨNG LONG: Q ở t. Chương 
Thiện tnay thuộc t. Kiên Giang). 
Từ ngày 5/12/1974 đến 15/1/1975, 
diễn ra chiến dịch tiến công của 


Quân giải phóng Tây Nam bộ và 
lực lượng vũ trang địa phương 
(gọi là Chiến dịch Hưng Long) 
nhằm giải phóng chỉ khu Hưng 
Long, khôi phục và mở rộng địa 
bàn kháng chiến ở U Minh, 
Chương Thiện, tạo điều kiện cho 
vùng đồng bằng nổi dậy. 


HƯNG LỘC: Đình th. Hưng Lộc, 
x. Nghĩa Thịnh, h. Nghĩa Hưng, 
t. Nam Định. Nghệ thuật kiến 
trúc của đình mang phong cách 
kiên trúc thời Hậu Lê, tiêu biểu 
là nghệ thuật chạm khác gỗ dân 
gian, như bức côn vì trong vùng 
chuôi về. Đề tài điêu khác chủ yếu 
là sinh hoạt. vui chơi của nam nữ, 
rất sinh động. 


HỪNG LỢI: X. thuộc h. Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An, nơi thu nhặt 
được 3 hiện vật ở bờ s. Lam: nắp 
đậy tráng men rạn, nắp đậy tráng 
men màu trắng, bình bụng phình 
tráng men rạn màu ngà. 


HƯNG MIẾU: Trong khu hoàng 
thành kinh đô Phú Xuân, nay là 
tp. Huế, thờ cha và mẹ của vua 
Gia Long. Đầu đời Gia Long g0 
là miếu Hoàng Khảo, năm 1821 
đổi gọi là Hưng miếu. 


HƯNG NGUYÊN: H. nhỏ nhất ở 
t. Nghệ An, trước năm 1945 là 
phủ Đường xe lửa đi qua địa phận 
Hưng Nguyên về phía Tây Nam. 
Vẻ đời Hán, thuộc h. Hàm Hoan, 
đời Trần là h. Thượng Lộ, Lê 
Thánh tông đổi là h. Hưng 
Nguyên. Năm 1910 được nânẽ 
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thành phủ H. l¡ trước ở x. Châu 
Mô. Trấn lị Nghệ An là chợ 
Tràng, dưới chân n. Thành, có 
dấu tích thành cũ của Trương 
Phụ. Đền vua Lê ở x. cũ Khánh 
Điền. Đài kỷ niệm Xô-Viết Nghệ 
Tĩnh ở Thái Lão, Nhà lưu niệm Lê 
Hồ Phong ở x. th.g Lạng. Từ đời 
Lê về trước, h. có 6 người đỗ đại 
khoa Quê Hoàng Nghia Hồ, 
Nguyễn Mậu, Ngô Quang Tổ, họ 
Hồ ở Thái Lão, viễn tổ của anh em 
nhà Tây Sơn. : 

HƯNG NHÂM: H. thuộc phủ 
Khoái Châu. Đời Lê là h. Ngự 
Thiên, năm 1808 đổi là Hưng 
Nhân. Năm 1890 sáp nhập vào t. 
Thái Bình được thành lập năm 
ấy. Năm 1977, hợp nhất với h. 
Diên Ha thanh h, Hưng Hà. Lãng 
của các vua Trần. Quê Lương 
Cung Chinh, Nguyễn Sĩ Cố, Đàm 
Thái Hậu, Nguyên Tông Khúc, 
Pham Đón Lê, Nguyễn Thị Lộ, 
Nguyễn Tông Quai, Tô Trung Tư. 


HƯNG PHÚC: Còn gọi là chùa 
Phú thị, toa lạc ở th. Phú Thị, z. 
Mê Sở, h. Châu Giang, t. Hưng 
Yên. Chùa được dựng vào thời 
Hậu L2. Ngôi chùa hiện nay đang 
được trủng tu từ nám 1991. Chùa 
còn giứ nhiều di tích và nhiều pho 
tượng có. 

HƯNG PHÚC: Ngôi chủa thuộc 
th, Tự Khoát, x. Ngủ Hiệp, h. 
Thanh Tri, Hà Nội, trước kia 
thuộc tống Nam Phủ gồm 9 x.. 
Chủa toa lạc trên gò đất cao trên 


cánh đồng bát ngát, nội tự rộng 
hơn 7000 m”. Chùa dựng hướng 
Nam theo hình chữ "công", gồm 7 
gian đại bái, 3 gian thương điện 
và 5 gian hậu cung. Nguyên liệu 
kiến tạo chùa toàn băng gỗ lim, 
phù điêu chạm tứ linh tỉnh xảo 
sống động, những bức ta cảnh 
sinh hoạt như: đua thuyền, đánh 
vật có giá trị nghệ thuật tuyệt mỹ. 
Nội thât chính điện đang thờ 25 
pho tượng cổ và đẹp, gạch xây 
chủa là gạch bát nung đóng triện, 
trải qua phong sương hàng tk. mà 
không bị rêu phong. Mặt tiên ngôi 
Tam bảo là khu tam quan kiến 
tạo năm Kỷ Mão (1939) do sư tô 
Thích Thanh Thuy thiết. kế hưng 
công. Tam quan có kiên trúc độc 
đáo, cửa giửa là toà tháp cao 6 
tầng, đỉnh ngọn tháp là bình thuy 
toạ trên toà sen cao 12,6m, hai 
bên nhà pháo để treo khánh đồng 
và trống. Trong nhà thờ Thánh Tổ 
còn rất nhiều hoanh phi, câu đối. 
Thuỷ tổ khai sáng chốn già lam 
Hưng Phúc tự là ni sư Từ Thục và 
ni sư Từ Huy đã có công dạy nghề 
cho nhân dân. Để tưởng nhớ công 
ơn nhị vị sư tổ đã truyền nghề nên 
đến lễ hội hàng năm nhân dân tô 
chức hội thi tay nghề truyền 
thống. Nhân dân tông Nam Phù 
tạc tượng sư tê mang hình dàng 
công chúa và 2 vị ni sư đệ tử mang 
hình dáng cung nử thờ tại 2 chùa 
Hưng Phúc và Hưng Long. Còn 
Ninh Xá đúc tượng sư tổ bảng 
đồng thờ tại chủa Phố Quang. 
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Hiện chùa Hưng Long còn 17 đạo 
sắc phong, chùa Phổ Quang còn 
giử được thuyền phá cùng 14 đạo 
sắc phong và 218 câu thể song 
thất lục bát. Các triều đại vua Lý, 
Trần, Hậu Lê và Nguyễn đã sắc 
phong nhị vị sư tổ: "Đại thánh bao 
phong, đại Bồ Tát Hỏng Liên Toạ 
Hạ". Nhị vị ni sư “Gia tăng trung 
vi dực bảo trung vương Thượng 
đăng thần”. Hàng năm nhân dân 
tổng Nam Phù và I. Ninh Xá cùng 
dân các vùng lân cận tưởng nhớ 
ân đức của nhị vị Bồ Tát đã tổ 
chức lễ hội vào ngày 14, 15 và 16 
tháng 3. Quần thể 3 ngôi chủa 
Hưng Phúc, Hưng Long và Phổ 
Quang đã được xếp hang di tích 
lịch sử - văn hoá. 


HƯNG PHÚC: Th. thuộc x. Triều 
Khẩu, h. Hưng Nguyên, t. Nghệ 
An. Đền thờ Lê Khôi trước ở Nam 
Giới (cửa Sót.) sau về Hưng Phúc. 


HƯNG PHÚC: Thường gọi là 
chủa Kẽnh, ơ x. Quang Hùng, h. 
Quang Xương, t. Thanh Hoá. 
Chùa gồm I1 toà nhà ngói và 2 
gian nha tranh. Nay di vật duy 
nhất còn lại là tâm bia "Hưng Phú 
bi tự” khắc năm 1326 và khắc lại 
năm 1860, cao 1,50m, rộng 
0,60m. Qua văn bia, ta thấy quần 
thể kiến trúc qui,mó không lớn. 
Phân bố lớp kiên trúc theo một 
trục dọc kéo dài gây cảm giác đi 
sâu không cùng, đưa tự nhiên xen 
kê trong các thanh phần, chú 
trọng canh quan s. nước, vườn 


chùa, làm cho công trình có tính 
chât cởi mở, lớn hơn khối thực thể 
của nó, 

HƯNG PHÚC: Phủ thuộc h. 
Phước Chính, t. Biên Hoà xưa, 
nay thuộc h. Châu Thành, t. Đồng 
Nai; tục gọi là thành Mỗi Xuý 
(Môi Xui, Mô Xoài); năm 1834 đối 
gọi là thủ Long An. 

HƯNG QUẢNG: Chùa toa lạc ở 
số 26 đường Phan Ngọc Hiển, tp. 
Cà Mau, t. Cà Mau. Chùa được 
xây từ năm 1850, trùng tu năm 
1963. Phòng thuốc nam Phước 
Thiện của chùa có từ năm 1954. 


HƯNG QUỐC: Chùa do thần phi 
Trịnh Thị Hân, vợ vua Lê Thái tổ 
cho xây dựng tại sách Hà Lộng, 
nay thuộc h. Thọ Xuân, t. Thanh 
Hoá. Trong thời gian Lê Lợi khởi 
nghĩa, bà đã không quản gian 
truân, theo vua giúp việc nội trợ. 
Đến khi đất nước thái bình, bà 
làm mẫu mực cho việc giáo hoá 
trong cung. Sau khi Thái tổ mất. 
bà cho xây dựng chùa trên nên 
một ngôi chua đổ nát, và do chốn 
ấy là đất hưng thịnh của đế vương 
nên đặt tên gọi chùa Hưng Quốc. 


HƯNG THẠNH (HƯNG 
THỊNH): Tháp Chàm ở tổng 
Dương An, h. Tuy Phước, t. Bình 
Định, gần tp. Qui Nhơn, còn g9 
là tháp Đôi. Ngôi cao nhất là 23m. 
HƯNG THIÊN: Chùa ở trone 


khu hoàng thành Thăng Long đời 
Lý, dựng năm 1010, nay khônế 
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còn. Nhà vua thường đến chùa 
này lễ Phật. Năm 1014, xuống 
chiếu phát 310 lạng vàng để đúc 
chuông. 


HƯNG THỊNH: Di chỉ tại ấp 
Hưng Thịnh, x Hưng Lộc, h. 
Xuân Lộc, t. Đồng Nai. Phát hiện 
năm 1977, có 39 hiện vật bằng đá 
gốm. Thuộc thời đại kim khi. 


HƯNG THÔNG: X. thuộc h. 
Hưng Nguyên, t. Nghệ An, quê Lê 
Hông Phong (1902 - 1942). Năm 
1923 xuất dương và tham gia các 
tổ chức cách mạng, học trường 
quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc), 
đại học Phương Đông (Liên Xô), là 
uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành 
Quốc tế Cộng sản từ năm 1935. 
Năm 1936 vẻ nước chỉ đạo phong 
trào, năm 1938 bị Pháp bắt và 
mật ở Côn Đảo tháng 9/1942. 


HƯNG YÊN: Thành đắp đất năm 


1831 theo kiểu Vauban ở x. An 
Tảo, tổng An Lão, h. Kim Động, 


phủ Khoái Châu, xây gạch năm 


1834, hình 4 cạnh, có 4 cửa, chu 
vi 3890 trượng 4 thước, hào rộng 
8 trượng 3 thước. 


HƯNG YÊN: T. thành lập năm 
1831 với đất phú Khoái Châu, 
Tiên Hưng. Đời Ngô là Châu 
Đăng, đời Tiền Lê là phủ Thái 
Bình, đời Lý là Châu Đằng và 
Châu Khoái, đời Trần là lộ Long 
Hưng và Lộ Khoái. Năm 1968 hợp 
nhất với t. Hải Dương thành t. 
Hải Hưng; tháng 11/1996 lại tách 
ra. Hưng Yên mới có diện tích 
894/8 km2 và dân số 1.068.705 


người, gồm 6 h. và 1 tx, t. lị (gần 
Phố Hiến). Cuộc khởi nghĩa Bãi 
Sậy (1885 - 1889) ở Khoái Châu 
do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo. 
Hưng Yên là t. ở Bắc bộ không có 
n.. Quê Phạm Phòng Át, Phó Đức 
Chính, Đoàn Thị Điểm, Phạm 
Bạch Hổ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn 
Trung Ngạn, Hoàng Hoa Thám. 
T. sản xuât nhân, mật ong: 


HƯNG YÊN: Tx. t. lị t. Hưng 
Yên, bên bờ s. Hồng, phia nam t. 
Gồm có 6 ph., 5 x. Cách tp. Hà 
Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hải ` 
Dương không quá 60 km. Rât có 
tiêm năng giao th.g du lịch. 


HƯƠNG: Cảnh đẹp chùa Hương 
là cả một khu vực rộng lớn có đủ 
s. suối, n. rừng, hang động, nằm 
trên địa phận x. Hương Sơn, h. 
Mỹ Đức, t. Hà Tây. Chùa Hương. 
gồm có chùa Ngoài (Thiên Trủ), 
và chùa Trong. Dọc đường lên n. 
có thể rẽ vào thăm chùa Tiên, 
chủa Giải Oan, am Phật Tích. 
Chùa Trong là một động lớn, động 
Hương Tích. Cửa động trông như 
hàm rồng, phía trên có 5 chữ Hán 
cực lớn tạc vào đá "Nam thiên đệ 
nhất động”. Trong động có tượng 
Phật Bà Quan Âm tạc bằng đá 
xanh, tượng các vị La Hán. Hội 
chủa mở vào răm tháng 2, nhưng 
du khách tấp nập tới chùa tháng 
Giêng đến cuối tháng 2. 


HƯƠNG AN: Thị tứ trên quốc lô - 
1A thuộc h. Quế Sơn, t. Quảng 

Nam. Trận vận động chiến đâu 
đầu tiên của Liên khu V ở Hương 
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An ngày 14/3/1947 l tiểu đoàn 
địch bị ta bao vậy, truy kích và 
đánh tan. Ngay 24/5/1967, diễn 
ra trân vận động phục kích của 
trung đoàn bộ bình 31 (sư đoàn 2, 
Quân khu 5! Quân giải phóng 
miền Nam Việt Nam, nhằm tiêu 
diệt đoàn xe quân sự hỗn hợp Mỹ- 
nguy Sai Gòn - lính đánh thuê 
Nam Triều Tiên. 


HƯƠNG BÀI: Định ở số 90 
đường Trần Nhật Duật, q. Hoàn 
Kiếm, tp. Ha Nội, là đình của th. 
Hương Bài củ. Định thờ Nguyễn 
Trung Ngạn. 


HƯƠNG BẰNG: LL thuộc x. 
Dương Xá, h. Hoàng Hoá, t. 
Thanh Hoá. Quê Lê Phụng Hiểu. 


HƯƠNG CANH: Đình ở x. Tam 
Canh, h. Tam Đảo, t. Vĩnh Phúc, 
các chạm khäc tk. XVII lồng trong 
kiến trúc đã tu sửa năm Cảnh 
Hưng (1740 - 1786). Kết cấu chử 
"vương" gồm tiền tế - đại đình - 
hậu cung tnay đá mất). Đại định 
ð gian 2 chái, ngang 26m, đọc (kể 
ca tiền tế) 19.50m. Gian giửa rộng 
5,40m, các gian bên rộng 3,50m, 
chái 2,30m, 8 vị keo, 68 cột, môi 
vị 6 hàng chân cột. Cột cái chu vì 
2,4Öm, cao 6m, cột quân chu vi 
1,80m, cao 4m. 


HƯƠNG ĐIỂN: Q. của Mỹ-nguy 
ớt. Thưa Thiên, tách từ h. Quảng 
Điền ra, h. lị ở về phía Đông phá 
Tam Giang, dân số năm 1965 là 
31012 người. 5au ngày thông 
nhất là h. của t. Bình Trị Thiên 
(nay thuộc t. Thưa Thiên - Huế), 
diện tích lớn gấp bài, do hợp nhất 


3 h. Phong Điền, Quảng Điền và 
Hương Trà năm 1977 thành h, 
Hương Điền, h. lị ở lị sở Phong 
Điển củ. N. Động Ca Cụt cao 
1377m ở giáp giới phía tây h. §. 
Bồơh. A Lưới chảy ra phá Tam 
Giang có nhiều thác, có phụ lưu 
bên phải là s. Ô Lâu. Năm 1991. 
lại tách ra thành 3 h. riêng biệt. 


HƯƠNG GIA: Đền ở th. Hương 
Gia, x. Phú Cường, h. Sóc Sơn, Hà 
Nội, thờ anh em Trương Hống, 
Trương Hát, Trương Lừng, 
Trương Lấy và em gái Đạm 
Nương, giúp Triệu Việt Vương 
đánh giặc. Đền đá qua nhiều lần 
trủng tu, sửa chữa. Phía ngoài có 
bình phong xây gạch, rồi đến sân. 
Nhà tiền tế 3 gian 2 chái, nhà cầu 
3 gian, hậu cung 3 gian. Sau nhà 
tiền tế còn có phương đình. trung 
đường 5 gian 2 chải. Đến còn giữ 
lại nhiều mảng chạm khác, lỗ 
đạo sắc phong và nhiều di vật 
nghệ thuật tk. XVIII - XIX. Đến 
đã được xếp hạng di tịch kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 5/3/1990. 


HƯƠNG GIANG: S. ở t. Thừa 
Thiên, chảy qua Huế ra cửa 
Thuận An. Xưa tên là Lô Dương. 
Khúc thượng lưu dõc và có lãm 
thác, 2 bên bờ cây thạch xương bô 
toa mùi thơm. Đoạn ha lưu tư 
Bằng Lãng trở đi, nước chảy lững 
lờ giữa vùng đồng băng phi nhiêu 
và những vườn cây ăn quả. Khúc 
chảy qua Huế gọi là s. Trường 
Điền, nước trong vắt, chảy quả 
thành Trấn Hải ra cửa Thuận Ân. 
Dân địa phương còn gọi la 5. Dinh. 
hay Lô Dung. Hai bên bở có nhiều. 
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cảnh đẹp: th. Vĩ Dạ, Gia Hội, chợ 
Đông Ba, chợ Dinh, bến Phu Văn 
Lâu. Giữa s. có côn Hến, nơi có 
nhiều hến để làm món cơm hến, 
chùa Thiên Mụ, n. Ngự Bình, n. 
Ngọc Trần, đồi Vọng Cảnh và các 
lăng tẩm. Ca dao: Đi đâu củng 
nhớ quê mình; Nhớ s. Hương gió 
mát, nhớ Ngự Bình trăng treo. 


HƯƠNG GIANG KIỂU PHIẾM 
(Buổi sớm chơi thuyền s. 
Hương): Nói tới cảnh đẹp, khi 
dòng s. Hương hợp nước với các 
chăm và các nguồn tả hữu quanh 
mặt nước kinh thành, rồi chảy 
vào biển; là một trong 20 cảnh 
thần kinh (vùng Kinh sư). 


HƯƠNG HAI: Chùa thờ thiền sư 
Pháp Loa tại sinh quan của ông 
ởx. Phụ Vệ, h. Nam Thanh, t. Hải 
Dương. Pháp Loa tôn giá (1234- 
1330) họ tên thật là Đồng Kiên 
Cương. Năm 1305 được Trúc Lâm 
đại sỉ cho thụ giới Bồ tát, ban hiệu 
là Pháp Loa. Sinh thời Pháp Loa 
viết nhiều sách về giáo lý minh 
giải tư tưởng Thiền tông. Đệ tử có 


nhiêu người xuất sác. Sau khi, 


Pháp Loa mất, Trần Minh tông 
truy tặng thuy hiệu là Minh Tri 
tôn giả. 


HƯƠNG KHÊ: H. thành lập năm 
1867 đời Tự Đức ở t. Hà Tĩnh do 
việc tách 5 tổng của h. Hương Sơn 
ma có. Hình thế n. non, đỉnh cao 
nhất của dãy Trường Sơn là Rào 
Cơ 2.285 m, có thác Vũ Sơn Môn 
vả đèo Quy Hợp, nơi phát nguyện 
Š Ngàn Sâu. Vua Hàm Nghỉ tử 
đất Lào về đóng ở đồn sơn phòng 
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một thời gian. Vũ Quang, đại bản ': 
doanh của nghĩa quân Phan Đình 
Phùng, n. Quạt nơi cụ mất ( 1896). 
S. Ngàn Sâu chảy dọc h. gặp s. 
Ngàn Phố ở Linh Cảm thành s. 
La, chảy vào s. Lam. Dân cư gồm 
người Kinh, Chứt, với 70.000 
người. Đường xe lửa đi qua h. lj. 
Chu Lễ theo lưu vực s. Ngàn Sâu. 
Từ năm 1885 đến 1895, điển ra 
cuộc khởi nghĩa chống thực dân . 
Pháp, tổ chức với quy mô lớn của 
nhân dân Trung kỳ. do Phan 
Đình Phùng lãnh đạo. Xuất phát 
là căn cứ Hương Khê, sau lan 
rộng ra các t. Hà Tĩnh, Nghệ An, 
Thanh Hoá và Quảng Bình. Cũng 
tại đây, từ tháng 7/1885 đến năm 
1888, Nguyễn Thoại đã mộ bình 


_ tổ chức kháng chiến chống Pháp 


để hưởng ứng chiếu Cần Vương 
của vua Ham Nghi. Năm 1888, 
hợp nhất với lực lượng nghìa 
quân của Phan Đình Phùng. 


HƯƠNG KHÊẼ: X. thuộc h. Nông 
Cống, t. Thanh Hoá, quê Nguyễn 
Thu (1799-1855). 1821 đỏ cử 
nhân, làm quan tới Thị lang bộ. 
Lại. 1848 làm phó sứ sang Trung 
Quốc. Ông có một vốn kiến thức 
sâu rộng, có nhiều trước tác đóng 
góp vào nên văn hoá dân tộc. 


HƯƠNG LANG: X. thuộc h. 
Chương Đức, nay là h. Chương 
Mỹ, t. Hà Tây, quê Lê Ngô Cát 
(1827-1876). 1846 đỏ cử nhân, 
làm quan đến án sát Cao Băng. 
Sau được gọi về Huế làm ở Quốc 
sử quán và soạn tập Việt sử quốc 
ngữ (1860). 





Nguyễn Văn Tân 


HƯƠNG LẠNG: Còn gọi là chùa 
Lang, tên chữ Giác Viên tự, ở x. 
Minh. Hải, h. Mỹ Văn, t. Hưng 
Yên. Chuủa được xây vào khoang 
tk. XII và qua nhiều lần trùng tu, 
làm lại; nên ngoại nghệ thuật 


kiến trúc thời Lý, chùa còn mang ` 


đấu ân kiến trúc Mạc, Nguyễn. 
Năm 1972, người ta đã khai quật 
và tìm thây ở đây một số hiện vật 
gốm và đã được chạm trổ, trong 
đó đáng chú ý là con rắn và tay 
vịn bảng đá được chế tác tỉnh vi. 
HƯƠNG LÂM: Chùa ở trên n. 
Đại Huệ, còn gọi là n. Đại Sơn, 
thuộc x. Xuân Liêu, h. Nam Đàn, 
t. Nghệ An. Canh trí chùa thanh 
u tỉnh mịch. 


HƯƠNG LỘC: Đình ở x. Nghĩa 
Thịnh, h. Nghĩa Hưng, t. Nam 
Định. Đình không rõ có từ bao giờ, 
trùng tu năm 1897, làm lại năm 
1939. Đặc sắc là toà Hậu cung, 
trong đó có nhiều mảng chạm trổ 
tình vi Đình thờ Phạm Cự 
Lượng, danh tướng thời Tiên Lê. 


HƯƠNG MẶC: Tên tục là l. Me, 
trước năm 1821 gọi là Ông Mặc, 
thuộc h. Tiên Du, phủ Từ Sơn, 
t. Bắc Ninh, nay là h. Tiên Du. 
Quê Đàm Thận Huy và Nguyễn 
Giản Thanh. 


HƯƠNG MỸ: Q. của nguy quyền 
Sài Gòn ở t. Kiến Hoà nay thuộc 
t. Bên Tre, có xóm Hương Mỹ. 
Dân số năm 1965 là 54.470 người. 


HƯƠNG NGAÀI: L. thuộc h. 
Thạch Thát, t. Hà Tây, quê 
Nguyễn Tử Siêu (1887-1965). 


Ông là nhà nho viết nhiều tiểu 
thuyết lịch sử, ông củng soạn và 
dịch rât nhiều sách thuốc, 


HƯƠNG NGHĨA: Đinh của th. 
Hương Nghĩa, tổng Phúc Lâm; 
thờ Tứ Dương hầu tức là Cao Tứ, 
một danh tướng thời An Dương 
Vương. Vị trí đình cũ ở số 13B phố 
Đào Duy Từ, q. Hoàn Kiểm, Hà 
Nội. 


HƯƠNG NGHIÊM: Tên ngôi 
chùa cổ ở n. Kiến Nị, Ì. Phú Lý, 
nay thuộc tp. Thanh Hoá. Chùa 
do Lê Dương khởi tạo trong thời 
thuộc Đường (923-936). Dưới 
triều Định Tiên Hoàng, ông được 
phong chức Trân quốc Bộc xạ kiên 
Đô đến Quốc dịch sứ Ái Châu, 
tước Kim tử quang lộc đại phu. 


- Chùa đã đổ nát từ lâu, nhưng di 


tích còn tấm bia ghi việc trùng tu 
năm 1122. 


HƯƠNG NGỌC: Di chỉ thuộc x. 
Hương Sơn, h. Tam Đảo, t. Vĩnh 
Phúc. Phát hiện năm 1980, hiện 
vật có một số đô đá, dao đồng, Ì 
mủi giáo đồng và một số mảnh 
gốm. Thuộc thời đại kim khi. 
HƯƠNG NỘN: Mộ cổ ở x. Hương 
Nộn, h. Tam Thanh, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1971. mộ chân 
theo lối hoả táng; di vật có một số 
tiền cổ. Niên đại thời Lý. 


HƯƠNG PHÙ: H. thành lập năm 
1977, sau khi hợp nhất 2 h: 
Hương Thuỷ và Phú Vang ở ! 
Bình Trị Thiên, nay là t. Thửa 
Thiên - Huế, H: lị Hương Phú. tức 
lị sở h. Hương Thuỷ củ. 
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HƯƠNG 
Chùa ở ấp Vạn 
Hạnh, ttr. Phú Mỹ, 
h. Tân Thanh, t. Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 


Chủa được xây 
dựng năm 1988, 
ban đấu chỉ đơn 


giản là vách đất, 
mái tranh để dùng 
làm nơi tu - học của 
giới chư ni là phật 
tử của chùa Niết 
Bàn. Vì vậy chùa được thiết kế 
xây dựng để thuận tiện với các 
hoạt động tu học củng như nuôi 
dạy trẻ mẻ côi trong chủa. Đến 
năm 1992, sư cô Thích Nữ Tâm 
Hạnh quản nhiệm chùa Hương 
Sơn đã tách ra hoạt động riêng 
biệt. Từ đó đến nay, mọi hoạt 
động trong chùa tập trung nhiều 
ni giới tu học. Vào cổng tam quan, 
theo một lối đi trải sỏi, phia trước 
là chính điện được xây dựng theo 
lối kiến trúc hiện đại nhưng đơn 
giản và luôn giữ vẻ thanh tịnh u 
tịch. Khuôn viên quanh chủa luôn 
thoáng mát bởi được trồng nhiều 
loại cây. Phía trước chính điện là 
tượng Phật Bà Quan Âm lộ thiên. 
Khu vực 2 bên chính điện là nhà 
đọc sách dành cho ni chúng và các 
phật tử trong chùa; phía bên kia 
là khu nhà khách dành cho phật 
tử tử các nơi khác đến thăm viếng 
chùa nghỉ ngơi. Ngoài hoạt động 





Chùa Hương Sơn ~ Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tău 


Phật sự, chùa còn tích cực tham 
gia các công tác xã hội, nuôi 
dưỡng nhiều trẻ mồ côi, trong đó 
có 10 em đã đến tuổi trưởng 
thành và hiện đang đóng góp công 
sức trong việc phục vụ chùa vì 
Phật sự, hoặc theo học tại trường 
Phật học. Chùa Hương Sơn 
thường tổ chức lễ Đạo Tràng Pháp 
định kỳ 3 tháng 1 lần. Ngoài ra, 
còn tổ chức các ngày lễ truyền 
thống trong năm... 


HƯƠNG SƠN: H. thuộc phủ Đức 
Quang trấn Nghệ An, tên gọi từ 
đời Lê Thánh tông, sau thuộc phủ 
Đức Thọ, t. Hà Tĩnh. Nguyên là 
h. Dương Toại thuộc q. Cửu Đức, 
đời Đường là châu Phúc Lộc, đời 
Lý là hương Đỗ Gia, h. Hương 
Sơn về đời Nguyễn. Năm 1884 
sáp nhập h. Hương Khẻ vào 
Hương Sơn, năm 1986 lại tách ra. 
H. lị trước ở l. Đỗ Xá, năm 1848 
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lại dời vẻ I. Di Ốc, sau đời tới Ì. 
Phố Châu. S. Ngàn Phố chảy theo 
"hướng Đông đến Linh Cam thì 
hợp với s. Ngàn Sâu. Quốc lộ 8 
qua h. lị sang Lào, đường ô tô nối 
từ Nầm sang Thanh Chương. 
Nuôi nhiều hươu, trồng cam, 
quýt, bưởi, mít, dứa; Quê Cao 
Thăng, Lê Hữu Trác, Nguyên Tử 
Trọng, Định Nho Hiến. Hương 
Sơn cũng là quê của Lý Chính 
Tháng (1917-46), nhà hoạt động 
cách mạng. Tên thật là Nguyên 
Đức Huynh. 


HƯƠNG TẢÁO: Định x. Yên Tảo 
(tên nôm là l. Cán), h. Yên Dũng, 
t. Bắc Ninh, thờ thành hoàng là 
Thai sư Trần Thủ Độ (1194- 
1264). Ông là người đã sắp xếp 
việc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi 
cho Trần Cảnh (1225) mở đầu 
vương triều Trần tồn tai 175 năm 
trong lịch sử. Tương truyền, ông 
có công giúp dân x. Hương Tảo 
khai hoang lập ấp, sai quân linh 
giúp săn đuổi hổ bảo ở n. Nham 
Biên. Sau khi ông mất, dân bản 
x nhớ ơn lập miếu thờ (sau 
chuyển thành đình). 


HƯƠNG THUỶỲ: H. thuộc phủ 
Thừa Thiên, đặt năm 1834, quận 
thời My-nguy, dân số năm 1965 là 
98.045 người. Sau năm 1975 là h. 
thuộc t. Bình Trị Thiên, nay là t. 
Thưa Thiên - Huế. Ga xe lửa ở km 
698. Thanh củ của Chiếm Thanh 
(thành Lôi) ở x. Nguyệt Biều. Quê 
Vũ Tảo, Lê Bá Thận, Nguyễn 
Hưu Thường. 


HƯƠNG THƯỢNG: Đình của 
giáp Hương Thượng, có từ thời 
Lê, vị trí số 144-146 Hàng Bạc. q, 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 
HƯƠNG TÍCH: Chùa trên ngọn 
n. cùng tên thuộc dãy Hồng Lĩnh 
về địa phận h. Can Lộc, t. Hà 
Tỉnh. Chùa có từ thời Trần, 
nhưng truyền thuyết gắn với sự 
tích còn xa xưa hơn, như nói con 
gái Trang Vương nước Sở tên là 
Mậu đến tu hành và hoá thân tại 
đây. Qua nhiều đợt trùng tu, trên 
nên củ hiện nay chỉ còn di tích 
chùa thời Lê với qua chuông lớn 
và gạch cổ có chạm chử cùng hình 
hoa lá. 


HƯƠNG TÍCH: Còn gợi là động 
Chùa Hương, hay chùa Trong, là 
điểm chính của thăng cảnh 
Hương Tích (Mỹ Đức, Hà Tây). 
Hình thế động như một con rồng 
lớn đang há miệng. Trên cửa động 
có dòng chứ: "Nam thiên đệ nhất 
động". Trên vách động có toà Cửu 
Long băng nhủ đá, có tượng Phật 
Bà Quan Âm băng đá xanh tạc tử 
thơi Tây Sơn; nguyên xưa tượnE 
bàng đồng đúc năm 1767, đến 
năm 1786 bị mất. Năm 1793 đời 
Cảnh Thịnh mới cho tạc tượng đá 
thay vào. 


HƯƠNG TÍCH: Khu di tích 
tháng cảnh là một khu vực rộng 
lớn gềm nhiều n. non, s. suôi và 
đền chùa thuộc x. Hương Sơn, h. 
Mỹ Đức, t. Hà Tây. Khu thăng 
cảnh bắt đầu tử bến đò Yến Vĩ, đÍ 
qua đền Trinh, n. Mâm Xôi, ": 
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Dán, n. Voi Phục, rồi đến bến 
Thiên Trủ. Hương Tích có một số 
kiến trúc Phật giáo, mà theo Phật, 
thoại, đây là nơi lưu dấu Quan 
Thế Âm Bồ tát tu hành đắc đạo, 
đến Trình, chùa Thiên Trủ, chùa 
Tiên Sơn, chùa Giải Oan, đền Cửa 
Võng, động Hương Tích. Hội chùa 
Hương bắt đầu từ 6 tháng Giêng, 
kéo dài đến hết tháng Ba. Ngày 
19/5/1958, Hồ Chủ tịch đã về 
thăm khu thắng cảnh này. 


HƯƠNG TRÀ: H. thuộc phú 
Thừa Thiên. Đời Trần là đất 3 h. 
8a Lệnh, Bỏ Đài, Bỏ Lăng thuộc 
châu Hoá. đời Lê là h. Kim Tra, 
đời chúa Nguyễn đổi là Hương 
Tra. Năm 1977 hợp nhất với h. 
Phong Điền, Quang Điền thành 
h. Hương Điển. Lăng mộ nhà 
Nguyễn. Quê Nguyễn Khoa Văn 
(Hải Triểu), Nguyễn Cư Trinh, 
Nguyễn Đăng Thịnh, Trần Hưng 
Đạt, Lê Thị Đoàn. 


HƯƠNG TƯỢNG: Đền của giáp 
Hương Tượng, ph. Hà Khẩu, có từ 


thời Lê, thờ Nguyễn Trung Ngạn. 


thời Trần. Vị tri đến ở số 64 Mã 
Mây, q. Hoàn Kiếm tp. Hà Nội. 


HƯƠNG TƯỢNG: Đình ở số 10 
Lương Ngọc Quyến, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, phía sau đền 
Hương Tượng. Xưa thuộc giáp 
Hương Tượng, ph. Hà Khẩu, h. 
Thọ Xương từ thời Lê. 


HƯƠNG XÁ: L. thuộc h. Chương 
Đức thay là h. Chương Mỹ), t. Hà 
Tây, quê Đặng Đình Tướng 


(1649-1735). 1670 đỏ tiến sĩ, được 
giao nhiệm vụ ca bên văn, bên võ; 
1718 gia tăng Thái phó, tước Ứng 
quận công, tham dự triều chính 
lên hàng quốc lão. 


HƯỚNG HOÁ: Châu thuộc phủ 
Cam Lộ, t. Quảng Trị, đặt năm 
1822 có 15 tổng. Năm 1831, đổi là 
h., năm 1840 bỏ, nhập vào phủ 
Cam Lộ, năm 1908 đặt lại. Thời 
Mỹg-nguy là q. Cam Lô (dân số 
8.526 người). H. dài đến 93 km 
theo biên giới Việt - Lào. Đỉnh Voi 
Mẹp ở phía Bắc, s. Sêpôn làm biên 
giới một đoạn phia Tây với Lào; 
h. lị là Khe Sanh, trên quốc lộ 9 
tử Đông Hà đi Lao Bảo. Sản xuất 
trấu. Các địa danh lịch sử Củ Bác, 
Tà Cơn, Khe Sanh, l. Vậy, găn 
liên với cuộc chiên ác liệt giữa ta 
và Mỹ-nguy từ 1968-1973. 
HƯỚNG PHƯƠNG: L. ở h. Bình 
Chính, phủ Quảng Trạch nay 
là h. Quảng Trạch, t. Quảng 
Bình, ở tây - bắc ttr. Ba Đồn. L. 
theo đạo Thiên Chúa, có nhà thờ 
Hướng Phương. 


HỮU BẢNG: Đinh Hữu Bằng 
còn có tên là đình Nưa bởi Ì. Hữu 
Bằng có tên nỏm là Nưa. Đình 
hiện nay năm ở x. Hữu Băng, h. 
Thạch Thât, t. Hà Tây. Đình thờ 
3 vị thành hoàng Ì. thời Lê Trung 
hưng. Kiến trúc đình hiện nay 
gồm: ao sen, nhà phương đình, 
hai dãy tả, hửu mạc. Toà đại đình 
hình chuôi về gồm đại bái và cung 
thờ. Nội thất toà đại đình con giữ 
được nhiều nét của kiến trúc tk. 
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XVIỊI. Đặc biệt là các mảng chạm 
khác, các hình rồng. Đình còn lưu 
giữ các hiện vật cổ như: kiệu bát 
công, rùa bạc, các đồ gỗ, đồ đồng, 
đồ gốm... Đình Hữu Bằng là một 
trong những đình còn lưu giử 
được nhiều nét kiến trúc cúa tk. 
XVI] ở nước ta. 


HỮU BĂNG: L. ở h. Thạch Thất, 
phu Quốc Oai, t. Sơn Tây, nay là 
t. Hà Tây. Quê tiến sĩ Phan Văn 
Bang, Nguyễn Văn Bản. 


HỮU BỒ THƯỢNG: Đình ở]. Bổ 
Thượng, x. Kinh Kệ, h. Lâm 
Thao, t. Phú Thọ. Đình dựng theo 
kiểu "trồng bồn con lọn" 5 gian 2 
chái (nay còn 3 gian 2 chải), sàn 
lát gỗ. Đề tài chạm trổ là rồng có 
tai dơi mồm rộng, mày nhô. 
Ngoài ra còn có hình các tiên nữ 
múa, người cưỡi lân. Đình dựng 
vao cuối tk. XVII, thờ Đức Thánh 
vương, người có công pho An 
Dương Vương chống Triệu Đà, và 
thờ mẹ của Đức Thánh vương. 


HỮU CHUNG: Địa điểm tại x. 
Hoà Thanh, h. Tứ Lộc, t. Hải 
Dương, bên bờ s. Luộc, nơi tháng 
5/1961 phát hiện trống đồng có 
tượng 4 con cóc ở tang trống. 
Thuộc nhóm C, kiểu C1. 


HỮU LỮNG: H. đời Lê Thánh 
tông thuộc trấn Kinh Bác. Đời 
Trần là h. Cổ Lũng thuộc phủ 
Lạng Giang; tử 1960 là h. của t. 
Lạng Sơn. H. lị trên s. Trung, chỗ 
này hợp với s. Hoá thanh s. 
Thương. Đường xe lửa và quốc lộ 
1A chạy qua h. theo hướng Đông 


Bắc - Tây Nam. Thời trước có mỏ 
diêm tiêu ở x. Thiệu Ky. Qué 
Hoàng Đình Kinh (hay Cai Kinh). 
HỮU NGHỊ QUAN: Tên Hồ Chú 
tịch đặt cho ải ở biên giới Việt - 
Trung, giửa t. Lạng Sơn và t. 
Quảng Tây. Hồi trước ta gọi là ải 
Nam Quan, Trung Quốc gọi là 
trấn Nam Quan, Mục Nam Quan. 
Năm trên vỉ tuyến 22. Bắc. Ga xe 
lửa ở km 166 trên đường xe lửa 
Hà Nội - Bắc Kinh. 

HỮU NHUẾ: Đồn lính và căn cứ 
của Đề Thám ở Ì. Hữu Nhuế, 
phân phủ Yên Thế, t. Bắc Giang, 
đồng bào địa phương gọi là đền 
Hố Chuối. Ngày 18/5/1894, diễn 
ra trận phục kích của nghĩa quân 
Đề Thám đánh quân Pháp tại căn 
cứ Hữu Nhuế trong cuộc khởi 
nghĩa Yên Thế (1884-1913). 
HỮU SÀO: Ái ở biên giới Việt - 
Trung vẻ đời Lê, ở châu Bảo 
Lạc, trấn Cao Bằng, có s. Miện 
chảy qua. 


HỮU THANH OAI: Định ở *. 
Hữu Hoà, h. Thanh Trì, Hà Nội, 
thờ Lê Đại Hành. Đình được xâY 
dựng từ lâu đời, trùng tu lớn vào 
các nãm 1899 và 1929. Kiến trúc 
nghệ thuật chủ yếu thuộc tk. XE. 
Đình còn lưu giử nhiều đồ thờ quý 
như 9 đạo sắc phong, sập thờ, 
long ngai, bài vị, hương án, lon§ 
đình, kiệu. Đình đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - nghệ thuật 
ngày 15/2/1992. 


HỮU THANH OAI: L. Hữu 
Thanh Oai, thuộc h. Thanh Oai, 
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t. Hà Tây, quê Đoàn Tư Thuật 
(1886-1926). Tham gia phong 
trào Đông Kinh Nghĩa Thục, bị 
bắt (nhưng không bị giam); ông 
quay ra sống cuộc đời phóng túng 
của một nhà nho lãng mạn, sáng 
tác và dịch thuật thơ văn. 

HỮU THÀNH: L. ở h. Tuy 
Phước, t. Bình Định. Làm đồ gốm. 


HỮU TIỆP: Đình của trại Hữu 
Tiệp củ, nay thuộc ph. Ngọc Hà, 
q. Ba Đình, tp. Hà Nội. Đình thờ 
Huyền Thiên Hác để, là một em 
bé gái mất lúc 8 tuổi, đã có công 
giúp Lý Thánh tông. 

HỮU TRẤP: L. Hữu Trấp, h. Võ 
Giàng, nay là h. Quế Võ, t. Bắc 
Ninh, hàng năm mở hội vào ngày 
mùng 4 tháng Giêng, trong đó có 
tục kéo co giữa 2 bên trai gái 
trong Ì.. Đây lạ sự ganh đụa tận 
- lực của đôi bên, bên nào củng 
muốn thắng nên cuộc kéo co rất 
gay go. Có năm trai thắng, nhưng 
Củng có năm gái thắng. 


HỮU TRỰC KÌ: Tên Minh Mạng 
đặt năm 1834 cho các t. Quảng 
Bình, Quảng Trị thuộc kinh kỳ 
Phú Xuân, ở phia hữu kinh kỳ. 


HỮU VĨNH: L. Hữu Vĩnh thuộc 
x. Đồng Quang, h. Ứng Hoà, t. Hà 
Tây, có ngôi đến lớn thờ thần vị 
hiệu là Xung Lang, là một trong 
cäc con của Lạc Long Quân trấn 
E\ử con s. ở đây và đã từng cứu 
thuyền bè khỏi tai nạn. Hàng 
nảm l. tổ chức nhiều lễ hội để 
tưởng nhớ, thờ cúng thành hoàng 
l. Đó là lễ tiễn năm củ, đón năm 


mới từ 30 tháng Chạp đến mồng 
3 tháng Giêng, lễ tưởng nhớ vua 
Đinh Tiên Hoàng tổ chức vào 
ngày thượng đính của tháng Hai, 
và hội xuân, hội thu. 

HỮU VỌNG: Hỏ ở tp. Hà Nội 
xưa. Đời chúa Trịnh Giang, đắp 
một con đường ngăn hồ Hoàn 
Kiếm ra 2 phần: hồ Tả Vọng về 
phía tả phủ Chúa (tức phía nam) 
đến phố Hàng Chuối, sau bị Pháp 
lấp chỉ còn dấu vết là phố Hữu 
Vọng. Hồ Hữu Vọng còn gọi là 
Thuỷ Quân vị đời Hậu Lê tập 
thuỷ quân ở đây. 

HY CƯƠNG:: Chùa dưới chân n. 
Hy Cương, trong khu di tích Hùng 
Vương ở h. Lâm Thao, t. Phú Thọ. 
Chùa thuộc kiến trúc cuối Lê - 
đầu Nguyễn. Chùa mang dáng vẻ 
cổ kính với những di vật còn giữ 
được nguyên vẹn, trong đó có gác 
chuông. Trong chùa có tấm bìa đá 
cổ được gắn vào tường, nét chữ đã 
mờ, nhưng qua hình dạng và kiểu 
cách trang tri, có thể thấy mang 
dáng dấp nghệ thuật thời Trần. 


HY CƯƠNG: Hy Cương nay là x. 
thuộc h. Phong Châu, t. Phú Thọ. 
Khu vực đền Hùng năm trên đất 
x. này; hàng năm tổ chức giỏ Tô 
Hùng Vương vào ngày 10 tháng 
Ba â.]. Ngoài giỗ Tổ Hùng Vương, - 
3 l. trong x. (Cổ, Trẹo, Vi) còn tổ 
chức lẽ hội riêng. 

HY DỤ: L. ở h. Hương Trà, phủ 
Thừa Thiên, nay thuộc h. Hương 
Điền, t. Thừa Thiên - Huế. Pháo 
đài bảo vệ kinh thành Huế, đắp 
năm 1859 bên trái bờ s. Hương. 
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LA GRAI: H. ở t. Gia Lai, thành 
lập tháng 11/1996 do chia l. Chự 
Pah là hai. H. có diện tích 115.720 
ha, 50.431 nhân khẩu; gồm ttr. 
Chư Pah và 9 x. Phía Đông 
giáp tp. Pleiku, phia Tây giáp t. 
Eontum. 


LA KRIỂNG: Di chỉ tại x. la 
Rriêng, h. Đức Cơ, t. Gia Lai. 
Năm 1994, phát hiện 4 chiếc rìu 
có vai và 3 chiếc bên bảng đá 
phianite; niên đại cách nay 
khoảng 4.500 năm. 


LA LI: S5. ở Kontum, ngăn cách 2 
h. Chư Thầy và Chưpah, có thác 
lali cao 48 m, cách t. lị Kontum 
31 km. Đá hoa dolomit ở thác la 
Li. Đập nước và nhà máy thuỷ 
điện khởi công xây dựng từ năm 
1989 sẽ là nhà máy thuỷ điện lớn 
thứ hai của Việt Nam, sau thuỷ 
điện s. Đa. 


LA MƠ: Phụ lưu của s. la Riúp 
chảy từ h. Chư Rrông xuống. Trên 
s. la Mơ có địa điểm Ptaoya, nơi 
ở của tộc trưởng Thuỷ Xá. 

LA NÚC: Là tập hợp các di chỉ 
kch. phân bố ở các t. Tây 
Nguyên, mà tiêu biểu là di chỉ la 
Nue năm trong khu đồn điển Bàu 
Cạn (gần tp. Pleiku, t. Gia Lai!. 
Đặc điểm của đồ đá Ia Nuc là rìu 
và cuốc. Niên đại thuộc hậu kỳ đô 
đá mới. 

LA PÉT: Suối nước nóng ở t. 
Gia Lai. 


ÍCH HẬU: L. ở h. Can Lộc, t. Hà 
Tỉnh, nay là x. Hậu Lộc. Quê 
Nguyễn Hằng Chi, Nguyên Huệ 
Chi, Nguyễn Kính Chi, Nguyên 
Đồng Chi. Phong trào chông 
thuế năm 1908 và phong trào Xô 
Viết Nghệ Tĩnh (1930). ïch Hậu 
củng là quê Nguyên Văn Giai 
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(1554-1628). 1ã80 đô Thám hoa, 
làm quan đến Tham tụng cầm 
đầu 6 bộ. Ông là người nghiêm 
nghị, cương trực, có công đánh 
Mạc, có tài ngoại giao. 


ÍCH VỊNH: Còn gọi là c. Đống, 
tên chứ là Phúc Long tự, thuộc th. 
Ích Vịnh, x. Vĩnh Quỳnh, h. 
Thanh Tri, ngoại thành Hà Nội. 
Tương truyền, chùa được xây 
dựng vao thời Tây Sơn. Chủa 
quay về hướng nam, gồm tam 
quan, toà tam bảo. Toà tam bảo 
có hình chuôi vỏ, tiên đường 5 
gian, xây kiểu tường hỏi bít đốc; 
hậu cung 5 gian. Bên phải có điện 
Mẫu và nha Tổ. Hệ thống tượng 
Phật của chùa có phong cách 
nghệ thuật thời Nguyễn. Chùa 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 9/1/1990. 


ÍCH VỊNH: Đinh, tên chứ la 
Thanh Trung từ, ở th. Ích Vịnh, 
x. Vinh Quỳnh, h. Thanh Trì, Hà 
Nội, thờ thành hoàng là Tô Hiến 
Thanh, người có công lớn giúp 
nước đời Lý. Kiến trúc đình gồm 


bình phong, nghi môn, tả mạc 5 
gian, đại đình 5 gian, và hậu cung 
(chuôi về) 4 gian. Đình còn bảo 
tôn được nhiều hiện vật quý 
mang phong cách nghệ thuật thời 
Nguyễn như tượng pháp, long 
ngai, bài vị, kiệu, nhang án, các 
để thờ tự. Trong 2 ngày lễ chính 
hàng năm: 22/1 (ngày sinh) và 
12/6 (ngày mất) của Tó Hiến 
Thành, dân 1. chỉ cúng hương hoa. 
oản quả. Đình (và chùa) đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 9/1/1990. 


INDIRA GANDHI: Là tên gọi 
mới của vườn hoa Chi Linh bắt 
đầu từ năm 1988. Indira Gandhi 
(1917-1984) là con gái của Thủ 
tướng Ấn Độ Jawaharlar Nehru 
(1889-1964); giữ chức Thủ tướng 
Ấn Độ từ 1966-1972 và từ 1978 
cho đến khi bị ám sát năm 1984. 


INDRAPURA: Kinh đô nước 
Lâm Ấp, thành lập năm 875 ở đất 
Tượng Lâm, phía Bắc nước Hoàn 
Vương, ta gọi là Đồng Dương; nay 
ở b. Duy Xuyên, t. Quảng Nam. 








KANG NÁC: Vùng căn cứ chống 
Pháp của dân tộc Ba Na trên s. Ba. 


KAUTHARA: Một trấn lớn ở 
nước Chiêm Thành xưa, nay 
tương đương với t. Khánh Hoà. 


RKBANG: H. ở phia Đông t. Kon- 
tum, ở sườn Đông dãy Trường 
Sơn. Có s. Ba từ n. Ngọc Rô (1549 
m), ởranh giới phía Bắc chảy theo 
hướng Tây Bác - Đông Nam. H. lị 
Kbang có đường ô tô đi An Khê. 
KÈ: Chùa Kè là một ngôi chủa cổ 
ở x. Phú Vĩnh, h. Tân Lạc, t. Hoà 
Bình. Tương truyền, trong chùa 
có rnột hòn đá gọi là Bụt Mọc. Hội 
chủa Kè tổ chức vào ngày 16 
tháng Hai hàng năm. Khách về 
hội chủa không chỉ viếng đất Bụt 
Mọc mà còn được tham dự nhiều 
trò vui hâp dân. 


KÈ MỘT: Di chỉ thuộc x. Vĩnh 
Binh Bắc, h. Vĩnh Thuận, t. Kiên 


Giang. Phát hiện năm 1990, hiện 
vật là các pho tượng đồng, tiền 
đồng và lá vàng. Thuộc văn hoá 
kch. Óc Eo. 


KÉ BUA: Hang ở thượng nguồn 
s. Hiếu, ở phủ Quỳnh Châu, t. 
Nghệ An, cách Kê Bon 20 km. 
Xưa có tục trai gái ngày Tết và 
ngày hội kéo vào trong hang ăn 
Tết và nô đùa, ôm ấp, sau đó có 
thể trở thành vợ chồng. 


KẾ CHÀM: Tên tục gọi t. Quảng 
Nam ngày xưa. 

KE CHỢ: Là tên nôm (tên Việt 
cổ) để chỉ khu vực phố phường 
Thăng Long - Hà Nội từ trước tk. 
XX. Người nước ngoài khi nói vê 
Thăng Long đều phiên âm Kế 
Chợ ra tiếng nước họ, như CøI 
trong tiếng Nhật, Kơ Xơ với một 
số tiếng châu Âu. 


KẾ GỖ: Trạm thuỷ văn, công 
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trình thuỷ lợi trên s. Rào Cái, ở 
x. Cẩm Duệ, h. Cẩm Xuyên, t. Hà 
tinh. Xây dựng từ năm 196. 


KẺ NÔI: Một l. ở t. Hải Hưng 
(củ), thờ thành hoàng là một 
người hành khất. Trong hội ]. 
đầu xuân, trai tráng Kẻ Nôi tìm 
cách lọt vào các Ì. lân cận xin ăn, 
cơi đó là việc L., việc thánh. Người 
các Ì. ra aức ngăn chặn không 
cho các hành khất lọt vào, để 
tránh điểm làm ăn lận đận. Lúc 
ấy thường xảy ra xô xát, đám 
"hành khất” bị đánh đến phải 


năm bệt một chỗ (đánh bệt). Xong: 


hội, người ta lại đi thăm viếng, 
xin lỗi nhau, không có gì thủ oán 
nhau cả. 

KẺ NỦA - XỨ ĐOÀI: Kẻ Nủa - 
Xứ Đoài là cách gọi dân dã gói 
trọn vùng đất phía nam h. Thạch 
Thất, t. Hà Tây. L. Chàng Sơn có 
17 nghề thủ công truyền thống, 
trong đó nghề làm quạt có tiếng 
lâu đời. Người Ì. Chàng là tỉnh 


hoa của vùng đất Kẻ Nủa - Xứ 


Đoài. Họ vừa chặt 

lọc được cái duyên 
Kẻ Nủa lại vừa có 
nét riêng nảy sinh 
trên đất "Ngủ Mã” 
từ thuở lập nghiệp. 
KE RAY: L. Kẻ Rây. 
nay thuậc x. Hiển 
Lễ, h. Mê Linh, t. 
Vĩnh Phúc, có nghề 
làm nổi đất cổ 
truyền. Đất Kẻ Râấy 
đỏ xâm, xám xanh, 
dẻo, chu nhiệt. - 
Công việc thường do' 


phụ nử làm. Đất sét nhào kỹ, 
dùng bàn xoay nắn đồ, phơi khô, 
đem nung. L. thờ ông tổ là vua 
Nồi. Ca dao: Muốn ăn cơm trắng, 
cá trôi; Thị về Rẻ Rây truốt nội 
Với em. 

KÈ RĨ: Nay là x. Thiệu Trung, h. 
Thiệu Hoá, t. Thanh Hoá, quê Lê 
Lương (tk. X). Ông là một nhà cự 
tộc q. Cửu Chân, châu Ái. Đính 
Tiên Hoàng giao cho ông chức 
Cửu Chân đế quốc dịch sứ, sau 
này Lê Hoàn giao cho ông Ìo việc 
quần lương để đánh Tống. 

KẾ SẶT: Ttr. ở h. Cẩm Giảng, 
nay là h. Cẩm Binh, t. Hải Dương, 
trên s. Kẻ Sặt. Có nhà thờ Thiên 
Chúa giáo, trước đây là lị sở của 
địa phận Thiên Chúa giáo. Lị sở 
của Đại lí hành chính do Pháp đặt. 
năm 1898. Sản xuất bánh đa 
đường giòn tan. 

KEO: Chùa toa tại Ì Keo, tức x. 
Vũ Nghĩa, Ì. Vũ Thư, t. Thái Bình. 
Chùa có tên chữ là Thần Quang 





Mật gác chùa Keo — Thái Bình 
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tự, xây dựng vào năm 1061, ngôi 
chủa có quy mô lớn như hiện nay 
được xây từ đầu tk. XVIL Hội 
chủa Keo được tiến hành mỗi năm 
2 lần: hội Vui Xuân vào mồng 4 
Tết và hội tháng Chín - là chính 
hội, trong các ngày từ 13 đến 15. 
Hai bên và phia trước chùa được 
bao bằng 3 hồ nước. Giửa một 
vùng trời, nước, cây, thảm có hiện 
lên 17 lâu đài gồm 128 gian. Gác 
chuông chùa Keo là một kỳ công 
về nghệ thuật kiến trúc gồm 3 
tầng, cao 11,50 m trong tháp có 
3 quả chuông. Mỗi tầng treo một 
chuông; chuông có kich thước nhỏ 
dần ở các tầng, quả chuông lớn 
nhất cao 1,8 m; đường kinh 1 m. 
Cấu trúc hệ vị keo đỡ các lớp mái 
của tháp chuông là một trong 
những đặc trưng của chùa, ở đây 
các nghệ nhân đã kết hợp hài hoà 
giừa thức kiên trúc cổ Việt Nam 
tcột xà kẻ ở tầng 1) với hệ thống 
đâu củng của kiến trúc Trung 
Hoa (ở các tầng trên). Nhìn từ bên 
ngoai, tháp trông có hình bông 
sen nở. Kiến trúc của các điện thờ 
trong tổng thể chùa vẫn theo cốt 
cách truyền thống ở toà Thượng 
điện có tượng Đại Thiền sư 
Dương Không Lộ tạc năm 1094 
bằng gỏ trầm hương, mặc áo và 
sa; ngoài ra tượng Tuyết Sơn, 
tượng Phật Thích Ca củng là 
những điêu khắc có giá trị nghệ 
thuật của chùa nay. 

. KEO: Chủa có tên chữ là Nghiêm 
Quang tự, năm 1061 chùa được 


xây dựng trên đất Giao Thuỷ, nay 
thuộc h. Xuân Thủy, t. Nam 
Định. Vì Gia Thủy có tên nôm là 
Keo, nên chùa này gọi là chùa 
Keo. Năm 1611, trận lụt lớn đã 
xoá hản dấu tích của chùa xưa, 
Sau đó dân l. Hành Cung (sau đổi 
là Hanh Thiện) xây dựng chùa 
Keo mới, gọi là chua Keo ở Nam 
Định, ở x. Xuân Hồng, h. Xuân 
Thủy. 


KEO: Nghề Keo còn được gọi là 
đến Giao Tất, ởx. Kim Sơn, h. Gia 
Lam, Hà Nội, thờ Đào Phúc và vợ 
là Tiên Anh, ông bà Định Dự và 
Mân Đường Hoa, Quận công họ 
Đỏ. Kiến trúc nghè gồm tam 
quan, sân, nhà đại bái, nhà nổi 
phương đình có mái che, Ngoài 
tam quan có 1 miêu thờ nhỏ thờ 
Tử phủ công đồng. Đại Bái ð gian, 
xây kiểu "tường hồi bịt đốc", phía 
ngoài xây 2 trụ biểu. Phương đình 
8 mái, 4 góc đao cong. Hậu cung 
3 gian, trong đặt 3 bệ thờ: bệ 
chỉnh thờ Đào Phúc - Tiên Anh, 
bên trái thờ Định Dự - Mân 
Đường Hoa, bên phải thờ Mẫu và 
hậu thần. Nghè đã được xếp hạng 
di tích lịch sử - nghệ thuật ngay 
21/6/1998. 

KEO: Nói chùa Keo Hà Nội là để 
phân biệt với chùa Keo ở Nam 
Định và Thái Bình. Chùa còn có 
tên la Giao Tất (nơi thu được 
trống đồng Giao Tất, x. Kim Sơn. 
h. Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội). 
Chùa thờ bà Dâu và cũng có chức 
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năng cầu mưa nắng. Truyền 
thuyết về chủa Keo kể răng, có 
người tạc tượng bà Dâu băng 
thân cây đa, đã làm một chiếc dủi 
đục bằng đoạn gỗ thừa của cây đa 
thiêng đó. Khi xong việc ở Dâu, 
ông ta về mang theo dùi đục. Đến 
Keo thì chiếc dùi trở nên nặng 
không sao mang đi được, người 
thợ ben lấy dủi gỗ tạc tượng bà 
Dâu nên chua Keo thở ơ đây. 
Không rõ chủa xây từ bao giờ, 
năm trùng tu sớm nhât là năm 
1613, do sa môn Nguyên Văn 
Lâm, Châu Quảng và n1 sư Lê Thị 
Kinh hiệu Trí Vinh đứng ra trùng 
tu Báo Ân Trùng Nghiêm tự khởi 
công tử năm Hoàng Định thứ 12 
(1613). Bia còn lại sân chùa cho 
biết Báo An Trùng Nghiêm tự là 
một danh lam thăng cảnh ở x. Gia 
Tât và Gia Tự, qui mô bề thế năm 
trên đường thông đại tứ phương. 
Đên năm 1936 phản hậu đường 
được xây dựng, năm 1953 quân 
Pháp pháo kích đổ nát tiển 
đường, nay tất cả chi còn dấu vết. 


Chùa Keo là điểm chú ý đối với” 


những nhà nghiên cứu văn hoá 
dân gian ơ nước ta. 


KEO LẼNG: Trong lớp trầm tích 
Cánh tân có tuổi muộn ở hang 
Kéo Lèng, t. Lạng Sơn, đã phát 
hiện được răng và mảnh xương 
trăn của người hiện đại (sapiens) 
chân chính. Đây là những chủ 
nhân của văn hoá hậu kỳ đá củ. 
KÉO PHẨY: Hang ở x. Băng 
Hữu, h. Chị Làng, t. Lang Sơn. 


Khảo sát năm 1924 và 1977. 
Trong cùng hang có 1 khối trầm 
tích màu vàng đậm. 


KÊ TỪ: H. thuộc q. Giao Chi về 
đời Tân, đến đời Nam Tề bị bỏ; 
tương đương với các h. Lạng 
Giang, Sơn Động, Lục Ngạn t. 
Bắc Giang ngày nay. 

KẾ MÔN: X. thuộc h. Phong 
Điền, t. Thừa Thiên - Huế, quê 
Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895.. 
Học giỏi nhưng không đi thị: có 


một số tác phẩm viết về việc canh 


tân đất nước. 


KẾ SÁCH: Q. đại lý hành chính 
thời thuộc Pháp ở Sóc Trăng, 
thời Mỹg-nguy thuộc t. Ba Xuyên, 
nay là h. thuộc t. Sóc Trăng. Tên 
Kế Sách do tên Khmer là 
Ksach (nghia là cát) chuyển 
thành. Đất bằng phăng, cao 2 m. 
H. lị là Kế Sách ở góc Đông Nam 
h. có đường ô tô đi Phụng Hiệp và 
tp. Cần Thơ. 

KẼNH GÀ: Suối nước nóng ở ngã 
3s. Bôi và s. Nho Quan, thuộc địa 
phân x. Gia Thịnh, h. Gia Viễn, 
t. Ninh Bình. Suối nóng 78C, có 
thể làm lông gà. Nước suối chữa 
được một số bệnh ngoài da và 
đường ruột. 


KẼNH MỘT: Đêm 10/11/1971, 
bộ đội địa phương và du kích h. 
Mỹ An, t. Kiến Phong, tập kích 
tiểu đoàn biệt động khét tiếng 
gian ác số 7ð đóng dả ngoại ở 
Kênh Một, x. Thanh Mỹ, diệt toàn 
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bộ ban chỉ huy tiểu đoàn, đánh 
thiệt hai nặng 1 đại đội. T. Kiến 
Phong nay là một phản đất của t, 
An Giang. 


KÊNH 30-4: Tháng 8/1981, Hậu 
Giang hoàn thành con kênh 30-4 
dài 27 km nổi kênh Cái Côn 
(Phụng Hiệp: về tx. Sóc Trăng, 
đưa nước ngọt từ s. Hậu về tưới 
thau chua rửa phèn cho 1 vạn ha 
ruộng thám canh. 


KẾT THUẾ: H. vẻ đời Trần, năm 
1415 sáp nhập 2 h. Duyên Giác và 
Kết Thuế làm một và thuộc vào 
châu Cứu Chân; nay tương đương 
với h. Tỉnh Gia và một phần h. 
Quang Xương, t. Thanh Hoá. 


KHÁCH SẠN CARAVELLE: 
Ngay 15/8/1964, cùng một lúc với 
cuộc biểu tình sôi sục chống Mỹ 
và tay sai, một vụ nổ bom dử dội 
tại tầng 5 khách sạn Caravelle 
Sai Gòn, làm trên 100 tên xâm 
lược Mỹ bị chết và thương. 
KHÁCH SẠN DÂN CHỦ: Tại số 
29; phố Trang Tiền, q. Hoàn 
Kiểm, tp. Hà Nội vốn là khách 
sạn Hà Nội, cũng gọi là khách sạn 
Ga Vàng. Ngay nay khách sạn 
được cai tạo xây dựng hiện đại. 
Tại đây ngày 2/4/1913. Nguyễn 
Khác Cầu ném tạc đạn để giết 
viên tuán phu Thái Bình, làm 
chết cá 2 viên sỉ quan Pháp là 
Mônggrăng va Sapuy. 


KHÁCH SẠN HÀ NỘI: Trước là 
khách sạn Tháng Long, năm 


trong khu Giảng Vô. q. Đống Đa, 
tp. Hà Nội, Khách sạn cao 1] 
tầng, mới xây dựng và sử dụng tử 
thập niên 1970; là toà nhà cao 
tầng nhất tp. Hà Nội khi đó, Hiện 
đang được cải tạo để đạt tiêu 
chuẩn khách sạn quốc tế 5 sao, 


KHÁCH SẠN KIM LIÊN: Địa 
chỉ ở khu tập thể Kim Liên, ph. 
Kim Liên, q. Đồng Đa, Hà Nội. 
Vốn là khách sạn dành riêng cho 
chuyên gia nước ngoài, chủ yếu là 
chuyên gia Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước 
kia; hoạt động tử năm 1960, 
KHÁCH SẠN METROPOL: 
Ngày 4/12/1965, một đơn vị biệt 
động của quân giải phóng đã 
dùng bom và súng máy tấn công 
khách sạn Metropol dành riêng 
cho phi công lái máy bay phản lực 
Mỹ, diệt 200 tên. 


KHÁCH SẠN QUỐC TẾ PULL- 
MAN-MÉTROPOLE: Tại lỗ 
Ngô Quyền, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà 
Nội. Vốn là khách sạn Metropole 
xây từ đầu tk. XX. Sau năm 1854 
gọi là khách sạn Thống Nhất, và 
tử năm 1992 là khách sạn Quốc 
tế Pullman - Métropole, đạt tiêu 
chuân quốc tế 4 sao. 


KHÁCH SẠN THĂNG LỢI: 
Năm ở phia Bác Hồ Tây. cạnh 
phố Yên Phụ, ph. Yên Phụ, q. Tây 
Hồ, tp. Hà Nội. Là công trình 
khách sạn nổi trên hồ do Cubã 
giúp xây dựng tử thập niên 1970: 
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KHÁCH SẠN PETRO SÔNG 
TRÀ: Đây là Khách sạn hạng ba 
sao, tọa lạc tại trung tâm thị xã 
Quảng Ngãi, nằm ngay trên bờ 
sông Trà Khúc trong xanh, cách 
bãi biển Mỹ Khê !2 km. Khách 
Sạn “Pero Sông Trà” có 84 


phòng, gồm 22 căn hộ và 62 phòng 
đơn; nhà hàng sang trọng với năm 
trăm chổ ngồi và các phòng ăn, 
đặc biệt phục vụ đầy đủ các món 
ăn đặc sản Á — Âu. Khách sạn còn 
có dịch vụ karaoke — xoa bóp trị 
liệu, thể dục đa năng, nhận đặt các 


loại tiệc đám cưới sinh nhật, 
liên hoan, hội nghị. Khách sạn 
có bể bơi, sân tennis, có dịch vụ 
cho thuê xe du lịch, vận chuyển 
hướng dẫn các chương trình du 
lịch và nhận liên doanh, liên kết 
với các đơn vị trong và ngoài 
nước. Đội ngũ cán bộ - công 
nhân viên của khách sạn có 
trình độ nghiệp vụ cao, phục Vụ 
nhiệt tình, chu đáo. Khách sạn 
Petro Sông Trà là một nơi lý 
tưởng để đón tiếp các du khách 
trong và ngoài nước. 
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KHA LÃM: Sách thuộc x. Lam 
Sơn, h. Lương Giang, nay là h. 
Thọ Xuân, t. Thanh Hoa, nơi Lê 
Lợi bị vây khôn trước khi khởi 
nghĩa năm 1418. 


KHẢ LÃNG: L. ở h. Vĩnh Lộc, t. 
Thanh Hoá. Quê Trần Khát 
Chân. 


KHẢ LŨ: Tên khác của thành 
Cổ Loa. 

KHA LƯU: Cửa ải ở x. Mộ Điền, 
h. Nam Đường (nay là Nam Đàn). 
Hai dòng s. từ Thanh Chương, 
Hội Lâm đến đây củng hợp lại. 
Hai bờ tả hữu n. cao rừng rậm, 
quanh đi quanh lại nhiều đoạn. 
Lê Thái tổ thường đánh nhau với 
Phương Chính, Sơn Thọ của 
nhà Minh ở đây. Năm 1424, Lê 


Lợi tiên quân bao vây thành Nghệ . 


An. Trên đường đi, biết quân 
Minh củng tiến theo 2 đường 
thuỷ bộ, ông bèn cho quân sĩ giữ 
chỗ hiểm yếu để đợi chúng. Ba 
bốn hôm sau, quân Minh quả 
nhiên đến quán Lậu và cửa Khả 
Lưu. Quân ta mai phục bốn mặt 
nổi đậy, xông ra đánh phá. Quân 
giặc bị chém và chết đuổi tới hàng 
vạn tên. 

KHAI NGHIÊM: Chua x. Vọng 
Nguyệt, nay là x. Tam Giang, h 
Yên Phong, t. Bác Ninh. Chủa do 
công chúa Nguyệt Sinh thời Lý 
xây dựng. Năm 1333, người ban 


x. là Hoả đầu Chu Tuê Toại trùng 
* 


tu, quy mô to rộng, có văn bìa ghi 
việc trùng tu do Hàn lâm học gì 
Trương Hán Siêu soạn. 


KHAI NGUYÊN QUÁN: Dựng 
trên một gò đất cao năm ở phía 
Tây hỏ Tây vào tk. thứ IX, thuộc 
đất động Gia La. Vị trí quán củ 
ở vào th. Quán La Sở, nay thuộc 
ph. Xuân La, q. Tây Hồ, tp. Hà 
Nội. 

KHAI QUỐC: Chùa dựng thời 
Tiền Lý Nam Đế (541-547?) ở 
thanh Tô Lịch, phía ngoài đê Yên 
Phụ, tp. Hà Nội. Khoảng đầu thời 
đại độc lập triều Ngó, trụ trì chùa 
la Linh Phong thiển sư. Đời Lý 
Thánh tông, trụ trì chùa là thiên 
sư Thảo Đường, được phong làm 
quốc sư. Do vị tri chùa ở sát ven 
§., CÓ nguy cơ sụt lở, cho nên năm 
1615, dân ph. Yên Hoa (tức ph. 
Yên Phụ) xin dời chủa vào trong 
đê dựng chùa mới, tức chủa Trân 
Quốc hiện nay. 


KHAI QUỐC CÔNG THẤN: 
Miếu dựng vào đời Minh Mệnh 
tại x. Thiên Lộc, nay thuộc tP- 
Huế, thờ 4 vị công thần triều 


Nguyễn là thái sư Hoăng quốc 


công Đào Duy Từ, Thái bảo Anh 
quốc công Nguyên Hữu Tiến, 
Thái phó Tĩnh quốc công Nguyễn 
Hữu Dật và Đô thống chế Vĩnh Ân 
hầu Nguyên Hữu Kính. 


KHAI TRÍ TIẾN ĐÚC (trụ sở” 
Đặt tại số 16 Lê Thái Tổ, q. Hoa" 
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Kiếm. tp. Hà Nội. Vốn là nơi hoạt 
động của hội Khai Trí Tiến Đức, 
thanh lập tử đầu năm 1919 và 
giải thể vào ngày 24/9/1945. Trụ 
sở hội Khai Trí Tiên Đức nay là 
Trung tâm phương pháp câu lạc 
bộ trung ương. 


KHẢI ĐỊNH: Lăng Khải Định 
nằm trên n. Châu E, cách Huế 10 
km. Khuôn viên lăng trên sườn 
n.. Láng không một cây to, công 
trình bang bé tông cốt thép, càng 
lên cao, càng gây cảm giác uy 
nghỉ, tách biệt xung quanh. Bậc 
lên với đôi rồng thành bậc đặp 
vừa rất lớn. Điện Khải Thánh là 
phòng chính của cung Thiên 
Định, với trang tri nội thât độc 
đáo. Phòng sau của điện là chính 
tầm, ở giữa có tượng Khải Định 
bằng đồng. Dưới bệ tượng là 
Huyền cung để tử thi. 


KHÁI ĐOAN: Chùa toa lạc ở số 
89A đường Phan Bội Châu, ph. 
Thống Nhất, tp. Buôn Ma Thuột, 
t. Đak Lak. Chùa do bà Từ Cung 
cho xây dựng vào năm 1951, củng 
cho Giáo hội Tăng già Trung 
phần. Hoà thượng Thích Đức 
Thiệu trụ tri đầu tiên. Chùa hiện 
đặt văn phòng Ban trị sự Phật 
Biáo t. Đak Lak. Chùa có kiến 
trúc kiểu chữ tam, trước cổng là 
tam quan, giữa là chánh điện, sau 
là nhà Hậu tố. Cổng tam quan 
gồm 2 tảng với ba vòm cửa cao 7 
m, rộng 10,5 m. Điện Quan Âm 
Xây tách biệt với bố cục chính của 


chùa kiến trúc theo dạng tháp 
trống, hình lục giác với 6 cột trang 
trí hình rồng mây. Chánh điện là 
công trình kiến trúc chính, chia 2 
phần: Phần trước kiến trúc theo 
kiểu nhà dài của Tây Nguyên và 
cột, kèo nhà rường của người Việt. 
Nửa sau xây theo lối hiện đại. 
Chánh điện được chia làm 5 gian, 
giữa chánh điện có bệ thờ tượng 
Phật Thích Ca ngồi xếp băng toa 
thiển. Chùa có sắc phong năm 
Qui Ty (1953) dài 1,85 m và quả 
chuông có kích thước lớn, nặng 
380 kg đúc năm 1954. Sự ra đời 
của chùa Khải Đoan gắn liên với 
lịch sử di dân của người Việt lên 
Đác Lắc cũng như sự giao lưu, 
đan xen văn hoá của người Việt 
với nhiều dân tộc địa phương 
trong quá trình công cư. 


KHÁI MÔNG: L. thuộc x. Xuân 
Giang, h. Nghi Xuân, t. Hà Tĩnh, 
quê Trần Bảo Tin (1482 - ?!. 1511 
đỗ bảng nhãn, làm quan đến Tả 
thị bộ Lại. Khi nhà Mạc cướp 
ngôi, ông bỏ quan về dạy học trò. 


KHẢI PHẠM: L. ở h. Yên Mỹ, t. 
Hưng Yên; nay là x. An Phúc, h. 
Mỹ Văn. Quê Đoàn Thị Điểm. 


KHẢI THÁNH: Nhà thờ cha mẹ 
Khổng Tử, đặt trong khu vực 
Quốc Tứ Giám - Văn Miếu, tp. Hà 
Nội. Văn Miếu có từ thời Lý, đến 
năm 17682 cho sửa lại và năm 
1785 đổi làm nhà Thái học. Năm 
1892, đổi nhà Thái học làm nhà 


s37 





Nguyễn Văn Tân 


thờ cha mẹ Khổng Tử, gọi là nhà 
thờ Khải Thánh. Nhà thờ đã bị 
phá huy vào thời Pháp chiếm Hà 
Nội. Nay là khu đât phía sau 
Quốc Tử Giám. 

KHẢI TƯỜNG: Chùa ở ấp Tân 
Lộc, nay thuộc q. Tân Bình, tp. Hồ 
Chí Minh. Chủa do vụa Minh 
Mệnh cho dựng vào năm 1932 để 
ký niệm nơi sinh của mình. 
KHÁI VẬN: N. ở h. Hương Trà, 
phủ Thưa Thiên, nay là t. Thừa 
Thiên - Huế. Trước năm 1822, 
gọi là n. La Khe. Có mộ Nguyễn 
Hoàng. 


KHÁM: L. Ngọc Khám, x. Gia 
Đông, h. Thuận Thanh, tị Bắc 
Ninh, thờ 3 vị thành hoàng là Lạc 
Long Quân (thờ riêng ở đình Chợ) 
và 2 vị nửa là Tư Sơn, Tư Thuỷ 
(thờ ở đình 1.). Hàng năm Ì. vào 
hội lễ ngày mồng 8 tháng Tư; tục 
gọi là hội Khám, một trong những 
lễ hội lớn tổ chức vào đầu mùa hạ. 


KHÁN SƠN: Chùa ở trên n. 
Khán Sơn, nay ở gần khu Quần 
Ngựa, q. Ba Đình, tp. Hà Nội. 
Vua Lê Thánh tông thường lên n. 
nay duyệt vỏ nghệ. Sau khi ông 
mất, đải duyệt vô làm nơi thờ 
vua, sau sửa lam chủa. Sau nảy, 
trong các vụ lộn xộn do kiêu binh 
gây ra, chua bị hư hại, trụ tri 
chủa dời tượng Lê Thánh tông về 
thờ ở chùa Dục Thánh. Từ đó 
chua Khán Sơn bỏ hoang, nay chỉ 
còn phế tích. 


KHÁN SƠN: Là một n. đất ở 
trong thành Thăng Long thời LÀ, 
nơi vua Lê Thánh tông (1460. 
1497) dựng khán đài để duyệt 
binh lính tập trận, về sau từ khán 
đài thành Khán Sơn, tức n. Khán, 
Hiện nay có 2 ý kiến khác nhau: 
Khán Sơn thuộc đất trại Đại Yên, 
nơi có chùa Khán Sơn có trong 
bản đồ Thăng Long đời Hồng Đức; 
và Khán Sơn trong thành Hà Nội 
thời Nguyễn, bị san băng cuối tk. 
XIX. Vị trí ở phía Bắc quảng 
trường Ba Đình, đôi diện với ngôi 
nhà số 5 đường Hùng Vương. 


KHÁN SƠN TỊCH CHIẾU: L¿ 
một trong tám cảnh đẹp của 
Thăng Long thời Lê, tức là "vẻ 
đẹp của n. Khán dưới ánh năng 
chiều". 

KHÁN XUÂN: Đình, còn gọi là 
đến Trường Dược, ở l. Ngọc Hà, q. 
Ba Đình, Hà Nội, thờ ba vị: 
Thượng đẳng thần Cửu Thiên 
Huyền Nữ, Đế Thích tiên đình 
Liễu Hạnh công chúa (Mẫu 
Sòng, Mẫu Vân Hương), Đệ nhị 
Thuỷ tính công chúa (Mâu 
Thoäi). Nguyên từ thời Lý, khi 
đóng đô ở Thăng Long, các vị vua 
đã thờ Cửu Thiên Huyền Nữ lám 
Chúa Kho, vì thế nên có tên đến 
Trường Dược (là kho thuốc súng 
từ thời Lý). 

KHÁN XUÂN: N. đất ở phía bác 
tp. Hà Nội; trước ở Ì. Ngọc Hẻ. h. 
Vĩnh Thuận, sau ở vườn Bách 
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Thảo, phía sau Phủ Chủ tịch. 
Trên đỉnh có đền thờ Mai Hắc Đế. 


KHANG LỘC: H. thuộc phủ Tân 
Bình, trấn Thuận Hoá về đời Lê. 
Vẻ đời Trần là h. Thì Kiến, thời 
thuộc Minh chia làm 2 h. Phúc 
Khang và Nha Nghi. Đời Gia 
Long ky huý tên bố là Nguyễn 
Phúc Khang, nên đổi là Phong 
Lộc, thuộc phủ Quảng Ninh, trấn 
Quảng Bình; Minh Mạng đổi làm 
t. Quảng Bình. Sau năm 1954 là 
h. Quảng Ninh. 


KHÁNH AN: Chùa toa lạc tại x. 
Mỹ Phong, tp. Mỹ Tho, t. Tiền 
Giang. Ngôi chùa thuộc hệ phái 
Bắc tông. Được xây dựng vào năm 
1960 do phật tử Phạm Văn An 
thực hiện ước nguyện sống ẩn 
đật, tịnh tu. Năm 1969 Giáo hội 
Phật giáo đã bổ nhiệm thượng toa 
Thích Tâm Tuế về chùa làm trụ 
trì cho đến ngày nay. Năm 1989 
cơ sở vật chất chùa xuống cấp 
trầm trọng nên chùa đã tiến hành 
việc trùng tu lại. Cổng Tam quan 
được xây dựng kiên cố với hoa văn 
chạm trổ tỉnh xảo nhiều màu sắc 
mang đậm nét kiến trúc hệ Bắc 
tông. Nhà Tổ được xây sửa khang 
trang hơn. Phía trong có hai Pháp 
đàn gồm Kim Can Giới và Thai 
Tạng Giới thuộc chỉ họ Mặc tông, 
mô tả các vị Tổ. Tất cả các tượng 
Phật trong chùa đều được làm 
bằng gỗ giáng hương. Hiện tại, 
chủa vẫn còn lưu giữ được tài sản 





Chùa Khánh An ~ Mỹ Tho, Tiền Giung 
vô cùng quý giá là một bộ kinh 
Phật giáo bằng tiếng Tạng, bao 
gồm: im Can Đảng: 3 quyển, 
im Can Phong Lầu Tháp: 1 
quyển, Tu Tất Địa: 3 quyển. Tất 
cả đều được dịch sang tiếng Việt. 
Trong thời kỳ chiến tranh chống 
Mỹ, chùa đã từng là cơ sở hoạt 
động bí mật của lực lượng cách 
mạng. Ngoài các boạt động Phật 
sự, chùa còn tham gia tích cực 
trong các hoạt động từ thiện. 
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KHÁNH DƯƠNG: Q. do nguy 
quyền Sài Gòn đặt ở t. Khánh 
Hoà, dân số năm 1965 là 5.767 
người, gồm ð x. dân tộc ¡t nhiều, 
giáp t. Phú Yên và t. Đặc Lắc, h. 
li là M'drac, nay gọi là Khánh 
Dương trên đường từ Ninh Hoà đi 
Buôn Ma Thuột. 


KHÁNH HẬU: L. ở động Hưng 
Lang, phu Tân An, sau là t. Tân 
An, nay thuộc t. Long An, cách tx. 
Tân An 5 km. Đến thờ và mộ 
Nguyễn Hoàng Đức. 


KHÁNH HOÀ: Thành đắp năm 
17983 ơ x. Phú Mỹ và Phước 
Thịnh, h. Phước Điền, t. Khánh 
Hoà, xưa gọi là thành Diên 
Khánh. mơ 6 cưa. La t. lị t. 
Khánh Hoa trong thời kỳ phong 
kiên, cách Nha Trang 3 km vẻ 
phia Tây. 


KHÁNH HOÀ: T. ở Nam phản 
Trung bộ. Năm 1653, chúa 
Nguyên Phúc Tần lấy đất Chiêm 
Thanh từ Phan Rang trở ra, đặt 
2 phu Thái Khang và Diên Ninh. 
Năm 1675 đổi Thái Khang lam 
Binh Khang, năm 1742 đổi làm 
Diên Khánh. Năm 1932 đổi dinh 
Bình Hoà thành t. Khánh Hoa. T. 
Khánh Hoà của nguy quyền Sài 
Gòn gồm 6 q., t. lị là Nha Trang. 
Cuối năm 1975 Khánh Hoà hợp 
nhất với Phú Yên thành t. Phú 
Khánh; cuối năm 1991 lại tách ra 
như củ. Diện tích 5.252 km”, dân 
số 1.031.262 người; gồm tp. Nha 


Trang (t. lỊ) và 7 h. trong đó có h. 
đảo Trường Sa. Quân cang Cam 
Ranh sâu và hiêm. Viện Vị trùng 
học Pasteur, Viện Hải dương 
học. Xưa sản xuất trầm hương, 
rừng nhiều hố. Đường xe lửa và 
đường ô tỏ ven biển qua đèo. Từ 
ngày 12/1 đến tháng 3/1950, diễn 
ra chiến dịch tiến công của bộ đội 
chủ lực Liên khu 5 và dân quân 
du kích Phú Yên, Khánh Hoaà (gọi 
là Chiến dịch Trường Chỉnh), do 
Bộ Tư lệnh Liên khu ã chỉ huy 
đánh quân Pháp chiêm đóng trên 
địa bàn Nam Khánh Hoa. 


KHÁNH LAI: Đền thờ vị Thuỷ 
thần tại Bên Nại, x. Khánh Lai, 
h. Hưng Hà, t. Thái Binh. Thần 
tên là Nai. Vụa Hùng biết Nại là 
Thuy thần giáng sinh, gặp khi đại 
hạn, vời ông làm mưa, khiến đồng 
ruộng tốt hơn. Sau ông vâng 
mệnh đi đánh giặc Thục, được 
giao long đi theo trợ uy. Khi thắng 
trận trở về qua bến Nại, ông hoá 
thanh giao long mà đi. Dân địa 
phương lập đến thờ. 
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Chùa toa lạc tại ấp 
Trần Cao Vân, x. 
Bàu Hàm ÏlĨ, h. 
Thống Nhất, t. 
Đồng Nai. Chủa do 
tín đồ phật tử địa ˆ 
phương sáng 
lập năm 1966. Lúc 
đó chùa được làm 
bằng vật liệu nhẹ 
bán kiên cố, được 
thiết kế theo hình 
chứ "định" gồm: chính điện, hậu 
tổ, Quan Âm lộ thiên. Trải qua 
nhiều thăng trầm chùa đã xuông 
cấp. Từ khi thầy Thích Phước 
Hạnh về làm trụ trì đã bắt đầu 
cho công việc trùng tu lại toàn bộ, 
đã xây dựng lại cổng tam quan, 
tượng Quan Âm lộ thiên. Năm 
1995, xây dựng lại chính điện. 
Hiện tại chủa đã có thêm trai 
đường, nhà khách, nhà nghỉ cho 
phật tử phương xa... Dự kiến 








Khánh Lâm Tự - Thống Nhất, Đồng Vai 





Mặt tiền Chánh Điện 

chùa sẽ xây dựng lại ngôi chính 
điện cho khang trang hơn. Với 
diện tích hơn 7.000 mỸ, chùa có 
một địa thế khá thuận lợi, xung 
quanh chùa được trồng nhiều 
cây ăn trái .Chủa là nơi tích cực 
tham gia đóng góp vào các phong 
trào tử thiện xã hội như làm 
đường, xây dựng nhà tình 
thương, xoá đói giảm ngheo, ủng 
hộ đồng bào thiên tai... Vào các 
ngày lê Phật đản, Vu lan... chùa 
thường xuyên phát 
quả cho bả con 
ngheo tại địa 
phương. Ngoài việc 
phụng sự đạo pháp. 


hướng dẫn kha 
đông phật tử địa 
phương. chua 


Khanh Lâm được 
biết đến như mốt 
điểm dựng chản lv 
tương cua du khach 
phương 


xã va 
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những ai muốn tìm cảm giác bình 
yên chôn thiển môn. 

KHÁNH LỘC: Địa điểm ở t. 
Trà Vinh, quê Phạm Văn Bạch 
(1910-87), luật sư, nhà hoạt động 
yêu nước. 


KHÁNH NINH: Cung Khánh 
Ninh xây dựng năm Minh Mạng 
thứ 7 (1826) tại ph. Tây Lộc, kinh 
thành Huế. Cung gồm nhiều toà 
nhà, chính điện lợp ngói Hoàng 
lưu ly, đông tây phối điện lợp ngói 
Thanh lưu ly. Trước mặt con s. 
Ngự Hà chảy ngang qua. Sau khi 
vua Minh Mang mất, vua Thiệu 
Trị đặt bai vị của ngài tại chính 
điện gọi là Hiếu Tư, dùng vào việc 
thờ phụng vua Minh Mạng và 
hoàng hậu. Hàng năm đều có lễ 





cúng tế. Năm 1885. Sau khi kinh 
thành thất thủ, quân Pháp đóng 
tại bản doanh tại cung Khánh 
Ninh, đến khi hoà bình mới rút 
khỏi kinh thành. Đến năm Đồng 
Khánh thứ 2 cung Khánh Ninh bị 
triệt hạ. Thần vị vua Minh Mạng 
và hoàng hậu được đưa vào thờ 
tại điện Phụng Tiên. 


KHÁNH QUANG: Chùa toa lạc 
ở số 97 đường Nam Kỳ khởi 
nghĩa, tp. Cần Thơ, t. Cần Thơ. 
Chùa do hoà thượng Thích Huệ 
Thanh sáng lập năm 1969. Chùa 
hiện đặt văn phòng Ban Trị sự 
Phật giáo tp. Cần Thơ. 


KHÁNH QUANG: Chùa x. Trạch 
Lâm, t. Thanh Hoá. Chùa do 
chính phi của Trịnh Tráng là 


Nguyên Thị Ngọc Tú xây dựng. 


Bà là em gái của Nguyên Hoàng. 
Sau khi làm nội cung (1623), bà 
về thăm quê, nhân đó bỏ tiền công 
đức dựng chùa Khánh Quang. 
Trong chùa có tượng Vương phi 
tức là tượng thờ bà. Trong vườn 
chùa có tháp 3 tầng, chưa rõ là 
tháp thờ vị nào. 

KHÁNH SƠN: H. cực Nam củat. 
Khánh Hoà; có n. Marai cao 1.634 
m, căn cứ kháng chiến chống Mỹ. 
H. lị là Tô Hạp, có đường ô tô nổi 
liển với ttr. Ba Ngòi dài 40 km. 
Đàn đá Khánh Sơn. Năm 1877 
hợp nhất với h. Cam Ranh, nay 
lại tách ra như củ. 
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KHA N 

THIỆN: Chàù 
toa lạc tại từ, 
Xuân Lộc, Long 
Khánh, Đồng 
Nai. Năm 1958, 
phật tử địa 
phương sáng lập 
chùa Khánh 
Thiện bằng vật 
liệu nhẹ trên một, 
khu đất rộng § 
7.000 mỄ để laệệc „ .eŠ 
nơi thờ cúng 
Phật. Lúc bấy 
giờ, trông coi nhang khói cho 
chùa là một ban Hộ tự. Đến năm 
1972, thượng toa Thích Đức 
Trạch đã về trụ trì. Trước ngày 
giải phóng, ngoài việc tu hành, 
chùa còn là một cơ sở cách mạng. 


Gn, ĐĐ 
ỳ ta 





Đài Quan Thế Âm ~ Tại Khánh Thiện Tự 


Œhuc äjữưng Nùu ho 


ẢÍ.-. ï- c. TS 





Cổng Tam Quan và toàn cảnh Khánh Thiện Tự 


Năm 1989 với công đức của phật 
tử địa phương và nguồn kinh phí 
tự có, chùa Khánh Thiện bắt đầu 
được đại trùng tu ngôi chính điện, 
nhà Hậu tổ (1992), cổng tam 
quan. Một tượng đài Quan Âm lộ 
thiên cũng đã được tạo dựng 
trong khuổn viên chùa. Ngoài 


. việ phụng sự đạo pháp, chùa 


còn tích cực tham gia các hoạt 
động từ thiện. 
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KHÁNH THUẬN: Tên gọi chung 
cho 2t. Khánh Hoà và Bình Thuận. 


KHÁNH THỤY: Cung do Trịnh 
Giang (1729-1740) sai xây dựng 
trên đảo Ngọc Sơn ở hồ Hoàn 
Kiếm, trên nền ngôi đến thờ 
những người hy sinh trong cuộc 
kháng chiến chống Nguyên - 
Mông tk. XIH, đã bị đổ nát. Năm 
1787, Lê Chiêu Thống cho đốt phá 
để trả thù các chúa Trịnh. 


KHÁNH THỤY: Một cung điện 
lớn do Trịnh Tùng (1570-1630) 
sai dựng trên đất ph. Báo Thiên; 
là một trong những cung điện 
lộng lẫy nằm phía Tây hồ Hoàn 
Kiếm thời Lê-Trịnh. Cung điện đã 
bị Lê Chiêu Thống đốt phá trụi 
vào năm 1787. Vị trí cung điện cũ 
ở vào khu vực phố Bảo Khánh, q. 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 
KHÁNH VÂN: Chùa ở trên n. x. 
Lưu Bảo, h. Hương Điền, t. Thừa 
"Thiên - Huế. Năm 1747 Nguyễn 
Phúc Khoát ban biển thếp vàng 5 
chư "Sắc tứ Khánh Văn tự". Đầu 
đời Minh Mệnh, Thuận Thiên cao 
hoàng hậu (mẹ Minh Mệnh) cúng 
tiền xây dựng lại. 

KHÁNH VIỄN: H. đời Trần 
thuộc trấn Lạng Sơn. Năm 1409 
bỏ, nhập vào h. Bội Lan, sau là 
Văn Lan, nay là h. Văn Quan. 


KHÁNH VĨNH: H. mới đặt ở t.. 


Khánh Hoa, h. lị là Thác Trại. 
Năm 1977 hợp nhất với h. Khánh 
Xương thành h. Diên Khánh, 


nhưng nay trở lại h. riêng liệt, 
Góc Tây Nam h. có n. Hòn Giao 
cao 2.010 m; các s. phụ lưu của s, 
Cái, s. Đồng chảy qua h. xuống tp. 
Nha Trang. 


KHÁNH XƯƠNG: H. ở t. Khánh 
Hoà. Trước là phú Diên Khánh, 


KHÁO MẸ: N. ở t. Lạng Sơn, trên 
đường Quang Lang - Ôn Châu, có 
khe chảy xuống, nước trong và 
ngọt, gọi là nước trường sinh. 


KHÁC NIỆM: L. ở x. Khác Niệm, 
tổng Khác Niệm, h. Võ Giàng, nay 
là h. Quế Võ, t. Bắc Ninh; tên nôm 
là I. Nám. Đền thờ sứ quân 
Nguyễn Thủ Tiệp, 

KHẮC THIỆU: N. ở t. Cao Bằng, 
cách h. Hoà An 19 dặm về phía 
Tây. Lê Thái tổ đánh Bế Khắc 
Thiệu và bắt được ở n. này. 
KHÂM THIÊN: Phố Khâm 
Thiên thuộc q. Đống Đa, tp. Hà 
Nội. Nơi đây còn giữ được nhiều 
chùa và đền đình cổ. Còn có cả di 
tích cách mạng: nhà 312 là nơi 
thành lập Đông Dương Cộng sản 
đảng, đài căm thù. Trước kia 
Khâm Thiên là một phố ăn chơi 
với những sòng bạc, tiệm nhảy 
đầm, các nhà hát cô đầu. Nay, phô 
cầm ca đàn phách đó đã trở thành 
phố thợ may với 198 hiệu may đo 
và trên năm chục hiệu bán quân 
áo may sẵn. Nhiều hiệu may có vệ 


tỉnh trong các ngõ nên nguồn 


hàng rât hùng hậu. 


544 





Từ điền Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


KHÂM THIÊN: Củng gọi là 
Thiên đài, đài quan sát thiên văn 
cúa Khảm Thiên Giám (cơ quan 
khảo sát thiên văn và làm lịch) 
ngay trước. Đài Khâm Thiên 
trước tk. XIX đặt ở phía Nam 


thành Thăng Long, trên một gò. 


đất cao; vị tri củ của đài ở vào 
khoảng đầu phố Khám Thiên, q. 
Đống Đa, tp. Hà Nội. Vết tích 
không còn, chỉ lưu lại trong một 
số địa danh. 


KHÂU SÂM: Đền thờ Khâu Sầm 
đại vương Nùng Trí Cao ở x. 
Tượng Cần, h. Thạch An, t. Cao 
Bằng. Cha là Nùng Tôn Phúc, thổ 
tủ châu Quảng Nguyên, làm 
phản, bị vua Lý bắt giết. Trí Cao 
cùng mẹ chạy thoát. Sau chiếm 
giử động Vật Ác. Năm 1052, tự 
xưng là Nhân Huệ hoàng đế, quốc 
hiệu là Đại Nam, đem quân sang 
vay đánh châu Ủng của nhà 
Tống. Trí Cao bị thua phải chạy 
sang nước Đại Lý, bị người nước 
ấy chém đầu nộp cho vua Tống 
(1053). Vua Lý nghe tin lấy làm 
thương tiếc, sắc phong là Khâu 
Sầm đại vương, cho lập đến thờ 
ở x. Tượng Cần. 


KHẨU VÁC: Đèo trên đường tử 
§. Hồng đi Nghĩa Lộ, ở địa phận 
L. Yên Bái. Năm 1945, quản ta 
vượt đèo này đánh quản Pháp ở 
Nghĩa Lộ. 


KHE CHE: Đập, hồ chứa nước 


bên s, Khe Tre ở h. Hương Sơn, 
tL. Ha Tĩnh. 


KHE GIAO: Địa điểm giao thông 
ở km 394 trên quốc lộ 15 về phía 
Đông Nam, cách Linh Cảm 37 
km, bị máy bay Mỹ bán phá ác liệt 
trong chiến tranh. 


KHE LAU: Tức bông lau, nơi s. 
Gâm nhập vào s. Lô, phía Bắc tx. 
Tuyên' Quang; ở h. Yên Sơm, t. 
Tuyên Quang. Trận Khe Lau 
ngày 5/11 năm 1947, ta cất đứt 
đường tiếp viện cúa giặc Pháp từ 
Hà Nội lên mặt trận s. Lô. 
KHE MĂNG: Di chỉ thuộc x. Đảo 
Thịnh, h. Trân Yên, t. Yên Bái, 
nơi đã phát hiện nhiều bát, đĩa, 
âu sứ tráng men. Năm 1995, cán 
bộ chuyên môn tới khảo sát và thu 
lại được 17 di vật, gồm: 2 bình, 8 
bát, 5 đĩa, 1 liễn men ngọc, 1 ấm 
nước. Bộ sưu tập nay mang đặc 
trưng của gốm sử Chu Đậu, có 
niên đại thời Lê (tk. XV - XVIII). 
Đây là các loại đồ gia dụng và có 
dùng vào việc thờ cúng; kết quả 
của sự giao Ìưu giữa miền xuôi va 
miền ngược. 

KHE NÓNG: Tức khe nước Sốt 
(tiếng địa phương nghĩa là nước 
nóng) ở n. Đột Cốt, nguồn của s. 
Ngàn Phố ở h. Hương Sơn, t. Hà 
Tình. Có một quảng nước mau 
đen, bốc hơi và có độ nhiệt luộc 
chin con gà. 

KHE SANH: Cao nguyên đất đỏ 


ơh. Hương Hoá, t. Quảng Trị. L. 
ở giữa l|. Khoai và Lao Báo. phia 
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Bắc l. Vậy; h. lị h Hương Hoá, 
trên quốc lộ 9, ở km 6ð (từ Đông 
Hà) cách Lao Bảo 18 km về phía 
Đông, chiến trường ác liệt giữa 
quân ta va Mỹy-nguy năm 1968. 
Cuối tháng 1/1971, Mỹ-ngụy huy 
động 45.000 quân ra bắc Quảng 
Trị cùng nhiều phương tiện chiến 
tranh mở cuộc hanh quân "Lam 
Sơn 718” xâm lược vùng Nam 
Lào. Quân giải phóng mặt trận 
Khe Sanh đả chiến đâu kiên 
cường, đập tan cuộc hành quân 
này. Dọc đường số 9, cả ba thứ 
quân lực lượng vủ trang giải 
phóng kêt hợp đánh lớn, đánh 
vưa, đánh nhỏ, chặt đứt giao 
thông, bản phá, tiến công toàn bộ 
cần cứ. Sau 61 ngày đêm chiến 
đâu liên tục (từ 30/1 đến 
31/3/1971), quân và dân mặt trận 
Khe Sanh đã tiêu diệt gần 7.000 
tên địch (có 4.054 tên Mỹ), phá 
huỷ 863 xe quân sự, 72 đại bác và 
súng cối hạng nặng, băn rơi và 
phá huỷ 234 máy bay, đốt cháy và 
làm nổ tung 41 kho hậu cần lớn, 
hàng triệu lít xăng, hàng nghìn 
tân vủ khi, đạn dược. 


KHE TẢ BẢO: Khe ở thượng 
nguồn s. Gianh, ở h. Tuyên Hoá, 
t. Quảng Binh Nơi vua Hàm Nghi 
bị bắt năm 1888. 


KHE TẤU: Di chỉ thuộc x. Quốc 
Tuấn, h. Sơn Động, t. Bắc Giang. 
Năm 1975, phát hiện được 16 
công cụ đá thuộc hậu kỳ đồ đá cú. 


KHE VE: Phụ lưu bên trái của 


s. Gianh ở h. Tuyên Hoá, t, 
Quảng Bình, phía Bắc ngã 3 
Giơi. Đồn Sơn cước căn cứ của 
Trương Quang Thủ. Nơi ấn của 
vua Hàm Nghỉ. 


KHÊ CẨM: Tên h. vẻ đời Hẻ 
thuộc châu Nghĩa, có suối Cẩm 
Khẻ, suối xưa có cầu ván ở giáp 
đèo Bến Đá. Đời Lê Thánh tông 
là h. Mộ Hoa, đổi là h. Mộ Đức từ 
năm 1841; nay là h. Đức Phố, t. 
Quảng Ngãi. 


KHÊẾ HỒI: L. ở h. Thượng Phúc, 
phủ Thường Tín, t. Hà Đông, nay 
thuộc x. Hà Hỏi, h. Thường Tin, 
t. Hà Tây. Quê anh em Từ Đạm, 
Từ Thiệp. 

KHÊ KHẨU: Đình l. Khẻ Khẩu 
(tên nôm là Ì. Viên), h. Chí Linh, 
t. Hai Dương, thờ 3 vị thành 
hoàng là Phó nguyên suý Trần 
Hiến Đức và hai phu nhân. Đời 
vua Trần Nhân tông, ông giữ chức 
phó nguyên suý đại tướng quân, 
có công đánh giặc Nguyên, chém 
được Toa Đô, bắt sống Ô Mã Nhi 
ở s. Bạch Đăng. Sau khi ông mất, 
vua phong là Bản cảnh thành 
hoàng chiêu sinh hiển đức thượng 
thánh đại vương. Định dựng ngay 
trên nên dinh củ. 


KHẾ TANG: Chùa tên chứ là 
Liên Trì tự, ở x. Cự Khê, h. Thanh 
Oai, t. Hà Tây, năm trên củn§ 
một mảnh đất với đình Ì,, phía 
trước là hồ nước. Chủa được khởi 
dựng từ rất sớm và qua nhiêu lần 
tôn tạo, sửa chữa, kiến trúc hiện 
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nay mang đậm nét thời Nguyên. 
Cổng tam quan được chuyển hoá 
thành một phần nghị môn. Toà 
bái đường với hệ thống bộ vì 
chồng rường, trên đó có nhiều 
mảng chạm khác trang tri. Hệ 
thống tượng Phật có 2 lớp. Lớp 
cao nhất ở Tam bảo là Tam thế 
Phật, lớp thứ hai là Di Đà Tam 
tôn, tiếp đến là Quan Âm, Ngọc 
Hoàng, toa Cứu Long có tượng 
Thích Ca sơ sinh. Ơ bái đường có 
ban thờ Đức ông, Thánh tăng, Hộ 
pháp, Địa tạng Bồ tát. Nhà Hậu 
(đến Mẫu? thờ Tam toa Thánh 
Mẫu cùng Ngủ vị Tiên ông. Chùa 
đã được xếp hạng di tích ngày 
2771/1986. 


KHÈ TANG: Đình ở x. Cự Khê, 
h. Thanh Oai, t. Hà Tây, xây dựng 
từ tk. XIH, thờ Trần Hưng Đao và 
Trần Thông, nay được xếp hạng. 
Khu vực s. Đáy ở Thanh Oai là 
thực ấp của Trần Quốc Tuấn. 


KHÊ THƯỢNG: Địa điểm ở l. 
Noong Hạ, t. Thái Nguyên, căn cứ 
mà nghĩa quân Ba Ký chống Pháp 
cuối tk. XIX. 

KHÊ THƯỢNG: L. Khê Thượng 
nay thuộc x. Sơn Đà, h. Ba Vì, t. 
Hà Tây, thờ Tần Viên. Hàng 
năm mở hội l. từ tối 30 Tết đến 
hết mồng 7 tháng Giêng mới tan 
hội. Quê Nguyên Khác Hiếu, hiệu 
Tản Đà (1888-1939). Vì hỏng 
khoa thi Hương (1912) nên theo 
học tiếng Pháp và chử quốc ngữ, 
làm báo, viết văn thơ. Chủ trương 


nhiều tờ báo và tạp chí có tiếng 
lúc đó. Ông để lại nhiều văn thơ 
hay, thể hiện tình cảm và lòng 
yêu nước của minh. 


KHẾ: Đèo thuộc t. Tuyên Quang, 
trên đường từ Thái Nguyên đi tx. 
Tuyên Quang. Đèo cao, hiểm trở, 
rất lạnh về mùa đông. Địa điểm 
quen thuộc trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp 1945-1954. 
KHI: Đảo ở khu Di sản thế giới 
Hạ Long, cách tx. Cấm Phả 4 km 
về phia Đông Nam. Trước đây tên 
la đảo Rều. Từ năm 1962, đảo đất 
dài hơn 1 km này trở thanh trại 
chăn nuôi khi. Khi nuôi ở đây là 
loại khi mũi đỏ, thận của chúng 
là thứ được hiệu quý để chế vắc 
xin phòng chống bại liệt cho trẻ 
em. Trại khi dần trở thành điểm 
tham quan hấp dẫn. 


KHINH DAO: Định Ì Khinh 
Dao, h. Chi Linh, t. Hai Dương, 
thờ Thượng thư triều Lê là Phạm 
Đình Trọng. Ông là người Ì. 
Khinh Dao khoảng năm 1740, ông 
vâng lệnh làm Hiệp trấn cảm 
quân đi đánh dẹp cuộc khởi nghĩa 
nông dân ở trấn Sơn Nam do 
Nguyễn Hưu Cầu lãnh đạo. Sau 
khi ông mất, dân l. Khinh Dao lập 
đền thờ triều đình truy phong là 
Phúc thần, tước đại vương. 


KH'LEANG: Chùa toa lạc ở số 71 
đường Mậu Thân, tx. Sóc Trăng, 
t, Sóc Trăng. Chùa được dựng từ 
giừa tk. XVI và được trùng tu 
nhiều lần, ngôi chánh điện được 
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trung tu cách nay 80 năm, chính 
giữa tôn chị đức Phát Thích Ca 
cao 6,80 m fphân tượng cao 2,70 
m› được đúc vao năm 19816. 


KHO DẦU XIMÔNG PIETƠRI: 
Ngay 17 thang 10/1845, em Lê 
Văn Tám tấm xáng tư thiêu vao 
kho dâu Ximóng Pietơri (Simon 
Piétri! của bọn thực dân Pháp ở 
Thị Nghe, Sai Gọn. Toàn bộ kho 
dầu bóc cháy suốt 2 ngày đêm. 


KHOÁI CHÂU: Tên phú thời Lê, 
ở phìa bắc trân Sơn Nam. Địa thế 
xa rộng; s. chay vòng quanh, 
không có rưng n.. Nhân vật 
nhiều, phong cảnh đẹp: bài Xích 
Đăng là kho của các đời và là chỗ 
xung yêu then khoá. Di tích có bãi 
Tự Nhiên, đâm Nhâàt Dạ, đến 
Đàng Châu, miếu Đế Thích. Về 
khoa mục thì ca ö h. đều có. Phú 
góm các h. Đông Yên, Kim Động, 
Phủ Cừ, Tiên Lửữ, Ấn Thi. Sau 
năm 194ã la h. Khoái Chảu. Tên 
Khoải Châu có từ đời Lý, nhà 
Trần lấy đất ấy cấp cho Nguyễn 
Khoai làm phong ấp năm 1289 và 
đổi làm Khoái Lộ. Năm 1831, đặt 
t. Hưng Yên, trích đặt phân chủ 
Khoái Chảu kiêm lý h. Phù Cừ. 
Thanh phủ Khoái Châu đáp đất 
nam 1830 ơ x. Đoan Vĩ, chu vị 266 
trượng cao 7 thước, hao rông 3 
trượng, mơ d cưa. Nay sáp nhập 
một phân với h. Ấn Thi thành h. 
Châu Thị va một phân với h. Văn 
Criang thanh h. Châu Giang. Quê 
Trân Tư Định, Nguyên Khoái, 


Trần Công Xán. Xưa sản xuất 
quạt lông. 


KHOÁI CHÂU: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Hưng Yên phía tây 
- bắc cách t. 38 dặm. Đời Lý gọi 
là KhoáiChâu, đời Trần gọilà Khoái 
Lộ, thuộc Minh gọi là Khoái Châu, 
đời Lê thăng làm phủ; lĩnh 3 h., 
tỉnh nhiếp 1 h.;: Đông An (xưa là 
đất Đăng Châu, thuộc Minh gọi 
là h. Vĩnh Động), Phù Cừ (thuộc 
Minh là Phù Dung, nha Mạc đối 
la Phụ Hoa), Thiên Ti (tính nhiếp, 
thuộc Minh là Thi Hoái. 
KHOAN TẾ: Còn có tên là chùa 
Cự Đà, thuộc th. Khoan Tế, x. Đa 
Tốn, h. Gia Lâm, Hà Nội. Chủa 
được xây dựng từ thời Minh 
Mạng, quay theo hướng Tây - 
Bắc. Di vật cổ còn lại là toà Tam 
tế, tượng Phật Adiđà. Hàng năm, 
chùa tiến hành lễ Rước nước vào 
ngày 4 tháng Chạp, lễ Rước 
ghênh vào ngày 5 tháng Chạp; 
Hội chua vào 2 ngày 9 và 10 
tháng Chạp. 


KHOÁNG: Đời thuộc Minh thuộc 
phủ Tuyên Hoá, sau thuộc trân 
Tuyên Quang. Năm 1419 nhập 
vào h. Văn Yên, đời Hồng Đức đổi 
gọi là Sung Yên, sau làm Hàm 
Yên, nay thuộc t. Tuyên Quang. 


KHOÁNG SƠN CÔNG CHÚA: 
Miếu thờ Khoáng Sơn công chúa 
ttục gọi là bà chúa Săt) ở phía 
đông n. Thiết Sơn, Ì. Nghĩa Liệt, 
h. Hưng Nguyên, t. Nghệ An. Ở 
đây có mô sắt. 
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KHOANG XANH ~ SUỐI TIÊN: 
Khu du lịch Khoang Xanh Suối 
Tiên cách thủ đô Hà Nội 50 km về 
phía Tây, nằm trên địa bà x. Vân 
Hòa, h.Ba vì, t. Hà Tây. Cảnh quan 
thiên nhiên có đòng suối Tiên 
trong mát với ngọn thác đổ xuống 
tạo ra những âm thanh kỳ diệu. 
Đến với Khoang Xanh - Suối 
Tiên, đu khách như được trở về với 
tuyền thuyết Sơn Tinh - Thủy 
Tỉnh. Dòng suối mát này chính là 
dòng suối xưa kia công chúa Mị 
Nương cùng các tiên nữ nôđùatắm 
mát. Công ty du lịch đã đầu tư xây 
dựng tại đây một hệ thống cơ sỡ hạ 
ng hoàn chỉnh, chu đáo, với 
những nhà nghỉ khép kín hiện đại, 
phòng họp, phòng khách cho hội 
tháo đạt tiêu chuẩn. Đến với 








Khoang Xanh - Suối Tiên, du 
khách còn được đắm chìm trong 
đòng nước mát của hổ nhân tạo, 
có bãi cát dài trắng mịn và 
rặng dừa xanh mát. Hệ thống 
phun nước hiện đại cùng nhiều 
trò vui chơi giải trí hấp dẫn sẽ 
mang lại cho du khách tận 
hưởng những ngày nghỉ bổ ích, 
Khu du lịch sinh thái Khoang 
Xanh - Suối Tiên còn là nơi tổ 
chức các buổi sinh hoạt tập thể, 
cắm trại đốt lửa qua đêm, giao 
lưu văn hoá văn nghệ. 


Mội vải hình ảnh về Khoang Xanh Suối Tiên 








Nguyễn Văn Tân 


KHÔI: Sách Khôi tức là Khôi h. 
thuộc trấn Thiên Quan, ở giửa hai 
h. Nho Quan, t. Ninh Bình và h. 
Thạch Thanh, t. Thanh Hoa. Cuôi 
năm 1422, Lê Lợi tiên quân đóng 
ở Quan Da. Ai Lao liên kết với 
quân Minh đánh vào trước mặt và 
sau lưng quân ta. Nghĩa quản bị 
mật lui vẻ sách Khỏi, nhưng vẫn 
bị bao váy. Quân ta liều chết 
quyết chiến, chém được tướng 
Minh là Phủng Quy và hơn nghìn 
thủ cấp giặc. bắt được hơn trăm 
con ngựa. 


KHÔI LUYỆN: H. xưa ở t. Ninh 
Bình Năm Vĩnh Lạc thứ 17 
(1418) bị góp vào châu Ninh Hoá 
. gõm 3 h. Xích Thổ, h. Xa Lai, và 
h. Khôi Luyện, tức phú Nho Quan 
đời Nguyên. 


KHÔNG LỘ: N. có chùa Lục Lâm 
ở h. Thạch Thất, t. Hà Tây, nơi 
nhà sư Không Lộ hoá thân. 


KHÔNG THÂN ĐẠI VƯƠNG: 
Đền thờ Không Thần đại vương ở 
x. Ngoại Hoang, h. Ứng Hoà, t. 
Hà Tây. Tương truyền, ông làm 
quan triều Định, có công đánh 
dẹp 12 sứ quân, làm đến chức 
Thống chê phụ chỉnh, sau khi 
mắt, được phong đại vương và 
dựng đền thờ. 


KHỞI HỒ ĐẠI VƯƠNG: Đền x. 
Triều Thuỷ, h. Đông Yên, nay là 
h. Khoái Châu, t. Hưng Yên, thờ 
Nguyễn Siêu, một trong 12 sứ 
quản. Cuối thời Ngô, Nguyễn 
Siêu chiếm vùng Tây Phù Liệt, 


sau bị Đình Tiên Hoàng đánh bại, 
cưởi ngựa nhảy xuông s. mà chết, 
Tương truyền, xác ông sau 3 
tháng không mục nát, thần sắc 
như còn sông. Dân x. Triều Thuỷ 
vớt lên mai táng rỏi dựng đền thờ. 


RKHU DẤU KHÍ VỮNG TÀU: 
Các công ty liên doanh dầu khi 
với nước ngoài đả khảo sát xong 
vùng biển Bạch Hổ và Đại Hùng, 
phát hiện các mỏ dầu và khí có 
trử lượng lớn. Đả lắp đặt 9 dàn 
khoan khai thác trên vùng biến 
Bạch Hỏ. Xây dựng xong căn bản 
cảng dịch vụ dầu khi ở Vũng Tầu: 
đang xây dựng các đường ống dẫn 
dầu và khí đốt từ ngoài khơi vào 
đất liên, đồng thời xây dựng khu 
xử lý dầu thô tại Mỹ Xuán và khu 
lọc hoá dầu tại Long Thanh. 


KHU DI TÍCH NHÀ TÙ HOA 
LÒ: Được tôn tạo và quy hoạch 
trong khu vực trại giam Hoá Lò 
(cũ), Hà Nội. Khu di tích bao gồm 
toàn bộ khu mặt trước có cổng duy 
nhất hình vòng cung trông ra phô 
Hoả Là; với các khu làm việc của 
giám mục, nhân viên và lính 
canh, phòng thấm vấn, nhà y tê. 
các phòng biệt giam nư chính trì 
phạm, nam chỉnh trị phạm và sản 
hành quyết. Cây bang lịch sử phía 
sau trại giam tủ chính trị - hòm 
thư chết” của các chiên sĩ các 
mạng củng được giữ lại. Nhà ! 
Hoá Lò do thực dân Pháp X43? 
dựng từ năm 1896, nguyên đây Ì4 
đất Ì. Phụ Khánh, một I. nghề ?hú 
công nổi tiếng của đất Hà Thánh. 
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chuyên sản xuât đồ đất nung, 
gốm sứ và đặc biệt la các loại bếp 
lò đun than, chính vì lẽ đó mà nơi 
đây sau nay có tên phố Hoá L2. 
Từ khi xây dựng (1896) cho đến 
năm 1954, thực dân Pháp sử 
dụng nhà tủ Hoá Ló để giam giử 
những chiến sĩ yêu nước va những 
chiến sĩ cách mạng Việt Nam - 
những người đâ chiến đấu cho 
một nước Việt Nam hoa bình - độc 
lập. Nằm giữa trung tâm Hà Nội, 
nhà tù Hoá Lò là nơi ghi dấu tội 
ác của thực dân Pháp đối với dân 
tộc Việt Nam, đồng thời đây cũng 
chính là biểu tượng cho lòng căm 
thủ, ý chí chiến đấu kiên trung 
bất khuất vì độc lập dân tộc. Tử 
năm 1954, miền Bác được giải 
phóng, nha nước Việt Nam dụng 
nha tụ Hoa Lo làm nơi tạm giam 
những người vi phạm pháp luật. 
Từ tháng 8/1964 đến 1973 nhà tủ 
Hoa Lo được Chinh phú ta sử 
dụng để giam giữ một số phi công 
Mỹ. Tới năm 1993, để đáp ứng 
yêu cầu phát triển của Thủ đô, 


nhà nước Việt Nam quyết định: 


chuyển mục đích sử dụng: Một 
shần của nhà tù Hoả Lò (mặt tiền 
trông ra phố Hoả Lò) được giử lại 
tu bố, tôn tạo. đã được công nhân 
la di tích lịch sử; một phần được 
Xây dựng thanh Trung tâm 
thương mại. Di tích còn 2.432 mổ, 
trong đỏ có trên 800 m2 trưng bầy 
bé sung va khu đài tưởng niệm 
rộng trên 200 m^: những tổ hợp 
trưng bay có số lượng hiện vật gốc 
Pháng phú: phòng giam tập thể. 


khu ngục tôi, khu xa lim tử hình, 
máy chém, các loại cùm, hai cửa 
cống ngầm (dấu tích của hai cuộc 
vượt ngục). Di tích lịch sử nhà tủ 
Hoá Lo đã thực sự thu hút được 
sự quan tâm chú ý của đông đảo 
khách trong và ngoài nước. Nó 
đã trở thành nơi bồi dưỡng lòng 
yêu nước, tỉnh thần độc lập dân 
tộc cho thế hệ trẻ hôm nay va 
mai sau. 


KHU DI TÍCH NHÀ TRỊNH: 
Khu di tích lịch sử - văn hoá nhà 
Trịnh tại Ì. Bỏng Thượng, x. Vĩnh 
Hùng, h. Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá. 
X. Vĩnh Hùng là quê của Minh 
Khang Thái vương Trịnh Kiểm, 
người đã cùng bố vợ là Chiêu 
Huán công Nguyên Kim tôn pho 
nhà Lê Trung hưng tiên hảnh 
cuộc chiến tranh chống triều Mạc. 
Từ khi Trịnh Tùng đánh thăng 
triều Mạc (1592), đưa vua Lê Thế 
tông về Đông Kinh chính vị ngôi 
vụa, con cháu nhà Trịnh nổi đời 
làm chúa trong triều đình Lê (các 
tk. XVII và XVIIL. Qua những 
cuộc binh lửa và tác động của thời 
gian, hầu hết các công trình kiến 
trúc một thời nguy nga ở đây gồm 
nhiều lăng mộ chúa Trịnh và lâu 
đài phủ đệ, nhờ thờ của chúa 
Trịnh, phần lớn đá bị phá huy; 
khu vực này đã được công nhận 
di tích lịch sử - văn hoá, 6/1995. 


KHU ĐƯỜNG: Di chỉ tại x. Vĩnh 
Lại, h. Phong Châu, t. Phú Thọ, 
khai quật năm 1983, hiện vật có 
một số công cử đá. Thuộc văn hoa 
kch. Phùng Nguyên. 
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KHU LẬT: Thành ở phía bác 
nước Chiêm Thanh. Theo Thuy 
kinh chú, s. Lư Dung ở phía nam 
thành Khu Lật, h. Lư Dung, q. 
Nhật Nam. n. cao ở phía đông 
chạy qua phia bác thành. Nước 
Lâm Áp binh khí chiến cục đều ở 
thành Khu Lật. Năm Nguyên Gia 
đời Tống, Đan Hoá Chí tử đền 
Chu Ngộ tiến quân vây tướng 
Lâm Ấp là Phạm Phủ Long ở 
thanh Khu Lật. Vào khoảng năm 
Nguyên Gia đời Lưu Tổng, vua 
Nhật Nam Cưu Chân là Phạm 
Dương Mại cướp bóc tàn tệ, nước 
nay ngày dân suy yếu. Thứ sử 
Giao Châu là Đàn Đạo Tế đem đại 
quân tiên đánh. Dương Mại muốn 
đem nộp một vạn cân vàng và trả 
lại đất đã lấn là q. Nhật Nam, 
nhưng đại thần nước ấy không 
nghe. Đạo Tế tiến quân đến cõi 
bức ngoài thanh Khu Lật, chém 
được tướng nước ày là Phù Long, 
đến thăng Lâm Ấp. Cha con 
Dương Mại bèn xin hàng. 


KHU LƯU NIỆM CHỦ TỊCH 
HỒ CHÍ MINH: Ngay 3/2/1984, 
khánh thành di tích lưu niệm về 
chủ tịch Hồ Chi Minh trong khu 
chùa Một Mái trên n. Thầy, x. Sài 
Sơn, h. Quốc Oai, t. Hà Tây, nơi 
Bác Hồ đã làm việc hồi đầu 
kháng chiến chống thực dân 
Pháp xam lược. 

KHU TAM GIÁC SÁT: Khu 
“Tam giác sắt" với vùng phía bác 
h. Củ Chỉ (tp. Hồ Chí Minh), một 
vùng đất rộng hàng trăm km” là 


nổi kinh hoàng cho bọn xâm lược 
trước đây. Đặc biệt, đường số 13 
Xuyên qua vùng này được phương 
Tây đặt tên là "đại lộ kinh hoàng", 
Ngày nay con đường này trở 
thanh con đường xanh mát, đưa 
dụ khách đến những vùng du lịch 
đây hấp dẫn khác. 


KHU TÂY BÁC: Để củng cố cần 
cử địa Tây Băc mới giải phóng, 
ngày 28/1/1953, chủ tịch Hồ Chi 
Minh ký sắc lệnh thanh lập khu 
Tây Băc gồm các t. Lao Cai, Yên 
Bải, Sơn La và Lai Châu, tách ra 
khỏi Liên khu Việt Bác, 

KHU TÚC: Thành do vua Lâm 
Áp xây dựng năm 380 trên đất 
Nhật Nam ở h. Thọ Linh, giữa con 
s. Thọ Linh (s. Gianh sau này) và 
s. Lô Dụng (s. Hương sau này!. Sử 
Trung Quôc gọi là thanh Khu 
Trúc; chu vi 4 dặm, xây băng gạch 
cao 2 trượng, trên lại có tường cao 
1 trượng, có mở nhiều lỗ châu mai 
vuông. Năm 436, vua Tống sai 
thứ sử Giao Châu là Đàn Hoa Chí 
đánh Lâm Ấp, tiến vây tướng 
nước này là Phạm Phủ Long ở 
thanh Khu Túc. 


KHU TỰ TRỊ TÂY BẮC: Ngày 
27/10/1962, kỳ họp thứ 5, Quốc 
hội khoá II ra Nghị quyết đổi tên 
Khu tự trị Thái - Mèo thành khu 
tự trị Tây Bác, gồm 3 t.: Lai Châu 
gồm bảy h. (Điện Biên, Tuấn 
Giáo, Tủa Chùa, Mường Tẻ 
Mường Lay, Sinh Hồ, Phorế 
Thổ!; Sơn La gồm bảy h. (Quỳnh 
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Nhai, Thuận Châu, Mường La, 
Mai Sơn, s. Mã, Yên Cháu, Mộc 
Châu và tx. Sơn La); Nghĩa Lộ 
gồm bốn h. (Than Uyên, Mù Cang 
Chải, Văn Chân, Phù Yên). Ngày 
27/12/1975, kỳ họp thứ 5, Quốc 
hội khoá V quyết định: bỏ cấp khu 
trong hệ thống các đơn vị hanh 
chính của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoa. 


KHU TỰ TRỊ THÁI - MEO: Ngày 
29/4/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký sắc lệnh quy định về việc thành 
lập Khu tự trị Thái - Mèo, gồm 
các t. Sơn La, Lai Châu và các h. 
Phong Thổit. Lao Cai), Than Uyên, 
Văn Chấn (t. Yên Bái). 


KHU TỰ TRỊ VIỆT BÁC: Ngày 
1/7/1956. chủ tịch nước ký sắc 
lệnh thánh lập khu tư trị Việt 
Bắc, bao gồm các t. Cao Băng, Bắc 
Can, Lạng Sơn, Tuyên Quang 
ttrư h. Yén Bình), Thai Nguyên 
(ttrư 2 h. Phố Yên và Phú Bình), 
và h. Hữu Lùủng của t. Bác Giang. 


KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ 
NỘI: Một đơn vị hanh chính được 
thanh lập ngày 14/17/1899, trên 
sơ sở đát h. Vĩnh Thuận với một 
x. của 2h. Từ Liêm va Thanh Trị; 
nEuyên văn tiêng Pháp là: Zone 
suburbaine autour de la Ville de 
Hanoi. Từ năm 1915 gọi khu vực 
4 là h. Hoàn Long, t. Hà Đông; 
đến năm 1942 gọi là Đại lý đặc 
biệt tp, Hà Nội cho đến năm 1945. 


KHU VỤC VĨNH LINH: Từ 
"ngay 16/6/1955, khu vực Vĩnh 


Linh thuộc t. Quảng Trị được tô 
chức thành một đơn vị hành 
chính ngang với một t. Tạm thời 
đặt khu vực Vĩnh Linh dưới sự chì 
đao trực tiếp của chính phụ trung 
ương. Đơn vị này tốn tại tới sau 
ngày giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước. 


KHUẤT (hay KHUỔT): Bến đò . 
xưa ở trên s. Đáy, bên quốc lộ 1A, 
ở phía Bắc Gián Khẩu 2 km, thuộc 
địa phận x. Đoan Vĩ (nay là x. Gia 
Xuân), h. Gia Viễn, t. Ninh Bình, 
cách Trường Yên (Hoa Lư) 10 km. 
Nay có cầu bê tông kiên cố. 
KHUẤT: S. ởvùng Nghệ Tĩnh. Hói 
Nầm ở sau n. Nấm chảy ra s. Ngàn 
Phố ở hữu ngạn, có cầu Nấm bác 
qua trên quốc lộ 8, cạnh s. Ngăn 
Phố. Lê Lợi phục binh đánh quản 
Minh của tướng Trần Tri. 


KHUẤT LẠO: Sau khi đánh đuổi 
được giặc Lương, năm 544, Ly Bi 
xưng vương, dựng nước Van Xuân 
độc lập. Năm sau, nhà Lương sai 
Trần Bá Tiên sang xâm lược. 
Quán của Lý Nam Đế phải rút về 
đóng ở hồ Điển Triệt. Quân Lương 
tiến công, thế quân vỡ, ông phải 
lưu giử ở động Khuất Lạo để sửa 
binh đánh lại. Động Khuát Lạo 
(củng đọc là Khuất Liệu) ở vủng 
n. thuộc 2 x. Cổ Tiết và Văn Lang, 
h. Tam Thanh, t. Phú Thọ. Nay 
còn đi tích mộ và đến thờ Lý Bi 
trên go Cô Bồng. 

KHÚC DƯƠNG: H. thuộc q. Giao 
Chi về đơi Hán, sau là vùng Võ 
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Giai, nay là vùng Việt Yên, Yên 
Dũng, Lạng Giang, t. Bắc Giang. 


KHÚC LẠC: Hai x. Khúc Lạc và 
Dị Nậu, h. Tam Thanh, t. Phú 
Thọ, có đến thờ dâm thần và hàng 
năm 2 x. vao đám vào những 
ngày 7 và 26 tháng Giêng. Vào 
đám có tế lễ; Lễ vật cúng thần, 
ngoài trầu cau, rượu thịt, còn có 
36 sinh thực khi (tục gọi là nõ 
nường) 18 âm và 18 dương. Tế lễ 
xong, có đám rước thần đi quanh 
l.. Nõô nường được 18 thanh niên 
(mang dương) và 18 thiêu nử 
(mang âm ) mỗi người một cái. Khi 
đám rước trở về đình, nỗ nường 
được treo lên cây tre để dân Ì. 
cướp. Cướp được của quy này là 
cả sự may mãn. 


KHÚC NA: Di chỉ ở x. Sa Bình, 
h. Sa Thấy, t. Kontum. Phát hiện 
năm 1992, hiện vật có 1 rìu đồng. 
Thuộc thời đại kim khi. 


KHÚC PHÔ:L. thuộc h. Vĩnh 
Xương, phú Phụng Thiên, thành 
Thăng Long. Quê tiến sĩ Nguyễn 
Chi Dốc, Nguyễn Đức Nhuận. 


KHÚC THUY: Chùa, tên chứ là 
Phúc Đống tự, ở l. Khúc Thuỷ, x. 
Cự Khê, h. Thanh Oai, Hà Tây. 
Chùa có niên đại từ thời Lý. 
Tương truyền, vào đầu thời Trần, 
do hai anh em Trần Liêu và Trần 
Cảnh có hiểm khích, nên Trần 
Quốc Tuân còn nhỏ được bà cô 
đưa về ấn náu ở chùa Khúc Thuỷ. 
Trong cuộc kháng chiến chông 


quân Nguyên - Mông, Trần Hưng 
Đạo tửng về vùng này chiêu mà 
binh sĩ. Sau khi thăng trận, ông 
củng về đây khao thưởng binh gì, 
Chùa được xây dựng trên một khu 
đất rộng lớn bên bờ s. Nhuệ. Kiến 
trúc gồm có tam quan, tiền đường, 
tam bảo, điện thờ, tháp bia. 


KHÚC THUỶ: Đình l. Khúc 
Thuy, x. Cự Khê, h. Thanh Oai, 
t. Hà Tây, toa lạc gần ngà ba s. 
Nhuệ - s. Hoà Bình. Xung quanh 
đình có nhiều gò đống, biểu hiện 
là vùng đất tứ linh. Ngôi đình 
(còn gọi là miếu) được xây dựng 
trên gò đất Họng Rồng, hai mắt 
là hai dòng nước. Đình được trùng 
tu lớn vào năm 1920, xây kiểu 
"nội công ngoại quốc”, gồm cổng, 
từ bao nối liên 2 dãy tả hữu vu, 
phía sau là nhà Tổ, bên trong có 
phương đình, đại đình, hậu cung. 
Trong đình còn nhiều bức cốn, bức 
chạm về các đề tài tứ linh, vân 
mây, hoa lá khá đẹp. Mỗi gian 
đỉnh lại có cửa võng chạm trổ, sơn 
son công phụ. 


KHÚC THUỶ: L. thuộc x. Tả 
Thanh Oai, h. Thanh Oai, t. Hà 
Đông, nay là x Cự Khê, h. Thanh 
Oai, t. Hà Tây. Quê Đoàn Trân 
Nghiệp, Đào Duy Anh. Đoàn Trần 
Nghiệp biệt hiệu Ký Con một yêu 
nhân của Việt Nam Quốc dân 
Đảng. Sau khi khởi nghĩa Yên Bài 
bị thất bại, ông bị bắt nhân việt 
ám sát một tên phản đảng ở Bách 
Thảo ngày 9/3/1931, và bị thực 


654 





Từ điên Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


dán Pháp xử chém trước Hoa Lô 
cung 3 đảng viên khác. Đào Duy 
Anh (1904-1988). 1923 đỗ thanh 
chung, rồi dạy học; 1926 tham gia 
Đảng Tân Việt. Ông thành lập 
Quan Hải tung thư, xuất bản 
nhiều sách theo quan điểm chủ 
nghĩa x. hội. Ông biên soạn những 
bó tử điển có giá trị: Han - Việt 
tử điển (1932), Pháp - Việt tử điển 
(1936, Tư điên Truyện Kiểu 
(1974 viết nhiều tác phẩm về 
lịch sử, văn hoá, tôn giáo. Trong 
thập miền 1960 và 1970 ông còn 
phiên dịch, chính ly, chú giải 
nhiêu tác phảm quan trọng. 
KHÚC TIÊN THẾ: Đẻn thờ 
Khúc Hạo và Khúc Thừa Mỹ ơ h. 
Cúc Bỏ, h. Ninh thanh, t. Hải 
Dương. Năm 907, người bản x. là 
Khúc Hạo chiếm giử châu trị, 
xưng là Tiết độ sử, mưu tỉnh xây 
dựng nén đóc lập của đất nước. 
Sau Khúc Hạo ốm chết (917), 
Khúc Thứữa Mỹ lén thay. Năm 
323. quân Hán sang đánh Giao 
Châu, bát được Thừa Mỹ đem vẻ 
kinh đô nha Đường. 


KHÚC TOẠI: L., x., tổng cùng 
tên ở h. Yên Phong, trấn Kinh 
Bắc, nay thuộc t. Bác Ninh. cách 
tx. Bắc Ninh 3 km về phía Bắc, 
trên s. Thiếp, có cầu ngói 15 gian 
Đắc qua, nay đã bị phá dỡ. Xưa Ì. 
hãy có nghề làm giấy bồi. 
KHÚC TƯ: H. thuộc q. Cửu Đức 
* đời Ngô và đời Tấn. 


KHÚC XÁ: Tên nóm là Ì. Khuối, 


thuộc x. Lỗ Xá, h. Cẩm Giảng, t. 
Hải Dương, nay thuộc h. Cẩm 
Bình. Quê Khúc Thừa Dụ, Khúc 
Hạo, Khúc Thừa Mỹ. 


KHUÊ TRIỂN: Định I Khuê 
Triển, x. Khuê Liễu, h. Tứ Lộc, t. 
Hải Dương, thờ thành hoàng là 
Lực lượng cư si. Tương truyền, 
ông được vua Hùng Duệ vương 
trọng dụng, cho cầm quân theo gi- 
úp Sơn thánh Tần Viên, đóng 
quân ở I. Khuê Liễu diệt giặc. 

KHUÊ VĂN CÁC: Tức là "gác 


"sáng như sao Khuê”, xây năm 


1805 trong Quốc Tử Giám - Văn 
Miếu, ngay chính giữa. trục 
đường chính qua Văn Miếu môn 
- Đại Trung môn rồi đến gác. 
Khuê Văn các gồm 2 tầng, nền 
vuông, chồng diêm, tám mái, gác 
trên bằng gỗ, lan can con tiện bao 
quanh, trổ 4 cửa tròn cho sao 
Khuê toa sáng. Đây là nơi bình 
thơ văn ngày trước. Khuê Văn 
Các được chọn làm biếu trưng cho 
tp. Hà Nội. 


KHUÔI SAO: Ngày 19/5/1963. 
khánh thành công trình thuy lợi 
và thuỷ điện Khuôi Sao, h. Trang 
Định, t. Lạng Sơn. Đây là công 
trình thuỷ lợi lớn nhất của Khu 
tự trị Việt Bắc. 


KHUÔI KỊCH: Địa điểm thuộc 
châu Sơn Dương (nay là h. Sơn 
Dương), t. Tuyên Quang, nơi 
thành lập trung đội Cứu quốc 
quản thứ 3. 


KHUỔI NẬM: Địa điểm cách 
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hang Pác Bó gần 1 km, thuộc h. 
Hà Quảng, t. Cao Băng. Hội nghị 
thanh lập Mặt trận Việt Minh. 


KHUỔI NỌI: Khu rừng thuộc x. 
Vú Lê, châu Bắc Sơn, t. Lạng 
Sơn, nơi thành lập đội du kích 
Bắc Sơm. 


KHUÔN MÁNH: Cánh rừng 
thuộc th. Ngọc Mỹ, x. Trùng Xá, 
châu Vũ Nhai, t. Thái Nguyên, 
nơi thành lập trung đội Cứu quốc 
quân thứ 2 ngày 15/9/1942. 


KHUÔNG PHỤ: Đình x. Khuông. 


Phụ. h. Tứ Lộc, t. Hai Dương, thờ 
YếtKiêu. Tươngtruyền,ôngcóphép 
rẽ nước đi lại dễ dàng. Khi giặc 
Nguyên sang đánh nước ta, ông 
làm linh hầu của Trần Hưng Đạo, 
từng nhiều lần lội xuông nước đục 
thung thuyền chiên của giạc, bắt, 
được tướng giặc là Nguyễn Bá 
Linh đem về trị tội. Sau ông theo 
sứ bộ đi sứ sang nhà Nguyên, khi 
về đến n. Bỏng Đào thì mất. 


KHUÔNG QUANG TRỢ HOÁ 
ĐẠI VƯƠNG: Đên x. Quán 
Triểu, h. Phú Lương, t. Thái 
Nguyên, thờ phò mã Dương Tự 
Minh. Năm 1142, ông được triều 
đình sai đi chiêu dân lập ấp ở 
chảu Quảng Uyên. Bấy giờ quân 
Tông sang cướp phá vùng biên 
giới, Tự Minh đem quân đi đánh, 
chúng phải rút về nước. Tương 
truyền, thuở hàn vi, ông được tiên 
ông tặng cho chiếc áo tàng hình. 
Nhờ có áo tiên, ông dễ dàng giết 
giặc lập công. Sau việc trừ giệt 


gian thần Đỗ Anh Vũ không 
thành, ông bị đày đi châu xa, Ít 
lâu sau ông lâm bệnh mà mát. 
Dân bản x. lập đền thơ. 


KHUÔNG TÍN HẦU: Đền x 
Thiết Trụ, h. Đông Yên, nạy 
thuộc t. Hải Dương, thờ khai quốc 
công thần triều Lý là Khuông 
Tín hầu Nguyễn Lang. Sau khi 
ông mất, được triều đình tặng 
tước quản công, nhà Lê phong là 
Phúc thần. 


KHƯƠNG CÔNG PHỤ: Đền thờ 
Khương Công Phụ tại th. Cẩm 
Cầu, x. Sơn Ôi, h. Yên Định, t. 
Thanh Hoá. Ông thi đậu tiến sỉ 
năm 780, đời Đường Đức tông, 
năm 784 được bổ chức Hiệu thư 
Lang, sau thăng chức hưu thập di 


- Hàn dân học sĩ. Là bề tôi đáng tin 


cậy của vua Đường. Sau vì việc 
can vua chôn cất công chủa 
Đường An quá hậu, trái ý vua, bị 
biếm làm thứ sử Cát Châu, chưa 
đến nơi nhận chức thì ốm chết. 
Đền thờ ông ở th. Cẩm Cầu được 
xây dựng từ đời Cảnh Hưng 
(1740-1786), sau hư hỏng. XâY 
dựng tử năm 1870. 


KHƯƠNG HÀ (hay CƯƠNG 
HÀ): L. thuộc tổng Lương Xá. h' 
Bố Trạch, t. Quảng Bình, trên Š- 
Troóc, nguồn là Cổ Bồng chảy quê 
Khương Hà vào s. Gianh. Năm 
1425, Trần Nguyên Hãn đánh 
quân Minh ở đó. Di chỉ đồ đồng: 
Tại đây, năm 1945, phát hiện 1 
dao găm đồng và 1 nu đồng. 
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KHƯƠNG HẠ: Chùa tên chứ là 
Phùng Lộc tự, thuộc th. Khương 
Hạ, ph. Khương Đình, q. Thanh 
Xuân, Hà Nội. Tương truyền, 
chủa được xây dựng từ tk. XVII và 
đã qua nhiều lần sửa chửa lớn. 
Kiến trúc có tam quan, tam bảo, 
điện Máu, nhà Tế củng các công 
trinh phụ. Toà tam bảo 5 gian làm 
theo kiêu chống giường. Tiên 
đương có nhiều mảng chạm khác 
mang phong cách đầu Nguyễn; 
các tượng Phật mang phong cách 
cuối Lê, đầu Nguyên. Chùa đả 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 18/1/1993. 


KHƯƠNG HẠ: Tên nôm là đình 
Gừng, ở th. Khương Hạ, x. 
Khương Đĩịnh, h. Thanh Trị, Hà 
Nội, thờ thanh hoàng Lê Danh 
Vệ, một danh tướng thời Lê. Đình 
được xây dựng khá sớm va qua 
nhiều lần sưa chữa, mơ mang. 
Đình gỏm công, sản, tả mạc 3 
gian, tiên tế 7 gian, đại bái 7 gian, 
hậu cung 2 gian. Đình còn giử 


được nhiều bộ phận kiến trúc và” 


hiện vật mang phong cách Hậu 
Lê và Nguyên. Đình đã được xếp 
hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 18/1/1993. Bản sắc 
phong sớm nhất ở đình ghi niên 
đại Đức Long 5 (1633) cho thấy 
đình it nhất có tử tk. XVIL. Từ đó 
đến nay, đình Khương Hạ qua 
nhiêu lân trung tu. sửa chửa, mở 
mang. Toa tả mạc 3 gian, toà tiền 
tÊ 7 gian, hậu cung 2 gian. Tại 
đây có 12 họ truyền thống đến cư 


dân lập ấp đầu tiên: Nguyễn 6ï, 


Nguyễn Xuân, Nguyễn Trọng, 
Nguyễn Văn, Nguyên Đình, 
Nguyên Bá, Nguyễn Đăng, 
Nguyên Như, Nguyễn Thế, 
Nguyên Thuận, Trần Ngọc, 


Phạm Văn. Các họ ở đây vẫn còn 
trừ họ Phạm Văn và có nghề 
chính là muối dưa ca và thợ 
thiếc truyền thống. Hội lẻ ]. hàng 
năm vao ngày 12/2 và 3 năm 1 
lần ]. tổ chức lễ long trọng và kỷ 
niệm ngày thành hoàng ra giêng 


lấy nước. 


KHƯƠNG KIỂU: Đẻn ở th. 
Khương Kiều, x. Lại Xá, h. Thanh 
Liêm, t. Hà Nam. Đền thờ hai anh 
em là Cung Trang An Tiêm đại 
vương và Xuân Dung công chúa, 
có công giúp vua Hùng đánh 
Thục. Sau khi giặc thua chạy, vua 
phong cho anh là đại vương, em 
la công chúa, lại cho phép hai 
người được chọn âp phong. Hai 
anh em về th. Khương Kiểu lập 
nghiệp. Rồi một hôm trời nối mưa 
gió, hai người đều qua đời. Dân 
bản thôn lập đến thơ. 


KHƯƠNG LAI: Th. thuộc x. Sơn 
Đước (Sơn Rược), nay là x. Gia 
Sinh, h. Gia Viễn, t. Ninh Bình. 
Quê Trịnh Lỗi, tướng của Lê Lợi. 
KHƯƠNG MỸ: Tháp cố Chiêm 
Thành ở h. Hà Đông, phu Tam 
Kỳ, nay la h. n. Thanh, t. Quảng 
Nam, xây dựng đưới triều vua Ïn- 
drapura ở cuối tk. thư IX. Đây là 
3 ngôi tháp thuộc loại lớn tcao 
trên 20 m), là loại tháp vuông có 
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mái ia những tầng nho thu lại. 
Tuy nhiên, mỗi tháp có những 
net riêng biệt năm ơ các yếu tố 
đặc trưng nhật của kiến trúc tháp 
Cham: vom cửa, cột óp khung 
trang tr1 trên mặt tường, hoa văn 
trang tri. Di vật còn lại của tháp 
là một số tac phám điêu khác có 
giá trị. Thap Khương Mỹ là cột 
mộc quan trọng trong lịch sư 
nghệ thuật kiên trúc và điều 
khác có Chámpa, hiện còn khá 
nguyên vẹn. 


KHƯƠNG THƯỢNG: Đình ở 
ph. Khương Thượng, q. Đông Đa, 
Hà Nội, thờ Cao Sơn đại vương. 
Trước định có hô nước lớn, qua 
sản là phương định hai mái, tiếp 
đến là đại đình 9 gian. Các kiến 
trúc cô con khá nguyên vẹn, các 
bộ phán được cham khác dày đặc. 
Bên trong la cac bức đại tự, hoanh 
phi. nhang an. Hậu cùng mới 
được xây lại cùng 2 giải vủ. Sản 
đình con một tâm bia đa. Đình đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuat ngay 27/1/1990. 


KHƯƠNG THƯỢNG: L. ở h. 
Quang Đức, phủ Phụng Thiên, 
thanh Thang Long, nay thuộc q. 
Đống Đa, tp. Hà Nói. Năm 1789, 
quản Tây Sơn tiêu diệt quân 
Thanh ở đón Khương Thượng, 
Sảm Nghị Đống tư tử. 


KHƯƠNG THƯỢNG: L.. ở h. 
Yên Mô, t. Ninh Bình, trên s. Vạc, 
nay thuộc h. Tam Điệp. Quê Ta 
Danh Thuy. 


KHƯƠNG THƯỢNG: Một đản 
binh của quân xám lược Thanh 
trên đất trai Khương Thượng 
năm 1788 - 1789, do Thái thú 
Điền Châu Sâm Nghi Đống chị 
huy. Tại đây vào ngày mồng 5 Tết 
Ky Dậu (1789! đại quân Quang 
Trung đã tiêu diệt gọn đồn binh 
Khương Thượng, buộc Sầm Nghỉ 
Đống thắt cổ chết ở Loa Sơn, 


KHƯƠNG TRƯNG: Chua thuộc 
th. Khương Trung, ph. Nguyễn 
Trãi, q. Đống Đa. tp. Hà Nội. 
Chùa năm bên trái đình. Chủa 
chính hình chuôi vỏ, gôm 3 gian 
2 chai va 3 gian hâu cung. Kết câu 
vì keo kiêu chồng giường, cến làm 
kiểu kẻ. Tuy được trùng tu khá 
muộn, nhưng kiều kết cấu gỗ như 
ở đây khá hiểm ở Hà Nội. Trang 
tri không nhiều, song để làm tăng 
hiệu qua của kiên trúc, người ta 
đã chọn hình hoa sen, hoa dây, 
vân xoăn; phần cốn mê của hậu 
cung được chọn hai hình rồng 
cuộn máy. Chua tvả đình) đã được 
xếp hang di tích nghệ thuật ngày 
16/12/1993. Khương Trung tư rớp 
bóng bó đề. tu nhân tịch đực 
hướng con người tới cải thiện. cải 
đẹp trong cuộc sống. Nội thât 
trang tri trong định chùa điều 
khắc hoa văn công phu, tạo cam 
giác tâm linh huyền bị, tran§ 
nghiêm lộng lây đậm đá hương 
sắc thánh thản, Phát pháp. Hàng 
năm cứ đến ngày 5/8 âm lịch dân 
IL. tổ chức tế thản đầu xuân Y3 
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dâng hương nhân ngày sinh của 
Nhị vị đại vương. 


KHƯƠNG TRƯNG: Đình ở ph. 
Khương Trung, q. Thanh Xuân, 
Hà Nội, thờ Trần Minh và Trần 
Quang, hai vô tướng đời Hùng 
vương 18. Đình có mặt bảng hình 
chử "đính", trên nóc đắp hình 
rồng chầu mặt trơi. Kết câu vì nóc 
gian giửa kiều chồng giường, các 
vị bên kiểu giá chiêng; nhịn 
chung không chạm trổ nhiều, chỉ 
điểm xuyết đôi nét các môtip hoa 
văn. Đình (va chùa) đã được xếp 
hạng di tích lịch sư - văn hoá ngày 
10/12/1993. Khuôn viên đình 
rộng 6.800 m”. cổng đình lớn lợp 
mái ngói ta, xây tường 2 hồi. Cửa 
tam quan được tạo bởi 2 trụ biểu 
cao 6 m, các mặt đều có câu đôi: 
nêu vị thê, địa điểm, thời gian 
cũng nhự những mặt ván hoá x. 
hội khi xây dựng đình. Phia trước 
đình là một hồ nước lớn, sân đình 
được các cây cố thụ che lợp. Đó là 
sự kết hợp giửa trơi - đất - nước 
- 00 Cây tạo nên một vẻ đẹp -hài 
hoa huyền bí. Từ sau khi xây 
dựng, đình đả được tủ bổ nhiêu 
lần va trợ thanh trung tâm văn 
hoá của 1. x.. Phương đình gồm 8 
mái, các góc có trục chạm khắc 
hình vuông hình hoa sen. Con 
Tương của bộ vì nóc tạo thanh các 
bức cón khác hộ phu, rồng máy 
kha đẹp, các đầu dư củng la các 
dâu rồng. Giửa các xa đại thượng 
va xa đại ha có tượng con nghề với 
đường nét noi khá sinh động. Sau 


phương đình là toà đại đình được 
xây lại bằng gạch năm 1938 gồm : 
9 gian, khoảng giửa gọi là trung 
đình làm nơi tế tự, hai bên là tả 
gian, hửu gian, phía sau là 
thượng điện hay hậu cung còn 2 
dãy nhà ngang gọi là tả mạc, hữu 
mạc mới xây dựng năm 1902, 
trủng tu các nám 1914, 1917 la 
nơi dành cho hội hè. Toà Hạ định 
(Hậu cung) kết câu chính thượng 
chồng giường, giá chiếng, hạ ke. 
Bộ vì giữa to. chắc khoẻ. Các 
giường chồng khít lên nhau tạo 
bức cô đầu kê được ẩn. Côn phải 
chạm 2 mặt, mặt trước chạm công 
phu với các hình long hỗ phun 
nước, cốn trái có mặt hổ phủ, rồng 
phượng là những con vật quý lĩnh 
thiêng (tứ linh) được thể hiện 
xuyên suốt các bộ phận kiến trúc 
của đình. Hậu cung đình trước 
kia nối liên với đại định hình 
chuôi vô và 2 giải vủ tử 1979 đến 
nay hậu cung trở thành sản và 
cung thờ được xây lui vao trong 
với 3 gian tường gạch. Sân trước 
cửa đình con 2 tâm bia đá dựng 
năm Khải Định thứ 8 ghi lại việc 
sửa chữa đình. Bề day lịch sử của 
\. có thể thấy qua câu đối khäc ở 
cột trụ chính. Đình Khương 
Thượng là ngôi đình to nhất hiện 
nay ở nội thành Hà Nội với kiến 
trúc cô niên đại tk. XÍX. Hoa vơi 
không gian cây xanh và hồ nước, 
đình Khương Thượng đã tạo 
thành một khung canh đạc sắc 
giữa thủ đô Hà Nội. Đình hội tụ 
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kết tính sức mạnh chông 
thiên nhiên, xây dựng cuộc sông, 
chống giặc ngoại xâm. 


KHƯU Bà: N. ở phía đông - nam 
phủ Giao Châu (thời thuộc Minh), 
thuộc cõi h. Đan Ba, trên có cửa 
đá, rộng 3 trượng, tương truyền 
Mã Viện cho đục cưa đá ấy. 


KHƯU HOẶC: N. ởh. Cảm Hoá, 
t. Thai Nguyên thời Nguyên. Lớn 
cao chót voót, trên đỉnh n. có một, 
cái hồ to, tục gọi là Ao Tiên. Nước 
hồ ây chảy xuống 4 mặt; một dòng 
chay xuông mỏ kẽm x. Vụ Nông, 
một dòng chảy xuống mò bạc 
Tông Tinh, châu Bạch Thông, 
chay qua hồ Ba Bế, 


KHƯU ÔN: Thành ở phía Bắc 
phú Giao Cháu (thời thuộc Minh). 
Trước thuộc phú Tư Minh (t. 
Quảng Tây!. Năm Hồng Vũ thứ 
29, quản Đại Việt đánh chiếm các 
h. Khưu Ôn, Như Ngao, Khánh 
Viên, Uyên và Thoát. Đầu năm 
Vĩnh Lạc, quản của Hồ Quý Ly 
chặn đảnh quản Minh ở đây, giết 
chết Trần Thiên Binh. 


KĨ NINH: Di tích tại x. Ki Ninh, 
h. Kì Anh, t. Hà Tĩnh. Khai quật 
năm 1985, hiện vật phần lớn là 
đồ sứ men trảng, một số vật băng 
đất nung, thuống sät. Niên đại tk. 
*XV-XVI. 


KIẾM HỒ: Đền tại số 7 Hang 
Vôi, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 
Đền xưa của th. Kiếm Hỏ, tổng 
Phục Lâm, h. Thọ Xương, xây từ 
giửa tk. XIX, thờ Le Lợi. 


KIÊN GIANG: Tên Mạc Thiện 
Tứ đặt cho đát Rạch Giá, tên 
Khmer là Kramonsar (nghĩa lạ 
nến trăng). H. thuộc phủ An Biên 
đặt năm 1808 thuộc đạo An 
Giang. Nguy quyền Sài Gòn đặt 
là t. An Giang gồm 7 q. Sau giải 
phóng, ta vẫn giử tên củ, nhưng 
sáp nhập thêm t. Chương Thiện, 
gồm 11 h. và tx. t. lị Rạch Giá và 
tx. Hà Tiên. Diện tích 6.2431 
km”, dân số 1.494.433 người, 
thuộc dân tộc Kinh, Khmer, 
Chăm. Mã Lai. Đồng băng bằng 
phăng, chỉ có một it n. thấp ở gần 
biển. S. Vĩnh Tế chảy từ Châu 
Đốc đên Ha Tiên, s. Cái Lớn chảy 
từ Minh Hải đến vịnh Rạch Giá. 
Kiên Giang là t. có nhiều rừng, 
đồng băng, đảo, vụng với 200 km 
bờ biến. Nghề đánh cá. nuôi tôm. 
làm đồ mỹ nghệ bảng đổi mỗi 
phát triên. Đảo Phú Quốc là nơi 
sản xuất nước mắm nổi tiếng. 
Trên đảo có nhiều khoang sản: 
cát trăng, cao lanh, đồng, sắt, 
mangan. Trồng nhiều hỏ tiêu. Hà 
Tiên có nhiều canh đẹp: Thạch 
Động, Ao Sen. Đông Hồ là một 
vụng lớn, cửa vụng có 2 đảo đa 
Pháo Đài và Tô Cháu. Phía bác có 
n. Địa Tạng Sơn và Vân 5ơn. 
Chủa Tam Bảo được xây dựng 
cách nay hơn 200 năm. Các đườnš 
ô tô nối Hà Tiên, Rạch Giá với các 
t. lân cận. Các nhà máy: hoá chất. 
xi măng. Quê anh hùng Tạ Quanế 
Tỷ, Nguyễn Văn Tư. 


KIÊN HAI: H. thuộc t. Kiên 
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Giang, h. lị ở đảo Hòn Nghệ, đảo 
lứn nhất không có ruộng đất, 
"nhân dân sinh sống bảng nghề 
đánh cá, tôm, sản xuất nước mắm 
và rau Câu. 


KIÊN MỸ: Th. ở x. Bình Khé, h. 
Tây Sơn. t. Bình Định, có đến thờ 
nhà Tây Sơn do nhân dân xây 
dựng, đã bị Pháp phá huỷ năm 
1847, được nguy quyền Sài Gòn 
xây dựng lại năm 1955. Nguyễn 
Nhạc (? - 1793), thủ lình phong 
trào Tây Sơn. ngươi sáng lập 
triêu Tây Sơn, ở ngôi l5 năm 
(1778 - 931. 

KIÊN THÀNH: Ấp ở th. Phú Lạc, 
h. Tuy Viên, t. Bình Định, có bến 
Trường Trầu, xóm trầu bên s. 
Côn. Sau là th. Kiên Mỹ, x. Binh 
Thanh, h_ Tây Sơn; quê vợ 
Nguyễn Phi Phúc, sau Phi Phúc 
dời nhà tới đó; tổ 4 đời của 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lự. 


KIÊN THÀNH: Q. của Mỹ - nguy 
ơt. Kiên Giang (củ), gồm 7 x. Dân 
số năm 1965 là 118.824 người. 

KIEN BÁI: Đình x. Kiến Bái, h. 
Thuỷ Nguyên, tp. Hải Phòng. 
Dựng năm 1685 trùng tu năm 
1937, Toả đại đình 5 gian thực sự 
là một kiến trúc nghệ thuật đặc 
Bắc, với nhiều chỉ tiết chạm trổ rất 
rẾ phu. Đình thờ 2 vị thành 
hoàng là Trung Quốc tôn thần và 
Lãi Công uy diệu, anh em sinh đôi 


đã âm phù Trần Hưng Đạo đánh 
thắng giặc Nguyên. 


KIẾN AN: Q. của tp. Hải Phòng, 
cách trung tâm tp. 11 km. Từ năm 
1906 là t. lị của t. Kiên An. Sau 
khi nhập t. Kiến An vào Hải 
Phòng, đặt làm tx., nay là q. nội 
thành. Đài thiên văn trên n. Phù 
Liên cao 115 m, xây năm 1898; 
sân bay Kiến An. Nhà máy đóng 
tàu s. Pha, trên trục đường Kiến 
An - Thái Bình. Kiến An là quê 
Trần Văn Cần (1910 - 94), hoa sĩ, 
nguyên Tổng thư ký hội Nghệ sĩ 
tạo hình Việt Nam. Tác phẩm tiêu 
biểu: Thiếu nử, tát nước đồng 
chiêm, Mua đông sắp về v.v... 
Ngày 20/4/1953, bộ đội địa 
phương tập kích tx. Kiến An diệt 
500 địch, phá huy 200 ó tô, 15 xe 
tăng của địch. 


KIẾN AN: T. thành lập tách tử 
tp. Hải Phòng ra, lúc đầu gọi là 
t. Hải Phòng, năm 1901 gợi là t. 
Phù Liễu và t. lị ở Phủ Liễu, năm 
1906 mới đổi là t. Kiến An, t. lị 
là Kiến An. T. bao gồm các h. An 
Dương, An Lão (thuộc phủ Kiến 
Thuy), Thuỷ Nguyên, Tiên Lăng; 
năm 1952 thêm h. Vĩnh Bảo của 
t. Hải Dương. Năm 1946 t. Kiến 
An sáp nhập vào Hải Phòng, tách 
ra năm 1948 rồi lại nhập năm 
1962, gồm tx. Kiến An và một 
phần h. An Thuy. 


KIẾN AN: Trước là h. Kiến 
Khang, dinh Trường Đôn, năm 
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1806 nâng làm phú ở dinh Trân 
Định. sau là phú ơ t. Định 
Tương. Thời Minh Mang gồm 3 
h. Kiên Hưng, Kiên Đăng, Kiên 
Hoá, thanh lập năm 1808, phủ 
l ở chợ Cái Tàu ở th. Tân Lý 
(Bên Tranh! sau thuộc đât t. Mỹ 
Tho thời thuộc Phap, nay thuộc t. 
Tiên Giang. 


KIẾN BÌNH: Phú thời thuộc 
Minh, gồm 5 h. Ÿ Yên, Yên Bản 
(sau là Vụ Ban), Đình Lập, Đại 
Loan và Vọng Doanh (sau là 
Phong Doanh). Đời Trần là phủ 
Kiến Hưng thuộc lộ Hoàng Giang, 
đời Lẻ đổi phủ Nghĩa Hưng (thuộc 
lộ Hoang Giang), gồm các h. Đại 
Án, Vụ Bản, Y Yên. 


KIẾN HOÀ: H. thuộc phủ Kiến 
An về đời Gia Long, t. Định 
Tường. sau đổi là h. Tân Hoà, 
thuộc phủ Tân An, t. Gia Định đời 
Thiệu Trị là Chợ Gao. Năm 1876, 
Pháp đặt toà tham biện Kiến 
Hoà, thuộc t. Gò Công, nay là t. 
Tiền Giang. 


KIỂN HOAÀ: T. do nguy quyền 
Sài Gọn thành lập, gồm 9 q. Ba 
Tri, Bình Đại, Đôn Nhân, Giống 
Trôm, Hàm Luông, Hương Mỹ, 
Mỏ Cay, Thanh Phu, Trúc Giang: 
115 x., 793 ap. Dân số năm 1965 
là 547.819 người. Nay la t. Bến 
Tre, t. lị la Bên Tre. : 


RIỂN HƯNG: H. lập năm 1808, 
lị sơ là giống Trấp Định; sau Pháp 
lấy h. này làm t. Mỹ Tho (1899), 


nay thuộc t. Tiên Giang. Quê 
Phan Hiển Đạo, Nguyễn Hoàng 
Đức, Nguyên Văn Hiếu, Nguyễn 
Hữu Huân. Âu Dương Lân. 


KIẾN HƯNG: Phủ đời Trần thuộc 
lộ Hoàng Giang, đời Lê Sơ đối lạ 
phủ Nghĩa Hưng, thuộc trân Sơn 
Nam, gôm các h. Đại An, Vụ Bản, 
Ÿ Yên. Vọng Doanh. Năm 1892, 
đổi thuộc t. Nam Định. 


KIẾN KHANG: H. ở dinh Trấn 
Định đặt năm 1777, năm 1806 đối 
la h. Kiến An vi ky huy. Năm 
1808, nâng thành phú Kiến An. 


KIẾN LỘC: H. vẻ đời Lê Sơ, sau 
đổi là Khang Lộc. Gia Long ky 
huý đối là Phong Lộc, thuộc phủ 
Quảng Ninh, sau là t. Quảng 
Bình. Thời thuộc Minh là h. Tn 
Kiếm, sau chia làm 2 h. là Nha 
Nghị va Phúc Khang. 


HIẾN NINH: Tên phủ Kiến 
Xương, Hồ Hán Thương vì ky huỷ 
đổi thanh Kiến Ninh. sau là phủ 
Kiến Xương về đời Nguyên, thuộc 
t: Nam Định, nay là h. Kiến 
Xương, t. Thái Binh. 


KIỂN PHONG: S. ở t. Ninh 
Bình, nguồn từ n. Tam Khê. h. 
Yên Hoá (sau bỏ, nhập vào h. Giả 
Viễn). chảy vào s. Làng Phong 
thành s. Hoàng Long rồi vào 3: 
Đáy ở Gian Khảâu. 

KIẾN PHONG: H. thuộc phủ 
Kiến Tường, t. Định Tường tụt 
tj. H. lị là Cái Bè, nay thuộc Ì 
Tiên Giang. 
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KIẾN PHONG: T. do nguy 
quyền Sài Gòn thành lập trên đất 
h. Kiến Phong thuộc t. Định 
Tường hồi nhà Nguyễn, có tx. Cao 
Lãnh và ttr. Hồng Ngự, diện tích 
2621 km”, dân số 405.200 người 
¡(1965:›, t. l¡ la Cao Lãnh. 


KIẾN SƠ: Chua cố ở x. Phu 
Đồng, h. Gia Lam, tp. Hà Nội. 
Chuủa do thiên sư Cam Thanh 
dựng trược năm 820. Lúc mới 
xuất gia, thien sư lấy hiệu là Lập 
Đức. tu hanh ơ chua Phạt Tìich. 
Bây giờ có thiên sư Võ Ngôn 
Thông họ Trịnh của Trung Quốc 
sang nước ta, đến hương Phu 
Đồng. Qua đối thoai, Lập Đức biết 
đó là bậc cao tăng, ben tôn làm 
thầy, mời ø lại trụ trì ở chua Kiến 
Sơ. Từ đó chùa nay trở thành 
trung tâm của trưởng phái Vô 
Ngón Thông. Trong chua hiện 
còn có tượng của Lý Công Uấn va 
mẹ ông ơ 2 dãy tá hữu Tam bao. 
Gác chuông vơi kiến trúc đặc 
biệt lam ngay trên nha thơ Tổ, 
khánh đã cô bé ngang 2,30 m. cao 
0.60 m, day 0,17 m. Đây la một 
trong số ¡t ngôi chùa ơ tk. X còn 
lại đến ngay nay. Chua đã được 
xép hạng di tịch lịch sử - văn hoá 
thăng 2/1975. 


RIỂN SƠ: Thuộc q. Cửu Chân về 
đời Tân, nay là vùng Quang 
Xương. t. Thanh Hoá. 

KIÊN THUY: H. đời Lê thuộc 


phụ F;nh Môn, trân Hai Dương, 
ham 1833 năng thanh phu. gôm 


các h. Nghi Dương, An Sơn, An 
Lão, Kim Thành. Thanh phú đáp 
đất ở x. Minh Liêu. h. Nghi 
Dương, chu vi 133 trượng, cao 5 
thước, 4 mặt đào hào, có 2 cửa. 
Năm 1898, tách phủ Kiến Thuy 
về t. Hải Phòng mới thanh lập, 
sau thuộc t. Kiên An. Năm 1945 
đối la h. Kiến Thuy. Năm 1974 
sáp nhập h. Kiến Thuy và An Hai 
thanh h. An Thuy; năm 1980 lai 
chia đôi h. An Thuy. một phản 
nhập với h. Đồ Sơn, mọt phân hợp 
với tx. Kiến An thanh h. Kiên An. 
h. lHị la An Hải. 


KIẾN THỤY: Tên phu thơi 
Nguyên ởt. Hải Dương, phía đông 
- nam cách t. 75 dặm. Vốn là đất 
phủ Kinh Môn; lĩnh 2 h.. tính 
nhiếp 2 h.: Nghị Dương, Eim 
Thanh (xưa là Trà Hương, thuộc 
Minh la Phi Gia); tính nhiếp: An 
Dương. An Lão. 


KIẾN TƯỜNG: Tên phú thơi 
Nguyễn ở t. Định Tương. Trước la 
đất 2 h. Kiến Hoa va Kiên Đăng, 
nam 1838 chia đặt phu nay, phía 
đông cách t. 152 dặm. linh 2h: 
Kiến Phong (trước là h. Kiến 
Đăng), Kiến Đăng ttrước la tông 
Kiến Đăng). 


KIỀN TƯỜNG: T. do nguy quyền 
Sai Gòn lập trên đất h. Kiên 
Đăng, phủ Kiến Tương thời Minh 
Mang, nay thuộc t. Long An gồm 
4 q: Châu Thanh, Kiên Bình. 
Tuyên Bình, Tuyên Nhân, 26 x.. 
78 ap. Tư tháng 2 đến thang 
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7/1974 quân nguy huy động 2 sư 
đoàn chủ lực, 6 tiểu đoàn bảo an, 
2 thiết đoan xe bọc thép, hành 
quân lấn chiếm Kiên Tường. 
Quân và dân ta liên tiếp be gảy 
nhiều cuộc hành quân của chúng, 
tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 
10 tiểu đoàn, loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn 5000 tên, phá huỷ 100 xe 
bọc thép, thu nhiều súng đạn. 
KIẾN XÁ: Đình I. Kiến Xá, x. An 
Lão, h. Vũ Thư, t. Thái Bình, thờ 
công chúa triều Lê là Lê Thị 
Ngọc Thanh. Công chúa về thăm 
quê ngoại ở Ì. An Lão. không 
may bị bệnh ma mát, mộ táng ở 
th. An Phúc. 


KIỂN XƯƠNG: Phủ ở trấn Sơn 
Nam về đời Lê, gồm các h. Chân 
Định, Thư Trị, Vũ Tiên. Nhà Mạc 
đối thuộc trấn Hải Dương (gọi là 
Dương Kinh), sau nhà Lê lại trả 
về trấn củ Sơn Nam. Năm 1822, 
đổi thuộc trấn Nam Định. Thanh 
phu Kiến Xương đắp năm 1830 ở 
x. Ky Bố, h. Vũ Tiên; chu vị 271 
trượng, cao 7 thước 2 tấc, hào 
rộng 2 trượng ð thước, mở 3 cưa. 
Sau năm 1945 la h. Kiến Xương. 
Ngày 25/3/1952, diễn ra trận 
chống can lớn của lực lượng vũ 
trang và nhân dân Thái Bình 
chống cuộc càn quét mang tên 
Mereure của địch với 20 tiểu đoàn 
bộ binh vao ba h. Kiến Xương, 
Tiên Hải, Thái Ninh. 

KIẾN XƯƠNG: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Nam Định; phía đông 


cách t. 29 dặm. Đời Hồ là phụ 
Kiên Ninh. Linh 2 h., tính nhiếp 
2h.: Vũ Tiên, Chân Định (đời xưa 
là Đăng Châu); tính nhiếp: Thư 
Trì (xưa là Cổ Trì), Tiền Hải. Từ 
tháng 9/1883 đến tháng 2/1987, 
diễn ra cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp của nhân dân Bác kỳ, do đề 
đốc Nam Định là Tạ Hiện lãnh 
đạo, chống lệnh bãi binh và thái 
độ đầu hàng của triều đình nhà 
Nguyễn. Hoạt động ở vùng Kiến 
Xương (Thái Binh), Bãi Sây 
(Hưng Yên), Đông Triều, Quảng 
Yên (Quảng Ninh'). 


KIỀN: Một tên gọi khác của 
thanh Cổ Loa vào khoảng đầu 
Công nguyên, có sách nói răng, 
sau khi đàn áp xong cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 
440, Mã Viện cho xây toa thành 
mới trên thanh Cổ Loa của Án 
Dương Vương. Thành có hình 
tròn tựa tổ kén, trên gọi là Kiển 
thành (hay thành Kén). Lại gọi là 
Kiển Giang thành. 


KIỀN PHƯỚC: Ngôi chủa cổ của 
tp. Hồ Chí Minh được thanh lập 
năm 1866, toa lạc tại 803/Tân 
Hoà Đông, ph. 12. q. 6. Ngôi chủa 
hiện nay là sự sáp nhập của hai, 
ngôi chùa củ: đó là chùa Kiên 
Phước và chùa Phước Điền. Trước 
đây chùa còn có tên là chủa Phước 
Điền và Tây Đường như một 80 
người dân trong vùng quen É0!: 
Buổi đầu chủa thuộc I. Tân Hoa 
Đông, tổng Phước Điển, t. Chợ 
Lớn, vốn là một ngôi chủa làm 
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bằng tre lá. Theo dân gian, chùa 
do các mục đồng lập nên va nặn 
những tượng Phật băng đất sét để 
thờ. Sau đó được các bậc trưởng 
láo trong Ì. sửa sang cho rộng 
thêm và mời Tô Mật Đa, pháp 
danh Liêu Tâm, thuộc đời thứ 37 
Lâm Tế chánh tông về trụ trì. Khi 
Pháp chiếm t. Gia Định, chùa bị 
chúng chiếm làm đồn bót. Trước 
cảnh đó, thiền sư Trừng Chiêu - 
bổn sư của Tổ Mật Đa - đã đem 
chôn các tượng Phật va một đại 
hồng chung rồi đi lánh nạn. Năm 
1866, ông Trần Văn Song đả đứng 
ra xây dựng lại chùa. Các tượng 
Phát trước kia được đưa về thờ tự 
tại chùa và đặt luôn tên chua 
Kiến Phước. Tại chùa có 2 bảo vật 
quý, đó là pho tượng A Di Đà băng 
đồng (do ba Trần Thị Lại cúng 
tiên để đúc tượng) và 1 bức tranh 
thêu hình Phật Di Đà phóng 
quan. Điều đặc biệt của bức tranh 
này là 1 múi kim thêu niệm danh 
hiệu Á Di Đà 1 lần nên được gọi 
là tranh "Nhất nệm nhất châm”. 
Đáng tiếc bức tranh thêu này đã 
bị thất lạc. Tại chánh điện, có bộ 
tượng ”Di Đà tam tôn”; ngoài ra 
còn có bộ "Hoa Nghiêm tam 
thánh”, tượng Ngọc Hoàng, Nam 
Tào, Bác Đấu, Cửu Long và bộ 
sảm bài năm vị chạm khăäc gỗ, sơn 


son thếp văng. Đối diện với chánh . 


điện là bàn thờ Hộ Pháp, Tiêu 
Diện. Hai bên hanh lang chánh 
điện là nơi đặt bộ Thập Bát La 
Hán. Thập Điện Diễm Vương, Bồ 
Đề Đạt Ma và Giả Lam Thánh 


Chúng. Trên chánh điện còn treo 
các bức hoành chạm trổ công phụ, 
kỉ niệm năm lạc thành chùa Kiên 
Phước 1868 và 1 bức hoành 
"Phước Điền tự” treo tại nhà 
giảng đường. Trên những hàng 
cột tròn băng gô, các câu đối được 
cham liền vào cột và được thếp 
vàng (toàn chánh điện ca thảy có 
10 câu đối). Với khuôn viên rộng 
gần 1Ð hẹc ta, chùa Kiến Phước 
có sự bài tri, sắp xếp cây cảnh một 
cách đẹp mắt cùng với các tháp cổ 
yên vị một cách hài hoà. Chùa 
hiện do Thích Thiên Thông thuộc 
đời 43 phái Lâm Tế làm trụ trì. 


KIẾP BẠC: Đền ở địa phân 2 I. 
Van Yên và Dược Sơn (tên nôm là 
I. Kiếp và l. Bạc), h. Chí Linh. t. 
Hải Dương. Đến xây vào năm 
1300, thờ Trần Hưng Đạo. Kiếp 
Bạc là nơi diễn ra trận thăng 
lừng lẫy do ông chỉ huy, và cũng 
là nơi ông về sống những năm 
tháng cuối đời. Trong đến, có 
tượng Trần Hưng Đạo và tượng 
Phạm Ngủ Lão, một danh tướng 
thời Trần. 


KIẾP BẠC: Hai ì. cũ Vạn Yên và 
Dược Sơn gọi chung là Kiếp Bạc, 
nay thuộc x. Hưng Đạo, h. Chi 
Linh, t. Hải Dương, có ngôi đền 
thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng 
Đạo. Ngôi đến được xây dựng vào 
năm 1300 trong khu nhà củ của 
ông ở n. Dược Sơn; lăng mộ của 
ông củng năm trong khu vực đền. 
Hàng năm đến Vạn Kiếp vào hội 
lễ từ ngày 15 đến 20 tháng Tám. 
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nhưng chinh hội là ngày 19 - ngày 
giô của Hưng Đạo vương. Nghỉ lễ 
tiến hành theo quy định của nhà 
nước, có quan lai thay mặt triều 
đình về tham dự hoặc chủ trì. 


KIẾP BẠC: Khu di tích tại x. 
Hưng Đạo, h. Chị Linh, t. Hải 
Dương. Khai quật năm 1985. 
Cách Từ củ 40 m vẻ phia Bắc có 
một đương ông dân nước băng đất 
nung cỡ lớn; cách 50 m về phía 
Nam phát hiện một số tảng đá và 
gạch thơi Trần. Tầng văn hoá dày 
1 m đây đác mảnh ngói lần than 
gỗ, mây mảnh bát thời Trần và 
một tháp gốm màu vàng hoa nâu. 
Cách n. Bác Đâu 400 m về phia 
Bác day đặc mảnh gốm cổ: mảnh 
bát địa. lon châu, gạch ngói. Nơi 
đây từng có hệ thống lo gôm lớn: 
Cách đến Kiếp Bạc 400 m vẻ phia 
Đông có một chân ba thật băng đá 
xanh đả vở vụn. một đầu phượng 
bảng đât nung kha hoan chinh, 
một sô gạch vuöng (có một viên in 
hình hoa cúc). Thuộc thơi Trần. 


KIẾP BẠC: Phú đệ của Trần 
Quóc Tuấn và đên thơ lúc sinh 
thơi, xây dựng năm 1300 ở Ì. Vạn 
Yên (Van Kiếp)! và Dược Sơn 
(Bạc¡, thuộc h. Chị Linh, t. Hải 
Dương, cách Phá Lai 5 km. Hội 
đến tư ngày lỗ đến 20 tháng 8 
hang nảm. Đây là một trong 
những lễ hội truyền thống nổi 
tiếng ữ nược ta. 

KIỆT ĐẶC: L. củ, nay la x. Văn 
An. h. Chị Linh. t. Hai Dương, 
quê Nguyên Thị Duệ (tk. XVIL. 


Từ nhỏ có chí cầu học, xin với bộ 
mẹ giả trai để đến trường. Đỏ tiến 
sĩ năm Bính Thìn, được mời vào 
cung coi sóc việc dạy dỗ trong 
vương phủ. Bả là người nổi tiếng 
có học vân uyên bác, được xem 
như người thầy trong giới nho sỉ. 


KIỆT THẠCH: L. thuộc x. Thạch 
Lộc, h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh, quê 
Nguyễn Xí (1396-1465). Tham gia 
khơi nghĩa Lam Sơn, được Lê Lợi 
gao cho chỉ huy đội quân Thiết 
đội quân xung kích. Lập nhiều 
công lớn, bắt sống Thôi Tụ, Hoàng 
Phúc. Ông là công thần khai 
quốc. 1460 ông góp công đưa Tư 
Thanh lên kế vi, tức vua Lê 
Thánh tông. 


KIỂU KY: Chùa, tên chữ là Sùng 
Phúc tự, thuộc Ì. Kiêu Ky. Gia 
Lam. Hà Nội. Chúa được xây 
dựng tư thời Canh Hưng, quay 
theo hướng Tây Nam. Năm Bảo 
Đại 1938 chua được trùng tu lại. 
Ngoài việc thờ Phật chùa còn thờ 
một. vị tưởng thời Trần là Nguyên 
Chế Nghĩa. Theo thuyết kế lại. 
cuối thời Trần Nhân tông, ông là 
vị tương giỏi bị ám hại tại Kiêu 
Ky txưa là Lĩnh Kiêu!. vì vậy Sử 
sách ghi lại vu an Lĩnh Kiểu tức 
vơ Nguyên Chế Nghĩa kiện ông đã 
bị kẻ gian am hại. Vua Trần đả 
quyết định lễ tang ông theo nghì 
thức thời Trần và đưa ngài về que 
ở Gia Lộc, t. Hải Dương để thử 
cúng. Chùa được xây dựng theo 
hình chứ "Công". 14/4 âm là nga? 
con trai Nguyên Chế Nghĩa xâY 
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dựng ngồi chùa nay. Chuủa đã 
được xếp hạng di tích lịch sử ngày 
10/2/1996. 


KIÊU KỊ: L. thuộc h. Gia Lâm, 
ngoại thành tp. Hà Nội. Xưa có 
nghề đát vàng và làm mực nho. 
Quê tướng Nguyên Sơn; đền thờ 
Nguyễn Chế Nghàa. Nguyễn Sơn 
(1908-56), tên thật là Vũ Nguyên 
Bác. Còn tham gia cuộc Trường 
chỉnh cua Đang cộng san Trung 
Quốc nên được Trung Quốc phong 
tướng. Ngươi ta thường gọi ông bà 
lưỡng quóc tương quan. 


KIỀU ĐẠI: L. thuộc x. Bố Vệ tên 
nỏm là Cầu Bố, h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoa, nay la x. Đông Vệ. tp. 
Thanh Hoa: có đến thờ nhà Lê do 
vua Gia Long cho dời từ Thăng 
Long về. 


KIỂU LĨNH: L. thuộc x. Đan 
Phố, nay là x. Xuân Phó, h. Nghi 
Xuân, t. Hà Tĩnh. quê Trần Trọng 
Kim (1887 - 1953). Du học ơ Pháp, 
vệ nước dạy học, sau chuyên sang 
hoạt động ch¡nh trị, từng làm thủ 
tương ch:nh phú thân Nhật. Ông 
nöi tiếng la một học giá uyên bác, 
cö công đóng góp cho học thuật 
nhiêu bộ sách nghiêm túc, giúp 


cho giới nghiên cứu có những tri. 


thức đại quan về sử học, triết học 
va văn học nước nhà. 


KIẾU MAI: Đình thuộc th. Kiều 
Mai, x. Phú Diễn, h. Tư Liêm, Hà 
Nội, toa lạc trên một khu đất rộng 
Fã1, cao rao. quay mặt hướng đông 
nam với nhiều kiên trúc tạo 


thanh. Thờ thần Bạch Hạc Tam 
Giang. Hai dây nhà giải vủ, mỗi 
dãy gồm 5 gian xây kiểu đầu hỏi 
bit đốc, mái lợp ngói ta. các bộ vì 
làm kiểu "thượng giường hạ ke. 
quá giang cột thôn” gác lên tường 
hậu và trụ hiên phia trước. Liên 
sát 2 hồi của 2 dãy nhà giải vũ là 
toà đại đình. Toà đại đình được 
làm trên nền cao 20 em so với mặt 
sân. Từ sân lên xây 3 bậc tam cấp 
bằng đá liền khối, 2 đầu chạm nổi 
2 con hỗ phù, miệng ngậm, mãt 
mũi lồi, đỉnh đầu chạm 4 đường 
vận xoắn. Đại đình là một nếp 
nhà năm gian, xây kiêu đầu hỏi 
bit đốc, mái lợp ngói ta. Nội thât 
bén trong gồm 5ð gian. hai chải. 
Trang tri trên kiến trúc toa đại 
đình được tập trung ở phản mái 
và trên các bức côn mẻ. Hai gian 
phia trong là nơi đặt cung thơ. 
Cung thờ được tạo dựng bảng các 
cột gỗ, xung quanh lắp ván bưng, 
sản gỗ. Từ nhà lên sản cụng thơ 
xây năm bậc gạch. Trong cung đặt 
khám thơ, cùng long ngai bài vị 
thành hoàng. Nhin chung kiến 
truc đình khá đặc biệt. còn giữ 
nhiều mảng chạm khác mang 
phong cách nghệ thuật tk. XVII - 
XIX. Đình vẫn lưu giử được một 
bộ sưu tập di vật phong phủ và có 
giá trị văn hoá lịch sử cao. Về đô 
gỗ có 2 thanh long đao, 9 thanh 
kiếm. 4 biển gô khác chử Hán, 3 
hạc gỏ, 2 chân nến. 1 mám bòng, 
1 sập thờ chân qui, một cô long 
ngai, bai vị phia trên trang trì 
hình rồng chấu mát nguyệt. ] qua 
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chuông, 2 hạc và 1 lư đồng. Đồ 
gốm sứ gồm 1 đĩa sứ, 1 choé, 6 lọ 
lộc binh, 1 bát hương sứ, 1 cỗ long 
đình và 7 tấm bia hậu thần băng 
đá. Đình còn 2 cuốn ngọc phá, 10 
đạo sắc phong. 


KIỂU NHỊ:Đinh ở th. Kiều Mai, 
x. Phú Diễn, h. Từ Liêm. Hà Nội, 
thờ thần Bạch Hạc Tam Giang 
trên là Đào Tường), người có công 
giúp Hùng Duệ vương đánh giặc. 
Kiến trúc gồm giếng, sân, giải vủ, 
đại đình. Đại đình 5 gian, đầu hồi 
bít đốc. vì làm kiểu "chồng giường 
giá chiêng”, trang trị tập trung 
vào phần mái và các cốn mẻ. 
Trong đình còn bảo tồn được 
nhiều di vật có giá trị: bát bưu, 
chấp kích, sập thờ, long ngai, bài 
vị, hạc đồng, lư đồng, 7 tấm bia 
hậu. các đạo sác phong, bệ đá. 
Định đã được xếp hạng di tích 
kiên trúc - nghệ thuật ngày ngày 
20/7/1994. 


KIỂU TAM CHẾ: Đền thờ sứ 
quân Kiểu Công Hân tại x. Hiệp 
Luật, h. Nam Ninh, t. Nam Định. 
Cuối thời Ngõ, ông nổi dậy chiếm 
Hải Châu, Phong Châu. tự xưng 
là Kiều Tam Chế, là một trong 12 
sử quản. Khi Định Tiên Hoàng 
đem quản đanh, ông thua chạy về 
Trường Châu, đến x. Hiệp Luật, 
thế cùng phai tự vẫn. Dân bản x. 
lập đến thơ. 


KÌM ANH: H thuộc phủ Đa 
Phúc. t. Bác Ninh; trược năm 
1841 gọi la Kim Hoa, thuộc phủ 
Bác Hà. Năm 1890, nhập vao phủ 


Vĩnh Tường để thành lập t. Vĩnh 
Yên, năm 1895 sáp nhập vào t, 
Bắc Giang, năm 1902 nhập vào t, 
Phúc Yên. Năm 1977, h. Kim Anh 
và h. Đa Phúc sáp nhập thành h, 
Sóc Sơn, thuộc ngoại thành Hà 
Nội. S. Cà Lô chảy từ Tam Đảo 
qua h. và đổ vào s. Cầu. Đường xe 
lửa va quốc lộ 2 chạy qua phia 
Nam h. lị Nhà máy chè Kim Anh. 
San xuất. thuốc lá. Từ thời Lê về 
trước, h. có 17 người đề đại khoa. 


KIM ÂU: Còn gọi là chủa Am 
Vàng, ở th. Kinh Âu, x. Đặng Xá, 
h. Gia Lâm, Hà Nội; thờ Linh 
Lang Đại vương. Tương truyền, 
có một năm lủ lớn, có cây gỗ trôi 
về cánh đồng l., dân kéo lên mũi 
mà không được, ben xung quán ã 
gian làm lễ, bỗng họ kéo được cây 
gô lên. Xẻ thân gỗ ra, người ta 
thấy 4 chử "Linh Lang Đại 
vương". Dân lập chùa đê thờ. 
Trong chùa còn giử được ] quả 
chuông cổ, ngai thờ, bộ quần áo 
và đôi hia của vị thần. Lẻ chủa 
vào hai ngày: Răm tháng Giêng 
và 4 tháng Chạp. 


KIM ÂU: Đình th. Kim Âu, x. 
Đặng Xa, h. Gia Lâm, Hà Nội, thở 
thành hoàng là Linh Lang Đại 
vương. Đình được xảy dựng từ 
lâu, quay về hướng Đông - Bắc. 
Trong đình còn lựu giử được một 
số cô vật: ngai thơ, mủ và hia của 
vị thần. Hàng năm lẻ đình vào 
ngay 11 tháng Ba. 


KIM BÀI: Hương Kim Bài, thuộc 
miền đất Tư Lý, quê thiên 5Ư 
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Đàm Khi, tức Ngộ Ấn (1020 - 
1088). Đứng trong pháp hệ thứ 8 
dòng thiền Quang Bích. 


KIMBẢNG:H.thuộcphúLýNhân, 
t. Hà Nội, nay là t. Hà Nam. Đời 
Trần, là h. Cổ Bảng, đời Lê đổi 
tên như hiện nay. Con s. Đáy chảy 
tử Tây Bãc xuống Đông Nam, đến 
tx Phú Lý chuyển hướng thanh 
Bác Nam. H. lị la Quế năm ở phia 
Tây Bác Phú Lý, có đường ö tô 
nối liên với h. Mỹ Đức. 


KIM BÔI: H. mới thành lập ở t. 


Hoa Bình, trước thuộc châu Lư- 


ơng Sơn, phủ My Đức, t. Hà Nội. 
Đỉnh Đôi Thời cao 1198 m ở ranh 
giới giữa phia Tây. S. Bội chảy 
giữa h. theo hướng Tây Bác - 
Đông Nam xuông t. Ninh Bình 
tgọi là s. Hoàng Long) và gặp s. 
Đáy ở Gián Khâu. H. l¡ là Bo trên 
s. Bội, giứa đường ö tô từ Nho 
Quan đi đổi Cun. H. có Ì. Kim Bồi 
va Hạ Bì xưa có tiếng nước độc. 
Quê hương họ Đinh và họ Bạch, 
dân tộc Mường. 


KIM BÔI: L. ở h. Thân Khẻ, nay 
là x. Mê Linh. h. Đông Hưng, t. 
Thái Bình, quê Bồ Giảng tiên 
sinh, tên thật là Nguyên Thành 
ttk. XVI, 1400 để Thái học sinh. 
Nha Hồ thất bại, ông bị bắt đưa 
vê Yên Kinh, nhưng trốn thoát. 
Sau tham gia khởi nghia Lam 
ơn, bạn thân với Nguyên Trãi. 


KIM CAN: L. thuộc h. Thanh Hà, 
t Hải Dương, quê Manh Phú Tư 
!1913 - 1959), Trước làm nghề dạy 


học tư, sau viết văn. Tác phẩm 
của ông phong phú, có vị trị trong 
dòng văn xuôi hiện thực phé phán 
giai đoạn 1930 - 1945. 


KIM CANG: Chùa toa lạc ở ấp 
Bình Cang, x. Bình Thạnh, h. 
Phủ Thừa, t. Long An. Chua được 
dưng vào khoảng giửa tk. XIX, đã 
được trùng tu nhiều lần. Ở chùa 
con giử những ban kinh Kim 
Cang khác gỏ. chử Hán. 

KIM CẨM: L. ở h. Nghị Lộc, t. 
Nghệ An; qué Nguyễn Đức Công 
tức Hoang Trọng Mậu và Hoai 
Thanh. 


KIM CHUÔNG: Thường gọi là 
chùa Chuông, ở th. Nhân Đục, x. 
Hiến Nam, h. Kim Động, Hưng 
Yên, xây vào khoảng niên hiệu 
Chính Hoà (1680 - 1705) nhà La, 
tương truyền chủa do một người 
Trung Quốc xây. Củng theo 
truyền thuyết sở đi có chùa 
chuông vì ở bãi s. Hồng có một cái 
chuông vàng, dân ở nhiều Ì. ra 
khiêng không được. Sau đó chì có 
dân ]. bản chùa khiêng được ben 
cho xây chùa để thờ. Chùa xây 
theo kiểu nội đình ngoại quốc. 
Nghệ thuật kiến trúc mang 
phong cách tk. XVII đầu tk. 
XVIH, đơn sơ. Tượng trong chua 
phần lớn bằng đất nung, sơn mầu 
như tượng Kim Cương, tượng 
Thập bát La hán, it tượng gô, về 
khác đá có cây hương, niên hiệu 
Chinh Hoà 23 (1702). Bia đá cao 
1,8 m, niên hiệu Vĩnh Thịnh 7 
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(17111. Chùa thờ Phật, sau đó 5 
vị thanh hoang thờ 5 đền trong 
vung củng nhập vào thờ chung ở 
chủa. Hàng năm dân Ì. lãm lẻ vao 
ngay 10 đến 15 tháng 3. 


KIM CÔ: Chua Kim Cổ còn gọi là 
chủa Chiêng Trống ở số 73 Đường 
Thanh (tp. Hà Nội). Chùa thờ ŸY 
Lan phu nhàn, nguyên phi vua Lý 
Thánh tông. Y Lan xuât thân là 
một thón nử ngheo mà có tài đảm 
đang việc nước, từng thay vua 
trông nom việc triều chính, được 
nhân dân quý mền, hết lời ca ngợi 
và đồng hoá bà với Cô Tâm hiển 
hoà trong truyện dân gian. Chua 
Kjm Cổ vốn xưa là nơi dựng biệt 
cung cua bà lúc còn là ŸY Lan cùng 
phi, và lúc tuổi giả bà củng đã 
sông va ke cứu đạo lý Phật giáo 
tại đây. 


KIM CỔ: L. thuộc h. Thọ Xương, 


nay ở vao khoang phố Hang Da 
- Đương Thanh, tp. Hà Nội. Nghề 
lam gương do òng Phúc Hậu người 
I. Kim Cổ, làm quan thời Trần, 
đi sử sang Trung Quốc về dạy. 
Năm 19811, ông Bùi Xuân Đoàn 
chế ra cách trang bạc lên thuỷ tỉnh 
thành gương soi hiện nay. 


KIM CƯƠNG:: Chua ơ tp. Sai 
Gon xưa, nay thuộc khu vực Chợ 
Lơn, tp. Ho Chị Minh: xây dựng 
năm 1775. 


KIM DẤU: Di chị tại |. Kim Dâu, 
x. Cam Giang, h. Đông Hà. t. 
Quang Trị. Năm 1987 phát hiện 
phê vặt của toa thấp Cham cổ. 
Niên đai tk. VHI - X. 


KIM DỰ: N. ơ tx Hà Tiên. Trén 
n. có pháo đãi xây dựng từ năm 
1831. Có câu: "Kim Dự lan đạo" 
nghĩa là Đảo vàng chắn sóng tnay 
là n. Pháo Đài) - một trong mười 
danh lam thắng tích ở tx. Hà Tiên, 
đượcca ngợi qua "Hà Tiên tập vinh" 
do Mạc Thiên Tích thủ xướng. 


KIM ĐÀI: Chùa thuộc h. Tiên 
Sơn, t. Bác Ninh, cùng với chùa 
Dân là nơi thờ Lý Khánh Văn và 
Lý Thánh Mẫu. Xưa kia chủa vốn 
là nơi thơ Phật, nhưng vì khi 
chua Dân bị phá trong kháng 
chiến chống Pháp thì chùa Kim 
Đài củng là nơi thờ hai vị trên. 
KIM ĐĂNG: X. ở h.. Kim Động, 
phủ Khoái Châu, Hưng Yên. Về 
đời Đinh là Đăng Châu, có đến 
thờ Định Điền, một trong “tứ trụ 
triểu đình của nha Đinh. 


KIM ĐẦU: X. ở h. Thanh Liêm. 
t. Hà Nam, quê Lại bộ thượng thư 
Nguyễn Phu Thiết. 


KIM ĐỎ: L. thuộc h. Võ Giảng, 
nay là h. Cẩm Giảng, t. Bắc Ninh. 
quê Phạm Vọng (tk. XIX!, 1841 đô 
cử nhân, làm quan trí h.. Ông 
soạn cuốn vỡ lòng Khải đồng 
thuyết ước với chủ ÿ cunE cấp 
nhiều tri thức khoa học thường 
thức cho tre em nước ta. 


KIM ĐÔI: L. ở h. Vô Giảng. trân 
Kinh Băäc, sau là Bắc Ninh. qu6 
Nguyễn Nhàn Bị, Nguyễn Nhân 
Phung, Nguyễn Nhàn Thiếp- 
Nguyễn Huan. Họ Nguyên ở Kim 
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Bói đời Lê có 13 người đô đại 
khoa. Các tiến sĩ Phạm Quy, Phạm 
Bá Thiệu. Phạm Đình Đạt, Phạm 
Dinh Dự, Phạm Đình Phan. 


KIM ĐỒNG: L. thuộc h. Duy 
Xuyên, t. Quảng Nam, quê Nguyễn 
Thành Long (1925-1989), Nhiều 
năm cóng tac trong Hội nha văn. 
Ông viết khá nhiều truyện ngắn 
và bút ký, dịch một số tác phẩm 
ván học Nga - Xô Viết. 


KIM ĐỘNG: H. thuộc phủ Khoái 
Châu. t. Hưng Yên. Đời Định là 
Đăng Châu, đời Minh là Vĩnh 
Động. S5. Hồng ngăn cách h. với 
cac h. Phú Xuyên và Duy Tiên ở 
phia Tây - Tây Nam. Nay là h. 
Kim Động hợp nhất với một phần 
h. An Thi lam h. Kim Thi. Trước 
làm quạt lông. Quê Hoang Nghĩa 
Bá. Hoang Nghĩa Giao. Nguyễn 
khác Vỹ. 

KIM GIANG: Chua, tên chữ là 
Diên Phúc tự. thuộc x. Đại Kim, 
h. Thanh Trị, ngoại thành Hà 
Nội. Chủa năm trên khu đất rộng 
thoảng, hướng ra s. Tô Lịch. Di 
tích gồm tam quan, tam bảo, nhà 
Tả. điện Mẫu. vườn tháp. Tam 
bảo bố tri mát bằng hình chuôi vô. 
hai bén lan can tam cấp chạm một 
đôi rỏng đá khá đẹp: tiền đương 
ö gian va hau điện 2 gian. Chùa 
xây kiêu đầu hỏi, bịt đốc, vì làm 
kiêu chồng giường, giá chiêng. 
Các hinh trang trí gồm tử linh, 
rông chầu mặt nguyệt, chim hoa, 
Vân sóng nước. đao mác. Trong 
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chủa con bao tôn được 53 pho 
tượng tron có giá trỊ, trong nha 
thờ Máu có tượng Tam phú va 
Đức Thánh Trần. Chùa con có 
quả chuông đồng có tđúc năm 
1674). Chùa (cung đình va đến: 
đã được xếp hạng di tích lịch sư 
- kiên trúc nghệ thuật ngày 
21/1/1989. 


KIM GIANG: Còn gọi là đến Lưu 
Cầu, ở x. Đại Kim, h. Thanh Trì. 
Hà Nội, thờ ba Lê Ngại My Châu. 
thân mẫu của Mạo Giáp Hoa - 
thanh hoàng Ì.. Trước đên có một 
hồ kha rộng. Đền có bố cục hình 
chuôi về, gồm nha tiền tế va hậu 
cung. Tiền tế 5 gian, xay kiều đầu 
hỏi bít đốc, các cột cái gian giữa 
sơn son thép vàng, ở gian giửa là 
bộ y mỏn. phia trên la hình 2 con 
rồng uốn khú. Hậu cung nối liên 
với tiên tế, sử dụng bộ vì 4 hang 
chân, các chi tiết đều có chạm 
khác trang tri. Đền đả được xếp 
hạng di tich lịch sư - văn hoá ngày 
25/1/1989. 


KIM GLANG: Con gọi la đình Lư 
Cầu, ở x. Đại Kim, h. Thanh Tri, 
Hà Nội, thờ tướng Maạo Giáp Hoa 
tthơi Lê! Đình có quy mô kiến 
trúc vừa phải, mặt băng hình chữ 
"công". Nha đại bái ö gian, lam 
theo kiểu "đầu hỏi bit đốc”, vì keo 
kết cấu giá chiêng kê đâu. Hoa 
văn trang trì là các loại hoa văn 
truyền thông. Hậu cung la một 
ngôi nhà vuông với kết cầu vì keo 
8 mái khoe, thanh thoát. Định đã 


Nguyễn Văn Tân 


được xếp hạng di tích lịch sư - văn 
hoá ngày 21/1/1989, 


KIM GIAO: Đền x. Tiên Thăng, 
h. Mê Linh, t. Vinh Phúc; thờ Tiền 
Lý Nam Đế Ly Bi, tôn hiệu la 
Quốc Vương thiên tử Ất Lý Lâ 
Nam đế. Ngay nay ở x. nay vẫn 
theo lệ kiêng huý, gọi bị là bầu. 


KIM HOA: Chua Kim Hoa còn 
gọi là chua Tổng, thuộc x. Tam 
Hiệp. h. Phúc Thọ, Ha Tây. Chùa 
được xảy dựng vào khoảng thời 
Trần va được trùng tu nhiều lần 
ơ nhứng giai đoạn như: 1579, 
1692, 1796.. Tuy có xuất xứ lâu 
đời nhưng kiến trúc của chùa rnởi 
được làm gần đây. Điều đăng quý 
là chua con lưu giữ được nhiều 
hiện vật có giá trị nghệ thuật cao 
như: bệ đa hoa sen hình hộp, 3 
pho tượng Tam thế, tượng Quan 
Âm toa sơn và Thích Ca Cửu 
Long, chuông đồng... 


KIM HÓA: L. thuộc h. Đông Anh, 
ngoại thành Hà Nội. quê Đồ 
Nhuận (1446 - ?\. 1446 đó tiến sĩ, 
làm quan đến Thượng thư bộ Lễ. 
Do tài văn chương, ông cùng với 
Thân Nhân Trung, hầu như quán 
xuyên mọi hoạt động trong 
nước, dưới sự chi đao của vua Lê 
Thánh tông. 


KIM HOA NỮ HỌC SỈ: Đền thờ 
học sĩ Ngỏ Chỉ Lan ở x. Phù Lễ, 
h. Đông Anh, tp. Hà Nội. Bà giỏi 
văn thơ. có bai thơ đề đền thờ Phù 
Đồng Thiên vương ơ n. Vệ Lĩnh. 


Vua Lê Thánh tông đến thăm 
đền, khen bài thơ có ý vị tạo 
nhã, bèn triệu bà về cung dạy học 
cho cung nữ, ban hiệu cho bà là 
Kim Hoa nữ học sĩ. Sau bà mặt, 
dân bản x. dựng đền thờ trên nên 
nhà củ. 


KIM HOÀNG: Đình thuộc x. Vân 
Canh. h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Đình toa lạc trên một khu đất cao, 
quay về hướng Tây. Phia trước là 
tam quan với bốn trụ biểu, chia 
thanh 3 cửa; trên đỉnh hai trụ 
phia trong là hình 4 con chim 
phượng chụm đuôi lại như bông 
hoa, tượng trưng cho bầu trời; 
trên đỉnh hai trụ phía ngoài đắp 
hình 2 con nghé, gợi sự kiểm 
soát nhân cách người muốn vào 
đình. Tiếp đến là nên gạch, hai 
bên là 2 dây tả hữu mạc, xảy kiểu 
đầu hỏi bít đốc, mỗi dãy 3 gian, 
phía trong là toà đại đình, có 
phong cách kiến trúc và điêu khác 
cơ bản thuộc các tk. XVH - 
XVII.Đình thờ hai vị thành 
hoàng vốn là thần s. và thần n.. 
biểu hiện tính lưỡng hợp - lưỡng 
phân trong tư duy người Việt cô, 
về sau được lịch sử hoá thành 
những tướng tài thời Hung 
vương, song vần mang tên gợ 
lại nguồn gốc là Bạch Hạc v8 
Tam Giang. 


KIM HOÀNG: L. thuộc x. Vân 
Canh, h. Từ Liêm, phủ Hoài Đức. 
t. Hà Nội, nay thuộc h. Hoài Đức. 
t. Hà Tây; sản xuất cam đường 
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ngon, có nghề thêu và in tranh 
dân gian lâu đời. Đình xây dựng 
nám 1701. Quê Trần Bá Lâm, Lý 
Trần Quán. 

KIM KHE: L. thuộc x. Nghi Long, 
h. Nghị Lộc, t. Nghệ An, quê Lê 
Huy Miễn (1873-1943). Sang 
Pháp học trường thuộc địa, sau 
chuyên sang học trường Mỹ thuật 
Pari. Ông có tư tưởng chống chế 
độ thực dân Pháp. Về nước, từ 
chối làm quan, mở trường dạy 
học. Tác phám của ông bị thất 
lạc nhiều, nay chỉ con một số 
bức tranh. 


KIM KHE: Tức là Cẩm Khẻ, suối 
vang ở chân n. Viên Nam và n. 
Vua Ba cháy ra s. Đáy ở h. Yên 
3m, phu Quõc Oai. t. Sơn Tây, 
nay thuộc ngoại thanh Hà Nội. 
Có thuyết nói răng, Hai Bá 
Trưng bị Ma Viện đánh thua, hy 
sinh ở đây. 


KIM LAI: Định ở xóm Đông, x. 
Kiên Bái, h. Thuỷ Nguyên. tp. 
Hải Phòng, dựng vào năm Chính 
Hoà (1680 - 1705). Kiến trúc đình 
theo kiểu chử "đính", có 5 gian, 
san lát gỗ. Xung quanh nhà bái 
đương nối tiếp các hang cột là 
hang cửa vòng. Ở cửa võng, các 
bức côn, dưới các xà ngang đều 
được chạm trở trang tri hình rồng 
mây xoän ốc, hình hoa lá cách 
điệu, xen kè còn chạm hình lân, 
môi con một tư thế; ngoài ra, còn 
€ủ hình hoa sen và tứ linh. 


KIM LIÊN: Đền xưa ở ph. Đông 
Tác, h. Thọ Xương, thành Thăng 
Long, nay ở gần khu tập thể Kim 
Liên, q. Đống Đa, tp. Hà Nội, trên 
gò đất cách đê La Thành 100 m, 
thờ vọng thần Cao Sơn, nguyên 
được thờ ở một miếu tranh ở h. 
Phụng Hoá, phủ Thiên Quan, 
trần Thanh Hoa (Thanh Hoái. 
Đến đã được xếp hạng di tích văn 
hoá. Hội đến ngày 16/3. 

KIM LIÊN: Đình ở I. Kim Liên, 
q. Đông Đa, Hà Nội; xưa thuộc 
tổng Tả Nghiêm, h. Thọ Xương. 
Đầu tk. XX, L. Kim Liên đổi thành 
x., nay là ph. Kim Liên. 


KIM LIÊN: X. Kim Liên, h. Nam 
Đàn, t. Nghệ An, quê hương của 
Chủ tịch Hồ Chi Minh. Người 
xưa thường nói, đây la vùng quê 
vốn là một vùng nhân kiệt, địa 
linh. X. Kim Liên nổi tiếng 
có truyền thống hiểu học, có 
thuần phong mỹ tục, phong cảnh 
hửu tình. Tuổi thơ Hồ Chu tịch 
còn đọng lại biết bao kỷ niệm 
thiêng liêng trên đất Ì. Sen và |. 
Hoàng Trùủ. 


KIM LINH: Chuủa tại th. Kim 
Linh, h. Hàm Thuận Bắc, t. Bình 
Thuận. Trong miều Linh thần ở 
lối vào chùa, có 3 tảng đá khắc 
hình mặt người Xung quanh 
phát hiện nhiều gạch. 


KIM LŨ: L. ở h. Thanh Tri, t. Hà 
Đông, nay thuộc x. Đại Kim. h. 
Thanh Trì, tp. Hà Nội, bên s. Tô 
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Lịch. Có nghề làm quạt giây, chè 
Lam, kẹo côm (cốm Lủ). Quê 
Nguyên Công Thể, Nguyên Huy 
Túc, Nguyên Trọng Hợp, Nguyễn 
Siêu, Nguyên Hải Thần, Nguyễn 
Si Giác. 

KỊM LUNG: L. ở h. Hải Lãng, t. 
Quảng Trị. Xưa san xuât rượu 
ngon. 


KIM LỮ: L. thuộc h. Thanh Trì 
ngoại thanh Ha Nội, quê Hoàng 
Đạo Thành 1884 đỗ cử nhân, làm 
quan đến tri phủ; có vẻ dạy học 
và tham gia phong trào Duy Tân. 
Ông soạn một số sách sử. 


KIM MÃ: Đình thuộc Ì. Kim Mã, 
nay thuộc khu vực ph. Kim Mã, 
q. Ba Đình, tp. Ha Nội. Đình thờ 
Phùng Hưừng, Linh Lang và dùng 
sĩ họ Hoang. Đình Kim Mã đã bị 


quản Pháp phá huy; sau được xây. 


mái bằng lam trụ sơ Uỷ ban, nay 
được được sưa chửa va tra lại làm 
nơi thở phụng. Trước đình còn 2 
tru lớn, xây đẹp. Đình con lưu giữ 
1 bia, văn bia soạn năm 1875, nói 
về Phùng Hưng và Ì. Kim Mã, sắc 
phong thần phá, 1 có ngai cao 
1,20 m. Định đã được xếp hạng di 
tích kiên trúc - nghệ thuật ngày 
27/1/1990. 


KIM MÃ: L. ở h. Vinh Thuận, 
phủ Hoại Đức, ngoại thanh Hà 
Nội: nay thuộc q. Ba Đình, tp. Hà 
Nội: nay con tôn tại ở tên phố Kim 
Mã, từ phố Sơn Tây đến Cấu 
Giây, có đến Voi Phục va vườn 
Thủ Lẹ ở phia Đông đường. 


KIM MẠI: L. và x. ở h. Phong 
Lộc, phủ Quảng Ninh, t. Quảng 
Bình. Xưa có tiếng văn vật. 


KIM MÔN: H. thành lập năm 
1979 ở t. Hải Hưng (nay là t. Hải 
Dương) do hợp nhất 2 h. Kim Môn 
và Kim Thanh, H. lị là Kim Môn 
trên s. Kinh Môn. Nhà máy xi 
măng Vạn Chánh. 


KIM NGÂN: Đình ở phố Hàng 
Bạc, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội thờ 
thành hoàng của Ì. Châu Khê, 
trần Hai Dương. 


KIM NGÂN: Định x. Kim Ngân. 
h. Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đình thờ 
thành hoàng họ Trần, tên huy là 
Quốc Thành sống về đời Trần. 
Năm 18 tuổi, ông được vua cho 
giữ chức Đô chi huy sứ, có công 
đánh dẹp giặc Nguyên, khi trở vẻ 
được phong chức trấn thủ xử 
Kinh Bác. Thần vị thư hai tên huỷ 
là Ngọc Bằng, sự tịch không rõ (có 
lẽ là vợ Trần Quốc Thanh). 


KIM NGỌC: Di chi tại x. Tân 
Lập, h. Đan Phượng, t. Hà Tây. 
Vào thập niên 1970, phát hiện các 
đỏ đá, đồ gốm. Thuộc hậu kỹ đô 
đá mới. 

KIM NGƯU: Chỉ lưu của s. Tô 
Lịch ở Cầu Giấy chảy theo đề La 
Thành qua Ì. Thành Công, Ô Chữ 
Dưa đến th. Giáp Bát. h. Thanh 
Tri, rồi vào s. Nhuệ. Tương truye" 
Cao Biền muốn đào n. Lan Kha. 
có trâu vàng trong n. xổng r4, 8" 
nấp trong hồ Tây, trâu chạy đến 
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đâu thanh s. đến đấy, vì thế có tên 
s. Km Ngưu. 


KIM NGƯU: Chủa ở trên đỉnh n. 
Thần Định, h. Lệ Ninh, t. Quảng 
Bình. Chưa rõ chủa dựng tư bao 
giờ. Lâu năm chủa hoang phế, 
đến năm 1825 trụ trì Trần Gia 
Hội dựng lại bằng chùa tranh, 
đến năm 1829, người địa phương 
là Lê Văn Trúc quyên tiền xây 
chùa băng ngói. Củng vào thời 
gian nảy, có thuyền buôn vớt được 
quả chuông ở cửa Nhật Lệ đem 
cúng vào chùa. 


KIM NGƯU: Đền thờ Trâu Vàng, 
thuộc th. Tây Hồ, x. Quảng An, 
nay là ph. Quảng An, q. Tây Hỏ, 
tp. Hà Nội. 


KIM NGƯU: Tên khác của hồ 
Tây. Theo truyền thuyết, tiếng 
chuông của Nguyễn Minh Không 
đã khiến trâu vàng ở Trung Quôc 
chạy sang trú ẩn trong hồ, nên có 
tên đo. 

KIM PHONG: Chùa trên đình n. 
Thần Đinh, h. Quảng Ninh, t. 
Quảng Binh. Tương truyền, chùa 
dựng tử thời Sải vương Nguyễn 
Phúc Nguyên. Chủa lâu năm bị 
hoang phế, đến năm 1825, Trần 
Gia Hội trụ trì ở chùa cho dựng 
lại băng tranh. Năm 1829, người 
địa phương là Nguyễn Văn Trúc 
quyên tiên xây chùa bằng gạch 
"GÓI, Cùng thời gian ây, thuyền 
buôn vớt được 1 quả chuông ở cửa 
Nhật L¿ đem củng vào chùa. 


KIM PHỤ: Chùa ở x. Cổ Sách, h. 
Hưng Hà, t. Thái Bình. Chùa ở 
trên gò đất cao, xung quanh là 
đồng ruộng. Chùa có phụ thờ Hắc 
Long tôn thần. 


KIM QUAN: Chủa, tên chữ là Ấn 
Quang tự, thuộc x. Việt Hưng, h. 
Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. 
Trước đây chùa khá rộng lớn, 
nhưng nay đã bị thu hẹp nhiều. 
Chùa kiến trúc bằng gỗ lim, ít hoa 
văn chạm khác. Cửa gió, chân 
song con tiện có điểm một số hình 
chạm khắc hoa, lá, quả. Hai bộ vì 
kèo có chạm rồng mây cách điệu, 
đầu con giường nổi bật hình hồ 
phủ và hình rồng mây cách điệu. 
Giá trị của chùa là hệ thống tượng 
có từ thời Lê - Nguyễn gồm 13 
pho, các cổ vật, đồ tế khí của các 
tk. XVIII - XIX. Chùa đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 11/6/1992. Chùa có 
khuôn viên rộng lớn gồm chùa 
chính, nhà Tổ, điện Mẫu, và vườn 
rộng. Vì kèo được làm theo 
thượng chồng giường hạ kẻ, bào 
trơn đóng bén. Toà tiền đường có 
3 gian 2 di. Chùa hiện nay vẫn 
còn lưu lại 13 pho tượng, 4 đôi câu 
đối, 1 đôi chân đèn đồng, 4 bát 
hương sứ tk. XIX, 1 bát hương 
sành gốm nung, 1 quả chuông lớn 
Khải Định năm thứ 4 ghi "Kim 
quan tự chung” cao 1,08 m, đường 
kính đáy 54,4 em. Ngoài ra, còn 
1 ngôi tháp cổ và 4 tấm bia. 


KIM QUAN: Đình th. Kim Quan, 
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x. Việt Hưng, h. Gia Lâm, Ha Nội, 
cách trung tâm tp. 8 km về phia 
bắc, thờ phò mã Lê Đạt Chiêu 
(thời Lê), người có công lập Ì.. 
Phía trước có hồ rộng; qua cổng 
theo kiêu vòm cuốn, là đến sản 
đình, nhà tiền tế 7 gian, đầu hồi 
bịt đốc, bộ keo chồng giường. Các 
đầu bấy chạm rồng. Nhà trung tế 
la nơi diễn ra các nghi lễ và sinh 
hoạt việc Ì.. Các mảng chạm khắc 
được tạo tác từ tk. XVII - XVIH. 
Hậu cung có trang trí chạm khắc 
đơn gian, bệ thờ cao 1 m, đặt ngai 
thờ 5 vị thanh hoang (Lê Đạt 
Chiêu, viên quan họ Trịnh tên Đồ. 
Thiên Tiên Đào Hoa, Hà Tiên 
Phương Dung, Linh Lang đại 
vương). Định (và chùa) đã được 
xếp hạng di tích kiên trúc - nghệ 
thuật ngay 11/6/1992. 


KIM QUANG: Chùa x. Dương 
Xuân, h. Hương Thuy, nay thuộc 
tp. Huẻ, t. Thưa Thiên - Huế. 
Chùa do đại sư Đức Thịnh khởi 
dựng năm 18ã2. 


KIM QUY: Gò đât giữa hồ Bích 
Câu củ (nay thuộc ph. Cát Linh, 
q. Đông Đa, tp. Hà Nội). Tương 
truyền, trên gò này là nhà của Tú 
Uyên, người đã gặp tiên nữ Giáng 
Kiểu; sau 2 người tu tiên đắc đạo 
bay về trời. Trên nền nhà củ lập 
đến thờ Tú Uyên, tức là Bích Câu 
đạo quản. 


KIM SANG: Mo vang ởh. An Lão, 
t. Bình Định. lưu vực s. An Lão. 


KIM SƠN: Chùa ở phố Kim Mà, 
q. Ba Đình, tp. Hà Nội. Nơi đây 
xưa kia là bãi tha ma, làm pháp 
trường xử trảm các tội nhân. Dân 
th. Ma Trại dựng am tranh để 
siêu độ âm hồn. Năm 1881, am bị 
bảo đổ, người bản th. dựng lại 
băng gạch ngói, tô tượng Phật để 
thờ, thường gọi là chùa Tàu 
Ngưa. Năm 1898, trùng tu, đổi 
tên là chùa Kim Ma. 

KIM SƠN: Chùa ở th. Ngọc Toa, 
h. Vĩnh Xương, t. Khánh Hoa. 
Chua có trước tk. XVIH, năm 
1740, đối tên là chùa Quy Tôn. 
Năm 1845, lại gọi theo tên củ là 
Kim Sơm. 


KIM SƠN: Đình I. Kim Sơn trên 
nôm là Ì. Then), h. Gia Lâm, tp. 
Hà Nội. Đình thờ thanh hoang là 
Điền Công và Đồ Công, củng gợi 
la Tạ Điền tôn thần, và Đại Đà 
tôn thần. Tương truyền, hai ông 
là trung thần đời vua Định Tiên 
Hoàng, là anh em sinh đôi. Qua 
tam quan, có 2 trụ biểu cao, tới 
sân rộng, rồi tới đại đình và hậu 
cung. Do tu sửa nhiều nên các 
mảng chạm khác không còn: 
Nghe là nơi thờ gốc cua 2 vị thành 
hoàng, có 2 dãy nhà, xây kiểu chứ 
"nhị". Điểm nổi bật của nghề l2 
bức cửa vöng kín cả gian. chiếm 
vị trí trung tâm của kiến trúc 
Những di vật còn lại trong đình 
và nghè củng thực quý giá, man§ 
dấu ấn nghệ thuật tk. XVH - 
XVII. Đình, nghề đã được XÉP 
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hạng di tích lịch sử - nghệ thuật 
ngày 22/4/1992. 


KIM SƠN: H. ở t. Ninh Bình, 
nguyên là đất hoang thuộc h. Yên 
Mô do Nguyên Công Trứ có công 
chiêu dân khai khẩn lập ra năm 
1892, gồm 5 tổng, 3 h. 27 ấp, 24 
trại, 4 giáp; h. lị là Quy Hậu. Năm 
- 1977, h. Kimm Sơn được thêm 1/2 
phần đất của h. Yên Khánh bị bãi 
bỏ. S. Đáy ở phía Đông Bắc, biển 
Đông ở phía Nam, các Ì. x. xưa bố 
trí theo chiều dọc các kênh mương 


vuông góc với bờ biển. H. lị nay 


là ttr. Phát Diệm ở một vùng công 
giáo toàn tòng, có nhà thờ đá kiến 
trúc độc đáo, trường Đại chủng 
viên ở Phúc Nhạc. Đường ô tô 
Ninh Bình - Phát Diệm 27 km, đi 
tiệp đến Nga Sơn. H. trồng cói và 
làm chiêu. 


KIM SƠN: L. thuộc h. Gia Lâm, 
ngoại thành Hà Nội, quê Nguyễn 
Mậu Ang (1668 - ?). 1691 đồ tiến 
sĩ, làm quan tới phó đô ngự sử, 
cô đi sử nhà Thanh. Ông có sáng 
tác thơ. 


KIM SƠN: S. chảy qua h. Bình 
Sơn, phủ Hoài Nhân, t. Bình 
Định, hợp với s. An Lào, chảy ra 
phá Kim Giao, còn có tên là s. Lại 
Giang, s. Ô Liêm. Mô vàng ở h. 
Bông Sơn, nay là h. Hoài Nhơn, 
gân nguồn s. Kim Sơn. Kim Sơn, 
cản cử của nghĩa quân Cần 
Vương Bình Định. 


Na, SƠN: Tên tục là l. Then, ở 
Gia Lâm, trấn Kinh Bắc, nay 


thuộc tp. Hà Nội, ở phía Nam s. 
Đuống. Quê Nguyễn Mậu Tài, 
Nguyễn Mậu Thìn, Nguyễn Dung 
Viên, Nguyễn Mậu Xứng, Nguyên 
Mậu Áng, Nguyễn Khiêm ích. 


KIM TÂN: L. ởh. lị Thạch Thành, 
t. Thanh Hoá, có con đương đi 
Phố Cát, Rịa. Trồng mía, có giống 
vịt bầu to, nhiều thịt, 


KIM THANH: H. thành lập do 
hợp nhất 2 h. Kim Bảng và Thanh 
Liêm thuộc t. Hà Nam, dọc 
theo bờ s. Đáy. Nay trở lại 2 h. 
riêng biệt. 

KIM THÀNH: H. ở t. Hải Dương. 
Xưa là h. Trà Bái, đời Lê là Kim 
Thành, quê Ngô Bệ. Nay hợp 
nhất với h. Kinh Môn thành h. 
Kim Môn. Từ đời Lê về trước, h. 
có 17 người đỗ đại khoa. 


KIM THANH: L. ở h. Yên Định, 
t. Thanh Hoá; quê Hà Tông Huân. 


KIM THỊ: H. mới đặt ở t. Hưng 
Yên, do hợp nhất h. Kim Động với 
một phần h. Ấn Thi. H. lị là Kim 
Thi, tức h. lị À Thi củ. 

KIM TIÊN: Chủa ở ấp Bình An, 
nay thuộc tp. Huế, t. Thưa Thiên 
- Huế. Chùa do hoà thượng Bích 
Phong khởi dựng, chúa Nguyễn 
Phúc Khoát cho trùng tu to đẹp. 
Về sau chùa đổ nát, người trong 
ấp nhân nền củ xây dựng lại. 
Trước chùa có giếng cổ nước trong 
mát, tương truyền, xưa có tiên nữ 
đem thường tắm ở giếng, nên có 
tên là giếng Tiên. 
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KIM TÔN: Tháp tại x. Hồng Quế, 
h. Lập Thạch, t. Vĩnh Phúc. Phát 
hiện năm 1977, hiện vật có gạch 
ngói có trang trí. Thuộc đời Trần. 


KIM TRÀ: H. đặt đời Lê. thuộc 
phủ Triệu Phong, trấn Thuận 
Hoá. Nguyên trước thuộc châu 
Ri (cháu Ly!) của nước Chiêm 
Thành. Đầu đời Nguyễn, chúa 
Nguyên Hoang đổi là h. Hương 
Tra. Nam 1825, cắt 3 tổng cho 3 
h. bên cạnh là Phong Điền, Phú 
Lác và Phong Điền. 

KINH ẤP: Tên nhà Lê gọt kinh 
thanh Thăng Long của nhà Mạc 
(hạ thấp địa vị) trong thời gian bị 
Mạc chiêm. 


KINH BÁC: Tên t. Bắc Ninh xưa. 
Trước năm 1468 gọi là thừa tuyên 


Bắc Giang, đến năm 1822 đổi là. 


trấn Bắc Ninh. Trấn lị về đời Lê 
trước ở Đáp Cầu, h. Võ Giảng, 
năm 1804 dời đến x. Lôi Đình, h. 
Tiên Du. Trân gồm 4 phủ: Từ Sơn, 
Thuận An. Bác Hà và Lạng 
, Giang. Trần này ni tiếng là đất 
văn vật nhất cả nước với 645 tiến 
Sỉ, 17 trạng nguyên: Lý Đạo Tái, 
Nguyễn Quang Bật, Nghiêm 
Viện, Nguyên Giản Thanh, Ngô 
Miễn Thiệu, Hoàng Văn Tân, Đỗ 
Tòng, Giáp Hải, Dương Thúc Tư, 
Nguyễn Lượng Thái, Nguyễn 
Xuân Chinh, Đặng Công Chất, 
Nguyên Đăng Đạo... 


KINH BẮC (hay XỨ BẮC): Chỉ 
vung đồng bàng Bắc s. Hồng, chủ 


yếu là t. Bắc Ninh, Bắc Giang 
Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, trị 
sở thời Bắc thuộc; có kinh tế, văn 
hoá phát triển, tạo thành sắc thái 
riêng về phong tục tập quán, con 
người. Nơi phát tích của triều Lý; 
căn cứ của cuộc khởi nghĩa của Đẻ 
Thám chống Pháp. có nhiều chùa 
cổ nổi tiếng. Quê Ÿ Lan, Cao Bá 
Quát, Lê Ngọc Hàn. Tháng 
8/1757, nổ ra cuộc khởi nghia của 
nóng đân nghèo chống áp bức bóc 
lột, do Phùng Quôc Khê lãnh đạo, 
hoạt động ở vùng Kinh Bắc. 


KINH BÁC THỪA TUYẾN: Tên 
đơn vị hanh chính thời Hậu L2, 
gồm 4 phú: Thuận An (ỗ h.!, Từ 
Sơn (5 h.), Bắc Hà (4 h.?, Lạng 
Giang (6 h.). 


KINH DƯƠNG VƯƠNG: Đên ơ 
x. Á Lử, t. Thuận Thanh, t. Bắc 
Ninh. Tương truyền, Kinh Dương 
Vương huý Lộc Tục, họ Thần 
Nông, được Đế Minh cho cai quản 
phương Nam, lấy tên nước là Xích 
Quỷ. Vua lấy con gái Động Định 
Quân tên là Thần Long, sinh ra 
Lạc Long Quân. Lạc Long Quân 
lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, 
sinh ra trăm con trai, là tô cua 
Bách Việt. Đời sau nhắc đến 'con 
rồng cháu tiên" thường suy tưởng 
đến Kinh Dương Vương. Đến 
Kinh Dương Vương ở hữu ngan °: 
Đuống, gần đó có làng Kinh 
Đương Vương. 


KINH KỆ: X. ở tổng Tiên Minh. 
h. Sơn Vi, phủ Lâm Thao. t. S07 
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Tây, nay thuộc t. Phú Thọ, phia 
Đông s. Hỏng. Có di chỉ Phụng 
Nguyên thuộc thời kỳ đô đá mới. 


KINH LỘNG: Ai Kinh Lông thay 
Kình Lộng) tức la ải Cổ Lũng sau 
này, thuộc h. Cẩm Thuỷ, t. Thanh 
Hoa. Cuối năm 1421, tướng Minh 
là Trần Tr¡í đem hơn 10 vạn quân 
đánh sát đến ải Kinh Lộng, sách 
Ba Lắm. Đến đêm, Lê Lợi chia 
quân đánh úp doanh trại giặc, 
phá được 4 doanh trại, chem hơn 
ngàn thú cấp giặc. 


KINH LŨ: L. thuộc h. Đông Quan 
tnay là h. Đông Hưng), t. Thái 
Bình, que Bùi Sĩ Tiêm (1690 - 
1733). Nổi tiếng thần đồng. 1715 
đỏ Đình nguyên; 1730 giữ chức 
Thái thường Tự Khanh. Ông có 
nhiều điều không đồng ý với chúa 
Trịnh và đã dâng khải nêu 10 
điểm, có thể xem như một chương 
trinh cải cách quốc gia. Ông vừa 
là người có học vấn cao, vừa là 
thầy giáo giỏi. 

KINH MÔN: Tên phủ thời Lê, ở 
phia đông bác trấn Hải Dương; có 
?h.: Nghi Dương, Giáp Sơn, Đông 
Triêu, An Lão, Kim Thanh, An 
Dương, Thuỷ Đường (sau là Thuỷ 
Nguyên). Trong các h. đều có n. 
s. canh đẹp, s. Bạch Đăng là nơi 
có tiếng thứ nhất trong những chỗ 
Xung yêu. Các đời, phần nhiều 
lắp nên chiến công ở chỗ này. N. 
Yên Tử cảnh trí lại càng la 
tuyệt, Vua nhà Trần thường 
Xuất gia tu ở n. ấy. Các chùa Hoa 


Yân, Sùng Nghiêm, Quỳnh Lâm 
đều là cảnh chùa có danh tiếng. 
Trong phú, thói quen của sĩ phu 
phần nhiều mạnh dạn. Đồ đạt thì 
có h. Thuỷ Đường là nhiều. 
Ngành nghề truyền thông thì dân 
ven biển phần nhiều làm muối, 
đánh cá. Dân ở chân n. thì sản 
bắn và đốt than. 


KINH MÔN: Tên phú thời 
Nguyễn ở t. Hải Dương, phía đông 
bắc cách t. 30 dặm. Lĩnh 2 h., tỉnh 
nhiếp 1 h.: Giáp Sơn (thuộc Minh 
là Thiểếm Sơn), Thuỷ Đường (đời 
xưa là s. Nam Triệu), Đồng Triều 
(tính nhiêp). 


KINH SƯ: La tên gọi tôn xưng đề 
chỉ kinh đô Thăng Long các thời 
Lý - Trần - Hậu Lê. 


KINH THÀNH: Là khu vực bao 
quanh Hoàng thành, là khu phố 
xá dân cư ở ngoài kinh đô Thăng 
Long. Trải qua các thời Lý-Trần- 
Hạu-Lê, không căn cứ vào đất 
đai rộng hẹp, mà chủ yếu là dân 
cư nhiều hay it, phố ph. phôn 
vinh hay không. Tương truyền, 
thời Lý-Trần có 61 ph., thời Hậu 
Lê có 72 ph. 

KINH THÀNH PHÚ XUÂN: Ở 
ngoài Hoàng thành. Chu vị 2.487 
trượng, cao 1 trượng 5 thước 3 
tấc, dày 5 trượng, có 11 cửa, đăng 
trước xảy kỳ đài, bên tả gọi là cửa 
Thể Nhân, bên hữu gọi là cửa 
Quảng Đức. Ngoài các cửa thành, 
góc đông - bắc thành xây đài Thái 
Bình cửa gọi là cửa Thái Bình. 
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Trong Kinh thành đào s. Ngự Hà, 
xây 3 cầu đá. Ngoài thành tả 
hữu và đăng sau Hộ thành có 7 
cầu. Trên thanh đặt 24 đài (mỗi 
hướng 6 đài), đài nào cũng có 
kho thuôc súng và xưởng súng, 
điểm canh, cộng 455 sở. Trong 
thanh có 12 ph. 


KINH THIÊN: Chùa ở x. Tâm 
Duyệt (sau là x. An Trạch), h. Lệ 
Thuy, t. Quang Bình. 


KỈNH NGHỆ QUÁN: Tên chung 
đề chỉ 13 đống chôn xác quân xâm 
lược nhà Thanh chết trong trận 
Đông Đa năm 1789. 


KÍNH CHỦ: Hương thuộc h. 
Giáp Sơn, phủ Tân Hưng, nay 
thuộc h. Kim Môn, t. Hải Dương, 
quê Phạm Mại (tk. XIV), vốn họ 
Chúc, lam quan đời Trần Minh 
tông, lên đến chức Môn hạ đăng 
đồng tri, từng đi sứ sang Minh. 
Ông là người rất thẳng thắn 
kiên nghị, ông có làm một số bài 
thơ phú. 
KỈNH LÀNG: Tức lăng Lê Túc 
tông và củng là lăng cuối củng của 
các vua thời Hảâu Lê táng ở Lam 
Sơn, Thanh Hoá. Bia đá "Đại Việt 
Lam Sơn Kinh lăng bi" (1504) nói 
rõ thân thế và sự nghiệp của vua 
Lê Túc tông. Bia có kích thước 
kha lớn. Ở trán bia và riêm bia có 
những đương trang trí giỗng như 
ơ bia Lê Thánh tông. Phần mô và 
_ bia đã nay không con. ' 


KÍNH THIÊN: Toa điện lớn 


trong thành Thăng Long các thời 
Lý, Trần và Hậu Lê. Điện dựng 
vào năm 1203 ở chính giữa Hoàng 
thành. Đến thời Lê, đặt trên n, 
Nùng và gọi là Nùng Sơn chính 
điện, xây vào năm 1428. Năm 
1805, nhà Nguyễn xáy điện Kinh 
Thiên ở giửa thanh Hà Nội củ. 
Vết tích hiện vẫn còn trong khu 
vực Bộ Quốc phòng đóng trong 
thanh củ; đặc biệt là 2 con rồng 
đá hai bên bậc thêm có phong 
cách chạm khác đá thời Lê. 


KON HOA: L, ở x. Đé Ba, h. An 
Khê, t. Kontum, cách An Khê 
chừng 30 km về phía Bắc, cách 
quốc lộ 19 hơn 8 km, quê anh 
hùng Núp. 


KON KLO: Cầu treo trên s. ở tx. 
Kontum, dài nhất, ở Tây, Nguyên 
(324 m) qua s. rộng 232 m, mặt 
cầu rộng 3,20 m. 


KONTUM: T. ở Tây Nguyên 
thành lập năm 1919, gồm 2 đại lý 
hành chính Buôn Ma Thuột và 
Cheo Reo, nhưng vi địa thế rộng, 
năm 1923, cắt Buôn Ma Thuột 
làm t. Đắc Lắc, năm 1932 lại tách 
đặt t. Pleiku mà Nam Triều gọi là 
t. Giarai (phiên âm dân tộc 
Djarai). Hỏi Mỹ-nguy, t. Kontum 
gồm 5 đơn vị hành chịnh (4 q. vã 
1 phái viên hành chính - Tu Mơ 
rông). Cuối năm 1975, nhập 2 !- 
Kontim và Pleiku thành t 
Gialai-Kontum, t. lị là Kontum: 
năm 1991 lại chia 2 t. như Cử. 
Diện tích 13.000 km”, dân š9 
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314.043 người. Kontum gồm các 
dân tộc Kinh, Ba Na, Xêđăng, 
Giarai. 50% diện tích là rừng. Sản 
vật: lúa rấy, ngỏ, săn, khoai, 
vừng, đậu, chuối, cam, quýt, dứa. 
Gia súc: bò, lợn. Cây công nghiệp: 
cao su, cà phê, thuốc lá, bỏng, 
mia, gai. che. Lâm sản: lim, sến, 
táu, trai, lát hoa, cấm lai, sao, 
sảng lẻ. trắc, gụ. Cây thuộc: sâm, 
sa nhân, đương quy. Thu rừng: 
voi, hố, báo, hươu, nai, bò rừng, 
lựa lôi cheo cheo, công, trị. 


Khoáng sản: titan, sắt, nhôm,. 


kêm, vang, đồng, bôxit. Nhiều 
suôi nước nóng ở Đăc Tô, Công 
Ray, Đặc Ro, Công Pu, Rang Ria 
(nông tới 66ÚC!. Các điểm du lịch: 
suôi khoáng Pakto, thác Yali tcao 
40 m!, rừng nguyên sinh Sa Thầy, 
n. Ngọc Linh (2.598 m). Kontum 
được cảu tạo từ hai chữ “kon" là 
Ì., “tam” là hồ ao. Trước kia thực 
dân Pháp chỉ cho những người 
làm thuê cho đồn điền được đến 
ữ Kontum. Phần lớn các dân tộc 
thiêu số sống băng nương rấy và 
sản bán. Người Bana làm ruộng. 
Quân Pháp đến Kontum từ năm 
1851 và xảy dựng ở đây một nhà 
tu lớn để giam giử tủ chính trị. 
Ngày 28/6/1949, nổ ra chiến dịch 
tiên công của lực lượng vú trang 
Tây Nguyên, trên địa bản các t. 
Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc (gọi là 
Chiên dịch Hồ Chi Minh ở Tây 
Nguyên), phát động chiến tranh 
nhân dân trong các vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số dọc các đường 
S0 19 và 2], 
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KONTUM: Tx, t. lị, t. Kontum ( từ 
hồi thuộc Pháp), trên s. Đặc BÌi. 
Dân số năm 1980 là 70.000 người. 
S. Đặc Bli chảy qua trung tâm tx. 
Sân Bay, cách tp. Hồ Chi Minh 
865 km. 


KRONG ANA: Di chỉ năm ven 
bờ s. Krong Kno, cạnh buôn Trap, 
tx. Buôn Ma Thuột, t. Đác Lác. 
Phát hiện năm 1984, hiện vật 
gầm đồ gôm và đồ đá. Thuộc hậu 
kỳ đá mới. 

KRONG KNO: Di chỉ thuộc h. 
Krong Kno, t. Đắc Lắc. Phát hiện 
năm 1984, hiện vật có các đồ đá 
và gốm. Thuộc hậu kỳ đá mới, sơ 
kỳ thời đại kim khi. 


KROONG KLA: Di chi tại x. 
Kroong, tx. Kontum, t. Kontum. 
Phát hiện năm 1991, hiện vật có 
4 rìu đồng. Thuộc thời đại kim khi. 


KROONG KTU: Di chỉ tại ngà 3 
s. Pôkô và s. Đak Bla. tx. Kontum. 
Phát hiện năm 1992. Hiện vật 
gôm 1 rìu đồng có lưỡi xoà hơi cân, 
họng tra cán tròn gần bầu dục. 
toàn thân dải 7,5 em, rộng lưới 4,6 
cm, rộng họng 3,4 cm. Thuộc thời 
đại kim khi. 


KRÔNG NÔ: H. ở t. Đác Lắc, 
gồm 8 x. Phía nam giáp h. Bặc. 


KRÔNG PA: H. của t. Gia Rai. N. 
Chứ Đgia cao 1.230 m, s. Ba chay 
qua h. theo hướng Tây Bắc - Đông 
Nam qua h. lị Krông Pa. Đường 
ô tô chạy dọc s. Từ x. Tuy Hoa lên 
tx. Kontum. 
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KRÔNG PHA: Ga xe lửa trên 
đường Đa Lạt - Tháp Chàm ở độ 
cao 219 m. Từ ga này lên Đà Lạt, 
xe hơi phai vượt qua đèo Ngoạn 
Mục cao 1.000 m, trên một đoạn 
đường dài 15 km. Đường xe lửa 
chỗ này có răng cưa để leo dốc. 


KỲ ANH: H thuộc phủ Hà 
Thanh, phía Đông Nam t. Hà 
' Tỉnh; trước năm 1841 là h. Hà 
Hoa. H. có hình tam giác, đỉnh ở 
phia Bắc, đáy ở phía Nam ngăn 
cách bởi day Hoành Sơn với t. 
Quang Binh. Con s. Rác thông 2 
cửa Nhượng ơ phia Bắc, với cửa 
Khẩu ở phía Nam. H. lị là Kỳ Anh 
cách tx. Ha Tình 54 km. Thành 
phủ Hà Thanh, phu lị Hà Hoa về 
đời Gia Long, ở địa phận 2 x. Hà 
Trung và Nhân Canh, chu vi 167 


trương, day 2 thước 1 tấc, cao 7. 


thước 3 tác, mở 3 cửa, xây đá ong 
năm 1822; tức la thanh Dinh Cầu 
về đời Hậu Lê. Quốc lộ 1A chạy 
qua h. song song với bơ biến. N. 
Thiên Cầm, nơi Hồ Quy Ly bị bắt. 
Tháng 7/1885, nố ra cuộc khởi 
nghĩa chống Pháp của nhân dân 
Kỳ Anh, do Vũ Pháp lãnh đạo. 
Năm 1888, thông nhất với lực 
lượng kháng chiến của nghĩa 
quân Phan Đình Phùng. 


KỲ HÁ: Th. thuộc x. Lạc Đạo, h. 
Vũ Tiên, t. Thái Binh, quê Tống 
Văn Ngữ (1900-1983). Ông vào Ì, 
hát từ lúc 11 tuôi, 18 tuổi đã nổi 
tiêng trên sân khâu cheo. Được 
tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. 


KỲ CÙNG: Đền dựng ở bên bờa. 
Ky Cùng, t. Lạng Sơn, thờ Thuy 
thần s. này. Tương truyền có con 
giao long đào hang ở đây, hang ăn ˆ 
sâu vào tận động Nhị Thanh, 
Trước đây, các sứ bộ trên đường 
qua đền đều ghé vào yết lễ. 
KỲ ĐÀ: Tên chùa ở n. Kỳ Đà, h. 
Đà Bắc, t. Hoà Bình. Chùa do vua 
Trần Dụ tông (1341-1349) cho 
xây dựng nhân khi dừng thăm 
cảnh đẹp ở vùng n. Kỳ Sơn. 


KỲ GIANG: Thành cổ ở chân n. 
Tam Thanh, phía Tây phố Kÿy 
Lửa, t. Lạng Sơn, bên bở phia 
Đông s. Kỳ Cùng, tương truyền do 
quân Minh đắp. N. có mỏm Tô Thị 
vọng phu. 


KỲ HOÀ: Hồ nhân tạo và khu 
vui chơi giải trí ở q. 10, tp. Hồ 
Chi Minh. 


KỲ LA: Tên h. Kỹ Anh về thời 
thuộc Minh, sau nhà Lê hợp 2h. 
Kỳ La va Hà Hoa thành h. Hà Hoa. 


KỲ LA: X. thuộc tổng Vân Tán, 
h. Ha Hoa, trần Nghệ An, sau 
thuộc h. Kỷ Anh, t. Hà Tĩnh. Năm 
1407, Hồ Quý Ty, em Hồ Quý ky, 
bị quân Minh bắt ở cửa s. Rác Ữ 
x. nay, tức cửa Nhượng. 


KỲ LÂN: Còn gọi là chùa Kỳ Đà. 
ở Ì. Đông Viên, tổng Lương Điền. 
phủ Vĩnh Tường, nay thuệc h. 
Vĩnh Tường, t. Vĩnh Phúc. Chủa 
xây kiểu chữ "công". Ngoài có gác 
chuông 3 mái, tháp có cây hương 
đá mang niên hiệu Chính Hoa 
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nguyên niên (1680). Chùa còn có 
một số bia được xây dựng vào thời 
Nguyễn. 

KỲ LỪA: Chợ, phố do Thân Nhân 
Trung lập thời Lê, có đền do nhân 
dân dựng để ghi nhớ công ơn ông, 
gọi là đến Tả Phu. Ttr. ở x. Vĩnh 
Trai, châu Thoát Lãng ởơ t. Lạng 
Sơn, nay là h. Văn Lãng, t. Lạng 
Sơn. Có nhiều Hoa Kiêu buôn bán 
ở đây từ thời Lý - Trần. Cầu Kỳ 
Lửa bắc qua s. Ky Củng. 


KỲ MANG (hay Ÿ MANG): 


Động ở giữa đường từ cửa Thị 
Nai đến thành cổ Đồ Bàn ở t. 
Bình Định. 


KỲ NINH: Di tích tại x. Kỳ Ninh, 
h. Kỳ Anh. t. Hà Tình. Khai quặt 
năm 1985. Hiện vật phần lớn là 
đỗ sứ với các loại men và loại hình 
trang trì khác nhau. Ngoài sành 
sứ còn tìm thấy chỗ lưới băng đât 
nung, thuông sắt, định thuyền. 
Niễn đại thuộc tk.. XV-XIII. 


KỲ PHỦ: Mỏ sát và mangan ở x. 
Kỳ Phú, h. Đại Từ, t. Thái 
Nguyên, ở chân n. Tam Đảo, cách 
tp. Thái Nguyên 15 km về phía 
Tây Nam, trên đường tử Phổ Yên 
đi Đại Tư. 

KỶ SANH: X. ở q. Tam Kỳ. t. 
Quảng Nam, nay thuộc h. n. 
Thành. Ngày 9/8/1964, diễn ra 
trận tiên công của tiểu đoàn bộ 
binh 90 thuộc trung đoan 1, Quân 
khu 5, vào quản nguy Sài Gòn ở 
x- Kỳ Sanh và lực lượng ứng cứu. 


KỲ SƠN: Chùa toa lạc tại ấp Kỳ 
Sơn, s. Loan Mỹ, h. Tam Bình, t. 
Vinh Long, cách t. lị 42 km về 
phia đông - nam. Chùa được xây 
dựng cách nay 200 năm. Lúc đầu 
nơi đây là một cánh rừng hoang, 
chảy qua là một con rạch có nhiều 
kỳ đà (Psekonson) nên có tên là 
Kỳ Sơn. Trước kia dựng bằng tre 
lá, kiên trúc hiện nay được xây 
dựng vào năm 1940, hình dáng 
độc đáo: ở mỗi đầu cột hiên có nữ 
thần cánh dơi Kâyno dỡ mái. Các 
đi vật là nhiều tượng Phật thuỷ 
tinh, tủ cẩm ốc, bản ghẻ, lư 
hương, kinh lá buồn. 


KỲ SƠN: H. xưa thuộc phủ Trả 
Lân, trấn Nghệ An về đời Lê, gồm 
5 tổng, sau thuộc phủ Tương 
Dương, t Nghệ AN, về đời 
Nguyễn. Các n. cao ở phia Bác 
(Phu Nhất Phi 1.720 mì và ở phia 
tây nam (Phu Xa Lai Lang 
2.194 m). S. Nậm Mô ở giữa h. rồi 
nhập vào s. Cả ở Chấp Mô (Cưa 
Rào). H. lị là Mường Xén trên s. 
Nâm Mô, có quốc lộ 7 chạy từ 
Diễn Châu lên, đường ô tô khác 
từ Kỳ Sơn đi Mường Lăng. H. có 
thành phần dân tộc Kinh, Mèo, 
Thái, Khơ Mú. Mường Xén cách 
Vinh 235 km, cách biên giới Việt 
- Lào 22 km. 

KỲ SƠN: L. ở h. Tân An, t. Gia 
Định xưa, nay thuộc t. Long An, 
trên s. Văm Cô ở phía hạ lưu tx. 
TânAn;quênhàthơNguyên Thông. 


KỲ SƠN: N. ở tổng Ky Sơn, h. An 
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Nhơn, t. Bình Định, giữa thanh 
Bình Định và cửa Thị Nai, cao 
188 m. Có lẻ là động Ky Mang về 
đời Trần. 


KỲ TÂN: X. ở h. Tân Kỹ, t. Nghệ 
An. Cuối năm 1995, dân địa 
phương đã phát hiện trong 1 hang 
đá (chưa có tên gọi! một. số di vật 
gôm sư. Cụ thể la: bát gốm sứ 
mau da lươn và màu trăng ngà, 
địa mau nga va mau da lươn, 7 
bình gôm. Qua khảo sát, giới 
chuyên môn đoán các hiện vật 
nay có đặc điểm giống đặc điểm 
đồ gốm sứ thời Lý. 

KỲ THẠCH: Đền ở bở trái s. Tam 
Kỷ thuộc x. Thanh Phúc, h. 
Hương Điền, t. Thừa Thiên - Huế. 
Đên thờ tảng đá thần được phong 
là "Ky Thạch phu nhản”. Tương 


truyền, dân chải ở đây đã lăn - 


xuống s. và vớt được 2 tảng đá lớn 
bằng chiếc bàn, xanh trắng, trên 
mặt đá co khắc hình người mặt 
thú vơi 20 tay va 4 chân. Mọi 
người lây làm kinh sợ, ben lập 
đến thờ. Tư đây dân chải luôn 
đánh được nhiều tôm cá. Về sau 
một tang đá biên mất, nay chỉ còn 
lại 1 tang đá. 


KỲ VIÊN: Chùa toa lạc sô 610 
đường Nguyên Đình Chiểu, q. 3, 
tp. Hồ Chí Minh. Chùa được dựng 
vao năm 1952. Chùa hiện nay 
được hoa thượng Siêu Việt trụ trì; 


là trụ sở của hệ phái Phật giáo 
Nguyên thuỷ Việt Nam. 

KỲ VŨ: Chùa ở th. Thượng Cát, 
x. Thượng Thanh,h. TừLiêm,ngoại 
thành Hà Nội. Chùa có quy mô 
kiến trúc lớn với nhiều lớp nhà 
ngang dọc. Chủa chinh năm phía 
trước, gác chuông và nhà Tổ phía 
sau; khép kín không gian chủa là 
2 dây hanh lang năm song song, 
nối tiên đường với nhà Tổ. Chủa 
chính có kết cấu hình chữ "công, 
gôm tiên đường, nhà thiên hương 
và thượng điện. Tiên đường có quy 
mô lớn, gồm 7 gian 2 di, làm theo 
dang nhà 4 mái với các đao cong 
nhẹ nhang. Nối giữa tiền đường 
và thượng điện là toa thiên hương 
(2 gian dọc). Thượng điện là kiến 
trúc cố nhất gồm 1 gian 2 chái. 
Bộ khung làm theo kiểu chống 
giường giá chiêng hạ kẻ, hệ thống 
tường gạch để trần. Dọc theo nhà 
thiên hương có hai dãy giải vủ, 
mỗi dày 7 gian. Hệ thống tượng 
tròn có 51 pho, có giá trị thẩm mỹ 
cao, nổi bật là các pho tượng mang 
phong cách tk. XVII-XVIII. Chinh 
các pho tượng này đã biến ngôi 
chùa thanh phòng trưng bay vỀ 
nghệ thuật điêu khác cô Việt 
Nam. Ngoài ra, còn có những dÌ 
vật. quý như các y môn, bát hươnế, 
hoành phi câu đối. Chùa đá được 
xếp hạng di tích kiên trúc - nghệ 
thuật ngày 22/4/1992. 





LA: L. La nay thuộc x. Dương 
Nội, h. Hoài Đức, t. Hà Tây, thờ 
Đương Cảnh Công, một trong các 
con của Lạc Long Quân đầu thai 
làm con một bà thợ nhuộm quê 
ở Đường Hào (thuộc t. Hưng Yên) 
lên ngụ ở Ì. La, có công giúp Hùng 
Vương diệt giặc và giết dã thú trừ 
hại cho dân, sau khi chết được thờ 
làm thành hoàng. Hàng năm Ì. 
mở hội vào 3 ngày giửa tháng 
Giêng. 

LA: Mùa hạ năm 1410, Trùng 
Quang Đế củng Thái Bảo Nguyễn 
Cảnh Dị tiến quân đến bến La, 
Hạ Hồng đánh phá quân của đô 
đốc Giang Hạo, thừa thắng đuổi 
theo, tiến quân đến Bình Than, 
đốt phá gần hết thuyền trại của 
quân Minh. Bây giờ, các hào kiệt 
nghe tin đều hưởng ứng giết giặc, 
Cửu dân. Nhưng vi hiệu lệnh 
không thống nhất, quân đội 


không có chỉ huy chung, nên sau 
đều tan vỡ cả. 


LA: Tên gọi tắt các l. Ÿ La, La Cả, 
La Khê, La Nội, h. Thanh OaI, t. 
Hà Tây; Có tiếng văn vật,. 

LA: Quán ở bên bờ Hồ Tây, Hà 
Nội. Tương truyền, vùng này xưa 
thường có yêu tỉnh ẩn náu, trong 
đó có con cáo chín đuôi thường 
hiện ra hại người. Sau nhà vua 
diệt được con yêu cáo ây, bèn sai 
lập ra quán này để trấn áp yêu 
khí giữ cho vùng được yên ổn. 


LA BẰNG: Di chỉ tại x. La Băng, 
h. Đại Từ, t. Thái Nguyên. Tại 
đây, năm 1984 phát hiện được 
bôn đá có va. 

LA CẢ: L. gồm 2 th. La Nội và Ÿ 
La, trước thuộc t. Hà Đông, nay 
là x. Dương Nội, h. Hoài Đức, t. 
Hà Tây. Xưa có nghề dệt lụa; có 
đền thờ vị thánh sư nghề dệt. 
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LA CHỦ: L. ở h. Hương Trà, t. 
Thừa Thiên - Huế, ở Tây - Nam 
thành Phú Xuân, cách trung tâm 
thành Phú Xuân, cách trung tâm 
Huế 10 km, xưa có trường thi 
hương. Đình lớn có những cột lim 
hai người ôm không xuể. 


LA DƯƠNG: Ngôi mộ cổ ở x. 
Dương Nội, h. Hoài Đức, t. Hà 
Tây. Phát hiện năm 1988, xung 
quanh lớp đất có một số mẫu gốm 
đen. Niên đại tk. VỊI. 


LA ĐÔI: Mộ cổ ở th. La Đôi, x 
Hợp Tiến, h. Nam Thanh, t. Hải 
Dương. Khai quật năm 1964. Hiện 
vật chôn theo có 7 đồ đồng. Niên 
đại thuộc các tk. đầu Công nguyên. 


LA GAN: Múi đất ở phía Đông 
Phan Rí, cách ttr. khoảng 20 km, 


thuộc t. Ninh Thuận. Sản xuất. 


nước măm ngon. 


LA HÀ: L. ở h. Bố Trạch, ở bái nổi 
giửa s. Gianh, phia hạ lưu Ba Đồn 
(h. lị Quảng Trạch, t. Quảng 
Bình), Ì. có tiếng văn vật của t. 
Quê tiến sĩ Tạ Kim Vực, Phạm 
Nhật Tân, Trần Văn Hệ, Trần 
Văn Chuẩn, Trần Văn Thống. 


LA KHÊ: Đền ở x. La Khê (tục gọi 
là l. Vào), h. Ninh Thanh, t. Hải 
Dương, thờ Đô Đài tướng quân, 
huý là Hồ Đại Liêu, người có công 
mở trường dạy học cho dân trong 
vùng, về sau lại phò giúp Hai Bà 
Trưng đánh giặc. 


LA KHÉẾ: Đinh l. La Khê, nay 
thuộc x. La Khê, tx. Hà Đông, t. 


Hà Tây, một ì. dệt the, lụa,. gấm 
vóc truyền thống. Ngôi đình thờ 
thành hoàng là Hắc Diện đại 
vương và Thiên Tiên Bảo Họa 
công chúa. Đình quay theo hướng 
Nam, hiện nay trong toà tiền tế 
đi vật đáng kể là đôi phông Chăm 
đắp bằng vôi giấy, đôi hạc đứng 
trên rùa và một cô kiệu của tk. 
XVIII, nhang án, hoành phi câu 
đối thờ Đức ông, Đức bà và nhiều 
di vật khác. Kiến trúc đình theo 
phong cách nghệ thuật tk. XVII - 
XVIII. Năm 1997 đã trùng tu nhà 
đại bái và năm 2002 tu sửa trung 
cung và hậu cung đình. Trong 
đình còn lưu giử được 28 sắc 
phong. Đã được xếp hạng di tích 
lịch sử ngày 29/1/1990. 


LA KHỂ: L. ở tổng La Nội, h. Từ 
Liêm, nay thuộc tx. Hà Đông, L. 
Hà Tây. Trước dệt the, xuyến, 
vân, gấm, vóc. Ga xe lửa mới. Quê 
tiến sĩ Nguyễn Huy Nghi, Lê 
Đăng Cư. 


LA KHẨỂ: L. thuộc h. Hoài Đức, 
t. Hà Tây, quê Trần Quý (tÌ. 
XIX), tổ nghề dệt gam của ÏÌ. La 
Khê. 

LA KHÊ: L. thuộc h. Thanh Oai, 
t. Hà Tây, thờ thành hoàng sinh 
thời là kẻ trộm, dâm ô. Trong đêm 
rã đám của hội Ì. vào ngày 1 
tháng Giêng; đèn tắt, trai đãi 
tha hồ ôm ấp, sờ soạng nhau, 
không bị phản đối. Dân gian có 
câu: Bơi Đăm, rước Giá, hội 
Thầy; Vui thì vui vậy, chẳng t7 
rã đam Ì ha. 
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LA KHÊ NAM: L. La Khê Nam, 
h. Hoài Đức, t. Hà Tây, trong lễ 
hội có tục tắt đèn. Thành hoàng 
1. này lúc sinh thời làm nghề đạo 
chích, lại dám bôn, chết nhằm giờ 
thiêng được dân Ì. thờ phụng. L. 
có đám ngày 6 và 7 tháng Giêng. 
L. có đám tế đêm vào ngày rã 
đám. Khi đám tế vừa dứt thì đèn 
nến tắt hết. Dân l. nhân đó mà ăn 
trộm lân nhau: họ muốn làm gì 
nhau thi làm. - 


LA NGÀ: Trận phục kích một 
đoàn xe địch ở La Ngà (Nam bộ) 
ngày 1/3/1948, diệt 150 tên, trong 
đó có đại uý Đờ Xêrinhê (De 
Sórigné) chỉ huy trưởng sư đoàn 
lê dương số 13 và đại tá Paruýt 
(Paruat)ạ phó tổng tham mưu 
quân viên chỉnh Pháp ở Đông 
Dương. Ta phá huỷ ã6 xe các loại 
và thu rắt nhiều vũ khí. La Ngà 
là địa điểm nay thuộc t. Đồng Nai. 


LA NGẠN: L. thuộc h. Đại Yên, 
t. Nam Định, quê Đỗ Huy Liệu 
(tuổi tk. XIX). 1879 đỗ hoàng 
giáp, làm quan đến Hộ bộ Biện lý 
và Tham biện nội các; sau cáo 
quan về, mộ quân khởi nghĩa 
chống Pháp. Ông nổi tiếng học 
giỏi, tác phẩm có ảnh hưởng sâu 
§äc trong giới nho si. 

LA NỘI: L,. thuộc phủ Hoài Đức, 
nay là h. Hoài Đức, t. Hà Tây, quê 
Nguyễn Đôn Phục (2 - 1955). 1906 
đỗ tú tài, rồi đi làm thuốc, dạy 
học. Ong soạn sách và làm thơ, 
Sảng tạo ra lối thơ riêng gọi là 
Nam đà bát châu. 


LA PHÙ: Đền thờ Thuỷ thần bên 
bờ s. thuộc x. La Phù, h. Thanh 
Thuỷ, t. Phú Thọ. Tương truyền, 
vào đời Lạc Long Quản, có người 
đàn bà bản x. tên là Bà Ma. Một, 
hôm bà ra a. rồi giao cấu với loài 
thuỷ tộc, về có mang sinh ra một 
bọc. Ba con rắn mào đỏ từ trong 
bọc chui ra, bò xuống s.. Về sau 


Bà Ma chết, ba con rắn hiện 


thành hinh người trở về chôn cất 
mẹ. Hàng năm vào tháng 6, ba vị 
Thuỷ thần thường hoá phép làm 
mưa để cúng mẹ. 


LA PHÙ: L. ở h. Thanh Thuỷ, t. 
Phú Thọ, bên trái s. Đà cách 
Trung Hà 17 km, n. có mỏ sắt và 
đá mi ca. Đền thờ các vua Hậu 
Trần: Giản Định và Trùng 
Quang. 

LA SÁT: Nước này ở phía tây 
nam nước Chiêm Thành. Đường 
thư chép: ở phía đông nước Bà Lợi 
có nước La Sát, người nước ấy rắt 
quê mùa, thường cùng người Lâm 
Ấp họp chợ. Có hoả châu để có thể 
lấy lửa được. 


LA SƠN: H. thuộc phủ Đức Thọ, 
t. Hà Tĩnh. Thời thuộc Minh lả h. 
Chi La, Lê đổi là La Giang thuộc 
phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, 
Trịnh Giang đổi là h. La Sơn, năm 
1831 thành lập t. Hà Tĩnh, đối 
Đức Quang thành Đức Thọ. 8. La 


chảy qua h. theo hướng lây - 


Đông vào s. Cả; đổ ra cửa Sót. Từ 
đời Lê về trước có 22 người đỗ đại 
khoa, trong đó có 1 trạng nguyên 
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là Đào Tiêu. Quê Nguyễn Biểu, 
Phan Điện, Nguyễn Hành, Hoàng 
Cao Khải, Trần Phú, Phan Đình 
Phùng Phan Trọng Mưu, 
Nguyên Huy Tự, Nguyễn Thiếp. 


LA SƠN - MỎ TÀU: Địa điểm 
cách tp. Huế 40 km về phía tây - 
nam. Từ ngày 28/8 đến 28/9/1974, 
diễn ra chiến dịch tiến quân của 
Quân giải phóng miền Nam Việt, 
Nam và bộ đội địa phương Quân 
khu Trị Thiên ở khu vực đường 14 
(gọi là Chiến dịch La Sơn - Mỏ 
Tàu) nhằm chia cắt đường giao 
thông chến lược của địch. 


LA THÀNH: toà thành đắp bao 
quanh trị sở Tông Bình do Trương 
Bá Nghỉ đắp năm 767. Cũng là 
một tên gọi khác để chỉ thành Đại 
La do Cao Biển đắp năm 866 trên 
cơ sơ của La Thành củ và của các 
thành đất đắp bao quanh Thăng 
Long. 


LA TÔ THÀNH: Một tên gọi 
khác của thành Đông Quan thời 
nhà Minh chiếm đóng (1407 - 
1427). 


LA UYÊN: Miếu x. La Uyên, h. 
Vũ Thư, t. Thái Bình, thờ đại 
vương Đồ Phụng Trân. Khi giặc 
Án sang cướp nước ta, ông vâng 
lệnh vua theo Thánh Gióng đi 
đánh trận, đánh thắng giặc, ông 
liền bay về trời. Ông được vua 
phong là An Dung Quảng báo đại 
vương. 


LA VANG: Ngày 6/4/1967, lực 
lượng vủ trang giải phóng Trị 
Thiên mở một loạt cuộc tân công 
vào sảo huyệt của Mỹ và tay sai 


ở La Vang, tx. Quảng Trị và Tự 
Hạ, diệt hơn 1.800 địch, phá huỷ 
230 xe quân sự, đốt cháy 8 kho 
xăng, đạn, 10 đại bác hạng nặng. 
L. La Vang cách tx. Quảng Trị 10 
km về phía Tây - Nam, trên 
đường xe lửa Quảng Trị - Huế. 
Nhà thờ Thiên Chúa giáo. 

LA XUYÊN: L. La Xuyên, x. Yên 
Ninh, h. Ÿ Yên, t. Nam Định, là 
một Ì. có nghề chạm gỗ tuyển 
thống nổi tiếng. L. thờ Lão La, 
một thợ mộc tài ba, đả từng giúp 
Lê Hoàn trong sự nghiệp của nhà 
Tiên Lê; dân ]. thờ làm tổ sư nghề. 
Đồng thời l. còn có phủ thờ vọng 
Liễu Hạnh. Hội Ì. mở từ ngày 11 
đến 15 tháng Ba, theo chu kỳ 3 
năm một lần, đó là các năm Tý, 
Mão, Ngọ, Dậu, với quy mô lớn. 
LÁ BỒI (hay LÁ BÔN): §. ởt. 
Đồng Nai, phụ lưu bên trái của s. 
Đồng Nai, chảy qua h. Long 
Thanh; hai bên bờ có cây lá bối, 
nhân dân lấy đệt buồm, đan đệm, 
làm thừng. 


LÁC: Bản Lác nằm trong một 
thung lũng thuộc h. Mai Châu, t. 
Hoà Bình. Đến đây, bạn sẽ được 
các gia đình người Thái mời lên 
nhà sàn, ăn xôi nóng hoặc u0nề 
rượu cần. Trong bản, nhà nảo 
củng có một ao nuôi cá. Ngủ lại 
một đêm ở bản Lác, bạn sẽ được 
dự văn nghệ với dàn nhạc côn 
chiêng và xem xoè Thái. 

LẠC BIÊN: Tên phủ thời Nguyễn 
ở phía tây - nam t. Nghệ An. Vớn 
là Cống Man Lạc Hoàn. Năm 
1828, Vạn Tượng bị quân Xiêm 
đánh phá, nước Nam Chướng 


688 


Từ điền Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


cũng đến xâm lược, dân mán rối 
loạn. Cống Nam Lạc Hoàn đến 
trấn Nghệ An xin thuộc vào nước 
ta. Năm sau đặt ra phú Lạc Biên 
cho tù trưởng làm Tuyên uý đồng 
trị, quản lý việc phủ, chưa đặt h. 
Sau bị giặc Mán xâm lược. 


LẠC DƯƠNG: Q. do Mỹ - nguy 
thành lập ở t. Tuyên Đức, cách Đà 
Lạt 10 km về phía Bắc, nay là h. 
thuộc t. Lâm Đồng. H. có diện tích 
lớn. Đỉnh Bi Đúp 2287 m ở ranh 
giới phía Đông; s. Krông Knô 
chảy ở phía Tây Bắc, s. Đa Nhim 


ở phía Đông chảy vào hồ Đan. 


Dương. Có nhà máy thuỷ điện Đa 
Nhim. H. lị ở gần n. Chứ Cangca 
ở phía Nam. 


LẠC DƯƠNG: X. thuộc h. Chi 
Linh, t. Hải Dương. Quê Dương 
Tôn (cuối tk. XVI). Làm nghệ dạy 
học, nổi tiếng vẻ thể loại phú; ông 
còn được xem là một bậc thầy về 
khoa địa lý phong thuỷ. 


LẠC ĐẠO: L. ở x. Dương Xá, h. 
Gia Lâm, trấn Kinh Bắc, nay 
thuộc h. Mỹ Văn, t. Hưng Yên, 
Quê Dương Phúc Tử, Dương Hạo, 
Dương Lệ, Dương Quán, Dương 
Hành, Dương Trọng Khiêm, 
Dương Sự. Ga xe lửa trên đường 
Hà Nội - Hải Phòng. 

LẠC HOA: Phú đặt năm 1825, 
gom 2h. Tuân Nghĩa và Trà Vinh. 
Lúc đầu thuộc Phiên Trấn, sau là 
t. Gia Định, năm 1832 đổi thuộc 
t. Vĩnh Long. Phủ ì¡ là Chà Vàng, 
h. Tuân Nghĩa về đời Tự Đức. 
Năm 1867 đặt Toa tham biện Lạc 
Hoá, năm sau đổi là Tra Vĩnh. 
Năm 1899 thành lập t. Trà Vĩnh. 


LẠC LÂM: Chùa ở n. Không Lộ, 
h. Thạch Thất, t. Hà Tây. Tương 
truyền, đây trước là chùa Lạc 
Lâm, là nơi thiền sư Không Lộ 
trút xác hoá thân. Thời Trần, 
chùa đổi tên; Thời Lê Trung hưng 
chùa được trùng tu trang nghiêm 
tráng lệ, có tiếng là một nơi danh 
thắng trong chốn thiền lâm. 


LẠC LONG: X. Lạc Long, h. Lạc 
Thuỷ, t. Hoà Bình, nơi phát hiện 
trống đồng vào năm 1992. Trống 
thuộc nhóm B, kiểu B2. 


LẠC LONG QUÂN: Miếu ở bắc 
hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Tương 
truyền, Lạc Long Quán ở thuỷ 
cung đi chơi hồ Động Đình gặp bà 
Âu Cơ, lấy làm vợ, sinh ra trăm 
con trai. Sau chia 50 con theo mẹ 
về núi, 50 con theo cha về biển, 
để con trưởng là Hùng Vương nối 
ngôi. Nay đến thờ dựng bên bờ hồ 
Trúc Bạch, có lẽ là nơi cố đô của 
Long Quân. 


LẠC LONG THÂN: Đền thờ một 
trong 50 người con trai Lạc Long 
Quân ở x. Đại Bái, h. Gia Lương, 
t. Bác Ninh. Xưa Lạc Long Quân 
và bà Âu Cơ sinh ra một bọc trăm 
trứng, nở thành trăm người con 
trai. Con trưởng là Hùng Vương 
nối đời trị nước. Các con khác đều 
làm quan lang. 

LẠC NGỌC: L. ở h. Thiệu Yên, 
t. Thanh Hoá, cứ điểm của Trần 
Xuân Soạn sau khi rút lui khỏi 
Ma Cao. 

LẠC PHỐ: L. thuộc tổng Đỗ Xá, 
h. Hương Sơn, trân Nghệ An, nay 
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thuộc t. Hà Tĩnh. Quê Văn Đình 
Dậu, Văn Đình Ức. 

LẠC SƠN: Hang động ở Ì. Lạc 
Sơn, phủ Quảng Trạch, t. Quảng 
Bình. Trong động có khắc những 
chữ Chăm. Hầm xe lửa dài 95 m 
ở km 456,254. 


LẠC SƠN: H. thuộc phủ Thiên 
Quan (Nho Quan), t. Ninh Bình. 
Về đời Lê là h. Lạc Thổ, năm 1826 
đổi là h. Lạc Yên, năm 1887 là h. 
yen Lạc, t. Hoa Binh, nay là h. 
Lạc Sơn. H. lị la Vụ Bản, trên 
đường từ Tam Điệp đi Suôi Rút và 
có đường khác đi h. Kim Bôi. 
LẠC THỊ: Chùa tên chư là Linh 
Quang tự, thuộc th. Lạc Thị, x. 
Ngọc Hỏi, h. Thanh Trì, ngoại 
thành Hà Nội. Chủa được xây 
dựng từ lâu, và được sửa chửa lớn 
vào những năm 1753, 1825, 1938, 
1873. Chủa được xây trên một gò 
đất cao nhất trong Ì., liền kẻ với 
đình, gồm có tam quan và toà tam 
bao. Tam bảo hình chuôi võ; tiền 
đường 3 gian, hậu cung 2 gian. 
Chùa còn giữ được nhiều hiện vật 
cổ, như tâm bia dựng năm 1716, 
các pho tượng Phật có phong cách 
điêu khäc tk. XX. Chùa đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 9/1/1980. 


LẠC THỊ: Định th. Lạc Thị, x. 
Ngọc Hồi, h. Thanh Trị, Hà Nội, 
thờ Tô Hiến Thành và vợ là Lâ 
Thị Dung. Đình có từ lâu đời. 
trùng tu sưa chửa vào các năm 
1753, 1825, 1935, 1954, 1973. Đại 


đình hình chuôi vỏ, đại bái 5 gian, 
làm kiểu tường hồi bít đốc, hậu 
cung 3 gian. Trong đình còn giữ 
được nhiều hiện vật và các Tháng 
kiến trúc tk. XVIII - XIX. Đình 
tvà chủa) đã được xếp loại di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
9/1/1990. 


LẠC THIỆN: L. thuộc x. Ngu 
Lâm, h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, quê 
Lê Thước (1891 - 1975). Ông là 
một trong những thầy giáo được 
học sinh kính trọng vào đầu tk. 
X. Sau cách mạng tháng 8/1945, 
ông công tác ở Bộ Giáo dục, Bộ 
Văn hoá. Ông biên soạn và địch 
nhiều sách về các nhà văn hoá, 
các nhân vật lịch sử Việt Nam. 


LẠC THỌ: Đình th. Đại Mỏ, x. 
Đại Mõ, h. Từ Liêm, Hà Nội. Đình 
do Nguyên Quý Đức (1646 - 17201 
dựng năm 1711. Trong đình có 
tấm biến: "Lạc Thọ đình" (17111: 
trước đây tâm biển treo ở cửa 
đình, nay đưa vào trong. 


LẠC THỔ: H. vẻ đời Lê, thuộc 
phủ Thiên Quan, trấn Thanh 
Hoa, sau thuộc phủ Nho Quan 
tnay là h. Nho Quan), t. Ninh 
Bình. Năm 1836 đổi là Lạc Yên, 
năm 1887 thành lập t. Hoà Bình 
cho thuộc t. này và đổi tên là Lạt 
Sơn. Tháng 2/1734, nổ ra cuộc 
khởi nghĩa của dân tộc thiểu số 
vùng Lạc Thổ chống lại triều 
đình, do Quách Công Thì, tủ 
trưởng lãnh đạo. 


LẠC THỒ: X. thuộc h. Điêu Loại, 
phủ Thuận An, trân Kinh Bác. 
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nay là t. Bác Ninh. Xưa có nghề 
làm vàng má, áo mủ giây để cúng 
tế. H. lị h. Thuận Thành ngày 
nay. Quê Dương Như Châu. 


LẠC THUÝ: Đầu năm 1418, Lê 
Lợi khởi binh ở Lam Sơn. Lập tức 
bọn quân quan nhà Minh là Má 
Kỹ đem đại binh tới uy hiếp Lam 
Sơn. Lê Lợi bèn lui quân đóng ở 
Lạc Thuỷ, đặt quân mai phục chờ 
giặc. Trong trận nay, nghĩa quân 
tháng lớn, chém được hơn 3000 
thủ cấp, thu được nhiêu quân tư, 
khi giới. Lạc Thuỷ thuộc h. Cẩm 
Thuỷ sau này, ở phía hứu ngạn 
s. Mã, thuộc lưu vực s. Âm của 
h. Lang Chánh ngày nay. Nhưng 
căn cứ vào địa ban hoạt động 
của nghia quân năm 1418, thì có 
lẽ Lạc Thuy ở đây là 1 địa điểm 
vùng thượng lưu s. Chu, phia trên 
Lam Sơn. 


LẠC THUY: H. đặt năm 1887 và 
nhập vào t. Hoà Bình thành lập 
đồng thời; trước thuộc châu Đà 
Bắc, t. Hưng Hoá. Năm 1890. 
nhập với h. Hương Sơn vào.đạo 
Mỹ Đức mới thanh lập. năm sau 
bỏ đạo nhập vào t. Hà Nội. Năm 
1909, nhập về t. Hà Nam, sau trở 
lại thuộc t. Hoà Bình, trên s. Bôi. 
H. lị là Chi Nê trên s. Bôi, phía 
Nam nông trường s. Bôi, có đường 
ô tô thông với tx. Hoà Binh, với 
tx. Phủ Lý và với ttr. Me (h. lị 
Gia Viên). 


LẠC TRANG: X. thuộc h. Kim 


Bảng, t. Hà Nam, quê tiến sĩ Bạch 
Đảng Ôn. 


LẠC VIÊN: L. ở tổng Da Viên, h. 
An Dương, t. Hải Dương, nay 
thuộc q. Ngô Quyền, tp. Hải 
Phòng, có công trong cuộc kháng 
chiến chống quân Nam Hán, 
được Ngô Quyền miễn tô thuế. 


LẠC XUYÊN: L. ở h. Yên Định. 
t. Thanh Hoá, căn cứ của nghĩa 
quân Cao Điền, Tống Duy Tân 
chông Pháp. 


LAI CHÂU: Châu thuộc phủ 
Điện Biên, t. Hưng Hoá xưa, châu 
lị đặt ở x. Hoài Lai. Năm 1909 hợp 
nhất với châu Quỳnh Nhai và 
Than Uyên thành t. Lai Châu. 
Diện tích 17.133 kmỂ, dân số 
588666 người (1990). Đỉnh 
Phanxipang ở giáp t. Lao Cai cao 
3.154 m (cao nhất Việt Nam), các 
đỉnh khác đều cao trên 1500 m. 
Cao nguyên Tà Phình (1.200 - 
1.700 m) ở phía Bác, Sin Chai ở 
phía Nam s. Đà. S. Đà chảy ở phía 
Tây Bắc t. có nhiều phụ lưu. Dân 
cư gồm người Kinh, Thái, Meo, 
Dao, Hà Nhì. Giáy. Lai Châu nay 
gồm 13 h. và 2 tx. Lai Châu và 
Điện Biên (t. lị mới). Quốc lộ 6 từ 
Sơn La qua Lai Châu tới Mường 
Tè; các đường ô tô Lai Châu - 
Phong Thổ, Lai Châu - Điện Biên 
sang Lào. Quê Đèo Văn Sanh, Trì 
Long. Lai Châu có biên giới với 
Trung Quốc và Lào. Nhiều núi 
cao. Nhiều thung lũng hẹp giữa 
các núi cao. Những s. lớn: Đà, 
Nâm Na, Nâm Mục, Nậm Rốm, 
nhiều thác, không thuận tiện cho 
giao thông thuỷ, nhưng là nguồn 
thuỷ điện quan trọng. Sản phám 
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của rừng có gỗ, tre nứa, củ nâu, 
cánh kiến đỏ, sa nhân, nấm 
hương, hồi. Nông trường Điện 
Biên Phủ (gồm Mường Thanh và 
Hồng Cúm) là nơi diễn ra những 
trận chiến ác liệt giữa ta và quân 
Pháp và quân dân ta đã hoàn 
thăng vào ngày 7/5/1954. Tại nơi 
đây, đang xây dựng tx. Điện Biên 
thành một tp. tươi đẹp. 


Tháng 10/1721, nổ ra cuộc 
khởi nghia của đồng bào dân tộc 
Thái ở Lai Châu chống triều đình 
Lê - Trịnh do tủ trưởng Đeo Mỹ 
Lâm lãnh đạo. Con Đèo Mỹ Lâm 
la Đèo Mỹ Ngọc tiếp tục nổi dậy 
đến năm 1722. Ngày 10/12/1953, 
quân ta tiến công địch ở Lai Châu, 
bắt đầu cuộc tiến công chiến lược 
Đông Xuân 1953-1954. Quân ta 
truy kích,.bao vậy tiêu diệt quân 
Pháp đóng ở Lai Châu rút chạy về 


Điện Biên Phú, tiêu diệt 2.500 


tên. Ngày 12, t. Lai Châu được 
giải phóng (trừ cứ điểm Điện Biên 
Phủ) gồm 1 van km, 16 vạn dân. 
Trong cuộc truy kích tiêu diệt tại 
Mường Pồn ngày 12/12, đồng chi 
Bế Văn Đàn anh dũng lây thân 
minh làm giá súng để đồng đội 
tiêu diệt địch. 

LAI CHÂU: Tx. t. lị củ của t. Lai 
Châu, năm trong địa hạt h. 
Mường Lay, về phía Đông, ở ngã 
3 s. Đà và s. Nậm Na chảy từ 
Mường Lay lên, có thác Lai ở phía 
Tây Bắc tx. Lai Châu là tx. nằm 
sầu trong đất liền, cách bờ biển xa 
nhất của Việt Nam. 


LAI HẠ: L. ơh. Thanh Lâm, châu 
Na Sách, lộ Lạng Giang, nay 


thuộc t. Lạng Sơn, quê Hàn 
Thuyên, tức Nguyễn Thuyên (tị, 
XI. 1247 đồ Thái học sinh, 
Thượng thư dưới triều Trần Nhân 
Tông. Tương truyền, năm 1282 œ 
cá sâu vào s. Lô, ông làm bài văn 
tế cá sấu ném xuống s., cá sấu bộ 
đi. Vua khen và đổi tên ông là 
Hàn Thuyên (so sánh với Việc 
Hàn Dũ nhà Đường đuổi cá sấu). 
Có tài văn thơ Nôm, kết hợp thể 
thơ dân gian và thơ Đường tạo 
thành niêm luật mới, thường gọi 
là Hàn luật. 


LAI KHỂ: Ngày 21/12/1971 quản 
giải phóng Thú Dầu Một tiến công 
căn cứ Lai Khê, trong đó có sở chỉ 
huy sư đoàn ð nguy. Sau 15 phút 
chiến đấu, quân ta đã đánh sập 
50 nhà lính, 10 lô cốt, bắn cháy 
3 xe quân sự, 1 kho xăng, tiêu diệt 
hơn 400 tên địch. Lai Khê là căn 
cứ của Mỹ - nguy ở phia băc t. Thủ 
Dầu Một, trên quốc lộ 13 và 
đường xe lửa Sài Gòn - Lộc Ninh. 
ơ km 65, cách Bến Cát 3 km. 


LAI THẠCH: X. củ, nay là x. 
Song Lộc, h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh, 
quê Phan Kính (171ã - 1761. 
1735 đô đình nguyên thám hoa, 
làm quan ở nhiều nơi. Ông có tài 
quản sự và ngoại giao, dẹp yên 
được nhiều cuộc nổi loạn. 


LAI TÔ: S. ở phia đông - bắc 
thành phủ Giao Châu. Từ s. Phú 
Lương chia dòng chuyển về phiâ 
tây đến thăng s. Nhuệ Giang. Còn 
gọi là Tô Lịch, tương truyền trước 
có người tên là Tô Lịch mở r4 b 
ấy cho nên có tên gọi. Thời thuộc 
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Lương, xảy ra trận kịch chiến 
giữa quân của Lý Bôn và quân 
Trần Bá Tiên ở s. Tô Lịch. 

LAI TRƯNG: L. ở h. Quảng 
Điền, t. Thừa Thiên, nay thuộc t. 
Thưa Thiên - Huế, có vết tích 
thành cổ. 


LAI VƯNG: H. ở t. Đồng Tháp, 
thành lập tháng 6/1989 do chia h. 
Thạch Hưng làm hai. H. có 23.864 
ha diện tích tự nhiên và 142.267 
nhân khẩu, gồm 11 x. Phia đông 
giáp tx. Sa Đéc, phia tây giáp t. 
Án Giang. 


LAI XÁ: L. thuộc h. Lang Tài, 
trân Kinh Bác, nay là h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh, quê Hoàng Sĩ 
Khải (tk. XVI. 1544 đỗ tiến si, 
làm quan tới Thượng thư bộ Hộ, 
từng đi sứ Trung Quốc. Là một 
trọng thần của nhà Mạc. 


LAI XÁ: L. thuộc x. Kim Chung, 
h. Hoài Đức, t. Hà Tây, quê 
Nguyễn Văn Huyện (1908 - 1975). 
Đồ 2 bằng cử nhân văn chương và 
luật, tiến sĩ văn chương tại Pháp. 
Về nước, dạy học, rồi nghiên cứu; 
từ 1948 - 1975 là bộ trưởng Bộ 
Giáo dục. Ông sở trường về khoa 
học dân tộc học. 


LAI THIÊU: Q. nguy quyền Sài 
Gòn lập ở t. Bình Dương, nay là 
h. Lái Thiêu, t. Bình Dương, trên 
đường Sài Gòn - Thủ Dầu Một. Có 
đất sét tốt làm đồ gốm và gạch 
ngói. Năm 1977 hợp nhất với h. 
Di An thành h. Thuân An. Ga xe 


lửa ở km 25 trên đường Sài Gòn 
- Lộc Ninh. Cầu Lái Thiêu bắc 
qua s. Sài Gòn. 

LÁI THIÊU: Vườn cây Lái Thiêu 
thuộc t. Bình Dương, cách tp. Hồ 
Chí Minh 15 km, trong một vùng 
bãi bồi dọc s. Sài Gòn với diện tích 
1200 ha, với trung tâm là x. Hưng 
Định có khu du lịch Cầu Ngang. 
Đây là vùng trái cây nổi tiếng từ 
lâu và là điểm tham quan cho du 
khách trong mùa trái cây từ 
tháng 4 đến tháng 8. Vườn cây 
Lái Thiêu đa dạng về chúng loại, 
gồm mit tố nữ, măng cụt, chôm 
chôm, dâu da, sầu riêng. 


LẠI ĐÀ: Chùa, tên chữ là Cảnh 
Phúc tự, ở th. Lại Đà, x. Đông Hội, 
h. Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. 
Chùa được xây dựng từ lâu đời 
trên một khoảng đất rộng rãi; đã 
qua nhiều lần sửa chữa lớn, dáng 
vẻ hiện nay là của lần sửa chữa 
vào đầu tk. XX. Chủa có tam quan 
tách rời, nhà tạo mạc và nhà Tổ. 
Trong có nhiều tượng Phật, đáng 
chú ý là ba pho tượng Tam thế 
(Quá Khư, Hiện Tại và Vị Lai) có 
phong cách nghệ thuật tk. XVII. 
Chùa đã được xếp hạng di tích 


.kiến trúc - nghệ thuật ngày 


5/8/1989. 


LẠI ĐÀ: Đình, miếu ở th. Lại Đà, 
x. Đông Hội, h. Đông Anh, Hà 
Nội, thờ trạng nguyên Nguyễn 
Hiển (thời Trần). Tương truyền, 
miếu được xây từ khá lâu; đình 
trước kia vốn là đến, cuối tk. 
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XVIII chuyển thành đình. Cửa 
đình bổ 2 trụ lớn nối với tường bao 
quanh. Đại đình õ gian, các vì gỗ 
chạm khắc mang phong cách thời 
Lê. Miếu gồm 2 toà, mỗi toà 3 
gian, bên trong có tượng Thánh 
Mẫu Tiên Dung. Đình và miếu đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngay 5/9/1989. 


LẠI ỐC: X. thuộc h. Văn Giang, 
nay là th. Lại Ôc, x. Long Hưng, 
h. Châu Giang, t. Hưng Yên, quê 
Đỗ Tổng. Đỗ trạng nguyên khoá 
Kỷ Sửu (1529). 


LẠI SƠN: Di tịch thuộc x. Lại 
Sơn, h. Kiên Hải, t. Kiên Giang. 
Hiện vật thu được gồm đồ đồng 
như lao, rìu, mảnh khuôn đúc, đồ 
sắt, đồ gốm và hài cốt người, và 
1 mảnh trống đồng. 


LAM: Tức là s. Ca ở t. Nghệ An, 
nước trong xanh, nên gọi tên thế; 
còn có tên là Thanh Giang, Thanh 
Xuyên, Thanh Long, Rum. Tên s. 
Lam thường dùng để chi khúc s. 
Cả từ chỗ hợp với s. La ở chợ 
Tràng cho đến cửa Hội. 


LAM CẤU (hay Lam Kiều): L. 
Lam Cầu, h. Gia Phúc, nay là x. 
Phạm Trấn, h. Gia Lộc, t. Hải 
Dương, quê Phạm Trân (tk. XVI). 
1556 đỗ trạng nguyên, làm 
quan nhà Mạc đến Thừa chính 
sứ. Ông có làm thơ nôm, có đức 
tính khoan dụng. 

LAM GAN: Di chỉ năm ở tây - bác 
hang Lam Gan, gản l. Lam Gan 
và Xỏm Hi, x. Cư Yên, h. Lương 


Sơn, t. Hoà Bình. Phát hiện và 
khai quật năm 1927. Đồ đá ở đây 
giống với đồ đá ở l. Cườm; một vài 
khảo tả về một. hòn đá có khoét lễ 
vuông hay một mảnh đất có trang 
tri hình chữ thập. Thuộc văn hoá 
Hoà Bình. | 


LAM KINH: Là kinh đô thứ hai 
của nhà Hậu Lê, quê hương đồng 
thời là đât phát tích cuộc khởi 
nghĩa Lê Lợi, ở tả ngạn s. Chu, 
thuộc x. Xuân Lam, h. Thọ Xuân, 
t. Thanh Hoá. Lam Kinh được xây 
dựng năm 1443, năm sau bị hoả 
hoạn, năm 1448 làm lại các cung 
điện. Các cung điện nay chỉ còn 
dấu tích nên móng là một đồ án 
hình chữ nhật dài 315 m, rộng 
256 m, được xây trên triển đổi. 
Điện Lam Kinh đăng sau gối vào 
n. trước mặt trông ra s., bốn bên 


_ nước non xanh biếc, rửng rậm um 


tùm. Lăng các vua nhà Lê đều ở 
đây. Lăng nào củng có bia. 5au 
điện, lấy Tây Hồ làm não. Hồ rất 
rộng, nước ở các ngả chảy cả vào 
đó. Đi qua cầu bắc qua lạch nước 
thi đến điện Vạn Thọ. Nền điện 
rất cao, hai bên mở rộng. Ngoài 
cửa Nghi môn có hai con chó ngao 
bằng đá rất thiêng. Điện làm 3 
ngôi liền nhau, kiểu chứ "công : 


LAM SƠN: Khu du kích chống 
Nhật - Pháp ở vùng Cao - Lạng: 


LAM SƠN: N. cao 62 m, còn E9! 
là n. Chàm vì xưa kia có nhiều 
cham máu xanh nên có tên gø! đó: 
nay thuộc h. Thọ Xuân, bờ Bác ` 
Chu. t. Thanh Hoá. Cách Bai 
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Thượng 2 km, cách tp. Thanh Hoá 
56 km. Quê Lê Lợi. DI tích văn 
hoá được xếp hạng. Nhà máy 
đường Lam Sơn. Khu di tích năm 
trong một khu vực khá rộng thuộc 
x Xuân Lam, h. Thọ Xuân, t. 
Thanh Hoá. Khu di tích gầm lăng 
mộ, nhà bia của các vị vua và 
hoàng hậu nhà Lê: điện Lam 
Kinh, lăng và đến Lê Thái tổ, lăng 
Lê Thái tông, lăng Lê Thánh 
tông, lăng Lê Hiền tông, lăng Lê 
Túc tông, lăng hoang hậu Ngô Thị 
Ngọc Giao, lãng hoàng hậu 
Nguyên Thị Ngọc Huyên. Khu di 
tích đã bị phá huy nhiều, hiện vật 
còn một số bia đá lớn dựng ở các 
lăng và một số khác tạc bằng đá. 
Gần đây, người ta tiến hanh 
trùng tu, tôn tạo một vài hạng 
mục, nhưng gây nhiều bàn cải về 
kiểu dáng kiến trúc. 


LAM SƠN: Th. thuộc x. Hoàng 
Việt, h. Hoà An, t. Cao Bằng. Quê 
Hoàng Đức Hậu (1890 - 1945), 
dân tộc Tày. Lam nghề dạy học và 
làm một số thơ miêu tả thiên 
nhiên và cảnh sinh hoạt. 


LAM THÀNH: Thành của 
Trương Phụ xây bằng đá ghép 
trên đỉnh n. Hùng Lĩnh, h. Hưng 
Nguyên, t, Nghệ An, bên cạnh s. 
kam. Thành bị Lê Lợi chiếm 
năm 1424. 


LẮM SƠN: Chùa ở sườn n. Giạm 
thuộc x, Nam Sơn, h. Quế Võ, t. 
Bắc Ninh. Chúa do vua Lý Nhân 
lông dựng năm 1087. Quy mô 
Chùa to lớn vào bậc nhất. trong 


nước. Năm 1088 tiến hành xây 
tháp, đến năm 1105 vua lại cho 
xây thêm 3 tháp đá nữa. Chùa đổ 
nát tử lâu nay chỉ còn di tích nền 
chùa và cột đá cao hơn 5 m chạm 
rồng và sóng nước. Chùa đã được 
nhà nước xếp hạng di tích lịch sử 
- văn hoá tháng 1/1964. 


LÃM SƠN: LL thuộc h. Quế 
Dương (nay là Quế Võ), t. Bắc 
Ninh, quê Đàm Văn Lễ (1452 - 
1505). 1469 đỗ tiến sĩ, đi sứ Trung 
Quốc trở về thăng đến Thượng 
thư bộ Lễ. Cùng với các văn thần 
khác, ông soạn bộ sách lớn Thiên 
Nam dư hạ tập; soan các cuốn: 
Thân chính ký sự, Văn bịa Chiêu 
lăng, Lung Nhai công thần. 


LÃM SƠN TIÊN SINH: Đền ở 
x. Thần Đầu, h. Ky Anh, t. Hà 
Tỉnh thờ bảng nhân Đình 
nguyên Lê Quảng Chí. Ông đỗ 
bảng nhân năm 1478, làm quan 
tới chức Lê bộ thị lang kiêm Đông 
các đại học sĩ Năm 60 tuổi ông 
về tri sĩ, mở trường dạy học, lấy 
hiệu là Lãm Sơn, khi mất mộ táng 
ởn. Hoành Sơn. Ông được dân 
lập đến thờ và được phong 
Thượng đẳng phúc thản. 


LAN KH: L.. cú, nay là Ì. Phương 
Khê h. Nông Cống, t. Thanh Hoá, 
quê Nguyễn Hoãn (1713-1791). 
1743 đỗ tiến sĩ, làm quan đến 
tham tụng. Ông có tham dự soạn 
và hiệu đính một số sách sử. 

LANG BLANG: Cao nguyên nhỏ 
nhất (1500 km2), nhưng cao nhất 
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ở Tây Nguyên, thuộc t. Lâm 
Đồng, độ cao trung bình 1500 m, 
đỉnh cao nhất 2163 m ở phía Tây 
Bắc tp. Đà Lạt. Thời phong 
kiến ta phiên âm là Lâm Biên 
hay Lâm Viên. 

LANG BLANG: T. thành lập ở 
Trung kỳ, ta gọi là Lâm Biên, t. 
lị là Đà Lạt; sau là t. Đồng Nai 
Thượng, nay là t. Lâm Đồng. 


LANG BIỂN: Tên đồng lầy ở 
vung Rạch Giá - Bạc Liêu - Sóc 
Trăng - Cần Thơ. 


LANG CÔ (hay LẶNG CÔ:: Địa 
điêm ở h. Hương Phú, t. Thưa 
Thiên - Huế, nơi vũng An Vịnh 
(Phú Gia? thông ra biển. Hầm xe 
lửa dài 169 m. Ga xe lửa đường 
Huế đi Đà Nẵng ở km 755. Mỏ sắt 
quặng khá giàu nhưng chưa rõ 
° trữ lượng. Sò huyết Lang Cô ngon 
có tiếng. 

LANG CHÁNH (hay LƯƠNG 
CHÁNH:: H. ở phía Tây t. Thanh 
Hoá. Nguyên là đất của Ai Lao, 
đời Trần là đất Mường Một; năm 
1945 ta đối làm h., h. lị trên s. 
Âm. Sản xuất quế tốt. N. cao nhất 
là Chí Lanh (Bủ Ginh) cao 1291 m, 
nổi tiếng hiểm trở, Lê Lợi ba lần 
về đó để bảo toàn lực lượng. 


LANG TÀI (hay LƯƠNG TÀI): 
Đời thuộc Minh là h. Thương Tài 
thuộc châu Gia Lâm, phụ Bắc 
Giang, đời Lê Sơ là Thiên Tài, 
đời Hậu Lê đổi là Lang Tài 
thuóc trấn Kinh Bác, đời Minh 
Mang thuộc t. Bắc Ninh. Sau 


hợpnhât vớih. Gia Bìnhthànhh,. 
Gia Lương. Từ đời Lê về trước có, 
ð5 người đố đại khoa. Quê 
Nguyễn Quốc Đông, Nguyễn Thị 
Eim, Vũ Giới, Hoàng Sĩ Khải, Và 
Trinh, Nguyễn Bạt Tụng. 
LANG VIÊN: Mộ táng tại th 
Lang Viên, x. Hồng Du, h. Ninh 
Thanh, t. Hải Dương. Là mộ hợp 
chất, khai quật năm 1973. Hiện 
vật có tiền đồng cổ. 

LÀNG BẢY - LÀNG TÁM: Đình 
chùa l. Bảy, l. Tam có kiến trúc 
giông như đình chùa Giáp Lục, 
Giáp Nhị (khoảng tk. XVTI) thuộc 
ph. Giáp Bát, Hà Nội. Đình I. Bảy 
thờ 6 vị thành hoàng (Lục vị Đại 
vương), Ì. Tám thờ Thiên Chúa 
giáo, xây dựng từ tháng 5 năm 
19811 đến 1925 mới hoàn thánh. 
Đây là nhà thờ xứ họ nhưng kiến 
trúc theo kiểu Pháp khá hoành 
tráng. L. Bảy có danh nhân Lê 
Công Triều, đỗ Tiến sỹ Tam giáp 
một lần năm 1659, thời vua Lê 
Huyền tông Uyên hoàng đế - được 
khắc tên trên bia đá số 41 ở Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám. Hiện còn 
nhà thờ và bia đá tại l. Bảy. Hàng 
năm dân Ì. thường tổ chức lễ Kỳ 
phước vào ngày 12 tháng 2 ải 
hang năm. 


LÀNG BON: Tên một di chỉ 
khảo cổ ở Thanh Hoá. Nhữnẽ 
cuộc khai quật ở mái đá này đã 
thu được 2.378 hiện vật. Điệu đó 
chứng tỏ cư dân văn hoá Hoà 
Bình đã sống định cư tươn§ đô! 
lâu dài, cuộc sống định cư như vậY 


696 


Từ điên Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


cúng là một điều kiện cho sự nảy 
sinh nông nghiệp. 

LÀNG BỒI: Di chỉ ở x. Nghĩa 
Hoà, h. Nghìa Đàn, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1973; hiện vật có 
ru đá, riu đồng, gốm. 


LÀNG CÁ: Di chỉ l. Cả nay thuộc 
đất 1 số nhà máy ở tp. Việt Trì, 
t. Phú Thọ. Phát hiện năm 1959. 
Đây là di chỉ mộ táng: qua khai 
quật, phát hiện hơn 300 ngôi mộ, 
trong đó có 53 ngôi chôn theo hiện 
vật. Các hiện vật có đồ đồng, đồ 
gốm và đồ đá. 

LÀNG CHUNG: Di chỉ tại x. 
Quang Lang, h. Chi Lãng, t. Lạng 
Sơn. Phát hiện năm 1986, hiện 
vật có giáo, rìu băng sắt. Niên đại 
tk. XIV - XV. 


LÀNG CÔNG: Di chỉ tại x. Vĩnh 
Hưng, h. Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá. 
Phát hiện năm 1989: hiện vật có 
10 đồ đá, 53 mảnh gốm. Thuộc 
văn hoá kch. Đa Bút. 


LANG GẠO: Di chỉ khảo cổ học 
ở Hoà Bình, nơi tìm được 20 sọ 
người lành hoặc vở, năm trong 
một khoảng đất 25 m”, kèm theo 
những công cụ đá. Đây là một 
trong những nghỉ thức của bộ lạc 
văn hoá Hoà Bình: hang l. Gạo có 
thể là một khu mộ táng tập thể 
của thị tộc. 


LÀNG GỌ: Tháp Chàm trong khu 
rừng cách h. l¡ Hàm Thuận Bắc, 
t. Bình Thuận, 16 km. Phát hiện 


năm 1990. Tháp chính bị để phần 
đỉnh, các tháp còn lại nên tháp. 


LÀNG MOÓC ĐEN: Di chỉ thuộc 
h. Chư Pa, t. Gia Lai, giáp biên 
giới Campuchia. Tại đây năm 
1984 phát hiện được 3 rìu đá. 


LÀNG NGHÈ: Tên nôm Ì. Trung 
Nha ở Nghĩa Đô, h. Từ Liêm, Hà 
Nội. Xưa có họ Lại chuyên làm 
giấy sắc cho triều đình. 


LÀNG SEN: Tên nỏm I. Kim 
Liên, thuộc x. Trung Cự, sau là x. 
Nam Liên, nay là x. Kim Liên, h. 
Nam Đàn, t. Nghệ An, quê Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 


LÀNG SIU: Từ 15 đến 20/4/1974, 
quân giải phóng Gia Lai tiến công 
tiểu đoàn 82 biệt động biên 
phòng nguy đóng trái phép ở Ì. 
Siu, cách tx. Plâycu 20 km về 
phia tây nam, giành lại căn cứ 
này và sau đó đập tan 2 cuộc 
phản công của chúng, đánh thiệt 
hai nặng 1 tiểu đoàn, diệt gọn 1 
chi đoàn thiết giáp gồm 1ö chiếc 
xe tăng và M.113. 


LÀNG SÓI: Mộ cổ tại tx. Bắc 
Ninh, t. Bắc Ninh. Phát hiện năm 
1981, gồm các mộ đất và mộ gạch, 
thuộc tk. IV - V. Hiện vật có một 
số vò và bát. 

LÀNG TRÁNG: Di chỉ tại x. Sâu 
La, h. Bá Thước. t. Thanh Hoá. 
Hang được khai quật năm 1989. 
Là một di tích cổ sinh gồm 2 hang 
có dang hình ống, năm trong dãy 
n. đá vôi. Trầm tích trong hang 


97 


Nguyên Văn Tân 


tồn tại dưới dang bám vách. Kết 
quả thu được 1000 tiêu bản động 
vật hoá thạch. Niên đại cách nay 
4 - ä van năm. 


LÀNG VẠC: Trống đồng phát 
hiện ở gò ì. Vạc, x. Khai Xuân, h. 
Lục Yên, t. Yên Bái năm 1978. 
Trống cao 46,5 cm. đường kinh 
mặt 62,4 cm. Dáng thấp, tang 
phìinh. Chính giưa mặt là hình 
sao nởi 12 canh, xen giữa các cảnh 
là hình lỏng công cách điệu. Từ 
trong ra ngoài có 14 vanh hoa 
văn, trong đó vành 6 văn hình 
ngườt, vành 7 là 8 chìm xen kẽ với 
hoa tiết hình trâm chia thành 
tửng nhóm 2 chiếc một; gần ria có 
4 khối tượng cóc. Tang có hoa văn 
hình học. Chăn trông hơi loe, có 
2 băng văn răng lược và tam giác. 
Tröng có đôi quai kép trang tri 
văn thưng. 

LÀNG VẠC I: Trống đồng phát 
hiện ở 1Ì. Vạc. x. Nghia Hoà, h. 
Nghĩa Đan. t. Nghệ An năm 1972. 
Trông cao 27.5 cm, đường kinh 
mặt 37.7 cm. Chính giữa mặt là 
ngôi sao nói 12 cánh, giửa các 
cảnh là hình chư V lồng nhau. Từ 
trong ra có 8 vanh hoa văn, trong 
đó vanh 3 có hình 4 con chim. 
Tang có 6 bảng hoa văn, bảng 6 
có hình 4 chiếc thuyền. Lưng 
trông có những băng hoa văn, 
bảng 1 cớ những băng hình học 
bố trí thăng đứng, chia lưng 
trồng ra 8 ö chứ nhật, mỗi ö có 
hình 1 con bo. 


LÀNG VÀI: Mỏ vàng ở giáp 


mới h. Lục Nam và Sơn Động t. 
Bắc Giang. 


LÀNG VẠN PHÚC: Ngày 
3/12/1946, Hồ Chủ tịch chuyển 
đến làm việc ở Ì. Vạn Phúc, tx. Hà 
Đông. Ban thường vụ Trung ương 
Đảng và tiếp ngay là Ban chấp 
hành Trung ương Đảng họp mở 
rộng trong hai ngày 12 và 
18/12/1946 tại đây quyết định 
phát động toán quốc kháng chiến. 


LÀNG VẬY: Địa điểm ở h. Hướng 
Hoa, t. Quảng Trị, trên quốc lộ 9, 
giữa Khe Sanh và Lao Báo, cách 
Tà Cơn 8 km, h. l¡ Hướng Hoá 8 
km. Chiên trường chống Mỹ - 
nguy. Ngay 6/4/1967, diễn ra trận 
đánh của trung đoàn bộ binh 24, 
sư đoàn 304, được tăng cường tiểu 
đoàn bộ bình 3, sư đoàn 325, 2 


_ tiểu đoàn công binh, 2 đại đội đặc 


công vào 4 đại đội thám báo và 1 
trung đội Mỹ chốt giử điểm cao 
230 và 320 (đồn chính) thuộc Ì. 
Vậy, khai thông khu vực Tây 
đường 9, tạo thế cho Chiến dịch 
Đường 9 - Khe Sanh (20/1 - 
15/7/1968). 

LÁNG: Chùa tên chữ là Chiêu 
Thiền tự, thuộc ph. Láng, q. Đông 
Đa, tp. Hà Nội. Chùa được xây 
dựng vào thời Lý Thần tông (1128 
- 1138), tương truyền, để thờ Phật 
va ghi nhớ công ơn của Từ Đạo 
Hạnh đã giúp phép cho Lý Nhân 
tông sinh thái tử. Chua đã được 
trùng tu nhiều lần; diện mạo hiện 
nay la lần tu sửa dưới thời Tư 
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Đức. Trước đây chùa bao gồm 
đúng 100 gian, xây theo kiểu “nội 
công ngoại quốc”; đáng chú ý là 
các ngôi nhà chính đều có 9 gian. 
Khuôn viên chùa rộng rái, côi tục 
và côi thiên được phán chia bởi 
lớp tường gạch bao quanh; bố cục 
đối xứng một đường trục dọc từ 
cửa tam quan đến nhà Tổ phía 
sau. Kiến trúc tầng tầng lớp lớp 
với chức năng khác nhau, hoà hợp 
với sân vườn, tạo nên không gian 
hài hoà, tình mịch. Qua cửa tam 
triều và vạt sân gach là tam quan 
với 3 gian, 4 mái. Hai bên bậc 
thêm dân lên nhà tiền đường có 
đôi rồng đá đẹp. Chua có l5 búa, 
trong đó có tâm bia tạo dựng năm 
1656 hoa văn rất đẹp; hai quả 
chuông và một khánh lớn. Chủa 
có 19B pho tượng lớn nhỏ, 30 bức 
hoành phi, 31 câu đối và 12 đạo 
sắc phong; ngoài ra còn vải ba 
cuốn sách cổ quý hiếm. Hội Láng 
hàng năm vào ngày 7 tháng Ba, 
ngay hóa thân của Từ Đạo Hạnh. 
Chùa đã được xếp hạng di tích 
lịch sử - kiến trúc - nghệ thuật 
ngay 28/4/1962. 

Phia trong cửa tam quan là 2 
Sản vuông mỗi bẻ 10 m, giữa có 
Sập đá nơi chồng kiệu khi rước 
khánh. Bên trong sản chủa là lầu 
bắt giác với 16 mái đao cong nơi 
làm lễ dâng hương, lễ Mộc dục. 
Hai bên lầu bát giác là tả hửu vụ 
ĐI bên 9 gian, chùa chính có 3 
toa: tiền đường, trung đường, hậu 


cung đặt tượng thờ Từ Đạo Hạnh , 
va vua Lý Thần tông. Sau hậu 
cung có 2 lầu vuông treo chuông, 
treo khánh xung quanh là hành 
lang đặt các tượng La hán. Chùa 
có bố cục nội cung ngoại quốc, 
tinh ra vừa tròn 100 gian chắn la 
đệ nhất tùng lâm ở chốn kinh đô. 
Chủa Láng đã được trùng tu 
nhiều lần, lần gần đây nhất vào 
năm Thành Thái thứ 6 (1896) và 
một lần sửa chữa nhỏ do chiến 
tranh. Năm 1995 chùa đã được 
hiệp thợ nổi tiếng của Thạch Thất 
Hà Tây tu sửa chạm trổ. Chùa 
Láng là một công trình kiến trúc 
cổ, thờ cả Phật, Nho, Thánh theo 
lối tam giáo đồng nguyên trong 
tín ngưỡng người Việt. Chùa còn 
là di tích cách mạng, là nơi che 
giấu và gặp gỡ của cán bộ lành 
đạo Đảng, mặt trận, nơi tập hợp 
thanh niên phản đế Hà Nội tiến 
tới khởi nghĩa giành chính quyền. 
Chùa Láng hiện đang được trùng 
tu tôn tạo lại. 


LÁNG: Tên nôm Ì. Yên Lãng, h. 
Thanh Trì, phú Thường Tín, trấn 
Sơn Nam, sau thuộc h. Tư Liêm, 
phủ Hoài Đức. t. Hà Nội, nay là 
một ph. thuộc q. Đống Đa, Hà 
Nội, nổi tiếng với nghề trồng rau: 
húng, mùi, cà pháo, cải xanh, 
hành hoa... Nay chỉ còn húng 
Láng và mùi Láng vẫn ngon. Có 
lẽ do chất đất ở đây đặc biệt mà 
húng và mùi Láng có vị đặc biệt 
không đâu sánh nổi Ngày 
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22/12/1946, diễn ra trận tập kích 
bằng hoaä lực pháo bình của pháo 
đài Láng, với khẩu pháo không có 
máy ngắm. đã bán rơi chiếc máy 
bay đầu tiên của thực dân Pháp 
trên chiến giường Hà Nội trong 
những ngày đầu kháng chiến 
toàn quốc. 


LÁNG BIỂN: Khu di tích xung 
quanh có hào bao bọc, thuộc x. 
Hưng Điển A h. Vĩnh Hưng, t. 
Long An. Tại đây phát hiện dấu 
tích kiến trúc cổ băng gạch. 


LÁNG CÁT: Chủa toa lạc ở khu 
phô 4, ph. Vĩnh Lạc, tx. Rạch Giá, 
t. Kiên Giang. Chùa được xây 
dựng từ lâu, được trùng tu trong 
những thập niên gần đây. Đây là 
ngôi chua Khmer ở Kiên Giang. 


LÁNG HẠ: Còn gọi là đình Ứng : 


Thiên, hay đến Hậu, đến Ứng 
Thiên. ở ph. Láng Hạ, q. Đống Đa, 
Hà Nội. thờ Nguyễn Quân Hậu 
Thỏ, nử thần có công phù hộ vua 
Ly Thánh tông đánh quân Chiêm 
Thành. Đình được xây dựng tử rất 
lâu, có mặt băng chữ "công". Đình 
gồm nhà tiền tế 5 gian, phương 
đình xây 2 tầng, 8 mái, hai bên là 
2 dây tả, hữu vu; tiếp đến là hậu 
cung 3 gian. Nghệ thuật chạm 
khác là tứ linh và hoa lá. Đình còn 
nhiều bộ hoanh phí, cửa võng, 
khám thơ. tượng hầu va nhiều sắc 
phong có giá trị. Đình đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
ngay 27/4/1992. 


LÁNG LE: Địa điểm ở ngoại ¿ 
Chợ Lưm, nay thuộc tp. Hồ Chị 
Minh. Ngày 15/4/1948, diễn rạ 
trận chống cản của trung đoàn 
Phạm Hồng Thái, phối hợp với các 
trung đoàn 308, 311 và lực lượng 
vũ trang Sai Gòn - Chợ Lớn tại 
Láng Le, trong thời kỳ đầu kháng 
chiến chống Pháp, tiêu diệt 300 
tên địch. 


LÁNG THÉ: L. ở t. Trà Vinh, quê 
Trần Hưu Độ (1887-1945). Ông 
thuộc lớp thanh niên tân học ở 
miền Nam, là một chiến sĩ trên 


Tnặt trận văn hoa. 


LẠNG: L. Lạng, một Ì. cổ nay 
thuộc x. Song Lãng, h. Vũ Thự, t. 
Thái Bình. Theo truyền thống cứ 
2 năm một lần mở hội Ì. kéo dài 
từ mồng 6 đến 12 tháng Giêng. 
Hội l. Lạng kỷ niệm Đỗ Đô, một 
danh nhân văn hoá sống vảo thời 
Lý. L. Lạng còn là một ]. vật 
truyền thống, nên đấu vật không 
thể thiếu trong ngày hội l.. 


LẠNG CHẤU: Châu đời Lý, tức 
đất Kê Từ củ, nay gồm phần phía 
Nam, t. Lạng Sơn và t. Bắc Giang. 
Trần Thủ Độ được Trần Thái tông 
cấp đất. này làm thái âp. 
LẠNG GIANG: Đạo thành lập về 
đời Tự Đức, lị sở ở Nhả Nam, h. 
Yên Thế, có xáy thành trì gọi là 
thanh đạo Lạng Giang. 


LẠNG GIANG: H. ởt. Bác Gianẽ. 
phia đông giáp h. Lục Ngạn, phía 
bác giáp h. Hữu Lng(t. Lạng S00): 
H. có 1 ttr. Kéếp và 22 X. 
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LẠNG GIANG: Lộ về đời Lý - 
Trần, gồm các h. Long Nhân, Cổ 
Dũng, Phượng Sơn, Na Ngạn, 
Yên Thế, Yên Ninh, Cổ Lúng, Bảo 
Lạc. Năm 1379, Hồ Quý Ly đổi 
trân Lạng Giang thành trân 
Lạng Sơn, đời Nguyễn là t. Lạng 
Sơ. Năm 1285, đại quân Nguyên 
tràn sang xảm lược nước ta, Trần 
Kiện và liêu thuộc là bọn Lê Trắc 
đem cả nha đầu hàng giác. Toa 
Đô sai đưa bọn Kiện về Yên Kính. 
Thó hao Lạng Giang là bọn 


Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh. 


tập kích và bản chết Kiện. Đời 
Trần Dụ tông, đói kem, dân khổ 
vì giặc cướp. Năm 1354, có ke tự 
xưng là cháu ngoại của Hưng Đạo 
Vương tên là Tề, tụ họp gia nô bỏ 
trôn của các vương hầu làm giặc, 
cướp bóc xứ Lang Giang. 


LẠNG GIANG: Phân phủ thời 
Nguyên ởt. Bắc Ninh, cách về phía 
đông - bắc t. 39 dạm. Vốn là đất 
phủ Lạng Giang; lĩnh 2 h.. tính 
nhiếp 2 h.: Yên Thế (thuộc Minh 
là Thanh An!, Yên Dũng (thuộc 
MinhlàCổ Dũng),Hữu Lũngt( thuộc 
Minh là Cố Lũng), Việt Yên (thuộc 
Minh là Yên Việt). 


LẠNG GIANG: Tên phủ thời 
Nguyễn ởt. Bắc Giang, cách phía 
đồng - bác t, 31 dặm. Đặt ra từ 
thời thuộc Minh, lĩnh 2 h., tính 
nhiệp 1 h.: Phượng Nhân (thuộc 
Minh là Phương Sơn), Lục 
Ngạn (đầu thời thuộc Minh đặt 2 
h. Nà Ngàn và Lục Na›, Bảo Lộc 
tinh nhiếp. 


LẠNG GIANG: Tên phủ về đời 
Lâ, gồm các h. Yên Dũng, Phượng 
Nhỡn, Lục Ngạn, Yên Thế, Hưu 
Lũng, Bảo Lúc, trấn Kinh Bắc, đời 
Nguyễn là phủ Lạng Giang, t. Bắc 
Ninh. Lập phủ này thanh t. Bác 
Giang, lúc đầu gọi là t. Lục Nam. 
Thành Bác Giang đắp đất năm 
1817, xây gạch năm 1830, ở x. 
Châu Xuyên; chu vi 271 trượng, 
cao 7 thước, 4 mặt hào 3 cưa. T. 
lị Bắc Giang trên s. Thương và 
trên quốc lộ 1A, đường xe lửa Hà 
Nội - Lạng Sơn. H. chuyên canh 
thuốc lá. Nhà máy phân đạm Hà 
Bắc. Quê Nguyễn Khác Nhu. 


LẠNG SƠN: Tên trấn thời Là, 
đời cổ là đất Lạc Long, đời Trần 
là lộ Lạng Giang, năm 1466 đối 
làm Lạng Sơn, có 1l phú. Hang 
nghin ngọn n. la liệt, nhiều khe 
suối quanh vòng, khi n. độc, 
đường đất hiểm trở, đi lại khó 
khăn; ruộng ít, dân thưa, người 
Nùng chiếm phần đa. Tiền của 
hơi kém các nơi khác, nhưng liên 
với Trung Quốc, gọi Ìà trọng trần. 
Việc đó, tiếp các sứ đi qua trân 
nảy là việc quan trọng. 


LẠNG SƠN: Thành cổ xây từ đời 
Trương Phụ, ở x. Mai Sao, nay 
thuộc h. Cao Lộc, t. Lạng Sơn. Đời 
Lê Thánh tông có sửa chửa. Năm 
1834 thay đổi đáp lại. Hoàng Thái 
Nhâm khởi nghĩa chống Pháp 
năm 1893. Trận đánh năm 1953 
giữa quân Pháp và quân ta. 

LẠNG SƠN: T. ở Đông Bắc Bác 
bộ, có 253 km đường biên giới vơi 
Trung Quốc. Về đời Trần là lộ 
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Lạng Giang, thời thuộc Minh là 
phú Lạng Sơn, năm 1509 đối làm 
trân, năm 1831 đổi làm t. Lạng 
Đơn. Năm 1975, Lạng Sơn và Cao 
Băng hợp nhất thành t. Cao 
Lang, năm 1878 lại tách ra. Diện 
tích 8.187 km”, dân số 704.634 
người, gồm dán tộc Kinh, Nùng, 
Tày, Dao. T. có nhiều n. non, đỉnh 
cao nhất là Mẫu Sơn 1541 m, các 
cửa ải quan trọng về mặt phòng 
thủ. Rừng n. chiếm 80% diện tích, 
có nhiều gỗ quy (lim, nghiến, táu), 
thú quy thỏ, báo, gấu, hươu, 
nai...) Nhiệu lâm sản: mộc nhi, 
năm hương, mật ong, cảnh kiến. 
Đặc sản: tình dầu hồi, thuốc lá sợi 
vàng. Nhiều loại cây ăn quả: hồng 
khóng hạt, đào, mận, lẽ... Khoáng 
sản: mö than Na Dương, phốt 
phát Vĩnh Thịnh. Hai hệ thống s. 


Thương và s. Kỷ Cùng. T. gồm 1, 


tx. và 10 h. Sản xuất cây hồi và 
đào Mẫu Sơn. Mô diêm tiêu. Quốc 
lộ LA va đương sát chạy qua t. 
sang Trung Quốc. Điểm du lịch: 
đông Tam Thanh, thành nhà 
Mạc. Ngày 28/3/1883, diễn ra 
trận tiến công quân Pháp da 
nghĩa quán Việt Nam va quản 
nhà Thanh (Trung Quốc) tiến 
hanh, làm tên tướng Pháp Nêgriê 
bị trọng thương, quân Pháp phải 
bo Lạng Sơn rút vẻ Bác Giang. 
Pháp bội ước, gây chiến lại. Ngày 
20/11/1946, chúng tập trung quân 
vô cơ nỗ súng chiếm đóng tx. Lạng 
Sơn. Quản dân Lạng Sơn đánh 
trả quyết liệt, nêu cao tỉnh thần 
dũng cảm hy sinh bảo vệ tổ quốc. 


LẠNG SƠN: Tx. t. lị t. Lạng Sơn, 
có diện tích 7.885 ha và 46.401 
nhân khẩu; gồm 8 đơn vị hành 
chính là 3 x. và 5 ph.: Hoàng Văn 
Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại, 
Đông Kinh, Chi Lăng. Cách.Hà 
Nội 154 km. 


LẠNG SƠN THỪA TUYÊN: 
Tên đơn vị hành chính thời Hậu 
Lê, gồm L phủ Trường Khánh có 
7 chau: Thất Tuyển (34 x.), Văn 
Uyên (43 x.), Văn Lan (34 x.), Ôn 
Châu (30 x., 1 trang), Thoát Lãng 
(21 x.), Lạc Bình (12 x., 16 châu!, 
An Bác (30 x., 10 trang). 


LÃNG: S. nguồn tử h. Lạc Thuỷ. 
t. Hoà Bình, chảy qua x. Lãng 
Phong ở Nho Quan, gặp s. Bôi ở 
h. Gia Viên thanh s. Hoàng Long, 
rồi đố vào s. Đáy ở Gián Khẩu, t. 
Minh Bình. 


LÃNG BẠC: Là một tên gọi khác 
của hồ Tây, Hà Nội. Tên gọi này 
thấy xuất hiện trong sứ sách thời 
trung - cận đại, để chi địa danh 
Lãng Bạc, nơi xảy ra trận đánh 
lớn với nghia quân của Hai Bả 
Trưng với quân Hán do Mã Viện 
chỉ huy vào năm 43. Nhưng Lãng 
Bạc thời đó không phải là hỏ Tây. 
mà là vùng trủng giửa s. Cầu về 
s. Đuống, thuộc đất các h. phl 
Nam t. Bác Ninh hiện nay. 


LÃNG CẢU: Tên xưa một cử? 
biển có lẽ là cửa Đề Gi tức la làng 
Nước Ngọt, cửa s. La Tỉnh ở h- 
Phù Cát. t. Bình Định. 
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LÃNG NGÂM: Di chỉ tai x. Lãng 
Ngâm, h. Gia Lương, t. Bắc Ninh. 
Tại đây vào thập niên 1970 đã 
phát hiện được khu mộ táng ở ven 
chân n.. Khu mộ táng có 4 ngôi, 
chi có 1 mộ có đồ tuy táng. Hiện 
vật có 5 đồ đá và 65 đồ đồng. 
Thuộc các tk. HI - II tr.Cn. 


LÃNH CÂU: Cuối năm 1427, sau 
khi tiêu diệt đại quản của Liêu 
Thăng, Lê Lợi sai lấy vài tên giặc 
mà ta bắt được cùng nhứng sắc 
thư, phù ấn của Liễu Thăng đưa 
đến chỗ quân Mộc Thạch. Giặc 
Minh trông thấy rất hoảng sợ, 
trong phút chốc tan vỡ tháo 
chay. Các tướng Xảáo, Khả thừa 
thăng tung quân ra đánh, phá tan 
quân giặc ở Lãnh Câu và Đan Xá, 
chém hơn 1 vạn thủ cấp, bắt hơn 
nghìn con ngựa. thu được nhiều 
chiến khi, của cải. Lãnh Câu và 
Đan Xá là 2 địa điểm gần cửa ải 
Lê Hoa, thuộc địa phận Hà Giang 
ngay nay. 


LẠNH KĨINH: Kênh đào từ s. Cà 
Lễ đến cầu Phủ Lễ đào năm 1091 
đời Lý Nhân tông. Năm 1449 Lê 
Nhân tông cho đào lại thông với 
§. Bình Than. 


LAO BẢO: Trại giam gần đèo 
Lao Bảo, cách quốc lộ 9 2 km, 
cách biên giới Việt - Lào 2 km, 
thuộc địa phận h. Hướng Hoá, t. 
Quảng Trị. 


LAO - HÀ: Mở đầu chiến dịch Lao 
" Hà (Lao Cai - Hà Giang), để phối 


hợp với hướng chính đông bắc, 
ngày 28/2/1949, ta tiêu diệt vị tri 
Phố Lụ (Lao Cai) và 11 vị tri xung 
quanh Hoàng Xu Phi (Hà Giang:. 
Toàn bộ chiến địch, quân ta đã 
giải phóng một vùng rộng lớn, cô 
lập Hướng Xu Phi, mở rộng thêm 
3.000 km“ vùng căn cứ địa. 


LÀO: L. Lào hay Kẻ Lào, nay là 
2L. Ly Kiên và Thanh Phú thuộc 
x. Định Tường, h. Thiệu Yên, t. 
Thanh Hoá. L. thờ Thánh Quân 
làm thành hoàng. Tục truyền, đó 
là Trịnh Lam, một quân gia của 
Cao Biền bị chết trôi dạt về đây, 
được dân thờ phụng. Hàng năm 
Kẻ Lào có nhiều lễ hội liên quan 
đến thanh hoàng: tục săn cuốc. 
Thổi cơm thị, tục xé cá xé lợn. 


LÀO CAI (hay LÀO KAY): T. 
giáp với Trung Quốc; nguyên là 
đất Lão Nhai (Phố Củ), dọc trai ra 
thành Lào Cai. Diện tích ra thành 
Lào Cai. Diện tích 8.049,5 kmẺ, 
dân số 594.737 người. Năm 1975, 
Lào Cai hợp nhất với Nghĩa Lô và 
Yên Bái thành t. Hoàng Liên Sơn, 
t. lị là Yên Bái; năm 1991 lại tách 
t. này thành 2 t. Lao Cai và Yên 
Bái. T. gồm 2 tx. Lào Cai (t. Ìj) và 
Cam Đường, 6h: Bảo Thăng, Bát 
Xát, Bắc Hà, Mường Khương, 8a 
Pa, Xin Ma Cai. Mỏ Apatit. Khu 
nghỉ mát Sa Pa. Các tộc người: 
Kinh, Hmông, Dao, Thái... Có dãy 
n. Hoàng Liên Sơn, với đỉnh 
Phanxipăng. Các s. lớn: s. Hồng, 
s. Chay. Rừng có nhiều gỗ quý: lát 
hoa, chò chỉ và các cây thuốc quý: 
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tam thất, phụ tử, bạch truật. 
Khoáng sản: mỏ apatit, đồng, 
thiếc, chì lần vàng, bạc. Nông sản: 
lúa, ngô. Cây ăn quả: đảo, mận, 
cam đứa... Điểm du lịch: Sapa, ở 
độ cao 1.560 m cách Lào Cai 37 
km có nhiều cảnh đẹp mùa he, khí 
hậu mát mẻ, mùa đông đôi khi có 
tuyệt. Thập kỷ 1920, người Pháp 
đã xây dựng ở đây nhiều biệt thự, 
hiện nay đã bị chiến tranh tàn 
phá. Chợ Bắc Hà, Mường Khương 
là những tụ điểm kinh tế, văn hoá 
của các tộc người, đặc biệt người 
Hmông ở trên các n. cao xuông 
trao đối hàng hoá. Các phiên chợ 
đêu mang tính hội he. 


LÀO CAI: Tx. t. lị Lào Cai, có 


kinh tuyến 1042 Đông chạy bên „ 


bờ trái s. Hồng, s. Nâm Tí ở địa 
phận h. Bảo Thắng, Cao so với 


mặt biển 80m, cách Hà Nội 295 - 


km theo đường sắt. 324 theo quốc 
lộ 2. Nhà máy điện, nhà máy đất. 
đen tace'tylene). 


LAO LẠT: Hương thuộc phủ 
Thanh Hoá. quê Lê Cảnh Tuân 
(tk. XV). 1381 đỗ thái học sinh. 
Ông chống lại nhà Hồ; ông viết 
thư khuyên bạn bè làm quan ( với 
nhà Minh! là nên khôi phục nhà 
Trần, nên bị bắt giải về Kim 
Lãng. 

LÃO QUẦN: N. ở cõi h. Vĩnh 
Tuy, t Tuyên Quang thời 
Nguyễn. Tương truyền, trước có 
người gia ở đây, biết trân áp ma 
ta, người đi đường nhờ được tiện 
lợi, cho nên gọi là n. Lão Quân. 


LÃO SÂM: Luỹ cổ ở chủa Cây 
Mai, ở giáp giới 2 h. Bình Dương 
và Bình Long, t. Gia Định, nay 
thuộc q. 5, tp. Hồ Chi Minh. 


LÃO THỦ GIANG (Cửa 
Chuột): Cửa ải ở phía bác phủ 
Giao Châu (thời thuộc Minh). 
Nam sử lục chép: từ Khưu Ôn đi 
về phía đông - nam vài mươi dạm 
đến Tỷ Quan. Trèo qua n. là vào 
giửa 2 khe n., rừng sâu, cây rậm. 
Có một hòn đá to nhô ra, gọi là 
cửa ải Chuột. 

LÃO TỬ: Quán Đạo giáo ở x. 
Thịnh Liệt, h. Thanh Trì, Hà Nội, 
thờ Thượng Huyền Nguyên 
hoàng đế, dựng năm 1826, có biển 
đề là Thượng Thanh cung. . 


LẠP HẠ: X. thuộc phú Quốc Oai, 
nay thuộc t. Hà Tây, quê Kiểu 
Phú (1446 - ?). 1475 đỗ hoàng 
giáp làm quan đến tham chính. 
Ông đã biên soạn lại cuốn kính 
Nam chích quái. 


LẠP LINH: N. ở dày Thiên Nhân 
thuộc địa phận x. Nam Hoa (nay 
là x. Nam Kim), h, Nam Đàn, t. 
Nghệ An, bên cạnh thành Lục 
Niên. Nguyên Thiếp làm nhà ở 
đây lây hiệu là Lạp Phong, dấu 
tích nay vẫn còn. 


LẮC: H. ở t. Đắc Lắc; h. lị là Lắc 
(Mỹ - nguy gọi là Lạc Thiện), bên 
hồ Lắc. Được nối liền với tp. Buôn 
Ma Thuột, cách 50 km, với h- lị 
Đức Trọng (Lâm Đồng) qua đẻ9 
Bác Đe Le ở phía Nam. Vựa lúa 
của t. Đắc Lặc. 
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LẮC: Tiếng địa phương là Lat, hồ 
ởt. Đắc Lắc, hồ lớn nhất miền 
Nam, dài 3 km, rộng 2 km, diện 
tịch 560 ha, trên dòng s. Krông 
Kao, thông với s. Krông Ana, trên 
đường từ Buôn Ma Thuột đi Đà 
Lạt ở km 50. Nước trong vắt, xanh 
thảm, có cá sấu. Xung quanh hồ 
là đổi thông. 


LẶC TRÚC: Một tên gọi khác 
của La Thành trước tk. thứ X, do 
Vương Thức bắt dân đắp vào năm 
858. Thành luỹ trồng kín tre gai, 
dài đến 25 dặm; ngoài luỷ là hào 
sâu. Vì vậy có tên gọi là Lặc Trúc. 
LẶNG CÁ ÔNG: Xây dựng giữa 
tk. XX ở Vũng Tàu với kiến trúc 
đình chùa điển hình của Nam bộ. 
Trong lăng có 2 bộ xương cá voi. 
Năm 1846, lãng Cá Ông được vua 
ban sắc phong Nam Hải tướng 
quân. Đây là điểm tham quan lý 
thú cho du khách, đặc biệt trong 
ngày lễ hội (16/8), giúp du khách 
biết được nét tín ngưỡng đặc thủ 
của ngư dân miền biến. 


LÃNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ 
MINH: Là nơi giữ thi hài của Hồ 
Chủ tịch, đảm bảo.cho mọi người 
_ đến viếng thăm. Lăng khởi công 
xây dựng ngày 2/9/1973 và khánh 
thành vào ngày 29/8/1975. Lăng 
đặt trên khu đất vốn là lễ đài Ba 
Đình trước đó, nơi mà ngày 
29/1945, Người đọc Tuyên ngôn 
Độc lập. Lăng cao 21,60 m, chia 
thành 3 lớp, chiều ngang 31 m và 


là lễ đài đủ cho 100 người tham 
dự mít tỉnh. Lớp giửa là trung 
tâm làng phía trong đặt thị hải 
Người. Trên cùng là mái tam 
cấp. Hai bên phải trái lăng là 2 
lễ đài phụ đủ chỗ cho 1000 quan 
khách đứng. 

LĂNG CÔ: Bãi tắm Lăng Cô dài 
10 km, năm cạnh đường 1A gần 
đèo Hải Vân. Bờ biển ở đây thoải, 
cát trắng. Vào mùa tắm biển, 
nhiệt độ trung bình 25 độ C. Biển 
khu vực này có nhiều loại tôm 
cua, cá có giá trị cao. Gần bãi biển 
có những thắng cảnh như mũi 
Chân May, l. ngư dân. 

LĂNG ÔNG: Lăng Ông là lăng 
mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt 
(1763 - 1832), được dân Gia Định 
tôn thờ, xây lăng lập đến. Nay 
lăng nằm ở q. Bình Thạnh, tp. Hồ 
Chi Minh. Hàng năm vào ngày 
giỏ - 30 tháng Bảy - dân chúng 8ữ 
tại mở hội Lãng Ông kéo dài tới 
3 tháng Tám, thu hút khách đến 
trấy hội bái lễ Tả quân viếng mộ 
và xin xăm, đồng thời dự các trò 
vui trong ngày hội. 


LẶNG XƯƠNG: Sách, động ở h. 
Thanh Xuyên, trấn Hưng Hoá, về 
đời Lê, bên bờ trái s. Đà, nay 
thuộc x. Trung Nghĩa, h. Thanh 
Thuý, t. Phú Thọ. Quê Nguyễn 
Tuấn hay Nguyễn Tùng, tức thần 
Sơn Tỉnh. Đền thờ Sơn Tỉnh. - 

LÂM AN: Tên phủ thời Lê thuộc 
trấn Nghệ An. Trước là đất Bồn 
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Man (thuộc Ai Lao), khi Lê Thái 
tổ mở nước, người ở đấy mới sang 
tiến cống. Năm 1448, Lê Nhân 
tông xuống chiêu chỉ đổi là châu 
Quy Hợp địa giới châu này ở về 
tận củng phía tây. Ở đấy sản xuất 
nhiều đá hoa. 


LÂM ẤP: Tên q. thơi thuộc Tuy 
tđầu tk. VI]). Năm Đại Nghiệp 
thứ 1, đánh Lâm Ấp và lấy đất ấy 
làm Sung Châu, rồi đổi thành q. 
Theo Tuy địa lý chí, có 1.220 hộ, 
4h. Tượng Phó, Kim Sơn, Giao 
Giang, Nam Cực. 


LÂM ẤP: Vương quốc Lâm Ấp 
được thành lập vào khoảng năm 
192, do Khu Liên, con trai của 
Công Tào h. Tượng Lâm (h. cực 
Nam của q. Nhật Nam, tương 
đương với Phụ Yên - Khánh Hoà 
hiện nay) lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa nông dân, giêt chết quan h. 
lệnh Tượng Lâm. Lãnh thổ của 
Lâm Ấp ban đầu là Tượng Lâm 
củ, sau phát triển ra các vùng 
Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng 
Nam ngày nay. Kinh đô đầu tiên 
của Lâm Ấp ở Rhánh Hoà; quốc 
vương đầu tiên là Khu Liên. Cư 
dẩn của vương quốc này là 
Chămpa, được phát triển từ cư 
dân bản địa, vốn là chủ nhân từng 
sáng tạo ra văn hoá kch, Sa 
Huynh, tức là cư dân Việt cổ chịu 
ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ từ 
đầu Công nguyên. Vương quốc 
Lâm Ấp tồn tại tương ứng với 4 


triểu đại đầu tiên của dân tộc 
Chămpa với 26 đời vua, từ năm 
192 đến 7ð8. Tên nước Lâm Ấp 
được nhắc đến từ thời Hậu Hán 
( Tân thư, Lâm Ấp truyền) ở phần 
đất mà thời Hán gọi là h. Tượng 
Lâm, phía nam quận Nhật Nam, 
Khoảng thời Đường, nước này 
được thư tịch cổ Trung Quốc nhác 
đến với cái tên Hoàn Vương, sau 
đó là Chiêm Thành. 


LÂM BÌNH: Xưa là đất Địa Lý 
của nước Chiêm Thành. Vua 
Chiêm là Chế Củ dâng cho vua Lý 
Nhân tông năm 1069. Năm 1075, 
Lý Nhân tông đổi là châu Lâm 
Bình, đời Trần đổi là phú Tân 
Bình, thuộc Châu Thuận; Năm 
1397, Trần Thuận tông đối là 
trấn Tây Binh. Lê Kính tông đổi 


- là Tiên Bình. Năm 1604, Nguyễn 


Hoàng đổi tên là dinh Quảng 
Bình, nay là t. Quảng Bình. 


LÂM DU: Chùa, tên chứ là 
Nguyệt Quang tự, thuộc th. 
Lâm Du, x. Bồ Đề, h. Gia Lâm, 
Hà Nội. Chua được xây dựng 
cách nay khoảng 200 năm. Dù 
phải trải qua thời gian và những 
thăng trầm của lịch sử, nhưng 
đến nay, chùa hầu như còn 
nguyên vẹn hình dáng được xây 
dựng ban đầu. 

LÂM ĐỒNG: T. ở Tây Nguyên do 
nguy quyền Sài Gòn lập, tách . 
Lâm Biên củ ra làm 3 t. mới Lâm 
Đồng, Tuyên Đức và Quảng Đức 
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trước là t. Lâm Biên (Langbiang) 


thành lập năm 1916. T. lị là Bảo. 


1e (Blao). T. gồm 2 q., Am, 98 
.ấp, diện tích 5.056 kmỆ, dân số 


'3§.600 người (1976). 


LÂM ĐỒNG: T. thành lập năm 
876, gồm t. Lâm Đông và t. 
Tuyên Đức cũ hợp nhất lại. TT. 
Lãm Đồng phia tây - bắc giáp Đắc 
Lắc, có s. Đồng Nai làm ranh giới, 
phím đóng giáp Khánh Hoà và 
Ninh Thuận, phía nam giáp Bình 
Thuận, phía tây giáp t. Đồng Nai. 
T. có điện tích 10.172,6 km“, 
số 996.219 người. S. La Ngà Chấy 
qua phia nam t., s. Krông Knô 
nguồn từ phía Bắc Đà Lạt chảy 
theo hướng Tây Bắc vào s. Mêk- 
ong. Cao nguyên Langbiang (Lâm 
Viên) có đỉnh 2.163 m ở phía Bắc 
Đà Lạt, cao nguyên Di Linh ở 
phía Tây h. lị Di Linh. Lâm Đồng 
năm trên các cao nguyên: Lãm 
Viên, Đơn Dương, Liên Khương 
!11.000 m), Bảo Lộc, DI Linh (800 
mì). Khí hậu ôn hoà. Đất badan 
phì nhiêu trồng cây công nghiệp 
và cây ăn quả: chè, cà phê, khoai 
tây, rau vùng ôn đới, hoa. Đây là 
vùng kinh tế quan trọng của nước 
ta. Rừng chiếm 60% diện tích, 
trong đó có 205.000 ha rừng 
thông. Các s. ở Lâm Đồng có 
nhiều thác đẹp: Prenn, Cam Ly, 
Pongour. Tp. Đà Lạt là nơi nghỉ 
mát tốt, là t. lị được nối liền bằng 
đường ô tô với tx. Phan Rang và 
đường xe lửa răng cưa 84 km. Các 
đường ô tô tử Đà Lạt đi Nha 
Trang, Phan Thiết, tp. Hồ Chí 


dân: 


Minh, tp. Buôn Ma Thuột. Sản 
xuất đá quý, chè, dâu nuôi tăm. 
T. hiện có 8 h. 

LÂM HÀ: H. mới thành lập của 
t. Lâm Đồng do người t. Hà Tây 
di dân vào làm ăn, gồm một số x. 
đặt các tên: Hoài Đức, Thạch 
Thất... 


LÂM TÂY: H thuộc q. Tân 
Xương về đời Tấn, đời Lý gọi là 
Đăng Châu, đời Trần thuộc trấn 
Đà Giang, sau là trân Thiên 
Hưng (1397), trấn Hưng Hoá 
(1466), nay thuộc địa phận t. Yên 
Bái. 

LÂM TÂY: Lâm Tây là tên đạo 
thời Lý, nhà Trần gọi là đạo Đà 
Giang, thời thuộc Minh gọi là châu 
Gia Hưng, nhà Hậu L2 đổi là phủ 
Gia Hưng. Nay là đất 2 t. Sơn La, 
Lai Châu. Năm 1036, đạo Lâm Tây 
làm phản, xâm lấn các châu Tư 
Lăng của nước Tống, cướp trâu 
ngựa, đốt nhà cửa rồi về. 
LÂM TÂY NGUYÊN (châu 
LÂM TÂY): Lâm Tây Nguyên ở 
phía Tây Phong Châu (thời thuộc 
Minh). Đời Đường ở cạnh đấy có 
mán động Thất quán, tủ trưởng 
là Lý Do Độc. Đường thư chép: 
Lâm Tây Nguyên trước có lính 
canh mùa đông. Năm Đại Trung 
thứ 8, An Nam đô hộ là Lý Trác 
bãi bỏ linh phòng thư, chỉ giao cho 
mán tủ Lý Do Độc canh giữ. Thác 
Đông Tiết độ sứ Nam Chiếu dụ dỗ 
bát Độc làm tôi. An Nam mới bị 
các mán quấy rồi. 
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LÂM QUANG: 
Chùa có tên tự là 
Lâm Quang tịnh 
xá, toa lạc tại 
117H/70 bến Bình 
Đông, ph. 14, q. 8, 
tp. Hồ Chí Minh. 
Chùa được xây 
dựng vào năm 
1959 do ni sư 
Thích Nữ Truyền 
Trí thế danh Mã 
Ngự Lan từ Trung 
Quốc đi bộ 3 tháng 
qua đây khai khẩn mảnh đất này 
và lập nên ngôi tịnh xá. Lúc đầu 
ngôi tịnh xá được xây dựng khá 
đơn sơ trên một khoảnh đất nhỏ 
đo san lấp từ các ao hồ. Năm 1977 


ni sư Tuyển Trí viên tịch; từ đó, 


trong gần 20 năm chùa không có 
trụ trì, chỉ có sư cô Diệu Đạo lo 
nhang khói và duy trì sự sinh 
hoạt cho ngôi tịnh xá này. Đến 
năm 1995, sư cô Thích Nữ Huệ 
Tuyến về tiếp quản và trụ trì 
chùa, mọi hoạt động Phật pháp 
cúng như từ thiện xã hội được 
phát triển mạnh. Chùa làm theo 
lối kiến trúc của người Hoa, 
chánh điện thờ Đức Bổn sư, Di đà, 
Dược sư và các vị Bồ tát. Phía sau 
là hậu tổ thờ các vị tổ khai sơn và 
chư tăng có công với đạo pháp. 
Sau hậu tổ là 2 dãy liêu của chư 
ni và nưôi dưỡng các cụ già. Hiện 
nay, chùa là nơi cư trú của hơn 20 


Mặt tiền Chánh điện chùa Lâm (Quang 





cụ già neo đơn, được đưa về nuôi 
dưỡng, chăm sóc. Ngoài những 
hoạt động Phật sự, nuôi dưỡng 
các cụ già cô đơn, trẻ mồ côi, chủa 
còn tích cực tham gia các hoạt 
động từ thiện như đóng góp cứu 
trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. 
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LÂM THAO: Đời Lý là châu 
Chân Đăng, đời Trần là lộ Thao 
Giang, đời Nguyễn đổi làm phủ 
Lâm Thao thuộc trấn Sơn Tây, 
gồm 4 h., năm 1945 đổi phủ làm 
h. Lâm Thao, t. Phú Thọ; nay là 
h. Phong Cháu. Thành phủ Lâm 
Thao đắp năm 1883 ở x. Xuân 
Lúng, h. Sơn Vĩ chu vị 271 
trượng 6 thước, cao 7 thước 2 tắc, 
hào rộng 4 trượng, mở 4 cửa. Địa 
bàn hoạt động của Lãnh Mai, đội 
Bốn, đội Kinh cuối tk. XIX. H. lị 
là Lâm Thao cách Phú Thọ 25 km, 


Hà Nội 89 km. Các nhà máy: Supe. 


phốt phát, ác quy. 


LÂM THAO: Tên phủ thời Lê, ở 
phia tây trấn Sơn Tây; có õ h.: 
Sơn Vị, Thanh Ba, Hoa Khê (sau 
là Cẩm Khê), Hạ Hoa, Tam Nông. 
Phú nãy có tiếng là trù mật ở 
miền thượng du. Cổ tích có thành 
Kiều Công. Vẻ khoa mục chỉ có h. 
Sơn Vi có người đỗ đạt. Những 
người học giỏi, bề tôi hiển đời nào 
cũng có. 

LAM. THAO: Tên phủ thời 
Nguyên ở t. Sơn Tây, phia tây - 
bắc cách +. 59 dặm, Đời Lý là châu 


Chân Đăng. Đời Trần là lộ Thao ˆ 


Giang, thuộc Minh là châu, đời Lê 
thăng làm phủ, lĩnh 3 h., tính 
nhiếp 2h: Sơn Vi, Thanh Ba, 
Câm Khê txưa la Hỏi Hồ), thuộc 
Minh là Ma Khê, đời Lê là Hoa 
Khê, tình nhiếp: Phù Ninh, Hạ 
Hoà (thuộc Minh là Hạ Hoa). 


LÁM TRƯỜNG THỐNG NHẤT: 
Tháng 7/1990 trong khi đào đất 
trồng cây công nghiệp ven rừng 


Thống Nhất (lâm trường Thông 
Nhất, h. Bù Đăng, t. Bình Phước). 
một người dân đả phát hiện được 
nhiều gốm có màu đỏ và vàng nhạt, 
xương gốm đen và văn thừng hay 
chải mịn và một cụm đồ đá, gồm 
9 ru bôn có vai xuôi, 1 rìu tứ giác, 
2 đục, 1 chảy nghiền, 1 vòng đá 
tròn có khoét lỗ ở giữa và 1 thỏi 
đá tròn mài đen bóng. 

LÂM VIÊN NÚI CẤM: Di chỉ 
nằm trong khu vực Lâm Viên, h. 
Tịnh Biên, t. An Giang. Năm 
1988 phát hiện một kiến trúc cổ 
xây bằng gạch lớn. Thuộc văn hoá 
kch. Óc Eo. 

LẤM: Chùa Lấm ở Vân Đền, h. 
Cẩm Phả, t. Quảng Ninh, một kỳ 
công của nghệ thuật kiến trúc 
điêu khác thời Trần. Chùa được 


. xây dựng trên một diện tích rộng 


khoảng 30.000 m”. Nay đã đổ 
nát, chỉ còn di tích của những 
nền, kè đá đồ sộ, những bậc tam 
cấp, tay vịn đá chạm rồng, róc... 
Chùa Lâm xây dựng giửa một 
khung cảnh thiên nhiên tuyệt 
đẹp. Ba bề là n. non cây cỏ tốt 
tươi, phía trước là vụng biển 
trong xanh êm ä. 


LÂN: Chùa ở khu danh thắng 
Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh. 
Chùa dựng trên ngọn đổi hình 
con lân, là nơi vua Trần Nhân 
tông, Pháp Loa, Huyền Quang 
đến tu hành trước khi lên chủa 
Hoa Yên. Chủa Lân ngày xưa có 
cổng đẹp nổi tiếng, nay không 
còn. Trong chủa có đôi câu đôi: 
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"Vô ngả, vô nhân, vô chúng sinh, 
vô thọ giả; Nhất hoa, nhất diệp, 
nhật thể giới nhất Như Lai" 
(Không có tôi, không có người 
khác, không có chúng sinh, 
không ai thọ cả; Một đoá hoa, một, 
chiếc lá, một thế gian, một đức 
Như Lai). 


LÂN HỒ ĐẠI VƯƠNG: Đên xây 
dựng từ triều Lê ở x. Đồng Thái, 
h. Ba Vị, t. Hà Tây, thờ Phùng 
Tráng người bản x.. Thời Trần 
Nhân tông, öng giử chức đô 
thông, tước Lân Hồ hầu. Khi vua 
thân chinh đánh giặc ở động Ma 
Sa, ông quan lĩnh Đô ngự long 
quân tiến trước phá tan sào huyệt. 
giặc. Thắng trận, vua sai ông ở lại 
phu dụ vùng biên giới. Việc chưa 
xong ông đã mất. 


LẦN LINH ĐẠI VƯƠNG: Đền ở. 


x. Hổ Đội, h. Thái Thuy t. Thái 
Bình. thờ Phùng Tráng, giữ chức 
Đô thống đời Trần Nhân tông. 
Bây giờ nhà vua thân chính đi 
đánh dẹp vùng động Ma Sa, sai 
ông quan lĩnh Vũ Đô ngự long 
quần, tiên lên trước phá tan được 
giặc. Thăng trận xong ông lại 
vâng mệnh đi chiêu vỗ vùng biên 
giới, giửa đường ông mất, được 
dân chúng lập đền thờ. 

LẦN SƠN: N. ở x. Xuân Viên, h. 
Nghi Xuân, t. Hà Tĩnh, thuộc dãy 
Hồng Lĩnh; còn gọi là Cù Sơn, cao 
chừng 30 trượng, có lèn Giai lạc 
là nơi khe sâu nước độc. Bảng 
nhăn Trần Bảo Tin tranh nhà 
Mac về ân ở đó. 


LẤP VÒ: H. ở t. Đông Tháp ¿từ 
tháng 12/1996 về trước lš +. 
Thạnh Hưng), có diện tích 23.882 
ha, 160.544 nhân khẩu; gồm 13x: 
Phía đông giáp h. Lai Vung, phia 
bắc giáp tx. Cao Lãnh. 


LẬP ĐIÊN: Di chỉ tại x. Tân Mỹ, 
h. Đức Hoa, t. Long An. Năm 
1988 phát hiện một số mộ đất 
nung hình thuyền. Niên đại 
chừng 200 năm trước. 


LẬP THẠCH: H. thuộc phủ Vĩnh 
Tường, t. Sơn Tây xưa, sau thuậc 
t. Phú Thọ, nay thuộc t. Vĩnh 
Phúc. Phía tây giáp s. Lô, Nam 
giáp s. Phó Đáy. Phía Bắc h. có hồ 
Vân Trục thông với một con suối 
chảy ra s. Lô. H. sản xuất dứa, cây 
cọ, trám, lúa tám thơm. Quê Trần 
Nguyên Hãn, Lê Đức Toản, 
Nguyễn Thiệu Trị. Từ đời Lê về 
trước, có 23 người đỗ đại khoa. - 
Tháng 1/1827, nổ ra cuộc khơi 
ngha chống triểu đình nhà 
Nguyễn của nhân dân Vĩnh Phúc, 
do Lê Văn Bang lãnh đạo, hoạt 
động ơ vùng Lập Thạch. 


LẬT SÀI: L. x. ở h. Quốc Yên Sơn, 
phủ Quốc Oai, t. Sơn Tây, nay là 
t. Hà Tây. Tương truyền, thửa 
tướng Lử Gia đời Triệu quê ở đó. 


LÂU HẠ: L. ở h. Hạc Trị, t. Phú 
Thọ; tương truyền, là nơi cunệ 
thất của vua Hùng. 


LÂU THƯỢNG: Đinh Lâu 
Thượng còn gọi là đình Sủ của Kẻ 
Sử (nay la Lâu Thượng. *- 
Trương Vương, tp. Việt Trị, t. Phú 
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Thọ. Đình thờ thành hoàng là Hai 
Bà Trưng - những người phụ nử 
tiêu biểu cho nước Nam buổi đầu 
Công nguyên. Đình xây dựng ở tk. 
XVII, đến nay đã trải qua nhiều 
lần tu sửa, lần tu sửa lớn cuối 
cùng là vào năm 1986, lát gạch 
nên, thay 8 đầu dư bằng 8 con 
nghé, thay một số rui và đảo lại 
ngói. Đình là toà nhà 4 mái cao 
rộng, lợp ngói mũi hải và với 4 góc 
đao cong vút. Đình có câu trúc 
kiểu chữ đinh, chiều dài 28 m, 
chiều rộng cả hậu cung là 22 m, 
với 60 cột gần 5 gian; Lầu bằng 
gò xoan. Đình có nhiều bức chạm 
đặc biệt, ở bức chạm thứ 7 là một 
cụ già mắc áo đài, nét mặt hiền 
hậu hai tay đặt lên gối, chân xếp 
chử ngủ, toàn bộ toát lên một cụ 
giá dáng điệu khoan thai, hồn 
hậu. Phong cách trang trì ở đình 
Lâu Thượng khác với các định 
cùng thời ở khối lượng công việc, 
hình khối, lối chạm bong đục 
thủng với bàn tay phóng khoáng 
hơn và đa dạng hơn. Đình cũng 
còn lưu giữ được khá nhiều đồ thủ 
công - mỹ nghệ, tượng tròn Hai 
Bà Trưng, hương án, sập thờ, 
hoành phi, câu đối... Đình Lâu 
Thượng ngã ba Bạc Hạc, dường 
như muôn tất cả những ai và 
thuyền bè ghé qua đây đều phải 
chiêm bái ngưỡng mộ, cầu mong 
vị thành hoàng Ì. tạo thuận lợi 
trong những chuyến đi xa. 


LẦU THƯỢNG: X. tên tục là Kẻ 
Sử, ởh. Hạc Tri, t. Vinh Yên, nay 
là x. thuộc tp, Việt Trì, t. Phú thọ, 
Hiệp s. Lô. Tương truyền là chỗ 


cung thất cúa vua Hùng. Định 
Lâu Thượng thờ thần Núi Tản 
Viên, Hai Bà Trưng. 


LẦU ÔNG HOÀNG: Di tích trên 
đổi Bà Nài, trong cụm n. Bạch Hồ, 
ở phía đông - bắc tp. Phan Thiết. 
Dọc theo quan lộ Phan Thiết, Mũi 
Né, trên ngọn đôi thấp, tên chứ là 
Án Phượng, sau khi có Lầu Ông 
Hoàng, một người Pháp tên là 
Bell đến xây dựng Hotel Ngọc 
Lâm. Đây là một thắng cảnh sơn 
thuỷ hữu tình, cỏ cây xanh tốt. 
Biệt thự Lầu Ông Hoàng ngày 
nay chỉ còn vết tích là 11 bậc cấp 
và hầm chứa nước mưa dưới nên 
nhà. Cạnh đó là mộ cụ Nguyễn 
Thông (1827 - 1884:. 


LÈN RÕI: Di chỉ thuộc x. Lỳ Sơn, 
h. Tân Kỳ, t. Nghệ An. Điều tra 
năm 1971. Đây là hệ thống hang 
động trong n. đá vôi, Tại đây tìm 
thấy các công cụ thuộc văn hoá 
kch. Hoà Binh. 


LÊ BÌNH: H. về đời Minh, trước 
là Lê Gia và Uy Viễn về đời Trần, 
nay là 2 h. Gia Viễn và Hoa Lư, 
t. Ninh Bình. 


LÊ CHÂN: Đền ở th. An Biên, x. 
Thuỷ An, h. Đông Triều, t. Quảng 
Ninh, thờ nử tướng Lê Chân - 
người có công lao lớn trong cuộc 
khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, 
chống quân xâm lược năm 43. Bà 
quê ở bản x.. 

LÊ CHÂN: Q. nội thành Hải 
Phòng, Bắc giáp q. Hồng Bảng, 
Đông giáp h. Ngô Quyên. Tây 
Nam giáp h. Án Hải. 
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LÊ CUNG HOÀNG ĐỀ: Đền thờ 
vua Lê Cung Hoang, tên là Xuân. 
Sau khi Quang Thiệu theo Trịnh 
Tuy lánh vào Thanh Hoá để 
chống họ Mạc, Mạc Đăng Dung 
bèn lập hoàng đế Xuân lên ngôi. 
Làm vua được 5 năm thì bị Đăng 
Dung ép phải nhường ngôi, sau 
vai thang lại bị buộc cả hai mẹ con 
phải tự tử. Xác bị phơi ở quán Bắc 
Sứ, sau mới được đem về chôn ở 
h. Ngư Thiên (nay là h. Hưng 
Hà), t. Thái Binh. 


LÊ ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐỂ: 
Còn gọi là đến vua Lê tại Xx. 
Trường Yên, h. Hoa Lư. t. Ninh 
Bình. Lê Hoàn làm Thập đạo 
tướng quân dưới triều Đình, khi 
quản Tõng sang xâm lược, ông 
đem quân đi đánh dẹp, được các 
tướng sĩ tôn lập làm vua thay 
nhà Đình. Miếu được xây dựng 
từ khi nhà Lý dời đỏ vẻ Thăng 
Lưng, trùng tu vào những năm 
1601, 1676. Trong miếu thờ 
tượng vua Lê Đại Hành cùng 
hoàng hậu Dương Văn Nga và Lê 
Ngoa Triểu ` 

LÊ ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐẾ: 
Đền ở x. Ninh Thái, h. Thanh 
Liêm, t. Hà Nam, thờ Lá Đại 
Hành. Đền xây dưới chân n. Long 
Đội, tương truyền, do đất n. đùn 
lên thanh nên. Trong đền, thờ 
cung với Lê Đại Hanh, còn có 
Định Tiên Hoàng và Lê Trung 
tông (Lang Việt). 

LÊ ĐẠI HÀNH HOÀNG ĐẾ: 
Miếu ở x. Trung Lập, h. Hoàng 


Văn Tân 


Hoá, t. Thanh Hoá, thờ Lê Đại 
Hành, tên huý Lê Hoàn, người Ái 
Châu (Thanh Hoái Tương 
truyền, miếu này được dựng ngay 
trên nền nhà củ của vua. Miếu 
được trùng tu năm 1626, có bai do 
Thượng thư Nguyễn Trực Soạn. 


LÊ GIA: H. về đời Trần, sau hợp 
với h. Uy Viên thành h. Gia Viễn 
về đời Lê, thuộc trấn Thanh Hoa 
Ngoại, về đời Nguyễn thuộc t. 
Ninh Bình. 


LẺ GUANG: Tên h. vẻ đời Minh, 
đầu đời Nguyên là h. Lễ Dương, 
thuộc phú Thăng Hoa, dinh 
Quảng Nam, nay là h. Thăng 
Bình, t. Quảng Nam. 

LÊ HIẾN PHÙ: Đền x. Thượng 
Lao, h. Nam Ninh, t. Nam Định, 
. thờ trung thần nhà Lâ là Lê Hiến 
Phủ. Ông đỗ bảng nhân năm 
1374, đời Trần Nhân tông làm 
quan đến Đại học sĩ tri thẩm hình 
viện sự. Khi Hồ Quý Ly tiếm ngôi. 
ông lập mưu ám sát Quý Ly. Việc 
bai lộ, ông bị bát và bị giết. Sau 
khi ông chết, Giản Định để ban 
cho quan tài đồng, quản! băng đá 
để an táng. 


LÊ HIẾN TÔNG: Láng Lê Hiển 
tông còn gọi là Dụ lăng. L¿ Hiện 
tông là con cả của vua Lê Thánh 
tông và Trường Lạc thái hậu 
Nguyễn Thị Ngọc Huyên, ở ngôi 
vua tử 1498 - 1505. Lăng tron 
khu di tích Lam Sơn ( Thanh 
Hoá, đặt phía trước n. Dù. Trên 
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bia "Đại Việt Lam Sơn Dụ lăng bị" 
(1504), ghi rõ sự nghiệp vua Lê 
Hiển tông. Kích thước thuộc loại 
lớn, trán bia chạm 3 Tổng, diềm 
bia chạm 18 con rồng. Thứ tự 
tượng đá ở đây so với các lăng 
khác ở Lam Sơn có thay đổi: 
người, ngựa, voi, tê giác (tính từ 
trong ra). Đường nét chạm trổ có 
phần tính vi, phức tạp. 


LÊ LỢI: Đền ở x. Xuân Lam, h. 
Thọ Xuân, t. Thanh Hoá, thờ Lê 
Lợi. Đền xây gạch, lợp ngói, kiến 
trúc kiểu chứ “định” quy mô nhỏ. 
Gian chính giữa đặt tượng Lê Lợi, 
đúc bằng đồng vào năm 1932, đầu 
đội mủ hoàng đế, mặc áo long bào, 
đeo đai, ngôi trong long cung. 
Gian bên phải thờ tượng Lê Lai 
bằng gỗ, dáng võ tướng, tay cầm 
kiếm. Gian bên trái thờ tượng 
Nguyên Trải bằng gỗ, dáng quan 
văn, đầu đội mủ cánh chuồn, tay 
cầm cuốn thư. Gian phụ thờ công 
chúa Liễu Hạnh. 

LENIN: Là tên mới của vườn hoa 
Thống Nhất củ. Nhân kỷ niệm 
110 năm ngày sinh Lênin (1870 - 
4980), làm lễ đặt tên là công viên 
Lânin. Công viên có diện tích trên 
90 ha, bắt đầu xây dựng tử năm 
1858. Công viên có 2 cửa lớn mở 
ra phố Trần Nhân Tông và đường 

Ê Duẩn. 


LỄ PHỤNG HIỂU: Đền thờ Lê 
Phụng Hiểu tại quê hương ông ở 
*. Dương sơn, h. Hoăng Hoá, t. 
Thanh Hoá. Ông có sứ khoẻ hơn 


người, vua Lý Thái tổ dùng làm 
tướng, thăng đến chức Vũ vệ 
tướng quân. Sau khi Lý Thái tổ 
mất (1027), có loạn tam vương, 
thái tử Phật Mã bị vây bức ở 
trong cung. Phụng Hiểu nổi giận 
rút kiếm xông ra, giết chết Vũ 
Đức Vương, đánh tan quản còn 
lại. Do công lao ấy, ông được 
thăng Đô thông thượng tướng 
quân, ban tước hầu. Sau này, ông 
lại làm tiên phong đánh tan giặc 
Chiếm Thành. : 


.LÊ QUANG THỤC HOÀNG 


THÁI HẬU: Đền thờ hoàng hậu 
Ngô Thị Ngọc Dao tại quê hương 
bà ở x. Đồng Phong, h. Yên Định, 
t. Thanh Hoá. Bà nguyên là Tiệp 
dư trong cung vua Lê Thái tông, 
về sau sinh hoàng tử Lê Tư 
Thành. Khi Tư Thành được tôn 
lập làm vua (tức Lê Thánh tông), 
bà được tôn làm Quang Thục 
Hoàng thái hậu. Đền nguyên là 
nhà ở của gia đình bà (gọi là Phúc 
Quang đường), sau nhân đó làm 
thành đến thờ. 


LÊ THÁI SƯ: Đền thờ Thái sư Lê 
Văn Thịnh ở x. Đặng Dung, h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh. Ông đỗ đầu 
khoa thi tại khoa đời Lý, làm 
quan đến chức Binh bộ thị lang, 
được phong làm Thái sư năm 
1085, đời Lý Nhân tông. Sử sách 
có chép vẻ vụ án Lê Văn Thịnh 
năm 1096, nhưng thực hư ra sao 
thì con là vấn đề chưa rô. 


LÊ THÁI TỔ: Đẻn ở trong thành 
Na Lữ, phia tây h. Thạch Lâm, t. 
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Cao Bằng. Thời Lê sơ vốn là sinh 
từ Lê Thái tô, được dựng lên khi 
nhà vua thân chỉnh lên dẹp loạn 
Bế Khác Thiện, sau trở thanh đến 
thờ nha vua. 

LÊ THÁI TỔ: Lăng Lê Thái tổ 
còn gọi là Vĩnh Lãng, trong khu 
di tích Lam Sơn (Thanh Hoá), 
cách nhà bia Vĩnh Lăng vài trăm 
mét. Hiện con phần mộ bằng đất, 
xung quanh xây gạch. Phía trước 
mộ, con lại hai dảy tượng đá đối 
diện với nhau từng đôi một, gồm 
người hầu, long mã, lợn, ngựa, hổ. 
Hàng ngoài cùng đôi diện và quay 
mặt vao lăng la tượng 7 con voi 
xây băng gạch. Xung quanh lăng 
cú tường bao bọc. Các tượng đá 
nói chung đều nhỏ, tượng người 
chỉ cao 1,10 m. Tượng thô, đường 
nét giản đơn. 

LẺ THÁI TÔNG: Lăng nằm 
trong khu di tích Lam Sơn 
(Thanh Hoá), ở khu đổi Luồng còn 
gọi là Hưựu lăng. Lê Thái tông tức 
hoàng tử Nguyên Long (1423-42) 
con của Lê Lợi, lên ngôi vua năm 
1433. Lãng là một ngôi mộ đất. 
Một số hiện vật đá còn lại như bia, 
tượng lên, tượng người. Bia "Lam 
Sơn Hưựu lãng bí" (1442) có quy 
mô tương đôi lớn. Diềm bia, ba 
phia trang trí dây hoa, phía dưới 
là hinh sóng nước. Các tượng đá 
ở lãng được chạm khắc trang trí 
phức tạp hơn so với ở Vĩnh lăng. 
Tượng to gân băng thật. 


LÊ THÁNH TÔNG: Lăng năm 


trong khu di tích Lam Sen 
(Thanh Hoá). Lê Thanh tông, tên 
huý là Lê Tư Thành (1442-97), 
con của Lê Thái tông và bà Ngọc 
Giao, lên ngôi vua từ năm 1460, 
Lăng và bia đặt trên 2 ngọn đải 
cách nhau một quảng. - Bịa 
"Thánh tông Thuần Hoàng để 
Chiêu lăng bị" (1498) có kích 
thước tương đối lớn, trán bia có 3 
rồng chầu, riểm bia chạm rồng 
leo, nhưng mình ngăn nên có đến 
18 con. Mặt sau bia đề thơ, chạm 
trổ như mặt trước. Trước lăng cô 
hai dãy tượng đá, từng cặp đối 
diện: người, tê giác, ngựa, lân, 
voi. Lãng Lê Thánh tông còn gợi 
Kính lăng. 

LÊ THÁNH TÔNG: Miếu thờ 
vụa Lê Thánh tông (1460-1497) 
xây dựng năm 1807 tại x. Đương 
Xuân, ngoại thành Huế, t. Thừa 
Thiên - Huế. 


LÊ THIÊN PHÚC: Toà thành do 
vua Lê Đại Hành cho xây đắp vào 
năm 982, nay thuộc x. Yên Thăng, 
h. Yên Mò, t. Ninh Bình. Nay còn 
lại dấu vết chân luy thành rộng 
10 m. Thành Lê Thiên Phúc từng 
được sử dụng và phát huy vai trò 
vị trí của nó trong các cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm ngót 1000 
năm nay. 


LẺ THƯỢNG THƯ: Đền thở 
Thượng thư Lê Tuấn Mậu tại quẺ 
hương ông ở x. Xuân Lôi, h. Yến 
Dũng, t. Bác Giang. Ông đỗ tiến 
sĩ nám 1490, làm qúan đến 
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Thượng thư. Khi nhà Mạc tiếm 
ngôi, ông vâng chiến đi đánh, bị 
thua và tử trạn. Đến đời Lê Trung 
hưng, ông được dựng đên thờ bên 
bờ s. Nguyệt Đức, vua ban cho 
biển đề Tiết nghĩa, truy tặng Thái 
sự Xuân quốc công. 

LÊ TUẤN MẬU: Còn gọi là đền 
Cụ Tiết, ở th. Thuy Lôi, x. Thuy 
Lâm, h. Đông Anh, Hà Nội, thờ Lê 
Tuân Mậu. được nhà Lê Trung 
hưng phong làm Thượng đăng 
phúc thần. Đên có kiến trúc hình 
chuôi võ, gồm 3 gian tiền tế và 2 
gian hậu cung. Kiểu thức vì 
"thượng giường hẹ kẻ”, bào trơn 
đứn bán. Đã được tu sửa nhiều 
lần. Đền đã được xếp hạng di tích 
lịch sử ngay 27/1/1986. 


LẺ TÚC TÔNG: Lăng trong khu 
di tích Lam Sơn (Thanh Hoá), còn 
gọi la Kính lãng, là lăng cuối cùng 
của các vua thời Hậu Lê táng ở 
đây. Lê Túc tông, huý là Thuần, 
lên ngôi vua trong một thời gian 
rất ngăn. Lăng năm ở đất th. Đao 
Xá, x. Xuân Lam, cách xa điện 
Lam Kinh hơn các lăng khác. Bia 
"Đại Việt Lam Sơn Kính lăng bị” 
(15804) nói rõ thân thế và sự 
nghiệp của Lê Tuc tông. Bia có 
kích thước khá lớn, trán bia và 
riêm bia trang trí củng giông bia 
làng Lê Thánh tông. Phần mộ và 
bia đá nay không con nửa. 

LE VĂN TRINH: Đền ở x. Mộc 
Hoàn, h. Thường Tin, t. Ha Tây. 
thử Hà quận công Lê Trọng Thức. 


Ông là thân sinh của bảng nhân 
Lê Quý Đôn. Ông đỗ tiến si, làm 
quan qua ð triều vua, thăng đến 
chức Đặc tiến Kim tử vinh lộc đại 
phu; khi mất được thắng Thái 
bảo, tước Hà quận công, thuy Văn 
Trinh. Tương truyền, dân x. này 
được báo mộng là sẻ có vị thanh 
hoàng đi qua. Quả nhiên hôm sau 
thấy ông đi thuyền qua x., bèn ra 
rước vào hậu duệ xin thơ cũng. 
LÊ XÁ: Đền ở th. Lê Xá, x. Mai 
Lâm, h. Đông Anh, Hà Nội, thơ 
ông Đào Kỳ và bà Phương Dung, 
hai vị tướng có công trong cuộc 
khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. 
tương truyền đền có từ lâu đời, 
nhưng qua kiến trúc còn lại, có 
phong cách tk. XX; tu sửa lớn 
năm 1922. Cạnh đền chính có một 
ngôi miếu thờ nhỏ và hai dãy nhà 
ở phía trước. Toà đại tế 5 gian. 
Trong đền còn bộ long ngai, bài vị 
và nhiều đồ thờ cúng khác. Đền 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 31/1/1992. 


LÊ XÁ: Ngày 2/3/1950, quân ta 
đánh trận công kiên đầu tiên ở 
đồng bằng Bäc bộ, tiêu diệt gọn vị 
trí Lê Xá có 2 trung đội địch. Lê 
Xá là x. củ ở h. Gia Làm. ngoại 
thành Hà Nội. 

LỆ CHÂU HỘI QUÁN: Ở số 568 
đường Trần Hưng Đao B, q. 5. tp. 
Hồ Chi Minh là nơi thờ tô ngành 
thợ bạc, được xây dựng vào 
khoảng tk. XVIH. Ở hội quần có 
4 tâm bia, trong đỏ có 2 văn bìa 
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nói về việc xây dựng hội quán; 
một di vật đặc biệt: chiếc trống 
cây được chế tạo khá đặc biệt. 
Trồng được làm bằng một khúc gỏ 
khoét rồng, 2 đầu bưng da, dài 
1,20 m, đường kinh 0,60 m. 


LỆ CHI VIÊN: Tên củ của trại 
Vải ở x. Chi Ngoại, h. Chi Lính, 
trân Hải Dương, trên s. Đuống. 
Năm 1442, Lẻ Thái tông đi thăm 
Nguyễn Trải ở Côn Sơn về nghỉ 
lại ở Lệ Chi Viên, có Nguyễn Thị 
Lộ tvợ Nguyễn Trải? theo hầu, 
sau vua chết đột ngột, người ta 
nghi cho Thị Lộ đầu độc, Nguyễn 
Trãi va ca gia định phải tôi tru đi 
tam tộc. 


LỆ KỲ: Còn gợi là chùa Lễ Kệ ở: 


sườn n. Lệ Ky, thuộc x. Kiệt Đặc, 
h. Chí Linh, t. Hải Dương. 


Khoảng đầu thời Trần có đạo sĩ . 


Huyền Văn tu hành phép luyện 
đan ở đây. Đây củng là nơi Chu 
Văn An ở ẩn. 


LỆ KỲ: Di chỉ tại x. Lệ Kỳ, tx. 
Đồng Hơi, t. Quảng Bình. Năm 
1998 phát hiện một số hiện vật 
gồm 10 đồ đả, một số mảnh gốm. 
Thuộc hậu kỳ đá mới. 

LỆ MẬT: Chùa tên chữ Cổ Giáo 
tự, thuộc x. Việt Hưng, h Gia 
Lâm, tp. Hà Nội. Chùa được xây 
dựng đã lâu, theo hướng Đông 
Nam và theo hình chử "định". 
Tam bảo và tiên đường gồm 5 
gian, 3 gian hậu cung. Điện thờ 
tam báo có nhiêu lớp tượng (tượng 
đêu do nhán dân cóng đức). 


Khuôn viên chùa rộng 3.000 mỸ, 
nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu 3 gian, 
nhà thờ Mẫu ở giửa và nhiều pho 
tượng nơi thờ Thánh Mẫu Đông 
Sơn trang và ban thờ đức Trần 
triểu, 2 câu đối, 1 cửa võng, 
chuông. Hiện chùa còn lướ rất 
nhiều pho tượng cổ, 9 đôi câu đối, 
4 bức hoành phi. Trên 6 bia đá cổ: 
ở chùa có nhiều nét hoa văn, phía 
trên bia là lưỡng long chầu nhật. 
Chùa còn nhiều bát nhang cổ, ] 
quả chuông cổ lớn, cao 1 m, trên 
hình đầu rồng. Chùa mới xây 
dựng thêm 2 ngôi tháp. Phía 
trước chủa có 1 cây đa cổ thụ và 
1 sân rộng, tạo không gian rất 


. thoát mát. Về trụ trì chùa đã lâu 


là sư Thích Đàm Phương. Chùa 
đã được xếp hạng di tích lịch sử. 
LỆ MẬT: Đền x. Lệ Mật, h. Gia 
Lâm, Hà Nội, thờ Phúc thần 
Hoàng Ngọc Trung người bản x... 
Tương truyền, vào đời Lý, có nàng 
công chúa ngồi thuyền đi chơi 
trên s. Đuống bị thuy quái hảm 
hại. Ngọc Trung vốn có sức khoẻ. 
xin vua cho xuống s. giết thuỷ 
quái, vớt được xác công chúa lên 
bờ. Vua trọng thưởng cho chức 
tước, nhưng ông từ chối không 
nhận, chỉ xin cho dân nghèo x. Lệ 
Mật được sáp nhập về Tháng 
Long. Sau khi ông mất dân nhớ 
ơn dựng đền thờ. 

LỆ MẬT: Đinh I. Lệ Mật, x. Viết 
Hưng, h. Gia Lâm, tp. Hà Nội 
dựng tử thời Nguyễn. Đình thơ 
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thành hoàng là Hoàng Ngọc 
Trung, tương truyền có công diệt 
thuỷ quái, cứu công chúa con vua 
Lý Thánh tông. Đình con là nơi 
diễn ra hội l. Lệ Mật. Giếng đất 
trước đình vốn không tha: cá, 
nhưng trước hội một ngày dân Ì. 
bủa lưới thế nào củng bắt được 
cá thờ thần. Đình đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - vàn hoá. 
Khuôn viên đình rộng 1.972 mẺ. 
Đình có 1 sân gạch rộng trong 
. sân có nhiều ghế để du khách 


thập phương đến lễ bái. Trong. 


kháng chiến, đình là nơi hội họp 
giửa nhân dân và cán bộ cách 
mạng. Đình quy về hướng nam, 
kiến trúc theo hinh chử công, có 
7 gian 2 dị. Trong đình hiện còn 
một đôi hạc gỏ, hương án, long 
ngai, câu đối, có 34 đôi, hoành phi 
cö 2 bức, phủ hương, lư hương, 
độc bình, cho¿ nước, và bát chén 
cúng cô, Năm 1997 đình đã được 
trùng tu lại. 

_— Hội l. được tổ chức hàng năm 
vào ngày 23 tháng Ba tưởng nhớ 
thành hoàng. Truyền thuyết: đời 
Lý Thánh tông, con gái vua dong 
thuyền trên s. Thiên Đức (Đuống) 
bị rắn thành tỉnh bát. Đám tuỳ 
tủng bất lực may có chàng trai 
nghèo họ Hoàng đánh thuỷ quái 
Cứu công chúa (có thuyết cho là 
công chúa bị lật thuyền, chết 
đuối) chàng trai từ chối vàng bạc, 
Và chức tước vua ban chỉ xin được 
phép đưa dân đi khai hoang lập 
trại ở những vùng hoang vu phía 


tây thành Thăng Long. Chàng đã 
cùng dân ngheo lập được 13 trại, 
tức 13 Ì. mang tên Thủ L¿, Vạn 
Phúc, Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Hửứu 
Tiệp, Cống Vị, Giảng Võ, Liễu 
Giai Thuy Khê, Ngọc Khánh, 
Kim Mã, Đại Yên, Phú Đề. Các Ì. 
này hàng năm còn cử đại diện về 
dự hội Lệ Mật, dâng lễ tế vật tế 
tổ. Lê hội có: rước nước : múc ở ao 
đình, nghi thức của cư dân trồng 
lúa nước. Rước cá: Cá chép to 
nhất bắt ở ao đình để nhác lại 
nghề cú của ông tổ. Tế thành 
hoàng đo Ï. và 13 trại dâng cúng: 
Hương, đăng, trà, quả, hoa, thực. 
Đặc sắc nhất có múa rắn diễn lại 
tích đánh rắn cứu công chúa trắn 
to làm bằng khung tre trên phủ 
vải). Tiết mục trên còn gắn với 
nghề độc đáo của Ì.: bắt, nuôi răn 
để làm thuốc. 


LỆ MẬT: L. nghề Lệ Mật. x. Việt 
Hưng, h. Gia Lâm, Hà Nội. Đây 
là Ì. cổ, cách trung tâm thanh phố 
13 km. Nghề bắt rắn có từ khi mới 
tập l.. Khó xác định ai là ông tổ 
của nghề, có thể coi đây là 
công trình của toàn dân. L. Lệ 
Mật có thể là vùng dân cư đấu 
tiên ở miền Bắc nước ta xuất 
hiện nghề bát rắn, ngày càng 
hiểu và biết sử dụng giá trị của 
con rắn. Nghề bắt rắn ở đây có 
trình độ kỹ thuật cao, không chỉ 
săn bát mà còn nuôi dưỡng và chế 
bình thành hàng đặc sản đưa ra 
thị trường, đáp ứng nhu cầu trong 
và ngoài nước. 
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LỆ MỸ: L. thuộc h. Đồng Lộc, t. 
Đồng Hới tnay là t. Quảng Bình), 
quê Hàn Mặc Tử (1812 - 1940). 
Làm thơ tử năm 14 tuổi. Ông đi 
từ thơ Đường cổ đến lãng mạn và 
it nhiều tượng trương, siêu thực. 


LỆ MỸ: Ngày 26/3/1949, diễn ra 
trận truy kích của bốn tiểu đoàn 
18, 79, 510, 626 bộ đội chủ lực 
Việt Nam, đánh quân Pháp rút 
lui tại khu vực Lệ Mỹ, Tiên Dung 
trong chiến dịch s. Lô (16 - 
30/5/1949). 


LỆ NINH: H. của t. Quảng Bình 
thanh lập năm 1977 do hợp nhất 
2h. Quảng Ninh và Lệ Thuỷ. La 
h. có diện tích rộng nhất t., có s. 
Nhật Lệ chảy qua tx. Đồng Hới ra 
cửa Nhật Lệ, gồm 2 nhánh s. Đại 
Giang và Sa Lung, nhập với nhau 
ở Cổ Hiên, phía thượng lưu Đồng 
Hới. Đường xe lửa và quốc lộ kẹp 
vùng ây ở giữa, lại có đường 15 từ 
Hoà Bình vào đến Lệ Ninh gặp 
quốc lộ 1A. Quê Dương Văn An, 
Võ Trọng Binh, Huynh Côn, Vũ 
Xuân Cấn, Ngô Đình Khả (bố Ngô 
Đình Diệm), Võ Nguyên Giáp, 
Hoàng Kế Viêm. 

LỆ NINH: Ngày 20/4/1965, lần 
đầu tiên trên miền Bắc, đân quân 
x. Lệ Ninh, h. Lệ Thuỷ, t. Quảng 
Bình, băn rơi 1 máy bay AD.6 ban 
đêm băng súng bộ binh. 

LỆ SƠN: X. ởh. Tuyên Hoá, phủ 
Quang Trạch, t. Quang Binh, 
trên s. Gianh. Có đường xe lửa ở 


km 468, hấm xe lửa ở-m, 
456+845 và km 466+187. Là vùng 
văn vật của t. Quảng Bình. L¿ 
Sơn là quê của Hoàng Sâm (181g.. 
1969), thiếu tướng Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. Ông tên. 
thật là Trần Văn Kỳ, đội trưởng 
đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên. 
truyền giải phóng quân, tiền. 
thân của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam; Đại đoàn trưởng Đại 
đoàn 304, : 
LỆ THUY: Tên h. vẻ đời Là, 
thuộc phú Tân Bình, trấn Thuận 
Hoá, đời Nguyễn thuộc phú 
Quảng Ninh, t Quảng Bình. 
Trước là châu Địa Lý của Chiêm 
Thành, đời Lý đổi là châu Lâm 
Bình, đời Trần đổi là Nha Nghỉ. 
LẺ DƯƠNG: H. thuộc phủ 


"Thăng Hoa, nay là h. Thăng 


Binh, t. Quảng Nam. Quê Nguyên 
Văn Trương Nguyễn Hàm, 
Nguyên Thành, Nguyễn Thuật. 
LẺ THÀNH HẦU: Đền ở phía 
Nam cù lao Đại Phố, thuộc th. 
Bình Hành, h. Phước Chính, t. 
Biên Hoà, nay thuộc tp. Biên Hoà, 
t. Đồng Nai, thờ chưởng cơ Lê 
Thành hầu Nguyễn Hữu Kính 
(còn gọi là Cảnh). Ông là tướng 
giử biên cương, năm 1758 vâng 
mệnh đi dẹp giặc, khai khẩn xử 
Lộc Dã (tức Đồng Nai), rôi đưa 
dân đến sinh sống. Ông củng là 
người lập nên tp. Sài Gòn ( 1698). 
Sau .khi ông mất, dân vùng n$7 
lập đến thờ. Tương truyền, đến 
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đặt ở nơi trước kia quản quan tài 
của ông. Sau bị đổ nát, năm 1857 
dựng lại cách vị trí củ 10 trượng. 


LẺ THÀNH HẦU: Đền ở th. 
Châu Phú, h. Chãu Phú, t. An 
Giang, thờ chưởng cơ Lê Thành 
hầu Nguyễn Hữu Kính. Ông có 
công chỉnh chiến ở miền tây Gia 
Định, mở mang đất đai cho dân 
sinh sống. Đền năm trên bãi Cây 
Sao, tương truyền là nơi ông đi 
đánh giặc thăng trận về đóng 
quản ở đấy. 

LỊCH HỘI THƯỢNG: Q. của Mỹ 
- nguy ở t. Ba Xuyên. Dân số năm 
1965 là 30.128 người. Sau là h. 
Sóc Trăng (1976), nay bỏ, sáp 


nhập với h. Long Phúc thành h. 


ong Phú. 


LIÊM BÌNH: Phú thành lập năm 
1890 với 3 h. Nam Xương, Bình 
Lục, Thanh Liêm. Trước thuộc 
phủ Lý Nhân và tách khỏi t. Hà 
Nội để nhập vào t. Hà Nam mới 
thành lập, sau bỏ phú ấy nhập lại 
vào phủ Lý Nhân. 


LIÊN BẠT: L. củ, nay là x. Liên 
Bạt, h. Ưng Hoà, t. Hà Tây, quê 
Nguyễn Thượng Hiển (1868 - 
1925). 1892 đỗ Hoàng giáp, 1908 
bỏ quan, theo Phan Bội Châu ra 
nước ngoài, tham gia hội Việt 
Nam Quang Phục, dự mấy trận 
đánh ở biên giới. Sau vì thất bại, 
0nE chán nản, bỏ đi tu ở Hàng 
Châu (Trung Quốc). 

LIÊN CẢNG: Đền thờ Thổ thần 
lên là Mai Văn Bản, người địa 


phương, ở x. Liên Cảng, h. Lệ 
Ninh, t. Quảng Bình. Đời vua Lê 
Thánh tông, Mai Văn Bản vì can 
ngăn quân triều đình không nên 
khơi kênh đào từ đầm sen ở Liên 
Cảng thông ra s. Thổ Ty mà bị tội 
chém. Nhưng sau đó kênh đào bị 
bỏ đở. Lúc ấy vua mới biết ông bị 
oan, bèn cho dựng đền thờ ông 
làm Thổ thần. 


LIÊN CHIỀU: Một trong õ q. nội 
thành Đà Nẵng, mới thành lập 
tháng 11/1996, khi tp. này được 


- phân định là tp. trực thuộc trung 


ương. Vị trí ở phái tây - bắc tp., 
giáp vịnh Hàn (vịnh Đà Nẵng); 
bao gồm khu vực Hoà Khánh 
cùng các khu lân cận kéo về phia 
Tây tới sát chân đèo Hải Vân. Đây 
là khu công nghiệp với nhiều nhà 
máy khác nhau: dệt, xí măng, cơ 
khí, thuỷ tỉnh, dưỡng khi..., các 
trường đại học Bách Khoa, Sư 
phạm. Dự án xây dựng cảng nước 
sâu Liên Chiểu. 

LIÊN HẠ: L. Liên Hạ, h. Yên Mỹ, 
t. Hưng Phú có ngôi đến thờ 
Trương Ba. Tương truyền, ngôi 
đền dựng trên nền nhà củ của 
ông. Trương Ba là người cao cờ 
nhất nước, đời Lý. Nhưng do có 
lần tự phụ, mà Đế Thích đã làm 
cho ông bại cờ. Trương Ba phục 
xuống tạ lỗi. Ngài đưa cho Trương 
Ba một bó hương và dặn khi nào 
gắp nạn thì đốt hương. Ít lâu sau 
Trương Ba bị bệnh chết, mấy năm 
sau người nhà thấy hương đem ra 
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đốt. Đế Thích hiện xuống, làm cho 
hồn Trương Ba nhập vào người 
hàng thịt mới chết, để sống lại. 
Dân gian có câu: Hồn Trương Ba, 
da hàng thịt, là do tích ãy. 


LIÊN HIỆP: Đình ở th. Thọ 
Hiệp, x. Liên Hiệp, h. Quốc Oai, 
t. Hà Tây, là một công trình kiến 
trúc, điêu khác, trang trí thế tục 
qui mô. Đình dựng hướng Tây 
chếch Nam. Cửa lớn với các cổng 
trụ và bình phong tiền điện. Cửa 
ngách song song với chỉnh đình 
kết với nhau bởi tường bao quanh 
toàn bộ khu vực thành sân rộng. 
Trung tâm bắt đầu từ tiền tế 3 
gian, 2 chái, vì keo cao với hàng 
cột chính bàng gỗ. hàng cột hiên 
bằng đá. Mái chồng diêm thành 2 
tầng 8 mái. Câu đầu trái đề: "Tự 
Đức cứu niên đông" (1856) cho 
thấy đây là công trình tk. XIX. 
Xung quanh có nhà để kiệu và 
nhà trú. Đại đình giáp với tiền tế 
5 gian. Cấu trúc vì kèo thập, các 
cột sơn son thếp vàng, vẽ phượng 
rồng lộng lây đưa vào trung tâm 
ban thờ với bức hoành phi “Thánh 
cung vạn tuế”" phối hợp với hệ 
thống trang trí phức tạp trải khắp 
ngôi đình Năm dựng đình 
khoảng 1663. Đình hiện còn các 
sắc phong thần từ năm Đức Long 
(1629-34), Cảnh Hưng (1740-86). 


LIÊN HOA: Chùa thuộc ph. 
Khâm Thiên, q. Đống Đa, Hà Nội. 
Chùa được xây dựng tử thời Hậu 
Lê, cách đay khoảng 2 tk. được 
trùng tu cải tạo gần hai chục lần. 


Với kiến trúc nội công ngoái quốc 
và truyền thống phương Đông kết 
hợp tính tế với nền kiến trúc 
phương Tây, ngôi chùa có thế 
vững chắc, mang các đường nét 
hoa văn cổ. Tượng pháp trong 
chùa phần lớn được tạc bằng gỗ 
và đất nặn sơn son thếp vàng với 
dáng dấp cổ thời Hậu Lê với đủ 
các pho tượng tử Cửu Long, Ngọc 
Hoàng đến các vị Bồ tát, Tam thế, 
Đức Chúa Ông và Đức Thánh 
hiển. Trong chùa có quả chuông 
đồng được công đức từ thời Minh 
Mạng 12 (1831). Nhà Tổ cô tượng 
cụ Giác Linh. Ngoài ra, còn có 3 
gian Mẫu với các pho tượng 
Thánh trên điện thờ. Sau nay sử 
cụ Đàm Mai đã phát tâm cùng tin 
đồ công đức sửa chửa 3 lần để có 


. được ngôi chùa khang trang như 


ngày nay. 


LIÊN HOA: Liên Hoa là tên lúc 
đầu của chùa Liên Phái ở ngò 
Liên Phái, phố Bạch Mai, Hà Nội. 
Chủa do Lâm Giác thượng Sỉ 
(1697 - 1733) xây năm 1726. Ông 
tên thật là Trịnh Thập, em ruột 
chúa Trịnh Cương. Năm 1869 
làm thêm gác chuông, xây tường 
bao quanh, quy mô rộng lớn. 
Chủa đã được nhà nước xếp bạnế 
di tích lịch sử - văn hoá, 4/1962. 


LIÊN HOA: Chùa ở chân ñ. Hoa 
Phẩm ở x. Quả Phẩm, h. Nghỉ 
Xuân, t. Hà Tĩnh. N. còn có tên 
là n. Bể nên chủa cúng còn có 
tên là chùa Bể. Cảnh trí thanh u 
tươi đẹp. 
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LÊN HOA: 
viện toa lạc tại 144, 
â 2, khu 2, ttr. Chợ: 
Gạo, t. Tiền Giang, 
với tên cổ là Tịnh 
Giác Viên. Tu viện Ï 
được hình thành , 
năm 1950 tử ngôi 
nhà của Liêu Bồi 
Văn. Sau 1950 được 
ni sư Thích nữ Tịnh ` 
Viên trùng tu 
thành ngôi chùa ------- - 
theo hệ phái Bắc 

tông và thỉnh thượng toa Thích 
Hoằng Từ về trụ trì. Khuôn viên 
chủa rộng 4000 mỸ với quần thể 
kiến trúc là sự kết hợp hài hoà 
giữa nét cổ kính và hiện đại. Mặt 
tiên chùa bố tri khá nhiều cây 
cảnh quý như hương ly, mai chiều 
thuỷ... Chủa hiện có chính điện, 
hậu tổ, Quan Âm lộ thiên, trai 
đường và một phòng thuốc Nam 
từ thiện phục vụ đồng bào nghèo, 





Mặt tiền Chánh điện Liên Hoa Tu Viện 





Liên King Tu Viện _ Chợ Gạo, Tiển Giang 


do lương y Thích Nữ Tri 'Nhắn 
thành lập vào năm 1999. Chính 
điện tu viện được xây dựng với lối 
kiến trúc độc đáo, không cầu kỳ 
hoa mỹ nhưng vần toát lên vẻ đẹp 
trang nghiêm chốn thiền môn. Tu 
viện là địa chỉ đỏ trong cộng tác 
từ thiện xã hội tại địa phương, 
ngoài phòng thuốc tử thiện, nơi. 
đây còn tích cực tham gia phong 
trào xã hội như cứu trợ đồng bào 
vùng bị thiên tai, 
nhà tình thương... 
Ngoài ra, tu viện 
còn là điểm đến ly 
tưởng của khách 
thập phương và 
phật tử gần xa tham 
quan và tìm, hiểu. 
Phật pháp. Tu viện 
tổ chức phát quà cho 
bà con nghèo tại địa 
phương và cúng lớn 
vào các ngày Phật 
đản, Vụ lan... Năm 
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1989 ni sư Thích Nữ Tịnh Viên về 
trụ trì, đã cho trùng tu, xây dựng 
lại tu viện cho khang trang như 
ngày nay. 

LIÊN HOA ĐÀI: Là tên gọi một 
hồ nước ở Thăng Long, nơi mà 
năm 1049 vua Lý Thái tông (1028 
- 1053) cho xây chùa Một Cột, vì 
chủa trông tựa đài hoa sen, nên 
: gọi là Liên Hoa Đài. Năm 1105, 
đổi gọi là hồ Linh Chiếu. 

LIÊN HỒ: Chùa ở phía Tây điện 
Càn Thọ, trong khu Phượng 
thành, kinh đô Thăng Long. Chủa 
xây dựng từ thời Lê, làm nơi lễ 
Phật cho các bà Từ cung (mẹ vua). 
Trong chùa có tượng Cửu Long, 
chuông đồng, khánh đồng, điện 
gác lâu đài tráng lệ. Nay chủa đã 
đổ nát, chỉ còn di tích mà thôi. 
LIÊN HÙNG: Ngày 15/3/1965, 
dân quân x. Liên Hùng, h. Diễn 
Châu, t. Nghệ An, đơn vị dân 
quân đầu tiên trên miền Bắc, đã 
băn rơi 1 máy bay phản lực Mỹ 
A.4 băng súng bộ binh. : 


LIÊN KHU TẢ NGẠN: Một 
trong 11 đơn vị hành chính trên 
cấp t. của nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hoa; gồm dác t. Phú 
Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, 
Hải Dương, Thái Bình, Kiến An, 
Hải Phòng. : 

LIÊN KHU TÂY BÁC:Một trong 
số 11 đơn vị hanh chính trên cấp 


t. của nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hoà: thành lập sau khi tách 
từ Liên khu II ra; gồm các t. Lại 
Châu, Sơn La, Nghĩa Lạ. 


LIÊN KHU [: Một trong ba liên 
khu của khu X (tức Hà Nội) thành 
lập tháng 11/1946. Vị trí ở trung 
tâm và phần Đông Bắc nội thành, 
tức q. Hoàn Kiếm và một phần q. 
Ba Đình, Hà Nội hiện nay. 


LIÊN KHU I: Một trong 11 đơn 
vị hanh chính của nước Việt 
Nam Dân chủ cộng hoà, trên đơn 
vị t., do Uỷ ban Liên khu trông 
coi; gồm các t. Cao Băng, Bắc 
Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh Yên, 
Phúc Yên. 


LIÊN KHU II: Một trong ba Liên 
khu của khu X. (tức Hà Nội), lập 
tháng 11/1946. Vị trí về phía 
Nam, tức đất q. Hai Bà Trưng và 
một phần q. Đống Đa, Hà Nội 
hiện nay. 


LIÊN KHU HH: Một trong 11 đơn 
vị hành chính trên cấp t. của nước 
Việt Nam Dân chủ cộng hoa, do 
Uỷ ban Liên khu trông coi; gồm 
các t. Sơn Tây, Hà Nam, Nam 
Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Sơn 
La, Lai Châu, Lao Cai; sau là 
Liên khu Tây Bắc và Liên khu HH. 


LIÊN KHU II: Một trong b2 
Liên khu của khu X. (tức Hà Nội) 
lập tháng 11/1946. Vị trí thuộc 
đất phia Tây, tức q. Ba Đình vả 
q. Đống Đa, Hà Nội hiện naÿ. 


LIÊN KHU HI: Một trong 11 đơn 
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vị hanh chính trên cấp t. của nước 
Việt Nam Dân chủ cộng hoà, do 
Uỷ ban Liên khu trông coi, gồm 
các t. ở phía hữu ngạn s, Hồng: Hà 
Đóng, Sơn Tây, Hà Nam, Nam 
Định, Ninh Bình, Hoà Bình. 


LIÊN KHU IJI: Ngày 25/1/1948, 
chủ tịch Chính phủ ký sắc lệnh 
bái bỏ cấp khu và thành lập các 
liên khu: hợp nhất các khu 2, 3 và 
11 lấy tên là Liên khu II: gồm các 
t. Hà Đông, Hà Nam, Hoa Binh, 
Hưng Yên, Hải Dương, Nam 
Định, Ninh Bình, Kiên An, Sơn 
- Tây, Thái Binh. 


LIÊN KHU FV: Một trong số 11 
đơn vị hành chính trên cấp t. của 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; 
gôm các t. Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên; sau t. Thanh Hoá 
nhập vào Liên khu HL 


LIÊN KHU V: Một trong số 11 
đơn vị hành chính trên cấp t. của 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; 
gôm các t. Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Kontum, Gia 
Lai. Từ tháng 7/1964, ở đồng bằng 
Liên khu V lại bùng lên phong 


trao "đồng khởi" mạnh mẽ. Đồng. 


bào đã phá tan 2200 trong tổng 
sô 2700 "ấp chiến lược", đánh đổ 
một mảng lớn chính quyên của 
địch, giảnh thế làm chú ở nhiều 
Yủng, mở rộng vùng giải phóng, 
nôi liền nhiều huyện, nhiều tỉnh 
VỚI nhau, đưa tổng số dân được 
Elải phóng tử 20 vạn lên 2 triệu. 


LIÊN KHU V: Một trong số 11 
đơn vị hành chính trên cấp t. của 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; 
gôm các t. Phú Yên, Khánh Hoa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc 
Lắc, Lâm Yên, Đồng Nai Thượng. 


LIÊN KHU VHI: Một trong số 11 
đơn vị hành chính trên cấp t. của 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; 
gồm các t. Bà Rịa, Biên Hoà, Thủ 
Dầu Một, Tây Ninh, Gia Định, 
Sài Gòn - Chợ Lm. 


LIÊN KHU VIII: Một trong số 11 
đơn vị hành chính trên cấp t. của 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoa; 
gồm các t. Tân An, Gò Công, Mỹ 
Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà 
Vinh, Bến Tre. 


LIÊN KHU TX: Một trong số 11 
đơn vị hành chính trên cấp t. của 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; 
gồm các t. Châu Đốc, Long Xuyên, 
Hà Tiên, Cần Thợ, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Rạch Giá. 


LIÊN KHU X: Ngày 25/1/1948, 
chủ tịch Chính phủ ký sắc lệnh 
bải bỏ cấp khu và thành lập các 
liên khu: hợp nhất các khu 10 và 
14, lấy tên là Liên khu X. 


LIÊN LÂU: Củng thường đọc là 
Luy Lâu, ở h. Thuận Thanh, t. 
Bắc Ninh, ngay còn di tích thành. 
S¡ Nhiếp từng học ở kinh đô nhà 
Hán, sau được cử hiếu liêm, bổ 
làm Thượng thư lang, vì việc công 
bị miễn chức. Hết tang cha, lại 
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được cử mậu tài, bổ làm Thái thú 
Giao Châu, đóng đô ở Liên Lâu. 
LIÊN MINH: X. ở h. Vụ Bản, t. 
Nam Định, quê Nguyên Cơ Thạch 
(1921-98!, nguyên Uỷ viên Bộ 
chính trị Trung ương Đảng cộng 
sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao nước Cộng hoà x. hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Ông tên thật 
là Phạm Văn Cương. 


LIÊN PHÁI: Chùa toa lạc ở phố 


Bạch Mai, q. Hai Ba Trưng, Hà 
Nội. Chùa do Lâm Giác Thượng sĩ 
thuộc Thiên phái Lâm Tế lập vào 
năm 1726, đời vua Lê Dụ tông. 
Ban đầu chùa mang tên Liên 
Tông, sau đổi thành Liên Phái. 
Ngay ở cổng chủa là tháp Diên 
Quang cao 10 tầng. Tiếp đó là nhà 
bia. Qua sân rộng là nhà bái 
đường, nhà tam bảo. Phía sau 
chua có 9 ngọn tháp, xây thanh 3 
hàng, là di tích lịch sử chính. 


LIÊN THÀNH: Tên văn học chỉ 
thanh Hà Tĩnh, hao có trông 
nhiều sen. 

LIÊN TRÌ: Chùa còn có tên khác 
là Báo Ấn, dựng ở th. Cựu Lâu, 
nay thuộc Hà Nội. Năm 1846, 
tổng đốc Hà Nội là Nguyễn Đăng 
Giai dựng chùa mới, trên địa 
điểm lầu Ngủ Long đời Lê, gôm 36 
dãy, 188 gian, quy mô to lớn, xung 
quanh đào ao thả sen nên đặt tên 
la Liên Trì. Chủa có 3 pho tượng 
thường gọi là tướng Lôi Niết. 


LIÊN TRÌ: Đồn binh ở. Liên Trị, 
h. Hoà Vang, phủ Điện Bàn, ( 
Quảng Nam, nay thuộc tp. Đà 
Nẵng; Nguyễn Tri Phương chống 
Pháp năm 1858 tại đây. Nhà máy 
điện Liên Trì. 


LIÊN TRUNG: Chùa, tên chử là 
Hưng Long tự, toa lạc tại th, 
Trung, x. Liên Trung, h. Đan 
Phượng, t. Hà Tây. Chủa được 
xây dựng từ thời Lý, qua nhiều 
đợt trùng tu, sửa chữa. Chùa xây . 
hình chữ U, quay hướng đông - 
nam. Ở ban tam bảo là tượng 
Phật, còn hai bên thập điện là nơi 
thờ Đức Thánh hiền. Năm 1960, 
do đáp đê, nên chủa phải dỡ và 
chuyển vào nhà Tổ, tượng pháp 
thì phải chuyên xuống chùa Hạ. 
Hiện vật nay còn 2 cửa vông, 2 
câu đối và 3 bức hoành phi cế. 


LIÊN XÁ: Tương thuyền, x. Liên 
Xá, h. Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia 
(thời Nguyên), nay là h. Tĩnh 
Gia, t. Thanh Hoá có ghênh đá 
tròn, nổi ra ở cửa cảng Chấm 
Mông. Trước có người lái buôn 
ngoai quốc đi thuyền đến đây. 
đêm thấy có ánh sáng ngọc loé ra 
trên ghênh đá đó, bèn đem ngọc 
tốt ra để nhử, nhưng rồi ngọc âY 
bay mất. Tư đấy dân l. thường 
nhả ánh sáng ra hình như chim 
bay, từ ghềnh đá này đến n. Mi 
Sơn ngoài biển, gần sáng lại bay 
về. Dân Ì. gọi là ngọc chim Cưu: 
Lê Thánh tông năm Quan 
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Thuận đi đánh Chiêm Thành đến 
đấy, đêm thây ngọc chìm bay ra, 
lập đàn cầu cúng, sai thợ đục hòn 
đá ấy. Nhưng đá rắn quá, đem lửa 
đốt thì có tiếng nổ ầm ầm. Vua 
nghĩ là inh khí n. s. hun đúc vào 
đấy bèn đổi tên h. ấy, gọi là h. 
Ngọc Sơn. 

LIÊU BẠT: L. Liêu Bạt, h. Sơn 
Lãng, t. Hà Đông, nay là h. Ứng 
Hoà, t Hà Tây, quê Nguyễn 
- Thượng Hiền (1868 - 1925). Con 


Thượng thư, và là con rể Tôn Thất : 


Thuyết, 18 tuổi đỗ cử nhân, 25 
tuổi đỗ hoàng giáp. Bất bình trước 
cảnh mất nước, ông không chịu 
làm quan, bỏ về ở ẩn. Sau hưởng 
ứng phong trào Đông Du, sang 
Nhật, rồi về hoạt động ở Trung 
Quốc. Hoạt động trong phong trào 
Việt Nam quang phục hội. Hô hào 
chống Pháp không thành, ông bỏ 
đi tu ở Hàng Châu (Trung Quôc) 
và mất tại đó. 

LIÊU HẠ: L. ở. Đường Hào, trấn 
Hải Dương, nay là h. Mỹ Vân, t. 
Hưng Yên. Đền thờ Đế Thích. 


LIÊU HẢI: Tức cửa biển Đại An, 
ở địa phận các x. Quần Liêu, Hải 
Lãng, h. Đại An, t. Nam Định thời 
Nguyễn. Cửa rộng 20 trượng, 
§âu 1 trượng là chỗ quan trọng 


then chốt của bờ biển Bác kỳ. Sau . 


thời Lê Trung hưng, các thuyền 
buôn Trung Quốc đến đấy sai 
quan khám thực mới được cho vào 
Cửa biển này rồi đỗ ở Phố Hiến. 


Thời đó, đặt đồn Bình Hải lớn, 
đắp đất chung quanh dài 80 
trượng, dựng cửa nhà quan quân 
ở 2 bên đông tây, đền lợp bằng 
ngói, 2 đồn Bình Hải nhỏ (ở Lạc 
Đao và Dục Đức); mỗi đồn đều có 
30 lính canh. 


LIÊU XÁ: X. thuộc h. Mỹ Văn, t. 
Hưng Yên, quê Lê Hữu Trác, hiệu 
Hải Thượng Lăn Ông (1724 - 
1791). Là người học rộng, suốt đời 
chuyên về y học, nổi tiếng đương 
thời, từng được mời ra Thăng 
Long chứa bệnh cho Trịnh Cán - 
tcon của Trịnh Sâm). Ông để lại 
nhứng tác phẩm y học có giá trị, 
là những di sản lớn của y học 
phương Đông truyền thông. 


LIÊU XUYÊN: L. thuộc h. Đường 
Hào, nay là h. Mỹ Văn, t. Hưng 
Yên, quê Phạm Công Trứ (1599 - 
1675). 1628 đỗ tiến sĩ, làm quan 
tới Thượng thư các bộ Lẻ, Hinh. 
Ông là nhà chính trị xuất. sắc, có 
tài thao lược, có sáng kiến chi đạo 
sự sinh hoạt ở Quốc Tử Giám. 
Ông có làm một số thơ. 


LIÊU ĐÔI: L. Liễu Đôi, nay 
thuộc x. Liêm Túc, h. Thanh 
Liêm, t. Hà Nam, nằm trong vùng 
chiêm trủng, hàng năm mỡ hội 
vật vỏ từ ngày 5 đến 10 tháng 
Giêng. Hội vật võ Liêu Đôi, được 
nhân dân tôn sùng, có cội nguồn 
từ chàng trai họ Đoàn, quê tại 
Liễu Đôi, giỏi võ nghệ: gọi là hội 
Thánh tiên. Có lẽ đây là hội vật 
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duy nhất danh cho phụ nử một 
vai trò quan trọng. Có các lễ: Rước 
thánh vào đóng, Phát hoá, Trao 
gươm và thắt khăn đào, Múa cờ 
tụ nghĩa, Thạnh động, Năm keo 
trai rốt, Đô x. làm nền, Đô cầm vũ 
khi. Bị thương thì lấy đất ở dóng 
vật xoa vào. Mặc khố bao và khố 
bẹ (khố bao đựng trấu cho êm, khố 
bẹ (khố bao đựng trấu cho êm, khố 
bẹ xoè ra cho đẹp). Vật có nhiều 
kiểu, nhiều miếng như xốc nách, 
vạch sườn, miếng bò, miếng táng, 
miếng háng, miếng bành, miếng 
gồng, miếng bộc. miếng đốc, 
miếng cản, chớp đảo, ngã ba v.v... 
Điều khiển hội là ông hiệu trống: 
đánh một hồi - gọi đô vật vào 
dóng; gõ hai tiếng một - mất trật 
tự; gõ tang một hồi ngăn - kết 
thúc một keo. Ai bị nhấc bổng 
hai chân lên khói đất là thua. 
Ai dùng miếng hiểm hại nhau 
thì đuổi ra khỏi đóng hoặc treo 
đấu. Một giải cọc cao nhất dành 
cho người thăng tất cả các đô. Ba 
giải thứ là nhất, nhị, tam; giải 
cuộc thưởng chung cho tất cá 
các đô vao dong. Hội còn có múa 
kiếm, luyện côn. Hai trò này có 
nhiều nử tranh giải. Tối mồng 10 
râ đám. 

LIÊU GLAI: Đền của trại Liễu 
Giai, nay là ph. Cổng Vị, q. Ba 
Định, Ha Nội; thờ Tam phú 
Thánh Mẫu. Ngoài ra, đến còn 
thờ Hoàng L¿ Mật. Qua tam quan 
là đến kiến trúc chính hình chữ 


_ đối, 1 bức đại tự, 3 pho tưa 


công”, phía trước là nhà tiền tế 
5 gian xây kiểu "đầu hồi bít đế; 
muỗng, trong cùng là hậu cùng 
gian nhỏ. Sau cánh cửa bức 
cham nổi, các bộ phận kiến trú 
như đầu dư, cốn nách đều được. 
chạm khắc rồng phương. Đền còn. 
bảo lưu được nhiều di vật quýt 3 
số kiệu bát cống, 1 khám thờ cao 
2,20 m và rộng 1,80 m, 1 đôi e 







Mẫu, tượng Quỳnh Nương, tượn/ 
hầu. Đền đã được xếp hạng di tích 
lịch sử - kiến trúc ngày 
27/12/1990. 

LIÊU GIAI: Định của trại Liễu 
Giai củ, nay là ph. Công VỊ, q. Ba 
Đình, Hà Nội. Đình thờ Dũng si 
họ Hoàng. 

LIÊU LÂM: L. thuộc h. Siêu 
Loại, nay là h. Thuận Thành, t. 
Bác Ninh, quê Sái Thuận (144Í - 
?). 1475 đỗ tiến sĩ, theo vua đi 
tuần du, công cán nhiều nơi. Ông 
sáng tác hàng ngàn bài thơ, có 
tham gia Hội Tao đàn. 


LIỄU NGẠN: L. củ, nay là X 
Song Liễu, h. Thuận Thành, 
Bắc Ninh, quê Nguyễn Gia Thiều 
(1741 - 1798), là cháu ngoại của 
chúa Trịnh Cương; năm 18 tuổi 
được bổ làm quan, thăng đến trần 
thủ Hưng Hoá. Nhà Tây Sơn lên, 
ông về ở tại quê nhà cho đến khi 
qua đời. Nhà Lê phong ông tước 
Ôn Như hầu. Ông sáng tác nhiêu 
văn thơ. 
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Tu viện Liễu Không ~ Long Thành, Đông Nai 


LIÊU KHÔNG: Tu viện toa lạc 
tại ấp Hiền Hoà, x. Phước Thái, 
h. Long Thành, t. Đồng Nai. Khu 
vực này trước đây là chiến khu 
cách mạng Năm 1975, theo hướng 
dẫn của hoà thượng Thích Thanh 
Từ, sư cô Thích Nữ Như Mỹ đã 
cho xây dựng tu viện Liêu Không 
trên một khu đất rộng 1.600 mỂ. 
Lúc bấy giờ, tu viện Liêu Không 
là một nơi tu hành 
đơn sơ với mái tôn, 
vách đất với một là 
Ban chính điện 
nối liên hậu tổ. 
Năm 1992 được sự 
giúp đỡ của bà con 
thân thuộc và 
phật tử, sư cô trụ 
trì đả tiến hanh 
tông việc trùng tu 
chnh điện, nha 
thiền, hậu tổ va 
xây dựng cơ sở vật, 


.Ch 


chất khang trang, 
với lối kiến trúc và 
cách bài trí tủ viện 
hài hoà theo kiểu 
truyền thông. Tu 
viện có vườn cây 
trải khá rộng 
quanh năm toả 
bóng mát. Ngoài 
công việc phụng sự 
đạo pháp hướng 
dẫn Phật học cho 
phật tử địa 
phương, tu viện 
Liễu Không còn là nơi hưởng ứng 
tích cực các phong trào từ thiện 
xã hội do chính quyền địa phương 
và các tổ chức phát động như ủng 
hộ đồng bào lũ lụt, hoả hoạn, nhà 
tình thương, tình nghĩa... Vào các 
ngày răm tháng Giêng, tháng 
Mười, lễ Phật đản, Vu lan... chủa 
tổ chức cúng lớn. 
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LIM: Chùa, tên chử là Hồng An 
tự, năm trên n. Lim, thuộc x. Vân 
Trường, h. Tiên Du, t. Bác Ninh 
(nay là x. Lũng Giang, h. Tiên 
Sơn). Chùa xây vào năm 1612, đã 
qua nhiều lần trùng tu. Năm 
18947 chua bị quan Pháp phá huỷ; 
được xây lại năm 1957, ngoài thờ 
Phật, còn có điện thờ Trần Hưng 
Đạo. Hàng năm hội chùa Lim vào 
ngay l3 thang Giêng. Chùa 
trước kia do Đức Bỏ tát đến tu và 
xảy dựng chùa, là trung tâm của 
hội Lim. Chùa thờ Bà mụ. người 
đã có công xây dựng nên ngôi 
chua. Kiên trúc chua được xây 
dựng theo hình chữ D, vẫn giữ nét 
có. Gian tam bảo có nhiều pho 
tượng do nhân dân tôn tạo, ban 
thờ đức Phật. Nha Tổ và nhà Mẫu 
gôm tám gian với 1 đôi câu đối, 3 
bức hoành phi. Nhà Mẫu có 2 đôi 
câu đối, 2 bức hoành phi, 5 ban 
thờ gồm thờ Mẫu, thở đức Thánh 
Trần, thờ Chúa Sơn Trang, thờ 
Ngủ vị Tôn Ông và thờ Bác Hồ. 
Chùa đã được xếp hang năm 
1999. Hàng năm chùa tổ chức 


thờ Tổ, gió Tổ vào 1⁄4 thơ đức Bồ - 


tát và: sư tăng sư ni, lễ hội vào 
ngay 13/1. Chùa còn là một di tích 
cách mạng. Nơi đây, Đáng Công 
sản Đóng Dương đã từng họp bí 
mật. Qua chiến tranh, chùa bị hư 
hong nhiều. 

LIM: Lim la tên gọi để chỉ một 
vùng đất cô, ở đấy có n. s., có chủa, 
có hang quán tấp nập, thuộc x. 


Nội Duệ, h. Tiên Sơn, t. Bác Ninh, 
Hội Lim mở vào ngày 13 tháng 
Giêng - là hội lễ đứng hàng đầu 
trong hội lễ các Ì. quan họ xưa, bởi 
vì có sự tham gia của nhiều |: 
quan họ nổi tiếng, như quan họ: 
Bài, quan họ Tam Sơn. Hội diễn 
ra ở ngoài đổi, hát trong nhà và - 
trên thuyền. Hát ngoài đôi: Trên 
đổi Lim trong ngày hội các liền 
anh, liền chị đi chơi thành từng: 
nhóm nhỏ. Bên nam chưa có bạn, ` 
tìm bên nử mời họ xơi trầu. Nếu 
nử thuận nhận trầu tức là nhận 
lời hát (cũng có khi nữ mời nam). 
Trong khi hát với nhau, nếu thấy 
ăn ý về giọng hát và cách đối xử 
thì họ hẹn nhau đến một ngày nào 
đó gặp lại xin kết nghĩa (Quan họ 
nghĩa). Bất kể năng, mưa, nam 
đều che ô, nữ đội nón thứng quai 
thao. Hát trong nhà: quan họ 
khách được hẹn mời trước, buổi 
sáng đến thăng hội. Quan họ bạn 
đến cổng l. là hát mừng Ì. đầu 
năm mới, mừng nhà, mừng bạn. 
Quan họ chủ đứng ở sân hát đón 
khách và mừng lại, đưa khách 
vào nhà cất nón, cất ô rồi ngồi 
xuống hai giường ở hai bên gian 
cạnh hoặc hai bên tràng ký đổi 
diện nhau hát. Tất cả diễn ra 
hoàn toàn bằng hát. Hát trên 
thuyền. Trai gái bơi thuyền dưới 
ao, hồ hay trên khúc s. |. Bịu hát 
đối đáp. Hội Lám là hội giao duyên 
của trai thanh gái lịch. Điều thủ 
vị là theo phong tục quan họ bạn 
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không được phép lấy nhau, các 
bài hát chứa đây chất thơ mộng 
và tình yêu nam nử. 


LINH CẢM: Còn được gọi là chủa 
Bách Môn, toa lạc ở th. Long 
Khám, x. Việt Đoàn, h. Tiên Sơn, 
t Bác Ninh. Chùa được dựng tử 
thời Lý. Ngôi chùa mới hiện nay 
được dựng vào năm 1992, 
.LINH CẢM: Đền x. Việt An Hạ, 
h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, thờ công 
thần triều Lê sơ là Đinh Lễ. Ông 
la cháu gọi Lê Lợi băng cậu, tham 
gia khởi nghĩa Lam Sơn, từng lập 
nhiều công lớn. Trong cuộc vây 
hảm thành Đông Quan, đến Mi 
Động (tức Hoàng Mai, Hà Nội), 
không may voi bị sa lầy, ông bị 
giặc bát. Định Lễ bất khuất 
không nghe giặc dụ đỗ, rêi bị giặc 
giết. Năm 1428, Lê Thái tổ truy 
tặng ông là Nhập nội kiếm hiệu 
Tư đá, 

LINH CHIỀU: L.. bãi đê s. Hồng 
ởh. Phúc Thọ, t. Hà Tây, nay'là 
*. Sen Chiểu, bên cạnh luỳ Phủ 
Sa hỏi chống Pháp lần thứ nhất. 
Quê Quận Cỏ tức Phùng Văn 
Minh. 


LINH DIÊN: Tên chủa ở bến Mã 
Đầu trước miếu Linh Diên bên hồ 
Trúc Bạch, Hà Nội Tương 
truyền, Cao Biển thời Đường cưỡi 
diêu đi xem xét địa thế phong 
thuỷ nước ta, thường đỗ xuống 
nữ đây, nhân đó khi xây dựng 


chùa mới đặt là Linh Diên (Điều 
thiêng). Di chỉ này vẫn còn địa 
giới th. Yên Ninh. 


LINH ĐÔNG: L. thuộc h. Bình 
Khê, t. Bình Định, nơi Mai Xuân 
Thưởng khởi nghĩa chống Pháp 
năm 1886. : 


LINH ĐỘNG: L. ở h. Vĩnh Bảo, 
tp. Hải Phòng, xưa có những hiệp 
thợ tạc tượng cho triệu đình. 


LINH ĐƯỜNG: L. ở h. Thanh 
Trì, ngoại thành Hà Nội, nay đổi 
là Linh Đàm, gần quốc lộ 1A. Mộ 
giả của vua Quang Trung. Quê 
tiến sĩ Hoàng Đình Tá, Hoàng 
Đình Chuyên. 


LINH GIANG: Đôn biến thời 
Nguyễn ở cõi 2 h. Bố Trạch, Bình 
Chính, t. Quảng Bình; đặt đồn 
canh. Trước gọi là Cửa biển Bố 
Chính. Năm Hồng Đức thứ 1, 
Thánh tông đi đánh Chiêm 
Thành đóng quân ở đấy, có thờ 
đề vịnh. 


LINH GIANG: X. ở h. Chi Linh, 
t. Hải Dương. Đền thờ Trần 
Khánh Dư và Mạc Đĩnh Chi, ở 
km 3 trên đường Hải Dương i 
Phả Lại. 


LINH HỰU: Quán Linh Hựu thờ 
Phật, xây dựng năm 1829 tại ph. ˆ 
Tây Linh, tp. Huế. Vua Thiệu Trị 
đã từng liệt quán vào hàng thứ 13 
trong số 20 thắng cảnh đất Thần 
kinh. Người Pháp gọi quản Linh 
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Hưựu là Pogode des Chasseurs, vì 
lúc kinh thanh thâát thủ, quân 
Pháp đã đóng tại quán ấy. Trong 
quán cö thờ tượng Lão Tử, Nay 
dời ra ngoài thành, gần cầu Đông 
Ba, để các đệ tử đạo Lão tiếp tục 
thờ phụng ngài. 


LINH LANG ĐẠI VƯƠNG: Đền 
thuộc th. Lâm Du, x. Bồ Đề, h. Gia 
Lâm, Hà Nội; thờ Linh Lang đại 
vương, con vua Lý Thánh tông, và 
các quan tả hữu có công với đất 
nước. Đền có từ tk. XỈ và năm 
trong cụm di tịch ở x. Bồ Đề gồm 
đến Linh Lang đại vương, đền 
Ghềnh, đền Chầu, đền Quan Tam 
phủ, chủa Bồ Đề và chùa Lâm Du. 
Đền đã được tu bổ lại khá khang 
trang. Hội đền hàng năm vào 
ngày 20 tháng Hai. 


LINH LÃNG ĐÔ ĐẠI VƯƠNG: 
Đến x. Thanh Cù, h. Kim Thị, t. 
Hưng Yên. Tương truyền, Linh 
Lãng Đó đại vương là vị tướng 
thơ Hùng Vương, được phong 
Thiên sách thượng tướng quân, có 
công đánh giặc. Sau khi ông mất, 
dân lI. lập đến thờ. Hàng năm đến 
lễ tế thần, dân l. mỗi người trồng 
một cây tre quanh khu mộ, về sau 
tre mọc thành rừng. Đầu thời 
Trần, ông được sắc phong là Hiển 
Thánh Đô đại vương. 

LINH LÃNG TRẤN BẢO ĐẠI 


VƯƠNG: Đền x. Đôn Giáo, h. Tứ 
Lộc, t. Hải Dương. Đền thờ Linh 


Lãng Trân Bảo đại vương, là con 
của Lạc Long Quân. 


LINH NGỰỤ ĐẠI VƯƠNG: Miếu 
th. Hàm Thuỷ, x. Cống Thuỷ, h, 
Yên Khánh, t. Ninh Bình. Miếu 
thờ vị Phúc thần bản x. họ Trịnh 
hay Kim Giang, sinh năm 1434, 
làm quản bình, được phong tước 
quận công. Ông có công khai phá 
đất hoang lập ra x. Cống Thuỷ. 
Sau khi ông mất, triêu đình sắc 
phong là Linh Ngự đại vương, dân 
lập miếu thờ làm thành hoàng. 
Đến đời Mạc, miều bị lụt làm hự 
hỏng, sau xây lại. 


LINH NHÂN TƯ PHÚC: Quản 
thể khu di tích đến thờ nguyên 
phi Ý Lan gồm chùa, đền, điện, 
sơn trang, thuộc x. Dương Xá, h. 
Gia Lâm, năm trong khuôn viên 
rộng 3 ha. Chùa và đến thử 
nguyên phi Ÿ Lan còn có tên gọi 
chùa Bà Tấm, đền Bà Tấm - chủa 
Cả, đến Cả. Đền được xây dựng tử 
cuối tk. XI, là nơi thờ phụng bà 
ngay trên quê hương. Chủa có tên 
"Linh Nhân Tự Phúc tự” do chính 
Linh Nhân hoàng thái hậu (Ÿ 
Lan) xây dựng cùng với hàn§ 
trăm ngôi chùa khác. Khánh 
thành vào tháng 3 năm Ất Mùi 
(1115). Đến kiến trúc theo lối 
cung đình thời Lý, có 72 cửa cổ 
nhất nước ta. Nổi bật là đôi sứ tử 
điêu khắc bằng đá cao 1.20 
rộng 1,36 m trong tư thế năm phủ 
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phục, đường nét mềm mại vừa 
uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Trong 
đến và chủa còn có một thành bậc 
bằng đá liền khối điêu khắc rồng 
lân thời Lý đang chạy Xuống dài 
1,30 m, cao 0,80 m và nhóm tượng 
3 ông Tam thế ngồi trên đầu 2 con 
sư tử cao 4 m bằng đá. Hiện nước 
ta có 72 nơi lập đền thờ bà. Qua 
nhiều lần trùng tu, lớn nhất là 
vào 1612, nhưng vẫn giữ được vẻ 
nguyên sơ của nó. Hàng năm 
nhân dân trong vùng đã kéo về 
mở hội truyền thống suốt. 3 ngày 
từ 18#-đến 21 tháng Bay tại Dương 
Xá. Hội có qui mô lớn nhât vùng 
để nhớ về người phụ nử có tài 
kinh bang tế thế từng đã 2 
lần nhiếp chính trông coi việc 
nước. Khu di tích đến thờ Ÿ Lan 
nguyên phi vẫn đang được tu sửa 
và tôn tạo. 


LINH PHONG: Chùa toa lạc ở số 
12C đường Hoàng - 
Hoa Thám, tp. Đa # 
Lạt, t. Lâm Đồng. 
Chủa được dựng từ 
năm 1944. Sau đó, _ 
sư bà Thích Nử Từ 
Hương đã xây dựng 
thành ngôi Ni tự. 


LINH PHONG: 
Chủa th. Phương 
Phi, h. Phủ Cát, t. 
Bình Định, tên củ là Ì 
Chùa Dũng Tuyền, 








Mặt tiêu Chánh Điện Linh Phú Tự 


do hoà thượng Lê Ban xây dựng 
năm 1702. Năm 1733, hoà thượng 
được chúa Nguyễn Phúc Chu 
phong là Tính giác thiện tri đại 


lão ông thiền sư. Năm 1829, vua 


Minh Mệnh ban tiền bạc để tu sửa 
chùa. Cảnh chùa dựa lựng vào n. 
cao, mặt trước trông ra đầm Biển 
Cạn, cảnh trí thanh u, có hoa tươi 
tốt, đáng kế là một nơi danh 
thắng ở trong vùng. 


LINH PHỨ: Chùa còn có tên gọi 
khác là tu viện Thái Hư, thuộc ấp ˆ 
Phú Lâm 2 - 3, x. Phú Sơn, h. Tân 
Phú, t. Đồng Nai. Chùa được kiến 
lập vào năm 1969, do 7 vị tu sĩ và 
bà con mến đạo địa phương xây 
dựng trên nên đất của bà Nguyễn 
Thị Pho cúng dường. Lúc đâu 
chùa được xây dựng đơn sơ với 
vách tre, mái lá làm nơi lễ Phật 
của nhân dân trong I.. Linh Phú 
tự là một trong số ít những ngồi 
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Toàn cảnh dãy tăng xá Linh Phá Tự -Tân Phú, Đẳng Nai 


chủa thuộc hệ phái Nam tông 
trên địa ban Tân Phú. Sau ba lần 
trùng tu vào các năm 1990, 1995 
và 2002 dưới thời Đại đức Thích 
Pháp Cần, chủa Lính Phú ngày 
nay đã mang một dáng vẻ khác 
hãn. Với diện tích khuôn viên 
50.000 mˆ được trồng nhiều cây 
ăn trái và bóng mát, sau lưng 
chủa là khung cảnh được thiên 
nhiên hủng vĩ với n. non, thác 
nước reo và suối chảy róc rách 
cộng với một kiên trúc hài hoà 
lam cho Linh Phú tự vừa khang 
trang vừa cổ kính, u tịnh thanh 
tịnh của chôn thiền môn. Hàng 
năm vao ngay Răm tháng Giêng, 
lễ Vu lan Răm tháng Bảy, lễ Dâng 
.w 24 tháng 9 hoặc Răm tháng 
Mười, chua la nơi diễn ra các hoạt 
động Phật giáo hết sức sôi nối, thu 
hút hang ngàn phát tử thập 
phương tham gia. Không chỉ là 
nơi sinh hoạt va tổ chức Phát sự 


. cho tăng ni và phật 
tử, Linh Phú tự cùn 
tham gia tích Cực 
các phong trào hoạt 
động từ thiện, nhự 
xây dựng nhà tỉnh 
thương, giúp đỡ 
người cơ nhỡ hoặc 
những người gặp 
khó khăn hoạn 
nạn. Đây là một địa 
chỉ hấp dẫn dành 
cho khách du lịch 
dừng chân khi đi qua vùng đất 
cao nguyên Lâm Đồng. 


LINH PHÚC: Chùa Linh Phúc 
còn được gọi là chủa Liên, đây là 
ngôi chủa cổ thuộc th. Hoà Liễn, 
x. Thuận Thiện, h. Kiến Thuy, 
Hải Phòng. Đây là một công trình 
kiến trúc nghệ thuật và tôn giáo 
tín ngưỡng đã trải qua nhiều tk. 
với nhiều lần tu sửa. Tâm bia còn 
lại có niên đại sớm nhất nói về 
việc làm lại chùa là bia "Linh 
Phúc tự bi ký" taäm Kỷ Mão 1571 
- thời vua Mạc Phúc Hải). Trong 
văn bia đã nói rô người hưng công 
làm lại chủa là Ứng Vương Mạc 
Đôn Nhượng là chú vua Mạc Phúc 
Hải. Điều đó cho thấy chùa Hoà 
Liên là một trong những sơn môn 
lớn ở đất Dương Kinh được đất 
dưới sự bảo trợ của các 6nổ 
Hoàng, bà Chúa thời Mạc. Tấm 
bia thứ hai còn ghi lại lần trun§ 
tu chúa vào năm 1846 - thời 
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Nguyễn có niên hiệu "Thiệu Trị 
lục niên”. 

LNH QUÁN KHÁNH VĂN 
(Tiếng khánh chùa Linh 
Hựu): Cảnh đẹp ở nơi cửa Thiền 
. chùa (quán) Linh Hựu ở trong 
kinh thành Phú Xuân, là một 
trong 20 cảnh Thần kinh. 


LINH QUANG: Chùa còn có tên 
Cá Tung thuộc Ì. Cổ Tung, x. Nam 
Hùng, h. Nam Ninh, Nam Định. 
Chủa do Huệ Tộ thiền sư (tức Bùi 
Thánh Tổ, tục gọi là đức Thánh 
Tu) xây dựng tk. XVII. Đến nay 
chùa được làm lại và tu sửa nhiều 
lần. Chùa hiện nay có bốn lần làm 
bằng gỗ lim. Tiền đường gồm 5 
gian lòng rộng 7m, dai 10m20; 
tiếp đến là một gian chạy dọc 
một chiều 7 mm, một chiều 6m, lớp 
thứ 3 gồm 3 gian có lòng rộng 5 
m, dài 7 m. Qua một lối rộng 
đến gác chuông hình vuông mỗi 
cạnh 4 m, cao hơn 10 m. Sau chùa 
có tháp Linh Quang, tương 
truyền đỉnh tháp có đựng xá lị 
của Tộ hoà thượng. Tháp có hình 
vuông, mỗi cạnh 2,2 m. Chùa 
linh Quang vốn là nơi trụ trì 
của Huệ Tổ thiển sư. Huệ Tộ 
thiên sư là ai ? Các nguồn tài 
liệu địa phương cho biết, ông họ 
Bùi (không rõ tên) vì thế gọi là 
Bùi Thánh 'Tổ, 

LĨNH QUANG: Chủa ở trên n. 
Xuân Đài, h, Đồng Xuân, t. Phú 


Yên, không rõ dựng năm nào. 
Năm 1824, hoà thượng trụ trì 
chủa là Nguyễn Quang Giác 
quyên góp thập phương để 
trùng tu. Cảnh chùa u tịch, có 
tiếng là nơi cổ tích danh thăng 
trong vùng. 


LINH QUANG: Chua dựng năm 
1091 ở n. Non Nước, tx. Ninh 
Bình, t. Ninh Bình. Thường gọi 
theo tên n. là chùa Non Nước (n. 
có tên chứ Hán là Băng Sơn). Hàn 
lâm học sĩ Trương Hán Siêu (? - 
1354) người bản x., ưa thích cảnh 
đẹp s. xanh lồng bóng n., xướng 
nghi đổi tên là Dục Thuý Sơn. 
Trước chùa có ngôi tháp dựng 
cùng năm với chùa. Đầu tk. XIV 
chùa và tháp đã đổ nát, hoà 
thượng Trí Nhu cho xây lại ngôi 
tháp, gọi tên là Linh Tế. Nay trên 
n. chỉ còn tháp Linh Tế, chùa thì 
khi xây dựng lại đã chuyển đến n. 
Cánh Diều. 
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LINH QUANG: Chua được xây 
dựng từ thời Hậu Lê, khoảng năm 
1500 với tên gọi là chùa Vọng, 
thuộc h. Thường Tín, t. Hà Tây, 
còn gọi là Sơn Môn Thọ Ngài, nay 
thuộc ph. Phương Liệt, q. Thanh 
Xuân, Hà Nội. Trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp, chùa là 
nơi che giấu căn bộ cách mạng. 
Mỗi năm chùa có 4 vấn: vào 8/12 
là vân Thượng Nguyên, 8/4 vào 
hè, 8/8 ra hè và 8/11 tất niên. 
Cùng với đình Phương Liệt và 
miếu Ông Trang, chùa Linh 
Quang đã được xếp hạng di tích 
lịch sự ngày 12/3/1998. 


LINH QUANG: Chuủa thuộc ph. 
Thanh Liệt, q. Đống Đa, Hà Nội. 
Tương truyền, chủa được xây 
dựng từ lâu, bia có miên đại 1725. 
Chùa có kiên trúc chử "đỉnh". 
Tiền đường gồm 5 gian bít đốc, 


thượng điện có 3 gian dọc nối liền -: 


với tiền đường. Trong chùa có 25 
pho tượng Phật, nhà Tổ có 3 pho. 
Trước tháng 8/1945, chùa là nơi 
liên lạc của thanh niên cứu quốc; 
trong kháng chiến chống Pháp, 
là nơi liên lạc của biệt động quân 
thành phố. Chùa (và đình miếu) 
đã được xếp hạng di tích kiên yúc 
- nghệ thuật ngày 18/1/1993. 


LINH, QUANG: Chùa thuộc th. 
Công Đình, x. Đình Xuyên, h. Gia 
Lâm, Hà Nội, cách trung tâm tp. 
gần 20 km. Gồm chùa chính, nhà 
Tổ, điện thờ Mẫu. Tiền đường 3 


gian, giửa cửa bức bàn, kết cấu 
theo kiểu "thượng giường hạ kẻ", 
Các đầu bẩy con giường, xà trang 
trí hoa lá. Đáng chú ý trong điện 
Phật là tượng Tam thế với về đẹp 
tự nhiên, biểu hiện quý tướng. 
Đẹp nhất là pho tượng Quan Âm 
thiên thủ thiên nhãn, gần với 
phong cách tk. XVIIL, Chủa có 40 
tượng Phật, 1 chuông đồng, bia 
hậu. Chùa đá được xếp hạng di 
tích kiến trúc nghệ thuật ngày 
22/4/1992. 


LINH QUANG: Chùa toa lạc tại 
ph. Trường An, tp. Huế, t. Thừa 
Thiên - Huế. Chùa được hoàng 
thái hậu Trang Ý Thuận Hiếu cho 
xây dựng vào đầu đời vua Thành 


''Thái, là ngôi chùa hợp nhất hai 


chùa Linh Giác và Viên Quang. 
Năm 1962, hoà thượng Thích Mật 
Nguyện đã cho tái thiết ngôi chùa 
nhưng vẫn bảo lưu kiến trúc cổ. 


LINH QUANG: Chùa toa lạc ở số 
133 đường Hai Bà Trưng, tp. Đà 
Lạt, t. Lâm Đồng. Chùa do hoà 
thượng Thích Nhân Thư tạo lập 
vào năm 1981, sau đó được các 
hoà thượng trụ trì kế tiếp trùng 
tu. Chùa là ngôi Tổ đình đầu tiền 
ở tp. Đà Lạt. 


LINH QUANG: Chùa ở Ph: 
Chính Hoà, h. Bố Trạch, t. Quảng 
Bình. Chùa xây dựng từ thời chúa 
Nguyễn nhưng không rõ năm 
nào. Năm 1801, người bản ph. 
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quyên góp tu sửa. Năm 1820 vua 
Minh Mệnh ban tiên để sửa chủa. 


LINH QUANG: Còn gọi là chùa 
Vĩnh Phú, ở chân n. Bát Xôi, th. 
Vĩnh Phú, x. Phượng Hoàng, h. 
Tiên Sơn. t. Bắc Ninh. Chùa thờ 
Phật và bà Tấm, tức Ý Lan phu 
nhân.Năm 1948,chủa bị phá hỏng, 
hiện chỉ còn vết tích nên ở chân 
n., pho tượng gỗ tạc bà Tấm và 
một số hiện vật của ngói chùa củ. 


LINH QUANG: Đình thuộc tổ 72 


Linh Quang, Văn Chương, Đống 


Đa, Hà Nội. Đình được xây dựng 
từ năm 1850 với sắc phong 
"Quảng Lợi Bạch Mã tối linh 
Thượng đẳng thần" của vua Tự 
Đức. Định Linh Quang là một 
trong "Thăng Long tứ trân” thờ 
Thân Bạch Mã và Linh Lang đại 
vương. Đình đả có 2 lần trùng tu 
lớn năm 1948 và 2001. Cấu trúc 
đình bao gồm 3 dãy với nhà đại 
bái, điện thờ Mẫu và hậu cung. 
Đình hiện còn giữ được 7 đao sắc 
phong từ triều Tự Đức năm thứ 
ở (1850) đến triểu Khải Định 
(1924), 4 câu đối cổ, 2 bức đại tự, 
2 long ngai bài vị rồng chầu tứ 
linh chạm hoa dây tk. XIX. Ngoài 
tị đình còn 1 bộ tam sự có đỉnh, 
Ông cắm hương, giá đèn đồng từ 
thời Nguyễn, 1 bức cửa võng rồng 
châu, một đỉnh đồng cao 0,5 m, 
đường kính miệng 3Š cm, một đôi 
lực bình men trắng đời Thanh, 


một bát hương đá cao 53 cm, 
đường kính 50 cm và một quả 
chuông mang tên An Thái cao 60 
cm, nặng 90 kg. Ngày tế lễ "Xuân 
Thu nhị kỳ", lễ Thánh vào 22/2 và 
tế Thần 22⁄8. Đình đã được xếp 
hạng di tích lịch 
15/10/1999. 


SỬ ngày 


LINH QUANG: Tịnh xá toa lạc 
tại 40/60 Nguyên Khoái, ph. 2, q. 
4, tp. Hồ Chí Minh, được xem nh# 
là tổ đình của hệ phái Khất sĩ do 
Tổ Đại lão hoà thượng Khất sĩ Đại 
sư Thượng Huệ Hạ Nhật sáng 
lập, sau truyền thừa lại cho Tổ 
Thích Phổ Ứng, huý Nhuận Tác, 
thuộc dòng Lâm Tế Chánh tông 
đời thứ 43, cũng chính là bậc khai 
sơn Linh Quang tịnh xá này. Vào 
năm 1953, khi tổ kha! sơn nguyên 
là Đại lão hoà thượng Phổ Ứng thị 
hiện về tại đây để khai thị Phật 
pháp, hoăng hoá độ sanh dân cư 
tại vùng s. rạch sình lầy, đã chọn 
khu đất Củ Lao, kiến tập một tịnh 
thất toàn bằng lá để tịnh tu và 
hành đạo. Sau đó, tịnh thất bằng 
lá được xây dựng mới thành ngôi . 
tịnh xá bằng ván, mái lợp ngói. 
Đến năm 1963, tăng ni, tín đồ vận 
chuyển đất sinh để làm nền, đóng 
cọc kè để làm kiền móng trên một, 
diện tích chung là 1250 m” và 
diện tích xây dựng kiên cố là 836 
mÃ. Ngôi tịnh xá có khoảng không 
gian rộng lớn, thoáng mát theo lối 
kiến trúc hiện đại, thể hiện rô nét 
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văn hoá dân tộc, đậm màu sắc mỹ 
thuật Phật giáo. Nổi bật nhất là 
phần chạm khắc hình hoa sen, 
được trang trí khắp cảnh chùa. 
Đặc biệt. là những bao lam hoa 
sen trước bảo điện được chạm 
khắc công phu. Chính giữa bảo 
điện là tượng Đức Phật Ta Bà 
giáo chủ bổn Thích Ca Mâu nỉ 
Phật. Bên trái bảo điện là tượng 
Đức Đại từ Đại bị Phổ Môn Thị 
Hiền tầm tỉnh cứu khổ nạn Quan 
Thế Âm Bồ tát. Bên phải bảo điện 
được tôn trí thành Trai đường để 
ngày ngày hành lễ cúng quả và 
gia tri thần chú Lăng Nghiêm. 
Căn cứ theo cách trình bày nơi 
chánh điện để phân định rõ thì 
phần thượng và trung phẩm được 
trang trí bằng lối chạm khắc phù 
điêu hoa sen, còn phần hạ là hình 
một ao nước xanh, xung quanh là 
bờ đê màu đất của gạch. Tịnh xá 
Linh Quang còn là một cơ sở từ 
thiện của Phật giáo. 

LINH QUANG PHÒNG: Chùa 
thuộc th. Tế Xuyên, x. Đình 
Xuyên, h. Gia Lâm, Hà Nội, cách 
trung tâm tp. 15 km về phía đông 
- bắc. Chùa được xây dựng năm 
1728 trên một khu đất cao. Kiến 
trúc theo hình chữ "đỉnh" gồm ð 
gian tiền đường (chùa chính), xây 
kiểu "bít đốc tay ngai"; chùa nhỏ 
làm kiểu "giá chiêng kê chuyển". 
Thượng điện gồm 4 gian nối với 
tiền đường, kết cấu "thượng 
giường hạ kẻ". Chùa còn giữ được 


một số pho tượng thời Lê; có cây 
hương đá và bia dựng cuối đời Lá, 
Trong kháng chiến chống Pháp, 
chùa là cơ sở của du kích và cán 
bộ. Chùa (và đình miếu) đã được 
xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 23/6/1992. 


LINH SƠN: Chùa ở h. Thạch Sơn 
(nay là h. Bình Sơn), t. Quảng 
Ngãi; chùa thờ Phật. Trong vườn 
chùa có tháp xá lị của hoà thượng 
Đăng Thiên Xuân, người trụ trì ở 
chùa này. 


LINH SƠN: Chùa ở phố Nguyễn 
Trường Tộ, q. Ba Đình, Hà Nội, 
thờ Thanh Tịnh giáo do vị chưởng 
giáo Đại Bồ Tát họ Nguyễn được 
phép triều đình cho xây dựng vào 


-năm 1741. Vị chưởng giáo nảy 


vào khoảng năm Vĩnh Hựu 
(1785-1739) đã ra Vạn Ninh học 
đạo với đạo sĩ người Thanh, sau 
trở về Thăng Long dựng chùa, trở 
thành người đầu tiên du nhập 
Thanh Tịnh giáo vào nước ta. Các 
vương công khanh sĩ đương thời 
thường đến chủa này học hỏi đạo 
lý huyền vi. 
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LINH SƠN: Chùa, tên chử là 
Linh Sơn cổ tự, tọa lạc ấp chùa n. 
Gò Mọi, x. Thiện Tôn, h. Vĩnh 
Cửu, t. Đồng Nai. Chùa được 
khởi dựng năm 1618 trên một 
ngọn đổi nhỏ. Lức đầu, đây chỉ là 
một am nhỏ, đơn sơ. Sau giải 


phóng, hoà thượng Thích Thiện 


Lương về xây dựng lại ngôi chùa 
bị chiến tranh làm đổ nát. Chùa 
nằm trên một ngọn n. đá nên dân 
đến khai thác rất đông, làm ảnh 
hưởng đến chùa. Chùa quay về 
hướng Đông, nhưng sau khi được 
hoà thượng Thiện Lương xây lại 
đã quay về hướng Tây. Tương 
truyền, xưa kia có 1 vị pháp sư tại 





chùa thường xuyên xuống làng 
cúng. Lúc về, bị ông chủ ruộng 
chửi bới, vì đi trên bờ ruộng của 
ông ta. Vị pháp sư thọc tay vào túi 
lấy lá bùa bỏ xuống ruộng hoá 
thành những con cá lóc lớn làm 
ruộng hư hết. Khi ông chủ đến 
năn nỉ thì sáng hôm sau, đám 
ruộng trở lại như cũ. Mỗi lần qua 
s., vị pháp sư chỉ cần một chiếc 
nón lá là có thể ngồi lên qua s. 
được. Trong chùa còn lưu giữ 
những tượng Phật cổ : chính giữa 
điện là tượng Thích Ca, hai bên 
là Địa tạng và Quan Âm, sau 
cùng là Phật Tổ. 
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LINHSƠN:Chuùathuộcph. Thanh 
Nhàn, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; 
được xây dựng vào thời Lê Trịnh 
trên một n. đất thiêng, nên gọi 
là Linh Sơn tự. Chùa được kiến 
trúc theo hình chữ "đỉnh”; trước 


kia rât rộng, sau bị lấn chiếm. , 


Vườn tháp có 6 cây tháp cổ, 3 cây 
bị dân chiếm đất. Chùa có 1 quả 
chuông từ thời Tự Đức, đã được 
công nhận là đi tích lịch sứ. Cách 
đây 100 năm, vào thời Nguyễn, 
chủa đá được trùng tu lại, 


LINH SƠN: Chủa toa lạc ở số 61, 
đường Hoàng Hoa Thám, ph. 2, 
tp. Vũng Tàu, t. Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Chùa được dựng trên triền 
n. nhỏ Vũng Tàu. Đến năm 192], 
chùa được dời về địa điểm hiện 
nay. Chùa được trùng tu vào năm 
19859. Ơ điện Phật có tôn tri 


tượng Đức Phật Thích Ca bằng 


đá cổ thuộc hậu kỳ văn hoá Ôc 
Eo. La một trong 9 ngôi chùa cổ 
nhất nước ta. 


LINH SƠN: Chùa toa lạc ở số 120 
đường Nguyễn Văn Trỗi, tp. Đà 
Lạt, trên một ngọn đồi cách trung 
tâm tp. 700 m. Chùa được dựng 
vào năm 1938. Ở chính điện có 


pho tượng đức Phật Thích Ca. 


bằng đồng, đúc năm 1952, nặng 
1250 kg. 


LINH SƠN: Chùa toa lạc ở x. 
Động Thạnh, h. Cần Giuộc, t. 
Long An. Chùa do hoà thượng 
Minh Nghĩa khai sơn vào giữa tk, 
XIX:; trùng tu vào các năm 1926, 
1970 và 1988. Chùa có gần 100 
pho tượng. 





LINH SƠN: Chùa toa lạc ở x, 
Vọng Thẻ, h. Thoại Sơn, t. An 
Giang. Ngôi chùa hiện nay đượi 
xây dựng vào năm 1812 và trùng 
tu những năm gần đây. 

chủa có pho tượng Đức Phật 
bằng đá cao 1,70 m, ngang gối 
1,10 m, và 2 tâm bia đá, một tấm 
bía cao 1,80 m, bề ngang 0,82 m 
và bề dày 0,24 m ghi bằng chứ 
Phạn. Đây là những hiện vật của 
văn hoá Óc Eo. 


LINH SƠN: Chùa x. Ninh 
Dương, h. Móng Cái, t. Quảng 
Ninh. Chùa dựng từ trước tk. 


.XVI], có tấm biển đề 4 chữ "Gia 


hương huyền đường" (Nhà đạo 
huyền vi ở quê hương). Khoảng 
năm Vĩnh Hựu (1735 - 1738) có 
đạo si người Thanh pháp hiệu là 
Sĩ Anh tu hành ở đây. Thời Gia 
Long, chùa được sửa sang lại với 
quy mô to đẹp hơn trước. 


LINH SƠN: Là một trong những . 
ngôi chùa toa lạc trong khu đi tích 
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Linh Sơn n. Bà, Tây Ninh, thường 
được gọi với tên dân đã là n. Bà. 
Linh Sơn tự được xây dựng năm 
1972. Người sáng lập đầu tiên là 
ni sư Thích Nử Diệu Chơn. Ban 
đầu chùa được xây dựng chỉ là 
một cái am nhỏ đơn sơ được lợp 
bằng lá dùng để cúng lễ, thờ Phật. 
Đến năm 1996, ni sư Thích Nữ An 
Luân đã phát nguyện về Linh Sơn 
trông coi và duy trì hoạt động của 
-chủa. Linh Sơn tự được xây dựng 
với lối kiến trúc đơn gián mang 
đậm nét văn hoá chùa chiến Việt 
-Nam. Phía trước khu vực chánh 
điện, là tượng Phật Quan Âm lộ 
thiên mới được xây vào năm 2002 
và một ngôi tháp cao 2 mệt. 
Khuôn viên quanh chùa được bao 


bọc bởi 4 bờ tường và được thiết. 





ng” 


Chánh điện chùa linh Sơn 


kế theo hình chử nhật. Qua nhiều 
lần trùng tu, cơ sở vật chất ở chùa 
nay đã khang trang hơn với 
những phòng khách nghỉ đêm, 
phòng tiếp khách đến lễ chùa; 
phía sau là nhà bếp, nhà ăn với 
diện tích khá rộng... Linh Sơn tự 
ngày nay là nơi thu hút nhiều 
phật tử các nơi đổ vẻ tụng kinh, 
khấn lễ. Hiện nay Linh Sơn tự 
tham gia rất tích cựctrong công 
tác từ thiện. Chùa thường xuyên 
tổ chức các hoạt động bảo trợ 
người già neo đơn, trẻ em nghèo 
tàn tật, hiếu học và xây nhà tình 
thương cho bà con nghèo... 


LINH SƠN: N., còn gọi là n. Điện 
Bà, ở phía tây - bắc h. Tân Ninh, 
t. Gia Định đời Nguyễn. Nhiều 
ngọn n. quahh quất cao chót vót. 
Gia Định thành thông chí chép: 
N. Bà Đinh, đá cao ngất ngưởng, 
cây cối um tùm, nước ngọt đất tốt. 
Trên n. có chùa Vân Sơn, dưới 
trông xuống nước hồ. Cảnh thì 
êm ái. Lại cố đô đồng đồ đá cổ, 
người ta thường lấy được. Tương 
truyền, trong hồ ấy có khi thấy 
chiêng vàng, như các truyện 
khánh nổi bến s. Tứ ( Tứ tân phủ 
khánh, thơ Vũ Cống) được 
chuông ở s. (Tây Hà chuông. 
Nhưng đến gần đây thì mất. CBỉ 
đêm thanh vắng ấy thuyền nhởn 
nhơ, múa hát du dương. Thường 
có con rủa vàng nhô lên lặn xuống 
to đến hơn một trượng, có lẽ là 
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linh khi đúc lại đấy. Năm Tự Đức 
thứ 3 (1850), cho đặt tên là n. 
Linh Sơn, liệt vào lễ tế tự. 
LINH SƠN: Tên cũ là chùa Liên 
Hoa ở x. Xuân Sơn, h. Diên 
Khánh, t. Khánh Hoà. Giửa chính 
điện có câu đối ngự chế của chúa 
Nguyễn Phúc Khoát (1738 - 1765) 
ban cho chùa. 


LINH SƠN: Tổ định toa lạc tại 
149 đường Cô Giang, q. 1, tp. Hồ 
Chí Minh, là một ngôi chùa cổ đã 


được xếp hạng di tích văn hoá - . 


lịch sứ. Từ mấy trăm năm trước, 
chủa là một ngôi miếu cổ thờ Đức 
Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, đến 
năm 1840 nhân dân sửa chữa lại 
thanh ngôi chùa lợp lá đơn sơ. 
Ngày nay, tuy ở giữa phố xá náo 
nhiệt, nhưng tổ đình vẫn giữ được 
vẻ cổ kính, thanh tịnh với lối kiến 


“ NHI lhudL ca; 


Nà ' 
\EH) 





Văn Tân 





Linh Sơn Tổ Đình - Q. I, TP.Hồ Chí Minh 


trúc cổ, đặc biệt là cây bô để từ 
Tích Lan do đại đức Narada tiến 
cúng cách đây mây chục năm. 
Năm 1926, hoà thượng Thích 
Thiện Chiêu từ Tiền Giang lên - 
Sài Gòn và về trụ trì chùa Linh 
Sơn. Chính tại đây, hoà thượng 
đã hoằng khai chánh pháp, mở 
các khoá thuyết giảng giáo lý, viết 
và tổ chức in ấn sách báo, mở 
trường dạy chử quốc ngử, truyền 
đạt tư tưởng đổi mới Phật giáo, 
phát huy tình thần yêu nước, bảo. 
vệ độc lập và chủ quyền dân tộc. 
Năm 1929, Hội Nam Kỳ Nghiên 
cứu Phật học ra đời, năm 1930, Tô 
Lê Khánh Hoà đã đứng ra vận 
động việc trùng tu chùa, XÂY 
tường, lợp ngói, và trở thành liệt 
sở của Hội. Từ đó, tại ngôi cô Đỹ 
này, Hội Nam Ky Nghiên cưử 
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Phật học được xem như một trung 
tâm nghiên cứu, dịch thuật kinh 
sách, đào tạo tăng tài và đặc 
biệt là xuất bản tạp chí "Từ Bi 
Âm" do hoà thượng Bích Liên làm 
chủ bút. Vào những năm đầu của 
thập niên 1950, Hội vì nhiều lý do 
đã phân tán, năm 1955 hoà 
thượng Từ Quang đứng ra cải tổ 
và đổi tên thành “Linh Sơn 
Nghiên cứu Phật học hội". Khi 
Ngô Đình Diệm lên nắm quyền 
với chính sách đàn áp Phật giáo, 
chùa Linh Sơn gần như hư hại 
hoàn toàn và đã có lúc chùa không 
có sư trụ trì Năm 1967, hoà 
thượng Thích Nhựt Minh từ Long 
Thành - Đềng Nai được mời về trụ 
trì chủa và năm 1968 đồng thời 
làm Hội chủ Lĩnh Sơn Nghiên cứu 
Phật học hội, bắt tay vào việc 
trùng tu, tái thiết và hoàn thành 
vào năm 1971, xây dựng nên một 
tổ đình Linh Sơn như ngày nay. 
Từ tháng Tám năm 1986, thượng 
toạ Thích Minh Hiền kế thừa trụ 
trì, tiếp tục chỉnh trang và cho 
xây dựng thêm dãy tăng xá, làm 
thêm một bảo đài dưới bóng cây 
bồ đề cổ thụ. Ngôi bảo tháp 7 tầng 
Xây dựng vào năm 1998 được 
thiết kế một cách tài tình và khéo 
léo làm tăng thêm vẻ đẹp mà 
không phá vỡ những nét kiến trúc 
cổ của ngôi cổ tự. Khi bước chân 
Ko: tổ đình Linh Sơn, phật tử có 
thể cảm nhận ngay một không khí 


thanh tịnh, yên bình vì được đấm 
chìm trong cõi Phật. Hàng năm 
vào ngày 19 tháng 2 tổ đình tổ 
chức lễ hiệp ky Tổ và vào ngày 6 
tháng 3 tổ chức lễ ky hoà thượng 
Thích Nhựt Minh. Ngoài ra tổ 
đình Linh Sơn còn là một địa chỉ 
tích cực trong công tác từ thiện, 
xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ 
và cứu trợ đồng bào bị thiên tai, 
bão lụt. 


LINH SƠN CỔ TỰ: Chùa tọa 
lạc tại số 2/12, tổ L khu phố V, 
ph. Trường Thọ, q. Thủ Đức, tp. 
Hồ Chí Minh; cách trung tâm 
thành phố khoảng 4km theo 
hướng xa lộ Hà Nội. Chùa được 
xây dựng vào khoảng năm 1700, 
cho đến nay Linh Sơn cổ tự vẫn 
giữ được đáng vẻ của một ngôi 
chùa cổ, bởi khu chính điện được. 


_. xu « 2M : 


Quan Âm lộ thiên chùa Linh Sơn 
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Chùa 
xây dựng theo kiểu đình cổ. Năm 
1986, chùa được trùng tu với cổng 
tam quan xây dựng mới hoàn 
toàn cùng với phía sau khu hậu 
tổ và nhà trủ. Tượng Phật Bà 
Quan Ẩm lộ thiên được dựng 
ngay phía ngoài mặt chính điện. 
Phía sau đài Quan Âm là tượng 
DI Lặc. Ngày nay, chủa được 
trùng tu xây dựng lại quy mô hơn 
với tường bao xung quanh khuôn 
viên chùa càng làm tôn thêm vẻ 
' bề thế, uy nghi của một ngôi chùa 
cổ được kết hợp hài hoà với kiến 
trúc hiện đại. Theo lời thượng toa 
Thích Nhựt Kiểu, Linh Sơn cổ tự 
được xây dựng khá lâu nhưng cho 
đến 1945 chùa vẫn không có 
người trụ trì chính thức, mà chỉ 
là do người dân địa phương chăm 
nom, coi sóc. Sau đó ông Đặng 
Văn Ruộng - pháp danh Thích Trí 
Quảng tiếp quản, trông coi. Cùng 


với hoạt động Phật pháp, chùa. 


ùa Linh Sơn - Quận Thủ Đức, TP.Hỗ Chí Minh. 


còn là cơ sở cách 
mạng, là nơi các 
_ chiến sĩ bí mật hoạt 
| động hội họp trong 
Ñ công cuộc chống Mỹ 
' cứu nước. Các ngày 
lễ quan trọng ở 
'Lhinhh Sơn cổ tự 
ngoài các ngày lễ 
ñ truyền thống của 
— Hội Phật giáo còn có 
— ngày giỏ ông Đặng - 
.Văn Ruộng - 29/4; lễ 








cúng bà Linh Sơn - 6/5. 


LINH SƠN ĐÔNG THUYỀN: 
Chủa toạ lạc ở x. Thuỷ Xuân, 
tp. Huế, t Thừa Thiên Huế. 
Chùa đo hoà thượng Tế Vỹ (đệ tử 
của Tổ Liễu Quán) khai sơn vào 
khoảng giữa tk XVIH. Năm 
1838, công chúa Nguyễn Phước 
Ngọc Cơ vào tu ở chùa. Đến năm 
1842, công chúa đã tổ chức trùng 
kiến ngôi chừa quy mô. Ngôi 
chùa hiện nay do sư bà Thích nử 
Diệu Không cho xây dựng vào 
năm 1987. 


LINH SƠN TIÊN THẠCH: Còn 
gọi là chùa n. Bà Đen, toạ lạc trên 
n. Bà Đen, thuộc x. Ninh Sơn, h. 
Hoà Thành, t. Tây Ninh. Chùa Kỳ 
thiền sư Thiện Hiếu khai sơn Vá9 - 
tk. XVII. Từ chân n. lên cáø 
khoảng 600 m thì có một khu đất 
phẳng, ở đây có chủa Linh 50% 
Tiên Thạch và chùa Hang là Z 
điểm chính trong khu danh thãnE 
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núi Bà Đen. Chủa được trùng tu 
năm 1960. 


LINH SƠN TRƯỜNG THỌ: 
Chùa toa lạc trên đỉnh n. Trà Cú 
thuộc h. Hàm Thuận Nam, t. 
Bình Thuận. Chùa do tổ sư Hữu 
Đức khai sơn vào khoảng giữa tk. 
XIX. Trong đợt trùng tu chùa vào 
năm 1963, chùa tôn trị pho tượng 
Đức Phật niết bàn dài 49 thước 
phía sau ngôi chính điện. 


LINH TẾ: Tháp dựng năm 1091 
ở trên n. Non Nước, tx. Ninh 
Bình. Đến đầu tk. XIV, chùa và 
tháp đều đổ nát, hoà thượng Trí 
Nhu lo việc trùng tu. Đến đời Lê 
Trung hựng tháp không còn, 
nhưng nền tháp củ với cảnh đẹp 
ởn. Non Nước vẫn được coi là nơi 
cổ tích danh thắng bậc nhất 
trong vung. 


LINH THÁI: Tháp Chàm ở Ì. 
Vĩnh Hoà, h. Hương Phú, t. Thừa 
Thiên - Huế, trên n. Quy sơn, bên 
tả cửa Tư Hiền, cao 145 m. 


LINH THĂNG: Chủa toa lạc ở số 
89 đường Thống Nhất, h. Di Lĩnh, 
t. Lâm Đồng. Hoà thượng Thích 
Chánh Trực cho xây dựng chùa 
Vào năm 1958. Chủa được trùng 
tủ vào năm 1978 à 1992. Ở chính 
điện, có pho tượng Đức Phật 
Thích Ca bằng đồng, cao 1,35 m. 


LINH THỨU: Chùa cổ ở th. 
Thịnh Phú, h. Kiến Hưng, t. Tiền 
Giang, Năm 1811, vua Gia Long 
ban biển đề tên chùa "Long 


Tuyền tự”, đến năm 1841, lại đổi 
là Linh Thưu.. 


LINH TIỀN: Chùa xưa thuộc 
địa phận x. Bình Liệt, h. Thanh 
Trì, phủ Thường Tin, trấn Sơn 
Nam, nay thuộc th. Bằng A, x. 
Hoàng Liệt, h. Thanh Trì, tp. Hà 
Nội. Chùa được khởi nguyên xây 
dựng do sư tổ Tự Huệ Quảng vào 
niên hiệu Thịnh Đức năm thứ 2 
triều Lê Thần tông. Sau đó có 
nhiều đợt trùng tu sửa chứa nhỏ. 
Hiện trong chùa còn lưu giữ được 
một số hiện vật lịch sử như: tâm 
bia "Linh Tiên tự bì ký" ghi công 
đức của những người phát tâm 
làm chùa, thống đá dùng ngâm 
gao làm oán cúng Phật. Trên 
thống được khác chữ "Tâm" to, 
đại hồng chung (chuông chiêu rnộ) 
năng khoảng 350kg, quả chuông 
có niên hiệu Minh Mệnh thứ 18 
(Đinh Dậu - 1837). Chùa Linh 
Tiên với bề dày lịch sử hoằng 
pháp đô sinh của chư tổ quá khứ, 
hoà củng không gian thoáng 
đãng, cây cối sum suê, hoa trái 
bốn mùa. Chủa Linh Tiên là một 
danh thăng trong vùng. 

LINH TIỀN: Đạo quán ở x. Cao 


` 


Xá (nay là x. Đức Thượng), h.' 


Hoài Đức, t. Hà Tây. Theo một tài 
liệu soạn năm 1617 thì quán có lẽ 
được dựng tử tr. Cn. với truyền 
thuyết thừa tướng Lừử Gia qua 
đấy thấy tiên bay lên trời bèn sai 
dựng quán. Trước đó, nhà sư Lý 
Anh tu hành ở đây. Thời Lê sơ, 
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quán đả từng là nơi khắc ván in 
ra nhiều sách kinh. 

Quán Linh Tiên được xây trên 
khu đất cao rộng trong Ì., tổng thể 
công trình là sự hồn hợp của kiến 
trúc quán Đạo với chùa Phật. 
Ngoài cùng là tam quan 3 gian 2 
di, 2 tầng, 8 mái, các đầu đao uốn 
cong. Sau tam quan là đường 
gạch "Nhất chính đạo" dẫn đến 
tam quan phụ theo dạng 4 cột trụ. 
Qua sản hẹp là đến quán Dưới 
(hay chùa Dưới, tiền bái). Từ đây 
là khu vực thờ chính gồm 3 nếp 
nhà hình chữ “công”: quán Đưới, 
quán Trên dàn ngang đầu 3 gian 
2 di, nhà thiêu hương 2 gian chạy 
dọc. Các bộ phận kiến trúc ít 
trang tri, nhưng y môn và cưa 
võng được chạm trổ tỉ mỉ. Ở cuối 
đường trục là gác chuông 2 tầng 
8 mái, bên phải là điện Mẫu 3 
gian. Kiến trúc ở quán đơn giản 
nhưng hợp lại với vườn cây thì tạo 
thế trang trọng. Trung tảm ở 
quan là Thần điện (Đạo giáo), 
nhưng đã kết hợp với tin ngưỡng 
bản địa. Tất cả có tới gân 100 pho 
tượng, nôi bật là hệ thông tượng 
Đạo giáo. Quán Dưới có tượng 
Thái Thượng Lao quân, hai bên là 
Hộ pháp (như ở chủa), ngoài nửa 
la tượng ba vị Bồ Tát, Lưừ Gia, 
quan thị, 7 tượng Hậu, vị pháp sư 
thời Lý, vua Trần Minh tông. Nhà 
thiêu hương có tượng Ngọc Hoàng 
là trung tâm. Ngoài ra, quán con 
một số di vật có giá trị khác như 
đôi nghề, nhiều cuốn thư, y môn, 


cửa võng, hương án, khánh, - 
chuông đồng và tấm bia đá. 

LINH TRÀNG: Cửa biển ở phía 
đông phủ Giao Châu (thời thuộc 
Minh). Trong năm Vĩnh Lạc, Giản. 
Định bị quân Minh bắt. Sau Trần 
Quý Khoáng còn đóng quân giữ 
Nghĩa An (Nghệ An). Mộc Thanh 
đuổi đánh tới cửa biển Linh 
Tràng, tức là cửa biển này. 

LINH TRÚC: Củng gọi là đến 
Cát Ngạn thờ Trúc Thần (Thân 


_cây tre) ở x. Cát Ngạn, h. Thanh 
"Chương, t. Nghệ An. Một chàng 


trai đi lính, nhờ có linh thiêng 
phù hộ mà khi ngồi trên gậy tre, 
chàng bay được. Cứ thế, mỗi sáng 
chàng bay tới kinh đô, còn chiêu 
tối thì bay về nhà thăm mẹ. Một 
hôm chàng đến muộn, đúng lúc 
điểm danh thì từ trên trời chàng 
hạ xuống. Mọi người kinh sợ, 
quan hình pháp cho răng chàng 
có yêu thuật, bèn xử trảm. Hồn 
chàng theo thuyền của một người 
bán trầu vỏ ở x. Cát Ngạn. Người 
chủ thuyền biết sự tích kỳ lạ, gọi 
hồn thiêng của người lính là Thân 
Trúc, dựng đến thờ. 


LINH ỨNG: Chùa thuộc th. Siêu 
Quần, x. Tả Thanh Oai, h. Thanh 
Trì, Hà Nội, cách trung tâm tP: 
17km về phía tây-nam. Chùa có 
tam quan, thượng điện vả riền 
đường. Tiền đường gỏm 5 gian, 
thượng điện 3 gian. Hệ thống 
tượng Phát trong chủa đây đủ và 
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được tạo tác khá mỹ thuật. Chùa 
rvà đình) đã được xếp hạng di tích 


kiến trúc - nghệ thuật ngày 


5/2/1994. 


LINH ỨNG: Chùa thuộc th. Thị 
Cấm, x. Xuân Phương, h. Từ 
Liêm, Hà Nội. Tương truyền, 
chùa được xây dựng từ thời Trần, 
trùng tu vào cuối tk. XVII, năm 
1857 và 1837. Đúc chuông vào các 
năm 1795 và 1908. Năm 1986 xây 
toà Thánh Mẫu, 1937 xây hậu 
- đường, tăng phòng 9 gian. Hiện 
chùa nằm bên bờ s. Nhuệ, gồm có 
tam quan, nhà khách, nhà Mâu 
và tam bảo. Trên kiến trúc chùa 
còn giử được nhiều mảng chạm 
khác cổ, các hiện vật có giá trị. 
Chùa đã được xếp hạng di tích 
lịch sử - kiến trúc - nghệ thuật 
ngày 2/3/1990. 


LINH ỨNG: Chùa toa lạc ở số 
390 Khâm Thiên, ph. Thổ Quan, 
q. Đống Đa, Hà Nội, thờ Phật và 
Trân Hưng Đạo. Chủa được xây 
dựng vào tk. XIX, được tôn tạo văo 
đầu tk. XX và được trùng tu lớn 
vào các năm 1951 và 19738. Trong 
chủa còn bảo tôn được bức cửa 
võng khá đẹp và nhiều pho tượng 
có giá trị. Tượng Trần Hưng Đạo 
ngồi trên ngai, chạm bong rât kỹ 
lường, theo phong cách tk. XIX. 
Trong nhà thờ Mẫu, nhà Tổ, có 
tượng Tam Toà Thánh Mẫu, 
Hoàng Bảy, Hoàng Mười, cô, cậu. 
Chủa đã được xếp hạng di tích 
nghệ thuật ngày 21/6/1993. 


LINH ỨNG: Chủa toa lạc tại xóm 
Đình, th. Ngó, Thạch Bàn, Gia, 
Lâm, Hà Nội. Chùa có tên chứ là 
"Linh Ứng tự, nghia là linh 
thiêng và ứng nghiệm. Giống như 
hết thảy các ngôi chủa khác ở Hà 
Nội, chùa Linh Ứng là một quần 
thể kiến trúc hoàn chỉnh trong 
một khuôn viên rộng lớn. Vẻ cổ 
xưa của di tích được cảm nhận ở 
lối xây dựng "hửu Thần tả Phật” 
có từ nghìn năm nay của kiến trúc 
tôn giáo truyền thống. Từ ngoài 
vào là cổng chùa, ao và giếng, toà 
tiên đường, hậu cung, điện Mẫu 
và khu vườn tháp mộ sư. Cổng 
chùa được xây dựng khá đơn giản, 
hai bên là 2 cột trụ, phần trên đắp 
hình chóp và gắn sỏi trang tri. 
Khu vườn tháp năm phía bên trải 
chùa, trồng hơn 3000 cây lưu niên 
và cây cảnh. Cây tháp cao 3 tầng 
thờ vị thiên tổ đã viên tịch, trong 
tháp mộ đặt bài vị của vị sư tổ. 
Đến thăm vườn cây như thấy 
được đến thăm một nơi thiên tạo. 

Nối liền với sân chùa là khu 
Phật điện. Phật điện của chùa 
gồm nhà tiền đường và hậu cung, 
2 ngôi nhà này nổi liền với nhau 
tạo thành kiếu kết cấu kiến trúc 
chử "định". Tiền đường là một 
ngôi nhà ð gian được làm theo 
kiểu "đầu hỏi bit đốc”. Chình giữa 
bờ nóc đắp một hình chứ nhật với 
3 chữ "Linh Ứng tự". Hậu cung là 
một ngôi nhà 3 gian 1 dĩ chạy dọc 
nối liên với gian giữa tiền đường 
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với hệ thông vì nóc kiểu chồng 
giường. Phần giới hạn gian cuối 
hậu cung và dĩ được kết câu theo 
hệ thống vì nóc kiểu ván mê. Liên 


kết kiểu vì này gồm một tấm ván - 


dày kê lên rồi nẹp bởi 2 kẻ cùng 
quá giang để tạo thành một cánh 
dơi lớn. Mặt tấm ván này được 
chạm nổi hình lưởng long chầu 
nhật. Phía sau hậu cung là toà 
điện Mẫu, đây là nếp nhà có kết 
cấu chứ “định”. Với hệ thống vì 
nóc kiểu chồng giường. Bên trong 
xây nhiều bệ gạch cao thấp làm 
ban thờ Tam phú (Thiên, Địa, 
Thoải). Ban thờ bà chúa Thượng 
Ngàn, ban thờ cô, cậu. Trải qua 
các thời kỳ lịch sứ, đến nay chùa 
Linh Ứng còn lưu giữ được một 
khôi lượng lớn di vật với những 
niên đại khác nhau. Về tượng 
pháp, hiện trong chùa còn lưu giữ 
được 19 pho tượng lớn nhỏ. 
Chuông đồng có kích thước cao 
65cm, đường kính miệng 46cm, 
quai chuông 27cm, chuông có 
dáng đẹp, quai chuông là một đôi 
rồng đấu lưng vào nhau, 4 chữ 
Hán ghi trên chuông: "Linh Ứng 
tự chung" được đúc nổi trong lá đề 
kép, niên hiệu đúc chuông là: 
tháng 8 năm Thanh Thái thứ 13 
(1901). Trong chùa còn 2 bộ cửa 
võng, 1 bức đại tự, 1 đôi câu đối 
và các đồ thờ khác như bát hương, 
nhang án, cây nến, cây đèn, mâm 
bồng, cờ lọng... 


LINH ỨNG: Chùa toa lạc ở th. 


Ngọc Khám, x. Gia Đông, h, 
Thuận Thành, t. Bắc Ninh. Chùa 
được dựng vào thời Trần. Ngôi 
chủa hiện nay dựng trên nền 
chùa củ năm 1986. Ở điện Phật 
còn 3 pho tượng bằng đá xanh và 
3 toà sen là những di tích cổ. 


LINH ỨNG: Còn gọi là chùa 
Hương Hải, toạ lạc ở x. Phù 
Đồng, h. Gia Lâm, Hà Nội. Chủa 
được khởi dựng từ đời Lý, là Ni 
viện Phật giáo đầu tiên. Ni sư 
Diệu Nhân (1041 - 1113), thuậ 
đời thứ 17 Thiên phái Tyniđa- 
lưuchi đã từng trụ trì và hoăng 
hoá ở đây. Chùa đã được trủng tu 
nhiều lần. 


LINH ỨNG: Còn gọi là chùa Non 
Nước, toạ lạc ở x. Hoà Hải, h. Hoà 
Vang, nay thuộc q. Ngủ Hành 
Sơn, tp. Đà Nẵng. Chùa được 
dựng vào khoảng tk. XVI, bấy giờ 
gọi là am Dưỡng Chơn. Vào đời 
vua Minh Mạng, chủa được đổi 
tên là chủa Dưỡng Chơn. Đến đời 
vua Thành Thái, chùa được mang 
tên Linh Ứng. Chùa được trùng 
tu nhiều lần. 


LINH ỨNG: Thường gọi là chùa 
Cập Nhất hay chùa Phẩm vì 
trong chủa có cây "Cửu phẩm liền 
hoa" ở th. Cập Nhất x. Tiên Tiên, 
h. Thanh Hà, Hải Dương. Chủa 
được dựng vào khoảng tk. XY, 
cách đây khoảng 500 năm, chủa 


thờ Phát. Kiến trúc chúa theo lối 


chử "quốc", mỗi mặt có 5 gian. 
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Chùa có cây "Cửu phẩm liên 
hoa" cao ðm30 hình lục giác, 9 
tầng bệ xây hình bỏng sen cánh 
xo, được xảy vào năm Chính 
Hoà thứ 3 (1692). Trong chùa 
hiện còn một số đi vật có giá trị 
nghệ thuật cao: 3 pho tượng 
Phật, tượng A di đà tam tôn, 
tượng quan Thế Âm Bồ tát, Đại 
Thế Chi Bỏ tát. Ngoài ra còn một, 
số mảng trang tri chạm trổ hình 
đầu rồng ở xà bên trái, hoặc hình 
thú vật, hoa lá. 

LINH VÂN: Chùa cổ ở x. An 
Trường, h. Nghi Lộc, nay thuộc 
tp Vinh, t Nghệ An, tương 
truyền do Cao Biên xây dựng từ 


đời thuộc Đường (tk. X). Chùa 


trông ra bên s., cạnh chùa có 
giếng đá, cảnh trí đẹp mát được 
coi là nơi danh thắng. 


LINH XỨNG: Chủa ở phía nam 
n. Ngưỡng Sơn, x. Hà Ngọc, h. Hà 
Trung, t. Thanh Hoá. Chùa do 
Thái uý Lý Thường Kiệt chủ 
trương xây dựng. Trong nhiều tk. 


chùa Linh Xứng là một danh lam, . 


nhưng đến khoảng đầu tk. XX đã 
đồ nát, hiện chỉ còn văn bia do 
'Pháp Bảo soạn. 


LĨNH Ý THÂN: Đền thờ nữ thần 
Lính Ý ở x. Phương Giao, h. 
Thanh Sơn, t. Phú Thọ. Bà Linh 
Ÿ tục gọi là Người Tiên, sống vào 
thời Định, vốn là con gái của 
người đàn bà lấy chồng họ Đó. Về 
šau bà chết ở trên n., chỗ ây 


mối đùn lên thành nấm mộ. Dân 
bản x. cho là linh thiêng, bèn lập 
đền thờ. 


LĨNH CẢM: Ở x. Tùng Linh, h. 
La Sơn, phủ Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, 
bên cạnh ngả 3 s. Tam Soa, có 
quốc lộ 8 Vinh-Thakhét đi qua. 
Trên n. có đên thờ Định Lễ, trước 
ngay đồn Linh Cảm do Pháp lập 
sau này, di đồn ra phía sau. Còn 
đền thờ Định Liệt thì nay không 
còn nửa. Năm 1895, Nguyễn 
Thân sau khi dẹp xong khởi nghĩa 
Phan Đình Phùng, cho dựng bìa 
ghi công, nhưng đến năm 1918 bị 
nhân dân đánh để, ở chân n. hồi 
thuộc Pháp có đền lính, đồn kiểm 
lâm, hạt nông giang, nha bưu 
điện, Cảnh trí đẹp, n. trồng toàn 
thông đã bị bom ném trụi. 


LÒ ĐÚC: Địa điểm bên s. Hương, 
ở tp. Huế. Năm 1614, Jean de la 
Croix người Bồ Đào Nha mở lò 
đúc súng-tai đó, giúp trang bị cho 
quân đội Đàng Trong. 


LÒ ĐÚC: Phố thuộc q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. Vốn là đất các 
th. Hữu Vọng, Hương Thái, Đức 
Bác, Yên Hội, Thọ Lão, tổng Hậu 
Nghiêm, h. Thọ Xương củ. Có tên 
gọi Lò Đúc là vì ở đây có một số 
lò đúc đồng của dân xứ Bác từ 
thời Lê, về sau chuyển lên Ngủ 
Xá. Vết tích là chùa Tổ Ong 
củng gọi là Linh Ứng tự ở số 
79, thờ tổ nghề đúc là Nguyễn 
Minh Không. 
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LÒ GẠCH: Di chỉ nằm trên quả 
đổi bê tả ngạn s. Lô, thuộc ph. 
Trần Phú, tx. Hà Giang, t. Hà 
Giang. Phát hiện năm 1990, hiên 
vật có 52 đồ đá, đồ gốm có 1 chân 
chạc và một số mảnh gôm thô. 
Thuộc hậu ky đồ đá mới. 


LÒ GẠCH: Di chỉ tại ấp Ba Xé, 
x. Lượng Hoa, h. Châu Thành, t. 
Trả Vịnh. Năm 1992, phát hiện 
tại đây nhiều phế vật của những 
kiến trúc lớn nhỏ trải rộng trên 
diện tích đến 50 ha. Đây là những 
vết tích thuộc văn hoá Óc Eo hậu 
kỳ và Ảngko sơ kỹ. 

LÒ PHÁN ỨNG HẠT NHÂN 
ĐÀ LẠT: Lò phản ứng nghiên 
cứu hạt nhân Đà Lạt có công 
suất 500 kilôoát được xây dựng 
từ năm 19643. Đây là lo phản ứng 
hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. 
Tháng 3/1975, trước sức tấn công 
của quân giải phóng, Mỹ đã tháo 
gỡ các thanh nhiên liệu làm vô 
hiệu hoá hoàn toàn cơ sở hạt 
nhân Đà Lạt. Ngày 15/3/1982, 
nhờ sự giúp đởỡ của Liên Xô, công 
trinh khôi phục và mở rộng lò 
phản ứng hạt nhân Đà Lạt được 
khởi công xây dựng. Tháng 
2/1984, lò phản ứng bát đầu hoạt 
động, tạo điều kiện mới cho các 
cán bộ nghiên cứu hạt nhân của 
Việt Nam trong công cuộc sử dụng 
năng lượng nguyên tử và mục 
địch họa bình. 


LÒ REN: Đinh ở số nhà 32 phố 


Lò Sú, Hà Nội, thờ tổ nghề rèn 
của dân l. Đa Hội (x. Châu Khẽ, 
h. Tiên Sơn, t. Bác Ninh) khi 
đến đây sống bằng nghề rèn 
truyền thống. : 


LÒ THAN: Ngày 27/12/1957, 
lực lượng vú trang cách mạng 
phục kích đánh một cánh quân 
can quét của 1 tiểu đoàn địch tại 
Là Than, t. Biên Hoà, diệt gọn ¡ 
đại đội. 

LOA SƠN: Thuộc trại Khương 
Thượng, tổng Hạ, h Vĩnh 
Thuận, nay là ph. Khương 
Thượng, q. Thanh Xuân, Hà Nội; 
n. đất có hình con ốc, nên gọi 
là Loa Sơn. Đây là nơi Sầm 
Nghi Đống thát cổ chết, sau khi 
đôn Khương Thượng bị quân Tây 
Sơn tiêu diệt (ngày mùng 5 Tết 
Kỷ Dậu - 1789). 


LOA THÀNH: Một tên gọi khác 
của thành Cổ Loa, vì có nhiều 
vòng thành bao bọc như xoáy trôn 
ốc, nẻn có tên gọi. 


LOAN DƯƠNG: Cửa khẩu xưa ở 
h. Ky Anh, t. Hà Tĩnh, có đền Chế 
Thăng phu nhân. 


LÒI CÂY VƯN: Di chỉ thuộc X- 
Vinh Ninh, h. Quảng Ninh, †. 
Quảng Bình. Năm 1994, phát 
hiện nhiều di vật thuộc vấn 
hoá kch. Sa Huỳnh giai đoạn 
muộn: mộ sät, mộ vò và nhiều đô 
gồm thớ. 
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LONG AN: Chùa 
tọa lạc tại X. Xuân 
Thanh h. Long 
Khánh t. Đồng 
Nai. Năm 1966 các 
tín đồ phật tử tại 
địa phương đã xây 
dựng chủa để có nơi 
thờ tự và sau đó mời 
sư bà Nguyễn Thị. 
im Yến pháp danh 
Thích Nữ Nhật Cao. 
về làm trụ trì. Ban _ 
đầu chùa được xây dựng bằng vật 
liệu nhẹ nằm giữa những đồn 
điển cao su vắng vẻ, yên bình. 
Đến năm 1986 sư cô Thích Nữ Lệ 
An chính thức về làm trụ trì, và 
-bắt đầu bắt tay vào công việc sửa 
chứa và trùng tu ngôi chùa, tiến 






Chánh Điện Chùa Lang An 





Chùa Long An ~ Long Khánh, Đông Nai 


hành xây dựng mới hoàn toan 
ngôi chính điện, nhà tổ và một số 
cơ sở khác. Kiến trúc hiện tại của 
ngôi chùa khá cầu kỳ và đẹp mắt 
với mái cong hình rồng phun, các 
cột chùa chạm trổ khá tỉnh vi theo 
kiểu chùa truyền thống. Toàn 
cảnh chùa được bài tri lại với 
những răng cây xanh mát. Đây là 
ngôi chùa duy nhất tại x. Xuân 
Thạnh. Ngoài những hoạt động 
Phật sự, chùa Long An còn là một 
địa chỉ tích cực trong công tác từ 
thiện. Hàng năm chủa thường tổ 
chức lễ hội lớn vào ngày lễ Phật 
đản và Vụ lan. Vì chùa nằm trên 
quốc lộ 1A nên rât thuận tiện cho 
việc thăm viếng của phật tử gần 
xa và khách thập phương muốn 
tìm cảm giác yên bình, tĩnh lặng 
chốn thiên môn. 
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LONG AN: Chùa 

nằm bên dòng s. Ba _ˆ 
Láng tại 5/5 khóm . 
1, ấp Yên Thượng, 
ttr. Cái Răng, t. Cần 
' Thơ. Chùa được xây 
dựng vào năm 1927, 
với tên cổ là Linh 
Đông tự. Ban đầu, 
chùa được dựng đơn 
gian, chỉ có chính 
điện và nhà Tổ với 
diện tích 100m”. 
Ngày nay, chủa 
nằm trong khuôn: viên trên 
5000m2. Phía trước sân chùa là 
chính điện được xây dựng với lối 
kiến trúc mái cong, trên mỗi gúc 
đều được gắn các linh vật thuộc 
nhóm tứ linh. Hai bên chính điện 
là hai cột rồng xoắn mình hướng 
ra phía cổng. Từ khi được xây 
dựng, Long An tự vừa là nơi hoạt 
động Phật pháp thờ cúng Phật 
Tổ, vừa là cơ sở hoạt động cách 
mạng trong nhứng năm kháng 
chiến chống ngoại xâm. Hoà 
thượng Thích Thiện Châu là 
người đả tham gia tích cực trong 


m—mswnand c— 
—— TT. 








Toàn cảnh chùa Long An ~ Châu Thành, Cân Thư 


những ngày tháng nóng bỏng của 
cuộc chiến tranh, làm công tác 
giao liên cách mạng, đồng thời 
củng kêu gọi phật tử tích cực 
tham gia kháng chiến chống Mỹ. 
Trải qua nhiều đời trụ trì đến 
nay đương kim trụ trì là Đại 
Đức Thích Thiện Thông. Ngoài 
các. hoạt, động Phật pháp, chùa 
còn tham gia vào các công tác 
từ thiện. Vào các ngày lễ lớn, 
ngày rằm và ngày ky 26/6, Long 
An tự tổ chức khá quy mô thu hút 
lượng phật tử đến dự lễ, cúng 
chùa rất đông. 
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LONG AN: Chùa toạ lạc ở 59 
Trưng Nữ Vương, tx. Tân An, t. 
Long An. Với tên gọi thuần tuý 
địa phương - Long Án tự - mang 
đây đủ đáng vẻ của một ngôi chùa 
cổ. Chùa được coi sóc bởi một vị 
sư có công lao to lớn cho sự nghiệp 
Phật pháp của chùa cùng với các 
hoạt động xã hội từ thiện - hoà 
thượng Thích Hoá Duyên (sinh 
năm 1917, đi tu từ năm 11 tuổi). 
Chùa Long An được thành lập bởi 
tỉnh thần mộ đạo của người dân 
địa phương, 1928, bà Cổ Thị Đỏ 
đã mua đất cất chùa với diện tích 
796 m2 bằng vật liệu nhẹ, với kiến 
trúc giản đơn chỉ bao gồm ngôi 
chính điện đơn sơ với quang cảnh 
hoang sơ quanh chùa. Sau đó 
chùa đã được nhiều đời trụ trì xây 
dựng và sửa sang lại. Giai đoạn 
1928 - 1945, chùa được coi sóc bởi 
trụ trì - thầy Thọ Quảng Tường 
(với tên tục là Lê Văn Gìin). Trên 
tỉnh thần yêu nước sâu sắc, thầy 
Thọ Quảng Tường đã tham gia 
tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 
1945 và đã hy sinh 24/10/1945. 
1940 hoà thượng Thích Hoá Sử 
được bổ nhiệm về chùa, đã xây 
dựng, trùng tu lại chánh điện 
khang trang hơn. 1954 thầy 
Thích Hoá Duyên tiếp quản chùa 
và làm trụ trì từ 1980 cho đến 
hay, Bên cạnh hoạt động Phật 
pháp, Long An tự còn tham gia 
tích cực trong các hoạt động từ 
thiện, như mở nhà thương, tổ 


chức các chương trình xoá đói 
giảm nghèo cho bà con tại địa 
phương. Các ngày lễ quan trọng 
trong năm tại chùa: Nguyên đán, 
8/1, lễ Vu lan và Phật đản. 


LONG AN: Toà điện dựng vào 
năm 1010 trong thành Thăng 
Long thời Lý, nằm phía sau điện 
Càn Nguyên. Là nơi nghỉ của vua 
Lý Thái tổ, và ông mất trong điện 
này năm 1028. 


LONG AN: T. của nguy quyền 
Sài Gòn, gồm t. Tân An và t, Chợ 
Lớn, Đông-Bắc giáp đô thành Sài 
Gòn, s. Vàm Cỏ Tây ở phía Tây- 
Nam ngăn cách với t. Định Tường 
và Kiến Tường. 


LONG AN: T. đặt đầu năm 1976, 
gồm t. Long An, Kiển Tường, Hậu 
Nghĩa của nguy quyền. Diện tích 
4.338,3 km”, dân số 1.306.202 
người (1990), gồm tx. Tân Án (t. 
H) và 13 h., cư dân có người Kinh, 
Khmer. §. Vàm Cỏ Đông và Vàm 
Cỏ Tây nguồn từ Campuchia 
chảy qua t. theo hướng Tây Bắc- 
Đông Nam, đổ ra biển ở cửa Soài 
Rạp. Một phần t. Long An nằm 
trong vùng Đồng Tháp Mười; có 
nhiều kênh tiêu nước giao nhau. 
Đất đai màu mỡ. Sản vật: nhiều 
lúa, khoai, sắn, thuốc lá, dừa, 
dứa, chuối đóng hộp xuất khẩu. 
Trồng nhiều mía làm đường. 
Nhiều cá. Tiểu thủ công: gốm sứ, 
đường, chế biến hoa quả. Chăn 
nuôi: lợn, gà, vịt. Công nghiệp: 
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dệt, nhuộm, thực phẩm (đồ hộp, 
chế biến hạt điều), đường. Đặc 
sản: lúa Nàng Hương (chợ Đào), 
dứa, xoài (Bến Lức). 

LONG BÀN: Một tên gọi khác 
của gò Hỏi Long (Hồi Long 
cương) ở hẻ Trúc Bạch củ (Hà 
Nội); vì có dáng rồng ấp, nên gọi 
là Long Bàn. 


LONG BẠT: H. về đời Trần cùng 


h. Cổ Nông thuộc châu Đà Giang, - 


sau là Tam Giang, rồi là h. Bất 
Bạt, t. Sơn Tây, nay là h. Ba VỊ, 
t. Hà Tây. 


LONG BIỂN: Cầu bắc qua s. 
Hồng, nối nội thành với ttr. Gia 
Lâm. Khởi công năm 1898 và 
hoàn thành năm 1902, do hãng 
Bifel thiết kế và xây dựng. Cầu 
dài 1862m, với 19 nhịp, 24 trụ 
cầu, mỗi trụ có kích thước 43m 50, 
phần cầu dân dài 80m. Ở giữa là 
đường tàu hoá, từ nấm 1919 mở 
thêm phần đường bộ 2 bên. Còn 
có tên là cầu s. Cái, cũng gọi là 
cầu Đume, vì làm vào thời Toàn 
quyền Đông Dương Đume (Paul 
Doumer'. 


LONG BIÊN: H. vẻ đời Tây Hán 
ở phia tả ngạn s. Hồng, thuộc q. 
Giao Chỉ, Xưa gọi là Long Uyên, 
nay là vùng Tiên Sơn, Quốc Trì và 
Yên Phong, t. Bắc Ninh. Khi dựng 
thành có con rồng uốn khúc bên 
s. nên gọi tên thế. Trị sở Châu 
Giao về đời Đông Ngô, sau là phủ 
Thiên Đức. Năm 218, lúc mới 
dựng thanh có loại giao long cứ 


quanh quần ở 2 bên bến s. cho nên 
đổi tên là Long Uyên và Long 
Biên. Năm 621 đặt làm Lang 
Châu, lại tách ra 2 h. Vũ Ninh và 
Bình Lạc lệ vào Tiên Châu. 


LONG BIỂN: Thành ở phía đông 
phủ Giao Châu, tức là lị sở quận 
đời Hán thuộc (Hậu Hán); đời 
Tống về sau, cũng vẫn đóng ở đây. 
Thuỷ kinh chú chép: lúc mới 
thanh lập, có giao long lượn 
quanh ở bến nam bến bắc s. ấy. 
Nhân thế mới đổi tên Long Biên 
thành Long Uyên. Năm ã41, Lÿ 
Bí dấy binh đánh đuổi được quân 
Lương xâm lược, xưng là Nam Đẽ, 
đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, đóng 
đô ở Long Biên. Vị trí của thành 
Long Biên đến nay vẫn chưa xác 
định được, có thể ở gần tx. Bắc 
Ninh, t. Bắc Ninh. - 


LONG BÌNH: Căn cứ quan trọng 
của Mỹ-nguy ở t. Biên Hoà, trên 
đường từ Biên Hoà đi Bà Rịa 
Ngày 28/10/1966, quân giải 
phóng bắn phá căn cứ hậu cẩn 
quan trọng của địch ở Long Binh 
(Biên Hoà), phá huỷ 3 nhà kho 
lớn chứa 125 nghìn quả bom, đạn 
đại bác và rốc két, làm chết vả bị 
thương nhiều tên Mỹ. Đêm 16 và 
17/11, quân ta lại tiến công vả9 
một dãy nhà kho, phá huỷ l5 
nghìn đạn đại bác. Đêm 9/12: 
quân ta tiến công mãnh liệt lán 
thứ ba, phá huỷ 2 nhà kho chứa 
74.600 đạn đại bác, diệt 1 trunổ 
đội linh Mỹ. 
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LONG BÌNH: Di chỉ tại th. Long 
Bình, ttr. La Hai, h. Đồng Xuân, 
t. Phú Yên. Phát hiện năm 1990, 
hiện vật có một số gốm Sa Huỳnh 
và gốm Hán. 


LONG BỬU: Trong đợt khai quật 
di chỉ Long Bửu (q. Thủ Đức, tp. 
Hồ Chí Minh) tháng 12/1994, các 
nhà chuyên môn đã bắt gặp được 
1 đồ đựng băng gồm có hình dáng 
đáng lưu ý. Đó là 1 chiếc bát nhỏ, 
bị vỡ một phần vai, đường kính 
miệng 6cm, cao 4,2cem. Bát có vai 
xuôi gần mép miệng hơi vuốt lõm. 
Đáy hình chỏm cầu, tạo với vai 1 
đường gấp khúc, thuộc loại hình 
mà các học giá phương Tây gọi là 
"thân gây góc” (cariné). Trên vai 
bát có 1 băng trang trí khắc vạch 
hình chữ 5 gáy nối nhau. Nét đặc 
biệt ở bát gốm này là 1 cán gắn 
ở thân và có lỗ thủng xuyên, từ 
cán thông với lòng bát. Tuy nhiên, 
khi quan sát kỹ sẽ nhận ra đây 
không phải là 1 cán thực thụ vì 
các vết vỡ hé ra dấu hiệu của 1 
chiếc bát khác đính liền với chiếc 
bát còn lại. Do vậy, giới chuyên 
môn cho răng, có thể đây là một 
phần của 2 bình hoặc nồi nhỏ 
thông nhau, chức năng chưa rõ 
ràng. Hiện vật này chính là 1 
chiếc bát đôi thông nhau. Vì: Nếu 
phần găn kia là cán sẻ không giải 
thích được lỗ thủng xuyên qua 
lòng bát, dưới đáy bát còn dấu vết 
của 1 chân đế lệch. Nếu đặt bát 
nảy trên mặt đất, với cán và chân 


đế như vậy, bát khó có thể đứng 
vửng. Loại bát đôi thông nhau 
này lần đầu thấy ở Việt Nam, 
nhưng đã từng được biết đến ở di 
chỉ Gumukmas (đảo đava, 
Inđônixia). Về chức năng, có 
nhiều khả năng hiện vật này được 
dùng trong cúng lễ có liên quan 
đến hiện tượng đẻ sinh đôi. Đôi 
với các cư dân nguyên thuỷ thì 
việc sinh đôi là một việc không 
bình thường. Khi phụ nữ sinh đôi 
được vuông tròn, người ta hay 
cúng với một số lễ vật đặc biệt, 
như hình nhân dính tay nhau hay 
1 nải chuối có quả dính nhau. 


LONG CẢM: Chùa ở n. Ốc Sơn, 
x. Chương Các, h. Hà Trung, t. 
Thanh Hoá. Tương truyền, Triệu 
Việt Vương chống quân xâm lược 
Lương, từng đóng đồn ở n. nay. 
Vua Lý Thái tổ tuần du Ai Châu, 
đêm nghỉ ở n. Ốc Sơn chiêm bao 
thấy thần nhân hiện lên giúp đỡ. 
Tỉnh dậy, vua ben cho dựng chùa 
thờ Phật, đặt tên là chùa Long 
Cảm. Chủa này từ xưa đều do các 
sư nữ trụ tr. 


LONG CHÁNH (hay LƯƠNG 
CHÁNH': H. ở t. Thanh Hoá - 
Nguyên là đất Ai Lao; đời Trần là 
đất Mường Một. Năm 1945, đối 
làm h. H. lị trên s. Âm, cách Ngọc 
Lặc 16km về phía Đông Nam. 
Năm 1977 h. này hợp nhất với h. 
Ngọc Lặc thành h. Lương Ngọc. 
năm 1982 lại tách ra. N. cao nhât 
là Chi Linh (Bù Ginh) 1291m, nội 
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tiếng hiểm trở. Lê Lợi 3 lần rút 
lui về đó bảo toàn lực lượng. 8. 
Âm bắt nguồn từ biên giới Việt- 
Lào chảy qua h. l. 

LONG CHẤU: Còn có tên là chùa 
Tử Trầm (thường gọi là chùa 
Trầm), toa lạc ở x. Phụng Châu, 
h. Chương Mỹ, t. Hà Tây. Chùa 
được dựng từ thời Lý ở chân n. Tử 
Trầm, và được xây dựng lại vào 
năm 1696 và 1913. Đặc biệt ở 
chùa có động Long Tiên với 48 
pho tượng Phật bằng đá có niên 
đại thơi Hậu Lê. 


LONG CHÂU: Đền thuộc th. 
Long Châu, x. Tiên Dược, h. Sóc 
Sơn, Hà Nội. Diện tích đến rộng 
3 sao, quay hướng Đông Nam. 
Đền có 3 gian tiên đường và 2 gian 
hậu cung nay mới xây dựng thêm 
5 gian tiền đường bên ngoài. 
Tượng Phật còn lại không đầy đủ, 
đồ thờ củ bị đốt phá sạch, nên chỉ 
còn trống, chiêng và chuông mới. 
Trong đền, thờ Tản Viên, Thánh 
Tam Giang, Phù Đống, Phật Bà 
ngàn tay, đức Địa Mẫu. Tông cộng 
có 21 pho tượng, chủ yếu là tượng 
gô. Trong kháng chiến chống 
Pháp có cụ Trùm Chính tham gia 
cách mạng nay đã mát, Hàng 
năm lẻ hội thường tô chức vào 
ngay 14/2, 14/8 và 1 ngày lễ tế. 7/2 
hang năm đến Long Châu có tổ 
chức lẻ rước tử đến Long Châu 
đến Sóc Sơn để ta lễ. 


LONG CHẤU HÀ: T. do ta đặt 
hồi đầu thời ky chống Pháp, gồm 


một. phần t. Long Xuyên, Châu 
Đốc và Hà Tiên. Tử ngày 12/2 đến 
13/3/1951, diễn ra chiến dịch tiến 
công của lực lượng vũ trang quy 
mồ trung đoàn do Bộ tư lệnh khu 
9 tổ chức, chỉ huy trên địa bàn hai 
h. Châu Phú A và Châu Thành 
(gọi là Chiến địch Long Châu Hà! 
nhãm giải phóng dân, giành 
nguồn dự trữ người và của ở vùng 
dân cư đạo Hoà Hảo và Cao Đài, 
tiêu diệt sinh lực địch, mơ hành 
lang nối khu 8 và khu 9. Từ ngày 
10/2 đến ngày 15/3 năm 1975, 
quân và dân ta mở chiên dịch 
Long Châu Hà (Long Xuyên, 
Châu Đốc, Hà Tiên) tiêu diệt 300 
địch, phá huỷ 5 lô cốt. Sau chiến 
dịch nay, ta gây được nhiều cơ sở 
ở hai tỉnh Long Xuyên, Châu Độc. 


LONG CHÂU HẬU: Vùng đất ở 
Tây Nam Nam bộ mang tên chiến 
dịch tiến công của lực lượng vũ 
trang Việt Nam, do Bộ tư lệnh 
khu 9 tổ chức chỉ đạo, đánh vào 
quân Pháp trên địa bàn hai h. 
Tịnh Biên và Tri Tôn nhằm giành 
dân, diệt sinh lực địch, khôi phục 
cơ sở kháng chiến của đồng bào 
Khmer, phá âm mưu của Pháp 
lập chính quyền và quân đội tay 
sai ở các khu vực đạo Cao Đải và 
Hoà Hảo. 


LONG CHÂU SA: T. do ta đặt 
hồi đầu kháng chiến chông Pháp, 
gồm một phần của t. Long Xuyẻn, 
Châu Đốc và Hà Tiên. 

LONG CHƯƠNG: Điện trên 0: 
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Õc Sơn, x. Chương Các, h. Hà 
Trung, t. Thanh Hoá, do hoà 
_ thượng Minh Nguyệt củng dân 
trong h. xây dựng năm 1878. 
Tương truyền, đây là nơi công 
chúa Thuỷ Tỉnh thường xuống 
hạ giới. 

LONG CỐC: Chủa ở th. Bảo Liệt, 
h. Long Khánh, t. Đồng Nai, do 
hoà thượng Ngộ Chân xây dựng 
trong động n. Chứa Chan. Sau 
khi hoà thượng Ngộ Chân qui 
tịch, người địa phương lấp cửa 
động, chùa vì thế bị hoang phế. 


LONG CUNG: Chùa ở sườn n. 
Long Sơn thuộc x. Long Khám, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. Chùa do 
cung phi Ky Viên của chúa Trịnh 
xây dựng theo hình chữ thập với 


chính điện các toà giải vũ, bốn góc ˆ 


dựng bôn gác chuông. 


LONG ĐẠI: Năm 1382, Chiêm 
Thành vào cướp Thanh Hoá, vua 
Trần sai Quý Li đóng quân ở n. 
Long Đại, cho tướng Nguyễn Đa 
Phương giữ hàng cọc đóng ở cửa 


biển Thần Đầu. Trong trận này, 


quân Chiêm Thành thua to, chạy 
toán loạn vào rừng. N. Long Đại 
tức n. Hàm Rồng ở Thanh Hoá. 


LONG ĐÀM: Châu vẻ đời Minh, 
thuộc phủ Giao Châu, năm 1407 
đổi là h. Thanh Đàm. Đời Hậu Lê 
vì ky huý mà đổi là h. Thanh Trì, 
thuộc trấn Sơn Nam, nay thuộc 
tp. Hà Nội. 
Sàn ĐÀM: H. thuộc châu 
hượng Phúc, lộ Đông Đô thời 


Trần do việc đổi châu Long Đàm 
trước đó. Nhà Minh (1047) đổi h. 
Long Đàm thành h. Long Trì. 
Ngày nay là đất h. Thanh Trì và 
một phần của q. Hai Bà Trưng va. 
Đống Đa, Hà Nội. 


LONG ĐẤT: H. thuộc t. Bà Rịa- 
Vũng Tàu. N: Châu Viên cao 
338m ở phía Nam h., giáp biển, 
nhô ra làm mũi Kỳ Vân. H. lị cách 
tx. Bà Rịa 5km, có đường ôtô nối 
với tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, 
và chạy về phía Đông đến h. Ìlị 
Xuyên Mộc. Hải cảng đánh cá là 
Long Hải và Phước Hải. 

LONG ĐIỂN: Địa điểm thuộc t. 
Trà Vinh. Ngày 26/8/1867, diễn 
ra trận chiến đấu phòng ngự bảo 
vệ căn cứ Long Điền - Cầu Ngang 
(Trà Vinh) của 300 nghĩa quản 
Trà Vinh, dưới sự chỉ huy của phó 
lãnh binh Lê Đình Đường, trong 
kháng chiến chống Pháp thời 
Nguyễn (1858 - 1884). 


LONG ĐỌI: Tháp chùa Long Đọi 
(Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam!. 


Tháp xây năm 1121, mặt bằng 


rộng. Quanh thành cửa còn 6 
tượng Kim Cương cỡ lớn và vài di 
vật khác như tượng đầu người 
mình chim, bia đá cỡ lớn. Bia xác 
định tháp có 13 tầng chọc trời, mở 
40 cửa hứng gió. Đây là một công 
trình kiến trúc phối cảnh với n. s. 
một cách kỳ vì nhất: lưng dựa vào 
n. Điệp, trước hướng ra s. Kinh, 
khống chế bình nguyên như 


thành luỹy cổ. Tháp đã bị quân 
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xâm lược Minh tan bạo triệt phá 
hoàn toàn vao đầu tk. XV. 


LONG ĐỎ: Một tên gọi khác của 
n. Nùng thuộc đất hương Long Đỗ 
xưa, nay thuộc q. Ba Đình, Hà 
Nội. Tương truyền, n. có huyệt 
sâu thông vao lòng đất, chính đó 
là rốn rông - Long Đả. 


LONG ĐÔ: Tên 1. xưa thuộc h. 
Long Biên. tức thành Thăng 
Long. Vua Lý Thái tổ dựng toà 
chính điện ở đó, sau gọi là điện 
Kính Thiên. 

LONG ĐỘI: L. thuộc x. Đội Sơn, 
h. Duy Tiên, t. Hà Nam, có n. Đội 
(Đọi). Lê Đại Hành cày ruộng tịch 
điện ở đó. Tháp và bia do Lý Nhân 
tông xây dựng năm 1122, có 
tượng đá Kim Cương. 


LONG ĐỘNG: Chùa ở chân n. 
Yên Tư thuộc x. Nam Mẫu, h. 
Đông Triều. t. Quang Ninh. tục 
gọi la chùa Lan, do Trúc Lâm 
Điều Ngự cho xây dựng. Các thiền 
sư Pháp Loa. Huyền Quang củng 
thường đên đây thuyêt pháp. 


LONG ĐỘNG: Th. thuộc x. Tân 
Hưng, h Nam Sách, t. Hải 
Dương. Quê Mạc Thị Bưởi. 


LONG ĐỨC: Cung năm ngoài 
Hoàng thanh Thăng Long thời 
Lý, dựng từ năm 1012, làm nơi ở 
của Khai Thiên Vương. tức 
Hoang thái tư Phật Mã vừa được 
sắc phong tước vương với ý đê 
cho Phật Mã hiệu biết cuộc sông 
cua dân. 


LONG ĐƯỚC - HIỆP PHƯớc. 
Ngày 21/6/1967, quản giải phóng 
đánh thăng trận Long Đước . 
Hiệp Phước (Gia Định - Chợ Lớn), 
diệt 600 địch, bán rơi 5 máy bay, 
bản chim 4 tàu chiến, làm phá ˆ 
sản cái gọi là "chiến dịch đánh 
trên s. bảng tàu có vỏ bọc tháp 
của Mỹ". 


LONG GIAO: Di chỉ tại x. Xuân 
Tâm, h. Xuân Lộc, t. Đồng Nai. 
Năm 1984, phát hiện nhiều di 
vật băng đồng quy, 42 mảnh gốm 
thô cứng. Thuộc Thiên niên kỷ 
thứ I tr. Cn. 


LONG HÀ: Chùa toạ lạc ở số 
12/6B, ấp An Thạnh, x. An Ngài, 
h. Long Đất, t. Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Chủa do thiên sự Liêu Huệ khai 
sơn vào khoảng giửa tk. XVII 
Kiến trúc chùa này do thiển sư 
Huệ Đăng cho trùng kiên vào - 
năm 1929, ở điện Phật. có nhiều 
pho tượng cổ băng gỗ và đất nung. 


LONG HẢI: N. cao 338m ở gần 
biển, ở t. Bà Rịa - Vũng Tàu, cách 
tx. Bà Rịa 6 km. Bãi biển nghỉ mát. 


LONG HÀM: Chùa ở sườn ". 
Lâm Sơn, x. Nam Sơn, h. Quế Vỏ. 
t. Bắc Ninh. Trước nhà tổ có tháp 
đá cao hơn 1 trượng chứa xả Ï 
Lân Giác thượng si, con thứ 13 
của Trịnh Bính. Vua Lẻ muốn Øâ 
công chúa thứ tư cho ông, nhưn£ 
ông từ chối, xuất gia tu hành ở 
chùa Long Động, sau đến trụ trì 
ở chua nay. 
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LONG HOA: Chùa | 
có tên cổ là Liên 
Hoa tịnh thất, toạ 


lạ tại ấp Hoà 
Trung X. Ngọc 
Định, h. Định 


Quán, t. Đồng Nai. 
Chùa toạ lạc trên 
một ngọn đổi cao, 
ẩn hiện dưới những 
tán cây xanh mát. 
Chùa được xây 
dựng vào năm 1982 
bởi sư cô Thích Nữ Như Niệm. 
Ban đầu chùa được xây dựng 
bằng vật liệu nhẹ, gồm một chính 
điện nhỏ bằng ván, mái tranh. 
Năm 1992 chùa xây cổng tam 
quan và Quan Âm các, cũng năm 
này chùa đổi tên từ Liên Hoa tịnh 
thất thành chùa Long Hoa. Năm 
1998 chùa xây dựng mới hoàn 
toàn chính điện và một số công 
trình phụ khác và đến năm 2000 
thì khánh thành. Chính điện 
chùa là một công trình kiến trúc 
- độc đáo và đẹp mắt được thiết kế 
theo ý tưởng của sự cô trụ trì, mô 
phỏng chùa Linh Ấn (Đà Nẵng). 
Bốn mái chính điện cong đều 





Lang Hoa Tự - Định Quán, Đồng Nai 


nhau, các góc đều chạm trổ uốn 
lượn hình rồng phụng. chính điện 
với 6 chiếc cột quấn rồng, phụng 
chạm trổ rất tỉnh xảo và đẹp mắt. 
Với diện tích 4700m”, chùa Long 
Hoa thực sự là một quần thể kiến 
trúc độc đáo được kết hợp hài 
hoà giữa kiến trúc và địa thế tự 
nhiên. Chùa Long Hoa còn được 
biết đến như là một địa chỉ đổ 
trong công tác từ thiện xã hội, mỗi 
năm đã cấp 10 suất học bổng cho 
học sinh nghèo hiếu học vào các 
ngày tết Nguyên đán, lễ Vu lan, 
Phật đản, tổ chức lớp học tình 
thương, và tham gia các công tác 
từ thiện. 
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LONG HOA CỔ 
TỰ; Chùa toa lạc tại 
60/7 khu phố l,ph.. ~..Ắ 
Phú Mỹ, q.7tp.Hồ.  ¬. ¬ 
Chí Minh Chùa ` 
được xây dựng đã . 
trên 100 năm, ban 
đầu là một am nhỏ, 
đến 1902 đã được 
nới rộng thêm với 
vật liệu nhẹ, tường 
đất và mái ngói. 
Năm 1957 
được trùng tu. Năm. 2002 chùa 
sửa chữa chính điện. Khuôn viên 
chùa trước kia rộng 210.000 mˆ2 
nhưng hiện chỉ còn 10.400 mÃ. 
Trước chính điện là khoảng sân 
rộng, phía trái chính điện. là đãy 
chính điện cú, sau chính điện cũ 
là hội trường, kế đến là dãy nhà 
của trẻ mồ côi. Phía trước hội 
trường là khoảng sân rộng có đặt 
một tượng Phật Di lặc đứng trên 





Trường trẻ mổ côi Lang Hoa Cổ Tự 





chùa Mfẽt tiểu Chánh Điện Long l Hoa Cổ Tự 


- Quá n?,TP. H.C.M 
tháp bát giác. Dưới bệ tượng là 
căn hầm bí mật hiện hư hồng 
nặng. Thầy trụ trì Thích Đức 
Long đã về đây tu hành và hoạt 
động cách mạng. Trong khuôn 
viên chùa có hai căn hầm bí mật. 
Đây cũng là căn cứ để hoạt động 
của các phong trào thanh niên, 
học sinh, sinh viên và là điểm liên 
lạc của cán bộ cách mạng. Năm 


1980 ty Thích Đức Long viên 


tịh nên không có 
người trông coi, chùa 


' xuống cấp trầm 
trọng. Đến 1995 chùa 
thành lập trường 


f nuôi trẻ mồ côi Long 
Ủ¡ Hoa. Các ngày lễ 
quan trọng của chùa: 
Rằm tháng Giêng, 
tháng Tư, tháng Bẩy, 
tháng Mười và các 
ngày giỗ ky. 
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LONG 
Chùa toạ lạc ở ấp 
Cấm Tân, x. Xuân 
Tân, h Long 
Khánh, t. Đồng 
Nai. Chùa do một 
nhóm phật tử địa 
phương xây dựng 
năm 1965, ban 
đấu chỉ là một 
niệm phật đường 
nhỏ làm bằng vật 
liệu mây tre lá. Từ 
năm 1980 đến nay, 
công việc xây dựng trùng tu lại 
chùa được thầy Thích Phước Long 
tiến hành dần gồm : xây dựng lại 
chính điện, nhà Tổ, nhà tăng, nhà 
nghỉ cho khách thập phương, 
giảng đường... Đặc biệt chùa có 
một công trình khá độc đáo và kỳ 
thú, đấy là động Thiên Thai, được 
xây dựng công phu thể hiện quan 





Thiên Thai Động tại chùa Long Hoà 


Chủa Long Hòa —- Long Khánh, Đồng Nai 





¬.. 


hệc 


điểm thẩm mỹ của người tạo 
dựng. Cách bài trí cũng như kiến 
trúc chùa được kết hợp hài hoà 
giữa truyền thống và biện đại. 
Chùa Long Hoà còn là nơi thường 
xuyên tổ chức các hoạt động từ 
thiện xã hội như xây dựng nhà 
tình thương, tình nghĩa, ủng hộ 
đồng bào bị thiên tai lũ lụt... 

Chùa còn xây 
dựng những con 
đường nhựa cho 
.x Xuân Tân. 
Chùa tổ chức cúng 
lớn vào những 
ngày lễ Phật đản, 
Vu lan... với sự 
tham gia của hàng 
trăm phật tử gần 
xa. Chùa Long 
Hòa còn là địa 
điểm lý tưởng 
cho phật tử và du 
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khách thập phương dừng chân 
thăm viếng, nghi ngơi và tìm cảm 
giác yên tĩnh chốn thiền môn., 


LONG HOÀ: Còn gọi là chùa 
Phật, ở số 12/6B ấp An Thạnh, x. 
An Ngãi, h. Long Đất, t. Bà Rịa- 
Vũng Tàu. Chủa do thiền sư Liễu 
Huệ khai sáng vào giữa tk, XVI]I], 
kiến trúc hiện nay do thiển sư 
Huệ Đăng cho trùng kiến năm 
1929. Ở điện Phật có nhiều pho 
tượng cô bảng gỏ và đất, nung, 
như tượng Thập bát La Hán (đất 
nung) cao 0,67m. Trong khuôn 
viên chùa dựng tháp thiên sư 
Hai Hội vào năm 1905, gồm 5 
tầng, cao 12m. Ngoài ra, chủa còn 
lưu các hoành phi câu đôi làm 
băng gô qui và quả hỏng chung 
đúc năm 1737. Đình Long Hoà do 


truyền thừa Phật giáo Bác Tông. 


trải qua nhiêu bể dâu, thăng trầm 
cùng dân tộc, nhưng vần giử được 
nét cổ kinh. Đó là một di tích văn 
hoa Phật giáo. 


LONG HỒ: Địa điểm ở h. Vĩnh 
Bình, t. Vĩnh Long, sau thuộc q. 
Châu Thanh của nguy quyền Sài 
Gòn, nay là h. Long Hồ, t. Vĩnh 
Long, Tuần thu thuế về đời 
Nguyên. Miếu thờ Tống Phúc 
Hiệp ở th. Trường Xuân, s. chảy 
s. Tiên ở phía đông tx. Vĩnh 
Long. Ngày 13/9/1953, diễn ra 
trận phục kích đương s. của quân 
dân Vĩnh Long, chặn đánh một 
đoan tàu chiên Pháp trên s. Long 
Hồ, đánh chìm 5 chiếc, để phối 
hợp với chiến trường Bắc bộ. 


LONG HỒ: H. đặt năm 1977 ớt, 
Cửu Long, sau khi hợp nhất h: 
Châu Thanh và Cái Nhum. H, lị 
ở phía Đông Nam tx. Vĩnh Long, 
Có s. Mâm Thịt chảy ở phía Đông 
Nam, qua ttr. h. lị. Củ lao Giữa 
và phần phía Tây củ lao h. Chợ 
Lách thuộc địa phận Long Hỏ. 


LONG HỒ: Tiếng Khmer là 
Long Nor, trấn đặt năm 1698 
cùng một lúc với trấn Phiên Trấn 
và Trân Biên ở đất Gia Định, sau 
này là t. Vĩnh Long. 


LONG HỒ: X. ở h. Vĩnh Bình 
(sau thuộc q. Châu Thành, thời 
Mỹ-nguy, nay là h. Long Hồ), t. 
Vĩnh Long. Tuần thu thuế về đời 
Nguyên, miếu thờ Tống Phúc 
Hiệp ở th. Trường Xuân. Quê 
Phạm Hùng (1912 - 1988), nhà 
hoạt động cách mạng. .Ông tên 
thật là Phạm Văn Thiện. Nguyên 
uỷ viên Bộ chính trị Trung ương 
Đảng công sản Việt Nam, Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Thủ 
tướng Chính phú nước Cộng hoà. 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


LONG HUẼ: Chùa toa lạc ở số 
131/27 đường Nguyễn Thái Sơn, 
q. Gò Vấp, tp. Hồ Chí. Minh. Chua 
do thiển sư Đạo Thông, người 
Quảng Nam, vào x. Cai Hạt lập 
một am nhỏ để tu hành vào năm 
1798. Chủa đã được vua Gia Long 
ban tấm biển "Sắc tứ Long Huê 
tự". Dưới đời vua Thành Thái, 
hoà thượng Từ Huệ đã trùng kiến 
ngôi chùa trang nghiêm. Kiên 
trúc của chùa hiện nay được 
trung tu vào năm. 
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LONG HƯƠNG: 
Chùa thuộc phái 
Thiển tông ở ấp 
Long Hiệu, x. Long 
Tân, h. Nhơn Trạch, 
t. Đồng Nai. Đây là 
một trong những 
ngôi chùa được xây 
dựng sớm nhất của 
h Nhơn Trạch, 
được xây dựng năm 
1908 do hoà thượng 
Tâm Thường chu 
trị, đến năm 1936,. 
chua được xây dựng 

khang trang hơn và có thêm tên 
gọi là chùa Bảy Noc. Thời gian đó 
Long Hương tự là nơi dạy chứ nho 
đầu tiên của h. Nhơn Trạch. 
Trong những năm 1945, hưởng 


ứng phong trảo tiêu thổ kháng. 


chiến, chùa đã được đốt đi để 
không cho thực dân Pháp chiếm 





Chánh Điện chùa Long Hương 
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Toàn cảnh Long Hương Tự - Nhơn Trạch, Đồng Nai 


làm đồn. Mãi đến năm 1956, chùa 
được cất lại bằng tre lá,nhưng 
cũng bị Mỹ-nguy phá sập và phải 
đến năm 1992 chủa mới được xây 
dựng lại một lần nửa. Tháng 8 
năm 1994 Đại đức Thích Tuệ Hải 
về làm trụ trì đã đứng ra xây 
dựng một kè đá dài 50m để chống 
sạt lở, đồng thời xây dựng một 
bảo tháp cao 10m và tiến hành 
trùng tu lại ngôi chính điện và 
tiên đường. Hiện nay chủa đang 
tiếp tục xây dựng và hoàn thành 
một tượng Bổn sư lộ thiên cao 
10m, tượng Quan Âm lộ thiên cao 
4m được yên vị trước cửa chùa. 


__ Với diện tích khuôn viên 7.900 mỸ 


cộng thêm 1 mẫu đất đổi, Long 
Hương tự được thiên nhiên ưu đãi 
với một phong cảnh thoảng mát, 
yên bình, đặc biệt trong chùa có 
một giếng nước đã được các 
chuyên gia nước ngoài xét nghiệm 
và công nhận là nguồn nước 
khoáng dồi dào có nhiều lợi ¡ch 
cho sức khoẻ con người. Với 
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khuôn viên rộng, thoáng mát, 
giếng nước khoáng và tâm lòng từ 
bì rộng mở của chư tăng trong 
chùa, Long Hương tự là một địa 
chỉ hành hương trong các ngày lễ 
Phật giáo, một địa chỉ tin cậy của 
những người nghèo. Các ngày lễ 
lớn trong năm: Răm tháng Giêng, 
Răm tháng Tư, 8 tháng Giêng, 
Phật đản, Vụ lan, Răm tháng 
Mười, Tết Nguyên đán, ngày giỗ 
hoà thượng khai sơn chùa 18 
tháng Tư. 


LONG HƯNG: Chùa toa lạc ở x. 
Hoa Định, h. Bên Cát, t. Bình 
Dương. Chủa do Thiên sư Thiện 
Hiếu khai sơn vào tk. XVIHIL 
Thiền sư được dân trong vùng gọi 
là "Tổ Địa" do ngài trị được đỉa 
cho dân lam ruộng. Chùa được 
trung tu năm 1987. 


LONG HƯNG: Còn gọi là chùa 
Giống Thanh, toa lạc ở x. Long 
Sơmn,h. Phụ Tân, t. An Giang. Chủa 
được hoà thượng Minh Lý xây dựng 
vào năm 1875. Và đã được trùng 
tu nhiều lần. Chủa có tấm bia ghi 
việc cũ Nguyên Sinh Sắc đã ở 
chua tử năm 1921 đến 1923. 


LONG HƯNG: Ly Bi người Thái 
Binh phu Long Hưng, có tài 
văn võ, trước lam quan với nhà 
Lương, gáp loạn, ông dây bình 
đánh đuổi được giặc tàn bạo, xưng 
là Nam Để. Tên Thái Bình đặt từ 
năm Vủ Đức thư 4 (621) thời 
Đường: tên Long Hưng đặt từ thời 
Trần. Thời thuộc Lương chưa có 
hai tên đất nay, có lẽ sử củ chỉ 
theo đó mã truy gọi. 


LONG HƯNG: Phủ lộ vẻ đời 
Trần, thuộc lộ Thiên Trường gồm 
các h. Ngự Thiên, Thần Khê, Cá 
Lan, Duyên Hà. Năm 1288, mụi 
tiến quân của Ô Mã Nhi tiến vào 
phủ Long Hưng. 

LONG HƯNG:: Tên xưa của |. Đa 
Căng, h. Hưng Nhân, t. Hưng Yên, 
sau thuộc t. Thái Binh, nay là x. 
Tam Dương, h. Hưng Hà, ven s. 
Hồng. Ở đó có lăng mộ nhà Trần. 


LONG HƯNG: X. ở q. Long Định, 
t. Mỹ Tho, nay thuộc t. Tiên 
Giang. Ngày 23/11/1940, lá cờ đỏ 
sao vàng xuất hiện lần đầu tiên 
trên nóc đình x. này. Long Hưng 
là quê của Nguyễn Thị Thập 
(1908 - 1996), nha hoạt động cách 
mạng. Ba chính tên là Nguyễn 
Thị Ngọc Tốt, nguyện là Chủ 
tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam. X. Long Hưng nay thuộc h. 
Châu Thành. 


LONG HƯNG: Chùa ở h. Bình 
Sơn, t. Quảng Ngái. Không rô 
chùa dựng từ thời nào, khoảng 
đầu thời Nguyễn chủa được sắC 
phong biển ngạch để ba chữ 
"Long Hưng tự”. 


LONG HỰU: X. thuộc h. Gò 
Công, t. Tiền Giang, quê Thích 
Thiện Chiến (1898 - 1974), chính 
tên là Nguyễn Văn Tài. Ông tử 
học tập và tu dưỡng trở thành hoa 
thượng. Ông vừa thuyết vừa VIÊY 
sách. Ông viết và dịch nhiều. 


LONG KHÁM: L. Long Khám, 
nay là x. Long Khám, h. Tiên Sơn. 
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t Bắc Ninh, thờ 
thành hoàng là Lý 
Phú Quan, một 
"nhân vật sống vào 
thời  Tiển Lý 
(tkVD. Hàng năm 
hội Long Khám mở 
từ ngày ð đến 1õ 
tháng Hai Đây là 
hội có tiếng ở vùng 
Kinh Bắc cũ. Ngoài 
các nghỉ lễ truyền 
thống, vào ngày rã 
đám hội sau khi cả 
1. ăn tiệc xong, thì tiến hành tục 
tranh cây mộc tất. 


LONG KHÁNH: Chùa ở th. Cẩm 
Thượng, h. Tuy Phước phía tây 
cửa Thi Nại (tức cửa Qui Nhơn), 
'tk Bình Định. Chùa do hoà 
thượng Nguyễn Trinh Tường xây 
năm 1807. 


-LONG KHÁNH: Chùa toa lạc tại 
ð/107/10 Xuân Trung, ttr. Xuân 
Lộc, h. Long Khánh, t. Đồng Nai. 





Chánh điện Long Khánh Tự — Lang Khánh, Đồng Nai 


Tượng Quan Âm lộ thiên 





Chùa được xây dựng vào năm 
1968 do hoà thượng Thích Thiện 
Quả khai lập. Đến 1971, Thích 
Nữ Diệu Chánh lên làm trụ trì, từ 
đó ngôi chùa vẫn được duy trì 
theo tôn chỉ. Chùa được trùng tu 
lại năm 1995, 1997 xây dựng tháp 
và điện Quan Âm trên diện tích 
100 mˆ, Chùa gồm chính điện, 
tháp, Quan Âm tự thiện theo 
truyền thống của chùa Việt Nam. 
Trước 1975 chùa cố đống góp 
cho cách mạng; 
hiện nay chủa 
tham gia tích cực 
vào các phong trào 
từ thiện xã hội. 
Hàng năm vào dịp 
Tết âm lịch, Rằm 
tháng Giêng, tháng 
Tư, tháng Bảy và 
giỗ hoà thượng ngày 
22/11 là ngày quan 
trọng của chùa. Do 
bị tàn phá trong 
chến tranh nên 
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ngôi chùa xuông cấp trầm trọng. 
Đến 1995 ngôi chùa được trùng 
tu, đến nay vẫn chưa hoàn thành. 


LONG KHÁNH: Cù lao trên s. 
Tiền, phia hạ lưu Tân Châu, đối 
diện với h. Hồng Ngự, t. Đẻng 
Tháp. Sản xuất tơ lụa nổi tiếng. 


LONG KHÁNH: H. đặt năm 
1827, thuộc phủ Phước Trung, t. 
Biên Hoà. Thời Mỹ-nguy là t. 
Long Khánh, t. lị là Xuân Lộc; 
gồm 2 q. Xuân Lộc và Định Quán. 
Diện tích 4.400 km2, dân số 
157.600 người (1976). Đầu năm 
1976 hợp nhất với t. Biên Hoa và 
Phước Trung thành t. Đồng Nai. 
S. Đồng Nai và s. La Ngà chảy 
qua t.... Quôc lộ 1A và đường xe 
lửa. Đồn điền cao su. 


LONG KHÁNH: T. do nguy 
quyền Sài Gon lập trên một phần 
đất t. Biên Hoa củ. T. có 2 q. Xuân 
Lộc và Định Quán, gồm 2 tổng, 16 
x.T. lị ởơ Xuân Lộc. 


LONG KHÂM: L. Long Khám, h. 
Tiên Du, t. Bác Ninh, có tục 
Tranh nhau cây mộc tất. Thành 
hoàng Ìl. là ông Lý Phủ Quan, 
một danh tương thời Tiền Lý, 
có công đanh dẹp giặc Nam Man. 
Hàng nám |. mở hội từ ngày 
múng 7 đến răm tháng Tám. Tục 
Tranh cây mộc tát tiến hanh 
đêm hôm rã đám. Tục này nhắc 
lại sự tịch thân phá đồn giặc Man 
ơ Đại Lịch. 


LONG KHE: Nghia là Ngòi 


Rồng: ngòi ở h. Diên Hà, phía 
đông phủ Giao Châu. Xưa œ 
người đi qua ngoài 'ây không lội 
qua được. Chợt thấy có một cây 
cầu bắc ngang ngòi ây. Khi đá 
sang qua ngòi rồi, trỏng lại 
không thấy cầu đâu nửa. Sau 
được làm vua, đối tên ngòi ấy gọi 
là Long Khê. 

LONG KIÊN: Tại x. Long Kiên, 
h. Chợ Mới, t. An Giang, có đến 
thờ Nguyên Trung Trực, người đả 
dấy binh chống Pháp vào những 
năm 1860. Ông đã tố chức nhiều 
cuộc tân công vào quân địch, gây 
cho chúng nhiều thiệt hại. Sau 
ông bị bắt ở Phú Quốc và đem về 
xử tử ở Kiên Giang tháng 
10/1868. Dân x. Long Kiên đã 
dựng đên thờ để tương niệm và 
đền ơn ông. 


LONG HIỂU VƯƠNG: Đền ở x. 
Hiệp Luật, h. Hải Hậu, t. Nam. 
Định, thờ sứ quân Kiểu Công 
Hãn; ông từng làm tướng ở triều 
Ngô Vương. Ông chiếm giử vùng 
Phong Châu, tự xưng là Kiêu 
Tam Chế. Sau Đình Bộ Lĩnh 
thống nhất đất nước, ông phải 
lánh chạy sang I. Hiệp Luật, bị 
bệnh rồi mất. Dân bản x. tưởng 
nhớ dựng đền thơ. Vua Đại Hành 
sau khi đánh thăng quân Tônỹ, 
cho trung tu đền thờ, phong lam 
Phúc thần. Dưới các triều đến 
được ban sắc phong tặng mỹ hiệu- 


LONG LỄ: Q. do nguy quyển 
Sai Gòn lập ở t. Phước Trunể. 
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nay là h. Châu Thành, t. Bà Rịa 
- Vũng Tàu. Dân số năm 1965 là 
35.870 người. 


LONG MÔN: N. ở h. Gia Ninh, 


q. Giao Chỉ, sau thuộc châu Đà - 


Bắc, t. Hưng Hoá, nay thuộc t. 
Hoà Bình, bên cạnh s. Đà (đoạn 
ấy gọi là s. Long Môn). Tục 
truyền, s. Long Môn nước sâu 100 
tầm, cá to vượt được chỗ ấy thì 
hoá rồng. Sử xưa về đời Hán chép 
s. Long Môn có đề phòng nước lú 
ơ h. Phong Khê, tức s. nay. 


LONG MÔN: Thanh ở Hồng 
Long (Nam Đàn - Nghệ An), 
thanh nằm ngay bên tả ngạn s. 
Lam. Thành xảy đất, hình chữ 
nhật, dài trên 800m, rộng khoảng 
400m, có 3 cửa ra vào. Mặt chính 
của thanh nhìn về phía Nam. 
Trong thành có hào sâu, dinh 
thự, trại linh. Thành xây dựng từ 
bao giờ hiện nay chưa xác định 
được. Riêng tên thanh, ngoài 
Long Môn còn có tên là thành Lôi, 
thành Đất. 

LONG MỸ: Q., đại lý hành chính 
hồi thuộc Pháp ơ t. Rạch Giá, sau 
là q. thơi Mỹ-nguy của t. Chương 
Thiện, nơi Mỹ-nguy xây dựng trại 
tập trung gọi là "khu trù mật" đầu 
tiên đê làm thi điểm. Nay là h. 
thuộc t. Cần Thơ, trên s. Cái Lớn. 
Từ h. lị có đường ô tô nối liền với 
đường Rạch Giá-Cẩn Thơ và 
đường và đường Long Mỹ - Bạc 
Liêu. Quê bà Nguyễn Hữu Hào, 
mẹ "Nam Phương Hoàng hậu, 
thường được gọi la bà Quận Mỹ. 
Tại h Long Mỹ, ngày 21/8/1959 


nổ ra euộc đấu tranh quyết liệt. 
Mặc dù địch khủng bố, cưởng ép 
12.000 gia đình vào các trai tập 
trung, nhưng chỉ dồn được mấy 
chục gia đình. 


LONG NGÀÂM: Đền dưới chân 
n. Long Ngâm ở cửa Sót, h. Can 
Lộc, t. Hà Tĩnh, thờ Vú Mục 
vương Lê Khôi; ông gợi Lê Thái tô 
là chú. Tham gia nghĩa quân Lam 
Sơn từ lúc khởi nghĩa bắt đầu. 
Ông là vị tướng dũng cảm, lập 
nhiều chiên công. Sau kháng 
chiến chống quân Minh thắng lợi, 
ông được phong Công thần bình 
Ngô. Năm 1446, ông vâng mệnh 
đem quản đi đánh Chiếm Thành, 
khi trở về qua cửa Nam Giới thì 
mất, dân địa phương thương tiếc 
dựng đến thờ. 


LONG NHÂN: H. đời Minh thuộc ` 
phủ Lang Giang, đời Lê hợp với 
h. Phượng Sơn thành h. Phượng 
Nhân, thuộc trấn Kinh Bắc, nay 
thuộc t. Bắc Giang. Năm 1285, 50 
vạn quân Nguyên tràn vào nước 
ta, quân ta đánh bất lợi, lui về 
đóng ở Vạn Kiếp. Trước tình hình 


đó, Hưng Vũ Vương Nghiêm, 
-Minh Hiến Vương Uất, Hưng 


Nhượng Vương Tảng, Hưng Trì 
Vương Hiệu đốc suất 20 vạn quân 
các xứ Long Nhãn, Yên Binh... 
đến hội ở Vạn Kiếp, theo quyền 
điều khiển của Hưng Đạo Vương 
để chống quân Nguyên. 

LONG NHIÊU: Là một trong 
những ngôi chùa có mặt rất sớm 
ởq. Thu Đức, tp. Hồ Chí Minh. do 
thiên sư Phật Đức Giác Hạnh 
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gáng lập năm 1890. Cơ ngơi ban 
đầu chỉ là ngôi chùa l.. Sau đó, ni 
viện đã bị đổ nát do chiến tranh 
tàn phá. Cuối năm 1968, chùa 
được tái thiết lại Năm 1990, 
trùng tu lần thứ nhất, rồi từ đó 
đến nay hàng năm đều có tu bổ 
để chùa có dáng vẻ hiện nay. 
Trong khuôn viên chùa còn giữ 3 
ngôi tháp lớn, đánh dấu giai đoạn 
hưng thịnh của các bậc tiền nhân. 
Tại đây, từ năm 1981 là trường hạ 
an cư tập trung cho ni giới dq.. 
Chùa còn mở lớp sơ cấp Phật học 
và phòng phát hành kinh sách, 
góp phần truyền bá giáo lý Phật 
Đà một cách rộng rãi. Các chư ni 
đều tích cực tham gia các công tác 
từ thiện xã hội. Vào ngày mùng 
10 hàng tháng, tại ni viện-có tổ 
chức hội phóng sinh. 


LONG PHÚ: H. thuộc t. Sóc 
Trăng, tức là q. Long Phú, t. Ba 
Xuyên hồi Mỹ-nguy, cách t. lị 
20km. Dân số năm 1965 là 51.216 
người. H. lị nằm giữa 2 s. Tranh 
Để và Mỹ Thành. Quê nhạc sĩ Lưu 
Hữu Phước. 


LONG PHÚ: L. ở h. Chợ Mới, t. 
Châu Đốc, nay là t. An Giang, quê 
Nguyễn Chánh Sắt (1869 - 1947). 
Làm thông ngôn và đi dạy tư, làm 
chủ bút báo và làm phụ thẩm toà 
án Sài Gòn. Ông là một trong 
những người viết và dịch nhiều 
tiểu thuyết nhất đầu tk. XX, nổi 
tiếng nhất là cuốn Nghĩa hiệp kỳ 
đuyên (19819). 


LONG PHÚ: Theo cổ tục ở x 
Long Phú, h. Tân Châu, t. An 
Giang, trong dịp làm nghỉ lễ tế 
Thần, mỗi vị hương chức, thương 
gia, điền chủ phải dâng 2 mâm xôi 
để cúng đình. Còn heo thì 1, giết 
cả thảy B con, có khi cả bò, 4 con 
là để tế thần, 1 con thì dành để 
kính biếu các vị cao cấp. 


LONG PHÚC: Chùa ở n. Đông 
Cửu, h. Gia Lương, t. Bắc Ninh, 
do chúa. Trịnh Cương sai dân 
trong vùng xây dựng trong 
khoảng năm 1705 - 1719. Quy mô 
kiến trúc nguy nga tráng lệ. 
Tương truyền chùa dựng trên khu. 
đất có hình thể như bụng con rồng 
nên đặt tên là Long Phúc (bụng 
rồng). Nay chùa đã đổ nát, chỉ còn 
phế tích. 


LONG PHÚC: Chùa ở ph. Án 
Định, h. Vĩnh Linh, t. Quảng Trị, 
vốn là ngôi miếu thờ chúa Nguyễn 
Hoàng. Năm 1823 đổi làm chủa, 
được vua ban cho biển đề tên chùa 
và cấp ruộng để chi dùng việc đèn 
hương thờ phụng. 


LONG PHƯỚC: Ngày  l65/ 
1966, địch đã huy động lứ đoàn đù 
Mỹ số 173 phối hợp với bọn lính 
đánh thuê Úc và Tân Tây Lan, 
cùng với hàng trăm máy bay, #£ 
cơ giới yểm hộ, mở đầu cuộc càn 
quét lớn vào x. Long Phước, t. Bà 
Rịa. Quân giải phóng phối hợP 
chặt chẽ với cuộc đấu tranh chính 
trị của nhân dân, tiến công địch 
liên tục, tiêu diệt 1.020 tên, trong 
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đó có 955 tên Mỹ, bắn rơi và phá 
huỷ lỗ máy bay, phá huỷ 6 xe 
quân sự. 


LONG PHƯỢNG: Một tên gọi 
ˆ khác của thành Thăng Long thời 
Trần. Năm 1243, vua Thái tông 
cho xây dựng lại các cung điện 
trong hoàng thanh Thăng Long 
và gọi là thành Long Phượng. 


LONG QUANG: Chùa Long 
Quang là một ngôi chùa cổ, xây 
dựng đã từ lâu đời, toa lạc tại x. 
Thanh Liệt, h. Thanh Tri, ngoài 
thành Hà Nội. Chùa được xây 
dựng cạnh th. Vực, năm theo 
hướng Đông Nam, tổng diện tích 
trên 8000 mệ, Trong hệ thống 
kiên trúc của chủa hiện giờ là: 3 
gian lao bao, 2 gian hậu cung, ð 
gian nhà tổ, 1 gian nhà bếp. Hiện 
trong chùa còn lưu giữ được nhiều 
hiện vật như: bia hậu Phật, 2 quả 
chuông đồng niên hiệu Hoàng 
Triêu Minh Mạng 20, một pho 
tượng Đạt Ma, hoành phi, pho 
tượng Thích Ca, cửa vòng. Ngày 
10/2 năm Định Hợi chùa và nhà 
Hậu đã bị giặc Pháp đốt phá cùng 
2 cây bảo tháp trong vườn chùa. 
Cho đến năm 1993, người dân 
trong th. đả cùng nhau xây dựng 
lại ngôi chủa để có nơi thờ cúng, 
để chua được khang trang như 
hiện nay. 


LONG QUANG: Chùa thuộc x. 
Tứ Hiệp, h. Thanh Trì, Hà Nội, 
cách trung tâm tp. 20km về phia 
Nam. Chùa được xây dựng trên 
một khu đất cao, theo kiểu "tiền 
Thần hậu Phật", có quy mô kiến 
trúc lớn với nhiều nếp nhà bao 


quanh thượng điện. Từ ngoài vào 
gồm có tam quan, khu chua 
chính, hai dãy hành lang chạy 
nong song, nhà thờ Mẫu. Thượng 
điện gồm 5 gian, làm theo kiểu 
"chồng giường giá chiêng". Trong 
chùa còn lưu giử 52 pho tượng 
tròn thuộc các tk. XVIII - XX. 
Chùa đã được xếp hạng di tích 
lịch sử - kiên trúc - nghệ thuật 
ngay 25/1/1994. 


LONG QUANG: Chùa x. Xuân 
Hoà, h. Hương Trà, phía Tây Huế, 
t. Thừa Thiên - Huế. Chùa có từ 
trước tk. XVIII, gọi là chủa Hà 
Khê. Năm 1770, Duệ tông 
Nguyễn Phúc Thuần cho tu sửa 
chùa, ban biến đề tên chùa "Long 
Quang tự". Năm 1803 chùa được 
trùng tu, mở rộng nội điện, hành 
lang và dựng thêm nhà tăng. 


LONG SƠN: Chủa ở trong hang 
đá trên n. Long Sơn, x. Nhân Sơn, 
h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ An đến 
thăm cảnh chùa có thơ vịnh “Thu 
hiển quá Eong Sơn tự” 


LONG SƠN: Chủa toa lạc dưới 
chân n. Trại Thuỷ, số 22 đường 
23/10, ph. Phương Sơn, tp. Nha 
Trang, t. Khánh Hoà. Chùa do 
hoà thượng Thích Ngộ Chí dựng 
năm 1886, có tên là chùa Đăng 
Long. Chủa được trùng tu vào 
những năm 1936, 1940 và các 
năm 1971 - 197ã. 


LONG SƠN: Di chỉ thuộc x. Cẩm 
Thạch, h. Cẩm Thuỷ, t. Thanh 
Hoá, gồm một số hang, trong đó 
có chùa Long Sơn. Tại đây tìm 
thấy nhiều mảnh tước và công cụ 
bằng đá cuội, đồ đồng Đông Sơn. 
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LONG THẠNH: 
Chùa toa lạc ở x. 
. Tân Tạo, h. Bình 

-Chánh, tp. Hồ Chi 
Minh. Sau hơm 260 
năm thành lập và 
trải qua nhiều đơi 
trụ tri kể từ đơi trụ 
trì đầu tiên và cũng 
là vị tổ khai sơn la 
tô Đạt Trí Tâm. 
thuộc dòng Lâm tế 





đao bổn đời thứ 36 Chùa Long Thạnh - Bình Chánh, TP.Hồ CÌí Minh 


chùa Long Thạnh nổi tiếng là một 
ngôi chùa tích cực nhập thế, 
truyền thừa đạo mạch Như Lai 
vào cuối những năm 1840. Dưới 
đời trụ trì của hoà thượng Hoan 
Hỹ, chùa Long Thạnh là một 
trung tâm hoãäng pháp, đào tạo 
tăng tài nối tiếng của Phật giáo 
ở Nam kỳ lúc bây giờ, bản thân 
hoà thượng Hoan Hỷ củng từng 
tham gia tiêu diệt Việt gian tại 
Hóc Môn. Đên năm 1916, hoà 
thượng Quảng Chính tiếp tục 
tham gia chống thực dân Pháp 
trong hàng ngủ của tổ chức Thiên 
Kim hội do hòa thượng Huệ Tâm 
lãnh đạo. Năm 1943, hoà thượng 
Bửu Ý trụ trì chùa Long Thạnh, 
đã mơ trường Phật học đảo tạo 
tăng tai Trong kháng chiến 
chống Pháp, chùa Long Thạnh là 
cơ sở hậu cần của bộ đội. Tháng 
12 năm 1945 tham gia phong trào 
“Trâu dử kháng chiến”, chùa 
Long Thạnh tự thiêu huy chi còn 


lại nhà hậu tổ và bản thân vị trụ 
trì tham gia hợp tác với lực lượng 
trinh sát công an Nam bộ. Năm 
1947, hoà thượng Bửu Ý là Ủy 
viên Ban chấp hành Phật giáo 
cứu quốc Nam bộ, phụ trách tăng 
ni tiên tiến vùng Sài Gòn - Chợ 
Lớn. Sau Hiệp nghị Giơnevơ 
1954, ông được bầu làm Phó tổng 
thư ký Giáo hội Phật giáo lục hoa 
tăng, đến năm 1973, được suy tôn 
là Viện trưởng viện Hoàng đạo. 
Sau ngày đất nước thống nhất, 
hoà thượng Bửu Ý là Phó chủ tịch 
Ban liên lạc Phật giáo yêu nước 
tp. Hồ Chi Minh và là Ủy viên 
Mặt trận Tổ quốc tp. trong nhiều 
nhiệm kỷ. Năm 1982, ông được 
bầu là Phó ban trị sự Phật giáo 
tp. Hỏ Chi Minh. Năm 1996, hoa 
thượng Bửu Ý viên tịch, kế vị trụ 
trì là đại đức Thiện Ấn. Trước 
đây, chùa Long Thạnh được tiến 
hành trùng tu nhiều lần. Chủê 
còn lưu giữ một Đại hỏng chunế 
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năng 165 kg có niên đại năm 

1797. Sau năm 1954, hoà thượng 

Bửu Ý cho xây dựng lại nhà Tổ và 
.Tăng đường, đến năm 1990 lại 

“được trùng tu tái thiết chính điện 

'yà nhà Tổ. Trái qua bao thăng 

' trầm, đến nay chủa văn giữ được 
ft niệt, kiến trúc của một ngôi chụa 
số trang nghiêm và là một di tích 
lịch sử cách mạng. 


LONG THÀNH: H. đặt năm Gia 
Long thứ 2 (1803), thuộc phu 
Phước Long, t. Biên Hoa. Năm 
1869, Pháp đặt toà tham biện 
Long Thanh, sau là q. Long 
Thành, nay là h. thuộc t. Đồng 
Nai, H. lị là Đông Môn, cách Biên 
Hoà 29km. Sản xuất chôm chôm 
ngon có tiếng. Nhà máy liên hợp 
hoá dầu. Ngay 22/12/1959, 2000 
công nhân đồn điền Long Thành, 
t. Biên Hoà, bải công phản đối chủ 
bỏ các khoản quyền lợi của công 
nhân. Ngày hôm sau, 400 công 
nhân đồn điền An Viên bài công 
ủng hộ cuộc đấu trønh đủa công 
nhân đôn điển Long Thành. 


LONG THÀNH: Một tên gọi 
khác của thành Thăng Long thời 
Lý. Năm 1029, vua Lý Thái tông 
Xây dựng nhiều cung điện mới ở 
Thăng Long, đắp thành đất bao 


bọc phía ngoài và gọi là Long 
Thành, 


LONG THẠNH: Di chỉ tại x. Phổ 
Thanh, h.. Đức Phổ, t. Quảng 
Ngãi. Phát hiện năm 1976, ngoài 


mộ chum, ở đây còn có mộ nổi. 
Hiện vật chôn theo có công cụ đá, 
đồ gốm. Niên đại từ cuối Thiên 


niên kỷ II đến đầu Thiên niên kỷ 


I.tr: Cn.” 


LOỌNG THÂN: Đền thờ thần Ngô 
Long tại phố Hàm Long, q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội. Thời Hùng 
Vương thứ 18, có Ngô Long từng 
cầm quân. đi đánh giặc ở Hoan 
Châu, được phong Phụ đạo quốc 
tế. Khi quân Thục sang xâm 
chiếm, ông theo Tản Viên đánh 
giặc. Sau khi thắng trận, ông lại 
về phường, rồi hoá rồng bay về 
trời. Tương truyền, thần nhiều 
lần hiển linh giúp quân nhà Lê 
đánh quân Mạc, được phong 
Thương đẳng Long thần. 


LONG THÂN: Miếu của 1. Đông 
Xá, kinh thành Thăng Long; 
thờ Long thần. Bị phá huy từ 
năm 1947. 


LONG THÂN: Tục gọi là miếu 
Ông Âm ở x. Phú ổ, h. Hương 
Thuỷ, t. Thừa Thiên - Huế, thờ 
thần Sấm n. Sơn Lộc, dựng 
năm 1838. 


LONG THIỀN: Chùa toạ lạc ở số 
K2/3B Tân Bình, ph. Bứu Hoà, tp. 
Biên Hoà, t. Đồng Nai. Chùa được 
dựng vào cuối tk. XVHI, và đã 
được trùng tu nhiều lần. Ở điện 
Phất, có nhiều.pho tượng cổ bằng 
đất nung và bằng đồng. Chùa đặt - 
văn phòng Ban trị sự Phật giáo't. 
Đồng Nai. 
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LONG THỌ: Chùa 
có ten chứ là 

Vĩnh Khánh tự, toa 
lạc tại B2 Hung 
Vương, ttr. Xuân 
Lọc, h. Long 
Khanh, t. Đồng Nai. 
Chùa được xây 
dựng vào năm 1960 
do Giáo hội Phật 
gmáo Việt Nam 
thông nhất tranh 
đấu với Công ty đón 
điền cao su gianh lại phần đất đã 
chiêm của Việt Nam. Chùa đã 
được khởi công trùng tu và xây 
dựng lại vào ngày 19/9/1993, gồm 
tiên đường. Ìầu chuông, lầu trống 
mặt tiền với bái đường một mái 
thanh ngôi nhà 2 mái. Hai gian tả 
hưu la phong chư tăng và chính 
điện nay được sửa cao hơn, lợp lá, 
đề dùng làm nơi ăn uống, đón tiếp 
cac phật tư va củng là chỗ học tập 
ˆ giáo ly của chư tàng và phật tư. 
Chái nha bếp bên tả chùa trước 





Chùa Long Thụ — Lang Khánh, Đẳng Nai 





Công Tam Quan chùa Long Thọ 


kia nay được dời qua phia hữu, có 
cách khoảng trống với chùa và 
được sửa thanh nhà bếp 2 mái, 
nổi liên với nhà công quả và nhà 
bát quan trai. Hàng năm, lẻ Vu 
lan và Phật đản là những ngày lễ 
trọng của chùa. 


LONG THỌ: L. ở h. Phú Vang, 
t. Thừa Thiên, sau thuộc tp. Huế, 
phía trái s. Hương. Dâu tích 
thành Chàm có lẽ là thành Khu 
Túc. Xưa là 1. Thọ Khang (Thọ 
Khương!. sau đổi là Thọ Xương, 
đến năm 1824 đổi là 
Long Thọ. Nhà máy 
vôi Long Thọ. 


LONG THỌ: Mộ sổ 
ở ngoại thanh Huế, 
t. Thừa Thiên - Huê. 
Khai quật năm 
1977, trong 2 ngồi 
mộ, thu được: 
trang sức bắn 
vàng. Ngôi mộ 8086 
táng thời chúa 
Nguyễn. 
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LONG THỚI: 
Chùa toa lạc tại x. 
Xuân Thạnh, h. 
Long Khanh, t. 
Đồng Nai. Chủa 
được xảy dựng vao 
năm 1959 do tín đó 
phật tử tại địa 
phương. Lúc đầu, 
chủa được xây dựng 
bảng vật liệu nhẹ, 
đơn sơ, giản dị năm 
trong một khu vực 
yên tĩnh, rât thích hợp cho việc tu 
hành. Đến thập niên 1990, do 
việc bở trí quy hoạch dân cư, nên 
chùa đã được chính quyên địa 
phương di dời về địa điểm hiện 
nay. Trải qua nhiều đời trụ trì, 
chủa ván không thay đổi. Năm 
1994 sư có Thích Nữử Như Dung 
được cử về trụ tri, và củng vào 
năm này, sư cô bắt tay vào việc 
trùng tu lại chùa. Năm 1995, xây 
dựng chinh điện, đến năm 2000, 





Mặt tiên Chánh điện Long Thới Tự 


_n 





Chùa Lung Thúi_ Loamh Khánh, Đồng Nai 


xây thêm nhà chúng, các công 
trình phụ và nhà chòi. Vào những 
ngày lễ hội, chùa thường tổ chức 
cho Phật tử tập trung sám hối. 
Hiện chùa đang dự kiến thêm 
giảng đường. Toàn cảnh kiến trúc 
của Long Thới tự hiện tại kha 
đẹp mắt và trang trọng với cổng 
tam quan bẻ thế, tinh xảo, mái 
chính điện thiết kế với hình 
rồng phượng. Kiến trúc hiện tại 
của chủa là do ý tưởng của sư 
cô Thích Nữ Như 
Dung dựa trên kiến 
trúc của những ngôi 
chùa truyền thông 
ở Việt Nam. Diện 
tích chùa rộng 
800m”, xung quanh 
là vườn cây ăn trải 
sưm suệ và những 
cây kiêng được bài 
tr hài hoa. Chua 
thương xuyên tích 
cực tham gia các 


Nguyên Văn Tân 


phong trảo từ thiện xả hội. Hàng 
tháng, chùa tổ chức hai lần sám 
hối cho các phật tứ ở địa phương. 
Hang năm vào 15/4, 15/7, 15/8, 
15/10 và 15/1 chủa thường tổ chức 
lễ hội và coi như là ngày quan 
. trọng trong năm của chủa, thu 
hút đông đáo bà con phật tử gần 
xa đến thăm viếng. 


LONG THUỶ ĐỀ THẦN: Đền 
„trong động n. Thác Bờ thuộc x. 
Hoà Tráng, h. Đà Bác, t. Hoà 
Binh, thờ vị thần Đề Long Thuy 
ở s. Đà. 

LONG TIỀN: Chùa toa lạc ở 
chân n. Bài Thơ thuộc tp. Hạ 
Long, t. Quang Ninh. Chùa được 


dựng vạo thời Ly. Kiến trúc hiện - 


nay được xây dựng vào năm 
1941. Ở điện Phật có toà Cửu 
Long băng gỗ thếp vàng, cao 
1,60m, đời Hậu Lẻ. 


LONG TÍNH: Miếu tại số 105 
phố Yên Thái, thuộc ph. Bưởi, q. 
Tây Hỏẻ, Hà Nội Miếu năm 
canh giếng Rồng, 
Giếng Rồng. 


LONG TRÌ: Căn cứ của Nguyễn 


Hữu Huân ở t. Định Tường. (sau: 


thuộc t. Tân An), lúc bắt đầu khởi 
nghĩa chống Pháp năm 1862. 


LONG TRÌ: Là thẻm rồng và sân 
rồng lớn ở trước cửa điện Càn 
Nguyên trong Hoàng thành 
Thăng Long thời Lý xây tử năm 
1010. Long Tri là nơi tổ chức 


thờ thần . 


những hội lẻ, hội thể và các cuc 
vui lớn. Tại đây có gác Long Tịị 
và chuông đồng nặng 1 van cận 
(đúc năm 1033) treo ở gác Lang 
Trì, để dân ai có oan ức đến thỉnh 
chuông kêu lên vua. 


LONG THIẾU: Tháp cổ của 
người Chiêm Thành ở th. Xuân 
Mỹ, h. Tuy Phước, t: Bình Định. 


LONG TUYẾN: L. thuộc h. Bình 
Thuỷ. t. Cần Thơ, quê Bùi Hữu 
Nghia, hiệu Nghi Chỉ (1807- 
1872). Ông nổi tiếng hay chữ, 
là một nhà giáo có uy tín ở 
miền Nam. 

LONG TY: N. ở.th. Kiều Kim, h. 
Binh Chinh, t. Quảng Binh (thời 
Nguyễn). N. này khởi tổ từ dãy 
Hoảnhh Sơn, thoát xuống 
đồng băng mọc lên n. nay, hình 
như mủi rồng nên gọi là Long Ty 
(mũi rồng). Cuối năm 1020, Lý 
Thái tổ sai Khai Thiên vương 
Phật Mã và Đào Thạc Phụ đem: 
quân đi đánh Chiêm Thành ở trai 


.Bố Chinh, thẳng đến n. Long Tỳ, 


chém được tướng của chúng là 
Bố Linh, quân Chiêm chết đp 
quá nửa. 

LONG UYÊN THẦN: Đền th, 
Thuỷ thần ở địa phận hai š 
Hoàng Lộc và Thọ Phật, h. Đông, 
Sơn, t. Thanh Hoá. Đền dựng 
trên gò đất nổi giữa cánh đông. 
phía trước có hồ nước, có chỗ 
sâu như vực. 
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LONG VĨNH: Chùa tên cổ là 
Long Vĩnh tự, toa lạc tại 394 Lê 
Văn Sï, ph. 14, q. 3; tp. Hồ Chí 
Minh. Chùa được kiến lập vào 
năm 1910 bên cạnh đình Ông 
Súng, cứ điểm của một lãnh tụ 
kháng chiến chống Pháp thời 
Đông Cựu, do một phật tử là bà 
Hề Thị Điển đã đứng ra xây dựng 
ngôi chùa trên phần đất rộng 
416m2 của dòng họ. Thoạt đầu 
ngôi chùa xây dựng đơn sơ với 
vách ván, mái lợp lá, qua nhiều 
lần trùng tu mới được khang 
trang như ngày nay. Vị trụ trì đầu 
tiên của chùa Long Vĩnh là hoà 
thượng Thích Quảng Đức, vị bồ 
tát đã tự thiêu năm 1963. Không 
rõ hoà thượng Thích Quảng Đức 
bắt đầu chính thức trụ trì chùa 








Chú nh : 
tánh Điện chùa Long Vĩnh sau trằng tr 





Tượng Quan Thế Âm trước tiên đường 
chủa Long Vĩnh 


Long Vĩnh từ năm nào, chỉ biết 
rằng khi hoá duyên nơi khác thì 
người trụ trì kế tiếp là thượng toạ 
Thích Thanh Roản. Trong thời 
gian trụ trì, vị thượng toạ này đã 
cho xây dựng lại chùa với tường 
gạch, mái tôn. Năm 1960, chùa do 
thượng toạ Thích Thanh Đăng 
làm trụ trì, và lại được trùng tu 
với tường gạch, mái lợp ngói. Vào 
năm 1980, thượng toạ Thích 
Minh Nghị về đây làm trụ trì. 
Mười lăm năm sau (1995), chùa 
Long Vĩnh lại được đại trùng tu 
với qui mô lớn bằng bê tông cốt 
thép khang trang hơn. Chùa mới 
được xây dựng kiên cố với hai 
tầng lầu ; bái đường, nhà tổ được 
dời lên tầng một, tầng trệt là nơi 
tiếp khách và sinh hoạt của phật 
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tử. Công tam quan được xảy dựng 
lại với kiến trúc độc đáo, hai bên 
là hai câu đối : "Tâm Đại Từ Cửa 
Thiên Khai Phương Tiện". "Tri 
Đại Hung Tuy Thẻ Đạo Truyền 
Lưu". Phía trước thiền đường là 
tượng Quan Thế Âm lộ thiên. Tất 
cả được kết hợp hải hoà tạo nên 
một quần thể kiến trúc mang nét 
đặc trưng riêng biệt. 


LONG VƯƠNG: Đền ở bờ nam s. 
Phước Long thuộc th. Long Sơn, 
h. Long Thanh, t. Đồng Nai, thờ 
3 vị thần là Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ - 
tam lang Long Vương. Tương 
truyền, đời chúa Nguyễn Phúc 
Chu (1691-1725) chanh thống 
soái Vân Long hầu Nguyên Cửu 
-_ Vân đi đánh Cao Miễn qua đây 
gặp sóng gió máy mù, thuyền 
không tiên lên được, ông liên câu 
khân Long Vương phủ hộ. lập tức 
sóng gió yên lặng. Thăng trận trở 
vẻ, ông xin cho dựng đền thơ. 


LONG XUYÊN: Tên Mạc Thiên 
Tứ đặt cho đất Tuk-khman (Cà 
Mau) xưa cua Chân Lạp, tức la 
đạo Long Xuyên, có lẽ nhặc lại tên 
h. Long Xuyên về đời Tần, t. 
Quảng Đông, quê Mạc Cưu (bố 
Thiên Tứ). Sau là h. Long Xuyên 
đặt năm (1808), thuộc phú An 
Biên, t. Hà Tiên vẻ đời Minh 
Mạng; h. lị là Ca Mau. Tháng 
9/1747, nô ra cuộc khơi nghìa của 
nông dân vùng biến Long Xuyên 
chống chúa Nguyên Phúc Khoát 
ở Đang Trong. 


Văn Tân 


LONG XUYÊN: T. đặt năm 1889 
trên đất h. Long Xuyên của t. Hà 
Tiên xưa, trên s. Hậu, gồm 8 
tông, t. lị là Long Xuyên. Hải Mỹ 
- ngụy là t. An Giang; sau t. Án 
Giang của nguy quyên hợp 
nhất với t. Châu Đốc thành t. An 
Giang mới. Nhân dân trong vùng 
trồng lúa nổi, đạo Hoà Hảo phát 
sinh va phát triển ở đây một 
thời gian. Tp. Long Xuyên trên bờ 
s. Hạậu, dân số năm 1980 là 
185.200 người, cách tp. Hồ Chí 
Mình 190 km. 


LÒNG ẨN: N. ở h. Phước Chánh. 
phu Phước Long, t. Biên Hoa nay 
thuộc t. Đồng Nai, ở phia Tây tp. 
Biên Hoà có đá trăng, trên n. xưa 
có văn miếu của chính quyền 
phong kiến. 


LÒNG TÀU: Lòng Tàu là tên gọi 
khúc s. Sài Gòn từ Nhà Bè đến 
Ngã Bảy. Rừng sác trải dài 2 bên 
bở s., đến cửa biên Cần Giữ, rộng 
43.700 ha. Đây là một đơn vị sinh... 
học trầm tích đặc biệt của vùng 
cửa s. vùng nhiệt đới, với hàng 
nghìn bài bùn, sò nghêu, tôm cá. 
Trước kia, nơi đây là căn cứ địa 
vững vàng cho du kích đánh ngoai 
xâm. Ngày nay s. Lòng Tàu-rừng 
Sác là một tuyến du lịch hấp dân 
du khách. 


LÔ: Một tên gọi khác của s. Hồng 
đoạn chảy qua Thăng Long thời 
trước. Năm 1011, dựng điện Ham 
Quang bén s. Lô. 
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LÔ: Phụ lưu bên trái của s. Hồng, 
đời Trần gọi là s. Tam Đa, nguồn 
từ t. Vân Nam, vào Việt Nam, 
chảy theo hướng Bác-Nam, xuống 
Việt Trì để vào s. Hồng, dài 457 
km (276 km trên đất Việt Nam). 
Xưa gọi là s. Tuyên Giang, hoặc 
Lư Giang, Trôi, Cả. Có các phụ 
lưu: s. Con, s. Chảy, s. Gâm, s. 
Phó Đáy, s. Lô trước làm biên giới 
giữa 3 t. Phú Thọ, Vĩnh Yên và 
Phúc Yên. 8. có nhiều thác í( 173). 
Nước s. trong. Trận quản ta 
tháng quân Pháp ở Khe Lau ngày 
10/12, Bình Ca 12/10 va Đoan 
Hùng 24/10/1947. Từ ngay 23/10 
đến 10/11/1947, điển ra các trận 
phục kích đường s. của lực lượng 
pháo binh khu 10, phối hợp với 
trung đoàn bộ bình 112 và dân 
quân dụ kích địa phương đánh 
tau Pháp trên s. Lõö tđịa phận 
Tuyên Quang, Phú Thọ: trong 
Chiến dịch Việt Bác (7/10- 
22/12/1947). 


LÔ 72: Cuối năm 1995, các nhà 
chuyên môn đã thu được ở lô 
72, Nông trường cao su Hàng 
Gòn (h. Xuân Lộc, t. Đồng Nai) 1 
đục đá đốc vuông mũi nhọn, 1 
công cụ hình rìu lưỡi mài làm 
bảng đá xám, 2 pháo vật rìu đá 
cứng hạt mịn, 2 bản mài rãnh, 1 
chị lưới băng đất nung, 4 bi gôm 
Và một sô gốm thô áo vang nhạt, 
văn chai mịn. 

LÔ DỰNG: H. đời Ngô thuộc q. 
Nhật Nam, nhà Tuy đánh được 
Lâm Ấp, đổ Lô Dung thanh 


Nông Châu (vùng Nông Truồi ở t. 
Thưa Thiên ). 

LÔ GÂM: Hỏ chứa 6 tỉ mét khối 
ở phía dưới ngã ba s. Lô và s. Gâm 
ở t. Tuyên Quang. 

LÔ QUY HỒ: Đèo ở t. Lao Cai, 
cách Sa Pa 17,5 km trên đường 5a 
Pa đi Binh Lư, cách Lào Cai 61 
km, luôn có máy phú và ngày não 
củng co mưa. 


LÔ SƠN: Tức Lư Sơn, n. ở xử 
Trịnh Điền và Hưứu Thuỷ, ở phía 
tây châu Quan Hoá, nay có lẽ la 
Điền Lư. Lê Lợi rút quản vẻ ẩn 
ở Lư Sơn năm 1419. 

LỘ BÌNH: H. thuộc Châu Hoan 
đặt đời Minh, có lẽ là h. Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An ngay nay. 


LỘ BỐ: S. Lộ Bố là đoạn s. Đáy 
chảy qua một phần h. Gia Viên và 
h. Hoa Lư, t. Ninh Bình. Cưa Lộ 
Bố là ở chỗ s. Hoàng Long gặp s. 
Đáy, tức ngã 3 s. Gián Khẩu ngày 
nay. Năm 1203, Người Châu Đại 
Hoàng là Phí Lang và Báo Lương 
tâu các tội mọt nước hại dân của 
Đàm Dĩ Mông, bị trù oán nén mới 
cùng nhau nổi dậy. Lý Cao tông 
sai Trần Lệnh Hinh và Từ Anh 
Nhi đem quân đánh. Giao chiến 
ác liệt ở cửa s. Lộ Bố quân triệu 
đình bị thua, Hinh và Nhữ đều 
chết cả. 

LỘ CHAUN: Luy đất đắp năm 
1859, pháo đài trên s. Hương bờ 
bên phải, bảo vệ cửa Thuận An. 
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LỘ TE: Ngày 13/1/1969, quân 
giải phóng Cần Thơ tiến công 
màănh liệt sân bay Lộ Tẻ, phá huỷ 
một kho vũ khi và thiết bị máy 
bay, giết và làm bị thương 200 tên 
địch, phần lớn là quân Mỹ. 


LÔ GIANG: Còn gọi là s. Lô một 
nhánh của s. Phú Lương (a. 
Than). Đầu năm Vĩnh Lạc nhà 
Minh, bọn Trương Phụ đuối Hồ 
Quy Ly ở đây. Sau tướng khác 
đánh nhau với Trần Quý Khoáng 
ở Lã Giang bị thua. 


LÔ HẠNH: Đình ở ì. Đông Là, h. 
Hiệp Hoa, t. Bắc Ninh, xây dựng 
năm 1586 về đời Mạc, xuất hiện 
sớm nhất ở Kinh Bắc củng là sớm 
nhất ở toan quốc. Năm 18ã0, định 
được sưa chữa, thêm hậu cung và 
2 dãy ta hữu vu phia trước. Đình 
gồm 5ð gian 2 chái, kết cấu 8 vì 
kèo, mỗi vì 6 cột. Chu vi cột cái 
là 1,42 m, cao 4,61 m. Các vì gian 
giửa theo kiểu chồng giường giá 
chiêng, vì gian bên kiểu kế 
chuyền giả chiếng. Nền đình dài 
23,50 m, rộng 12,30 m (đồng thời 
la chiều rộng của lòng đình). 
Chiều cao tính đến xà nóc là 6,60 
m, đến chiêm mái là 2,10 m. Đình 
đồ sộ và không nặng nề nhờ cảm 
giác trô cong của 4 mái và tương 
phan với mặt sản rộng. Trong 
định con nhiều di vật quy. 


LÔ KHÊẾ: Lễ Khê nay thuộc x. 
Liên Ha, h. Đông Anh, Hà Nội. L. 
thờ ông Dực, ông Minh, tương 
truyền có công trong việc đánh 


giặc Múi đỏ thời Hùng Vương. 
cùng hai vợ chồng Định Dự và 
Mãn Hoa Đường, người có công 
dạy dân Lô Khê hát cửa đình. 
Hàng năm l. mở 2 lần hội lễ tế 
thần hoàng; hội lễ xuân từ ngày 
6 đến 15 tháng Giêng; hội lễ mùa 
thu chỉ vài ba ngày, khoảng ngày 
10 tháng Tám. 

LÔ KHÊ: Đình I. Lỗ Khẻ, x. Liên 
Hà, h. Đông Anh, Hà Nội. Đình 
thờ bốn vị thành hoàng: Điện 
Hưng, Dương Trực, Tô Quang và 
Thuỷ thần tên huý là Út. Điện 
Hưng giúp vua Hùng đánh Thục. 
Hai anh em Tô Quang và Dương 
Trực giúp Lê Lợi khơi nghĩa, 
chiến thãng quân Minh. Sau hai 
ông về Lễ Khé, mua ruộng ao 
cúng cho dân ].. Thuỷ thần, cơn 
trai Lạc Long Quân, có công giúp 
Điện Hưng đánh Thục. Đình đả 
được nhà nước xếp hạng di tích 
lịch sư-văn hoá, 1/1989. 


LÔ VƯƠNG HÀNH KHIỂN: 
Đền thờ Thiên thần là Lỗ Vương 
hành khiển và Thổ địa Long thân 
ở x. Phó Nham, h. Đông Yên, nay 
thuộc tx. Hưng Yên, t. Hưng Yên. 


LỖ XÁ: X. ở h. Cẩm Giảng, t. Hải 
Dương (nay là h. Cẩm Bình), cô 
nghề rèn, đúc sắt. Quê Khúc 
Thừa Dụ. . 


LỘC BÌNH: Châu ở t. Lạng 80. 
nay là h. Lộc Binh và h. Cao Lộc 
thuộc t. Lạng Sơn. S. Kỳ Cùng 
chảy qua địa hạt theo hướng 
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Đông Nam - Tây Bác. H. lị Lộc 
Binh cách tx. Lạng Sơn 22 km 
theo đường 4B. Ai Chi Ma (Kì Mà!) 
giữa biên giới Việt-Trung, phía 
bác, phía Bắc h. Mỏ Than. 

LỘC CHÂU: Khu di tích mộ táng 
Lộc Châu, h. Bảo Lộc, t. Lâm 
Đông. Khai quật năm 1994; ngoài 
di cốt người, còn thấy nhiều đồ 
đá, đồng, thuy tình. Thuộc văn 
hoá kch. Sa Huynh. 


LỘC ĐẦU SƠN: N. ở I. Yên Tử, 


h. Đông Triều, t. Quảng Ninh. . 


Xưa vua Trần Nhân tông chơi ở 
n. Yên Tứ, dân đem đầu hươu 
dâng cơm, nên gọi tên thế. 


LỘC ĐIỂN: X. ởh. Hưng Nguyên, 
t. Nghệ An, gần n. Thành, có miêu 
thờ Lê Thái tố, Lê Thái tông, Lê 
Thánh tông, gọi là miếu nhà Lê. 
LỘC GIANG: Di chỉ tại x. Lộc 
Giang, h. Đức Hoà, t. Long An. 
Khai quật năm 1993, hiện vật có 
116 đồ đá, nhiều đồ gốm có trang 
trí. Thuộc niên đại cách nay hơn 
3000 năm. 


LỘC HÀ: Đinh x. Lộc Hà, h. 
Đông Anh, Hà Nội, thở hai vị 
thành hoàng là Đào tướng quân 
và Đào phu nhân. Ông có công gi- 
up Trưng Vương đánh giặc, sau bị 
thương nặng, về đến Cổ Loa thì 
mắt, Bà Đào phu nhân quê ở phủ 
Tử Sơn, biết Đào Kỳ Công là bậc 
anh hùng, ben đến kết duyên làm 
YỞ chồng rồi tìm đến yết kiến 
Trưng Vương, xin đi dẹp giặc. Sau 


thấy chồng đả chết bà rút gươm 
tự sát. Sau khi ông bà mất, dân 
x. tưởng nhớ lập đền thờ. 


LỘC HÀ: L. thuộc h. Từ Sơn, t. 
Bắc Ninh, nay là x. Mai Lâm, h. 
Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, 
quê Ngô Tất Tố (1894-1954). Học 
chứ Nho đỗ đầu xứ (1916), nhưng 
sớm chuyển sang Ì. văn quốc ngữ. 
Ông viết báo, viết truyện, bút ký, 
và sáng tác chèo. 

LỘC HOÀ: Là trại nuôi hươu, 
làm nơi giải trí cho quan lại vua 
chúa ngày xưa, lập ra trên đât 
cung Đổi Mã từ thời Lê bị hoang 
phế. Về sau Lộc Hoà cùng với Mã 
Chữ làm thành h. Hoà Mã. Vị trì 
Lộc Hoà củ ở khoảng phố Phủng 
Khác Khoan, Hoà Mã, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 


LỘC MÃ: N. ở châu Thoát Lãng, 
t. Lạng Sơn, có động Nhị Thanh, 
nay thuộc tx. Lạng Sơn. Thành do 
Minh Mang xây năm 1834. 


LỘC NINH: Ttr. ở t. Thủ Dầu 
Một củ, sau là q. của t. Bình Long 
của Mỹ-nguy. Dân số năm 1965 là 
21.732 người. Nay là h. của t. 
Bình Phước. Năm 1976 hợp nhất 
với h. Chơn Thành và h. Hớn 
Quản thành h. Bình Long, sau lại 
tách thanh 2 h. Lộc Ninh và Bình 
Long. H. l¡ là Lộc Ninh, có đường 
xe lửa đi tp. Hồ Chi Minh, đương 
ô tô nối với tp. Buôn Ma Thuột. 
H. có người Kinh và người Suiêng. 
Đồn điền cao su. Chỉ trong vòng 
4 ngày (từ 11 đến 14/9/1968), 
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quân giải phong Bình Long đã 
tiêu diệt 2 tiểu đoàn, 6 đại đội Mỹ, 
đánh thiệt hại nặng 1 đại đội Mỹ 
và 1 đại đội biệt kích nguy, diệt 
hơn 1600 địch, phân lớn là Mỹ. 
băn cháy 5ã xe tàng và xe bọc 
thép, bản rơi 5 máy bay và bắt 
sống một số tủ binh. Tên trung 
tướng Ưoe, tư lệnh sư đoan 1 bộ 
bình Mỹ củng bị diệt trong trận 
này. Ngày 5/4/1972, diễn ra trận 
đánh công sự vửng chắc của sư 
đoan bộ bình 5 được tăng cường 
trung doan bộ bình 3 (sư đoàn 9), 
1 trung đoan phao bình, 2 đại đội 
xe tăng vào chị khu quân sự Lộc 
Ninh do chiến đoan bộ bình 9 
tquân đoan 3) quân nguy Sài Gõn 
còn đóng giữ. 

LỘC NINH: X. ở h. Hồng Dân, t. 
Bạc Liêu. Ngay 18/10/1963, diễn 
ra trận vận động tiến công của 
tiếu đoàn T80 bộ đội địa phương 
và du kích các x. Vĩnh Lộc. Vĩnh 
Hoa đánh bại cuộc hanh quân ứng 
cứu cua tiếu đoàn biệt động 
quân và tiểu đoàn thuỷ quân lục 
chiến quản nguy Sai Gòn tại x. 
Lộc Ninh. 


LỘC TẤN: X. Lộc Tấn, h. Lộc 
Ninh, t. Bình Phước, nơi phát 
hiện trỏng đồng vào tháng 4/1987 
(bị vỡ lam nhiều mảnh). Trông 
thuộc loại Ï Heger. 


LỘC THƯƠNG: L. ở t. Quảng 
Nam, làm bát đĩa, nồi niêu từ đời 
chúa Nguyền. 


LỘC TRÏĨ THÔN CƯ: Nghĩa là 


xóm n. Múi Nai - một trong 
mười danh lam thắng tích ở tx. 
Hà Tiên, được ca ngợi qua "Hà 
Tiên thập vịnh” do Mạc Thiên 
Tích thủ xướng. 

LÔỎI ÂM: Chùa ở n. Lôi Âm, th, 
Yên Cư, h. Yên Hưng, t. Quảng 
Ninh, xây dựng năm 1702 với quy 
cách cổ kính, cảnh tri thanh w. 
Bên phải chùa có suối nước trong, 
trên đỉnh n. có chỗ bằng phăng gọi 
là chợ Trời và bàn cờ Tiên, cảnh 
trời mây thoáng đãng. 

LÔI DƯƠNG: H. thuộc phủ 
Thuận Thiên, trấn Thanh Hoá. 
Từ đời Trần về trước là h. Cô Lôi, 
năm 1826 đổi thuộc phủ Thọ 
Xuân, nay là h. Thọ Xuân, t. 
Thanh Hoá. Quê Lê Hoàng Dục, 
Trịnh Khác Phục, Trịnh Duy Sơn, 
Lê Trạc Tú, Nguyễn Mậu Tuyên, 
Nguyên Thị Ngọc Vinh. 


LÔI ĐỘNG: Đình thuộc th. Song 
Động, x. Tân An. h. Nam Thanh, 
t. Hải Dương. Đình thờ Yết Kiêu 
một danh tướng thời Trần. Theo 
gia phả và truyền thuyết thì mẹ 
Yết Kiêu là người Ì. nảy, nên được 
nhân dân kinh trọng lập đình vs 
thờ ông. Định Lôi Động được xây 
dựng vào khoảng đầu tk. XVIII và 
tu bổ vào năm 1912. Đình ban 
đầu có hình chữ công, bị phá đỉ 
2 dãy Tá vu và Hữu vu. Phần sau 
còn lại có hình chữ định. Chinh 
giữa đình có phần chuỏi vò 1 ø140 
la nơi thơ Yết Kiêu. Trong Hậu 
cung đặt tượng óng, tượnE được 
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đặt trên một bài vị lơn, ngồi 
chính giữa. Trước mặt bày Š bài 
vị nhỏ. Hai bên Hậu cung là 2 bức 
tự để 4 chứ: "Trạch Nhuận sinh 
dâu" và "Danh Y vạn thế”. Định 
Lái Động la ngôi định cổ, cảnh 
quan khá đẹp lại có ý nghĩa về 
lịch sử. Đình thờ một danh tướng 
thời Trần - đó cũng là nhân vật 
thực của lịch sử - Yết Kiêu. 


LÔI ĐỘNG: L. ở tông Hưng Đại. 
h. Thanh Ha, t. Hải Dương (nay 
là h. Nam Thanh). Quê Mạc Hiển 
Tịch, Nguyễn Hữu Cầu. Nguyễn 
Hữu Cầu (7 -1751!. Đứng đầu 
cuộc khởi nghia vùng Đồ Sơn, 
Vân Đồn. nông dân nhiều nơi theo 
ông. Sau bị bắt và xử tử. 


LÔI LẠP: Tên chữ Hán của 
vùng Soài Rạp thuộc t. Gia định 
xưa, s nối liền s. Đồng Nai với s. 
Vàm Cỏ. 

LÒI TRẠCH: L.. thuộc h. Thạch 
Thất, t. Hà Tây. Quê Khuất 
Quynh Cửu, Khuât Nhử Lộc. 


LÔI: Thanh Lôi ở vào địa phận 
2 th. Thuy Xuân - Thuỷ Biên, 
cach trung tâm tp. Huế khoảng 7 
km về phía tây. Sách Đại Nam 
Nhất thông chỉ (Thưa Thiên phủ 
mục cổ tích! cho biết: "Ở x. 
Nguyệt Biêu, h. Hương Thuỷ. Thế 
truyền, đây là chỗ ở của vua 
Chiêm Thành, gọi là thành Phật 
Thệ, nên củ nay vẫn còn gọi là 
thanh Lồi...". Khảo sát. thành còn 
đủ 4 mặt với dấu hiệu phân biệt 
khá rõ là lớp gạch cách mặt luỷ 


khoảng 30 - 50 cm. Hệ thống 
thoát nước trong thành còn khá 
rõ là các hào sát với đoạn thành 
phia Nam. Đổ nước vào hồ Điện 
Voi ở phía Tây nam. Từ hỏ lại có 
đường thoát nước nối với khe 
Long Thọ ở phía ngoài luỷ. Từ hào 
phía Nam nước còn được dân 
xuống một khu ruộng trúng rồi đô 
ra s. Hương. Bên ngoài thành, 
khe Long Thọ ở phía Tây. phía 
Nam và đông là khe đá bao bọc 
rồi đổ ra s. Hương. Phía Bắc khi 
nước cạn s. Hương cách luỷ 
khoảng 50 - 100 m. Còn khi nước 
cường có thể sát tới chân luỷ. 
Ngoài ra, ở phia Tây còn có bầu 
Nguyệt Biểu và phía Đông là 
bầu Vá - những nơi dự trử nước 
điều tiết cho hệ thống hào bao 
quanh thành. Thành Lỏi thể 
hiện một nguyên lý tận dụng địa 
hình tự nhiên, khai thác triệt để 
thuận lợi để xây dựng thành của 
người Chăm. 


LỖI GIANG: Tên h. về đời Trần, 
đến đời thuộc Minh là châu 
Thanh Hoá; nay là h. Cẩm Thuỷ 
và h. Thạch Thành, t. Thanh Hoả. 
S. Lỗi Giang tức s. Mã ở h. Cẩm 
Thuỷ về đời Trần-Hỏ. 


LỘNG ĐIỂN: X. thuộc h. Nghia 
Hưng, t. Nam Định. Quê tiên sĩ 
Nguyễn Huy Trác. 


LỘNG NGUYÊN: Xưa gọi la 
châu Quảng Uyên ở Cao Băng. 
đời Quang Thuận đối là Lông 
Nguyên, cuối đời Hồng Đức đổi là 
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Quảng Uyên, nay là h. Quảng 
Uyên, thuộc t. Cao Bằng. 


LỢT BỒNG: H. thuộc Châu Hoá, 
trân lộ Thuận Hoá về đời Trần. 
Xưa là đất Châu Lý của Chiêm 
Thánh, đời thuộc Minh là h. Thể 
Vang, tức là h. Phú Vang, phủ 
Thừa Thiên đời Nguyễn, nay là h. 
Hương Phú, t. Thừa Thiên-Huế. 


LỢI CHÀÂU: Châu nhà Lương ở 
q. Cửu Đức, sau đổi là Tri Châu, 
nay thuộc t. Hạ Tĩnh. 

LỢI ĐIỀU: H thuộc Châu 
Thuận, trần lị Thuận Hoá về đời 
Trần, có lẻ là h. Cam Lộ. t. Quảng 
Trị ngày nay. 


LỢI NHÂN: H. về đời Trần, đời 
Lê la phu Lợi Nhân, gồm các h. 
Nam Xượng, Duy Tiên, Thanh 
Liêm, Kim Bảng. Sau vị ky huý 
Lê Lợi, đôi là phú Lý Nhân, trấn 
Sơn Nam Thượng, sau thuộc t. Hà 
Nội, năm 1890 thuộc t. Hà Nam. 


LỢI QUẦN: Cù lao ở giữa s. Tiền 
Giang, dài 27 km, rộng 8,5 km, 
ngăn cách s. thành 2 nhánh: cửa 
Tiểu ở phia Bäc và cửa Đại ở phia 
Nam, thuộc h. Gò Công Tây (3 
phần ở phìa tây) và h. Gò Công 
đông (phần còn lại). 


LỮ: Là tên nôm của các l. Kim 
Lủ, Kim Văn (nay thuộc x. Đại 
lim, h. Thanh Tr1) và Kim Giang 
tnay là ph. Kim Giang, q. Thanh 
Xuân), có nghề lam cốm. Ở đâu 
người ta củng biết làm cốm, 
nhưng không một loại cốm nảo 
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lần được với cốm Lủũ. Tử món cốm 
họ chế thanh bánh cốm, bỏng 
cốm. Họ làm công phu, đúng kỹ 
thuật, người l. khác không bát 
chước được. Lủ còn nổi tiếng có 
kẹo che lam, kẹo bột, kẹo lạc dội. 
Một đặc sản khác không kém 
phần hấp dẫn: quạt Lủ. Lũ là quê 
Nguyễn Văn Siêu (1799-1879), 
1838 đô Phó bảng, làm đến Án sát 
Hưng Yên, rồi cáo quan về viết 
sách, mở trường dạy học ở Hà 
Nội. Ông là một văn nhân tài ba; 
chính ông đứng ra tu bổ lại khu 
di tích đến Ngọc Sơn để có quy mô 
như ngày nay. 


LUẬN CHÂU: Châu ở phủ Yên 
Tây, thuộc trấn Hưng Hoá về đời 
Lê. Năm 1852 đối thuộc phủ Điện 
Biên, sau nhập vào châu Tuần 
Giáo, châu lị cách Tuần Giáo 17 
km, cách Lai Châu 81 km, trên 
một nhánh của s. Nậm Mộc. 


LUÂNQUỐCCÔNG:ĐênthờĐặc 
tiến Phu quốc Thượngtrucông thần 
Luân Quốc công Tống Phúc Hợp 
tại ph. Giang Hiến, nay thuộc h. 
Triệu Phong, t. Quảng Tri. 


LỤC ĐẦU: Khúc s. dải 6 km Ở 
giáp giới 2 t. Bắc Ninh và Hải 
Dương, là nơi tập trung 3 con š: 
Nguyệt Đức (Đuống), Nhật Đức 
(Thương) và Cầu. 

LỤC HAI: Một bộ của nước Văn 
Lang về đời Hồng Bàng, naãY là 
vùng Hòn Gai. 


LỤC NAM: Còn gọi là thành Nha 
Mạc, ởh. Lục Nam, t. Bắc Gianẽ: 
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Hiện nay thành chỉ còn lại phế 
tịch. Trong khu vực thành còn bệ 
đá hình chim thần Garuda. Bệ đá 
có chạm rồng và các hoạ tiết 
trang trl. 


LỤC NAM: H, ở t. Bắc Giang do 
h. Lục Ngạn cắt ra ở trên s. Lục 
Nam. H. lị cách tp. Hải Dương 61 
km theo đường s., cách tx. Bắc 
Giang 23 km theo đường ô tô. 


LỤC NAM: T. thành lập năm 
1890, gồm phủ Lạng Giang, t. Bắc 
Ninh và h. Yên Bái, t. Lạng Sơn. 
Năm 1895 đổi tên là t. Bắc Giang. 


LỤC NGẠN: H. có từ đời Lý, gọi 
là Na Ngạn. Đời Thuộc Minh là 2 
h. Na Ngan và Lục Na, sau nhập 
lại thành h. Lạc Na thuộc phủ 
Lạng Giang, đời Lê đổi là h. Lục 
Ngạn. Nay chia thành 2 h. Lục 
Ngạn và Lục Nam tđêu năm trên 
s. Lục Ngạn), t. Bắc Giang. Tháng 
8/1595, nó ra cuộc khởi nghĩa của 
bê tôi cũ của nhà Mạc là Hàn lâm 
học sĩ Nguyễn Thi Dữ, nổi dậy 
chống triều đình, chiếm giữ. h. 
Lục Ngạn. 


LỤC NIÊN: Thành của Lê Lợi do 
Đỉnh Liệt xây băng đá năm 1424 
ở lưng chưng n. Thiên Nhận, giáp 
với h. Đỗ Xá và h. Thổ Du (sau là 
Hương Sơn và Thanh Chương), t. 
Nghệ An, để chống lại quân Minh 
đóng ở Lam Thành, bên bờ trái s. 
Lam. Phía sau thành Lục Niên, 
cách khoảng 1 km, là s. Phố chảy 
Tạ ®. Lam gần Lam thành. Sau 
khi chiến thăng quân Minh ở Đồ 
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Gia, bộ chỉ huy nghia quân dời 
đến thành Lục Niên. Nay còn lại 
một đoạn thanh băng đá ghép 
cạnh ngôi nhà gạch một gian của 
La Sơn Phu Tử. 


LỤC TỈNH: Đất Nam kỳ hồi Minh 
Mạng được chia làm 6 t.: Biên 
Hoà, Phiên An (sau đổi là Gia 
Định), Định Tường, Vĩnh Long, An 
Giang, Hà Tiên. Sau Pháp-chiếm 
chia thành 20 t. Danh từ Lục Tỉnh 
cũng thường dùng để chỉ các địa 
phương khác ở Nam kỳ, ngoài 
thủ phủ Sài Gòn. 

LỤC TỔ: Còn gọi là chùa Cổ 
Pháp, ở x. Đình Bảng, h. Tiên 
Sơn, t. Bắc Ninh, do thiển sư 
Định Không (?-808) và đệ tử là 
thiền sư Thông Thiện sáng lập 
vào khoảng cuối tk. VIII. 


LỤC VÂN: Chùa trong động đá 
ở n. Thần Phù, x. Chính Đại, h. 
Vên Mô, t. Ninh Bình. Trong chủa 
có tảng đá to khắc bốn chứ "Thần 
Xich Sơn bị" tượng đá đặt trên bệ 
do Ngọ phong Ngô Thì Si tạc. Các 
vách đá xung quanh chùa khắc 
thơ đề vịnh của nhiều người ca 
ngợi cảnh đẹp của chùa. Tương 
truyền là nơi Từ Thức (người đời 
Trần) lên cõi tiên. 

LỤC XUÂN: Chùa toa lạc tại đầu 
Lục Xuân, x. Vòng Xuyên, h. 
Phúc Thọ, t. Hà Tây, tên chữ là 
Thiên Phúc tự. Được xây dựng tử 
lâu đời Kiến trúc theo lôi chữ 
"đinh" quay về hướng Tây ghe 
Nam. Phía phải lối vào chủa có gò 
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thiêng nên được xây một miếu 
thờ. Hệ thống bài tri tượng Phật 
văn giứử được nguyên vẹn. Kiến 
trúc gồm nhà Tố, nhà Mẫu và 
chính điện. Chùa còn 2 cây bia, 1 
quả chuông cổ, hoành phi, câu đối 
mới được lam lại. Chùa đả được 
trùng tu, xây thêm, hiện đang dự 
định xảy lại cổng. Trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp chủa là 
cơ sơ cách mạng. Kiến trúc chủa 
không có gì đặc biệt vì trai qua 
thăng trầm của lịch sử, bị xuống 
cáp nhiều. 


LỤC YÊN: H. thuộc phủ Yên 
Binh. t. Tuyên Quang, năm 1800 
đổi thuộc t. Yên Bái. Trên s. 
Chảy. Dây n. Con Voi ở phía Đông 
Bắc ngăn cách với h. Văn Yên. 
Phía Tây Bắc có n. Cái cao 
1450m. S. Chay chay giửa h. theo 
hướng Tây Bác-Đông Nam. Quéẻ 
Hưu Trọng Chương. 


LÙM HỌ: Di chỉ tại x. Nam Linh, 
h. Nam Đàn, t. Nghệ An. Phát 
hiện năm 1975, hiện vật có một 
sô manh gồm thô có trang trị. 
Thuộc văn hoá kch. Đông Sơn. 


LŨNG LENG: Di chi tại Ì. Lung 
Leng, x. Sa Bình, h. Sa Thầy, t 
Kontum, cách trung tâm h. 17 
km. Hiện vật tìm thầy năm 1992 
là 1 mùi tên đồng. Năm 2002 tiến 
hanh khai quật với quy mô lớn, 
trên diện rộng, thu được hang 
nghìn hiện vật. Thuộc thời đại 
kim khi. , 


LƯNG LỚN: Một trong số những 


kênh đào lớn ở cực tây Nam bộ : 
trong tổng thể các công trình 
thoát lủ ở vùng tứ giác Long 
Xuyên ra biển Tây. Vốn đầu tự 
xây dựng là 12 tỷ đồng. 


LỮŨNG CÚ: Địa điểm ở cao, 
nguyên Đồng Văn, h. Đồng Văn, 
điểm cực Bắc của nước Việt Nam, 
nơi bắt đầu nguồn s. Nho Quế. 


LỮNG ĐÌNH: L. ở h. Trùng 
Khánh, t. Cao Bằng. Quê anh 
hủng quân đội La Văn Cầu. 


LỦNG ĐỊNH: Đền thờ Hoàng 
Lục người đời Lý tại quê ông ở x. 
Lũng Định, châu Thượng Lang, t. 
Cao Băng. Đời vua Lý, quân Tống 
xâm phạm nước ta, Hoàng Lục 
tập hợp hơn ngàn tráng định 
trong châu mai phục ở Đâu 
Thang, đuổi giặc, khôi phục lãnh 
thổ. Sau đó, ông xin vua truy kích 
giặc qua biên giới, không may bị 
tử trận. Vua phong tước đại 
vương, sai dựng đên thờ. 


LÙNG ĐỘNG: L. thuộc h. Chí 
Linh, t. Hải Dương, ở km 2l 
đường Hải Dương-Đông Triếu. 
Quê Mạc Hiển Tích. Mạc Đĩnh 
Chi. Mộ Mạc Đình Chỉ. Mạc Đinh 
Chi (tk. XIII-XTV›. Thi đó Trạng 
nguyên năm 1304, làm đến chức 
Tả Bộc xa (tức Thượng thư!. Hai 
lần đi sứ nhà Nguyên. Trong 
ngoại giao có biệt tài ứng đối giủ 
được quốc thể, được nhà Nguyên 
phong cho Trang nguyên í lường 
quốc Trạng nguyên). 


LỮNG GIANG: X. xưa ở h. Siêu 
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Loại, phú Thuận Thành, t Bắc 
Ninh; có nhà thờ Sĩ Nhiếp, cách 
chua Dâu ở x. Khương Tự khoảng 
4 km. 


LỮNG GIANG-LỮNG SƠN: Là 
2 x. thuộc h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh. Hàng năm mở hội Ì. từ ngày 
11 đến 13 tháng Giêng. Ngoài 
hoạt động hát quan họ, ở Lủng 
Giang con có thị làm cô chay. 


LÙŨNG HOÀ: Di chỉ tại th. Đồng 
Đầu, x. Hoà Loan, h. Vĩnh Lạc, 
t. Vĩnh Phúc. Phát hiện năm 
1963. Hiện vật có 25 đổ đá và 
một số mảnh gôm trang trị hoa 
văn khác vạch. Thuộc văn hoá 
Phùng Nguyên. 


LÙNG KY: Chủa ở bờ s. Lũng Kỳ 
thuộc h. Ha Tiên, t. Kiên Giang, 
do tổng binh Hà Tiên là Mạc Cửu 
dựng năm 1715. Ông là người t. 
Quang Đông (Trung Quốc), sau 
khi nhà Minh mất, không chịu 
thuần phục triều Thanh, đem bộ 
thuộc vượt biến đến lập ấp ở miền 
Phương Thành, Hà Tiên. Năm 
1708, ông đến cung phủ chúa 
Nguyễn xin làm thần hạ, được 
Nguyễn Phúc Chu cho giữ chức 
tong bình. 


LÙNG NGOẠI: Trong dịp hội 
Xuân hàng nàm (từ 3-7 tháng 
Giêng), ]. Lũng Ngoại (th. Vĩnh 
Tường, t. Vĩnh Phúc) có tục đánh 
đảo cọc, dân 1. gọi là ú đáo. Đáo 
tọc dân Ì. chơi ở khoảng đất trống 
trước cửa đình, Cuộc chơi bắt đầu 
Đảng một, nghi lễ trịnh trọng, và 


kéo dài trong suốt mây ngày hội. 
Dân ]. này rất ham ú đáo, vị họ 
tin răng, nếu đá của họ ú trúng 
thì trong năm họ sẽ gặp may mắn. 


LỮNG NHAI: Lũng Nhai, một 
địa điểm kín đáo trong n., nay 
thuộc x. Ngọc Phụng, h. Thường 
Xuân, t. Thanh Hoá. Tại đây vao 
một ngày tháng Hai năm 1418, 
Lê Lợi cùng 18 người tâm phúc 
làm lễ tế cáo trời đất, kết nghĩa 
anh em, quyết tâm đánh giặc 
Minh xâm lược. Với hội thẻ Lũng 
Nhai, bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn được hình thành. 
LỮNG PHẨY: Địa điểm ở giáp 
giới 2 t. Cao Băng và Lạng Sơn. 
ở châu Thạch An (nay là h. Thạch 
An, t. Cao Băng), cách đèo Bông 
Lau 5 km, Đông Khẻ 9 km. Ngay 
25/4/1949, diễn ra trận phục kích 
đoàn xe quân sự Pháp tren đường 
4 (đoạn Bông Lau - Lũng Phầy), 
do tiểu đoàn chủ lực Bộ Tổng tư 
lệnh và 3 tiểu đoan bộ bình Liên 
khu 1, mở đầu đợt hai chiến dịch 
Cao-Bác-Lạng. Ngày 3/9/1949, 
diễn ra trận phục kích đoàn xe 
quân sự Pháp trên đường 4 tại 
khu vực này, do trung đoàn 174 
tiến hành, đánh phá việc vận 
chuyển tiếp tế của quân Pháp. 
LỮNG THƯỢNG: Đôn của Đẻ 
Thám, do vợ cả giữ ở h. Yên Thế, 
t. Bắc Giang. 

LỬNG VÀI: Cứ điểm của Pháp bị ` 
ta tiêu diệt năm 1950 trên đường 
số 4 giửa Na Sảm và Thất Khê, 
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cách Na Sầm 10 km, Thất Khê 21 
km về phía Đông Nam Đồng 
Đăng 26 km. 


LỮNG VÀNG: Di chỉ thuộc h. 
Văn Quan, t. Lạng Sơn. Phát hiện 
năm 1922; đây là côn ôc ngoài 
trời. Tại những vùng có cồn ốc thì 
lũng s. Ky Cùng mở rộng, nước 
chảy điều hoà, dân cư trủ phú. 
Thời đại người nguyên thuy. 


LỮNG XUYÊN: Th. thuộc x. Yên 
Bắc, h. Duy Tiên, t. Hà Nam, nơi 
phát hiện 1 trống đồng còn tương 
đối nguyên vẹn. Trông thuộc 
nhóm B, kiêu B2. 


LUỒÔN: Vẻ thăm cố đô Hoa Lư 
(Ninh Bình? theo đường thuỷ có 
thể cho thuyền cập bến gần đền 
vua Định sau khi đã thăm một 
thăng cảnh nổi tiếng là hang 
Luồn, tên chữ là "Xuyên Thuỷ 
động" (Động nước xuyên qua đá). 
Gần hang Luồn còn có động Liên 
Hoa. Trước cửa động có một phiên 
đá cao tới gản 100m, rộng 5m, 
mặt nhằn như lòng bia, khắc 3 
chữ cực lớn "Liên Hoa động”. 


LUY LÂU: Thành cổ năm trong 
khu vực th. Lũng Khê, x. Thanh 
Khương, h. Thuận Thanh, t. Bắc 
Ninh - là đối tượng quan trọng 
trong việc nghiên cứu lịch sử dân 
tộc Việt Nam trước và trong ngàn 
năm chống Bác thuộc. Thành 
nhìn về phia Tây, trước cửa thành 
có Vọng Giang lâu nhìn xuống s., 
chứng tô trước kia s. Dâu chảy 
qua trước cửa thành: Nay dấu 
tích của thanh không còn, chỉ 


còn lại phần đất cao hơn so với 
xung quanh. 


LUY LÂU: Trung tâm Phật giáo 
Việt Nam quan trọng ở Đông 
Nam Á vào đầu Công nguyên, 
Tương đương với 2 Trung tâm 
Phật giáo khác củng vào khoảng 
thời gian này là Lạc Dương và 
Bình Thành ở Trung Hoa. Luy 
Lâu ở vùng Thuận Thành, Bắc 
Ninh hiện nay. 


LUỸ THÁY: Do Đào Duy Từ đắp 
năm 1691, còn gọi là luỹ Đồng Hới 
hay luỹ Hồi Văn, cao 7 trượng 5 
thước dài hơn 3000 trượng, cao 5 
tầng, mỗi tầng cao 1 thước 5 tác, 
voi ngựa, xe cộ đi lại ở trên được. 
Ngoài luỷ cắm rào và cọc lim, 
trong đắp đất. Nhiều chỗ lập pháo 
đài, có đặt súng lớn. Vua Thiệu 
Trị gọi là Định Bác Tường thành. 
Luỹ trước được xem là bất khả 
xâm phạm. 


LUỲNH QUỲNH: Một trong số 
những kênh đào lớn ở cực Tây 
Nam bộ trong tổng thẻ các công 
trình thoát lũ từ vùng tứ giác 
Long Xuyên ra vịnh Thái Lan. 
Vốn đầu tư xây dựng là 3 tỷ đồng. 


LƯ DỰNG: Thành ở phía tây 
thành Chu Ngô (thời thuộc 
Minh), đời Hán đặt làm h. thuộc 
q. Nhật Nam. Năm Vĩnh Hoà thứ 
, Hoàn Ôn sai tướng là Đặng 
Tuấn đem quân Giao Châu đánh 
nhau với vua Lâm Áp là Phạm 
Văn ở Lư Dung, bị Phạm Vận 
đánh thua. Đời Tuy lấy được Lâm 
Ấp. đặt h. này làm Nông Châu, 
lĩnh 4 h. Tân Dung, Châu Lôn§: 
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Đa Nông, An Lạc. Tân Dung tức 
là Lư Dung. 


LƯ GLANG: Đền ở ph. Hoàng 
Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội, thờ Phạm Tố Thu và Phạm 
Ngưu Tất, hai tuỳ tướng thân cận 


của Trần Khát Chân; đền còn thờ: 


Thuỷ Tỉnh công chúa và Trần 
Hưng Đạo. Đền làm kiểu trùng 
thiểm điệp ốc, phía ngoài có nhà 
tiền tế, nhà ngang, nhà tự khi; 
phia trong hình chữ "định", gồm 
đại bái va hậu cung. Kiến trúc có 
chạm trổ tứ linh, tứ quý. Đên còn 
lưu giử được nhiều di vật quý: đại 
tự, hoành phi, câu đối, hương án, 
khám thờ, tượng thờ, bia đá (tk. 
XVII và những đề thờ tự khác. 
Đền đã được xếp hạng di tích kiến 
trúc - nghệ thuật ngày 20/7/1994. 


LU KHÊ NGƯ BẠC: Nghĩa là 
Thuyền chải đỗ bến Rạch Vược - 
một trong mười danh lam thẳng 
tích ở tx. Hà Tây, được ca ngợi 
qua "Hà Tiên thập vịnh" do Mạc 
Thiên Tích thủ xướng. 


LỬ GIA: Đền thờ Lử Gia, tế 
tướng nhà Triệu ở x. Tam Thanh, 
h. Vụ Bản, t: Nam Định. Năm 
112, Cù Thái hậu vốn là người 
Hán, đã khuyên vua đem nước ta 
nội phụ vào nhà Hán. Lữ Gia can 
ngăn, bị thái hậu và vua mưu 
tính giết hại. Ông bèn đem quân 
đánh giết Ai Vương và Củ Thái 
hậu, rồi lập con trưởng của Minh 
Vương và Kiến Đức làm vua (tức 
Thuật Dương Vương). Năm sau 


nhà Hán đem quân sang đánh, 
Lưữ Gia bị chém, phi ngựa về tới 
n. Đăng Côi thì chết. Về sau dân 
1. dựng đến thờ ở nơi ây. 

LỮ SỨ QUÂN: Đền thờ sứ quân 
Lử Đường ở x. Phụng Công, h. Mỹ 
Văn, t. Hưng Yên. Cuối đời Ngô, 
ông tự xưng Lư Tá Công, chiếm 
cứ vùng Tế Giang (Mỹ Văn), sau 
bị Định Bộ Lĩnh đánh bại. Dân 
bản x. cho sứ quân là thần nhân 
giáng thế, bèn dựng đền thờ. 


LƯỠI CÂU: Vùng rừng rậm ở 
vùng biên giới Việt Nam-Cam- 
puchia, thuộc tỉnh t. Tây Ninh. 


LƯƠNG CHÂU: Đền toa lạc tại 
th. Long Châu, x. Tiên Dược, h. 
Sóc Sơn, Hà Nội. Diện tích đến 
rộng gần 5 sào, quay hướng tây - 
nam. Cấu trúc gồm 3 gian tiến 
đường, 2 gian hậu cung, bên trong 
còn giữ nguyên tượng Phật. Gần 
đây đến đã được trủng tu, sửa 
chứa. Năm 1946, đến (chùa) có 
tham gia các hoạt động cách 
mạng. Hàng năm, vào ngày 7 
tháng Hai, tại đền tổ chức lê hội. 


LƯƠNG ĐIỂN: L. thuộc h. Đông 
Thanh, nay là x. Diễn Thái, h. 
Diễn Châu, t. Nghệ An. quê 
Nguyễn Xuân Ôn (1830-1889), sĩ 
phu yêu nước 4ð tuổi đỗ tiến sĩ, 
làm quan. Nhiều lần dâng sớ lên 
Tự Đức trình bày kế hoạch đánh 
Pháp, đều bị bác. Bị cách chức, về 
quê tổ chức kháng chiến. Khi 
Hàm Nghỉ ra chiếu Cần Vương, 
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ông lãnh đạo nghĩa quân ở Nghệ 
Tĩnh. Bị Pháp bát. Sáng tác một 
số thơ văn. 


LƯƠNG ĐIỂN: L. thuộc h. 
Thanh Chương, t. Nghệ An, quê 
cha con Đặng Nguyên Cẩn (1866- 
19822) va Đặng Thai Mai (1902- 
1984). Năm 1957 là chủ tịch Hội 
Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt 
Nam cho đến khi mất. Đặng Thai 
Mai là một học giả uyên bác, ông 
viết một loạt tác phẩm nghiên cứu 
có giá trị khoa học cao. Ngoài ra 
ỏng còn sáng tác truyện ngăn 
(tiếng Pháp) và dịch, giới thiệu 
một số tac phẩm văn học Trung 
Quốc. 1982 được tặng thưởng 
huân chương Hỏ Chỉ Minh. 


LƯƠNG ĐƯỜNG: L. ở h. Đường 
An, phủ Binh Giang, t. Hải 
Dương, sau đổi là l. Lương Ngọc 
vì ky huý, nay thuộc h. Câm 
Binh; cách Ke Sát 4 km về phia 
Đông Nam. Quê Phạm Quý 
Thích, Phạm Quỳnh, Phạm 
Tuyên, Vũ Nhự. 


LƯƠNG GIANG: H. vẻ đời Trần, 
ở t. Thanh Hoa, đời Hồ - Hậu Lê 
là h. Ứng Thuy, đời Quang 
Thuận đổi là Lương Giang. Vì có 
s. Lương (s. Chu) chảy qua; đời 
Đoan Khánh đổi là h. Thuy 
Nguyên. Nay tương đương với h. 
Thiệu Hoá và Ngọc Lạc. Quê Lê 
Lợi, Lê Hy Cát, Lê Lai, Lê Niệm, 
Phạm Văn. 


LƯƠNG HOÀ: X. ở h. Giỏng 


Văn Tân 


Tôm, t. Bên Tre, quê Nguyễn Thị 
Định (1920-92). nhà hoạt động 
cách mạng, nguyên chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nử Việt Nam, ` 

LƯƠNG NGỌC: Đên của dân |, 
Lương Ngọc, x. Thúc Kháng, h. 
Cẩm Binh, t. Hải Dương, ra sinh 
sống ở Thăng Long dựng nên để 
thờ vị thần là Ngô Long có công 
giúp Hùng Duệ Vương. Vị trí đến 
ở sô 68A phố Hang Bông, q. Hoàn 
Kiêm, Hà Nội. 

LƯƠNG NGỌC: L. thuộc phủ 
Binh Giang, t. Hải Dương, quê 
Phạm Quỳnh (1892-1945), nhà 
văn, nhà báo, chính khách thân 
Pháp. Được Pháp khuyến khích, 
năm 1917 ông ra tạp chí Nam 
Phong; 1932 vào Huế phụ trách 
văn phòng của vua Bảo Đại, rôi 
làm Thượng thư bộ Lại. Đương 
thời, ông bị các nhà Nho yêu nước 
phê phán. 


LƯƠNG QUẬN CÔNG: Đền thở 
quận cỏng Nguyễn Thể tại quê 
ông ở x. Đam Khánh, h. Yên Mô, 
t. Ninh Bình. Khi nha Mạc cướp 
ngôi, Nguyên Thể theo vua Lê vào 
Thanh Hoá để mưu tính khôi 
phục. Ông được giữ chức Trung 
quân Đỏ ưng, từng lập nhiều 
chiến công, được phong Lươn§ 
quận công. 


LƯƠNG QUẬN CÔNG: Đên 3- 
Đông Biểu, h. Ý Yên, t. Nam 
Định, thờ Lương quận công họ 
Bùi - Bủi Công, chưa rõ tên hUở: 
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có công giúp Lê Thái tổ khởi 
nghĩa. Khoảng năm 1434-39, ông 
vâng mệnh đi sứ sang Bắc quốc. 
Do tài mưu trị, người Minh rất 
kinh phục ông. Lần ây nha Minh 
phải phong vua Thái tông là An 
Nam Quốc vương. Nhờ có công lớn 
ông được ban quốc tích, phong 
chức Thái bảo. Sau khi mất ,được 
tặng Thượng thư Thái bảo Lương 
quận công và dựng đến thờ. 


LƯƠNG QUY: Đình toa lạc giữa 
th. Lương Quy. x. Xuân Nội, h. 
Đông Anh, Hà Nội. Đình quay về 
hướng tây, ngự trên lưng con rùa, 
trước cửa đình có 1 ao mới đào và 
9 cây đa mới trồng. Đình do nhân 
dân xây dựng, thơ 3 vị thanh 
hoàng 1. Thông - Duy - Giang (3 
vị này có thời Thánh Gióng đánh 
giặc Ân). Sau khi 3 vị thăng trận 
trở vẻ để tướng nhớ công ơn đỏ, 
nhân dân cho mở hội ăn mừng. 
Hàng năm, hội nấu cơm được tổ 
chức vao ngay 6/2. Trong thời kỳ 
Pháp thuộc, đình bị tàn phá, song 
vân được bảo tồn hậu cung và 3 
ngai thơ cua 3 vị thánh. 


LƯƠNG SƠN:: H. thuộc phủ 
Anh Sơn, t. Nghệ An, thanh lập 
nám 1831, tách từ h. Nam Đường 
ra. Năm 1945 gọi là h. Anh Sơn, 
h.lị ở Đỏ Lương, sau tách ra 
thành 2h. Đô Lương và Anh Sơn, 
h.liở x. Phú Sơn, trên s. Cả. 


LƯƠNG SƠN: H. thuộc phủ Mỹ 


Đức, t Hà Nội, năm 1887 nhập 
Vao t. Hoà Binh mới thành lập: 


năm 1890 nhập cùng với châu Lạc 
Thuỷ thành đạo Mỹ Đức, năm sau 
bỏ đạo Mỹ Đức trả lại cho t. Hoà 
Binh. N. Viên Sơn ở phía Bắc h. 
cao 1029 m; h. lị trên quốc lộ 6 Hà 
Nội - Hoà Bình chạy qua h. từ 
Đông sang Tây, cách tx. Hoà Bình 
33 km. Nông trường chè Lương 
Sơn ở Lương Mỹ, trại nuôi ga 
giỏng Cuba. 


LƯƠNG SƠN: Mộ Mường năm ở 
giữa 2 x. Nhuận Trạch và Cư Yên, 
h. Lương Sơn, t. Hoà Binh. Khai 
quật năm 1983; hiện vật có 1 
trống đồng loại II Hêger. Niên đại 
thời Trần đến Lê sơ. 


LƯƠNG SƠN: X. ở h. Lục Yên. 
t. Yên Bái, có thành Mộ Lang. 


LƯƠNG TRẠNG NGUYÊN: 
Đền thờ Trang nguyên Lương Thế 
Vinh tại quê ông ở x. Liên Bảo, h. 
Vụ Bản, t. Nam Định. Ông đỗ 
trang nguyên năm 1463, làm 
quan Hản lâm viên thị giảng, 
được vào hầu vua ở điện Kinh 
Thiên, phàm các công việc ở Viện, 
Các. hình luật của quốc triểu 
cùng các phép cửu chương tính 
toán... đều do ông soạn định. Sau 
khi ông mất dân x. lập đền thờ. 


LƯƠNG TƯỚNG CÔNG: Đền 
thờ thám hoa Lương Như Hộc ở 
x. Hồng lục, h. Tứ Lộc, t. Hải 
Dương. Ông là người bản x., đậu 
thám hoa năm 1442, hai lần vâng 
mệnh đi sử sang Trung Quôc. có 
công truyền nghề khác ván, ín 
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sách. Dân x. nhớ công đức của ông 
dựng đền thờ làm tổ sư của nghề 
khác ván in. 

LƯƠNG VƯƠNG: Đền ở bờ Nam 


s. Phước Long, thuộc th. Long 
Sơm, h. Long Thanh, t. Đồng Nai, 


thờ 3 vị thần là Đệ nhất, Đệ nhị, . 


Đệ tam Lang Long Vương. Tương 
truyền, đời chúa Nguyễn Phúc 
Chu (1691-1725), chánh thống 
soái Vân Long hầu Nguyên Cửu 
Vân đi đánh Cao Miên, qua đây 
gặp mưa báo, thuyền không thể 
tiên lên được, hầu ben khấn cầu 
Long Vương phù hộ, lập tức sóng 
yên giỏ lặng. Sau khi thăng trận 
trơ về, hầu xin chúa Phúc Chu 
cho dựng đến thơ. 


LƯƠNG XÁ: L. ởh. Chương Đức, 
trân Sơn Nam, nay là x. Lam 
Điền, h. Chương Mỹ, t. Hà Tây. 
Quê Trinh Thanh, Hoàng Hữu 
Phú, Đăng Huấn. Đăng Thế Vĩnh, 
Đăng Tiên Như, Đặng Đình 
Tướng, Đặng Đình Long, quê 
ngoại Nguyễn Huy Lượng. Đặng 
Tiên Đông 1? -1801) là quan võ 
dưới thời Lê - Trịnh; sau theo Tây 
Sơn, được phong tước Đông lĩnh 
hầu, làm trấn thủ Thanh Hoá với 
chức đô đốc. 


LƯƠNG YÊN: Đinh của th. 
Lương Yên, tông Thanh Nhàn, h. 
Thọ Xương củ. Di tích thờ Vụa Bà, 
khóng rõ lai lịch. Vị trị di tích củ 
ở sô 3 phố Lương Yên, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 


LƯỜNG QUÁẢN: Thành còn có 


tên gọi "Đâu đong quân” hay "Đấu 
lường quân”; đây là thành nhỏ, 
mỗi bể chưa dài 50 m, ở phía Nam 
l. Thỉinh Lạc (Nam Đàn - Nghệ 
An). Truyền thuyết kể rằng: 
thành do quân Minh (? ! lập nên 
bên cạnh Sa Nam để làm nơi đếm 
quân. Người ta cho quân linh xếp 
thanh hang, đi vào thành, rồi 
đứng sát hăn vào nhau cho đến 
khi nào chật ních. Chỉ cần đếm 
một lần rồi nhân lên với số lần 
quân xếp chặt là người chỉ huy 
năm được số quân của mình. Từ 
chức năng đó mà người ta gọi 
thanh nay là "Đấu lường quản” 
hay "Đấu long quân”. Thời Trịnh 
- Nguyễn phân tranh, Trịnh Toàn 
tức Ninh Quận công có tu sửa lại 
để làm đồn luy đối phó với quân 
Đàng Trong nén thành đất nhỏ 
này con có tên là thành Ông Ninh. 


LƯỢNG PHỦ: Cũng gọi là Lang 
Phú, là phú để các thế tử của 
các chúa Trịnh ở lúc còn nhỏ tuổi. 
Tai đây, các thế tử được các quan 
A Bảo dạy dỗ học hành. Lượng 
phủ thuộc đất ph. Thịnh Hào củ, 
nay ở phía Ô Chợ Dừa, q. Đông 
Đa, Hà Nội. 


LƯỠNG HÀ: La tên gọi để chỉ đơn 
vị hành chính cấp t. do việc nhập 
Hà Nội và Hà Đông tử tháng 
5/1948; phần đất Hà Nội chia lâm 
2 h. Trấn Tây và Trấn Nam. 


LƯỠNG XUYÊN: Chùa toa Ìac 
ở số 3 đường Lê Lợi, ph. 1, !% 
Tra Vinh, t Trà Vinh. Chủa 
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được dựng vào tk. XIX. Trùng tu 
năm 1934. 


LƯU ĐỒN: Giếng gỏ tại x. Thuy 
Hồng, h. Thái Thuy, t. Thái Bình. 
Khai quật năm 1977, giếng hình 
khối tru vuông, sâu 4 m. Đáy 
giếng là 1 phiến đá phăng vuông, 
4 thành được ghép băng gỗ lim. 
Thuộc thời Trần. 


LƯU GIA: Năm 1109, sau khi Lý 
Cao tông chạy khỏi kinh thành, 
hoàng thái tử đến th. Lưu Gia ở 
Hải Ấp nghe tiếng con gái của 
Trần Lý có nhan sắc, bèn lấy làm 
vợ. Nhà Trần Lý nhờ nghề đánh 
cả nên giảu, người quanh vùng 
theo về. Anh em họ Trần họp 
hương binh đề dẹp loạn, rước vua 
về kinh, khôi phục chính thống. 
Trừng trị bọn Quách Bốc lam 
loạn. Nhựng họ Ly nhân thế ma 
vong, họ Trần nhân thế mà hưng. 
Th. Lưu Gia nay là Lưu Xá, h. 
Hưng Ha, t. Thái Bình. Quê Lưu 
Miễn (tk. XIII). 1239 đồ trạng 
nguyên, lam đến chức Tả tư mã 
đời Trần Thái tông; ông được nhà 
vua giao lo việc bồi đáp để s. ở 
Thanh Hoá, Thái Bình. 


LƯU KIẾM: X. ở h. Thuỷ 
Nguyên, tp. Hải Phòng, ở khoảng 
giữa s. Cái và s. Đá Bạch, xưa đã 
f0 công giúp Hưng Đạo vương 
đánh tháng trận Bạch Đăng 
'1288), được thưởng một thanh 
kiếm và một lá cờ, nên đặt tên ây. 


LUU LÝ: Đền của một gia đình 
người họ Trần thuộc l. Giảng Võ; 


nay thuộc ph. Giảng Vã, q. Đống 
Đa, Hà Nội. Đên thờ Tam Thánh. 


LƯU PHÁI: Chùa toạ lạc ở x. 
Ngủ Hiệp, h. Thanh Trì, Hà Nội; 
tên chữ là Linh Sơn tự. Niên đại 
xây dựng chùa chưa được xác 
định rõ, nhưng theo lời kể của các 
bậc cao niên trong Ì. thi chùa đã 
có từ lâu đời. Trải qua bao tk., 
ngôi chủa đã bị phá huỷ khá 
nhiều, đặc biệt là trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp. Đến 
năm 1993, chùa mới được khôi 
phục hoàn toàn và giử dáng vẻ 
cho tới nay. Hiện trong chủa vần 
còn lưu giữ được nhiều tượng 
Phật cổ độc đáo. Chùa kiến trúc 
theo lối chử "đỉnh". Đã được xếp 
hạng là di tích lịch sử ngay 
13/10/1993. 


LƯU PHƯƠNG: Đến ở x. Lưu 
Phương, h. Tiên Hải, t. Thái 
Bình, thờ Dinh điền sứ Nguyễn 
Công Trứ. Ông là người đã chiêu 
mộ nhân dân khai khẩn đất ho- 
ang, lập ra 2 h. Tiền Hải và Kim 
Sơn. Dân địa phương cảm phục 
công đức của ông lập đền thờ khi 
ông còn sống. 

LƯU QUAN: Cửa ải ở phia bắc 
phủ Giao Châu, thuộc địa phân 
châu Văn Du. Tại đây, phục bình 
của Hồ Quý Ly đã giết chết Thiên 
Bình va Đại lý khanh là Tiết 
Nham. 

LƯU XÁ: Đền x. Lưu Xá, h. Hưng 
Hà, t. Thái Bình, thờ hai tiết độ 
sứ họ Lưu: anh là Lưu Độ Đàm, 
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em là Lưu Ba. Hai anh em đều giử 
chức quan võ dưới triều vua Lý 
Thái tông, được thăng đến chức 
Đại tướng quản tiết độ sử; có 
công trong các trận đánh giặc 
Tống ở phía Bắc và dẹp quản 
Chiếm Thanh ở phia Nam. Được 
phong lả công thần triều Lÿ. Sau 
khi hai ông mất, dân địa phương 
lập đến thờ. 


LƯU XÁ: L. củ, nay là x. Canh 
Tân. h. Hưng Hà. t. Thái Bình, 
sinh quán của Trần Thủ Độ 
(1194-1264). 1224 làm điện tiền 
chỉ huy sứ. Tháng 1/1226, ông xếp 
đặt việc Lý Chiếu Hoang nhường 
ngôi cho chồng là Trần Cảnh, lập 
nên triểu Trần. Ông là nhân vật 
trụ cột năm quyền lãnh đạo đất 
nước những năm đầu triều Trần. 


LY LY: Hệ thống nông giang có 
từ trước 1909 ơt. Quang Nam, lấy 
nước s. Ly (giáp giới h. Quê Sơn 
và Thăng Bình! chảy vào s. 
Đường Châu. Dòng s. Ly Ly song 
song với đường ô tô từ Điện Bản 
đi Trung Phước. 

LÝ BÁT ĐẾ: Miếu thờ 8 vị hoàng 
đế triểêu Lý tại x. Cổ Pháp ttức 
Đình Bảng), h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh. X. Cổ Pháp được coi là nơi 
phát tích của nhà Lý. Đến xây 
dựng từ đầu thời Trần trên thế 
đất hinh hoa sen 8 cánh. Xưa kia 
sứ thần phương Bác sang ta đều 
tới đền này yết lẽ. Đền được trùng 
tụ năm 1601. 


LÝ CHIẾU HOÀNG: Đền thờ ở 


h. Tử Sơn, t. Bắc Ninh. Lý Chiệu 
Hoàng, tức Chiêu Thánh công 
chúa, vị vua cuôi cùng của triều 
Lý (1224-25), lên ngôi lúc 6 tuổi, 
Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng 
lấy cháu minh là Trần Cảnh, rội 
sau đó lại truyền ngôi cho chồng 
là Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế 
tháng 1/1225 tại điện Thiên An, 
Trong đền có tượng thờ và bìa đá. 


LÝ CỐT: Di chỉ ở x. Phúc Sơn, h. 
Tân Yên, t. Bắc Ninh. Tại đây 
năm 1989 đã phát hiện được một 
số công cụ cuội và 2 lười cuốc đá. 
Niên đại khoảng 6000 năm. 


LÝ HAI: Đền thờ Nguyễn Duy 
Tường tại x. Lý Hải, h. An Lăng, 
t. Hà Tây. Ông là người x. Lý Hải, 
đỗ tiến sĩ năm 1511, làm quan 
đến Thừa chính sử ty tham 
chính. Khi nhà Mạc tiếm nghịch 
(1516), ông tập hợp hương bình 
chống lại nhưng bị thua, tự vân 
mà chết. Đến nhà Lê Trung 
hưng, triều đình biếu dương ônE 
là bề tôi trung nghĩa, sai dựng 
đến thờ ở quê. 

LÝ HẢI: X. xưa thuộc h. Bình 
Xuyên, t. Thái Nguyên, năm 1890 
cắt về t. Vĩnh Yên mới thanh lậP, 
nay thuộc t. Vĩnh Phúc. Quế 
trang nguyên Đào Sư Tích. 


LÝ HOÀ: Cửa s. Rào Đá ở h. Bê 
Trạch, t. Quảng Binh, phía Nam 
s. Gianh, phía Bắc s. Nhật Lệ 
trước gọi là cửa Đà Lý, thuộc h. 
Bố Trach. Quê của ông cháu. anh 
em Nguyên Duy Cần, Nguyên 
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Duy Tháng, Nguyên Duy Tích, 
Nguyễn Duy Phồn, Nguyên Duy 
Thiệu, đếu đỗ tiến sĩ về đời 
Nguyễn. Có xưởng đóng thuyền 
đem bán kháp các t. Nam kỳ. Đèo 
Lý Hoà cách Đông Hới 28 km. 
LÝ HOÀNG THÁI HẬU: Đến 
thờ Ÿ Lan phu nhân ở x. Cẩm 
Cầu. h. Tứ Lộc, t, Hải Dương. Xưa 
vua Lý Thánh tông đi cầu tự ở các 
chùa quán, đến đâu trai gái cũng 
đổ xô ra chiêm ngưỡng, riêng có 
một cô gái đứng một mình bên bụi 
cỏ lau. Vua trông thây triệu về 
cung, gọi là Ÿ Lan phu nhân. Về 
sau bà sinh ra thái tử Càn Đức, 
tức vua Nhân tông. Sau khi lên 
ngôi, Nhân tông tôn mẹ làm Nhân 
Hiên Hoang thái hậu. 


LÝ NAM ĐỂ: Đền ở x. Tính 
Quang, h. Gia Lâm, Hà Nội, thờ 
Lý Bí, người tiến hành khởi nghĩa 
chống ách đỏ hộ của nhà Lương 
năm 544, tự xưng Nam Việt Đế, 
lập nên nước Vạn Xuân. Hồi đó có 
ông Cao Dương là người x. Tỉnh 
Quang theo Lý Nam Đế vào động 
Khuât Lao để chỉnh đốn lại quân 
dội, đánh bại quân Lương. Về sau 
Cao Dương trở về lập đền thờ Lý 
Nam Đế ở quê nhà. 


LÝ NAM ĐẾ: Miếu ở x. Tử 
Đường, h. Thuy Anh (nay là Thái 


Thuy), t. Thái Bình. Lý Nam Đế, 


huỷ là Lý Bi (hay Lý Bôn), người 
h. Long Hưng, phủ Thái Bình 
Xưa, Tổ tiên vốn là người phương 
Bắc, sang Nam Việt tử thời Tây 


Hán, trải qua 7 đời. Bấy giờ bọn 
cai trị nhà Lương đổi với nhân 
dân ta rất hà khác. Lý Bi lấy 
danh đánh đuổi quân đô hộ, xưng 
đế. đặt tên nước là Vạn Xuân, 
đóng đô ở Long Biên. 

LÝ NHÂN: Phú đời Lê, lúc đầu 
gọi là Lợi Nhân, thuộc trấn Sơn 
Nam, sau vì ky huý của vua Lý 
Thái tô, đổi là Ly Nhân; năm 
1822 đổi tên là Lý Nhân, gồm 5 
h. Năm 1945 đổi từ phủ làm h; 
năm 1890 tách từ t. Hà Nội cùng 
với h. Lạc Thuỷ (t. Hoà Bình) lập 
t. Hà Nam. Sản xuất chuối ngự có 
tiếng và trồng đay. Thanh phủ Lý 
Nhân đắp năm 1832 đời Minh 
Mạng, bị phá năm 1890. H. lị là 
Lý Nhân trên s. Châu Giang, có 
đường ô tô nối liền với tx. Phủ Lý. 
LÝ NHÂN: Tên phú thời Nguyễn 
ớt. Hà Nội; cách phia nam t. 90 
dặm. Thuộc Minh gọi là châu Lợi 
Nhân, đời Lê đổi là Ly Nhân, 
thăng làm phủ. Lĩnh 3 h., tính 
nhiếp 2 h.: Kim Bảng (thuộc Minh 
là Cổ Bảng), Nam Xương, Binh 
Lục; tính nhiếp: Duy Tiên (đầu 
đời Lê là Duy Tân), Thanh Liêm. 


LÝ PHỤC MAN: Đền ở x. Yên 
Sở, h. Hoài Đức, t. Hà Tây, thờ Lý 
Phục Man, một tướng giỏi nổi 
tiếng là trung liệt dưới triều vua 
Lý Nam Đế. Tương truyền năm 
1016, vua Lý Thái tổ đến bến đò 
Cổ Sở (tức bến Giá), đêm mộng 
thấy thần nhân hiện ra xưng là 
Lý Phục Man. Vua tình dậy đoán 
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ra ý thần muốn tạc tượng, bèn sai 
người lập đến, tạc tượng theo 
hình người trong mộng để thờ. 
Đến đời Trần, thần đã hiển binh 
giúp dân đánh tan quân Nguyên 
xâm lược. 


LÝ QUỐC SƯ: Chua (xưa gọi là 
đền? ở số 50 Lý Quốc Sư, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. Tương truyền, 
chùa được lập từ năm 1191; đã 
qua nhiều lần tu sửa lớn. Chùa 
thờ Phật và Thiền sư Nguyễn 
Minh Không. Chùa có nhiều 
tượng Phật được tạo tác từ thời 
Lê. Đáng chú yÿ là nhóm tượng 
Long Nữ Thiện Tài, được tạc băng 
đá. Tượng nhân thần có: Thiền sư 
Nguyễn Minh Không, Giác Hải, 
Tư Đạo Hạnh, tượng cha mẹ Từ 
Đạo Hạnh; những pho tượng 
nay có phong cách nghệ thuật 
XVIII - XIX. Chùa đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc - 
nghệ thuật. 

LÝ THÁI HẬU: Đền thờ thái hậu 
Ÿ Lan đời Lý, ở x. Dương Xá, nay 
thuộc h. Thuận Thanh. t. Bắc 
Ninh. Tương truyền. vua Thánh 
tông đi qua s. Nghĩa Trụ. thây ở 
đó một đói giay hoa. Vua cho la 
ÿ trời, ben ra lệnh con gái gần xa 
ai ướm chân vừa đôi giày sẻ tuyển 
vao cung. Lúc ấy có ông lão bán 
dâu thây có vắng sáng màu tia 
trên đâu người con gái đang hái 
dâu, liền bảo nàng đến gặp vua. 
Nang tới ướm thư giay thì vừa 
khéo. Nàng được đưa về cung, về 


sau sinh ra thái tử Càn Đức, tức 
vua Lý Nhân tông. 

LÝ THÁI UÝ: Đền thờ Thái uý 
Lý Thường Kiệt tại x. Ngọ Xá, h. 
Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá. Ông 
nguyên họ tên là Ngô Tuấn, người 
Thăng Long, làm quan dưới ba 
triều vua Lý, từng đánh Tống, 
bình Chiêm, làm nên sự nghiệp 
rực rỡ. Khi ông trần nhậm quận 
Cửu Châu, Ái Châu, có dựng ngôi 
chùa Linh Xứng ở n. Ngưởng Sơn 
thuộc x. Ngọ Xá, phia dưới lại 
dựng Lương Mục đường. Sau khi 
ông mất, dân lấy Lương Mục 
đường làm đền thờ òng. 


LÝ THÂN TÔNG: Đền thờ vua 
Lý Thần tông (1128-1138) ở 
trong hang bên trái ngọn n. 
Dương Nham, x. Dương Nham, h. 
Hiệp Sơn (nay là h. Kim Môn), t. 
Hải Dương. 


LÝ THƯỜNG KIỆT: Đền ở L 
Ngọc Hà, h. Hà Trung, t. Thanh 
Hoá. Lý Thường Kiệt ( 1036-1105) 
có tên Ìà Ngô Tuấn, tự là Thường 
Kiệt, sau được Ban quốc tinh là họ 
Lý; được phong tước Việt Quốc 
công. Ông là người tài giỏi, văn võ 
song toàn. Có công lớn trong việc 
bình Chiêm (1069) và đánh Tông 
(1075, 1076). Trong đến, ngoài 
tượng Phật, còn có tượng Lý 
Thường Kiệt. 


LÝ TIẾN: Ở Hà Nội hiện nay có 
2 ngôi đến thờ Lý Tiến. Một ở số 
27 Hàng Cá, một ở số 51 Hàng 
Cót. Đền thờ Lý Tiến, người trại 
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Cá Tưới, sống vào thời vua Hùng 
thứ 6. Tương truyền, ông là người 
đã dọn đường cho Thánh Gióng 
tiếp tục đánh thăng hoàn toàn 
giặc Ân. Trong trận đánh, mặc dù 
bị thương, nhưng ông vân cố trở 
lại nơi chôn rau cắt rốn rồi mới 
chịu gục ngả. Nên nhà của ông trở 
thành nấm mộ, sau trở thành 
đình. Dưới thời Pháp. do mở 
đường nên đình bị phá. Đến hiện 
nay là phần hậu cung còn lại. 
Nhân dân đã ghi nhận người anh 
hùng Trại Cá nhưng một chiến sĩ 
chống ngoại xâm đầu tiên ở thu 
đô Hà Nội. 

LÝ TÍN: Q. của Mỹ - nguy, ở t. 
Quảng Tin (tức là t. Quảng Nam 
của chỉnh quyền cách mạng) gồm 
7x. trích từ q. Tam Kỳ và 1 x. tư 


1. Tiên Phước mà lập ra. Dân số 


năm 1965 là 22.557 người. 


LÝ TRAI: X. thuộc h. Đông 
Thành, nay là h. Diễn Châu. t 
Nghệ An, quê Ngô Trí Hoà (1563- 
1625). 1529 đỗ tiến sĩ. làm quan 


đến Thượng thư bộ Hộ, kiêm tế tử 
Quốc tử giám, có đi sứ Trung 
Quốc. Gia đình ông là một gia 
đình có truyền thống khoa bảng. 


LÝ TRIỀU QUỐC SƯ: Chùa toa 
lạc ở số 50 Lý Quốc Sư, ph. Hàng 
Trống q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Chùa được khởi dựng tử thời Ly. 
Ngày xưa là đền thờ Lý Quốc sư 
Nguyễn Minh Không, đến năm 
1954, Hoà thượng Thích Thanh 
Định về trụ trì, tu sửa ngôi đến, 
đổi thanh chùa thờ Phật. 


LY QUẬN CÔNG: Đền thờ quận 
công Phan Hoăng Tự tại quê 
ông ở x. Bố Vệ, h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá. Khi nhà Mạc tiêm vị, 
ông đón vua Trang tông từ Ai Lao 
trở vẻ sách Vạn Lai đề mưu diệt 
Mạc. Trang tông mất, ông lại 
đón Anh tông vẻ x. Bố Vệ tiếp tục 
sự nghiệp trung hưng nhà Lê. 
Ông từng lập nhiều chiến công, 
được phong tước quận công. Sau 
về hưu rồi mất, được dân x. lập 
đến thờ. 
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MA CẢ: Di chỉ nằm trên khu đồng 
th. Hương Viên, x. Thổ Tang, h. 
Vĩnh Lạc, t. Vĩnh Phúc. Phát hiện 
từ thập niên 1970; hiện vật có một 
số đồ đá, nhiều mảnh gốm thô pha 
cát. Thuộc hậu kỷ đá mới. 


MACHUN MARAN: Cúng gọi là 
chùa Giữa, thuộc ấp Trà Khân, x. 
Hoà An, h. Cầu Kè, t. Trà Vĩnh. 
Năm 1992, đã phát hiện ở đây 
những di vật thực thuộc văn hoá 
Óc Eo, như Linga bằng sa thạch, 
phần trên hình trụ, phần dưới 
hình tam giác và nhiều tấm đá 
xanh cỡ lớn và vừa. 


MA ĐẠT THIÊN SƯ: Đền thờ 
thiền sư họ Đồ tại x. Ngoại Lãng, 
h. Vũ Thư, t. Thái Bình. Thiền sư 
Đồ Đô tỉnh thông Phật học, trúng 
khoa thí Bạch Liên, giữ chức 
Tăng quan Đô sát đại phu, phát 
hiệu là Ma Đạt thiền sư. Thiền sư 


mất năm 1288 tại x. Ngoại Làng, 
dân địa phương kính mộ công đức 
của thiền sư, dựng đến thờ. 


MA ĐRÁẮC: Đèo trên đường 21 tử 
Ninh Hoà đi Buôn Ma Thuột, ở h. 
MDräk, t. Đắc Lắc. Ngày 298/5/ 
1975, diễn ra trận vận động tấn 
công của sư đoàn bộ binh 10 Quân 
giải phóng Tây Nguyên vào lữ 
đoàn dù 3 quân nguy Sài Gòn, 
nhằm mở đường xuống vùng 
duyên hải miền Trung tron 
chiến dịch Tây Nguyên (4/3 - 
3/4/1975). 


MA HA TÚC: Chùa toạ lạc ở số 
73B đường Lê Hồng Phong, phỏ, 
tx. Sóc Trăng, t. Sóc Trăng. Chủa 
được dựng vào khoảng tk. XVĨ “ 
đã được trùng tu nhiều lần, ở các 
cây trong vườn chùa từ lâu đã c0 
những dàn dơi sinh sống rất lầu, 
nên chùa thường được gọi là chủa 
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Dơi. Chùa có tôn trí bằng đá cao 
1Lõm và nhiều bộ kinh luận viết 
trên lá cây thốt nốt. 


MA LÂM: Di chỉ tại nghĩa trang 
giáo xứ Ma Lâm, h. Hàm Thuận 
Bác, t. Bình Thuận. Năm 1990, 
phát hiện 1 vò gốm, trong có rìu 
đá, vòng đá. Thuộc văn hoá kch. 
Sa Huỳnh. 


MA LINH: Năm 1069, Lý Thánh 
tông đem quân đi đánh Chiêm 
Thành, bắt được quốc vương nước 
ấy là Chế Củ (Rudravarman IV) 
và dân chúng 5 vạn người. Chế 
Củ xin dâng 3 châu Địa Lý, Bố 
Chính và Ma Lĩnh để chuộc tội. 
Châu Ma Linh năm 1075 đời Lý 
Nhân tông gọi là Châu Minh Linh, 
nay là đất h. Bến Hải, t. Quảng 
Trị. Sau Lý Nhân tông đổi là Minh 
Linh; thời thuộc Minh đổi là Nam 
Linh vì ky tên Minh; Năm 1885, 
Hàm Nghi vì huý đổi là Chiêm 


Linh, năm 1889 Thành Thái lại, 


ky huý đổi là Vĩnh Linh. Năm 1977 
hợp nhất 3 h. Vĩnh Linh, Gio Lính 
và Cam Lộ thành h. Bến Hải; Năm 
1990, Bến Hải lại tách thanh 3 
h. như củ. 


MA LÔI: L. ở trấn Hải Dương, 
không rõ ở phủ nào, h. nào, 
Xưa làm nón bằng tre gọi là nón 
Ma Lài. 

MA LỤC: Trại ở vùng Chi Lăng 
Sài Hỏ, thuộc t. Lạng Sơn, Nguyễn 
Thể Lộc thổ hào người Tày, phục 
kích quân Nguyên-Mông ở đây và 
81a nô Trần Quốc Tuấn là Nguyễn 
Địa Lộ giết được Trần Kiện. Năm 


1285, quân Nguyên đưa đại quân 
xâm lược nước ta, Trần Kiện và 
liêu thuộc là bọn Lê Trắc đem cả 
nhà đầu hàng giặc. Toa Đô sai đưa 
bọn Kiện về Yên Kinh. Thổ hào 
Lạng Giang là bọn Nguyễn Thế 
Lộc-Nguyên Lĩnh,tập kích ở trại 
Ma Lục, băn chết Kiện. 


MA NGHĨA: H. đời Trần là Ma 
Lung, nhà Lê đổi thành Ma 
Nghĩa, sau Lê Thánh tông đổi 
thanh Minh Nghĩa, đời Tự Đức 
đổi là h. Tùng Thiện, nay là h. Ba 
Vì thuộc t. Hà Tây. 


MA NGUY: Cánh đồng xưa ở 
phía Tây thành Gia Định. Trong 
cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi năm 
1836, triều Minh Mạng bắt giết 
và chôn một chỗ 1831 người gồm 
nghĩa quân và nhân dân; nay 
thuộc q. 10, tp. Hồ Chí Minh. 


MA NHAI: N. ở Ì. Cụm, hữu ngạn 
s. Lam, thuộc h. Tương Dương, 
nay là h. Con Cuông, t. Nghệ An. 
Có bia khác trên n. đá của vua 
Trần Minh tông. 


MA RAI: N. ở l. Kim Linh, h. 
Tuyên Hoá, t. Quảng Bình; chỗ 
trú ẩn của vua Hàm Nghi trong 
thời kỳ chống Pháp. 


MASA: Động ở t. Hưng Hoá về 
đời Lý, sau là châu Đà Bắc ở t. 
Hoà Bình. Động này nhiều lần nổi 
lên chống nhà Lý, nhà vua phải 
thân chỉnh đi đánh dẹp. 


MA THÀNH: Di chỉ ở tx. Phú 
Thọ, t. Phú Thọ. Những chứng cứ 
vật chất còn lại tới nay: đến Trủù 
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Mật thờ Kiều Thuận làm thành 
hoàng, đền Mẫu thờ bà lão bán 
nước đã chỉ đường cho Kiều Thuộc 
chạy trốn. Ma thành không có 
hinh dáng rõ rệt, nay còn vết tích 
toà thành đất dài 2000 m, bên 
ngoài thành còn vết hào; có những 
hòn đá đèo gọt vuông vắn nặng 
hàng tân. Có thể thành được xây 
dựng từ tk. X. 


MÁ CAO: Di chỉ là khu đổi cao 
thuộc x. Liên Minh, h. Vụ Bản, t. 
Nam Định. Năm 1989, tìm thấy 
1 riu bằng đá ngọc, gốm vụn và 
vỏ nhuyễn thể. 


MA CHÙA: Di chỉ tại th. Bản 
Nguyên, x. Đông Lĩnh, h. Đông 
Sơn, t. Thanh Hoá. Phát hiện 
năm 1974, hiện vật có 105 đô đá, 
2 đồ đồng, 6 đồ sắt, 680 mảnh gốm 
thô và 649 manh gốm Hán, Ì mộ 
vò. Niên đại các tk. trước và sau 
Công nguyên. 

MÀ CỎ: Mộ cổ nằm ở phía đông 
ngoài thành Cổ Loa. x. Cổ Loa, h. 
Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. 
Khai quật năm 1988, không có 
hiện vật. Thuộc tk. VIIL 


MÀ MÈ: Di chỉ tại x. Ngọc Khé, 
h. Ngọc Lặc, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1977, hiện vật gồm một, 
số đồ đồng và bình gốm có hoa văn 
thường thô. Thuộc văn hoá kch. 
Đông Sơn. 


MÃ: S. lớn ở t. Thanh Hoá, bắt 
nguồn từ n. Pu Huồi Long (2179 
m) ở h. Điện Biên, chảy theo 
hướng Đông Nam, về đến Thanh 
Dương thì hợp với s. Chu từ Lào 


chảy về, ở hạ lưu, s. Mã chia một 
số nhánh trước khi đổ ra biển. §. 
có 54 thác lớn nhỏ, nguy hiểm 
nhất là thác Ngốc Cùng phía trên 
Cẩm Thuỷ 1 km; lại có vực Tôm 
ở Cẩm Thuỷ, nước xoáy làm chìm 
thuyền. S. Mã đi ca nô được đến 
Phong Ý (trạm thuỷ điện ở h, 
Điện Biên ). " 

MÃ CAO: Địa điểm chống Pháp 
do cai tổng Hà Văn Mao xây dựng 
trên s. Cầu Chày ở h. Yên Định, 
nay là h. Thiệu Yên, t. Thanh Hoá. 


MÃ CHỮ: Là một bến tắm ngựa, 
được lập trên mảnh đất của hành 
cung Đổi Mã thời Lê, cùng với vườn 
Lộc Hoa. Sau này trên đất Lộc Hoà 
và Mã Chữ hoang phế, dân đến 
lập Ì. gọi th. Tiểu Đối Mã. Nay 
ở vào khoảng các phố Hoà Mã, 
Phùng Khác Khoan, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 


MÃ CƯƠNG: Đền ởh. Hoằng Hoá, 
t. Thanh Hoá. Trong những buôi 
lễ thờ thần ở đến, người ta tuyên 
lựa các trinh nữ để hát trải, nghĩa 
là vừa bơi trải vừa hát. Trải là 
một loại thuyền rồng dài, có lZ 
cặp bơi chèo cho 24 trinh nữ được 
l. kén chọn. Trong khi tế lẻ, các 
cô vừa chèo thuyền cạn vừa hát 
để chầu thần. 

MÃ ĐÀ: Khu rừng Mã Đà vốn lá 
quê hương lâu đời của các loài cây 
cổ thụ, là mảnh đất của những 
vạt rừng già mênh mông. c3 
nhiều giống thú và chim muôn§ 
quý hiếm. Ở đây, dòng điện Trị 
An đã bừng sáng. 
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MÃ ĐỒNG: Đền thờ Mã Đồng ở 
th. Trịnh Xá, h. Đông Sơn, t. Thanh 
Hoá. Ông tên thực là Nguyễn Văn 
Quyến, theo hầu vua Lê Chiêu 
Thống chạy sang Trung Quốc rồi 
chết ở bên đó. Trịnh Xá là quê của 
Mã Đồng, quan địa phương cho 
quyên góp dựng đền thờ. 


MÃ NAM: Đất trước thuộc nước 
Ai Lao, đến đầu đời Lê xin phụ 
thuộc vào nước ta, gọi là Châu 
Mộc. Năm Cảnh Hưng thứ 32 
(1775) cắt Châu Mộc ra làm 8: 
Mộc Châu, Mã Nam, Đà Bắc. Nay 
là h. Sông Ma, t. Sơn La. 


MÃ TỔ: Di chỉ tại x. Dân Tiến, h. 
Móng Cái, t. Quảng Ninh. Phát 
hiện năm 1973, hiện vật có 3 đồ 
đá và một số manh gốm thô. 
Thuộc văn hoá kch. Hạ Long. 


MÃ VŨ: Mộ cổ tại x. Phụng 
Thượng, h. Phúc Thọ, t. Hà Tây. 
Phát hiện năm 1965, thuộc loại 
mộ 2 vò úp vào nhau, trong có 50 
đồng tiền Ngủ Thủ. 


MÃ YÊN: N. ở Hoa Lư, thuộc địa 
phận I. An Trạch, tổng Trường 
Án, h. Gia Viên, ở phía Nam s. 
Hoàng Long, ngay trước cửa đền 
vua Định, nay thuộc h. Hoa Lư, 
t. Ninh Bình. N. có hình như cái 
Yên ngựa. Lãng mộ Định Tiên 
Hoàng ở trên đỉnh. 

MA YÊN: Tên nôm là n. Yên 
Ngựa, một hòn n. đá cao khoảng 
40 m, năm ở phía nam cánh đồng 
Chi Lãng, Quanh chân n. là cánh 


đồng lầy lội, muốn qua phải bắc 
cầu mới đi được. Mủa thu năm 
1427, nhà Minh sai Liêu Thăng 
đem hơn 10 vạn quân và 2 vạn 
ngựa đánh vào cửa Pha Luỹ. 
Quân ta giả vờ thua chạy. Đến 
chỗ có mai phục ở ải Chi Lăng, 
quân ta tung hết quân mai phục, 
xông vào đánh giặc. Quản giặc 
thua to. Chém được Liễu Thăng 
ởn. Mã Yên và hơn 1 vạn thủ cấp 
quân giặc. 

MẠC TẢO: L. ở h. Quỳnh Lưu, t. 
Nghệ An, trên đường Yên Lý - 
Nghĩa Đàn ở km 15. Di chỉ thành 
nhà Minh. 


MẠC THIÊN TỨ: Đền ở x. Mỹ 
Đức, h. Ha Tiên, t. Kiên Giang, 
thờ Mạc Cửu và con là Mạc Thiên 
Tứ, nguyên là trân thủ Hà Tiên, 
có công khai phá vùng đất này. 


MẠC TRẠNG NGUYÊN: Đền 
thờ trạng nguyên Mạc Đình Chi 
tại quê ông ở x. Lũng Động, h. Chí 
Linh, t. Hải Dương. Ông đỗ trạng 
nguyên năm 1304, nổi tiếng là 
người có tài văn học. Năm 1308, 
ông vâng mệnh đi sứ Nguyên. Là 
người thông minh và tài tri, ông 
làm cho người phương Bắc phải 
kính trọng. Về nước, ông được 
thăng Nhập nội hành khiển, 
Thượng thư môn hạ, Tả bộc xạ. 
MẠC XÃ: X. củ ở h. Chương Đức, 
trần Sơn Nam nay thuộc h. 
Chương Mỹ, t. Hà Tây. Quê trạng 
nguyên Hoàng Nghĩa Phú. 


MẠCH LỮNG: Miếu th. Mạch 
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Luũng, x. Đại Mạch, h. Đông Anh 
(cách trung tâm tp. Hà Nội 18 
km). Miếu thờ ba vị anh dùng dân 
tộc thời Hùng Vương thứ 18. 
Thần phả còn lưu lại ở miếu cho 
biết: thuở nước Văn Lang có vị em 
vua tên là Hủng Trang kết duyên 
với con gái Trương quan hộ chủ 
Cửu Chân (tức Sơn Nam: tên là 
Soa Nương. Một đêm Soa Nương 
năm mơ thấy có ba con rồng từ 
ngoài vao, hoá thành 3 người con 
trai. Người anh xưng là anh Cá, 
người em xưng là chang Hai, em 
út la chang Ba, tât cả ở thuỷ cung 
đều xin tình nguyện đầu thai làm 
con. Ngay 14/8 năm Nhâm Tý, bà 
sinh ra 3 người con có phong tư 
đình đạc lạ thường. Lớn lên ca 3 
đều thông minh, học giỏi và tỉnh 
thông, không một vật gi là không 
biết. Tương truyền. 3 anh em có 
công giúp dân chống lú lụt, hạn 
hán, dạy dân ca hát, học hành, 
trồng dâu, nuôi tăm... Ba anh em 
còn giúp nhà vua chị huy Thuỷ 
quân đánh tan giặc ngoại xâm. 
Nhà vua ban chiếu thu hỏi, 
nhưng ba anh em đã đến điện vua 
làm lễ bái tạ, cởi bỏ cân đai, biến 
thành giác long, rồi trườn xuống 
s. biến mát. Bấy giờ vào ngày 13 
tháng 7. Vua ban sắc phong cho 
3 anh em là Minh Đỗ Đại Vương 
Thượng đăng thần. Sai đón về 
trang Mạch Lủng lập miễu thờ. 
Di tích miều Mạch Lũng hiện nay 
đã được nhà nước xếp hang di tịch 
lịch sư - văn hoá. Hàng năm. ngay 


10 tháng 2 (âm lịch), hội lễ miếu 
Mạch Lũng lại được tổ chức long 
trọng trong 3 ngày thu hút nhận 
dân gần xa về dự. 


MẠCH TRÀNG: Mộ cổ tại th. 
Mạch Tràng, x. Cổ Loa, h, Đông 
Anh, ngoại thanh Hà Nội. Phát 
hiện năm 1968, mộ xây bằng 5 
loại gạch. Hiện vật đã bị lấy hết, 
chỉ còn lại một số mảnh gốm sứ, 
mảnh rnìu. Niên đại tk. H. 


MAI: Châu thuộc t. Hưng Hoá, 
xưa thuộc phú Gia Hưng, đời 
Trần gọi là Mường Mai, đời Lê đổi 
là Mai Châu, có các động Mai 
Thượng, Mai Hạ. Năm 1945 đổi là 
h. Mai Châu, t. Hoà Bình. Năm 
1301 Phạm Ngũ Lão đánh giác Ai 
Lao ở đó. Châu Mai ngày xưa nổi 
tiếng có thuốc độc. Dưới chế độ 
phong kiến, Châu Mai do các thô 
tù họ Mai làm chủ. S. Đà chảy qua 
một đoạn ngắn ở ranh giới Mai 
Châu - Kỳ Sơn. H. lj trên một con 
suối chảy xuống s. Mã, có dường 
ô tô nôi với h. lị Quan Hoá. Phía 
Bäc, quốc lộ 6 chạy qua một khúc 
ngăn, có đường rẻ đi Tân Lạc. 


MAI BẢN: Đền thờ Mai Văn Bản 
tại x. Thuỷ Liên, h. Lệ Ninh. !- 
Quảng Bình. Tương truyền, v03 
Lê Thánh tông thân chỉnh dẹp 
giặc Chiêm Thành, qua địa phận 
x. Thuỷ Liên, sai quản dân đảo 
cảng để thông đường vận tải. X- 
trưởng Mai Văn Bản can ngăn: 
liền bị chém đầu. Sau quả nhiên 
việc đảo cảng không thành. Vua 
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mới biết lời Bản là đúng, phong 
làm Thổ thần, cho lập đền thờ. 


MAI DỊCH: Đình ở ph. Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đình 
được xây dựng vào đầu đời vua Lê 
Cảnh Hưng, có cảnh quan đẹp. 
Ngoài cùng là đại đình ð gian, 
trung đình có nhà vuông 8 mái, 
hai bên là tả hữu mạc 8 gian. Sân 
đình rộng, phia đầu đình có đàn 
Tiên nông, Tiên lão để tế trời 
đất. Đình còn lưu giử một số di 
vật quý, như tâm bìa đá (1761) có 
ghi việc tế của các giáp và hát 
xướng của giáo phường, các đạo 
sắc phong (1792, 1841, 1847, 
1851, 1881). 


MAI DỊCH: L. ở h. Từ Liêm, phủ 
Hoài Đức, nay thuộc ngoại thành 
Hà Nội. Nghĩa trang mai Dịch, 
nơi chôn cất những người có công 
lớn với cách mạng Việt Nam. Nay 
là ph. Mai Dịch, q. Cầu Giấy. 


MAI ĐÀ: Châu ở t. Hoà Bình, 
trên §. Đà; xưa là h. Châu Mai và 
Đà Bác của t. Hưng Hoá. 


MAI ĐÀN: L. thuộc h. Hải Lăng, 
phủ Cam Lộ, nay thuộc h. Hưng 
Hoá, t. Quảng Trị. Đền Tân Sơ. 


MAI ĐÌNH: LL Mai Đình, x. 
Thanh Đình, h. Phong Châu, t. 
Phú Thọ, theo tục truyền thì sáng 
mông 3 tháng Giêng, dân Ì. tổ 
chức rước ông Giải - đó là hình 
rông làm tre phât giấy màu. Sau 
ả hồi trống, đám rước lên đường. 
Dẫn đầu la ông Giải, tiếp theo là 
hiệu bát công cùng lễ vật, cờ quạt, 


trong tiếng nhạc và tiếng hò reo 
của dân chúng. Đoàn rước dừng 
lại ở sân đình, ông Giải được rước 
vào hậu cung; rồi chủ tế làm lề 
cầu cho một năm mới trời thuận 
gió hoà, mùa màng tươi tốt. 
MAI ĐỘNG: Đình, nghè ở ph. 
Mai Động, q. Hai Bà Trưng, Hà 
Nội, thờ tướng Nguyễn Tam 
Trinh, người có công trong cuộc 
khởi nghĩa Hai Bà Trưng và là cụ 
tổ lò vật Mai Động. Đình và nghè 
được xây dựng gần nhau, tương 
truyền, có từ tk. XV. Ngoài có 
cổng, sân, rồi đến toà đại đình 5 
gian, ống muống 6 gian còn có 2 
dãy tả, hữu vu làm nơi đặt bia và 
hội họp. Hàng năm Ì. vào đám 
tưởng nhớ ông vào ngày 10 thảng 
Chạp. Đình, nghè đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc 
ngày 27/1/1980. 


MAI ĐỘNG (hay MI ĐỘNG): 
Tức là l. Hoàng Mai, x. Hoàng 
Văn Thụ, h. Thanh Trì. Tên nôm 
là I. Mơ vì sản xuất mơ táo. Nay 
là ph. Mai Động, q. Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, cạnh s. Kim Ngưu. Chợ 
Mai Động, là thi vật, hội vật ngày 
6 tháng Giêng. Đền thờ bà Lẻ 
Chân. Cầu Mai Động bắc qua s. 
Kim Ngưu, dài 24 m, rộng 21 m. 
L. có nghề làm đậu phụ. Nghẻ 
làm đậu là nghề trong khuôn khổ 
gia đình, với phương thức tự tiêu, 
tự cấp. Từ đậu tương có thể làm 
ra nhiều sản phẩm. Bã đậu phục 
vụ chăn nuôi. Không phải là cao 
lương mỹ vị, nhưng đậu phụ Mai 
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Động (thường gọi đậu Mơ) là một. 
món ăn được ưa thích. 


MAI HẠ: X. Mai Hạ, h. Mai Châu, 
t. Hoà Bình, nơi phát hiện 1 trống 
đồng có hình trang tri đàn cá đang 
bơi lội. Trống loại II Hêger. 


MAI HẮC ĐẾ: Đền ở th. Sa Nam, 
h. Nam Đàn, t. Nghệ An, thờ Mai 
Hăc Đế, huý Thúc Loan. Năm 
722, ông khởi nghĩa ở Hoan Châu, 
tự xưng đế, đóng đó ở Vạn An, tổ 
chức quân đội tới 30 vạn người, 
liên kết với các nước Lâm Ấp, 
Chân Lạp. Nhà Đường sai Dương 
Tư Húc sang đánh. Ông cho 
xây thành đá ở vùng n. chống lại. 
Về sau ông mất, dân nhớ ơn lập 
đến thơ. 


MAI HẮC ĐỂ: Đền ở x. Hương 
Lâm, h. Nam Đàn, t. Nghệ An. 
Mai Häc Để, huý là Mai Thúc 
Loan, vốn dòng dòi nhà tướng. 
Năm 722, ông tập hợp dân chúng 
đứng lên khởi nghĩa chông ách đô 
hộ của nhà Đường, đồng thời liên 
kết với Lâm Áp và Chân Lạp để 
đánh giặc. Tự xưng đế, đóng đô ở 
Vạn An. Sau bị giặc phản công, 
thua, lui về đóng đồn ở Hùng Sơn 
rồi mất. Ông giử nước được 13 
năm. Sau khi ông mật, dân nhớ 
ơn lập đến thơ. 

MAI KHẼ: X. ở h. Yên Lạc, phủ 
Vĩnh Tường, t. Sơn Tây, nay là 
h. Vĩnh Lạc, t. Vĩnh Phúc. Quê 
nử sĩ Nguyên Hạ Huệ, tức Quỳnh 
Hương. 

MAI LĨNH (hay MAI LÃNH'): L. 
ở h. Hướng Hoa, t. Quảng Trị, 


trên quốc lộ 9 ở km 40, bên „, 
Thạch Hãn; n. đầy mai vàng, 


MAI PHA: Di chỉ kch. gần ty 

Lạng Sơn. Ở đây có những đô gốm 

độc đáo: bình tròn, cổ eo, miệng 

loe; hoa văn dấu thừng đều đặn, 

những đồ đựng đặc biệt, có vành - 
chân để được trang trí bằng đề án 

vạch chìm và trổ lỗ. 


MAI PHỤ: L. củ, nay là x. Thạch 
Bắc, h. Thạch Hà, t. Hà Tĩnh, quê 
Mai Thúc Loan. Ông tổ chức lực 
lượng ở Ngọc Trừng (Nghệ An) 
chông lại ách đô hộ của nhà 
Đường. Năm 722 nghĩa quân giải 
phóng Tông Bình (tức Hà Nội; 
Mai Thúc Loan tự xưng để, đóng 
đô ở thanh Vạn An (Nghệ Ân), 
Dân gian gọi ông là Mai Hắc Đế 
(vua Đen họ Mai). Sau đó nhà 
Đường sai Dương Tự Húc mang 
quân sang đánh, vì thế lực yếu, 
ông lui binh về Hùng Sơn và cuối 
cùng mất tại đó. 


MAI PHÚC: Chủa ở th. Mai 
Phúc, x. Gia Thuy, h. Gia Lâm, 
Hà Nội, cách trung tâm tp. 7 km 
về phía đông - bác; tên chữ là 
Minh Tông tự. Chủa được tu SƯ8 
nhiều lần, tu sửa lớn vào näm 
1879 và 1910. Chùa gồm toà tam 
bảo, nhà hậu, nhà Tổ, điện Mâu 
và nhà tăng. Toà tam bảo hình 
chuôi vồ, tiền đường 5 gián, 
thượng điện 4 gian. Chùa có đây 
đủ các tượng Phật; lưu g1ử nhiều 
hiện vật cổ, trong đó có quyết 
thần tích bằng đồng, bia lậP sẻ 
đời Vĩnh Trị (1676). Đã được X€P | 
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hạng dì tích lịch sử - nghệ thuật 
ngày 21/1/1992. 


MAI SƠN: Châu đặt về đời Lê 
Trung hưng, thổ âm Mường Mụa, 
trích từ Cháu Thuận, phủ Gia 


Hưng, trấn Hưng Hoá, nay là h.. 


thuộc t. Sơn La. Đỉnh Pu Pa 1741 
ở phía Nam h. S. Nâm Pân từ 
Sầm Nưa chảy lên phía Bắc vào 
s. Đà ở Tạ Bú. Quốc lộ 6 chạy 
quanh. lị là Hắt Lót trên s. Nậm 
Pan, lại có đường khác tách từ 
quốc lộ 6 ở phia Tây Bắc Nà 
Sản. Mai Sơn hỏi phong kiến do 
thổ tủ họ Cầm thế tập cai trị. H. 
Mai Sơn nay có vị trí Nà Sản (sân 
bay) và 2 nông trường Chiếng 
Sung và Tô Hiệu. 

MAI SƠN: Chùa ở th. Phú Giáo, 
h. Tân Phong, phủ Tân Bình nay 
ởq. 5, tp. Hồ Chi Minh, trên một 
gò đât có 7 cây mai, 


MAI SƠN: X. ở t. Sơn La, nơi 
năm 1983 phát hiện 1 trống đồng 
loại HỊ Hêger. 


MAI THƯỢNG: Đền thờ Đức 
Thánh Cả, huý Trương Kiểu, ở x. 
Mai Thượng, h. Hiệp Hoà, t. Bắc 
Ninh. Ông là con của Trương 
Hống. Khi Trương Hống tự vẫn ở 
ngả ba s. Như Nguyệt, Trương 
Kiều mới 6 tuổi, đi tìm cha, hỏi 
thăm biết cha đã tuấn tiết bèn 
nhảy xuống s. chết theo. Xác 
Trương Riều dạt vào bờ, được dân 
L đắp mộ và lập dền thờ. 

MÁI ĐÁ BẢN CÁI: Di chỉ thuộc 
x. Tường Thượng, h. Phù Yên, t. 


Sơn La. Phát hiện năm 1974, 
hiện vật có 8 công cụ ghè đẽo bằng 
cuội thô sơ. Có khả năng sớm hơn 
văn hoá kch. Hoà Bình. 

MÁI ĐÁ DIỀM: Di chỉ thuộc x. 
Cao Rằm, h. Lương Sơn, t: Hoà 
Bình. Phát hiện năm 1984, hiện 
vật. có công cụ đá. Thuộc văn hoá 
kch. Hoà Binh. 


MÁI ĐÁ ĐIỀU: Dì chỉ tại thung 
lũng Mường Ai, x. Hạ Trung, h. 
Bá Thước, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1984, hiện vật gồm 
25.000 mảnh vỡ đá với, 1150 đồ 
đá, 8 ngôi mộ kẻ đá. Niên đại từ 
24.000 đến 8.000 năm trước. 
MÁI ĐÁ HỒ: Di chỉ thuộc th. 
Đồng Chiếng, x. Đồng Hợp, h 
Quỳ Hợp, t. Nghệ An. Từ lâu, hổ 
thường bắt mồi tha về đây ăn nên 
có tên n. đá Hổ. Tại đây năm 1984. 
phát hiện nhiều hiện vật như đồ 
đá, đề đồng, 1 bộ hài cốt. Thuộc 
văn hoá kch. Đông Đơn. 

MÁI ĐÁ LÁN MỎ: Di chỉ kch. ở 
bản Nà Mừng, x. Mường Chai, h. 
Mường La, t. We La. Mặt mái đá 
rộng hơn 100 m2. Khảo sát năm 
1996. Trong hố thám sát thu được 
21 công cụ ghè đẽo, 137 mảnh 
tước, 4 mảnh gốm thô, một số 
xương răng động vật và VỎ ỐC, VỎ 
trùng trục. Không kể 4 mảnh gồm 
ở lớp mặt, những di vật đá có nét 
khác Hoà Bình, cổ hơn Hoà Bình. 


MÁI ĐÁ LÀNG KHAY: Di chỉ 
thuộc x. Sào Báy, h. Kim Bội, t. 
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Hoà Bình. Phát hiện năm 1926, 
hiện vật có 274 đồ đá, nhiều 
mảnh gốm cổ, nhiều xương động 
vật. Thuậ văn hoá kch. Hoà 
Binh, gikš đoạn Hoà Bình I. 


MÁI ĐÁ MỘC LONG: Di chỉ tại 
x. Thành Minh, h. Thạch Thành, 
t. Thanh Hoá. Phát hiện năm 
1967, hiện vật có 100 đồ đá, 1 đục 
xương, 57 mảnh gôm và 5 ngôi 
mộ, nhiều xương động vật. Thuộc 
văn hoá kch. Hoà Bình. 

MÁI LÁ NÀ LO: Di chỉ nằm bên 
s. Nậm Păm, thuộc x. It Ong, h. 
Mường La, t. Sơn La. Khảo sát 
năm 1996, tầng văn hoá cấu tạo 
không rõ rang. Di vật thu được 
chủ yếu là đồ gốm (gần 100 mảnh). 
Chúng rất có ý nghĩa đối với việc 
tìm hiểu đặc thù gốm vùng này, 
nhất là hoa văn trang tri. 


MÁI ĐÁ THẠCH LỮNG: Di chỉ 
thuộc h. Thạch Thanh, t. Thanh 
Hoá. Phát hiện năm 1929, hiện 
vật có một số công cụ đá. Thuộc 
văn hoá kch. Hoà Binh. 

MÁI ĐÁ TÔM: Di chỉ tại x. 
Khoan Dụ, h. Lạc Thuỷ, t. Hoà 
Binh. Phát hiện năm 1979, hiện 
vật có các công cụ bằng đá cuội 
thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


MÁI ĐÁ YÊN LƯƠNG: Di chỉ 
thuộc x. Yên Lạc, h. Yên Thuỷ, t. 
Hoà Bình. Phát hiện năm 1927; 
hiện vật có 287 đồ đá, có ít thổ 
hoàng và xương răng động vật. 
Thuộc văn hoá kch. Hoà Bình. 


MÃI HOA THÔN: Là từ chụng 
để chỉ các l. có nghề trồng hoạ cổ 
truyền ven bờ hồ Tây (Hà Nội) 
như Nghỉ Tàm, Nhật Tân, Quảng 
Bá, Võng Thị và Ngọc Hà. Vị ở 
đây không chỉ có trồng hoa, mà 
chính họ mang hoa bán khắp 
Thăng Long, Kẻ Chợ. 


MA LINH: Đất của nước Chiêm 
Thành xưa, nay tương đương với 
phần phía Bắc t. Quảng Trị. Sau 
Lý Nhân tông đổi là Minh Linh, 
năm 1885 Hàm Nghỉ vì ky tên 
mình, đổi là Chiêm Linh, năm 
1889 Thành Thái lại ky huý đổi 
là Vĩnh Linh. Năm 1977 hợp nhất 
ả h. Vĩnh Linh, Do Linh và Cam 
Lộ thành h. Bến Hải, thuộc t. 
Bình Trị Thiên, năm 1990 lại 
tách ra thành h. Vĩnh Linh thuộc 
t. Quảng Trị. 


MAN ĐÔNG: Ngày 18/3/1952, bộ 
đội Liên khu V phục kích hai 
tiểu đoàn địch cách Man Đông 
(Quảng Trị) 4 cây số, tiêu diệt 770 
tên địch. 


MẠN NHUẾ: L. thuộc h. Nam 
Sách, t. Hải Dương, quê Nguyên 
Trọng Thuật (1883-1940). Ông 
tham gia Quốc dân Đảng, nhưng 
sau thất bại ở Yên Bái thì ông 
chuyển sang làm biên tập V2 
viết sách báo. Ông là tác giả của 
nhiều bài khảo cứu văn học V2 
lịch sử; ông củng nghiên cứu 389 
vệ Phật giáo. 

MÃN QUẬN CÔNG: Đền thờ L£ 
Trung Nghĩa, tước Mán Trunế 
hầu giữ chức Tả đô đốc đời Lê 
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Cảnh Hưng. Nguyên xưa là sinh 
từ của hầu, dựng tại x. An Hoạch, 
h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá. Năm 
1789 sau khí ông mất, được dân 
x. tôn làm hậu thần và lấy sinh 
tử đổi làm đền thờ ông. 

MANG CÁ: Thành nhỏ xây phụ 
phía ngoài góc đông-bác thành 
Phú Xuân; hinh nửa quả khế cắt 
ngang, gọi là thành Thái Bình. 


MANG GIANG: Tên địa phương 
là Mangyang (Cổng trời), đèo cao 
753m, dài 5 km, trên quốc lộ: 19 
từ Qui Nhơn đi Pleiku ở km 52, 
cách đèo An Khê 30 km về phía 
Tây. Từ 14 đến 25/2/1970, quân 
giải phóng Gia Lai liên tiếp đánh 
địch trên đường số 19 ở vùng 
Mang Giang, phá huỷ 33 xe quân 
sự (có L1 xe bọc thép), diệt 100 
lính Mỹ và Pác Chunghy. 


MANG KHÂM: Tên Khmer của 
t. Hà Tiên xưa, còn gọi là Trúc 
Phan Chương Thành. Năm 1673, 
Mạc Cửu dâng đất Mang Khâm 
cho chúa Nguyên, chúa Nguyễn 
thu nhận và đổi tên là Hà Tiên. 
MANG VIỆT: Đất đời Trần, đời 
Lê đổi là Việt Châu, thuộc trấn 
Hưng Hoá, giáp s. Đà và biên giới 
Việt-Lào, nay thuộct. Sơn La. Trần 
Minh tông thân chỉnh giặc Ngưu 
Hống, năm 1329 đóng ở Mang Việt 
đặt tên ngự doanh là phú Thái 
Bình, Chỗ ấy có suối Bác Tử, đặt 
tên là suối Thanh Thuỷ. 


MANG YANG: (hay MANG 
GIANG): H. của t. Gia Lai, N. 


Chủ Span cao 1571 m ở phía 
Đông h. 8. Adun chảy từ Bắc 
xuống Nam h.lị ở phía Tây đèo 
Mangyang, gần quốc lộ 19, cách 
tx. Pleiku 19 km. 


MẠNH TÂN: X. xưa thuộc h. 
Trường Tân về đời Minh, nay là 
h. Tứ Lộc, t. Hải Dương. Quê 
Trương Hanh, Đoàn Nhứ Hài. 


MAO ĐIỂN: L. ở h. Cẩm Giảng, 
phủ Thượng Hồng, trần Hải 
Dương về đời Lê, trên s. Tranh, 
trấn lị Hải Dương về đời Lê, nay 
là h. Cẩm Bình, t. Hải Dương, 
cách tp. Hải Dương 17 km, trên 
quốc lộ 5. Về thời Mạc, nhiều kỳ 
thi Hội được tổ chức ở đây. Mao 
Điền sản xuất vải nhỏ trắng có 
tiếng. 

MAO NHUẾ: L. ở h. Thanh Lâm, 
phủ Nam Sách, t. Hải Dương, quê 
trạng nguyên Vú Dương. 


MAO TƯỚNG QUÂN: Đền ở x. 
Bảo Lâm, h. Văn Lăng, t. Lạng 
Sơn, phía Tây quốc lộ đi Mục Nam 
Quan, thờ tướng nhà Minh là 
Lưu Bá Ôn. Theo lệnh triểu đình, 
Bá Ôn đem quân xâm lược nước 
ta. Trước khi đưa quân vượt biên 
giới ông đã làm bài thơ vịnh cảnh 
bèo gửi cho ta với dụng ý đe doa. 
Bên ta gửi bài thơ hoa lại, thể 
hiện ý chí quật cường không gì 
khuất phục được của quản dân 
ta. Xem xong bài thơ, Bá Ôn bị 
khuất phục, ben ra lệnh rút 
quân về. Nhờ vậy ông được dân ta 
kính trọng lập đến thờ gần Mục 
Nam Quan. 
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MẠO KH: X. ở h. Đông Triều, 
t. Quảng Ninh, cách h. lị 8 km, 
Uông Bí 26 km. Mỏ than. Có loại 
đất sét và lanh để làm đồ sứ. Ở 
đây đã khai quật được ngôi mộ 
đời Đông Hán. Ngày 30/3/1951, 
diễn ra trận tiến công của trung 
đoan 209 thuộc đại đoàn 312 vào 
đồn Mạo Khê mo, và ngày 
31/3/1951, diễn ra trận tiến công 
của trung đoàn 36 thuộc đại đoàn 
308 vào đồn Mao Khẽ phố của 
quán Pháp, trong đợt một của 
Chiến dịch Hoàng Hoa Thám 
(23/3 - 27/4/19851!. 


MÁT: Kẻ Mát tức h. Thanh 
Nhàn, h. Mê Linh, t. Vĩnh Phúc. 
Theo tục truyền, khi trên đường 
đến n. Sóc, trời nóng, Dóng dừng 
lại ở đây, và vục uống nước, nên 
Ì. có tên là Kẻ Mát. L. thờ Thánh 
Dóng và cả Trương Hống-Trương 
Hát làm thành hoàng. Hàng năm 
mở hội Ì. vào mùng 6 rạng ngày 
7 tháng Giêng, để kỷ niệm anh 
hùng 1. Dóng. 


MÁT LIÊN: Tên h. Tiên Lữ, nay 
là h. Phù Tiên, t. Hưng Yên, về 
đời Trần. 


MẶC ĐIÊN:TứcI.Mực,ởh, Lương 
ơn, phú Anh Sơn, t. Nghệ An, 
nay là h, Anh Sơn, trên cả s. Cả. 
. Quê Nguyễn Quang Thục, người 
giả vua Quang Trung đi Thanh 
gặp vua Càn Long năm 1790. 


MĂNG ĐEN: Măng Đen cách tx. 
Kontum 40 km về phía đông bắc. 
Địch đã biến Măng Đen thành 


cụm cứ điểm và chỉ khu quân Bự, 
làm nơi xuất. phát các cuộc hành 
quân lấn chiếm. Ngày 3/10/1974, 
quân giải phóng đã tiến công tiêu 
diệt địch ở Măng Đen, làm chủ 
hoàn toàn trận địa, loại khỏi vờng 
chiến đấu hàng trăm tên địch, thu 
toàn bộ vủ khi, đạn dược và dụng ˆ 
cụ chiến tranh. 


MĂNG SƠN: Đền Măng Sơn thờ 
Thánh Tản Viên thuộc x. Sơn 
Đông, tx. Sơn Tây, t. Hà Tây. 
Hàng năm mở hội từ ngày mồng 
6 tháng Giêng cho đến ngày 12 
tháng Giêng Vào hội là các nghi 
thức tế lễ ở đình Sơn Trung với lễ 
vật trình thánh là một quả hình 
lục lăng. Sau đó là cuộc rước kiệu 
từ đó đến đến Măng Sơn. 


MĂNG XIM: Địch huy động 12 
tiểu đoàn, khoảng 5000 tên, 80 
máy bay các loại, do cố vân Mỹ và 
trung tướng Đỗ Cao Tri, tư lệnh 
vùng chiến thuật 2, trực tiếp chỉ 
huy mở chiến dịch dài ngày vào 
cùng Măng Xim, h. Sơn Hà, cách 
t. lị Quảng Ngãi 70 km về phía 
Tây. Quân và dân ta đã chống la! 
địch một cách mành liệt. Suôt d0 
ngày chiến đấu (từ 27⁄4 đến 
27/5/1964) ta đánh 5õ trận lớn 
nhỏ, diệt trên 500 tên địch, băn 
rơi 17 máy bay. 


MÂN THÍT (hay MANG THÍT): 
Tên đất ở Nam kỳ, gần Vũn§ 
Liêm. Nguyên của nước Chán Lạp 
đầu đời Nguyễn phụ thuộc v49 
nước ta. Năm 1825 đặt làm h. 
Tuân Nghĩa, thuộc phủ Lạc Hoà. 
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le vào t. Gia Định. Năm 1832 đổi 
thuộc t. Vĩnh Long, hồi thuộc 
Pháp thuộc t. Trà Vinh, cách tx. 
Trà Vinh 44 km. 

MÂN VIỆT: Mân Việt tức Giao 
Chỉ thời thuộc Hán. Năm 181 tr. 
Cn, nhà Hán sai Chu Táo sang 
đánh Nam Việt. Gặp khi nắng to 
ẩm thấp, bệnh dịch phát, bèn bãi 
quân. Vua nhân thế dùng bình uy 
va của cải để chiêu võ Mân Việt 
và Âu Lạc, các nơi ấy đều theo về. 
MẬN LƯƠNG: Đình thuộc h. 
Thanh Oai, t. Hà Tây. Đình gồm 
5 gian với kết câu 4 hàng chân 
cột. Đình được xây dựng vào tk. 
XVIII, đầu tk. XX đình được dựng 
thêm phần chuôi về để làm hậu 
cung. Ngôi đình hiện nay đã được 
tu sửa nhiều lần, nhưng nó vẫn 
để lại nhiều dấu vết về nghệ 
thuật đáng được quan tâm. 


MẬT: Châu xưa vẻ đời Trần, gồm 
đất Châu Quy, Trà Long. Năm 
1419 đặt Châu Quy thuộc phủ 
Thanh Hoá, sau chỉ gồm châu Trà 
Long, đến đời Lê là phủ Trà Lân, 
trấn Nghệ An; đời Nguyễn là phủ 


Tương Dương, t. Nghệ An. Từ, 


Châu Mật có lẽ nguồn gốc từ s. 
Nậm Mật, phụ lưu bên phải của 
š. Cả ở Lào chảy vào Việt Nam ở 
h. Kỳ Sơn, phú Tương Dương. 


MẠT DỤNG: Chùa tại số 62 phô 
Yên Thái, ph. Bươi, q. Tây Hồ, Hà 
Nội Chùa thờ Phật. Tương 
truyền, chủa dựng trước đời Lê 
Sơ. Chùa gồm tam quan, sân, tam 
bảo, hai dãy giải vũ và vườn. Toà 


tam bảo có mặt băng hinh chữ 
"công", gồm tiên đường, nhà thiêu 
hương và thượng điện. Trong 
chùa có nhiều tượng Phật có giá. 
trị, quả chuông đúc năm 1794, bia 
đá hậu Phật (1824), nhiều câu đối 
cổ. Chùa đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc nghệ thuật ngày 
21/1/1989. 


MẬT ĐA: Còn gọi là chùa Nam 
Ngạn, toa lạc ở ph. Nam Ngạn, tp. 
Thanh Hoá. Chùa được dựng vào 
thời Hậu Lê, và được trùng kiến 
dưới thời vua Thành Thái. Chùa 
còn giữ một số di vật thời Hậu Lê. 
MẬT SƠN: Địa điểm ở h. Chí 
Linh, t. Hải Dương, trên đường 
số 18, ở km 36, cách Chi Ngạn 
5 km. Lê Chiêu Thống thua Tây 
Sơn ở đó. 

MẬT SƠN: Nhà máy Mật Sơn 
thuộc t. Thanh Hoá, nơi phát hiện 
trống đồng vào tháng 8/1958, 
trống có trang tri hình chim, 
thuộc nhóm B, kiểu B2. 


MẬU DƯƠNG: L. trước gọi là 
Hoa Dương, ở h. Kim Động, phủ 
Khoái Châu, t. Hưng Yên, nay 
thuộc h. Kim Thi. Ở chỗ phố Hiến 
xưa về đời Lê-Trịnh có chua 
Nguyệt Đường có tiếng đẹp va 
chua Hoa Dương thờ Dương Thái 
Hậu nhà Tống do Hoa kiểu xảy 
dựng vẻ đời Lê. 


MẬU HOÀ: Đền năm ven bờ phải 
đề s. Đáy thuộc x. Minh Khai, h. 
Hoài Đức, t. Hà Tây. Đền thờ 
Đông Nga đại tướng quản, dân 
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địa phương thường gọi là Đức 
Thánh Dộc. Đông Nga họ Phạm 
-quê ở Thanh Quan Trang, h. 
Chiêng Đức, trấn Sơn Tây. Ông 
đã theo Đính Bộ Lĩnh trở thành 
tướng tài, được phong "Tổng đốc 
đại vương". Ông có công khởi 
dựng l. Mậu Hoà do đỏ mà dân Ì. 
lập đến thờ ông. Hàng năm đến 
ngày 27/5 tâm lịch) - ngày mất, 
của ông, dân Ì. tố chức hội l.. Văn 
bia và thần tích trong đền củng 
cho biết đến được khởi dựng thời 
Định, đã qua nhiều lần đổi 
hướng, tu bố. Lần tu bổ cuối cùng 
là năm Khai Định 10 (1925). Vì 
thế kiến trúc bên ngoài là kiến 
trúc Nguyễn. Đền còn tấm bia có 
niên đại khá sớm, năm Hồng 
Thuận 5 (1512) do Nguyễn Ích 
Tôn người Ì. Mậu Hoà soạn. 
MẬU HOÀ: L. 
Phượng, t. Hà Tây, quê Nguyễn 
[ch Tốn (1455-1512). 1484 đỗ tiến 
sĩ, làm quan đến Bộ thị lang và 
là hội viên Hội Tao đàn. 

MẬU LÂM: Mậu Lâm là một th. 
thuộc x. Khai Quang, tx. Vĩnh 
Yên, t. Vĩnh Phúc. Hàng năm 
Mậu Lâm có hai kỳ hội lễ chủ yếu. 
Hội xuân tổ chức vào mồng 9 
tháng Giêng, mà trò diễn là múa 
mo. Hội tế trận tổ chức vào ngày 
12 tháng Chạp hàng năm. 


MẪU ĐẦM SEN: Còn gọi là đến 
Mẫu Liêu Hạnh, toa lạc tại x. 
Định Công, h. Thanh Trì, Hà Nội. 
Đền được xây dựng vào giữa tk. 
XVIII. Trong đến còn giử được 2 


thuộc h_ Đan | 


đạo sắc phong của vua Lê Cảnh 
Hưng và vua Duy Tân. Đền thờ 
vọng theo phủ Tây Hồ. Về địa 
hình toa lạc cũng giống như phủ 
Tây Hồ: đến Đầm Sen nổi giửa hỏ, 
quay theo hướng Tây. Đền đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngay 26/9/1996. 


MẪU LIỄU: Đền ở th. Quế 
Dương, x. Cát Quế, h. Hoài Đức, 
t. Hà Tây. Khu di tích rộng 2 sào, 
có vườn cây cảnh và cây đa cổ thụ 
đường kính gốc tới 3m. Khu thờ 
chính gồm những lớp nhà song 
song. Trước hết là bái đường 5 
gian, xây tường hồi bít đốc. Phía 
trong không gian thoáng rộng 
nhờ trốn cột. Trên xa nóc ghi rò 
năm làm là 1942; sửa năm 1947. 
Tuy nhà có kiến trúc mới, nhưng 
các bức hoành phi, câu đổi cùng 
đồ tự khí đã gợi không khí thờ 
cúng linh thiêng. Đền thờ Thượng 
đăng thần là Liễu Hạnh công 
chúa, có biển tối linh từ. Sau bái 
đường có phương đình. tiếp đến là 
thượng điện 3 gian, gian giữa có 
sập thờ tiên cô Quỳnh Hoa và Quế 
Hoa. Từ gian giửa thượng điện 
nối vào hậu cung chạy dọc hơn 
một gian là nơi thờ chính, trong 
có ngai và bài vị thờ Mâu Liễu 
Hạnh. Ngoài sân, bên phải đến 
còn có lầu cô, lầu câu mới Xây. Các 
sắc phong năm 1783, 1916, 1924: 


MẪU SƠN: Đền thờ Sơn thần ở 
trên n. Công Mẫu thuộc x. Khuất 
Xá, châu Lộc Bình, t. Lạng Sơn. 
N. này-có hai ngọn, tựa trông nhữ 
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hình người đàn ông và người đàn 
bà, nên có tên gọi như thế. 


MẪU SƠN: N. cao 1569 m ở giữa 
2h. Cao Lộc và Lộc Bình, phía 
Đông t. Lạng Sơn, gần biên giới 
Việt-Trung, cách 6 km. Mỏ pyrit, 
đồng, chè, đào Mẫu Sơn. Nơi nghỉ 
mát, cách tx. Lạng Sơn 27 km. 
Còn có tên là n. Vọng Phu. 


MẪU TỪ SƠN: N. ở t. Lạng Sơn, 
tiếng địa phương là Kháo Mạ, 
trên đường từ Quang Lạng lên tx. 
Lạng Sơn, ở x. Khuất Xá, châu 
Lộc Bình. Có đến thờ Sơn thần. 


MAY: Đèo ở giữa Phong Thổ và 
Lào Cai, cách Lào Cai 60 km về 
phia Tây, cao nhất nước ta 2022m, 
thường có mây phú, nên có tên gọi. 


M'ĐRÁC (hay MA ĐRÁC): Đôn 
lính và đại lý hành chính của Pháp 
ở trên đường 21 giửa h. Khánh 
Dương và Ninh Hoà lập năm 1904, 
nay là h. của t. Đắc Lác, S. Krông 
Hrang chảy ở phía Bắc h. ra s. 
Ba. H. lị trên đường ô tô từ tp. 
Buôn Ma Thuột đi Ninh Hoà. 


ME: Me tức là l. Cung Thuận, nay 
thuộc x. Tích Giang, h. Phúc Thọ, 
t. Hà Tây, L.. thờ Đức Thánh Tần, 
hàng năm mở hội Ì. từ mỏng 2 đến 
10 tháng Hai â.I. Trong ngày hội, 
t0 tục đánh cá ở ao để làm lễ tế 
thánh. Trước đình có ao lớn Ì. 
tuôi cá, ngày thường không ai 
được đánh bắt. Thi bát cá vào 
"gây tê thần. Sau một hồi trống, 
trai Ì. nhất tế nhảy xuống ao dùng 
hơm, vó bắt cá, Đến chiều, ông 


tiên chỉ đốt pháo hiệu lệnh kết 
thúc. Ai đánh được nhiều cá thì 
thưởng tiền, ai bát được ít cá bị 
phạt phải nướng cá để tế thần 
Tản Viên. Dân gian có câu: Nhất 
hội Hương Tích, nhì hội Phủ 
Giầy. Vui thì vui vậy, chăng tày 
đánh cá l1. Me. 


ME: L. thuộc x. Gia Vượng, h. Gia 
Viễn, t. Ninh Binh; nay là ttr. h. 
lị. h. Gia Viễn, trên quốc lộ 12 
Gián Khẩu-Nho Quan. Đền thờ 
Nàng Vú Thúng, tương truyền đã 
có công đánh đẹp giặc Bắc; ở x. 
Liên Sơn (cách Me 1 km) còn đi 
tích n. Vú, gắn liền với truyền 
thuyết về Nàng. 


ME: Tên nôm l. Ông Mặc ở t. Bắc 
Ninh. Quê Đàm Thuận Hưng và 
trang nguyên Nguyễn Giản 
Thanh, củng gọi là trạng Me. 


MEÉKONG: Ta phiên âm là s. 
Khóng, Trung Quốc gọi là Cửu 
Long, tiếng Campuchia là Tonle' 
Thom (s. Lớn). §. dài 4200 km 
(950 km trên đất Việt Nam), phát 
nguyên từ Tây Tạng (Trung 
Quốc) chảy vào Nam bộ Việt Nam 
mang tên Tiền Giang và Hậu 
Giang, lại chia thành nhiều 
nhánh ra biển Đông ở 9 cửa. 8. 
Mékong chảy vào Việt Nam ở 
vùng Châu Đốc - Hồng Ngự băng 
hai chi: s. Tiền và s. Hậu. Khi 
triều xuống thì nước s. chảy xuôi; 
triều lên, nước s. chảy ngược. Mỗi 
ngày có hai ngọn thuỷ triều. Khi 
con nước chưa rút, con nước sau 
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đã lên, gọi là "nước lửng”. S. Tiên 
và s. Hậu bao một cù lao dài hơn 
220 km, rộng từ 15 đến 40 km, tử 
Tây - Bắc sang Đông - Nam và tạo 
nên một vùng đồng băng rất màu 
mỡ. Lượng nước s. Mékong han 

năm chảy ra biến hơn 500 tỉ m”; 
lưu lượng lúc mạnh 52.000 
mŠ/giây, lúc yếu 1.760 mŠ/giây. 
Thuỷ triều lớn vao các tháng 9, 
10. Mực nước cạn nhất vào tháng 
9. Lủ không mạnh lắm gọi là "lủ 
hiên”, nhưng có khi gây lụt lớn gọi 
là "mụa nước nổi”. Chế độ nước 
của s. nhìn chung điêu hơa. Phu 
sa bói đắp nén đồng băng Nam bộ, 
cộng với đông bảng s. Đông Nai, 
rộng tới 6,1 triệu ha. S. Mekong 
có Uỷ ban s. Mékong gồm các 
nước có s. chay qua, quản lý việc 
sử dụng với mục đích kinh tế. 


MÈN: Miếu năm ở Ì. Nam 
Nguyên, h. Ba Vì, t. Hà Tây, thờ 
bà Man Thiện. Cách đấy không xa 
con đấu tích ngôi mộ của bà, gọi 
là Má Dạ. Theo lời kể dân gian, 
bà Man. Thiện có dòng dõi bên 
ngoại nha Hùng, la người mẹ anh 
hung của Hai Ba Trưng. Ba goa 
chồng từ sớm, nhưng văn đảm 
đang dạy hai con gái nên người, 
tai đức vẹn toan. Chính ba Man 
Thiện củng đã góp nhiêu công sức 
vào cuộc khởi nghĩa thăng lợi của 
con gái bà. Bà từng đi chiếu mộ 
nghĩa binh và một lần giáp chiên 
với quản Hán, chăng may bị 
thương nặng, bà đã tự gieo mình 
xuông dòng s. để khỏi rơi vào tay 
giặc. Tương truyền, thi hài bà trôi 


về bến Nam Nguyễn, quê hương . 
Ba, sắc mặt Bà vẫn hồng tươi nhự 
lúc còn sống. 


MEO: Chùa thuộc x. Quang 
Hiếu, h. Lang Chánh (Thanh 
Hoá!. Chùa được dựng trên một 
quả n. nhỏ, bên dòng s. Âm (một 
nhánh của s. Chu). Chủa đã bị hư 
hỏng và di tích còn lại cho biết nó 
được xây dựng vào thời Nguyễn. 
Chùa năm hẻo lánh thuộc địa bàn 
cư trú của người Thái. Chùa còn 
lưu giữ được quả chuông lớn đúc 
vào thời Lê (năm Vĩnh Thịnh thứ 


.14). Chuông cao 111cm (phần 


thân chuộng cao 78cm, chu vị 
thân 150em. Chuông được phát 
hiện tại một vùng hẻo lánh (cách 
biên giới Việt-Lao không xa lắm) 
và là vùng cư trú của người Thái. 
Một vùng hiếm có các di chỉ mang 
tinh chất tôn giáo như ở đồng 
bằng Thanh Hoá. 


MÈO VẠC: H. ở t. Hà Giang. Š. 
Nho Quế nguồn từ h. Đồng Văn 
chảy đến điểm cực Nam thi gập 
s. Nhiệm h. lị ở phía Bắc một định 
n. cao 1800m, có đường ô tô nổi 
liên với Đồng Văn, Hà Giang. Sản 
xuất. gỗ lúp. 


MÈO VẠC: Mộ cổ nằm trên một 
go đất cách ttr. Mèo Vạc (T. Hà 
Giang) ã00 m. Phát hiện nắm 
1985, gồm một khư gồm 7 ngội m9 
đá. Theo tập tục của người Lô Lô 
thì dưới tấm đá to, chỉ chôn đâu 
lâu người chết mà thôi. 


MÊ LINH: H. mới thành lập Ở 
Vinh Phúc, sau khi hợp nhât 2h. 
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› Yên Lãng và Bình Xuyên. Dây n. 
Tam Đảo ở phia Bắc ngăn cách 
với h. Đại Từ (Thái Nguyên), có 


tx. t. li. Phúc Yên, ttr. Xuân Hoa, : 


có trường Đại học sư phạm Hà 
Nội 2. H. lị là Mê Linh (Yên Lãng 
cũ) có đường xe lửa Hà Nội- Việt 
Tri và quốc lộ 2 đi qua giửa h., lại 
có đường cao tốc Ha Nội-Nội Bài. 
MÊ LINH: H. xưa thuộc q. Giao 
Chỉ về đời Hán, h. lị là Mê Linh, 
nay là !. Hạ Lôi, h. Mê Lnh, t. 
Vinh Phúc; quê Hai Bà Trưng, có 


vết tích thành đất của Hai Bà. Mê 


Linh là thủ phủ đầu tiên của q. 
Giao Chỉ. Đến đời Tế (475-501) 
bỏ. Cũng có tải liệu nói răng h. Mê 
Linh xưa, nay bao gồm phần đât 
t. Vĩnh Phúc và một phần t. Phú 
Thọ và ngoại thành Hà Nội. Cha 
của Trưng Trãc nguyên là họ Lạc, 
tướng h. Mê Linh, Phong Châu. 


MÊ LINH: Thành của Hai Bà 
Trưng đặp ở quê hương, l. Hạ Lôi, 
h. Mê Linh, t. Vĩnh Phúc. Vết tích 
vẫn còn, rộng hơn 100 mẫu, chiều 
dài có chỗ hơn 1700 m, chiều 
ngang nơi rộng nhất 500 m. 


ME LINH: Tên một vườn hoa nhỏ 
hình tam giác năm giữa 3 phố Hai 
Bà Trưng - Quản Sứ-Thợ Nhuộm. 
thuộc q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; 
vôn là đất th. Bích Lưu củ. Trước 
năm 1945 gọi là vườn hoa Đề Lao 
(Šquare de la Prisou), vì năm 
cạnh nhà pha Hoả Lò. 


ME SỞ: X. thuộc h. Đông Yên. 
phú Khoái Châu (nay là h. Châu 


Giang), t. Hưng Yên, trên s. 
Hồng, cách Hà Nội 24 km băng 
đường s.. Bến tuần về đời Lê. 
Có đảm Dạ Trạch, nơi Triệu 
Quang Phục ẩn quân phục kích 
quân Lương. 


MÉ TRÀNG: L. ở h. Thanh Liêm, 
t. Hà Nam, gần tx. Phú Lý. Quê 
Lương Khánh Thiện. 

MẼ TRÌ: Tên nôm là Kẻ Mấy, 
nay thuộc x. Mê Trì, h. Thanh Trì, 
ngoại thành Hà Nội. Có nghề làm 
cốm, bún, sản xuất gạo dự, dé 
cánh, tám thơm. Quê tiến sĩ Đỏ 
Văn Nguyên. 


MỆ TRÌ HẠ: Đình ở x. Mê Trị, 
h. Từ Liêm, Hà Nội, thở thanh 
hoàng Cao Sơn và Quý Ninh, 
Thánh Đầm, Quốc vương thiên tử 
Lý Bi. Đình chứng kiến nhiều sự ˆ 
kiện lịch sử: tướng Lê Thụ nghĩa 
quân Lam Sơn thăng quân Minh 
năm 1426; đô đốc Đặng Tiến 
Đông đánh đến Khương Thượng; 
Hồ Chủ tịch về nói chuyện tại đây 
năm 1958. Đình có các mảng 
cham khắc phong phủ và đẹp, 3 
bức cửa võng, các bia đá, thần 
phả, 34 đạo sắc phong và các đồ 
thờ tự quý. Đình đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 22/4/1992. 


MỄ TRÌ THƯỢNG: Chủa. tên 
chử là Thiên Trúc tự, ở Ì. Mê Trì 
Thượng, x. Mê Trì, h. Từ Liêm, 
Hà Nội. Tương truyền, chùa được 
xây từ lâu đời, thuộc phải Tạo 
Động. Kiến trúc gồm gác chuông 
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- tam quan, tiền đường, thượng 
điện và hành lang chạy dọc hai 
bên thượng điện. Gác chuông 2 
tầng, tiền đường 5 gian xây kiểu 
bít đốc, phía trước có hai lớp mái 
đẻ ánh sáng lọt vao. Toà thượng 
điện 4 gian. Chủa có 33 pho tượng 
Phật, 5 tượng Mẫu và 8 tượng Tổ, 
1 bia đá (18351, 1 khanh đồng 
(1855), 1 đính hương, 2 bia đá 
thời Duy Tân, nhang án, 4 cửa 
võng, 8 hoàng phi, 12 câu đối. Đã 
được xếp hạng di tích nghệ thuật 
ngày 22/4/1992. 


MỆ TRÌ THƯỢNG: Đình ở x. Mễ 
Tị, h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ thần 
Cao Sơn và Quy Minh. sau thờ 
thêm Lý Bi và Lý Phật Tử. Định 
còn là nơi trú quân của đô đốc 
Đăng Tiên Đông trước khi giải 
phóng Thăng Long. Đại đình 7 
gian, xây kiêu tường hồi bít đốc, 
kiến trúc mang phong cách tk. 
XIX. Cham khác ở đây rất nhiều 
đề tài và khá trau chuốt. Hậu 
cung 4 gian nổi với gian giửa đại 
đình. Chạm khắc ở đây về những 
đề tài mang tính dân gian. Định 
còn giử nhiều thần phả, sắc 
phong, 1 bia đá, 6 bức hoành phi, 
9 câu đối, sập thơ... Đình đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 22/4/1992. 


ME XÁ: Th. thuộc h. Chương Mỹ, 
t, Hà Tây, quê Lê Văn Hoà (1911- 
1968). Chuyên làm báo, viết sách. 
Sau năm 1954 là giáo viên dạy sử. 
Ông viết nhiều loại: truyện, thơ. 


tiểu luận. Ông cũng để công phụ 
chú giải Truyện Kiều. 

MI THỦ: Tức I. Me, ở h. Đường 
Án, phủ Thượng Hồng, trong. 
Hải Dương, nay là h. Cẩm Bình, 
t. Hải Dương. Quê Vũ Thái Phị, 
mẹ Trịnh Giang và Trịnh Doanh, 
nhà thờ ngoại thích do Trịnh 
Giang xây. 


MỊ Ê PHU NHÂN: Đền thờ bà 
phi vợ vua Chiêm Thành là Mị Ê 
ở x. Lý Nhân, h. Lý Nhân, t. Hà 
Nam. Năm 1044, vua Lý Nhân 
tông đem quản đi đánh Chiêm 
Thanh bắt được vua Chiêm 
Thành là Sa Đẩu cùng phu nhân 
Mị Ê đem vẻ. Đến hành điện ở 
Phủ Lý, vua sai gọi Mị Ê sang hầu 
ở thuyền vua, Mị Ê thủ tiết, lấy 
chăn quấn vào người rồi nhảy 
xuống s. tự vẫn. Vua khen là 
trinh tiết, phong là Hiệp Chính 
hưu thiện phu nhân. 


MÍA: Chùa x. Đường Lâm, h. Ba 
Vì, t. Hà Tây. Chùa xây dựng 
năm 1632, có quy mô lớn chia làm 
3 khoảng tách bạch. Ngoài cùng 
là gác chuông, qua sân gạch là 
đến dảy nhà tổ và nhà thụ trai Ù 
hai bên. Tiếp đó là khu chùa 
chính gồm nhà bái đường, chùa 
Hạ, chùa Trong và thượng điện. 
Trong chùa có rất nhiều tượng: 
287 pho lớn nhỏ. Một nửa là băng 
gỗ, một nửa là bảng đất luyên. 
sơn son thếp vàng. Nhiều pho €6 
thể coi là tác phẩm trứ danh của 
nghệ thuật tạo hinh .Việt Nam. 


atn 
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MIỄN: L. La Vân, vốn có tên tục 
lạ I. Miên, nay thuộc x. Quỳnh 
Hồng, h. Quỳnh Phụ, t. Thái 
Bình. Vào ngày mồng 4 Tết hàng 
năm, mở hội Ì., tục là hội trinh l. 
của các tầng lớp lao động trong L., 
biểu diễn với tư cách trình ra 
trước hội Ì. hoạt động nghề nghiệp 
của các nhóm, cầu mong cho một 
năm làm ăn tốt lành hơn. 


MIỄN ĐÔNG NAM BỘ: Trong 
năm 1995, có hàng ngàn cuộc đấu 
tranh của công nhân ở các thành 
thị, phơng trao đâu tranh của các 
đổn điển cao su cúng sôi nổi. Sau 
là bãi công biểu tình của 500 công 
nhân ở Xa Cát, Lộc Ninh thuộc 
Công ty Đát Đỏ, thì đến hàng 
ngàn công nhân sở Cu tơnay, 
Galia, và đặc biệt là cuộc tổng bải 
công ngày 10/11/1955 của hơn 4 
vạn công nhân ở tất cả các đồn 
điên cao su 4 tỉnh miền Đông đưa 
10 yêu sách đòi tăng lương, cải 
thiện chế độ ìàm việc. Đây là cuộc 
tổng bải công rộng lớn nhất của 
công nhân cao su tử trước đến giờ. 
Nó kéo dài 1 tuần, làm thiệt hại 
môi ngày cho địch 40 vạn đô la. 


MIỆU NHA: Đình, miếu ở th. 
Miêu Nha, x. Tây Mỏ, h. Từ Liêm, 
Hà Nội, thờ Lý Nam Đế và các 
thiên thần Thuỷ Hải Long vương, 
Nhật Long vương, Nguyệt Long 
_ ương, Thiên Chúa Bình vương. 
Dân Ì. mở hội vào ngày 12 tháng 
Giêng, Phịa trước là ao vuông. 


Đình gồm 2 dãy giải vũ rồi đến 
tiên tế, toa đại đình 5 gian 2 di 
Miếu là một kiến trúc nhỏ gồm 
tiên tế 3 gian, hậu cung 3 gian. 
Trong di tích còn có một số di vật 
có giá trị: bia đá, sắc phong, thần 
phả, long ngài, bài vị. Đình và 
miếu đâ được xếp hạng di tích lịch 
sử - kiến trúc ngày 21/1/1989. 


MIẾU CẢ: Di chỉ tại x. Dân Tiến, 
h. Móng Cái, t. Quang Ninh. Phát 
hiện năm 1988, hiện vật có rìu 
đá, đồ đá cuội. 

MIẾU MÔN: Địa điểm ở h. 
Chương Mỹ, phía Tây s. Bùi thuộc 
t. Hà Tây, cạnh đường 21 và n. đá 
vôi, cách ngã 3 Thá khoảng 7 km. 
Ngày 21/3/1943, ta bắn rơi bằng 
súng trường 3 máy bay của Pháp 
ở đây. Năm 1936 và 1976 tìm 
được trống đồng ở đây. Miếu thờ 
bà Man Thiện, mẹ Hai Bà Trưng. 


MIẾU MỚI: Di chỉ thuộc x. Dậu 
Dương, h. Tam Thanh, t. Phú 
Thọ. Tại đây, năm 1969 phát hiện 
các đồ đá và nhiều mảnh gồm. 


MIẾU ÔNG KÈO: Di chỉ kch. 
thuộc ấp Chính Nghĩa, x. Vĩnh 
Thanh, h. Nhơn Trạch, t. Đồng 
Nai. Phát hiện ngày 11/5/1996. 
gồm 2 địa điểm cách nhau khoảng 
300 m, nằm trên vùng cát trăng 
giáp khu nghĩa địa. Hiện vật thu 
được gồm 2 mảnh đá công cụ, Ì 
riu tam giác, 1 bị gốm và rât 
nhiều mảnh gốm. 
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MINH: Chùa ở ph. 3, tx. Bạc 
Liêu, t. Bạc Liêu, tên chinh thức 
là Vĩnh Triều Minh hội quán. 
Tương truyền, chùa được làm từ 
năm 1890 với vật liệu chữ từ 
Trung Quốc sang. Kiến trúc hình 
chữ "quốc", mang đậm nét kiến 
trúc Tiên Minh. Trong chủa còn 
nhiều hiện vật quý, như cột gỗ 
chạm khắc Long ấn vân, các phù 
điêu, bức hoanh với hoa tiết lưỡng 
long tranh châu. Ở trong điện còn 
bộ lư đồng mắt tre và 16 loại binh 
khi chiến trận. Bến trái trung 
điện thơ Bôn đầu công công. 
Chuủa con thờ Thành hoàng bốn 
cảnh, giông như đình I. Việt. 
Chùa Minh là sản phẩm kết 
tinh đặc sắc của hai nền văn hoá 
Hoa - Việt. 


MINH: Cu lao ởt. Vĩnh Long xưa, 
nay thuộc t. Bên Tre, giữa 2 s. Ba 
Lai và Hàm Luông. Trước là đât 
phủ Hoàng Trị, gồm 2 h. Tân 
Minh và Duy Minh, nay là 3 h.: 
Châu Thành, Giêng Trôm và 
Thạnh Phú, tx. Bên Tre. 


MINH CẦM: L. ở h. Tuyên Hoá, 
t. Quảng Bình, ở ngã 3 s. Gianh 
và s. Rao Tró, phia trên h. Thanh 
Thuy-h. lị Tuyên Hoa từ năm 
1883, cách Ba Đôn 38 km. Hang 
Minh Cẩm có nhiều chữ Phạn. 
Đền bình Pháp lập năm 1887 để 
tân công vua Hàm Nghị. Đường 
xe lửa đi qua Minh Cầm. có 2 hầm 
ở km 455+447 và km 455+999 
xuyên n. đã vôi. 


MINH CẦM: Tên do các nhà kch, 
dùng gọi nhóm di tích miền n, 
trong văn hoá Bàu Tró; bao gôm 
các địa điểm phân bố trong các 
hang động n. đá vôi, tập trung ở 
khu vực Tây Quảng Bình. Cấu tạo 
tầng văn hoá của các di chỉ hang 
động thuộc nhóm này chủ yếu là 
đất pha sỏi san pha lẫn vỏ ốc và 
xương thú; dày trung bình là 1,6 
m. Đặc biệt trong một vài địa 
điểm đã phát hiện được tổ hợp 
công cụ ghè đèo văn hoá Hoà Bình 
ở những lớp dưới, trong đó có ru 
bôn có vai va không có vai làm tử 
đá silex được mài nhãn hoàn 
toàn, cùng với đồ gốm văn thừng 
đáy tròn hoặc có chân để, kết hợp 
với văn khác vạch và tô màu. Đồ 
trang sức phong phú với các loại 
hạt chuỗi bằng vỏ sò ốc xuyên lỗ 
bằng đá xanh. Vòng tay đá. 
khuyên tai bằng ngà voi. Các di 
vật đã nói lên mối liên hệ chặt chẽ 
giữa khu vực miền n. với vùng 
đồng bằng ven biển. 

MINH CHÂU: Đảo ở vịnh Bái 
Tử Long; đặt tên như váy là vì 
CÓ ngọc. 


MINH CHIÊU: Đinh dựng ở phía 
ngoái trước cửa Nam thành 
Thăng Long thời Tây Sơn (1788- 
1802); ở vào vị trí của đình Quan£ 
Minh thời Lê, đình Trử Văn v.ủ 
Lý-Trần. Vị trí khoảng vườn Bách 
Việt, khu vực Cửa Nam, 9: Hoàn 
Kiếm. Hà Nội. 


812 


Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


MINH ĐĂNG 
QUANG: Pháp viện 
toa lạc tại 505 xa lộ 
Hà Nội, ph. An Phú, 
q. 2, EP. Hồ Chi 
Minh Pháp viện 
được xây dựng vào 
năm 1968, 

người có công lớn 
trong quá trinh 
khai sơn là hòa 
thượng Thích Giác 
Nhiên, người có 
nhiều đóng góp trong quá trình 
xây dựng là hoà thượng Thích 
Giác Phúc (viện chủ). Từ buổi ban 
đầu, nơi đây là vùng đất ruộng 
hoang vu. Pháp viện chỉ có chính 
điện và am cốc được dựng băng lá 
và vật liệu nhẹ đơn sơ. Ngày nay. 
Pháp viện Minh Đăng Quang, với 
nét kiên trúc đặc thủ của hệ phái 
Khất sĩ, ấn mình trong những tán 
cây xanh mượt, năm trên diện 
tích rộng 45.000m” bên trong có 





Cổng 






X 


Tam (Quan uy nghí của Pháp viện 


Pháp Viện Minh Đăng Quang - Quận 2, TP.Hà Chí Minh 





nhiều ao hồ, bao quanh là những 
con rạch từ s. Sài Gòn đổ về, đả 
tạo nên một không gian trong 
lanh thanh tịnh và trang nghiêm 
chốn cửa thiền. Cũng chính vì có 
địa thế đẹp mà các vị Tôn Đức 
Hàng Giáo Phẩm đệ tử Đức Tổ Sư 
Minh Đăng Quang, quyết định 
chọn vùng đất này để tiến hành 
xây dựng thanh ngôi Đại giả lam 
của hệ phái Khất sĩ, thu hút tăng 
ni, phật tử và khách thập phương 
đến viếng thăm vào 
các ngày lễ lớn hàng 
năm. Năm 1976, 
Pháp viện đã tiến 
hành trùng tu ngôi 
chính điện Lớn, xây 
dựng Tăng đường. 
Năm 1985, huy 
động tăng chúng 
bát tay vào việc 
trồng cây xanh trên 
vùng đất hoang vu 
để tạo cảnh quan 
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cho pháp viện. Ngày nay, khi đến 
với pháp viện, đi qua khỏi cổng 
tam quan, du khách sẽ được đi 
dưới hàng cây cổ thụ thẳng tắp 
rợp bóng mát, chiêm bái tượng 
Quan Âm cùng tượng Di Lặc và 
tượng Đức tổ sư Minh Đăng 
Quang phía trước chính điện, 
tham quan những am cốc của các 
sư trú sứ tại pháp viện nằm rải 
rác chung quanh, tiếp đến là thư 
viện, dãy Tăng đường, khu sinh 
hoạt của quí phật tử. Tất cả 
những công trình trên đều được 
thiết kế hài hoà và mang nét nghệ 
thuật cao. Đặc biệt năm 1991, 
thượng tọa Minh Hóa đã về đây 
giữ chức trị sự, cùng với hoà 





thượng Thích Giác Lai trụ trì tại 
pháp viện. Để đáp ứng ước vọng 
của phật tử, quần chúng nhấn 
dân (hái lộc đầu xuân) hướng tới 
đời sống hướng thiện đầu năm, 
pháp viện Minh Đăng Quang vào 
đêm Giao thừa hàng năm đã thu 
hút hàng vạn người đến chùa lễ 
Phật, cầu nguyện cho gia đạo 
bình an, cầu nguyện cho mưa 
thuận gió hoà, xin điều lành xua 
đi điều ác, quốc thái dân an. 
Ngoài ra tại pháp viện còn lưu giữ 
pho tượng Đức tổ sư Minh Đăng 
Quang bằng đá cẩm thạch với 
biểu tượng trì bình bát tuỳ duyên 
hoá độ trên đài Bát chánh đạo và 
hoa sen tịnh lạc. Đây là pho tượng 
mang dáng dấp của hệ phái Khất 
sĩ Việt Nam. Gần 40 năm tổn tại, 
trải qua bao thăng trầm của lịch 
sử, ngày nay pháp viện không 
chỉ là nơi tu hành của tăng nị, 
phật tử mà còn là một thắng 
cảnh đẹp, là điểm dừng chân của 
khách thập phương khắp nơi đến 
chiêm bái. 

MINH ĐỨC: Mộ thuyền ở th. 
Bùng, x Minh Đức, h. Phú 
Xuyên, t. Hà Tây. Phát hiện nắm 
1989. Khu mộ gồm 7 quan tài làm 
bằng thân cây, hiện vật tuỳ tán6 
rất phong phú, bằng đủ các Mở 
liệu. Thuộc văn hoá kch. Đông 
Sơn, cách nay 2000 năm. 


MINH ĐỨC: Q. do nguy quyền 
Sài Gòn lập ở t. Vĩnh Long, gồm 
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8x. dân số năm 1965 là 50.418 
MINH GIÁM: L. thuộc h. Vũ 
Tiên, nay thuộc h. Vũ thư, t. Thái 
Bình, quê Phan Bá Vành, tức Ba 
Vành (tk XI), lãnh tụ khởi 
nghĩa nông dân vùng đồng bằng 
Bác bộ, chống triều đình Nguyên. 
Hoạt động một vùng rộng lớn. 
Hàng ngủ nghĩa quân có cả nho 
sỉ, thổ hào và phụ nữ. Dân gian 
tôn làm vua. Ca dao: Trên trời 
có ông sao tua; Ở dưới hạ giới 
có vua Ba Vàanh. ` 

MINH HẢI: T. thành lập đầu 
năm 1976, gồm t. An Xuyên và 
một phần t. Bạc Liêu của Mỹ- 
nguy, Diện tích 7697 km”. Xưa là 
đất Ca Mau, về đầu nhà Nguyễn 
là h. Long Xuyên, t. Hà Tiên. Mũi 
Cà Mau hình giống lưỡi cày, 
ngày càng lấn ra biển. Đất đai 
bằng phẳng, cao hơn mặt biển từ 
l- 8m. §. rạch chăng chịt, là 
những đường giao thông thuận 
tiện, bên cạnh đường ô tô: Năm 
Căn-Cà Mau, Cà Mau-Bạc Liêu, 
Cà Mau-Rach Giá Dân số 
1.562.000 người. Rừng nước mặn 
UMinh. Tháng 11-1996 t. lại tách 
làm 2 t: Bac Liêu và Cà Mau. 
Dân sống về nghề chài lưới, nuôi 
tôm xuất khẩu. 


MÌNH HOÁ: H thuộc phủ 
Quảng Trạch, t. Quảng Bình, đặt 
ằ 1874, H, lị lúc đầu ở ph. 
Xuân Canh, khi hậu độc nên năm 


1883 dời tới Minh Cầm. Sau tách 
thanh 2 h. Minh Hoá và Tuyên 
Hoá. Dây Trường Sơn ngăn cách 
với nước Lao, có đèo Mụu Gia. S. 
Gianh bắt nguồn từ h. Minh Hoá. 
Địa hình hiểm trở, toàn n. đá vôi. 
Đường chiên lược 15 từ Hương 
Khê vào. Ở phía Tây có dường ô 
tô nối liền đường 15 và đường 12, 
H. lị ở phía Nam s. Nan. 


MINH HƯƠNG: L. thuộc h. Điện 
Bản, t. Quảng Nam, quê Châu 
Thư Đồng, tên thật là Châu 
Thượng Văn (1856-1908). Tham 
gia phong trào Cần Vương; đầu 
tk.XX liên hệ với phong trào Đông 
Du, giúp tiền cho Duy Tân hội. Bị 
địch bắt, mắng chúng, rồi nhịn ăn 
mà chết. 


MINH HƯƠNG: X. thành lập đời 
chúa Nguyễn ở Hội An, t. Quảng 
Nam, gồm các nhà buôn Hoa 
Kiểu, và ở phố Thanh Hà (Thừa 
Thiên). Đên thời Sơn Tây mới 
thành 2 đơn vị biệt lập: Minh 
Hương x. phố Thanh Hà và Minh 
Hương x. phố Hội An. X. phố 
Thanh Hà nay thuộc tp. Huế 
(cách 3 km), trên s. Hương. Quê 
Trần Tiến Thành, Tạ Tương, 
Hoàng Yến, Ngụy Như Kon Tum. 


MINH HƯƠNG GIA THẠNH: 
Đình còn gọi là Minh Hương hội 
quán, nằm trên đường Trần Hưng 
Đạo B, xây năm 1789, lúc đầu là 
công sở của x. Minh Hương, lo 
việc quản lý người gốc Hoa. Khi 
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Pháp xâm lược, thành nơi thờ 
những người Minh Hương nổi 
danh như Trịnh Hoài Đức (tác gia 
"Gia Định thanh thông chỉ). 
Hiện đình còn lưu đôi liền có ghi 
bút tích của ông và cái hốt băng 
kỳ nam do vua Thanh tặng hồi 
ỏng đi sứ Trung Quốc (1802). 


MINH KHAI: Di chỉ kch. năm 
ven biến thuộc x. Đại Yên, h. 
Hoàng Bỏ. t. Quảng Ninh. Khảo 
sát năm 1996; dâu tích văn hoá 
nắm ở lớp trên cùng, gồm mảnh 
gôm và mảnh đá. DI vật thu được 
có: một sỏ mảnh gốm, có độ dày 
khác nhau và độ nung khác nhau, 
1 công cụ phần tư viên cuội, 1 riu 
đá. 1 bôn đá, 1 mảnh tước, 1 khối 
đá dạng cát bột kết, mềm, màu đỏ 
son, có thể người xưa đã mài để 
lấy bột. Niên đại cách nay khoảng 
3.700 năm. 


MINH KHÁNH: Chùa toa lạc ở 
x. Thanh Bình, h. Nam “Thanh, t. 
Hải Dương. Chùa được xây dựng 
vào thời Lý. Ngôi chùa mới hiện 
nay đang được trung tu, xây lại 
tam quan. Chủa còn giử được 13 
đạo phong của các đời vua từ Hậu 
Lê đến Khải Định và đặc biệt là 
của vua Trần Nhân tông. 

MINH KHIỂM ĐƯỜNG: Nhà 
hát tuồng xây dựng năm 1860 tại 
Huế. Toà nhà dài 25,5 m, gồm 
một hậu trường dành cho diễn 
viên hoá trang, khu vực để trình 


diễn, nơi dành cho vua ngồi xem 
(la một gác cao). .. 


MINH KHÔNG THIÊN SỤ; 
Đền ở x. Cổ Đàm, h. Ý Yên, t. Nam 
Định, thờ Minh Không Đại Pháp 
thiền sư. Ông tên là Nguyễn Chí 
Thành, người x. Điểm Xá, h, Gia ˆ 
Viễn, t. Ninh Bình. Sau khi xuất 
gia, đắc pháp ở chùa Vân Mộng, 
học được những bí quyết thần 
thông. Năm 1136, thiên sư chứa 
được căn bệnh ky dị cho Lý Thần 
tông, vì thê được phong làm quốc 
sư. Tuyên truyền, khi còn sống, 
thiền sư từng sông ở x. này, nên 
được dân lập đến thờ. 


MINH KHÔNG THIÊN SƯ: 
Đền thờ Minh Không Đại Pháp 
thiên sư ở x. Hán Triều, h. Vĩnh 
Bảo, Hải Phòng. Ông là người x. 
Đàm Xá (Ninh Bình), lúc nhỏ chơi 
thân với sư Từ Đạo Hạnh, thụ giới 
ở chùa Vân Mộng. Năm 1136, vua 
Lý Thần tông ốm nặng chữa mãi 
không đỡ. Triều đình vời thiển sử 
đến chửa, quả nhiên vua khỏi 
bệnh, do vậy thiền sư được phong 
làm quốc sư. Tuyên truyền, ông 
hoá thân ở n. Tam Viên thuộc địa 
phận x. này, dân x. cảm nhớ công 
đức, dựng đến thờ. 


MINH LINH: H. thuộc phủ 
Quảng Bình, trấn Thuận Hoả về 
đời chúa nguyễn, sau thuộc Lo 
Quảng Trị. Trước là châu Ma 
Linh của Chiêm Thanh. H. Ì 
trước ở x. Đơn Duệ. Năm 1836 
chia Minh Linh thành 2 h. Minh 
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Linh và Địa kính. Đời Hàm Nghỉ 
vì ky huý đổi h. Minh Linh thành 
Vĩnh Linh. 


MINH LONG: S. ở t. Quảng 
Ngãi, ở phía Tây h. Nghĩa Hành, 
sau là châu Minh Long. Q. thời 
Mỹ-nguy, năm 1976 là h. của t. 
Quảng Ngãi, H. có diện tích nhỏ. 
H. lị cách tx. Quảng Ngãi 39 km. 
Ngày 17/8/1974, quân giải phóng 
Quảng Ngãi tiến công cụm cứ 
điểm chí khu quản sự và q.Ì. 
Minh Long, căn cứ kìm kẹp của 
địch và là nơi xuất phát hành 
quân bình định lấn chiếm của 
chúng. Quân ta làm chủ hoàn 
toàn cụm cứ điểm, tiêu diệt và 
làm tan rã 4 đại đội và 16 trung 
đội bảo an. 


MINH MỆNH: Lăng Minh Mệnh 
nằm ở chỗ hợp lưu 2 con s. Tả 
Trạch và Hữu Trạch thanh s. 
Hương. Là công trình hoàn chỉnh 
nhất trong số các kiến trúc lăng 
ở Huế. Mặt bằng lăng hình bầu 
dục, tường bao dài 1372 m; trong 
có hồ Trường Minh được đào để 
tạo cảnh quan nhân tạo. Sang bên 
kia hỏ là Tam Tài Sơn, trên có 
Phương đình Minh lâu. Qua cầu 
Thông Minh bác qua hồ bán 
nguyệt là tới Bửu thành, nơi đặt 
mộ vua, 


MINH NGHĨA: H. vẻ đời L2, về 
đời Trần là h. Ma Lung, Lê Sơ đổi 
là Ma Nghia; năm 1854 đổi là 
Tùng Thiện, thuộc t. Sơn Tây, sau 
hảm 1978 thuộc ngoại thành Hà 
Nội, năm 1991 thuộc t. Hà Tây. 


MINH NÔNG: Tục gọi là Kẻ Lú, 
x. thuộc tổng cùng tên h. Phù 
Ninh, trấn Sơn Tây, sau thuộc t. 
Phú Thọ, trên s. Hồng, phia 
thượng lưu. Việt Trì. Tục truyền 
là nơi vua Hùng dạy dân cấy lúa. 


MINH PHỤNG: Đình ở khu vực 
Cây Mai (cây Gõ), tp. Hồ Chí 
Minh, thờ các công thần trấn 
nhậm vùng này. Năm 1945, ngôi 
chánh điện và võ ca bị cháy, sau 
được trùng tu. Đình kiến trúc 
theo lối cổ truyền, trên các phần 
kiến trúc đều có chạm khác công 
phu. Đình có 3 cửa (1 hậu, 2 tiền ); 
giữa đình có 4 trụ tròn lớn đỡ nóc 
nhỏ, nhằm thông gió. Trong điện 
có nhiều bức chạm trổ đẹp. Nơi 
khánh thần bàn thờ chạm trổ tứ 
linh. Đình còn giử nhiều cổ vật 
quý, như đôi liễn sơn son thếp 
vàng, đôi hạc trắng. 


MINH QUANG: Tên gọi trấn 
Tuyên Quang về đời Hồng Thuận, 
sau một thời gian lại gọi trở lại là 
Tuyên Quang, vì ky huý tên mẹ 
vua là Trịnh Thị Tuyên. 


MINH TÂN: H. của t. Bến Tre ở 
củ lao Minh, nay bỏ. Ngày 
17/1/1960, phong trào đồng khởi 
nổ ra đầu tiên ở 3 h. Mỏ Cày, 
Thạnh Phú và Minh Tân, ở phía 
Bắc s. Giá. 

MINH TÂN: X. ở h. Kiến Xương, 
t. Thái Bình, quê Phan Bá Vành 
(2-1827), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa 
nông dân ở Bắc kỳ. 

MINH THẠNH: Ngày 10/8/1957, 
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lực lượng vũ trang cách mạng 
miền Nam tiên công ttr. Minh 
Thạnh ơ Thụ Dầu Một, diệt bọn 
canh sát va quân nguy, làm chủ 
ttr. và trung tâm kinh tế, thủ nhiều 
vũ khi, 10 xe GMC và khá nhiều 
chiên lợi phâm khác. Ttr. Minh 
Thạnh nay thuộc t. Bình Dương. 


MINH UY: Đến thờ Minh Ủy 
Phương Đường phu nhân, tương 
truyền là con gái vua Lê Thánh 
tông, tạix. Ngân Sơn,h. Đồng Xuân 
tnay là Tuy Hoà), t. Phú Yên. 


MỎ CÀY: Đại lý hành chính hồi 
thuộc Pháp, q. của Mỹ-nguy ở t. 
Kiến Hoa, nay là h. của t. Bến 
Tre. Năm 1952 Mỹy-Diệm gây ra 
vụ thảm sát đồng bảo. Quê hương 
phong trao đồng khởi. Sản xuât 
thuốc lá. Nhân dân quân Mỏ Cay 
lây ngay 18/2/1959 làm ngày để 
tang chung. Trong ngày nay, tất 
ca các chua, miều, thánh thât đều 
làm lẻ cầu siêu cho những chiến 
sĩ bị giết trong vụ đầu độc Phú 
Lợi. Ở môi gia đình đều đặt bàn 
thơ chiến sĩ. Bảy ngày sau tất ca 
sư säi 4õ chủa góc Khmer tại Trà 
Cú (Trà Vinh) họp đòi thả thân 
nhân bị bát. Công nhân củng tổ 
chức míit tình, biêu tình ở các xí 
nghiệp. Phong trào chống khủng 
bỏ co sự phối hợp giữa cac địa 
phương. Ngày 20/4, hàng trăm 
phu nữ nhiêu nơi đổ về Sài Gòn 
mang theo biếu ngử hoặc đồ tang 
tập trung trước trụ sở Quộc hội 
Diệm để kêu oan. Ở các địa 


phương khác, anh chị em kéo đến 
t. trưởng, q. trưởng để chất vấn, 
Có những vùng rộng lớn hàng 
chục x., toàn dân đánh trống mộ 
liên hồi suốt cả ngày đêm để biểu 
thị lòng căm phần trước sự khủng 
bố của chính quyền Diệm. 


MỎ CỌC: Mỏ than đá lộ thiên ở 
h. Câm Phả, t. Quảng Ninh, œ 
trử lượng lơn, việc khai thác được 
hiện đại hoá. 

MỎ LU: Mỏ vàng ở h. Mai Sơn, 
t. Sơn La, ở bờ phải s. Đa, phía 
Đông Nam tx. Sơn La, phia Bắc 
Nà Sản, gần Vạn Bú. 


MỎ PHƯỢNG: Chữ Hán là 
Phương Chuỷ, cũng gọi là Nguyệt 
Chuy, Nguyệt Đài, Phượng Đất, 
là một đảo nhỏ ở phía Nam hồ Tây 
(Hà Nội. Vì hình đáng trông 
giông mo chim Phượng hoang, 
nên có tên gọi. Tương truyền là 
canh đẹp, thường được dùng làm 
đề tài ngâm vịnh thơ ngày trước 
cua các thi nhân. 


MỎ TRẠNG: Địa điểm ở phía 
Nam mỏ Na Lương, h. Yên Thẻ, 
t. Bắc Giang, trên s. Sỏi. Đồn bình 
của Pháp lập để trấn áp cuộc khởi 
nghĩa của Hoàng Hoa Thám. Ga 
xe lửa trên đường Kép-Lưu Xá. H. 
lí Yên Thế. 


MỌC: Tên nóm l. Nhân Mục. h. 
Thanh Trì, Hà Nội, nay thuộc ph. 
Nhán Chinh, q. Thanh Xuân; bên 
cạnh s. Tô Lịch, có cống Mọc: đình 
Mọc đã được xếp hạng. Quẻ của 
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Đỏ Đức Thu (1909-79), nhà văn. 
Tác phẩm: Vớ lòng, Bỏc đồng, 
Nha bên kia, Đứa con. L. này 
cúng là que Nguyễn Thị Minh 
Khai (1911-1941). Sớm giác ngộ 
cách mạng, vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam năm 1930. Được cử 
sang công tác tại Trung Quốc và 
bị giặc bắt giam đến 1934; sau khi 
được tự do, tham dự Đại hội Quốc 
tế Cộng sản lần thứ VII; năm 
1937 tốt nghiệp Đại học Phương 
Đông, rồi về nước giữ chức bị thư 
Thanh uy Sài Gọn. Sau khi khởi 
nghĩa Nam kỹ thất bại, bị bát và 
bị xử bản tại Hóc Môn. 


MỌC HẠ ĐINH: L. Mọc Hạ 
Đình, nay là x. Khương Đình, h. 
Thanh Tri, Hà Nội, quê Đặng 
Trần Côn ttk. XVUI. Thi đỗ 
Hương cống được bổ làm tri h. 
Thanh Oai. Ông là tác giả Chỉnh 
phụ ngâm bàng Hán văn, được 
Đoàn Thị Điểm diễn ra quốc âm 
song thât lục bát. Hiện còn phần 
mộ của ông ở quê. 

MÓNG CẢI (hay MÔNG CÁI): 
T. lị Hải Ninh thời thuộc Pháp, 
thành lập đời Thành Thái, trên s. 
Cà Long. Có cầu õ vòm băng đá 
trắng, gọt đèo cần thận. Xưa là 
phô Thác Mang (Mang Nhai). 
Cách Trà Cổ 7 km, Hải Phòng 196 
km. Sản xuất lợn Móng Cái. 


n ĐỘ: Tên h. Yên Mõ về đời 
Anh: Trần Quỹ khởi nghĩa chống 
quản Minh ở đó. Hỏi Minh thuộc 


đổi là Yên Mô, nay là h. thuộc t. 
Ninh Bình. Cuối năm 1407, Giản 
Định Đế lên ngôi ở Mô Độ, châu 
Trường Yên, dựng niên hiệu là 
Hưng Khánh, khởi bình khôi 
phục nhà Trần. Ông tên huý la 
Ngồi, con thứ của Trần Nghệ 
tông. Trước đó, Trương Phụ yết 
bảng bắt các tôn thất nhà Trần 
để đưa về. Vua trốn chạy đến 
Mô Độ. Người Thiên Trường là 
Trần Triệu Cơ đem quân đến lập 
lên ngôi. 

MỒ VẠN: Di chỉ là nghĩa địa 
của dân vạn chai, thuộc x. Nghĩa 
Hoà, h. Nghia Đan, t. Nghệ An. 
Năm 1990 phát hiện công cụ cuội 
thuộc loại hình Sơn Vị, gốm thời 
Đông Sơn. 


MỘ DẠ: N. ở x. củ Tây Phúc, h. 
Đông Thành, phủ Diễn Châu, t. 
Nghệ An, giáp với h. Nghị Lộc, 
bên cạnh quốc lộ 1Á và đường xe 
lửa Bắc Nam. Tục gọi là n. Đên 
Công, cao 238 m, xưa có nhiều 
chim công, gần chỗ Thục An 
Dương Vương bị Triệu Đa đánh 
thua, chạy ra biến tự tử. 


MỘ ĐỨC: H. thuộc t. Quảng 
Ngãi, sau thăng phủ, sau năm 
1945 trở lại h. Mộ Đức. Q. hôi Mỹ 
- nguy. Đời Hồ là h. Khê Cân, đời 
Lê là h. Mộ Hoa, năm 1841 đổi là 
Mộ Đức vì ky huý chữ Hoa. Năm 
1890, tách h. Mộ Đức lập thêm h. 
Đức Phổ. Suối nước nóng 71 độ C 
ở Thạch Trụ, chứa clorua canxi và 
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natri. Ga xe lửa ở km 958; có 
đường ô tô đi Kontum, cách Ba Tơ 
31 km. Mö sắt. 


MỘ TRẠCH: Địa điểm ở h. 
Đường An, trân Hải Dương (nay 
là h. Cẩm Bình, t. Hải Dương). 
Tháng 1/1740, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa nông dân chống áp bức bóc 
lột, chống triều đình Lê - Trịnh, 
do Vũ Trách Oánh lãnh đạo, hoạt 
động ở vùng Mộ Trạch. 


MỘ TRẠCH: Tên tục là 1. Trần, 
tổng Tuyến Cử, ở h. Đường An, 
phủ Thượng Hồng, trấn Hải 
Dương, đời Nguyễn thuộc phú 
Bình Giang, t. Hải Dương, nay là 
x. Tân Hồng, h. Cẩm Bình. L. có 
tiếng đỗ đạt nhiều, khai khoa là 
Lê Cảnh Tuân đời Hồ, trạng 
nguyên Lê Nại, 6 hoàng giáp. Quê 
Lê Thiếu Dinh, Lê Quang Bí, Vủ 
Quỳnh, Vũ Hữu, Vũ Diệt, Vũ Huy 
Đỉnh, Vũ Huy Tân, Vũ Huy Đoán, 
Vũ Công Đạo, Vũ Phương Đề, Vũ 
Trách Oánh. 


MÔ: L. xưa, nay là x. Đại Mỗ, Tây 
Mỗ, thuộc h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Vùng đât có tiếng văn vật. 


MỘC CHẤU: Xưa là đất h. Tư 
Nang, thuộc châu Quy Hoá hỏi 
thuộc Minh, đời Lê Quang Thuận 
là châu Mộc, thuộc thừa tuyên 
Hưng Hoá, sau là trấn Hưng Hoá. 
Năm 1775 cắt Mộc Châu làm 3 h. 
Mộc Châu, Mã Nam, Đà Bác. Nay 
Mộc Châu là h. của t. Sơn La. 
Năm ở độ cao 956 m. Ttr. h. lị Mộc 


Châu trên quốc lộ 6, cách Sơn bạ - 
119 km. Đỉnh Pha Luông cạg 
1884 m. H. có 3 nông trường: Móc 
Châu, Sao Đỏ, Chiếng Ve, 2 suối, 
nước nóng. Ngày 19/11/1952, điệu 
ra trận tân công của trung đoàa, 
bộ binh 174 được tăng 
cường thuộc đại đoàn 316, vào cứ, 
điểm của Pháp ở Mộc Châu, vị trị 
tiền tiêu bảo vệ vòng ngoài Nan), 
Sơn La, trong đợt hai Chiến dịch, 
Tây Bắc (14/10 - 10/12/1952)... 


MỘC HOÁ: Nguyên là tổng 
thuộc t. Tân An hồi thuộc Pháp, 
trên s. Vàam Có Tây, q. thời Mỹ - 
nguy, sau là t. lị t. Kiến Tường, 
nay là tx. ở t. Long An. Năm 1978 
h. Mộc Hoá chia làm 2 h. Mộc Hoá 
và Vĩnh Hưng, năm 1980 h. Mộc 
Hoá lại tách làm 2: Mộc Hoá và 
Tân Thạnh. §. Vàm Cô Tây chảy 
giửa h. theo hướng Tây Bắc - 
Đông Nam, chia các kênh rạch lên 
biên giới Campuchia. H. lị trên s. 
Vàm Cỏ Tây, có đường ô tô đi tX. 
Soài Riêng. 

MỘC HOÀN: Khúc s. Hồng chảy 
qua x. Mộc Hoàn, h. Phú Xuyên, 
trấn Sơn Nam, sau thuộc t. Hà 
Đông, năm 1890, Mộc Hoàn cắt 
về h. Duy Tiên, t. Hà Nam. L. 
xưa làm đậu phụ. Đền thờ Lê 
Trọng Thư. 


MỘC MỸ NGHỆ MINH TUÂN: 
Cơ sở toa lạc tại số H305/83 K3, 
ph. Chánh Nghĩa, tx. Thủ Dấu 
Một, t. Bình Dương. Cơ sở Minh 
Tuấn mỗi năm cho ra đời hang 
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Sân phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu 


vạn sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất 
khẩu và tiêu thụ trong nước. 
Những sản phẩm này thể hiện 
được sự kết hợp giữa các phong 
cách nghệ thuật với tính độc đáo 
mang dấu ấn từ bàn tay khéo léo 
của các nghệ nhân. Chủ cơ sở là 
ông Nguyễn Văn Quáy, với quyết 
tâm xây dựng và giữ gìn một nghề 
truyền thống của t. Bình Dương, 
nên sản phẩm của cơ sở mộc Minh 


D5 tị ~ 


Cơ, 
sở ? Mộc Mỹ Nghệ Minh Tuấn - làng nghề T. Bình Dương độ sâu 4m, 


HÌ,D5-).i;01/1/6).1C) 





. Tuấn đã mang một 
phong cách nghệ 
thuật độc đáo, kết 
. hợp hài hòa giữa cổ 
điển và hiện đại, 
¡ đã xứng đáng nhận 
được nhận những 
danh hiệu cao quý 
qua các cuộc triển 
lãm. Đây củng là 
điểm dừng chân 
"cho các đoàn du 
lịch về nguồn và 
khách du lịch nước 
ngoài đến Việt Nam. 


MỖI: Châu Mỗi tức Mường Muỗi, 
sau đổi là Thuận Châu, gồm các 
h. Thuận Châu, Mường La, Mai 
Sơn, t. Sơn La và h. Tuần Giáo, 
t. Lai Châu ngày nay. Đầu năm 
1437, thổ tù châu Mỗi là bọn Đạo 
Quỹ dẫn người châu đó đến bắt 
viên thổ quan là Đại tù châu Đạo 
Lễ đem giết, rồi giữ trại sách làm 
phản. Chiêu thảo sứ Hà An Lược 
x. đánh dẹp được, bắt 
sống bọn Quỹ và bè 
đảng giải về kinh 
giết đi. 
: MÔNG CÙ: Di chỉ 
Ứx¿ nằm ngay ở chân n. 
W Mông Cù, th. Đa 
Bút, x. Vĩnh Tâm, h. 
_ Vĩnh Lộc, t. Thanh 
_Hoá. Năm 1990 đã 
phát hiện L tảng 
đồng nặng 100 kg ở 
đây là 
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đồng năng đã được nung chảy 
của một lò luyện đồng. Cùng với 
những hiện vật đồng thau ở gần 
khu vực với độ sâu 4m, có thể xác 
định đây là lò luyện đồng thuộc 
văn hoá Đông Sơn. 


MÔNG KHỈ: Di chỉ tại x. Hoằng 
Lý, h. Hoãng Hoá, t. Thanh Hoá. 
Phát hiện năm 1976 các đồ đá và 
một số đồ đồng. 


MÔNG PHỤ: X. thuộc tổng Cam 
Giá Thịnh, h. Tiên Phong, phủ 
Quang Oai, trần Sơn Tây, nay 
thuộc h. Ba VỊ, t. Hà Tây. Trấn 
lị Sơn Tây vẻ đời Lê. Cách tx. Sơn 
Tây 4 km về phía Bắc, nay ở trong 
địa phận tx. Sơn Tây. Quê Giang 
Văn Minh. Có ngôi đình cột gỗ 2 
người ôm mới xuế, nhiều bức 
chạm gỗ đẹp. Giang Văn Minh 
(1582 - 1638. Đã Thám hoa năm 
1628: năm 1637 làm chánh sứ 
nha Minh, lúc nay nhà Minh còn 
hạch sách Đại Việt, nên bèn ra 
câu đối: "Đồng Cổ chỉ kim đài dĩ 
lục", ông liền đáp: " Đằng Giang tự 
cổ huyết do hỏng". Nghe câu đáp, 
vua Minh giận lắm, ben sai người 
hảm hại ông, khi ông vẫn còn ở 
đât Trung Quốc. 


MÔNG SƠN: X. Mông Sơn, h. 
Yên Bái, nơi phát hiện 1 trống 
đồng vào tháng 3/1984; hoa văn 
người trang sức lông chím và 
chìm bay, có 4 quai. Trông thuộc 
nhóm D, kiểu DI. 


MỘT CỘT: Tên gọi khác của 






chủa Diên Hưựu, thực ra đây l 
Liên Hoa đài, hình vuông, mỗi 
3 m, mái cong, dựng trên cột đả 
hình trụ. Cột có đường kinh 1/30 
m. cao 4 m (chưa kế phần chịu 
dưới đất). Phía trên là hệ thống: 
những thanh gỗ tạo thành hồ 
khung sườn kiên cố đỡ cho ngôi 
đài dựng bên trên khác nào niệt 
đoa sen. Từ bờ ao có cầu t 
dân lên Phật đài. Chùa xây dựng 
dựa vào giấc chiêm bao của vựa 
Lý Thái tông thấy Phật Quan Âm 
ngồi trụ toà sen. 


MỘTT MÁI: Chùa ở cạnh cửa phia 
sau động Hoàng Xá, ttr. Quốc 
Oai, h. Quốc Oai, t. Hà Tây. Chủa 
ân sâu trong vách đá và đã có 
hàng ngàn năm tuổi, với nhiều 
hiện vật quý giá: tượng Nam Tào, 
Bác Đấu, Phật Di Lặc, các nhóm 
bụt ấc... được giữ gin cần thận từ 
đời nay sang đời khác. Năm 1947, 
Hồ Chu tịch về thăm động Hoang 
Xá và ở lại chùa Một Mái một 
ngày một đêm. 

MƠ ĐÁ: Suối nước nóng ở n. Mơ 
Đá, Ì. Kim Bội, h. Kim Bôi. t. Hoà 
Bình; rất trong, vị ngon, chứa bí- 
cacbônat canxi và sunfat canxi, 
nhà điều dưỡng. 


MƠ TÁO: Chủa, tên chữ là Phúc 
Khánh tự, toạ lạc tại ph. Mai 
Động, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Niên đại xây dựng chùa vẫn chưa 
xác định rỏ, nhưng trong chùa 
vẫn còn giữ tấm bia trủng tu ghi 
niên đại tk. XIX; do vậy chủa được 
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xây dựng trước tk. XIX. Tuy trải 
qua nhiều lần trung tu, nhưng 
ngôi chủa văn giữ được kiểu kiến 
trúc mà it nơi có. Gian Tam bảo 
xây băng đá, trên đó có những 
'hình chạm khắc tỉnh vi. Chính lối 
kiến trúc nay đã khiến cho khách 
đến văn canh chùa, có cảm tưởng 
như ngôi chùa ngày xưa văn còn 
nguyên vẹn. Kiên trúc của nhà 
Tố, nha Mẫu và nhà khác càng 
tôn thêm vẻ độc đáo của ngôi nhà; 
tụy được tỏn tạo cách đây không 
lâu, nhưng không mất đi vẻ cổ 
kinh, trang nghiêm. 


MÙ CANG CHẢI: H. ở t. Nghìa 
L¿, nay thuộc t. Yên Bái, trên s. 
Nâm Km. H có đỉnh cao Phu 
Sung Mon 2449 m. ở ranh giới với 
h. Mường La. S. Nâm Kim chảy 
giữa h. từ Đông sang Tây, qua h. 
lị Mù Càng Chải. H, lị trên đường 
ô tô Nghĩa Lộ - Lai Châu. 

MỤ GIÁ (hay MỘ GIA): Đèo ở 
biên giới Việt - Lào, thuộc địa 
phân h. Tuyên Hoá, t. Quảng 
Binh, cao 418 m. Đường ô tô Tân 
Áp - Thakhek và đường sắt treo 
Tỏm Cục - Banaphao do Pháp 
thiết kẻ trước đây. qua đèo này 
sang Lao. Đeo là mục tiêu quan 
trọng của không quân Mỹ trong 
chiến tranh phá hoại. Nguyễn 
Viết Xuân hy sinh ở đây. 


MỤC MÃ TRẤN: Tên gọi trần 
Cao Bằng về đời Lê, trấn lị là Mục 
Mã phố, xưa Hoa thương thường 
tời ngụ ở đó buôn bán. 


MỤC SƠN: L. thuộc tông Mục 
Sơn, h. Thuy Nguyên, trần Thanh 
Hoa về đời Lê, nay thuộc h. Thọ 
Xuân, t. Thanh Hoá. Cầu Mục 
Sơn qua s. Chu; Nhà mày giấy. 
Quê Lê Thận, Lê Văn An. 


MỤC THẬN: Đền ở ph. Trích 
Sài, h. Vinh Thuận, nay là q. Ba 
Định, Hà Nội. Tương truyền, vua 
Lý Nhãn tông đi xem đánh cá Hồ 
Tây, chợt có mây mủ nổi lên, Mây 
tan, thấy một chiếc thuyền trong 
đó có con hồ. Bây giờ Mục Thận 
đang đánh cá ở gần đó, vội tung 
lưới bắt hổ cứu vua. Nhìn kỹ thì 
con hở chính là Thái sư Lê Văn 
Thịnh hoá phép biến hình. Mục 
Thận được vua phong thương 
chức tước, cấp đất vùng Hồ Tây 
làm thực ấp. 


MUI: Chùa ở th. An Duyên, x. Tỏ 
Hiệu, h. Thường Tín, t. Ha Tây. 
Chủa dựng theo kiểu "nội công 
ngoại quốc", phía trước là nhà 
tiên bái, phía sau là điện thờ 
Mẫu, hai bên là 2 dãy hanh lang. 
Toà thượng điện được dựng trên 
nên cao hơn mặt đất gân 1 m. Một 
hệ thông cột 14 cột cái, 12 còt 
quân! đỡ bộ mái đồ sộ. được trang 
tri bằng đôi rồng đất nung. Chùa 
Mui với kiểu thức kiến trúc cô 
kinh, đặc biệt là những di vật đất 
nung độc đáo, là những chứng 
tích quý báu để ta nghiên cứu vẻ 
nghệ thuật và tôn giáo ở nước La 
400 năm về trước. 


MŨI ÉN: Mùi đất ở phia nam bán 
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đảo Phương Mai, gần tp. Quy 
Nhơn. t. Bình Định. Có yến sào. 
MÙI NẠI: Mũi đất ở phía tây tx. 
Hà Tiên, cách 4 km, tức Lộc Trị, 
thuộc t. Kiên Giang. Bãi tăm. 
MŨÙI NÉ (tức VỊ NÊ): Mũi đất ở 
Ý. Binh Thuận, phía Đông Phan 
Thiết, cách 23 km theo đường 
chim bay. L. đánh cá, sản xuất 
nước mắm. 


MÙI NGỌC: Tức Ngọc Sơn, địa 
điểm ở phia Nam bán đảo Trà Cổ 
ở h. Hải Ninh, t. Quảng Ninh, 
cách Trà Cố 8 km, có đường ô tô 
nối liên với Trà Cổ. Cảng đánh cá. 
MUỘN: Ai ở x. Tiểu Miện, h. 
Vịnh Tuy, t. Tuyên Quang, nay 
thuộc h. Vị Xuyên. t. Hà Giang. 


MUỘN (hay MUỘN HAI): Cửa 
s. Hồng ở h. Giao Thuỷ, t. Nam 
Định, nay đã bị lấp. Quân nhả 
Trần do tướng Hồ Văn từ Vũ Cao 
kéo đến Muộn Hải đánh bại quân 
Minh ở đó. Năm 1407, Tả tướng 
quốc Hồ Trừng tiến quân đến s. 
Lô, quan Minh giữ 2 bên bơ s. 
đánh kẹp lại, quân Trừng thất 
bại, lui giử cửa Muộn. 


MỤC: Đầm năm ở phía Tây th. 
Quỳnh Đô, x. Vĩnh Quỳnh, h. 
Thanh Tri, Hà Nội. Xưa đầm rộng 
hơn 50 mâu, về sau cạn dần, nay 
không còn bao nhiêu. Vì nước ở 
đầm có màu đen nên có tên là 
Đầm Mực. Tục truyền, học trò của 
Chu Văn An có người là con vua 
Thuỷ Tẻ; nhân một lần có hạn 


nặng, đã lấy mực trong nghiên 
hoá phép làm mưa to, nước mựa 
có màu đen, sau này khi tưới 
nước, nước trôi về tụ ở đầm này. 
MƯỜI TÁM THÔN VUỜN 
TRẦU: Thuộc địa phận h. Hóc 
Môn, tp. Hồ Chí Minh, nơi từ xa 
xưa đã có nghề trồng trầu. Khi 
Đảng ta ra đời, nơi đây được chọn 
làm hậu cứ, nơi nuôi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo và cất giấu tài liệu 
bị mật. Nơi đây củng diễn ra 3 
cuộc hội nghị quan trọng của 
trung ương Đảng vào những năm 
1957, 1938 và 1939. Năm 1872, 
nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp 
của nhân dân lao động mười tám 
th. Vườn Trầu và ba t. miền Tây 
Nam kỳ. Tại nơi đây, ngày 
8/2/1885, lại nổ ra cuộc khởi 
nghĩa, do Phan Văn Hớn (tức. 


Quản Hơn) lãnh đạo. Một nghìn 


quân đánh chiếm Hóc Môn, bắn 
chết đốc phủ Ca, rồi kéo quận vào 
Sài Gòn. 

MƯƠNG NỘI: Di chỉ tại x. Xuân 
Hoà, h. Nam Đàn, t. Nghệ An. 
Năm 1975 phát hiện một số mảnh 
gốm mang phong cách văn hoá 
kch. l. Vạc. 


MƯỜNG BI: Tức là x. Thạch Bi. 
h. Lạc Sơn, nay là h. Tân Lạc, t. 
Hoà Bình. Mường Bi là một khái 
niệm chỉ một bộ phận tiêu biêu 
của văn hoá, nhân chủng học của 
dân tộc Mường. 


MƯỜNG CHIẾN: Thỏ ám của 
châu Quỳnh Nhai, trần Hưng Hoá 
về đời Lê, nay thuộc t. 50n La. 
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MƯỜNG ĐỘNG: Tức.là x. Vĩnh 
Đông, h. Lương Sơn, t. Hà Nội, 
nay thuộc h. Kim Bôi, t. Hoà 
Bình. Có quan lang có uy thế 
trong thời kỳ phong kiến. 
MƯỜNG HẾT: Tháp ở Mường 
Hét, t. Sơn La. Kiến trúc tháp 
mang phong cách như các tháp 
Phật giáo (thạt) ở Lao. 


MƯỜNG KHƯƠNG: Đại lý hành 
_ chính ởt. Lào Cai hồi thuộc Pháp. 
Cao nguyên Mường Khương cao 
772 m, có đỉnh cao 1380 m ở phía 
Bắc h. lị đỉnh 1394 gần s. Chảy, 
chay dọc biên giới phía Đông. H. 
lị cách tx. Lào Cai 53 km, cách 
biên giới Việt-Trung 8 km. Đường 
ô tô Mường Khương-Lào Cai, 
Mường Khương-Pha Long. Giống 
lợn Mường Khương. Mỏ than chỉ 
ứ phia Đông tx. Lào Cai. 


MƯỜNG LA: H. ở t. Sơn La. N. 
Phu Hen ở phía Tây Bắc cao 1060 
m, Phu Sung Man ở phia Bắc cao 
244ã m. 9. Đà chảy giửa h. theo 
hướng Tây Bác-Đông Nam, có 2 
phụ lưu bên trái là Nậm Mu và 
Nậm Chiên. 5 suối nước nóng. H. 
lở phía Bác s. Đà, có đường ô 
tô đi Sơn La, Mù Cang Chải và 
Than Uyên. 


MƯỜNG LAI: Suối nước lạnh ở 
h. Mường Lay, t. Lai Chẩu. 

MƯỜNG LAY: Xưa là châu Lai, 
t. Hưng Hoá, nay là h. Mường Lay 


thuộc t. Lai Châu. H. có địa dư 
tộng lớn, giáp Lào về phia Tây 


Nam. Có s. Đà chảy qua ở góc 
Đông Bắc. H. lị ở phía Nam tx. 
Lai Châu, cách 10 km về phía 
Nam, trên đường ô tô Lai Châu- 
Điện Biên. . 
MƯỜNG LẺ: Tức là châu Lai, 
thuộc trấn Hưng Hoá. 

MƯỜNG LÒ: Thổ âm châu Văn 
Chấn, t. Hưng Hoá xưa, sau sáp 
nhập vào t. Nghĩa Lộ, nay thuộc 
t. Yên Bái. Cánh đồng màu mỡ 
của h. Văn Chãn có tiếng. 


MƯỜNG LUÔN: Suối nước nóng 
có nhiều khí cabonic ở h. Điện 
Biên, t. Lai Châu. 


MƯỜNG MAI: Năm 1301, Ai Lao 
sang cướp Đà Giang, Trần Anh 
tông sai Phạm Ngủ Lão đi đánh, 
gặp quân giặc ở Mường Mai, giao 
chiến bắt được rất nhiều. Phong 
Ngủ Lão làm Thân vệ đại tướng 
quân, ban cho quy phù. Mường 
Mai nay là đất h. Mai Châu, t. 
Hoà Bình. 


MƯỜNG MỖI (hay MƯỜNG 
MUÔIN: Thuộc châu Thuận, t. 
Hưng Hoá, nay là h. Châu Thuận, 
t. Sơn La. 


MƯỜNG MỘT: Tức là Bất Một 
địa điểm trên s. Cao, thuộc châu 
Lang Chánh, t. Thanh Hoá. Năm 
1418, Lê Lợi phục kích quân Ly 
Bản ở đó. Tháng 9/1418, viên 
Tổng binh nhà Minh là Lý Bân 
đem quân tới lùng sục nghĩa quản 
Lam Sơn. Lê Lợi đặt quân mai 
phục ở Mường Một, dùng tên tâm 
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thuốc độc bản giác chết và bị 
thương quả nưa. Quân Minh thua 
rút quản về. 


MƯỜNG MUỐI: Mường Muối, 
nay là đất Thuận Châu, t. Sơn La, 
quê Nang %Xo (tk. XIV). Bà sinh ra 
Lò Lẹt, sau này cảm đầu Mường 
Muối và có công lớn với bản Ì.. 
Nang Xo được tôn thờ như một vị 
thần tổ cac nganh nghề của xứ 
Tay Băc. 


MƯỜNG PHANG: Bản ở h. Điện 
Biên, t. Lai Châu; trong rừng có 
hãm ngắm của Sơ chỉ huy chiến 
dịch Điện Biên. 

MƯỜNG QUAI: Thổ âm châu 
Tuần Giáo, t Hưng Hoá, nay 
thuộc L. Lai Châu. 


MƯỜNG SÁNG: Thổ âm châu 
Mộc, trần Hưng Hoá, nay thuộc t. 
Lai Châu. 


MƯỜNG SOI: Thổ âm châu 
Phong Thổ. trấn Hưng Hoa. nay 
thuộc t. Lao Cai. 


MƯỜNG TẾ: H. rộng nhất nước 
ta. chiều ngang Đông-Tây 170 
km, ở t. Lai Châu, phia Bắc giáp 
t. Vân Nam. Đỉnh Pusilang cao 
3076 m. Con s, Đa LNâm Tè) chảy 
giửa h. theo hướng Tây Bác-Đông 
Nam, có nhiêu phụ lưu. Đời Lê là 
cháu Tuy Phụ thuộc trấn Hưng 
Hoa, địa thê xưa kia rộng hơn 
ngay nay. 


MƯỜNG THAN (hay MƯỜNG 
THANG, MƯỜNG THANH: 
Thuộc châu Ninh biên, phủ Gia 


Văn Tản 


Hưng, trấn Hưng Hoá, nay thuậc 
tx. Điện Biên Phủ và h. Điện 
Biên. t. Lai Châu. Xưa đất Mường 
Thanh rất rộng, gỏm cả Mường 
Lễ, s. Mã ở khu Tây Bắc và một 
phần Mường Lư (t. Phong Sa lạ, 
Lào). Hầu hết bà con dân tộc Thái 
đêu nhận Mường Than là đất tổ. 


MƯỜNG THÀNG: Mô cổ tại x. 
Dũng Phong, h. Kỳ Sơn, t. Hoà 
Bình, Khai quật năm 1980, 6 ngói 
mộ khai quật đều có cấu trúc 
tương tự nhau; hiện vật có vật 
liệu kiên trúc va đồ sứ dùng trong 
sinh hoạt. Niên đại tk. XV-XVI 


MƯỜNG THANH: Khu trung 
tâm Điện Biên (t. Lai Châu). Sở 
chỉ huy của tập đoàn cứ điểm nảy 
do tướng de Castries cầm đầu, ở 
bên bờ s. Nậm Róm, có sân bay, 
cầu sắt băc qua s. và có đường ô 
tô hai bên s. nối liền với phân khu 
Hồng Cúm ở phia Nam. Nàm 
1885, nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
đồng bào dân tộc thiểu số Mường 
Thanh (Mường Than; chông 
Pháp, do Đeo Văn Trì (trí châu 
Lai Châu) lãnh đạo, hoạt động 
mạnh ở Than Uyên, Nghĩa Lò. 
Phong Thổ. Lai Châu. 


MƯỜNG THUƯ: : Thổ âm châu 
Chiêu Tân, trấn Hương Hoa về 
đời Lê, nay thuộc t. Lao Ca. 


MƯỜNG TRAI: X. thuộc h- 
Mường La, t. Sơn La, nơi dân địa 
phương đã phát hiện 2 lưỡi câAY 
sắt, khi đào ở độ sâu gần 3m. 
Hinh dáng của nó khác hăn cát 
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loại lưỡi cay đồng văn hoá Đông 
Sơn hoặc lưỡi cay gang hiện nay. 
Lưởi cày được chế tạo băng kỹ 
thuật rèn, có hình gần lưỡi xẻng, 
thân hơi cong, có họng tra lễ rộng 
nhưng không sâu. Điểm đặc biệt 
là kẹp giữa họng ở 2 bên rìa có 2 
cái quai dài vươn lên, đầu quai có 
móc móng quặp vào trong để 
dinh vào thân cày sau khi tra 
vào lỗ cho chắc. Đây la dụng cụ 
làm đất đặc biệt phát hiện lần 
đầu ở nước ta. 


MƯỜNG VÀ: X. ởh. s. Mã, t. Sơn 
La, gần Sộp Cộp bên s. Nậm Ban. 
Cư dân thuộc dân tộc Lào, có tháp 
Mường nỗi tiếng đã bị bom đạn 
Mỹ phá huy. Chùa Mường có 
những gian chứa Kinh Phật chép 
băng lá cọ đã bị bom đạn Mỹ đốt 
cháy. 


MƯỜNG VANG (thay MƯỜNG 
VINH): Châu thuộc phủ Cam Lô, 
t. Quảng Trị, giáp các châu Nam, 
Tâm Bón, phủ Lạc Biên và nguồn 
Án Lạc. Tháng 4/1828, nổ ra cuộc 
khởi nghĩa của các dân tộc thiểu 
9ô châu Mường Vang chống triều 
đình, do A Điền Cáo lãnh đạo. 


MỨT: Vốn xưa có cái giếng gọi là 
giêng Mứt, cạnh giếng có ngôi 
chủa, thuộc l. Bạch Mai củ. Sau 
giếng cạn, dân mở ngõ, gọi là ngõ 
Giêng Mứt, còn chua dời đến 207 
phố Bạch Mai, q. Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, tức chủa Mai Hương. 


MỸ LINH: Thành ở phía Tây phủ 
Giao Châu, (thời thuộc Minh!. 


Đời Hán là q. thuộc h. Giao Chỉ. 
Chứ My Lành đọc là My Linh. 
Trong Năm Kiến Vũ, Trưng Trác, 
Trưng Nhị khởi nghìa lây được 6ã 
thanh tr, đóng kinh đô ở My 
Linh. Khoang đời Lương, h. My 
Linh bỏ, dồn đất vào h. Gia Ninh. 


MY CHÂU: Còn gọi là am Bà 
Chúa, ở x. Cổ Loa, h. Đông Anh. 
Hà Nội. trong quần thể di tích Cô 
Loa. Am năm bên phải điện Ngự 
triêu đi quy, dưới cây đa ngàn 
tuổi. Nơi đặt pho tượng My Chảu 
là khối đá lớn, hình thủ kỳ dị như 
người cụt đầu. Truyện kể My 
Châu chết hoá thành hòn đá trôi 
ngược s. vẻ thanh Cổ Loa, báo 
mộng cho dân ra rước về. rước đến 
gốc đa thì đá rơi xuông, dân lập 
am thờ ở đó. Am con tấm biên ghi 
thơ chữ Hán của Chu Mạnh 
Trinh. Hàng năm, hội Cô Loa 
được tổ chức vào ngày 7 thảng 
Giêng, tương truyền là ngày sinh 
của My Châu. 


MỸ AN: Ấp thuộc x. Mỹ Hoa 
Hưng, trên củ lao Ông Hồ thuộc 
x. Long Xuyên, t. An Giang ngày 
nay. Quê Tôn Đức Thăng. 


MỸ AN: L. ởh. Bình Khê. t. Bình 
Định, nay là h. Tây Sơn có nghề 
làm gốm. 


MỸ BỒNG: Đinh I. Mỹ Bỏng, h. 
Vũ Thư, t. Thái Binh, thờ thành 
hoang là Triệu Công Tàng và bà 
A Long Nương. Hai ông bà sinh 
thời mộ quân giúp Bà Trưng đánh 
quân đô hộ nhà Hán, bị tư trận. 


827 


Nguyên Văn Tân 


MỸ CA: Ngày 29/8/1970, quân 
giải phóng Khánh Hoa tiến công 
khu hậu cần của địch ở tây bắc 
sân bay Mỹ Ca, trên bán đảo Cam 
Ranh và tập kích bãi xe địch ở gần 
đó, phá huỷ 7 bồn xăng lớn, đốt. 
cháy hơn 5ð triệu lít xăng, phá huỷ 
nhiều phương tiện chiến tranh 
của địch. 


MỸ CẦN: Di chị tại ấp Mỹ Cần, 
x. Lương Hà, h. Châu Thành, t. 
Trà Vinh. Năm 1992, phát hiện 
khu di chi cư trú thuộc hậu kỳ 
văn hoá kch. Óc Eo. Tìm thấy 
nhiều mảnh gồm, cuội, sa thạch 
và than tro. 


MỸ CHÁNH: L. ở t. Mỹ Tho, nay 
là t. Tiền Giang, quê Học Lạc, tức 
Nguyên Văn Lạc (1842-1915!. 
Ông học giỏi, nhưng không đi thị; 
tuy vậy ông là người được các bậc 
danh nho Nam bộ lúc bây giờ kính 
trọng. La nhà thơ trào phúng có 
tên tuổi. 

MỸ DƯƠNG: L. Mỹ Dương nay 
thuộc x. Xuân Mỹ, h. Nghi Xuân, 
t. Ha Tĩnh. Theo tục truyền, vào 
đầu năm mới là lễ cúng thần săn. 
Nguyên xưa lễ vật là những con 
thú săn được, sau I. thay băng lợn 
nuôi, theo nguyên tắc gia đình 
nao mới đẻ con trai phải nuôi lợn 
săm lề. Ngày 17 tháng Chạp, làm 
lễ tế ở đình Ì.. 

MỸ ĐẠI: L. ởx. Mỹ Xá. h. Hưng 
Nhan, t. Hưng Yên, nay là x. Lam 
Sơn, h. Hưng Hà, t. Thái Binh. 
Có lăng vua Lê Tương Dực và mẹ 


con Lê Cung Hoàng, mộ vua Lạ 
Túc tông. z 


MỸ ĐỨC: L. ở t. Hà Tiên (nay là 
t. Kiên Giang), quê Đông Hồ, tên 
thật là Lâm Tấn Phát (1906 - 
1969). Ông là một trí thức hoàn 
toàn tận tuy với sự nghiệp văn 
hoá - giáo dục. Ông viết báo, làm 
thơ, có nhiều đóng góp về sưu tầm 
khảo cứu. 

MỸ ĐỨC: Phú ở t. Hà Nội, gồm 
các h. Vên Đức, Chương Mỹ, Sơn 
Lãng. Lị sở trên s. Đáy. Năm 
1890 bỏ phú, thành lập đạo độc 
lập, gồm các h. trên cộng thêm 2 
châu Lương Sơn và Lạc Thuỷ 
(tách từ t. Hoà Bình); lị sở đặt tại 
ngã 3 Thá. Nhưng năm sau lại bỏ 
đạo, lập phú như trước. Nay là h. 
thuộc t. Hà Tây. N. Hương Tỉch 
ở. Yến Vi, cạnh s. Đáy, có động 
Hương Tích củng các chùa chiên. 


MỸ HẠNH: X. ở h. Đức Hoà. t. 
Long An. Ngày 9/5/1968, diễn ra 
trân tập kích cửa tiểu toàn bộ 
binh 6 (trung đoàn 2, sư đoàn 3) 
được tăng cường của Quân giải 
phóng miền Đông Nam bệ vào 
cụm quân Mỹ ở cánh đồng xóm 
Giồng Lớn, x. Mỹ Hạnh, nhãm 
phá vành đai phòng ngự bảo vệ 
Bài Gòn. 

MỸ HÀO: Phú ở t. Hưng Yên. 
trước là h. Đường Hào thuộc phú 
Thượng Hồng, trấn Hải Dươnẽ, 
sau thuộc t. Hưng yên thành lập 
năm 1871. Năm 1886 vì ky hủy 
tên vua nên đối là Mỹ Hào. Quê 
Trương Ba, Đồ Văn Cunể 
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Nguyên Thiện Thuật, Nguyễn 
Thiệu Dương, Phạm Ngủ Lão, Lê 
Hứu Kiều, Lê Hữu Trác, Phạm 
Thổ, Phạm Công Trứ, Đoàn 
Thượng. 

MỸ HIỆP: X. thuộc h. Phú Mỹ, 
t. Bình Định, quê Lê Vĩnh Hoà 
(1932 - 1967). Tham gia cách 
mạng tử năm 1950, từ 1954 bắt 
đầu hoạt động trong phong trào 
thanh niên và bắt đầu cầm bút. 


MỸ HIỆP: X. thuộc q. Chợ Mới, 
nay thuộc t. An Giang, quê 
Nguyễn Ngọc Bạch (1922 - 1985'. 
Thoạt đầu là giáo viên, sau làm 
công tác quản lý ngành sân khâu. 


MỸ HOÀ: L. ở h. Bình Dương, 
phủ Tân Bình, t. Gia Định, bên 
phải s. Đồng Nai, trên quốc lộ 1, 
cách trung tâm tp. Hồ Chí Minh, 
cách h. l Hóc Mân 8 km, nay 
thuộc h. Tân Uyên, t. Binh 
Dương. Xưa là trấn lị trấn Phiên 
Án (sau là t. Gia Định). Đồn binh 
bảo vệ thành Biên Hoà. Mỏ đá 
basalte (đá Biên Hoa). Quê Đặng 
Eim Chung. : 


MỸ HOÀ: Mỹ Hoà thuộc h. Hóc 
Môn, tp. Hồ Chí Minh, sinh quán 
Nguyễn An Ninh (1899 - 1943). 
1920 đỏ cử nhân luật ở Pháp, trở 
về nước chuyên hoạt động văn 
hoá. Ông nổi tiếng về tải ngôn 
luận, là người giàu nhiệt huyết, 
bên bỉ đấu tranh chống đế quốc 
thực dân. 


.MỸ HOÀ: X. ở q. Mỹ An, t. Kiến 
Phong thời Mỹ - nguy, nay thuộc 


h. Mỹ An, t. Đồng Tháp. Có tháp 
cố 10 tầng, cao 43 m. 


MỸ HOÀ HƯNG: X. Mỹ Hoà 
Hưng thuộc tp. Long Xuyên, t. 
An Giang, quê Tôn Đức Thắng 
(1888- 1980). 1913 sang Pháp, 
ủng hộ Cách mạng tháng Mười 
Nga; về nước tham gia Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chi 
hội (1927). Bị Pháp bắt và đày 
đi Côn Đảo (1928 - 1945). Sau 
năm 1945 giữ các chức vụ: Ủy 
viên Trung ương Đảng, Chủ tịch 
Mặt trận Liên Việt (sau là Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam). Trưởng 
ban thường trực Quốc hội, Phó 
chủ tịch, rồi Chủ tịch nước 
(8/1969 - 3/1980). 


MỸ HOÁ: H. xưa ở t. Thanh Hoá, 
đặtnăm 1838, thuộc phủ Hà Trung 
với 2 tổng Lỗ Dương và Dương Sơn 
và 3 x. thuộc tổng Bút Sơn. Năm 
1841 bỏ, giao cho h. Hoằng Hoá 
kiêm nhiếp. Quê Cao Điền. 


MỸ KHÁNH: Địa điểm du lịch ở 
t. Cần Thơ, nằm trên hương lộ 
giữa tp. Cần Thơ và chở nổi 
Phong Điền. Vườn du lịch có diện 
tích 3 ha, trồng đú loại cây ấn trái 
và các loại cây, hoa cảnh. Khách 
đến đây để tận hưởng những giây 
phút êm đềm trong một không 
gian yên tĩnh. Áo cá rải rác khắp 
đó đây, những chiếc cầu tre, con 
đường mòn tạo cho khách cảm 
giác thực sự sống ở vùng quê s. 
nước đặc thù chất Nam bộ. 

MỸ KHÊ: Bái biến ở phía Đông 
tp. Đà Năng, chạy dài từ n. 8ơn 
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Trà đên Ngủ Hanh Sơn 15 km. 
Nét đặc biệt là chỗ nào bài tắm 
củng tốt, cat trang, sau bải tảm 
la rưng phi lao xanh tốt, phia 
trược là biên mênh mông. Thấp 
thoáng trong sương mù buổi sơm 
là củ lao Chàm như hình một 
chiếc mai rùa năm giữa biển khơi. 
MỸ KHÊ TÂY:L. ở h. Bình Sơn, 
t. Quang Ngài. Quê hương Đăng 
Quê. Trương Đang Đản, Trương 
Đăng Trình. 


MỸ LAI: L. ơ h. Sơn Tịnh, t. 
Quang Ngài. thuộc x. mới Sơn 
Mỹ. hảu hết dân Ì. (trừ một bé 
gai! đà bị Mỹy-nguy tàn sát ngày 
16/5/1968. 

MỸ LÂM: Suõi nước nòng ở x. Mỹ 
Bảng. h. Yên Sơn. t. Tuyên 
Quang. nóng 602C, chứa sunfua. 
Viện điểu dưỡng bằng suối 
khoang. Chỗ nghị mát trên s. Lô. 


MỸ LỘC: Đinh I. Mỹ Lậc, h. Vũ 
Thư, t. Thai Bình. thờ ba vị 
thanh hoang là tướng quản Triệu 
Công Táng, công chua Bảo Trần 
Ngọc Hoa và lão bà Trần Thị 
Nguyệt. có công giúp Trưng Vương 
đanh giác. 

MỸ LỘC: H có từ thơi thuộc 
Minh. thuốc phu Phụng Hoá đời 
L¿, phu Thiên Trương, trần Sơn 
Nam. đời Nguyên thuộc phú 
Xuân Trương. t. Nam Định. Nay 
một phản nhập vao h. Binh Lục, 
một phản nhấp vào tp. Nam Định. 
Tư đơ Lé vê trước. h. có 2 người 
đô đại khoa. Que Trần Quốc 


Tuân, Liêu Hạnh, Trần T§ 
Xương, Trần Tuân Khải, bỏ 


MỸ LỘC: X. ở h. Phong Phú, phủ 
Quảng Ninh, t. Quang Bình, nay 
thuộc x. An Thuỷ, h. Lệ Thuy. Quẻ 
Võ Trọng Bình. Võ Khắc Tiến 


MỸ LỢI: L. ở h. Phú Lọc, t. Thừa 
Thiên, nay thuộc h. Hương Phú, 
t. Thưa Thiên-Huê: bên ngoài 
phia Câu Hai, vườn cược nhiều 
cây ăn qua. Quê bà Từ Cung, vợ 
Khai Định, mẹ Bảo Đại, quẻ 
Hoàng Văn Tuyển. 


MỸ LỢI: L. Mỹ Lợi, h. Vĩnh Lộc. 
t. Thưa Thiên, hang năm họp chợ 
vao 2 ngay 29 và 30 Tết. Tại phiên 
chợ này cốt để dân chúng mua 
thịt heo. Trước đó, Ì. đã cho làm 
khoang 30 chiếc chòi cao ơ khu 
đât trông đầu chợ để lam quản 
ban thịt. Phiên chợ rât vui va náo 
nhiệt: dân chúng những Ì. lân cán 
củng đến đây để mua thịt tết. 
Những chòi bán thịt heo, trong 
ngày Tết sẻ là nơi để dân chúng 
đánh bài chòi chơi xuân. 

MỸ LUNG: Chợ th. An Đức. h. 
lị. Bảo Hưng, phủ Hoăng Trị. t. 
Vĩnh Long, nay thuộc t. Bến Tre. 
Xưa phố xá tấp nập. trồng cau 
ngon có tiêng. 


MỸ LƯƠNG: Tên h. có tư đơi 
Trần, Lê Quang Thuạn cho thuộc 
phú Quang Oai, trần Sơn Tây. đới 
Lê Canh Hưng đổi thuộc phu 
Quốc Oai, Minh Mang đổi thuộc 
t. Ha Nội. (1831). Năm 1883. TƯ 
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Đức cho phủ Quốc Oai kiêm lý. 
Nay la địa phận 2 h. Chương Mỹ 
và Lương Sơn. Tháng 8/1854, nổ 
ra cuộc khởi nghĩa ở Mỹ Lương 
của nóng dân va một số nho sỉ, 
quan lại tiến bộ ở Bäc kỳ, do Cao 
Bá Quát lãnh đạo. chông lại chế 
độ phong kiến nhà Nguyên thời 
vua Tự Đực. Cuộc khởi nghìa diễn 
ra ở vung Mỹ Đưc, Ứng Hoa, 
Thanh Oai (Hà Tây), sau chuyển 
lên hoạt động ở Vĩnh Tường (Vĩnh 
Phúc! Khơi nghia kéo dai đến 
năm 185ã. 


MỸ QUAN THƯỢNG: L. thuộc 
tông Van Phân, h. Đông Thành, 
phủ Diễn Châu,nay lah. Diễn Châu 
t. Nghệ An. Quê Phùng Chỉ Kiên. 


MỸ QUANG: Còn gọi là chùa 
Am. tên chữ là Linh Quang tư, ở 
ngò chợ Khảm Thiên, ph. Trung 
Phụng, q. Đông Đa, Hà Nội. Chùa 
được dựng vao tk. XVII] và trùng 
tu, sửa chửa nhiều lần. Chùa gồm 
tam quan, toà tam bảo, nhà Tổ. 
nhả ngang, sân. 
vườn, hồ nước. Tam 
bao hình chuôi vỏ. 
tiên đường 3 gian, Ñ 
hậu cung 2 gian. 
Trong chùa hiện 
tòn một số tượng 
bia và độ tự khi 
niên đại tk. XVIII 
Chùa đã được xép 
hạng đi tích kiên 
túc - nghệ thuật 
REàay 9/1/1990, 


MỸ QUỚI: L. bưởi ven s. Đóng 
Nai, kéo dài khoảng 10 km ven 
s. Đồng Nai, từ tp. Biên Hoa đến 
củ lao Mỹ Quới. Có nhiều Ì. mạc 
và các đảo nhỏ tạo nên cảnh đẹp 
vựa hoanh trang vừa nên thơ. Vào 
mùa bươi tư thang 10 đến thang 
12, du khách có thể viếng thăm 
những vườn bươi, những lò ep mìa 
và nấu đường thủ công, tìm hiệu 
cuộc sông của cư dân trên củ lao. 


MỸ QUÝ: Chợ. đồn binh ở h. Kiến 
Đăng, phủ Kiến Tường, t. Định 
Tường, nay thuộc h. Tháp Mười, 
t. Đồng Tháp, cách tp, Mỹ Tho 20 
km vẻ phia Tây. Thu khoa Huân 
khởi nghĩa chống Pháp. 


MỸ SƠN: Khu thánh địa Mỹ Sơn 
nảm trong một thung lủng rông 
thuộc x. Duy Tân. h. Duy Xuyên, 
t. Quảng Nam. Khu tháp bắt đầu 
xây dựng tử tk. V, trong đó có đến 
Bhadrecvara (thường gọi là tháp 
Chùa) là công trình lớn nhất. 
Thap được xây dựng bảng mọt 





Một gúc khu Thánh địa Mỹ Sơn 
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thứ gạch đỏ vẫn xếp chồng từng 
lượt không có dấu gắn vửa. Khắp 
các mặt tường có chạm nổi các 
hình thần và những hình trang 
trí khác rất tỉnh xảo. Mỹ Sơn cách 
tp. Đà Nắng 54 km về phía Tây 
- Nam. Có vết tích 68 đến tháp 
Chàm do vua Lâm Ấp Phạm Hồ 
Đạt xây dựng. Tháp cổ rất đẹp, 
tháp lớn nhất xây dựng cuỏi tk. 
thư IV. Thánh địa Mỹ Sơn năm 
trong một thung lũng còn gọi là 
thanh phố Thánh của người 
Chăm. Ngôi tháp đầu tiên xây vào 
tk. IV. Thung lung tròn đường 
kính 1, km. Có khoảng bẩy mươi 
di tích toa thành, nền móng các 
lâu đài, đền tháp quây thành 5 
khu. Khu chinh là khu tháp Chùa 
có 19 tháp. Mấy dây tháp phía 
ngoài xây liền nhau như toà lầu 
mái băng. Cửa và cột trụ chạm 
khắc tinh vị. Tháp lớn nhất là 
tháp Chuủa, vốn cao gần 30 m, nên 
vuống, các tầng chồng lên nhau, 
cùng một kiểu, cảng lên cao càng 
nhỏ; xây băng thứ gạch đỏ sâm, 
xếp chồng từng lượt, không có dấu 
gắn vứửa. Có hai cửa: tây và đông. 
Cửa tây chạm trổ đẹp. Xà ngang 
trên cưa là một tâm đá to, dài. 
Xung quanh cửa, trên khắp mặt 
tường chạm nổi hinh các thần, các 
vũ nử đang múa, trổ những hình 
hoa lá xen giữa thiên nga, chim, 
vol, sư tứ... Vào trong cửa, hai bên 
có hai trục đá đỡ một thớt đá hình 
bán nguyệt có chạm trổ. Bốn bức 
tường cang lên cao cang chụm lại 
va chóp la một khối đá. Ở mỗi góc 


tháp có một bệ nhỏ trên đặt tượng 
đặc biệt, ở mặt phia tây có tượng 
vủ nử Apsara. Giữa tháp là bộ 
linga-yôn!. 


MỸ SƠN: Mộ cổ nằm trong khu 
vực tháp Mỹ Sơn (h. Duy Xuyên, 
t. Quảng Nam) nổi tiếng. Năm 
1988, phát hiện 1 quan tài ghép 
bằng đá trong có 20 mảnh gốm và 
một ít tro. Có khả năng là mộ cải 
táng của quốc vương Chăm. Niên 
đại các tk. IV - X. 


MỸ THANH: H. thuộc t. Sóc 
Trăng, ở phia tây - nam h. Phụng 
Hiệp, H. lị là Mỹ Thanh (vị 
Thanh) ở trung tâm h. trên đường 
ô tô từ Gò Quao đi tp. Cần Thơ. 
Kênh Xà Nô chảy ở gần ranh 
giới Tây - Bắc s. Cái lớn chảy ở 
phía Nam. 

MỸ THANH: Suối nước nóng 
trên bờ s. Trà Khúc, t. Quảng 
Nghĩa (Quảng Ngãi. 


MỸ THO: Phiên âm tiếng Khmer 
Mesar (nghĩa là đàn bà trăng), 
nguyên là đất Chân Lạp. Năm 
1679, chúa Nguyễn Phúc Tần cho 
phép bọn Dương Ngạn Địch, 
tướng Minh xin quy phục, được 
tới đất này khai khẩn ruộng đất, 
lập xóm l. Nam 1772 Nguyên 
Phúc Thuần lập đạo Trường Đôn, 
năm 1780 đổi thành dinh Trân 
Định, lập dinh ở trên luy Mỹ Tho; 
năm 1808 đổi làm Trấn Địnồ 
Tường, năm 1832 đổi làm t., nâm 
1899 chia Định Tường thành b b 
nhỏ: Mỹ Tho (gồm 14 tổng! G9 
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Công và Sa Đức. Năm 1976, hợp 
nhất t. Định Tường với t. Gò Công 
thành t. Tiên Giang, t.lị là Mỹ 
Tho. Tháng 6/1883, nổ ra cuộc 
vận động khởi nghĩa chông Pháp 
của nhân dân lao động, do Chánh 
đẻ đốc Nguyễn Văn Vì lãnh đạo; 
địa bàn hoạt động rất rộng lớn, 
bao gồm Mỹ Tho, Sài Gòn, Gia 
Định, Trà Vinh, Bến Tre, Sa Đéc, 
Long Xuyên. Đêm 24/2/1960, mặc 
dù địch tăng cường đàn áp, nhân 
dân tx. Mỹ Tho vẫn kỷ niệm 30 
năm ngày thành lập Đảng. Hơn 
một nửa đồng bào tx. bãi thị - bái 
công trong 3 ngày liền để hướng 
ứng. Ở các h. trong t. phong trào 
biểu tình, kỷ niệm ngày thành lập 
Đảng càng rầm rộ hơn. Đêm 24, 
ở số đông các x., đồng bào nổi 
trồng mô liên hồi trong 2 giờ, 
đồng thời tố chức mít tình trong 
th. xóm. 


MỸ THO: Thành ở tp. Mỹ Tho, t. 
Tiên Giang. Là thành t.l¡ Mỹ Tho 
trước đây, được xây từ năm 1889, 
trên phần đất Kiến Hưng, t. Định 
Tường. Vốn trước đó là lị sở phú 
Kiến An, ở th. Tân Hợp, xây năm 
1833, trên nền đền Trần Đinh củ, 
Sau nay mở mang thêm. 


MỸ THO: T. lị Định Tường thời 
Nguyễn, t. Mỹ Tho hỏi thuộc 
Pháp, Xưa ở phủ Kiến Hưng, phủ 
Kiến An, t. Định Tường. Thành 
Định Tường hình hoa mai, đắp 
năm 1792. Nay là tp. Mỹ Tho. 
Dân số năm 1980 là 135.000 
người, được nối liền với tp. Hồ Chí 


Minh bằng đường ô tô dài 71 km. 
Đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho 
khánh thành năm 1885, bị phá 
trong kháng chiến chông Pháp, 
nay không khôi phục nữa. 


MỸ THUẬN: Phả trên s. Tiền 
Giang, rộng hơn 800 m, ở h.lj Cai 
Lậy, t. Tiền Giang, trên quốc lộ 4 
tp. Hồ Chí Minh - Cà Mau, ở km 
126. Ôi Mỹ Thuận quả rât to. 
Trên vị trí này, nay đã xây dựng 
cầu Mỹ Thuận do Ôxtraylia giúp. 
Đây là cây cầu hiện đại vào bậc 
nhất ở Đông - Nam Á. Cầu dài 
trên 1.400 m, các nhịp giửa khẩu 
độ rất rộng, kết cấu theo kiểu cáp 
treo chịu lực. 

MỸ THUỶ: 7 giờ sáng ngày 
26/12/1967, 2 tiểu đoàn và 1 chỉ 
đoàn xe bọc thép quân nguy chia 


thành nhiều mũi tiến công vào th. 


Mỹ Thuỷ. Chúng bị quân giải 
phóng đánh cho tơi tả, 200 tên 
địch bị bỏ xác tại chỏ, 2 chiếc xe 
M - 113 bị bắn cháy và 3 máy bay 
bị bắn rơi. 

MỸ TRỌNG: L. ở tổng cùng tên, 
h. Mỹ Lộc, phủ Xuân Trường, t. 
Nam Định, nay thuộc tp. Nam 
Định. Xưa có trường thi hương 
đặt từ năm 1825, bỏ năm 1915. 


MỸ TƯỜNG: Di chỉ tại th. Mỹ 
Tường, x. Nhơn Hải, h. Ninh Hải, 
t. Ninh Thuận. Phát hiện năm 
1979; hiện vật có 1 rìu đá, 500 
mảnh gốm, 2 mộ chum (chủ nhân , 
là 2 em bé chửng 2 tuổi). Niên đại 
vào khoảng 3000 năm trước. 
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MỸ VĂN: H. thành lập năm 1979 
ở t. Hải Hưng (nay là t. Hưng 
Yên). sau khi hợp nhất 2 h. Mỹ 
Hào và Văn Giang. Có kênh đào 
Bắc Hưng hải chảy qua. H. có độ 
cao 8 m so với mặt biển. Đường 
xe lửa và đường ô tô (quốc lộ 5) 
Hà Nội - Hải Phòng chạy qua h. 
lị Mỹ Văn. 

MỸ XÁ: L. củ, nay là x. Trần Phú, 
h. Hưng Hà, t. Thái Bình, quê 
Phùng Tá Chu (tk.XIII). Học rất, 
gioi, được tiên vào cung giúp đỡ 
thái tử. Ông có công giúp và tổ 
chức triều đình nhà Trấn những 
năm đầu lập nghiệp. 


MỸ XA: X. ở tổng Thanh Triều, 
h. Hưng Nhận, t. Hưng Yên, nay 
la x. Phúc Sơn, h. Hưng Hà, t. 
Thái Binh, ở phia tây - bắc t., trên 
s. Hồng Lãng vua Lê Tương Dực 
và mẹ con vụa Lê Cung Hoàng. 


Văn Tân 


MỸ XUYÊN: Di chỉ thuậc x. 
Phong Hoà, h. Phong Điền, t 
Thừa Thiên-Huế. Phát hiện năm 
1993; tìm thấy dấu vết lò nung 
gõm cổ, nhiều mảnh gốm và chất, 
phế thải, một số gốm Trung Quốc. 
Niên đại các tk. XVII-XVIHH, 


MỸ XUYÊN: H. thành lập năm 
1977 ở t. Hậu Giang (nay thuộc 
t. Sóc Trăng). Trước là q. Mỹ 
Xuyên, t. Ba Xuyên, hồi Mỹ - 
nguy. H. lị ở phía Nam tx. Bạc 
Liêu. Chùa Xà Tôn ở h. này có 
gá trị nghệ thuật Ngày 
26/7/1966, quản giải phóng tập 
kích mãnh liệt căn cứ máy bay 
lên thăng của Mỹ và nã súng 
cối dử đội vào khu huấn luyện 
lính dù nguy ở q. Mỹ Xuyên, phá 
huỷ L1 máy bay lên thăng, 1 kho 
súng, giết và làm bị thương 150 
tên địch. 








NA: Kênh ở h. Cẩm Xuyên, t. Hà 
Tinh,đàotừnäm 1467 đời Lê Thánh 
tông. Có cảng, gọi là Na cảng, 


NA BẠN: Ai đặt ở t. Cao Bằng về 
đời Minh Mang. 


NA BĂNG: Đèo ở n. Na Băng, 
cách h. Để Định (t. Cao Bằng) 10 
dặm về phia bác; giáp h. Trấn Yên 
(Trung Quốc). Đèo n. gồ ghề hiểm 
trở, đường từ Vân Trung: qua 
Trân Yên phải qua đấy. 


NA DƯƠNG: L. Na Dương, x 
Đồng Quang, h. Lộc Bình, t. Lạng 
Sơn, nơi phát hiện 1 trông đồng 
vao năm 1970, mặt có trang tr 
hình người trang trí lông chim 
cách điệu, hình chim và tượng 
cóc. Thuộc nhóm D, kiểu DI. : 


NA DƯƠNG (hay NÀ DƯƠNG): 
Phố ở châu Yên Bác, trấn Lạng 
Sẻ về đời Lê, nay la ttr. thuộc h. 

© Bình, t. Lạng Sơn, trên một 


phụ lưu bên trái của s. ấỳ Cùng. 
Mỏ than nâu. 


NA HANG: H. ở t. Tuyên Quang, 
có s. Gâm chảy qua. Có lẻ xưa 
thuộc châu Chiêm Hoá. N. hình 
cánh cung bao s. Gâm vẻ phía 
Đông, có các đỉnh cao Ở về phía 
ranh giới phía Tây h. (1398 m). 5. 
Gâm chảy qa h. từ Bắc xuống 
Nam. H. lị ở bờ trái s. Gâm, có 
đường ô tô dọc s. Gâm qua Đại 
Thị, Đầm Hồng ở phía Nam và hồ 
Ba Bề, tx. Cao Bằng ở phía Bắc. 


NA LẠN: Cửa ải ở biên giới Việt 
- Trung, ở châu Thạch Lâm, nay 
thuộc h. Phục Hoà, t. Cao Băng. 


NA LỮ: Thành cổ của người 
Nùng, ở x. Cao Binh phía Tây 
châu Thạch Lam, nay thuộc h. 
Hoà An, t. Cao Bằng. cách tx. Cao 
Băng 8 km. Nùng Trí Cao đóng ở 
đây. Bia và miếu thờ Lê Thái tổ. 
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NA LỪA: Địa điểm ở h. Sơn 
Dương, t. Tuyên Quang, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ở đó trước cuộc Tổng 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 
NA RÌ: H. ở t. Bác Cạn. Trước 
năm 1900 thuộc châu Cảm Hoá, 
phủ Thông Hoá, t. Thái Nguyên. 
H. cón. Pia Ngân ở ranh giới phía 
Đông, giáp h. Bác Sơn, cao 1193 
m. S. Na Rì từ phía Nam h. Chảy 
qua h. lị vào s. Bắc Giang. Đường 
ô tô nỏi liên h. lị với h. Bạch 
Thông và Chợ Đền. 


NA SÂM: Năm 1285, hơn 50 van 
quân Nguyên tràn vào xâm lược 
nước ta, quan ta đánh bất lợi, lui 
về đóng ở Vạn Kiếp. Hưng Vũ 
vương Nghiễn, Minh Hiến vương 
Uâát, Hưng Nhượng vương Tảng, 
Hưng Trí vương Hiện đốc suất 20 
vạn quân các xứ Na Sâm, Trà 
Hương... đến hội ở Van Kiếp theo 
quyền điều khiển của Hưng Đạo 
vương để chống quân Nguyên. Na 
Sảm tức Na Ngạn, thuộc đất h. 
Lục Ngạn. t. Bắc Giang ngày nay. 


NA SƠN: Thơi Hỏ, ở n. Na Sơn 
có ông lảo kiếm củi ấn cư trong 
động sâu. Sứ nhà Hồ đến mời giúp 
việc. Ông läo mời sứ vào, nhưng 
ông toàn nói chuyện chê trách 
việc làm của thời bây giờ, chứ 
không chịu ra. Sứ giả về trả lời với 
Hồ Hán Thương. Hán Thương 
liên sai đi lần thứ hai thì thấy rêu 
mọc lan khắp cửa động, đường 
vào đã bị che lấp. Hán Thương 
giận sai đốt n. ấy thì chỉ thấy một 
con hạc đen vút lên không bay ởi. 
Na Sơn là tên chữ của n.. Nưa ở 
t. Thanh Hoá. 


NÀ BON: Địa điểm ở x. Chiếng 
Ly, h. Thuận Châu, t. Sơn La, nơi 
phát hiện 1 trống đồng vào tháng 
6/1992. Trống thuộc loại IH 
Hêger. , 


NÀ CÀ: Di chỉ ở x. Võ Chân, h. 
Võ Nhai, t. Thái Nguyên. Hang 
đá cao hơn mặt ruộng 3 m, hiện 
vật có 148 đồ đá; thuộc văn hoá 
kch. Bắc Sơn. 


NÀ CẢ: Mộ cổ tại th. Giang, t. 
Hải Hưng (củ). Phát hiện năm 
1995, đồ tuy táng có bát, vại. 


NÀ CANG: X. ở h. Than Uyên, t, 
Lào Cai, nơi phát hiện 1 trống 
đồng, thuộc loại I Hêger. 


NÀ RKOÓC: Hang tại x. Yên 
Định, h. Phú Lương, t. Thái 
Nguyên. Phát hiện năm 19885, 
hiện vật gồm nhiều công cụ chế 
tạo từ đá cuội. 


NÀ LO: Mái đá năm bên s. Nậm 
Păm, thuộc địa phân bản Nà L2, 
x. Ong, h. Mường La, t. Sơn La, 
nơi thu được gần 100 mảnh gồm 
tiền sử. Gốm được làm từ đất sét 
lẫn sạn cát thô, dày từ 3 đến 5 cm. 
Xương gốm máu đỏ gạch hoặc 
xám đen, mặt ngoài phủ một lớp 
áo đất. sét mỏng. Về kỹ thuật, c0 
độ nung cao, khá cứng. Gốm được 
làm bằng bàn xoay kết hợp với kỹ 
thuật giải cuộn và bàn đập hơn 
kê. Mặt trong còn vết lôi lõm d0 
dấu tích kỹ thuật hòn kê. Một g 
đồ gốm còn có vết chải ở mắt 
trong. Về hoa văn, giới chuyến 
môn giả thiết rằng, gốm được làm 
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tử kỹ thuật bàn đập có khắc rãnh 
đặc biệt. Mặt âm còn để lại trên 
mặt gốm cho thấy là những đường 
rảnh trơn, khá đều nhau nhưng 
không thẳng hàng hay song song 
với nhau. Có hoa văn là những 
đường rãnh hình cánh cung úp 
vào nhau, có loại là những đường 
rãnh xoáy kiểu trôn ốc, kết với với 
những đường gấp khúc gần hình 
chử A. Có nhửng tiêu bản cho 
thấy là những đường rảnh toả ra 
từ một tâm điểm dạng hình hoa. 
Về loại hình, có loại đồ đựng và 
đồ đun nấu, bụng nở, không chân 
đế. Hai mảnh miệng ở đây đều là 
miệng loe, mép vê cong nhưng 
dẹt. Dựa vào đặc điểm kỹ thuật, 
độ nung và chất liệu, có thể coi 
gm Nà Lo thuộc gốm thời đại 
kim khi. 

NÀ LỜI: Trận địa pháo ở h. Điện 
Biên, t. Lai Châu, nơi đã nổ phát 
súng đầu tiên vào vị trí Him Lam 
mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. 
NA MA: L. thuộc x. Xuân Hoà, 
nay là x. Trường Hà, h.. Hà 
Quảng, t. Cao Bằng, cách Pác Bó 
chừng 3 km trên đường đi Cao 


Bằng. Quê hương Kim Đồng, tên: 


thật là Nông Văn Dền. 


NÀ NGÂN: Đồn kích lính khố 
Xanh của Pháp ở x. Cẩm Lý, h. 
Nguyên Bình, t. Cao Bằng, phía 
ham đường Nguyên Bình - Cao 
Bằng. Trạm thuỷ điện do Pháp 
Xây dựng trên s. Nguyên Bình. 
Ngày 16/12/1944, diễn ra trận 
chiến đấu thứ hai của Đội Việt 

âm tuyên truyền giải phóng 


quân, nhằm tiếp tục gây hoang 
mang tỉnh thần binh lính Pháp, 
sau trận Phai Khắt, tại Nà Ngần. 


NÀ NIÊU: Ngày 30/8/1962, Mỹ - 
Diệm cho máy bay ném bom và 
bán phá vùng Nà Niêu, h. Trà 
Bỏng, t. Quáng Ngãi, sau đó cho 
máy bay trực thăng đổ quân 
xuống. Lực lượng vủ trang và 
nhân dân địa phương đã phá tan 
"chiến thuật Phượng hoàng bay” 
của Mỹ, bán rơi 2 máy bay, bán 
bị thương 6 chiếc khác, làm chết 
30 tên địch, trong đó có 4 tên Mỹ. 


NÀ PÁI: Mô vàng gốc được phát 
hiện năm 1986, đang được thăm 
dò, khai thác, thuộc vùng Bình 
Gia, t. Lạng Sơn, cách Hà Nội 180 
km về phía Đông Bắc. Nơi đây còn 
có sa khoáng vàng với hàm lượng 
1,9 g/mẺ. 

NÀ SẢN: Địa điểm ở h. Mai Sơn. 
t. Sơn La, trên quốc lộ 6 Hà Nội 
- Lai Châu, cách tx. Sơn La 21 km 
về phía đông, Hà Nội 288 km. Sân 
bay xây dựng từ hồi thuộc Pháp. 


NÀ THỊ: Hangthuócx. Tân Thành, 
h. Bác Sơn, t. Lạng Sơn. Năm 1983, 
phát hiện 2 hang liền nhau, trong 
đó có các di tích văn hoá Bắc Sơn, 
có lẽ nơi này không được cư trú 
thường xuyên và lâu dài. 

NÁC: L. Nác (Kê Nác) là tên nôm 
của Ì. Phúc Đức nay thuộc x. Đô 
Xá, h. Quế Võ, t. Bắc Ninh. Một 
trong những Ì. có truyền thống 
hát quan họ và mở hội tử ngày 
mồng 8 tháng Giêng. Ngoài lê tế 
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thành hoàng và tổ chức hát như 
thông lệ, hội Nác còn có biểu diễn 
trò đốt đuốc vào đêm mồng 8. 

NAM AN: Th. thuộc x. Cam 
Thượng, h. Ba Vì, t. Hà Tây. Quê 
bà Man Thiện, mẹ Hai Bà Trưng. 


NAM BẢN: Một trong 3 nước 
của vương quốc Chiêm Thanh, 
do vua Lê Thánh tông cắt ra 
năm 1471 (Nam Bàn, Chiêm 
Thanh, Hoá Anh). Nước Nam Bản 
tương đương với miền Tây t. Phú 
Yên ngày nay, thuộc dân tộc Ê 
đê, sau nay là nước Thuy Xá. 
Tháng 8/1708. nổ ra cuộc khởi 
nghĩa của dân tộc Chăm (nước 
Nam Bản), nổi dậy ở Phú Yên, 
Khánh Hoa chống chúa Nguyễn ở 
Đăng Trong. 


NAM BÌNH: Kinh đô của nước 
Nam Cường, theo truyền thuyết, 
đo vua Thục Chế lập ở h. Hoa An, 
t. Cao Băng, Thục Chế là bố Thục 
Phán trong lịch sư. 


NAM BÌNH: Thành của Trương 
Phụ xây ở h. Bảo Lộc (sau đổi là 
Phát Lộc), phú Lạng Giang, t. Bắc 
Ninh, sau thuộc t. Bắc Ninh. 


NAM BỘ: Bộ phân phia Nam của 
nước Việt Nam. trước la xứ Gia 
Định về thời chúa Nguyễn, sau 
Minh Mạng gọi là Nam ky (1834); 
sau cách mạng tháng Tám (1945! 
đôi gọi là Nam bộ, nguy quyền Sài 
Gòn gọi là Nam phản. 

NAM CÁT TIỀN: Rừng câm rộng 
36.500 ha thuộc h. Tân Phú. t. 
Đồng Nai, là một trong số“it khu 


rừng còn sót lại sau cuộc chiến 
tranh hoá học của Mỹ, mang 
nhiêu tính nguyên sinh đại biểu 
cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt 
đới. Ở đây có 600 loài thực vật bậc 
cao, 160 loài chim, ã3 loài thú, 37 
loài bò sát, 13 loài lưỡng thể. 
NAM CHÂN: Nguyên là h. Tây 
Châu, phủ Phụng Hoá thời thuộc 
Minh, đời Hậu Lê đổi là h. Nam 
Chân, thuộc phủ Thiên Trường, 
trân Sơn Nam, đời Nguyên là t. 
Nam Định. Năm Thành Thái thứ 
1 vì ky huý đổi là Nam Định, t. 
Nam Định. S. Hồng ở phia Đông 
ngăn cách với h. Vũ Thư, t. Thái 
Bình. Từ đời Lê về trước, h. có 9 
người đỏ đại khoa. Quê Đoàn 
Danh Chấn. Vũ Đình Dung, Ngô 
Thế Lâm, Đào Sư Tích, Ngô Thế 
Vịnh, Phạm Khả Vĩnh. 


NAM CHÍNH: Di chỉ thuộc x. 
Minh Đức, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây, 
phát hiện năm 1963; hiện vật có 
một số đồ đồng và nhiều manh 
gốm vỡ có trang trí hoa văn, Niên 
đại khoảng 3000 - 2500 năm. 


NAM CƯỜNG: Di chỉ ở x. Nam 
Cường, cách tx. Cam Đường, !- 
Lào Cai 8 km về phía tây - bắc. 
Phát hiện năm 1983 hiện vật và 
1 riu đồng, 1 giáo đồng. Thuộc 
văn hoa kch. Đông Sơn. 


NAM DƯ HẠ: Chủa tên chử là 
Thiên Phúc tự, thuộc X. Trần 
Phú, h. Thanh Trì, ngoại thanh 
Hà Nội, cách trung tâm tp. 20 km 
về phia Nam, theo quốc lộ 1A. 
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Chủa có quy mô kiến trúc khá 
lớn, gềm tam quan chùa chinh, 2 
dãy hành lang, điện thờ Mẫu, nhà 
tổ. Đã được xếp hạng di tích kiến 
trúc - nghệ thuật 10/1990. 


NAM DƯ HẠ: Đinh ở x. Trần 
Phú, h. Thanh Trì, Hà Nội, thơ 3 
vị thần là Tam đầu Cửu Long 
Vương Đình gồm cửa mã (tk. 
XVIU, phía ngoai là 1 cổng nhỏ, 
_ phia trong là sân. hai bên là 2 dãy 
tả, hứu 5 gian 2 chái. Đại đình 
rộng ð gian, có 5 cửa vào kiểu vòm 
cuốn. Đình còn lưu giữ được nhiều 
ngai thờ rất đẹp. Ngoài ra, còn có 
3 cỗ kiệu bát cống, 12 đạo sắc 
phong. Định (và chùa) đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngay 2/10/1990, 


NAM DƯ THƯỢNG: Chùa tên 
chữ là Nghiêm Thăng tư, ở th. 
Nam Dư Thượng, x. Linh Nam, h. 
Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội 
bên bờ phải s. Hồng. Chủa thờ 
Phật và 2 người phụ nử có công: 
Lê Gia Hoang thái hậu Trương 
Thị Niếu và Chánh cung Nguyễn 
Thị Ngọc Tú. Chùa dựng năm 
1622. Đả được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật 1/1992. 
Chùa năm hướng Tây Nam với 
diện tích hơn 6000 m“. Chùa xây 
theo kiểu chữ "Công". Qua nhiều 
lần trủng tu sửa chữa, nhưng vị 
tri ngôi chùa vần ở nguyên vị trí 
củ. Hiện trong chủa còn lưu giữ 
được 2 bản sác phong, 4 ngai bài 
vì. hoành phi câu đối và 1 bia đã 
có niên đại Vĩnh Tộ thứ 10 (1628). 
Hàng năm vào ngày Rằm tháng 


Giêng, dân Ì. mở hội lễ tế Thần 
Phặt, thể hiện tình thần thượng 
võ của dân tộc. 

NAM DƯ THƯỢNG: Đình ở th. 
Nam Dư Thượng, x. Lĩnh Nam, h. 
Thanh Trì, Hà Nội, thờ Minh Hoa 
An Quốc đại vương củng vợ là 
Hoàng Phi Trần, Dương Thống 
đại vương cùng phu nhân là 
Nguyệt Thái công chúa. Đình 
nằm giữa th. , kiến trúc khá đơn 
giản. Hiện vật trong đình rất 
phong phú: 1 long đình, 1 nhang 
án, 4 long ngai, bài vị, 2 hoành 
phi, 2 cỗ kiệu lớn, 1 bộ bát bửu, 
1 thần phả, 16 sắc phong, 1 đỉnh 
đồng, 1 đôi hạc, 2 bát nhang sử. 
Đình tvà chùa) đã được xếp hạng 
di tích lịch sử - kiến trúc ngày 
31/1/1992. 


NAM ĐÀN: H. ở t. Nghệ An bên 
tả ngạn s. Lam. S§. Lam chảy giửa 
h. theo hướng Tây Bác- Đông Nam. 
H. lị ở trung tâm h. có chợ Sa Nam, 
đường 15từh. lịvào Can Lộc,đương 
khác đi Vinh và Đô Lương. Đời 
Đường là h. Đô Giao, địa thế rất 
rộng, lúc bấy giờ. Nhạn Tháp được 
chọn làm châu lị châu Hoan; đời 
Lê là h. Nam Đường, Nam Đàn 
sản xuất tương ngon, thức ăn phô 
biến ở địa phương. Từ đời Lê vẻ 
trước, h. có 7 người đó đại khoa. 
Quê Phan Bội Châu, Nguyễn Sình 
Sác, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng 
Thường, Hồ Chí Minh, Nguyễn 
Trọng Vú, Nguyên Đức Đạt. 
Nguyễn Văn Lập, Đặng Như Mai, 
Tống Tất Tháng, Trần Quốc Hoàn. 
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NA.M ĐỊNH: Tên h. do nhà Đường 
đặt năm Vũ Đức thứ 4 (621). Theo 
Thái Bình hoàn vũ ký của Nhạc 
Sử thời Tông thì h. Nam Định có 
n.ĐôngCứuớchâuGiaLâm.Nhưng 
vậy h. Nam Định thời thuộc Đường 
ởvề phía nams. Đuông,vàokhoảng 
h. Gia Lương, t. Bắc Ninh ngày 


nay. Năm 865, Cao Biên đem hơn: 


ð nghìn quân vượt biến, sang nước 
ta. Tháng 9, Biên đến Nam Định, 
thây dân đang gặt lúa, bọn giặc 
hiển tiến đánh và thu số lúa đã 
gặt dùng để nuôi quân. 


NAM ĐỊNH: Thành đắp đất năm 
1804 trên địa phận 4 x.; Đông 
Mặc, Tác Mặc, Năng Tĩnh, Vị 
Hoàng. Năm 1890, thành bị phá 
để xây dựng thành phố, chỉ còn để 
lại một đoạn ở phía Bắc. 


NAM ĐỊNH: Tx. sau là tp. t. l 
Nam Định, trên s. VỊ Hoàng, cách 
s. Hồng 5 km, có cầu Tân Đệ sang 
Thái Bình, cách Hà Nội 91 km 
theo đường ö tô, 87 km theo 
đường xe lửa, Trường thi hương 
ở 1. Mỹ Trọng từ 1885 - 1915, 
hành cung Thiên Trường, tháp 
chùa Phổ Minh, đến thờ Trần 
Hưng Đạo ở Ì. Bảo Lộc, là những 
kiến trúc của thời xưa. Nhà máy 
dệt xây dựng từ năm 1902; nhà 
máy ươm tơ dệt lụa (1911), nhà 
máy rượu, nhà máy xay, trường 
Cao đăng tiểu học (1920). Tp. còn 
giử được nhiều tên phố cổ. 

NAM ĐỊNH: T. ở Bác bộ lập năm 
1831. Đời Trần là lộ Thiên Trường, 
năm 1466 đặt làm thừa tuyên, nãm 


1490 gọi là xứ Sơn Nam, năm 1746 
chia làm 2 trân: Sơn Nam Th 

và Sơn Nam Hạ, năm 1822 đối 
trấn Sơn Nam Hạ thành trấn Nam 
Định, năm 1831 đổi trấn thành 
t. Năm 1963 hợp nhất với t. Hà 
Nam thành t. Nam Hà, tháng 
11/1996 lại tách làm 2 t. T. lị là 
tp.NamĐịnh.T.códiện tích 1.669,9 
km” và dân số 1.888.406 người. 
T. Nam Định toàn là đồng bằng 
s. Hồng và s. Đáy bồi đắp nên có 
các côn đất bồi. Hòn n. Gôi nối 
lên độc nhất ở h. Vụ Bản. Quê 
Trần Cảnh, Trần Văn Bảo, Đặng 
Xuân Bảng, Bùi Bị, Vụ Đức Cát, 
Nguyễn Duy Hàn, Nguyễn Hiển, 
Đăng Xuân Khu, Trần Lãm, Đã 
Huy Liệu, Liêu Hạnh công chúa, 
Phạm Văn Nghị, Trần Quốc Toản... 
Ngày 21/5/1954, 3nghìn côngnhân 
nhà máy sợi Nam Định cùng 1 
vạn nhân dân tp. tổ chức mít tính 
lớn và biểu tình tuần hành phản 
đối thực dân Pháp và can thiệp 
Mỹ âm mưu mở rộng cuộc chiên 
tranh Đông Dương và ủng hộ đoàn 
đại biểu nước ta ởhội nghị Giơnevơ. 
Ngày 14 đến 18/6, 800 công nhân 
nhà máy lại liên tiếp tổ chức 4 
cuộc đấu tranh phản đối địch giản 
thợ và bắt công nhân phải vào ở 
tập trung trong tX. 


NAM ĐÔNG: Q. ở t. Thừa Thiên 
đặt dưới thời Mỹ - nguy, tách tử 
h. Phú Lộc ra, năm 1977 hợp nhất 
lại vào h. Phú Lộc thành h. 
Hương Phú, t. Thừa Thiên - Huế. 
Nay lại tách ra thành các h. riêng: 


NAM ĐỒNG: Chùa tên chử là 
Càn An tự, thuộc ph. Nam Đônẽ. 
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q, Đống Đa, Hà Nội; chùa được 
xây lại năm 1612. Tam quan xây 
kiểu nghỉ môn, tiến đường có 7 
gian. Mang phong cách kiến trúc 
điêu khác cuối tk. XVIII. Đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật 4/1992. 


- NAM ĐỒNG: Đình ở số nhà 73 
Nguyễn Lương Băng, ph. Nam 
Đồng, q. Đống Đa, Hà Nội, thờ Lý 
Thường Kiệt. Kiến trúc có quy mô 
khang trang, gồm trụ biểu, tam 
quan, đại đình và hậu cung. Đình 
có nhiều mảng chạm khắc đa 
dạng, có giá trị nghệ thuật. Đình 
lưu giữ được nhiều di vật quý: 5 
tấm bia đá, ngai gỗ sơn sơn thiếp 
vàng th. XVII, nháng án, hạc, 
đỉnh, lư hương. Đình đã được xếp 
hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 2/10/1991. 


NAM ĐỒNG THƯ XÃ (trụ sở): 
Nam đồng Thư xã là một tổ chức 
chuyên in tài liệu để cổ vũ lòng 
yêu nước, do Phạm Tuấn Tài làm 
chủ nhiệm, trụ sở đặt tại số nhà 
129 phố Trúc Bạch, q. Ba Định, 
Hà Nội. Cũng tại đây, ngày 
#5/12/1827 có cuộc hộp thành lập 
Việt Nam Quốc dân Đảng do 
Nguyễn Thái Học đứng đầu 
(Đảng Trưởng). 


NAM ĐƯỜNG: Tên củ h. Nam 
Đàn trước năm 1886 (đời Đồng 
Khánh), đặt từ đầu đời Lê. Lúc 
bẩy giờ h. Nam Đường gồm h. 

am Đàn, Lương Sơn về một 
phần h. Yên Thành, Nghĩa Đàn, 
thuộc phú Anh Đô. 


NAM GIÁN: L. thuộc h. Chí 
Linh, t. Hải Dương. Có chùa Sùng 
Nghiêm xây dựng từ đời Trần. 
Mạc Kính Chi xưng vương ở đây 
năm 1593. 


NAM GIAO: Củng gọi là Giao 
Đàn, tức là đàn Nam Giao thời 
Lê, xây dựng năm 1663 ở phia 
Nam thành Thăng Long. Đàn bị 
bỏ từ khi Phú Xuân trở thành 
kinh đô của cả nước từ thời Tây 
Sơn. Vị trí đàn Nam Giao nay ở 
phố và ngô Lê Đại Hành. Di vật 
của đàn ngày nay chỉ còn lại tâm 
bia "Nam Giao điện bi ký" dựng 
năm 1679 được đưa về dựng ở 
Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 


NAM GIAO: Đàn tế Trời Đất về 
đời Lý ở ph. An Thọ, h. Thọ 
Xương, gọi là đàn Hoàn Khâu, 
xây năm 1152. Nhà Hậu Lê, lúc 
còn ở Thanh Hoa, đàn Nam Giao 
ở ngoài cửa Vạn Lại, h. Thuy 
Nguyên, nay thuộc h. Thọ Xuân. 
Đời Lê Thế tông, kinh đô dời ra 
Thăng Long, nhà vua cho tu sửa 
đàn xây từ đời Lý. Đã bị phá thời 
thuộc Pháp. Nay ở ví trí phia 
Nam nhà máy cơ khi Trần Hưng 
Đạo, cuối đường Lê Đại Hành, q. 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

NAM GIAO: Đàn xây năm 1806 
- 1807 ở phía Nam kinh thành 
Huế, rộng hơn 10 ha. Kết cầu gồm 
3 tầng, tầng trên cùng tròn, hai 
tầng dưới vuông, thiên thanh địa 
hoàng, chiều cao 4,65 m. Trong 
các di tích về tế Trời Đất, đàn 
Nam Giao triều Nguyễn ở Huế là 
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di tịch tế trời duy nhất còn lại lại 
Việt Nam. Khu điện này đang 
được khỏi phục. : 


NAM GIAO: Tên người Trung 
Quốc về đời Đường gọi nước ta ở 
phía Nam Trung Quốc. "Kinh 
thư” chep: vua Nghiêu sai Hy 
Thúc đến Nam Giao. Khổng An 
Quốc thời Tây Hán chú giải "Kinh 
Thư” chi cho Nam Giao là phương 
Nam. Mai đến đời Đường, Tư Mã 
Trinh mới giải thích Nam Giao là 
Giao Chỉ ở phương Nam. 


NAM GIỚI: N. cao 375 m ở h. 
Can Lộc, t. Hà Tĩnh. gần cửa Sót. 
Trên n. có suôi Bộc Bỏ, nước chảy 
xuống trăng xoá. N. gắn liên với 
sư tích Chư Đồng Tử đi chơi trên 
n. Nam Giới gặp một đạo sĩ rồi tu 
ở đô (n. Quỳnh Viên). Nơi Hồ 
Nguyên Trừng và tướng Hồ Đô bị 


quân Minh bát. Mỏ săt ở x. Thạch ` 


Khé, gần Nam Giới. 

NAM GIỚI: Tên cửa biển ở phia 
nam, gần Chiêm Thanh còn có tên 
la cửa Sắt, nay thuộc h. Thạch 
Ha, t. Ha Tĩnh. Năm 979, Ngô 
Nhật Khánh dân quân Chiêm 
Thanh vao cướp phá nước ta, 
nhưng dọc đường gặp bão biển, 
thuyên đều lật đăm. Nhật Khanh 
la con cháu cưa Ngó Quyên, trước 
la một trong 12 sư quan. Đình Bỏ 
Lĩnh mơi dep yến, lây mẹ Khanh 
lam hoang háu, lấy em gái Khanh 
lam vợ cho Liên, con lo sinh biến, 
lại đem công chúa ga cho Khanh, 
nhưng Khánh đem vợ chạy sang 
Chiếm Thanh đến cưa biên Nam 


Giới thì rút gươm xẻo má vợ mà 
kể tội. Ác T£ 
NAM GIỚI: Tên nhà Lê gọi phần 
đất Quảng Nam, Quảng Ngại, 
giáp với nước Chiêm Thành. 
NAM HÀ: Phần đất phía Nam s. 
Gianh thuộc quyền của chúa 
Nguyễn, đối lập với Bắc Hà ở phía 
Bắc s. thuộc quyền vua Lễ, chúa 
Trịnh. 


NAM HÀ: T. thành lập năm 1963 
do hợp nhất 2 t. Nam Định và Hà 
Nam. Diện tích 2304 km”, dân số 
224ã000 người (1976), t. lị là tp. 
Nam Định, năm 1975 hợp nhất 
với t. Ninh Bình thanh t. Hà Nam 


' Ninh, năm 1991 lại tách thành 2 


t. Năm 1996 tách Nam Hà thành 
2t. Nam Định và Hà Nam, Nam 
Định t. l¡ là tp. Nam Định, Hà 
Nam t. lị là tx. Phu Lý. Tp. Nam 
Định cách Hà Nội 87 km. Mạng 
lưới giao thông thuỷ tạo bởi 
những con s. Hồng, s. Đào, s. Đáy, 
s. Ninh Cơ. T. điển hình của đồng 
bằng Bác bộ với nhiều h. thuộc 
vung đồng chiêm trúng (Duy 
Tiên, Lý Nhân, Binh Lục). San 
vật: lúa, ngô, khoai, đậu, lạc, m1ả 
tđặc biệt là chuối Ngự, không nơ 
nao có". Đánh cá va nuôi trồng hai 
sản phát triển tnuôi tóm xuất 
khẩu. Nhiều đồng muối, s47 
xuất 100.000 tấn mỗi năm. Chán 
nuôi lợn, ga, vịt. Nghề thủ công 
phát triển với những Ì. nghề 
truyền thống: ren Vân Chang. 
đúc đồng Tống Xá và Cộng Lực: 
khác gỗ La Xuyên, sơn mã! Cát 
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Đăng, dệt Phương Đệ, Báo Đáp... 
Công nghiệp: dệt, may, cơ khí... 
Nam Hà thuộc trấn Sơn Nam 
xưa, là vùng đất giàu truyền 
thống văn hoá, quê hương của các 
nhà thơ lớn: Trần Tế Xương (Tủ 
Xương) - Nam Định, Nguyên 
Khuyến - Yên Đổ Hà Nam. Tp. 
Nam Định lớn thứ ba miền Bắc, 
với liên hợp dệt nguyên là nhà 
máy dệt thành lập 1889. L. Tức 
Mạc, cách trung tâm tp. 3 km là 
quê hương của các vua nhà Trần. 
Tháng cảnh: chủa Phổ Minh, 
chùa Cố Lẻ, nhà thờ Phú Nhai, 
hội Phủ Giấy. 

NAM HƯNG: năm 1992 một 
nông dân ở x. Nam Định, h. Nam 
Đàn, t. Nghệ An đã phát hiện 31 
lười cuốc bằng đá. Đây là bộ sưu 
tập độc đáo thuộc hậu kỳ đá mới. 


NAM HƯƠNG: Đình ở số 75 phố 
Hàng Trống, q. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội, thờ thân Bạch Mã và Linh 
Lang đại vương. 


NAM KINH: Tên Lý Thái tổ gọi 
phủ Ưng Thiên có kinh thanh 
Thăng Long, sau là phủ Ứng Hoà, 
t. Hà Nội, rồi thuộc t. Hà Đông, 
nay là Ha Tây. 


NAM KỲ: Tên Minh Mạng đặt 
năm 1834 cho phần phía Nam đât 
nước ta, cùng một lúc với tên Bắc 
Kỳ và Trung Ky, chỉ phần đất 
phia nam Việt Nam từ Biên Hoa 
vào đến Hà Tiên, tức là xứ Gia 
Định của các chúa Nguyễn. còn 
gọi là xử Đồng Nai. Dưới thời Mỹ 


- nguy, gọi là Nam phần. Nam kỳ 
(thời Pháp thuộc, Cochinchine) 
năm giữ kinh tuyến) Đông 1020 - 
107Ẻ, vĩ tuyến Bắc 8038 - 119 44. 

Số liệu 1926: 66.000 kmẺ: 

4.048.379 người, gồm 3.387.776 
Việt, 275.030 Khmer, 237.465 
Hoa kiều, 78.095 Việt gốc Hoa, 
619 Ấn kiều, 8.966 dân tộc Chăm, 
27.460 Thượng, 1.064 các dân tộc 
khác. 1⁄4 diện tích là rừng. Rừng 
miền Đông có nhiều loại gỗ quý. 
Vùng biến ngập mặn có rừng 
đước, rừng tràm. Song, mây, tre 
và những cây được liệu có nhiều. 
Nam kỳ ruộng đất phi nhiêu. là 
vưựa lúa lớn nhất Việt Nam. Năm 
1934, đã xuất khẩu 1.228.400 tấn 
gao. Sau gạo là ngô, đô, lạc (đậu 
phụng). Cây công nghiệp: cao su, 
hạt tiêu, cà phê, dừa, mía, thuốc 
lá. Hoa quả: xoài, sầu riêng, mãng 
cầu, dưa hãu. Chăn nuôi: trâu, bò, 
lợn. Nghề đánh cá: ngư dân là 
nông dân thường chỉ đánh cá biển 
ở cửa s.. Kỹ nghệ: chế biến nông 
phẩm, thực phẩm, san xuất đồ 
gốm, vải vóc, săm lốp, xả phong... 

T. Tây Ninh sản xuất gô. Phân 
lửn các nhà máy năm trong tay 
người Pháp, người Hoa ở Sài Gòn 
- Chợ lớn... Cảng Sài Gòn mở cho 
thương mại từ 1860, ngay một 
phát triển. Xuất khâu: lúa gạo. 
cao su, hạt tiêu, hàng khám, 
chiếu dệt.. Nhập khẩu: nhiên 
liệu, máy móc, sắt thép, xi măng... 
Ngày 23/11/1940, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa chống thực dân Pháp của 
nhân dân Nam ky, do Xứ uy Nam 
kỷ Đảng Cộng sản Đông Dương 
quyết định tiến hanh ở hầu khăp 
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các t. Nam kỳ, đặc biệt mạnh mê 
ở Mỹ Tho. 


NAM LẶNG: H. thuộc q. Cửu 
Đức về đời Tấn. có lề sau là h. 
Nam Đàn, t. Nghệ An, có suối 
Nam Lăng, nay là suối Gáo Nước 
Đổ tgiửa h. Nam Đàn và H. 
Hương Sơn ì. 


NAM LÝ: L. ở h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá, trước tên là Phủ Lý. 
Quê Lê Bá Quát. 

NAM NGÃI: Danh từ gọi chung 
2 t Quảng Nam và Quảng 
Ngãi (Quảng Nghia - tiếng miền 
Trung đọc Nghĩa thanh Ngãi vì 
tranh tên hiệu của chúa Nghĩa 
vương Nguyễn Phúc Toản), đặt 
dưới quyền một tuần phủ Nam 
Ngãi, cai trị trực tiếp t. Quảng 
Nam và kiểm soát việc cai trị của 
t. Quảng Nghĩa. 

NAM NGÃI II: Trống đồng phát 
hiện ở Ì. Nam Ngài, x. Yên Minh, 
h. Đồng Văn, t. Hà Giang năm 
1938. Trông cao 36 cm, đường 
kinh mặt 60 cm; mặt tràn khói 
tang 0, cm. Chính giửa mặt có 
hinh sao nối 12 cánh, xen giửa các 
cánh là những hinh lông công. Từ 
trong ra ngoài có 10 vanh hoa 
văn, gồm văn răng lược, hồi văn 
vòng tron đồng tâm. Vaành 6 là 
văn hình người trang sức lông 
chim cách điệu, và vành 7 la hình 
chim bây cách điệu trông như mũi 
tên. Tang co 4 báng hoa văn hình 
học. Lưng củng có các băng hoa 
văn như trên tang. Chân có 2 
băng hoa văn vòng tròn đồng tâm 
và răng cưa. Trống có đôi quai 


kép, trang trí văn thừng, 


NAM NGẠN: L. ở phía Nam cầu 
Hàm Rồng, thuộc h. Đông Sơn, t; 
Thanh Hoá. Nói tiếng về bắn máy 
bay Mỹ, bảo vệ cầu Hàm Rồng. 


NAM NHÀ: Chua toa lạc ở số 
612 đường Cách mạng tháng 
Tám, ph. An Thới, tp. Cần Thợ, 
Chùa được dựng vào tk. XỈX, 
trùng tu năm 1917. 


NAM NINH: H. của t. Hà Nam 
Ninh, nay là t. Nam Định do hợp 
nhất 2 h. Nam Trực và Trực Ninh. 
H. lị là Nam Ninh, ở bờ Nam khúc 
uôn của s. Hồng; trồng lạc. 


NAM PHỔ TRỪNG BA: Nghĩa 
là Bãi biển Nam lặng sóng - một 
trong mười danh lam thắng tích 
ở tx. Hà Tiên, được ca ngợi qua 
"Hà Tiên thập vịnh” do Mạc 
Thiên Tích thủ xướng. 


NAM PHỔ CÂN: Di chỉ thuộc x. 
Lộc An, h. Phú Lộc, t. Thừa Thiên 
- Huế. Năm 1992 phát hiện 2 rìu 
đá - công cụ thuộc hậu kỳ đá mới. 


NAM PHỔ ĐÀ: Chùa toa lạc ở sổ 
117 đường Hùng Vương, q. 6, ÈP- 
Hồ Chi Minh. Chùa được Xây 
dựng vào năm 1953. trải qua 4 đời 
trụ tri. Chủa thiết lập 3 ngôi điện 
thơ: điện Thích ca, điện Quan Am 
và điện Địa tạng. Đây là nø9! 
chủa của người Hoa (gốc Phúc 
Kiến) nối tiếng ở vùng Chợ Lớn. 
Chính điện thờ Tam bảo (tượng 
đá) va Tây Thiên Tam thánh 
(tượng gỗ), hai bên có tượnE kh: 
lam, Hộ pháp. Mặt sau thờ t2 sư 
Đạt ma. 
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NAM QUAN: Cửa ải ở biến giới 
Việt - Trung, ở x. Đồng Đăng và 
Báo Lám, có tường chạy dọc theo 
sườn n. suốt 119 trượng. Thuộc h. 
Yên Lắng, t. Lạng Sơn, cách ttr. 
Đồng Đăng 4 km. Bên kía ái là 
Bằng Tường (Trung Quốc). Cửa ái 
này xây dựng từ đới Gia Tĩnh 
triểu Minh ( 1522 - 66). Cửa quan 
ở khoảng giữa có cửa, khi sứ đi bộ 
qua mới mở. Bên tả hữu có 2 dây 
hành lang, sứ bộ dừng lại ở chỗ 
này để nghi ngơi. Nguyễn Trái 
tiên bố là Nguyễn Phi Khanh bị 
đưa sang Trung Quốc. Cửa Nam 
Quan được Mao Chủ tịch đổi tên 
là Mục Nam Quan, Hồ Chủ tịch 
gọt là Hữu Nghị Quan. 


NAM QUỐC: Chúa ở ph. Bích 
Câu, q. Đống Đa, Hà Nội. Tương 
truyền, ngày xưa có người học 
tro tên là Tú Uyên trọ học ơ ph. 
Bích Câu, đã kết duyên với một 
tiên nữ giáng trần, vợ chồng sinh 
được một cháu trai, sống với nhau 
rất hạnh phúc. Một hóm cớ hạc 
trăng xuống đón cả nhà Tú Uyên 
bay về trơi. 


NAM SÁCH: H. ở t. Hải Dương, 
tái lập tháng 2/1997. Diện tích 
13.271 ha, 138.230 nhân khẩu; 
gỏm 23 đơn vị hanh chính: ttr. h. 
lì, và 22 x. phía tây giáp h. Cẩm 
Giàng và t. Bắc Ninh, phía Bắc 
Biáp h. Chi Linh. 

NAM SÁCH: Tên phú lộ về đời 
Trần, Lê, Nguyên, gồm các h. 


Thanh Lám, Chí Lính, Thanh Hà, 
Tiền Minh thuộc trấn Hải Dương, 
nay là t. Hải Dương. Có các s. Lục 
Nam, Lục Đầu, Nam Sách, Thái 
Bình, bao quanh, có các n. 
Phượng Hoàng, Cón Sơn, Phao 
Sơn. Phủ nối tiếng về văn học, từ 
đời Lê về trước có 16B người thi 
đỗ đại khoa, nhiều nhất các phủ 
trong toàn quốc. Năm 1977, h. 
Nam Sách hợp nhất với h. Thanh 
Hà thành h, Nam Thanh. Nam 
Sách nay tương đương với đất các 
h. Chi Lính, Nam Thanh (Hải 
Dương) và Tiên Lãng (Hải 
Phòng). Đời Trần Dụ tông, dán 
đới khổ vì giặp cướp. Năm 1354, 
có kẻ tự xưng là cháu ngoại của 
Hưng Đạo Vương tên là Tẻ, tụ 
họp bọn gia nô bỏ trốn các 
vương hầu làm giặc, cướp bóc xứ 
Nam Sách. 


NAM SÁCH: Tên phủ thời Lé, ở 
phia đông bắc trấn Hải Dương, có 
4h.: Thanh Hà, Thanh Lâm, Tiên 
Minh (sau là Tiên Láng), Chí 
Linh. Chi có h. Chí Lính ở phia 
Bắc có n. cao, còn 3 h. kia rừng 
n. hơi xa, có 8. dài vòng quanh. 
Chí Linh có nhiều cảnh đẹp, lạ 
như Côn Sơn, cảnh vật thanh 
vắng âm u, nơi Trần Nguyên Đán 
vẻ hưu trí ở đấy. Thổ sản thì có 
các rau quả quý, cá tôm ngon, có 
cả sơn hào lẫn hải vị. Về văn học 
thì h. Thanh Lâm có nhiều người 
đỗ. Thói quen của sĩ phu đều 
chuộng văn nhã. Kỹ nghệ dân 
Ì ần nhiều tỉnh xảo. 
gian JhệP “ 
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NAM SÁCH: Tên phú thời 
Nguyễn ở t. Hải Dương, phia Bác 
cách t. 23 dạm. Đời tiền Lê gọi là 
s. Nam Sách. thuộc Minh gọi là 
châu, nhà Hàu L2 đặt làm Thừa 
Tuyên, rồi phủ, Linh 2 h., tình 
nhiếp 2h.: Chỉ Linh (xưa là Bàng 
Cháu hay Bang Động), Thanh Hà 
(thuộc Minh la Bình Hài›; tỉnh 
nhiếp: Thanh Lắm (xưa là đất 
Bàng Cháu). Tiên Minh. 


NAM SÁCH: Tên thửa tuyên 
Nam Sách, thanh lập năm 1466 
đời Lê Quang Thuận, năm sau 
đổi là thừa tuyên Hải Dương, 
sau là tran Hải Dương, nay là t. 
Hai Dương. 


NAM SÁCH: X thuộc h. Chỉ 
Linh, t. Hải Dương, quê Pháp Loa 
tĐông Kiên Cương, 1284-1330), 
nhà sư, có làm thơ. Mộ đạo Phật 
tử nho. theo học Trần Nhân tông, 
trở thanh vị Tổ thư hai của dòng 
Thiên Trúc Lâm. Biên soạn 
nhiều sách Phật học, phần lớn 
thát lạc. Thơ Pháp Loa điều 
luyện, giau cảm xúc. 


NAM SÁCH GIANG: Nam Sách 
Giang là tên lộ thời Lý; nay là 
vùng đất thuộc các h. Chị Linh và 
Nam Thanh, t. Hải Dương. Năm 
945, Dương Tam Kha cướp ngôi 
nha Tiên Ngó. Con trưởng của 
Ngô Vương là Xương Ngập sợ 
chạy về Nam Sách Giang. 


NAM SƠN: Di chi tại ph. Nam 
Sơm, tx. Tam Hiệp, t. Ninh Bình. 


Năm 1989 tìm thây 1 lưỡi „iụ 
đồng hình lưới xéo còn nguyên 
vẹn, rìu cỏ vết sử dụng, eóỏ màu 
nâu trắng, bị phủ một lớp ôxít sắt, 
họng tra cán hình bầu dục. Riu 
dài 7 cm, rộng 6,1 cm, họng dài 
0,23 cm, rộng 0,2 cm. 


NAM TÀO SƠN: Chùa trên n. Cổ 
thuộc x. Nhạc Sơn, h. Chi Linh, 
t. Hải Dương. Tương truyền, xưa 
có một ông lão sống ở n. này có tải 
biết rõ các chuyện quá khứ, tương 
lai. Sau ông lão bỏ đi đâu không 
rõ, chỉ để lại nét chử trên vách đá 
đề "Nam Tào Thượng linh tiên”. 
Dân x. dựng chùa ở địa điểm đó. 


NAM THANH: H. thành lập năm 
1877 do hợp nhất 2 h. Nam Sách 
và Thanh Hà, thuộc t. Hải Hưng, 
nay là t. Hải Dương, s. Cầu ở phia 
tây ngăn cách với h. Gia Lương. 
H. lị là Nam Thanh, tức là h. li 
Nam Sách củ. 


NAM THÀNH (tức THÀNH 
NAM'): Tên văn học gọi tp. Nam 
Định (t. Nam Định!. 


NAM THÀNH: X. thuộc h. Nam 
Đàn, t. Nghệ An, quê Tạ Quang. 
Bưu (1910 - 1986). Du học ở Pháp, 
say mê ứng dụng toán và sinh 
học, vát lý, hoá học. 1947 là Bộ. 
trưởng Quốc phòng, 1965 là B. 
trưởng Đại học - trung học 
chuyên nghiệp. Ông là một í 
thức có nhiều đóng góp với đất 
nước, ông hoạt động ở nhiều lĩnh 
vực khác nhau. 
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NAM SƠN: Chùa ##,d2 
toa lạc tại khu dân B 
cư số l1, ấp Cây 
Xăng 90, x. Phú 
Túc, h. Định Quán, 
t Đồng Nai. Chùa 
do thượng toa Thích 
Thanh Bối xây 
dựng năm 1955. 
Đây là ngôi chùa 
được xây dựng sớm 


nhất tại Định 
Quán. Ban đầu, 


chùa được xây bằng gạch và xi 
măng bán kiên cố với các phần : 
ử giữa là chính điện, bên phải là 
Đông lang, bên trái là Tây lang. 
Đến năm 1990, đại đức Thích 
Nhật Quang được bố nhiệm về 
làm trụ trì Nam Sơn tự và đã bắt 
tay vào công việc khôi phục và 
trùng tu lại ngôi tam báo. Đầu 
tiên là xây dựng lại cổng tam 
quan, nhà Tây lang, sửa lại Đông 
lang và xây đựng mới hoàn toàn 





Chùa Nam Sơn ~ Định Quán, Đồng 'Với 


nhà Tổ, 6 nhả nghỉ và tháp 
chuông, tháp trống ở bên phải và 
bên trái chính điện. Mặc đủ đả 
được xây dựng và sửa chứa lại 
nhiều nhưng Nam Sơn tự vẫn giữ 
được nét cổ kính và thanh thoát 
như khi mới được khai sơn. Nam 
Sơn tự hiện còn ba pho tượng 
Phật được lưu giữ tử khi tạo lập 
cho đến nay như : tượng Phật Di 
Đà - Quan Âm Thế Chí và Phật 
Thích Ca. Bên cạnh đó, cũng đã 
có thêm một số tượng Phật mới có 
giá trị về mặt thẩm 
mỹ mang đậm 
phong cách cố xưa 
như tượng Di Lạc - 
Ca Diếp Alang - 
Quan Âm Chuẩn Đề 
- Địa tạng - bảy vị 
dược sư và hai vị Hộ 
pháp. Tất cá đều 
được làm bằng đất 
sét. Chùa Nam Sơn 
la nơi tham gia tích 
cực vào các phong 
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trào từ thiện, như xây dựng nhà 
tình thương, nhà tình nghĩa, các 
phong trào xoá đói giảm nghèo. 
Chùa còn thường xuyên tổ chức 
phát quả cho bà con nghèo tại địa 
phương vào các dịp lễ lớn của 
Phật giáo. Các ngày cúng lớn 
trong năm của Nam Sơn tự gồm: 
răm tháng Giêng - lễ Phật đản - 
lẻ Vu lan. | 

NAM THIÊN: Tên nước của 
Nùng Trí Cao lập ra năm 1050 ở 
t. Cao Băng. : 
NAM THIÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG: 
Tên chúa Trịnh Sâm đặt cho động 
Hương Tích, trân Sơn Nam 
Thượng, nay thuộc h. Mỹ Đức, t. 


Hà Tây; có khắc chữ vào vách đá. ` 


NAM THIÊN HOÀNG ĐẾ: Đền 
ở x. Hữu Vĩnh, h. Mỹ Đức, t. Ha 
Tây, thờ thần Quảng Xung, là con 
của Kinh Dương Vương. Truyền 
thuyết nói vua Lê đi tuần qua 
miền nay thì gặp bãi cát, thuyền 
không tiến lên được. Vua lên bờ 
vào đền lam lễ cầu đảo, dòng s. lại 
thông suốt. Vua liền phong thần 
là Nam Thiên Hoàng Đế. 


NAM THIÊN NHẤT TRỤ: Chùa 
toa lạc ở số 511. Đường Nguyễn 
Du, ph. Binh Thọ, q. Thủ Đức, tp. 
Hồ Chí Minh. Chùa do hoà 
thượng Thích Trí Dúng dựng vào 
năm 1959, kiến trúc sư Nguyễn 
Gia Đức thiết kế. Nam Thiên 
nhất trụ được xáy dựng theo đúng 
mô hình chủa Một Cột ở thủ đó 


Hà Nội, nên còn có tên là chùa 
Một Cột. Khuôn viên chùa rộng 
khoảng 1 ha, có thiết kế hồ Long 
Nhận, giữa hồ là chùa làm toàn 
bằng xi măng cốt thép. "Tượng 
Quan Âm lộ thiên tay cầm bình 
nước cam lồ tưới xuống hồ phía 
dưới tượng. Các tượng đài Đức 
Phật Di Đà, Di Lạc, Địa Tạng, 
nhà lưu niệm, ngôi chính điện 
Diên Hựu tự, Tổ đường, phòng 
khách, phòng khách tăng. Chùa 
Nam Thiên nhất trụ là một danh 
lam thắng cảnh đã thu hút đông 
đảo du khách tới tham quan 
viếng cảnh chùa và lễ Phật. 


NAM TĨNH: Châu đời Minh 
thuộc Nghệ An, gồm các h. Bàn 
Thạch và Hà Hoàng. Đời Lê là 
phú Hà Hoa, năm 1841, đổi là 
phủ Hà Thanh, gồm các h. Thạch 
Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thuộc t. 
Hà Tĩnh. 


NAM TỐNG: Châu thuộc q. Giao 
Chỉ, đặt vào năm 623 do việc đổi 
Tống Cháu mà thành, đến năm 
62? gọi Nam Tống là h. Tông 
Bình, tức là Hà Nội ngày nãY. 


NAM TRIỆU: Cửa Nam Triệu, 
tức cửa s, Bạch Đằng, rất rộn. 
ảnh hưởng chế độ nhật triều; cửa - 
ngõ đi vào đồng bằng Bắc bộ bănế 
đường thuỷ. Khúc s. Bạch Đăng 
gần cửa Nam Triệu đã Xây rạ 
những trận thuỷ chiến của Ngô 
Quyền đánh đuổi quân Nam Hán 
(tk. X) và của Trần Hưng Đạo 
đánh quân Nguyên - Mônổ tk. 
XI. Năm 1285, đại 040 
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Nguyên tràn sang xâm lược nước 
tạ Thế giặc bức bách, vua Trần 
Nhân tông và Thượng hoàng 
ngắm lấy thuyền nhỏ đến Tam 
Tri Nguyên, sau đó ra s. Nam 
Triệu, vượt biển vào Thanh Hoá. 


NAM TRƯNG: X. ở h. Nam Trực, 
t. Nam Định, quê Đặng Việt Châu 
(1914-90), nhà hoạt động cách 
mạng. 


NAM TRỤC: Danh tử chỉ 2 t. 
Quảng Nam và Quảng Ngài, ở 
phía Nam kinh đô Phú Xuân đối 
xứng với Bắc Trực là 2 t. Quảng 
Trị và Quảng Bình ở phia Bắc 
kinh đô. 


NAM TRỰC: H. thuộc phủ Xuân 
Trường, t. Nam Định. Trước la h. 
Nam Chân, đời Thành Thái đổi là 
Nam Trực, sau là phủ Nam Trực, 
sau năm 1945 là h. Nam Trực; 
phía Bác giáp tp. Nam Định, b. lị 
trên s. Vị Hoàng (s. Nam Định). 
Nay hợp nhất với h. Trực Ninh 
thành h. Nam Ninh, tháng 2 1997 
lại tách thành 2 h. như củ., 


NAM VIỆT: Năm 207 tr. Cn. 
Triệu Đà xưng vương gọi là Triệu 
Vò Vương và lập ra nước Nam 
Việt, bao gồm lãnh thổ nước Việt 
thời Hùng Vương - An Dương 
Vương và đất phia Nam Quảng 
Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) 
"gay nay. Năm 111 tr. Ên. nha 
Tây Hán tiêu diệt Nam Việt và 
NAM XANG (thay NAM 
XƯƠNG:: H. thuộc phủ Lý Nhân, 


trần Sơn Nam, sau thuộc t. Hà 
Nội. Thành h. đáp năm 1809 ở x. 
Nga Khê và Nga Thượng, chu vì 
286 trượng, cao 7 thước 2 tấc, hào 
rộng 1 trượng 5 thước, mở 3 cửa. 
Năm 1890 cắt về t. Hà Nam mới 
thanh lập, tử năm 1945 là h. Lý 
Nhân. Từ đời Lê về trước, h. có 6 
người đỗ đại khoa. Nam Xương 
xưa là vùng chiếm trúũng nghèo 
khó, quanh năm thiêu đói, đến 
nỗi người ta phải dùng cơm nấu 
bằng gạo chiêm tê để đóng oản. 
cúng Bụt. Có câu Bụt Nam Xang 
cản tẻ chăng từ (Bụt Nam Xang 
chăng từ oản chiếm). Ý nói: Lúc 
thiếu đói thì của không ngon củng 
chăng chê, thứ xấu kém cũng 
chấp nhận hết.. Qué cha con, ông 
cháu Vũ Văn Lý, Vũ Văn Báu, Vũ 
Văn Hiền, ở Ì. Vĩnh Trụ. 
NÀNH: Chùa tên chữ la Pháp Vân 
tự, thuộc x. Tam Hiệp, h. Gia Lâm. 
ngoại thành Hà Nội, cách ttr. Yên 
Viên 2 km. Chùa được xây dựng 
từ thời Lý, quy mô khá lớn. Bên 
canh tượng Pháật,chùa còn có tượng 
Bà Nành, dâu tích của sự du nhập 
Phật giáo vào nước ta. Hàng năm 
có một hội lễ lớn, gọi là hội Đại, 
mở từ mồng 4 đến 6 tháng Hai 
trênmộtkhuđấtrôngtừchùa Nành 
đến bãi Cây Võng. Đây là một hội 
lẻ lớn. có sự tham gia của tổng 
Hạ Dương củ và do quan viên làng 
tổng tham gia. 

NÀNH: L. Nành còn có tên là Phù 
Ninh, x. Ninh Hiệp, h. Gia Lâm, 
Hà Nôi. Nghề truyền thống của Ì. 
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la dệt vải, xuất hiện sớm. Naàanh 
nói tiếng dệt vải mộc. Phụ nữ 
Naành dệt giỏi, nhưng nguyên liệu 
lại phái mua từ nơi khác. Nành 
còn có nghề lam hàng da (cặp, túi, 
bóng chuyên, yên ngựa) và nghê 
chế biến thuốc Nam; ở Nành có 
nhiều lương y giỏi nghề bốc thuốc, 
_ chữa bệnh. 


NĂM CĂN: Q. do Mỹy-nguy, lập ở 
t. An Xuyên, gồm 2 x. Năm Căn 
và Viên An với 25 âp, ở trên s. 
Cửa Lớn, nay là h. Ngọc Hiển, t. 
Cà Mau. Quốc lộ 4 chạy đến đó là 
hết. H. lị cách tp. Hồ Chí Minh 
390 km, tp. Cà Mau 35 km. Cảng 
ở x. Năm Căn. 


NĂNG AN: Tên đổi năm 1886 
của h. Đường An, phủ Thượng 
Hồng, trần Hai Dương về đời Hậu 
Lê, sau thuộc phủ Bình Giang, t. 
Hải Dương về đời Nguyễn, nay là 
h. Cẩm Bình, t. Hải Dương. 


NĂNG TĨNH: L. ở tổng Mỹ 
Trọng, h. Mỹ Lộc, phủ Xuân 
Trường, t. Nam Định, đời Lê Sơ 
thuộc x. Năng Lư, phía Nam 
thành Nam Định, nay sáp nhập 
vào tp. Nam Định. Quê tiến sỹ 
Trần Xuân Vĩnh và nhà thơ Trần 
Tế Xương. 


NẬM CHIẾN: Phụ lưu của s. Đà 
ơ h. Mường La, t. Sơn La, gặp s. 
Đà ở phía trên Tạ Búu. Suối 
nước nóng. 

NẬM CHIM: Phụ lưu bên trái 


của s. Đà, giữa h. Bác Yên, t. Sơn 
La. Suối nước nóng. 


NẬM CỬM: Phụ lưu bên trái của 
s. Đà, ởh. Mường Tè, t. Lai Châu, 
Suối nước nóng khoảng 13 km vẻ 
phia đông - nam. 


NẬM LUỒNG: Di chỉ kch, cách 
tx. Sơn La ð km về phía Bắc. 
Khảo sát tháng 4/1995. Hiện vật 
thu được gồm 30 tiêu bản, cư dân 
cố ở đây đã sử dụng đá vôi (cách 
nơi cư trú khoảng 3 km) để chế 
tác công cụ. 


NẬM PIA: Phụ lưu bên trái của 
s. Đà, chảy vào s. Đà ở phía 
Mường Pia. Suối nước nóng gần 
Mường Pa. 

NẬM RỐM: S. Phát nguyên từ n. 
Pu Huỏi Long, chảy theo hướng 
bắc - nam qua Mường Thanh, 
Hồng Cúm, đến Pác Nậm chuyển 
sang phía Tây vào s..Nậm Nửa ở 
Luang Phrabang; suối nước nóng.. 


NẬM SẢN: Suối nước lạnh ở t. 
Sơn La. 


NẬM THỊ: Phụ lưu bên trái của 
s. Hồng ở Lào Cai, xưa ta gọi là 
S. Ngâu, s. Ngưu. Mô graphite 
gần Lào Cai. 


NẬM TUN: Di chỉ hang Nậm 
Tun, h. Phong Thổ, t. Lai Châu, 
là một nơi cư trú và chế tác đá của 
các chủ nhân văn hoá Sơn ŸI. 
Cuộc khai quật năm 1973 đã thu 
được nhiều công cụ đá và hơn 700 
mảnh tước, dấu vết của hoạt động 
ghe đêo đá ngay trong hang: 

NĂM BÀ LA: Năm 1277, Trần 
Thánh tông thân chỉnh đánh 
người Man, Lạo ở động Nắm Bà 
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La, bắt sống bộ đáng lớn 1.000 
người giải về. Động Năm Bà la 
còn gọi là Mãn Bà La hay động 
Man ở phú lộ Bố Chính, tức vùng 
Quảng Bình ngày nay. 


NE: Tên chứ là Nê Sơn, hay n. 
Chính Trợ, hình như chiếc đũa, 
đảo đá vôi ở ngoai khơi t. Ninh 
Binh. Trước thuộc tổng Thần 
Phú. h. Nga Sơn, năm 1838 đổi 
thuộc h. Yên Mô, t. Ninh Binh. 


NÉM: L. Ném, h. Võ Giảng, t. Bắc 
Ninh, trong đám hội Ì. mùng 5 
tháng Giêng có tục tắt đèn, đốt 
đuốc, đội xôi. Chính ra đây là cuộc 
thi thổi xôi giửa 2 giáp, thối xôi 
ngay trong đình. Giáp nào xong 
trước, đổ xôi ra nong, rồi lệnh cho 
dân ]. giáp tắt hết đèn nến, khiến 
cho giáp kia không còn khả năng 
hoan thanh công việc. Họ đội 
nong xôi chạy quanh đình, nhưng 
những thành viên nam nử chăng 
cân chạy theo đám rước xôi làm 
gì, họ chỉ mong có bóng tối. 


NEM: L. Ném, tên chữ là Niệm 
Thượng, nay là x. Khắc Niệm, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh là một trong 
ụ làng quan họ vào hội xuân đầu 
nằm vào các ngày ð-6 tháng Giêng, 
tủng gọi là hội Úp chê. 

NE ĐỘ: L. thuộc h. Tiên Lữ, t. 
lẠH, Yên, quê Nguyễn Thiện Kế 
đầu tk. XX). 1888 đỗ cử nhân, 
làm trì h. sau bị cách chức vì 
khinh thường bọn quan trên. Ông 
So bà rât giỏi thơ nôm, thơ ông 
!Èp tục xu hướng của Tú Xương: 


châm biếm đả kích và vạch mặt 
nước kẻ tha hoá. 


NÊN: Chùa, tên chữ là Đản Cơ tự 
và Cổ Sơ tự, ở ph. Láng Thượng, 
q. Đống Đa, Hà Nội. Nguyên 
trước là đền thờ song thân của Từ 
Đạo Hạnh, khi Từ Đạo Hạnh trở 
thành nhà sư nổi tiếng thì đền trở 
thành chùa. Chùa gồm tiền 
đường và thượng điện theo hình 
chứ "định", phía sau có nhà Tô, 
nhà Mẫu, nhà vọng và tịnh xá. 
Kiến trúc chùa đơn giản, chủa còn 
giử được khám thờ chạm thủng 
đề tài tứ linh; ngoài các pho tượng 
Phật, chùa còn có tượng Từ Đạo 
Hạnh và song thân. Cùng với 
chùa Láng và đính Ứng Thiên. 
chùa Nền gắn với việc thành lập 
kính đô Thăng Long từ thời Lý. 
Chùa đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
22/4/1992. 


NÉN CHÙA: Di chỉ tại th. Nam 
x. Bình Nguyên, h. Bình Sơn, t. 
Quảng Ngãi. Phát hiện năm 
1988: hiện vật có 6 đồ đá tcuốc, 
rên, bàn mài), ống dẫn hơi của bè 
lò rên bằng đất nung, một số 
mảnh gốm. Thuộc văn hoá kch. 
Sa Huỳnh. 


NÊN CHÙA: Di chỉ thuộc ấp Phú 
Y, x. Phú Lộc, h. Phú Châu, t. An 
Giang. Diện tích chừng 1 ha, có 
giồng đất chạy dài tới tận biên 
giới với Campuchia. Nền chùa bị 
đào bới khi tìm vàng, làm lộ ra 
tầng văn hoá với nhiều gôm cô 
thuộc loại hình gôm của văn hoá 
kch. Óc Eo. 
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NGA HOÀNG: L. Nga Hoàng, h. 
Vò Giảng, t. Bắc Ninh, có tục 
chen. L. thờ 2 vị thanh hoang là 
Đống Vành và Linh Sơn My 
Nương. Hội Ì. tử ngày mùng 6 đến 
15 tháng Giêng. Đầu tiên, tế lễ cử 
hành ở miếu thờ Linh Sơn My 
Nương. Giữa cuộc tế, trai Ì. và các 
ông già chạy xô đến, chen lấn đám 
đàn ba con gái. Trong lúc chen 
lấn, nhiều chàng trai đã có những 
cử chỉ mạnh bạo như bóp nhủ hoa 
hay sở soạng chỗ kin khác của cô 
gái. Sau cuộc chen, những cập 
thích thú nhau thị rời khỏi đám 
rước, tìm nơi thanh văng. Trong 
các ký hội hang năm, trai gái 
đã có dịp đụng chạm hoặc ân ái 
với nhau, nên các cô gái có quyền 
kết hôn với cậu trai Ì. nào mã 
mình-ưng. Đặc biệt, những cô gái 
thụ thai trong dịp hội Ì. không bị 
l. bắt vạ. 


NGA LẠC: Nguyên là h. Chỉ Nga 
về đời Trần, thuộc châu Thanh 
Hoá, trấn Thanh Đô, năm 1419 
hợp nhất với h. Lỗi Giang, thành 
h. Quan Hoá. Đời Lê đối là Nga 
Giang. Nay la một phần h. Thọ 
Xuân và h. Ngọc Lặc. 


NGA MY: Chùa thuộc ph. Hoàng 
Văn Thụ, q. Hai Bà Trưng, Hà 
Nội. Xưa chùa được xây dựng to 
lớn, đã được tu sửa nhiều lần. 
Chủa có gác chuông 8 mái, khả 
đẹp, các tượng và đồ thờ tự đều 
có giá trị. Chủa đã được xếp hạng 
di tích lịch sư - kiến trúc, 2/1994. 
Chùa hiện còn lựu giữ được pho 
tượng Quan Thế Âm ngàn mát 
ngàn tay. Nêu như niên đại của 


pho tượng làm cùng thời với đạt 
trùng tu chùa năm 1479 thị đây 
là pho tượng sớm nhất mới được 
phát hiện giúp cho các nhà 
nghiên cứu Phật học nói đến 
tuyên tượng Quan Âm ngàn mắt 
ngàn tay ở Việt Nam. 


NGA PHỨ: Di chỉ ở x. Nga Phú, 
h. Nga Sơn, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1960, hiện vật có các 
công cụ và đồ dùng băng đá, thuộc 
hậu kỳ đá mới. 

NGA SƠN: H. nhỏ nhấtởt. Thanh 
Hoá. Năm 1977 h. Nga Sơn và Hà 
Trung hợp nhất thành h. Trung. 
Sơn, sau lại tách ra. H. có cửa Thần 
Đầu xưa rộng và sâu, nguy hiểm 
cho thuyền bè, nay đã bồi cạn. Vị 
trí Ba Đình nổi tiếng trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp cuối tk. 
XIX. Di tích Tạc Khẩu, động Từ 
Thức. Quê Mai An Tiêm, Mai Thế 
Pháp, Mai Anh Tuấn, Trần Triêm. 
H. trồng cói và sản xuất chiếu nôi 
tiếng. Từ đời Lê về trước, h. có 
5 người đỗ đại khoa. 


NGA THIỆU: Di chỉ tại x. Nga 
Thiệu, h. Nga Sơn, t. Thanh Hoá. 
Năm 1974, tìm được một số rìu đá 
và một số mảnh gốm. 


NGÀ: L. Ngà thuộc t. Bắc Ninh. 
Trong hội l. từ 6 đến răm tháng 
Giêng, sau nghi lẻ cử hành ở định 
. có tục chen. Đàn ông, đàn bả 
chen nhau (kể cả khách) cũng €9 
thể bóp vú hay sờ soạng phụ nử 
trong khi chen, không bị coi là thỏ 
tục. Rằm là đêm rã hội. Sau nghì 
lễ, có tục tắt đèn để trai gái đủ^ 
nghịch nhau. Khi đèn được tháp 
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lại, ai ưng ai có thể rủ đi riêng một 
chả, cái đó là ý của thần linh, 
không ai chế cười. Thụ thai vào 
dịp nay không bị làng phạt vạ. 


NGÃ BA BIẾN GIỚI: Chỗ xứ 
Trung kỳ, tiếp giáp với nước Lào 
và Campuchia. Xưa có đồn binh 
của Pháp ở km 103 đường Sãi Gòn 
đi Buôn Ma Thuột. Nay thuộc t. 
Đác Lắc. 


NGÃ BA LỘC NINH: Ngày 
21/1/1970, quân giải phóng Bình 
Long đánh một trận xuất sắc, 
giáng một đòn mạnh vào trung 
đoàn xe bọc thép Mỹ số L1 ở khu 
vực ngà ba Lộc Ninh, cách ttr. Lộc 
Ninh õ km vẻ phia đông bắc, phá 
huỷ 61 xe tăng và xe bọc thép, bắn 
rơi 15 máy bay, diệt 330 tên xâm 
- lược Mỹ. 


NGÃ BẢY: Địa điểm ở tp. Hồ Chí 
Minh, có tượng đài truyền thông 
đấu tranh của công nhân băng đá 
hoa cương, cao 12 m. 


NGA HAI: Địa điểm ở t. Bình 
Thuận, cách tp. Phan Thiết 7 km 
vệ phía Nam. Ngày 18/9/1952, 
diễn ra trận tập kích của 1 trung 
đội đặc công, 1 đại đội xung kích 
và bộ đội địa phương t. Binh 
Thuận vào đôn Ngã Hai. 

NGA HAI (hay NGÃ HAI GIƠI): 
Địa điểm ở thượng lưu s. Gianh 
thuộch. Tuyên Hoá,t. Quảng Bình, 
phia tây nam La Trong. Vua Hàm 
Nghỉ bị tên Trương Quang Ngọc 
bất đựa nộp cho Pháp. 


NGÃ TỰ BẢY HIẾN: Ngày 
17/8/1966, quản giải phóng bản 


phá dữ đội căn cứ hậu cần quân 
trang của địch tại ngã tư Bảy 
Hiền, cạnh sân bay Tân Sơn 
Nhất, phá huỷ 100 xe quân sự, 
giết và làm bị thương 167 tên Mỹ. 
Tân Tây Lan và linh nguy. 


NGÃ TƯ VỌNG: Ngã tư giao 
điểm của các phố Lê Duẩn, Đồng 
Tâm, Trung Liệt và Đại La (Hà 
Nội). Ở gần đây có bệnh viện Bạch 
Mai, các trường đại học Bách 
Khoa, đại học Kinh tế quốc dân. 


NGẢI SƠN: Lăng Ngải Sơn ở 
khu Áo Bèo, An Sinh, Đông Triều, 
Quảng Ninh, thờ Trần Hiển tông. 
Nhà Trần không dựng bia mộ, 
nhưng năm 1840 vua Minh Mang 
cho dựng bia xác nhận chủ nhân 
của lãng. 


NGÃI: L. Ngãi nay thuộc x. Tự 
Nhiên, h. Thường Tin, t. Hà Tây. 
L. thờ Chứ Đồng Tử - Tiên Dung 
- Tây Cung (dân gian gọi là Hồng 
Vân!. Hàng năm Ì. mở hội vào 
mồng 1 tháng Tư. Ngoài các nghỉ 
lễ truyền thống, hội Ì. còn có 
những nét riêng, như cuộc rước 
bảy kiệu. 

NGÀN SÂU: 8. phát nguyên từ h. 
Hương Khê, t. Hà Tĩnh chảy qua 
La Khẻ, Chu Lễ, Phúc Trạch. 5. 
chảy qua vùng rừng n., bờ dốc, 
nước đen, lưu vực s. hồi trước khi 
hậu độc, thời nhà Hồ gọi s. này là 
Ác Giang. Địa bàn hoạt động của 
nghìa quân Phan Đình Phủng. 


NGÀN TRƯƠI: Phụ lưu bên trái 
của s. Ngàn Sâu, chay vào s. này 
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ở gần ga Hoa Duyệt, ở h. Hương 
Khê, t. Hà Tĩnh, có tiếng nước 
độc. Căn cứ của nghĩa quân Phan 
Đình Phùng. 


NGANG: Đeo Ngang là địa giới 
thiên nhiên giữa t. Hà Tĩnh và t. 
Quang Bình, năm trên dãy n. 
Hoành Sơn, không hoàn toàn xa 
cách khung cảnh sinh hoạt bình 
thương của các khóm cư dân 
quanh vùng. Đỉnh đèo cao hơn 
250 m. Từ đó có thể bao quát cả 
một vùng n. s. trời biển. 


NGÂN SƠN: Về đời Trần là châu 
Cảm Hoa, thời thuộc Minh là h. 
Cảm Hoá của phú Thái Nguyên, 


đời Lê thuộc phủ Thông Hoá, thời - 


thuộc Pháp là châu Ngân Sơn 
thuộc t. Bắc Cạn, nay là h. Quốc 
lộ 3 từ Thái Nguyên đi Cao Bằng, 
đến Nà Phục chia làm 2 ngả: một 
qua h. li Ngân Sơn, một qua h. lị 
Nguyên Bình. 


NGẤT SUN: N. thuộc h. Hà 
Dương, phú Tịnh Biên, t. An 
Giang xưa, sau thuộc t. Châu 
Đốc, cách bờ s. Vĩnh Tế 13 dặm 
(6 km) về phia Đóng Nam. N. có 
trầm hương, giáng hương. 


NGẤU: Tên tục là Ì. Yên Ngưu, 
thuộc x. Tam Hiệp, h. Thanh Trị, 
Hà Nội. xưa bán rượu ngon 
(rượu Ngâu). 


NGHE: Đến ở ngõ Nghè, q. Lẻ 
Chân, tp. Hai Phòng, thờ bà Lê 
Chân - một nữ tưởng của Hai Bà 
Trưng. Vào tk. I, nghe tin Hai Ba 
Trưng khởi nghĩa. Lê Chân chiêu 
tập 100 chàng trai, lập đồn, đắp 


luy đề phòng giặc phương Bắc. Bà 
đã kiên cường chống giặc, nhưng 
đến lúc thế cùng lực tận, Lê Chân 
đã củng Hai Bà nhảy xuống s. Nhị 
tự vẫn. Dân An Biên tưởng nhớ 
công ơn đã lập đền thờ bà ngay 
trên nền nhà cũ của bà. 


NGHÈ ÔNG HAI: Di chỉ ở th. L¿ 
Xá, x. Đa Tốn, h. Gia Lâm, Hà 
Nội; phát hiện năm 1974, hiện vật 
có rìu đồng, giáo đồng và nhiều 
mảnh gốm. 

NGHÈỀN: S. tách s. Cả (s. Lam) ở 
l. Vĩnh Đại, h. Đức Thọ, t. Hà 
Tĩnh và chảy theo hướng đông - 
nam ra cưa Sót. Trên s. có 2 cống 
thuỷ lợi tiêu tưới, vừa để ngăn 
nước mặn. : 


NGHỀ: Xóm thuộc x. Bình Đức, 
t. Tân An, nay là t. Long An, quê 
Nguyễn Trung Trực (? - 1868), 
thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp 
ở miền Nam. Ông chỉ huy nhiều 
trận đánh Pháp: đốt cháy tàu 
Espe rance (12/1861). Sau khi bị 
Pháp bắt và bị xử tử. 


NGHỆ AN: Tên đạo thời Lê, nay 
phần lớn là đất đai thuộc 2 t. 
Nghệ An, Hà Tĩnh và một phân 
lãnh thổ Lào lân cận. Đời có là 
nước Việt Thường, Tẩn thuộc về 
Tượng Quận, Hán là q. Nhật 
Nam. Đường gọi là Hoan Châu. 
sau đổi tên Diễn Châu. Năm 
1030, nhà Lý đổi gọi là Nghệ Ân. 
năm 1466, nhà Lê đổi là thừa 
tuyên Nghệ An, có 9 phú, 30 h. 
3 châu. Nghệ An, phía Nam 
giáp thành Thuận Hoá, phia Bắc 
liền Thanh Hoá. N. cao s. š8: 
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phong tục trọng hậu. Người thì 
thuần hoà mà chăm học, sinh ra 
nhiều bậc danh hiển. Sản vật 
nhiều thứ quý la, là giới hạn 2 
miền Nam Bác và là then khoá 
của các triều đại. 


NGHỆ AN: Phủ thời thuộc Minh 
ở phía nam phú Giao Châu. Năm 
Vĩnh Lạc thứ 2 đặt ra lĩnh 4 châu 
là Hoan Châu, Nam Tĩnh. Trà 
Lung, Ngọc Ma và 13 h.: Nha 
Nghi, Kệ Giang, Chân Phúc, Cổ 
Xã, Thỏ Hoàng, Đông Ngàn, 
Thạch Đường, Kỳ la, Bàn Thạch, 
Hà Hoa. Năm Tuyên Đức về sau, 
lại đặt ty Quảng Nam Thừa chính 
ở Nghệ An, lĩnh 3 phủ là Quảng 
-Nam, Trà Lân, Ngọc Ma. 


NGHỆ AN: Thành do Gia Long 
đáp đất năm 1804 ở x. Yên 
Trường và Vĩnh Yên, h. Nghị Lộc, 
trần Nghệ An, nay thuộc tp. Vĩnh. 
Năm 1831 xây bằng đá ong, hình 
lục giác, có 3 cửa, tiên, tả, hữu và 
một vài đoạn thành đất để làm di 
tích kỷ niệm. 
NGHỆ AN: T. lớn ở Bắc Trung 
bộ, diện tích 16.370,7 km”, tân số 
2.858.265 người, gồm người Kinh, 
Thổ, Thái, HMông, Khơ Mu. Ơ 
Du, N. non bao trùm 4/5 điện tích; 
đỉnh Phu Hoạt 2432 m. Phu Xai 
2711 m. §. Cả chảy từ Lào vẻ theo 
hướng Tây Bắc - Đông Nam. Rừng 
n. ở phía tây. Sản vật: lúa, ngõ, 
lạc, đậu. Đặc sản: quế, sâm, trầm 
hương, cam (Xã Đoài). Hươu được 
nuôi như gia súc. Chim thú quý: 
tẻ Biác, voi, hươu, nai, trì, công. 
noáng sản: sắt, mangan, thiếc, 
hồng ngọc. Thủ công nghiệp: nước 
mầm, màm tôm, võng, nón, lụa, 


chiếu. Các di tích: đến thờ An 
Dương Vương (Diễn Châu), di tích 
Phượng Hoàng Trung đô, l. Kim 
Liên. Cửa Lò là ngư cảng và bãi 
tắm. Quốc lộ 1A và đường xe lửa 
chạy từ Bắc xuống Nam. T. sống 
chủ yếu về nông nghiệp và lâm 
nghiệp. công nghiệp tập trung ở 
Vinh. Có các mỏ than, kèm, chỉ, 
nhôm, thiếc, vonfram, antinivine. 
Đời Hán là đất q. Cửu Chân, sau 
đổi là Cửu Đức, Nhật Nam, đời 
Định gọi là Hoan Châu. Năm 
1030 đổi là châu Nghệ An, năm 
1831 đặt làm t. Nghệ An (tách Hà 
Tĩnh thành t. riêng). T. này gồm 
1 tp. và 17h. t. l¡ là tp Vinh. Quê 
hương của rất nhiều văn nhân, 
chính khách, các nhà khoa học: 
Nguyễn Bằng, Đinh Văn Chấp, 
Phan Bội Châu, Nguyễn Hữu 
Chỉnh, Phạm Nguyên Du, Thai 
Bá Du, Cao Xuân Dục, Hỗ 8ï 
Dưỡng, Bùi Thế Đạt, Nguyễn Đức 
Đạt, Hồ Sĩ Đống, Nguyễn Trọng 
Đang, Lê Hân, Ngô Trí Hoà, 
Nguyễn Sử Hội, Hồ Xuân Hương, 
Phùng Chí Kiên, Nguyên Thị 
Minh Khai, Nguyễn Khuê, Cù 
Chinh Lan, Hoàng Nghĩa Làng, 
Phan Đăng Lưu, Hồ Quý L¡i, Đặng 
Thai Mai, Hoàng Trọng Mậu, Hồ 
Tùng Mậu, Phan Ngạn, Nguyen 
Xuân Ôn, Nguyên Quyền, Hồ Chi 
Minh, Lê Hồng Phong, Hồ Phi 
Tích, Nguyễn Trường Tộ, Đỉnh 
Bat Tụy, Phạm Hồng Thái, Đặng 
Thái Thân, Hồ Tông Thốc, 
Nguyễn Xi, Hồ Nguyên Trừng. 

NGHỆ AN PHÙ LỘ: Tên lộ do 
nhà Nguyên đặt (tk. XIV). Đời 
Hán là Nhật Nam, đời Tuy - 
Đường là Hoa Hoan châu. Theo 
Nguyên Hoà chị, có các giang: 
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Bội, Tây, Kẻ, Thượng Lộ và x. 
Trương Xá. 


NGHỆ AN THỪA TUYẾN: Tên 
đơn vị hành chính thời Hậu Lẻ, 
gồm 9 phủ: Đức Quang (6h.), Diễn 
Châu (2h), Anh Đô (2h.), Hà Hoá 
(2h.), Trà Lân (4h.), Quỳ Châu 
(2h.!, Ngọc Ma (1 châu), Lâm An 
(1 châu), Trân Ninh (7h.), 


NGHỆ SƠN: Thường gọi là An 
lăng (lăng Trần Hiến tông), 1329- 
1841), năm 1341 xây ở Kiến 
Xương, Thái Bình, năm 1381 dời 
vào Đông Triệu, Quảng Ninh. An 
lăng tiêu biếu cho kiến trúc có 
trục đối xứng chính là đường thần 
đạo, dân tử cửa duy nhất hướng 
nam tới mộ phần, hai bên có 
tượng chầu. sau mộ là điện miếu 
tế lẻ. Mặt bàng lăng hình chữ 
nhật 71,40 m x 111,30 m. Thần 
đạo chính giữa. Vào khỏi cửa có 
2 dây tượng thú đá và người đá 
đặt đăng đôi đứng chầu tới tận mộ 
phần, gồm 2 hổ (một ngồi, một 
đứng), 2 dê (đứng) 1 ngựa (đứng), 
1 voi (năm), 2 vô sĩ (đứng), 1 trâu 
(năm), 1 chó (năm). Hiện vật của 
lãng nay đã mất mát nhiều, chỉ 
còn lại 1 chó đá, 1 trâu đá, 1 võ 
sĩ đá. 

NGHỆ TĨNH: T. thành lập ngày 
27/12/1975 do hợp nhất 9 t. Nghệ 
An và Hà Tình, vốn từ trước năm 
1831 là một. Điện tịch 22.502 
km”, rộng thứ 2 toàn quốc (sau t. 
Gla Lai - Kontum), dân số 3,8 
triệu người, đông thứ 2 toàn quốc 
tsau tp. Hồ Chi Minh). Tháng 
8/1991, t. Nghệ Tĩnh lại chia 
thành 2 t. riêng biệt. 


NGHỊ AN: L. thuộc h. Hoà Vang, 
tp. Đà Nẵng, quê Thái Phiện 
(1882-1916). Tham gia hội Duy 
Tân từ 1905, là một trong những 
người chủ xướng và lãnh đạo cuộc 
khởi nghìa Duy Tân, ông trực tiếp 
điều hành cuộc bạo động ở Huế. 
Nhưng kế hoạch bị lộ ông bị Pháp 
bắt và bị xứ chém. 

NGHI CHÂN: Tên xưa của h, 
Nghị Lộc, t. Nghệ An, xưa là h. 
Tân Phúc, đời Minh đổi là Chân 
Phúc, đời Tây Sơn ky huý tên 
Phúc đổi là Chân Lộc, đời Thành 
Thái vị ky tên vua Dục Đức Ủng 
Chân nên đổi là Nghi Lộc. 
NGHỊ DƯƠNG: X. thuộc tổng 
cùng tên, h. Nghi Dương, phú 
Kiến Thuy, trấn Hải Dương, sau 
thuộc t. Hải Dương, năm 1889 
thuộc t. Kiên An, sau thuộc tp. 
Hải Phòng, nay là tx. Đồ Sơn. Là 
quê hương của nhà Mạc, đời Mạc 
gọi là Dượng Kinh; từ đời Lê về 
trước có 14 người đỗ đại khoa. 


NGHI GIANG: Chùa x. Nghi 
Giang, h. Phúc Lộc, t. Thừa Thiên 
- Huế, còn gọi là chùa Rau Câu vì 
ở bãi s. trước cửa chủa có nhiêu 
loại rau này. 


NGHI GIANG: Tên chử của s. 
Bến Nghé ở Sài Gòn, nay thuộc 
tp. Hồ Chi Minh. 


NGHI LỘC: Trước năm 182, 
thuộc h. Đức Giang (Đức Thọ! 
năm 1831 tách h. Nghỉ Lộc về phú 
Diễn Châu, Thanh Chương, thuộc 
phủ Anh Sơn, t. Nghệ An, phía 
Đông giáp biển Đông. Nguyên là 
h. Tân Phúc về đời Trần, đỡ) 
Thành Thái nhà Nguyễn đổi là 
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Nghi Lộc. Nửa h. phía tây bắc là 
đổi n.. S5. Câm chảy ra Cửa Lò. 
Quốc lộ 1A va đường xe lửa chạy 
qua h. Từ Quán Hành có đường 
sắt rẻ đi Cửa Lò và đường ô tô tới 
Bảo Nham nói với quốc lộ 4. H. lị 
đời Lê ở Ngô Xá, x. Nghị Trường, 
sau dời đến Kim Nguyên, x. Cẩm 
Trường, nay là Quán Hành, x. 
Đoài là trung tâm Thiên Chúa 
giáo. H. sản xuất cam, ca pháo và 
khoai lang. Xưa có nhiều xương 
đóng thuyền. 


NGHĨ TÀM: Đình ở l. Nghi Tàm, 
q. Tây Hồ, Hà Nội, thờ thành 
hoàng l.. Xưa Nghị Tàm là một 
ph. của Thăng Long (thơi Lê, 
Nguyễn). Thời Lý, ở đây có trại 
Tâm Tang, đời Trần gọi là ph. 
Tích Ma. 


NGHỊ TÀM: L. Nghi Tàm nay 
thuộc q. Tây Hỏ, Hà Nội. Lịch sử 
hình thành 1. găn liên với lịch sử 
chủa Kim Liên. Nghi Tàm tự hào 
có bà Huyện Thanh Quan - danh 
nhân văn học của Ì. mình, có đặc 
sản sâm cảm nổi tiếng. Nghi Tàm 
có nghề chăn tằm, đánh cá, bấy 
chim. Đặc biệt nghề trồng quất, 
việc chiệt canh, làm quả khá phức 
tạp, đòi hỏi kỹ thuật khá tỉnh vì. 
Từ 20 năm nay, Nghỉ Tàm chuyển 
Sang trông hoa, cây cảnh. Hiện 
nay Nghi Tam trồng nhiều loại 
hoa. Ở đây, nghệ thuật chơi hoa 
8 cây cảnh văn theo nguyên tắc 
là thu nhỏ thiên nhiên, con người. 


NGHI TÂN: Ngày 6/6/1966 dân 
quân x. Nghi Tân, h. Nghỉ Lộc, t. 
Nghệ Án, dùng súng trường bắn 
là chiếc máy bay Mỹ thư 1.000 
rên miễn Bắc. Đây la chiến công 
0anh liệt của dân quân ta đã băn 


rơi loại máy bay F. 4H "Con ma" 
là loại máy bay hiện đại nhất, bay 
nhanh nhất của đế quốc Mỹ dùng 
ở chiến trường Việt Nam hồi đó. 
NGHI TRƯNG: X. thuộc h. Nghi 
Lộc, t. Nghệ An, quê Hoài Thanh 
(1909-1982). Đã làm Tổng thư ký 
Hội Liên hiệp văn học nghệ 
thuật, có công xây dựng Viện Văn 
học. Ông chuyên việt phê binh 
văn học. 


NGHI TRƯỜNG: X. thuộc h. 
Nghi Lộc, t. Nghệ An, quê Trần 
Hữu Lực (1885-1916). Ong tham 
gia Duy Tân, rồi Việt Nam Quang 
phục hội, chi huy cánh quân ở 
mạn Xiêm - Lào. Sau bị bắt và 
xử tử. 

NGHI XUÂN: H. thuộc phủ Đức 
Quang, trần Nghệ An, năm 1831 
thuộc t. Hà Tĩnh, nguyên là h. 
Hàm Hoan, Châu Hoan về đời 
Đường, thời thuộc Minh là h. Nha 
Nghỉ (gồm cả Nghĩ Lộc). N. Hồng 
Lĩnh ở phía Nam ngăn cách với h. 
Can Lộc. S. Lam, n. Hồng là hình 
anh tượng trưng cho h. Nghi 
Xuân. N. Hồng Lĩnh tương truyền 
là nơi cổ nhất của người Việt, xưa 
Lạc Long Quân đã lập quốc đô ở 
đó. H. trồng cây; có 21 người đỗ 
đại khoa. Quê Nguyễn Thuyết, 
Nguyên Khản, Nguyên Điền, 
Nguyễn Hành, Nguyên Huệ. 
Nguyễn Du, Nguyễn Thiện, 
Nguyễn Mai, Nguy Khăc Tuần, 
Trần Bảo Tín, Phan Chánh Nghị. 
Nguyễn Công Trứ, Trần Trọng 
Kim, Từ tháng 7/1885 đến năm 
1888, diễn ra cuộc khởi nghĩa 
chống Pháp của nhân dân Nghỉ 
Xuân, do Ngô Quang lãnh dạo. 
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Năm 1888, khi Phan Đình Phùng 
thống nhất các lực lượng kháng 
chiến ở Nghệ Tĩnh, nghĩa quân 
Ngô Quảng sáp nhập với nghĩa 
quan Hương Khê. 


NGHỊ CÔNG: Đền thờ Anh Nghị 
đại vương tại x. Lại Xá, h. Thanh 
Liêm (nay là Lý Nhân), t. Hà 
Nam. Tương truyền, ông là thánh 
đồng giáng sinh xuống nhà họ 
Trần. Từ nhỏ không học mà thông 
hiểu thiên văn, địa lý. Khi nhà 
Thục mang quản tới đánh, ông 
triệu tập vai ngàn người tới yết 
kiên vua Hùng, được cai quản các 
đạo quân đánh vào Ai Chău. Ông 
được phong là Anh Nghị đại 
vương. Sau khi ông mát, dân x. 
lập đến thờ. 


NGHĨA AN (NGÃẢI AN): H. 
thuộc phủ Phước Long, t. Biên 
Hoà xưa. H. lj trước ở th. Linh 
Chiểu Tây, nay là q. Thú Đức, tp. 
Hồ Chi Minh. 


NGHĨA AN: Tên t. Nghệ An do 
đơi Tây Sơn đổi. 

NGHĨA BÌNH: T. thành lập cuối 
năm 1975 do hợp nhất 2 t. Quảng 
Nghĩa và Bình Định. Diện tích 
11.984 km”, dân số 2.288.000 
người. Chiều dài từ cửa Trà Bông 
ở cực Bắc đến đèo Cù Mông ở cực 
Nam hơn 200 km. Tháng 6/1989, 
Nghĩa Bình lại tách thành 2 t. 
như củ. 


NGHĨA CHÁNH: L. ở phủ An 
Nhơn, nay là h. An Nhơn, t. Bình 
Định. Lam đồ gồm. 


NGHĨA CHÂU: Thuộc phủ 
Thăng Hoa thời thuộc Minh, gồm 


3 h. Nghia Thuần, Nga Bội, và 
Khe Cấm, nay là các h. Chương 
Nghĩa (Tư Nghĩa), Minh Long và 
Đức Phổ, thuộc t. Quảng Ngài. 


NGHĨA CHI: Đền x. Nghĩa Chị 
(nay là x. Tiên Chi), h. Tiên Sơn, 
t. Bắc Ninh. Đền thờ Bố Cái đại 
vương Phùng Hưng cùng hai vị 
Thuy thần là Minh Khiết và Uy 
Linh đại vương. 


NGHĨA DŨNG: Đền tại số 20 
đường Thanh Niên, q. Ba Đình, 
Hà Nội. Đền thờ tứ vị Thánh 
Nương, tức 4 mẹ con vợ vua Tống 
Độ tông (Trung Quôc) bị trôi dạt 
vào cửa Cờn, được thờ ở đền Cờn, 
vị đã có công phủ hộ vua Lê 
Thánh tông. Sau được thờ ở nhiều 
nơi. Đền là nơi thờ vong nhưng 
rất linh thiêng. Bốn mẹ con-vợ 
vua Tống Bính Để bên Trung 
Quốc chạy loạn sang Việt Nam và 
xin tá túc tại ngôi chùa có 1 thấy 
trụ trì. Sư thầy bị đân nghĩ, oan 
ức quá gieo mình tự vẫn. Để đến 
ơn 3 mẹ con củng gieo minh tự 
vẫn. Dân I, lập đến thờ 4 vị trên. 
cũng thời đó có 1 vị tưởng quân 
đi đánh giặc qua đền cầu thăng 
lợi và đã thăng lợi vẻ vang trở VẺ. 
xin vua ban sắc phong là đến 
Nghìa Dũng thờ 4 vị cân hươnẽ. 
Đến có 4 sắc phong, gần nhất là 
của vua Tự Đức. Kiến trúc đến 
độc đáo, có 4 pho tượng và 1 bộ 
kiệu cổ, 3 bộ hoàng phí lớn, và 4 
câu đối. Năm 1992 đến được X37 
dựng thêm toà sơn trane: 1998 
sửa lại lầu cô, lầu cậu, 1998 lát 
nên gạch hoa, đảo ngói. Ngày 11 
hàng năm đến tổ chức lê t£ li 
dáng hương. 
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NGHĨA ĐÀN: H. ở t. Nghệ An, 
trước năm 1886 gọi là Nghĩa 
Đường, đặt năm 1840 với 7tông 
trịch ở h. Quỳnh Lưu và 1 tổng ở 
h. Yên Thanh. H. lị trên s. Hiếu, 
dân cư gồm người Kinh và người 
Thái. La vụng đất. đồ basalte, hồi 
thuộc Pháp có đồn điền trồng cà 
phê, nay ta vẫn duy trĩ. Đường ô 
tô Yên L¡ - Nghĩa Đàn - Cầu Giát, 
đường xe lửa Nghĩa Đàn - Cầu 
Giát, chuyên chở gỗ về xuôi. Nay 
tách đặt h. mới Tân Kỳ ở phía 
Nam h. Nghĩa Đàn, h. lị ở Sen, 
trên đường 1ã. 


NGHĨA ĐỊNH SƠN PHÒNG: 
Đần đặt ở t.. Quảng Ngài để trông 
coi việc tuần phòng ở luỷy Định 
Man trường thành do Lê Văn 
Duyệt đắp năm 1828, 


NGHĨA ĐÔ: X. ở h. Từ Liêm, phủ 
Hoài Đức, tục gọi là Ì. Nghe, nay 
là ph. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy. Xưa 
có nghề làm giây sắc vẽ rồng, giấy 
khoán về làm kẹo mạch nha, dệt 
linh. Viện khoa học Việt Nam. 


NGHĨA ĐỘNG: L. ở h. Nam 
Đường, trân Nghệ An, nay là h. 
Nam Đàn, t. Nghệ An; phía Đông 
đường ô tô Trương Bồn-Đô Lương. 
Đồn điền. Quê Lê Văn Trương, 


theo Lê Chiêu Thống sang Trung 
Quốc. 


NGHĨA HÀNH: H. ở t. Quảng 
Ngãi, thành lập tháng 8/1981 do 
chia h. Nghĩa Minh thành 2 h. 
Minh Long và Nghĩa Hành. H. 
gm 8x... h. lị ở x. Hành Minh. 
Phía Bắc giáp h, Tư Nghĩa, phía 
tây giáp h. Minh Long. 


NGHĨA HƯNG: Tên phủ thời Lê, 
ở phia đông nam trân Sơn Nam, 
có 4h.: Đại An, Vọng Doanh (sau 
đối là Phong Doanh), Thiên Bản 
tnay là Vụ Bản), Ÿ Yên. Về phong 
cảnh có n. Bảo Đài, Bình Phong, 
chùa Tức Lạc, Phi Lai, đều là chỗ 
đẹp đáng thưởng thức. Cổ tích thì 
có cửa Đại Nha, đền Liễu Hạnh... 
về văn học thì h. Thiên Bản và h. 
Đại An thịnh hơn. 


NGHĨA HƯNG: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Nam Định; phía Tây 
cách t. 22 dặm. Đời xưa là đất 
Hiển Khánh, đời Lý gọi là Ứng 
Phong, rồi Kiến Hưng, thuộc 
Minh là Kiên Bình. Lĩnh 2 h.: 
Thiên Bản (thuộc Minh là Hợp 
Bình), Đại An (Xưa là Đại Ác, 
thuộc Minh là Kiến Binh'!. 


NGHĨA HƯNG PHƯ: Tên phản 
phủ thời Nguyễn ở t. Nam Định, 
phía tây - bắc cách t. 31 dặm. 
Vốn là đất phủ Nghia Hưng chia 
ra mà đặt làm phân phủ; lĩnh 2 
h: Ý Yên (thuộc Minh là phủ 
Kiến Bình), Phong Doanh (xưa là 
Kim Châu›; thuộc Minh là h. 
Vọng Doanh. 


NGHĨA LẠC: X. ở h. Nghĩa 
Hưng, t. Nam Định. Sản xuất gạo 
tám thơm ngon nhất cả nước. 
NGHĨA LẬP: Di chi thuộc x. 
Nghĩa Hưng, h. Vĩnh Lạc, t. Vinh 
Phúc. Khai quật năm 1967, hiện 
vật có 171 đồ đá, nhiều đồ gốm và 
mảnh gốm vỡ. Là một di chỉ cư trú 
thuộc hậu kỳ đả mới. 


NGHĨA LẬP: Đình ở số 32 Hàng 
Đậu, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, thơ 
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Dương Thái hậu, hiệu Đài Càn 
Hải Quốc gia Nam Hải. Xưa đình 
thuộc th. Nghia Lập, tổng Hậu 
Túc, h. Thọ Xương. 


NGHĨA LĨNH: N. cao 175m ở th. 
Cổ Tích, x. Hy Cương, h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ, có đến và mộ 
Hùng Vương. Thời đại các vua 
Hủng hình thanh nhà nước đầu 
tiên của dân tộc Việt Nam (nước 
Văn Lang của người Lạc Việt! 
thuộc giai đoạn phát triển cao của 
văn minh s. Hồng. 


NGHĨA LỘ: Hạt do Pháp đặt 
gồm 2 châu Văn Chân và Tú Là. 
Trong thời thuộc Pháp có trại tù 
giam chính trị. Sau Cách mạng 
thang Tám lập t. Nghĩa Lô, t. ]ị 
là Nghia Lộ. Diện tích 6.585 km”, 
dân số 234.000 người (1976), gồm 
các h. Trạm Táu, Bắc Yên, Phủ 
Yên, Văn Chấn, Than Uyên, Mù 
Cang Chai. Tháng 12/1975 t. 
Nghĩa Lô hợp nhất với t. Lào Cai 
và Yên Bái thanh t. Hoàng Liên 
Sơn. Năm 1991, t. Hoàng Liên 
Sơn tách ra lam 2 t. Lao Cao và 
Yên Bái. Từ ngày 18 đến 25 
tháng 3/1948, diễn ra chiến dịch 
tiên cóng quân Pháp ở Nghĩa 
Lộ, do Bộ chỉ huy Liên khu 10 tô 
chức, chị huy. 


NGHĨA LỘ: Tx. t. l¡ t. Nghĩa Lộ 
ở l. Nghĩa Lộ, h. Văn Chấn, trên 
s. Ngôi Thia, xưa là lị sở đạo Tân 
Hoá. Nhà máy sản xuât che đen. 
Nay là tx. thuộc t. Yên Bái. Từ 
ngày 19/9 đến 10/10/1951, diễn ra 
chiên dịch tiên công của đại đoàn 
312 và lực lượng vũ trang địa 
phương Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên 
Quang, đánh vào khu vực phòng 
ngự quân Pháp ở Nghĩa Lộ (gọi là 


Chiến dịch Lý Thường Kiệt), 
nhãm tiêu diệt sinh lực địch, 
phát triển chiến tranh du kích, 
phá âm mưu xây dựng xứ Thái tự 
trị của Pháp. 


NGHĨA LLƯ: L. ở h. Thanh Lâm, 
phủ Nam Sách, t. Hải Dương, nơi 
sinh của Phạm Tư Hư, là người có 
đức hạnh vào cuối đời Lý và của 
trạng nguyên Bạch Liêu. 


NGHĨA NHUẬN: Chùa ở 25 
đường Phan Văn Khoẻ, q. 5, tp. 
Hồ Chi Minh. Gọi là chùa có lẽ do 
thói quen, thực ra đây là một ngôi 
đình thờ thanh hoàng bản cảnh 
đã có từ tk. XVIHI, theo sắc phong 
của Tự Đức năm thứ ã (1852). 
Ngôi đình nay ngoài vẻ đẹp của 
một công trình kiến trúc cổ, bên 
trong còn giữ lại nhiều tác phẩm 
điêu khác gỗ hết sức sinh động 
qua các đề tài dân gian. 


NGHĨA PHÚ: L. thuộc x. Cẩm 
Võ, h. Cẩm Bình, t. Hải Dương. 
quê Tuệ Tĩnh, tức Nguyễn Ba 
Tình. Đỏ Hoàng giáp đời Trần Dụ 
tông (1341-13689!1, không làm 
quan, không lập gia đình, theo 
đạo Phật và làm thuộc; có san 
Trung Quốc chữa lành bệnh cho 
Hoảng hậu, được phong Đại Ý 
Thiền sư, vua Minh giử ông lại và 
mất. ở bên bấy. Ông để lại các tác 
phẩm y học có giá trị. 


NGHĨA QUANG: Di chỉ tải * 
Nghĩa Quang, h. Nghĩa Đàn. t- 
Nghệ An. Năm 1990 phat ng 
nhiều công cụ loại hình Sơn 
trên đương ö tô đi Quy Hợp: 
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NGHĨA QUỐC CÔNG: Đền x. 
Cao Trai, b. Thái Thuy, t. Thái 
Bình, thờ quốc công họ Chu. Ông 
làm quan triêu Lê, thăng đến 
chức Thái phó, tước Huân Nghĩa 
đại vương. Sau khi ông mất, dân 
x. Cao Trai tôn làm thành hoàng, 
lập đến thờ. 


NGHĨA THUẬN: H. thuộc Châu 
Nghĩa vẻ đời Hồ, đời Lê Thánh 
tông đổi là h. Nghĩa Giang, đời 
Nguyên đổi là h. Chương Nghĩa 
thuộc phủ Tư Nghĩa, nay là h. Tư 
Nghĩa, t. Quảng Ngài. 


NGHĨA TIẾN: X. thuộc h. Nghĩa 
Đàn, t. Nghệ An, nơi phát hiện 1 
trống đồng vao tháng 3/1978. 


NGHỈA TRANG TRƯỜNG 
SƠN: Nghĩa trang liệt sỹ Trường 
Sơn được xây dựng trên những 
quả đổi diện tích rộng hàng chục 
ha, thuộc địa phân x. Trung Sơn, 
h. Gio Linh, t. Quảng Trị. Cổng 
nghĩa trang là hai cột lớn biểu 
trưng khí thế anh hùng của chiến 
sĩ Trường Sơn. Phần trung tâm là 
đài tưởng niệm xây trên đỉnh đổi 
với 4 chử vàng “Tổ quốc ghi công”. 
Bên trái, trên một quả đổi là nhà 
bia và tượng đài cao hơn 10 m. 
Tâm bia đá ghi lại chiến công của 
bộ đội Trường Sơn. 


NGHĨA TRỤ: X. ở h. Mỹ Văn, t. 
Hưng Yên, quê Lê Văn Lương 
(1912-95), nhà hoạt động cách 
mạng. Tên thật là Nguyễn Công 
Miều. 

NGHĨA XƯƠNG: Q. nhà Nam 
TẾ (479-502) đặt thêm củng q. 
Tống Bình ở Châu Giao, không 
thống h. nào. 


NGHIÊM QUANG: Còn gọi là 
chùa Giám, toa lạc ở x. Cẩm Sơn, 
h. Cẩm Bình, t. Hải Dương. Chùa 
khởi dựng vào thời Hậu Lê. Trước 
đây, chùa ở ngoài đê s. Thái Bình. 
Năm 1971, được dời vào địa điểm 
hiện nay, chùa còn giữ nhiều di 
tích của tk. XVIII Đây là nơi 
tưởng niệm Thiền sư Tuệ Tĩnh, 
một đại danh y của Việt Nam. 


NGHIÊM SƠN: X. thuộc tổng 
Hoàng Sơn, h. Phúc Yên, nay là 
h. Yên Sơn, t. Tuyên Quang. Đền 
thờ Lý Bôn, Lý Thái tông, tu bố lại. 
NGHIÊM XÁ: Tên nôm là 
Ngươm, Ì. ở x. Bông Lai, tổng Vú 
Dương, sau là tổng Bồng Lai, h. 
Quế Dương (nay và Quế Vô), t. 
Bác Ninh, trên đường Bác Ninh - 
Phả Lại Quê trạng nguyên 
Nghiêm Viện. 

NGHIỀM: Hội Nghiềm, một hội 
lễ truyền thống tổ chức vào ngày 
mồng 7 tháng Ba. Trong khu vực 
đền thờ bà Sa Lăng - một nữ tướng 
thời Hai Bà Trưng, thuộc |. Hạ Từ 
củ, nay là 2 x. Liên Hà và Liên 
Trung, h. Đan Phượng, t. Hà Tây. 


NGHIÊU PHONG: Cửa biển 
Nghiêu Phong (ở h. Nghiêu 
Phong, tức là cửa Bạch Đăng!). 
Đầu năm Gia Long, cứ vào dịp 
đầu xuân, đặt đàn tế Hải thần, để 
cầu thuận gió. Có các đồn Tĩnh 
Hải, Ninh Hải gần nhau (xây vào 
khoảng năm Minh Mệnh). 

NGHIÊU PHONG:Đảoởphia tây 
đảo Cát Bà, thuộc h. Cát Hải, tp. 
Hải Phòng. Quê Nguyên Đình Ước. 
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NGHIÊU PHONG: Tên h. thuộc 
phủ Hải Đông, t. Quảng Yên (nay 
là Quảng Ninh). Đời Lê là h. Chi 
Phong, đầu đời Nguyên là h. Hoa 
Phong, năm 1841, vì ky huý tên 
mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, 
đổi là Nghiêu Phong. Nay là h. 
Cát Hải, gồm đảo Cát Bà và các 
đảo lân cận, thuộc tp. Hải Phòng. 
Quê Nguyễn Định Ước. 


NGỌ: Chùa, tên chữ là Ngô Sơn 
tự, ở x. Tích Giang, h. Ba Vì, t. Hà 
Tây. Chủa vốn có từ lâu, qua 
nhiều lần tu sửa. Do hư hỏng quá 
nhiều, nên dân l. đã tháo dỡ, đề 
thờ cúng chuyển về đình l. va ở 
ngôi chùa gần đó. Kiến trúc gồm 
thượng điện là một gian vuông. Dì 
vật thời Mạc rõ nhất thể hiện ở 
2 đầu bẩy và đầu dư dưới dạng 
đầu rồng với nét chạm tỉnh xảo. 
Trong chùa có khá nhiều tượng 
đẹp, nhưng chủ yếu bằng đất nên 
bị hư hỏng nhiều. Tấm bia chùa 
(1589) với nội dung ca ngợi chùa, 
ca ngợi Mạc Ngọc Liễu và công 
chúa bỏ tiền giúp dân xây chùa. 
NGỌ KIỂU: L, ởh. Gia Lâm, phủ 
Thuận An, trần Kinh Bác, nay 
thuộc ngoại thành Hà Nội. Cư 
quản Hoàng Đức Lương, Định 
Tân Hưng. 


NGỌ MÔN: Cửa phia Nam của 
Hoàng thành Phú Xuân (Huế!, xây 
tử năm 1835. Công trình kiến trúc 
gồm tường thành xây, có 5 cửa 
ra vào, cửa chính to rộng hơn dành 
cho vua, 2 cửa hai bên để cho các 
quan vàn võ (văn bên tả, võ bên 
hứu!, 2 cửa ngoài cùng ở hai bên 


để cho quân lính đi (cửa này gọi 
là Dịch Môn). Trên thành có lầu 
Ngủ Phượng 5 gian tương ứng với 
5 cửa vòm ở dưới. Mái ngói màu 
vàng ở gian giữa, nơi vua ngự, các 
gian khác lợp ngói màu xanh. 
Ngoài Ngọ Môn có 3 cầu. 


NGỌ XÁ: X. ở h. Vĩnh Lộc, nay 
là x. Hà Ngọc, h. Hà Trung, t, 
Thanh Hoá. Có đến thờ Lý 
Thường Kiệt và chùa Linh Xướng 
(ở n. Ngường Sơn). 


NGÕ ÁO ĐEN: Tên gọi dùng để 
chỉ một số tên củ nay thuộc khu 
vực phố Hàng Bồ (q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội), nơi có nhiều dinh cơ của 
các quan Ìạ1, quý tộc có thế lực vào 
cuối thời Lê. Theo điển tích thi 
quý tộc các họ Vương, họ Ta tử 
thời Tân (tk. TV) ở Trung Quốc, 
tập trung dinh thự ở vào cùng 
một ngö, thường mặc áo đen và 
dân chúng gọi là Ô Y hạng (ngõ 
Áo đen). 


NGOẠ VÂN: Am trên n. Yên Tử, 
h. Đông Triều, t. Quảng Ninh. Am 
Ngoa Vân ở bên phải chùa Hoa 
Yên, quanh năm nơi đây thường 
cỏ mây mù nên có tên gọi. Thượng 
hoàng Trần Nhân tông thường 
đến đây đọc kinh, xem sách và 
nghỉ ngơi. 


NGOẠI LÁNG: Đền thờ Hiện 
biện đại học sĩ Doãn Uẩn ở X. 
Ngoại Lãng, h. Vũ Thư, t. Thểi 
Bình. Đậu cử nhân năm 1828. 
được bổ chức Tuần Phủ, vân§ 
mệnh đi đánh Cao Miển, khi VỆ 
được thăng Thượng thư bộ Binh, 


quyền tổng đốc An Giang, mât £#! 
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chức, được LĂE sợ, =g 
hàm Đại học s.  |_ b 
NGOẠI LÃNG: L.. 
ởh. Thư Trì, t. Nam 
Định xưa, nay là h. | 
Vũ Thư, t. Thái Ïï 
Bình. Quê thiền sư | 
Đề Đô và trạng 
nguyên Đô Lý 
Khiêm, anh em 
Doãn Khuê, Doãn 
Uẩn, Doãn VỊ. 


NGOẠN MỤC: Đèo. 
cao nhất miền Nam, 
dài 12km, ở giáp 2 t. Lâm Đồng 
và Thuận Hải. Ga xe lửa đường 
Tháp Chàm - Đà Lạt, hầm xe lửa 
đài 70 m ở km 49 +233, cách Đà 
Lạt 41 km. 


NGỌC ẤN TÒNG LÂM: Tên cổ 
gọi là Liên Đài Tịnh Viện, toa lạc 
ở đường Quang Trung nối dài, 
Xuân Hoà, Xuân Lộc, Long 
Khánh, Đồng Nai, cách bến xe 
Long Khánh khoảng 2 km. Đây là 








-Trụ trì Thích Giác Nguyện và các đệ tử trước Chánh: Điện 





Ngọc Ân Tòng Lâm với hoạt động từ thiện xã hội 





ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc 
tông, được xây dựng năm 1973: 
do thượng toạ Thích Thanh Đức 
tru trì. Chùa gia nhập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam từ năm 1976 
và là trụ sở Giáo hội Phật giáo 
Long Khánh. Với diện tích 7.000 
mét vuông, phía sau có suối 
chảy và rừng cây cùng với cơ sở 
vật chất tương đối đầy đủ, Ngọc 
Ấn Tòng Lâm không chỉ là nơi 
sinh hoạt tôn giáo mà còn là một 
thắng cảnh cho 
khách du lịch với 
khí hậu trong lành. 
Năm 1990, thượng 
toạ Thích Giác 
Nguyên cho tiến 
hành đại trùng tu 
lại ngôi già lam này. 
Thiết kế của chùa 
gần giống như chứ 
"khẩu" với chính 
điện, hậu tổ, tàng 
xá. Tại chùa hiện có 
- nhiều tượng Phật 
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được làm bằng gỗ, đất sét, đặc 
biệt đài Quan Âm lộ thiên được 
thiết kế khá hoành tráng. 


NGỌC BỬU: Tọa lạc tại 24/2 Tổ 
2, Khu phố I1, Ð. Nguyễn Văn 
Trỗi, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, 
Đồng Nai Trên bước đường 
chuyển bánh xe pháp độ chỉ rõ Tứ 
Đế nguồn gốc khổ giải rành Bát 
Chánh lý thâm uyên, Đức Tôn Sư 
MINH ĐĂNG QUANG đã đến 
Biên Hoà vào năm 1950. Tại đây, 
ngài đã gặp được những Ni tu, 
phật tử mộ đạo đang khao khát có 
được một chốn thanh tu, học đạo. 
Đứng trước nhu cầu đó Đức Tôn 
Sư đã cho xây dựng Tịnh Xá cho 
Ni Giới mang tên Ngọc Bửu. Sau 
đó, Đức Tôn sư giao lại cho Đệ 
Nhất Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh 
Liên xây dựng Tịnh Xá, dù vậy do 
công việc Phật sự bận bịu nên Nì 
Trưởng giao lại cho Đệ Nhị Ni 


Trưởng Thích Nữ ˆ- 


Bạch Liên đứng ra 
khai sơn, Từ năm 
1954, Tịnh Xá Ngọc 
Bửu đã hoàn thành 
và đón hàng trăm Ni 
giới thuộc Hệ Phái 
Khất §I Ni hàng 
ngày tu học và hành 
đạo đem giáo lý 
phật đà đến khắp 


'mợi nơi. Từ đó đến 


Từ xá Ngọc Bửu — 


nay trải qua chín đời trụ ti, 
người này kế vị người kia phất 
huy ngôi Pháp Bảo : Đệ Nhị Ni 
Trưởng Thích Nữ Bạch Liên 
(1954 - 1955). Đệ Tứ Ni Trưởng 
Thích Nữ Kim Liên (19355. 
1956). Đệ Tam Ni Trưởng Thích 
Nữ Thanh Liên (1956-1968). Ni 
Trưởng Thích Nữ Minh Liên 
(1968-1970). Ni Sư Thích Nữ 
Thiền Liên (1970-1971). Ni Sư 
Thích Nữ Nhã Liên (1971- 
1972). Ni Sư Thích Nữ Hưng 
Liên (1972-1973). Ni Sư Thích 
Nữ Đỗ Liên (1973-1998). Từ 
năm 1998, Sư Cô Thích Nữ 
Chân Liên được kế vị trụ trì cho 
đến nay. Đợt trùng tu lớn do Ni 
Sư Thích Nữ Đỗ Liên tiến hành 
vào 08/10/1997. Cuộc xây cất 
đã tiến hành một thời gian ngắn 
thì đột nhiên Ni Sư ngã bệnh và 
viên tịch vào ngày 19⁄2 năm 





Biên Hoà, Đẳng Nai 
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-Bổn Sư Mô Ni Thích 
'ICa Phật; phía sau 
Í tượng Đức Phật, sát 
tường là nơi thờ Đức 
Tôn Sư MINH 
"ĐĂNG QUANG, vị 
tổ khai sáng hệ phái 
Khất Sĩ Việt Nam. 
Từ ngày trụ trì, Sư 
"Cô Thích Nữ Chân 





Cổng Tam Quan ~ nhìn toàn cảnh Tịnh Xá Ngọc Hữu 


Mậu Dân (1998), để lại công việc 


-trùng tu đang dang đở. Trong suốt 
thời gian hoá duyên hành đạo, Ni 


sư luôn sống khép mình trong kỷ 
cương Giới Luật, suốt đời tận tụy 
phục vụ Giáo Hội với hoài bão lớn 
"Cầu Đạo giải thoát". Với Tịnh Xá 
Ngọc Bửu, Ni Sư là người có công 
đức lớn nhất trong việc gìn giữ và 
phát huy dù trải qua bao gian khổ, 
với đệ tử Ni sư luôn ban rãi pháp 
lành với lòng từ bi quảng đại. Nối 
tiếp hạnh nguyện của thầy, Sư Cô 
Thích Nữ Chân Liên tiếp tục công 
việc xây cất ngôi Tịnh Xá cho đến 
ngày hoàn thành, lễ khánh thành 
Tình Xá Ngọc Bửu được tổ chức 
Vào ngày 18/11/1998. Cấu trúc 
Tỉnh Xá được xây theo hình bát 
giác được đúc bằng bê tông cốt 
thép, diện tích xây dựng là 174m”, 
vách tường, nền lót gạch hoa gồm 
mỘt cửa chính và bốn cửa phụ. 
Bên trong là ba tần tháp thờ Đức 


| Liên đã tận tuy hy 
sinh để gìn giữ và 
xây dựng ngôi Tam Bảo, hướng 
dẫn và hổ trợ cả tinh thần lẫn 
vật chất cho các Ni trẻ tiếp tục. 
tu học, bên cạnh đó hàng loạt 
các công trình xây dựng như; 
nhà Cửu Huyền, Nhà Thờ Tổ 
Ni, Tường Rào... và các chương 
trình xã hội như, tổ chức ủy lạo, 
cứu trợ bão lụt, bệnh nhân tâm 
thần, viện phong, trại dưỡng 
lão... Phận sự hậu học, Sư Cô 
Thích Nữ Chân Liên luôn phát 
huy hạnh nguyện của các Sư 
Trưởng và một lòng phụng sự 
đạo pháp, luôn thể hiện trách 
nhiệm của mình là sứ giả Như 
Lai tích cực phát huy, trùng 
hưng tu bổ Pháp Bảo thêm rạng 
rỡ uy linh. Tịnh Xá Ngọc Bửu 
ngày nay thành nơi trang 
nghiềm tu học giữa chốn thị 
thành náo nhiệt nhưng vẫn giữ 
được nết uy nghiêm nơi cửa 
Phật. - 
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NGỌC DIỆP: Tịnh 
xá toa lạc tại 81 Lý 
Chính Thắng, ph. 8, 
q. 3, tp. Hồ Chí 
Minh, được thành 
lập năm 19783 do 
Giáo hội Khất sĩ kết 
hợp với ni sư Tràng 
Liên xây dựng. Đầu 
tiên tịnh xá Ngọc 
Diệp được xây dựng 
bằng vật liệu nhẹ,. 
thô sơ với hai cốc 
riêng biệt để phụng 
sự Phật pháp. Hiện nay, kiến trúc 
của tịnh xá Ngọc Diệp không theo 
kiểu truyền thống của hệ thống 
tịnh xá tại Việt Nam, mà được xây 
đựng theo phong cách kiến trúc 
hiện đại với các phần được liên 
kết. chặt chẽ với nhau như : phía 
trước là cổng tam quan, sau là 
Quan Âm các được thiết kế hết 
sức hoành tráng, chính điện được 
bày trí hết sức trang nhã với các 
bức tranh nói về nguồn gốc xuất 
phát của Phật giáo, cũng như các 
bức tranh nhằm răn dạy con 
người sống sao cho tốt đạo, đẹp 
đời. Hiện tại tịnh xá Ngọc Diệp là 
nơi thường xuyên lui tới của đồng 





Trụ trì TX. Ngọc Diệp trước Chánh Điện 





đạo khi lên Sài Gòn học tập tại 
các trường Phật học ở tp. Hồ Chí 
Minh. Hàng tháng vào các ngày 
14 và 29 âm lịch, tịnh xá tổ chức 
lễ sám hối cho bà con phật tử tại 
địa phương. Bên cạnh, việc phụng 
sự Phật pháp, tịnh xá Ngọc Diệp 
còn là nơi hết sức tích cực trong 
công tác từ thiện cũng như công 
tác xã hội. Hàng năm, tịnh xá tổ 
chức phát quà vào những ngày 
lễ lớn: Vu lan (rằm tháng 7) và 
Phật đản. Bên cạnh đó, tịnh xá 
còn có hai ngày cúng lớn là ngày 
1 tháng Hai (giỗ Tổ) và 19 tháng 
Ba (giỗ ni trưởng Huỳnh Liên). 
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NGỌC DƠ LANG: Từ 25/5 đến 
__ 1/86/1969, quân và dân h. Đặc Tô, 

“E Kontum, liên tục tiến công cụm 
quân địch ở vị trí Ngọc Dơ Lang, 
cách ttr. Tân Cảnh 20 km về phía 
? xam, tiêu diệt 1.040 tên chủ lực 
nguy, thu hàng trăm súng các 
loại. Toàn bộ bọn địch còn lại ở 
đây phải rút chạy. 


NGỌC ĐĨNH: L. củ, nay là x. 
Văn Cẩm, h. Hưng Hà, t. Thái 
-Binh quê Nguyễn Văn Cẩm, tức 
Kỳ Đồng (1875 - 1929). Từ bé đã 
thông minh, nên vua Tự Đức gọi 
là Kỳ Đông. Từ năm 1887 đã biểu 
thị lòng yêu nước chống Pháp, 
được dân tỏn sung, đến năm 1896 
du học ở Angiêri về nước, ủng hộ 
các phong trào chống Pháp, vì 
vậy chúng đưa lên mở đồn điền 
Ký ở Yên Thế (Bắc Giang). Tại 
đây ông lại liên kết với Đề Thám. 
Cuối cùng quân Pháp bắt ông đi 
đây ở đảo Pôlinedia và mất ở đấy 
năm 19829. 

NGỌC ĐỘNG: Mộ thuyền tại x. 
Phương Tú, h. Ưng Hoa, t. Hà 
Tây. Phát hiện năm 1984, quan 
tài là thân cây khoét rồng, tử thi 
còn nguyên vẹn. Hiện vật chôn 
theo có đồ đồng, vải khâm liệm. 
Thuộc các tk. đầu Công nguyên. 


NGỌC ĐỘNG: Tên nôm là đình 
l. Lj, x. Đa Tốn, h. Gia Lâm, Hà 
Nội, thờ 3 vị thành hoàng: Đào Độ 
Thống đại vương, Chiêu Hiển đại 
vương, Đào Tam Lang đại vương. 
Tương truyền, đình được dựng tử 
rắt sớm, đã qua nhiều lần trùng 
tu, sửa chữa. Toà đại đình, hậu 
Cung còn đến nay mang phong 
Đệ thời Nguyễn. Mặt bằng hình 
muối vô, đại đình 3 gian 2 chái. 

rong đình con nhiều hiện vật có 


giá trị như bát cống, long ngai, bài 
vị. Hang năm mở hội tử 9 đến 12 
tháng Hai. Đình đã được xếp 
hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 9/1/1990, 


NGỌC GIANG: Tịnh xá toa lạc 
ở số 80B đường Trần Hưng Đạo. 
ph. Mỹ Xuyên, tp. Long Xuyên, t. 
An Giang. Tịnh xá được xây dựng 
vào năm 1960, trủng tu, mở rộng 
vào năm 1992. Tịnh xá thuộc giáo . 
đoàn I của hệ phái Phật giáo Tăng 
già Khất sĩ Việt Nam. 

NGỌC HÀ: Đền tại số 72 phố Đội 
Cấn, q. Ba Đình, Hà Nội. Là đến 
của trại Ngọc Hà củ, thờ chư vị 
Thánh Mẫu và Bách linh. 


NGỌC HÀ: Là định của Ì. Ngọc 
Hà, thờ Huyền Thiên Hắc đế. Nay 
thuộc ph. Ngọc Hà, q. Ba Đình, 
Hà Nội. Phia trước là một ao rộng. 
muốn vào đình phải qua cầu. 
Trước đình có xây bức binh phong 
cao 2 m, phía trong có 2 con voi 
đá đẹp. Qua tam quan là tới 2 toà 
giải vủ, mỗi toà 3 gian. Đình 
chính xây theo kiểu trùng thêm 
điệp ốc, cấu trúc bên trong là 
"trên giường dưới kẻ". Vào trong 
toà tiên tế, ta thấy nổi bật các 
hoành phi, câu đối và các đồ tế 
khi. Tiếp đến là toa phương đình 
kiểu chồng diêm 3 tầng, ở các gúc 
mái đắp hình khối khác nhau, đỡ 
4 góc là 4 cột có trang trị rông lớn 
dài 2 m. Gian giữa hậu cung đặt 
ngai thờ, bài vị và đồ tế tự. Đâ 
được xếp hạng di tích kiến truc 
ngày 15/2/1992. 


NGỌC HÀ: Ngọc Hà là một l. cổ. 
nay thuộc ph. Ngọc Hà, q. Ba 


Đình, Hà Nội. Ngọc Hà là vườn 


hoa lớn của Hà Nội cung cấp phần 
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lớn nhu cầu hoa của 
thanh phố. Chủng 
loại hoa ngày cang 
đa dạng do kỹ thuật, 
hiện đại lai tạo 
giống ngày nay, ở 
Ngọc Hà bây giờ 
vẫn còn rất nhiều 
gia đình trồng hoa 
lâu đời giàu kinh 

nghiệm. 
NGỌC HÀ: Văn chỉ 
cua Ì, Ngọc Hà, thư 
các tiên hiển nho 
học của Ì. Văn chỉ 
nằm trước đến Bát Mẫu. Nay tượng các thánh tích Phật giáo 
thuộc ph. Ngọc Hà, q. Ba Đình, như vườn Lâm Tuyền, Ni Đức 
Hà Nội. Phật đản sanh, đài Quán Âm, đài 
NGỌC HẢI: Tịnh xá toa lạc tại Di Lặc, đài Kusinara, Đức Phật 
ấp Hải Sơn, ttr. Long Hải,h.Long Nhập Niết Bàn và khu nhà vườn 
Đất, t Bà Rịa - Vũng Tàu Tịnh Øồm có Thái tử Sï Đạt Tà cùng 
xá được tạo lập năm 1960, ban NGƯỜI hầu Nụ Xa tàng: Xà 
đầu được lợp thiếc tôn nên được Kiến Trắc, mau khi . tr 
các phât tử gọi là chùa Thiếc. Hiểu Bnn Nhật can by 
Năm 1980, tịnh xá được tu bổ “l€H hán Như Lực Riệu Là RẺ 
khang trang, tạm yên ôn cho chư Mẫu CN ND SE thánh A SE : 
vị tu học, gin giữ nếp sống thiền được đức Phật chấp KhNAU VAN 

gia thanh tịnh. Năm 1989, tịnh xã lập Giáo hội ni. 

được trùng tu lớn 
với sự đóng góp của 
Đệ nhất NÑ¡ trưởng 
Thịch Nứ Bạch Liên 
cũng 72 ngói tịnh xá 
trực thuộc và phật 
tử xa gân bồi sức 
góp công. Đại lễ Pm 
khánh thành tố SỐ 
chức vào 2/2 năm § 
Canh Ngọ (1990). 
Năm 1993 chính 
quyên địa phương 
các cấp ttr. Long | kdremeoarenidl nNHẬC 
Hải cho phép dựng Mặt tiên Chánh Điện Tịnh xá Ngọc Hải 





Tam Quan Tịnh xá Ngọc Hải 
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NGỌC HOÀ: Ngôi chùa theo hệ 
phái Khất sĩ thuộc Giáo đoàn 4 
"tiêu biểu nhất của t. Đồng Nai, 
toa lạc tại ph. Thống Nhất, tp. 
Biên Hoà. Do sinh hoạt điển hình 
theo hệ phái, nên từ khi thành lập 
(1969), tịnh xá đã trải qua nhiều 
đời trụ trì nhưng thời gian quản 
nhiệm rất ngắn ngủi. Tuy nhiên, 
thời gian này chùa đã tham gia 
rất tích cực phong trào đấu tranh 
chống Mỹ, là cơ sở nuôi giấu cán 
bộ cách mạng hoạt động bí mật. 

Đến 1981, tịnh xá Ngọc Hoà vần 
hoạt động Phật sự thuần tuý và 
cũng tham gia vào các hoạt động 
xã hội, làm việc từ thiện theo tỉnh 


thần tư bi hỷ xả, cứu nhân độ thế 


của giáo lý Đức Phật. Từ khi 
thượng toa Thích Minh Ngạn về 
làm trụ trì, tịnh xá mới bắt đầu 
.được trùng tu, xây sửa khang 





Bảo Tháp tại Tịnh Xá Ngọc Hòa 





Cổng Tam Quan Tịnh Xá Ngọc Hoà 


trang hơn. Với diện tích 2.000 mổ, 
tịnh xá được thiết kế theo lối kiến 
trúc chùa chiên hiện đại. Bên 
phải là cổng tam quan được xây 
dựng kiên cố, phía trong là chính 
điện được chạm trổ tỉnh xảo công 
phu. Phía sau là ngôi tháp 7 tầng 
cao 16 m, được xây dựng để thờ 
cúng hài cốt của các phật tử và 
khách thập phương. Ngoài ra, 
tịnh xá còn xây dựng khu nhà 
nghỉ của chư tăng và du khách 
đến thăm viếng chùa. 
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NGỌC HOÀ: Tịnh 
xá toa lạc tại ph. 
Cái Khế, tp. Cần 
Thơ Năm 1965, 
được một. phật tử đã 
phát tâm cúng 
dưỡng một khu đất 
rộng gần 130 m° 
gần sân vận động 
tp, Hoa thượng ` 
Thích Giác Sở đã 
cho xây dựng tịnh 
xá Ngọc Hoà thuộc 
hệ phái Khất sĩ và 
cũng là vị trụ trì từ đó cho đến 
nay. Ban đầu, tịnh xá được xây 
dựng bằng vật liệu nhẹ vách ván, 
mái tôn. Trải qua thời gian dài từ 
đó đến nay, thì một số cơ sở vật 
chất của Ngọc Hoà đã được bê 
tông hoá. Nhưng nhìn chung tịnh 
xá vẫn giữ nguyên được nhứng 
nét cơ bản từ khi mới thành lập. 
Lối kiến trúc của tịnh xá Ngọc 
Hoà hoàn toàn mang nét đặc 
trưng truyền thống của hệ phái 
Khất sĩ... chính điện rộng rãi 








Tịnh Xá Ngọc Hòa — Thành phố Cần Thư 


(96m2) được thiết kế theo phong 
cách riêng, tiêu biểu cho ý pháp 
Bát chánh đạo. Ngoài việc trông 
nom Tam bảo, hoà thượng trụ trì 
đã có nhiều cống hiến lớn lao cho 
Giáo hội và địa phương trong 
công tác từ thiện xã hội, và đã cho 
ra đời hai đầu sách rất được các 
chư tăng phật tử gần xa đón 
nhận. Các ngày lễ lớn trong năm 
của tịnh xá Ngọc Hoà chủ yếu là 
các ngày rằm lớn trong năm : rằm 
tháng Giêng - tháng Bảy (Vu lan), 
ngoài ra có ngày giỗ tổ. Mặc dủ, 
toa lạc giữa trung tâm tp. Cần 
Thơ, nhưng khi bước vào Ngọc 
Hoà tịnh xá, thì lúc này cøn 
người giống như vừa thoát khỏi 
những bon chen tất bật của đời 
thường để hướng tới một thế 
giới khác, đó chính là thế giới của 
tâm linh, của tư tưởng Phật giáo. 
Sở di được như vậy là nhờ Ngọ 
Hoà tịnh xá có những cây xanh 
tạo bóng mát hết sức yên tĩnh và 
lý tưởng. 
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NGỌC HIỂN: H. ở t. Cả Mau, 
trước là q. Đầm Dơi (Năm Căn 
củ). H. lấy tên Phạm Ngọc Hiển, 
chiến sĩ cách mạng. Là h. cực 
Nam ở nước ta. Mũi Cà Mau ở 
cuối Tây Ngạn, h. càng ngay càng 
lấn ra biển do phù sa của s. Cửa 
Lớn và các con rạch chỉ chít. H. 
khỏng tróng lua. dan sỏng bàng 
nghề thuy sản. Dương 9 Lô từ VD. 
Cà Mau qua h. Cái Nước đến h. 
Ngọc Hiển. Nhà máy đông lạnh. 


NGỌC HỒ: Chùa nằm ở 128 phố 
Nguyên Khuyến, cách trước Quốc 
TửưGiảm vachùa Thiên Phúcchừng 
50m. La một ngôi chùa được trùng 
tu lớn vào những năm đầu tk. XX, 
song vẫn giử được những nét cổ 
truyền. Tương truyền, thời Lý 
Nhân tông (1127-1128) nhận thây 
ở nơi này có một mạch nước trong 
bèn cho dựng chủa và đảo giếng 
gọi là Ngọc Hồ để lấy nước cho 
dân. Sau đó có một thiếu nữ lấy 
chồng giàu có đã xuât của xây 
lại qui mô hơn và đổi tên là chua 
Minh Phúc. Nhân dân đã gọi nôm 
đó là chùa Bà Ngô. Chùa Ngọc Hồ 
đã trải qua 900 năm, nhiều lần 
trùng tu với sự biến thiên của tửng 
thơi đại. Diện tích chủa rộng 600 
m, quay hướng Nam và xây theo 
hình chữ "đỉnh". Chùa có giếng 
ngọc trước cửa tam quan. Ngoài 
thờ Phật, chùa còn thờ vua Lê 
Thánh tông va Mẫu Liễu Hạnh. 
Như vậy, ở đây yếu tố thờ Mẫu 
đã hoa lăn vào yếu tố thờ Phật. 
Hiện nay bà Ngỏ củng đã được tạc 
tượng thờ tại chua. 


NGỌC HÔI: Chùa ở l. Ngọc Hồi, 
x. Ngọc Hỏi, h. Thanh Trì, ngoại 
thành Hà Nội, cách trung tâm tp. 
17 km về phia nam, chủa dựng 
trên khoảng đất rộng ven s. Tô 
Lịch, gần quốc lộ 1A. Tam quan 
chủa đã bị bọn Mỹ phá hoại, hiện 
còn toà Tam bảo hình chuối vỏ. 
Trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp, chủa còn là nơi che 
giấu các cán bộ cách mạng. Chủa 
đã được xếp hạng di tích văn hoá 
- nghệ thuật 1/1990. Chùa đã bị 
phá huy trong kháng chiến 
chống Mỹ, sau đó, nhân dân cùng 
bộ đội góp sức xây dựng lại. Chùa 
còn lưu giữ được 2 pho tượng cô 
Hộ Pháp. Toàn bộ tượng còn lại 
tuy mới được làm, nhưng cũng 
mang dáng vẻ cổ và có thần. 
Chùa còn 1 quả chuông cổ năng 
100 kg. Chùa chính có kiến trúc 
theo lối chử "định" và quay về 
hướng Tây. 


NGỌC HỔI: Di tích ở x. Ngọc 
Hỏi, h. Thanh Trị, ngoại thanh 
Hà Nội. Điều tra năm 1985, hiện 
vật có 250 mảnh gốm men ngọc. 
1 mủi tên dài và 1 rìu sắt. Niên 
đại kéo dài từ Lý - Trần đến 
Nguyễn. 


NGỌC HỒI: Đình ở l. Ngọc Hỏi, 
x. Ngọc Hỏi, h. Thanh Trị, Hà 
Nội, thờ 3 vị thánh vương: Bao 
Công và 2 con gải là A Mỗ Nương 
và Nhị Mô Nương, có công trong 
kháng chiến chống giác Nguyên. 
Đình được xây dựng từ rãt sớm; 
hiện cõo tam quan, sản, toa đại 
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đình 5 gian, ống muống 3 gian, 
hậu cung 3 gian. Di vật còn lại 
trong đình khá phong phú: 1 cuốn 
thần phả, 25 đạo sắc phong, 3 bộ 
long ngai, 3 bát hương bằng đất 
nung, 1 choé sứ, 1 đỉnh đông, 2 
cửa võng, 2 bộ kiệu, 4 bức hoành 
phi, 3 câu đổi. Đình đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 5/9/1989. 


NGỌC HỒI: H. thuộc t. Kon 
Tum, thành lập tháng 10/1991; có 
diện tích 86.754 ha và 19.587 
nhân khẩu, bao gồm 5x. phía 
Đông giáp h. Đăk Tó, phía Tây 
giáp biên giới Việt - Lào. " 
NGỌC HỔI: L. ở h. Thanh Trì, 
trần Sơn Nam Thượng, nay thuộc 
ngoại thành Hà Nội, trên quốc lộ 
1A, cách trung tâm tp. 12 km về 
phía Nam. Ngày 30/1/1789, diễn 
ra trận tiên công trên hướng chủ 
yếu của quân Tây Sơn do Nguyên 
Huệ chỉ huy, diệt quân Thanh ở 
đồn Ngọc Hồi trong kháng chiến 
chống quân Thanh (1788-89). 


NGỌC KHÁM: L. ở tổng Tam Á, 
h. Siêu Loại, phủ Thuận Thanh, 
t. Bắc Ninh. Hàng năm có hội 
Khám tổ chức vào ngày 7 tháng 
4 âm lịch. 


NGỌC KHÁNH: Di chỉ thuộc ph. 
Ngọc Khánh, q. Ba Đình, Hà Nội. 
Năm 1983, trong khi đào hồ Ngọc 
Khánh, phát hiện được nền của 
điện Giảng Vỏ xây dựng từ cuối 
tk. XV (vao .đời vua Lê Thánh 
tông). Nên điện năm dưới đáy hồ 


nước củ 0,50 m, diện tích còn lại 
rộng. Quanh nền toà điện, tìm 
thấy nhiều vũ khi bằng sắt nhự 
lao, tên, móc câu chìm, Bláo, câu 
liêm, đỉnh ba, đoán kiếm, dao 
găm, chông củ ấu, nghỉ trượng, 
một số bộ phận của vủ khi, súng 
lệnh, đạn đá, định sắt và nhiều đồ 
gốm sứ thời Lê. 


NGỌC KHÁNH: Đình của |, 
Ngọc Khánh củ, nay thuộc q. Ba 
Định, Hà Nội. Đình thờ Phùng 
Hưng và ông Hoàng Lệ Mật (tức 
dũng sĩ họ Hoàng). 


NGỌC KHUẼ: X. thuộc h. Trùng 
Khánh, t. Cao Bằng, nơi phát hiện 
một trồng đồng vào năm 1982, ru 
mặt trống có 6 khối tượng cóc đôi. 
Trống thuộc loại I Hâger. 


NGỌC KIỆU: Đình th. Ngọc 
Kiệu, x. Tân Lập, h. Đan Phượng, 
t. Hà Tây, thờ thành hoàng là 
Đình Tuấn, một danh tướng thời 
Trần có công trong cuộc kháng 
chiến chống quân Nguyên - Mông; 
quê ngoại của ông là Ì. Ngọc Hạnh 
(nay là Ngọc Kiệu). Đình được xây 
dựng từ lâu đời v qua nhiều lần 
tủ sửa, trong đó có 2 đợt trùng tu 
lớn: cuối tk. XVIII và năm 1941. 
Đình có quy mô kiến trúc khá lớn, 
bên trong còn lưu giữ được những 
mảng điêu khắc có giá trị trên cat 
con rường, đầu bảy, đầu dư. Định 
cũng giữ được nhiều di vật cô như 
sắc phong của các triêu Lê, 
Nguyên; ngai thở, hoành phi, câu 
đối, bát hương, độc bình, choé SỬ: 
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chân đen, hạc, bát bửu, bình khi 
bằng đồng. 


NGỌC LẶC: Mộ cổ tại x. Ngọc 
Sơn, h. Tư Lộc, t. Hải Dương. 
Khai quật năm 1859, gồm 2 mộ 
quách gỗ. Hiện vật có một số đồ 
đồng, thuộc loại hình mộ Hán. 


NGỌC LẶC: X, tổng, ở h. Thuy 
Nguyên, phủ Thiệu Thiên (sau là 
Thiệu Hoá), trân Thanh Hoá. 
Năm 1900 lấy một số x. của các 
tổng Yên Trường, Quảng Thi, Vân 
Quy, Đại Bối để thành lập châu 
Ngọc Lặc, châu lị trên s. Cầu 
Chay. Sau năm 1945 là h. Ngọc 
Lặc. Năm 1977, hợp nhất với h. 
Lang Chánh thành h. Lương 
Ngọc. Năm 1982, đã trở lại tách 
biệt. H. sản xuất quế và luồng. N. 
Bãi Tập, nơi Lê Lợi luyện quân. 
Nông trường thống nhất, Lam 
Sơn, s. Am. 


NGỌC LÂM: Khu mộ thuộc x. 
Đồng Tâm, h. Lạc Thuỷ, t. Hoả 
Bình. Năm 1984 phát hiện 5 ngôi 
mộ, hiện vật chôn theo có một số 
đồ đồng. Niên đại tk. I - II 


NGỌC LÂM: L. ở h. Yên Dũng, 
L Bắc Ninh cạnh quốc lộ 1A, ở 
hửu ngạn s. Thương, thờ bà 
Thánh Thiên công chúa, tướng 
tủa Hai Bà Trưng. 


NGỌC LÂU: L. thuộc tổng Quỳnh 
Côi, h. Lạc Thổ, phú Nho Quan, 
L Ninh Binh xưa nay thuộc h. Lạc 
Šơn,t. Hoà Bình, giáp h. Bá Thước, 
t.Thanh Hoá. Năm 1741, đời Cảnh 


Hưng, Lê Duy Mật dựng luỷ ở đây 
chống nhà Trịnh. 


NGỌC LÂU: Mộ cổ nằm trên n. 
Ngọc Lâu, x. Ngọc Lâu, h. Lạc 
Sơn, t. Hoà Bình. Năm 1976, phát 
hiện 4 ngôi mộ. Chỉ thấy một số 
hiện vật là mảnh bát đĩa sứ, hủ. 
Niên đại tk. XV - XVI. 


NGỌC LIÊN: Đền ở số 23 Trần 
Bình Trọng, q. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội, thờ 3 vị thần Tản Viên, Cao 
Sơn, Quý Minh và mẹ của Tần 
Viên cùng mẹ nuôi của vị thần 
này. Xưa là đất l. Ngọc Liên, tổng 
Tiền Nghiêm, h. Thọ Xương. 
Trong đền, có bàn thờ Ngọc 
hoang, hai ông quận, phia sau là 
chúa Liêu Hạnh và bản thờ Tần 
Viên, trên có tượng Tân Viên. 


NGỌC LĨNH: N. cao nhất miền 
Nam (2.598 m), ở t. Kontum, giáp 
giới t. Quảng Nam; cây cối dày 
đặc, bốn mủa mây phú, nhiều cây 
được liệu. Nguồn s. Tranh, phụ 
lưu của s. Thu Bồn. Căn cử chống 
Pháp và chống Mỹ. 


NGỌC LŨ: L. ở h. Binh Lục, t. 
Hà Nam, trên s. Lấp. Năm 1893 
tại đây đào được trống đồng, được 
coi là có hình dáng và hoa văn 
đẹp nhất, cổ kính nhất trong số 
các trống đồng tìm thấy ở nước 
ta và vùng Đông - Nam A. Trồng 
thuộc nhóm A, kiểu A1. Hiện 
đang lưu giử tại Viện bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam. 


NGỌC LÝ: L. ở phản phủ Yên 
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Thê, nay thuộc h. Yên Thế, t. Bắc 
Giang. Quê Giáp Văn Trần. 


NGỌC MA: Tên phu ở phía Tây 
trần Nghệ An, có 1 châu là Trịnh 
Cao. N. liên từng dãy, liên tiếp với 
nước Ai Lao. Nhân dân ở trong 
động n. đên một nưa. Về phong 
tục thị làm ruộng không dùng cày 
bưa, chì đuổi trâu đi trên 
ruộng day xeo thanh bún, rồi cấy 
ma xuống. 


NGỌC MẠCH: Đình ở x. Xuân 
Phương, h. Từ Liêm. Hà Nội, thờ 
Lý Lang, con Lý Nam Đề. Đây là 
một kiến trúc khá hoàn hảo, gồm 
phương đình, đại bái, hậu cung, 
ta hữu vu. Phương đình 2 tầng 8 
mái, đề tài chạm khác la tư lình, 
tư quy. Toa đại bái 5 gian 2 di, 
đáng chu y la cac để tài chạm 
khảc trên cac bức côn khá độc đáo. 
được thẻ hiện sinh động. Đình còn 
giử được nhiều đồ vật quý: cửa 
vòng, kieu bát công, nhang án, 
ngai thờ, bộ bát bưu. Canh quan 
đình có nhiều cảy cổ thụ lớn. Đình 
đã được xếp hang di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 22/4/1992. Di 
tích năm trên khu đất cao rộng, 
có ao lớn, có án tiền và Quy chầu, 
Phượng vú. Đình đã được xây 
dựng tử lâu. được trùng tu và báo 
vệ nhiều lần. Trai qua thời gian 
và biên thiên lịch sử, đình Ngọc 
Mạch vẫn được bảo tồn nguyên 
ven. Đến nay, định vẫn giữ được 
25 đạo sac phong, trong đó có 21 
đạo sác phong thời Lê và thời Tây 


Sơn. Đình có 1 bộ kiệu trắng bát 
cống, long ngai cổ, bia phúc thần 
và ca 1 công trình kiến trúc hoàn 
mỹ và hài hoà cảnh quan thiên 
nhiên của khu di tích. Để nhớ ơn 
“hộ quốc cứu dân” của ngài, hàng 
năm dân Ì. tổ chức lẻ hội truyền 
thống vào ngày 10/2 hàng năm. 


NGỌC MẠO: N. ở trang Ngọc 
Mạo, tức Đồng Mụ, ở phia Tây h. 
Đề Định, sau thuộc châu Bảo Lạc, 
nay la h. Bao Lạc, t. Cao Băng. 
Căn cử của Nùng Văn Văn. 


NGỌC MÔN: Th. thuộc x. Long 
Đống, h. Bắc Sơn, t. Lạng Sơn, nơi 
phát hiện rìu đồng. Di vật còn khá 
nguyên vẹn, có hình dáng thuộc 
loại riu có lưới xoe cân, phần thân 
va phản lưỡi gần băng nhau, lưỡi 
fiu xoè rộng gần tron, mặt cät dọc 
hình chử V. Kích thước: cao 9 em. 
lưỡi rộng 7,5 cm, họng dày 1.8 em. 
Đây là rìu đồng Đông Sơn. 


NGỌC NHA: X. ở h. Hà Đông, 
nay là h.Nưựi Thành, t Quảng 
Nam. Có suối nước nóng. 


NGỌC NHẮN: Tịnh xá toạ lạc tải 
khu phố 2, ttr. Trang Bom, h. 
Thống Nhất, t. Đồng Nai; được 
thành lập năm 1956. Tô khai sơn 
là sư Giác Hội, hệ phái Khảt 5L: 
trụ tri hiện nay là thượng Kế. 
Thịch Giác Thông với công trình 
trùng tu năm 1989. Kiên trúc tịnh 
xá theo hình bát giác, như truyen 
thống của hệ phái này, gồm chính 
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điện, nhà khách va 
am các. Giữa töa 
chính điện thờ Đức 
Phật, xung quanh 
là bên bức chạm 


khác tỉ mi. Phia 
trước là sảnh 
đường có tượng 


Quan Ám, cao 5m. 
Bên trái là tịnh 
thất Hàng năm 
tịnh xá tiên hành 
làm lễ Vu lan, lễ Tỏ 
mông Một tháng Hai, Phật đản. 
với hàng trăm phật tử về đây 
dáng hương, lễ bái. Đóng góp lớn 
nhất của tịnh xá là tích cực tham 
gia các hoạt động xã hội, trong đó 
có phần đóng góp không nhỏ của 
cá nhân thượng toạ Thích Giác 
Thông. Ông hiện là uỷ viên Mặt 
trận Tô quốc h. Thống Nhất, uỷ 
viên Ban trị sự t. Đồng Nai, 
chánh đại diện Phật giáo, đồng 
thơi là uy viên tiêu ban Tăng sư 
hôi Phật giáo. 

NGỌC PHẬT: 
Tịnh xá tọa lạc ở âp 
Song Vĩnh, h. Tân 
Thanh, t Ba Rịa - 
Vũng Tàu, dọc quốc - "v 
lộ 51 đến ấp Song 
Vĩnh, theo một con 
đường đất đỏ sẽ đến 


tịnh xá. Tỉnh xa #- _ lb l` l 
được tạo lip Vao ung ương 
năm 1984 do WGoieE=—-... 


Tịnh xá Ngọc Phật hiện nay 





Mã hình Tịnh xá Ngọc Phật - Bà Rịa Vũng Tùu 


thượng toa Thích Giác Viên là 
người theo hệ phái Khát sĩ thuộc 
Giáo đoàn 5. Ban đầu nơi đây chi 
có một cái am nhỏ được dựng băng 
vách và mãi lá ma chưa có chỉnh 
điện. Mãi đến năm 1987, khu 
chinh điện mới được xây dựng, vơi 
cơ sở đơn giản. Toa lạc trên một 
khu đất rộng 8 ha, bao gồm cả 
tịnh xá Ngọc Tăng và tịnh xa 
Ngọc Pháp. Tịnh xá Ngọc Phạt 
được xây dựng đơn giản, bao gồm 
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khu nhà ở dành cho tăng ni tu học 
được phân bổ. thành hai bên tả 
hứu. Các thánh tích được xây 
dựng với cấu trúc công phu và 
chạm trổ tỉnh xảo, giữa khuôn 
viên là tượng Phật nhập Niết Bàn 
lộ thiên. Đến năm 
1995 nơi đây đã trở 
thành cơ sở an cư 
kiết ha và tu học 
của chư tăng ni 
trong hệ phái Khất 
sĩ. Trong tương lai, 
tịnh xá Ngọc Phật 
sẽ được thiết kế xây 
dựng với quy mô 
lớn, một thắng cảnh 
mang đậm nét đặc 
trưng tôn giáo, theo : 
hệ phái Khất sĩ. Chính điện có 
đường kính 49m, toà tháp 49 tầng 
cao khoảng 150 m. Hai bên là nhà 
song giảng với diện tích 80mŠ. 


NGỌC PHÚC: Tịnh xá toa lạc ở 
số 342. đường Phan Đình Phùng, 
ph. Yên Đổ, tp. Pleiku, t. Gia Lai. 
Tịnh xá do sư Giác An xây dựng 
vào năm 1964, thuộc Giáo đoàn 
IHI của hệ phái Phật giáo Tăng già 
Khất sĩ Việt Nam. 


NGỌC PHƯỚC: Tịnh xá toa lạc 
tại ấp 1, x. An Phước, ttr. Long 
Thành, t. Đồng Nai. Trước đây, 
nơi này là một khu đất hoang sơ 
vắng vẻ. Năm 1972 bà Trần Thị 
Huệ đã mua đất cúng dường, bắt 


Toàn cảnh Tịnh xá Ngọc Phước — Long Thành, Đẳng Nai 


đầu xây dựng chùa với kết cấu 
đơn giản và được gọi là tịnh thất, 
Thời gian đầu, tịnh xá được ní sự 
Thích Nữ Minh Liên tiếp quản 
làm trụ trì. Năm 1975 ni sư Thích 
Nữ Tấn Liên được bổ nhiệm vẻ 





làm trụ trì và bắt đầu công việc 
trùng tu. Phía trước là tượng 
Quan Âm lộ thiên, được bao bọc: 
xung quanh bởi những hàng cây 
xanh rợp bóng mát, tạo nên 
không khí thanh tịnh yên ả của 
chốn thiển môn. Phía sau cánh 
phải tịnh xá là nhà nghỉ tạm cho 
khách thập phương đến cúng 
viếng Chính điện được sửa 

chữa khang trang với kiến trúc 
chạm trổ điển hình theo lối 
truyền thống. Sau nhiều lần được 
trùng tu, tịnh xá đã khang trang 
hơn, tiện nghỉ hơn, thích hợp ch9 
phật tử địa phương và các nơ 
khác đến cúng viếng, tụn§ kinh, 
niệm Phật. Mỗi ngày có bảng 
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chục phật tử đến đây tụng kinh, 
hành lễ, trau đồi giới hạnh, đạo 
đức Phật pháp. Ngoài các 
hoạt động Phật sự, tịnh xá còn 
thường xuyên tổ chức các hoạt 
động từ thiện như mở nhà tình 
thương, tham gia chương trình 
xoá đói giảm nghèo tại địa 
phương, và hàng năm đều có phát 
chẩn cho bà con nghèo. Các ngày 
lễ lớn tại tịnh xá là Rằm tháng 4, 
Rằm tháng 7. 


NGỌC PHƯƠNG: Tịnh xá toạ 
lạc tại số 498/1 đường Lê Quang 
Định, q. Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh. 
Tịnh xá do Ni trưởng Huỳnh Liên 
khai sơn năm 1958, nguyên là trụ 
sở của trung ương hệ phái Tăng 
già Khất sĩ Việt Nam. Ngôi tịnh 
xá được trùng tu năm 1970. 
NGỌC QUAN: Còn gọi là chùa 
Cót, thuộc h. Hạ Yên Quyết, x. 
Yên Hoà, h. Từ Liêm, nay gợi là 
ph. Yên Hoà, q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Chùa dựng vào thời Lê Trung 
hưng, đến đời Tây Sơn có trùng 
tu, đúc chuông đồng; sang thời 
Nguyễn lại sửa chứa tiếp. Hiện 
nay chùa có tam quan, toà tam 
bảo dựng theo kiểu chứ "đinh". 
Trang trí trên các cốn nách đầu 
dư chạm rồng. Chùa đã được xếp 
hạng đi tích kiến trúc - nghệ 
thuật 3/1994, 


NGỌC QUAN: H. xưa thuộc phủ 


Đoan Hùng, ở t. Sơn Tây, trước là 
h. Tây Lan từ đời Trần đến niên 
hiệu Cảnh Thống đổi là Tây 
Quan. Năm 1888, h. nhập vào t. 
Tuyên Quang, nay là h. s. Lô, t. 
Phú Thọ. 


NGỌC QUANG CÔNG CHÚA: 
Miếu thờ ở khu Cự Lai, x. Sơn 
Dược, phủ Trường Yên, nay thuộc 
x. Gia Sinh, h. Gia Viễn, t. Ninh 
Bình. Miếu thờ Ngọc Quang công 
chúa, tên thật là Vương Thị Tiên, 
tương truyền có công giúp Trưng 
Vương đánh giặc và phủ giúp dân 
chống hạn thời Lý Thái tông. 
NGỌC RINH RUA: Ngày 
13/4/1871, quân dân Kontum đã 
chặn đánh mãnh liệt 3 chiến đoàn 
gồm 8 tiểu đoàn quân chủ lực 
nguy đến cứu đồng bọn bị bao vây 
ở Ngọc Rinh Rua (điểm cao 1001), 
diệt gọn 1 tiểu đoàn gồm cả bọn 
chỉ huy Mỹ nguy, bắt sống hàng 
trăm tên. Địa điểm Ngọc Rinh 
Rua ở phía Tây - bắc tx. Kontum, 
gần quốc lộ 14. 


rì 
Hữu 
`. 
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NGỌC QUY: Tịnh xá toa lạc tại 
288/6 trên đường Lê Văn Lương, 
ph. Tân Phong, q. 7, tp. Hồ Chí 
Minh, do thượng toạ Giác Thế 
tạo lập năm 1978, trên vùng đất 
hoang sơ với diện tích 12 ha. Năm 
1997, ông đã cho xây dựng cảnh 
Niết Bàn đẩy vẻ thâm nghiêm với 
sự tham gia của các nghệ nhân 
nổi tiếng trong cả nước. Năm 
1998, lại khởi công xây dựng cảnh 
Tây Phương, công trình này có 
tính nghệ thuật cao. Toàn bộ kiến 
trúc xây dựng trong khuôn viên có 
diện tích 600 m”. Bên trong là 
thạch động tôn trí, đấp 33 hình 
tượng Tổ Thiển tông. Ngoài ra, 
còn có những tán cây rợp bóng 
mát, những bàn ghế đá giả cây 
thật lạ mắt. Phía trên là 3 ngọn 
n. tôn thờ Tây Phương, Tam 
Thánh, phía dưới là ao Bửu Trì 
rộng mênh mông, bao quanh bằng 
10 câu niệm Phật. Tất cả tạo nên 
một khung cảnh huy hoàng rực 
rỡ. Giờ đây tịnh xá không chỉ là 


"-. 





tình nghĩa, tình thương. 








: „ È tử, 'Ạ. — xẢ : 
Diện Phật — bên trong Chánh Điện 
nơi để các phật tử đến tu tâm 
hành đạo mà còn là nơi thu hút 
rất đông khách thập phương đến 
tham quan. Ngoài những hoạt 
động Phật sự, tịnh xá Ngọc Quy 
đã tích cực tham gia công tác tử 
thiện, xây 16 cầu bằng bê tông ở 
Long An, đóng góp xây dựng nhà 











Từ điên Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


NGỌC SẮC CÔNG CHÚA: Đền 
x Hải Trạch, h. Thọ Xuân, t. 
Thanh Hoá. Tương truyền, thời 
Lê dân x. này đắp đê, nhưng cứ 
đắp xong lại bị nước s. cuốn mất, 
sau dân lập đàn cầu đảo, bông 
thấy dải mây hạ xuống, kết 
thanh vong màu kim ngọc bao 
quanh đầm, rồi có tiếng người 
con gái tự nhạn là trước bị chết 
đuối, hồn ngự ơ n. Nghiên, nay 
xuống giúp dân. Sau đó đoạn đẻ 
không bị phá nửa. Triểu đình 
biết chuyện cho lập miếu thờ, 
phong hiệu là Nghiên Sơn Ngọc 
Sắc công chúa. 


NGỌC SƠN: Đền dựng trên đảo 
đất nhỏ ở phía Đông hồ Hoàn 
Kiếm, có tử đời Trần, lâu ngay bị 
đồ nát. Đời Lê là đài câu cá của 
` cac vua chúa. Cuối đời Lê dựng 
ngôi đến thơ Quan Thánh đế 
quân; sau có người |. Nhị Khê là 
Tín Trai sửa sang lại đến ấy, xây 
thêm tam quan, dựng gác chuông, 
mở rộng thành ngôi đến lớn gọi là 
Ngọc Sơn. Năm 1841 trùng tu với 
quy mô tô đẹp, lại thờ thêm Văn 
Xương đế quân. Năm 1865, 
Nguyễn Siêu sửa chửa đền, bác 
cau Thê Húc, làm kè đá, xây đài 
Nghiên, tháp Bút như hiện nay. 
NGỌC SƠN: H. thuộc phủ Tĩnh 
Gia, t. Thanh Hoá, có n. Ngọc Sơn 
ở x. Liên Xá, tương truyền có 
ngọc. Xưa là h. Cô Chiến, thời 
thuộc Minh là h. Cổ Bình, lại 
đổi là h. Kết Thuế. Đời Lê đổi là 
h. Ngọc Sơn, từ năm 194 là h. 


Tình Gia. Quê Đào Duy Từ, 
Nguyễn Hưu Tiến, Ngô Chân 
Lưu, Nguyễn Phương, Nguyên 
Sá, Nguyễn Thu, Lê Sĩ Triết. Lê 
Bật Tứ. 


NGỌC SƠN: L. thuộc h. Nam 
Đàn, t. Nghệ An, quê Nguyễn 
Cảnh Chân. Lúc đầu làm quan 
với nhà Hồ, tử 1407 phủ giúp 
Trần Ngỗi (vua Giản Định) kháng 
chiến chống Minh, ông lập nhiều 
chiến công, nhưng khí nghĩa quân 
sắp tiến vào Đông Đô, vì bị giềm 
pha, nên Trần Ngôi đã giết hại 
ông cùng Đặng Tuất vào năm 
1409. 


NGỌC SƠN: L. củ, nay là x. Đức 
Thuận, h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, 
quê Sử Hi Nhan (tk. XIV), vốn họ 
Đào. Ông được xem là một trạng 
nguyên vì đã đỗ đầu kỳ thi hội 
năm Quý Mão (1363), làm quan 
đến Nhập nội hanh khiến. 


NGỌC SƠN: Mộ củ tại x. Ngọc 
Sơn, h. Tứ Lộc, t. Hải Dương. 
Phát hiện năm 1983, mộ gạch khả 
quy mô, hiện vật có 1 con ngựa 
bằng đất nung, các loại gạch xây. 
Mộ Hán. 


NGỌC SƠN: Năm 1285, đại 
quân Nguyên tràn sang xâm 
lược nước ta. Thế giác bức bách, 
Trần Nhân tông cùng thượng 
hoàng ngầm đi chiếc thuyền 
nhỏ đến Tam Tri Nguyên (s. Ba 
Chè), sai người đưa thuyền 
ngự ra Ngọc Sơn để đánh lừa 
giặc. Ngọc Sơn là tên mũi biên 
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châu Vạn 
Ninh, gần Móng ba 
Cái, nay thuộc t. 
Quang Ninh. 


NGỌC SƠN: Tịnh 
xá toa lạc ở số 71B 
Đường Mạc Cửu, tx. 
Rach Giá, t. Kiên 
Giang. Tịnh xá được 
Giáo đoàn IV Giáo 
hội Tăng già Khất sĩ 
Việt Nam cho xây 
dựng vào năm 1964. 
Tịnh xá đã được trùng tu những 
nắm gần đây. 


_NGỌC SƠN DINH: Tịnh xá 
thuộc hệ phái Khât sĩ - Giáo đoàn 
Sơn Lâm Ca Diếp, toa lạc tại khu 
l ấp Phước Thành, x. Hội Bài, h. 
Tân Thành, t. Bà Rịa - Vũng Tàu. 
_ Trước đây nơi này là một vùng 


thuộc 





Tượng Quan Âm lộ thiên 





Tịnh Xá Ngọc Sơn Dinh - Bà Rịa Vũng Tàu 


đất hoang sơ khô căn. Năm 1986, 
sư Thích Giác Nhi đến đây bát 
đầu công tác khai khẩn, mở mang 
biến vùng đất này thành nơi canh 
tác trồng trọt và sinh sống. Năm 
1989, tịnh xá Ngọc Sơn Dinh mới 
chính thức được thành lập dưới sự 
trụ tri của sư Thích Minh Hung. 
Đến năm 1994 được sự đồng ý của 


' Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã 


tách tịnh xá Ngọc Sơn Dinh 
thành 2 khu vực. Khu vực trên n. 
dành chư tăng lấy tên Ngọc Sơn, 
khu vực dưới đồng bằng dành chư 
ni lấy tên Ngọc Dinh; được xây 
dựng bao gồm 30 am thất dành 
cho ni sư, sư bà lớn tuổi và 30 tịnh 
thất dưỡng già và một khu vực 
tập thể dành cho những ni cô trẻ 
tuổi. Với diện tích 8 hecta vùng 


: đồng băng và 14 hecta thuộc đất 


trên n., Ngọc Sơn Dinh ngoài các 
hoạt động Phật sự còn phát triển 
tăng gia sản xuất trong việc canh 
tác, trồng trọt, việc này có một Ý 
nghĩa rất lớn trong công tác phát 
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triển Giáo hội và hoạt động từ 
thiện của tịnh xá. Từ quốc lộ 51 
nhìn vao tịnh xá, đã thây ngay 
tượng Phật Quan Âm lộ thiên cao 
!J m trên n. Ngọc Sơn, xung 
quanh là khung cảnh thiên nhiên 
vẫn tồn tại vẻ hoang sơ của rừng 
n.. Phía dưới khu vực Ngọc Dinh 
là vươn Lộc Uyển cây cối xanh 
tươi Tượng Phật Di Lặc năm 
ngay phia trước khu giảng đường. 
Từ cổng tam quan ởi vao,. phia 
tay trái là chính điện và khu 
nhà nghỉ dành cho khách tham 
quan. Ngoài những ngày lễ 
truyền thống, Ngọc Sơn Dinh con 
tổ chức ngày lễ Tổ vào mùng Ì 
tháng 2 và ngày lễ Phật thanh 
đạo 15 tháng Chạp. 


NGỌC SƠN QUẬN LỤC 
CHẤU: Tên q. do Đường Cao tông 
đặt năm Thượng Nguyên thứ 2. 
Vốn là châu Ngọc Sơn. Theo 
Đường thư địa lý chí, có 494 hộ, 
3674 khẩu: có 3 h.: Ô Loi, Hoa 
Thanh (trước là Ngọc Sơn), Ninh 
Hải tvốn là An Hải, rồi Hải Bình). 
NGỌC TÂN: Đinh xây dựng trên 
n. Ba Vì, thuộc h, Bất Bạt, t. Hà 
Tây, ở độ cao trên 1.000 m, thờ 
thân Tần Viên. 

NGỌC THAN: L. ở h. Yên Sơn, 
phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, nay 
ợ gân h. lị Quốc Oai, t. Hà Tây. 
Quê các tiến sĩ Nguyên Đình 
Hiền, Đăng Trần Chuyên, Đặng 
Trần Toản, Doän Kế Thiện. 


lo Ai THANH: Đền ở số 1 phố 
ơn Tây, q. Ba Đình, Hà Nội, 


nguyên là đền của th. Thanh Bảo, 
Hộ Sáu đầu tk. XX. Đền thờ Tam 
phủ Thánh Mẫu. 


NGỌC THANH: Định của th. 
Ngọc Thanh đầu thế kỳ XX. Vị 
trí ở số 2 phố Sơn Tây, q. Ba 
Đình, Hà Nội. Thờ Phùng Hưng 
và Linh Lang thời Lý. Đình của 
th. Thanh Bảo củ. 


NGỌC THANH: Quán thờ đạo 
Lão ở th. Đạm Thuy, h. Đông 
Triều, t. Hải Dương, nay thuợc t. 
Quảng Ninh. 


NGỌC THỊ: Xưa kia, dân x. Ngọc 
Thị (h. Bất Bạt, t. Hà Tây), hàng 
năm đều khai mạc mùa săn bằng 
một ngày đi săn chung. Mùa săn 
thường mở màn sau tết Trung 
thu. Những người đi săn tổ chức 
thành phường, đứng đầu là một 
ông trùm. Cuộc sãn kéo dài đến 
chiều; những con thú săn được 
chia cho tất cả những ai tham dự 
cuộc thi. 


NGỌC THỎ: S. chảy qua h. Yên 
Mô và Kim sơn, t. Ninh Bình, còn 
gọi là s. Tuy Lộc, trên tiếp với s. 
Trinh Nữ, trên nữa tiếp với s. Vân 
Sang. S. đổ ra biển ở x. Bồ Châu 
(th. Yên Mô), trước gọi là cửa Con 
Mèo, vi có n. hình giống con mèo 
bên cạnh s.. Chúa Trịnh Sâm đổi 
là cửa Ngọc Tho. 


NGỌC TIẾN: X. ởh. Can Lộc. t. 
Hà Tĩnh. Quê Trạng nguyên Sư 
Hy Nhan và con là Sử Đức Huy. 


NGỌC TÔ BA: Tư 1 đến 
4/3/1971, quân giải phóng Tây 
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Nguyên liên tiếp vây đánh địch ở 
vùng Ngọc Tó Ba Tây Bác Kon- 
tum, điệt và bắt 700 tên địch, bắn 
rơi 4 máy bay, thu hang trăm 
súng các loại. 


NGỌC TRẢN SƠN: Đền trên 
sườn n. Trọc Trản, x. Hai Cát, h. 
Hương Điện. t. Thưa Thiên - Huế. 
Nguyên là chùa Ham Long, nắm 
1832 trùng tu. Năm 1886 đổi gọi 
đền Ngọc Trần, thờ Thuỷ thần và 
bà chúa Ngọc Thiên ŸY A Na Diễn. 


NGỌC TRẠO:Căn cứ kháng Nhật 
ởh. Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá, gần 
s. Mã, nay là x. thuộc h. Thạch 
Thanh. Thanh lập năm 1941 thuộc 
chiến khu Quang Trung, nay là 
nông trường Ngọc Trao. 


NGỌC TRỤC: Chùa tên chữ là 
Đại Phúc tự, ở th. Ngọc Trục, x. 
Đại Mô, h. Từ Liêm, Hà Nội. 
Chùa được xây tử khá lâu, tu bỏ 
vào tk. XVIII. Kiến trúc gồm củ 
công tam quan, phương đình, toà 
tam bao. Chủa toa lạc trên một 
khu đất cao ráo rộng thoáng giửa 
th.. Chùa là một tông thê các công 
trình kiến trúc xây dựng hài hoà 
trong một khỏng gian chung 
thống nhât. Cổng tam quan nhìn 
về hướng Tây Nam, là một kiến 
trúc tạo dựng hoàn toàn băng 
chất liệu vữa xi măng. Công xây 
2 tầng, tầng dưới mở ð cửa ra vào 
kiểu vòm cuốn, tầng trên của ba 
cửa vòm cuốn giửa là nếp nhà gác 
chuông 2 tầng tám mái, trên nóc 
mái đắp nổi đề tại tứ linh. Qua 


cổng ngủ quan là lớp sân gạch 
nhỏ đến tam quan với kiến trúc 
1 gian 2 đi xây băng 4 hàng chân 
đặt trên các tang đá. Nối giữa tam 
quan với chùa chính là khoảng 
sản nhỏ lát gạch. Chùa chính xây 
kiểu chữ “đỉnh” gồm tiền đường 
và hậu cung. Hai bên tả hữu là 2 
dảy nhà giải vủ chạy dọc sân, 
phía trước tiền đường 2 bên tả 
hữu xây 2 trụ biểu đắp hình lỏng 
đèn. Trang trí trên kiến trúc chủ 
yêu là bào trơn đóng bén, có 1 vài 
bức cổn và đầu dư được cham nổi 
trang tri hình rồng. Chùa đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 31/1/1992. Sự kết 
hợp hải hoà giữa cảnh quan 
thiên nhiên với các công trình 
kiến trúc đã tạo cho ngôi chùa vẻ 
đẹp riêng biệt. 


NGỌC TRỤC: Đình th. Ngọ 
Truc, x. Đại Mõ, t. Từ Liêm, Hà 
Nội, thờ nử tướng A Lãng Nàng 
Đề và 3 vị đại vương Nang Tập Bộ 
Thiên La đại vương đệ nhất, để 
nhị, đệ tam (con trai bà) thời Hai 
Bà Trưng; lại thờ Đào Trục, thờ 
Tiền Lê. Tương truyền, đình có tử 
lâu đời, hiện còn khá quy mô. Cửa 
đình nhìn ra s. Nhuệ, mật bäng 
hình chuối vô gồm đại đình và 
hậu cung; phía ngoài có công 
gạch, giếng nước, phương định. 
Phương đình làm kiểu chôn§ 
diêm 8 mái, đại đình 5 gian 2 đh 
hậu cung 4 gian. Trong đình cH 
lưu giử nhiều mảng chạm khác v2 
hiện vật Hậu Lẻ và đầu thơ 
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Nguyễn. Đình đã được xếp hang 
di tích kiến trúc - nghệ thuật 
ngày 31/1/1992. 


NGỌC TRƯỜNG: Tức là Ì. Đông 
Liệt, x. Đông Liệt, h. Nam Đan, 
t Nghệ An, nay là x. Nam 
Thái: nơi mẹ con Mai Thúc Loan 
(quê ở Mai Phu, Can Lộc, Hà 
Tĩnh), bồng bế nhau tới đó tìm kế 
sinh nhai. 


NGỌC TUỆ: Tên chứ là tịnh xá 
Tuệ Uyên, được thanh lập năm 
1978 tại khu kinh tế mới, nay là 
ăp 1Ê, x. Phước Thái, h. Long 
Thanh, t. Đồng Nai. Trước đây 
nơi này thuộc vùng đất tự khai 
phá, xung quanh được bao bọc bởi 
rừng n.. Người khai sơn tịnh xá 
Ngọc Tuệ là sư cô Thích Nữ Xuân 
Liên, xây dựng tịnh xá trên phần 
đât do hoà thượng Thanh Trì 
cúng dường. Ban đầu, tịnh xá 
được xảy dựng đơn giản băng 
vách đất và mái tôn. Năm 1990 
tịnh xá được sửa sang, lợp ngói và 
xây gạch. Đến năm 2000, tịnh xả 
được đại trung tu với lối kiên trúc 
truyền thống thuộc hệ phái Khât 
sỉ. Vào cổng tam quan, phia trước 
là khu chỉnh điện được xảy làm 2 
tảng, tầng trên lá chính điện, bên 
trong thờ tượng Phật, được làm 
Dăng gỗ giáng hương được lồng 
kiếng; tầng dưới là giảng đường. 
Phía sau chính điện là khu tăng 
đường danh cho chư tăng ni tu 
học. Ngay từ buổi ban đầu tạo 
dựng, tịnh xá đã phát triển cả về 


hoạt động Phật pháp và các hoạt 
động từ thiện xã hội. Hiện tại tịnh 
xá đang nuôi dưỡng chư tăng ni 
tu học và hoạt động Phật sự trong 
chùa. Tịnh xá Ngọc Tuệ thường 
xuyên giúp đở các trẻ em tàn tật 
và người già neo đơn, không nơi 
nương tựa, tổ chức phát học bổng 
cho trẻ em nghèo hiếu học. Tịnh 
xá Ngọc Tuệ ngày nay được nhiều 
người biết đến thăm viếng, cúng 
bái, phật tử khắp các nơi đổ về 
đây rất đông vào cac dịp lê. Các 
ngày lễ lớn: ngày Rảm tháng 4, 
Răm tháng 7, và Rầm tháng 10. 


NGỌC UYỂN: N., động, mỏ đồng 
đời Lê, ở x. Mai Quán, châu Thuỷ 
Vĩ, trấn Hưng Hoá, nay thuộc h. 
Bát Xát, t. Lào Cai. 


NGỌC VIÊN: Tịnh xá toa lạc ở 
số 14/20/2 đường Xóm Chài, tx. 
Vinh Long, t. Vĩnh Long. Tịnh xa 
được dựng từ năm 1948. Đây là 
ngôi tổ đình của hệ phải Phật giao 
Khất si Việt Nam. 

NGỌC VỪNG: Di chi thuộc đảo 
Ngọc Vừng, h. Cẩm Phả, t. Quảng 
Ninh. Phát hiện năm 1938. Hiện 
vật có 514 đô đá như rìu, mũi 
nhọn, chì lưới, bản mai, hòn kê, 
chày, đục, vòng tay, đồ gốm làm 
bằng bàn xoay, trang trị hoa văn 
in, vạch, đắp nổi hay trổ lỗ. Thuộc 
hậu kỳ đồ đá mới. 

NGỌC XUYÊN: Đình thuộc th. 
Ngọc Xuyên, ph. Tứ Liên, q. Tây 
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Hả, Hà Nội thờ 3 vị thanh hoàng 
là: Đệ nhất Thánh ông Báo Trung 
đai vương; Đệ nhị Thanh ông 
Minh Khiếét đại vương; Đệ tam 
Thánh bà Ủy Hạnh đại vương. Ba 
vị Thanh trên đã có công hộ quốc 
giúp vua Lẻ Đại Hành diệt Tông, 
nên đả được nhà Lê sắc phong, 
cho dân th. Ngọc Xuyên được thờ 
phụng. Đình Ngọc Xuyên được 
xây dựng tử thời vua Lý Nam Đề, 
đên nay đả được khoảng 1013 
năm. Hàng nằm vao những ngay 
16/3, 12/10 để tương nhơ công ơn 
của những vị thanh hoang Ì, 
nhân dân Ngọc Xuyên đã tổ chức 
lẻ hội vơi những trò chơi rước 
nược. hat quan họ. Đình có kiến 
trúc theo lôi cô truyền, trong cung 
điện thờ 3 vị thần có công đánh 
giặc. Ngoài cưa tam quan, xung 
quanh làm bằng gô lim, có 4 mái 
lợp băng ngói ta. Các cột đình, 
kèo, đui, xã làm băng gỏ lim, sói. 
Trong đình có diện tích rộng 
khoang 1000 m được trang tri 
bảng các hoành phi câu đối sơn 
son thếp vang rát đẹp. 


NGỌC XUYÊN: L. Ngọc Xuyên, 
một trong 3 Ì. thuộc x. Đại Bái, h. 
Gia Lương. t. Bác Ninh. L. thờ 
thành hoang là Lạc Long Quản, 
tục gọi là Thánh Ca ở đình Trong 
và thờ phụ Nguyễn Công Hiệp, 
tục gọi là Thanh Hai. Hang năm, 
ngoài những hội lễ liên quan đến 
tô sư nghẻ gò đồng Đại Bái. Ngọc 
Xuyên vào hội mồng 6 tháng Hai 
thờ Thánh Ca. 


NGÒI HANG: Mộ cổ tại x. Minh 
Tâm, h. Kim Môn, t. Hải Dương, 
Khai quật năm 1971, gồm 2 mộ, 
không có vật tuy táng. Niên đại 
sau Công nguyên. 


NGÒI THÚC: Di chỉ ở x. Quang 
Húc, h. Tam Thanh, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1964; hiện vật có 
nhiều đồ đồng và vòng đá. Thuộc 
thời đại kìm khi. 


NGÒI: Ngôi chùa ở phía sau Ì. La 
Khê, bên kia con s. Đào, có tên là 
Phúc Khê tự nghĩa là "nguồn 
hạnh phúc nơi cửa Phật”. Tương 
truyền, ngôi chùa được “Linh cảm 
hội” của ba nhiếp chính Y Lan 
thời Lý xảy dựng vao đầu tk. XI 
khoảng những nám 1060-1067. 
Chùa được trùng tu vào cuối tk. 
XVII và còn nhiều tượng quý. 
Trong chùa còn tâm bia mang 
niên đại Chính Hoà và Vĩnh Thọ, 
bộ Adiđà Tam thế nguyên một 
khối đá, đó là bộ tượng Bồ tát rất 
hiểm ở Việt Nam. Chùa con có 
ngôi mộ Dủng Quận công Trân 
Trắn võ tướng thời Lê, người 1. La 
Khẻ. Được xếp hang di tích lịch sử 
- văn hoá năm 1988. 


NGÓI: Di chỉ tại x. Hùng Thăng, 
h. Cẩm Bình, t. Hải Dương. Khai 
quật năm 1989; hiện vật la hàng 
trầm đồ gốm nguyên và hàng 
ngàn mảnh gốm. Là di tích Ìo 
nung gốm tk. XV và mấy tk. sau 
lụi tan. 


NGỌT: Tên tục Ì. Vọng Nguyệt. 
x Tam Giang, h. Yên Phong. L. 
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Bác Ninh. Quê Hưa Tam Tĩnh 
(tục gọi la Trạng Ngọt!. 


NGÔĐỊNH:H.thuộcq.TânXương 
về đời Tân. Nay thuộc đất t. Vĩnh 
Phúc, về phìia Đông s. Hồng. 


NGÔ ĐỒNG: Th. ở x. Gia Phú, 
h. Gia Viên, t. Ninh Binh, trên s. 
Bói. Suối nước nóng Kênh Gà. 
Quốc lộ 12-A nối Gián Khẩu va 
rửng Cúc Phương. chạy qua th., 
nhà cửa xây thanh thị tứ. Câu 
Đế bác qua s. Bôi băng bê tông. 
Định, chùa, văn chỉ và miều được 
xây tử thời Nguyễn ngay trên bơ 
s. Xưa kia có hội Ì. nối tiếng trong 
vùng. Phong cảnh sơn thuy hữu 
tình, trên bến dưới thuyền; mộ cổ 
khai quật năm 1967 (không rõ 
xuât Xứ. 


NGÔ QUẢN LĨNH: Đền thờ Ngô 
Hùng Cự ở th. Đông Tác, h. Đại 
Lộc, t. Quảng Nam. Ông giữ chức 
quản cơ thơi Nguyên. Năm 1832, 
vâng mệnh đi dẹp giậc, tử trận ở 
bến đo Cố Trai. Xác trôi về bài s. 
I. Đông Tác, dân ]. vớt lên chôn cất 
va dựng đến thờ. 


NGÔ QUYỀN: Lãng ở th. Đường 
Lâm, tx. Sơn Tây, t. Hà Tây, quê 
hương của Ngõ Quyền. Ông là 
ngươi anh hung cua cuộc kháng 
chiến chóng quân Nam Hán với 
chiên thàng Bạch Đăng lịch sử 
¡938), mở ra kỷ nguyên độc lập 
Của dân tộc ta. 


Mệt QUYỀN: Q. nói thành Hải 
hong, tây - bác giáp q. Hồng 


Bàng, bác và đông giáp s. Cấm, 
ngăn cách h, Thuỷ Nguyên; có 
đền thờ Ngô Quyền. 


NGÔ QUYỀN: X. ở h. Tiên Lữ, t. 
Hưng Yên, quê luật sư Bồ Xuân 
Luật (1907-94), nhà hoạt động 
chính trị x. hội, nguyên Bộ trưởng 
trong Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ cộng hoá. 


NGÔ THỊ NGỌC GIAO: Lãng ở 
gò Định trong khu di tích Lam 
Sơn (Thanh Hoá). Quang Thục 
Hoàng thái hậu là mẹ của Lê 
Thánh tông. Bà mát cùng ngày 
với Lê Thánh tông. Phía trước, 
bên phải có bia đá lớn, dựng năm 
1498. Trán bia chạm 3 con rồng, 
con ở giữa nhìn chính diện mặt 
rồng, hai con hai bên chầu vào 
con giữa; ba phía diềm chạm hình 
rồng leo. Lăng băng đất. Hiện còn 
hai dãy tượng đá. Nghệ thuật 
chạm trổ trang trì đã có phân 
phức tạp, gần giỏng với vật thật. 


NGÔ VƯƠNG: Còn gọi là đến Kẻ 
Lạc, x. Nghĩa Chế, h. Phủ Tiên, 
t. Hưng Yên. Đền thờ Ngô Quyên 
và bà chính phi họ Dương (mẹ của 
Hậu Ngô vương Xương Văn và 
Thiên Sách vương Xương Ngập). 
Trước đến có mộ của Ngô Vương 
(Hậu Ngô vương). 


NGÔ VƯƠNG: Đền thờ Ngò 
Quyền tại quê ỏng ở x. Đương 
Lâm. nay thuộc tx. Sơn Tây, t. Ha 
Tây. Nam 3ð tuổi, ông làm nhà 
tướng của Điện Đình Nghe, củi 
giữ Ái Châu. Nam 938, Kiêu Công 
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Tiên giết Đình Nghệ để thay 
chức, Ngô Quyền đem quân ra 
đánh, Công Tiên sợ, cầu cứu nhà 
Nam Hán. Vua Hán nhân đó sai 
Hoàng Thao đem quân sang đánh 
nước ta. Quân ta đại thẳng ở s. 
Bạch Đăng. Sau chiến thăng, Ngô 
Quyền xưng vương (939). Đời sau 
dựng lăng và đến để phụng thờ. 


NGU GLANG: Còn gọi là đến 
Ngung ở x. An Vực. h. Hoàng 
Hoá, t. Thanh Hoá, thờ Thuỷ 
thần. Tương truyền, vua Lý 
Thái tổ thân chỉnh đi đánh đẹp 
ở Ai Châu, thuyền chiến bị mắc 
cạn. Vua đứng ở mùi thuyên 
khẩn thuy thần giúp đờ, thuyên 
thoát nạn. Vua cho la lạ, sai lập 
miếu thơ. 

NGU LAM: Tục gọi là Kẻ Ngu, x. 
ơ h. La Sơn, phú Đức Thọ, t. Hà 
Tĩnh, sau là Trung Lễ. Quê Lê 
Kiên, Lê Huaăn, Lễ Thước, Lê Ký, 
Lê Văn Thiếm. Sau cuộc khởi 
nghĩa của Lê Ninh I. Trung Lê bị 
đối là Lạc Thiện. 


NGU NHƯUÊ: Đinh thuộc Ì. Ngu 
Nhuế, x. Vĩnh An tnay là Vĩnh 
Phúc), h. Mỹ Văn (Hưng Yên!. 
Đình xây dựng vào tk. XVII; trên 
2 cột nóe của 2 vì nơi gian bên còn 
khác ghi dòng chữ Hán cho biết 
đình được xây dưng vào ngày lành 
thăng tốt năm Chính Hoa thư 20 
(tức năm 1896 thơi Lê Hy tông); 
đình được tu tạo năm Canh Hưng 
thư 11/1770) và ở các thời ky sau 
đều được sửa chửa. Đình Ngu 


Nhuế không lớn lắm gồm 5 gian 
2 chái, chiều dải 18,45 m, chiều 
rộng 10,40 m. Bộ mái làm theo 
kiểu "Tầu đao lá mái" giống như 
tuyệt đại đa số các đình Ì. dựng 
trong 3 tk. XVÍ, XVIHI, XVII. 


NGŨ CÔNG: Đền ở bờ s. thuộc 
bài Ngu Công, t. Biên Hoa, thờ 
5 vị thần là Tả Mã quốc công, 
Tà Môn quận công, Tà Nông 
quận cóỏng, Tà Việt quận công 
và Tà Khuông quận công (có lẽ 
là 5 Thuỷ thân ở khúc s. này! 
Giữa lòng s. đoạn ấy nổi lên ã 
tảng đá lớn năm chăn ngang, 
khiến thuyền bẻ thường va phải 
mà bị nạn. 


NGỦ ĐĂNG: Đình của giáp Ngủ 
Đăng, thờ vị phò mã thời Kinh 
Dương Vương có công đánh giác 
và thờ 2 công chúa con Knh 
Dương Vương đã giúp vị phò mã 
ây. Vị tri ở số 29 Hàng Ba, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

NGŨ GIÁP: Đình của õ giáp của 
th. Tân Khai củ, thờ Lý Tiến thời 
Hung Vương thứ VỊ, có công đánh 
giặc Ân và xuất hiện trước Thánh 
Gióng. Vị trì định này ở 54 Hàng 
Cót, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


NGỦŨ HÀNH: Còn gọi là n. Non 
Nước, n. đá vôi có loại đá cảm 
thạch nhiều màu sác, cao khoản 
100 - 200 m ở 1. Hoá Khuê Đônẽ. 
h. Hoà Vang, t. Quảng Nam. n4Ÿ 
la ph. Hoá Hải, q. Ngủ Hành Sơn: 
tp. Đà Năng; cách trung tâm tP- 
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8 km về phia Nam. N. gồm Š hòn: 
Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ, Hoả. Trên 
đường Đã Nẵng đi Hội An. Đẹp 
nhất là hòn Thuy với nhiều hang 
động, trong đó có động Huyền 
Không rộng và cao 30 m, trên vòm 
có 5 lỗ thông ra ngoài, gọi là cửa 
Trời. Trên sườn n. có các đài Vọng 
Hải, Vọng Giang. Trong khu vực 
n. xây dựng thành nơi du lịch hấp 
dẫn, có những xưởng gia công đá 
mỹ nghệ. 


NGỦ HÀNH SƠN: Một trong 5 
q. nội thành Đà Nẵng, mới thanh 
lập tháng 11/1996, khi tp. này 
được phân định là tp. trực thuộc 
trung ương. Vị tri ơ phia đông - 
nam tp. gồm các khu vực từ bến 
đò ngang s. Han xuống tới n. Non 
Nước, giáp biển Đông; trên cơ sở 
toàn bộ ph. Bắc Mỹ An (Đà Nắng) 
và 2 x. Hoà Quy, Hoà Hải (Hoà 
Vang). Q. có diện tích 3.672 “ha, 
dân số 32.533 người, gồm 3 ph.. 
Đây là khu du lịch với quần thể 
di tích danh tháng Non Nước và 
các khách sạn; là khu công nghiệp 
với các nha máy cao su và khu chế 
xuất nước Mãn. Trường đại học 
K¡nh tế, sản bay Nước Mặn. 


NGỦ HUYỆN GIANG: Đất ở Ái 
Châu (Thanh Hoá) có con s. 
Mã chảy qua các h. Cẩm Thuỷ, 
Yên Định, Vinh Lộc, Thuỷ 
Nguyên, Đông Sơn (5h.) của trấn 
Thanh Hoa xưa, 


NGỦ HUYỆN GIANG: Tên xưa 


con s. nguồn từ đầm Vân Trì ở h. 
Yên Lãng tnay là Mê Linh), t. 
Vĩnh Phúc; chay qua cac h. Kim 
Anh, Đông Ngàn (Đông Anh), Yên 
Phong, Tiên Du, đồ vào s. Nguyệt 
Đức (s. Cầu) ở x. Quả Cảm. Nay 
gọi là s. Thiếp. 


NGŨ KIÊN: X. ở h. Vĩnh tưởng, 
t. Vĩnh Phúc. Quê liệt sĩ Nguyễn 
Việt Xuân. 


NGŨ LONG: Đền ở x. Đồng 
Công, h. La Sơn, phủ Đức Thọ, 
nay là x. Đức Hoa, h. Đức Thọ, t. 
Ha Tĩnh, thờ hoàng hậu Bạch 
Ngọc. vợ vua Trần Duê tông và 
con gái là Quế Chân công chúa, 
trốn tránh quân Minh ở vùng 
nay, rồi khai phá đất đai lập ra 
xóm Ì.. 


NGỦŨ LONG: Toà lầu do Trịnh 
Doanh sai xây dựng vao năm 
1744 về phía Đông hồ Hoàn Kiếm 
(Hà Nội). Lầu cao gần 300 thước. 
chung quanh ốp đá cẩm thạch và 
đắp nối hình ð con rồng cuốn ôm 
lấy lầu, vì vậy có tên gọi là Ngũ 
Long lâu. Năm 1787, Lê Chiêu 
Thống trả thù họ Trịnh, cho phá 


. huỷ toàn bộ kiến trúc nay. VỊ trí 


lầu củ nay ở khoang khu vực 
Ngân hàng trung ương. 


NGŨ NHẠC: Quản có từ thời Ly. 
thuộc đất ph. Yên Thai xưa, nay 
thuộc ph. Bưởi, q. Tây Hả, Hà 
Nội. Năm 1135, vua Lý Thần tông 
đến quán Ngủ Nhạc để khánh 
thanh 3 pho tượng Phật bảng 
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vàng vừa tạo xong. Về sau người 
ta xây dựng cung Ngủ Nhạc trên 
nền quán cũ. 


NGŨ XÃ: Chùa Ngũ x. có tên chứ 
là Thần Quang tự, xây từ tk. 
XVIII ở một bán đảo bên hồ Trúc 
Bạch. Thờ thiền sư Nguyễn Minh 
Không, tục truyền là tổ nghề đúc. 
Ở đây có một pho tượng Di Đà 
(mới đúc năm 1952) là pho tượng 
đồng to nhất ở các đền chùa miền 
Bắc. Tượng cao 3,95 m, trọng 
lượng 10 tấn, toà sen gồm 96 cánh 
cũng đã dùng tới 1,6 tấn đồng. 


NGŨ XÃ: Đền tại phố Ngũ x., q. 
Ba Đình, Hà Nội, thờ chủ vị 
Thánh Mẫu. Là ngôi đền của th. 
Ngủ x. cũ. 


NGŨ XÃ: Đình ở số 16 Nguyễn 
Khắc Hiếu, ph. Trúc Bạch, q. Ba 
Đình, Hà Nội, thờ thành hoàng 
Nguyễn Minh Không, tổ sư nghề 
đúc đồng. Đình quay hướng đông 
- bắc, gồm tiền tế 5 gian, đại đình 
õ gian, ống muống ð gian và cung 
cấm. Trong cung cấm đặt tượng 
đức Thánh tổ bằng gỗ cao 1,70 m. 
Đình (và chùa) đã được xếp hạng 
di tích kiến trúc - nghệ thuật 
ngày 15/5/1993. 


NGŨ XÃ: Đình tại số 13 phố Mạc 
Đình Chỉ, q. Ba Đình, Hà Nội. 
Đình của dân l. Ngũ x. thờ tổ nghề 
đúc đồng là Nguyễn Minh Không, 
tức Lý Quốc Sư. 


NGUYÊN BÌNH: Châu thành 
lập năm 1844, nay là h, thuộc t. 


Cao Bằng. Đại lý hành chính 
hổi thuộc Pháp. H. lị ở đẩy 
nguồn s. Nguyên Bình và trên 
quốc lộ 3, cách Cao Bằng 43 km, 
Mỏ thiếc và vofram. Quê nhà thợ 
Bàn Tài Đoàn. : 

NGUYÊN HẢI: Chùa ở x. Gia 
Miêu, h. Tống Sơn, t. Thanh Hoá. 
Chùa do Đoan quốc công Nguyễn 
Hoàng (1558-1613) xây dựng. 
Trùng tu năm 1597, quy mô to 
rộng, có bia do Thông quận công 
Mai Uông hiệu Thuần Phu soạn. 


NGUYÊN KHIẾT HẠ: Cũng gọi 
là định Hàng Nâu, của th. 
Nguyên Khiết Hạ, tổng Tả Túc. 
Đình thờ công chúa Bạch Hoa 
thời Lê; vị trí ở số 56 đường 
Trần Nhật Duật, q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. 

NGUYÊN MIẾU: Gia Long cho 
xây dựng tháng 10/1802 ở 1. 
Gia Miêu, nay thuộc x. Hà 
Long, h. Hà Trung, t. Thanh Hoá. 
Miếu thờ những người khởi 
đầu, dấy nghiệp nên dòng để 
vương họ Nguyễn (dòng Nguyễn 
Bặc), nên rất bể thế: gồm 2 toà 
nhà 3 gian 2 chái, chạm trổ tỉnh 
vi. Gian giữa thờ Triệu Tổ Tĩnh 
hoàng đế Nguyễn Kim, gian trái 
thờ Thái Tổ Gia Dụ hoàng để 
Nguyễn Hoàng. Tất cả đều 
ngoảnh mặt về hướng nam. đột 
trước miếu là sân rồng, hồ sen, £ 
tường hoa viên quanh. Ngoài M 
là cổng chính. 
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NGUYÊN PHONG: Còn gọi là 
chủa Long Đức, tên gọi ban đầu 
' là tính thất Nguyên Phong, toa 
lạc tại khu 14 x. Long Đức, Long 





' Thành, Đồng Nai. Chùa được tạo 
lập vào năm 1981, do thầy Thích 
Minh Tâm xây dựng. Ban đầu là 
một ngôi chính điện nhỏ, đơn sơ 
được dựng lên giửa khu rừng 
hoang váng. Chùa đã nhiều lần 
được trùng tu và xây dựng thêm 
nên cho đến nay cơ sở vật chất đã 
khá khang trang 
đầy đủ. Toàn cảnh 
kiến trúc ngôi chùa 
rất thông thoáng, 


đẹp mặt nhưng 
không cầu kỳ 
chính điện làm 


bàng gỏ, bao quanh 
phía sau là nha 
chúng, trai đường, 
hậu tổ, Đông lang, 
Tây lang nhà 
khách, phòng học... 


Chùa Nguyên Phong ~ Long Thành, Đồng Nai 


Đặc biệt chùa còn có thư viện cho 
các tăng ni, phật tử tra cứu. Với 
điện tích rộng hơn lha và 5000m” 
trồng cây ăn trái được bao bọc bởi 
dòng suối nhỏ trong 
mát quanh năm 
tuôn chảy, trong 
khuôn viên chùa 
còn có bón hồ sen 
thơ mộng càng làm 
khung canh nơi đây 
thêm trang nghiêm 
va thanh tịnh. 
Chủa thường xuyên 
tổ chức các hoạt 
động từ thiện xã 
hội như ủng hộ 
đồng bảo vùng lũ lụt, hạn hán, 
xây dựng nhà tình thương... Các 
ngày lễ Phật đản, Vu lan, lễ kỷ 
niệm bác sĩ Lê Đình Thám... là 
những ngày cúng lớn của chua. 
Chùa Nguyên Phong thực sự là 
một địa điểm lý tưởng cho du 
khách và phật tử đến thăm viếng. 





Tổ Dường chàa Nguyên Phong 
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Nơi đây khách hanh hương tưởng 
như được nhịn vào mảng trời cực 
lạc để ngắm về lẻ vô thường của 
cuộc đời, về cội nguồn mà "kiến 
tình" nhăm xây dựng long yêu 
quy con người va yêu quê hương 
XƯ SƠ. 


NGUYÊN THIỀU: Chủa toa lạc 
trên một. qua đổi gản tháp Bánh 
Ít, thuộc x. Phước Hiệp, h. Tuy 
Phước, t. Bình Định. Chùa được 
xay dựng năm 1956. Phật đai bên 
phai có tôn trí một pho tượng đức 
Phật Thích Ca cao lỗ m. an vị 
năm 1962. 


NGUYÊN XÁ: Chủa thuộc x. Phu 
Minh, h. Tư Liêm. ngoại thanh 
Hà Nội. Chua được xây dựng rất 
lâu đời, đên đời Tây Sơn được tu 
Lạo lớn, trong chùa và miêu còn 
nhiều di vật quy. Chùa đã được 
xếp hạng`di tích lịch sử 1/1989. 


NGUYÊN XÁ: X. gồm các th. 
Viên Minh, Vân Nam, Bao Nham, 
thuộc tông Quan Trung, h. Yên 
Thành, phủ Diễn Châu, t. Nghệ 
An. Nguyên quán của trạng 
nguyên Bạch Liêu và thăm hoa 
Cao Quýynh. 


NGUYÊN XÁ: X. kháng chiến 


chống Pháp ở h. Tiên Hưng tnay 
là h. Đông Hưng), t. Thái Bình, ở 
km 30 trên quốc lộ 10 Thái Bình 
đi Hải Phòng. L. có tiếng dệt tơ 
lụa, có trò múa rôi nước từ lâu. 
Quê tiến sĩ Nguyên Bá Dương. 


NGUYÊN XÁ: X ở h. Hoài Ân, 
phủ Ứng Hoa, t. Hà Nội vẻ đời 
Nguyễn, nay là h. Ứng Hoà, t. Hà 
Tây. Có miếu thờ Nguyễn Đực 
Chinh. người cùng Định Điền, 
Nguyễn Bặc giúp Định Tiên - 
Hoàng dẹp loạn 12 sử quân. 


NGUYÊN: Chủa tên chử là Hạc 
Minh tự, thuộc th. Nguyễn, x. 
Cứu Cao, h. Văn Giang, t, Hưng 
Yên. Chùa được xảy dựng từ thời 
nhà Lý, quay theo hương Tây. 
Tương truyền, thuở xưa có hai 
ông bà tuổi cao mà vân chưa có 
con, một hôm bà vợ mơ thấy thần 
vẻ báo mộng răng 2 vợ chồng phải 
chịu khó tu tại gia thì sẽ có con, 
Sau đó mang thai và sinh ra 4 


_người con. Khi lớn lên họ đã có 


công đẹp giặc và tư nạn trong một 
lần về thăm quê do đắm thuyền. 
Từ đó người dân trong Ì. lặp chủa 
đề thờ 4 vị này cùng với nàng công 
chua. Trong chùa hiện nay còn 
lưu lại 2 pho tượng đá được vi cha 
mẹ của 4 vị thần. Lễ hội hang 
năm thường vào 2 ngày 13/7 là 
ngay giỏ của cha 4 vị thanh hoang 
và 20/3 là ngay giỏ của me 4 VI 
thành hoàng. 


NGUYẾN BIỀU: Đền thờ La Sơn 
ngự sử Nguyễn Biểu ở n. Tuyên 
Nghĩa thuộc x. Phú Điền, h. Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An. Khi tướng 
Minh là Trương Phụ vào cướp 
Nghệ An, vua Trần Trùng Quan 
sai Nguyên Biểu tới đàm phán vøØ 
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Phu. bị Phụ bắt giử lại. Nguyễn 
Biểu khẳng khái măng Phụ và bị 
Phụ sát hai. Đến đời Hồng Đức 
nhà Lê, ông được phong là Nghìa 
s¡ đại vương và dựng đến thờ. 


NGUYÊN CANH HOAN: Đền x. 
Thanh Thuý, h. Nam Đan, t. Nghệ 
An, thờ Tấn quận công Nguyên 
Cảnh Hoan. Sau khi nha Mạc cướp 
ngôi nhà Lê. Cảnh Hoan củng với 
cha dấy nghĩa quan ở trại Chiêu 
Mộ để chống cự nhà Mạc. Sau trận 
đánh thăng quân Mạc ở Tống Sơn 
tThanh Hoá) ông được thăng làm 
thiêu pho, tước tân quận công. Sau 
ông bị quân Mạc phục bát và giết 
chết. Đèn thờ ông ơx. Thanh Thuy, 
sác phong Trung đăng thần. 


NGUYÊN CÔNG TRIỀU: Láng 
ơx. Đông La. h. Hoai Đức. t. Hà 
Tây. Nguyễn Công Triều vốn là vị 
quan triều Lé. Lãng dựng nảm 
1677, khuôn viên dai 13,57 m, 
rộng 4,87 m. Kết câu còn lại la ba 
nếp nha. Từ đương gồm 2 nếp nha 
đêu ð gian - nha ngoài để hành lẻ, 
nha trong đặt 5 bạc thờ..Hiện ở 
đây còn mọt số đồ thơ, 1 bia đá 
và nhiều sắc phong. Kiên trúc 
lắng mộ gồm: nhà tiển tế 5 gian 
dựng năm 1840, toà trung 3 gian 
xây lại năm 1940, hậu cung dựng 
lại năm 1940. Kiến trúc lãng niên 
đai 1690, băng đá, hai tầng. Di 
vật con 1 hương ăn, 2 chó đá, 2 
với đá va 2 ngựa gỏ. 

NGUYÊN CƯ TRINH: Lãng mộ 
Nguyễn Cư Trinh táng tại n. An 
Nông, x. Lộc Sơn, h. Phú Lộc, t. 


Thừa Thiên - Huế. Nguyễn Cư 
Trinh (1716-1761) là một nhà thơ, 
nhà hoạt động chình trị quản sự 
nối tiếng hồi tk. XVIII của xứ 
Đàng trong. Lam quan tới chức 
Lai bộ Thượng thư dưới thơi chúa 
Nguyên Phúc Thuần. Ông là tác 
giả của Sãi Văn, Đạm Am thi tập, 
Hà Tiên tập vinh canh. 


NGUYÊN ĐẠO AN: Nhà thờ ở Ì. 
Phú Diễn, h. Từ Liêm, Ha Nội. 
Nhà thơ Nguyên Đạo An là một 
di tích độc đáo hiện có ở nước ta. 
Từ ngoài vào là một cổng gạch lớn 
dạng 2 trụ biểu dân vào sân gạch 
vuông nhỏ và khu thờ tự hình chữ 
"Nhị" gồm nhà tiền tế và hậu 
cung. Nhà tiền tế gồm 3 gian xây 
gạch kiểu tường hỏi bịt dốc, mãi 
lợp ngỏi ta. Nhà có kết câu đơn 
giản với 4 loại vì có kết câu khác 
nhau: Hai vì hồi làm theo kiểu ke 
chuyển, hai bộ vị giửa kiêu 
"Thương chồng giường giả 
chiêng”. Nguyên Đạo An là một 
thầy thuốc giỏi nội tiếng ơ kinh 
thành. Đức độ va tài năng của ông 
đã được người đương thời đánh 
giá cao, khẳng định Nguyễn Đạo 
An là một danh nhân lịch sử bên 
cạnh các danh nhân nổi tiếng thời 
Lê. Nhà thờ ông con là một công 
trình kiến trúc có giá trị. Trong 
nhà thờ có 2 bản sắc phong cô của 
tk. XVUH khăng định công lao sự 
nghiệp của danh nhân Nguyễn 
Đạo An. Đặc biệt đao sác niên 
hiệu Vạn Khánh 11662) là mọt 
bản phong chức tước hiểm hoi cua 
thời Lê con lưu lại đên ngay nay. 
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NGUYÊN DU: Nha bia kỷ niệm 
thi hào dân tộc Nguyễn Du, dựng 
ngay trước đình Nam Hương va 
trước tượng đai Le Thai tổ, thuộc 
phố Hang Trống, q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. 

NGUYÊN DU: Nhà thờ ở x. Xuân 
Tiên, h. Nghị Xuân, t. Hà Tĩnh, 
thơ đại thi hao Nguyễn Du. Nhà 
thơ được xây dựng từ tk. XIX. 


NGUYÊN GIÁ LOAN: Đôi cao 
18m ơ x. Vĩnh Mộ, h. Yên Lạc, 
trần Sơn Tây, nay thuộc h. Vĩnh 
Lạc. t. Vĩnh Phúc, có đến thờ sử 
quân Nguyễn Khoan. 


NGUYÊN GIÁC HAI: Đẻn thờ 
thiên sư Nguyên Giác Hải ở x. 
Yên Vệ, h. Yên Khánh, t. Ninh 
Binh. Lớn lên ông kết bạn với 
Nguyễn Minh Không, sau cùng 
Từ Đạo Hạnh tìm đương sang Tây 
Trúc học đạo. Tương truyền, ba 
người gáp Phật Quan Am cải 
dạng lam ngươi cheo đo truyền 
pháp thuật cho. Sau thiên sư vẻ 
l. Yên Vệ dựng chua Phúc Giang 
và trụ trì ở đó. Sau khi thiền sư 
viên tịch, vua Ly xuông chiêu cho 
dân ]. Yên Vệ lập đến thờ phụng, 
phong làm Thượng đăng thân. 


NGUYÊN GIÀN THANH: Đền 
thuộc x. Hương Mạc, h. Tiên Sơn, 
t. Bắc Ninh. thờ Nguyễn Giản 
Thanh - trạng nguyên khoa Máu 
Thin (1508) và là người đỗ học vị 
cao nhất trong vung. Trong đến 
thơ còn lưu giử được một số hiện 
vật thời Lẻ, như tấm bìa đá "Thần 


tướng Thạch Trân”, án thờ, đó 
thờ. Đó chính là những công trình 
kiến trúc chạm khác do chính bà 
con dân Ì. tạo nên. 


NGUYÊN HÀN LÂM: Đền thờ 


thám hoa Nguyễn Nghiêm ở x. 


Thọ Khe, h. Đông Anh, Hà Nội. 
Ông là người bản x., thi hội đậu 
thảm hoa năm 1508, làm quan 
đến chức Han lâm viện thị thư. 
Khi vua Lê bị nhà Mạc lấn bức, 
ông mộ bình lính chống họ Mạc ở 
vùng Tây Kiêu. Sau ông bị quản 
Mạc bắt, không chịu khuất. phục, 
tự vẫn mà chết. Nhà Lê Trung 
hưng truy phong ông làm Phúc 
lần. lập đến thờ ở quê. 


NGUYÊN HÀNH: Miếu x. Đại 
Đồng,h. Thuận Thanh, t. BắcNinh, 
thờ Nguyễn Hành. Ông đỗ đạt từ 
khi còn nhỏ tuổi, được sung vào 
viện Hàn lâm, rồi được bố chức 
Bố chánh sứ t. Khánh Hoà. Năm 
1862 ông vâng mệnh đem quản 
đi dẹp giặc ở vùng Đông Bác, đến 
x. Đại Đồng gặp giặc, ông bị thất 
thế, phải dùng dai mũ thất cổ đề 
giử tron khi tiết. Dân địa phương 
lập thơ trên gò đất cao. 


NGUYÊN HIẾN SÁT SỨ: Đén 
thờ tiên sĩ Nguyễn Cường tại quÈ 
ông x. Tam Sơn, h. Tiên Sơn, †. 
Bắc Ninh. Ông đỗ tiến sĩ nâm 
1514, làm quan đến chức Hiên sát 
sử. Khi họ Mạc lân bức vua Lê. 
ông đem hương binh đánh qua" 
Mạc. Sau biết thế không cự n9! 
ỏng về quê, ca nhà đóng cửa tự tử. 
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Sau triêu định Lê truy phong ông 
là Thượng đăng phúc thân, cho 
lập đền thơ. 


NGUYÊN HOÀNG GIÁP: Đền 
thờ Hoang Giáp Nguyên Thái Bạt 
ởx. Bình Lăng, h. Cẩm Binh, t. 
Hải Dương. Khi Mạc Đăng Dung 
cướp ngôi vua Lê, Thái Bạt bèn 
giả làm ngươi bị thong manh, xin 
được vào yết kiến Đăng Dung, rồi 
lớn tiếng vạch tội họ Mạc. Ông bị 
chém đầu. Triều Lê Trung hưng 
biểu dương gương tiết nghĩa của 
ủng, cho dựng đến thờ. 


NGUYEN HỮU ĐẠO: Đền ở x. 
Cổ Nhuế, h. Từ Liêm, Hà Nội. thờ 
Nguyễn Hữu Đạo, một danh y 
thời Lê đã có nhiều đóng góp cho 
y học dân tộc. Đến thái y hiện nay 
là một ngôi nhà nhỏ, trong có 
nhiêu hiện vật, 1 hương án, 1 
hoành phi, 4 câu đối, 3 long ngai, 
ly môn, 3 biển gỏ, 1 đôi nghê đỡ 
giá văn, 1 tộc phả, 2 sắc phong, 
7 cuốn sách thuốc. Đền đã được 
xếp hạng di tịch lịch sử - lưu niệm 
ngày 28/1/1994. 


NGUYÊN LAI GIANG: Đền ở x. 
Kim Đôi, h. Quế Võ, t. Bác Ninh, 
thờ Nguyên Gia, làm quan triều 
Là. Khi họ Mạc cướp ngôi nhà Lê, 
Nguyễn Gia chịu chết để giữ tiết 
nghĩa, không chịu làm quan với 
nhà Mạc. Đầu thời Nguyễn sắc 
phong là Trung đăng phúc thần. 
NGUYÊN LINH: Mộ Bản quận 
tong Nguyên Linh, quan thị nội 
giám trong phủ chúa Trịnh cuối 
tk. XVII, tại x. Chương Quận, h. 


Km Môn, t. Hải Dương. Khai 
quật năm 1987, ngoài là 6 tấm đá 
ghép lai, trong quách. Đồ khâm 
liệm có 2 đồng tiên cổ. Khu lăng 
còn một, số di vật đá. 


NGUYÊN MAI AM: Đẻn thờ 
phúc thần x. Phá Lãng, h. Gia 
Lương, t. Bác Ninh, là Nguyễn 
Bạt Tuy. Ông hai lần đỗ đồng tiến 
sĩ (1509-1516), từng đi sứ Trung 
Quốc hai lần, làm quan đên 
Thượng thư bộ Lại, tước Lương 
quận công. 


NGUYÊN MINH KHÔNG: Đền 
ở th. Điểm Giang, x. Điểm Xá 
tnay là x. Gia Tiến), h. Gia Viên, 
t. Ninh Bình, thờ quốc sư triều Lý 
là Nguyễn Minh Không. Ông quê 
ở Điểm Giang, tự là Chi Thành, 
hồi trẻ học đạo với thiền sư Tử 
Đạo Hạnh; khi đác đạo, được thầy 
cho phap hiệu là Minh Không, về 
tru tri chùa Quốc Thanh. Dưới 
triều Lý Nhãn tông, thiền sư được 
vua kính trọng. Năm 1136, vua 
Thần tông mắc bệnh lạ hoá hổ. 
Bao nhiêu danh y trong nước đều 
chịu bó tay. Đến khi thiển sư 
Minh Không được triệu về triệu 
thi vua mới được chửa khỏi bệnh. 
Kính phục pháp thuật của ông, 
nhà vua phong làm quốc sư. 
Thiên sư mất năm 1141, thọ 76 
tuổi. Thiền sư Minh Không được 
thờ ở nhiêu nơi và dân gian tôn 
xưng ông như một vị thánh: “Đại 
Hưu sinh vương, Điểm Giang 
sinh thánh" (Đại Hưu là nguyên 
quán của Định Bộ Lĩnh). 
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NGUYÊN PHÚC XUYÊN: Đền 
còn có tên "Bồ tát linh từ" dựng 
trên một khu đất rộng giửa Ì. 
Đồng Pheo. x. Đại Phúc (Bác 
Ninh›. Đền thờ Nguyễn Phúc 
Xuyên - một danh y thời Lê. Cấu 
trúc đền gần cổng tam quan, nhà 
bai đương, hậu cung. Công tam 
quan làm theo lôi chông diêm, 
nha bái đường 3 gian làm theo lối 
tiền kẻ hậu bảy, dựng vào năm Tự 
Đức thứ 3ã (1883), nhà tiên 
đường làm theo kiểu tiền kỷ hậu 
bây, giá chiêng chống cốn 6 hàng 
cột. Nhà tiền đương có kiến trúc 
thờ Lê nhưng được trùng tu 
nhiều vào thời Nguyễn. Hai gian 
hậu cung là nơi thờ, đặt tượng thờ 
- đức thiền sư Bồ tát Nguyễn Phúc 
Xuyên - tượng băng gỗ ở trong tư 
thê ngồi thiển định. 


NGUYÊN PHỤC: Đền thờ tiến sĩ 
Nguyễn Phục ở x. Hoa Băng, h. 
Tứ Lộc. t. Hải Dương. Ông đậu 
tiên sĩ đời Lê Thái Hoà, được bổ 
chức Han lâm viện. Vụa Lê 
Thánh tông đi đánh Chiếm 
Thành, giao cho ông đốc suât vận 
chuyên quân lương. Giữa đương 
đoan thuyền lương gặp bảo nên 
đến trẻ hạn định. Ông bị xử tử 
theo quân pháp. Về sau vua biết 
ông bị oan, phong làm Phúc thân, 
cho dựng đến thờ. 


NGUYÊN SỬ QUÂN: Đền thờ sứ 
quản Nguyễn Khoan tại quê ông 
ở x. Vĩnh Mỹ, h. Vĩnh Lạc, t. Vĩnh 
Phúc. Sau khi Ngô Vương mát, 12 
sư quân nổi lên chiếm giử các địa 
phương. Nguyên Khoan chiếm giữ 
miền Tam Đái tnay thuộc Vĩnh 


Phúc), tự xưng là Nguyễn Thái 
Bình. Sau khi sứ quản mất, dạn 
bản x. lập đến thờ, qua các triều 
đại được phụng thờ hương khói, 


NGUYÊN SỨ QUÂN: Đền thờ sự 
quân Nguyễn Siêu ở địa phận hai 
x. Lạc Thuỷ va Trung Chân, h. 
Đông Yên, t. Hai Dương. Sau khi 
Ngô Vương mất, Nguyễn Siêu 
chiếm giữ miền Tây Phù Liệt 
(Thanh Trì - Hà Nội) xưng hiệu là 
Nguyên Hưữu Công, ông cầm quân 
chống cự với Định Bộ Lĩnh, bị 
thua trận, ông lao xuống s. Bái. 


NGUYÊN SỨ QUẦN: Đền thờsứ 
quân Nguyên Thủ Tiệp ở x. Khắc 
Niệm, h. Quế Võ, t. Bác Ninh. 
Ông là người bản x., hồi cuối đời 
Ngô chiếm cứ vùng Tiên Du, tự 
xưng là Vũ Ninh Vương. Sau đem 
quân quy thuận Định Tiên 
Hoàng, được phong làm tướng ủi 
chỉnh phạt các nơi, lập nhiều 
chiến công. Trong đến còn thờ 
Nguyễn Quốc Khanh là học tre 
Nguyễn Thủ Tiệp, được phong đai 
tướng quân. 


NGUYÊN THÁI HỌC: X. thuộc 
h. Binh Giang, t. Hải Dương, que 
Đỗ Nhuän (1922-1991). Tham 81a 
phong trào Việt Minh từ 1958 liên 
tục là Tổng thư ký Hội nhạc Sỉ 
Việt Nam. Ông là một nhạc sI 
quen biết, được quần chúng hâm 
mộ. Được tặng thưởng Huân 
chương Độc lập. 


NGUYÊN THỊ KIM: Đén ở x. TÌ 
Bà, h. Gia Lương, t. Bắc Ninh, thờ 
Nguyễn Thị Kim, cung nử cua Lê 
Chiêu Thống. Khi quân Tây 5ơn 
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ra Bàc thống nhất đất nước, Lê 
Chiêu Thông chạy sang Trung 
Quốc, con Nguyên Thị Kim trốn 
vào rừng. Chiêu Thống vẻ sau 
chết ở đất Băc, nhà Nguyễn cho 
đón hài cốt về nước. Nguyễn Thị 
Kim lên biên giới đưa thi hài về 
Thăng Long xong uống thuốc độc 
tự tử. Vua Nguyễn khen là tiết 
nghĩa ben cho lập đền thờ. 


NGUYÊN THỊ NGỌC HUYEN: 
Tức lăng Trường Lạc hoàng hậu 
- vợ vua Lê Thánh tông, ơ |. Đao 
Xá, x. Xuân Lam, h. Thọ Xuân, t. 
Thanh Hoá. Bia đá "Hàm Hoăng 
quang đại chị bí dựng năm 1525, 
nói rô lai lịch của ba. Bia cũng có 
kich thước giống như các bia khác 
ở Lam Sơn. Trên bia chạm 3 rồng 
côn. Riểm xung quanh chạm rông 
con, con nọ nối tiếp con kia. Bia 
hiện đã bị vỡ làm 5 miếng. Các 
pho tượng trước lăng giống ở lãng 
Lê Hiển tông cả về kích thước và 
trang tri. 


NGUYÊN THƯỢNG THƯ: Đền 
thờ Thượng thư triêu Lê là 
Nguyễn Quán Nho ở th. Vân Hà, 
h. Thuy Nguyên, t. Thanh Hoá. 
Ong đậu tiên sĩ niên hiệu Cảnh 
Trị (1663-1671), làm quan đến 
chức Thượng thư bộ Binh, là 
ngươi khoan nhân đại lộ. Sau khi 
mất được tặng tước công. 


NGUYÊN TÔNG VĨ: Miếu ở x. 
Yên Khánh, h. Yên Khánh, t. Ninh 
Bình, thờ Nguyễn Tông Vĩ quê ở 
bản h. Ông theo Lê Thái tổ khởi 
nghĩa, làm tới Đại hanh khiển. Ông 
Vâng mệnh đi sứ Chiêm Thành, 


khi sử bộ đi đến Nghệ An, bị quân 
của bọn Lý Binh, Vương Khanh 
chặn đánh. Ông chống cự quyết 
liệt,cuốicùngthếyếu,bị giết. Tương 
truyền, ông báo mộng cho tướng 
Lê Thế Thái đang đóng đồn thành 
Lục Niên biết âm mưu đánh úp 
của giặc. Sau Lê Thế Thái cho lập 
miếu thờ, tôn làm Bố Lô đại vương. 


NGUYÊN TRÃI: Đền thờ vị anh 
hùng dân tộc Nguyễn Trải ở x. 
Nhị Khê, h. Thường Tin, t. Hà 
Tây. Đô thái học sinh năm 1400. 
Khi quản Minh xám lược nước ta, 
ông theo Lê Lợi dựng cơ khơi 
nghĩa, được phong tước Hàn lâm 
thừa chi. Ông nhiều lần thay mật 
Lê Lợi thao thư từ qua lại vời 
quân tướng giặc Minh. Ông có 
công lao đóng góp to lớn vào thăng 
lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
Ông được ban quốc tính, giữ chức 
Nhập nội hành khiển kiêm Lại bệ 
Thượng thư, tước Quan phục hấu. 
Đến được nhà nước xếp hạng di 
tịch lịch sử - văn hoá 1/1964. 


NGUYÊN TRÁI: Đường phố ở 
q. Thanh Xuân, Ha Nội, từ Ngã 
Tư Sở đến Thanh Xuân. Có nha 
máy cơ khi trung quy mô, trường 
đại học Khoa học tự nhiên, đại 
học Ngoại ngữ và đại học Thuy 
lợi, các nhà máy cao su, xà phòng, 
thuốc lá. 


NGUYEN TRAÁI: Khu tưởng 
niệm Nguyễn Trãi ở x. Nhị Khé, 
h. Thường Tin, t. Hà Tây. Nơi đây 
trước kia chỉ có ngôi nhà thơ. 
Nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày 
sinh của Nguyên Trải, khu tưởng 
niệm đã được tôn tạo mỡ rộng, có 
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thêm nhà trưng bày về thân thế 
va sự nghiệp của ông va thự viện. 
Phia trước có hồ bán nguyệt và 
tượng toàn thân của Nguyễn Trãi 
đặt trên bệ cao. Nhà thờ Nguyễn 
Trải còn lưu giữ được nhiều di vật 
quý: bức tranh chản dung mà 
nhiều nhà nghiên cứu cho là khá 
cô, thể hiện khá đạt tấm lòng ìo 
nước thương dân, "Đêm ngày 
cuồn cuộn nước triều đông” của 
Nguyễn Trải qua nét mặt hiến 
hoa đượm vẻ ưu tư sâu lắng, mái 
tóc bạc phơ và đôi mát tỉnh anh. 
Nhiều đạo sác phong biểu dương 
công trạng, trong đó, thuộc loại 
xưa nhất phải kể đến sắc phong 
năm 1768, nhiều bức hoanh phi, 
câu đôi, chủ yêu là làm từ đời 
Nguyên, chử dùng tình tế, chạm 
khắc tỉnh vi, cổ kính. Có tắm biên 
ghi trọn câu thơ Lê Thánh tông đã 


dùng để đánh giá tài năng đức độ ` 


lỗi lạc của bậc khai quốc công 
thần: “Ức Trai tâm thượng quang 
Khuê tao” (Tâm long Ức Trai sáng 
như sao Khuê!. 


NGUYÊN TRẠNG NGUYÊN: 
Đền thờ trang nguyên Nguyên 
Hiển tại quê ông ở x. Dương A, h. 
Mỹ Lộc, t Nam Định. Ông thi đồ 
trạng nguyên năm 1247, khi mới 
12 tuổi. Ông nổi tiếng là người 
thông minh. làm quan đến chức 
Thượng thư bộ Công. Sau khi ông 
mất, dân bản x. lập đền thờ. 


NGUYÊN TƯỚNG QUÂN: Đền 
thờ cai giám Nguyên Công Định 
ởh. Mộ Đức, t. Quảng Ngài. Tiểu 
sử của óng chưa rõ, chỉ biết hồi 
đầu triều Nguyên, ông có công 
đánh dẹp người Man. Khi chết 


được tặng Đặc tiên phụ quốc 
Thượng tướng quân. 


NGUYÊN VĂN GIAI: Đền thờ 
tại x. Ích Hậu, h. Can Lác, t. Hà 
Tĩnh, thờ Nguyễn Văn Giai (1554- 
1628); đỗ tiến sĩ năm 1480, làm 
quan đến Thượng thư. tước Lậ 
quận công. Tại đền còn giữ được 
nhiều di vật quý. Tấm bia đá 
dựng năm Chinh Hoa 18 (1697! 
kể về lai lịch và sự nghiệp của 
người được thờ. Đến còn cất giữ 
được nhiều đạo sắc phong quý (42 
đạo sắc); trong đó có những đạo 
sắc có niên đại khá sớm như 3 đạo 
có niên hiệu Quang Hưng lỗ 
(1592); Quang Hưng 16 (1593) và 
Quang Hưng 20 (1597). Đặc biệt 
đền còn có một đạo sắc hiệu 
Hoàng Định Tứ 11 (1610), dài 4,5 
m, rộng 0,51 m làm băng lụa dày 
như gâm, màu trắng, không có 
hoa văn, các chữ viết. trực tiếp lên 
lụa. Đây là đạo sắc hiếm thấy ở 
nước ta. 


NGUYÊN XÁ: L. thuộc h. Đông 
Thanh (nay là Yên Thành), t. 
Nghệ An, quê Bạch Liêu (cuối tk. 
XII). Đỗ trạng nguyên nắm 
1266, được mời làm món khách 
cho Trần Quang Khải, sau sống 
cuộc đời ẩn dật, vui cày cuôc vã 
dạy học trò. 


NGUYỆT ÁNG: Mộ cổ tại th. 
Nguyệt Áng, x. Đại Áng, h. Thanh 
Trì, Hà Nội. Năm 1993, phát hiện 
mộ thuyền. Ngoài di cốt, có 3 đô 
đồng là vật tuy táng. Niên đại tk. | 
IH - IV tr. Cn. 


NGUYỆT ÁNG: X. thuộc h. An 
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Láo, nay th. Nguyệt Ang, h. An 
Lao, tp. Hải Phong, quê Trần Tât 
văn. Đỗ trạng nguyên khoá Bính 
Tuất (1526). 


NGUYỆT ÁNG:X. thuộch. Thanh 
Tri, nay là th. Nguyệt Ang, x. Đại 
AẢng, h. Thanh Tri, Hà Nội, quê 
Nguyễn Quốc Trinh. Đô trạng 
nguyên khoá Kỷ Hợi (1659). 


NGUYỆT AO: L. trước thuộc h. 
La Sơn. đời Khải Định đối thuộc 
h. Can Lộc, phú Đức Thọ, t. Ha 
Tính, ở phia Tây s. Nghen, nay 
thuộc x. Kim Lộc, h. Can Lộc, quê 
Nguyễn Thiếp, Nguyên Hành. 
Nguyên Thiếp, hiệu La Sơn phu 
tử (1723-1804). 1753 đỗ Hương 
Cống, ra làm quan, sau cáo quan 
về ở ân ở n. Bủi Phong. 1788 
Quang Trung gặp Nguyễn Thiếp 
ơ Nghệ An, 1791 được giao cho 
Viện trưởng viện Sùng chính. Sau 
khi Quang Trung mát, ông cáo 
quan về ở trên trại củ cho đến khi 
qua đời. 


NGUYỆTẤN:L.ởh.ThuyNguyên, 
trần Thanh Hoá, phía bắc Lam 
Sơn, nay thuộc h. Ngọc Lặc, có n. 
Bãi Tập và đồng Bãi Tập, nơi Lê 
Lợi luyện quân thời xưa. 

NGUYỆT BIỀẾU: X. ở h. Hương 
Thuỷ, phủ Thừa Thiên, nay 


thuộc tp. Huế, đối ngạn với chùa. 


Thiên Mụ, cách s. Hương. Có di 
tích thành cổ Chiêm Thành, dài 
hơn 300 trượng (gần 1 km), c6 
miêu thờ quốc vương Chiêm 
Thành, Trường thi hương trước 
năm 1843 ở đó. 


NGUYỆT ĐÚC: Mộ cổ ở x. 
Nguyệt Đức, h. Thuận Thanh, t. 
Bắc Ninh. Khai quật năm 1972, 
mộ song táng. Hiện vật có đồ 
đồng, đồ gốm. Niên đại các tk. đầu 
Công nguyên. 


NGUYỆT GIÁM: L. ở h. Vũ Tiên, 
nay là x. Vũ Bình, h. Vũ Thư, t. 
Thái Bình, giáp s. Hồng. Trước là 
1. Minh Giám; đời Minh Mạng ky 
huý đổi tên. Quê Phan Bá Vành. 


NGUYỆT KHẺ: L. ở h. Cẩm 
Giàng, t. Hải Dương. Xưa có nghề 
làm đồ mỹ nghệ băng tre. 


NGUYỆT NGA CÔNG CHÚA: 
Đền ở th. Thanh Lâm, x. Hương 
Lâm, h. Phú Xuyên, t. Hà Tây. 
Tương truyền, công chúa là tiên 
giáng trần xuống ngã ba s. Châu 
Cầu thuộc địa phận x. này. Sau 
khi công chúa về trời, dân bản x. 
lập đến thờ. Vua Lê Thánh tông 
đi tuần du qua đây gặp bão, khấn 
cầu công chúa phù trợ, sóng gió 
lập tức yên lặng. Vua sắc phong 
Thượng đăng tối Ìinh công chúa. 


NGUYỆT QUANG: Còn có tên là, 
chủa Đông Khê, toa lạc ph. Đông 
Khe, q. Ngô Quyền, Hải Phong. 
Chủa được thiền sư Như Hiện, đệ 
tử của thiên sư Chân Nguyên, 
khai sơn vào đời vua Lê Hy tông. 
Ngôi chùa hiện nay được xây 
dựng vào năm 1972. 


NGUYỆT QUYẾT: Khúc s. Đáy 
ởh. Thanh Liêm, t. Hà Nam. Quân 
Thanh đóng ở đây năm 1789. 

NGUYỆT VIÊN: X. củ, nay là x. 
Hoằng Quang, h. Hoàng Hoá, t. 
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Thanh Hoa, quê Ngô Cao Lắng 
ttk. XIX) đỗ hương cống, lam 
quan tri phủ, sau vào Huế làm ở 
Quốc sử quán. Ông quan tâm đến 
lịch sử ở nhiều lĩnh vực: sử biên 
niên, hoạt động ngoại giao của 
triệu đình, các tài liệu dân tộc học 
va vân hoa dân gian. 

NGUYỆT VIÊN LIỆT NỮ: Đền 
x. Nguyệt Viên, h. Hoäng Hoa, t. 
Thanh Hoá. thờ người con gái họ 
Ngõ người ban x.. Nang nha 
nghèo, mõó côi cha, làm nghề bán 
tơ lụa để nuôi mẹ và em. Năm 
1807, có tên quản tượng trong 
thanh tình vỡ gọi nang vào mua 
lụa. rồi giơ thói cường dâm. Ngô 
thị chống cự không được, cán lưỡi 
tự tử. Sau nang báo mộng vẻ cái 
chêt oan khuất của mình, đòi xử 
tội tên quan tượng, không bao lâu 
sau cả nhà tên này mặc bệnh dịch 
chết hết. Quan hiệp trấn sai dựng 
miễu giải oan cho người con gái 
và đắp tượng thờ. 


NGƯ THUY: X. ở h. Lệ Thuỷ. t. 
Quang Bình. Năm 1968, nử dân 
quản ở x. này lần đầu tiên trên 
miền Bàc 5 lần bản chìm tàâu 
chiến Mỹ. 

NGƯ XÁ: Ngư Xá ở ven s. Nguyệt 
Đức (s. Đuống), hàng năm, sau 
con nước mã vao trung tuần 
thang bảy, Ì. có lệ cho đâu trưng 
đánh ca ở ngoi. Trước khi hợp hội 
ở đình l. để cho đấu trưng, dân Ì. 
tô chức một cuộc đánh cá tập thể. 
Dân 3 th. đều xuống ngòi đuổi cá 
chung, mỗi người giử một phần 
_ việc. Cá đánh được dâng cúng tại 


đình rồi dân l. chia nhau, mậi 
người một suất. 


NGỰ BÌNH: N. cao 103 m ởh. 
Hương Thuy, phủ Thừa Thiên 
nay thuộc địa phận tp. Huế, cách 
trung tâm tp. 4 km. Trước gọi là 
hòn Mô, n. Bằng Đời chúa 
Nguyên Phúc Trăn xây dựng phủ 
mới ơ Phu Xuân, lây n. ấy làm 
tiên án, Gia Long đổi là Ngự 
Bình. N. hinh thang, đỉnh băng, 
sườn n. trồng thông,, làm bình 
phong cho kinh thành Huế, đúng 
hướng cửa Ngọ Môn trông ra. 
Đưới chân n. có đàn Nam Giao về 
đời Nguyễn. 


NGỰ CÂU: Đinh thuộc th. Ngự 
Câu, x. An Thượng. h. Hoài Đức, 
t. Ha Tây, ngoại thành Hà Nội. 
Đình thờ vợ chồng Phùng Hưng. 
Định có cấu trúc dạng chữ “định” 
cửa nhìn về hướng Tây nam. Toả 
Đại đình gồm 5 gian, dai 10,5 m, 
rộng 4,5 m chia thanh 3 khoảng 
lớn, khoảng giửa là 1 gian nhà ăn 
thông với hậu cung, sàn nhà được 
lát gạch Bát Trang, 2 gian bên húi 
có phần cao hơn gian giữa được 
ngăn cách bằng hàng lan can gô 
cao 0,50 m so với mặt san. Đình 
làm vào thời Lê, được sửa chữa Vã 
lam lại nhiều lần. Đợt tu sửa lớn 
gần đây để lại di tích hiện nay là 
vào đầu thời Nguyễn. 

NGỰ LONG: Chùa trên n. Đông 
Sơn, thuộc x. Vĩnh Tuy, h. Đông 
Triều, t. Quảng Ninh. Chủa n8 
Trần Nhân tông xây dựng tren 
hanh cung củ của vua. 


NGỰ THIÊN: Tên một h. xưa về 
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đời Trần, thời thuộc Minh là h. 
Tạn Hoa thuộc phủ Trấn Man, đời 
Lê đổi là Ngư Thiên. Năm 1808 
đổi là h. Hưng Nhân, năm 1831 
cho thuộc t. Hưng Yên mới lập, 
năm 1890 chuyên thuộc t. Thái 
Bình mới lập. Nay là h. Hưng Hà. 
Từ đời Lé về trước, h. có 14 người 
đỏ đại khoa. 


NGỰ TRIỀU DI QUY: Tương 
truyền là nơi An Dương Vương 
thiết triều khi định đỏ ở Cổ Loa. 
Tức la đến Thương, nơi thờ An 
Dương Vương (Cô Loa, Đông Anh, 
Hà Nội). 

NGỰ VIỆN ĐẮC NGUYỆT 
(Vườn ngự có trăng): Nói vẻ 
cảnh đẹp của khu vườn ở trong 
Cung thanh Phú Xuân, một trong 
20 cảnh đẹp ở đât Thần kinh. 


NGƯỜM (mái dá): Gần đây, các 
nhà khảo cố học đã phát hiện 
được địa điểm đá củ quan trọng 
có niên đại địa chất cuối Cánh 
Tân, đó là mái đã Ngườm ở x. 
Thân Sa, h, Võ Nhai, t. Thái 
Nguyên. Trong mái đá này có các 
lớp đất màu sắc không giống nhau 
chứa đựng những nhóm công cụ 
có tuổi sớm muộn khác nhau. 


NHA: Đình th. Nha thuộc x. Long 
Biên, h. Gia Lâm, Hà Nội, thờ 3 
VỊ €ö công với nước: Đô Thống đại 
Vương, Xuyên Hoa công chúa 
tthhời Tiên Lê), Linh Lang đại 
vương (thời Lý). Đình xây hình 
chữ "tam", đại đình 5 gian, trung 
đình ở gian, cung cấm 3 gian. 
Điêu khắc trang tri trên các bộ 
khung nhà mang sắc thái riêng: 
Cac đầu dư dưới câu đầu trang trí 


đầu rồng. Định con lưu giữ được 
cuốn thần phả về Linh Lang đại 
vương năm 1572, 1 cuốn ghi các 
sắc phong thần, các bải văn tế và 
danh sách các quan chức và các 
nhà khoa bảng của Ì. Đình (và 
chùa) đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
28/9/1990. 


NHA HẬU: N. ở phía tây - bắc đai 
châu nước Chiêm Thành. Quân 
Nguyên đánh Lâm Áp, đánh bại 
quân nước ấy. Vua thường trốn 
vào n. này. 


NHA LÂM: Tục truyền là một 
động cổ năm ở bờ Bắc s. Tô Lịch. 
gần hô Tây, ở đây tre ngà mọc 
thành rừng nên có tên là Nha 
Lâm. Vị tri động cú thuộc q. Tây 
Hồ, Hà Nội hiện nay. 


NHA MÔN: X. củ, nay là x. Tiên 
Du, h. Phong Châu. t. Phú Thọ, 
hàng năm tổ chức thì bánh dày 
vào mùng 6 tháng Giêng. Chi có 
hương lý mới được giả bánh. Mỗi 
người sửa 4 chiếc, mỗi chiếc 
đường kính 30 cm. Tế xong, bánh 
được đem về xóm chia cho tất cả 
dân Ì., kể cả trẻ sơ sinh. 


NHA PHIÊN: Cửa biển ở Đông 
Nam h. Phù Mỹ, t. Bình Định có 
di tích kho và phủ Càn Dương của 
Nguyên Nhạc. 


NHA TRANG: Tx. từ hồi thuộc 
Pháp, nay là tp. t. lị Khánh Hoà, 
trên s. Cái. Dân số năm 1985 là 
10 vạn người. Khi hậu rất điều 
hoà, nước biển trong xanh, bải cát 
sạch, là nơi tắm biển tuyệt đẹp, 
trải dài 11 km. Hồi thuộc Pháp, 
có toà Công sứ, Viện Pasteur lập 
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năm 1886, Viện Hải Dương học ở 
Cầu Đá. nhà máy ươm tơ Đồng Đá 
lập năm 1923, nay có thêm nhà 
máy sợi. La tp. dụ lịch: |. Dưa, 
tháp Ba, bài tắm, sản bay, hải 
cảng. Nghé đánh cá nục và cả thu 
ngon có tiêng. Nha Trang cách Hà 
Nội 1279 km theo quốc lộ 1A, 
1314 km theo đường xe lửa. Tp. 
Nha Trang không lớn, nhưng đẹp. 
Nơ đây sóng nước mênh móng, 
bãi biển phăng, khi hậu ôn hoa. 
Gán s.., sát biến, nhưng Nha 
Trang củng có n. lam cho cảnh 
quan bớt đơn điệu. N. đá lô xó, 
lắm dạng làm hinh. Nha Trang 
con có những di tích lịch sư và văn 
hoá nổi tiếng: tháp Bà, viện 
nghiên cứu biến... Về địa danh 
Nha Trang thì có nhiêu cach giải 
thịch khác nhau, nhưng có lẽ 
nguồn góc tư tiếng Chăm ma ra. 
Phần đông ngươi Chăm cho răng: 
Nha Trang tực Ea Tran, có nghĩa 
là con s. có nhiều lau sây. 


NHA TRANG: Vùng biến thuộc 
t. Khánh Hoa; rộng, lõm vao đất 
liên, ngoài khơi có người đảo chăn 
'che; thuyền bè trú đã thuận 
lợ. Có pháo đài Ninh Hải. Bài 
biên Nha Trang cát trăng, nước 
biển xanh. 


NHÀ BÀ HAI VẼ: Tại th. Phú 
Gia, nay thuộc ph. Phú Thượng, 
q. Tây Hồ, Hà Nội. Là nơi làm việc 
của các đồng chỉ lãnh đạo Đảng 
Cộng sản thời ky 1941-1945. 


NHÀ BÀNG: Chợ to trên kênh 
Bây n., cách n. Sam 8 km, ở t. 
Châu Đóc, nay thuộc t. An Giang. 
NHÀ BẦU (hay NHÀ BIỀU:: 
Thanh cua Vũ Văn Mật xây ở 


ven s. Chay về đời Lê để chống 
nhà Mạc. 


NHÀ BÈ: Khúc s. Đồng Nai, cách 
trung tâm tp. Hồ Chi Minh gần 12 
km, vẻ phia Đông Nam, trên ngã 
3 s. Đồng Nai và s. Giang Khẩu. 
Nha Bè là q. của t. Gia Định hỏi 
thuộc Pháp, sau là q. của nguy 
quyên, dân số năm 1965 gản 44 
nghìn người. Nay là h. Nhà Bè 
của tp. Hồ Chí Minh gồm 9.620 ha 
diện tịch tự nhiên, dân số 61.500 
người, với 10 đơn vị hanh chính. 
5. Đồng Nai ở phía Đông ngăn 
cách với h. Long Thanh (t. Đồng 
Nai), phia Tây là s. Cần Giuộc 
ngăn cách với h. Bình Chánh. 
Ngay 28/2/1988, công nhân hãng 
dầu Cantêch ở Nha Be, Sai Gòn, 
bải công phản đối chủ hãng đuổi 
thợ, đánh đập công nhân. Cuộc 
đấu tranh này đã gây một tiếng 
vang mạnh mẽ chống Mỹ, dân 
đến 152 cuộc đâu tranh lớn nổ ra 
trong 6 tháng đầu năm gồm trên 
18 vạn công nhân ở các xi nghiệp. 
Ngay 3/2/1973, diễn ra trận tập 
kính của đội 5, đoàn đặc công 
Rừng Sác vào kho xáng tại cảng 
Nhà Be. 

NHÀ HÁT CHEO: Là nhà hát 
chuyên đành cho sân khấu chèo 
truyền thống của Việt Nam, mỡ 
được tạo dựng va đưa vào sử dụng 
từ 1992. Vị trí nhà hát chèo tại 
phố Dương Văn Minh, q. Ba Đình, 
Hà Nội. 

NHÀ HÁT LỚN (vườn hoa: 
Nằm vẻ bên phải Nhà hát lớn 
cạnh phố Trang Tiền, q. Hoản 
Kiếm, Hà Nội, vì vậy có tên 60l: 
Trước năm 194 là vườn hoa Phôc 
(Square Foch). 


Từ điên Địa danh lịch sự - văn hóa - du lịch Việt Nam 


NHÀ HÁT MÚA 
RỐI THĂNG 
LONG: Trước là 
Nhà hát múa rối 
Kim Đồng, chuyên 
biểu diễn múa rối, 
toa lạc ở đầu phô 
Định Tiên Hoang. 
nhìn ra Hồ Hoàn 
Kiếm, thuộc  q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nai. 
Trước năm 1980, 
đây là rạp chiếu 
phim “Hoa Binh”. 
Nhà hát có kẽ hoạch xây dựng 
năm 1980, chính thức năm 1989 
bắt đầu khởi công xây dựng và 
đến năm 1993 được đưa vào sử 
dụng. Đây là khu nhà cao tầng, 
tổng diện tích sử dụng khoảng 
3400 m', trang thiết bị hiện đại. 





1# kĩ PÊ n5 w* TƯ 


Nhà hút múa rỗi Thăng Lang 


Nhà hát chuyên biểu diễn thường 
xuyên loại hình múa rối nước - là 
một môn nghệ thuật cô truyền độc 
đáo của dân tộc Việt, được đông 
đảo khán giả trong nước và quốc 
tế đặc biệt yêu thịch. 





ˆ Con rối trên sân khấu múa rồi nước ' 
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NHÀ HÁT TP. HÀ NỘI: Thương 
gọi là Nhà hát lơn, xây dựng tư 
năm 1901 và hoàn thành vào năm 
1911. Ngay nay Nha hát năm ở 
cạnh đoạn đầu phố Trang Tiền. 
Nhà hát lớn mang phong cách 
nhà hát Ôpera (Pari: và phong 
cách kiến truc Gótich truyền 
thông. Đây la nơi biểu diễn văn 
nghệ và những sinh hoạt văn hoá 
- chình trị Năm 1997, hoàn 
thanh việc trùng tu lớn, cùng với 
việc xây dưng quân thể khach san 
ỡ đâu đường Lẻ Thanh Tông, nhà 
hat sẽ la nơi diễn ra Hội nghị 
thượng định khỏi các nước sử 
dụng Pháp ngử tháng 11/1997. 


NHÀ HAT TP. HỒ CHÍ MINH: 
Trước kia được gọi la Nhà hát lớn, 
xảy dựng tư năm 1898 đến 1900, 
theo đồ án của kiên trúc sư Becgê. 
Toa nha hình chữ nhát này năm 
ơ ngả 3 đầu đường Lê Lợi và Đồng 
Khởi. Trong thời thuộc Pháp, nơi 
đây là một khu trung tâm giải trí 
dành riêng cho những nhân vật 
quan trọng. Thơi Mỹ chiếm đóng. 
nha hát nay biên thanh Hạ nghị 
viện cua chế độ Sai Gòn. và nay 
Nha hát thanh phố danh cho tất 
ca các tảng lớp nhân đán. 


NHÀ HỎ: Thanh Nha Hồ ở h, 
Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá ngay nay. 
Trong kê hoạch chuân bị cướp 
ngôi nhà Trân nam 1397, quan 
đại thân Hồ Quý Ly cho người vẽ 
đo đạc. đào hao, xây thanh, láp 
tôn miếu, đến thơ. mơ phố xá. 
Công viec xay dựng hoan tất 


trong 3 năm. Năm 1400 Hà Quy 
Ly lên ngói và đổi kinh đó vẻ đây 
gọi là Tây Đỏ. Ngoài việc là nợi 
đặt bộ máy cai trị trung ương, 
thành Nhà Hồ thực sự là một củng 
trình quân sự. Ngày nay còn thây 
rò bình đồ của thanh hình chứ 
nhật dài 900m, rộng 700 m, 
tường xây đá cao chưng 5 - 7 m, 
bên trong ôp đất, bên ngoài có hào 
rộng. Có 4 hệ thông cửa cao chưng 
5 - 10m ở 4 mạt thanh, cửa cuốn 
tò vò xây băng các phiến đá hình 
múi cam. Các khỏi đá xáy thành 
rät lớn thường dài tới 1,4 m, cao 
1m. dày 0,7 m nàng chừng lỗ tân 
được đèo tự các n. đa vôi cách đó 
7 km, được chuyên chở đến và lắp 
ghép đúng vị trí, rất khit, phẳng, 
vuông văn. Thanh Nhà Hồ được 
tình toán kỹ vẻ địa hình, vẽ 
hướng. Cung điện có trục theo 
hướng Đông - Tây, mặt chính của 
thanh quay về hưởng Nam. Phia 
bắc có n., phia Tây có s. bao bọc, 
cách thành 17 km là n. Nội được 
coi là bình phong che cho thanh. 
7ï năm sau, nhà Minh (Trung 
Quốc) xám lược, vua Hồ Quỹ Ly 
bị băt đem sang Trung Quóc vả 
thanh Nha Hồ trở thành hoang 
phế. Tuy vây dấu tích còn lại sau 
600 năm vần làm ta kinh ngạc và 
nhiều vấn đề kỳ thuật vẫn còn là 
ản số. 

NHÀ LƯU NIỆM TÔN ĐŨC 
THÁNG: Ở trên củ lao Ông Hè. 
t. Án Giang, nơi Chủ tịch Tôn Đức 
Tháng chao đời ngay 20/8/1888. 
Ngói nha san bảng gỗ tram được 
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tạo dựng khả rộng (12m x 13m) 
chäc chăn, san lót ván, mai lợp 
ngói ông. Trong nhà còn nhiều 
hiên vật quy. Nha trưng bay ở 
cạnh đó mới được xảy năm 1988, 
nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày 
sinh của ông. 


NHÀ MẠC: Thanh, còn gọi là đôn 
Nhà Mạc hay Bát Đồn, tại th. Đông, 
x Xuân Đảm, h. Cát Bà, tp. Hải 
Phòng. Thanh xây vào tk. XVI, 3 
phía n., con một hướng ra biển. 
Toà thành đã bị phá huy; có cấu 
trúc gêm đồn Thượng và đồn Hạ, 
cách nhau 120 m. Trong khu vực 
tìm thấy nhiều đồ sanh, sứ, gạch. 


NHÀ MÁY ĐIỆN THÁI 
NGUYÊN: Ngày 26/12/1963, 
khánh thanh nha máy điện Thái 
Nguyên. một trong những hệ 
thông quan trọng của khu liên 
hợp gang thép Thái Nguyên. Đây 
la một nhà máy hiện đại hoàn 
toàn cơ khi hoá, đốt lò bằng than 
phun, gồm 42 công trình lớn nhỏ. 
Công suất của nhà máy là 24 
nghìn kilôoát. : 

NHÀMÁY ĐIỆNUÔNGBÍ:Ngay 
18/1/1964, khánh thanh nhà máy 
điện Đông Bi, một nha máy có công 
suất vào loại lớn nhất miền Băc, 
với những thiết bị điều khiển tự 
động và đốt lo bàng than phun. 
NHÀ MÁY GIẤY BÀI BÁNG: 
Ngày 29/1 1/1980.nhà maygiấy Bài 
Đăng, t. Vĩnh Phu, ra mẻ giấy đầu 
nến, Công trình nay do Thuy Điện 
ĐIÚP ta xảy dựng. Nét nổi bật của 


công trình là gắn chặt cơ sở công 
nghiệp sản xuất giây hiện đại với 
vung nguyên liệu được khai thác 
theo quy hoạch, và kế hoạch băng 
một hệ thống công trình liên hoàn 
khép kin từ khi ươm trồng cây 
nguyền liệu đến khi ra sản phẩm 
cuối cùng là tờ giây. 

NHÀ MAY THUỶ ĐIỆN HOÀ 
BÌNH: Đập, nhà máy thuỷ điện 
lớn nhất Đông - Nam AÁ do Liên 
Xô (củ) giúp xây dựng ở Chợ Bở, 
phia thượng lưu tx. Hoa Binh. 
trên s. Đà, cung cấp điện năng cho 
khu vực Bắc bộ và Trung bộ. Đây 
có tác dụng điều hoà lưu lượng 
nước s: Đả và ngăn lủ ơ phia hạ 
lưu s. Đa và s. Hồng. 


NHÀ RỒNG: Nguyên là trụ sở 
của Công ty tàu biển Năm Sao 
của Pháp tại ngã ba s. Sai Gòn và 
s. Rach Ông (Bến Nghé), nay ở q. 
4. tp. Hồ Chí Minh. Ngôi nha 3 
tầng có đắp 2 con rồng chầu mật 
trời trên nóc, nên gọi thế. Năm 
1911, Hỗ Chi Minh tử cảng Nhà 
Rồng đi ra nước ngoai tìm đường 
cứu nước. Ngôi nhà nay nay được 
giử lam nhà lưu niệm Bác Hã. 


NHÀ SÀN BÁC HỒ: Trong khu 
vườn rộng sau Phú Chu tịch có 
ngôi nhà sàn bảng gỏ, lợp ngói, 
nhỏ nhăn, bình dị, là nơi ở và làm 
việc của Bác Hỗ từ ngày 
17/5/1958 cho tới khi Người qua 
đời. Tầng dưới nhà sản la nơi Bác 
thường họp với Bộ ch¡nh trị. Tầng 
trên chia làm 2 phong nhỏ: nơi 
làm việc va phòng ngu. Sau nha 
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la vườn quả với hang trăm loài 
cây quy, phia trước là ao cá. 
NHÀ SÀN LONG ĐỐNG: Di tích 
năm trong địa phân x. Long Đống, 
h. Bắc Sơn, t. Lạng Sơn. Tại dây, 
trong khi đào ao tha cá, dân địa 
phương đã phát hiện được một 
loại gõ phản lớn đã ở dang bán 
than năm chim sâu dưới cánh 
đồng trống lủa nước khoảng tử l1 
m đến 2 m va trải rộng trên một 
diện tích vải ngàn mổ. Những vặt 
liệu nay bao gồm cột, xa, ván bìa 
gò để ghép sản hoặc bưng xung 
quanh nhà. Trong số cột thu được, 
có loại ngăn 2 - 3 m, loại dài tới 
4-öm., được gia công đèo gọt, cưa 
2 đầu. Điều đáng lưu ý là tầng đất 
chứa các di tích này màu đen như 
bùn ao, trong khi đỏ tầng đất phủ 
phia trên lại rất cứng, vàng sét 
lẫn sạn cát dảy trên 1 m, có nguồn 
góc tích tụ tử loại đât rưa trói các 
đổi n. xung quanh thung lũng đưa 
đến. Vì vậy giới chuyên môn cho 
ràng đây là một khu cư trủ nhà 
san khá cô, nhưng do nguyên 
nhân nào đó, có thể do lũ tích, nên 
đã bị đô và bị vùi lấp. Nếu dựa vào 
độ hoá than của vật liệu gỏ, dộ 
day của tầng đát phu trên l m và 
1 chiếc đỉnh ba băng sắt phát hiện 
được trong tầng chưa di tích, có 
thể ước đoán khu di tích cư trú cổ 
Long Đông có niên đai khoảng 
gần 1 thiên kỷ trước. 


NHÀ THÁI HỌC: La tên gọi để 
chi Quốc Tư Giám - Văn Miếu (Ha 
Nội) từ 1785, đến năm 1802 đổi 
làm nha thơ Khải Thánh. 


NHÀ THỜ ĐỨC BÀ: Mặt nhìn 
ra đường Nguyên Du, phia sau là 
đường Lê Duẩn (tp. Hỏ Chị 
Minh), xây dựng từ năm 1877 đến 
1880. Toà nhà tráng lệ này xây 
bằng gạch trần, màu hường, 2 
ngọn tháp nhọn cao 57 m. Năm 
1959, trước cửa nhà thờ có thêm 
tượng Nữ vương hoàn cầu, bằng 
cảm thạch, đặt làm tại Ý. Năm 
1962, nhà thờ này được Toà 
thánh Vaticang nâng lên hàng 
Vương cung thánh đường. 
NHÀ THỜ LỚN (Hà Nội): Xây 
trên đát chợ Báo Thiên thuộc th. 
Báo Thiên Thị, tông Thuận Mỹ, 
h.ThọoXương,từnăm 1883. Nguyên 
từ đầu, theo yêu cầu của Công sứ 
Bônan (Bonnal), kinh lược sứ Bắc 
kỳ Nguyên Hữu Độ, giao phần đất 
nay cho Cha cố Puyginlê( Puginier) 
xây nhà thờ để truyền giáo. Năm 
1888 công trình hoàn thanh. 


NHÀ TỤC: Ở tx. Phan Rang - 
Tháp Chàm, t. Ninh Thuận, là 
một loại hình kiến trúc dân gian 
cô truyền của đồng bào Chăm, 
gồm 3 gian: 2 gian chính và 1 gian 
chái, tạo cho ngôi nhà có 3 mái. 
NHÀ VĂN HOÁ THIẾU NHI 
Tại số 34 - 38 phố Lý Thái Tô, 
q. Hoan Kiếm, Hà Nội. Cônẽ 
trinh khơi công xây dựng ly 
10/1/1974. khánh thanh nga? 
19/2/1977. Đây là nền củ của Âu 
tri viên tử trước năm 1945, Nhà 
văn hoá thiếu nhi còn bao gøm 
cả nhà Xéc củ. Con gọi là Cung 
thiêu nhị Ha Nội. 
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NHÀ XANH: Địa điểm ở tp. Biên 
Hoà, t. Đồng Nai. Ngày 7/7/1959, 
diễn ra trân đánh đầu tiên diệt cố 
vấn Mỹ băng phương pháp tập 
kích bi mật vào câu lạc bộ sĩ quan 
Mỹ ở Nhà Xanh. 


NHÀ 5D HÀM LONG: Nhà 5D 
Hàm Long, Hà Nội là cơ sở và là 
tru sở hoạt động của Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chí 
hội. Cuối tháng 3/1929, tại đây đã 
có cuộc họp quan trọng của 7 
người trong đó có Ngô Gia Tự, 
Nguyên Đức Cảnh... quyết định 
thành lập nhóm cộng sản đầu tiên 
ở nước ta. 

NHÀ 8 LÊ THÁI TỔ: Là nơi làm 
việc của Thường vụ Trung ương 
và Bác Hồ từ tháng 8/1945 cho 
đến cuối năm 1946. Sau đó Pháp 
phá huỷ toàn bộ ngôi nhà này, 
nay là sân tập thể thao ở q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 


NHÀ 11 TÔ HIẾN THÀNH: 
Năm 1928 - 1929, trước phong 
trao cách mạng sôi nổi, nhu cầu 
tuyên truyền sâu rộng sách báo 
của Đảng củng trở nên cấp thiết. 
Số 11 Tô Hiên Thành, Hà Nội, trở 
thanh nơi thường xuyên in sách 
báo của Đảng, nhất là báo "Búa 
Liêm”, cơ quan tuyên truyền của 
Ban chấp hành Trung ương lâm 
thời của Đông Dương cộng sản 
Đảng. Môi kỳ báo "Búa Liêm” 
được phát hành vài trăm tờ. 

NHÀ 12 PHỐ LẺ LAI: Ngày 
mồng 6 tháng 3 năm 1946 tại ngôi 


nhà số 12 phố Lê Lai, Hà Nội (nay 
là Nhà văn hoá thiếu nhi Hà Nội) 
Hồ Chủ tịch ký bản Hiệp định sơ 
bộ - bản hiệp định quốc tế đầu 
tiên của nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hoà với nước ngoài với đại 
diện chính phú Pháp. Theo bản 
hiệp định này, Pháp công nhận 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoa, 
thừa nhận kết quả của việc trưng 
cầu ý dân về thống nhất ba kỳ, 
Việt Nam thuận để l5 nghin 
quân Pháp vào miền Bác thay 
quân Tưởng, đình chiến để đàm 
phán chinh thức. Do kết qua của 
Hiệp định mà gân một năm hoa 
bình đả cho chúng ta thời gian để 
xây dựng lực lượng căn bản. 


NHÀ 13B CHÙA HÀNG: Địa 
điểm ở q. Lê Chân, tp. Hải Phòng, 
nơi phát hiện 1 chum sành lớn 
chứa cổ vật gốm vào tháng 
4/1996. Cụ thể gồm: 2 chiếc bát 
loại nhỏ, 1 chiếc liên, 1 chiếc nậm 
rượu, 70 chiếc đĩa cớ kích thước 
khác nhau. Đây là sản phẩm gốm 
sứ cao cấp khá phố biến ở thị 
trường Hải Phòng vào cuối tk. 
XIX. Gốm có mảu men trăng phớt 
hồng, vẽ lam, xương gốm dày. 
trăng mịn. Bộ sưu tập có trang ri 
khá đẹp, còn nguyên vẹn, có giả 
trị nghiên cứu về nghệ thuật gốm 
sứ Việt Nam. 


NHÀ 15 HÀNG NÓN: Tại l5 
Hàng Nón (tq. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội), ngày 28/7/1929 đã tiến hành 
Đại hội đại biểu công nhân Bác 
kỳ để thành lập Tổng công hội, 
tiền thân của Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam. 
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NHÀ 43 TRẤN PHÚ: Địa điểm 
ở q. Lê Chản, tp. Hải Phòng, nơi 
có bộ sưu tập cố vật của tư nhân, 
trong đó có 1 chiếc đỉnh hương 
hiếm thấy. Đỉnh có chiều cao 1,04 
m (cả chân đề), đương kinh miệng 
40 em, đường kính đảy 35 em, chụ 
vị chỗ rộng nhất la 1,8 m. Toàn 
bộ đình hương gốm đều phủ loại 
men rạn màu trắng xanh làm nền 
và men màu phụ trên các đồ án 
trang trí. Qua đồ án trang trí, 
mau men, xương gốm, giới chuyên 
môn xếp định hương này vào niên 
đại cuôi tk. XVIII, sản xuât tại 
Bát Trang. 


NHÀ 48 HÀNG NGANG: Thuộc 
q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, là biệt thự 
cua ông Trịnh Văn Bỏ. Đây là nơi 
dưng chân đâu tiên của Chủ tịch 
Hồ Chi Minh tư chiến khu Việt 
Bác về Hà Nội. Ngay 26/8/1945, 
cũng tại ngôi nhà này, Hồ Chủ 
tịch đã khơi thao "Tuyến ngôn độc 
lập” đọc ơ quang trường Ba Đình 
ngay 2/9/1945. 

NHÀ 60 YẾT KIỂU: Địa điểm ở 
q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi lưu giữ 
1 chiếc thạp đồng có eó nắp đậy 
(không rõ nơi phát hiện). Thân 
thạp hình trụ, phần trên hơi 
phình, thon dân xuống đáy, giữa 
có eo. Trên thân chì có trang trì 
2 bang hoa văn. Nắp thạp hình 
vom, tren có gắn 3 khỏi tượng 
người đang trong tư thê giao phối, 
đầu quay vào tâm nặấp. 


NHÀ 312 KHẢM THIÊN: Thuộc 
q. Đống Đa, Ha Nội; tại đây ngay 


16/6/1929 có cuộc họp quan trọng . 
quyêt định thanh lập Đông 
Dương cộng sản Đảng. Ngôi nhà 
nay đã bị bom Mỹ phá huỷ ngày 
26/12/1972. 


NHÀ LANG: Đẻn thở Nhã Lang 
con trai Hậu Lý Nam đế ở x. Hạ 
Mỏ, h. Đan Phượng, t. Hà Tây. 
Năm 557, Lý Phật Tử mấy lần 
đem quản đánh Triệu Việt Vương 
không được, ben xin giảng hoà và 
cho con trai là Nhà Lang sang 
cưới con gái của Triệu Việt Vương 
là Cáo Nương, sau Nhã Lang 
ngầm đánh tráo móng rồng thần 
trên mủ đâu mâu của cha nang, 
rồi về củng cha sang đánh Triệu 
Việt Vương. 


NHÀ NAM: X. Thuộc tổng cùng 
tên, h. Yên Thế, trấn Kinh Bắc, 
là h. lị Tân Yên, t. Bác Giang, 
thanh đất đắp năm 1878 để trấn 
áp các cuộc nổi dậy của nhãn dân 
Yên Thế. Đồn linh khó xanh thời 
thuộc Pháp. Theo truyền thống, 
x. mở hội vào ngay Răm tháng 
Tám, có tiết mục múa sư tử dưới 
trăng là đặc sắc. 


NHAM TRÀNG:L. thuộcx. Nham 
Kênh, giửa s. Đáy và quốc lô 1Â. 
tông Cam Bối, h. Thanh Liêm, t. 
Hà Nam. Quê Định Công Tráng. 


NHAN TƯỚNG QUẦN: Đẻn thơ 
đại tương triều Lẻ là Nhan Văn 
Sùng tại x. Tuc Chàng, h. n 
Thanh, t. Quảng Nam. Tương 
truyền Văn Sùng đem quân đi 
đánh giặc. chết trận ở đây. dân 
ban x. dựng đến thờ. 
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NHẠN: Di tích tại x. Hoàng Long, 
h. Nam Đàn, t. Nghệ An. Khai 
quật năm 1986. Toàn bộ khối 
gach ốp chân móng (còn lại) cao 
330 m chia thanh 2 phân: phần 
để 0/70 m và phán bệ 1,60 m. 
Long tháp là một số cấp gạch 
được xây dẹt đầu vao trong long. 
Đất ơ đây chia làm 6 phần. Ngoài 
kỳ thuật úp chen. con yêu tổ ốp 
tương qua các vật liệu có trang trì 
một mặt. Hiện vật gồm một hộp 
kim loại mau vàng, 2 hộp đồng và 
hơn 60 manh đông vờ, 252 viên, 
mảnh gạch ngoi, 10 manh sử, 2 
viên đá + mảnh gỏ. Chưa xác định 
được niên đại của tháp. 


NHẠN THÁP: Tháp Chàm ở 
canh tx. Tuy Hoa, t. Phú Yên. 
Tháp xây bảng gạch, tương 
truyền, xưa kia một vương hầu 
Chiếm Thanh mát và được chôn 
ơ đây. Tháp cao gân 20 m, cạnh 
chân tháp mỏi chiêu 11 m, là loại 
thap tảng hình vuông. Trên mặt 
tương tháp có các cột đứng song 
song. Vom cưa giửa hình cung 
nhọn có hình đâu quải vật trên 
đình. Các tảng trên cấu trúc nhỏ 
dân. Phân cưa Đông còn giử lại 
được 1 trần cưa đá thể hiện thần 
Siva đang mua. 


NHẠN THÁP: Tục gọi là chủa 
Ong Đá ở th. Nhan Tháp, h. An 
Nhơn, t. Bình Định. Chùa xây 
dựng vao tk. XVII dươi chán n. 
Long Cốt. Trung tu dưới thơi 
Mình Mang 11820-40), trong thơi 
Bian 2 nha sư An Mật và Chỉ Mãn 
tu trí ơ đây. Trong chua cô 2 


tượng đá đứng đối diện nhau, cao 
hơn 2 m, ông Thiện màu đỏ, ông 
Ác màu đen. Tương truyền, tượng 
đó do người Chăm tạo nên. 


NHÂN ÁN: L. thuộc h. Tuy 
Phước, t. Bình Định, quê Nguyễn 
Văn Diêu (tk. XĨX). 1860 đỗ tu 
tài, đ nha dạy học. ông là soạn giả 
nhiều vở tuồng, và là thầy dạy 
của nhiều người về món nghệ 
thuật nay. 


NHÂN CHÍNH: X. ở h. Từ Liêm. 
nay thuộc ph. thuộc q. Thanh 
Xuân. tp. Hà Nội, gồm 4 th. Quân 
Nhan, Chính Kinh, Giáp Nhật. 
Hạ Đình; quê Nguyễn Bá Học và 
Nguyễn Thị Minh Khai. Nhân 
Chinh cũng la que của luật sư 
Trịnh Đình Thảo (1901 - 86), tiến 
sĩ luật khoa, nhà yêu nước. 
Nguyên Chủ tịch Liên mình các 
lực lượng dân tộc. dân chủ. hoa 
bình Việt Nam. 


NHÂN GIA: Suối nước nỏng ở h. 
Yên Sơn, t. Tuyên Quang, phia 
tây - nam n. Nghiêm Sơn. 


NHÂN GIÁ: Mộ hợp chất tại th. 
Nhân Giá, x. Vĩnh Quang, h. Vĩnh 
Bảo, ngoại thanh Hải Phòng. 
Khai quật năm 1977, trong quách 
là quan tài bảng gôồ ngọc am. 
Thuộc thời Lê. 

NHÂN HOÀ: Chua tên chử la 
Phúc Lâm tự, ở th. Nhân Hoa. x. 
Tả Thanh Oai. h. Thanh Tỉ. 
ngoại thanh Hà Nội. Chủa có tam 
quan. hâu cung, nha Máu. nhà 
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thở tổ, nhà tăng và vườn tháp. 
Kiến trúc chủa theo kiểu "nội 
công ngoại quốc". Chủa còn giử 
được đầy đủ các tượng Phát, tạo 
tác từ thơi Lê, cùng nhiều đồ thờ 
tự có gia trị. Chua đã được xếp 
hạng di tích kiên trúc - nghệ 
thuật 4/1992. 


NHÂN HOÀ: Định th. Nhân 
Hoa. x. Tả Thanh Oai, h. Thanh 
Tn, Hà Nội, thơ Đoan Thượng 
công va ba phi la Triệu Thị Là, 
thơi Trần Nhân tông. Đình được 
dựng tư thơi Lê, co kiến trúc chứ 
“đính”; gồm đại đình và hậu cung. 
Đại đình 3 gian, xảy bít đốc, hậu 
cung 2 gian, đều làm theo kiểu 
chòng giường, các đầu bẩy đều 
được chạm hoa lá. Đình con giử 
được nhiều đồ thờ tự và các sắc 
phong. Đình (va chùa! đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngay 22/4/1992. 


NHÂN LÝ: Đinh x. Nhân Lý, h. 
Ninh Thanh, t. Hải Dương, thờ 
thanh hoàng la Quang Đức Dực 
Thánh vương. Ông là con vua Lý 
Thái tổ, giữ chức Đô nguyên suý. 
Từng đem quân đi đánh dẹp, vô 
yên miền biên giới. Sau gây loạn 
tam vương, bị Lý Nhân Nghĩa. Lê 
Phụng Hiểu đánh dẹp. Dân x. 
Nhân Lý tưng được Dực Thánh 
vương cấp tiên để vỡ ruộng lập Ì.. 
Sau khi ông mát, dân x. nhớ ơn 
dựng đên thờ. Sau chuyển đền 
làm đình. 


NHÂN LÝ: L. củ, nay là x. Hoàng 
Văn Thụ. h. Văn Uyên, t. Lạng 


Sơn, quê Hoàng Văn Thụ (1906 . 
1944). Sơm giác ngộ cách mạng, 
gia nhập Đảng Cộng sản Đông 
Dương từ đầu năm 1930, dự Đại 
hội Ï năm 1935, năm 1940 được 
cử vào Ban chấp hảnh Trung 
ương, sau về hoạt động ở Hà Nội, 
Bị bát tháng 8/1943 va bị thực 
dân Pháp xử bản ngày 24/5/1944. 


NHÂN LÝ: Trồng đỏng phát hiện 
ở x. Nhân Ly, h. Chiêm Hoá, t, 
Tuyên Quang tháng 4/1989. Lưu 
giữ ở Bảo tàng Tuyên Quang. 
Trông cáo 21 cm, đường kinh mặt 
51,5 cm, đường kinh đáy 43 cm. 
Giữa mặt là hình sao 11 cánh, xen 
kẻ các cánh là hình lông công. Từ 
trong ra ngoại có 11 vành hoa 
văn. Đặc biệt vanh 6 có 42 hình 
người hoá trang cách điệu; vành 
7 là 4 chim mo. đuôi dải có mào 
bay ngược chiều kim đồng hỏ. xen 
giửa là các hình ô trám lồng. Rịa 
mặt có 4 khối tượng cọc. Tang có 
4 vanh hoa văn; phia trên chân có 
các đường chỉ nối và 1 vành hoa 
văn, phía dưới chân là hình lông 
công cách điệu. 


NHÂN MỤC: Đình mang tên một 
l. thuộc x. Nhân Hoả. h. Vĩnh 
Bảo, Hải Phong. Đình được xây 
dựng vào tk. XVHI, ngôi đình hiện 
tại là sản phẩm đợt trủng tu nấm 
1941. Đình gồm 4 gian tiên 
đường, chiều dài 15 m, rộng 5 m- 
Hậu cung dài 9 m, rộng 4 m. Tất 
cả đếu được lợp ngói mũi hải. 
Đình Nhân Mục không chỉ là nơi 
tàng giử, bảo tồn những dì vật 
nghệ thuật quý, mà còn là trunề 
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tâm bảo lưu những sinh hoạt văn 
hoá cổ truyền của dân tộc. Đình 
Nhân Mục con giữ được những 
nét kiến trúc tiêu biểu của tk. 
XVIL Đại đình là sự tiếp nối của 
bờ xôi, kết hợp với mái tau. Đặc 
biệt đình còn có bộ khung sườn 
bàng gỗ tứ thiết được liên kết 
băng vì kèo với kỷ thuật sam 
mộng. Đình có nhiều cổ vật quý 
như: kiệu bát công tk. XVII, gôm 
đao rỏng bảng đất nung mang 
phong cách nghệ thuật tk. XVH, 
bia đá cao 1,8 m, rộng 1,1 m, dài 
0,26 m là tác phẩm chạm khác 
tuyệt với hoàn thanh năm Chỉnh. 
Hoà thứ 15 (1694), bình pha trà 
gồm men ngọc tk. XIV. Hàng năm 
đình Nhân Mục lại thu hút khách 
gần xa trong ngày hội với nghệ 
thuật múa rối nước cổ truyền độc 
đảo của vũng. 


NHÂN MỤC: Tục gọi là l. Mọc, 
thuộc h. Thanh Trì, trân Sơn 
Nam, nay thuộc ph. Nhân Chinh, 
q. Thanh Xuân, Hà Nội, ở chỗ 
Nhà máy cơ khi công cụ Hà Nội. 
Cầu trên s. Tô Lịch, quê Đặng 
Trần Cỏn, Đồ Lệnh Danh, Đỗ 
Lệnh Thiên, Nguyễn Bá Học, 
Nguyên Thị Minh Khai, Nguyễn 
Tuân, Lê Đình Diên. Lê Đình 
Diên (1819 - 1878). 1849 đỗ 
Hoang Giáp, lam đốc học Nghệ 
Án, về hưu mở trưởng dạy học. 
_Ông nổi tiếng vẻ phong độ thanh 
Cao, văn chương xuất sắc. Đương 
thơi tôn ông la Tứ Nãi tiên sinh. 
NHÂN NỘI: Đền của th. Nhân 
Nội, tổng Tiến Túc. Vị trí ở số 


84A phố Hàng Bỏ, q. Hoan Kiếm. 
Hà Nội. 

NHÂN NỘI: Đình của th. Nhân 
Nội, tổng Tiền Túc, đình thờ Bạch 
Ma, vị trí đình củ ở số 33 phố Bát 
Đàn, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
NHÂN THÀNH: Miếu x. Nhân 
Thành, h. Thanh Chương, t. Nghệ 
An, thờ Phan Nhan Tương, làm 
chức Tri thẩm hình quan đời Lê 
Thánh tông. Tương truyền, sau 
khi ông mất, hồn thiêng ân vào 
pho tượng trôi bám vào thuyền 
một người lái buôn rồi theo chiều 
gió đi tới bờ s. Nhân Thành thì 
dừng lại. Dân l. ben rước tượng 
lên dựng miều thờ. 


NHÂN THỌ: L. thuộc h. La Sơn, 
nay là Ì. Yên Hồ, h. Đức Thọ, t. 
Hà Tĩnh, quê Hoàng Trường (cuối 
tk. XVI. 1498 đỗ hoàng giáp, làm 
quan đời Lê đến Lễ bộ thị lang. 
Văn chương nức tiếng ở Thăng 
Long một thời. 


NHẤT TRỤ: Chùa Nhất Trụ 
(một cột) ở th. Yên Thành, x. 
Trường Yên. h. Hoa Lư, t. Ninh 
Binh. Chủa Nhất Trụ hiện nay có 
lẻ đã được xây trên nên ngôi chùa 
củ khởi dựng cùng thời với thanh 
Hoa Lư. Trong khu vườn chùa. 
ngay cạnh cửa vào, còn lại một 
cây cột đá cao khoảng 2 m hình 
bát giác, trên đầu cột có một đài 
sen nhỏ, qùanh mật cột có khắc 
bản kinh Lăng Nghiêm. 


NHẬT CHIẾU: Đẻn x. Nhật 
Chiêu, h. Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá, 
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thờ Phú Giang đô bác đại Vương, 
huy Trịnh La. Tương truyền ông 
có công theo giúp Cao Biền., sau 
về Ì. trở nén giàu có. Vì có hiểm 
khích, nên bị Ha Lang ở hương 
Vĩnh Thanh đánh chết. Cao Biền 
cho mai tảng ở n. Nhật Chiêu, 
giao cho dân bản x. dựng đền thờ. 


NHẬT CHIỀU: L. thuộc tổng 
Thương, h. Quảng Đức, phú 
Phụng Thiên, thanh Thăng Long 
vẻ đời Lê, sau đối là Nhật Tân, 
nay thuộc q. Tây Hồ, Hà Nội. 
Ghênh Nhật Tân trên s. Hồng. Lò 
đúc tiên về đời Lẻ. Quê trang 
nguyên Vụ Tuần Chiêu. 


NHẬT ĐỨC: Còn gọi là s. Cầu 
hay s. Thị Cầu, ở phía tây phủ 
Giao Cháu, chảy về phia đông - 
nam vao s. Phú Lương. Quân nha 
Trần chém chết Toa Đô ở s. Càn 
Mãn. tức s. này. Phia nam s. là 
vung Thị Cầu, dân cư rất đông. 


NHẬT LỆ: Đồn biển thời Nguyễn 
ở h. Phong Lộc. t. Quảng Binh; 
đặt đồn canh. Lý Thái tông từng 
đi đánh Chiêm Thanh, đóng ở cửa 
biển Trú Nha, tức là chỗ này. Đời 
Hâu Trần, Đặng Tất bát được 
quản nhà Minh là Phạm Thế 
Căng, Phạm Đống Cao ở đây. 
Thời Lê Thánh tông, năm Hồng 
Đức thư 1, đi đánh Chiêm Thanh 
đóng quân ở đây có đề thơ vĩnh. 
Thời Trịnh - Nguyễn phản tranh, 
quản Nguyên chăng xich sắt để 
ngãn quân Trịnh cửa biển nay. 


NHẬT LỆ: Luy ở t. Quang Bình 
do Đảo Duy Từ xây năm 1631. dài 


18 km, tử cửa Nhật Lệ đến n. Đậu 
Mâu. Còn gọi là luỹ Thảy, luỳ 
Đồng Hới, Định Bác trường 
thanh. Đây là một luỹ hiểm yếu, 
c©óÓ nơi cao 6 m. 


NHẬT LỆ: S. ở t. Quảng Bình 
Đoạn trên là s. Sa lung, đến x, 
Cổ Hiền hợp với s. Binh Giang, 
chay qua Cừ Hà và Lệ Kỳ ra cửa 
Nhật Lệ. Quê mẹ Suốt. 


NHẠTNAM:NguyênlàchâuHoạn 
về đời Lương, năm 607 nhà Tuy 
đổi thanh q. Nhật Nam, năm 621 
nhà Đường đổi làm Đức châu, năm 
627lại đổi là Hoan châu. Năm 1030, 
Lý Nhân tông đổi Hoan châu ra 
Nghệ An, đời Trần năm 1231 đổi 
trại Định Phiên thành châu Nhật 
Nam thuộc phủ lộ Nghệ An, gồm 
các h. Hà Hoàng, Bàn Thạch, Hà 
Hoa, Kỳ La, sau la phú Hà Hoa. 
gồm các h. Thạch Trà, Cẩm Xuyên, 
Kỳ Anh, t. Ha Tĩnh. 


NHẬT NAM: Tên q. đời Tấn Vũ 
Đế. Theo Tân thư địa lý chí, có 
600 hộ, 5 h. : Tượng Lâm, Chu 
Ngô, Bắc Anh, Lư Dung (lị sở 
Tượng quận !, Tây Quyền. 


NHẬT NAM: Tên q. ở trấn Giao 
Châu đời Tề Cao Đế (cuối tk. Ÿ), 
Theo Nam Tề châu quân chi có 
7 h.: Tây Quyền, Tương Lâm, Thọ 
Lãnh, Chu Ngô, Lư Đung, Ty 
Anh, Vô Lao. 

NHẬT NAM: Tên q. thời thuộc 
Hán. Theo Tiền Han thư địa Ÿ 
chỉ, xưa là Tượng Quận của nhà 
Tần; Hán Vũ Đế đổi tên, có 16 §.: 
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16.460 hộ. 69.485 kháu. Có 5 h.: 
Ty Anh, Chu Ngỏ, Lư Dung, Tây 
Quyền, Tượng lâm. 


NHẬT NAM: Tên q. thời thuộc 
Tuy (đầu tk. VU. Đời Lương đặt 
làm Đức châu, rồi Hoan Châu, 
đời Ngô là Cưu Đức. Theo Tuy 
địa lý chỉ, có 9.915 hộ, 8 h.: Cửu 
Đức tnơi đóng q. lị), Hàm Hoan, 
Phố Dương, Việt Thường, Kim 
Ninh (đời Lương la Lợi Châu), 
Giao Hợp (ttrược là Minh 
Châu) An Viên, Quang Yên 
trước là Tây Yên!. 


NHẬT NAM QUẬN HOAN 
CHÂU: Tên q. thời thuộc Đường, 
trướclaNam Đưcchaâu. Theo Đường 
thư địa lý chí, có 9.618 hộ, 50.818 
khẩu;4 h. là: Cứu Đức, Phố Dương, 
Việt Thường, Hoài Nam. 


NHẬT NAM THÁI THÚ: Tên 
một đơn vị hanh chính đời Tống 
Vũ Để (tk. Vì thuộc Giao Châu. 
Hán Vũ Đế nhân đất Tượng quận 
mà đổi gọi là Nhật Nam. Theo 
Lưu Tông châu quận chì, có 403 
hộ, 7 h.: Tây Quyển, Lư Dung, 
Tượng Lâm, Thọ Lành. Chu Ngõ. 
Vỏ Lao, Ty Anh, 


NHẬT TẢO: Đình ở x. Đông 
Ngạc, h. Từ Liêm, Hà Nội; thờ 
thành hoàng là Cung Tĩnh đại 
Vương, thượng tướng Trần 
Nguyên Trác, con thứ vua Trần 
Minh tông, người đã bãi bỏ chế độ 
tao điển tại Ì. Nhật. Tảo, sắp xếp 
tư dân ăn ở thành |. xóm. Chưa 
Tö niên đại xây dựng đình. qua 


nhiêu lần trủng tu. Hiện còn 7 
gian tiên tế. 

NHẬT TẢO: L. ở phía dưới bến 
Lức, ở phía Nam s. Vàm Cô Đông, 
thuộc t Long An. Ngày 
10/12/1861 Nguyễn Trung Trực 
đánh đắm tàu thuỷ Pháp ở đó. 


NHẬT TÂN: Đình ở ph. Nhật 
Tân, q. Tây Hỏ., Hà Nội. thờ Linh 
Lang đại vương thời Trần. Tiền 
thân là điện Nhất. Chiêu, sau mở 
rộng thành đình. Tại đây, thang 
12/1946 đã thanh lập đội quyết 
tử quân q. Láng Bạc, ngay 
8/5/1960, Hồ Chủ tịch đã về đây 
thăm. Định đã bị quân Pháp đôt 
năm 1947, hiện chỉ còn toảä cung 
thượng. Cung thượng gồm 3 gian 
9 dĩ; phia trước mới xây thêm nếp 
nhà thập hơn 3 gian 2 di. Định 
còn lưu giử những hiện vật cö gia 
trị tâm bia đá, 8 bộ long ngai, 
bài vị, 36 đạo sắc phong va nhiều 
đô thờ tư. Đình đã được xếp hạng 
di tích lịch sư - nghệ thuật ngày 
35/4994. 


NHỊ CHIỂỀU: Tx. ở. t. Hải Hưng 
(nay thuộc t. Hải Dương). thành 
lập tháng 9/1969 do tách một sỏ 
x. của h. Kim Môn ra. Tháng 
1/1974 lại giải thể. 


NHỊ ĐẾ: Miếu ở th. La Phủ, x. 
Bề Xuyên, h. Yên Mô, t. Ninh 
Bình, thờ hai vua đời Hậu Trần 
là Giản Định Đế và Trùng Quang 
Đế. Khi giặc Minh xâm lược nước 
ta, Trần Ngồi là con thứ Nghệ 
tông, chạy về Mộ Độ được Đặng 
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Tát phỏ ta đưa lên ngói Giản 
Định Đề (1407 - 1409). Sau bị 
quân Minh bát. Trùng Quang Đế 
tên huý lạ Quy Khoáng, cháu gợi 
Giản Định Đế băng chú, được 
Đăng Dung đón về Nghệ An lên 
ngồi (1409 - 1413), được mây năm 
thua chạy sang Lão Qua (Lao) rồi 
củng bị bát. Tương truyền lăng 
.của hai ông củng đặt ở x. này. 


NHỊ KHỂ: L. ở h. Thượng Phúc, 
phu Thường Tĩn, trần sơn Nam, 
nay là h. Thường Tin, t. Ha Tây, 
trên bơ s. Tô Lịch. phía tây quốc 
lộ 1A. Trước là l. Ngọc Ôi, sau đổi 
là Nhị Khê, theo tên hiệu của 
Nguyên Phi Khanh. L. này trước 
làm nghề tiện gỗ, do ông Đoàn Tài 
là tô sư, sau một số người lên 
hanh nghề ở kinh đô Thăng Long, 
lập ra phố Thợ Tiện (ở q. Hoàn 
Kiếm ngày nay). Quê Nguyễn Phi 
Khanh, Nguyên Trãi, Lương Văn 
Can, Lương Ngọc Quyến. L. Nhị 
Khê là nơi Nguyễn Trãi đã sống 
những năm tháng say sưa "dùi 
mài kinh sử". Nay ở đây có khu 
tưởng niệm Nguyễn Trải, gồm 
nha thờ, nhà trưng bày, về thân 
thê và sự nghiệp của Nguyéền Trải 
va thư viện. Phia trước có hồ bán 
nguyệt va tượng toàn thân của 
Nguyên Trãi đặt trên bệ cao. 


NHỊ LƯU: Đên thờ anh em Lưu 
Khanh Đàm, Lưu Ba tại x. Lưu 
xá, h. Hưng Ha, t. Thái Binh. 
Khánh Đam giữ chức Tiết độ sử 
triều Lý Nhân tông, từng vâng 


mệnh đi đánh dẹp Chiếm Thành 
và chóng quân Tống, lập nhiều 
công lớn, được thăng hàm Thái 
uý. Em là Lwu Ba cũng làm quan 
trong triều Lý Nhãn tông. Sau 
khi mất, dân x. lập đến thờ. 


NHỊ PHÙ: Đền ở x. Vu Thuỷ, h. 
Thạch Lâm, t. Cao Băng, thờ Phù 
Thắng và Phù Tiết. Hai người 
xuất thân là tù trưởng. Khi nhà 
Mạc chiếm Cao Bàng, hai ông 
không chịu làm quan mà dấy 
quân chống lại. Sau bị bắt và hai 
ông đả nhay xuống vực tự tử. 
Triêu Lê Trung hưng truy phong 
Tiết chế đại vương, lập đền thờ. 


NHỊ THANH: Động ở n. Lộc Mã, 
châu Thoát Lãng, nay là h. Văn 
Lãng, t. Lạng Sơn. Ngô Thì Sĩ đặt 
tên là Nhị Thanh, nghĩa là tiếng 
ở trong động vọng lại 2 lần. Ngô 
Thì Sĩ tìm ra động và sửa sang 
thành một danh thăng khi ông 
làm đốc trấn Lạng Sơn. Ngò Thì 
Si lấy hiệu là Nhị Thanh cư Sĩ, 
nhân đó lấy hai chử Nhị Thanh 
đặt cho tên động này. Trong động, 
tượng thờ Tam giáo và một SỐ 
tượng Phật. Phía trên có khác ba 
chử "Tam Giáo tự. Trước cửa 
động có đình Duyệt Quân, hiển 
Thuy Tiển, ao Thạch Miên, Bích 


_ Trì, gắn liền với sự nghiệp độc 


trấn của ông. Trong động còn €9 
tượng truyền thần Ngô Thì Sĩ tạt 
vào vách đá. 


NHIỄM THƯỢNG: Đình của th. 
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Nhiễm Thượng, tổng Hữu Túc. Vị 
trí ở số 64 phố Cầu Gỗ, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

NHO LÂM: Tên củ là Hoa Lâm, 
thuộc h. Đông Thành, phủ Diễn 
Châu, nay là x. Diễn Thọ, h. Diễn 
Châu, t. Nghệ An. Chuyên nghề 
rèn công cụ, khai thác mồ sắt gần 
đấy. Quê Cao Sơn, tổ sư nghề rèn, 
quê tiến sĩ Tổng đốc Hoàng Kiếm. 


NHO QUAN: Phủ ở t. Ninh Bích, 
gồm các h. Phụng Hoá, Yên Hoá, 
Lạc thổ. Trước gọi là phủ Thiên 
Quan. đổi là Nho Quan năm 1863 
vì tránh chứ Thiên, sau là h. Nho 
Quan, t. Nình Bình. Năm 1977 sáp 
nhậpvớih.Gia Viênthànhh. Hoàng 
Long, sau lại tách ra thành h. Nho 
Quan và Gia Viên. Rừng Cúc 
Phương ở góc Tây Bắc h., giáp với 
t. Hoa Bình và Thanh Hoá, ttr. 
h. Ìị trên s. Lãng, cách Gián Khẩu 
23 km, Rịa 12 km, Ngô Đồng 7 
km. Có đường ö tô đi Tam Điệp, 
Nam Định, Hoa Binh, Lạc Sơn. Mỏ 
than nâu ở Đầm Đùn, khai thác 
thời thuộc Pháp. có đường goòng 
nôi với ttr. Nho Quan. 


NHỐI: L. Nhỏi, tên chứ là I. Hoà 
Đình, nay thuộc x. Khăc Niệm, h. 
Tiên Sơn, t. Bác Ninh. L. thờ 
thành hoàng là Bà Đống ngụ tại 
một gò đất cao ngoài đồng. Hàng 
năm Đống Cao vào hội từ mồng 
¡ tháng Giêng. Khi vào đám, Ì. 
phải tổ chức rước thanh hoàng về 
thủa, tan hội rước thanh hoang 
về chỗ trú ngụ. 


NHỘI: L. Nhội hay Kẻ Nhội, nay 
là th. Thuy Lôi, x. Thuy Lâm, h. 
Đông Anh, Hà Nội. L. có đền thờ 
Trấn Vủ trên n. Sái. Để nhớ ơn 
vị thần đã phù giúp, vua An Dương 
Vương bàn giao cho dân l. Nhội 
tổ chức tế lễ trong đên. Chính hội 
là ngày 12 tháng Giêng. 
NHỔỒN: Chùa tên chữ là Càn 
Phúc tự, thuộc x. Xuân Phương, 
h. Từ Liêm, Hà Nội. Kiến trúc bao 
gồm tiền đường, thượng điện, nha 
tổ, nhà hậu. Ngoài hệ thông 
tượng pháp, chủa con lưu giử 
được nhiều hiện vật quý, như 
ngựa gỗ, chuông. Được xếp hạng 
di tích nghệ thuật 4/1992. 


NHỐNG: L. Nhống, tức Ì. Lộng 
Khê, nay thuộc x. An Lộng, h. 
Quỳnh Phụ, t. Thái Bình, hàng 
năm mở hội Ì. từ ngày 21 tháng 
ba đến mồng 1 tháng tư ta để thờ 
thành hoàng l1. là nhà sư Không 
Lộ và Thái uý Lý Thường Kiệt. 
Hoạt động phong phú nhất của 
hội l. là múa Bát dật và hát Đúm 
độc đáo. 

NHƠN AN: L. ở tổng Kỳ Sơn, h. 
Tuy Phước, nay thuộc tp. Quy 
Nhơn, t. Bình Định. Quê nhà sư 
Võ Trứ chống Pháp ở t. Phú Yên 
cuối tk. XI. 


NHƠN LÝ: Di chỉ thuộc x. Nhơn 
Lý, tp. Quy Nhơn, t. Binh Định. 
Năm 1977, phát hiện hang trăm 
mảnh gốm, hoa văn Chăm đắp nổi 
men màu đạt đến trình độ khá cao. 
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NHƠN THÀNH: Di chỉ tại ấp 
Nhơn Thành, x. Nhơn Nghĩa, h. 
Châu Thành, t. Cần Thơ. Thăm 
dò năm 1990, tìm thấy 1 số hiện 
vật bảng đá, như khuôn ép, đồ 
trang sức và bản nghiền, hiện vật 
bằng đất nung, một số mẫu gỗ 
trong đó có tượng Phật, thuộc văn 
hoá Óc Bo. 


NHƠN TRẠCH: Q. do Mỹ - nguy 
lập ra ở t. Bình Định. Dân số năm 
1965 là 49.553 người. 


NHU VIÊN: H. thuộc Phúc Lộc 
châu, Đường Lâm q., An Nam đô 
hộ phú về đời Đường, sau là h. 
Gia Viễn thuộc t. Ninh Bình. 


NHUỆ: L. Nhuệ nay là x. Thiệu 
Thành,h. Thiệu Yên,t. Thanh Hoá, 
quê L Xuân Mai (1874 - 1943). 
Dạy học, có làm nhiều thơ nôm. 


NHUỆ: Xưa gọi là s. Từ Liêm, đời 
Trần la s. Uy Nhuệ, dài 80 km, 
chay từ h. Từ Liêm (thông với s. 
Hồng ở Chem), qua Thanh Trì có 
s. Tô Lịch chảy vào, đên ngã 3 Lê 
Xá, h, Thường Tín, có s. Đỗ Động 
chảy vào, đến ngả 3 Tả Luật gặp 
s. Kim Ngưu, rồi chảy vào s. Hồng 
ở cửa Bộc; Mặt khác, chảy dọc 
theo quốc lộ 1A xuống gặp s. Đáy 
và s. Châu Cầu ở Phú Lý, còn gọi 
la s. Mang Giang. 


NHƯ ÁNG: L. Như Ang, sách 
Khả Lam, nay là x. Xuân Lam, h. 
Thọ Xuân, t. Thanh Hoá, quê Lê 
Lợi, miếu hiệu la Lê Thái tổ (1385 
- 1433). Ông là người khởi xướng 


và lãnh đạo cuộc khởi nghia Lam 
Sơn chống quân Minh xâm lược, 
Năm 1428, sau khi giải phóng 
đất nước, sáng lập triều đại nhà 
Lê, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, 
lây Thăng Long làm kinh đô và 
đổi là Đông Đô (1428), rồi Đông 
Kinh (14301. 


NHƯ KÍNH: Tên nôm là l. 
Ghênh, ởh. Gia Lâm, t. Bắc Ninh 
nay thuộc x. Như Quỳnh, h. Mỹ 
Văn, t. Hưng Yên. Năm 1834, vì 
ky huy chữ Kính, đối là Như 
Quỳnh. Quê Trương Thái Phi, tạo 
sĩ Trương Giản, Trương Thuyên. 


NHƯ NGAO: H. đời Lý thuộc 
Lạng Châu (Lạng Sơn) Năm 
1451, nhập vào h. Khâu Ôn, nay 
là h. Chi Lăng, t. Lạng Sơn. 


NHƯ NGUYỆT: S. Như Nguyệt 
nay gọi là s. Cầu. Năm 1076, nha 
Tống sai Quách Quy, Triệu Tế 
đem 9 vạn quân tướng, hợp với 
Chiếm Thanh và Chân Lạp sang 
xâm lấn nước ta. Lý Nhân tông 
sai Thái uý Lý Thường Kiệt đem 
quân đón đánh. Ông lập phòng 
tuyên theo dọc s. Như Nguyệt, 
đánh tan được giặc. Quân Tông 
chết hơn 1 nghin người. 


NHƯ NGUYỆT: Tên nôm là !. 
Ngọt, nay là x. Tam Giang, h. Yên 
Phong, t. Bắc Ninh. Quê Tran§ 
Ngọt (Hứa Tam Tĩnh). Trần Quốc 
Toản đánh quân Nguyên - Mông 
năm 1285, hy sinh trong trận 3Ÿ: 
Tháng 6 - 1285, diễn ra trần trủỷ 
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kích kết hợp phục kich của quân 
Đai Việt nhà Trần diệt quân 
Nguyên - Mông rút chạy ở Như 
Nguyệt, Van Kiếp. Vĩnh Binh, 
trong kháng chiến chông Nguyên 
- Mông lần thứ hai (1285). 


NHƯ THANH: H. ở t. Thanh 
Hoá, thành lập tháng 11/1996 do 
tách một số x. của h. Như Xuân 
ra. H. có diện tích 58.694 ha và 
76.045 nhân khẩu, gồm 16 x.. 
Phía bác giáp h. Triệu Sơn, phía 
nam giáp t. Nghệ An. 


NHƯ XUÂN: Châu ở t. Thanh 
Hoá, đặt năm 1893 do trích 2 tổng 
Xuân Du và Lãng Làng thuộc h. 
Nông Cống mà lặp ra, h. rộng thứ 
9 của t. H. miền n., nhưng địa 
hình không cao lãm. S. Mực có hồ 
s. Mực và công trình thuỷ lợi, 
chảy từ phía nông trường Bài 
Trành lên phia Đông Bác. H. lị là 
Đông Trầu ở phía Bác h. có đường 
ô tô nối liên với h. Nông Cống, 
Ngọc Lặc, Nghia Đàn, cách tp. 
Thanh Hoá 32 km. Lâm 'trường 
Như Xuân. 


NHƯỢNG BẠN: X. Nhượng Bạn 
củ nay là x. Cẩm Nhượng, h. Cẩm 
Xuyên, t. Hà Tĩnh, năm phía bắc 
cửa Nhượng. Hội lễ đua thuyền 
mở tử ngày Răm đến 30 tháng 6 
trên khúc s. Lạc, để tưởng nhớ 
những người có công xây dựng l. 
X. và dạy dân nghẻ đánh cá. 


NIÊM HẠ: L. ở h. Châu Định, 


phủ Kiến Xương, nay là h. Kiến 
Xương, t. Thái Bình. Dệt tơ lụa 
nổi tiếng ở Thái Bình. 

NIÊM PHÓ: L. ở h. Hương Thuỷ, 
phủ Thừa Thiên, sau năm 194ã là 
t Thừa Thiên, nay thuộc x. 
Quang Thọ, h. Quảng Điển, t. 
Thừa Thiên - Huế. Quê Nguyễn 
Chí Thanh, Nguyễn Chí Diếu. 
Nguyễn Chi Thanh (1914 - 67), 
đại tướng Quân đội Nhân dân 
Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ 
chính trị Trung ương Đảng Lao 
động Việt Nam, Bị thư Trung 
ương Đảng, uỷ viên Hội đồng 
Quốc phòng nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hoa. 


NIỆM THƯỢNG: L. thuộc h. Võ 
Giàng, t. Bắc Ninh, có tục chém 
lợn. Tục này nhắc lại lúc Lý Công 
(Thành hoàng của Ì.) bị đói đã 
chém con lợn ở n. Nghè. Ngày 
mùng 5 tháng Giêng, Ì. làm lễ cáo 
tế. Lễ xong, dân Ì. ăn uống rồi cử 
người đi rước lợn, mà họ cung 
kính gọi là "ông". Họ cho lợn vào 
củi phủ nhiều, khiêng ra đình. Lễ 
chém 2 "ông" (của 2 giáp) được cử 
hành vào trưa ngày mùng 6. 


NIÊN KỲ: Th. ở x. Thiết Úng, 
châu Quan Hoá, nay thuộc h. Bá 
Thước, t. Thanh Hoá, gần s. Mã. 
Ngày 18/5/1892, diễn ra trận 
đánh của liên quân Đốc Ngữ - 
Tống Duy Tân chống lại cuộc tiến 
công của quân Pháp tai căn cử 
Niên Kỷ. 
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NIẾT BÀN: Chùa 

toa lạc trên một khu , 
đất khá rộng tại. 
Vạn Hạnh, ttr. Phú 

Mỹ, h. Tân Thành, ˆ 
t. Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Đây là một ' 
trong những ngôi 
chùa mới được tạo 

lập vào năm 1984 ` 
do sự cúng dường : 
của một sư bà thuộc 
chùa Lính Bửu. 
Chùa được xây 
dựng theo lối kiến trúc hiện đại 
với chính điện quy mô khang 
trang và khá kiên cố. Với điện tích 
gần 10 hecta, toàn bộ khuôn viên 
được trồng nhiều loại cây trái rất 
phong phú tạo nên một không 
gian thoáng mát, không khí trong 
lành... Toàn bộ khu đất quanh 
chùa được xây dựng những ngôi 
nhà dành cho trẻ em mồ côi, tàn 





Tượng Quan Âm Tr thiên, một Tp nehid ƒ Niết Bàn 








_ Chùa Niết 1 Bàn _ Tân n Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 


tật không nơi nương tựa... Ngoài 
ra, còn có khu nhà nghỉ dành cho 
khách thập phương nghỉ ngơi, rất 
thuận tiện cho cả việc giải trí, 
sinh hoạt và du lịch... Trụ trì tại 
chùa là thượng toa Thích Thiện 
Phụng. Hiện tại, chùa Niết Bàn 
đang nuôi đạy gần 100 trẻ em mồ 
côi với đầy đủ các lứa tuổi, từ lứa 
tuổi mẫu giáo cho đến phổ thông 

trung học. Hàng 

tháng chùa chỉ phí 

cho việc bảo trợ, 

nuôi dưỡng trẻ mổ 

côi ước tính khoảng 
` từ 15 đến 18 triệu 
-_ đồng. Trong cứu trợ 


xã hội, chủa Niết 
Bàn đã vận độn 
quyên góp được 


hàng tỷ đồng. Ngoài 
ra chùa còn điều 
hành hai bếp ăn 
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tình thương, tại hai bệnh viện Lê 
Lợi và bệnh viện tx. Bà Rịa. Do 
những đóng góp không mệt mỏi 
cho sự nghiệp nhân đạo, Thượng 
toa trụ trì đã được tặng thưởng 
Huy chương "Vì sự nghiệp Chữ 
thập đỏ Việt Nam” và Huy 
chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và 
bảo vệ trẻ em”. 


NIẾT BÀN TỊNH XÁ: Tịnh xá 
toa lạc ở đường Hạ Long, ph. 1, 
tp. Vũng Tàu, t. Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Tịnh xá được xây dựng bên 
triển n. Nhỗ từ năm 1969 đến 
năm 1974. Phía sau là rừng cây 
sala rộng lớn. 


NINH BIẾN: Châu thuộc phủ 
Điện Biên, t. Hưng Hoá thời 
Nguyễn. Trước là đất Mường 
Thanh của AI Lao. Đời Lê khoảng 
năm Vĩnh Hựu, giặc Hoàng Công 
Thư chiếm cứ đất ấy, đóng quân 
ở thành Ba Vạn (trong thành 
chứa được ba vạn người, nên có 
tên gọi). Đời Cảnh Hưng năm Ất 
Mùi, dẹp yên được mới chiêu dụ 
mán Nhu, mường s. Mã về ở, đặt 
_ làm châu Ninh Biên. Thế đất rộng 
rãi, đồng ruộng màu mỡ, trồng 
lúa được nhiều thóc gấp mấy các 
châu khác. Người buôn bán tụ 
họp thành một đô hội ở ngoài 
biên. Đầu đời Nguyễn, vua Xiêm 
xin lấy đất, Gia Long không cho, 
Sai quân đến đóng giữ; trước 
thuộc phủ Gia Hưng, sau đổi 


thuộc phủ Điện Biên. Lĩnh 2 tổng, 
13 x. 


NINH BIỂN: Đồn lính đời 
Nguyễn, sau đổi là đồn Yên Biên, 
ở châu VỊ Xuyên, t. Tuyên Quang, 
nay nằm trong tx. Hà Giang, trên 
sø. Lô, ở cách biên giới Việt-Trung 
12 km theo đường chim bay. 

NINH BIỂN: Nguyên là đất 
Mường Thanh, thổ âm là Mường 
Then, nhà Hậu Lê đặt từ năm 
1778 làm châu Ninh Biên thuộc 
phủ Gia Hưng, trấn Hưng Hoá. 
Cuối tk. XVIHI đổi Ninh Biên 
thuộc phủ Điện Biên mới lập. Nay 
là h. Điện Biên, t. Lai Châu. 

NINH BÌNH: T. ở cực Nam Bắc 
bộ. Địa hình thấp, chia cắt bởi n. 
đá vôi từ phía Tây s. Đáy. Đồng 
bằng ở phía Đông Nam có đê đấp 
từ đời Lê đến nay. 8. Đáy là ranh 
giới phía Đông, có phụ lưu là s. 
Bôi, Hoàng Long, chì lưu là s. Vân 
Sàng, chảy qua Phát Diệm vào s. 
Đáy. T. gồm 2 tx. (Ninh Bình - t. 
l, Tam Điệp) và 6 h. (Nho Quan, 
Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh, 
Yên Mô. Kim Sơn) với diện tích tự 
nhiên gần 1.398,7 km”, số dân 
884.080 người. Sản vật: Lúa, chè, 
cà phê, trẩu, cói, dứa. Nghề thủ 
công: dệt chiếu (Km Sơn). 
Khoáng sản: mỏ than ở Đồng Giao 
và Đầm Đùn. Khai thác đá ở Hoa 
Lư, Tam Điệp. Suối nước nóng 
Kênh Gà và Đầm Cút. Rừng 
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nguyên sinh Cúc Phương. Ninh 
Bình là nơi hội tụ những di tịch 
lịch sư, văn hoá, lễ hội va danh 
lam thăng cảnh nối tiếng: Nguyên 
là đất phủ Trưởng Yên về đời Lý, 
Lê Sơ chia làm 2 phủ Trường Yên 
và Thiên Quan. Đời Lê Trung 
hưng la Thanh Hoa Ngoại trấn. 
Năm 1806 đối là đạo Thanh Bình, 
năm 1821 đổi làm đạo Ninh Bình, 
năm 1829 đổi làm trần Ninh 
Bình, năm 1831 đổi làm t. Ninh 
Bình. Năm 1887 cát h. Yên Lạc 
thạc Yên! thuộc phủ Nho Quan 
cho thuộc t. Hoa Binh mới thanh 
lập; năm 1890 cắt 2 h. Ý Yên và 
Vọng Doanh tPhong Doanh! cho 
thuộc t. Nam Định. Nam 1976 
nhập với t. Nam Hà thành t. Hà 
Nam Ninh, năm 1991 lại tách ra 
như củ. Quốc lộ 1A từ Phú Lý vào 
qua cầu Khuất đến tx. Ninh Bình 
thì gặp đường xe lửa từ Nam Định 
sang, rồi củng chay song song qua 
đèo Tam Điệp vao Thanh Hoá. 
Suối nước nóng Kenh Ga. Các 
điểm du lịch: rưng Cúc Phương, 
cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích 
động, Địch Lông, nhà thờ đá Phát 
Diệm, đeo Tam Điệp. Mỏ than 
Đồng Giao, Đầm Đùn. Quê Đinh 
Công Trứ, Định Bộ Lĩnh, Nguyễn 
Bạc, Định Điền, Lưu Cơ, Trương 
Hán Siêu, Nguyễn Thị Niên, Bùi 
Văn Khuê, Phạm Thận Duát, Vũ 
Phạm Khải, Vũ Duy Thanh. Từ 
ngày 25/8 đến 20/9/1951, diễn ra 
chiến dịch tiến công của lực lượng 


vũ trang Nhân dân Việt Nam, do 
Bộ Tổng tư lệnh trực tiếp tổ chức 
chi huy đánh vào phòng tuyến s. 
Đáy, từ Nam Phú Lý đến Yên Mô 
(gọi là Chiến dịch Quang Trung), 
nhám tiêu diệt sinh lực địch, phá 
nguy quân, đầy mạnh chiến tranh 
du kích, tranh thủ nhân dân nông 
Công giáo. Từ ngày 15/10 đến 
6/11/1953, diễn ra chiến dịch 
phản công của đại đoàn 320 và lực 
lượng vũ trang địa phương, đánh 
bại cuộc hành quân "Hải âu" của 
Pháp ở khu vực Rịa - Nho Quan 
- Phố Cát (Chiến dịch Tây Nam 
Ninh Bình) Từ ngày 6/1 đến 
7/2/1952, quân ta tập kích vào các 
tx. Ninh Bình, Nam Định, Phủ 
Ly, trừng trị bọn biệt kích ác ôn 
ngay tại sào huyệt của chúng. 


NINH BÌNH: Thành ở tx. Ninh 
Binh, là thành của t. Ninh Bình 
thời Nguyễn. Thanh xây năm 
1824 băng gạch, chu vi 393 
trượng 9 thước, cao 9 thước. 
Thanh mở 3 cửa. Ba phía ngoài 
thành có hào rộng 4 trượng, phía 
sau là s.. 


NINH BÌNH: Tx. + lị Ninh Bình. 
trên bờ s. Đáy và s. Vân Sàng. 
Gồm 1.074 ha diện tích tự nhiên 
và dân số 58.300 người. Thanh 
hỏi phong kiến đắp năm 1824 đời 
Minh Mạng, ởx. Đại Đáng, h. Yên 
Khánh: chu vi 393 tượng 9 thước 
mở 3 cửa. Chiến sỉ Giáp Văn 
Khương đánh quân Pháp ở n. Non 
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Nước. Nhà máy nhiệt điện, nhà 
máy xay, nhà máy phân lân. 
Cảnh đẹp có n. và chủa Non 
Nước, n. Cánh Diều, Tx. Ninh 
Binh cách Hà Nội 93 km, theo 
quốc lộ 1A, 154 km theo đường xe 
lửa, Địch Lộng 14 km. Gián Khâu 
10 km, Hoa Lư 4 km, Tam Điệp 
10 km. Phát Diệm 27km, Nho 
Quan 35km. 


NINH CHƯỬ: Đồng muối ở t. 
Ninh Thuận, thuộc địa phận h. 
Ninh Hải. phia đông đảm Nại. Di 
tích hệ thống s. Đào dân nước 
thời xưa của người Chăm. Quê 
Nguyễn Văn Thiệu. 


NINH CƯỜNG: L. ở tổng Kim 
Lạc, h. Trực Ninh, t. Nam Định. 
Trường tiêu chủng viện Nam 
Cường. 


NINH GIANG: Phú ở t. Hải 
Dương, gôm các h. Vĩnh Lạc, Gia 
Lộc, Thanh Miện, Tứ Ky; có s. 
Chanh chảy qua nên cũng gọi là 
phú Tranh. Đời Trần là Hồng Lộ, 
đời Minh là chau Hạ Hồng, năm 
1822 gọi là Ninh Giang; Lị sở ở x. 
Bát Bế từ năm 1877, trên s. Luộc. 
Thánh phủ Ninh Giang đắp đất 
đời Minh Mạng; chu vi 871 trượng 
6 thước cao 7 thước 2 tác, 4 mặt 
có hao, mơ 3 cửa. Đại lý hanh 
chính hồi thuộc Pháp. Trước có 
đường sát Ninh Giang - Câm 
Giảng, sau bỏ. Nhà máy xay Ninh 
Giang. Cách tp. Hải Dương 30km. 


NINH GIANG: Tên phu thời 
Nguyễn ở t. Hải Dương, cách t. 41 
dặm. Xưa là đất Hồng Châu, 
thuộc Minh chia là châu Hạ 
Hồng, đời Lê thăng làm phủ. Lĩnh 
3h., tính nhiếp 1 h.: Vĩnh Lại 
(xưa là Đồng Lợi, thuộc Minh là 
châu Hạ Hồng, đầu nhà Lê đối là 
Đồng Lại), Gia Lộc (xưa là h. 
Trường Tân, đời Lê là Gia Phúc), 
Tư Kỳ, Vĩnh Bảo (tính nhiếp, 
trước là đất 2h. Vĩnh Lại, Tứ Ky!. 


NINH GIANG: Tx. ở t Hải 
Dương. Thanh lập ngày 4/1/ 
1955, sáp nhập vào h. Ninh 
Giang. Tháng 1/1965, đổi là ttr. 
Ninh Giang. 


NINH HẢI: Bộ của nước Văn 
Lang về đời Hồng Bang, q. Giao 
Chỉ về đời Đường. H, về đời 
Đường thuộc châu Lục Hải, An 
Nam đô hộ phủ. Tương đương 
với phủ Hải Ninh, t. Quảng Yên, 
sau là t. Hải Ninh, nay thuộc t. 
Quảng Ninh. 


NINH HẢI: H. thành lập tháng 
8/1981 ởt. Thuận Hải (nay thuộc 
t. Ninh Thuận), sau khi xoá bỏ h. 
An Sơn và Ninh Hải củ, thành lập 
3h. mới là Ninh Hải, Ninh Sơn và 
Ninh Phước. H. Năm ở phía Đông 
Bắc tx. Phan Rang - Tháp Chàm, 
sát vịnh Cam Ranh. H. lị ở x. Tr 
Hải cách Phan Rang - Tháp Chàm 
6 km. Có đường xe lứa và đường 
6 tô chạy qua. 
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NINH HIỆP: X. ở h. Gia Lâm, tp. 
Hà Nội, có l. Phù Ninh (Ì. Nành), 
chợ quan trọng. Quê bà Nguyễn 
Thị Huyền - phi của vua Lê Hiển 
Tông, sính ra Ngọc Hân công 
chúa và bá Lê Thị Bình, hoàng 
hậu của vua Cảnh Thịnh Nguyễn 
Quang Toän (sau làm phi của vua 
Gia Long). 


NINH HOÀ: Phủ ởt. Khánh Hoa, 
gồm 2 h. Quảng Phước và Tân 
Dịnh. Xưa gọi là Bình Khang, 
năm 1803 Gia Long đổi là Bình 
Hoà vị ky huy, năm 1891 đổi là 
Ninh Hoa. Q. hỏi Mỹ - nguy, dân 
số 74297 người (1965), sau là h. 


Khánh Ninh của Phú Khánh, TỔI. 


lại tách ra làm 2 h. Ninh Hoà và 
Khánh Ninh. H. địa thế rộng, s. 
Cay chảy qua ttr. Ninh Hoà trước 
khi đổ ra biển ở vũng Hờn Hèo. 
Đường xe lửa và quốc lộ LA chạy 
qua h. ÌỊ, lại có đường ô tô Ninh 
Hoà - Buôn Ma Thuột qua đèo 
Phượng Hoàng. Nhà máy đường. 


NINH HOÀ: S. ở t. Khánh Hoà, 
chảy qua h. lị Ninh Bình ra vùng 
Binh Khói. Suối nước nóng. 


NINH HOA QUẬN CÔNG: Đền 
thờ Ninh Hoa quận công Ngô 
Tòng Chu ơ quê ông th. Thái 
Định, h. Phù Cát, t. Bình Định. 
Ông có công theo giúp Nguyễn 
Ảnh, sau tự tử trong thành Quy 
Nhơn. Dân bản th. dựng đến thờ. 


NINH HOA: H_ đời Lê Sơ thuộc 
trần Thanh Hoa, đến đời Lê 
Trung hưng vì ky huý đổi tên là 


Yên Hoá, sau nhập vào h. Gia 
Viễn, t. Ninh Binh. 

NINH KIỂU: Địa điểm ở phia tây 
phủ Giao Châu thời thuộc Minh, 
gần h. Thạch Thất. Năm Tuyên 
Đức thư 1, Minh Tuyên Tống sai 
bọn Thành sơn hầu Vương Thông 
sang đánh Đại Việt. Đến Ninh 
Kiêu gặp phục binh bị thua to. 
Ngày 13/9/1426, diễn ra trận 
đánh phục kích của nghĩa quân 
Lam Sơn, diệt quân Minh ở Ninh 
Kiều và Nhân Mục (nay thuộc 
Thanh Xuân, Hà Nội) trong khởi 
nghia Lam Sơn và cuộc chiến 
tranh giải phóng chống Minh 
(14/8/1427). 


NINH MÃ: Địa điểm ở h. Vạn 
Ninh, t Khánh Hoà. Ngày 
27/7/1949, diễn ra trân phục kích 
luôn sâu của tiểu đoàn 365 thuộc 
Liên trung đoàn 80-83, phục kích 
tiêu diệt 1 đại đội Âu-Phi, phá 
hỏng toan bộ đoàn xe 15 chiếc ở 
Ninh Mã, phía Bắc ttr. Vạn Giả. 


NINH PHƯỚC: Chữ Hán là 
Ninh Phúc, tiếng miền Nam đọc 
trại là Ninh Phước, h. thanh lập 
tháng 8/1981 ởt. Thuận Hải (nay 
thuộc t. Ninh Thuận? gồm 13 đơn 
vị hành chính. Phia đông giáp 
biến, có vũng Tròn, múi Định và 
mủi Sừng Trâu. S. Cái từ phía tây 
chảy qua tx. Phan Rang - Tháp 
Chàm hợp với s. Dinh ở bên Hứu 
rồi đổ ra biển. H. đất đai tương 
đối bảng phăng do phù sa của š. 
Dinh và s. Lụ bồi đáp. Có hệ 
thống thuỷ lợi Nam Nha Trinh 
tưới nước, nên là trọng điểm lúa 
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của t. H. có 24.500 người Chăm 
(22% tổng số người Chăm của 
Việt Nam). 


NINH QUANG: X. ở h. Chiêm 
Hoá, t. Tuyên Quang. Đại hội 
Đáng cộng sản Đông Dương họp 
tử 11 đến 19/2/1951 ở đó. Trong 
đại hội này, Đảng đổi tên là Đảng 
Lao động Việt Nam. 

NINH SỞ: L. ở h. Thượng Phúc, 
phủ Thương Tín, t. Hà Đông, nay 
thuộc h. Thường Tin, t. Hà Tây. 
Xưa có nghẻ đan tre truyền thống. 


NINH SƠN: H. ở t. Ninh Thuận, 
thời My - nguy là q. s. Pha. Năm 
1977 hợp nhất vớt 8x. thuộc h. An 
Phước thành h. Án Sơn, có con 
đập trên s. Krông Pha. H. năm ở 
phía tây băc t. các s. Tia, s. Phan, 
s. Ma Lâm. S. Sắt tụ hội lại ở Tân 
Mỹ thanh s. Dinh , chảy qua tx. 
Phan Rang - Tháp Chàm. H. có 
đường xư lửa và đường ö tô Tháp 
Chàm - Đà Lạt qua ttr. h. Ìị, ttr. 
s. Pha và đeo Ngoạn Mục. 


NINH SƠN: H. thuộc phủ Quốc 
ai, trấn Sơn Tây, đời Lê Trung 
Tông vì ky huy đổi tên là h. Yên 
Sơn; nay là h. Quốc Oai, t. Hà Tây. 


NINH SƠN: Chùa ở n. Ninh Sơn, 
h. Hoài Đức, Hà Nội. Chúa Trịnh 
thường đi chơi vẻ phía tây, cho 
dựng hành cung ở chân n. Linh 
Sơn khi Trịnh Cương mất (1729), 
hành cung được lấy làm nơi thờ, 
Sau đổi thành chủa. 


tp, THÁI: L. sau đổi là Bảo 
at Œh. Thanh Liêm, trấn Sơn 
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Nam, sau thuộc t. Hà Nội, rồi Hà 
Nam, cách ga xe lửa Binh Lục 3 
km, ở chân n. Long Đội. Quê Lê 
Hoàn, có lăng Lê Hoàn. 


NINH THÁI: Tên gọi chung 2 t. 
Bắc Ninh và Thái Nguyên đặt 
dưới quyền một Tổng đốc Ninh 
Thái đặt hồi Minh Mạng. 


NINH THANH: H. thành lập ở t. 
Hải Hưng (nay thuộc t. Hải 
Dương) do hợp nhât 2 h. Ninh 
Giang và Thanh Miện tháng 
1/1996 lại chia thành 2 h. như cũ. 
Hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng 
Hải ngăn cách h. Ninh Thanh với 
h. Kim Thi và Phù Tiên. H. lị là 
Ninh Thanh, tức la h. lị Thanh 
Miện củ. 

NINH THUẬN: Phủ đặt năm 
1832, gồm 2 h. Tuy Phước và An 
Phước thuộc t. Bình Thuận. Phú 
lị ở th. Kinh Dinh, h. An Phước. 
Thành phủ xây đời Minh Mạng, 
chu vi 72 trượng, mở 2 cửa. Năm 
1888 trích 7 x. thuộc h. Tuy 
Phong củng 2 tổng của h. Hoà Đa 
cho thuộc t. Khánh Hoà. Năm 
1901 nâng phú thành đạo, sau 
năm 1945 là t. Ninh Thuận. Thời 
Mỹ - nguy, Ninh Thuận gồm 4a. 
Năm 1990 t. sáp nhập với t. Bình 
Thuận và Bình Tuy thành t. 
Thuận Hải. Năm 1991 lại tách ra 
thành Ninh Thuận và Bình 
Thuận. Diện tích 3.426,6 km”, 
dân số 503.048 người, gồm tx. 
Phan Rang - Tháp Chàm và 3 h. 
Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải. 
T. có nhiều đồng muôi. Quê 
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Nguyễn Nhược Sơn, Nguyễn Văn 
Thiệu. Đồng bàng s. Dinh rộng 
1.ã00 km”. Biển có nhiều cả vì là 
nơi gặp gỡ của hai dòng hải lưu 
nóng va lạnh. Thuy san: cá, tôm, 
mực. Nghề biển: đánh bát đổi 
nối, óc tai tượng, xa cử, tôm, mực. 
Đặc sản: yên sao, kỳ nam, trầm 
hương. Nông sản: lua, ngó, nho, 
dưa háu. Lâm sản: gỗ câm vân, 
mun, nga voi, sừng tê. Trong rừng 
có hươu. nai, trâu rừng, hố, gấu, 
công, vẹt. Cáãy công nghiệp: bông, 
dừa, thuộc lá. Công nghiệp: làm 
nước măm, dệt vai. Những điểm 
du lịch: khu thấp Cham Pô 
Elaung aral. cách ga Tháp 
Cham 1,5 km; bải tắm Ninh Cử 
cách Phan Rang 6 km, bãi cát mịn 
dài 5 km, nước trong, có thẻ tăm 
quanh năm; bãi biến Ca Ná, cát 
mịn nước trong, phong cảnh đẹp. 


NINH THUẬN: Tên phủ thời 
Nguyễn ởt. Bình Thuận. Trước là 
đất Chiêm Thành; đời Nguyễn 
mới nồi, lấy đất ây đặt làm phú 
Bình Thuận, rồi đạo Phan Lang, 
đặt chức Quan đạo để cai trị. Năm 
1823, bỏ đạo, đặt chức Trị phủ 
Bình Thuận, Năm 1832 đối là 
phủ Ninh Thuận. Linh 2h., 12 
tông, 136 x. th. lý sách. Các h.: An 
Phúc, Tuy Phong. 


NINH VÂN: Nghẻ chạm khäc đá 
đã có tử rât lâu ở x. Ninh Vân, h. 
Hoa Lư, t. Ninh Bình. Với những 
ban tay khéo léo cùng vơi nguồn 
vật liệu quý giá tại chỏ, dân 1. đã 
tạo ra nhiều sản phẩm nổi tiếng: 
những sản phảm thu công mỹ 


nghệ, những tượng và phù điêu để 
xây dựng những công trình lịch sử 
- văn hoá. Gầy đây nhất, những 
nghệ sĩ chạm khác đá đã tạo nên 
những quần thể tượng đá ở nghĩa 
trang Thủ Đức (tp. Hồ Chi Minh) 
và ở Phnôm Pênh (Campuchia). 


NINH VIÊN: Châu xưa về đời 
Trần, đời Lê đổi là châu Phục Lâ, 
đời Quang Thuận thuộc phủ An 
Tây, trần Hưng Hải. 


NINH XÁ: Đền ở x. Ninh Xá, h. 
Chị Lình, t. Hai Dương, thờ quận 
công Nguyên Mại, người bản x., 
đỗ Hoàng giáp năm 1691, được bổ 
chức chỉ huy thuỷ quản. Vì trải ÿ 
chúa Trịnh, bị triệu về kinh, và 
chết một cách bí mật. Sau được 
truy tặng chức Lẻ bộ Thượng thư, 
tước Bình quận công. 


NINH XÁ: L. ở h. Chương Mỹ, !. 
Hà Tây. Đan nong, sàng, nắp bỏ. 


NINH XÃ: L. tên nôm là Ninh, 
sau đối là Ngõ Đồng, ở h. Chỉ 
Linh, trấn Hải Đương, nay là L 
Hải Dương. Quê Nguyên Mại, 
Nguyễn Tuyển, Nguyên Cừ, 
Nguyên Hữu Cầu. 


NINH XÁ: S. chảy quanh Ninh 
Xá, h. Chi Linh, t. Hải Dương, kết 
là một khúc của s. Kinh Thầy ngây 
nay.Từtháng 1/1740đếnnăm1741: 
nổ ra cuộc khởi nghĩa của Nông 
dân chống áp bức bóc lột, chông 
triểu đình Lê-Trinh, do Nguye" 
Tuyển và Nguyễn Cưửlãnh đạo,ho4! 
động ở vùng Ninh Xá, Nam Sách, 
sau lan ra các vùng Phú Xuy€! 
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(Hà Tây: và Thuận Thành (Bắc 
Ninh), Sơn Tây. 


NOA CÁ ĐẠI VƯƠNG: Đền ở x. 
Hữu Phụ, h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ, thờ Noa Cả đại vương, huý 
Định Tuấn - là võ tướng giử chức 
Đô uý thời An Dương Vương. Khi 
Triệu Đà xâm lược nước ta, ông 
cầm quân chống giặc ở vùng Tiên 
Du. Sau khi ông mất, dân bản x. 
lập đến thơ. 


NON NƯỚC: Cụm n. đá vôi ở x. 
Hoà Hải, H. Hoa Vang, t. Quảng 
Nam, nay thuộc ph. Hoà Hải, q. 
Ngủ Hành Sơn, tp. Đà Nẵng. Gồm 
5 hòn: Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ, Hoả. 
Có các chùa tháp. Là điểm du lịch, 
bải tắm nổi tiếng trong vùng. 
Ngày 23/8/1968, diễn ra trận tập 
kích của tiếu đoàn bộ bính 1 t. 
Quảng Đà (Khu 5) và tiêu đoàn 
776 thuộc lực lượng đặc biệt do 
Mỹ tổ chức ở n. Non Nước. 


NON NƯỚC: N. bên bờ s. Non 
Nước, vách n. có khắc bài ký dựng 
tháp của Trương Hán Siêu và 4 
chữ đại tự "Vũ Trụ di lai”. Chủa 
xây dựng năm 1091 về đời Lý 
Nhân tông, còn gọi là n. Dục 
Thuý, trước ở x. Đại Đăng, h. Yên 
Khang, nay thuộc tx. Ninh Bình. 
Năm 1930 đồng chí Lương Văn 
Tuy, đã căm cờ búa liềm trên n. 
này, Trận đánh Pháp năm 1952, 
Giáp Văn Khương được tuyên 
dương Anh hùng quân đội. Ngày 
30/5/ 1951, diễn ra trận tiến công 
của tiêu đoàn 54 thuộc trung 
đoàn 102, đại đoan 308, vào cứ 
điểm Non Nước, một vị tri quan 
trọng do Pháp xây dựng trên n. 
Non Nước. 


NON NƯỚC: Tức là khúc s. Đáy 
chảy qua tx. Ninh Bình đên Độc 
Bộ thì hợp với s. Vị Hoàng từ s. 
Hồng chảy về ở h. Yên Khánh. 
nay thuộc tx. Ninh Bình. 


NOỌNG DẺ: Đèo trên quốc lộ 7, 
giữa Mường Xen và biên giới Việt- 
Lao, ở h. Kỳ Sơn, t. Nghệ An, phia 
Băäc h. lị. 


NOỌNG HẠ: L. ở t. Bắc Cạn, sau 
thuộc t. Thái Nguyên, cách h. Chợ 
Nước 7 km. Căn cứ của nghĩa quân 
Bá Ký chống Pháp cuối tk. XI. 


NOỌNG HÉT: X. ở h. Điện Biên. 
t. Lai Châu, ở phía Nam tx. Điện 
Biên, bên cạnh s. Nậm Rếốn. Có 
thanh củ do Hoàng Công Chất xây. 


NOỌNG VAI: Bản Noọng Vai, x. 
Cò Ma, h. Thuận Châu, t. Sơn La, 
nơi phát hiện 1 trống đồng năm 
1981. Vành 6 hoa văn có hình 
hươu chạy đuổi nhau. Trồng có 2 
đôi quai kép. Thuộc loại II hêger. 


NỘI: Đình thờ Chu Văn An ở quê 
ông - th. Văn, x. Thanh Liệt, h. 
Thanh Trì, Hà Nội. Đình được 
dựng ngay sau khi ông mất, trên 
khu đất cao ráo, bên dòng s. Tô. 
Trước đây, đình là một hệ thông 
kiến trúc liên hoàn; con đường 
vẹn s. Tô mở rộng đã chia di tích 
làm đôi: thuỷ đình và khu kiến 
trúc chính ở phía sau. Thuy đình 
là một kiến trúc nhỏ ở giữa ao bán 
nguyệt, trong đặt tâm bia lớn. 
Định có hình chứ "công" với 3 nếp 
nhà: tiên tế 5 gian, hậu cung ð 
gian; trên cao vì có chạm khác 
hình tứ linh, tử quy. Đình đã được 
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xếp hang di tích lịch sử ngày 
21/1/1989. 


NỘI AM: Đền ở th. Nội Am, x. 
Liên Ninh, h. Thanh Trì, Hà Nội, 
thờ Nguyễn Phục. Đền có nhà 
tiền tế và hậu cung, hình chuôi 
vô. Tiên tế 3 gian 2 di, hậu cung 
2 gian. Trong đền hiện có lưu giữ 
được 34 đạo sắc phong. Đền đả 
được xếp hạng di tích lịch sử ngày 
12/12/1996. 


NỘI BÀI: Th. thuộc x. Đông Mai, 
h. Kim Hoa, trấn Kinh Bắc, sau 
thuộc t. Bác Ninh, rồi thuộc h. 
Kim Anh, t. Vĩnh Phú, nay thuộc 


h. Sóc Sơm, ngoại thanh Hà Nội.. 


Sân bay quốc tế hiện đại ở miền 
Bắc, cách trung tâm tp. Hà Nội 38 
km về phía Bắc, có đường cao tốc 
Hà Nội - Nội Bài rộng 23m, qua 
cầu Thăng Long. 

NỘI BÀNG: Ai vẻ đời Trần ở th. 
Bình Nội, h. Lục Ngạn, phủ Lạng 
giang, t. Bác Giang, nay la x. Trú 
Hữu, h. Lục Ngạn. Nơi Trần Hưng 
Đạo tập trung quan đón đánh 
Nguyên - Mông năm 1285. Năm 
1288, Phạm Ngủ Lão và Nguyên 
Chế Nghia phục kích quân 
Nguyên - Mông rút chạy qua đó. 


NỘI DIEN: L. thuộc x. Bình Hồ 
tsau đối là Yên Hồ!, h. La Sơn, t. 
Ha Tĩnh. Quê Nguyễn Biểu, Lê 
Văn Quyên (đội Quyên). 


NỘI DUỆ: L. ở h. Tiên Du, phủ 
Từ Sơn, t. Bác Ninh, nay thuộc 
x. Văn Tương h. Tiên Sơn. Trước 
có nghé dệt lụa, la đât văn vật, 
đơi xưa số người đỗ đại khoa cao 
(15), chỉ sau Ì. Kim Đôi (22) và 


Tam Sơn (16). Quê Nguyễn Thiên 
Tích và anh em Lê Sï Bằng và 
Lê 51 Triêm. 

NỘI GẦN: Di chỉ tại x. Dũng 
Liệt, h. Yên Phong, t. Bắc Ninh, 
khat quật năm 1973, hiện vật có 
6 đồ đá, 53 đồ đồng, 7500 mảnh 
gôm; thuộc thời đại kim khi. 


NỘI MIẾU: Đền của th. Hài 
Tượng, tổng Hữu Túc củ, vốn là 
của dân ]. Chăm lập nên, sau đó 
dân 1. Trâu Khê ngụ ở phố Hàng 
Bạc mua lại và thơ vọng tổ nghề. 
Vị tri tại số 30 phỏ Hang Giay, q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

NỘI TRẤN (hay TỨ TRẤN: 
Tên gọi chung 4 trấn ở phía Bắc 
Hà xưa về đời Lê, bao quanh kinh 
thành Thăng Long: Kinh Bắc ở 
phía Đông Bác, Hải Dương ở phia 
Đông, Sơn Nam ở phia Nam, Sơn 
Tây ở phia Tây, đối lập với các 
ngoại trấn (hay Lục ngoại trân: 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, 
Hưng Hoá, Lạng Sơn, Cao Băng. 
An Quảng. 


NỘI VIÊN: Đình x. Lạc Vệ, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, thờ ba vị 
thành hoàng: Tài tri đại vương 
(thiên thần), đã phủ giúp Lý 
Thường Kiệt đánh giặc Tông: 
Chiêu Quang đại vương và Uy 
Dũng đại vương, đều đô đệ tam. 
giáp tiến sĩ đời Trần Thái tên§, 
lam quan đến chức Đó chỉ huy SỬ: 
có công đánh quân Nguyên. Khi 
hai ông mất, nhà vua cho lậP đến 
thờ, phong làm Phúc thân: 


NỘI SƠN: Chủa x. Liên Minh, b- 
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Vụ Bản, t. Nam Định. Chùa có tự 
thời Trần, phụ thờ công chúa 
Huyền Trân, con gái vua Trần 
Nhân tông lấy vua Chiêm là Chế 
Mãn. Sau khi thoát chết khỏi giàn 
thiêu, về nước, công chúa xuất gia 
thờ Phật ở chùa này. Khi bà mất 
dân bản x. thờ phụng ở chùa. 


NÔNG CHÂU: Một trong 3 
châu nhà Tuy đặt ra ở phía 
Nam q. Nhật Nam (Nông Châu, 
Đăng Châu, Xung Châu) sau 
đổi là q. Ty Anh, Hải Âm và Lâm 
Ấp. Có lê vùng Nông Sơn, Ky 
Lam, Phiếm Ai, thuộc h. lị An 
Nông, dinh Quảng Nam về đời 
chúa Nguyên. 


NÔNG CỔNG: Tên h. vẻ đời 
Trần, đời Lê thuộc phủ Tĩnh Gia, 
nay la h. Nông Công, t. Thanh 
Hoá. Năm 1893 tách hai tông Yên 
Du và Lăng Láng đặt h. Như 
Xuân. 5. Yên ở phía Đông ngăn 
cách với h. Quảng Xương và Tình 
Gia. Đường ô tô nối liên h. lị với 
t. Thanh Hoá và đi ven hồ Yên Mì 
tới h. Như Xuân. Đường xe lửa đi 
qua góc phía Đông của h. quế 
Triệu Âu, Nguyễn Bảo, Triệu 
Quốc Đạt, Nguyễn Hiệu, Nguyễn 
Hoàn, Tô Vĩnh Diện. 


NÓNG HOÁ: X. Nông Hoá, h. 
Quế Sơn, t. Hoà Bình, với phát 
hiện một trông đồng vào tháng 
4/1987. Ria mặt có 4 khôi tượng 
tóc, mài khối có 2 cóc, cóc to công 
tóc nhỏ. Trông thuộc loại ÍÏ 
Hêger, 


NÔNG SƠN: Mỏ than gầy ở !. 
Nông Sơn, h. Quế Sơn, t. Quảng 


Nam, trên s. Thu Bồn, cách tp. Đa 
Năng 60 km về phia Tây Nam. 


NÔNG SƠN: L. thuộc phủ Điện 
Bàn, t. Quảng Nam, quê Lê Dư 
(tk. XX). Tham gia hoạt động 
phong trào Đông Du, về nước cộng 
tác với các báo, biên soạn nhiều 
sách nghiên cứu văn học. 


NÔNG SƠN: X. thuộc tổng Đại 
Đồng h. Nam Đường, t. Nghệ An 
về đời Lê, nay là h. Thanh 
Chương, t. Nghệ An. Có n. Nguộc. 
Quê Nguyễn Cảnh Mô. 


NÔNG SƠN - TRUNG PHƯỚC: 
Cụm cứ điểm Nông Sơn - Trung 
Phước năm 2 bên bờ s. Tỉnh Yên, 
cách h. lị Đại Lộc 16 km về phía 
Nam, là căn cứ xuất phát hành 
quân lấn chiếm của quân nguy. 
Quân giải phóng Quảng Nam 
ngày 18/7/1974 đã giáng đòn 
quyết liệt vào toàn bộ bọn địch ở 
cụm cứ điểm này, loại khỏi vòng 
chiến đấu 2 tiểu đoàn, 2 đại đội, 
thu toàn bộ vũ khí, bản rơi một 
máy bay, giải phóng 13 nghìn 
đồng bào. 


NÔNG TRƯỜNG 74: Di chỉ 
thuộc x. Gio Sơn, h. Gio Lỉnh, t. 
Quảng Trị. Tại đây đã tìm thây 
nhiều đồ đá, những mảnh gốm 
thô. Thuộc hậu ky đá mới. 


NÔNG TRƯỜNG ĐOÀN KẾT: 
Di chỉ thuộc tp. Buôn Ma Thuột, 
t. Đắc Lắc. Năm 1994 phát hiện 
2 mẫu hoá thạch bàn tay người cổ; 
thấy rõ lớp rỗng của tuỷ xương 
phủ bên ngoài lớp sửng hoá màu 
vàng ngà, ngoài cùng là lớp đá 
cứng màu trắng như san hô. Hai 
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ban tay hoá thạch có tuổi địa chất 
d-4 triệu năm. 


NÔNG TRƯỜNG QUÂN CHU: 
Di vật tại h. Đại Tư, t. Thái 
Nguyên, phát hiện năm 1985 có 
5 hiện vật có hình dáng và câu tạo 
có thể là sừng, đúc bảng đồng. 
Thuộc thời Lê hoặc Mạc. 


NÚI: Đền thuộc th. Bắc Biên, x. 
Ngọc Thuy, h. Gia Lâm, Hà Nội; 
thờ Mẫu Tuyên Quang, Đức 
Thánh Trần. Đền được xây dựng 
tử thời Báo Đại. Tương truyền, 
dưới thời Pháp đô hộ, ông Mai Du 
lên mua áp, vợ ông thấy nơi đó 
làm ăn thịnh vượng, nên đã làm 
lễ xin bát hương tử Tuyên Quang 
về thờ Mẫu Tuyên Quang và một 
bát hương từ Kiếp Bạc về thờ Đức 
Thánh Trần. Lễ hội hàng năm 
vao các ngày 12 tháng Gieng, 12 
tháng Tư và 12 tháng Bảy. Vào 
những ngày này, mọi người đến lễ 
rât. đông. 


NỨI AO NON: Năm trong khu di 
tích Trang Kênh, thuộc x. Minh 
Đức, h. Thuy Nguyên, ngoại 
thanh Hải Phàng. Năm 1994 phát 
hiện tại đây bộ sưu tập các công 
cụ và vũ khi bảng đồng. Thuộc 
văn hoá kch. Đông Sơn. 


NÚI BÀ: Phế tích tháp n. Bà 
thuộc th. Mỹ Thuật Đông, x. Hà 
Phong, tx. Tuy Hoa, t. Phú Yên. 
Tương truyền, trước đây trên n. 
có thờ tượng Bà, nên n. mang tên 
n. Ba. Hiện nay n. có cây phủ rậm 
rạp dâu tịch qua khảo sát cho 
thây đây la ngôi tháp Chàm bị 
sụp đổ. Tháp thờ thần Siva, một 
trong ba vị thần chủ yếu của Bà 
La Môn, giáo. 


NI BÁO: Tên một ngọn đồi thấp 
trong hệ thống đồi đât chạy dọc bờ 
Bắc s. Mã, thuộc địa phân x. Vĩnh 
Hùng, h. Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá, 
Tại đây, trong khi làm đường, 
nhân dân đã phát hiện một số di 
vật cô, trong đó có một chiếc trống 
đồng. Hình trang tri trên tang 
trống đẹp. Theo vị tri phát hiện 
ra trông và những di vật chôn 
theo thì đây là một ngôi mộ Đông 
Sơn ngoài khu cư trú. 

NÚI BẢN: Di chỉ ở n. Tiến Lộc, 
h. Hậu Lộc, t. Thanh Hoá. Nàm 
1876, phát hiện một số đồ đá, đồ 
đồng, 22 đồng tiền Ngủ Thủ và 
nhiêu mảnh gốm. Thuộc văn hoá 
kch. Đông Sơn. 


NÚI BÔNG: Địa điểm ở h. Hương 
Phú, t. Thừa Thiên (nay là t. 
Thừa Thiên - Huế) Ngày 
21/3/1975, diễn ra trận tập kích 
của trung đoan bộ binh 1 thuộc sư 
đoan 324, được tăng cường pháo 
binh của quản đoàn 2, vào quản 
nguy Sài Gòn phòng ngự tại khu 
vực n. Bóng trên phòng tuyên Tây 
- Nam Huế. 


NỨI CẢ: Di chỉ trên n. Cả, thuộc 
ttr. Phúc Yên, h. Mê Linh, t. Vĩnh 
Phúc. Phát hiện năm 1967, hiện 
vật chủ yếu là mảnh gốm mang 
phong cách gốm Đồng Đậu. Niên 
đại khoảng 3000 năm trước. 


NÚI CHÀN: Di chỉ tại x. Thiệu 
Tân, h. Thiệu Yên, h. Thanh Hoá. 
Phát hiện năm 1981, hiện vật có 
một số đồ đá được chế tác bằng kỷ 
thuật ghè đẽo. Đây có thể là một 
xưởng chế tác đồ đá thuộc hậu ky 
đá mới. 
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NỨI CÁNH GÀ: Mộ cổ tại sườn 
phía tây n. Cánh Ga, x. Kim Thị, 
h. Vụ Bản, t. Ha Nam. Năm 1988 
phát hiện ä ngôi mộ gạch có bình 
đồ hình chữ T, xây vòm cuốn. 
Niên đại các tk. VĨ - VI. 


NỨI CHÈ: Di chỉ tại x. Trúc Lâm, 
h. Tĩnh Gia, t. Thanh Hoá. Năm 
1877, phát hiện 1 chậu đồng, 3 
mi giáo đồng, 3 nổi gốm. Thuộc 
vah hoá kch. Đông Sơm. 


NÚỨI CHỔI: Di chỉ thuộc khu vực 
thành Châu Sa, h. Sơn Tịnh, t. 
Quảng Ngài. Năm 1993, đã phát 
hiện di ch: cư trú của người Chăm 
số và la nơi chế tác nhiều lá nhi. 
NÚI CHUNG: Mộ cổ tại x. Kim 
Liên, h. Nam Đàn, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1982, gôm 2 mộ. 
Hiện vật có 4 liên sứ xương trăng, 
? âu sứ. Mộ thuộc thời Trần. 


NÚỨI DẦU: Ngày 24/4/1971, quân 
giải phóng Quảng Ngãi tiên công 
mảnh liệt căn cứ n. Dầu, phia tây 
h. Sơn Tịnh. Căn cứ này gồm 1 hệ 
thống 6 vị tri do 1 tuổi đoàn hỗn 
hợp đóng giữ. Sau 50 phút chiến 
đấu quản ta lam chú trận địa, 
tiêu diệt căn cứ n. Dầu, diệt 1 tiểu 
doan nguy củng số quân địch vừa 
đồ bộ xuống hôm trước. 


NỮI ĐANH: Địa điểm ở h. Tam 
Đảo, t. Vĩnh Phúc, cách tx. Vĩnh 
Yên 6 km vẻ phia bác. Ngày 
16/1/18 1, diễn ra trận vận động 
tiên công cua trung đoàn 209 
thuộc đại đoàn 312, đánh quân 
Pháp tại n. Đanh, trong đợt hai 
chiến dịch Trần Hưng Đạo 
(25/12/1950 - 18/1/1951). 


NI ĐỌ: Di chỉ kch. năm trên 1 
quả đổi thấp bên bờ s. Chu thuộc 
x. Thiệu Khánh, h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá. phát hiện năm 1960; 
thu được hơn 2500 hiện vật, gồm 
mảnh tước, rìu tay công cụ chặt 
thô và những hạch đá. Đây là di 
chỉ sinh sống của người nguyên 
thuỷ vào khoảng sơ kỳ đồ đá củ 
(cách nay chừng 40 vạn năm) và 
là xưởng chế tác đồ đá của cư dân 
hậu kỳ đá mới (cách nay từ 8000 
- 5000 năm). 


NỨI ĐỒN: Di chỉ tại x. Yên Phụ, 
h. Yên Phong, t. Bắc Ninh. Năm 
1987, phát hiện mộ cổ ở sườn n. 
Đền. Hiện vật có nhiều mảnh gôm 
sử thời Lý - Trần. 


NỨI GÀNH BÀ: Di chỉ thuộc x. 
Hoà Phong, h. Tuy Hoa, t. Phú 
Yên. Năm 1993, phát hiện 15 đồ 
đá. La dấu vết của 1 toà đến tháp 
Cham đổ nát từ lâu, 


NÚI GIÁT: Di chỉ tại x. Thượng 
Nông, h. Tam Thanh, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1993. Hiện vật 
thuộc về một ngôi mộ cổ, gồm 
kiếm sắt, mâm đồng, chuông 
đồng, tiền đồng, một số nồi, bát, 
binh nhỏ bằng gốm cứng. Niên đại 
quãng các tk. đầu Công nguyên. 


NỨI GÔI: Di chi thuộc x. Tam 
Thanh, h. Vụ Bản, t. Nam Định. 
Năm 1988 phát hiện ở n. Gôi một 
sở đô đá được chế tác băng đá 
bazan hoặc đá trầm tịch hạt mịn 
có viền vàng sắm. 

NÚỨI GÔM: Khu di chỉ ở h. Xuân 
Lộc, t. Đồng Nai. Khảo sát tháng 
5/1996. Một số khu vực tích tụ 
dày đặc gốm, có nơi những mảnh 
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vò hay bình cỡ lớn, những đồ đựng 
nhỏ, xương ong, nung không cao, 
đĩa nhỏ. Ngoai ra, con có không IL 
sa thạch ở dạng phế liệu hay 
nguyên liệu của bàn mài các loại. 


NÚỨI HỒ: Di chỉ thuộc x. Liên 
Minh, h. Vụ Bản, t. Nam Định. 
Năm 1989, phát hiện 45 công cụ 
đá và nhiều mảnh gốm màu đỏ 
nhạt. Thuộc hậu ky đá mới. 


NÚI BẠCH LẶNG: Di tại x. Minh 
Đức, h. Thuy Nguyên, ngoại thành 
Hải Phong. Năm 1976 phát hiện 
12 đồng tiên cô, 1 riu đồng. Thuộc 
thời kỹ sau văn hoá kch. Đông Sơn. 


NÚI MỒNG: Di chỉ tại x. Thanh 
Bình, h. Phong Châu, t. Phú Thọ. 
Năm 1984, thu được các hiện vật 
đá, một số mảnh gốm. Thuộc văn 
hoa kch. Phùng Nguyên. 


NỦI NẤP: Di chỉ tại x. Đông 
Hưng, h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá. 
Phát hiện năm 1963, di chỉ chủ 
yếu là đồ gốm cùng 21 hiện vật 
đa, đồng. Khu mộ táng có 41 ngôi 
mộ. Có 245 đồ tuy táng, chủ yếu 
là đồ đồng. Niên đại từ 300-1700 
năm trước. Chủ nhân là người 
Việt cổ. 

NÚI NHÓN: Di chỉ tại x. Xuân 
Hoà, h. Nam Đan, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1975, hiện vật có 
đồ đá, rìu đồng đồ trang sức. 
Thuộc văn hoá kch. Đông Sơn. 


NÚI NỔI: Di chỉ ở ấp Tân Phú, x. 
Phú Anh, h. Phú Châu, t. An 
Giang. Go rộng 3 ha, trên có đình, 
chùa và nhiều cây to, công sự, lô 
cốt xây dựng trong thời ky chiến 
tranh. 


NUI SAM: N. Sam, một ngọn n, 
đá cao chừng 250m, nằm trong 
địa phân x. Vĩnh Tế, t. An Giang, 
N. Sam là một cảnh đẹp với nhiều 
kiến trúc và di tích lịch sử, văn 
hoá khác nhau, như chùa Bà Xứ, 
chủa Cổ Tây An, lăng Thoại Ngọc 
Hầu, tháp Phái... Hội lễ n. Sam 
hàng năm gắn liên với sự hiện 
diện của pho tượng Bà Chúa Xú, 
một trong những lẽ hội lớn nhất 
vùng miền Tây Nam bộ. Hội lễ tổ 
chức trong 3 ngày từ 24 đến 26 
tháng Tư ta. 

NUƯI SANG: Địa điểm ở h. Lập 
Thạch, t. Vĩnh Phúc. Ngày 
5/10/1909, điển ra trận chiến đấu 
phòng ngự của nghia quân Đề 
Thám, chống lại cuộc tiên công 
của quân Pháp tại căn cứ n. Sáng. 


NỦI SON: Khu di chỉ thuộc x. 
Định Công, h. Thiệu Yên, t. 
Thanh Hoá. Năm 1980 phát hiện 
4 di tích với một số đồ đá, 114 
mảnh gốm. Niên đại thuộc Thiên 
niên kỷ I sau Công nguyên. 


NÚI THÀNH: Đêm 27 rạng 
28/5/1965, một đại đội quán giải 
phóng tiến công một đại đội linh 
thuỷ đánh bộ Mỹ ở,n. Thành cao 
gần 100m, ở vùng An Tân, q. Tam 
Ry, t. Quảng Nam. Ngày 7/5 bọn 
xâm lược Mỹ đổ bộ lên đây. Trận 
n. Thành là một trận giáp lá cà, 
kết thúc rất nhanh. Cả đại đói 
linh thuỷ đánh bộ Mỹ gồm 133 
tên đã bị tiêu diệt. Chiến thăng n: 
Thành là trận đầu tháng Mỹ. Nó 
chứng tỏ rằng, quân giải phón§ 
hoan toàn có thể tiêu diệt bọn lính 
Mỹ, bất chấp về hoả lực và tranE 
bị của chúng. 
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NỬA VẲNG 
TRĂNG: Nằm 
trong quẩn thể 
du lịch sinh thái 
nổi tiếng của 
huyện Ba Vì, 
tỉnh Hà Tây với 
những Khoang 
Xanh, Suối 
Tiên, Thác Đa... 
thơ mộng và cả 
vùng núi Tần 
Viên hùng vĩ, 
Nhà vườn Nửa Vẳng Trăng được 
mọc lên như một bông hoa đẹp 





Bề Tắm Cùng Tiên 


trong một vườn hoa đẹp. Không 
phải ngẫu nhiên mà cái tên “Nửa 


Vẳng Trăng” ra đời, nó bắt 


nguồn từ “Bể tắm cùng tiên” - 
"Nhịp cầu thương nhớ”, như một 
nửa vâng trăng hiện lên lung 
linh, huyền ảo và những nét đẹp 
Của vườn vừa trẻ trung vừa đang 
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Cổng vào Nhà Vườn Nửa Vâng Trăng - Ba Vì, Hà Tây 


vươn đến những cái đẹp duyên 
dáng thơ mộng, chẳng khác 
nào nét đẹp của nửa vắng 
trăng vậy. Đến đây, bạn sẽ 
được hưởng trọn bầu không khí 
trong lành và không gian 
thoáng đãng, được ngắm cảnh 
thiên nhiên kỳ ảo bởi phía 
trước là cánh đồng thắng cánh 


Ï- cò bay, bốn mùa xanh màu 


xanh bát ngát, phía sau và hai 
bên là những dãy núi uốn lượn 
theo hình vòng cung ôm lấy 
nhà vườn. Bạn sẽ được nghe 
tiếng chím hót với mỗi sáng 
thức đậy, ngắm nhìn những làn 
mây trắng bay lơ lửng quanh 
núi Tản Viên và mặt trời lặn 
sau triển núi trong buổi sáng 
hoàng hôn. Bạn sẽ cảm thấy 
thích thú vô cùng khi được nghỉ 
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Bình Minh Ngày Hè 


trong những căn nhà sàn mái lá 
thoáng mát, yên tĩnh và sau sưa 
nhầm nhị từng ngụm rượu, 
thưởng thức những món ăn được 
chế biến từ nguồn thực phẩm 
sạch tươi ngon được sản xuất 
ngay tại nhà vườn và các món ăn 
dân tộc. Bạn đã bao giờ ngâm 
mình đưới làn nước suối trong 
xanh chưa? Nhà vườn sẽ phục vụ 
bạn tại bể tắm “Cùng tiên” bằng 
nguồn nước suối được đưa về qua 


Được mùa hoa trái 


$ 
kã 
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bể lọc, đảm bảo sạch sẽ mát 
mẻ. Hẳn bạn sẽ hài lòng khi 
tham gia vào các trò chơi, các 
hoạt động thể thao, giải trí 
phong phú; cầu lông, câu cá, 
hát karaoke, leo núi... Ngoài ra 
các bạn còn có thể mua hàng 
lưu niệm, chụp ảnh trong 
khuôn viên của nhà vườn với 
những cảnh sắc trữ tình và 
nên thơ. 

Đến với Nhà vườn Nửa Vẳng 
Trăng, các bạn sẽ được đón 





Góc sân Nhà Vườn 


tiếp nhiệt tình, chu đáo bởi 
những con người nơi đây vốn 
giầu lòng mến khách. 


Nửa Vâng Trăng - chúng tôi, 
đang chờ đón một Nửa còn lại 
ở các bạn. 





Ó: L. Ó tên chứ là 1. Xuân Ổ, 
thuộc x. Võ Cường, h. Tiên Sơn, 
t. Bắc Ninh. L. mở hội vào mồng 
5 Tết, theo tục truyền để thờ cúng 
thành hoàng và hát quan họ. 
Trước khi Ì. vào đám, vào tối ngày 
mồng 4 Ì. nhóm họp chợ. Xưa kia 
nơi đây là bải chiến trường, nhiều 
người chết, chợ họp tại đây để 
người sống và người chết gặp 
nhau. Chợ họp buổi tối, cạnh một 
ngôi miếu nổi tiếng linh thiêng, 
không đốt đèn. Mỗi người mang 
theo một oon gà đen làm vật tế 
thành hoàng. Trong chợ có những 
dây hàng mã, hương nến. Người 
mua không mặc cả, người bán 
không đếm tiền. Trong đêm mờ, 
chỉ thấy những bóng người di 
động và những tiếng thì thào. 
Người ta mua may, bán rủi. 


OCEO: Là một hệ thống gồm hàng 
mày chục di chỉ kch. phân bố ở 


các t. đồng băng sông Cửu Long, 
mà đại biểu là di chỉ Óc Eo thuộc 
h. Thoại Sơn, t. An Giang, phát 
hiện năm 1944. Đặc điểm của văn 
hoá này, về mặt di tích phong phú 
về loại hình, có các kiên trúc gạch 
quy mô lớn. Trong lòng đất, tìm 
thấy hiện vật nhiều loại, từ phế 
vật kiến trúc đến đồ đồng, đồ trang 
sức, các pho tượng thuộc Ấn Độ 
giáo. Niên đại của văn hoá Óc Eo 
từ đầu Cn. đến tk. VIII. 

Ô CẤP: Tiếng Việt, phiên âm tử 
Au Cap - tiếng Pháp chỉ múi 
Phước Thắng, cao 170m, nhô ra ở 
phía Đông mũi Gành Rai ở t. Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 

Ô CHÂU: Châu thuộc nước Chiêm 
Thành xưa, nay là đất t. Quảng 
Trị. Năm 1306, quốc vương Chiêm 
là Chế Mân dâng cho vua Trần 
Anh tông củng với Châu Lý để làm 
lễ dẫn cưới công chúa Huyền Trân, 
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sau đó ta đổi là Châu Thuận. Vết, 
tích Ô Châu còn lại ở các tên s. 
Ô Lâu, Ô Giang, Ô Long. 


Ô DIÊN: Đất xưa thuộc q. Tử Liêm 
về đời Hán Vũ Đế, đời Ngô, Tần 
có thành Ô Diên, ở địa phận 2 x. 
Tây Mỗ và Đại Mễ. Năm 621 đời 
Đường tách từ q. Tống Bình thành 
h.Ô Diên và h. Từ Liêm. Năm 627 
sáp nhập vào h. Giao Chi. Đến tk. 
thứ IX, đổi là h. Vĩnh Khang (gồm 
cả địa phận Đan Phượng). Quê Thi 
Sách, Nai Tử Châu. 

Ô DIÊN: Kinh đô của nước ta thời 
Hậu Lý Nam Đế (571 - 602). Sử 
chép Lý Phật Tử và Triệu Quang 
Phục sau nhiều phen tranh giành 


nhau cuối củng chia phạm vi thế 


lực lấy bãi Quần Thần (nay thuộc 
phía Tây h. Từ Liêm, Hà Nội) làm 
ranh giới. Lý Phật Tử xây thành 
Ô Diên, gần bãi Quần Thần, đóng 
đô ở đây một thời gian. 


Ô DIÊN: Một trong 3 h. của Châu 
Từ (Tử Châu, đặt vào năm 621 
thời nhà Đường đô hộ). Vị trí h. 
Ô Diên ở vào khoảng giáp giới 2 
h. Từ Liêm (Hà Nội) và Đan 
Phượng (Hà Tây'). 


ÔGIANG:S.ớt. Quảng Trị,thượng 
lưu s. Cam Lộ; Ô Sách nơi s. Cam 
Lộ hợp lưu với s. Trinh Hơn. Địa 
điểm trên s. Cam Lộ và quốc lộ 
9, một trong 9 tổng thuộc h. Thành 
Hoá, phủ Cam Lộ, t. Quảng Trị, 
giáp châu Tá Bang (nay thuộc t. 
Savanakhet, Lào). Sách Ô trên s. 
Cam Lộ ở chỗ quốc lộ 9 tách khỏi 
s. Cam Lộ quặt xuống phía Nam, 


nay thuộc tx. Đông Hà. Vết tích 
của Châu Ô, Châu Lý xưa thuộc 
Chiêm Thành, 


Ô KÁCH: Đình th. Ô Kách, tt. 
Đức Giang, h. Gia Lâm, Hà Nội; 
thờ Cao Sơn đại vương và Nguyệt 
Hoa Tiên chúa. Tương truyền, 
đức Thánh đóng quân ở bãi Bồ Đề 
vì thấy địa thế ở đây đẹp. Sau khi 
ông mật, dân l. lập đền thờ ông vở 
vị trí đó. Đình được xây dựng từ 
thời Hậu Lê; cấu trúc hình chứ 
“tam”, gồm nhà đại bái, tiền tế và 
hậu cung. Đình quay hướng Đông 
- Nam. Di vật cổ trong đình còn 
lại Ì ngai thờ, khám thờ bộ cửa 
võng. Hội đình hàng năm vào 
ngày 10 tháng Hai và 16 tháng 
Ba, chỉ rước và tế lễ. 


Ô LANG (hay Ô LOAN): Đầm 
nước mặn ở h. Tuy An. Phú Yên, 
diện tích 1.500 ha, giáp biển và 
quốc lộ 1A. Nước rất trong có sò 
huyết nổi tiếng. 

Ô LÝ: Tháng 6 năm 991, nhà 
Tiền Lê cho người Chiêm Thành 
nhận linh hơn 360 người ở thành 
củ châu Địa Lý đem về châu Ó, 
Lý. Ô, Lý là tên 2 châu của Chiêm 
Thành, thời Trần (1306) đổi gọi 
châu Ô là Thuận Châu, châu Lý 
gọi là Hoá Châu; nay là phần phía 
Nam t. Quảng Trị và t. Thừa 
Thiên - Huế. 


Ô MẼ: Đền ở x. Ô Mễ, h. Vũ Thư, 
t. Thái Bình, thờ Chử Đồng Tử 
và côngchúa Tiên Dung. Tiên Dung 
con gái vua Hùng, nhân chuyến 
đi chơi thuyền qua l. Chử Xá, đã 
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kết duyên với Chử Đồng Tử con 
nhà nghèo. Hùng vương giận sai 


quân đến dẹp. Vợ chồng Chử Đồng. 


Tử sợ phép vua cùng bay lên trời. 
Nơi ở cũ biến thành đầm bãi. Về 
sau bị vỡ đê, dân Chử Xá phải dời 
1 đến lập l. mới ở Bố Hải Khẩu, 
đặt tên là x. Ô Mê, dựng đền thờ 
Chử Đồng Tử và công chúa Tiên 
Dung. 


Ô MÉ: Trong hội l. ngày mùng 6 
tháng Giêng hàng năm, thanh 
niên x. Ô Mê, h. Vũ Thư, t. Thái 
Bình, tổ chức những cuộc đánh roi 
ngoạn mục. Đánh roi là đánh tay 
đôi, ai đánh trúng địch thủ vào 
những chỗ hiểm và đánh trúng 
nhiều được coi là thắng. Tục 
truyền, đánh roi có từ đời Vạn 
Thắng vương Đinh Bộ Lĩnh. Để 
luyện tập ba quân và để nhớ lại 
thời kỳ cờ lau tập trân của mình, 
Đình Tiên Hoàng đã cho quân sĩ 
luyện tập môn đánh roi. 


Ô MÔN: Ngày 8/6/1965, địch cho 
2400 quân, 60 máy bay, 15 xe lội 
nước càn quét một số x. ở q. Ô 
Môn, t. Cần Thơ. Dựa vào x. chiến 
đấu, quân ta đánh trả suốt ngày, 
diệt 764 tên, tiểu đoàn biệt động 
có tên "Cọp đen" bị diệt gọn, bắn 
rơi 3 máy bay, thu hơn 100 súng. 
Ô RÔ: Di chỉ tại xóm. Ô Rô, x. La 
Phù, h. Tam Thanh, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1963. Hiện vật có 
26 đồ đá như rìu, đục, đao, bàn 
mài, vòng tay, hạt chuôi, dọi xe 
chỉ bằng gốm nhiều mảnh gốm vỡ. 
Thuộc hậu kỷ đồ đá mới, loại hình 
văn hoá Phủng Nguyên. 


Ô RÔ: Vùng trũng ở phía Đông 
quốc lộ 1A, thuộc t. Ninh Thuận, 
có cây ô rô mọc, chiến khu chống 
Pháp (1945 - 1954). 

Ô DƯƠNG: Còn có tên là l. Lôi 
Dương hoặc Triều Dương, thuộc h. 
Chí Linh, t. Hải Dương, quê Đồng 
Hãng (tk. XVI. Đỗ hoàng giáp 
đời Mạc Quang Bảo (1554-1561). 
Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thần đồng 
và tính cách ngang tàng. 


ỐC EO: Một cảng ở nước Phù 
Nam xưa, từ tk. II đến tk. VI, nay 
là gò Ôc Eo rộng 600ha, ở x. Vọng 
Thê, chân n. Ba Thê, h. Châu 
Thành, t. An Giang, cách biến 
hơn 20 km. Năm 1943, người 
Pháp khải quật vùng Ốc Eo, tìm 
thấy di tích s. đào của người Phù 
Nam và những đồng tiên La Mã 
có hình vua Antonin thuộc tk. ÌI, 
những mảnh gương đồng về đời 
Hán chứng tỏ sự phồn thịnh của 
cảng này lúc bây giờ. 

ÔN CHÂU: Vẻ đời Lý là châu 
Quang Lang, đời Trần là Khâu 
Ôn, thời thuộc Minh là h. Khâu 
Ôn, đời Lê thuộc phủ Trường 
Khánh, trấn Lạng Sơn, sau là đất, 
của h. Ôn Châu và Điển Hạ hỏi 
thuộc Pháp; nay là h. Chỉ Lăng, 
t. Lạng Sơn. Có địa điểm Chỉ 
Lãng lịch sử. 


ÔN ĐÁC: Từ 17/4/1970 quân giải 
phóng Tây Ninh tiến công trung 
đoàn xe bọc thép Mỹ số 11 tại Ôn 
Đác, cách tx. Tây Ninh 40 km về 
phía Đông Bắc, diệt 700 tên Mỹ, 
phá huỷ 120 xe tăng và 
xe bọc thép. 
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ÔN LĂNG: Hội quán, còn gọi là 
chùa Quan Âm, một sơ sở tin 
ngưỡng dân gian của cộng đồng 
người Hoa nhóm ngôn ngử Phúc 
Kiến, toạ lạc tại số 12 Lão Tử, ph. 
11, q. 5, tp. HCM, cách Bưu điện 
Chợ Lớn khoảng 500 mét về 
hướng Tây Bác, trong một khu 
phô sầm uất của trung tâm Chợ 
Lớn. Hội quán được xây dựng vào 


cuối tk. XVIII, đầu tk. XIX do một 


số thương nhân người Hoa đi tàu 
biên sang Việt Nam buôn bán lập 
nên, lúc đầu là một ngôi miếu để 
thờ cúng các vị thần, đặc biệt là 


thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu - một: 


nhắn vặt có thật (960 - 987) - để 
phủ hộ mọi người bình an trong 
các chuyến hải trình trên biển. 
Với diện tích khoảng 1800 mét 
vuông, hội quán được xây dựng 
theo kiểu kiến trúc đền miếu cổ 
Trung Hoa với bộ khung chịu lực 
bảng gỗ, mái lợp ngói uốn, chân 
mái được viên bằng hàng ngói 
thanh lưu ìy, cách tạo hình và 
trang trí mái mang đậm nét 
phong cách kiến trúc của người 
Phúc Kiến (Trung Quốc). Hai bên 
cưa chính tiên sảnh là cặp sư tử 
đá chấu trên bệ có từ năm 1869; 
trên vách mật tiên là các bức phủ 
điêu bảng gỏ chạm bông thếp 
văng và phù điêu đắp nổi Tứ đại 
Kim Cương; phần kiến trúc dưới 
mái hiển củng được trang tri rất 
công phu băng các hình bông sen 
chạm ngược. Ở đầu thanh chông 
xả gỗ, tượng các kỳ lân băng gỗ 
được gắn trên các thanh ngang. 





Các dây hoa được chạm trổ rất 
tỉnh xao, nội thât được xây dựng 
công phu, tiến điện hội quán 
không đặt án thờ mà chỉ có một 
đỉnh bằng gang hình chứ nhật và 
một lư bằng gốm lớn. Vách bên 
phải tiên điện là một tấm bia đá 
lớn ghi lại sự kiện trùng tu hội 
quán vào năm 1869, bên trái là 
đại hồng chung bằng hợp kim 
được đúc ở Trung Quốc (188ã.. 
Trung điện là gian thờ Ngọc 
Hoàng Đại Đế, cuối chính điện là 
gian thờ Bà Thiên Hậu cùng với 
Chúc Sinh Nương Nương và Đức 
Chính Thần. Vào sâu trong hội 
quán còn có đền thờ Quan Thế 
Âm Bồ Tát. Trải qua hơn 200 năm 
tồn tại, hội quán vẫn giữ được 
những đường nét kiến trúc rất 
đặc trưng của phong cách cổ xưa 
độc đáo của người Hoa, góp phản 
quan trọng tạo nên cảnh quan 
đặc biệt cho khu phố cổ Chợ Lớn. 
Với kiến trúc độc đáo và lịch sử 
lâu đời của mình, Hội quán Ôn 
Lãng đã thực sự thu hút được SỰ 
chủ ý, chiêm ngưỡng và là điểm 
dừng chân của rất nhiều khách 
thập phương. 
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ÔN XÃ: Xưa một số Ì. thuộc tổng 
Ôn Xá, nay là h. Mỹ Văn, t. Hưng 
Yên, có chùa Un thờ bà Pháp 
Điện. Trước chủa là một bãi rộng, 
là nơi khi nào đại hạn thi dân 
tổng rước tượng Tứ Pháp đến đãy 
để đảo vũ. Trong công việc nhà 
nông, nhiều khi mưa năng thất 
thường. Khi hạn hán, người ta 
làm lễ cầu mưa; còn khi gặp trời 
mưa liên miên, thì họ lại làm lễ 
cầu trời tạnh. 


ÔNG: Đền, còn gọi là chủa Ông, 
tên chứ là Tích tự, ở th. Bình 
Lang, x. Tân Quang, h. Mỹ Văn, 
t. Hưng Yên, thờ Phật Từ Đạo 
Hạnh và Lý Thần tông. Tương 
truyền, nhà sự Từ Đạo Hạnh về 
cắm đất xây dựng đền. Đền chiếm 
một khu vực rộng, xây thành 
nhiều lớp. Qua tam quan là đến 
sân Rồng, giữa có 1l tấm đá to 
chạm hinh rồng. Hiện vật điêu 
khác còn lại rất ít, có một số gạch 
ở thượng điện trang trí rồng 
phượng theo phong cách nghệ 
thuật thời Mạc (tk. XV]) và một 
số mảng chạm gỏ trang tri tk. 
XVIII. 


ÔNG: Lãng Ông toa lạc ở đầu 


đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn : 


giáp đường Phan Đăng Lưu, là 
nơi chôn cất và thờ cúng Tả quân 
Lê Văn Duyệt, thời Nguyễn. 
Người xây dựng lăng này cũng là 
người đã xây dựng lăng Tự Đức 
ở Huế và một. số công trình kiến 
trúc tôn giáo ở miền Nam. Tuy đã 
qua nhiều đợt trùng tu, nhưng 


lăng vẫn giữ được vẻ cổ kính, Nổi 
bật là bốn cột gỗ chạm rồng ở 
chính điện với những đường nét 
độc đáo, tuyệt điệu. Trong khuôn 
viên lăng còn có phần mộ của hai 
phu nhân Tả tướng quân. Ngoài 
khuôn viên có 2 lăng mộ của 9 
nàng trầu, mặt ở phía tây, mặt ở 
phia đông. Hàng năm, nơi đây 
thường tổ chức lễ hội về các cuộc 
tế lễ hoà đồng vào những trò chơi 
dân gian. 


ÔNG: Miếu thuộc l Vinh 
Phúc củ, nay thuộc q. Ba Đình, 
Hà Nội. Miếu thờ một người coi 
kho thời Lý. 

ÔNG BÁO ĐẠI VƯƠNG: Đền x. 
Tử Vinh, h. Vụ Bản, t. Nam Định. 
Tương truyền, đền có từ đời Trần, 
bấy giờ dân x. mở hội lớn có trình 
diễn các trò vui. Có người phường 
trò đội lốt hổ chạy ra, vợ anh ta 
lấy cán quạt đập vào đầu, anh ta 
liền lăn ra chết. Vẻ sau cứ khí 
nào có mưa gió sương mủ thì 
ban đêm thường nghe tiếng hô 
gầm. Dân bản x. bèn dựng đến 
cầu yên, tử đó mới hết tiếng hồ 
gầm, triều đình sắc phong là Ông 
Báo đại vương. 


ÔNG BÌNH: N. cao 793m, cách 


“đèo Mang khoảng 4 km, trước 


thuộc h. Tuy Viễn, t. Bình Định; 
lấy tên ông Nguyễn Quang Bình 
(Nguyễn Huệ). 

ÔNG BỒN: Chùa Ông Bổn, củng 
gọi là Nhị phủ miếu, toạ lạc t4! 
đường Hải Thượng Lân Ông, q-: 
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5 tp. Hồ Chí Minh, là ngôi chùa 
riêng của người Hoa sinh sống ở 
vùng Chợ Lớn. Toà chính của chùa 
thờ Ông Bổn tức Chu Đạt Quan, 
một viên quan nhà Nguyên từng 
đến công cán ở Đông-Nam Á. Hằng 
năm chủa mở nhiều lễ hội, đặc biệt, 
hội chùa vào Răm tháng Giêng và 
Rằm tháng Tám, tụctruyền là ngày 
sinh và ngày hoá của Ông Bổn, 
là 2 ngày hội lễ lớn nhất, thu hút 
dân chúng trong vùng. 


ÔNG CAI: Đền ở l. Thượng 
Thanh, x. Thanh Cao, h. Thanh 
Oai, t. Hà Tây, thờ ông Cai Công 
(tướng Hai Bà Trưng). Đặc điểm 
lễ hội: Cai Công đóng giả nữ tham 
gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng, Cai Công không cho thịt 
trâu bỏ cúng, sinh lệ cúng cỗ chay. 


ÔNG CAI: Một ngôi miếu dựng 
tử lâu ở ngõ Huyện, q. Hoàn 
Kiêm, Hà Nội, từ cuối tk. XIX, 
bằng gỗ lợp lá để thờ ông Cai Trị, 
một viên chỉ huy lính cơ bảo vệ 
huyện đường Thọ Xương, đã hy 
sinh khi chống lại quân Pháp tấn 
công vào h. đường. Sau đó người 
ta bặt dỡ miếu không cho thờ tục. 


ÔNG CHƯỞNG: Rạch nối liền s. 
Tiên với s. Hậu, chảy qua tổng 
Định Hoá, nay là h, Chợ Mới, t. 
An Giang; từ chỗ ngang cù lao Hỗ 
Châu, trước mặt tp. Long Xuyên. 
Lây tên Chưởng binh Lễ thành 
hầu Nguyễn Hữu Kính chết ở đó. 


ÔNG ĐỐC: S. ở t, Cà Mau, chảy 
ra vịnh Thái Lan, tên chữ là Khoa 


Giang. Q. của Mỹ - nguy lập ở t. 
An Xuyên (Cà Mau) ở cửa s. Ông 
Đốc. Ngày 20/10/1970, quân dân 
Cà Mau tiến công mãnh liệt căn 
cứ nổi của địch trên vàm sông 
Ông Đốc, phá huỷ hoàn toàn căn 
cứ này, đồng thời bán chìm bắn 
cháy 1 đoàn tàu quân sự gồm 17 
chiếc đậu tạo căn cứ, diệt 300 tên 


_Mỹ nguy, phá huy 2 kho đạn, 1 


kho xăng. 


ÔNG HỒ: Cù lao trên s. Hậu, ở 
h. Châu Thành, t. An Giang dài 
9 km rộng 3 km, có x. Mỹ Hoà, quê 
Tôn Đức Thắng. 


ÔNG MẶC: L. thuộc h. Đông 
Ngàn, ngày nay là x. Hương Mặc, 
h. Từ Sơn, t. Bắc Ninh, quê Đàm 
Thận Huy (1426 - 1527). Năm 
1490 đỗ tiến sĩ; làm quan đến 
Thượng thư bộ Hinh, rồi bộ Lại. 
Khi Mặc Đăng Dung giành ngôi 
Lê, ông lánh về Bắc Giang khởi 
binh chống Mạc. Vì thế yêu không 
địch nổi, ông chạy về Yên Thê, 
uống thuốc độc chết. 


ÔNG MẸ: Chủa toa lạc ở ph. 1, 
tx. Trà Vinh, t. Trà Vinh. Chùa 
được dựng từ lâu. Các tài liệu 
hiện nay cho biết chùa dựng vào 
năm 1349. Chùa đã được trùng tu 
nhiều lần. 


ÔNG NHẠC: N. cao 600m, ở h. 
An Khê, t. Gia Lai - Kontum nay 
là đất Thượng Sơn, x. Tây Thuận, 
h. Bình Khê, t. Bình Định, sau đối 
thuộc h. Tây Sơn, t. Binh Định. 
Lấy tên Nguyễn Nhạc. 
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ÔNG NƯỚC: Chợ ở Thăng Long 
xưa, nay ở Đống Mác, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 


ÔNG RAU: Ngày 19/12/1966, lực 
lượng vủ trang giải phóng Quảng 
Ngãi tập kích dử dội nơi đóng 
quân của bọn bính lính đánh thuê 
Pác Chunghy ở đổi Ông Rau, q. 
Sơn Tịnh, diệt 400 tên. 


ÔNG SÓC: Đền x. Minh Lộc, h. 
Can Lộc, t. Hà Tĩnh, thờ thần Núi 
Ô Trà. Tương truyền, có con hổ dử 
sau khi đã phá phách và ăn thịt 
người đả lăn ra trước đên Ông 
Sóc, tục truyền do thần Núi Ô Trà 
giết nó. 

ÔNG THẠCH: Miếu, tên chử là 
Thạch Thân miếu, toạ lạc bên 
vàm s. Cái Lá, thuộc ấp 9, x. Mỹ 
Lộc, h. Tam Bình, t. Vĩnh Long. 
Miều thờ một tượng có hình thù 
khá lạ băng đá, cao 1,10m. Tương 
truyền, vào cuối tk. XIX, dân Ì. 
khi đào mương đã phát hiện 
tượng đá năm sâu trong lòng đất, 
bèn hợp sức buộc dây kéo tượng 
lên. Vi tượng quá năng, nên phần 





đế tượng dân Ì. không đủ sức đem 
lên, đành lấp đất lại chôn cất, 
Phần trên của tượng hinh thù lạ 
lắm lại có những chứ không phải 
chứ nôm (có thể là chứ Sanskrit) 
và đường nét hoa văn chưa từng 
thấy trên các pho tượng ở các bảo 
tàng trưng bày về văn hoá Phù 
Nam xưa. Dân l. thấy lạ, nên lập 
miêu thờ, cho dủ họ không xác 
định rõ danh tính và hành trạng 
vị thần thờ tự. Theo ý kiến giới 
chuyên môn, đây có thể là bộ ngẫu 
tượng Linga - Yoni (bộ phận đang 
được thờ tự là Linga) của văn hoá 
Phủ Nam. 


ỐNG LỆNH: Tục truyền đây là 
nơi xảy ra cuộc chiến đâu của 3 
chị em họ Đào - tướng của Hai Bà 
Trưng, chống lại quản của Mã 
Viện năm 43. Các nử tướng đã 
dùng ống tre vầu làm ống lệnh 
đốc thúc nghia quân vào trận. Về 
sau họ hy sinh, khu đất xảy ra 
cuộc chiến gọi là khu Ông Lệnh. 
VỊ trí củ nay là ngõ Lệnh Cư, q. 
Đông Đa, Hà Nội. 
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PA HÀ: Thác trên s. Đà, ở h. 
Mường Te, ở chỗ ngã ba s. Nậm 
Na chảy vào s. Đà. Cạnh đó có 
suối nước nóng. 


PA XUA: Bãi mộ chum tại x. Tab- 
hing, h. Giảng, t. Quảng Nam. 
Khai quật năm 1985 hiện vật có 
2 mộ chum và 1 bôn có vai. Đồ 
tuy táng gồm một số nồi con, rìu, 
giáo sát, khuyên tai, hạt cườm 
bảng thuỷ tỉnh. Sự giao lưu giữa 
vân hoá Đông Sơn và văn hoá Sa 
Huynh. 


PÁC LÁNG: Mỏ vàng gốc cách 
tr. Ngân Sơn (tt. Cao Băng) 
khoảng 10km về phía Đóng Nam. 
Một số sĩ quan người Ý trong đội 
quân Pháp tên la Manu phát hiện 
ñắm 1908 rồi ở lại đấy khai thác. 
Vũng nay còn có các sa khoáng 
Yang ở thung lũng Pác Láng và 


với hàm 


Bản 
0.95g/m. 


Đăm, lượng 


PALÔMA: Tên trại linh Mỹ ở Sài 
Gòn. Ngày 10/7/1969, điền ra trận 
tập kích của các chiến sĩ tự vệ giải 
phóng Sài Gòn tiến công bọn sĩ 
quan và bình lính hải quân Mỹ ở 
trai linh Palôma. 


PÁ MANG Iĩ: Di chỉ kch. ở x. 
Liệp Te, h. Thuận Châu, t. Sơn 
La. Bề mặt di là một sườn đồi, 
diện tích khoảng 1000m2. Gần 
đây nhân dân đào đất và thu được 
một số rìu đá mài toàn thân, ru 
đồng va mảnh gốm. Khảo sát năm 
1976/77. Hiện vật thu được gôm: 
6 công cụ ghè đèo (2 công cụ rìu 
lưỡi ngang, 3 công cụ ru lưởi dọc !, 
32 manh tước, 2 ban mài, 1 chiếc 
chày, 2 mảnh thổ hoàng, 1 cục xi 
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đồng, 1 cụm than lửa, 162 mảnh 
gốm. Đây là một di chỉ cư trú 
thềm s., có diện tích khá rộng với 
2 mức phát triển khác nhau: mức 
sớm nhất (lớp văn hoá ở độ sâu 
dưới 1m) có thể trước Hoà Bình; 
mức muộn hơn cách nay khoảng 
4000 năm. 


PAXTƠ (Vườn hoa): Thuộc q. 
Hai Ba Trưng, Hà Nội, nằm giửa 
các phố Nguyễn Công Trư, Trần 
Thánh Tông, Yecxanh, Tăng Bạt 
Hồ. Vốn là đất th. Cảm Hội, tổng 
Thanh Nhàn, h. Thọ Xương củ. 
Vì vườn hoa năm ở trước Viện 
Paxtơ (Viện vi trùng học) nên có 
tên gọi. 


PÁC BÓ: Khu vực Pác Bó thuộc 
h. Hà Quảng, t. Cao Băng, là khu 
rừng cấm quốc gia được thành lập 
theo quyêt định ngày 24/1/1977. 


PÁC BÓ: Pác Bó là một vùng 
rừng n. hiểm trở thuộc x. Trung 
Hà, h. Hà Quảng, t. Cao Bằng, nơi 
được vinh dự đón Bác Hồ trở về 
Tổ quốc sau 30 năm ra nước ngoài 
tìm đường cứu nước. Hang Pác Bó 
là nơi ở và làm việc của Bác Hồ 
trong thời gian này. Bác đã đặt 
tên cho con suôi trước hang là 
"suối Lênin" còn ngọn n. cao nhất, 
vùng là ”n. Các Mác'. 

PÁẮC NÀNG: Cùng với một dải 
chạy dọc theo s. Kỳ Cùng thuộc 
Bản Địn, h. Văn Quan, t. Lạng 
Sơn, tạo thành khu đi chỉ thuộc 
thời đại đá mới ngoài trời. Qua 


khảo sát, ở đây chỉ còn những dải 
vỏ ốc tự nhiên mỏng. 

PÁC TÀ: Xóm Pác Tà (nay là Phú 
Thịnh), x. Nam Cường, h. Bảo 
Thắng, t. Lào Cai, nơi phát hiện 
1 trống đồng năm 1963; mặt trống 
có hoa văn hình chim. 


PHA: H. về đời Trần, thuộc châu 
Thái Nguyên, trấn Lạng Sơn, có 
L Pha Lãng, tức ai Nam Quan 
(Hữu Nghị Quan). 


PHA DUY: Đền ở x. Đồng Đăng, 
châu Văn Uyên, t. Lạng Sơn, thờ 
Sơn thần. Ngày trước các sứ thần 
đi qua đây đều vào làm lễ yết cáo. 


PHA ĐIN: (hay đèo CỔNG 
TRỞI: Đèo cao 970m ở cao 
nguyên Tả Phinh, t. Sơn La, giáp 
h. Tuần Giáo, và h. Thuận Châu, 
trên đường từ Sơn La đi Tuần 
Giáo cách Tuần Giáo 15 km về 
phia Đông Nam. Dân công thổ 
lương thực, đạn dược lên phục vụ 
chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 
1954. Đèo dài 10 km. 


PHA LONG: X. thuộc h. Mường 
Khương, t. Lào Cai, nơi phát hiện 
1 trống đồng năm 1956; vành hoa 
văn 10 trên mặt có 19 hình chim 
bay ngược chiều kim đồng hỏó. 
Trống thuộc nhóm A, kiểu Â?. 


PHA LONG: Đền thờ Sơn thân 
dưới chân n. Pha Long, X: Mai 
Pha, Châu Ôn, ở ngoài cửa phi 
Nam t. thành Lạng Sơn. 
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PHA LUY: Ài Pha Luỷ tức là cửa 
Nam Quan sau nay, ngày nay là 
Hứu Nghị Quan. Mùa hạ năm 
1497, tướng Cố Hưng Tổ của nhà 
Minh đem ð vạn quân, 5 nghìn cỗ 
ngựa, từ Quảng Tây sang cứu 
viện các thanh. Đến cửa ải Pha 
Luỷ bị tướng giử ải Lê Lựu, Lê Bội 
đón đánh ngay tại cửa ải, phá tan 
quân giặc, chém hơn 3 nghìn thủ 
cấp, bắt được 500 ngựa. Giặc thua 
to chạy về. 


PHÀ CÔNG: Di chỉ tại x. Vĩnh 
Khang, h. Vĩnh Lộc, t. Thanh 
Hoá. Phát hiện năm 1962, hiện 
vật có công cụ đồng và nhiều gốm 
vỡ. Thuộc văn hoá kch. Đông Sơn. 


PHÀ RỪNG: Bến phà ở s. Bạch 
Đằng, trên đường Hải Phòng đi 
Quảng Yên (Quảng Ninh), cách 
“Phà Bính 17 km, Hải Phòng 19 
km, Quảng Yên 3 km. Nhà máy 
sửa chứa tàu biển do Phần Lan 
giúp ta xây dựng. 


PHẢ LẠI: Ngày 9/3/1951, quân 
ta tiến công vị trí Phả Lại, phía 
Bắc Thửa Thiên, tiêu diệt 1 trung 
đội nguy binh, 100 hạ sĩ quan, 50 
$Ì quan Việt binh đoàn đang 
huấn luyện tại đó. Đây là lần đầu 
tiên bộ đội Bình Trị Thiên đánh 
tông kiên tiêu diệt hoàn toàn 
một vị trí huấn luyện sĩ quan của 
địch, gây cho địch nhiều hoang 
mang bối rối. 


PHẢ LẠI: X. thuộc tổng Đào 


Viên, h. Quế Dương, trấn Kinh 
Bác, nay thuộc h. Chí Linh, t. Hải 
Dương, trên s. Bạch Đăng. H.]¡ h. 
Chí Linh. N. Phả Lại cao 35m, có 
chùa Chúc Thành xây dựng từ đời 
Trần đã được nhiều lần trùng tu, 
sau bị giặc Pháp triệt phá hoàn 
toàn. Đồn binh về đời Nguyễn. 
Nhà máy nhiệt điện do Liên Xô 
(củ) giúp ta xây dựng. Cách Hà 
Nội 83,5 km theo đường s. Đuống. 
Đầu năm 1285, tướng Nguyên là 
Ô Mã Nhi (Oman) dẫn đại quân 
đánh vào các xứ Vạn Kiếp và n. 
Phả Lại, quân ta vờ chạy. Ngày 
16/6/1953, diễn ra trận tập kích 
tàu chiến Pháp trên s. Như 
Nguyệt, gần phố Phả Lại, do 
trung đội 59 Bắc Giang tiến hành 
trong kháng chiến chống Pháp. 


PHÁC LỘ: Tên nôm là 1. Vạc, 
trước thuộc h. Quỳnh Lưu, trấn 
Nghệ An về đời Lê, nay thuộc x. 
Tam Long, h. Nghĩa Đàn, t. Nghệ 
An. Trên s. Dinh và trên đường ô 
tô Yên Lý - Nghia Đàn. Đi tích 
văn hoá Đông Sơn.. 

PHAI KHẮT: Đồn binh của Pháp 
ở phia Nam h. l¡ Nguyên Bình, t. 
Cao Bằng. Ngày 24/12/1944, đội 
Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân tiêu diệt đồn này và 
đồn Na Ngần. 


PHAI KHON: Di chỉ tại bản Pha 
Khon, x. Bố Mười, h. Thuận 
Châu, t. Sơn La. Năm 1990 phát 
hiện công cụ đá hình chữ nhật, có 
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thể là ru đá, kẹp cán. Thuộc hậu 
kỳ đá mới. 

PHÁI ĐÔNG: Di chỉ ở th. Phái 
Đông, x. Thạch Lâm, h. Thạch 
Hà, t. Hà Tĩnh. Năm 1936, phát 
hiện 20 đồ đá và một số đồ gốm. 
Thuộc hậu kỳ đá mới. 

PHÁI NAM: Di chỉ ở x. Thạch 
Lâm, h. Thạch Hà, t. Hà Tĩnh. 
Phát hiện năm 1974, thu được 
149 đồ đá, 5000 mảnh gốm. Thuộc 
hậu kỳ đá mới. 

PHẠM ĐẠO PHÚ: Đền ở x. 
Hưng Thịnh, h. Nghĩa Hưng, t. 
Nam Định, thờ Pham Đạo Phú. 
Ông đỗ tiến sĩ năm 1490. là người 
giỏi thơ phú. Khi họ Mac chiếm 
ngôi, ông về mở lớp dạy học. Đời 
sau, vua Thế tông xếp ông vào 
hàng trung thần, phong tặng tên 
thuy la Trung Ý, sắc cho dân bản 
x. lập đền thờ làm phúc thần. 


PHẠM ĐÔN NGHỊ: Lăng ở xóm 
1, x. Lại Yên, h. Hoài Đức, t. Hà 
Tây. Lãng được xây dựng năm 
1734, chất liệu chủ yếu băng đá 
xanh và đá ong. Bao quanh khu 
vực nội tự là bức tường đá ong. 
Phia trước cổng là đôi chó đá, bên 
trong là tượng 2 võ sĩ dắt ngựa 
đứng chầu; bên trong là hai nhà 
bia. Tượng thờ it, chỉ có sập đá và 
hương án. Sau là mả và cổng giả. 
Phân hai thuộc nhà lăng, cổng 
vào mộ có tinh chất biểu trưng. 
Trong cổng có 2 đầu rồng (cao 


1,50m) chầu vào nhau. Mộ đắp 
đất, trên có tấm bia lớn. Sau cùng 
có cổng giả. Toàn bộ khu lăng 
được xây bao quanh một bức. 
tường đá thấp. 


PHẠM HUY ĐĨNH: Lăng ở th. 
Cao Mỗ, x. Chương Dương, h, 
Đông Hưng,t. Thái Bình. Phạm 
Huy Đĩnh là thượng thư triều vua 
Lê Hiển tông. Lãng được xây 
dựng năm 1772, tôn tạo năm 
1904. Khu vực lăng trước kia khá 
rộng, hiện chỉ còn 2 toà nhà, toà 
ngoải 3 gian, toà trong Ì gian. 
Hiện vật còn 14 tác phẩm điêu 
khác (gồm tượng võ sĩ, voi) bằng 
đa xanh và được bài trí thành 2 
dãy, ngoảnh mặt vào nhau theo 
kiểu đối xứng. Tượng người, voi, 
ngựa được chạm khắc tỉnh vi; 
tượng người có kích thước băng 
thật. Đặc biệt ở lăng còn dựng 2 
bia trụ tròn có kich thước khá lớn 
(cao 1,52m, chu vi 2,52m), văn bia 
do Lê Quý Đôn soạn. 


PHẠM MÁN TRỤC: Lãng ở 
cánh đồng xóm 4, x. Lại Yên, h. 
Hoài Đức, t. Hà Tây. Đây là công 
trinh kiến trúc nhỏ dựng nãm 
1713, dài 33,80m. Khu vực nội tự 
chia làm 2 phần. Khu hành lề 


. gồm cổng lăng bằng đá xanh, hai 


bên là 2 chó đá, trong sân có Z 
tượng voi qui. Chính giữa lãng 
bày theo thứ tự sập đá, hương án: 
Các di vật đá được trang tri rât 
tính xảo. Hai bên phải trái là 2 
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nhà bia tạo dựng toàn băng đá, 
bên trong dựng bia. 


PHẠM NGUYÊN BẢO: Đền ở x. 
Hưng Thịnh, thờ Phạm Nguyễn 
Bảo, đỗ tiến sĩ năm 1487. Ông là 
người giỏi việc binh, từng đánh 
dẹp nhiều nơi. Năm 1501, ông hộ 
giá vua Lê Hiến tông đánh đồn 
Bồn Man, giữa đường không 
may mặc bệnh ma chết. Sau ông 
được phong Phúc thần và dựng 
đến thờ. 


PHẠM SỨ QUÂN: Đền x. Xích 
Đăng, h. Kim Thị, t. Hưng Yên, 
thờ sử quân Phạm Phòng Át 
(chỉnh tên là Phạm Bạch Hồi. 
Thời 12 sứ quân, ông chiếm giữ 
miễn Đăng Châu. Năm 967, ông 
theo Định Bộ Lĩnh, được phong 
chức Thân vệ tướng quân. Sau 
._ khi ông mất, dân sở tại đắp tượng, 
lập đến thờ làm thần Thể địa xứ 
Đăng Châu. 


PHẠM THỊ THUẬN: Đền ở x. 
Tiên Cầu, h. Kim Thi, t. Hưng 
Yên, thờ tiết phụ Phạm Thị 
Thuận. Bà là vợ của Kim Sơn hầu 
Lê Đình Xứng đời Lê. Sau khi 
chồng chết bà nhịn ăn uống mà 
chết theo, được sác phong là "tiết 
phụ”, dân bản x. dựng đền thờ. 


PHẠM THƯỢNG THƯ: Tại x. 
Khinh Dao, h, Chí Lính, t. Hải 
Dương, thở Phạm Đình Trọng, 
người bản x.. Ông đô tiến sĩ đời 
Lê Vinh Hựu (1735 - 1740), làm 
quan đến chức Thị lang. Từng 


vâng mệnh cầm quân đi đánh 
dẹp. Sau khi ông mát, triều đỉnh 
ban văn tế và cho dựng đền thờ. 


PHẠM TRẠNG NGUYÊN: Đền 
thờ Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ 
tại quê ông ở x. Hải Triều, h, 
Hưng Hà, t. Thái Bình. Làm quan 
đến chức Tả thị lang. Khi phụng 
mệnh đi sứ, ông học được nghề dệt 
chiếu về truyền lại cho dân trong 
vùng quê ông. Sau khi ông mất, 
ông được dân |. lập đến thơ. 


PHẠM TRẤN TƯỚNG: Đền thờ 
Đại tư mã triều Lê là Phạm Công 
Sám tại x. Phú Lễ, h. Kỳ Anh, t. 
Hà Tĩnh. Ông từng vâng mệnh 
trân giữ Nghệ An, có công dẹp 
giặc giữ cho dân yên ổn, được 
phong tước Thọ quân công. Sau 
khi ông mất được dân lập đền thờ. 


PHẠM TRIỀN: X. Thuộc h. 
Thanh Miện, nay là th. Phạm 
Lý, x Ngô Quyên, h. Ninh 
Thanh, t. Hải Dương, quê Trần 
Cố. Đô kinh trạng nguyên khoá 
Bính Dần (1266). 


PHẠM TU: Tên đình được gọi 
theo vị thần được thờ, dân địa 
phương gọi là đình Ngoại (để 
phân biệt với định Nội thờ Chu 
Văn An), ở th. Trung, x. Thanh 
Liệt, h. Thanh Trì, Ha Nội. Đình 
trông ra đầm nước rộng, kiến trúc 
gồm 2 bộ phận riêng biệt: đình và 
thọ đàn. Đình có kiến trúc hình 
chứ "đỉnh", các bức côn trang trí 
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rồng mây. Hậu cung 2 gian, trong 
khám có ảnh Phạm Tu. Đình còn 
bảo tồn được nhiều di vật: 2 bức 
y môn, 7 tranh thờ, 2 độc bình sứ, 
1 long án, 1 lang ngai, 1 bài vị, đôi 
hạc gỗ, 1 bia đá... Đình đã được 
xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá 
21/1/1989. 


PHẠM TƯỚNG CÔNG: Đền ở x. 
Hùng Khẻ, h. Tứ Lộc, t. Hải 
Dương, thờ Trạng nguyên Phạm 
Duy Quyết, người bản x.. Ông đỗ 
Trạng nguyên năm 1562, đời 
Mạc, làm quan đến chức Lại bộ Tả 
thị lang. 


PHẠM TƯỚNG QUÂN: Đản ở x. 
Ngư Uyên, h. Chí Linh, t. Hải 
Dương, thờ tướng quân Phạm 
Luân. Ông đã cùng 6 người em 
theo Lê Lợi khởi nghĩa, lập nhiều 
chiến công, được ban tước Ngọc 
Thanh tướng quản. Ông và 6 em 
bị tử trận trong một trận giao 
chiến với quân giặc ở Chí Linh. Lê 
Thái tổ lên ngôi cho lập đền thờ 
Phạm Luân cùng 6 người em. 


PHẠM TỬ NGHĨ: Đền thờ Phạm 
Tử Nghỉ ở quê ông x. Vĩnh Niệm, 
_nay thuộc tp. Hải Phòng. Ông làm 
quan triều Mạc đến chức Thái uý, 
tước Tứ Dương hầu. Sau khi Mạc 
Phúc Hải chết (1546), Tử Nghi 
muốn phế truất Mạc Phúc 
Nguyên (con Phúc Hải), tôn phò 
Mạc Chính Trung (con thứ Mạc 
Đăng Dung). Nhưng bị các tướng 
Mạc Kính Điển, Lê Bá Ly, Lê 


Khác Thận hội binh đánh bại. Tự 
Nghi bị chém ở Yên Quảng. 


PHAN RANG: Đất xưa của nước 
Chiêm Thành, gọi là ,Pan. 
duranga. Năm 1699, đặt làm phủ 
Bình Thuận, thêm trấn Thuận 
Thành vào, chia là 4 đạo: Phan 
Rang, Phan Thiết, Mali, Phố Hài. 


PHAN RANG: Tx. thành lập 
năm 1917, t.lj.t. Ninh Thuận, ở 
cửa s. Phan Rang chảy ra vịnh 
Phan Rang. Tên Chàm xưa là 
Panduranga, cách Hà Nội 1378 
km theo quốc lộ 1A. Có đường xe 
lửa và đường ô tô Phan Rang - Đà 
Lạt làm xong năm 1920. Tx. này 
sau được mở rộng và được gọi là 
tx. Phan Rang - Tháp Chàm với 
diện tích 9.350 ha, dân số gần 
120.500 người; gồm 9 ph. và 4 x. 
Sân bay ở Thành Sơn, cách Phan 
Rang 10 km. Vùng này ít mưa 
nhất toàn quốc, lượng mưa trung 
bình là 413mm. 


PHAN RANG - THÁP CHÀM: 
Tx. t. lị t. Ninh Thuận, thành lập 
tháng 9/1981 do tách một phần h. 
An Sơn và Ninh Hải phía tây giáp 
h. Ninh Sơn và Ninh Phước, phía 
đông giáp h. Ninh Hải và biển 
Đông. Tx. có diện tích 9.350 ha và 
120.412 nhân khẩu; gồm 4 x. và 
9 ph.: Đô Vinh, Bảo An, Phước 
Mỹ, Phú Hà, Đạo Long, Thanh 
Sơn, Mỹ Hương, Kinh Dinh và 
Tân Tài. 
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PHAN RÍ: s. chảy qua ttr. Phan 
Ri còn gọi là s. Luy, Man Ri. 
Tương truyền, quốc vương Chiêm 
Thành xây thành ở đó, dấu vết 
hãy còn. 


PHAN THIẾT: Đạo thành lập 
năm 1689 dưới thời chúa Nguyễn 
Phúc Chu do một quan văn và 
một quan võ cai trị dưới quyền 
thư đinh Bình Thuận. Năm 1835 
bỏ đạo Phan Thiết, Mali, Phố Hài 
chia đất Thuận Thành củ ra làm 
?ø phủ Ninh Thuận và Hàm 
Thuận. Phủ Hàm Thuận gồm h. 
Hoà Đa với 3 đạo Phố Hài, Phan 
Thiết và Mali. Sau là đất h. Hoà 
Đa và Trung Ly. 


PHAN THIẾT: Tp. tị t. Bình 
Thuận, trên s. Phan Thiết và s. 
Mường Mán. Xưa thuộc địa hạt 
phủ Hàm Thuận, nay giáp h. 
_ Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận 
Nam. Dân số năm 1980 là 95.800 
người, diện tích 19.180 ha; cách 
Hà Nội 1527 km theo quốc lộ 1A, 
tp. Hồ Chí Minh 297 km theo 
đường thuỷ. Đèn biển xây dựng 
năm 1904. Ñước mắm ngon. 


PHAN THÔN: X. củ nay là x. 
Hưng Tân, h. Hưng Nguyên, t. 
Nghệ An, quê Nguyễn Thái Bạt 
(1829 - 1886). Nổi tiếng thông 
mình hay chữ. Khi ông làm trì h. 
Bất Bạt, có nghĩa quân Cần 
Yương nổi lên ở nơi đó, bọn giặc 
bất ông và phơi nắng đến chết. 
Ông là tác giả nhiều bài thơ quốc 
ảm điêu luyện. 


PHAN XÁ: L.. Phan Xá nay thuộc 


x. Phan Xá, h. Nghị Xuân, t. Hà 
Tĩnh. Hằng năm từ mỏng ? đến 
Rằm tháng Giêng Ì. mở hội lẽ, 
cũng gọi là lễ hội khai canh. Tiếp 
theo lễ tế và xuống ruộng cày mở 
hội, là diễn trò dân hoa và trò 
trưởng giả gả chồng cho con gái. 


PHAN XÁ: X. ở h. Khang Lộc, 
sau đổi là Phong Lộc, phú Quảng 
Ninh, t. Quảng Bình, rồi thuộc h. 
Lệ Ninh, t. Bình Trị Thiên, nay 
trở lại t. Quảng Bìn. Xưa Ì. này 
chuyên đúc súng cho các chúa 
Nguyễn. 


PHANXIPĂNG: Đỉnh n. trên 
dây Hoàng Liên Sơn, ở giáp giới 
2 t. Lào Cai và Lai Châu, cao nhất 
Đông Dương: 3l143m. Tiếng 
Hmông nghĩa là n. Tam Thanh 
Bản, vì trên đỉnh n. có 3 hòn đá 
rộng và bằng phăng như 3 cái 
giường đá quây quần. Tục truyền, 
hàng năm nơi đây quần tiên hội 
thảo. Thuộc dãy n. cao nhất Đông 
Dương, mây mù thường xuyên 
bao phú. Từ Sapa (1.500m), sau 
hai ngày thì leo lên đến đỉnh. Dọc 
đường, rừng hôn giao nhường dân 
chỗ cho rừng ôn đới n. cao. Trên 
2.000m, rừng pơmu xuất hiện, có 
cây cao tới 40 - 50m. Độ cao tử 
2.400 - 2.900m, có các loại cây 
sam, thiết sam, rồi đến tùng bách 
lá nhọn mọc chen leo bên vực 
thắm. Từ 2.800m, cây cối thấp 
cụm lại thành bụi cao vài ba chục 
phân. Nhiều rừng trúc không 
cành, thân ngắn. Qua những khối 
đá dựng đứng, có ba - bốn tảng đá 
ở đỉnh. Nền của n. đá có tuổi rất 
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cổ, cách nay gần 30 triệu năm 
(đầu đại Tân sinh), một khối 
macma granit trẻ chọc một mũi 
xuyên qua Phanxipăng, mở đầu 
một giai đoạn phát triển mới. Địa 


hình Hoàng Liên Sơn có kiểu "núi Ÿ 


già trẻ lại". 

PHAO SƠN: Thành Phao Sơn ở 
h. Chí Linh, t. Hải Dương, đắp đời 
Minh Vĩnh Lạc, sau nhà Mạc đắp 


n. Phao Sơn, làm thành rộng hơn 
500 trượng. Chùa Phao Sơn. 


PHAO SƠN: Tên chùa ở n. Phao 
Sơn, h. Chí Linh, t. Hải Dương. 
Chùa nhìn ra s. Lục Đầu, phong 
cảnh tươi đẹp. 


PHÁP BẢO: Chùa có tên chứ là 
Phước Ái Bảo tự, toạ lạc tại tổ 7 
khu Hương Phước, ấp Đồng, 
Phước Tân, Long Thành, Đồng 
Nai. Chùa do thượng toa Thích 
Chánh Diệu tạo lập năm 1972. 
Ban đầu chùa được thiết kế theo 
kiểu 1 căn 2 chái với chính điện 


nằm sát cây Bồ để và tượng đài Ð 


Quan Âm. Đến 1986 chùa được 
trùng tu lại chính điện, thiết kế 
theo kiểu nhà vuông (thờ tượng 
bổn sư Thích Ca Mâu Ni, giữa là 
Di đà, 2 bên là Quan Âm và Địa 
tạng), dưới là Phật Di lặc, tả hữu 
thờ Hộ pháp và Tiêu diện. Phần 


sau là thờ Tổ Đạt ma và các bậc š 


hoà thượng tiền bối trong Giáo 


hội, 2 bên thờ linh. Hậu tổ gồm | 
có phòng trụ trì, phòng khách , 
tăng. Năm 1986 tổng thể kiến 
trúc được xây dựng theo lối chữ ˆ 








Trụ biếu chùa Pháp Bảo ~ 
Long Thành, Đồng Vai 
"khẩu", 1990 xây nhà khách phía 
bên phải hậu tổ. Chùa thuộc hệ 
phái Bắc tông, diện tích rộng 
15.000 m”. Hàng tháng chùa tổ 


chức 2 ngày sám hối vào tối 14 và 


2n lộ - XE 4 ' 
: P SN 
nà —. `: 






Quan Âm lộ thiên — chùa Pháp Bảo 
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tối 30. Ngoài công việc trụ trì 
chùa, các tăng ni còn tích cực 
tham gia các phong trào từ thiện 
xã hội. 

PHÁP BẢO: Chùa toa lạc tại 
44/448 đường Lý Thường Kiệt, 
ph.5, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang, 
trên một vùng đất trước đây là 
một nghĩa trang hoang vắng. 
Chùa Pháp Bảo là ngôi chùa 
thuộc hệ phái Phật giáo Nam 
tông, được lập vào năm 1966 
theo lối cổ, phía trước chính điện 
là đỉnh tháp được thiết kế theo lối 
kiến trúc đặc trưng Ấn Độ. Người 
có công to lớn trong việc kiến tạo 
sáng lập nên ngôi chùa là cố hoà 
thượng Thích Pháp Lạc. Từ khi 
tạo lập chùa, cho đến năm 1971 
cổng tam quan mới được xây dựng 
-_ khang trang hơn. Đến đầu năm 





Chùa Pháp Hảo ~ Mỹ Tho, Tiên Giang 


2002, Đại đức Thích Bửu Hiển 
được bổ nhiệm về đây làm trụ trì 
và bắt đầu công việc trùng tu toàn 
bộ ngôi chính điện và khuôn viên 
chùa với diện tích 1000mẺ. Tuy 
nhiên khung cảnh quanh chùa và 
cơ sở vật chất, vẫn đơn sơ giản dị 
như tính chất vốn có của chốn 
thiển môn. Các ngày lễ quan 
trọng được tổ chức: Nguyên đán 
15 tháng 4, lễ Phật đản 15 tháng 
4, lễ Dâng y Cà sa từ tháng 9 đến 
tháng 10. 


PHÁP CỔ: Di chỉ tại n. Hang 
Rái, th. Pháp Cổ, x. Xuân Lộc, h. 
Thuỷ Nguyên, tp. Hải Phòng. 
Phát hiện năm 1974 hiện vật tìm 
thấy trong lớp đất đỏ vàng đã bị 
đá ong hoá, gồm cả công cụ chặt 
bằng cuội và các mảnh tước. 


PHÁP HẢI: Chùa toa lạc ở số 195 
đường Trần Phú. Phường 4, tx. 
Vĩnh Long, t. Vĩnh Long. Chùa do 
sự Pháp Hải xây dựng vào năm 
1962, trùng tu vào năm 1968. 
Trước đây là trụ sở Hội Phật học 
Việt Nam.t. Vĩnh Long. 


- PHÁP HOA: Chùa toa lạc ở 


299/24B, đường Thích Quảng 
Đức, q. Phú Nhuận, tp. Hồ Chí 
Minh. Được tạo lập khá sớm, vào 
1918, do Hoà thượng Đạo Thanh 
mua miếng đất khoảng 200mŸ, 
dựng lên một ngôi chùa lá đơn sơ. 
Đến 1961, Hoà thượng Thích Xhư 
Niệm trụ trì và bắt đầu việc sửa 
sang, trùng tu chùa. Kiến trúc 
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chùa Pháp Hoa được thiết kế theo 
phong cách mới, hiện đại, đặc 
trưng theo lối kiến trúc chùa 
chiến Việt Nam. Từ cổng tam 
quan đi vào, phía trước là tượng 
Phật nhập Niết, bàn toa lạc ngay 
trước chính điện. Kế đến là toà 
tháp 3 tầng cao 5m thờ hoà 
thượng Đạo Thanh - người có công 
sáng lập nên ngôi chùa và tham 
gia phong trào cách mạng trong 
thời kỳ kháng 
chiến. Bên trong 
khuôn viên chủa 
còn xây dựng 
đài liệt sĩ thờ hơn 
õ00 chiến sĩ cách 
mạng trong cả hai 
cuộc kháng chiến. 
Khu vực phía sau 
đài liệt sĩ là nhà tổ 
và giảng đường 
dành .cho tăng nị 
chúng tu học. Chùa 


Chùa Pháp Hoa - Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 


Pháp Hoa nằm 
trong khu phố khá 
nhộn nhịp, chùa 
vẫn giữ được sự uy 
: nghị, tự tại như bản 
| chất vốn có của một 
¡nơi tu hành, tín 
¡ đạo. Sau 1975, đồng 

thời với hoạt động 
Phật pháp, chủa 
Pháp Hoa còn tham 
gia hoạt động từ 





thiện. Đến 1988 
phòng thuốc từ 


thiện được thành lập. Ngoài 
những ngày lễ truyền thống trong 
năm, chùa còn tổ chức ngày lễ 
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ 24 
tháng 7 âm lịch, ngày giỗ tổ ngày 
mùng 4 tháng 4 và ngày 15 tháng 
9 âm lịch. 


PHÁP HOA: Chùa của th. Pháp 
Hoa cú. Vị trí ở gố 35 phố Trần 
Bình Trọng, q. Hà Bà Trưng, 
Hà Nội. 





Tam Quan và Tuệ Tĩnh Đường 
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PHÁP HOA: Chùa ¡gã 
tọa lạc ở x. An 

Phước, h. Long - 
Thành, t. Đồng Nai. 
Lúc đầu chùa chỉ là 
nếp nhà tranh, nay 
chủa đả trở thành 
ngôi chùa thuộc loại 
lớa nhất trong t. 
Kiến trúc hiện tại la 
sự kết hợp hài hoa 
giửa phong cách 
kiến trúc Huế và phong cách kiến 
trúc Trung Hoa cỗ điển. Các cột 
cải trong chùa đều được ghép hết 
sức tinh xảo băng mảnh sành sứ 
và đều có rồng uôn lượn xung 
quanh ; còn có các tượng Phật 
được tạc bàng đá, do các nghệ 
nhân nổi tiếng ngoài Huế thực 
hiện, có giá trị rất lớn về mặt 
nghệ thuật củng như về mặt vật 
chất. Hiện nay kiến trúc của 
Pháp Hoa tự được thiết kế theo 





Chùa Pháp Hoa với công tác từ thiện xã hội 





Cảnh Chùa Pháp Hoa mới xây dựng, 


hình chữ Đinh : phía trước là cổng 
tam quan - sau là giảng đường 
(tầng trệt), chính điện (lầu một). 
Bên trái chính điện là khu nhà ở 
dành cho tăng chúng ; còn bên 
phải là phòng thuốc từ thiện và 
phòng ni chúng trong chủa. Trong 
nhiều năm qua, chủa Pháp Hoa 
được chọn làm cơ sở của trường cơ 
bản Phật học, và đã có hơn 500 
tàng ni theo học ở đây. Chùa 
không chỉ là nơi tu hành mà đã 
thực sự trở thành 
một bệnh viện - một 
mái ấm của những 
đứa trẻ 
những người giả 
neo đơn, cơ nhở 
không nơi nương 
tựa. Pháp Hoa tự đã 
có phòng điều trị 
bệnh nhân nội trú, 
có cơ sở để cứu chứa 
cho hàng ngàn bệnh 
nhân băng phương 


mồ côi, 
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pháp y học dân tộc cổ truyền. Đến 
nay, Pháp Hoa tự đã cấp phát 
hàng trăm tấn thuốc trị giá hàng 
trăm tỷ đồng. Ngoài ra, chùa còn 
thu nhận nhiều trẻ mồ côi cho ăn 
học đến nơi đến chốn. Bên cạnh 
đó, Pháp Hoa tự tích cực tham 
gia vào các hoạt động từ thiện 
như : cứu trợ đồng bào bị thiên tai 
lũ lụt, giúp đỡ các nạn nhân bị 
ảnh hưởng di chứng bởi chất độc 
màu da cam. Trong tất cả các 
hoạt động nói trên, có sự đóng 
góp rất lớn của thượng toa Thích 
Thiện Thắng. 


PHÁP HỘI: Chùa toa lạc tại số 
702/105 đường Điện Biên Phú, q. 
10, tp. Hồ Chí Minh. Chùa do hoà 
thượng Đạt Bình, dòng Thiên 
Thai giáo Quán tông, khởi công 
xây dựng vào năm 1945; được 
trùng tu năm 1960. Từ năm 1954, 
chủa được chọn làm Phật học 
đường của Giáo hội Tăng già Việt 
Nam, mỗi năm có mở khoá Hạ và 
khoá Đông để đào tạo tăng tài. 
Chùa có nhiều pho tượng do nghệ 
nhân Nguyễn Đức Thống tạo tác 
__ vào thập niên 1960, có thể xem là 
đỉnh cao của nghệ thuật tạo tượng 
gỗ ở thành phố. Ở chính điện, tôn 
trí nhiều pho tượng gỗ nổi tiếng: 
tượng Phật Dị đà, tượng Phật 
Đần sinh, tượng Quan Âm, tượng 
Thế chí, tượng Địa tạng, tượng Hộ 
pháp và tượng Giả lam. Tượng 
Phật Di đà lớn, tư thế ngồi kiết 


già, cao 1,60m, bệ tượng 0,50m, 
chiều dài hai gối 1,18m. Hai bên 
là tượng Quan Âm Thế chí, cao 
0,86m, bệ tượng 0,20m, chiều đài 
hai gối 0,60m. Tượng Cửu long 
cao 0,90m, đế cao 0,28m, bể 
ngang rộng nhất 0,63m. Tượng 
Bồ tát Địa tạng - ngồi, cao 0,20m, 
chiều dài hai gối 0,63m. Đầu đội 
mũ từ lư. Tượng Già lam cao 
1,02m, đế cao 0,20m. Đầu đội 
mão, râu 5 chòm, mặt. nghiêm 
trang, oai vệ. Tượng Hộ pháp cao 
1.02m, bệ cao 0,20m. Đầu đội 
mão. Tay phải cầm giản (chuỳ 
kim cương - loại vũ khi Án Độ) 
đâm vào miệng rồng (tượng trưng 
loài quỷ ở thế giới Bắc Cao Ly) 
đang ngóc lên từ bệ tượng. Các 
pho tượng trên đều được sơn son 
thiếp vàng, đặt trong khung kính, 
tôn trí ở chính điện. 
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PHÁP HƯNG: 

Chủa toạ lại tại Xx. : 
Long Phước, h. 
Long Thành, t. 
Đêng Nai. Chùa 
trước đây còn có các 
tên gọi khác là Gia 
Lam tự, Tập Phước 
tự. Già Lam tự được 
xây dựng vào năm 
1810 trong một khu 
rừng rậm thuộc Ì. 
Tập Phước Đến 
cuối thập niên 1920, một gia đình 
phật tử địa phương đã xây dựng 
lại với mái lợp ngói âm dương, 
vách ván. Trông coi chùa là một 
ban hộ tự do dân Ì. cử ra. Năm 
1936, dân địa phương đã mời thủ 
toạ Lê Văn Chính về trụ trì và 
chùa Già Lam được đổi tên hiệu 
thành chùa Tập Phước. Trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chùa Tập Phước đã bị phá huỷ 
hoàn toàn. Đến năm 1965, dân 
địa phương xây dựng lại chùa 
trên một khu đất khác cách nền 








Chùa Pháp Hưng - Long Thành, Đồng Nai 


cũ 2 km. Năm 1972, hoà thượng 
Đạt Hảo khi được cung thỉnh về 
đã đổi tên hiệu Tập Phước tự 
thành Phước Hưng tự. Một thời 
gian sau, Phước Hưng tự được 
chuyển thành Pháp Hưng tự 
(1973). Kế thừa trụ trì chùa Pháp 
Hưng ngày nay là thượng toạ 
Thích Minh Lạc. Từ năm 1985 
đến nay, chùa Pháp Hưng đã 
nhiều lần được trùng tu và xây 
cất thêm, như lợp ngói ngôi chính 
điện (1985), xây cất nhà Hậu tổ 
(1987), xây Đạt ma đường (nhà 

JƯnG tăng và nhà 
khách) năm 1990, 
xây cổng tam quan 
(1998), xây tháp Địa 
tạng (1999), kiến tu 
chính điện (2001) và 
' đúc đại hồng chung 
2 cao 1,2m (2001). 
Chùa Pháp Hưng 

§ còn được người địa 
N phương gọi bằng 
Ñ_ một tên khác "Pháp 








| 





z1 b 


Chánh Điện chùa Pháp Hưng 





Hưng cổ tự'. 
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PHÁP QUANG: Chùa toa lạc ở 
gố 71 đường Liên tỉnh số 5, ph.5, 
q. 8, tp. Hồ Chí Minh. Chùa được 
xây dựng năm 1942 đã nhiều lần 
trùng tu, mở mang. Chùa thuộc 
Phật giáo Bắc tông, dòng Thiên 
Thai giáo Quán tông. Trước đây, 
khu vực này chỉ là một mảnh đất 
nhỏ, xung quanh là ao, hồ. Năm 
1942, ni trưởng Đạt Đạo và hoà 
thượng Đạt Hảo đã bắt tay vào 
việc san lấp các ao hề để tạo cảnh 


quan thoáng mát, xây dựng một. 


am nhỏ dùng để làm nơi tịnh tu, 
thờ cúng phụng sự Phật pháp và 
đặt tên hiệu là: Pháp Quang 
Thiền viện. Trong thời gian trụ trì 
(1942 - 1971) ni trưởng đã nhiều 
lần sửa chữa và trùng tu lại ngôi 
tam bảo. Đặc biệt, là lần trùng tu 
năm 1966, chùa đã được đổi tên 
là Pháp Quang tự. Kiến trúc hiện 
tại của Pháp Quang tự mang 
dáng dấp của ngôi chùa cổ kính 
với: cổng tam quan nằm sát mặt 
đường liên tỉnh số 5, 
trong là chính điện ý 

được thiết kế thoáng FỄ. „ 
đãng và bề thế với 
các hoa văn, phù 
điêu được bài trí hợp 
lý, mang đậm vẻ uy 
nghiêm của nơi thờ 
cúng; hai bên tả hữu 
của chính điện là 
phòng phát hành 
kinh sách. Toà Bảo 
tháp thờ hoà thượng 





Đạt Hảo, tiếp đến là khu nhà nghỉ 
dành cho ni trong chùa, sau đó là 
phòng khách tăng ni được xây 
dựng hết sức kiên cố. Phía trước 
chính điện là toà Quan Âm lệ 
thiên cao 3m được thiết kế theo 
phong cách kiến trúc Huế, phía 
sau chính điện là Hậu tổ và giảng 
đường bên, cạnh đó, hiện nay 
Pháp Quang tự còn lưu giữ được 
một tượng Phật Bổn sư Thích Ca 
tạc bằng đá từ những năm chùa 
mới thành lập. Pháp Quang còn 
là nơi bảo trợ nuôi dưỡng những 
người già neo đơn không nơi 
nương tựa. Chùa có một quán cơm 
chay phục vụ khách thập phương 
lỡ đường và những người lao động 
nghèo khổ. Hàng năm vào các dịp 
lễ lớn của Phật giáo như: Phật 
đản, Vu lan... chùa đều tổ chức 
phát quà cho bà con nghèo tại địa 
phương.Pháp Quang tự đã được 
công nhận là Di tích lịch sử văn 
hoá cấp quốc gia. 


Chùa Pháp Quang - Q.8, TP.Hồ Chí Minh 
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PHÁP TRÍ: Chùa toạ lạc tại số 
ø92/6B khu phố 5, ph. Linh Xuân, 
q. Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh. Đầu 
năm 1975, ni trưởng Đạt Nhiệm 
do tuổi cao sức yếu vì bị tra tấn 
trong lao tù của Mỹ - nguy, nên 
đã giao cho dưỡng tử là thượng 
toạ Thích Đạt Niệm làm trụ trì, 
điểu hành mọi Phật sự, tiếp tăng 
độ chúng. Từ đó sa môn Đạt Niệm 
và chứng đệ tử thay đổi danh hiệu 
thành chùa Pháp Trí. Chùa nằm 
trên điện tích 1 ha, năm 1976 
được xây dựng mới toàn diện cùng 
với các công trình phụ, theo kiến 
trúc mang nét đặc thù văn hoá 
Phật giáo. Trong khuôn viên 
chùa, có đài tưởng niệm các liệt 
sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, và tháp 
thờ thầy Tổ. Cuối năm 1979, chùa 
được trùng tu lần thứ nhất, thay 
đổi toàn bộ mặt tiền với lối kiến 
trúc của một ngôi chùa cổ Việt 








Chủa Pháp Trí~— 


Q. Thủ Đức. TP.Hê Chí Minh 
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Nam. Năm 1983, trùng tu lần thứ 
hai nhằm nới rộng mặt tiền, đồng 
thời xây thêm một phòng để chư 
tăng hội họp, nghỉ ngơi. Năm 
1993, chùa được trùng tu lần thứ 
ba với bộ mặt hiện nay. Tại chùa 
vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật 
lịch sử thời chống Mỹ, có phòng 
truyền thống thờ hai Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng là cô ni trưởng 
viện chủ (dưỡng mẫu Đạt Nhiên ) 
và bà Trần Thị Huệ (sinh mẫu 
hoà thượng trụ trì). Hàng năm 
chùa đêu tổ chức trường Hạ tập 
trung để chư tăng từ các nơi về 
tu dưỡng trong ba tháng hè. 
Pháp Trí là nơi thường xuyên 
diễn ra các hoạt động Phật giáo 
của q. Thủ Đức nhân các ngày lễ 
lớn của Phật giáo cũng như của 
đất nước, thu hút hàng ngàn chư 
tăng ni phật tử từ các nơi tế tựu 
về đây. 
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PHÁP VÂN: Chua 
toa tại ấp Hiện Hoa. 
x. Phước Thái, h. 
Long Thanh, +. 
Đồng Nai,do đại đực 
Thịch Pháp Quang 
sáng lập năm 1980, 
lúc này chủa co tên 
gọi là tịnh thát 
Phap Vân. Ban đâu 
chua được xảy dựng 
bảng vật liệu nhẹ 
với mái tôn vách 
đất, trên một khu đất rộng 
4700m”, với mục địch là nơi thơ 
cúng và tu hanh của đại đức 
Thịch Pháp Quang. Đến năm 
1982, tịnh thất Pháp Văn chỉnh 
thức đi vao hoạt động tin ngưỡng 
tôn giáo, thuộc hệ phái Bác tông. 
Năm 1989. tịnh thất Pháp Vân 
mới chinh thức gia nhập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam t. Đông Nai. 
Đến năm 1996, tịnh thất Phap 





KẾ 


Cổng Tam (Quan — Pháp Vân Tự 





Toàn cánh chùa Pháp Vân - Long Thành, Đông Nai 


Vân được đổi tên thành chùa 
Pháp Văn. Trong thời gian từ 
1982 đến nay Pháp Vân tự đã trải 
qua nhiều lần sửa chữa và trùng 
tu lại chính điện - hậu tổ - nhả 
giảng - Đông lang - Tây lang. Tất 
cả đều làm băng bê tông côt thép. 
Kiến trúc của Pháp Vân tự là do 
ÿ tưởng của đại đức Thích Pháp 
Quang, kết hợp hai hoà giửa cái 
động và cái tỉnh của không gian 
rộng lớn bao quanh 
Pháp Vân tự, và 
được xảy dựng theo 
hình chứ Đinh 
(phong cách cổ điền 
của chùa chiên Việt 
Nam), thể hiện rô 
nét bản chất của 
người tu hành là 
thanh cao và thoát 
tục. Ngoai ra, Pháp 
Vân tự là nơi tịch 
cực tham gia Các 
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hoạt động từ thiện, mà cụ thể là 
chùa có một phòng thuốc khám 
chữa bệnh và phát thuốc miễn phí 
theo phương pháp Đông y. 


PHÁP VÂN: Chùa toạ lạc ở x. 
Lạc Hồng, h. Mỹ Văn, t. Hưng 
Yên. Chùa được khởi dựng từ 
thời nhà Trần vào đầu tk. XIV. 
Ngôi chùa hiện nay xây theo kiểu 
"nội công ngoại quốc” đã được 
trùng tu xây dựng lại nhiều lần. 
Đặc biệt chùa còn giữ được các 
tấm ván bưng chạm khắc trang 
trí của tk. XIV. 


PHÁP VẤN: Tên nôm thường 
gọi là chùa Nành, toa lạc ở x. 
Ninh Hiệp, h. Gia Lâm, Hà Nội. 
Chùa được khởi dựng từ thời 
Lý. Ngôi chùa hiện nay còn 
nhiều di vật của tk. XVII, XVIH, 
như chuông đồng (1653), khánh 


đồng (1733) cùng nhiều pho 
tượng gỗ phú sơn rất quý như các 
pho tượng Tam Thế Phật, tượng 
Bà Nành... 


PHÁP VŨ: Thường gợi là chùa 
Đậu ở th. Gia Phúc, x. Nguyễn 
Trãi, h. Thường Tín, t. Hà Tây, 
khởi dựng từ tk. II bởi thái thú 
Giao Châu là Sĩ Nhiếp. Chùa đã 
được trùng tu nhiều lần. Đến nay 
chùa còn giữ được di vật như rồng 
đá thời Trần, gạch và bệ đá hoa 
sen thời Mạc. Chùa đã được nhà 
nước xếp hạng di tích lịch sử - văn 
hoá 1/1964. 


PHÁT DIỆM (Địa phận): Địa 
phận Công giáo quan trọng nhất 
của Việt Nam. Phát Diệm là ttr. 
thuộc h. Kim Sơn, t. Ninh Bình, 
một trong 2 h. được Doanh điển 
sứ Nguyễn Công Trứ di dân khai 
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hoang. H. Kim Sơn này hầu như 
công giáo toan tòng, nhưng x. nào 
củng thờ Nguyễn Công Trứ là 
thành hoàng. Linh mục Đặc Lộ 
(Alexandre de Rhodro) đã đến 
truyền giáo ở vùng này tử năm 
1627. Quản thể nhà thờ đá Phát 
Diệm là công trình kiến trúc nổi 
tiếng. Địa phân Phát Diệm do 
một giám mục cai quan. 


PHÁT DIỆM: Nhờ thờ Phát 
Diệm (h. Kim Sơm, t. Ninh Bình) 
là một công trình kiến trúc tôn 
giáo được lam bàng đá, tổng thể 
quy hoạch bẻ thế va mang nét 
kiến trúc dân tộc Việt Nam tk. 
XIX. Nhờ thờ Phát Diệm gồm 
nhiều công trinh kiến trúc, chủ 
yêu chia làm 2- khu vực chính: 
khu nhà thơ và khu nhà chung. 
Khu nhà thơ củ một trục chính là 
Phương đình và nhà thờ Chính 
toa. Nhà thờ Phát Diệm là một 
quần thể kiến trúc có giá trị. Các 
công trình kiến trúc và điêu khăc 
gò, đá của nhà thờ đã kế thừa 
được các phong cách truyền thống 
của dân tộc. Do phải tiến hanh 
công trình xây nhà thờ trên bãi 
lầy, nên người ta đã cho xây dựng 
các công trình phụ trước để rút 
kinh nghiệm xây ngôi nhà thờ 
chính. Năm 1989 xảy Phương 
định, một kiệt tác kiến trúc toàn 
băng đá cao 25m, rộng 17m, phía 
trên có 2 tầng, tầng giửa treo 


trống cái, tầng trên treo quả 
chuông cao 1m90, đường kính 
1m10, nặng gần 2 tấn. 


PHÁT DIỆM: Ttr. h.lị h. Kim 
Sơn, t. Ninh Bình. Diện tích 105 
ha, dân số 8.827 người. Cách tx. 
Ninh Bình 27 km vẻ phía Đông 
Nam, cách Hà Nội 125 km theo 
đường ô tô, Hải Phòng 152 km 
theo quốc lộ 10. Nằm giữa vùng 
Thiên Chúa giáo lâu đời. Nhà thờ 
Thiên Chúa giáo xây dựng cuối 
tk. XIX kiểu nứa ta nửa Tây, băng 
đá tnên còn gọi là nhà thờ đá); 20 
cột gỗ lim cao 10m, đường kính 
1m, chạm trõ tỉnh vi. 

PHÁN LIÊN KHU MIỄN 
ĐÔNG: Tháng 10/1951 chia Liên 
khu Nam bộ ra làm hai Phân liên 
khu. Phản liên khu Miền Đồng, 
gồm ðt.: Gia Định Ninh, Thủ 
Biên, Bà Rịa - chợ Lớn, Mỹ Tho, 
Long Châu Sa. 


PHÂN LIÊN KHU MIỄN TÂY: 
Tháng 10/1951 chia Liên khu 
Nam bộ ra làm 2 phân liên khu. 
Phản liên khu Miền Tây gồm 6t.: 
Bến Tre, Vĩnh Trà, Cần Thơ, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Long Châu Hà. 


PHẤN HẠ: Đền do chúa Trịnh 
Tùng xây dựng tại x. Phân Hạ, h. 
Phúc Thọ, t. Hà Tây, để ghỉ công 
thờ phụng các tướng sĩ có cônế 
đánh dẹp quân của họ Mạc. Trong 
trân thăng lớn ở Phấn Hạ nảm 
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1591, quản Lê đã tiêu diệt trên 1 
vạn quân Mạc. Về sau đền còn 
phối thử các công thần triều Lê. 


PHẤT KIM CÔNG CHÚA: Đền 
ởth. Yên Thành, x. Trường Yên, 
hb. Hoa Lư, t. Ninh Bình, thờ Phất 
Kim công chúa, con gái vua Định 
Tiên Hoàng. 

PHẤT LỘC: Định ở x. Thái 
Giang, h. Thái Thuy, t. Thái 
Bình. Là di tịch kiến trúc thời Lê. 
Ở đây còn lưu giữ những bức 
chạm gỗ có giá trị, đó là cảnh 
người phụ nữ vừa cho con bú vừa 
cho lợn ăn, bức chạm đầu rồng 
mình người với đường nét thể 
hiện phụ nữ: thắt đáy lưng ong, 
mông tròn; đùi thon. Những nét 
chạm khắc phóng khoáng cho 
thây đời sống lao động binh dị, 
_ hiện thực, đậm đà phong cách 
nghệ thuật dân gian. 


PHẤT LỘC: H. Thuộc phủ Lạng 
Giang, t. Bắc Ninh, nay thuộc t. 
Bắc Giang. Trước là h. Bảo Lộc, 
đời Thanh Thái đổi là Phất Lộc, 
nay là h. Lạng Giang. 


PHẤT NÃO: X. ở h. Thạch Hà, t. 
Hà Tinh, bên s. Quý Vinh, trên 
quốc lộ 1A, ở phía Nam Hà Tĩnh. 
Quê tiến sỉ Trần Viết Thư, 
Nguyễn Hoàng Từ và Thám hoa 
Đặng Văn Kiểu, Đăng Văn Bá. 
Đặng Văn Bá (1877 - 1942). 1900 
đỗ cử nhân: là một nhà nho yêu 
nước hoạt động tích cực trong 
phong trào Duy Tân đầu tk. XX. 


PHẬT BẢO: Chùa toa lạc ở số 57 
đường Lạc Long Quân, q. Tân 
Bình, tp. Hồ Chí Minh. Chùa 
được xây dựng vào năm 196ã. 
Chùa thuộc hệ phái Phật giáo 
Nguyên thuỷ Việt Nam. 

PHẬT BỬU: Chùa toa lạc ở số 
80A Cao Thắng, ph.4, q. 3, tp. Hồ 
Chi Minh chùa do hoà thượng 
Thích Minh Trực khai sáng vao 
năm 1948, là ngôi tổ đình của 
phái Thiên Tịnh đạo tràng thuộc 
Phật giáo Bắc tông, được trùng tu 
năm 1968. Chùa có một số pho 
tượng độc đáo, như tượng chân 
dung hoa thượng Minh Trực, 
tượng Phật Thích ca bảng đá 
xanh, cao 0,90m. 


PHẬT ĐÀ: Chùa ởn. Thường Lạc, 
hương Cát Lợi, nay thuộc t. Bắc 
Ninh do Khuông Việt đại sư Ngô 
Chân Lưu khởi sáng. Năm 1971, 
vua Định Tiên Hoàng ban hiệu là 
Khuông Việt đại sư. Dưới triều vua 
Lê Đại Hành, sư càng được kinh 
trọng, phàm các việc quân quốc 
trong triều đều được dự bàn. Sau 
xin cáo lão trở về bản quán dựng 
chùa Phật Đà để trụ trì. 
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PHẬT ĐA: Tên có B 
là chua Phật Địa. 
toa lạc tại khu vươn 
chuối, tp. Hồ Chị - 

Minh, thuộc hệ pha! 
Bắc tông. Chua 
được tạo lập tư năm ; 
1962, do cụ Lê Đình - 
Nguyên đứng ra 
van động, quyên 
BÓp. Năm 1998, 
được tiên hành đai 
trùng tu ngôi Tam 
báo lần thứ ba với 
kinh phi là 750 triệu đồng. Kiến 
trúc hiện tại của chùa khá 
khang trang và uy nghiêm. Với 
diện tích khuôn viên 250m2 gồm 
chinh điện, thiên đường và bến 
phong chư tăng. Hiện nay lịch 
sinh hoạt tu học tổ sư thiển hàng 
tháng được tố chức tử ngày 21 - 
27 âm lịch, và vào tối mùng 1 âm 
lịch thầy trụ trì có buổi thuyết 
giảng đạo lý cho các chư tăng 





Thầy Thích Minh Hiền rước Xá Lợi 


Chùa Phật Đà - Quận 3, TP.HÄ Chí Minh 





D4 ng n sản ị § 
nn cụ ñ ầ ': 


trong chủa và các tín đồ phật tử 
gân xa. Người kế vị và có công đẩy 
manh sinh hoạt tu học của chùa 
Phật Đà ngày càng hưng thịnh 
trong những năm cuối tk. XX - 
đầu tk. XXI là thượng toa Thích 
Minh Hiền (uỷ viên ban Hoăng 
pháp trung ương). Ngoài hoạt 
động Phật giáo, Phật Đà tự còn là 
nơi tịch cực tham gia các hoạt 
động xã hộr:và được nhân dân 

trong vùng phong là 
| "địa chỉ đỏ” trong 
| công tác tử thiện xã 
hội của chính quyền 
địa phương. Hàng 
nàm, vào lễ Phật 
đản. Vu lan, chủa 
thường xuyên tô 
chức phát chẩn cho 
' bà con nghèo tại địa 


phương, thường 
xuyên ra tay dỡ đâu 
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những người cơ nhỡ không nơi 
nương tựa. 


PHẬT ĐÁ CẤU ĐÔNG: Tương 
truyền vào thời Lê, trên cầu Đông 
(Hà Nội) có một pho tượng Phật 
bằng đá, ngôi xếp bằng tròn trên 
bệ,cao đến 2m, bung Phậtto, miệng 
mim cười, người đời gọi là Tiểu 
Phật. Tượng Phậtđá cầu Đông được 
coi la một trong 8 cảnh đẹp của 
Thăng Long (Thăng Long bát 
cảnh). Vi có pho tượng nên cầu 
Đông trở thanh nơi linh thiêng, 
thiện nam tín nứ thường xuyên 
đến lêPhật,hươngkhóiquanhnăm. 
Pho tượng này đã bị mất khi Hà 
Nội bị Pháp chiếm đóng. 

PHẬT HỌC CÂN THƠ: Chủa 
toa lạc ở số 11 đại lộ Hoà Bình, 
tp. Cần Thơ, t. Cần Thơ. Chủa 
được xây dựng năm 1961, đã được 
trùng tu nhiều lần. 


PHẬT LỎI: Củng gọi là chùa 
Đông, thuộc xóm Thuận, x. Hải 
Thiện, h. Hải Lãng, t. Quang Trị. 
Trong chùa có 1 tượng Linga tạc 
bảng đá cát, cao 90 cm, đặt trên 
đế vuông cạnh 40 em, cao lỗ em, 
thân Linga có 2 phần, nửa trên 
hình trụ chu vi 122 em, nửa dưới 
hình lăng trụ (bất giác), mỗi 
cạnh 16 cm; một bệ đá đặt 
trước Linga và một tượng Thần 
Đăng sa thạch. 

PHẬT LỒI: Chua Phật Lôi ở Hải 
Giang, x. Nhơn Hải. t. Bình Định. 
Cùng với 2 dấu tịch: chùa "Phật 


Lôi" ởx. Nhơn Lý (tức chùa Phước 
Xa); miếu Tam Toà ở x. Hải Minh, 
các nhà nghiên cứu đang lần tìm 
dấu tịch của đến Oai Minh 
Vương. Oai Minh Vương tức Ly 
Nhật Quang, con thứ 6 của Lÿ 
Thái tông (1028 - 1054) ông coi ở 
phủ Nghệ An có tiếng đức độ, 
được dân mến mộ. Vào thời nhà 
Lý, do các bộ lạc trong nước lam 
phản nên vua Chiêm sai sử sang 
cầu viện nước ta. Vụa Ly Thái 
tông sai con là Oai Minh Vương 
đem quân vao cửa Thị Nại, đóng 
ớn. Tam Toà, vua Chiêm đón rước 
ở đó. Các bộ lạc phản biết tin đều 
đem quân đến sụp lạy và cam 
đoan thừa lệnh vua Chiêm không 
giám sai 1.. Khi Oai Minh Vương 
về, người Chàm nhớ công đức bèn 
lập đền thờ ở n. Tam Toà. Tương 
truyền, Phật Lỗi từ dưới đáy biển 
trồi lên cứu người bị nạn. Do có 
công đức và ứng nghiệm nên 
người đời sau lập miếu thờ. Đến 
có kích thước 6 x 6m. Trong đến 
có một bức tượng bảng đá. Quan 
sát kỷ đó không phải là tượng 
Phật mà là chân dung của một vị 
tướng tre: Phia sau lưng tượng 
được mài phẳng thanh hình một 
tâm bia, khắc chử Chàm. 
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PHẬT QUANG: Chùa toa lạc ở 
ph.. Hưng Long, tp. Phan Thiết, 
t. Bình Thuận. Chùa được dựng 
vào thời Hậu Lê. Các bản kinh 
khắc gỗ ở chùa hiện nay đều có 
ghi đời vua Lê Thuận tông, năm 
1734. Chua đã trải qua 18 đời 
truyền thừa, đã được trùng tu 
nhiều lần. 


PHẬT SAY LÀNG THUY: Vào 
thơi Lê Trung hưng, ở trước Ì. 
Thuy Quang có ngôi chùa bên hồ 
Tây (Hà Nội) bị đổ, còn lại một 
pho tượng, tay chống gậy, chân 
bước khenh khang, có vẻ sắp ngã. 
Dân Ì. nấu rượu ngon có tiếng. 
Một hôm Trang Quỳnh đến đây 
rnua rượu và tới thăm tượng, làm 
mây câu thơ, trong đó có câu: 
“Dập dinh như t. lại như say !” Từ 
đó người ta gọi là Phật say và dân 
chúng đến lễ tượng rất đông. Qua 
những biến cố cuối đời Lê, không 
biết tượng Phạt ấy biến đâu mất. 


PHẬT THÀNH: Phật thành tức 
thanh Phật Thêệ (V1jaya) cũng gọi 
là thành Chả Bản, kinh đô của 
Chiêm Thành, vị trí ở về phía Bác 
tp. Quy Nhơn ngày nay khoảng 
27 km. Năm 988, quốc vương 
Chiêm "Thanh là Băng Vương La 
- Duệ ở Phật thánh tự đặt hiệu là 
Câu Thi Lị Ha Thân Bài Ma La 
(Sri Harivarrmnan Ïl. 


PHẬT THỆ: H. thuộc châu Bắc 
Giang về đời Trần, tương 
đương với h. Hiệp Hoa, t. Bắc 
Ninh ngày nay. 

PHẬT THỂ: Thành cổ Chàm ở x. 
Nguyệt Biều, h. Hương Thuỷ, phú 


Thưa Thiên, nay thuộc tp. Huế, t. 
Thừa Thiên - Huế. Kinh đô của 
nước Chămpa củ. 

PHẬT TÍCH: Chùa dựng trên 
sườn n. Lan Kha, x. Phật Tích, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, vốn là một 
chùa cổ, có tử thời Lý. Tương 
truyền, chùa có quy mô rất lớn, cả 
thầy tới 300 gian, chùa có ngọn 
tháp cao 9 tầng, tử Thăng Long 
củng nhìn thấy đỉnh tháp. Trải 
qua nhiều phen binh lửa, chùa đã 
bị phá huỷ hoàn toàn. Tuy vậy, 
dựa vào dấu vết còn lại, ta vẫn có 
thể hình dung phần nào quy mô 
đồ sộ và những giá trị nghệ thuật 
lớn lao của công trình kiến trúc, 
điêu khác nổi tiếng này. 
PHẬT TÍCH: N. ở h. Thạch Thất, 
phía tây - nam phủ Giao Châu 
(nay thuộc t. Hà Tây). Dưới n. có 
hồ nước, cảnh vật tươi đẹp, là nơi 
thắng cảnh của mọi phương. 


PHẬT TÍCH TÒNG LÂM: Chùa 
toạ lạc tại x. An Phước, h. Long 
Thành, t. Đông Nai. Chùa do hoà 
thượng Thích Nhật Minh khai 
sáng vào năm 1963. Ngôi chính 
điện được xây dựng vào năm 1963 
theo kiến trúc Ấn - Hỏi. Chủa 
được trùng tu nhiều lần. Lúc đầu 
chỉ là một am tranh nhỏ, sau một 
thời gian, các phật tử đã xây dựng 
nên một ngôi chùa khang trang 
bậc nhất Đồng Nai với tổng diện 
tích 2,ð ha. Từ khi thành lập. 
chủa luôn hoạt động theo tỉnh 
thần chung-của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam. Cùng với sự đóng 
góp của phật tứ thập 
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phương, nhà chùa đã tham gia 
hoạt động từ thiện xã hội rất 
nhiệt tình. Ngoài những phận sự 
đó, thượng tọa Thích Minh Trí và 
phật tử không ngừng xây dựng, 
tu bổ để ngôi chùa ngày càng quy 
mô hơn. Toàn cảnh kiến trúc chùa 
có cổng tam quan nằm sát quốc lộ 
5l, xung quanh khuôn viên là 
những chậu kiểng có giá trị thẩm 


mỹ cao với những ngọn tháp và : 


đài Quan Âm lộ thiên được xây 
dựng qui mô. 


PHẨU: Ải ở x. Phương Đô, h. 
Vĩnh Tuy, t. Tuyên Quang, nay 
thuộc h. Vị Xuyên, t. Hà Giang. 


PHEO: Địa điểm ở h. Kỳ Sơn, t. 
Hoà Bình, cách tx. Hoà Bình 6 
km về phía Bắc. Ngày 7/11/1952, 
diễn ra trận tiến công của 
trung đoàn bộ binh 102 thuộc 
đại đoàn 308 vào cụm cứ điểm 
Pheo, một vị trí quan trọng trên 
phòng tuyến đường số 6, do 1 tiểu 
đoàn lê dương, 1 đại đội pháo 
bình và 1 trung đội xe tăng của 
Pháp chiếm giữ, trong đợt ba 


Phật Tích Tùng Lâm — Long Thành, Đồng Nai 


,chiến dịch Hoà 
Bình (10/12/1951 - 
25/2/1952). 


PHI LAI: Chùa ở 
lưng chừng n. Phi 
Lai thuộc x. Tử 
Mặc, h. Ý Yên, t. 
Nam Định. Chùa có 

- toà tháp đá nổi lên 

: glữa cảnh s. n.. 

- PHI LAI: Thuộc x. 
Ba Chúc, h. Tri Tôn, 
t. An Giang, cách n. 

Tượng 100m về hướng Đông. 

Chùa được dựng vào năm 1877. 

Trong phong trào chấn hưng Phật 

giáo Việt Nam vào thập niên 

1920, chùa là một trong các 

trường Phật học để đào tạo tăng 

tài. Hoà thượng Chí Thiền vị trụ 
trì chùa là người có công sáng lập 

"Hội Nam kỳ nghiên cứu Phật 

học". Bảo tháp của hoà thượng 

cao 22m, bề ngang 7m, được xây 
từ năm 1928 và được trùng tu vào 

năm 1989. 


PHI LỘC: H. về đời Trần; xưa là 
h. Hà Hoàng, sau là Thiên Lộc, 
nay là h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh. 


PHI MUN: Địa điểm ở t. Lâm 
Đồng, cách Đà Lạt 29 km trên 
quốc lộ Đà Lạt - Buôn Ma Thuột, 
ở độ cao 1043m. Đồng bào Chu Ru 
cư trú ở đó, có thác Prenn. 


PHI TƯỚNG: Chủa Phi Tướng 
(tức chùa Tướng hay chùa Pháp 
Lôổi) trong hệ thống Tứ pháp. 
Chùa nằm ở phía trong góc Tây 
- Nam thành uy Lâu thuộc th. 
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Lũng Triều, x. Thanh Trương, h. 
Thuận Thành, t. Bác Ninh. Chùa 
còn lưu giử 2 tảm bia, một tâm 
khác đặc biệt có nội dung nói về 
việc hưng công xây dựng các 
thanh phần kiến trúc chủa và ghi 
tên hộ, qué quan và tiền của 
nhửng người đóng gòp. 

PHI XÁ: L. ở h. Thanh Miện, t. 
Hải Dương. Đời Lê, sản xuất son 
nộp cho nha nước để đóng ân vào 
báng sắc. 


PHA BIÓOC: Đình n. cao 1578m 
ởt. Bắc Cạn, quanh năm máy phủ. 


PHIA OĂC (hay PHIA RÁC): 
N. cao 1930m ơ h. Nguyên Bình, 
t. Cao Băng. Mô thiếc và volfram, 
mỏ sãt, kim loại phóng xạ. Đèo 
trên quốc lộ tư Naphao đi 
Nguyên Bình. 


PHIÊN AN: Tên cửa phía nam 
thanh Gia định thời Minh Mạng, 
nên còn gọi là thanh Phiên An. Từ 
tháng 8/1833 đến 1835, nổ ra cuộc 
khơi nghĩa của một bộ phân quan 
'lai, binh linh ở Nam ky, do Lê Văn 
Khôi txưng là con nuôi Lê Văn 
Duyệt) cùng với Nguyễn Văn Bột, 
Thai Công Triều, Lê Đác Lực lành 
đạo, chống lại triều đình Nguyễn, 
chiếm thành Phiên An. 


PHIÊN CẢM: Một ngỏ thuộc 
Thăng Long từ thời Lý, hiện chưa 
xác định được vị tri cũ. Tại đây có 
dinh thự riêng của viên quan 
Doän Bá. Vào tháng 9 năm Giáp 
Tuất (1214) vua Lý Huệ tông đã 
trôn ở đây, khi Trần Tự Khánh 


sai Nguyễn Nộn đem Kinh Bang 
về Thăng Long. 


PHÒ TRẠCH: L. Phò Trạch 
thuộc x. Phong Binh, h. Hương 
Điền, t. Thừa Thiên-Huế. L. thờ 
thành hoàng là một người họ 
Hoàng, hiệu là Hương Lãnh Từ. 
Theo tập tục thì cứ 24 năm một 
lần, I. tổ chức hát đào, 6 năm một 
có hát Sắc bủa và đánh đu lấy 
Blải, còn có mua hát tập chèo do 
trẻ mục đồng trinh diễn. 

PHONG BÌNH: X. thuộc h. 
Phong Điền, t. Thưa Thiên-Huế, 
quê Thanh Hải (1930 - 1980. 
Hoạt động cách mạng từ nhỏ, từ 
năm 1967 làm công tác ván nghệ. 
Thơ Thanh Hải tập trung cơ ngợi 
tinh thần đấu tranh kiên cường 
của nhân dân miễn Nam. 


PHONG CHÂU: H. lập năm 
1977, sau khi hợp nhât 2 h. Lâm 
Thao và Phù Ninh cua t. Vĩnh 
Phú, nay thuộc t. Phú Thọ. H. li 
của h. Phù Ninh củ, có đường ô tô 
Việt Trì - Tuyên Quang và đường 
sát Hà Nội - Lao Cai đi qua. Tà. 
Phú Thọ ơ trong địa hạt h. Phong 
Châu, bên s. Hồng. 


PHONG CHÂU: H. vẻ đời Hán, 
Tuy, Đường. Năm 583 đổi là Châu 
Hưng, năm 598 đổi là Châu 
Phong. Về đời Đường Châu Phong 
gồm các h. Gia Ninh, Thừa Hoá, 
Tân Xương, Cao Sơn, Chân Lạc. 
Châu vẻ đời tiền Lê, đời Lê sửa 
đổi là h. Tiên Phong, thuộc phủ 
Tam Đái, năm 1724 đổi thuộc phủ 
Quảng Oai, trấn Sơn Tây, nay là 
h. Quảng Oai. t. Hà Tây. 
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PHONG CHẤU: Phong Châu là 
kinh đó của nước Văn Lang. Hùng 
Vương (là con Lạc Long Quân? lên 
ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, 
đong đô ở Phong Châu, nay la h. 
Bạch Hạc, t. Phú Thọ. 


PHONG CHÂU: Thành ởphia tây 
. bắc phú Giao Châu (thời thuộc 
Minh›; là đất h. My Linh, q. Giao 
Chì đời Han. Đời Tân đổi là q. 
Tân Xương; đời Lương đồn lại làm 
Hưng Châu. Năm Khai Hoàng thư 
18, đối gọi la Phong Châu; có 6 
h.: Gia Ninh. Tân Xương, Anh 
Nhãn, Truc Cách, Thạch Đệ, Phong 
Khé, Phu lị là Gia Ninh. 


PHONG CỐC: Đình năm giáp 


giới 2 x. Phong Cốc va Phong Hải,, 


h. Yên Hưng (Quảng Ninh), năm 
cách bến pha Chanh ð km. Đình 
thờ tứ vị Thanh nương, những vi 
thánh được thơ ở những vung đất 
gần biển. Đình gồm 2 dảy, một 
hậu cung phản giá trị nhât là nhà 
tiên tế. Với 7 gian, 2 chái, đình có 
chiêu dai tới 35m, rộng 15m. Định 
trông đô sô bởi 8 hàng cột chính 
lực lưỡng và hai hàng cột trái đỡ 
hệ thống mái lợp ngói cỏ. Điều 
làm nên giá trị của ngói đình phải 
kê đến là nghệ thuật điêu khác 
tuyệt diệu thể hiện trên các cấu 
kiện gỏ. Những bức chạm khác 
cực ky sinh động với hệ thông tứ 
linh: Long Ly, Quy, Phượng, cảnh 
ngượi bắt báo, rồng giương to mắt 
kinh ngạc, tiên cười rồng nhơn 
nhơ bay, trai gải tư tình. Đình 
Phong Cóc la một di sản kiến trúc 
Quy của nên văn hoá Việt Nam. 


PHONG CÔNG: Còn gọi là chủa 


Kim Âu ởn. Đại Lại, h. Vĩnh Lộc, 
t. Thanh Hoá, xây dựng khoảng 
cuối đời Hỏ đến đầu thời Lê. Đăng 
trước la đồng ruộng, phía sau la 
n. đá có khe thác từ trên cao đô 
xuống. Bên trái là cung Bảo 
Thanh, bên phải là thanh Ngự 
Dục. Bên trái chùa còn có 9 cái 
giếng lát bằng đá đèo tròn. 


PHONG DĨINH: T. do nguy 
quyền Sài Gòn lập trên đất t. Cần 
Thơ củ, t. lị là Cần Thơ. T. gồm 
5 q.: Châu Thanh, Long Mỹ, 
Phụng Hiệp, Ô Môn, Kế Sách; 10 
tông, 59 x. 


PHONG DOANH: H. ở t. Nam 
Định. Năm 1876 đối thuộc t. Ninh 
Bình; Năm 1890 lại thuộc Nam 
Định. Trước năm 1822 gọi là h. 
Vọng Doanh. Nay bó, nhập vao 
h. Ý Yên (phần phía Nam), t. 
Nam Định. 


PHONG ĐĂNG: H. ở phia Đông 
h. Phong Lộc, phủ Quảng Ninh, 
t. Quảng Bình, đặt năm 1819, 
năm 1850 bỏ, nhập vao phú do 
phủ kiêm nhiếp. H. có s. Bồ Điền 
chảy qua. 


PHONG ĐIỂN: H. đặt năm 1834 
tại phú Thừa Thiên, sau là t. 
Thừa Thiên ( 1945), nay la t. Thừa 
Thiên-Huế, nguyên là đât Châu 
Ri (Lý) của Chiếm Thánh; thơi 
Minh là h. Trà Kệ thuộc Cháu 
Hoá, trấn Thanh Hoá, đời Lê đặt 
là h. Đan Điền; đời Nguyễn đổi là 
h. Quảng Điền. Năm 1974 hợp 
nhất với h. Hương Trà thành h. 
Hương Điền; năm 1991 lại tách ra 
thành h. riêng. 
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PHONG KH: H. ở quận Giao 
Chỉ do Mã Viện đặt, nay là vùng 
Yên Phong, t. Bác Ninh. Thuộc q. 
Vũ Bình về đời Tấn, đến năm 627, 
niên hiệu Trịnh Quán đơi Đường 
nhập vao h. Phong Khê. Có đề 
phòng lụt ở Long Môn, nay là s. 
Đà ở h. Đà Bác, t. Hoà Bình. 


PHONG KHẼ: Năm 257 tr.Cn. 
Thục Phan - thu lĩnh của người 
Âu-Việt ở phia Bác nước Văn 
Lang, đã thôn tình được nước Văn 
Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, 
đóng đô ở Phong Khê sau là thanh 
Cổ Loa, h. Đông Anh, Hà Nội. 


PHONG LỆ: L. thuộc h. Hoà 
Vang, tp. Đa Năng, quê Ông Ich 
Khiêm (1832 - 1884). 1848 đỗ cử 
nhân, được bố làm trị h. Kim 
Thành, sau chuyển sang quan võ, 
chiến đấu chống Pháp ở Đa Năng 
năm 1858. Sau đó làm Tiểu phi 
sư, dẹp loạn ở Bắc kỳ. Khi Tự Đức 
qua đời, ông đứng về phe chủ 
chiến. 1884 ông bị triều đình Huế 
bắt đày ở Bình Thuận và chết, 
trong ngục. 


PHONG LỘC: H. thuộc phủ 
Quảng Ninh, t. Quảng Bình. Đời 
Trần là h. Phù Khang; đời Lê là 
h. Kiến Lộc, sau đôi là Khang Lộc; 
năm 1806 đổi tên la Khang Lộc vì 
ky huý đế hiệu của Gia Long là 
Hưng tổ Hiếu Khang hoàng để. H. 
lị một thời gian ở Lộc An, ở phia 
Nam tx. Đông Hới. Sau năm 1945 
là h. Quảng Ninh, Quê Huỳnh 
Côn, Lê Đại, Hoàng Kế Viêm, 
Hoang Kim Xán. 


PHONG LỘC: Nguyên là h. 
Thuần Lộc, trấn Thanh Hoa về 


đời Hậu Lê; đầu đời Nguyễn 
đổi là h. Phong Lộc, vị ky huý 
tên chúa Nguyên Phúc Thuần. 
Năm 1821, đổi là h. Hậu Lộc, t. 
Thanh Hoá. 


PHONG MIÊU THƯỢNG: Mô 
kèm ở h. Hà Đông (sau đổi là phủ 
Tam Ky, rồi h. Tam Kỳ! nay là h. 
n. Thành, t. Quang Nam. Năm 
1841, người địa phương đã dùng 
than đá Nông Sơn để nấu kẽm. 


PHONG MỸ: Địa điểm ở x. 
Phong Lý, h. Phong Điền, t. 
Quảng Trị, nơi phát hiện 1 trống 
đồng vào năm 1994, vành mặt thứ 
5 có hình người cắm lông chim, 
vanh 6 là hình chim hạc. Thuộc 
loại I Hêger. 


PHONG NẮM: L. ở châu Thượng 
Lang, t. Cao Bàng. Quê Hoàng 
Ích Hiểu. 


PHONG NẴM: X. ở h. Giỏng 
Trôm, t. Bến Tre. Quê anh hùng 
Lê Chính. 


PHONG NHA: Động Phong Nha 
cách h. lị Bố Trạch (t. Quảng 
Bình) 17 km về phia Tây Bắc, có 
dòng s. So quanh co uốn khúc bao 
quanh n.. Nhin từ xa, cửa động 
dường như áp sát mặt nước. Thực 
ra cửa động cao tới 1Ũm, rộng 
25m. Bên cửa động có bàn thờ Sơn 
thần và dấu tích 1 tượng Châm: 
Động dài 1457m, chia làm nhiều 
khóc đoạn. Trong một mái vớm 
phia trong giữa những mảnh vụn 
của phế tích là một số tượnổ Phật 
nhỏ, hình thủ kỳ dị. Dân địa 
phương gọi động Phong Nha là 
động Trốc, hay chủa Hang. Động 
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do con s. ngầm hoà tan đá vôi tạo 
thành. Thạch nhú hình thu kỳ 
quái. Người Chăm xưa đã thờ 
thần ở đây, hiện còn những bài 
văn bằng tiếng Phan khác trên 
vách đá. Động Phong Nha có 
nhiều nhánh, có nhánh dài hơn 
20 km. Hệ thống s. ngắm ở đây 
được các nhà hang động học thế 
giới đánh giá thuộc hàng đài 
nhất thế giới. Động Phong Nha 
cũng khu rừng nguyên sinh Re 
Bàng ở gần kẻ đỏ đang được đề 
nghị UNESCO xét duyệt là Di 
sản thế giới. 

PHONG NHIÊN: H. xưa thuộc 
phủ Ba Xuyên, t. An Giang, sau 
thuộc t. Sóc Trăng. H. lị là Bác 
Xâu đời Tự Đức bỏ trí h, do phủ 
kiêm nhiếp. 

PHONG PHỨ: H. thành phủ Tuy 
Biên, t. An Giang xưa; nguyên là 
đất h. Vĩnh Định và Ô Môn mới 
phụ. Năm 1839 mới đặt h. nay. H. 
lị la Cần Thơ. Năm 1976 thuộc t. 
Hậu Giang năm 1991 trở lại 
thuộc t. An Giang (mới). Năm 
1899 dưới thời thuộc Pháp chia 
đât các t. Nam kỳ, thuộc về t. Cần 
Thơ. Q. thời Mỹ - nguy, dân số 
năm 1965 la 19.138 người. 


PHONG PHỨ: Mô cổ ở th. Phong 
Phú, x. Thiệu Long, h. Thiệu Yên, 
t Thanh Hoá. Là mộ hợp chất 
hình chữ nhạt. Đồ tuy táng có túi 
Vai, quạt giây. Niên địa tk. XVII. 


PHONG THẠCH: H. thuộc phủ 
Ba Xuyên, t. An Giang xưa, h. lị 
lả Giu Gia. Năm 1849 sáp nhập 
vao h. Ba Xuyên, sau thuộc t. Sóc 
Tràng (1899) hồi thuộc Pháp. 


Năm 1976 thuộc t. Hậu Giang; 
cuối năm 1991 thuộc t. Sóc Trăng. 


PHONG THỔ: Châu đời xưa 
thuộc phú Quy Hoá, trân Đà 
Giang, thổ âm là Mường Tè. Sau 
là đất châu Chiêu Tân, trấn Hưng 
Hoá về đời Lê; hồi thuộc Pháp là 
châu Phong Thổ, thuộc t. Lai 
Châu. Sau năm 1945 là h. thuộc 
t. Lai Châu. Các đỉnh cao ở ranh 
gới phía Đông (tPhanxipăng 
3143m) độ cao giảm dần vẻ phia 
Tây. s. Nậm Nha, nguồn ở phia 
Nam h. chảy xuống s. Đà. Từ h. 
lị có đường ô tô nối với biên giới 
ở Bản Lũng và phía Tây Bắc và 
phía Đông tx. Lào Cao. Chè san 
tuyết, mỏ bạc, mỏ uranium và mỏ 
đất hiếm (phát hiện năm 1991). 


PHONG XUYÊN: X. ở h. Tiên 
Phong, phủ Quang Oai, t. 5ơn 
Tây, nay thuộc t. Hà Tây. Quê 
Trần Thế Vinh. 


PHÒNG THỦ: L. ở h. Điện Bản, 
t. Quảng Nam, trên đường từ 
Vinh Điện đi Đại Lộc. Quê Phan 
Thúc Duyên. 


PHÔ: Chùa thuộc ph. Lê Lợi tx. 
Hưng Yên; t. Hưng Yên. Cùng với 
chùa Hiến, chùa Phố là một di 
tích khá lớn của tx. Hưng Yên. 
Chua có kiến trúc kiểu "Trủng 
thêm điệp mái” tạo thành nhiều 
lớp mái. Củng như nhiều chùa 
thờ Phật khác, từ trong ra ngoài 
chủa gồm Tam Bảo, Thập Điện. 
Tiền đường, gác chuông, cổng 
Tam quan. Công trình đáng kê 
hơn cả là tháp Diên kiến trúc theo 
kiểu Ngũ lầu cùng điện 8 mái. 
Theo tư liệu địa phương, chua 
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Phố được xây dựng dươi thời 
Nguyên (tk. XIXI Bức đại tự 
trong chùa con ghi "Bác Hoà nhân 
dân tự” cho thây một chủa Phố 
Hiên vào kháng những năm 1620. 


PHÔ CÁT: Địa điểm ở h. Thạch 
Thanh, t. Thanh Hoá, có đến thơ 
bà Chúa Liễu, hay Liêu Hạnh, có 
tiếng thiêng. Sản vật có mìa. 


PHỔ CÁT: Đền thờ Liêu Hạnh 
tiên mầu ơ x. Phố Cát, h. Thạch 
Thành, t. Thanh Hoá. Tương 
truyền, tiên mầu nguyên là công 
chúa Quynh Nương ở thiên đình, 
vì đanh vỡ chiếc chén ngọc. phải 
đày xuống ha giới đầu thai làm 
con viên trì h. họ Lê. Hết hạn bị 
đày. công chúa đi thăm viếng 
nhiều nơi hiển hoä linh ứng, dân 
ban x. tôn xưng là tiên mẫu, dựng 
đến thờ trong khoảng niên hiệu 
Cảnh Hưng (1740 - 1786), trùng 
tu năm 1886. 

PHÔ CÁT: Địa điểm ở giửa Cần 
Tram va Xương Giang, ở th. Lễ 
Nhương, x. Xương Lâm, h. Lạng 
Giang, t. Bắc Giang. Cách ga Phố 
Trang 2 km về phia Tây Nam, 
cách thanh cũ Xương Giang 8 km 
vẻ phia Bac. Quản ta phục kích 
quản Minh sau trận Chị Lăng và 
trận Cân Trạm. Tên Thượng thư 
bộ Bình nhà Minh la Lý Khánh tự 
tử ở đó. 

PHÔ CÂY MAI: Sáng 23 tháng 
9 năm 1945. Xư uy Nam Bộ và Uy 
ban nhân dân Nam Bộ đã họp cấp 
tóc ở phố Cây Mai, Chợ Lớn, chủ 
trương kiên quyết kháng chiến. 
Hội nghị quyết định triệt để tổng 
đình công, đánh du kích bao vảy, 


tiêu diệt địch. Kháp phố ph. Sài 
Gòn, vật chướng ngại mọc lên, các 
đơn vị xung quanh chiếm lĩnh vị 
trí chiến đâu đánh trả địch. Ngày 
23/9/1945, đồng bao Sai Gòn mở 
đầu cuộc kháng chiến gian khỏ 
nhưng vinh quang kiên quyết 
đánh thực dân Pháp. 


PHÔ DƯƠNG: H. cua q. Cửu 
Đưc vẻ đời Tấn, tách tử h. Dương 
Thành ra. Nay ở h. Hương Sơn, t. 
Hà Tĩnh, có l. Phố Châu và Phúc 
Dương, có lẽ là dâu vết của h. Phố 
Dương xưa. H. Hương Sơn hỏi 
nha Nguyễn thuộc phủ Đức Thọ, 
dâu vết của q. Cưu Đức trước. 


PHÔ GIÀNG (thay PHỐ 
RANG): Địa điểm thuộc t. Yên 
Bái. ở km 90 đi tx. Yên Bái. Ngày 
19/5/1948, ta mơ chiến dịch s. 
Thao tiêu diệt khu Phố Giảng, 
diệt 200 tên địch. 


PHỔ HIẾN: Tuân tỉ của trấn 
Sơn Nam Thượng về đời Hậu Le. 
ở bở trải s. Hồng. Cảng xưa ở th. 
Hoa Dương, sau đổi là Mậu 
Dương, thuộc x. Nhân Dục. h. 
Kñmm Động, phủ Khoái Châu, nay 
thuộc h. Phủ Tiên. t. Hưng Yên. 
Tàu thuyền nước ngoài buôn ban 
tấp nập tư năm 1600 đến 1603. 
sau đó cac thương điểm ở phô 
Hiên đóng cửa dơi lên Thàng 
Long. Người phương Tây 801 
Phố Hiến là Hean. Khách buôn 
người Hoa, Nhật, Xiêm, Hà Lan. 
Pháp, Anh. Lúc thịnh thời, Phô 
Hiến phố xá đông vui. Sở dĩ gọi lễ 
Phố Hiển vì phố này nám gần ly 
sở ty Hiền Sát đời Lê đóng ở X: 
Hiến Nam, h. Kim Động, sau đổi 
là Hoa Dương. 
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PHỐ HUẾ: Phố ở q. Hai Bà 
Trưng. Hà Nội, tiếp phố Hàng Bài 
đến Ò Cầu Dên. Trước la đường 
đi kinh đó Huế (đoạn đầu của 
đương Thiên Lý: nên khi mới mở 
gọi là phố Huế. 

PHỔ LỞ: Một xóm của Ì. Bao 
Vinh bén s. Hương, xưa thuộc h. 
Hương Tra, phủ Thưa Thiên, nay 
thuộc tp. Huế, t. Thưa Thiên- 
Huế, cũng gọi là l. Minh Hương, 
vì dân Ì. toàn người Minh Hương. 


Ngay trước. Phố Lở la một nơi - 


buôn bán phỏn thịnh ở cạnh cố 
đô Huế. 


PHÕ LU: Chợ lớn, ga xe lửa ở km 
269 trên đường Hà Nội - Lao Cai. 
H. lịh. Bao Thăng cách tx. Lao 
Cai 33 km. Cầu Phố Lu bắc qua 
s. Hồng. Mớ đầu chiến dịch Lê 
Hỏng Phong (Tây Bắc), ngày 
8/2/1950 quân ta tiêu diệt cứ điêm 
Phố Lụ (Lào Cai), gỏm 2 đại đội 
linh Au Phi tỉnh nhuệ, sau 6 ngay 
vây hảm và tấn công. Đây là trận 
công kiên lớn đầu tiên bộ đội ta 
đánh tập trung trung đoaản. 

PHỔ CHIẾU: Chùa toa lạc ở x. 
Dư Hàng Kênh, h. An Hải, tp. Hải 
Phòng. Chùa được dựng nàm 
1954 trùng tu mở rộng ngôi chua 
thơ Phật, đổi tên là chùa Phổ 
Chiếu. Chùa hiện co giứ một sô di 
vật bảng đất nung va đá cô. 

PHÔ DƯƠNG: H. ở phia đông 
phu Giao Châu (thời thuộc Minh). 
Đời Tam quốc, nước Ngô đặt làm 
h. Dương Thanh. thời Tống đổi la 
h. Dương Toại. Sau năm Đại 


Minh, h Dương Toại dồn vào h. 
Phố Dương; sau thuộc vào Đức 
Châu, rồi Hoan Châu. 


PHỔ ĐỨC UY CHÍNH ĐẠI 
VƯƠNG: Đến thơ đại vương 
Nguyễn Đức Chính ở x. Nguyên 
Xá, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây. Ông 
là người bản x., đầu thời Định, 
ông cùng Đình Điền, Nguyễn Bặc 
đi đánh dẹp 12 sứ quân, lập được 
nhiều công trạng. Sau khi mất 
được phong phúc thần, dựng đền 
thờ ơ quê. 

PHỔ GIÁC: Chùa ở cuối phố Ngó 
Sĩ Liên, q. Đống Đa, Hà Nội, chủa 
còn có tên nữa là chùa Tầu, vì nơi 
đây trước là tầu vơi, nơi huấn 
luyện các voi chiến đấu của triều 
định. Chính vì vậy, ngoài thờ 
Phật thờ Mẫu như các chùa khác. 
chủa này còn thờ cả Phan Canh 
Điệp, một ngươi huân luyện voi 
giỏi thơi Lê. Ông cưỡi voi phá giác 
nhiều trận nên được phong Quận 
công. Trong hậu cung có tượng 
chân dung ông. Các di vật trong 
chùa rất phong phú: 37 pho 
tượng, 13 bia đá, 3 chuông đồng 
củng nhiều đồ thờ tự quy khác. 
Đã được xếp hạng di tích lịch sự 
- kiến trúc 10/1991. 


PHỔ GIÁC: Chua xây nám 1774 
tại bơ Đông hề Hoàn Kiếm. do 
nhà sư Phan Canh Điệp (que ở Ai 
Châu) trụ trì. Ông có tải dạy voi. 
nên cạnh chua co đặt đầu tượng. 
Năm 1883, chua phải dời về đất 
Thái Y viện ở th. Lương Sử, để lây 
đất xây toà Đốc lý Hà Nội tỦy bạn 
nhân dân tp. Hà Nội hiện nay!. 
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PHỔ ĐỨC: Chùa 
toa lạc tại 40 Ấp 
Bắc, ph. 5, tp. Mỹ 
Tho, t. Tiền Giang, 
do ni trưởng Thích 
Nữ Diệu Ngệ và ni 
sư Thích Nữ Trí 
Nguyện sáng lập . 
vào năm 1986. Từ 


năm 1956-1960, 
chùa toa lạc tại 
đường Paster, 
nhưng do chiến 


tranh tàn phá nên chùa đã được 
đời về địa điểm mới trên đường 
Nguyễn Tri Phương. Một lần nữa 
chùa lại bị chiến tranh huỷ hoại 
gần như hoàn toàn nên chùa đã 
được trùng tu lại vào năm 1968. 
Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ 
viên tịch 1984 và ni sư Thích Nữ 
Như Hảo đã về trụ trì chùa Phổ 
Đức từ đó đến nay, và đã nhiều 
lần trùng tu, xây dựng, kiến tạo 
mới một số cơ sở vật chất cho chùa 
như; 1995 xây dựng cổng tam 
quan, 1998 xây nhà trủ. Do đó 
chùa Phổ Đức ngày ngày càng 
khang trang và bề thế hơn. Kiến 
trúc hiện tại của chùa Phổ Đức 
mang phong cách hiện ởại: cửa 
kính, nền gạch men... chính điện 
gồm hai tầng lầu, tầng một là nhà 
giảng, tầng hai là chính điện. 
Phia trước chính điện là con 
đường rải đá dăm, từ cổng tam 
quan vào được trồng cây cảnh hai 











—— 


Chùa Phổ Đức - Mỹ Tho, Tiên Giang 


bên. Phía trước chính điện là 
tượng Quan Âm lộ thiên bằng 
thạch cao, cao gần 3 mét. Ngoài 
công việc phụng sự đạo pháp, 
chùa Phổ Đức còn tham gia công 
tác từ thiện xã hội, có phòng thuốc 
khám và chữa bệnh miễn phí cho 
bà con trong vùng. Hiện tại Phổ 
Đức tự là nơi đặt trường trung 
cấp phật học t. Tiên Giang. Mặc 
dù Phổ Đức tự là chùa của ni 
chúng, với thời gian xây dựng và 
phát triển chưa lâu nhưng chùa 
đã trở thành điểm dừng của nhiều 
khách thập phương. 
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PHÔ MINH: Chùa ; 
toạ lạc tại số 248 
Hồng Thập Tự, khu 
Xuân Trung, ttr. 
Xuân Lộc, h. Long 
Khánh, t. Đồng 
Nai. Chùa được xây 
dựyg nám 1961 
bằng vật liệu nhẹ: 
đến nam 1973. ' 
thượng toa Thích 
Nhật Khánh về trụ _ 
trị, đã bắt tay vào việc xây dựng 
lại, nhưng do một phần cổng chùa 
bị giải toa và phần còn lại chật 
hẹp không thể xây dựng được theo 
ý muốn nên thượng tọa trụ trì đã 
tho xây dựng thêm chùa Phổ 
Minh II, Cảng việc xây dựng bắt 
đầu vào năm 1998. Hiện nay công 
việc xây dựng trùng tu vẫn đang 
được tiến hanh, với cổng tam 
quan, chính điện, nhà Tổ, giảng 
đường, nha khách, nhà nghỉ... 





Chánh điệu chùa Phổ Minh — Long Khánh, Đẳng Nai 





Chùa Phổ Minh đang xây mới - Long Khánh, Bằng ri 


Khuôn viên chùa khá rộng, được 
trồng nhiều cây trái, cây xanh che 
mát tạo nên cảnh quan thoáng 
mát chốn thiên môn. Kiến trúc và 
cách bài trí chùa là ý tưởng của 
thượng toa trụ trì, đó là sự kêt 
hợp hài hoà giữa nét truyền thống 
và hiện đại. Chùa Phổ Minh đã có 
nhiều đóng góp tích cực cho phong 
trào từ thiện xã hội như: tham 
gia xây dựng nhà tình thương, 
mở lớp học tình thương dành cho 
trẻ em dân tộc thiểu 
số, mở lớp xoá mù 
cho người cao tuổi; 
chủa còn thường 
xuyên phát quả 
cho bà con nghèo 
tại địa phương. Vào 
các ngày lễ Phật 
- đán, Vụ lan, chùa tổ 
chức lễ lớn và thu 
“hút khá đông phật 
tử gân xa đến 
thăm viếng. 
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PHỔ MINH: Chua 
toa lạc tại 188/56 PÃ 
đường Cao Đạt, ph. 
1, q. 5. tp. Hồ Chị Ì 
Minh. Chùa do hoa 

thượng Thích Thiện 
Lạc sáng lập năm 
1932 va làm tru trì 
đén 1997 thị viên 
tịch, vị trụ tr1 tiếp 
theo la đại đức 
Thịch Quang Viên. 
Đâu tiên, chua được 
xay dựng bảng vật 
liệu thỏ sơ. Do yêu cầu cưa tin đó 
phật tư. nên vào năm 2000 
thượng tọa trụ trì đã cho tiến 
hanh cuộc đại trung tu lại ngôi 
tam bảo. Do diện tích khuôn viên 
_của chùa hẹp nên các công trình 
của chua được thiết kế liền nhau, 


K: : hNNN 

# TU, 5 h 
Ị 

+ 








tú x1: 
Chùa Phổ Minh — Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 









Chánh điện chùa Phố Minh 


nhưng vẫn có đầy đủ các phần 
như ; công tam quan, chính điện, 
nhà Tổ và giảng đường. Mặc dù 
vậy, chùa vân mang đậm nét kiến 
trúc củng như cách bày tri các 
tượng Phật theo môtíp truyền 
thống của chùa chiên Việt Nam. 
Năm 2001, do phải trụ trì và đại 
trùng tu chùa Vạn Hạnh - toa lạc 
tại đường Hoàng Văn Thụ, ph. 4. 
q. Tân Binh, nên thượng toa đả 
giao lại ngói tam báo cho các đệ 
tử quản lý. Phổ Minh tự còn là 
nơi thường xuyên tham gia tích 
cực các phong trào từ thiện xã hội 
do chính quyền địa phương phát 
động như: cứu trợ đồng bào bị 
thiên tai, lủ lụt, đóng góp XâY 
dựng nhà tình thương, -tình 
nghĩa... Đặc biệt, vào rằm tháng 
Bảy - Vu lan, chùa đều tô chức 
phát quà cho bà con nghèo tại địa 
phương. Những ngày cúng lớn 
trong năm của Phổ Minh tư: râm 
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tháng Giêng, lễ Phật đán. lễ Vụ 
lan, râm tháng Mười... 


PHỔ MINH: Còn có tên là chủa 
Tháp ở th. Tức Mặc. ngoại thanh 
Nam Định. Đây la quê hương của 
nhà Trần. Theo văn bia thì chùa 
vốn có từ thời Lý. Tuy qua nhiều 
lần tu sửa nhưng chua vẫn giứ 
được dấu tích nghệ thuật cô, nhất 
là thời Trần. Cụm kiến trúc chính 
của chua bao gồm 9 gian tiến 
đường, 3 gian thiêu hương và toa 
thượng điện, xếp theo hình chữ 
"công". Phia trước là một công 
trinh kiến trúc quý đời Trần con 
khá nguyên vẹn, đó là tháp Phố 
Minh. dựng nam 1305. 


PHÔ MINH: Tháp chùa Phô 
Minh (Tức Mặc, Nam Định) la 
một kiểu kiến trúc tượng trưng 
cho hoa sen. Tháp có 14 tầng, cao 
31m, chứa tro thiêu xác Trần 
Nhân tông, là ông tô thứ nhất của 
phái Trúc Lâm. Tục truyền, ông 
là hậu thân của Phật tổ Thích Ca, 
nén thap chứa đựng tro của ông 
phai đặc biệt như đối với một vị 





Tháp Phổ Minh —- Nam Định 
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Bỏ tát. Tất cả nền đá tâng dưới 
của tháp đều có chạm trỏ trang 
trị, net chạm đả bị mờ theo thời 
gian. Những øì con lại cho thây 
nghệ sĩ đời Trần co quan niệm rất 
đúng đăn về nghệ thuật trang trị: 
hoa văn là ngọn sóng xoän ốc, 
thanh thử toàn bộ nên dưới của 
tháp tượng trưng cho hoa sen trên 
mặt nước ba đào. 


PHÔ QUANG: Chua toa lạc ở ph. 
2, q. Tân Bình, tp. Hỏ Chí Minh. 
Chùa được xây dựng vào năm 
1961 - 1962 theo. đồ án của kiến 
trúc sư Nguyên Mạnh Bảo. Ở ngôi 
chính điện, có bộ tượng Thập điện. 
Minh Vương cao 0.64m, bảng gõ. 
Chuủa đang được trủng tu. 


PHỔ QUANG: Chùa toa lạc ở địa 
điểm Xuân Lũng, h. Lâm Thao, L. 
Phú Thọ. Chùa được khởi dựng 
vào đời Ly - Trần. Di tích thời 
Trần còn lại hiện nay là một bệ 
đá có chiếu dai 3,20m. rộng 
1,24m, cao 0,95m ở chính điện có 
niên đại 1377 - 1388. 


PHÔ QUANG: 
Chùa ở số 29 phô 
Cửa Bác, q. Ba 
Đình Hà Nội. 
Nguyên xưa là nên 
củ của chùa Yên 
Viên. Năm 1809 
Chu phu nhắn vợ 
cua một viên võ 
quan trân thu Lạng 
Sơn là Thuy Ngọc 
hầu nhân nên ây 
Ñ dựng nên am Phổ 
Quang; năm 1822 
sưa thanh chua. 


Nguyễn Văn Tân 


PHỔ QUANG CỔ 
TỰ: Chua toa lạc 
tại ấp Binh Thạnh, 
x Binh Hoa, h. 
Vĩnh Cưu, t. Đồng 
Nai Chùa được 
khơ dựng năm 
1657, lúc đầu chị la 
ngôi chủa lá do Tổ 
đạo Tân Thượng 
Trí Hạ Kim đời 36 - 
khai sơn. Chùa 
quay về hướng Tây 
Bắc, theo kiểu 
kiên trúc chủa Huế với khuôn 
viên rộng 1 ha năm trên ngọn đồi 
cao 20 mét. Chùa hiện còn lưu 
một bức hoành phi của vua Minh 
Mạng, bàn thờ Phát xây bãng vôi 
và mật đường, tường xây băng đá 
ong. Chính điện của chùa còn 24 
cột cố. Chủa gồm tiên điện, giảng 
đường và hậu tô. Những di vật cổ 





Chánh điện chùa Phổ Quang 








ˆ Phổ Quang cổ tự~ Vĩnh Cửu, Đông Nai 


tại chủa là các tượng Phật : Dị đà, 
Thập điện Minh vương, Quan 
Âm, Di lặc, Hộ pháp, Tiêu diện. 
Ngoài ra, chủa còn có những bức 
hoành phi, câu đối và nhứng vật 
dụng cổ băng gỗ. Người xưa đã để 
lại hai truyền thuyết lý thú vẻ 
ngôi chùa. Truyền thuyết về bước 
chân tiên : hiện nay dâu chân vẫn 
còn 1n trên mặt tảng đá lớn ở gần 
chủa. Khi người phụ nử lấy chồng 
nhưng hiếm muộn con, người đó . 


_ chỉ cẩn đặt chân lên dấu chản 


tiên thì một thời gian sau sẽ thụ 
thai và có con. Một truyền thuyết 
khác lả dưới giếng nước trong 
chùa có cặp lươn trắng tiết nước 
ra giếng làm cho nước giếng rât 
thiêng. Mỗi khi trẻ con bị bệnh, 
múc nước giếng này uống thì sẽ 
khỏi. Khi dán làng đem chôn 
người chết lên ngọn đỏi gần giêng 
thi giếng sẽ cạn nước. Trong hai 
cuộc kháng chiến, chùa là cơ sơ 
che giấu các cán bộ cách mafễ: 
Chủa năm trên một ngọn đổi cây 
cối um tùm gần sản bay của Mỹ 
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Từ điển địa danh lịch sử — văn hoá ~ du lịch Việt Nam 


- ngụy, Quân giải phóng từng dùng 
ngôi chùa làm cơ sở để đánh vào 
sân bay này. Hàng năm chùa tổ 
chức lễ hội vào ngày rằm tháng 
Giêng, tháng Mười, lễ Phật đản, lễ 
ky Tổ ngày l7 tháng Tám. 


PHỔ THIỆN HÒA: Tọa lạc tại số 
96/7 Bạch Đằng, p. Phú Cường, tx. 
Thủ Dầu Một, t. Bình Dương. Đây 
là một ngôi chùa thuộc Giáo hội 
Tịnh Độ Tông Việt Nam (thành 
lập tháng 2 năm 1955) và thuộc hệ 
“Mẫu Trâu” của Hoà thượng 
Thiện Phước hay còn gọi là Liên 
Tông Tịnh Độ Non Bồng. Năm 
1962, được sự phát tâm hiến cúng 
một căn nhà nhỏ cùng một phần 
đất tại làng Phú Cường, ni sư 
Thích Nữ Diệu Nghĩa (thế danh 
Hứa Thị Hiếu) đã đứng ra khai 
khẩn thêm vùng đất xung quanh 
lúc bấy giờ còn nhiều sình lẫy, ao 
hồ và sau đó việc chủ trì xây dựng 


S,-...ên:- nh 
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_ Cổng tam quan chùa Phổ Thiện Hòa 


chùa Phổ Thiện Hòa. Ni sư Diệu 
Nghĩa là vị trụ trì đầu tiên của 
chùa Phổ Thiện Hòa trong 20 
năm từ năm 1962 đến năm 1982 
và sau đó giao lại cho sư cô 
Thích Nữ Diệu Cúc (thế danh 
Nguyễn Thị Đâu) trụ trì từ năm 
1982. Đến năm 1993, do tuổi tác 
cao nên Sư cô Diệu Cúc đã giao 
quyền trụ trì lại cho Đại đức 
Thích Minh Vũ (thế danh 
Nguyễn Xuân Phong). Từ khi 
làm trụ tì đến nay, Đại đức 
Thích Minh Vũ đã chủ trương 
ngoài việc tu học, sản xuất, 
chùa phổ Thiện Hòa cần phải 
hoạt động “đẹp đời” nên tích 
cực tham gia các hoạt động từ 
thiện xã hội. Đến nay Đại đức 
Thích Minh Vũ hiện là Phó Chủ 
tịch “Hội Bảo trợ Người Tàn Tật 
và Trẻ Em Mỗổ Côi”, Thư ký 


"Ban đại diện Phật giáo thị xã 


Thủ Dâu Một.. Chùa Phổ Thiện 
_ Hòa thường xuyên 
+ ,tham gia chăm lo 
cho người tàn tật, 
cứu trợ đồng bào bị 
lũ lụt, xây dựng nhà 
tình thương, tình 
nghĩa, nuôi dưỡng 
các bà mẹ Việt Nam 
anh hùng và xây 
dựng tổ chức bếp ăn 
từ thiện nấu cơm 





Nguyễn Văn Tân 


cháo, nước nóng... cho các bệnh 
nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa 
Bình Đương. Chùa Phổ Thiện Hòa 
hiện nay là một trong 4 đạo tràng 
có thọ Bát Quan Trai nổi tiếng tại 
Thủ Dâu Một. Từ cổng Tam quan 
đi vào khoản 20m là Chánh điện 
được xây dựng. Trước Chánh điện 
là một Đài Quan Âm Lộ Thiên uy 
nghi - một công trình Phật sự nổi 
bật của chùa. Nhà Tổ, Trai đường 
nằm ở tầng trệt, tầng lầu trên là 
Giảng đường, phía sau là nhà 
khách, nhà bếp và nơi nghỉ ngơi 
của chư Tăng. Mỗi khi bước chân 
vào Phổ Thiện Hòa, mỗi khách 
hành hương luôn tìm cho mình 
được cảm giác thanh tịnh, yên bình 
quen thuộc của chốn thiển môn. 


PHÙ CHÂU: Miếu Phù Châu có 
tên đân gian là miếu Nổi nằm ở 
ph. 5, q. Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh, 
thuộc khu cù lao trên sông Vàm 
Thuật, có địa danh cổ gọi là Bến 
Cát Miếu Phù Châu được tạo 
dựng khá sớm, vào đầu tk:XIX, nơi 
đây là điểm dừng chân của các 
_ nhà buôn đường thủy, họ cùng các 
bô lão trong vùng dựng miếu bằng 
tre và lá dừa thờ Ngũ Hành, Long 
Mẫu cầu mong được thuận buồm 
suôi gió, thượng lộ bình an. Sau 
năm 1975 miếu gần như bỏ 
hoang, cho đến năm 1992 ông sáu 
Hoà đứng ra vận động sửa sang 
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và khôi phục lại mọi hoạt động. 
Trưởng ban quản lý miếu ngày 
nay là ông Lục Câu, người đã 
gắn bó với miếu hơn i1! năm 
qua. Ông đã tự tay phác thảo và 
thực hiện việc tu sửa, đắp các 
hình tượng tại miếu. Bước chân 
lên cù lao, ngay phía đưới lä 
tượng Quan Âm lộ thiên, kế đến 
là hai Hộ Pháp được đặt hai bên 
lối cửa vào. Phía trong miếu đầu 
tiên là thờ tượng Di Lặc, Đức 
Ngọc Đế, phía sau là bàn thờ 
Đại Thánh Gia Gia. Sau đó là 
bàn thờ Kim Mẫu và bàn thờ 
Ngũ Hành, hai bên là Quan Thế 
Âm, Bao Công và Địa Tạng. 
Gñan bên trái là bàn thờ Long 
Mẫu được xây đựng riêng biệt. 
Toàn bộ kiến trúc trong miếu 
được trang trí tính xảo đấp nổi 
hình rồng, phụng và cẩn mảnh 
sứ tạo thành lôi kiến trúc độc 
đáo, các mái vòm cũng được 
cẩn mảnh sứ và ghép hình tỉ mỉ. 
Hai bên tường cũng được cẩn 
sành mô tả các hình tượng tín 
ngưỡng dân gian. Trong khuôn 
viên miếu có cây si cổ thụ tốn 
tại gần 100 năm, các ghế đá 
được đặt xung quanh khuôn viên 
dành cho du khách khắp nơi đên 
nghỉ chân và ngắm cảnh. Các 
ngày lễ được tổ chức là ngầy 
rằm tháng Giêng, rằm tháng 
Bảy và rằm tháng Hai. 


Từ điện Địa danh lịch sư - văn hóa - du lịch Việt Nam 


PHÙ CỪ: H. thuộc phú Khoái 
Châu, t. Hưng Yên, về đời Trần 
lạ h. Phủ Dung; nhà Mạc đối là 
Phú Cử vì ky tên Mạc Đăng Dung; 
Lê Trung hưng đổi lại là Phù 
Dung; nắm 1842 lại đổi là Phù Cừ 
vị ky huý. Năm 1979 hợp nhất với 
h. Tiên Lữ thanh h. Phù Tiên, 
thuộc t. Hải Hưng nay là t. Hưng 
Yên. H. lị trên đương ô tô từ tx. 
Hưng Yên đi h. lị Thanh Miện. 
Quê Tống Trân, Cúc Hoa. 

PHÙ DUNG: Còn gọi là chùa 
Phù Cư, toạ lạc ở chân n. Binh 
Sơn, tx. Kiên Giang. Chùa do tổng 
trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích 
dựng vào khoảng giửa tk. XVII. 
Cho nàng Ai Cơ Phù Cử tu hành. 
Chùa đã được trủng tu nhiều lần. 


PHÙ DƯNG: H. về đời Trần, 
trước thuộc phú Diễn Châu. Năm 
1914, bỏ h. Phủ Dung, nhập vao 
_h Quynh ưu. Nay thuộc h. 
Quynh Lưu, t. Nghệ An. 


PHÙ DƯNG: Tên xưa của h. 
Vinh Bao, t. Hải Dương, nay 
thuộc tp. Hai Phong. 


PHÙ ĐÁI: L. thuộc h. Đồng Lại 
tsau là h. Vĩnh Lại) nay là h. Ninh 
Thanh. t. Hai Dương, quê Trương 
Đô (cuối tk. XIV¡. Có tài cung no, 
nhưng lại bỏ học, đô tiến sĩ, làm 
quan đến chức Ngự sử đời Trần 
Duệ tông. 


PHÙ ĐÀN: Đất Phù Đản, thuộc 
hương Chu Minh, quê thiển sư 
Đàm Cứu Chỉ ttk. XD. Xuất gia đi 
tiên đứng trong pháp hệ thứ 7 
dòng thiên Quan Bích. Tác phẩm 


con lại là bai thơ. Tâm Pháp kem 
theo lời dẫn. Nội dung bài thơ cho 
ta thấy thiên sư muôn nói tất cả 
thế giới hiện tượng này chỉ là cải 
bóng của tâm giới mà thôi. 
PHÙ ĐÔNG: L. thuộc h. Án Thị, 
t. Hưng Yên, quê Phan Mạnh 
Danh (1866 - 1942). Ông thuộc 
lớp nhà nho tài hoa đầu tk. XX, 
thơ và hoạ đều sở trường, có tham 
gia nhiều sinh hoạt văn học 
đương thời. 


PHÙ ĐỒNG: Đền x. Phủ Đồng, 
h. Gia Lâm, Hà Nội, quê hương 
của người anh hủng truyền 
thuyết đã đánh tan giặc Ân. Theo 
truyền thuyết, l. Gióng là nơi sinh 
ra Thánh Giống. Thời Hùng 
Vương thứ 6, giặc Ấn sang xảm 
lược nước ta, Gióng mới lên 3 đả 
đòi mẹ mời sứ gia vao xin nhà vua 
sắm cho áo giáp sắt, ngựa sắt và 
roi sắt. Vua Hùng cho người 
mang đến, bỗng Gióng vươn vai 
cao lớn khác thường. Rồi mặc áo 
giáp, cầm roi sắt lên ngựa đi đánh 
giác. Ngựa phun lửa giác chết 
như rạ. Roi găt gãy, Gióng nhô cả 
tre đánh tan quân giặc, sau đó cơi 
áo giáp rồi cưỡi ngựa lên n. Vệ 
Linh bay về trời. Gióng được nhà 
vua phong là Phù Đông Thiên 
Vương. Dân Ì. lập đến thờ Gióng. 
Có 3 ngồi đến; đến Gióng tđến 
Thương) to và đẹp, tương truyền 
được vua Lý Thái tổ cho dựng 
trên nền nhà củ của Thánh Gióng 
ngay từ khi dời đô ra Thăng Long; 
Đền Mẫu tđên Hạ) thờ mẹ Thánh 
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Nguyễn Văn Tân 


Gióng, xây năm 1963; miếu Ban 
củng thờ mẹ Thánh Gióng, là nơi 
người anh hùng ra đời. 


PHÙ ĐỒNG : Khu di tích ở x. 
Phù Đồng, h. Gia Lâm, Hà Nội, 
là quê hương của Thánh Gióng. Ở 
đây hiện còn giữ lại nhiều kỷ 
niệm về thời niên thiếu của vị anh 
hùng: đến Thượng (đến Phủ 
Đồng) thờ Thánh Gióng, đến Mẫu 
thờ mẹ Thanh Gióng, miếu Ban - 
nơi sinh của Thánh Gióng, cố viên 
- Vươn cả của mẹ Thánh Gióng, 
mộ Trâu đô thống - tướng tiên 
phong của Gióng, miếu Chơ thờ 
Trần Vụ - tướng của Gióng, Giả 
ngư, nơi biểu diễn cờ trận trong 
ngày hội đến Phù Đổng vào ngày 
9 thang Tư hàng năm (là ngày 
hoá của Thánh). Tương truyền, 
hội đến nảy do Lý Công Uẩn đứng 
ra tổ chức. 


PHÙ ĐỒNG: L. thuộc h. Tiên 
Du, t. Bắc Ninh, quê Đặng Công 
Chất (1616 - ?). Tổ tiên vốn họ 
Trần, do khởi nghĩa chống triều 
đình thất bại, nên con cháu phải 
đối họ. 1656 đề trạng nguyên; làm 
quan đến Binh bộ Thượng thư. 


PHÙ ĐỒNG: X. thuộc tổng Phù 
Đồng, h. Tiên Du, phủ Từ Sơn, t. 
Bắc Ninh, bên s. Đuống; nay 
thuộc x. Hoai Bao, h. Tiên Sơn. Lý 
Thái Tổ đổi s. Đuống thành s. 
Thiên Đức. Đền thờ Phù Đổng 
xây từ t. XVII. Sản xuất rau xuất 
khẩu. Nông trường bò sửa Phù 
Đồng thành lập năm 1963. Quê 


Thánh Gióng, Vương Công Diễn, 
Nguyễn Thới Lê (Thế Lựi, 


PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG: 
Đền thờ Thánh Gióng tại x. Trịnh 
Điện, h. Yên Định, t. Thanh Hoá. 
Tương truyền, Thánh Gióng sau 
khi đã về trời từng giáng xuống 
n. x. này. lưu lại dấu chân lớn 
trên tảng đá, do vậy n. ấy gợi là 
Tiên Cước. 

PHÙ HOA: Châu thời Lê thuộc 
phủ Gia Hưng, trấn Hưng Hoá. 
Đời Thiệu Trị vì ky huý đổi là Phủ 
Yên. Nay là đất cách h. Bắc Yên 
và Phù Yên thuộc t. Sơn La. 


PHÙ HOA: Tên h. Phù Cừ, t. 
Hưng Yên, trước là Phù Dung, đời 
Mạc vì ky huý đối là Phù Hoa; đời 
Nguyên đổi là Phù Cừ. 


PHÙ KHANG: Tên h. Phủ Ninh, 
t. Sơn Tây, về thời Trần, Hậu Lê 
vì ky huý tên của Lê Trung tông, 
đổi là Phủ Khang, đến đời Gia 
Long, ky đế hiệu của bố là Hưng 
Tổ Hiếu Khang hoàng đế đối là 
Phù Ninh. Từ đời Lê về trước, h. 
có 2 người đỗ đại khoa. 


PHÙ KHE: L. xưa gọi là Phù 
Đàm, sau vì ky huý tên vua Lê 
Thế tông, để là Phù Thê, thuộc h. 
Đông Ngàn, phủ Từ Sơn (nay la 
h. Tiên Sơn), t. Bắc Ninh, cách Hà 
Nội 20 km. Quê Quách Giai, 
Quách Đồng Dần, Nguyên Văn 
Cử, Nam Xương. Nam Xương ten 
thật la Nguyễn Cát Ngọc (1905- 
1958). Ông sớm tham gia phong 
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trào chống Pháp; soạn kịch và 
viết tiểu thuyết luân đề lịch sử. 


PHÙ LAN: Phù Lan là tên trại, 
sau là x. Phù Vệ, h. Đường Hào, 
nay thuộc t. Hưng Yên. Năm 991, 
Lê Đai Hành phong hoàng tử thứ 
6 là Cân làm Ngự Bác vương, 
đóng ở trại Phù Lan. 


PHÙ LAO : Di chi thuộc x. Sơn 
Thuy, h. Tam Thanh, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1984, hiện vật 
gồm một số rìu đá tứ diện; một số 
mảnh gồm thời Lê Mạc. 


PHÙ LAO: Định ở x. Đào Mỹ, h. 
Lạng Giang, t. Bắc Giang, quy mô 
đình xây trên khu đất cao, trước 
mặt là ao - sân rộng - nhà tiền tê. 
Đại đình gãn với hậu cung, sân, 
phía sau là chua nhỏ. Bia định 
năm Chinh Hoà 15 (1695) do tiến 
-8¡ khoa Canh Tuất họ Hoàng, 
hiệu Đôn Phú soạn. Nội dung nói 
về bà Đào Thị Hiền, người địa 
phương, chồng và bố đều là quận 
công, bỏ tiền lớn cùng dân Ì. làm 
đình. Bia này được khắc sau khi 
làm đình 6 năm. Trên câu đầu đại 
đình khác "Đình dựng ngày 24 
tháng 11 năm Mậu Thin (1688). 
Đại đình gồm 7 gian, 8 vì keo kiểu 
'chồng rường - gà chiêng”, 6 hang 
chân cột gồm 48 cột. Đình có diện 
tch 23m x 12m đều lắp sàn gỏ. 
Hậu cung với bức hoành phi 
Thánh cung vạn tuế" lộng lẩy, 
được làm vao thời Nguyễn. 


PHÙ LẦNG: L. gốm ở ven s. Cầu, 
thuộc h, Quế Vô, t. Bắc Ninh. 


Hiện vẫn có 29 lò cóc vẫn được 
nung hàng ngày, cư dân vẫn giử 
được truyền thống sản xuât áo 
gốm như gốm gia dụng, ngoài ra 
họ củng tự sản xuất gốm mỳ 
thuật như lọ, bát hương có nhiều 
trang tr1. 


PHÙ LẬP: Th. thuộc tổng Tuân 
Lộ, h. Bạch Hạc, phủ Tam Đái. 
trấn Sơn Tây về đời Lê: sau thuộc 
phú Vĩnh Tường, t. Sơn Tây về 
đời Nguyễn; nay là h. Vĩnh Lạc, 
t. Vĩnh Phúc. Có thành của sứ 
quân Kiều Tam Chế gần đầm 
Dưng, chợ Dưng. 


PHÙ LIÊN: T. Pháp thành lập 
năm 1901; trước thuộc t. Hải 
Phòng: t. lị là Phủ Liên. Năm 
1904, đổi tên là t. Kiến An, t. lị 
đổi gọi là Kiến An, vẫn đóng ở x. 
Phù Liên. 

PHÙ LINH: H. thuộc q. Cửu Đức, 
Châu Giao về đời Ngò, sau là h. 
thuộc q. Cửu Chân về đời Tấn. 
Đời Lê có tổng Phủ Long ở h. 
Hưng Nguyên, giáp s. Cả; phải 
chăng ở h. này. 


PHÙ LÔ: Đại lý hành chính 
Pháp lập năm 1898 thuộc t. Bác 
Ninh; năm 1901 lập thành t. Phuù 
Lỗ, năm 1907 đối thành t. Phúc 
Yên. Sau cách mạng tháng 8 sáp 
nhập với t. Vĩnh Yên thành t. 
Vĩnh Phúc. T. lị là Phúc Yên cách 
Hà Nội 38 km, cách Phủ Lỗ 17 
km. Ngay 18/1/1258, xảy ra trận 
giao chiến phong ngự của quân 
Đại Việt nhà Trần do vua Trần 


977 


Nguyên Văn Tân 


Thái tông chỉ huy chống quân 
Nguyên - Mông, truy kích ở đầu 
cầu Phù Lð, trong giai thoại đầu 
cuộc kháng chiến chống Nguyên 
- Mông lần thứ nhất. 


PHÙ LÔ: L. ở tổng Phù Lð, h. 
Kim Hoa, trấn Kinh Bác, sau đối 
là h. Kim Anh, t. Bắc Ninh, sau 
thuộc t. Phúc Yên, nay thuộc h. 
Sóc Sơn, ngoại thanh Hà Nội, 
cách Hà Nội 29 km theo quốc lộ 
2; cầu Phù Lõ trên quốc lộ 2, bắc 
qua s. Cà Lỗ. L. có nhiều nhân vật 
khoa cử, cả văn lần võ. Quê 
Nguyên Tình, Nguyên Dương 
Hiền, Nguyễn Thuận Lễ, Nguyên 
Đơn Mục, Đoan Chú, Tạo sĩ Trịnh 
Từ Đình, Trịnh Tự Hiến, Trịnh 
Từ Thức, Trịnh Tự Thuần, Trịnh 
Tự Quyền, Ngô Chi Lan. Ngỏ Chi 
Lan, tên thật là Nguyên Hạ Huệ 
(tk. XV), nhà thơ nử. Nổi tiếng 
hay thơ, Lê Thánh tông vời vào 
cung xướng hoa và dạy các cung 
nữ, ban hiệu cho bà la Kim Hoa 
nử học sĩ. Ngày 6/12/1951, diễn ra 
trận tiến công của tiểu đoàn 174 
thuộc sư đoàn 316, diệt đồn 
Larivê. một cứ điểm kiên cố thuộc 
- Tiếu khu Phù Lõ, trong vành đai 
trắng ở trung du Bác bộ. 

PHÙ LƯU: Di chỉ thuộc 1. Phủ 
Lưu, x. Tân Hồng, h. Tiên Sơn, t. 
Bắc Ninh. Hiện vật có 13 đồ đá, 
7 đồ gốm và nhiều mảnh gồm, 1 
giáo đồng. Thuộc thời đại kim khi. 
PHÙ LƯU: Đình ở \. Phủ Lưu, h. 
Sơn, t. Bắc Ninh, kiến trúc có 


chứng tích cuôi tk. XVIL Công 
trình năm trong một Ì. cố, phát 
triển đường sá quy mô với hệ 
thống thoát nước như tp.. Các đầu 
dư, trụ kè xà, uốn con chồng, ván 
gỗ xà thượng, cốn đai cột được sơn 
thếp màu me, như lõi thô mộc bên 
trong năm trong hệ quy chiếu của 
kiến trúc gỗ thời Mạc (1789). Đại 
đình được, sửa chữa lớn, thay đổi 
câu trúc, thêm hậu cung, và để lại 
lời nguyền "Thần linh tru diệt kẻ 
não từ nay cho bọn lưu khách và 
bọn thương công trú ngụ trong 
đình" chứng tỏ mâu thuần trong 
giao lưu địa phương với ngoại 
giới. Sát trục đường giao thông 
chính trong Ì., tam quan 2 tầng 8 
mái. Xây năm 1933. Dải giửa sân 
định lát đá xanh mỏng, hai bên 
lát gạch. Tả vu và hữu vu đã bị 
phá. Hết sân là cụm kiến trúc 
chính: tiền tế, 5 gian nhỏ kết câu 
đơn giản. Hậu cung thờ thần 
thanh hoàng Trương Hồng, gản 
với đại đình được sửa chữa lớn 
vào tk. XVIII Đại đình ð gian, Z 
chái, dựng trên nền bó đá cao 
0,35m, dài 31,60m, rộng 12.50m. 
Các vị kèo gồm 6 hàng chắn 
cột, từ cột quân trở lên nóc theo 
lối chồng rường "thượng tam hạ 
tứ" (từ cột cái lên nóc có 3 con 
rường tương ứng 3 khoảng xà, Lử 
cột cái xuống cột quân có 4 con 
rưỡng tương ứng 4 khoảng xà); tử 
cột quân xuống cột hiên theo lôi 
kẻ chuyền. Nóc đình cao 5,90m, 
cột cái cao 4,85 m, chu vi 1,23m, 
đấu kẻ đỉnh cột 0,20m. Các cột 
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đều đặt trên đá tảng cao 0,15m. 
Năm 1798, khi sửa đình, người ta 
lắp ghép các chạm khác trang trí 
tk. XVIHIL với những trang trì 
nguyên sơ thời dựng đình. 


PHÙ LƯU: L. ở h. Thiên Lộc, t. 
Nghé An, nay là h. Can Lộc, t. Hà 
Tính; nơi có phong trào Xô Viết 
năm 1930 - 1931. Quê Đặng Bá 
Tĩnh, Đặng Đình Tả, Nguyên Văn 
Giai, viên quán Nguyễn Cư 
Trinh, Mai Thế Quý. 


PHÙ LƯU: L. Phù Lưu tên nôm 
là l. Chợ Giầu, x. Tân Hồng, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. Hãng năm 
|. vào hội ngay 13 tháng Giêng. 
Ngoài lễ thức thờ cúng thành 
hoàng l., tại sân đình còn lập bàn 
thờ Phạt, với việc cúng Phật trong 
ngay hội là tro đốt pháo. 


PHÙ LƯU: Tên h. về cuối đời 
Trần, thuộc trấn Vọng Giang, đời 
Lê hợp với h. Quỳnh Lâm (thời 
thuộc Pháp có tổng Quỳnh Lâm, 
thuộc h. Quỳnh Lưu), trấn Nghệ 
Án, nay là t. Nghệ An. 


PHÙ LƯU: Tên h. vẻ đời Trần 
thuộc lộ Đông Đô, Lê Sơ đối là 
Phù Văn, lại đổi là Phủ Nguyên, 
nhà Mạc đổi là Phú Xuyên, phủ 
Thường Tín, trân Sơn Nam. Nay 
là h. Phú Xuyên, t. Hà Tây. 


PHÙ LƯU: Trống đồng phát hiện 
th 1877 tại x. Phù Lưu, h. 
Nuảng Trạch, t. Quảng Binh. 
Trống bị vỡ thân, còn nguyên 
"iật. Tróng cao 4ð em, đường kính 


mặt 65 cm. Chính giửa mặt là 
hinh ngôi sao nổi 10 cánh, xen các 
cánh là những vạch chéo song 
song xen kẽ hình lông công. Trong 
ra ngoài có 8 vanh hoa văn; vành 
4 là hình người trang sức lông 
chim cánh điệu; vành ð là chim 
mỏ, đuôi dài bay theo chiều ngược 
kim đồng hồ. Gân ria mặt có 4 
khối tượng cóc nhưng đã bị gảy. 
Tang trông có 2 băng hoa văn 
răng lược và vòng tròn châm 
piửa. Lưng có 2 loại hoa văn như 
tang. Nhửng cột hoa văn được 
xếp thắng đứng chia thành 6 õ. 
Trông 2 đôi quai kép, trang tri 
văn thừng. 


PHÙ LƯU: X. ở h. Từ Sơn, t. Bắc 
Ninh, nay là x. Phù Kê, h. Tiên 
Sơn, quê Hoàng Tích Chu (1897 
- 1933), nhà báo, người cách tân 
báo chí Việt Nam đầu tk. XX. 


PHÙ LY: H. xưa ở dinh Bình 
Định về đời chúa Nguyên, năm 
1832 chia làm 2 h. Phù Mỹ và Phủ 
Cát, thuộc t. Bình Định. Quê 
Chàng Lựa. 


PHÙ MỸ: H. ở t. Bình Định, giáp 
biển Đông, N. Chóp Chài (653m) 
ở phía Bắc giáp h. Hoài Nhơn; 
đầm trà ở gần biển, có s. Phù Ly 
chảy vào. Đường xe lửa và quốc 
lộ 1A chạy song song qua h. lị Phù 
Mỹ. Ga Phù Mỹ ở km 1049. Quê 
Lê Trung, Lê Chát, Lê Văn 
Phong, Lê Đình Lý, nhà máy 
nhiệt điện. Sáng 27/2/1965 quân 
giải phóng tấn công cứ điểm 
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Dương Liêu ở phía Bãc ttr. Phủ 
Mỹ, t. Binh Định, diệt toàn bộ 1 
đại đội chủ lực va 3 trung đội dân 
vệ đóng giử, san băng cứ điềm 
nay, thu 169 súng. Rang sáng 
8/2 địch cho 4 tiểu đoàn cung 1 
chỉ đoàn xe lội nước, 1 đại đội 
pháo binh đến cứu viện cũng bị ta 
tiêu diệt. 

PHÙ MỸ TÂY: X. ở h. Binh 
Dương, phủ Tân Binh, t. Gia 
Định, nay thuộc q. 7, tp. Hồ Chị 
Minh. Quê tiến sĩ Nguyên Chánh. 


PHÙ NGƯ: Tên nôm là Ì. Ngữ, x. 
ở h. Hưng Nhân, trấn Sơn Nam, 
nay là x. Liên Hiệp, h. Hưng 
Ha. t. Thái Bình. Có mộ Trần 
Thu Độ. 


PHÙ NHAM: X. Phù Nham, h. 
Văn Chân, t. Yên Bái, nơi phát 
hiện trống đồng vao tháng 
11/1990. Mặt trống có hoa văn 
người mặc áo lông chỉm, thân 
trống có 8 õ, môi ö trang tri 1 hình 
con bỏ. Trống có 2 đôi quai kép đã 
bị đập lấy mật. 


PHÙ NINH: L. ơ h. Đông Ngan, 
phủ Tư Sơn. trấn Kinh Bắc, nay 
thuộc h. Đông Anh, tp. Hà Nội. 
Quê các tiến sĩ Nguyên Khác 
Trung, Lê Dao. 


PHÙ NINH: L. thuộc h. Quảng 
Trạch, t Quang Bình, quê 
Nguyên Hàm Ninh (18908 - 1867). 
Đồ thủ khoa năm 1831. Lam trì 
h., bị thăng giảng nhiều lần. nói 
tiếng hay chư, la bạn xướng hoa 


của Cao Bá Quát. Ông là tác giả 
của những bài thơ xúc động vẻ 
người nông dân. 


PHÙ NINH: Tên nôm là Ì. Nành, 
thuộc tổng Tam Á, h. Tiên Du phủ 
Từ Sơn, t. Bắc Ninh, phía Tây Bác 
ga xe lửa Yên Viên, nay ở x. Ninh 
Hiệp, h. Gia Lâm, ngoại thành Hà 
Nội. L. giàu có vì buôn vải tấm. 
Quê Nguyễn Nộn, Nguyễn Thị 
Ngọc Huyện, Lê Thị Ngọc Binh, 
Thường Chiêu Thiên sư. 


PHÙ NINH: Trước là h. Phù 
Ninh, đời Lê Trung hưng đổi là 
Phù Khang vì ky huy vua Trang 
Tông Lê Ninh, thuộc phủ Lâm 
Thao, trấn Sơn Tây; đên đời Gia 
Long bị đối là Phủ Ninh vì ky huỷ. 
Năm 1891 đổi thuộc t. Hưng Hoá, 
sau thuộc t. Phú Thọ. H. lị trên 
s. Lô. Năm 1977 hợp nhất với h. 
Lâm Thao thành Phong Châu. 
Qué Hà Bống, Hà Chương, Hà 
Đặc, Đốc Thực. 


PHÙ NINH: X. ở h. Phong Chảu, 
t. Phú Thọ, quê Bát Nan công chúa 
(2-43), nữ tướng của Hai Bà Trưng. 
Bà tên chính là Vũ Thị Thục. 


PHÙ SA: L. ở h. Phúc Thọ, t. Sơn 
Tây, nay thuộc t. Hà Tây, ở phía 
Bắc tx. Sơn Tây, giáp s. Hồng. Miều 
thờ sứ quân Nguyễn Siêu. Luỷ đất 
bảo vệ thanh Sơn Tây Xưâ: 


PHÙ THẠCH: L. thuộc x. NAm 
Ngạn, h. La Sơn, phủ Đức Thọ, 
t. Hà Tĩnh, bên hứu ngạn S- Lam. 
đối ngan với chợ Tràng. Phù Thạch 
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có bến đò, có phố xá Hoa Kiều buôn 
bán. Phía Tây phố là hành dinh 
của vua Trần Trùng Quang. 


PHÙ TIẾN: H. thành lập năm 
1977 do hợp nhát 2 h. Phù Sa và 
Tiên Lữ ở t. Hải Hưng (nay thuộc 
t. Hưng Yên). s. Hồng ở phía Tây 
Nam ngăn cách với h. Duy Tiên. 
H.h ở pha Đông Bắc tx. Hưng 
Yên: có đường ö tô nối liền đường 
Ha Nội - Hưng Yên với đường đi 
h. lị Ninh Thanh. 


PHÙ ỨỬNG: Đền. còn gọi là Phù 
Ủng vọng tử. ở số 2ð Lý Quốc Sư, 
ph. Hàng Trống, q. Hoàn Kiêm, 
Ha Nội, thờ Phạm Ngủ Lão. do 
dân l. Phủ Ủng ra kinh thành làm 
ãn lập đến thờ; ngoài ra, còn thờ 
Trần Hưng Đạo (bố vợ nuôi! và vợ 
Phạm Ngủ Lão la Thuy Tiên công 
chua. Di tịch la một tổng thể hợp 
thanh tư nhiêu kiên trúc độc lập: 
tam quan, 2 đảy nhà ngang và 
đến chính có hình chuôi về (bái 
đường 3 gian, hậu cung 2 gian), 
trang tri để tài rỏng mây. Trong 
đến con khá nhiều hiện vật, 
hoành phi, câu đổi, tượng, long 
ngai, bai vị. Đền đã được xếp 
hang di tích lịch sử - văn hoá ngày 
16/11/1988. 


PHỦ ƯUNG: Đền thờ danh tướng 
nhà Trần là Phạm Ngủ Lão ở x. 
Phu Ủng, h. Kim Thi, t. Hưng 
Yên. Ông có tài cầm quân, huấn 
luyện binh sĩ rất có kỷ luật, đồng 
tam cộng khô với bình sĩ, Trong 
# cuộc kháng chiến chống quân 


Nguyên xâm lược (1285, 1287)), 
ỏng cầm quân đánh giặc lập 
nhiều công lớn, thăng tới chức 
Điện suý thượng tướng quân. Sau 
khi mất dân x. Phù Ủng dựng đền 
thờ ngay trên nền nhà củ của ông. 


PHÙ ỦNG: X. thuộc h. Kim Thị, 
t. Hưng Yên, quê Phạm Ngủ Lão 
(1255 - 1320). Là gia khách và là 
can rể của Trần Hưng Đạo, được 
chỉ huy đội quân Hữu vệ, từng lập 
chiến công trong cuộc kháng 
chiến chống Nguyên - Mông, được 
giao cho chức Điện suy và phong 
tước Quan Nội hầu. 


PHÙ VỆ: X. ở tổng Phú Gia, h. 
Thanh Lâm, phú Nam Sách, t. Hải 
Dương; nay là x. Ái Quốc, h. Nam 
Thanh. Quê nha sư Pháp Loa. 


PHÙ VIỆT: L. thuộc x. Thạch 
Việt, h. Thạch Hà, t. Hà Tĩnh, có 
nghề làm nón. 


PHÙ XÁ: L. ở h. Thạch Thất, t. 
Hà Tây. Quê tiến sĩ Chu Duy Tân. 
PHÙ XÁ: Tên nôm là l. Xú ở h. 
Từ Liêm, phủ Quốc Oai, nay 
thuộc ph. Phú Thượng, q. Tây Hỏ, 
Ha Nội. Quê Nguyên Kiểu. 

PHÙ XÁ: X. thuộc tổng An Đại, 
h. Khang Lộc, phủ Quảng Ninh, 
t. Quảng Bình, trên s. Dinh va 
quốc lộ 1A. Luy đắp về đời chủa 
Nguyên từ Phủ Xá đến Phúc Lộc. 
PHÙ XÁ ĐOÀI: Đinh th. Phù Xá 


Đoài, x. Phù Ninh, h. Sóc Sơn, Hà 
Nội, thờ Lê Phụng Hiểu. Năm 
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1968, Hồ Chủ tịch đã về chúc tết 
dân Ì. tại đây. Đình làm thời Lê, 
bố cục chữ "đỉnh". Định còn giử 
được nhiều mảng chạm khăc và 
kiên trúc tk. XVIII, nhiều hiện 
vật có giá trị nghệ thuật: sắc 
phong, hoành phi, câu đối, bia đá, 
ngai thơ, bai vị, kiệu bát cống, 
hạc, hương án. chuông, sập. Đình 
(và chủa) đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
16/11/1991. 


PHÙ YÊN: Châu thuộc phủ Gia 
Hưng, t. Hưng Hoá xưa. Thổ âm 
là Mường Tác. Đặt từ đời Lê. 
trước la Phù Hoa, năm 184] 
Thiệu Trị đổi la Phù Yên vi ky 
huy. H. Phù Yên đặt từ năm 1843, 
h. lị ơ x. Quang Huy. Sau là h. 
thuộc t. Lao Cai, rồi t. Nghĩa Lộ: 
nay thuộc t. Sơn La. s. Đà ở phía 
Nam ngăn cách với h. Mộc Châu. 
n. Khuli ở ranh giới phia Bắc, cáo 
1653m. Hai con s. Suối Sập và 
Suối Tấc chảy song song từ Bắc 
xuống Nam vào s. Đa. Hai cánh 
đồng rộng là Quang Huy và Suối 
Tác. H. lị trước ở Suối Tấc, nay 
chuyến lên phia Bác ở Quang 
Huy, có đương ô tô đi tx. Yên Bái, 
với Mộc Châu và Bác Yên. 


PHỦ AN: Tên đạo ở t. Bình Định 
thời Nguyên. Là đất Tượng Quận 
đời Tần, va phía nam q. Nhật 
Nam đơi Hán; sau làm nước 
Chiêm Thanh. Chúa Nguyễn mở 
đất. ngày cang rộng thêm, mới dời 
trần đến Phúc Long (tức Biên 


Hoà). Năm 1823, chia hạt gọi lạ 
t. Phú An. Năm 1854, bỏ đi lập 
thành đạo, cai trị 2 h. Đồng Xuân 
và Tuy Hoa. 


PHÚỨ BÀI: L. ở h. Phú Vang, t, 
Thừa Thiên, nay là ttr. ở cuối h, 
Hương Thuỷ, t. Thừa Thiên-Huế, 
Dưới thời chúa Nguyễn, ở cạnh 
phía Đông đường xe lửa và quốc 
lộ 1A, có quặng sắt. Sân bay xây 
dựng từ hồi thuộc Pháp cách Huế 
12 km về phía Đông - Nam. 


PHÚ BÌNH: Phủ ở trấn Thái 
Nguyên về đời Lê, gồm 6 h. là Tư 
Nông, Đồng Hỷ, Vú Nhai, Phú 
Lương, Đại Từ, Bình Tuyền và 1 
châu là Tuyên Hoá. Tất cả các h. 
trong phủ đều do thể quan họ Ma 
cai trị. Nay là h. Phu Binh ở t. 
Thái Nguyên. H. có s. Cầu chảy 
qua tử Bắc xuống Nam. H. lị ở 
phía Nam h., trên kênh Thác 
Huống. Thành phủ Phú Binh đắp 
năm 18985, chu vi 64 trượng. Tử 
đời Lê về trước, phủ có 9 người đô 
đại khoa. Mỏ sắt. 


PHÚ BÌNH: Tên phú thời 
Nguyễn ở t. Thái Nguyên, phía 
đóng - nam cách t. 2 dặm. Đời Lê 
đặt ra; lĩnh 3 h., tỉnh nhiếp 2 h-: 
Tư Nông, Động Hỷ, Bình Xuyên 
tthuộc Minh là Bình Nguyên, đời 
Lê đổi là Bình Tuyền;, Phổ Yên 
trính nhiếp), Võ Nhai (tính nhiếp, 
xưa la Vạn Nhai!. 


PHÚ BỔN: T. của nguy quyền 
Sài Gòn thành lập ở phía Đôn§ 
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Nam t. Pleiku, gồm các q. Phú 
Thiện, Phú Túc vả Thuần Mẫn; 
46 x., 147 ấp. Các tên h. trên đây 
do ngươi Kinh đến ở mới đặt. T. 
lị ở Cheo Reo, trên ngà ba s. Ba 
và Ayun. Diện tích 4785 km2, dân 
số 61.300 người. Nay nhập trở lại 
vào t. Đắc Lác. 


PHÚ BÔNG: L. ở h. Diên Phước, 
phú Điện Ban nay thuộc h. Điện 
Bàn, t. Quảng Nam, bên bờ s. Thụ 
Bồn. Dệt tơ lụa có tiếng và sản 
xuất đường. 


PHÚ CÁT: Mộ cổ ở x. Phủ Cát, 
h. Quốc Oal, t. Hà Tây, phát hiện 
năm 1984. Hiện vật có đồ đồng, 
gốm men, quan tài là một thân 
cây to khoét rồng. 


PHÚ CHÂU: H. thuộc t. An 
Giang, thanh lập đầu năm 1977, 
phia tây giáp Campuchia. H. có s. 
Tiên va s. Hậu chảy qua. H. lj là 
Tân Châu ơ bờ Tây s. Tiền có 
đường ö tô di Châu Đốc, lại có 
đường từ Châu Đốc theo s. Hậu 
lên phía Bác sang Campuchia. 


PHÚ CHÂU: H. vẻ đời chúa 
Nguyễn thuộc phú Điện Bàn, t. 
Quảng Nam, gồm 2 tổng Thượng 
va Đại. 


PHÙ CƯỜNG: Tháng 3/1959, 
trong khi đao đất đáp đề ở th. Phú 
Thịnh, x. Phú Cường, h. Quảng 
Đai, t. Hà Tây, đã phát hiện được 
một số cố vật đồng và gốm. Hiện 
nay bộ sưu tập còn lại 35 di vật: 


12 di vật đồng, 23 mảnh gốm, 
trong đó có những di vật quy 
như 2 chiếc trống chậu, chảu, âu, 
nồi. Niên đại có thể ở thời kỳ 
thuộc Hán. 

PHÚ DIÊN: Đình ở x. Hữu Hoa, 
h. Thanh Trì, Hà Nội, thờ thành 
hoàng là Lê Đại Hành và vị tướng 
Trần Thông quê ở Phú Diễn. Ngôi 
đình tuy không lớn nhưng khá 
đẹp. Ngoài cùng là 2 cột biêu lớn, 
cách nhau 2,40m, sát hai chân cột 
có 2 con sấu bằng đá. Tiếp đến là 
sân gạch dân vào nhà đại đình. 
Đại đình 5 gian. Hậu cung là nếp 
nhà dọc 2 gian, ngăn cách hai 
gian là hệ thông cửa bức bàn được 
chạm trổ công phu. Định còn bảo 
lưu được nhiều cổ vật: 6 tượng thú 
băng đá, hạc gỗ, kiệu, hương án, 
long ngai, bát bửu., bát hương, 10 
đạo sắc phong, 1 cuôn thần phả, 
3 tấm bia, hoành phi, câu đối. 
Đình đã được xếp hạng di tích lịch 
sử kiến trúc - nghệ thuật ngày 
22/4/1992. 


PHỦ DIÊN: Đình ở x. Phú Diễn, 
h. Từ Liêm, Hà Nội, thở thần 
Bạch Hạc Tam Giang. Kiên trúc 
đình theo kiểu chữ "công", gồm 
đại đình, ống muống vả cung cẩm. 
Đại đình ð gian, cung câm 3 gian. 
Kiến trúc còn giữ được nhiều cấu 
kiện gỗ theo lôi cổ, những hình 
trang tri theo phong cách nghệ 
thuật tk. XVHI. Đình còn giữ 
nhiều hiện vật quý: long ngai. bài 
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vị, hương an, sập, hạc, kiệu, mâm 
đồng, sắc phong, thần phả, bia đá. 
Định đả được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
10/3/1994. Đình hiện nay còn giữ 
1 bộ ngọc phả gôm 8 trang và còn 
lưu được tư liệu về Thánh Tam 
Giang. Thánh Tam Giang là 1 vị 
tướng tài có nhiều công lao về 
quản sự, đặc biệt có tại lam thơ. 
Hàng năm lễ hội có bơi chải trên 
s. Nhuệ ngày 10/3 để tưởng nhớ 
đến ngài, 15/3 tổ chức lê hội 
(khánh ha tam nguyện), trong đó 
có cúng bảnh dày, và làm lễ tụng 
gọi la thôi cô, các hàng chức sắc 
phân công nhau từ trên xuống 
chia nhau làm cơm cúng thần. 
Ngày 14 rước nước, trước ngày 
rước 3 ngày mọi người không được 
đi ganh nước và trước 1 tháng 
phải thau sạch giếng. Chiều 14 
làm lễ nhập tịch, đêm đó các cụ 
sửa lễ ga có qui định bao nhiêu kg 
theo tục |. đã đặt ra. Lễ rước ở 
đỉnh thường đi đấu là lá quốc kỳ, 
ö lá cơ chéo đặc trưng cho Đông, 
Tây, Nam. Bác, cở ngủ hanh tiếp 
đến là hang trông chiêng thổi óc 
va tủ và. Sau đó đến 2 tán tròn 
va vủ khi ngay xưa. Ngoài ra còn 
có kiệu giá văn rước kiệu, kiệu 
rước tử đình về đai liệt sĩ, sau đó 
về đài tưởng niệm Bác Hồ, rồi đến 
chùa Bụt Mọc. Sau đỏ lại rước về 
đình. Các trò chơi trong lẽ hội 
diễn ra mang đậm bản sắc văn 
hoa dân tộc. Đến đã được xếp 


hạng di tích lịch 


10/3/1994. 


PHÚ DUY: Th. tại h. Mỹ Đức, t, 
Hà Tây, nơi phát hiện một trống 
đồng. Trên mặt trống có hình 
chim bay ngược chiều kim đồng 
hồ. Thuộc nhóm B, kiểu BỊ. 


PHÚ ĐA: Đền ở x. Phú Đa, h. 
Vĩnh Tường, t. Vĩnh Phúc, là sinh 
từ của thai giám Huân công triều 
Lê mạt Nguyễn Danh Thưởng, 
con gọi là dinh quan Thưởng. 
Trước đến 3 km có 3 ngôi mộ gọi 
là lãng Quang Thương. Phia Tây 
l. có chua Phú đa củng do ông xây 
năm 1769. Cụm kiến trúc gồm 
một toà nhà ngoài cống 5 gian, với 
2 cột đá cao cân đối; khu vực đền 
mặt băng chữ nhật 70m x 25m có 
tường bao quanh, tượng voi, 
ngựa, chó băng đá chấu ven 
đường. Từ toa nhà bên ngoài qua 
sân tới cổng chính 1 gian, 3 cửa. 
3 bậc thêm lan can đá chạm rồng. 
Phía ngoài cổng có 2 chó đá, phía 
trong sát cổng có 2 võ sĩ, khắc tên 
tuổi, là tướng của quan Thưởng. 
Tiếp đến sản rộng bảy nhiều 
tượng chầu như tượng lăng mộ. 
gồm 2 võ sỉ cầm kích. 2 voi đeo 
chuông, 2 võ sĩ cảm mác căn dải. 
2 ngựa đóng yên cương, 2 vỏ SỈ 
cầm kiếm; 2 sấu đá,, 2 bàn ủá, 
2 tượng người, bàn án và bia đã 
rìa tường; hậu cung nhỏ ngoài €0 
2 tượng đá ngồi là 2 quan truh§ 
tố, tay cầm bút, bàn vuông; ở hậu 


SỬ ngày 
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cung có 2 sập đá, mâm bồng đá, 
4 ngai gỗ cũng nhiều hoành phi, 
cáu đối, cửa vòng lộng lẫy. Ít có 
nơi nào tập trung nhiều đồ vật đá 
như ở đây. 


PHÚ ĐA: X. xưa ở h. Bạch Hạc, 
t, Sơn Tây; nay thuộc t. Vĩnh Phúc. 
Cách Đảm Dưng 2 km về phía 
Nam có sinh từ Nguyễn Danh 
Thương. Di tích tương đối nguyên 
vẹn va có giá trị nghệ thuật. 


PHÚ ĐIỂN: Mộ cổ tại th. Phú 
Điền, x. Triệu Lộc, h. Hậu Lọc, t. 
Thanh Hoá. Mộ gạch, phat hiện 
năm 1957. Hiện vật có đồ đồng, 
con giống bảng đá và một số Ìá 
vàng. Mộ thuộc cuối đời Hán. 


PHÚ ĐIỂN: X. ở h Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An, gần s. Lam 
và n. Thanh; nơi vua Lê Anh tông; 
bị chúa Trịnh Tùng áp bức quá 
đáng, chạy vao Nghệ An trốn vào 
vườn mia x. này, bị người của 
Trịnh Tùng bát về An Tràng và 
bị giết năm 1593. 


PHÚ ĐÔ: Đình l. Phú Đo, x. Mê 
Trì, h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ Là 
Nam Đế (Lý Thiên Bảo), Định Lê. 
Dinh Dự teon Định Lễ) cùng vợ là 
Mãn Đường Hoa, hai tổ sư nghề 
ca trủ. Định gồm tam quan, 
phương đình, đại đình, hậu cung, 
tả hửu mạc. Phương đình làm 
kiêu chóng diễm, 8 mái. Đại đình 
Ờ gian 2 di, xây kiều bít đốc, chạm 
trô tập trung chủ yếu ở 2 gian 


giữa; hậu cung 3 gian, nơi đặt các 
ngai thờ. Đình còn giữ được thần 
phả, 12 đạo sắc phong và các đồ 
thờ bằng gỗ. Đình đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc - 
nghệ thuật ngay 22/4/1992. 


PHÚ ĐÔ: L. tên nỏm là Ke 
Quách, nay thuộc x. Mễ Trì, h. Từ 
Liêm, ngoại thành Hà Nội. Đầu 
tk. XX gọi la Hồng Đô, sau vì ky 
huý và đối là Phú Đô. Đình Phú 
Đô tờ Lý Thiên Bảo (anh Lý Nam 
Đế› và Định Dự (con Định Lê) 
cùng vợ là Dương Hoa, người mở 
giáo phường phổ biến lối hát ca 
trù ở l. Lỗ Khê, sau truyền cho Ì. 
Phú Đô. L. trồng lúa tám thơm và 
làm bún ngon nỗi tiếng. 


PHÚ GIA: Đèo ở đông - nam h. 
Phú Lộc, gần ga xe lửa Thừa Lưu. 
t. Thừa Thiên, nay thuộc h. 
Hương Phú, t. Thừa Thiên-Huế. 
Hầm xe lửa dài 445m ở km 745 
+ 913 gản ga Hỏi Mít. Ngày 
3/7/1967, diễn ra trận phục kích 
của tiểu đoàn bộ bình 6 Quân giải 
phóng Quân khu Trị Thiên ở 
đèo Phú Gia, trên quốc lộ 1, đoạn 
cầu Thổ Sơn, ấp Luân Lý, nhằm 
cắt tuyến vận chuyên đường bộ 
Huế - Đà Nẵng của quản nguy 
Sài Gon. 

PHÚ GIA: Đình Ì. Phú Gia. tức 
Kẻ Ga. tông Phú Gia, h. Hoài Đức. 
t. Hà Đông, nay thuộc ph. Phú 
Thượng. q. Tây Hỏ. Ha Nội. Hội 
I. Phú Gia trước nám 1945 có 16 
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giáp tham dự. Môi giáp cúng một 
đôi lợn. một mâm xôi. Lợn luộc cả 
con xắt 6. Qua thủ phủ vải điều. 
Bò thui ca con xắt 6. 


PHÚ GIA: Tức l Gạ, ở h. Từ 
Liêm, phủ Hoai Đức, t. Hà Đông, 
nay thuộc ph. Phú Thượng, q. 
Tây Hồ, Hà Nội. Có bến đò Gu 
trên s. Hồng. Trung ương Đảng 
cộng sản Đóng Dương đóng ở nhà 
ba Hai Vẻ, tự 1941 đến 1945. 
Đình Phụ Gia thờ Quán Đình 
Như. vị tưởng về đời Hùng Vương 
thư 6 giúp Thánh Gióng diệt giặc 
Án. Th. co 3 tiến sĩ, trong đó có 
bảng nhân Ông Nghĩa Đạt và 26 
vị hương công. 

PHÚ HẢI: Quần thể kiến trúc 
tháp Chàm ở x. Thanh Hải, tp. 
Phan Thiết, t. Bình Thuận, còn 
gọi là Pô Sa Nư (Po Cah Analh - 
nang Sa be, con gái nữ thần Pó 
Naga!. Toan bộ khu tháp năm 
trên đổi cao. 3 ngôi tháp hiện còn 
phân bố trên hai tâng đất. Tháp 
vuông nhiêu táng, không có tháp 
trang tr1 góc táng, các phiến đá 
điêu khác gọc tường hay trang trí 
_ chán cột óp. Đây là loại hình tháp 
Khmer thơi Chân Lạp. Hang 
nám, vào thang Giêng, các lẻ hội 
Riga Nagar, Poh Mbáng Yang 
được tổ chức, dân làm lễ cầu mưa 
va những điều tốt. lanh. 


PHÚ HANH: L. thuộc h. Duy 
Xuyên, t. Quang Nam, qué 
Nguyễn Nho Tuý (1898 - 1977), 


Từ còn trẻ, ông đã sắm những vai 
tuông gảy ân tượng mạnh mè 
được phong tặng danh hiệu Nghệ 
sI nhản dân. 


PHÚ HÀO: L. h. Lôi Dương, trấn 
Thanh Hoá, nay thuộc h, Triệu 
Sơn, t. Thanh Hoá. Quê Lê Phụng 
Hiểu, Lê Thời Hiến, Lê Thời Liên. 
PHÚ HẬU: Di chỉ tại x. Thuy 
Văn, tp. Việt Trì, t. Phú Thọ. Phát 
hiện năm 1961, hiện vật có 50 đồ 
đá; đồ đồng và đồ gốm. Niên đại 
hậu kỳ đồ đá, đầu kim khi. 


PHÚ HẬU: L. cũ nay là th. Phú 
Hiếu, x. Độc Lập, h. Hưng Hà, t. 
Thái Bình, quê Lê Quy Đôn, hiệu 
quế Đường (1726 - 17841. Lúc còn 
nhỏ tên là Lê Danh Phương, thần 
đồng về đối đáp chữ nghĩa. Thi 
đậu giải nguyên năm 1743 và đổi 
là Lê Quý Đôn; 1752 đỗ bảng 
nhân, làm việc ở viện Hàn lâm, 
sung Toản tu Quốc tử giám; 1767 
giữ chức Bồi tụng, rồi Thượng thư 
bộ Công. Lê Quý Đôn để lại nhiều 
tác phẩm có giá trị thuộc nhiều 
ngành khoa học khác nhau. 
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PHỦ HOA: Chủa toa lạc tai 
170/65 Lạc Long Quân, ph. 8, q. 
Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh. Năm 
1973 một số phật tử đứng ra 
thành lập chùa. Đầu tiên chùa 
được xây dựng bàng vật liệu 
nhẹ (mái tôn, vách lá), sau đó 
chua bị bỏ phế do chiến tranh nên 
đã hoang tàn. Năm 1980, tín đồ 
phật tử tai địa phương đã thình 
thượng toạ Thích Mỹ Quang về 
làm trụ trì và thượng toa đả bắt 
tay vào công cuộc sửa chửa và 
trùng tu lại ngôi tam bảo. Đến 
năm 1997, chùa đã đại trùng tu 
có dáng vẻ như ngày nay : nhà 
tăng - chính điện - nhà Tổ và 
phòng khách được bỏ trí hài hoà 
và trang nhả nhờ sự kết hợp với 
cách bảy trì các tượng Phật và các 
bức hoành trong chính điện cũng 
như nhà Tổ. Hiện chùa còn lưu 





_. 


Chùa Phú Hoà — Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 





giữ một bức tượng bôn sư được 
làm băng đất sét có từ khi chùa 
mới tạo lập cho đến nay. Với cách 
bài tri như vậy, cho nên Phú Hoà 
tự mang đậm nét phong cách kiến 
trúc cổ truyền của chủa chiến 
Việt Nam. Đó chính là sự kết hợp 
hài hoà giữa triết. lý của triết học 
phương Đông và giáo lý Phật giáo 
nhằm hướng con người đên sự 
thanh tịnh cao cả trong tâm hồn. 
Chùa cũng là nơi tham gia tích 
cực các hoạt động từ thiện xã hội. 
Phú Hoà tự năm ngay trung tâm 


_ tp. nhưng rất yên tình và thanh 


tịnh do năm sâu trong con hẻm 


_ Lac Long Quân. Vì vậy, khi khách 
¡ thập phương đến đây sẽ thấy 


thanh than, nhẹ nhõm va có cam 
giác như thoát khỏi những bon 


- chen bề bộn của cuộc sông đời 


thường. Hàng năm, vào các ngày 
rằm lớn như : rằm tháng Giêng - 


"rằm tháng Bảy - rảm tháng 


Mười... chùa là nơi qui tụ của 


. hàng trăm tín đồ phật tử và 
- khách thập phương đến cúng 


viếng và vân cảnh chùa. 
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PHÚ HOÀ: Di chỉ tại th. Mỹ Tân 
An, x. Tam Xuân, h. n. Thành, t. 
Quang Nam. Phát hiện năm 
1976. Đây là khu cư trú và khu 
mộ táng, có ca mộ chum và mộ 
đất. Hiện vật tìm thấy trong 
mộ chum có 6 công cụ đồng. Di 
chi có niên đại muộn nền văn hoá 
Sa Huynh. 


PHÚ HƯU: L. ở h. Gia Lâm, 
ngoại thành Hà Nội. Xưa có dinh 
Bồ Đề do Lê Lợi lập ra bên bờ phải 
s. Nhĩ Hà 1s. Hồng) để dò xét tình 
hình quản Minh đóng trong 
thanh Đông Quan, ở bờ đối diện. 


PHÚ KHÁNH: T. thanh lập cuối 
năm 197ã do hợp nhất 2 t. Phú 
Yên và Khánh Hoà củ. Diện tích 
9804 km. dân số 1349000 người, 
gôm dân tộc Kinh. Hoa, Chàm, Ra 
Giây. N. non nhiều nhưng không 
cao làm, chỉ dành chô cho những 
đồng băng đẹp. quan trọng nhât 
là đồng băng Tuy Hoa. s. Đà Răng 
đài nhất miền Nam Trung bộ, 
chảy qua. T. có tp. Nha Trang (t. 
l, tx. Tuy Hoà và 12 h. (trong đó 
có h. đảo Trường Sa). Sản xuất 
thuốc lá thơm, mía. Sân bay Nha 
Trang, căn cứ hải quân Cam 
Ranh. Thang 7/1989, Phú Khánh 
lại tách ra lam 2 t. Phú Yên và 
Khánh Hoa như trước. 


PHÚ KHỂ: Đinh I. Phú Khê. x. 
Mai Xá, h. Duy Tiên. t. Ha Nam. 
Không rõ đình được xây dựng tử 
bao giờ, nhưng qui mô xây dựng 
to, bề thế có dáng dấp của những 


ngôi đình xây vào thời Lê Trụng 
hưng. Trong đình có nhiều bực 
cốn chạm trổ công phu vơi các đẻ 
tài rồng, mây, phượng v.v... 


PHÚ KHƯƠNG: Ngày 18⁄6 
19869, quân giải phóng Tây Ninh 
đánh địch mạnh mẽ ở Phú 
Khương và nhiều vị tri ở h. Châu 
Thành, diệt 1300 tên địch, phá 
huỷ 51 xe tăng và xe bọc thép. 


PHÚC LẠC: L. thuộc ấp Kiên 
Thanh, h. Tuy Viên, t. Bình Định, 
phia Bác s. Côn và s. Phú Phong 
nay thuộc x. Binh Thanh, h. Tây 
Sơm. Nơi ở của Hồ Phi Phúc, nơi 
sinh của Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Huệ, Nguyễn Lữ. Quê Mai Xuân 
Thương. 


PHÚ LẠC: L. thuộc x. Binh 
Thanh, h. Bình Khê, tí Nghĩa 
Bình, nay là t. Bình Định. quê 
Mai Xuân Thưởng (1860 - 1887. 
Thi đỏ cử nhân năm 1885 hưởng 
ứng chiếu Cần Vương, tổ chức lực 
lượng ở quê nhà và trở thành thủ 
lĩnh phong trào chống Pháp trong - 
vùng. Cuối cùng ông bị giặc Pháp 
bát và chém vào năm 1887 tại 
Binh Định. 


PHÚ LÂM: L. ở h. Bạch Hạc, phủ 
Vĩnh Tường, t. Sơn Tây, nay thuộc 
t. Vĩnh Phúc, có chủa Tây Thiên. 


PHÚ LÂM: Ở x. Phú Lâm, h. Tân 
Châu, t. An Giang, có miếu Băng 
Lãng thờ bà Thượng Đồng Cổ Hy. 
Hàng năm, tại đây vào ngày lỗ, 
16 tháng 3 có tổ chức lê Via Bà 
rất long trọng. Tục truyền, miềU 
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Bàrấtlinhthiêng,nên ngàythường 
không ai dám bén bảng tới. 

PHÚ LỆNH: Mùa thua năm 
1406 nhà Minh sai Mộc Thạnh và 
Lý Bân đem 40 vạn quân đánh 
vào cửa ái Phú Lệnh, xẻ n., chặt 
cây, mở đường tiến quán. Phú 
Lệnh là một cửa ải gần tx. Hà 
Giang ngày nay, thuộc h. Vị 
Xuyên. Còn gọi là ái Lãnh Kinh. 


PHÚ LỘC: Hàng năm vào đêm 
mùng 6 tháng Giêng, trai gái 1. 
Phú Lộc, h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ, có tục mang cung nỏ, tên tre 
lên miếu thờ Tần Viên ở rừng 
Trám làm lễ cúng cung tên, đề 
ngày hôm sau làm lễ Mở cửa 
rừng, cầu cho một năm sản bản 
thăng lợi. Sau khi cung tên được 
cúng, các chang trai nhân lây và 
băn một cặp gà trống mái (được 
buộc sản cạnh miếu), máu của cặp 
gà hoà vao nhau là lễ vật cúng 
thần linh; còn đói gà đen làm thịt, 


làm lễ vật cúng. Mọi người ăn - 


uống, chuyện trò va nhảy mua 
quanh đống lửa cho đến sáng. 


PHÚ LỘC: H. thuộc phủ Thừa 
Thiên, đặt năm 1834,.tách tư h. 
Phú Vang ra. Đông Bắc giáp biến 
Đông, phía Nam ngăn cách với h. 
Hoa Vang bởi dây n. Hải Vân. 
Thời Mỹ - nguy, tách lập h. Nam 
Đông về phia Đông Bắc; năm 
1977 hợp nhất với h. Phú Lộc 
thanh h. Hương Phủ, sau lại tách 
ra thanh 2 h. Hương Phú và Phú 
Lộc. H lị ở Cầu Hai, có đèo Phú 
Lộc bao quanh n. Cầu Hai. cách 


n. Bạch Mã cao 1450m, nơi nghỉ 
mát ở phía Bắc đèo Hải Vân. 
Đường xe lửa và quốc lộ 1A đi qua 
đèo Phú Gia và Phước Tường, lại 
có đường ô tô khác nối với Bà Na. 
Ngày 7/1/1968 chiến thăng Phúc 
Lộc, t. Thừa Thiên, chọc thủng 
tuyến phòng thủ của địch ở bác 
đèo Hải Vân, diệt hơn 700 địch, 
trong đó có 500 Mỹ. Chị khu quân 
sự Phú Lộc gồm một hệ thống đồn 
bốt vững chắc được địch gọi là 
"Yếu khu Bạch Mã”. 


PHÚ LỢI: Trại giam tù chỉnh trị 
của nguy quyền Ngô Đình Diệm, 
cách tx. Thủ Dầu Một 6 km về 
phia Đông Bắc, nay thuộc Thu 
Dầu Một, t. Bình Dương. Vụ tham 
sát tủ nhân băng thuốc độc xảy ra 
tháng 4/1958. 


PHÚ LỢI: Ngày 30/1/1966, quân 
giải phóng nổ súng vào sân bay 
Phú Lợi. t. Thủ Dầu Một, phá huy 
72 máy bay, 3 xe bọc thép, diệt 
hơn 300 tên Mỹ. 


PHÚ LƯƠNG: Di chỉ thuộc th. 
Vân Hội, x. Phú Lương. h. Thanh 
Oai,t. Hà Tây. Pháthiện năm 1983; 
gồm khu mộ tầng va khu cư tru. 
Hiện vật có 42 đồ đá, 127 đồ đồng, 
một số đồ sắt và rất nhiều đồ gôm. 
Niên đại khoảng 2000 năm. 


PHÚ LƯƠNG: Phủ thuộc Thái 
Nguyên về đời Lý, thời thuộc Minh 
là thuộc phủ Thái Nguyên; đời Lê 
h. thuộc phủ Phú Binh. trân Thái 
Nguyên. Phủ Phú Bình gồm các 
h. Tư Nông, Phú Lương. Đông Hÿ. 


989 





Nguyễn Văn Tân 


Vũ Nhại, Binh Tuyển và Tuyên 
Hoa tsau đối là Định Hoá). Nay 
là h. Phú Lương thuộc t. Thái 
Nguyên. s. Cầu chay qua h. lị và 
là Chợ Mới, có quốc lộ 3 Hà Nội 
- Cao Băng đi qua. Trước h. lị ở 
Đồn Du sản xuât than đá, chè. 


PHÚ LƯƠNG: s. ở phía bác phủ 
Giao Châu 30 đậm, thượng lưu s. 
ấy là s. Lan Thương t. Vân Nam. 
Chảy vào Giao Chỉ ở ghênh Liên 
Hoa, xuôi qua châu Văn Bàn, 
cũng gọi là s. Thao, tới Bạch Hạc 
Bặp s. Đa. Đơi Lý, quân Đại Việt 
tiên công các châu Khảm, Liêm, 
Ứng (Trung Quốc) củng có theo 
đường s. Này. Theo Nhất thông 
chí, s. Phú Lương cũng gọi là Lô 
Giang, tiếp với s. Bạch Hạc châu 
Tam Đới qua thành Giao Châu, 
xuôi đến s. Quy Hoá. 


PHÚ LƯƠNG: X. thuộc h. Võ 
Giảng, nay là th. Phú Lương, x. 
Phú Lương, h. Quế Vô, t. Bắc 
Ninh, quê Nguyễn Nghiêu Tư. Đỗ 
trạng nguyên khoá Mâu Thin 
(1448:. 


PHÚ MÃO: L. Phú Mão thuộc h. 
Phù Ninh, t. Phú Thọ hàng năm 
mở hội Ì. vào ngày mồng 4 tháng 
Giêng. Từ sáng sớm các nhà trong 
|. sửa một mâm cỏ đội ra đình cúng 
thành hoàng, đến trưa tế lẻ xong, 
mọi người ha cô xuống củng 
hương, chờ tham dự trò vui tung 
tiền; kéo co truyền thống. 


PHÚ MẮN: Đình ở x. Phú Mẫn, 
h. Yên Phong, t. Bác Giang. Đình 


được xây dựng từ thời Hậu Lê, có 
quy mô to lớn, chạm trổ công phu, 
thể hiện qua các đề tài tứ linh, tứ 
quý và nhiều bức vẽ dựa theo các 
tịch củ. Định còn lưu giữ một số 
hiện vật quý, như chiếc trống có 
trang tri "lưỡng Ìong chầu nguyệt; 
ngựa thờ băng gỗ, đứng trên giá, 
có 4 bánh xe để chuyển động, 
trang tri đẹp. 


PHÚ MẬU: X. ở h. Phú Vang, t. 
Thừa Thiên - Huế, quê Nguyễn 
Chi Diêu, chiến sĩ cộng sản, nhà 
hoạt động cách mạng. Ông sinh 
năm 1908, mất năm 1939. 


PHÚ MỘNG: L. ở x. Xuân Long, 
tp. Huế, t. Thừa Thiên - Huế, quê 
Tôn Thât Thiệp (1870- 88), cận 
vệ vua Hàm Nghi ở sơn phòng 
Hà Tình. 


PHỦ MỸ: Đình I. Phú Mỹ ở x. 
Tự Lập, h. Mê Linh, t. Vĩnh Phúc. 
Đình ]. thờ vợ chồng Hồng Thiên 
Bảo và Trần Hang, các vị tướng 
của Hai Bà Trưng. Toàn bộ kiến 
trúc đình gồm: cổng trục, sân, hai 
nhà tả vu, hữu vu và đại đình. 
Đình này có kiến trúc đẹp và nổi 
tiếng về điêu khác trang tri. 


PHÚ MỸ: L. thuộc h. Điện Bàn, 
t. Quảng Nam, quê bác sĩ Lê Định 
Thám (1897 - 1969), nhà hoạt 
động xã hội và tôn giáo. 

PHÚ MỸ: L. thuộc h. Quốc Oai, 
t. Hà Tây, quê Doàn Kế Thiện 
(1894 - 1965). Học chữ Hán, 
không thi cử gì, chuyên hoạt động 
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báo chỉ và nghiên cứu văn học, 
,sử học. 


PHÚ MỸ HƯNG: Di chỉ tại x. 
Phú Mỹ Hưng, h. Củ Chi, tp. Hồ 
Chí Minh. Ở đây, tìm thấy một số 
đỏ đá, 3 bình gốm. Thuộc thời đại 
kim khí. 


PHÚ NHI: L.. thuộc ngoại thị Sơn 
Tây, t. Ha Tây, cách trung tâm tx. 
1 km, giap s. Hồng, trên quốc lộ 
39. Có nghề lam đồ gốm. Đời 
Thiệu Trị, Tổng đốc Nguyên Đăng 
Giai dựng ở đây ngôi chùa mây 
chục gian rất đẹp. 


PHÚ NHƠN: L. thuộc h. Bình 
Sơn, t. Quảng Ngãi, que Lê Trung 
Đình (1863 - 1885). 1882 đỗ cử 
nhân: là một trong những người 
cương quyết chủ chiến. Phong 
trào Cấn Vương ở Quảng Ngãi do 
ông va Nguyên Tri Tân lánh đạo. 


PHÚ NHƠN: Q. do nguy quyền 
Sài Gòn lập ở t. Pleiku giáp t. Đắc 
Lác và Háu Bốn, nay thuộc t. Gia 
Lai. Có x. Pleitao, xưa là nơi ở của 
tù trưởng tvua) Thuỷ Xá. Đêm 15 
rạng 16 tháng 3/1971, quân giải 
phóng tiến công địch ở q. lị Phú 
Nhơn, diệt va bắt hơn 500 tên, bắn 
rơi 8 máy bay lên thăng, phá huỷ 
6 xe quán sự, đánh sập nhiều lô 
cốt, hãm ngàm hàng nghìn đồng 
bào nổi dậy giành quyền làm chủ. 
PHÙ NHUẬN: Đinh dựng 
khoảng giửa tk. XIX, tái thiết và 
uc rộng năm 1852, ở đường Mai 
Văn Ngọc, q. Phú Nhuận, tp. Hồ 


Chi Minh. Đình thờ thanh hoàng 
là Lê Tự Tài nguồn gốc Bắc vào 
Nam khẩn hoang lập ấp Phú 
Nhuận. Đình còn thờ Thần Nông, 
miếu thờ nhị vị công tử con bà 
Chúa xứ và Ngủ hành nương 
nương. Vào tháng Giêng hang 
năm, đình đều cử hành lễ Kỳ Yên. 


PHÚ NHUẬN: L.. xưa ở gần Sài 
Gòn, cách 5 km, ở phía Bắc s. Thị 
Nghe, thuộc q. Tân Bình, t. Gia 
Định hồi Mỹ - nguy. Mộ Võ Di 
Nguy, Trương Tân Bưu, Tôn Thọ 
Tường. Q. của tp. Hồ Chí Minh, 
Đông Nam giáp q. 3 ngăn cách bởi 
rạch Thị Nghè. Có đường xe lửa 
Hà Nội tp. Hồ Chí Minh chạy qua. 


PHÚ NINH: Đập ngăn nước trên 
s. Tam Kỳ, cách tx. Tam Kỷ 8 km 
về phía Tây Nam, ở h. n. Thanh, 
t. Quảng Nam. Hồ chứa được 365 
triệu mỶ nước, tưới cho 2 vạn ha 
ruộng cửa các h. n. Thành, Tiên 
Phước và Quế Sơn. 

PHÚ ỐC: Chùa nằm ở bờ trái s. 
Văn Xá thuộc x. Phú Öc, h. Hương 
Điền, t. Thừa Thiên - Huế. 


PHÚ PHONG: L. thuộc tổng 
Bình Khê (nay là h. Tây Sơn), L. 
Bình Định. Thành củ trên s, Đá. 
Han, trên đường tử Quy Nhơn đi 
An Khê; còn gọi là thành Uất T. 
Nhà máy tơ Delignon của Pháp 
thành lập năm 1902. Cách Quy 
Nhơn 28 km. Phú Phong nay là h. 
lị h. Tây Sơn. Quê tướng Tây Sơn 
Vũ Dũng. 


PHỦ PHONG: X. thuộc h. Châu 
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Thanh, t. Tiền Giang. Ngày 12/2/- 
1949, diễn ra trận vận động chiến 
đầu tiên ở Nam bộ của bộ đội chủ 
lực Nam bộ, diệt 300 tên địch. 


PHÚ QUỐC: Đảo lớn nhất nước 
ta, diện tích 568 km”, cách Hà 
Tiên 70 km. Dảy n. Hàm Ninh 
chạy dài theo bờ biển phía Bắc. s. 
Cửa Cạn chảy từ s. nay sang phia 
Tây. Xưa là tổng thuộc h. Hà 
Châu, t. Hà Tiên. Đại lý hành 
chính hồi thuộc Pháp, q. hồi Mỹ 
- nguy. Dân số năm là 1965 là 
12.449 ngươi, gồm x. Dương Đông 
và Ham Ninh, nay là h. thuộc t. 
RKien Giang, góm ] ttr. và 4 x. 
Dương Đông la ttr. h. lị, cách 
Rạch Giá 160 km. Sản xuất trầm 
hương, quế, hồ tiêu, mật ong, đổi 
mỗi, nước mãm, cá cơm ngon có 
tiếng. Mỏ đá huyền. Cách tx. Hà 
Tiên 2ã hải lý. Cao nhất là định 
n. Chùa cách 603m. Rừng chiếm 
diện tích 3⁄4 diện tích đao với 
nhiều loại gỗ tốt, nhiều loại thú. 
Dưới long đất có nhiều khoảng 
sản; bơ biên Phú Quốc có nhiều 
n. đá đứng kế mép nước và có 
nhiều bải tàm đẹp. Cuối tk. XIX. 
Phú Quốc là căn cứ của nghĩa 
quân Nguyễn Trung Trực. Qua 
hai cuộc kháng chiến, Phú Quốc 
vân giử vững truyền thống đấu 
tranh, kẻ thù không sao phả nổi 
căn cứ của cách mạng. 


PHÚ QUY: H. ở t. Binh Thuận, 
thanh láp tháng 12/1977 trên đảo 
Phu Quy (thuộc t. Thuận Hai củ); 
gôm 3 x. Tam Thanh. Ngủ Phụng 
va Long Hai. 


PHÚ QUÝ: Quần đảo ở phía 
Đông mũi Kê Gà, cách 135 km. 
Diện tích 32 km2, gồm 3 đảo Đá 
Cao, Đỏ và Phú Quý (còn gọi là củ 
lao Thu, dài 6,5 km, rộng 3,5 km) 
Trước thuộc q. Tuy Phong, t. Bình 
Thuận, nay là h. đảo của t. Bình 
Thuận. Đời sống nhân dân cao vì 
câu cá mập lây vây. 


PHÚ RIỀNG:Q. đại lý hành chính 
hồi thuộc Pháp, ttr. ở phia Đông 
s. Bé, ở vùng đồn điền cao su của 
Công ty Mchelim của Pháp, trải 
rộng trên 3 h. Phước Long, Đồng 
Phu va Bủ Đăng, nay thuộc t. Bình 
Phước. T. Ht. Phước Long của nguy 
quyền Sài Gòn, nay là ttr. ở cực 
Bác h. Đồng Phú. Đồn điển cao 
su Phú Riêng dai 21 km, rộng trên 
10 km. Phú Riêng cách Đồng Xoải 
20 km, Biên Hoà 112 km. 


PHÚ SEN: Suối nước nóng ở h. 
Đồng Xuân, t. Phú Yên. Suối nước 
nóng tới 60C. 


PHÚ SƠN: Địa điểm ở t. Bình 
Thuận. Ngày 22/11/1967, diễn ra 
trận phục kích quân Mỹ để bộ 
bảng máy bay trực thăng ở Phú 
Sơn, do hai tiểu đoàn bộ bình 820 
và 842 Quân giải phóng (Quân 
khu 6) tiến hành. 


PHÚ SƠN: Luy ở t. Phú Yên: 
trong vũng Lấm. Suối nước nön§: 


PHÚ SƠN: Mộ cổ tại x. Phú Sơn. 
h. Hưng Hà, t. Thái Bình. Mộ bị 
phá tử lâu, dân Ì. chị giữ lại một 
số gach lát mộ, vong đồng, tượng 
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thú bảng kim loại và một số đồ 
gớm. Niên đại tk. I - II. 


PHÚ TÂN: H. của t. An Giang, 
thành lập đầu năm 1976, Đông 
Bắc giáp s. Tiền, Tây giáp s. Hậu. 
H. l¡ là Phú Tân (Chợ Vàm) trên 
bờ s. Tiền. 

PHÚ THANH: Mộ cổ tại x. Quảng 
Thanh, h. Quảng Điền, t. Thừa 
Thiên - Huế, khai quật năm 1992 
mộ thuyền. Đây là sản phẩm của 
cư dân Việt tại đồng băng Bác bộ 
di chuyển vào. Niên đại Hậu Lê. 


PHÚ THỊ: Chùa tên chử là Sùng 
Phúc tự, ở x. Phú Thị, h. Gia Lâm, 
ngoại thành Hà Nói cách trung 
tâm tp. 15km về phía Đông. 
Tương truyền, chùa được xây 
dựng rất sớm, vì năm 106G, 
nguyên phi Ý Lan đã về cầu tự tại 
chùa này. Khi mới xây chùa đã 
nổi tiếng la đẹp, đã được trùng tu 
nhiều lần. Chùa được xây dựng 
củng với đến va định trên một 
khu đất cao rộng thành một cụm 
di tích kiến trúc. Chùa (và đình, 
đến! đã được xếp hạng di tích lịch 
sử - kiến trúc tháng 1-1989. 


PHÚ THỊ: Đền x. Phú thị, h. Gia 
Lâm, Ha Nội, thờ thanh hoàng là 
Linh Cảm Ý Lan hoang thái hậu 
thơi Ly. Tương truyền, trong chùa 
Đại Dương có một người đạo 
trang la Bỏ Bóng được sư Đại 
Điên thu hỏn cho vào đầu thai ở 
bả thứ phi Ÿ Lan. Sau Y Lan phu 
nhản sinh hoàng tử. Sau khi lên 


ngôi, vua Lý Nhân tông tôn mẹ 
làm Hoàng thái hậu. 


PHÚ THỊ: Đình ở x. Phú Thị, h. 
Gia Lâm, Hà Nội, thờ tướng quân 
Đào Liên Hoa tthời Định Bộ 
Linh). Đình được xây dựng từ lâu, 
sửa chửa lớn vào năm 1633, 1636, 
1641, 1701, 1821. Đình, đền, chùa 
xảy kế tiếp nhau và liên hệ với 
nhau bàng hệ thống cửa ngách 
bên trong. Di tích đặt theo thê 
"tiền Thần hậu Phật" với các bộ 
phận kiến trúc đan vào nhau. 
Đinh còn giữ được nhiều trang trì 
kiến trúc và các di vật thuộc các 
tk. XVII - XX. Đình (và đến) đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
21/1/1989. 


PHỦ THỊ: L. thuộc h. Khoái 
Châu, nay là Mẽ Sơn, h. Văn 
Giang, t. Hưng Yên, quê Dương 
Bá Trạc, Dương Quảng Hàm. 
Dương Bá Trạc (1884 - 1944) chí 
sĩ, 16 tuổi đỗ cử nhân nhưng 
không làm quan. Tham gia Đông 
kinh nghĩa thục, bị Pháp bắt đây 
đi Côn Đảo. Dương Quảng Hàm 
(1898 - 1946) là em ruột Bá Trạc; 
tốt nghiệp Cao đăng sư phạm, dạy 
trường Bưởi, để lại một số công 
trình nghiên cứu văn học có giá 
trị. Năm 1946 hy sinh trong cuộc 
khäng chiến chông Pháp. Cao Ba 
Nhạ (?- 1861), nhà thơ, châu Cao 
Bá Quát. Tác giả khúc ngâm Tự 
tình bằng quốc âm, theo thê song 
thất lục bát. 
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PHÚ THỊ (hay PHÚ THỤY): 
Tên nóm là L. Súi, ở h. Gia Lâm, 
t. Bác Ninh, nay thuộc h. Châu 
Giang, t. Hưng Yên. Cách Hà Nội 
17 km trên đường đi Hải Phòng. 
Trai thí nghiệm về dâu tăm do 
Pháp lập vao đấu tk. XX. Que 
Nguyên Huy Nhuận, Trịnh Bá 
Tương, Cao Huy Trạc, Nguyên 
Cấn, Nguyễn Huy Cận, Trần Huy 
Diên, Nguyễn Hàn, Nguyên Huy 
Lượng, Trần Huy Liên, Cao Bá 
Quát, Cao Bá Nhạ, Chu Mạnh 
Trinh. Cao Bá Quát (tự là Chủ 
Thán, 1808 - 1855). Đỗ cử nhân 
năm 1831, giỏi thơ văn nhất thời 
đó. Khi lam giáo thụ Quốc Oai 
(Sơn Tây) ông đã cũng Lê Duy Cự 
tổ chức lãnh đạo cuộc khơi nghĩa 
Mỹ Lương chống lại nhà Nguyễn 
va hy sinh năm 1855 khi đánh 
vào Quốc Oai. 


PHÚ THIỆN: Tên địa phương là 
Mơ Nang, q. của nguy quyền Sài 
Gòn ở t. Phú Bồn, trên s. Ba. Dân 
số năm 1965 là 23.195 người. Nay 
là h. Ayun Pa, t. Gia Lai. 


PHÚ THỌ: Câu lạc bộ Phú Thọ 
(trường đua Phú Thọ) ở q. 11 tp. 
Hỏ Chị Minh, chiếm diện tích gần 
1 kmỶ. Đây là một sản vận động 
đa môn; bong đá, đua ngựa, đua 
xe, thể hình và huãn luyện chó. 


PHỦ THỌ: Ngay 2/6/1954, bộ đội 
Nam bộ đốt cháy kho đạn Phú 
Thọ của địch, một kho đạn lớn 
nhật Đông Dương, cách tp. Sài 
Gòn 6 km. Ta phá huỷ 9435 tần 


đạn, 1 triệu lít xăng, diệt trên 
1000 tên địch. Lửa cháy sáng rực 
trong 16 tiêng đồng hồ. Trong số 
vủ khí bị thiêu huỷ, 1⁄3 là của Mỹ 
viện trợ cho Pháp. 


PHÚ THỌ: T. Pháp đặt năm 
1903, trích từ t. Hưng Hoá và t. 
Sơn Tây. T. lị là Phú Thọ, trên s. 
Hồng. Năm 1968 hợp nhất với t. 
Vĩinh Phục thanh t Vĩnh Phụ: 
tháng 11/1996 lại tách thanh 2 t. 
Vĩnh Phúc và Phú Thọ. T. có diện 
tích 3.465 km2, dân số 1.270.000 
người; gồm 1 tp., Ì tx. va 8h. Cư 
dân là người Kinh và Mường. T. 
sản xuất che, dứa, sơn và cây cọ. 
Các nhà máy: che Cảm Khê. su: 
per phốt phát Lâm Thao, giây Bài 
Bảng. Địa bàn hoạt động chồng 
Pháp cuối tk. XIX - đầu tk. XX. 
Quê hương các vua Hùng. Quản 
Áo, Hà Chưởng, Hà Đặc. Vủ 
Duệ, Nguyễn Mẫn Đốc, Nguyên 
Hang, Đề Kiểu, Đăng Minh 
Khiêm, Đinh Công Mộc, Nguyên 
Thuyên, Nguyễn Thiệu Trị, Đô 
Duy Trung. 


PHÚ THỌ: Tx. t. lị t. Phú Thọ ở 
độ cao 36m so với mặt biển. Đông 
giáp h. Phong Châu. Lâm Thao. 
Có đường xe lửa Hà Nội - Lao Cai 
chạy qua đường ô tô nổi liên với 
tp. Việt Trì (cách 28 km) và quốc 
lộ 32 nối liền với Hà Nội (83 km!: 
Nhà máy sứ. nhà máy äc q07: 

PHÚ THỌ HOÀ: Địa điểm thuô‹ 
Sở cao su Phú Hoa, đông - bác 
Chợ Lớn. Ngày 31/5/1954, điện f7 
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trận tập kích của các chiến sĩ đặc 
công đơn vị 205 Sai Gòn đánh 
tổng kho Phú Thọ Hoa, kho dự trửứ 
chiến lược lứn nhât của Pháp ở 
Đông Dương, năm trong Sở cao su 
Phú Hoa. 


PHỦ THỨ: Tên chứ là Sòng Sơn 
lưỡng chỉ, thuộc th. Phú Thứ, x. 
Tây Mô. h. Từ Liêm, Ha Nội. Đền 
Phú Thứ có quy mô kiên trúc nho, 
hướng Tây trông ra quốc lộ 70. 
Ngay từ cống Ì., rẻ phải theo 
đường gạch nhỏ dần vào khu vực 
đẻ quy hoạch mặt băng hiện nay 
gồm bức bình phong ngăn cách 
đền vào ao sen phía trước tiếp đến 
là khoảng sân hẹp và khu đên 
chính. Đến chính là nếp nhà 
ngang 3 gian xây gạch kiểu tường 
hồi bít độc tay ngại, mái lợp ngói 
ta, bơ nóc đãp cao đôi rồng lớn 
châu mặt trời lửa, nền cao 20 cm 
so với sản, mặt trước mỡ 3 ô cửa 
hinh chữ nhật, phia sau thông với 
trung tế. Nền nhà lát gạch vuông, 
kích thước 20 x 20 cm, các vì của 
bộ khung nhà kết cấu đơn giản 
theo kiểu vì kèo quá giang, xà, 
hoành kẻ được bào trơn bảo soi 
nom rất nhẹ nhàng. Sau tiền tế là 
trung đương ba gian, gian giửa 
xây một ban thờ lớn trên bày đồ 
thờ tự sau nếp nha này là cùng 
câm nơi toa lạc của các nử thần 
bản địa, Đền Phú Thứ vẫn bảo 
lưu được bó di vật văn hoá lịch sử 
phong phú đa dạng mang giá trị 
lich sư cao là ba tượng tròn thời 


Nguyên, một khám thờ, ba đạo 
sắc phong thời Nguyễn, 3 bức 
hoành phi, năm đôi câu đôi, một 
bộ triệu bát cống và nhiều bát 
hương, kiếm thờ, lọng thờ, cây 
hương, lọ sử... 


PHÚ THỨ: Đình thuộc th. Phú 
Thư, x. Tây Mõ, h. Từ Liêm, Hà 
Nội. Đình được xây dựng sớm, thơ 
Thuy Hải Long vương, và vị quan 
đầu triều Lê thuộc dòng họ 
Nguyễn Quý ở x. Đại Mô, được 
phong làm Đại vương, thờ phụng 
ở đình Đại Mỗ và đình Phú Thứ. 
Đình Phú Thứ ở vị trì trung tâm, 
bao quanh khu kiến trúc có vườn 
cây cổ thụ, hồ sen tạo cảnh quan 
theo quan niệm phong thuỷ xưa. 
Đình có quy mô kiến trúc kiểu 
chử "Nhị, trước là sân gach 
vuông, giếng đình ở bén phải, ao 
sen va hang cây cô thụ ở phia 
trước. Đại đình là một nêp nhà 
ngang 5 gian xây gạch kiểu tường 
hồi bít tay ngai. Bờ nóc đáp hình 
chử “công” có hang hoa danh 
tháng dọc theo nóc mái. Dưới chái 
có 4 mặt hố phủ nhìn ra 4 phía, 
các ô lông phia dưới đắp nồi tứ 
linh. Nền nhà tôn cao 30 cm so với 
mặt sân, mở 3 cửa lớn hình chữ 
nhật. Giữa gian đặt đồ tự khi, 
gian hỏi tôn cao 30 cm để làm chỗ 
ngồi cho các giáp mỗi khi có việc 
1. Sát tường hậu xảy 2 bản thờ 
nhỏ một chỗ để thờ Thần nông, 
bên kia đặt hương án văn và tâm 
bia hậu đình. Hậu cung là nếp 
nhà ngang xây gạch kiểu tường 
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hồi bít đốc lợp ngói ta. Long nha 
hậu cung chia thanh ð gian nhỏ, 
gian giửa xây bệ thơ lớn làm nơi 
toa lạc cua thành hoang Ì.. Trong 
cùng có 3 long ngai của 3 vị đại 
vương họ Nguyên, tiếp đến la long 
ngai mủ thở của nữ thần A Lãng 
nang đê. Sau mây trăm năm tồn 
tại, đính Phú Thứ vẫn lưu giữ 
được bộ dị vặt phong phú, có giá 
trị văn hoa cao, gồm năm long 
ngai bài vị sơn son thiệp vang 
niên đại tk. XVIH - XX, ba đôi 
cây đèn gỏ, một mủ thơ, ba đôi lọ 
độc bình men trang hoa, 4 hoanh 
phi, một tấm bia đá thời Nguyễn, 
một bộ vũ khi cô một bộ bát bưu 
sơn son thiệp vang, một đôi lọng, 
một lang đình, bảy đạo sắc phong 
thần thời Nguyễn. Đình Phú Thứ 
vẫn bảo lưu được vẻ đẹp độc đáo 
của kiến trúc truyền thông. 


PHỨ THỨ: Q. do nguy quyền Sải 
Gòn lập ở t. Thừa Thiên, giáp phá 
Hà Trung. Dân số năm 1965 là 
29.659 người. Sau giải phóng bỏ, 
sáp nhập và h. Hương Phú, t. 
Thừa Thiên - Huế. Cầu Phú Thứ 
xây dựng năm 1986 dài 184m. 


PHÚ THỨ THƯỢNG: L. thuộc 
x. Đại Quang, h. Đại Lộc, t. Quang 
Nam. quê Nam Trân, tên thật là 
Nguyễn Học Sÿ (1907-1967). Đô 
Tú tài Tây, lam án sát ở Binh 
Định, sáng tác thơ. Sau 1945 tham 
gia kháng chiến va chuyên hản 
sang dịch thơ chử Hán. 


PHÚ TRẠCH: L.. ởh. Hương Tra, 


t. Thưa Thiên - Huẽ. Xưa có nghề 
đan chiếu cöi, chiếu buổm. 


PHÚ TRƯỜNG: Di chỉ năm ở |, 
Phú Trương, x. Phú Nhơn. Hàm 
Thuận Bắc, t. Bình Thuận. Năm 
1987 phát hiện nhiều mộ chum, 
trong có những suốt ve sợi bằng 
đất nung, đồ đá, vòng tay bằng 
đồng, đồ trang sức băng mã não. 
Thuộc văn hoá kch. Sa Huynh. 


PHÚC TÚC: Q. của nguy quyền 
Sài Gon, thuộc t. Hậu Bốn, trích 
6x.ơh. Sơn Hoa, nay ìa h. Krôngpa 
của t. Gia Lai trên s. Ba, góm 13 
x. Dân sở năm 1965 là 5950 người, 
thuộc dân tộc Cheo Reo. 


PHÚ TÚC: X. ở h. Châu Thanh. 
t. Bến Tre, quê Nguyễn Văn Tiên 
(1921 - 94), nhà hoạt động xã hội. 


PHÚ VANG: H. ở phú Thừa 
Thiên, sau nám 194ã thuộc t. 
Thừa Thiên, nay là h. Hương 
Phú. t. Thừa Thiên - Huế. Xưa là 
Phú Vinh, chúa Nguyễn Hoang 
đổi la Phú Vang. Quê Đoàn Hữu 
Ái, Tạ Quang Cự, Võ Duy Dương, 
Lê Phước Điển, Phạm Văn Điển. 
Lê Quang Định, Võ Di Nguy. 
Nguyễn Khoa Phỏ, Đoàn Trực. 
Đoàn Trưng, Nguyên Đức Xuyên. 


PHÚ VIÊN: Th. thuộc x. Lãm 
Hạ, h. Gia Lâm. trấn Kinh Bắc, 
vẻ đời Lê, nay thuộc ngoại thanh 
Hà Nội. Có bến Bỏ Đề đối ngan 
với thành Đông Quan. 


PHÚ VINH: L. ở h. Phú Vang. 
phủ Thưa Thiên, nay là t. Thưa 
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Thiên - Huế. Nhân dân chuyên làm 
ở cục khi giới đời chủa Nguyên. 


PHỦ XÁ: Chua tên chữ là Phúc 
Lâm tư, thuộc th. Xá Đoài, x. Phú 
Minh. h. Sóc Sơn. ngoại thanh Hà 
Nội, cách trung tâm tp. 35 km về 
phia Bác. Chủa có tam quan, toà 
tam bảo. Kiến trúc chùa theo 
hình chứ “công” va con được giữ 
được những mảnh chạm khắc gỗ. 
Đã được xếp hạng di tích kiến 
trúc - nghệ thuật tháng 11/1991. 


PHÚ XÁ: L. thuộc h. Từ Liêm, 
ngoại thành Hà Nội, quê Nguyên 
Kiểu (1695 - 1751). 1751 đô tiến 
si, làm quan đên đô ngự sử có đi 
sứ nha Thanh. Ông có tài văn 
chương, khoa bang, nhưng hoàn 
cảnh gia đình rât quản bức. 


PHÚ XUÂN: Áp thuộc th. Xuân 
Hoa, h. Binh Khê (nay là h. Tây 
Sơn!, t. Bình Định, cách h. Phú 
Phong 2 km trên quốc lộ 19, quê 
Bủi Thị Xuân. 


PHU XUÂN: Dinh của chúa 
Nguyễn, xây dựng năm 1687. 
Nguyên Phúc Khoát xưng vương, 
lấy làm đô thanh (1744). Tháng 1 
năm 1775, quân Trịnh do tướng 
Hoảng Ngủ Phúc kéo vào chiếm 
thanh Phú Xuân, tháng 6/1786, 
quân Tây Sơn do Nguyên Huệ, 
Nguyên Hữu Chinh và Vũ Văn 
Nhậm chị huy chiếm Phú Xuân. 
Tháng 6/1801 Nguyên Ánh lấy lại 
thành Phú Xuân. Năm sau, Gia 
Long xảy thành mới trên địa 
phân cac |. Phú Xuân, Vạn Xuân, 
Diên Phái, An Vân, An Hoa, An 


Mỹ, An Biểu, Thế Lại, theo kiểu 
Vauban gọi là thanh Phú Xuân, 
đời Minh Mạng gọi là kinh thanh 
Thuận Hoá, nay là thanh Huế. 


PHÚ XUÂN: L., x. ở h. Hương 
Trà, phú Thừa Thiên, nay là tp. 
Huế. Đời Gia Long, Ì. này bị lấy 
hoàn toàn để xây thành Phú 
Xuân, dân phải dời sang Ì. Vạn 
Xuân bên cạnh. Đình Phú Xuân 
sau đời vào kinh thành Huế, đổi 
tên là đình Tây Lộc. 

PHÚ XUÂN: Phú Xuân được các 
chúa Nguyễn chọn làm thủ phủ 
Đàng Trong từ năm 1687, sau đó 
trở thành kinh đô dưới triệu Tây 
Sơn và triều Nguyễn. Sau hoà ước 
năm 1884, thiết lập quyền báo hộ 
của Pháp trên toàn lãnh thô, địa 
danh Huế dần dần được dùng phỏ 
biến thay cho "kinh đô Phú Xuân”. 
Năm 1945, Huế là nơi diễn ra giờ 
phútcáochungcủamộtvươngtriều 
tồn tại một thế kỷ rưỡi. 


PHÚ XUYÊN: H. thuộc phủ 
Thường Tin, t. Hà Nội nay thuộc 
t. Hà Tây. Đời Trần là h. Phù 
Lưu, Lê Sơ gọi là Phù Vân, sau 
đổi là Phù Nguyên. Nha Mạc ky 
huý Mạc Phú Nguyên đổi là Phú 
Xuyên. s. Nhuệ chảy từ Bắc 
xuống Nam, giữa đường xe lửa và 
ranh giới phía Tây của h., la h. 
trủng nhất của t. Hà Tây. H. lị 
trên quốc lộ 1A về đường xe lửa, 
cách Hà Nội 37 km về phia Nam. 
Nhà máy đường Vạn Điểm. Từ 
đời Lê về trước, h. có 6 người đô 
đại khoa. 
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PHÚXUYN:H.xưacủaphú Điện 
Bàn, t. Quảng Nam, đầu đời chúa 
Nguyên, sau bỏ. Năm 1838 thành 
lập h. Duy Xuyên củng thuộc phủ 
Điện Ban, t. Quảng Nam. 


PHÚ YÊN: Tén phủ thời Lẻ; 
Nguyễn Phúc Tần sai quân đi đánh 
Chiêm Thanh. qua n. Thạch Bị, 
đến trại vua bà Tăm, phóng lửa 
đốt phá, Chiêm Thành phải xin 
hang. Lấy được đất Chiêm Thành, 
đặt làm 3 phủ trong đó có Phú Yên. 
Có 2 h. Đóng Xuân, Tuy Hoa. 


PHÚ YÊN: Thành ở th. Long An, 
h. Đồng Xuân, nay ở h. Tuy An; 
đáp bảng đất năm 1832, chu vì 
393 trượng, cao 8 trượng, mở 4 
cửa. La t. lị Phú Yên hồi phong 
kiến, cách s. Cầu 2,5 km, Hà Nội 
1102 km. Tháng 9/1885, nổ ra 
cuộc khơi nghìa của thân hao Phủ 
Yên. nổi dậy chiếm giử thanh Phú 
Yên. Nghĩa quân mỡ rộng hoạt 
động ở Tuy Hoa, Bình Định. 


PHÚ YÊN: T. ở Trung kỳ. s. Cầu 
chảy qua h. Đồng Xuân. Tuy An 
ra biển ở vũng Xuân Đại; s. Đà 
Răng chảy xuống Tuy Hoà có đập 
Thuỷ lợi Đồng Cam (1932). 
Nguyên la đất Chiêm Thành, 
năm 16ố9 Nguyễn Hoàng Lập ra 
phủ Phú Yên; năm 1629 đổi ra 
dinh Trân Biên. Năm 1653 thêm 
Phan Lang (Phan Rang) lập 2 phu 
Thái Khang va Diễn Ninh. Năm 
1732 đặt dinh Trân Biên, sau đổi 
là Phúc Yên. Sau năm 1831 đặt 
t. Phú Yên, Hải Mỹ - nguy Phú 
Yên co 7 q.: điện tịch 5223 km”. 


dân số 670.000 người; t. lị là tx. 
Tuy Hoa. Nay t. có diện tích 
5.278kmẺ, dân số 786.972 người, 
gôm 7 đơn vị hanh chỉnh. T. có 
nhiều đèo, Cù Mông, Ca... Nuôi 
bò, ngựa; trồng dừa, xoai, bông, 
mia, nhà máy đương. Quê Lê Văn 
Chinh, Châu Văn Tiếp. Phú Yên 
có các dân tộc Kính, Chăm. Bờ 
biển dải với những vịnh, vũng: 
Xuân Đài, Ô Loan, Rô. Đồng băng 
Tuy Hoa rộng 20.000 ha. Sản vật: 
lúa, ngô, cam, bưởi, chanh, chuối, 
quýt, xoài, vú sửa. Đặc sản: yến 
sào, trầm hương. Thuỷ sản: sò 
huyết (Phú Tân), cá cơm, chuồn, 
mực, ngừ. Chăn nuôi: bo, ngựa. 
Cây công nghiệp: mía (Tuy Hoà), 
thuốc lá thơm, cao su, dừa. bông 
(Tuy An), canhkima. Lâm sản: gỗ 
trầm, lim, trắc, gu, mật ong, ngà 
voi. Muôn thú: hổ, voi, hươu, tê 
giác, gâu, lợn lòi, công, trì. Suối 
nước khoáng, nước nóng Phước 
Long, Phú Sơn. Thăng cảnh: tiên 
u. Bảo Tháp có ngôi tháp cố báng 
đá xây trên mộ của một vua 
Chám. Từ 19/1 đến 10/2/199% 
quân và dân Phú Yên chiến đấu 
oanh liệt, phá tan cuộc càn quét 
lớn của địch ở h. Tuy Hoa. Địch 
tung vào đây 14 tiểu đoàn quản 
Mỹ, Pác Chunghy và linh nguy, 2 
tiểu đoàn pháo bình, 2 chị đoan Xe 
bọc thép và 100 máy bay. Bọn giác 
man rợ đã rải chất độc hoá học 
xuống nhiều vùng. Với lòng cám 
thu sỏi sục, quân dân Phú Yến 
liên tiếp đánh lui cuộc can quêt- 
diệt 2471 tên địch, trong đỏ c0 
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1058 tên Mỹ, 1142 lính Pác- 
Chunghy, bản nổ 12 máy bay, 
phá huy 2 xe bọc thép và thu 
nhiều vũ khi. 

PHỤ DỤC: H. thuộc t. Thái 
Bình. s. Luộc ở phía Bắc ngăn 
cách với h. Ninh Giang. Thời 
thuộc Minh la h. Đa Dực, thuộc 
trấn Man, thơi Lê Trung hưng đổi 
là Phụ Dực, thuộc phủ Thái Bình, 
trần Sơn Nam tnăm 1831 đối là 
t. Nam Định. Năm 1890 thuộc t. 
Thái Binh mới tách ra từ t. Nam 
Định. H. lị co quốc lộ 18 Hải 
Phong - Thái Bình chạy qua. 


PHỤ NGHIÊU : Chua ở n. Bình 
Sm, x. Chương Nghĩa, h. Mộ Đức, 
t. Quảng Ngãi, tương truyền là do 
người Chiếm Thanh dựng. 


PHỤ Ổ: Di chỉ tại th. Phụ Ô, x. 
Hương Chư, h. Hương Điện. t. 
Thừa Thiên - Huế. Khai quật 
năm 1876; hiện vật gồm 1 rìu đá 
mài toan thân, những mảnh gốm 
sư. Thuộc thơi đại đồ đá mới. 


PHỤ Ô: Điện thờ long thần n. 
Phu Ò, h. Hương Điền. t. Thưa 
Thiên - Huế, dựng năm 1838. 
Tương truyền, năm ây cóö mây 
lanh xuất hiện trên n. Phụ ổ, ben 
lập đến thơ, vua ban sác phong là 


Chiêu Linh Phổ Trạch Phụ lạ 
Long thần. 


PHỤ QUỐC ĐẠI VƯƠNG: Đền 
Ø x. Tam Đao, h. Yên Phong, t 

Bắc Ninh, thơ một lào nông có 
tủng che chở báo vệ vua Lý Thái 
 thủa han vị. Tương truyền. vua 


Lê Đại Hành, được báo mộng là 
trong số phu đắp thanh Hoa Lư 
có bậc quý nhân. Lý Công Uẩấn tự 
biết và trốn đi, đến |. Tam Đảo 
được lão nông che giâu, nhờ vậy 
thoát chết. Về sau Công Uấn lên 
ngôi, nhớ ơn cứu sông, phong ông 
lão la Phụ Quốc đại vương. Sau 
khi mất, triều đình cho lập đến 
thơ tại nhà cũ. 

PHỤ SƠN: Lãng Phụ Sơn ở khu 
Đồng Tròn, An Sinh, Đông Triều. 
Quảng Ninh, thờ Trần Dụ tông. 
Nhà Trần không dựng bia mộ, 
nhưng năm 1840 vua Minh Mang 
cho dựng bia xác nhân chủ nhản 
của lăng. 


PHỦ CHỦ TỊCH: Phủ Chủ tịch 
trong khu lưu niệm về Chủ tịch 
Hồ Chi Minh, Hà Nội. Toa nhà 4 
tầng nảy nhìn ra đường Hùng 
Vương, xây dựng từ năm 1901 
đến 1906, với tên là Phú toàn 
quyền. Đảng sau 5 vòm cửa lớn là 
phòng khách chính, bên phải là 
phong làm việc, bên trải là phòng 
yến tiệc. Từ sau ngay tiếp quan 
thủ đô (10/10/1954), ở đây Hồ Chu 
tịch đã tiếp nhận quốc thư của cac 
nước, đả tiếp nhiều đoàn đại biêu 
trong vả ngoài nước. 


PHỦ DOÃÄN: Là dinh thự của 
chức quan đứng đầu phủ Phụng 
Thiên thuộc Trung Đô đặt tử nắm 
1470, gọi là Phủ Doän thời Lê là 
lị sở của phủ Phụng Thiên. Thơi 
Nguyễn bãi bỏ Phủ Doän, lị sở 
Phụng Thiên đổi làm lị sở phủ 
Hoai Đức cho đến năm 1433 dời 





Nguyễn Văn Tân 


về x. Dịch Vọng. Vị tri dinh Phú 
Doãn củ vào khoang giữa phố Phú 
Doãn, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


PHỦ GIẦY: Đền thở Liêu Hạnh 
ở Phú Giây h. Vụ Bản, t. Nam 
Định là một trong những ngôi đền 
lớn thờ Mẫu. Tương truyền. Liễu 
Hạnh la tiên giáng trần, thác 
sinh vào nha họ Lẻ, sau góp công 
âm phu diệt giặc ngoại xâm, giúp 
vua trưng phạt một số người 
phan nghịch. Du có địa chỉ khai 
sinh cụ thể, Liễu Hạnh vần là một, 
nhãn vặt huyền thoại. Hang trăm 
năm nay Mẫu Liêu đi vào tâm 
thức của người dân Việt Nam như 
một bà mẹ bao dung, độ lượng 
nhân từ. Hội Phủ Giấy mở vao 
đầu thang Ba âm lịch hàng năm. 
Phu Giây nói riêng và một cụm 
các di tích liên quan đến công 
chúa Liêu Hạnh, thuộc x. Kim 
Thai, h. Vụ Ban, t. Nam Định, 
làm trung tâm cho hội Phu Giầy, 
hàng năm mở tư ngày mồng 1 đến 
10 tháng Ba, vao dịp giê của 
Thánh Mẫu. Mỡ đầu hội lễ, ngày 
1⁄3 dân Ì. tế lẻ ky Thánh Mẫu; 
ngay 7 tháng 3 là hội kéo chử rất 
độc đáo và diễn lại tịch chuyện cũ. 
Ngoải ra con có nhiều hoạt động 
văn hoá khác, như hát văn, đâu 
vỏ, kéo co... Vào dịp lễ hội Phú 
Giấy còn có hỏi chợ, va củng là dịp 
du khách được thương thức các 
món ăn ngon trong vùng. 


PHỦ GIẦY: Một nghỉ lễ đặc sắc 
trong lẻ hội Phú Giáy (Vụ Bản, 
Nam Định) là đam rước Thình 


Kinh. Mùng 4/3 rước từ phủ Giáp 
Ba sang chùa Thông; mùng 5 từ 
phủ Vân Cát sang chùa Dân, 
mùng 6 rước từ phu chinh Thiên 
Hương đến chủa Gõi và ngược trở 
lại. Dân gian cho râng đám rước 
là biểu hiện việc quy y Phật của 
công chúa Liễu Hạnh. Lễ rước 
ngày 6 là lớn nhất, đoàn người 
kéo dài hàng cây số. 

PHỦ LẠNG THƯƠNG: Tên tx. 
Bắc Giang trước ngày 1/10/1959. 


PHỦ LÝ: L. củ, nay là Phủ Lý, 
h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá, quê 
Lê Văn Hưu (1230 - ?›. Ông Đó 
khoa thi Nho học năm 1247, 
được bổ làm quan ở Viện Hàn 
lâm, kiêm Giảm tu Quốc sử viện, 
là tác giả bộ Đại Việt sử ký - là 
bộ sử đầu tiên của nước ta (nay 
đã thất truyền). 

PHỦ LÝ: L¡ sở của phú Lý Nhân 
xưa, thống các h. Nam Xương, 
Duy Tiên, Binh Lục. Kim Bảng, 
thuộc t. Hà Nội, trên s. Hồng. Sau 
khi Pháp tách phủ này để thành 
lập t. Hà Nam, phủ lị dời đến bên 
bờ s. Đáy. Địa điểm Phủ Lý trở 
thanh t. Ìị Ha Nam từ năm 189. 
Tx. Phủ Lý nay gồm 6 đơn vị hành 
chính 14 ph., 2 x.i. Phú Lý cách 
Nam Định 31 km, Ninh Binh 34 
km, Hà Nội 55 km. 


PHỦTHIẾT:X.thuộch.YênDủng: 
t. Bắc Giang, quê Thân Công Tà! 
(tk. XVII). Ông là quan vỏ, nhưn§ 
ông đã có công san đổi n. để mỡ 
rộng đường sá, lập phố Kỳ Lư2: 


1000 


Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


PHỦ THÔNG: L¡ sở phủ Thông 
Hoá, t. Thái Nguyên, sau thuộc 
t. Bắc Cạn, phú kiên lý châu Cảm 
Hoá, trên quốc lộ 3 Hà Nội - Cao 
Băng, cách tx. Bác Cạn 20 km. 
Ngay 25/7/1948, diễn ra trận 
tiến công của tiểu đoàn 11 (trung 
đoàn 308›, co pháo bình chỉ viện, 
đánh vao dồn Phú Thông, một vị 
tri tương đổi kiên cố trong Tiểu 
khu Bác Can của Pháp, do 1 đại 
đội lính lê dương đóng giử, mở 
đầu Chiến dịch đường 3 (25/7 - 
2/8/1948). 

PHỦ TỪ: Đền của th. Phủ Từ, 
tổng Hậu Túc củ. Vị trí ở 19 phố 
Hàng Lược, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


PHỦ VÂN: Đền ở x. Vân Cát, h. 
Vụ Bản, t. Nam Định, thơ công 
chủa Liêu Hạch, phu nhân họ Lê. 
Tương truyền, Vân Cát là thần 
nữ, thiên tiên giang thế. Thường 
hiển linh. Trước đền có tam quan. 
Hội đến vào ngày 7, 8 tháng Ba 
hang nam. 


PHÚC AM: L. Phúc Am, nay 
thuộc tx. Ninh Bình, quê Trương 
Hản Siêu !? - 1354). La môn 
khách của Trần Hưng Đạo, làm 
đến chức Hàn Lâm. sau thăng lên 
Tham tri Chính sự, trấn thủ Hoá 
Châu. Ông đề lại một số trước tác 
t0 gia trị, Trương Hán Siêu và 
Chu Van An là hai danh nhân 
nước ta được thờ ở Văn Miếu. 


PHÚC AN: Chủa của Ì. Vĩnh Phúc 
Củ, tạo dựng tử thời Nguyên. 
Nay thuộc q. Ba Đình, Hà Nội. 


PHÚC AN: Là ngôi đến của I. 
Vĩnh Phúc củ, nay thuộc q. Ba 
Đình, Hà Nội. Đên thờ Tam phủ 
Thánh Mẫu. 


PHÚC CHÂU: Chùa tại số 199 
đường Thuy Khuê, q. Tây Hồ, 
Hà Nội. Chùa được xây dựng từ 
thời Nguyễn. 


PHÚC CHÂU: X. thuộc h. Diễn 
Châu, t. Nghệ An, quê Phạm Thiêu 
(1904 - 1986). Thoạt đâu dạy học 
và viết báo, sau tham gia kháng 
chiến, làm công tác văn hoá - giáo 
dục. Ông có một số bài viết về các 
tác giả cổ điển Việt Nam. 

PHÚC ĐƯỜNG: Địa điểm ở châu 
Long Đàm (sau đổi là h. Thanh 
Đàm), nay là h. Thanh Trì, Hà Nội. 
quê Viên Chiếu Thiền sư (999 - 
1091), nhà thơ. Ông tên thật là 
Mại Trực. Tác phẩm: Được sư thập 
nhị nguyên văn, Tán viên giác 
kinh, Tham đồ hiên quyết. 


PHÚC GIÁNG: Tên chủa ở x. 
Yên Vệ, h. Yên Khánh, t. Ninh 
Bình, do thiền sư Giác Hải (2 - 
1138) dựng vào đời Ly, có tượng 
thở vua Lý Thần tông. 


PHÚC HẢI: Chùa x. Hai Châu 
Chính, h. Hoà Vang, tp. Đà Nẵng. 
Không rõ chùa dựng nám nào, 
được trủng tu năm 1824. Năm 
1825, vua Minh Mệnh đi tuần 
qua ban cho tấm biển ngạch đẻ 
tên chùa. 


PHÚC HẬU: Chùa tên chử là 
Phúc Thăng tự, thuộc th. Phúc 


1001 


Nguyễn Văn Tân 


Hãu. x. Dục Tú, h. Đông Anh, Ha 
Nội. Chua kiến thiết theo kiếu 
chứ "đinh". Chua có một số máng 
chạm gó có giá trị nghệ thuật, 
tượng Phật con đầy đu. Đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật. thang 2/1994. 


PHÚC HẬU: Định th. Phúc Hậu, 
x. Dục Tú, h. Đóng Anh, Hà Nội, 
thơ Tam Lang đại vương, một 
công thản thơi Ly (vì miếu thơ 
xưa khóng con, nên dân Ì. thờ ở 
định). Đình được xây dựng từ lâu, 
bị hư hai nhiêu trong thời kháng 
chiến chóng Mỹ. Hiện đình gồm: 
tam quan, đại định và hậu cung. 
Các mang chạm khác còn nhiều 
chỗ giữ được phong cách nghệ 
thuật thơi Le. Định con giứ được 
nhiều đỏ thơ có giá trị và 19 đạo 
sắc phong. Đình ( va chua) đã được 
xếp hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngay 5/2/1994. 


PHÚC HẬU: Một tên gọi khác 
của đến Kim Có. tại số 2 phố 
Hang Bông, q. Hoan Kiếm, Hà 
Nội. Vì thơ một nhân vật vưa là 
tô nghề trang gương vừa có phúc 
hậu với dân, tên là Trần Nhuận 
Định, sống vao thời Trần, quen 
gọi là ông Phúc Hậu, nên có tên. 


PHÚC KHÁNH: Chủa năm phia 
Tây Nam Hà Nội, cách Ngã Tư Sơ 
khoảng 200m. thuộc số 171 tổ 1, 
ph. Thịnh Quang, q. Đống Đa, Hà 
Nội. Chùa được xảy dựng từ thời 
Lê, còn có tên la Phúc Khanh 
Thiên tự, nhựng mang đăm net 
kiên truc thơi Nguyễn. Trước kia 


chủa được kiến trúc theo hình chứ 
"đinh", sau được kiên trúc theo 
hình chữ ”“công”, gồm tiền đường, 
nhà Mẫu, nhà Tổ, thiêu hương, 
thương điện. Trong chua có 1 
ngọn tháp gạch binh đồ vuông va 
1 lầu tứ giác kiểu chồng diêm 9 
tăng, có tên Phúc Thiện, thờ 
Quan Âm Bồ Tát với kích thước 
4,80 x 4,80 m. Canh nhà thở Tổ 
là toa nha 2 táng vừa là tam 
phòng vừa là nơi tiếp khách. 
Trước lâu tứ giác la hồ nuôi cá 
nhỏ. Chua còn 13 pho tượng Phật; 
ngoài ra còn có tượng Bỏ Đề Đạt 
Ma và tượng tổ Phan Trung Thứ 
(thiệu trưởng Trường đại học Phật 
giáo đầu tiên ở Việt Nam). Tâm 
bia cố nhất chùa được dựng dưới 
triều vua Lê Trahg tông, còn lại 
20 tâm khác chủ yếu là bia hấu 
thời Nguyên. Quả chuông lớn treo 
ở gian tiên đường (thời Cảnh 
Thịnh 7! vá qua chuông nhỏ thơi 
Nguyên (Bảo Đại. Đó thơ tại 
chủa còn lai 24 chân đèn gỏ, 2 
chán đèn sứ, 8 chàn đèn đông, 4 
bát hương sứ, 5 lư hương ni. 3 lư 
hương đồng, 4 ống hương, 2 độc 
bình va 2 đôn sứ. Năm 1988 chủa 
đá được xếp hạng di tích văn hoa 
- nghệ thuật. 


PHÚC KHÁNH: Chùa toạ lạc tạ! 
x. Vĩnh Tuy, h. Thanh Trì, Hà 
Nội. Chùa được xảy dựng từ trước 
tk. XVII, trên diện tích 3.260m. 
quay hướng Nam. Từ khi khởi 
dựng tới nay, chua đã trải qua 
nhiều đợt trùng tu, đáng chú ý la 


1002 


Từ điên Địa danh iịch sư - văn hóa - du lịch Việt Nam 


đợt trủng tu tháng 10/1774. Hiện 
trong chua còn giữ được Ì tâm bia 
đá ghi niên hiệu Cảnh Hưng 38. 


PHÚC KHÁNH: Còn gọi là chùa 
Sở, toa lạc ở số H 171, tổ 1, ph. 
Thịnh Quang, q. Đông Đa, Hà 
Nói Chua được dựng vào thời 
Hậu Lẻ. Thơi Tây Sơn, đô đốc 
Trần Van Lễ từng ém quân ở 
chùa, sau đó, ông tổ chức trùng tu 
chua. Chủa con giử được nhiều 
pho tượng, các bức chạm gỏ tk. 
XVHL Nói bật hơn cá là tượng 
Bỏ tát Văn Thủ vá Bê tát Phổ 
Hiến, cao 1,23m: bức chạm rồng 
dán thờ Tam báo, các hình cham 
khác ơ cuốn thư va cửa 
vòng. Chua con giử được đại hồng 
chung với những đường nét trang 
trì tỉnh xao. 


PHÚC KHẺ: X. thuộc h. Thanh 
Lan. nay là x. Thái Phúc, h. Thái 
Thuy. t. Thái Bình, quê Quách 
Đình Báo 11434 - 1507. 1463 đô 
thám hoa làm quan đến Thượng 
thư các bộ Lễ, Hình. Ông được 
giao dạy thải tử và biên soạn một 
SỐ sạch, 


PHÚC KHUE: L. nay thuộc x. 
Hiệp Hoa. h. Hưng Hà, t. Thái 
Bình, quả Nguyễn Tông Quai 
1893 - 17671. 1712 đỗ hội Nguyên 
rôi lam hoang giáp, làm quan tới 
thị lang bộ Hình; hai lần đi sử 
sang Minh. Sau về mở trường dạy 


học, học tro của ông trở thành 
nhân tại. 


Tuệ KIỂN: Hội quán. còn gọi 
ä chua Phúc Kiến. Đầu tiên. ngôi 


chủanaycuangười Chăm thờPhật. 
Chùa thở Thiên hậu Thánh Mẫu 
là thần cứu của những người đi 
biển. Từ khi người Hoa sang, hội 
quán thờ 6 vị tướng chông nha 
Thanh và hy sinh tại Trung Quốc. 
Trước công hội quán có 3 chứ Kim 
Sơn tự, là tên một ngôi chùa ở t. 
Phúc Kiến. Thiên hậu Thánh Mẫu 
được thờ ở chinh điện, con 6 vị 
tướng kia thờ ở hậu cung. Vào tk. 
XVII, nhà Minh bị nhà Thanh lật 
đổ. Một số gia đình không thần 
phục triều Thanh, chạy sang lành 
nạn và ở lại Hội An. Người Hoa 
ơ đây thanh lập các hội quản, 
thương điểm. Mặt tiền của cac ngòi 
chua đều quay về bến cang. Trong 
hội quán Phúc Kiên có một mô 
hình thuyên buồm của dân Phúc 
Kiến lam để nhớ lại những 
phương tiện sinh sống của người 
dân thời đó. Hội quán là nơi tụ 
hợp của người Hoa để thờ tự va 
làm các công tác xã hội. 
PHÚC KIẾN: Một hàng bang 
của người Hoa có quê ở Phúc Kiến 
sinh sống ở Hà Nội từ trước tk. 
XIX, lập thanh. Phạm vì bang 
Phuc Kiến là phô Lân Ông. q. 
Hoàn Kiêm. 

PHÚC KIẾT: X. thuộc t. Mỹ Tho. 
nay la t. Tiền Giang. quẻ Trần 
Hữu Trang (1906 - 19661. Từng 
làm nhiều nghề để kiếm sông, sau 
tham gia cach mạng, la chu tịch 
Hội vàn nghệ giải phóng. Ông là 
tác giả của nhiều kịch ban cai 
lương nôi tiếng. 
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PHÚC LÀM: Chùa ở th. Đông 
Cao. x. Văn Tiên, h. Yén Lạc, t. 
Vĩnh Phục. Chua được xây dựng 
vao thơi Le; quay hương đông- 
bác. Chủa con lưu giử được một số 
pho tượng cổ. Trong kháng chiến 
chống Pháp, chùa Ìa nơi nuôi giầu 
cán bộ cach mạng. Lê chủa vao 
các ngay 24 tháng Giêng, Răm 
thang Hai va 9 thang Chín. 


PHÚC LÂM: Chua ởx. An Trung, 
h. Vụ Bản. t. Nam Định, chua có 
trên chục tầm bia, một. qua chuông 
lớn đúc vào niên hiệu Thuận Phúc 
đơi Mạc Máu Hợp (1562 - 1656) 
va chiếc khánh rộng 3 thước. 


PHÚC LÂM: Chua x. Đồng Đại, 
h. Vũ Thư, t. Thái Bình. Chua 
dựng đơi Trần Duệ tông (1373 - 
13771, trong vươn chua có tháp 
Ứng Thiên. giếng Hoàng Hải. 


PHÚC LÂM: Con gọi là chua 
Chán Tiên. toa lạc ở số 151 phố 
Ba Triệu, ph. Lê Đại Hanh, q. Hai 
Ba Trưng, Ha Nội. Chua được 
dựng tư tk. XIX. Ngôi chua hiện 
nay đang được trùng tu vào 
những năm gân đây. Chua có 
nhiều pho tượng quý của tk. XIX. 


PHÚC LÂM: Còn gọi là chùa Dư 
Hang, toa lạc ở số 121 phô Dư 
Hàng, q. Lê Chân, Hai Phong. 
Chuủa được dựng tư thời Ly. Năm 
1672. quan Đó uý Nguyễn Đình 
Sách tử quan xuất gia, pháp hiệu 
Chăn Huyền đứng ra xây dựng 
ngói chua mới. Chúa được trung 
tu vao năm ¡617 va những nảm 
gân đây. 


PHÚC LÂM: Chua tại 120 đường 
Yên Phụ, q. Tây Hồ, Hà Nội, vốn 
la Viện Châu Lâm từ cuối tk. XIX, 
sau nay là chua Ba Đanh (tên 
nỏm của chua Châu Lâm? ở trong 
khu trương Chu Văn An củ. Địa 
điểm mới của chùa từ đầu tk. XX, 


PHÚC LÂM: Định của ph. Phúc 
Lâm, tổng Tả Nghiêm. h. Thọ 
Xương, thơ thân Bạch Mã. Vị trị 
đình củ ở số 17 phố Nguyễn Công 
Trư, q. Hai Ba Trưng, Hà Nội. 


PHÚC LỆ: Đình của trại Cống Vị, 
nay thuộc ph. Cống VỊ, q. Ba Đình. 
Hà Nội. Thờ Linh Lang thời Lý. 


PHÚC LONG: Chua ở n. Yên 
Sơn. thuộc x. Làng Ngám, h. Gia 
Lương. t. Bác Ninh, dựng năm 
1648. Nha vua lại cho dựng cung 
Phúc Long ở cạnh chua để làm nơi 
nghi khi đến thăm. Nay chùa và 
cung đều khóng con, chì còn dì 
tích đổ nát và tấm bia ghi niên 
hiệu Phục Thái 11643 - 1649! 
nhưng đả mơ hết chử. 


PHÚC LONG: Tên phú thời 
Nguyên ở t. Biên Hoa. Đời xưa là 
đất Nông Nai của Chân Lạp. Năm 
1826, thăng làm phú. Phu nay Ø 
phia tây - bác t., linh 2 b., tính! 
nhiếp 2 h., có 21 tổng, 2ð8 x. th. 
ph. ấp, và 4 bang Hoa Kiều. Cách 
h.: Phúc Chính (xưa là đất Chân 
Lạp): tỉnh nhiếp 2 h.: Phúc Bình 
trrước la đất h. Phúc Chình và đất 
của man n.!), Nghĩa An ttrước là 
đất tông Binh An!. 


PHÚC LỘC: Châu đời Đường gồm 


1004 


Từ điên Địa danh lịch sự - văn hóa - du lịch Việt Nam 


3h. Nhu Viên, Đường Lâm, Phúc 
Lác. đặt năm 669. Nguyên là châu 
Đường Lãm, nam 742 đổi là q. Phúc 
Lác, đời Lẻ là h. Phúc Lộc. thuộc 
phủ Quốc Oai. đời Nguyên đổi là 
h, Phúc Thọ. t. Sơn Tây, nay thuộc 
t Hà Tây. Từ đời Lê về trước h. 
œ ï người đỏ đại khoa. 


PHÚC LỘC: H. thuộc phú Tân 
An, t. Gia Định: sau thuộc t. Tân 
An hồi thuộc Pháp. Nay là 2h. Cần 
Giuộc va Cần Đước, t. Long An. 


PHÚC LỘC: La một ngôi đình cố 
ở Thăng Long. Dâu vêt đình ở số 
6 Lương Ngọc Quyên. q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

PHÚC LỘC: L. ở h. Bố Trạch, t. 
Quang Bình. Năm 1661 Nguyễn 
Hữu Đật đáp luỹ ở x. nay chống 
nhau với quân Trịnh. 


PHÚC LỘC: Thanh ở phia nam 
phu Giao Châu (thời thuộc Minh). 
tức la châu Đương Lâm, trong đời 
Vũ Đức nhà Đường đặt là châu 
cai quan lỏng lẻo. Năm Tổng 
Chương thứ 2, Thứ sử Tri châu là 
Tạ Pháp Thanh chiêu dụ hơn 70 
bộ lac mán lac ở các nơi Côn 
Minh, Bác Lâu lây châu Đường 
Lâm củ đặt lam chảu Phúc Lộc. 


PHÚC LỘC: Tháp cổ do người 
Chiêm Thành dựng tại n. Tương 
tiệp thuộc vùng giáp giới hai th. 
Phúc Thanh va Châu Thành, h. 
Phù Cát, L Bình Định. 


PHÚC LÝ: Chủa tên chử là Liên 
Phúc tự, thuộc x. Minh Khai. h. 


Từ Liêm, Hà Nội. Chua trước có 
quy mó to lớn, nhưng đã bị thực 
dân Pháp phá huy. Chùa mới 
được làm lại, còn lưu giữ được 15 
pho tượng, 3 cửa võng và 1 chuông 
đồng. Đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật tháng 
6/1993. Địa thế của chùa là ta 
Phật hữu Thánh, kiên trúc theo 
tử linh, tứ qui. Lễ hội hang năm 
chủa thương lẻ chung với định. 
chỉ riêng lễ tố thì tô chức vào ngày 
7/2. Đến nay, chùa gồm 5 gian 
tiên đường, 3 gian hậu cung va 
giử lại được 3 bức cửa võng, l qua 
chuông cổ, Ì ngựa có, 2 ngọn tháp 
cố, 3 bức hoành phi, 3 đôi câu đối, 
2 kham thơ Đức chúa và Đức 
thánh thần. Mới đây năm 1998, 
chùa có xây dựng thêm nhà 
thờ Tổ và trùng tu lại nhà Mẫu 
cũ. Cổng tam quan củng mới 
được xây dựng nhưng vẫn theo lối 
kiến trúc cổ. 


PHÚC LÝ: Đình ở x. Minh Khai, 
h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ Bạch Hạc 
Tam Giang, một vi tướng của 
Hùng Duệ vương. Ngay 5/12/ 
1895, ôöng-Đỗ Tráng Kiên lây đình 
lam cơ sơ tập hợp lực lượng cướp 
kho bạc Hà Nội cứu khổ cho dân. 
Năm 1946, đây là nơi luyện tập 
của du kích. Đình có quy mô khả 
lớn. Qua vườn ao, tới sản gạch 
lớn, hai bên có 2 dãy tả hưu mạc. 
Kiến trúc chính kiểu chử "công", 
gồm đại bái, ống muống va hậu 
cung. Trang tri là các bức côn 
chạm khác rồng phượng. Các di 
vật gồm hương ản, kiệu. tượng. 
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bát bưu... có niên đại cuối tk. XX. 
Định tvà chua), đã được xếp hạng 
di tìch kiến trúc - nghệ thuật ngay 
21/6/1993. Đình có cây đại hơn 
200 năm tuổi, diện tích rộng 
170m”, đất vườn là 4896m” có 
giếng mát rông trước cửa đình. 
Định xây dựng trên lưng rồng, 
quay hương Đông Nam. Trong 
đình con 1 đôi hạc cao 1,80m. 1 
tượng thanh Bạch Hạc Tam 
Giang, 1 đói đen lông thời Ly, 1 
lá cờ ni đai 4m”, 1 kiệu bát công, 
9 đạo sàc phong, 3 đôi câu đối, 1 
bức hoanh phi. 2 an nhang cô. 
Đình đã qua nhiều lần trùng tu. 
18ã2 xáy dựng 1 hậu cung và nhà 
ống muöng. 1990 xây dựng thêm 
nha đại bai. Nhà tiên đương hiện 
có 5 gian. Lê hội hang năm từ 12/2 
đến 15/2 với các tro chơi dân gian 
như vật, chọi ga, thôi cơm thị. 


PHÚC MỸ: L. ơ tổng Văn Viên. 
phu Hưng Nguyên, nay la h. 
Hưng Nguyên t. Nghệ An. Cơ 
quan cua Xư uy Trung ky Đang 
Cộng san Đông Dương năm 1941. 


PHÚC NHẠC: L. thuộc tông Yên 
Viên, h. Yên Khanh, t. Ninh Bình, 
cách Phát Diệm 10 km trên đường 
Kim Sơm - Ninh Bình. Có nhà thờ 
Thiên Chúa giáo và Trường tiểu 
học chung viện. 

PHÚC NHAM: Chùa ở x. Hùng 
Phú, h. Thanh Liêm, t. Hà Nam. 
Tương truyền, chủa khởi dựng từ 
thời Sï Nhiếp làm thái thú ở Giao 
Châu, ở phía Nam thành Bích 


Giang. Chua thờ tượng Pháp Vân, 
Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, 


PHÚC QUANG: Chủa do Quang 
Thục hoàng thái hậu Ngỏ Thị Ngọc 
Dao :mẹ vua Lê Thánh tông) dựng 
ở quê là x. Đồng Phang, h. Yên 
Định, t. Thanh Hoá. Sau khi bà 
mất, thờ tại chùa, cho nên củng 
gọi la đến Phúc Quang. 


PHÚC SƠN: Chùa, tên chử là Yên 
Phụ Thượng tự, ở Ì. Yên Phụ 
Thượng, tông Nói Trả, h. Yên 
Phong, t. Bắc Ninh; Chua thờ Phật. 


PHÚC SƠN: L. thuộc h. Can Lộc. 
t. Ha Tình, quê Nguyên Cẩm 
Miên (tk. XV). Ca gia đình tham 
gia khởi nghĩa Lam Sơn, ông có 
12 con trai đêu có quân công. Ông 
có công lập ra một số trai Tây - 
Nùng ở châu Thoát Lăng, và từ 
đời ông trở về sau, họ Nguyễn trở 
thành họ Bế. 


PHÚC THẠCH: H. thanh lấp 
tháng 9/1969 ở t. Hà Tây do hợp 
nhất h. Phúc Thọ và h. Thạch 
Thất. Tháng 1/1974 lại chia ra 
làm hai. : 


PHÚC THÀNH: Cuối năm 1408. 
Quốc công Đăng Tất điều quân 
các lộ tử Thuận Hoá đến Thanh 
Hoá tiến đánh Đông Đô. Khi quân" 
đi qua các xứ Trưởng Yên, Phúc 
Thanh, các quan thuộc củ và ch 
hảo kiệt không ai không hưởng 
ứng đi theo. Đặng Tất chọn 
những người có tải đê trao cho 
quan chức. Phúc Thánh sau là 
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x Phúc An. h. Yên Khánh, t. 
Ninh Bình. 


PHÚC THÁNH: Chua ở trên n. 
x Hương Nôn. h. Tam Nông, t. 
Phú Thọ, dựng năm 1145. Tương 
truyền thời xưa, qua một đêm âm 
ầm mưa gió, sảng ra thây trên n. 
mọc lên ngôi chua, do vậy con gọi 
là chua Thiên Tạo. Chùa làm 
băng gỗ tốt, cột to đến 2 thước, dài 
8 - 9 thước. kẻ trên đá xanh dày 
hàng thước, trên cột chạm trô hoa 
văn hình cảnh sen. 


PHÚC THIỆN: Chùa năm trong 
nghĩa trang Phúc Thiện của Hội 
Phuc Thiện, thuộc phố Cầu Giấy. 
Chủa xảy tư đâu tk. XX. Vị trì 
chùa củ ở trong công viên Thu Lê, 
q. Ba Đình, Hà Nội. 


PHÚC THỌ: H. thuộc t. Hà Tây. 
Đời Tây Sơn vi ky huý đổi là Phú 
Lộc, năm 1832 đối là Phúc Thọ. 
s. Hồng ở phia Bác ngăn cách với 
h. Yên Lạc. H. lị về đời Minh 
Mạng ơ x. Phú Nhi, năm 1834 dời 
về x. Liên Chiểu (nay la Sen 
Chiếu:. Quốc lộ 32 Hà Nội - Sơn 
Tây qua phia Nam h. Đến Phấn 
Thượng. Quê Phùng Hưng, 
Phùng An. Ngô Quyên, Phùng 
Khác Khoan, Giang Văn Minh. 
Nha máy đường, giấy, rượu ở 
Tam Hiệp. 


PHÚC THOA: N. còn gọi là Chủ 
Sơ, ở côi h. Tuy Viên, t. Bình 
Định thời Nguyễn, dài suốt hơn 
100 dặm. Tống Viết Phúc đánh 
hoá công thăng trận ở đấy. 


PHÚC THÔN: Tên nôm la l. 
Huêẻ, thuộc tổng Đa, h. Yên Định, 
t. Thanh Hoá, quê An Đón Phác 
(1519 - ?). Đỗ tiến sĩ khoa Tân 
Sửu (1541); làm quan đên Lẻ bộ 
Thượng thư, Bình bộ Thương thư, 
tước Khuông quận công. Vẻ già, 
ông về Ì. dạy học. 


PHÚC TUY: Tên phú thời 
Nguyễn ở t. Biên Hoa. Trước là 
đất h. Phúc Long và một phần h. 
Long An, Phúc Khánh. Năm 


- 1837, trích đặt ra lam phu này, 


lĩnh 2 h., nhiếp 1 h.: có 14 tổng, 
150 x. th. ph. áp, 3 bang Hoa 
Kiều. Các h.: Phúc An (xưa la đất 
Đồng Nai, nước Chăn Lạp, Long 
Thanh, Long Khánh (tình nhiệp). 


PHÚC TỰ: L. ở h. Bố Trạch, t. 
Quảng Bình, gân bờ biển và s. 
Dinh. Năm 1661, Trịnh Căn đóng 
ở x. này; quân Nguyễn đóng ở 
Phúc Lộc, cách con s. Dinh, còn 
chúa Trịnh Tạc và vua Lê thì 
đóng ở Phù Lõ tPhù Yên.. 


PHÚC XÁ: Chùa ở th. Bác Biên, 
x. Ngọc Thuy, h. Gia Lãm. Hà 
Nội. Chùa được xây dựng từ thời 
Lý. mặt tiền quay về hướng Tây 
- Nam. Trước kia, đình xây dựng 
theo hinh chứ "môn”, sau sửa lại 
thành hình chữ “định”. Trong 
chủa con Ìưu giữ được qua chuông 
đúc từ thời Lý. Đình đã được xếp 
hạng di tích lịch sử năm 1991. 


PHÚC XÁ: Đền ở x. Ngọc Thuy, 
h. Gia Lâm, Hà Nội. thời Lý 
Thương Kiệt, vợ chỏng Đào Ky - 
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Phương Dung và 4 vị công chúa 
(không rõ lai lịch). Đến đã bị quân 
Pháp phá huy; mới được dựng lại, 
gồm đại đình va 1 nha giải vũ. 
Đén con giữ được một số sắc 
phong. Đên đa được xếp hạng di 
tịch kiên truc - nghệ thuật ngay 
23/7193. 


PHÚC YÊN:Chàảu thuộc phủ Giao 
Châu về đời Minh gồm 3 h. Bảo 
Phục, Phu Lưu (Phù Xuyên? va 
Thanh Đảm (nay la Thanh Trị). 


PHÚC YEN: Chủa dựng tử đời 
Lê ơ th. Yen Vieến, nay thuộc q. 
Ba Đình, Hà Nội. Chua được 
trung tu 3 lăn: 1835, 1868, 1894. 
Chùa nay còn nhà Tổ và một tử 
đường ð gian. 


PHÚC YÊN: T. thanh lập ở Bắc 
ky nám 1902. Lúc đầu gọi là Phù 
Lễ, năm 1903 gọi la t. Phúc Yên, 
gỏm các h. Yên Làng, Kim Anh, 
Đông Anh. Đa Phúc. T. lị la Phúc 
Yên cách Ha Nội 46 km theo quốc 
lọ 3. Ga xe lửa ở km 30. Năm 1968 
hợp nhất t. Vĩnh Yên, thanh t. 
Vĩnh Phúc: sau sáp nhập với Phú 
Thọ thanh t. Vĩnh Phú, tháng 
11/1896 lai tách ra làm 2 t. như 
củ. T. Vinh Phúc nay có diện tịch 
1370 km”, dân số 1.066.000 
người; gồm 6 đơn vị hanh chinh 
(1 tx., 5 h.!.T. lị đặt ở tx. Vĩnh 
Yên. Nhà máy giấy Phúc Yên. 


PHỤC CỐ: Định của ph. Phục Cô 
củ, sau thuộc tông Ta Nghiêm, h. 
Thọ Xương. VỊ trì đình củ ở 16 phố 
Nguyễn Du, q. Hoan Kiếm. Ha 
Nội, đả bị pha bo vao năm 1967. 


PHỤC CỔ: Năm 1371, Chiêm 
Thanh vào cướp, từ cửa biển Đại 
An để tiến thăng đến kinh sư. Dụ 
binh của giặc đến bên phục Cố. 
Trần Nghệ tông phải đi thuyền 
sang Đông Ngàn lánh chúng. 
Quản giặc ua vào thành, cướp lấy 
con gái, ngọc lụa đem vẻ, đốt trụi 
cung điện, nhà cửa. Thư tịch, cổ 
sách do vậy sạch không. Nước nha 
từ đo sinh ra nhiều chuyện. 
Phường Phục Cổ ở khoảng phô 
Nguyễn Du, Hà Nội hiện nay. 
Nếu đời Trần ở đó có bên thời chắc 
là có một nhánh s. Hồng chảy qua 
đó, nôi với hồ Thiền Quang. 


PHỤC HOÀ: H. ở t. Cao Bàng, 
giáp Trung Quốc. Đời Lý là châu 
Quảng Uyên, đời Lê là tổng Phục 
Hoa, châu Quảng Nguyên; đời 
Nguyên là h. Thạch An, nay là h. 
Quảng Hoa. Có ttr. Phục Hoa trên 
s. Bằng Giang. Có đường ö tô Cao 
Băng - Phục Hoà - Thuỷ Khẩu đi 
tiếp sang Trung Quốc. 


PHỤC HOÀ: Thành củ ở x. Phục 
Hoà, h. Phục Hoà, t. Cao Băng. 
Quy mô giống thành Na Lử. 
Tương truyền do Cao Biên đắp, có 
thuyết lại nói răng do Mã Dung. 
Dương Tác đắp vẻ đời Tấn Vũ Đề. 
Quê Bế Văn Đàn. 


PHỤC LẺ: Phục Lẻ nay thuộc h. 
Thuỷ Nguyên, tp. Hải Phòng, mót 
I. có nhiều cô gái đẹp và tài B101: 
mở hội Ì. để khách thập phương 
đến chiêm ngưỡng tư móng 6 đên 
10 tháng Giêng. Vui nhất tronế 5 
ngay hội, xen kê với các cuộc thì 
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của các cô gái, con có các trò VUI 
khác, như hát đúm... 

PHỤC LẺ: Trước là châu Ninh 
Viên, Lê Thải tô đổi la Phục Lễ, 
đời Hồng Đức đổi là phủ Yên Tây, 
thuộc thửa tuyên Hưng Hoá, gồm 
10 châu . Đời cảnh Hưng còn 4 
châu; Chiêu Tấn, Quỳnh Nhai, 
Châu Lai và Châu Luân. Châu Lai 
tương đương với h. Mường Lay và 
Mường Te !t. Lai Châu) ngay nay. 
Cuối năm 1432, Lê Thái tổ thân 
chỉnh đi đánh giặc Phục Lễ. 


PHÙNG CÂU: Phủng Cầu củ gồm 
41. có tên tục là Phùng, Nhuệ, 
Đăng,Nạp. nay thuộc h. Thiệu Yên, 
t. Thanh Hoá, vào ngày mỏng 4 
Tết hang năm mở hội Ì.. Hội Phùng 
Cầu kéo dải trong nhiều ngày nên 
xen kẽ với các cuộc rước, lễ là các 
hoạt động vui chơi truyền thống, 
như các ph. hát biểu diễn, trò chơi 
kéo dây. 


PHÙNG HƯNG: Lăng ở th. Vạn 
Phúc l. Kim Mã, nay ở cạnh 
đường Giáng Võ, q. Ba Định, Hà 
Nội tở phía sau bên xe Kim Mãi. 
Lãng nhỏ bé, đơn sơ, với 4 chứ 
"Phùng Vương cô lăng" (lăng củ 
của vua Phủng Hưng). 


PHUNG KHOANG: Chùa tên 
chứ là Thanh Xuân tự, thuộc x. 
Trung Văn, h. Từ Liêm, Hà Nội. 
Chùa có õ gian chính đường, 5ð 
gian bai đường, 3 gian tam quan, 
Sâac chuông... Chùa còn nhiều 
hiện vật, 24 pho tượng, 6 tấm bia 
đa, Đà được xếp hạng di tích kiến 
trúc - nghệ thuật tháng 10/1991. 


Chùa năm ngay, sát cổng Ì., trên 
diện tích 5880m2. Tiền đường của 
chùa thờ Phật, bên phải tiến 
đường có 1 am nhỏ đặt tượng Bà 
Chúa Kho, là người có công dựng 
chủa. Bà vốn họ Nguyễn hiệu 
Ngọc Nha công chúa dựng lên 
ngôi chùa ở ven đường. Bên cạnh 
tiền đường được bao quanh 1 sân 
vuông khá rộng là 1 nhà thờ Tỏ, 
nhà hậu, điện thờ Mẫu, nhưng 
kiến trúc nhỏ hơn tiên đường. 
Tương truyền, chùa Phùng Kho- 
ang được xây dựng lâu đời, gắn 
liền với việc tu hành của bà Ngọc 
Nha công chúa thời tiền triều. Tại 
chủa còn lưu lại tấm bia đá có 
niên đại rất sớm năm Chính Hoa 
13 (1692). Bên cạnh đó, trong 
chùa có 16 pho tượng Phật, 3 pho 
tượng sư tổ, 4 pho tượng Mẫu, 1 
tượng Bà Chúa và 6 tấm bia đá, 
20 câu đối gỗ, 3 quả chuông đồng. 
Chùa mặt tiền quay theo hướng 
Nam trên thế đất phù hợp với 
phong thuỷ. 


PHÙNG KHOANG: Đỉnh !. 
Phùng Khoang, x. Trung Văn, h. 
Từ Liêm, Hà Nội. thờ Đoan 
Thượng, một danh tướng thời Lý. 
Đình được xây dựng khá sớm. 
được tu sửa lớn vào các năm 1721, 
1758, 1805. Đình có quy mô lớn, 
lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị 
nghệ thuật như nhang án, kiệu, 
long đình, ngai, bài vị, những 
mảng cham khắc thời Lê. Bản sắc 
phong sớm nhất vào năm 1698. 


- Đình đã được xếp hạng di tích 


kiên trúc - nghệ thuật ngày 
2/10/1991. Đình còn có tên gọi la 
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đình Phùng, KIẾP khoảng đất có 
điện tích 3038mˆ , còủn 9 đạo sắc 
phong. Mặt tiên định quy hướng 
Đông - Đông Bác phú hợp với 
quan niệm của ngươi xưa vẻ nghệ 
thuật dưng đình cổ truyền. Trong 
định còn lưu giữ nhiều hiện vật 
có giá trị lịch sử va nghệ thuật 
cao, gồm 1 cuốn thân pha, 9 đạo 
sắc phong, 6 bia đá tư năm Chinh 
Hoà 19 ( 1698: đến Tự Đức (1881). 
2 rỏng đá thời Lê. Về đồ gỗ, đình 
củn L1 đôi câu đối ca ngợi công 
trang của vị thanh hoàng, 1 kham 
thơ, 2 sập thơ, 2 bộ ngai bài vị, 
1 ngựa thơ, 1 kiệu, 1 long đình, 6 
bức hoanh phi, 1 nhang án. Ngoai 
ra, đình con lưu lại 1 đỉnh đồng 
thời Lê cao 1,60 m va bát bưu. 


PHÙNG NGUYÊN: Lấy tên di 
chị Phủng Nguyên (thuộc x. Kinh 
Kệ. h. Phong Chaâu, t. Phú Thọ) 
đặt tên cho một nền văn hoá phân 
bố tại một số t. đồng băng và 
trung du Bác bộ. Tất cả những di 
chỉ văn hoá này phân bố ngoài 
trời. Đồ đá Phủng Hưng được chế 
tác với kỹ nghệ điêu luyện, đồ 
gôm lam băng ban xoay, độ nung 
700 - 800°C được trang trí băng 
hoa văn khác vạch. Niên đại của 
văn hoá này từ 3800 - 3000 năm. 


PHÙNG THỊ TỪ NHAN: Đền 
tại th. Văn Mãu, x. Vân Dương, 
h. Quế Vò, t. Bác Ninh. Đến thờ 
ba Phùng Thị Từ Nhan, sinh ra 
đức Thanh Tam Giang. Đền năm 
trên một khu đất cao, xưa bao 
gồm nhiêu toà nhà đồ sộ. Phia sau 
đến là phần mộ của bà, đắp đất 
xung quanh xây bằng gạch Bát 


Tràng cổ. Đền đã bị thực dân 
Pháp phả, sau dân Ì, xây dựng 1 
gian chuôi vỏ để lấy chỗ đèn 
hương hàng năm. Trong đên còn 
tượng Mẫu, hòm sắc và Ngọc phả 
nói về sự tích đức Thánh. 


PHÙNG XÁ: Đền ở th. Phùng 
Xá, h. Thạch Thất, t. Hà Tây, thờ 
Hoàng giáp Phùng Khác Khoan, 
thường gọi là Trạng Đùng. Lúc 
trẻ nối tiếng văn học, đỗ Hoàng 
giáp năm 1580. Ông từng vâng 
mệnh lên cửa Nam Quan hội 
khảm với sứ thần nhà Minh 
(1596! và làm chánh sứ sang Yên 
Kinh (1597). Sau khi đi sử vẻ, 
được thăng Tả thị lang bộ Lại, 
tước Mai lĩnh hấu, sau được 
thăng Thương thư bộ Công, rồi bộ 
Hộ, tức Mai quản công. Sau khi 
mất (1613) được tặng ham Thái 
pho, vua sai lập đến thờ, sắc 
phong Thượng đăng phúc thần. 


PHÙNG XÁ: L. thuộc h. Thạch 
Thất, t. Hà Tây, quê Phùng Khác 
Khoan (Trạng Bủng) (1528-1613) 
là anh em cùng mẹ khác cha với 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phủ Lê 
chống Mạc, tác giả nhiều tập thơ 
nổi tiếng. 

PHỰỤNG CẠN: L. ở h. Bồng 5ơn. 
phủ Hoài Nhơn, t. Bình Định. Làm 
đồ gốm tráng men. Quê hai bố con 
Đăng Đức Siêu, Đặng Đức Thiên. 


PHỤNGCÔNG:L. ở h. Yên Dùng, 
trấn Kinh Bắc, nay thuộc t. Bác 
Giang. Quê Hoàng Ngủ Phúc. 


PHỤNG CÔNG: L. Phụng Công 
nay thuộc x. Quỳnh Hột, 
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Quynh Phụ. t. Thái Bình; hàng 
năm mở hội Ì. vao trung tuân 
tháng 3 và tháng 8 ta để kỷ niệm 
thanh hoang là ông Bui Đá và 
Hoàng Sỏi. người tổ chức lực 
lượng chóng lại bọn tham quan ö 
lạ đầu tk. XVHI. Hoạt động 
chình của hội Ì. la kéo chữ. 


PHỰNG CÔNG: X. ở tổng củng 
tên, h, Văn Giang, trấn Kinh Bắc 
nay la x. Phụng Công, h. Châu 
Giang, t. Hưng Yên. Có đến thờ 
sứ quân Lừử Đường. 


PHỤNG CÔNG: N. ở h. Vĩnh 
Lạc, t. Thanh Hoá. Mạc Kính 
Điện bị Trịnh Tủng đánh bại ơ đó 
năm 1578. 

PHỰNG HIỆP: Q. đại lý hành 
chính hồi thuộc Pháp, thuộc t. 
Cần Thơ, q. của t. Phong Định do 
Mỹ - nguy lập. Nay là h. thuộc t. 
Cản Thơ. H. lị ở góc Đông, có kênh 
nối liên với tp. Ca Mau và Sóc 
Trăng. Có đường ô tô Cần Thơ - 
Phụng Hiệp - Sóc Trăng, cách 
Cân Thơ 35 km, Sóc Trăng 29 km. 
H. Phụng Hiệp trước kia hoang 
vu, lau sảy mọc đầy, có voi. Sau 
dào kênh, được khai phá trồng 
trọt, trở nên có Ì. xóm đông vui. 


PHỤNG HOÁ: Phú hồi Minh 
thuộc Nguyên là phủ Thịnh 
Trường đời Trần, gồm 4 h. Mỹ 
Lộc, Tây Chảu, Giao Thuỷ và 
Thuận Vi: nay nằm trên đất t, 
Nam Định va Thái Bình. 


PHỰNG SƠN: Chủa toa lạc ở số 
n đường 3 tháng 2, q. 11 tp. 
ô Chí Minh. Chùa được thiển 


sư Liêu Thông tạo lập và đầu 
tk. XX. Xây dựng lại năm 1904. 
Giới khảo cổ tp. đã tìm thây dâu 
vết ngôi đến thờ Bà La Môn cách 
nay khoảng 1500 năm, chôn sâu 
dưới đất chùa. 


PHỰNG THÀNH: Tên văn học 
chỉ thành Thăng Long, là biến âm 
của Phượng Thanh, tức Long 
Phượng Thành. Đời Nguyễn chì 
thành Gia Định. 


PHỤNG THÁNH: Chùa ở ngõ 
Cống Tráng, phố Khảâm Thiên, 
ph. Trung Phụng, q. Đống Đa, Hà 
Nội. Tương truyền, vao tk. XĨI, có 
một công chúa triều Lý rất xính 
đẹp, nhân đức. Một hôm nàng xin 
phép vua cha cho đi du ngoạn 
bằng thuyền. Khi nàng tới một 
chiếc hồ lớn, gặp bão đắm thuyền 
chết. Nhưng vì đã làm nhiều điều 
thiện cho dân nên được hoá Phật. 
Để tưởng nhớ công lao của nàng, 
dân quanh vùng đả dựng miều 
thờ nang và chùa thờ Phật ở bên 
cạnh. Trong kháng chiến chống 
quân Thanh, chùa đã bị phá huy. 
Chủa được phục hồi năm 18ãã5, 
chủa vấn bảo lưu được nhiều nét 
đẹp của kiến trúc truyền thống; 
các pho tượng cổ có giá trị. Đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật tháng 11/1998. 


PHỤNG THIÊN: Phủ phụ quách 
kinh thành Thăng Long (nơi chịu 
sự cai quản trực tiệp của triều 
đình), đặt năm 1469; trước Ìà phủ 
Trung Đô, năm 1804 đổi là phủ 
Hoài Đức, gồm 3 h. Thọ Xương, 
Vinh Thuận, Từ Liêm. Minh 
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Mạng cho thuộc t. Hà Nội. Hỏi 
thuộc Pháp tách thành Hà Nội 
khỏi t. Hà Nội, t. đổi tên là Hà 
Đông. Phú Phụng Thiên gồm 2 h. 
Quang Đức và Vĩnh Xương. Gia 
Long đặt An phủ sứ và Tuyên phủ 
sứ, sau kho bỏ tên phú Phụng 
Thiên, đặt phủ Hoài Đức, đặt 
chức tri phủ. Hai h. Vĩnh Xương 
và Quảng Đức đối là Thọ Xương 
và Vĩnh Thuận. Nay là đất nội 
thanh tp. Hà Nội. 


PHỰNG TIÊN: Điện Phụng Tiên 
năm ở trong cửa Chương Đức (Đại 
Nội - Kính thành Huế), Cũng 
giống như ơ Thế Miếu, điện thờ 
các ông vua từ vua Gia Long đến 
Khải Định. Sở di ngoài Thê Miếu 
lại có thêm điện Phụng Tiên thờ 
các vị vua vì những lễ ky đãng, 
Thế Miếu không cho phép đàn bà 
lui tới, còn điện Phụng Tiên trong 
những lúc hành lễ, các bà nội 
cung có thế lui tới để tham dự 
được. Tên điện Phụng Tiên đã 
xuất hiện khi vua Minh Mang dời 
điện Hoàng Nhơn gần cửa Hiến 
Nhơn đến vị trí hiện nay vào năm 
1829. Điện Hiển Nhơn có nhiều 
vật lạ được lưu truyền tư đời nay 
sang đời khác. Tại sân điện rồng 
nhửng cảy vải quý, giống từ 
Trung Quốc đưa sang, người ta 
thường gọi là vai Phụng Tiên. 


PHƯỚC AN: H. đặt năm 1828, 
trước thuộc đạo Hưng Phúc, sau 
thuộc phủ Phước Long. Năm 1837 
đổi thuộc phủ Phước Tuy, t. Biên 
Hoa. H. lị là Mô Xoài. Xưa san 
xuất giấy viết. 


PHƯỚC AN: Q. do Mỹ - nguy đặt 


ở t. Đắc Lắc, cách Buôn Ma Thuật 
35 km về phia Đông, trên đường 
26. Ngày 14/3/1975, diễn ra trận 
vận động tiến công của sư đoàn bộ 
binh 10 Quân giải phóng Tây 
Nguyên được tăng cường, đánh 
vào sư đoàn bộ bình 23 và một số 
đơn vị khác của quản nguy Sài 
Gòn ở khu vực Phước An - Nông 
Trại - Chư Cúc nhằm đánh lại ý 
đồ phản kích chiếm lại Buôn Ma 
Thuột của địch trong chiến dịch 
Tây Nguyên. (4/3 - 3/4/1975). 


PHƯỚC AN: X. ở h. Nhơn Trạch, 
t. Đồng Nai, nơi phát hiện nhiều 
mảnh gốm cố. Qua khảo sát, thấy 
gốm cổ tập trung với mật độ dày 
đặc. Có 2 loại: gôm xám xương 
xanh đen và gôm xương đỏ; độ 
nung vừa phải, xương khá mịn, 
nhiều mảnh còn dấu vết trang trĩ 
văn thừng, văn chải sâu. 


PHƯỚC BÌNH: H ở t. Binh 
Long, trước là q. của Mỹ - nguy. 
Thanh lập ở t. Phước Long, gồm 
5 x., dân số nãm 1965 là 24.474 
người. Năm 1974 hợp nhất với h. 
Bù Đăng và Bùủ Đốp thành h. 
Phước Long. H. gần Bà Rá, ở phia 
Đông Nam Bố Đức, phía Đông 
Đồng Xoài. 


PHƯỚC BÌNH: H thanh lấp 
năm 1838 thuộc Phủ Phước Long. 
t. Biên Hoa, giáp t. Bình Thuận, 
có s. Đồng Nai chảy qua. Q. thời 
Mỹ - nguy, thuộc t. Phước Lon§- 
Dân cư thuộc người Stleng. H. l 
trước thuộc Tân Tịch, sau bô: 
Ngày 31/12/1974, quản g1) 
phóng Phước Long tiên công địch 
ở chỉ khu quản sự, q.Ìi. Phượt 
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Bình, tiêu diệt toàn bộ hệ thống 
đền địch va lam chủ chỉ khu quân 
sự, ttr. va sản bay Phước Binh, 
loại khỏi vòng chiến đấu 1 tiểu 
đoàn, đánh thiệt hại 2 đại đội, 
bán rơi 2 máy bay, thu nhiều vủ 
khi và đồ đủng quản sự. 


PHƯỚC CHÍNH: H. thuộc phủ 
Phước Long, t. Biên Hoá do phú 


kiêm lý, đặt năm 1808. H. lị là Sơ 


Thị (chợ Cát). 


PHƯỚC ĐỀN: H. thuộc phủ 
Diễn Khánh, t. Khánh Hoà về đời 
Nguyễn. Trước la 2 h. Hoá Châu 
và Phước Điện. 


PHƯỚC ĐIỂN: Thường gọi là 
chùa Hang, toa lạc tại n. Sam, tx. 
Châu Đóc, t. An Giang. Chùa là 
một hang đa thiên nhiên. Chính 
_ điện, nhà hậu tổ do bà Thợ dựng 
lên vào khoảng nàm 1840-45 
băng tre lá. Năm 1885, ông Phản 
Thông ở Châu Đốc củng nhân dân 
dựng lại chùa. Năm 1946, hoà 
thượng Nguyên Văn Luận đứng 
ra trủng tu ngôi chùa như hiện 
nay. Chùa Phước Điền là một 
quân thể di tích kiến trúc đẹp nổi 
tiếng bậc nhất là các hang đá 
thiên nhiên với nhiều huyền thoại 
hấp dẫn khách thập phương. 


PHƯỚC ĐIỂN: X. ở h. Phong 
Điền, phú Thừa Thiên, năm 1945 
gọi là t. Thưa Thiên, nay là Thừa 
Thiên : Huế. Quê Nguyễn Đinh 
Huy, bố Nguyễn Đình Chiếu. 


PHƯỚC HẢI: Chủa toa lạc ở số 
73 đường Mai Thị Lựu, q. 1, tp. 
Hỗ Chi Minh, do lão sư Lưu Đạo 
Nguyên tạo dựng vào năm 1990. 


Chính điện thờ Ngọc Hoàng và 


các thiên thần. Tiên điện và tầng 
lầu thờ chư Phật, Bồ tát. Bức 
chạm nổi Bồ tát Quan Thế Âm và 
các pho tượng trong điện thờ Ngọc 
Hoàng là những tác phẩm điêu 
khác đẹp. 


PHƯỚC HẢI: H. thành lập năm 
1876 ở t. Đồng Nai, nay bỏ, có ttr. 
Phước Hải ở h. Long Đất, giáp 
biến Đông, nay thuộc t. Ba Rịa - 
Vũng Tàu. 


PHƯỚC HAI: Trống đồng phát 
hiện ở ph. Phước Hải, tp. Nha 
Trang, t. Khánh Hoà. Trống cao 
43 cm, đường kinh mặt 52 cm. 
Chính giửa mặt là một ngôi sao 
nổi 10 cánh, giữa các cánh la hình 
lông công cách điệu. Từ trong ra 
ngoài có 8 vành hoa văn: vành 5 
có những con chím moö, đuôi dài 
bay ngược chiều kim đồng hồ. Tang 
có 2 băng hoa văn; lưng có những 
cột hoa văn vạch chéo song song 
chia thành những ô chữ nhật, dưới: 
lưng có 2 băng văn hình học có 
đôi quai kép vặn thừng. 


PHƯỚC HẬU: Chùa toa lạc ở ấp 
Đông Phú, x. Ngãi Tứ, h. Tam 
Bình, t. Vĩnh Long. Chùa được 
dựng vào hậu bán tk. XVII. 
Thiền sư Hoằng Chính ở Quảng 
Ngãi vào tu chùa năm 1895 và 
1910. Chùa được trùng tu và mở 
rộng dưới thời hoa thượng Khánh 
Anh, từ năm 1939 và hoà thượng 
Thiện Hoa, từ năm 1961-1972, 
Ngoài tượng Phật và tượng Thập 
bát La Hán, chùa còn có một sô 
tháp đẹp, như tháp Thiên Hoa 
(1972), tháp Đa Bảo (1966). 
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PHƯỚC HOA: Tu 
viện toa lạc tại x. 
Phước Thái, h. Long 
Thành, t. Đồng Nai. 
Phước Hoa được 33 
kiến lập vào năm 
1985. Hiện nay 
toàn bộ khuôn viên 
tu viện đã rộng hơn 
10 ha, do đại đức 
Thích Thông Quả 
trụ trì. Đường lối tu “#8 
học của tu viện 

Phước Hoa nằm trong hệ thống tổ 
chức tông môn các thiển viện. 
Gần 20 năm qua, tu viện Phước 
Hoa đã đóng góp rất lớn vào sự 
phát triển Thiển tông... Tăng 
chúng tu viện Phước Hoa từ thế 
hệ này cho đến thế hệ khác qua 
các khoá tu nhập thất, dài hạn từ 





* ; TÊE 
=~ 
Tháp chuông Tu Viện Phước Hoa 








Toàn cảnh Tu viện Phước Hoa 


3 năm đến một năm, ngắn hạn tử 
6 tháng đến 3 tháng, hoặc 49 
ngày.. đã ngày càng trưởng 
thành về đức hạnh, tác phong 
tăng sĩ, nuôi dưỡng đất tâm. Mặt 
khác tu viện Phước Hoa còn tham 
gia vào các công việc Phật giáo ở 
chính quyền địa phương và các 
phong trào đoàn thể xã hội. Điển 
hình là vào các dịp lễ Phật đản, 
Vụ lan, Phước Hoa tu viện cùng 
các phật tử, các nhà hảo tâm đều 
"sớt cơm chia áo" đến cho đồng 
bào nghèo tại địa phương. Hiện 
nay, Phước Hoa là tu viện lớn thứ 
hai sau thiền viện Thường Chiếu 
ở Long Thành - Đồng Nai. Kiên 
trúc của Phước Hoa mang đậm 
nét phong cách của hệ Thiền Trúc 
Lâm Yên Tử. Ngày nay, vào cât 
dịp lễ của Phật giáo và các ngàÿ 
rằm trong tháng, Phước Hoa EU 
viện là nơi lui tới thăm viếng vấn 
cảnh của hàng ngàn tín đồ phật 
tử, khách thập phương.. 
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PHƯỚC 


LAM: 
Chủa được toa 
lạc tại x. Phú 


Nhuận, h. Cai Lậây. R 
t. Tiên Giang. Được 
kiến lắp vào năm 
1875, va chị biết 
ràng vị tô sư khai 
sơn lập chua thuộc 
chi phái Thiền Liêu 
Quản do truyen 
theo bai kẹ “Thiện 
tế đại đạo, tánh hai 
thanh trưng...”. 
Lịch sử truyền thừa chủa Phước 
Lâm chị được ghi chép từ đời hoà 
thượng Quang Huệ (1829 - 1887) 
trơ về sau. Hoa thượng Quảng 
Huệ có thế danh là Tô Ngọc Trữ. 
thuở nho xuất gia tụ học tại chùa 
Phược Lâm với hoa thượng Thanh 
Lợi thuộc phái Lâm Tế đời thứ 41. 
Ông củng con cầu pháp với hoà 
thượng Tiên Giác thuộc phái Lâm 
Tế đời thứ 37 và được ban một 
pháp danh khác là "Minh Trừ". 
Sau khi hoá thượng Quảng Huệ 
viên tịch (1887), trụ trì chủa là 
hoà thượng Tâm Niệm. Vị kế thế 
trụ trì là hoa thượng Khánh Huy 
đã cho tại thiết lại chùa vao năm 
1821. Ông viên tịch nam 1934, 
Các trụ trì kế tiếp chùa Phước 
Lâm la hoà thượng Tịnh Biên 
(1932 - 1960), hoà thượng Nguyên 
Trí (1960 -. 1974). Ty kheo ni 
Nguyên Hiền (1974 - 1987 đều 
cho trùng tu. Trong 2 nám 1988 
ề 1989, đại đức Minh Trì đã cho 
Xây dựng lại ngôi chính điện, đúc 





Chùa Phước Lâm - Cai Lậy, Tiền Giang 


tượng Phật, xây cát nhà Tô và 
nha giang... Năm 1996, được một 
gia đình phật tử phát tâm cúng 
dường, chính điện chua Phước 
Lâm được xây dựng lại. Hiện nay, 
chùa Phước Lâm năm giửa một 
khuôn viên rộng 2 ha dưới sự trụ 
trì của đức Thích Minh Trị. Điện 
Phát được bài trị trang nghiêm, 
chính giữa thờ Phát Thích Ca toa 
thiền trên toa Kim Cang. Hai bên 
điện Phật là phù điêu hai vị Bỏ 
tát Phổ Hiền và Văn Thu cùng 
sáu bức phù điêu về lịch sử Đức 
Phạt Thịch Ca. Ngoại ra. chua 
còn lưu giữ được nhiêu tâm biên, 
câu đối, tượng thơ, long vị cỏ. 
Chủa Phước Lâm là tô đình của 
chi phái Thiền Liễu Quán tại 
nhiều t. phía Nam. 
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PHƯỚC HOAÀ: Chủa toa lạc ở số 
491/14/5 đường Nguyên Định 
Chiểu, q. 3, tp. Hồ Chi Minh. 
Chua cö tử lâu, kiến trúc hiện nay 
xây dựng vào năm 1958. Trước 
đây, chua la nơi đặt trụ sơ của Hội 
Phật học Nam Việt. Ơ chính điện 
có 3 pho tượng Đức Phạt Thích 
Ca, Bỏ tát Quan Thế Âm, Bồ tát 
Địa Tạng do nghệ nhân Nguyên 
Đức Thống tạo tác từ năm 1960 
đến năm 1962 mới hoàn thành. 
Trong nha con lưu giữ đất thiêng 
lây từ nơi Đức Phật đản sinh, 
thanh đạo. 


PHƯỚC HƯNG: Chua toa lạc ở 
số 74/5 đương Hùng Vương, tx. 
Sa Đéc, t. Đồng Tháp. Chúa do 
hoa thượng Minh Phúc khai sơn 
vào năm 1838, đã trùng tu nhiều 
lần. Ở chình điện còn lưu giữ 
nhiều di vật của tk. XIX. Chùa 
hiện đặt Trương cơ ban Phát học 
t. Đồng Tháp. 


PHƯỚC LẠC: X. thuộc h. Sơn 
Tịnh, t. Quang Ngãi, quê nha thơ 
Bích Khả, tên thắt la 
Lê Quang Lương 
(1816 - 19461. Thuộc - 


trường phải thơ . 
tượng trưng, anh 
hương không lớn 


nhưng có net độc đảo 
riêng trong phong 
trao thơ lúc bảy giơ. 


PHƯỚC LÂM: 
Chùa toa lạc tại ph. 
Câm Hà, tx. Hỏi An, 
t. Quang Nam. Chua 
do hoa thượng Án 


Chùa Phước Long —- Châu Thành, Cần Thứ 


Triêm khai sơn vào năm 1666, 
được trùng tu nhiều lần vào tk, 
XVIH và XI. Hoa thượng Vĩnh 
Gia, đời 39 dòng Lâm Tế, đã cho 
trủng tu ngôi chủa vào những 
năm cuối tk. XIX. Trong chùa có 
các tượng Thập bát La Hán độc 
đáo. Chùa thờ Phặt. 


PHƯỚC LÂM: Chùa toa lạc số 
54/07 đường Tự Do. ph. 8, tp. 
Vũng Tau. Chùa được dựng vào 
tk. XIX. Kiên trúc hiện nay là của 
đợt trùng tu năm 1956. Ở điện 
Phạt có đặt tượng Vishnu. pho 
tượng đa cổ từ tk. VII thuộc văn 
hoá Óc Eo. 


PHƯỚC LONG: Chùa toa lạc tại 
70/3 quốc lộ 1A, tứr. Cái Răng, 
Châu Thanh, Cần Thơ. Hoạt động 
theo hệ phái Bác tông điển hình. 
La ngôi chùa được kiến lập khả 
sớm, chứa đựng những câu 


chuyện huyền thoại về một thần 
Cọp. Nơi chủa toa lạc trước đây 
là một khu rừng hoang. được 
ngươi dân khai hoang lập miểu 
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thờ thản Cọp. Năm 1922 hoà 
thương Huyền Khái đã đến đây 
tiếp nhận miếu, khai sơn ra chùa 
Phước Long và bắt đầu công cuộc 
xáy dựng chùa. Từ khi mới kiến 
lập, chua được thiết kế xảy dựng 
rất kiên cố, mái lợp ngói âm 
dương. Đến 1945 hoà thượng 
Thích Trị Đạt kế vị trụ trì, tiếp 
nhận chua đã tiến hành trùng tụ 
nha Tổ, Đóng lang, Tây lang... 
đồng thời tham gia hoạt động 
cách mạng. Tư năm 1981 đến 
1989 Đại đức Thích Nhựt Lan 
làm trụ tri. Năm 1990 được sự bổ 
nhiệm của Giáo hội Phát giáo, sư 
cô Thịch Nữ Như Tâm về trụ trì, 
quản lý mọi cơ sở vật chất củng 
như các hoạt động trong chùa. 
Chùa Phước Long tiếp tục được 
trung tu với quy mô lớn và hoàn 
thiện hơn bao gồm: Chính điện, 
nha Tây lang, Giảng sanh đường. 
Kiến trúc được thiết kế theo 
trương phái Bác tông. Đến nay 
vớ khuôn viên chùa rộng 
1400m”, gồm cả điện tích xây 
dựng các khu nhà Tổ. Năm 1984 
chua đã trở thanh văn phòng đại 
diện Giáo hội Phật giáo h. Châu 
Thanh. Các chư ni đã tham gia 
rất tịch cực trong các hoạt động 
tử thiện, xoá đói giảm ngheo, cứu 
trợ đồng bao lủ lụt, xây dựng nhà 
tình thương... Ban Trị sự t. đã đặt 
chủa la nơi an cư kiết hạ của chư 
ni tầng t. Cần Thơ. 


PHƯỚC LONG: H. thánh lập 
nảm 1977 ớt. s. Bé tnay là t. Bình 
Phước., sau khi hợp nhất 3 h. 


Bù Đăng, Bùủ Đốp và Phước 
Binh. H. lị trên s. Bé. Tháng 
1/1998 h. Bù Đăng lại tách ra 
thành h. riêng; có đường ö tô nối 
liên Bù Đốp với ttr. Đức Hạnh, 
gặp đường ô tô khách từ Đồng 
Phú ở Tây Nam chạy ngược lên 
Đức Phong. 


PHƯỚC LONG: H. thuộc phú 
Gia Định, đặt năm 1698. đổi 
thanh phủ năm 1808 thuộc trần 
Biên Hoa, sau thuộc t. Biên Hoa 
(1832); nay thuộc t. Đồng Nai. 
Phủ hị là Dơ Sa (th. Binh Lư). Phu 
Phước Long xưa sản xuất đường 
cát tốt nhật ở Lục tĩnh. 


PHƯỚC LONG: Suối khoáng : 
nóng 55ÚC chứa carbonat natri, ở 
h. Đồng Xuân, t. Phú Yên. 


PHƯỚC LONG: T. do nguy 
quyền Sài Gòn lập năm 1957 trên 
phần đất phía Bác t. Biên Hoa rỏi 
thuộc Pháp. Diện tich 5299 km”, 
dân số 41.700 người (1976!. t. li 
là Bà Rá. Sau nhập với t. Thu 
Dầu Một và t. Bình Long thanh 
t. s. Bé. Tháng 11/1996 s. Bé lại 
tách ra lam 2 t. Bình Dương (phía 
Nam) và Bình Phước (phía Bác). 
s. Đồng Nai chảy ở phia Đông t. 
(xưa gọi là s. Phước Long? làm 
ranh giới giửa Phước Long và 
Lâm Đồng. T. gồm 4 q. Bố Đức, 
Đôn Luận, Đức Phong, Phước 
Binh. Tượng đài chiến thăng ở tx. 
Phước Long. Đêm 3 rang ngày 
4/1/1975, quân giải phóng tiến 
công tx. Phước Long, căn cứ quân 
sự và là nơi xuất phát các cuộc 
hanh quản càn quét của địch. 


1017 





Nguyên Văn Tân 


Đến 7 giờ tối ngay 6/1, quân dân 
Phước Long làm chủ hoàn toàn 
căn cứ quân sự này. Phước Long 
là t. đầu tiên được hoàn toàn giải 
phóng ở miền Nam. Chiến thăng 
Phước Long đánh dâu những biến 
đổi quan trọng mới trong so sánh 
lực lượng giửa ta va địch từ sau 
Hiệp định Pari. 


PHƯỚC LỘC: Còn gọi là tháp 
Thóc Lóc. dân trong vùng gọi Ìa 
tháp Cao Miên, ở Ì. Phúc Thanh, 
x. Nhơn Thanh, t. Bình Định, gần 
thanh Đó Ban. Tháp năm trên đôi 
Phươc Long, xây băng đá theo 
kiêu đến - n. của Khmer. Quả đồi 
được bạt thanh 2 bậc để xây nhiều 
kiến trúc khác nhau xung quanh 
ngôi tháp trung tâm trên đình. 
Tháp còn lại đã bị hư hại nặng. 
Phần tầng nên và tiền sảnh ở 
phia đông đã bị đô nát. Những 
phần còn lại cho thấy một ngôi 
tháp Chàm truyền thống điển 
hình. Toaá thượng điện xây băng 
gạch, hình khôi vuông, mặt tường 
ngoài được trang tri băng các cột 
ôp tmỗi mặt tương 5 cột), các ö dọc 
nảm giữa cọt ôp và các cưa giả 
ttrư mạt đồng). Điểm mới ở tháp 
nay là dung đá để làm các bộ phận 
trang tri kiến trúc. Đá dùng lam 
các hình áp chân cột ôp, diềm mái 
cho thân và các tầng tháp. 


PHƯỚC LỘC: X. thuộc h. Sơn 
Tịnh, t. Quang Ngài. quê nhà thơ 
Bích Khé (1916-1946). Ông tên 
thát la Le Quang Lương. Tác giả 
của các tập thơ: Máy dòng thơ củ 
(1831-36! Tĩnh huyết (19891, 
Tình hoa (1938 - 44L. 


PHƯỚC LƯU: Chùa toa lạc 259 
quốc lộ 22, ttr. Trảng Bàng, h, 
Trảng Bàng, t. Tây Ninh. Chùa 
trước đây là am Ba Đồng, đến 
năm 1900 hình thành chùa Bà 
Đồng. Tổ Trừng Lực thuộc phái 
Liêu Quán đã tổ chức xây lại ngôi 
chủa và đặt tên là Phước Lưu. 

PHƯỚC NGHĨA: Cột đã tại th. 
Trung Tín. x.Phước Nghĩa, h.Tuy 
Phước, t. Bình Định. Nhân dân 
gọi cột đá này là tượng Phật Lỗi. 
Cột băng đá cát mau xám xanh, 
cao 3,05m, gồm 3 phần: phần 
chân hình khôi cao 0,92m, rộng 
0,37m để trơn; phản thản cao 
0,84m. tạo hình rắn thần khống 
lô; phần đỉnh cao 1,20m chạm 7 
đầu răn Naga toä ra che cho hình 
Đức Phật đang ngồi thiền ở phía 
dưới. Phật cao 37cm, ngồi trên toà 
sen. Cột đá ở Tuy Phước mang 
phong cách nghệ thuật tháp 
Chàm Dương Long (Bình Định!. 
có niên đại nửa cuối tk. XV. 


PHƯỚC NHƠN: Suối nước 
nóng ở th. Phước Nhơn, h. Hoa 
Vang. t. Quảng Nam. nay thuộc 
tp. Đa Nẵng. 


PHƯỚC NINH: Q. do nguy 
quyền Sài Gòn lập ở t. Tây Ninh. 
dân số năm 1965 là 30.998 người. 


PHUỚC SƠN: H. thành láp năm 
1945 ở t. Quảng Nam, Tây nam 
giáp t. Kontum, Định Ngọc Gia 
Lang cao 1855m. s. Đác Mi chảy 
từ Đác Giây qua h. theo hướnE 
Nam - Bác. H. lị là Khảm Đức 
trên s. Đác Mi và quốc lộ 14: H. 
có vàng, nông trường trông quÉ. 
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PHƯỚC THÀNH: Chùa toạ lạc 
tại số 2/3 đường Nơ Trang Long 
thuộc ph. 13, q. Bình Thạnh, tp. 
Hê Chí Minh, nằm trên một diện 
tích khoảng 1.700mẺ. Chùa 
Phước Thành được cụ Nguyễn 
Văn Chính xây dựng vào năm 
1947, lúc đầu chỉ là một ngôi chùa 
rất đơn sơ làm bằng gỗ và lợp 
ngói. Trước và sau năm 1945 đây 
là cơ sở cách mạng đầu tiên tập 
hợp lực lượng quần chúng, nhân 
dân từ An Phú Đông về giải 
phóng Sài Gòn - Gia Định và liên 
tục từ đó cho đến 1975, nơi đây là 
cơ sở nằm vùng của cách mạng, 
tập hợp tất cả các lực lượng để 
giải phóng Sài Gòn - Gia Định. 
Chùa Phước Thành đã trải qua 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ, giúp đỡ lực lượng 
cách mạng, góp phần không nhỏ 
để dẫn đến thành công của chiến 
thắng 30/4/1975 và thống nhất 
đất nước. Năm 1968 chùa bị hư 
hại nhiều, sau đó được cụ Phan 
Văn Sen, cụ Trịnh Hưng và cô 
Đắc Lộ vận động các phật tử đóng 
góp và tu sửa lại chùa. Tuy nhiên 
với kinh phí hạn hẹp nên chùa 
chỉ được sửa chữa lại bằng vật 
liệu cũ. Khi chùa hoàn tất, ba 
người đã giao lại cho cụ Nguyễn 
Văn Huyện làm trụ trì, đến năm 
1972 giao lại cho cháu là Nguyễn 
Văn Dư. Đến năm 1986 vì tuổi 
Cao sức yếu, chùa lại hư nát rất 
nhiều nên cụ Nguyễn Văn Dư đã 


giao chùa lại cho thượng toa 
Thích Tịnh Niệm. Năm 1986 chùa 
được trao tặng Huân chương 
Kháng chiến hạng Nhì do Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng ký. 
Thượng toạ Thích Tịnh Niệm từ 
khi lên giữ ngôi vị tru trì, đã cho 
trùng tu lại ngôi chùa khang 
trang, bề thế, và cũng đã có nhiều 
đóng góp cho xã hội trong công 
việc từ thiện, như đi cứu trợ đồng 
bào bị lũ lụt ở miền Trung, miền 
Tây, lập các quỹ hiếu học cho các 
em học trò giỏi, hiếu thảo. Thượng 
toa Thích Tịnh Niệm đã cho trùng 
tu lại ngôi chùa vào các năm 
1991, 1993, 1995. 
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PHƯỚC THÀNH: 
Một địa điềm cách 
Sai Goọn ã0 km, la 
l1 trung tâm hanh 
chỉnh và quản sư 
của địch, năm sát 
vùng căn cư cua ta. 
Lực lượng địch ơ 
đây, ngoai canh sat 
và các đơn vị bao vệ. 
con có 1 tiêu đoàn 
bảo an va 1 tiêu 
đoàn biệt động. 
Đêm 17 rạng 18/9/ 
1961, cac lực lượng 
vũ trang nhản dân t. đã đột 
kích mạnh va tx. Phước Thành. 
Ngày trong 30 phút đầu, ta đã 
tiêu diệt hết tiêu đoàn biệt động, 
giết va lam bị thương gân 200 
tên, trong đó có 3 thiếu tá, bát 
sông 100 tên, thu 4000 súng, giải 
phóng 600 đồng bao. Ta chiếm 
giữ tx. một ngay đêm. Chiến 
thăng này đã "làm cho Sài Gòn 
nhôn nháo”, - theo tài liệu của 


mật Lâu nám góc. 





}Ẻ 


Đao Laun Chánh Điện chùa Phước Thạnh 





Chùa Phước Thạnh — Cai Lậy, Tiền (iiang 


PHƯỚC THẠNH: Chùa toa lạc 
tại khu 2, ttr. Cái Be, h. Cái Bè, 
t. Tiền Giang, còn gọi là chùa Hội 
Si, do một. nhóm sĩ tử xây dựng 
làm nơi ôn thi vào năm 1844, và 
một trong các sĩ tử đó sau khi đỗ 
đạt đã cho trùng tu thành một 
ngôi chùa. Không rõ đời trụ trì 
đầu tiên củng như thời gian tổn 
tại từ năm 1844 đên 1944. Năm 
1944 hoà thượng Khánh Đức 
trùng tu chùa lần thứ nhất. Năm 
1971, hoa thượng 
Huệ Long trùng tu 
lần thứ hai. Lần 
trung tu thứ ba vào 
năm 1979. Trụ trì 
hiện nay là Đại đức 
Thích Thiện Sanh. 
đồng thời cúng là 
Chánh đại diện 
Phật giáo h. Cái Bè. 
Pháp tượng nôi bật 
trong chúa Phước 
Thạnh là các tượng 
Thập Bát La Hán 
băng đồng thau. 
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PHUỚC THẠNH: 
Chùa tọa lạc tại ph. 
16, q. Tân Bình, tp. 
Hồ Chi Minh. Chua 
được tạo lập năm 
1931 trên mảnh đất 
ba Nguyễn Thị Đãi 
hiến. Đây là ngôi 
chùa duy nhất ở ph. 
16, q. Tân Binh. 
Ban đầu. chùa được 
xây dựng báng vật ˆ 
liệu thô sơ, gồm có 
chính điện, nhà trù và mời hoà 
thượng Thích Huệ Thanh về trụ 
trì. Đến năm 1987, sư cô Thịch Nữ 
Như Hương chính thức trở thành 
trụ tri chùa và bắt tay vào công 
cuộc trùng tu sửa chứa lại ngôi 
tam bao đề đảm bảo và đáp ứng 
nhu câu của tin đồ phật tử trong 
vùng vẻ nơi thờ cúng tin ngưỡng. 






+ 


Chánh điện chùa Phước Thạnh 


Chùa Phước Thạnh - ỢQ. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 





Chính điện được xây dựng rất 
khang trang vào năm 1993. Hậu 
tổ, giảng đường được xây dựng 
ngay sau đó (1994) Và hiện nay, 
Phước Thạnh tự vẫn còn trong 
thời gian xây dựng với thiết kế 
theo hình chữ Định, các cột của 
chính điện đều được đắp nổi các 
hình tượng lân - long - qui - phụng 
tinh xảo và đẹp mắt. Hiện chùa 
con lưu giử một số tượng Phật 
bảng đất sét được tạo tác từ 


ý những năm kiến lập chùa, như ba 
sẻ. bức tượng Phật, hai bức tượng 


ông Thiện và ông Ác. Trước 1975, 


_ chua là một trong những cơ sở 


cách mạng ở x. Tân Sơn Nhị, là 


Ñ nơi cất dấu tài sản để xây dựng 


cơ sở cách mạng tại địa phương. 
Trong chiên dịch Mậu Thân 
(1968) và chiến dịch Hồ Chỉ Minh 
(19785), Phước Thạnh tự là nơi các 
chiến sĩ cách mạng hội họp và bàn 
kế hoạch tố chức cướp chính 


Ÿ quyền. Trong thời binh, Phước 


Thạnh tự là một trong những nơi 
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tích cực tham gia các hoạt động từ 
thiện xã hội, thường xuyên tổ 
chức phát quà cho bả con nghèo 
tại địa phương trong các dịp lễ 
của Phật giáo. Hiện nay mỗi 
tháng chua tiếp khoảng 200 tín 
đồ phật tử đến thăm và cúng lẽ. 
Đặc biệt vào các dịp lê : Phật đản, 
Vụ lan, Phước Thạnh tự đón tiếp 
rất nhiều phát tử thập phương. 


PHƯỚC THĂNG: Bảo pháo đài 
hình tron ở t. Biên Hoa, trước mặt 
báo Cân Giữ thuộc t. Gia Định. 
Trước gọi la Vũng Tau, sau gọi lả 
Phước Tháng. Pháp đặt căn cứ 
hãi quản ơ đây. 


PHƯỚC THỌ: Di chỉ kch. ở h. 
Long Thánh, t: Đồng Nai. Khai 
quật 4 hố (vao năm 1996) trên bờ 
và dưới cù lao Cái Vạn. Thụ được 
1808 di vật đá. 867 dị vật đất 
nung va 45.953 mánh đồ đựng, 2 
đồ đồng, củng di cốt thú, nhựa 
cây, vỏ hạt cho đâu và đạm thực 
vật, 92 cọc - van nhà san, 282 vật 
dụng bảng gỏ sao, gò hay căm xe 
đỏ. 2074 manh nguyên liệu hoặc 
Bồ có vết gia công. 

PHƯỚC THUẬN: Địa điểm ở t. 
Khánh Hoa, cách ttr. Ninh Hoà 5 
km. Ngay 11/11/1948, diễn ra 
trận tập kích của đại đội 160 
thuộc liên trung đoàn 80 - 83 
đánh đồn Phước Thuận, tiêu diệt 
gọn quân địch. 


PHƯỚC TĨNH: L.. x. ởh. Phong 
Điền, t. Thừa Thiên, nay thuộc h. 
Hương Điền, t. Thừa Thiên - Huế. 
Lam đô gôm, 


PHƯỚC TUY: Phủ ởt. Biên Hoa, 
đặt năm 1834, gồm các h. Phước 
An, Long Thành, Long Khánh. 
Phu lị là Mô Xoài (Mỗi Xuý); được 
Pháp nâng thành t. Bà Rịa (1899) 
PHƯỚC TUY: T. do ngụy quyền 
Sài Gòn lập trên địa hạt t. Ba Rịa 
củ, gồm các q. Đất Đỏ, Long Lễ, 
Đức Thạnh, Xuyên Mộc, Long 
Điền. Diện tịch 1927 kmỆ, dân số 
102.893 người (1966). T. lị la Bà 
Rịa. S. Ray chảy tư Bắc xuống 
Nam ra cửa Xích Lam, n. Bảo 
Quan cao ð16 m ở phía Tây Bắc 
Bìa Rịa. 


PHƯỚC TƯỜNG: Chùa toa lạc 
ở số 13/32 ấp Tăng Phú 1, ph. 
Tăng Nhơn Phú, q. Thủ Đức, tp. 
Hồ Chỉ Minh. Chùa được thiền sư 
Phật Chiếu khai sảng vào năm 
1741 ở gản chợ Tăng Nhơn Phú. 
Đến năm 1834, chùa được dời về 
địa điểm hiện nay. Chùa đả được 
trùng tu nhiều lần. 


PHƯỚC TƯỜNG: Dãy n. ở h. 
Hoà Vang, t. Quảng Nam; nay 
thuộc tp. Đà Nẵng; ở phía Tây tp. 
Có n. Chúa cao 1476m, có đeo 
Phước Tường. Dưới chân n. Phước 
Tường có mộ Ông Ích Khiêm xây 
bằng đá trăng. 

PHƯỚC TƯỜNG: Địa điểm ở t. 
Gia Lai, cạnh đường 19. Ngày 
12/5/1967, diễn ra trân tập kích 
của đại đội 30 thuộc tiêu đoàn đặc 
công 409 (Quân khu 5) vào sản 
bay Pleiku, nhăm diệt phi công vã 
nhân viên kỹ thuật, phá kế hoạch 
vận chuyển đường không của Mỹ 
ở khu vực Tây Nguyên. 
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PHƯỚC VIÊN: 
Chùa toa lạc ơ khu 
phô V, ph. Tân 
Hiệp, tp. Biên Hoa. 
Đồng Nai, được 
tạo lập năm 1960. 
Cho tới năm 1972, 
chùa chi là một cơ 
sở tu học đơn giản, 
chưa có sư trụ trì. 
Được sự đồng ý cua 
Giáo hội và chinh 
quyền, nam 1973 
thượng toa Thích Quang Đạo đã 
về trụ trì tại chùa. Từ ngày về 
đảm trách tại đây, thượng tọa đã 
có nhiều công lao trong việc xây 
dựng, trùng tu va chi đạo tăng 
chúng về tu học đạo pháp và tham 
gla đông tác từ thiện xã hội. Năm 
_1985, chua Phước Viên được xây 





Tam Quan Phước Viên Tự 





Chánh điện chùa Phước Viên 


dựng mới, theo phong cách kiến 
trúc chùa chiến ở cố đô Huế, do 
thượng tọa trực tiếp đảm nhiệm. 
Hàng năm, vào những ngày lễ 
lớn, có khoang 5.000 phật tử gần 
xa về đây tụ họp với chủ trương 
giáo dục các phật tử tu hanh theo 
đúng chính pháp của Đức Phật, 
góp phần vào công cuộc xây dựng 
đất. nước giau mạnh. Hiện nay tại 
chùa có một cơ sở may gia công với 
100 công nhân liên tục hoạt động. 





1023 





Nguyễn Văn Tân 


PHƯỚC VINH: Ngay 12/5/1967, 
quản giải phóng tần công căn cứ 
Phước Vĩnh và sản bay Biên Hoà, 
phá huỷ 150 máy bay, 25 xe quân 
sự, 1 kho vũ khi, 1 nhà máy điện, 
diệt hơn 1000 tên địch, trong đó 
có 800 Mỹ. 


PHƯƠNG ĐIỂM: Ngày 5/12/ 
1953,quântatiẽếncôngvitriPhương 
Điểm. Gia Lộc, t. Hải Dương. Một 
vị tri chi huy quân khu của giặc 
bị tiêu diệt hoàn toan, 2 đại đội 
linh Au Phi thuộc trung đoản cơ 
động sỏ 4, bát sông 40 tên. 


PHƯƠNG ĐINH: Trong khu vực 
nhà thờ Phat Diệm th. Kim Sơn, 
t. Ninh Binh). Năm 1879 khơi 
công xây dựng Phương đình bằng 
đá độc đao va rộng lớn, có một 
trục chình la Phương đình và nhà 
thờ Chính thế: cao 25m, dài 24m, 
róng 17m. Tăng dưới có ba cửa 
lớn; ơ gian giứa kẻ một sập đá 
toàn khỏi dài 4m, rộng 3m, cao 
0,35m. Tang tren là gác chuông. 
Chuông đúc năm 1891, nặng 1,5 
tân. cao 1,5m, đường kinh 1,2m. 
Phương đình có ð góc mái cong lợp 
ngoi, noc giữa đặt thánh giá, con 
4 nóc ơ 4 phia “đặt cac tượng 
Thánh sư. 


PHƯƠNG ĐÌNH: Tức là ngôi 
đình hình vuông do Nguyên Văn 
Siêu dựng ở giáp Giang Nguyên, 
ph. Dũng Thọ, tư tk. XX lam nơi 
giang dạy cua öng. Như vậy củng 
gọi là trương Phương Đình; va 
Phương Đình cũng la tên hiệu của 
Nguyễn Văn Siêu. 


PHƯƠNG ĐÔNG: X. thuộc ty, 
Uông Bi, t. Quảng Ninh, nơi nhân 
dân đã phát hiện một mộ thuyền 
vào năm 1992. Quan tài làm băng 
thân cây, dài 3,6m. Bộ xương 
người còn khá nguyên vẹn. Đỏ tuy 
táng gồm: 11 hiện vật đồng, 1 đỏ 
sắt, 1 đồ gỗ, 1 đỏ đá. Trong sưu 
tập di vật đồng ở đây, chiếc muôi 
đồng là di vật khá độc đáo. Mộ 
thuyền tồn tại trong khung niên 
đại văn hoá Đông Sơn giai đoạn 
muộn, cách ngày nay khoảng 
2000 năm. 


PHƯƠNG KHIẾT PHU NHÂN: 
Miếu x. Chân Lạc, h. Yên Phong, 
t. Bác Ninh, thờ Phương Khiết 
phu nhân. Một lần bà đi hái dâu, 
khát nước, xuống s. uống nước, 
được Long Vương đón xuống lấy 
làm vợ. Sau vì nhớ nhà sinh ốm, 
bà được Long Vương cho về thâm 
nhà. Được ít lâu bà sinh ä người 
con, mang ra s. trả cho Long 
Vương. Năm sau bà nhỡ con ra s. 
tìm thây 3 con rồng nhỏ chầu sẵn. 
Bà bèn cùng các con lặn xuống s. 
biến mất. Dân l. cho là linh dị, 
dựng miếu thờ. 


PHƯƠNG KHIỂẾU: Nguồn ở th. 
An Khê,h. Tuy Phước, t. Binh Định; 
nay thuộc h. Tân An, t. Kontum. 
Trường giao dịch, trạm thu thuê 
thời chúa Nguyễn ở ấp Tây Sơn. 
Nơi Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huê, 
Nguyễn Lử khởi binh. 

PHƯƠNG LIỆT: Đinh ở Ph: 
Phương Liệt, q. Thanh Xuân, Hà 
Nội, thờ Cao Sơn đại vương; cạnh 
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đó, còn có ngai thờ Hoả Quang tôn 
thần. Đình được xây dựng từ lâu 
và qua nhiều lần tu sửa. Từ ngoài 
vào là tam quan, hai bên là tả hữu 
mạc, đại đình và khu phụ ở phia 
sau, bao quanh là tường thấp. Đại 
đình 5 gian, xay bít đốc. Các mảng 
côn, kê đầu chạm đề tài tử linh, 
cửa vòng được chạm trổ, sơn son 
thếp vàng. Đình con lưu giữ được 
nhiều đề thờ: đỉnh rồng, cây nến, 
bát hương... Đình (và chùa, miếu) 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc- 
nghệ thuật ngày 18/1/1993. 


PHƯƠNG LIỆT: L. thuộc h. 
Thanh Trị, t. Hà Đông, nay là ph. 
thuộc q. Thanh xuân, tp. Hà Nội, 
tên nôm là Ì. Vọng. Quê trạng 
nguyên Lưu Danh Công và tiến sĩ 
Nguyên Gia Quan. 


PHƯƠNG NAM: Khu mộ cổ năm 
trên cánh đồng x. Phương Nam, 
tx. Uông BỊ, t. Quảng Ninh. Phát 
hiện năm 1991, tất cả có 7 ngôi 
mộ hình thuyền. Niên đại cách 
nay khoảng 2000 năm. 


PHƯƠNG NHỊ: Chùa, tên chử 
Liên Hoa tự, toạ lạc tại th. 
Phương Nhị, x. Liên Ninh. h. 
Thanh Tri, Hà Nội. Chùa được 
Xây dựng gản 300 năm nay, trải 
qua nhiều đợt trùng tu, sửa chữa. 
Ngòi chùa hiện nay có kiến trúc 
độc đáo và cổ kinh. Tam quan nổi 
lên với vẻ cao lớn và vững chải. 
PHƯƠNG THIỆN: Khu vực ở 
phía nam tx. Hà Giang, cách 7 
'h, vũng n. non kỳ vì với vô số 
những n, đá, mỏm đá, hang đá, 


cột đam hữu danh và vỏ danh. 
Đây là một vùng đất còn nhiều bi 
ẩn, một vùng du lịch giàu tiếm 
năng chưa được khám phá và 
khai thác hết. Những hang đẹp: 
Hang Chui, Thăm Lườn. 


PHƯƠNG TRÌ: L ở h Gia 
Khánh (nay là h. Hoa Lư), t. Ninh 
Binh. Lê Thánh tông sai Lê Niệm 
đắp đê ngăn nước mặn từ Thần 
Phù tới s. Đáy; cấp cho Lê Niệm 
cả một vùng rộng lớn, lập nên Ì. 
này. Quê Vũ Phạm Khải. 


PHƯƠNG TRUƯNG: Đình của th. 
Phương Trung, tổng Đồng Xuân, 
thờ thanh hoàng là Hùng Ủy đại 
vương và Minh Nga công chúa. Vị 
tri đình củ ở số 3 phố Đồng Xuân, 


.q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


PHƯƠNG TÚ: X. Phương Tú, h. 
Ứng Hoa, t. Hà Tây, nơi phát hiện 
1 trống đồng tháng 5/1967. Trồng 
có đôi quai kép trang tri vận 
thừng. Thuộc nhóm B, kiểu B2. 


PHƯƠNG VIÊN: Chùa - đến của 
th. Phương Viên cuối tk. XIX. Vị 
trí di tích tại góc phố Trần Xuân 
Soạn và phố Lò Đúc, q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 


PHƯỜNG ĐÚC: L. ở gần Huế, ở 
hữu ngạn s. Hương, thuộc phú 
Thưa Thiên, nay là địa phận tp. 
Huế. Năm 1614 đời chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên có lò đúc súng đại 
bác băng đồng do dJean de la 
Croix, người Bồ Đào Nha lập ra. 


PHƯỜNG NGUYÊN TRẢI: 
Thuộc tx. Ha Giang, nơi dàn dịa 
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phương phát hiện và lưu giữ một 
số di vật, gồm 1 cuốc đá (vai 
vuông, chuôi ngăn, thân dài, rìu 
va lưỡi mai vát lệch), 1 bôn đá. 
Đây là những hiện vật quý thuộc 
hậu ky dá mới - sơ kỳ đồng thau. 


PHƯỜNG SƠN: Di chỉ tại x. 
Triệu Sơn, h. Triệu Phong, t. 
Quảng Trị. Tại đây phát hiện 
những mảnh gõm vở thuộc văn 
hoá kch. Bau Tró, hậu kỳ đá mới. 


PHƯỢNG DỤC: Di chỉ tại x. 
Phượng Dực, h. Phú Xuyên, t. Hà 
Tây. Khai quật năm 1982. thu 
được những quan tài thuyên, tập 
trung dưới đáy một ao lớn. 


PHƯỢNG HOÀNG: Di chi trên 
n. thuộc x. Phượng Cách, Hoang 
Ngô và Sai Sơn, h. Quốc Oai, t. Hà 
Tây. Năm 1993, phát hiện khu cự 
trủ cố. Hiện vật 120 đồ đá; đồ 
xương sừng, đề đồng, đồ sắt và 
hơn 3 van mảnh gốm thuộc hậu 
kỳ đá mới, đầu thời đại kim khi. 


PHƯỢNG HOANG: N. Phượng 
Hoang ở x. Kiệt Đặc, trước thuộc 
h. Phượng Nhỡn, nay thuộc h. Chi 
Linh, t. Hải Dương, ngọn n. hơi 
nga xuông, hai bên sườn n. mở 
rộng ra, hình như chim phượng 
múa. Thời Trần có làm cung Tử 
Cực, điện Lưu Quang ở đây. Dưới 
đáy giêng ở chân n. có ngọc châu 
quý, mem, phơi khô thi thành 
ngọc. Bên n. có cải ao gọi là Miết 
Trì, lưng n. có chủa Lẻ Kỳ. Đầu 
đời Trần có đạo sĩ là Huyền Vân 
ấn ở đây, luyện thuốc tiên nên gọi 
là đặng Huyền Vân. Cũng trong 


đời Trần, Văn trinh Chu Văn An 
bỏ quan về, thích phong cảnh h. 
Chi Linh, đến ở đây. 


PHƯỢNG HOÀNG ẨM THUỲ. 
Là tên gọi để chỉ khu đất nhô ra 
hồ Tây, phía gần đường Thanh 
Niên (Hà Nội), nơi dựng chùa Trấn 
Quốc. Bán đảo có thế đẹp, tựa nhự 
một con chim đại bàng sà xuống 
uống nước, vì vậy có tên gọi. 


PHƯỢNG HOÀNG TRUNG 
ĐÔ: Một di tích dưới chân n, 
Quyết (thuộc địa phận tp. Vinh, 
t. Nghệ An) gán bỏ với lịch sử 
triều đại Tây Sơn. Sau khi đánh 
tan quân Thanh xâm lược, vua 
Quang Trung vẫn định đô ở Phú 
Xuan. Tuy vậy, ông đã có ý định 
lựa chọn một nơi khác địa thế 
thuận lợi hơn để xây dựng kinh 
đô mới. Ông nhiều lần hỏi ý kiến 
La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp vẻ 
việc này. Và năm 1788, việc khởi 
công xây dựng kinh đô mới đã 
được triển khai dưới chân n. 
Quyết. Kinh đô mới mang tên 
Phượng Hoàng Trung đô. Việc 
xây dựng tiến hành được 4 năm 
thì vua Quang Trung qua đời 
Việc dời đô do vậy không được 
tiếp tục thực hiện. 


PHƯỢNG KHỂẾ: L. thuộc phủ 
Quảng Oai, t. Sơn Tây, nay là t- 
Hà Tây, quê Nguyên Hiển Lê. 
Làm công chức, dạy học, rôi vao 
Sài Gòn viết văn. Trước tác đề lại 
không dưới 100 cuốn (khoảng Ö 
van trang) đề cập đến nhiêu lình 
vực khác nhau, trong đó bộ sách 


dịch quan trọng nhất là Lịch sử 
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văn mình đổ sộ (33 cuôn) của 
U.Duyrăng. Ông được nề trọng 
như một nhà bách khoa. 


PHƯỢNG LÂU: Trang Phượng 
Lâu, thuộc h. Phù Ninh, t. Phú 
Thọ, quê Bát Nạn (đầu Công 
nguyên), tên là Vú Thị Thục. Vũ 
Thị Thục tiêu biểu cho tỉnh thần 
đoàn kết của các bộ lạc h. Chu 
Diên chống quân xâm lược Đông 
Hán. Nàng đã trở thành trợ thủ 
đắc lực cho Hai Bà Trưng. 


PHƯỢNG NHÂN (hay 
PHƯỢNG NHỞN): H. xưa về 
đời Trần, gọi là Long Nhãn thuộc 
phủ Long Giang, trấn Kinh Bắc 
về đời Lê, đời Nguyễn thuộc t. Bắc 
Ninh. Năm 1895, Pháp chia t. này 
thành 2 t. Bắc Ninh và Bắc 
Giang. Nay bỏ, sáp nhập vào 2 h. 
Tên Dũng và Lục Nam (ở vùng s. 
Thương và s. Lục Nam gặp nhau). 
Quê trạng Nguyên Giáp Hải. 


PHƯỢNGSƠN:Chuùaởn. Phượng 
Hoàng, x. Văn An, h. Chí Linh, 
t. Hải Dương. Chùa có từ thời 
Trần, cùng với cung Tử Cực và 
điện Lưu Quang (đều không còn). 


PHƯỢNG SƠN: Đền thờ Văn 
Trinh công Chu Văn An ở n. 
Phượng Hoàng, x. Văn An, h. Chí 
Lính, t. Hải Dương. Đời Trần Dụ 
tùng (1341 - 1369), ông giữ chức 
Tư nghiệp Quốc tử giám. Sau khi 
đâng Sở "“That trảm” xin chém Z7 
Sian thần, không được đáp ưng, 
°HE tử quan vẻ ở ẩn trên n. 
Phượng Hoàng. Ông mất năm 
l370. Năm 1841, án sát Hải 
Dương Nguyễn Bảo đứng ra 


quyên góp dựng đề thờ trên phần 
mộ của ông. 


PHƯỢNG SƠN: H. thuộc Phủ 
Lang Giang về đời Minh; năm 
1423 nhập vào h. Yên Ninh và h. 
Thanh Việt. Đời Lê gồm 2 h. 
Phượng Sơn và Long Nhãn thành 
một h. Phượng Nhãn (hay 
Phượng Nhữn). 


PHƯỢNG TRÌ: L. thuộc h. Đan 
Phượng, t. Hà Tây, quê Quang 
Dũng (1921 - 1988). Học trường 
sư phạm, nhập ngủ, sau làm biên 
tập viên báo "Văn nghệ”. Ông 
sáng tác thơ và truyện ký. 
PHƯỢNG VŨ: LL thuộc h. 
Thường Tín, t. Hà Tây, quê 
Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936), 
nhà báo, nhà dịch thuật, nhà 
kinh doanh. Tốt nghiệp trường 
Thông ngôn, chủ bút nhiều tờ 
báo, chủ biên loại sách "Âu Tây tư. 
tưởng", dịch "Truyện Kiều " sang 
tiếng Pháp. Có công trong việc sử 
dụng và cải cách chữ quốc ngử, 
góp phần đổi mới thể văn báo chí 
Việt Nam. Đi tìm mỏ vàng ở Lào 
và mất tại đó. Phượng Vũ cũng là 
quê của Pham Duy Tốn (1883 - 
1924), nhà văn. Tác phẩm: Bực 
mình, Sống chết mặc bay. 


PIA OÁC (hay PIA UẮC): N. 
cao 1930m ở h. Nguyên Binh, t. 
Cao Băng, cách Nguyên Bình 15 
km về phía tây - nam, gần đèo 
Cao Bắc, cách tx. Cao Bằng 42 
km. Mô thiếc wolfram tungstène. 


PING PHÁT: Suối khoáng nóng 
ở t. Yên Bái. 
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PITU KHÔSARANG SÂY: 
Chùa toa lạc tại số 27/18 Mạc 
Đĩnh Chi, ph. An Cư, tp. Cần Thơ, 
còn có tên Việt là chùa Viễn 
Quang, thuộc hệ phái Nam tông 
Khmer tại Việt Nam. Theo lời 
thính nguyện của cư dân địa 
phương, năm 1950, thượng toa 
Thạch Tu đã đứng ra chủ trì việc 
xay dựng chùa Pitu Khôsarăng 
Sây trên một khu đất rộng 645mˆ 
và là vị trụ trì đầu tiên. Thoạt 
đầu, ngôi chủa này được xây cất 
khá đơn sơ băng cây lá và qua 
nhiều lần trùng tu dưới đời các 
trụ trì kế tiếp đã trùng hưng ngôi 
Tam bao cho thêm phần rạng rỡ 
uy nghị như ngày nay. Đời trụ trì 
thứ hai chùa PIitu Khôsarăng Sây 
là đại đức Lâm Navany, từ năm 
1963 đến 1970. rồi đến các trụ trì 





Chùa Pữu Khôsarăng Sây ~ Cân Thơ 


Lý Saring (1975-1982), Châu 
Mum (1982-1990), Mai Hiệp 
(1992-1996). Trụ trì từ năm 1996 
đến nay là đại đức Lý Hùng (pháp 
danh Hoàn Kim) Chùa Pitụ 
Khôsaräng Sây ngày nay có lối 
kiến trúc độc đáo, mang đậm nét 
kiến trúc Phật giáo Khmer, được 
xem là một trong những ngôi 
chùa tiêu biểu về kiến trúc 
Khmer tại Việt Nam. Ngôi chính 
điện được xây dựng công phu với 
những đường nét uyến chuyển và 
nhửng tranh tượng, phù điêu 
được chạm trổ hết sức tỉnh xảo. 
Hai bên chính điện là Đông lang, 
Tây lang được xây dựng kiên cố 
với những tranh tượng sống động 
miêu tả lịch sử Phật giáo mang 
sắc thái riêng của Phật giáo 
Khmer. Phía trước chính điện là 
cổng tam quan mang nét đặc 
trưng riêng, được thiết kế hài hoà 
với quần thể kiến trúc toàn cảnh. 
Ngoài việc một lòng phụng sự đạo 
pháp, thể hiện trách nhiệm của 
mình là sứ giả của Như Lai, chủa 
Pitu Khỏsarăng Sây cũng đã 
tham gia tích cực vào các hoạt 
động xã hội khác, đặc biệt la trong 
công tác giáo dục con em đồng bào 
dân tộc Khmer, dạy phổ cập chứ 
Khmer cho mọi người, hỗ trợ cho 
con em nghèo được cắp sách đên 
trường... và tham gia các hoạt 
động tử thiện khác do địa phương 
va Giáo hội phát động. Chủa Pitu 
Khôsarăng Sây đã trở thanh nữ 
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trang nghiêm tu học giữa chôn thị 
thành náo nhiệt, nhưng vẫn giử 
được nét uy nghiêm nơi cửa Phật. 
tạo cho mọi người cảm giác bình 
yên thanh tịnh. 


PLÂY CẮN: L. ở h. Sa Thầy, t. 
Kontum, ở phía Bắc t., gần biên 
giới Việt - Lào. Đập nước Plâycần. 
Từ 6 đến 24/6/1969 quân giải 
phóng Kontum mở đợt tiến 
công, bao vảy, lực lượng đặc biệt 
của địch ở Plâycần (Bến Hét) và 
chặn đánh bọn địch đến ứng 
cứu, diệt 1,600 tên địch (có 44 cố 
vấn Mỹ), bản rơi và phá huỷ 41 
máy bay, phá huy 183 xe quân sự 
(có 133 xe tăng, xe bọc thép), đối 
cháy 11 kho xăng, đạn và đồ dùng 
quản sự. 


PLÂY CƠRÔNG (KRÔNG:: X. 
thuộc q. Kontum, t. Kontum thời 
Mỹ - nguy. Trại huấn luyện lực 
lượng đặc biệt Mỹ, năm sát bờ s. 
Krông Pôcô, cách tx. Kontum 14 
kmvẻphiatây- bác. Ngày4/7/1964, 
quân giải phóng tập kích tiêu diệt 
trại linh Mỹ ở Plây Cơrông, giết 
J12 tên địch, trong đó có 11 tên 
Mỹ, làm bị thương 123 tên, bắt 
šong 665 tên, thu 200 súng. 


PLÂY KLU PHUN: Di chỉ ở x. 


Nhân Hoa. h. Chủ Sẽ, t. Gia Lai, ` 


nảm trên quốc lộ 14, cách tp. Pleiku 
Perl Vẻ phia nam. Phát hiện năm 

` hiện vật có nhiều rìu đá, 
! cuốc đá thuộc hậu kỳ đá mới. 
Đạp bi Suốt 38 ngày đêm (từ 
°#40 đến 18/11/1965), quản giải 


phóng đã liên tục tiến công địch 
ở Plâyme, một ]. nhỏ thuộc t. Gia 
Lai, cách tp. Pleiku 45 km về phía 
tây, vào huyệt của bọn lính thuộc 
lực lượng cơ động bằng máy bay 
Mỹ. Trận Plâyme - thung lủng 
Yađrăng là một chiến dịch dài 
hơn 1 tháng. Quân giải phóng đả 
liên tục chiến đấu và chiến thắng, 
diệt 3.000 địch, trong đỏ có 1700 
Mỹ. Một tiểu đoàn Mỹ và 2 tiểu 
đoàn nguy bị diệt gọn, 88 xe quân 
sự bị phá huỷ, 44 máy bay bị bắn 
rơi. Uy thế "Ky binh bay" của Mỹ 
bị chôn vủi sau cuộc xuất quân 
đầu tiên. 

PLÂY MƠRÔNG: Ngày 2⁄1 
19653, lực lượng vủ trang địa 
phương đã tiến công tiêu diệt 
trung tâm huấn luyện Plây 
Mơrông, t. Plelku. Quân giải 
phóng đánh tan hơn 2 tiểu đoàn 
địch, hàng trăm thanh niên người 
Thượng được trở vẻ Ì., mang theo 
súng đạn. 250 tên địch bị giết va 
bị thương 140 tên bị bắt sống. 
Chiều 3/1, địch cho máy bay chở 
quân đến đây để càn quét, nhưng 
không gặp quân giải phóng mà 
chỉ gặp những hầm chông do 
những học sinh quân sự người 
Thượng cắm. 


PLEIKU: T. do Pháp thành lập 
năm 1932 ở Tây Nguyên, triều 
đình Nguyễn gọi là Trủ Cú, còn 
gọi là Gia Lai (có dân tộc Jarai cư 
trú), t. lị là Pleiku. Nguy quyền 
Sài Gòn vẫn gọi là Pleiku, gồm 3 
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q. Lê Thanh, Lê Trung va Phú 
Nhơn tq. nay la nơi cư tru của tụ 
trương Thuy Xá¡. Cuối năm 1975, 
hợp nhất 2 t. Gia Lai và Kontum 
thanh t. Gia Lai- Kontum, t. lị là 
Kontum, đến tháng 8/1991 lại 
tách ra 2 t. RHM củ. T. Pleiku diện 
tịch 8.386 km”, dân số 117.875 
người (19651; Ngày nay t. Gia Lai 
gồm 10 đơn vị hành chính q1 atP- \ 
9h. ! với diên tích 12.000 km”, số 
dân 654.365 n. T- lị là tp. Pleiku 
{92.600 người), gân n. lửa và hồ 
Tơ Nưng. 


PLETEKU: Tp. t. lị t. Pleiku, ở độ 
cao 7BÃẪm trên cao nguyên cao 
trung bình tư 300 - 500m, ở ngã 
ba quốc lộ 19 và 14, sau là tx. của 
L. Gia Lai - Rontum, nay là tp. t. 
lị t. Gia Lai mới tách từ tháng 
8/1991. Đán số 92.600 người 
/1980i Ngày 19/4/1946 tại 
Pleiku, khai mạc Đại hội các dân 
tộc thiêu số miền Nam. Trong thư 
gửi đại hội, Hồ Chủ tịch viết: 
“Sáng có thể cạn, n. có thể mòn, 
nhưng lòng đoan két của chúng ta 
không bao giờ giảm bớt”. Đêm 6 
rang 7/2/1965, quân giải phóng 
được sự giúp đỡ của một số binh 
sĩ yêu nước đã cung một lúc tiến 
công vao sơ chì huy quản đội My 
va sợ chì huy quân đoàn 2 nguy 
củng sản bay Pleiku. Quân giải 
phóng vượt qua vành đai trắng và 
các đôn, đưa hoả lực tới sát mục 
tiêu, diệt 357 tên xâm lược Mỹ, 
háu hết la sĩ quan, chuyên viên, 
cô vấn các loại, diệt gọn 1 trung 
đội báo vệ sản bay, phá huỷ 42 
máy bay. Quán giải phóng con 


đánh 1 đoan xe quân sự địch từ 
Plâycurông đi Pleiku, phá huỷ 6 
xe, diệt 25 tên. 


PEIKU DER (hay KONTUMI: 
T. thanh lập 1904 hồi thuộc Pháp 
và giao vẻ Trung kỳ, sau đó ít 
tháng lại chia làm 2 đại lý hành 
chính là Kontum (thuộc t. Bình 
Định! và Cheo Reo (thuộc t. Phú 
Yên); năm 1907, triều đình Huế 
gọi là đạo. Năm 1913 thành lập 
lại t. Kontum, gồm 2 đại lý hành 
chỉnh. Buôn Ma Thuột và Cheo 
Reo, nhưng năm 1921 tách Buôn 
Ma Thuột thành t. Đắc Lắc (Dar- 
lac!, năm 1932 chia phần còn lại 
thanh 2 t. Pleiku ở phia bấm! va 
Kontum ở phia Bäc. 


PLEIMORDEL: Di chi còn gọi là 
Pki Moóc, ở x. Ya Kla, h. Chủ Pah, 
t. Gia Lai. Năm 1986, phát hiện 
một số di vật băng đá. Thuộc hậu 
kỳ đá mới. 

PLEI RING: X. ở tổng Plei Piom, 
q. Lệ Trung, t. Pleiku. Ngày 
21/3/1954, diện ra trận tập kích 
của trung đoàn 803 chủ lực Liên 
khu 5 nhäm tiêu diệt sinh lực 
quản Pháp trong cuộc hanh quần 
4 thăng (1/1954) ở Tây Nguyên. 


PÒ DAM: Còn gọi là Pó Tâm, 
cụm tháp Cham năm ở Ì. Tuy 
Tịnh, x. Phong Phú, h. Tuy 
Phong, t. Binh Thuận. Cụm Pô 
Dam gồm 6 tháng, phân bố thành 
2 nhóm năm trên hai trục SODE 
song hướng vẻ phía nam, chếch 
tây 15930; Các ngọn tháp được 
đặt tên la Trung Tâm, Tây Bác, 
Đóng Bắc, Nam, Tây Nam. Đôn 
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Nam; trong đó, lớn, đẹp có giá trị 
nhất là ngọn Trung Tâm mang 
phong cách Hoa Lai. Đôi với 
người Chăm hiện nay, các tháp ở 
đây được coi là khu mộ của vị vua 
có tên là Pô Dam. Tháp Tây là mộ 
mẹ vua - ba Pô Bia Đlan. 


PÒ KLAUNG GARAI: Còn có 
tên là tháp Bửu Sơn, trên n. Trầu, 
cách tx. Phan Rang - Tháp Chàm 
ít. Ninh Thuân) 5 km về phia tây 
- bắc, Tương truyền, tháp được 
vua Jaya Simhavarman II (Chế 
Mân) xây để thờ vua Pô Klaung 
Garai, người có nhiều công lao đối 
với dân tộc Chăm trong việc 
chủng ngoại xâm và xây dựng đât 
nước. Những dâu tích còn lại cho 
biết. đây là một quần thể kiến trúc 
lớn, gồm nhiều công trình lớn nhỏ 
khác nhau. Hiện chỉ còn lại 3 toä 
tháp: tháp chính thờ vua Pô 
Klaung Garal, tháp nhỏ (phía 
động) và tháp Nam có mái dài 
cong. Tháp chính cao hơn 20m, 
mỗi cạnh rộng hơn 10m. Tháp 
gồm một tâng, bình đồ vuông, nội 





Tháp Chàm - Phan Rang 


thất hình chữ nhật theo hướng 
Đông - Tây, cửa mở mặt Đông. 
Hàng năm, lễ cầu mưa vào tháng 
2, được tiên hành ở tháp Pô 
KElaung Garai, thực sự là ngày hội 
của người dân trong vùng. Ngoài 
ra, vào ngày thứ ba của tháng 
Giêng, người dân lên tháp làm lễ 
Poh Mbang để cầu xin mưa thuận 
gió hoà, mùa màng tươi tốt. 

PÔ NAGAR: Tháp Chàm Pô Na- 
gar, năm cách tp. Nha Trang 2 
km về phía bắc, hàng năm thường 
tổ chức hội lễ Parale Rija sah, ma 
hội lễ được tổ chức gần đây nhất, 
kéo dài ð ngày, bắt đầu từ ngày 
10 tháng hai năm canh Tuất 
(ngày 6/3/1900). Ngoài ra trong 
hội tháp còn làm lễ Hạ điền. Tại 
đây, từ đầu Công nguyên đến tk. 
XI, người Chăm đã xây dựng 
nhiều đền tháp, song thiên tai và 
binh lửa đã tàn phá nhiều. Đến 
nay chi còn 4 ngọn tháp được xây 
dựng vào tk. IX và tu sửa vào tk. 
XI, trong đó ngọn lớn nhất là nơi 
thờ Pô Yan Yuô Naga Kanthara 
(Bà mẹ của xứ sở thị 
tộc Cau) Tháp 
chính xây băng 
gach, hình tứ giác, 
cao 22,48m, chỉ có 
một cửa ở hướng 
Đông. Cửa tháp kéo 
„# dài thành tiên sảnh 
3 tba hướng kia là cửa 
' giả). Đỉnh cửa xây 
vòm cuốn có gãn Ì 
bức phù điêu hình 
lá đề với hình tượng 
người phụ nữ múa 
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uyên chuyên mềm mại. Đặc sắc 
nhất là tượng Bà với nghệ thuật 
điêu khắc hoàn mỹ. Khi người 
Kính tới đây, họ coi Pô Naga như 
một vị Thánh Mẫu, và từ đó sinh 
ra truyền thuyết. Hai vợ chồng 
tiêu phu ở n. Đại An thấy trong 
ruộng dưa một cô bé, đem về nuôi. 
Sau có nhập vào cây gỗ trầm trôi 
lên phương Bắc, lây hoàng tử, 
sinh được 23 đứa con. Ít lâu sau, 
về thăm bố mẹ nuôi thờ họ đã qua 
đời. Cô ơ lại dạy dân làm ruộng, 
chửa bệnh. Sau cô trở về trời, dân 
tạc tượng thờ, tôn làm Đức Ba. Do 
vậy, tháp còn có tên la tháp Bà. 


PÒ RÒ MÉ: Tháp ở I. Hậu Sanh, 
x. Phước Hưu, h. Phước Ninh, t. 
Bình Thuận. Tháp xây dựng vào 
tk. XVII, thờ ông vua mục đồng Pô 
Rô Me. Hiện nay, tháp vẫn là nơi 
vào những ngày lê tết, người 
Chăm làm lễ cấu khân vị vua đã 
được thần hoá Pô Rô Mê phù hộ 
độ trì. Như mọi tháp Chăm điển 
hình khác. tháp Pô Rô Mê là 1 
tháp vuông 4 tầng, cao 8m, cạnh 
đáy rộng gần 8m, cửa mở hướng 
Đông với cấu trúc cửa dạng tiên 
sanh. Mặc dù không trang nhà 
như các tháp cố khác, nhưng Pô 
Rô Mê vân là một kiến trúc tháp 
cổ bảng gach bề thế, hùng tráng 
của người Chăm và có giá trị lớn 
về nghệ thuật kiến trúc. Hơn thế 
nữa, Pô Rõ Mê còn là một trong 
rât 1t tháp Chăm còn nguyên vẹn 
cho đến nay. 

PÔNG: Hang Pông th. Mộc Châu, 
t. Sơn La) là một di chỉ keh. Ở đây 
đã tìm thấy những công cụ chặt 


và nạo, điển hình cho văn hoá Sơn 
Vi, đồng thời lại gặp những công 
cụ hình hạnh nhân đặc trưng cho 
văn hoá Hoà Bình. 


PRALI MOHAVONA: Theo 
truyền thống đạo Phật của người 
Khmer Nam bộ, thì vào ngày 1ã 
tháng Giêng hàng năm, các tín đồ 
đến chùa làm lễ kỷ niệm ngày 
Đức Phật thành đạo, tập hợp các 
ty kheo thuyết pháp tại khu rừng 
to gọi là Prai Mohavona. Cho 
hang ngàn người, như để nhắc 
nhở tin đồ nhớ ngày Đức Phật ban 
hành giáo lý. 

PREN: Thác cao 13m trên một 
nhánh của s. Đa Nhim, năm ởgiữa 
Phim Nom và Đà Lạt, cách Đà 
Lạt 10 km, trên quốc lộ 20 từ Đà 
Lạt đi Di Linh còn gọi là thác Thiên 
Sa, ở h. Đức Trọng, t. Lâm Đồng. : 


PUSILUNG (THẠCH LONG 
SƠN): Dãy n. Hoa Cương ở h. 
Mường Tẻ, t. Lai Châu giáp t. Văn 
Nam (Trung Quỏc), cao 3076m, 
cao thứ ba ơ Việt Nam. 


PÚ CHẠNG: Địa điểm ở h. Văn 
Chấn, t Yên Bái Ngày 
17/10/1952, diễn ra trận tiến công 
của trung đoàn bộ binh 102 thuộc 
đại đoàn 308, được tăng cường Ì 
tiểu đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn 
pháo binh, vào cứ điểm Pú Chang 
của Pháp thuộc Phân khu Nghĩa, 
Lộ, trong đợt một Chiến dịch Tây 
Bắc (14/10 - 10/12/1952). 


PƯTALENG: N. cao 3.096m (ca 
thứ hai ở Việt Nam), ở h. Bát Xát: 
t. Lao Cai, tây Bác n. Phanxipanễ: 
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QUÁ GIANG: Di chỉ là phế tích 
.khu đền thờ lớn tại th. Quá Giang, 
x Hoà Phước, h. Hoà Vang, tp. 
Đà Nẵng. Khu đến Chàm để lại 
nhiều phế vật quý, như các tượng 
thần, phủ điêu đá, bệ thờ. Khu 
đến có niên đại tử sau tk. X. 


QUÁ QUAN: Đền x. Bắc Lộc, h. 
Diên Khánh, t. Khánh Hoà, thờ 
Bà Chúa Ngọc. Cảnh trí thiên 
nhiên rất đẹp. Tên gọi là Quá 
Quan vì trước kia cứ 3 năm một 
lần sứ thần các nước Thuận 
Thành, Cao Miên, Chân Lạp sang 
triêu công, quan công đường phải 
giết trâu bò đến đền để cáo yết, 
sau đó mới được vào kinh đô. 


QUÁ CẢM: Di chỉ thuộc x. Hoà 
Long, h. Yên Phong, t. Bắc Ninh; 
phát hiện năm 1970, hiện vật có 
% đồ đá, 10 đồ đồng và nhiều 
manh gốm thuộc văn hoá kch. 
Đông Sơn. 


QUÁCH THƯỢNG THUƯ: Đền 
thờ 2 anh em Thượng thư họ 
Quách ở x. Phúc Khẻ, h. Thái 
Thuy, t. Thái Bình. Hai ông quê 
ở bản x., cùng thi đỗ khoa đời vua 
Lê Thánh tông. Quách Đình Bảo 
đỗ thám hoa năm 1463, làm quan 
đến chức Lễ bộ Thượng thư, Đỗ 
ngự sử, từng vâng mệnh sang sứ 
Trung Quốc, văn tài được người 
Minh kính trọng. Quách Hữu 
Nghiêm đậu hoàng giáp năm 
1466, làm quan đến chức Lại bộ 
Thượng thư, cũng từng đi sứ 
Trung Quốc. Sau khi ông qua đời, 
dân bản xa dựng đền thờ. 


QUAN: Định ở x. Văn Nhân, h. 
Yên Phong, t. Bắc Ninh, thờ 
thành hoàng Ì. là những người có 
công với dân: Nhị thánh Tam 
Giang (Tương Hống, Tương Hát), 
Cao Sơn và Thổ thần. Đình xây 
trên khu đất cao, phía trước có hồ 
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nước rộng. Đình xưa có quy mô to 
lớn, bố cục kiêu "Nội công ngoại 
quốc”. Nay toà tiền tế và 2 dãy tả 
hữu vu đã mất. Toà đại đình là 
công trinh kiến trúc chính, được 
chạm khäc công phu với những đề 
tài phong phu. Đình có 54 đạo sắc 
phong, sớm nhất là năm 1670, 
muộn nhất là năm 1989. Hàng 
năm, dân Ì. mở hội vào ngày 16 
tháng Ba để tế thần. Củng vào dịp 
này, họ tổ chức Hội thẻ nhằm giáo 
dục đạo đực. 


QUAN Ái: Chua đời Lý ở Cổ 
Miệt, hương Đào Gia, nơi trụ trì 
của sư Ha Ma Da (Mahamaya) 
gốc Chiêm Thành, sau lấy họ 
Dương. Vua Lê Đại Hành 3 lần 
vời ông đên kinh đô bàn việc nước, 
hỏi gì cũng chỉ trả lời một câu: 
"Bản đạo chỉ là kẻ cuồng tăng ở 
chủa An Ái". Vua tức giận sai 
nhốt vào chủa Vạn Tuế trong 
hoàng thành. Năm 1029 đời Lý 
Thái tổ, đô uy Nguyễn Quang Rị 
mời sư vẻ trụ tri chùa Khai Thiên 
ở phú Thái Binh. 

QUAN ÂM: Chùa ở tx. Hội An, t. 
Quảng Nam. Chùa do người Minh 
Hương tngười Hoa) xây dựng vào 
tk. XVII. Có bốn cột trụ làm cổng, 
găn với tường hoa vây quanh hình 
thanh cổng tam quan. Chùa có bộ 
cánh cưa bảng gỗ quý chạm rồng 
uốn khúc, bát bưu. Hàng ván gió 
bát bửu khá cầu kỳ. 

QUAN AM:Chuủa toa lạcởsố84/14 
đường Rạch Chùa, ph. 4. tp. Ca 
Mau. t. Cả Mau. Chùa được dựng 


vào giửa tk. XIX, bấy giờ chỉ la 
một. am nhỏ, kiến trúc chủa hiện 
nay được xây dựng năm 1986, 


QUANÂM:Tên mộtcâycầuởLang 
Sơn. Tại nơi tây, ngày 24/6/1884, 
diễn ra trận tiến công quân Pháp 
trong kháng chiến chống Pháp thời 
Nguyễn (1858 - 1884). 


QUAN ÂM BỒ TÁT: Chủa Quan 
Âm Bỏ tát năm trên đường vòng 
n. Lớn (Vùng Tàu), cách Bái Dâu 
500m, được xây dựng vào năm 
1976. Đây chỉ là một. ngôi chùa 
nhỏ nhưng nổi bật ở giữa khu vực 
chủa là một pho tượng Phật Bà 
Quan Âm trắng toát. Tượng cao 
16m, làm bằng xi măng cốt sắt 
theo hình tượng một phụ nữ hiền 
hoa đức độ mặt hướng ra biển, tay 
cầm bình Cam Lỏ, đứng trên toà 
sen. Đây là một pho tượng đẹp, và 
củng là điểm tham quan của 
khách du lịch ở Vũng Tàu. 


QUAN CHƯỞNG (Cửa ô): Là 
tên gọi phổ thông hơn của cửa ô 
Đông Hà (Đóng Hà môn), một cửa 
ô trên toà thành luỹ đắp quanh 
Thăng Long - Hà Nội củ. Quan 
Chưởng là tên của quan Chưởng 
cơ (không rö họ gì) đã chỉ huy một 
cuộc chiến đấu chống lại quân 
Pháp từ s. Hồng đánh vào cửa ô 
Đông Hà ngày 20/11/1873. Cuộc 
chiến kéo dài nửa ngảy, cuốt cùng 
vì quân Pháp có thêm viện binh 
nên quân giử cửa thành và viên 
quan Chưởng cơ anh dũng hy 
sinh. Để ghi nhớ công ơn quan 
Chưởng cơ, dân gọi cửa ô này là 
cửa ô Quan Chương. 
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QUAN ÂM: Tu viện 
toa lạc tại ph. Bửu 
Hoà, tp. Biên Hoà, 
t. Đồng Nai; được 
xem như một ngôi 
Đại Già lam và là 
điểm tham quan du 
lịch ở miền Đông 
Nam bộ. Quan Âm 
tu viện la nơi 
thường trú,.tu học 
và hành đạo của 
150 tu sĩ; tu viện 
củng là hội sở của 
Giáo đoàn Du tăng Khất sĩ Non 
Bồng và môn phái Liên Tông tịnh 
độ Non Bồng. Trước đây, hội sở 
này đặt tại tổ đình Linh Sơn trên 
n. Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu); năm 
1965, sổ định bị bom Mỹ đánh 
sắp, nên một gia đình họ Phạm ở 





Đại Bảo Tháp tại Quan Âm Tu Viện 


* 


Cống Tam Quan Quan Âm Tu Viện - Biên Hòa, Đồng Nai 





Biên Hoà đã hiến cúng khu đất 
rộng 1,61 ha tại ấp Tân Bàn, x. 
Bửu Hoà, tổng Chánh Mỹ Thượng 
(địa điểm hiện nay) để xây dựng 
một ngôi chủa khác. Sau 2 năm 
xây dựng, ngôi Già lam được hoàn 
thành và đặt tên là Quan Âm tu 
viện. Trong một trú xứ của các 
nhà hành đạo miền Đông Nam bộ 
thì Quan Ám tu viện là nơi tập 
trung tu học đông đảo đứng hàng 
thứ hai sau thiên viện Thường 
Chiếu của hoà thượng Thanh Từ 
(ở x. Phước Thái - Long Thành). 
Tại đây còn có các vị cao tăng xa 
xưa lưu dấu chân hành cước như: 
tổ Nguyên Thiều, tổ Huệ Đăng... 
và ngày nay như các bậc đại hoa 
thượng Trí Châu, Huệ Thanh, 
Giác Nhu, Thanh Từ... lưu trú 
hoằng truyền chánh pháp. Quần 
thể kiến trúc tu viện gồm các khu 
vực: chinh điện, khu tháp mộ (các 
tháp Ba tầng cao 6m, Bảo Đồng, 
Bảo Tháp cao 12m, tam quan, 
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Pháp tháp Huyền Diệu Quán Thế 
Âm, tịnh thất Hữu Đức (nơi ở của 
các chư tăng), cột cờ cao 12m, 
Thánh tượng Đại Nguyện Địa 
tạng cương Bồ tát, đường đi kinh 
hanh niệm Phật, Đông viện (nơi 
lưu trú của chư tăng, tỳ kheo; 
phia sau là phòng Sadi), Tây viện 
tnơi chư tăng hành giáo - phòng 
tỳ kheo, phòng khách tăng và 
phương trượng tru trì), Hậu viện 
(trai đường chư tăng), Phương 
trượng Đức Tòn sự. Khu vực nì 
giới tgôm phản hội Chữ thập đỏ, 
trai đường ni giới, phòng tiếp tân, 
thiên đường ni chúng, phòng nghỉ 
ni giớ1), ni viện Tịnh Tâm, n1 viện 
Tịnh Đức, ni viện Tịnh Huệ, tháp 
Đức Địa tang Bồ tát), điện thờ di 
anh Đức tôn nì, khu vực tu tịnh 
(gồm am Bạch Tịnh. tịnh thất Bảo 
Tang, tịnh thát Bao Tịnh, đạo 
tràng Đại Ai đạo). Tất cả các khu 
vực trên đã tạo nên nét đẹp hải 
hòa, tao nhà, hợp lý hòa quyện 
vào nhau, làm cho Quan Âm tụ 
viện trơ nên trang nghiêm, u tịnh 
và thoát tục hơn. Từ ngày được 
tạo lập đến nay, Quan Âm tu viện 
chi có 2 vị trụ trì: tử năm 1966 - 
19877 la thượng toa Thích Thiện 
Chơn;, trụ trì hiện nay là ni 
trưởng Huệ Giác, đồng thời là 
viện chu. Hang năm vào các dịp 
lẻ tết, Quan Ám tu viện trở thành 
trung tâm thu hút hàng ngàn tín 
đỏ phật tử gân xa, củng như 
khách thập phương đên thăm 
viêng và van cảnh chùa. 


QUAN CÔNG: Đền ở tx. Hội An, 
t. Quảng Nam. Đền thờ Quan Vận 
Trường do người Minh Hương xây 
dựng. Năm 1825 vua Minh Mệnh 
đi tuần du phía nam, khi đi qua 
ban cho đền 300 lạng bạc để trùng 
tu. Đền (cũng gọi là miếu) gồm 4 
ngôi nhà cao to vuông quanh một, 
khoảng sân. Những cột gỗ lớn và 
bộ khung đỡ mái được chạm trổ 
tinh vi. Trong đền có nhiều bức 
hoành phi, câu đôi, ghi lại văn 
chương của nhiều danh sĩ người 
Việt. Đến có tượng Quan Công 
sơn son thiệp vàng, hai bên là 
tượng Châu Xương, Quan Bình 
đứng hầu. 


QUAN CÔNG: Đền x. Địa Linh, 


- nay thuộc tp. Huế, thờ Quan Vân 


Trường. Năm 1831 đến được 
trùng tu, được vua ban cho biển 
ngạch bằng đông. Lúc đầu đến 
xây cạnh chùa Thiên Mụ, sau 
chuyển về x. Địa Linh. 


QUAN DAa: Tên một châu về đời 
Minh. Năm 1836 đổi là châu 
Quan Hoá, phủ Thọ Xuân, L1. 
Thanh Hoá. 


QUAN ĐẾ: Chùa thờ Quan Đế 
(tức Quan Vú) do Hoa kiêu lập ra 


ở x. Bình Điền, phía nam củ lao 


Phố, trân Biên Hoà. 


QUAN ĐỂ: Miếu ở phố Nguyên 
Trung Trực, Hà Nội, thờ Quan 
Vân Trường, do Bỉnh Trung Công 
(thời Lê) quyên tiển xây dựng 
nên. Lúc đầu đền và một điện 


1836 
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gồm 3 gian liền nhau, sau các bô 
lão ban nhau trùng tu lại đến, dời 
tiến điện ra ngoài, rồi tô thêm 
tượng và dựng bia cho thêm phần 
trang nghiêm. 


QUAN ĐỂ: Miếu ở thành Mục 
Mã, nay thuộc x. Nước Hai, h. 
Hoa An, t. Cao Băng. Miếu được 
dựng năm 1679, khi trấn sở Cao 
Băng chuyển về Mục Ma. Miếu 
thờ Quan Vân Trường. 


QUAN ĐĨNH: Đình thuộc x. Mẫn 
Xá, h. Yên Phong, t. Bắc Ninh, có 
niên đại vào khoảng tk. XVI]I. 
Đình thờ Trương Hống, Trương 
Hát, Cao Sơn và Thổ thần vốn là 
các thần được thờ suốt dọc s. Cầu. 
Đình hiện nay còn lại toa đại 
đình, nhà tiền tế phia trước đã bị 
mất. Dấu vết cũ còn để lại cho 
thấy định có cấu trúc chử nhị, 
phần tả vu, hữu vu bị phá năm 
1979. Toà đại đình gồm ð gian, 2 
chái. Mặt băng theo kiểu lục hàng 
châu. Đình qua nhiều lần trùng 
tu, đáng chú ý nhất là vào thời 
Nguyễn. Trong đợt này đình được 
mở rộng, làm thêm nhà tiền tế, tả 
vụ, hửu vu và phần chuôi về. 
Định hiện nay còn giữ được 38 
đạo sắc phong từ Cảnh Trị thứ 8 
(1671) đến Bảo Đại. Nghệ thuật 
điều khäc kiến trúc đình Quan 
Đình là một cứ liệu đóng góp vào 
kho tang nghệ thuật chung của 
khối cộng đồng các dân tộc. 

QUAN ĐỈÌNH: Định thuộc x. Văn 
Môn, h. Yên Phong, t. Bắc Ninh. 
Theo ngọc phả của đình viết vào 
đầu niên hiệu Hồng Đức (1577) 


thì đình thờ thanh hoàng là 
những người có công với dân 
như: "Nhị Thánh Tam Giang" 
(Trương Hống và Trương Hát) hai 
vị tướng của Triệu Quang Phục có 
công đuổi giặc Lương vào tk. VI. 
Ngoài ra còn thờ Cao Sơn và Thổ 
thần. Đình xây trên khu đất cao 
có hình con chim phượng sải 
cánh, phía trước có hồ nước rộng. 
Đình xưa có quy mô to lớn, bố 
cục theo kiểu "Nội công ngoại 
quốc”. Nhưng toà tiền tế và 2 dây 
tả vu, hữu vu đã bị mất. Toà đại 


đình đặt song song với nhà tiền 


tế đây là công trình kiên trúc 
chính được chạm khác cóng phu 
với nhứng đề tài phong phú. Đình 
có 54 đạo sắc phong thần cho các 
vị thanh hoang. 


QUAN ĐỒNG: Đinh còn có tên 
An Động thuộc Ì. Quan Đồng, x. 
An Động, h. Tiên Du, t. Bắc Ninh. 
Đình thờ hai vị Thánh vương và 
Tả Viên Sơn Thánh. Cao Sơn 
Thánh vương tên huy là Ngột 
Đột, là con vua Hùng được chia trị 
ở q. Giao Chỉ. Vua Hùng mất. ông 
được nối ngôi, cũng gọi là Hùng 
Vương. Tản Viên Sơn Thánh huý 
là Hiển Huệ quê ở Lăng Sương. 
Tương truyền, người mẹ họ Phạm 
gặp rồng quấn rồi có mang: mà 
sinh ra ông. Khi mới sinh, trên 
bụng ông đã có chữ "Vương", dưới 
gan ban chân có 5 cái lông. Khi 
khôn lớn, hàng ngày ông phải lên 


_n. Tần Viên lây củi bán lây tiền 


nuôi mẹ. Ngọc Hoàng cảm động 
sai tiên ông xuống ban cho một 
cây gây có phép cải tử hoàn sinh 
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và một cuốn sách ước để cưu giúp 
người đời. 

QUAN HỌ: Theo thông kê hiện 
nay có 49 Ì. thuộc đất Kinh Bác 
xưa, hàng năm mỡ hội hát Quan 
họ. Hội Quan họ chủ yếu được tổ 
chức trong 2 tháng Giêng - Hai 
bắt đầu từ ngày mỏng 4 Tết, kết 
thúc vào hạ tuần tháng Hai. 
Ngoài ra ,vào mùa thu hoặc trong 
những ngày tê thần thành hoàng 
l. và những cuộc vui khác trong 
năm, các Ì. giao hiếu có thể tổ 
chức hát Quan họ. 


QUAN HOÁ: Châu ở t. Thanh 
Hoá, thanh lập năm 1835, do hợp 
châu Tam và châu Quan Du củ, 
thuộc phú Thọ Xuân, sau tách 
Quan Hoá thành 2 h. Quan Hoá 
và Bá Thước. S. Mã ở phía Bắc 
ngăn cách với h. Mộc Châu, phia 
Tây giáp Lao. Định Pha Phong ở 
giáp h. Bá Thước cao 1578m. S. 
Mã từ tây Bác chảy qua địa phận 
Quan Hoa. Từ h. lị có đường ô tô 
đi Ba Thước và Mai Châu. Tháng 
6/1530, nô ra cuộc khởi nghĩa 
của con cháu nhà Lê cung nhân 
dân Quan Hoá, do Lê Ÿ (con công 
chúa Thái An) lãnh đạo chống lại 
triều đình nha Mạc, thời Mạc 
Đăng Doanh. 


QUAN LẠN: Chùa quan Lan còn 
có tên Linh Quang, có kiến trúc 
gian dị. Ngoài cùng là tam quan, 
tiếp đến nhà bái đường với 3 lớp 
hậu cung. Gian giữa chua thờ 
Phật, gian bên phải thờ các thần 
thuộc tin ngưỡng dân gian, gian 
bên trái thơ ba Liêu Hạnh va cụ 


Hậu. Cụ Hậu là một bà lão ở 
Quan Lạn không chồng con. 
Sinh thời bà hiển lành phúc hậu, 
chăm chỉ làm ăn để dành được 
một tài sản đáng kể. Trước khi 
chết, bà biếu toàn bộ số của cải đó 
cho chùa. Dân Ì. tạc tượng cụ Hậu 
để thờ. Tượng cụ Hậu tạc theo lối 
tả thực: một bà cụ tóc bạc, vấn 
khăn trầu, mặt tươi tắn hiền hoà. 
Đây củng là một pho tượng dân 
gian tạo nên vẻ độc đáp của chùa 
Quan Lan. 


QUAN LẠN: Đình ở x. Quan Lan 
trên đảo Quan Lạn thuộc quần 
đảo Văn Hải, h. Cẩm Phả (Quảng 
Ninh), cách Hải Phòng 120 km, 
cách h. lị Cẩm Phả 35 km và cách - 
cảng Cửa Ông 40 km. Đình thờ 
thanh hoàng của l. là Trần 
Khánh Dư, một vị quan đã từng 
trấn thủ ở đây nhiều năm và là 
vị tướng chỉ huy trận chiến thắng 
Vân Đồn vào đầu năm 1288. Định 
năm ngay khu trung tâm x. trên 
bến thuyền (còn gọi là bến Đình). 
Xưa kia định xây dưng ở địa phận 
Cái Ì. - trung tâm Quan Lạn lúc 
đó. Về sau, bãi biển quanh Cái Ì. 
bồi dần lên, thuyền ra vào không 
thuận lợi, nên dân &ư chuyển vào 
địa phận Quan Lạn hiện nay vã 
đình củng chuyển theo. Đình xây 
dựng vào cuối thời Lê, tu bổ nhiều 
lần vao thời Nguyên. Đình có 
phần bái đường 5 gian 2 dây. 0n 
muống nổi bái đường với hậu 
cung có 3 gian, hậu cung Ì gian 
2 dây. Toan đình có 32 cột cái, 26 
cột quân làm băng gỗ mâm. lái 
tmột loại gỗ bền vững hơn cả lim). 
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Các mảng chạm khắc trong 
đình khá tỉnh xảo, tạo thành một, 
bức tranh khá liên hoàn hoành 
tráng với các đề tai rồng phượng, 
hoa lá... 


QUAN LỚN TRIỆU TƯỜNG 
(đến ÔNG HOÀNG:: Ở l. Chem, 
h. Từ Liêm, Hà Nội. Thực chất là 
điện thờ Mẫu, có thêm một số 
tượng khác. Hậu cung đặt Tam 
thế Phật. dưới là Tam toà Thánh 
Mẫu. Gian ngoài đặt tượng Ngọc 
Hoàng rồi tượng quan lớn Triệu 
Tường và một số tượng khác. Ở 
các vị trí bổ trợ củng có ban thờ 
chúa Sơn Trang, thủ đền, ban cô, 
ban cậu. Quan lớn Triệu Tương có 
thể là Nguyễn Hoàng đã vào Nam 
khai phá đât đại, được người Việt 
tôn sủng, nên nhập vào thần điện 
của Mẫu. 


QUAN NGƯ: Là một hành cung 
do vua Lý Thánh tóng (1054 - 
1072) sai xây ở phia trước chùa 
Đông Long (tức chùa Kim Liên), 
vọng ra hồ Tây, để thường khi vua 
ngự đến đây xem cá; vì vậy gọi là 
quán Quan Ngư. 


QUAN NHÂN: Còn gọi là đình 
Mọc, ở ph. Nhân Chính, q. Thanh 
Xuân, Hà Nội, thở Trung Nghĩa 
đại vương Hùng Lãng Công (cháu 
đời thứ 9 Hùng Vương), có công 
đánh giặc Nam Chiếu và Lục 
Nam. Đình được xây dựng từ lâu, 
kiến trúc hình chữ "công", gồm 
tam quan, đại đình, ống muôống 
thiệu hương), hậu cung. Đại định 
' 8ian, xây kiểu "đầu hồi bít 
đốc”, thiêu hương 3 gian, hậu 


cung 3 gian. Kiến trúc nghệ thuật 
mang phong cách tk. XVII - 
XVIHI. Trong đình còn một số 
hiện vật quý như tấm bia đồng 
khắc thần tích. Đình đã được xếp 
hạng di tích kiên trúc - nghệ 
thuật ngày 5/9/1989. 


QUAN SƠN: X. thuộc h. Thanh 
Lâm, nay thuộc t. Hải Dương, quê 
Trần Công Bửu (tk. XVID. Năm 
1594 đồ tiến sĩ, làm quan với nhà 
Mạc. Ông có đức tính thanh liêm, 
có tài văn chương, dạy nhiều 
người thành đạt. 


QUAN TAM PHỦ: Đền thuộc th. 
Lâm Duy, x. Bồ Đề, h. Gia Lâm, 
Hà Nội; thờ Thánh Mẫu Liễu 
Hạnh, ngoài ra còn thờ Quan 
Tam phủ và Trần Triều đại vương 
(Trần Hưng Đạo). Đến được xây 
dựng từ thời Trần, cách nay 
khoảng 600 năm. Trước kia đến 
năm sát bở s., sau do bị ngập lụt 
nên phải dời vào phia trong. 


QUAN THÁNH: Đền ở phố Bác 
Hà, h. Kim Động, t. Hưng Yên, 
thờ Quan Vân Trường, do những 
lái buôn người Thanh xảy dựng. 
Năm Tự Đức thứ 32 (1879) đền bị 
đổ nát, tuần phủ Trần Văn 
Chuẩn tập hợp các quan viên 
trong t. đứng ra trùng tu đền. 

QUAN THÁNH: Miếu x. Năng 
Tĩnh, nay thuộc tp. Nam Định, '. 
Nam Định. Miếu ở phia nam t. 
thành do các thân hào của t. xây 
dựng năm Thiệu Trị thứ 3 (1843'. 


QUAN THƯỢNG: Một tên gọi 
khác của chùa Báo Án, vì do Tống 
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đốc Hà Nội Nguyên Đăng Giai xây 
năm 1842 nên có tên là chùa Quan 
Thượng (quan Thượng Giai). 


_QUAN TRIỀẾU: Đền thờ Dương 
Tự Minh, ở x. Xuân Linh, h. 
Thạch An, t. Cao Băng. 


QUAN TRƯƠNG: L. ở h. Yên 
Thành, phủ Diễn Châu, t. Nghệ 
An. Quê hai bô con Lê Hiệu và 
La Kinh. 

QUAN TỰ: Chùa, định thuộc 
Công Đình, x. Định Xuyên, h. Gia 
Lâm. Hà Nội. Chủa đã được xây 
dựng cách đây gân 2 tk. Khuôn 
viên của chủa rộng 1000m” gân 8 
gian. trong đó 5 gian đại đình và 
3 gian hậu cung. Kiên trúc chủa 
được xảy dựng hinh chử “định. 
Nội thất trong chủa còn nhiều 
pho tượng cô, đặc biệt pho tượng 
Phát Bà nghĩn mất nghìn tay. 
Câu đối còn lại 6 đôi, 4 bức hoành 
phi, 6 tâm bia đá và 1 quả chuông 
có trên hình đầu róng có nhiều 
hình trạm trổ hoa văn rồng từ 
thời xưa. Tại gian thời Mẫu có 2 
đôi câu đối, nhiêu pho tượng cổ và 
cấu trúc bia công đức. 1 bức 
hoanh phi. Gian thờ Tổ còn lại 1 
pho tượng có. 1 đôi câu đối va 1 
bức hoành phi. Lê hội hàng năm 
được tổ chức vao ngày 9/2 với 
nhiều trò chơi dân gian. Thời ky 
trước cách mạng, chùa đả củng 
dân giúp Đảng chống giặc. 
QUAN XÁN: L. thuộc h. Mỹ Lộc, 
t. Nam Định. quê Trân Tuần 
Khai (1895 - 1983). Có kiến thức 
nho học. nói tiếng với những tập 


thơ yêu nước tha thiết, ông viết 
văn xuôi và dịch một số tiểu 
thuyết Trung Quốc. 

QUAN YÊN: Miền n. Quan Yên 
thuộc q. Cứu Chân (Thanh Hoá 
ngày nay), quê Triệu Thị Trinh 
(225 - 248). Ba là em gái Triệu 
Quộc Đạt, một hào trưởng lớn 
trong vùng. -Năm 248, bà cùng 
anh trai phất cờ khởi nghĩa, tấn 
công quản Đông Ngỏ, phá tan các 
thành ấp của giặc. Trong vòng 6 
thang, nghĩa quan đã chiếm hầu 
hết. đất Giao châu. Sau vua Ngô 
phai Lục Dậu dẫn hàng vạn quân 
sang đản áp. Bà Triệu kiên cường 
chiến đâu và hy sinh trên n. Tùng 
(Hậu Lộc). Nhân dân thương tiếc 
lập đến thờ Bà ở Phú Điền. Dân 
gian có câu: Tùng Sơn nắng 
quyện mây trời; Dâu chân Bà 
Triệu rạng ngời sử xanh. 


QUAN YÊN: N. Quan Yên, một 
di chỉ kch. ở Thanh Hoá, cách n. 
Đọ 3 km. Tại đây, các nhà khảo 
cổ học đã tìm thấy các công cụ đá 
giống như ở n. Đọ, có thể là cùng 
niên đại. N. Quan Yên ở x. Định 
Công, h. Thiệu Yên. 

QUÁN BÁNH: Địa điểm ở phía 
Bắc tp. Vinh, Nghệ An, trên tuyên 
đường bộ và đường sắt xuyển 
Việt, ở ngã 3 đường xuống Cửa 
Lò, cạnh sân bay. Hướng lâu dài, 
đây sẽ là khu công nghiệp của tP: 
QUÁN ĐÍNH: Chùa ở n. Không 
Lô. h. Quốc Oai, t. Hà Tây. Chủa 
có tư đời Lý, từng lả nơi trụ 
của các thiền sư Quảng TT. Minh 
Huệ, Tin Học (thời Lý': 
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QUÁN GÁNH: L. ở h. Thường 
Tín, t. Hà Tây, cách Hà Nội 13 km 
về phia Nam trên quốc lộ 1A, làm 
bánh dầy và bánh phông tôm 
ngon có tiêng. 

QUÁN GIÁ: Giá là tên nôm của 
|, Yên Sở, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Quán thờ Lý Phục Man - một 
danh tướng của Lý Nam Để. Năm 
1947, giặc Pháp đã đốt phá hầu 
hết di tích này. Nay chỉ còn 2 tam 
quan và 2 bức tường cùng hậu 
cung. Về 2 tam quan, các nhà 
nghiên cứu coi là trường hợp duy 
nhất trong cấu trúc đền nước ta 
với những mảnh đất nung có 
trang tri độc đáo. - 


QUÁN LA: Chủa thuộc th. Quán 
La. x. Xuân La, q. Tây Hồ, Hà 
Nội. Chùa cũng có tên là chùa 
Hang, vì ở đây có một hang cổ; tên 
chử là Khai Nguyên tự. Theo Việt 
Điện u lnh, thì chùa và quán 
được xây dựng từ năm 715, đến 
năm 12ã8 thiên sư Văn 


Thao dựng lại thành chùa thờ 


Phật, các tăng ni và 
phật tử các nơi đến ` 
lê Phật và ngoạn 
cảnh rất đông. 
Chùa có tam bảo, 
nhà Mẫu và nhà 
bia. Hệ thống tượng 
Phật đầy đủ. Chùa 
đã được xếp hạng di 
tích kiến trúe - nghệ 
thuật tháng 1/1992. 


QUÁN LẠ: Đình 
th. Quán La, ph. 
Xuân La, q. Tây Hỏ, 


Hà Nội, còn gọi là quán Giả La 
(Khai Nguyên, Chua Hang), thờ 
thành hoàng Duệ Trang cùng 2 
nàng hầu của bà. Đình dựng trên 
một khu đất cao, gọi là Thât Tình, 
có vườn, tam quan, sân. Đại đình 
4 gian, hậu cung 1 gian. Đình còn 
bảo tồn được nhiều hiện vật, 
tượng, các mảng chạm khắc cổ có 
giá trị. Định (và chùa) đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 31/1/1892. 


QUÁN SỨ: Chùa ơ giữa phố 
cùng tên, Hà Nội. Tại đây, đâu 
thời Lê có khu nhà gọi là Quán 
Sứ để đón tiếp sứ thần các nước 
khi họ tới Thăng Long. Vì họ đều 
theo đạo Phật, nên 1 ngôi chùa 
cũng được dựng ở đây để họ niệm 
cúng. Hiện nay trong chùa còn 
nhiều bia đá. Năm 1942, chùa 
được xây lại theo quy mô kiến 
trúc và trang tri nội thất như ta 
thấy ngày nay. 


QUÁN THÁNH: Thực ra tên này 
mới có tử năm 1840, trước kia 





Đần Quán Thánh 
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nguyên là Trấn Vũ quán, nơi thờ 
tự của Đạo giáo. Tương truyền, 
đền có từ đời Lý Thái tổ. Trong 
đền có pho tượng Trấn Vũ bằng 
đồng đen đúc năm 1677 cao 
3,96m, nặng khoảng 4 tấn. Thánh 
Trấn Vũ là một hình tượng kết 
hợp nhân vật thần thoại Việt 
Nam và nhân vật thần thoại 
Trung Quếc. 


QUÁN THẾ ÂM: Chùa toạ lạc ở 
số 90 đường Thích Quảng Đức, q. 
Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh. Tổ 
đình Quán Thế Âm là ngôi chùa 
thứ 31, đi tích cuối cùng của hoà 
thượng Thích Quảng Đức - một 
danh tăng của Việt Nam. Tổ đình 
được biết đến như một cõi linh 
thiêng, bởi tương truyền, việc tạo 
dựng và tên gọi Quán Thế Âm gắn 
liền với truyền thuyết một chiến 


tunả 
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Aát kiến trúc của Tổ Đình Quan Thế Âm 


thuyền chở đầy binh lính Pháp và 
Việt di chuyển trên biến thì bị 
máy bay Đức bắn thủng. Trong 
lúc tuyệt vọng, một thượng sỹ 
người Việt niệm danh Bồ tát 
Quán Thế Âm, rồi cả thuyền cùng 
niệm theo và thuyền chỉ lơ lửng 
không chìm, cả đoàn được cứu 
sống. Khi trở về, vào năm 1920 
mọi người đồng tâm tạo dựng ngôi 
chùa thờ Bồ tát Quán Thế Âm đề 
đến ơn cứu mạng. Sau hơn 30 
năm tôn tại, đến thập niên 1960, 
chùa đã bắt đầu xuống cấp và trái 
qua nhiều lần thay chủ đổi người. 
Trước cảnh đó, ông Lý Văn Lang, 
người đứng tên ngôi chùa lúc đó, 
đã thỉnh hoà thượng Quảng Đức 
về trụ trì và trùng tu lại Sản 
chùa. Để phản đối chính sách đàn 
áp Phật giáo của chính quyên Ngô 
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Đình Diệm, ngày 20 tháng 04 
năm 1963, hoá thượng Thịch 
Quảng Đức đã tự nguyện thiêu 
thân. Người đệ tử đắc pháp với Bồ 
tát, được trao truyền tâm ân và 
kế thừa trụ trì tổ đình là Đại đức 
Thích Thông Bửu. Từ khi về trụ 
trì đến nay, hoa thượng Thông 
Bửu không ngừng đứng ra trùng 
tu, xây dựng va tạo nên một Quán 
Thế Am Tổ đình, vưa uy nghỉ 
tráng lệ, vưa cô kính. Trong 
khuôn viên 900m” gồm có giảng 
đường, nhà tăng, phòng khánh 
tiết, trai đường, cổng tam quan... 
Tổ đình củng đã xây dựng được 
riêng một phòng lưu niệm các di 
tích của Bồ tát Quảng Đức, xây 
dựng Báo tháp Lửa từ BI, tượng 
Bồ tát Quan Thế Âm thập nhất, 
diện băng đá hoa cương. Bảo tháp 
chính điện được xây dựng một 
cách công phu, độc đáo, cao 28m, 
trên nóc bảo tháp là bàn tay pháp 
ấn cao 2m, trong lòng bàn tay là 
một viên ngọc thạch nặng 10kg, 
xung quanh viên ngọc được cẩn 
900 viên kim cương. Hiện tổ đình 
đang vận động tăng ni, phật tử 
thập phương để tiến hanh xây 
dựng lại mặt tiền chính điện, gác 
chuông - trông (để treo một đại 
hỏng chung cao 1.4m, nặng 1 tấn) 
và tạc 1000 pho tượng Phật băng 
đá theo mẫu Kinh Vạn Vật để an 
) tại tầng 3 của bảo tháp. Đặc 
biệt, tại phòng khánh tiết còn lưu 
KIử bức ảnh Bồ tát Quảng Đức tự 


thiêu cao 2m, rộng 1m được vẽ 
bằng máu của các chư tăng, phật 
tử, do hoa sỹ Trọng Nội vẽ vào 
năm 1963. Tượng Đức Phật Thế 
Tôn bằng đồng nặng 4 tấn cùng 
toà sen nặng 1 tấn được an vị tại 
chính điện làm tăng thêm ve uy 
nghiêm nơi cửa Phật. Hang năm, 
tổ đình củng tổ chức các ngày lẻ 
lớn như lễ Phật đán, lễ Vụ lan... 
và đặc biệt là đại lễ kỷ niệm ngày 
Bồ tát Quang Đức tư thiêu vào 
ngay 20 tháng 4. 


QUÁN THỂ ÂM: Chùa toa lạc ở 
th. Sơn Thuy, x. Hoa Hải, h. Hoà 
Vang, t. Quảng Nam, nay là ph. 
Hoà Hải, q. Ngũ Hành Sơn. tp. Đà 
Năng. Chủa trước đây là ngôi tịnh 


- thất do hoà thượng Pháp Nhãn 


dựng bên động Quan Âm. Chùa 
được xây dựng từ năm 1960 đến 
1962. Hàng năm, chùa tổ chức lễ 
hội văn hoá vào ngày vía Bồ tát 
Quan Thế Âm (19 tháng Hai.. 
Tượng thạch nhủ Bồ tát Quan 
Thế Âm trong động cao 1,75m và 
tượng Tổ sư Đạt Ma đặt trong 
khuôn viên chùa. 


QUÁN TRIỂU: Miếu x. Quản 
Triểu, h. Phú Lương, t. Thái 
Nguyên. Tương truyền, thời Lê 
Đại Hành có người tên là Quán 
Triều được tiên nữ cho áo tàng 
hình, đã dùng áo đó đi ăn trộm 
của cải chia cho người nghèo. Bấy 
giờ giặc Tống sang xâm lược, 
Quán Triệu đi đánh, lập công 
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đầu, được lấy công chúa Hồng 
Liên, phong tước Hộ Quốc công. 
Sau khi ông mát, hai vợ chồng 
được phong Phúc thần, có đền thờ 
ở bản x.. 


QUẢN BẠ: Đại lý hành chính hỏi 
thuộc Pháp, nay là h. thuộc t. Hà 
Giang, phia Tây giáp Trung Quốc. 
8. Miên chảy từ phía Vân Nam 
xuống theo hướng Bác - Nam. H. 
lị trên nguồn s. Pac na chảy ra s. 
Lô ở Hà Giang. Có đường ô tô nối 
liền với tx. Hà Giang, cách 43 km, 
cách Yên Ninh 30 km. 


QUẢNG LONG: Q. của Mỹ - 
nguy lập ở t. An Xuyên (Ca Mau), 
q. lị ở tx. Cà Mau trên quốc lộ 4, 
nay thuộc tp. Ca Mau, t. Cà Mau. 


QUANG ÂN: Ngôi chùa cổ thuộc 
x. Thanh Liệt, h. Thanh Trì, Hà 
Nội. Chủa lưu giữ một số bia đá 
có niên đại tk. XVIII ghi lại nhiều 
sư tich trong vùng, trong đó có nói 
về việc làm cầu đá Quang Bình. 
Đình Ngoài, đình Trong, chùa 
Quang Ân tạo nên một quần thể 
về văn, về võ và về thiền học, như 
những viên ngọc sáng của miền 
đất địa linh. Chùa toa lạc bên bờ 
hồ Thanh Đàm với diện tích 
10.000mẺ. Theo sử liệu, tên chùa 
xưa gọi là Quang Ân tự. Được sư 
tổ Như Liêm trụ trì tại chùa Bằng 
Liệt, sang chứng cảnh và xây 
dựng tử năm 1704. Lúc đầu chỉ là 
một số gian thờ tự đơn sơ, cạnh 
ngòi Đồng Đú nên còn có tên là 
chùa Ngòi (Đời Lê Hy tông, niên 


hiệu Chính Hoà thứ 25). Từ đọ 
đến nay chùa liên tục trùng tu, 
xây dựng thêm. Trong thờ kỳ 
kháng chiên chống Pháp, chùa là 
nơi đi về, hội họp của các cán bộ 
cách mạng và chùa cũng là nơi 
tập hợp của du kích phá giặc, diệt 
tề. Vì vậy, chùa còn là một di tích 
lịch sử của x. Thanh Liệt. 


QUANG BẢO: Chùa x. Kim 
Long, h. Hương Điền, t. Thừa 
Thiên - Huế. Chưa rõ chùa khởi 
dựng năm nào, dưới triều Minh 
Mệnh (1820 - 1840) Thuận Thiên 
Cao hoàng hậu (mẹ Minh Mệnh) 
xuất tiền tôn tạo. 


QUANG BÌNH: Cầu đá bắc qua 
s. Tô Lịch nối giữa Quang Liệt và 
Bằng (Bình) Liệt củ (nay là 2 th. 
Bằng A, Bằng B, x. Hoàng LiệU), 
h. Thanh Trì. Cầu đá Quang Bình 
là cổ tích của Thanh Trì xưa. Cầu 
bị phá tử lâu, nay chỉ còn lưu lại 
trong bia ký ở chùa Quang Ấn. 


QUANG CHIẾU VƯƠNG: Đền ở 
th. Xuân Thọ, x. Thu Phố, h. Tư 
Nghĩa, t. Quảng Ngãi. Đẻn thờ 
Trấn Nam dinh phó đô tướng Mai 
Quý, tặng tước Quang Chiếu 
vương. Bên cạnh đến còn có một 
ngôi đền nửa tương truyền thở 
Mai Cường con của Quang Chiếu 
vương. Trải qua các triêu đểu 
được phong tặng. 

QUANG ĐỨC: Chùa ởx. Ấn Vân, 


h. Hương Điền, t. Thừa Thiên - 
Huế. Chưa rõ năm khởi dựng. 
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Năm 1747, chúa Nguyễn Phúc 
Khoát ban biển ngạch thếp vàng 
5ä chữ: "Sắc tứ Quang Đức tự". 
Khoảng đầu tk. XIX chùa đổ nát 
chì còn phế tích. 


QUANG HIẾN: X. Quang Hiến, 
h. Lang Chánh, t. Thanh Hoá, nơi 
phát hiện 1 trống đồng. Trống có 
2 đổi quai hình chữ C. Trống 
thuộc loại II Hêger. 


QUANG HOA: Chuủa ở số 33 
Trần Binh Trọng, q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội, năm sát bờ ô Thiền 
Quang, xưa thuộc đất th. Quang 
Hoa, tổng Tiên Nghiêm, h. Thọ 
Xương. Năm 1933, chính quyền 
thực dân đã dời chùa đến địa 
điểm hiện nay (để mở phố xá), 
thuộc cụm di tích hồ Thiên 
Quang. Chủa có tam quan, tam 
bảo hình chuôi về, tiên đường 17 
gian, hậu cung ð gian, nhà Tổ 10 
gian, 2 dảy nhà ngang và vườn 
tháp. Chùa bảo tồn nhiều đi vật 
quý, như tượng cổ mang phong 
cách nghệ thuật tk. XIX. Chùa đã 
được xếp hạng di tích thăng cảnh 
ngày 6/11/1988, 


QUANG HOÁ: Bảo đắp năm 
1824 ở Quang Phong, năm 1836 
đặt h. Quang Hoá và phủ Tây 
Ninh. H. Lị ở Tràng Bảng, th. 
Long Giang. Năm 1867 Pháp đặt 
toa tham biện Quang Hoá, năm 
sau đổi là Trảng Bàng. 


QUANG HƯNG: Chùa ở hương 
An Thịnh, nay thuộc h. Tiên Sơn, 


t. Bắc Ninh, nơi trụ trì của thiền 
sư Định Tuệ, thế hệ thứ 10 dòng 
Tì Nì Đa Lưu Chi, tức dòng Thiên 
Nam phương. 


QUANG KHÁNH: Chùa ở x. 
Dưỡng Mông, h. Kim Môn, t. Hải 
Dương. Chùa do thiền sư Huệ 
Nhẫn khởi tạo. Chùa to rộng, toà 
ngang dãy dọc hơn trăm gian. 
Phia ngoài chùa là dòng s. uốn 
quanh, phong cảnh thanh u tĩnh 
mịch. Huệ Nhân thiền sư chính 
tên là Vương Quán Viên, mồ côi 
cha từ nhỏ. Năm 19 tuổi theo làm 
học trò Kiêm Huệ đại sư ở chùa 
Báo Ấn. Sau ông đến chùa Đông 
Sơn (Chí Linh), được vua Trần 
Anh tông phong là Huệ Nhân 
quốc sư. Ông còn là một vị lương 
y nổi tiếng, đã chữa khỏi bệnh 
đau mắt cho Trần Minh tông, 
được vua sắc phong là Đại Thánh 
Huệ Nhẫn Từ Giác quốc sư, lại 
cấp tiền để sửa chữa chùa, ban 
tên là chùa Quang Khánh. Vua 
Lê Thánh tông tuần du phía 
Đông, dừng chân lên thăm chùa, 
có đề thơ trên vách đá. 


QUANG KM: x. Quang Kim, h. 
Bát Xát, t. Lào Cai, nơi phát hiện 
1 trống đồng vào năm 1988. Trống 
thuộc loại IV Hêger. 


QUANG LANG: Châu về đời Ly, 
đời Trần là Châu Ôn, sau thuộc 
t. Lạng Sơn, nay la h. Chỉ Lăng. 
Có phố xá tấp nập, người Nùng, 
người Hoa qua lại buôn bán. 
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QUANG LANG: L. củ, nay là x. 
Quang Lang, h. Thái Thuy, t. 
Thai Binh, quê Tạ Hiện, tức Tạ 
Quang Hiên (7 - 1892). Đô Tú tài 
võ, lam quan thăng đến Đề đốc, 
sau năm 1883 bỏ về quê, tổ chức 
lực lượng chống Pháp, mở cuộc 
tấn công vào thành Nam Định, 
nhưng không thành. Khí có 
phong trao Cần Vương, ông là 
một. trong những người lảnh đạo 
phong trao chống Pháp ở Bác 
kỳ. Ông tô chức những cuộc tấn 
công ở Thai Binh, sau bị bắt và 
giết hại. 1 


QUANG LIỆT: X. và tổng cùng 
tên ở h. Thanh Tri, trấn Sơn Nam 
Thượng, sau thuộc t. Hà Đông. 
Năm 1844 đôi thanh Thanh Liệt 
(có xứ Câu Bươu). Quê Chu Văn 
An. Phạm Tu. Xưa trồng vải 
ngon, phải cúng tiên vua. 


QUANG MINH: Chùa ở số 13 
phô 224, ph. Văn Miếu, q. Đống 
Đa. Ha Nội Ngoai các chư vị 
Phật, chua còn có điện thờ Mẫu. 
Chua gồm một số lớp kiến trúc: 
ngoai cùng la tam quan, tiếp đến 
la tiên đương nổi với tam bảo 
thanh hình chữ “Định”, cạnh có 
điện Máu và nhà Tổ. Chùa có 
nhiều tượng Phát; đáng chú ý là 
bộ Di Da Tam Tôn mang dâu ân 
nghệ thuạt thơi Lê Trung hưng. 
Chua con một số bộ cưa võng, 
kham thơ. y món và 13 tâm bia. 
Đã dược xếp hạng di tịch kiến 
truc - nghệ thuật, 6/1993. 


QUANG MINH: Ngôi chùa nằm 
ở phố Ngô Sï Liên, q. Đống Đa, Hà 
Nội. Chùa có niên đại từ thời Lạ 
Cảnh Hưng quay phía Tây Nam. 
Trong chùa hiện có 1 quả chuông 
cổ, trên núm chuông khác 4 chứ 
"Quang Minh truyền tự", 15 tấm 
bia cổ. Chùa ngoài thờ Phật còn 
thờ các linh hồn liệt sĩ. Hệ thống 
tượng do cụ tổ bài tri, trên các 
hoanh phi câu đối đêu có những 
nét chạm trõ rất tỉnh tế, đặc biệt 
là những bức cửa vòng. Chủa mới 
được trùng tu lại băng gô lim và 
mới được xếp hạng di tích lịch sử 
năm 19893. 


QUANG MINH: Tên chùa đời Lý 
ở n. Thiên Phúc, h. Tiên Sơn, t. 
Bắc Ninh, nơi trụ trì của thiền sư 
Âu Đạo Huệ thuộc thế hệ thứ 8 
dòng Vô Ngôn Thông. Thiển sư 
dày công nghiên cứu Phật học. 
Năm 1159 được đón về Thăng 
Long chữa bệnh cho công chua 
Thuy Minh. Sau đó sư ở lại chủa 
Báo Thiên giảng dạy kinh Phật. 


QUANG MINH: Thường gọi là 
chủa Bóng ở x. Hậu Bồng, h. Tứ 
Lộc, t. Hải Dương. Chùa có từ đời 
Trần, nơi trụ trì của thiền sư 
Huyền Chân. Tương truyền, do 
thiền sư có công với việc đạo lâu 
năm, nên được Phật A Di Đà cho 
đầu thai làm vua nước lớn, Lức 
Minh Thế tông. Sau Minh Thê 
tông ban cho sứ nước ta 300 lạng 
vàng đem về sửa lại chủa. Chùa 
được xây dựng lại rất đẹp, có ñø0" 
tháp 9 tầng xây báng gạch hoa. 
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QUANG MỸ: Chùa 
toa lạc tại ấp 1. x. 
Hiệp Phước, h. 
Nhơn Trạch, t. 
Đồng Nai, chùa 
được xây dựng năm 
1995 do vợ chồng 
ông ba Lê Văn An 
và Nguyễn Thị Lâu 
tông ba Phu). Ngay 
từ lúc mới tạo lập, 
Quang Mỹ tự được 
xây băng gạch the, 
tương vôi, mái lợp ngói điệp. Các 
pho tượng trong chủa đều được 
tạc bảng gỗ quy do các nhóm thợ 
nổi tiếng của Đồng Nai thực hiện. 
Đặc biệt chùa còn sưu tầm và lưu 
giử được nhiều bộ lư hương bằng 
đồng có niên đại trên 100 năm, 
thê hiện phong cách, cảm nhận 





Thy, N.. 
tỹng Quan Âm lộ thiên trước Quang Mỹ Tự 





⁄ 


Quang Mỹ Tư - Nhơn Trạch, Đồng Nai 


thâm mỹ thuật của nhiều vùng 
trong cả nước. Theo đánh giá của 
giới chuyên môn thì các tượng 
Phạt và lư hương của Quang Mỹ 
tự là những đồ cổ rât có giá trị về 
mặt nghệ thuật cũng như lịch sư. 
Ngoài ra,trong khuôn viên chủa 
có hai ngôi mộ cô của vợ chóng ông 
bà Phủ được xây dựng bằng đá. 
Kể tử khi được tao lập, Quang Mỹ 
tự đã trải qua hai đời trụ trì và 
một thời gian dài không có người 
chăm sóc. Đến năm 1990 được lời 
mời của con cháu ỏng bà chủ cũng 
như được sự chấp thuận cua T. 
hội Phật giáo Đồng Nai, ni sư 
Thích Nữ Như Thuận chỉnh thức 
vào làm trụ tr Quang Mỹ tự. 
Trong thời gian nay, nI sư Như 
Thuận đã băt tay vao xảy dựng và 
trùng tu dân lại ngôi tam bảo: 
Năm 1990 trùng tu tại nóc chính 
điện. Năm 1992 trủng tu giảng 
đương. Năm 1995 đại trung tu lại 
toàn bộ chính điện... Mặc dù đại 
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trùng tu lại chính điện, nhưng các 
cột được làm bằng gỗ, có niên đại 
gần 100 năm đều được gia cố và 
giử lại toàn bộ. Bên cạnh đó, nỉ sư 
Như Thuận còn tiến hành xây 
dựng mới một bảo tháp ba tầng 
(đà nơi yên nghỉ và thờ cúng hoà 
thượng Thích Trí Hảo). Nhìn 
chung, toàn cảnh kiến trúc của 
chùa được gìn giữ nguyên vẹn từ 
xưa đến nay. Với diện tích 
3000m”, Quang Mỹ tự là nơi 
thường xuyên lui tới của đông đảo 
của bà con phật tử địa phương. 
Đây là một trong những ngôi chùa 
lâu đời còn giữ lại nét kiến trúc 
cổ kính và ban sơ tại Nhơn Trạch, 
Đồng Nai. 


QUANG MỸ: Điện do vua Lê Uy 
Mục (1505 - 1509) dựng trên đất 
ph. Lệ Viên, Thăng Long để thờ 
mẹ là Hoàng thái hậu Nguyên 
Thị Cần. 

QUANG NGHIÊM: Chùa xây 
dựng năm 1185 ở lị Tiên Lừ, h. 
Chương Mỹ, t. Hà Tây, cách chùa 
Trầm 1 km, còn gọi là chùa Tiên 
Lữ. Có tượng Tuyết Sơn đẹp 
nhất trong các tượng cổ của nước 
ta. Di tích văn hoá - nghệ thuật 
đã được xếp hạng. 

QUANG PHONG: Đạo năm 1836 
đặt làm h. Tây Ninh, do phủ Tây 
Ninh kiêm lý, t. Gia Định xưa; 
nay thuộc t. Tây Ninh. 
QUANG THẠNH: Ngày 12⁄5/ 
1967, quân giải phóng đã tiến 


công mãnh liệt một đơn vị lính 
đánh thuê Păc Chunghy đóng ở 
cứ điểm Quang Thạnh, x. Kim 
Sơn, h. Sơn Tịnh, t. Quảng Ngãi. 
Sau 2 giờ liên tục chiến đấu, quân 
ta đã đập nát mọi cuộc phản công 
của địch, san bằng cứ điểm Quang 
Thành, tiêu diệt gọn 1 tiểu đoàn 
lính đánh thuê Pắc Chunghy, giết 
và làm bị thương 420 tên. 


QUANG THỤC HOÀNG THÁI 
HẬU: Đần x. Đồng Phang, h. Yên 
Định, t. Thanh Hoá, thờ Hoàng 
thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Bà là 
bậc đức hạnh mẫu nghỉ, được 
người trong nước ca ngợi, vì bà đã 
sinh ra người con nổi tiếng là bậc 
minh quân đó là vua Lê Thánh 
tông sau này. Sinh thời bà từng 
cúng tiền ruộng để dựng chủa 
Phúc Quang. Sau khi bà mất, dân 
bản x. thờ bà trong chùa và từ đó 
gọi chùa là đền thờ Quang Thục 
Hoàng thái hậu.. 


QUANG THỪA: L. ở h. Km 
Bảng, trấn Sơn Nam, sau đổi là 
Quang Trác, thuộc t. Hà Nội, sau 
thuộc t. Hà Nam, bên s. Đáy. Có 
đến trên n. Bát Cảnh, một cảnh 
đẹp về đời Hậu Lê, Trịnh Doanh 
đổi tên là n. Tiêu Tương. 


QUANG TRAI: Th. thuộc x. Trúc 
Khê, h. Tam Nông, t. Hưng Hoá, 
nay thuộc h. Tam Thanh, t. PB 
Thọ. Có miếu thờ Trịnh Kiêm. 
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QUÁNG: Một trong 7 h. thuộc 
phú Trân Ninh, t. Nghệ An xưa. 
Trước là h. Khoảng, thanh lập 
năm 1828. 


QUẢNG: Tên gọi tắt trấn và t. 
Quảng Nam xưa. 


QUẢNG BÁ: Chùa tên chữ là 
Hoàng An tự, thuộc x. Quảng An, 
nay là ph. Quảng An, q. Tây Hồ, 
Ha Nội. Chua được xây dựng từ 
lâu đời, tu sửa lớn vào những năm 
1844, 1923; chùa đã được xếp 
hạng di tích kiên trúc - nghệ 
thuật tháng 10/1991. 


QUANG BÁ: Đình ở ph. Quảng 
An, q. Tây Hỏ, Hà Nội, thờ Phùng 
Hưng cùng 6 vị thần khác. Ngay 
22/9/1962. Hồ Chủ tịch về thăm 
dân Ì. tại đây. Đình gồm giếng 
đình, cổng, sân, hai bên giải vũ, 
“đại đình và hạu cung. Đại đình 
gồm 2 lớp nhà xây kiểu chữ “nhị”, 
có 7 gian, các bộ vì kèo đều được 
trang tri, nhất là các bức cốn được 
cham trõ rất tỉ mi, bộ cửa võng đồ 
sộ sơn son thép vàng. Hậu cung 
J gian, gian giửa có ngai thờ 
Phùng Hưng. Đáng chú ý là bộ 
nhang án mang phong cách tk. 
XVI - XVIII dạng sập chân quỳ. 
Đình đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
2/10/1991. Đình dựng trên thế đất 
cao trồng ra Hồ Tây. Bờ nóc đại 
đình chay thăng, chính giửa đáp 
hỏ phủ đội mặt trời. Hai đầu hỏi 
đắp nôi hoa văn mây cuộn và hình 
ca hoá rông. Đại đình có 7 gian, 
6 vì kèo làm kiểu giá chiêng, 
trang trì văn máy, hoa lá cách 
điệu. Đáng chú ý là bức cốn của 


đình được chạm trổ rất tỉ mi, bức 
bên phải với đề tài rồng, lân, bên 
trái la rồng phượng. Hậu cung 3 
gian xây cao hơn hăn đại đình, ở 
giữa bờ nóc đắp bầu rượu và cá 
hoá long. Kết cấu vì kèo đơn giản, 
trên các vòm cuốn đắp hình lưỡng 
long chầu nguyệt, phượng hàm 
thư, lân vờn cầu... Định có tấm 
bia đá dựng năm 1841 khắc 3000 
chứ Hán kín cả 2 mặt với nội dung 
"Đường Lãm Phủng vương ký” 
cho biết nhiều chi tiết về anh 
hùng dân tộc Phùng Hưng tk. 
VIII. Hàng năm hội Ì. tổ chức vào 
10/2 để tưởng nhớ chiến công của 
người đầu tiên chiếm thành Tông 
Bình dựng nên tự chủ. 


QUẢNG BÁ: L. ởh. Từ Liêm, nay 
thuộc q. Tây Hồ. Hà Nội. Trường 
thi hương Quảng bá thời Lê, trai 
điều dưỡng. Có những quán thịt 
chó nổi tiếng. 

QUẢNG BÁC ĐẠI VƯƠNG: 
Đên x. Thịnh Đức, h. Phú Xuyên, 
t. Hà Tây, thờ Thuy thần ở ngã 
ba Sa Giang. Khi vua Lê Thanh 
tông đi đánh giặc qua đây, cảu 
đảo linh ứng. Khi thăng trận trở 
về, nhà vua cho lập đền thơ và 
phong thần là Viên Mô Cao huân 
hồng liệt đại vương; trải qua các 
triều đều được phong tặng. 


QUẢNG BẠCH: Mö vàng về đơi 
Lê ở châu Định Hoa, trấn Thái 
Nguyên, nay là h. Chợ Đôn, t. 
Bắc Can. 

QUẢNG BÁO: Chua ở hương 
Chân Hộ thời Lý, nơi trụ trì của 
thiên sư Nguyện Học. Thiên sư họ 
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Nguyên, ngươi ở Phu Cấm. 
khoang đơi Ly Ảnh tông được nha 
vua mới vẻ kinh đô Thăng Long 
giúp tham văn chính sự. 


QUẢNG BỊ: L. thuộc h. Bất Bat, 
t. Sơn Táy. nay là h. Ba Vì, t. Hà 
Tay. Que tiến sĩ Trần Văn Huy 
và Trân Tuân. Tháng 12/1551, 
nổ ra cuộc khởi nghĩa của nông 
dân chống triêu đình nha Lê 
(thời Lẻ Tương Dực!, do Trần 
Tuản lãnh đạo, tiến công uy hiệp 
kinh thanh. 


QUẢN G BÌNH:H. xưa thuộc trấn 
Thanh Hoa ve đơi Hảu Lê. Quang 
Thuận gọi là h. Bình Giang, đời 
Tây Sơn la h. Quảng Băng; năm 
1821 đối là Quảng Ti, đời Tự Đức 
đát la Quang Tế. sau nhập vao 
h. Thạch Thanh, t. Thanh Hoa. 


QUẢNG BÌNH: Thành Trì đắp 
đất năm 1810, xây nam 1824, gân 
luy Đông Hới. Thành hình vuông, 
gúc lỗi, 4 cưa. 


QUẢNG BÌNH: T. ở Trung bộ. 
Bắc giap n. Hoành Sơm, Đông giáp 
biển. Đồng bảng hẹp: dãy Trường 
Sơn chăn n. ra gần biên, đỉnh n. 
cao nhất là Cópi 2.017m ở phía 
Tây. S. dai nhất là s. Gianh (155 
km) chay theo hướng Tây - Đóng, 
cùng với dày Hoành Sơn ra biển 
ở cưa Gianh. Đọng Phong Nha ơ 
phụ lưu la s. Troóc. 5. Nhạt Lệ 
chảy qua Đồng, Hởi ra biên. Điện 
tịch 7989,9 km”: 793.863 dân, tx. 
Đồng Hới cách Ha Nội 488 km. 
Các tọc người: Kinh, Mường, Vân 
Kiểu. Phia tây là Trương Sơn, cao 
trên dưới 1.100m. Suôt bở biên 


phia đóng có những đụn cát 
trăng. Tuy gần biến nhưng khi 
hậu khác nghiệt: mủa hè rất nóng 
va mưa nhiều. Tháng 10 - 1] 
thường có bão, lụt. Các s. lớn: 
Gianh, Nhật Lệ. San vật: lúa 
(không nhiều), đâu, lạc, khoai, 
sản. Thuỷ sản: cá biến, rau câu, 
bào ngư, cua, tôm. Cây công 
nghiệp: hồ tiêu, che, thuộc lá, 
Lâm sản: lim, gụ, mun, thông, 
quê, trầm hương, mật ong... 
Muông thú: voi, tê giác, công, trĩ, 
chồn bay. Thắng cảnh: động 
Phong Nha, di tích: thanh cố trên 
Nhật Le, bên đường món cưa 
"Quảng Bình Môn”. Nam Đồng 
Hơi 16 km có luỷ Thây do Đào 
Duy Từ làm. đi từ n. Đâu Mâu 
qua Trường Dục ra biên. Năm 
1976. Quảng Binh, Quang Trị. 
Thưa Thiên hợp nhát thánh t. 
Binh Trị Thiên, năm 1990 lại tách 
thành 3 t. như củ. T. gồm 1 tx. 
Đông Hới và các h. Bố Trạch, 
Quảng Trạch, Minh Hoá, Quảng 
Ninh. Tuyên Hoá và Lệ Thuỷ. 
Nguyên là đất Bố Chinh, đời Lê 
đổi là Tiên Bình, nám 1604 đổi là 
Quang Binh. Chúa Nguyên cho 
đắp các luỹy Trường Dục, Đông 
Hới, Trường Sa Phụ đẻ chống 
chủa Trịnh. Sản xuất sảm Bồ 
Chinh, rượu dâu phai cung tiên 
vua. Dân l. Phan Xá và Hoàng 
Giang chuyên đúc sung đạn. Ì. Lý 
Hoà đóng thuyền đi biên, đi các 
đảo xa bát hải sản. Quê Dương 
Văn An, Lập Bảo, Võ Trọng Bình. 
Võ Xuân Tẩn, Huỳnh Côn: 
Nguyên Hữu Cư, Ngô Đình Diệm. 
Nguyên Hữu Đạt, Lê Đại. Nguyên 


1050 


Từ điền Địa danh lịch sư - văn hóa - dụ lịch Việt Nam 


Đăng Giai, Võ Nguyên Giáp, 
Nguyên Hữu Hào, Nguyễn Tư 
Hoan, Nguyên Hứưu Kính, Đoàn 
Đức Mậu, Nguyễn Hàm Ninh, 
Trương Quang Ngọc, Phạm Văn 
Quế, Nguyên Hưu Tiến, Nguyễn 
Đăng Tuân, Nguyên Phạm Tuân, 
Lê Trực, Hoàng Tá Viêm, Hoàng 
Kim Xán, Trường Xán. 

QUẢNG BÌNH QUAN: Cửa ải ở 
phia đông trong Định Bắc trường 
thành (thuộc t. Quang Bình thời 
Nguyễn). Năm 1842, Thiệu Trị đi 
tuần miền Bác, lam thơ khác vào 
bia, dựng đình ở ngoài cửa ải. Hình 
Quảng Binh quan được khác vào 
dinh "Nghị" của nhà Nguyên. 


QUẢNG CHÍNH: X. thuộc h. 
Quảng Hà, t. Quảng Ninh, nơi phát 
hiện trống đồng vaothang 6/1983. 
Vành 2 của mặt có 4 con chỉm mỏ 
đuôi dai. tang có hình chìm đừng. 
Trồng thuộc nhóm A, kiếu 4. 


QUANG CÔNG: X. ở h. Yên Mô. 
nay la h. Tam Điệp, t. Ninh Binh, 
có thành củ do Hồ Quy Ly đắp, di 
tích ngày nay vẫn còn. 


QUANG ĐÀ: T. do Chính phủ 
cách mạng đặt, tách t. Quang 
Nam ra làm 2 t. Quảng Đà tt. lị 
là Đa Nẵng! và Quảng Nam (t. lị 
là Tam Kỹ). Diện tịch t. Quảng 
Đà là 6476 km”, dân số 549.000 
ngươi (19276). Từ 6 đến 20/6/1969, 
quản giải phỏng Quảng Đà cùng 
một lúc tiến công địch ở Đà Nẵng 
va nhiều vị tri khác, giết, làm bị 
thương và bát sống 4.710 tên địch 
kẻ 2.725 tên Mỹ, phá huỷ 78 
may bay, 87 xe bọc thep, phá huy 


23 đại bác, đánh chìm õ tàu, đốt 
cháy 6 kho vũ khi. 


QUẢNG ĐẠT: Chùa toa lạc tại 
ttr. Sông Cầu, h. Sông Cầu, t. Phú 
Yên. Chùa ban đầu là chùa Hội 
Phật học t. Phú Yên được tạo dựng 
vào năm 1936 do hoa thượng Thịch 
Phước Hộ làm cố vấn. Chua đã 
bị hư hỏng qua chiến tranh. Trùng 
tu vào nhữnig năm 1968 và 1992. 


QUẢNG ĐIẾN: H. ở t. Thưa 
Thiên. Đời Minh là h. Tra Khê 
thuộc Châu Hoá, phu Thuận Hoa; 
đời Lê là h. Đan Điện, đầu đời 
Nguyễn đổi là h. Quảng Điền và 
là q. hỏi Mỹ - nguy, dân số năm 
1965 là 58.745 ngươi. Năm 1977 
hợp nhất với h. Phong Điện và 
Hương Trà thành h. Hương Điền. 
H. Li đời Gia Long ở Phú Óc, đời 
Tự Đức dời vẻ x. Hạ Lang. Quê 
Nguyên Thị Nhược Bích, Đoàn 
Văn Bình, Phan Đình Bình, Trần 
Thúc Nhân, Nguyễn Đình Tân, 
Nguyễn Văn Thành, Nguyên Văn 
Thuyên, Hoàng Thông, Nguyên 
Quang Tiên, Đặng Huy Trư. 


QUẢNG ĐÔNG: Một bang của 
Hoa kiểu có quê ở t. Quảng Đông 
(Trung Quốc) sinh sông tại Thăng 
Long và ngụ tại phố Hàng Buồm. 
q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
QUẢNG ĐỨC: Một trong 2 h. 
của phú Thượng Thiên. đặt vào 
năm 1466, gồm 18 ph. Năm 1805 
đổi thanh h. Vĩnh Thuận thuộc 
phủ Hoài Đức. Đến cuối tk. XIX. 
một phần h. nhập vào nội thanh 
Hà Nội, phần lớn chuyên thanh 
khu vực ngoại thành. 
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QUẢNG ĐỨC: 
Chùủa toa lạc tại 
193D quốc lệ 22, ph. 
Trung Mỹ Tây, q. 
12, tp Hồ Chí 
Minh. Chùa do tín 
đồ phật tử tại địa 
phương sáng lập 
vào năm 19885, ban 
đầu được xây dựng 
bằng vật liệu nhẹ, 
với mục đích làm 
nơi thờ cúng tín 
ngưỡng của dân Ì. Năm 1970, dân 
l. cung thỉnh đại đức Thích Quảng 
Phước về làm trụ trì và đặt hiệu 
là Quảng Đức tự. Sau đó trải qua 
nhiều đời trụ trì nhưng thì nếp 
chùa vẫn như xưa. Mãi đến năm 
1987, sau khi trở thành trụ trì 
chùa Quảng Đức, thượng toa 
Thích Thanh Châu đã nhiều lần 
bắt tay vào công cuộc trùng tu lại 
ngôi chủa cha khang trang và bề 
thế hơn như ngày nay. Lần trùng 
tu thứ nhất là vào năm 1988 : xây 
dựng cổng tam quan mang đậm 
phong cách Huế với các hình 
tượng rồng, phụng được đắp vẽ ở 
nức chính điện cũng như trên 
đính của cổng tam quan. Lần 
trùng tu thứ hai là vào năm 
2001: trùng tu lại chính điện 
thành hai tầng lầu và xây dựng 
mới một bảo tháp cao 10m, mang 
phong cách kiến trúc theo lối 
hoàn toàn hiện đại. Do đó, kiến 


Chùa (Quảng Đức - Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 





trúc hiện tại của chùa Quảng Đức 
là sự kết hợp hài hoà giữa lối kiến 
trúc cổ điển của chùa chiển Huế 
và phong cách kiến trúc hiện đại. 
Nó làm cho Quảng Đức tự đã 
khang trang bề thế lại càng uy 
nghiêm và thanh thoát hơn. 
Ngoài công việc phụng sự và 
phát huy Phật pháp, chùa Quảng 
Đức còn là nơi rất tích cực trong 
công tác từ thiện xã hội do chính 
quyền địa phương phát động. Đặc 
biệt trong ngày lễ Vu lan, chùa 
thường xuyên phát quà cho bà con 
nghèo tại địa phương. Hàng nắm 
vào các ngày lễ Phật đản (8-1ð/4 
âm lịch), lễ Vu lan, rằm tháng 
Giêng, rằm tháng Mười, là những 
ngày lễ lớn của Quảng Đức tự. 
Ngoài ra, từ năm 1994 đến nay 
chùa Quảng Đức là điểm An cử 
kiết hạ dành cho chư tăng và là 
nơi đặt văn phòng Ban đại điện 
Phật giáo q. 12. 
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QUẢNG ĐỨC: Tên cô là Niệm 
Phát đường Quang Đức, toa lạc 
tại 117/2a đường bàn cờ, ph. 3, q. 
5, tp. Hồ Chí Minh. Chủa được 
thành lập năm 1964. Phía trước 
chùa là cổng tam quan, tượng 
Quan Âm lộ thiên, tiếp đó là 
chính điện. hậu tổ. Sau cùng là 
nha bếp nhả tăng. Mặc dù diện 
tích đất của chùa rất hẹp và được 
xây theo kiểu nhà ông, nhưng 
nhìn chung kiên trúc củng như 
cách bài trí của Quảng Đức tự vẫn 
theo kiểu truyện thống. Hàng 
năm vào những ngày Răm lớn, lễ 
Phật đan, Vụ lan, tháng 10 và 
90/4 là ngày giỏ của hoà thượng 
Quảng Đức. chùa tổ chức cúng bái 
và dâng hương. 


QUẢNG ĐỨC: T. do nguy quyền 
Sài Gòn lập ở phía Bắc t. Đắc Lắc, 
s. Đa Dung ơ phia Nam ngăn cách 
với L. Lâm Đồng. Diện tích 5989 
km”, dân số 38.200 người (1876). 
T. lị là Gia Nghĩa. T. gồm 3 q. Đức 
Lập, Kiên Đức, Khiêm Đức. Nay 
nhập vào t. Đác Lác. 


QUẢNG HÀ: H. mới thành lập ở 
\. Quảng Ninh, do hợp nhất 2 h. 
Đầm Hà và Hà Cối; h. lị là Hà Cối 
củ, có đường ö tô chạy dọc theo bở 
biến nối liên Móng Cái, Hà Cối, 
Tiên Yên, Mông Dương, Cẩm 
Pha. H. lị các tp. Hạ Long 153 km. 


QUANG HOÀ: H. của t. Cao 
Bằng tách tử h. Hà Quảng, phía 
Đông Eiáp Trung Quốc, ngăn cách 
bởi s. Bắc Vọng. S. Bằng Giang 
chảy ở góc Tây Nam h. Có đường 


ô tô từ h. lị đi tx. Cao Bảng (37 
km) qua đeo Mã Phục. Xi nghiệp 
đá hoa cương Quảng Hoa. 


QUẢNG HOÁ: Phủ ở t. Thanh 
Hoá, đặt năm 1835, gồm các h. 
Vĩnh Lộc Cấm Thuỷ, Thạch 
Thành, Quảng Địa. Phủ lị trước 
ở x. Biện Hạ, năm 1829 đổi vẻ x. 
Nhân Lộ và có thành đất, mở 2 
cửa. Nay là h. Vĩnh Lộc t. Thanh 
Hoá. H. lị cách tp. Thanh Hoa 47 
km. Nối tiếng về món chè lam. 


QUẢNG HỢP: Một cổ tại x. 
Quảng Hợp, h. Quảng Xương, t. 
Thanh Hoá. Phát hiện tháng 
10/1983; trong củi lim là quan tải 
hình thuyền đục bảng gô vàng 
tâm. Hiện vật có bát đĩa và thạp 
gốm. Đây là ngôi mộ thời Trần. 


QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM: Tu 
viện toa lạc tại số 498/11 đường 
Lê Quang Định, q. Vò Gấp, tp. Hồ 
Chi Minh. Tu viện do hoà thượng 
Thích Trí Thủ sáng lập vào năm 
1958 dành cho các học tăng cấp 
đại học. Đây là chỉ nhánh của 
Phật học viện Trung phần. 


QUẢNG LÃM: L. Quảng Lãm., 
nay thuộc x. Hán Quảng, h. Quế 
Vỏ, t. Bắc Ninh, hàng năm hội Ì. 
7 ngày từ mông 5 đến 12 tháng 
Ba âm lịch. Trong suốt. thời gian 
hội đều tế thành hoàng Ì. mỗi buổi 
chiều, sau cuộc tế dân Ì. mời các 
ca nử đến hát thờ thần ở đình l.. 


QUẢNG LỢI THÂN: Đền x. 
Quảng Làng, h. Thái Thuy, t. 
Thái Bình, thờ Thuỷ thần ở biển 
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Nam Hải la Quảng Lợi đại vương. 
Đời Hồng Đức (1470 - 1496) thần 
được gia phong là Quang Linh 
Quảng Lợi đại vương. Các triều 
sau đều có sắc phong. 


QUẢNG MINH: Một tén gọi của 
đình Quang Văn xây năm 1942. 
Năm 1802, khi đặt đô ở Phú 
Xuân. đình đổi tên là Quảng 
Minh. vị trị đình thuộc vươn hoa 
Bách Việt, khu vực Cửa Nam, q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

QUẢNG NAM: Tên trấn thời Lê, 
đời cô thuộc nước Việt Thường, 
Tân ià Lâm Áp, đến sau là Chiêm 
Thanh. Hồ Han Thương đánh 
Chiếm Thanh mới lấy được Cô 
Luy đặt ra 4 châu: Thăng, Hoa, 
Tư, Nghĩa. Lê Thanh tông đặt 
làm thưa tuyen Quảng Nam, có 4 
phu. Tây giáp Ai Lao, đông liên 
biển lớn, n. s. quanh bọc, là 1 trấn 
lớn. Đất mau mở nên nguồn lợi có 
nhiều mua màng thu bội. 
Thường cung cấp thóc lúa và súc 
vật cho trân khác. 


QUẢNG NAM: Thanh ở x. La 
Qua, h. Diên Phước, phủ Điện 
Bàn, đắp đất năm 1833, xây năm 
1886, hình vuông, 4 góc lồi, mở 4 
cửa ô ở giửa mỏi cạnh. Cách Hội 
An 9 km. Chu vi thanh 489 
trượng, cao ] trượng 2 thước, 
xung quanh ngoai thanh có hào 
rộng 4 trượng 5 thước, sâu 7 
thước bao bọc. Xưa kia dinh trấn 
đặt ở x. Thanh Hội An, nam 1803 
lại dời vẻ x. Thanh Chiêm, năm 
1883 chuyên đến x. La Qua. 


QUẢNG NAM: T. ở phía Nam 
đèo Hải Văn. Là t. lớn và đông 
dân ở miền Trung, diện tịch 
11.989 km”, dân số 2.345.000 
người (1990). N. ở về phía Bắc và 
pha Tây, có đỉnh Lum Hea 
2045m. giáp với t. Kontum. Đồn 

băng Quảng Nam rộng 140 km”, 
trải dài từ vũng Đà Nẵng xuống 
vũng Dung Quất ở phía Nam. Các 
s. Cái, Thu Bồn và Ly chảy ra cửa 
Đại, s. Trường Giang, s. Tam Kỳ, 
có đập Phú Ninh. T. có 1 tp. Đà 
Năng, 2 tx. Hội An và Tam Kỹ và 
các h. Hoa Vang, Điện Bản, Đại 
Lộc, Duy Xuyên, Hiên, Giảng, 
Quế Sơn, n. Thành, Tháng Bình, 
Tiên Phước, Trà My, Hiệp Đức. 
Đương xe lửa và quốc lộ LA chạy 
từ Bắc xuống Nam. Lại có quốc lộ 
14 từ Đà Nẵng đi Kon Tum. Đà 
Nẵng là tp. lớn, có hải cảng, sân 
bay. Hội An xưa là một thương 
cang phôn thịnh. Quảng Nam 
nguyên là đât Nhật Nam đời Hán; 
đời Tuỳ là đất Chiêm Động của 
Chiêm Thành; Hỏ Quý Ly lấy đất 
Đại Chiêm và Cổ Luy đặt làm 
châu Thăng, Hoa, vua Hồng Đức 
lập ra đạo Quang Nam; năm 1832 
Minh Mạng lập t. Quảng Nam. 
Sau giải phóng gọi la Quảng Nam 
- Đà Nẵng; tháng 11/1996 chia 
thành t. Quảng Nam (0. Ìj Tam 
Kỳ) và tp. Đà Nẵng (trực thuộc 
trung ương). T. Quảng Nam hiện 
nay có diện tích 10.406 km”, dân 
số 1.372.599 người; gồm 12 đơn vI 
hanh chính: tx. Tam Ky tt. THỊ) vi 
Hội An và 10 h. Quê Nguyễn Thi 
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Binh, Trần Quý Cáp, Võ Chi 
Công, Hoang Diệu, Trần Quang 
Dự, Lê Độ, Nguyên Duy Hiệu, 
Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Trường 
Khanh, Ông Ích Khiêm, Trần Thị 
Lý, Hoàng Hữu Nam, Ba Bang 
Nhán, Thái Phiên, Phan Thanh 
Phiên, Nguyễn Tường Tam, Lê 
Thị Thanh. Phan Thanh, Phan 
Chu Trính. Nguyễn Văn Trương, 
Trần Cao Văn, Nguyên Thanh Ÿ. 
Đặc biệt có ð vị đỗ đồng khoa 1898 
là Phạm Liệu, Phan Quang, 
Phạm Tuân. Ngõ Tuân, Dương 
Hiến, gọi la ngủ phượng tê phi. 

Mở đầu chiến dịch Quảng Nam. 
ngay 10/1/1950. quân ta diệt và 
bức rút 8 vị tri, tiêu diệt 700 tên 
địch, giải phóng 600 kmẺ và 2 vạn 
đồng bảo đang bị sống trong vũng 
địch tạm bị chiếm. Từ ngày 15/7 
đến 26/9/ 1952, diễn ra chiến dịch 
tiến công quản Pháp ở khu vực 
Bắc Quảng Nam, do Bộ tư lệnh 
Liên khu ã tô chức chỉ huy tgọi là 
Chiến dịch Bác Quảng Nam), 
nhăm tiêu diệt một bộ phận sinh 
lực địch, phá vỡ phong tuyến vòng 
ngoại của địch ở Đà Nẵng, mở 
rộng khu du kích. Đêm 22 rạng 
23/8/1968, quân dân Quảng Nam 
- Đả Nẵng tiến công và nổi dậy ở 
Đà Nẵng vả vòng đai phòng thủ 
tủa đích chung quanh tp., tiến 
công hang loạt vị trí địch khắp nơi 
trong t., lập chiến công xuất sắc. 
Chỉ tình từ 22/8 đến 5/9, quân giải 
phòng đã tiến công địch 150 trận, 
điệt va bắt sống 6.050 tên địch tcó 
È.500 Mỹ), bản rơi và ghá huỷ 42 


máy bay, phá huỷ 125 xe quân sự, 
8 khẩu đại bác, hàng chục kho 
xăng và súng đạn, giải phóng hơn 
1 vạn đồng bào. 


QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG: T. 
thanh lập cuối năm 1975, do hợp 
nhất 2 t. Quảng Nam và Quảng 
Tin củ của Mỹ - nguy. Diện tích 
11.989 kmỂ, dân số 1.739.000 
người; t. gồm tp. Đà Năng, 2 tx. 
Hội An, Tam Kỳ và 14 h. trong đó 
có h. Trương Sa. Dân tộc Kinh, Ca 
tu, Ne. Tp. Đà Nẵng năm trên bờ 
s. Han, có sân bay và hải cảng 
quốc tế. Những con s. lớn: Han, 
Thu Bồn, Cái, Vu Gia. Tam Ky. 
Ruộng đất hẹp và ít mầu mỡ. Củ 
lao Chàm cách bờ 10 km. N. Hải 
Vân, Bạch Mã (1516m), Chúa 
(1862m). Rừng chiếm 62,4% đất 
đai, có các loại gỗ quý: cẩm lai, 
kiên kiên, lim, trắc, mun; sản vật: 
ít lúa nhiều khoai, sản, lạc, đậu, 
ngô, mía, chè, cau, thuốc lá (Cẩm 
Lệ) dâu nuôi tăm, bông... Đặc 
sản: quế Trà Mi, yên sảo ở các n. 
và đảo, mạch món (Duy Xuyên), 
hồ tiêu (Tiên Phước!. Nghề thủ 
công: ép đầu lạc, dấu dừa, kéo sợi, 
dệt vai lụa, làm đường, xà phòng, 
làm nước mắm (Nam Ôi. Lâm 
sản: lá nón, vỏ dó, mật ong, sáp 
ong, gỗ thông. Khoáng sản: than 
Nông Sơn. vang: Bông Miêu, sắt: 
Duy Xuyên, đá nam chảm Quê 
Sơn, than non: Đăng Lương và 
Ngọc Sơn. Tượng và đồ thú công 
mỹ nghệ băng đá cẩm thạch trên 
n. Ngủ Hanh. Điêm du lịch: Ngủ 
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Hanh Sơn, Báo tang Chàm, Hội 
An. Tháp Mỹ Sơn. Tháng 11/1996 
t. tách ra thanh t. Quang Nam (t. 
lị la tx. Tam Ky) và tp. Đã Nẵng 
- đơn vị hanh chinh trực thuộc 
trung ương. 


QUẢNG NAM THỪA THIÊN: 
Tên đơn vị hanh chinh thời Hậu 
Lê, gồm 3 phú: Thăng Hoa (3 h.), 
Hoài Nhân (3 h.), Tư Nghĩa (3 h.). 


QUẢNG NGÃI: Di chỉ tại x. 
Quang Ngài, h. Đa Huoai, t. Lâm 
Đồng. Năm 1982, tìm thấy tượng 
phụ nử đứng trên đầu trâu băng 
đa. đó là tượng nử anh hùng 
Kdiêng cua dân tộc Mạ, tướng 
Mahisasuramardini, tức là pho 
tượng Nử thản Oma chiên thăng 
quy trâu. Ngoài ra. năm 1984 ở 
đảy con tìm thầy rìu đá mài. 


QUẢNG NGÃI: Thành ở tx. 
Quảng Ngài; xưa thuộc đất x. 
Chinh Mộng, h. Chương Nghĩa 
củ. Lkả thanh của t. Quang Ngài 
được đặt tử năm 1832. Năm 1833 
thành xây băng đá ong, chu vị 200 
trượng 2 thược, cao ] trượng, hào 
rộng 5 trượng, sâu 1 trượng bao 
bọc xung quanh. Thanh mơ 3 cưa. 
Thanh củ ơ x. Phú Nhan. h. Binh 
Sơn, đâu đời Gia Long dơi đến x. 
Phú Đăng, h. Chương Nghĩa; năm 
1807, dơi đến x. Chình Mông. 


QUẢNG NGÃI (hay QUẢNG 
NGHĨA): T. ở Trung Trung bộ. 
diện tịch 5.168.3 kmỶ, 
1.190.006 người ( 1990). T.]ị là tx. 
Quang Ngài. Các n. cao ở phia 


dân sở 


Tây. 8S. lớn là Trà Khúc, Vệ cùng 
cháy ra cửa Cổ Luy, s. Trà Cầu 
chảy ra cửa Mỹ Á. Các đầm dọc 
bơ biển: Diên Trương, Thu Phổ, 
Ốc, Lan Đăng. Tx, Quảng Ngãi 
cách Hà Nội 888 km, Tp. Hồ Chị 
Minh 840 km. Các dân tộc người: 
K¡nh, Xơ Đăng, Hirẻ, Ba Na, 
Chăm... Phia Bắc nhiều n. tcao 
nhất là n. Mun - 108Bm). 8. ngắn: 
Trà Khúc, Trà Bồng. Sản vật: lúa, 
ngô, đậu, sản, khoai, mía. Đặc 
sản: yên sao, đường phổi, đường 
phèn, quê Trà Bồng. Cây công 
nghiệp: dừa, đâu tăm, thuốc lá, hồ 
tiêu, chè. Dược liệu: quế Trà Bồng 
(đất thổ nghị của quế), mật ong, 
lộc nhung. Công nghiệp: lĩnh, là 
Bình Sơn Mộ Đức, nhà máy giấy, 
xa phòng, nước măm, thừng dừa... 
Lâm sản: lim, träc, trò, băng lăng, 
gu, trầm hương, mây song... 
Khoáng sản: sắt, đồng, graphit. 
Suôi nước khoáng: Bình Hoa 
(509C), Thạch Trủ (520C), Ôn Thủ 
(492C). Điểm du lịch: chủa và n. 
Thiên Ấn, cách tx. 3 km, Cô Luỷ 
tđi tích Chăm), Sơn Mỹ th. Sơn 
Tinh), nơi lính Mỹ đã thám sát 
hơn 1.000 dân thường (tháng 
3/1968). Nguyên là đất Cổ Luỷ 
của Chiêm Thanh; đời Hồ chỉa 
làm 2 chảu Tự, Nghĩa; đời Hồng 
Đức là phủ Tư Nghĩa thuộc xử 
Quảng Nam; đời Tây Sơn đổi la 
trần Hoà Nghĩa. Năm 1808 đối là 
trân Quảng Ngãi vì ky huý 
Nguyễn Phúc Toản; năm 1832 đối 
là t. Quảng Ngài. Hồi Mỹ - ngu?: 
t. gồm 10 q.; nay gồm tx. Quảng 
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Ngãi vao 10 h. T. nổi tiếng với 
phong trao chống thuê (1901), 
phong trao chóng Pháp, chóng 
Mỹ. Khởi nghia Ba Tơ, chiến 
tháng Vạn Tường, cuộc tàn sát 
của Mỹ - nguy ở Ba l. An, Mỹ Khê. 
Quê Lê Văn Duyệt, Trương 
Quyền, Nguyễn Bá Loan. Phạm 
Kiệt Trần quý Hai, Trần Văn 
Tra, Pham Văn Đông, Bùi Tá 
Han, Trần Đức Lương... Sản xuất 
quế ở Sơn Tịnh và Trả Bồng. Ở bơ 
vũng Dung Quất ở cực Bắc t. đang 
tiến hanh xáy dựng cảng và khu 
công nghiệp lớn. 

QUÁNG NGÃI (hay QUẢNG 
NGHĨA): Tx. t. lÙñ Quảng Ngãi, 
Bắc giáp s. Trà Khúc, phía Tây 
giáp h. Sơn Ha, có n. Đá Vách 
(1099m!: suối nước nóng ở phia 
Nam s. Trà 9 km. Tx. trước được 
mệnh danh là cấm thành. Dân số 
năm 1980 là 22 vạn người. Có 
dường sắt và quốc lộ 1A chạy qua. 
Cách Đả Nẵng 126 km, Hà Nội 
883 km. 


QUANG NGHĨA ĐAI VƯƠNG: 
Đền thơ quận công Bùi Tá Hán 
tại quê ông ở x. Thu Phố, h. Tư 
Nghĩa. t. Quảng Ngãi. Ông làm 
quan triều Lê Anh tông, thăng 
đến chức Bác quán đô đốc phủ 
chưởng phụ sự Quảng Nam tổng 
trần, ham thiếu bảo, tước Trân 
quận công. Khi Nguyên Hoàng 
vao trấn thu Thuận Hoá, ông đem 
quân theo giúp. Sau khi ông mất. 
mô tảng ở x. nhà, nhà củ của ông 
được sửa lại lam đến thở. 


QUẢNG NGHIÊM: Thường gọi 
la chùa Trăm Gian, chùa n. hay 
chủa Tiên Lữ, ở xóm n., x. Tiên 
Phương, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Chùa được lập năm 1185. Đơi 
Trần có vị cao tăng Binh An tu tai 
đây, có nhiều phép lạ. Sau khi óng 
mắt, dân Ì. xây tháp đế giữ gìn hai 
cốt. Chùa là một quần thế kiến 
trúc độc đáo, cả thay có 104 gian. 
chia thanh 3 cụm chinh: cụm một 
gồm 4 cột trụ và 2 cột quân; cụm 
hai là gác 2 tầng va sân kê sập 
đá; cạm ba là chùa chính gôm bái 
đường, toà thiêu hương, thượng 
điện, 2 dãy hành lang, trong củng 
là nhà Tổ và lầu trống. Tại đây 
có 153 pho tượng, hầu hết băng 
gỗ. Chùa đã được xếp hạng di tích 
lịch sử - văn hoá. 


QUẢNG NGUYÊN: Tên châu 
thời Lý, thời thuộc Minh thuộc về 
đất Uyển huyện, thời Hậu Lê đối 
là châu Lộng Nguyên. Nay là đât 
các h. Quảng Uyên, Phục Hoa. 
Thanh An, t. Cao Bằng. Tháng 12 
năm 1038, Nùng Tôn Phúc ở châu 
Quảng Nguyên làm phan. 


QUẢNG NINH: Bể than gồm 
nhiều mỏ ở Hòn Gai (phía nam). 
Bảo Đài - Yên Tử (phía tây - bác. 
Tầng sản phẩm chứa trên 25 via 
than antraxit chát lượng cao 
tnhiệt lượng 8000 - 8500 Kcal/kg'. 
Sản lượng khai thác hang năm 
đạt 3-4 triệu tấn than sạch. Than 
ở đây con dung lam đó mỹ nghề 
(tượng, điện cực. 


QUẢNG NINH: H. ở t. Quang 
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Bình, xưa gọi la phủ Quang Bình. 
Năm 1831, đặt theo phủ Quảng 
Trạch, năm 1838 đổi phủ Quảng 
Bình làm phú Quảng Ninh, gồm 
h. Phong Lộc, Lệ Thuỷ. Năm 1945 
đổi phủ thanh h. Năm 1977, hợp 
nhát h. Lệ Thuy thanh h. Lệ 
Ninh. S. Sa Lung chay qua h. vào 
s. Nhật Lệ. Quốc lộ 1A và đường 
săt chạy qua h. 


QUẢNG NINH: Tên phú thời 
Nguyễn, ở phia tây - nam t. 
Quảng Binh. Vôn là đất châu Địa 
Lý của Chiếm Thanh. Trước lĩnh 
4 h; năm 1893, lây 2 h. Binh 
Chính, Bố Trạch, lại đặt thêm h. 
Phong Đăng, Phu lĩnh 2 h. và tỉnh 
nhiếp 1 h.: Phong Lộc (thuộc 
Minh là Phúc Khang, đời Lê là 
Kiến Lộc, rồi Khang Lộc), Lệ 
Thuy tthuộc Minh là Nha Nghị, 
đời Lê là Lệ Thuỷ)!, Phong Đăng) 
h. tỉnh nhiếp. 


QUẢNG NINH: T. thành lập do 
hợp nhất 2 t. Quảng Yên và Hải 
Ninh hỏi Pháp; nguyên là t. 
Quảng Yên hỏi nhà Nguyễn. Diện 
tích 5938km”, dân số 1.004.461 
ngươi. gòm dàn tộc Kinh, Hoa, 
Tày. Nùng, Sản Chỉ... phía Bắc có 
dãy n. Thập Vạn Đại Sơn ngăn 
cách với Trung Quốc. Vùng mo 
than chạy dai từ Đông Triều ra 
đến đảo Cái Bàn. Các s. đều nhỏ 
và ngăn. Hơn 1600 đảo là những 
đảo đá vôi bị nước biển đục 
khoet thanh những hinh thủ ky 
lạ. Vịnh Hạ Long được xếp vào 
Danh mục di sản thế giới. T. có 


tp. Hạ Long, 2 tx. Cẩm Phả, Uông 
Bí và 9h. Hòn Gai la một cảng 
tốt, có đường ö tô chạy dọc bờ 
biên; bên cạnh có đương xe lựa nối 
các mỏ than với nhau. Tp. Hạ 
Long cách Hà Nội 151 km. Các tộc 
người: Kinh, Dao, Tày, Sán Chị, 
Hoa. Có 170km biên giới với 
Trung Quốc. Mỏ than Quảng 
Ninh sản xuất 90% sản lượng 
than toàn quốc, cung cấp cho tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu. 
Ngoài rừng nhiệt đới, có khoảng 
5000 ha rừng thông, đứng đầu 
sản xuất nhựa thòng của miền 
Bắc Việt Nam. Nghề đánh cá 
phát triển, nghề lam đồ mỹ nghệ 
từ các loại vỏ ốc có từ lâu đời. Các 
điểm du lịch: vịnh Hạ Long, Bái 
Cháy, bãi biển Trà Cổ, đảo Khi, 
đến Cưa Ông, chùa Yên Tử. 
QUẢNG OAI: Châu thời thuộc 
Minh ở phia tây phủ Giao 
Châu. Năm Vĩnh Lạc thứ 2, đổi 
đặt, lĩnh 2 h. là Ma Lang, Mỹ 
Lương. Năm Tuyên Đức về sau. 
vẫn lấy đặt châu Quảng Oai đặt 
làm Ty Thừa chính Hưng Hoá. 
linh 3 phủ: Hưng Hoá. Quảng 
Oai, Thiên Quan. 


QUẢNG OAI: Đời Trần là phủ: 
đời Lê là phủ thuộc trấn Sơn 
Tây, hồi thuộc Pháp la phú. sau 
năm 1945 đổi là trấn Quảng Oai. 
S. Đà ở phía Tây ngăn cách với h. 
Tam Nông, s. Hồng ở phía Bắc 
ngăn cách với h. Vĩnh Tường. 3au 
năm 1990, nhập với h. Tùn§ 
Thiện và Bất Bạt thành h. Ba Vì. 
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H. lị trên s. Hồng, có đường ö tô 
Sơn Tây - Phúc Thọ chạy qua. Có 
4 h. Tiên Phong, Minh Nghĩa 
(sau là Tùng Thiện', Bất Bạt, 
Phúc Lộc. Dảãy Tản Viên cao lớn 
là chỏ n. trần giử một phương, 
thần Núi rất thiêng, cô 3 ngôi đền 
ở ba tầng n.. Vẻ khoa cử thì số 
người đỏ đạt so với miền thượng 
du là hơn. Phong tục thì h. Phúc 
Lộc và Tiên Phong con là văn nhà 
hơn ca. 


QUẢNG OAI: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Sơn Tây, phia tây 
cách t. 16 dạm. Đời Trần gọi là 
trân Quảng Oai, đời Lê gọi là phủ. 
Linh 3 h., tỉnh nhiếp 1 h.: Tiên 
Phong (tđơi Lê là Tân Phong), 
Phúc Thọ (đời Lê là Phúc Lộc), 
Bát Bạt (thuộc Minh là Lũng 
Bạt! Tòng Thiện (thuộc Minh là 
Ma Lung, đầu đời Lê gọi là Ma 
Nghĩa. sau la Minh Nghĩa!. 


QUẢNG PHÚC: Đình 1. Quảng 
Phúc, h. Lạng Giang, t. Bắc 
Giang. Đình có quy mô xây dựng 
to lớn, thuộc kiến trúc đình Ì. thời 
Lê Trung hưng rất phổ biến ở các 
|. vùng đồng bằng Bắc bộ. 


QUANG PHÚC: Tổng, h. thuộc 
phủ Bình Khang, năm 1831 đổi là 
Ninh Hoà, thành phú Ninh Hoa 
thuộc t. Khánh Hoa. Quê Lưu 
Trọng Lư. 


QUANG TÂN: Di chỉ ở giáp ranh 
+. Quảng Tân và Quảng Trực, 
h. Đặc RLấp, t. Đác Lắc. Năm 
1991, phát hiện đồ đá có dạng bôn 


riu có vai, lưỡi vòng cung. La dị 
vật của thời đại đồ đá mới. 


QUẢNG TẾ ĐẠI VƯƠNG: Đản. 
x Đồng Yên, h. Phục Yên, t. 
Tuyên Quang. Dân bản x. sông 
băng nghề s. nước thường bị giao 
long làm hại. Họ bèn lập đến thơ 
Quảng Lợi đại vương để phủ hộ 
cho được tai qua nạn khỏi, 


QUẢNG THĂNG. X. Quang 
Thăng, ngoại vi tp. Thanh Hoá, 
nơi phát hiện 2 trống đồng vào 
năm 1973. Cả hai đều có hoa văn 
hình chim bay ngược chiều kim 
đồng hồ. Trống thuộc nhóm B, 
kiểu B2. 


QUẢNG TÍN: T. do Mỹ-nguy 
thành lập, do tách t. Quảng Nam 
ra thành 2 t.: Quảng Nam ở Bắc 
và Quảng Tín ơ phia Nam. Diện 
tích 1.999km”, dân số 405.400 
người (1965); t. lị là Tam Ky. 
Chính phủ cách mạng lâm thời 
gọi là t. Quảng Nam, con phần 
phía Bác thì gọi là t. Quảng Đà. 
T. Quảng Tín gồm 6 q. Thăng 
Bình, Tam Ky, Tiên Phước, Hiệp 
Đức, Hậu Đức và Lý Tín. 


QUẢNG TRẠCH: Phủ ởt. Quảng 
Bình, đặt năm 1838, gồm 2h. Bình 
Chính và Minh Chính. Phú lị ở 
Phan Long (tức Ba Đồn ngày nay !; 
saunäăm 1945goilàh.Quảng Trạch. 
N. Hoành Sơn ở phia Bắc ngăn 
cách với h. Ky Anh, s. Gianh chảy 
từ Trường Sơn qua h. theo hướng 
Tây Bác - Đông Nam. Quốc lộ 1A 
chạy từ đeo Ngang vào qua phả 
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Gianh. Thành cổ Chiêm Thánh ở 
x.TrungAi.H. l¡Ba Đồncách Tuyên 
Hoá 38 km. Từ tháng 11/1885 đến 
tháng 4/1887, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa chông Pháp ở Quang Bình, 
do tri phủ Nguyễn Phạm Tuần 
lãnh đạo, để hương ứng chiếu Cần 
Vương cua vua Hàm Nghĩ; hoạt 
động mạnh ở các h. Quang Trạch, 
Tuyên Hoa, Bố Trạch. 


QUẢNG TRẠCH: Tên phú thời 
Nguyễn, ở phía Tây - Bác t. Quảng 
Binh. Vốn là đất châu Bố Chính 
của Chiêm Thành, thuộc Minh là 
châu Chính Bình. Năm 1839, lấy 
2h. thuộc phủ Quảng Ninh đặt 
làm phủ này. Phú lĩnh 2 h., tính 
nhiếp 1 h. là: Bình Chinh (đời Lê 
la châu Bố Chính Ngoại!, Bố 
Trạch ttrước là châu Bỏ Chính 
Nội), Minh Chình (tính nhiếp, 
trước la đất h. Bình Chính). 


QUANG TRỊ: Tên đạo thời 
Nguyễn, ở phia Bắc phủ Thừa 
Thiên. Vốn là đất châu Ô của 
Chiêm Thành; đầu năm Gia 
Long, đặt làm đính Quang Trị. 
Đao có các h.: Hai Lang, Đăng 
Xương, Minh Linh, Địa Linh (h. 
tỉnh nhiếp?, Thanh Hoa. 9 châu 
tính nhiếp là Mương Vanh, Ì. 
Thìn, Nà Bồn, Mường Bồn... 9 
châu nay là đất của AI Lao 
xưa; sau thuộc về h. Thanh Hoá 
cai quan. 

QUẢNG TRỊ: Thanh được xây 
dựng tư năm 1824 trên địa ban x. 
Thạch Hản, h. Triệu Hải, t. 
Quang Trị. Thanh có chu vì 481 


trượng 6 thước, cao hơn 1 trượng 
dày 3 trượng. Có 4 cửa theo hướng 
Đông, Tây, Nam, Bắc. Hào rộng 4 
trượng 6 thước. Năm 1972 xẩy ra 
cuộc đụng đầu ác liệt giửa quản 
ta va bom đạn Mỹ. Với chu vị 
không đây 3 km, địch đã trút 
xuống đây một số lượng bom đạn 
bảng 8 quá bom nguyên tử. Các 
chiên sĩ quân giải phóng đã kiên 
cường bám trụ bảo vệ thành cổ 
suốt 268 ngày đêm. 


QUẢNG TRỊ: Tx. Quảng Trị trên 
s. Thạch Hãn, đầu đời Gia Long 
ở h. Đăng Xương, phủ Triệu 
Phong; năm 1808 dời đến x. 
Thạch Hản. Thành Quảng Trị 
đắp đất năm 1824, xây năm 1837, 
là nơi những cuộc ác chiến giữa 
ta va Mỹ-nguy. Năm 1872, tx. 
năm trên quốc lộ 1A và đường xe 
lửa, cách Huế 54km, Đông Hà 
14km, Hà Nội 596km. 


QUẢNG TRỊ: T. ở Trung bộ, đời 
Trần là Châu Thuận, đời Lê là 
một phần của phủ Triệu Phong, 
trân Thuận Hoá, gồm cả châu 
Thuận Bình và Sa Bộ ở phía Đông 
t. Savanakhét nước Lao. Đời chúa 
Nguyên là Chính Dinh (Ái Tử!. 
Năm 1900 đặt t. Quang Trị riêng 
biệt; năm 1945 t. gồm 1 tx. và 6h. 
Năm 1954, Hiệp nghị Gieneve đật 
giới tuyến quân sự tạm thời ở 5. 
Bến Hải. Năm 1976 t. hợp nhất 
với Quảng Bình và Thừa Thiên 
thanh t. Bình Trị Thiên: cuối năm 
1989 lại tách thanh 3 t. như C. 
Nay t. Quảng Trị gồm 2 1x. Đông 
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Hà (tt. lj, Quảng Trị và các h. 
Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, 
Cam Lộ, Đa Krôóng, Vĩnh Lnh, 
Hướng Hoá; diện tích 4.588,5 
kmẺ, dân số 573.331 người ( 1990). 
Xưa là đất lãm hổ. Trồng cà phê, 
hỏ tiêu. Các nông trường Đốc 
Miếu, Quyết Thăng, Tân Lâm. Hệ 
thống nông giang s. Bỏ Điền. 
Quốc lộ 9 Đông Hà sang Lào, quốc 
lộ LA va đương sắt chạy qua tình. 
Tx. Đông Hà cách Hà Nội 622 km. 
Các tộc người: Kinh, Văn Kiểu, 
Tà Ôi, Pa Có. Cà Tu. Đồng băng 
hẹp, thương bị côn cát lân xuống. 
Vùng đất phi nhiêu của t. năm 
trên triên hai con s.: Bên Hải và 
Thạch Hãn chảy ra Cưa Tùng va 
Cưa Việt. San vật: lúa (không 
nhiều), ngô, khoai, lạc, sản, đậu. 
Thuy san: cá thu, cá chím, mực. 
Cây công nghiệp: che, ca phê, hồ 
tiêu, thuốc lá. Lâm sản: gỗ quý 
trên rửng Trường Sơn, trầm 
hương, sửng tê, ngà voi, mật ong. 
Các loại thủ rừng: tê giác, voi. hổ, 
gâu. bỏ tót, tê tê, hươu, nai. Có 
nghề làm nón. 

Đông Hà là đầu mối đường 9. 
đường giao thông quan trọng của 
Việt Nam với Lao. Quảng Trị có 
những tên đất ghi nhớ trong 
chiến tranh chống Mỹ: Vĩnh Linh, 
Khe Sanh. Cồn Tiên, Cần Cỏ. 
Điểm du lịch: thành cổ Quảng Trị 
Xây dựng dưới thời vua Minh 
Mệnh (1824.. Cảu Hiển Lương 
bác qua Bến Hải là giới tuyến chia 
tắt hai miền Nam - Bắc (1954 - 
1975). Chiến trường ác liệt trong 


chiến tranh chống Mỹ. Quê Trần 
Đình Ấn, Âu Triệu, Lê Mậu Các, 
Nguyễn Tân Doän, Lê Duẩn, 
Nguyễn Văn Hiển, Trần Xuân 
Hoà, Hoàng Văn Phúc, Bùi Dục 
Tài, Trần Đình Túc, Lê Hưu Từ, 
Nguyên Văn Tường, Nguyễn Hữu 
Bài. Từ 27/4 đến 1/5/1972, quân 
dân Trị Thiên giải phóng tx. Đông 
Hà, tx. Quảng Trị và toàn bộ t. 
Quang Trị với gần 30 vạn dân, 
tiêu diệt và làm tan rả tập đoàn 
phòng ngự mạnh nhât của địch 
gồm 6 trung đoan bộ bình, linh 
thuỷ đánh bộ và 4 trung đoàn xe 
bọc thép, diệt và bát gần 1 vạn 
tên, thu và phá huỷ 100 đại bác, 
gần 1 nghìn xe quân sự (có hơn 
200 xe tăng, xe bọc thép), bắn rơi 
và phá huỷ 46 máy bay, đánh 
chiếm 4 căn cứ lớn. 

QUẢNG UYÊN: Châu thuộc t. 
Cao Bằng, năm 1834 đổi là h. 
thuộc phú Trùng Khánh, t. Cao 
Bàng. Đại lý hành chính hỏi 
thuộc Pháp. H. ở phia Đông tx. 
Cao Bằng, cách 37 km, H. lị là 
Quảng Hoà. 


QUẢNG UYÊN: Tên h ở phủ 
Trùng Khánh, t. Cao Băng thời 
Nguyễn. Đời Lý gọi là châu 
Quảng Nguyên, đời Lê là châu 
Lông Nguyên, sau đổi là Quảng 
Uyên. Năm Minh Mệnh thứ lỗ 
(1834), đổi làm h. Theo Lý sư, 
khoảng năm Thái Ninh, Tông 
Quách Quy đến xâm lược phương 
Nam lấy châu Quảng Nguyên của 
ta và đổi tên châu này là Thuận 
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Cháu, bổ Đạo Bát lam Trì châu. 
Nhân tông sai Đào Tôn Nguyên 
đem voi công nhà Tông, xin trả lại 
đất chau Quang Nguyên. Tông 
Thân tông cho lại đất ấy. Người 
Tông có câu thơ răng: Nhân tham 
Giao Ch¡ tương khước thât Quang 
Nguyên kim, nghĩa la bơi tham 
voi Giao Chị, nên mất vàng 
Quang Nguyên Bơi Quảng 
Nguyên có nhiều vang, cho nên 
nói như thê. 


QUẢNG UYÊN THÂN: Đền x. 
Chi Phong, h. Gia Khánh. t. Ninh 
Binh. Đền thơ Nguyên Thị Niên, 
con gái thứ ba của Nguyễn 
Quyên, vợ Mỹ quận công Bùi Văn 
Khe. Chồng ba bị Phan Ngạn giết 
ơs. Hoàng Giang. Sau đó Ngạn tỏ 
ý muốn chiếm đoạt ba. Ba vợ ưng 
thuản. một mặt bị mặt tập hợp 
người thản tin, bất ngờ bao vậy 
chem Phan Ngan để bao thủ cho 
chóng. Sau đó biết thể lực cự 
không nối, ba nhảy xuông s. tự 
ván. Dân x. lập đến thơ. Trải qua 
các triều đại được phong tặng là 
Quảng Uyên trình liệt hiểu nghĩa 
lương tư Trung đăng thần. 


QUẢNG VĂN: Định dựng trước 
cửa Nam thanh Thăng Long vào 
năm 1492. Đình vuông tựa một 
cải gác trồng cao, chính giữa định 
đặt một chiếc trông mặt da to, gọi 
la trông Đăng Văn, để cho dân 
chúng ai có oan ức, đến đánh một 
hồi trồng báo hiệu cho viên quan 
túc trực trong thanh ra tiếp dân, 
nhận đơn tư kêu oan. Thời Tây 


Sơn gọi là đình Minh Chiêu. Vị trị 
ơ vườn hoa Bách Việt, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

QUẢNG XUYÊN: H. thuộc phú 
Tĩnh Gia, t. Thanh Hoá. Đời Là về 
trước gọi là h. Vĩnh Xương, niên 
hiệu Lê Quang Thuận đổi tên 
hiện nay. 8. Mã ở phía Đông Bắc 
ngăn cách với h. Hoàng Hoá, phia 
Đông giáp biến. có địa điểm nghỉ 
mát Sầm Sơn. H. lị ở trên quốc lộ 
1A, có đường rẻ đi Nông Công và 
Triệu Sơn. H. Quang Xuyên xưa 
củng h. Thể Sơn, nay thuộc t. 
Tĩnh Ga. 


QUẢNG XUYÊN: L. ở h. Hương 
Tra, t. Thưa Thiên, nay là h. 
Hương Điền, t. Thừa Thiên - Huế. 
Chuyên lam mũ, mã vẽ, thêm các 
kiểu rồng phượng, bát bưu trong 
thời các chúa Nguyên. 


QUẢNG XƯƠNG: H. thuộc t. 
Thanh Hoá, nơi phát hiện 1 trông 
đồng trước năm 1934. Ở vanh hoa 
văn 4 có 6 con chim đang bay, 
phần trên hình 3 có hình 6 
thuyền. Thuộc nhóm A, kiểu A5. 


QUẢNG YÊN: Đình I. Quảng 
Yên, h. Quốc Oai, t. Hà Tây. Nhà 
bái đương của định đả bị phá huy. 
hiện chị con lại hậu cung. 


QUẢNG YÊN: Thanh xây năm 
1826, có chu vi 174 trượng, cao ị 
thước, mở 3 cửa, không có hao. 
Tưởng thành xây bằng gạch đồ. 
Nay di tích còn lại khoảng 500m 
chiều đài, thuộc khu vực n. Tiên 
Sơn, gần trung tâm h.. 
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QUẢNG YÊN: T. duyên hải ở 
Bác bộ, giáp Trung Quốc. Nguyên 
là q. Hải Ninh (châu Hồng) về đời 
Lương; đời Tuy là châu Nĩnh Việt; 
đời Đường là chau Ngọc Sơn, đời 
Định là trấn Triểu Dương, Lý 
Thái tổ đổi là châu Tĩnh Yên, Lý 
Anh tông lập trang Vân Đồn; đời 
Trần là lộ Hải Đông; đầu đời Lê 
gọi là trấn An Bang. Thuộc Đông 
Đạo, niên hiêu Quang Thuận đặt 
làm An Bang trấn, rồi An Quảng 
gồm 1 phủ thông 3 h. và 3 châu. 
Năm 1831 đổi làm t. Quảng Yên 
(t. Đông). Năm 1906 tách khu Hải 
Ninh, t. lị là Móng Cái. Sau tách 
Đông Triêu nhập thêm vào t. 
Quảng Yên và Hải Ninh thành t. 
Quảng Ninh. T. lị chuyển về Hòn 
Gai (nay là tp. Hạ Long). 


QUẢNG YÊN: T. lị t. Quảng Yên, 
trên s. Chanh, ở địa phận Yên 
Hưng. Thành Quảng Tây ở gò đổi 
x. Quỳnh Lâm, gọi là thành Tiên, 
đắp năm 1829, xây bằng gạch 
năm 18ã9, mở 3 cửa, không có 
hào. Trấn lị đời Hậu Lê ở x. Cổ 
Lũng, h. Kim Thành, tr. Hải 
Dương. Tx. Quảng Yên cách Hải 
Phòng 22 km theo phà Bính, 
cách tp. Hạ Long 17 km, Hà Nội 
124 km. 


QUAT: Đền thuộc x. Yết Kiêu, h. 
Tứ Hỳ, t, Hải Dương. Đền thờ Yết 
Kiêu, năm bên tả ngạn s. Đò Đáy, 
Xây dựng trên một khu đất cao, 
"ong khoảng 3.000m2, được chia 
làm 2 khu. Khu đền chính gồm ð 
gian đại bái và 3 gian hậu cung, 


khu bái bỏ là một khoảng đất 
rộng nằm sát con s. Kẹp giửa 2 
khu là một hồ nước nhỏ nối liền 
với s. Đây là nơi diễn ra các cuộc 
đua thuyền náo nhiệt hàng năm 
trong các ngày lễ hội truyền 
thống của I.. Đền còn lưu giử 
được nhiều hiện vật cỏ giá trị 
nghệ thuật cao như: tượng Yết 
Kiêu, mỏ lá, mõ cáo... Với chất 
liệu gỗ. Đặc biệt là các hiện vật 
đá như tượng voi, nghê phông... 
Đến còn một tấm bia đá dựng 
năm Cảnh Thịnh nhị niên (1974) 
năm bên phải khu bãi bởi. Bia 
chép về sự thi cửa đỗ đạt của các 
cử nhân trong l.. Những tượng đá 
có niên hiệu cuối tk. XVII là 
những hiện vật có giá trị góp 
phần vào việc nghiên cứu nghệ 
thuật tạo hình Việt Nam tk 
XVII. 


QUẦN CỜ ĐEN: LA tên gọi củ 
của đoạn đầu phố Mã Mây, q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội, vì năm 1882, 
quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc 
thường đóng ở khoảng phố này, 
cùng với. quân triều đình chống 
Pháp. Vì vậy dân chúng gọi là phố 
Quân Cờ Đen. 


QUÂN HÀNH: L. ở h. Trực Định, 
phú Kiến Xương, t. Nam Định, 
sau thuộc t. Thái Bình. Dệt tơ lụa. 


QUÂN KHU THỦ ĐÔ: Một 
trong số 8 quán khu của nước ta, 
thành lập trên phản lãnh thổ của 
thủ đô Hà Nội. Bộ tư lệnh quản 
khu đóng ở số 33B Phạm Ngủ 
Lão, q. Hoàn Kiếm. 
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QUẦN KHU I: Một trong số 8 
quân khu của nước ta, bao gồm 
lãnh thổ và dân số của các t. Cao 
Bàng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Hà Giang, Phú 
Thọ, Vĩnh Phúc và Lạng Sơn. Bộ 
tư lệnh quán khu đóng ở tp. Thái 
Nguyên, t. Thái Nguyên. 


QUÂN KHU II: Một trong số 8 
quản khu của nước ta, gồm lãnh 
thổ và dân số của các t. Lai Châu, 
Sơn La, Lao Cai va Yên Bái. Bộ 
tư lệnh đóng ở tx. Sơn La. 


QUẦN KHU II: Một trong số 8 
quân khu của nước ta, gồm lãnh 
thổ và dân số của các t. - thành: 
Bắc Giang, Bác Ninh, Quảng 
Ninh, Hải Phong, Hải Dương, 
Hưng Yên, Thái Binh, Hà Tây, 
Hoà Bình, Ninh Bình, Hà Nam, 
Nam Định. Bộ tư lệnh quân khu 
đóng ở q. Kiến An, tp. Hải Phòng. 


QUẦN KHU IV: Một trong số 8 
quân khu của nước ta, gôm lãnh 
thổ và dân số của các t. Thanh 
Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huế. Bộ tư lệnh quân khu đóng 
ở tp. Vinh, t. Nghệ An. 


QUẦN KHU V: Một trong số 8 
quản khu của nước ta, gồm lãnh 
thổ và dân số của các t. - thanh: 
Đà Nàng, Quảng Nam, Quang 
Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon- 
tum, Phú Yên, Khánh Hoà, Đác 
Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận và 
Bình Thuận. Bỏ tư lệnh quân khu 


đóng ở ph. Hoà Cường, q. Hải 
Châu, tp. Đà Nẵng. 


QUÂN KHU VII: Một trong số 8 
quân khu của nước ta, gồm lãnh 
thổ và dân số của các t.- thành: 
Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, 
Binh Dương, Bình Phước, Ba Rịa 
- Vũng Tàu và tp. Hồ Chí Minh. 
Bộ tư lệnh quản khu đóng ở tp. 
Hồ Chi Minh. 


QUÂN KHU IX: Một trong 8 
quân khu của nước ta, gồm lãnh 
thổ và dân số của các t. An Giang, 
Đồng Tháp, Tiền Giang, Bên Tre, 
Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang 
và Cà Mau. Bộ tư lệnh quán khu 
đóng ở tp. Cần Thơ, t. Cần Thơ. 


QUÂN NINH: H. ở châu Ái về đời 
Đường, có n. Quân An, nay ở h. 
Thiệu Yên, t. Thanh Hoá. 


QUẦN YÊN: Di chỉ ở n. Quân 
Yên, h. Yên Định, t. Thanh Hoá, 
nơi tìm thấy rìu tay và dao đá thô 
sơ của người nguyên thuỷ cách 
nay chừng 35 vạn năm. 


QUẦN ANH: L. thuộc h. Hải 
Hậu, t. Nam Định, quê Đỗ Phát 
(1813 - 1893). 1843 đỗ tiến sĩ, lâm 
quan đến Tế tửu và phụ trách việc 
khẩn hoang. 


QUẦN LAI: X. ở h. Lôi Dươnế. 
nay là h. Thọ Xuân, t. Thanh Hoà. 
ở phia Nam và hữu ngạn S- Chu. 
Quẻ Phạm Thị Ngọc Trần (vỡ Lê 
Lợi), sau là Cung Tử Hoàng hậu 
sinh ra Lê Thái tông. 
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QUẦN LẠN: Tức đảo Vân Hải, 
còn gọi là Vân Đồn, đảo ở vịnh 
Quần Lạn, năm về phía Đông 
vịnh, phía Tây là đảo Ngọc Vừng, 
nay thuộc h. Câm Phả, t. Quảng 
Ninh. Có x. Quần Lạn ở phía Nam 
đảo. Sản xuất nước mắm ngon, 


QUẦN NGỰA: Một bãi đất ở 
khoảng ngõ Phát Lộc, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội hiện nay. Từ cuối 
tk XIX, một viên quan của Lưu 
Vĩnh Phúc bao chiếm, sai quân 
linh rào lại băng tre nứa, trong 
bãi đổ đầy cát, để sau những cơn 
nghiện thuốc phiện dắt ngựa ra 
bãi trổ tài phi ngựa. Vì vậy dân 
chúng gọi là bải Quần Ngựa. 


QUẦN NGỰA: Tức là trường đua 
ngựa do người Pháp lập từ năm 
1899 trên đất l. Vĩnh Phúc, nay 
là trường Thể dục thể thao Hà 
Nội, ph. Cống Vị, q. Ba Đình: vì 
vậy gọi là bäi Quần Ngựa. 


QUẦN PHƯƠNG: Th. thuộc x. 
Hải Dương, h. Hải Hậu, t. Nam 
Định, quê hoà thượng Thích Đức 
Nhuận (1897 - 1993), pháp chủ 
Hội Phật giáo Việt Nam. 

QUẢN THẦN: Sau khi Đào Lang 
Vương mất ở Dã Năng, Lý Phật 
tử lên nối ngôi. Năm 557, Phật Tử 
đem quân xuống miền Đông đánh 
nhau với Triệu Việt Vương; 5 lần 
giáp trận mà không đánh được, 
Phật Tử bèn giảng hoà. Triệu 
Việt Vương nghỉ răng Phật Tử là 
người họ hàng của Tiền Nam Đế; 
không nở cự tuyệt, bèn chia địa 


giới ở bãi Quần Thần, nay là 2 x. 
Thượng Cát và Ha Cát thuộc h. 
Từ Liêm, Hà Nội. 

QUẬN CÔNG ĐÀM ĐÌNH CƯ: 
Đền thuộc x. Hương Mạc, h. Tiên 
Sơn, t. Bắc Ninh. Đến tuy mới 
được xây dựng lại năm Khải Định 
thứ nhất, nhưng đó là công trình 
kiến trúc đồ sô, vửng chắc với 
kiểu dáng độc đáo, theo lối lọng 
tàm cao to thoáng đăng. Hơn nửa, 
chủ nhân của ngôi đình này là 
người Ì. x. nơi đây tạo nên. 


QUẬN PHU NHÂN: Đền ở x. 
Nguyên Xá, h. Vủ Thư, t. Thái 
Binh, thờ bà Nguyên Thị Tân. Bà 
vào hầu trong phủ chúa, được 
phong Quận phu nhân. Khi quân 
Tay Sơn ra Bác, vua Lê Chiêu 
Thống lưu vong sang nhà Thanh, 
bà về ở ẩn tại n. Quyên Sơn và 
mất ở đó. Dân x. lập đền thờ. 


QUẬN PHÚC LỘC ĐƯỜNG 
LÂM: Tên q. thời thuộc Đường, 
đặt năm Chi Đức thứ 2. Trước là 
q. Phúc Lộc. Theo Đường thư địa 
lý chĩ,.có 317 hộ; có 3 h. là: Như 
Viễn (trước là An Viễn, rồi Nhụ 
Viên), Đường Lâm, Phúc Lộc. 


QUẬN I: Quận ở trung tâm tp. 
Hồ Chi Minh, gồm q.1 và q.2 thời 
Mỹ-nguy nhập lại. Bắc giáp s. Thị 
Nghè, Đông giáp s. Sài Gòn, Đông 
Nam giáp s. Bến Nghe. Câu xa lộ 
Sài gòn - Biên Hoa qua s. Sai Gòn, 
4 cầu trên s. Bến Nghé, Nhà hát 
tp., trụ sở Ủy ban nhân dân tp., 
nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Huyện 
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Si, hội trưởng Thống Nhất (Đính 
Độc Lập cú), viện Bảo tàng quản 
đội, viện Bảo tảng tp., Thảo Cầm 
viên, Đài phát thanh, Nhà bưu 
điện Sai Gòn, tượng đài Hai Bà 
Trưng, tượng đài Nguyễn Huệ, 
chợ Bến Thành, chợ Cầu Kho, chợ 
Quán, công viên Tao Đàn. 


QUẬN II: Một trong 5 q. mới 
thanh lập tháng 1/1997 ơ tp. Hồ 
Chỉ Minh. Q. năm ở phia đông tp. 
Q. thành lập trên cơ sơ toàn bộ 
diện tích và đân số của ð x. thuộc 
h. Thu Đức. Diện tích 5.020 ha, 
dân số 86.027 người; gồm 11 ph. 
Đây la q. năm sát trung tâm 
tp., có độ thoáng cao, mặt đất 
thấp (3m). 


QUẬN II: Q. củ của My-nguy, 
nay là q. của tp. Hồ Chí Minh. 
Đông Bác giáp s. Sài Gòn, có cầu 
Nguyên Văn Trỏi (câu Công Lý 
củ) trên s. Thị Nghè, chủa Vĩnh 
Nghiêm, chùa Xá Lợi, ga xe lửa 
Hoà Hưng, chợ Đủi, chợ Bản Cờ, 
Trường dại học Kinh tế, Trường 
đại học Kiến trúc. 


QUẬN IV: Q. thơi Mỹ-nguy nay 
là q. của tp. Hồ Chi Minh. Đông 
Bác giáp s. Sai Gòn, Tây Bác giáp 
s. Bên Nghé, Đông Nam giáp rạch 
Kinh Tẻ, có cầu Tân Thuận bắc 
qua. Cảng Sài Gòn có đương 
Nguyễn Tất Thanh, bến Nhà 
Rồng có Nhà lưu niệm Bác Hồ, 
chợ Xóm Chiếu. 


QUẬN V: Q. thơi My-nguy nay là 
q. của tp. Hồ Chí Minh. Trường 


đại học Sư phạm, Trường đai học 
Tổng Hợp, Trường đại học Y 
Dược, bệnh viện Chợ Rấy, bệnh 
viện Hồng Bang, bưu điện Chợ 
Ln, bến xe Chợ Lớn. 


QUẬN VI: Q. của Mỹ-nguy, tp. 
Sài Gòn, gồm ph. Bình Tiên, Bình 
Tây, Bình Thới, Câu Tre, Phúc 
Lâm, Phú Thọ Hoa; nay là q. VỊ 
và q. XI cua tp. Hỗ Chí Minh, 
Phia Đông giáp kênh Bến Nghé. 
Bến xe Chợ Lớn, chợ Bình Tây, 
chợ Phú Lâm. Rạch Lò Gốm chảy 
vào kênh Bến Nghé. 


QUẬN VỊI: Một trong 5 q. mới 
thành lập tháng 1/1997 ở tp. Hồ 
Chí Minh. Q. năm ở phía nam tụ. 
Q. thành lập trên cơ sở ttr. Nhà 
Be và 5ð x. của h. Nhà Be. Diện 
tích 3.576 ha, dân số 90.920 
người; gồm 10 ph. Đây là khu đất 
thấp, nước lợ. Q. ở gần biến, có lợi 
thế về cảng. 


QUẬN VIII: Q. của Mỹ-nguy, tp- 
Sài Gòn, gồm các ph. Bình An. 
Chánh Hưng, Hưng Phú, Rạch 
Ông, Xóm Củi, nay là q. VII tp. 
Hồ Chí Minh. Tây Bắc giáp kênh 
Bến Nghe, có cầu chứ Y qua q. Ÿ; 
kênh Đôi (rạch Ông) chạy dọc q. 
có cầu Nhị Thiên Đường bắc qua, 
đi về Gò Công. 

QUẬN X: Q. của tp. Hồ Chi Minh. 
phía Tây Nam q. III, ngăn cách 
bảng đường Cách mạng tháng 
Tám. Đôn Chi Hoa, đến Phú Thọ 
củ, chợ Hoa Hưng, chùa An 
Quang, chùa Việt Nam quốc tứ: 
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Trường đại học Bách khoa, bệnh 
viện Thống Nhât, bệnh viện 
Trung ương. bệnh viện Nhi Đông. 


QUẬN XI: Q. thuộc tp. Hồ Chí 
Minh, phía Nam q. Tân Binh. 
Trường đua Phú Thọ, nghĩa địa 
Phú Thọ. 


QUẬN XH: Một trong 5 q. mới 
thanh lập tháng 1/1997 ở tp. Hồ 
Chi Minh. Q. năm ở phía Bác tp. 
Q. thanh lập trên cơ sở diện tích 
và dân số của 7 x. thuộc h. Hóc 
Môn. Diện tích 5.205 ha, dân số 
117.253 người; gồm 10 ph. S. Sài 
Gòn và Rạch Cát là 2 dòng nước 
lớn. Đất xam là đất của hoa trái. 
Mười tám th. vườn trầu ở đầy. 


QUẤT ĐỘNG: X. Quất Động nay 
là x. Hồng Thái, h. Thường Tín, 
t. Hà Tây. quê Lê Công Hành 
(1606 - 1661). Đô tiến sĩ vào đời 
Lẻ Chân tông, 1646 được cử đi sứ 
Trung Quốc, và đá học được kỹ 
thuật thêu và kỹ thuật làm lọng 
ở đây, đem về phố biến trong 
nước. Ông được thờ làm tổ sư của 
nghẻ nay, 


QUEN: Thành Quên còn dấu tích 
ở phía Tây Hà Nội thuộc th. Cổ 
Hiển, x. Tuyết Nghia, h. Quốc 
Đại, t. Hà Tây, ngay bờ trái s. và 
đối diện với đất Hạ Lôi. Quên là 
tên nôm của th. Cổ Hiền, người 
địa phương vẫn quen gọi là Trại 
Quen. Đây la di tích thành cổ xây 
dựng tử tk. 1X của sứ quân Đổ 
Cảnh Thạc. Vị tri thanh Quên ở 
“lửa một khúc uốn của s. có một 


vị trí chiến lược quan trọng kiểm 
soát được toàn bộ sự đi lại trên 
s. con - con đường ởi lại thuận 
tiện nhất từ vùng bậc thêm 
quanh chân n. Ba Vì, Vua Bà, từ 
Sơn Tây trên s. Hồng xuống vùng 
Ba Thá, Thượng Lâm, Miễu Mậu 
trên s. Đáy. Chính vì vậy mà 
thanh Quèn đã chốt, giữ toàn bộ 
vùng này. 

QUÈN VOI: Đèo thấp qua n. đá 
với Cúc Phương, h. Hoàng Long 
(Nho Quan), t. Ninh Binh. 


QUẾ DƯƠNG: H. thuộc phủ Từ 
Sơn, t. Bắc Ninh. Tên có từ đời Lẻ, 
nay hợp nhất với h. Võ Giang 
thanh h. Quế Vô. Thành Quế 
Dương đắp đất năm 1832 ở x. Vũ 
Dương, chu vị 271 trượng, cao 7 
thước 3 tấc, mở 3 cửa băng gạch. 
Từ đời Lê vẻ trước, h. có 29 người 
đỗ đại khoa. Quê Nguyễn Cao, Vũ 
Huy Dực, Nguyễn Đăng, Nguyễn 
Thế Lập, Đàm Văn Lê, Hoàng 
Công Phụ, Nguyễn Trọng Uông, 
Nghiêm Viên. 

QUẾ HẠI: Danh tử văn học xưa 
chỉ miền Quế Lâm, Nam Hải 
thuộc bộ Giao Chỉ, sau chỉ nước 
Đại Việt. 


QUẾ LỘC: Di chỉ thuộc th. 7, x. 
Quế Lộc, h. Quế Sơn, t. Quảng 
Nam. Phát hiện năm 1977; có 6 
mộ chum, thu về một số hiện vật, 
gồm: đồ sắt trìu, dao, thuổống, 
kiếm, mùi lao); đồ gõm có các 
loại đồ gốm nhỏ ngoài chum: đồ 
trang sức hết sức phong phú, có 
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khuyên tai các loại và vòng chuỗi. 
Thuộc văn hoá Sa Huynh phân bố 
ữ vùng n.. 

QUẾ NƯƠNG: Miếu ở ph. Ba 
Lãng, h. Hải Lăng, t. Quảng Trị, 
thờ Hồ Thị Chử, người bản ph.. 
Tương truyền, nàng là thiếu nữ 
,xinnh đẹp, nhiều người đến hỏi 
nhưng khóng nhận lời lấy ai. Một 
hôm nàng đi vào rừng rồi biến 
mắt; người nhà tìm chỉ thây quần 
áo để bên bờ một cái giếng. Về 
sau đánh đồng thiếp, nàng ứng 
về tự xưng là Quế Nương ngọc 
nữ phu nhân. Dân ph. lập miếu 
thơ phụng. 


QUẾ PHONG: H. thuộc phủ Quy 
Châu, t. Nghệ An. trước năm 
1836, gọi la h. Trung Sơn, sau bỏ 
nhập vào phủ Quy Châu, nay 
được tái lập vào vị trí cũ. Phía Tây 
Bắc giáp Lào. H. có n. Phu Hoạt 
thuộc dãy Trường Sơn, cao 
2.452m, ở giáp h. Thường Xuân. 
S. Chu chảy qua h. ở phia Bắc và 
s. Nậm Quang, nguồn chính ở s. 
Hiệu chảy ở phia Nam. Từ h. lị có 
đường ô tô nổi liên với tp. Vinh 
qua Nghĩa Đàn, và đường khác 
nối với h. Kỳ Sơn. H. sản xuất 
quẻ, quê Quy là loại quý nhất. 

QUẾ QUỐC: Đền ởh. Tam Dương, 
t. Phú Thọ. Đền xây ở nơi non 
xanh canh đẹp trên n. Tam Đảo. 
QUẾ SƠN: H. đặt năm 1836 ở t. 
Quảng Nam, cát từ h. Duy Xuyên 
ra. 5, Thu Bồn chay qua h. theo 


hướng Nam - Bắc. N. Tàu ở phía 
Bàc cao 952m. H. lị là Quế Sơn 
cách Đà Năng 43 km về phía 
Nam, ở x. Hương Lê. Q. thời Mỹ. 
nguy, dân số năm 196ã là 73.629 
người; đường ô tô từ Quế Phú qua 
Quế Sơn đến Quế Trung; một 
đường khác từ h. lị đi Thăng 
Bình. Quế Sơn trồng quế, có 
nhiều suối nước nóng ở 2 x. Gia 
Cát và Ban Thạch. Tư 3 đến 
7/71968, quân giải phóng Quảng 
Nam đã mở một loạt trận tấn. 
công vao 9 nơi đóng quân của 
quân Mỹ ở Quế Sơn, Tiên Phước 
và Tam Ky. Riêng ở Quế Sơn, 
quản ta đã giết, làm bị thương và 
bát sống 1.600 địch, trong đó có 
nhiều sĩ quan Mỹ, bán rơi va 
phá huy 39 máy bay, 17 xe tăng, 
1 kho đạn. 


QUẾ TÂN: X. thuộc h. Quế Vò, t. 
Bắc Ninh, nơi phát hiện 1 trồng 
đồng voà tháng 10/1968. Vành 
văn hoa thứ 3 trên mặt trống là 
hình người hoá trang lông chìm, 
vành 4 là hình chim bay. Thuộc 
loại I Hêegher. 


QUẾ THANH: Tên văn học chỉ 
thành Lạng Sơn ở phía Nam s. Kÿ 
Củng, ởh. Điềm He (nay là h. Văn 
Quán), cóx. Tràng Quế, tổng Trang 
Quế, còn gọi là Đoàn Thánh. 


QUẾ VÕ: H. mới thành lập ở F. 
Hà Bắc tnay là t. Bắc Ninh) do 
hợp nhất h. Quế Dương và h- bị. 
Giàng. S. Cầu ở phia Bác nếả" 
cách với h. Yên Dũng. H. lị là B- 
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l¡ Quế Dương cũ trên đường ô tô 
Bác Ninh - Pha Lại. 


QUÌ CHỮ: Di chỉ ở th. Quì Chữ, 
x Hoằng Qui, h. Hoàng Hoá, t. 
Thanh Hoá. Phát hiện năm 1961; 
hiện vật có 70 đỏ đồng, 1 đô đá; 
nhiều mộ cố. Niên đại các tk. 
tr. Ơn. 


QUỐC ÁN: Chủa toa lạc ở lưng 
chừng một quả đổi thông thuộc 
ph. Trương An, tp. Huế, t. Thừa 
Thiên - Huế. Chủa do thiển sư 
Nguyên Thiểu khai săng vào 
khoảng cuối tk. XVII, mang tên 
chủa Vĩnh Án. Năm 1689, chúa 
Nguyễn Phúc Trăn mới đổi tên 
chủa, ban tấm biển "Sắc tứ Quộc 
Ấn tự". Chủa được trùng tu năm 
1802 và nhiều lần về sau. Chùa 
là ngôi Tổ đình thiền phái Lâm 
Tế ở Huế. 

QUỐC ÂN: Chủa ở x. Phước Quả, 
h. Hương Thuy, t. Thừa Thiên - 
Huê; chùa do thiền sư Hoán Binh 
xảy dựng. Chúa Nguyễn Phúc 
Chu ban hoành phi đề là: Quốc 
vương Thiên Túng đạo nhân ngự 
đề. Đầu đời Gia Long, hoà thượng 
Mật Hoành hưng công tu sửa. 


QUỐC ÂN: Chùa ở hương Cổ 
Điền, nay thuộc h. Gia Lương, t. 
Bắc Ninh, nơi trụ trì của thiền sư 
Viên Thông, huý là Nguyễn Ức. 
Ông xuất gia từ khi còn trẻ, sau 
khi đồ đầu khoa Tam giáo năm 
1037, thiền sư làm quan tại triều 
đến chức Tả hưu giai tăng lục, 
chuyên giảng dạy kinh Tam tạng 


ở Thăng Long. Vua Lý thường vời 
vào cung hỏi han việc chính sự. 


QUỐC CÔNG: Đền thờ Quốc 
công Trần Nguyên Hãn ở x. Sơn 
Đông, h. Lập Thạch, t. Vĩnh Phúc. 
Trần Nguyên Hãn người bản x., 
theo Lê Lợi khởi nghĩa, lập 
nhiều chiến công, được phong là 
Tả tướng quốc và ban quốc tính. 
Sau Lê Thái tổ nghe bọn gian 
thần bát ông. Ông bị oan, phân 
uất gieo mình xuống s. mà chết. 
Đến đời Lê Nhân tông, ông được 
minh oan. Tương truyền, sau 
khi ông chết, nhiều lần hiển 
linh báo mộng, dân x. dựng đền 
phụng thờ. 


QUỐC HOA: Chùa ở th. Phật 
Tích, x. Phượng Hoàng, h. Tiên 
Sơn, t. Bắc Ninh, thờ công chúa 
Quốc Hoa. Trong khu vực có phần 
mộ, tương truyền là mộ của công 
chúa. Trong chùa có bàn thờ, phía 
sau bàn thờ là phần mộ nói trên. 


QUỐC MẪU VƯƠNG: Đền x. 
Phương Cần, h. Quỳnh Lưu, t. 
Nghệ An, thờ hoàng hậu và ba 
công chúa của vua Tống Độ tông. 
Khi quân Nguyên tràn xuống 
phía Nam Trung Quốc, vua Tông 
Độ tông tử nạn. Hoàng hậu họ 
Dương cùng 3 công chúa chạy ra 
biển, bị bão lớn lật thuyền chết, 
đuối. Xác bốn mẹ con trôi dạt vào 
cửa Cờn, nhan sắc vẫn như lúc 
còn sống. Dân x. cho là linh dị, lập 
đền thờ. - 


QUỐC OAI: Năm 1397, Lê Quý 
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Ly đối trần Quốc Oai thanh phủ 
Quảng Oai, gồm các h. Đan 
Phượng, Từ Liêm, Thạch Thất. 
Yên Sơn, Phúc Lộc (Phúc Thọ!; 
năm 1831, khi lập t. Hà Nội, tách 
h. Từ Liêm về Hà Nội, năm 1888, 
tách h. Đan Phượng về t. Hà Đông 
mới lập, phủ Quốc Oai đổi làm h. 
Tư h. l¡ có đường ô tô nối liền với 
Hà Đông và Sơn Tây. Nay thuộc 
t. Hà Tây. Thành phủ Quốc Oai 
đắp đời Minh Mạng ở địa phận 2 
x. Hoàng Xá va Thạch Thất. Chu 
vị 208 trượng, cao 7 thước 2 tác, 
hao rộng 4 trượng, sâu 5 thước, 
mơ 4 cửa. Năm 1207, nô ra cuộc 
khởi nghĩa của nóng dán Quốc 
Oai, nối lên chống triều đình, do 
Đam Kha Liệt va Vương Mãn 
lành đạo. Tháng 1/1390, tại đây 
lại có cuộc khởi nghĩa chống triều 
đình do nhà sư Phạm Sư Ôn lãnh 
đạo, đem quân tấn công kinh 
thành. Thượng hoàng Trần Nghệ 
tông và vua Trần Thuận tông 
chạy trốn lên Bác Giang. 


QUỐC OAI: Tên phủ thời Lê, ở 
phia đóng trấn Sơn Tây gồm 6h.: 
Từ Liêm, Phúc Lộc, Yên Sơm, 
Thạch Thát, Đan Phượng, Mỹ Lư- 
ơng. H. Từ Liêm và Đan Phượng 
ở đồng băng, các h. kia ở gần dãy 
n.. Dòng s. Hát từ thượng du chay 
xuống qua các h. Phúc Lộc, Từ 
Liêm, Đan Phượng, chảy thăng 
vào s. Nhị. N. có danh tiếng và 
phong cảnh đẹp là Câu Lâu, Phật 
Tích, Tiên Lữ, Tử Trầm. Các h. 
đều có người đồ đạt, nhưng h. Từ 


Liêm nhiều hơn. Tập tục thì h. Tự 
Liêm phần nhiều văn nhã, h. Đan 
Phượng hơi chất phác, h. Mỹ Lự- 
ơng ở ven n. phần nhiều là người 
thiểu số. Sản vật; quả, cây, chim, 
cá củng nhiều thứ ngon. 


QUỐC OAI: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Sơn Tây, phía đông 
- nam cách t. 37 dặm. Linh 3 h. 
tỉnh nhiệp 1 h.: An Sơn txưa là 
đất Câu Lậu, đời Lê là Ninh Sơn), 
Đan Phượng (thuộc Minh là Đan 
Sơn), Thạch Thât (trước là Câu 
Lậu, Mỹ Lương (tính nhiếp). 


QUỐC OAI: Trước là trấn, lộ, 
năm 1397 đời Trần đổi là phủ 
Quảng Oai; nãm 1466 đổi là thửa 
tuyên Quốc Oai, năm 1469 đổi là 
thửa tuyên Sơn Tây, sau là trấn 
Sơn Tây. Năm 1831, đặt làm t. 
Sơn Tây, t. lị là Sơn Tây. 


QUỐC SƯ: Chùa x. Yên Chiểu, h. 
Phủ Tiên, t Hưng Yên. Tương 
truyền, đầu thời Mạc, trong sứ bộ 
sang Trung Quốc có người quê ở 
x. Yên Chiếu có tải dự đoán được 
thời tiết, rất được người Trun§ 
Quốc thán phục gọi là quốc sư. 
Khi đi sứ về, người ấy xin được coi 
sóc ngôi chùa trong x., vì thế có 
tên là chùa Quốc sư. 


QUỐC SƯ ĐẠI VƯƠNG: Đền 
thuộc x. Hương Mạc, h. Tiên 3ơn 
(Bắc Ninh). Đây là nơi thờ Đàm 
Công Hiệu - một nhà giáo lôi lạc. 
ông củng là thầy dạy học của 
chúa Trịnh Cương. Sau nay 
Trịnh Cương đã cho dỡ giản 
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đường trong vương phu (nơi dạy 
chúa trước) mang vẻ Hương Mạc 
- quê hương của Đàm Công Hiệu 
để thờ ông. Do đó mang kiến trúc 
của cung đình thời Lê khá độc 
đáo theo lối kẻ chàng. Đền còn 
lưu giữ được nhiều hiện vật có 
giá trị như chiếc kiệu vàng của 
Đam Công Hiệu, biển âu Tứ Vinh 
quy và hệ thống hoành phi câu 
đối, đồ thờ... 


QUỐC THANH: Chùa ở n. Bí 
Lnh, phủ Nghệ An thời Lý 
(chưa rõ địa điểm hiện nay). 
Chùa từng là nơi tu hành của nhà 
sư Tịnh Giới. Thiên sư họ Chu, 
tên tự là Hải Ngung, có uy tín 
trong thiên giới, từng được vua 
Lý Cao tông mấy lần triệu thinh 
về Thăng Long để hỏi bàn về yếu 
lí đạo Phật. 


QUỐC THANH: Chùa ở phú 
Trường An, nay là đất t. Ninh 
Bình, là nơi tu hành của thiền sư 
Nguyên Minh Không. (1066 - 
1141), tên huý là Chí Thành, 
người Ì. Điềm Xá, nay thuộc x. Gia 
Tiến, h. Gia Viễn (Ninh Bình'. 
Thiên sư có tiếng là vị cao tăng 
Biỏi phép thuật, đá chứa cho vua 
Lý Cao tông khỏi bệnh hoá hổ. 
Vua thường gọi là Đại sư. Tương 
truyền, có lần đi sứ sang Trung 
Quốc, thiền sư xin đồng về đúc 
nên 4 thử báu vật thường gọi là 
An Nam tứ khi". 


QUỚN LONG - CHỢ GẠO: 
Ngày 20/7/1963, địch huy động 


2.000 quân, 40 máy bay, 40 xe lội 
nước, 27 tàu chiến, càn quét vùng 
Quớn Long - Chợ Gạo, t. Mỹ Tho. 
Trong trận chống càn này, 
quân dân Mỹ Tho đã tiêu diệt 
4ã0 tên địch, trong đó có 2 sĩ quan 
Mỹ, bản hỏng 3 xe lội nước. Địa 
điểm nay thuộc h. Chợ Gạo, t. 
Tiền Giang. 


QUY ĐIỂN: Tức là ruộng Rùa, 
khu ruộng bao chung quanh chùa 
Một Cột (Hà Nội) từ thời Lý. 
Tương truyền, khu ruộng này có 
rất nhiều rùa sinh sống nên gọi 
là ruộng Rùa. Năm 1108 Lý Nhân 
tông phát 12 ngàn cân đồng để 
đúc chuông Giác Thế để treo ở 
chùa Một Cột. Chuông đúc xong, 
vì quá nặng buộc để úp xuống đất. 
Về sau người ta vần xuông ruộng 
Rùa và họ hàng nhà rùa đến ở. Vì 
vậy có tên là chuông Quy Điền. 
Chuông này là một trong bốn vật 
báu của nước Đại Việt. Bị giặc 
Minh phá huỷ đầu tk XV khi bị 
vay ở Đông Quan. 


QUY HOÁ: Đất dọc hứu ngạn s. 
Hồng. Đời Lý là Đăng Châu, Lê 
Lợi đối là Quy Hoá, sau Quang 
Thuận đối là phủ Quy Hoá, gồm 
các h. Trân Yên, Yên Lập, Văn 
Chấn, Văn Bản, Thuỷ Vỹ; đời 
Nguyễn thêm h. Bảo Tháng, Phủ 
Lý; gần Tuần Quán ở phía tả 
ngạn, nay thuộc t. Yên Bái. 

QUY HOÁ: Phủ ở Hưng Hoá 


Thừa tuyên thời Hậu Bi gồm 3 
h.: Văn Chấn (3 trang, 7 sách, 1 
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động), Yên Lập (6 x., 17 sách, 4 
động), Trấn Yên (23 trang, l1 
châu, 2 sách), và 2 châu: Văn Bàn 
¡39 động), Thuy Vĩ (11 động!). 


QUY HOÁ: Suối nước nóng thuộc 
t. Hoà Bình. 


QUY HOÁ: Tên phủ thời Nguyễn 
ở t. Hưng Hoá; lĩnh 3 h.. 2 châu. 
3 h.; Yền Lập, Văn Chấn, Trân 
Yên; 2 châu: Văn Bản, Thuỷ Vì (2 
châu này thuộc Minh là h.!. 


QUY HOÁ: Tháng 8 năm 1257, 
chủ trại Quy Hoá là Hà Khuất sai 
chạy trạm tâu vua là có sứ 
Nguyên sang. Tháng 9, xuông 
chiếu, lệnh tả hữu tướng quân 
đem quản thuỷ bộ ra ngăn giử 
biên giới. theo sự tiết chế của 
Trần Quốc Tuân. Trại Quy Hoá 
thời Trần gồm đất t. Yên Bái, 
phần hữu ngạn s. Hồng và đât các 
h. s. Thao, Thanh Hoà và Yên 
Lập, t. Phú Thọ hiện nay. 


QUY HOÁ GIANG: Lý Cao tông 
là một ông vua rong chơi vô độ, 
xây dựng không ngớt, khiến dân 
đói khổ, nạn cướp hoành hanh. 
Năm 1108, cho Phạm Du coi việc 
quân ở Nghệ An. Du bèn làm 
phản. Vua sai Phạm Bỉnh Di đem 
quân đi đánh. Du thua trận. 
Nhưng vua nghe kẻ gian tặc dem 
pha mà giết cha con Bình Di. Bây 
giờ tướng của Bỉnh Di là Quách 
Bốc nghe tin, đem quản tiến vào. 
Cao Tông lập hoàng tử Thầm làm 
vua, rồi lánh lên vùng Quy Hoá 
giang. Quy Hoa giang là tên khúc 


s. Thao (tức s. Hồng từ Việt Trì 
trở lên). Ơ đây chỉ miền n. Vĩnh 
Phúc, Yên Bái, Phú Thọ. 


QUY HỢP: Đất thuộc xứ Bồn 
Man xưa. Năm 1437 xin nội thuộc 
nước ta. Năm 1448, Lê Thái tông 
nhập đất Quy Hợp vào đất Tam 
Động thành phủ Lâm An, gồm 
châu Quy Hợp. Đời Minh Mạng 
thứ 9, đổi làm phú Trấn Tĩnh 
thuộc trần Nghệ An. Năm 1829, 
bỏ châu Quy Hợp, đặt trấn Quy 
Hợp, thuộc h. Hương Sơn, sau 
thuộc h. Hương Khê, t. Hà Tĩnh. 


QUY NHƠN: Tx. t. lị¡ Bình Định, 
ở phia Nam vùng Quy Nhơn (xưa 
là cửa Thị Nại!. Từ tháng 7/1986 
đổi là tp.; có 8 ph.; 7 x. với diện 
tích 21.200 ha, đân số 174.076 
người. Tp. Quy Nhơn, t. Binh 
Định, quê Tăng Bạt Hồ (1859 - 
1906). Tham gia phong trào Cần 
Vương; 1886 phong trào tan rã, 
ông sang một số nước ngoài để Ìo 
việc cứu nước. Việc không thanh, 
trở về nước chờ thời. Ông tích cực 
hưởng ứng phong trao Đông Du, 
rồi dẫn đường cho Phan Bội Châu 
đi Hồng Kông, Nhật. 


QUY NINH: Tên một phủ xư2 ở 
Bình Định. Đời Lê là phủ Quy 
Nhàn; năm 1742, chúa Nguyên 
Phúc Khoát đổi là phủ Quy Nhơn: 
Năm 1831 đổi làm phủ Hoài 
Nhơn kiêm lý h. Bồng Sơn vả 
thống các h. Phù Ly. Tuy Viên. 


QUY SƠN: N. ở Ì. Phú Hoà.  ' 
Hoài Ân, h. Phú Lộc. phư Thừa 
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Thiên, nay là t. Thưa Thiên - 
Huế, tức là n. Linh Thái, trên n. 
có tháp bằng đá hình như con rủa, 
nén có tên gọi. 


QUY SƠN: Tên nôm là Gò Rùa, 


căn cứ của Trương Định ở h. Tân 


Hoà, t. Gò Công, nay thuộc h. Gò 
Công Đông, t. Tiền Giang. 


QUỲ CHÂU: Nguyên thuộc châu 
Mật về đời Trần, thuộc Minh là 
cháu Quy; đời Lê là phủ thuộc 
trấn Nghệ An, lĩnh 2 h. Thuỷ Vân 
và Trung Sơn (sau là Quế Phong). 
Năm 1840 đặt thêm h. Nghĩa 
Đường. Phủ ly trước ở h. Thuy 
Ván, rồi vẽ Nghĩa Đường, năm 
19809 dời lên Kẻ Bọn, tách h. 
Nghia Đàn ra. Sau năm 194 đối 
là h. Quy Châu. Sau chia Quỳ 
Châu làm 3 h. Quy Châu, Quy 
Hợp, Quế Phong. H. Quỳ Châu 
này gồm 11 x.; h. sản xuất quế, 
gô lim, gụ. Mỏ hồng ngọc phát 
hiện năm 1990 ở x. Châu Bình. Cổ 
sử viết: đến một nửa số dân sông 
trong động n.. Về phong tục thì 
làm ruộng không dùng cày bừa, 
chỉ đuổi trâu đi trên ruộng giày 
xẻo thành bùn, rồi cấy mạ xuống. 


QUỶ CHÂU: Tên phủ dưới thời 
Nguyên ở phía tây - bắc t. Nghệ 
An; thời thuộc Minh mới đặt. 
Kiêm lý 2 h.: Nghĩa Đường (vốn 
là đất 2 h. Quỳnh Lưu, An 
Thanh›, Quế Phong (đời Lê là h. 
Trung Sơn); tính nhiếp 1 h. là 
Thủy Vận, 


QUỲ CHỦ: L. thuộc h. Hoằng 


Hoá. t. Thanh Hoá, quê Lưu Đình 
Chất (1566 - 1627). Đô đình 
nguyên hoàng giáp (1607), làm 
quan đầu triều Lê Trung hưng, là 
chánh sứ sang Trung Quốc 
(1613). Ông có tài chính sự, 
thường đề xuất ý kiến với nhà 
chúa để định kế hoạch yên dân. 


QUỲ HỢP: H. mới thành lập ở t. 
Nghệ An, chia từ h. Quy Châu ra, 
trên địa phận h. Thuy Vân xưa, 
ở phía Nam h. Quỳ Châu. H. gồm 
13x. N. Bù Khang ở phía Bắc cao 
1058m. §. Nậm Khang ở giửa h. 
Từ h. lị có đường ô tô nối liên với 
h. Nghĩa Đàn, Quỳ Châu. Nông 
trường 3.2 ở phía Đóng h. li, xí 
nghiệp liên hiệp thiếc. 

QƯỲ HỢP: Vùng quặng thiếc ở 
t. Nghệ An, cách Hà Nội khoảng 
250 km về phía nam; gồm các 
mỏ thiếc sa khoáng: Na Ca, 
Châu Cường, Thung Lung, Bản 
Poòng, Bản Cố. Bản Hạt, Bắc 
Bảng Poòng, Bản Mới, Bản 
Hang, và một số mỏ quặng thiếc 
gốc: I. Đông, Bản Chiếng, Bù Me, 
Suối Mai. 

QUÝ HƯƠNG: Tên vua Gia Long 
đặt năm 1803 cho h. Tông Sơn, 
phủ Hà Trung, trân Thanh Hoa, 
nơi phát tích nhà Nguyễn. 


QUÝ MINH: Đền ở ph. Đông Hà, 
nay thuộc Hà Nội. Đền thờ Quý 
Minh đại vương, một trong 50 
người con của Lạc Long Quân theo 
mẹ lên n.. Năm Bảo Thái (1720 
- 1799), được tôn làm Phúc thần. 
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QUÝ XA: Mö sát lớn nhất ở thung 
lũng s. Hồng; nay thuộc h. Báo 
Ha, t. Yên Bài. 

QUY MÔN QUAN: Cửa ải ở n. 
Hàm Quỷ, thung lũng Chi Lăng, 
t. Lạng Sơn, tức là cửa ải Giáp 
Khâu. cách Chỉ Lăng 3 km. Nơi 
xưa có tiếng khi hậu độc. 


QUYỀN: Còn gọi là thành Quên, 
thuộc th. Cô Hiền (tên nôm là 
Quen!, x. Tuyết Nghĩa, h. Quốc 
Oai, t. Ha Tây, ngay trên bở trái 
s.. Đây là dâu tích thành cổ xây 
dựng từ tk. X của sứ quân Đỗ 
Cảnh Thạc. Từ trên vùng đât. bậc 
thêm trông ra mặt s. Con thành 
kiếm soát được sự đi lại trên s. 
Con - đường đi lại thuận tiện 
nhát tử vùng Ba Vì, Sơn Tây 
xuông Thượng Lâm, Miếu Môn 
trên s. Đáy. 

QUYÊN HÀNH: Di tích ở x. 
Quyền Hành, h. Kỳ Anh, t. Hà 
Tĩnh; gồm 3 ngôi đến dưới n. Bạch 
Thạch. Một ngôi thờ Hào quận 
công Lê Thì Hiến, ngôi thứ hai thờ 
Thai bao Lê Thì Liêu; ngôi thứ ba 
thơ Thiếu bao Tiến quận công Lê 
Văn Hiến. Ca 3 đều là võ quan 
thời Lê, trấn thủ Nghệ An; dân 
địa phương kinh mộ lập đền thờ. 


QUYỀN SƠN: L. Quyển Sơn, 
thuộc x. Thi Sơn, h. Kim Bảng, t. 
Nam Định; hàng năm, hội lễ hát 
Giảm tvừa hát vừa giậm chân 
theo lõi người cheo thuyền trên s. 
nước) được tổ chức từ ngày mỏng 

6 tháng Giêng đến 6 tháng Hai 


nhám kỷ niệm danh tướng Lý 
Thường Kiệt. Tương truyền, năm 
1076, khi hành quân qua đây, ông 
mộng thây hoàng tử và công chúa 
báo mừng chiến công. 


QUYẾT: Tên chữ là Giang Miêu, 
n. cao 102m, cạnh s. Lam ở cảng 
Bên Thuỷ, tp. Vinh, t. Nghệ An, 
ở địa phận x. Dũng Quyết (nay là 
x. Yên Dũng). Năm 1930, cờ đả 
được treo trên n. Quyết, mở đầu 
cao trào Xô Việt Nghệ-Tĩnh. 
QUYẾT LÝ: Cửa ải ở phía nam 
châu Quảng Nguyên. Đời Tống, 
Quách Quy đánh sang châu 
Quảng Nguyên, có trận quyết 
chiến ở cửa ải Quyết Lý. 
QUỲNH: L. Quỳnh nay là x. 
Quỳnh Đôi, h. Quynh Lưu, t. 
Nghệ An. L. có nhiều di tích kỷ 
niệm các nhân vật lịch sử đá lập 
nên Ì. và một số người truyền 
nghề cho dân. Lễ tế Khai hạ hàng 
năm tổ chức linh đình, đặc biệt là 
lễ rước thần từ đề về đình Ì. vào 
dịp đầu năm mới. 


QUỲNH CÔI: H. ở t. Thái Bình. 
Thời thuộc Minh là h. A Gôi, nhà 
Lê đổi là h. Quynh Côi, trấn Sơn 
Nam. sau thuộc trấn Nam Định. 
Nay nhập với h. Phụ Dực thành 
h. Quỳnh Phụ, t. Thái Bình. Š. 
Luộc ở phia Bác ngăn cách với. 
h. Ninh Giang. H. lị năm trên 
một. chỉ lưu của s. Luộc, cách Bên 
Hiệp 5 km. 


QUỲNH ĐÔ: Chùa tên chữ là 
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Bạch Minh tự, thuộc th. Quỳnh 
Đó, x. Vĩnh Quỳnh, h. Thanh Trì, 
ngoại thành Hà Nội; cách trung 
tâm tp. 12 km về phía tây-nam. 
Chùa được xây dựng khá lâu đời 
trên một khu đất cao, gồm tam 
quan, toà tam bảo, nhà khách và 
nhà Tổ. Chùa còn giữ được nhiều 
mảng chạm khác và một số di vật 
mang phong cách nghệ thuật tk 
XVIII - XIV. Hệ thống tượng Phật 
đầy đủ. Chủa đả được xếp hạng 
di tích kiến trúc - nghệ thuật 
tháng 9/1989. 


QUỲNH ĐÔ: Đình th. Quỳnh Đô, 
x. Vĩnh Quỳnh, h. Thanh Trì, Hà 
Nội, thờ thành hoàng Tô Hiến 
Thành, danh thần thời Lý. Đình 
được xảy dựng khá lâu đời, hiện 
có tam quan, bên trong có nhà 
tiền tế 5 gian, song song với nó là 
toà đại bái 5 gian, đều xây kiểu 
đầu hồi bít đốc. Đình (và chùa? đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 5/9/1989. 


QUỲNH ĐÔI: L. ở h. Quỳnh Lưu, 
t. Nghệ An, ở phía Đông quốc lộ 
1A, cách Cầu Giát 7 km; do 3 họ 
Hỏ, Nguyễn và Hoàng thành lập 
ve đời Trần, gọi là Thổ Đôi Trang. 
Năm 1527, đổi là Quỳnh Đôi. Xưa 
có nghẻ dệt lụa, vải. Quê họ Hồ: 
Hỏ §ï Dương, Hồ Sï Tân, Hồ Sĩ 
Đống, Hồ Phi Tích, Hồ Xuân 
Hương, Hồ Bá Ôn, Hồ Tùng Mậu, 
Hồ Học Lâm; Văn Đức Giai, Văn 
Đức Khuê, Phạm Đình Toái, Củ 
Chính Lan, Hoàng Văn Hoan, 
Hoang Trung Thông. Hồ Tùng 


Mậu (1896 - 1951), nhà hoạt động 
cách mạng, nguyên Uy viên Ban 
châp hành Trung ương Đảng, 
Tổng thanh tra Chính phủ. Hy 
sinh ngày 23/7/1951 do bị máy 
bay địch oanh tạc trên đường công 
tác ở Liên khu 4. Hồ Bá Ôn (1842 
- 1883); 1875 đỗ phó bảng, làm 
quan đến án sát t. Nam Định. 
Tháng 3/1883 chống Pháp đánh 
xuống Nam Định, bị thương và 
mất. Tâm gương chiên đấu cua 
ông có tác dụng lơn lúc bây giờ. 
QUỲNH GIẢN: Đền x. Quỳnh 
Giản, h. Chi Linh, t. Hải Dương, 
thờ Cao Sơn đại vương, hiệu là 
Tế Giang cư sĩ. Tương truyền, thần 
giỏinghềy,thườnghiện hìnhthành 
thầy thuốc đi trị bệnh cứu người. 


QUỲNH HOA: Đền ở Ì. Cẩm Đái 
và Cẩm Cầu, h. Gia Lộc, t. Hải 
Dương; cách tp. Hải Dương 13 
km. Đền thờ Lý Nhân tông và mẹ 
là Ý Lan Thái phi. 

QUỲNH HỒNG: X. ở h. Quỳnh 
Lưu, t. Nghệ An, cách bờ biển 
khoảng 5 - 6 km. Vỏ sò điệp di chỉ 
của người nguyên thuỷ. 


QUƯỲNH LÂM: Chùa ở n. Quỳnh 
Lâm, x. Hà Lôi, h. Đông Triều, t. 
Quảng Ninh, là một trong những 
ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất ở 
thời Trần. Tại đây có tượng Phật 
được coi là một trong bốn vật báu 
ở nước ta. Khi quân Minh xâm 
lược nước ta, chủa bị phá huy, đến 
đầu thời Lê mới dựng lại. Thời 
Thiệu Trị (1840 - 1847), chùa bị 
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đốt trụi. Chùa thờ Phật, Khổng 
Minh Không - một vị cao tăng thời 
Lý và ba vị trong giáo phái Trúc 
Lãm là Trần Nhãn tông, sư Pháp 
Loa, sư Huyền Quang. Tương 
truyền, chùa có hơn 100 gian, cột 
chùa hai người óm không xưể, cột 
cưa chủa cao 24m. Đặc biệt pho 
tượng đồng đen của chủa cao đến 
20m, nha để tượng cao 28m. 
Tượng Phật chùa Quynh Lâm là 
một trong “tứ đại khi” của nước ta 
thời Lý - Trần. Những di vật còn 
lại sau khi bị quân Pháp thiêu 
trui là những tâm bia đá dựng 
trươc chua cao 246m, rộng 
1,53m, niên đại Đức Long nguyên 
niên I 16291. Ngoài ra, trong chùa 
còn lại nhiều chân cột to chạm 
canh sen 118, 20 hoặc 21 cánh), 
hoa sen theo phong cách thời Ly. 
Đường kinh chân cột đến 1,28m. 
Các loại gạch đât nung mộc hoặc 
trang men xanh, mang phong 
cách nghệ thuật Ly - Trần. Trong 
khu vực chủa còn có một số tháp 
đá, mộ của các sư tổ, dựng vào 
thời Hậu Lê và bia 4 mặt củng vào 
khoảng thời gian đó. 

QUYỲNH LÂN: Tên một h. về đời 
Minh thuộc, thuộc phủ Diễn 
Châu, trần Vọng Giang: đời Lê 
sáp nhập với h. Phù Lưu thành h. 
Quỳnh Lân, trần Nghệ An. Dấu 
tích còn lại là tổng Quỳnh Lân ở 
phia tây-bác h. Quỳnh Lưu hiện 
nay, ở vùng Tam Lệ trên đường 
tử Cầu Giát đi Nghĩa Đan. 
QUỲNH LÔI: Chùa toa lạc ở ph. 


Quỳnh Lôi, q. Hai Bà Trưng, Hà 
Nội; xưa thuộc trại Quỳnh Lâi, 
tổng Kim Liên, h. Hoàn Long, t. 
Hà Đông. Chùa có tên chữ là Long 
Khánh tự. Được khởi công xây 
dựng từ thời Trần (tk. XIII). Trải 
qua thời gian, chùa được trùng 
tu, sửa chứa nhiều lần, đáng chú 
y la đợt trùng tu lớn vào các năm 
1864, 1909, 1930. Hiện trong 
chủa còn lưu giữ nhiều bức hoành 
phi, câu đôi, tượng Phật cổ, các đồ 
tế tự quý hiếm. Tại chùa, cách 
nay khoảng 400 năm, trạng Bùng 
Phùng Khác Khoan đả viết văn 
bia “Trùng tu Long Khánh tự bí” 
(1642) và tham gia trùng tu ngôi 
chua nay. Chùa Quynh Lôi có 
kiến trúc truyền thống đặc trưng 
của Việt Nam mà người Pháp 
ngày xưa đã từng In lên bưu ảnh 
để giới thiệu với các nước trên 
thế giới. 

QƯỲNH LƯU: Xưa là h. Long 
Trn, thuộc Châu Diễn về đời 
Đường; h. thành lập về đời Lê, 
thuộc phủ Diên Châu, trấn Nghệ 
An; năm 1840 trích 7 tổng của h. 
lập h. Nghĩa Đường, thuộc †. 
Nghệ An. Đông giáp biển Đông. 
Phía Tây Nam có n. Bồ Đề. Các 
s. nhỏ chảy ra biển Đông theo 
hướng Tây Bác - Đông Nam. 
Đường kênh nối liền s. Đáy (ở 
Ninh Binh) với cửa khẩu ở h. Kỳ 
Anh (Hà Tĩnh). Đường sắt V8 
quốc lộ LA qua h, lị Cầu Giát. Nại 
muối ở Phú Nghĩa. Trồng caf 
giống x. Đoài; nhựa thông. Nông 
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trường Trịnh Môn. Cầu Giát cách 
Vinh 58 km. Quê hương họ Hồ. Từ 
đời Lê về trước, h. có 5 người đỗ 
đại khoa. 

QUỲNH NGHĨA: Di chỉ tại x. 
Quỳnh Nghĩa, h. Quỳnh Lưu, t. 
Nghệ An. Phát hiện năm 1978, 
hiện vật là một lưỡi cuốc đá khá 
lớn, được chế tạo từ đá gốc màu 
xám xanh, hạt mịn độ cứng cao. 
Thuộc thời kim khi, niên đại 
khoảng 3.000 năm. 


QUỲNH NHAI: Châu thuộc phủ 
Yên Tây, trân Hưng Hoá về đời 
Lê. Năm 1851, đổi làm h. Quỳnh 
Nhai, phủ Điện Biên, t. Hưng 
Hoa. Nay là h. thuộc t. Sơn La. N. 
cao nhật là Khao Pum (1823m) ở 
phía Đông Bắc. S. Đà chảy qua h. 
theo hướng Tây Bác - Đông Nam, 
cũ phụ lưu lên bên trái là Nậm 
Giôn. H. lị trên s. Đà, cách tx. Sơn 
La 71 km. Mỏ than. 


QUYNH PHỤ: H. thành lập năm 
1877 ở t. Thái Binh, do hợp nhất 
2 h. Quỳnh Côi va Phụ Dực. S. 
Luộc ở ranh giới phia Bác. H. lị 
Quỳnh Phụ đóng ở h. lị Quỳnh 


Côi củ, có đường ô tô nối hên với 
h. lj Đông Quan củ. 

QUỲNH THIÊN: Chùa I. Quỳnh 
Đôi, h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ An, 
do Bảo Vĩnh hầu Hồ Nhân Hy đứng 
ra cất dựng năm 1531. Trùng tu 
vào những năm 1622, 1746, 1856. 
QUỲNH VĂN: Di chỉ khảo cổ ở 
x. Quỳnh Văn, h. Quỳnh Lưu t. 
Nghệ An. Phát hiện năm 1963. Di 
chỉ gồm 3 khu: Thông Linh, bải 
tha ma Bắc và bãi tha ma Nam. 
Tầng văn hoá dày đến 5,6m. 
Hiện vật khai quật 1963 - 1964 
có 297 đồ đá và 173 mẫu gốm thô 
không có hoa văn. Di chỉ Quỳnh 
Văn là di chỉ cư trú, là mộ tảng; 
tên di chỉ này được dùng chỉ nền 
văn hoá thuộc sơ kỳ thời đại đồ 
đá mới. 

QUỲNH VIÊN: N. ở cạnh n. 
Nam Giới, còn gọi là n. Thú Sơm, 
ở Cứa Sót, t. Hà Tĩnh. Xưa Chử 
Đông Tử lên n. ấy được tiên cho 
gây và nón rồi tu ở đó. 


QUỲNH XUÂN: X. mới ở h. 
Quỳnh Lưu, t. Nghệ An, có nghề 
nuôi hươu sao. 











RẠCH CÁT: Luỷ xưa ở bờ phải 
s. Vàăm Cỏ, chồ s. Này gặp s. Soài 
Rạp, nay thuộc h. Gò Công Đông, 
t. Tiền Giang. 


RẠCH CÂY CUI: Di chỉ tại x. 
Phước An, h. Cai Lậy, t. Tiền 
Giang. Phát hiện năm 1978; hiện 
vật có 1 cuốc đá, 3 rìu đá, 1 nạo. 
Thuộc hậu kỳ đá mới. 

RẠCH GẦM - XOÀI MỨT: Là 
những rạch nhánh của s. Tiền ở 
t. Định Tường xưa, nay thuộc t. 
Tiên Giang; nơi quân Tây Sơn 
tiêu diệt gần 4 vạn quân Xiêm 
xâm lược (1785). Ngày 10/1/1785, 
ð vạn quân Xiêm do Nguyễn Anh 
cầu viện tiến công căn cứ quân 
Tây Sơn ở Mỹ Tho. Nguyễn Huệ 
cho quân mai phục sẵn trên các 
nhánh s. Rach Gầm - Xoài Mút; 
bộ bình và pháo bình mai phục 
trên bở. Khi quân Xiêm lọt vào 
trận địa, pháo binh Tây Sơn bất 


ngờ tân công, bộ binh và thuỷ 
quân xông ra tiêu diệt địch. Toan 
bộ chiến thuyền của quân Xiêm bị 
đánh tan. Nguyễn Ảnh cùng tàn 
quân phải trốn sang Xiêm. 


RẠCH GIÁ: T. ở Nam kỳ thành 
lập năm 1899, trên địa bàn h. 
Kiên Giang, t. Hà Tiên xưa. Tên 
Rạch Giá do tiếng Khmer Kra 
Muonsar (sáp trắng) đọc chệch 
ra, có sách lại nói trên bờ rạch có 
nhiều cây giá nên gọi như vậy. T. 
Rạch Giá hồi thuộc Pháp gồm 10 
tổng. Thời Mỹ - nguy, nhập +- 
Rạch Giá vào t. Kiên Giang gồm 
7 quận: Hà Tiên, Kiên An, Kiên 
Bình, Kiên Tân, Kiên Lương. 
Kiên Thành, và Phú Quốc. Dân số 
năm 1965 là 306.401 người. T. lỊ. 
là Rạch Giá, cách Hà Tiên 91 km, 
tp. Hồ Chí Minh 248 km. Tử ngây 
8 đến 12/2/1966 quán dân Rạch 
Giá đánh thắng cuộc càn quét của 
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hơn 1 trung đoàn nguy có linh 
biệt động và bao an phối hợp căn 
quét vùng Kinh Xáng - Cò Tuất, 
tiêu diệt 1.103 quán địch băn 
tan 8 xe bọc thép, băn rơi và hỏng 
7 máy bay, thu hàng trăm súng 
các loại. 


RẠCH GIÁ: Tức đồn Kiên Giang 
ởt. Hà Tiên xưa, Nguyễn Trung 
Trực đột kích năm 1869. Nay là 
t. lị Kiên Giang, đân số năm 1980 
là 109.600 người gồm 8 ph., 1 x.. 
Cách tp. Hồ Chí Minh 288 km, Hà 
Nội 1978 km. Chùa Tam Bảo có 
tượng cao 3m. Sân bay nổi liền 
nối liền với đảo Phú Quốc, Kênh 
Rạch Giá - Hà Tiên 110 km. Xí 
nghiệp đông lạnh. 


RẠCH HEO: Di chỉ tại x Mỹ 
Thạnh, h. Đức Huệ, t. Long An. 
Hiện vật có nhiều rìu đá và nhiều 
mảnh gốm nâu sảm. Thuộc văn 
hoá kch... Óc Eo hâu kỳ đá mới. 


RẠCH LÁ: Di chỉ kch. ở ấp Qưới 
Thạch,x.PhướcAn,h. Long Thành, 
t. Đông Nai. Trong khi đang đào 
mương nước đề đón cá, đã thu lượm 
nhiều đi vật khảo cổ gồm: riu đá 
lưỡi vát, riu có vai, rìu hình thang, 
dục; loại bàn mài có kích thước 
lớn xuất hiện rải rác trên mặt đất. 
Đây là dị chỉ cư trú. Niên đại có 
thể thuộc thời đại kim khi. 


RẠCH LÁ: Di chỉ kch. thuộc x. 
Phước An, h. Nhơn Trạch, t. Đồng 
Nai. Được phát hiện ngày 
18/5/1996, đi chỉ phân bố rộng ð 
ha, phia Nam là con rạch Lá. 


Hiện vật gồm: 2 thanh (đàn ?) đá, 
3 mảnh đá công cụ có vết chế tác, 
9 ru có vai, 1 đục đá, Ì riu tam 
giác và 13 mảnh gốm thô. 

RẠCH RỪNG: Di chỉ tại x. Tân 
Lập, h. Mộc Hoá, t. Long An. Phát 
hiện năm 1991. Hiện vật có 10 đồ 
đá, như rìu, vòng tay, hạt chuỗi, 
đồ trang sức bằng ngà voi, như 
khuyên tai, hạt chuỗi, đồ đồng có 
lưỡi riu. Thuộc thời đại kim khi, 
cách ngày nay từ 2800 - 2700 năm. 


RẠCH TRA: Địa điểm nằm trên 
đừ từ Sai Gòn đi Tây Ninh. Ngày 
17/12/1862, diễn ra trận tiến công 
của nghĩa quân Trương Định, diệt 
quân Phápở đồn Rạch Tra và Thuộc 
Nhiêu (Mỹ Tho) trong cuộc khởi 
nghĩa Trương Định (1861 - 1864'. 


RÀO TRÙ: Di chỉ ở tuyến đường 
Xuân Dục, h. Quang Ninh, t. 
Quảng Binh. Phát hiện năm 
1992; hiện vật là 3 rìu đá, nhiều 
mũi tên đá, 1 vòng tay đồng. 
Thuộc sơ kỳ kim khi. 


RẠP CHUÔNG VÀNG: Tại số 
72 phố Hàng Bạc, q. Hoan Kiếm, 
Hà Nội, là rạp hát chuyên giành 
cho các đoàn sân khấu truyền 
thống trình diễn. Trước kia là rạp 
Tố Như, là một trong những rạp 
hát đầu tiên ở Hà Nội. Tai đây 
ngày 7/1/1947 đã ra đời trung 
đoàn thu đó và đội Quyết tử quân. 
Rạp đã được công nhận là di tích 
lịch sử cách mạng. Rạp Chuông 
Vàng thuộc Nhà hát cải lương Ha 
Nội, hiện nay Nha hát gôm có hai 
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đoàn cải lương nổi tiếng là đoàn: 
Chuông Vang và đoàn Kim 
Phụng. Tại rạp Chuông Vàng nhà 
hát thường xuyên biếu diễn cải 
lương, đây là một môn nghệ thuật 
truyền thống dân tộc đang gìn 
giử. kế thừa phát triển. 

RẠP CÔNG NHÂN: Tại số 42 
phố Tràng Tiến. q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. Vôn là rạp chiếu phim 
Place trước năm 1945, xây dựng 
tư đầu những năm 20 và buổi 
chiều phim đâu tiên ở Hà Nội tại 
đây ngày 22/9/1924. Sau nay cải 
tạo lai đôi lam rạp Công nhân. 


RẠP ĐẠI NAM: Tại 89 phố Huế. 
q. Hai Ba Trưng, Hà Nội, là rạp 
hát gianh cho các đoàn nghệ 
thuật sản khâu kịch, chèo. tuồng 
trình diễn. 

RẠP ĐÔNG ĐÔ: Tai số 20 phố 
Lương Ngọc Quyến, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, la rạp gianh cho 
các đoàn văn công biểu diễn ca 
múa kịch. 


RẠP HÔNG HÀ: Toa lạc tại số 
51 phố Đường Thành, q. Hoàn 
Kiểm, Hà Nội. Là rạp giành cho 
các đoàn văn cóng biểu diễn ca 
mua kịch. 


RẠP MÚA RỐI: Tại đầu đường 
Trường Chinh, q. Đông Đa, Hà 
Nội; là rạp giành để biểu diện các 
tiết mục của các đoàn nghệ thuật 
múa Tôi. 

RẠP THÁNG TÁM: Tại 45 phố 
Hang Bài, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


Văn Tân 


Vốn là rạp chiếu phim Mạ- 
dJetique củ. 


RẠP XIẾC: Nằm trong khu vực 
công viên Lênin (Hà Nội) hướng 
ra phố Trần Nhân Tông, Là rạp 
giành để biểu diễn các tiết mục 
xiếc. 

RAU: Kẻ Rau là tên nôm của Ì. 
Cưu Ấp, nay thuộc x. Liên Châu, 
h. Vinh Lạc, t. Vĩnh Phúc, thờ 
thành hoảng là Tam Giang đại 
vương Thổ Lệnh. Vào ngày 10 
tháng Nămlà hội đua thuyền lớn, 
mở đầu cho các cuộc đua thuyền 


lớn, vùng ngã ba Hạc. 


RẰNG RA: Suối nước nóng độ 
nhiệt 65C ở t. Phú Yên. 

RẬM: Đên Rậm thuộc th. Xuân 
Nha. x. Hưng Khánh, h. Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An. Đền năm 
trong một quần thể kiến trúc có 
cả miếu lẫn chùa, với nhiều toa 
ngang dãy dọc. Nhưng đảng quan 
tâm hơn cả là nhà tiền tế của đến. 
Kiến trúc tiền tế theo kiêu giá 
chiêng, là sự tập hợp của nhiều 
dạng kiến trúc quen thuộc ở miền 
Bắc, nhưng được bổ sung thêm 
bởi một hệ thống các xà dọc khả 
thấp. Điều đáng chủ ý là ở các xã 
dọc có nhiều hoạt cảnh trang tr! 
vui mát, tranh được sự nặng "$ 
thô kệch. Việc chạm ở quá g1ah£ 
mới có tử tk. XVIII. Đền Rậm là 
di tích còn nối được nghệ thuật 
đình 1. tưởng như đã được 'chám 
dứt" tử cuối tk. XVII ở Bác bộ. VÌ 
vậy nghiên cứu đến Rậm Ø19P 
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chúng ta hiểu được giai đoạn 
chuyển tiếp giữa nghệ thuật đậm 
chất dân đã sang đoạn nghệ thuật 
mang yếu tố cung đình sau nay. 


RI NÉT: Ngày 27/6/1974, quân 
dân Thủ Dầu Một lập chiến công 
mới tại khu vực Ri Nét, tây nam 
Bến Cát, be gây hang chục đợt 
tiến công của địch loại khỏi vòng 
chiến đâu hơn 500 tên nguy, phá 
huỷ hơn 40 xe tăng và thiết giáp. 


RÓNG BÀNG: Di chỉ tại x. Tân 
Hiệp, h. Hóc Môn, tp. Hồ Chí Minh. 
Phát hiện năm 1990, hiện vật gồm 
7B đồ đá. Thuộc hậu kỳ đá mới, 
niên đại khoảng 4000 năm. 


RÔ MÔ: Di chỉ thuộc x. Đa Cái, 
h. Đức Linh, t. Bình Thuận. Tại 
đây phát hiện nhiều chum, hủ 
sanh lớn, trong có một số đồ gốm, 
đồ đồng, thuỷ tính. Có khả năng 
đây là khu chôn cất của người 
Mnông thời cổ. 


RỘI: Còn gọi là đền Bác Cung, ở 
|. Dư Bình, h. Yên Lạc, t. Vĩnh 
Phúc, thờ thần n. Tản Viên. 
Tương truyền, Tản Viên nhân 
chuyến du ngoạn có đi ngang qua 
đây, nên dân lập đền thờ ngài. 

RU CẬT: Di chỉ tại x. Nam Lĩnh, 
h. Nam Đàn, t, Nghệ An. Phát 
hiện năm 1975 hiện vật gồm có đồ 
đá, đĩa đồng và nhiều mảnh gốm. 


RỦ DẤU: Di chi tại n. Dầu năm 
giữa 2 x. Đức Lạc - Đức Đồng, h. 
Đức Thọ, t. Hà Tĩnh. Phát hiện 
nảm 1874. Là xưởng chế tác đồ đá 


có nhiều phác vật rìu và mảnh 
tước. Thuộc hậu kỳ đá mới. 

RÚ NGHÈN: Di chỉ thuộc x. Đại 
Lậc, h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh. Phát 
hiện năm 1976, hiện vật có 1 rìu 
đá, 400 mảnh gốm. Thuộc hậu kỳ 
đá mới. 

RÚ PHẠM: Di chỉ tại x. Hà Giang, 
h. Ha Trung, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1985. Đây là khu mộ 
táng khá xưa; hiện vật gồm vũ khi 
đặt trong 1 chiếc khay. Thuộc thời 
đại Hung Vương. 


RÚ QUYẾT: Rú Quyết thuộc khu 
vực Bến Thuy, tp. Vinh, t. Nghệ 
An, nơi phát hiện các trống đồng 
vào năm 1977. Các trống đồng 
đều thuộc nhóm B, kiểu B2. 


RÚ TA: Di chỉ ở xã Diên Thọ, h. 
Diễn Châu, t. Nghệ An. Phát hiện 
năm 1976; hiện vật có 50 đô đá; 
đồ gốm hoa văn khác vạch, thừng. 
Thuộc hậu kỳ đá mới. 


RÚ TRĂN: Di chỉ tại x. Nam 
Xuân, h. Nam Đàn, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1974; đồ đá có 
1265 bàn mài, 3000 viên đá ráp; 
các đồ đồng, đồ gốm rất phong 
phú, một vài đồ rương, 2 mộ tảng. 
Thuộc văn hoá kch. Đông Sơm. 


RỦA: Tháp trên gò Rùa, phía 
nam hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Nguyên xưa trên gò Rùa, chúa 
Trịnh cho dựng Tả Vọng để hóng 
mát. Năm 1864, tên tay sai của 
Pháp là Bá Kim tin vào thuyết 
phong thuỷ răng gò Rủa là vùng 
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đất "vạn đại công khanh". Hăn 
xin tự bỏ tiên ra xây một ngọn 
tháp trên gò nay để làm hậu chẩm 
cho chùa Báo An: Lợi dụng đêm 
tối, hãn đựng hài cốt cha mẹ trong 
2 cái quách nhỏ chón xuống giửa 
gò. Nhưng kết. quả: hài cốt cha mẹ 
hãn bị quật lên, vứt đi đâu mất. 
Nhưng vi đã hứa xây tháp, hãn 
vẫn phải xảy tiếp. Dân ta quen gọi 
là tháp Rùa, nhưng trên tháp vẫn 
còn 3 chửữ: "Ta Vọng định”. Tháp 
không có giá trị gì về mặt kiên 
trúc - lịch sư. 

RỪNG: Đền thờ th. Gia Thượng, 
x. Ngọc Thuy, h. Gia Lâm, Hà 
Nội, thờ Linh Lang đại vương, 
Thánh Hưng Lang, Mẫu Y thiên 
ha. Xưa kia, Mã Viện đã xây một 
ngôi miểu ở nơi đây để giữ của. 
Sau này dân Ì. thây thần giữ của 
ơ miếu linh thiêng, cầu gì được 
nấy, nên đã lập đên thờ và gọi là 
đền Rừng !vì ngày xưa nơi đây cây 
cối tốt um). Hệ thông tượng ở đên 
gồm: 5 quan, Tam toà Thánh 
Mẫu, chúa Đệ Nhị Thượng Ngàn. 
Lễ hội hàng năm vào ngày Răm 
tháng Gieng và tháng Chạp. 


RỪNG: Bến phà rộng 1800m qua 
s. Bạch Đăng trên đường Hải 
Phòng đi Quang Ninh; cách Hải 
Phòng 29 km về phiaá Nam, 
Quảng Yên 3 km về phia Bác. 

RỪNG BÀNG YÊN THÁI: Một 
trong tám cảnh đẹp của Hồ Tây, 
từ t. XĨX trợ về trước (Tây Hồ bát 
canh). Nguyên ph. Yên Thái có 
một gò đất cao. rộng chừng 1 mẫu; 


khoảng giữa tk. XVIII, chúa 
Trịnh Giang (1729 - 1740) sai 
trồng trên gò đất một rừng bàng 
để làm chỗ hóng mát và vui chợi, 
Vì vậy người đời gọi là Rừng bàng 
Yên Thái, được văn nhân đương 
thời đề thơ vịnh. 


RỪNG BÁNG: Rừng lim ngày xưa 
ở Ì. Đình Bảng, tức Ì. Báng ở h. 
Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, t. Bác 
Ninh, nay thuộc h. Tiên Sơn, là 
nơi có lăng tẩm và đền thờ các vua 
nhà Lý. Năm 1904, nhân dân đốn 
hết cây, khai phá thành ruộng, chỉ 
còn mãy gò đất, giành lại khoảng 
40 mẫu cho đền Lý Bát Đế. 


RỪNG DÀY: Căn cứ của Đốc Ngữ 
ơ chân n. Ba Vì, tx. Sơn Tây. nay 
thuộc t. Sơn Tây. 


RỪNG DƯNG: Di chỉ thuộc x. 
Xuân Lũng, h. Phong Châu, t. 
Phú Thọ. Phát hiện năm 1974; 
hiện vật có 1 rìu tứ điện và 9 
mảnh gốm. Thuộc văn hoá kch. 
Phùng Nguyên. 


RỪNG ĐĨNH: Di chỉ thuộc x. Mỹ 
Hạnh, h. Đức Hoà, t. Long An. Tại 
đây năm 1990, phát hiện dấu tịch 
của kiến trúc cổ bị huỷ hoại. 


RỪNG ĐƯỚC CÀ MAU: Khu 
rừng ngập mặn Cà Mau nổi tiếng 
với rừng U Minh. 8. Cái Tàu chia 
khu rừng nay thành hai phân: ŨU 
Minh Thượng và Minh Hạ. 
Toàn bộ rừng U Minh rộng 2.000 
km. Cây đước phát triển lớp này 
đến lớp khác trên những bài sinh 
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lầy. Cây đước găn chặt với cuộc 
sống người dân Cà Mau: làm nhà, 
làm củi, làm thuốc. 


RỪNG RỎ: Di chỉ tại cánh đồng 
Rưng Rỏ, x. Kinh Kệ, h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ. Phát hiện năm 
1987, trong khi đào đất làm gạch. 
Hiện vật có 5 đồ đồng và một số 
mảnh gốm vỡ nát. Thuộc giai đoạn 
muộn của văn hoá Đông Sơn. 


RỪNG THÔNG ĐÀ LẠT: Khu 
rừng thông ba lá quanh thanh 


phố Đã Lạt, t. Lâm Đồng, là khu 
rừng cấm quốc gia được thành lập 
theo quyết định ngày 24/1/1977. 


RY: Kê Ry nay thuộc x. Thiệu Lý, 
h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá, thờ 5 
vị thành hoàng tại 5 miếu thờ. 
Hàng năm tổ chức hội Ry vào 
ngày 9, 10 tháng Hai để thờ cúng 
thành hoàng. Sau cuộc rước, Ì. có 
tổ chức cờ Ry tại miếu thờ Bạch 
Y Lang. Đây là một sinh hoạt văn 
hoá độc đáo vì vừa là đám cờ vừa 
là đám trận. 
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5A BLNH: Di chỉ thuộc x. Sa Bình. 
h. Sa Thây. t. Kontum. Phát hiện 
năm 19891: hiện vật gồm 18 chiếc 
rìu đá, 1 mai đá, 5 phác vật rìu. 
Niến đại hạu ky đá mới. 

SA CÂN: Cửa biển ở t. Quảng 
Ngãi. tức cửa Tra Bồng, ở |. Châu 
Ö. giữa 2 h. Sơn Tỉnh và Bình Sơn 
'gan sản bay Chu Lai): trước là 
cưa Thái Côn. Tại đây đang triển 
khai xảy dựng khu công nghiệp 
Dung Quát. 


SA ĐÉC: Phủ lị phủ Kiến Đăng, 
t. Định Tương xưa. bờ Nam s. 
Tiên, sau la tx. Sa Đéc hồi thuộc 
Pháp. Sau năm 1975 la t. lị Đông 
Tháp mới thanh lập. S. Tiên ơ 
phia Đông Bác ngán cách với h. 
Cao Lành. Tx. gồm 4 ph., 3 x., có 
4.005 ha diện tịch va 72.670 nhân 
khẩu. Cách tx. Cao Lãnh 28km, 
Cần Thơ 32 km, tp. Hồ Chí Minh 
143 km. Ha Nói 1877 km. 


mã Am 







SA ĐÉC: Xưa là đất của nước 
Chân Lạp, tên Khmer là Psar-dek 
(nghĩa là chợ Săt), t. ở Nam kỳ do 
Pháp lập năm 1899 với đất h. 
Kiên Đăng trích từ t. Định Tường 
ra, gồm 10 tổng, nguyên là Toà 
tham biện Pháp lập năm 1867. 
Năm 1912, bỏ t. lập đại ìy hành 
chính thuộc t. Vĩnh Long. Trong 
kháng chiến chống Pháp, tả 
thanh lập t. Long Châu Sa, gồm 
một phản t. Long Xuyên, Châu 
Đốc va Sa Đéc, Hồi Mỹ - nguy, 
một phân t. Sa Đéc thuộc t. Vĩnh 
Long, một phần thuộc t. Kiên 
Phong mới đặt. Nay hợp nhất với 
t Kiến Phong thành t Đồng 
Tháp. T. l¡ là Sa Đéc, sau chuyẻn 
đến Cao Lành. Cam 8a Đéc v9 
xanh, ruột đỏ, vị thơm ngọt. 


SA HUỲNH (hay SA KỲ, SÂ 
CN): Cửa s. Trà Bồng ở h. Đức 
Phố, t. Quảng Ngãi, gI4P t- Bình 
Định, nay ở x. Phổ Thạch. cách tp: 
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Đa Năng 190 km về phía Đông 
Nam, có đồng muối. Tư đầu tk. 
XX phát hiện những bát gồm, 
mám đồng, hoa tại có mâu. đồ 
trang sức thuộc thời ky đó sắt, 
sau phát triên thanh nên văn hoá 
Chăm pa. Đây là một hệ thông 
gân 100 di chị kch. phân bố dọc 
theo các tình miện Trung từ 
Quảng Bình vao tận Đồng Nai và 
vượt lên Tây Nguyên, mà tiêu 
biểu là khu vực Sa Huynh (h. Đức 
Phổ, t. Quảng Ngãi), nơi lần đầu 
tiên phát hiện được các mộ chum. 
Đặc điểm tiêu biểu của văn hoá 
nay la mộ chum, với các đề tuy 
táng phong phú. Văn hoá Sa 
Huỳnh phạm trủ thời đại kim 
khi. Niến đại từ 2500 năm trước 
đến đầu Công nguyên. 


SA LANG: L. Cú nay là x. Sơn 
Tân, h. Hương Sơn, t. Hà Tĩnh, 
quê Nguyên Đình Kiên (? - 1942). 
Thi đỗ tứ tài, sớm tham gia hoạt 
động yêu nước đầu tk. XX. Bị bát 
và đầy đi Côn Đảo, có làm nhiều 
thơ chử Hán và chử nôm. 

SA LỆCH: H. đời Trần, tức là một 
phần h. Hương Trà, phủ Thừa 
Thiên, nay là t. Thừa Thiên - Huế. 


SA MẠC: X. Thuộc tổng Sa Mạc, 
h. Yên Lạc, phủ Tam Đái về đời 
Lê.nay là h. Vĩnh Lạc, t. Vĩnh Phúc. 
Xưa la nơi có giọng hát sa mạc. 


SA MƯU: Địa điểm ở h. Cam L2, 
L Quảng Trị. Ngày 31/5/1968, 
điện ra trần tập kích băng hoả lực 
tủa tiểu đoàn pháo binh 84 mặt 


trận Trị Thiên vao căn cứ Mỹ và 
quân nguy Sài Gon ở Sa Mưu, 
nhăm phá kế hoạch vận chuyển 
tiếp tế của chúng cho cụm cứ 
điểm Khe Sanh trong Chiến dịch 
Đương 9 - Khe Sanh (20/1 - 
15/7/1968). Đêm 28/2/1971, quân 
giải phóng Bắc Quảng Trị bản 
phá kho xăng lớn ở vùng Sa Mưu, 
cung cấp cho hầu hết máy bay lên 
thăng Mỹ tham gia cuộc hành 
quân xảm lược vùng Nam Lào đốt 
cháy hoàn toan 24 vạn lít xăng. 


SA NAM: Tháng 5/713, nổ ra cuộc 
khởi nghĩa của người Việt ở Giao 
Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo, 
chống ách thông trị của nhà 
Đường, được nhân dân các châu 
Ai, châu Diên, châu Hoan (Thanh 
Hoá, Nghệ An› hương ứng. Mai 
Thúc Loan xưng để, lấy Sa Nam 
(thuộc Nghệ An ngày nay) lam 
căn cứ, xây thang Vạn An. 


SA PA: Địa điểm nghỉ mát thành 
lập từ năm 1922 ở độ cao 1640m 
trong dãy Hoàng Liên Sơn, Tây 
Nam tx. Lao Cai, cách 33 km, 
cách Hà Nội 262 km. Nhiệt độ 
trung bình về mùa hè từ lỗ - 
210C. Sản xuất lê, đào, mận, táo. 
Đài vật lý địa cầu do Ba Lan giúp 
ta xảy dựng năm 1956. 


SA PA: H. thuộc t. Lao Cai. Trước 
ở châu Thuy Vì, trấn Hưng Hoá, 
sau thuộc châu Bảo Tháng, nay 
thuộc t. Lai Cai. Đông Bắc giáp 
tx. Lao Cai. H. Sa Pa địa thế cao, 
có định Phanxipăng cao 3143m. 
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Các s. ngòi ngăn và dốc. H_ Lị là 
Sa Pa. Có đường ô tô Lao Cai - 
Bình Lư đi qua, đoạn phía Tây Sa 
Pa vượt đỉnh đèo quanh co khúc 
khuÿu, rất nguy hiểm. Dân tộc 
Mèo, Hoa và người Kinh. Sản 
xuất đảo và gô Pơmu. 


SA PHÌN: Däyn.ởphia Đông Nam 
Phanxipang cao trung bình 
2000m, đỉnh Sa Phin cao 2874m 
ơh. Trạm Tâu; thuộc t. Yên Bái. Có 
mỏ đồng ở giửa s. Hồng và s. Đáy. 


SA PHỤ: Luy, tên nôm là Động 
Cát. ở phía Nam luỳ Sa Thuỷ, đối 
diện với |. Trấn Ninh, do Nguyễn 
Hữu Tiên và Nguyễn Hữu Dật 
xây dựng năm 1662, trong thời 
gian chiến tranh Trịnh - Nguyễn. 


SA THẤY: Di chỉ tại x. Sa Bình, 
h. Sa Thầy, đi Kơntum. Khảo sát 
năm 1992, hiện vật có 13 rìu đá, 
Thuộc sơ kỳ đá mới, 


SA THẦY: H. ở Kontum. S. Yak- 
rông Pôcô ở phía Đông Nam ngăn 
cách với h. Chư Pah. Đỉnh Momi- 
rang cao 1780m. H. lj trên một 
phụ lưu nhỏ của s. Yakrông Pôcô, 
ở phia Tây tx. Kontum, cách 
khoảng 30 km. Từ ngày 8/10 đến 
6/12/1966, diễn ra chiến dịch tiến 
công cua lực lượng vũ trang Tây 
Nguyên vào quản Mỹ - nguy trên 
địa bàn các t. Gia Lai, Kontum, 
Đắc Lắc (gọi là Chiến dịch Sa 
Thầy) nhằm tiêu diệt sinh lực 
địch, phát triển phong trào chiến 
dịch du kích. Tư 15⁄2 đến 
14/3/1967 địch mở cuộc hanh 


quân Sam Haoxtơn vào vùng Sa 
Thây, hong tiêu diệt một bộ phận 
chủ lực giải phóng và đánh phá 
kho tàng. Quân và dân ta đã tập 
kích manh liệt vào vị tri đóng 
quân của địch ở phía Tây s. Sa 
Thầy và vùng Nam đường số 19, 
diệt hơn 4000 địch, trong đó có 
2900 Mỹ, phá huỷ 54 máy bay. 


SAGHAMANGALA: Còn gọi là 
chùa Hạnh Phúc Tăng, hay Vũng 
Liêm, toa lạc tại x. Trung Thành, 
h. Vũng Liêm, t. Vĩnh Long; là 
ngồi chùa Khmer Nam bộ. Chùa 
được xảy dựng từ lâu đời, một số 
tài liệu đưa ra niên đại 1339. Ngôi 
chinh điện hiện nay được xây lại 
vào năm 1964, tam quan xây năm 
1974. Trên hai cột của tam quan 
có đắp nổi 2 tượng Krud đỡ mái 
tam quan. 


SÀI ĐỒNG: Đình th. Sài Đồng, x. 
Gia Thuy, h. Gia Lâm, Hà Nội, 
thờ Linh Lang đại vương. Đình có 
từ lâu đời, phía trước có giếng. 
Đại đình hình chuôi vô, gồm đại 
bái 5 gian, hậu cung 1 gian và tả 
hữu mạc, mỗi bên 4 gian. Đình 
còn lưu giữ: 1 thần tích, 12 đạo 
sắc phong, 1 long ngai, bài vị, 3 
chiếc đài bằng đồng, 1 bộ bát bửu, 
2 quán tẩy, 1 cô kiệu, 1 đôi hạc, 
1 phỏng gỏ. Đình đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 21/1/1992. 

SÀI ĐỒNG: L. Sài Đồng trước 
đây, nay một phần là th. Sài 
Đồng, x. Gia Thuy, một phân là 
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ttr. Sài Đồng h. Gia Lâm, Hà Nội. 
L. thờ thanh hoàng là vị Linh 
Lang thời Ly. L. mở hội thờ thanh 
hoàng vào ngày 4 Tết, để khuyến 
khích nghề nông. 


SÀI GÒN: S. nguền ở Cam- 
puchia, vào Việt Nam ở gần ttr. 
Lộc Ninh, chảy theo hướng Bắc - 
Nam đến Nhà Bè thì gặp s. Đồng 
Nai; có các rạch thông với s. Đồng 
Nai và s. Vam Có Đông. Tên xưa 
là s. Bình Dương, Tân Bình. Hồi 
Pháp chiếm Sài Gòn (1859), s. có 
2 đồn binh của ta bảo vệ cửa kênh 
Tả là Tân Định và Hữu Bình. S. 
sâu, tàu biến vào được cảng Sài 
Gòn. Trên s. có di tích lịch sử cảng 
Nhà Ráng. Ngày xưa khúc s. qua 
Tân Bình có nhiều cá sâu kêu như 
nghe, nên còn gọi là s. Bến Nghé. 


SÀI GÒN: Tp. lớn nhất ở Việt 
Nam, ở độ cao 5m; cảng s. quan 
trọng, cách biển 136 km theo 
đường s. Thủ phủ của xứ Nam kỳ 
thuộc địa của Pháp; thủ phủ của 
chính quyền Đông Dương từ năm 
1887; đô thành của nguy quyền 
Sài Gòn (195õ - 1975). Giải phóng 
năm 197ã và mang tên tp. Hồ Chí 
Minh. Diện tích 2.090 km”, dân số 
5.037.000 người, bao gồm 17 quận 
nội thanh và 5 h. ngoại thành. 
Nguyên ià thành luỹ của nước 
Chân Lạp, tên Prey Nokor (thành 
luỹ của vua); trồng nhiều cây gòn. 
Năm 1697, Nguyên Hữu Kính 
đánh Chân Lạp, lấy đất Đông Phố 
làm Phủ Gia Định, cho phép con 
tháu người Hoa ở Phiên Trấn lập 


l. Minh Hương; đó là cơ sở đầu 
tiên của thành Sài Gòn, sau trở 
thành một thành thị đông vui. 
Dần dần, những người Việt tụ hội 
ở phía Đông s. Bến Nghé, quanh 
thành Gia Định. Thanh Sài Gòn 
do Nguyễn Ánh đắp năm 1790 
theo kiểu Vauban. Cảng Sài Gòn 
mở 2 cửa cho người nước ngoài 
buôn bán từ khi Pháp mới chiếm 
năm 1859. Năm 1906 Sài Gòn - 
Chợ Lớn với số dân 16 vạn người. 
Là cảng lớn nhất của các thuộc 
địa Pháp, đứng thứ 7 ở châu Á. 
Sài Gòn đã chứng kiến cuộc khởi 
ngha Nam kỳ 1940 và cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
trở lại gây hấn (23/8/1845). 
Những di tích chính: dinh Độc 
Lập Sài Gòn (nay là Hội trường 
Thông Nhất), bưu điện Sài Gòn, 
chùa Cây Mai, đồn Kỳ Hoà, trai 
giam Chí Hoà, cảng Nhà Rồng. 
Sài Gòn cách Hà Nội 1710 km, 
Băng Cốc 1180 km. 

Ngày 14/4/1975 Bộ chính trị 
thông qua kế hoạch chiến dịch 
tiến công giải phóng Sài Gòn. Lấy 
tên là chiến dịch Hồ Chí Minh. Ta 
đã huy động vào chiến dịch lịch sử 
này một lực lượng khổng lẻ: ð 
quân đoàn bình chủng. Ngay 3⁄4, 
quân ta mở các đợt tiến công 
mảnh liệt vào tuyến phòng ngự 
của địch ở Xuân Lộc, và ngày 21/4 
ta đã làm chủ tx. nay. Đêm 28 
rạng sáng 29/4 các bình đoàn chủ 
lực tỉnh nhuệ của ta đã phối hợp 
chặt chẽ với các lực lượng vũ 
trang địa phương, đồng loạt công 
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kích tử nhiều hướng, tiêu diệt các 
tập đoan phòng ngự cuỏi cùng của 
địch. Thừa tháng, quân ta thần 
tốc tiến vào Sài Gòn. Đồng bảo nổi 
dậy nó nức xuống đường cùng bộ 
đội giải phóng giành quyền làm 
chú. Sau khi quân ta chiếm dinh 
Độc Lập, nguy quyền Trung ương 
ở Sài Gòn đả phải tuyên bố đầu 
hang không điều kiện. Đúng 11h 
30' ngay 30/4/1975, cờ cách mạng 
tung bay trên phú tổng thống 
nguy quyền. Chiến dịch Hồ Chí 
Minh đã toàn thăng. 


SÀI SƠN: N. ở x. Thiên Phức 
thuộc h. Yên Sơn, phủ Quốc Oai, 
sau là x. Sai Sơn, trước về đời Lê 
là h. Thạch Thất, t. Sơn Tây tnay 
là Hà Tây). Đời Trần gọi là n. 
Phật Tích. N. Có chủa Thầy, nơi 
Từ Đạo Hạnh tu và lột: xác. 


SÀI SƠN: Thành hoảng 2 x. Sài 
Sơn (Bắc Ninh) và Thuy Khê (Hà 
Nội) vốn thù hăn nhau, nên hàng 
năm dân 2 x. phải có đánh nhau 
trong dịp hội xuân thì họ mới bình 
yên và làm ăn thịnh vượng được. 
Hèm này được cử hành vào ngày 
mùng 6 tháng Giêng. Trai tráng 
2 x. tập trung ở ranh giới, khiêu 
khich rồi đánh nhau bằng gây gộc, 
gạch đá. Tuy có người bị thương, 
nhưng hóm sau gặp nhau, họ rất 
tử tế không có g1 xảy ra. 

SÀI SƠN: X. ởh. Quốc Oai, t. Hà 
Tây, quê Phan Huy Quýnh (1775 
- 1884), nha sư học, nhà giáo. 
SÁI: Đền ở x. Thuy Lâm, h. Đông 
Anh, Hà Nội, thờ Huyện Thiên 


Trấn Vũ. Đến xây trên một quả 
đổi giữa đồng, gồm nhiều công 
trình. Lên 25 bậc đá là tới gác 
chuông, tiếp đến là đến Kính 
Thiên, nhà tiền tế, tiền đường, 
hậu cung. Đền có nhiều đô thờ cổ: 
tượng Huyền Thiên Trấn Vũ 
bảng đất sơn son thiếp vàng, cây 
hương đá thời Lê Chính Hoà, các 
viên gạch có vẽ vân rồng thời Lẻ. 
Ơ phía đông có đền Thượng thờ 
Cao Sơn đại vương, cách vài trăm 
mét Ìà gò đất Mô vọng bái, nơi vua 
làm lễ bái vọng về đến. Đền đã 
được xếp hạng di tích lịch sư - 
kiến trúc ngày 27/1/1986. 


SÁI: Ngọn n. đất cao nhất trong 
Thất Diệu Sơn, thuộc th. Thuy 
Lôi, x. Thuy Lâm, h. Đông Anh, 
Hà Nội, củng gọi là n,. Quy Mẹ, vì 
trông như con rùa mẹ, các n. khác 
là rùa con. Trên n. có chùa Sái thờ 
thần Huyền Thiên, tương truyền 
có công giúp An Dương Vương Xây 
thanh Cổ Loa. 


SÁI GIÀ (hay THÁI GIÀ): Cảng 
trên s. Thạch Hãn, ở x. Ai Tủ, h. 
Đăng Xương (Thuận Xương), phủ 
Triệu Phong, t. Quảng Trị. 
Nguyễn Suý đánh Trương Phụ ở 
đây. Giữa năm 1413, TrươnE Phụ 
đem quân vào đánh Hoá Châu; 
tháng 9, quân Minh đánh nhau 
với thái phó Nguyễn Suý ở kênh 
Sái Già. Thế trân đang cảm cử 
nhau, Đồng bình chương Sử Đặng 
Dung mai phục binh tượnổ, nưa 
đêm đánh phá doanh trại Phụ. 
Đặng Dung nhảy lên thuyên €2 
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Phụ, định bát sông Phụ, nhưng 
không nhận ra hắn. Phụ vội trốn 
chay. Quân Minh tan vỡ đến một 
nửa, thuyên be, khi giới bị đốt 
cháy hết. Các thư tịch cổ đều chép 
trận nay xay ra ơ s. Ai Từ có lẽ 
Sái Giả tức chỗ nay. 

SAM: Ngọn n. có nhiều tháng 
cảnh cô tích ở vùng Bảy n. thuộc 
t. An Giang. Vùng n. này đài 30 
km, rộng 13 km, gồm 7 ngọn. N. 
Sam cách tx. Châu Đốc 5 km, cao 
284m, có nhiêu tuyến đường lên 
n.N. có tới 300 chùa chiên, lăng 
miếu, am thờ, trong đó nổi tiếng 
nhất là lãng Thoại Ngọc hầu và 
miếu Ba Chúa xứ. Trong hai cuộc 
kháng chiến, vùng Báy n. là căn 
cứ địa của t.. 


SAM RÔNG EK: Chùa toa lạc ở 
ấp Đôn Hoá, x. Nguyệt Hoá, h. 
Châu Thanh. t. Trà Vinh. Chùa 
tương truyền được xảy dựng vào 
năm 642; tcó người cho chùa dựng 
vào năm 1373). Chùa đã được 
dựng lại vào năm 1850, ngôi 
chảnh điện được sửa vào năm 
1944, chùa còn giử một pho tượng 
cô Nâria băng đá quý. Đây là ngôi 
chùa cổ của người Khmer ở Nam 
bộ. La một trong 9 ngôi chùa cổ 
nhất nước ta. 


SANH: Vực ở th. Cát, x. Yên 
Nhân, h. Bạch Hạc, phủ Vĩnh 
Tường, trấn Sơn Tây nay thuộc h. 
Vình Lạc, t. Vĩnh Phú, nay là đầm 
Dương ơŒ x. Tư Trưng. Tương 
truyền ở đó có miếu thơ Lý Nam 
để. Đảm rộng 12 mẫu. sâu không 
biết đay, 


SẮC TỨ BÁO QUỐC: Chủa toạ 
lạc trên đồi Hàm Long, thuộc ph. 
Đúc, tp. Huế, t. Thưa Thiên - 
Huế, do hoa thượng Giác Phong 
khai sảng vào năm 1674, đời Lê 
Gia tông. Chùa xưa có tên là Hàm 
Long Thiên Thọ tự. Năm 1747, 
chúa Nguyễn Phục Khoảt ban 
tâm biến thiếp vàng giửa khăäc ã 
chử "Sắc tứ Báo Quốc tự". Năm 
1808, hoang hậu Hiếu Khương 
cho trùng tu và đối tên Thiên Thọ 
tự. Năm 1824, vua Minh Mạng 
lây lại tên chùa là Báo Quốc. Năm 
1858, vua Tự Đức cho trùng tu. 
Năm 1957, chùa được tái thiết, 
song vẫn giử nguyên kiến trúc cổ 
kính. Cổng tam quan chùa được 
xây nám 1808 và sửa lại năm 
1878. Năm 1940, trường Cao 
đăng Phật học được mở tại chùa 
Báo Quốc, và chua trở thành một 
trung tâm đào tạo tăng ni cho đến 
ngày nay. 


SẮC TỨ LINH THỨU: Chủa toạ 
lạc gần chợ Xoai Hột, h. Châu 
Thành, t. Tiền Giang. Sách "Đại 
Nam Nhất thống chỉ" viết: "Ở địa 
phương x. Thạnh Phú, h. Kiến 
Hưng, chùa này đã tối cổ mà có 
danh thắng. Năm Gia Long thứ 
10 (1811) ngự tứ tên chua là Long 
Truyền tự; năm Thiệu Trị nguyên 
niên (1841), đổi lại tên chùa là 
Linh Thưu tự. Đên giữa tk. XVIII. 
hoà thượng Nguyệt Hiện trụ trì 
đã xảy cất ngôi chủa tôn nghiêm. 
Chùa được trủng tu nhiêu lần. 
đáng kê là vào thời hoà thượng 
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Chánh Hưựu trụ trì (1880 - 97) và 
thơi các sự bà Thích nữ Như 
Nghĩa. Thịch nử Huệ Thông và 
Thịch nử Như Chơn tru trì (từ 
năm 1945 đến nay). Các pho 
tượng đáng lưu ý: tượng Phật Dị 
đà bảng đá cẩm thạch, cao 1,60m, 
toa sen 0,60m. Đại hồng chung 
đúc năm 1745 có khắc tên củ của 
chùa là Long Tuyến tự. 


SẮC TƯ LONG HUẼ: Chùa toa 
lạc ở số 131⁄27 đường Nguyễn 
Thái Sơm, q. Go Vập, tp. Hồ Chi 
Minh. Chua do tổ sư Nguyên 
Quan tạo lập tư tk. XVIHI; lúc đầu 
chi lập một am nho đẻ tu hanh. 
Chùa còn co cac tên khác: Sắc Tứ 
Huệ Long, Ngự Tư Quan Long. 
Dươi thời Thanh Thái, chủa được 
trùng tu lại khang trang. Kiến 
trúc hiện nay là lần trùng tu vào 
năm 1866. Chùa còn giữ bản "Sắc 
Tứ Long Huê tự” đời Gia Long và 
một dấu tiện băng ngà có khắc 
chử "Tự Đức nội thập tứ niên”. 
Đại hỏng chung nặng hơn 1.000 
kg cao 1,70m, đương kính 0,95m, 
đúc năm 1987. Tượng Phật Di đa 
là pho tượng có được tạc bảng gỗ 
mit, cao 0.90m., bẻ ngang hai gối 
là 0.65m. Tượng Bỏ tát Quan Thế 
Âm và Bỏ tát Đại Thế Chị là hai 
pho tương cổ lớn băng gỗ mit. Mỗi 
pho tượng cao 2m, bề ngang hai 
gôi là 1,40m. 


SẮC TỨ QUAN ÂM: Thường gọi 
là chùa Phát Tố, toa lạc ở số 84/14 
đường Rạch Chua, khóm 3, ph. 4. 
tp. Cà Mau, t. Cà Mau. Vào giữa 


tk. XIX, hoa thượng Tô Quang 
Xuân dựng một am nhỏ để tu 
hanh, làm thuốc chữa bệnh cho 
nhân dân trong vùng. Năm 1842 
vua Thiệu Trị sắc phong hoà 
thượng và Sắc tứ chùa Quan Âm. 
Ngôi chùa hiện nay do các hoà 
thượng Thiện Tưởng và Thiện 
Đức xảy cất lại năm 1936. Những 
công trình tiêu biểu là chính điện, 
bao tháp hoa thượng Trị Tâm va 
bia "Sắc tứ Quan Âm cổ tự”. 


SẮC TỨ QUỐC ÂN: Chủa toa 
lạc trên sườn một qua đồi thâp, 
thuộc ph. Trường An, tp. Huế, t. 
Thưa Thiên - Huế. Chùa do thiền 
sư Nguyên Thiểêu khai sáng 
khoảng năm 1682 - 84. đời vua Lê 
Hy tông, mang tên chủa Vĩnh Ân. 
Năm 1689, chúa Nguyên Phúc 
Trăn ban chủa tấm biển "Sắc tứ 
Quốc Ấn tự", đổi tên chủa thành 
Quốc An. Chùa được trùng tu 
năm 1802 và nhiều lần sau đó. 
Tại chủa có tâm bia ghi bài tựa 
đề là "Sắc tứ Ha Trung tự Hoan 
Bích thiền sư tháp ký sinh”, dựng 
vao thang 4 năm 1730. 


SẮC TỨ TAM BẢO: Chua toa 
lạc ở số 6 đường Thịch Thiện Ân. 
tx. Rạch Giá, t. Kiên Giang. Chủa 
được lập vào đầu tk. XX, ban đầu 
chỉ băng gỗ lợp lá. Chùa hiện nây 
do hoà thượng Trí Thiển trủnế 
kiến vào năm 1917. Chính điện có 
chiều ngang 14,50m, chiểu dọc 
22m. Có ð bao lam được chạm trô 
công phu, thếp vàng rực rỡ. Các 
tượng Phật được tôn trì tranE 
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nghiêm. Tây lang va giảng đường 
của chùa được dùng làm Tuệ Tĩnh 
đường, chửa bệnh miễn phí cho 
đồng bào. 


SẮC TỨ TẬP PHƯỚC: Chủa 
toa lạc ở số 233 đường Phan Văn 
Trị, q. Binh Thạnh. tp. Hồ Chị 
Minh. Chúa được tạo lập vào cuối 
tk. XVHII, được vua Gia Long tặng 
bản "Sắc tứ Tập Phước tự". Ở 
chính điện có bộ Thập bát La Hán 
cô, được tạc băng gô mit, đặt ở hai 
bên điện Phạt. Kiến trúc hiện nay 
được xây dựng vào năm 1967. Đại 
hông chung cao 1,30m, đường 
kinh 0,65m, trên có khắc nổi một 
bại kệ. 

SẮCẨ TỨ THẬP PHƯƠNG: 
Thưởng gọi là chùa Lớn, toa lạc 
ở số 35/6 đường Mậu Thân, tx. 
Rạch Giá, t. Riên Giang. Chuủa 
được dựng tư cuối tk. XVIHI, và 
dời địa điểm 2 lần vào năm 1890 
và 1904. Chùa đã qua nhiều đời 
truyền thừa và trùng tu, mở rộng 
nhiều lần. Trước chùa có cây Bồ 
đề ở An Độ được thỉnh về trồng 
vao năm 195ã, 


SẮC TỬ THẠP THÁP DIĐÀ: 
Chùa toa lạc trên đồi Long Bích, 
thuộc th, Vạn Xuân, x. Nhơn 
Thanh, h. An Nhơn. t. Bình Định. 
Chùa do tổ Nguyên Thiền (người 
Quảng Đông, Trung Quốc! lập 
nên vào năm 1665. Chùa xây theo 
kiểu chứ ' khâu". Chùa đả trải 
3ua lã đời truyền thừa. Tổ Phước 

tệ được tôn làm quốc sư. Trong 


khuôn viên chùa có rất nhiều 
tháp mộ đẹp, nhưng tên Thập 
tháp là do tổ Nguyên Thiền khi 
lập chủa thấy có 10 tháp cố của 
người Chăm nên đặt vậy, và thêm 
chử Diđà. Chính điện do tổ Liễu 
Triệt trùng kiến vào năm 1749, 
xung quanh có một hành lang bao 
bọc, bên trong dài 30m, rộng 20m. 
thờ Tam thê Phạt. Hai vách bên 
thờ Thập bát La Hán và Thập 
điện Minh Vương. Hầu hết các 
tượng thờ đều được tạc lại vào 
thời tổ Minh Lý trụ tri (1871 - 89). 
Ở sau chính điện có một tấm bia 
ghi bài minh tựa đề là: "Sắc tứ 
Thập Tháp Diđà tự bi minh”, lập 
năm 1576, và một tâm bia ghi bài 
chí chùa Thập Tháp của Thị 
giảng học sĩ Võ Khác Triển, lập 
năm 1928. 


SẮC TỨ TỊNH QUANG: Chùa 
toa lạc ở Ì. Ái Tử, h. Triệu Phong, 
t. Quảng Trị. Chùa do ngài Chỉ 
Khả khai sáng vao khoảng tk. 
XVII, đời Lê. Chùa được trủng tu 
nhiều lần. Đến năm 1972 thì bị 
chiến dịch làm hư hai hoàn toàn. 
Chùa mới được xây dựng lại sau 
năm 1975. 


SẮC TỨ TRƯỜNG THỌ: Chùa 
toa lạc ở số 53/524 đường Nguyễn 
Văn Nghĩ, q. Gò Vấp, tp. Hồ Chí 
Minh, được dựng vào tk. XVIII. 
Kiến trúc hiện nay là do đợt trùng 
tu vào cuôi tk. XIX. Chủa con giữ 
được nhiều di vật cổ có giá trị, 
như bản "Sắc tứ Tháp Vũ tự" đời 
Gia Long và "Sắc tứ Trường Thọ 
tự” đời Tự Đức. Cùng các tượng 
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có, chuóng có. Ơ chình điện, pho 
tượng Phát Di đà cô được tạo 
băng gỗ mit, cao 1,80m (không có 
bẹ;. Phát Tam thẻ la 3 pho tượng 
cỏ nhât ở chua tượng cao 0.90m, 
bé ngang hai gỏi là 0,50m. Bộ La 
Hán có 18 vị băng đất. Tượng cao 
0,7m. be ngang hai gôi 0,43m. 
Bỏ Tháp điện được tạc bàng gỗ 
mit: tượng cao 0,67m. bẻ ngang 
hai gói là 0,33m. Đại hông chung 
cao l,10m. đương kinh 0,62m co 
khăc chư nói: "Gia Định thanh, 
Tân Bình phu. Bình Dương h., 
Bình Trị tông, Hoa Mỹ th., Vĩnh 
Tường tự Tuy phong” va "Mậu 
Thìn niên cưu nguyệt nhị thập 
lạc nhật”. 


SẮC TỨ TỪ HIỂU: Chủa toa lạc 
ở L. Dương Xuan Ha, cách trung 
tâm tp. Huế ã km về phia tây 
nam. Chua ban đầu là An Dưỡng 
am do hoa thượng Nhât Định 
dựng năm 1843. Hoa thượng 
Nhất Định co mẹ giả một lần bị 
am nặng, thảy thuộc khuyên 
bệnh nhân nên àn thịt, cá để 
chóng hỏi sức, nén môi sáng hoà 
thương phải tự mua thịt ca về 
chủa nuôi mẹ, nhận mọi tai tiếng 
ngoai đời. Vua Tự Đức cam phục 
mới ban cho chua tâm biển đề: 
"Sắc tứ Từ Hiệu tự". Hoà thượng 
mặt vào năm 1847. Năm sau, một 
số thái giam truy cảm công lao 
khuyên hoá của hoa thượng đã 
góp tiên mua đất ruộng củng 
chua va xây dựng chùa đồ sọ, 
trang nghiệm. Chua đã được 
trung tu vao các năm 1894, 1962, 
1871. Tam quan xây theo kiểu 


vòm cuốn hai tảng có mái, phía 
tren chính giữa là tượng Hộ pháp. 
Bên trong la hồ bán nguyệt tha 
hoa sen va cá cảnh. 


SÄT: Chợ lớn nhất tp. Hải Phòng, 
ở chỏ s. Tam Bạc gặp s. Lấp thuộc 
q. Hồng Bàng. Chợ mới được xây 
dựng lại với kết câu hiện đại. 


SÁT: Kênh ởh. Nghi Lộc, t. Nghệ 
An, từ chô giáp h. Đông Thanh, 
phủ Diên Châu tới phía Bắc ga Ðò 
Cảm, đào từ đời Trần, chảy qua 
phia Đông n. Thần Vũ; xưa có mỏ 
sắt, dân quanh vùng lấy vẻ rèn 
nỏng cụ. 


SÂM CÔNG: Ngõ ở phía sau phố 
Hang Buôm ở q. Hoan Kiếm, tp. 
Hà Nội. Có miếu thơ Sảm Nghi 
Đống do Hoa Kiều lập ra. 
SÁM DƯƠNG: L. ở h. Thượng 
Phúc, phú Thường Tin, t. Hà 
Đông nay là t. Hà Tây. Có nghề 
đan cót, đan nón băng nứa. 


SÂM SƠN: Tx. Sầm Sơn năm 
cách tp. Thanh Hoá 16 km về phia 
đông. Nơi đây, phong thuy hứu 
tình, bải tăm thoai thoải, phâng 
ù. Trên bái là vùng phi lao bạt 
ngàn. N. Sầm không cao nhưng 
kể sát mặt biển, tô điểm cho bài 
biên thêm mỹ lệ. 

SÂN BAY BẠCH MAI: Ngày 
18/1/1950, một đơn vị biệt động 
phối hợp với du kích Hà Nội đót 
nhập vao sân bay Bạch Mai pha 
huỷ 22 máy bay, đốt 2 kho xăng 
va 60 tân dầu ma đút. 
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SÂN BAY BIẾN HOÀ: Ngay 
93/8/1965 quảngiải phóngtấncông 
sản bay Biên Hoa, diệt 293 tên 
địch thâu hết là Mỹ! phá huy 68 
may bay trong đỏ có 21 máy bay 
B.52, 8 gian tên lửa, 22 bể xăng. 


SÂN BAY CÁT BI: Ngày 
7/3/1854 quân ta đột nhập vào 
sản bay Cát Bi (Hai Phòng) một 
trong ba sản bay lớn nhát của 
thực dân Phap ở Đông Đương. 
Chung rao quanh sản bay đến 6 
lần hang rao dây thep gai có gai 
mìn va hoa phao tự động, đặt 42 
tháp canh, 13 u đại bác chung 
quanh các hàng rao. huy động 
tren 2000 quản dưới sự chỉ huy 
của 3 tên đại ta. 44 tên cố vấn Mỹ. 
Quản ta đã phá huỷ hoàn toàn 60 
máy bay địch, gòm 38 chiếc phóng 
pháo, 3 chiếc vận tải và 9 chiếc 
"bả gia”. 


SÁN BAY ĐÀ NĂNG: Ngày 
27/2/1967. quân giải phóng bán 
phao mảnh liệt vao sản bay Đa 
Nẵng, pha huy 94 máy bay phan 
lực, 6 đại bac, 200 xe quản sự, đốt 
chảy ] triệu lít xang, diệt trên 
1000 tên địch. Tiếp theo ngay 
1ö3 và 14/7 quản ta lại bản pháo 
dử đội vao sản bay này, diệt 1000 
tên Mỹ, pha huỷ 103 máy bay. 


SẢN BAY GIÁ LÂM: Mặc dủ 
Canh phong rất cần mật sân bay 
)4 Các vung chung quanh, tập 
trung trên 1000 quản địch đóng 
dọc đương số 5 sát nách sân bay. 
đặt hang rao dây thép gai dày 
đặc, dựng 8 lô cốt va 4 u đại bác 


45mm. nhưng quân ta vẫn đột 
nhập sản bay, phá huy 18 máy 
bay, 1 kho xăng dầu va 2 máy 
phát điện cua địch. Trận tiến công 
ngay 4/3/19ã4. 


SÂN CHIM MINH HẢI: Ở t. Cả 
Mau, khu U Minh Hạ có bau Sấu 
và bau Rau Răm là nơi tụ hội của 
các loài chim nên dân địa phương 
gọi là sản chim. Ở đây cô vô số 
chim đủ màu sắc, các loại chim 
ở đây là co, vạc. le le. chang be 
tbố nông), cù đèn. công cộc, qua. 
điểng điêng, nhạn sen... Xế chiêu 
là lúc tất cả các loài chim trở vé 
"vương quốc” của chúng, mỗi loài 
ở khu vực riêng. Trứng chim thơm 
ngon và bổ nên vào đầu mùa khô, 
nhân dân địa phương thường vào 
“sân” để lượm trưng chim. 


SẠẬP: N. trong dãy n. Thát Sơn ở 
t. An Giang xưa, cao 8ŨÖm, ở bên 
cạnh s. Vĩnh Tế, ở phia Đông n. 
Ba Thê, con gọi là n. Sáp, mó đả 
hoa cương. 


SẬP VIỆT: Di chi thuộc x. Sập 
Việt, h. Yên Châu, t. Sơn La. Phát 
hiện năm 1874. Di chỉ năm trên 
thêm phủ sa cổ s. Đà. Hiện vật 
có hơn 230 đồ đá, gồm chopper, 
các loại riu, công cụ rìu chéo. 
hình hạnh nhân, hình đĩa và hơn 
1500 mảnh gốm. Thuộc văn hoa 
Hoa Bình. 


SẤU: Tên nôm Ì. Dương Liễu ở h. 
Đan Phượng, t. Ha Đông, nay 
thuộc h. Hoài Đức, t. Ha Tây. Sản 
xuất nếp cái. 
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SEN HỒ: Chua tên chứ la Vạn 
Xuân tự, ơ |. Sen Hồ, x. Lệ Chị, 
h. Gia Lam ngoại thanh Hà Nội, 
cach trung tảm tp. khoang 20 km 
về phía Đóng Bắc. Chùa quy mô 
nho, kiến trúc kiểu chứ "địỉnh” 
không có chạm khác cầu kỳ, giả 
trị chủ yếu tập trung vào hệ thông 
tượng tròn, gôm 39 pho. Ngoài ra, 
con có 1 quá chuông đồng cao 
1,13m, tiếng kêu âm và vang xa. 
Chua đã được xếp hạng di tích 
kiến trục - nghệ thuật tháng 
4/1992. 


SEN HỒ: Định. nghe ở x. Lệ Chị, 
h. Gia Lâm, Hà Nội. Đình thờ 
Hùng Hiên. nhân vật anh hùng 
thơi Hùng Vương thứ 6. Đình 
mang kiên trúc thời Lê Trung 
hưng, toa đại đình to rộng, gồm 
B gian 2 dĩ, xây kiểu "tường hồi 
bịt đốc”. Các hình rồng phượng 
hầu như được chạm khăc trên 
hầu hết các bức cốn. Ở gian giửa, 
sát với tương hậu cung là cung 
cảm thơ thân. Nghe có quy mô 
khá lớn, hình chữ "tam". Ba nếp 
nhà xảy kế tiếp nhau và liên hệ 
với nhau trong một không gian 
khép kin. Nơi đây củng có nhiều 
cham khác trang trì Đình và 
nghe con giữ được nhiều di vật 
quy được Lao tác ơ tk. XVIII - XIX. 
Đình, nghe tvà chua Vạn Xuân) 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 22/4/1992. 


SÉT: Chủa. tên chữ là Đại Bi tự, 
ơ |. Thịnh Liệt trên nóm là Sét), 
x. Thịnh Liệt. h. Thanh Trị. Hà 


Nội tnay thuộc ph. Giáp Bát, q. 
Hai Bà Trưng). Chua được dựng 
vào thời Hậu Lê. Năm 1630, bà 
Đặng Thị Ngọc Dao (chính phi 
của Trịnh Tùng) đã cho trùng tụ 
chua. Sau lại được trùng tu dưới 
thời Khải Định va xây cất lại năm 
1953, gần đây vẫn tiếp tục sửa 
chữa. Chua thờ Tam vị Thánh 
Mẫu. Trong chua, ngoài tượng Hộ 
pháp, ông Thiện - ông Ác, còn có 
tượng sư Tổ va am thơ sư Tô, vị 
sư đã sáng lập ra chua. 


SÉT: Tên tục Ì. Thanh Liệt ở h. 
Thanh Tri, ngoại thành Hà Nội. 
Có đâm Sét, cá rỏ nối tiếng tiến 
vua. 

SẼ PU: Di chỉ ở x. Hướng Lập. h. 
Hướng Hoá, t. Quang Trị. Năm 
1978 phát. hiện được một số để đá 
như rìu, phác vật riu và nhiều 
manh tước. Thuộc hậu kỳ đá mới. 


SI MA CAI: H ở t. Lào Cai, 
thanh lập tháng 11/1966 do chia 
h. Bắc Hà ra làm hai. H. có 22x. 


SĨ LÂM: Tổng ở h. Đại An, phủ 
Nghĩa Hưng, t. Nam Định, nay 
thuộc h. Nghĩa Hưng; do Hoàng 
Giáp Phạm Văn Nghị quê ở Tam 
Dũng, cung h. tổ chức khai hoang 
lập ra. 


SIÊU LOẠI: Nguyên là h. Luy 
Lâu về đời Hán, đời Lý Thánh 
tông đổi hương Thổ Lôi làm 
hương Siêu Loại, sau đổi là h. 
Siêu Loại. Năm 1786 thuộc phú 
Thuân An, trấn Kinh Bác VẺ đời 
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Le, đời Nguyễn đổi phủ Thuận 
Thanh. t. Bác Ninh. Quê Đoan 
Tuân Hoa. Nguyên Quyền, Lê 
Quynh. Lý Đạo Thành, Nguyễn 
Gia Thiếu, Đoan Cư, Vũ Duệ, Ÿ 
Lan Thái hậu. Siêu Loại từ đời Lê 
về trước có 36 người đó đại khoa. 
Sau khi Nam Tân vương mất 
¡9661, cac hung trương đua nhau 
nổi dậy chiếm cử quận ấp để tự 
giữ. Ly Khuê, la một trong 12 sứ 
quân, chiếm Siêu Loại. 

SIÊU QUẦN: Đình th. Siêu 
Quản, x. Tả Thanh Oai, h. Thanh 
Tn, Hà Nội, thơ 2 vị nhân thần 
thơ Lê Sơ là Trịnh Khả và 
Nguyên Phục. Đinh gồm đại đình 
va hậu cung, kiến trúc mang 
phong cách thời Nguyễn. Các bộ 
phận kiến trúc chạm rồng, hoa lá, 
hồ phù, long ẩn, tứ linh. Đình còn 
g1ữ các di vật: hoành phi, câu đối, 
cửa vòng, sắp, hương an, hạc thờ, 
tam sư đông, 4 có long ngai. bài 
vị, sắc phong. Đình đã được xếp 
hang di tịch kiến trúc - nghệ 
thuật ngay 5/2/1994. 


SIMHAPURA: Simhapura là 
quản thể tháp Cham nổi tiếng với 
những công trình kiến trúc, điêu 
khác điêu luyện, nay là l. Trà 
RÑiệu, h. Duy Xuyên, t. Quảng 
Nam. Nay nợi đây đã thành bình 
địa, nhưng theo miều tả của sách 
thì khu thanh được xây dựng tư 
t. V, thanh bảng gach cao 2 
trương, tháp cao đến 4,ð trượng. 


SIN HỒ: H.ơai t. Lai Châu; xưa 
la châu Chiêu Tuần, trấn Hưng 


Hoá, Tây Bác giáp Trung Quốc, s. 
Đà ở phía Nam ngăn cách với h. 
Tủa Chùa. Các s. Nậm Na ở phía 
Tây và Nậm Na ở phia Đông chảy 
vào s. Đà kẹp cao nguyên đá vôi 
Ta Phinh ở giữa. Định cao nhât 
là Pu Sam Sao 1000m. H. li nối 
liên với Nâm Cây bảng đương ö 
tô chạy dọc theo s. Nâm Na lên h. 
lị Phong Thể. 


SO: So là tên nôm cua ]. Sơn Lộ. 
x. Cộng Hoa, h. Hoai Đức. t. Hà 
Tây. Định thờ anh em họ Cao. 
tướng của Định Tiên Hoàng, có 
công dẹp loạn 12 sư quản. Đình 
dựng năm 1672. Đình So đẹp vì 
khung cảnh thiên nhiên và vì 
kiến trúc. Trước mặt đình là hồ 
rộng tới 3 ha. Tam quan ở ngay 
cạnh bở hồ, có bậc đá đi xuông 
canh qua thoáng êm a. 


SÓC: Đền ở th. Cáo Đỉnh, x. Xuân 
Định. h. Từ Liêm, Hà Nội, đến thờ 
Thanh Gióng. Tục truyền, sau khi 
đánh tan giậc Án. trên đương về 
n. Soc (nay thuộc x. Phù Linh, h. 
Sóc Sơn, Ha Nội), Gióng đã dừng 
chân tại đây và xuống tăm ở hồ 
Tây; khi lên đương, Gióng để 
quên cái roi sắt bị gãy trong chiến 
trận. Nhãn đó, dân lập đến thơ. 


SÓC: N. Năm trong dãy Sóc Sơn. 
cũng gọi la n. Mã, n. Vệ Lnh. 
thuộc x. Phu Linh, h. Sóc Sơn, Ha 
Nội. N. cao 308m. dàng quanh 
quát tao thẻ hung vị, tương 
truyền định n. Sóc lạ nơi Thanh 
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Gióng cung vơi ngựa sát cất cảnh 
bay về trơi. Hiện n. Soc có nhiều 
dâu tịch va huyền thoại lưu 
truyền về Giỏng, như đến Sóc. 


SÓC BIỆN THƯỢNG: X. thuộc 
h. Vĩnh Phục, nay thuộc h. Vĩnh 
Lọc, t. Thanh Hoa, quê Trịnh 
Tuệ. Đỏ trang nguyên khoá Binh 
Thịn (1636›. 


SÓC CHÀA: Di chị tại ấp Sóc Chả, 
x. Thanh Sơn. h. Tra Cu, t. Trà 
Vĩnh. Nam 1992, phát hiện di tịch 
mỏ tang thuộc ván hoa kch. Ốc 
Eo. Mộ xảy báng gạch. trong có 
những la vang chạm hình hoa sen 
hình trau. Khu mộ táng lan rộng 
trên diện tích máy ngan mẺ. 


SÓC CON TRĂNG: Đêm 13 
ngay 14/11/1968, quân giải phong 
diệt sơ chì huy căn cứ hón hợp 
Mỹ - nguy tại Sóc Con Trăng. t. 
Tây Ninh, loại khỏi vong chiến 
dịch 7 đại đội địch, phá huy 24 
xe bọc thép. băn rơi va phá huỷ 
18 máy bay. 

SÓC SƠN: Đén Ì. Vệ Linh. x. Phủ 
Linh, h. Sóc Sơn. Ha Nội. Tương 
truyền. sau khi đả đánh tan giặc 
An ơn. Tráu, chang Gióng thúc 
ngựa lén đình n. Sóc, cơi áo sắt 
vãt lên canh cáy, rôi ca người lần 
ngựa bay lén trơi. Trén n. vốn có 
hai đến thơ. Nay đén Thượng 
không còn, chị con đến Hạ xảy lại 
nảm 1898. 


SÓC SƠN: H. thành lập năm 
1977 do hợp nhất 2 h. Kim Ảnh 


và Đa Phúc, thuộc t. Vĩnh Phú, 
đến thang 12/1978 sáp nhập vao 
tp. Hà Nôi được mở rộng. H. có n. 
Sóc Sơn ( Vệ Linh) cao 44m ở phia 
Đông quốc lộ 3 Hà Nội - Thái 
Nguyên. H. lị Sóc Sơn trước là h. 
lị Đa Phúc, cách Hà Nội 35 km, 
Phù Lô 6 km. H. có sản bay quốc 
tế Nội Bài va ttr. Xuân Hoa. 


SÓC SƠN (hay SÁO SƠN: L. 
thuộc h. Vĩnh Lộc, t. Thanh 
Hoa. Quê hương họ Trịnh. trên bơ 
s. Ma. 


SÓC SÙNG: Tên xưa của h. Hàm 
Yên, t. Tuyên Quang. Đơi Minh la 
h. Văn Yên. rồi được gộp vào h. 
Khoang, tương đương với châu 
Bác Quang, t. Hà Giang hiện nay. 
ở phia Bắc h. Hàm Yên. 


SÓC TRĂNG (thay SỐC 
TRĂNG): T. Thành lập 1899, 
gồm 10 tông, sau là 12 tổng; thời 
Mỹ - nguy chia ra làm 6 q.. Dân 
số năm 1965 là 57.591 người. 
Năm 1976 hợp nhất với t. Cân 
Thơ thành t. Hậu Giang, cuối 
nam 1991 lại tach thanh 2 t. như 
củ. S. Hậu ở phìa Bác ngắn cach 
với t. Tra Vinh. T. lị la Soc Tráng. 
Diện tịch 3.199,7 km”, dân số 
1.173.820 người; t. gồm tx. Sóc 
Trăng và 6 h. Kế Sách, Mỹ Trị: 
Long Phú, Thạnh Mỹ, Mỹ Xuyên. 
Vinh Châu. S. Mỹ Tho chay Ø 
phia Nam t. tx. Sóc Tráng e9 
đương ó tô nối liên với tp: Cán 
Thơ. tx. Bạc Liêu, Ca Mau. Từ 
ngay 4 đến 28 thang 4/1950, diện 
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ra chiến dịch tiên công quy mô 
trung đoan trên địa ban các h. 
Cháau Thanh. Long Phú, Thạnh 
Trị (gọi la Chiến dịch Sóc Trăng 
Ù nhâm thu hẹp phạm vi kiếm 
soát va phá vỡ hệ thông phòng 
ngư của địch. Từ ngày 12 đên 
25/5/1951. diễn ra chiến dịch tiên 
công của ta trên địa ban các h. 
Vĩnh Châu, Thạnh Trị, Long Phú 
ở quy mỏ trung đoan (Chiến dịch 
Sóc Tráng II! nhám phá thế kim 
kẹp. giành dân và cơ sơ kinh tê, 
nối liền giao thông giữa khu 8 và 
khu 9. Nưa đếm 9/9/1963; quân 
giải phòng nó súng vao sân bay 
Sóc Trang. Sau lỗ phút chiến 
đấu, quân ta đã pha huy 50 máy 
bay. tiêu diệt trên 100 tên địch. 


SÓC TRĂNG: Tx. t. lị t. Sóc 
Trăng, trên s. Sóc Trăng (tên chử 
la s. Nguyệt!: cách Hà Nội 1961 
km. Bạc Liêu 59 km. 


SÓC XOÀI: Địa điểm ở t. Long 
Châu Hà, co ngôi chùa Khmer có 
nhiêu mái chồng nhau xây dựng 
hỏi thuộc Pháp. Ngày 3/8/1948, 
quản ta tiến công vị trị Sóc 
Xoài của giác Pháp, tiêu diệt 200 
tên địch. 

SÓNG ĐƯỜNG TỪ: Đền x. Vu 
Thuỷ, h. Thạch Lâm, t. Cao Băng, 
thờ2 anh em la Trần Quý và Trần 
Riên. Tương truyền hai òng có sức 
VỐC to khoe, cỏ tài trì trừ được yêu 
xa quý điều, dân trong vung được 
Yên ôn làm ăn. Sau khí hai ông 
mặt, đân lập đến thờ, ngôi thơ 


người anh gọi ìa Đông Lân, ngôi 
thờ người em gọi là đên Cây Cộng, 
goi chung là Song đương tư. 


SONG KHỂÊ: L.. Củ nay la x. Song 
Khe. h. Yên Dũng, t. Bắc Giang. 
quê Nguyễn Khác Nhu (1881 - 
1930). Thi đỗ đầu xứ nên gọi là Xứ 
Nhu. Ông là một trong những 
người sảng lập Việt Nam Quóc 
dân Đảng cuối năm 1927. Năm 
1930, ông được giao trách nhiệm 
lãnh đạo cuộc khơi nghĩa thuộc 
các t. Yên Bái, Phú Thọ. Việc 
không thanh, ông bị bắt rồi tự tư 
trong nhà giam. 


SONG LỘC: L. ở h. Can Lộc, t. 
Hà Tỉnh, quê giáo sư Nguyên 
Đình Tư (1932 - 1996). nhà khoa 
học, nguyên Ủy viên Bộ chính trị 
Trung ương Đảng Cộng san Việt 
Nam. 


SONG NGƯ: Một đảo nho năm 
về phia Tây Nam hồ Tây: tục 
truyền trên đảo có mộ Chiêu Ứng 
đại vương, tức vợ chông óng ba 
hàng đầu Vũ Phục, người bị nem 
xuống s. Thiên Phủ để chứa bệnh 
đau mắt cho vua Lý. Nay thuộc q. 
Tây Hồ, Hà Nội. 

SONG THẬP: X. ở h. Tiên sơn, 
t. Bắc Ninh, quê giáo sư Trần Đức 
Thảo (1917 - 1993!. nhà nghiên 
cứu triết học, lịch sư và văn hoa. 


SONG TỬ TÂY: Đảo san hô trong 
quần đảo Trường Sa. Mo phốt 
phát lộ thiên, trạm khi tượng thuy 
văn, đèn biển cao 115m bảng sắt 
xây dựng năm 1973. 
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SÒNG SƠN: Còn gọi là đên Sòng, 
hay Sung Trấn, ở x. Cổ Đạm và 
Phức Dương, h. Tông Sơn tnay là 
Hà Dương, tx. Bim Sơn), t. Thanh 
Hoá, thờ công chúa Liêu Hạnh. 
Trong đến có bản thờ Ác tâm, được 
biểu hiện bàng một tiên nử ở rừng 
n. gọi la Ba Chúa Ngan và rắn. 
SÒNG SƠN: Đền có tên chử Song 
Sơn vọng tư, ơ số 3ã Tón Đức 
Tháng, ph. Quốc Tư Giám, Hà 
Nội, thờ ba chúa Liêu. Kiến trúc 
đến mang vẻ đẹp dân gian truyền 
thông, bên trong còn nhiều pho 
tượng cỏ, các cửa võng, khám thờ. 
hoanh phi, câu đối. đại tự. chuông 
đồng, đô gốm sư rất có giả trị. 
Khám thờ của đến là một tác 
phẩm điêu khác đẹp thơi Nguyễn. 
Đền đã được xếp hạng di tịch lịch 
sư nghệ thuật ngày 5/2/1994, 


SỐ: Chua th. Ước Lẻ. x. Tân Ước. 
h. Thanh Oai, t. Ha Tây, xây 
dựng tư tk. XVI, trung tu với quy 
mô lớn đầu tk. XVII, nhưng vẫn 
con giữ được nhiều di vật cổ. 
Chủa làm theo kiểu "nội công 
ngoại quốc” phia trước la tiền 
dương, phia sau là hậu cung, hai 
bên là 2 dãy hanh lang 2 gian. 
Gian chính giửa là tiền đường 
nhô lên 2 tâng mái nho làm thanh 
gác chuông. Chúa vốn có tam 
quan, bị đô nát, năm 1987 được 
xây dựng lại với quy mô bẻ thế, 
kiêu dáng đẹp. 


SỐC HÀ: X. ở h. Hà Quảng, t. 
Cao Băng, quê Đam Quang Trung 


(19821 - 1995), thương tướng 
Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
dân tộc Tày. 

SỐM: Kẻ Sốm, một Ì. cổ, nay chia 
thanh một số lI. thuộc 2 x. Phụ 
Làm, Phú Lương, h. Thanh Oai, 
t. Hà Tây. Các l. ở Kẻ Sốm thờ 
nhiều vị thành hoàng từ thời các 
vua Hùng, tướng của Hai Bà 
Trưng. tướng của nha Tiên Lý... 
Hang năm có nhiều lễ hội, như lễ 
Ky An, lẻ tế Định, lễ Xuân Đỉnh... 
đều mở hội xuân tử các ngày 
mồng 7 đến 12 tháng Giêng. 
Ngoài nghỉ lễ thờ cúng. là những 
trò chơi diễn truyền thống. 


SÔNG BÉ: T. thành lập năm 
1876, do hợp nhất 2 t. cũ Thủ Dâu 
Một và Binh Phước của nguy 
quyền Sài Gòn, có s. Bé chảy ở 
giữa t.,. từ Bắc xuống Nam và s. 
Sài Gòn ở phia Tây Nam ngăn 
cách với Tây Ninh và tp. Hồ Chí 
Minh. Diện tích 9.546 km”. Địa 
hình cao nhất là Ba Ra (736m. 
Đất đỏ có tiềm năng lớn về nông 
lâm nghiệp và cơ giới hoá. Dân sô 
939.080 ngươi thuộc dân tộc 
Kinh, Stiêng, Mạ, Khmer, Lào. T. 
Gồm tx. Phú Dầu Một tt. lị) và 7 
h. Đường sãt từ tp. Hồ Chi Minh 
do Lộc Ninh chạy song song khi 
quốc lộ 13 đi Cămpuchia. T. s. Be 
là nơi có chiến sự ác liệt giửa tà 
va Mỹ - nguy; tháng 11/1996 k 
tách ra lam 2 t. Binh Dương tơ 
phia Nam› va Bình Phước (Bình 
Long, Phước Long củ!. 
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SÔNG CHẢY: Thuộc lưu vực s. 
Chảy đã phát hiện được nhiều 
hiện vật khao cô, trong đó có 
nhiều hiện vật Đông Sơn. Bộ sưu 
tập đô đồng gồm: 3 ru chiến loại 
lưỡi xéo, 4 mũi tên, 1 mũi giao, Ì 
ru xoe cán, 3 ìưỡi câu, 2 chuông 
đồng to. Các loại vũ khi cùng 
như các công cụ sản xuât là 
hiện vặt Đông Sơn có net đặc thủ 
miền n.. Rỏ rang là lưu vực s. 
Chay la địa ban cư trú lâu đơi. có 
tinh hên tục. 


SÔNG CẤU: H. thành lập năm 
1975 ở t. Phụ Khánh tnay là t. 
Phú Yên!, Đông giáp biến Đóng, 
cỏ bán đao Vũng Trước và bán đảo 
Lưỡi Cay. H. lị la s. Câu trên s. 
Cầu và trên quốc lộ 1A, chạy từ 
đèo Củ Mông ở phía Bắc xuống 
h. Tuy An ởphia Nam. s. Cầu trồng 
nhiều dứa, nuôi nhiều ngựa. 


SÔNG CÔNG: Tx. công nghiệp ở 
phía Nam tp. Thái Nguyên. Bác 
giáp tp. Thái Nguyên, Đông giáp 
h. Phú Bình, Nam va Tây giáp h. 
Phố Yên, ngan cách bởi s. Công. 


SÔNG ĐÀ: Trống đồng phát hiện 
tại vụng s. Đa. tx. Hoa Bình. Hiện 
lưu giử tại Bảo tang Ghinê 
tPhap!., Trống cao 6lem. đường 
Kinh mặt la 78em. Chính giửa 
mặt trong là ngôi sao nổi 14 cánh, 
hoa văn góm van hình học và văn 
ngươi vạt. Văn hình học có chấm 
dải, chử S gãy khúc, vong tròn 
chăm giửa, rang cưa. Văn người 
mua không cảm vũ khi, tư thế 
Hiông nhau. Thán trống tang 10 


băng hoa văn, trong đó băng 7 là 
ô hình thuyên. Lưng trống có 7 
hoa văn hình học. 


SÔNG HINH: H. thành lập năm 
19885 ở t. Phú Khánh nay thuộc t. 
Phú Yên. S. Ba ở phia Bác ngăn 
cách với h. s. Hoa. H. lị là s. Hinh, 
trên s. Hinh, có đường ô tô nối liền 
với h. Ì Sơn Hoa và M'Đrác Ayun 
đi tiếp tới tp. Buôn Ma Thuột. 


SÔNG LÔ: H. mới thanh lập ở t. 
Vĩnh Phú. nay thuộc t. Phú Thọ, 
sau khi hợp nhất các h. Hạ Hoa, 
Đoan Hung và Thanh Ba. S5. Lô 
ở phia Đông ngăn cách với h. Sơn 
Dương. H. lị ở Đài Giá. Sau bó, 
Đoan Hùng tách thanh h. riêng, 
con lại 2 h. Thanh Ba va Hạ Hoa 
làm thành h. Thanh Hoa. 


SÔNG LÔ: Mỡ đầu chiến dịch s. 
Lô, ngày 24/4/149 ta phá cuộc 
hanh binh Pômon (Pomene) của 
thuỷ lục không quản địch đánh 
lên Phú Thọ, Tuyên Quang. Suôt 
7 ngay đêm, bộ đội ta ra sức truy 
kích địch, đánh thăng những trận 
Trang Sáo. Lệ Mỹ, n. Hết, Tiến 
Du (Phứ Thọ), diệt 800 tên, băn 
rơi 2 máy bay, đánh chìm 2 xà lan 
và 100 thuyền. Đây là lần đâu 
tiên quân ta dùng 2 trung đoàn 
đánh vận động, be gãy cuộc hành 
binh của địch. 


SÔNG MÁ: Ngay 2/11/1949. 
quân ta tiến công phòng tuyến s. 
Mã, diệt cứ điểm Xiếng Kho (Sơn 
La! bức rút 9 vị trì, phá vỡ hanh 
lang s. Mã dài 100 km từ Mường 
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Lâm đên Sóp Hao, tạo điều kiện 
cho cac đội vũ trang tuyên truyền 
tiên vao sâu vũng bị địch chiếm, 
gây cơ sơ, quet sạch nguy quyền 
trong vũng rộng gản một vạn 
kilömet vuông. 


SÔNG MAO: Địa điểm ở phìa tây 
h. Bắc Bình, t. Bình Thuận. Ngày 
31/3/1970. quân dân Bình Thuận 
tiên công căn cử s. Mao, một cán 
cứ quan trọng cua địch, tiêu điệt 
va đanh thiệt hai nạng 1 sơ chị 
huy sư đoan. diệt va bát hơn 1000 
tên địch (có hơn 200 tên Mỹ), pha 
huy 70 xe quản sự, đốt cháy 6 kho 
súng đạn, nhiều bê xăng dầu. 
Ngay 1/4/1970, diễn ra trận tập 
kịch của 3 đại đội đặc công va 1 
đai đọi bó bình thuộc các tiêu 
doan 840. 186 và 240 Quản giải 
phong Quản khu 6 vào. căn cứ s. 
Mao, thuc tuyên phong thủ Tây 
h. Hoa Đa, nơi có các sơ chị huy 
của sự đoan bộ binh 23, trung 
đoan bỏ bình đã chiến Mỹ số 44. 


SÔNG PHAN: Ngày 31/12/1947 
quân ta phục kịch địch ở ga s. 
Phan tNam Trung bỏ), phá 1 đầu 
máy, 20 toa xe, diệt 300 tên địch. 


SÔNG THAO: H. thanh lập năm 
1977 ở phìia Tây s. Thao (s. Hồng!., 
do hợp nhát 2 h. Yên Lập va Cảm 
Khé của t. Vĩnh Phú, nay la Phu 
Thọ. S. Ngoi Lao tư h. Văn Chân 
chảy về theo hướng Táy Nam - 
Đông Bác vao s. Hồng ở bơ phải 
đối diện vơi h. Hạ Hoa. H. lị š. 
Thao ơ trên ã. Hãng, có đường ó 
tô chạy xuông phia Nam tiếp với 


đường Sơn Tây - Phú Thọ. 


SÔNG THAO: Mở đầu chiến dịch 
s._ Thao vtYên Bái), ngày 
19/5/1949, bộ đội ta mũ nan chân 
đất, dung mác xung kịch đánh 
giáp la ca diệt hang loạt đồn địch, 
bức rút nhiều vị tri. phá vỡ một 
mảng lớn phòng tuyên s. Thao. Từ 
ngay 24 đên ngày 26, tiêu diệt 
toàn bộ tiêu khu Phố Ràng, tiêu 
diệt 200 tên. Lăn đầu tiên quân 
ta tiêu diệt cứ điểm đại đội địch. 
Toan bộ chiên dịch ta diệt 9 đồn, 
bức rút 16 vị trí và mỡ rộng 
6000km” cơ sở vung địch hậu. 


SÔNG THỊ VẢI: Khu vực các di 
tích kch. ở h. Long Thanh, t. Đồng 
Nai. thuộc các thơi ky lịch sử khác 
nhau. Trên các củ lao của nhiều 
nhánh s. nay, một số điểm có vết 
tịch cư trú thơi phong kiến như củ 
lao Bà Hào. ngọn Ông Chúa, miều 
Ba Năm... Đáng chủ ÿ là các dì 
tích cư trú kiểu nhà san thơi 
tiền sử tích tụ dọc s. va cu lao, có 
nơi tích tụ hàng vạn cọc, có thê 
thuộc nhiều thời kỳ sinh tụ với 
lượng chứa phong phú dâu tích 
văn hoá xưa, chì thị về một mô 
thức sông nông - chai ở vùng môi 
sinh nước mán. Ở một số bái cọc 
con tìm được khuôn đúc rìu, g)ả9. 
hay lao co ngạnh bảng sa thạch. 
2 mảnh đan đá, ban mai lỗi von§. 
bản xoa gồm, manh ca rán v3 
nhiều công cụ lao động và đỏ dùng 
sinh hoạt khác. 


SÔNG TROÓC: Di chỉ năm trên 
khu đất gần s. Troóc., X: Phúc 
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Thành, h. Bố Trạch, t. Quảng 
Bình. Phát hiện năm 1978 hiện 
vật có một số đồ đá và đồ đồng. 


SỞ: Chùa tên chứ là Phúc Khánh 
tự, ở ph. Thịnh Quang, q. Đống 
Đa, Hà Nội. Chùa được xây từ 
cuối đời Trần; vào thời Lê là nơi 
dạy đỗ, đào tạo các phật tử để tu 
thành chính quả. Tam quan chủa 
2 tầng, bên trên làm kiểu gác 
chuông. Trong chùa còn giữ được 
hiện vật quý: chuông đúc thời Tây 
Sơn, các pho tượng, cửa võng. 
Chùa đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật tháng 
11/1988. 


SỞ: Còn gọi là chùa Điên Khánh, 
ở ph. Mai Dịch, q. Cầu Giây, Hà 
Nội. Trong chủa còn lưu giữ quả 
chuông lớn đúc năm Minh Mệnh 
thứ 1 (1820), trên đó có khắc bài 
văn khi việc quan chức trong Ì. 
họp bàn việc đúc lại chông, vì qua 
mãy trăm năm loạn lạc, chùa bị 
mất chuông. Chùa được xây dựng 
từ thời Lê và qua nhiều lần trùng 
tu, sửa chữa. Quy mô kiến trúc 
chùa không lớn, nhưng phong 
cảnh đẹp. 


SƠ: Đình 1. Sở, nay thuộc ph. Mai 
Dịch, q. Cầu Giấy, Hà Nội. Đình 
được xây dựng từ lâu, mở rộng 
năm 1938 và qua nhiều lần trùng 
tụ, sửa chửa. Định thờ Lý Phật 
Tủ, người có công theo Lý Nam 
Đế (544 - 548). Trong đình còn 
lưu giữ một số dị vật có giá trị: 
cô long đình (do một ông quan họ 
Lương cung tiến), đôi câu đối 


(1926) nhắc tới công lao của 
thành hoàng, các đạo sắc phong 
(1909,192ã5). Phía đông đình có s. 
Tô, phía tây có s. Nhuệ. 


SỞ: Là tên nôm của th. Sở 
Thượng, x. Yên Sở, h. Thanh Trì, 
Hà Nội. Vì đây là sở đồn điền của 
tù binh người Chiêm làm ăn lập 
từ cuối tk. XV. 

SỞ CANH NÔNG: Địa điểm ở tp. 
Vinh, Nghệ An, trong kháng 
chiến chống Pháp. Ngày 
20/12/1946, diễn ra trận tập kích 
của 1 đại đội Vệ quốc đoàn thuộc 
trung đoàn 57, Bộ chỉ huy khu 4, 
và 1 đại đội tự vệ tp. Vinh tấn 
công Pháp đóng ở Sở Canh nông, 
trong những ngày đầu kháng 
chiến toàn quốc. 


SỞ HỘI: Địa điểm thuộc khu vực 
Đông Nam bộ. Ngày 13/5/1968, 
điễn ra các trân vận động tập kích 
của trung đoàn bộ binh 141 (sư 
đoàn 7, quân đoàn 4) Quân giải 
phóng Đông Nam bộ, đánh quân 
lính thuê Ôxtrâylia và quân Mỹ 
ở khu vực Sở Cao su Sở Hội. 


SỞ TRANH: Đền ở l. Giáp, x. Tứ 
Xã, h. Phong châu, t. Phú Thọ; 
ngôi đền duy nhất thờ thánh thợ 
mộc là Lễ Ban. Không rõ thời gian 
xây cất. Trong đền có ba bàn thờ: 
bàn giữa thờ Lô Ban, hai bên thờ 
tả hữu tiên hiền là nhửng người 
thợ giỏi ở trong phe. Không ai nhớ 
hết. được họ tên của các vị này, và 
những bức hoa vẽ chân dung họ, 
nghe nói xưa kia có nhiều, ngày 
nay không còn thấy nửa. 
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SƠN ÂM: L. ở tổng Chiêm Hoá, 
h. Phụng Hoá, phủ Nho Quan, t. 
Ninh Bình, nay là h. Lạc Thuý, t. 
Hoa Binh. Quê Quách Tất Công, 
Quách Tât Tế. 


SƠN CẢM: N. ở phía Tây - bắc 
tp. Thái Nguyên, ở ngã 3 s. Cầu 
và s. Đu, trên đường từ Thái 
Nguyên đi đồn Du, cách Thái 
Nguyên 6 km. Mỏ than. 


SƠN DƯƠNG: Cháu phủ thuộc 
Đoan Hùng, đời Minh la h. Để 
Giang thuộc châu Tuyên Hoá. Đời 
Lê Thánh tông thuộc trấn Sơn 
Tây, thời thuộc Pháp thuộc t. 
Tuyên Quang. Xưa la châu nghèo, 
heo hút nước độc, lắm trộm cắp. 
Trước tháng 8/1945 là căn cứ cách 
mạng, được gọi là châu Tự Do. 
Nay là h. Sơn Dương,-t. Tuyên 
Quang. N. Tam Đao ở phia Đông 
ngăn cach với h. Định Hoá va Đại 
Tư; s. Lô ở phia Tây Nam ngăn 
cách với h. Phong Châu. N. Lịch 
cao 933m, xưa là trấn của t. 
Tuyên Quang. H. lị trên s. Đáy 
Con, cách tx. Tuyên Quang 24 
km. Mỏ thiếc Sơn Dương, di tích 
đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào. 


SƠN ĐỊNH: Phụ thuộc t. Quảng 
Yên vẻ đơi Minh Mang, gồm 3 h. 
Hoanh Bỏ, Hoa Phong và Yên 
Hưng, h. nay do phủ kiếm lý, nay 
thuộc h. Cát Hải, tp. Hải Phòng. 
SƠN ĐỊNH: Tên h. Sơn về đời 
Trân do nha Minh đổi, nhà Lê 
Đổi lai là Sơn Minh, sau nhà 
Nguyên ky huý đổi là Sơn Lãng, 


thuộc phú Ứng Hoa, t. Hà Nội, 
sau thuộc t. Hà Đông, nay lầt 
Hà Tây. 

SƠN ĐÔNG: X. Sơn Đông, nay 
thuộc h. Lập Thạch, t. Vĩnh Phúc, 
X. gồm 5 th., các th. xưa kia có 
đình l. thờ thành hoàng riêng và 
có những hoạt động hội lễ phong 
phú. Đặc biệt nơi đây là quê 
hương của Trần Nguyên Hãn, 
dân Ì. có nhiều truyền thuyết về 
òng. 2 Ì. Đông Mật và Phú Hậu, 
vố có nghề tằm tơ truyền thống 
hàng năm vào hội lễ, đều diễn trò 
trình nghề. 


SƠN ĐỒNG: L. Sơn Đỏng, x. Sơn 
Đồng, h. Hoài Đức, t. Hà Tây, thờ 
2 vị thần là Thanh Cao và Trực. 
Hàng năm vào ngày mồng 6 
tháng Hai Ì. mở hội lễ tế thành 
hoàng. Sau khi lễ, các điển trò 
múa mo. 


SƠN ĐỒNG: X. ở tổng Sơn Đồng, 
h. Đan Phượng, trấn Sơn Tây, sau 
thuộc phủ Hoài Đức, t. Ha Nội, 
sau thuộc t. Hà Đông, nay thuộc 
t. Hà Tây. Hồi thuộc Pháp, x. này 
có nghề là nghề mây. Quê Vương 
Hữu Phủng, Hoàng Nhân Bảo, 
Nguyễn Bính, Nguyễn Hữu Phú, 
Nguyên Việt Thứ, Nguyễn Trí 
Cung, Nguyễn Trí VỊ. Nguyên 
Bính (tk. XVII), nhà biên soạn 
thần tích thần phả, ghỉ sự tích 
công trang các thần linh được thờ 
ở các đền chùa, miếu mạo. 


SƠN ĐỘNG: H.ớt. Bắc Giang. 
thành lập năm 1909, do đất trích 
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tử châu An Bác (Yên Bái), t. Lạng 
Sơn và một số x. trích từ t. Quảng 
Yên ra. H. Ìlị trên s. Lục Nam, 
đường ô tô từ Kép đi Lục Nam, 
Sơn Động và Đình Lập. 


SƠN ĐỘNG: L. thuộc h. Lập 
Thạch, t. Vĩnh Phúc, quê Trần 
Nguyên Hãn (? - 1429). Khi quân 
Minh vào xăm lược, ông cùng 
Nguyễn Trãi tìm vào Lam Sơn theo 
Lê Lợi. 1425 chỉ huy đạo quân giải 
phóng Tân Bình - Thuận Hoá; 1427 
chỉ huy hạ thành Xương Giang. 
Sau chiến thắng ông được phong 
Ta tướng công. 


SƠN HÀ: Châu miền n. ở t. 
Quảng Ngài, trên s. Trà Khúc ở 
phía Tây luy Bình Man, thành lập 
hồi đầu tk. XX; hồi Mỹ - nguy là 
q. Sơn Hà gồm 14 x.; sau năm 
1375 là h. Tháng 8/1994, Sơn Hà 
lại chia hàm 2 h. Sơn Hà và Sơn 
Tây. H. Sơn Hà tmới) có 12 x. với 
diện tích 73.910 ha, 56.395 nhân 
khẩu. Hai con s. Nước Ong và s. 
Re chảy qua h. và hợp nhau lại 
gân h. lị Sơn Hà làm thành s. Trà 
Khúc. N. Đá Vách tên chử là 
Thạch Bích cao 1087m ở ranh giới 
phía Đông. H. lị trên s. Nước Ong, 
© đường ô tô nối liền với tx. 
Quảng Ngãi và h. Ba Tơ. 

SƠN HOÀ: H. đặt ở t. Phú Yên 
hảm 1899. H. lị là Củng Sơn, trên 
5. Ba ở cực Nam h. q. thời Mỹ - 
"guy gồm 7 x.; này là h. Sơn Hoà. 
HL cò L1 x. va 1 ttr. Củng Sơn, với 
điện tích 93.286 ha và 36.072 
nhân khẩu (1984). Được nối liên 


bằng đường ô tô với tx. Tuy Hoà 
về phía Đông và h. lị Krông Ra về 
phía Tây. Xưa đường đi lên nước 
Hoá Xá và Thuỷ Xá ở Tây Nguyên 
đều qua đây. 

SƠN HOÀ: X. ở h. Hương Sơn, t. 
Hà Tĩnh, quê Bác sĩ Nguyên Khắc 
Viện (1913 - 97), nhà văn hoá, 
nhà báo. 


SƠN HỘ: Th. thuộc x. Văn Đức, 
h. Gia Lâm, Hà Nội. Tên gọi Sơn 
Hô vốn là Sơn Hố có từ cuối tk. 
XIV. Sử chép: khi đánh Hôn Đức 
công Dương Nhật Lễ, vua Trần 
Nghệ tông (1307 - 1372) về đến 
bến Chứ Gia thì quan lại đón tiếp, 
hô to nhà vua van tuế, vì lê đó vua 
cho gọi Chứ Gia là Sơn Hô hoặc 
Sơn Hô Châu. 


SƠN KIM: Di chỉ năm trên gò đất 
thêm bậc s. Ngàn Phố, thuộc x. 
Sơn Kim, h. Hương Sơn, t. Hà 
Tĩnh. Đầu năm 1994, phát hiện 
được 14 đề đá thuộc văn hoá Sơn 
Vị. Đó là những công cụ làm băng 
cuội quaczit với những vết ghe 
đẽo thô sơ. 

SƠN LA: Cao nguyên bằng 
phẳng, cao trung bình 600m, dài 
gần 100 km từ Mường Giang đến 
Tuần Giáo, chỗ rộng nhất ngang 
tx. Sơn La 25 km. Đồng cỏ. 


SƠN LA: Châu đặt từ đời Lê 
Trung hưng, tách từ châu Thuận 
ra thuộc phủ Gia Hưng, trấn 
Hưng Hoá, do họ Cầm đời đời làm 
thổ quan. Lị sở châu x. Trình La. 


SƠN LA: T. thành lập năm 1886. 
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Lúc đầu gọi là t. Tạ Bú, con gọi 
là Vạn Mú, gồm 2 phú Vạn Yên 
va Điện Biên, và 1 đạo, với 6 
châu: Ninh Biên, Tuần Giáo, 
Châu Thuận, Sơn La, Mai, 
Luông. T. lị trước ở Tạ Bú, sau dời 
đến châu Sơn La (1904). Cuối 
năm 1975 t. Sơn La được thêm 2 
h. Phù Yên và Bắc Yên, trích từ 
t. Nghĩa Lộ. Phia Nam giáp Lao. 
Rưng va n. chiếm 80% diện tích. 
2 cao nguyên lớn Mộc Châu và Nà 
San ở độ cao 600m. Các n. cao là 
Sung Mon: 2445m, Re Sa Phin: 
2874. 5. Đà chảy dọc t. theo 
hướng Tây Bác - Đông Nam, có 
các phụ lưu bên phải. Diện tích 
14.210 km”, dân số 881.383 người 
(1999), gồm các dân tộc: Thái 
(61%), Kinh (3,5%), Mèo (10%), 
Dao (14%), Xá, Lào, Puộc, Khang, 
La Hà, Xinh Mun. T. gồm 9 h. có 
nhiều nước suối nóng, 3 nông 
trường: Chiêng Khương, Chiếng 
Sung, Chiếng Ve. Đất xâu nên 
nông nghiệp kém phát triển. 
Nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi súc 
vật lớn phát triển. Rừng có nhiều 
lâm sản quy. Khoáng sản: thiếc, 
đồng, kẽm. Di tích: nhà tủ Sơn La 
(Pháp xây năm 1907). Quốc lộ 6 
từ Hà Nội đi Lao Châu qua t. lị 
Sơn La, có đường rẽ đi Mộc Châu, 
Mù Cang Chải và Thuận châu, 
Tuần Giáo, Điện Biên. 

SƠN LA: Tx., t. lị t. Sơn La, 
thanh lập tháng 10/1961 trên cơ 
sở diện tích và dân số của ttr. 
Chiếng Lệ va các x. xung quanh; 
ở độ cao 600m, trên đường số 6 
cách Hà Nội 308 km, Lai Châu 


182 km, Tạ Bú 30 km, Vạn Bú 85 
km. Xưa có tiếng nước độc. Nhà 
tù Sơn La Pháp xây dựng từ năm 
1907, giam giử tù chính trị quan 
trọng, như Lê Duẩn, Trường 
Chinh, Nguyễn Lương Bằng, 
Trần Quốc Hoàn, Xuân Thuỷ, Tô 
Hiệu, Trần Huy Liệu. 


SƠN LÃNG: H. thuộc phủ Ứng 
Hoa, t. Hà Nội, nay thuộc t. Hà 
Tây. Quê Đăng Lộ, Nguyễn 
Thượng Phiên, Nguyễn Thượng 
Hiền, Dương Khuê, Dương Nhàn 
Khanh, Nguyễn Tuấn Ngạn, Mai 
Danh Tông. 


SƠN LẺ: X. thuộc h. Hương Khẻ, 
t. Hà Tĩnh, quê Cao Thắng, một 
tướng giỏi của Phan Đình Phùng 
trong cuộc khởi nghia Hương 
Khê. Ông tự chế tạo được súng 
kiểu 1874 và chỉ huy nghĩa quân 
trong những năm 1887 - 1881. 
Tháng 9/1893 khi chỉ huy đánh 
đồn Nỏ, ông bị thực dân Pháp bắt 
và xử chém. 


SƠN LONG: Chùa toa lạc tại x. 
Nhơn Bình, tp. Quy Nhơn, t. Bình 
Định. Chùa do thiển sư Bửu 
Quang khai sơn vào cuối tk. XVH, 
với tên là Thiển thất Gia Long. 
Đến năm 1744, chùa được thiên 
sư Thanh Thiên cho thiên di tử h. 
Tuy Viễn về địa điểm hiện nay vâ 
đổi tên chùa Sơn Long. Ngôi chủ2 
hiện nay được trùng tu năm 1954. 


SƠN LỘ: Tên nôm là Ì. 5o. thuộc 


tổng Đông Cứu, h. Thanh Oai, !' 
Hà Tây. Quê Tư So tức DươnE 
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Hứu Quang, chống Pháp năm 
1883 - 1884. 


SƠNMINH:H. đời Trần,nhàMinh 
đổi là Sơn Định, đời Lê đổi lại tên 
cú, sau là h. Sơn Lăng, thuộc phủ 
Ứng Hoà, nay là h. Ứng Hoà, t. 
Hà Tây. H. Sơn Minh từ đời Lê 
về trước có 18 người đỗ đại khoa. 


SƠN MỸ: X. mới do 3 th. Mỹ Khê, 
Mỹ Lai và Cổ Luy hợp thành ở h. 
Sơn Tịnh, t. Quảng Ngãi, hồi Mỹ 
- nguy thuộc q. Sơn Tịnh. Mỹ cùng 
linh Nam Triểu tiên gây ra vụ 
thảm sát ngày 16/5/1968, giết 
chết 508 người, trừ 1 em bé gái 
còn sững sót. Dư luận trong nước 
và thế giới đã nghiêm khắc lên án 
tội ác vô cùng đã man này. 

SƠN NAM: Trấn ở phía Nam 
kinh thành Thăng Long về đời Lê, 
một trong tứ trấn hay Nội trấn, 
tương đương với các t. Hà Đông, 
Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, 
Ninh Bình, Hưng Yên và một 
phần t. Hoà Bình hồi thuộc Pháp. 
Xưa về đời Trần là lộ Thiên 
Trường, sau lại chia là làm 2 lộ 
Kiến Xương và An Tiêm. Năm 
1466 đặt làm thừa tuyên Thiên 
Trường, năm 1469 đổi làm thừa 
tuyên Sơn Nam, năm 1490 đổi là 
xứ. Năm 1541 chia làm 2 lộ Sơn 
Nam Thượng và Sơn Nam Hạ, lấy 
2 phủ Trường Yên và Thiên Quan 
làm Thanh Hoa Ngoại trấn. Năm 
1831 chia thành 3 t. Hà Nội, 
Hưng Yên và Nam Định. Năm 
1890 lập t, Thái Bình. Tháng 
81778, nổ ra cuộc khởi nghĩa 


nông dân chống triều đình Lê - 
Trịnh, do Nguyên Kim Phẩm và 
Trần Xuân Trạch lãnh đạo, hoạt 
động khắp trấn Sơn Nam. Tháng 
10/1785, lại nổ ra cuộc khởi nghĩa 
của dân ven biển Yên Quang, do 
Thiêm Liêm lãnh đạo, có hàng 
trăm chiếc thuyền hoạt động 
mạnh ở Sơn Nam. 


SƠN NAM HẠ: Tên đất thuộc t. 
Nam Định ngày nay. Tháng 
11/1807, nổ ra cuộc khởi nghĩa 
nông dân ở vùng Sơn Nam Hạ, do 
Nguyễn Tường lãnh đạo, chống 
áp bức bóc lột và chống triều đình 
Huế. Đến tháng 2/1808, tại đây 
lại nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân chống triểu đình 
Nguyễn, do Vũ Đình Phong lãnh 
đạo, hoạt động ở vùng Thiên 
Trường, Nghĩa Hưng thuộc Sơn 
Nam Hạ. 


SƠN NAM THỪA TUYÊN: Tên 
đơn vị hành chính thời Hậu Lâ, 
gồm 9 phú là: Thường Tín (3 h.), 
Ứng Thiên (4 h.), Lý Nhân (5 h.), 
Khoái Châu (5 h.), Thiên Trường 
(4 h.), Kiến Xương (3 h.), Thái 
Bình (4 h.), Nghĩa Hưng (4 h. ), 
Tân Hưng (4 h.). 


SƠN NGHĨA: X. thuộc h. Châu 
Thành, t. Cần Thơ, quê Tám 
Danh, tức Nguyễn Phương Danh 
(1901 - 1976). Tham gia sân 
khấu từ nhỏ, đã hợp tác với nhiều 
gánh hát, sau tham gia cách 
mạng. Ông là điễn viên nối tiếng, 
được tặng danh hiệu Nghệ sĩ 
nhắn dân. 
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SƠN PHÒNG: Còn gọi là thành 
Sơn Phòng Hà Tĩnh (để phân biệt 
với Sơn Phòng Quảng Binh), 
thuộc đất x. Phú Gia, h. Hương 
Khẻ, t. Hà Tĩnh. Sau Hoà ước bán 
nước 1883, phái chủ chiến đã 
chuẩn bị lực lượng, cơ sở hậu cần 
ở các địa phương để tiến hành 
cuộc kháng chiến. Sơn Phòng 
được xây dựng cuối năm 1883. 
Thành có diện tích 6 mẫu Trung 
bộ, xung quanh tường bao bọc gần 
như vuông (211 x 213m). Cao 
1,B0m, chân thành bằng đá hộc 
1080em, mặt thanh 2,70m. 
Quanh thành có hào sâu, 1,70m, 
rộng 5,80m. Thành có 4 cửa vòm 
cuốn băng đá, có cánh cửa gỗ đóng 
mỡ, phia ngoài là cầu. Chính giữa 
la cung điện, nhà cửa, hô. Đây là 
một di tích lịch sử cận đại của 
phong trao Cân Vương. 


SƠN QUANG: Chùa trên n. Dũng 
Quyết thuộc tp. Vĩnh, t. Nghệ An. 
Phia trước chùa có khu đất. đá băng 
phăng là nơi đặt vọng lâu của Trịnh 
Căn trong chiến dịch quân Trịnh 
chặn đánh quân Nguyễn tiến ra 
sát bờ nam s. Lam. 


SƠN TAY: H. ởt. Quảng Ngài, 
thành lập tháng 8/1994 do chia h. 
Sơm Hà thanh 2h. H. có diện tích 
41.893 ha, 13.315 nhân khẩu; 
gôm 4 x. Phía đông giáp h. Sơn 
Hà. phía bác giáp h. Trà Bồng. 
SƠN TÂY: Thành ở tx. Sơn Tây, 


t. Hà Tây; xưa thuộc đất 2 x. Đồn 
Vân và Mai Trai, h. Tùng Thiện 


củ. Là thành của t. Sơn Tây lập 
năm 1831. Năm 1822 thành xây 
bằng đá ong, chu vi 316 trượng 2 
thước, cao 1 trượng 1 thước, mở 
4 cửa. Xung quanh có hào rộng 6 
trượng 7 thước, sâu 1 trượng: 
trong xây kỳ đài. Thành củ thời 
Lê Canh Hưng (1740 - 86) ở x. 
Duy Phẩm, h. Tiên Phong, sau dời 
đến x. Mông Phụ, h. Phú Thọ; đầu 
nhà Nguyễn chuyển đến địa điểm 
ngày nay. 


SƠN TÂY: Trấn ở Bắc Hà, một 
trong tứ trân, hay Nội trấn, phía 
tây kinh thành Thăng Long về 
đời Lê, nên còn gọi là trấn Đoài, 
đời Minh Mạng gọi là t. Sơn Tây. 
Nguyên về đời Lý là các châu 
Phong, Đăng, Quốc Oai, đời Trần 
là các lộ Tam Giang, Quốc Oai, 
Tam Đái, đời Thuận Thiên là các 
lộ Quốc Oai Thượng Trung, Hạ, 
thuộc Tây Đạo, sau là t. Sơn Tây 
(1831), gồm các phủ Quốc Oai, 
Quảng Oai, Vĩnh Tường, Lâm 
Thao, Đoan Hùng. Năm 1963 t. 
Sơn Tây hợp nhất với t. Hà Đông 
thành t. Hà Tây, Thời thuộc 
Pháp, t. Sơn Tây, có n. Tản Viên 
và s. Đà. Đất đai cao, trồng ngồ 
trước tiên khi Trần Thế Vinh đi 
sứ sang Trung Quốc mang hạt 
ngô về trồng. Vũ Quang Bích đã 
hoat động chống Pháp ở đây. Có 
quốc lộ 32 Hà Nội - Phú Thọ chạy 
qua t., lại có đường Sơn Tây - 
Xuân Mai. Hồ Suối Hai 671 ha, hô 
Đồng Mô 300 ha, vừa là công 
trình thuỷ lợi, vừa là điểm du 
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lịch. Quê Phùng An, Quận Cô, 
Trần Cận, Phan Huy Chú, Đỗ 
Yên Di, Lữ Gia, Nguyễn Khắc 
Hiếu, Phùng Hoàn, Phùng Hưng, 
Phan Huy ích, Nguyễn Kính, 
Phùng Khác Khoan, Nguyễn Cao 
Kỳ, Nguyễn Bá Lân, Mạc Ngọc 
Liên, Phạm Doän Ly, Kiều Oánh 
Mậu, Nguyễn Đức Nhữ, Trần Thế 
Pháp, Ngô Quyền, Nguyễn Sơn, 
Phùng Tá, Đề Kính Tu, Trần 
Tuân, Lê Anh Tuấn, Phan Huy 
Vịnh, Đỗ Anh Vũ, Đề Thanh, 
Hoàng Công Vinh, Quận Vùng. 
Sơn Tây là vùng đất có n. cao s. 
lớn, hơn cả các nơi. Văn vật thị 
miền dưới thịnh hơn. Thực là đất 
có khí thế hùng hậu. 


SƠN TÂY: T. lị t. Sơn Tây, trước 
ở địa phận h. Tùng Thiện (nay 
thuộc h. Ba Vi), chiếm đại bộ 
phận đất h. này. S. Hồng ở phía 
Đông Bắc ngăn cách với h. Phú 
Thọ, s. Con (s. Tích) chảy qua tx. 
Hồ Đồng Mô trước thuộc h. Ba Vì, 
nay thuộc tx. Sơn Tây. Tx. nay 
gồm 3 ph. và 9 x. Cách Hà Nội 42 
km, Phú Thọ 50 km theo quốc lộ 
11A. Thành cổ kiểu Vauban nay 
còn giử được cột cờ hình tháp 
canh như kiểu cột cờ Hà Nội, cao 
18m. Văn Miếu trên gò cách Sơn 
Tây 3,5km. 


SƠN TÂY THỪA TUYÊN: Tên 
đơn vị hành chính thời Hậu Lê, 
gốm Š phú: Quốc Oai (5 h.), Tam 
Đới (6 h.), Lâm Thao (4 h.), Đoan 
Hùng (5 h.), Đà Dương (2 h.), 
Quảng Oai (2 h.), 


SƠN THÔN: L. thuộc phủ Quảng 
Hoá, nay là h. Vĩnh Lộc t. Thanh 
Hoá, quê Hoàng Săn Phu (tk. 
XV). 1442 đỗ hoàng giáp, làm 
quan đến chức Hoàng Môn thị 
lang, làm ở Viện Quốc sử. 


SƠN THUÝ: Củng gọi là chùa 
Non Nước ở n. Cánh Diều thuộc 
tx. Ninh Binh. Nguyên chùa cổ 
dựng từ thời Lý (1091) ở n. Dục 
Thuý. Đầu thời Trần chùa đổ nát. 
Dưới thời Gia Long (1802 - 1818) 
đân địa phương nhặt gạch đá ở 
chùa củ chuyển đến n. Cánh Diều 
xây dựng lại, đề là "Sơn Thuỷ tự”. 
Gần chùa xây đình vuông, trước 
chùa đảo hồ bán nguyệt, xây 
giếng đá, thường gọi là giếng Ngự, 
vì năm 1821, Minh Mạng ra Bắc 
ghé thăm chùa sai lấy nước ở 
giếng ấy để dùng. Tuần phủ Ninh 
Bình là Tôn Thất Tĩnh và Án sát 
Ngô Kim Lân cho mở mang thành 
3 cơ sở gọi là chùa Thượng, chùa 
Trung và chùa Hạ. Trên đỉnh n. 
xây đài Vân Tiên. Chùa ở địa 
điểm có phong cảnh thiên nhiên 
tươi đẹp, được coi là nơi danh 
thăng trong vùng. 


SƠN TỊNH: Châu thành lập ở t. 
Quảng Ngãi năm 1890. Năm 1899 
bô sơn phòng Nghĩa Định, đổi 
châu làm h. sau thăng phủ không 
thống h. nào. Hồi Mỹ - nguy là q. 
Sơn Tịnh gồm 20 x., dân số năm 
1965 là 127.427 người. Nay là h. 
của t. Quảng Ngãi. 5. Trà Khúc 
ở phia Nam ngăn cách với tx. 
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Quang Ngãi và h. Tư Nghĩa. H. lị 
ở phia Bắc s. Trà Khúc trên quốc 
lộ LA đường rê đi h. lị Sơn Hà. N. 
Thiên Ấn cao 148m ở cạnh s. Trà 
Khúc và n. Thiên Bút phía Nam 
s. Sản xuất quế. Quê Trần Quý 
Hai, Nguyễn Chanh. Từ 21/2 đến 
5/3/1966, quân giải phóng và 
quân du kích t. Quảng Ngãi đánh 
địch nhiều trận và thăng lớn tại 
Sơn Tịnh, diệt trên 7 đại đội lính 
Mỹ và nhiều lính nguy, bắn rơi 19 
máy bay lên thăng, bán tan 2 xe 
bọc thép. Ngày 21/3, quân dân 
Quảng Ngài chống địch càn quét 
ở Sơn Tịnh, diệt gần 1000 tên (có 
837 tên Mỹ) bán rơi 18 máy bay 
lên thẳng và 2 máy bay phản lực. 
SƠN TRÀ: Bán đảo ở phia đông 
- bắc tp. Đà Nẵng, tiếng địa 
phương là Sơn Chà, gồm 3 ngọn 
n. Hòn Nghệ, Mô Diều, Cổ Ngựa. 
Bải tắm Tiên Sa ở phía Đông 
Nam, hải cảng và quân cảng ở 
phia Tây, trung tâm vô tuyến viên 
thông, có đường ô tô và đường sắt 
nối liền với trung tâm tp. Đà 
Nẵng. Tục truyền rằng tiên hay 
xuống vùng này nên người xưa 
còn gọi n. này là n. Tiên 5a. N. 
Sơn Tra nhô ra biển khống chế cả 
một dải bơ biển dài của miền 
Trung Trung bộ, bãi tạo cho Đà 
Nẵng vai trò quan trọng về quân 
sự và kinh tế; Câu ca dao: Bao giờ 
mây phủ Sơn Trả, Sâm rên Non 
Nước thi đà trời mưa. Bán đảo 
này cùng với n. Hải Vân viền lại 
thanh một vũng rộng và kín, mặt, 
nước phẳng lặng trong xanh, gọi 


là vũng Đà Nẵng hay vũng Hàn, 
N. Sơn Trà nằm ở độ cao 693m, 
rửng mọc xanh um, trong rừng 
nhiều khi, hươu, nai. Bán đảo Sơn 
Trà được liệt vào danh sách rừng 
câm với cảnh trí đẹp như thiên 
đường. Ngày 1/9/1859, diễn ra 
trận phòng ngự của quân dân 
Việt Nam chõng Pháp xâm lược 
tại Sơn Trà, Đà Nẵng, mở đầu 
cuộc kháng chiến chống Pháp thời 
Nguyễn (1858 - 84). 


SƠN TRÀ: Một trong 5 q. nội 
thành Đà Nẵng, mới thành lập 
tháng 11/1996 khi tp. này được 
phân định là tp. trực thuộc Trung 
ương. Gồm 7 ph. (khu vực q. 3 cũ! 
với điện tích 5.972 ha và 96.756 
nhân khẩu. Vị trí ở phía đông-bắc 
tp., bờ Đông s. Hàn, giáp biển 
Đông, bao gồm các ph. từ bến đò 
ngang trở lên phía Bắc cùng bán 
đảo Sơn Trà. Cảng sảu, quân 
cảng, trạm ra đa viên thông, bải 
tắm Tiên Sa, Mỹ Khê. 

SƠN TÙNG: Chùa cổ ở x. Sơn 
Tùng, h. Hương Điền, t. Thừa 
Thiên - Huế. Năm 1756, chúa 
Nguyễn Phúc Khoát cấp tiên 
trùng tu, ban biển ngạch: "Sắc tứ 
Sơn Tùng tự" và bốn đôi câu đối. 
Năm 1842, vua Thiệu Trị ban cho 
một chiến lồng bàn băng sa vànE. 


SƠN TÙNG: Ngày 21/3/1952, 
quân ta tiêu diệt vị trí Sơn Tùng 
(Liên khu V) của địch. Sau đó tâ 
lại chăn đánh đội quân tiếp viện 
ở Khánh Mỹ, tiêu diệt 115 tên 
địch, bắt sống 45 tên. 
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SƠN VI: H. thuộc phủ Lâm Thao, 
t. Phú Thọ, do phủ kiêm lý từ năm 
1903, năm 1945 đổi là h. Lâm 
Thao, năm 1977 là h. Phong Châu 
thuộc t. Vĩnh Phú (nay là t. Phú 
Thọ). Từ đời Lê về trước, h. có 36 
người đỗ đại khoa, trong đó có 
trạng nguyên Vũ Duệ. 


SƠN VI: Là tên một di chỉ khảo 
cổ được dùng để đặt tên cho một 
nên văn hoá hậu kỳ đá củ ở Việt 
Nam. Các chủ nhân của văn hoá 
này đã cư trú trên một địa bàn rất 
rộng - từ Lào Cai cho đến Hà 
Tĩnh. Họ dùng đá cuội để chế tác 
công cụ, tiêu biểu là những hòn 
cuội được ghè đèo ở ria cạnh. 
SỦI: Là tên nôm của th. Phú Thị, 
x. Phú Thị, h. Gia Lâm, Hà Nội. 
Sủi là một I. cổ, là quê của Ý Lan 
Phu nhân (7? - 1117). Từ âm Việt 
cổ là Sủi được ghi các ký hiệu Hán 
khi bị Hán hoá là Lỗi, Luối, Siêu... 
để sau này có các tên gọi Thổ Lễ, 
Siêu Loại. 

SÙNG ÂN: Chùa ở I. Quảng Bá, 
h. Từ Liêm, nay thuộc q. Tây Hồ, 
Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Ngọc 
Tu (vợ Trịnh Tráng) xây dựng. 


SÙNG ÂN: Chua toa lạc ở số 56 
đường Lê Hồng Phòng, tx. Phan 
tang - Tháp Chàm, t. Ninh Thuận. 

hùa được xây dựng năm 1947, 
đã trải qua 6 đời trụ trì. Ở điện 

hật eó tượng Đức Phật bằng đồng 
"ậng 500 kg và đại hồng chung 
tao l 50m, đúc năm 1964. 


SÙNG HOÁ: Chùa cổ ở x. Triêm 


Án, h. Phú Vang, t. Thừa Thiên 
- Huế. Chùa có trước tk. XVI, đầu 
tk. XVII chùa hoang phế. Năm 
1602, Đoan quốc công Nguyễn 
Hoàng cho dựng lại, đặt tên là 
"Sùng Hoá tự". 


SỪNG NGHIÊM: Chùa dựng 
năm 1372 ở trên n. Vân Lỗi thuộc 
x. Thạch Giản, h. Nga Sơn, t. 
Thanh Hoá. Chùa dựng xong, mời 
Hiệp thạch Phạm Sư Mạnh soạn 
văn bia, Chi hậu thư Mai Tỉnh 
viết chứ để khắc vào đá. 


SÙNG NGHIÊM: Chùa ở x. 
Đường Lâm, h. Ba Vì, trấn Sơn 
Tây, nay thuộc t. Hà Tây, tục gọi 
là chùa Mía, có từ trước nhưng 
quy mô nhỏ. Năm 1632, cung phi 
Nguyễn Thị Dung (của chúa 
Trịnh Tráng) bỏ tiền tu tạo, mở 
rộng thêm và tạc gần 300 pho 
tượng theo sự tích nhà Phật. 


SỪNG NGHIÊM: Tên chùa ở n. 
Miết, x. Nam Giản, h. Chí Linh, 
t. Hải Dương. Vua Trần Nhân tông 
sau khi xuất gia (1293) từng trụ 
trì ở chùả này. Ngay cả khi đã lên 
chùa Vân Yên trên n. Yên Tử, ông 
củng nhiều lần đến đây đăng đàn 
thuyết pháp. Ở chân n. có nhiều 
cây thông. Chúa Trịnh Giang bát 
nhân dân 3 h. thuộc trần Hải 


- Dương sửa lại chùa Sùng Nghiêm 


vàchùaQuynhLâmởơh. ĐôngTriều. 
Hành cung của chúa Trịnh. 


SÙNG NGHIÊM BẢO ĐỨC: 


Chùa xây dựng năm 1059 ởh. Vũ 
Mình, trấn Kinh Bắc, nay là h. 
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Quế Vòỏ, t. Bắc Ninh. 


SÙNG NGHÉM DIÊỄN 
THÁNH: Chủa ở x. Duy Tỉnh, h. 
Hậu Lúc, t. Thanh Hoá. Chùa có 
từ lâu đời trước Lý, đã đổ nát, 
dựng lại năm 1118. Quy mô kiến 
trúc to lớn, xây dựng chạm trổ 
công phu. Đến nay chùa đổ nát, 
chỉ còn di tích một tấm bia do 
Thông Thiên Hải Chiếu đại sư 
soan năm 1118, 


SỪNG PHÚC: Chùa tên chư là 
Sùng Khánh tự, thuộc x. Long 
Biên, h. Gia Lâm, ngoại thành Hà 
Nội. Chua được xảy dựng trên 
một khu đất cao, các bộ phận kiên 
trúc theo quy hoạch tạo thành 
quần thể hoản chỉnh, thanh u của 
cửa thiên. Chùa chính có kết cấu 
chử “đỉnh” gầm tiền đường, thiêu 
hương và thượng điện. Giá trị chủ 
yếu về nghệ thuật điêu khắc tập 
trung ở hệ thống tượng tròn gồm 
26 pho, được tạo tác từ tk. XVIII 
- XIX. Chùa đả được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật tháng 
10/1991. 


SÙNG PHÚC: Chùa x. Lệnh 
Cấm, h. Ha Lang, t. Cao Băng. 
Nguyên tên là Sung Khánh ở trên 
n. Bo Can. Trong niên hiệu Cảnh 
Hưng (1740 - 1786) dời chùa đến 
x. Lệnh Cấm, đổi tên gọi la chủa 
Sung Phúc. 

SÙNG PHÚC: Con gọi là chủa 
Bọc, toa lạc tại ph. Khương 
Thượng, q. Đông Đa, Hà Nội. 
Năm 1676 vị Tăng lục Trương 


Trung Bá cùng nhân dân xây 
dựng lại chùa đã bị chiến tranh 
tàn phá. Chùa đã được trùng tu 
vào năm 1792 và nhiều lần sau 
năm 1945. Kiến trúc chùa gồm 
cổng, tam bảo, nhà Tổ, vườn tháp. 
Xung quanh chùa có dâu tích liên 
quan đến cuộc tiến công của vua 
Quang Trung. Chùa còn bảo tồn 
được nhiều di vật quý, gồm các 
pho tượng Phật, 3 bia cổ, 1 quả 
chuông có niên hiệu Canh Thịnh. 
Đặc biệt, trong chùa có pho tượng 
Đức Ông mà giới sử học cho rằng 
đó chính là tượng vua Quang 
Trung. Chùa đã được xếp hạng di 
tích lịch sư ngay 13/1/1964. 


SÙNG QUANG: Chùa ở x. Cổ 
Nhuế, h. Tử Liêm, ngoại Thành 
Hà Nội. Tương truyền, chùa do 
công chúa Minh Hiền (con vua Lý 
Thái tổ) cúng tiền xây dựng, đã 
được sửa chữa nhiều lần. Chủa 
quay hướng tây, ngoài cùng là 
tam quan tạo dựng kiểu nhà 
vuông 2 tầng 8 mái. Hệ thống 
tượng Phật gồm 30 pho, đều có 
niên đại tk. XỊX, 11 tâm bia đá, 
nhiều đỗ gỗ, 2 quả chuông. Chủa 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật tháng 6/1993. 


SÙNG THIỆN DIÊN LINH: 
Thường gọi là chùa Long Đội, ở X- 
Đội Sơn, h. Duy Tiên, t. Hà Nam: 
Chùa xây dựng năm 1] 18, quy môỗ 
tráng lệ, có ngôi tháp cao 13 tân, 
Tu sửa năm 1591. Chủa nay đã đó 
nát chỉ còn tấm bia do Nguyên 
Công Bật soạn năm 112. 
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SÙNG YÊN: Tên h. xưa thuộc 
trấn Tuyên Quang về đời Lê, sau 
đổi là Phúc Yên, rồi lại đổi là Hàm 
Yên, nay thuộc t. Tuyên Quang. 
SỮNG SÀM: Hang Súng Sàm 
thuộc t. Hoa Bình, là một di chỉ 
kch. Bằng phương pháp nhân tích 
bào tử phân hoa, các nhà chuyên 
môn đả tìm thây ở đây phân hoa 
loại rau đậu (Legumi-nosae). Như 
vậy là tren cơ sở kinh tế hái lượm 
phát triển, ở vùng nhiệt đới, các 
bộ lạc Hoa Bình đã thực hiện một 
bước nhảy có ý nghĩa lớn lao trong 
đời sống: phát minh nông nghiệp. 


SUỐI BẢN KHẾÊ: Suối nước 
khoáng ở t. Nghĩa Lộ (củ), có chất, 
lưu huỳnh để chứa ghẻ lở. 


SUỐI CÁI VƯUNG: Suối nước 
nóng ỡ phia Tây s. Kỳ Lộ, h. Đồng 
Xuân, t. Phú Yên. 


SUỐI CHUNG: Từ ngày 3 đến 
10/3/1997, bộ đợi địa phương và 
quân du kích Tây Ninh tập kích 
nhiều đoàn xe quân sự địch ở khu 
vực Suối Chung, cách Sóc Con 
Trăng 5 km về phia Tây bắc, phá 
huỷ 61 xe bọc thép, bắn rơi 17 
máy bay lên thăng, diệt hàng 
trăm tên địch. 


SUỐI CẤU RỒNG: Di chỉ tại h. 
Lương Sơn, t. Hoà Bình. Năm 
1989 phát hiện được một số công 
tu đá cuội, là những hiện vật tiêu 
biểu cho văn hoá kch. Hoà Binh. 
SUỐI CHỒN: Di chỉ tại x. Bảo 
Vinh B, x. Xuân Bình, h. Xuân 


Lộc, t. Đồng Nai. Phát hiện năm 
1977. Đây vừa là nơi cư trú, vừa 
là nơi mộ táng, của văn hoá kch. 
Sa Huỳnh. Hiện vật thu được có 
42 đồ đá, khuôn đúc đồng cùng 
nhiều mảnh gốm. Thuộc thời đại 
kim khi. 

SUỐI ĐÁ: Di chỉ ở t. Đồng Nai. 
Phát hiện năm 1976; gồm các 
loại di vật gốm. Niên đại C14 là 
2300 + 150. 

SUỐI ĐÁ: Địa điểm ở h. Tiên 
Phước, t. Quảng Nam. Ngày 
10/3/1975, điễn ra trận đánh công 
sự vững chắc của lử đoàn bộ binh 
52 Quân khu 5 và hai trung đoàn 
pháo binh 368 và 572 cùng quản 
dân h. Tiên Phước vào căn cứ 
quân nguy Sai Gòn ơ khu vực 
Suối đá trên tuyến phòng thu 
Tiên Phước - Phước Lâm, t. 
Quảng Nam. 


SUỐI HAI: Suối Hai, tên gọi 
chung của hai con suối Yên Cư và 
Cầu Rồng, đã có từ lâu, nhưng hồ 
Suối Hai thì mới có từ năm 1958 
và do bàn tay con người xây dựng 
để trị thuỷ s. Tích, giải quyết vấn 
đề hạn hán của vùng Ba Vì (Hà 
Tây). Hồ có diện tích 1000 ha, 
chứa tới ð0 triệu m° nước. Ngoải 
thuỷ lợi, hồ còn là một vựa cá, là 
nơi cư trú của rất nhiều mòng, két 
và vịt trời Nhưng nổi bật nhất, 
Suối Hai đã trở thành môt thăng 
cảnh thật sự hấp dẫn du khách. 
Ngày 24/7/1965, diễn ra trận trận 
đánh của 2 tiểu đoàn tên lửa 63, 
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64 Quân đội Nhân dân Việt Nam 
và lực lượng pháo phòng không, 
phối hợp với đân quản địa phương 
bắn máy bay Mỹ tại Suối Hai. 


SUỐI KHUÂN THỐNG: Di chỉ 


thuộc x. Tân Lĩnh, h. Lục Yên, t. : 


Yên Bái, bên bờ suối. Năm 1988, 
phát hiện được 8 công cụ đá. 

SUỐI LINH: Di chỉ nằm trên một 
ngọn đồi thuộc lâm trường Hiếu 
Liêm, h. Vĩnh Cửu tcủ), t. Đồng 
Nai. Phát hiện năm 1985, hiện 
vật có hơn 600 đồ đá và 350 phác 
vật công cụ, 1 thuổng sắt và l5 
ngăn mảnh gồm vỡ. Thuộc hậu kỳ 
đá mới, khoảng 4.759 năm trước. 


SUỐI LU: Di chỉ trong lòng hồ 
Trị An, t. Đồng Nai, nằm bên phải 
s. La Ngà. Tai đây phát hiện nhiều 
mảnh gốm vỡ, không có hoa văn. 


SUỐI NGHỆ: Di chỉ thuộc h. 
Châu Thành, t. Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Năm 1993, tìm thấy một số 
công cụ đá và phế liệu phác vật 
đá. Đây là những hiện vật văn 
hoá kch. Óc Eo. 

SUỐI NHÂN: Di chỉ nằm trong 
lòng hồ Trị An, t. Đồng Nai nơi 
suối Nhân đổ ra s. La Ngà. Tại 
đây tìm thấy nhiều mảnh gốm cổ 
- là mảnh vỡcúa nhiều loại đồ đựng. 


SUỐI NHO: Di chỉ thuộc x. Phú 
Túc, h. Tân Phú, t. Đồng Nai năm 
ở thượng nguồn suối Nho. Phát 
hiện năm 1984. Hiện vật có cuộc 
đá, nu bỏn tứ giác, bàn mài và 96 
manh gốm thỏ cứng. 


SUỐI RỘP: Di chỉ nằm trong 
lòng hồ Trị An, t. Đồng Nai, gần 
sát với chân đập. Tại đây tìm thấy 
nhiều đồ đá như bàn mài, phế vật 
chế tác bằng kỹ thuật khoan tác 
lõi đá. 

SUỐI RỨT: Ttr. trên s. Đà, trước 
ở h. Đà Bác, nay thuộc h. Mai 
Châu, t. Hoà Bình, trên quốc lộ 6, 
có đường đi Đồng Giao (Ninh 
Binh), cách Mai Châu 12 km. Đầu 
mối quốc lộ 15 nối liền với quốc 
lộ 1A ở phía bắc Hồ Xá (Vĩnh 
Linh). Mỏ vàng. Tháng 11/1949, 
diễn ra trận tiến công của tiểu 
đoàn 130 thuộc trung đoàn 209 
Bộ Tổng tư lệnh, vào đồn Suối Rút 
thuộc tuyến phòng ngự đường 6 
của Pháp, trong đợt 1 Chiến dịch 
Lê Lợi (25/11 - 27/12/1949). 


SUỐI TẮM: Chùa trong khu 
danh thắng Yên Tử, Uông Bi, 
Quảng Ninh. Tương truyền, khi 
vua Trần Nhân tông vào Yên Tử 
tu hành, đã dừng chân xuống tăm 
ở chùa này, vì thế có tên gọi. Cạnh 
chùa có con suối nhỏ, lởm chởm 
đá cuội, nước trong veo. 


SUỐI TIÊN: Khu du lịch Suổi 
Tiên, thuộc q. Thủ Đức, cách 
trung tâm tp. Hồ Chí Minh 19 km 
về phia Đông Bác. Tới đây du 
khách sẽ được tận hưởng phon§ 
cảnh tự nhiên hữu tỉnh: suối, 
rừng cây, hề cá. Đây là nơi nuôi 
nhiều loại thú quý hiếm, đặc 
biệt là cá sấu hiện có gần 2000 
con. Ở đây còn có thuỷ cunế với 
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hàng trăm loài cá bơi lội trong 
hầm kính. 


SUỐI YẾN: Tức khe Yến, ởx. Yến 
Vĩ,h. Mỹ Đức, t. Hà Tây. Mộtthăng 
cảnh ở khu du lịch Hương Sơn. 


SUỐT: Đền trên n. Hồng Nhạc, 
gần Cẩm Phả, Quảng Ninh, thờ 
Hưng Nhượng vương Trần Quốc 
Táng, con trai thứ ba của Hưng 
Đạo vương. Ông có công giúp cha 
đánh đuổi giác Nguyên-Mông. 
Khi chết, được dân chúng lập đền 
thờ phụng. Ngoài ngày hội răm 
tháng Giêng, ngày mùng 3 tháng 
Tám là ngày giỗ Hưng Nhương 


vương, dân địa phương củng có 
mở hội. 

SỬNG SỐT: Hang ở trong khu Di 
sản thế giới Hạ Long. Hang 
Sứng Sốt ở trên đảo Bồ Hòn. 
Đường lên hang luôn dưới tán 
cây, đi trên bậc đá ghép chênh 
vênh gần như dốc đứng. Hang có 
2 ngăn: ngăn ngoài cấu trúc 
vuông vức, các vách thăng đứng, 
màu lam tím; ngăn trong như một 
toà lâu đài tĩnh mịch, được trang 
trí bằng những pho tượng sống 
động, quan võ, quân si, cá sấu, 
nghê, sóc hoá đá. 
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TABHING: Di chỉ tại thung lũng 
Kpac, x. Tabhing, h. Giằng, t. 
Quảng Nam. Phát hiện năm 
18985, là một khu mộ chum đã bị 
huỷ hoại nặng (60 mộ đã bị phá, 
öð mộ còn nguyên vẹn); trong 
chum có các đề sắt và đồ trang sức 
bằng hạt mã nào. Tại đây cũng 
tìm thấy rìu đá. Thuộc văn hoá 
kch. Sa Huynh. 


TABHING: Phẻ tích mộ ở th. Bà 
Roòng, x. Tabhing, h. Giằng, t 
Quảng Nam. Phát hiện năm 
1985; nên kiến trúc gần vuông 
6,10m x ð,80m xây bằng gạch và 
được ngăn thanh những ô nhỏ. Di 
vật có 1 số mảnh gốm sứ, có khả 
năng đây là ngôi mộ của 1 viên 
quan người Việt sống ở đây vào 
khoảng tk. XV. 

TÀ CƠN: Địa điểm ở h. Hướng 
Hoá, t. Quảng Trị, phía Băäc 
đường số 9, phia Tây - Bắc ttr. h. 


lị Sây bay. Sản xuất chè, cà phê. 
Đêm 23/3/1971, sau khi pháo binh 
giải phóng băn súng lớn vào căn 
cứ địch ở Tà Cơn, các chiến sĩ 
xung kích dũng mãnh xung phong 
đánh trúng khu để máy bay, kho 
hậu cần địch ở căn cứ này, diệt 
hơn 100 tên giặc lái và nhân viên 
kỹ thuật Mỹ, phá huỷ và phá 


“hồng 40 máy bay lên thẳng, 18 xe 


quân sự, đánh sập 4 hầm ngầm, 
đốt cháy 4 xe quân sự. 


TÀ CƠN: Thành nằm cách công 
trình thuỷ điện Vĩnh Sơn, h. Vĩnh 
Thạch, t. Bình Định 40 km. Toà 
thành nằm trên một ngọn n. 
phẳng, rộng 30 ha; chu vỉ bo8 
thành 300 m. Tường thành xây 
ợp: đá, cao từ 8 - 15 m, rộng 0,80 

- 1m. Thành xây 3 phía, cón 
Hhít đông là hào sâu 4 m. Trên 
đỉnh n. có giếng thần. Chưa xác 
định được niên đại. 
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TÀ LAI: Bãi lầy ở x. Đồng Nai, 
h. Tân Phú, t. Đồng Nai trên s. 
Đồng Nai, phía Đông Bắc Định 
Quán. Trại tập trung tủ chính trị 
của Pháp lập năm 1939. Vùng Tà 
Lai, Cát Tiên có tê giác một sừng. 
TÀ LÚ: Địa điểm ở t. Ninh 
Thuận, có rừng tre thân thẳng 
đứng và to băng bắp vế, trong đó 
có nhiều voi và bò rừng. 

TÀ MƯ: Di tích thuộc ấp Tà Mu, 
x. Thanh Hưng, h. Vĩnh Hưng, t. 
Long An. Gồm nhiều di tích, gò 
đất kế các bàu nước. Tại đây đã 
phát hiện các tầng móng của kiến 
trúc cổ ở gò Sáu Nghiệp, các điệp 
thạch được gia công chế tác ở gò 
Ông Tà và nhiều gạch. 


TÀ PĂNG: Di chỉ tại x. Hướng 
Lập, h. Hướng Hoá, t. Quảng Trị. 
Năm 1978, phát hiện 6 đồ đá và 
nhiều mảnh tước. Thuộc hậu kỳ 
đá mới. 

TÀ THIẾT: Khu căn cứ Tà Thiết 
cách Bình Long 20 km được xem 
như trạm tiếp vận cuối cùng của 
đường Hồ Chi Minh. Bộ chỉ huy 
quân sự Miền bám trụ ở đẩy để 
tiếp nhận, huấn luyện và phân 
phối nhân lực (từ Bắc vào) cho các 
địa phương. Nhiều doanh trại 
thời chiến, các kho hậu cần đã 
được xây cất nơi đây. Khu căn cứ 
đã được sửa sang lại năm 1995, 
gốm nhà trưng bày, nhà làm việc 
tủa tướng Trần Văn Trà, Nguyễn 
Thị Định, hội trường và nhà bếp 
dưới lòng đất. 


TẢ AO: Đền ở th. Xuân Vị, x. Tả 
Ao, h. Nghi Xuân, t. Hà Tĩnh, thờ 
thần n. Tam Toà, tức Uy Minh 
vương Lý Nhật Quang, con thứ 8 
của vua Lý Thái Tông. Năm 1677 
trùng tu và khắc bia. 


TẢ AO: L. ở h. Nghỉ Xuân, t. Hà 
Tĩnh, ở phía Tây Nam l. Tiên 
Điền, trên đường ô tô từ Bến 
Thuỷ - Vinh. Quê Nguyên Đức 
Huyện (tức Thánh địa lý Tả AÀo), 
Nguy Khắc Tường, Nguy Khác 
Đản, Nguy Khác Hiệu. Nguyễn 
Đức Huyên (tk. XVIII). Học phép 
địa lỹ bên TrungQuốc, về nước 
hành nghề, lừng lẫy một thời. Có 
khá nhiều giai thoại về những 
nghia cử của ông với người nghèo, 
ông tìm đất làm phúc, không lấy 
tiên. Dân gian gọi ông là Thánh 
địa lý Tả Áo. 


TẢ BÀO: Khe ở I. Tả Bảo, h. 
Tuyên Hoá, t. Quảng Bình, ở phía 
Bắc khe Giới và n. Kapi (Cơ Pì), 
chỗ vua Hàm Nghỉ trú ngụ và bị 
Pháp bắt năm 1888. 


TẢ BÌNH: H. về đời Trần thuộc 
châu Nam Linh, phủ Tân Bình, 
đời Lê thuộc châu Minh Linh, đời 
Nguyễn là h. Vĩnh Linh, sau nâng 
thành phú Vĩnh Linh; nay là h. 
Vinh Linh, t. Quảng Trị. 

TẢ ĐỊNH: Pháo đài ở bờ Đông s. 
Sài Gòn; xưa thuộc h. Nghĩa An, 
t. Bình Hoà, nay ở đất Thú 
Thiêm, thuộc q. lI, tp. Hồ Chí 
Minh, đối ngạn với pháo đài Hữu 
Bình thuộc h. Bình Dương, t. Gia 
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Định. Đặp năm 1790, lúc đầu gọi 
là đồn Dốc Ngư (Cá Tré), lại còn 
gọi là Giao Khẩu; năm 1863 đổi 
tên là Tả Định. Pháp đánh Sài 
Gòn năm 1859, tàu thuỷ đi qua 2 
đồn này. 


TẢ HẠ: L. ở h. Can Lộc, t. Hà 
Tĩnh, quê hai bố con Nguyễn Cảnh 
Chán và Nguyễn Cảnh Dị; cạnh 
là I. Tả Thượng, quê hai bố con 
Đăng Tất và Đặng Dung, những 
danh tướng của đời Hậu Trần. 


TẢ KỲ: Tên Minh Mang đặt năm 
1834 cho địa phận từ phía tả kinh 
đô Phú Xuân (Huế) vào đến t. 
Bình Thuận, giáp Nam kỳ. Trong 
Tả kỳ lại có Tả Trực kỳ, chỉ riêng 
2 t. Quảng Nam và Quảng Ngài, 
nằm gần kinh đô hơn về phía 
Nam so với Hữu Trực kỳ chỉ 2 t. 
Quảng Trị và Quảng Bình ở phía 
Bắc kinh đô (Hữu Trực kỳ nằm 
trong Hữu ky'!. 


TẢ NHẤT: Tả Nhất là ph. quạt 
xuất hiện ở Thăng Long từ đầu tk. 
XV. Vị trị có lê ỡ vào khoảng phố 
Trân Cao Văn, q. Hai Bà Trưng, 
tp. Hà Nội xưa, quạt từ đây được 
đưa sang Lào, Hồng Kông, Quảng 
Đông, Quảng Tây và các địa 
phương trong nước. 

TẢ PHỦ: Đền ở phố Kỳ Lừa, h. 
Văn Lang, t. Lạng Sơn, thờ Đông 
các đạo học sĩ Thân Nhân Trung 
(1418 - 1499). Ông đỗ Hội nguyên 
đồng tiến sĩ năm 1469, làm quan 
đến chức Thượng thư bộ Lẻ. Sau 
lam trần thủ châu Thoát Lãng, có 


công lập ra phố chợ Kỳ Lửa, Sau 
khi ông mất, dân địa phương lập 
đền thờ. 


TẢ THANH OAI: L. thuộc h, 
Thanh Oai, t. Hà Nội, sau là Hà 
Đông, phía Đông s. Nhuệ, nay 
thuộc h. Thanh Tri, tp. Hà Nội. L. 
có tiếng văn học, quê Nguyễn 
Khánh, Ngô Vĩ Thực, Ngô Vi Nho, 
Nguyễn Trình, Ngô Thu, Nguyễn 
Đình Thạc, Ngô Đình Chất, Ngô 
Thì Ức, Ngô Thì Sĩ, Ngô Thị 
Nhậm, Nguyễn Văn Giáp. Ngô 
Thì Nhậm (1746 - 1803), nhà 
chính trị, quân sự, ngoại giao, 
nhà thơ, danh thần thời Tây Sơn. 
Đồ tiến sĩ (1775), làm quan thời 
Lê Trịnh. Khi Nguyễn Huệ ra 
Bắc, ông được thu dụng. Có công 
lớn trong trận đại thắng quân 
Thanh, được vua Quang Trung 
giao việc giao thiệp với nhà 
Thanh, giữ chức Binh bộ Thượng 
thư rồi Tổng tài Quốc sử quán. 
Ông là một nhân vật lịch sử xuất 
sắc, giúp vua về đường lối quân 
sự, ngoại giao và nội trị. Ngô Thì 
Nhậm còn là một nhà thơ, nhà 
biên soạn sách địa lý và lịch sử. 
Ông củng có công lao với ngôn ngử 
học, quan tâm xây dựng một đạo 
thống cho tư tưởng Việt Nam. 


TẢ THIÊN LỘC: X. ở h. Thiên 
Lộc, t. Hà Tĩnh, ở chân n. Hồng 
Lĩnh, nay thuộc x. Thiên Lộc, h. 
Can Lộc; quê Đặng Tất, Đáng 
Dung (l. Tả Thượng), có đền thỡ 
2 vị này. Xưa Kinh Dương Vương 
đóng đô ở đó. 
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TẢ VỌNG: Một tên gợi khác của 
bỏ Hoàn Ñiếm (Hà Nội) từ giữa 
tu XVH. Vi vào đời chúa Trịnh 
Tạc (1657 - 1682) xây phú chúa 
Trịnh riêng, tách ra khỏi cưng 
Thăng Long. Vì hồ Hoàn Kiếm 
nằm về bên trái phủ chúa, nên có 
tên gọi là hồ Tả Vọng. 

TẢ VỌNG ĐÌNH.: Đình chúa 

Trịnh cho xây ở hồ Tả Vợng (nay 
là hồ Hoàn Kiếm) để làm nơi hứng 
mát. Đã đồ nát cuối tk. trước, sau 
bá hộ Nguyên Ngọc Kim, chánh 
tổng tổng Đông Thọ, h Thọ 
Xương, đã xây lên nền cú của đình 
một ngôi tháp kiểu Gôtich mà 
ngày nay gọi la tháp Rùa. 
TÀI CÔNG LAN: Đền ở th. 
Thiện Mỹ, h. Tuy Lý, t. Binh 
Thuận, thời Tài Công Lan (hay 
Lang). Thời chúa Nguyễn, họ Tài 
tụ tập dân chúng ở vùng n. Trà 
Na giúp việc trung hưng, sau bị 
chết trận trong khi giao chiến với 
quân Tây Sơm. 


TAM Á: Đền thờ Sĩ Nhiếp (137 - 
226) ở x. Gia Đông, h. Thuận 
Thành, t. Bác Ninh. Tổ tiên vốn 
người nước Lỗ, sau lánh loạn sang 
tước Việt. Năm 187, được cử làm 
Thái thú Giao Chỉ. Ông cùng các 
nhọ sĩ đả mở trường dạy học, cho 
hen người xưa tôn ông là "Nam 
Giao học tổ”, gọi là Sĩ vương. Theo 
tủ lv Vương là người khoa hậu, 

hiêm tốn, lòng người yêu quý, 


giử vẹn đất Việt để đương đầu với 
sức mạnh của Tam Quốc, đã sáng 
suối mưu trí đáng gợi là người 
hiển”. Đến (và lăng) đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - văn hoá, 
1/1964. 


TAM Á: L. ở tổng Tam Á, h. Siêu 
Loại phủ Thuận Thành, trấn 
Kinh Bắc; bên cạnh lăng Lũng 
Khê có mộ và đến thờ Sĩ Nhiếp. 
Quê tiến sĩ Phạm Thịnh. 

TAM BẢO: Chùa toa lạc ở số 6 
đường Thích Thiện Ấn, tx. Rạch 
Giá, t. Kiên Giang. Chùa được xây 
dựng vào đầu tk. XIX. Trùng kiến 
năm 1917. Chùa hiện đặt văn 
phòng Ban Trị sự Phật giáo t. 
Kiên Giang, chùa còn được dùng 
làm Tuệ Tĩnh đường, khám bệnh 
miễn phí cho nhân dân. 

TAM BẢO: Chùa toa lạc ở số 328 
tổ 2, ấp Ao Sen, đường Phương 
Thanh, tx Hà Tiên, T. Kiên 
Giang. Chùa do thống bình Mạc 
Cửu cho đựng vào khoảng đầu tk. 
XVIH. Ngôi chua xưa đã hỏng; 
chùa hiến nay do hoà thượng 
Phước Ân xây vào năm 1930. Ở 
điện Phật, có pho tượng A-di-đà 
bằng đồng cao 2,30m (tượng cao 
1,40m) do Mạc Cứu cúng. 


TAM BẢO: Chủa toạ lạc ở x. Tứ 
Liên, h. Từ Liêm, Hà Nội. Chủa 
được vào thời Hậu Lê, năm 1631. 
Ngôi chùa hiện nay xây dựng 
lại, khánh thành vào ngày 
20/12/1992. 
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TAM BẢO: Chùa. 
toa lạc tại ấp Hiền 
Hoà, x. Phước Thái, 
h. Long Thành, t. 
Đồng Nai. Khi được 
tạo lập vào năm 
1975 trên một khu 
đất rộng 5000m2, 
chùa Tam Bảo chỉ là 
một ngôi tịnh viện 
nhỏ (tịnh viện Tam 
Bảo) được xây dựng 
bằng vật liệu nhẹ 
với một chánh điện 
liền kể với nhà Tổ và một phòng 
cho trụ trì. Năm 1994, thượng toạ 
Thích Trí Quảng bắt đầu cho công 
việc đại trùng tu ngôi Tam bảo, 
xây dựng chính điện với điện tích 
22x12mŠ, hậu tổ xây dựng năm 





Chánh điện chùa Tam Bảo 








Toàn cảnh Tam Bảo TỰ 


2001 và một số công trình phụ 
khác. Chính điện hiện tại được 
thiết kế khá độc đáo, mái cong 
theo phong cách truyền thống, các 
cửa chính và cửa phụ đều được 
làm bằng gỗ theo phong cách hiện 


_ đại. Toàn cảnh chùa được bố trí 


hài hoà theo ý tưởng của thượng 
toa trụ trì. Đến nay mọi công việc 
trùng tu vẫn đang tiến hành và 
chắc chắn trong tương lai ngôi 
Tam bảo sẽ trở nên khang tran, 
bề thế hơn. Hiện nay ngoài cônế 
việc phụng sự: Phật pháp và 
hướng dẫn phật tử địa phươnE tụ 
học, chùa Tam Bảo còn tích cực 
tham gia các phong trào từ thiện 
xã hội do địa phương và các tê 
chức phát động. Chủa đã tô chức 
thường xuyên các đợt phát quả 
cho bà con nghèo tại địa phưƠnễ: 
tổ chức cúng vào các ngày Vu lan, 
Phật đản, rằm tháng Giêng: 
tháng 10... 
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TAM BÌNH: Q. đại lý hành chính 
hồi thuộc Pháp ở t. Vĩnh Long; 
q. thời Mỹ - nguy, dân số năm 
"†865 là 41.203 người. Sau là h. 
+huộc t. Vĩnh Long. S. Mân Thít 
ở phía Đông Nam ngăn cách với 
°h. Trà Ôn, s. Hậu ở phía Tây 
"Nam. H. lị ở phía Tây, s. Mân 
Thít, có đường ô tô nối hiền với tx. 
Vĩnh Long và Trà Vinh. H. gồm 
dân tộc Kinh và Khmer. 


TAM BÌNH: X. thuộc q. Cai Lậy, 
t. Mỹ Tho hồi thuộc Pháp nay 
thuộc t. Tiền Giang. Thủ khoa 
Huân đánh Pháp ở đây. 


TAM CÁN: T. do nguy quyền Sài 


Gòn lập tháng 2/1965. T. lị đặt tại 
Trà Ôn. 


TAM CHỈ: L. ở h. Hoành Bỏ, t. 


Quảng Yên; nay là h. Ba Chè, t. 
Quảng Ninh. Năm 1285, Trần 
Quốc Tuấn cùng vua Trần Nhân 
tông đi thuyền ra s. này để 
đánh lửa quân Nguyên - Mông 
truy kích, rồi quay về Thanh Hoá, 
thực hiện cuộc rút lui chiến lược 
nổi tiếng. 

TAM DƯƠNG: Vẻ đời Trần là h. 
Dương, sau thuộc phủ Đoan 
Hùng, trấn Sơn Tây về đời Lê. 
Thời Pháp thuộc t. Vĩnh Yên, nay 
là t. Vĩnh Phúc. N. Tam Đảo ở 
phía Đóng Bác ngăn cách với h. 
Đại Tự, Nay hợp nhất với h, Bình 
Xuyên thánh h. Tam Đảo. H. lị là 


Đạo Tú. H. sản xuất nhân trần, 
trầm hương, trám. 


TAM ĐA: Mộ cổ tại x. Tam Đa, 
h. Vinh Bảo, ngoại thành Hải 
Phòng. Phát hiện năm 1970, quan 
tài hình thuyền; không có hiện 
vật chôn theo. Niên đại khoảng 
tk. V-VI. 


TAM ĐA: Tên phủ thuộc trăn 
Sơn Tây về đời Minh Mạng: Trước 
là phủ Tam Đái, đổi là Tam Đa 
năm 1821, năm sau lại đổi là Vĩnh 
Tường. Năm 1945 là h_ Vĩnh 
Tường thuộc t. Vĩnh Yên; nay là 
h. Vĩnh Lạc, t. Vĩnh Phúc. 


TAM ĐÁI: Sau khi Nam Tấn 
vương mật (966), các hùng trưởng 
đua nhau nổi dậy chiếm giữ q. ấp 
để tự giữ. Nguyễn Khoan (xưng là 
Nguyễn Thái Bình), một trong 12 
sứ quân, chiếm Tam Đái. Vùng 
đất này nay thuộc h. Vĩnh Lạc, t. 
Vĩnh Phúc. Nay ở x. Minh Tâm, 
h. Vĩnh Lạc có di tích thành củ, 
và ởx. Vinh Mỹ (cùng h.) có đền 
thờ của sứ quân Nguyễn Khoan. 


TAM ĐẠI VƯƠNG: Đền ở sườn 
n. An Phú, sát bờ s. Thương thuộc 
x. Bắc Lũng, h. Lục Nam, t. Bắc 
Ninh. Tương truyền, từ thời 
Hùng Vương, có người đàn bà 
đâm phải dấu chân lớn ở bên n., 
về mang thai, sinh ra ba người 
con. Rồi một hôm trời nổi mưa gió, ` 
trên không vắng tiếng nói truyền 
lệnh cho bốn mẹ con về trời. Sáng 
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ra bên sườn n. mở ra ba hang đá 
thông xuống bến s.. Dân x. cho đó 
là điều hiển linh, lập đền thờ. 


TAM ĐẠI VƯƠNG: Đền ở x. Đại 
Lâm, h. Yên Phong, t. Bắc Ninh, 
thờ ba vị đại vương là Nghiêm, 
Minh, Trí. Tương truyền, cả ba 
ông đầulàmtướngcúaHùng Vương. 
Khi giác Ản xâm lược, ba người 
đi theo Tháng Gióng đánh giặc, 
rồi cùng hoá rồng bay lên trời. 


TAM ĐẢO: Dãy n. ở Bác bộ, dài 
50 km, ngăn cách 2 t. Thái 
Nguyên và Vĩnh Phúc; n. có 3 
đỉnh: Phù Nghĩa, Thạch Bàn, 
Thiên Thị (1585m). Nguyễn Danh 
Phương về đời Lê Cảnh Hưng lập 
đồn ải, xây dựng kho tàng trên n. 
Tam Đảo chống nhau với triều 
đình trong l1 năm, còn dấu vết 
đấu đong quân, ao tắm voi, n. Cột 
Cờ. Pháp lập nơi nghỉ mát ở Tam 
Đảo năm 1904. Ở độ cao 1.000m, 
có thác Bạc trên sườn n. dựng 
đứng. Cách Vĩnh Yên 24 km, Hà 
Nội 86 km về phia Tây Bắc. Ở 
đỉnh 1250m có cột tháp thu hình 
và khuếch đại thuộc hệ thông võ 
tuyến truyền hình Việt Nam cao 
95m, nặng 200 tấn. Tháng 
5/1740, nổ ra cuộc khởi nghĩa 
nông dân chống áp bức bóc lột, 
chông triều định Lê - Trịnh, do 
Nguyễn Danh Phương (tên goi là 
q. Hẻo) lãnh đạo, hoạt động ở 
vùng Tam Đảo. 


TAM ĐẢO: H. thành lập năm 


1877 do hợp nhất 2 h. Tam Dương 
và Binh Xuyên, thuộc t. Vĩnh 


Phú, nay là t. Vĩnh Phúc. Tháng 
2/1979, h. Tam Đảo lại chia thành 
2 h.: Tam Đảo và Lập Thạch. H. 
Tam Đảo (mới) gồm 31 x. và 1 tự. 
H. lị là Đại Tú, tức là lị sở cũ của 
h. Tam Dương. 8. Phó Đáy ở phía 
Tây ngăn cách với h. Lập Thạch. 
H. bao quanh tx. Vĩnh Yên. Có 
nhà máy bê tông đúc sẵn. Đường 
ô tô từ Vĩnh Yên đi Tuyên Quang 
qua Tam Đảo. 


TAM ĐẢO: Vùng mỏ thiếc sa 
khoáng ở giáp giới Thái Nguyên 
và Tuyên Quang, cách tp. Hà Nội 
khoảng 130 km về phía Bắc, gồm 
các mỏ: Khuôn Phầy, Ngòi Lem, 
Bắc Lũng, Phục Linh. Ngoài ra, 
vùng này còn có các mỏ quặng gốc 
Trúc Khê, n. Điêng, n. Pháo, Đá 
Liên. 

TAM ĐẢO THẦN: Còn gọi là đến 
Thánh Mẫu, thờ nữ thần n. Tam 
Đảo, mẹ của thần Núi Tản Viên, 
ở x. Sơn Đình, h. Tam Dương (nay 
là h. Tam Đảo), t. Vĩnh Phúc. Thời 
Hậu Lê, thần hiển linh giúp quan 
quân nhà Lê, được sắc phong Quốc 
mẫu sơn Thượng đẳng thần. 


TAM ĐĂNG: L. thuộc h. Đại Ân. 
nay là th. Tam Quang, h. Nghia 
Hưng, t. Nam Định, quê Phạm 
Văn Nghị (1805 - 1884). 1838 đó 
hoàng giáp, làm quan đốc học, r0 
phụ trách dinh điển sứ. Ông b 
người có tỉnh thần chủ chiến 
quyết tâm đánh Pháp đên củng; 
ông còn được ca ngợi về đức tịnh 
thanh liêm, một thầy giáo e0 97 
tín lớn. 
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TAM ĐIỆP: Dây Tam Điệp thuộc 
địa phân L. Ninh Binh (giáp với 
Thanh Hoá!) có 3 ngọn, ngọn cao 
nhất 118m. Giữa răng n. đá vôi 
án ngử, có con đường thiên lý Bác 
- Nam thuở xưa. Trên đỉnh đèo Ba 
Dội có bia cổ khác bài thơ “Quá 
Tam Điệp sơn”. Cuối năm 1788, 
Ngô Thì Nhậm đã kiến nghị chọn 
vung này làm nơi tập kết quân 
đội Tây Sơn sau cuộc rút lui chủ 
động để bảo toàn lực lượng. Ở 
vung Tam Điệp hiện nay còn 
nhiều dấu tích lịch sử: luỹy Ông 
Ninh, đồn Dâu, Vương Ngự, n 
Hầu Vua, bến Quân. 


TAM ĐIỆP: Đèo Tam Điệp ở phía 
Nam t. Ninh Binh; đó là 3 quả đồi 
liên tiếp năm trên đường thiên lý 
Bắc - Nam, đỉnh đèo cao nhất ở 
độ 110m. Tam Điệp có địa hình 
hiểm trở, các mạch n. đá vôi khép 
kín, đứng sừng sửng như bức 
tường thành. Vì vậy, nơi đây 
không chỉ là cảnh đẹp thiên 
nhiên, mà còn là vị trí chiến lược 
quan trọng. Trước kia, các triều 
đại phong kiến đều nhận thấy 
điều đó và cho đặt đồn luỹ ở Tam 
Điệp. Nhưng phải đến cuộc khởi 
nghĩa Tây Sơn, với chiến dịch 
thần tốc tiêu diệt quân Thanh, 
đèo Tam Điệp mới thực sự đi vào 
lịch sử nước nhà. 


TAM ĐIỆP: H. thành lập năm 
1977 ở h. Yên Mô và một số x. 
thuộc h. Yên Khánh, t. Ninh 
Bình; h. Tam Điệp Bắc giáp h. Ý 
Yên, Đông giáp h. Kim Sơn, Nam 
Biáp h. Nga Sơn, Hà Trung và 


Thạch Thành, Tây Bắc giáp h. 
Hoàng Long. (Nho Quan) và Hoa 
Lư. S. Vân Sàng chảy từ tx. Ninh 
Binh qua h. về phia Đông. H lị ở 
ga Ghênh, có đường sắt và quốc 
lộ 1A chạy qua, có đường khác 
(đường 59) nối liên h. lị với ttr. 
Nho Quan. Ttr. Tam Điệp nay là 
khu công nghiệp có nhà máy xi 
măng nhà máy gạch. Nông 
trường Tam Điệp trồng che. 
Tháng 7/1994 lại đổi thành h. Yên 
Mô và tái lập h. Yên Khánh. 
TAM ĐỘNG SƠN: Chùa trong 
động n. Tam Động, thuộc x. Phục 
Cổ, h. Lạc Sơn, t. Hoà Bình. N. 
này có ba động là động Ngọc, động 
Quang và động Bạc, nên có tên 
gọi. Chùa trên n. nhìn ra bờ s. 
trước mặt, cảnh tr1 non nước nên 
thơ. Năm 1848, dân địa phương 
tu sửa chùa và dựng bịa. 


TAM ĐỚI: Tên phủ thời Lê, 
thuộc trần Sơn Tây; có 5 h.: Yên 
Lãng, Yên Lạc, Bạch Hạc, Lập 
Thạch, Phù Khang (sau là Phủ 
Ninh). Đoạn Thượng lưu s. Thao 
từ trấn Hưng Hoá chảy thông 
xuống ngã 3 Bạch Hạc, lại một 
nhánh là s. Đà cũng thông đến 
đấy, hợp lại một dòng, thành ra 
s. lớn. Cổ tích có n. Nghĩa Lĩnh, 
Hùng Vương, h. Mê Lnh, thành 
Sứ Quân, đền Bạch Hạc. Phong 
cảnh sản vật thì h. Lập Thạch, 
Bạch Hạc phồn thịnh hơn, của cai 
ở miền thượng du tụ họp cả ở đấy. 


TAM ĐỚI: Thành ở phia tây 
phú Giao Châu, ở bờ bắc s. Phú 
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Lương. Đầu năm Vĩnh Lạc, bọn 
Trương Phụ đi đánh Giao Chi, 
tử h. Tân Phúc dời dinh quân 
đến cưa s. Chiêu Thị châu Tam 
Đới, đóng thuyền để mưu tiến 
quân đi đánh. 


TAM ĐỨC: Tên gọi chung 3 con 
ä. Thiên Đức ttức s. Đuống!, s. 
Nguyệt Đức ttực s. Cầu! và s. 
Nhật Đức ttức s. Thương). gặp 
nhau ở Dục Đâu Giang, h. Chí 
Linh. t. Hai Dương. 


TAM GIÁC SÁT (khu): Một 
trong 3 khu ở Nam bộ, hồi kháng 
chiên chống Mỹ, gọi la khu 
Tam giác sát, chiên khu 2. chiến 
khu D, năm giữa hình tam giác 
do 2 con s. Thị Tính ở phia Đông 
và s. Sài Gòn ở phía Tây; phía 
Bác do đồng băng nối liền Bến 
Cát và Bến Súc, giới với rừng 
Thanh Điền. 

TAM GIANG: Di chỉ ở x. Kỳ 
Xuản, h. n. Thành, t. Quảng 
Nam. Phát hiện năm 1975, hiện 
vật gồm nhiều mảnh gốm vỡ. Đây 
là di ch: một nổi thuộc văn hoá 
keh. Sa Huynh. 


TAM GLANG: Pha thuộc t. Thừa 
Thiên - Huế. La nơi hợp của 3 
nhánh s. Ô Lâu đổ ra biển. Nơi 
đánh cá rât tốt; tụ tập ven bờ 
nhiều Ì. mạc trủ phú, nhưng 
thương có sóng to gió lớn gây 
nguy hiêm. Ca dao: Yên anh em 
cứng muốn vô; Sơ truông Nhà Hồ. 
sợ pha Tam Giang. 


TAM GIANG: Phu ở phia tây 
phú Giao Châu (thời thuộc Minh). 


Năm Vĩnh Lạc thứ 2, đặt ra eo; 
3 cháu là Thao Giang, Tuyên 
Giang, Đà Giang và 5 h. là: Ma 
Khê, Hạ Hoa, Thanh Ba, Tây 
Lan, Cổ Nóng. 


TAM GIANG: Tức là quán Thông 
Thánh ở x. Bạch Hạc, phủ Vĩnh 
Tường, trần Sơn Tây vẻ đời 
Nguyên, nay thuộc t. Vĩnh Phúc, 
do Lý Trường Minh, đô đốc 
Phong Châu dựng về đời Đường 
niên hiệu Vĩnh Tuy (650 - 655 
thờ đạo Lão. 


TAM GIANG - CẤU HAI (hệ 
dầm phá): Chi chiếm khoảng 4,3 
phần trăm diện tích lãnh thổ 
Thưa Thiên - Huế, nhưng hệ đầm 
phá Tam Giang - Cầu Hai từ lâu 
đả thu hút tới 21,6 phần trăm 
tổng dân số t. (có khi lên tới 32 
phần trăm); hình thành các điểm 
dân cư đông đúc xung quanh các 
đâm phá. Trải qua các triểu đại 
phong kiến, hệ đầm phá này đã 
từng là ngư trường đánh bắt thuy 
sản tự nhiên, là sinh sông hội cư 
của hàng vạn cư dân có nguyên 
quán khác nhau, là nơi giao du 
thương ngoạn phong cảnh, là thao 
trường của các hoạt động quần sử, 
là tuyến phòng thủ bảo vệ kinh đô 
triều Nguyễn và còn là diễn đàn 
sinh hoạt văn hoá, thể thao vả lê 
hội truyền thống. Do nhu cau 
phát triển kinh tế - x. hội hiện 
nay, hệ đầm phá Tam Giang ˆ 
Cầu Hai càng có vai tro quan 
trọng đôi với t. và cũng là khu Viêm 
thu hút sự quan tâm của €4 
nganh khoa học. 
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TAM GIANG THẦN: Đền thờ 
anh em Trương Hồng, Trương 
Hát tại x. Lao Lâu, h. Tư Nông, 
nay thuộc t. Thái Nguyên. Hai 
người đếu là danh tướng của 
Triệu Việt vương, tự vẫn để giử 
tròn khi tiết. H. Tư Nông nay là 
đất h. Phú Bình. 


TAM GLAO: Động năm trong một 
dãy n. đá vôi ở h. Tam Điệp t. Ninh 
Bình, cách tx. Tam Điệp khoang 
ở km về phia Đông Nam. Động ở 
lưng chừng n., độ cao so với chân 
n. khoang 150m. có 3 cửa vào và 
hang thông nhau nên gọi là Tam 
Giao. Qua cửa Tây là tới động thứ 
nhất gọi là Cung Bái Yết, rộng 
80 m”. trần cao 30m. Các nhủ đá 
tạo nên những hình ảnh ky thú. 
Du khách tới động Tam Giao như 
lạc vào cöi tiên, với những điều 
kỳ lạ: cung Đàn Thần, kho Kim 
Cương, suối Giải Oan. 


TAM GIÁO: Đền ở trong động n. 
đá Nhị Thanh thuộc h. Văn Lãng, 
t. Lạng Sơn, do Hoàng giáp Ngọ 
Phong Ngô Thì S¡ xây dựng khi 
ông làm đốc trấn Lạng Sơn. Đền 
ở hang đá cao, khe suối quanh co. 
Đời sau dân chúng tạc tượng Ngô 
Thì 8ï thờ tại đến. 


TAM GIỚI LINH THẦN: Còn gọi 
là đến Cà Mau ở gần h. lị Long 
Xuyên, t. Kiên Giang, thờ Tam giới 
linh thần, được ghi vào sổ tự điển. 


TAM HỢP: X. Tam Hợp, h. Quỷ 


Hợp, t. Nghệ An. nơi phát hiện 1 
trống đồng vào tháng 2/1992. Mặt 


trống có 4 khối tượng cóc đầu 
quay ngược chiều kim đồng hồ. 
Thuộc nhóm II Hêger. 


TAM KỲ: Ngã ba s. Phước Long 
(tức s. Đồng Nai) gặp s. Sài Gòn 
(tức ngã ba Nhà Bè), thuộc t. Gia 
Định xưa: nay thuộc h. Nhà Bè. 
tp, Hồ Chí Minh. Năm 1782. 
Nguyễn Ánh thua Nguyễn Huệ ở 
5. nay. 


TAM KỲ: Phủ ở t. Quảng Nam. 
trước là h. Hà Đông, thăng phủ 
Tam Ky năm 1906 không lãnh h. 
nao, đại lý hành chính hồi thuộc 
Pháp; năm 194 gọi là h. Tam Kỹ: 
thời Mỹ - nguy là q. Tam Ky, dân 
số năm 1865 là 140.787 người, t. 
lịt. Quảng Tín. Tháng 12/1993, h. 
Tam Kỳ chia thành tx. Tam Kỳ và 
h. n. Thành. Tx. Tam Kỳ gồm 7 
ph. va 11 x. Nay là tx. t. l Quảng 
Nam (11 - 1996). Tx. Tam Kỳ Bác 
giáp h. Thăng Bình, Đông Nam 
giáp h. n. Thanh. Hai suối nước 
nóng ở phia Tây Nam tx. Sân bay 
Tam Kỳ. Đường sắt và quốc lộ 1A 
chạy qua tx. lại có đường ö tô từ 
Tam Ky đi Tiên Phước và Trà My. 
Ngày 13 và 14/12/1966, lực lượng 
vũ trang giải phóng Quảng Nam 
liên tiếp tiến công san bằng nhiều 
vị trí địch ở q. Tam Kỳ, diệt 452 
tên địch, có 93 lính Mỹ và Pàc 
Chunghy, đốt cháy 1 kho xăng 1,5 
triệu lít, phá huy 2 kho đan, phá 
hỏng 26 xe quân sự. 


TAM LANG: Đên x. Ích Hậu, h. 
Can Lậc, t. Hà Tĩnh. Tương 
truyền, có người con gái ra tắm ở 
s. Cổ Kinh, thốt nhiên cảm động 
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có mang, rồi đẻ ra ba quả trứng, 
nở ra ba con cá có mào son mỏ đỏ. 
Dân I. kinh sợ cho là cá thần, bèn 
thả xuống s. rồi dựng miếu thờ. 


TAM LÂM: Dưới triểu Mạc (tk. 
XVI), ông Nguyễn Thời Trung 
sang sứ nhà Minh, đưa 3 người 
của các Ì. Phong Lâm, Văn Lâm, 
Trúc Lam, (nay thuộc x. Tam 
Lâm, h. Tứ Lạc, t. Hải Dương) đi 
học nghề thuộc da và làm giày dép 
cho dân Tam Lâm. Con cháu họ 
lên Ha Nội mở ph. đồ da (nay là 
phố Hàng Da). Dân Tam Lâm thờ 
4 ông làm tổ nghề. cúng lễ vào các 
ngày 17⁄2 và 17⁄8. 


TAM LONG: Miêu tại x. Thạch 
Trị, h. Thạch Hà, t. Hà Tĩnh. Trên 
mặt tường có nhiều hình đắp nổi. 
Thờ Đệ tam Long vương. 


TAM LỘNG: Phiên chợ cưới 
hàng năm họp vào ngày 25 tháng 
Chạp tại x. Tam Lộng, h. Binh 
Xuyên (nay thuộc h. Tam Đảo), t. 
Vĩnh Phúc. Đây là phiên chợ đặc 
biệt của đồng bào Mèo quanh 
vùng. Ngày phiên chợ, trai gái 
Mèo tới đây rất đông, có cả ông già 
bà cả đi theo, quần áo chỉnh tê. 
Trai gái gặp gỡ nhau ở chợ, mặc 
cho mưa phùn gió lạnh. Khi trời 
chiêu tôi chợ tan. sau những lời 
giao ước, những cặp trai gái dắt 
nhau vào các quan chợ ăn uống, 
trước khi cùng nhau từ giã. 
Những cặp trai gái ưng ý nhau sẽ 
thành vợ chồng, cưới xin theo tục 
lệ trong bản. 


TAM MỸ: Th. Tam Mỹ, x. Tam 
Xuân, h. n. Thành, t. Quảng 


Nam. Phát hiện năm 1976, thấy 
có 24 chum và 21 mộ chum khác 
đã bị phá huỷ. Có 2 đồ đồng, 19 
đồ sắt, nhiều đồ gốm tiêu biểu cho 
văn hoá kch. Sa Huỳnh, 


TAM NÔNG: H. đời Lê thuộc 
trấn Sơn Tây. Đời Trần là châu 
Cổ Nông. Năm 1728, chúa Trịnh 
Cương cho thuộc phủ Lâm Thao; 
năm 1831 đổi thuộc t. Hưng Hoá, 
t. lị đóng ở h. Tam Nông; năm 
1908 t. lị dời về x. Phú Thọ và đổi 
là t. Phú Thọ. H. Tam Nông giáp 
s. Hồng về phia Bắc, s. Đà về phia 
Đông. Trồng chuối, cây sơn, dứa. 
Tam Nông có nhiều đầm. Năm 
1877 h. Tam Nông hợp nhất với 
h. Thanh Thuỷ thành h. Tam 
Thanh. 


TAM NÔNG: H. mới đặt ở t. 
Đồng Tháp (tháng 2/1983), Bắc 
giáp h. Hồng Ngự, s. Kỳ Hương ở 
phái Nam ngăn cách với h. Thanh 
Bình, Tây giáp s. Tiền. H. gỏm 9 
x. H. Ìj ở phía Bắc h., gần giáp với 
h. Hồng Ngự. Nông trường Tràm 
Chim. 


TAM NÔNG: Tràm Chim ở h. 
Tam Nông, t. Đồng Tháp. Vôn là 
rừng tràm ngập nước trủng, nổ) 
chim muông tụ tập. Vùng có chân 
phèn rất lâu đời, chăng cây Ø1 
sống nổi, ngoài cây tràm, căn nän, 
cỏ lác. Nơi trú ngụ của nhiều loäi 
chim. Cả Đông Dương chỉ có một 
tràm chim như vậy. Ở đây ©0 
những loài chim quý hiếm. hạc 
đá, sếu đầu đỏ. 


TAM PHONG: N. tục gọi là Ba 
non, đứng ở phía bác h. Quan£ 
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Phúc, t. Khánh Hoà, thời Nguyên. 
Là chỗ Khánh Hoa, Bình Định 
giáp giới nhau. Ngọn n. chót vót 
cảm lên trời xanh, làm trân sơn 
một t.. Triểu Nguyễn khi có ân 
điển cho tế thần n. ây. 


TAM PHỤ: Tên chữ Hán của 
vùng đất Ba Giồng (Giồng Yến, 
Giêng Kỳ Lâm, Giỏng Qua), ở 
giứa 2 h. Kiến Đăng và Kiến 
Phong (t. Định Tường củ), sau ở 
giữa 2 t. Sa Đéc và Mỹ Tho hồi 
thuộc Pháp. 


TAM QUAN: H l¡ h. Bồng Sơn, 
phủ Hoài Nhơn, t. Bình Định. Có 
s. Tam Quan đổ ra biển băng cửa 
rất hẹp. La h. lj Hoài Nhơn từ 
1845, nay h. lị dời vào phía Nam 
đến s. Lại, gầy ranh giới h. Hoài 
An. Trước gọi là Tân Quan, Tam 
Quan phong cảnh rất đẹp; sản 
xuất dừa có tiếng. Cách 5a 
Huynh 14 km, Quy Nhơn 76 km, 
Đà Nẵng 129 km. 


TAM QUANG ĐẠI VƯƠNG: 
Đền ở x. Hồi Quan, h. Yên Phong, 
t. Bắc Ninh thờ Tam Quang, con 
thứ 3 Lạc Long Quân sinh đầu 
thai làm con bà Diên Nương. Ông 
cỏ công giúp Hai Bà Trưng đánh 
mặc. Được Lê Đại Hành phong là 
Tam Quang đại vương. 


TAM SƠN: X. ở h. Đông Ngàn, 
phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, nay 
thuộc h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, có 
n. Tam Sơn. Xưa có số người đỗ 
đại khoa cao thứ nhì toan quốc 
t16), sau Ì. Kim Đôi (22); có 4 vị 
đô tam khỏi trạng nguyên 


Nguyễn Quan Quang, Ngô Miễn 
Thiệu, bảng nhãn Ngô Thầm, 
thám hoa Ngô Sách Tố. Quê 
Nguyễn Tự Cường, Ngô Sách 
Hân, Ngô Luân, Ngô Gia Tự, Ngô 
Gia Khâm, Ngô Sách Tuấn. Ngô 
Gia Tự (1908 - 35), nhà hoạt động 
cách mạng. Ông hy sinh năm 
1935 trong chuyên vượt biển tử 
Côn Đảo về đất liên. Ngày 
24/3/1963, mở đầu phong trào 
"Nghìn việt tốt" thực hiện 5 điều 
Bác Hỏ dạy trong thiếu nhỉ Việt 
Nam. Đây là một sáng kiến của 
Liên đội thiếu niên x. Tam Sơn, 
h. Từ Sơn, t. Bắc Ninh, quê hương 
của liệt sĩ cách mạng nổi tiếng 
Ngô Gia Tự. Sáng kiến này đã 
được thiếu nhi các địa phương 
miền Bác nhiệt liệt hưởng ứng, có 


"tác dụng thúc đẩy các em rèn 


luyện mình thành người tốt. 


TAM THAI: Chùa năm ở phía 
Tây n. Tam Thai thuộc dãy Ngủ 
Hành Sơn, h. Điện Bàn, t. Quảng 
Nam, nay thuộc q. Ngủ Hanh 
Sơn, tp. Đà Nắng. Không rõ 
năm dựng, trùng tu nám 1825. 
Canh chùa vẻ phía Nam có Vọng 
Giang đài. 

TAM THANH: Đền ở n. Ngủ 
Hanh thuộc h. Điện Bàn, nay 
thuộc tp. Đà Nắng. Đên dựng 
năm 1825, thờ 3 vị thần là Thiên 
YaNa Diễn Ngọc Phi, Bủi Trấn 
công Bùi Tá Hán và Lê q. công. 
TAM THANH: Động Tam Thanh 
năm trong dãy đá vôi gần Ky Lưa 
và tx. Lạng Sơn. Vẻ cảnh hang 
động ky thú Lạng Sơn, ngươi ta 
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thương nhắc tới bộ ba Nhất 
Thanh. Nhị Thanh va Tam 
Thanh. Cưa động Tam Thanh cao 
hơn mặt đất khoảng 8m, lối lên là 
30 bác đa đục vao sươn n.. Cửa 
động nhỏ hẹp, cảy cỏi um tum. 
Quay lưng lại nhìn sang ngọn n. 
phìa trước thây hon Vọng Phụ. 
Tương truyền. xưa co ông Diệu 
Tìn láp sơn trang ở vùng này, 
thay hang đẹp như động tiên, bèn 
cho đặt tượng Tam Thanh của đạo 
Giao tgôm Thượng Thanh, Ngọc 
Thanh. Thai Thanh: để thờ. Dân 
địa phương gọi là chùa Tam 
Thanh: chua trong động n. đá vôi. 
tượng thơ la những khối đá tự 
nhiên. Truyền thuyết kế răng, 
nang Tó Thị là ngươi miền Trung, 
co chong đi hình lén ái Bắc, lâu 
khóng tháy vẻ. Nang lên Ky Lưa, 
ngay ngay vao chúa Tam Thanh 
lẻ Phật, rồi lên n. ngóng chơ, chờ 
tới khi hoa thanh đá. vẫn ngoảnh 
mạt vé hương Bác ngóng chồng. 
Mom n. tư đáy gọi la n. Vọng Phu. 
Cao dao: Đông Đăng co phố Kỷ 
+Lưa: Co nang To Thị. có chua Tam 
Thanh. 


TAM THANH: H thanh lập năm 
19⁄. do hợp nhát 23h. Tam Nóng 
va Thanh Thuy. thuộc t. Vĩnh 
_ Phú. nay la t. Phục Tho (1996;. 
ben trai s. Đa. ngân cach vơi h. Ba 
VỊ: s. Hóng ở phia Đóng Bác, s, 
Đa ơ phia Đồng, H l là Tam 
Thanh ở thanh củ Hưng Hoá cạnh 
đâm Nâu. Quốc lộ 32 Hà Nói - 
Phu Tho đi qua h.. rồi gặp quốc 
lá 6 ơ Ky Sơn va đương rẻ đi h. 
l¡ s. Thao. Sách Lang Xuyên quê 
Thân Nui Tan Viên. 


TAM THẦN: Đền ơ bờ phải cửa 
bé An Dụ thuộc th. Thịnh Xuân, 
h. Bồng Sơn, t. Bình Định, thờ 3 
vị thần tử tiết la Tứ Dương Thành 
phú quân, Đà Dương phủ quân và 
Thê Tử Nhạc phủ quản. 


TAM THẦN: Đền ở x. Chân Hộ, 
h. Yên Phong, t. Băc Ninh, thờ 3 
vị công chua Thuỷ thân, tương 
truyền là con Lạc Long Quản 
quan lành cưa s. Nguyệt Đức. 
Trong đền có đôi cáu đối ngự chế, 
nghe nói là của vua nhà Đĩinh. 


TAM TOÀ: Đền phia nam n. Quả 
Sơ, thuộc x. Bạch Đường, h. Nam 
Đàn,t.NghệAn,thyưUyMinhvương 
Lý Nhật Quang, hoàng tử thư 8 
con vua Lý Thái tổ. Năm 1041, 
ông nhận chiêu đi làm Trí châu 
Nghệ An. thi hành nhiều chính 
sách tôt, được dân kinh phục. 


TAM TOÀ SƠN THÁN: Đền thờ 
thần n. Tam Toà ở cửa bể Thí Nại, 
h. Tuy Phước. t. Binh Định. Thần 
la hoàng tử Lý Nhật Quang, con 
thứ 8 vua Ly Thái tổ, có tải văn 
vỏ, được phong tước Ủy Minh 
vương, lam thông quan Nghệ An. 
Khi đó có bộ lạc người Chiêm lam 
phản. ông đem viện binh vao giúp. 
đóng quân dưới chân n. Tam Toà. 
Ngươi Chiêm nhờ công ơn lập đến 
thơ lam Sơn thân. 

TAM TRÍ NGUYÊN: Năm 1285, 
đại quản Nguyên tran sang xam 
lược nước ta. Thế giác bức bách, 
vua Trần Nhân tông cùng thượng 
hoang ngầm đi chiếc thuyền nhỏ 
đến Tam Trị Nguyên, sai ngườ! 
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đưa thuyên ngự ra Ngọc Sơm : nay 
thuộc Quang Ninh? để đánh lửa 
giác. Tam Tri Nguyên là n. Ba 
Che. ở h. Ba Chê. t. Quang Ninh. 


TAM TRUNG: Đến ở x. Gia 
Cung, h. Thạch An, t. Cao Băng. 
thờ 3 trung thần triều Nguyên là 
Bui Tăng Huy, Phạm Đình Trạc 
va Phạm Van Lưu. Đến dựng 
tháng 10/1833. Năm đo. thô tì Bé 
Văn Cán theo thỏ tí Nung Ván 
Vân ơ Tuyên Quang đem quản 
vây đánh thanh Lạng Sơn. Ba óng 
rút vao thanh cô thủ, nhưng sức 
yếu. lương cạn. đãnh phải tư vân. 
Sau kh: thanh được giải vậy. vua 
Nguyên nhơ long tiết nghia của 
ba ông ben sai lặp đến thơ, gọi la 
đến Tam Trung. 


TAM VAN (XÁN MỨN:: Thanh 
của ngươi Lưự đáp tư tk. XHI ở đất 
Mương Thanh, cách Điện Biến 
khoang 6 km về phia Đông Nam. 
nay ở x. Xan Mlứn, h. Điện Biên, 
t. Lai Chảu. Thành cao Ì trượng 
ở thước, rộng khoang 39 ha, có thể 
chứa được 3 vạn ngươi, nên gọi 
ten thẻ. 


TAM VỊ THUỶ THẦN: Đẻn ở 
miửa hô n. Tuy Ông, x. Ai Nghĩa. 
h. Hoa Vang, tp. Đa Năng, thơ 3 
Thuy thân ở hỏ nảy. Tương 
truyền, co ngươi đan ba ơ bản x. 
mọt hủm nàm mộng thấy giao 
long quân láy thản, sau mang 
thai sinh ra ä qua trứng. Sau 
tưng nợ thanh 3 con rần sống 
trong hỏ, thương hiến linh làm 
Mưa gio, được dân lấp đến thơ. 


TÂM: Châu thuộc phủ Thanh Đó. 


trần Thanh Hoa vẻ đời L£. có 3 
động Hưu Thuy va Trinh Điện. 
Năm 183ã, hợp vơi cháu Da 
Thanh. cháu Quan Hoa. Sau năm 
1945. tách ra thanh 2 h. Quan 
Hoá và Bá Thước. 

TÀM XÁ: Chùa, tên chữ là Linh 
Ưng tự. ơ th. Tam Xa. x. Tam Xa. 
h. Đông Anh, Ha Nội. cach trung 
tảm tp. 30 km về phia Bác. Chua 
được xảy dựng tư tk. XVIIL. Chua 
chinh co mát bang hình chư 
“đinh”. ngoài ra, con có nhà Tổ và 
nha khách. Kiên trúc chua đơn 
giản. Chùa có 40 pho tượng, được 
tạo tác khác công phu với nhiều 
nét dân gian. Chua con có bức 
võng chạm tứ linh. long ngai va 
1 chuông đồng cao 118 cm. 1 bia 
đa cao 160 em có net nghệ thuật 
trang tr: thời Lẻ. Chua đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngay 11/3/1992. 


TÀM XÁ: Định ở x. Tam Xa. h. 
Đóng Anh. Hà Nội. thơ cac thân 
Tan Viên, Cao Sơn. Quy XĨinh và 
Long Linh. Đình đã có tư cuỏi tk. 
XVL bị dời vị trì mấy lần vì bị lụt 
lớn. Đình con lai có qui mô nho, 
gồm 3 gian, phía trước la nơi hội 
họp, tế. phia sau xảy bẹ thơ. Đình 
con 4 ngai thờ, 1 nhang an. bat 
hương. đình trầm. bia. nghẻ gỏ, 
cưa võng và 72 ban sác phong, 
cùng những tang đa lớn. Đình tvà 
chùa? đả được xep hang di tịch 
kiến trục - nghệ thuật ngay 
11/3/1993. 


TẤN VIÊN: N. ơx. Thu Phạp. h. 
Bát Bạt, t. Sơn Tây, nay thuộc h. 
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Ba Vì, t. Hà Tây, giáp t. Hoà Bình; 
còn gọi là n. Ba Vì; n. có 3 định 
(Ông, Bà, Chẹ), đỉnh cao nhất là 
1281m, ngày đêm máy phủ; ngọn 
giửa co hon thất cố bóng, trên toa 
ra như cai tan nên gọi là Tan 
Viên. Tản Viên là danh sơn của 
nước Việt Nam cổ xưa, vì n, do 
thần Sơn Tỉnh giữ để chống nhau 
với Thuy Tình. 


TẢN VIÊN: Đền thờ thần Núi 
Tan Viên ở n. Tan Viên, x. Ba Vì, 
h, Ba Vì, t. Ha Tây. Ông tên thật 
la Nguyên Tuân tcòn gọi là Tùng), 
lây công chua Mị Nương, có công 
đánh dẹp vua Thục. Đời sau gọi 
thần Núi Tản Viên là vị tố của 
bách thần nước ta. Nay ở n. Tản 
Viên có 3 ngôi đến. Đến Thượng 
ơ trên đình n. la đên chính. thờ 
Tan Viên Sơn thanh, khơi dựng 
tử thơi Bác thuộc, trùng tu năm 
860. xảy dựng lại năm 1073. Đền 
Trung ở sươn n., xây từ thời Lý; 
tổng độc Nguyễn Văn Giai trùng 
tu thời Minh Mạng. Ngoại Tản 
Viên. đến nay còn thờ 2 vị Sơn 
thân khác la Nguyên Hương và 
Nguyên Lan. Đền Hạ dưới chân n. 
cũng thơ Tản Viên. 

TÀNG KIỂM: Phủ vẻ đời Lê sơ. 
ơ thành Thăng Long. Có nghề làm 
kiệu, áo giáp, đó đại mam lọng, 
gảm, trừu, dù lọng. 

TẠNG SƠN: Chùa ở x. Dị Ốc, h. 
Hương Sơn, t. Hà Tĩnh. 

TÁNH LINH: H. đặt nám 1904 
tren địa hạt h. Tuy Lý củ; hồi Mỹ- 
nguy là q. thuộc t. Bình Tuy; nay 
h. Tanh Linh thuộc t. Bình 


Thuận, gồm 12 x.; trụ sở h. đóng 
ở x. Lạc Tánh. Phía Bắc h. giáp 
t. Lâm Đồng. H. có địa hình rửng 
n. cao, độ cao trung bình là 647m, 
Đình Bnom Šï lung ở ranh giới 
phia Băc cao lã45m. H. lị bên 
cạnh điểm cao 507m, có đường ó 
tô nối liên với La Gi ở bờ biển h, 
Hàm Tân. Sản xuất đào lộn hột 
xuât khâu. Ngay 23/12/1974, 
quân giải phóng Bình Tuy tiến 
công quân địch, ngay tại căn cứ 
xuất phát hành quân lấn chiếm 
của chúng ở chi khu quân sự va 
h. lị Tánh Linh, loại khỏi vòng 
chiến đâu 700 tên, phá huỷ hoàn 
toàn sản bay Tánh Linh, san băng 
7 đổi chung quanh h. lị, thu 10 xe 
quân sư, lã6 súng các loại. 


TẠO ĐÀN: Vườn hoa thuộc q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội; là lô đất chéo 
giữa ba phố Lê Thánh Tông, Phan 
Huy Chú, Lý Thường Kiệt. Vốn là 
đất th. Hậu Lâu, tổng Tiên Túc 
củ. Trước 1945 gọi là vườn hoa 
Trường đại học (Square de [Uni- 
versitẻe); vi ở ngay trước cửa 
Trường đại học Việt Nam tnay lả 
cơ quan Bộ Giáo dục. Trường đại 
học Tổng hợp Hà Nội, Trường dại 
học Dược). Tao Đàn là tên của hội 
Tao Đàn do vua Lê Thánh tông 
lập ra năm 1495. 


TÀO SÁCH: Chua thuộc x. Nhật 
Tân, q. Tây Hồ, Hà Nội. Chủa 
nằm ở vùng mang nhiều dấu ân 
lịch sử xa xưa. Chùa được xay 
dựng tử đời Tiền Lê; chủa là sơn 
môn của Thiển phái Tao Độnš: 
Chủa gồm: toà tiên đườnổ, tam 
bảo, đài kỷ niệm, nhà Máu, nha 


1128 


Từ điện Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


Tố. Hiện vật còn lại khá phong 
phú với 29 tấm bia, các tượng 
Phát, tượng Mẫu. Chuủa đã được 
xếp hạng di tích kiên trúc - nghệ 
thuật tháng 7/1993. 


TẢO HẠ: Đền thờ ghi công các 
quân tướng triều Lê Trung hưng 
tử trận trong trận đánh với quân 
Mạc Mậu Hợp tại x. Tảo Hạ, h. 
Phúc Thọ. t. Hà Tây. 


TẢO SINH TIÊN SƯ: Đền ở x. 
Đông An, h. Xuân Thuy, t. Nam 
Định, thơ đại vương Tảo Sinh 
tiên sư đời Hùng Duệ vương. Ông 
có tai thao lược, được vua Hùng 
cho giữ chức Quan mục phú 
Thiên Trường. Được 4 năm ông 
về thăm quê rồi hoá. Dân Ì. bèn 
dưng đến thở, tôn hiệu là Tảo 
Bình tiên sư. 


TẠO THƯỢNG: X. củ ở h. Phúc 
Thọ, t. Sơn Tây, nay là x. Phùng 
Thương thuộc t. Hà Tây. Trận 
đánh lớn giửa quân Lê và quán 
Mạc năm 1581. 

TANG HUỆ HOÀNG THÁI TỬ: 
Đên ở ấp Bình Lục. h. Phú Vang, 
L. Thừa Thiên - Huế, thờ hoàng 
thái tử Cảnh, con cả của Gia 
Long. Đén dựng năm Gia Long 
thứ ã 11808;. 


TÂM QUY: X. ởh. Tống Sơn, phủ 
Hà Trung, trấn Thanh Hoa, nay 
thuộc h. Hà Trung, t. Thanh Hoá. 
Quê chúa Nguyễn. 


TÂM MỘC: Tương truyền, vùng 
hồ Tây (Hà Nội) xưa kia là n. gọi 
là n. Tâm Mộc. mọc toàn những 
gô lim cõ thụ, Dưới n. có hang sáu. 


là nơi ẩn náu của Hồ tính chín 
đuôi chuyên làm hại muôn vật. Về 
sau Long vương được lệnh 
Thượng để đánh phá hang n. Tầm 
Mộc giết chết Hồ tỉnh và làm sập 
n., biên thành hỏ nước rộng lớn, 
tức hỏ Tây ngày nay. 


TÂM VU: Ngày 16/2/1947, ta 
đánh trân Tầm Vu, Cần Thơ, tiêu 
diệt hoàn toàn xe địch cö tên 
trung tá chi huy và thu toan bộ 
vủ khi. Ngay 19/4/1948, quân ta 
lại tiến công quan địch ở đây, tiêu 
diệt 300 tên, phá huỷ 24 xe cơ 
giới, thu 1 đại bác 105 miÌ]imét và 
100 khẩu súng trường. Ngày 
16/2/1951, điển ra trận phục kích 
của lực lượng vủ trang Cần Thơ, 
tiêu diệt hoàn toàn đoàn xe quân 
sự Pháp. 


TÂN: Miếu, tên chứ là Cung Tôn 
miếu, tại Án Lãng, tp. Huế, t. 
Thừa Thiên - Huế, thờ vua Dục 
Đức. Ông vốn là con trưởng trong 
số ba người con nuôi của Tự Đức. 
Lên ngôi năm 18883, chỉ được mấy 
ngày thi bị quyền thần hạch tôi 
và sát hại. Miêu trước ở trong 
thành, sau được dời ra An Láng 
ở ngoại thành. 


TÂN AN H. thuộc t. Kontum. 
Nguyên trước là h. Binh Khê lập 
năm 1888, năm 1918 tách lập h. 
Tân An thuộc đạo Kontum mới 
lập lại là An Khẻ. Nay là h. 
An Khê. 

TÂN AN: Phủ ở phia đông phủ 
Giao Châu (thời thuộc Minh:. 
Năm Vĩnh Lạc thứ 2 mới đặt ra, 
có 4 châu là Đông Triều, Tĩnh An, 
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Nam Vình. Ha Hồng va 13 h.: Chì 
Linh, Giap Sơn, Cổ Phi, An Lão. 
Thuy Đương, Chì Phong, Tân An, 
An Hoa, Đồng Lợi, Vạn Minh, 
Văn Đón. Tây Ky, Thanh Hải. 


TÂN AN: Phú thuộc t. Định 
Tương củ. nay la t. Long An, qué 
Nguyên Trung Trực (1838 - 
1868). 1861 tỏ chưc lực lượng 
đanh tau Esperance trên s. Vam 
Có Đông. sau đỏ được phong chức 
quan cơ coi giử Hà Tiên. 1867 
Phap chiếm xong Nam kỳ, ông lập 
căn cư Hon Chóông, đánh úp đồn 
Rien Giang. rồi sau ra Phú Quốc. 
Thang 9/1868 ông bị bát và bị 
hanh hình. 


TẤN AN: Ten phu thơi Nguyễn ở 
t. Gia Định. Trược la đát 3 h. 
Phục Lóc. Cưu An. Phụ lĩnh 3 h.. 
tình nhiếp Ì h., các h:: Cưu An, 
Phục Lọc. Tan Hoa. Tân Thịnh 
ttình nhiếp!. 


TAN AN: Th. ơ phia tây nam phủ 
Giao Cháu (thơi thuộc Minh). 
Theo Điền lược, bọn Dương Phiếu 
đơi Lương đanh Lý Bồn, Bón chạy 
vao trong man. liên sang s. Vũ 
Bình chiếm giữ th. Tân An, tức la 
chó nay. 


TẤN AN: Tx.t lì. t Long An. 
Phia đồng và nam giáp h. Vam 
Có, phia táy giáp t Tiên Giang, 
phia bác giáp h. Thu Thưa. Tx. 
cach tp. Hó Chị Minh 47 km, tp. 
Ha Nói 178ã km. 

TÁN BIỂN: H. lập ở t. Tây Ninh 
nam 1976. Nay h. có 8 x. với 
79.487 ha diên tịch va 52.420 


ngươi. Phia Bắc va Tay giáp Cam- 
puchia s. Sai Gon ở phia Đông 
ngăn cách với h. Bình Long. H. có 
s. Đuôi Mây nguồn tử Cămpuchia 
chay xuống phia Nam thanh s, 
Vam Cỏ Đông và s. Sanh Đôi chảy 
ơ phia Đóng nhập vao s. Sai Gòn. 
H. có 9 đơn vị hành chính: 8 x. và 
1 trr. Tư h. lị, có đường ö tô nối 
liên với các điểm Xa Mát và Lò Gò 
ơ biên giới Campuchia va với tx. 
Tây Ninh. 

TÂN BÌNH: Mộ năm trên cánh 
đồng x. Tân Binh, h. Vũ Thự, t. 
Thai Bình. Tương truyền là của 
quan Bạt Trạng đại phu (thời 
Trần Anh Tông va Trần Minh 
Tông). Vốn xưa mộ có gò cao, 
quanh mộ có tượng người, chó đá. 
có miều thở. Năm 1987, phát hiện 
ở dưới gò nhiều lớp tường gạch. 


TÂN BÌNH: Phu đời Trần, thời 
thuộc Minh gồm 2 châu Bố Chinh 
và Ma Linh: đời Hậu Lê đổi là phủ 
Tiên Binh, thuộc trán Thuận 
Hoá, gồm cả t. Quảng Bình, và 2 
h. Vĩnh Linh, Gio Linh, t. Quảng 
Trị. Nguyên Hoang tranh hiệu 
Chúa Tiên của minh đổi thành 
phủ Quảng Bình. Năm 1831 đôi 
la phủ Quảng Ninh thuộc t 
Quảng Bình. Thiên nhiên có các 
n. Hoang Sơn, Đâu Mâu; cô š. Đại 
Linh, Bình; của Bố Chính, Nhật 
Lệ. Sản vật xưa có nhân sâm. yến 
Sao, sửng tê. ngà voi. diêm tiêu và 
nhiều loại gỗ quý. 

TÂN BÌNH: Phú thuộc !. Ở1 


Định xưa, hỏi đầu chúa Nguyễn 
la h. Tân Bình, nãm 1808 thănE 
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làm phú, lĩnh 4 h. Binh Dương, 
Tân Long. Thuận An và Phục Lạc, 
năm 1822 mới đặt tên phụ kiêm 
lý h. Tán Long, năm 1833 đổi 
kiêm lý h. Bình Dương. Năm 1899 
hổi thuộc Phap, chia phu Tân 
Bình thanh 2 t. Gia Định và Chợ 
Lớn. Mỹ-nguy lập q. Tân Bình 
thuộc tp. Sai Gon, nay là q. Tân 
Binh, tp. Hồ Chỉ Minh. Có sân 
bay Tân Sơn Nhát. chợ Tân Binh. 
Bệnh viện Thông Nhất, Nhà máy 
đỏ hộp xuất kháu. 


TÂN BÌNH: Tân Binh là tên phú 
thời thuộc Minh, gồm đất các h. 
Quang Trạch, Bố Trạch, Lệ Ninh, 
Tuyến Hoá, t. Quang Binh, H. 
Bến Hải. t. Quảng Trị ngày nay. 
Mua thu năm 1425. sau khi thăng 
lớn ơs. Bố Chính và có thêm viện 
bình, nghĩa quân Lam Sơn thừa 
thăng đánh vao các xứ Tân Bình, 
Thuận Hoá. Quân dân các nơi 
giậc Minh chiếm đêu các nơi giặc 
Minh chiếm đều quy thuận. 
TÂN CHÂU: H. ớt. An Giang, do 
chia h. Phú Chàu làm hai h. An 
Phú va Tân Châu (11/1991). Diện 
tích 15.994 ha với 144.885 nhân 
khẩu; gồm 10 đơn vị hanh chính: 
Èx. và 1 ttr. Tân Châu. Phía đông 
gIập t Đông Tháp, phia bác giáp 
biên giới Campuchia. 
TÂN CHÂU: H. thanh lập năm 
1977. sau khi hợp nhất 2 h. Tân 
Trụ va Châu Thanh thuộc t. Long 
- H. gồm 10 đơn vị hanh chinh. 
Ngay 19/9/1980, Tân Châu đổi 
BH la h. Vam Cỏ. H. lị cách tp. Hồ 
hì Minh 162 km, cách tx. Tân An 


¬h 


í km. 


TÂN CHÂU: L. ở t. Châu Đốc, 
trên s. Tiên, nay thuộc h. Châu 
Phú, t. An Giang. Có nghề dệt lụa 
nối tiếng, gọi là lụa Tân Châu. q., 
đại lý hanh chính hồi thuộc Pháp 
ữ t. Cháu Đóc, q. hỏi Mỹ - nguy. 
dân số năm 1965 là 110.267 
người. Kênh đảo nối liền Tân 
Châu với phủ Châu Giang. Tân 
Châu cách Hoa Hảo 30km, Sa Đéc 
89 km. 


TÂN ĐẠO: H. nha Nam Tẻ (479 
- ã02) đặt thêm ơ q. Tân Xương 
thuộc Châu Giao, có lê là h. 
Đương Đạo vẻ đời Minh, thuộc 
châu tuyến Hoá; năm 1820 đổi la 
Đáng Đao, năm 1833 nhập vao h. 
Sơn Dương, t. Tuyên Quang. 


TÂN ĐIỂN: Đêm 16 rạng 
17/8/1968, quan giải phóng đã 
đánh một trận nhanh, gọn ơ Tân 
Điển (Trị Thiên). Sau 30 phút 
chiến đâu vô củng dũng cảm và 
mưu trị, quân giải phóng đả diệt 
gọn 5 đại đội gần 300 tên Mỹ, phá 
huy 3] xe quản sự, san băng 6 lô 
cốt, đốt cháy ð kho xăng, đạn lớn, 
lam chủ chiến trường. 


TẤN ĐỊNH: H. thuộc phú Diên 
Ninh lập năm 1683, trước chì có 
một tông, sau la h. Diên Khánh, 
t. Khanh Hoa. Que Trần Văn 
Năng. 


TÂN HIỆP: H ơt Kiên Giang. 
H. có nhiều kênh ngang dọc tháng 
táp ( Rạch Gia - Long Xuyen., Rạch 
Sói). HÌị cách Rạch Gia 32 km 
trên đương ö tô nối liên Rạch Sỏi 
th.lj.. Châu Thanh) vơi h.lị Lấp 
Vò, t. Đóng Tháp. 
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TÂN HOÀ: H. thuộc phủ Tân An, 
t. Gia Định đặt năm 1832, h.lị ở 
Đông Sơn (Gò Công), nay thuộc t. 
Tiền Giang. Quê Phạm Đăng 
Hưng, Đồ Minh Thoại. 


TÂN HOÁ: Đạo đặt ở miền 
thượng du t Hưng Hoá năm 
1876, tên địa phương là Than 
Hoá, gồm các chau Chiêu Tấn, 
Quỳnh Nhai, Lai Châu, Tuần 
Giáo, Ninh Biên, Thuận Châu, 
Mai Châu, Văn Chân. 


TÂN HỘI: Di chỉ kch. thuộc x. 
Tân Hội, n. Cai Lậy, t. Tiền 
Giang. Phát hiện năm 1978. Hiện 
vật có 1 chiếc rìu đá, gây gần hết 
phần chuôi. Thuộc hậu kỳ đồ đá 
THƠI. 


TÂN HỘI: L. thuộc h. Tân Long, 
t. Gia Định, quê Huỳnh Mãn Đạt 
(1807 - 1883). 1831 đỗ cử nhân, 
làm quan đến tuần vủ t. Hà Tiên. 
Khi Pháp chiếm Nam bộ, ông bỏ 
quay về ở ấn, làm thơ ca để tỏ sự 
bất bình vị đất nước rơi vào tay 
thực dân. 


TÂN HỒNG: H. ở t. Đồng Tháp, 
thành lặp tháng 4/1989, do chia 
h. Hồng Ngự làm hai. H. có diện 
tich31.047hava77.629nhânkhẩu; 
gồm ttr. Sa Rai và 8 x. Phía nam 
giáp h. Tam Nông, phía bắc giáp 
biên giới Việt Nam - Campuchia. 


TÂN HỢP: X. Tân Hợp thuộc h. 
Tân Kỳ, t. Nghệ An. Lễ Xăng lái 
(tiếng dân tộc Cuối nghĩa là tung 
lưới) thường tiến hành vào đầu 


năm ở Tân Hợp, cầu cho một năm 
săn bắn có nhiều kết quả. hệ 


TÂN HƯNG: Phủ xưa thuộc trấn 
Sơn Nam về đời Lê, nhà Mạc đổi 
thuộc trấn Hải Dương, Lê Trung 
hưng trả lại cho trấn Sơn Nam; 
đời Lê Kính tông đổi là phủ Tiên 
Hưng, gồm các h. Thần Khê, 
Hưng Nhân, Duyên Hà, na 
thuộc t. Thái Binh. 


TÂN HƯNG: X. ở h. Bình Đại, t. 
Bến Tre, quê kiến trúc sư Huỳnh 
Tấn Phát (? - 1989), nguyên Phó 
chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
Cộng hoà x. hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ 
ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. 


TÂN HY: Chùa ở h. Bình Sơn, t. 
Quảng Ngãi, dựng năm 1852. 
TÂN KHAI: Đền ở 16 Hàng Gà, 
q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; xưa thuộc 
đất l. Tan Khai, tổng Tiền Túc, h. 
Thọ Xương. Đền thờ 3 vị thân, 
Long Đô đại vương, thần s. Tô 
Lịch và thần Trân Vũ. 


TÂN KHAI: Đình ở 44 Hàng Vải, 
q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; xưa thuộc 
th. Tân Khai, tổng Tiền Túc, h. 
Thọ Xương. Đình được dựn6 tự 
thời Hậu Lê, thờ ba vị thần: Bạch 
Ma, Tô Lịch và Thiết Lâm. 
TÂN KHANG: Trống đồng Phứ” 
hiện ở x. Tân Khang, h. Nênế 
Cống, t. Thanh Hoa. Trống c9 45 
em, đường kính mát 66 CH: 
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giữa mặt là hình mặt trời với 10 
tia, xen kê các tia là các hình chứ 
y lồng nhau. Mặt có 9 vành hoa 
văn; các đường chi đúc nổi phân 
chia các vành. Vành ð là văn hình 
người cách điệu; vành ô là hình 
chim bày theo chiều kim đồng hồ. 
Trên mặt có 4 khối tượng cóc, nối 
tiếp nhau, quay ngược chiều kim 
đồng hỏ. Tang trống có 3 vành 
hoa văn. Trống có 2 đôi quai kép 
bố trí theo từng cắp. 


TÂN KỲ: H. mới lập ở t. Nghệ An 
(1963) gồm 13 x., trên lưu vực s. 
Con. Có n. Bà Loi (829m) ở giáp 
giới Anh Sơn. Š. Con nhập vảo s. 
Cả ở ngã ba Cây Canh ở Anh Sơn. 
H. có các nông trường s. Con và 
An Ngái. Có đường ô tô đi Yên 
Thành. Nhà máy đường Tân Kỳ. 
TÂN LA: Tân La (Thái Bình) thờ 
Bát Nan công chúa, một nử tướng 
của Hai Bà Trưng. Bà được xung 
vào đội quân tiên phong cùng bà 
Lê Chân. Khi bà Trưng chết, bà 
củng chết theo. Hàng năm, Ì. mở 
hội vào ngày 16 tháng Giêng. 


TÂN LẠC: Địa điểm ở t. Gia Lai, 
cách tp. Pleiku 23 km về phía tây 
- nam. Ngày 11/5/1969, điễn ra 
trận tập kích của tiểu đoàn bộ 
binh 631 bộ đội địa phương t. Gia 
Lai vào hậu cứ lử đoàn bộ binh 3 
(sư đoàn 4) quân Mỹ ở Tân Lạc. 
TÂN LẠC: H ở t. Hoà Bình, 


thành lập tháng 10/1957 trên cơ 
Sữ chia h, Lạc Sơn làm hai. H. 


gồm 23 x; phía Nam giáp Đá 
Thước, t. Thanh Hoá, S. Bươi 
nguồn từ giáp giới Mai Châu, 
chảy theo hướng Tây Bác - Đông 
Nam xuống h. Lạc Sơn rồi vào s. 
Mã ở h. Vĩnh Lục, t. Thanh Hoá. 
H. Ìj trên một nhánh của s. Bưởi, 
có đường ô tô đi Suối Rút - Nho 
Quan - Me - Gián Khẩu và đường 
đi Hoà Bình, cách 34 km, qua Đắc 
Cun. 

TÂN LÂM: Địa điểm ở phía Bắc 
quốc lộ 9 ở chỗ ngoặt phía Tây 
Cam Lô, giữa s. Cam Lộ va đường 
9, thuộc t. Quảng Trị. Nông 
trường Tân Lầm trồng chè, cao 
su, sắn, hồ tiêu. Mỏ đá vôi. 
TÂN LONG: Chùa tại x. Tân 
Thành B, h. Tân Hồng, t. Đồng 
Tháp. Trong chùa còn lại phế tích 
của 1 tượng đá. Trước mặt chùa 
có 1 Yoni lớn bằng đá. Thuộc văn 
hoá kch. Óc Eo. 

TÂN LONG: H. thuộc phủ Tân 
Bình, t. Gia Định. Trước là tổng 
Tân Long; năm 1808 thăng làm 
h., h. l ở Chợ Lớn, ở th. Phúc Tú. 
Năm 1812 đóng ở Lật Giang, sau 
là th. Tân Nhuận (1839). H. Tân 
Long nay là q. V và q. VỊ, tp. Hồ 
Chí Minh. 


TÂN LONG: X. Tân Long, h. Yên 
Lập, t. Vĩnh Phúc, nơi phát hiện 
1 trống đồng. Ở vành 6 có hình 1 
con chim cỏ dáng của công, 
phượng. Trên mặt có 4 khối cóc, 
thuộc loại II Hêger. 
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TÂN LÝ TÂY: Di chỉ thuộc x. Tân 
Lý Táy, h. Châu Thanh, t. Tiến 
Giang. Phát hiện năm 1978, thu 
¿ chiếc nu co vai. Thuộc hậu ky 
đa mới. 

TÂN MIỀỂU: Miếu có tên chứ là 
Cung Tòn, thờ vua Dục Đức. Lên 
ngồi nàm 1883. vỏn là con trưởng 
trong só 3 ngươi con nuổồi của vụa 
Tư Đức. Ông lên ngỏi vua chị được 
mãy ngay, thị bị bọn quyên thần 
hạch tội rồi sát hai. Nay Tân 
Miều đã được dời ra ngoài tp., tại 
An Lãng. 


TÂN MINH: Đền ở ngô Van 
Chương, phỏ Tỏn Đưc Thăng, q. 
Đông Đa, Ha Nội: xưa thuộc Ì. 
Văn Chương. tông An Hải. h. Thọ 
Xương. Đến thờ Đông Hương 
Thánh Máu. 


TÂN MINH: H. đời Lê. tách tử h. 
Binh Ha (sau là Thanh Hà) đời 
Hoàng Định, vĩ ky huý tên vua Lê 
Kinh tông là Duy Tân, đối là Tiên 
Minh. Đời Nguyên vì ky lấy tên 
vua Ham Nghi là Minh, đổi là 
Tiên Láng: nay thuộc tp. Hải 
Phong (1893). Qué Nhữ Văn Lan, 
Ngô Ly Tin. 


TÂN MINH:H thuộc phủ Hoang 
An, t. Vinh Long; h. lị la Ba Vac 
tBa Việt! Qué bố con Trương 
Vĩnh Ky, Trương Vĩnh Tông. 


TÂN MỸ: Địa điểm ơ t. Gia Định. 
Ngay 14/10/1946, diễn ra trận 
chiến đấu chống cân của quân và 
dân Gia Định. đánh bại cuộc can 
quét của hơn 1000 tén địch đánh 
vao Tân Mỹ. 


TÂN MỸ: Suối nước nóng ở, 
Ninh Sơn. t. Ninh Thuận, ga „. 
lửa trên đường sát răng cưa Đà 
Lạt - Tháp Chàm, trên s. Cây, ở 
ngả 3 đường ô tô Đà Lạt - Phan 
Rang và đường Tân Mỹ đi Hạ 
Ngòi. Cam Ranh. 


TÂN NHUẬN: Mỏ than non ( hạ- 
nite' ở gần Đồng Giao, cách ga 
nay khoảng 3 km, thuộc h. Yên 
Mộ, t. Ninh Bình, phia Tây đường 
xe lựa. 


TÂN NINH: Đất ở các đầu nguắn 
Chiêm Động và Cổ Luỹ do Hồ Quý 
Ly chiếm được của Chiêm Thành 
năm 1403 và cho dân Việt tới khai 
khẩn ruộng đất. 


TẤN NỘI: L. thuộc tống Mậu Tài, 
h. Phú Vang, t. Thừa Thiên - Huế, 
quê Trần Thanh Mại !1911 - 
1965;. Đô tú tài. chuyên viết báo 
và dạy học. Ông viết cả văn và sử, 
ông củng có một số bài nghiên cứu 
văn học xuât sắc. 

TÂN ỐC: Đêm 4/5/1968, quân 
giải phong đã đánh thăng 7 trận 
liên trong một khư vực rât hẹp. 
tại Tân Ốc - Tây Dương Liêu, diệt 
7 đại đội địch, trong đó có 4 đại 
đội bộ binh và cơ giới Mỹ, phá huỷ 
va chiếm 35 xe bọc thép. 

TÂN PHONG: Ở phia hữu new" 
s. Tiền, dọc theo chợ nổi Cái Be, 
thuộc t. Tiền Giang. Củ bao HẠ 
là điểm du lịch mới của Du lịch 
Tiền Giang, nhăm kéo dài thời 
gian tham quan của khách tại 
Cái Be. 
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TÂN PHÚ: H. của t. Đông Nai 
gồm 12 đơn vị hành chính (11 x., 
1 ttr.). 8. La Nga ở phia Nam 
ngắn cách vơi h. Xuân Lộc. N. 
Trần, một ngọn n. lưa đã tãt. S. 
Đóng Nai chay qua h_ theo hướng 
Đóng Bác - Tây Nam, có phụ lưu 
ben trái la 3s. ka Nga. Công trình 
đạp thac Trị An, tạo nên một hỏ 
nhân tạo ơ phìa thượng lưu. 
Đương ö tô tp. Hồ Chí Minh - 
Buôn Ma Thuột đi qua Định quán 
thl?, có đương rẻ đi h.h. Đức Linh, 
La Ngà tren s. La Nga. Trận quân 
ta phục kịch quân Pháp ngày 
28/3/1948, giết tên đại tá De 
Serignée cùng 150 si quan và bình 
lnh. Tà Lai, trại tủ chính trị 
Pháp lập năm 1939. 


TÂN PHỦ: L. thuộc h. Hóc Môn, 
t. Gia Định, que Đặng Thúc Liêng 
!1867 - 1945›. Ông là lớp trĩ thức 
mới ở miền Nam có tư tương canh 
tân. chủ trương mơ mang công 
nghệ, tha thiết với nganh đông y, 
đả lập Hội y dược Việt Nam. Ông 
viết nhiều, tác phâm gồm một số 
sách diễn ca, sách thuốc và sưu 
tầm văn chương cổ. 


TÂN PHÚC: H. thuộc phủ Điện 
Bàn, dinh Quang Nam vẻ đời 
chúa Nguyễn, co các tổng Phúc 
Sơn, Phúc Long và Hoà Mỹ cùng 
các |. Nại Hiên, Liên Trị, tức là 
Phân đất h. Hoà Vang hiện nay. 
Diện Phục đọc là Diên Phước (h. 
này do phú kiêm lý), nay thuộc tp. 
Đà Năng, 


TÂN PHƯỚC: H. ở t. Tiền Giang, 
thành lập tháng 7/1994 trên cơ sơ 
tách một phần h. Cai Lậy và h. 
Châu Thành ra: gồm 12 x. và Ì 
ttr. Mỹ Phước với diện tịch 32.991 
ha va 42.031 nhân khẩu. 


TÂN PHƯƠNG: L. ở h Vạn 
Ninh, t. Khánh Hoa, lam đỏ gốm. 


TÂN QUANG: Di chị ở x. Tân 
Quang, h. Mỹ Văn, t. Hưng Yên. 
Phát hiện năm 1977. Hiện vật 
gồm 2 chiếc Ìao đồng, 1 rìiu đồng 
và 1 chiếc bát đồng có hình dáng 
và trang tri đặc sắc. Thuộc văn 
TÂN SỞ: Năm 1884, triểu đình 
Huế ký hoà ước Giáp Thân công 
nhận quyền báo hộ của Pháp trên 
toan lành thổ Việt Nam. Tuy vậy. 
nhận dân ta ơ nhiêu nơi không 
chịu hạ vũ khi. Ngay tại triều 
đình, một nhóm triều thần yêu 
nước đả tập hợp xung quanh Tôn 
Thất Thuyết, bi mật chuẩn bị lực 
lượng để chống Pháp. Tôn Thất 
Thuyết ra lệnh thanh lập và củng 
cố các sơn phòng, nối tiếng nhật 
là thanh Tan Sơ, xảy dựng năm 
1883, cách ttr. Cam L2 (Quảng 
Trị lỗ km. Tại đây. Tôn Thất 
Thuyết lây danh nghĩa vua Hàm 
Nghi ban chiếu Cần Vương lần 
thứ nhát (10/77/1885), kêu gọi 
nhân dân cả nước ứng nghĩa nhà 
vua, đánh giặc cứu nước. 

TÂN SƠN: Di chỉ tại bản Tân 
Sơn, x. Trương Sơn, h. Quảng 
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Ninh, t. Quảng Binh. Năm 1989, 
phát hiện 1 riu đá lửa mài nhắn. 
Thuộc hậu kỳ đá mới. 

TÂN SƠN NHẤT: L. ở q. Tân 
Bình, tp. Hồ Chi Minh. Mộ Lê 
Văn Phong tem Lê Văn Duyệt) 
vào mộ Bá Đa Lộc. Sân bay lớn 
nhất miền Nam. Kho bom của 
Pháp bị ta phá huỷ năm 1954. Nơi 
đóng của Ban liên hiệp quân sự 
4 bên, thành lập từ sau khi ký 
Hiệp định Pari (1/1973). Ngày 
16/6/1965, diễn ra trận tập kích 
của quân giải phóng miền Nam 
Việt Nam vào sân bay Tân Sơn 
Nhất, diệt 173 tên Mỹ, phần lớn 
là sĩ quan lái máy bay, phá hong 
76 máy bay, đốt cháy lỗ triệu lít 
xăng. Ngày 28/4/1975 diễn ra 
trận tập kích của biên đội Quyết 
Thắng (thanh lập ngày 
27/4/1975) do Nguyên Văn Lục 
chỉ huy, với 5 máy bay A 37 vừa 
thu được cua địch đánh vào sân 
bay Tân Sơn Nhất trong Chiến 
dịch Hã Chí Minh (26 - 
30/4/1975). Ngày 6/12/1972, quân 
giải phóng băn phá căn cứ không 
quân địch ở Tân Sơn Nhất, diệt 
hơn 200 tên Mỹ - nguy, phá huỷ 
hơn 50 máy bay (có 27 phản lực), 
đốt cháy 2 kho xăng lớn và nhiều 
phương tiện chiến tranh khác 
trong sân bay. 

TÂN TẠO: Từ 3 đến 6/5/1970, 
quản giải phóng Gia Lai tập kích 
bãi xe địch ở Tân Tạo (An Khê) va 
phục kích một đoàn xe quân sự 


địch trên đường số 19, phá huỷ 
hơn 90 xe quân sự, diệt hàng 
trăm tên địch. 


TÂN THÀNH: H. thành lập 
tháng 6/1994 ở t. Bìa Rịa - Vũng 
Tàu, gồm § đơn vị hành chính là 
ttr. H. lị Phú Mỹ và 7 x. Phia tây 
giáp h. Lòng Thành (t. Đồng Nai), 
phia nam giáp tp. Vũng Tàu. 


TÂN THÀNH: Phú thuộc t. An 
Giang, đặt năm 1832, thống hạt 
3h. Vĩnh An và Vinh Định. Năm 
1899, Pháp đặt thành t. Cần Thơ. 


TÂN THÀNH BÌNH: X. ở h. Mỏ 
Cày, t. Bến Tre, quê Ca Văn 
Thỉnh (1902 - 87), nhà giáo, nhà 
nghiên cứu văn học và sử học. Tác 


' phẩm: Hoa khí Đồng Nai, Văn 


chương yêu nước Nam bộ. 


TÂN THẠNH: H. mới tách từ h. 
Mộc Hoá, t. Long An ra ngày 
19/9/1980 gồm 12 đơn vị hành 
chính (11 x., 1 ttr.) H. lị là Kỳ 
Sơn, nay là ttr. Tân Thạnh. ở chó 
hội tụ các kênh Cùng, Bắc Đông, 
kênh từ Vàm Cỏ Tây đi Cai Lậy 
và các đường ô tô nối liền Áp Bắc 
với h. lị Mộc Hoá ở phía Tây Bắc, 
với s. Vàm Cỏ Tây ở phía Đông, 
với Cai Lậy ở phía Đông Nam, với 
phía Tây h. theo kênh Cùng. 


TÂN THẠNH: H. thành lập nắm 
1840 tách từ h. Tân Hoà ra làm 
2h. Tân Hoà và Tân Thạnh, trước 
thuộc phú Tân An, t. Gia Định, 
sau đối thuộc Hoà Thành. Hồi 
thuộc Pháp thuộc t. Tân An, n4Y 
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là t Long An. H. lị là Kỳ Sơn, quê 
nhà thơ Nguyên Thông. 

TÂN THỚI: L. Tân Thới, t. Gia 
Định, nay thuộc tp. Hồ Chí Minh 
nơi sinh của Nguyễn Đình Chiểu 
(1829 - 1888!. 1843 đỗ tú tài; 1848 
ra Huế thì được tin mẹ mất phải 


trở về và bị mù loa vì thương khóc. 


Sau đó ở nhà dạy học và bốc thuốc. 
Khi Pháp chiếm Nam bộ (1859), 
ông cương quyết chống Pháp. 
Nhưng vì mủ nên ông chuyên sáng 
tác văn thơ, để lại nhiều tác phẩm 
có giá trị, trong đó truyện "Lục 
Vân Tiên” là tiêu biểu. Sương 
Nguyệt Ánh (1664 - 1921): Nhà 
thơ, con thứ năm của Nguyễn Đình 
Chiếu. Ba tên thật là Nguyễn Xuân 
Khue. Tác giả bản dịch bộ Yên Sơn 
ngoại sử; có nhiều thơ văn đăng 
trong tờ "Nư giới chung” do bà làm 
chủ bút (1918!. 


TÂN THUẬN: L. ở h. Bình 
Dương, phủ Tân Bình, t. Gia 
Định sở Điều Khiển hồi chúa 
Nguyễn. Chợ Điều Khiển, nay 
thuộc h. Nhà Bè, tp. Hồ Chí Minh. 
Bến cảng tàu biển, kho hàng. Khu 
chết suất Tân Thuận rất lớn đang 
được xây dựng. 


TÂN THUẬN: L. thuộc h. Cao 
Lãnh, t. Đóng Tháp, quê Nguyễn 
Quang Diệu ( 1880 - 1936). Hưởng 
ứng phong trao Đông Du. Ông 
Vượt biến sang Hồng Kông thì bị 
Elậc bàt, đày sang Guyan. Ông 
$âng tác nhiều, nhưng vẫn chưa 
được tập hợp và công bố. 


TÂN TRÀO: Khu vực Tân Trào 
(còn gọi là n. Hồng) thuộc h. Sơn 
Dương, t. Tuyên Quang là khu 
rừng cảm quốc gia được thành lập 
theo quyết định ngày 24/1/1977. 
TÂN TRÀO: Tân Trào là một x. 
năm trong một thung lũng nhỏ ở 
đông bắc h. Sơn Dương, t. Tuyên 
Quang. Tân Trào có nhiều đi tích 
lịch sử cách mạng quan trọng như 
đìnhvàcây đa Tân Trào, đình Hồng 
Thái, lán Nà Lựa, hang Bòng... Hồ 
Chi Minh về chiến khu cách mạng 
Tân Trào tháng 5/1945 và ở đó đến 
ngày 25/8/1945 thị về Hà Nội. Nơi 
họp Hội nghị toàn quốc của Đảng 
Cộng sản Đông Dương, và tiếp đó 
họp Quốc dân Đại hội thành lập 
Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt 
Nam; nơi xuất phát đội quân giải 
phóng tiến về giải phóng Thái 
Nguyên. Nông trường Tân Trào, 
Nhà máy chè Tân Trào. Hồ Chi 
Minh lại về Tân Trao tháng 5/1947 


' cùng các cơ quan đầu não kháng 


chiến. Đường ô tô nối liền Tân Trào 
với h. lị Sơn Dương, cách 15 km, 
cách Tuyên Quang 41km. 

TÂN TRIỂU: Bải nỗi giửa s. 
Đồng Nai và t. Biên Hoà, sau 
thuộc h. Vĩnh Cửu, t. Đồng Nai. 
nay thuộc tp. Biên Hoa, phía trên 
cù lao Rùa (Quy dữ). Đất hợp với 
việc trồng trầu không lá vàng vị 
ngọt và bưởi ngon có tiếng. 
TÂN TRỤ: Q. của t. Long An hồi 
Mỹ - nguy, nay là h. bên bờ Vam 
Có Đông, phia dưới Bến Lức. Năm 
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19877, hợp nhất với hL Châu 
Thanh thanh h. Tân Châu, sau 
tháng 9/1980 đổi là h. Vam Cỏ. 
Quê anh hùng Huynh Văn Đănh. 
Nay lại chia thanh 2 h. H. Tân 
Trụ có 10 x. với diện tích 10.270 
ha, 60.149 người. 

TÂN TRƯNG GIỒNG: Di chỉ 
thuộc x. Hiếu Tư, h. Tiều Cần, t. 
Tra Vinh. Năm 1987, phát hiện 
nhiều di vật, như gốm vỡ, đá tảng 
vàanhứửngmanh đácủatượngngười. 
TẤN UYÊN: Đại lý hảnh chính 
hồi thuộc Pháp, sau là q. của t. 


Biên Hoa hỏi Mỹ - nguy, dân số 


năm 1965 là 14.064 người, nay là 
h. của t. Bình Dương (11/1996). 
Phia Bắc giáp s. Bé ngăn cách với 
h. Đồng Phú. Từ h. lị có đường 
ô tô đi Biên Hoa và nối liền với 
đương ö tô Thủ Dầu Một - Phú 
Riêng. 


TẤN ƯỚC: X. Tân Ước, h. Thanh 
Oai, t. Hà Tây, nơi phát hiện 1 
trống đồng tháng 4/1987. Trên 
vanh 4 trên mặt có hình chỉm bay. 
Trông thuộc loại I Hêeger. 


TẤN VẠN: L. gốm nằm bên bờ 
hưu ngạn s. Đồng Nai, từ cầu Hoá 
An đến cầu Đồng Nai, là khu vực 
làm gốm nổi tiếng của người Hoa, 
họ đến định cư ở đây và mở lò làm 
gach ngói, lu hủ, và một số mặt 
hang gôm khác. 


TÂN XƯƠNG: H. thuộc q. Gia 
Chỉ vẻ đời Tuy; đời Đường Thái 
tông bỏ h. Trúc Lao cho nhập với 
h. Tân Xương tsau là h. Lập 


Thạch), trước thuộc t. Sơn Tây, 
nay thuộc t. Vĩnh Phúc. Xưa có hồ 
Điển Triệt. 

TÂN XƯƠNG: Tên q. đặt từ thời 
Ngõ: nhà Ngô cắt đất h. Mê Linh 
(thời Hán) mà đặt q. Tân Hưng, 
nhà Tấn đổi thành Tân Xương. 
Năm 479, nhà Tông cho Thúc 
Hiến làm Nam Viễn quân tư mã, 
giửừ chức Thái! thú 2 q. Tân Xương 
và Vũ Bình; lòng người phục 
theo, vỗ yên đất phương Nam. Q. 
Tân Xương gồm các h. Mê Linh, 
Gia Minh, Ngô Định, Phong Sơn, 
Lâm Tây, Tây Đạo, Phong Sơn, 
Lâm Tây, Tây Đạo. Đời Trần đổi 
là Châu Hưng: nay là vùng Vĩnh 
Phúc, va phần lớn đất, đ  g Tây, 
Phú Thọ. 


TÂN XƯƠNG: Tên q. đời Tấn Vũ 
đế. Theo Tấn thư địa lý chỉ, có 
3.000 hộ, 6 h.: My Lĩnh tnơi 
Trưng Trác làm vua), Gia Linh, 
Ngô Định, Lâm Tây, Tây Đạo, 
Phong Sơm. 


TÂN YÊN: H. mới thành lập ở t. 
Hà Bác (nay là t. Bắc Giang). Yên 
Thế tách ra năm 1958 thành 2 
h. Yên Thế ở phia Bắc và h. Tân 
Yên ở phía Nam. H. lị là Nhã 
Nam có đường ô tô nối liền với h. 
lị Yên Thế, với Bế Hạ trên s- 
Thương. Yên Thế là địa bản 
hoạt động chống Pháp của Hoang 
Hoa Thám. 


TẤN: Đồn biển thời Nguyễn ở h. 
Binh Chính, t. Quảng Bình. có 
đồn canh, trước gọi là cửa biển Di 
Luân. Thời Lẻ Hỏng Đức, Thánh 
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tông đi đánh Chiêm Thành đóng 
quán ở đấy, có thơ đề vịnh. 


TẤN MÀI: Di chỉ ở x. Quảng Đức, 
h. Quảng Hà, t. Quảng Ninh. 
Phát hiện năm 1987; hiện vật có 
các đồ đá, trong đó hoàn chỉnh 
nhất là công cụ hình đĩa. Thuộc 
sơ kỳ đá củ. 

TẤN QUỐC CÔNG: Đền thờ 
Tán q. công Nguyễn Cảnh Hoan 
ơx. Đỏ Lương, h. Nam Đàn, t. 
Nghệ An. Ông là người bản x.. 
Khi họ Mạc tiếm ngôi nhà Lê, ông 
chiêu mộ nghĩa quản phủ Lê diệt 
Mạc, lập nhiều công tích, sau tử 
trận. Nhà Lâ Trung hưng phong 
ông là trung Nghĩa thần, sắc cho 
dân địa phương lập đến thờ. 


TẠN XƯƠNG: Tên q. ở trấn Giao 
Châu đời Tế Cao Đế (cuối tk. Vì). 
Theo Nam Tề châu q. chị, có 8 h. 
Phạm Tin, Gia Ninh,Phong Sơn, 
Lâm Tây, Ngô Định, Tân Đạo, 
Tây Đạo, Tân Hoá. 


TẬP HIẾN: Toà điện lớn dựng 
gửa thanh Thăng Long năm 
1010, làm nơi triệu hội quan văn 
trong triều do Lý Thái tổ chủ tri. 
Năm 1028 điện bị phá nhân loạn 
Tam vương; năm 1029 vua Lý 
Thái tỏng xây điện Tuyên Vũ trên 
nên điện Tập Hiền củ. 
TẬP HY ĐẠO QUÁN: Tục gọi là 
Quán Tiên, nay thuộc th. Vân 
In x. Nghia An, h. Nam Ninh, 
: đam Định. Tương truyền, quán 
f0 tử thời nhà Lương đô hộ (tk. 
1; gần đạo quán có ngôi chùa Từ 
tang. Đạo quán đã bị đổ nát tử 


lâu, nay chỉ còn một số di tích như 
tâm biến chữ Hán "Tập Hy đạo 
quán”, câu đối, bia đá và một số 
di vật kiến trúc nghệ thuật cổ. 
TẤT Mã: S. ở phía tây - nam 
châu Thuỷ Vĩ (thời thuộc Minh), 
từ côi Lào Qua chảy vào theo 
hướng đông - bắc, hợp với s.Thao. 
Trong năm Gia Tĩnh, Mặc Đăng 
Dung tiếm ngôi, con Lê Huệ vua 
củ la Lê Minh chạy sang Lão Qua, 
đóng quân giử s. Tất Ma, sai bầy 
tôi là Trịnh Duy Liêu vượt biển từ 
Chiêm Thanh đi thuyền đến kinh 
sư, tức là s. này. 


TẤT TÁC: Tất Tác gôm 3 I. Ngọ, 
Sơn, và Bùi, nay thuộc x. Tiên 
Lộc, h. Hậu Lộc, t. Thanh Hoá; là 
|. có nghề rèn truyền thống nổi 
tiếng. Hàng năm từ mồng 6 đến 
10 tháng Giêng, Tất Tác mở hội 
L. Bắt đầu là cuộc hát đúm; tổ 
chức rước thọ vào ngày 10. 


TÂY: Chùa tại Ì Cầu Hoan, x. 
Hải Thiện, h. Hải Lăng, t. Quảng 
Trị. Ngôi chủa xây trên nền một 
toà tháp Chàm đã đổ nát. Tại đây 
có 1 bệ đá thờ, 3 khối đá trong 
vườn chùa. Là bệ thờ của toà tháp 
đổ cùng với bệ đá là nhiều gạch 
vỡ là di vật của 1 kiên trúc đã bị 
huỷ hoại. 

TÂY: Hồ nước lớn năm ở phia Tây 
Bắc nội thành Hà Nội, gọn trong 
khu vực q. Tây Hồ; rộng 550 ha, 
đường vòng quanh bờ hồ dài 
17km. Vốn là một đoạn của s. 
Hồng thời cổ vì đổi dòng chảy mà 
có. Hồ Tây có nhiều tên gọi khác 
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nhau: bến Lâm Áp, bến Nước, 
đầm Xác Cáo, hồ Lãng Bạc, Kim 
Ngưu, Dâm Đàm, Đoài Hồ, 
khoảng năm 1620 dân các Ì. chài 
vùng Yên Phụ đäp đê Cố Ngự (Cố 
Ngự Yến) để đánh cá tạo nên hồ 
Trúc Bạch. Hồ Tây la một cảnh 
đẹp của Thăng Long - Hà Nội, là 
một vùng kinh tế - văn hoá có giá 
trị của thu đô. 

TÂY AN: Chùa toa lạc tại n. Sam, 
x. Vinh Tế, tx. Châu Đốc, t. An 
Giang. Chua được dựng vao năm 
1847, đã được trùng tu nhiều lần. 
Ơ chính điện có khoảng 200 pho 
tượng; chùa còn có nhiều hoành 
phi, câu đối. 


TÂY AN: H. tách từ đời Tấn từ 
h. Dương Toại, q. Cửu Chân ra 
thành 2 h. Tây An và Phố Dương, 
sau đối là h. Hương Sơn (có 2 Ì. 
Phố Châu và Phúc Dương), t. Hà 
Tĩnh. Đời Tuy đổi Tây An thành 
Quảng An. 


TÂY BẮC: Vùng n. thuộc tây - 
bác Bắc Bộ, nơi diễn ra cuộc khởi 
nghĩa chống Pháp 1885-1892. Chỉ 
huy bởi Nguyễn Quang Bích, 
hương ứng phong trào Cần 
Vương. Sau khi Hưng Hoá thất 
thủ, Nguyên Quang Bích không 
chịu về Huế theo lệnh triều đình, 
nộp trả ấn tin, lên vùng thượng 
du miền Bác. Nghĩa quân hoạt 
động trên địa bàn rộng lớn từ Sơn 
Tây, Hưng Hoá tới biên giới Tây 
Bác, được nhiều tộc người thiểu số 
ủng hộ. Quản ta mở chiến dịch 
Tây Bắc ngày 14/10/1952 va kết 


thúc vào cuối năm 1952. Kết quả 
toàn chiến dịch quân ta tiêu diệt 
13800 tên địch, giải phóng 
28.000 kmˆ, gồm 25 vạn dân, 
trong đó có tx. Sơn La. Chiến 
tháng Tây Bắc có một ý nghĩa vô 
củng quan trọng. Nó đã giải 
phóng đồng bào Tây Bắc khỏi ách 
áp bức của giặc, giải phóng một bộ 
phận đất đai rộng lớn, một vùng 
chiến lược quan trọng. Quân và 
dân ta đã tiêu diệt và chiếm lại 
100 vị trí lớn nhỏ của địch ở Tây 
Bắc, tránh được sự uy hiếp của 
địch vào căn cứ địa Việt Bắc, đồng 
thời phá âm rnưu thâm độc lập 
"xứ Thái tự trị" của địch. Để củng 
cố căn cứ địa Tây Bắc mới giải 
phóng, chính phủ ta ra sắc lệnh 
ngày 28/1/1953 thành lập Khu 
Tây Bắc, gồm các t. Lào Cai, Yên 
Bái, Sơn La, Lai Châu. 


TÂY BÌNH: Châu xưa ở bên cạnh 
Lộc Châu, trấn Lạng Sơn. Lê Thái 
tổ nhập 2 châu Tây Binh và Lộc 
Châu làm một, gọi làchâu Lộc Bình. 


TÂY BÌNH: Trấn đời Hồ, trước là 
trấn Lâm Bình vệ đời Lý, đời 
Trần la trấn Tân Binh. Nay là t- 
Quảng Bình và một phần t 
Quảng Trị. 

TÂY CHÂN: Tháng Giêng nắm 
1232, Trần Thái tông phong c0" 
của thượng hoàng (Trần Thừa! 
lam Hoài Đức vương. Xưa thượng 
hoàng còn hàn vi, lấy người €0" 
gái ở th. Bà Liệt thuộc h. TÂY 
Chân, đã có mang mà bị bỏ. Khi 
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Bà Liệt lớn lên, mặt mũi khôi ngô, 
giỏi vò nghệ. Một hôm, trong buổi 
đánh cầu, Bà Liệt bị một người 
vật ngả, bóp hầu gần nghẹt thở, 
thượng hoàng mới thét lên "Con 
ta đây". H, Tây Chân (sau là 
Nam Chản, rồi Nam Trực) tương 
đương với h. Nam Ninh, t. Nam 
Định ngày nay. 


TÂY ĐÀM: L. xưa ở h. Từ Liêm, 
trần Sơn Tây, tên nôm là !. Đăm; 
sau đổi là Tây Tựu, nay thuộc 
ngoai thành Hà Nội. Sản xuất 
dưa hâu, dưa hồng, dưa gang, dưa 
chuột. Quê Nguyên Hưu Liên, 
Nguyễn Hữu Đào. 


TÂY ĐẠO: Đơn vị hành chính về 
đời Lê sơ, sau gồm các trần Tuyên 
Quang, Hưng Hoá, Sơn Tây; nay 
là địa phận các t. Hà Giang, 
Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, 
Lai Châu, Sơn La, một phần t. 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hà Tây. 


TÂY ĐĂNG: Đinh \. Tây Đăng 
thuộc I. Ba Vì, t. Hà Tây. Đình thờ 
Tản Viên Sơn thánh. Vẻ đẹp ở đây 
không phải là khung cảnh thiên 
nhiên mỹ lệ, củng không phải ở 
quy mô đồ sô, ma ở nghệ thuật 
điêu khác chạm trổ, trang trí còn 
lưu lại trên các cột kèo, xà đấu... 
Đình có thể được xây dựng từ tk. 
XVI. Vẻ quy mô, đình không lớn 
làm. Ngoài hai dãy tả hứu mạc thì 
"gôi đình chỉ có một nếp, gồm 5 
Sian 4 mái với các đầu đao uốn 
'9ng có gắn hình tứ linh bằng đất 
hùng, Nhưng chính ở nếp đình 


này, ta bắt gặp tài năng tuyệt vời 
của những nghệ sĩ điêu khäc dân 
gian. Bên trong đình dựng kiểu 
chồng rường với 48 cột lớn nhỏ, 
chia thanh 3 gian chính, 2 gian 
chái, có hàng hiên bao quanh. Xa, 
đâu, kèo, cốn đều có chạm khác. 
Các hình rồng phượng và hoa lá 
chiếm một tỉ lệ lớn trong các đề 
tài trang trí, Rồng ở đây phần lớn 
hình vóc nhỏ, râu tóc thưa, khúc 
uốn không cong mấy, mang 
phong cách rồng thơi Trần. Chim 
phượng được chạm theo lối 
phượng múa, cảnh xoèe, cổ mập, 
đuôi ngắn. Hoa lá được chạm khá 
nhiều, phổ biến nhất là hình hoa 
cúc. Nhưng có lẽ độc đáo nhất vẫn 
là những bức chạm trên các bức 
cốn, các ván bưng, phản ánh 
nhiều mặt cuộc sống sinh động, từ 
cảnh lam lủ của người tiểu phu, 
đến cánh tình tứ của đôi trai gái 
đang chải tóc cho nhau. 

TÂY ĐÔ: Thành do Lê Quý Ly 
xây dựng năm 1379 ở n. Yên Tôn, 
h. Vinh Lộc, t. Thanh Hoá. Đỗ 
Tĩnh - Thượng thư bộ Lại thiết kế 
và thi công. Thành hình chữ nhật, 
dài 900m, rộng 700m, tường 
thành cao 5m, đắp đất, xây đá ong 
hai bên, Bốn cửa thành toàn băng 
đá, những khối đá xanh bảng 
phẳng nhãn trơn; có những khối 
đá xanh dài hơn 7m, cao l,m và 
nặng chừng 15 tấn. Năm 1397, Đỏ 
Tĩnh về Yên Tôn đo đạc, đắp 
thành đảo hào, lập nhà tôn miếu, 
đàn thờ thần x., mở phố xá. Công 
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việc xây dựng chỉ 3 tháng xong. 
La kinh đô mới, song ngoai tính 
chất chính trị, nơi đặt bộ máy cai 
trị trung ương, thực sự là một 
công trình quản sự. Ngày nay còn 
thây rõ binh đồ thanh hình chữ 
nhật dài 900m, rộng 700m. Tường 
thanh xây đá cao 5-6 mét, bên 
trong óp đất, bên ngoai có hào sâu 
rộng. Ra vào co 4 hệ thống cửa ở 
bón mặt thanh, khối cửa có chỗ 
cao trên lÔm. Cửa xảy cuôn vòm, 
trong lòng còn dấu vết lắp cánh gỗ 
kiên cô. Những khối đá phổ biến 
dai 1,4m, cao 1m, được chế tác tử 
xa, ch¡ việc chuyên chở tới va đựa 
lên cao đặt đúng vị trì, làm nên 
toa thanh chu vị 3.200m, với 
nhứng cổng thành xây băng đá 
khỏi, vòm cuốn băng những khối 
đá đẻo múi cam. Thành Nhà Hồ 
chỉ tồn tại có 10 năm (1397-1407), 
song những dấu tịch còn lại sau 
gồn 600 năm vần làm chúng ta 
kinh ngạc, nhiều vấn đề kỹ thuật 
đang còn là án số. Năm 1430, Lê 
Lợi đổi Tây Đó lam Tây Kinh. 
Nha Hậu L¿ mở khoa thi Hương 
thứ 2 (1ã62! ơ đây. Bị phá về đời 
Táy Sơn, nay di tích thanh Tây Đô 
con lại 4 cưa thanh. 


TÂY HỖ: Ơ h. Lương Giang tnay 
thuộc đát Thiệu Hoá, Thanh Hoá). 
Sau điện Lam kinh, lấy Tây Hẻ 
lam “não” giống như hồ Tây ở 
Thăng Long. Hồ rất rộng lớn, nước 
ở các ngá đều chảy vào hồ đó. Có 
con s. phát nguyên từ hồ ấy chạy 
vong trước mặt. lòng s. có những 
viên đá nho, trơn va nhẫn. 


TÂY HỒ: Phủ ở th. Tây Hồ, x: 
Quảng An, h. Từ Liêm (nay là ph.. 
Quảng An, q. Tây Hồ), Hà Nội, 
thờ Đức thánh Kim Ngưu và công 
chúa Liễu Hạnh. Xưa vốn là ph,. 
Tây Hồ từ thời Lý - Trần, đến tk, 
XIX là một trong 7 ph. của tổng 
Thượng, h. Vĩnh Thuận. 


TÂY HỒ: Phủ thuộc h. Quảng 
Đức, phủ Trung Đô về đời Hồng 
Đức, bên cạnh l. Quảng Bá, năm 
trên dải đất nhô ra thanh bán đáo 
góc hồ phía Đông. Xưa Nguyễn 
Thị Lộ bán chiếu gon ở đó rồi gặp 
Nguyễn Trãi. Nay là ph. Quảng 
An, q. Tây Hồ, Hà Nội. Quê tiến 
sĩ Phan Đình Mục. 


TÂY HỒ: Q. nội thành thứ năm 
của tp. Hà Nội, thành lập tháng 
10-1995 ở phia Tây Bác - gồm khu 
vực xung quanh hỏ Tây; do việc 
cắt các ph. Yên Phụ, Bưởi, Thuy 
Khuê, q. Ba Đình, và các x. Nhật 
Tân, Quảng An, Tư Liên, Xuân 
La, Phú Thượng, h. Từ Liêm. 9. 
gồm 8 ph, với diện tich 2.043 ha 
và 70.000 người, Đây là vụng c0 
tiêm năng du lịch lớn của tp. 


TÂY HỒ: Vườn hoa thuộc q. Ba 
Đình, Ha Nội, nằm giữa 4 phê: 
Hùng Vương, Mai Xuân Thưởng, 
Quán Thánh, Phan Định Phùng. 
Trước năm 1945 là vườn Eckê 
(8quare Ecket) Vì năm ở góc 
đông - nam hồ Tây nên có tên ø9! 
là Tây Hồ. 

TÂY HỒ BÁT CÀNH: Là 8 cảnh 
đẹp của vung hồ Tây, Hà Nội. va9 
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thời Lê và thời Nguyên. Đó là: 
Bến Trúc Nghị Tàm, Rừng bàng 
Yên Thái, Đàn thể Đồng Cổ, 
Phát say Ì. Thuy, Sâm Cầm rợp 
bóng, Đồng bông Nghi Tàm, 
Chợ đêm Khán Xuán, Tiếng đàn 
hàng cung. 

TÂY KẾT: Tây Kết là một doanh 
trại của quản Nguyên - Mông 
năm ở tả ngạn s. Hồng, thuộc đất 
h. Châu Giang, t. Hưng Yên ngày 
nay. Ngày 24/6/1285 quân ta do 
Trần Quang Khải và Trần Quốc 
Toan chi huy đã đánh vào Tây 
Kết giết tướng Toa Đó, phá tan 
doanh trại giặc. Với chiến thắng 
Tây Kết và các chiến thăng 
Chương Dương độ, Hàm Tử quan, 
quân dân ta đã giải phóng đất 
nước khoi ách chiếm đóng của 
giặc. 

TÂY KHÉ: L. ở h. Đông Thành, 
phủ Diễn Châu, t. Nghệ An; nay 
là h. Diễn Châu, ở phía Tây quốc 
lộ 1 A và đường sắt. Có thành cổ, 
tục gọi là thành Ông Ninh. 


TÂY LAN: H. đời Trần, đời Cảnh 
Thông đổi là Tây Quan, sau đổi là 
Ngọc Quan. Đời Nguyễn đổi là 
Tây Quan th uộc phủ Đoan Hùng, 
L Tuyên Quang, do phủ kiêm lý, 
nay bỏ. HÌ|. trước ở cách ttr. Đoan 
Hùng 6 km vẻ phia Tây Nam. Nay 
thuộc t. Phú Thọ. 


TÂY LĨNH THANG HOẰNG 
(Suối nóng ở chân n.): Cảnh 
đệP ở ấp Dương Hoà thuộc Tử 


Trạch Nguyên, h. Hương Trà 
(phủ Thừa Thiên), cách bờ s. 14 
trượng có vũng nước chu vi hơn 6 
trượng, sâu 7-8 tấc, nguồn ở dưới 
đất vọt lên trên, có hơi nóng 
không thể gần được, chảy ra hơn 
100 trượng dồn vào s. Là một 
trong 20 cảnh thần kinh (vùng 
Kinh sư). 


TÂY LONG (hay TÂY 
LUÔNG:: Bến s. ở th. Hậu Lâu, 
h. Thọ Xương, thanh Thăng Long, 
xây băng đá; nay là khu vực phố 
Nguyễn Trung Trực, Hà Nội có 
đên Tây Long do Hoa Kiều xây 
dựng. 


TÂY LONG (cung): Là một tên 
gọi khác của lầu Ngũ Long (Ngủ 
Long lâu) do Trịnh Giang xây về 
phia Đông hồ Hoàn Kiếm đầu tk. 
XVIII và bị Lê Chiêu Thống phá 
huy vào năm 1787. Củng còn gọi 
là Tây Luông, vì ở gần bến Tây 
Luông (thành Thăng Long) nên có 
tên. 

TÂY LỘC: L. thuộc h. Tam Kỳ, 
t. Quảng Nam, quê Phan Châu 
Trinh (1872-1926). 1900 đỗ cử 
nhân, năm sau đỗ Phó bảng, được 
bổ làm quan bộ Lễ, nhưng sau đó 
bỏ quan trường, hoạt động yêu 
nước, chủ trương theo con đương 
đấu tranh nghị trường. Ông bị 
Pháp bát đầy đi Côn Đảo, sau 
được tha. 1925 ở Pháp về để hoạt. 
động trở lại thì bị bệnh, mất ở Sài 
Gòn 3/1826. 
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TÂY LUÔNG: Đình, còn gọi là 
Quan Để có phú, ở phố Hỏng 
Phúc, q. Hoàn Kiểm, Hà Nội; xưa 
là đất ph. Hoè Nhai, tổng Yên 
Thanh, h. Vĩnh Thuận. Đình do 
một người Hoa tạo dựng để thờ 
Quan Vũ và hai người con nuôi là 
Châu Xương và Quan Định, 
những rhản vật trong "Tam Quốc 
diễn nghĩa". 


TÂY MÔ: Đình ởx. Tây Mỗ, h. Từ 
Liêm, Hà Nội, thờ thần Long Hải 
đại vương và Á Lá Nàng Đề - 
tướng của Hai Bà Trưng. Đình có 
kiến trục hình chứ nhật, vì mái 
làm kiểu "thượng chồng giường 
giá chiếng ha kẻ”. Ơ gian giữa đại 
bái có bức tường ngàn tạo thành 
hậu cung. Trên toàn bộ các kết 
cảu kiến trúc, chạm khác dầy đặc 
đề tài tứ liên, tứ quý, có phong 
cách nghe thuát tk. XIX-XX. Đình 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngay 22/4/1992. 


TÂY MÔ: L.. văn vật ớh. Từ Liêm, 
phu Hoài Đức, t. Hà Đóng, nay 
thuớc ngoại thanh Hà Nội. Xưa có 
18 q. công. Quê tiến sĩ Hoàng 
Thiệu, Dương Đôn Cương, 
Nghiễm Hoàng Đạt, Nghiêm Bá 
Định Nghiêm Xuân Quảng, 
Nghềm Xuân Thiện, Nghiêm 
Xuân Yêm. 

TÂY NAM NINH BÌNH: Từ 
ngày 15/10 đến 6/11/1953, quân 
ta phá tan chiên dịch Hải âu 
(Mouette) của địch ở Tây Nam 
Ninh Bình. Địch huy động 6 bình 
đoàn cơ động, 9 tiểu đoàn pháo 


binh, 3 tiểu đoàn thiết giáp đánh 

vào khu vực Tây Nam Ninh Bình, 

đồng thời cho quân hoạt động. 
nghi bình ở ven bờ biến Thanh 

Hoá. Nichxơn, phó tổng thống Mỹ 
đến chợ Ghênh (Ninh Bình) quan 

sát chiến dịch. Chiến dịch này là 

màn đầu của kế hoạch Nava 

(Navarre) định giành lại thế chủ 

động và kết thúc cuộc chiến tranh 

trong vòng 18 tháng. Bước đầu 

của kế hoạch Nava đà bị thất bại 

thảm hại. Quân ta đã đánh tan 

chiến dịch này trong vòng 23 

ngày, tiêu diệt 1 tiểu đoàn, hơn 11. 
đại đội địch ở mặt trận Tây Nam 

Ninh Bình và 2 tiểu đoàn, hơn ã 

đại đội ở mặt trận sau lưng địch. 

Tổng cộng trên 4000 tên địch bị 

tiêu diệt, trong đó có LÍ70 tên bị 

bắt. 

TÂY NGUYÊN: Bộ phận miền n. 

phía Tây Trường Sơn ở miền 

Trung và Nam Trung bộ, gồm các - 
t. Gia Lai, Kontum, Đắc Lác, Lâm 

Đồng. Giới hạn Bác Nam là đường 

vi tuyến 12 - 15 độ vì Bác. Có 

nhiều cao nguyên có độ cao khác 

nhau: Kontum - Pleiku (400- 

800m), Đắc Lắc (400m›, Lang Bi- 


-ang (1.500m). Vùng có tiềm năng 


kinh tế lớn: đông cỏ để chăn nuôi, 
đất thích hợp với nhiều loại cây 
công nghiệp, cây ăn quả, nhiều 
khoáng sản, lâm sản; phong cảnh 
đẹp. Xưa thuộc nước Chiêm 
Thanh; sử nhà Tống gọi là 
Thượng Nguyên. Đời Lê chia 
thành 3 nước nhỏ Chiếm Thành. 
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Hoá Anh và Nam Bàn; sau là 2 
nước Thuỷ Xa và Hoả Xá, có quan 
hệ nạp cống cho nhà Nguyễn. Nay 
là đất Tây Nguyên, tiếp giáp với 
Lào và Cămpuchia trên một 
đường biên giới dài 750 km, với 
diện tích 55.269 kmỂ, và số dân 
1.746.600 người. Tây Nguyên là 
nơi cư trú của các dân tộc cổ sơ 
nhất ở Việt Nam. Còn thây ở đây 
chế độ mẫu hệ, tín ngưỡng thờ 
thần Lửa, thần Lúa. Có nhiều sử 
thi, trường ca cổ. 

Từ năm 1912 đến tháng 5/1935, 
diễn ra cuộc khởi nghĩa của đồng 
bào dân tộc Mơ Nông ở Tây 
Nguyên, do Bơ Trang Long (quen 
gọi là Nơ Trang Lưng) lãnh đạo, 
hoạt động chống chính sách cai trị 
và khai thác thuộc địa của Pháp, 
- hoạt động ở vùng tiếp giáp biên 
mới Việt - Lào, sau lan rộng ra 
nhiều vùng ở Tây - Nam Đác Lác, 
Bắc Biên Hoà, Thủ Dầu Một. 
Tháng 7/1958 phong trào đời Tây 
Nguyên tự trị bùng nổ, lôi cuốn 
nhiều tầng lớp nhân dân và lan 
rộng ra nhiều t.. Ở Di Linh nhiều 
cuộc mịt tỉnh công khai, đồng bào 
Rađẻ đòi tự trị ở Kontum. Ở Buôn 
Ma Thuột nổ ra nhiều cuộc biểu 
tnh đòi chính quyển phải thả 
những người bị bắt. Đồng bào các 
'ung cử những đoàn đại biểu về 
Sài Gòn trực tiếp đòi tự trị. Để 
lãnh đạo phong trào, một Uỷ ban 
lãnh đạo của người Thượng được 
thành lập ở Pleiku, Kontum, 


Buôn Ma Thuột, thành phần gồm 
sĩ quan, viên chức, những đại biểu 
của người Thượng trong quân đội 
và quốc hội nguy. Phong trào bắt 
đầu bằng đấu tranh chính trị, sau 
triển khai thành những hình thức 
đấu tranh vũ trang. Ban đầu 
phong trào này là một phong trào 
tự phát, về sau trở thành một bộ 
phận trong phong trào chụng 
đoàn kết Kinh - Thượng chống Mỹ 
- Diệm. Ngày 20/10/1960, đồng 
bào các dân tộc Tây Nguyên lại 
nổi dậy đồng loạt. Quân và dân t. 
Kontum tiến công hàng loạt đồn. 
Lực lượng vú trang và nhân dân 
Gia Lai, Đắc Lắc củng lần lượt 
tiến công nổi dậy đánh địch, 
giành quyền làm chủ. Đến cuối 
năm 19860, ta đã làm chủ 3200 th. 
với hơn nửa triệu đân. Từ ngày 4 
đến 24/3/1975, diễn ra chiến dịch 
tiến công của Quán giải phóng 
miền Nam Việt Nam mở đầu cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
xuân 1975 (gọi là Chiến dịch Tây 
Nguyên).nhăm tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực quan trọng của 
quân nguy, giải phóng các t. Nam 
Tây Nguyên, tạo thế chia cát 
chiến lược thực hiện kế hoạch 
chiến lược giải phóng miền Nam. 


TÂY NINH: Phú thuộc t. Gia 
Định, thành lập năm 1836. Trước 
la đạo Quang Phong. Năm 1889 
Pháp lập t. Tây Ninh trên đất phủ 
Tây Ninh củ, gồm 10 tổng, năm 
1965 t. có diện tích 4.030 km”, 
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dân số 275.000 người, t.lj là Tây 
Ninh. T. nay có diện tích 4.023 
km”, dân số 965.000 người; gồm 
1 tx. và 8 h.: Bến Cầu, Châu 
Thanh, Dương Minh Châu, Gò 
Dâu, Hoa Thành, Tân Biên, Tân 
Châu, Trảng Bảng. Phia tây và 
Bắc giáp Cămpuchia. T. có độ cao 
53m, tháp dân về phia Tây, duy 
có n. Ba Đen đột khởi lên với 
986m, ở phia Bắc t.Ìj. S. Vam Cỏ 
Đông nguồn ở Cămpuchia chảy 
qua t. Tây Ninh từ Bắc xuống 
Nam; s. Sai Gòn ở phia Đông 
ngăn cách với t. Bình Phước. Có 
công trình thuy lợi Dầu Tiếng. Ở 
đây hồi thuộc Pháp có đón điền 
cao su nôi tiếng của Công ty 
Michelin. Đặc sản là đào lộn hột, 
dưa hảu và nem Trảng Bàng. 
Rừng chiêm 38% diện tích. Phần 
lớn là đất đo, đất xam, trồng trọt 
tốt. Nhiều loại cây ăn quả và cây 
công nghiệp, nhiều thú rừng. 
Tháng cảnh: Toà thánh Tây 
Ninh, n. Ba Đen với chùa Linh 
ơn. Ngày 22/2/1967, Mỹ mở cuộc 
hành quân Gianxơn Xity tJunc- 
tiên City! vao vùng bác t. Tây 
Ninh. Toàn bộ lực lượng cơ động 
của Mỹ ơ vùng Đông Nam bộ và 
một số đơn vị biệt kích nguy, tổng 
cộng là 45 nghìn tên. hơn 800 xe 
tăng và xe bọc thép, hơn 200 khẩu 
pháo, hàng trăm máy bay chiến 
đấu và vận tải có cả máy bay 
B.52, cùng với hang ngàn xe hơi 
được ném vao cuộc hanh quản 
nay. Y đồ của địch là chia cắt căn 


cứ kháng chiên và tiêu điệt cợ 
quan đầu nảo của ta. Nhưng cuộc 
hành quân lớn nhất và nhiều 
tham vọng của Mỹ đã kết thúc 
tham hại. Quân dân Tây Ninh đã 
kiên cường đánh trả, tiêu diệt 
11.000 tên địch (hầu hết là Mỹ), 
phá huỷ 900 xe quân sự, trong đó 
có 700 xe tăng và xe bọc thép, hơn 
100 khẩu pháo hạng nặng, bán 
rơi 143 máy bay. 


TÂY NINH: Thành ở tx. Tây 
Ninh. Là thành của t. Tây Ninh 
lập năm 1889, do tách đất phủ 
Tây Ninh, t. Gia Định ra. Thành 
xưa ở th. Khang Ninh, h. Tây 
Ninh, năm 1836 đặt phư hạt, năm 
1838 xây thanh phú. Chu vị dat 
188 trượng 8 thước, cao 7 thước, 
ngoài thành có hao rộng 4 trượng, 
sâu 5 thước bao quanh. Thành mở 
3 cửa. Sau khi trở thanh thanh 
của t. thanh được mở rộng thêm. 


TÂY NINH: Tx. T1ị Tây Ninh ở 
phía Đông s. Vàm Cỏ Đông, cách 
khoảng 10 km trên rạch Tây 
Ninh. Cách Gò Dầu 36 km. Sway 
riêng 49 km, n. Bà Đen 45 km. 
Trảng Bảng 47 km, tp. Hồ Chí 
Minh 99 km, Hà Nội 1.823 km. 
Ngay 7/6/1866. diễn ra trận tiến 
công của nghỉa quán Vô Duy 
Dương, Trương Quyền va nghĩa 
quân Pucom Bô (Campuchia) 
đánh quân Pháp ở thành Tây 
Ninh, trong kháng chiến chôn§ 
Pháp thời Nguyễn. 


TÂY NINH (toà thánh): Cách 
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tx. Tây Ninh 4 km về phía đông 
nam là thánh thất của chính đạo 
Cao Đài. Đạo nay ra đời ở Tây 


Ninh năm 1926. Năm 1933, bắt, 


đầu xây dựng toa thánh, và hoàn 


thanh vào năm 1947. Chính toa. 
là một kiến trúc đồ sộ nằm trong ˆ 


Nội ô rộng 1 km”. Khuôn viên của 
toà thánh hình vuông mỗi cạnh 
1km. trong đó đường sá lâu đài 
khang trang đẹp đẻ, đỉnh cao là 
giáo đương với lầu cao nhất là 
30m; nền: dài 140m, rộng 40m. 
Kiên trúc mặt ngoài của toà 
thánh gần như một nhà thờ Gia 
tô giáo, nóc được chia làm ba 
phần, phần trước như hai gác 
chuông là Hiệp Thiên đài, phần 
giửa dựng quả địa cầu lớn, thuộc 
Cứu Trùng đài, phần cuối với toà 
lâu Bát Giác nóc cửa Bát Quái 
đải. Làng nhả rộng, trần cao, 
trang tri trên trần mỗi gian là 
"Lục long du hanh bất tuất"” ở 
giửa, hai bên với ö tam linh (rồng, 
phượng, lân!. Hai hàng cột lớn 
đắp rồng càng làm tảng vẻ uy 
nghiêm. Mở đầu của giáo đường 
là ba tượng lớn (cao hơn 2 m) ở 
giữa là Đức Hộ pháp Phạm Công 
Tắc, bên trái là tượng Thích 
Thượng Sanh Cao Hoài San cầm 
chủ phất, bên phải là Thượng 
Phẩm Cao Huyền Cư dáng đạo 
nhân cảm quạt vả. Cá ba tượng 
8p lưng vào Hiệp Thiên đai, đứng 
nhìn vào, dáng dấp như thực, mặt 
(0 nết chân dung. Phần giáo 
đường chia 9 cấp để định vị theo 
thứ bậc khi ngồi nghe giảng đạo 
tdưới Củ : Wc _ 211 2 À 

ưu Trùng đài). Tiếp tới là 


y môn, trên đó có hình nổi của các 
thần được thờ, trung tâm từ trên 
xuống là Phật, Lý Bạch, chúa 


.Giêsu, Khương Tử Nha, bên trái 
. từ trong ra là Khổng Tứ rồi Quan 


Công, bền phải là Lào Tử rồi 


Quan Âm. Nền sau y môn có 12 


cấp, 8 mặt trên đó đặt quả cầu vú 
trụ (đường kinh 3,66m) có: điểm 
tỉnh tú làm nền cho can mắt nhìn 
ra. Hình thức con' mắt cũng rất 
phổ biến tại giữa các cửa trổ ở các 
gian, vì con mắt là cửa tâm hồn: 
"Nhan Thị Chú Tâm", cần phải - 
thấy được bản lĩnh thể chân tâm 
để bước vào thiện nghiệp. 


TÂY NỪNG: Tên đất về đời Lý: 
sau này là vùng Tư Nông, phủ 
Phú Bình, nay là h. Phú Bình, t. 
Thái Nguyên. 

TÂY PHÙ LIỆT: Tên x., thuộc h. 
Thanh Trì, Hà Nội ngày nay. Sau 
chiến thăng ở Tốt Động, Chúc 
Động, Lê Lợi tiến quân từ Thanh 
Hoá đến Tây Phù Liệt 
(22/10/1426). Ngày hôm sau, ông 
sai Trần Hãn, Lê Bị đem hơn 
trăm chiếc thuyền từ cửa s. Hát 
xuôi xuống bến Đông Bộ Đầu; Lê 
Lễ đem hơn 1 vạn quân tiến đến 
cầu Tây Dương (Cầu Giây), đích 
thân Lê Lợi dẫn binh tượng đến 
cửa Nam để đánh thành Đông 
Quan. Đến đêm, quân ta bốn mặt, 
đánh áp vào, phóng lửa đôt các 
nhà ở ngoài thành, giác tranh 
nhau chạy vào cửa thanh xác chết 
gối lên nhau. Ta thu hơn trăm 
chiếc thuyền củng rất nhiều khi 
giới, nghì trượng. 
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TÂY PHƯƠNG: Chùa ở th. Yên, 
x. Thạch Xá, h. Thạch Thât, t. Hà 
Tây. Tu sửa lớn vào những năm 





Một góc chùa Tây Phương. 


1682 và 1794. Chùa dựng trên 
một ngọn n. cao chừng 50m, có 3 
nếp: nhà bái đường, chính điện và 
hậu cung. Mỗi nếp có 2 tầng mái 
kiểu chồng diêm, tường xây toàn 
bằng gạch Bát Tràng. Chủa Tây 
Phương có giá trị lứn về mặt kiến 
trúc. Nhưng hơn thé, ở đây còn là 
nơi hội tụ những tác phẩm xuất 
sắc của nghệ thuật điêu khác dân 
tộc, bao gồm ca chạm trổ, phù 
điêu va tạc tượng. 


TÂY QUAN: H. thuộc phủ Đoan 
Hùng, t. Sơn Tây; nay là h. Đoan 
Hùng, t. Phú Thọ. 


TÂY QUYỀN: Một trong 4 h. của 
q. Ty Anh. Năm 289 đời Tấn Vũ 
Đế, chia h. Tây Quyển, đặt h. Thọ 
Linh, h. Bình Chính do phủ 
Quảng Trạch kiêm lý. H.lị Nhật 
Nam dinh, nay là Ì. Xuân Dục, h.Ìj 
Lệ Thuỷ, t. Quang Bình. 


TÂY SƠN: ấp thuộc h. Tuy 
Phước, t. Bình Định, quê Nguyễn 
Huệ, miếu hiệu Quang Trung 

: (1735:1795! Ông 
| chính gốc ở Nghệ. 
Án; 1771 củng anh 
và em trai tổ chức 
lực lượng khởi 


nghĩa lần lượt 
'Ichếm hết đất 
¡ Trung và Nam 


Trung bộ, tiến vào 
Nam bộ đánh tan 
¡ quân xâm lược 
¡ Xiêm và thế lực của 
¡ Nguyễn Ảnh. 1786 
tiến ra Bắc dẹp họ 
Trịnh; 1789, tiêu 
diệt xâm lược Thanh, thống nhất 
đât nước. Quang Trung là ông 
vua Việt Nam duy nhất chỉ biết 
có chiến thăng và được hoàng để 
Trung Hoa vị nể. Ông tổ chức lại 
bộ máy nhà nước và thực thì 
nhiều biện pháp để phát triển đất 
nước. Công việc còn mới tiến triển 
thi ông đột ngột. qua đời. 
TÂY SƠN: H. thành lập năm 
1877 ở t. Nghia Bình, nay là t. 
Bình Định, do hợp nhất 2 h. Binh 
Khê và Vĩnh Thịnh. H.l ở Phú 
Phong, trên một nhánh phải s. Hà 
Giao. Sau lại tách thanh 2 h. Tây 
Sơn và Vĩnh Thịnh. H. nay gồm 
10 đơn vị và ttr. h.lị Phú Phong. 
Quê hương nhà Tây Sơn. Từ năm 
1771 đến 1789, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa nông dân ở Tây Sơn, do bạ 
anh em Nguyễn Nhạc, Nguyên 
Lữ, Nguyễn Huệ lãnh đạo chống 
các tập đoàn phong kiến chúa 
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Trịnh ở Đang Ngoại và chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong, thống 
nhất đất nước. Đây là cuộc khởi 
nghĩa nóng dân lớn nhất tk. 
XVIII. 


TÂY SƠN: H. thuộc t. Phú 
Khánh (nay thuộc t. Phú Yên), 
trích từ h. Đông Xuân và Phú Đức 
ra. Có các s. Ba, Hin, Cơ Lưu, 
thành lập năm 1977 trên s. Đà 
Ràng. H.li là Củng Sơn trên s. Ba. 
\Nay bỏ, hợp với h. Sơn Hoa thành 
h. Sơn Hoà. 

TÂY SƠN: X. ở h. Tiền Hải, t. 
Thái Bình, quê Hoàng Văn Thái 
1915-1986), đại tướng Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. Tên thật là 
Hoàng Văn Xiêm. 


TÂY THIÊN: Chùa trên n. Độc 
Tôn, thuộc h. Phổ Yên, t. Thái 
Nguyên. Xưa la nơi danh thắng, 
nhưng nay đã hoang phế. 


TÂY THIÊN: Chùa ở trên n. Tam 
Đảo thuộc x. Sơn Đình, h. Tam 
Dương, nay la h. Tam Đảo, t. Vĩnh 
Phúc. Chủa không rô được xây 
dựng năm nảo, trùng tu nhiều lần 
vào thời Lê. Trong chùa có điện 
chái thờ mẹ thần Núi Tam Đảo. 


TÂY THIÊN DI ĐÀ: Chùa ở th. 
Dương Xuân Thượng I, x. Thuỷ 
Xuân, tp. Huế, t. Thừa Thiên - 
Huế, Chùa do hoà thượng Tâm 
Tình sáng lập năm 1902, bấy giờ 
là ngôi Thiếu Lâm trượng nhất. 
âm 1804, am được đổi thành 
Chùa Thiếu Lâm. Năm 1911, được 


trùng tu, đúc tượng Phật A Di đà 
và lại được đổi tên là Tây Thiên 
Phật cung. Năm 1933, Bảo Đại 
ban chùa tấm biển "Sắc tứ Tây 
Thiên Di Đà tự". Năm 1935, 
Trường Phật học đã được thành 
lập ở chùa để đào tạo phật tử. 
Trong khuôn viên chùa có vườn 
tháp. 


TÂY TIẾN: X. ở h. Tiền Hải, t. 
Thái Binh, quê Ngô Duy Đông 
(1917-1993), nhà hoạt động cách 
mạng, nguyên uỷ viên Hội đồng 
Nhà nước nước Cộng hoà x. hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 


TÂY TỰU: Đình, miếu ở x. Tây 
Tựu, b. Từ Liêm, Hà Nội, thờ 
thần Bạch Hạc Tam Giang, cách 
trung tâm tp. 20 km về phía tây. 
Dân Ì. vẫn gọi đình là đình Đăm 
(Tây Đăm - Tên Ì. củ). Đình có quy 
mô khá hoàn chính. Phia trước là 
ao cha, tiếp đến là 2 lầu chính 
ngự, 4 phương định, 2 dãy tả hữu 
mạc. Dọc hai bên có thuỷ đình, 
nhà hậu, văn chỉ, từ vủ và 2 
xưởng thuyền. Đại đình và hậu 
cung có 5 gian, thuỷ tạ 3 gian. 
Miếu có tam quan, tiền tế 5 gian, 
hậu cung 3 gian. Trong di tích còn 
nhiều hiện vật quý: cửa võng, 
tượng phông, long ngai, quán 
tổng, bia đá và các đồ thờ tự khác. 
Đình, miếu đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
18/1/1993. 


TÂY TỰU: Tên tục là Ì. Đăm, ở 
tổng Tây Tựu, h. Từ Liêm, phủ 
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Hoài Đức, t. Hà Đông, nay thuộc 
ngoại thành Hà Nội. Trồng dưa 
Đăm, hội bơi. Quê Đăng Trần Thi 
(Trần Đăng). 


TÂY VU: Một trong 12 h. của q. 
Giao Chi thời Hán thuộc (đầu 
Công nguyên), trụ sở của Tây Vụ 
là Cổ Loa. Năm 44 Mã Viện chia 
Tây Vu lam 3 h. là Phong Khê, 
Tây Vụ va Vọng Hai. Vị trị h. củ 
lấy h. Đông Anh (Hà Nội) hiện 
nay làm trung tâm. Năm 1] tr. 
Cn., nồ ra cuộc khơi nghĩa của 
người Việt ở Giao Chỉ chống ách 
đô hộ của nhà Triệu (Trung Quốc) 
do Tây Vu Vương, một thu linh 
người Việt thuộc dong dõi Thục 
An Dương Vương ơ vung Tây Vu 
lãnh đạo đấu tranh khỏi phục lại 
quyền tự trị. 


TÉP: Đền Tép dựng tại xóm Thọ 
Phu. x. Kiến Thọ, h. Ngọc Lặc, t. 
Thanh Hoa, thờ Lê Lai, người bản 
th., một danh tương của khởi 
nghĩa Lam Sơn. Hội chính la ngày 
21 tháng 8, tức ngay giô Lê Lai, 
và ngay hôm sau 22, là ngay giỏ 
của Lê Lợi. 

TẾ LÔ: L. thuộc h. Vĩnh Lạc, t. 
Vĩnh Yên, nay là t. Vĩnh Phúc, 
quê Lê Văn Duyệt (1763-1832). 
Từ 1780, ông đi theo Nguyễn Ảnh, 
hết lòng pho ta cho việc khôi phục 
cơ đồ chúa Nguyễn. 


TẾ GIANG: H. xưa thuộc trấn 
Thanh Hoa; năm 1410 thời thuộc 
Minh nhập vào châu Thanh Hoá; 
đời Hồng Đức đổi là h. Binh 


Giang, sau Trung hưng đổi là h. 
Quảng Bình; đời Tây Sơn đổi là 
Quảng Bảng; Gia Long đổi lại tên 
củ Quảng Bình; năm 1835 đổi là 
Quảng Tế. Năm 1855 nhập vào 
phủ Quảng Hoá; nay là một phần 
h. Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá. 


TẾ GIANG: Sau khi Nam Tấn 
vương mát (1966), các hủng 
trưởng đua nhau nổi dậy chiếm 
cứ q. ấp để tự giữ. Nguyễn Thủ 
Tiệp (xưng là Nguyễn Lệnh Công) 
chiếm Tiên Du, Lữ Đường (xưng 
là Lữ Tá Công) chiếm Tế Giang. 
Tế Giang nay là đất h. Mỹ Văn, 
+. Hưng Yên. 


TẾ TIỂU: L. ở tổng Phù Lưu Tế, 
h. Hoài An, phủ ứng Hoa, nay 
thuộc h. Mỹ Đức, t. Hà Tây. Sản 
xuất chuối tiêu có tiếng. Nghề 
múa rối cạn tử đầu th. XX. 


TẾ XUYÊN: Còn gọi là đỉnh, 
miếu Ninh Xuyên, ở th. Tế Xuyên, 
x. Đình Xuyên, h,. Gia Lâm, Hà 
Nội, thở Trà Hoà, người Chăm, có 
công đánh giặc, dựng Ì. thời Trần. 
Đình còn là nơi ín ấn tài liệu trước 
cách mạng, trong kháng chiên, 
miếu là nơi hoạt động của du kích 
Định gồm nhà tiền tế, đại đình. 
hấu cung, tả hữu mạc. Đại đình 
có quy mô lớn, cột cái có đường 
kính 60 cm, cột quân 4ð cm. Trén 
tất cả các bộ phận kiến trúc đếu 
có chạm khác hoa văn. Miêu g0 
nhà tiền tế, đại bái và hậu cunế: 
đại bái có kiến trúc kiểu chónŠ 
diêm. Di tích còn một số Plêi 
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chuông, hương án, kiệu, hoành 
phi, câu đối. Đình, miếu (và chùa) 
đá được xếp hang di tích kiến trúc 
- nghệ thuật ngay 23/6/1992. Đại 
đình có quy mô lớn gồm lớp nhà 
ngang kiểu 4 mái có đao cong, bờ 
nóc đắp rồng chầu mặt trời, 2 bên 
đầu hỏi đăp hồ phụ. Kết câu vì 
keo của đại đình theo kiểu thượng 
chông rường giá chiếng hạ kẻ, 
mái phan “thượng tứ hạ ngủ”. Đại 
đình gồm ð gian sàn gỗ. Trên tất 
tä các bộ phận kiến trúc của đại 
đình được chạm nồi hoa văn rồng, 
mây, trau chuót, phong cách thời 
Lê đầu Nguyễn. Miếu có qui mỏ 
nho gồm nhà tiền tế, đại bái và 
hậu cung. 


TẾCH NÍCH: Ngày 12/5/1969, 
quân giải phóng Bình Long tấn 
công căn cứ của lử đoàn 3 Mỹ ở 
sản bay Tếch Ních và căn cứ lử 
đoàn 1 ở Quảng Lợi, cách tx. Hớn 
Quản 2 km về phía Đông Bắc, diệt 
gần 1.000 tên Mỹ. phá huy 22 đại 
bác, 105 xe quân sự tcó 40 xe tăng 
và xe bọc thép), 21 máy bay, đốt 
chảy 4 kho xăng, đạn, phá sập 
hang trăm lô cốt, hầm ngầm. 


THÁC BÀ: Di vật nằm bên bờ s. 
Cháy, khu vực nhà máy thuỷ 
điện, thuộc t. Yên Bái. Phát hiện 
hâm 1983, hiện vật là một số công 
° đã làm bằng cuội quắc zít. 


THÁC BÀ: Thác trên s. Chảy, 
tâth h. Yên Bình 8 km về phia 
'lSm, thuộc t. Yên Bái. Đập nước 

äi 557m, rộng 17m, cao 60m; xây 


dựng năm 1962, tạo ra một hồ dài 
trên 60 km, rộng có chỏ tới 15 km, 
diện tích 32.600 ha; có hơn 1.000 
đảo nhấp nhỏ, với lưu lượng 3 tỉ 
mŠ nước. Đập và nhà máy thuỷ 
điện do Liên Xô giúp ta xây dựng, 
loại to nhất Đông - Nam Á lúc bây 
giờ, khánh thành năm 1972. 


THÁC ĐÀI: Địa điểm ở x. Cổ 
Liêm, h. Tuyên Hoá, t. Quảng 
Bình, phía Bắc dòng s. Nạn. 
Nguyễn Phạm Tuân và Lê Trực 
chông Pháp ở đó. 


THÁC HUỔNG: Thác trên s. 
Cầu ởx. Huống Thượng, phủ Phú 
Binh, t. Thái Nguyên, nay là h. 
Phú Binh, cách tp. Thái Nguyên 
4 km về phia Nam. Đập nước, 
công trình thuỷ lợi quan trọng 
kiến thiết tử năm 1905- 1936 
tưới cho 2 vạn ha. Kênh đào gọi 
là s. Mang nối liên Thác Huông 
với s. Thương. 


THÁC IALY: Di chỉ nằm ngay 
trên đỉnh của thác laly, thuộc x. 
lachim, tx. Kontum, t. Kontum. 
Năm 1989 đã phát hiện được 1 
chiếc bùa đeo băng đá. 


THÁC DÀI: Di chỉ nằm trong 
lòng hồ Trị An, t. Đồng Nai. Tại 
đây đã phát hiện nhiều gốm cổ. 


THẠCH AN: H ở t.Cao Bàng, 
thành lập năm 1835, tách từ h. 
Thạch Lam ra. hl{. là Đông Khê. 
Phia Đông giáp Trung Quốc một 
đoạn ngăn. Có s. Hiến và s. Bé 
chay qua. N. Khao Num (769m: ở 
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giap h. Tràng Định, có đường ô tô 
Cao Bảng - Thạch An qua đèo 
Bóng Lau. Quê Nùng Trí Cao, 
Nùng Tr¡ Thông, Nùng Tôn Phúc. 


THẠCH BỊ: Tức Mường Bi, x. 
xưa ở tông Thạch Bi, h. Lạc Thổ, 
t. Ninh Bình, nay thuộc h. Lạc 
Sơn t. Hoà Bình. N. non trùng 
điệp, khe n. hiểm trở, chỗ ở lâu đời 
nhật của người Mường. Năm 
1838, Đinh Thế Đức, Định Thế 
Đội tụ tập ở đó chống lại triểu 
đình nhà Nguyễn. 

THẠCH BÌNH: Di vật tại x. 
Thạch Bình, h. Hoàng Long, nay 
là h. Nho Quan, t. Ninh Binh. 
Năm 1984, phát hiện 1 chiếc cuốc 
đá có vai, lưởi làm từ đá gốc màu 
xanh xám. Cuốc dài 15,6m, lười 
rộng 9 cm, chuỏi rộng 3cm; vai 
rộng 2,5cm, day 2 cm. Thuộc thời 
đại kim khi. 


THẠCH BÌNH: L. thuộc tổng 
Tiên Giang Thượng củ, nay là h. 
Thăng Bình, t. Quảng Nam, quê 
Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), 
chí sĩ yêu nước. 1904 đỗ Hoàng 
giáp, nhưng không ra làm quan, 
tìm phương cứu nước. Lãnh đạo 
phong trao Duy Tân, bị bắt và đảy 
đi Côn Đảo (1908-1921). Sau 
1845. ông là Bộ trương Bộ Nội vụ 
rồi quyền Chủ tịch nước Việt 
Nam. Ông để lại nhiều văn thơ, 
tỏ lòng thương yêu dân. 


THẠCH CẤU BÂY: Đình th. 
Thạch Cầu, x. Thạch Bàn, h. Gia 


Lâm, Hà Nội; thờ Lã Lang Đường, 
một vị tướng thời nhà Định. Định 
được xây từ thời Định, trùng tụ 
năm 1926. Tương truyền, :Lý 
Công Uấn lên ngôi, phái ông ải 
đánh giặc; khi ông tới th. Thạch 
Cầu thì bị giặc giết chết; từ đó đân 
l. thờ ông làm thành hoàng. Hội 
đình vào ngày 12 tháng Hai. 
Ngoài ra, còn các lẽ: lễ Giao thừa 
(12 giờ đêm 30 Tết), lễ Thượng 
nguyên (Rằm tháng Giêng), 
Nhập tịch (11 tháng Chap), lễ hội 
Cô cả (12 tháng Hai), lễ Tất niên. 
(22 tháng Chạp). Trong những 
ngày lễ hội, dân Ì. cũng như khách 
đến đây rất đông. 


THẠCH CỐC: Chủa trên n. Mặc 
Thạch thuộc th. Hội Khánh, b. 
Phù Mỹ, t. Bình Định. Chùa mở 
cửa ra bốn phia, các phòng được 
xây thanh bệ cấp; lại có ngách 
thông ra sườn n.. Mé Tây Nam 
chùa có ngọn n. La Hy, tục gọi 
thần La Hy, thường giúp dân 
chông hạn hán. 

THẠCH CỐC: Chùa ở giữa rừng 
cây rậm rạp thuộc địa phận 2 %- 
Tây Ngõ và Cương Tây. h. Qué 
Sơn, t. Quang Nam. 


THẠCH CỐC: Chùa ở tronể 
hang đá trên n. Thuận An, h: 
Đồng Xuân, t. Phú Yên. 


THẠCH ĐÀI: Di chỉ thuộc * 
Thạch Đài, h. Thạch Hà, t. Hề 
Tĩnh. Nghiên cứu từ năm 1945: 
hiện vật có các đô đá, độ đồng và 
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nhiều gốm thỏ có hoa văn răng 
lược Thuộc hậu kỳ đá mới. 

THẠCH ĐỒNG: Đền trên đỉnh 
n. thuộc x. Thạch Đồng, h. Thanh 
Thuỷ, t. Phú Thọ, thờ Sơn thần. 
Tương truyền trên n. có rùa thần. 


THẠCH ĐỘNG: Chùa trong động 
đá trên n. x. Hoá Trung, h. Đồng 
Hÿ, t. Thái Nguyên. Vốn là hang 
đả, nhân đó làm thành chùa. 


THẠCH ĐỘNG: Một trong 
những cảnh đẹp nhất đất Hà 
Tiên. N. Thạch vươn cao giửa 
cánh đồng bằng phăng, như toà 
pháo đài trấn giứ biên ải phía Tây 
Nam nơi tổ quốc. Thạch Động nổi 
tiếng nhờ các hang động trên n.. 
Trong cuộc chiến tranh bảo vệ 
biên giới năm 1978, vách n. Thạch 
Động nhiều chỗ còn in sâu vết 
đạn, dâu tích của những trận 
chiến đấu ác liệt. Thạch Động 


thường được gợi là n. Vân Sơn, 


cách tx. Hà Tiên 3 km về phía 
Bắc. Có câu: "Thạch động thôn 
Vân", nghĩa là Động đá nuốt mây 
- một trong mười danh lam tháng 
tích ở tx. Hà Tiên, được ca ngợi 
qua Hà Tiên thập vịnh" do Mạc 
Thiên Tích thú xướng. 


THẠCH ĐỘNG: Thường gọi là 
chùa Đá, tên chứ là Thạch Động 
tự, toa lạc ở x. Tùng Ảnh, h. Đức 
Thọ, t. Hà Tĩnh. Chùa được khởi 
dựng năm 1750, trước có kiến trúc 
hình chữ "tam", nhỏ 1 gian.2 chái, 
trên cột chạm trổ tỉnh xảo. Năm 


1969, chùa bị bom Mỹ phá hỏng, 
dân I. chuyển tượng (3 pho Tam 
thế, 1 pho A Di đà, 1 pho Quan 
Âm toạ sơn) sang đến thờ Đinh 
LÃ cách chùa 300m. Chùa hiện còn 
lại 1 ngôi tháp gạch, dựng để kỷ 
niệm 2,nhà sư Mai Phúc Thông 
và Võ Châu Nhân có công xây dựng 
và trông coi chùa. Tro cốt hai ông 
chôn ở đáy tháp. Tháp cao 5,70m, 
mỗi cạnh 1,98m. Đề tài trang trí 
là tứ linh, chim hươu. 


THẠCH ĐƯỜNG: H. về đời Tiền 
La, thời thuộc Minh là h. Hoan 
Đường; năm 1423 sáp nhập với h. 
Kệ Giang, đời Lê Quang Thuận 
đổi là h. Nam Đường, năm 1888 


. đời Đồng Khánh đổi là h. Nam Đàn. 


THẠCH GIẢN: X. ở h. Nga Sơn, 
phủ Hà Trung, h. Thanh Hoá. 
Quê thám hoa Mai Thể Tuấn. 


THẠCH HÀ: H. vẻ đời Lê thuộc 
phủ Hà Hoa, trân Nghệ An; gọi 
tên thế vì dòng s. ở x. Đan Chế có 
đá. Về đời Tiền Lê là châu Thạch 
Hà, đời Trần là châu Nhật Nam; 
đời Nguyễn đổi là phủ Hà Thanh, 
gồm 3 h. Thạch Hà, Cẩm Xuyên, 
Kỳ Anh. Thành phủ Thạch Hà 
đắp năm 1822 và gọi là bảo Đại 
Nại. Nay là h. Thạch Hà, t. Hà 
Tĩnh. Quốc lộ 1A và đường sắt 


- chạy qua h., có đường rẽ đi Hương 


Khẻ. Từ đời Lê về trước có 18 
người đại đại khoa. Quê Trần 
Phương Bính, Trương Quốc 
Dụng, Nguyễn Huy Điểu, Phan 
Quý Hựu, Vú Tá Kiên, Phan Liêu, 
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Vú Tá Sát, Trần Danh Tố, Lý Tự 
Trọng, Nguyễn Hoành Từ, Dương 
Thị Ngọc Hoan, Dương Khuông, 
Lại Thế Mỹ, Nông trường trồng 
vải và nuôi lợn giống. 

THẠCH HÃN: §. ở t. Quảng Trị, 


chảy qua l. Thạch Hản ở h. Hải ˆ 


Lăng, đổ ra biển ở Cửa Việt, 
phân địa giới 2 h. Triệu Phong và 
Hải Lăng. Nước s. trong vắt. Cầu 
xe lửa dài 240 m trên đường 
xuyên Việt. S. chảy qua các địa 
điểm lịch sử: Trung Chỉ, Trả Bát, 
Ái Tử, đến Trảo Nha, cổ thành 
Quảng Trị. 


THẠCH KH: X. ở h. Thạch Hà, 
t. Hà Tĩnh. Mỏ sắt năm ẩn ở bãi 
cát ven biển, đây là mỏ sắt lớn 
nhất nước ta mới bại phát hiện 
(1991:.- 


THẠCH KHOAÁI: L. ở h. Thanh 
Thuỷ, t. Phú Thọ, nay thuộc h. 
Tam Thanh. Mỏ vân mẫu (mica). 
Feldspath lam men gốm, men sứ; 
mỏ sắt. 


THẠCH KHỐI HẠ: Đình tại số 


12 phố Hàng Than, q. Ba Đình, 
Hà Nội. La đình của ph. Thạch 
Khối củ, thờ Ủy Linh Sơn Ha. 


THẠCH KHỐI THƯỢNG: Đình 
tại số 64 đường Yên Phụ, q. Tây 
Hồ, Hà Nội. Là đình của ph. 
Thạch Khối cú, thờ cúng Linh 
Sơn Hà. 

THẠCH LẠC: Di chỉ gồm 2 quả 
đổi nhỏ ở x. Thạch Lạc, h. Thạch 
Hà, t. Ha Tĩnh. Phát hiện năm 


1963. Hiện vật có 103 đồ đ, 
nhiều mảnh gỗm vỡ cả xươn 
răng động vật. Là một di chỉ cự 
trủ cồn gò điệp thuộc hậu kỳ đó 
đá mới. 


THẠCH LAM: H. thuộc châu 
Thuận, phủ Thuận Hoá về đời 
Minh. Nay là h. Phú Vang, t. 
Thưa Thiên - Huế. 


THẠCH LÂM: Di chỉ kch, thuộc 
x. Thạch Lâm, h. Thạch Hà, t. Hà 
Tĩnh. Hiện vật gồm có đề đá, để 
gốm, đồ xương. Niên đại vào hậu 
kỳ đá mới. Đặc biệt có nôi gốm tìm 
thây năm 1982, tương tự như để 
gốm di chỉ Phùng Nguyên. 


THẠCH LINH: Tháp tại x 
Thạch Linh, h. Thạch Hà, t. Hà 
Tinh. Khảo sát năm 1983; tháp 
màu đỏ, hình vuông, kích thước 
và trang trí boa văn 4 mặt giống 
nhau. Sắc thái văn hoá Chăm - 
Việt. 


THẠCH LỢI: Di chỉ tại ấp Thạch 
Lợi, ttr. Mỹ Xuyên, t. Cần Thơ. 
Năm 1990, tìm thây pho tượng 
Phật bằng đá, thuộc phong cách 
văn hoá kch. Óc Eo, niên đại cáể 
tk. X - X. 


THẠCH LỖI: Đình x. ở h. Văn 
Lâm, t. Hưng Yên. Xây về cuối tk. 
XVII; di tích nghệ thuật chạm 
khác. Đình thờ Lý Quốc Bảo, vì 
tướng thời Tiền Lý (541-647), @ 
công chống giặc. Đình xây th 
2 lớp, trước đình là tấm bia lớn 
(1698). Lớp ngoài gồm ð gian ? 
chái, cấu trúc vì kèo "tu hâRể 
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chân” chồng giường. Lớp trong 7 
gan 2 dễ. Những mảng chạm 
khác tập trung trên các cốn ở đình 
ngoài. Đề tài chủ yếu là rồng và 
thú, có một ít cảnh sinh hoạt. Tất 
cả đều mang phong cách nghệ 
thuật cuối tk. XVII - đầu tk. 
XVIII, đường nét sinh động. Hàng 
năm, hội đình mở từ 12 đến 19 
_ tháng Hai.' 


THẠCH LỖI: X. ở h. Cẩm Giang, 
t. Hải Dương, nay thuộc h. Cẩm 
Binh. Có đến thờ Lý Thiên Bảo. 


THẠCH NHAM: Đập thuỷ lợi 
trên s. Trà Khúc. Ở h. Tư Nghĩa, 
t. Quang Ngãi; xây dựng nã 
1859. 


THẠCH THÁN: X. ở h. Quốc Oai, 
t. Hà Tây. Quê tiến sĩ Nguyễn Vĩ, 
Nguyên Định Trạc. 


THẠCH THÀNH: N. ở phia Tây 

h. Tuy Hoà, t. Phú Yên. S. nguồn ` 
của s. Đà Rằng ở x. Thạch Thành. —- 
Đồn trại do nử chúa Chiêm 
Thành là Thị Hoá lập để ủng hộ 
tuộc khởi nghĩa Tây Sơn. 


THẠCH THÀNH: Tên h. có từ 
đời Minh. Đời Trần là h. Ma 
Lung, đời Lê là Ma Nghĩa, Lê 
Quang Thiệu đổi là Minh Nghĩa 
thuộc phú Quốc Oai, trấn Sơn 
Tây, đời Tự Đức đổi là Thạch Thất 
thuộệ t, Sơn Tây. Chùa Tây 
Phương ở phia Nam h. Từ đời Lê 
VỆ trước, h. có 16 người đỗ đại 
khoa. Que Nguyễn Kính, Mạc 
Ngọc Liễn, Phùng Khác Khoan. 


THẠCH THÀNH: Tên h. vẻ đời 
Lê thuộc phú Thiệu Thiên, trấn 
Thanh Hoa, đời Minh gọi là An 
Lạc, năm 1838 đổi thuộc phủ 
Quảng Hoá. Nay là h. của t., 
Thanh Hoá, gồm 25 x. và 2 ttr. 
(Thạch Thành và Vân Du), h.lị 
trên s. Bưởi. Phía Đông Bắc giáp 
t. Ninh Bình. H.lị cách tp. Thanh 
Hoá 65 km về phia Tây Bác. Nông 
trường Vân Du ở giáp h. Tam 
Điệp và Phúc Do ở nhía Nam s. 
Bưởi. Lâm trường Thach Thành. 


THẠCH THẤT: X. thuộc h. Yên 
Sơn, nay là h. Quốc Oai, Hà Tây, 
quê Nguyễn Xuân Tào (tk. XVHI). 
Ông được tôn là tổ sư nghề thợ 
mộc, vì ông đã có công hoàn chỉnh 
những công cụ đồ nghề. 
THẠCH TRỤ: L. ở h. Mộ Đức, 
sau là h. Đức Phổ, t. Quảng Ngãi. 
Suối nước nóng 52°C. Quê bố con 
Nguyễn Tấn, Nguyên Thân. 
THẠCH TƯỚNG QUÂN: Đản 
trên ngọn n. Phượng Hoàng thuộc 
x. Tiên Sơn, h. Việt Yên, t. Bắc 


Giang. Tương truyền, có một bé 


trai sinh ra từ một tảng đá, đó là 
Hùng Thạch tướng quân giáng 
thế. Khi đó có giặc Bắc sang cướp 
nước ta. Đứa bé vươn vai ba lần, 
trở thanh người cao lớn, nhảy lên 
lưng voi, phóng về phía Cao Bằng, 
phá tan quân giặc xong, bèn trở 
về trời. Vua sai lập đền thờ. 


THẠCH Ÿ: Trấn ở phia Đông 
Nam phú Giao Châu thời thuộc 
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Tân. Năm Nghĩa Hy thứ 7, Lư 
Trần từ Hợp Phố xâm phạm Giao 
Châu. Thư sử Đỏ Tuệ Độ chống 
lại, đánh tan quản Lư Tuần ở 
Thạch Y. Rồi lại đánh vỡ quản Lư 
Tuần ở Long Biên và Nam Tân. 
Tuần nhảy xuống s. tự tử. Tuệ Đô 
vớt xác Tuân chém đi. 

THÁI: Tức xứ Thái tự trị do Pháp 
lập ra tháng 3/1948 với âm mưu 
chia cắt nước ta, chia rẽ các dân 
tộc thiểu số với người Kinh. Ta lập 
thành Khu tự trị Tây Bắc tháng 
3⁄1955. con gọi là Khu tự trị Thái 
- Mèo. Giải thể tháng 12/1975. 
THÁI ẤP TRẤN QUANG 
KHAIL: Dị chị thuộc th. Cao Đài, 
x. Mỹ Thanh, ngoại thành Nam 
Định, t. Nam Định. Khu thái ấp 
rộng khoảng 2 vạn mộ, quanh là 
toà thành bao bọc, thành hình 
chư nhật 100 x 300 m theo hướng 
Bắc Nam. Trong thái ấp có ngôi 
đình Cao Đài, có bia sự tích công 
chúa Phượng Dương (vợ Trần 
Quang Khải) và nhiều dâu tích 
lịch sư - văn hoá có giá trị. 
THÁI BẠT: L. ở h. Bất Bạt, t. 
Sơn Tây, nay là h. Ba Vị t Hà 
Tây. Qué Trần Văn Cận, Vũ Bá 
Triệt và Phạm Doán Ly. 

THÁI BÌNH: Chùa của Ì. Giảng 
Võ củ, bị phá huy năm 1947, Vết 
tch chủa củ vấn còn ở Ì. 
Giảng Vỏ, ph. Giảng Võ. q. Ba 
Đình, Ha Nội. 


THÁI BÌNH: Chủa được xây dựng 
vào đời Lê Hy Tông (khoảng năm 


1680)ởtrênn. Bằng Trình,h. Thuy. 
Nguyên, t. Thanh Hoá. Chùa nhìn 
ra dòng s. Lương, sau chùa có hạng 
đá thông suốt từ phía Đông sang 
phía Tây. Cạnh chùa có đài sen, 
nhưng đã bị sụp đổ. 
THÁI BÌNH: Đình th. Thái Bình, 
x. Mai Lâm, h. Đông Anh, Hà Nội, 
thờ Lý Chiêu Hoàng. Đình được 
xây dựng tử lâu, có mặt bằng hình 
chuôi vồ, gồm đại đình 7 gian, hậu 
cung 3 gian. Trong đình còn bảo 
tồn được nhiều mảng chạm khác 
và di vật mang phong cách tk. ˆ 
XVIII- XỨX. Hàng năm, dân Ì. tổ 
chức lễ sinh thần ngày 12⁄3 và lễ 
hoá thần ngày 12, 13-12, lễ mộng 
thân ngày 25/7. Đình ( và chùa) đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 31/1/1992. 


THÁI BÌNH: H. thuộc châu Giao 
về đời Đường, vốn là Long Binh, 
năm 621 đổi làm Long Châu, đặt 
2 h. Phong Khê và Nghĩa Liêm 
gồm vào, năm 623 gọi là châu 
Nam Long, năm 712 đổi làm b. 
Thái Bình; có lẽ là địa phân 2 b. 
Quốc Oai và Ứng Hoà hiện nay. 
Có sách ghi là quê Lý Bồn (Long 
Hưng, Thái Bình). 

THÁI BÌNH: Nguyên là châu 
Đăng, năm 1006 đổi là phủ Thái 
Binh, nay thuộc t. Hưng Yên vã 
một phần t. Thái Bình. 


THÁI BÌNH: Tên hương củ, n8Y 
là x. Tiền Phong, h. Phổ Yên, !- 
Thái Nguyên, quê Lý Nam Đề, 
tên thật là Lý Bôn (? - 546). Vên 
làm quan cho nhà Lương, sau bo 


1156 


Từ điền Địa danh lịch sử - văn hóa - dụ lịch Việt Nam 


quan, tổ chức lực lượng lấy lại 
Giao Châu. Năm 544 lên làm vua, 
xưng là Nam Đế, đặt tên nước là 
Vạn Xuân. Năm sau, nhà Lương 
sang đánh, lực lượng ngày một 
yếu phải rút vào động Khuất Lão 
và mát ở đây năm 548. 

THÁI BÌNH: Tên phủ thời Lê, ở 
phía đông trần Sơn Nam; có 4 h.: 
Thuy Anh, Phụ Dực, Quỳnh Côi, 
Đông Quan. H. Thuy Anh ở sát 
biên, phong cảnh đẹp, nhân vật 
nhiều; 3 h. kia cách biển hơi xa, 
nhân vật đều cứng cỏi. Về khoa 
mục thì h. Phụ Dực nhiều hơn. 
THÁI BÌNH: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Nam Định; phía đông 
- bắc cách t. 51 dặm. Đời Trần là 
bộ An Tiêm, đời Tây Sơn là h. 
Thái Ninh. Linh 2 h., tính nhiếp 
1h: Đông Quan (đời xưa Thanh 
.Lan), Thuy Anh (tính nhiếp). 


THÁI BÌNH: Thanh ở phía Tây 
Bácphủ Giao Châu thời thuộc Hán, 
vốn là đất h. Phong Khê. Đến đời 
Đường đổi là h. Thái Bình. 


THÁI BÌNH: Thành trì đắp năm 
1830 về đời Minh Mạng ở x. Kênh 
Lủ, h. Đóng Quan, chu vi 271 
trượng, cao 7 thước 2 tấc, hào 
rộng 2 trượng 5 tấc, mở 3 cửa. 


THÁI BÌNH: T. thanh lập năm - 


1890, tách từ t. Nam Định và t. 
Hưng Yên ra ¿ 1894, phủ Tiên 
Hưng và h, Hưng Nhân). Đông 

âm giáp biển Đông; S. Hồng ở 
Phia Tây ngăn cách với t. Nam 
Định. Diện tích 1.519 kmẺ, dân số 


_ LÏ85.400 người. La t. có mật độ 


dân số cao nhất nước ta. Là t. toàn 
là đồng bằng. T. có nhiều s.: Hồng, 
Hoá, Luộc, Trà Lý. Sản vật: lúa, 
ngô, bông, cói, lạc, đậu, mía, nghề 
thủ cóng: dệt vải, chiếu, làm 
muối, đồ mỹ nghệ. Điểm du lịch: 
chùa Keo, bái biển Đồng Cháu. T. 
Gồm 1 tx. tÌị. nằm bên s. Trà Lý 
và 7 h. Đông Hưng, Hưng Hà, 
Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái 
Thuy, Tiên Hải, Vũ Thư. Thái 
Bình là quê hương của nghệ thuật 
hất chèo; địa bàn hoạt động của 
Tạ Hiện, Đính Tiến Đức, Lĩnh 
Hoan, Hoàng Đình Tán, Đốc Đen, 
Định Khác Nhượng, Lãnh Nhân, 
Lãnh Ý, Đề Hồng, Kỳ Đông, Mạc 
Đĩnh Chúc. Quê Quách Đình Bảo, 
Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Đức 
Cảnh, Nguyễn Sĩ Cố, Hoàng Công 
Chất, Lương Quang Chính, Phạm 


- Huy Đỉnh, Uông 8ï Điển, Lê Quý 


Đôn, Tạ Hiện, Hoàng Công Kỳ, . 
Phạm Đón Lễ, Nguyễn Thị Lộ, 
Định Hưu Nghiêm, Đào Nguyên 
Phố, Nguyễn Tông Quai. Bùi Sĩ 
Tiên Đoàn Duy Tĩnh, Đào 
Nguyễn Thục, Nguyễn Công Thể, 
Phạm Công Thể, Lê Trọng Thư, 
Phan Bá Vành, Tạ Quốc Luật, 
Phạm Tuân. Quân dân Thái Bình 
phá cuộc càn quét lớn mang tên 
Mecquya (Mercure) của địch vào 
khu du kích ở ba h. Kiến Xương, 
Tiền Hải, Thái Ninh vào ngày 
25/3/1952. Trong trận càn địch 
huy động 20 tiểu đoàn bộ binh, 40 
pháo, 2 tiểu đoàn cơ giới. Quân ta 
tích cực chống càn, tiêu diệt 2.000 
tên địch. 


THÁI BÌNH: Tx. tÌ¡ trên s. Trà 
Lý, thuộc h. Kiến Xương, ở độ cao 
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2m; cách Ha Nội 109 km, Nam 
Định 19 km qua phả Tân Đệ, Hải 
Phong 70 km. Tx. có 6 ph, 7 x. Dân 
số 100.000 người. Nhà máy xay, 
nhà máy đay. Ngày 4/12/1953, 
diễn ra trận tập kích của lực 
lượng vủ trang nhân dân Việt 
Nam và tx. Thái Bình, diệt toàn 
bộ Ban chỉ huy và Bộ tham mưu 
chung của 3 trung đoàn cơ động 
của địch đang càn quét miền Nam 
Thái Bình. : 

THÁI BÌNH: Xưa là hương Thái 
Bình về đời Lý; đời Trần là các 
lộ Long Hưng, Thiên Trường và 
An Tiêm; nhà Lê đổi làm phủ Thái 
Bình thuộc trấn Sơn Nam, gồm 
các h. Quỳnh Côi, Phụ Dực, Đông 


Quan, Thuy Anh. Nhà Mạccắt phủ. 


Thái Binh và phủ Kiến Xương về 
trân Hai Dương, gọi là Dương 
Kinh; Lê Trung hưng trả lại cho 
Sơn Nam. Đời Tây Sơn đổi là phủ 
Thái Ninh; sau Gia Long lấy lại 
tên cũ Thái Bình. Năm 1890, sau 
khi thành lập t. Thái Bình, phủ 
Thái Bình được đổi là phủ Thái 
Ninh kiêm lý h. Đông Quan. 
THÁI BÌNH PHỤ: Tên phân 
phủ thời Nguyễn ở t. Nam Định, 
phia đông - bác cách t. 63 dặm. 
Võn là đất phủ Thái Bình chia ra; 
có 2h. là: Phụ Dực (thuộc Minh 
là Đa Dực) va Quỳnh Côi. 
THÁI CAM: Chùa tên chữ là Tân 
Khai Linh tự, ở số 44 Phố Hàng 
- Vải, ph. Hang Bồ, q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội; Chùa cũng có tên là Thái 
Can. Chúa dựng vào năm 1822, 


đã tu sửa nhiều lần. Chùa gồn: 
tiền đường và hậu cung; trong đỡ ö 
đầy đủ tượng Phật, ngoài:ra còy 
có tượng Đức Thánh Trần Hưng 
Đạo để phối thờ. Chùa đã được 
xếp hang di tích kiến trúc - - nghệ 
thuật 1/1990. 


THÁI CAM: Đình ở số 44 Hàng 
Vải, ph. Hàng Bồ, q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội, thờ thần Tô Lịch, Bạch 
Mã và Thiết Lâm, những vị thành 
hoàng bảo hộ thành Thăng Long 
thời Lý. Theo văn bia, đình được 
xây dựng năm 1822, năm thành 
lập th. Tân Khai (nên còn gọi-là 
đình Tân Khai), được trùng tu sửa 
chữa nhiều lần. Nay đỉnh chỉ còn 
hậu cung xây kiểu chử "công". Đình 
(và chùa) đã được xếp hạng di tích 
kiến, trúc - nghệ thuật ngày 
9/1/1990. 


THÁI CÂN: Cửa biến, đời xưa E 
là Mễ Cân, ở phía đông - bác h. 
Bình Sơn, t. Quảng Ngài. Lê 
Thánh tông đi đánh Chiêm 
Thành, quân thuyền đóng ở cửa 
biến Tân Yến, gọi là cửa Mễ Cân, 
cho quân đánh tan giặc. Thời 
Nguyễn mới đặt đồn canh ở đây: 


THÁI CỤC: Bến s. Hông xưa về 
đời Trần ở chỗ phố Hang Đào; Hà 
Nội, ngày,nay. Ph. ở thành Thăng 
Long về đời Lê, sau đổi là ph. Đại 
Lợi; sau này là phố Hàng Đào và 
ngõ Sầm Công, q. Hoàn Kiếm. 
Quê các tiến sĩ Lê Kim Quế, 
Kim Bảng. 


THÁI DƯƠNG HẠ: Thái Dương 
Hạ nay thuộc x. Hương Hải, h. 
Hương Điền, t. Thừa Thiên - Huê. 
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L thờ thanh hoàng hiệu là 
Trương Quý Công - tức Trương 
Thiểu, có công dạy cho dân l. nghề 
biển và ghe mành. Hàng năm, Ì. 
tổ chức hội lẽ vào ngày 11 và 12 
tháng Giêng. 

THÁI DƯƠNG PHU NHÂN: Ở 
x. Đông Phố Thị, h. Phong Dương, 
t. Quảng Nam, thờ Phan Bá Việt 
phu nhân đời L4. Hồi ấy giặc Phiên 
vào cướp phá, vợ chông ông Việt 
bị giặc đuổi đến Đông Phố Thị thì 
bị giặc bắt. Người vợ lúc ấy đang 
cỏ mang, nhưng chống cự quyết 
liệt, không cam chịu rơi vào tay 
giặc. Bà đã tự sát. Dân địa phương 
mai táng bà rồi lập đến thờ. 
THÁI ĐƯỜNG: Đền ở x. Thái 
Đường, h. Hưng Hà, t. Thái Binh. 
X. Thái Đường là nơi có mộ phát 
tích của nhà Trần. 

THÁI ĐƯỜNG: Là tên gọi cổ của 
th. Thái Binh, x. Mai Lâm, h. 
Đông Anh, Hà Nội, từ trước đời 
Đông Khánh (1886-1888). Thái 
Đường có từ thời Lý, nơi nhà Lý 


lập nhà lớn (Thái Đường) để hàng 


nắm tôn thất nhà Lý về đây dự 
hội thẻ. Tại đây năm 1232, nhân 
có hơn 300 tôn thất nhà Lý về làm 
lề cúng tổ tiên, đã bị Trần Thủ Độ 
cho đánh sập Thái Đường, tất cả 
bị chôn vùi thành mộ lớn. Từ Thái 
Đường đó, sau này lập F gọi là 
Thai Dương. 


THÁI ĐƯỜNG: X. ở tổng Đăng 

„ h. Hưng Nhân, phú Tiên 
Hưng, trước thuộc t. Hưng Yên, 
tử năm 1894 thuộc t. Thái Bình; 


ở bờ trái s. Hồng, cách Hà Nội 73 
km, Nam Định 29 km. Có I. Trần 
Lý, quê hương nhà Trần. Dân h. 
làm lễ vào các ngày 15/2, 24/2, 
15/6 và 16/12 âm lịch. 

THÁI HÀ: Ấp riêng của Hoàng 
Cao Khải khi làm Kinh lược sứ 
Bắc kỳ (1890), nay thuộc ph. 
Trung Liệt, q. Đống Đa, Hà Nội. 
Có ý kiến cho răng Thái Hà là từ 
ghép của Đông Thái ( Đức Thọ, Hà 
Tĩnh, quê của Hoàng Cao Khải) 
và Hà Đông (nay là Hà Nội) mà 
có. Lại có ý kiến cho răng đó là tên 
hiệu Thái Xuyên của ông ta gọi 
chệch sang, vì xuyên và hà củng 
đều là s.. 

THÁI HÀ: Là ngôi đến thờ vợ 
chồng Hoàng Cao Khải được xây 
cất vào lúc sinh thời tại ấp Thái 
Hà, nên gọi là sinh từ Thái Hà. 
THÁI HIỆP THẠNH: X. thuộc 
tổng Hoà Ninh, q. Châu Thành, 
t. Tây Ninh, quê Thanh Nga, tên 
thật là Nguyễn Thị Nga (1942 - 
1978). Lên sân khấu từ 6 tuổi. Bà 
là diễn viên xuất sắc trong Ì. cải 
lương Nam bộ. Sau bị ám hại. 


THÁI HOA: Di chỉ tại x. Thái 
Hoà, h. Triệu Sơn, t. Thanh Hoá. 
Năm 1968, phát hiện 1 kiếm 
đồng, 1 pho tượng người đầu vấn 
khăn, 1 lá chăn hình sừng trâu. 
Pho tượng là cán kiếm. Thuộc văn 
hoá kch. Đông Sơn. 

THÁI HOÀ: Điện Thái Hoà nằm 
trong khu Đại nội của kinh thành 
Huế, cố đô của triêu đình nhà 
Nguyễn (1802-1945). Đây là nơi 
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thiết triều của nhà vua vào các 
dịp lễ như ngày mùng Một và 
Rằm, các ngày kỷ niệm trong 
năm, các lễ thượng thọ của nhà 
vua... Vào các dịp nay, vua ngồi 
trong trướng và các quần thần 
đứng thành 9 hàng trong sân 
châu để làm lễ và nghe các lệnh 
của vua. Điện Thái Hoà rộng 30 
m, dài 44 m, gồm 7 gian 2 chái, 
diện tích kể cả hang hiện là 1.360 
m”. Chính điện có 5 gian 2 chải, 
trần bàng gỗ, vách ngăn củng 
băng gỏ có đố xoi chỉ. Các cột đều 
sơn son thép vang trổ hoa văn 
rồng mây. Vách và cửa đều sơn 
son. Tiên điện để lộ hệ thống keo 
xả của mái củn sơn son thếp vàng. 
Mái điện lớp băng ngói lưu ly màu 
vang, trên bờ nóc có đặt 2 con 
rồng chầu nậm rượu ở giữa. Điện 
Thái Hoa là kiến trúc lớn nhất 
của Đại nội Huế, hoàn thành từ 
nửa đầu tk. XIX. Ẫ 


THÁI HOÀ: N. đất ở phía Tây 
thành Thăng Long. Xưa kia là 
phủ ở,kinh thành, nay thuộc khu 
vực Bách Thảo củ sau Phú Chủ 
tịch, gần Hồ Tây. Ph. Thái Hoa, 
thành Thang Long (nay thuộc nội 
thành Hà Nội) là quê của Lý 
Thường Kiệt, danh tướng thời Lý. 
Ông là một tướng tài, nhiều mưu 
lược. Khi còn it tuổi, được theo 
hầu Thái tông. Đến khi Lý Thánh 
tông đi đánh Chiêm Thành, lấy 
lam tương tiên phong, bát được 
vua Chiêm. Thời Lý Nhân tông, 
đem quân đánh 2 châu Khâm, 
Liêm của nhà Tống để trừ hoa 
xảam lãng, năm 1076, lại đại 


thắng quân Tống ở phòng tuyến 
s. Cầu. Vì có công, được phong 
làm Thái uy. 


THÁI HỌC: Nhà học ở phía sau 
Văn Miễu trong kinh thành 
Thăng Long về đời Lê Sơ; @ 
phòng cho học sinh ở học: sau Lá 
Thánh tông mở rộng thêm và lập 
kho bí thư để tàng trữ sách. Đầu 
đời Gia Lang nhà Thái học dùng 
làm Khải Thánh thờ bố mẹ Khổng 
Tử. Năm 1ã03 đời Cảnh Thống, 
yết bảng danh sách những người 
đô thi đình tại cửa nhà Thái học. 


THÁI LA: Trong hội I. Thái La, 
h. Vụ Bản, t. Nam Định, từ 11 đến 
18 tháng Ba, có tục rước thuyền 
rồng. Tục lễ này diễn lại sự tích 
2 vị tướng hợ Trần Tháng trận, - 
trên đường về Hoa Lư đã đóng 
quân ở đây. Nhân dân Thái La 
thối cơm khao quản. Quản sỉ đã 
diễn lại tác dụng của con thuyền 
sáng tạo, và nhờ đó đã chiến 
thắng Đồ Cảnh Thạc. 


THÁI LAI: Còn gọi là chùa Bảo 
Quốc, ở th. Đại Lai, x. Phú Xuân, 
tx. Thái Bình. Chủa có từ tk. XVI, 
khi tướng quân Lý Thiên Bảo đời 
vua Lý Nam Đế về đóng quân Ử 
đây, đã cho dựng chùa Hoăng 
Vương Phật pháp. Vẻ sau ôn 
được tôn là thành hoàng của Ì› 

Toả tiền đường được trùng tu vào 
năm Tự Đức thứ 12 918689) và 
được sửa lại vào ngày 6/11/1931. 
Trong chủa hiện còn lưu giứ: Đề 
đá hoa sen, được tạo dựng khoảng 
cuối tk XIV, cao 1,41m, dài 2, 3m, 
rộng 1,11 m. Ở góc chân bệ có 
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chạm hình 4 chim thần đang 
trong tư thế đồ đài sen. Mặt trước 
bệ chùa thành 3 hình chữ nhật, 
bên trong chạm nổi hình rồng uốn 
khúc và đôi rồng chầu nhau. Cột 
- hương được dựng vào năm Chính 
“_ Hoà thứ 16 (1695). Cột có hình trụ 
- vuông trên có mái để đèn. Trên 

cột hương có chạm các hoạ tiết 
trang trí hoa dây, rồng phượng và 
các con thú. Nội dung bài văn nổi 
nói tới những người có công sửa 
chùa. Chuông đề chứ "Thái Lai tự 
chung” đúc vào năm Minh Mạng 
thứ 1ã. 


THÁI LAN: Vịnh ở cực Tây Nam 
biển Đông. Bờ biển Kiên Giang, 
Cà Mau thấp, bằng phẳng; có 
nhiều vụng, cấu tạo bởi các khối 
n. đá nhô ra biển. Ngoài khơi có 
nhiều đảo, trong đó lớn nhất là 
đảo Phú Quốc, xa nhất là đảo Thể 
Chu (150 km). Có hòn Phụ Tử và 
nhiều cảnh đẹp khác. Trong dự án 
thoát lũ ở đồng bằng s. Cửu Long, 
các nha khoa học còn gọi vịnh 
Thái Lan là biển Tây (để đối lập 
với biển Đông). 
THÁI LÀO: LÔ ở h. Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An, trên t. lộ đi 
Nam Đàn ở km 7, phía dưới cầu 
Mưởu. Quê hương họ Hồ tổ 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyên Lử. Nơi có cao trào Xô 
nlết Nghệ Tình. Đài kỷ niệm 
Quán Nãi trong thời phong kiến. 
Nay là tị, h.lj h. Hưng Nguyên. 
THÁI MIẾU: Thái Miếu ở kinh 
thành Phú Xuân (Huế), được xây 
ng năm 1804, thờ tiên tổ 9 đời 
"Ma nhà Nguyễn kể tử Thái tổ Gia 


Dụ hoàng đế (Nguyễn Phúc 
Hoàng) cùng các bà hoàng hậu. 


THÁI NGUYÊN: Cháu vẻ đời 
tiền Lê, Lý; năm 1397 đổi làm 
trấn Thái Nguyên. Năm Quang 
Thuận thứ 7 đặt làm thừa tuyên; 
năm 1469 đổi là thừa tuyên Ninh 
Sóc; năm 1490 đổi làm xứ Thái 
Nguyên; năm Hồng Thuận đổi 
làm trấn, gồm 3 phủ: Phú Bình, 
Thông Hoá, Cao Bằng: năm 1831 
đổi làm t. Năm 1900 phủ Thông 
Hoá đổi thành phủ thuộc t. Bắc 
Cạn. Năm 1977, t. Bắc Cạn hợp 
nhất với t. Thái Nguyên thành t. 
Bắc Thái; tháng 11 - 1996 lại tách 
ra thành 2 t. như củ. T. Thái 
Nguyên có diện tích 3.541 km”, 
dân số 1.046.000 người; gồm tp. 
Thái Nguyên, tx. s. Công, cách h. 
Định Hoá, Đại Từ, Võ Nhai, Đồng 
Hỷ, Phú Lương, Phú Bình và Phổ 
Yên. Dãy Tam Đảo ở phía Tây 
Nam ngăn cách với t. Tuyên 
Quang, có đỉnh cao nhất 1591m. 
S. Cầu chảy từ Bắc xuống Nam ở 
giửa t., có các phụ lưu về bên 
phải. Thái Nguyên có nhiều mỏ 
nhất Việt Nam và sản xuất chè 
ngon Tân Cương. T.]j là tp. Thái 
Nguyên, cách Hà Nội 73 km theo 
đường xe lửa. Quê Dương Tự 
Minh, Trần Quang Minh, Lê 
Nhân Thu, Đỗ Cận. Tháng 
11/1823, nổ ra cuộc khởi nghĩa 
của nhân dân chống triều đình 
nhà Nguyễn, do Nguyễn Định 
Cúc lãnh đạo, suy tên Lê Duy 
Khang là con cháu nhà Lê làm 
minh chủ, hoạt động ở vùng Thái 
Nguyên. 
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THÁI NGUYÊN: 
Chua thuộc dòng 
Lâm Tế, hệ phái Bác 
tông, toa lạc tại 101 
liên t. lộ 25 khu phô 
[I, ph. Binh Trưng 
Tây, q.2. tp. Hồ Chi 
Minh. Xưa là I. Bình 
Trưng tổng An 
Bmh, Gia Định. 
Thai Nguyên tự, có 
bề dày lịch sử hơn 
-_ 100 năm. do tổ Minh 
Tánh sáng lập năm 
1827. Lục đó, öng chỉ dựng một 
am ĐANG trên manh đất rộng 
6000m^ làm chốn tu hành, sống 
cuộc đời thanh nhân bên câu kinh 
bài kệ. Đên năm 18885, tổ Hải Hội, 
vị tô thứ hai, đã cùng các đệ tử 
trùng tu lại ngôi chùa cho khang 
trang hơn, gồm chính điện, nhà 
tô, nha khách, nhà trủ lợp ngói 
âm dương. Các vị trụ trị sau đó 
- như Thanh Lương, Trưng Binh, 





_ Hệ thống tượng Phật chùa Thái Nguyên 


Chùa Thái Nguyên 





— Quận 2, TP.Hà Chí Minh 


Trừng Vinh, Tâm Minh, Thiện : 
Đức, Lệ Tâm tiếp tục sửa sang cho 
Thái Nguyên tự ngày càng được 
nhiều người biết tiếng. Nối tiếp 
công đức của các vị tổ sư, đại đức 
Thịch Trung Phú, trụ trì đương 
nhiệm, thường xuyên có những 
hoạt động xã hội ở địa phương 
như: ủy viên HĐND, uy viên 
MTTQ q. 2, và làm công tác từ 
thiện ở nhiều nơi, nên đã vinh dự 
được nhà nước tặng 
thưởng huy chương 
Vì sự nghiệp đại 
đoàn kết. Tụy lã 
một ngôi chùa nhỏ 
nằm khiêm tốn ở 
mnột q. vùng ven Ep- 
H Chị Minh. 
nhưng củng đã có 
những đóng góp cho 
' cách mạng, mà điển 
hình là vị tổ Trừng 
Bình, một hội viên 


1162 


Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


hội Phật giáo cứu quốc. Trong 
'những nãm chống Pháp, tổ Trừng 
Bình đã cùng dân làng đâu tranh 
chống giặc, thực dân Pháp đã ra 
tay đốt nhà trù của Thái Nguyên 
tự. Hiện nay, chủa Thái Nguyên 
còn dang lưu giữ bức hoành phi 
'Chiên Đàn Lâm được thỉnh từ 
miền Trung vào năm 1940 cùng 
với những tượng gõ Thập Điện, 
Giả Lam. Tiêu Chính cổ xưa. 
Không chi là một ngôi chủa cổ, 
một địa danh lịch sư, Thái 
Nguyên tự còn là một thăng cảnh 
với không gian rộng rãi thoáng 
mát, nhiều hoa cảnh, nhất là hòn 
giả sơn cao 3m càng tôn thêm vẻ 
uy nghiêm, thanh tịnh của nhà 
chùa, thích hợp cho khách thập 
phương đến chiêm ngưỡng. 


THÁI NGUYÊN: Mỏ sắt Thái 
Nguyên là một trong nhửng mỏ 
lớn nhất nước ta, được phát hiện, 
khai thác vao những năm 1930. 
Mỏ gỏm nhiều khu phân bố theo 
phương án vi tuyến, cách tp. Thái 
Nguyên không qua 30 km vẻ phia 
tây và Tây - Bắc. Khu Tiến Bộ, 
khu Trại Cau hiện đang được 
khai thác, cung cáp cho nhà máy 
luyện kim Thải Nguyên. 


THÁI NGUYÊN: Thành đắp 
bằng đất vẻ đời Gia Long; năm 
1849 xây băng gạch, chu vi 345 
trượng, cao 9 thước, hao rộng 3 
tượng, sáu 5 thước, mở 4 cửa. 


THÁI NGUYÊN: Tên phú thời 


thuộc Minh ở phía tây - bác phú 
Giao Châu. Năm Vĩnh Lạc thứ 2, 
đặt 11 h. là: Phú Lương, Tư Nông, 
Vũ Lễ, Động Hỷ, Vĩnh Thông, 
Tuyên Hoá, Lộng Thạch, Đại Từ, 
An Định, Cảm Hoá, Thái Nguyên. 
Năm Tuyên Đức lấy đất phủ Thái 
Nguyên đặt Thái Nguyên Thừa 
chnh ty coi 3 phủ là Thái 
Nguyên. Phú Bình, Thông Hoá. 
THÁI NGUYÊN: Tên trấn thời 
Lê; đời cổ thuộc Âu Lạc, Đường 
gọi là châu Vũ Nga, đời Trần đổi 
là trấn Thái Nguyên, có 3 phủ. Từ 
Tam Đảo, các ngọn n. kéo liền 
suốt cả xứ. Các dòng nước ở hồ 
Ba Bể chảy ra váy bọc vòng 
quanh. Tuy những chỗ khe n. 
phần nhiêu có khi độc, nhưng 
nguồn lợi vẻ sản vật củng được 
khá nhiều. Là nơi hiểm yếu về 
miền thượng du, và là chỗ danh 
thăng về phía Tây. 


THÁI NGUYÊN: TIị t. Thái 
Nguyên xưa là x. Đồng Mo, h. 
Đồng Hy, sau la tx. rồi tp. Thái 
Nguyên (1968), lị sơ Khu tự trị 
Việt Bắc tử năm 1955 đến năm 
1968 thì bo khu tự trị. Đông giáp 
với s. Cầu ngăn cách với h. Đồng 
Hÿỹ. Ga Thái Nguyên ở km 72; đầu 
mối đường sắt Kép - Lưu Xá dài 
55 km, Kép - Bái Cháy 80 km. 
Khu công nghiệp gang thép do 
Trung Quốc giúp ta xây dựng từ 
năm 1958. Dân sô năm 1980 là 
138.000 người; gồm 16 ph., 8 x.. 
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Nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp thang 8/1817 của binh linh 
người Việt và tủ nhân, dưới sự chỉ 
huy của Đội Cấn và Lương Ngọc 
Quyến. Nghia quản giết giám 
binh Pháp, phá nhà tù giải thoát 
203 tủ nhân, làm chủ tìị... Họ phối 
hợp với công - nông thanh lực 
lượng 623 người chống lại 2.000 
quản Pháp có pháo bình, tàu 
chiến yếm trợ. Sau một tuần lẻ, 
nghia quân rút lui, chống giặc ở 
nhiều nơi. Đến tháng 6 năm sau 
Lương Ngọc Quyến hy sinh, Đội 
- Cân tự sát. 

THÁI NGUYÊN THÙA 
TUYỂN: Tên đơn vị hành chính 
thời Hậu Lê, gồm 3 phú: Phụ 
Bình (7h, 2 châu), Phú Thông (1 
h., l châu!, Cao Bằng (4 châu:. 


THÁI PHÙ: Mộ cổ tại th. Thái 
Phù, x. Mai Định, h. Sóc Sơn, 
ngoại thanh Hà Nội. Năm 1972, 
khai quật 2 ngôi mộ, gỏm 13 
lớp hợp chất. Đồ khâm liệm có 
nhiều loại vải. Chủ nhân sống 
vào thời Là. 


THÁI THUY: H. thành lập ở t. 
Thái Bình do hợp nhất 2 h. Thái 
Ninh va Thuy Anh (6-1969). S. 
Hoá ở phia Đông Bắc ngăn cách 
với h. Vĩnh Bảo, Đông Nam giáp 
biển, s. Trả Lý ở ranh giới phia 
Nam. H.1¡ Thuy Anh củ, có đường 
6 tô đi Thái Bình và đi Đông 
Quan, Quynh Côi. 

THÁI XÁ: X. vẻ đời Lê ở tổng 
Quan Trung, h. Đông Thành, phủ 


Diễn Châu, trấn Nghệ An, gồm 
các th. Yên Nhân, Bút Tháp, 
Văn Tập, Hoàng Xá, Lan Xá; nay 
là l. Tràng Thành, h. Yên Thành, 
t. Nghệ An. Quê Phan Công Tích, 
Phan Ngạn, Phan Đăng Lưu. 


THÁI YÊN: L. ở h. La Sơn, phủ 
Đức Thọ, t. Hà Tình; nay là x 
Đức Bình, h. Đức Thọ. Chuyên làm 
đồ mộc. 

THAM XUNG THẦN: Đền thờ 
Tham Xung tướng quân ở x. Biện 
Thượng, h. Cẩm Thuy, t. Thanh 
Hoá. Ông người Châu Hoan, làm 
tướng thời thuộc Tuỷ. Ông đem 
quản đi đánh giặc, bị chém đứt 
đầu, nhưng vẫn cố lắp đầu phóng 
ngựa về bờ s. Cổ Định mới chết. 
Dân địa phương lập đến thờ. 


THAN HOA: N. ở hứu ngạn s. 
Hồng, khoảng giửa Yên Bái và 
Nghĩa Lộ; Bố chánh Nguyễn Văn 
Giáp đóng quân ở đó chống nhau 
với Pháp cuôi tk. trước. 


THAN NHUẬN: Mô than non lộ 
thiên ở gần ga Đồng Giao, t. Ninh 
Bình, do một người Việt xin khai 
khân từ năm 1901. 


THAN QUAN: Địa điểm ở gần t%- 
Yên Bái, phia dưới vài dặm. Suỗi 
khoảng. 

THAN UYÊN: Châu thuộc L 
Hưng Hoá xưa, nay là thuộc t- 
Yên Bái; thổ âm là Mường Than. 
Đỉnh Putra 2504 m, đỉnh n. €80 
2876m ở phia Đông. S. Nam Mu 
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từ h. Phong Thổ chảy theo hướng 
Bác Nam qua hÌi. trên một phụ 
lớn bên trái s. Nâm Mu, có đường 
ô tô nối liên với tìị Phong Thổ, 
Văn Bàn, Mu Cang Chải, Mường 
La. H. có loại gió thối mạnh từ Sa 
Pa qua đèo Khau Co về tháng 10, 
tháng 11, có khi với tốc độ cấp 12. 


THANG CHÂU: Thành ở phía 
đông phủ Giao Châu (thơi thuộc 
Minh), Đời Đường (tk. VII-VTIII) 
đặt ra, châu lị đóng ở h. Thang 
Tuyến, kiêm linh 2 h. là Lục 
Thuỷ, La Thiều. Đầu năm Thiên 
Bảo gọi là Thang Tuyền q., đến 
đầu năm Kiền Nguyên lại gọi là 
Thang Châu. Đường sưửưchép: năm 
Hàm Thông, nước Nam Chiếu 
đánh lây Giao Chỉ, An Nam đô hệ 
là Lý Hộ chạy sang Vũ Châu; năm 
thứ 2, Lý Hộ lại từ Vũ Châu chiêu 
tập quản sĩ đánh lấy lại An Nam, 
là ơ chỗ này. 

THANG CHÂU THANG 
TUYỂN q. Tên q. thời thuộc 
Đường, đem đất Tượng q. nhà 
Tân củ đặt làm q. này; Theo 
Đường thư địa lý chí có 3 h.: 
Thang Tuyển, Lục Thuỷ, La 
Thiêu. 

THANG HEN: Hồ trên cao 
"nguyên đá với ở phía Tây Trà 
Linh (Cao Băng), phía Bác đèo 
Mã Phục, gỏm 7 hỏ. Nước trong, 
khi hậu tốt, phong cảnh đẹp, có 
thể làm nơi nghỉ mát tốt. 


LHÁNG DO: Châu về đời Lý, có 
Š lä miền Trung Tháng ở h. Hà 


Quảng, t. Cao Bằng hiện nay. 
Nùng Tồn Phúc là thủ lĩnh đất ấy. 


THANH AM: Chủa, tên chư là 
Đông Linh tự, ở th. Thanh Am, x. 
Thượng Thanh, h. Gia Lâm, Hà 
Nội, cách trung tâm tp. 8 km vẻ 
phía tây - bắc. Chùa được xây 
dựng từ khá lâu đời. Nguyễn Binh 
Khiêm, khi làm quan ở kinh đỏ, 
đã đưa con cháu đến định cư ở đây 
và dựng thành I. Thanh Am. 
Chùa gồm tiền đường, hậu cung, 
nhà tổ. Có đẩy đủ tượng Phật 
mang phong cách tk. XIX và 1 quả 
chuông (1793). Chùa (và đình) đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 9/1/1990. 


THANH AM: Đinh th. Thanh 
Am, x. Thượng Thanh, h. Gia 
Lâm, Hà Nội, thờ hai vợ chồng 
Đào Ky - Phương Dung, có công 
giúp Hai Bà Trưng đánh giặc, và 
thờ Nguyễn Binh Khiêm. Đinh có 
quy mô kiến trúc lớn: dài 29m, 
rộng L1 m, 7 gian, các bộ vì kiểu 
"chồng giường giá chiêng ha kẻ" 
trên 6 hàng chân. Cột cải cao 5,1 
m, chu vi 1,8m, cột quân chu vi 
1,4m. Bộ khung gỗ được cham trổ, 
nhất là các con giường, đầu kẻ. 
Hậu cung 3 gian, kiến trúc đơn 
giản kiểu chử "công". Đình còn 
lưu giử được cuốn thần phả về 
Nguyên Bình Khiêm và cuốn Sâm 
ký, quả chuông (1793). Đình đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 9/1/1990. 


THANH AM ĐỘNG: Đền Thanh 
Am Động thuộc h. Nam Ninh, t. 
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Nam Định. Đến thờ cây gỗ lạ tkỳ 
mộc!, được xây dựng trên khu đất 
rộng hơn ð sào, có nhiều lớp ngói 
bao bọc. Truyền thuyết vẻ đến kể 
lại răng: Một năm có nạn đại hồng 
thuy, nước đáng tran ngập ruộng 
đồng, một cây gỗ từ đâu trôi đến 
dừng lại ở đây. Dân 1. Thanh Khê 
ra vớt, mây chục người mà vẫn 
không keo lên được, dùng sào đây 
đi cây gó lại trôi về chó củ. Sớm 
hôm sau cảy gỏ tự năm trên khu 
đất, thân cây có dòng chữ: "Thanh 
Am động thiên phúc địa" nghĩa là 
Thanh Am nơi trời tiên đất phúc. 
Đến có 2 lớp: đến trong và chính 
tảm. Chính tẩm có tượng thần đặt 
trên ngai rồng, tương truyền 
tượng được lam từ cây gö la cao 
1,75m, đầu đội mủ tì ìư, bàn tay 
phải úp lên đầu gối, tay trải ngửa 
cảm chen củng đặt lên gối. Sau 
chính tấm qua 1 khoảng sân tới 
toà tiên đường. Sau tiền đường là 
khu rừng cây khoảng 2 sao có 
nhiều cây cổ thụ được chăm sóc, 
báo vệ chu đáo. Nhân dân nhiều 
nơi thường vẻ Thanh Am Động lễ 
thần cầu phúc và thăm cảnh khu 
rưng nho Thanh Am. 


THANH AN: Q. còn gọi là Lệ 
Thanh, do nguy quyên Sài Gòn 
lập ơ t. Pleiku, sau bỏ. 


THANH BA: Tên h. về đời Lý; về 
đời Lê thuộc phủ Lâm Thao trấn 
Sơn Tây; năm 1892 đổi thuộc t. 
Hưng Hoá; sau 1901 thuộc t. Phú 
Thọ. H.Ìj trước ở x. Vũ én, nắm 
1832 đời đến x. Hoàng Xá, nay ở 


tả ngạn, s. Hồng. H. Thanh Ba ø 
diện tích 18.597 ha và 105.041 
người; gồm 25 x. Năm 1977 3h, 
Thanh Ba, Hạ Hoà và Đoan Hùng 
hợp nhất thanh h. s. Lô, sau Đoạn 
Hùng tách riêng, còn 2 h. Thanh 
Ba và Hạ Hoà được gọi là h, 
Thanh Hoá. Quê Đề Tường, Tự 
Tung, Kinh Cổ, Chánh Rửng, Phó 
Xứng, là nhứửng nhà yêu nướ 
chống Pháp cuối tk. XDK. 


THANH BÌNH: Di chỉ năm trong 
lòng hồ Trị An, t. Đồng Nai. Vốn 
thuộc x. Phú Cường, h. Thống 
Nhất củ. Tại đây đã phát hiện 
nhiều gốm cổ. 

THANH BÌNH: H. thành lập 
tháng 9/1969 ở t. Nam Hà (nay 
thuộc t. Hà Nam) do hợp nhất h. 
Thanh Liêm và h. Bình Lục. 
Tháng 1/1974 lại chia làm hai. 


THANH BÌNH: Q của Mỹ - 
nguy. ớt. Kiến Phong, dân số nãm 
1965 là 60.571 người, nay là h. 
thuộc t. Đồng Tháp gồm 10 %. 
Kênh Kỳ Hương ở phía Bắc ngăn 
cách với h. Tam Nông, Tây Nam 
và Nam giáp s. Tiền. H.]j ở x. Tân 
Phú, trên s. Tiền, có đường Ô kử 
chạy dọc s., sang Phnom Pênh và 
nổi với tp. Mỹ Tho. Cách Cao 
Lãnh 21 km. 


THANH BÌNH: Tử đường Thanh 
Bình - tức nhà thờ Tổ sư ngành 
hát tuồng đặt tại xóm tuồng 
Thanh Bình, hiện ở gần cuỗi 
đường Chi Lăng, tp. Huế. Nhỏ 
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thờ được dựng tư năm 1825, hàng 
năm các diễn viên đến đây để lễ 
vào chủa mùa xuân gọi là Xuân 
tế (Ràằm tháng Ba) và vào mùa 
thu, Thu tế tRầm tháng Bảy). 


THANH BỘ: L.. ở h. Đại Lộc, t. 
Quang Nam, quê Lê Thị Xuyên 
(1909-96), nhà hoạt động cách 
mạng, nguyên Phó chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 


THANH CẨM: Toà miếu dựng 
trên đất th. Trung Yên củ. Miếu 
thờ 1 viên quan nhà Mạc bị Trịnh 
Tùng giết khi tiến vào Thăng 
Long năm 1592. Miếu này sau là 
đình th. Trung Yên vết tích ở số 
10 ngõ Trung Yên, Hà Nội. 


THANH CHÂU: Châu thuộc Phủ 
Gia Hưng, trấn Hưng Hoá về đời 
Lê, tức là đất Mường Thanh. 
Hoàng Công Chất chiếm Mường 
Thanh chống Lê - Trịnh. 


THANH CHIẾM: Di chỉ ở xóm 
Thanh Chiếm, x. Cẩm Hà, tx. Hội 
Án, t. Quảng Nam. Hiện vật có đồ 
sanh sứ, đồ chạm. Từ láu đời, con 
người đã đến đây sinh sống. 


THANH CHƯƠNG: H. của t. 
Nghệ An, năm ở 2 bên trung lưu 
§. Ca. Nguyên thuộc h. Hàm Hoan 
về đời Hán: đời Minh là h. Thổ 
Da, phú Nghệ An; đời Lê đổi là h. 
Thanh Giang, rồi Thành Chương. 
thia Tây giáp Lào đỉnh Vũ Trụ ở 
Phia Tây cao 1020m. S. Cả chảy 
 Ứa h. theo hướng Tây Bắc - 
Đồng Nam. H.lị ở Dùng, trên 


đường ôtô Vinh - Đô Lương, lại có 
đường 15 đi qua h. Nông trường 
chè Hạnh Lâm, Thanh Mai. 
(trồng chè và nuôi bò). Năm 1930, 
nhân dân Thanh Chương mở đầu 
phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. 
Quê Đặng Nguyên Cấn, Đặng 
Thức Hứa, Đặng Thai Mai, 
Nguyễn Đình Cổn, S¡ Giáo, 
Nguyễn Cảnh Mộ, Trần Tấn, Tôn 
Quang Phiệt, Tôn Thị Quế, Định 
Nhật Thận, Phan Sĩ Thúc. Tháng 
2/1974, nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
các văn thân và nhân dân Nghệ 
An, do Trần Tân và Đặng Như 
Mai lãnh đạo, chống Pháp đô hộ, 
bài trừ Thiên Chúa giáo và phản 
đối thái độ thoa hiệp của triều 
đình Huế. Khởi nghĩa xảy ra ở 
vùng Thanh Chương, Quỳnh Lưu 
và kéo dải đến tháng 9/1874. 


THANH ĐÀM: H. thuộc phủ 
Giao Châu do nhà Minh đặt năm 
1407, tức là h. Long Đàm thời 
Trần. Thời Lê thuộc phủ Thường 
Tín. Năm 1573, vì ky huý đổi là 
Thanh Trì. Nay thuộc ngoại 
thanh Hà Nội. 

THANH ĐÌNH: X. Thanh Định 
h. Phong Châu, t. Phú Thọ, trong 
lê Cầu mùa tổ chức hang năm có 
tục hem đặc biệt là tiệc rước ông 
Khiu bà Khiu., Đóng ông Khiu là 
một. ông già, đóng bà Khiu là một, 
thiếu niên (cả 2 người đều không 
có tang). Khi đám rước tới sân 
đình, thầy cúng khăn cầu cho dân 
khang vật thịnh. 
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THANH ĐÔ: Năm 1397, sau khi 
dời đô từ Thăng Long vào Tây Đó, 
Hồ Quý Ly đổi tên trấn Thanh 
Hoa thanh trần Thanh Đó, có 
thành Tây Đô. 


THANH ĐÔ: Phú ở Thanh Hoá 
về đời Hậu Lê, gồm h. Thọ Xuân, 
châu Sầm, châu Tàm, châu Quan 
Du. Năm 1821 đổi làm phủ Thọ 
Xuân, gồm các h. Lôi Dương, 
Quan Hoá và Thường Xuân. Dân 
trong phủ phần nhiều theo tục 
Mường, ở liên n. gần s., tiếp giáp 
Allao. Phong tục thì phóng 
khoáng các triều tuy có đặt quan 
hệ cai trị, nhưng vẫn gọi là miền 
có my và coi là người Mán, người 
Lao ca (nay là Mường, Mán, Thái, 
Xá, Lào). 


THANH GIANG: Một tên gọi 


khác của s. Ca. 


THANH HÀ: Còn gọi là chùa Nam 
Ngạn, toa lạc ở ph. Nam Ngạn, 
tp. Thanh Hoá,t. Thanh Hoá. Chùa 
được xây dựng vào khoảng đầu tk. 
XX%. Hoà thượng Thích Thanh Cầm 
đã cho tu sửa chùa nhiều lần trong 
20 năm gần đây. 


THANH HÀ: Đinh ở số 10 Ngỏ 
Gạch, ph. Đồng Xuân, q. Hoàn 
Kiêm, Ha Nội, thờ đại vương họ 
Trần, tên Lựu, có công dẹp giặc 
phương Bác thời Trần. Tương 
truyền, đình xây dựng từ thời 
Trần, qua nhiều lần trùng tu sửa 
chửa. Qua công tam quan là nhà 
tiên bái 3 gian, kiểu chồng rường. 
Định gồm 3 gian, các gian ngăn 


cách với nhau băng những chấn 
song con tiện. Phương đình nối 
nhà tiên bái với hậu cung. Toả 
hậu cung xây theo kiểu bốn hàng 
chân, có cửa võng được chạm trể 
tình xảo. Đình có 5O viên gạch 
được làm từ thời Mạc và chín tấm 
bia thời Nguyễn. Nay đình côn: 
giữ được nhiều mảng chạm khắc, 
cửa vòng và đồ thờ tự sơn son thếp 
vàng mang phong cách thời 
Nguyễn. Đình đã được xếp hạng 
di tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
21/1/1989. 


THANH HÀ: H. thuộc phủ Nam ` 
Sách, t. Hải Dương. Từ đời Trần 
gọi là Băng Hà; đời Minh đổi là 
Bình Hà; đời Lê, Bình Hà chia 
làm 2 h. Binh Hà và Tân Minh, 
sau đổi Bình Hà làm Thanh Hà. 
Năm 1979 hợp nhất với h. Nam 
Sách thành h Nam Thanh. 
Tháng 2/1997 lại chia thành 2 b. 
như củ. H. Thanh Hà có diện tích 
16.349 ha, dân số 164.455 người; 
gồm 24 x. và 1 tr. S. Ninh Xá ở 
phia Đông, ngăn cách với h. Kim 
Thành, Tây giáp s. Thái Bình 
ngăn cách với Ì. Gia Lộc. H.lj trên 
s. Hương, nhánh của s. Thái 
Bình, cam và vải Thanh Hà ngon 
có tiếng. Từ đời Lê về trước, h. e0 
25 người đỗ đại khoa. Quê 
Nguyễn Hữu Cầu. 


THANH HÀ: L. thuộc h. Diên 
Phước, phú Điện Bàn, nay là *- 
Cẩm Hà tx. Hội An,t. Quảng Nam, 
quêNguyễnDuyHiệu( 1847-1887). 
Ông có tư chất thông minh, 1879 
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đỏ phỏ bảng. 1885 cùng với một 
số văn thân khác, ông phất cờ khởi 
nghĩa trong vùng. 


THANH HÀ: Phố ở phia Đông s. 
Hương Tra. thuộc tp. Huế. Thời 
chúa Nguyên thuộc h. Phú Vang. 
Phố do thương nhân Hoa Kiều lập 
ra để buỏn bán, còn gọi là phố Lở, 
thuộc x. Minh Hương, ở chè s. Bồ 
chay vao s. Hương. Xưa phố Minh 
Hương con gồm ca phố Hội An ở 
Quang Nam trong 3 tk. XVI - 
XVH, mãi đến đời Tây Sơn mới 
thành lập 2 đơn vị biệt lập. 


THANH HOA: Nguyên là đất q. 
Cưu Chân đời Hán, đời Lương Vủ 
Hán là ái Châu cho đến đời Minh. 
Đời Lý nam 1010 đổi la trại, rồi 
phủ Thanh Hoá; năm 1397 Lê 
Quý Ly đổi làm trấn Thanh Đó, 
rồi lại đổi phú Thanh Hoá làm 
phủ Thiên Xương: cùng với Cửu 
Chân và Ái Châu làm miền phụ 
kỳ của Tây Đó. Năm 1469 đổi là 
Thanh Hoa vì là đất thang mộc, 
đất Lê Lợi dựng nghiệp đề ví với 
đất Kỳ nhà Chu. Thừa tuyên xứ 
Thanh Hoa đời Lẻ gồm cả phủ 
Trương Yên và phủ Thiên Quan, 
trần Ninh Bình sau nay nhà Mạc 
giử đất tư Tam Điệp trở ra, gọi 2 
phủ ây là Thanh Hoa Nội trần, Lê 
giử từ Tam Điệp trở vào. Đời Lê 
Trung hưng (1592 - 1988) lấy 4 
phủ Thiệu Thiên, Hà Trung, Tĩnh 
Gia và Thanh Đô làm Thanh Hoa 

ĐI trấn, 2 phủ Trường Yên và 

hiên Quan (Nho Quan); làm 
Thanh Hoa Ngoại trấn, nhưng vẻ 


mặt tổ chức cai trị 2 bộ phận vẫn 
là một. Năm 1806 đổi Ngoại trân 
là trần Thanh Bình; năm 1821 đổi 
trần Thanh Binh làm đạo Ninh 
Bình, năm 1831 đổi là t Ninh 
Bình; Nội trấn đổi là t. Thanh 
Hoa, năm 1840 đổi là Thanh Hoá. 
T.Thanh Hoa hồi Minh Mạng gồm 
ca đât Sầm Nưa, gọi là Trấn Man, 
có 7h. Đầu t. đặt một tổng đốc 
trông coi việc cai trị. 


THANH HOÀ: H. thanh lập năm 
1978 ở t. Vĩnh Phú tnay là t. Phú 
Thọ), do hợp nhất 2 h. Thanh Ba 
va Hạ Hoà. Phía Nam giáp s. 
Hồng ngăn cách với h. S. Thao. 
Hị là h.lị Thanh Ba cũ ở phía 
Nam h. Hai nông trường Vân 
Hùng và Vân Lĩnh ở phia Bác. 
Đường sắt chạy dọc s. Hồng từ 
Phú Thọ lên Yên Bái qua h. 


THANH HOÁ: Phú thời thuộc 
Minh ở phía tây - nam phủ Giao 
Châu; Năm Vĩnh Lạc thứ 2, đặt 
ra coi 4 châu là Cứu Chân, Ai 
Châu, Thanh Hoá, Thái Châu và 
11h. là; An Định, Vĩnh Ninh, Cô 
Đăng, Lương Giang, Nga Lạc, Lỗi 
Giang, An Lạc. Đời Tuyên Đức, 
lấy đất. phủ này đặt Thanh Hoá 
Thưa chính ty, coi 4 phủ: Thiệu 
Thiên, Trấn Ninh, Thái Châu, Hồ 
Trung. 


THANH HOÁ: Thành ở tp. 
Thanh Hoá; xưa thuộc đất x. Thọ 
Hạc, h. Đông Sơn. Là thành xa t. 
Thanh Hoá đặt ra năm 1831. 
Thành xây năm 1828 bằng gạch 
đá. Thành cổ chu vi 630 trượng, 
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mở 4 cửa, xung quanh có hảo rộng 
8 trượng 8 thước, sâu 6 thước. 
Thơi Ly. t. thanh Thanh Hoá ở x. 
Yên Trung va Yên Lắng, h. Thuy 
Nguyên: sau dời đến x. Dương Xá, 
h. Đông Sơn. Năm 1804 chuyên 
đến x. Thọ Hạc. 


THANH HOÁ: T. lớn ở phia Băc, 
Trung bỏ. diện tịch 11.168 kmŠ, 
dân số 3.467.000 người, gồm dân 
tộc Kình, Mường. Thái, Dao, Mèo. 
T. cỏ vùng đồng băng là châu thổ 
2 s. Má, Chu khá rộng. có hệ 
thóng thuy lợi của đập Bái 
Thượng tươi được hơn ð van ha. 
Vung n. vẻ phìa Tây. có đính Bà 
Rinh cao 1563m. 2⁄3 diện tịch là 
n. rưng. San vật: lúa, ngỏ. cá biển, 
muối; đặc san: quẻ, sảm, nhung, 
yên sao. Nhiều lâm sản và 
khoảng san, muỗng thu. Di tích: 
thanh Ba Định, thanh Nha Hồ, 
hang Tư Thực. đến Phô Cát, bái 
biến Sầm Sơn. Thanh Hoá có I tp. 
tt.lj), 2 tx. Bìm Sơn, Sảm Sơn va 
20 h. tnhiều h. nhất ca nước›. T. 
tróng qué, dưa. bóng; nuôi trâu 
bo. Đương sát va quốc lộ LA chạy 
qua t., tư t.lị có đường ô tô nối hiền 
với các h. Kénh đao tư thời Lê vào 
đến Hà Tình xưa rất quan trọng 
trong việc vận tại quản sự. Thanh 
Hoa là nơi phát tịch của các triều 
Tiên Lá va Hậu Lé. các chúa 
Trịnh, Nguyên: có Tây Kinh va 
Lam Kính: có cac láng tâm của 
cac vua L. Ba Đình. Mã Cao la 
căn cử chóng Pháp. Ngọc Trạo 
chóng Nhát - Pháp. Que Hoang 
Đình Ai. Triệu Âu, Pham Binh, 


Nguyễn Văn Cung tđội Cung, 
Trần Khát Chân, Lê Chinh, 
Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hoàng 
Dụ, Lưu Khánh Đàm, Hoàng Bạt 
Đạt, Cao Điền, Nguyễn Hữu Độ, 
Phạm Đốc, Lê Thời Hiến, Lưu 
Hưng Hiếu, Nguyễn Hiệu, Lá 
Phụng Hiểu, Lê Hoàn, Nguyễn 
Hoang, Lương Nhử Hốt, Lê Văn 
Hưu, Lê Tuấn Kiệt. Nguyên Kim, 
Dương Tam Kha, Trịnh Khả, Là 
Khôi, Lê Lai, Định Lê, Đình Liệt, 
Lê Lợi Lê Niệm, Dương Định 
Nghệ, Khương Công Phụ, Lá 
Quát, Nguyên Quynh. Trịnh Duy 
San, Lê Sát, Trân Xuân Soạn, 
Tông Duy Tân, Mai An Tiêm, 
Trịnh Tùng, Đao Duy Tư, Cần Ba 
Thước, Lê Phụ Trần, Lê Thọ Vực. 


THANH HOÁ: T-lj t. Thanh Hoa. 
xưa ở x. Thọ Hạc, h. Đông Sơn. 
trên bờ s. Mã, được nâng thanh 
tp. năm 1994, phía Bäc có n. Ham 
Rồng, phia Tây Bác có rưng 
thông. Tên Văn học xưa là Hạc 
Thanh. Tp. có diện tích 5.857 ha; 
gồm 17 đơn vị hanh chính: 11 ph. 
và 5 x. Dân số năm 1980 hơn l6 
van người. Cách Hà Nội 153 km. 
Ninh Binh 61 km, Sầm Sơn 16 
km, Bái Thượng 54 km, Lam Sơn 
56 km, Vinh 137 km. 


THANH HOÁ PHỦ LỘ: Tên lô 
nha Nguyên đặt (tk. XIY!: Theo 
Nguyên Hoa chi, có các gianE: Lư 
ơng. Ba Long, Cố Nông, Tổng Xã. 
Tra, An Tiêm; các giáp: Cổ Đăng: 
Cổ Tư, Cổ Chiến, Lục vả Phần 
Trang (xưa là Văn Trang). 
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THANH HOÁ THỪA TUYẾN: 
Dơ vị hanh chình đời Hậu L2, 
gảm 6 phú, 22 h, 4 châu. Phủ 
Thiệu Thiên (8 h.), Hà Trung (4 
hì, Tỉnh Gia (3 h), Thanh Đô (1 
h,4 châu), Trường An (3 h), Thiên 
Quan (3 h'. 


THANH HƯƠNG: L. ở h. Phong 
,Điển, t. Thưa Thiên tnay là t. 
Thưa Thiên - Huế), gần s. Ô 
Giang (vết tích châu Ô, châu Lý 
của Chiêm Thành xưa), gần giáp 
giới t. Quang Trị. Ngay 21/3/1975, 
diễn ra trận tiến công của bộ đội 
địa phương t. Quảng Trị vào quán 
nguy Sai Gòn co cụm ở Thanh 
Hương, trên phòng tuyến bảo vệ 
phia bác tp. Huế. 


THANH HƯƠNG: X. ở h. Hương 
Trả, phủ Thừa Thiên, nay thuộc 
t Thưa Thiên - Huế. Nguyên 
quan Giáo sư viện sĩ Nguyễn 
Khánh Toan. Trận Thanh Hương 
ngay 11/3/1951, quân ta đánh 
binh đoan Butten và binh đoàn 
Sôcken, giết 600 tên. bắt sống 52 
tên địch. Đây là một trong những 
trận đảnh lớn nhật ở chiến trường 
Bình Trị Thiên. 


THANH KHÊ: L. ở h. Diên Phúc, 
Phủ Điện Bản, t. Quảng Nam, 
"8y thuộc tp. Đà Năng. Quê 
Nguyễn Duy Hiệu. 


Kon KHÊ: Một trồng õ q. nội 
in Đã Năng, mới thành lập 

n§ 11/1996 khi tp. này được 
Phân định lạ tp. trực thuộc trung 


ương. Q. có 928 ha diện tích và 
dân số 146.241 người; gồm 8 ph. 
An Khê, Chính Gián, Tâm Chính, 
Tam Thuận, Thạc Giản, Thanh 
Lộc Đán, Vĩnh Trung, Xuân Ha. 
Vị trí phia Đông giáp q. Hải 
Châu, phía Tây giáp q. Liên 
Chiểu, kéo dài từ vịnh Hàn xuống 
tới cầu Đen, bám theo quốc lộ LA. 
Đây là khu vực dân cư và sân bay; 
gôm phần lớn q. Nhi củ (thời Mỹ 
- nguy! và các ph. phía Tây - Nam 
tp., cùng các x. ven nội thuộc h. 
Hoà Vang. Q. có nhiều xi nghiệp 
và hợp tác xã thủ công; Sân bay 
quốc tế Đà Nẵng, Nhà máy dệt 
Hoa Thọ; dệt 29-3, Bến xe liên t.. 


THANH LAN: Tên h. về đời Lê 
thuộc trấn Sơn Nam Hạ, đời Gia 
Long đổi là Thanh Quan vì ky huý 
tên chúa Nguyên Phúc Lan đời 
Minh Mạng đổi thuộc phủ Kiến 
Xương, năm 1854 đối thuộc phủ 
Thái Ninh; nay là h. Thái Thuy, 
t. Thái Binh, ở phía Bắc s. Tra 
Lý. Từ đời Lê về trước có 16 người 
đỗ đại khoa. Quê Quách Định Bảo, 
Quách Hữu Nghiêm, Uông Sĩ Điển. 


THANH LÃNG: Khu lò gốm cỏ 
tại x. Thanh Lang, h. Tam Đao, 
t. Vinh Phúc. Phát hiện năm 
19ã4, gồm 2 lò gốm cô. Lò I dài 
7,2m, chỗ rộng nhất 2,80m. Lò ]1 
dài 7,10m, chỗ rộng nhất 2,95m. 
Bầu lò hình phêu dài 2,25m, nắp 
băng đất. Thân lò rộng về phía 
bầu lò, hẹp về phia cúa lo; tường 
băng đất. Di vật gồm 1781 mảnh 
sành, 25 mảnh gốm. 29 mảnh sử 
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la loại bát to, khoẻ. thỏ, náng, 
chăn để đặc, men xinh nhạt trình 
bay động giọt gân đế. Long bát có 
vết. cao bố tri thanh hình nan hoa 
banh xe. Niến đại tk. VI-VH]. 


THANH LÃNG: N. ở triển Đông 
dãy Tam Đáo, ở x. Thanh Lãnh, 
h Binh Tuyển, trân Thái 
Nguyên, nay là h. Bình Xuyên 
1840). sau la h. Tam Đáo (1977), 
tL Vĩnh Phúc. Nguyễn Danh 
Phương (tực q. Heo) đóng quân ở 
do giữa tk, XVIII chóng Le - 
Trịnh. 


THANH LẮNG: X. thuộc h. Thuy 
Đương. nay là th. Thanh Lâng, x. 
Quảng Thanh. h. Thuy Nguyên. 
tp. Hai Phòng, quẻ Lê lch Mộc. Đỗ 
trạng nguyên khoá Nhâm Tuất 
(1502). 


THANH LÂM: H. thuộc phủ Nam 
Sách, t. Hai Dương. Đời Trần là 
Bang Cháu. 5. Thái Bình ở phia 
Tây ngăn cách với h. Cảm Bình. 
Năm 1592, Mạc Kinh Chi tự lập 
lam vua ơ Thanh Lâm. Từ đời Lê 
về trước, h. có 39 ngươi đô đại khoa, 
nhiều nhất trần Hải Dương và thứ 
2 trong toan quốc (sau h. Đông 
Anh,130ngươi).QueTrươngTrung 
Ai, Phạm Ban, Trần Sùng Đĩnh, 
Vũ Dương, Ngô Hoán, Nguyễn 
Hoän,NguyênĐưcHuân,LêHùng, 
Trân Quốc Lác, Đình Lưu, Nguyễn 
Thì Thê, Mạc Thuý, Nguyễn 
Thuyên, Nguyễn Đức Trinh, Trần 
Vĩnh Tuy, 


THANH LIÊM: Tên h. vẻ đời 
Trần. Đời Nguyễn thuộc phủ Lý 
Nhân, t. Hà Nội (1881): năm 1890 


cắt cho t. Nam Định. sau đó lại 
thuộc t. Hà Nam. H. nay có 20 Y 
H.lị đóng ở x. Thanh Hà. S, Đại 
chay giửa h. từ Bác xuống Nam 
chia h. ra làm 2 phần, phần phia 
Tây là vũng n. đá vôi. Từ Phủ Lý, 
s. Đáy tách ra một nhánh là Châu 
Cầu chảy vẻ phia Đông. N. đá vôi 
ở sát s. Đáy, kẹp s. nay ở chỗ Kêm 
Trồng. H.l¡ ở phia Nam Phủ Lý, 
bên quốc lộ 1A. Kẻ Sở có nhà thờ 
Thiên Chúa giáo. Từ đời Lâ vẻ 
trước, h. có 4 người đỏ đại khoa. 
Quê Dương Bang Bản, Bùi Văn 
Dị, Bùi Kỷ, Lê Hoan, Trương Phu 
Thuyết, Đinh Công Tráng. 


THANH LIÊN: LL thuộc h. 
Thanh Chương, t. Nghệ An, quê 
Đình Nhật Thân (1815- 1866). 
1838 đô tiến sĩ, làm quan đến tr 
phú, nhưng bị cách chức, về mở 
trường dạy học và tô chức khai 
khán đất đai. Ông nổi tiếng vệ 
văn chương, đặc biệt có khúc 
ngâm Thụ đạ lử hoài. Ông củng 
là một thấy thuốc giỏi. 

THANH LIỆT: X. ở h. Thanh Trị, 
trần Sơn Nam, nay thuộc ngoại 
thanh Hà Nội; trước năm 1840 là 
x. Quang Liệt. Quê Phạm Tu, Chủ 
Văn An. l 


THANH LONG: Chủa xây ph 
n. Hiện, thuộc địa phận x- xế 
Cung, châu Thạch Lâm. t. Ca 
Bảng, trùng tu vào đời Lê Huyền: 
tông. Năm 1740, do bình hoá chua 
bị cháy. Năm 1776, dựng lại. đặt 
tên là chùa Thanh Long. Trư# 
chủa có 9 chiếc cầu tên là Mong 
Kinh và Tuyết Lư. Năm 1785. 
chùa lại bị cháy. 
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THANH LONG 
CỔ TỰ: Chua toa 
lạc tại tp. Biên Hoa, 
t Đồng Nai. Thoạt 
đầu đây chì lá một 
thao am nho, được 
tạo dựng bơi các 
mục đồng vào năm 
1880. Đến năm 
1886, ngôi thao am 
ngày càng được mở 





rộng với sự đóng Cổng Tam Quan - Thanh Long Tự 
góp của dán làng. 
Sau đó, một vị du tăng (không rõ Điển thuộc dòng Lâm tế chánh 
pháp danh va hanh trạng) đã tông đời thứ 42 về làm trụ trị. 
dừng chân trú tại nơi đây để tiếp Trong thời gian ông trụ trì (từ 
tục bước đương hanh đạo,va ngôi năm 1916 đến 1952), Thanh Long 
chua củng đả chinh thưc hình cô tự được trùng tu lại khang 
thanh tự đó. Sau 30 năm trụ trị trang hơn và có dáng dấp như 
thủa Thanh Long đến năm 1916, hôm nay. Kế vị trụ trì từ năm 
vị thiên sư viên tịch. Chua được 1952 đến 1956 là Yết Ma Thiên 
bốn đạo xóm |. cung thỉnh hoa Duyên, sau khi ông viên tịch, bốn 
thượng Pháp Tuyên huý Trưng đạo đả giao quyên trụ trì lại cho 
_- hoà thượng Thịch 
| Huệ Thánh, lúc này 
là Tăng thống Giáo 
hội Phật giáo có 
truyền Việt Nam, 
và kế tử đó. hoa 
thượng Thịch Huệ 
Thanh liền tục cử 
các Giám tự về 
tròng nom, quản ly 
chùa : Yết Ma Tố 
Quang (1957), ni sư 
Thịch Nử Huệ 
Hương (1971), Đến 








Thunh Long Tự— Trụ Sở Ban Trị Sự Tỉnh Hỏi 
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năm 1976, thượng toa Thích Huệ 
Hiện làm Giám tự Thanh Long Cồ 
Tự cho đến ngay nay. 

Trong khang chiên chống Mỹ 

cứu nước, nơi đây từng nuôi giấu 
cán bộ cách mạng trong lòng địch, 
ngày nay nơi đây. Ìại tiếp tục có 
những đóng gòp trong công tác xã 
hội. Chinh những giá trị tích cực 
đỏ ma ngay nay Thanh Long có tự 
được chọn la nơi đặt Văn phòng 
Ban trị sự T. hội Phát giao Đông 
Nai. Bón đạo phật tử va Hỏi Tình 
thương Thanh Long cô tự đã làm 
tốt cac công tác cứu trợ đồng bao 
bị thiên tai báo lụt, bảo trợ người 
gla cả. tre em neo đơn, báo trợ các 
lớp học tình thương, ủng hộ giúp 
đỡ cac bệnh nhản ngheo thiếu 
điều kiện chửa trị... thực hiện 
đúng theo tôn chì : "Từ bí cứu khô 
ban vui” cua Phật giáo, gây được 
ân tượng tốt đẹp cho mọi người 
trong đạo cúng như ngoại đạo. Co 
thể nói Thanh Long cố tự 
chinh la cai nói của Phát giáo xử 
Đông Nai. 
THANH LƯƠNG: Chùa ở bơ tây 
s. Thọ Giang thuộc th. Hương Bảo 
Nội, h. Đông Sơn. t. Thanh Hoá. 
Năm 18ã0. kinh lược đại sư 
Nguyễn Đăng Giai cho trùng tu, 
mỡ rộng quy mó, tạc lại 22 pho 
tượng thép vang. 


THANH LƯƠNG: L. thuộc h. 
Hương Điện. tnay la x. Hương 


Xuân, h. Hương Trả), t. Thừa 
Thiên - Huế, quê Đặng Huy Trợ, 
nha cải cách triều Nguyễn. Hải 
nhỏ nổi tiếng thần đồng. Đậu thủ 
khoa kỳ thi Hội năm 1847. Nhiều 
lần đi sứ nước ngoài, nhiều lần 
dâng sớ về triều đình đề nghị cải 
cách. Để lại một số tác phẩm thợ 
văn, lịch sư. 


THANH MAI: Còn gọi là chùa 
Hương Hải. ở x. Hoàng Hoa 
Thảm, h. Chị Linh, t. Hải Dương. 
Chùa được dựng vao thời Trần, 
tưng la nơi trụ trì của Pháp hoa 
Trúc Lâm đệ nhị Tổ. Sau khi quốc 
sư qua đời, vua Trần Minh tông 
đã truy tặng thuy hiệu là Minh 
Tri tôn giả, đến thăm chùa và để 
"Thanh Mai tự". Chùa hiện tại 
mới được dựng cách nay vài chục. 
năm, bên trong còn giử nhiều 
hiện vật cổ. Ở điện Phật còn đây 
đủ các tượng Phật. nhiều tâm bia 
ghi việc trùng tu chua. Trong 
chùa còn ngôi tháp chứa xá Ù 
Pháp Loa, gọi là Viên Thông bảo 
tháp, cao 2 tâng. 


THANH MAI: L. thuộc h. Tiên 
Phong, nay là h. Ba Vị, t. Hà Tây: 
quê Lê Anh Tuân (1670 - 178) 
1694 đỗ tiến sỉ, làm quan đến 
Thượng thư bộ-Hộ, thái tử chải 
bảo (tể tướng). Ông nôi tiếng lâ 
người có nhiều sáng kiến, ° 
chính sách tốt trong khi đe 
hanh việc nước. 
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THANH MAI: X. thuộc h. Thanh 
Oai, t. Hà Tây. Năm 1986, phát 
hiện 1 chuông đồng, cao 60 em, 
trang trí nhiều hoa văn. Trên 
chuông khác 1 văn bản chứ Hán 
kha dải. 

THANH MAI: X. thuộc tổng 
Thanh Mai, h. Tiên Phong, phủ 
Quảng Oai, trấn Sơn Tây; nay 
thuộc h. Ba Vì, t. Hà Tây. Có đầm 
Thanh Mai. Quê các tiến sĩ Lê 
Toan Chương, Lê Anh Tuân, 
hoang giáp Lê Tri Bình. 
THANH MIẾN: Đình ở số 16 
ngỏ Thanh Miếu, q. Đồng Đa, Hà 
Nội, thờ Thổ thần: xưa thuộc đất 
th Thanh Miến, tổng Hữu 
Nghiễm tsau đối là tổng An Hoàả:, 
h. Thọ Xương. 


THANH MIỆN: H. có từ thời 
Minh thuộc, châu Hạ Hồng, phủ 
Tây An, sau thuộc phủ Ninh 
Giang, trân Hai Dương. Tây Nam 
giáp t. Hưng Yên. Năm 1979 sáp 
nhập với h. Ninh Giang thanh h. 
Ninh Thanh, t. Hải Hưng nay là 
L. Hai Dương. Tháng 1-1996 lại 
tách thanh 2h, H. Thanh Miện có 
diện tịch lá 12.238 ha và dân số 
132.646 người. Quê Trần Văn 
Cân, Trương Phu Duyệt, Bủi Bá 
Kỳ, Trân Cố. Trần Văn Miêu. Tử 
đời Lê vẻ trước, h. có 18 người đỗ 
đại khoa. 


THANH MIẾU: Một toà miếu 
dựng ở phia Đông khu vực chùa 


Độc, thuộc đất trại Khương 


Thượng từ cuối tk. XIX, thờ vong 
hồn quân Man Thanh bị chất 
trong trận Đống Đa mùa xuân 
1789; đồng thời để ghi nhớ công 
ơn của Quang Trung trong chiến 


. thăng lịch sử này. 
"THANH MỌI (hay THANH 


MUỘI): Địa điểm trên quốc lộ LA 
ở km 113, phía Đông Bác cầu Chỉ 
Lãng, cạnh s. Hoa và đường xe 
lửa, thuộc châu Ôn, t. Lạng Sơn: 
cách Lạng Sơn 43 km. Mo chị, 


- kem, mỏ phốt phát khai thác từ 


năm 1913. 


THANH NHÀN: Chủa ở đường 
La Thanh, ph. Ô Chợ Dừa, q. 
Đống Đa, Hà Nội. Chùa hiện còn 
toa tam bao hình chuöi võ tiền 
đường 3 gian 2 chải. các tượng 
Phật có giả trị, có 2 phủ điêu chân 
dung. Đã được xếp hang di tích 
kiên truc - nghệ thuật tháng 
1/1989. 


THANH NHÀN: Đền ở xóm 
Trung, th. Thanh Nhàn, x. Thanh 
Nhan, h. Sóc Sơn, Hà Nội, con gọi 
là đền Tam Tông, thơ Phu Đống 
thiên vương. Đền đã có từ lâu đời; 
năm 1947 quản Pháp phá huy, 
chỉ còn lại cung đệ nhât và cùng 
đệ nhị, cung đệ tam mới được khói 
phục lại. Mặt bằng đền có bô cục 
hình chữ "tam", gồm tiên tế, cung 
đệ tam, cung đệ nhị thậu cung). 
Ở cả ba cung đều có tượng Thánh 
Gióng. Định đã được xếp hạng di 
tịch kiến trúc - nghệ thuật ngày 
2/3/1990. ` 
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THANH MINH: 
Chùa toa lạc tại ttr. 
Long Điền, h. Long 
Đất, t. Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Chùa 
được tạo lập vao 
năm 1913 để tôn 
thơ Tiêu Diện Đại 
Sï, giữ cô hồn và thư 
- vọng; được Ban hộ 
tế tố chức cùng 
hương chức đứng ra 
chịu trách nhiệm 
trong những ngày lễ Thanh Minh 
của môi năm, ngây giỗ của quý vị 
hương chức thờ ở chùa. Kể từ 
ngay đất nước được thống nhất 
cho đến nay Ban tế tự bầu Ban hộ 
tự trông coi hương khói ở chủa. 
Hội Thanh Minh Phước Thiện 
trước đây của người Hoa, có trách 
nhiệm quyên góp các nhà phước 
thiện, các nhà hảo tâm góp kinh 
phi mua quan tải cho những đồng 


¬|tuêi 





Chánh Điện Chùa Thanh Minh 





Chùa Thanh Minh — Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu 


bào nghèo khó khăn, được duy trì 
ở chua Thanh Minh suốt ba thời 
kỳ chiến tranh của đất nước. Để 
xứng đáng với các vị tiền bối, sa 
môn Thịch Minh Phước đã đứng 
ra mở phòng thuốc Nam, chẫm 
cứu, để giúp đỡ đồng bào khó 
khăn. Toàn cảnh chủa theo một 
lôi kiến trúc hậu sảnh chữ nhật. 
Hiện nay, chùa xuống cấp trầm 
trọng, nên đang tiến hành gia cố. 
xây dựng các công 
trinh : nhà bếp, nhà 
trù, nha ni, nhà 
tăng, xây bàn thờ 
vong linh hai bén... 
Ngoài ra, vị sa môn 
trụ trì còn chuẩn bị 
cho trùng tu lại theo 
mô hình gồm hai 
tầng trên nén củ 
của chủa, tầng trệt 
làm giảng đườnẽ, 
tầng lầu làm chính 
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điện , theo lối kiên trúc Trung 
Hoa kết hợp với kiên trúc Phật 
giáo Việt Nam. Hàng năm, chủa 
tổ chức giô hoà thượng Thích 
Thiện Ngộ vào ngày 10 tháng 7 
ám lịch và lễ Vu lan, là những 
ngày lễ quan trọng của chua. 


THANH NIÊN: Vườn hoa thuộc 
q. Ba Định. Hà Nội, nằm ở cuối 
đường Thanh Niên đối diện với 
chủa Quán Thánh. Nguyên xưa là 
tông ngoai của chùa Quản Thánh 
va một phần mặt hồ; được xảy 
dựng cùng với đường Thanh Niên 
từ nám 1959 do thanh niên Hà 
Nội thị công. 

THANH OAI: Tên có từ đời Lý. 
Đời Minh là h. thuộc phủ Ủy Man; 
đời Lê thuộc phủ Ứng Thiên, trấn 
Sơn Nam; Tự Đức đối thuộc phủ 
Ứng Hoá, t. Hà Đông, nay là t. Hà 
Tây. S. Đáy ở phía Tây ngăn cách 
với h. Chương Mỹ. H.lị trước ở h. 
Bình Đà, nay ở I. Kim Bài. có 
đường ö tô nối với tx. Hà Đông, 
cách 10 km. Nha máy xay xát Kim 
Bình. Từ đời Lê vẻ trước có 65 
người đỗ đại khoa. Quê Ngô Thời 
Du, Ngõ Thời Sĩ, Ngô Thời Nhậm, 
Ngô Thời Trung, Ngô Thời Úc, 
Ngô Giáp Đâu, Nguyễn Văn Giáp 
tức bở map Vũ Phạm Hàm, 
Nguyễn Đưc Lượng, Bủi Mộ, 
Đoan Trần Nghiệp, Bùi Quang 
Nhiệm, Hả Tông Quyền. Ngô 
Dình Thạc, 


THANH QUÁ: L. ở h. Thanh 
Chương, phủ Anh Sơn, t. Nghệ 
An. trên s. Võ Liệt, cơ sở cách 
mạng năm 1930 - 1931. Đôn linh 
và đại lý hanh chính của Pháp. 


THANH QUANG: Chua ở x. 
Phương Đề, h. Nam Ninh. t. Nam 
Định. Được trùng tu năm 1561, có 
bia do tiến sĩ Ngô Lượng Bột soạn. 
Trong chùa có khánh đồng đúc 
năm 1756 và chuông đồng đúc 
năm 1819. 


THANH QUÝT: Di chỉ ở th. 
Thanh Quýt, x. Điện Thăng, h. 
Điện Bàn, t. Quảng Nam. Phát 
hiện năm 1991. Hiện vật có đồ đá 
là 4 manh bàn mài bằng thạch 
anh; 14 mảnh gôm có phong cách 
của văn hoá Sa Huynh. 


THANH QUÝT: L. ở h. Diễn 
Phước, phủ Điện Bản, t. Quảng 
Nam. từ năm 1945 thuộc h. Điện 
Bàn. Đập nước xây dựng năm 
1989 tưới cho 1 van ha ruộng của 
các h. Hoà Vang, Điện Bàn và Đại 
Lộc. Quê Nguyễn Văn Trỗi. 


THANH SƠN: Nguyen là h. 
ung thuộc châu Gia Hưng; đời 
Lê Hồng Đức đổi là Thanh 
Nguyên; đời Mạc đổi là Thanh 
Xuyên. Phụ đạo họ Hà và họ Định 
thế tập. Năm 1833, bỏ thổ quan 
đặt lưu quan va chia h. Thanh 
Xuyên làm 2 h. Thanh Sơn và 
Thanh Thuy. Năm 1903, châu 
Thanh Sơn đổi thuộc h. Phú Thọ. 
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Phia Đông giáp s. Đà. N. Lưỡi Hái 
cao nhất h. (1058 m) ở phía Đông. 
3. Bứa từ t. Sơn La chảy qua h. 
vào s. Hồng ở phia thượng lưu 
Phú Thọ. HÌ¡. trên s. Bứa có 
đường ô tỏ đi tx. Phú Thọ và Hoà 
Bình. H. sản xuất chè và cát trăng 
để làm thuy tỉnh. 


THANH TÂN: X. thuộc h. Thanh 
Liêm, t. Hà Nam. quê Đình Công 
Trảng. Ông tham gia phong trào 
Cần Vương, tham gia trận Cầu 
Giây năm 1885 giết chết, H. Rivie 
và chi huy cuộc khởi nghĩa Ba 
Định ở Thanh Hoá. Ông hy sinh 
trong trận chiến đấu xảy ra ở Đô 
Lương, Nghệ An. ngay 5/10/1887. 


THANH THỌ: Chua ở x. Thọ 
Hạc, h. Đồng Sơn, t. Thanh Hoá. 
Nguyên nơi đây là nền của một 
ngôi đến đồ nát. Chùa do tổng đốc 
Tôn Thất Dao quyên góp tiền cua 
dựng năm 1866, đặt tên la chùa 
Thanh Thọ. Trong chùa có thờ cả 
công chua Liêu Hạnh và tôn thần 
Tam Phu. 


THANH THUỶ: H. ở t. Hưng 
Hoá xưa đặt năm 1834, tách từ h. 
Thanh Xuyên ra, lệ vào phủ Gia 
Hưng, sau thuộc t. Phú Thọ. Đông 
giáp s. Đa ngăn cách với h. Bất 
Bạt. Năm 1977 hợp nhất với h. 
Tam Nông thanh h. Tam Thanh. 
H.lj là Thanh Thuy trên s. Đa, ở 
chỗ thanh Hưng Hoá xưa, gần 
đầm Nậu. 


THANH THUYỲ: L. Thanh Thuý. 


h. Tuyên Hoá, t. Quảng Bình, quệ 
Lê Trực. Năm 1882 làm Đề đặ 
Hà Nội; 1885 hưởng ứng chiếu 
Cân Vương, cùng với Nguyễn 
Phạm Tuân tổ chức chống Pháp 
ở Quảng Bình. Khi vua Hàm Nghi 
bị bát, thấy lực lượng yếu bèn giải 
tán. Ông suốt đời giữ khí tiết, 
THANH THUY: Mộ cổ tại th. Lai 
Xá, h. Nam Thanh, t. Hải Dương. 
Phát hiện năm 1965, là mộ gạch 
thời Hán. 


THANH TOÀN: L. ở tổng Sư Lả, 
sau Thiệu Trị vi ky huý đổi là 
Thanh Thuy, thuộc h. Hương 
Thuy, t. Thừa Thiên; nay thuộc x. 
Hương Toan, h. Hương Tra, t. 
Thừa Thiên - Huế, cach Huế 5 km 
trên s. Vân Dương. L. cỏ cầu ngói 
kiến thiết năm 1776 về đời chúa 
Nguyễn Phúc Thuần, nay được Bộ 
Văn hoá xếp hạng. Cầu làm bằng 
gỏ, dai 16,85m, rộng 4,63m, chia 
làm 7 gian, sàn lát ván, phía trên 
lợp ngói ống tráng men màu xanh 
lục. Hai bên cầu có 2 dãy bục gó 
danh cho khách bộ hanh tạm nghi 
chân hoặc dân sở tại ngồi hông 
mát. Phần lớn cấu kiện của công 
trinh đếu dùng các loại danh mộc, 
với nhiều chi tiết được chạm tr0 
tỉnh xảo va sơn son. Trên cầu còn 
lưu nhiều bài thơ phú, câu đổi chữ 
Hán do các bậc tao nhân mật 
khach cam tác, 

THANH TRÌ: H. thuộc tp. F2 


Nội (1899). Là châu Thượng Phú: 
về đời Lý, sau là h. Long Đàm: đời 
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ˆ La vị ky huý tên vua Lê Thế tông 
nên đối là h. Thanh Trì. Phia Tây 
giáp s. Hồng. H. Thanh Trì có 25 
x và ttr. Văn Điển với diện tích 
8.814 ha và dân số 183.809 người 
(19901. H. có nhiều đâm: Linh 
Đường, Thanh Liệt Mực. H. 
trông rau xanh, cá rô đầm Thánh 
Liệt ngon có tiêng. Từ đời Lê về 
trước, h. có 60 người đỗ đại khoa. 
Quê Lé Đình Diên, Bùi Huy Bích, 
Chu Văn An, Bạch Thái Bười, 
Đặng Trần Côn, Đỏ Lệnh Danh, 
Phạm Quynh, Nguyễn Như Đổ, 
Nguyên Hải Thần, Lê Bá Ly, 
Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Công 
Thẻ, Đó Lệnh Thiên, Lưu Tiệp, 
Bùi Xương Trạch, Nguyên Quốc 
Trinh, Nguyên Đình Trụ, Phạm 
Tu, Lưu Nguyên Uân, Cung Đình 
Vận. Nguyên Viêm, Nguyễn 
Chiếu thiền sư. Bủi Vịnh, Đàm 
Xuân Vực. Nguyễn Khánh Hỷ 
(1067-1142), nhà thơ, thiên sư, 
Tăng thống đời nhà Lý, người 
dứng đâu thể hệ 14 dòng Thiền 
Nam phương. Sinh năm 1067 tại 
Thăng Long tnay thuộc địa phận 
h. Thanh Tri!. Tác phẩm chính: 
Ngộ đạo ca thị tập. 


THANH TRI: Thanh Trì là một 
È cổ ven đỏ, năm bén bở phải s. 
Hồng, thuộc h. Thanh Tri, Hà 
Nội. Một phần ba số hộ trong Ì. 
tan giữ nghẻ lam bánh cuốn, 
phần lớn là phụ nữ. Đụng cụ làm 
bảnh dễ tạo, nguyên liệu chủ yếu 
lä gạo vạ nược mam. Ở đây có 
những nhà ba đời làm bánh cuốn 


bán. Đây là món ăn thanh lịch, 
nhẹ nhàng, được rất nhiều người 
ưa thích. 


THANH TRÚC: Tháp cố do 
người Chiêm Thành dựng ở th. 
Binh Lâm, h. Tuy Phước, t. Bình 
Định. 


THANH TRUNG: Đền ở x. Kim 
Giáp, h. Thạch An, t. Cao Bàng, 
thờ Đốc trấn Cao Bằng Nguyên 
Đình Bá. Ông đỗ tiến sĩ năm 
1727, được bố chức Đốc đồng Cao 
Bằng (1743). Ông từng cầm quân 
đi đánh dẹp ở châu Thạch Lâm. 


THANH TRƯỚC: Chùa toa lạc 
tại ấp Go Tre, x. Long Thuận, tx. 
Gò Công, t. Tiền Giang. Chùa 
được dựng vào năm 1826, trùng 
tu vao các năm 1946, 1958 và 
1989. Trong chủa còn lưu giữ 
nhiều di vật quý, như tượng 
Đức Phật, chân dung Tổ Tì Ni Đa 
Lưu Chị, ở khuôn viên chùa có 
tháp Tô. 


THANH TÙNG: X. thuộc h. 
Thanh Miện, t. Hải Dương, quê 
Nguyễn Lương Băng (1904 - 
1979). Hoạt động cách mạng từ 
1925, kinh qua nhiều chức vụ 
quan trọng của Đảng và nhà 
nước: uy viên Trung ương Đảng, 
Pho Chu tịch nước. 


THANH TƯỚC: L. thuộc x. 
Thanh Lâm, ở h. Kim Anh, t, 
Vĩnh Yên, sau thuộc h. Sóc Sơn, 
có đổi Thanh Tước, đương lên 
đỉnh đổi xây 79 bậc đá, tượng 
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trưng tuổi thọ Hồ Chủ tịch; xưa 
có điển đồn của Nguyên Danh 
Phương. 


THANH VÂN: Địa điểm ở h. Tam 
Đao, t. Vĩnh Phục, cách tx. Vĩnh 
Yên 6 km về phia tây - bắc. Ngày 
14/1/1951, diễn ra trân vận động 
tiên công của trung đoan 88 thuộc 
đại đoàn 308 chặn đánh quân 
Pháp tại khu vực Thanh Văn - 
Đạo Tu, trong đợt hai chiến dịch 
Trần Hưng Đạo (25/12/1950 - 
18/1/19511 


THANH XUÂN: Di chi thuộc x. 
Thanh Xuản. h. Thanh Chương, 
t. Nghệ An. Điều tra năm 1981; 
hiện vật có 2 riu đồng, nồi gôm 
Đông Sơn. Thuộc thời đại kim 
khi. 


THANH XUÂN: Qnội thanh Hà 
Nói thư 6, thanh lập ngày 
1/1/1997, trên cơ sơ tách 8 ph. của 
q. Đông Đa va x. Nhân Chinh của 
h. Từ Liêm va Khương Đình của 
h. Thanh Tri; gồm 11 ph.: Nhân 
Chình, Khương Đình. Hạ Đình, 
Thanh Xuân Bác, Thanh Xuân 


Nam. Thanh Xuan Trung, 
Thương Đình. Kim Giang, 
Phương Liệt. Khương Trung, 


Khương Mai: Q. cá diện tích 913 
ha và dân số 117.863 người. Đây 
là vùng tập trung khu công 
nghiệp, nơi tập trung tai năng, tri 
tuệ của thu đó (Trường đại học 
Tóng hợp. Trường đại học Ngoại 
ngử!. Q. có những địa danh gắn 
lên với trang sư oai hung: 


Thượng Đình, Hạ Đình, Quan 
Nhân, Nhân Mục. Kẻ Mọc. Quê 
Đăng Trần Côn, Lê Đình Duyên, 
Đồ Lệnh Danh, Đỏ Lạnh Thiêm, 
Nguyên Thái Bảo. Nguyễn Tuân, 
Vũ Trọng Phụng (đều là người Kẻ 
Mọc!. 


THANH XUYÊN: H. thuộc phủ 
Gia Hưng, trấn Hưng Hoa; về đời 
Hồng Đức gọi là Thanh Nguyên; 
đời Mạc vị ky huy tên Mạc Phúc 
Nguyên đổi là Thanh Xuyên; năm 
1834 chia làm 2 h. Thanh Sơm và 
Thanh Thuy; nay thuộc t. Phú 
Thọ. Quê Nguyên Tuấn, tục 
truyền là Sơn Tỉnh. 


THANH YÊN: Tên h. Yên Thế về 
đời Minh thuộc châu Lạng Giang, 
trước vẻ đời Trân là h. Yên Thẻ, 
sau Lê Thánh tông đổi lại tên củ 
đơi Trần. 


THÀNH BẦU (hay THÀNH 
BIẾU): gọi chung các thanh do 
Vũ Duy Mật xây dựng ở trấn 
Tuyên Quang để chống nhau với 
nha Mạc. 


THÀNH CẨM PHẢ: Con gọi là 
thành nhà Mạc, cách tx. Câm Phả 
4 km trên đương đi tp. Hạ Long. 
Vết tịch toà thanh còn 3 mật 
đóng, nam, tây; diện tích rộng: 
Thanh được xây dựng và có thủ 
vao các tk. XVI - XVII. 

THÀNH CHÀM: Chì các thành ở 
đèo Ngang, x. Trung Ai, h. Binh 
Chinh, phủ Quảng Trạch, t 
Quảng Binh; ở Thanh Trung, h. 


1180 


Từ điền Địa danh lịch sứ - văn hóa - du lịch Việt Nam 


Quảng Điển, phủ Thừa Thiên, 
nay la t. Thưa Thiên - Huế; thành 
Lôi ơ x. Nguyệt Biêu, h. Hường 
Thuy, nay la tp. Huê, t. Thưa 
Thiên - Huế: ơ x. Thăng Bình, phủ 
Diện Ban. t. Quảng Nam; ở th. 
Nam An, h. Tuy Viên, t. Bình 
Định; thành Hồ ở x. An Nghiệp. 
h. Tuy Hoa, t. Phú Yên; thành s. 
Luỷy ở th. Giang Tây. h. Tuy 
Phong, phủ Hàm Thuận, t. Bình 
Thuận; ơ x. Vĩnh An, h. Hoa Đa, 
t. Bình Thuận. 


THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ: 
Tháng 9/1007, phát hiện pho 
tượng đá có tên gọi là bò thần 
Nam Dịn ở khu vực phía tây - bắc 
thành cô Quảng Trị. Pho tượng đá 
bò thân có thân dài 0,60m, cao 
0,40m, nặng 70 kg, năm ở tư thế 
rất thoải mái. Pho tượng thuộc 
phong cách nghệ thuật Hoà Lai 
cuối tk. VHI - đầu tk. [X của nền 
văn hoá Champa. Pho tượng được 
lưu giữ tại Bảo tảng Trung tâm 
văn hoá tx. Quảng Tri. 


THÀNH DÉN: Di chỉ tại x. Tự 
Lập, h. Mé Linh, t. Vĩnh Phúc. 
Hiện vật thu được gồm hơn 100 
đồ đá (rìu, bôn, đục, bàn mài... ); 
nhiều đồ đồng trìu, kim lưỡi 
câu...), nhiều cục đồng và nhiều 
mảnh gốm. Niên đại: từ hậu kỳ đá 
mới đến thời đại kim khi. 

THÀNH HOÁ: Nguyên là h. 
Hướng Hoa đặt năm 1822 tách tử 
châu Cam Lộ. Năm 1832 đặt làm 
phủ Cam Lộ kiêm lý h. Hướng 


Hoá thuộc t. Quảng Trị. Năm 
1908 đặt lại h. Hướng Hoá không 
lệ thuộc phủ Cam L¿ỏ. 


THÀNH HỖ: Di chỉ cách Phú 
Bổn tt. Phú Yên? 13 km. Điều tra 
năm 1979; thành có bình đồ chữ 
nhật với 4 chòi canh ở 4 góc. Gạch 
xây thành lớn, thành có 8 cưa. 
Trong và ngoài thành có dấu vết 
hào nước và 3 hồ lớn. Niên đại 
vào tk. XV. 


THÀNH LUY LÂU: Di tích tại x. 
Thanh Khương, h. Thuận Thanh, 
t. Bắc Ninh. Khai quật năm 1986, 
thanh có 2 vong luý khép kín. Hào 
chi có ơ vong ngoài, hào phia tây 
là con s. Dâu. Hiện vật: 10.720 
manh gạch ngói niên hiệu Đông 
Hán - Tuy Đường, 1 số gôm sứ và 
mộ tảng. 


THÀNH MỚI: Di chỉ ở x. Trung 
Hiệp, h. Vũng Liêm, t. Vĩnh Long. 
Năm 1987, phát hiện nhiều lớp 
gạch xây thành. Thuộc phế tích 
kiến trúc của văn hoá kch. Óc Eo. 


THÀNH NAM: Thanh do nhà 
Trần đắp ở phia Nam s. Cả, ở th. 
Trầm Hương, h. Tương Đương, 
t. Nghệ An. Hồi nhà Lê mới 
Trung hưng. 


THÀNH NHÀ MẠC: Do nhà Mạc 
đắp ở nhiều nơi và trong thời gian 
khác nhau để chống với quân nhà 
Lê Trung hưng. 

THÀNH NHI: Di chi tại x. Lưu 


Lộc, h. Hậu Lộc. t. Thanh hoá. 
Phát hiện năm 1974. diện tích 
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1.000 m”; phát hiện được 1 số gốm 
thô thuộc văn hoá Hoa Lộc. 


THÀNH QUÈN: Di tích tại th. 
Cổ Hiền, x. Tuyết Nghĩa, h. Quốc 
Oai, t. Hà Tây. Nghiên cứu năm 
1970. Thành hình vuông, cạnh 
170m, tương thành cao 2,60m, 
mặt tường thanh rộng 9,60m; bốn 
góc đấp lượn tròn. Trong thanh có 
dâu vết cột cở và nhiều mảnh 
gạch ngói, đỏ gồm mang phong 
cách Han thời Bác thuộc. Có khả 
nàng đây là thanh Ken thời Hai 
Bà Trưng. 


THANH THỊ: Mộ cổ tại x. Vụ 
Ban, h. Bình Lục, tổ Hà Nam. 
Phát hiện năm 1977, thuộc loại 
trong quan. ngoài quách. Thuộc 
thời Trần. 


THÀNH THỊ NẠI: Di tích tại x. 
Phước Quang, h. Tuy Phước, t. 
Binh Định. Thanh vốn là 1 đô thị 
có, buôn bản sầm uất trong thời 
gian đài. thời Chămpa. Toả thành 
cách thanh Đồ Ban 22 km về phía 
Tây - Bác. 


THÀNH TUY HẠ: Ngày 
14/12/1972, quan giải phỏng tiến 
công phá huy khu kho bom đạn 
lớn của Mỹ - nguy ở Thanh Tuy 
Hạ, thuộc t. Biên Hoa. Hang 
nghìn tấn bom, đạn đại bác bị phá 
huỷ. Tiếng nô làm rung chuyển 
thanh phố Sài Gòn trong 12 giơ 
liên. Tổng Thanh Tuy Hạ ở q. 
Nhơn Trạch, t. Biên Hoa. 


THÀNH VẢN: Trống đồng phát 


hiện năm 1979 tại Thành Vân, h, 
Thạch Thanh, t. Thanh Hoá, 
Trống bị vờ nên không rõ chiều 
cao, trang trí phong phú. Đường 
kính mặt ð6 cm. Chính giữa mặt 
là ngôi sao nổi 12 cánh, xen các 
rảnh là những vạch chéo song 
song. Trong ra ngoài có 8 hình 
hoa văn, trong đó vành 5 là hình 
người trang sức lông chim cách 
điệu, vành 6 có 10 chim mỏ, đuôi 
dài có mào bay ngược chiêu kim 
đồng hỏ. Tang trống có 3 băng hoa 
văn; phần trên lưng có những cột 
hoa văn như ở tang, chia thành 
những öỏ chữ nhật trang tri hình 
người trang sưc lông chỉm cách 
điệu. Trồng có 4 quai, chân không 
trang tri. 


THÀNH VƯỢN: Di tích thuộc x. 
Tam Đồng, h. Mê Linh, t. Vĩnh 
Phúc. Phát hiện năm 1972, diện 
tích 10 mẫu Bäc bộ, chân thành 
có chỗ rộng 10m. Dưới lòng thành 
phát hiện các dấu vết từ văn hoa 
kch. Gò Mun đến các tk. đầu Công 
nguyên. Tục truyền, thành có tử 
thời Hai Ba Trưng. 


THÀNH XÍCH THỔ: Di tích tại 
x. Thông Nhất, h. Hoành Bỏ. t.. 
Quảng Ninh. Mặt bác có chiều dài 
23m; cả 4 mặt thanh đều ke đá tô 
và dùng vôi vửa kết dính. Trong 
khu vực thanh tìm thấy gạch ngời 
trang tri. 

THÁNH AM: Chùa thuộc th. TỪ 


Am, x. Thanh Thuý, h. Thanh 
Oái, Hà Tây, thuộc rẻo đât ø1ữ2 
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s. Nhuệ và s. Đáy. Chùa được xây 
dựng vào thời Lý, đến nay chỉ còn 
một toà nhà gần như vuông, vẫn 
có 4 cột cái và 12 cột quân, 2 vì 
nóc theo kiểu giá chiêng. Gắn liên 
với kiến trúc có nhiều mảng chạm 
rồng, phượng với dao mác nhọn, 
vân xoán... nét chạm khoẻ khoăn, 
mạch lạc. Chùa có pho tượng Bà 
Thánh Am làm băng đất, cao hơn 
5m, đầu đội mủ tì hư, áo chùng, 
tay phải giơ lên kết ân "Gia trì 
bốn tôn”; tay trái trong thê cứu 
độ. Trong chùa còn tượng ông 
Hậu, bà Hậu, Thổ địa, đức Ông. 
Chủa còn 3 tấm bia đá, dựng vào 
các nằm: 1358. 1704, 1842. Điều 
nảy đã xác định giá trị niên đại 
của bia và chùa. 


THÁNH AN: Còn gọi là chua 
Đào Xuyên, toa lạc ở th. Đào 
Xuyên, x. Đa Tôn, h. Gia Lâm, Hà 
Nội. Chùa được dựng vào thời Lê. 
Ngôi chùa hiện nay được trùng tu 
vao những năm 1980, tam quan 
Xây năm 1991. Chùa có nhiều 
tượng, đáng chủ ý là pho tượng A- 
di-đà bằng gỏ cao 2,80m (cả bệ), 
tượng Quan Âm Thiên thủ thiên 
nhân cao 2,25m (cả bệ), cỏ niên 
đại tk XVI. 

THÁNH ÂN: Chùa còn có tên là 
chùa Kênh thuộc th. Kênh Phố, x. 
Cao Đức, h. Gia Lương, t. Bắc 
Ninh. Tương truyền, chua do vua 
Trần cho xây và cập ruộng đề thờ 
Phụng nên gọi là Thánh Ân tự. 
Chủa năm bên trái s. Bóng tnay 


đã mất), phía trong đê s. Đuống 
và cách s. chừng 500m. Ngôi chùa 
củ nay không còn mà chỉ để lại 
dấu vêt nền tại khu đất rộng 
chừng 7.000 mở, trên đó nay là 
ngôi chùa nhỏ dựng vào những 
năm đầu tk XX. Kiến trúc chùa 
Thánh Ấn không có gì đặc biệt. 
Toa Tam bảo thờ Phát ð gian theo 
lối "Thượng kẻ hạ keo” trên cột 
quân trước. Nhà thờ tô thờ vua 
Trần Nhân tông va các vị sư tô 
của chùa. Chùa còn lưu lại 32 tâm 
bia, đáng lưu ý nhất là tấm bia 
đặt tại vườn tháp của chùa lam 
băng đá xanh cao 1,30m, chia 
thanh 2 phần: bệ và thân. Thân 
bia hình chứ nhật cao 1,04m, rộng 
0,90m, một. mặt khác chứ, một 
mặt tạc tượng. Tượng được tạc là 
một người đàn ba ở thê ngồi nhập 
định, cao 58em, vai rộng, 27 cm... 
Chùa Thánh Ấn nằm ở vị trí có 
tầm quan trọng trong lịch sử nói 
chung và trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên - Mông thời Trần 
nói riêng. Đó là khu vực Lục Đầu 
Giang nổi tiếng thời Trần. 


THÁNH CHÚA: Chua ở x Dịch 
Vọng, h. Từ Liêm, ngoại thành Hà 
Nội, nay là ph. Dịch Vọng, q. Cầu 
Giây, ở trong khu vực Trường đại 
học Sư phạm hà Nội l; xây dựng 
về đời Lý, thờ ŸY Lan Thái phi và 
sư Đại Điện. Ngôi chùa hiện nay 
được xây cất vào năm 1934, công 
chủa được sửa lại năm 19892. 
Chùa còn giữ được nhiều pho 
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tượng băng gỗ quý. Chùa đã được 
xếp hang di tịch lịch sử - văn hoa. 
Chua xáy 2 tầng bậc, 7 gian tam 
bao, thượng điện cao hơn mang 
dang dáp kiên truc đời Ly. Chùa 
con nhiều di vật quy như gạch võ 
đời Ly (th. XV!, tượng Phát Ba 12 
tay, chuông lớn do dân Dịch Vọng 
Hậu đục năm Minh Mệnh thư 9 
(1828!. bai mình do Nguyên Huy 
Diệu soạn. Chiếc khanh được đúc 
nàm Thiệu Trị thứ ỗ (1845: Khác 
với mọi chủa, Thánh Chúa còn có 
2 nha hậu của 2 Ì. để 2 vị sự của 
2 I. trụ trì. Chua con có 1 số bia 
đa dựng từ thời Nguyễn trong đó 
có 1 tam bia ca ngợi vẻ danh lam 
cỏ tịch cua chúa. 


THÁNH DUYÊN: Chùa ở trên n. 
Thuy Văn, x. Ha Trung, h. Phú 
Lậc. t. Thưa Thiên - Huẽ, do chúa 
Nguyên Phuc Chu xây dựng. Trải 
qua binh hoa, chua bị bo hoang. 
Đến năm 1825 vua qua đây cho 
xảy dựng lại. Chua có gác gọi là 
Đai Tư va thap Ngư. 


THÁNH ĐỨC: Thường gọi la 
chua Hà, ơ ph. Dịch Vọng, q. Câu 
Giây, tp. Ha Nội. Có tư xa xưa, 
được xây lai đâu tk. XÃ. Tam 
quan chua xảy gạch. 2 táng. tảng 
dưỡi là công góm 3 cưa cuốn, tầng 
trên treo qua chuông đúc năm 
1799. Chua quy mô vừa phải 
nhưng vươn cao, hút sâu gáy cam 
giác thâm nghiêm. Chùa có tượng 
Thích Ca sơ sinh, tượng Đức Ông, 


Đức Chúa. Người đi lễ đồn đại: 
"Đức Ông chùa Hà, Đức Bà chủa 
Hương" rất thiêng. Bên trái chùa 
có điện Mẫu thờ Tứ phủ. 


THÁNH HOÁ: Hang ở n. Sài 
Sơn, khu di tích chùa Thầy. Hang 
trên lưng n., gân chùa Cao. Thử 
Từ Đạo Hạnh. Trong hang còn 
dấu vẽt một bàn chân của Từ Đạo 
Hạnh, một tu sĩ Mật tông, đả hoá 
thân ở đây. 


THÁNH MẪU: Đền ở x. Dịch 
Vọng, h. Từ Liêm, Hà Nội, thử 
Hoàng thái hậu họ Đỗ, mẹ vua Lý 
Thân Tông. 

THÁNH PHÊRÒ: Điện Thánh 
Phêrô xây dựng cuối tk. XĨX trong 
khu vực nhà thờ Phát Diệm (th. 
Kim Sơn, t. Ninh Bình). Điện dài 
lồm, rộng 6,80m. Ngoài cột, kèo 
băng gỗ mit, còn có những bức 
phù điêu bằng đá khác hình l2 
Thánh Tông đỏ. Điện Thánh 
Phêró cũng làm toàn bằng gỏ mít 
Các cột chạm khác rất công phụ 
hình hoa lá từ trên xuống dưới 


THÁNH QUANG: Chủa toạ l#£ 
tại h. Yên Nội, x. Liên Mạc, h. Tử 
Liêm, Hà Nội. Chuủa do công chúa 
Túc Trinh xây dựng và tu hành ở 
đó. Chủa được xây dựng lại nắm 
1875 theo kiểu "nội công ng04! 
quốc". Toàn bộ bộ khung, tử em 
xả, câu đầu đều băng gô lim 
vuông. Ở đây còn lưu giử một s 
đi vật cổ băng sứ, đồng thời trấn 
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vả băng gỗ thời Lê. Ngoài ra, còn 
một số bia đá thời Lê. Tuy bị nạn 
lụt năm 1915 tàn phá, nhưng vẫn 
còn giá trị. Đã được xếp hạng di 
tích lịch sử thanh phố ngày 
1/3/1984. 


THẠNH HOÁ: H. ở t. Long An, 
thanh lập tháng 6/1989 do tách 
một số x. và ttr. của h. Tân Thạnh 
va Mộc Hoa. Diện tích 43.807 ha 
và 30.919 nhân khẩu. gồm ttr. 
h. lị va 9x. Phia đông giáp h. Thu 
Thưa, phia nam giáp t. Tiền 
Giang. 


THẠNH HƯNG: H thuộc t. 
Đông Tháp, có 22 x. với 42.111 ha 
diện tích, dân số 272.343 người 
(1987) ở phia Tây tx. Sa Đéc; Bác 
giáp s. Tiền, Tây Nam giáp s. 
Hậu. Kênh Lấp và thông tx. Sa 
Đẹc với s. Hậu. H.]lị ở phía Đông 
Nam h., đường ö tô chạy theo 
kênh Lấp và nối liền tx. Sa Đéc 
với hlí Thốt Nốt qua số Hậu. 
Tháng 6/1989, Thạnh Hưng chia 
làm 2h. Thạnh Hưng va Lai 
Vụng. H. Thạnh Hưng tmới) có 12 
%., với diện tịch 23.892 ha. dân số 
160.544 người. Tháng 12/1996, 
đôi thành h. Lấp Vò. 


THẠNH PHÚ: L. thuộc h. Kiến 
Hưng, t. Định Tường xưa; nay là 
x. thuộc h. Cai Lậy, t. Tiền Giang. 
Có chủa Thạnh Phú. 


THẠNH PHÚ: Q., đại lý hanh 
chỉnh thuộc t. Bến Tre hỏi thuộc 
Pháp, q. thuộc t. Kiến Hoà hồi Mỹ 
"Euy. Nay la h. thuộc t. Bến Tre. 


Dân số năm 1965 là 35.039 người. 
Đông Nam giáp biến Đông, Tây 
Nam giáp s. Cổ Chiên. Từ h.l¡ có 
đường ô tô nối với Mỏ Cày, Cái 
Môn, Chợ Lách và tx. Vĩnh Long 
qua phà. Ngày 17/1/1964, Mỹ - 
nguy mở chiến dịch “Phượng 
hoàng TG 1" nhằm đánh phá h. 
Thanh Phú thuộc miền duyên hải 
t. Bến Tre. Đây là cuộc càn quét 
băng trực thăng vận lớn nhất từ 
trước đến nay. Quân dân Bến Tre 
đã anh dũng chống càn. Cuộc càn 
kéo đài 2 ngày thì thất bại. Địch 
tụ họp lại ở Thạnh Phú và Hồ Cỏ. 
Quân dân Thạnh Phú dùng chiến 
thuật du kích đánh thêm 431 trận 
lớn nhỏ và tổ chức hang trăm cuộc 
đấu tranh chính trị, binh vận, 
diệt thêm sinh lực địch, làm tan 
rã tỉnh thần địch. Trong chiến 
dịch này, quân giải phóng đã giết 
và lam bị thương 1240 tên địch, 
trong đó có hang chục tên Mỹ, 1 
đại tá không quân Anh, bản rơi, 
băn hỏng 47 máy bay, băn chìm 
1 tàu chiến, 1 xa lan, phá huy 2 
đại bác 105 ly, hạ 3 đồn, 5 tháp 
canh, thu 200 súng các loại. 


THẠNH TRỊ: Q. dai lý hành 
chính hồi thuộc Pháp ở t. Sóc 
Tráng, q. hồi Mỹ - nguy ở t. Ba 
Xuyên, dân số năm 1965 là 
61.247 người. H. mới thành lập 
năm 1976 tại t. Hậu Giang, nay 
thuộc t. Sóc Trăng. Tây Bắc giáp 
s. Cái Tàu ngăn cách với h. Long 
Mỹ. Từ h.lI, có đường ô tô đi Bạc 
Liêu và Sóc Trăng, Địa thể thấp, 
độ cao 2 - 3m. 
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THẠNH TUY HẠ: L.. thuộc tông 
Thạnh Tuy Hạ, t. Biên Hoà hồi 
thuộc Pháp, cách tp. Sai Gòn 15 
km về phia Bác; nay ở h. Long 
Thành, t. Đồng Nai, Khu công 
nghiệp hoä dầu ở đó. 


THAO(sông): Từ ngày 19/5 đến 
18/7/1949, diễn ra chiến dịch tiến 
công của các lực lượng vủ trang 
nhàn dán Việt Nam vào phòng 
tuyên s. Thao ở khu vực Yên Bái, 
Lào Cai tgọi là Chiến dịch s. 
Thao!, nhằm tiêu diệt sinh lực 
địch, phát triển chiến tranh du 
kích. mở rộng căn cứ Tây Bác. S. 
Thao là tên gọi khác cua s. Hồng. 


THAO GIANG: Phu vẻ đời Lê 
thuộc trần Sơn Tây, đến đời Hậu 
Lê đổi là phú Lâm Thao, đời 
Nguyên thuộc t. Sơn Tây; hỏi 
thuộc Phap thuộc t. Phu Thọ. 
Trước la châu Chân Đăng vẻ đời 
Lý, châu Thao Giang vẻ đời Trần. 


THAO GIANG: Tên trại thời Lý, 
thơi Trần đổi là ló. nay là vùng h. 
Tam Thanh. t. Phú Thọ. Năm 
1906, Ly Nhân tông ra hồ Dâm 
Đàm (Tây), ngự trên thuyền nhỏ 
xem đánh cá. Chợt có máy mu nổi 
lên, rồi tiếng mái cheo rao rao, 
vua lây giáo nem. Mây vừa tan, 
thây trong thuyền có con hổ. May 
có người đánh cá la Mục Thận 
quãng lưới bát hồ, thị ra là Thái 
sư Lê Văn Thịnh. Vua thây Thịnh 
có công, không nỡ giết, đay lén 
trại Thao Giang. 


THẢO CẢM VIÊN: Ở tp. Hồ Chị 
Minh, được xây dựng tử năm 1864 
với diện tích 20 ha. Trong đó có 
trông nhiều loại cây, sau đó nhiều 
thư lạ, hiếm' quy được đưa vào, 
Nam 1924, vườn được nới rộng 
qua bên kia s. Thị Nghè thêm 13 
ha nửa. Năm 1927, chiếc cầu đúc 
được bác qua s. Thị Nghè, nối liền 
2 phần của vườn. Quân lính Pháp 
va Nhật từng đóng đồn trú ở đây, 
Ngày nay, Tháo Cấm viên là nơi 
sưu tập hàng nghìn cây quý các 
loại, động vật ở đây củng rất 
phong phủ. 


THÁP: Chùa ở x. Trường Yên 
Thượng, h. Hoa Lư, t. Ninh Binh, 
được xây dựng từ đầu thời Đinh. 


THÁP BÀ: Tháp Chàm ở cạnh tp. 
Nha Trang, cách 2 km về phía 
Bắc; thờ thân Po Nagar, tứ ˆ 
Thiên Yana. 


THÁP BẠC: Tháp Chàm ở l. Đại 
Lộc, h. Tuy Phước, t. Bình Định, 
gồm 3 ngọn cao 35m, ở phía Nam 
s. Tân An về phia Đông quốc 
lộ 1A. 


THÁP BÔI: Tháp cổ do người 
Chiêm Thành dựng ở th. Hưng 
Thịnh, h. Tuy Phước, t. Bình 
Định. 

THÁP BÚT: Hương thuộc q. Mân 
Đấu (chưa rõ ở đâu), quê thiên sử 
Giỏi Không, chính tên là Nguyế" 
Tuân, không rõ năm sinh nám 
mất. Ông thuộc dòng Thiên Nam 
Phương thế hệ thứ l8. 
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THÁP CHƯƠNG SƠN: DI tích ở 
th. Ngô Xá, x. Yên Lợi, h. Y Yên, 
t Nam Định. Tháp xây vào 
những năm 1108-1117; bị quân 
Minh phá huỷ đầu tk. XV. Từ 
năm 1965, rất nhiều phế vật của 
tháp đã được tìm thấy. Toà tháp 
cao đến 57,50m, là một trong 
những toà tháp lộng lẫy. 

THÁP ĐÔI: Hai tháp nhỏ liền 
nhau ở x. Hưng Thịnh, h. Tuy 
Phước, t. Bình Định, gần tp. Quy 
Nhơn. 


THÁP MIẾÊU: X. ở h. Yên Lãng, 
t. Phúc Yên, nay là h. Mê Linh, 
t. Vĩnh Phúc. Bia chùa Báo Ấn có 
dùng chử nôm. 


THÁP MƯỜI: H. thành lập năm 
1981 gồm 11 x. ở t. Đồng Thấp, 
tách ra từ h. Cao Lãnh với diện 
tích 774 km2 và số dân 7 vạn 
người. Có kênh Tháp Mười chảy 
qua phía Nam h. H.l¡ là Mỹ An, 
trên kênh Tháp Mười. 


THAP MƯỜI: Tháp 10 tầng ở 
chủa Mỹ Hoà vùng Đồng Tháp, 
sau thuộc h. Mỹ An, t. Kiến 
Phong; nay là h. Tháp Mười, t. 
Đông Tháp, ở ngà sáu, nơi giao 
điểm của 6 kênh. Tháp đã bị tàn 
phá, nay chỉ còn phế tích. Tháp 
Xây dựng trên gò ở giửa vùng 
đồng lầy rộng lớn, nên vùng này 
gọi là Đồng Tháp Mười. 


THÁP NHẠN: Di chỉ tại x. 
Hoàng Long, h. Nam Đàn, t. Nghệ 
Ân. Năm 1986, khai quật toàn bộ 


khối gạch vuông. Hiện vật có hộp 
kim loại màu, đồng, gạch, ngói, 
gốm, sứ vỡ. 

THÁP THẠT BẢN LÀO: Tháp 
tại x. Mường Đàn, h. Thuận 
Châu, t. Sơn la. Khảo sát năm 
1992, tháp xây trên 1 ngọn đồi, 
mặt quay về hướng Đông. Vật 
liệu là gạch vồ màu đỏ. Niên đại 
tk. XHL. 


THÁP VÀNG: Tháp ở l. Phú 
Thành và Châu Thành, h. An 
Nhơn, t. Bình Định. 


THẢM LƯỜN: Hang ở khu vực 
Phương Thiện, cách tx. Hà Giang 
7 km về phía nam. Hang rộng 
mênh mông như một rạp hát 
khổng lồ; hang trống hai đầu nên 
luôn đủ ảnh sáng. Hai tượng đá 
ở bên những bậc thêm đá trông 
giống như hai ông già khắc khổ. 
Ở một chỗ khác, một tảng đá lớn 
giống như một chú voi đang phục 
chờ quản tượng. Mái vòm hang 
được trang trí băng nhiều tua đá 
tết. lại với nhau. 


THĂNG: Châu thuộc phủ Thăng 
Hoa về đời Minh, gồm 3 h. Lê 
Giang, Đô Hoà và An Bộ, nay 
thuộc t. Quảng Nam. 


THĂNG BÌNH: Phủ ở t. Quảng 
Nam, nay là h. Thăng Binh. H. có 
12 x. va 1 ttr., diện tích 38.000 ha, 
dân số 143.686 người. Phía Đông 
giáp biển, phía Nam giáp tx. Tam 
Kỳ. Xưa xưa là đất Chiêm Động 
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của nước Chiếm Thanh; đời Hồ 
đặt làm Châu Thăng, Châu Hoa. 
Đời Minh đặt 3 châu Thăng, Hoa, 
Tư, Nghĩa; đời Lê đổi là phú 
Thăng Hoa thừa tuyên, rồi trần 
Quảng Nam. Năm 1841 đổi là 
Thăng Bình, gồm các h. Lễ 
Dương, Hà Đông (Tam Ky), Duy 
Xuyên, Quế Sơn. Thời Mỹ - nguy 
là q. tỉnh Quảng Tín, dân số năm 
1965 là 109.564 người. Phia Đông 
giáp biến, q. Tam Ky ở phia Nam, 
ngăn cách với h. Núi Thành. S. 
Trường Giang nổi s. Thu Bồn qua 
Hội An với cửa Lở. H. lị là Hà Lam 
tư 1930, ở phia Tây q.li 14, có 
đường ô tô đi Quê Sơn, Hiệp Đức 
và Phước Sơn. 

THẮNG BÌNH: Tên phủ thời 
Nguyên ở t. Quảng Nam. Thuộc 
Minh gọi là phú Thăng Hoa, năm 
1830 mới đặt chức tri phủ; gồm 3 
h.: Lê Dương tđời Lê gọi là Lê 
Giang), Ha Đông, Quế Sơn (trước 
là đất 2 h. Duy Xuyên và Lễ 
Dương). 


THĂNG BÌNH: X. ở h. Diên 
Phúc, phu Điện Ban, t. Quảng 
Nam. Có thành cổ Chiếm Thành, 
gọi la Vệ Thanh. 


THĂNG HOA: Phủ ở phía tây - 
bắc phủ Giao Cháu (thời thuộc 
Minh). Năm Vĩnh Lạc thứ 2 đặt 
ra, lĩnh 4 châu là Thăng, Hoa, Tư, 
Nghìa và 11 h.: Lê Giang, Đô Hoà, 
An Bỏ, Vạn An. Cụ Hy, Lễ Đẻ, Trì 
Dương, Bạch Ó, Nghĩa Thuản, 


Nga Bói, Khê Cấm. Năm Tuyện 
Đức trở về sau, thuộc Ty Thửa 
chinh Thuận Hoá. 


THĂNG HOA: Tên phủ thời La, 
ở phía Nam trấn Quảng Nam, có 
2h. : Lê Dương, Hà Đông (sau là 
Tam Kỳ). N. liên bát ngát tiếp 
giáp với Ai Lao. Thuộc bản đồ 
nước ta từ thời Hồ. Đất đã mở 
mang phong thổ, nhân Vật ngày 
một phồn thịnh, đồng ruộng xanh 
tốt. Về công nghệ rất tỉnh xảo: dệt 
ra những thứ lụa là cải hoa, 
nhuộm màu khéo và đẹp. Trong 
các n. có nhiều vàng tốt, vật sản 
có nhiều voi rừng, còn nhà dân thì 
chăn nuõi lợn nhất là trâu, ngựa. 
THĂNG LONG: Cảu sắt lớn 
nhất Đông - Nam Á bắc qua š. 
Hồng từ hờ Nam ở bến Chèm, x. 
Thuy Phương, h. Từ Liêm qua bở ˆ 
Bắc ở bến Đại Độ, x. Vông La, h. 
Đông Anh, cách trung tâm tp. Hà 
Nội trên 12 km. Cầu khởi công 
vào cuối năm 1974, đưa vào sử 
dụng năm 1985. Phần cầu chính 
dài 1688 m với L5 nhịp và 550 m 
cầu dân cho đường săt và 3000 m 
đường ô tô. Cầu xây 2 tầng, mắt 
cầu tầng trên rộng 20 m giành chô 
ô tô; tầng dưới có 2 làn đường sắt 
trộng 1,435 m), hai bên là 2 đườn§ 
giảnh cho xe thô sơ. 


THĂNG LONG: Tên xưa thanh 
Hà Nội. Nguyên là thanh Đại L2 
thuộc h. Tống Bình do Gao Biển 
đắp năm 866. Năm 1010, Lý Thẻ! 


1188 


Từ điên Địa danh lịch sử - văn hóa - dụ lịch Việt Nam 


tổ dời đô ra thành Đại La, thấy 
rồng vàng bay lên, nên đổi là 
Thăng Long, củng gọi là Nam 
Kinh, Trung Kinh, Đông Đô. 
Thuộc Minh đổi là Đông Quan. 
Năm 1430 Lê Thải tổ đổi là Đông 
Kinh, đời Hậu Lê gọi là Thượng 
Kinh; người phương Tây gọi là Kẻ 
Chợ. Thành Thăng Long về thời 
Lý hình chữ nhật, có 4 cửa. Năm 
1397 cho dỡ gạch ngói, gỗ về xây 
dựng cung điện ở Tây Đó. Từ năm 
1516, thành bị Trần Cao, rồi 
Nguyễn Hoàng Dụ chiếm và phá 
phách. Trong chiến tranh Lê - 
Mạc, Mạc Mậu Hợp cho củng cố 
hoàng thanh, đáp thêm 3 lần luỷ 
đất ngoài thanh, thân luỹ cao hơn 
tường thành ngoai; luỹ nào củng 
trồng tre; chiều rộng của 3 lần 
hào luy tới 25 trượng, chiều dải 
tới vai mươi dạm. Năm 1592 
thanh bị Trịnh Tùng đánh phá. 
Thanh Thăng Long vẻ đời Lê có 
4 cửa, trong thành có điện Kính 
Thiên, Vạn Thọ, Cần Chính. 
Ngoài thanh đền Nam Giao, Quốc 
Tử giám, đến Giảng Võ, phủ 
Chúa Trịnh. Năm 1809, Gia Long 
cho đắp thành theo kiểu Vauban, 
có ä cửa, Năm 1831, Minh Mạng 
chia đất các t, thay trấn. Thăng 
Long đổi tên là thành Hà Nội. 
Thanh Thăng Long bị quân 
Nguyên - Mông chiếm 3 lần 
'12ãã, 1284, 1287), quân Chiêm 
Thanh chiếm 3 lần (1370. 1378, 
t388), quân Minh chiếm từ 1406 
đến 1427, quán Thanh chiếm 


năm 1789, quân Pháp chiêm từ 
1873 đến 1954. Ngoài ra, thành 
còn bị đốt cháy vào các năm 1623, 
16826 và 1786. 


THĂNG: Đình ởx. Đức Thắng, h. 
Hiệp Hoa, t Bắc Giang, thờ 
thanh hoàng là Dương Tự Minh 
người có công đánh giặc Tông. 
Đình dựng ở giữa Ì. ven sườn đổi. 
Quy mô gồm tiền tế 3 gian, đại 
đình có gắn hậu cung cấu trúc vì 
kèo "chồng giường giá chiêng"”, 8 
vì, 7 gian, 6 hàng chân cột. 48 cột 
đều có khác tên người cúng tiền 
và niên đại dựng đình (1684). Hệ 
thống trang trí cửa võng và y môn 
điển hình cho nghệ thuật trang 
tri tk. XVIII - XIX. 


THẮNG: Thắng là vùng đất 
thuộc tổng Đức Tháng cũ nay là 
x. Đức Thăng, h. Hiệp Hoa, t. Bắc 
Ninh, hàng năm mở hội lễ truyền 
thống vào thượng tuần tháng 
Chin. Hội lễ gồm có sự tham gia 
của những người chuyên nghề 
rèn sắt, mà đình Ì. thờ Khổng 
Minh Không, tương truyền là tổ 
sư của nghê này. 


THĂNG LÃM: Chùa xảy trên n. 
Bát Cảnh (còn gọi là n. Tiêu 
Tương) ở x. Quang Thừa, h. Kim 
Bảng, t. Hà Nam. 


THÁNG TRÍ: Đền nằm giữa th. 
Thăng Tri, x. Minh Trí, h. Sóc 
Sơn, Hà Nội, thờ Cao Sơn và Quý 
Minh, hai vị tướng thời Hùng 
Vương thử 18, và thờ thần bản 


1189 


Nguyên Văn Tân 


thổ là Cao Sơn Uy Minh. Đền có 
mặt báng chứ "công", gôm đại tế, 
ỏng muóng và hậu cụng. Kiến 
trúc chạm hoa văn thực vật, hổ 
phù. Đền còn giữ nhiều di vật quý 
như hoanh phi, câu đối, hương 
an, hạc, kiệu hát công, bài vị, 
quán tẩy, bộ tam sự, bát bứửu. 
Định đã được xếp hang di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
20/7/1994. 


THẬM THĨNH: X. xưa ở gần đền 
Hùng, thuộc h. Sơn Vị, phủ Lâm 
Thao, t. Sơn Tây, sau là x. Vân 
Phụ, h. Phù Ninh, nay thuộc h. 
Phong Châu (1977), rồi thuộc tp. 
Việt Trì, t. Phú Thọ. Tục truyền 
là nơi dân giã gạo làm bánh cho 
vua Hùng. 


THẤM CÒ NGÙỪN: Di chỉ tại X. 
Châu Bình, h. Quy Châu, t. Nghệ 
An. Phát hiện năm 1873; hiện vật 
có một số đồ đá, gốm thô trang trí 
hoa văn thừng, nhiều xương răng 
đông. vật. 


THẤM HAI: Hang ở x. Tân Văn, 
h. Binh Gia, t. Lạng Sơn. Khai 
quật năm 1985; hiện vật gồm 1 
cầu đá và 25 công cụ ghe đẽo. 
Thuộc văn hoá kch. Bác Sơn. 


THẤM KHUYÊN: Thẩm Khuyên 
và Thẩm Hai là những hang thuộc 
t. Lạng Sơn, nơi đã tìm thây những 
chiếc răng người năm trong lớp 
trầm tích màu đỏ, chứa xương cốt 
của các loại động vật thời Canh 
tân. Những chiếc ràng này vừa có 
đặc điểm của răng người vừa có 


đặc điểm của rãng vượn. Những 
chiếc răng người - vượn này gần 
với răng người - vượn Bặc Kinh, 
Những chiếc răng này là chứng 
cứ chắc chắn về một sự tồn tại của 
người - vượn ở Việt Nam. 


THẤM KHƯƠNG: Hang Sùng 
Sam (t. Lai Châu) là một di chị 
kch. Tại đây, các nhà chuyên môn 
đã tìm thấy phấn hoa loại rau đậu 
(legumenosae), một minh chứng 
hùng hồn cho việc phát minh 
nông nghiệp của cự dân văn hoá 
Hoa Bình. 

THẤM NỘM: Di chỉ trong dây n.ˆ 
đá vôi thuộc Mường Lâm, h. 
Tương Dương, t. Nghệ An. Phát 
hiện năm 1976; hiện vật có một số 
cỏng cụ bảng đá cuội. Thuộc văn 
hoá kch. Hoà Binh - Bác Sơn. 


THẤM ỒM: Ở hang Thẩm Ôm 
trên miền tây Nghệ Tĩnh đã tìm 
thây răng người cổ đại và răng 
vượn khổng lô. Răng người ở đây 
vừa có những đặc điểm của người 
- vượn, lại vừa có những đặc điểm 
của người hiện đại (Homo S8pÏ- 
ens). Có thể cho răng người Thâm 
Ôm là dạng người - vượn đi thăng 
muộn ở Việt Nam. 


THẤM PHÀ THÀ LẠT: Di chỉ 
nằm trong dãy n. đá vôi thuộc 
Mường Lầm, h. Tương Dương, !- 
Nghệ An. Hiện vật có một số công 
cụ ghè đèo băng cuội. Thuộc ván 
hoá kch. Hoà Bình - Bắc Sơn: 


THẤM QUẢN MỔ: Di chỉ ở 
Mường Lầm, h. Tương Dương. È- 
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Nghệ Án. Phát hiện năm 1976; 
hiện vật có một số công cụ ghe đẻo 
bảng đã cuối. Thuộc văn hoá kch. 
Hoa Bình - Bác Sơn. 

THẤM TẠO: Di chỉ thuộc Mường 
Lâm, h. Tương Dương, t. Nghệ 
An. Phát hiện năm 1976; hiện vật, 
cú các công cụ bằng cuội ghe thô, 
một số xương va vỏ ốc. Thuộc văn 
hoá kh. Hoa Bình - Bác Sơn. 


THÂN ĐẦU: Đền ở th. Thần 
Đầu, h. Ky Anh, t. Ha Tĩnh thờ 
2 anh em Lê Quảng Chí và Lê 
Quảng Y (gồm 2 đến riêng), người 
bản th.. Lê Quang Chí đỗ Bảng 
nhãn năm 1478 làm quan đến 
chức Tả thị lang bộ Lẻ. Chưởng 
Hàn lâm viện. Lê Quảng Ý đâu 
tiến sĩ năm 1499, làm quan đến 
chức Han Lâm viện thị chế. 


THÂN ĐẦU: Đầu năm 1382, 
quân Chiêm Thành vào cướp 
Thanh Hoá. Vua Trần sai Quý Ly 
đem quân đi trấn giữử. Quý Ly 
đóng quân ở n. Long Đại; cho 
tướng coi quân Thần Khôi là 
Nguyễn Đa Phương giữ hang cọc 
đông ở cửa biển Thần Đầu. Trong 
trận này nhờ công của Đa Phương 
mà quản ta tháng lớn. Thần Đầu 
là cửa biển củ, sau đã bị lấp nay 
thuộc h. Yên Mô, t. Ninh Bình. 


THÂN ĐẦU: N. xưa gọi là Thần 
Phủ; vẻ đời Trần là cửa Thiên 
Phụ, Giáp Sơn, ở x. Thiết Giáp, h. 
Yên Mô, t. Ninh Bình. Vách n. có 
khác mọt chử Hán rất lớn: 


"Thần”. Cửa s. Trinh Giang và s. 
Hoát chảy ra biến ở giáp giới t. 
Ninh Bình và t. Thanh Hoá. 
THÂN ĐẦU: X. thuộc h. Kỳ Hoa. 
nay là h. Kỳ Anh, t. Hà Tĩnh, quê 
Lê Quảng Chí (1453-?). 1478 đỗ 
bảng nhăn, làm quan đến Đông 
các học sĩ. 


THÂN ĐINH: N. ở h. Phong Lộc, 
t. Quảng Bình (thời Nguyễn). 
Sách Ô châu cận lục chep: n. 
Thần Đinh cao chót vót, khí nuốt 
bốn trăm s. 


THÂN ĐỒNG CỔ: Còn gọi là 
miếu Trống Đồng, do Lý Thái 
tông lập năm 1028 ở cạnh hỏ Tây, 
kế ngoài cửa Bác Hoàng thành. 
Khi đó là một đản thê 2 tầng, tầng 
trên thờ thần, tầng dưới là nơi 
vua quan làm lễ. Hang năm, đến 
ngày 4 tháng Tư thì tổ chức hội 
thẻ tại đây. Lễ này còn mãi đến 
thời Lê. Về sau, tại miếu Đồng Có, 
các nam nữ thanh niên ở kinh 
thành cũng tới để thể thốt việc 
trăm năm như một lẻ tực thiêng 
Hêng để ràng buộc lần nhau. 


THÂN HẢI: Đền thờ thần Cá voi 
ở th. Sơn Hải, h. Thuy Phong, t. 
Ninh Thuận. Tương truyền, một 
hôm có một đốt xương sống của cá 
voi và một cái máng gỗ. Mọi người 
định đem đi chôn, nhưng không 
khiêng nối. Lúc ấy thần thác lời 
một ngư dân, tự xưng là thần 
Biển, bảo cho mọi người không 
được dời thần đi chô khác. Mọi 
người lấy làm kinh dị, lấy ảo quan 
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đặt xương vào trong rồi dựng 
miều thờ. 
THÂN HOÁ: Miếu thơ thần Lửa 
thành Thăng Long xưa, nay ở số 
nhà 30 phố Hang Điếu, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

THÂN KHÊ: H. thuộc phủ Tiên 
Hưng; trước thuộc trần Sơn Nam, 
sau thuộc t. Nam Định. Năm 1890 
đối thuộc t. Thái Binh, nay là h. 
Hưng Hà. Từ đời Lê về trước, h. 
có 4 người đỏ đại khoa. 


THÂN NÔNG: Đền do dân th. 
Bình Thuỷ, h. Hoà Đa, t. Binh 
Thuản. xây dựng thờ 3 vị thần là 
Viêm Đế, Hoang Đế và Hậu Tác, 
đọc gọi chung là Thần Nông, làm 
nơi cầu đảo mong được mùa. 


THÂN NỮ: Đẻn dựng trên n. Bà 
thuộc h. Phước An, t. Đông Nai, 
thờ cô gái tên lá Lê Thị Cách, bị 
nạn trên biển khi mới 17-18 tuổi; 
xác trôi đến vùng nay. Dân bản x. 
vớt lên chôn cất. Sau thường hiện 
về báo mộng cho dân Ì. nên được 
dựng đền thờ. 


THÂN PHÙ: Cưa s. Đáy đổ ra 
biển ở t. Ninh Bình. Xưa cửa này 
rất rộng, sóng gió nguy hiểm, 
thường hay lật thuyên qua lại. Ai 
đi qua củng phải cúng tế Thuỷ 
thần. Ca dao: Lẻnh đênh qua cửa 
Thần Phù; Khéo tu thì nói, vụng 
tu thì chìm. 


THÂN QUANG: Còn gọi là chùa 
Ngủ x., toa lạc ở ph. Trúc Bạch, 
q. Ba Định, Hà Nội. Chùa được 


dựng vào thời Hạu Lê, giữa tk. 
XVHI Chùa thờ Phật và thờ 
Thiền sư Nguyễn Minh Không, 
tục truyền là tổ nghề đúc đồng. 
Năm 1952, chùa được xây dựng 
lại hoàn toàn. Tượng đức Phật A- 
di-đà băng đông nặng 10 tấn - là 
pho tượng đồng lớn nhất nước ta. 
Ngày xưa chùa nhỏ, qua chiến 
tranh chùa bị cháy. Hoà thượng 
Thích Thanh Tương cho làm pho 
tượng Phật và xây dựng lên chủa 
này, vì đây là Ì. đúc đồng. Pho 
tượng có nhiều câu đôi trên đó. 
Net độc đáo của chùa là có 2 cây 
đèn đồng nặng 170 kg/cây và cây 
hương nặng 700 kg. 


THÁN QUANG: Tức chùa Keo 
Hành Thiện, ở x. Vũ Nghĩa, h. Vũ 
Thư. t. Thái Bình. Chua đo thiền 
sư Dương Không Lộ chủ trì xây 
dựng năm 1061 với tên lúc đầu là 
Linh Quang. Năm 1167, vua Lý 
Thánh tông cấp tiên tu sưa đổi 
tên là chùa Thần Quang. Trong 
chủa có tượng thờ thiên sư Không 
Lộ. Trải các đời sau đều có tiến 
hành trùng tu. 

THÂN VI: H thuộc lộ Thiên 
Trường về đời Trần, sau đối là 
Thuận VI. 

THẦN Y: Đền thờ Thiên thản ở 
x. Lạng Đồng, h. Chí Linh, t. Hải 
Dương. Tục truyền, thần thường 
hiện thanh ông lão đi chữa 
bệnh đậu mùa cho dân, chi dùng 
một. bát nước nóng cho uống là 
đều khỏi. 
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THẠP THÁP: Chùa ở th. Thuận 


Chính, h. An Nhơn, t. Bình Định. 
Chùa do hoa thượng Hoán Bính 
dựng năm 1683. Năm 1701, chúa 
Nguyên Phúc Chu ban biển ngạch: 
"Thập Tháp Di Đà tự". Trước kia 
đây có 10 ngôi tháp. Chiêm Thành 
tử lâu đời đã bị đổ nát, đời sau 
lấy gạch ấy để xây chùa. 


THẬP PHÁP DI ĐÀ : Chúa ở th. 
Vạn Thuận, x. Nhơn Thanh, h, An 
Nhơn, t. Bình Định. Chùa do 
thiền sư Nguyên Thiều dựng năm 
1665, đã trải qua 15 đời truyền 
thừa với nhiều vị thiên sư danh 
tiếng như Liễu Triệt, Minh Lý, 
Phước Huệ. Chủa qua nhiều lần 
trùng tu, sửa chứa. Trong chủa có 
tượng Thập bát La Hán, tạc bằng 
gỗ, cao 0,90m, có niên đại tk XIX. 


THẤT DIỆU: Là dãy có 7 ngọn 
n. đất thuộc đất x. Thuy Lâm, h. 
Đông Anh, tp. Hà Nội; cùng gọi là 
Thất Diệu Đầy, trông tựa những 
con rủa. Trong Thất Diệu Sơn có 
n. Sai là cao, trông giống con rùa 
mẹ, nẻn gọi là n Quy Mẹ. 


THÁT DIỆU: Tên n. ở x. An 
Khang, h. Yên Phong, t. Bắc 
Ninh. Thời An Dương Vương, 
trong n. có hồn người thợ nhạc 
không giải thoát, vẫn quanh 
quất ở đấy. Quán bên n. có con 
8à trảng yêu quái, hay làm đồ 
thành. Theo lời rủa vàng, vua đến 
quan giết con gà tráng và đảo n. 
lên, nhặt được đề nhạc cổ và 
Xương tan, đêm đôt hết đi, loài 
yêu mới trư hết. Thanh đắp nửa 
thang thì xong. 


THẤT KHÊ: H. thuộc phủ Tràng 
Định, t. Lạng Sơn, Nguyên là 
châu Thất Nguyên về đời Lý, đời 
Minh là châu Thất Nguyên, nhà 
Mạc đổi là Thất Tuyển. Phiên 
thân họ Nguyễn Khác thế tập h. 
Năm 1834 đổi là h., năm sau đặt 
lưu quan. Thiệu Trị đổi là Thất 
Khê. Đại lý hành chính hồi thuộc 
Pháp, trên quốc lộ 4A. Nay là h. 
Tràng Định, t. Lạng Sơn; phia 
Đông Bắc giáp Trung Quốc. H.lị 
là Thât Khê. Mô vàng, amiante. 


THẤT NGUYÊN: Tên châu thời 
Lý, nay là h. Tràng Định, t. Lạng 
Sơn. Năm 1027, Lý Thái tổ xuống 
chiếu cho Khai Thiên Vương Phật 
Mã ởi đánh châu Thất Nguyên. 


THẤT SƠN: Tên gọi chung 7 hòn 
n. ớt. Châu Đốc, nay là t. An 
Giang, các n.: Câm, Đài, Tượng, 
Cô Tô, Thuy Sơn, Ba Thê, Sập. 
Căn cứ của Acha Son chống Pháp 
năm 1864. 


THẦY: Tương truyền, chùa được 
xay dựng từ thời Ly, là nơi tu 
hanh của cao tăng Từ Đạo Hạnh. 
Quang cảnh chùa hiện nay là 
kết qua của nhiều đợt tu bố tiếp 
theo trong các tk. sau. Chùa dựng 
trên sườn tây nam n. Thầy thuộc 
x. Sài Sơn, h. Quốc Oai, t. Hà Tây. 
Cum kiên trúc chính của khu 
thăng cảnh là chủa Cả, bao gồm 
ba lớp nha lớn dựng trên nền cao 
bờ đá hộc xanh. đối diện với thuy 
định. Trong chủa có bày 3 pho 
tượng diễn tả "ba kiếp” của thiền 
sư Từ Đạo Hạnh. 
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THẦY [luỹ]: Đào Duy Từ chỉ làm 
quan với chúa Nguyễn 8 năm thì 
qua đời, nhưng ông đã xây dựng 
được một đội quân hùng mạnh, 
một tuyến phòng ngự chiên lược 
bất khảxâm phạm, vừa có tác dụng 
giữ riêng bờ cõi, vừa góp phần lợi 
ích về kinh tế củng như về khí 
hậu trong vùng. Hệ thống luỹ Thầy 
được xây dựng trong vùng địa dư 
từ Nam s. Dinh đến Bắc phá Hạc 
Hải,nằmvàođoạngiữacúat.Quảng 
Bình mà cửa biển Nhật Lệ là điểm 
trung tâm. Chiều dài vùng địa lý 
này không quá 30 km, chiều ngang 
không quá 5 km theo đường chim 
bay. Luy Thầy không phải là bức 
thành, bức luỹ đơn thuần như 
những hoàng thành, phòng thành 
hay cấm thành trong cung vua, 
phủ chúa mà là những tuyến quân 
sự có tính phòng ngự. Những bức 
luỷ của chúa Nguyễn do Đào Duy 
Từ xây dựng nền móng đầu tiên 
đứng vững suốt 42 năm trời, trước 
sức tiên công mãnh liệt của quân 
Trịnh. Luỹ đắp năm 1681 còn gọi 
là luỹ Đồng Hới hay luỹ Hồi Văn; 
cao 7 trượng 5 thước, dài hơn 3000 
trượng, cao ð tầng; mỗi tầng cao 
1 thước 5 tấc, voi ngựa xe cộ đi 
lại trên được. ngoài luỹ căm rào 
và cọc lim, trong đắp đất. Nhiều 
chỗ lập pháo đài, có đặt súng lớn. 
Thiệu Trị gọi là Định Bắc trường 
thành. Luỹ trước được xem là bất, 
khả xâm phạm. 


THÊ HÚC: Cầu bằng gỗ uốn cong 
lưng rùa, sơn đỏ bác trên hồ Hoàn 
Kiếm, nối liền Tháp Bút với đến 
Ngọc Sơn trên hồ; do Nguyễn Văn 
Siêu xây đựng về đời Tự Đức. 


THẾ LẠI THƯỢNG: Địa điểm ở 
t. Quảng Trị, quê Âu Triệu (bà 
Triệu nhỏ) tức là bà Lê Thị Đàm, 
một thành viên tích cực của 
phong trào Đông Du, do Phan Bội 
Châu sáng lập. Năm 1810, bà bị 
Pháp bắt giam, bị tra tấn cực hình 
nhưng không khuất phục; sau tự 
tử trong tù. Năm 19828, Phan Bội 
Châu dựng bia ghi công và gọi là 
Âu Triệu. 


THẾ MIẾU: Miếu xây dựng từ 
năm 1821 tại kinh thành Phú 
Xuân (Huế) thờ 6 vị vua đời 
Nguyên cùng các hoàng hậu, là: 
Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, 
Tự Đức, Kiến Phúc, Đồng Khánh. 
Đây là một khối nhà ghép kiểu 
"trùng thiểm điệp ốc" bề thế, dài 
hơn 50 m, lòng nhà sâu 30m. Mái 
lợp ngói ìưu ly vàng. Phần cổ diên 
giửa 2 tầng mái khá rộng, chia 
thành nhiều ô hộc có trang tri. Bộ 
khung nhà băng gõ lim sơn son 
thếp vàng, trần thừa lưu chạm trổ 
trau chuốt. Trần chính doanh sơn 
vàng, nội thất có nhiều mẫu trang 
trí cổ điển, chạm trể tỉnh xảo; 
nhiều tiểu hoạ, tiểu thi gắn trong 
lòng các ô hộc. Ở mỗi gian, phía 
ngoài bày án thờ sơn son; phía 
trong đặt sập thờ và bàn thờ bày 
các đồ tế khi; trong cùng là khám 
thờ lớn bày bài vị các vua và 
hoàng hậu. Trước Thế Miếu là 
sân tế rất rộng. Từ thêm xuống cô 
3 khối bậc cấp có rồng đá làm 
thành bậc, chia bậc cấp làm 3 lối 
lên xuống. Trên sân bày chậu 
cảnh, còn quanh sân trồng nhiều 
cây. Đặc biệt trước miếu có bày 3 
đỉnh đồng cực lớn, mỗi đỉnh có 
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một tên riêng, trên đó chạm khác 
các thăng cảnh của đất nước. 
Củng thuộc khu vực Thế Miếu, 
còn có một số công trình kiến trúc 
khác: Hiểu Lâm các, Tả Tùng tự 
và Hiểu Tùng tự (thờ các thần) và 
hệ thống các công tam quan (1 
chính, 2 phụ) xây rảt công phu 
trông khá đồ số. 


THẾ QUẬN CÔNG: Đền ở x. 
Hương mạc, h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh, thờ Quận công Đàm Đình 
Cư. Ông là quan chức cao cấp 
nhất trong vùng: Thượng thư sáu 
bộ, tước The Quận công. Đền được 
xảy dựng lại năm Khải Định thứ 
1, là một công trinh kiến trúc đồ 
sộ, vững chắc, kiểu đáng độc đáo. 


THỂ GIAO: Đinh ở số 3 Thể 
Giao, q. Hai Ba Trưng, Hà Nội; 
xưa là đất th. Thể Giao, tổng Tiền 
Nghiêm, h. Thọ Xương. Theo bia 
đá còn lại, đình được dựng vào 
năm 1885. Đình có tam quan 
rộng, mái cong khá đẹp. 


THẺ VANG: H. đời Trần thuộc 
châu Hoa; đời Lê đặt làm h. Từ 
Vang thuộc phủ Triệu Phong, trấn 
Thuận Hoá; đầu đời Nguyên đổi 
là h. Phú Vang, phủ Thừa Thiên; 
năm 1945 thuộc t. Thừa Thiên, 
nay là t. Thừa Thiên - Huế. 


THÊM LỤC ĐỊA VIỆT NAM: 
Độ sâu trung binh là 200 m. Có 
nhiều khoáng sản quý, đặc biệt là 
dầu mỏ ở khu vực phia nam. 

THỊ HỘI(trường): Chữ Hán là 
Hội Thí Trường, là trường thi Hội 
tư đầu tk. XV, đặt ở phía Tây 


thành Thăng Long thuộc khu vực 
có điện Giảng Võ. Vị trí trương thi 
Hội củ thuộc ph. Giảng Võ, q. Ba 
Đình, tp. Hà Nội. Từ tk. XVII trở 
đi, trường thị Hội chuyển đến đất 
ph. Quảng Bá, nay thuộc ph. 
Quảng An, q. Tây Hồ, tp. Hà Nội. 


TH LANG: Cuối năm 1420, tên 
đồng tri châu Quy Châu dẫn bọn 
Lý Bân, Phương Chính đem hơn 
10 vạn quần theo đường Quỳ Châu 
đến thăng Mường Thôi. Lê Lợi phục 
kích chúng ở Thi Lang. Bản và 
Chính chỉ chạy thoát được thân 
minh. Thi Lang hay Bỏ Thị Lang 
là 1 địa điểm gần căn cứ của nghĩa 
quân Lam Sơn lúc ấy, ơ phia tây 
bác t. Thanh Hoá, giáp Lào. 


THỊ XÁ: Đình x. Thi Xá, h. Quế 
Dương, t. Bắc Ninh, thờ Thái sư 
L¿ Văn Thịnh. Ông từng giữ chức 
Thị lang bộ Bình cầm đầu sứ bộ 
nước ta đến trại Vĩnh Bình cùng 
sứ bộ nhà Tông ban việc cương giới 
(1084, xong việc trở vê được thăng 
hàm Thái sư. Sau bị khép tội mưu 
phản, bị đày lên miền Thao Giang 
(Phú Thọ) rồi mất ở đó. 


THÌ LAI: L. ởh. Duy Xuyên, phủ 
Điện Bàn, t. Quảng Nam. Dệt các 
hàng tơ lụa nổi tiếng. 


THỊ CẢM: Hội thi nấu cơm ở h. 
Thị Cầm (Hà Đông củ ). L. có 4 giáp, 
mỗi giáp cử 10 người nam, nữ (4 
người xay thóc giả gạo, 2 người 
kéo lửa băng cật cây dang, 1 người 
đi lây nước, 2 ngươi nâu cơm, l1 
người dần sang). Đâu chịt khan 
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xanh, đỏ, vàng, tim, và thắt lưng 
cùng màu khăn để phân biệt các 
giáp. Chủ khao đánh trống lệnh; 
các nhớm chăm thì từng khâu: xay 
thóc, giả gao, dần sảng, giáp nào 
nhanh và gao tràng nhật là được 
giải. Tiếp theo là thì kéo lửa nhanh 
lấy nước vao bình băng đồng chạy 
một quảng đường dai 500 m. Cuối 
cùng la nâu cơm, giáp nao nâu 
nhanh, cơm deo là được giải và 
đưa cơm vao đình cúng thần. 


THỊ CẤM: Đình th. Thị Cấm, x. 
Xuân Phương, h. Từ Liêm, Hà 
Nội, thờ Cổ mục phản quan Phan 
Ông Tây Nhạc va 3 bà vợ, thời 
Hùng Duệ Vương. Đình được xây 
dựng trước tk. XVIII, kiến trúc 
gôm tam quan, nhà ngang va toà 
đại đình. Đại đình hình chuối vô, 
đại bái đình ngoài 5 gian, tiếp đến 
là phương đình, đình trong hình 
chuối võ tbái đường 3 gian, hậu 
cung 2 gian). Hàng năm, dân Ì. tổ 
chức hội từ ngày 12 đến 22⁄2. 
Đình đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
2/3/1990. 


THỊ CẤM: L.. thuộc h. Hoai Đức, 
t. Ha Tây. quê Ngõ Văn Triện 
(1901-1947). Có gia nhập Việt 
Nam Quốc dân đang, bị bát giam; 
khi trở vẻ chuyên viết sách. Ông 
sở trường về biên khảo sư học và 
văn học, ngoài ra ông còn làm thơ. 


THỊ CẠN: Đền ở n. Thị Cận, x. 
Quý Trạch. h. Đông Thanh, nay 
thuộc t. Nghệ An, thờ thân giao 
long n. Thị Cận tên la Tiến Sơn. 


Tương truyền, bà Vũ Thị Quyên, 
người bản x., ra suối tăm chợt 
thây cảm động mà có thai, sinh ra 
một con răn vả một con giao long. 
Sau 3 năm, cả hai đều bay lên 
trời. Dân bản x. lập đến thờ. 


THỊ CẤU: L. ởtổng Đỗ Xá, h. Tiên 
Du, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, 
nay thuộc h. Tiên Sơn, t. Bãc Ninh, 
ở hữu ngan s. Cầu. Đồn bình thời 
Minh thuộc, gọi là Cầu Doanh. Cầu 
đường sắt và ô tô qua s. Cầu dài 
180m. Đình thờ thánh Tam Giang 
(Trương Hồng, Trương Hát). Hội 
ngày 7-16 thang 8 âm lịch. Trạm 
tiếp sử về đời Lê (Thị Cầu) va đời 
Nguyễn (Bắc Cầu). Hàng năm ở 
Thị Cầu tổ chức nhiều lễ hội, như 
hội lễtữmung9 đến 20tháng Giêng 
với hát quan họ đầu năm. Hội lẻ 
từ mùng 7 đến 16 tháng Tám là 
hội chinh. 


THỊ NẠI: Dọc theo miền duyên 
hải miền Trung dưới thời Vương 
quốc Chămpa, có một toà thành 
rất quan trọng: thành Thị Nại. 
một thơi là kinh đô của Chămpa 
trong quá trinh thiên di từ đất 
Quảng Nam vào Nghia Binh 
trước áp lực của nhả nước phong 
kiên Đại Việt. Qua các tư liệu 
nghiên cứu cho biết Thị Nại la đô 
thị cố đại duy nhất và lớn nhất 
của Champa tôn tại trong suốt 5ð 
tk. (tử tk. X đến tk. XV). Thị Nại 
cũng là cửa khâu ven đấm, gân 
biên, với 2 chức náng quân cảnế 
và thương cảng. Tên gọi Thị Nại 
hình thanh từ tk. X đến tk, XỶ. 
Tên đầu, tiếng Phan là SrivinaJa: 
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tk. XHI đặt tên là Tì Ni. Tk, XIV 
gọi la Thì Ni Bi Nại, sau phiên âm 
thanh Thị Nai. Các cứ liệu nghiên 
cứu lịch sử cho biết niên đại của 
thanh Thị Nại (hay cảng Thị Nại) 


được xây cất sớm nhất là vào năm ˆ 


803, muộn nhất là năm 1000, khi 
người Cham dời đô vào Đồ Bàn thì 
đã có thanh rồi. Thành hiện còn 
dài 200m, dày äm, chiều cao hiện 


còn 1,8m. Bở thành nằm dọc sông. 


Côn thuộc x. Phước Quang và một 
. phần x. Phước Hoà h. Tuy Phước, 
t. Bình Định. Ước tình chu vi vòng 
thành khoảng 4 km. 


THỊ NẠI: Thị Nại ở Quy Nhơn, 
t. Bình Định ngày nay. Tháng 8 
năm 1470, quốc vương Chiêm 


` Thành lá Trà Toản đem hơn 10 


van quân thuy bộ cùng voi ngựa 
đảnh úp châu Hoa. Đến cuối năm 
vua Lê Thanh tông xuống chiếu 
thân hành đem 26 vạn tỉnh binh 
đi đánh Chiêm Thành. Trước đó, 
người Chiêm Thành ở Thị Nại Trà 
Đuyệt là con người vú nuôi, giết 
chúa Bi Điền mà cướp lấy nước, 
rồi truyền cho người em là Trà 
Toàn. Trả Toàn là kẻ hung bạo, 
quây nhiều biên giới. 

THỊ NGHE: 5S ở tp. Hồ Chí 
Minh: trước gọi là rạch Bình Trị, 
từ s. Chị Hoa quanh co đến phía 
bắc thanh Gia Định, chảy ra s. 
Sai Gòn, còn có tên là s. Bà Nghè, 
Nghĩ Giang. Trên s. có nhiều cầu: 
Ngang, Cao Miên, chợ Chiếu, Phú 
Nhuận, Huẻ, Bông, Đa Kao, Công 
Ly. Thị Nghe. Kho xăng dầu Thị 
Nghè bị Lê Văn Tám tầm xăng 
vao mình lao vào đốt cháy ngày 


17/10/1945. Tháng 10/1945, diễn 
ra trận chiến đấu phòng ngự của 
một đơn vị Vệ quốc đoan trong 
đoàn quân Nam tiến cùng lực 
lượng vũ trang và nhân dân Sài 


.Gòn chống lại cuộc tiến công quy 


mô lớn của quân Pháp tại khu vực 
cầu Thị Nghe. 


THỊ THIỆN: Cụm tháp cổ gồm 
bốn ngôi do người Chiêm Thành 
dựng ở địa giới 4 th. Đại Lộc, 
Hoàng Kim, Vạn Bảo, Phong 
Niên, phủ Tuy Phước, t. Bình 
Định. 


THỊ TÍNH: Ngay 311/1/1969, 
quân giải phóng đã tiến công cụm 
quân địch ở Thị Tính, q. Bến Cát, 
t. Thủ Dâu Một. Sau 80 phút 
chiến đâu vô cùng anh dũng quân 
ta đã tiêu diệt hoàn toàn cụm 
quân địch Thị Tính, giết và làm 
bị thương 1.450 tên Mỹ. Phá huỷ 
8 khẩu đại bác và súng cối. Thị 
Tình là s. nhánh của s. Sài Gòn 
chảy từ Bắc xuống Nam qua xóm 
Thị Tính, cách Sài Gòn khoảng 40 
km về phía Bác. 


THÍCH CA PHẬT ĐÀI: Thích 
Ga Phật Đài ở phia Tây Bắc sườn 
n. Lớn, Vũng Tàu. Chủa gồm 2 
khu vực; phía dưới la Thiên Lâm - 
Tự, phia trên là Thịch Ca Phật 
Đài, với khoang diện tích khoảng 
ð ha. Trong khu vực này có nhiêu 
pho tượng Phật Thích Ca va một 
toa Báo tháp cao 19m. Không khi 
u tịch của nhà chùa năm giữa 
phong cảnh thiên nhiên thơ 
mộng, trên la n., dưới la biển, 
chung quanh là cảy xanh. 
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THIÊN ÂN NI TỰ: 
Chùa toạ lạc tại Khu 
KC2 Tân Thuận Tây — 
Quận 7 - :tp. Hồ Chí 
Minh. (Trước đây là khu 
Tân Thuận, hnhà Bè), 
Chùa được khai sơn năm 
1954 do bà Nguyễn Thị 
Lan phát tâm hiến đất 
và hoà thượng Thượng 
Chánh Hạ Quan đứng ra 
xây dựng. Đây là ngôi 
chùa đầu tiên tại khu 
Tân Thuận. Ban đầu 
Thiên Ấn Ni Tự chỉ 
được xây dựng bằng vật 
liệu đơn sơ. Sau khi hoà 
thượng Thượng Chánh 
Hạ Quan viên tịch năm 
1982, được sự đồng ý 
của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam, cũng như Thành Hội Phật 
Giáo Thành phế Hồ Chí Minh. Sư cô 
Thích nữ Diệu Hồng được bổ nhiệm 
làm trụ trì và lúc này chùa chính thức 
lấy tên hiệu là “Thiên Ân Ni Tự”. Kể 
từ đó, chỉ với điện tích khuôn viên 
24mỶ, sư cô Diệu Hồng đã bắt tay vào 
công việc trùng tu và sữa chứa ngôi 
chùa, và đặc biệt là đại trùng tu năm 
1994. Ngày nay các cơ sở vật chất khá 
khang trang với các tượng phật được 
bày trí theo kiểu truyền thống ở chánh 
điện, nhà tổ đường, giảng đường, tạo 
nên vẽ uy nghiêm, thanh thoát nơi 
chốn Bồng Lai. Bên cạnh đó, Thiên 
Ấn Ni Tự còn có một phòng khách lớn 
dùng cho các đồng môn phật tử và 
khách thập phương nghỉ lại khi đến 
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Tượng Đức Phật Di Lặc - một góc Thiên Ân Ni Tự 


thăm viếng chùa. Lối kiến trúc . 
của chùa hiện tại được dựa ‹theo 
Mô Típ đăt trưng truyền thống của 
chùa chiên Việt Nam. Đó là sự kết 
hợp hài hoà giữa phong cách kiến 
trúc cổ điển và những thành tựu 
khoa học kiến trúc hiện đại. Hàng 
tháng, vào các ngày l4 và 29 âm 
lịch Thiên Ân Ni Tự là nơi để cho 
các bà con phật tử tại địa phương 
gặp gỡ và tổ chức lễ sám hối. 
Không những thế Thiên Ân Ni Tự 
còn là một địa chị đỏ về công tác 
từ thiện xã hội tại địa phương mà 
điển hình là vào những ngày lễ lớn 
của phật giáo như: lễ Phật Đản - 
Vu Lan chùa thường xuyên tổ chức 
phát quà cho bà con tại địa phương. 


Từ diễn Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


THIÊN ẤN: N. cao 102m ở x. Phú 
Nhân, h. Chương Nghĩa, phủ Tư 
Nghĩa, nay là h. Sơn Tịnh, t. 
Quảng Ngài, cách s. Trà Khúc 1 
km rưỡi vẻ phia Nam. Đỉnh n. 
bằng phẳng, hình dạng như cái 
ấm, có chùa ở trên đỉnh n. Lăng 
cụ Huynh Thúc Kháng ở đó. 


THIÊN ẤN: Chùa trên đỉnh n. 
Thiên Ân ở x. Phú Nhân, h. Sơn 
Tịnh, t. Quảng Ngài. Có biển do 
Chúa Nguyên ban, đề "Thiên Ấn 
tự". Trước chùa có giếng cô sâu 
đên hơn ã0 thước, nước trong và 
ngọt. Tương truyền, vị sư dựng 
chùa này xong, thấy hiếm nước, 
bèn tự minh khổ công đào giếng 
này suốt trong 20 năm, giếng đào 
xong thì sư mất. 


THIÊN ẤN: Chùa x. Xuân Hoà, 
h. Hương Trả, nay là h. Hương 
Điền, t. Thừa Thiên - Huế. Không 
rõ năm dựng, trùng tu đầu niên 
hiệu Tự Đức. 


THIÊN BÌNH: Chùa ở th. Yên 
Bảo, x. Đoan Xá, h. Đông Triều, 
t. Quang Ninh. Thời Lê Chiêu 
Thống (1787 - 1788), Đông Phái 
hầu đáp luy đất quanh chùa là 
nơi đồn trú, nay vân còn di tích. 


THIÊN BÚT: N. thuộc t. Quảng 
Ngài, hình n. bốn mặt thấp, ở 
giửa cao vọt lên, trong như cây 
bút dựng. Thiên Bút là một trong 
mười cảnh đẹp của Quảng Ngãi. 
Thơ Nguyễn Cư Trinh: Thiên Bút 
Phê vân (Bụt trời phê lên mây). 


THIÊN CẦM: N. ở cửa Kỳ La, h. 
Kỳ Anh. Tương truyền, Hùng 
Vương thường đến chơi n. ấy, 
nghe tiếng gió thổi vi vu, nhân thế 
gọi là Thiên Cầm (đàn của trời). 
Sau Hồ Quế Ly bị giặc Minh bắt 
được ở đây, mới đối tên n. Thiên 
Cầm với nghĩa "trời bát". N. nay 
thuộc th. Thiện Trị h. Câm 
Xuyên, t. Hà Tĩnh. 


THIÊN CƯNG: Động ở khu Di 
sản thế giới Hạ Long, còn gọi là 
hang Bạch Tuyết; năm trong lòng 
n. cũng đây với hang Đầu Gỗ 
(cách 150m). Động có quy mô lớn 
và vị trí cao nhất hiện nay trong 
các hang động Hạ Long. Động có 
tiết diện chữ nhật, rộng 25 m, dài 
250 m, cao trên 20 m, cách mặt, 
nước khoảng 80m. Trên 2 vách 
động Đông và Tây đôi diện là 2 
bức tranh hoành tráng đồ sô, 
chạm nối nhiều hình người, loài 
vật và ca những hình hai kỳ dị 
chưa có trong trí tưởng tượng của 
con người. Đứng dưới vòm động 
cao rộng, giửa thế giới thạch nhủ 
hình thù vừa thật vừa ảo, ta ngỡ 
như lạc vào chôn Thiên Cung. 


THIÊN ĐÀI: Một gò đất cao ở vẻ 
phía Nam thành Thăng Long củ. 
Nhân thế đất này, các triều đại 
đóng ở Thăng Long cho đặt đài 
quan sát thiên văn, vị vậy có tên 
là Thiên Đài. Thiên Đài đã bị san 
phăng từ tk. XHX. Vị trí Thiên Đài 
củ ở khoảng đầu ph. Khâm Thiên, 
q. Đông Đa, tp. Hà Nội. 
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THIÊN ĐÔNG: H. về đời Trần 
thuộc trần Vọng Giang, sau là h. 
Đông Thanh, phủ Diên Châu về 
đời Lê do phụ kiếm lý, trân Nghệ 
An về đời Nguyên; nay là h. Diễn 
Châu, t. Nghệ An. 


THIÊN ĐỨC: Tên phủ vẻ đời Lý: 
trước là châu Cổ Lâm, Lê Đại 
Hành đổi là Cổ Pháp; thời thuộc 
Minh gọi là h. Đông Ngàn. thuộc 
châu Vĩnh Ninh, phủ Bác Giang; 
đời Lê và đời Nguyễn vẫn gọi h. 
Đông Ngan, thuộc phủ Từ Sơn, t. 
Bắc Ninh; nay la h. Tiên Sơn. 
Năm 1876. tach lập h. Đông Anh, 
củng thuộc t. Bắc Ninh, nay thuộc 
tp. Ha Nội. 


THIÊN HẬU: Đền ở bờ s., thuộc 
tp. Phan Thiết. t. Bình Thuận, 
thờ Thiên Hậu, người Phúc Kiên 
(Trung Quốc!. Thần nguyén là 
con gái họ Ôn, lên 8 tuổi đi học 
phép tiên. 12 tuổi luyện được đan, 
có tải gọi gio gọi mưa, từng bay 
ra biển cửu giúp những thuyền bị 
nạn. Thần được các triều Tông, 
Minh phong tặng. triêu Thanh 
phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu. 


THIÊN HẬU: Đền ở phia ngoài 
cưa chinh Đông Thanh thuộc ph. 
Hà Khẩu. h. Thọ Xương, tp. Ha 
Nội, do người Hoa dựng lên để thờ 
Thiên Hậu. Thiên Hậu là ngươi 
Quang Đông, cha anh thường đi 
buôn bản ởơ Nam Hải. Một lấn 
đang đệt vai nàng ngu gật, t. dây 
nói với mẹ räng cha và anh đã bị 
chết vị sóng gió ngoài biển khơi. 


Sau qua nhiên như vậy. Khi đến 
tuổi trưởng thành nàng cưỡi gió 
bay đi hoá thành thân Biển. 


-'THIÊN HẬU: Đền thờ Thiên 


Hậu do thương nhân người Hoa 
dựng thờ ở phố Bác Hoà, nay 
thuộc tx. Hưng Yên, t. Hưng Yên. 


THIÊN HOÀ: Chùa x. Dương 
Xuân, h. Hương Thuy, t. Thừa 
Thiên - Huế. Tương truyền do 
thiên sư Huệ Xán xây dựng. 


THIÊN HỘ: Ngay 25 tháng 10 
năm 1945 tại Thiên Hộ, h. Cái Be, 
t. Mỹ Tho, Hội nghị toàn xứ của 
Đang bộ Nam bộ được tiên hành. 
Tham gia hội nghị có đại biểu Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng và 
đông đủ đại biểu các t. thành. Hội 
nghị đặc biệt chú trong vân đề 
tăng cường sư lành đao của Đảng 
đôi với các lực lượng võ trang. 
Đồng chí Tôn Đức Thăng được cử 
phụ trách Uỷ ban kháng chiến và 
chỉ đạo các lực lượng vủ trang 
Nam bộ. Địa điểm Thiên Hộ nay 
thuộc t. Tiền Giang, trên kênh 
Dương Văn Dương ơ Đông Tháp 
Mười. 


THIÊN HƯNG: Chủa toa lạc ở 
th. Dương Xuân Hạ II, x. Thuỷ 
Xuân, tp. Huế, t. Thừa Thiên - 
Huế. Chùa do hoà thượng Chỉ 
Tâm khai sơn vào năm 1825, 
trùng tu vào những năm 1893. 
1911 và 1927. Chủa còn giứ được 
nhiều pho tượng và các công trình 
chạm gó tỉnh xảo. 
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THIÊN HƯNG: Trấn đặt năm 
1397. Trước là lộ Đà Giang; thời 
thuộc Minh là châu Gia Hưng và 
Quy Hoa, Lê Thái tông đặt là 
thừa tuyên Hưng Hoá. Đời 
Nguyễn, năm 1931 đổi là t. Hưng 
Hoá, gồm các h. Thanh Thuỷ, Việt 
Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên 
Châu, Thuận Châu, Trân Yên, 
Yên Lập, Văn Bàn, Văn Chân, 
Thuy Vi, Ninh Biên, Lai Châu, 
Tuần Giáo, Quỳnh Nhai. 
THIÊN, KHÁNH: Mộ cổ tại th. 
Thiên Khánh, x. Quang Hưng, h. 
Ninh Thanh, t. Hải Dương. Phát 
hiện năm 1963, hiện vật có hình 
nhà bằng đất nung. 


THIÊN KIỆN: X. thuộc tổng Mai 
Cách, h. Thanh Liêm, phủ Ly 
Nhân về đời Lê, nay thuộc t. Hà 
Nam. Đồn điền thành lập về đời 
Lê Thánh tông. Quê tiến sĩ 
Trương Công Khải. 

THIÊN LỘC: Chủa thuộc th. 
Phú Ấn Nam, x. Diên An, cách 
đường ö tô Nha Trang - Thành 
khoảng 500 m về phía nam. 


THIÊN LỘC: Đền x. Thiên Lộc. 
h. Mê Linh, t. Vĩnh Phúc, thờ tiến 
sĩ Lê Vô Cương, người bản x. Ông 
đồ tiến sĩ nãm 1511, làm quan Thị 
lang bộ Lê. Khi họ Mạc tiếm ngôi 
nhà Lê, ông theo vua Lê Chiêu 
Thống vào Thanh Hoá, không may 
bị giác bắt, tự sát để giữ danh tiết. 
Thời Lê Trung hưng, ông được 
phong Tiết nghĩa Trung đăng thần. 


THIÊN LỘC: Tên h. Can Lộc 
trước năm 1853, nayˆthuộc t. Hà 


Tình. H.lị ở x. Ngoại Thiên Lộc. 
H. Có 22 người thi đô đại khoa. 
Quê Phan Huy Cấn, Phan Huy 
Ôn, Nguyễn Cảnh Chân, Nguyên 
Canh Dị, Đặng Tất, Đăng Dung, 
Ngô Quang Diệu. Ngõ Văn Sở. 
Ngô Phúc Đang, Nguyên Huy 
Oánh, Nguyễn Huy Tự, Võ Liên 
3n, Sử Hy Nhan, Sư Đức Huy, 
Ngô Canh Hựu, Mai Thúc Loan, 
Phan Đình Tả, Phan Thị Thuản, 
Dương Tri Trạch. 


THIÊN MÔ: L. ởh. Từ Liêm, phủ 
Hoài Đức, t. Hà Đông, nay thuộc 
ngoại thành Hà Nội. Đời Tự Đực 
đối là Đại Mõ và Tây Mỏ, có nghề 
dệt lụa, là lĩnh. Quêẻ tiên sĩ Nguyễn 
Vũ, Nguyễn Quy Đức, Nguyễn Quý 
Cảnh, Nguyễn Quý Ản. 


THIÊN MỤ: Một trong những 
kiến trúc tôn giáo cổ nhất và đẹp 
nhất ở Huế, dựng trên đổi Hà 





Toàn cảnh chùa Thiên Mụ — Huế 
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Khê, bên tả ngạn s. Hương. ngoại 
thanh Huẻé. Chùa vốn có từ tk. 
XIV. Khuản viên chủa có tương 
bao bọc, chia lam 2 phần; phía 
trước, giáp bơ s., nói bật lên toa 
bảo tháp, bia to, chuông lớn, hệ 
thông bậc cấp đồ sộ, phia sau là 
khu vực điện thơ - điện Đại Hùng, 
điện Đại Tang, điện Quan Âm, 
nhà trai. nha khách. Thông xanh, 
cây lạ hoa quý lam táng thêm vẻ 
đẹp của chua. 


THIÊN MỤ CHUNG THANH 
(Tiếng chuông chùa Thiên 
Mu): Nói vẻ cảnh đẹp nơi cưa 
Thiên - chùa Thiên Mụ ở phia tây 
ngoai kinh thành Phú Xuân; la 
một trong 20 cảnh thần kinh. 


THIÊN NHẬN: N. ở x. Lam 
Giang, h. Thanh Chương, t. Nghệ 
An, trên n. có thanh Lục Niên; vì 
ngay xưa Lẻ Thái Tổ đóng ở đấy 
6 năm, để chống cự với quản 
Mình. cho nên gọi là Lục Niên. 
Bên thanh có suối Lạp Lĩnh, 
-khoảng giữa có n. nhỏ gọi là Bủi 
Phong. Nước suối va đá n. xanh 
biếc âm u, cây côi um tùm. La Sơn 
phu tử Nguyên Thiếp củng từng 
ân cư ở đãy. 

THIÊN NIÊN: Còn gọi là chùa 
Trích Sài, thuộc th. Trích Sài, ph. 
Bươi, q. Tây Hỏ, tp. Hà Nội. 
Tương truyền, chùa xây dựng tử 
thơi Ly Nam Đê (544 - 548) cho 
2 công chúa phụng lẻ trụ trì. Đến 
đơi Lẻ Thanh tông, lập miếu vả 
điện cho các cung phi ở đó. Từ 
nam 1893 trở về sau, dân mời nhà 
sư đến mơ ròng chua, tô thêm 


tượng Phật. đúc lại chuông đồng. 
Chúa còn nhiều di vật có giá trị. 
Đã được xếp hạng di tích lịch sự 
tháng 1/1992. 


THIÊN PHÙ: Gác do vua Lý sai 
xây dựng bên bờ s. Thiên Phù (ở 
khu vực Bưởi, q. Tây Hỏ. tp. Hà 
Nội, đã bị lấp từ lâu) nén có tên 
gọi. Tại gác Thiên Phu, vua Lý 
Thần tông (1128 -1138) đã sai 
làm và đặt ở đây 8 vạn bảo tháp. 
Đến đời Trần đổi gác Thiên Thuy, 
và là nơi thờ Triệu Đó Uy. 
THIÊN PHÚC: Chủa còn có tên 
gọi Trả Phương thuộc x. Thuy 
Phương, h. Kiến Thuy, Hải 
Phong. Chùa có từ thơi Ly. Theo 
truyền thuyết xây dựng chùa thi 
chùa năm ở một gò đất cao, cách 
chủa ngày nay khoảng 200 m vẻ 
phía đông bắc. Ngày đó chùa có 
tên là Bà Định Tự, năm bên cạnh 
rưng cây tươi tốt, cách xa Ì. xóm. 
Có một lần Mạc Đặng Dung bị 
quan quân nhà Lê vây bát, nhớ ân 
nấp trong chủa mà thoát nạn. 
Sau nay, khi vương Triệu Mạc 
được xác lập, Đăng Dung nhữ ơn 
liền cho trung tu, mơ rộng đối tén 
là Thiên Phúc tự. Dươi thơi Lễ 
Trung hưng chua bị san phăng. 
Sau nay nhân dân thu thập 
những thư đóng góp được, quyên 
gop xây dựng lại chùa. Chùa côn 
lưu giữ một số di vật tiêu biếu của 
nghệ thuật điêu khác tk. XVI 
như: tượng Mạc Đăng Dung tđá!: 
Phủ điêu công chúa ( đá); bẻ tượng 
Tam thế tgỏ!, và một số bia đá 
thời Lý. Chùa còn cón 3 chân tảng 
đá lớn thời Ly. 
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THIÊN PHÚC: Còn có tên là 
chùa Am Trung hay Tây Cu, ở số 
94 Hai Bà Trưng, ph. Cửa Nam, 
q. Hoàn Kiếm. Hà Nội. Tương 
truyền, xây dựng từ rất sớm. Tam 
quan xây băng gạch với 6 hang cột 
trụ. Chêch phia trái sản là 3 am 
nhỏ thơ thần, hai bên sâu là 2 dãy 
nha ngang. Điện Thiên Phúc gồm 
3 gian tiên tế, 2 gian hậu cung. 
Chuủa chinh gồm ð gian tiên 
đường va hạu cung, tạo thành chữ 
“đỉnh”. Trong tam báo có hệ thống 
tượng Phật va chư vị, trong điện 
Mẫu có tượng Mẫu củng cô cậu. 
Các tượng được chế tác tỉnh xao. 
Chua đả được xếp hạng di tích 
kiên trúc - nghệ thuật ngày 
341/11992. 


THIÊN PHÚC: Chua ở n. Lạn 
Kha x. Phạt Tích, h. Tiên Du, phủ 
Từ Sơn, trân Kinh Bäc, nay thuộc 
h. Tiên Sơn, t. Bác Ninh. 


THIÊN PHÚC: Chùa ở th. Định 
Cộng Thượng, x. Định Công, h. 
Thanh Tri, ngoại thành Hà Ni. 
Tương truyền. chùa có từ đời 
thượng cô. Chủa gồm tam bảo, 
nhà Tổ. nhà Máu, nhà khách, nhà 
trai và vươn tháp. Chủa còn 
nhiều di vật đẹp như một số 
tượng, hoanh phi, câu đối, tâm bia 
đả niên hiệu Cảnh Hưng 24 
(1763). Đã được xếp hạng di tích 
kiên trúc nghệ thuật tháng 
7/1994. 


THIÊN PHÚC: Còn gọi là chua 
Đám, ở x. Đại Ang, h. Thanh Trị. 
Hà Nội. Chua có niên đại từ thời 


Lý. Tương truyên, khi Lý Công 
Uấn đời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình ¡ 
về Thăng Long, đã nghì chân ở 
một quán ven đường trên đất Đại 
Ang. Nhà vua thây nơi đây có địa 
thế đẹp nên đã sai xây dựng chủa. 
Chùa kiên trúc theo lối chữ 
"môn", chùa chính quay hướng 
Nam. Qua nhiều đợt trùng tu, sửa 
chửa, trước cửa tam bao có ngôi 
tháp Cửu Phâm Liên Hoa được 
thiết kế theo tư tưởng của bộ kinh 
Đại Thưa Diệu Phạp Liên Hoa. 
Ngôi tháp được đặt trên lưng một 
con rủa lớn. Trong ngôi bao tháp, 
thờ Đức Thẻ Tôn, tay câm bông 
hoa, hai bên là hai hàng đệ tư. 
Bên cạnh đó la các bài vị thờ vạn 
Phật. Đây được coi là nét độc đáo 
nhât của ngôi chua. 


THIÊN PHÚC: H. đời Trần. đời 
Minh la h. Tiên Phúc thuộc châu 
Bác Giang. Lê Sơ đổi là Tân Phúc: 
đời Lê Hoàng Định vì ky huy đổi 
là Tiên Phúc, sau lại đối là Thiên 
Phúc. 

THIÊN PHÚC: L. ở x. Lật Sài, 
h. Yên Sơ, phủ Quốc Oai, trần 
Sơn Tây về đời Lê: Ìj sơ h. do Ngõ 
Trân tông nội Ngô Thời Sĩ! dời vẻ 
đó. Nay thuộc t. Hà Tây. Có nghe 
múa rới nước; ngay 7 tháng Ba lẻ 
tế tư Đạo Hạnh. Quê Lữ Gia, có 
đến thờ ơ Ì. Hoang Xa. 

THIÊN PHÚC: Ngôi chua thuộc 
Hạ Đình, Thañh Xuân, Hà Nội. 
Chua do cụ Trương Thị Ấn. người 
Hạ Đình xây dưng nấm 1952. Đền 
nay chùa còn là nơi bao lưu ba bộ 
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ngai thánh cùng 
nhiều đồ thờ tự của 
định Thượng, đình 
Hạ. Chua Thiên 
Phúc ngoái thờ 
Phật con thơ Mẫu 
và thờ Tô là 2 bà 
Trương Thị Án và 
Trương Thị Tính, 
ngoài ra còn có ngai 
thừ Tổ phụ họ 
Trương. Đến nay 
chủa vẫn được duy 
trì hoạt động, 
hương khói đều đặn do con cháu 
dòng họ Trương trông nom. 


THIÊN PHÚC: Phủ thuộc t. Bắc 
Ninh. Đời Lê là phủ Bác Hà, sau 
đôi là Thiên Phúc vì có n. Sóc Sơn 
gán liền với sự tích Phù Đồng 
Thiên Vương lên trời. Đời Tự Đức 
đổi là Đa Phúc, kiêm lý h. Thiên 
Phục. Thanh phư Thiên Phúc đắp 
đất năm 1831, chu vị 208 trượng, 
cao hơn 7 thước, 4 mặt có hào, 3 
cửa xây gạch. 


THIÊN PHÚC: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Bắc Ninh, cách phía 
tây - bác t. 28 dặm. Thuộc Minh 
là phú Bác Giang, đời Lê là phu 
Bắc Hà. Linh 2 h, tinh nhiếp l h. 
Thiên Phúc (đời Trần là Tân 
Phúc, đời Lê là Tiên Phúc), Kim 
Anh tđời Lê là Kim Hoa), Hiệp 
Hoà (tính nhiếp). 


THIÊN PHƯỚC: Chùa toa lạc ở 
ap Trường Thọ, x. Phước Long, h. 





Toài cảnh chùa Thiên Phước —- Thủ Dức, TP. Hỗ Chí Minh 


Thủ Đức, (nay là số 37/127 khu 
phố 8, ph. Trường Thọ, q. Thủ 
Đức), tp Hồ Chi Minh. Chùa do 
thiên sư Tịnh Nhân khai sơn vào 
đầu tk. XIX trong phong trào 
phục hưng Phật giáo của nhà 
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Nguyên. Thuở khai sơn chùa chỉ 
la một am nho, dân chúng quen 
gọi là chùa Cát, qua một vài lần 
trùng tu, chùa được đổi tên là 
Thiên Phước tự. Chùa có dáng 
dấp cổ kính. Ngay cổng tam quan 
là ngôi miếu thờ bà Ngủ Hành; 
bên hông chánh điện có mộ hoà 
thượng Thiên Ngọc, được xây 
thành tháp 3 tầng, cao lãm. Kế 
bên là An Mộ đường với tổng diện 
tích 40mŠ. Tất cả tường, cột, mái 
đều được đúc băng bê tông. 4 góc 
mái lả 4 con rồng rất đẹp. Trong 
chùa còn 3 ngôi mộ cổ bằng đá 
xanh, hình dáng voi phục. Hiện 
nay chủa còn giữ được một số đồ 
tế khi có niên đại tương đối lâu 
đời va đêu được làm băng gỗ quý, 
gôm 26 pho tượng, 6 bao lan, 11 
bức hoanh phi, 2 tấm liên, 7 cập 
câu đối và 12 long vị tổ sư. Tất cả 
được bài trí rất hợp lý ở chánh 
điện, nhà Tổ và giảng đường. 
THIÊN QUAN: Tên phủ thời Lê 
(nay có tên h. Nho Quan, t. Ninh 
Bình), ở phia tây bäc trần Thanh 
Hoa, gồm 3 h: Phụng Hoá, Yên 
Hoá, Lạc Thổ tnay là h. Lạc Sơn, 
t. Hoà Bình). Cả 3 h. đều ở ven 
n. Lúc mới Trung hưng, quan 
quân vua Lê đi đanh dẹp, phải 
qua con đương nay để tới Đông 
Đô. Một nưa thuộc về các dân tộc 
thiêu số. phong tục khác hản với 
miện xuôi. 


THIÊN QUAN: Tên phú thời 


Nguyễn ở t. Ninh Bình; cách phia 
tây - bác t. 20 dậm: lình 2 h., tình 
nhiệp 1 h: Phụng Hoá (4 tổng, 20 
x. th. trại), Lạc An tđời Lê là Lạc 
Thổ, có 4 tổng, 20 x. th.), An Hoá 
(tinh nhiếp, đời Lẻ là Ninh Hoá; 
có 4 tổng, 27 x. th. trang). 


THIÊN QUAN: Trấn Trưởng 
Yên về đời Trần, gồm các h. Xích 
Thổ, Xa Lai và Khói, tức là các h. 
Gia Viên, Lạc Sơn va Nho Quan 
hiện nay. Năm 1397 Lê Quy Ly 
đổi làm trân Thiên Quan, sau là 
phu Thiên Quan của trấn Thanh 
Hoá. Đời Tự Đức đối là h. Nho 
Quan, t. Ninh Binh. Khi có viện 
bình sang, thế quân Minh lại lên. 
Thượng hoàng nha Trần (Hưng 
Khánh để) liên bỏ thuyên lên bơ, 
đến tran Thiên Quan. Trung 
Quang Đế ngờ Thương hoàng có 
ÿ khác, sai Nguyên Suý đuối theo 
nhưng không kịp. Quân Minh 
đuổi theo, bát được Thượng 
hoàng, giải vẻ Kim Lăng, rồi 
bị hại. 

THIÊN QUANG: Chùa ở phỏ 
Phủng Khắc Khoan, q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. Chủa dựng 
năm 1016. Thơi Lê Trung hưng, 
các vua thường đên chua cũng lẻ 
rồi thay áo để bái yêt Giao Miếu, 
vì thê chủa còn có tên la chúa Đôi 
Mã. Đên năm 1804 chùa bị hư 
hỏng nặng sư trụ trì là Tịch 
Khanh cho sửa chưa. đúc thêm 
chuông đồng, tac tượng Phảt. 
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THIÊN PHƯỚC: 
Chùa toa lac ơ ph.6., 
q.8, tp. Hồ Chí Minh 
(trược đây la ph. 
Bmnmh An! Năm 
1856, đồng bao phật 
tư miền Bác di cư 
vao Nam lập nên 
nhảm mục 
địch làm điểm tiếp 


chủa 


nhận hang cưu trơ 
cua Mỹ trong thơi 
ky Ngô Đình Diệm. 
Trai qua nhiêu đời trụ tri, nếp 
chua văn như xưa (vách lá, mái 
tôn). Đến năm 1964, đại đức 
Thích Nhật Hiện về làm trụ trì 
Thiên Phước tự. lúc này chùa mới 
thật sự hoạt động đúng mục đích 
la phụng sự Phật pháp, phố độ 
chúng sanh. Trong thời gian lam 
trụ trì, thầy Nhật Hiện đã bắt tay 
Vao0 việc trùng tu lại ngôi chủa 
ngay cang khang trang hơn va 
thanh lập trương sơ cấp Phật học. 
Kiến trúc hiện tại của chùa là lối 
kiến truc xưa tở thập niên 1960) 
va mang đâm: net kiên truc chủa 
chiên truyền thông Việt Nam với 
tương vỏi. mai ngoi - rông phụng 
được chạm trô va đặt ở những nơi 
tôn kinh trong chùa. Thiên Phước 
tư được xây dựng theo hướng Tây 
Bác vơi công tam quan cáo 
khoang 6m được xảy dựng hêết sức 
kiến cö và công phu. Phia trước 


chình điện la tượng Phật Bà 





Thiên Phước Tự - Quậu 8, TP. Hồ Chí Minh 


Quan Âm đứng trên con cả hoá 
long. Đặc biệt, trong năm 2000, 
chủa đã tạc được hai con rồng 
chầấu ởơ chính điện co giá trị rât lớn 
về mặt nghệ thuật va thám mỹ, 
làm cho Thiên Phước tự đã cổ 
kính lại cảng cổ kinh và uy 
nghiêm hơn. Ngoài những đóng 
góp cho Phật giáo, Thiên Phước 
côn có đóng góp rât tích cực cho 
các hoạt động xã hội. Đặc biệt là 
trong thời ky trụ trì cua đại đức 
Thích Nhật Hiện, thì Thiên 
Phước tự là nơi hội họp, nuôi giâu 
các chiến sĩ cách mạng, và ban 
thân đại đức củng là một người 
cách mạng. Trong giai doạn năm 
1964 đến nám 1968, thầy Thịch 
Nhật Hiện làm công tác Tôn giáo 
vận, tổ chức phân ban Nam bộ do 
đồng chị Ba Tôn (tự Nguyên Văn 
Thiên) lãnh đao. Với những don 
góp như đả nêu trên, Thiên Phước 
Tự đã được Đang va Nha nược ta 
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công nhận la đi tích lịch sử. Hàng 
năm. vao cac ngay lễ Phật đản, 
Vụ lan va ngay giỏ tổ 20/7 âm lịch 
là những ngày cúng lớn của Thiên 
Phước tự. 


THIÊN TÂM: Chùa trên n. Tiêu 
Sơn. thuộc x. Tương Giang, h. 
Tiên Sơn, t. Bác Ninh. Xưa là nơi 
trụ tri của sư Vạn Hạnh, đồng 
thời cũng là nơi sinh của vua ÿ 
Thái tỏ. Tương truyền, xưa ở viện 
Cam Tuyến chùa này có con chó 
đe con sắc trăng đốm đen thành 
hình 2 chữ "Thiên tử”, điều đó 
ứng với việc vua Lý Thái tô sinh 
nam Giáp Tuất rồi lên làm vua. 


THIÊN THAI: Chùa toa lạc ở x. 
Tam An, h. Long Đất, t. Ba Rịa 
- Vũng Tau. Chùa được xảy dựng 
năm 18909. Năm 1831, hoa thượng 
Huệ Đăng thanh lập Thiên Thai 
Thiên giáo tông, Liên Hữu hội và 
cho xuất bán tạp chí Bát Nhã Âm. 
Điện Phát được bố trí 4 mặt 
chung quanh một cột đả. 


THIÊN THAI: Chủa ở trên n. 
Thiên Thai thuộc x. Đông Cứu, 
h. Gia Lương, t. Bắc Ninh. Sau 
chua cö ngôi tháp, tương truyền 
do Cau Biên dựng. Năm 1631, 
Mậu lâm lang Trịnh Phúc 
Nguyên đứng ra quyên góp va Ìo 
liệu việc trung tu, có văn bia do 
thiên sư Huệ Giác soạn. 

THIÊN THAINỘI:Congoilàchùa 
Thiên Tông, tương truyền do hoà 
thượng Liêu Quan xây dựng trên 


n. thuộc x. Dương Xuân, h. Hương 
Thuỷ, t. Thưa Thiên - Huế. 


THIÊN THAI NGOẠI: Chùa ở x. 
Dương Xuân, h. Hương Thuỷ. nay 
thuộc tp Huế, t. Thưa Thiên - 
Huế. Chùa do phu nhản Nguyễn 
Ngọc Duệ tu tạo. 


THIÊN THỊ: H. xưa thuộc phu 
Khoái Châu, trấn Sơn Nam về đời 
Lé. vẻ đời Minh la h. Thi Hoa. 
thuộc Khoái Cháu. phủ Kiến 
Xương. Năm 1831 thuộc t. Hưng 
Yên. Năm 1853 Tự Đức đối là h. 
Ân Thi, sau hợp nhất với h. Yên 
Mỹ rồi lại chia thành 2 h. Kim Thị 
và Yên Thi. 

THIÊN TÔN: Chủa do chúa 
Nguyễn Phúc Tần xảy dựng ơ x. 
Đâu Kinh,h. Triệu Phong,t. (Quang 
Trị. Chuủa xây xong, Hiền vương 
ban cho tượng Phật, đồ thờ va biển 
ngạch thiếp vang. Sau bình hoa 
tàn phá, dựng lại năm 1840. 


THIÊN TÔN: Chua toạ lạc ở sỏ 
117/9 đường An Bình, ph. 6, q. ð, 
tp. Hồ Chi Minh. Chùa được hoa 
thượng Minh Đức dựng vao nám 
1954, thuộc Phát giao cô truyền, 
hệ Thiên Thai Thiên giáo tông. 
Đại Đức Le Tập đả cho trung tu 
chủa những năm gản đây. 


THIÊN TÔN: N. đã vôi ở x. Đa 
Gia Hạ xưa, sau là x. La Xa, h. 
Gia Khanh, (nay la h. Hoa Lưi!. t. 
Ninh Binh, cách động Hoa Lư hơn 
1 km, trên dong s. Hoàng Lang. 
Về tk. X là căn cử tiên tiêu của 
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thanh Hoa Lư từ cầu Huyện trên 
quốc lộ 1 À rẽ vao khoảng 500m. 


THIÊN TÔN: N. ở h. Tống Sơn, 
t. Thanh Hoa thơi Nguyên, có 12 
ngọn trông như gãm. Năm 1821, 
Minh Mệnh phong làm n. Triệu 
Tương, cho thần Núi ây được tế 
phụ ơ đàn Nam Giao. Năm 1937, 
khác hinh n. này vào đỉnh "Cao” 
của nha Nguyễn. 


THIÊN TÔN ĐẠI VƯƠNG: Đền 
ở x. An Triều, h. Lý Nhân, t. Hà 
Nam, thơ thiên thản tôn hiệu là 
Thiên Tên đại vương. Tương 
truyện vua Lê Thái tông đi đánh 
Chiem Thanh đến cửa s. Long 
Xuyên. mộng tháy co vị tương tay 
cảm cơ vàng xin theo giúp việc 
quân. Sáng ra, vua thấy ở xứ Cầu 
Không có ngôi đến cảm hoá cờ 
vang như trong mộng, bèn sai 
quan tới đến làm lễ. Khi thăng 
quân Chiêm, vua trở về cho tụ 
sửa đên. 


THIÊN TRÙ: Còn gọi là chua 
Trò, hay chùa Ngoài, trong khu 
thăng cảnh Hương Tích (Mỹ Đức, 
Ha Tây). Tương truyền, khi đi 
tuần thủ qua đây, Lê Thánh tông 
đã nghị lại ở thung lũng nay và 
cho linh thối cơm ăn. Vua xem 
thiên văn, thấy vùng này thuộc 
địa phản sao Thiên Trủ, nên mới 
đặt tên cho chùa. Xưa kia chủa có 
trên tram nóc với những công 
trinh kiến trúc quy mô, tình xảo. 
Hiện chì còn lại một vườn tháp, 
trong đo đang chú y là Thiên 


Văn Tân 


Thủy tháp và Viên Công bảo 
tháp, những công trình nghệ 
thuật đất nung tk. XVIHI. 


THIÊN TRỪ: N. cao 343 m có 
chúa Hương Tích, thuộc Ì. Yên Vì, 
h. Hoài An, phú Ứng Hoa; nay 
thuộc h. My Đức, t. Hà Tây, giáp 
giới với t. Hoà Bình; một thăng 
cảnh du lịch, lễ hội vào dịp tháng 
2-3 am lịch. 


THIÊN TRƯỚC: Chủa, tên cổ là 
Thiên Trước Trung tự, toa lạc ở 
số 335/52 đường Lục Tỉnh, q. 6, tp 
Hồ Chí Minh. Chùa được thành 
lập năm 1890; ban đầu chủa chỉ 
là một nếp nhà lá do hoa thượng 
Nguyễn Văn Đoan dựng; năm 
1954 hoa thượng Giác Thành xây 
lại chùa to rộng hơn. Ngôi chùa 
hiện nay là kết quả trùng tu năm 
19863 do hoà thượng Lê Văn 
Thung tiến hành. Nhà chùa đang 
có kế hoạch trùng tu lớn, vì chủa 
đang bị xuống cấp nghiêm trọng. 
Chùa xây dựng theo kiến trúc cô 
truyền, mái ngói âm dương, quay 
mặt về hướng Đông, cưa phụ 
quay về hướng Tây. Lẻ chùa vào 
Răm tháng Giêng, lễ Vu lan, giỏ 
tổ 27 tháng Giêng. Chủa đóng góp 
tịch cực trong công tác từ thiện. 
Hiện vật trong chùa: còn một SỐ 
pho tượng cổ, đại hồng chung, Ì 
cái mô rất, lâu đời. 

THIÊN TRƯỜNG: Đất xưa về 
đời Lý là Hải Thanh, Trần Thải 
tông đổi là Thiên Thanh, Trân 
Thanh tông đổi là Thiên Trường, 
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đời Minh là phú Phụng Hoá, đời 
Lê đối lại là phủ Thiên Trường, 
trần Sơn Nam, năm 1831 thuộc t. 
Nam Định mới đặt. Năm 1853 đổi 
là phủ Xuân Trường, gồm các h. 
Mỹ Lộc, Giao Thuỷ, Nam Trực, 
Trực Ninh. Sau năm 1945 đổi là 
h. Xuân Trường, sau nhập với h. 
Giao Thuy thanh h. Xuân Thuỷ, 
t Nam Định. Tháng 2/1997 lại 
chia thanh 2 h. Thanh phú Xuân 
Trường đắp đất ở x. Tượng Đông, 
h. Giao Thuy, chu vị 129 trượng, 
cao 6 thước, hào rộng 2 trượng 5ð 
tấc, mở 2 cưa. Là quê hương nhà 
Trần; có cung Trùng Quang, 
Trùng Hoa, lại dựng chùa Phổ 
Minh ở bên cạnh. Các vua nhà 
Trần sau khi nhường ngôi cho con 
đều đến ở đây. S. lớn vòng quanh, 
4h. đều giàu có. Tập tục dân thì 
cứng coi, mỏi khi nhân có việc gì, 
thì ùa nhau lam náo động. Cả 4 
h. đều có người khoa mục, mà h. 
Giao Thuy thì chiếm đa phần. 


THIÊN TRƯỜNG: Khu di chỉ 
năm trong một vùng rộng lớn của 
4 x. phia Bắc tp. Nam Định, 
những năm gần đây, người ta đã 
khai quát được nhiều hiện vật 
của thời Trần. Đó là những viên 
gach bát dày và to (40 cm x 40 cm 
_X7 em) có trang tri hoa văn dây 
bố cục theo lối uốn lượn cuộn tròn 
trong ö vuông; những viên ngói 
chiếu dẹt vừa rộng bản vừa dài 
hoặc loại ngói cong, úp nóc, có gản 
cả mô típ hình rồng hoặc chim 
phượng to, khắc hoạ tỉnh vị, độ 


nung già dặn. Đó cũng là những 
đồ gốm nhiều hình nhiều vẻ. Có 
những thạp cao to (57 em x 40 em› 
man đàn trắng, hoa nâu; những 
bát đĩa nhỏ men ngọc, men rạn, 
men chì, dưới đáy còn ghi rô 
“Thiên Trường phủ chế” (phủ 
Thiên Trường làm); những nải 
băng sành tròn đẹt, kỳ thuật 
nung hoàn thiện. Ngoài ra còn 
nhiều đồ đất nung khác, có cái 
hình đầu rồng, đầu phượng, có cái 
nhiều hình thủ kỳ lạ khác mà có 
lẽ chúng đều năm trong một công 
trình kiến trúc nào đó. Năm 1970, 
trong khi làm thuy lợi, dân chúng 
đã phát hiện ra 1 giếng nước thời 
Trần, có câu trúc dùng bao thơi 
ghep chung quanh, vưa làm 
thành giếng vừa đế lọc nước. 
Giêng sâu 2,80m, có đường kính 
đáy là 1,60m, đào được ở phia sau 
khu vực Phổ Minh. Tất cả những 
phát hiện đó giúp ta thấy phủ 
Thiên Trường xưa thật tấp nập, 
đông vui. 

THIÊN TRƯỜNG: Phân phủ 
đặt năm 1832, gồm 2 h. Thượng 
Nguyên và Mỹ Lộc. Năm 1850 bỏ 
phân phu. 

THIÊN TRƯỜNG: Phủ ở Sơn 
Nam Thừa Tuyên thời Hậu Lê, 
gỏm 4 h.: Giao Thuỷ (32 x., 9 thị, 
Tây Chân (63 x.ì, Mỹ Lộc (20 x, 
12 th.), Thương Nguyên (25 x. 5 
th. 5 trang). 


THIÊN TRƯỜNG: Tên phủ thời 
Nguyên ở t. Nam Định, phia đông 
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- nam cach t. 34 dạm. Đời Ly la 
Hai Thanh, Trần Thái tông đổi là 
Thiền Thanh, Thánh tông đổi là 
Thiên Trương, thuộc Minh đổi 
lam Phụng Hoa. đời Lê lại gọi là 
Thiên Trường. Có 4 h., tỉnh nhiệp 
1h: Giao Thuy tthuộc Minh là 
Phụng Hoa! Nam Chân (thuộc 
Minh la Táy Chân), Chân Ninh 
tvốn la đát h. Nam Chân›, Mỹ Lộc 
tthuộc Minh là đát thuộc phụ 
Phụng Hoai, Thượng Nguyên 
trình nhiếp; xưa là Thượng Hiên, 
thuọc Minh la Thuận Vị,, 
THIÊN TRƯỜNG: Tên xưa của 
tL. Nam Định vẻ đời Lê Thánh 
tông. Nam 1466 đi là thưa tuyên 
Thiên Trương, năm 1490 đổi là xứ 
Sơn Nam. 


THIÊN TƯ PHÚC: Thường gọi 


la chủa Còn Sơn hay chủa Hun (vị, 


nhân dán thương vào n. Côn Sơn 
lây củi đốt than, nên có tên la 
Hun!. Chua ơ chân n. Côn Sơn, 
phìa đóng h. Chỉ Linh, t Hải 
Dương. gản h. Chỉ Ngại, qué 
hương cua dong họ nha van hoá 
Nguyên Trải. Chua xây từ đời 
Trần 11225 - 14001. nơi tu luyện 
cua trạng nguyên Đạo tai, phap 
danh Huyền Quang, khi ông cáo 
quan vẻ ơ ân. Nguyễn Trãi khi vé 
hưu được vua giáo chức “Đề cứt 
chua Cón Sơ cung vợ la Trần 
Phu nhàn. trông coi va mơ rông 
théêm. Chua thơ Phát. trong chua 
con đáy đu hệ thóng tượng Phật. 
Trong đo có tượng Di Đa Tam Tôn 


cao 1m43, tượng Trúc Lâm Tam 
Tổ tức là Trần Nhàn tông, tượng 
nhà sư Huyền Quang, tượng Trần 
Nguyên Đán và các bà vợ. Trước 
đây còn co tượng Nguyễn Trãi và 
Trần Phu nhân, nhưng đã bị phá 
nam 1954. Chùa Côn Sơm la một 
di tịch lịch sử văn hoa đã được 
xếp hạng. 


THIÊN TƯỢNG: Chua trong 
ngách đa ở lưng chưng n. Thiên 
Tượng thuộc dãy Hồng Linh, 
thuộc x. Ban Xá, h. Can Lộc, t. Hà 
Tĩnh. Chua dựng tư thơi Trần. 
Nàm 1885 chua bị hoa hoạn, tông 
đốc Nghệ An la Đào Tân cho 
trùng tu năm 1901, 


THIÊN ỨNG: Chủa ở !. Hoa 
Dương (nay là Mậu Dương), x. 
Nhân Dục, h. Kim Động, phủ 
Khoái Châu. nay thuộc h. Tiên 
Lử, t. Hưng Yên; do Hoà thượng 
ơ phố Hiến lập ra. 


THIÊN ỨNG: Thường gọi là 
chua Hiên, ở đương Quang 
Trung, tx. Hưng Yên, t. Hưng 
Yên. Theo bia "Thiên Ứng tự” 
tkhàc năm 1625, cao 1,49m!, năm 
1614 tu bỏ thượng điện, thiên 
hương gác cao chót vót, tô vê 
tượng; nám 1624 đúc chuông và 
dựng gác thiên. Năm 1705 chùa 
lại được trùng tu, chua hiện tại 
đơn sơ, không có tam quan; tiền 
đương ð gian 2 chải, mỗi bên 7 
gian hanh lang, kết thanh kiến 
trúc nội công ngoại quốc". Trong 
chua nay chỉ con 1 pho tượng và 
bia đa tk. XVII. 
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THIÊN VÂN CỔ 
TỰ: Chua toa lạc 
tại SỐ 1/185A 
Nguyên Văn Qua. 
ph Đông Hưng 
Thuần. q. 3. tp. Hò 
Chi Minh. Tương 
truyền trước đây có 
vong linh ông Te 
ngự tại đất nay nen 
vao nảm 1930. 
thượng toa Thịch 
Huyền Đăng cho 
dựng lên cái am 

dùng để thơ củng, và phat thuốc 
chửa bệnh nén đặt tên là Thiên 
Văn tự. Đến năm 1968, thượng 
toa Thịch Minh Tâm, tiếp nối 
củng việc trụ trì của hoa thượng 
Huyền Đăng đê trông coi ngôi 
Tam bao. Trong thời gian nay, 
thượng toạ Minh Tâm đã bắt tay 
Vào công việc trung tú lại chính 
điện (lợp lại mái bằng ngói va nới 
rộng ra cho khang trang hơn). 
Đặc biệt. trong lần trùng tủ nam 
1989 thì Thiên Văn cổ tự đã được 
xây dưng kiên cố với đầy đủ cơ sở 
vật chất và được duy trì cho đến 
ngay nay. Đến năm 1997 sau khi 
thương toa Minh Tâm viên tịch, 
đại đức Th¡ịch Thiện Anh kế vị 
ngôi trụ trì Thiên Văn có tự cho 
đến ngay nay. Rien truc của 
Thiên Vân có tự đã được thiết kẻ 
va xảy dựng theo lối Nam bộ cô 
VỚI mái ngọi âm dương đắp xi 
măng, rồng phụng uốn quanh mái 
ngói. Chua được xảy theo hướng 
tay, trược cö họn non bộ, tượng 


Thiên Vân Cổ Tự - Quận 2, TP. H TP.Hồ Chí Minh 





Quan Âm. Chính điện có Tam Thế 
Phật (Di Đà, Bồn Sư, Dược Sư!) va 
Phật Chân Đề Vương, Văn Thu. 
Tổ Hiên. Tầng dưới chính điện 
thở vua Trần Nhân Tông, thơ - 
tượng ông Tế tcao 1m6). Ngoai 
việc thờ cúng, hướng dẫn các tin 
đồ phật tử trong việc phụng sự 
đạo pháp. Thiên Vân cổ tự còn 
tích cực tham gia các hoạt động tử 
thiện xã hội do Giáo hội va chính 
quyền địa phương phát động. Bên 
cạnh nhưng ngày lễ lứn của Phật 
giáo, thì Thiên Văn cô tự còn có 
các ngay : giỏ tô 13 tháng 7 âm 
hch và 19 thang 7 âm lịch. là 
những ngay lẻ lớn trong nám của 
chua. Đặc biệt, hang năm Thiên 
Vân có tự đều tô chực An cư kiết 
hạ, cho các chư tăng ni trong q. . 
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THIÊN VŨ: Chùa toa lạc tại La 
Dương, Dương Nội, Hoài Đức, Hà 
Tây. Vào thời Hùng Vương thứ 17 
có ông bà ở Kim Bảng tuổi đã cao 
mà chưa có con nên đã đến chùa 
Linh Ứng tìm đến cầu tự và sau 
đó đã sinh được 3 người con trai. 
Lớn lên, cả 3 đều được cử làm 
tương quân, được thờ làm thành 
hoàng tại đất La Nhuế. Hàng 
năm cử đến ngày sinh 11 tháng 
Giêng và ngày hoá 11 tháng 10 
nhân dân La Dương soạn lẻ Tam 
dương để tế thần. Đặc biệt la ngày 
lễ trâu, lễ vật thường có trâu 
trăng bởi ngày tháng trận, Minh 
Tuất đại vương đã khao quân loại 
trâu nay. Hội Ì. diễn ra từ ngay 
11-1B/1. tô chức rước bài vị tử 
đình ra quán có các chức sắc bô 
lão dự tế thần, chiều thì phá lễ và 
nhiều nghi lễ khác. Việc chùa 
Thiên Vũ tư lâu thờ 3 vị thiên sư 
ma nhan dân địa phương gọi là 3 
vị Thánh tổ, là một hiện tượng 
văn hoa độc đáo. Hiện nay chùa 
chưa có công tam quan vì trong 
kháng chiến thực dân Pháp đã 
phá huy toàn bó.. 


THIÊN VƯƠNG CỔ SÁT: Còn 
gọi là chua Phật Trầm, ở số 385 
đường Khe Sanh, ph. 10, tp. Đà 
Lạt, t. Lâm Đông. Chủa được hoà 
thượng Thi Dã xây dựng năm 
1958, trủng tu năm 1989. Còn 
được gọi là chùa Tàu, vì theo hệ 
phải Phát giáo Huế Nghiêm của 
Trung Quóc. Ơ Quang Minh bảo 
điện thơ Tây Phương Tam Thánh, 


mỗi pho tượng cao 4 m, nặng 
1.500 kg, tạc băng danh mộc, do 
hoà thượng Thọ Dã thính tử Hồng 
Kông về năm 1958. Các tượng Tứ 
Thiên Vương bằng xi măng, môi 
pho cao 2,60m. 

THIÊN Y: Đền thờ tiên nử Thiên 
Y ANa Diễn (còn gọi là bà Chúa 
Ngọc) tại th. Bình Thuy, x. Vĩnh 
An, h. Hoà Đa, t. Bình Thuận. 
Tương truyền, có tiên nử giáng 
trần thành một cô bé mồ côi được 
vợ chồng người nông dân đón làm 
con nuôi. Sau này lấy thái tử Bác 
quốc, sinh được một trai một gái. 
Một hôm, nàng nhớ đât phương 
Nam, vượt biển tìm vẻ chốn xưa. 
Hỏi ra mới hay cha mẹ nuôi đã 
chết. Nàng bèn dựng đền thở ông 
bà, ở lại dạy bảo dân Ì. công việc 
nông trang. Một hôm nàng lên n. 
cưỡi chim loan bay về trời. Về sau 
dân địa phương thây tang đá 
xanh đề hai chữ "Thiên Y" ben lập 
đến thơ. Hiện nay phia sau còn 5 
phiên đá, tương truyền lä của tiên 
nử hoá thanh 


THIÊN Y TIÊN NỮ: Đền thờ 
Thiên Y A Na Diễn phi tức bà 
Chúa Ngọc ở n. Đại An thuộc x. 
Đại An, h. Vĩnh Xương, t. Khánh 
Hoa. Tương truyền n. này xưa là 
nơi tiên nử giáng trần. Trưởng 
thành, nàng lấy thái tử Bắc 
quốc. Sau cùng con bay về trời. 
Đời sau dân lập ra đến thờ cúng. 
Đên có bia ghi sư tích do Lễ bố 
Thương thư Phan Thanh Gian 
soạn năm 1854. 
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THIÊN AN TỰ: 
Chùa toa lạc tại ấp 
4, x. Tam Án, h. 
Long Thành, t. 
Đồng Nai. Chùa do 
ông bà phủ Niệm 
tạo lập năm 19295, 
bằng hình thức cải 
gia vị tự với ngôi 
chính điện và nhà § 
khách, xung quanh +3 
là những vườn cây. 
Trải qua nhiều đời 
trụ trì, có thời gian 
chùa bỏ hoang, năm 1984 đại đức 
Thích Thiện Duyên được bổ 
nhiệm về làm trụ trì cho đến ngày 
nay. Do chiến tranh tàn phá và 
những hư hại theo thời gian nên 
đại đức trụ trì đã cho trùng tu lại 
vào các năm 1987, 1996, 1999 và 
liên tục tu sửa cho đến ngày nay. 
Các công trình đã được trùng tu 
như : chính điện, hậu tổ, cổng tam 
quan. Hiện nay cơ sở vật chất của 


chùa tương đối khang trang và' 


đang xây dựng thêm nhà khách. 
Toàn cảnh kiến trúc của chùa vẫn 
còn giữ được nét truyền thống cổ 
xưa, trong sân chùa có cây tràm 
cổ thụ còn lưu giữ trên thân mình 
những vết đạn từ thời chiến tranh 
để lại, quanh chùa còn rải rác 
những ngôi mộ cổ. Bên trong 
chính điện còn lưu giữ sáu bức 
tượng lục phù cổ. Trước đây diện 
tích đất nhà chùa rất rộng nhưng 
do lấn chiếm nên bị thu hẹp 
nhiều, nay chỉ còn lại khoảng 





TH —. 


Thiên An Tự ~ Long Thành, Đồng Nai 





5200m2 đất thổ cư và 6 công 
ruộng. Ngoài công việc phụng sự 
đạo pháp, hướng dẫn phật tử tu 
học, chùa Thiển An còn tích cực 


tham gia các phong trào từ thiện 


xã hội. Hàng năm vào các ngày lễ 
lớn, chùa tổ chức phát quà cho bà 
con nghèo ở địa phương. Các ngày 
lễ quan trọng trong năm tại chùa 
cũng gắn liền với các ngày lễ lớn 
của Phật giáo như lễ Phật đản, 
Vu lan, tết Nguyên đán 
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THIÊN LAM: Chùa ở đường 
Điện Biên Phụ, tp. Huẻ, t. Thưa 
Thiên - Huế. Tương truyền do hoa 
thượng Thạch Liêm xây dưng. 
trung tu vao khoang niên hiệu 
Gia Long (1802 - 1819). Chùa có 
qua chuông đồng đúc năm 1716, 
nguyên là chuông của một ngôi 
chua ở Thăng Long chở về năm 
1802. 


THIÊN LÂM: Chùa, con goi là 
Thịch Ca Phát đài, toa lạc ơ sươn 
n. Lơn. Vũng Tau. tr. Ba Rịa - 
Vũng Tau. Chủa được dựng năm 
1857; nam 1961 Giáo hội Phật 
giáo Nguyên thuy đã tổ chức ngôi 
chùa bén dưới và xây Thịch Ca 
Phật đài ở trên n. Ờ đây có vườn 
tượng mình hoa sự tích Đức Phật 
với các pho tương: Thích Ca đản 
sinh, Thích Ca xuất gia, Thịch Ca 
thành đạo, Đức Phật nhập niết 
ban. Thap xa bị bát giác cao 19m. 
Trung tâm là tượng Phạt Thích 
Ca ngồi kiết giả trên toa sen, cao 
10, 20m. khanh thanh ngày 
10/3/1963. 


THIÊN LÂM: Chùa toa lạc ở th. 
Đặc Nhơn, x. Nhơn Sơn, h. Ninh 
Sơn. t. Ninh Thuận. Thiền sư Đức 
Tạng khai sơn chùa vào khoảng 
giữa tk. XIX. Chua được vua Bảo 
Đại ban tám biển "Sắc tứ Thiên 
Lãm tự”. Kiến truc chủa hiện nay 
do hua thượng Thịch Huyền Tân 
cho trung tu vao năm 1959. 


THIÊN QUANG: Cụm di tịch hỏ 
Thiên Quang, góm các chua 


Thiên Quang, Thiên Hoa, Pháp 
Hoa, thuộc ph. Nguyễn Du. q. Hai 
Bà Trưng, tp. Ha Nội. Các chùa 
còn bảo tồn được nhiều di vật, 
tượng cổ mang phong cách nghệ 
thuật th. XIX có giá trị - Các ngôi 
chùa kể nhau trên bờ hồ Thiền 
Quang từ lâu đả là nơi văn cảnh 
nghì mát của người Hà Nội. Cụm 
di tích đã được xếp hạng di tích 
thăng cảnh tháng 11/1989. 


THIÊN QUANG: Hỏ thuộc q. 
Hai Ba Trưng, tp. Hà Nội, năm về 
pha Bác công viên Lênin. 
Nguyên xưa hồ rộng, thuộc một số 
th. Liên Thuỷ, Quang Hoa, Thiền 
Quang, tổng Tiền Nghiêm, h. Thọ 
Xương củ; và còn có các tên gỌI: 
Liên Thuỷ, Ale (Halet), vi phố 
Nguyễn Du trước năm 194 gọi 
là phố Ale nên lây tên phố làm 
tên hỗ. 

THIÊN VIỆN: Còn gọi là chủa 
Mặc Viện ở x. Mộc Thượng, h. 
Mộc Châu, t. Sơn La. Chúa có 72 
pho tượng Phặt lớn nhỏ. vừa băng 
đồng, thiếc, ngà, và một chiêng 
đồng lớn. 


THIỆN CƠ: X. thuộc h. Hạ Hoa, 
t. Phu Thọ, sinh quan Lưu Quang 
Vũ (1948 - 1988). Lưu Quang Vũ 
sảng tác nhiêu; kịch của ông 
mang đâm tình thời sự, nhất là 
khuynh hướng đấu tranh cho dân 
chủ.hoá xả hội. Bộ mặt sân khấu 
thập niên 1980 đả có sức hấp dân 
mạnh mẽ nhơ hang loạt vơ kịch 
cua ông. 
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THIỆN CHƠN: 
Chủa năm trên 


quốc lộ 20 tư tp. Hồ § 
Chi Minh đi Đà Lạt, 
thuộc tô 3 ttr. Định 
Quản h Định 
Quan, t. Đồng Nai. 
Chủa được xây 
dựng năm 1952 do 
cư sỷ Nguyên Thị 
Nhung sang lập vơi 
tên Thiên Chơn tự. 
Năm 1988 sự Thịch 
Nữ Như Liên về lam 
trụ trị và đổi tên 
chùa thanh Thiện Chơn. (Theo 
dân gian kể lại, khi mới thành lập 
chủa nàm giữa hai cục đá voi, 
thường có một con cọp cải và một 
con cọp đực vẻ phả phách, nhưng 
tử khi có chua, cọp không keo về 
nửữa!. Chủa được xảy dựng theo 
phong cách kiến trúc của chùa Á 
Đông. Từ năm 1989 đến năm 
1999, chủa liên tục tiến hanh 
trùng tu các công trình như cổng 
tam quan, đài Quân Âm (trước và 





Chùa Thiện Chưn với câng tác từ thiện xã hội 





Chủa Thiện Chơn ~ Đông Nai 


sau chùa), đài bổn sư.... Hiện nay 
chủa củng đang tiên hành xây 
dựng một phòng khách khá 
khang trang dành cho chư tăng 
mì, đạo hưu, phật tử va khách 
thập phương nghị lại khi viếng 
chùa. Với diện tích khuôn viên 
tương đối rộng, vị trị giao thông 
thuận tiện và đặc biệt gần khu du 
lịch đá Ba Chồng nổi tiếng, Thiện 
Chơn tự là một điểm dừng chân 
dành cho khách du lịch, hành 
hương. Vào các ngày 
lễ cổ truyền như Tết 
Nguyên đán, Rảm 
tháng Giêng, lễ 
Phật đản, lễ Vu lan, 
Răm tháng 10, chua 
lại cang thu hút 
được đông đáo thiện 
nam tin nữ đến 
chủa lễ Phật. Đây 
củng la dịp chùa 
thường tổ chức tặng 
¡ qua cho người 
1” ngheo và tham gia 
cac công Việc từ 
thiện xã hồi. 
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THIỆN HOÀ: Ni viện thuộc khu 
Đại Tòng Lâm, ttr. Phú Mỹ, h. 
Tân Thanh, t. Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Được thành lập 1989, ban đầu chị 
là am cốc nhỏ dùng làm nơi thờ 
Phật của phật tử. Sau đó Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam đã xây dựng 


tại khu vực này Trường trung cấp fR 


Phật học của t., am thờ được dời 
đi nơi khác. Đến 1990, Giáo hội 
Phật giáo đã khởi công xây dựng 
ni viện Thiện Hoa. Người có công 
trong việc thanh lập ni viện là hoà 
thượng Thiện Hoà, vì vậy mà 
chủa đả mang tên ông. Ni sự Như 
Như tiếp nhận chùa, củng cố, 
quản lý điều hành việc tụ học của 
ni chúng củng như các hoạt động 
Phật sự khác dưới sự cố vấn của 
thầy Thịch Quảng Hiển. Ngay từ 
những ngảy mới thành lập.Ni 
viện Thiện Hoà được thiết kế khá 
kiên cố và quy mô, nhưng vẫn 
mang đậm nét tiêu biểu của nơi 
tịnh tu thanh tịnh. Qua công tam 





Xi Viện Thiện Hoà - Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 





Tượng Quan Âm lộ thiên trước Chánh Diệu 
quan, phía trước khu chính điện. 
là tượng Phật Quan Âm lộ thiên 
có niên đại hơn 100 năm. Chính 
điện được thiết kế trên tầng lầu, 
các tượng thờ, nội thât được chạm 
trổ tỉnh xảo, tầng trệt là giảng 
đường. Hai bên khu chính điện là 
khu nhà nghỉ và khu vực lớp học 
. đành cho ni chúng 
trong cả t. về tụ học. 
Xung quanh khuôn 
viên chủa trồng 
nhiều loại cây tạo 
.thaảm xanh. Phía 
sau chính điện là 
khu nha trù, nhà 
nghỉ và phòng phát 
hanh kinh sách. 
Trong tương lai, 
chủa có kế hoạch 
xây dựng nị viện 
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quy mô hơn với nhà ở dành cho 
ni chúng, khu lớp học, thư viện, 
nhà trủ và nhà phát hành kính 
sách. Tại ni viện Thiện Hoà, 
ngoài những ngày lễ truyền thống 
của Phát giáo, còn tổ chức Đại 
Giới đoàn 3 năm một lần, lễ tốt 
nghiệp và khai giảng cho ni chúng 
được tố chức long trọng. 


THIỆN NGÒN: Ngày 16/11/ 
1968, sau 50 phút chiến đấu dũng 
mãnh và mưu trí, quân giải 
phóng Tây Ninh diệt gọn 1 tiểu 
đoàn "ky bình bay" Mỹ số 1, tại 
Thiện Ngôn. X. Thiện Ngôn thuộc 
q. Phước Ninh. 


THIỆN PHIÊN: L. thuộc. h. Tiên 
Lử, t. Hưng Yên, quê Đào Công 
Soạn (1376-1456). Năm 1426 đỗ 
tiến sỉ; làm quan triều Lê, đảm 
đương nhiều trọng trách: Lê bộ, 
rồi Hộ bộ Thượng thư, nhiều lần 
đi sứ sang Minh, làm Nhập nội 
hành khiến. 

THIỆN TRÌ: L. thuộc h. Yên Mõ, 
t. Ninh Binh, quê Vụ Phạm Khải 
(1807-1872!, 1831 đỗ cử nhân, giữ 
nhiều chức vụ khác nhau, lâu 
nhất là Toản tu Quốc sử quán 
(triểu Nguyễn). Yêu nước, chủ 
chiên khi Pháp xảm lược. Tính 
cương trực, hay bị giem pha. Chết 
trong uất ức. La người biên soạn 
chính bộ Đại Nam thực lục, tác 
giả 14 bài văn thơ. 

THIỆN TỰ: Di chỉ tại x. Binh 
Phú, h. Tân Hồng, t. Đồng Tháp. 
Điều tra năm 1992. Chùa được 


xây dựng ngay trên 1 di tích văn 
hoá Oc Bo. 


THIỆN VỊNH: L. thuộc h. Vụ 
Bản, t. Nam Định, quê Nguyễn 
Bính (1918-1966), nhà thơ, nổi 
tiếng với những sáng tác mang 
phong cách dân gian. 1933 được 
giải thưởng của Tự lực văn đoàn; 
1943 vào Nam rồi tham gia cuộc 
kháng chiến chông Pháp; 1954 ra 
Bắc, công tác ở Hội nhà văn Việt 
Nam. Thơ Nguyễn Binh tải hoa, 
có tỉnh phố cập, nhiều người 
thuộc; để lại nhiều tập thơ. Thiện 
Vịnh cũng là quê Trúc Đường 
(1911-1988), nhà ván, chính tên 
là Nguyễn Mạnh Phác, anh ruột 
của nhà thơ Nguyễn Binh. Tác 
phẩm: Tám vóc đại hồng, Thái 
hậu Dương Ván Nga. Quang 
Trung, Hoang Diệu. 


THIẾT CƯƠNG: Th_ Thiết 
Cương, x. Dân Quyền, h. Triệu 
Sơn, t. Thanh Hoá, nơi phát hiện 
1 trống đồng vào năm 1972, vành 
4 của mặt có hình chìm. Thuộc 
nhóm B 2. 

THIẾT ỨNG: Thiết Úng là vùng 
ven s. chết Cổ Giang, cách trung 
tâm tp. Hà Nội lỗ km, có nghề 
chạm gỏ nổi tiếng. Các thợ chạm 
ở đây xuất khẩu hàng khá nhiều 
sang Pháp. Cách thức làm nghề 
thấm vào máu thịt dân l., kế cả 
trẻ em. Thiết Ứng thường sử 
dụng các loại gỗ tốt nhưng không 
quá răn để đóng đồ trang trí nội 
thất và đục chạm mỹ nghệ. 


THIẾU THỜN: Đền ở chân n. 
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Bạch Thang thuậc x. Thọ Sơn, h. 
Đông Sơn, tr Thanh Hoá, thơ 
quan phòng ngự sử Lạng Giang 
thời Trần là Thiểều Thôn, người 
bản h.. 


THIỆU DƯƠNG: Di chi ở x. 
Thiệu Dương, h. Đông Sơn, t. 
Thanh Hoá. Khai quật năm 1960, 
hiện vật thu được là 1660. Là nơi 
cư trú - mộ tang của văn hoá 
Đông Sơn và thời Bắc thuộc, trước 
và sau Công nguyên. 


THIỆU HOÁ: Phủ thuộc t. 
Thanh Hoa. Trước là Phú Thuận 
Thiên đặt từ đời Lê Quang 
Thuận, gồm các h. Thuy Nguyên, 
Cẩm Thuy. Thạch Thành, Quảng 
Tế va quản hạt 4 h. Đông Sơn, 
Yên Định, Lôi Dương, Vĩnh Lộc. 
Đất gốc rẻ của nhà Lê (Lam Sơn 
thuộc I. Thuy Nguyên). Năm 1815 
đổi là Thiệu Hoá, gồm các h. 
Thuy Nguyên, Vĩnh Lộc, Đông 
Sơn, Yên Định. Năm 1977. h. 
Thiệu Hoá giải thể. một phần 
hợp với h. Đông Sơn thanh h. 
Đông Thiệu, một phân hợp với h. 
Yên Định thành h. Thiệu Yên. 
Sau h. Đông Thiệu trở lại là h. 
Đông Sơn. Tháng 11/1996 thanh 
lập lại h. Thiệu Hoá trên cơ sơ 15 
x. của h. Yên Định và 16 x. của 
h. Đông Sơn. H. nay có 31 x. với 
diện tích 17.344 ha và dân số 
1988.223 người. 


THIỆU HOÁ: Tên phủ thời 
Nguyễn ở phia tây - bác t. Thanh 
Hoá. Đời Lê là phủ Thiệu Thiên; 
phủ linh 3 h.: Thuy Nguyên 
(thuộc Minh la Lương Giang, thơi 


Lê là Ứng Thuy), Đông Sơn (xưa 
là Đông Dương, rồi Đông Cương), 
An Định (thuộc Tuy là h. Quân 
An, cuối đời Trần đổi là An Định). 


THIỆU HOÁ QUẬN VƯƠNG: 
Đến xây năm 1831 tại x. An Cựu, 
h. Hương Thuy, kinh thành Phú 
Xuân (Huế!, t. Thừa Thiên - Huế, 
thử người con thứ 9 của vua Gia 
Long là Thiệu Hoá quận vương. 


THIỆU NINH CÔNG CHÚA: 
Đên thờ công chúa Thiệu Ninh ở 
x. Động Hối, h. Vũ Thư, t. Thái 
Bình. Công chúa là con vua Trần 
Nghệ tông, mẹ là người bản x.. Mẹ 
của công chúa khi tuổi già về qué 
xuất gia tu hành ở chùa. Hàng 
năm công chúa thường về thăm 
mẹ. Sau khi mẹ con bà mất, được 
dân lập đến thờ. 


THIỆU THIÊN: Là tên phủ có tử 
thời Lê, nay là h. Thiệu Hoá (tt. 
Thanh Hoá). Dải đất ở vào miền 
thượng du đạo Thanh Hoa, n. 5. 
quanh bọc. Phu có 8h.. Có s. Mã 
và s. Lương chay qua, hợp lại một 
dòng. Cuối đời Trần, Hồ Quý Ly 
dời đô đến động An Tôn, gọi là Tây 
Đô; đắp thành đảo hào nền vuông 
bên vững. Lê Thái tô khởi nghĩa 
ở đất Lam Sơn, h. Lương Giang 
tnay thuộc h. Thiệu Hoá), chặn 
được chỏ hiểm yếu, làm nơi gây 
dựng cơ đồ nhà Lê. 


THIỆU THIÊN: Tên phú thời 
Hậu Lê, gồm 8 h: Lương Giang 
(34 x., 14 hương, 21 sách), Đông 
Sơn (46x!, Lôi Dương (48 x. l1? 
trang, 22 sách), Vĩnh Phúc (36 X'). 
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An Định (41 x. 3 sách), Thạch 
Thành (40 sách), Bình Giang (7 
x., 5 trang, 19 sách), Cẩm Thuỷ 
(49 sách). 


THIỆU TRỊ: Lãng Thiệu Trị còn 
gọi là Xương lăng. Thiệu Trị là đời 
vua thứ 3 của nhà Nguyễn, ở ngôi 
6 năm từ 1841 đến 1847. Vua 
Thiệu Trị tính tình hiển hoà, có 
tiếng là hiêu thao, lúc sống chưa 
đặt vấn đề va xây lăng mộ cho 
mình như các vị vua cha và vua 
öng. Lãng xây dựng trên vùng đổi 
thấp thuộc x. Thuỷ Bằng (xưa gọi 
là |. Cự Chánh, h. Hương Thuy, 
t. Thừa Thiên). Địa điểm này cách 
Huế 7 km về phía tây nam. Về bố 
cục, làng Thiệu Trị giống lăng 
Minh Mạng, chỉ khác là không có 
tương rao bao quanh toàn khu: 
Trên trục thân đạo hướng gần 
nam - bác co nhà bia, sân chầu, 
lầu Đức Hinh. qua cầu Chinh 
Trung thi đến điểm chốt: đổi mộ 
hình tròn án trên trục thần đạo 
là n, Chăm. Điện thờ đặt tên là 
Biểu Đức ở bên trái đường thần 
đạo, cách lầu Đức Hinh 100m. 
Trong khu vực lãng còn có các 
công trinh khác như: cầu Đông 
Hoa, cầu Tây Định, gác Hiển 
Quang. hồ Nhuận Trạch, hồ 
Ngưng Thuý. 


THIỆU YÊN: H. thanh lập nám 
1977 ớt. Thanh Hoá, do sáp nhập 
một phần h. Thiệu Hoá với h. Yên 
Định củ. H. Thiệu Yên phia Đông 
Bắc giáp s. Mã, phía Nam giáp s. 
Chu. H¡1¡ là h.lị Yên Định củ, trên 
$. Ma, có đường ô tô nối với h. 


Cam Thuỷ, Vĩnh Lộc, Thạch 
Thành, Đông Sơn và tp. Thanh 
Hoá. Tháng 11 năm 1966, trả lại 
lỗ x. để thành lập lại h. Thiệu 
Hoá; H. Thiệu Yên còn lại 21.024 
ha diện tích va 170.826 nhân 
khẩu, gồm 29 x., ttr., và đổi tên 
thành h. Yên Định (tên củ). 


THỊNH HÀO: Ph. thuộc q. Đống 
Đa, hà Nội, quê Lê Đại (1875- 
1952). Thuở nhỏ học giỏi chữ 
Hán; 1907 tham gia hoạt động 
cho Đông kinh Nghĩa thục, bị 
Pháp bát đẩy đi Côn Đảo. 


THỊNH KHÁNH: X. thuộc h. 
Đông Thanh, t. Nghệ An, quê Cao 
Xuân Dục (1842 - 1923). 1877 đỗ 
cử nhân, làm quan tới Phụ chính 
đại thần. Đứng đầu bộ Học và Sử 
quán, ông chỉ đạo và tham gia 
biên soạn nhiều bộ sách sử và địa 
lý: ông còn sưu tập sách cổ. 


THỊNH LẠC: Thành ở h. Nam 
Đàn - Nghệ An, thành có chu vì 
300 m, cửa mở hướng nam. 
Thành được xây bằng đá tổ ong, 
trong thành đơn sơ có mấy nhà 
ngói ð gian, tri phủ và trí nha làm 
việc ở đây. Thanh Thịnh Lạc còn 
có tên gọi la thành Anh Đô, ly sơ 
của phủ Anh Đô từ đầu đời Lê cho 
tới cuối đời Nguyễn. Trên 400 
năm, nơi đây đã từng là đầu não 
của một vùng đất từ Lam Sơn đến 
Cầu Nhượn, trải rộng tới phía 
Nam Tân Kỳ và Yên Thanh hiện 
nay. Thành cũng gản chợ Sa 
Nam, chung quanh có nhiều Ì. x. 
sầm tất, trủ mật, nên Thịnh Lạc 
là nơi đô hội lâu đời, nhiều năm 
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là trung tâm chính trị của h. Nam 
Đàn. Ly sở Anh Đô lúc đầu ở x. 
Phát, Kệ ( Đô Lương). Sau chuyển 
về đây, rồi chuyên đi một số nơi 
khác. Năm 1826 mới dời về Thịnh 
Lạc. Có lẽ thanh Thịnh Lạc ra đời 
trong thời gian này. Lúc đầu là 
thành phủ Anh Đó, đên năm Tư 
Đức thứ 4 (1851) nhà Nguyễn lại 
giao lại lãm h. ly Nam Đường, còn 
phu ly Anh Đó chuyển lên th. 
Nghiêm Thăng tttr. Đó Lương 
hiện nay). Sau chuyển về đây, rồi 
chuyển đi mọt số nơi khác. Năm 
Minh Mệnh thư 7 !1826) mới dời 
về Thịnh Lạc. 


THỊNH LẠC: X. xưa ở h. Nam 
Đường (Nam tàn), t. Nghệ An; là 
lisữphuAnhSơn vềđờiMinh Mạng. 
Quê hoàng giáp Nguyễn Thái. 


THỊNH LIỆT: Tên nôm là Sét, x. 
ở tổng Hoàng Mai, h. Thanh Trị, 
tr. Sơn Nam Thương về cuối đời 
Hậu Lê, năm 1831 thuộc t. Hà 
Nội. nay la đất x. Thịnh Liệt, h. 
Thanh Tri va ph. Giáp Bát, q. Hai 
Bà Trưng, tp. Hà Nội, cạnh s. Tô 
Lịch. Sở đồn điền lập từ đời Hồng 
Đức. Quê Phạm Tu, Pham Dao, 
Bui Huy Bích, Phạm Quynh, Bùi 
Vịnh, Hoàng Đình Tá. Nhà máy 
bé tông Thịnh Liệt. Cầu Sét. Làng 
Phùng Hưng. 


THỊNH MỸ: L. thuộc h. Lôi 
Dương, nay la h, Thọ Xuân, t. 
Thanh Hoá, quê Nguyễn Mậu 
Tuyên (1571 - 15991 Lam quan 
đến Thượng thư bộ Lại. Ông học 
vấn rộng rãi. có tại điều hành 
chính trị, phẩm hạnh thuần hậu. 


THỊNH MỸ: L. thuộc phủ Thăng 
Bình. t. Quảng Nam. quê Nguyễn 
Hàm (? - 19111. Ông đã cùng 
Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo 
phong trào Cân Vương chống 
Pháp ơ địa phương; sau hoạt động 
Duy Tân, vận động cho sự nghiệp 
Đông du. 


THỊNH MỸ: L. thuộc tông Cao 
Xá. h. Đông Thanh, nay là h. Diễn 
Châu, tt: Nghệ An, quê Hoàng 
Danh Sương (1759-1841). Thi đô 
hiệu sinh, nhưng suốt đời ông vừa 
làm thuốc vừa dạy học. Ông đã 
soạn được bộ sách thuốc Lạc sinh 
tâm đãc. 


THỊNH QUANG: L. xưa, sau đổi 
là Thịnh Hào, ở h. Vĩnh Thuận, 
thanh Hà Nội; nay là ph. thuộc q. 
Đống Đa, tp. Hà Nói. Đồn điền về 
đời Lê Thánh tông. Định Thịnh 
Hào thờ Bố Cái Đại vương, chùa 
Thịnh Quang có nhiều pho tượng 
Phật tạc về đời Tay Sơn, có giá trí 
nghệ thuật. Cửa ô Thịnh Quang 
tô Chợ Dưa). 


THỊNH XÁ: L. ở x. An Ấp, tổng 
An Ấp, h. Hương Sơn, t. Hà Tình. 
bén bờ phải s. Ngàn Phố và gần 
n. Thiên Nhận. L. có nhiều nghề 
thu công: dệt vải, đan lát, đan 
mây tre, làm guốc, quạt giấy, 
đóng thuyền, chờ đò dọc. 


THỊNH YÊN: Định th. Thịnh 
Yên, nay thuộc q. Đống Đa, tp. Hà 
Nội, thơ Uy Lình Lang đại vương. 
Đời Trần Nhân tông, có giác 
Nguyên sang đánh nước ta, ônE 
dâng phương kế đánh giác rồi lậP 
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“đội quản thiên tư”. Sau ông 
khỏng bệnh mà hoá. Hoàng hậu 
thương tiếc, sai dựng miếu thờ. 


THỌ AM: Dinh, đến Thọ Am, x. 
Liên Ninh, h. Thanh Trì, Hà Nội, 
cách trung tảm tp. 15 km. Định 
thờ 2 vị thần là Đoàn Thượng 
(tthơi Lý? và Nguyên Phục (thời 
Lá). Đình được xây vào đầu tk. 
XVII, kiến trục với nhiều lớp nhã: 
đại đình 5 gian 1 di, hậu cung nối 
với gian giửa đại đình, xây tường 
bao kin tạo thanh chữ "định”, dọc 
hai bên có 2 dây gar vụ. Đền được 
xay sát phìa sau đình, thờ Thánh 
Mẫu tmẹ Nguyễn Phục), quy mô 
nhỏ hình chứ “định”. Ngoài kết 
câu kiến trúc va những mảng 
chạm khác trang tri, di tích còn 
giữ được nhiều hiện vật quý. Đình 
và đến đã được xếp hạng di tịch 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
22/4/1992. 


THỌ CÔNG: Đẻn thờ những 
người cao thọ trong nước ở th. Bùi 
Đông, x. Thịnh Liệt. h. Thanh 
Trị, tp. Hà Nội, do Tôn am Bùi 
Huy Bích xây dựng sau khi ông 
đã về hưu. Trên đài hương băng 
đá trong đến, có khắc tên tuổi 
những bắc cau thọ trong nước, lần 
lượt theo niên đại các đời. 


THỌ HẠC: X. ở h. Đông Sơn. t. 
Thanh Hoa tử năm 1804, nay là 
|. thuộc x. Đông Thọ, h. Đông Sơn. 
Nơi Nguyễn Huệ tổ chức lễ thệ sư, 
trước khi keo quân ra Bắc Hà 
đánh quân Thanh (1789). Quê 
Trần Xuân Soạn, Đội Cung. Trần 
Xuân Soạn (1849-1923). Đi lính, 


thăng tới chức Tả quân Đô thống. 
1885 cùng với Tôn Thất Thuyết 
chống Pháp ở đồn Mang Cá 
(Huế); sau ra lập căn cứ Ba Định 
chống Pháp, rồi cũng Tôn Thất 
Thuyết sang Trung Quốc mưu 
việc bình, nhưng việc không 
thanh. 


THỌ QUỐC CÔNG: Đẻn thờ 
Thái phó Thọ quốc công họ Trần 
và phu nhân họ Lê, xây dựng năm 
1823 tại x. Kim Luông, h. Hương 
Trà, t. Thừa Thiên - Huế. Nguyên 
tên lúc đầu là đên Dụ Khánh, đến 
năm 1852 mới đổi gọi là đến Thọ 
quốc công. 


THỌ SƠN: Di chỉ tại x. Thọ Sơn, 
h. Tam Thanh, t. Phú Thọ. Phát 
hiện năm 1967, hiện vật có 6 đồ 
đá. Thuộc văn hoá kch. Phùng 
Nguyên. 


THỌ VỤC: Di chỉ ở th. Thọ Vực, 
x. Đội Binh, h. Ứng Hoà, t. Hà 
Tây. Phát hiện từ đầu thập niên 
1970; hiện vật có 5ã đồ đồng, 13 
mảnh đồng, 6 khuyên tai và 
nhiều đồ gốm. Thuộc văn hoá kch. 
Đông Sơn. 


THỌ VỤC: L. thuộc h. Văn 
Giang, trấn Kinh Bác, nay là h, 
Mỹ Văn, t. Hưng Yên. Quê Đao 
Thúc Kiên (tk. XVIIL. Ông nổi 
tiếng là một thợ sơn gioi thời Lê. 
THỌ XUÂN: Di chỉ thuộc th. Thọ 
Xuân, x. Chính Nghĩa, tp. Việt 
Trì, t. Phú Thọ. Phát hiện năm 
1959: hiện vật có 40 đồ đồng và 
nhiều mảnh gốm. Niên đại thuộc 
đại kim khí, tr. Cn. 
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THỌ XUÂN: H. thuộc phủ Thanh 
Đô, tr. Thanh Hoa. Năm 1831 hợp 
h. Thọ Xuân vào Chău Chánh. 
Nay là h. Thọ Xuân. S. Chu chảy 
qua h. từ Tây sang Đông đến đập 
Bái Thượng, lăng mộ Lê Hiển 
tông và Lê Chiếu Thông. Nha 
may thuy điện Lam Sơn. Nơi Lê 
Lợi khởi nghĩa năm 1418 chống 
quân Minh. Nhà máy đường và 
nhà máy giấy Lam Sơn. Nông 
trường Sao Vàng. 


THỌ XUÂN: Tên phủ thời 
Nguyễn ở phia tây - nam t. Thanh 
Hoá. Vốn là đất của Ai Lao; đời 
Trần gọi la trần Thanh Đô: năm 
1821 đổi làm phú Thọ Xuân, lĩnh 
1h., tính nhiếp 2 châu. H. là Lôi 
Dương (thuộc Minh là Cổ Lôi); 2 
châu: Thường Xuân, Lương 
Chính (đời Trần là mường Tẩm 
củng gọi là Ái Leo!. 

THỌXƯƠNG::H.thuộcphuPhụng 
Thiên, thành Tháng Long về đời 
Hậu Lê. Trước là h. Vĩnh Xương, 
đời Mạc đổi là Thọ Xương, năm 
1805 đối thuộc phủ Hoài Đức, năm 
1831 đối thuốc tp. Hà Nội. Đời Lê 
gỏm 7 tổng; đời Nguyên đổi làm 
8 tổng và 193 ph:. Nay là địa phân 
q. Hoàn Kiêm, một phần q. Hai 
Bà Trưng, Đống Đa, H.lị trước th. 
Văn Hương (Văn Chương), sau dời 
về th. Tiên Thị (phố Nhà Chung 
ngày nay). Năm 18ã8 bỏ h. Thọ 
Xương,sápnhaápvàoh.Vĩinh Thuận, 
gôm 8 tông, 54 ph. - th.. Quê Ngô 
Văn Dạng, Ngô Văn Đức, Hoàng 
Xuân Hợp, Nguyên Bá Kim, 
Nguyên Văn Lý, Trân Văn Tích, 


Nguyễn Văn Tố, Vũ Trần Thiệu, 
Trần Văn Vị. 


THỌ XƯƠNG: Văn chị, còn gọi là 
văn từ Thọ Xương, ở ngõ Văn Chị, 
phố Bạch Mai, q. Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, xưa thuộc Ì. Bạch Mai, 
tổng Kim Liên, h. Thọ Xương. 
Văn chỉ dựng vào năm 1832. Tại 
đây có bia đá ghi danh 54 vị khoa 
bang của h. Thọ Xương, từ khoa 
Bính Tuất 1466 đến khoa Kỷ Mão 
1879, do tiến sĩ Nguyễn Văn Lý 
(1795-1869) soạn thao. Văn chỉ 
Thọ Xương thờ cúng các vị tiên 
hiền tvăn nhân đỗ đạt có băng 
cấp) trong h.. 


THỌ XƯƠNG: X. thuộc tổng Thọ 
Xương, h. Bảo Lộc, phú Lạng 
Giang, trân Kinh Bắc về đời Lê, 
sau thuộc t. Bắc Ninh (1831), rồi 
t. Bắc Giang (1895). Nơi Nguyễn 
Quang Toản, Nguyễn Quang 
Thuy, Nguyễn Quang Thiệu (con 
Nguyễn Huệ) bị Nguyên Ảnh bắt 
năm 1802. 


THOẠI NGỌC HẦU: Đền và 
lăng Nguyên Văn Thoại (1761 - 
1829: ở Châu Đốc. Tướng nhà 
Nguyễn, giỏi thuỷ lợi. Quê Quảng 
Nam, sau đi cư vao Vĩnh Long. 
Xuât thân từ gia đình nông dân 
nghèo, theo giúp Gia Long, được 
phong tước hầu. Ông có công lớn 
trong việc đào kênh làm thuỷ lợi 
đồng thời giữ gìn, xác định biên 
giới ở phia Nam. 

THOẠI SƠN: H ởt. An Gianẽ. 
thành lập tháng 8/1979 do việc 
chia h. Châu Thanh ra làm 2 h. 
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H. cõ 11 x. va 1 ttr., n. Sập (tức 
Thoạt Sơn) và s. Thoại Hà chảy 
qua. Kênh Ba Thê chảy qua phia 
Tây h., bên cạnh n. Ba Thê cao 
221 m. H.]J là Thoại Sơn. 


THỔ CHU: Khi khảo sát trên đảo 
Thổ Chu (th. đảo Phú Quốc, t. 
Kiên Giang), các nhà khảo cổ đã 
phát hiện được khá nhiêu di chỉ 
kch. quan trọng. Trong số các di 
vật thu được, đăng lưu ý có 2 chiếc 
ru đá mài nhắn như những lưỡi 
tâm set lưu truyền trong dân 
gian. Niên đại của rìu khoảng 
3000 - 3500 năm cách ngày nay. 


THỔ CHU (hay THỔ CHÂU: 
Quần đảo cách đảo Phú Quốc 53 
hải lý về phía Tây, gồm 9 đáo với 
50 km”, đảo Thổ Chu lớn nhất 16 
km, có định cao 462m. Sản xuất 
đổi mỏi, vịch, yên sào, hải sâm, có 
rừng rạm, nhiều gỗ quý, nhiều 
chim biển tới đậu để đẻ trứng. 
Hiện nay đảo không có dân, chỉ có 
bộ đôi hải quân canh giữ cùng 
Ela đình. 

THÔ HÀ: Chùa, tên chứ là Đoạn 
Minh tự, ở th. Thổ Hà, x. Văn Hà, 
h. Việt Yên, t. Bác Giang. Theo 
văn bia, chua dựng vào năm 
1679. Chủa có quy mỏ xây dựng 
khá lớn, tam quan chùa năm sát 
phía sau đình. Qua tam quan một 
quảng xa mới tới gác chuông (nay 
chỉ con lại di tích nên), phía trước 
có 2 sâu đá, bên phải là bia chùa. 
Gác chuông và tiền đường được 
cham trổ lộng lẫy các đẻ tài rồng 
mây, hoa lá. Trong chủa có tượng 
Phát Quan Ảm ngồi toà sen trên 


một bông hoa to hơn, lại đặt 
nghiêng trêm một bông hoa đang 
nơ, hai bên có 2 người đỡ và dưới 
cùng là 1 gốc cây vững chãi. 
THỔ HÀ: Đình Thổ Hà xây dựng 
năm 1692 trên một khu đất rộng 
3.000 m° ở I. Thổ Hà, nơi có nghẻ 
sảnh nổi tiếng của trấn Kinh Bãc. 
Cụm kiến trúc chinh của đình 
gồm bái đường, ông muống, hậu 
cung, sắp đặt theo kiểu chứ 
"công". Đình được chạm trổ tỉnh 
vi với nhiều cảnh trì lí thú. L. Thổ 
Hà ở x. Văn Hà, h. Việt Yên. t. 
Bắc Giang. 


THỔ HOÀNG: L., h.l¡ h. Thiên 
Thi, phú Khoái Châu (nay thuộc 
ttr. h.lị h, Ấn Thi), t. Hưng Yên. 
Quê Nguyên Trung Ngạn. Vũ Túc 
Oánh, Hoàng Công Chi, Hoàng 
Bình Chính. Nguyễn Trung Ngạn 
tđầu tk. XIV). Năm 1304 đỗ 
Hoàng giáp, 1314 đi sử nhà 
Nguyên, 1341 được cử làm Đại 
doãn ở Kinh đó. Ông còn biên 
soạn Hinh luật thư va Hoàng 
triều đại điền cùng với Trương 
Hán Siêu. Sau khi mất, ông được 
thờ ở nhiều nơi. 

THỔ HOÀNG: L. thuộc tổng 
củng tên ở h. Hương Sơn; sau 
năm 1869 thuộc h. Hương Khé, t. 
Hà Tĩnh. Có đến thờ Bùi Bị. 


THỔ HOÀNH: Di chỉ tại th. Thỏ 
Hoành, nay thuộc ttr. An Thị, t. 
Hưng Yên. Năm 1965, phát hiện 
1 nồi đồng đậy vung, 1 đồng 
tiên Ngủ Thủ và nhiều mảnh 
gốm thơi Trần. 
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THỔ KHỐI: Chua Thổ Khối, x. 
Cự Khối, h. Gia Lâm, Hà Nội; tên 
chứ la Sùng Phúc tự, được xây 
dựng tư thời Ly với khuôn viên 
rộng 3.800 mể, hoa văn cổ và cột 
đình lớn. Chùa gồm tam quan, 
nhà thở Tố và điện Mẫu. Gian 
tam bao cua chua có 7 gian, hậu 
cung 4 gian. Giữa gian tam báo có 
bệ thờ Phật, các pho tượng Tam 
thế, Tam báo và Đức Phật nghìn 
tay nghin mặt. Trong chùa còn 
lưu lại 8 đói câu đối và 11 bức 
hoành phi. Tại đền thờ Mẫu có 2 
gian thờ Tam toa Thánh Mẫu, 2 
bên mót bên là động sơn trang va 
1 bên là ban thờ đức Trần Triều. 
Trước cửa diện Thánh Mẫu có 1 
bức bình phong. Nhà thờ Tổ gồm 
3 gian, trong đó 1 gian thờ chính 
và 2 bên là bệ thờ đức Thánh 
tông. Chủa con 1 gian thờ Bác Hồ 
và còn lỗ tâm bìa kí hậu. Điện thờ 
Mẫu có 1 quá chuông cổ từ năm 
Nhãäm Tuất. Lễ hói hàng năm của 
chủa ngày 9/2 chủ yếu là rước 
kiệu nước từ s. Hồng và 10/2 là 
rước vong. Chua con di tịch nuôi 
giấu cán bộ, sự cụ Đàm Chung 
được phong nhiều huy chương, 
huân chương có công với nước. 
Năm 1992 chùa Thổ Khối đã được 
xếp hạng. 


THỔ KHỐI: Đinh th. Thổ Khối, 
x. Cự Khối. h. Gia Lâm, Hà Nội 
thờ 6 vị thanh hoàng: Bố Cái đại 
vương, Cao Sơn đại vương, Linh 
Lang đai vương, Bạch Đa đại 
vương, DỊ Mẹ đai vương, Đao 
thành hoàng. Đình được xảy tử 
rát lâu, trung tu vào cac năm 
1785, 1822, 1837, 1833, 1886. 


Đình hiện nay gồm, tiền tế 7 gian, 
đại đình 5 gian 2 chái, cùng ngoài 
3 gian, cung câm 3 gian. Trang trí 
kiến trúc và di vật ở đình rất 
phong phú, đặc biệt có 67 đạo sắc 
phong. Đình đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
9/1/1980. Đình được xây dựng từ 
rât lâu đời đi vật cổ nhất ở đình 
là bản sắc phong niên hiệu Vĩnh 
Khanh 2 (17301. Toa đại định 
được xây dựng theo kiêu giá 
chiêng. Đình là một quần thể kiến 
trúc bao gồm nhà tiên tế, đại 
đình, cung ngoài, cung cảm là các 
dảy nhà nằm song song nối lại với 
nhau bảng ống muỗng, thiêu 
hương. Tiền tế 7 gian, đại đình 5 
gian, 2 chái cung ngoài 3 gian, 
cung cảm 3 gian. Đặc biệt đình 
còn giữ được 67 đạo sắc phong của 
các triều Lê, Nguyễn. Đình vẫn 
giữ những lễ hội hàng năm như: 
thả chim, chọi gà. 

THÔ KHÔI: L. ở tổng Cự Linh, 
h. Gia Lâm, trấn Kinh Bắc, nay 
thuộc ngoại thành Hà Nội. Quê 
tiến sĩ Vũ Tá An, Đăng Phúc Thông. 


THỔ LÔI: Xưa là \. Bút Tháp, Lý 
Thánh tông đổi thành hương Siêu 
Loại (1068), sau la I. Thuận 
Quang, h. Siêu Loại, nay là h. 
Thuận Thành, t. Bác Ninh. Quê 
Ý Lan, vợ Lý Thánh tông. 


THỔ NGOĂ: L. ở h. Bình Chính. 
phu Quảng Trạch, t. Quảng Bình. 
giáp s. Gianh. Ly sơ châu Bồ 
Chính Ngoại vẻ đời chúa 
Nguyễn. Nghề lam nón lá. L. cô 
tiếng văn vật. 
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THỔ QUAN: Đình ở số 215 ngõ 
Thổ Quan, ph. Thổ Quan, q. Đông 
Đa, Hà Nội, thờ Phương Dung, 
Hiển Hưu. Quy Minh làm thành 
hoàng, những người có công trong 
cuộc khởi nghia Hai Ba Trưng. 
Đình được dựng từ lâu đời, qua 
nhiêu lần sưa chữa. Ngôi đình 
hiện nay được dựng vào năm 
1894, gồm tam quan, đại đình 5 
gian hinh chuôi vỏ. Định còn có 
các hiện vật quý: thần phả, sắc 
phong. 3 bia đá, 4 long ngai, 2 
khám thờ, 3 bài vị, bộ bát bưu, 
bảng văn, 1 bộ đỉnh đồ, lư hương, 
đài đồng. Đình đá được xếp hạng 
di tích kiến trúc - nghệ thuật 
ngày 21/6/1993. 


THỔ TANG: Định thuộc x. Thổ 
Tang, h. Vĩnh Tường, t. Vĩnh 
Phúc, nơi đây xưa kia là đất buôn 
bán của nhà Mạc củ nên gần chùa 
"Thượng Trưng” với bia làm năm 
1ã92 và nhiều tượng đẹp như 
tượng Quan Âm thời Mạc. Phía 
ngoái quốc lộ có chùa Hội Hạ. 
Như vậy đình Thổ Tang được 
nằm trên một mảnh đất cö truyền 
thông văn hoá di tích nghệ thuật. 
Đình Thô Tang được xây dựng 
khoảng cuới tk. XVII, nghĩa là 
sau các di tịch đình Chu Quyên, 
Tây Đăng... tới trên dươi 1 tk. 
đình Thổ Tang trong một chưng 
mực nao đó về kiên trúc nó không 
được hoàn chính như đình Chu 
Quyến. Song ở đây. điều đáng 
quan tàm nhất là những hoạt 
cảnh trang trí của nỏ. Ta có thể 
gấp trên những bức chạm trổ 
những hoạt canh như cưỡi voi, 


cảnh tưới cảy ngó đồng, cảnh trai 
gái tình tự, đá cầu, đánh hó, đánh 
vật, chuốc rượu... Nhin chung 
đình Thổ Tang với kiến trúc cô 
truyện vẫn phản ánh tư duy dân 
giã cua người nông dân - sự giao 
hoà giửa con người với vú trụ tạo 
nên một mùa màng bội thu. 


_THỔ TANG: L. Thổ Tang, h. 


Vĩnh Tường, t. Vĩnh Phúc, có tục 
thi dưa hấu. Vào thượng tuần 
tháng Ba hàng năm, hội đồng kỳ 
mục họp với các bô lão để quyết 
định ngày hái dưa gọi là ngày 
xuống đồng (thường là ngày 
25/3). Từ ã giờ sáng, theo lệnh, 
các gia đình ra ruộng hái dưa, đưa 
trình Ì. những quả ngon nhàt. 
Dưa hạng nhất được rưa sạch 
cúng thần ở đình, tên chủ dưa 
được loan truyền cho dân Ì. rõ. 


THỔ TANG: L. thuộc h. Vĩnh 
Lạc, t. Vĩnh Phúc, quê Nguyễn 
Thái Học. Là người sáng lập và 
đứng đầu Việt Nam Quốc dân 
đảng, thành lập ngày 25/12/1927. 
Sau vụ ám sát Bazin, cơ sở đảng 
bị lộ. Đảng chủ trương bạo động 
khởi nghĩa; bị giặc Pháp đan áp, 
khởi nghia thất bại “Tháng 
2/1930 ông bị bắt rồi bị xử tử. 
Định ]. thờ 3 vị thần là Nuôi Ná, 
Lân Hồ Hầu, người có công trong 
cuộc kháng chiến chống Nguyên 
- Mông, và Phùng Thị Dung tiên 
vương. Hàng năm Thỏ Tang có 
nhiều dịp lẻ hội, như lê tế vào 18 
tháng Chạp, hội xuân từ 14 đến 
23 tháng Giêng và thi dưa hâu 
vào cuối tháng Ba. 
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THÔ THÀNH: L. Thổ Thành nay 
thuộc h. Diễn Châu, t. Nghệ An. 
là quê hương Hồ Tông Thốc - nha 
văn hoá tk. XIV (sau ông đến sống 
ỡ x. Vỏ Nhai, h. Đường Hào, nay 
thuộc h. Mỹ Văn, t. Hưng Yên.. 
Ông đậu trạng nguyên đời Trần 
Nghệ tông (1320 - 1373); trải qua 
các chức Han lâm học sĩ, Trung 
thư lệnh, Đông các đại học sĩ, tước 
Đương quận công. Tác phẩm nổi 
tiêng của ông la bộ Việt sử cương 
mục, nay không còn, 


THÔN BẢY: Di chủ thuộc ttr. 
Chư Prông, h. Chư Prông, t. Gia 
Lai. Năm 1994, phát hiện một số 
di chỉ cư trú thuộc văn hoá kch. 
Biển Hồ - hậu kỳ đá mới. Hiện vật 
có đồ đả và đồ gốm. 

THÔN CAM: Chúa, tên tự là 
Sùng Nghiêm tự, ở th. Cam, x. Cổ 
Bí, h. Gia Lâm, Hà Nội; thờ Phật 
Thịch Ca. Di đà và Quan Am Bồ 
tát. Chua được xây dựng từ thơi 
Ly. Năm 1996 được trùng tu tôn 
tạo. Hệ thông tượng Phật đã được 
tạo tac cách nay mấy trăm năm; 
đặc biệt chùa còn lưu giử quả 
chuỏng nặng gần 500 kg. Chùa có 
cảu trúc hình chữ "nhị", quay vẻ 
hướng Đông - Bác. Trụ trì chùa 
hiện nay là sư cụ Thích Đàm Đác. 
Lê chủa tổ chức ngày 8⁄4 (Phật 
đản) và 15/12 ¡Phật thành đạo). 
Chủa đã được xếp hang ngày 
13/2/1996. 

THÔN CẤU: Chùa, tên chữ là 
Diên Phúc tự, thuộc th. Cầu Bây; 
x. Thạch Ban, h. Gia Lâm, Hà 
Nội. Chúa được xảy dựng tư thời 


nhà Định và được trùng tu lại 
năm 1922. Kiến trúc chủa theo 
tam bảo hình chuôi vồ, quay 
hướng Nam. Chùa có 4 cột cái, 18 
cột phụ. õ gian bảng gỗ Ìim. Trên 
nóc chùa có ghi chữ "Định Sửu 
niên”, cột trụ trước chùa có hoa 
văn vẽ tứ quý. Chùa vẫn con lưu 
được một qua chuông từ thời 
Cảnh Hưng thứ 46. Những ngày 
lễ lớn trong chua là ngay 15/1 giả 
sư cụ Nghia, 15/1 lễ Thượng 
nguyên, 8/4 Phật Đán, và 16/8 giỏ 
sư cụ Hiếu. 


THÔN HẠ: Chùa, tên tự là Hiển 
Quang tự, ở th. Hạ, x. Dương Hà, 
h. Gia Lâm, Hà Nội. Chùa được 
xây dựng năm Thành Thái thứ 
19, kiên trúc hình chuôi vô, quay 
về hướng Nam. Đợt trùng tu lớn 
cách nay hơn 20 năm. Di vật cổ 
con lại là 2 bia đá. Lễ hội hàng 
năm vào ngày 10 tháng Hai. 
THÔN HẠ: Định thuộc th. Hạ, x. 
Ninh Hiệp, h. Gia Lâm (tp. Hà 
Nội). Tâm bia con lại ở vườn đình 
cho biết đình được xây dựng năm 
Chính Hoa thư 6 (1685). Đình th. 
Hạ có tường bao quanh tách bạch 
hãn với bên ngoài. Gần đó còn có 
chủa Pháp Vân và chùa Nanh. 
Định còn lại là 2 tả tụ, hữu vu, toà 
đại đình gản 5 gian 2 di. Song 
song với đại đình là toa hậu cung 
ở gian, hai toà này ở gian giữa có 
mái nối nhau theo kiểu "ống 
muôống”. Toà đại đình ở đảy là một 
kiểu kiến trúc hiếm thấy trong 
các đình l. Việt Nam. Với cấu trúc 
5 gian 2 di như vậy đại đình có 6 
”vi keo” với đủ "vị nóc” ở trên cầu 
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đầu. Đại đình có tất cả 8 cột hiên, 
32 cột các loại xếp thành 4 hàng 
ngang và tám hàng đọc trên nền 
hình chữ nhật 17,4 m x 9,6 m. 
Cấu trúc của đình gần gũi với nhà 
dân, hoà mình trong khung cảnh 
của Ì. quê bạo nên cái đẹp kín đáo 
dung dị trực tiếp phát triển từ 
kiến trúc dân gian với nhiều lưu 
ảnh ở cả tổng thể cũng như từng 
bộ phận. Đình còn lưu giữ được 
các đồ thờ tự thời Nguyễn gồm 
câu đối, hoành phi, câu đối và 1 
cỗ kiệu có từ thời Lê. Lễ hội hàng 
năm vào ngày 10 tháng Hai, 
thường có hát quan họ, hát du 
thuyền, tổ chức rước kiệu, kéo 
ngựa, dâng hương. 


THÔN HÀO LỊCH: Địa điểm tại 
x. Hoàng Tung, h. Hoà An, t. Cao 
Bằng, nơi phát hiện 1 công cụ đá 
củ vào tháng 11/1995. Công cụ 
được chế tác từ 1 hòn cuội dài 14 
cm, rộng 13 cm, dày 6,3 cm; được 
ghè 2 nhát lớn từ 2 phía thuộc đầu 
lớn hơn của hòn cuội, xéo vào tâm, 
sau đó được sửa bằng nhiều nhát 
ghè vừa và nhỏ, trở nên rất sắc. 


THÔN HUYỆN CŨ: Di chỉ thuộc 
x. Đa Krông, h. Hướng Hoá, t. 
Quảng trị. Năm 1993, phát hiện 
được nhiều đổ đồng. Thuộc thời 
đại kim khí. 


THÔN LƯỜNG: Thuộc x. Đại 
Lịch, h. Văn Chấn, t. Yên Bái, nơi 
nhân dân đã phát hiện 1 rìu đồng 
và 1 dao đồng. Rìu gần hình chử 
nhật, lưỡi vát, phần đốc rộng, 
họng tra cán bầu dục. Dao cô hình 
dáng gần dao hiện đại, song bản 
Yộng, mũi nhọn, có họng tra cán. 


THÔN MAI: Mộ cổ tại th. Mai, x. 
ái Quốc, h. Nam Sách, t. Hải 
Dương. Năm 1965, phát hiện 1 
mộ thuyền, trong có hài cốt, 1 số 
đô đồng. 


THÔN MÔNG: Địa điểm ở h. 
Nho Quan, t. Ninh Bình, nơi phát 
hiện 1 trống đồng vào năm 1968. 
Vành hoa văn 7 trên mặt là hình 
người trang sức lông chỉm cách 
điệu, vành 8 là hình chim. Chân 
có 1 băng hoa văn hình bông lúa. 
Có 4 quai kép. Thuộc nhóm C, 
kiểu C4. 


THÔN NGÔ: Ngôi đình toa lạc 
tại th. Ngô, x. Thạch Bàn, h. Gia 
Lâm, Hà Nội. Đình Nghè th. Ngô 
có ghỉ mật thiết với nhau, thông 
qua việc thờ cúng "hội hè và tế 
rước. Việc thờ cúng các nhân vật 
lịch sử: Linh Lang, Phương Dung 
hoàng hậu và Cán Hạnh công 
chúa (thời Lý). Trong kháng chiến 
chống Pháp, đình là cơ sở hoạt 
động bí mật, là nơi liên lạc bí mật. 
Đình th. Ngô được xây dựng trên 
khu đất cao, rộng rãi ở ven Ì.. 
Đình xây dựng theo kiểu chữ 
"Đinh", quay hướng Đông Nam. 
Các bộ phận kiến trúc gồm: cổng 
tam quan, tả hữu vu, đại đình và 
hậu cung. Đại đình có quy mô 
kiến trúc tương đối lớn, xây theo 
kiểu đầu hổi bít đốc tay ngai từ 
ngoài nhìn vào ta thấy mái đình 
lợp ngói ta, bờ nóc đắp dạng bờ 

định. Ở giữa đắp hình "lưỡng long 
chầu nguyệt". Đại đình chia làm 
õ gian, 2 dĩ không đều nhau. Gian 
giữa bày hương án làm lễ cúng 
thành hoàng l., các gian bên để 
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trống tạo không gian rộng rãi cho 
sinh hoạt văn hoá cộng đồng vào 
những ngay hội của Ì. Hậu cung 
gồm 3 gian, 4 bộ vì, Hai hàng cột 
giửa kê chân tảng băng đá xanh 
tron, 2 bèn xây tương gạch. Mái 
phân “thượng ngủ, hạ ngủ". Định 
con một hương án sơn son thếp 
vàng, một long đình, một tấm 
biển gỏ. 3 đối câu đối. 3 bức đại 
tự, 2 long ngai bài vị sơn son thếp 
vang. Định con 2 choe gốm sư, 3 
bát hương, 2 nậm rượu, 2 lọ lộc 
bình men trăng cuối tk. XIX, 1 
quyên thần pha, cơ, long. Đình. 
nghe th. Ngó la cụm di tích có giá 
trị ở thu đô cần được bảo tồn. 


THÔN NHA: Chùa, tên chử là Cổ 
Lình tự, ở th. Nha, x. Long Biên, 
h. Gia Lâm, Hà Nội. Chùa xây 
trên một khu đât cao, kiến trúc 
theo kiêu chử "đỉnh", gồm tiền 
đường, nhà thiêu hương, thượng 
điện. Tiền đương ã gian, 2 dĩ, tiền 
tế 7 gian, xây kiểu bít đốc. Trên 
các bộ khung nhà đều có chạm 
khác trang trị. Chùa có 25 pho 
tượng Phật, tuy có niên đại khác 
nhau, nhưng đều có nét điêu khắc 
dân gian. Chùa còn lưu giữ được 
nhiều di vật quý băng đồng, gỏ, 
men sử. Chua (va định) đã được 
xếp hạng di tịch kiến trúc - nghệ 
thuật ngay 28/9/1990. 
THÔNRẠCH:Dichithuộcx. Xuân 
Cao,h. Thường Xuản,t. Thanh Hoá. 
Năm 1993. phát hiện được một số 
đồ đá. Thuộc hậu kỹ đa củ. 
THÔN THƯỢNG: Chua, tên chử 
la Dương Quang tự, thuộc th. 


Thượng, x. Dương Hà, h. Gia 
Lâm, Hà Nội. Chùa được xây 
dựng tư thời Tiền Lẻ. Kiến trúc 
hình chuôi về, quay hướng Tây, 
Câu trúc chùa gồm tiền đình và 
hậu cung. Chùa thờ Phật và 
Thánh Mẫu. Trong chùa còn lưu 
giử qua chuông có niên đại tk. 
XVHI. tượng Phật Quan Âm. 
Hang năm, lễ chua vào ngày 10 
thang Hai (trùng với lễ hội ở 
đình). Vào ngày này, dân I. đến lẻ 
bái rât đông. 

THÔN THƯỢNG: Đình th. 
Thượng, x. Dương Hà, h. Gia 
Lâm, Hà Nội; thơ Hà Vị Uyên, 
một vị tướng của Hai Bà Trưng, 
có công đánh đuổi Tô Định. Đình 
được xây dựng từ thời Hậu Lệ, 
quay về hướng Tây. Đình mang 
đậm nét kiến trúc thời Lê. Những 
di vật cổ còn lại trong đình là bộ 
cửa vòng, đôi hạc, đôi ngai, kiệu. 
hương án, đặc biệt có hai pho 
tượng phông mà it có đình nảo giử 
được. Lê hội hàng năm vào ngày 
10 tháng Hai với những trò chơi 
cô truyền như đấu vật, chọi ga, cờ 
tướng, cờ người, hát ru thuyền, 
hát quan họ. 


THÔN THƯỢNG: Đinh th. 
Trung Kính Thượng, nay thuộc 
ph. Yên Hoà, q. Cầu Giấy, Hà Nội; 
thờ một vị tướng thơi Hùng 
Vương thư 18. Vị tướng này sau 
hai lần đánh giặc thăng lợi, được 
vua phong là thành hoàng l. 
Trung Kính Thượng và Trung 
Kính Hạ. Ngoài ra, đình con thờ 
một vị hậu thần là ba quản 
chúa, người hay đi lẻ ơ đình th. 
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Thượng. Ba tới đây thây đất tốt, 
nhưng dãn ngheo khó, nên đã 
tiến cho dân Ì. 5 mẫu ruộng, 100 
quan tiên. Khi ba mắt, nhà vua 
phong bà là hậu thần và cho thờ 
ơ đây. Hang năm hội đình vào 
ngay 14/2 và 2/6 với các tro: vật, 
nấu cơm thi... 


THÔN TRƯNG: Chua, tên chữ 
là Bảo Kham tự, toa lạc ơ th. 
Trung, x. Hội Xa, h. Gia Lãm, Hà 
Nội. Chùa được xảy dựng vào th. 
XIX, quay theo hương Tây - Nam, 
kiên trúc kiêu nội công ngoại 
quốc. Câu trúc gồm tiền đường, 
hậu cung, hai dảy hanh lang ở hai 
bên, phia sau là nhà Mẫu và bên 
tả là nhà Tô. Cổ vật còn lại của 
ngôi chùa la pho tượng Đức Di đà, 
2 pho Văn Thủ Phố hiện, tượng 2 
đức vua. 


THÔN TRUNG: Đình th. Trung, 
x. Hội Xa. h. Gia Lâm, Hà Nội. 
Định được xảy dựng khoảng năm 
1873, thờ Đại Lân Quốc gia Nam 
Hải, tư vị Thánh vương. Cổ vật 
con lại cho đến nay là 4 pho tượng 
của các Nữ Thánh và các thanh 
đạo, và 10 đạo sắc phong (từ năm 
1773 đến 1924). 


THÔN TRUNG: Đình toa lạc tại 
th. Trung, x. Liên Trung, h. Đan 
Phượng, t. Hà Tây. Đình được xây 
dựng tử thời Lý, thờ 2 vị Côn Lan 
và Du Di, 2 vị tướng của triều 
đình có công đánh thăng giặc. 
Sau đó đã vẻ đây dạy dân trồng 
dâu nuõi tăm và đắp đề chống lụt. 
Trước kia đình được xây dựng 
theo hình chữ “định”, sau được 


xây dựng theo kết cấu đơn giản 
hơn. Cổ vật hiện nay của đình còn 
lưu giữ 9 đạo sắc phong thơi Khải 
Định, 2 đôi câu đối, 2 ngai, 2 nồng 
mú. 2 mâm đồng, 3 hòm đựng 
quần áo của 2 vị thánh. 2 bén là 
2 cái khám thờ 2 vị thánh, va 
trong 2 khám là 2 bài vị. Đình 
được công nhận di tích ngày 
19/1/1990 và được trùng tu lớn 
nhất năm 1995. Hàng năm đình 
tổ chức lẽ hội vao 6 thang Giêng 
và 12/2. Trong các ngày nay. ở 
đình thường tô chức chơi chọi ga, 
vật, thổi cơm thị và rước thánh đi 
chung quanh Ì.. 


THÔN TÚ: Mộ cổ tại th. Tú, x. 
Duy Minh, Duy Tiên, t. Ha Nam. 
Năm 1987, phát hiện 4 ngôi mộ 
(2 mộ Hán, 3 mộ thuyền), cùng 
nhiều hiện vật. Niên đại các tk. 
sau Công nguyên. 


THÔN VẮNG: Di chỉ thuộc x. Pa 
Tầng, h. Hướng Hoa, t. Quảng 
Trị. Tại đây, phát hiện 1 mộ 
chum, đồ tìm được có rìu đá, độ 
đồng. Thuộc văn hoá kch. Sa 
Huynh. 


THÔNG: Chùa. tên chử là Du Anh 
tự, ở chân n. Xuân Đài, x. Thọ Vực, 
h. Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá. Chùa 
có từ lâu, năm 1606 được sửa chữa 
lại. Trong chùa có bia đá cao 2,66 
m, ngang 1,63m, do thải tế Phùng 
Khác Khoan soạn văn bia nói rỏ 
việc tu sửa chùa (1606). Chùa có 
tượng gỏ Tuyết Sơn. 


THÔNG: Dân Ì. quen gọi là chùa 
Chúa Sao, Chúa Nến, tên chữ 
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Hưng Khanh tự, ở x. Chiến 
Thăng, h. An Thi, t Hưng Yên. 
Kiên trúc chua không có gì đặc 
biệt. các pho tượng mới đặp tô. 
Chì có 2 bức phủ điêu băng đá tạc 
chảân dung bà Chúa Sao và Chúa 
Nến ¡2 ba có công tu sửa chùa) là 
đáng lưu y. Ngoai ra, có sấu đá và 
bia 4 mặt dựng vào niên hiệu 
Chinh Hoá (1680 - 1705). 
THÔNG: Di chỉ năm trên khu đất 
cao phia Tây th. Quynh Đôi, x. 
Vĩnh Quynh, h. Thanh Trì, Hà 
Nội. Phát hiện năm 1965. Hiện 
vật có 38 đồ đá, gồm rìu, ban mài, 
đỗ trang sức, 16 đồ đồng gỏm lưỡi 
liêm. giảo. lao. đục, tượng gỗ, mũi 
nhọn, dây đồng; 23 đồ gốm và đất 
nung: dọi xe chị, chì lưỡi, thỏi đất 
nung, vơi các loại ván hoa, văn 
thừng, ö trám. khác vạch, in nan 
chiếu, in ö vuông. Thuộc niên đại 
ha tk. tr. Ên. 


THÔNG HOÁ: Phú thời Hậu Lê 
ơ Thai Nguyên Thừa tuyên, gồm 1 
h. Cẩm Hoa (50 x., 10 trang), 
châu Bạch Thông (70 x., 30 trang). 


THÔNG HOÁ: Phủ thuộc t. Thái 
Nguyên thanh lập năm 1835, gồm 
các h. Cam hoá. Bạch Thông. 
Nam 1900 Pháp lây phủ Thóng 
Hoá làm t. Bác Cạn, gồm 5 châu 
Bạch Thóng, Na Rì, Ngân Sơn, 
Chợ Rãa va Chợ Đồn, sau nắm 
1945 đối la t. Cao Băng. Sau h. 
Chợ Ra và Ngân Sơn cát cho t. 
Cao Băng. Thanh Phú Thông Hoá 
đắp năm 183ã, chu vi 124 trượng, 


cao 6 thước, mở 3 cửa ở x. Phương 
Linh, h. Cam Hoá. N. Côn Lôn cao 
ngút, trong động có nhiều nhủ đá 
rất đẹp. Hồ Ba Bể củng là một 
cảnh đẹp nổi tiếng. Tục thổ dân 
ở đây đều ở nhà sản. Chỗ khe 
nước chảy đặt cối giả gạo, lấy 
thưng xö mũi lợn, lây ống bương 
đựng rượu. 


THÔNG KHÊ: Th. thuộc Ì. Bảo 
Ngu, h. Thiên Bản, nay là h. Vụ 
Bản, t. Nam Định, quê Phùng 
Ngọc Đài (tk. XVII. Nổi tiếng 
danh ca, được Trịnh Trang lấy 
lãm cung nhân, dần dần lên ngôi 
vương phi. Ba đã gợi ý cho dân 
vung Thiên Bản tô chức nhiều 
hình thức sinh hoạt hội hè. 
THÔNG LẠNG: L. ở tổng Thông 
Lạng, h. Hưng Nguyên. Hồi đầu 
tk. XX, h. này ở sat t. Vịnh, được 
nâng thành phú không thống h. 
nao; nay là h. Hưng Nguyên, t. 
Nghệ An. Quê Lê Huy Doän (tức 
Lê Hồng Phong). Nhà lưu niệm Lê 
Hồng Phong. 


THÔNG NÔNG: H. ở t. Cao 
Băng, thành lập tháng 4 - 1966 
do tách h. Hà Quang ra làm hai, 
H. có 8 x. 


THÔNG THÁNH QUÁN: Chủa 
thơ đạo Giáo (Lão) ở th. Việt Trì, 
h. Bạch Hạc, phú Tam Đái, trấn 
Sơn Tây, ở ngã 3 Bạch Hạc, nay 
thuộc tp. Việt Trì, t. Phú Tho. 
Chùa lập trong khoảng niên hiệu 
Vĩnh Tuy đời Đường (660-665). 
Đời Trần Thái tông do Hứa Tong 
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Đạo. ngươi nha Tông di cư sang 
Việt Nam lập nên va tồn tại đến 
tk. XIV, thơ thần Tam Giang của 
s. Bạch Hạc. 


THÔNG THIÊN: Một huyệt 
động xây băng gạch trong long 
sâu một go đất cao thuộc ph. 
Xuân La, q. Tây Hồ, tp. Hà Nội, 
từ xưa. Tương truyền, động 
Thóng Thiên được tạo dựng từ đời 
Lý Thần tông (1128 - 1138). Động 
hoang phế đã lâu. 


THỐNG BÌNH: H Đời Trần: 
thời thuộc Minh là h. Thông 
Minh, thuộc Châu Ái, phú Thanh 
Hoa. Đời Lê đối là Thuận Hậu, Lê 
Thần tông đổi là Thuần Lộc; năm 
1821 đối là Hậu Lộc, nay là h. của 
t. Thanh Hoá. 


THỐNG NHẤT: H. của t. Đồng 
Nai, lúc đầu chi có 2 x. Trảng Bom 
va x. Cây Gáo. Trước thuộc q. Đức 
Tu cua t. Biên Hoa thời Mỹ - 
nguy. H. có đỉnh cao 301 m ở phía 
Đông. Hl¡ trén quốc lộ lA và 
đường xe lửa, giữa ga Trảng Bom 
và ga Hố Nai. 


THÔNG NHẤT: Vườn hoa 
Thống nhất là tên gọi củ của công 
viên Lênin (Hà Nội). Tên gọi này 
được gọi từ ngay khánh thành 
Vươn hoa 30/5/1961 cho đến 
ngay 19/4/1980, khi đổi thanh 
công viên Lẻnin, nhân kỷ niệm 
110 năm ngày sinh của Người. 
Thống Nhất ở đây có nhiều nghĩa, 
nhưng chủ yếu la hy vọng để 
$ớm giải phỏng miền Nam, thống 
nhật đất nước. 


THÔNG THƯỢNG: L. thuộc h. 
Phố Yên, t. Thái Nguyên, quê Đỗ 
Cận (1433-). 1478 đỏ tiến si, lam 
quan, được bổ vào Tham nghị 
Quảng Nam; 1473 làm pho sứ 
sang Minh. 


THỐT NỐT: Q., đại lý hành 
chính hồi thuộc Pháp và hồi Mỹ 
- nguy (gồm 8 x. quận lị ở Thành 
Hoà - Trung Nhưt; thuộc t. An 
Giang), nay là h. thuộc t. Cần 
Thơ, trên s. Hậu, ở chỗ kênh Cái 
Bè thông với s. Hạu. Hlị trên bờ 
s. Hậu có đường ô tỏ đi Long 
Xuyên, Cần Thơ; cách tp. Cần 
Thơ 44 km. H. địa thể thấp, độ cao 
4m so với mặt nước biển. 


THỐT NỐT: Q. thuộc t. Long 
Xuyên, nay là h. thuộc t. Cần Thơ. 
quê Tạ Thu Tháu (1905-1945). 
Du học ở Pháp về nước tham gia 
phong trao cách mạng, nhưng 
theo quan điêm phái TPrôtxki. 


THỢ NHUỘM: Phố ở q. Hoan 
Kiếm, tp. Hà Nội. Xưa dân phô 
làm nghề nhuộm thâm. Trần Phú 
thảo ban Luận cương chính trị 
của Đảng Cộng sản Đông Dương 
năm 1930 ở số nhà 90 phố nay. 


THỢ TIỆN: Phố nghẻ Thợ Tiện 
là tên gọi gộp cả 3 phố Hàng Gai, 
Tô Tịch và Hàng Hành, thuộc q. 
Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. Ơ Hàng 
Hành có đền thờ vị tế nghề tiện. 
người l. Nhị Khé. Sản phẩm tiện 
có nhiều, từ những mặt hàng 
truyền thống như đỏ thở tự, đó 
dân dụng, đến những mặt hàng 
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hiện đại: chuối lựu đạn, vo kíp 
mìn, quản cờ vua, khuôn đúc 
gang, khuôn đúc nồi. 


THƠI: L.. thuộc x. Quỳnh Hải, h. 
Quynh Lưu, t. Nghệ An, quê 
Nguyễn Minh Châu (1930 - 
1989). Ông là nhà văn quân đội 
viết nhiều về con người trong 
chiến tranh. 


THỜI CỬ: X. thuộc h. Đương An, 
nay la h. Câm Bình. t. Hải Dương, 
quê Nguyên Toàn An (1450 - 
1476). 1472 đỗ bang nhãn. 


THỞI BÌNH: Q. của Mỹ - nguy 
ở t. An Xuyên, gồm 4 x. dân số 
năm 1965 la 39.158 người: nay là 
h. của t. Ca Mau, thanh lập năm 
1976. H. có 8 đơn vị hanh chính 
gôm 7 x. va I ttr. Thới Binh. H. 
ở phia Bắc tp. Ca Mau; h. có kênh 
Cán Gáo chảy ở phía Tây kênh 
Chác Băng chảy ở giữa h., kênh 
Phụng Hiệp ngăn các với h. Giá 
Rai. H.lị la Thơi Bình, trên kênh 
Cán Gáo, cách tp. Ca Mau 38 km, 
có đương ö tô chạy song song với 
kênh Chác Băng, nối liên với tp. 
Cân Thơ ơ phia Đông Bắc. Nhà 
máy đương ơ h.]J. 


THỚI SƠN: Từ năm 1900 củ lao 
Thới Sơn được xảy dựng thanh 
khu du lịch, tìm hiểu cuộc sống 
của ngươi dân đồng băng s. Cửu 
Long. Một căn nhà ngói 3 gian 
với một gia đình gồm nhiều thế 
hệ, mót khoảng vườn cây trìu qua 
được vun đáp thận trọng. Hiện 
nay. du lich Tiền Giang đã xây 


dựng Thới Sơn thanh 3 khu 
riêng biệt, với 5 nhà nghỉ kiểu 
bungalow. 

THU: Tên chảu đặt năm 18292 
thuộc phủ Yên Bình, t. Tuyên 
Quang, trước gọi là châu Thu Vật, 
có từ đời Trần. Hỏi thuộc Pháp 
thuộc t. Yên Bái. 


THU BỒN: S. dài 150 km ở t. 
Quảng Nam, còn gọi là s. Chợ Củi: 
chạy quả h. Quế Sơn đến Khánh 
Hội thị gặp s. Bung, qua một đoạn 
ngăn, chia đôi thành 2 nhánh hẹp 
giữa một bài s. dài 13 km, đến 
Duy Xuyên lại phản một nhánh 
về phia Nam gọi là s. Dương Châu 
lam thành một bãi lớn dài hơn 10 
km tvùng Gò Nổi tơ tăm nổi 
tiếng), hợp lại ở phia Đông Hội An 
rồi ra cửa Đại. S. Bà Rén gặp s. 
Thu Bồn ở phía Đông quốc lộ 1A. 
Nước s. Thu Bồn trong xanh, sâu, 
giao thông thuận tiện. Ven s. có 
nhiều địa danh lịch sử. Từ 5 đến 
24/5/1968, địch mở cuộc hanh 
quân lớn vào vùng ven s. Thu 
Bồn, thuộc q. Điện Bàn và Duy 
Xuyên, t. Quảng Nam. Quân giải 
phong đã đánh trả quyết liệt, giết. 
làm bị thương và bắt sống hơn 
1.400 tên địch (có hơn 1.100 tên 
Mỹ), phá huỷ 16 xe tăng, xe bọc 
thép, bán rơi 3 máy bay. 


THU CÚC: Địa điểm trên một 
nhảnh của x. Mua, phụ lưu của 8. 
Bứa, ở phia nam h. Thanh Sơn, !. 
Phú Thọ. trên đường tử Hưng 
Hoá đi Yên Bái, cách Phủ Yên lỗ 
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km. Ngày 25/11/1951, diễn ra 
trần vân động tiên công quân 
Pháp ở khu vực Thu Cúc - Lai 
Đồng - Kiệt Sơn ttây nam Phú 
Thọ›, do trung đoan bộ bình 165 
được tăng cường và lực lượng vủ 
trang địa phương tiến hành. 


TH HOẠCH: L. thuộc h. Can 
Lộc. t. Ha Tĩnh, quê Phan Huy 
Ịch !1750-1822). 1775 đỗ Đình 
nguyên tiên sĩ. Ban đầu làm quan 
với nhà Lê, sau theo Tây Sơn, 
được vua Quang Trung tin dùng. 
Khi Gia Lang lên, ông bị bát, bị 
đòn ở Văn Miếu (Hà Nội), sau về 
quê sông. Ông có làm văn thơ và 
ké lại một số ghi chép có giá trị 
x. hội. 


THỦ ÍCH: Hàng năm dân Ì. Thu 
Ích, h. Nghia Hưng, t. Nam Định, 
có tục rước lửa tử đến Bách Linh 
ở bên đo Tam Toa, vao lúc Giao 
thừa. Đúng nửa đêm Giao thưa, 
ông tiên chị từ trong cung châm 
bó đuốc đi ra. Đông đảo dân Ì. đã 
chực sản. vây quanh chám tiếp 
sang cây đuốc của mình, lây lửa 
về xông nhà. Tục rước lửa từ đến 
vẫn còn duy trì đến ngày nay. 


THỦ DẦU MỘT: T. Thành lập 
năm 1899 hỏi thuộc Pháp trên địa 
hạt phú Phước Long củ, thuộc t. 
Biên Hoa, t.lị là Thủ Dầu Một. 
Hải Mỹ - nguy, là t. Bình Dương 
và Phước Long. Sau năm 1975 là 
t. s. Bé, thang 11/1996 lại tách 
thanh 2 t. Bình Dương và Bình 
Phước. Từ ngày 4 đến 17/6/1966, 


quân giải phóng liên tục tiến công 
các vị tri địch và vùng Lộc Ninh 
và Hớn Quản, t. Thủ Dấu Một, 
giết và làm bị thương 1615 tên 
(có hơn 800 tên Mỹ, bản rơi và 
phá huy 3ð máy bay, phá huy 59 
xe quân sự. Lực lượng vũ trang 
và đồng bảo Thủ Dầu Một còn phá 
11 “ấp chiến lược", giải phóng 2 
van đồng bảo. 

THỦ DẦU MỘT: Tx. tị Bình 
Dương, trên s. Sai Gòn, Tây Nam 
giáp tp. Hồ Chí Minh. Có quốc lộ 
1A và đường xe lửa nối liên với tp. 
Hồ Chí Minh, và tp. Biên Hoa ở 
phía Nam, với ttr. Lộc Ninh ởơ 
phía Bắc. Năm 1901 Pháp thành 
lập Trương kỹ thuật thực hanh. 
Dân số 115.000 người, cách tp. Hồ 
Chi Minh 41 km. Hóc Mân 11 km. 
Nhà máy đường Bình Dương. 


THỦ ĐỨC: Q. của Mỹ - nguy của 
t. Gia Định, dân số năm 1965 la 
102.243 người, sau la h. thuộc tp. 
Hồ Chi Minh. Tây Bác giáp s. Sài 
Gòn, Đông Nam giáp s. Đồng Nai. 
Ga Thủ Đức ở km 1713. Nhà máy 
hoá chất, nhà máy cán thép, nhà 
máy điện, nhà máy dệt, nhà máy 
bột giặt các trường đại học và 
trung học chuyên nghiệp. Nem 
Thủ Đức ngon có tiếng. Từ tháng 
1/1997, Thủ Đức là q. nội ô của tp. 
Hỏ Chí Minh, gồm 12 ph. với 
4.726 ha diện tích và 163.394 
nhân khẩu. Địa giới: Đông giáp q. 
9, Tây giáp q.12, Nam giáp s. Sai 
Gòn, Bác giáp t. Bình Dương. 
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THỦ ĐỨC (Vườn cò): Ở ấp Gò 
Công, x. Long Thạch Mỹ, h. Thu 
Đức, nay thuộc ph. Tăng Nhơn 
Phú A, q. 9, cách trung tâm tp. Hồ 
Chi Minh 20 km. Vườn cò có cảnh 
tứ thiên nhiên rất đẹp; dù chưa 
được đầu tư. đả có nhiều khach 
nước ngoại tới thăm. 


THỦ LỆ: Cóng viên của tp. Hà 
Nội, thuộc đất trại Thu Lệ củ. Có 
diện tích gản 30 ha ca hỏ nước, và 
lây hỏ nước lớn được cải tạo làm 
trung tâm. Công viên được xây 
dựng tư cuối thập nên 1960, 
nhưng khánh thanh vào ngay 
19/5/1975. Tuy la công viên, 
nhưng đây trữ thành vườn thú 
lớn nhất miễn Bắc, toàn bộ 
muông thu vón có ở Bách Thảo cũ 
đêu chuyên vẻ Thu Lệ. 


THỦ LỆ: Đền xây từ đời Lý Thái 
tông (1038-1054) trên đât l. Thủ 
Lệ xưa, nay bên canh vươn thú 
Thu Lệ, q. Ba Đình. tp. Hà Nội. 
Đến thờ Linh Lang, tương truyền 
là hoang tư con vua Lý Thái tông, 
đã tham gia trận đánh quản Tông 
xâm lược trên phòng tuyên s. Cầu 
va hy sinh tại đó. Vua cho lập đến 
thơ tại ngay nơi ở của hoang tư. 
Cưa đến co đắp 2 con với quy vI 
vậy quen gọi la đến Voi Phục. 


THỦ LỆ: Thuộc tổng Nội, h. Vĩnh 


Thuận. sau thuộc h. Hoàn Long, 


nay thuộc q. Ba Đình. tp. Hà Nội. 
Đên Voi Phục ở Thu Lệ thờ 
thần Linh Lang đức hoàng tử 
Hoang Châu, hy sinh năm 1076 
ở s. Như Nguyệt. 


THỦ THIỆN: Còn có tên là tháp 
Thủ Hưng, hay tháp Đồng, ở ]. 
Thủ Thiện, x. Bình Nghị, h. Tây 
Sơn, t. Bình Định. Di tịch chỉ có 
1 tháp, niên đại khoảng tk. XI. 
Nội dung cua hình phù điêu 
chứng tỏ tình chất hón hợp và 
phức tạp của những hinh tượng 
thờ phụng: bên cạnh hình các vị 
thần Ấn Độ giáo, con có cả tượng 
Phật ở đường hậu ban thơ. Tháp 
có hình đồ vuông, gỏm thân và 3 
tảng phia trên mô phóng thân 
tháp nhưng nho hơn, các cột ốp 
trơn. Hiện vật ky lạ của tháp là 
mảng tường hậu của ban thơ bao 
quanh được trang tri bơi các phủ 
điêu hình cong nhọn, khoét sâu 
Vào rmnặt tường. 


THỦ THỪA: Q. đại lý hành 
chính hỏi Pháp ở t. Tân An; q. của 
Mỹ - nguy ở t. Long An, gồm 3 
tông, 9 x.. quận lị ở Bình Phong 
Thạnh dân số năm 1965 là 48.212 
người. Ttr. ở phia Tây Nam Bên 
Lức, khoảng giửa s. Vam Có Đông 
va s. Vàm Có Tây. H.]ị ơ trên 
đường ö tô từ tp. Mỹ Tho đi tp. Hồ 
Chị Minh, cách Tân An 12 km. tp. 
Hồ Chị Minh 42 km. 


THUẢN HỰU: H. thuộc phủ Hà 
Trung, trân Thanh Hoa về đời Lê: 
trước là h. Thống Binh vẻ đời 
Trần, đời Minh là h. Thống Minh 
thuộc Ái Cháu, phủ Thanh Hoá; 
đời Lê là h. Thuần Hậu, Lê Chân 
tông đổi là Thuần Lộc, Gia Long 
đối là Phong Lộc. Năm 1831 lại 
đối là Hậu Lộc. Nay la h. Hạu Lộc. 
t. Thanh Hoá. 
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THUÁN KHANG: X. thuộc h. 
Siêu Loại !tnay là h. Thuận 
Thanh), t. Bác Ninh, quê Đão Cử 
(1448-?). Đỗ tiên sĩ năm 18 tuổi 
(1468); lam quan đến Thượng thư 
bộ Hộ. Có theo Lê Thánh tông 
hành quản sang Chiêm Thành và 
Lão Qua. 


THUẦN MÃN: Đêm 29/6/1965, 
quản giải phong bao váy va tấn 
công q.l¡. Thuần Mân, t. Đặc Lắc. 
Dịch cho 3 tiêu đoan từ Cheo Reo 
đến giải vây, song bị quản ta chặn 
đanh. Kết qua sau 5 ngày chiến 
đâu, quản giải phóng tiêu diệt 
hoàn toàn 1 tiểu đoan linh dù 
cùng với ban chỉ huy chiên đoàn, 
diệt 1 đại đội pháo bình 105 ly, 
tiêu hao nặng 2 tiểu đoan khác. 
Ngay 8/3/1975, diễn ra trận tiến 
công cua trung đoan bộ bình 48 
thuộc sư đoàn 320 Quân giải 
phong Tây Nguyên vào căn cử 
Thuần Mắn do quân nguy Sài 
Gòn chiếm giữ. nhám cô lập Buôn 
Ma Thuột trong chiên dịch Tây 
Nguyên (14/3 - 3/4/1975). Thuần 
Mãn là q. của Mỹ - nguy ở t. Phú 
Bổn, nay thuộc h. Ea Heo, t. Đắc 


Lắc. H.lị cách Cheo Reo 15 km về 


phia tây - nam. 


THUẬN: Châu đời Lê. thuộc phủ 
Gia Hưng, trần Hưng Hoá; nha 
Hâu l2 chia làm 3 châu: Sơn La, 
Lai Châu, Tuần Giáo (1749). Nay 
tương đương với đất cac h. Mai 
Chău, Mương La, Tuần Giáo, 
Thuận Cháu (tt. Sơn La), Tuần 


Giáo (t. Lai Châu). Châu Thuận 
về đời Lê do thổ tù họ Bạc quản 
trị Năm 1834 đối động làm x. và 
đất lưu quan thay thổ quan. 


THUẬN AN: Bãi biển năm cách 
tp. Huế 13 km. Mùa hoạt động 
của bãi tăm từ tháng 4 đến tháng 
8. Hiện bải tắm này chưa được 
quy hoạch và quản lý chặt chẽ. 


THUẬN AN: H. Thành lập năm 
1977 do hợp nhật 2 h. Di An và 
Lái Thiêu thuộc t. s. Bé. Nay là 
h. ở cực Nam t. Bình Dương 
(11/1996), diện tích nhỏ nhất t. S. 
Đồng Nai ở phía Đông ngăn cách 
với tp. Biên Hoa; s. Sải Gòn ở phía 
Tây ngăn cách với tp. Hồ Chí 
Minh. H.]ị trên đường từ tp. Hồ 
Chí Minh đi Thủ Dâu Một; h. có 
đường sắt chắp vào đường sắt tp. 
Hồ Chi Minh - Biên Hoa và chạy 
lên hướng Bắc tới Lộc Ninh. 


THUẬN AN: Phủ ở trấn Kinh 
Bắc, năm 1831 đổi là phú Thuận 
Thanh, t. Bắc Ninh, gồm các h. 
Siêu Loại, Gia Lâm, Văn Giang, 
Gia Bình, Lương Tài đời Mạc, phủ 
Thuận An cát về trấn Hải Dương 
gọi là Dương Kính; sau nhà Lê 
Trung hưng đổi lại thuộc trấn 
Kinh Bác thành phủ Thuận An 
đáp đất năm 1830, chụ vì 271 
trượng 2 thược, cao 7 thước 2 tắc, 
4 mặt có hào, 3 cửa xây bàng 
gạch. Phú có cõi đất rộng xa, s. 
Thiên Đức vòng quanh 5 h. n. 
Đông Cứu là nơi phong cảnh đẹp; 
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cổ tích co chua Pháp Vân, Đại Bì, 
đến Lệ Mật. Việc cây lúa, trồng 
dâu đều tôt. Về khoa mục thì h. 
Gia Lãm đưng đầu. 


THUẬN AN (phân phủ:: Thuộc 
t. Bắc Ninh thơi Nguyên, cách 
phia tây - nam t. 50 dặm. Vốn là 
đất phú Thuận An, chia đặt làm 
phân phu, nh 2 h.: Văn Giang 
(thuộc Minh là Tế Giang). Gia 
Lâm. 


THUẬN AN: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Bác Ninh, cách phía 
đông - năm t. 3! dặm. Đời Lê 
thuộc vẻ Kinh Bác, nha Mạc đổi 
thuộc về t. Hải Dương, đời Lê năm 
Quang Hưng lại cho thuộc về 
Kinh Bäc. Lĩnh 2 h., tính nhiếp 1 
h.: Siêu Loại (thuộc Hán là đất h. 
Liên Lù, đời Lý đổi là Siêu Loại), 
Gia Bình (thuộc Minh la Gia Lâm, 
Đời Lẻ la gia Định!, Lang Tài 
(tình nhiếp, thuộc Minh la h. 
Thiên Tài. 

THUẬN CHẤU: H. ở phia Tây 
Bác t. Sơn La. S. Đa ở phia Đông 
Bắc ngăn cách với h. Quynh Nhai; 
Đình Copia ở phía Tây h. Các s. 
Năm Mươi. Nâm Khoa chay qua 
h. H.lỊ ơ gản trung tâm h. ở 
Chiếng Lê, trên quốc lộ 6, giữa 
Sơn La va Tuần Giáo. Trước là 
thủ phủ của Khu tự trị Tây Bác, 
có đường rẻ lén phía Bác đến h.lj 
Quynh Nhai; Thuận Châu cách 
tx. Sơn La 34 km. 


THUẬN CHÂU: Nguyên là đất 
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Tô, Mậu, nay là vung Nà Dương, 
Đình Lập, An Châu cua t. Quảng 
Ninh va Lạng Sơn. 


THUẬN CHÂU: Toà thành được 
xây dựng từ thời Trần. qua 
nhiều thay đổi, nay đã bị tàn 
phá, thuộc th. Vệ Nghĩa. h. Hải 
Lãng, t. Quảng Trị; dân quen gọi 
là thanh Vệ Nghĩa. Năm 1981 
tìm thây vết tích thành củ, 
Những địa danh có liên quan như 
Xứ Thành, Cần Thành. Vũng 
Thanh. Miêu Thanh... 


THUẬN ĐỨC: Di chỉ kch. tại x. 
Hải Vĩnh, h. Hải Lãng, t. Quảng 
Trị. Năm 1992 phát hiện hiện vật 
gồm: 2 riu có vai, 1 bôn hình răng 
sâu, 1 bón hình tứ giac. Thuộc văn 
hoá Bau Tró. 


THUẬN HẢI: T. thành lập năm 
1976, do hợp nhất 2 t. Ninh 
Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy 
của nguy quyền Sài Gòn. Diện 
tích 11.422 km”, dân số 1.169.930 
người (1990), gồm dân tộc Kinh, 
Raglay. Cham. T. dài 327 km. 
Đông Nam giáp biển; ngọn Bí Đuy 
cao 2.287m, các n. cao ở phía Bác 
và Tây, n. thấp dân về phia Đông, 
nhưng vẫn ra tới biển. Nhiều s. 
ngoi nhưng đều ngăn, 2 tx. Phan 
Rang - Tháp Chàm và Phan Thiết 
(t.]}) va 10 h. Khí hậu thích hợp 
việc trồng bông. Sản xuất nước 
máảm ngon Phan Thiết. Nhiều 
muối khoáng. Đồng muối Cà Nả. 
Trình Tường. Nhiều tháp Chàm, 
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thành Chàm. Quê anh húng Bị 
Năng Tác, Nguyên Hợi, Nguyễn 
Văn Sơn. Cuối năm 1991 Thuận 
Hải tách thành 2 t. Ninh Thuận 
va Bình Thuán. 


THUẬN HAI QUY PHÀM 
(Buồm về cửa Thuận): Nói về 
canh đẹp ơ cưa biển Thuận An, h. 
Hương Tra (phu Thưa Thiên), có 
thanh Trân Hai; là một trong 20 
cảnh thần kinh tvung Kinh sư. 
THUẬN HOÁ: Kinh đô nước Đại 
Nam năm 1838, gọi tắt là Huế 
thơ Minh Mang. 

THUẠN HOÁ: Nguyên là đất 
Châu Ô, Châu Lý của Chiêm 
Thành; Thuận Hoá là tên phủ 
thờ thuộc Minh: năm 1307, nhà 
Trần đói là châu Thuận và chảu 
Hoá: Lá Lợi đổi là lộ Thuận Hoá 
thuộc đạo Hai Tây. Năm 1466 đặt 
thưa tuyên Thuận Hoá, sau đổi la 
xứ (1490), đời Hồng Thuận là 
trần. Đất Thuận Hoá vẻ-đời Lẻ 
gỏm các phú Tiên Binh, Triệu 
Phong, Cam Lộ, ngay nay là đất 
của các t. Quảng Bình, Quảng 
Trị Thừa Thiên, phần Bác t. 
Quảng Nam và phía Đông t. 8a- 
vanakhet. Nguyễn Hoàng lúc đầu 
được Trịnh Kiểm giao cho cai trị 
trần Thuận Hoá (1558), sau thêm 
trần Quảng Nam (1570). Chúa 
Nguyễn Phúc Chu xây đắp phú 
chúa ở Thuận Hoá rất tráng lệ. 
Năm 1774 quản Trịnh vào đánh 
Thuận Hoa: năm 1777 quân Tây 


Sơn đánh bại quân Trịnh ở Thuận 
Hoá; năm 1801 Nguyễn Anh lấy 
lại được Thuận Hoá trong tay 
quân Tây Sơn, và lên ngôi vua ở 
đó; Pháp chiếm Thuận Hoa nắm 
1883. Năm 1306, Trần Anh tông 
gả công chúa Huyền Trân cho 
chúa Chiêm, chủa Chiêm dàng 2 
châu Ô, Lý làm lễ dản cưới mới 
đổi làm Thuận Cháu và Hoá 
Châu. Năm 1466, đổi làm Thuận 
Hoá; có 2 phủ. Thuận Hoá phia 
đông giáp biến lớn, tây giáp Ai 
Lao. N. Hoành Sơn kéo hiến suốt, 
làm thanh, s. lớn chăn ngang để 
phần chia địa giới. Từ Lý về trước, 
phong hội chưa đến lúc mở mang, 
phong tục còn chất phác, dân 
thưa. Thời Lê, nơi này đã có một 
trấn lớn. 

THUẬN HOÁ: Phủ ở phía Tây - 
nam Giao Chau (thơi thuộc 
Minh!. Năm Vĩnh Lạc thự 2 đặt 
ra, linh các châu là Thuận, An 
Nhân, Trà Kê, Lợi Bồng, Sa Lạnh, 
Tư Dung, Bồ Lãng, 8ï Vĩnh. Năm 
Tuyên Đức về sau, vẫn đem đất 
châu này đặt làm Ty Thừa chỉnh 
Thuận Hoá, lĩnh 3 phu là Thuận 
Hoá, Anh Đó, Trùng Hoa. 
THUẬN HOÁ THỪA TUYÊN: 
Tên đơn vị hành chính thời 
Hậu Lê, gồm 2 phú: Tiên Bình 
(3 h., 2 châu), Triệu Phong (6 h., 
2 châu!. 

THUẬN LẺ: X. ở t. Long An, quê 
Sáu Lầu. tên thật là Cao Văn Lầu 
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(1892 - 1976). Sau 1945 hoạt động 
trong Mặt trận Liên Việt. Ông là 
tác giả bài Dạ cổ hoáải lang (1917! 
gồm 20 câu. Sau đó. Da cổ mang 
tên vọng có. làn điệu được ưa 
thích nhất của ngành ca kịch cải 
lương. 


THUẬN MỸ: Định ở số 64 Hang 
Quạt, q. Hoàn Kiếm, Ha Nội, thờ 
công chúa Liêu Hạnh. Xưa la đất 
th. Tô Tịch va Xuân Yên, tổng 
Tiền Túc (sau đối là Thuận Mỹ), 
h. Thọ Xương. 


THUẬN NHƠN: Q. ở t. Phong 
Dinh (Cân Thơi thời Mỹ - nguy, 
dân số năm 196ã là 12.054 người. 
Có các x. Chị Thiên, Lê Tâm, 
Tân Binh. Tân Hoà, Thanh Hoá 
và Trường Long. Nay là h. cua t. 
Cân Thơ. 


THUẬN PHÙ: Năm 1693, chúa 
Nguyên Phúc Chu lấy hết đất của 
Chiêm Thành, gọi là Thuận Phú; 
năm sau đói làm Thuận Thành 
trân. Nam 16897 đặt phú Bình 
Thuận lây tất 2h. Phan Rang và 
Phan Ri đổi thanh 2 h. An Phước 
và Hoa Đa, đặt Dinh Bình Thuận 
đề trấn giữ. 
THUẬN - QUẢNG: Thuận - 
Quang là tên gọi chụng 2 trấn 
Thuận Hoá và Quang Nam. vua 
Lê và chúa Trịnh giao cho 
Nguyên Hoàng lam tổng trấn 
nam 1570, cơ sở đầu tiên của đất 
Đăng Trong của chúa Nguyễn. 


THUẬN TÂN: Di chỉ tại x. 
Truông Mít, h. Dương Minh 
Châu, t. Tây Ninh. Năm 1988, tại 
đây tìm thây một số đồ đá và 
những mảnh gôm. 


THUẬN THÀNH: Chúa Nguyễn 
chiếm được mảnh đất cuối cùng 
của Chiêm Thanh năm 1693, gọi 
là trần Thuận Thanh. Năm 1697, 
đặt phu Bình Thuận, rồi lại đặt 
dinh Bình Thuận, nay là t. Bình 
Thuận. Tháng 12/1746, nổ ra 
cuộc khởi nghĩa của dân tộc 
Chăm chống chúa Nguyên Phúc 
Khoát ở Đang Trong, do Dương 
Bao Lái và Diệp Mã Lăng lãnh 
đạo, hoạt động ở Thuận Thanh. 
THUẬN THÀNH: Phủ ở t. Bác 
Ninh, kiêm lý h. Siêu Loại, sau 
năm 1945 là h. cua t. Bác Ninh. 
S. Đuông ở phía Bắc ngăn cách 
với h. Tiên Sơn. H. lị là Thuận 
Thanh, Trên ngã 4 đường ô tô Bắc 
Ninh - Cẩm Giảng, và Gia Lâm - 
Gia Lương. Quê Y Lan, Đoàn Tân ˆ 
Hoà, Nguyễn Quỳnh, Lê Quýnh, 
Lý Đạo Thành, Nguyên Gia 
Thiệu, Đoan Cư, Vũ Duệ, I. tranh 
Đông Hỏ. 


THUẬN TỔN: Đình th. Thuận 
Tôn, x. Đa Tốn, h. Gia Lâm, Hà 
Nội; thờ thanh hoang là hai anh 
em Bát Bộ Ma vương, Bát Bộ Chì 
thần va Đại Ma vương, những vì 
thần có công với dân với nước. 
Định được xây dựng từ thời Lê, 
quay mặt hướng Tây. Kết cấu 
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gồm nha tiên tế hậu cung và tiên 
đình. Di vật cố côn lại la 15 đạo 
sắc phong, ngai gỏ, 1 hương án, 
1 bộ bát bưu sơn son thếp vang. 
Hội đình vao ngày 11 tháng Hai, 
thương rược kiệu tư miếu xuống 
chủa để lây nước giếng chua, sau 
đó quay vẻ đình lam lễ Mộc dục. 


THUẬN TỐN: Miếu ở th. Thuận 
Tôn, x. Đa Tôn. h. Gia lâm, Hà 
Nội, thờ hai anh em Bát Bộ Ma 
vương, Bát Bộ Chị thân và Đại 
Ma vương, những vị thần có công 
lớn với dân vơi nước. Miếu được 
xảy dựng tử thơi Lê. Trong miêu 
con giử Ì đạo sắc phong, sớm 
nhất la đạo sác phong năm Minh 
Mang thư 2. Lễ hội hàng năm vào 
ngày 11 tháng Hai. Miếu đã dược 
xếp hạng di tích lịch sư 
ngay 38/6/1996. 


THUẬN TRƯNG: Q. do nguy 
quyên Sai Goọn lặp ở t. Phong 
Dinh, gồm các x. Ngôn Thiện. 
Thanh Phúc. Thơi Đóng, Thới 
Lai. Dân sở nám 1965 là 26.495 
người. Nay là đất h. Ô Môn, t. Cần 
Thơ. 


THUẬN VI: H. xưa về đời Trần, 
gọi la h. Thượng Hiên; đời Minh 
đổi là Thuận Ví. Lê Trung hưng 
đổi là Thượng Nguyên. sau bỏ, 
nhập vao h. Mỹ Lộc, t. Nam Định. 
Quê trạng nguyên Nguyên Hiển. 


THUẬN XƯƠNG: H. thuộc phủ 
Triệu Phong, t. Quảng Trị. Trước 
là h. Võ Xương đạt vẻ đời Trân; 


đời chúa Nguyễn đổi la Đăng 
Xương, năm 1884 đổi la Thuận 
Xương: là h. Triệu Phang tử nám 
1945. Thành cổ Quảng Trị. Quê 
Lê Duẩn. 


THỤC LUYỆN: L. Thuộc tổng 
Cự Thăng, châu Thanh Sơn, t. 
Hưng Hoá; sau là h. thuốc t. Phụ 
Thọ (1901), cách Đồn Vang 7 km 
về phia Nam, cách Hoa Bình 54 
km. Căn cự của sơn phong Hưng 
Hoá, Nguyên Quang Bích đóng 
quân chông Pháp ơ đo. 


THÚI: Kẻ Thúi là tên nõm cua Ì. 
Tư Thế, nay thuộc X. Tư Que, h. 
Thuận Thanh, tr Bác Ninh. 
Nhừng năm được mua, Ì. thường 
mở hội vào ngày mông 9 tháng 
giêng; sau lẻ thơ thanh hoàng câu 
mong cho năm mới Ìa cuộc thì nau 
cơm giữa đại diện 4 giáp trong Ì., 


THUƯNG LANG: Hang ở Đông 
Giao, h. Yên Mô (nay thuộc tx. 
Tam Điệp), t. Ninh Bình, nơi phát 
hiện được vết tích ngươi thuộc 
giai đoạn thị tộc nguyên thuy cuỏ! 
thời đồ đá củ, cách ngay nay 
khoảng 5 vạn năm. 


THUNG NGUYÊN HUỆ: Địa 
điêm ở vùng mỏ đá Hoàng Mai, 
thuộc x. Quỳnh Thiện, h. Quynh 
Lưu. t. Nghệ An. Gọi là thung 
Nguyên Huệ vì nó gản liên với Ì 
sư kiện lịch sử lớn: nơi Nguyên 
Huệ đã dưng chân để củng có 
bình lượng. Đề đam bao bị mật 
tuyệt đôi mộc hanh quản của 
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mình, ông đã cho đóng quân trong 
3 thung lủng của vung mỏ đá. 
Dân trong vung thường gọi đây là 
thung Nguyễn Huệ. Ở những nơi 
nay, nhân dân vẫn tìm thấy đồ 
dùng sinh hoạt của quân sĩ thời 
kỳ đó như bát, đĩa, bình các loại. 
Đáng chu ý là 2 bình vôi cố khá 
đẹp. Bình vôi thư nhất hình tròn, 
miệng tron lỗi ra do vết lầu ngày 
đóng thanh, quai bình hình con 
thần lăn, dang mém mại. đẹp, 
mau men ơ con thăn thân mau 
lam xanh màu men toàn thân 
bình mau ngà, men rạn. Đáy binh 
hình tròn, tiếp giáp giữa thân và 
đáy bình là 3 đường rãnh trên va 
dưới máu trãng ngà, đường rảnh 
giửa men mau nâu. Toan thân 
bình cao 17cm, đương kinh thân 
l5em, đương kinh đaạy lãcm, 
chiêu dai quai (con thán làn! 
10cm. Bình vôi thứ hai có hình 
dáng giỏng bình thứ nhất, song 
mau men sảm hơn. miệng rộng 
hơn. Phản quai của bình này đã 
bị mật. Ở giửa phia trên bình có 
1 núm lôi lên, hai bên phải trái 
của núm (có lẽ là chân quai) là 2 
máng sử đáp nổi hình răng lược 
dai 5cm. Toan thân bình cao 
löem, đường kinh thân 13cm, 
đương kinh đay õcm. 


THỪNG LÔ: Di chì ở th. Xuân Ö 
A, x. Võ Cường, h. Tiên sơn, t. Bắc 
Ninh, Phát hiện tử thập niên 
1870; hiện vặt có 31 đồ đá, hơn 
700 manh tước, và đồ gốm. Thuộc 
hậu kỳ đá mới. 


THUỘC NHIÊU: Giỏng trải dài 
theo chiều đài s. Tiền và theo 
đường từ Trung Lương đi Cai 
Lậy. Đồn xưa ở t. Định Tường, 
cách t. lị Mỹ Tho khoang 20 km 
về phía Tây, phía Nam Ấp Bác, 
giữa đương Mỹ Tho - Cai Lậy. 
Thủ khoa Huân đánh Pháp ở đây. 


THUỘC SƠN: L. ởh. Hữu Lùũng, 
phú Lạng Giang, t. Bàc Ninh, nay 
thuộc t. Lạng Sơn, phía Nam s. 
Thương, gần Bác Lệ. Qué Hoàng 
Đình Kính (tức Cai Kinh:. 


THUỘC TRAI: L. thuộc h. Thạch 
Thất, t. Hà Tây, qué Nguyễn Đã 
Mục (1866 - ?). 1909 đỗ tú tài Hán 
học, chuyên làm báo viết sách. Ông 
có khuynh hương sang tác văn 
chương hài hước, dịch nhiều truyện 
và sách giáo khoa Trung Quốc. 


THUÝ ÁI: Bến năm ở hửu ngan 
s. Hồng, quá về phía Đông Nam 
Thăng Long; là một bến thuyền 
sầm uất thời Lê. Năm 1786, khi 
đưa quản ra Bắc dẹp họ Trịnh, 
Nguyễn Huệ đã tập kết quân và 
đổ bộ lên bến Thuý Ái. Vị trị bến 
củ nay thuộc th. Thuý Lĩnh, x. Lĩnh 
Nam. h. Thanh Trì, tp.fHaả Nội. 


THUÝ ÁI: Đền thờ bà Phan Thị 
Thuân ở bên Thuý Ai, h. Thanh 
Trì, tp. Ha Nội. Bà la vợ thứ ba 
của Thủ Linh hầu Ngô Cảnh 
Hoàn. Khi chồng tử trận, bà đến 
bến Thuý Ái gieo mình xuống 
dòng nước xiết để trọn nghĩa cùng 
chồng. Lê Chiêu Thông lên ngôi 
phong bà là Tiết liệt phụ nhàn, ở 
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x. Thuý Ai va x. Trao Nha (Can 
Lộc, Ha Tĩnh › đêếu lập đến thơ ba. 
THUÝ LĨNH: Chùa, tên chữ là 
Diên Khánh tự, ơ th. Thuy Linh, 
x. Linh Nam, h. Thanh Tri, Ha 
Nội, cách trung tâm tp. l5 km về 
phia nam. Chua được cảu trúc với 
nhiều lớp nhà có đường bao 
quanh. Tiên đương 5 gian, xây 
kiểu bịt đốc, vị keo "chồng giương 
gia chiếng”, chạm khác trang trì. 
Thượng điện ð gian. Hệ thống cưa 
võng tạo nén ve trang nghiêm 
lộng lây của chua. Chua con giữ 
được 32 tượng Phật, 2 chuông 
đồng và các hoanh phi, câu đối, 
các đồ góm sư để thờ. Chua đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngay 18/1/1993. 


THUÝ LĨNH: Đình th. Thuý 
Lình, x. Lĩnh Nam, h. Thanh Tri, 
Hà Nội, thờ Linh Lang Đại vương. 
Đình góm tam quan, tiên đình, 
trong đinh, hậu đình. Tam quan 
xây kiều tam quan trụ. Tiền đình 
Š gian, các vì keo kiếu "chồng 
g1ương gia chiệng” gian giửa có 4 
dầu dư chạm lộng hinh đầu róng. 
Trung đình nối với tiên đình ở 
gian giửa, hậu cung 3 gian nối với 
trung định. Trong đình còn giữ 
được nhiều hiện vật: thần-phä, và 
sắc phong, hoành phi, câu đối, 
nhang án, kiệu, ngai thở và một 
số đỏ dùng băng sứ. Định tvà 
chua? đà được xép hạng di tịch 
kiên trúc - nghệ thuật ngày 
18/1/1993. 


THUÝ LUÂN: Sách ở Lam Sơn, 
phú Thọ Xuân, t. Thanh Hoá về 
đời Lê; Quê Đỉnh Lễ và Định Liệt. 


THUÝ SƠN: Trống đồng phát 
hiện ở x. Thuý Sơn, h. Ngọc Lặc, 
t. Thanh Hoá - Trống cao 50cm, 
đường kinh mặt 74em. Giửa mặt 
là hình mặt trời có 16 tia mảnh. 
Từ trong ra có 10 vanh hoa văn. 
Vành 2, 3 văn hình thoi lồng 
nhau; vành 4 là chữ S biên điệu; 
vanh 5 hình người hoa trang cách 
điệu cao. Táng có 2 băng hoa văn, 
phần trên là môtip hoa văn hình 
tròn đồng tâm và hình thoi lỏng 
nhau. Phần dưới là hình người 
chèo thuyền. Thân trống trang tri 
hình người cheo thuyền. Chân 
trông hình nón cụt. 


THUÝTHUẦN:SáchởSầm Châu, 
Phủ Thọ Xuân, trân Thanh Hoá, 
nơi Lê Trang tông được Nguyễn 
Kim lập lên làm vua năm 1533. 


THUÝ VẤN: H. thuộc phú Quy 
Châu, trần Nghệ An đặt đời Lê; 
năm 1907 đời Nguyễn, nhập vào 
phủ Quy Cháu. Phu bị dơi từ Phụ 
Quy (h. Nghĩa Đan), tới x. Ke 
Bọn. Nay ở địa phận h. Quy Hợp, 
t. Nghệ An. 


THƯY ANH: H. Thuộc phu Thái 
Ninh, trân Sơn Nam, về đời bé; 
thời thuộc Minh là h. Tây Quan 
thuộc phủ Tây An, sau thuộc t. 
Nam Định, từ năm 1890 thuộc t. 
Thái Binh, H. lị trên s. Diễm Hộ, 
gần cưa Diêm Hộ: h. Thuy Anh. 
Phia Đông Nam giáp biển. Nay h. 
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hợp nhát với h. Thái Bình thanh 
h. Thái Thuy là h. lị Thuy Anh củ. 


THUY HƯƠNG: Đền ở th. Thuy 
Hương, x. Phú Cương, h. Sóc Sơn, 
Ha Nội. t hơ anh em Trương 
Hồng, Trương Hát, Trương Lừng, 
Trương Lây và cô em gái Đạm 
Nương. thơi Triệu Việt Vương. 
Đến được xây dựng từ lâu, qua 
nhiều lần sửa chữa. Có bố cục 
"tiên chử nhất, hậu chữ công”. 
Tiền đương 7 gian lam kiêu đầu 
hồi bít đốc, trong đường ð gian 2 
chái, ông muớng 3 gian, hậu cung 
3 gian. Đến con bao lưu được 
nhiêu mảng chạm khác kiến trúc 
và các di vật mang phong cách 
nghệ thuật tk. XVỊI - XVII, 21 
đạo sắc phong. Đền đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngay 5/3/1990. 


THƯY HƯƠNG: L. Thuy Hương 
(h. Tư Liêm. tp. Ha Nội) là quê 
của Lý ông Trọng. Lúc còn nhỏ, 
làm việc ơ Ì., bị viên trương quan 
đánh đập, mới sang lam quan bên 
Tân, đến chức Tư lệ hiệu uý. 
Thường đem quản đến giữ đât 
Lâm Thao, nổi tiêng đến Hung 
Nó. Tần Thuỷ Hoang đúc đồng 
lam tượng. Tớời khi Cao Biên đánh 
phá Nam Chiếu, öng hiện hiện 
linh thiêng để giúp sức. Cao Biên 
sưa lại miêu thơ. 

THƯY KHUẼ: Đẻn ở ph. Thuy 
RKhué, q. Tây Hồ. Ha Nội. thờ Uy 
Linh Lang, thơi Trần. Đén được 
xây dựng cuối đời Hồ - đầu đời 
Trần (tk. XV), qua nhiều lần tu 
sưa. Khu đến chia làm 2 bộ phận 
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kiến trúc chinh: tiên tế, hậu cụng 
và tam quan. Tiền tế và hậu cung 
có kiểu chuôi vồ, tiền tê 5 gian, 
hậu cung 3 gian, cung câm 3 gian. 
trên kiến trúc con nhiều máng 
cham khăc khá đẹp. Hàng năm 
hội đến được tố chức vào ngày 3 
và 12 tháng Chạp. Đền đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 22/1/1986. 


THUƯY KHUÊ L. củ, nay là x. Sải 
Sơn, h. Quộc Oai, t. Hà Tây, que 
Phan Huy Chú (1782 - 1840). Học 
giỏi nhưng chỉ đỗ tú tài; 1821 
được giử chức Hàn lâm biên tu ở 
Quốc Tư giám (Huế!. Hai lần đi 
sứ nhà Thanh, rồi bị cách chức; it 
lâu sau đi công cán ở Inđônexia, 
khi về được giữ chức Tư vụ bệ 
Công, một thời gian sau cáo quan 
vẻ quê. Ông để lại bộ Lịch triều 
hiển chương loại chỉ rất có giá trị. 
THUY KHUE: L. Thuộc h. Hoàn: 
Lông, nay là ph. thuộc q. Tây Hồ, 
tp. Hà Nội, quê Phan Kế Binh 
(1875 - 1921). Năm 1906 đỗ cử 
nhân, hưởng ứng phong trào Duy 
Tân, chuyên hoạt động công khai 
viết sách báo. Ông la một nhà 
biên khao và dịch thuat Kuât sắc. 
có công phu sảng tạo va tư tưởng 
tiến bộ. Tác phẩm của ông c0 
nhiều loại. 


THUY KHUẼ: Phố Thuy Khê 
thuộc q. Tây Hỏẻ, tp. Hà Nội. 
Đường Thuy Kheẻ đã hình thành 
từ đời Lý - Trần. Đây là một vùng 
s. hồ mênh mang sóng nước. nén 
lãm đến Thuỷ thần; là nơi giao 
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hoà cộng cư của ba nền văn hoá 
Việt - Chăm - Hoa. 


THUY LÔI: Đình ở x. Thuy Lâm, 
h. Đông Anh, Hà Nội, thờ Huyền 
Thiên Trân Vũ, Cao Sơn Đại 
vương, Thánh Tam Giang và 
Đông Hải Đại vương (đây không 
phải là thành hoàng, mà là 4 vị 
thần được thờ ở các đình trong x.). 
Định đã qua nhiều lần trùng tu, 
sửa chửa. Đình hiện có cấu trúc 
hình chuôi vô, gồm đại đình và 
hậu cung; đình đã qua 2 lần đổi 
địa điểm vào các năm 1885 và 
1931. Hàng năm, hội Ì. từ ngày 10 
đến 20 tháng Chín để tưởng nhớ 
An Dương Vương và các vị thần 
nói trên. Đình đã được xếp hạng 
di tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
26/1/1986. 


THUY LÔI: L. thuộc h. Tiên Lữ, 
t. Hưng Yên, quê Nguyễn Định 
Nghị (? - 1947. Từng làm ly 
trưởng, do yêu một cô đào hát mà 
ông đi theo nghề hát chèo. Ông 
sáng tác và sửa chữa của người 
khác 60 vở chèo. 


THUY NGUYÊN: H. thuộc phủ 
Thiệu Hoá do phủ kiêm lý, t. 
Thanh Hoá. Tên Thượng Nguyên 
đặt từ đời Đoan Khánh. Đơi Hồ là 
h. Lương Giang có s. Lương (tên 
củ của s. Chu) chảy qua. Lê Thái 
tổ đổi là Ứng Thuy, Lê Thánh 
tông đổi lại là Lượng Giang, thuộc 
phú Thiệu Thiên, trân thanh 
Hoa. Nay thuộc địa phận h. Thiệu 
Hoá và Ngọc Lặc. Quê Lê Hối, Lê 
Lợi, Lê Khôi, Lê Niệm, Đỗ Duy 


Ky, Định Lễ, Định Liệt, Trần 
Lựu, Lê Ngân, Lê Thạch, Nguyễn 
Quán Nho, Lê Thận, Phan Kiêm 
Toàn, Nguyễn Đình Trọng. 


THUY PHƯƠNG: Tức ìÌ. Chèm, 
thuộc h. Từ Liêm, tp. Hà Nội cạnh 
s. Hồng và cửa s. Nhuệ, quê Lý 
Ông Trọng (tk. IÏl tr. en), nhân 
vật lịch sử mang tính huyền 
thoại. vóc người to lớn mưu lược 
hơn người. Lúc trẻ bắt mản với 
quan trên, bỏ về, gáng sức học 
tập. Sau sang Trung Quốc làm 
quan với Tần Thuỷ Hoàng đánh 
dẹp Hung Nô. Khi về gia về sống 
ở quê Việt Nam. Vua Tần sai đúc 
tương ông để doa Hung Nỏ. Đền 
thờ ở Ì. Chèm, tương truyền làm 
trên nền nhà cũ của ông. 


THUY THỦ: X. ở h. Phúc Xuyên, 
phủ Thường Tín, t. Hà Đông, sau 
đổi là Thuy Phú, nay thuộc t. Hà 
Tây. Quê bà Phạm Thị vợ bé 
Nguyên Trãi. Sau khi Nguyễn Trãi 
bị giết, bả trốn thoát, rồi sinh ra 
Nguyễn Anh Vùũ, nối dõi dòng họ. 


THUY ỨNG: Chùa do Giới quốc 
công thời Lê sơ xây dựng tại x. 
Nhĩ Châu, h. Phù Tiên, t. Hưng 
Yên. Giới quốc công họ Lê (người 
x. Yên Vũ, h. Kim Thị) được thờ 
phụng ở tiên đường. 


THUY ỨNG: Đạo quán ở x. An 
Xá, h. Phù Tiên, t. Hưng Yên, thờ 
Ngọc Hoàng. Tương truyền, do 
một người tên là Ngũ Ông xây 
dựng và An Tha người thời Ly 
cúng khánh đá. 
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THUY ỨNG: Th. thuộc h. 
Thường Tín, t. Hà Tây, có nghề 
làm lược sừng rât lâu đời. Nghề 
này do cụ Trần (gọi theo họ, 
không rõ tên), người bản th,, 
truyền dạy. Không rõ lý do gì mà 
cụ phải phiêu dạt nhiều nơi để 
tránh sự lùng bắt của triều đình. 
Sau này, dân Ì. Thuy Ứng lập nhà 
thờ, tạc tượng để thờ cụ, lấy ngày 
Rảằm tháng Hai và Răm tháng 
Tám làm ngày giỏ tổ. 

THUYỲ: N. cao to nhất trong cụm 
n. Ngủ Hanh (Kim, Mộc, Thuy, 
Thổ, Hoả› ở phía Nam tp. Đà 
Nẵng, sát bở biển. Ngọn n. này 
đẹp hơn cả. co hang Huyền 
Không, có chùa Linh Sơn và đài 
Vọng Giang, Vọng Hải. 


THUỲ CHÚ: L. ở h. Lôi Dương, 
trấn Thanh Hoá, nay là h. Thọ 
Xuân, t. Thanh Hoá. Quê mẹ Lê 
Lưi, Trịnh Kha, Trịnh Tuy, Trịnh 
Khắc Phục, Trịnh Duy Đại, Trịnh 
Đuy San, Trịnh Đuy Thuận, 
Trịnh Duy Liên. 


THUỶ CHÚ: Năm 1285, đại 
quản Nguyên tràn sang xâm lược 
nước ta. Thế giặc bức bách, vua 
Trần Nhân tông cùng thượng 
hoàng ngắm đi chiếc thuyền nhỏ 
đến Tam Tri Nguyên, sau đó bỏ 
thuyền đi bộ đến Thuỷ Chú, 
chuẩn bị vượt biển vào Thanh 
Hoá, vùng Thuỷ Chú có lẻ ở vào 
khoảng h. lị Yên hưng, t. Quang 
Ninh ngày nay. 


THUỶÝ ĐƯỜNG: Tên h. của t. 


Hải Dương, năm 1886 đổi là Thuỷ 
Nguyên, nay thuộc tp. Hải Phòng. 
Tháng 4/1516, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa của Trần Cáo, xưng là cháu 
chắt của Trần Thái tông, chống 
lại triều đình nhà Lê, hoạt động 
ở Thuỷ Đường và Đông Triều; sau 
mở rộng hoạt động đánh chiếm 
kinh thành (tháng 5/1916). 


THUỶ LAN: Đền thờ Mai Văn 
An tử trân khi đi đánh Chiêm 
Thanh. Sau khi chết, ông được 
dựng đền ở x. Thuỷ Lan, h. Lệ 
Thuỷ, t. Quảng Binh. 


THUỶỲNGUYÊN: Tên xưa!à Thuỷ 
Đường, năm 1886 đổi tên là Thuỷ 
Nguyên; trước thuộc t. Hải Dương, 
nay là h. của tp. Hải Phòng. Bắc 
giáp s. Kinh Thấy, s. Giá, s. Đá 
Bạch, s. Bạch Đăng; Nam giáp s. 
Kinh Môn và s. Cấm, H. lị ở phía 
Nam s. Kinh Thầy, H. có di chì 
hàng Kênh, Việt Khê, nhà thờ Trần 
Quốc Bảo, hang Đốc Tít; các xi 
nghiệp xi măng, hoá chất và đất 
đèn, đóng tàu (ở Bên Kiên!. 

THUỶ TẾ THÂN: Đền thờ Thuỷ 
thần ở x. Kim Thoa, h. Đại An, 
nay thuộc t. Nam ĐịnẨ. Tương 
truyền, vua Định Tiên Hoàng sau 
khi dẹp xong 12 xứ quân, đi 
thuyền qua bến s. thuộc x. Kim 
Thoa, bông thấy một vị thần đứng 
trên mặt nước, tự xưng là Thuỷ 
thần đòi yết kiến vua, xin giúp 
nước. Nói xong biến mất, vua lấy 
làm lạ, bèn phong làm Thượng 
đăng thần và cho dựng đền thờ. 
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THUỶ TẾ LONG VƯƠNG: Đền 
thờ Thuy thần, tục gọi là Chàng 
Hai, tại x. Mộ Đạo, h. Vũ Thư, t. 
Thái Bình. Được phong làm Thuỷ 
Tào, thống lĩnh đội Long thuyền 
thời Lý Nhân tông. Chàng thường 
giúp người nghèo khổ, cứu kẻ 
khốn cùng. 


THUỶ TIÊN QUAN: Đền ở số 
34 Hàng Bún, q. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. thờ Tam phủ Thánh Mẫu và 
Bà chúa Kho. Xưa đền thuộc đất 
th. Yên Ninh và Yên Thành, h. 
Vĩnh Thuận. 


THUỶ TỘC LONG VƯƠNG: 
Đến ở bở s. Cầu thuộc 9 x. Thân 
Hộ và Hộ Trung, h. Yên Phong, t. 
Bắc Ninh, thờ Thuỷ thần là Thuỷ 
Tộc Long vương, nguyên là con 
Lạc Long Quân, quản lĩnh s. này. 
Đến còn phụ thờ 2 vị thần nữa là 
Hoàng Hà Đoan khiết phu nhân 
và Tam Giang công chúa. 


THUỶ TRƯNG TIÊN: Đền nằm 
trên gò giửa hồ Trúc Bạch, cạnh 
đường Thanh Niên (xưa gọi là 
đường Cổ Ngư!, q. Ba Định, Hà 
Nội. Đền có quy mô nhỏ, là một 
ngôi đên tư được xây vào đầu tk 
XX. Đền thờ Thuỷ thần và Tam 
phủ Thánh Mẫu. 


THUỶ TỨ: Di chỉ tại th. Thuỷ 
Tú, x. Thuỷ Dương, h. Thuỷ 
Nguyên, ngoại thành Hải Phòng. 
Năm 1973 phát hiện một số mộ 
táng thuộc Hán và văn hoá kch. 
Đông Sơn. 


THUỶ VÂN: H. thuộc phủ Quy 
Châu, phía Nam trân Nghệ An 
đặt về đời Lê. Năm 1807 bỏ, nhập 
vào phủ khi dời phủ lị từ Phủ Quy 
(nay là h. lị Nghĩ Đàn) lên Kẻ 
Bọn, nay là địa phận h. Quy Hợp, 
t. Nghệ An. 


THUỶ VẤN SƠN THẦN: Đền 
thờ Sơn thần xây dựng năm 1876 
ở chân n. Thuý Hoà thuộc x. 
Vĩnh Hoa, h. Phú Lộc, t. Thừa 
Thiên - Huế. 


THUỲ VĨ: Châu về đời Trần; đời 
Lê thuộc phủ Quy Hoá, trấn 
Hưng Hoá, có các động Sơn Yêu, 
Hương Sơn, Hoa Quán, Cam 
Đường, Ngọc Uyển, trang Bảo 
Thăng (nay là h. Sa Pa), Bát Xát, 
thuộc t. Lào Cai, do thổ tủ họ 
Hoàng và họ Lý chia nhau cai trị. 
Châu Thuỷ Vĩ trước kia địa thế 
rât rộng; Phía Đông giáp Tụ 
Long, trấn Tuyên Quang, phia 
Tây giáp châu Chiêu Tân (nay là 
vùng Sin Hồ, Phòng Thu, Bình 
Lư, t. Lào Cai. 


THUỶ XÁ (SAĐET LOUM:: Đất 
của bộ lạc DJarai ở Tây Nguyên, 
sử ta gọi là nước Thuỷ Xá, ở Tây 
Bắc t, Đắc Lặc, phía Nam tp. 
Pleiku, trên lưu vực s. Adunpa, 
nơi nhân giới các s. la Dran, la 
Riôp, la H' leo thuộc hệ thống s. 
Mêkông và s. Adunpa, phụ lưu 
của s. Ba. Trung tâm là Ptao Ya, 
ở phia Tây plâyme, trên s. lamơ. 
Tư năm 1558 có quan hệ cống tiến 
với Việt Nam. 
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THUYỀN TÔN: Chùa toa lạc lở 
th. Ngủ Tây, x. Thuỷ An, tp. Huế, 
t. Thừa Thiên - Huế. Chùa do 
thiền sư Liễu Quán khai sáng vào 
đầu tk. XVIIL Nam 1746, ông 
Mai Văn Hoan đứng ra vận động 
xây dựng ngôi chủa quy mô. Đến 
năm 1808, bà Lê Thị Tạ đã giúp 
chủa trủng tu. Năm 1937, chua bị 
hư hỏng năng, hoa thượng Thịch 
Giác Nhiên đã tổ chức đại trùng 
tu ngôi chùa. Chủa là Tô đình 
thiền phái Liễu Quán. 

THƯ TRÌ: H. thuộc phủ Kiến 
Xương t. Thái Bình. Đời Trần là 
h. Thượng Hiền, thời thuộc Minh 
đổi là Thuận Vi, đời Lê là h. Cổ 
Trì, sau đổi là Thư Trì. S. Trà Lý 
ở phái Đông ngăn cách với h. 
Đông Quan (Đông Hưng), s. Hồng 
ở phía Tây Nam ngăn cách với tp. 
Nam Định. Đường ô tô Nam Định 
- Thái Binh chạy qua h. lị. Nay 
hợp nhất với h. Vũ Tiên thành h. 
Vũ Thư. H. lị là b. lị Thư Tri cò. 
H. từ đời Hậu Lẻ về trước có 7 
người đỏ đại khoa. Quê Hoàng 
Công Chất, Đô Lý Khiêm, Doän 
Khuê, Doän Uân, Phạm Như 
Tùng. Tháng 1/1834, nó ra cuộc 
khởi nghia của nông dân chống 
lao triều đình nhà Nguyên thời 
Minh mệnh, do Nguyễn Công 
Minh đứng đầu, hoạt động ở vùng 
Thư Tri. 


THUƯ UYẾN XUÂN QUANG 
(Ánh Xuân vườn Thư Uyển): 
Nói về canh đẹp của vườn Thư 
Quang ở phía bác ngoài Hoàng 


thành Phú Xuân: một trong 20 
cảnh thần kinh. 


THƯ VIỆN QUỐC GIA: Tại số 
31 phố Tràng Thi, q. Hoàn Kiếm, 
tp. Hà Nội. Vốn là đất Tràng thi 
Hương Hà Nội từ tk. X, sau đó 
Pháp bãi bỏ; đặt Nha Kinh lược 
sứ Bắc kỳ và đồn binh. Năm 
1917 thành lập Thư viện Trung 
ương Ha Nội , chuyển Sở Lưu trử 
và Thư viện Đông Dương ở Sài 
Gòn ra đây từ năm 1920. Năm 
1957 mở Thư viện Quốc gia trên 
cơ sở nhà cửa và tư liệu của thư 
viện củ. 

THỪA CỐC: X. ở h. Thuỷ 
Nguyên, trần Thanh Hoa; nay là 
h. Thiệu Hoá, t. Thanh Hoá. Quê 
Đình nguyên Đỗ Duy Kỹ. 


THỪA HOÁ: H. Thuộc q. Phong 
Châu, Thừa Hoá về đời Đường, 
nay tương đương với t, Phú Thọ. 


THỪA HOÁ PHONG CHÂU: 
Tên q. đời Đường Cao tông. Theo 
Đường thư địa lý chí, có 1.920 hộ, 
5 h. là: Gia Ninh, Thừa Hoá, Cao 
Sơn, Tân Xương, (thiếu 1.h). 


THỪA THIÊN: Phú sở tại của 
kinh đô Huế, đặt năm 1821, gồm 
6h., trước ở trong kinh thành Phú 
Xuân, hồi thuộc Pháp dời ra ngoài 
thành ở hữu ngạn s. Hương. Sau 
năm 1945 đổi phủ thành t. Phía 
Đông giáp biển, Tây giáp Lao 
ngăn cách bởi dãy Trường Sơn. N. 
chiếm phần phía Tây Nam của t. 
Đỉnh Động Ngài cao 1775m, n. 
Bạch Mã (1444 mì ra gần tới biển. 
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Bờ biên dài 100 km. S8. Hương 
chảy ở giữa t., qua tp. Huế. Thời 
Mỹ - nguy, Thừa Thiên gồm l1 tp. 
và 10 q., hiện này t. gồm tp. Huế 
(t.]j) và 6h. với diện tích 5.009 
km” và 950.000 dân. Có quốc lộ 
1A va đương xe lửa chạy qua. T. 
xưa trồng lúa để cúng tiến vua 
cùng với thanh trà. Tk. XVI có 
nhiều x. trồng hồ tiêu. Suối nước 
nóng ở Cổ Bị. Sản vật: lúa, ngô, 
đâu, lạc, hoa quả. Thu công mỹ 
nghệ; chạm khám, đồ sứ, đồ đồng, 
thêu, thuỷ sản có nhiều ở cửa 
Thuận. Nhiều loại lâm sản quý 
cùng chim thú. Di tích thắng 
cảnh: các lăng tẩm, cung vụa phủ 
chúa; đặc biệt có nhiều chùa; Văn 
Thánh có 32 bia mộ tiên sĩ. T. có 
kinh thành Phú xuân và 3 thành 
cố: Lôi, Hoá Châu và Kim Long. 
Quê Lê Đức Anh, Phan Đình 
Bình, Tạ Quang Cự, Nguyễn Duy, 
Lê Thị Đan, Lê Quang Định, Hải 
Triều, Trần Văn Kỷ, Ngô Thị 
Lâm, Nguyên Tiến Lâm, Ngô Thế 
Lân, Đồ Thanh Nhân, Thân Văn 
Nhiếp, Nguyễn Tri Phương, Tùng 
Thiện Vương. Tuy Lý Vương, 


Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn: 


Thành, Lê Bá Thận, Tôn Thất 
Thiệp Nguyên Đăng Thịnh, 
Nguyên Văn Thuyên, Tôn Thất 
Thuyết, Nguyễn Lộ - Trạch, 
Nguyên Cư Trinh, Tế Hữu. Năm 
1976 hợp nhất với 2 t. Quảng 
Bình va Quảng Trị thanh t. Bình 
Trị Thiên; năm 1990 lại tách 
thành 3, t. riêng biệt, 1. mới gọi 
là Thừa Thiên - Huế. Ở tập đoàn 


phòng ngự Thưa Thiên - Huế có 
hơn 4 van quân, gồm những đơn 
vị được xếp vào loại thiện chiến 
nhất của quân nguy. Ngày 
22/3/1975, quân giải phóng bát 
đầu tiến công Huế từ nhiều phia. 
Sau 4 ngày chiến đâu, kết hợp 
tiến công và nổi dậy, đúng 6 giờ 
30 phút ngày 26/3/1975, lá cờ 
cách mạng đã tung bay trên cột 
cơ trước Ngọ Môn. Thưa Thiên - 
Huế được hoàn toan giải phóng. 
Ta bắt gần 1 vạn tủ binh, tiêu diệt 
1 sự đoàn, 16 tiểu doàn. Chinh 
quyên cách mạng các cấp được 
thành lập từ t., thành phố đến các 
địa phương. Hơn nửa triệu đồng 
bào đã nổi dậy giành quyền làm 
chủ. 

THỪA THIÊN: Tên phú về đời 
Nguyễn. Là khu vực Tượng Quận 
đời Tần, Nhật Nam đời Hán. Đời 
Đường vẻ sau là đất 2 châu Ô, Lý 
của Chiêm Thành. Trần Anh tông 
lấy đất ấy đặt làm 2 châu Thuận 
và Hoá. Thuộc Minh gọi là Thuận 
Hoá. Phú có L đạo 7 h, tỉnh nhiếp 
2h, và 9 châu, các h. Hương Trà, 
Hương Thuỷ, Quảng Điền; 3 h. 
kiêm nhiếp: Phú Vinh, Phúc Lộc, 
Phong Điền. 


THÙA THIÊN - HUẾ: T. ở 
Trung Trung bộ, tái lập năm 1990 
do việc chia t. Bình Trị Thiên 
thành 3 t, trên địa phận Thưa 
Thiên, Huế thời Pháp thuộc. T. có 
diện tích 5.009,2 km” và dân số 
1.045.134 người. Nguyên là đất 
Chiếm Thành; đời Trần gọi là 
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châu Hoá; năm 1822 đặt phú 
“Thưa Thiên, năm 1831 mới đổi lá 
t. Hơn một nưa diện tích là rừng 
n.. Phia Tây t. là dảy Trường Sơn 
tạo thanh biên giới thiên nhiên 
với Lào. Bở biến dài 100 km. Có 
a. Hương, n. Ngự Binh. Sản vật: 
trước đây trồng được nhiều loại 
lúa quy lam lúa tiến vua, ngô, 
đậu, lạc, hoa quả. Thu công mỹ 
thệ: chạm khám, đồ sứ tmen xanh 
Huế!, đồ đồng, đồ thêu. Thuỷ sản 
có nhiều ở phá Tam Giang. Lâm 
sản: trầm hương, giáng hương, 
gu, lim, mun, kiên kiên, thông, 
bách, hoang đàn... chim thú: voi, 
tê giác, hươu, nai, công, trì. Quần 
thể di tịch có đó Huế đã được 
UNESCO công nhận là Di sản thế 
giới. Vươn quốc gia Bạch Mã ở cực 
Nam. Huế cách tp. Hà Nội 654 
km, tp. Hồ Chí Minh 1079 km. Di 
tích: quần thẻ cố đô Huế; đặc biệt 
ở Huế có nhiều chùa. 
THƯƠNG:: S,. tên chữ là Nhật 
Đức, dài 100 km nguồn từ châu 
Ôn tnay la h. Chi Lãng, Lạng 
Sơn), chảy qua Chi Lãng, Bố Hạ, 
Thọ Xương. Còn gọi là Xương 
Giang, hợp với s. Lúc Nam và s. 
Cầu ở ngả ba Nhãn. Có phụ lưu 
là s. Trung; trạm thuỷ văn ở Cẩm 
Sơn và Chỉ Lang. Một bên bở lở 
tạo nên nước đục, bên kia la dong 
nước trong. Bơi vậy s. Thương 
được coi là biểu tượng của tình 
cảm dang dở, giảng xe, phân đôi. 
Ca dao: s. Thương nước chay đôi 
dòng; Bên trong bên đục đau lòng 
lãm nao. 


THƯƠNG SƠN:N. ở cõi h. Hương 
Tra, phủ Thừa Thiên đời Nguyễn, 
nay thuộc t. Thừa Thiện - Huế. 
Cao tròn hùng vĩ, hình như cót 
thóc, cho nên gọi là Thương Sơn. 


THƯỜNG CHIẾU: Thiền viện 
toa lạc tại x. Phước Thái, h. Long 
Thành, t. Đồng Nai. Thiền viện do 
hoa thượng Thích Thanh Từ khai 
sơn vào năm 1974. Đây là một 
trong những trung tâm thiên học 
Việt Nam. 


THƯỜNG DIỆP: Tức đến Hàng 
Tre, ở số 77 Nguyên Hữu Huân, 
q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xưa là đất 
các th. Trừng Thanh Tà, Giáp, 
Báo Linh, Trừng Thanh Trung, 
Ngủ Hầu, tổng Tả Túc (sau đổi là 
Phúc Lâm), h. Thọ Xương. 


THƯỜNG LẠC SƠN NGUYÊN 
ĐẠI VƯƠNG: Ở th. An Tứ x. Nội 
Thiên Lộc, h. Can Lộc, t. Hà Tình. 
Tương truyền, ở bản th. có 
Nguyên Phán là người tài hoa kết 
duyên với công chúa Liễu Hạnh, 
sau 3 năm sinh được hai trai. Hai 
người có công giúp vua dẹp giậc 
Chiêm Thành. Dân bản x. lập đến 
thờ phụng. Vua sắc chi phong 
làm Thượng đẳng thần. Đền vẫn 
được coi là ngôi đến thiêng trong 
bản h.. 


THƯỜNG MẬU QUAN CANH 
(Xem cày ruộng ở vườn 
Thường Mậu): Nói về vẻ đẹp 
trong đời sống sinh hoạt liên 
quan đến khu vườn Thường Mậu 
ở phía nam ruộng tịch điển trong 
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kinh thành Phú Xuân; một trong 
20 cảnh thần kinh. 


THƯỜNG PHƯỚC: Ngày 
3/3/1964, địch huy động 2.000 
quân củng nhiều xe bọc thép, máy 
bay, tàu chiến, càn quyết vùng 
Thường Phước, h. Tân Châu, t. 
Châu Đốc (nay là x. thuộc h. Hồng 
Ngư, t. Đêng Tháp!. kết quả, chỉ 
trong 4 tiếng đồng hồ. quân giải 
phóng đã tiêu diệt 300 tên địch, 
bán cháy 5 xe lội nước, tên đại tá 
Cao Văn Viên, tư lệnh bình đoàn 
dù, bị trọng thương. 


THƯỜNG TÂN: Tên châu 
Chiêm Hoá, t. Tuyên Quang về 
đời Lý. 

THƯỜNG TÍN: Phủ đời Lê thuộc 
trấn Sơn Nam, gồm các h. Thượng 
Phúc, Thanh Trì, Phú Xuyên. Đời 
Trần là châu Thượng Phúc. Phủ 
lị ở x. Vân Trai, h. Thượng Phúc. 
Thành phủ chu vì 203 trượng, cao 
7 thước 2 tắc, hào rộng 3 trượng, 
mở 3 cửa. Nay la h. Thường Tín, 
t. Hà Tây. Phía Đông giáp s. Hồng 
ngăn cách với h. Châu Giang. H. 
lị trên quốc Ìô 1A và đường xe lửa, 
cách Hà Nội 20 km về phia Nam. 
Đên Trần L2, tổ sư nghề sơn. Các 
h. ở phủ Thường Tín đều men 
theo đường quan lộ, đất bằng 
rộng rãi, không có n. ngãö cản. Ba 
h. đều cỏ tiếng văn học. Những 
người bề tôi hiển, học giỏi nổi 
tiếng sinh ra. Di tích có đến Bộ 
Đầu và bến Chương Dương, cửa 
Hàm Tử, là nơi nhà Trần đánh 
phá quản Nguyên. 


THƯỜNG TÍN: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Hà Nội; cách phía 
nam t. 31 dặm, lĩnh 3 h. (trước 
thuộc trấn Sơn Nam, các h. này 
đều thể): Thượng Phúc (thuộc 
Minh là Bảo Phúc) Thanh Trì 
(xưa là Long Đàm, thuộc Minh là 
Thanh Đàm). Phú Xuyên tđời Lê 
là Phù Văn, sau là Phú Nguyên '. 


THƯỜNGXUÂN:Xuanởt.Thanh 
Hoá lập năm 1834, với đất trích 
từ châu Lang Chánh và các h. Lôi 
Dương, Nông Công; là h. từ năm 
1945. S. Âm ở ranh giới phía Nam. 
Tây Nam giáp Lào. Đỉnh Bù Chô 
cao 1563m. S. Chu chảy qua h, từ 
Tây sang Đông, có các phụ lưu là 
s. Cao, Am chảy vào s. chu. Có 
đường ô tô đi Thọ Xuân, Triệu Sơn, 
Đông Sơn, tp. Thanh Hoá. Quê bô 
con Hà Văn Mao, Hà Triều Nguyệt. 
Sản xuất quế, hồng. 


THƯỢNG: Đền ở lưng chừng n. 
Hoàng Xá. ttr. Quốc Oai, h. Quốc 
Oai, t. Hà Tây. Đền thờ Văn 
Xương đế quân - thần coi việc 
mở mang văn hoá, giữ gìn lễ 
giáo. Trong đến, những pho 
tượng đến sơn son thếp vàng, 
quanh năm nghỉ ngút khói 
hương. Đứng trên đên Thượng, 
ngắm toàn cảnh khu động. Xa xa, 
th. xóm ẩn hiện dưới luy tre Ì., 
canh vật thanh bình. 


THƯỢNG. Đến trên n. Hy 
Cương, trong khu di tích Hùng 
Vương ở h. Lâm Thao, t. Phú Thọ. 
Xưa kia đền thờ Phù Đồng Thiên 
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Vương, người anh hùng dân tộc 
đã có công đánh tan giác Ân thời 
Hùng Vương thứ 6. Nhưng vào 
đợt sửa chửa năm 1917, viên 
quan tuần phủ Phú Thọ đã ra 
lệnh thơ Hùng Vương, mà không 
thờ Thanh Gióng nữa. Trong đến 
con lưu nhiều câu đối, văn thơ 
bằng chữ Hán, bay tỏ lòng tôn 
kinh tổ tiên đả có công dựng nước 
va ca ngợi cảnh đẹp của cố đô 
Phong Châu. 


THƯỢNG: Th. Thượng, x. Duyên 
Tục. h. Đông Hưng. t. Thái Bình, 
thờ thành hoàng tục gọi là thần 
Đấm. Thần xưa kia là 1 chú trích 
bị người ta bát được và đánh chết; 
gặp giờ linh thiêng nên được dân 
1. lập đền thờ. Hàng năm vào đêm 
rả đám, dân Ì. có tục đấm nhau. 
Cuộc tế thần xong, đèn trong đình 
tất. giả trẻ, trai gái đâm lân 
nhau: mạnh ai nấy đâm, mạnh ai 
nấy đỡ. Khi đèn sáng trở lại, mọi 
người kéo nhau ra về, thản nhiên 
như không có chuyện gì xảy ra. 


THƯỢNG CÁT: Đình ở x. 
Thượng Cát. h. Từ Liêm, Hà Nội, 
thờ Quách Lãng, Định Bạch 
Nương, Định Tĩnh Nương, 3 
người có công lớn trong cuộc khởi 
nghĩa Hai Ba Trưng. Đình trông 
ra hề nước rộng, có quy mô kiến 
trúc lớn, gồm đại đình, 2 dãy tả 
hữu vu và tam quan. Đại đình 
quy mô lớn, dài 294m, rộng 
13.6m, làm kiểu 4 mái với các đầu 
đao uốn cong, gồm ð gian 2 di. 
Trang tri đình rất phong phú. đặc 


Văn Tân 


biệt là 2 bộ vi giữa vấn giữ được 
những máng trang tri của tk, 
XVII. Bốn bức cốn nách trang trí 
đậm đặc qua kỳ thuật chạm lông 
nhiều lớp. Cung câm làm đơn 
giản, trong đặt long ngai, bài vị. 
Đinh !và chùa) đã được xếp hang 
di tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
22/4/1992. 


THƯỢNG CÁT: L.., X. thuộc tổng 
Hạ Trì, h. Từ Liêm, trấn Sơn Tây, 
sau thuộc tp. Ha Nội. nay thuộc 
ngoại thành Hà Nội, bên cạnh 
đê s. Hồng. Xưa có bái Quân 
Thần. Triệu Quang Phục và Lý 
Phật Tử: chia đất giảng hoa, lấy 
bải này làm giới hạn. Quê các 
tiến sĩ Nguyên Duy Trinh, Trần 
Lương, Trần Vĩ, Vú Văn Tuấn, Lê 
Thanh Nghị. 


THƯỢNG CỐC: L. ở h. Gia Lộc. 
t. Hải Dương, nay ở h. Tư Lộc, 
cách tx. Hải Dương 10 km. Qué 
các tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, 
Nguyên Khác Hào, Nguyễn Trọng 
Hồ, Nguyễn Định Giao, Nguyên 
Quy Tân, Phạm Tiến Đức. 
Thượng Cốc củng là quê Lê 
Thanh Nghị (1911- 891, nhà hoạt 
động chinh trị. Nguyên Uy viên 
Bộ Chinh trị Trung ương Đảng, 
Phó thủ tướng Chính phủ. Ông 
chính tên là Nguyễn Khác Xứng. 


THƯỢNG CỐC: L. Thuộc h. Lôi 
Dương, nay là h. Triệu Sơn, t. 
Thanh Hoá, quê Lê Trạc Tú (tk. 
XVI, 1577 đỗ chế khoa hàng nhất 
giáp, làm quan đến Thượng thư 
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bộ Lại, tước Văn dương hầu. Ông 
nổi tiếng là người cương trực; gi- 
úp vua Lê chúa Trịnh dẹp loạn, 
giử gìn pháp độ trong triều đình. 


THƯỢNG ĐÌNH: Mộ cổ tại th. 
Thượng Đình. x Nhị Khê, h. 
Thường Tín. t. Hà Tây. Phát hiện 
năm 1987. mộ có niên đại Hậu Lê. 


THƯỢNG ĐỒNG: chùa ở th. 
Thượng Đồng, x. Hội Xá, h. Gia 
Lâm, ngoại thanh Hà Nội. Chua 
có tên chữ la Hiền Ứng tự; chùa 
đã được xếp hạng di tích kiến trúc 
- nghệ thuật tháng 1/1993. Chùa 
gồm gác chuông 2 tầng 8 mái, sân 
gạch; tiên đường 7 gian kiến trúc 
đơn giản; thượng điện 5 gian, nhà 
thiêu hương. Chùa còn giữ được 
một số hiện vật có giá trị: câu 
đối, chuông đồng, 3 bia đá thời Lê 
và các pho tượng; Đức Ông, 
Thánh Tăng, Cưu Long, Ngọc 
Hoàng, Nam Tào, Bác Đâu, A Di 
đà, Vân Thù, Phố Hiền, Quan Âm 
Tông Tử. 


THƯỢNG ĐỒNG: Đinh th. 
Thượng Đồng, x. Hội Xá, h. Gia 
Lâm, Hà Nội, thờ thành hoàng là 
tướng Trịnh Chinh cùng 2 em đã 
cỏ công đánh giặc thời Lý Nam 
Để. Đinh con có các di vật giá trị: 
9 đạo sắc phong, 2 ngai thờ, 3 bài 
vị, tượng thần và 10 pho tượng tả 
tướng quân bộ hạ, 2 cửa võng, 2 
y môn, bát bưửu, hương án, kiệu 
lọng đinh, hoành phi, đôi ngựa gỗ. 
Do bị quán Pháp phá huỷ đỉnh, 


nên các đồ thờ thành hoàng đều 
để trong chùa. Đình tvà chùa) đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 18/1/1993. 


THƯỢNG ĐỒNG: Đình ở x. Yên 
Tiến, h. Ý Yên, t. Nam Định. Nằm 
ở giữa Ì., trước đình có hồ nước. 
Bố cục kiểu chử "nhị" gồm tiền tế 
5 gian và hậu cung 5 gian. Kiến 
trúc mang phong cách tk XIX, 
song vẫn còn dấu ấn kiến trúc tk. 
XVIII. Đình thờ Định Tiên Hoàng 
làm thành hoàng. Tương truyền, 
đây là nơi ngày xưa sứ quân 
Phạm Bạch Hồ từng đóng quân. 


THƯỢNG ĐỒNG: X. Thuộc h. 
Phong Doanh, nay là h. Ý Yên, t. 
Nam Đình, quê Là Xuân Oai 
(1838 - 1891). 1865 đỗ phó bảng, 
làm ở nhiều nơi. Am hiểu văn 
chương, quân sự, ngoại giao. Khi 
Pháp chiếm nước ta, ông làm 
tham tán chỉ huy quân Cần 
Vương ở các t. biên giới phía Bắc. 
Sau bị bát đày đi Côn Đảo. 


THƯỢNG ĐỨC: Q. do nguy 
quyền Sài Gòn đặt ở phia Tây t. 
Quảng Nam, tức t. Quảng Đà của 
chính phủ cách mạng lâm thời, 
dân số năm 1965 là 16.968 người; 
nay là h. Nam Giang. H. lị trên 
s. Đắc Mi và trên quốc lộ 14, cách 
Đà Nẵng 40 km về phia Tây Nam. 
Chi khu quân sự của My- nguy. 
Đây là một căn cứ xuât phát hành 
quân lấn chiêm của địch. Ngày 
7/8/1974, quân giải phóng Quang 
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Đà tiến công căn cứ này, tiêu diệt 
tiêu đoàn biệt động 79 và nhiều 
chốt điểm ở chung quanh, loại 
khỏi vòng chiến đấu toàn bộ lực 
lượng địch gần 500 tên. 


THƯỢNG HIẾN: H. đời Trần, 
sau Trần Thái tông đổi là Thượng 
Nguyên; đời Minh là Thượng Vi, 
phủ Phụng Hoá. Lê Trung hưng 
đổi lại la Thượng Nguyên, trân 
Sơn Nam. Sau bỏ, sáp nhập, với 
h. Mỹ Lộc, t Nam Định. Quê 
trang nguyên Nguyễn Hiển, 
Đăng Xuân Bảng. 


THƯỢNG HỒNG: Tên phủ thời 
Lê ở phía tây nam trân Hải 
Dương: đời xưa gọi là Hồng Châu, 
sau mới chia thành “Thượng 
Hồng, Hạ Hồng - có 3 h.. : Đường 
Hào (sau là Mỹ Hào), Đường An, 
Cẩm Giảng. Một dải Hồng Giang 
chay tử Tây sang Đông, đi ngoän 
ngoèo qua địa hạt 3 h. Ba mặt liên 
s., tiện đường vận tải. Cổ tích thì 
có miếu Đoàn Vương, đến Danh 
tướng, lầu Tiết Phụ. Về khoa 
mục, ba h. đều thịnh, mà h. 
Đường An nhiều hơn. Họ Vũ l. Mộ 
Trạch nổi tiếng phát đạt. Còn 
những bề tôi có tiếng, nhà Nho 
học rộng đời nào cũng có. Phú có 
nhiều Ì. nghề, thợ tại giỏi, tỉnh 
xảo. Thổ ngơi thì hoa quả, 3 h. có 
nhiều thứ tốt. 

THƯỢNG LANG: Châu đặt từ 
đời Lê, thuộc phủ Cao Bình, trấn 
Thái Nguyên. Đời Trần là đất Tư 
Lang; thời thuộc Minh là châu 


Thượng Tư Lang thuộc phủ Lạng 
Sơn. Đời Nguyễn là châu Thượng 
Lang, thuộc phủ Trùng Khánh, t, 
Cao Bằng. Năm 1834 đối làm h. 


THƯỢNG LẠP: Thượng Lạp nay 
là x. Tân Tiến, h. Vĩnh Lạc, t. 
Vĩnh Phúc, hàng năm vào hội Ì. 
vào thượng tuần tháng Giêng, đề 
thờ thành hoàng Ì. là tướng quản 
Cao Nguyên (tướng thời Hai Bà 
Trưng). Hội lễ được tổ chức trọng 
thể, ngoài nghi thức truyền 
thống, hội còn có nhiều trò vui, 
trong đó có đánh phết là độc đáo 
nhất. 


THƯỢNG LỘ: H. vẻ đời Trần, 
năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415), đời 
Minh nhập vào h. Nha Nghị (h. 
Nghi Xuân sau này). H. Thượng 
Lô có lẽ là h. Hưng Nguyên thuộc 
t. Nghệ An ngày nay. 


THƯỢNG LÝ: L. ở bên bờ s. 
Cấm, thuộc h. An Dương, t. Hải 
Dương, sau thuộc q. Hồng 
Bàng, tp. Hải Phòng, phía Tây 
Bắc l. Hạ Lý ga xe lửa trên 
đường Hà Nội - Hải Phòng ở km 
98, cách ga Hải Phòng 4 km. Nhà 
máy xi măng Hải Phòng xây 
dựng từ năm 1899, hồi thuộc 
Pháp. Cầu Thượng Lý bác qua s. 
đào Hạ Lý thông khu Thượng Lÿ 
với khu Hạ Ly. 


THƯỢNG NGHI: Tên h. về đời 
Lý, sau là h. Thượng Phúc, phủ 
Thường Tin, t. Hà Nội; nay thuộc 
t. Ha Tây. 
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THƯỢNG NGUYÊN: Châu xưa 
ở Thái Nguyên về đời Lý, nay là 
vùng h. Đồng Hÿ, t. Thái Nguyên. 


THƯỢNG NGUYÊN: H. xưa ở t. 
Nam Định, gồm các tổng Cổ Viên. 
Cao Đường, Đồng Phu, Hủ Tả, 
Bách Tính. về đời Lê. Trước về đời 
Trần là h. Thượng Hiền, do Trần 
Thái tông đổi là Thượng Nguyên 
năm 1833 đặt làm phân phủ 
Xuân Trường. Năm 1850 bỏ nhập 
vào h, Mỹ Lạc, thuộc phủ Xuân 
Trường. Nay là h. Xuân Thuỷ, t. 
Nam Định. Từ đời Lê về trước, h. 
có 2 người đó đại khoa. 


THƯỢNG NÔNG: X. thuộc h. 
Tam Thanh, t. Phú thọ, nơi phát 
hiện một trồng đồng vào tháng 
2/1881. Trống thuộc nhóm D, 
kiểu D4. 


THƯỢNG OAI: Địa phương xưa 
về đời Lý; đời Trần thuộc lộ Đông 
Đô, gồm châu Quốc Oai; có h. 
Quốc Oai và châu Thượng Phúc; 
nay là vùng Quốc Oai, Thanh 
Oai, h. Thường Tín, t. Hà Tây, 
bên cạnh s. Nhuệ. 


THƯỢNG ỐC: Xưa kia, ngày 4 
tháng Giêng. dân 3 x. Yên Lũng, 
Vân Lũng, Yên Thọ, có tục kéo 
nhau tới đầu x. Thượng Ôc (t. Hà 
Tây! khiêu khich và chửi rủa các 
bô lão trong x. ấy. Dân Thượng Ốc 
đêu nhịn. Những ngày tiếp theo, 
họ keo đến để phá phách hoa lợi, 
chặt tre, chửi các kỳ mục trong x. 
Mây ngày đó, dân x. củng vẫn 
nhịn. Nhưng đến ngày mùng 8, 


khi dân 3 x. kia đến gọi tên hiệu 
Thành hoàng của Thượng Ôc để 
chửi, thì dân x. không nhịn được 
nửa, xông ra đánh nhau kịch liệt 
với đân 3 x. ây. Sau đó ai về nhà 
ấy, không thù oán, kiện tụng. 


THƯỢNG PHÁN: x. thuộc h. 
Quỳnh Côi. t. Thái Bình, quê Đào 
Nguyên Phổ (1861 - 1907). Ông đỗ 
cử nhân năm 17 tuổi, 1898 đỗ 
Hoàng Giáp, làm quan đến Thừa 
chỉ. Ông là một trong những chu 
bút đầu tiên của l. báo ở miền 
Bác. Thượng Phán củng là quê 
của Đào Trình Nhất (1900 - 
1951), nhà nghiên cứu, nhà sử 
học, nhà văn, nhà báo. Sinh năm 
1900 tại Thuận Hoá. Tác giả của 
Việt Nam Tây thuộc sử, Phan 
Đình Phùng, Đông Finh nghĩa 
thục, Đời cách mạng Phan Bội 
Châu, Việt sử giai thoại... và các 
tiêu thuyết: Cô Tư Hồng, Con quỷ 
phong lưu. 


THƯỢNG PHÚỨ: Di chỉ thuộc x. 
Thượng Lâm, h. Tuyên Hoá, t. 
Quảng Binh. Hang năm trên độ 
cao 30 m so với thung lũng, trong 
hang có chùa thờ Phật. Từ thập 
niên 1930 đã phát hiện ra những 
bích hoá trên vách. Đó là những 
hình khắc chìm hình học. Có thể 
thuộc nên văn hoá Hoà Bình. 


THƯỢNG PHÚC: Châu đời Trần; 
thời thuộc Minh là h. Bách Phúc, 
thuộc chau Phúc Yên, phu Giao 
Châu; đời Lê đổi là h. Thượng 
Phúc, thuộc phủ Thường Tín, trấn 
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Sơn Nam, sau thuộc t. Hà Nội 
(1831), Hà Đông (1888), Hà Tây 
(1963). H. có tiếng văn học. Từ đời 
Lê về trước, h. có 54 người đồ đại 
khoa. Quê Dương Bá Cung, Lương 


Văn Can, Lương Trúc Đàm, Lương: 


Ngọc Quyến, Từ Đạm, Từ thượng, 
Từ Diễn Đồng, Lê Công Hành, 
Nguyên SưỡHoàng, Trần Lê, Dương 
Trực Nguyên, Lương Lập Nhan, 
Lý Tư Tản. 

THƯỢNG PHÚC: Còn gọi là 
chủa Bao Tháp, Bồ Đề hay chùa 
Bỏ Tát, ở th. Thượng Phúc, x. Tả 
Thanh Oai, h. Thanh trì, Hà Nội. 
Theo truyền thuyết ,chùa dựng tử 
đời Trần do một vị cao tăng họ Hồ 
về đây tu luyện. Đến đời vua Trần 
Hiến tông, gặp cơn bình lửa kinh 
đô rối loạn, Minh Từ Hoàng thái 
hậu đã về đây lánh nạn và trở 
thành người trụ trì ở chùa. Đánh 
dấu thời kỳ này là tấm bia con lại 
mang niên hiệu Quang Thái thứ 
3 (1390). Chùa hiện còn một quy 
mộ khá lớn. Ngoài cùng là tam 
quan, ba gian đơn gian. Qua tam 
quan có lối gạch dẫn thăng vào 
sân rộng tới tiên đường. Tiền 
đường gồm 7 gian. Bộ vị mái làm 
kiếu "chồng giương kẻ chuyên” 
với 4 hàng chân cột, trên các xà 
nách, ke nách chạm hoa la, hoa 
văn. Chó nối với thượng điện trên 
hai tấm lá gió, chạm khắc một 
tích chuyện hình như là truyện 
Đường Tam Tạng củng 3 đô đệ đi 
thỉnh kinh ở Tây Trúc. Sau tiên 
đường là thượng điện 5 gian. Sau 


thượng điện là một khoảng sân 
rộng với 2 dãy hanh lang. Giửứa 
sân dựng phương đình hình 
vuông. Bộ vị làm kiểu "chồng 
giường giá chiêếng”. Các kết cấu 
gỗ đều chạm hoa lá, rồng mây, 
trên bở vì mái chạm hồ phủ, cốn 
sách chạm trùng mai hoá long, 
Chùa có điện thờ Mẫu, nhà Tổ. 
Ngoài tấm bia, chủa còn có một 
khánh đồng, làm năm 1843, 
chuông đồng cao 1,15m làm 1813. 
Có 75 pho tượng gồm Bộ Tam thế, 
Quan Âm, Nam hải, Đi Đà Tam 
Tôn, Thập điện Diễm Vương, Đức 
Thánh tổ. Các pho tượng này có 
niên đại th. XIX, chùa được xếp 
hạng 28/9/1990. 


THƯỢNG PHƯỚC: L. Thượng 
Phước thuộc x. Thượng Triệu, h. 
Triệu Hải, t. Quảng Trị. L. thờ Hồ 
Quý Công, tức Quận công Hùng 
Dũng, người đã có công lập Ì. vào 
thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. 
Hàng năm Ì. tổ chức hội lễ vào 
ngày Răm tháng Ba để kỷ niệm 
2 vị thần lập Ì. và dạy dân săn bắn 
(cuối tk. XVII), là quận công họ 
Hồ (Hồ Quý Công! và phó tướng 
của ngài là Trần Văn Hải. Hiện 
còn lãng mộ hai ông và dòng họ 
Trần, Hồ. Trước hội chính (15/8), 
ngay 13 và 14 tháng ba có hội ph. 
săn do cả Ì. tham gia. Thu sản 
được trong 2 ngày chặt đầu để tế 
thần, thịt chia cho dân. Nơi sản: 
khu vực đồi n. quanh vùng. Trước 
hội một tháng, dân chọn cử một 
gia đình song toàn dứng ra đảm 
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nhiệm việc sắm sửa lễ vật và 
dụng cụ đi săn. Ngày lỗ tháng 
Ba: Cúng hai thần tại đình. Lê 
vật: Gà hầm, chim cu quay, các 
loại bánh chưng, bánh nếp, bánh 
cuôn, bảnh mật. 


THƯỢNG THỌ: L. ở h. Nga Sơn, 
t. Thanh Hoá; một trong 2 Ì. cùng 
chung nhau 1 ngôi đình ở Mỹ 
Khê. Có vị tr Ba Đình chông 
Pháp rất anh dũng. 


THƯỢNG TRÌ: L. củ, nay là x. 
Hoái Thượng, h. Thuận Thành, t. 
Bắc Ninh, quê Nguyễn Quyền 
(1870 - 1942). 1897 đỗ tú tài, làm 
Huấn đạo Lạng Sơn, nên có tên là 
Huấn Quyền. 1907 cáo quan, về 
Hà Nói củng Lương Văn Can mở 
trương Đông Kinh Nghĩa Thục. 
1909 bị bát và đây đi Côn Đảo. 
1914 về an tri ở Bến Tre cho đến 
khi qua đời. 


THƯỢNG VĂN: Châu về đời 
Minh thuộc phủ Lạng Sơn; đầu 
đời Lê đối là cháu Văn Lan; Gia 
Long đổi là châu Văn Quan, năm 
1834 đổi là h.. nay là h. Văn 
Quán, t. Lạng Sơn, ơ phia Tây tx. 
Lang Sơn. 


THƯỢNG XÁ: L. ở h. Nghỉ Lộc, 
t. Nghệ An, nay là x. Nghi Hợp 
gân Cưa La, bên s. Câm. Quê 
Nguyễn Xi, Nguyễn Sư Hỗi, 
Nguyễn Như Thái, Nguyễn Đình 
Đặc. Nguyên Văn Hiếu. 


THƯỜNG TRÌ: Một cung ngầm 
dưới long đất do chúa Trịnh 


Giang (1721 - 1740) sai xây cất 
thuộc đất ph. Hồng Mai, nay là 
Bạch Mai. Trịnh Giang cho xây 
nhiều hành cung và thường bị sét 
đánh, nên buộc phải xây cung 
Thưởng Trì. Năm 1756 Lê Chiêu 
Thống sai phá hết các cung điện 
do các chúa Trịnh xây. 


TÍCH GIANG: Di chỉ năm trên 
đổi Ngo, x. Tích Giang, h. Phúc 
Thọ, t. Hà Tây. Đồi cao hơn mặt 
ruộng 6 m, rộng đến 1 vạn mề; có 
tầng văn hoá sâu 0,6 m. Hiện vật 
thu được có một số rìu đá và gôm 
vỡ. Niên đại thuộc hậu kỳ đá mới. 


TÍCH SƠN: L. Tích Sơn, nay 
thuộc tx. Vĩnh Yên, t. Vĩnh Phúc 
có ngôi đình thờ bảy vị thần Lỗ 
Đình Sơn; tương truyền là 7 anh 
em một gia đình họ Lỗ, có đạo 
binh, do cô em út chỉ huy, có công 
đánh thăng quân Nguyên - Mông 
xâm lược. Hàng nàm Ì. mơ hội từ 
mồng 3 đến 5 tháng Giêng, tô 
chức nhiều hoạt động phong phú. 
như trỏ chém ga, quật bo... 


TÍCH SƠN: Trong ngày hội Ì., x. 
Tích Sơn, h. Hưng Hoá, t. Phú 
Thọ, có tục dân 1. hợp quản để 
cùng đuổi bắt tập thể một con 
lợn. Vào hội, dân l, thả vào rừng 
một con lợn (đã được cư người 
nuôi từ năm trước). Khi lợn được 
thả ra, dân l. theo hiệu lệnh xô 
nhau tìm bắt. 


TỊCH ĐIẾN: Ph. trong kinh 
thanh Phú Xuân, nơi trước đây 
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hàng năm lam lẻ Tịch điển, vua 
xuống ruộng cay 1 đường cày 
tượng trưng để tỏ rõ sự trú trọng 
của nhà nước đối với nghề nông. 


TIÊN: Am Tiên ở trong động trên 
n. Hang Rồng, thuộc x. Trường 
Yên, h. Hoa Lư, t. Ninh Binh. 
Tương truyền, động này thời vua 
Định là nơi nuôi thú dữ để xử 
những người phạm tội nặng. Đến 
đời Lý, thiên sư Nguyễn Minh 
Không xây bệ thờ Phát ở trong 
hang, người đến lẻ bái đông dần 
mới có tên Am Tiên. 

TIÊN: Chùa tên chữ là Song Tiên 
tư. ở Lạng Sơn. La một động, 
trong đó có bệ thơ, phia trên có 
nhủ đá to, nhỏ lên tựa hình người 
ngồi. Tương truyền, xưa có một 
tiên ông đóng giả hành khất đến 
đây dấm chân xuống đá thành 
giếng nước, giúp dân chống hạn. 
Giêng ở sườn đổi, trước kia có 
hình ban chân to, nước trong mát. 
Sau giếng bị phá, dân khoét lỗ 
. hứng nước mạch. Vị tiên kia con 
là vị Thần Nông. Hàng năm đến 
tháng 6, dân đến đây mở hội lễ 
cúng Thần Nóng. ˆ 


_ TIÊN BÌNH: Phủ ở Thuận Hoá 
Thừa tuyên thời Hậu Lê, gồm 2 
h. :Khang Lộc (73 x., 7 sách, 4 
nguồn), Lộ Thuy (27 x., 3 trang); 
2 Châu: Minh Linh (58 x., 3 trang, 
3 động, 2 nguồn). Bố Chinh (68 x.. 
24 trang, 4 nguồn, 1 động). 


TIÊN CANH: Chùa thuộc th. 
Tiền, x. Dục Tú, h. Đông Anh, Hà 


Nội. Chưa rõ niên đại xây dựng. 
Chùa năm kẻ sát với đình; quay 
hướng Nam với hai nếp nhà 3 
gian di, kiến trúc kiểu chữ “nhị” 
(liền giọt gianh của một máng tôn 
hứng nước. Xây tường hỏi bít đốc - 
tay ngai với vì kèo quá giang, mái 
lợp ngói ta. Trong hệ thống tượng 
Phật, đáng chủ ý là bộ Tam thế, 
Thập điện; toà tam báo có pho 
tượng Di Lặc mang đầy tính đân 
gian, tượng Thổ thần, bà hậu, ông 
quan. Ngoài ra còn 3 tấm bia đá, 
1 chuông đồng và 1 bát hương. 


TIÊN CÁT: L., x. ởh. Bạch Hạc, 
phủ Vĩnh Tường, trấn Sơn Tây, 
nay thuộc tp. Việt Tri, t. Phủ Thọ. 
Có một ngôi đến thờ ba phi họ Ma 
ở Tuyên Quang, vợ thứ 4 của 
Kinh Dương Vương, chỉ ở với 
chồng ở hành cung Bạch Hạc, 
không theo về kinh đô Hồng Linh 
ở Hà Tĩnh. 

TIÊN CHÂN: Chùa ở động Hữu 
Linh n. Ngủ Hành Sơm thuộc h. 
Điện Bàn, t. Quảng Nam - Đà 
năng; nay thuộc ph. Hoà Hải, q. 
Ngủ Hành Sơn, tp. Đà Nẵng. 
TIÊN CHÂU: Còn gọi là chùa Tô 
Châu, toa lạc ở x. An Binh. tx. 
Vĩnh Long, t. Vĩnh Long. Chủa do 
hoà thượng Đức Hội lập vào 
khoảng tk. XX. Chủa còn cô tên 
là Di Đà. Kiến trúc mặt tiền và 
cổng chùa hiện nay được xây 
dựng vào những năm 1961, 1963. 


TIÊN CHÂU: X. thuộc h. Tiên 
Lử, nay là h. Phủ Tiên, t. Hưng 
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Yên, quê Lê Như Hồ (1511 - 
1583). Lam quan với nhà Mạc, có 
đi sứ Trung Quốc. Ông làm quan 
đến Thượng thư Bộ b¡nh. 


TIỀN CHƯỜNG: Đình năm trên 
gò đât giửa đồng ở x. Hợp Hưng, 
h. Vụ Ban, t. Nam Định. Định bị 
phá hoặc nhiều lần, nay chi còn 
3 gian, tập hợp cac tượng Phật 
vào thờ, nên còn gọi là chùa Tiên 
Hoa. Kiên trúc theo lối dân dụng. 
Hiện vật còn lại rất it: ván nong, 
cốn chạm khác hinh rồng, thú, 
chìm, mang phong cách nghệ 
thuật tk XVIH. 


TIÊN CÔNG: Miếu còn gọi là đến 
Thập cưu Tiên Công - đến thờ 19 
vị tiên công - những người có công 
đầu tiên trong sự nghiệp quai đê, 
lấn biển thanh lập nén khu đảo 
Hà Nam năm 1434. Hiện nay, 
miếu thuộc x Cấm La, khu đảo 
Hải Nam (Yên Hưng - Quảng 
Ninh), cách phà s. Chanh khoảng 
2 kim. Không rỏ miếu được xây 
dựng tư năm nảo, song còn lưu 
được dấu tích các lần trùng tu vào 
những năm 1804, 1920, 1931, 
1946. Đền xây dựng trên khu đất 
cao rộng 2.912 m^ gần 2 khu. 
Phia trước la bái đường. Có cấu 
trúc dạng công tam quan là nơi 
chuẩn bị đồ thờ cúng trước khi 
vào nha thờ Tổ. Khu nhà thờ Tổ 
năm phia sau là nơi hành lễ Thập 
cưu Tiên Công: Ngày nay, tại 
miều thưởng diễn ra các hoạt 
động văn hoá của đồng bào trong 
vùng, nhất vao ngay hội. 


TIÊN DU: Tên h. có trước đời 
Trần; Nguyên Thủ Tiệp, sứ quản 
cuối đời Ngô, đóng ở h. Tiên Du. 
H. về đời L2, và sau vẻ đời 
Nguyễn, thuộc phủ Từ Sơn, trấn 
Kính Bắc; năm 1831 Minh Mạng 
đổi là t. Bắc Ninh. Năm 1962 hợp 
nhất với h. Từ Sơn thanh h. Tiên 
Sơn, thuộc t. Hà Bác, nay trở lại 
là t. Bắc Ninh. Từ đời Lê về 
trước, h. có 42 người đỏ đại 
khoa, quê Nguyễn Đăng Cáo, 
Nguyễn Diễn, Nguyễn Đăng Đạo, 
Nguyễn Đặng Hạo, Dương Hỏ, 
Đặng thị Huệ, Nguyên Thị 
Huyền. Nguyễn Mộng Nguyên. 
Bạch Hồng Nho, Nguyễn Nộn, 
Nguyên Hải Triều, Nguyễn Thiên 
Tích, Nguyên Thủ Tiệp. 

TIÊN ĐIỂN: Khu lưu niệm 
Nguyễn Du xây dựng ở L. Tiên 
Điền, h. Nghị Xuân, t. Ha Tĩnh - 
quê hương của nhà thơ. Khu lưu 
niệm rộng 20 ha, có nhà lưu niệm 
dựng theo lõi cổ tuyên băng gỗ 
mít, chạm trổ chau chuốt. trang 
nhã. Cạnh đó là nha khách khang 
trang và nhà thờ, bia kỷ niệm. Mộ 
nhà thơ trước đây ở Quang Điền, 
sau chuyển về quê, đặt tại bãi cát 
vàng cách khu lưu niệm 3 km. 


TIÊN ĐIỀN: L. củ, nay là x. Tiên 
Điện, h. Nghĩ Xuân, t. Hà Tĩnh, 
quê Nguyễn Du (1765 - 1820). Đô 
thì Hương; khi nhà Lê mất. ông 
về Hà Tĩnh. Khi nhà Nguyễn lên 
(1802), ông được bố làm tri h. Phủ 
Dung tnay là Phủ Cừ), Cai bạ 
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Quang Bình. 1813 đi sứ Trung 
Quốc; sau khi đi sứ về tháng 
Tham tri bộ Lê. Nguyên Du là 
nhà thơ lớn, để lại nhiều thơ có 
giá trị. đặc biệt là Truyện Kiều 
bát hư. L. Tiên Điền cúng la quẻ 
Nguyễn Nghiễm (1668 - 1776), 
nhà sử học, nhà thơ. Tác phâm: 
Quản trung liên vịnh, Việt sư bị 
làm, Lịch triều hiến chương. 
Xuân Đình tạp vịnh. 


TIÊN ĐÔI NỘI: Th. ở x. Đoàn 
Lập. h. Tiên Làng, Hai Phòng, nơi 
đã phát hiện 1 mũi lao đồng và 
một số thỏi đất nung có dùi lỗ vào 
cuối năm 1996. Đây là loại lao có 
họng lắp cán, thân có tiết diện 
hình qua trám dẹt. Lao dài 15,6 
em. chỏ thân phìinh rộng nhất ở 
gần sát với đầu họng là 3,6 cm, rồi 
thu dân nhỏ lại, chuyên thành 
đầu mùi lao. Nhìn chung, đây là 
chiếc lao khoe và cân đối. 


TIÊN ĐỒNG: Chùa trén ngọn n. 
Hoá Cháu thuộc h. Hoàng Hoá, t. 
Thanh Hoá. Năm 1895, đô đốc Hà 
Đình Nguyễn thuật cho xây tháp 
Bút và khác đá bốn chử "Châu 
loan tiêu hạ” (Vũng ngọc châu 
tắm mát mua hè). Nay tháp bút 
đã bị chìm dưới nước. 

TIÊN HÀ: Di chỉ tại x. Tiên Hà, 
h. Tiên Phước, t. Quảng Nam. 
Năm 1977. phát hiện ra di chị cư 
trủ va khu mộ táng của cư dân 
thuộc văn hoa kch. Sa Huynh. 


TIÊN HẠ: Đền ở số 46A ngõ Phất 
Lộc, q. Hoan Kiếm, Hà Nội; xưa 


thuộc giáp Tiên Hạ, ph. Đông 
Các, h. Thọ Xương. Đền có từ thời 
Lê, thờ Nguyễn Trung Ngạn 
(1289 - 1370), danh sĩ, có công 
theo Trần Minh tông đánh dẹp 
giặc va soạn sách “Thực lục" về 
cuộc hành quân này. 


TIÊN HOA: N. ở !. Phúc Nghĩa, 
nay là x. Sơn Phúc, h. Hương Sơm, 
t. Hà Tĩnh: nơi Lê Lợi và Nguyễn 
Trải đóng sở chỉ huy lúc ở Nghệ 
An, trước khi rời vẻ thành Lục 
Niên trên n. Thiên Nhận. 


TIÊN HỘI: Di chỉ tại th. Thiên 
Hội, x. Đồng Hội, h. Đông Anh, 
ngoại thành Hà Nội. Phát hiện 
năm 1970; hiện vật có 76 đô đá, 
11.600 mảnh gốm đủ màu sắc. 
Thuộc hậu kỳ đá mới, từ văn hoá 
kch. Phùng Nguyên đến văn hoá 
kch. Đồng Đậu. 


TIỀN HƯNG: Phủ ở t. Thái 
Binh. Nguyên là phủ Long Hưng 
đời Trần, đời Hồ là phú Tân 
Hưng; Lê Kinh tông đổi là Tiên 
Hưng, gồm các h. Thần Khê, 
Duyên Hà, Hưng Nhàn, thuộc 
trần Sơn Nam. Năm 1831 phủ 
này thuộc t. Hưng Yên. Phú lị ở 
2 x. Cổ Quân và Lộ Xá, h. Thần 
Khê va đắp thanh đất, chu ví 130 
trượng, cao 7 thước, hao rộng 3 
trượng, mơ 3 cửa. Nam 1890 
thuộc t. Thái Bình. Sau năm 1945 
la h. Tiên Hưng, nay ìa h. Hưng 
Ha, S. Luộc ở phia Bác ngăn cách 
với h. Phù Tiên, Tây Nam giáp $S- 
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Hồng ngăn cách với H. Lý Nhân. 
Tháng 3/1380. nỗ ra cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân phú Tiên 
Hưng chông triểu đình nha 
Nguyễn, do Đỗ Đình Vị lãnh đạo, 
phá nha gian, thả tù nhân. 

TIỀN HƯNG: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Hưng Yên, phia đông 
- nam cách t. 41 dặm. Đời xưa là 
Đa Cương, đời Trân là phụ Long 
Hưng, nha Hồ đỏi làm Tân Hưng; 
thuộc Minh gọi la phủ Trấn 
Man. Lĩnh 3h, tỉnh nhiếp 1h: Thân 
Khê (tên củ là Thiên Khê), Diên 
Hà, Tiên Lử (xưa là h. Mạt Liệu ), 
Hưng Nhân (tỉnh nhiếp, xưa là h. 
Ngự Thiên,thuộc Minh là Tân Hoa'. 


TIÊN LA: Đền thơ Bát Nàn công 
chúa tại x. Tiên La, h. Hưng Hà, 
L. Thái Bình. Nàng đã có công 
giúp Hai Ba Trưng đánh giặc Tô 
Định. Sau tháng lợi. nàng xin trở 
về tu tại chua Tiên La, rồi mất ở 
đó. Trưng Vương phong nàng là 
Bát Nan công chúa, chác cho dân 
I. Tiên la dựng đến thờ. Hội đến 
mơ vao dịp ngày hoá (19 tháng 
Ba) của Bát Nàn, tư 16 đến 18 
tháng Ba. 


TIÊN LA: L. ở h. Quynh Côi, sau 
là h. Quynh Phụ, t. Thái Bình, 
nay ìa x. Đoàn Hưng, h. Hưng Hà. 
Nơi Bát Nan, hộ tướng của Hai 
Bà Trưng đánh nhau với Tô Định 
bị thương nặng, chạy vào chủa 
Tiên La rồi mất; có đền thờ băng 
đá mài nhắn và ghép mộng. Hội 
ngày 16 đến 19 tháng Ba. 


TIÊN LÃNG: H của t. Hải 
Dương trước, nay thuộc tp. Hải 
Phòng. Nguyên là h. Bình Ha. 
châu Nam Sách; đời Lê chia làm 
2h. Bình Hà và Tân Minh. Lê 
Kính tông huý Duy Tân đổi là 
Tiên Minh; đời Nguyễn vì ky huý 
tên vua Ham Nghi (Ứng Minh: 
đối la Tiên Lãng. H. có hình tam 
giác đáy là bờ biển, cạnh phía Bắc 
la s. Vạn Úc. canh phia Nam la 
s. Thai Bình. H. lị trên một chỉ 
lưu của s. Thái Bình và trên 
đường Hải Phòng - Thái Bình. 
Quê Nhử Văn Lan, Ngô Lý Tìn. 
Từ đời Lê về trước, h. có 11 người 
đỗ đại khoa. 


TIÊN LIỆT: L thuộc h. 
Thanh Hà, t. Hải Dương, quê 
Thiên sư Chân Nguyên, họ 
Nguyên, tên là Nghiêm (1647- 
1728). 1722, Lê Dụ tông phong 
chức Tăng thông và ban hiệu là 
Chính giáo Hoà thượng. 


TIÊN LINH: Chùa tên chữ là 
Chung Linh tự, thuộc x. Vạn 
Phúc, h. Thanh Tri, tp. Hà Nội. 
Đây la ngôi chùa có từ lâu đời, 
nhưng đả bị giậc Phap pha 
huy; chùa hiện nay la mới xây 
dựng lại Ngoài ý nghĩa lịch 
sử, chủa con giử được nhiều cô 
vật. Đá được xếp hạng di tích 
tháng 4/1993. 


TIÊN LỬ: Chùa ở th. Tiên lữ, h. 
Chương Mỹ, nay thuộc h. Hoài 
Đức, t. Hà Tây, về đời Lê thuộc h. 
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Yên Sơn, phủ Quốc Oai; còn gọt là 
chủa Trăm Gian. Xây dựng năm 
11685 đời Lý Cao tông, ở phía Tây 
Ì., có gác chuông là một công trình 
kiến trúc truyệt xảo; có tượng 
Tuyết Sơn sơn đen, đẹp nhất 
trong các tượng cổ nước ta, và 
tượng Đăng Tiên Đông. Di tích 
văn hoá - nghệ thuật đã xếp hạng. 
Hội chủa mùng 4 tháng Giêng. 

TIÊN LỮ: Là đất Mạt Liên vẻ đời 
Tiền lê; thuộc Minh là h. Tiên Lữ; 
đời Mạc là h. Tiên Hoa; Lê Trung 
hưng là Tiên Lữ thuộc trân Sơn 
Nam Thượng; đời Thiệu Trị thuộc 
t. Hưng Yên. 8. Luộc ở ranh giới 
phia Nam s. Hồng ở phía Tây 
Nam. Sau hợp nhất với h. Phù Cừ 
thành h. Phù Tiên, h. lị là h. lị 
Phù Cử củ, có đường ô tô đi Hưng 
Yên, Hải Dương, Kẻ Sắt. Tháng 
2/1997 lại chia thành 2 h. Tiên Lữ 
gồm 22 đơn vị hành chính (21 x. 
và 1 ttr. Vương), với 11.304 ha 
diện tích và 132 .555 nhân khẩu. 
Quê Lê Như Hồ, Nguyên Thiện 
Kế, Bùi Quỹ Đao Nghiễm, Trương 
Văn Nghiêm. Tiên Lừ cùng là quê 
của nhạc sỉ Văn Chung (1914 - 
84). Tên thật là Mai Văn Chung. 


TIỀN LÝ: LL thuộc h. Đông 
Thanh, t. Nghệ An, quê Bùi Thế 
Đạt (tk. XVII. Ông là một võ 
tướng ra trận nhiều nhất và gần 
như không bị chiến bại lần nào. 
Ông được triều đình công nhận là 
danh tướng, và là một trong 3 
người được ghi công vào cờ Thái 
Thường ở phú chủa. 


TIÊN PHONG: H. Thuộc phủ 
Quảng Oai, t. Sơn Tây; trước là 
h. Tân Phong, Lê Kính tông đổi 
là Tiên Phong. Năm 1742 cắt phủ 
Tam Đái (sau là Vĩnh Tường), trấn 
Sơn Tây mà nhập vào phủ Quảng 
Oai cùng với h. Phúc Lộc (sau là 
Phúc Thọ) cắt từ phủ Quốc Oai 
ra. Từ đời Lê về trước, h. có 16 
người đô đại khoa. Quê Nguyễn 
Bá Lân, bà Lã Thị Ngọc Thành, 
Lê Anh Tuấn, Trần Thế Vinh. 


TIÊN PHÚC: Còn gọi là chùa Bà 
Nành, đ.số 27 phố Văn Miếu, q. 
Đống Ứà, tp. Hà Nội. Tương 
truyền, chùa đựng để thờ một bà 
cụ bán đậu nành cho các học trò 
Quốc Tứ Giám. Chùa thờ Phật và 
thờ Bà Nanh. Đá được xếp hạng 
di tích kiến trúc - nghệ thuật 
tháng 12/1988. 


TIỀN PHƯỚC: H. ở t. Quảng 
Nam, đặt năm 1917, Q. thời Mỹ- 
nguy, gồm 1õ x., q. lị ở Phước Mỹ. 
Nay là h. của t. Quảng Nam. Hai 
con s. Tranh và Khang chảy qua 
h. Điểm cao 677 ở gần ranh giới 
2h. Tiên Phước và Hiệp Đức. H. 
lị là Tiên Ky ở phía Đông s. 
Khang, cách tp. Đà Nẵng 90 km 
về phía Nam, có đường ô tô nối 
liên với tx. Tam Kỳ, cách 26 km. 
H. sản xuất nhiều quế, chè, hồ 
tiêu. Quê Huỳnh Thúc Kháng, 
Phan Châu Trinh. Từ 22⁄2 đến 
23/3/1968, quân dân Quảng Nam 
vậy hảăm địch ở Tiên Phước, chặn 
đánh bọn đến cứu viện, diệt 2.110 
tên địch, bắn rơi và phá huỷ 86 
máy bay. 
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TIÊN PHƯỚC: L. ở t. Quảng 
Nam, quê Nguyễn Văn Thoại 
(1761 - 1829). Theo giúp rập 
Nguyễn Ánh, có khả năng quân 
sự, giữ chức vụ lớn trong quản 
đội. Ông cũng quan tâm nhiều 
đến giao thông vận tải. 


TIỀN SƠN: Chùa, còn gọi là 
động Tiên Sơn, ở n. Tiên Sơn, 
trong khu thắng cảnh Hương 
Tích (Mỹ Đức, Ha Tây). Chùa 
được xáãy năm 1687 ở trong động 
đá rất đẹp. Trong động có bài thơ 
mang bút tịch chúa Trịnh Sâm và 
5 pho tượng Bạch Thạch (đá 
trắng). Vách động có nhiều nhũ 
đá. sau tượng có voi đá. 


TIÊN SƠN: Chùa ở động n. Khế 
thuộc n. An Hoạch, h. Đóng Sơn, 
t. Thanh Hoá, do người bản x. là 
Ngô Đình Truyền dựng năm 
1609. Sườn n. phía Bác có hang đá 
thông ra 2 bên rộng khoảng 2m, 
được xây vào cửa ra vao chủa. 
Trên vách đá có khắc tượng Quan 
Đế, Chu Xương, bên phải là tượng 
Mãn quận công. Trên chó thờ 
khác 4 chữ "Thiên cổ vĩ nhân". 

TIỀN SƠN: Chùa tên chữ là 
Trường Liêu tự ở x. Tương Giang, 
h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. Chủa ở 
sươn n. Tiên cao R0 m, là n. đất 
lân đá. Cạnh đó có chủa Thiên 
Tâm va viện Cảm Tuyền. Tương 
truyền, có bà họ Phạm đi chơi 
chùa Tiên Sơn, gặp thần rồi có 
mang, sinh ra Lý Công Uẩn vào 
năm Giáp Tuât. Thiến sư Vạn 


Hạnh từng trụ trì ở chùa này đã 
trực tiếp giáo dục chú tiểu Công 
Uấn và sau này tạo dư luận cho 
Lý Công uẩấn lên ngôi. 

TIỀN SƠN: Đập nước ở h. Chí 
Linh, t. Hải Dương, ở khu di tích 
lịch sử Côn Sơn. 


TIỀN SƠN: H. thành lập năm 
1862 ở th. Hà Bắc, nay là t. Bác 
Ninh, H. Tiên Sơn có 26 x. và 1 
ttr. Từ Sơn. Trước là một phần h. 
Đông Ngạn thuộc trấn Kinh Bắc 
và h. Tiên Du, thuộc phủ Từ Sơn. 
H. ở phía Nam tx. Bắc Ninh, Bắc 
h. Thuận Thành. H. lị ở km 10 
quốc lộ 1A. Nguyên là phú lị Từ 
Sơn, có ga xe lửa Từ Sơn, N. Lạn 
Kha, chùa Phật Tích; đến và lăng 
mộ các vua nhà Lý ở Đình Bảng; 
đình Đình Bảng. 

TIÊN SƠN: X. thuộc h. Yên Lạc 
(nay là Vĩnh Lạc), t. Vĩnh Phúc, 
quê Nguyễn Danh Phương (Quận 
Hẻo, tk. XVIII), thủ lĩnh nghĩa 
quần nông dân ở Đang ngoài. Căn 
cứ đn. Tam Đảo chống triều đình 
vua Lê - chúa Trịnh hơn 10 năm 
(1740-1751). 

TIÊN THUẬN: Địa điểm ở chân 
đeo An Khê, về phía Đóng Phú 
Phong, trên quốc lộ 19, thuộc h. 
Tây Sơn, t. Bình Định. Có mỏ 
vang. 


TIỀN TÍCH: Chùa xây dựng 
năm 1771 ở ngoài cửa Đại Hưng, 
thành Thăng Long, ở Ì. Nam Ngư, 
h. Thọ Xương, trên bờ hồ Kim Âu, 
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làm nơi lễ Phật cho các phi tần 
đời Lê - Trịnh. Năm 1906, dân th. 
Nam Ngư quyên góp lam lại theo 
quy mó thu hẹp lại, nay ở cuối 
đương Lý Thường Kiệt, giáp 
đường Lê Duẩn. 

TIÊN TIẾN: X. thuộc h. Văn 
Giang, nay là một phần đất của 
các h. Văn Yên và Châu Giang, E. 
Hưng Yên, quê Phó Đức Thanh 
(1886 - 1968). Là Công chức, rỗi 
chuyên viên nghiên cứu thuôc 
nam. Ông viết một số sách về nam 
dược. 


TIÊN TRIẾT': Đẻn thờ Chu Văn 
Trình (tức Chu Văn An) tại x. 
Cung Hoàng (nay là Tam Hiệp), 
h. Thanh Tri, tp. Hà Nội. Vào đời 
Trần Minh tông ông mở lớp dạy 
học tại x. Cung Hoàng. Sau khi 
ông mất, học trò cùng dân ì. lập 
đến thờ. Đền được dựng lại đời Lê 
Canh Hưng (1740 - 1786), trùng 
tu năm 1860. 


TIÊN XÁ: Định x. Hạp Lĩnh. h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh, thơ thanh 
hoàng là sứ quân Nguyễn thủ 
Tiệp. Ông vốn là người họ Là ở q. 
Ba An (Trung Quốc), nhân đến 
vùng h. Tiên Sơn, thây là nơi 
thăng địa ben dựng trang trại, đổi 
thành họ Nguyễn. Người trong 
vũng thường gọi ông là Ba An 
Thái lão quân Nguyễn Lệnh 
Công. Sau Định Tiên Hoàng sai 
Nguyên Bạc đem quân đến đánh, 
ông thua trận phải chạy vào Nghệ 
An và mắt ở đó. 


TIẾN Y: Đền thờ Phục Hi, Thần 
Nông, và các bậc tiên y. Tương 
truyền, các vị này là tổ sư của 
nghề y. Nguyên được xây dựng ở 
bên trái chủa Thiên Mu năm 
1825, đến năm 1849 mới dời về 
ph. Tả Thường Dụ ở kinh thành 
Phú Xuân (Huế). 


TIÊN YÊN: H. đời Minh thuộc, 
trong phủ Tân Yên. Đến đời Lê, 
là châu Tĩnh Yên thuộc phủ Hải 
Đông, thừa tuyên An Bang, sau 
là châu Tân Yên. Đời Hậu Lê vì 
ky huy đổi là Tiên Yên; đời 
Nguyễn đổi thuộc phủ Hải Ninh, 
t. Quảng Yên; nay là h. Tiên Yên. 
t. Quảng Ninh. Phía Nam giáp 
biển, H. Lị trên s. Tiên Yên, cách 
Móng Cái 89 km. Hà Nội 54 km, 
Cửa Ông 44km. 


TIỀN BẠT: L. thuộc x. Trung 
Tiết, h. Thạch Hà, t. Hà Tĩnh, quả 
Nguyễn Phan Chánh t1892- 
1984). Tốt nghiệp Trường cao 
đẳng Mỹ thuật Đông Dương 
khoá I. Ông chuyên vẽ tranh lụa, 
tập trung diễn tả vẻ đẹp phụ nữ 
nông thôn. 

TIỀN CHÂU: Đảo nhỏ ở 
ngoài cửa Trà Lý, thuộc h. Tiền 
Hải, t. Thái Binh. Năm 1824, 
Nguyên Công Trư tới đó tỏ chức 
khẩn hoang. 

TIỀN GIANG: Nhánh chính s. 
Mêkông, tách ra ở ngã tư 5. 
Mêkông, s. Tonlesap, ở thủ đô 
Phnompênh; chảy từ t. An Giang 
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(Châu Độc) đến t. Bên Tre theo 
hướng Tảy Bác - Đông Nam tư t. 
Tiên Giang, chia làm 3 nhánh, ra 
biển ở 5 cửa Tiểu và Đại, Hàm 
Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, S. 
Tiền Giang nối liên với s. Hậu 
Giang bởi nhiều rạch. 5. có nhiều 
củ lao. Trước cỏ cá sấu. 


TIỀN GIANG: T. đặt đầu năm 
1976 gồm các t. củ là Mỹ Tho và 
Gò Công. Đông giáp biển. Diện 
tch 2.3279 km”, 
1.605.147 người (1986). Các tộc 
người: Kinh, Hoa, Thái, Ê Đé, 
Mường, Chăm, Khmer. T. Gồm 
tp. Mỹ Tho, tx. Gò Công và 7h.: 
Cái Be, Cai Lậy, Châu Thanh, 
Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công 
Tây và Tân Phước. T. lị Mỹ Tho 
ơ bờ Bác s. Mỹ Tho, có quốc lộ 4 
nôi liền với tp. Hồ Chi Minh. Lại 
có đường nổi Gò Công với Mỹ Tho, 
Cai Lậy, Cái Bè, Cao Lãnh. Trước 
năm 1945 có đường sắt Sài Gòn 
- Mỹ Tho. Đường kênh có kénh 
Báo Định, chợ Gạo. Một mạng 
lưới kênh đào tạo thuận lợi cho 
giao thông đường thuỷ. Đất đai 
rất phi nhiều, là một vựa lúa lớn. 
Cây dừa chiếm vị trí quan trọng 
trong nên kinh tế của t.; ngoài ra 
còn trồng nhiều cây ăn quả: xoài, 
mít, chủm chôm... Có 32 km bờ 
biên có nhiều cá và hải sản. T. có 
tơ báo địa phương "Ấp Bác”. Thời 
Nguyên có 2 tiến sĩ là Định Văn 
Minh, Phan Hiến Đạo. Quê 
Nguyễn Văn Be, Lê Thị Hồng 
Gấm. Trửư Van Thố, Nguyên 


dân số 


Hoàng Đức, Lê Văn Quân, Hồ 
Văn Lân, Nguyễn Văn Hiếu. 


TIỀN HẢI: ở t. Thái Bình S. Trà 
Lý ở phía Đông ngăn cách với h. 
Thái Thuy, Đông giáp biến, s. 
Hồng ở phía Nam ngăn cách với 
h. Xuân Thuỷ. Trước do Nguyễn 
Công Trưứ cho đắp đê ngăn nước 
mặn ở bờ biển 2 h. Chân Định và 
Giao Thuỷ, trấn Nam Định, rồi 
chiêu dân khẩn hoang lập ra h. 
Tiên Hải năm 1826, gồm 7 tổng, 
14 ly, 24 ấp, 20 trại, 10 giáp. H. 
lị cách tx. Thái Bình 23 km, có 
đường ô tô nối Hền và đi tiếp sang 
h. lị Thai Thuy. Xi nghiệp sứ Tiền 
Hải. Nghề dệt chiếu cói. Quê 
Hoàng Văn Thái. 


TIỀN LÝ: L. và x. ở h. Đông 
Thành, phú Diễn Châu, trấn 
Nghệ An, lị về phú Diễn Châu đời 
Lê. Quê 2 anh em Bùi Thế Đạt, 
Bùi Thế Toại. 


TIỀN LÝ NAM ĐẾ: Đền ở x. Hậu 
Tái, h. Vũ Thư, t. Thái Binh, thờ 
vua Lý Nam Đế. Ông tên là Lý Bí. 
Thời nhà Lương cai trị nước ta, 
ông đánh đuổi được bọn thái thú, 
dẹp yên Lâm Áp, xưng đế, đặt 
quốc hiệu Văn Xuân. Sau khi vua 
mắt, dân L. Hậu Tải lập đến thơ. 


TIỀN PHONG: Mộ cố tại x. Tiền 
Phong, h, Yên Dũng, t Bác 
Giang. Khai quát năm 1979, mộ 
gạch, song táng. Hiện vật có các 
đồ gôm sứ và tiên đồng. Thuộc đời 
Đông Hán, tk, IHII. 
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TIẾN XUÂN: Trông đồng phát 
hiện ở x. Tiến Xuân, h. Lương 
Sơn, t. Hoà Bình năm 1886, 
Trỏng cao 29,6cm, đường kính 
mặt ã1cm, trờm khối tang 3,Bem. 
Mặt có 1 núm nổi và 6 tia mảnh. 
Từ trong ra ngoài có 3 vanh hoa 
vàn, vanh Ì góm nhiều hình ö 
trầm nói đuôi nhau; vành 2 hoa 
văn nổi hình hoa chanh 6 cánh, 
xếp liền nhau; vanh 3 đúc nổi một 
loại bo sát có đuôi. Bìa mặt có 4 
nỏảm nói cách đều nhau hình 1 
người ngói mặt quay vào tâm 
trông. Trén tang có 1 quai cách 
đếu mới bén có 2 quai.: 

TIẾT LA: Năm 1335, Trần Hiến 
tông lây Như Hài làm đốc tướng 
đi đánh Ai Lao. Trại Giặc đóng 
sát s. Tiếp La. Đến ngày giao 
chiến, mày mù che tôi, giặc đã 
phục săn voi ngựa. hai mặt giáp 
công, quản ta thua to, sa xuống 
nước chét đuôi đến quá nửa. Nhữ 
Hài củng ở trong số người chết 
đuôi đó. S. Tiết La có lẻ là một 
khúc s. Lam ở gản vùng Cửa Raảo. 
TIẾT NGHĨA: Đền thờ hoàng 
giáp nguyên Thái Bạt ở x. Binh 
Làng, h. Cấm Bình. t Hải 
Dương. Ông người bản x., đỗ 
Hoàng giáp năm 1520, làm quan 
Hàn lâm viện hiệu lý. Ông lớn 
tiếng máng Mạc Đặng Dung là ke 
loạn tặc, bị Đăng Dung giết. Đến 
đời Lê Trung hưng, ông được 
phong Tiết nghĩa chi thần. 


TIẾT NGHĨA: Đén thờ tiến sĩ 


Nguyễn Tự Cường ở x. Tam Sơm, 
h. Tiên 8ơn. t. Bác Ninh, Ông 
người bản x., đỗ tiến sĩ nam 1541. 
Năm 1562, ông cầm quán đánh 
Mạc Đăng dung ở s. Thiên Đức, 
vì thê yếu không địch nổi, phải 
uống thuốc đóc tự tử. 


TIẾT NGHỈÍA BẢNG NHÂN: 
Đền ở x. Xuân Lùũng, h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ, thờ Nguyễn 
Mẫu Đốc người bản x.. Ông để 
bang nhăn năm 1ỗ18, làm quan 
Hàn lâm thị thư. Khi nhà Mạc 
tiêm ngôi vua Lê, ông và thay học 
và Vụ Duệ cùng các quan phò 
vua Chiêu tông chạy vào Thanh 
Hoá, rồi tự sát. 


TIẾT NGHĨA BÙI ĐẠI 
VƯƠNG: Đền thờ Bùi Bá Kỳ tại 
quê ông ở x. Phù Nội, h. Ninh 
Thanh, t. Hải Dương. Ông đỗ 
Thái học sinh triều Trần. Khi Hả 
Quy Ly cướp ngôi, óng đây quân 
chống lại, mưu khôi phục lại cơ 
đồ nha Trần. Quán Minh sang 
diệt Hồ Quý Ly rồi chiếm nước 
ta, dung ông làm chức Tham 
nghị. Ông ngảm thu nạp người 
trong nước chông lại. Bọn Minh 
dò biết được, bắt ông đem về Tàu. 
Người đời khen ông trung nghĩa 
lập đến thờ. 


TIẾT NGHĨA ĐẠI VƯƠNG 
ĐÀM THẬN HUY: Đền thuộc x. 
Hương Mộc, h. Tiên sơn, t. Bắc 
Ninh. Đây là một vùng quê có 
truyền thống khoa bảng tiêu biểu 
của đất Kinh Bác. Tiết nghĩa Đại 
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vương Đàm Thân Huy là một 
danh “nhân khoa bảng tiếu biếu, 
thanh liêm và trung dúng. Ông 
giỏi văn thơ - được vua L4 Thánh 
tông khen là “Đệ Nhất danh thi 
nhân” và là Hội viên Hợi Tao đàn 
nhị thập bát tứ. Sau khí ông mất 
trong cuộc Trụng hưng nhà L2, 
ông được triều đình phong tặng 
la Tiết nghĩa Đại vương. đến thờ 
được xáy dựng thời Lê và còn 
lưu giử được nhiều tài liệu, hiện 
vật có giá trị lịch sử và nghệ 
thuật như: biến đá "Tiết nghia 
từ” hai tám bia đá thời Lê ghi về 
thân thế sự nghiệp của óng và bộ 
tứ khí (đồ thờ), hoành phí, câu 
đối, sắc phong... 

TIẾT NGHĨA TIẾN SĨ: Đẻn thờ 
Nguyễn Thiện Trị tại quê ông ở x. 
Xuân Lái, h. Lập Thạch, t. Vĩnh 
Phúc. Ông đỗ Tiến sĩ đời Hồng 
Đức, làm quan đến Thượng thư bộ 
Hộ. Khi họ Mạc cướp ngôi nhà Lễ, 
ông ngoảnh mặt về hướng Lam 
Sơn khúc lạy, rồi tự tử. Triều Lê 
Trung hưng cho dựng đến thờ để 
biểu đương tiết nghĩa. 


TIẾT NGHĨA TRẠNG 
NGUYÊN: Đền ở x. Vĩnh Lại, h. 
Phong Châu, t. Phú Thọ, thờ Vũ 
Duệ, nguyên tên là Vũ Nghĩa Chỉ. 
Ông đỗ trạng nguyên năm 1490, 
làm quan đến Thượng thư bộ Lại, 
tước Trình Khê hầu. Khi Mạc 
Đăng Dung tiếm ngôi, ông tập 
hợp hương binh cố thủ một vùng, 
nhưng vi thế yếu không địch nổi 
nên phải theo vua Chiêu tông vào 


Thanh Hoá. Tới Lam Sơn, ông 
quỳ vái trước miêu Thái Tổ rồi 
đập đầu vao đá tự ván. Nhà Lê 
Trung hưng biếu dương óng là bẻ 
tôi tiết nghĩa, cho lập đến thờ. 


TIẾT PHỤ: Đền ở x. Phán Lục, 
h. Kim Thí, t, Hưng Yến, thờ 
người tiết phụ là Từ Nhị Nương, 
vợ của Trọng Đạt. Đạt Ìà con nha 
quan ở Thăng Long; sau khi cha 
chết, trở nên rượu chè cờ bạc. Một 
lần, Đạt đánh bạc với lái buôn Đó 
Tam bị thua, không có tiền trả, 
phải gán Nhị Nương cho Tam, 
Nhị Nương hay tin, thắt cổ tự tử. 


TIẾT PHỤ: Đền thờ bà tiết phụ 
Phạm Thị Viên ở |. Phù Ủng, h. 
Kim Thị, t. Hưng Yên. Bà là 
người có nhan sắc, lây chồng là 
giám sinh họ Lê. Chồng chết, bà 
ở vậy nuôi con. Đến đầu đời Lê, 
bọn cường hào trong vung dụ đó, 
nhưng bà một mực giữ trọn đạo 
tiết. Năm 1443, bà được vua ban 
3 chữ “Tiết phụ môn”. 


TIÊU ĐỒNG: Mộgachc6ữh. Bình 
Lục, t. Hà Nam. Phát hiện năm 


1981; hiện vật có mảnh gạch ngói 


và gốm vỡ. Niên đại tk. VI - VII. 


TIỂU SƠN: Tức chùa Trường 
Liêu, ở x. Tương Giang, h. Tiên 
Sơm, t. Bắc Ninh. Sử chép bà họ 
Phạm ởi chơi chùa Tiêu Sơn, năm 
mộng hoan giao với thần nhân, 
sinh ra Lý Công Uẩn, tức vua Lý 
Thái tổ. 

TIÊU TỰ HIỂU CHUNG: Nghĩa 
là chuông sớm chùa Tiêu, một 
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trong mười danh lam thăng tichở 
vùng Hà Tiên, được ca ngợi qua 
"Hà Tiên Mhập vịnh”, do Mạc 
thiên Tích thủ xướng. 


TIỂU CẦN: Q. ở t. Vĩnh Bình của 
Mỹ nguy, gồm 3 tổng, 10 x, q. lị 
ở x. Phú Vinh, dân số năm 1965 
là 39.747 người; nay là h. Tiểu 
Cần. t. Tra Vinh, thành lập lại 
vào tháng 9/1981, gồm 7 x. H. Ì 
ở Tân Hoà, cách Cầu RKè 15km, 
Trà Vĩnh 29 km. Tây Nam giáp s. 
Hậu. S. Cấu Chông chảy giữa h., 
từ Đông sang Táy qua h. ÌỊ, có 
đường ô tô nối liên với h. Cầu Ke 
và tx. Tra Vĩnh. 

TIỂU NHA: L. thuộc x. Phù Sa, 
có cửa biến Tiểu Nha, thuộc h. 
Đại An, phú Nghĩa Hưng, nay là 
h. Nghĩa Hưng, t. Nam Định. Có 
đền thờ Lý Phật Tử, đối diện với 
đền thờ Triệu Quang Phục ở x. 
Đại Nha tcưa Độc Bội. 


TLNH TRUNG: Đền dựng trên n. 
AL¿a thuộc th. Mỹ Thịnh, h: Diên 
Khánh, t. Khánh Hoà, thờ 350 
quân tướng nhà Nguyễn chết 
trận vào những năm 1794, 1795, 
Trùng tu năm 18ã2. 


TĨNH DIÊM: L. thuộc tổng Hữu 
Bằng, ở phia Tây h. Hương Sơn, 
t. Hà Tĩnh, gần quốc lộ 8. Quê Trần 
Quang Cán, nơi Lê Hữu Trác về 
sống ở quê mẹ (Bàu Thượng). 


TĨNH QUANG: Chủa ở th. Tình 
Quang, x. Giang Biên, h. Gia 
Lâm, ngoại thanh Hà Nội. Chùa 
được xây dựng khá sớm, trung tu 


lớn vao đầu tk. XIX. Hệ thống 
tượng Phật khá đầy đủ, 1 chuông 
đồng đúc năm 1849. Đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật tháng 5/1993, 


TÌNH QUANG: Đình th. Tình 
Quang, x. Giang Biên, h. Gia 
Lâm, Hà Nội, thờ Lý Bí, Định 
Điền và Lý Chiều Hoàng. Đình 
được dựng vào đầu niên hiệu 
Chính Hoa (1676), sửa chữa vào 
các năm 1918 - 1922, 1935, 1971. 
Phía trước đình có ao, trên bở 
dựng tâm bia (17091, qua nghi 
môn là đến sản, 2 dảy giải vũ. 
Đình có mặt bằng hình chuôi vỏ, 
đại đình 5 gian, hậu cung 3 gian. 
Đĩỉnh (và chùa) đã được xếp hang 
di tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
11/5/1993. 


TỊNH HÀ: L. thuộc h. Kiến 
Hưng, t. Định Trường củ (nay là 
T. Tiền Giang), quê Nguyễn Hữu 
Huân (? - 1875). Đã thủ khoa kỳ 
thi Hương 1832, được bổ làm giáo 
thụ. Khi Pháp chiếm Nam bộ, ông 
tổ chức lực lượng kháng chiến. 
1863 ông bị bắt, đày đi Rêuy- 
niông, 7 năm sau về nước, lại tiếp 
tục kháng chiên. 1875 ông lại bị 
bắt và bị xử tử. 

TỊNH QUANG: chua ở x. Ái Tủ, 
h. Triệu Phong, t. Quảng Trị, do 
hoà thượng Tu Pháp, tự Chỉ Khả 
xây dựng năm 1739. Trùng tủ 
năm 1841. 


TỊNH TÂM: Đền thờ thần hồ 
Tịnh Tâm ở bên hồ Tịnh Tâm, 
kinh thành Phú Xuân (Huế, 
được xây dựng năm 1838. 
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TÍNH HỘI PHẬT 
GIÁO ĐỒNG NAI 
(trụ sở): Toa lạc tại 
chùa Thanh Long, 
ph. Trung Dũng, tp. 
Biên Hoảttrước năm 
1998, đặt tại chua 
Long Thiền, ph. Bửu 
Hoa). Đại hội kỳ IV 
(1996 - 2002) đã bầu 
Ban tự sự T. hội gồm 
30 thanh viên, trong 
đó có 1 trưởng ban, 
1 phó trưởng ban 
thường trực và 4 phó trưởng ban 
chuyên trách. Năm 1998, thành 
lập các ban ngành chuyên môn: 
tăng sự, giáo dục tăng ni, hoằng 
pháp, văn hoá, nghỉ lễ, hướng dẫn 
phật tử, từ thiện xã hội và tiểu 
ban điều hành ni giới. Đến năm 
2002, Tình hại đã xây dựng được 
9 ban đại diện ơ các h., tp, trong 
-t., quan lý 2.617 tăng ni tu học 
và hành đạo tại 604 cơ sở. Về hàng 
yếu phâm có 4 hoà thượng, 31 





Giảng sư đoàn Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai 





". ¬... 
*®': *,H:ARH : 


¬ 


fịí is TÍN ; 
CHẾ K 


Chùa Thanh Long — Trụ sẽ Ban Trị Sự Tỉnh Hội - 


thượng toa và 13 ni sư. Văn hoá 
Phát giáo Đồng Nai đã gây nhiều 
ấn tượng qua những di tích lịch 
sử quốc gia - những ngôi cổ tự và 
thắng cảnh tại tp. Biên Hoà và 
cách. Lang Thành, Vĩnh Cửu Xuân 
Lộc. Từ năm 1998 đến nay, đã tiến 
hành trùng tu, sửa chữa 57 hạng 
muc công trình, xây dựng các niệm 
Phật đường, tháp. Về sảng tác, dịch 
thuật, có nhiều tác phẩm ra đời, 
đángchúý là: Kinh Viên Giácgiảng 
giải (hoa thượng 
Thích Thanh Từ), 
Cao tăng dị truyện 
(sư cô Hạnh Huệ), 
Phật thức tông yếu( 
thượng toa Nhật 
Quang),Lịchsử Phật 
máo Đàng Trong 
(Nguyễn Hiền Đức). 
Giảng sư đoàn của t. 
hội gồm 50vi,cótrinh 
độ cao đăng, đại học, 
cao học, đang giảng 
dạy tại các trường 
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trung cấp Phật học của t. Tại Đồng 
Nai, có hai truyền thông pháp sư 
đạo tràng: một của hệ thống cổ 
truyền, một của hệ thống Sơn mòn. 
_ Ngoài ra, còn có nghỉ lễ của Phật 
- kiáo Nam tông, Khát sỉ Vĩnh 
'' Nghiêm. 

TĨNH BIÊN (hay TỊNH BIỂN): 
- Phủ thuộc, t. Hà Tiên xưa, đặt 
năm 1839, gồm 2 h. Hà Dương và 
Hà Âm. Đời Thiệu Trị đổi thuộc 
t. An Giang, phủ l¡ là Thất Sơn, 
Xà Tôn. Hỏi thuộc Pháp là đại ly 
hanh chình Tình Biên. Mỹ - nguy 
đặt làm q. thuộc t. Châu Đốc gồm 
2 tổng, 8 x.. q. lị ở An Phú; nay 
là h. của t. An Giang, tái lập 
tháng 8/1970, gồm 11 x va 1 ttr. 
Chỉ Làng, H. Tây Bác giáp s. Vĩnh 
Te. H. lị là Chi Lăng, có đường ô 
tô nỏi liên với Châu Đốc. Nhà 
Bàng, Trí Tôn, Hòn Đất. Cách 
Cháu Đóc 26 km, Phnompẻnh 
117km. 


TĨNH GIA: Phú ở t. Thanh Hoá, 
đời Lê Quang Thuận gọi là Tĩnh 
Ninh, Lê Trung Hưng đổi là Tĩnh 
Giang, sau đổi lại là Tĩnh Gia. 
Phủ lị ở x. Văn Trai (1823), sau 
dời tới th. Liêu Xá (1855). Sau 
năm 1945 đổi là h. Phia Đông 
giáp biến Đông, có của Lạch Giáp 
ở phia Bắc giáp với h. Quảng 
Xương. Phia Tây có hồ Yên Mỹ ở 
thượng nguồn s. Thi Long chảy 
xuống phia Đông Bác gặp s. Yên 
đổ ra cửa Lạch Ghép. H. lị trên 
quốc lộ 1A. Phia Tây + Nam có 


nhiều ngọn n. vòng quanh, phái 
Đông thì giáp biên. Ba h. đều có 
người thi đỗ, mà h. Nông Cống thì 
thịnh hơn, những người có danh 
tiếng nối nhau sinh ra. 


TỈNH GIA: Tên phủ thời Nguyễn 
ở phía tây - nam t. Thanh Hoá. 
Thời thuộc Minh là châu Cửu 
Chân, đời Lê là phủ Thanh Minh, 
rồi Tĩnh Giang, lình 3 h. là: Ngọc 
Sơn (đời Trần vẻ trước là Cổ Chiến, 
thuộc Minh là Cổ Binh), Quảng 
Xương txưa là Vĩnh Xương), nông 
Cống (xưa là Tư Nông). 


TỈNH HẢI: Tháng 11 năm 866 
(Đường Hàm Thông năm thử ?), 
vua Đường đặt Tĩnh Hải quân ở 
Giao Châu, lấy Cao Biển làm tiết 
độ sứ. Từ đây cho đến đời nhà 
Tống, nước ta được gọi là Tĩnh 
Hải quân tiết trân. 

TĨNH HỒ HẠ HỨNG (Mùa bè 
chơi hồ Tĩnh Tâm): Nói về vẻ 
đẹp thơ móng của hồ Tĩnh Tâm ở 
góc đông - bắc ngoài Hoàng thành 
Phú Xuân, một trong 20 cảnh đẹp 
của đất thần kinh. 


TĨNH QUỐC CÔNG: Đền ở ph. 
Chương Tín, nay thuộc h. Lệ Ninh, 
t. Quảng Bình, thờ Khai quốc công. 
thần triều Nguyễn là Nguyễn Hữu 
Kính tước Vĩnh An hầu. 

TĨNH TÚC: Mô thiếc sa khoáng 
lớn ởt. Cao Bằng; ta trước đã khai 
thác từ tk. XV, sau bỏ. Nay là ttr. 
Tĩnh Túc ở h. Nguyên Bình. Nhà 
máy thiếc. 
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TĨNH YÊN: Châu đặt năm 1632 
đời Lý Thái tổ. Nguyên là trấn 
Triểu Dương, sau là châu thuộc 
phủ Tân Yên đời Minh thuộc. Nhà 
Lê đôi là Châu Tân Yên; đời 
Hoäng Định đối là châu Tiên Yên, 
thuộc trấn An Quảng. Nay thuộc 
t. Quảng Ninh. 


TÓ: L. củ, nay là x, Tả Thanh Oai, 
h. Thanh Tri, tp. Hà Nội quê Ngô 
Thì Nhậm (1746 - 1803). Đỗ Tiến 
sĩ năm 1775, làm quan đến Hữu 
thị lang bộ Công. Năm 1782 vì bị 
khủng bố ông trốn về Sơn Nam. 
Khi Nguyễn Huệ ra Bắc, ông cộng 
tác đắc lực với triều đại Tây sơn, 
từng phò tá cho Ngô Văn Sở vẻ 
quân sự ở Bác Hà thời kỳ quân 
Thanh vao xâm lược. Sau khi 
chiến thăng, óng giúp Quang 
Trung trong việc bang giao với 
nhà Thanh, soạn thảo nhiều văn 
bản quan trọng cho Quang Trung. 
Sau ông bị quân Nguyễn Ảnh 
đánh chết. : 


TOA ĐẠI SỨ MỸ: Còn được gọi 
là Nhà Trăng Sài Gòn, nằm tại 
góc đường 30 tháng 4 và Mạc 
Đĩnh Chi, được xây dựng từ năm 
1965 đến 1967. Toà nhà ð tầng 
này dược coi như một công trình 
kiến trúc kỳ dị và kiên cố. Trên 
nóc có một sân bay trực thăng. 
Sự kiện cố đó tưởng chừng như là 
nơi bât khả xâm phạm. Nhưng 
đêm 30/1/1968 nó vẫn bị tấn công 
và bị thương vong trên 150 tên. 
Trưa ngày 30/3/1965, một chiến sĩ 


quân giải phóng lái một chiếc xe 
hơi Citroen tới ngá 3 Võ Di Nguy 
và Nguyễn Công Trứ, dừng lại. 
Cùng lúc đó, một chiến sĩ khác lái 
chiếc xe Lambertta đến, người 
chiến sĩ thứ nhất nhảy từ xe 
Citroen sang chiếc xe này rồi 
phóng đi. Cảnh sát Nguy bắn theo 
nhưng không kịp. 35 giây sau đó, 
một tiếng nổ phát ra từ chiếc 
Citroen, phá nát tầng dưới ngôi 
nhà sứ quán Mỹ, làm chết 168 tên 
Mỹ (có 1 tướng), và 49 tên Mỹ 
khác bị thương (trong số đó có phó 
đại sứ Alệch Dịt Giônxơm). 
Khoảng 20 ô tô đô quanh đại sứ 
quán bị phát huỷ. 

TOÀ ĐÔ CHÍNH SÀI GÒN: Nay 
là trụ sở Uỷ ban Nhân dân tp. Hồ 
Chi Minh, toa lạc trên đường Lê 
Thánh Tôn và đầu dại lộ Nguyễn 
Huệ. Toa nhà này được xây dựng 
từ năm 1898 đến 1908, gồm một 
toà nhà chính và hai cạnh hình 
chữ nhật. Trên nóc là gác chuông 
dạng kim tự tháp. Ngày 
25/8/1945, tại đây hàng trăm 
đồng bào đả dự cuộc mít tính 
thành lập Uỷ ban hành chính lâm 
thời Nam bộ. 
TOÀN THẲNG: Phủ củ của chúa 
Nguyễn ở bến Trà Bật, x. Trung 
chỉ, h. Đăng Xương (sau là h. 
Thuận Xương), phú Triệu Phong 
t,. Quang Trị. Nơi chúa Nguyễn 
Phúc Lan ra đóng quân chống 
quân Trịnh. Thăng quân Trịnh ở 
Võ Xá nên mới đặt tên thế. 
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TOÁN GIÁC: Tu 
viện ILlọa lạc tại 
thĐoàn Kết, x. 
Giang Điển, h. 
Thống Nhất, t. 
Đồng Nai. Được 
khai sơn trên phần 
đất do thượng tọa 
Quảng Lộc hiến 
cúng vào năm Ñ 
1986. Thượng tọa š 
Thích Minh Nghĩa 
đã cho xây dựng 
ngôi tu viện trên mảnh đất thanh Nghĩa đã cho chế đá xanh đặt 
tịnh cách xa phố thị này làm nơi móng xây dựng ngôi chánh điện 
chuyên tu dành cho chư tăng ni ưa uy nghỉ trên ngọn đổi cao nhất . 
thích hạnh viễn ly. Ban đầu tu viện có tên là đổi 3 - có hình đáng 
chỉ là nếp nhà tranh vách đất trên giống một con linh qui. Ngôi 
một khu đất rộng khoảng 3 mẫu, chánh điện được xây dựng kiên 
về sau do khai phá và mua thêm cố với lối kiến trúc độc đáo, 
của người dân nên hiện nay diện mặt hướng về phía đông với 
tích đất đã lên đến 36 mẫu. Năm dòng suối Sông Buông tuôn 
1993, thượng tọa Thích Minh chảy bốn mùa, chung quanh là . 
những đổi thấp 
cao chập chùng đã 
được cây xanh bao 
phủ, với sự kết 
' hợp hài hòa giữa 
phong cách chùa 

| truyền thống và 
hiện đại bên 
trong là những 
bức bích họa, 
tranh, tượng, phù 









Toàn cảnh Chánh Điện ~ Tu Viện Toàn Giác 





- . M điêu được thực 
Thất Phương Trượng trong khuôn viên Tu Viện hiện rất tĩnh xảo. 
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Các công trình kiến trúc khác như, 
thất phương trương, nhà khách, 
tượng Quan Âm lộ thiên (cao hơn 
10m) và các thất của chư tôn đức 
giáo thọ nằm rải rác trơng khuôn 
viên tu viện . Hai ngày đầu và giữa 
tháng đều có khóa tu bát quan trai 
và tịnh iu. Mỗi quý, mỗi năm Tu 
Viện đều phát triển những công 
trình mới, cách TP.HCM 40km và 
điện tích lâm tuyển hơn 36 mẫu 
tây, sẽ còn hứa hẹn nhiều, góp 
phần làm cảnh trí trang nghiêm và 
đời sống thanh tịnh, an bình trong 
lòng cho mọi người có tâm khao 
khát. Cầu Toàn Tâm trọng tải 28 
tấn, bắc qua sông Buông cũng 
được khởi công xây đựng từ năm 
1999, đến nay đã hoàn thành đáp 
ứng nhu cầu đi lại của người dân 
địa phương. Tất cả các công trình 
kiến trúc trên được xây đựng hoà 
quyện với cảnh quan tđơi đẹp của 
. thiên nhiên. Tu viện Toàn Giác là 
nơi tu học của gần 100 tăng ni dưới 
sự hướng dẫn của thượng foa viện 
chủ, là một trong những điểm danh 
thắng của Miền Đông Nam Bộ. 


TOÁN VIÊN (vườn tôi): Ph ở 
thành Thăng Long xưa, nay là 
vùng Yên Lăng ở h. Từ Liêm, 
tp.Hà Nội. Năm 1362, vua Trần Dụ 
Tông cho nô tì ra trồng hành tỏi và 
rau ở bờ Bác s. Tô Lịch. Nơi ở của 
Sái (Thái) Thuận về đời Lê sơ. 


TONG MA: Thành cổ tục gọi là 
thành Bầu (Biểu) ở x. Phú Thọ, 
h. Sơn Vi, phủ Lâm Thao, nay 
thuộc h.Phong Châu, t.Phú Thọ. 


TUORCHAM: Tiếng Pháp gọi 
Tháp Chàm, một địa điểm ở L 
Ninh Thuận, gần t. lị Phan Rang 
có Tháp Chàm, nay trở thành tx. 
Phan Rang - Tháp Chàm. 


TÒNG SƠN: L. Thuộc Cái Tàu 
Thượng, Sa Đéc (nay là tính 
Đồng Tháp), quê Đoàn Minh 
Huyên (1807 — 1856). Xuất thân 
là nông dân, năm 43 tuổi, tự 
thấy mình là Phật Thấy giáng 
thế, ban thuốc chữa bệnh cho 
nhiều người, có công hiệu. 
Triểu đình phải phong sắc. Ông 
truyền bá Phật giáo theo cả 
Thiền tông và Tịnh độ tông. 


TÔ HIẾN THÀNH: đền tại ph. 
Trường Sơn, tx. Bim Sơn, (. 
Thanh Hoá, còn có tên đền Đệ 
Nhị, thờ Tô Hiến Thành. Nay 
đền chỉ còn lại phần hậu cung, 
lồng rộng 3.55m, phần mái đúc 
vòm cuốn bê tông. Biển để “Tối 
linh từ” hình rổng mây vẽ 
nguệch ngoạc. 

TÔ HIỆU: ngày 2/7/1961, một 


đơn vị bộ đội bảo vệ bờ biển 
của ta đã bắn rơi máy bay C47 
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đầu tiên của Mỹ - Diệm tại địa 
phận x. Tó Hiệu, h. Kim Sơn, t. 
Ninh Binh. Bọn địch đã dùng 
chiếc máy bay này thả gián điệp 
biệt kích trên miền Bắc nước ta. 
Toàn bộ bọn gián điệp biệt kích đi 
trên máy bay này đều bị chết hoặc 
bị ta bát sống. 


TÔ LỊCH: S. từ s. Hồng tách ra; 
cửa s. ở Hà Khẩu, nay là phố 
Hàng Buồm. 8. chảy quanh tp. Hà 
Nội ở phía Bắc và phía Tây, qua 
các h. Từ Liêm, Thanh Tri và vào 
s. Nhuệ ở ngà ba Hà Liễu. Còn gọi 
là s. Lai Tô, Lương Bài, Đại Bảo. 
S. Tô Lịch xưa có lúc chảy ngược 
từ s. Nhuệ ra, s. Hồng cho nên gọi 
là s. Nghịch Thuỷ. Năm 1192 
khơi sâu s.. Ngày trước, s. sâu và 
rộng, nước trong, thuyền buồm 
ra vào được, nay cửa s. bị lấp để 
xây dựng phô xá; nước không 
chảy bị bùn cát bồi lấp. S. có sự 
tích người dán chai tên là Tô Lịch 
hiển hiện đói đáp với đô hộ Cao 
Biên. Năm 1974, tp. Hà Nội bắt 
đầu cho cải tạo một phần đào rộng 
và sâu. Xưa có một số cầu đẹp bắc 
qua s. Ca dao: Làng tôi có luy tre 
xanh; Có s. Tô Lịch uôn quanh 
xóm Ì. 


TÔ LỊCH (thành): Toà thành 
đất do Lý Nam Đế đắp ở cửa s. Tô 
Lịch, thuộc đất trung tâm tp. Hà 
Nội từ lâu đời, vào năm 545, vì 
vậy củng gọi là thành Tô Lịch. 
Hiện nay chưa xác định được vị 
trí cụ thể của toa thanh cổ này. 


TÔ MẬU: Hai châu đời Lý, nay 
là vùng Nà Dương, Đình Lập, An 
Châu thuộc t. Lạng Sơn và Quảng 
Ninh. Lê Đại Hành cậy có n. biển 
hiểm trở, hơi buông thả cho dân 
biên giới lấn cướp vào cõi của nhà 
Tống. Mua hè năm 995, 2 châu Tô 
- Mậu nước ta đem ð nghìn lương 
binh đánh Ung Châu nước Tống. 


TỔ TỊCH: Th. ở tổng Thuận Mỹ, 
h. Thọ Xương, thành Hà Nội, nay 
là phố Lương Văn Can và Tô Tịch, 
q. Hoàn Kiếm, tp, Hà Nội. Trước 
có nghề dệt và bán chiếu trắng, 
hàng thợ tiện gỗ. 

TỔ: Tháp trên n. Yên Tử, cách tx. 
Uông Bí 13 km về phía Tây - Bắc, 
tương truyền có chứa xá lị của 
Trúc Lâm Đệ nhất tổ Điều Ngự 
giác Trần Nhân tông. Tháp cao 
lŨm, 6 tầng, 6 cạnh, xây bằng 
những tầng đá lớn, chạm khắc 
hình n. non. Bệ tháp tạc hình đài 
sau đỡ lây thân tháp hình trụ. 
Tầng trên có tượng Trần Nhân 
tông bằng đá trắng, có 0,65m, đặt 
trên bệ đá trạm rồng (nghe nói 
ngày xưa tượng đúc bằng vàng). 
Đỉnh tháp tạc búp sen đá. Tháp 
đặt giữa khu đất hình vuông, mỗi 
chiều 13m, có tường gạch bao 
quanh. Bên ngoài tường là 44 
ngọn tháp của tôn thất nhà Trần 
đã tu hành và niên tịch ở Yên Tử. 


TỔ THỊ: Đình ở x. Tả Thanh Oai. 
h. Thanh Trị, Hà Nội, thở vị 
tướng của Lẻ Đại Hành là Tuân 
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Lương Trần Phố Hoá và bà vợ của 
ông là Ngôn Thượng Ban Phương 
Anh. Định còn 3 gian hậu cung, 
bên cạnh là ngôi miếu, nhà thiêu 
hương, 3 gian nhà ngoài là nơi 
ngồi làm lẻ. Đình làm kiểu mái 
thượng mái hạ, trang trí hoa văn 
hình học cách điệu. Trong đình có 
tượng, bài vị, ngai thờ Trần Hưng 
Đạo, kiếm thờ, hoanh phi, câu đối, 
cửa vỏng, tượng Phật, hạc, bát 
bửu, sắc phong. Đình đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 5/2/1994. 


TỔ 3: Địa điểm thuộc ph. Nguyễn 
Trãi, t. Hà Giang, t. Hà Giang nơi 
phát hiện 1 cuốc đá vào năm 
1996. Cuốc có vai vuông, chuỗi 
ngắn, thân dài, hai rìa cạnh 
thăng. Một mặt lớn phẳng, mặt 
kia vồng ở giửa. mỏng dần về 2 
ra cạnh. Ria lười mài sát lệch. 
Cuốc được mài toàn thân, đá 
cứng, hạt mịn, màu xanh đen. 
Trên mặt lớn còn 3 vết ghè do mài 
chưa xoá hết một góc lưỡi có vết 
mẻ nhỏ. Kích thước toàn thân dài 
17cm rộng 8cm, dày 2em, chuôi 
dài 2,6em, rộng 3,5 cm, dày 
1cm. Đây là tư liệu quý góp 
phần nghiên cứu di tích hậu kỳ đá 
mới sơ kỳ đồng thau. 


TỐI LINH CÔNG CHÚA: Đền 
xây dựng từ thời Lý ở sách An 
Lạc, nay thuộc h. Thiệu Hoá, t. 
Thanh Hoá. Tương truyền, có 
công chúa Hoa Nương xinh đẹp 
khác thường. Bị cha mẹ thúc ép, 


một đêm nàng bỏ đi, tới xứ này 
vái trời rồi khóc mà chết. Dân Ì. 
đem chôn, 3 ngày sau mối đùn lên 
thành gò. Từ đó, hồn nàng 
thường hiện về than khóc. Dân 
lập đên gọi là Tối linh công chúa 
để thờ phụng. 


TÔN THẠNH: Chùa toạ lạc ở x. 
Mỹ Lộc, h. Cần Giuộc, t. Long An. 
Chùa do hoà thượng Viên Ngộ 
dựng vào năm 1808 với tên chủa 
Lan Nhã. Ở chùa còn giữ nhiều 
pho tượng cổ cuối tk XIX, đặc biệt 
là pho tượng Bồ Tát Địa Tạng 
bảng đồng. 


TÔNG DUỆ: L. Thuộc h. Bình 
Lục, t. Hà Nam, quê Trịnh Như 
Khuê ( 1899-1978). Ông là vị Hồng 
y đầu tiên của Việt Nam, được 
phong tháng 5/1976. 


TỔNG BÌNH: Một trong 9 h. của 
q. Giao Chỉ các tk VII - IX. H. đặt 
vào thời thuộc Tuy (603-617! do 
việc tách q. Tống Bình thời Lưu 
Tổng làm 2 h: Tống Bình và Quốc 
Xương. VỊ trí h. củ bao gồm phần 
đất phía Đông Hà Nội ngày 
nay Năm 621 đổi Tống Binh làm 
Tống Châu, năm 623 gọi là châu 
Nam Tông, năm 627 gọi là h, 
Tống Binh. 


TỔNG BÌNH: Q. do nhà Lưu 
Tống đặt năm 441, trích từ h. Luy 
Lâu đời Hán ra, gồm 3 h. Quốc 
Xương, Nghĩa Bình, Tuy Ninh. 
Đời Tuy đổi là h. Tống Bình và là 
q. lị q. Giao Chỉ. Năm 621 đời 
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Đường tách ra làm 3 h. Từ Liêm. 
Ô Diên và Vú Lạp, đặt Từ Châu. 
Năm 623 gọi là Nam Tế Châu; 
năm 624 bỏ châu, 3 h. sáp nhập 
vào h. Giao Chị. Năm 825 dời 
châu lị Giao Châu đến h. Tông 
Binh, sau vao h. Siêu Loại, phủ 
Thuận Thành, (nay là h. Thuận 
Thanh). t. Bác Ninh. 


TỔNG BÌNH: Tên q. ở trấn Giao 
Châu đời Tế Cao Đế (cuối tk. Vì. 
Theo Nam Tế châu quận chi, có 
3 h. Xương Quốc, Tuy Ninh, 
Nghĩa Hoài. 


TỐNG BÌNH: Thành ở phía Nam 
Phủ Giao Châu, là đất h. Long 
Biên đời Hán; đời tống đặt h. 
Tống Bình, lại đặt q. lị ở đấy. 


TỔNG CHẤU: Được đặt vào năm 
623, là một châu thuộc q. Giao 
Chỉ, Tông Châu có 3 h. Tông 
Bình, Hoàng Giáo và Nam Định. 
Năm 627 bỏ Tông Châu gọi là 
Tông Bình, Tống Cháu là đất Hà 
Nội hiện nay. 


TỐNG GIANG: Tên xưa của h. 
Tông Sơn, trấn Thanh Hoa, có s. 
Tống Giang bắt nguồn từ phủ 
Nho Quan (Ninh Bình: chảy qua 
s. Trịnh Giang đổi la Tống Sơn, 
thuộc phủ Ha Trung; từ năm 
1945 gọi là h. Ha Trung. 

TỐNG HOÀNG THÁI HẬU: 
Đên ở x. Ngai Am, h. Vĩnh Bảo, 
Hải Phong. Khi bị quản Nguyên 
đuổi đanh gấp, Hoàng thái hậu 


cùng với vua Tông Đế Bính nhảy 
xuống biến tự tử. Tương truyền, 
một món tóc của bà trôi dạt vào 
bờ biến x. này, đẩy mãi không trôi 
đi. Dân x. bèn lập đến để thờ 
phụng. Sau bà phù trợ việc đấp 
xong con đê ngăn mặn ở vùng 
này, được vua phong tặng 
Thượng đăng phúc thần. 


TỔNG LÊ CHÂN: Tống lê Chân 
là một căn cứ của địch năm trong 
t. Bình Long, (nay thuộc t. Bình 
Phước), sát biên giới với Cam- 
puchia. Từ căn cứ nảy, quân nguy 
đã tổ chức nhiều cuộc hành quân 
lấn chiếm vùng giải phóng của ' 
chính phủ cách mạng. Quản giải 
phóng nhiều lần chặn đánh bọn 
lấn chiếm, bao vây và bản súng 
lớn vào căn cứ Tống Lê Chân. Bọn 
địch hoảng sợ bo chạy khỏi căn 
cứ. Sau đó, máy bay của chúng đã 
30 lần ném bom vào căn cứ này, 
không đếm xỉa gì đến số thương 
binh khá nhiều của chúng còn để 
lại ở đó. 

TỐNG QUỐC CÔNG: Đền ở th. 
Trường Xuân, h. Vĩnh Binh, t. 
Vinh Long, thờ Nguyễn Phước 
Hạp, công thần triểu Nguyên. 
Ông có công lập th. ấp chợ quán 
khi làm lưu thủ dinh Long Hồ. 
Sau khi mất, được tặng Hữu phủ 
quôc công. 

TỐNG THỌ: Tên q. ở trấn Giao 


Châu về đời Tế Cao Để (cuối tk. 
V›). Năm Kiến Nguyên thứ 2 mới 
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cất đất Việt Châu, Hợp Phố má 
đặt ra. 


TỐNG TRẠNG NGUYÊN: Đản 
thờ trạng nguyên Tống Trân tại 
x. An Cầu, h. Phù Tiên, t. Hưng 
Yên. Tương truyền, ông là người 
thời Trần, quê ở x. An Cầu, lên 8 
tuổi đỗ trạng nguyên. Sau vâng 
mệnh đi sứ. Người Bäc quốc thấy 
trạng ít tuôi, tỏ ý khinh thường. 
Nhưng Tống Trân đã trả lời hết 
mọi câu hỏi của vua, lại làm thơ 
văn ít người bị kịp. Sau ông mất 
ở quê, được dán x. lập đên thờ. 


TỔNG ĐỐC LỘC: Kênh do tổng 
độc Cái Be Trần Bá Lộc, một tay 
sai của thực dân Pháp, huy động 
nhân công đào vào những năm 
-1896 - 97. Đây là một hệ thống 
kệnh rạch xe ngang dọc vùng 
Đồng Tháp Mười, dài tổng cộng 
103 km, trong đó con kênh chính 
dài 47 km, rộng 10m, do đích thân 
Toàn quyền Đông Dương Pôn 
Đuyme (Paul Doumer' khánh 
thành vào tháng 4/1897. 


TỐT ĐỘNG: Đình I. Tốt Động, h. 
Chương Mỹ. t. Hà Tây, xây dựng 
năm 1493, sưa chứa lớn năm 
19830; thờ Đỏ Bí và Lê Ngân. 


TỐT ĐỘNG: L. ở tống Mỹ Lương, 
h. Chương Đức, trấn Sơn Nam, 
nay là h. Chương Mỹ, t. Hà Tây, 
ở phía Đông s. Bùi. Quê Đặng Ma 
La. Cuối năm 1426, bọn Vương 
Thông nhà Minh đem các quân 
mới củ gồm hơn 10 vạn tên, chia 


làm 3 đường đánh vào quân ta. 
Các tướng của ta chia quân phục 
sẵn ở các chỗ hiếm yếu. Giặc tiến 
sâu vào, phục binh ta ba mặt đều 
xông lên, hăng hái đánh vào các 
xứ Tốt Động, Chúc Động, phá tan 
quân giặc. chém được Trần Hiệp, 
Lý Lương và 5 vạn quân giặc, bắt 
sống hơn 1 v ạn tên, thu được rất 
nhiều ngựa, quán tư, khí giới. 
Vương Thông chạy thoát về Đông 
Quan. Quân ta thừa thắng tiến 
quản vây thành. 


TƠ NƯNG: Hồ cách tp. Pleiku 
gần 10 km về phía Bắc, bên cạnh 
n. Hơ Đrưng; hình hơi tròn, rộng 
khoảng 200 ha, nước trong xanh, 
sâu trung bình 6m 50. chỗ sâu 
nhất là 20m. Nguyên là miệng n 
lửa cung cấp nước cho tp. Pleiku. 


TRA AM: Chùa toa lạc ở th. Tứ 
Tây, x. thuỷ An, tp. Hếu, t. Thừa 
Thiên - Huế. Chùa do đại sư Viên 
Thanh khai sáng năm 1923. Chùa 
được sư Trí Hiển trùng tu năm 
1937 và sư Như Ý tổ chức đại 
trùng tu năm 1960 theo nghệ 
thuật kiến trúc Nam A. 


TRÀ BÁT: L, sau đổi là Trả 
Liên, ở h. Đăng Xương, sau là h. 
Thuận Xương, phủ Triệu Phong, 
t. Quảng Trị. Năm 1570, Nguyễn 
Hoàng đời phủ chúa từ Ái Tử vào 
Trà Bát. 

TRÀ BỒNG: L. Thuộc h. Phù Cử, 
t. Hưng Yên, quê Nguyễn Công 
Tiểu (1888 - 1973). 1922 tốt 
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nghiệp Cao đẳng nông lâm. Ông 
đặc biệt chú ý đến đề tài bèo hoa 
dâu; các loài thảo mộc, ông còn 
nghi ra các nghề thuộc da rắn, 
nhuộm mảu thuỷ tỉnh và làm 
nước hoa bằng dược thảo. 


TRÀ BỒNG: Q. thời Mỹ - nguy 
thuộc t. Quảng Ngải, gồm 13 x. 34 
ấp, H. ở t. Quảng Ngãi lập đầu tk. 
XX.H. Trả Bồng nay có 19 x. Có 
s. Trà Bồng và s. Nước Ong chảy 
qua. H. lị trên s. Trà Bồng có 
đường ô tô Bình Sơn - Trà Bồng 
- Trà Mi. Suối nước nóng ở Đông 
Nam h. Sản xuất quế nổi tiếng. 
Sáng ngày 28/8/1959 cuộc khởi 
nghĩa đã nổ ra thắng lợi ở vùng 
cao h. Trà Bồng, t. Quảng Ngãi, 
Liên tục 8 ngày đêm vùng dậy 
đấu tranh, nhân dân Trà Bồng đả 
đập tan bộ máy nguy quyền trong 
h., quét sạch các đồn bốt, giết chết 
161 địch và làm bị thương hàng 
trăm tên khác. Tử Trà Bồng, cuộc 
khởi nghĩa đã nhanh chóng lan ra 
các h. miền n. khác. Từ cuối tháng 
8 và tháng 9/1959, các h. miền 
Tây Quảng Ngãi, đồng bào đã 
vùng lên khởi nghĩa, đập tan bộ 
máy nguy quyên và thiết lập 
chính quyền cách mạng. 


TRÀ CAO: Ngày 15/4/1969, quân 
giải phóng Tây Ninh tiến công 
cụm quân Mỹ thuộc lử đoàn 2 ở 
khu vực bắc Trà Cao, giết và làm 
bị thương 500 tên, phá huỷ lỗ xe 
cơ giới, 25 đại bác. 


TRÀ CHÂU: Ngày 9/12/1948, ta 


chăn đánh địch ở Trà Châu, t. 
Nam Định, khi địch tập trung 
quân càn quét vùng Ý Yên và tây 
Nam Định, diệt 100 tên. 

TRÀ CỔ: Đình Trà Cổ trên bán 
đảo Trà Cổ (phía đông nam vịnh 
Hạ Long), t. Quảng Ninh, thờ 6 vị 
thành hoàng, những người đã có 
công dựng ấp lập Ì. ở giữa trời 
biển bao la này. Định dựng theo 
kiếu chứ "công" chiếm một diện 
tích 400 m”. Có những bức chạm 
khắc công phu, tính tế. 

TRÀ CỔ: L. ở đảo Trà Cổ, tổng 
Ninh Hải, châu Móng Cái, t. Hải 
Ninh, nay thuộc h. Móng Cái, t. 
Quảng Ninh; nay đã dính vào đất 
liền thành bán đảo, gần biên 
giới Việt - Trung. Địa điểm nghỉ 
mát, có bái cát tỉnh khiết dài 5 
km. Sản xuất nhiều tôm he. Do 
một số người ở Đồ Sơn di cư ra 
lập nghiệp. Ơ đây có th. Tràng 
Vị, đồng bào đạo Thiên Chúa từ 
x. Trà Lú (t. Nam Định) bị khủng 
bố về đời Tự Đức di cư ra đó sinh 
sống và. có dựng nhà thờ có 
tháp chuông cao 43 m. Cách 
Móng Cái 7 km, Hà Nội 319 km. 
Quê Vì Huyền Đắc. 

TRÀ CỔ: Nơi khởi đầu của bờ 
biển nước ta là đảo Trả Cổ. Gọi là 
đảo vì khi triều lên, 4 bề là biển 
bao bọc; côn khi thuỷ triều xuống, 
khúc đường từ Móng Cái về đây 
lại hiện ra; lúc ấy Trà Cổ lại chỉ 
là bán đảo. Đảo có hình dáng lưỡi 
liểm, rộng 3 km, dài 17 km. Ở đây 
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còn những di tích: đình và chùa 
to đẹp, nhà thờ với tháp chuông 
cao 40m. Trà Cổ có thể xây dựng 
thành khu nghĩ mát tuyệt đẹp. 

TRÀ CỘT: Di chỉ ở x. Thới Sơn, 
h. Tịnh Biên, t. An Giang. Phát 
hiện năm 1990; hiện vật phần lớn 
là đồ gốm, 2 bộ hài cốt cùng hạt 
chuỗi. Thuộc văn hoá kch. Óc Eo. 


TRÀ CÚ: Q. của Mỹ - nguy ở t. 
Vĩnh Bình, dân số năm 1965 là 
_ 65.384 người, nay là h. của t. Trà 
Vịnh. Tây Nam giáp s. Hậu ngăn 
cách với h. Long Phú. H. có độ cao 
trung binh là 3m. H. lị trên s. Trà 
Cú, có đường ô tô nối liền với tx. 
Trà Vĩnh qua h. lị Châu Thành và 
đường khác nối liển với h. h 
Tiểu Cần, và h. lị Duyên Hải. 
Ngày 5/12/1976, hơn 4 vạn đồng 
bào q. Trà Cú, t. Trà Vinh, biểu 
tình chống Mỹ - Thiệu. Hơn 1000 
người nhà binh sĩ nguy và 1600 
vị sư tham gia đâu tranh. Các 
đoàn biểu tình kéo qua 80 đồn 
bốt, lôi kéo được 200 binh sĩ 
nguy. Suốt ngày 7/12. đoàn người 
đấu tranh hoàn toàn làm chủ q. 
lị. Trà Cú. Tên cố vấn Mỹ và tên 
q. trưởng bị gợi ra để đồng bào 
vạch tội. : 

TRÀ CÚ: Tên xưa triều đình bù 
nhìn của Pháp gọi t. Pleiku do 
Pháp lập năm 1932, sau đổi 
thành t. Gia Lai. Cư dân là dân 
tộc Jarai (Giarai), tên vẫn giữ 
hiện nay. 


TRÀ DÔM: Di chỉ là x. An Phú, 
tp. Pleiku, t. Gia Lai. Phát hiện 
năm 1979, là di chỉ cư trú và mộ 
chum. Hiện vật có một số đồ đá 
và nhiều gốm vỡ vụn. Thuộc hậu 
kỳ đá mới. 

TRÀ ĐOÁ: L. ởh. Lễ Dương, phủ 
Thăng Bình (nay là h. Thăng 
Bình), t. Quảng Nam, bên s. Thu 
Bồn, gần chợ Được. Sản xuất 
khoai lang bột vàng, ngon có 
tiếng. 


TRÀ ĐỘNG: Đình I. Trà Động, h. 
Vũ thư, t. Thái Bình, thờ Huệ 
Tịnh công chúa, con gái vua Lý 
Anh tông. Tương truyền, nàng là 
Kim đồng Ngọc nữ giáng sinh. 
Lên 7 thổi, công chúa về quê ngoại 
chơi, chợt trời nổi cơn lốc, công 
chúa về trời. Vua cho an táng tại 
hành cung và truyền cho l. Trà 
Động thờ cúng. 


TRÀ GIÁC: X. thuộc h. Trà Mè, 
t. Quảng Ngãi nơi phát hiện 1 rìu 
đá. Hiện vật được tim thây ở độ 
sâu 1,ðm, đưới chân n. Tân. Riu 
dài 15cm, rộng 5,5em, phần cán 
dài 2,5em; được làm từ loại đá 
sừng, màu gan gà. Kỷ thuật chế 
tác khá tỉnh xảo - Riu có vai cân 
xứng, được ghề đẽo ti mi. Niên đại 
có thể rùi thuộc hậu kỳ đá mới. 
TRÀ HƯƠNG: Địa điểm trên s. 
Nam Sách, nay thuộc h. Kim 
Môn, t. Hải Dương. Quê Phạm 
Lệnh Công. 


TRÀ HƯƠNG: Khi Tiền Ngô 
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Vượng bệnh năng, có di chúc giao 
cho Dương Tam Kha giúp nộp cho 
con. Khi Vương mật, Tam Kha 
cướp ngôi. Con trường của Ngó 
Vương là Xương Ngập sợ chạy về 
nam Sách Giang, trú ngụ ở nhà 
Phạm Lệnh Câng ở Trà Hương. 
Vùng Trà Hương nay thuộc đất h. 
Kim Môn, t. Hai Dương. 


TRÀ HƯƠNG: L. Thuộc h. Hương 
Tra, phủ Thừa Thiên, nay thuộc 
tp Huế, t. Thưa Thiên - Huế. Quê 
Hoàng Quang, Hoang Quýynh. 


TRÀ KỆ: Tên h. Quảng Điền, t. 
Thừa Thiên vẻ đời Trần, đời Lê 
đổi là h, Đan Điền. 


TRÀ KHÁU: di chỉ thuộc x. Hoà 
An, h. Cầu Kè, t. Trà Vĩnh. Năm 
1892, phát hiện các phế vật 
thuộc văn hoá kch. Óc Eo và tiền 
Angko, trong đó có một số tượng 
băng sa thạch. 

TRÀ KHÚC: 5. ở t. Quảng Ngài, 
nguồn từ t. Kontum, có 3 nhánh 
tụ lại ở gần h. lị Sơn Hà; chảy 
theo hướng Tây Đông ra biển ở 
cửa Cổ Luý, s. dài 120 km. Cấu 
xe lứa dai 500 m, đập thuy lợi 
Thạch Nhan. S. Trà gắn liền với 
đời sống vật chất và tỉnh thần của 
dân cư Quảng Ngãi. 8. quanh co 
qua nhiều h., 2 bờ s. phong cảnh 
đẹp với nhiều guồng xe nước lớn. 
Cao Bá Quát có bài thơ Trăng 
sông Trả nổi tiếng. 

TRÀ KIỆU (NDRAPURA:: 
Nghĩa là tp. Sư tử - kinh đô của 
nước Lâm Ấp xưa, do vua Phạm 


Hồ Đạt (380 - 413) kiến thiết; nay 
ở xóm Hoàng Chân, x. Duy Sơn, 
h. Duy Xuyên, t. Quảng Nam; từ 
tk. X đến tk. XIII là nước Chiêm 
Thành. Có bia xưa nhất do vua 
Lâm Áp Badravarman lập vào 
năm 400, bia khác chứ Phạn và 
chử Chăm. Xưa là thành Điển 
Xung, h. lị h: Tượng Lâm (Trà 
Kiệu). Đời Đường sư Huyền 
Trang khi sang Tây Trúc có ghé 
thăm Tra Kiệu. Ga xe lửa ở km 
824, cách Đa Nẵng 35 km, Tam 
Kỳ 41 km. 

TRÀ LẦN: Tên phủ đời Lê ở trấn 
Nghệ An. Đời Trần là Châu Mật; 
đời hậu Trần là châu Trà Long; 
thuộc Minh là h. Trà Thanh, trấn 
Vọng Giang. Năm 1419 đặt là 
châu Trà Long, thuộc phủ Nghệ 
An; đời Lê sơ đổi là Trà Lân. Năm 
1822 đổi là phú Tương Dương. 
TRÀ LĨNH: H. ở phía Bắc t. Cao 
Bằng (trước tháng 1/1958 là h. 
Trấn Biên›. Bắc giáp Trung Quốc. 
Nguyên đời Lê là một tổng của 
châu Quảng Uyên. s. Bác Vong 
và s. Trà Linh chảy qua theo 
hướng Tây Bắc - Đông Nam. H. 
lị trên s. Trà Lĩnh và trên đường 
ô tô từ tx. Cao Băng đi Tĩnh Tây 
( Trung Quốc). có đường rẻ đi h. 
lị Trung Khánh. 


TRÀ LŨ: Lởtổng Trà Lủ, h. Giao 
Thuỷ, phủ Xuân Trường, t, Nam 
Định, nay thuộc x. Xuân Bắc, h. 
Xuân Thuỷ. Quê Phan Bá Vành, 
và nơi ông bị bắt năm 1827. Họ 
Trần ở Trà Lủ xưa rất có thế lực. 
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TRÀ LƯNG: Thành ở phái bắc 
phủ Giao Châu (thời thuộc Minh). 
Đầu năm Tuyên Đức, Lê Lợi từ 
Lão Qua về chiếm Ninh Hoá, tiêu 
diệt quân Minh ở châu Trả Lung 
(phủ Nghệ An). 


TRÀ MI: H. đặt năm 1945 ở t. 
Quảng Nam, phia Đông Nam giáp 
h. Trà Bồng. S. Tranh nguồn từ 
t. Kontum chảy qua giữa h. theo 
hướng Nam - Bắc. N. Ngọc Linh 
cao 2678 m ở ranh giới với t. Kon- 
tum. H. lị trên một nhánh của s. 
Tranh, có đường ô tô nối liền với 
tx. Tam Kỳ, với h. Trà Bồng, Bình 
Sơn. H. sản xuât vừng, quế, mật 
ong, hỗ tiêu. Năm 1937, người 
Bahnar nổi dậy chống Pháp ở đây. 


TRÀ NẼ: Di chỉ thuộc x. Ky Hưng, 
h. n. Thành, t. Quảng Nam; hiện 
vậtcó nhiều đồ gốm, 1 chiếc khuyên 
tai băng đá trắng. Niên đại cách 
nay khoảng 3.000 năm. 


TRÀ NÓC: Sản bay của Mỹ - 
Nguy ở t. Cần Thơ, gần tp. Cần 
Thơ. Trong 2 năm 1965 - 1966, 4 
lần bị ta đột kích, phá 129 máy 
bay, giết và làm bị thương 427 tên 
Mỹ. Năm 1969, ta phá huỷ 71 
máy bay và diệt 30 địch. Nhà máy 
điện Trả Nóc, nhà máy xay xát. 
Ngày 8/5/1967, quán giải phóng 
tấn công sân bay Trà Nóc, t. Cần 
Thơ, phá huỷ 75 máy bay, phá sập 
1 nhà ga, diệt 150 tên Mỹ. Nếu 
tính từ 19/2/1966, tại sân bay 
này, quân giải phóng đã diệt 850 
tên Mỹ, phá huỷ 249 máy bay. 


TRÀ ÔN: Q. đại lý hành chính ở 
t. Cần Thơ hồi thuộc Pháp. Toà 
tham biện Pháp lập năm 1872, 
sau dời về Cần Thơ. Q. thuộc t. 
Vĩnh Long (trước thuộc t Vĩnh 
Binh), gồm 3 tổng, 11 x., cách tx. 
nay 41 km; nay là h. của t. Vĩnh 
Long. H. gồm 11 x, và 1 ttr. th. lị 
Trả Ôn. Phia Tây Băc giáp s. 
Mang Thít ngăn cách với h. Tam 
Bình, Tây Nam giáp s. Hậu ngăn 
cách với h. Kế Sách H. lị trên s. 
Hậu và s. Mang Thít. Kênh Trà 
Ôn đào năm 1872. H. cách Cái 
Vôn, h. lị Bình Ninh 21 km, 


TRÀ PHƯƠNG: Tên chữ là 
Thiên Phúc tự, ở x. Thuỷ Phương, 
h. Kiến Thuy, tp. Hải Phòng chùa 
kiến trúc theo kiểu chữ 'đính", 
dựng ở quê hương nhà Mạc. Đáng 
chú ý nhất là tượng vợ chồng Mac 
Đăng Dung. Trên nhang án chính 
giữa chùa có tâm bia đá cao 
0,76m, rộng 0,53m, mặt trước bia 
chạm nổi chân dung Hoàng thải 
hậu Nguyễn Thị Ngọc Toàn. Bên 
phải toà tiên đường có tương tròn 
Mạc Đăng Dung băng đá. 


TRÀ VINH: Đất Chân Lạp xưa, 
tên Khmer là : Prek Trapang (bể 
nước linh thiêng?; là đất Tầm Đôn 
vua Chân Lạp nhường cho chúa 
Nguyên Phúc Khoát năm 1757, 
năm 1825 đặt làm 2 h. Tuân 
Nghĩa và Trà Vinh, lại đặt phủ 
Lạc Hoá cho thuộc vẻ t. Gia định, 
sau lại đối thuộc t. Vĩnh Long. 
Pháp đặt t. Trà Vịnh năm 1899, 
gồm 14 tổng. Đông Bắc giáp s. Cổ 
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Chiên, Đông nam giáp biển, Tây 
Nam giáp s. Hậu, Tây Bắc giáp s. 
Mang Thít. Thời Mỹ - nguy đổi 
làm t. Vĩnh Bình gồm 9 q. Dân số 
năm 1965 là 303.600 người. Năm 
1976 t. hợp nhất với t. Vĩnh Long 
thành t. Cửu Long, năm 1991 lại 
tách ra. Nay t. có diện tích 2.373 
kmỞ, dân số 965.618 người; gồm 
tx. Trả Vinh, các h. Châu Thanh, 
Cang Long, Trà Cú, Cầu Ngang, 
Duyên Hải, Tiểu Cần và Cầu Kẻ. 
T. lị gần s. Cổ Chiên, có đường ô 
tô nối liền với tx. Vĩnh Long qua 
h. lj¡ Càng Long và Vũng Liêm. 
Sản vật: nhiều loại lúa, đậu, cây 
ãn quả, dưa hấu, dưa vàng, khoai. 
Nghề thủ công: dệt lụa, vải, gai, 
chiếu. Có 65 km bờ biến, nhiều 
loại hải sản. Có nhiều loại chim. 
Ơ tx. có nhiều chùa Khmer. Quê 
Phạm Hùng. Từ ngày 26/3 đến 
7/5/1950, diễn ra chiến dịch tiến 
công của lực lượng vú trang khu 
8 trên địa bản các h. Cầu Ngang, 
Cầu Cống, Trà Cư, Bắc Trang, 
Tiểu Cần (gọi la Chiến dịch Trà 
Vinh) nhằm phá hệ thống đồn 
bốt, tháp canh và âm mưu của 
Pháp dùng người Khmer chống 
kháng chiến, gây lại cơ sở vùng 
tạm chiếm, phát triển chiến 
tranh du kích. Nhân dịp tết 
Đônta, trên 2 vạn đồng bào 
Khmer trong đó có 2.800 sư sãi, 
đúng giờ đã biểu tình rầm rộ kéo 
vào tx. Tra Vinh đấu tranh đòi 
chính quyền Diệm phải để nhân 
dân tự do tu hanh, không được 


bắt phu. Bọn địch hoảng sợ, huy 
động quân chủ lực chặn đường, 
băn vào dân biểu tình, làm chết 
hàng chục và làm bị thương hàng 
trăm người. Bật chấp súng đạn, 
đoàn biểu tình vẫn kéo thăng vào 
tx., buộc tên t. tưởng phải nhận 
yêu sách. 

TRÀ XUÂN: Di chỉ ở x. Trà Xuân, 
h. Trà Bồng, t. Quảng Ngãi. Phát 
hiện năm 1987; hiện vật có 6 đề 
đá và nhiều mảnh gốm vở. Thuộc 
văn hoá Kch. Sa Huỳnh. 


TRẠCH HẢI ĐẠI VƯƠNG: 
Miếu thờ Trạch Hải đại vương ở 
x. Liêm hạ, h. Nghĩa Hưng, t. 
Nam Định. Tương truyền, ông là 
con của Lạc Long Quân, thường 
cười thuyền rồng cùng các loài 
thuỷ tộc đi dạo khắp 12 cửa biển. 
Tương truyền, có một cây gỗ dạt 
vào bờ, ngư đân vớt lên thì thấy 
cây gò tự tách làm đôi, trong có 
2 chữ "Trạch Hải”. Dân bèn đem 
cây gỗ lập miếu thờ. 


TRẠCH LÂM: chùa ở x. Trạch 
Lâm, h. Hà Trung, t. Thanh Hoá, 
do bà Nguyễn thị Ngọc Tú, con gái 
của Nguyễn Hoàng dựng. Trong 
chùa có tượng thờ bà. 


TRẠCH MỸ LỘC: L. ở h. Phúc 
Thọ, t. Hà Tây, quê Dương Quốc 
Chính (tức Lê Hiến Mai, 1918ổ - 
92), nhà hoạt động cách mạng, 
trung tướng Quân đội Nhân dân 
Việt Nam. Đây củng là quê của 
Khuất Duy Tiến (1910 - 84, nhà 
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hoạt động cách mạng, chiến sĩ 
cộng san. 


TRẠCH NGUYÊN TIỂU LỘC 
(Tiếng hươu Tả Trạch 
Nguyên): Nói vẻ cảnh đẹp của 
thiên nhiên Ta Trạch Nguyên ở h. 
Hương Trà, phủ Thưa Thiên; là 
một trong 20 cảnh thần kinh 
(vùng Kính sư!. 

TRÁI TIM ĐỨC BÀ: Điện trái 
tim Đức Bà được dựng năm 1889 
trong khu vực nhà thờ Phát Diệm 
h. Kim Sơn, t. Ninh Bình), phía 
sau hang Táng Xác. Điện được 
xây dựng toàn băng đá, dài lãm, 
rộng 9m. nền. cột, xa hoành đều 
băng đá. Tường bên trong chạm 
nổi hình con phượng hàm thư và 
hình sư tử. Đây là một công trình 
độc đáo cả về mặt kiến trúc, cả về 
mặt trang tri mỹ thuật. 


TRẠI BE: Ngày 18/9/1957, lực 
lượng vủ trang cách mạng tiên 
công Trai Be, Biên Hoa, một vị trì 
quân sự quan trọng án ngử vùng 
phía Nam. Bị đánh bất ngờ, địch 
bỏ chạy tán loạn, quân ta làm chủ 
trại, chiếm hơn 80 xe cơ giới và 
nhiều vủ khi. 

TRẠI CAU: Mö sát ở h. Đồng HỈ, 
t. Thái Nguyên, lớn nhất tốt nhất. 
ơ Việt Nam; cách tp. Thái Nguyên 
8 km về phía Đông. Ga xe lửa trên 
đường từ Thái Nguyên đi Kếép. 
Nay là ttr. Trại Cau. 


TRẠI CAU: Mỏ vàng sa khoáng 
ở các x. Hoà Bình, Tân Lợi. h. 


Đồng Hỷ, t. Thái Nguyên; cách tp. 
Thái Nguyên 20 km về phia 
Đông. Hàm lượng vàng 1,3g/mŠ. 
Khu Trại Cau hiện đang được 
khai thác, cung cấp cho nhà máy 
luyện kim Thái Nguyên. Đã được 
nghĩa quân Hoàng Hoa Thám 
khai thác (hồi cuối tk. XD). 


TRẠI CHĂN: Di chỉ ở x. Đức 
Hoa, h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh. Phát 
hiện năm 1991; hiện vật có 8 đồ 
đồng và một số mảnh gôm. Thuộc 
văn hoá kch. Đông Sơn. 


TRẠI MÙNG: di chỉ tại x. Quỳnh 
Hòng, h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1974; hiện vật có 
các đồ đá, gốm thô với thổ hoàng. 


TRẠI NAM: Di chỉ tại x. Xuân 
Cao, h. Thường Xuân, t. Thanh 
Hoá. Tại đây tìm thấy những 
công cụ bằng đá thuộc kỹ nghệ 
chế tác đá của hậu kỳ đá mới. 

TRẠI ỔI: Di chỉ tại x. Quỳnh 
Hồng, h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ Án. 
Phát hiện năm 1974; hiện vật có 
31 đồ đá, 1 múi nhọn bằng xương, 
2 vạn mảnh gốm vỡ. Thuộc hậu kỳ 
đá mới, khoảng 5.000 năm trước. 


TRẠI SƠN: L., x. giáp s. Kinh 
Thầy, ở phía Tây Bắc h. Thuỷ 
Nguyên, t. Hải Dương, nay thuộc 
tp. Hải Phòng (từ năm 1891). Căn 
cứ của Đốc Tít (Nguyễn Đức 
Hiệu). Từ tháng 7/1884 đến tháng 
8/1889, diễn ra cuộc khởi nghĩa 
chống Pháp của nhân dân vùng 
Đông Bắc Bắc bộ, do Đốc Tít lãnh 
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đao, lập căn cứ ở Trại Sơn và vùng 
củ lao Hai s., thuộc địa phận các 
h. Kinh Môn (Hải Dương), Đông 
Triêu (Quang Ninh) và Thuỷ 
Nguyên (Hải Phòng). 


TRẠI THỎ: Di chỉ thuộc h. Ba 
Vì, t. Hà Tây, gần nông trường Ba 
Vi. Năm 1986, phát hiện 2 rìu đá. 


TRÀM CHIM: Nông - lâm - ngư 
trường ở h. Tam Nông, t. Đồng 
Tháp, có sản chim, nhiều giống 
chim phương Nam đến làm tổ 
trong đó có giống hồng hạc hiếm; 
văng mặt ở đây một thời gian. nay 
các đàn chim này lại trở về. 


TRẠM BƠM BÌNH PHAN: 
Trạm bơm Bình Phan ở h. Chợ 
Gao, t. Tiền Giang, là trạm bơm 
lớn nhất được đưa vào sử dụng ở 
đồng bảng s. Cửu Long tử sau 
ngày giải phóng. Đây là công 
trình đầu mối của một hệ thống 
thuỷ nông tương đổi hoàn chỉnh, 
có khả năng tưới tiêu cho 8.000 ha 
lúa thuộc vung đông chợ Gạo, tây 
Gò Công, đưa diện tích này từ 
glao cấy 1 vụ thanh diện tịch gieo 
cây 2 - 3 vụ 1 năm. 


TRẠM LINH HOẰNG TRẠCH 
ĐẠI VƯƠNG:: Đênơth. Linh Đàm, 
x. Hoäng Liệt, h. Thanh Trị, tp. 
Hà Nội, thờ Thuỷ thần tôn hiệu 
là Trạm Linh Hoăng Trạch đại 
vương, con của Long Vương. Ông 
là học trò của Chu Văn An. đã từng 
làm mưa cứu mùa mang bị hạn. 
Dân l. nhớ ơn, dựng đền thờ. 


TRẠM TẤU: H. ở t. Nghia Lộ, 


nay thuộc t. Yên Bái (1991). H. 
gôm 11 x,: túc Đán, Sà Hỏ, Trạm 
Tấu, pá Lau, pá Hu, Bản Công, 
Bản Mù, Phinh Hồ, l. Nhì, Tà 
Suối Láng, Hạnh Phúc. Các đỉnh 
cao ở phía Bắc và phia Tây: Phu 
Luông 2985ãm, Phu Sa Phim 
2874m, S. Ngòi Thia nguồn từ 
Phú Luông chảy qua h. lị ở trung 
tâm h., có đường ö tô nối liền với 
h. Văn chân. với tx. Yên Bái qua 
đèo Ach. Sản xuất thông pơmu. 


TRẠM TRÔI: Di chỉ ở x. Đức 
Giang, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Khảo sát năm 1980. Hiện vật gồm 
những nu đá hình tứ giác, các đồ 
gốm. Thuộc sơ kỳ kim khi. 
TRANG: Tại l. Trang, x. Gia Phú, 
h. Bảo Tháng, t. Lao Cai năm 
1981 phát hiện một chiếc cuốc đá 
- chiếc quốc này nằm ở độ sâu 
4,65m băng đá silic màu xám 
xanh có lớp patin màu hung đỏ 
phủ bên ngoài. Phần lưỡi cuốc 
được màải vẹt một mặt, ria cong, 
vai ngang, chuôi hơi ng ăn, được 
mài toàn thân. Hình dáng cân đối 
rộng 9,5cm, đài (ca chuôi) 16em, 
đày 1,7em. Niên đại hậu kỳ thơi 
đá mới. 

TRANG ĐỊNH VƯƠNG: Đền ở 
x. Để Xuyên, h. Tiên Lãng, tp. Hải 
Phòng, thờ hoàng tử Ngạc con vua 
Trần Nghệ tông. Ông được sắc 
phong là Trang Định vương, hàm 
Thái uy. Thây Hồ Quy Ly mưu 
toan cướp ngôi, ông cùng Trần 
Phế Đế mưu diệt Quý Ly. Việc 
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không thành, Phế Đế phải thắt cổ 
chết, còn ông bỏ đi rồi chết ở x. Để 
Xuyên, nên được dân lập đền thờ. 


TRANG LÂU: Đình ở số 30 Lò 
Sũủ, q. Hoàn Kiếm. Hà Nội; xưa là 
đất th. Trang Lâu, tổng Phúc 
Lâm, h. Thọ Xương. Đình thờ Cao 
Sơn đại vương, thanh hoàng của 
l., ông tổ nghề rèn Đương cảnh 
thanh hoàng bản thổ trung đô chỉ 
thần tam giới chua ôn Thiên Phú 
đại để chi thần. 


TRANG NGHIÊM: Chùa ở trong 
động Huyền Không n. Ngủ Hanh 
thuộc ph. Hoa Hải, q. Ngủ Hành 
Sơn, Đà Nẵng. Chùa dựng năm 
1825 với tên là chùa Hoa Nghiêm. 
Từ năm 1841, đối gọi là chùa Trang 
Nghiêm. nay thuộc tp. Đà Nẵng. 


TRANG VƯƠNG: Am ởn. Hương 
Tích thuộc đảy Hồng Lĩnh, h. Can 
Lộc, t. Hà Tĩnh. Tương truyền, con 
gái Trang Vương nước Sở tên là 
Mậu mộ đạo Phật, đên n. Hương 
Tíchlậpchủatuhành.Trang Vương 
đi tìm con. đến dựng nhà ở phia 
Bắc chùa. Nhân nên nhà củ dân 
làm am thờ Trang Vương. 


TRÀNG AN: Chùa ở trong một 
ngõ khuất thông với phố Nguyễn 
Du, ở q. Hai Bà Trưng, tp Hà Nội. 


TRÀNG AN (hay TRƯỜNG 
YÊN): L. ởh. Gia Viên tnay thuộc 
h. Hoa Lư); t. Ninh Bình, cách Gián 
Khẩu 5 km 500. Đường từ Gián 
Khẩu đi động Thiên Tôn qua Ì. này. 
Đền vua Định xây dựng năm 1610 


ở Tràng An Thượng tphia Nam) 
và đền vua Lê Đại Hành ở l. Tràng 
An Hạ (phia Bắc). 


TRÀNG AN (hay TRƯỜNG 
YÊN): Năm Thuận Thiên thư 1 
(1010) Lý Thái tổ dời đô ra Thăng 
Long, đối thành Hoa Lư thành 
phủ Tràng An, gọi là châu Đai 
Hoàng đời Lý Cao tông. Đời Mạc 
chia làm 2 phu; Trường Yên và 
Thiên Quan, thuộc trần Thanh 
Hoa. Năm 1821 đời Nguyên đôi 
phú Trường Yên làm phú Yên 
Khánh, gồm các h. Gia Viên, Gia 
Khánh, Yên Khánh và Yên Mô. 


TRÀNG ĐỊNH (hay là 
TRƯỜNG ĐỊNH: Phủ ở t. Lang 
Sơn, đặt năm 1836, phu lị đóng ơ 
x. Vinh Trại, châu Thoát Lãng, 
gồm 4 h. Thất Khẻ. Thoát Lãng, 
Văn Uyên, Văn Quan (nay là 
Trang Định). H. lị ở châu Văn 
Yên, nay là Thất Khê. Phía Đông 
giáp Trung Quốc, s. Ky Cùng ở 
phia Nam ngăn cách với h. Văn 
Lãng. Ai Bình Nhi ở biên giới Việt 
Trung, phía Đông Nam h. 

TRÀNG KẼNH: Di chỉ kch. 
thuộc dãy n. Tràng Kênh, x. Minh 
Đức, h. Thuỷ Nguyên, tp. Hai 
Phòng. Phát hiện năm 1959. Hiện 
vật qua các lần khai quật có 5.698 
đồ đá và hơn 14 nghìn mảnh công 
cụ và phế vật, hàng vạn mảnh 
gốm vờ. Và một số đồ trang sức 
làm băng các nguyên liệu khác. 
Tràng Kênh là một di chỉ cư trú 
- mộ táng, đồng thời là xưởng chế 
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¿ 
tạo đồ trang sức bằng đá, tồn tại 
tử hậu ky đồ đá mới đên thời đại 
kim khi. 


TRÀNG KÈÉNH: X. thuộc h. 
Thuy Đường, t. Hai Dương, nay là 
h. Thuy Nguyên, tp. Hải Phòng, 
giửa 2 s. Giá và Đá Bạch. Mo đá 
vỏi xanh làm xi măng. Qué Lê 
Ngã. Miếu thờ Trần Quốc Bảo. 

TRÀNGKHÁNH(hayTRƯỜNG 
KHÁNH ):Xưalà ThừaKhánh,phủ 
thuộc t. Lạng Sơn về đời Lê, gồm 
7 cháu: Văn Uyên, Lộc Bình, Thoát, 
Lãng, Yên Bác, Thất Nguyên, Ôn 
Châu và Văn Lan. Năm 1836, trích 
châu Thoát Lắng, Yên Bác, Văn 
Uyên, Văn Quán lập thêm phủ 
Tràng Định. Năm 1881 phủ Tràng 
Khánh kiêm nhiếp h. Yên Bác. Lị 
sơởtrang Đồng Lộc, châu Lộc Bình. 


TRÀNG LƯU (thay TRƯỜNG 
LƯU): L. ở x. Lai Thạch, h. Thiên 
Lộc, trần Nghệ An, nay làx. Trường 
Lậc, h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh. Quê 
Nguyễn HuyOánh, Nguyễn Thiện, 
Nguyễn Huy Tự, Nguyên Huy 
Quýnh, Nguyễn Huy Hồ. 


TRÀNG THÀNH: L. ở h. Yên 
Thành. phủ Diễn Châu, t. Nghệ 
An, nay thuộc x. Hoa Thành, h. 
Diễn Châu. Quê Phan Công Tích, 
Phan Ngạn. Phan Đăng Lưu. 

TRÀNG TIỀN: Tư một dải đất 
bên hồ Hữu Vộng vào đời Lê được 
san lấp thanh một con đường nổi 
cửa ö Tây Long với Hồ Gươm. Từ 
năm 1803, một tràng đúc tiên 
được xây dựng bên con đường 


nay; kế đó tràng đúc tiền bị phế 
bỏ năm 1887 và phố Tràng Tiền 
hình thanh. Từ đầu tk. XX Trang 
Tiên được coi Ìà một trung tâm 
thương mại dịch vụ. Tại đây 
không có nghề cổ truyền. Năm ở 
Trung tâm phố Tây, lại có cảnh 
quan thoảng đẹp nên có sức thu 
hút mạnh. Hàng hoa ở đây là 
biêu tượng một x. hội tiêu thụ 
hiện đại. 

TRANG TÍN: chùa Tràng Tín ở 
phố Hang Chuối (tp. Hà Nội). Qua 
bài minh trên chuông chủa cho biết, 
chùa được làm vào thời Lê, có kiến 
trúc to. lớn, tường hoa gạch lát rất 
đẹp song chưa có chóng. VỊ sự thứ 
tư trụ trì ở chùa bèn quyên cúng 
thập phương làm một quả chuông. 
Chùa hiện nay còn giử được quả 
chuông đó. Các di vật khác còn 
lại như: tượng đức Ông ngồi trên 
nga1,hinh ngựa baysau lưngtượng. 
Nay pho tượng Tư Thiên Vương 
đứng chống kiếm xuống đất tại lớp 
tượng thứtưcuathượng điện. Chùa 
cho hay một phong cách nghệ thuật 
Ít gặp ở thời Nguyễn về sau. 


TRÀNG XÁ: L. ở h. Thanh Liêm, 
t. Hà Nam, quê Định Công Tráng 
(1842 - 87), lãnh tụ nghĩa quản Ba 
Định (Thanh Hoá). Sau khi căn 
cứ Ba Đình và Mã Cao thất thủ. 
ông vẫn tiếp tục hoạt động gây 
dựng phong trào. Rang sáng ngày 
7/8/1887, ông bị quân Pháp phục 
kích trên đường đi và đã hy sinh 
anh dũng sau cuộc chiến đấu ác 
liệt với quân giặc. 
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TRÁNG BANG HẦU: Đền thờ 
Chu Tá Án ở th. Chánh Hội, h. 
Phù Mỹ, t. Bình Định. Ông là 
người bản th., đỗ Hương cống đầu 
triểu Nguyễn, làm quan đến chức 
Khám Lý, tước Tráng bang hầu, 
có công mở mang đất đai xứ Đàng 
Trong. Sau khi ông mất, dân bản 
th. lập đền thờ. 


TRẠNG NGUYÊN: Đền ở th. 
Nguyệt Áng, h. Thanh Trì, tp. Hà 
Nội, thờ Nguyễn Quốc Trinh. Ông 
là người bản th., đỗ Trang nguyên 
năm 1659, được bổ chức Tả thị 
lang, tước Phượng Tri nam, ông 
vâng mệnh sang sứ Trung Quốc. 
Trong vụ chính biến năm 1674, 
ông bị quân ưu binh Tam phủ 
giết. Vua Lê Gia tông thương xót 
truy tặng chức Bộ bình Thượng 
thư, tước Trì quận công, cho lập 
đền thờ ở quê nhà. 

TRẢNG A LÂU: Địa điểm ở t. 
Tây Ninh. Ngày 26/2/1967, diễn 
ra trận vận động tập kích của 
tiểu đoàn bộ binh 2 thuộc trung 
đoàn 1 bộ đội chủ lực miền Đông 
Nam bộ vào cụm quân Mỹ ở 
Tráng A Lâu. 


TRÁNG BÀNG: .. đại lý hành 
chính hồi thuộc Pháp ở t. Tây 
Ninh; q. của nguy quyền Sài Gòn 
ở t. Hậu Nghĩa; gồm 7 x., dân số 
năm 1965 là 67.911 người. Sau 
năm 1875 là h. của t. Tây Ninh. 
Đông Bác giáp s. Sài Gòn ngăn 
cách với h. Bến Cát, Tây giáp 
Cămpuchia. H. lị ở phía Bắc kênh 


Trảng Bàng, trên đường từ Gò 
Dầu đi tp. Hồ Chí Minh, cách tx. 
Tây Ninh 47 km, Học Môn 31 km. 
Củ Chi 16 km. 


TRẢNG BOM: Di chỉ ở x. Trảng 
Bom, h. Tân Lập, t Đồng Nai. 
Phát hiện năm 1984; hiện vật 
gồm đồ đá và gốm thô, 720 mảnh 
gốm thô cứng. 

TRẢNG LỚN: Tại căn cứ Trảng 
Lớn, phía Bắc tx. Tây Ninh 5 km, 
có 6 nghìn tên địch, 25 khẩu đại 
bác hạng nặng, 1 tiểu đoàn bộ binh 
cơgiới, 1 đại đội máy bay lên thẳng, 
8 đại đội công binh Mỹ, 1.500 lính 
Philippin. Trong đêm 2l rạng 
22/5/1968, sau một trận tiến công, 
quân giải phóng đả diệt hơn 1.200 
Mỹ, phá huỷ 8 đại bác, bản tan 
xác 21 xe quân sự, dánh sập 10 
lô cốt, 7 dãy nhà kho, 2 ra đa. 


TRẢNG QUỲNH: Di tích văn 
hoá Sa Huynh ở x. Bình Châu, h. 
Bình Sơn, t. Quảng Ngãi, phân bố 
trên những đổi cát cao ven biển. 
Gốm đặc trưng Sa Huỳnh năm rải 
rác trên mặt cát. Qua khảo sát, 
tầng văn hoá cư trú thường phân 
bố trên đỉnh các đổi cát, còn dấu 
vết mộ táng thường phân bố dưới 
chân đồi. 

TRÀO KHẨU: Thành ở x. Trào 
Khẩu, h. Hưng Nguyên, Nghệ An. 
Khi xưa quân Minh đắp thành ở 
đấy, Lê Thái tổ đem quân tử Đỗ 
Hà đến vây. Thành này phia tây 
bắc quay mặt vào n., phía đông 
nam xây bằng gạch ống; tới nay 


1285 


Nguyễn Văn Tân 


gai góc mọc đầy cả. Cửa đằng nam 
làm chỗ chăn ngựa, hòn đá để 
cắm cờ trên n. cũng hãy còn. 
Trong thành có một cái ao vuông, 
tương truyền ao ấy là nơi giấu của 
ngày xưa. Trâu xuống tắm ao ấy, 
thường có tiền dính ở lông. 


TRẢO NHA: L. ở tổng Đoài, h. 
Thạch Ha, trấn Nghệ An, về đời 
L¿, nay thuộc x. Đạo Lộc, h. Can 
Lậc, t. Hà Tĩnh. Có cầu Nghen 
trên quốc lộ 1A. Bắc qua s. Nghèn. 
Quê Nguyễn Bát, Ngô Cảnh Hưựu, 
Ngõ Phúc Đang, Ngô Cảnh Hoàn, 
Ngô Đức Bình, Ngô Huệ Liên, 
Ngô Đức kế, Ngô Xuân Diệu, Ngô 
Văn Sở. Ngô Văn Sở (? - 1795), 
quê ở Ì. này, sau vào sống ở Bình 
Khê. Theo Nguyễn Huệ từ sớm, 
sau khi dẹp Nguyên Hữu Chỉnh 
(1787), được giao quyền quản lý 
Bắc Hà. Khi quân Thanh tiến vào 
Thăng Long, ông lui quân về giữ 
Tam Điệp (Ninh Binh) và góp 
công trong chiến thăng mùa xuân 
Kỷ Dậu (1789). Sau bị quân Vũ 
Văn Nhậm (của Nguyễn Ánh) dìm 
chết ở s. Hương. 


TRẢO TRẢO PHU NHÂN: Đền 
ở x. Ái Tử, h. Triệu Phong, t. 
Quảng Trị, thờ thần s. Ái Tứ Trảo 
Trảo phu nhân. Năm 1568, 
Nguyễn Hoàng vào trấn thủ 
Thuận Hoá, đóng quân ởx. Ái Tứ. 
Bây giờ tướng nhà Mạc là 
Lập Bạo đem quân đến đánh. 
Nhờ nử thần trợ giúp mà ông 
thắng được quân của Bạo. Sau 
chiến thắng, Nguyễn Hoàng cho 


xây dựng đền thờ thần; tôn gọi là 
Trao Trảo phu nhân. 


TRĂM GIAN: Chùa ở x. Tiên 
Phương, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Chùa dựng năm 118ã đời Lý Cao 
tông, trên một quả đổi có tên là 
n. Mã. Tương truyền, thời Trần, 
ở đây có một vị cao tăng tên là 
Nguyễn Lữ (dân gian gợi là 
Thánh Bối) tam tài - ông có nhiều 
phép lạ, đã tiêu diệt giặc Minh, 
khi chúng đến định phá chùa. 
Chùa Trăm Gian là một quần thể 
kiến trúc chùa độc đáo, có cả thảy 
104 gian. 


TRĂM GIAN: Chủa xây dựng từ 
thời Trần ở trên đỉnh Tam Sơn 
thuộc h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. Đã 
qua nhiều lần trùng tu mở rộng, 
Một hệ thống bậc gạch gồm nhiều 
tầng cấp phân bố giữa những 
khoảng dừng chân khá rộng, dẫn 
lên tam quan, tiếp đó là sân chùa, 
rồi đến cụm kiến trúc đỉnh của 
chùa, gồm chùa Hộ, nhà thiêu 
hương, chùa Phật, hai dãy tả vu 
hữu vu, toà ngang dãy dọc liền kề 
san sát bên nhau. Nay chùa còn 
giữ được nhiều di vật, đồ tế khí và 
tượng quý. 


TRĂM: Kẻ Trằm nay là th. Đông 
Liệt, và 1 số th. khác thuộc x. 
Nam Thái, h. Nam Đàn, t. Nghệ 
An, mở hội xuân vào đầu năm mới 
ngay trong 3 ngay tết. Ngoài tục 
lễ thờ cúng thành hoàng, ]. tô 
chức thi nấu cơm với nghỉ thức 
truyền thống. 
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TRẦM: Còn gọi là chùa Tứ Trầm, 
tên chứ Long Châu tự, ở n. Trầm, 
th. Liên Minh, x. Phong Châu, h. 
Chương Mỹ, t. Hà Tây. Hang n. 
Trầm là một thắng cảnh tự nhiên. 
Vào tk. XVI khi vua Lê chạy từ 
đây lên Sơn Tây, dân Ì. lập một 
ngôi chùa nhỏ trong động để thờ 
Phật. Năm 1616, tạc 46 pho tượng 
đá. Năm 1913, sửa sang đường xá 
và xây lại chùa to hơn. Tượng 
Phật Di Lặc và tượng La Hán 
bằng đá, cao 0,66m. 


TRẦM: Động thuộc h. Chương 
Mỹ, t. Hà Tây, cách tp. Hà Nội 30 
km về phia Tây Nam. Động rộng 
rãi, có nhiều thạch nhủ đẹp. Thờ 
Phật, có khánh đá gõ lên kêu rất 
hay. Củng với chủa Trầm, động là 
một thắng cảnh. 


TRẢM: Thạp đống phát hiện 
năm 1984 trong ngôi mộ cổ tại chợ 
Trầm, x. Trầm Lộng, h. Ứng Hoà, 
t. Hà Tây. Thạp được úp lên đầu 
tử thi, còn nguyên vẹn, cao 18,70 
cm,đườngkinh miệng 17cm, đường 
kinh đáy 15,40cm. Thân thạp có 
6 vành trang tri hoa văn. 


TRẤN TẢO: Còn gọi là đình l. 
Tảo, thuộc x. Phú Thị, h. Gia 
Lâm, Hà Nội, thờ Lý Công Tấn, 
danh tướng thời Tiền Lý. Trong 
kháng chiến chống Pháp, định là 
nơi huấn luyện bộ đội. Đình được 
xây dựng vào khoảng tk. XVH, 
qua sửa chửa nhiều lần, gần đây 
vào các năm 1900, 1925, 1928, 
1939. Đình có 3 gian 2 chái, các 


mảng chạm khắc còn lại mang 
phong cách thời Hậu Lê với 
những cảnh hình người, vật, 
người đầu hổ, người cưởi voi, múa 
rồng. Hội. Ì. hàng năm từ ngày 
8 đến 18 tháng Ba. Đình đã được 
xếp hạng di tích kiên trúc - nghệ 
thuật ngày 2/3/1990. 


TRẤN ANH TÔNG: Lăng mộ 
Trần Anh tông (1298 - 1813), còn 
gọi là lăng Đồng Thái, ở đổi Táng 
Quỷ, x. An Sinh, h. Đông Triều, 
t. Quảng Ninh, được xây dựng từ 
đời Trần, gồm 3 phần. Phần 1 dài 
2 trượng, rộng 1 trượng 5 thước, 
có tượng lân bằng đá. Phần 2 dài 
6 trượng, rộng 1 trượng 5 thước. 
Phần 3 dài 6 trượng, rộng l 
trượng 5 thước, mở cửa, có tượng 
lân, rồng, bò băng đá. Nay chỉ còn 
vết tích nên lăng ở đỉnh đổi nơi 
các bậc thêm đá, hai bên thêm là 
rồng đá, mang phong cách nghệ 
thuật thời Trần. Có bia dựng năm 
1840 xác định đây là lăng vua 
Trần Anh tông. 


TRẤN BÌNH TRỌNG: Đền ở x. 
Mạn Trù, h. Châu Giang, t. Hưng 
Yên, thờ Bảo Nghĩa vương Trần 
Bình Trọng. Ông dòng dồi Lê Đại 
Hành, cha ông làm quan triều 
Trần nên được ban quốc tích. 
Năm 1285, quân Nguyên sang 
xâm lược nước ta, vua Trần Nhân 
tông sai Trần Bình Trọng đóng 
quân ở s. Thiên Mộ chặn giặc. 
Ông bị thua và rơi vào tay giặc. 
Ông không chịu ăn và khẳng 
khái nói với bọn giặc: “Ta thà làm 
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ma nước Nam, chứ không thèm 
làm vương đất Bắc”. Bọn giặc bèn 
giết ông. Sau vua phong ông tôn 
hiệu là Trung Nghĩa, cho dựng 
đền thờ. 


TRẤN CHIÊU VĂN: Đền thờ 
Chiêu Văn vương Trần Nhật 
Duật (1955 - 1330) ở x. Văn Trình, 
h. Ngọc Sơn, t. Thanh Hoá. Ông 
là con thứ 6 của vua Trần Thái 
tông, có công lớn trong hai cuộc 
kháng chiến chống quân Nguyên 
(1285, 1288), là bậc đại thần trải 
4 triều vua có tiếng tài năng đức 
độ, văn vô kiêm toàn. Khi trấn 
nhậm ở Thanh Hoá ông thi hành 
chính sự khoan nới, dân chúng 
đều được nhờ ơn. Sau khi ông 
mất, nhân dân ở quê bà Trinh 
Túc phu nhân (x. Văn Trinh) lập 
đền thờ. 


TRẤN CÔNG: Đền ở x. Xuân 
Lĩnh, h. Thanh An, t. Cao Bằng, 
thờ Trần Quyết. Vào đời Chính 
Hoà (1680 - 1705) khi quân nhà 
Lê lên Cao Bằng đánh Mạc, ông 
tình nguyện làm tiên phong đuổi 
đánh giặc đến tận biên giới. Sau 
ông chết trận, được sắc phong 
Đại vương, triều đình cho dựng 
đền thờ, 


TRẤN DANH TƯỚNG: Đèn ở x. 
Đan Duê, h. Minh Linh (nay là h. 
Vĩnh Linh), t. Quảng Trị, thờ 2 
danh tướng thời Trần là Trần 
Nhật Duật và Trần Khát Chân. 
Tương truyền, hai ông đem quân 
theo vua Ảnh tông đi dẹp Chiêm 


Thành. Quân đi đến đâu, 2 ông 
giử nghiêm quân lệnh, không cho 
cướp bóc nên được dân biết ơn 
dựng đến thờ. 


TRẤN ĐẠI TƯỚNG: Đền ở x. 
Vân Lang, h. Thanh Sơn, nay 
thuộc t. Phú Thọ, thờ thần là vị 
đại tướng triều Trần (không rõ 
tên). Tướng quân vâng mệnh cầm 
quân đánh giặc, tử trận ở đây. 
Triều đình cho dựng đền thờ. 


TRẤN ĐẾ: Đản thờ các vị vua 
nhà Trần tại x. Thái Đường, h. 
Hưng Hà, t. Thái Binh. Tục 
truyền là nơi phát phúc của nhà 
Trần, nên đời sau lập đền thờ. 


TRẦN ĐẾ VƯƠNG: Đền thờ 14 
vị vua triều Trần tại x. Tức Mặc, 
nay là x. Lộc Vượng, ngoại thành 
Nam Định, t. Nam Định. Tổ tiên 
5 đời nhà Trần xưa từ Bắc đến 
hương Tức Mặc sinh sống bằng. 
nghề đánh cá. Đến đời Trần Cảnh 
được Lý Chiêu Hoàng nhường 
ngôi. Năm 1853, trùng tu, mở 
rộng quy mô. Năm 1262 nhà Trần 
dựng cung Trùng Quang ở Tức 
Mặc cho thượng hoàng. Ngày nay 
đền còn dấu vết luỹ tre bao bọc. 
Trong khu đền Thượng có 3 cung: 
cung thứ nhất thờ 14 vị vua Trần; 
cụng thứ hai là Tả vu, Hữu vu thờ 
các tướng tá nhà Trần có nhiều 
công đánh quân Nguyên - Mông. 
Quanh đấy còn các đền thờ Trần 
Thú Độ, Trần Quang Khải, các 
dấu tích vườn Quan, vườn Lựu, 
vườn Đèn, đường Chúa Ngư, côn 
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Bảo Kiếm, cồn Thiên Mã, côn Voi, 
cồn Con Phương. Các ngày giỗ 
vua đều có giỗ trọng; còn hội thì 
3 năm mở một lần vào tháng 3. 
Đã được nhà nước xếp hạng di 
tích lịch sử - văn hoá, 4/1962. 


TRẤN HIỂN TÔNG: Lăng Trần 
Hiển tông (1329 - 41) còn gọi là 
lăng Nghệ Sơn, ở x. An Sinh, h. 
Đông Triều, t. Quảng Ninh. Được 
xây dựng từ thời Trần. Khu lăng 
có tường đất bao quanh, bên phải 
có tượng chó đá, trâu đá, chếch về 
phía trước có hai dãy 8 tượng đá: 
2 người, 2 hổ, voi , ngựa, dê. Phần 
mộ có tường gạch bao quanh, mỗi 
chiều 4 trượng 5 thước. Mộ dài 2 
trượng. Vết tích còn lại: các tượng 
đá, trong đó có tượng quan hầu 
chắp tay trước bụng. Có bia đá 
dựng năm 1840 xác định lăng 
Trần Hiển tông. 


TRẤN HOÀNG THÂN: Đền thờ 
Yên Sinh vương Trần Liễu ở n. 
Yên Phụ, x. Kim Xuyên, h. Kim 
Môn, t. Hải Dương. Ông là anh 
vua Trần Thái tông và là cha của 
Trần Hưng Đạo. Vì Trần Thủ Độ 
bày kế cho Trần Thái tông cướp 
vợ của Trần Liễu là công chúa 
Thuận Thiên. Trần Liễu họp 
quân làm phản. Nhưng sau đó 
anh em hoà giải. í 


TRẤN HOÀNG TÔN: Đền ở x. 
Tràng Kênh, h. Thuỷ Nguyên, tp. 
Hải Phòng, thờ Trần Quốc Bảo, 
ton vua Trần Anh tông. Ông có 
công dẹp giặc Bá Linh ở s. Bạch 
Đằng, khi trở về qua x. Tràng 


Kênh thì mất. Mộ chôn ở chân n. 
thuộc địa phận x. này, về sau n. 
ấy được gọi là n. Hoàng Tôn. 


TRẤN HƯNG ĐẠO: Đền thờ 
Trần Hưng Đạo ở số 36 đường Võ 
Thị Sáu, q. L, tp. Hồ chí Minh, 
xây dựng từ năm 1932. Đến năm 
1958 được trủng tu khang trang 
hơn. Trong đặt tượng Trần Hưng 
Đạo rất uy nghi và hài hoà với 
khung cảnh của khuôn viên đền. 


TRẦN HƯNG ĐẠO: Rừng ở khu 
căn cứ h. Nguyên Bình, t. Cao 
Bằng, nơi thành lập đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân. 
TRẤN KHÁT CHÂN: Đền ở n. 
Đốn Sơn thuộc x. Vinh Thành, h. 
Vĩnh Lộc, t. Thanh Hoá, thờ 
Thượng tướng Trần Khát Chân. 
Ông làm tướng trải 3 đời vua 
Trần. năm 1390, ông làm đô đốc 
đại phá quân Chiêm Thành, giết 
Chế Bông Nga. Đến năm 1399, 
Hồ Quý Ly giết vua Trần Thiếu 
Đế để cướp ngói. Trần Khát Chân 
bàn mưu với Trần Hãng định giết 
Quý Ly nhân hội thể Đốn Sơn. 
Việc không thành, ông và các 
đồng sự hơn 370 người đều bị Quý 
Ly giết. Đời sau lập đền ở chân n. 
ấy để thờ ông. 


TRẤN MINH CÔNG: Đền ở x. 
Kỳ Số, h. Vũ Thư, t. Thái Bình, 
thờ sứ quân Trần Lâm. Cuối đời 
Ngô, Trần Lãm dấy binh chiếm cứ 
vùng Bố Hải, tự xưng Trần Minh 
Công, trở thành một trong 12 sứ 
quân. Định Tiên Hoàng thuở hàn 
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vi thấy ông là người có đức bèn 
tìm đến nương nhờ, được Minh 
Công nhận làm con nuôi. 


TRẤN MINH TÔNG HOÀNG 
ĐỂ: Đên thờ vua Trần Minh tông 
tại quê ngoại là x. Yên Sinh, h. 
Đông Triều, t. Quảng Ninh. Minh 
tông ở ngôi 15 năm (1341 - 1328), 
được đánh giá là đã đem văn 
minh sửa sang đạo trị nước, trong 
yên ngoài phục, kỹ cương đủ bày. 


TRẤN NGHỆ TÔNG: Lăng ở 
xóm Bãi Đá, còn gọi là Khe Nghệ, 
thuộc x. An Sinh, h. Đông Triều, 
t. Quảng Ninh. Được xây dựng từ 
thời Hậu Trần, nay chỉ còn lại bia 
đá dựng năm 1840 xác định là 
lăng Trần Nghệ tông. 


TRẤN NHÂN HUỆ VƯƠNG: 
Đền thờ Nhân Huệ vương Trần 
Khánh Dư tại x. Lính Giang, h. 
Chí Linh, T. Hai Dương. Ông có 
công đánh giặc Nguyên, sau đi 
đánh dẹp các quân phiến loạn 
miền n., lập công lớn, được phong 
Phiêu ky đại tướng quản. Sau vì 
mặc lỗi, bị đoạt hết quan tước, 
nhưng rồi lại được trọng dụng, 
làm đến phó tướng. 

TRẤN NHÂN TÔNG: Đến thờ 
vua Trần Nhân tông ở x. Dưỡng 
Hối, h. Ÿ Yên, t. Nam Định. Sau 
khi xuất gia. Điều Ngự Giác Trần 
Nhân tông từng đến thuyết pháp 
ở x. này. Sau khi ông mát, dân 
bản x. lập đền thờ. 


- TRẤN NHÂN TÔNG: Mộ và đền 
thơ Trân Nhãn tông (1279-93! ở 


n. Ngoa Vân, x. An Sinh, h. Đông 
Triều, t. Quảng Ninh. Có lẽ được 
xây dựng từ thời Hậu Lê, gồm 3 
cấp. Trên cùng là am Ngọc Vân, 
giửa là cổng tam quan Ngọc Tự 
Vân, bên trái có miếu Thiên Sơn 
trong có bia đá, dựng năm Vĩnh 
Thịnh thư 3 (1707). Dưới cùng có 
2 tháp Phật, lăng thờ vua Trần 
Nhân tông và tháp Đoàn Nghiêm. 
TRẤN PHÒ MÃ: Đền ở x. Kim 
Độ, h. Nam Thanh, t. Hải thờ 
Trần Kim Tiên, người bản x. Vì có 
tài văn chương nên ông được vua 
Lê Đại Hành chọn gá hai công 
chúa thứ 7 và thứ 8. Khi nhà Lý 
lên thay, ông cáo quan về quê. Bị 
ép nhận ấn thao, ông uống thuốc 
độc tự vẫn. Hai công chúa củng tự 
tận theo. 


TRẦN PHÚ: X. thuộc h. Thường 
Tín, t. Hà Tây, quê Doãn Tuế 
(1917 - 1995), trung tướng Quân 
đội Nhân dân Việt Nam. 


TRẤN QUẬN CÔNG: Đền ở x. 
Trung Tiết, h. Thạch Hà, t. Hà 
Tĩnh, thờ Trần Hoa, người bản x.. 
Ông làm quan triều Lê, có công 
đánh Mạc, được phong chức Diện 
q. công. Sau khi ông mất, dân Ì. 
dựng đền thờ. 


TRẤN QUẬN CÔNG: Đền thờ 
phó tướng triều Lê là Nông Qq. 
công Trần Đăng Minh và con trai 
ởx. Đồng Mỗ, h. Đồng Hÿ, t. Thái 
Nguyên. Trong khi giao chiến với 
quân Mạc, hai cha con đều tử 
trân, được dân địa phương lập 
đến thờ. 
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TRẤN QUỐC CHẨN: Đền thờ 
Thượng tế Trần Quốc Chẩn, thân 
vương nhà Trần tại nhà cú của 
ông ở x. Kiệt Đặc, h. Chi Linh, t. 
Hải Dương. 

TRẤN QUÝ CÁP: Miếu xây 
dựng trên gò Chết Chém bên 
dòng s. Cạn. Nơi đây đã từng ¡in 
đậm dấu ấn lịch sử của đất Diên 
Khánh. Bến đò Trảm hay gò Chết 
Chém đã chứng kiến bao chiến sĩ 
cách mạng bị thực dân Pháp 
hành hình ở đây, vụ án đẫm máu 
Trần Quý Cáp năm 1908 còn để 
lại mối hận ngàn đời trong lòng 
nhân dân. Chính vì vậy mà nơi 
đây đã xây dựng miếu Trần Quý 
Cáp. Miêu xảy dựng năm Canh 
Tuất 1970, có cấu trúc theo lối 
đến đài pha lẫn cấu trúc hiện đại. 
Miếu thấp nhỏ, xây lối cổ lầu, bốn 
mái kích thước bằng nhau quay 
theo bốn hướng. Cổ lầu mặt trước 
có ghi dòng chữ: "Trung liệt điện" 
(Điện thờ bậc trung liệt). Miếu 
nhìn về hướng đông, nhìn xuống 
dòng s. Cạn, phia trước có cột cờ 
cao 3,5m, xây trên bồn nước hinh 
lục giác. Hai bên cột cờ, có "Lư 
vọng liệu” cao 1,5m ba chân chắc 
chắn cấu trúc hình móng cọp đặt 
trên bệ đúc tròn. Đây là nơi đốt 
bài vị trong những ngày tế lễ, 
hoặc đốt thắp sáng trong những 
ngày nhang khói. Miếu còn lưu lại 
đôi câu đối nói về lòng trung hiếu 
của người chiến sĩ cách mạng 
Trần Quý Cáp. 


TRẤN TẢ TƯỚNG: Đền thờ Tả 


tướng quốc Trần Nguyên Hãn ở x. 
Sơn Đông, h. Lập Thạch, t. Vĩnh 
Phúc. Khi giặc Minh xâm lược, 
ông theo Lê Thái tổ khởi nghĩa, 
lập được nhiều công trạng, nổi 
tiếng trong các trận bao vây Đông 
Đô, hạ thành Xương Giang. Lê 
Thái tổ lên ngôi, ông được phong 
Đại tư đồ Tả tướng quốc. 


TRẤN THÁI TÔNG: Đền thờ tại 
x. Yên Mô, h. Tam Điệp, t. Ninh 
Bình, thờ vua Trần Thái tông, vị 
vua đầu tiên của triều Trần. Vua 
huý là Cảnh, làm quan nhà Lý, 
lấy vua Lý Chiêu Hoàng. Được 
Chiêu Hoàng nhường ngôi, lập ra 
nhà Trần, trị vi 33 năm. 


TRẤN THỊ DUNG: Đền ở l. Văn 
Lâm, x. Ninh Hải, h. Hoa Lư, t. 
Ninh Binh, thờ công chúa Trần 
Thị Dung. Tương truyền, bà đã 
cùng chồng là Trần Thủ Độ đả 
từng về l. Văn Lâm, xây hành 
cung ở đó. Bà đã dạy dân Ì. nghề 
thêu ren. Sau dân l. đã lập đến 
thờ bà là tổ sư của nghề thêu 
truyền thống ở đây. 


TRẤN THỦ ĐỘ: Lăng ở vùng An 
Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh. 
Lăng còn lại tượng hổ và một 
tượng đã vỡ không rò hinh thủ, có 
thể là tượng Huyễn Vũ theo 
truyền thuyết dân gian, phỏng 
đoán lăng này có mặt bằng hình 
vuông; bốn hướng có bến tượng 
Bạch Hồ (tây), Thanh Long, 
(đông) Huyên Vũ (Bác), Chu 
Tước (Nam), theo để tài từ linh 
trong quan niệm cổ chỉ phương 
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hướng, trung tâm là mộ các phía 
mở các thành bạc đi lên. Lăng 
rộng đến hai mẫu, cây cối um tùm 
và nơi để của có hể đá, dơi đá, 
chim đá và bình phong bằng đá. 
TRẤN TÔNG THẤT: Đèn ở x. 
Hà Đới, h. Tiên Lãng, Hải Phòng, 
thờ Trần Quốc Thành, tôn thất 
nhà Trần. Ông theo Hưng Đạo 
vương đánh quân Nguyên ở bến 
Chương Dương, cửa Hàm Tử. Sau 
khi ông mât, dân bản x. dựng đền 
thờ trên nền nhà củ của ông. 


TRẤN VĂN THỜI: H. ở t. Cà 
Mau, lấy tên một chiến sĩ cách 
mạng hy sinh năm 1940 trong 
cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, H. gồm 
10 đơn vị hành chính; 8 x. và 2 
ttr.: Trần Văn Thời, s. Đốc. Phia 
Tây giáp vịnh Thái Lan, có s. Ông 
Đốc chảy qua phía Đông Nam h. 
H. lị ở bên s. Ông Đốc gần tiếp 
giáp với rạch Cái Tàu ở phía Tây 
Nam tx. t. lị Cà Mau. Có ttr. là 
s. Đốc ở cửa s. Ông Đốc, giáp vịnh 
Thái Lan. 


TRẤN BIÊN: Tên phú thời 
Nguyễn ở phía tây - bắc t. Nghệ 
An: Trước là các mán thuộc Ài 
Lao, từ đời Lê về trước, cứ 3 năm 
một lần dâng lề cống. Năm 1802, 
Gia Long đem đất này cho nước 
Van Tượng. Năm 1828, Vạn 
Tượng bị nước Xiêm đánh phá. 
Thổ mục 7 mán đến quân thứ 
Kinh lược đại thần Nguyên Văn 
Xuân, lại xin theo vào nước ta. 
Việc ấy tâu lên vụa, vua cho đối 
làm 7 h., các thổ mục đều bổ cho 


làm thổ tri h., thổ h. thừa; đặt tên 
là phủ Trấn Biên, gồm 7 h: Xa Hồ, 
Xâm Tộ, Man Soạn, Mang Lan, 
Trình Cố, Xầm Nưa, Mán Xôi. 
Tháng 10 năm ây, lấy 3h: Trình 
Cố, Xâm Nưa, Mán Xôi đặt làm - 
phú Trấn Man, đổi thuộc về 
Thanh Hoá. 


TRẤN BIÊN: Vùng Trấn Biên, 
Biên Hoà, nay là đất t. Đồng Nai, 
nơi sinh của Trịnh Hoài Đức 
(1765 - 1825), 1788 đô thi Hương, 
được bổ làm Hàn lâm viện Chế 
Cáo, 1802 được thăng Thượng thư 
bộ Hộ, sung sứ sang nhà Thanh, 
sau làm Hiệp trấn Gia Định. Ông 
để lại một số tác phẩm có giá trị 
về địa ly - lịch sử vùng Nam bộ. 
TRẤN ĐỊNH: Tên củ của trấn 
Định Tường. Trước là đạo Trương 
Đồn; năm 1781 Nguyễn Ánh gọi 
là dân Trấn Định. Năm 1808 gọi 
là trấn Định Tường; năm 1832 đổi 
là t. Định Tường; hồi Pháp thuộc 
là 2 t. Mỹ Tho và Gò Công; nay 
là t. Tiền Giang. 


TRẤN ĐỊNH: Tên phủ thời 
Nguyên ở phía tây - nam t. Nghệ 
An. Trước là đất Ai Lao, đầu đời 
Lê đặt làm châu Trịnh Cao, phú 
Ngọc Ma. Năm 1802, Gia Long 
đem cho Vạn Tượng. Năm 1828, 
Vạn Tượng bị quân Xiêm đánh 
phá, 3 mán là Cam Cát, Cam 
Muộn, Phàm Linh thuộc châu 
Trịnh Cao theo vào nước ta. 
Quan trấn Nghệ An tâu lên, 
Minh Mệnh lam h,. Cam Linh, 
mán Cam Muôn làm h. Cam Môn; 
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đều đặt thổ tri h., thổ h. thừa. 
Năm sau đổi đặt làm phủ Trấn 
Minh. 

TRẤN MAN: Tên phú đời Minh 
thuộc; nguyên là châu đằng về đời 
Lý: là bộ Long Hưng về đời Trần; 
đời Hồ là phú Tân Hưng; Lê Hiến 
tông đổi là Tiên Hưng, thuộc trấn 
Sơn Nam; đời Nguyễn thuộc t. 
Hưng Yên, năm 1890 đổi thuộc t. 
Thái Binh. Phú Trấn Nam gồm 4 
h. Tân Hoá, Duyên Hà, Cổ Lan và 
Thần Khê. 


TRẤN MAN: Tên phú thời 
Nguyễn ở t. Thanh Hoá; năm 
Minh Mạnh thứ 9 (1827), có 3 h.: 
Trình Cố (vôn là châu Trình Cụ), 
Sầm Nưa (đời Lê là châu Sầm 
Nưa), Thủy Cơ. 


TRẤN NAM: Năm 758 (Đường 
Chi Đức năm thứ 3), nhà Đường 
đổi An Nam đô hộ phủ làm Trấn 
Nam đô hộ phú. 


TRẤNNINH:LuydoNguyễn Hưu 
Dật và Nguyễn Hữu Tiến đắp năm 
1662, từ n. Đầu Mâu đến cửa biến 
Nhật LẠ, ở x. Trấn Ninh, sau đổi 
là Phủ Ninh, h. Phong Lộc, Phú 
Quảng Trạch, t. Quảng Bình. 


TRẤN NINH: Tên phủ thời Lê 
thuộc trấn Nghệ An. Xưa kia là 
xứ Bồn Man. Đầu nhà Lê, thổ tủ 
xử ấy là Cầm Công giữ đất ấy 
chống cự lại mệnh lệnh vua. Năm 
1480, vua Lê thân đến đánh, chia 
ngăn đât ra, đặt là phủ Trân 
Ninh, có 7 h. 


TRẤN NINH: Tên phú thời 
Nguyễn. Trước là đất của bồn 
Man. Đời Lê Hồng Đức, Thánh 
tông sai bọn Lê Thọ Vực, Trịnh 
Công Lệ đánh phá nước Ai Lao, 
lấy đất đặt làm phủ này. Trước 
lnh 7 h. là Kim Sơn, Thanh Vị, 
Cảnh Thuần, Quang Vinh, Minh 
Quảng Châu Lang, Trung 
Thuận. Đời Lê trở về trước, đều 
cho thổ tù thế tập, đất rộng, dân 
đông, đứng đầu các mãn. Cuối 
năm Vĩnh Hựu, Lê Duy Mật 
chiếm giữ đất này đến vài mươi 
năm (năm 1772 mới đẹp được. 
Đến đời Nguyễn, đem đất này cho 
nước Vạn Tượng. Năm 1828, nước 
Vạn Tượng bị quân Xiêm đánh 
phá, vua nước ấy là Chua A Nõ 
chạy đến 3 động cầu cứu. Quốc 
thành Viên Chăn rồi động, tù 
trưởng Trân Ninh là Chiêu Nội 
biểu số nhân khẩu, xin theo vao 
nước ta. Năm 1823 đặt thêm h. 
Liêm. Vậy là phú gòm 2 h: Liên, 
Khâm, Quảng, Khang, Cát, Xôi, 
Mộc, Liêm (vốn là mán Mường 
Hiểm). Trấn Ninh ở phía tây t. 
Nghệ An. Tháng 3/1832, nổ ra 
cuộc khởi nghĩa của hơn 200 binh 
lính Trấn Ninh, do Trần Tứ và Đỗ 
Bắc lãnh đạo, nổi dậy chống nhà 
Nguyên và liên kết với cuộc khởi 
nghĩa của Lê Duy Lương. 


TRẤN QUẬN CÔNG: Đền ở x. 
Thu Phố, h. Tư Nghĩa, t. Quảng 
Ngài, thờ Trấn q. công Bùi Tá 
Hán, người bản x.. Ông làm quan 
tổng trấn Quảng Nam đạo. Khi 
Nguyễn Hoàng vào trấn thủ 
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Thuận Hoá, ông từng đem quân 
ra giúp dẹp quân các thế lực thuộc 
phe nhà Mạc, được coi là người có 
công trong việc cúng cố vị thế của 
_ chúa Nguyễn ở Đảng Trong. Ông 
mất năm 1568, được tặng chức 
Thái bảo, dân x, lập đến thở. 

TRẤN QUỐC: Có thể đây là ngôi 
chùa cổ nhất nước ta vi tương 
truyền có từ đời Lý Nam Đế (544 
- 548) bên s. Hồng. Đời Lê Kính 
tông (1615), vì bải s. lở, nên chùa 
được đời vào đáo Kim Ngưu ở phía 
đông hồ Tây (Hà Nội). Thời Lê 
mạt (tk. XVIITL), các chúa Trịnh đã 
biến chùa này thành 1 hành cung, 
khiến Bà h. Thanh Quan đã có bài 
thơ hoài cổ: Trân Bác hành 
cung... Chùa hiện nay còn giữ 
được lôi kiến trúc độc đáo khác với 
nhiều chùa: phía trước nhà bái 
đường, rồi đến nhà tam bảo, phia 
sau mới là 2 dãy hành lang, thập 
điện và gác chuông. Chùa có một 
số tượng đẹp, có khá nhiều bia cổ. 


TRẤN QUỐC THÁNH 
NƯƠNG: Đền còn có tên đền Vua 
Bà, nhân dân hay gọi là "đền Tầm 
Tang" mà chệch âm là đến "Tam 
Tạng" hay “Tam Tạnh”. Theo 
truyền lại thì Trấn quốc Thánh 
Nương nguyên là Hoàng Thị Nứ 
là người trong x., một hôm xuống 
bến s. thấy một chiếc vạc đồng nổi 
lên mặt nước bèn ngồi vào đó và 
đi luôn không trở về nữa. Vua Lê 
Thánh tông đem quân đi đánh 
Chiêm Thành đóng quân ở gần 
khúc s. đó. Đêm ngủ, một vị tướng 


mộng thấy một nử thần cưỡi ngựa 
trắng đến trước mặt nói rằng: 
"Được biết ngự giá thân chinh đi 
đánh giặc, ta xin giúp sức cho 
được thắng lớn". Vị tướng tâu lên 
vua và quả nhiên đánh thắng : 
giặc, khi trở về vua phong Phúc 
thần và lập đến thờ. Truyền 
thuyết địa phương lại kể về mối 
tình giữa chàng trai bên bến s. 
Lam với nữ thần Tầm Tang 
(Hoàng Thị Nữ). Đền dựng tại rú 
Tràng thuộc x. Phúc Chỉ, h. Nam 
Đàn, ngay bên bờ s. Lam. Đền 
không to, ẩn mình trong một khu 
đất có nhiều cây cổ thụ, mái ngói 
rêu phong, cổ kính. Nổi bật nhất 
trong khu đền là Nghi môn Tam 
Tạnh, đây là kiến trúc được xếp 
vào bậc nhất ở Nghệ Tĩnh với nét 
chạm rồng tỷ mỷ trên cột cổng, xà 
ngang và kèo. 


TRẤN QUỐC THÂN: Đền ở x. 
Vĩnh Lại, h. Cẩm Bình, t. Hải 
Dương, thờ Trân Quốc linh thần. 
Tương truyền, khi Trưng Vương 
nổi lên khởi nghĩa, trên đường ra 
trận qua trang Vĩnh Lại, mộng 
thấy một cụ già tự xưng là Trấn 
Quốc linh thần, vâng mệnh trời 
xuống giúp đánh giặc. t. dậy, 
Trưng Vương làm lễ tạ thần rồi 
đem quân đánh vảo trại giặc, quả 
nhiên đại thăng. Sau bà Trưng 
lên ngôi cho tu sửa miếu thờ, 
phong làm Phúc thần. 

TRẤNTĨNH:TênphúthờiNguyễn 
ở phía Tây - nam t. Nghệ An. Vốn 
là đất 3 động Thâm Nguyên, Yên 
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Sơn, Mộng Sơn, thuộc châu Quy 
Hợp, phủ Lan An. Năm 1828, vua 
nước Vạn Tượng là Chiêu Nỗ bỏ 
nước chạy do bị quân Xiêm tiến 
dánh. Thổ mán 3 động đến trấn 
dâng phương vật, xin nhập vào 
nước ta. Tháng 8/1828, Nghệ An 
tâu lên, Minh Mệnh đặt tên là 
phủ Trân Tĩnh, cho 3 động ấy 
thuộc vào, bở động lập h. đều đặt 
thổ tại h. và thổ h. thừa. Sau bị 
man Lào xâm lược. 


TRẤN VŨ: Đền ởx. An Cư, h. Tứ 
Lộc, t. Hải Dương, thờ Huyền 
Thiên Chân Vũ Nguyên Quân, 
thiên thần phương Bắc. Tương 
truyền, An Dương Vương đắp 
thành Cổ Loa mãi không xong, 
được thần hiển lnnh trừ yêu 
quái, nhờ thế mới dắp được 
thành. Thần đá từng hưởng ứng 
ở x. Yên Cư nên được dân ở đây 
dựng đền thờ. 


TRẤN VŨ: Đền ở x. Thạch Bàn, 
h. Gia Lâm, Hà Nội, thờ Huyền 
Thiện Trấn Vũ. Đền bố cục trong 
tổng thể "tiền Thần hậu Phật", 
nhưng chủa đã bị đổ nát. Đền 
kiến trúc hình chữ "nhị". Sau tiền 
đường là trung đường ð gian 2 di, 
nơi đặt ngai, tượng võ sĩ và tượng 
Phật, trên các bức cốn chạm rồng 
mây. Sau cùng là thượng cung 
xây 2 tầng 9 mái khá đẹp, trong 
đặt tượng đồng Trấn Vũù cao 3,8m, 
chu vi 8m, nặng 9 tấn. Đây là một 
kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc 
Việt Nam thời Tây Sơn. Đền đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 27/12/1990. 


TRẤN VŨ: Quán ở đường Quán 
Thánh, q. Ba Đình, tp. Hà Nội 
(thường quen gọi là đến Quán 
Thánh), thờ Trấn Thiên Chân Vũ 
đại đế. Thần giúp An Dương Vương 
trừ yêu tà, được lập đền thờ ở phía 
bắc thành Cổ Loa. Năm 1010, Lý 
Thái tổ cho rước bài vị về thờ ở 
đây. Năm 1677, chúa Trịnh Tạc 
sai đúc tượng thánh Trấn Vũ bằng 
đồng đen, nặng gần 4 tấn. Quán 
đã được xếp hạng di tích lịch sử 
- văn hoá 4/1962. 


TRẤN YÊN: H. đặt từ đời Lẻ, 
thuộc phủ Quy Hoá, trần Hưng 
Hoá, do thổ tù họ Nguyễn Đình 
thế tập. Năm 1900 thuộc t. Yên 
Bái mới thành lập. N. Ba ở phía 
Tây Nam cao 1.693m. §. Hồng 
chảy ở giữa h, có phụ lưu bên phải 
là Ngòi Lâu, từ n. Ba chảy xuống 
vào s. Hồng ở phia đối Ngạn với 
tx. yên Bái, H. lị ở tả ngạn s. 
Hồng, cách tx. Yên Bái 10km về 
phía thượng du; có đường ô tô từ 
tx. Yên Bái đi qua h. lị trấn Yên 
đến h. lị Phù Yên. 


TRÂU SƠN: N. Trâu sơn ở h. 
Tiên Du, trên có giếng Việt. Về 
đời Hùng Vương có giặc Ấn đến 
xâm lấn, đóng quân ở dưới n. 
Đổng Thiên Vương đánh phá 
được. Ân vương chết ở n. ấy. Dân 
địa phương lập đền thờ, rồi lâu 
năm bỏ hoang tàn. Đến Thôi 
Lượng đời Tần sang cai trị mới 
sửa lại đền thờ. Ân vương cảm ơn 
ấy, sai tiên Ma cô trao thuốc tiên 
cho con của Thôi Lượng. Về sau 
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con Thôi Lượng ởi lên tiên, di tích 
này hảy còn. L. Trầu Sơn nay 
thuộc x. Trâu Cầu, h. Quế Võ, t. 
Bắc Ninh. 


TRI ĐỨC: L. ở h. Hàm Tân, t. 
Bình Thuận. Làm đồ gốm. 


TRI NGUYÊN: Cháu đời Lý, nay 
thuộc t. Yên Bái. 


TRI TÔN: Q. của Mỹ - nguy ở t. 
An Giang, gồm 3 tổng, l5 x,; nay 
là h., gềm 12x, và 1 ttr., b.Ìi Tri 
Tôn; Tây Bắc giáp Campuchia. Có 
n. Cô Tô, kênh Vĩnh Tế chảy dọc 
theo biên giới Việt Nam -Căm- 
puchia; cách biên giới 3 km, kênh 
số 1 và kênh Tri Tôn chảy qua h. 
Từ h. lị có đường ô tô nối liền với 
Tĩnh Biên và Châu Đốc. Ngày 
3/5/1970, quân dân An Giang 
cùng lúc tiến công 19 vị tri địch 
ở2h. Trị Tôn và Tịnh Biên, diệt 
hơn 500 tên địch, bắn rơi 4 máy 
bay, phá huỷ 4 súng lớn, đốt cháy 
1 kho xăng lớn. 


TRÌ HKIỂN:H. vẻ đời Trần; nhà 
Minh chia làm 2 h. Phúc Khang 
và Nha Nghĩ thuộc phú Tây Bình; 
đời Lê thuộc phủ Tiên Bình; đời 
Nguyễn là h. Phong Lộc và h. Lệ 
Thuỷ, phủ Quảng Ninh, t. Quảng 
bình, S. Kiến Giang là dấu tích 
của h. Tri Kiến. 


TRÌ TRỌNG: Trì Trọng nay 
thuộc x. Hoàng Quy, h. Hoằng 
Hoá, t. Thanh Hoá, có đến Mã 
Cương thờ Lê Phụng Hiểu danh 
tướng thời Lý. Hàng năm Ì. mở 
hội vào đầu năm mới với nhiều 


sinh hoạt phong phú, ngoài cuộc 
thi thổi cơm, còn có hát thờ thần, 
do các nữ quan hạt. 


TRÍ CHÂU: Châu đặt năm Vũ 
Đức đời Đường Cao Tổ gồm 2 h. 
Giao Cốc và Kim An ở q. Nhật 
Nam. Trí Châu sau là đất Hà 
Tĩnh, S. Minh tức s. Nghè, chỉ lưu 
của s. Cá chảy ra cửa Sót. 


TRÍ PHẢI: X. thuộc h. Thới Bình, 
t. Cà Mau. Ngày 29/10/1963, diễn 
ra trận vận động tiến công của tiểu 
đoàn bộ binh T70 và bộ đội địa 
phươngh. Thới Bình, đánh trả cuộc 
hành quân càn quét của tiểu đoàn 
biệt kích quân nguy Sài Gòn tại 
x. Tri Phải. 

TRÍ TƯỜNG: Tên s. ở t. Định 
Tường về đời Nguyễn; trước gọi là 
s. Mỹ Thu. Nguồn từ s. Tiền 
Giang, t. Vĩnh Long chảy về phía 
nam quanh trước t. thành, 
chuyển về phía đông chia làm 2 
chảy vào cửa biển Đại Tiểu và Ba 
Lay. Đây là con s. lớn của t., nước 
trong mà ngọt, có cá, ba ba, xưa 
ăn không hêt được. Năm Minh 
Mệnh thư 17 (1836), khắc hình s. 
này vào đỉnh. Năm Tự Đức thứ 3 
(1850), đổi tên là s. Trí Tường, liệt 
vào lệ tế tự. 


TRỊ AN: Thác trên s. Đồng Nai, 
ở gần chỗ s. Bé tiếp vào s. Đồng 
Nai, ở t. Đềng Nai; cách tp. Biên 
Hoà 36 km về phía thượng lưu, 
cách tp. Hồ Chí Minh 70 km. Đập 
nước và nhà máy thuỷ điện do 
Liên Xô giúp ta xây dựng. Cầu đải 
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381 m trên s. Đồng Nai gồm 13 
nhịp bê tông, 1 nhịp thép. Nhà 
máy thuỷ điện trên s. Đồng Nai 
là công trình hợp tác hữu nghị 
Việt - Xô, khởi công ngày 
1/5/1985, hoàn thành cả 4 tổ máy 
vào tháng 9/1989. Công suất nhà 
máy 4.000 W, sản lượng điện 
hàng năm: 1,7 KW/h. Hồ chứa 
nước Trị An có đung tích nước 2,7 
tỉ mŠ là một khung cảnh thiên 
nhiên thơ mộng, rât quyến rũ 
khách du lịch đây cũng là nguồn 
thuỷ sản lớn. Lòng hồ Trị An có 
diện tích 32 vạn ha (dài 20 km, 
rộng 15km), cao hơn mặt biến 
45m - 5Ôm; trước khi ngập nước, 
đã phát hiện và khai quật nhiều 
di chỉ kch, như Suối Rộp, Ấp I x. 
Cây Gáo II, Cầu Bến Nôm, Suối 
Nhân, Suối Lu, Suối Bưng, Chàu 
Quảng Hiền. Suối Tre, Thác Dài, 
Đồng Bơ, Suối Vàm Thô, Đổi Đất 
Đà. 


TRỊ THIÊN: Danh từ chỉ chung 
2 t. Quảng Trị và Thưa Thiên, 
đất liền nhau, không có s. ngăn 
cách. Xưa là đát châu Ô, châu Lý 
của Chiêm "Thành, chúa Chiêm 
nhường cho vua Trần Anh tông 
năm 1306; sau đổi tên là châu Ô, 
châu Lý. Từ ngày 30/3 đến 
“27/6/1972, điễn ra chiến dịch tiến 
công của Quân giải phóng miền 
Nam Việt Nam vào tuyến phòng 
thủ kiên cố của quân nguy tại bai 
t. Quảng Trị, Thừa Thiên (gọi là 
chiến dịch Trị thiên) nhằm tiêu 
diệt bộ phận lớn quân địch ở 


hướng chủ yếu của cuộc tiến công 
chiến lược năm 1972. 

TRÍCH SÀI: L. ở h. Vĩnh Thuận, 
nay thuộc q. Tây Hồ, tp. Hà Nội, 
ở góc Tây - Nam Hỏ Tây. Xưa dệt 
gấm; có miếu thừ bà Phạm Thị 
Ngọc Đô. 

TRIÊM ĐỨC: Suối nước nóng 
trên bờ s. Kỳ Lạ ở t. Phú Yên, 
gần La Hai, thuộc h. Đồng Xuân; 
nóng tới 70°C. 

TRIẾN TRANH: Bệ cột đá x. 
Duy Trinh, h. Duy Xuyên, t. 
Quang Nam. Phát hiện năm 
1986. Bệ cột bằng đá hình tứ giác 
khá lớn cao 69cm, mỗi cạnh 72 
cm. Bệ cột trang trí hoa sen cánh 
điệu thành những đường gờ. Trên 
toà sen chạm 4 con voi trong tư 
thế đang đi, thân hình cao thon. 
Phia trên toà sen có một đường gờ 
thụt vào, cao 6em, chạm hình đầu 
dải vải, không nhận rõ được hình 
dáng thuộc kiến trúc - điêu khắc 
Chăm vào cuối tk. X. 

TRIỂN LÃM GIẢNG VÔ: Là 
trung tâm triển lãm lớn nhất ở tp. 
Hà Nội; thành lập 8/1975 với diện 
tích rộng 6 ha. Vốn thuộc đất 1. 
Giảng Võ cũ, nên có tên gọi. Hàng 
năm tại đây tổ chức nhiều cuộc 
triển lãm về các thành tựu kinh 
tế- văn hoá của cả nước, và là nơi 
tổ chức Hội chợ Quốc tế. 
TRIỀN LÃM VÂN HỒ: Thuộc q. 
Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội, ở vào 
cuối phố Lê Đại Hành. Khu triển 
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lãm Vân Hồ có từ sau 1954, vốn 
thuộc đất th. Vân Hồ củ. 


TRIẾNG: Kẻ Triểng tức-l. Trịnh 
Xá, h. Hoãng Hoá, t. Thanh Hoá. 
L. Thờ thành hoàng là Đông 
Phương Hoắc Quang, (vị thần 
Nước), tức tên hiệu của nhân vật 
Trịnh Quốc Bảo. Hàng năm l. mở 
hội từ mồng 10 tháng Giêng, với 
điều kiện: năm nào phong đăng 
hoà cốc thì tổ chức Đại trò ở một 
áng: Trò trong hội Triểng có 
nhiều phần trích dẫn trong nhiều 
ngày hội, như trò kén dâu, kén rể; 
Hung Nộ mao duyên đỏ... và sôi 
nổi nhất là đấu voi. 


TRIẾNG XẾN: Di chỉ kch ở x. 
Triểng Xến, h. Tân Lạc, t. Hoà 
Binh. Phát hiện, khai quật năm 
1926. Cứa hang hướng nam, rộng 
12m, sâu 15,. Hiện vật có 178 đồ 
đá, gồm hòn ghè, mũi nhọn, rìu, 
nạo; đồ xương có đục, rìiu; nhiều 
xương động vật. Thuộc văn hoá 
Hoà Bình. 


TRIỆT HỒ: Tức hẻ Điển Triệt, 
nơi quân của Lý Nam Đế đánh 
quân nhà Lương của Trần Bá 
Tiên. Tiên Lý Nam Đế (Lý Bí) sau 
khi đã đánh đuổi Tiên Tư ở phía 
bäc, dẹp yên Lâm Ấp ở phía nam, 
đã dựng quốc hiệu, chính ngôi 
tôn, có đại lược quy hoạch của đế 
vương. Nhưng về sau ông bị thua 
trận ở Triệt Hồ. 

TRIỀU BÀU NÊ: Tháp Chàm ở 
th. Mỹ Thân An, x. Tam Xuân, h. 
n. Thành, t. Quảng Nam. 


TRIỂU ĐÔNG: LL thuộc h. 
Thượng Phúc, nay thuộc ngoại 
thành Hà Nội, quê Lý Tử Tấn 
(1378 - 1454). 1.400 đồ Thái học 
sinh đời Hồ; tham gia khởi nghĩa 
Lam Sơn, làm quan nhà Lê Sơ 
đến Học sĩ viện Hàn lâm; từng đi 
sứ Chiêm Thành. Ông có trình độ 
học vấn uyên thâm, có tâm hồn và 
phong cách sống đạm bạc, nên 
người đương thời rất tôn trọng. 
TRIỀU KHẨU: Đền thờ Lê Khôi 
ở th. Hưng Phúc, x. Triều Khẩu. 
Hưng Nguyên, t. Nghệ An. Ông 
là cháu của Lê Thái tổ, theo nhà 
vua khởi nghia đánh giặc Minh, 
từng đóng quân ở x, Triều Khẩu 
để vây hãm thành giặc. Binh 
giặc xong, ông được giao trấn 
thủ Nghệ An, thi hành nhiều 
chính sách tốt cho dân được 
phong tước Vũ Mục công. Sau khi 
mất, ông được lập đền thờ ở nơi 
đóng quản xưa. 


TRIỀU KHẨU: X. ở h. Hưng 
Nguyên, t. Nghệ An, gần n. 
Thành (còn gọi là n. Triều Khẩu) 
về phía Đông, nơi có nhiều đi tích 
lịch sử. 


TRIỀU KHÚC: Chùa tên chử là 
Hương Vân tự, thuộc x. Tân 
Triều, h. Thanh Trì, ngoại thành 
Hà Nội. Chùa có quy mô lớn, bao 
gồm: tam quan, tam bảo, tiền 
đường, thượng điện, hai bên 
thượng điện là 2 dãy hanh lang, 
sau cùng là nhà Tổ. Xung quanh 
chùa có những cây cổ thụ sum 
suê. Thượng điện cấu trúc theo 
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kiểu "chồng giường giá chiêng". 
Chùa kiến trúc theo lối chứ 
"môn". Nhà Tổ gồm 9 gian để thờ 
Tổ và thờ Thánh Mẫu. Hai bên 
mỗi bên 9 gian hành lang rộng rải 
để tiếp khách khi về dự hội Giữa 
khuôn viên chùa là vườn hoa cây 
cảnh tươi tốt - cạnh chùa là đình 
và đền Triều Khúc. Chùa có các 
cửa võng chạm, 52 pho tượng 
Phật. Chùa còn có 2 ngôi nhà thờ 
Tam Thanh và thờ ông Tổ kưn 
hoàn. Chùa đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật tháng 
1/1993. 


TRIỂU KHÚC: Đình, đến ở x. 
Tân Triều, h. Thanh Trì, Hà Nội. 
Đình thờ Bố Cái đại vương Phùng 
Hưng. Đình có quy mô kiến lớn, 
gồm tam quan, phương đình, 2 
dãy giải vú, đại đình, hậu cung. 
Đại đình ð gian, các vị kèo theo 
kiểu "chồng giường giá chiêng”, 
các đầu dư, đầu bẩy được chạm 
trổ công phu, mang phong cách 
thời Nguyễn. Đền trông ra hồ 
rộng. Đây là ngôi nhà rộng, phía 
trong có hệ thống sản. Tiếp đến 
là ngôi nhà đẻ làm nơi thờ nối liền 
với hậu cung. Đền được chạm trổ 
khá công phu. Đình, đến (và 
chùa) đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
29/1/1993. Hàng năm hội mở từ 
ngày 10 đến 12 tháng Giêng tại 
1. Triều Khúc (tục gọi là kẻ Đơ) để 
tưởng nhớ công Ìao của Bố Cái đại 
vương (Phùng Hưng) là thành 
hoàng l.. Tương truyền, đây là nơi 
Phùng Hưng (tk. VIII) dừng chân 


trước khi đánh thành Thăng 
Long giải phóng đất nước rôi ngày 
10 tháng Giêng lên ngôi. Trước 
khi tế có cuộc gước mủ áo Hoàng 
đế từ đình Sắc về đình Đại. Người 
đi rước xếp thành hai hàng dọc, 
quay mặt vào nhau và đi ngang. 
Tế lễ diễn ra tại đình Đại có kèm 
theo múa rồng. Người tế và người 
múa đều mặc trang phục đẹp cầu 
kỳ, tỏ rõ tay nghề của địa phương. 
Trong các trò vui, có đấu vật, đặc 
biết là điệu múa rồng nổi tiếng. 
Ngày rã đám (trưa 12 tháng 
Giêng) có cuộc chạy cờ nhắc lại sự 
tích Phùng Hưng kén chọn người 
tài sung quân đánh giặc. 


TRIỂU KHÚC: L. ở h. Thanh 
Trì, trần Sơn Nam Thượng về đời 
Lê Cảnh Hưng, nay thuộc x. Tân 
Triều, h. Thanh Trì, ngoại thành 
tp. Hà Nội, L. có nhiều nghề thú 
công truyền thống, như đệt vải, 
lụa, khăn mặt, làm chối lông, quai 
thao nón, dệt cuống huân chương. 
Đình Ì. thờ Phùng Hưng, hội ngày 
10/11 âm lịch. Quai thao nón ba 
tầm của Triều Khúc nổi tiếng 
khắp nơi nên gọi là \. Đơ Thao. 
Riêng ở Triều Khúc đã có 6 nghề 
tạo nên sự hoàn chỉnh của trang 
phục: nghệ làm quai thao nón, 
nghề dệt the, nghề dệt vải, nghề 
nhuộm, nghề độn tóc đuôi gà và 
nghề kim hoàn. Sau năm 1954, 
chính phủ đặt I. Triều Khúc làm 
quân hàm, phù hiệu quản đội, 
huân chương, cờ thi đua với 
khuôn dệt đặc biệt. 


129 


Nguyễn Văn Tân 


TRIỂU SƠN TÂY: Th. ở h. 
Hương Trà, phủ Thừa Thiên; nay 
thuộc tp. Hệ, t. Thừa Thiên - Huế. 
Xưa có nghề làm nón. 


TRIỆU ẤU: Đền và lăng Bà 
Triệu trên n. Gai, và n. Tùng, x 
Phú Điền (nay là Triệu Lộc) h. 
Hậu Lộc, t. Thanh Hoá. Bà Triệu 
người x. Phú Điền, đã chiêm tập 
dân chúng nổi dậy đánh giặc Ngô. 
Sau khi bà mát (248), dân bản x. 
lập đến thờ. Thời Lê Trung hưng 
do binh hoả, đều bị hư hại, được 
tu sửa vào thời Nguyễn. 


TRIỆU HẢI: H. Thành lập năm 
1977, sau khi hợp nhất 2 h. Triệu 
Phong và Hải Lăng, t. Bình Trị 
Thiên (nay thuộc t. Quảng Trị); h. 
lị là Triệu Hải, tức tx. Quảng Trị 
củ, trên s. Thạch Hãn. Nay lại 
tách ra thanh 2 h. như củ. 


TRIỆU KHÁNH: Chùa ở x. 
Thanh Tri, h. Thanh Trị, ngoại 
thành Hà Nội, cạnh ttr. Văn 
Điển. Chùa được xây dựng trên 
một. khu đất cao, quay hướng Tây, 
Tam quan chùa đã bị phá, kiến 
trúc chính chỉ còn mặt. bằng hình 
chử "đinh" gồm tiền đường và 
thượng điện. Các chỉ tiết ở tiền 
đường được chạm khác khá đẹp; 
đặc biệt có 1 hoạt cảnh, 2 người 
ôm nhau. Đây là 1 đề tài hầu như 
không thấy ở các chùa. Hệ thông 
tượng chùa khá phong phú; chùa 
còn có cây hương đá, 1 chuông 
đồng, khánh đồng. Chùa đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật tháng 4/1992. 


TRIỆU MIẾU: Triệu Miếu nằm 
ở phía bác Hưng Miếu để thờ 
Triệu Tổ Tịnh Hoàng Đế, tức 
Nguyễn REim, vị Thuỷ tổ nhà 
Nguyên. Triệu Miếu làm năm Gia 
Long thứ ba (1804). Triệu Miếu 
rộng lớn nhưng trổ ít cửa, nên 
mặc dủ có tính cách tôn nghiêm 
nhưng thiếu ánh sáng. Bên trong, 
trước án thờ có đặt sập chạm, trên 
trải chiếu vàng, thờ hầu như đủ 
mọi thứ cho mọi người cần dùng 
hăng ngày; ve chén, khay trà, gối 
dựa, khăn lau mặt, cơi trầu chén 
đủa... Sân Triệu Miếu được lát 
gạch, đặt nhiều chậu hoa, cây 
kiểng, 'những con nghê đồng để 
thêu vàng mã, chân trụ đá để cắm 
tàu lọng trong những ngày tiết lễ. 
Giữa sân có con đường. Dõng Đạo, 
rộng chừng một thước trong buổi 
lễ chỉ có vua đi đường này, ai lỡ 
bước phạm con đường này sẽ bị tội 
phạm tất (phạm vào con đường 
cấm khi vua xuất hành). 


TRIỆU PHONG: Nguyên là đất 
châu Ô Lý của Chiêm Thành; 
Trần Anh tông chiếm được năm 
1307, đổi làm châu Thuận và 
châu Hoá; đời Lê đối là phủ 
Triệu Phong, trấn Thuận Hoá, 
gồm 5 h. và 2 châu. Nguyễn 
Hoàng tách h. Điện Bàn và nâng 
thành phú, nhập vào dinh Quảng 
Nam; triều Nguyễn phủ Triệu 
Phong chỉ còn lại 2 h. võ Xương ˆ 
(Đăng Xương) và Hải Lăng: hồi 
thuộc Pháp, phủ này gầm cách h. 
Minh Linh (Vinh Linh), Gio Linh, 
Đăng Xương (Thuận Xương). 
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Cách h. đều dựa ven n. trông ra 
biển. Các chúa Nguyễn đời trước 
đều đặt trấn ở đấy. Đến Nguyên 
Phúc Thái lại làm đô phủ ở Phú 
Xuân. Tháng cảnh ở n. Thượng 
Sơn. Hương Uyến, Quy Sơn, Ải 
Vân, s. Linh, cửa Việt. Trong phủ 
thì vụ chiếm gọi là chính mùa; 
sản vật có gâm vóc, chiếu cói. Các 
thứ gỗ tốt, nhiều thứ bền chắc và 
đẹp. Sau năm 1945 đổi là h. Triệu 
Phong, t. Quảng Trị. Thời Mỹ - 
nguy, q. Triệu Phong gồm 18 x., 
q. lj ở x. Triệu Thành. H. Triệu 
Phong hiện nay có 19 x., ttr. với 
diện tích 34.627 ha và 101.533 
nhân khẩu. H, phía đông giáp 
biển, phia nam giáp tx. Quảng 
Trị, H. lj đóng ở thành cổ Quảng 
Trị, có đường ö tô chạy theo s. 
Thạch Hãn về phía Tây nối với 
quốc lộ 9, cách tx. Quảng Trị 25 
km. Quê Lê Duẩn, Hoàng Văn 
Phúc, Nguyễn Văn Tường. 


TRIỆUPHONG:PhủởThuậnHoá 
Thừa Tuyên thời Hậu Lê, gồm 6 
h.: Vũ Xương (88 x., 2 th., 4 động, 
1 trang, 1 sách, 1 nguồn), Đan Điền 
(60 x. 14 th., 4 sách, 1 nguồn), Hải 
Lăng (52 x., 7 th., 9 sách, 2 nguồn), 
Tư Vinh (69 x. , 4 sách, 1 nguồn), 
Điện Bàn; 2 châu; Thuận Bình 17 
sách, 3 động). Xa Bôi (81 sách, 11 
trang, 7 động). 


TRIỆU QUANG PHỤC: Đền ở 
x. An Triều, h. Nam Xương nay 
thuộc t. Hà Nam, thờ Triệu 
Quang Phục. Trước ông là tướng 
của Lý Nam Đế sau tự xưng Nam 


Việt Vương có công đánh đuổi 
quân nhà Lương đô hộ nước ta. 


TRIỆU SƠN: H. mới thành lập 
(12/1964) ở t. Thanh Hoá, tách từ 
h. Tho Xuân và h. Nông Cống ra. 
H. có 33 x., có n. Nửa (536 m), nơi 
Bà Triệu khởi nghĩa chống quân 
Ngô. Š. Cầu Quan chảy giữa h. 
qua Cổ Định rồi nhập vào s. Yên. 
Từ h. lị có đường ô tô nối liền với 
h. lị Đông Sơn và tp. Thanh Hoá, 
h. Như Xuân, Nghĩa Đàn. Mỏ 
Chrôme Cổ Định ở ranh giới 
Triệu Sơn và Nghia Đàn. Quê 
hương Bà Triệu và Lê Mã Lương. 


TRIỆU TƯỜNG: Miếu, còn gọi 
là Nguyên miếu, hay chùa Vua ở 
x Hà Long, h. Hà Trung, t. 
Thanh Hoá, thờ Triệu tổ Tĩnh 
hoàng đế (Nguyễn Kim) và Thái 
tổ Gia Dụ hoàng đế (Nguyễn 
Hoàng). Miếu dựng năm 1803. 
Ngoài Nguyên miếu, ở n. Triệu 
Tường còn có mộ Nguyễn Kim. 
TRIỆU TƯỜNG: N. có mộ và 
miếu thờ Nguyễn Kim, ở th. Gia 
Miêu, h. Tống Sơn phủ Hà Trung, 
trấn Thanh Hoa; nay là t. Thanh 
Hoá.. Trước năm 1821 gọi là n. 
Thiên Tôn. 

TRIỆU VIỆT VƯƠNG: Đền ở x. 
An Trạch, h. Nam Xương (nay là 
Lý Nhân), t. Hà Nam, thờ Triệu 
Việt Vương, người đã lật đổ ách 
đo hộ nhà Lương, lập ra nước Vạn 
Xuân. Sau khi Vương mất, dân x. 
An Trạch lập đến thờ. Tương 
truyền, đời Lê Thánh tông, vua 
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cầm quân đi đánh Chiêm Thành 
qua X. này, mộng thấy một viên 
tướng cầm cờ vàng xin đi đánh 
giặc. Sau ra trận, quả nhiên đánh 
tan giặc. Trở về, vua cho tu sửa 
đền và phong là Thượng đăng 
Phúc thần. 


TRIỆU VIỆT VƯƠNG: Miếu ở 
x. Tiên An, h. Yên Khánh t. Ninh 
Bình, thờ Nam Việt Vương Triệu 
Quang Phục. Ông làm Tả tướng 
phò Lý Nam Đế khởi nghĩa chống 
ách đô họ nhà Lương, lập ra nước 
Vạn Xuân. Sau khi Lý Nam Đế 
qua đời, ông tự xưng là Nam Việt 
Vương, lấy căn cứ ở Dạ Trạch để 
chống giặc. Sau khi mất, ông được 
dân x. Tiên An lập miếu thờ. 

TRIỆU VŨ ĐẾ: Miếu ở x. Xuân 
Quan, h. Gia Lâm, tp Hà Nội, thờ 
Vũ Đế Triệu Đà (207 - 186 tr. Cn). 
Ông là người h. Chân Định 
(Trung Quốc), thời Tần làm quan 
lệnh Long Châu, đến đời Hán 
được phong là Nam Việt Vương. 
Sau ông tiêu diệt nhà Thục, lập 
ra nhà Triệu. Tương truyền, 
Triệu Đà đi tuần phương Nam 
qua x. Xuân Quan thây có rồng 
vàng hiện ra, cho là đất lành bèn 


dựng hành cung. Về sau dân dựng ` 


đến thờ trên nền điện củ. 


TRIỆU XUYÊN: Chùa l. Triệu 
Xuyên (tên chử Long Vân tự), x. 
Long Xuyên, h. Phúc Thọ, t. Hà 
Tây, là ngôi chùa cổ đã được nhà 
nước xếp hang năm 1993; hiện 
bảo lưu 149 pho tượng Phật; được 


tạo vào đời Hậu Lê. Đặc biệt vừa 
qua các nhà nghiên cứu đã phát 
hiện ở chùa nảy có tấm bia được 
làm băng gỗ quý vào năm 1696. 
Bia có 2 mặt khắc chứ, phần trán 
bia hình bán nguyệt, chạm trổ 
hình mặt trời tia lứa, 2 rồng chầu 
2 bên với những đường lượn vân 
mây mềm mại. Đây là tấm bia 
thời Hậu Lê tk XVII với niên đại 
tuyệt đối Vĩnh Tộ thứ 8 (1626). 
Trong lịch sử bia đá có nhiều, 
nhưng bia gỗ là lần đầu tiên tìm 
thấy ở đây. Vì vậy Bia gỗ ở chùa 
Long Vân có thể coi là đi sản văn 
hoá có giá trị Chùa được kiến 
trúc theo lối chữ "công" nhìn về 
hướng đông-nam. Toả bái đường 
là công trình kiến trúc được đầu 
tư lớn nhất, nhìn chung kỹ thuật 
thiên về bền chắc. Tượng chùa 
Triệu Xuyên được tạc bằng 2 loại 
chất liệu là tượng mộc và tượng 
thô với số lượng 149 pho, nhiều 
pho tượng đẹp, đạt trình độ điêu 
khắc cao. 


TRINH NỮ: Hang ở khu Di sản 
thế giới Hạ Long, là một hang 
động đẹp ở dãy đảo Bồ Hòn, sự 
tích gắn liền với cuộc đời bi thảm 
của một cô gái ngư dân mà đâu 
tích còn lưu lại cho đời sau trên 
vách đá. Đi qua ngăn ngoài 
thoáng rộng, gần mép nước, qua 
1 cửa tò vò là tới ngăn giữa hình 
lục lăng - một công trình nghệ 
thuật chạm khắc hoàn mỹ. Ngăn 
trong hình hộp, cao rộng; ngoài . 
những bức chạm trổ trên các vách 
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hang, là trụ đá hình cô gái đang 
nằm trên khối đá mâu trắng 
xanh, dường như đang hứng gió. 


TRÌNH: Đền trong khu tháng 
cảnh Hương Tích (Mỹ Đức, Hà 
Tây), còn gọi là đền Quán Lớn 
hay Ngủ Nhạc. Đi từ bến Yến 
vào, đến năm bên phải cạnh suối. 
Đền thờ một bộ tướng của Hủng 
Vương thư XIV là Hiền Quang đã 
có công đánh giác, giúp dân trừ 
bạo. Trước khí vào tham quan 
khu thăng cảnh, du khách thường 
ghé lên đến này để trình lễ với 
Sơm thần. 


TRÌNH PHỐ: L. củ, nay là x. 
Anh Ninh, h. Tiền Hải, t Thái 
Binh, quê Nguyễn Quang Bích 
(1832-1890), 1869 đô Đình 
nguyên Hoàng giáp, làm tuần 
phủ Hưng Hoá, khi Pháp đánh 
Hưng Hoá (1884), ông tổ chức lực 
lượng kháng chiến, gây cho giặc 
nhiều tốn thất, 1890 ông bị bệnh 
rồi mất. Ông còn là nhà thơ, để lại 
nhiều thơ vãn hay. 


TRÌNH QUỐC CÔNG: Đền thờ 
Nguyễn Bỉnh Khiêm tại quê ông 
ở x. Trung Am, h. Vĩnh Bảo, tp. 
Hải Phòng. Năm 1535, ông đỗ 
trang nguyên, làm quan đến chức 
Thượng thư bộ Lại 'hàm Thái 
phó. tước Trình Quốc công. Ông 
từng dâng sớ hặc tội 18 kẻ lộng 
thần. Sau ông cáo quan về Ì., mở 
lớp dạy học trò. Ông đọc rộng biết 
nhiều, lại tính thông thuật số, 
được người đương thời tôn kính 


như bậc tiên triết. Sau dân l. nhớ 
ơn mới dựng đền thờ trên nền nhà 
củ của ông. 

TRÌNH TUYẾN: L. ở x. Cổ Am, 
h. Vĩnh Lại, phủ Ninh Giang, 
trần Hải Dương, sau đổi là l. 
Trung Am, x. Cổ Am, h. Vĩnh Bảo, 
nay thuộc tp. Hải Phong. Quê 
Nguyên Binh Khiêm. 


TRÌNH XÁ: X. Thuộc h. Sơn Vị, 
nay là th. Trinh Xá, x. Lê Tính, 
h. s. Thao, t. Phú Thọ, quê Vũ 
Duệ, vốn tên là Vũ Nghĩa Chi. 
Đồ trạng nguyên khoá Canh 


-Tuất (1490). 


TRỊNH GIANG: S. chảy qua Ì. 
Trinh Hà, h. Hoàng Hoá, t. Thanh 
Hoá, từ s. Mã phân ra rồi nhập 
vào s. Đò Lên; chảy vất nang quốc 
lộ 1A và đường sát. Miếu thờ 
Triệu Quang Phục. 


TRỊNH KHẢ: Đền thờ Thiếu uý 
Trịnh Khả ở x. Kim Bói, h. Vĩnh 
Lộc, t. Thanh Hoá. Ông là một 
trong 18 người có tên trong hội 
thể Lũng Nhai, có công lớn trong 
kháng chiến chống Minh. Thời 
Thái tông, ông được thăng hàm 
Thiếu bảo tham tư chính sự, rồi 
Thiếu uý. Có công trong khi đánh 
Chiêm Thành, lập Bí Cai làm vua 
nước ây. Ông giử việc triều chính 
rất nghiêm, nên bọn quyền thần 
tham nhũng rất căm ghét ông. 
Năm 1451, chúng vu cha con ông 
làm phản, bị xử trảm. Sau được 
minh oan, lập đến thơ. 
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TR]ÌNH PHONG: Miếu Trịnh 
Phong của gọi là miều Cây Dầu, 
thuộc phủ Án Nam, h Diên 
Khánh, t Khánh Hoà, Miếu nằm 
bên gc cây Dầu đổi nơi đã chứng 
kiến những chiến công oanh liệt 
qua 2 cuộc kháng chiến chống 
Pháp và Mỹ của nhân dân Diễn 
Khánh. Sơ di miều được gọi là 
Trịnh Phong, bởi theo lời kể của 
nhân dân địa phương thì cách đây 
hơn 100 năm, có một người đàn bả 
đi qua cây Dầu đôi chợt nhìn thấy 
một đầu người treo trên cây. 
Không ai rõ lại lịch của cái đầu 
lâu äy. Một buổi có người đàn ông 
dang cày đồng bỏng chạy một 
mạch đến Dầu đôi tự xưng mình 
là Trịnh Phong đã bị kẻ thủ sát 
hại bêu đầu trên cây. Nói xong 
người ấy lăn ra bất t, khi t lại 
thì đi đâu mất không ai rõ. Từ đó 
miếu có tên là miếu Trịnh Phong. 
Miều quay mặt về phia Tây, tròng 
lên đỉnh Hòn Dung cao ngất, xây 
dựng vào khoảng những năm 90 
tk. XDX, ban đầu là am thảo nhỏ. 
Đầu tk. XX dân Ì. xây lại miếu. 
Miều hiện nay làm đơn giản, lợp 
mãi tôn. Suốt một tk. qua mặc dù 
thờ Trịnh Phong, nhưng trong 
- miều không để bài vị thờ, bởi lẻ 
đốt với chính quyền thực dân 
phong kiến, Trịnh Phong là kẻ 
thủ không đội trời chung. Song 
tình cảm của nhân dân Diễn 
Khánh đổi với Trịnh Phong vẫn 
củn lưu truyền mâi mãi. 

TRÒ: L. Trò thuộc x. Văn Am, h. 
Ngọc Lặc, t. Thanh Hoá, nơi trú 


ngụ của dân tộc Mường. Tục 
truyền, tên l. Trò là do Lê Lượi đặt, 
vì ở đây từng diễn trò vui trong 
các đám hội. Về sau, hàng năm 
dân Ì. tổ chức múa hát chung 
quanh cây hoa (gọi là Pồn Pổ 
ông! - mừng hoa, chơi hoa vào dịp 
TRONG Chùa trên đào Thừa 
Công, x. Thắng lợi, h. Cẩm Phả, 
t. Quảng Ninh. Ngôi chùa có từ 
thời Trần, trùng tu thời Lê và sau 
đó bị đổ nát. Năm 1969 phát hiện 
nền và di vật của kiến trúc, nên 
chùa bị phá hoại, chỉ còn lại bờ 
kè đá dài 31m, 3 pho tượng Phật 
ngồi tĩnh tại và nhiều gạch của 
kiến trúc. 

THRONG: Cụm di tích gồm đình 
Trong, đình Ngoài và đến Dục 
Anh, ở ph. Trung Hoà, q. Cầu 
Giấy, Hà Nội, thờ chung 3 vị 
thành hoàng là 3 anh em: Phạm 
Uyển, Phạm Miễn, Phạm Huy, có 
công giúp Phùng Hưng đánh giặc. 
Đình Trong có quy mô khá lớn, 
kiến trúc chính gỏm đại bái 5 gian 
2 di, phía sau cỏ hậu cung; điêu 
khác tập trung ở các cốn mê; phia 
ngoài là tam quan. Đình Ngoài 
hiện đã mất tam quan, đại bái 
gồm 3 gian. Đền gồm tam quan ð 
gian, tiền tế 5 gian, đại đến và 
hậu cung, cụm di tích đã được xếp 
hạng là di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 22/4/1992. ~ 
TRÔNG: Hang ở khu Di sản thế 
giời Hạ Long, cách hang Trình Nữ 
500 m về phía Tay Bắc. Hang có 
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2 cửa rộng thông nhau theo 
hướng Đông - Tây qua hai vách 
n.. Ở cửa hang phía Đông tử trần 
rủ xuống những chủm thạch nhú 
trắng bạc. Đứng trong hang, nghe 
thấy tiếng gió lùa vào các lèn đá, 
dội trở lại vách hang, tạo ra âm 
thanh như tiếng trống. Nhìn ra 
cửa hang phía Tây, du khách 
sửng sờ bắt gặp một cô gái đứng 
chắn trước cửa, tóc vờn bay trước 
giỏ. 


TRÚC BẠCH: Hỏ thuộc q. Ba 
Đình, tp, Hà Nội, ngăn với hồ Tây 
bởi đường Thanh Niên. Nguyên là 
phần đất phia Đông hồ Tây; năm 
1820 dân các Ì. xung quanh đắp 
đê đập để đánh cá gọi là Cố Ngự 
Yếu (đê Cố Ngự) và tách thành hồ 
Trúc Bạch riêng với hồ Tây. Về 
sau đê Cố Ngự đắp to ra thành 
đường Thanh Niên. Vào thời các 
chúa Trịnh, xung quanh hỗ trồng 
nhiều trúc trăng (trúc bạch) làm 
cảnh đẹp vì vậy có tên. 


TRÚC GIANG: Q. của Mỹ - ngụy 
lập ở t. Kiến Hoà, nay thuộc, t. 
Tiền Giang. Sân bay. 


TRÚC HOA: L., x. thuộc h. Tam 
Nông, Ì¡ sở trấn Hưng Hoá về đời 
Lê; năm 1841 đổi là Trúc Phê. 
Xưa có hội bánh dày và: sản xuất 
giấy La. 

TRÚC LÂM: Chùa toa lạc ở th. 
Dương Xuân Thượng I, x. Thuỷ 
Xuân, tp. Hếu, t. Thừa Thiên - Huế. 
Chùa được sự bà Diệu Trường kiến 
lập năm 1903, hoà thượng Giác 


Tiên khai sơn và trụ trì đầu tiên. 
Năm 1931, Hội An Nam Phật học 
ra đời tại chùa, là cơ sở Viện Phật 
học đầu tiên ở Huế. 


TRÚC LÂM: Đền còn có tên là 
Cây Gạo hay Trúc Lâm đài, thuộc 
th. Công Đình, x. Đình Xuyên, h. 
Gia Lâm, Hà Nội. Đền được xây 
dựng khá sớm, gồm tam quan xây 
theo kiểu tứ trụ, đền chính 3 gian, 
hậu cung 2 gian. Các bức ván mẽ 
có hoa vân trang tri xoăn, cửa 
vông chạm kiểu chân quy dạ cá. 
Hai bên hương án có 4 pho tượng 
đứng hầu. Đền (và chùa) đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 22/4/1992). Đền thờ vị 
thần hoàng Cây Gạo, được xây 
dựng cách đây cả ngàn năm củng 
thời gian thất tộc Tùng Đình vào 
tk. XI. Trước kia đền được mang 
tên là đến Tranh. Tương truyền, 
có một ông vua đi đánh giặc 
(không rõ triệu đại nào) bị thất 
trận chạy về Thăng Long, nhưng 
vì vướng con s. Thiện Đức nên 
phải dừng lại. Ông thấy ngôi đền 
gần đấy và vào khấn vái van xin. 
Bỗng nhiên có cây gạo ngả xuống 
bắc ngang qua s. giúp vua và 
quân lính chạy qua. Vua thoát 
nạn đã nhớ ơn và sắc phong cho 
vị thần không biết tên đã cứu 
mình là Cây Gạo tôn thần. Đến 
cấu trúc hình chuôi võ, năm trên 
một bậc cao ven s. Thiện Đức. 
Trong đền có 1 đôi câu đối cổ, 3 
đôi câu đối mới. Ngoài ra còn có 
5 bức hoành phi thi bức chính 
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giữa là từ thời Báo Đại còn 2 bức 
bên sau này mới có. Hiện nay 
-chùa đang treo quả chuông mới 
đúc vì qua chuông cú đã được rước 
qua đình. Lễ hội hàng năm vào 
ngày 10/2 với nhiều trò chơi dân 
gian đặc biệt là hát tuồng. 
TRÚC LÂM: L. ở h. Tứ Kỳ, trấn 
Hải Dương, nay là h. Tứ Lộc, t. 
Hải Dương, cách tp. Hải Dương 
13 km. Về đời Lê có nghề làm giày 
dép. Đền thờ Tổ sư nghề này. 


TRÚC LÂM: Thiên viện toa lạc 
bên hồ Tuyền Lâm, ph. -3, tp. Đà 
lạt, t. Lâm Đồng. Thiền viện được 
khởi công xây dựng năm 1993 
trên một khu đất rộng 25 ha, gồm 
2 ha xây dựng thiền viện và 23 ha 
vườn chùa. 

TRÚC LÂM: Một biệt viện do 
Trịnh Giang (1729 - 1740) sai xây 
dựng ở giửa rừng trúc, thuộc đất 
I. Trúc Bạch (nay thuộc ph. Trúc 
Bạch, q. Ba Định, tp. Hà Nội) làm 
nơi nghỉ ngơi giải tri của chúa. 
Khi Trịnh Giang lên Thái Thượng 
vương đến ở cung Thường Tri, thì 
Trúc Lâm viện là nơi giam g1ử các 
cung nử sống băng nghề dệt. Viện 
Trúc Lâm bị thiêu huỷ năm 1786. 


TRỤC YÊN: L. ở bên hẻ Trúc 
Bạch ở tp. Hà Nội, xưa có nghề 
làm mành trúc và dệt lụa nổi 
tiếng, gọi la lụa Trúc. 


TRUNG: Đền ở th. Nam Am, h. 
Tuy Viễn, t. Bình Định, thờ Hoài 


Quốc Công Võ Tánh và Ninh Hoà 
q. công Ngô tông Chụ, những 
người có công chống lại quân 
Tây Sơn. 


TRUƯNG:: Đình th. Trung thuộc x. 
Dương Hà, h. Gia Lâm, Hà Nội, 
thờ vị công thần thời Hai Bà 
Trưng là Hà Uyên và 2 vị thiên 
thần đã hiển giúp hộ quốc, an 
dân. Đình có quy mô kiến trúc 
lớn, gồm đại đình, hậu cung và tả 
hữu vu. Đại đình 5 gian 2 dễ, kiểu 
4 mái có đao cong. Tất cả các vì 
kèo được chạm trổ với những nét 
thanh thoát. Hậu cung 2 gian 
dọc, nối với gian giữa đại đình. 
Đinh còn giữ được một số hiện vật 
như hoành phi, câu đối, bát bửu, 
long ngai, kiệu và các sắc phong. 
Đình (và chùa) đã được xếp hạng 
di tích kiến trúc - nghệ thuật 
ngày 11/5/1993. 


TRƯNG AM: L._ ởh. Vĩnh Lại, 
trấn Hải Dương, nay thuộc h. 
vinh Bảo, tp. Hải Phòng. Quê 
Nguyễn Bình Khiêm. 

TRUNG BẢN: Đinh xây dựng 
trên gò đất Trung Bản thuộc xóm 
Thượng x. Liên Hoà, Yên Hưng 
(Quảng Ninh). Định thờ Trần 
Hưng Đạo. Truyền thuyết địa 
phương kể lại răng: khi Trần 
Hưng Đạo xem xét địa hình trên 
gò đất Trung Bản, ông bị xổ tóc 
nên dừng lại cắm kiếm ở đấy, dân 
chài nhìn thấy nên sau này lập 
miếu thờ. Sau này I. Trung Bản 
thành lập, dân lập đình trên nền 
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miếu củ. Đình có diện tích 1.732 
m2. Khám thờ trong đình có 
tượng Trần Hưng Đạo, tạc gỗ sơn 
son thếp vàng trong tư thế ngồi 
trong nga, tóc buông xoä như khi 
xưa ông bị xổ tóc, đầu đội mũ võ 
tướng trang trí rồng phượng. Pho 
tượng này khác hản với các pho 
tượng Trần Hưng Đạo được thờ ở 
nhiều nơi khác. 


TRUNG BẮC KỲ: Danh từ chỉ 
chung 2 xứ Trung kỳ và Bắc kỳ 
đặt dưới quyên bảo hộ của Pháp. 


TRƯNG BỘ: Tên gọi bắt đầu 
dùng từ tháng 9/4/1945, thay tên 
xứ Trung kỳ do Minh Mạng đặt 
năm 1843; đồng thời với xứ Bắc 
kỳ và Nam kỳ sau gọi là Bắc bộ 
và Nam bộ. Thời Mỹ - nguy đổi 
là Trung phần, Bắc phần và 
Nam phần. 


TRƯNG CẦN: Đình ở x. Khánh 
Sơn, h. Nam Đàn, t. Nghệ An; 
đình cách đình Hoành Sơn 
khoảng 4 km và có kích thước nhỏ 
hơn đình này. Đình xây dựng năm 
1781, nhân khi l. Trung Cần có 3 
người thuộc họ Nguyễn đồ Tiến sĩ, 
dân l. phân khởi dựng đình lên. 
Đình thờ Tâm toà Đại vương, Tứ 
vị Đại vương, Cao Sơn, Cao Các 
và Tống Tất Thắng Thời Nguyễn 
Tây Sơn, Nguyễn Huệ đã định xin 
1. Trung Cần ngôi đình này để làm 
Viện Sùng chính nhưng sau thôi. 
- Năm Gia Long lên ngôi, ra lệnh 
dỡ đình chùa đem về Huế làm 
cung điện, trử những nơi thờ đức 


Khổng Tử. L. được tín vội thuê 
thợ khắc thêm mấy chử " Đại 
Thánh Miếu". Đại Thánh là tên 
hiệu của Khống Phu Tử. Nhờ vậy 
đình mới còn nguyên vẹn. 


TRUNG CẦN: L. thuộc h. Thanh 
Chương, t. Nghệ An, quê Nguyễn 
Đức Đạt (1823 - 1887). 1853 đỗ 
thám hoa, làm quan tuần vủ 
Hưng Yên, rồi về mở trường dạy 
học. Ông là một học giả uyên bác, 
ông nghiên cứu, sáng tác đủ các 
thể loại thơ văn, trong đó bộ sách 
đồ sộ nhất là Nam Sơn tùng thoại. 


TRƯNG CÂN: L. xưa thuộc h. 
Thanh Chương, t. Nghệ An; đầu 
tk. XX đổi thuộc h. Nam Đàn, bên 
cạnh s. Cả ở phía Đông và n. Thiên 
Nhẫn ở phía Tây ngăn cách với 
h. Hương Sơn; nay là x. mới Nam 
Trung. Quê Nguyễn Trọng Đường, 
Nguyễn Trọng Vũ, Nguyên Trọng 
Cảnh (Trần Quốc Hoàn), Nguyễn 
VănLập,LêNguyên Trung,nguyên 
quán Lê Duẩn. 


TRUNG DU: Ngày 25/12/1950, 
mở đầu chiến dịch Trung Du (tức 
chiến dịch Trần Hưng Đạo) ở 
Vĩnh Yên và Phúc Yên. Lần đầu 
tiên ta mở một chiến dịch ở vùng 
đồng bằng Bắc bộ. Đợt một, ta 
điệt gọn 5 cứ điểm thuộc h. Kim 
Anh. Đa Phúc, Yên Phong, gồm 5ð 
đại đội. Ngay 27, chặn đánh ở 
Xuân Trạch (Lập Thạch), diệt và 
bát sống 1 tiểu đoàn lính Bác Phi. 
Đợt hai, từ ngày 13/1/1951, ta 
đánh cứ điểm Ba h., Tam Lộng, 
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hôm sau phục kích viện binh ở x. 
Giếng. Ngày 16 và 17 diệt các vị 
trí 210, 201, 41 và 47. 


TRUNG DUNG: L. ở h. Vạn 
Ninh, t. Khánh Hoà. Làm đồ gốm. 


TRƯNG ĐAN: Tháp Chàm ở x. 
Trung Đan, h. Võ Xương, sau là 
h. Thuận Xửơng, phủ Triệu 
Phong, t. Quảng Trị, nay là h. 
Triệu Phong; cao đến 40 m. 


TRƯNG ĐÔ: Đời Trần chỉ kinh 
đô Thăng Long, có các chức Đại 
doän, Tổng quản, Đại an phủ sứ 
trông coi. 


TRUNG ĐÔ: Phủ phụ quách 
thành Thăng Long đặt năm 1466 
gồm 2 h. Quảng Đức và Vĩnh 
Xương. Năm 1469 đổi là phú 
Phụng Thiên, năm 1805 đổi là 
phu Hoài Đức. 

TRUNG ĐÔ PHỦ PHỤNG 
THIÊN: Đơn vị hành chính thời 
Hậu L4, gồm 2 h.: Vĩnh Xương (18 
ph.!, Quảng Đức (18 ph.). 


TRƯNG ĐƠN: Tháp Chàm tại Ì. 
Trung Đơn, x. Hảo Thanh, h. Hai 
Lăng, t. Quảng Trị “Tương 
truyền, tháp cao đến 100 thước 
ta, đã bị để tử tk. XVIIL Nơi tháp 
đổ cây mọc um tùm, gọi là Lùm 
Tháp. Nơi đây có nhiều gạch; 
dân Ì. dung gạch xây nhà chùa 
ở phía Tây sườn gò. Sau chủa 
cũng hư hỏng. 


TRƯNG GIÁ: X. Thuộc tổng 
Thượng Giả, h. Thiên Phúc, phu 


Đa Phúc, trấn Kinh Bắc; nay 
thuộc h. Sóc Sơn, ngoại thành Hà 
Nội, nơi s. Công hợp với s. Cầu. 
Theo quyết định của Hội nghị 
Giơnevơ, đoàn đại biểu Bộ tổng tư 
lệnh quân đọi ta và đoàn đại biểu 
Bộ tổng chỉ huy quân đội viễn 
chỉnh Pháp họp hội nghị tại 
Trung Giả, cách tp. Thái Nguyên 
30 km về phía nam. 


TRƯNG HIỂU: Đền thờ Tự Đức 
cho lập ở Ì. Đường Long (sau đổi 
là Chí Long), ở h. Phong Diền, t. 
Thừa Thiên - Huế, thờ Nguyễn 
Tri Phương, Nguyễn Duy (em) và 
Nguyễn Tri Lâm (con). 


TRUNG HOÀ: Chùa toa lạc tại 
358/2A Cách mạng tháng Tám: 
ph. 10, q. 3, tp. Hồ Chí Minh. 
Chùa có tên cổ là Niệm Phật 





Chùa Trung Hòa ~ Quận $ TP. Hỗ Chí Min 
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đường, kiến lập năm 1863. Trước 
đây Niệm Phật đường có quy mô 
nhỏ của một tư nhân, sau đó hoà 
thượng Thích Thiện Bình sạn 
nhượng lại năm 1965. Đến tháng 
8/1981 hoà thượng trùng tu và 
trụ tri cho đến 2001. Hiện nay đại 
đức Thích Minh Khiết trụ trì. 
Năm 1991 đại tu và xây dựng mới 
trên nền đất củ. Từ năm 1991, 
chùa luôn tham gia các hoạt động 
của Hội Phật giáo như cứu trợ 
đồng bào lủ lụt, phát quả cho 
những người nghèo, gia đình neo 
đơn, giúp đỡ những gia đình có 
người qua đời, lập hội chuyên lo 
việc mai táng. Khuôn viên chùa 
rộng khoang 500 mẢ, có tháp 3 
tầng quay hướng Đông, kiến trúc 
theo lối cổ, xây 3 tầng tạo thế kiên 
cô uy nghiêm. Mái ngói lợp âm 
dương, có những phù điêu trên 
mái. Các cột hình rồng chạm 
khắc quân quanh cột sơn son 
thếp vàng. Đặc biệt có hai con 
rồng chầu chính điện tạo thêm vẻ 
uy nghiêm. Sau chính điện là 
những bức phủ điêu. Chùa có 3 
dãy nhà dành cho chư tăng tu, 
phật tử tụng kinh học Phật pháp 
và một dành cho chư tăng Phật tổ 
tung kinh. Răm tháng Giêng, 
tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười 
là các ngày lễ quan trọng của 
chùa và giỏ Tố vào 11, 12 tháng 
11 hàng năm. 


TRUNG HOA: Mộ cổ đại th. 
Trung Hoà, x. Ea Tiêu, h. Krong 


Ana, t. Đắc Lắc. Phát hiện năm 
1987. Đây là ngôi mộ Chăm cổ. 


TRUNG HƯNG: Đền Gia Long 
lập năm 1810 ở địa phận 2 x. 
Thiên Lộc và Vĩ Dạ, h. Hương 
Thuỷ phủ Thừa Thiên, nay thuộc 
tp. Huế, thờ Tôn Thất Mâu, Vò 
Tánh cùng những người khác có 
công khôi phục cơ nghiệp của 
nha Nguyễn. 


TRUNG HƯNG lI: Tháp tại ấp 
Trung Hưng l, x. Vĩnh Hưng, h. 
Vĩnh Lợi, t. Bạc Liêu, cách tx. Bạc 
Liêu 20 km về phía Tây -bác. 
Tháp toa trên gò đất cao 0,50 m, 
mặt tháp hướng tây - nam, chỉ còn 
lại với chiều cao 9,30m, đỉnh tháp 
bị gầy, chân tháp gần hình chữ 
nhật, các cạnh tử 3,20 m đến 4m. 
Tháp xây gạch, phần dưới đến độ 
cao 4,15 m bằng gạch màu đỏ, trở 
lên có màu trắng, lòng thấp 
rồng. Xung quanh tháp có nhiều 
phế vật của kiến trúc cổ như miếu 
đã đổ nát. Niện đại đầu tk. XI. 
Tháp Vĩnh Hưng là toà tháp duy 
nhất của 9 t. đồng bằng s. Cửu 
Long được biết dến và còn lại đến 
ngày nay. 


TRUNG KÍNH THƯỢNG: Đình 
toạ lạc ở tổ 20, ph. Trung Hoà, q. 
Cầu Giấy, Hà Nội được xây dựng 
trên gò cao hướng Tây Nam. Chàu 
đã trùng tu 2 lần vào thời Lê và 
thời Nguyễn. Năm 1947 đại đội 
Lê Vân đã đóng quản ở đây. Sau 
thời kháng chiến, đình chỉ còn 3 
gian hậu cung được trùng tu năm 
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Khải Định còn tiền đường, trung 
sở, 2 tá mạc đã bị đốt cháy. Đình 
còn giử lại được quần áo từ đời 
Nguyễn, 1 đôi câu đối nói lên vị 
thần hết lòng vì dân vì nước, 6 đôi 
câu đổi cổ, 4 đôi viết trên trụ. 
Ngoài ra đình còn 1 kiêu bát cống, 
1 long đình, 2 con hạc, 1 tấm bia 
đá hậu thần đời Lê cao 125 cm, 
rộng 4ð cm, dày 20 cm, 2 mặt 
khác chữ Hán lập năm Vĩnh tại 
Viên Niên. Hiện đình còn 3 bản 
chế, 6 bản gốc có từ thời Tự Đức 
(1857), Thanh Thái (1889), Duy 
Tân (1909), Khải Định 2 bản 
(1924). Đình năm trên lưng Kim 
Quy, quay hướng Tây Nam. Trước 
kia có giếng trước đình với đường 
kính rộng 45 m. 

TRUNG KỲ: Miền Trung Việt 
Nam, thơi Pháp thuộc còn gọi là 
An nam, trong khoảng vì tuyến 
10930' - 20° Bắc, trên một dải đất 
dài 1300 km, điện tích khoảng 18 
vạn km2 và dân số 5.591.833 
người, trong đó có gần 5 triệu 
người Kinh. Một phần ba đất đai 
là rừng. N. chạy suốt từ Bác chí 
Nam. 8. ngắn từ dây Trường Sơn 
chảy ra Biến Đông, Người Kinh 
tập trung ở các vùng đồng băng 
ven biển. Người thiểu số ở rải 
rác các miền rừng n., sống du 
canh du cư. 


TRUNG LẬP: Chùa toa lạc trên 
một khu đất cao ở giửa Ì., sát đình 
Trung Lập, tạo thành một cụm di 
tích hoàn chỉnh theo kiểu "tiền 


Thần hậu Phật", tại th. Trung 
Lập, x. Lĩnh Nam, h. Thanh Tri. 
Chùa có tên chữ là Cổ Linh tự. 
Chùa được xây dựng theo hướng 
Tây - Nam. Chủa chính gồm 5 
gian lợp ngói ta. Kết câu của chùa 
có nhà tiền đường, nhà thiêu 
hương, thượng điện. Chùa Cổ 
Linh còn giữ lại được số lượng 
tượng khá phong phú, gồm 52 
pho. Các pho tượng đều mang 
phong cách nghệ thuật dân gian 
truyền thống của tk. XVIII - XŨX. 
Đông thời trong chùa củng còn 
lưu giữ được khá nhiêu hiện vật 
như: 1 bức đai tự, 12 câu đối, 3 
tấm bia đá từ thời Nguyễn, trong 
đó tấm bia có niên hiệu sớm nhất 
là tấm "Thạch bi ký" thời Thiệu 
Trị thứ 2(1842). 


TRƯNG LẬP: Đình ở x. Lĩnh 
Nam, h. Thanh Trì, Hà Nội, thờ 
vua Chămpa là Nha Cát đại 
vương và vợ là Nguyệt Nga công 
chúa. Xưa kia đình có quy mô lớn, 
được tu sửa nhiều lần. Kiến trúc 
hiện nay gồm tam quan, tả hứu 
mạc, đại đình và hậu cung. Đình 
chính làm kiểu chữ "đỉnh" (gồm 
đại đình, hậu cung). Đại đình ð 
gian 2 chái xây bít đốc, kiến trúc 
vì kèo quá giang, trốn cột cái. Nối 
với đại đình, hậu cung xây theo 
kiểu vòm cuốn, trong đặt ngai thờ 
thành hoàng Nha Cát - Nguyệt 
Nga; ngoài ra còn thờ Thổ thần. 
Đình còn một số đề thờ tự có giá 
trị nghệ thuật: 2 phông đá và bộ 
bát tiên theo dạng bát bửu. Đình 
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(và chùa) đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
13/3/1994. 


TRƯNG LẬP: L. củ, nay là x. 
Xuân Lập, h. Thọ Xuân, t. Thanh 
Hoá, quê Lê Hoàn, miếu hiệu là 
Lê Đại Hành (941 - 1005). Lớn lên 
theo giúp Định Bộ Lĩnh, thăng tới 
Thập đạo tướng quân, là người 
năm vận mệnh đất nước sau khi 
Đình Tiên Hoàng bị giết vào năm 
979. Năm 980, Lê Hoàn được tôn 
lên làm vua, lấy niên hiệu là 
Thiên Phúc; rồi sau đó ông chỉ 
huy dân Đại Cô việt đánh thắng 
quân xâm lược Tống. 


TRƯNG LẬP: L. thuộc x. Ngọc 
Đình, h. Duyên Hà, t. Thái Bình. 
Quê Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm. 


TRUNG LẺ: L. Trung Lễ nay là 
x. Đức Trung, h. Đức Thọ, t. Hà 
Tĩnh, quê Lê Ninh (1857 - 1887). 
1885 vua Hàm Nghi xuống chiếu 
Cần Vương, ông là người đầu 
tiên ở Nghệ Tĩnh đã đứng lên 
ứng nghĩa; ông bí mật đem quản 
hạ thành Hà Tĩnh. 1887 ông bị 
bệnh mất. 


TRUNG LIỆT: Đền ở gần thành 
Quảng Yên, h. Yên Hựng, nay 
thuộc t. Quảng Ninh. Đên thờ 
Trương Quốc Dũng. 


TRUNG LIỆT: Miếu ở ph. Cổ 
Tân, nay thuộc tp. Hà Nội, xây 
dựng khoảng năm Chính Hoà 
(1680 - 1705) đời Lê Hy tông, thờ 


Quan Công cùng Quan Bình, 
Châu Xương. Về sau miếu thờ 


- thêm công thần Lê Lai. 


TRUNG LIỆT: Miếu, cũng gọi là 
đền, thờ Đoàn Thọ, Trương Quốc 
Dụng, Nguyễn Tri Phương, 
Hoàng Diệu (những trung thần 
thời Nguyễn) được khởi dựng từ 
chối tk. XX trên đất th. Văn Tân 
(phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội 
hiện nay). Về sau dời xuống đặt 
trên gò Đống Đa, gọi là đến Trung 
Lương. Ở toà miếu mới này, 
Quang Trung được thờ ở giửa, 
bốn vị củ được an vị ở hai bên. 
Mấy chục năm trước đây miếu 
Trung Liệt bị tháo dỡ vẫn chưa 
dựng lại được. 


TRUNG LIỆT ĐẠI VƯƠNG: 
Đền thờ Đỗ Đạo tại quê ông ở x. 
Tôn Lục, h. Nam Ninh, t. Nam 
Định. Ông đỗ hương cống triểu 
Lê, làm Huấn đạo. năm 1459, ông 
cùng đại tướng Nguyễn Xí đi 
đánh Chiêm Thành, lập nhiều 
công trạng. Sau đó biên cương lại 
có biến, ông lại phụng mệnh đi 
đánh dẹp. bị giặc chém nhưng ông 
vẫn ôm đầu chạy, tới ngôi chùa 
bên bờ s. thì chết. Dân x. lập đền 
thờ. Nhớ công lao của ông, vua Lê 
Thánh tông cho sửa sang đền và 
truy tặng ông là Trung Liệt đại 
vương. 


TRUNG LƯƠNG: L. ở La Sơn, 
phủ Đức Thọ, nay là x. Đức Hồng, 
h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, chuyên 
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nghề rèn. Hồi Phan Đình Phùng 
khởi nghĩa, Ì. này đúc súng và 
giáo mác cho nghĩa quân. 


THRƯNG LƯƠNG: Q. của Mỹ - 
ngụy ở t. Quảng Trị, ở phía Nam 
s. Bến Hải; gồm 3 x. Trung Giang, 
Trung Hải, Trung Sơn, q. lị ở x. 
Trung Giang. Khi chưa lập giới 
tuyến quân sự tạm thời (1954), 
thuộc đất h. Vĩnh Linh. 


TRUNG MÂU: x. Thuộc tổng 
Dũng Vi, h. Tiên Du, trấn Kinh 
Bắc; nay là x. ở h. Gia Lâm, ngoại 
thành Hà Nội. Ruộng đất phi 
nhiêu, trồng rau xuất khẩu. Nằm 
ở phía Bắc s. Đuống, cách trung 
tâm tp. Hà Nội 30 km, Trung Mầu 
từng nổi tiếng với di chỉ khảo cổ 
thuộc giai đoạn Gò Mun và Đông 
Sơn; là quê hương của ông Cầm 
Vỏ, người có công giúp Thánh 
Gióng diệt giặc Ân. Cũng ở nơi 
đây, từ năm 1940 đến 1945, 
Trung ương Đảng đã xây dựng 
một vành đai an toàn khu bao 
quanh Hà Nội. Trong 4 năm, 
Trung Mầu là nơi ở của cơ quan 
Xứ uỷ Bắc kỳ và là trụ sở của t. 
uỷ Bắc Ninh; từng bảo vệ, nuôi 
dưỡng nhiều vị lãnh đạo Đảng. 
TRUNG NGHIA: Đền dựng năm 
1848 đời Tự Đức bên s. Hương, 
cạnh chùa thiên Mụ ở Huế, thờ 
467 người có công phục vụ triều 
Nguyễn. 


TRUNG NGHĨA: H. thuộc châu 
Diễn về đời Đường, còn gọi là 


Diễn Thuỷ. Năm Trịnh Quán (624 
- 650) bỏ; niên hiệu Quang Đức lại 
tách từ châu Hoan đặt lại. Có lẽ 
sau là một phần của h. Nghĩa 
Đường đặt năm 1840 trên đất 7 
tổng của h. Quỳnh Lưu và 1 Tổng 
của h. Yên Thành. 


TRUNG PHẦN: Ngày 24/10/ 
1956, nguy quyền Sài Gòn quyết 
định sáp nhập cao nguyên Miền 
Nam cũ với Trung Việt cũ thành 
Trung phần, gồm có 2 miền: Cao 
nguyên Trung phần và Trung 
nguyên Trung phần. 


TRUNG PHỤNG: Th. ở h. Thọ 
Xương, phủ Phụng Thiên; nay là 
ngõ ở phố Khâm Thiên, q. Đống 
Đa, tp. hà Nội. Quê tiến sĩ 
Nguyễn Văn Lý. 


TRUNGPHƯỜNG..: Khuphếtích 
ở x. Duy Nghĩa, h. Duy Xuyên t. 
Quảng Nam. Hiện vật gồm nhiều 
di vật của những thời kỳ lịch sử 
khác nhau, như gốm Chàm, hệ 
thống giấy Chàm, táng thức của 
người Chăm, ngôi chùa Thanh 
Lương. Đây là một bộ phận quan 
trọng của 1 thương cảng ở miễn 
Trung từ tk. XV-XVII. 


TRUNG SƠN: Di chỉ tại ph. 
Trung Sơn, tx. Tam Điệp, t. Ninh 
Bình. Năm 1989, tìm thấy 1 lưỡi 
cuốc đá còn nguyên vẹn. ˆ 

TRUNG SƠN: Di tích ở h. Gio 
Linh, t. Quảng Trị. Khảo sát năm 
1992. Gò đất cao 7m, rộng 35m , 
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có nhiều gạch vỡ, xung quanh còn 


.1 bức tường dày 45cm, giửa nền 


còn nguyên vẹn 1 bàn thờ gồm bệ 
đá và tượng Linga- Yoml. Phía 
trước di tích tháp An Xá 5m còn 
lại 2 trụ có mặt cắt ngang thân 
hình vuông. Phía sau di tích có 3 
cột đá hình trụ. Ngoài ra còn tìm 
thấy 2 đầu tượng bò thần Nandin 
chế tạo từ sa thạch. Hệ thống văn 
hoá Chămpa. 


TRƯNG SƠN: Đình ở th. Trung 
Sơn, x. Đức Tháng, h. Hiệp Hoà, 
t. Bắc Ninh, thờ Quý Minh tôn 
thần Dương Tự Minh, phò mã của 
Lý Nhân tông. Ông có công dẹp 


“loạn ở Cao Bằng. Sau Lý Anh tông 


lên ngôi vua, tuổi còn nhỏ, đại 
thần Đỗ Anh Vũ chuyên quyền, 
thông dâm với thái hậu, ông cùng 
Vũ Đái hạch tội bắt giam Vũ, 
nhưng thái hậu dùng tiên mua 
chuộc kéo được Vũ ra, ông ben 
nhảy xuống giếng tự vấn. 


TRƯNG SƠN: Đời Đường là h. 
Trung Nghĩa, châu Diễn; sau là h. 
thuộc phủ Quỳ Châu, trấn Nghệ 
An đất từ đời lê. Năm 1837 đổi là 
h. Quế Phong. Đầu tk. XX nhập 
vào phủ Quy Châu cùng với h. 
Thuỷ Vân (1904). Sau lấy lại tên 
Quế Phong. Sản xuất cây quế. 


TRƯNG SƠN: L. ở h. Nông Cổng, 


_t. Thanh Hoá, nay thuộc h. Triệu 


Sơn. Quê bà Triệu Âu (Triệu Thị 
Trinh). 


TRUNG QUỐC VƯƠNG: Đền 


thờ hoàng tư thứ 9 của Lê Đại 
Hành tại x. Hương Chiếu, h. Phù 
Tiên, t. Hưng Yên. Hoàng tử tên 
là Kính, năm 995 được phong tước 
Trung Quốc vương, ban thực ấp ở 
Càn Đà (tức x. Hưởng Chiếu sau 
này). Sau khi ông mất, được dân 
x. dựng đến thờ. 

TRUNG TẢ: Đình, đền còn có tên 
là Văn Chương kinh từ, ở ph. Thổ 
Quan, .q. Đống Đa, Hà Nội, thờ 
Quang Phục hoàng thái hậu Ngô 
Thị Ngọc Dao, đền còn thờ Trần 
Hưng Đạo. Đình được xây từ thời 
Hậu Lê, qua nhiều lần trung tu. 
Trong định có tượng Trần Hưng 
Đạo cao 1m, nhiều đại tựa câu 
đối, cửa võng. Đền còn lưu giữ bức 
đại tự "Lê triều thái hậu”, "Hoa 
Tú hội linh", các câu đối và nhiều 
pho tượng có phong cách nghệ 
thuật tk. XX, và bài vị Trần 
Hưng Đạo. Đình, đền đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 21⁄6/1993. 


TRUNG TÂM: Tịnh xá toa lạc ở 
số 7 đường Nguyên Trung Trực, 
q. Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh. 
Tịnh x. được xây dựng năm 1965, 
trùng tu năm 1980. Nguyên là trụ 
sở trung ương của Giáo hội Tăng 


-già Khất sì. 


TRUNG TÂM PHẬT GIÁO 
DĐÂU: Ở h. Thuận Thành, t. Bác 
Ninh, có lịch sử dày đặn vào bậc 
nhất trong số các trung tâm Phật 
giáo của nước ta. Những ngôi 
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chùa nổi tiếng, dược nhiều người 
biết đến và gắn với sự tích Tứ 
Pháp vùng Dâu, là một hệ thống 
các ngôi chùa thờ Tứ Pháp, gồm: 
Chùa Dâu ở l. Khương Tự, chùa 
Tổ ở l. Mãn Xá, chùa Đậu ở l. 
Phương Quan. Ngoài ra, chùa 
Huê Trạch (ở l. Xuân Quan) củng 
cần được xem là một bộ phận tạo 
thành trung tâm Phật giáo Dâu. 


TRUNG TIẾT: Đẻn dựng năm 
1837 tại th. Bình Thành, h. Phước 
Chính, t. Đồng Nai, thờ các tướng 
nhà Nguyễn chết trận, trong việc 
dẹp loạn năm 1833. 


TRUNG TIẾT: Đền thờ dựng về 
đời Minh Mạng bên hửu miếu 
Trung Lương, thờ 114 công thần 
triểu Nguyễn. 


TRUNG TIẾT: X. ởh. Thanh Hà, 
t. Hà Tình, ở gần t. lị. Quê hoa sĩ 
Nguyễn Phan Chánh. 


TRÚNG TỰ: Chùa tên chữ là 
Phúc Long tự, thuộc ph. Phương 
Liên, q. Đông Đa, tp. Hà Nội. 
Chùa do con gái chúa Trịnh lập 
ra vào tk. XVII và đã qua nhiều 
lần tu sửa. Chùa kết cấu theo 
kiểu chử "đỉnh" ngoài có tam 
quan, trong có tiền đường và Phật 
điện. Nghệ thuật chùa chủ yếu là 
nghệ thuật điêu khác các tượng 
Phật. Đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật tháng 
6/1992. Chùa có tam quan, trong 
có tiền đường và Phật điện, chạm 
trổ trong chùa chủ yếu là hoa và 


cây cối. Nội thất trong chùa có l7 
pho tượng trong đó có bộ Tam thế 
Quan Âm Chuẩn đề. Gian tiền 
đường có 2 bức hoành phi, nhà thờ 
Mẫu có 1 bức hoành phi, 2 câu đối, 
đã được đại tu năm 1988. Nhà Tổ 
có 3 bức hoành phi, được đại tu 
năm 1996. Lễ hội hàng năm vào 
ngày 15/8. Trước kia chùa có một, 
tấm bia đá khắc năm Cảnh Hưng 
thứ 2, sau được chuyển sang đình 
Trung Tự. 


TRUNG TỰ: Đình ở ph. Phương 
Liên, q. Đống Đa, Hà Nội, còn gọi 
là đình Đông Tác, thờ Cao Sơn đại 
vương, Minh Huệ công chúa và 
thành hoàng là Tào q. công. Đình 
được xây dựng vào cuối tk. XVTII 
- đầu tk. XVIII. Đình gồm đại bái 
5 gian dài 22 m, rộng 8 m; hậu 
cung 3 gian và 1 gian nối mái 
(theo chử "đỉnh"). Phần chạm trổ 
tập trung chủ yếu vào các bẩy 
hiên trước, đầu dư và con giường. 
Hai mảng cốn cúa hậu cung được 
chạm trổ công phu. Đình còn lưu 
giử các đồ thờ, cửa võng và hương 
án. Đình (và chùa) đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 23/6/1992. 


TRUNG ƯƠNG CỤC ( Cục RE): 
Trung trơng cục miền Nam đóng 
cách tx. Tây Ninh 55 km về phía 
Bắc, trong đó có 17 km đường 
rừng thuộc vùng đệm của biên 
giới Việt Nam -Cămpuchia, rộng 
7 vạn m”. Trung ương cục, tiển 
thân là Xứ uỷ Nam bộ, trước đây 
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gọi là R - thành lập sau Đại hội 
Đảng HII (1960), là căn cứ cách 
mạng nằm trong khu rừng 
nguyên sinh thuộc h. Tân Biên. 
Trong những năm 1960 - 1970, 
giặc Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc 
hành quân lớn vào đây. Khu căn 
cứ đã được tôn tạo từ năm 1992. 
Công trình gồm 8 căn nhà làm 
việc của các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, 13 hầm tránh pháo chứ A, 
1.255 m giao thông hào, 1.271m 
đường nội bộ, 93 hầm chiến đấu, 
2 hội trường. 

TRƯNG VĂN: Chủa nằm ven th. 
Trung Văn, x. Trung Văn, Từ 
Liêm, Hà Nội. Chùa có niên đại 
đã 200 năm, có cây muỗm cổ thụ 
to cao trồng từ khi xây dựng chùa. 
Chùa được xây dựng theo lối chứ 
"chỉ”, quay hướng Tây Nam, nằm 
trên lưng con rồng; Diện tích chùa 
rộng 5 sao; hiện tại còn l quả 
chuông cổ. Hệ thống tượng do các 
cụ tổ bài trí: 3 pho tam thân tam 
thế, 2 pho Di đà, Đức Thế Tôn, 
vua cha Ngọc Hoàng, Phật Thích 
Ca. 2 bên là Đức Phổ hiền Bồ tát, 
Đức Di lặc, Đức Tuyết sơn, Nam 
Tào, Bắc Đẩu. Bên tả là Phật Bà. 
Thập điện Quan Âm Thế chí, 2 
pho Đức Chúa Ông. Ngoải ra, 
chùa còn 2 bức hoành phi, 1 bức 
cửa vòng. Chùa gồm 5ð gian tiền 
đường, 3 gian hậu cung, 3 gian 
nhà Mẫu có 3 tượng Mẫu và tượng 
Chúa, 4 ngọn tháp mỗi ngọn 3 
tầng. Kế sát Đại Linh tự là quán 


thờ Đức Thượng đăng và Đức Đại 
Phật. Hiện chùa còn nhiều hầm 
hào thời chống Pháp. 


TRƯNG VĂN: Đình ở x. Trung 
Văn, h. Từ Liêm, Hà Nội thờ Thuỷ 
Hải Long vương, Đào Trực - một 
vị tướng thời Tiền Lê. Đình được 
xây vào khoảng cuối Lê - đầu 
Nguyễn, gồm có sản, đại đình và 
nhà bia. Nhiều mảng chạm khắc 
trong đại đình là những tác phẩm 
nghệ thuật đẹp. Đình còn giữ 
được nhiều di vật như nhang án, 
cửa võng, bát bửu, long đình, cuốn 
thư và 10 đạo sắc phong. Đình đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 2/10/1991. Thuỷ 
“Hải Long vương chính là Lạc 
Long Quân, một vị thần thuộc nòi 
rồng, con trai thần Long Nữ. Đào 
tướng Công (Đào Trực) là người 
sinh ra và lớn lên ở phủ Hoài Đức. 
Ông theo Lê Hoàn đánh quân 
Tống xâm lược phía Bắc và được 
phong chức Thiên bảo, đứng đầu 
quan võ. Chống Tống thắng lợi, 
theo yêu cầu của Lê Hoàn, Đào 
Trực đem quân xuống phía Nam 
dẹp Chămpa. Trong một cuộc giao 
tranh ác liệt, ông bị thương, phi 
ngựa tới Trung Văn thì mất, nên 
dân I. đã lập đền thờ ông; từ Sấu 
Giá đến Trung Văn có 18 ngôi 
đền. Đạo sắc phong sớm nhất mà 
đình có được từ niên đại Minh 
mạng 21 (1840) cùng với những 
kiến trúc tồn tại của di tích. 


TRÙNG HẠ: Đình th. Tuy Hối, x. 
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Gia Tân, h. Gia Viên, t. Ninh 
Binh, thờ 5ã vị thành hoàng là 
- Đông Hải đại vương, Sóc Giang 
đại vương, Trang Hiền đại vương, 
Hưng Đạo đại vương và Quốc 
Mẫu (thân mẫu Hưng Đạo). Đình 
được xây dựng nàm 1677, qua 
nhiều lần trung tu sửa chữa. Kiến 
trúc mái cao, nhiều cửa võng, gồm 
2 toà, (không chuôi vồ). Đề tài 
chạm khắc rất phong phú. Hình 
rồng ở đây không còn mang tính 
chất linh thiêng, mà tung hoành, 
chay bay đuổi bắt. 


TRÙNG KHÁNH: Chùa toa lạc 
ở th. Dư Khánh, x. Khánh Hải, h. 
Ninh Hải, t. Ninh Thuận. Chùa 
do hoà thượng Chơn Niệm khai 
sơn vào năm 1924. Các vị hoà 
thượng kế thừa là Như Đăng, 
Bửu Hiền và Minh Tâm. Chùa 
được trủng tu năm 1964. 


TRÙNG KHÁNH: Phủ ở t. Cao 
Bằng; đời Lê là phú Yên Bình; 
năm 1466 là phủ Bác Bình, rồi 
Cao Bình, gồm 4 châu. Đời Quang 
Hưng đặt làm trấn; đời Tây Sơn 
đổi là trấn Cao Băng. Năm 1827 
đổi làm phủ Trùng Khánh gồm 5 
h. Hồi Pháp thuộc là đại lý hành 
chính; nay là h. Trùng Khánh. 
Phía Bắc giáp Trung Quốc §. 
Nâm La từ Quảng Tây chảy qua 
h. gặp s. Bằng Giang ở ranh giới 
Thuỷ Châu. Thác Bản Giốc cao 34 
m ở x. Đạm Thuỷ trên s. Quy 
Thuận, H. lị trên ngã tư đường từ 
Trà Linh - Lý Quốc ở Hạ Lang. 


Mỏ măngan. 


TRÙNG MINH: Tên chùa có tủ 
trước thời Lý ở n. Thiên Phúc, h. 
Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. Đời Lý 
Thái tổ trụ trì chùa là Thiền Läc 
thiền sư thuộc thế hệ thứ 7 dòng 
thiền Vô Ngôn Thông. 


TRÙNG MINH VIÊN CHIẾU 
(Hai vầng sáng soi xa): Nói về 
vẻ đẹp tráng lệ của lầu Minh Viễn 
ở trong cung thành Phú Xuân; 
một trong 20 cảnh thần kinh. 


TRÙNG QUANG: Chùa có tù 
thời bý ởn. Tiên Du thuộc h. Tiên 
Sơn, t. Bắc Ninh. Năm 1034, vua 
Lý Thánh tông đến vân cảnh 
chủa, sai dựng kho Trùng Hưng 
để chứa kinh Phật, năm 1088 
xuống chiếu phát 6 ngàn cân đồng 
để đúc chuông lớn. 


TRÙNG QUANG: Chùa ở x. Đại 
Mõ, h. Từ Liêm, Hà Nội, cách 
trung tâm tp. 17 km. Chủa được 
xây dựng khá sớm. Chùa có tam 
quan, toà tam bảo gồm tiền đường 
và thượng điện. Kiến trúc chùa 
theo lối cổ truyền, còn lưu được 
những mảng chạm khắc có giá trị 
Chùa còn 42 pho tượng tạo tác 
khá công phu, có niên đại tk XVIH 
- XIX. Có 2 quả chuông đồng, 1 
khánh đá (1765), 4 bia đá. Chù¿ 
(và đình Đại Mỗ) đã được Xết 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc : 
nghệ thuật ngày 21/6/1993. Chủz 
Trùng Quang có tên gọi cổ l 
Quỳnh Lâm tự, tên gọi này được 
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đặt ra từ thời Lý khi mới xây 
dựng. Chùa được xây dựng sớm 
và mở rộng phát triển vào đầu tk. 
XVIII, những tk. sau chùa được 
trùng tu và sửa chữa nhiều lần, 
lịch sử tồn tại của di tích được 
người xưa lưu lại qua những tư 
liệu thành văn. Kiến trúc của di 
tích qui hoạch theo chiều sâu, 
hướng Tây Nam. Bao quanh khối 
kiến trúc là vườn cây cổ thụ tao 
sự hoà nhập với môi trường thanh 
u tỉnh lặng nơi cửa thiền. Chùa 
chính có kết cấu hinh chữ "đỉnh" 
gồm tiền đường, thiêu hương và 
thượng điện. Thiêu hương và 
thượng điện của chùa được nhập 
lại thành một nếp nhà đọc nối với 
tiên đường. Nhà tiền đường gồm 
ð gian xây gạch kiểu tường hồi bít 
đốc, tay ngai. Nhà lợp ngói ta, 2 
tường hồi trước vượt ra ngoài hiên 
1,2m. Ngoài 2 bức tường này là 
trụ biểu cao lưng chừng mái. 
Khung nhà tiền đường gồm 6 bộ 
vì với 2 dạng kết câu khác nhau. 
Thượng điện là 1 lớp nhà dọc 4 
gian nổi chính giữa của nhà tiền 
đường. Trong thượng điện 
khoảng rộng giữa 2 hàng cột cái 
được xây bị gạch cao dần, từ ngoài 
vào làm toà tam bảo, 2 bên nhỏ 
hơn. Sau thượng điện là khu nhà 
Mẫu, nhà Tổ gồm 3 gian nhà dọc 
bày 12 pho tượng gồm Tam toà 
Thánh Mẫu, Mẫu Thiên, Mẫu 
Địa, và Mẫu Thoải cùng các ông 
hoàng cô, cậu. Sát bên phải có 
khu thờ Bồ Đề, Sư Tổ, Đại Ma. 


Trong hệ thống tượng tròn, cúc 
pho tượng Tam thế, Adiđà, An 
Nan, Ca Diếp, Quan Âm Thế2‡4, 
Phổ Hiền và công chúa Lê trì 
được tạo tác ở thời Lê Trung hững 
tk. XVH - XVIIL Số còn lại được 
ra đời thời Nguyễn tk XIX. Đến 
nay chùa còn lưu lại nhiều cổ vật 
có giá trị lịch sử như 4 bức hoành 
phi, 5 đôi câu đối, I bộ cửa võng 
rồng. 


TRÙNG THƯỢNG: Đinh Trùng 
Thượng và đình Trùng Hạ ở th. 
Tùng Hội, x. Gia Tân, h. Gia Viễn, 
t. Ninh Bình, dựng cách nhau 500 
m, đến gồm 5 gian, 6 vi kèo chồng 
rường 4 hàng chân chột. Định 
Trùng Thượng dựng năm 1673, 
các đợt trùng tu: 1709, 1877, 
1884, 1889, 1924; định Trùng Hạ 
dựng năm 1677, trùng tu vào các 
năm 1864, 1870, 1876, 1923, 
1929. 


TRUÔNG MÃY: Đào ở h. Phù 
Cát, t. Bình Định. Có thành luy 
Chàng Lia chống lại quân chúa 
Nguyễn vào khoảng đầu thập kỷ 
70 của tk. XVIH. 


TRUÔNG THÀNH: Truông của 
n. Thiên Nhận, thuộc h. Nam 
Đàn, t. Nghệ An, bên cạnh thành 
Lục Niên của Lê Lợi, thác Gáo 
Nước Đổ và đến thờ Nguyễn 
Thiếp trên n. trọc. 

TRUÔNG XAI: Địa điểm ở h. 
Thạch Hà, t. Hà Tĩnh. Tháng 
7/1885 nổ ra cuộc khởi nghĩa 
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chống Pháp của Nguyễn Thuận, 
lập căn cứ ở Truông Xai. Năm 
.1888, thống nhất với lực lượng 
kháng chiến của nghĩa quân 
Phan Đình Phùng. 


TRUYỀN CAM: L. thuộc h. 
Thanh Oai, t. Hà Tây, quê Đào 
Quang Nhiêu (1602 - 1672), làm 
quan võ đến chức Thiếu uý. Ông 
là một võ tướng xuất sắc thời Lê 
Trịnh lập nhiều chiến công, có 
trình độ chỉ huy các các chiến dịch 
và phương pháp cầm quân, nên 
hầu như trận nào củng thắng. 


TRUYỀN ĐĂNG: N. ở ven biển, 
gần bến tàu Hòn Gai, t. Quảng 
Ninh, Gọi tên thế vì n. này xưa là 
trạm gác tiền tiêu ở biển. Trên 
vách n. có khác bài thơ của vua 
Lê Thánh tông. 


TRỰC CHÍNH: L. Trực Chính 
nay thuộc h. Nam Ninh, t. Nam 
Định. L. có chùa thờ Từ Đạo 
Hạnh và Triệu Việt Vương tại 
đình 1. Hàng năm ì. mở hội xuân 
ở chùa và mở hội thu tại đình. Hội 
xuân mở từ 20 đến 27 tháng 
Giêng tại chủa với nhiều trò vui, 
múa rồi, đấu vật... Hội thu mở từ 
mồng 10 đến Rằm tháng Tám tại 
đình. 

TRỤC ĐỊNH: H. thuộc phủ Kiến 
Xương, t. Thái Binh; nguyên là h. 
Chân Định, Thành Thái đổi tên. 
QuêBùi Viện, Nguyễn Quang Bích. 
TRỤC MỸ: X ở h. Đại An, phú 
Nghia Hưng, nay là h. Nghĩa 


Hưng, t. Nam Định, quê tiến sĩ 
Khiếu Năng Tĩnh. 


TRỤC NINH: H. hồi thuộc Pháp 
tách ra từ h. Nam Trực, t. Nam 
Định. Trước là h. Nam Châu, sau 
đổi là Nam Trực, có s. Ninh Cơ 
chảy qua. Bắc giáp s. Hồng, ngăn 
cách với h. Vũ Tiên, phía Đông 
giáp s. Ninh Cơ, ngăn cách với h. 
Xuân Thuy. Sau h. Trực Ninh hợp 
nhất với h. Nam Trực thành h. 
Nam Ninh. Tháng 2/1997 lại chia 
làm 2h. H. Trực Ninh có diện tích 
14.318 ha, 188.189 nhân khẩu, 
gồm 20 x. và 1 ttr. Cổ Lễ. H. lị ở 
phía ø. Hồng, phía Tây Bắc Cổ Lễ, 
trên đường ô tô Nam Định - Cồn. 


TRƯNG NỮ VƯƠNG: Đền thờ 
Hai Bà Trưng ở ph. Đồng Nhân, 
,q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội. Hai 
bà quê ở h. Mê Linh, đất Châu 
Phong. Bấy giờ thái thú Tô Định 
tàn bạo, hai bà bèn đấy quân 
đánh lấy được 65 thành ở Lĩnh 
Nam. Về sau nhà Hán sai Mã 
Viện sang đánh. Hai Bà không 
chống riổi, đã nhảy xuống s. tự 
vân. Đến thời Lý dân bèn lập đền 
thờ ở nơi đó. Đền đã được nhà 
nước xếp hạng di tích lịch sử - văn 
hoá, 4/ 1964. 


TRƯNG VƯƠNG: Đến ở x. Hát 
Môn, h. Phúc Thợ t. Hà Tây, thờ 
Trưng Vương, tên huý là Trắc. 
Căm giận sự tàn bạo của thái thú 
Tô Định, năm 40, bà cùng em gái 
là Trưng Nhị dấy binh vây hăm 
trị sở ở châu, khiến Tô Định phải 
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chạy về nước. Sau khi chiếm được 
các thánh trì ở Lĩnh Nam, bà bèn 
tự lập lâm vưa. 2. năm sau, nhà 
Hán sai Mã Viện sang đánh, quân 
ta phải:rút về giữ Cấm Khê, 
Trưng Vương tự vẫn ở s. Hát, về 
sau x. Hát Môn lập đền thờ. Đến 


đã được nhà nước xếp hạng đi tích . 


lịch sử văn hoá, 4/1964. 


TRỪNG QUỐC CÔNG: Miếu ở 


Gia Miêu ngoại trang, nay thuộc 
x Hà Long, h. Hà Trung, t. 
Thanh Hoá, thờ Đà Giang Kinh 
lược sứ Nguyễn Văn Lưu, người 
cha văn võ toàn tài của Nguyễn 
Kim. Miếu gồm 2 toà nhà 3 gian, 
ngoảnh về hướng Nam. Gian giữa 
đặt bàn thờ Trừng Quốc Công, 
bên phải đặt bàn thờ Ly Nhân 
công Nguyễn Hán, ngoảnh về 
phia Tây. Nguyễn Hoán là con 
thứ hai của Nguyễn Hoàng. 
Trong trận đánh nhau với Mạc 
Kính Cung năm 1593 ở bài Lâm 
Tiên, ông tử trận, để lại một dòng 
quý phái; con gái cả là Nguyễn 
Ngọc Suý làm Đông cung chính 
phi của Trịnh Tráng; con trai cả 
là Nguyễn Hoắc được phong Phu 
q. công; con trai thứ là Lại q. công 
Nguyên Hữu. 

TRƯƠNG HÁN SIÊU: Đến ở th. 
Phúc Am, h. Yên Khánh, “nay 
thuộc tx. Ninh Binh, t. Ninh 
Bình, 


quan đến chức Giám nghị đại phu 


thờ Trương Hán Siêu, 
người bản th.. Ông đậu thái học. 
sinh đời Trần Anh tông (12938 -- 
1341), trải 4 đời vua Trần, làm: 


tham tri chính sự. Đời Dụ tông, 
triểu đình bị bọn gian thần lũng 


đoạn, ông cáo bệnh về hưu. Ông 


là người nổi tiếng có tài văn 
chương. Sau khi ông mất, dân Ì. 
lập đến thờ. Năm 1834, Án sát sứ 
Nguyễn Bá Đàn cho tu sửa và 
dựng bia, 


TRƯƠNG XÁ: L. thuộc x. Hoà 
Lạc, h.:Hậu Lộc, t. Thanh Hoá, 
quê Phạm Thanh (1820 - ?). 1851 
đô bảng nhãn, làm quan đến Lại 
bộ tham tri. Ông có uy tín trong 
giới nho sĩ, rất lo lắng vì đất nước 
bị xâm lăng. Ông sáng tác nhiều 
bài thơ ca, câu đối. 

TRƯỜNG AN: Khu du lịch 
Trường An với tổng diện tích 16 
ha năm sát bên bở s. Tiền, cách 
tx. Vĩnh Long 4 km. Ở đây phong 
cảnh thiên nhiên hứửu tình với 
màu xanh của cây trái, không khí 
trong lành. Hiện nay đã có những 
vila với kiến trúc thanh lịch, nhà 
hàng phục vụ những món ăn đặc 
sản của miền Tây. 

TRƯỜNG AN: Tên phú thời Hậu 
Lê thuộc Thanh Hoá Thừa tuyên, 


gồm 3 h.: Gia Viễn (65 x.), An 


Khang (42 x.), Yên Mô (44 x.) 


TRƯỜNG BẮN: Sau khi chiếm ' 
đóng Hà Nội, thực dân Pháp lập 
trường bắn trên đất !. Vân Hồ, 
tổng Kim Liên củ, để xử bắn tội 
phạm bị tử hình và những ai 
chống Pháp. Vị trí ở vào ngõ Bả 


"Triệu, q. Hai Bà Trưng, tp. Hà _ 
Nội hiện nay. Về sau dời xuống 


đất th. Tương Mai. 


1319 


Nguyễn Văn Tân 


TRƯỜNG CÁN 
BỘ QUAN LÝ 
VĂN HOÁ - 
THÔNG TÌN: Nằm 
trong khu văn hoá - Š 
nghệ thuật Mai 
Dịch, q. Cầu Giấy, 
Hà Nội. Hàng trăm 
nghệ sỉ nhân dân. Rã 
nghệ sĩ ưu tú, giáo 
sư, tiến si.. đều 
xuất thân từ mái 
trường trong 
ngành. Năm 1990 - 
1991 trường mở lớp bồi dưỡng 
phương pháp sư phạm cho 3ð 
giảng viên chính trị thuộc các 
trường Văn hoá nghệ thuật địa 
phương, mở 10 lớp quản lý ngành 
cho 453 học viên là các trưởng phó 
phòng văn hoá h. trở lên. Đến nay 
trường đã mở được 27 lớp cho 
2812 lượt học viên. Trường cán bộ 
quản lý văn hoá thông tin có 
những bước đi vững chắc, góp 
phần xứng đáng củng toàn ngành 





Hợp tác quấc tế 


Trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hoá Thông Tĩn 





xây dựng nền văn hoá Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
TRƯỜNG CHU VĂN AN: Tên 
gọi tắt Trường phổ thông trung 
học Chu Văn An. Trường được 
thành lập năm 1908 với tên 
Trường trung học Bảo hộ, nhưng 
nhân dân quen gọi là trường 
Bưởi. Năm 1945 trường mang tên 
Chu Văn An, vị danh nho đời 
Trần, tài đức, tiết tháo. Năm 1954 
hoà bình lập lại, trải qua cuộc 
kháng chiến chống 
Mặ§ cứu nước trường 
đã vinh dự đón Hồ 
Chủ tịch đến thăm. 
Rất nhiều năm 
trường là đơn vị 
tiên tiến xuất sắc. 
Hội đồng sư phạm 
đã phân đấu có 
nhiều cô giáo, thầy 
giáo dạy giỏi , nhiều 
thế hệ học sinh giỏi 
đạt giải quốc tế, 
quốc gia, thành 
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phố. Bên cạnh đó, trong cuộc đấu 
tranh giành độc lập, thầy trò nhà 
trường còn tham gia sản xuất, 
chiến đâu, đã có nhiều liệt sĩ, anh 
hùng dũng sĩ. Với thành tích đạt 


được, nhà trường vinh dự nhận. 


nhiều phần thường cao quí Huân 
chương Lao động hạng Ba năm 
1967, hạng Nhì 1992, Huân 
chương Độc lập hạng Nhất năm 
1998. Tháng 2/1995 Thủ tướng 
Chính phủ quyết định xây dựng 
Trường phổ thông trung học chất 
lượng cao Chu Văn An. Trong 
suốt quá trình xảy dựng trường 
Chu Văn An, các thế hệ thầy trò 
nối tiếp nhau khẳng định và phát 
huy truyền thống yêu nước cách 
mạng dạy tốt - học tốt. 


TRƯỜNG DỤC: Luỹ do Đào Duy 
Từ đắp năm 1600 từ n. Châu Non 
tÁng Sơn) vòng theo s. Rào Đá, rồi 
qua hứu ngạn cho đến Ì. Quảng 
Xá; dài tất cả 10 km, qua địa phận 
các l. Trường Dục, Xuân Dục, Cổ 
Hiển, Bình Thôn. 


TRƯỜNG ĐỊNH: Tên phủ thời 
Nguyễn ở t. Lạng Sơn, phía tây 
cách t. 55 dặm. Vốn là đất phủ 
Trường Khánh, sau chia ra đặt 
làm phủ này. Lĩnh 2 h. 1 châu, 
tính nhiếp 1 châu: H. Văn Uyên 
(là đất h. Uyên đời Minh, đời Lê 
gọi là châu Cổ Văn), Văn Quan 
(nguyên là đất h. Bội Lan thuộc 
Minh, đời Lê là châu Văn Lan), 
châu Thất Khê (thuộc Minh là 
Thất Nguyên), Thoát Lãng (tính 
nhiếp, thuộc Minh là H. Thoát). 


TRƯỜNG ĐỒN: Đạo do Nguyễn 
Phúc Thuần thành lập nắm 


-1772 trên đất Mỹ Tho. Nguyễn 


Ánh đổi là dinh Trường Đồn, 
sau lại đổi là dinh Trấn Định. 
Đồn ở th. Tân Lý Tây, h. Kiến 
Hưng, t. Định Tường. Năm 1808 
đổi là trấn Định Tường, năm 1812 
đổi là t., t. lị là Mỹ Tho. Nay là 
t. Tiền Giang. 

TRƯỜNG GIANG: X. thuộc h. 
Nông Cống, t. Thanh Hoá, nơi 
phát hiện 1 trống đồng vào năm 
1985. Ria mặt có 4 khối tượng cóc. 
Thuộc loại I Hêger. 

TRƯỜNG KHÁNH: Tên phủ 
thời Lê, phủ duy nhât của Lạng 


- Sơn, có 7 châu: Thất Tuyền, Văn - 


Lan (sau là Văn Quán), Văn 
Uyên, Thoát Lãng, Lộc Bình, Ôn, 
An Bắc. Các châu đều có những 
rừng n. quanh bọc. AI Chị Lãng 
là đầu địa giới Lạng Sơn; đến 
phố Đồng Đăng là trạm sứ thần 
qua lại nghỉ chân ở đó. Phố Ky 
Lừa ở phía Tây động, buôn bán 
đông đúc. 


TRƯỜNG KHÁNH: Tên phủ 
thời Nguyễn ở t. Lạng Sơn, phia 
đông cách t. 53 đặm. Xưa là phú 
Thừa Khánh. Lĩnh 2 châu, tính, 
nhiếp 1 h.: châu Lộc Bình, châu 
Ôn (thuộc Minh là h), h. An Bác 
(tính nhiếp, đời Lê là châu). 


TRƯỜNG KHÉẺ: Th. Trường 
Khê, x: Cổ Lai, h. Vũ Tiên, nay là 
x. Tân Phong, Tân Hoa, h. Vũ 
Thư, t. Thái Bình, quê Bùi Hàm 
Châu (tk XIV). Ông đỗ Thái học 
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sinh cùng khoa với Trạng nguyên 
Mạc Đính Chi (1304) và làm thân 
vệ cho vua Trần Anh tông. 


TRƯỜNG LÂM: Chùa ở th. 
Trường Lâm, x. Việt Hưng, h. Gia 
Lâm, Hà Nội. Tương truyền, chùa 
được xây từ thời Lý và đã qua 
nhiều lần sửa chữa; có đầy đủ 
tượng Phật. Đã được xếp hạng di 
tích lịch sử - kiến trúc tháng 
1/1992. 


TRƯỜNG LÂM: Đình th. 
Trường Lâm, x. Việt Hưng, h. Gia 
Lâm, Hà Nội, thờ 3 vị thành 
hoàng là Đào Hoa, Phù Nàng và 
Linh Lang. Tương truyền, đình 
được dựng từ thời Lý, trải qua 
nhiều lần di chuyển, sửa chứa. 
Đình có kiến trúc "nội công ngoại 
quốc", gồm đại bái ð gian, ống 
muống 4 gian, hậu cung 1 gian. 
Trên kiến trúc còn nhiều mảng 
chạm khắc, trong đình còn nhiều 
di vật nghệ thuật th. XVHI. Năm 
1958, Hồ Chủ tịch đã về thăm dân 
L. tại đây. Hàng năm, Ì. vào đám 
từ 10 đến 15 tháng hai. Đình (và 
chùa) đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
21/1/1992. Tương truyền, đình 
được xây dựng từ thời Lý trải qua 
nhiều lần di chuyển, sửa chữa 
trùng tu, nay ở gần trung tâm Ì.. 
Tại đình còn lưu 3 ngai thờ 
Thánh, mang nét hoa văn tk. XÙX, 
choé nước tk XVII - XIX, cổn giữa 
đai đình và cốn nách tk. XŨX, các 
bức cốn trong nhà tiền tế vẫn giữ 
được nhiều nét hoa văn cổ với 
những nét chạm trổ rất. đẹp. Đình 
giử được 2 hương án trong, ngoài 
từ tk. XIX và 14 sắc phong. Tượng 


Thánh Linh Lang ở đình mới được 
nhân dân công đức. Đình còn bức 
tượng Thích Ca giáng sinh đã 400 
năm và bức tượng Adiđà khoảng 
từ tk XVIII - XIX, 1 quả chuông 
cổ (1879), 2 con rùa đá (đôi chân 
đế chạm rùa). Đình còn lại 1 tấm 
bia hậu tk. XX, 20 câu đối, 1 bức 
hoành phi và 9 chén bạc, đùa bạc. 
Trong đình có nhiều cây cổ thụ 
như muỗm, đa, đề. Lễ hội hàng 
năm đình có múa lột rắn 1 tuần 
và múa tiên 29/3 đình có kỷ niệm 
ngày sinh của Đức Thánh đệ nhị 
là Đào Hoa công chúa. Thời kỳ 
kháng chiến đình là cơ sở cách 
mạng. . 


TRƯỜNG LƯU: L. cũ, nay là x. 
Trường Lộc, h. Can Lộc, t. Hà 
Tĩnh, quê Nguyễn Huy Tự (1743 
- 1790). Đỗ hương cống năm 17 
tuổi, được giữ chức Đốc đồng 
Hưng Hoá và Sơn Tây. 1784 cáo 
quan về quê. 1790 được Quang 
Trung bổ nhiệm chức Thị lang, 
nhưng ít lâu sau lâm bệnh qua 
đời. Ông còn là nhà thơ, để lại 
truyện thơ Hoa Tiên. 


TRƯỜNG NINH THUỲ ĐIẾU 
(Câu cá cung Trường Ninh): 
Nói về vẻ đẹp xa hoa của cung 
Trường Ninh ở trong cung thành 
Phú Xuân; một trong 20 cảnh 
thần kinh. 


TRƯỜNG SA: H. thành lập 
tháng 12/1982 ở t. Đồng Nai tnay 
thuộc t. Khánh Hoà), bao gồm 
toàn bộ khu vực quần đảo Trường 
Sa trước đây thuộc h. Long Đất (t. 
Đồng Nai). 
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TRƯỜNG SA: Quần đảo Trường 
Sa (Cát Dài - Spratly) nằm ở giữa 
biển Đông, gồm khoảng 100 hòn 
đảo và cồn, bãi, trải rộng trên một 
vùng biển ước chừng 18 vạn km2, 
trong đó có 23 hòn đảo và cồn bãi 
thường xuyên nhô lên khỏi mặt 
nước. Hầu như đảo nào củng có củ 
sâm nam, chim và vích. Có nhiều 
đảo san hô. Cách Cam Ranh 250 
hải lý. Các thư tịch cổ đều ghi 
Trường Sai là lãnh thổ Việt Nam. 
Thời thuộc Pháp, quần đảo này 
thuộc t. Ba Rịa. Nay là một h. đảo 
của t. Khánh Hoà. Đã được ghi 
chép trong Phu biên tạp lục (Lê 
Quý Đôn, tk. XVIII) và Đại Nam 
nhất thông chí (tk. XI. 


TRƯỜNG SA LUỶ: Luỹ ở h. 
Phong Lộc, phủ Quảng Ninh, t. 
Quảng Bình, do Nguyễn Hữu Dật 
đắp năm 1633, từ Dốc Cát ở hữu 
ngạn cửa Nhật Lệ cho đến bến 
Minh Linh để hỗ trợ cho luỹ chính 
Đồng Hới (hay luỹy Thầy). 


TRƯỜNG SANH: Tên cung 
Trường Sanh xuất hiện từ triều 
Khải Định, trước kia gọi là cung 
Trường Ninh. Cung năm ở phía 
bắc cung Diên Thọ, xây dựng năm 
Minh Mạng thứ 3 (1822), dưới 
thời Thiệu Trị (1843) được sửa 
sang lại. Các bà Lê Thiên (vợ vua 
Tư Đức), Từ Minh (vợ vua Dục 
Đức) đả từng ở trại cung này. 
Cung gồm nhiều lâu đài nối với 
nhau bởi những hành lang và xây 
thành hình chữ vương, nên còn có 
tên là Vương Tự điện (điện xây 
hình chữ Vương). 


TRƯỜNG SINH QUỐC: Tên 
nước do Nùng Tồn Phúc lập ở địa 
phận Cao Bằng năm 1039; sau 
Nùng Trí Cao đổi là nước Đại Lịch 
(1041) rồi lại đổi là Nam Thiên, 
sau củng là nước Đại Nam. 


TRƯỜNG SƠN: Dây n. ngăn cách 
nước Việt Nam và nước Lào (tên 
lào là Phuluông), dài gần 1.000 
km, giữa bờ biển và s. Mékong, 
trái n. dốc về phia Đông, thoải về 
phía Tây. Có nhiều đèo quan trọng: 
Keo Nứa, Quy Hợp, Mụ Gia, Lao 
Bảo, An Khê, Mang Giang. Từ 
Trường Sơn lại tách ra nhiều dây 
chạy thắng ra biển (Hoành Sơn. 
Hải Vân, Cù Mông) cắt Trung bộ 
Việt Nam ra nhiều ô. Các đỉnh cao: 
Pulaileng (2.711m), Ngọc Linh 
(2.598 m). Rào Cỏ (2.286 m), Chử 
Yang (2.153 m), Vọng Phu (2.100 
m). Đường Trường Sơn là một kỳ 
tích của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước. Trường Sơn là một 
bảo tàng sống không chỉ về địa chất 
học, sinh vật học và văn hoá học. 
Ờ Trường Sơn có nhiều dân tộc 
thiểusốsinhsống;phiaBắccóngười 
Chứt, Poọng... là những dân tộc bà 
con với người Việt cổ. Trường Sơn 
còn được biết đến qua những khu 
sinh thái, du lịch và những danh 
lam thắng cảnh nổi tiếng. 


TRƯỜNG SƠN: Di chỉ tại x. 
Trường Sơn, h. Quảng Ninh, t. 
Quảng Bình. Từ năm 1990, đã 
phát hiện những chiếc rìiu đá 
thuộc hậu kỳ đá mới. 


TRƯỜNG TÂN: L. Trường Tân, 
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nay thuộc h. Tứ Lộc, t. Hải 
Dương, quê Đoàn Như Hai. Năm 
1299 được giử chức Ngự Sử đài 
Trung tín vì có công làm biểu cho 
vua Trần Anh tông tạ tội Thượng 
hoàng, do vụa uống rượu quá say. 
Năm 1305, thay mặt vua vào 
nhân 2 châu Ô và Lý do quốc 
vương Chiêm Thành dâng, và ông 
bị phục kích chết khi đi đánh dẹp 
yên bờ đöi vào năm 183ã. 
TRƯỜNG TÂN (hay TRÀNG 
TÂN:: Tên h. thời thuộc Minh ở 
châu Hạ Hồng, phú Tân Ân; đời 
Lê đổi là Gia Phúc, trấn Hải 
Dương; triều Tây Sơn đổi là h. Gia 
Lộc. Nay hợp với h. Tứ Ky thành 
h. Tứ Lộc, t. Hải Dương. 


TRƯỜNG THANH: X. thuộc h. 
Ô Môn, t. Cần Thơ, sinh quán của 
Lưu Hữu Phước (1921 - 1989). 
Bắt đầu sáng tác nhạc từ 1940. 
Tham gia hai cuộc kháng chiến, 
lần lượt giữ các trọng trách trong 
lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật. 
Ông là người khởi xướng phong 
trào âm nhạc của thanh niên tri 
thức yêu nước và đặt cơ sở hoạt 
động cho Viện Âm nhạc dân tộc. 


TRƯỜNGTHÁNH:ChùaởThăng 


Long, có từ đầu thời Lý. Năm 1034, 
hai thiền sư Nghiêm Bảo Tính và 
Phạm Minh Tâm cùng tự thiêu, 
vua Lý Thái tông sai giử xá lị ở 
tháp chùa này để phụng thờ. 

TRƯỜNG THỊ HƯƠNG HÀ 
NỘI: Điển hình cho các trường thi 
khác. Nay là khu vực Thư viện 
Quốc gia, Bộ Cơ khi luyện kim - 
phố Tràng Thi. Gồm 4 khu vực: 


khu dành riêng cho sỉ tử làm bài 
thi; khu ngoại trường; khu các đề 
tuyển; khu nội trường. Bốn góc 
trường thi có chòi canh. 


TRƯỜNG THỊNH: Di chỉ tại x. 
Trường Thịnh, h. Ứng Hoà, t. Hà 
Tây. Phát hiện năm 1989, hiện 
vật có một số đồ đồng và xỉ đồng. 
Thuộc thời đại kim khí. 


TRƯỜNG TÍN: Chùa ở phố 

Hàng Bài, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà 

Nội, dựng: trên nến củ cung: 
Trường Tín nhà Lê vào đầu thời 

Gia Long (1802 - 1819), mời sư ở 

chùa Hương Tích về trụ trì. 


TRƯỜNG TRUNG: Cuối năm 
1955, nhân dân x. Trường Trung, 
h. Nông Cống, t. Thanh Hoá, đào 
đất làm gạch trên 1 gò đất cao đã 
phát hiện ra 2 trống đồng và 1 
chiếc bình đồng chôn cùng một 
chỗ. Các trống có hình hoa văn 
trang trí đẹp. Trồng thuộc loại Ï 
Heger. Địa điểm này nằm trong 
vùng đã phát hiện được nhiều 
trống đồng. 


TRƯỜNG YVÊN: Nguyên là châu 
Trường Châu đời Đường, phú về 
đời Lê thuộc trấn Thanh Hoa, đời 
Hậu Lê thuộc trấn Thanh Hoa 
Ngoại, gồm các h. Gia Viên, Yên 
Khang(Yên Khánh), Yên Mô. Năm 
1347 đời Trần Thuận tông, đổi 
trấn Trường Yên làm trấn Thiên 
Quan(SaulàNhoQuan). Thời Định 
- Lê xưa là thành Hoa Lư, đặt 
kinh đô ở đấy. Lý Công Uẩn dời 
đô ra Thăng Long, mới đổi Hoa 
Lư làm phủ Trường Yên. N. s. 
thoáng rộng, có nhiều thăng cảnh. 
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Là vùng đất văn học, những người 
giúp nước có đức hiền. 

TRƯỜNG YÊN: Trường Yên hay 
Hoa Lư là tên gọi để chỉ khu vực 
có kinh đô của 2 triều đại Định và 
Tiền Lê, nay là x. Trường Yên, h. 
Hoa Lư, t. Ninh Bình. Tại đây còn 
2 ngôi đến lớn thờ Định Tiên 
Hoàng và Lê Đại Hành, cùng với 
nhiều kiến trúc, di vật khác. 
Trước kia, hàng năm có tổ chức 
đại lễ ở 2 ngôi đền này, và nhân 
đân trong vùng mở hội xuân từ 
mồng 9 đến 11 tháng 3 âm lịch. 
Hội tổ chức nhiều trò vui, như 
thối cơm thị, thi bơi chải, leo n. 
ngắm cảnh... nhưng hấp dẫn nhất. 
là diễn lại tích "Cờ lau tập trận), 
vì vậy trước đây hội này được gọi 
là hội Cờ Lau. Mở đầu là lễ rước 
nước từ bến s. Hoàng Long về tế 
ở đền vua Định. Nhiều trò chơi và 
trò diễn dân gian: cờ lau tập trận, 
kéo chử Thái Binh, dẹp loạn 12 sứ 
quân, bơi chải, vật, thổi cơm thị, 
bịt mắt bắt đê v.v... Cờ lau tập 
trận là trò chơi tưỡng nhớ vua 
Định tập trận cờ lau, dẹp loạn 12 
sứ quân, thống nhất đất nước. Đội 
quân cờ lau có khoảng 60 em học 
sinh, chia làm hai đội tượng trưng 
cho quân Thung Lau và quản 
Thung Lá. Một bên quân mặc 
quần đùi xanh nẹp đỏ, áo xanh lá 
cây, nón lá; một bên quần đủi 
xanh nẹp đỏ, áo trắng nón lá. Mỗi 
người dắt hai bông lau bắt chéo 
sau lưng, tay cầm gậy. Mỗi đội có 
một tướng cầm kiếm, đội mủ bảng 
lá mít hay lá dừa. Chọn một em 
bé khôi ngô làm vụa Định - mặc 
quản đùi đen sọc đỏ đội mú Bình 


Thiên bằng rơm, tay cầm bông 
lau. Đội quân cờ lau có trống cái, 
chiêng, thanh la, kèn bằng lá dứa. 
Hai bên hát đối đáp. 

TU BÔNG: Đèo ở h. Ninh Hoà, 
t. Khánh Hoa, trên quốc lệ 1A, ga 
xe lửa ở km. 1242. Suối nước nóng. 


TU HOÀNG: Đình th. Tu Hoàng, 
x. Xuân Phương, h. Từ Liêm, Hà 
Nội, thờ thành hoàng là Lý Nam 
Đế. Tương truyền, sau khi Lý 
Nam Đế mất (tk. VŨ), dân l. đã lập 
đền thờ, hiện nay di vật cổ nhất 
là đạo sắc phong năm 1783. Kiến 
trúc gồm tam quan, phương đình, 
đại đình. Toà đại đình hình chuôi 
vồ (tiền tế 3 gian 2 chái, hậu cùng 
3 gian). Đình đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật. ngày 
2/3/1990. Đình quay theo hướng 
Tây, còn 23 cây nhãn lưu niên và 
sau đình còn 1 giếng củ. Di vật cổ 
nhất hiện nay là đạo sắc phong 
năm 1783 thời Lê Cảnh Hưng. 
Các bản sắc phong đều tôn ông 
làm Quốc vương thiên tử. Tấm bài 
vị ở long ngai thờ ông ghi Quốc 
vương thiên tử Lý Nam Đế. Sách 
"Lịch triều hiến chương loại chí 
"của Phan Huy Chú ghi về ông: họ 
Lý, tên Bôn người Thái Bình, vốn 
dòng hào phú, văn vô toàn 
tài. Ông từng làm quan với nhà 
Lương nhưng bất đắc chí ben trở 
về Thái Bình, ghét cảnh nội thuộc 
bèn dấy binh đánh đuổi tiêu tư 
làm âp lên ngôi xưng Nam Việt. 
Đại đình được đại tu lại từ tháng 
11⁄2001. Đinh còn 1 án bia cổ, 
hoành phi củ còn đồ lễ vấn mới. 
Lễ hội thường vào ngày 9-12. 
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TU MỘNG: Còn có tên là chùa 
Quang Khánh ở x. Dưỡng Mông, 
h. Kim Thanh, t. Hải Dương. Có 
lần vua Trần Minh tông bị đau 
mắt, được nhà sư trụ trì chùa này 
tên là Ông Mộng chứa khỏi. Vua 
bèn cho sửa chùa và đặt tên là 
chùa Quang Khánh. 


TƯ MƠ RÔNG: Địa điểm ở phía 
bắc t. Kontum, cách Đăk Tô 
khoảng 30 km về phía đông - bác. 
Đơn vị hành chính thuộc t. Kon- 
tum dưới thời Mỹ - ngụy, gồm 9 
x. 41 ấp. Ngày 21/1/1966, diễn ra 
trận vây điểm diệt viện của trung 
đoàn bộ binh 24 Quân giải phóng 
Tây Nguyên, đánh quân Mỹ và 
nguy Sài Gòn ở khu vực Tu Mơ 
Rông (Tu Mrông). 


TU THẾ: L. ở h. Siêu Loại, phú 
Thuận Thành, nay là h. Thuận 
Thành, t Bắc Ninh. Xưa làm 
mực nho. 


TU VŨ: L. ở h. Thanh Thuỷ, t. 
Hưng Hoá xưa, nay thuộc t. Phú 
Thọ, đối diện với n. Ba Vì. Mỏ than 
đá. Nơi Cù Chính Lan hy sinh. 
Ngày 10/12/1951, diễn ra trận tiến 
công mở đầu chiến dịch Hoà Bình 
(10/12/1951 - 25/2/1952) của trung 
đoàn 88, đại đoàn 308, vào cứ 
điểm Tu Vú do quân Pháp và nguy 
quản người Mương đóng giữ. 


TÚ ĐÌNH THỊ: Còn gọi là đình 
Thợ Thêu, ở số 2A Yên Thái, q. Ba 
Đình, Hà Nội. Trong đình có bài 
vị thờ ông tổ nghề thêu là Lê Công 
Hành, người Ì  Quất Động 
(Thường Tin, Hà Tây). Nơi đây 
xưa kia phần lớn tập trung người 


l. Quất Động, cứ đến ngày phiên 
chợ, các nhà có hàng thêu mang 
bày bán ở trong đỉnh. 

TÚ LỆ: Địa điểm trên s. Ngòi 
Hút, công trình thuỷ lợi và thuỷ 
điện ở h. Nghĩa Lộ, t. Yên Bái. 
Cách Mù Cang Chải51 km. Có 
mỏ đa kim (chi, bạc, kẽm), suối 
khoáng. Tháng 9/1889, nổ ra cuộc 
khởi nghĩa của các dân tộc thiểu 
số, dưới sự lãnh đạo của Đống 
Phúc Thịnh (dân tộc Mán), lập 
căn cứ chống Pháp ở lưu vực s. 
chảy, sau đời sang Tú lệ, Ngòi 
Hút (Nghia Lộ), kết hợp với nghĩa 
quân Đào Tiến Lộc (dân tộc Mèo) 
lập căn cứ ở Tú Lệ. 

TÚ UYÊN: Hề ở ph. Bích Câu, tp. 
Hà Nội. Giữa hồ có ngôi chùa cổ 
này không còn, nhưng đến Bích 
Câu thì được dựng lại. Tương 
truyền, chàng học trò Tú Uyên 
gặp tiên nữ Giáng Kiều kết duyên 
vợ chồng, được kể lại trong truyện 
Bích Câu Kỳ Ngộ. 


TỰ LONG: N. đất ở tổng Tụ 
Long, h. Vị Xuyên, t. Hà Giang, 
sẵn đá nam châm, đồng đỏ lẫn 
bạc. Mỏ đồng ở x. Tụ Long, tổng 
Phương Đô; sau thuộc tổng Tụ 
Long, Mỏ Tụ Long đời Lê do bọn 
thổ quan h. Vị Xuyên Hoàng Văn 
Đồng chuyên khẩn nạp thuế đóng 
cho nhà nước. Mỏ Tụ Long tiếp 
giáp với h. Hoàng Su Phi. 

TUA HAI: Tua Hai là một cứ 
điểm loại lớn, một căn cứ tiền tiêu 
án ngữ biên giới Việt - Miên, nằm 
trên đường chiến lược 22, cách tx. 
Tây Ninh 5 km về phía Bắc. lực 
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lượng Mỹ - ngụy ở đây gồm 2 
trung đoàn, 1 chỉ đội thiết giáp và 
1 đại đội pháo binh. Lợi dụng lúc 
địch sơ hở, ngày 29/1/1960, 1 tiểu 
đoàn lực lượng vú trang nhân dân 


ta và một đoàn quân giáo phái đã. 


phối hợp tấn công trại. knhH' Nhờ 


.có sỰ giúp đỡ của một số bính gï' 
'yêu nước trong nguy quân,. một. 


đơn vị đặc công của ta đã đột nhập 
vào trong trại. Từ trong đánh ra 
kết hợp với lực lượng từ ngoài 
đánh vào, lực lượng vũ trang cách 
mạng đã giành thắng lợi to lớn. 
400 địch bị chết, 500 tên bị bắt 
sống, thu 1.200 súng các loại. 
Chiến thắng Tua Hai đã thúc đẩy 
mạnh phong trào đồng khởi của 
nhân dân miền Nam. 


TỦA CHÙA: H. ở t. Lai Châu, 
phía Đông Bắc giáp s. Đà, s. Nậm 
Mức ở phía Tây ngăn cách với h. 
Mường Lay. H. nằm trên cao 
nguyên đá vôi Xin Chải. Định 
Hau Long Song cao 1749 m ở phía 
Nam. Nhiều rừng rậm. H. lị ở 
phía Nam h., ở đầu nguồn s. nhỏ 
chảy ra s. Nậm Mức. Đường ô tô 
Lai Châu - Sơn La chạy gần h. lị. 


TUÂN LỤC: L. Tuân Luè nằm. 
ven hạ lưu s. Hồng, thuộc h. Nam - 


Ninh, t. Nam Định,:mở hội lễ 
thượng võ "Chích cầu” ngay từ 
đầu xuán, liền sau tết Nguyên 
đán hàng năm. L. thờ thành 
hoàng là Đỗ Cả Hiệu; hột người 
văn võ toàn tài thời Lê Trung 
hưng đã có công tập luyện cho trai 
tráng trong Ì. tỉnh thông vỡ nghệ. 


_L mở hội vào các năm: Tý, Mão, 


Ngọ, Dậu chính ngay võ trên vị trí 
trường thuở xưa. 


TUÂN NGHĨA: H. thuộc phủ Lạc 
Hoá, t. Vĩnh Long. Trước năm 
1825 là phú Mân Thít, t. Gia 
Định, h. H là Cầu Ngang. Thuộc 
Pháp t. Trà Vĩnh, hồi Mỹ - ngụy 
thuộc t. Vĩnh Bình. Nay là h. Cầu 
Ngang, t. Trà Vinh. 


TUẦN: Ngã 3 s. Tả Trạch và Hữu 
Trạch hợp thành s. Hương, ở phủ 
Thừa Thiên, nay là t. Thừa Thiên 
- Huế. Sản xuất thanh trà. 


TUẦN CHÂU: Đảo gần đất liên, 
ở phía Bắc đảo Cát Bà; dài 2 km, 
diện tích 4 km”. Năm 1959, Hồ 
Chí Minh thăm đảo này. 


TUẦN GIÁO: Trước là động 
thuộc châu Thuận, trần Hưng 
Hoá, thổ âm là Mường Hoa. Năm 
1779 nhà Hậu Lê đổi là châu 
Tuần Giáo. Thổ tù họ Cầm nối đời 
cai trị Năm Minh Mạng thứ 19, 
đổi động là x., đặt tên tổng. Nay 
là h. Tuần Giáo của t. Lai Châu. 
S. Nậm Mức ở phía Tây Bắc ngăn 
cách với h. Tủa Chùa và Mường 


Lay. Đường Sơn Sa - Lai Châu 


chạy qua h. lỊ, cách tp. Hà Nội 
392 km, Lai Châu 98 km, Điện 
Biên 82 km. 


TUẦN THỐNG (hay TUẦN 
THỐNG - T§): Một trong số 
nhửng kệnh đảo lớn ở cực tây 
Nam bộ trong tổng thể các công 


trinh thoát lủ từ vùng tứ giác 


Long Xuyên ra vịnh Thái Lan. 
Vốn đầu tư xây dựng lá 76 tỷ 
đồng. 
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TUỆ KHÔNG: 
Chùa toa lạc tại 
khu 12, x. Long 
Đức, h. Long 
Thành, t. Đồng Nai. 
Năm 1982, thượng 
toa Thích Phước 
Chơn mua đât và 
xây dựng nên ngôi 
chùa, ban đầu chỉ là 
ngôi chùa tranh 
vách đất được xây. H 
dựng trên một 
khu rừng râm rạp, 
hoang vắng. Năm 1994 thượng 
toa cho xây lại chánh điện khang 
trang như ngày nay. Nơi đây còn 
được biết đến với tên gọi là sở Síp. 
Bản vẽ xây dựng chùa do tự tay 
thầy thiết kế với sự kết hợp hài 
hoà giữa phong cách truyền thống 
và hiện đại. Đặc biệt nhất là mái 
vòm được xây dựng khá tỉnh xảo 
với những đường nét hoa văn hài 
hoà. mang dáng vẻ cung đình 


Đài Quan Âm lộ tiên chùa Tuệ Không 








SxÊ mc=  Ô« 1 ngme-siẢm: 


Cổng Tam Quan chùa Tuệ Không - Lang Thành, Dẳng Nai 


Huế. Bên cạnh đó là cổng tam 
quan củng được xây dựng kiên cố 
và có kiến trúc đặc sắc hài hoà với 
kiến trúc tổng thể ngôi chùa và 
khung cảnh thiên nhiên càng làm 
cho chùa Tuệ Không thêm phần 
trang nghiêm tĩnh mịch. Diện 
tích khuôn viên chùa rộng hơn 
600m2, trừ diện tích xây dựng các 
công trình Phật sự, phần đất còn 
lại được bao phú bởi những tán 
cậy xanh mát, vườn 
bưởi bồn hoa... 
phía trước là dòng 
suối trong lành 
ngày đêm tuôn chảy 
tạo cho cảnh quan 
nơi đây thêm đẹp 
đẽ. Bên trong chính 
điện tuy bài trí đơn 
sơ, giản dị nhưng 
vẫn giữ được nét 
trang nghiêm và 
thanh tịnh chốn 
thiển môn. Ngoài 


1328 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


công việc phụng sự đạo pháp và 
hướng dẫn phật tử tu học, chùa 
Tuệ Không còn có những đóng góp 
tích cực cho các hoạt động từ 
thiện xã hội theo sự kêu gọi của 
chính quyền địa phương và Giáo 
hội. Vào các ngày rằm, lễ lớn 
trong năm chùa còn tổ chức 
phát quà cho bà con phật tử 
nghèo tại địa phương. Ngoài các 
ngày lễ truyền thống, chùa còn tổ 


chức lễ giỗ tổ 19 tháng 1 âm lịch, - 


thu hút khá đông phật tử xa gần 
về lễ bái. 


TUỆ LÂM: Chùa ở ấp Bình An, 
h. Hương Thuỷ, nay thuộc thành 
phố Huế, t. Thừa Thiên - Hếu. An 
Mỹ thái trưởng công chúa là 
Ngọc Môn trùng tu khoảng năm 
Minh Mệnh (1820 - 1840). 


TUỆ VŨ: Chùa x. Kim Đôi, h. 
Quảng Điền, t. Thừa Thiên - Huế. 
Tương truyền, năm 183ã vua 
Minh Mệnh đi tuần Quảng Trị về 
qua đây mặc mưa to, dừng thuyền 
nghỉ trước cửa chùa, bỗng nhiên 
trời quang mây tạnh. Vua cho là 
điểm lành, ban tiền bạc và biển 
ngạch để tên là Tuệ Vũ tự. Năm 
1842, Thiệu Trị cũng cho vàng và 
tiền bạc để sửa chùa.. 


TÙNG ẢNH: L. ở h. La Sơn, phủ 
Đức Thọ (nay là h. Đức Thọ), t. Hà 
Tĩnh. Có n. Tùng Hĩnh, (Lính 
Cảm) ở bên ngã ba s. Phố và s. 
Sâu hợp thành s. La. Quê Trần 
Phú (1904 - 1931). 1925 tham gia 





hội Phục Việt, sau đổi là Tân Việt 
cách mạng đảng. 1926 sang 
Quảng Châu, gặp Nguyễn Ái 
Quốc và trở thành chiến sĩ cộng 
sản. 1927 học ở Trường đại học 
Phương Đông tại Maxcơva; 1930 
được cử làm Tổng bí thư Đảng, 
sau đó bị bắt ở Sài Gòn và chết 
trong nhà lao. Tùng Ảnh cũng là 
quê của luật sự Phan Anh (1912 
- 89), nguyên chủ tịch Hội Luật 
gia Việt Nam. 


TÙNG CHẤT: H. thuộc châu Bố 
Chính, trấn Tân Bình về đời 
Trần, đời Hồ đổi là trấn Tây Bình. 
Năm 1419 đời Minh thuộc gồm 
vào châu Chính Bình; nay tương 
đương với h. Quảng Trạch, t. 
Quảng Bình, Nay ở h. Quảng 
Trạch có l. Tùng Chất, ở phía 
Nam một nhánh của s. Ròn, cách 
quốc lộ 1A khoảng hơn 2 km về 
phía Tây, phía Tây Nam ttr. Ròn. 
TÙNG GIANG: Đền ở cửa biển 
Tư Hiền thuộc h. Phú Lộc, t. Thừa 
Thiên - Huế, thờ Nguyễn Phục. 
Ông đỗ tiến sĩ năm 1453. Khi vua 
Lê Thánh tông đi đánh Chiêm 
Thành, Nguyễn Phục làm Phi 
vận tướng quân. Lần ấy do quân 
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bị thiếu ăn, lại nghe cung nhân 
xui, vua khép ông vào tội chết. 
_ Khi vua hiểu ra, hối hận thì bản 
án đã thi hành. Vua bèn phong 
tặng ông 4 chử Minh Đạo Hiển 
Ứng và cho lập đến thờ. 


TÙNG LUẬT: Nhóm di chỉ ở x. 
Vĩnh Giang, h. Vĩnh Linh, t. Quảng 
Trị. Phát hiện năm 1992: hiện vật 
thu được là các rìu đá. Thuộc hậu 
kỳ đá mới, sơ kỳ kim khí. 

TÙNG LĨNH: Chùa ở th. Mai 


Lĩnh, x. Dậu Dương, nay thuộc. h. 
Tam “Thanh, t. Phú Thọ. 


TỪÙNG LỘC: X. thuộc h. Can Lộc, 
t. Hà Tĩnh, quê bố con Đặng Tất 
và Đặng Dung. Đặng Tất làm 
quan cho nhà Hồ và sau buộc phải 
làm Đại tri Châu Hoá cho nhà 
Minh. Nhân đó, năm 1407, cướp 
Hoá Châu, đem quân ra Nghệ An 
giúp Trần Ngôi kháng chiến 
chống Minh. Sau đó vì bị xúc 
xiểm, Trần Ngỗi đã giết ông cùng 
với Nguyễn Cảnh Chân, là 2 trụ 
cột chính khi sự nghiệp sắp thắng 
lợi hoàn toàn, đó là năm 1408. 


TÙNG NGUYÊN: H. Thuộc q. 
Cửu Chân về đời Tân Vũ Đế, tách 
ở h. Kiên Sơ ra, nay thuộc t. 
Thanh Hoá. 


TÙNG SƠN: Tên chùa cổ thời Lý. 
Vua Lý Thái tông đến chùa cổ Tùng 
Sơn, thây cảnh chùa trơ trọi, tiêu 
điều, có một cột đá bị nghiêng sắp 
đổ, có ý muốn cho sửa sang lại 
thì thấy cột đá tự đứng thăng lên. 
Vua lấy làm la, sai nho thần làm 
bài phú ghi lại sự việc. 


TÙNG THIỆN: H Thuộc phủ 
Quảng Oai, t. Sơn Tây (nay thuộc 
t. Hà Tây), hợp nhất với h. Bất 
Bạt và Quảng Oal thành h. Ba Vì, 
Trước năm 1854 gọi là Minh 
Nghĩa; trước nửa, đời Quang 
Thuận gọi là Ma Nghĩa. H. lị cách 
tx. Sơn Tây 4 km về phía Tây Bắc. 


TUY AN: Phủ ở t. Phú Yên, trước 
năm 1831 gọi là phú Phú An (Phú 
Yên), đặt năm 1671 thống các h. 
Tuy Hoà, Đồng Xuân. Năm 1899 
tách Tuy Hoà ra làm phủ, gồm ð 


tổng. Năm 1945 đổi là h.; thời Mỹ 


- ngụy là q. (gồm 18 x., q. lị ở Chí 
Thanh. Tháng 9/1978, tái lập lại 
h. Tuy An gồm 14 x.). H. Tuy An 
phía Đông giáp biển, có đầm Ô 
Loan; có S. Cái, s. Kỳ Lộ chảy Ta 
biển ở vịnh Xuân Đài. H. lị là Chí 
Thạch, có ga xe lửa và quốc lộ 1A 
chạy qua. Thành cổ Chiêm Thành 
ở An Nghiệp. Đồng bằng Tuy An 
tươi tốt: trồng mía, thuốc lá, bông, 
dừa. Quê Chu Văn Tiệp. 


TUY BIẾN: Phú ở t. An Giang 
xưa, đặt năm 1832 gồm các h. Tây 
Xuyên, Phong Phú, sau lại thêm 
2h. Hà Dương, Hà Âm (1839), 
tách từ t. Hà Tiên. Trước là đền 
Châu Đốc, phủ lị là Châu Đốc. 


TUY ĐỊNH: H. đặt năm 1832 
thuộc phú Hàm Thuận, t. Bình 
Thuận, giáp h. Phước An, t. Biên 
Hoà. Năm 1853 đổi là h. Tuy Lý; 
nay ở địa phận h. Hàm Thuận 
Bắc và h. Hàm Thuận Nam. 
Nguyên là đất Phan Thiết và MahÙi 
của Chiêm Thành. 
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TUY HOÀ: H. ở t. Phú Yên, do 
phủ Tuy An kiêm lý; năm 1852 
trích h. Tuy Hoà và nâng thành 
phú, gồm 7 tổng; năm 1945 đổi lại 
là h. Tuy Hoà, nay gồm 11 x. H. 
trồng nhiều dừa và dệt lụa lĩnh. 
Q. thời Mỹ - ngụy gồm 16 x., q. 
lị ở Tuy Hoà; H. Tuy Hoà ở phía 
Nam s. Đà Răng đến múi Đại 
Lãnh, phia Tây Nam giáp s. 
Hinh. Phía Bắc có đập Đồng Cam, 
phía Nam có s. Bàn Thạch và các 
phụ lưu. Có n. Đá Bia, H. lị ở gần 
biển và s. Đà Răng, có đường xe 
lửa và quốc lộ 1A chạy qua, lại có 
đường ô tô đi tp. Pleiku. H. là vựa 
- lúa của t. Phú Yên. H. trồng 
nhiều mía. Quê Lương Văn 
Chinh, 


TUY HOÀ: Tx. t. lị. t. Phú Yên 
thanh lập tháng 9/1978, do chia 
h. Tuy Hoà thành 2: h. Tuy Hoà 
và tx. Tuy Hoà, tx. gồm 6 ph. và 
9 x., ở bờ Bắc s. Đà Rằng, Đông 
giáp biến, có cửa Đà Rằng. Có 
đường xe lửa và quốc lộ 1A chạy 
qua, cách biển khoảng 4 km, cách 
đập Đồng Cam 6 km về phía 
Đông, cách Nha Trang 123 km, 
Sông Cầu 55 km, Đà Nẵng 418 
km, Hà Nội 1180 km. Cầu trên s. 
Đà Rằng 1100 m. Dân số năm 
1980 là 64700 người Ngày 
1/4/1975, diễn ra trận tiến công 
của sư đoàn bộ binh 320 (Quân 
đoàn 2) có tăng cường đánh vào 
11 tiểu đoàn bảo an, biệt động 
cùng tàn binh quân đoản 2 quân 
nguy Sài Gòn rút về phòng thủ tx. 
Tuy Hoà và vùng phụ cận. 


TUY LỘC: L. thuộc h. Lệ Thuỷ, 
t. Quảng Bình, quê Dương Văn An 
(1513 -?). 1547 đỗ tiến sĩ, làm quan 
đến Thượng thư, tước Sùng Nham 
hầu. Ông là tác giả cuốn Ô châu 
cận lục, cuốn sách đầu tiên ghi 
chép về một vùng ở miền Nam. 


TUY LÝ: Tên h. Thổ Dặt thuộc t. 
Đồng Nai Thượng, nay là t. 
Lâm Đồng. 


TUY NINH: H nhà Nam Tẻ 
đặt thêm ở q. Tống Bình thuộc 
châu Giao. 


TUY PHONG: H. thuộc phủ 
Ninh Thuận, t. Bình Thuận, 
thành lập năm 1832 tách từ h. An 
Phước ra, ở phía Bắc Phan Rí. Q. 
Thời Mỹ - nguy, dân số năm 1968 
là 18.293 người, gồm 4 x., q. lị ở 
Liên Hương, có quốc lộ 1A chạy 
qua. 


TUY PHỤ: Thổ âm là Mường Tè, 
một châu thuộc trấn Hưng Hoá 
xưa, trên s. Đà, ở phía trên châu 
Quảng Lăng bao gồm h. Mường 
Tè, Sinh Hồ và Phong Thuỷ ngày 
nay. Chiều ngang Đông - Tây 
khoảng 140 km từ Bình Lư đến 
Apa chải. 


TUY PHƯỚC: Cột đá tại th. 
Trung Tính, x. Phước, Nghĩa, h. 
Tuy Phước, t. Bình Định. Nhân 
dân gọi cột đá này là tượng Phật 
Lồi. Cột đá cao 3,05m, trên chạm 
hình rắn thần khổng lô Naga. 
Tượng đá mang phong cách nghệ 
thuật Chăm, có niên đại tk XV. 
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TUY PHƯỚC: H. ở t. Bình Định, 
thuộc phú Hoài Nhơn, sau thăng 
phủ, không lĩnh h. nào (1906), 
tương đương với h. Tuy Phước và 
An Nhơn ngày nay. Là q. thời Mỹ 
- nguy, gồềm 16 x. dân số năm 1965 
là 131.310 người. Nay là h. Tuy 
Phước, t. Binh Định. Tái lập 
tháng 8/1981, gồm 12 x. Đống 
giáp đầm nước ngọt và tp. Quy 
Nhơn, Nam giáp đèo Cù Mông. H. 
lợi trên s. Hà Trung, phía Đông ga 
Diêu Trì. Đêm 22/12/1967, quân 
giả1 phóng tràn vào q. Tuy Phước, 
ở ngay phía bắc Quy Nhơn, cắm 
cờ trên cái nôi của "chương trình 
bình định”. Chỉ trong 1 đêm, 100 
trong số 114 th., được coi như đã 
"bình định" đã bị mất sạch. 


TUY VIÊN: H. xưa thuộc phủ An 
Nhơm, t. Bình Đình, do phủ Kiêm 
lý, nay là đất h. An Nhơn. §. Cầu 
chảy đến gần An Nhơn có 3 
nhánh: s. Đập Đá, s. Gò Chăm, và 
s. Gò Bồi. Quê Nguyên Văn Diêu, 
Võ Văn Dũng, Đoàn Doãn Định, 
Lâm Duy Hiệp, Phạm Văn Lý, 


Đào Tân, Mai Văn Thưởng, 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ. 


TUÝ VÂN: Chùa, tên chữ là 
Thánh Duyên tự, nằm trên n. Tuý 
Vân, x. Vình Hiền, h. Phú Lộc, t. 
Thừa Thiên - Huế. Chùa do chúa 
Nguyễn Phúc Chu dựng vào cuối 
tk. XVIHI. Trải qua binh hoá, chùa 
bị bỏ hoang; năm 1826 Minh 
Mạng cho sửa chữa và đến năm 


1836 lại sửa nữa. Năm 1841 
Thiệu Trị tiếp tục trùng tu và xếp 
chủa là cảnh thứ 9 trong 20 thắng 
cảnh của Huế. Chùa bị hư hỏng 
nhiều, nay chỉ còn tam quan, điện 
Phật còn đủ các tượng thờ được 
chạm khác tỉnh vi. 

TUYÊN BÌNH: Q. ở t. Kiến 
Tường hồi Mỹ - nguy, gồm 3 tổng, 
7 x, nay là một phần h. Vĩnh 
Hưng, t. Đồng Tháp. . 


TUYẾN ĐỨC: T. của nguy quyền 
Sài Gòn thành lập ở miền Nam 
Trung bộ trên phần Đông Bắc của 
t. Lâm Đồng, gồm 3 q. Đơn 
Dương, Đức Trọng, Lạc Dương; 
gồm 11 tổng và 28 x., 216 ấp, diện 
tích 4.800 km”, dân số năm 196 
là 7B.164 người. T. lị là Đà Lạt. 


TUYỂN GIANG: Châu về đời 
Trần, thuộc lộ Tam Giang, gồm 
các h. Đông Lan, Tây Lan, Hồ 
Nham; đời Lê là phú Đoan Hùng, 
trấn sơn Tây; nay là Đoan Hùng, 
t. Phú Thọ, trên s. Lô. l 


TUYẾN HOÁ: H. Thuộc phủ 
Quang Trạch t. Quảng Bình, đặt 
năm 1874, tách từ miền thượng 
du h. Minh Chính ra, h. lị ở Đạm 
Thuỷ (hay chợ Gát), sau dời 
xuống Minh Cầm. Nay chia làm 
2h. Tuyên Hoá ở phần Đông Bắc 
và Minh Hoá ở phần Tây Nam. H. 
Tuyên Hoá (mới) có 16 x. với diện 
tích 147.000 ha và 71.760 nhân 
khẩu. H. có s. Gianh nguồn từ n. 
Côpi (2017 m) ở biên giới Việt - 
Lào chảy qua h., tới h. lị Minh 
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Cầm ở cuối h. Ngày 18/11/1964, 
diễn ra trận chiến đấu của tiểu 
đoàn 14 phòng không thuộc sư 
đoàn 325, Quân khu 4, bảo vệ 
tuyến vận tải chiến lược Cha Lo, 
hiệp đồng cùng quân dân h. 
Tuyên Hoá đánh trả 18 lần chiếc 
máy bay Mỹ, với khẩu hiệu: 
"Nhằm thăng quản thù mà 
bắn!" của Nguyễn Viết Xuân 
trong trận này. 


TUYẾN LINH: Chủa toạ lạc ở ấp 
Tân Quới Đông B, x. Minh Đức, 
h. Mỏ Cày, t. Bến Tre. Chùa được 
xây dựng vào năm 1861, trùng tu 
vào những năm 1924, 1941 và 
1983. Chùa có pho tượng Hộ Pháp 
bằng đồng, cao 0,70m. Trong 
khuôn viên chùa có tháp Tổ trên 
đó ghi danh 3 vị Tổ: Khánh 
Phong, Minh Bảo, Khánh Hoà. 


TUYỂN NHƠN: Q. Của Mỹ- 
nguy ở t. Kiến Tường, phía Nam 
s. Vàm Có Tây, nay thuộc t. Long 
An, Q. lị cách Ấp Bắc 15 km về 
phía Đông Nam. 


TUYẾN QUANG: S§. ở phía bắc 
phủ Giao Châu (thời thuộc Minh), 
phát nguyên từ t. Vân Nam, chảy 
qua cõi hơn 700 đặm suốt đến s. 
Tuyên Hoá. Nhát thống chí chép: 
năm đầu Vĩnh Lạc. Mộc Thạnh 
dẫn quân tự Vân Nam qua s. ấy. 


TUYỂN QUANG: Tên trấn thời 
Lê; đời cố là nước Lạc Long, 
- Đường gọi là châu Thang, đầu 
thời Lê là trấn Tuyên Quang, có 


1 phủ. Dân thưa mà tục cổ, sản 
vật thịnh mà của nhiều. Những 
chỏ khe n. sâu, phần nhiều có khí 
độc. So với những trấn ở ngoài, 
thì trấn này càng là chỗ biên thuỳ 
xa hơn. 


TUYỂN QUANG: Thành ở tx. 
Tuyên Quang, xưa thuộc đất x. 
Kỳ La, t. Tuyên Quang lập từ 
năm 1831. Thành xây năm 1843 
bằng đá ong, chu vi 274 trượng 8 
thước, có 3 cửa. Tường thành cao 
7 thước 2 tấc. Trong thành dựng 
cột cờ. Xưa là trấn của nhà Lâ. 


TUYẾN QUANG: T. ở trung du 
Bắc bộ. Trước là châu Tuyên 
Quang thuộc lộ Quốc Oai về đời 
Trần; năm 1469 đổi là thừa 
tuyên; đời Hồng Thuận đổi là 
trấn Minh Quang, đời Mạc đổi là 
Tuyên Quang. Năm 1831 đổi là t. 
với 1 phú, 1 h. 3 châu, 38 tổng 200 
x. Ngày nay t. gồm 1 tx. t. lị và 
5 h. Chiêm hoá, Hàm Yên, Na 
Hang, Sơn Dương và Yên Sơn. 
Diện tích 5.801 km” và dân số 
675.110 người, gồm dân tộc Kinh, 
Mán, Tày, Cao Lan. Sản vật: lúa, 
ngô, tre, chàm. Đặc sản; cá anh 
vủ ở s. Lô. Dược liệu: sa nhân; 
nhiều loại lâm sản. 4/5 diện tích 
là rừng, có nhiều loài thú. Tân 
Trào là một địa danh lịch sử nổi 
tiếng trong kháng chiến chống 
Pháp. Năm 1975 hợp nhất với t. 
Hà Giang, năm 1991 lại tách ra 
làm 2, t. Đông giáp n. Tam Đảo, 
Tây n. Con Voi, các đỉnh cao ở 
phía Bắc t. Riêng n. Lịch ở phía 
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Nam được coi là trấn sơn của t. 
Có s. Lô và phụ lưu là s. Gâm. T. 
có nhiều mỏ: sắt ở Phúc Ninh, 
kẽm ở Tràng Đà, Chợ Đồn, Yên 
Lĩnh. Quê Trần Nguyên Bưu, Lư- 
ơng Đăng, Vũ Văn Một, Tạ 
Thông, Vũ Văn Uyên. 


TUYẾN QUANG: Tx. t. l¡. Tuyên 
Quang, ở ngã ba Tam Kỳ, x. Y La, 
lập từ đời Lê. Thành Tuyên 
Quang đáp đất năm 1831 năm 
1843 xây băng đá ong, chu vi 274 
trượng cao 8 thước, hào rộng 4 
thước, sâu 5 thước, mở 3 cửa. Từ 
tx. Tuyên Quang có đường ô tô nối 
liền với tp. Thái Nguyên qua đèo 
Khế, với Hà Giang, Yên Bái, Phú 
Thọ, Việt Trì; cách Hà Nội 165 km 
theo quốc lộ 2. 


TUYN QUANG THỪA 
TUYẾN: Tên đơn vị hành chính 
thời Hậu Lê, gồm 1 phủ, 1 h. ð 
châu, Phú Yên Bình có 1 h. là 
Phúc Yên (58 x.), 5 châu: Thu Vật 
(16 hương, 4ð x. 7 trang), Lạc Yên 
(11 hương, 34 x.), Bình Nguyên 
(B2 x., Lth., 1 trang, ä sách), Đại 
Man (38 x.), Báo Lạc (l x. 17 
động). 


TUYẾT GIANG: Tức Tuyết Kim, 
con s. chảy qua ]. Cổ Am, h. Vĩnh 
Bảo, t. Hải Phòng, nay thuộc tp. 
Hải Phòng. Nguyễn Bỉnh Khiêm 
quán Cổ Am, lấy biệt hiệu là 
Tuyết Giang phu tử. 


TUYẾT SƠN: N. ở h. Hoài An, 
phủ Ứng Hoà, tp. Hà Nội, nay 
thuộc h. Mỹ Đức, t. Hà Tây. N. có 
2 ngọn, có động; đỉnh n. có tượng 
Phật bằng đá. 


TƯ CANG: X, Thuộc h. Bình Sơn, 
t. Quảng Ngãi, quê Trương Định 
(1820 - 1864). 1853 được phong 
Phó Quản cư đồn điền, chăm lo 
luyện tập cho lính đồn điền; 1861 
về Tân Hoà tổ chức lực lượng 
kháng chiến với hơn 5000 quân, 
1864 Pháp tập trung binh lực 
đánh vào căn cứ, ông bị lâm nguy, 
buộc phải tự sát. 


TƯ CHỈ: Th. thuộc Ì Đồng 
Cương, h. Yên Lạc, trấn Sơn Tây, 
nay thuộc t. Vĩnh Phúc, quê 
Nguyễn Thị Kể (tk. XVIIID. Nối 
tiếng danh ca, làm cung phi 
trong phủ chúa 20 năm. Bà 
không những có tài năng về 
nghệ thuật, mà còn có đức tính 
thẳng thắn, nhân từ, mấy lần 
thuyết phục Trịnh Doanh bỏ ý 
định tàn sát lương dân. 


TƯ DŨNG: Đền thờ thần cửa Tư 
Dung, h. Phú Lộc, t. Thừa Thiên 
- Huế, xây năm 1825. Năm 1841, 
đổi là đền thần cửa biển Tư Hiển. 


TƯ DỰNG: H. về đời Trần, có cửa 
biển Tư Dung; sau là h. Phú Lộc, 
t. Thừa Thiên, nay thuộc t. Thừa 
Thiên - Huế. 


TƯ ĐÌNH: Tư Đình, x. Long 
Biên. h. Gia Lâm, Hà Nội, thờ 
thành hoàng là "Thành Công 
Tượng đại vương, người có công 
đánh quân Hán; sau này thờ 
thêm các tướng Đô Hồ Đại Lử 
(thời Tiền Lê) và Linh Lang (thời 
Lý). Đình xây theo kiểu chử "nhị", 
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gồm đại đình và hậu cung. Đại 
đình bề thế, rộng lòng, bộ khung 
có nhiều mảng chạm khắc đẹp và 
sinh động. Qua các biến động lịch 
sử, đình bị hư hại, mất mát nhiều, 
nhưng vẫn còn một số đồ giá trị: 
3 bộ long ngai, 1 bộ kiệu, 1 bức 
hoành phi, 3 đạo sắc và 1 cuốn 
ngọc phả. Đình (và chùa) đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 2/10/1991. 


TƯ KHÁNH: Còn gọi là chùa Cả, 
ở l. Đông Ngạc, h. Từ Liêm, Hà 
Nội. Chùa được xây dựng vào thời 
Mạc (1527 - 1592), do người Ì. là 
Nguyễn Phúc Ninh hiến gia tư 
điển sản để xây dựng. Chùa có 
quy mô bề thế, trải qua nhiều lần 
trùng tu vần giữ được những nét 
kiến trúc cổ. Hiện nay chùa còn 
lưu giữ nhiều pho tượng có giá 
trị nghệ thuật, đặc biệt là hai 
dãy Bát bộ Kim cương được tạo 
dáng rất đẹp. 


TƯ LANG: Tên châu thời Lý, nay 
là đất h. Trùng Khánh và một 
phần đất h. Quảng Hoà, t. Cao 
Bằng. Năm 1144, kẻ có yêu thuật 
người nước Tống là Đàm Hữu 
Lượng trốn sang châu Tư Lang, 
nói đối là vâng mệnh đi sứ để dụ 
nước An Nam. Các khe động dọc 
biên giới nhiều người theo. Lý 
Anh tông sai Dương Tự Minh, 
Nguyễn Nhứ Mai, Lý Nghĩa Vinh 
đi đánh. 


TƯ LẶNG: Châu vẻ đời Trần ở t. 
Cao Bằng; đời Lê là châu Thượng 


Lang và Hạ Lang; nay là h. Trùng 
Khánh, và h. Hạ Lang. 


TƯ NGHĨA: Phủ ở Quảng Nam 
Thừa tuyên thời Hậu Lê, gồm 3 
h: Bình Sơn (17x. ), Mộ Hoa (15 
x.), Nghĩa Giang (17x.). 


TƯ NGHĨA: Phủ ở t. Quảng 
Ngãi, gồm các h. Chương Nghĩa, 
Binh Sơn, Mộ Đức. Xưa là đất Cổ 
Luỹ của Chiêm Thành. Đời Tây 
Sơn đổi là Hoà Nghĩa; từ Hoà 
Nghĩa trở vào là đất của Nguyễn 
Nhạc, từ Điện Biên trở ra là đất 
của Nguyễn Huệ, lấy Bến Ván ở 
Quảng Nam làm giới hạn. Sau 
năm 1945 đổi là h. Tư Nghĩa; thời 
Mỹ - ngụy là q. Đông giáp biển, 
Bác giáp s. Trà Khúc. H. lị ở phía 
Đông Nam t.x Quảng Ngãi, cách 
7 km. Có quốc lộ LA và đường xe 
lửa chạy qua. Thượng du, n. kéo 
ngang liên nhau; mạn dưới giáp 
biển lớn. Sau, nhà Nguyễn đổi 
làm Quảng Nghĩa. Cả 3h. đều 
giàu thịnh, nhiều thóc lúa, vàng 
bạc, ch&u báu, gỗ quý nhiều, tốt, 
nhiều voi ngựa, lại có đảo Hoàng 
Sa ngoài biển, cảnh vật đẹp, 
Những vật lạ đêu ở đấy cả. 


TƯ NÔNG: H. thuộc châu Diễn 
về đời Đường, nay không rõ là h. 
nào của t. Nghệ An. 


TƯ NÔNG: H. thuộc phủ Phú 
Bình, trân Thái Nguyên (do phủ 
kiêm lý) tên có từ đời thuộc Minh. 
Nay là h. Phú Binh, t. Thái 
Nguyên. 
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TƯ PHỐ: H. ở phía Tây phủ Giao 
Chảu (thời thưộc Minh); đời Hán 
đặt làm Hị sở q. Cửu Chân. Đầu 
đời Tuỳ thuộc về Ái Châu. Năm 
Vũ Đức thứ 5 đời Đường, đặt h. 
ấy làm Tư Châu và đặt 4 h.: Phan 
Lang, Như Hầu, Bác Độc, Trấn 
Tỉnh. Sau dồn vào h. Nhật Nam. 


TƯ PHỐ: H. vẻ đời Hán thuộc q. 
Cửu Chân, đất Giao Chị, h. lị là 
Dương Xá (l. Giàng) ở h. Đông 
Sơn, t. Thanh Hoá ngày nay. 


TƯ PHÚ: L. thuộc h. Điện Bàn, 
t. Quảng Nam, quê Trần Cao Vân 
(1866 - 1918). Từ 1885 ông tổ chức 
lực lượng chống Pháp ở các t. 
Trung Trung bộ. Bị bắt và đày di 
Côn Đảo, được ân xá 1914, 1916 
cùng với Thái Phiên chuẩn bị 
khởi nghĩa Duy Tân tại Huế và 
Quảng Nam; nhưng kế hoạch bị 
lộ, ông bị bắt và bị xử chém. 


TU PHÚC: Chùa ở trên đỉnh n. 
Côn Sơn, Ì. Chi Ngại, h. Chí Linh, 
t. Hải Dương. Chùa đã có đầu đời 
Lý. Trong chủa, ngoài tượng Phật 
và tượng 3 vị Tổ Trúc Lâm, còn 
có tượng Trần Nguyên Đán, 
tượng Nguyễn Trải và tượng 
Nguyễn Thị Lộ. Chùa đã bị quân 
Pháp phá huỷ, chỉ còn phế tích. 
Năm 1965, Hồ Chủ tịch đến thăm 
khu di tích Côn Sơn đã dừng chân 
hồi lâu để đọc tấm bia sau nắm 
1607. Chùa đã được nhà nước xếp 
hạng di tích lịch sử - văn hoá, 
4/1962. 


TƯ PHÚC: Lăng của Trần Thái 
tông, Trần Thánh tông và Trần 
Giản Định, ở An Binh, h. Đông 
Triều, t. Quảng Ninh, tương 
truyền là quê hương của nhà 
Trần. Năm 1840 vua Minh Mạng 
cho dựng bia mộ (vi thời Trần 
không cho dựng). 


TƯ VANG (hay TƯ VINH: H. 
ở phủ Thừa Thiên; đầu đời Minh 
là h. Thế Vang, đời Lê là Tư Vang, 
đời Nguyễn là Phú Vang, nay 
thuộc t. Thừa Thiên - Huế. 


TỪ ÂN: Chùa dựng năm 1802 tại 
th. Hoà Hưng, h. Bình Dương, 
nay thuộc tp. Hồ Chí Minh. Sau 
khi chủa xây xong, Hiêu Khang 
hoàng hậu (họ Trương, mẹ Gia 
Long) cúng biển son. Năm 1821, 
vua Minh Mệnh ban biến tên 
chúa "Sắc tứ Từ Ấn tự". 

TỪ ÂN: Chùa ở số 23 đường Tân 
Hoá, q. 6, tp. Hồ Chi Minh, chùa 
do thiền sư Phật Ý khai sáng năm 
1752, lúc đó chùa trong khu chợ 
Đũi. Trong thời gian tránh quân 
Tây Sơn, Nguyễn Ảnh có ở chùa 
này. Năm 1822, Minh Mạng ban 
tấm biển "Sắc tứ Từ Ân tự”. Chùa 
được dồn đến địa điểm hiện nay 
vào cuối tk. XD. 


TỪ ÂN: Chùa toa lạc ở số 28 - 30 
đường Hùng Vương, q. 11. tp. Hồ 
Chi Minh. Chùa được xây dựng 
vào năm 1957, trùng tu năm 1967 
và những năm gần đây. Đây là 
ngôi chùa Phật giáo của người 
Hoa, thuộc dòng Tào Động. 
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TỪ ÂN THIÊN : 
TỰ: Chùa toa lạc 
tại 28 - 30 Hùng 
Vương, ph. 11, q. 
11, tp Hồ Chí. 
Minh. Chùa được 
tạo lập năm 1957 do 
hoà thượng Thích 
Hoàng Tu xây 
dựng trên nền đất : 
mua lại khoảng 
1500 mˆ. Năm 
1991 chùa được 
trùng tu thêm. Sau 
` khi tạo dựng xong 
chùa giảng giáo lý cho người 
Hoa, tham gia hoạt động từ 
thiện. Chùa xây dựng theo kiến 
trúc của người Hoa, mặt quay về 
hướng Đông - Nam, trước mặt 
chùa có tượng Quan Thế Âm và 
Phật Di lặc. Hàng năm chùa tổ 
chức lễ vào các ngày Răm tháng 


Tư, tháng Giêng, tháng 7 và ngày 


"x.... 








Một góc Cổng Tam Quan Từ Ấn Thiên Tự 


giô vào mùng 4/12 và 30/7 là giỗ 
thầy Thích Hoàng Tu người sáng 
lập chùa. 

TỪ ĐÀM: Chùa ở ấp Binh An, 
h. Hương Thuỷ, nay thuộc tp. Huế, 
t. Thừa Thiên - Huế. Chùa do hoà 
thượng Tử Dung xây dựng từ cuối 
tk. XVII, từng được chúa Nguyễn 
Phúc Chu ban tấm biển đề "Sắc 
tứ Ấn tông tự”. Năm 1841, vua 
Thiệu Trị đổi tên là chùa Từ Đàm. 
Người xây dựng chùa là hoà thượng 
Minh Hoằng Tử Dung thuộc đời 
thư 34 dòng thiên Lâm Tế, người 
đã truyền phép cho hoà thượng 
Liễu Quân, vị Tổ sư Thiền tông 
đầu tiên ở Việt Nam đã truyền 
bá Thiền học ở Trung bộ và Nam 
bộ. nãm 1036, chùa thuộc An Nam 
Phậthọc. Trongchuùacó tượng Phật 
Thích Ca bằng đồng rất đẹp. 


TỪ HẠ: Địa điểm ở h. Hương ` 
Điền, t. Thừa Thiên - Huế, cách 
tp. Huế 12 km về phia Tây - Bắc. 
Ngày 6/4/1967, diễn ra trân tập 
kích của 3 đại đội đặc công phối 


Mũi tí tiền › Chánh Điện Từ Âu Thiểu Tự ~ Hợp với 2 đại đội và 1 trung đội 


Q.11. TP Hồ Chí Minh 
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bộ binh (Trung đoàn 6 bộ đội Trị 
- thiên) vào Từ Hạ, căn cứ của 
trung đoàn bộ binh 3 (sư đoàn 1! 
quân ngụy Sài Gòn. 

TỪ HẢ: Khu di tích Tử Hả nằm 
trọn trên n. Kỳ Lân (Kỳy Sơn) 
thuộc Ì. Kép (Giáp hay Hà Nộ), x. 
Hồng Giang, h. Lục Ngạn, t. Bắc 
Giang. Đến thờ tướng quân Vũ 
Thành và gáu nhân vật thời Lý 
(tk. VŨ. Đền hiện nay có bố cục 
chứ tam, gồm 3 toà; đền Hạ, đến 
Trung, đến Thượng. Đền Hà và 
đến Trung đều có cấu trúc ð gian, 
riêng đền hạ 3 gian được nối với 
2 đền trên bằng một ống muống, 
tạo thành kết cấu tổng thể "tiên 
nhất hậu công”. Đền còn lưu giữ 
nhiều đề thờ tự quý giá. Đặc biệt 
là các bản thần tích về tướng 
quân với 20 đạo sắc phong của 
thời Lê - Nguyễn. 


TỪ HIẾU: Chùa ởx. Dương Xuân, 
h. Hương Thuỷ, nay thuộc tp. Huế. 
Chùa do hoà thượng Nhất Định 
dựng năm 1843. Lúc đầu chủa chỉ 
là một thảo am, sau vua Tự Đức 
cho trùng tu tôn tạo, ban tên Từ 
Hiếu Tự. Năm 1893, lại tu sửa 
lớn, thiết trí trang nghiêm lộng 
lẫy. Mé phải chủa có tháp Bồ Đề. 


TỪ HAO: Cung xây dựng về đời 
Lý ở Ì. Nghi Tàm, gần Hồ Tây, 
làm nơi ở cho công chúa Từ Hoa 
(con vua Lý Thần tông) để nuôi 
tăm dệt lụa. 


TỪ LÂM: Chủa ở x. Dương Xuân 
Thượng, h. Hương Thuỷ, nay là 
tp. Huế, t. Thừa Thiên - Huế. 
Tương truyền, chùa do thiên sư 
Chính Đảm xây dựng. 


TỪ LIÊM: H. đặt đời Hán Vũ Đế, 
đời Ngô đổi thành Ô Diên, sau là 
h. Tách từ q. Tống Bình ra năm 
623, thuộc Nam Từ Châu; Năm 
624 bỏ châu nhập vào h. Giao Chỉ. 
Đời Trần h. Từ Liêm thuộc bhủ 
Đông Đô; đời Lê thuộc phú Quốc 
Oai, trấn Sơn Tây, năm 1831 đổi 
thuộc phủ Hoài Đức. H. Từ Liêm 
naycódiện tích 7.499 ha và 156.680 
nhân khẩu, gồm 16 đơn vị hành 
chính: 15 x. và 1 ttr. Cầu Diễn. 
Bắc giáp s. Hồng, phia Tây giáp 
s. Nhuệ, phía Đông giáp s. Tô Lịch. 
Quốc Lộ 32 là trục chính, có đường 
cao tốc rẽ đi sân bay Nội Bài qua 
cầu Thăng Long. Trên địa bàn h. 
Có nhiều trường đại học, cao đăng, 
viện nghiên cứu và nhiều di tích 
lịch sử - văn hoá. Phú thành Hoải 
Đức ở góc quốc lộ 32 và đường 
Nguyễn sinh Sắc nay vẫn còn dấu 
vết hào. H. có những đặc sản: lúa 
tám thơm, bún, cốm; các nghề thủ 
công: làm giấy, dệt lĩnh vóc. Từ 
đời Lê về trước h. có 47 người để 
đại khoa. Quê Nguyễn Quý Ân, 
Hoàng Tăng Bí, Phan Kế Bính, 
Nguyên Quý Cảnh, Đặng Trần 
Côn, Nguyễn Công Cơ, Trần Chân, 
Hoàng Quân Chi, Đỗ thế Dân, Ông 
Nghĩa Đạt, Đỗ Thế Giai, Từ Đạo 
Hạnh, Hoàng Tướng Hiệp, Hoảng 
Thúc Hội, Nguyễn Khải Khang, 
Nguyễn Kiều, Trần Bá Lãm, 
Nguyên Thế Lịch, Nguyễn Hữu 
Liêu, Nguyễn Gia Phan, Phan Lê 
Phiên, Phan Tuấn Phong, Lý Trần 
Quán, Lý Ông Trọng, Phan Phủ 
Tiên. Phạm Quang Trạch, Nguyễn 
Công Triều, Vương Duy Trình, Lý 
Khánh Tu, Nguyễn Phạm Tuân. 
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TỪ KHÁNH: Chùa tọa lạc tại 110 
W9 Đoàn Văn Bơ, phường 10, 
quận 4, Tp Hồ Chí Minh. Chùa 
được thành lập năm 1972, lúc đầu 
đây là một ngôi chùa của gia đình, 
sau đó NI sư Thích Nữ Như Hoàn 
đứng ra đảm nhiệm việc xây dựng 
lại ngôi chùa từ kinh phí gia đình. 
Sau khi trụ trì chùa Từ Khánh, ni 
sư Thích Nữ Như Hoàn cũng bắt 
đầu tham gia tích cực vào các hoạt 
động xã hội, chùa đã thành lập 
"Ký nhi viện Hoàng Liên" để nuôi 
dạy trẻ mồ côi, bên cạnh đó các 
hoạt động xã hội khác cũng được 
duy trì hiên tục. Đến năm 1990, ni 
sư Như Hoàn lại đứng ra thành lập 
Trung tâm khám bệnh và phát 
thuốc miễn phí cho bà con bệnh 
nhân gần xa, có sự kết hợp hài hòa 
giữa Đông - Tây Y trong công tác 
khám và chữa bệnh, hàng ngày có 
đến hàng trăm bệnh nhân đến 





khám và nhận thuốc tại trung 
tâm (396/27 Nguyễn Tất Thành, 
phường 18, quận 4). Đến năm 
2002, để đáp ứng nhu cầu khám 
và chữa bệnh cho những bệnh 
nhân nghèo ở các quận huyện 
xa, chùa Từ Khánh lại cho xây 
dựng thêm một trung tâm thứ 
hai, lấy tên: Trung tâm khám 
bệnh-chăm sóc sức khỏe dân 
nghèo miễn phí, đặt tại phường 
Tân phú, quận 7, thành phố Hồ , 
Chí Minh. Chùa tọa lạc trên một 
khuôn viên tương đối nhỏ, được 
xây dựng kiên cố bằng bê tông 
cốt thép với hai tầng; tầng một 
là Hậu tổ, tâng lầu là Chánh 
điện. Tuy trước đây khuôn viên 
chùa khá rộng nhưng do ni sư 
đã chia lại phần lớn diện tích 
cho những bà con phật tử đang 
có nhu cầu về đất ở nên hiện 
nay diện tích đất đã thu hẹp đi 
nhiều. Có thể nói 
rằng, nơi đây thật sự 
là một địa chỉ tiêu 
biểu trong công tác 
từ thiện, đã được 
chính quyền địa 
phương, giáo hội và 
bà con phật tử gần 
xa ghi nhận 


Ni sự: Như Hoàn với hoạt động xã hội - chùa Từ Khánh: 
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TỪ NGHIÊM: 
- Chùa toa lạc ở số 
41ð - 417 đường Bà 
Hạt, q. 10, tp. Hồ 
Chí Minh. Chùa 
trước năm 1950 còn 
nhỏ, do thượng toạ 
Đạt Từ trụ trì. Đến 
năm 1956, Giáo hội 
Tăng già Nam Việt 
đã tổ chức thành 
lập Ni bộ Nam Việt, 
đặt trụ sở tại chùa. 
Kiến trúc của chùa hiện nay được 
xây vào năm 1959. 


TỪ NHAN: Chùa toa lạc tại th. 
Vạn Hạnh, ttr. Phú Mỹ, h. Tân 
Thành, t. Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chùa được xây dựng trong một 
khuôn viên rợp bóng mát bởi 
những hàng cây được trồng tỉa và 
chăm sóc chu đáo. Chùa còn có các 
khu nhà nghỉ dành cho khách du 
lịch, Phật tử thập phương đến 





Tượng Quan Thế Âm trước Chánh Điện 





Toàn cảnh chủa Từ Nhãn — Tên Thành, Bà Nịa Vàng Tàu 


thăm viếng, nghỉ ngơi tại chùa. 
Chùa được tạo lập vào năm 1972 
do thượng toa Thích Nguyên Trực 
đứng ra khởi sự. Ban đầu chùa 
chỉ được dựng nên bằng vách đất 
mái tranh. Sau một trận hoả 
hoạn vào 1976, chùa đã được 
chỉnh trang và tu sửa vững chắc 
hơn, nhưng cơ sở vật chất vẫn 
giản đơn. và sơ sài. Mãi đến năm 
1999, chùa mới bắt đầu được 
trùng tu chính thức, nằm trên 
diện tích đât. rộng 
tới hơn 2 hecta. 
Người có công to lớn 
trong việc xây dựng, 
củng cố và phát 
. triển các hoạt động 
Phật sự trong chùa 
là thầy Thích 
Nguyên Trực. Với 
tỉnh thần trách 
nhiệm trong sự 
nghiệp giáo hoá 
chúng sinh, chùa đã 


1340 


Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


thành lập tại đây cơ sở dạy học bổ 
túc văn hoá cấp 2 - 3 trong suốt 
12 năm qua. Ngoài ra, tại chùa 
còn có lớp sơ cấp về Phật học 
cho hàng trăm tăng sinh. Hiện 
nay chùa Từ Nhãn là Văn phòng 
đại diện Phật giáo h. Tân 
Thành. Ngoài những ngày lễ 
truyền thống, chùa còn tổ chức 
ngày lễ giỗ Tổ và ngày lễ huý ky 
của bổn sư. 


TỪ Ô: L. cũ, nay là x. Tân Trào, 
h. Thanh Miện, t. Hải Dương, quê 
Trần Văn Cận (1858 - 1938). 1894 
đỗ cử nhân, không làm quan, ở 
nhà dạy học; có nhiều tác phẩm 
thuộc nhiều thể loại khác nhau. 


TỪ QUANG: Chùa cổ ở cách Huế 
chừng 4 km về phía Tây - Nam; 
có quan hệ với phủ Tuy Lý Vương. 


TỪ QUANG: Chùa nằm trên n. 
thuộc x. Xuân Đài, h. Đồng Xuân, 
t. Phú Yên. Chùa ở giữa một vùng 
toàn đá trắng nên tục gọi là chùa 
Bạch Thạch. 


TỪ SƠN: Tên h. có từ đời Trần; 
đời Minh thuộc là h. thuộc châu 
Võ Giàng, phủ Bắc Giang; về đời 
Lê phủ ở trấn Kinh Bắc, gồm các 
h. Đông Ngàn, Quế Dương, Võ 
Giảng, Tiên Du và Yên Phong. 
Năm 1945 đổi gọi là h. Từ Sơn; 
năm 1962 hợp nhất với h. Tiên Du 
thuộc h. Tiên Sơn, t. Hà Bắc, nay 
là t. Bắc Ninh. Phía Bắc giáp s. 
Cầu. Đường xe lửa và quốc lộ 1A 
chạy suốt h. theo hướng Tây Nam 
- Đông Bắc. H. lị cách Bắc Ninh 





12 km, tp. Hà Nội 17 km. H. xưa 
có nhiều người đỗ đại khoa nhất 
trong toàn quốc. Quê Nguyễn Văn 
Cừ, Phạm Đình Dư, Phạm Đình 
Đạt, Trường đại học Thể dục thể 
thao. Nhà máy ắc quy. L. Đình 
Bảng (thuộc h. Tiên Du) là ấp 
thang mộc của nhà Lý, khí thiêng 
của đất chung đúc, lăng của tám 
vị vua nhà Lý um tùm thành 
rừng. Về cảnh n., s. thì có n. Tiêu 
Sơn, Phật Tích, Phả Lại, Lãm 
Sơn, Trâu Sơn, s. Nguyệt Đức, 
Thiên Đức. Cổ tích có n. Thất 
Diệu, đền Phù Đổng, thành Cổ 
Loa; Về khoa mục thì phủ này 
đứng đầu cả nước, có 283 người 
đỗ. Phong tục phần nhiều dân 
chuộng văn hoá, ít quê kệch. 
TỪ SƠN: Phủ thời Hậu Lê ở Kinh 
Bắc Thừa tuyên, gồm 5 h.: tiên Du 
(44 x.), Yên Phong (42 x.), Quế 
Dương (86 x.), Đông Ngàn (82 x.), 
Vũ Ninh (38 x.). 


TỪ SƠN: Tên phủ thời Nguyễn ở 
t. Bắc Ninh, cách phía tây - nam 
t. 20 đặm. Thuộc Minh là h. thuộc 
phủ Bắc Giang, đời Lê thăng làm 
phủ, linh 4 h., tính nhiếp 1 h.: 
Đông Ngàn (xưa là châu Cổ Lãm, 
đời Tiền Lê là Cổ Pháp, đời Lý là 
phủ Thiên Đức), Tiên Du, Yên 
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Phong, Quế Dương, Võ Giàng 
(tính nhiếp, thuộc Minh là châu 
Vũ Minh). 


TỪ THÚC: Tên chữ là động Bích 
Đào thuộc h. Nga Sơn, t. Thanh 
Hoá, ngày xưa là vùng cửa biển 
Thần Phù, gắn liền với huyền 
thoại Từ Thức lấy vợ tiên. Cảnh 
động đẹp hư áo với những nhủ đá 
hình thù sống động. Càng đi sâu 
vào hang, lòng hang càng rộng, 
chạm vào vách đá sẻ thấy phát ra 
những âm thanh khác nhau giữa 
không gian mờ ảo. 

TỪ TRỌNG: L. Từ Trọng, h. 
Hoằng Hoá, t. Thanh Hoá, có đền 
thờ Lê Phụng Hiểu, một. danh 
tướng đời vua Lý Thái tông, có 


công đánh tan giặc Chiêm Thành - 


(năm 1044). Sau khi ông mất, 
được phong làm Phúc thần, thờ ở 
đến Mã Cương. Hội đền này cũng 
lấy sự cúng tế làm trọng, nhưng 
trong hội đền còn có nhiều tục lạ. 


TỪ VỊNH: Lăng ở l. Mọc Hạ 
Đình, Hà Nội Từ Vinh trúng 
tuyển khoa thi Bạch Liên hoa để 
kén chọn các vị cao tăng vào thời 
Lý và được bổ làm Tăng quan đô 
sát ở kinh thành. Ông lấy bả 
Nguyên Thị Loan, người Ì. Láng 
và sinh ra Từ Đạo Hạnh. Tương 
truyền, Từ Vinh có nhiều tà 
thuật, dùng mưu làm nhiều việc 
bất chính. Diên Thành Hầu căm 
giận, nên nhờ pháp sư Đại Điện 
giết chết Tử Vinh. Vì mối thù đó 
Từ Lộ sau khi tu luyện đắc đạo, 


đã về giết chết Đại Điên để trả 
thủ cho cha. 

TỨ ÂN: Chùa còn có tên là Bổ Đà 
năm ở chân n. Phượng Hoàng x. 
Tiêu Sơn, h. Việt Yên, t. Bác 
Giang, cách tx. Bắc Giang 20 km 
về phía Tây Nam. Bia Tự Đức thứ 
31 (1875) ghi rõ chùa xây dựng 
năm 1720 (thời vua Lê Dụ tông). 
Đến năm 1740, 1820, 1841 và 
1847 chủa luôn được trùng tu và 
mở rộng. Chùa Từ Ân chia thành 
3 khu riêng biệt: khu vườn tháp, 
vườn chùa và khu chùa. Vườn 
tháp gồm 87 tháp (chưa kể 18 mộ 
không xây tháp, mộ của chủ hộ) 
được xây dựng từ thời Lê rộng 
7.7100m”. Khu vườn chùa rộng 


-_8.100mẺ. Xung quanh chùa có 


hảo rộng 2 m, sâu 1,ỗ m. Ngăn 
cách giửa vườn chùa và chùa là 
lớp tường đất cao, 1,8 cm, dầy 80 
em được đắp đất bao quanh khu 
chùa rộng 13.000 mÃ, gồm 16 goà 
nhà tổng cộng 96 gian, đáng chú 
ý là nhà tổ và toà nhà Tam bảo. 
Nhà Tổ xây kiểu chữ nhị gầm 8 
pho tượng tế bằng gỗ, 3 pho phái 
Trúc Lâm bằng đồng, khu nhà 
tiền tế có 10 bức đại tự hoành phi 
sơn son thếp vàng, 15 đôi câu đối. 
Toà Tam bảo xây kiểu chứ Đinh, 
có 10 bức đại tự hoành phi, 10 câu 
đối. Hiện nay, chủa còn luôn g1ử 
1 bộ vãn kinh Phật bằng chử Hán. 


TỨ CƯNG: X. ở h. Bình Sơn, t. 
Quảng Ngãi. Quê Trương Định. 


TỨ KỲ: H. xưa thuộc châu Hạ 
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Hồng, phủ Tân An về đời Minh; 
thời Lê thuộc phủ Hạ Hồng, đời 
Nguyễn thuộc phủ Ninh Giang, t. 
Hải Dương. Phía Đông Bắc giáp 
s. Thái Bình, Sau hợp nhất với h. 
Gia Lộc thành h. Tứ Lộc. Tháng 
1/1996 lại tách thành 2 h. H. Tứ 
Kỳ có diện tích 16.335 ha và 
164.335 nhân khẩu. Hồi thuộc 
Pháp được nâng thành phủ Tứ 
Kỳ, sau năm 1945 đối lại làm h. 
Sản xuât dừa to, cam ngon. Từ 
đời Lê về trước có 47 người đồ đại 
khoa. Quê Nguyễn Minh Biện, 
Khương Thế Hiền, Nguyễn Ư Ky, 
Nguyễn Thời Trung. 


TỨ LIÊN: Ph. ở q. Tây Hỏ, Hà 
Nội. Theo cổ sử bia ký, thần tích 
Tứ Liên là một vùng đất được 
người Việt chọn là nơi du cư, lập 
nghiệp từ buổi đầu Công nguyên. 
Xưa kia, trước thời Lý Nam Đế, 
vùng này là trang Sơn Bảo, đền 
đời Trần gọi là trang Tam Bảo, 
gồm có 4 châu là Nội châu, Ngoại 
châu, Vạn châu và Xuyên châu. 
tk. XI, khi Lý Công Uấn dời đô từ 
Hoa Lư về Thăng Long, đã không 
ngừng xây dựng và mở rộng kinh 
thành nên nhiều cư dân của 4 
tổng Hội, Thượng, Trung, Hạ 
phải ra vùng đất bãi này để làm 
ấn sinh sống. Do vậy vùng đất 
này còn gọi là Từ Tông. Vùng này 
có ð đơn vị hành chính thuộc tổng 
Minh Cảo, h. Từ Liêm, phủ Quốc 
Oai, trấn Sơn Tây. Năm Thành 
Thái thứ nhất, các đơn vị hành 
chính trên được cất về tổng 


Thượng, h. Vĩnh Thuận, phủ 
Hoài Đức đến năm Duy Tân thứ 
9 lại thuộc về tổng Phúc Lâm, h. 
Hoàn Long, Hà Đông. Trong lịch 
sử phát triển của dân tộc, cư dân 
ở đây đã tạo dựng được một 
truyền thống văn hoá đặc sắc. Giá 
trị của truyền thống văn hoá ấy 
được bảo tồn và phát huy qua 
nhiều thế hệ và giờ đây nhiều di 
tích lịch sử, di tích cách mạng của 
dân I. như đình Ngọc Xuyên, chùa 
Tam Bảo được coi là những đi 
sản qui báu không chỉ của nhân 
đân Tứ Liên mà còn là của thủ Đô 
Hà Nội. 

TỨ MANG: H. thuộc châu Quy 
Hoá về đời Minh thuộc, sau là 
châu Mộc về đời Lê. Đời Cảnh 
Hưng chia làm 3 châu; Mộc, Mã 
Nam và Đà Bắc. 


TỨ MỸ: L. ở h. Tống Sơn, t. 
Thanh Hoá, trên s. Đò Lên. Làm 
đồ gốm. 


TÚ VỊ: Còn gọi là đền Hàng Lược. 
ở phố Hàng Lược, q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. Xưa là đất các th. Hàng 
Lược (tổng Tả Túc), Phủ Tử và 
Vĩnh Trà (tổng Hậu Túc), h. Thọ 
Xương. Trước cổng để bốn chử "Tứ 
Vị linh tự". 

TÚ XÃ: Tứ xã tên tục là Kẻ Gáp, 
nay thuộc h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ. Ơ đây lưu giử nhiều dấu tích 
vật chất - tỉnh thần của thời dựng 
nước, đặc biệt là có nhiều tập tục 
lễ hội rất phong phú, như: Trò 
Trám (20 tháng Giêng). Hội đánh 
quân Mương - Gáp (mông 3 tháng 


1343 


Nguyễn Văn Tân 


Ba), riêng ngày 2B tháng Bảy và 
Rằm tháng Tám thì tổ chức hội 
"đánh đấm" để đánh lần nhau. 


TỰ DO: Tên cách mạng đặt cho 
châu Sơn Dương ở t. Tuyên 
Quang sau khi được giải phóng 
ngày 13/3/1945; sau trở lại tên cũ 
Sơn Dương. 


TỰ ĐỨC: Lăng Tự Đức cách Huế 
5 km, nằm ở khu vực Dương 
Xuân. Toàn khuôn viên rộng 225 
ha. Khu cung điện trông như một 
vườn hoa. Bên trái có các kiến 
trúc trên sườn đổi là nơi ở, nơi 
thờ cúng; bên phải là Lưu Khiêm 
Hồ. Khu lăng mộ gồm Bái Đình, 
sản tế, nhà bia với tâm bia lớn 
nhât nước. 


TỰ KHÁNH: Chùa có tên nôm là 
chùa Vẽ, thuộc x. Đông Ngạc, h. 
Từ Liêm, tp. Hà Nội. Chùa được 
xây dựng về đời Hậu Lê. Đây là 
ngôi chùa duy nhất của tp. được 
phong tặng "Toàn gia khang 
chiến" trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp. Chùa là trạm liên lạc 
và là nơi nuôi giấu cán bộ cách 
mạng. Chùa xây trên khu đất 
rộng, kiến trúc gồm cổng, tam 
quan, gác chuông, nhà vuông, 
tiền đường, hậu cung, nhà Tổ. 
Chủa có 5 pho tượng được tạo tác 
công phu, nhiều đồ thờ tự quý, Đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật 12/1993. 

TỰ KHOÁT: Chùa tên chử là 
Hương Phúc tự, ở x. Ngũ Hiệp, h. 
Thanh Tri, tp. Hà Nội. Tương 


truyền, vào đời Lý có 2 nàng công 
chúa chuyên đi xây dựng chủa 
chiến, trong đó có ngôi chủa này. 
Sau đó 2 nàng tu tại đây. Trong 
chiến dịch Quang Trung đại phá 
quân Thanh (1789), các vị sư trụ 
trì chùa lúc bấy giờ đã có nhiều - 
công sức giúp đỡ quân Tây Sơn. 
Chùa gồm tam quan, nhà tiền 
đường, nhà thiêu hương, hậu 
cung, nhà khách, nhà Tổ: Trong 
chua có 52 pho tượng mang phong 
cách nghệ thuật tk. XVĨII - XIX, 
bảo lưu được nhiều mảng chạm 
khắc trang trí có giá trị. Đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc- nghệ 
thuật 3/1988. 


TỰ NHIÊN: Bái ngoài s. Hồng, l. 
trước thuộc h. Đông Yên, phú 
Khoái Châu, t. Hưng Yên; sau 
thuộc h. Thượng Phúc, phủ 
Thường Tin, t. Hà Nội (nay thuộc 
h. Thường Tin,.t. Hà Tây). Nơi 
Chử Đồng-Tử gắp công chúa Tiên 
Dung. Nay bãi đó đã biến mất do 

- khai thông s. Hồng, và toàn bộ cư 

- dân dời vào t. Lâm Đồng lập Ì. mới 
cũng đặt tên là Tự Nhiên. 


TỰ PHÚC: L. ở h. Diên Phước, 
phủ Điện Bàn (nay là h. Điện 
Bàn), t. Quảng Nam, bên cạnh s. 
Thu Bồn. Quê Trần.Cao Vân. 


TỰ THAÁP: L. thuộc h. Thọ 
Xương, phú Hoài Đức, tp. Hà Nội. 
Tiến sĩ Vũ tông Phan dạy học ở 
đó, đào tạo nhiều người giỏi. 


TỬ CÁC: L. ở h. Thuy Anh, t. 
Thái Bình, trước đời Đồng Khánh 
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là Tử Đường. Có miếu thờ Lý 
Nam Đế. 

TỪ CHÀNG ĐẾ QUÂN: Đền ở 
trên n. thuộc x. Hoàng Xá, h. Mê 
Linh, t. Vĩnh Phúc, thờ Văn 
Xương Đế quản. Ông tên là 
Trương Á, vốn người nước Việt. 
Thời trẻ ông học hành đỗ đạt trở 
thanh bác danh sư nước Thục, có 
công truyền bá đạo Nho. Sau khi 
mắt, được học trò tôn làm Văn 
Xương Để quân. Vào đời Lê 
Thánh tông, Thượng thư Nguyễn 
Địch Tâm đi Bắc sứ, xin được 
tượng Đế quân về nước, lập đến 
thờ Hoàng Xá để thờ. 

TỬ ĐƯỜNG: Đền thờ Tiển Lý 
Nam Đế tại x. Tử Các, h. Thái 
Thuy, t. Thái Bình. Lý Bí, 19 tuổi 
làm quan nhà Lương, sau bất đắc 
chí trở về x. Tử Đường (Tử Các) 
ở. Sau ông dấy binh đánh lấy Giao 
Châu rồi lên ngôi hoàng để, lây 
quốc hiệu Vạn Xuân, đóng đô ở 
Long Biên. Dân bản x. đã trùng 
tu cung thất xưa của Lý Bí làm 
nơi thờ cúng. 

TỪ THÀNH: Một thành nhỏ do 
Thái thú Khâu Hoà xây dựng từ 
năm 64 bên bờ s. Tô Lịch thuộc 
Tống Bình (tức tp. Hà Nội). VỊ tri 
của Tử Thành chưa xác định được. 


TỪ TIỂU: Ngọn n. trong dãy Yên 
Tử, ở h. Đông Triều, t. Hải Dương, 
nay thuộc t. Quảng Ninh. Nơi 
Trần Nhân tông tu hành sau khi 
nhường ngôi. 


TỬ TRẦM: N. ở x. Long Châu, h. 
Yên Sơn, phú Quốc Oai, t. Sơn 
Tây (nay là Hà Tây). Di tích ông 
Trần Canh đời Trần tu luyện và 
nghiên cứu thuốc nam ở đó. Năm 
1700, triều Lê xây dựng hành 
cung ở n. Tử Trầm và gọi là n. 
Long Châu. 


TÚC MẶC: L. ở h. Mỹ Lộc, phú 
Xuân Trường, t. Nam Định; năm 
1846 thuộc x. mới Lộc Vượng, h. 
Mỹ Lộc, t. Nam Định, nay thuộc 
tp. Nam Định, cách trung tâm tp. 
4 km. Quê hương nhà Trần; Trần 
Kính bố Trần Lý nguyên ở l. Yên 
Sinh, h. Đông Triều t. Hải Dương 
sau đời tới Ì Mạc Hương (Tức 
Mặc) lập nghiệp. Nhà Trần gọi là 
phủ Thiên Trường, có đên Thiên 
Trường xây năm 1239 và chùa 
Phổ Minh. Xưa là hành cung của 
các vua Trần, mỗi khi đã nhường 
ngôi, đều về Tức Mặc nghỉ ngơi, 
an dường. 


TƯƠNG AN: Tên phủ đời 
Nguyễn ở t. Tuyên Quang, phía 
bác cách t. 158 đặm, lĩnh 3h., 1 
châu. Các h.: Vĩnh Điện (vốn là 
cháu Bảo Lạc). Để Định, Vị 
Xuyên (thuộc Minh là châu Bình 
Nguyên), châu Chiêm Hoá (đời 
Đinh gọi là châu Vị Long, thuộc 
Minh là Đại Nam). 


TƯƠNG BÌNH HIỆP: L. sơn 
mài ở t. Bình Dương, cách tx. Thủ 
Dầu Một 7 km về phía Bắc. Mỗi 
gia đình có thể đảm nhận một 
khâu hay tất cả các khâu để hoàn 
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thanh một sản phẩm. Số hộ làm 
nghề sơn mài ở đây lên đến vài 
trăm. 

TƯƠNG DƯƠNG: H. sau năm 
1945: trước là phú Tương Dương, 
t. Nghệ An, tách ra, tức h. củ 
Tương Dương gồm các tống Cẩm 
Đã. Yên Long Bán (CYên Duyệt) và 
Tủ Dương, S. Cả ở phía Đông Bác, 
Tây Nam giáp Lào. Nay đổi tên là 
Con Cuông, H. lị là Cứa Rào, có 
quốc lộ 7 chạy tử Diễn Châu lên, 
rồi sang Xiêng Khoảng, dọc theo 
s. Cá. Vào thập niên 1970, h. 
Tương Dương lại bị chia cất bởi 
việc tái lập h. Kỳ Sơn. 


TƯỜNG DƯƠNG: Phủ ở t. Nghệ 
An; Đời Trần gọi là châu Mật; đời 
Minh là châu Trà Long; đời Lê đối 
là Trà Lân; năm 1822 đếi là phủ 
Tương Dươợg, gồm 4 h. Phủ 
Tương Dương xưa chiếm 1⁄2 diện 
tích của t. Nghệ An hiện tại. 5. Cả 
và phụ lưu bên phải là s. Nậm Mơ 
chảy qua h. theo hướng Tây Bắc 
- Đông Nam. Đỉnh Phulai-leng 
cao 1711 m, ở ranh giới phia Tây. 
Thành phú Tương Dương lúc 
trước ở x. Trầm Hương, năm 1838 
đời về x. Chính Yên. Dân cư gồm 
người Kinh, Meo, Khơmu, Thải. 


TƯƠNG MAI: Di chỉ năm trong 
khu vực nhà máy nước Tân Mai, 
ph. Hoàng Văn Thụ, q. hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. Năm 1985 
phát hiện 1 riu đá ở tầng đất sét 
liên thổ ở độ sâu từ 2,50m - 3m. 


Là rìu đá thuộc hậu kỳ đồ đá mới 
loại hình Văn Điển. 


TƯƠNG MAI: L. ởh. Thanh Trì, 
tran Sơn Nam, sau thuộc tp. Hà 
Nội; nay thuộc q. Hai Bà Trừng, 
tp. Hà Nội. Xưa về đời Trần là 
hương Cổ Mai, đất phong của 
tướng Trần Khát Chân. Ngày 
25/4/1944, Hoàng Văn thụ bị xử 
bắn ở đây. Nhà máy hoa quả 
Tương Mai. Quê tiến sĩ Lâ Cận. 


TƯƠNG SƠN: Địa điểm ở t. Bình 
Định. Tháng 10/1806, nổ ra cuộc 
khởi nghĩa của nhân dân Tương 
Sơn, do Nguyễn Văn Khống lãnh 
đạo, chống triểu đình nhà 
Nguyễn thời Gia Long. 


TƯƠNG THUẬN: Đền l. Tương 
Thuận xưa, nay thuộc ph. Khám 
Thiên, q. Đống Đa. Hà Nội, thờ 
Đức thánh Trần Hưng Đạo. Năm 
1948 nhà sư Đàm Thịnh sửa sang : 
lại đền và đặt thêm bản thờ Phật 
và Liêu Hạnh công chúa. Bị bom 
Mỹ phá huỷ năm 1972, mới được 
xây lại. Đền gồm đại bái 3 gian, 
nối tiếp là hậu cung 3 gian. Trong 
đền còn giữ được một số tượng 
Phật, tượng thánh Mẫu và tượng 
thành hoàng, củng vài ba sắc 
phong. Đền đã được xếp hạng di 
tích lịch sử ngày 23/7/1993. Đến 
quay theo hướng Tây với kiến 
trúc cổ kinh, mặc dù qua bao lần 
trủng tu cải tạo do hậu quả của 
chiến tranh, song vẫn giữ được 
nét kiến trúc cổ. Đền còn thờ danh 
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thần Phạm Ngủ Lão, người Ì. Phù 
Ủng, An Thi, Hưng Yên, một vô 
tướng tài ba theo Hưng Đạo 
Vương lập nhiều công lớn đánh 


đuổi giặc Nguyên được phong làm: 


Điện tiền thượng tướng quân, khi 
mất được phong Thượng đẳng 
Phúc thần. Năm 1948 sư cụ Thích 
Đàm Thịnh sứa sang lại đền và 
đặt thêm loại nặng vì bom B52 
của Mỹ. Nay đến được xây dựng 
lại nhà đại bái 3 gian, kết câu 
kiểu kèo quágiang, cột trồn. Nhìn 
chung kiến trúc giản đơn, các cấu 
kiện bào trơn đóng bén. Trong di 
tịch còn giử lại được một số tượng 
Phật. tượng các vị thánh Mẫu và 
tượng Trân Hưng Đạo. Ngoài ra 
còn 1 số đạo sắc phong thời Cảnh 
Thịnh, thời Thiệu Trị. 


TƯƠNG TRÚC: L. ở h. Thanh 
Trì, trấn Sơn Nam, nay thuộc x. 
Ngủ Hiệp, h. Thanh Trì, tp. Hà 
Nội. quê Đàm Xuân Viện và đạo 
sĩ Đoàn Đức Chiên. 

TƯƠNG XÁ: X. thuộc h. Lang 
Tài, nay là th. Lương Xá, x. Phú 
Lương, h. Gia Lương, t. Bắc Ninh, 
quê Vũ Giới. Đỗ trạng nguyên 
khoá Đính Sửu (1577). 


TƯƠNG YÊN: Phủ ở t. Tuyên 
Quang xưa; trước là phủ Yên 
Minh; năm 1835 chia đất phủ Yên 
Ninh; năm 1842 đổi làm phú 
Tương Yên, gồm 2 h. Vĩnh Điện 
-và Để Định. Sau Pháp chia t. 
Tuyên Quang, đặt t. Hà Giang, 


gồm 1 phủ Tương Yên có 4 h. Vĩnh 
Điện, Để Định, Vĩnh Tuy, Vị 
Xuyên. Phủ lị ở x. Yên Phú, h. 
Vinh Điện. Năm 1854 bỏ h. Để 
Định, nhập vào h. Vĩnh Điện 
thành châu Bảo Lạc. t. Cao Băng. 


TƯỜNG LONG: Chủa ở trên n. 
Ngọc Sơn, thuộc ph. Vạn Sơn, tx. 
Đô Sơn, Hải Phòng. Trong khuôn 
viên chùa có dựng tháp Tường 
Long vào năm 1058. Tháp cao 9 
tầng, đến cuối tk. XVIII bị đổ nát. 
Chùa Tường Long mới được dựng 
vào năm 1990 trên nền tháp ngày 
xưa. Chùa còn lưu giữ một số 
mảng chạm khắc trên đá, trên 
gạch của toà tháp cổ. 


TƯỜNG LONG: Tháp cao 
khoảng 100 thước ta, trên đỉnh n. 
ở cửa biển Đồ Sơn, tx. Đồ Sơn, Hải 
Phòng. Tháp xây dựng năm 1057, 
được coi là nơi cổ tích danh thắng 
ở xứ An Bang xưa. Năm 1804, 
tháp bị phá để lãấy đá chở về xây 
thành Hải Dương. 


TƯỜNG PHIẾU: Chùa ở l. 
Tường Phiêu, h. Tùng Thiện, t. 
Sơn Tây, nay là h. Ba Vì, t. Hà 
Tây. Chủa xây trên một ngọn đồi 
cao giữa rừng cây ngô, nên chùa 
còn có tên là chùa Ngô, hay Ngô 
Sơn. 


TƯỜNG PHIÊU: Chùa toa lạc 
tại x. Tích Giang, h. Phúc Thọ, t. 
Hà Tây. Chùa có tên cổ là Cựu 
Linh tự được xây dựng vào năm 
Thiệu Trị thứ 5 (1845) và hoàn 
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chỉnh vào năm Tự Đức thứ 17 
1864). Chùa được xây dựng theo 
lối chứ đỉnh gồm nhà bái đường 
và thượng điện, mặt tiền quay về 
hướng Tây. Chủa còn có nhà Tổ, 
nhà khách để khách thập phương 
ngu lại qua đêm. Hệ thống cổng 
tam quan xây bằng mạch đá ong 
chứng minh cho sự trường tồn của 
ngôi chùa. Hiện nay trụ trì của 
chùa là thầy Thích Đàm Đạt với 
công lao đã xây dựng lên ngôi 
chùa khang trang và thoáng 
đãng. Chùa còn lưu giữ 3 tấm bia 
cổ tại gian tam bảo, 2 tấm bia tại 
đền Mẫu. Hệ thống tượng do các 
cụ bài trí. Hang năm chùa tổ chức 
giỗ Tổ vào các ngày 19/1, 7/7 và 
17⁄7. Trong kháng chiến chống 
Pháp chùa là cơ sở nuôi giấu cán 
bộ va đã được Nhà nước trao tặng 
huần chương. 


TƯỜNG PHIẾU: Đình thuộc x, 
Tích Giang, h. Phúc Thọ, t. Hà 
Tây. Đình thờ đức Thánh Tản 
Viên, trước đây có hội vào răm 
tháng Giêng hàng năm. Đình 
Tường Phiêu có nhiều niên đại. 
Đình được tu sửa đưới thời Bảo 
Thái (tk. XVIID. Tuy nhiên kết 
cấu kiến trúc và các chi tiết trang 
trí cho thấy đình còn nhiều niên 
đại khác từ đầu tk. XVII đến cuối 
tk.XVII sang tk. XVHI và cả tk. 
XIX. Đình Tường Phiêu gồm 1 toà 
các kết cấu vì nóc, phần cổ ngông 
- giá chiêng là của tk XIX, các 
trang trí của đầu tk. XỨ, các 


trang trí thuộc đầu tk. XVII của 
đình là hình rồng, lân và một vài 
đề tài khác. Đình là một gạch nối 
quan trọng, chứng minh sự liền 


- suốt không đứt đoạn của một loại 


kiến trúc dân dã trong x. hội 
đương thời. 


TƯỜNG PHÙ: Tức cửa Đông 
thành Thăng Long về đời Lý, 
xây năm 1058; đời Lê gọi là cửa 
Đông Hoa. 


TƯỜNG VÂN: Chùa cổ trên n. 
Yên Phụ, phía bắc h. Kim Môn, t. 
Hải Dương. Trùng tu vào các năm 
1555, 1559, 1563 và 1601. Nay 
chùa đã đổ nát chỉ còn phế tích. 


TƯỜNG VÂN: Chùa ở th. Dương 
Xuân Hạ II, x. Thuỷ Xuân, tp. 
Huế, Thừa Thiên - Huế. Vôn là 
một thảo am do thiền sư Huệ 
Cảnh dựng năm 1850. Năm 1891, 
đại sư Linh Cơ đã dời thảo am về 
họp nhất với chùa Từ Quang ở vị 
trí hiện nay, và trùng tu vào các 
năm 1891, 1904, 1872, 1992. 
Trong khuôn viên chùa có xây 
tháp hoà thượng Thịch Tỉnh 
Khiết. 

TƯỢNG CẦN: L. ở châu Thạch. 
Lâm, trấn Cao Bình, sau là châu 
Thạch An, t. Cao Bằng. Quê Nùng 
Tồn Phúc, Nùng Trí Cao. 


TƯỢNG CHÚA KITÔ: Tượng 
Chúa Kitô nằm trên đỉnh n. Nhỏ 
(còn gọi là mũi Nghinh Phong), 
tp. Vũng Tàu, Tượng được XâY 
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đựng năm 1972, nhựng công trình 
bị bỏ đở, mãi đến năm 1992 mới 
xây dựng tiếp. Sau 20 năm, công 
trình được hoàn thiện như hiện 
nay. Tượng Chúa được xây dựng 
trên đỉnh n., giữa một không gian 
hoành tráng hướng ra phía biển. 
Có thể nói đây là bức tượng lớn 
nhất trong vùng được xây dựng 
bằng kiến thức khoa học, lối kiến 
trúc vi đại mang tính nghệ thuật 
Tượng Chúa cao 176 m so với mực 
nước biển, tượng đài cao 31 m, hai 
cánh tay dang rộng 18,4 m được 
đặt trên một ngôi nhà hình vuông 
có chạm trổ hình Chúa và 13 tông 
đồ trên mặt tường. Phía trong 
bụng tượng có thẻ chứa 100 người 
đi trên 133 bậc thang ởi lên hai 
cánh tay tượng. Bàn tay tượng dài 
2,2 m, ngón tay dài 1,1 m. Chân 
tượng được bố tri thành một gian 
phòng rộng trưng bày những bức 
tranh, ảnh nói lên quá trình xây 
dựng tượng đài khổng lồ này. Để 
lên thăm tượng Chúa Kitô, bà con 
giáo dân đã xây dựng một con 
đường với các bậc thang sạch đẹp, 
uôn lượn. Cảnh đẹp ở đây thật sơn 
thuỷ hữu tình, bởi tượng đài nằm 
trên đỉnh n. Nhỏ, nhìn ra phía 
biển ngay múi Nghinh Phong và 
Hòn Bà lộng gó.  ˆ 

TƯỢNG LÂM: Thuận Thành là 
giống Chiêm Thành còn sót lại. 
Trước là nước Lâm Ấp, đất của 
Việt Thường thị ngày xưa, là h. 
Tượng Lâm, q. Nhật Nam đời 


Hán, ở ngoài côi cột đồng của Mã 
Viện. H. Tượng Lâm có chiều dài 
600 dặm. Viện mới mở rộng thêm 
cöi nam q. Nhật Nam. 6 là đất 
các t. Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên ngày nay. 
Đường thuỷ đường bộ cõi nam có 
Tây Quốc di (gọi là người Mã Lưu ) 
trước cùng với nước Lâm Ấp chia 
xứ này mà làm vua. Sau bị nước 
Lâm Ấp kiêm tính. Đến đời Hán 
Thuận đế năm Vĩnh Hoà thứ 2, 
Công Tào h. Tượng Lâm là Khu 
Liên, nhân lúc loạn giết chết quan 
h., tự lập lên làm vua, xưng là 
Lâm Ấp vương, ở thành Điển 
Sung, cách biến 40 dặm, Khu 
Liên truyền đến vài đời, nước nảy 
lọt vào tay gia nô h. soái Tây 
Quyền là Phạm Văn. 


TƯỢNG PHỐ: Các nhà nghiên 
cứu đoán định Tượng Phố là cửa 
Đại -cửa s. để vào kinh đô Lâm 
Ấp, ở phía tây bắc vương quốc, 
thời thuộc Tống (tk. V); Tượng 
Lâm đời Hán thuộc q. Nhật Nam; 
ở khoảng Trà Kiệu, h. Duy Xuyên, 
t. Quảng Nam hiện nay. Năm 
436, vua Tống sai Thứ sử Giao 
Châu là Đàn Hoà Chi đánh Lâm 
Ấp. Sau khi hạ được thành Khu 
Túc chém Phạm Phù Long, quân 
Tống thừa thắng tiến vào Tượng 
Phố. 


TƯỢNG SƠN: (Núi Voi): N. ở 
phía đông phủ Giao Châu (thời 
thuộc Minh), là châu Đông Hồ, 
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củng gọi là n. Yên Tử. Tương 
truyền, đây là nơi An Kỳ Sinh tu 
đắc đạo. 


TƯỢNG TÀO: Đền ở Thanh Hoá, 
thờ người con gái tên là Ngô 
Chính Nữ. Nàng mồ côi bố, nhà 
nghèo phải lên phố bán tơ lụa để 
nuôi mẹ và em. Năm 1807, có tên 
quản tượng thấy nàng xinh đẹp 
liền gọi vào giở trò cưỡng hiếp - 
chống cư không nổi, nàng cắn lưỡi 
chết. Tên này sợ hãi vủi xác nàng 
xuống nền chuồng voi. Sau nàng 
báo mộng cho mẹ mà tìm ra tung 
tích. Dân tô tượng và lập bàn thờ 
ngay tại tàu voi. Đến năm 1885, 
đời tới vị trí bây giờ. 

TƯỢNG TRÌ: L. ở h. Siêu Loại, 
phủ Thuận Thành, t. Bắc Ninh. 
Quê Nguyên Quyên. 

TỲ BÀ: L. ở tổng Tỳ Bà, h. Lương 
Tài, t. Bắc Ninh. Quê Nguyễn 
Quốc Đống và Nguyên Thị Kim 
tphi của Lê Chiêu Thống). 


TY ẢNH: Tên q. thời thuộc Tuy 
(đầu tk. VID. Năm Đại Nghiệp 
thứ 1, nhà Tuỳ đảnh Lâm Ấp lấy 
đất ấy đặt làm Đăng Châu, rồi lại 
đổi làm q. Ty Ánh. Theo Tuy địa 
lý chí, có 1.815 hộ. 4 h.: Ty Ảnh, 


Chu Ngô, Thọ Lãnh, Tây Quyển. 


TY ẢNH: Thành ở phía bắc 
nước Chiêm Thành (thời thuộc 
Minh). Đời Hán đặt là h. Ty Ảnh 
thuộc q. Nhật Nam; đời Tuy ¿ho 
thuộc về Hoan Châu. Đầu năm 
Đại Nghiệp, đặt làm lị sở Đăng 
Châu, rồi gọi là q. Ty Anh, lĩnh 4 
h.: Ty Ảnh, Chu Ngô, Thọ Lãnh, 
Tây Quyền. 


TỶ CẢNH: Nghe nói nước Lâm 
Ấp có nhiều báu vật lạ, năm 605, 
vua Tuy cho Lưu Phương làm 
Hoan Châu đạo hành quân tổng 
quản, đi kinh lược nước này. 
Phương sai thứ sử Khâm Châu là 
Ninh Trường Chân đem quân bộ 
và quân ky, xuất phát từ Việt 
Thường, còn đích thản hắn dẫn 
đại tướng quân Trương Tốn đem 
thuỳ quản xuất phát từ q. Tỷ 
Cảnh. Q. Tỷ Cảnh do nhà Tuy đặt 
năm 607, vị tri vào khoảng phia 
năm t. Hà Tĩnh đến t. Quảng Trị 
ngày nay. 


'T.6: Một trong số những kênh đào 
lớn ở cực tây Nam bộ để thoát lũ 
khỏi vùng tứ giác Long Xuyên ra 
biển Tây. Vốn đầu tư xây dựng là 
76 tỷ đồng. 








U BÒ: di chỉ nằm trong n. Tràng 
Kênh, thuộc x. Minh Đức, h. Thủy 
Nguyên, tp. Hải Phòng. Phat hiện 
năm 19ã9. Là nơi chế tạo đồ trang 
sức bàng đá, niên đại hậu ky đá 
mới, sơ kỳ kim khi. 


U MINH: H. thành lập hồi thuộc 
Pháp ở t. Bạc Liêu; hồi Mỹ - ngụy 
thuộc q. Thới Bình, t. An Xuyên. 
Vùng trủng thường bị nước ngập 
trong mùa mưa. Phía Tây giáp 
vịnh Thái Lan. H. có nhiều kênh 
rạch. 


U MINH: Vùng đất bùn lấy 
nhưng phi nhiêu, tử s. Ông Đốc 
đến s. Cái Lớn, dọc bờ vịnh Thái 
Lan, thuộc 9 t. Kiên Giang và Cà 
Mau. Rừng đước. vẹt và tràm có 
nhiều sâu, rắn, đỉa, muỗi, U Minh 
chia làm 2 vùng: U Minh Thượng 
và U Minh Hạ cách nhau bởi s. 
Trẹm. Là căn cứ qua 2 củộc kháng 


chiến, Từ 1/12/1970 đến 20/11/ 
1971, quân dân U Minh đã loại 
khỏi vòng chiến đâu hơn 16 
nghìn tên địch (có 600 tên Mỹ!), 
tiêu diệt 1 căn cứ hải quân, 3 chỉ 
khu quân sự, bản rơi, bản hỏng 
160 máy bay, bắn chìm, bản cháy 
180 tàu xuồng chiến đấu, phá huỷ 
55 xe bọc thép, 80 khẩu đại bác 
105 và 15 ly, thu hơn 400 súng 
các loại phá hỏng 60 “ấp chiến 
lược”, giành quyên làm chủ vùng 
rộng lớn. 


UẨN ÁO: N. ởx. Uẩn Áo, tổng An 
Trạch, ở phía Nam h. Lệ Thuỷ, t. 
Quảng Bình, sau là h. Lệ Ninh, 
nay lại là h. Lệ Thuỷ, kẻ s. Cồn 
Bò. Di tích thành cú của Chiêm 
Thành. 

UÔNG BÍ: Tx. ở h. Yên Hưng, t. 
Quảng Ninh, trên đường từ Đông 
Triều đi tp. Hạ Long, cách tp Hà 
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Nội 114 km, Bãi Cháy 35 km, tp. 
Hạ Long 37 km. Tx. gồm ð ph., 4 
x. Dân số năm 1980 là 69.800 
người. Nhà máy điện Uông Bí đơn 
vị anh hùng. Ga xe lửa trên 
đường Phố Tráng - Uông Bí ở km 
76. Cầu sắt Uông Bí. Ngày 
1⁄4/1974, khánh thành công trình 
xây dựng và lắp đặt tổ lò máy số 
5 của đợt 3, mở rộng nhà máy 
điện Uông Bi - một nhà máy điện 
lớn do Liên Xô giúp ta. 

UÔNG HẠ: X. thuộc h. Thanh 
Lâm, phủ Nam Sách, t. Hải 
Dương; nay thuộc h. Nam Thanh. 
Quê trạng nguyên Trần Quốc 
Lặc. 


UY LINH THUỶ THẦN: Đền ở 
ph. Yên Phụ, q. Tây Hồ, tp Hà 
Nội, thờ Thuỷ thần hiệu là Ủy 
Linh đại vương. Tương truyền, 
thần cùng 6 đệ tử chia nhau trấn 
giữ s. hồ ở vùng này. Năm 1658, 
nước s. Nhị lên cao, đê Yên Phụ, 
Quảng Bá có nguy cơ bị vỡ, kinh 
thành xao động. Vua sai vào đền 
cầu đảo, nước s. liền tự rút. 


UY MINH VƯƠNG: Đền ở n. 
Quả Sơn, thuộc x. Bạch Ngọc, h. 
Đô Lương, t. Nghệ An, thờ Ủy 
Minh vương Lý Nhật Quang, con 
thứ 8 của Lý Thái tổ. Năm 1041, 
ông giữ chức tri châu Nghệ An. 
Bấy giờ, theo yêu cầu của vua 
Chiêm, ông đem quân vào giúp 
dẹp loạn. Tương truyền, ông đi 
đánh giặc bị thương, về đến Quả 
Sơn thi mất, dân x. lập đền thờ. 


UY VIÊN: L. cũ, nay là x. Xuân 
Giang, h. Nghi Xuân, t. Hà Tĩnh, 
quê Nguyễn Công Trứ (1778 - 
1859). Năm 1819 đỗ Giải nguyên, 
làm quan thăng đến Thượng thư 
và nhiều lần bị giáng. 1827 làm 
Dinh điển sứ, có công khai phá 
lập nên 2 h. Tiền Hải (Thái Bình) 
và Kim Sơn (Ninh Bình). 1841 khi 
làm Tuần phủ An Giang, đôn đốc 
đào kênh Vĩnh Tế. Ông còn là một 
nhà thơ có tài. " 

UY VIÊN: Tổng thuộc h. Gia 
Viên, phủ Thiên Quan, trấn 
Thanh Hoa Ngoại, xưa là trấn 
Thanh Bình; sau năm 1831 là t. 
Ninh Bình; gồm các x. Uy Viên, 
Uy Tế, phủ Xích Thể. 

ỨNG CHÂN: Chùa ở phía đông 
n. Thuỷ Sơn dãy Ngủ Hành thuộc 
x. Điện Ngọc, h. Điện Bàn, t. 
Quảng Nam. Phía đông chùa có 
nhà bia Vọng Hải đài dưng năm 
1825. Nay thuộc q. Ngũ Hành 
Sơn, tp. Đà Nẵng. 


ỨNG HOÀ: Phủ thuộc t. Hà Nội, 
gồm các h. Sơn Lãng, Hoải An 
(nay nhập vào Mỹ Đức). Trước là 
phủ Ứng Thiên về đời Lê; năm 
1814 đổi là Ứng Hoà. Thảnh phủ 
Ứng Hoà đắp đất năm 1830, chủ 
vị 372 trượng, cao 7 thước 2 tấc, 
hào rộng 2 trượng 2 thước, mở 3 
cửa, ở địa phận x. Phương Đình, 
h. Sơn Lãng. Sau cách mạng 
tháng 8/1945, đổi là h. Ứng Hoà, 
nay thuộc t. Hà Tây. Phia Tây 
giáp s. Đáy, h. lị là Vân Đình. Quê 
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Trần Đăng Ninh. Trần Đăng 
Ninh (1910 - 55) nhà hoạt động 
cách mạng, nguyên uỷ viên Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam. 


ỨNG LINH: Chùa thuộc th. Vĩnh 
Trung, x. Đại Ang, h. Thanh Tri, 


tp. Hà Nội. Chùa được xây bên. 


cạnh đình và miếu Vĩnh Trung; 
gồm tiền đường, thượng điện, nhà 
Tổ và nhà khách. Trước cách 
mạng Tháng Tám 1945, chùa là 
nơi diễn ra nhiều hoạt động tuyên 
truyền cách mạng chuẩn bị cho 
tổng khởi nghĩa. Trong kháng 
chiến chống Pháp, chùa là cơ sở 
bí mật của nhiều cán bộ hoạt động 
trong vùng địch. Chùa còn lưu giữ 
được nhiều đồ tế khí, bia đá và 
tượng Phật đẹp. Đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc -nghệ 
thuật, 1/1998. 


ỨNG TÂM: Còn gọi là chùa Dận ' 


ở t. Bắc Ninh, là nơi tụ hành của 
nhà sư Lý Khánh Văn. Tương 
truyền, chủa này củng là nơi Lý 
Thánh Mẫu đã sinh ra Lý Công 
uẩn, và được Lý Khánh Văn nuôi 
dưỡng tại đây từ khi còn thơ âu. 
Vì vậy mà chùa còn là nơi thờ Lý 
Khánh Văn và Lý Thánh Mẫu. 

ỨNG THIÊN: Còn có tên là đình 
Láng Hạ, thuộc ph. Láng Hạ, q. 
Ba Đình, Hà Nội, thờ Hậu thổ địa 
kỳ Linh Quân, Thượng đẳng tối 
linh thần. Đình được xây dựng từ 
thời Lý. Hàng năm, đình có 2 
ngày hội lễ: lễ cầu mưa 7 tháng 
Ba và lễ ky Thánh 23 tháng Chín. 
Trong đình hiện còn pho tượng 


Thánh Mẫu và 11 đạo sắc phong, 
sớm nhất có từ thời Trần. 


ỨNG THIÊN: Phủ đặt vào đầu 
đời vua Lý Thái tổ (1010 - 1028), 
khi định đô ở Thăng Long. Phủ 
Ưng Thiên tương đương với đất 
nội thành Hà Nội hiện nay. 
ỨNG THIÊN: Tức phủ Ứng Hoà 
đời sau, tương ứng với cách h. 
Ưng Hbà, Mỹ Đức, Chương Mỹ, 
Thanh Oai, t. Hà Tây ngày nay. 
N. s. có nhiều cảnh đẹp: Tuyết 
Sơn, Hương Tích, Hinh Bồng... Di 
tích lịch sử có thành Sứ Quân (Đỗ 
Cảnh Thạc), chùa Bối Khê. Về 
phong thể dân tục, Thanh Oai 
ruộng tốt, nhiều sản vật lạ; Hoài 
An, Sơn Minh có nhiều ruộng sâu 
cấy chiêm. Năm 1251, Trần Thái 
tông gä trưởng công chúa Thiên 
Thành cho Trung Thành vương 
(không rõ tên). Trước đó, vua cho 
công chúa Thiên Thành đến ở 
trong dinh Nhân Đạo vương (cha 
Trung Thành vương). Con trai 
Yên Sinh vương là Quốc Tuấn 
muốn lấy công chúa này, nhưng 
không làm thế nào được, mới 
nhân ban đêm lên vào thông dâm 
với nàng. Nhờ có công chúa Thuy 
Bà (chị của Thái tông) vua buộc 
phải gả cho Quốc Tuấn, lấy ruộng 
phủ Ứng Thiên hoàn sính vật cho 
Trung Thành vương. 


ỨNG THUY: H. vẻ đời Thuận 
Thiên (Lê Thái tổ) thuộc trấn 
Thanh Hoa; đời Quang Thuận (Lê 
Thánh tông) đổi là h. Lương 
Giang, thuộc phủ Thiệu Thiên; 
nay là địa phận h. Thiệu Hoá và 
Ngọc Lặc, t. Thanh Hoá. 
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ƯU ĐÀM: Ni tự theo hệ phái Bắc 
tông, toa lạc tại số 47/2 Kha Vạn 
Cân, ph. Hiệp Bình Chánh, q. 
Thủ Đức, tp. Hô Chí Minh (cách 
ngã tư Bình Triệu 500 mét về 
hướng tây nam.) Chùa được tạo 
dựng vào năm 1957, xuất phát từ 
công đức của thầy Thích Thiện 
Tâm. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu 
nước, chùa đã có nhiều đóng góp 
tích cực cho phong trào cách 
mạng. Ban đầu xây dựng chùa chỉ 
làm bằng vật liệu thô sơ, khi ngôi 
Tam bảo do ni sư Thích Nữ Tịnh 
Giới kế nhiệm chùa đã không 
ngừng được trùng tu và ngày càng 
trở nên khang trang bề thế hơn. 
Với điện tích khoảng 6.800m2, 
toàn bộ khuôn viên chùa được bố 
trí nhiều loại cây cảnh có giá trị 
nghệ thuật. Ngày nay, chùa Ưu 
Đàm đã được xây dựng kiên cố, 
khi qua cổng tam quan, mặt tiền 
chùa là tượng Quan Thế Âm Bồ 
Tát kế tiếp là ngôi chính điện 


.—_—- 
.. 
J*A 





Chùa Ưu Đàm — Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 


được xây dựng theo nét kiến trúc 
đặc trưng của chùa chiền truyền 
thống, thiết kế theo hình chứ 
đỉnh, mái lợp ngói âm dương với 
long phụng uốn lượn xung quanh. 
Sau chính điện là nhà kháth, 
phòng tăng chúng và sau cùng là 
nhà dưỡng bệnh cho các bệnh 
nhân nghèo. Toàn bộ các công 
trình trên được bố trí một cách 
hài hoà. Từ năm 1956-1975 nơi 
đây đã mở trường dạy học cấp tiểu 
học để xoá mù chử cho con em 
đồng bào nghèo... và đặc biệt 
1968 chùa mở Cô nhỉ viện với số 
lượng trên 100 cháu. Những 
người học tại chủa sau khi ra 
trường đều có những đóng góp 
cho phong trào cách mạng. Gần 
50 năm trôi qua, ni sư chùa Ưu 
Đàm không ngừng đẩy mạnh 
công tác từ thiện xã hội, đặc biệt 
là việc chữa bệnh miễn phí cho 
đồng bào nghèo. 
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ƯỚC LẺ: L. thuộc h. thanh Oai, 
t. Hà Tây, quê Nguyễn Tiến 
Chung (1914 - 1976), 1940 tốt 
nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật 
Đông Dương. Ông nổi tiếng về vẽ 
lụa. Tranh ông thường là cảnh 
nông thôn. L. chuyên làm giò chả 
nổi tiếng. 

ƯỚC LẺ - ĐÌNH BẢNG: L. Ước 
Lễ (Hà Tây) và l. Đình Bảng (Bắc 
Ninh) nổi tiếng về nghề giò chả. 
Xưa giò chả dùng trong bửa cỗ, tết 
- giỗ, cưới. Làm từ thịt lợn (nạc 
_ mông, nạc thăn) giả thật quánh; 
- gói bằng lá chuối tây bánh tẻ, lạt 


giang; rồi luộc. Giò chả ăn với cơn 
gao tám, bánh cuốn, thái chỉ rắc 
lên bún thang. Giò sống nấu canh 
rau ngót, rau cải, hoa lý, chế biến 
cấác món ăn cao cấp; nấm thả, 
bóng thả. Theo Nguyễn Tuân, 
miếng giò ngon nhất là miếng ở 
đầu phía lạt buộc. 
ƯU ĐIỂM: Chùa x. Ưu Điểm, h. 
Hương Điền, t. Thừa Thiên - Huế. 
Bên phải chùa có tượng Phật 
bằng đá vôi, lại có bình phong 
bằng đá, trông như hình người 
ngựa. Chưa rõ chùa dựng năm 
nào, sửa lại năm 1821. 
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VÀ: Đên Và nay thuộc x. Trung 
Hưng, tx. Sơn Tây, t. Hà Tây, 
củng gọi là Đông Cung, tương 
truyền do Sơn Tỉnh xây để dừng 
chân khi đi du chơi trong vùng. 
Tục truyền, hội đền Và mở 3 năm 
một lần vào các năm Tý, Mão, 
Ngọ, Dâu, đúng Ràm tháng Chín. 


VẠC: Đầm ở phia Tây tx. Vinh 
Yên, t. Vĩnh Phúc. Xưa rất nhiều 
cò, vạc, bồ nông. Phong cảnh đẹp, 
hiện là nơi an dưỡng. Đầm có tép 
dầu nổi tiếng. 

VẠC: Tên nôm ì. Phác Lộc, h. 
Nghĩa Đàn, t. Nghệ An, bên s. 
Hiếu. Di chỉ đồ đồng. 


VÄI: Chùa ở trên n. Cổ Định, x. 
Phục Cổ, nay thuộc h. Gia Viễn, 
t. Ninh Binh. Chùa ở trong hang 
đá, hai bên đường có 6 bài văn cổ. 
Năm 1830, tri phủ Thiên Quan là 
Phạm Văn Thể đứng ra tu sửa lại 
chủa, tô tượng Phật, lập văn bia. 


Tương truyền, trên n. có tầng đá 
ngủ sắc hình tròn, là nơi luyện 
đan của tiên; lại có đường lên trời 
vừa cao vừa hiểm trở, không mấy 
ai dám đến. 


VÀM CỎ: H. ở phía Nam t. Long 
An. Phía Đông giáp s. Vàm Có 
Đông. S. Vàm Có Tây từ tx. Tân 
An chảy qua giửa h. Vàm Cỏ. H. 
lị trên một chị ìưu của s. Vàm Có 
Tây. H. có vị thế thấp, cao 1 m so 
với mặt biển. 


VÀM CỎ ĐÔNG: Hay Vàm Cỏ 
Lớn, nhánh phía Đông của s. Vàm 
Cỏ. Nguồn từ Cămpuchia chảy 
qua t. Tây Ninh, đến t. Long An 
hợp với s. Vàm Có Tây thành s. 
Soài Rạp. Nối vào s. này có các 
kênh: Trảng Bàng, Trà Cú, Thủ 
Thừa, Bến Lức và Rạch Ông. Từ 
11 đến 18/10/1962, Mỹ - ngụy tiến 
hành chiến dịch "Sao Mai" can 
quét vùng lưu vực s. Vàm Cỏ 
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Đông. Quân giải phóng đã đánh 
trả quyết liệt, bán rơi 1 máy bay 
trực thăng; nhân dân cắm cọc tre 
vót nhọn khắp nơi làm cho lính đủ 
_ phải khiếp sợ, đào đường làm cho 
_ các đoàn xe địch bị nghẽn. Sau 
- nhiều ngày bị vây hãm trong đầm 
- lầy, địch tháo chạy. Trên đường 
- tháo chạy, chúng bị quân du kích 
; chặn. đánh chết la liệt. 


''VÀM HỒ: Sân chim Vàm Hồ h, 
Ba Tri, t. Bến Tre, gần cửa. Ba 
“Lai. Nơi đây sẽ là một điểm thu 
hút khách du lịch không chỉ với 
sân chìm với khoảng 2000 con cò 


.„ VạC, mà, còn. kết hợp viếng: 


"thăm các di tích như mộ củ 
Nguyễn Đình Chiểu, lặng cụ Võ 
Trường Toản. 

VÀM LÁNG: Vàm Láng là vùng 
cửa rạch thuộc x. Kiểng Phước, h. 
Gò Công Đông, t. Tiền Giang. 
Vàm Láng thờ cá Ông Voi. Hàng 
năm vào ngày 16 tháng Sáu, Vàm 
Láng tổ chức lễ hội rước cá Ông 
Voi. L. thờ cá Voi, Gia Long phong 
sắc choa cá là "Nam Hải đại 
vương”. Lễ cử hành giữa đêm 
15/6. Sư tụng kinh xong thì hoá 
vàng, chia bánh trái cho trẻ Ì.. 
Đúng 1 giờ sáng ngày 16, vị 
hương cả cùng các chức sắc, quan 
viên, chấp sự, ca nhi, ph. nhạc lên 
thuyền đẹp, có bàn thờ, cỗ mặn từ 
rạch Vàm Láng đến cửa Soi Rạp 
làm lễ "Nghênh Ông" (đón cá) 
xong, thuyền về theo lộ trình củ. 
Ngư dân chăng đèn trên mọi 
thuyền, đân lập bàn thờ bày lê 
đón tiếp Ông. Thuyền tới chỗ thờ 
cá trong tiếng pháo, tiếng dân Ì. 


reo hò. Đỉnh trầm được rước về 


làm lễ an vị, các chức sắc thay 


nhau túc trực. 


VAN AN: Thành ở n. Vệ Sơn (n. 
Đụn) ở x. Diên Lãm củ, h. Nam 
Đàn, t. Nghệ An, Cạnh s. Lam, 
cách h. ljị Nam Đàn khoảng 4 km 
về phia Bắc, do Mai Hắc Đế đắp 
để chống quân nhà Đường. 
Trường luỹ dài hơn 1 km. 


VAN ĐỨC: Chùa toa lạc ở số 
23/4 Tô Ngọc Vân, ph. Tam Phú, 
q. thủ Đức. tp. Hồ chí Minh. Chùa 
được dựng vào năm 1954, trùng 
tu, mở rộng những năm gần đây. 
Viên chủ là hoà thượng Thích Trí 
Tỉnh, chủ tịch Hội đồng Trị sự 
trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. 


VAN ĐỨC: Tục gọi là chùa Cây 
Cau ở x. Trường Lệ, h. Điện Bàn, 
quy mô tráng lệ, được coi là ngôi 
chùa đẹp của t. Quảng Nam. 


VẠN GIÁ: Ngày 7/5/1946, trận 
tập kích lớn đầu tiên ở phân khu 
Vạn Giả (nay thuộc h. Ninh Hoà, 
t. Khánh Hoà), gồm Vạn Giả, vị 
trí Hiền Lương và vị trí Đồn Điền 
(Khu ð) tiêu điệt hai phần ba lực 
lượng địch và thu hơn một ngàn 
khẩu súng. 


VẠN HÀ: LL thuộc h. Thuy 
Nguyên, nay là h. Thiệu Yên, t. 
Thanh Hoá. Quê Nguyễn Quán 
Nho (1638 - 1709). 1667 đỗ tiến sĩ, 
làm quan tới chức tham tụng. 
Ông nổi tiếng là người giản dị, 
khoan hoà. 
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VAN HẠNH: Chùa toạ lạc tại 


đường Hoàng Văn Thụ, ph. 4, q. „ 


Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh do các 
tín đô phật tử tại địa phương sáng 
lập vào năm 1960. Ban đầu chùa 
được xây dựng bằng vật liệu nhẹ: 
tường vôi mái típ lô xi măng. Năm 
1963 thỉnh thượng toa Thích Tâm 
Quang về làm trụ trì và đã bắt tay 
vào công việc trùng tu lại chính 
điện (lần thứ I). Năm 1988, trụ trì 
chùa là thượng toạ Thích Huệ 
Xướng đã bắt tay vào trùng tu lại 
chính điện vào năm 1984 (lần thứ 
II) và chùa có dáng đấp như ngày 
nay. Năm 1986, đại đức Thích 
Quảng Viên về làm trụ trì chùa 
Vạn Hạnh, đến năm 2001 đã bắt 
tay vào xây dựng trùng tu lại ngôi 
Tam bảo cho khang trang hơn. 








Chùa Vạn Hạnh ~ Q. Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh 


Kiến trúc hiện tại của chùa được ' 
xây dựng và thiết kế theo phong 
cách hoàn toàn hiện đại, với bốn 
tầng lầu ; tầng trệt là giảng ' 
đường, lầu một là chính điện và 
nhà Tổ, lầu hai là nhà khách 
tăng... sân thượng có đài Quan 
Âm lộ thiên ngự trị. Ngoài việc 
phụng sự đạo pháp và hướng dẫn 
tu học cho các tín đô phật tử ở địa 
phương, chùa Vạn Hạnh còn là 
nơi tích cực tham gia các hoạt 
động từ thiện xã hội do chính 
quyền địa phương và giáo hội 
phát động như : cứu trợ đồng bào 
thiên tai lũ lụt, tham gia xoá đói 
giảm nghèo... đặc biệt vào những 
ngày lễ lớn của Phật giáo, chùa 
thường xuyên tổ chức phát quà 
cho bà con nghèo tại địa phương. 


Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


VAN HẠNH: Ni 
viện toa lạc tại 25/4 
đường Tô Ngọc Vân, 
khu phố 5, ph. Tam 
Phú, q. Thủ Đức, tp. 
Hồ Chí Minh. Ni 
viện thành lập năm 
1954 do ni trưởng 
Thích Nữ Tịnh Giác 
khai sơn. Ni trưởng 
thuộc môn phái 
Lâm Tế Chúc 
Thánh. Khác với các 
chùa chiến trong 
vùng là khi vừa mới 
khai sơn thì Ni viện đã được xây 
dựng kiên cố với tường gạch, mái 
lợp ngói âm dương xếp theo hình 
vảy cá. Trong thời gian trụ trì Ni 
viện Vạn Hạnh, Ni trưởng Thích 
Nữ Tịnh Giác đã ba lần trùng tu 
lại cho khang trang và bê thế hơn: 
Lần thứ I, năm 1960 trùng tu lại 
tiền đường. Lần thứ H, năm 1972 
trùng tu lại phòng khách. Lần thứ 
II, năm 1992 trùng tu lại Thiền 
đường. Năm 1995 ni sư Thích Nữ 
Giác Trung kế vị trụ trì ngôi Tam 
bảo cho đến ngày nay. Kiến trúc 
hiện tại của chùa mang đậm dấu 
ấn của phong cách kiến trúc Nam 
bộ những năm đầu thập kỷ 1950; 
phía trước là cổng tam quan, qua 








Xi Viện Vạn Hạnh — Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 


một khoảng sân rộng 150mF được 
trải bằng sỏi và đá dăm, đọc theo 
lối vào chính điện là đài Quan 
Âm, đài Di Lặc, Tháp Giác Hoa 
Bảo Đồng ; gầm 5 tầng cao khoảng 
4m là nơi an trí linh cốt của Ni 
trưởng Thích Nữ Tịnh Giác được 
xây dựng năm 1996. Ni viện Vạn 
Hạnh theo môn phái Lâm Tế 
chánh tông, nên chủ trương là 
nuôi dưỡng, đào tạo mì chúng 
thành người hứu dụng cho đạo 
pháp, dân tộc. Hàng năm vào các 
ngày rằm tháng Giêng, rằm 
tháng Mười, lễ Phật đản, Vu lan... 
là những ngày cúng lớn của Ni 
viện Vạn Hạnh. 


VAN HẠNH: Thiền viện toa lạc 
tại số 716 đường Nguyễn Kiệm, q. 
Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh. 
Thiền viện do Hoà thượng Thích 
Minh Châu tạo lập vào năm 1976. 
Trong khuôn viên thiền viện, hiện 
đặt văn phòng Viện nghiên cứu 
Phật học Việt Nam. Trường cao 
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cấp Phật học Việt Nam, Văn 
phòng Hội đồng phiên dịch kinh 
Địa Tạng Việt Nam. 

VAN KIẾP: Cũng gọi là đền Kiếp 
Bạc, thờ Hưng Đạo Đại vương 
Trần Quốc Tuấn (1226 - 1300) ở 
x. Hưng Đạo, h. Chí Linh, t. Hải 
Dương. Ông là vị anh hùng dân 
tộc luôn luôn đặt lợi ích dân tộc 
lên trên hết; năm 1283 ông được 
tiến phong làm Quốc công, giữ 
chức Tiết chế thống lĩnh thiên hạ 
chư quân sự, đập tan cuộc xâm 
lược của quân Nguyên vào những 
năm 1285 và 1288. Trong đến thờ 
ông củng có điện thơ phụ phu 
nhãn của ông là công chúa Thiên 
Thành và các con là Hưng Vũ 
vương Quốc Nghiên, Hưng 
Nhượơng vương Quốc Tảng và 
Hưng Trí vương Quốc Hiệu, đều 
la những danh tướng có công 
đánh giặc Nguyên. 


VẠN KIẾP: Địa điểm ở h. Chi 
Linh, t. Hải Dương, sau đổi là 
Vạn Yên. Ngày 11/2/1285, điện ra 
trận phòng ngự của quân Đại Việt 
nhà Trần do Trần Quốc Tuấn chỉ 
huy, chống quân Nguyên - Mông, 
trong giai đoạn đầu của cuộc 
kháng chiến chông Nguyên - 
Mông lần thứ hai (1285) 


VAN KIẾP: Nơi Hưng Đạo vương 
Trần Quóc Tuấn lập phủ đệ nay 
thuộc địa phận 2 th. Dược Sơn và 
Vạn Yên, x. Hưng Đạo, h. Chí 
Linh, t. Hải Dương. Hiện còn đền 


thở Kiếp Bạc xây trên nên phủ đệ 
cũ. Trong những đợt khai quạt 
khảo cổ ở quanh đền, đã tìm thấy 
nền nhà lớn, dàn cao, sân rộng, 
lát gạch hoa, nhiều gạch ngói và 
đổ gốm cổ, chứng tỏ nơi đây tửng 
có nhiều đinh thự lớn. Vạn Kiếp 
đã từng được Trần Hưng Đạo 
chợn làm nơi đặt tổng hành dinh 
trong chiến tranh. 


VAN LỘC: LL thuộc h. Chản 
Phúc, nay la x. Nghi Tân, h. Nghĩ 
Lặc, t. Nghệ An, quê Hoàng 
Nguyên Cát (1702 - 1779). Ham 
thích nghề thuốc, đã tích luỹ kiến 
thức và kinh nghiệm biên soạn bộ 
Quy Viên gia học gồm 12 quyền. 
VAN LỘC: L. ở h. Đông Sơn, phủ 
Thiệu Hoá, t. Thanh Hoá. Quê Lê 
Chích, tướng cua Lê Lợi. 

VAN MUỐI: Di chi thuộc x. Yên 
Giang, h. Yên Hưng, t. Quảng 
Ninh. Phát hiện năm 1969; đây là 
1 bãi cọc trong chiến dịch năm 
1288 của Trản Hưng Đạo đánh 
quân Nguyên - Mông. 


VAN NIÊN: L. Vạn Niên, h. Nam 
Sách, t. Hải Dương, có tục Tung 
hệ trong hội Ì.. Trong dịp hội Ì. vào 
cuối tháng Giêng, tục này được cử 
hành một cách rất vui vẻ, ồn ào. 
Đây là cách biểu diễn cái ưu thế 
của vị thần, có quân tướng báo vệ; 
ngoài ra nó còn khuyến khích tình 
thần thượng võ của dân l., để mỗi 
khi có giặc giã, họ sẽ can đảm diệt 
địch. 
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VAN NIÊN: Xưa gọi là chùa Van 
Tuế, toa lạc ở th. Vị Hồ, x. Xuân 
La, h. Từ Liêm, Hà Nội. Chùa 
được xây dựng từ thời Lý (tk. XI), 
năm Thuận Thiên thứ 2. Nay 
chua thuộc ph. Xuân La, 1. Tây 
Hồ, nằm ngay bên bờ hồ Tây, có 
một lối kiến trúc độc đáo với một 
không gian thoáng mát và tình 
lạng. Mặc dù đã trải qua nhiều 
đợt trùng tu, nhưng ngôi chùa 
hiện nay vẫn mang dáng dấp một 
ngôi chùa cổ kính, trang nghiêm. 
Trong chủa hiện còn lưu giữ được 
nhiều di vật cổ có giá trị văn hoá 
- nghệ thuật cao, như hương án, 
bia đá, 2 quả chuông đồng, đặc 
biệt là 11 đạo sắc phong. Chùa dã 
được xếp hạng di tích nghệ thuật 
ngày 13/2/1996. 


VAN NINH: Châu thuộc phủ Hải 
Ninh, t Quảng Yên về đời 
Nguyễn, nay thuộc t. Quảng 
Ninh. Đời Thành Thái chia Vạn 
Ninh thành 2 châu Móng Cái và 
Hà Cối. 

VAN NINH: Q của Mỹ -nguy ở 
t. Khánh Hoà. Dân số năm 1965 
là 27.536 người, gồm 9 x,. và 1 ttr. 
Vạn Giá. Phia Bắc giáp t. Phú 
Yên ngăn cách bởi đèo Cá, Đông 
nam giáp biến, Tây giáp s. Hinh, 
có n. Hòn Chảo (1564 m) ở giáp 
với n. Đại Lãnh, có đèo Đại Lãnh, 
H. li và Vạn Giá ở gần bờ biển. H. 
xuất khẩu nhiều trầm kỳ ' 


VAN PHẬT: Chùa toa lạc ở số 


66/14 đường Nghĩa Thục, q. 5, tp 
Hồ Chí Minh. Đây là ngôi chùa 
của người Hoa, được xây dựng vào 
năm 1959. Chính điện Phật ở 
tầng 2, bể ngang 14m, bề rộng 
10m, thờ đức Phật Thích Ca. 
Tượng Phật cao 2,3 m, bệ đá cao 
1,13 m, ở lòng bàn tay có tượng 
Phật Đản sinh cao 0,20 m, chung 
quanh ba mặt chính điện có 3.638 
hình đức Phật được in trên mặt 
tường tấm gạch men trắng ốp vào 
tường. Viên gạch hình vuông, mỗi 
cạnh 0,15 m, được làm vào năm 
1959, chùa có tên "Vạn Phật” là 
ý nghĩa này. 

VAN PHÚC: Chùa thuộc x. Vạn 
Phúc, h. Thanh Tri, ngoại thành 
Hà Nội. Chùa xây trên một gò đất 
cao ráo giữa Ì. Tam Bảo chùa có 
kết câu hình chuôi vô. Trong 
chùa hiện còn lưu giữ được nhiều 
pho tượng quý, các chuông đồng 
có niên đại tk. XVIII, đặc biệt là 
pho tượng đá bia hậu có giá trị 
nghệ thuật cao. Chùa đã được xếp 
hang di tích kiến trúc - nghệ 
thuật 4/1992 


VAN PHÚC: Còn gọi là đình Vạn 
Bảo, ở số 32 Đội Cấn, q. Ba Đình, 
Hà Nội, thờ Linh Lang đại vương. 
Đình có nguồn gốc từ thời Lý; nơi 
đây vốn có ngôi đến thờ Linh 
Lang, trải qua thời gian bị đổ nát, 
dân Ì. sửa thành đình. Toà tiền tế 
phía trước đại đình dựng vào năm 
1826, còn hậu cung được tu tạo 
vào năm 1904. Đình hiện có cổng, 
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tam quan, sân, tả hữu mạc, nhà 
tiền tế, trung tế và hậu cung. 
Trong đình còn bảo tồn được 
nhiều màng chạm khắc và di vật 
có giá trị. Đình đã được xếp hạng 
di tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
29/1/1986. 


VAN PHÚC: Đình ở x. Vạn Phúc, 
h. Thanh Trì, Hà Nội, thờ Ủy 
Nang là con Hùng vương thứ 17. 
Đình có quy mô kiến trúc khá đồ 
sộ do nhiều nếp nhà tạo thành: 
tam quan, đại đình, phương đình, 
2 dãy ta hữu vu. Tam quan dài 13 
m, cao 6m, chính giữa xây kiểu 
vòm cuốn. Toà đại đình làm kiểu 
đầu hỏi bít đốc; Trang trí chủ yêu 
của đình tập trung vào phương 
đình gồm 8 mái. Đây là kiến trúc 
cổ và đẹp. Đáng chú ý là những 
bức cốn chạm nổi. Hậu cung có 
dạng hình chử "đỉnh". Định (và 
chùa) đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
22/4/1992. 


VAN PHÚC: L. ởh. Từ Liêm, tp. 
Hà Nội; trước là Ì. Vạn Báo, có 
chùa Chân Giáo. Xưa có đền thờ 
Linh Lang, sau dời đến th. Thủ 
Lệ. Phùng Hưng mất ở th. Vạn 
Phúc. Định Vạn Phúc xây dựng 
cách đây 100 năm ở ngõ 32, phố 
Đội Cấn, thờ Linh Lang, đã được 
xếp hang di tích lịch sử - văn hoá. 
VAN PHÚC: Thường gọi là chủa 
Phật Tích ở sườn n. Lạn Kha, x. 
Phượng Hoàng, h. Tiên Sơm, t. 


Bắc Ninh, xây dựng năm 1957. 
Quy mô chùa to rộng, có đến hơn 
trăm gian, trước chùa có thám cao 
nhiều tầng. Đến đời Lê Trung 
hưng, chùa và tháp đều đổ nát. 
Hoàng hậu Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
và cung tần góp tiền dựng chùa 
mới trên nền củ năm 1686. Năm 
1948 bị giặc Pháp phá huỷ, chi 
còn lại nền chùa, và một số tượng 
đá chôn dưới đất. Chùa đã được 
nhà nước xếp hạng di tích lịch sử 
- văn hoá. 


VAN PHƯỚC: Chùa toa lạc ở số 
60/14 đường Điện Biên Phủ, ph. 
Tràng An, tp. Huế, t. Thừa Thiên 
- Huế. Chủa được ông Minh Bổn 
Lương Trl khai sơn vào năm 1842 
đại trùng tu năm 1927. 


VẠN TẢI: L. thuộc h.. Gia Bình 
(nay là h. Gia Lương), t. Bắc 
Ninh, quê nhà sư Huyền Quang, 
tức Lý Đạo Tái (1254 - 1334). Đỗ 
trạng nguyên năm 21 tuổi, làm 
quan ít lâu rồi đi tu. Sau khi tổ 
Pháp Loa mất (1330), Huyền 
Quang kế vị, là vị tố thứ ba của 
dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tủ. 
Còn lưu lại gần 30 bài thơ của 
öng. 


VAN THĂNG: Di chỉ ở th. Vạn 
Yên, x. Hưng Đạo, h. Chí Lình, t. 
Hải Dương. Năm 1987, phát hiện 
những mảnh sành, nhiều mảnh 
bát đĩa và ngói vỡ. Đây vốn là một 
1. có nghề gốm cổ truyền (từ tk. 
XII - đầu tk. XX'. 
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VN PHƯỚC: 
Chùa toạ lạc tại số 
C311 đường Bà 
Hom, ấp 3, x. Bình 
Trị Đông, h. Bình 
Chánh, tp. Hồ Chí 
Minh. Đây là một | 
ngôi chùa cổ do cụ 
Hứa Văn Đậu khai 
sơn vào năm 1850. 
Tháng 3 năm 1945, 
hoà thượng Thích 
Trí Tịnh cùng 30 
chư tăng từ Huế 
vào các t. phía nam lánh nạn: 
Năm 1946, ông mượn chùa Vạn 
Phước mở trường Phật học, đặt 
tên hiệu là Liên Hải Phật học 
đường do ông làm giám đốc, hoà 
thượng Huệ Hưng là giám 
trường. Trụ trì chùa Vạn Phước là 
thượng toạ Đạt Từ. Trong số các 
chư tăng theo học Liên Hải Phật 
học đường, đã có nhiều vị là danh 
tăng nổi tiếng như hoà thượng 
Tắc Phước (trụ trì chùa Phước 
Huệ tại Ôxtrâylia), hoà thượng 





Ban chủ nhiệm và Hị su 
lăn Sơ Cấp Phật liẹc tại chùa Vạn Phước 





Chùa Vạu Phước ngày nay 


Quảng Liên (viện chủ tu viện 
Quảng Đức)... Năm 1951, sau khi 
hoà thượng Thiện Hoà thành lập 
chùa Ấn Quang (tp. Hồ Chí 
Minh), Liên Hải Phật học đường 
được dời về đó và đổi tên thành 
Phật học đường Nam Việt thuộc 
Giáo hội Tăng giả Nam Việt, 
Chư tăng tốt nghiệp Phật học 
đường Nam Việt được cấp bằng cử 
nhân Phật học. Hiện nay, hoà 
thượng Trí Tịnh, là Chủ tịch Hội 
đồng trị sự Trung ương Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam. 
mg Trụ trì chùa Vạn 
-_ Phước hiện nay là ni 
sư Thích Nữ Viên 
Giác, đã cho trùng 
tu ngôi cổ tự rất 
khang trang bề thế. 
Chùa Vạn Phước 
hiện nay còn là cơ sở 
của lớp Sơ cấp Phật 
học của chư ni tp. 
Hồ Chí Minh, 
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VAN THỌ: Chùa 
toa lạc tại số 
2121588 Nguyễn 
Hữu Cảnh, ph. Tân 
Định, q. 1, tp. Hồ 
Chí Minh. Chùa 
được tạo lập năm 
1817 trên một khu 
đất rộng thênh 
thang với tên gọi là 
Xóm Chùa. Thoạt 

đầu ngôi chùa này 
chỉ là một ngôi am 
nhỏ lợp tranh của 
một ông thủ từ, hằng ngày rđi khất 
thực,chiều tối trở về ngôi am này 
tụng kinh niệm Phật. Nhiều năm 
sau, khi khu Xóm Chùa ngày 
càng đông dân cư hơn, hoà thượng 
Bửu Tuyển đã đứng ra lập một 
hội chùa mang tên: Hội Chùa Vạn 
Thọ, qui tụ khoảng hơn 20 phật 
tử và cư sĩ. Đến năm 1942, lập trụ 
sở của Hội Chùa Vạn Thọ. Năm 
1960, thượng toạ Thích Thanh 
Sơn, về tu học tại chùa Vạn Thọ 
và chính thức trụ trì từ năm 1981 
đến nay. Chùa được xây dựng 
theo kiến trúc hiện đại hướng mặt 
về phía đông nam, nhìn ra kênh 
Nhiêu Lộc. Trong thời gian đầu 
của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, chùa vạn Thọ bị quân 
Pháp chiếm đóng và sau đó là một 
trong những địa điểm thi hành án 
tử hình bọn Việt gian. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, chùa Vạn 
Thọ là một trong những điểm giao 





Toàn cảnh chùa Vạn Thọ ~ Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 


liên của cách mạng. Trong những 
năm 1962-1963, chùa là nơi tập 
hợp đấu tranh của phật tử và sinh - 
viên chống chế độ Ngô Đình 
Diệm. Năm 1968, cây dương cổ 
thụ trước cổng chùa là nơi Quân 
giải phóng đã treo lá cờ nửa xanh, 
nửa đỏ sao vàng suốt trong nhiều 
ngày. Ngoài những hoạt động 
Phật sự, chùa Vạn Thọ còn là nơi 
mở lớp học tình thương và phòng 
thuốc Nam từ thiện để cứu trợ 
đồng bào nghèo. 
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VAN THÔNG: Chùa toa lạc tại 
x. Phước Hòa, h. Tân Thành, t. 
Bà Rịa - Vũng Tàu, do cư sĩ Trần 
Văn Vạn - pháp đanh Tác Lý tạo 
lập năm 1973, ban đầu chỉ là cái 
am để tu tại gia và có tên gọi là 
Vạn Thông Phật đường. Đến năm 
1996, gia đình ông Tấc Lý cúng 
dường lại cho đại đức Thích Kiến 
Tuệ; năm sau (1997) Vạn Thông 
Phật đường được xây lại cho 
khang trang hơn và gia nhập 
Giáo hội Phật giáo Đồng Nai rồi 
được đổi tên là Vạn Thông. Đến 
nay các công trình Phật sự của 
chùa đã tương đối hoàn chỉnh; với 
cổng tam quan được xây dựng 
kiên cố, hai bên là tượng hai con 
thanh long (rồng xanh) giữ chùa 
được tạc bằng đá và được thiết 
kế theo phong cách Huế. Vào 
trong là chính điện với hai bên 
tả - hữu là tháp chuông và tháp 
trống, ở giữa có tượng Phật Bà 
Quan Âm ngự trước chính điện. 
Chính điện được xây dựng với lối 





Chủa Vạn Thông ~ Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 


kiến trúc hiện đại, gồm hai tần. 
lầu với diện tích khoảng 200m, 
được bài trí bởi các hoa văn, phù 
điêu. Phía sau là giảng đường và 
cơ sở cho tăng chúng trong chùa 
tu học. Tất cả các công trình trên 
được phân bố hợp lí trên diện tích 
tổng thể 3ha. Ngoài những hoạt 
động Phật sự, chùa còn rất tích 
cực trong các hoạt động xã hội; 
do chính quyền địa phương và 
Giáo hội phát động. Sắp tới chùa 
sẽ xây dựng thành một đạo 
tràng lớn, là trung tâm hội thảo 
về kinh Pháp Hoa, với một hội 
trường rộng khoảng 2 hécta và 
thành lập phòng y học dân tộc 
cổ truyền để khám chữa bệnh 
miễn phí cho bà con nghèo địa 
phương. Vạn Thông tự hiện nay 
đang trong thời kỳ kiến tạo, đặc 
biệt là hai thắng tích lớn ngự hai 
bên tả - hữu trước chính điện là 
tượng Phật Bà Quan Âm lộ thiên, 
Văn Thù Bồ Tát và hai quả núi 
(giả sơn). 
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VẠN TRIỀU: Chùa ở n. Vạn 
Triều, h. Yên Hưng, t. Quảng 
Ninh. Thể chế cổ kính mộc mạc, 
không rõ dựng từ đời nào. Quanh 
chủa trồng nhiều cam quýt, 
phong cảnh đẹp. Là nơi danh lam 
thăng cảnh trong vùng. 


VAN TUẾ: Chùa ở kinh thành 
Thăng Long, dựng năm 1011. 
Đến đời Lý Thái tông, vua mời 
thiền sư Lâm Huệ Sinh về phong 
làm Đỗ Tăng lục. Chủa Vạn Tuế 
sau đổi là chùa Vạn Niên, trên bờ 
phia Tây hồ thuộc ph. Xuân La, 
q. Tây Hỏ, tp. Hà Nội. 


VAN TƯỜNG: Th. nay thuộc x. 
Bình Thuận, h. Bình Sơn, t. 
Quảng Ngãi, ở phía Đông h. lị. Dự 
án xây dựng tp. Vạn Tường củng 
với khu công nghiệp Dung Quất. 
Ngày 18/5/ 1965. Mỹ huy động 
8.000 linh thuỷ đánh bộ và hàng 
trãm máy bay phản lực nêm bom, 
máy bay lên thẳng và 10 tàu 
chiến của hạm đội 7, tiến hành 
càn quét th. Vạn Tường, một th. 
nhỏ thuộc x. Bình Hải, h. Bình 
Sơn, t. Quảng Ngài, cách căn cứ 
Chu Lai 16 km vẻ phía Nam. 
Quán Mỹ đã bị đánh bật trở lại. 
Bị đánh những đòn đau, ngay 
18/8. quân Mỹ rút vào công sự dã 
chiến. Ngày 20, được 2 tiểu đoàn 
nguy đến tiếp ứng, địch lại mở 
cuộc tiến công. Nhưng lại bị thất 
bại thảm hại. Trong 2 ngày chiến 
đấu quyết liệt quân giải phóng đã 
tiêu diệt 919 tên Mỹ, phá huỷ 22 
xe bọc thép, bắn rơi 13 máy bay. 
Nếu Ấp Bác mở đầu cao trào diệt 


quân nguy, thì trận Vạn Tường 
mở đầu cao trào diệt quân Mỹ 
xâm lược. Trận Vạn Tường chứng 
tỏ quân và dân miền Nam hoàn 
toàn có khả năng thắng Mỹ về 
quân sự trong chiến tranh cục bộ. 


VAN XOAN: Tên đầm ở x. Vạn 
Phúc. h. Thanh Trì, ngoại thành 
Hà Nội. Đó là dấu vết kinh đê Vạn 
Xuân thời Lý Nam Đế. Tại đãy đã 
tìm được một số di vật kch. tk. VI, 
phù hợp với thời đại nước Vạn 
Xuân độc lập. 


VAN XUÂN: Còn gọi là đê Cơ Xá, 
do Lựý Thái tổ cho dắp vào th. XI, 
la con đê lớn nhất thời đó, thuộc 
khu vực x. Vạn Phúc, h. Thanh 
Trì, ngoại thành Hà Nội ngày 
nay. Để lưu niệm sự kiện này, vua 
cho xây dựng chùa Tiên Linh ở 
dưới đê. Từ đó về sau, các vua Lý 
thường về chùa cầu cúng. Cũng 
tại đây vào năm 1426, nghia quân 
Lê Lợi đã đông quân đề vây thành 
Đông Quan do quân Minh chiếm, 
sau đó tiến vào giải phóng. Con đề 
Vạn Xuân là một chiến luỹ quan 
trọng trong chiến dịch giải phóng 
thanh. Mánh đất ấy còn 2 lần 
chứng kiến Nguyễn Huệ tiến 
quân ra Bắc Hà: Năm 1786, diệt 
nhà Trịnh phò vua Lê và năm 
1789, diệt Mãn Thanh giải phóng 
Thăng Long. 


VAN XUÂN: Năm 544 Lý Bí khởi 
nghĩa đánh đuổi quân đô hộ nhà 
Lương, giải phóng đất nước, lập 
ra triều đại nhà Tiền Lý và gọi 
tên nước là Vạn Xuân. Chỉ trử 
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Đào Lang Vương không gọi là 
Vạn Xuân, nhựng các đời vua sau 
như Triệu Việt Vương (549 - 570) 
và Lý Phật Tử của nhà Hậu Lý 
Nam Đế (571 - 603) vẫn gọi tên 
nước là Vạn Xuân. 


VẠN XUÂN: X. ở h. Hương Trà, 
phủ Thừa Thiên, nay là th. Vạn 
Xuân, x. Kim Long, tp. Huế. Quê 
tiến sĩ Hoàng Văn Đoài. 

VAN YÊN: Khu lò sành thuộc x. 
Hưng Đạo, h. Chí Linh, t. Hải 
Dương. Khai quật đầu năm 1996. 
Từ thực địa, vân có thể hình dung 
được khu lò sành được phân bố 
dọc theo tả ngạn s. Thương, chạy 
dài khoảng 1 km. Trên bề mặt còn 
sót lại một vài ụ đất hình mu rùa, 
bên trong có maáanh sành vỡ và 
gốm men năm rải rác. Đồ gốm chủ 
yếu có niên đại muộn vào tk. XX, 
tuy nhiên có một số mảnh có niên 
đại tk. XIV - XVIH. 


VANG: L. thuộc tp. Vinh, t. Nghệ 
An, quê Mai Lão Bang (7? - 1942), 
người tiêu biểu cho những tín đồ 
Công giáo giác ngộ cách mạng, 
đoàn kết trong tổ chức để cứu 
nước, duy tân. 


VÀNG: L. thộc h. Thiệu Yên, t. 
Thanh Hoá, quê Hà tông Huân 
(1697 - 1790). 1724 đỗ bằng nhân, 
làm quan cả 2 bên văn - võ, đến 
chức Tham tụng. Ông có tải 
chính sự, đã giữ chức đại tướng đi 
đẹp loạn, lại phụ trách bộ Hộ, bộ 
Bính, kiêm coi việc ở Quốc Tử 
Giám. Khi mát được tặng hàm 
Thiếu phó. 


VĂN: Châu đời Lý, đến đời Lê là 
châu Văn Uyên, thuộc trấn Lạng 
Sơn; nay là h. Văn Lãng, t. 
Lạng Sơn. 


VĂN: Hồ nước nằm liền trước 
Quốc Tử Giám - Văn Miếu, tp. Hà 
Nội. Nguyên là Đại hồ tử trước, 
sau này bị thu nhỏ lại. Theo 
thuyết địa lý thì khi xây dựng 
Quốc Tử Giám - Văn Miếu, người 
ta lây hồ nước làm minh đường 
cho Văn Miếu, nên gọi là Văn hồ. 


VĂN ÁP: X.ởh. Bình Lục, t. Hà 
Nam, quê Nguyễn Hồng Phong 
(1829 - 1998), nhà sử học tên thật 
là Trịnh Công Hồng. Tác phẩm: 
Xã thôn Việt Nam; Tìm hiểu tính 
cách dân tộc. 

VĂN BÀN: Châu về đời Trần; đời 
Minh đổi là h. Uyên; đời Lê thuộc 
phủ Quy Hoá, trần Hưng .Hoá, 
thời thuộc Pháp thuộc t. Yên Bái. 
Các đỉnh cao ở ranh giới phia Tây. 
H. lị trên s. Ngòi Chăn, cách Than 
Uyên 75 km, có đường ô tô nối liền 
với Báo Hà trên s. Hồng. Sản 
xuất thông Pơmu. Dân tộc Mán, 
Xá, Mèo. 


VĂN CHẤN: H. đời Minh thuộc 
châu Quy Hoá; đời Lê thuộc phú 
Quy Hoá, trấn Hưng Hoá; đời 
Nguyễn là h. thuộc t. Hưng Hoá; 
hồi thuộc Pháp thuộc t. Yên Bái. 
Văn Chân có 31 x.. H. có các dân 
tộc Thái, H Mông, Nùng, Kính. 
Sau này dân Thái Bình được đưa 
lên đây đông. H. Có cảnh đồng 
Mường La màu mỡ nhất nhì vùng 
Tay Bác. Sản xuất chè, quế. Các 
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đỉnh n. cao ở ranh giới Đông Bắc. 
8. Ngòi Thia chảy từ phía Nam đi 
qua h. lị Văn Chấn, gặp s. Hồng 
ở phía Nam h. lị Văn Yên. Nông 
trường Bản Hảo ở phía Bắc. Từ 
tháng 4/1884 đến năm 1890, diễn 
ra cuộc khởi nghia chống Pháp 
của nhân dân khu Tây Bác, do 
Nguyễn Quang Bích lãnh đạo, 
hưởng ứng chiếu Cần Vương của 
vua Hàm Nghị, lập căn cứ ở Văn 
Chấn. Phong trảo lan rộng khắp 


vùng Tây Bắc, lưu vực s. Hồng, s.. 


Chảy tới biên gới Việt - Trung, 
được các tù trưởng và nhân dân 
các dân tộc tham gia. 


VĂN CHẤÂU: Tên châu thời Lý, 
nay là đất h. Văn Quan và một, 
phần đất h. Văn Lãng, t. Lạng 
Sơn. Năm 1027, Lý Thái tổ xuống 
chiếu cho Đông Chỉnh vương Lực 
đi đánh Văn Châu. 

VĂN CÚ: L. và tổng ở h. An 
Dương, t. Hải Dương, nay thuộc 
tp. Hải Phòng. Có loại gà chọi 
Văn Cú. 

VĂN DƯƠNG: Một trong 4h. của 
châu Trường về đời Đường. 


VĂN ĐIỂN: Chùa, tên chữ là 
Quang Minh tự, ở x. Tứ Hiệp, h. 
Thanh Tri, Hà Nội, cách trung 
tâm tp. 10 km về phía nam. Chùa 
được xây dựng khá sớm. Chùa có 
quy mô kiến trúc lớn, các công 
trình xây dựng kế cận nhau tạo 
thành một tổng thể hoàn chỉnh, 
khép kín. Trải qua nhiều biến 
thiên của lịch sử, nhất là qua hai 
cuộc kháng chiến vừa qua, chủa 
đã bị phá hoại rất nhiều. Hệ 


thống tượng Phật không còn đầy 
đủ như trước, song việc bế tri 
tượng về căn bản vấn tuân thủ 
một cách chặt chẻ những nguyên 
tắc của giáo lý nhà Phật. Trong 
suốt quá trình tồn tại, ngôi chùa 
luôn gắn bó mật thiết với đời sống 
văn hoá - tỉnh thần của người dân 
địa phương. 


VĂN ĐIỂN: Di chỉ ở khu nghĩa 


trang Văn Điển, x. Tam Hiệp, h. 
Thanh Trì, tp. Hà Nội. Hiện vật 
có đồ đá, đồ gốm phong phú, hoa 
văn đẹp, có Ì tượng hình người 
thuộc hậu kỳ đá mới. 


VĂN ĐIỂN: Ttr. h. lị. h. Thanh 
Trì, tp. Hà nội, cách trung tâm tp. 
12 km về phía nam. Nhà máy: 
pin, phân lân nung chảy; Viện 
nghiên cứu nông nghiệp; Nghĩa 
địa lớn của tp. Hà Nội. 


VĂN GIANG: H. thuộc t. Hưng 
Yên. Phía Tây giáp s. Hồng. Năm 
1977 hợp nhất với h. Yên Mỹ 
thành h. Văn Yên; năm 1980 hợp 
nhất với một phần h. Khoái Châu 
thành h.. Châu Giang. H. Văn 
Giang tử đời Trần về trước gọi là 
Tế Giang; sứ quân Lư Đường 
đóng quân ở đó. Nghìa quân 
Nguyễn Thiện Thuật hoạt động 
chống Pháp ở Bai Sậy. Từ đời Lê 
về trước h. có 43 người đỗ đại 
khoa, trong đó có trạng nguyên 
Giáp Hải. Quê Phan Văn AI, 
Nguyễn Gia Cát, Phó Đức Chính, 
Chử Đồng Tứ, Đoàn Thị Điểm, Tô 
Ngoc Huyến, Đào Thúc Kiên, 
Đoàn Doãn Luân, Tô Hiệu, 
Hoàng Đức Lương, Lê Tuấn 
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Ngạn, Nguyễn Huy Trạc, Phạm 
Văn Tráng, Nguyễn Tụy Trân, Tô 
Trân Nguyễn Thế Trung, 
Nguyễn Thới Ung, Tô Ngọc Vân. 


VĂN GIÁP: Chủa ở x. Văn Giáp, 
h. Thanh Trì, tp. Hà Nội. Chùa 
thờ Phật Pháp Vân. Trước kia 
mỗi khi gặp hạn hán, vua lại sai 
các quan về chùa để cầu đảo, hoặc 
rước tượng về chủa Báo Thiên để 
cầu đảo. 


VĂN HỒ: Đình xây trên cồn Kim 
Châu ở giửa là hồ trước cửa Văn 
Miếu, tp. Hà Nội. Năm 1863, 
Đặng Lương Phố bỏ tiền ra xây 
đình và truy khắc 10 bài vịnh 
(Phan thuỷ thập vịnh) của tham 
tụng Phạm Công Trưứ. 

VĂN KH: Hai ngôi mộ nằm trên 
khu chùa Đối Cò, th. Văn Khê, x. 
Nghĩa hương, h. Quốc Oai, t. Hà 
Tây. Khai quật năm 1969. Là mộ 
gạch, hình chữ nhật; Hiện vật 
gồm có đồ đồng, đồ gốm, 257 đồng 
tiên Ngủ Thủ. Niên đại Đông 
Hán, khoảng đầu Công nguyên. 
VĂN LANG: Một bộ phận của 
nước Văn Lang về đời Hồng Bàng, 
xung quanh nơi vua Hùng đóng 
đô. Thành Văn Lang ở chỗ đền 
Hùng, Ì. Hy Cương, h. Sơn Vi, phú 
Lâm Thao, t. Sơn Tây xưa; nay là 
h. Phong Châu, t. Phú thọ. 


VĂN LANG: Tên nước ta về đời 
Hồng Bàng, ngang với đời vua 
Trang Vương nhà Chu, tức 
khoảng đầu Xuân Thu của lịch sử 
Trung Quốc; Theo truyền thuyết 
thì được dùng suốt 18 đời Hùng 


Vương (tk. VII tr. Cn - tk. HÏ tr. 
Cn). Sau bị Thục An Dương 
Vương chiếm năm 257 tr. Cn và 
đổi tên là nước Âu Lạc. Theo sử 
sách, nước Văn Lang phía Đông 
giáp biển, phía Tây đến Ba Thục, 
phía Bắc đến hồ Động Đình, phía 
Nam đến nước Hồ Tôn (Chiêm 
Thành sau này). Biên giới này 
quá rộng và mơ hỏ. Sự thực thi 
nước Văn lang chỉ năm trên địa 
phận Bác bộ và Bắc Trung bộ (đến 
giáp Hoành Sơn), thêm một phần 
phía Nam của t. Quảng Tây và 
Quảng Đông (Hợp Phố) mà thôi. 
VĂN LÃNG: Châu ở t. Thái 
Nguyên, thuộc phú Phú Bình, 
châu lị là Hương Sơn; nay sáp 
nhập vào h. Đại Từ. H. lị cách tp. 
Thái Nguyễn 39 km trên đường từ 
Thái Nguyên đi Đeo Khế. 

VĂN LẶNG: H. mới ở t. Lạng Sơn, 
dohợpnhất2h. Văn Uyên và Thoát 
Lãng. Phía Đông giáp Trung Quốc. 
Diện tích 805 km”; s. Kỳ Cùng chảy 
suốt h. tử Nam lên Bắc; s. Bằng 
Giang chảy qua một khoảng ngắn 
ở biên giới Tây Bác. H.lị là Na Sầm 
trên s. Kỳ Cùng, có quốc lộ 4 từ 
Móng Cái lên Cao Bằng. H. Sản 
xuất hồng ngon. 


VĂN LÂM: H. ở t. Hưng Yên, H. 
Bắc giáp h. Gia Lâm và h. Thuận 
Thanh. Năm 1979, h. Văn Lâm và 
h. Mỹ Hào hợp thành h. Mỹ Văn. 
VĂN LÂM: L. ởh. Tứ Kỳ, nay là 
x. Hoàng Diệu, h. Tứ Lộc, t. Hải 
Dương. Xưa có nghệ thuộc da, 
làm giày dép, yên ngựa. 
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VĂN LỘC: Di chỉ tại x. Văn Lộc, 
h, Hậu Lộc, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện năm 1963; hiện vật gồm 1 
chiếc rìu và một sô bát đĩa. Thuộc 
thời kỳ Lục Triều. 


VĂN LỢI: Xóm thuộc h. Quỳnh 
Hợp, t. Nghệ An, nơi phát hiện 1 
trống đồng vào tháng 9/1990. 
Trống có 4 khối tượng có và 2 đôi 
quai kép. Thuộc nhóm Ï Hêger. 


VĂN LÝ: Ttr., đồng muối ở h. Hải 
Hậu, t. Nam Định. Đồng muối duy 
nhất ở Bắc kỳ hồi thuộc Pháp. 


VĂN MIẾU: Miêu sở phía ngoài 
cửa tây - nam hoàng thành Thăng 
Long, nay là Quôc Tử Giám, tp. 
Hà Nội, dựng năm 1070, thờ bậc 
thánh sư của đạo Nho là Khổng 
Tử. Năm 1075, triêu đình mở 
khoa thì Minh kinh bác học và thị 
Nho học tam trường. Năm 1076, 
chọn những người biết chử trong 
số quan viên văn chức đại triều 
cho vào dự học, từ đó nhà học 





trung khu Văn Miếu được gọi là 
Quốc Tử Giám, trường đại học 
đầu tiên của nước ta. Nằm gần 
trung tâm thành phố, Văn Miếu 
được xây trên một mảnh đất rộng 
vuông vắn có tường gạch bao 
quanh, chia làm 5 khu, Khu thứ 
nhất gồm cổng chính, trên cổng có 
chữ "Văn Miếu môn". Từ đây có 
lối đi dân qua cổng "Đại Trung 
môn" đến khu thứ hai, thăng đến 
Khuê Văn Các (Gác vẻ đẹp của 
sao Khuê - ngôi sao biểu tượng 
cho văn học). Hai bên gác này có 
hai cổng nhỏ, tô chữ Súc Văn (Văn 
hảm súc) và Bí Văn (Văn sáng 
đẹp). Từ Khuê Văn Các tới Đại 
Thành môn là khu thứ ba. Ở đây 
có hồ, đào hình vuông, được gọi là 
Thiên Quang t. (giêng trời trong 
sáng). Hai bên hồ là Vườn Bia 
gồm 82 bia đá đặt trên rùa đá. 
Trên các bia có khắc tên những 
người đỗ tiến sỉ tử năm 1442 đến 
1779. Qua Đại Thành môn tới 
khu thứ tư. Khu này gồm một cái 
sân rộng với hai dây 
nhà dùng để thờ các 
bậc danh nho của 
Việt Nam. Cuối khu 
này là nhà đại bái 
va hậu cung, chứa 
những di vật có giá 
trị (chuông đồng, 
khánh đá...). Khu 
thứ năm là trường 
Giảm củ. Trải qua 
hơn 900 năm tôn 
tạ, Văn Miếu là 
một khu đi tích lớn 


Khuê Văn Các - Văn Miếu Quốc Tử Giám 
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trên đất Thăng Long lịch sử, tiêu 
biểu cho truyền thống văn hoá lâu 
đời của dân tộc ta. Đã được nhà 
nước xếp hang di tích lịch sử - văn 
hoá tháng 4/1962 (thực tế được 
xếp hạng từ 1916) Kể từ 
1/5/1988, Văn Miếu trở thành 
Trung tâm hoạt động văn hoá - 
khoa học. Hiện Văn Miếu là một 
điểm tham quan du lịch. Hàng 
năm, địp đầu xuân có tổ chức các 
buổi biểu điền ca, múa, ngâm thơ, 
viết câu đối và các tiết mục vui 
chơi giải trí mang tính dân tộc: cờ 
người, chọi gà. 


VĂN MIẾU (bia tiến sĩ): Trong 


khu Quốc Tử Giám - Văn Miếu có 
2 nhà bia Tiến sĩ; bát đầu dựng 
bía từ năm 1475, mỗi khoa thi 
Tiến sĩ dựng một bia, tổng cộng 
có 82 bia, từ khoa thi năm 1442 
đến khoa thị 1779 (khoa thí cuối 
cùng của nhà Hậu Lé). Hiện còn 
thiểu 1 văn báa., 

VĂN MIẾU BẮC NINH: Văn 
Miếu ở phia đông - bác t. thành, 
thuộc sơn phán Thị Cầu, h. Võ 
Giảng; trùng tu năm 1802 và 
1838; về sau được chuyển về n. 
Phúc Sơm tn. Nác) ở x. Đại Phúc, 
tx. Bác Ninh, tu sửa năm 1928. 
Ngoài công trình kiến trúc củ, 
người ta xây thêm ở bên trái hậu 
đường một đây nhà tạo soan, bên 
phải hậu đường là bì đình. Phía 
trước bi đình la nhà Hội đồng trị 
sự, rồi nhà cải trang (thay quần 
áo), nhà để đồ tế khí. Nhà tiên tế 
là nơi tế lẻ những ngày sự lệ hang 


t. và nơi nhân dân đến thấp 
hương xin cho con cái thi cử đỗ 
đạt. Hậu đường thờ Khổng Tử và 
tứ phối củng 12 bậc hiền triết 
khác. Hệ thống văn bia gồm 14 
tâm là những di vật giá trị nhất 
ở di tích. Trong lịch sử thi cử dưới 
chế độ phong kiến kéo dài 845 
năm (1075 - 1919), đã chọn được 
2.991 tiến si trong cá nước, thị 
Bắc Ninh đã có 645 người (chiếm 
1⁄4). Trong số 47 Trang nguyên 
(Tam khôi) thì Bắc Ninh đã chiếm 
17 (hơn 1⁄3). Quan niệm tôn sư 
trọng đạo thể hiện rất rõ trong nội 
dung tấm bia "Bắc Ninh t. trùng 
tu Văn Miếu bị ký” dựng ở nha 
tiền tế, 

VĂN MIẾU ĐỒNG NAI: Toa lạc 
tại ấp Tân Lại, nay thuộc ph. Bửu 
Long, tp. Biên Hoa. Đây là một 
trong những Văn Miếu xưa nhát 
ở Nam bó, nhưng hiện nay di tích 
không còn để lại dấu vết. Năm 
1997, t. Đồng Nai đã phê duyệt đề 
án tái thiết khu Văn Miếu nảy với 
tổng chỉ phí 3 tỉ đồng, Năm 1998, 
sẽ hoàn thanh một số hạng mục 
quan trọng để kỷ niệm 309 năm 
thanh lập Biên Hoa - Đồng Nài. 


VĂN MIẾU QUẢNG YÊN: Văn 
Miếu ở phía đông thành Quảng 
Yên, nay thuộc t. Quảng Ninh. 
Văn Miếu Quảng Yên được xây 
dựng năm 1805. 

VĂN MIẾU SƠN TẬY: Văn 
Miếu ở Ì. Mông Phụ, h. Phúc Thọ, 
t. Sơn Tây (nay la Ha Tay. Văn 
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Miếu Sơn Tây được xây dựng năm 
1892 (năm Thành Thái thứ 4). 


VĂN MIẾU THÁI NGUYÊN: 
Văn Miếu ở phía bác thành Thái 
Nguyên; xưa thuộc đất x. Đồng 
Lẫm, h. Phổ Yên, nay thuộc tp. 
Thái Nguyên, t. Thái Nguyên. 
Văn Miễu Thái Nguyên được xây 
dựng năm 1843. 


VĂN MIỂU XÍCH ĐĂNG: Ở th. 
Xích Đăng, nay thuộc ph. Lam 
Sơn, tx. Hưng Yên, t. Hưng Yên. 
Được xây dựng năm Minh Mạng 
thứ 13 (1831) trên nên củ của 
chùa Xích Đằng. Theo bài văn 
khắc trên Kim chung Văn Miếu 
thì năm 1804 (khi Hưng Yên vẫn 
thuộc trân Sơn Nam), ở đây đã có 
Văn Miếu, nhưng phải đến năm 
1831, Văn Miếu mới được xây cât 
to đẹp, trải rộng trên diện tích 
4.000 m°. Ngoài tam quan, toà 
nhà lớn hình chử "tam” thờ 
Khổng Tử, còn có 2 dây đồng vu- 
tây vu, đài 13 m, rộng 7 m, nơi để 
kiệu và sửa sang mủ áo. Hiện vật 
còn lại: quả chuông lớn cao 1,50 
m, đường kính 0,90 m, trên có 4 
chứ nổi "Kim chung Văn Miếu”; 1 
khánh đá dài 1,90 m và 2 con sấu 
đá. Văn bia (có 8 chữ cái) ghi rõ 
họ tên, thân thế, sự nghiệp của 72 
vị tiến sĩ quê Hưng Yên, đỗ đại 
khoa từ đời Trần đến năm 1688. 
Trong số đó, có nhiều tên tuổi đã 
đi vào sử sách: trạng nguyên 
Tống Trân (đồ năm 1244), tiến sĩ 
Lê Như Hồ, Lê Quý Đôn. Thời kỹ 
trước cách mạng, các nhà sư yêu 


nước đã lấy Văn Miếu làm nơi học 
tập đường lối cách mạng của 
Đảng. Từ năm 1970 đến nay, Văn 
Miếu được sử dụng với nhiều mục 
đích: cơ sở sản xuất, trường học. 


VĂN QUÁN: Châu thuộc t. Lạng 
Sơn về đời Gia Long; đời Minh là 
h. Bội Lan; nhà Nguyễn đổi là Văn 
Quan. Nay là h. Văn Quán. Hồi 
thuộc Pháp là châu Điểm He, h. 
lị là Văn Quan, trên một phu lưu 
nhỏ bên trái của s. Kỳ Cùng. Có 
đường ô tô nối liên Chi Lăng (Đồng 
Mỏ) với h. Bình Gia. Rừng hổi. 
VĂN TÂN: Đền ở số 80 Nguyễn 
Khuyến, q. Đống Đa, Hà Nội. Xưa 
thuộc đất th. Văn Tân, tổng Yên 
Hoà, h. Thọ Xương. Đền thờ công 
chúa Liễu Hạnh. 


VĂN THÁI: L. ở. Cẩm Giàng, nay 
thuộc h. Cẩm Bình, t. Hải Dương. 
Quê Tuệ Tĩnh Nguyễn Bá Tĩnh.. 


VĂN THÁNH MIẾU: Miếu thờ 
Khống Tử của triều Nguyễn ở x. 
Yên Ninh, phía tây ngoại thành 
Huế, t. Thừa Thiên - Huế. Thời 
chúa Nguyễn Phúc Thuần, miếu : 
đặt ở x. Phúc Thuần; năm 1808 
dời đến Yên Ninh. Tiền đường và 
chính điện đều 5 gian, chính giữa 
thời Trần vị Khổng Tử, hai bên là 
thần vị Tứ phổi. Phía đông và 
phía Tây là bàn thờ Thập nhị 
triết. Trước sân là tả hứu vu, đều 
7 gian, thờ 72 tiên hiển vả tiên 
nho. Tường phía trước mở 3 cửa: 
giữa là Đại Thành, bên tả là Kim 
Thanh, bên hữu là Ngọc Chấn. 


1372 


Từ điến Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


Thếêm trước cửa Đại Thành có 15 
bậc, bên tả có Hưu Văn đường, 
bên hứu là Dị Lễ đường. Phía nam 
là khu vực dựng bia tiến sĩ triểu 
Nguyễn, gồm 32 tấm, ghi tên 293 
vị tiến øi. Trong số các vị lưu danh 
ở đây, có Phan Định Phùng, 
Nguyễn Xuân Ôn, Đính Văn 
Chất, Nguyễn Thượng Hiền, Ngô 
Đức kế, Huỳnh Thúc Kháng. 
VĂN THÁNH MIẾU (VĨNH 
LONG): Trước kia tại miền 
Nam, việc thành lập các t. chưa 
hoàn tất dưới triều Nguyễn, quân 
Pháp lại kéo sang, do đó đân ta 
chưa kịp xây dựng Khổng miếu ở 
các nơi. Dưới thời Tự Đức, toàn 
miền chỉ có một Văn Thánh miếu 
tại Bình Dương. Năm 1863, khi 
Biặc Pháp chiếm ba t. miễn Đông, 
Phan Thanh Giản mới xây dựng 
một Văn Thánh miếu khác tại địa 
phân x. Long Hồ thuộc t. Vĩnh 
Long. Văn Thánh miếu gồm 
chánh điện thờ Khống Từ, hai bên 
có Tả ban và Hưu ban thờ Tứ phối 
và Thập triết. Hai miếu nhỏ hai 
bên là tả vụ và hữu vu thờ Thất 
thập nhị Hiền. Đăng Trước Văn 
Thánh miếu; mé bên trái có Văn 
xướng các. Đây là một ngôi đến 
có lầu, trên thờ Đức Văn Xương 
đế quân, phía dưới thờ Phan 
Thanh Giản. 

VĂN TÍCH QUẬN TRƯỜNG 
CHÂU: Tên q. thời thuộc Đường 
Theo Đường thư địa lý chí, có 648 
hộ; 4 h. là: Văn Tích, Đồng Thái, 
Trường Sơn, Ky Thường. 


VĂN TRƯNG: L. ở x. Bạch Hạc, 
phủ Tam Đa, trấn Sơn Tây, nay 
thuộc h. Vĩnh Lạc, t. Vĩnh Phúc; 
có tục thi vui Bắt chạch trong 
chum mang tính phồn thực trong 


_ hội Ì. ngày 6 tháng Giêng. Trước 


cửa đình, xếp một hàng 5 cái 
chum cho ð cặp trai gái vào dự 
thi, môi chum 1 cặp, một tay 
khoảng vào chum đựng nước tới 
hai phần tìm bát chạch, tay kia 
vòng qua lưng túm chát nhủ hoa. 
Người xem hò reo cổ vú. Ai bắt 
được chạch mà tay kia không 
ngừng bóp vú, thì được thưởng 
lụa hồng, trầu cau. Dân gian có 
câu: Bỏ con bỏ cháu không bỏ 
mồng sáu chợ Dưng. (chợ l. Văn 
Trưng). 

VĂN TRÌ: Chùa tên chứ là Bồ Đẻ 
tự, thuộc x. Minh Khai, h. Từ 
Liêm, tp. Hà Nội, cách trung tâm 
tp. 16 km về phía Tây. Chùa được 
xây dựng tử năm 1740, trải qua 
nhiều lần trùng tu. Trước chùa có 
con ngòi chảy qua, xưa chùa có 
tam quan khá đẹp. Qua cổng là 2 
toà tam bảo, bên phải là nhà Tổ, 
bên trái là điện Mẫu. Giá trị chủ 
yếu là lưu giữ được bộ sưu tập 
tượng tròn khá phong phú, gồm 
hơn 40 pho. Ngoài ra, chùa còn 
nhiều đồ thờ tự mang phong cách 
nghệ thật tk. XVIHI. Chùa đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật 4/1992, 


VĂN TRÌ: Đình ở x. Minh Khai, 
h. Từ Liêm, Hà Nội, cách trung 
tâm tp. l5 km về phia Tây, thờ 
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Thần Đồng Cổ. Định có quy mô 
kiến trúc bề thế, to lớn với đầy đủ 
cây đa giếng nước cùng nhiều cổ 
vật trong nôi tự. Tấm bia đỉnh 
dựng năm 1704, còn các hiện vật 
và tác phẩm điêu khác được tạo 
tác trong các tk. XVII - XIX. Định 
còn đầy đủ các bài vị, thần tích và 
11 đạo sắc phong. Ngôi định đã 
được trùng tu nhiều lần. Đình đã 
được xếp hang di tích kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 22/4/1992. 


VĂN UYÊN: Châu thuộc t. Lạng 
Sơn. Đời Lý là châu Văn; đời 
Minh là châu Uyên; đời Lê đặt là 
châu Văn Uyên, từ năm 194 là 
h. Nay hợp với h. Thoát Lũng 
thành h. Văn Lãng, t. Lạng Sơn. 
Phía Đông Đắc giáp Trung Quốc. 
Quốc lộ 4A và đường sắt đi qua 
h. lị Đồng Đăng, cách Hữu Nghị 
Quan 4 km. Quê Hoàng Văn Thụ. 


VĂN XÁ: Mộ cổ ở th. Văn Xá, x. 
Yên Bắc, h. Duy Tiên, t. Hà Nam. 
Phát hiện năm 1986, mộ gạch đài 
hơn 4 m. Đây là ngôi mộ Hán từ 
những năm đầu Công nguyên. 


VĂN YÊN: H. ởt. Yên Bái, thành 
lập tháng 12/1964, gồm 2B x. 
(trích từ h. Trấn Yên và Văn Bàn) 
có s. Hồng chảy qua suốt chiều 
dọc của h. Một phần địa phận 
nằm ở bờ trái s. Hồng, có dãy n. 
Con Voi ngăn cách với các h. Bảo 
Yên và Lục Yên, có đỉnh Cái cao 
1.450 m; 3⁄4 năm ở bở phải, có 
điểm cao 1945 m và 1781 m ở phía 
Tây. Ngòi Hút và Ngòi Thia, từ 
dãy Hoàng Liên Sơn vào s. Hồng, 


trên đường xe lứa Yên Bái - Lào 
Cai, cách Ngòi Thia 8 km về phía 
thượng lưu. H. có quế và mỏ đât 
hiếm mới phát hiện. 


VÂN: Chùa ở động n. x. Long 
Hương, h. Phước An, t. Đồng Nai, 
Thiền sư Ngộ Chân dựng chùa và 
tu hành ở đây. Khi có tiên của 
thiện nam tín nữ gần xa cúng 
dâng, thiền sư thường xuống n. 
chia phát cho người nghèo. Dân 


bản th. cảm nhờ công đức, tạc 


tượng thiền sư đặt trong chùa. 


VÂN CANH: L. ởh. Từ Liêm, phủ 
Quốc Oai, trân Sơn Tây; nay 
thuộc x. Xuân Phương, h. Hoài 
Đức, t. Hà Tây. Xưa có nghề dệt 
vải có tiếng ở Bắc kỳ, trồng cam 
ngon ngọi là cam Canh. L. có 
tiếng văn vật (Mỗ, La, Canh). Quê 
Bủi Xuân Nghi, Lê Cư Phương, 
Ngô Tính, Nguyễn Đang, Trần 
Hiền, Trần Bá Lăm, Nguyễn Bá 
Đôn, Xuân Thuỷ, Trần Đức Sắc 
(Văn Tân) Bùi Xuân Phái, 
Nguyễn Tài Thu; sinh quán Đồ 
K¡nh Tu. 


VÂN CANH: Q. của Mỹ - ngụy ở 
t. Bình Định, gồm 13 x., q. lị ở x. 
Canh Thịnh; cư dân thuộc dân tộc 
Bana và Kinh; sau năm 197 là 
h. gồm 4 x.; Canh Thuận, Canh 
Liên, Canh Hoa và Canh Hiệp. 
H. lị ở x. Canh Thuận. Có hồ n. 
Một ở phía Đông trên ranh giới 
với h. An Nhơn; Nam giáp h. s. 
Cầu. Có đỉnh Bà cao 1146 m ở 
ranh giới phía Tây giáp h. An 
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Khê. Đường xe lửa chạy song song 
với đường ô tô dọc theo s. Hà 
Trung qua h. lị. 


VÂN CÁT: Lửh. Thiên Bản, trấn 
Sơn Nam; nay là h. Vụ Bản, t. 
Nam Định. Quê Trần Bích 
Hoành, Trần Huy Liệu. Đền thờ 
Liễu Hạnh. Mộ cổ khai quật năm 
1968. Là mộ hợp chất, trong 
quan ngoài quách. Có nhiều đô 
tuỳ táng như chăn áo và đồ trang 
sức. Chủ nhân chôn trong mộ là 
bà Phạm Thị Nguyên Chân, vợ 
của Đăng Đình Tướng (1649 - 
1735), là Thái phó Quốc Lão, Ứng 
quận công. 


VÂN DIÊN: Di chỉ tại x. Vân 
Diên, h. Nam Đàn, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1983 ở khu Bãi Lò 
(tả ngạn s. Lam). Hiện vật có 
nhiều mảnh sành sứ và dâu vết 
của các lò gốm cổ. Niên đại thời 
Lý - Trần. 


VÂN ĐIỂM: L. ở phía Đông h. 
Đông Ngăn, phú Từ Sơn, t. Bắc 
Ninh; sau thuộc x. Vân Ha, h. 
Đông Anh, tp. Hà Nội; tên nôm là 
Kẻ Đốm. Quê Nguyên Thực, 
Nguyễn Nghị Nguyến Án, 
Nguyễn Khuê. Nguyễn Sï, 
Nguyễn Thưởng, Nguyễn Thẩm, 
Nguyễn Lâm, Nguyên Tư Giản. 
Nguyễn Thực (1534 - 1637), 1595 
đỗ đình nguyên hoàng giáp, làm 
quan đến Thái phó, có đi sứ nhả 
Minh. Ông thuần hậu, trong 
sạch, được dân ca ngợi. Gia đình 
ông có truyền thống học vấn cao. 


VÂN ĐÌNH: L. thuộc tổng Hoa 
Đình, h. Sơn Ninh (Sơn Lãng), t. 
Hà Nội; nay là h. Ứng Hoà, trên 
s. Đáy. L. làm nồi đất, âm đất, 
cách tp. Hà Nội 39,5 km; cầu Vân 
Đình dài 60 m, ð nhịp, rộng 6,5 
m. Quê Nguyễn Thưởng, và anh 
chị em Dương Khuê, Dương Lâm, 
Dương Nhân Khanh. Dương 
Khuê (1839 - 1902). 1868 đỏ tiến 
sĩ, làm quan đến Định Ninh tổng 
đốc, Thượng thư hàm tham tá 
Nha Kinh lược Bác kỳ. Ông sáng 
tác thơ và lời cho ca trủ. Ngày 
21/3/1947, quân dân vùng Vân 
Đình (Hà Đông) và tx, Phủ Lý 
chặn đánh địch nhiều trận tiêu 
diệt hơn 800 tên địch, băn rơi 3 
máy bay, phá huy 7 xe cơ giới, khi 
địch tập trung hơn 5000 quân từ 
Nam Định và Hà Đông đánh sâu 
vào Nho Quan, Ninh Bình, hòng 
lùng phá cơ quan Trung ương 
Đảng và Chính phủ. 

VÂN ĐỒN: Đảo lớn dài 18 km ở 
phía ngoài đảo Trà Bảo tức đảo 
Quần Lạn. Đời Lý là trang Vân 
Đồn, lập năm 1149 đời Lý Cao 
tông, cho người các nước Trảo Oa 
(Java), Lộ Lạc (Lava), Xiêm La 
(Siam) đến buôn bán. Đời Trần là 
trấn Vân Đồn. Đặc sản ngọc trai. 
Trần Khánh Dư phục kích đoàn 
thuyền của Trương Văn Hồ ở đó 
năm 1288. Đời Lê là châu Vân 
Đồn, gồm 2 x. Quần Lạn và Minh 
Châu. Năm 1836 đổi làm tổng 
Vân Hải gồm 2 x. trên thuộc h. 
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Hoa Phong, t. Quảng Yên; nay 
thuộc h. Cát Hải, tp. Hải Phòng; 
sau là h. đảo Vân Đồn, t. Quảng 
Ninh, (trước tháng 3/1994 là h. 
Cẩm Phả). H. có diện tích 59.676 
ha và 29.000 nhân khẩu, gồm 11 
x và 1 ttr. Cái Rồng. Tháng 
1/1288, diễn ra trận tập kích 
đường thuỷ của quân Đại Việt 
nhà Trần, do Trần Khánh Dư chỉ 
. huy, diệt tuyểên lượng thực quân 
Nguyên - Mông ở Vân Đồn và Lục 
Thuỷ, trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên - Mông lần thứ Ba 
(1287 - 88. 


VÂN ĐỒN (thương cảng cổ): 
Vân Đồn thuộc quần đảo Vân 
Hải, phía Đông Nam vịnh Hạ 
Long, t. Quảng Ninh, là hòn đảo 
ngoại thương cổ nhất Việt Nam. 
Vân Đồn đã phồn thịnh từ thời Lý 
đến Hậu Lê. Trong một thời gian 
đài, nơi đây đã đón nhiều thuyền 
buôn tử nhiều nước đến. Quy mô 
to lớn của thương cảng Văn Đồn 
một thời sầm uất, thịnh vượng đã 
được các nhà khảo cổ học ghi 
nhận qua việc phát hiện nhiều 
bến bãi và tiên nhiều triều đại, 
trên suốt một dải đảo từ Cống 
Đông đến Cái Bầu, trong đó bến 
thuyền cảng Vân Đồn tại đảo 
Cống Đông, chạy suốt dọc ria đảo 
tới 5 km. 

VÂNHÀ:L. tục gọi là Vân,ởh. Việt 
Yên, t. Bắc Ninh. Sản xuất rượu 
ngon từ sẵn cú. Quê Đặng Thị Nho 
(hay bà Ba Cẩn), vợ Đề Thám. 


VÂN HÀ: Vân Hà là l. nghề tiểu 
thủ công mỹ nghệ truyền thống ở 
x. Vân Hà, h. Đông Anh, Hà Nội. 
Qua các cổ vật để lại đã thể hiện 
I. nghề có từ rất lâu, trước đời nhà 
Nguyễn. Phát triển từ năm 1958 
và phát triển mạnh từ năm 1986 


` khi đất nước bước sang giai đoạn 


của nền kinh tế thị trường. L. 
nghề Vân Hà phát triển đều ở 5 


th., mỗi th. có đặc trưng sản phẩm 


riêng cụ thể th. Thiết Ứng, th. 
Vân Điềm cơ bản sản xuất các sản 


phẩm. tượng (tượng Phật Bà, 


Quan Công, Di lặc, tam đa, phúc, 
lộc, thọ), các loại con giống theo 
năm; th. Thiết Bình - Cổ Châu - 
Hà Khuê sản xuất các sản phẩm 
như: sập gụ, các loại bàn ghế (hoa 
lá tây, minh quốc, ghế chúc..), các 
loại giường (giường công chúa, 
hoá lá tây...), các loại tủ (tủ chùa, 
tủ tường cao cấp..),.các công trình 
nội thất băng gỗ. Việc phát triển 
đa dạng các sản phẩm, các nghệ 
nhân, những người thợ giỏi của 
Vân Hà đã biết phát huy những 
sản phẩm truyền thống, đồng thời 
nhạy bén với thị trường tử nhu 
cầu của người tiêu dùng, biết kết 
hợp truyền thống và hiện đại, đã 
làm ra những sản phẩm mỹ nghệ 
có chất lượng, kỹ thuật cao, có giá _ 
trị kinh tế, được người tiêu dùng 
trong nước và quốc tế ưa chuộng. 
VÂN HẢI:Đảo ở phía Đông đảo 
Trà Bàn ở vịnh Bái Tử Long, là 
đảo Quần Lạn, đảo Vân Đồn. 
Nước mãm Vân Hải. Chè Vân 
Hải, ngon có tiếng. Cát trắng để 
làm thuỷ tình. 
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VÂN HAI: H. thành lập năm 
1890, tách từ h. Nghiêu Phong, t. 
Quảng Yên; sau bỏ, nhập vào h. 
Hoành Bồ, t. Quảng Yên, nay là 
t. Quảng Ninh. 

VÂN HỒ: Chùa tên chử là Tào 
Sách tự, thuộc ph. Lê Đại Hành. 
q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội. Chùa 
xây từ đời Trần trên nên củ của 
thư viện, nơi Linh Lang học Thiền. 
Chùa thờ Phật và đức Ủy Linh 
Lang (thời Trần). Chùa đã được 
xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật 11.1988. Hàng năm, lễ hội 
tưởng niệm Linh Lang có rước kiệu 
từ đến Voi Phục - Thuy Khuê. 


VÂN KHÁNH: X. ở h. Lục Yên, 
t. Tuyên Quang, nay thuộc t. Yên 
Bái; có thành cổ của Vũ Văn Mật, 
tục gọi là thành Cát Tường, 
VÂN LONG: Đền ở th. Chân 
Sáng, h. Hoà Vang, nay thuộc tp. 
Đà Nẵng. Tương truyền, nơi đây 
ngày xưa có con tê giác ở trong n. 
thường xuống Ìl. làm hại dân. Có 
ông cai đội tên là Vân can đảm 
đánh tê giác để trừ hại cho dân, 
cuối cùng cả người và vật đều 
chết. Dân bản th. dựng đền thờ, 
triều đình ban sắc phong làm Vân 
Long tôn thần. 


VÂN MẪU: Đền x. Vân Mẫu, h. 
Quế Võ, t. Bắc Ninh. Đến thờ 
người mẹ của hai vị tướng của 
Triệu Việt Vương là Trương Hống 
và Trương hát. Tương truyền bà 
quê ở bản x., ban đêm mộng thấy 
giao cảm với thần rồi có mang, 
sinh ra hai ông. 


VÂN MỘNG: Chùa ở x. Quang 
Trác, h. Kim Bảng, t. Hà Nam. 
Chủa xây trên n. Bát Cảnh, là 
một cảnh đẹp trong vùng. Chúa 
Trịnh Doanh từng lập hành cung 
ở n. này. 

VÂN NỘI LỔ thuộc h. 
Chương Mỹ, t. Hà Tây, quê 
Nguyễn Danh Thế (1572 1645), 
1595 đỗ tiến sĩ, cầm quân đánh 
Mạc nhiều năm, giữ chức tham 
tán quản mưu, chống với quân 
Nguyễn ở phía Nam. 


VÂN SA: L. Vân Sa thuộc x. Tản 
Hồng, h. Ba Vì, t. Hà Tây. L. thờ 
công chúa Hoàng Phủ Thiếu Hoa, 
con gái vua Hùng, người có công 
dạy dân ]. nghề dệt lụa, làm thành 
hoàng. L. mở hội vào 2 ngày 6 và 
7 tháng Giêng. Tại hội Ì. tổ chức 
diễn trò trình nghề rước lụa the 
và ướp kén sau lễ cúng thần. 


VÂN SÀNG: Chỉ Lưu s. Đáy chảy 
tử tx. Ninh Bình song song với 
quốc lộ 1A qua x. Vân Sàng, vượt 
quốc lộ ở Cầu Yên sang phía Đông 
Nam, tiếp với s. Trinh Nữ chảy về 
phía Tây Nam và s. Tuy Lộc 
(Ngọc thỏ) mà ra cửa Chính Đại 
(Thần Phù xưa). Tục truyền, xưa 
Dương Hậu, vợ Định Tiên Hoàng 
đặt giường trên s. này ở x. Thiện 
Trạo, h. Yên Khánh để đón tiếp 
Lê Hoàn đến, có sắc mây hiển 
hiện, nên gọi là Vân Sàng. Có cầu 
Ba Vuông, dài 30 m, nối liền quốc 
lộ LA với Hoa Lư. 


VẤN SƠN: Chùa ở trên n. Bà 
Đanh thuộc h. Tân Ninh, t. Tây 
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Ninh. Dưới chân n. có hồ rộng. 
Tương truyền, vào những đêm 
khuya canh vắng trên mặt hồ có 
chiếc thuyền rồng hiện lên dạo 
chơi, nghe văng tử trong thuyền 
lời ca tiếng hát du dương; người 
địa phương cho là lính di. 


VÂN SƠN THĂNG TÍCH 
(Thắng tích n. Thuý Vân): Nói 
về phong cảnh chùa Thánh 
Duyên ở n. Thuy Văn, h. Phú Lộc, 
phủ Thừa Thiên, một trong 20 
cảnh thần kinh (ở Phú Xuân). 


VÂN TIỂU: Chùa ở n. Yên Tử, h. 
Đông Triều, t. Quảng Ninh, dựng 
từ thời Trần. Vua Trần Nhân 
tông khi từ bỏ ngai vàng, lên tu 
hành ở n. Yên Tử, thường đến 
chùa này ngồi thiền và tiếp các đệ 
tử. Do sự tích có đạo sĩ đã đến 
luyện phép trường sinh ở n. nảy, 
trong chùa có thờ thượng Yên Kỳ 
Sinh băng đá khối tự nhiên, gần 
đó có am gọi là am Dược Am, 
tương truyền là nơi Kỳ 5inh luyện 
thuốc trường sinh. Chủa đã được 
nhà nước xếp hạng di tích lịch sử 
- văn hoá, 3/1974. 


VÂN TĨNH: Tục gọi là chùa Vãi 
Lương, ở th. Long Sơn, h. Long 
Thành, t. Đồng Nai. Chủa ở trên 
gò đất. bên bờ s., tương truyền do 
ni cô Thị Lương dựng. Nay chùa 
đã hoang phế. 


VÂN TRÀ: Vân Trà, Ba Điểm là 
2 hương thuộc lộ Hải Đông thời 
Trần; hương Vân Trà hay Trà 
Hương là vùng Km Thanh, t. Hải 


Dương ngày nay. Sau khi dại 
quân Nguyên tràn vào nước ta 
qua các cửa ải, năm 1285, Hưng 
Đạo Vương vâng mệnh điều quân 
dân các vùng Vân Trà, Ba Điểm, 
chọn những người dũng cảm ]àm 
tiền phong, vượt biển vào Nam, 
thế quân lên dần. Thấy vậy, 
không một đạo quân nào không 
tới tập hợp. 


VÂN TRÌNH: L. thuộc h. Phong 
Điền, t. Thừa Thiên, quê Trần 
Văn Kỹ (tk. XVII), giữ chức Trung 
thư lệnh triểu Tây Sơn. Ông có 
nhiều công lao trong việc quân sự 
và ngoại giao. 


VÂN TRỤỰC: X. thuộc h. Yên 
Thành, t: Nghệ An, quê Phan 
Thúc Trực (1808 - 1852). 1847 đỗ 
thám hoa, làm quan đến Thị 
giảng ở Tập hiền viện. Ông có sở 
trường về sưu tầm, nghiên cứu, 
ghi chép được rất nhiều tư liệu 
trong kho tàng đã sử. 


VEẼ: Chùa Vẽ, tên chữ là Hoa 
Linh tự, có từ tk. X. Ngày nay 
nằm trong khu vực cảng Chùa Vẽ, 
trên s. Bạch Đằng, tp. Hải Phòng. 
Tương truyền, Trần Hưng Đạo đã 
đến đóng đại bản doanh ở đấy, 
chuẩn bị cho chiến thắng Bạch 
Đăng lừng lẫy. Hàng năm, dân 
mở hội chùa từ ngày 10 đến 20 
tháng Tám âm lịch. Hội Chùa Vẽ 
cũng gọi là hội lễ của trận đồ ăn 
no đánh thắng. 

VE: Định có tên gọi là Đông Ngạc 
theo tên gọi theo địa danh hành 
chính x.. Đông Ngạc năm ở vị trí 
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phong cảnh thiên hổ do phong khi 
an bài là địa linh nhân kiệt. 
Trước đình có dải đầm hồ lớn, có 
dòng thuỷ nghịch triều, có rồng 
bên tả, tay hổ bên hữu, lại có chư 
phẩm phía sau nơi có vượng khi 
của phương Nam, nên ở đây 
thường có người học giỏi đỗ cao, 
văn võ song toàn. Đình Đông 
Ngạc toạ lạc trên mảnh đất rộng 
thoáng sát đê đầu xóm. Năm 621 
thuộc nhà Đường, đình còn là 
ngôi miếu 3 gian thờ Thổ thần ở 
ven s.. Sau đó, cụ Phạm Thọ Lý 
người trong Ì. đã cung tiến toàn 
bộ khu đất đầu xóm và cụ Phạm 
Công Dung tiến toàn bộ đề gỗ tử 
thiết để xây dựng ngôi đình đẹp 
như ngày nay. Tổng thể gồm 52 
gian theo kiến trúc thời Lê kiểu 
“nội công ngoại quốc". Theo thần 
phả và truyền thuyết dân gian, 
đình xây dựng để thờ 3 vị thần 


hoàng, mỗi vị đại diện cho 1 thế ' 


lực Thiên, Địa, Nhân. Những di 
vật còn lưu giữ được rất nhiều 
như ngai, bàn thờ, nhang án, cờ 
biển, tàn quại, bát bửu... đặc biệt 
3 cô kiệu bát cống, 1 cỗ kiệu võng 
choé nước, 1 cô kiệu long đình 
chạm trổ tỉnh vi, sơn son thếp 
vàng, các loại trống chiêng, 3 bộ 
áo triều phục đú mủ hia, cân đai 
bối tử, 45 đạo sắc phong từ Lê đến 
Nguyễn, 2 bàn tay bằng đồng 
cầm bút lông vòng lửa, 48 bức 
sơn mài với 8 bức sĩ nông, công 
cổ, ngư tiểu canh mục môi bức có 
1 bài thơ chữ Hán ca ngợi cảnh 


đẹp quê hương. Đình còn 1 đôi hạc 
cao 1,70 m, đỉnh nến, lư trầm và 
8 tấm bia đá còn nguyên vẹn. 
Trong kháng chiến chống Pháp 
đình là một trong những cơ sở bí 
mật. Dưới bệ thờ hiện vẫn còn 
dấu tích còn hầm bí mật. Lễ hội 
hàng năm vào ngày 8 đến 11/2 với 
lễ tế theo nghi thức cung đình, tế 
nam giao, lễ dâng hương. 


VẼ: L. Vẽ tên chữ là Đông Ngạc 
thuộc h. Từ Liêm, tp Hà Nội. Từ 
năm 1920, đã có nhiều hàng mỹ 
nghệ tre đan của Đông Ngạc nổi 
tiếng ở các hội chợ. Hiện nay Ì. 
sản xuât đồ mây đan xuất khẩu; 
đĩa mây, lăng mây, làn mây, chậu 
mây... Ở đây có tới 180 mã hàng 
khác nhau. 


VỆ LINH: Đền thờ Phù Đồng 
Thiên Vương ở th. Đổi Ma, x. Vệ 
Linh, h. Sóc Sơn, tp. Hà Nội. 
Tương truyền, sau khi đánh tan 
giặc Ân, Vương đến chân n. Sóc 
Sơn cởi áo giáp, cưới ngựa bay lên 
trời. Dân x. nhớ sự tích dựng đến 
thờ. Đền đã được nhà nước xếp 
hạng di tích lịch sử - văn hoá 
4/1962 


VỆ QUỐC: Đản nằm trên đất ph. 


. Bưởi, q. Tây Hồ, Hà Nội, dân địa 


phương thường gọi là miếu Giáp 
Đông hoặc đến Đức Thánh Em, 
thờ Cống Lễ đại vương (tức Vệ 
Quốc tướng quân, thời Lý). Hiện 
nay đền có mặt bằng hình chử 
"công", gồm tam quan, tiền tế 5 
gian, ống muống 2 gian, hậu cung 
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3 gian. Đền còn giữ được nhiều di 
vật cổ, sớm nhất là đạo sắc niên 
hiệu Vĩnh Thịnh 6 (1710). Đên đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc — 
lịch sử ngày 21/1/1989. , 


VIÊN GIÁC: Ngôi Thiền Thất tọa 
lạc trên một ngọn đồi có đáng rồng 
uốn mình, nơi có dòng suối Soan 
yên bình, những rạng thông - tùng 
tạo cảnh và cho bóng mát, thuộc 
xGiang Điển, h Thống Nhất, 
tĐồng Nai, Năm 1997, đại 
đức Thích Giác Hiếu đã khai sơn 
nơi đây ngôi thiển thất, lúc đầu chỉ 
là một thiển thất bằng tranh vách 
đất xây dựng trên một khu đất 
rộng 1/7 mẫu do phật tử cúng 
dường, về sau được sự giúp sức của 
bà con phật tử nên ngôi thiền thất 
được xây dựng lại kiên cố như 
ngày nay. Ngôi chánh điện được 





Toàn cảnh Chúnh Điện ~ Thiên Thất Viên Giác 
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xây dựng với lối kiến trúc độc 
đáo với mái cong của chùa 
truyền thống, có gắn hình long 
phụng uốn lượn phía trên nóc và 
ở những mái cong, gồm một 
tầng trệt và một lầu. Đại Hùng 
Bửu Điện thuộc tầng lâu là nơi 
tôn nghiêm nhất, nơi tôn trí 
tượng Đức Bến Sư niêm hoa vi 
tiếu sự tu tập theo tông phái 
thiền trúc lâm, phía trái là tượng 
Văn Thù tọa trên lưng Sư Tử tay 
cầm thanh kiếm bát nhã, phía 
phải là tượng Phổ Hiển ngồi 
trên lưng voi 6 ngà tay cầm hoa 
sen. Bên trên điện phật là là hệ 
thống bao lam biểu trưng cho 
ngày đản sanh của Đức Từ Phụ 
"Chín rồng tấm phật tại Ta bà, 
Bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ” 
- bảy hoa sen, làm bằng xi 
măng giả gỗ 
do các nghệ 
nhân người 
Huế thực 
hiện. Tầng 
trệ là TỔ 
Đường thờ 
tổ Đạt Ma, 
sau nữa là 
Hậu Tổ thờ 
tam thế Di 
Đà - Quan 
Âm-Thế Chí 
phóng quan 
tiếp dẫn, 
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bên đưới là long vị thờ chư tổ sư và 
các đi ảnh của chư tôn đức tiền bối 
có công với đạo pháp, với dân tộc. 
Mặt tiền chánh điện là hệ thống 
những bức phù điêu từ Đản sanh 
đến lúc nhập Niết bàn. Bên trái 
chánh điện là Phương Trượng và 
Trai Đường, sau nữa là Nhà Trù, 
bên phải là Giảng Đường và Tăng 
Đường. Phía trước ngôi chánh điện 
là tượng Bề Tát Quan Thế Âm cao 
l1m đứng trên tòa sen với hai cánh 
sen tỏa lên tạo thành dáng lá Bồ 
Đề, trên hai cánh sen này là bức 
phù điêu hai rồng đang ôm bánh 
xe chánh pháp. Sự phối hợp bố cục 
từ đài sen, cánh sen là ánh hào 
quang của tượng và cũng là lá cờ 
ngũ sắc của Phật Giáo. Tất cả các 
công trình kiến trúc trên được xây 


dựng một cách tính tế thể hiện 
sự hài hoà với khung cảnh thiên 
nhiên nhưng vẫn giữ được nét 
trang nghiêm nơi cửa Phật. 
Thiền Thất Viên Giác là nơi tu 
học lý tưởng cho chư tăng nỉ, 
phật tử gần xa với sự hướng dẫn 
tận tình của đại đức Thích Giác 
Hiếu. Với phương châm "tốt 
đạo, đẹp đời" bên cạnh việc 
phụng sự đạo pháp, trụ trì đương 
nhiệm cũng là người tham gia 
tích cực vào các hoạt động từ 
thiện xã hội. Vào những ngày 
tằm lớn, đặc biệt là ngày vía 
Đức Quan Âm Bổ Tát bà con 
phật tử tể tựu về đây rất đông 
để tu tập chuyển hoá những 
phiển não khổ đau và vãng 


cảnh thanh tịnh chốn thiển môn. 





Đêm hoa đăng tại Thiên Thất Viên Giác - Thống Nhất, Đông Nai 
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VIÊN QUANG: 
Chùa toa lạc tại ấp 
ð, x. An Phước, b. 
Long Thành, t. 
Đồng Nai (còn được 
biết đến với địa 
danh Cầu Nước 
Trong). Chùa được 
tạo lập năm 1991 do 
sư cô Thích Nữ 
Quảng Từ sáng lập. 
Viên Quang tự 
thuộc hệ phái Bắc 
tông. Ban đầu chỉ là - 
một tịnh thất nhỏ 9mÊ và được 
xây dựng bằng vật liệu thô sơ, chủ 
yếu là bằng tre lá, việc thờ cúng 
mang tính chất gia đình. Đến 





Viên Quang Tự —- Long Thành, Đông Nai 





¬- 


Chánh điện Viên Quang Tự 





fY›È:: ››.Liên 


năm 1993, tịnh thất Viên Quang 
bắt đầu được trùng tu thành chùa 
Viên Quang trên khuôn viên rộng 
3.500mẺ và các công trình Phật sự 
trong chùa lần lượt được thiết kế 


-: như, chính điện, tháp chuông, 


tháp trống (1993), nhà Tổ (1996), 
cổng tam quan (1997)... Nhìn 
chung, Viên Quang tự được xây 
dựng với kiến trúc khá độc đáo và 
hết sức đẹp mắt, mang dáng dấp 
thanh thoát và yên tĩnh nơi chốn 
thiền môn kết hợp với những tỉnh 
hoa của kiến trúc hiện đại làm nổi 
bật được ý tưởng của người thiết 
kế và bài trí Hiện chùa Viên 
Quang lập một quán cơm chay 
ngay phía trước cổng chùa để 
phục vụ cho bà con nghèo tại địa 
phương cũng như khách phương 
xa. Đây cũng là nguồn kinh phí 
để chùa làm việc từ thiện, nuôi 
dạy trẻ em mồ côi không nơi 
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nương tựa... Hàng năm vào các 
ngày rằm tháng Giêng, rằm 
tháng Bảy... là những ngày cúng 
lớn của Viên Quang tự. 


VIÊN THÔNG: Chủa toạ lạc tại 
232 B, đường Hồng Bàng, ph. 1 , 
q. 11, tp. Hồ Chí Minh, được tạo 
lập vào năm 1980, với cợ sở vật 
chất ban đầu giản đơn, khiêm tốn 
và chi được xem là nơi tịnh dưỡng. 
Việc xây dựng ngôi Tam bảo gắn 
liền với gia phong, tôn chỉ của 
dòng họ Lê. Trong đó người có 
công đóng góp to lớn trong việc 
xây dựng chùa cũng như việc 
tham gia rất tích cực trong hoạt 
động cách mạng là bà Lê Thị Sáu, 
người đã nuöõi giấu các chiên sĩ 
cách mạng trong thời ky kháng 
chiến. Năm 1968, chủa bắt đầu 





Tượng Quan Âm — chùa Viên Thông 






Nội thất điện Phật chùa Viên Thông 
được trùng tu, xây dựng lại. Ngày 
nay, Chùa Viên Thông đã trở nên 
khang trang hơn với lối kiến trúc 
cầu kỳ phức tạp kết hợp hài hoà 
nền văn hoá của ba miền Bắc - 
Trung - Nam, kết hợp giửa hai 
nên văn hoá Đông - Tây. Viên 
Thông tự ngày nay được nhiều 
người biết đến không chỉ là nơi 


- tịnh tu, hành đạo mà còn là một 


địa chỉ tham quan dụ lịch. Chùa 
được thiết kế xây dựng làm 3 
tầng, phía ngoài là cổng tam quan 
được xây dựng mang tính triều 
nghi vọng tộc hợp thể. Kể đến là 
bảo tháp Quan Thế Âm. Vào sâu 
hơn phia chính diện của khuôn 
viên là chính điện được xây dựng 
trên tầng 3. Phía trước tiền môn 
là khách đường từ hữu liêu 
phòng. Tầng 2 là điện thờ Quan 
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Âm Thiên thủ thiên nhãn, tầng 
trệt phía bên phải là phòng 
khách. Toàn bộ kiến trúc của 
chùa được chạm trổ với nhiều hoa 
văn tinh xảo. Trên các vách tường 
đều được trang trí Long chẩu, 
Thứ ấn gia môn, Tứ tượng, Tứ 
quý. Những hình ảnh này được 
kết hợp hài hoà với các cảnh trí 
khác như tùng lộc, mai điểu, thư 
nghiên, cần kỳ thi tửu, mai lan 
cúc trúc... Mọi cảnh vật đều toát 
lên vẻ thanh tao, khiết tịnh của 
chốn thiển môn. Hiện nay, chùa 
là nơi đào tạo tăng ni chúng, và 
người đảm nhận trách nhiệm trụ 
trì là thượng toa Thích Hạnh Hải. 
Các ngày lễ lớn tại chùa là ngày 
giô tổ 20 tháng 3, giỗ tôn sư 8 
tháng 3. 


VIÊN THÔNG: Chùa toạ lạc ở 
th. Tứ Tây, x. Thuỷ An, tp. Huế, 
t. Thừa Thiên - Huế. Chùa do 
thiển sư Liễu Quán khai sơn vào 
khoảng năm 1697. Năm 1823 
chùa đã được Tôn nhân phủ trị 
Nguyễn Miên Bật trùng tu quy 
mô và đổi tên là Hưng Phước. Đến 
năm 1881, chùa được trùng tu 
và lấy lại tên Viên Thông. Hiện 
nay chùa vẫn đang được trung tu 
tôn tạo. 
VIÊN XÁ: Tên nôm là I. Diềm, ở 
.h. Yên Phong, t. Bắc Ninh. Có 
ngôi đình nổi tiếng. Có thuyết 
cho rằng lối hát quan họ xuất 
phát tử Ì. ấy. 





_ MỨI 
VIỆN ĐÔNG Y: Tại số 29 phố 
Nguyễn Bình Khiêm, q. Hai Bà 
Trưng, tp. Hà Nội. Là cơ sở 
nghiên cứu, khám và điều trị 
bệnh theo phương pháp Đông y cổ 
truyền. 


VIỆN QUẦN Y 108: Tên chính 
thức là Bệnh viện Trung ương 
quân đội 108, toạ lạc tại đầu phố 
Trần Hưng Đạo, q. Hoàn Kiếm, 
tp. Hà Nội. Vốn là nhà thương 
Đồn Thuỷ của Pháp cũ, sau ngày 
Giải phóng thủ đô (1954), xây 
dựng lại thành bệnh viện chuyên 
cho quân đội, và gọi là Quân y 
viện 108. Đây là bệnh viên lớn và 
quan trọng nhất của các lực lượng 
vũ trang, với 40 khoa và phòng 
ban, có cơ sở vật chất, trang thiết 
bị hiện đại, có những chuyên gia 
ngoại khoa đầu ngành. 


VIÊN SƠN: Chùa ở th. Ngủ Xá, 
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h. Ba Vì, t. Hà Tây. Chùa có trước 
tk. XVII, năm 1623, Uy Lê hầu 
Nguyễn Kiểm cùng Lã Thời 
Trung, Kiểu Văn Hoả tu tạo chùa, 
có văn bia ghi việc trùng tu do 
Thiếu uý Lan quận công Nguyễn 
Thực soạn. 


VIÊNG: (Hội: Kim Thành, Vụ 
Bản, Nam Định). Hội chủa mở 
hảng năm vào ngày mỏng 8 tháng 
Giêng. Đây là dạng hội chợ về 
kinh tế nông nghiệp, trong hội 
chợ có bảy bán hay trao đổi các 
sản phẩm của nhà nông làm ra. 
Trong ngày hội có tế lễ và tục kéo 
chữ đất đặc sắc. Còn có trò múa 
Bẫy và các trò vui dân gian khác. 
Khách đi hội chợ Viêng ai nấy đều 
mua thịt bò thui, đòn gánh và 
không quên mua vải cặp bánh dầy 
về ăn lấy may. Hội Viềng còn có 
ở một số địa phương khác ở Nam 
Định như hội Việng chợ Hạnh và 
hội Viềng Xuân Thuỷ. Ở ngày hội 
cũng có tế lẻ, tục kéo chứ và múa 
gây cùng nhiêu tro vui dân gian 
khác. Cũng tổ chức vào ngày 8 
tháng Giêng hàng năm. 

VIỆT (hay VIỆT YÊN): Cửa s. 
Thạnh Hãn ở t. Quảng Trị, ở phia 
Nam cửa Tùng, phía Bắc cửa 


Thuận An. Hỏi chiến tranh Trịnh - 


- Nguyễn, cưa Việt được giãng dây 
sắt để phòng thủ. Cửa Việt là mô 
chôn tau Mỹ - ngụy năm 1874. 

VIỆT AN: 2 giờ sáng ngày 
7/2/1965, quân giải phóng tấn 


công cứ điểm Việt An, nằm trên 
1 quả đồi cao ở phía Bác s. Khoan, 
h. Quế Sơn, t. Quảng Nam. Trận 
đánh diễn ra rất nhanh, chỉ sau 
12 phút, toàn bộ quân địch ở đây 
bị tiêu diệt. Đến, 10 giờ, địch đưa 
2 tiêu đoàn từ Thăng Binh đến để 
chiếm lại Việt An. Chúng mới ra 
khỏi Thăng Bình vài cây số đã bị 
quân giải phóng phục kích, diệt 
200 tên. 


VIỆT BẮC: Căn cứ cách mạng 
của Việt Nam, trong cuộc kháng 
chiến chống thực đân Pháp; được 
giải phóng hồi tháng 6/1945, gồm 
các t: Cao Băng, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Bắc Cạn và phần phía 
Đặc, t. Thái Nguyên. 


VIỆT BẮC: Khu kháng chiến tổ 
chức vào đầu năm 1947, gồm 6 t. 
Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, 
Hà giang, Tuyên Quang, và Thái 
Nguyên, gọi tắt là Cao-Bäc-Lang- 
Hà-Tuyên-Thái. Có các dân tộc 
Tay, Nùng, Dao, HMông và Kinh 
cư trú. Thu phú là tx. (nay là tp; 
Thái Nguyên. Chiến dịch Việt 
Bắc từ ngày 7/10 đến 221/12 năm 
1947. Quân địch tập trung một 
lực lượng lớn gồm hơn hai vạn 
quân, 40 máy bay 800 xe cơ giới 
do tên tướng Xalãng (Salan! chi 
huy chia làm 3 hướng đánh vào 
Việt Bắc với hy vọng tiêu diệt cơ 
quan lảnh đạo Trung ương và bộ 
đội chu lực của ta. Ngày 1ã/7. 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
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ra chỉ thị phải phá tan cuộc tấn 
công mùa đông của giặc Pháp. Bộ 
tổng chỉ huy hạ quyết tâm chiến 
dịch. Bộ đội chủ lực của ta nhanh 
chóng tổ chức thành 30 đại đội độc 
lập và 16 tiểu đoàn tập trung di 
chuyển đón địch. Địch đến đâu 
cũng bị quân ta chặn đánh ác liệt. 
Hàng chục th., ttr, được giải 
phóng. Ngày 22/12, quân ta tổ 
chức duyệt binh mừng chiến 
thắng ở tx. Tuyên Quang. Trong 
chiến dịch Việt Bắc, ta tiêu diệt 
hơn 3.000 tên địch, làm bị thương 
hơn 3.000 tên, bắn rơi 18 máy 
bay, phá 255 xe cơ giới, bắn chìm 
16 tàu chiến và 28 canô, thu được 
rất nhiều quân trang, quân dụng. 
Việt Bắc là mồ chôn giặc pháp. 
Chiến thắng này đã chuyển cuộc 
kháng chiến của ta từ giai đoạn 
chiến lược phòng ngự sang giai 
đoạn chiến lược cầm cự. 


VIỆT CHÂU: Đất đời Trần gọi là 
Mang Việt; đời Lê gọi là Châu 
Việt; năm 1892 đổi là Yên Châu; 
nay là h. Yên Châu, †. Sơn La. 


VIỆT HÙNG: di chỉ tại x. Việt 
Hùng, h. Đông Anh, tp. Hà Nội. 
Năm 1985, phát hiện 1 bộ sưu tập 
tiền cổ đựng trong một bình sành 
ở độ sâu 0,50 m. Binh cao 25 cm, 
đường kính miệng lŨcm, vòng 
bụng 50 cm, hoa văn thừng và 
sóng nước. Đa số tiền một mặt có 
chứ. Niên đại từ thời Lý Nhân 
tông (1120-1127) đến thời Mạc 
(tk. XV]. 


VIỆT KHÊ: Mộ cổ ở th. Ngọc 
Khê, x Việt Khê, h. Thuỷ 
Nguyên, ngoại thành Hải Phòng. 
Phát hiện năm 1961; quan tài 
bằng thân cây gỗ to. Hiện vật 
trong 5 ngôi mộ gồm gần 100 
tiêu bản chủ yếu là đồ đồng thau, 
và một số là gỗ. Thuộc thời đại 
kim khi. 


VIỆT LÝ: Vùng cửa Việt thuộc 
châu Rí (châu Lý) của nước 
Chiêm Thành xưa; nay thuộc t. 
Quảng Trị. 


VIỆT NAM: Quếc hiệu do vua 
Gia Long nhà Nguyễn đặt ra từ 
năm 1804 và được sự đồng ý của 
nhà Thanh để thay cho quốc hiệu 
Đại Việt cũ. Vua Gia Long ngay 
từ năm 1802 có ý đồ đặt tên nước 
là Nam Việt, nhà Thanh sợ Gia 
Long đòi lại đất đai của nước Nam 
Việt thời Triệu (207-111 trCn.) 
nên không chấp nhận, bèn đổi 
làm Việt Nam. Đến năm 1838. 
Minh Mạng đổi gọi là Đại Việt. 
Tên Việt Nam được dùng chính 
thức và phổ biến từ Cách mạng 
tháng 8/1945 đến nay. 


VIỆT NAM (các tên gọi): Văn 
Lang (thời các vua Hùng, khoảng 
1000 năm tr. Cn), Vạn Xuân 
(544-603), Đại Cổ Việt (968- 
1054), Đại Việt (1054-1400), Đại 
Ngu (1400-1407), Đại Việt (1427- 
1804). Từ 1804, nhà Nguyễn đổi 
quốc hiệu là Việt Nam, nhưng sau 
đó hay dùng tên Đại Nam. Tên 


1386 





Từ điển Địa danh lịch sử - văn hóa - du lịch Việt Nam 


Việt Nam được dùng chính thức 
và phổ biến từ Cách mạng Tháng 
Tám 1945 đến nay. Thời Bắc 
thuộc (179 tr. Cn. - 938) bị đặt các 
tên: Giao Châu đô hộ phủ (gọi tắt 
là Giao Châu), An Nam đô hộ phủ 
(gợi tắt: An Nam), Tĩnh hải quân 
tiết trấn. Thời Pháp thuộc bị đặt 
là An Nam (An Nam cũng chỉ 
riêng xứ Trung kỳ). 


VIỆT NAM (khái quát địa lý): 
Diện tích 331.689 kmỸ. Hình chữ 
S, hai đầu to, giửa thắt. Hình 
tượng một gánh thóc: đòn gánh là 
Trung bộ, Bắc bộ và Nam bệ là 2 
thúng thóc. Biên giới chung với 
Trung Quốc, Lào và Campuchia, 
3700 km; bờ biển 3200 km. Điểm 
cực Bắc: Lũng Cú (Hà Giang), cực 
Nam: xóm Mũi (Cà Mau). Chiều 
ngang: rộng nhất từ biên giới Việt 
- Lào tới Móng Cái 600 km, hẹp 
nhất ở Quảng Bình 40km. Thêm 
lục địa có nhiều tài nguyên 
khoáng sản quý. Việt Nam có 3 
miền. Miền Bắc: trung tâm là 
châu thổ s. Hồng (nơi ở của người 
Kinh). Vùng Đông Bắc có những 
cao nguyên nhỏ và dãy n. hình 
cánh cung chạy dài ra biển, tạo 
thành những quần đảo đá ngoài 
khơi như vịnh Hạ Long. Vùng Tây 
Bắc: nhiều dãy n. cao; cư dân chủ 
yếu: Thái. Miền Trung: đải hẹp 
ven biển Đông. Trường Sơn là 
xương sống của Việt Nam, chân n. 
đâm ngang ra biển tạo thánh 
những cánh đồng nhỏ. Quốc lộ 


xuyên Việt phải qua nhiều đèo. 
Miền Nam: do 2 con s. là Đồng 
Nai và Cửu Long bồi đắp nên. 
Đồng bằng s. Cửu Long có những 
vùng: Đồng Tháp Mười, U Minh, 
mũi Cà Mau. 

VIỆT NAM (nguồn gốc dân 
tộc): Vân đề khoa học này phức 
tạp, còn nhứng luận điểm khác 
nhau. Khuynh hướng chung 
không chấp nhận thuyết cho răng 
tổ tiên Việt Nam là người Trung 
Quốc (gốc Hán từ Bắc xuống: 
Kinh Dương Vương - hoặc một 
nhóm thuộc dân nước Việt ở s. 
Dương Tử bị nước Sở đánh chạy 
xuống, hoặc phát tích từ Tây 
Tạng xuôi s. Hồng xuông), và 
thuyết cho người Việt Nam thuần 
tuý là lớp cư dân từ ngoài vào (ví 
dụ: Indonésien bị giống Aryan 
đuổi khỏi Ấn Độ, nhập vào một 
nhóm Mongoloid). Những điểm 
được khăng định về nguồn gốc 
đán tộc Việt Nam có một lớp cư 
dân bản địa phát triển ngay trên 
lãnh thổ Việt Nam, kết hợp với 
những lớp cư dân di cư tử ngoài 
vào (chứng cứ: đi cốt người cổ + 
di tích văn hoá tiền sử và sơ sử. 
1- Con người bản địa có mặt trên 
đất Việt Nam từ sơ kỳ thời đại đá 
củ (cách đây độ 300.000 năm: đó 
là "người đứng thăng" (thomo erec- 
tus)ì cùng thời người vượn Bác 
Kinh Sinanthropus. (Chứng cứ: 
công cụ lao động phát hiện ở n. 
Đọ, Thanh Hoá 1960 + rãng hoá 
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thạch phát hiện ở Thẩm Khuyến, 
Lạng Sơn 1864 - 1965), 2- "Người 
đứng thăng" chuyển dần thành 
"người hiện đại", “người khôn 
ngoan” (horno sapiens) trong quá 
trình cách đáy 300.000 đến 
20.000 - 30.000 năm (Bằng cứ: 
răng người vượn ở Thầm Ốm, 


Nghệ An cách đây 140.000 - 


250.000 năm, và ở hang Hum, 


Hoàng Liên Sơn, cách đây 80.000 


- 140.000 năm, cùng thời người 
Neanderthal; di cốt ở Kéo Làng, 
Lang Sơn cách đây 20.000 - 
30.000 năm. Công cụ văn hoá Sơn 
Vị, cách đây 20.000 năm. 3- Với 


"người hiện đại” con người bắt 


đầu phân hoá thành các chúng tộc 
khác nhau. Quá trinh diễn biến 
nhiều nén văn hoá từ thời đại đô 
đá mới (Hoà Bình cách đây 10.000 
năm, Bắc Sơn. Quỳnh Văn), sang 
thời đại đồng thau (các văn hoá 
Phủng Nguyên, Đồng Đậu, Gò 
Mun trong thiên niên kỷ II tr. 
Cn.). và thời đại sät sớm (văn hoá 
Đông Sơn) thuộc thiên niên kỷ Ï 
tr. Cn./. Trong di chỉ kch. thuộc 
các nên văn hoá trên đã tìm thây 
những di cốt chứng tỏ cư dân 
thuộc tiểu chủng Mongoloid 


phương Nam hinh thanh trong 


quá trình hỗn chúng lâu dải giữa 
người Australod và Mongoloid 
trong đó xu hướng Mongoloid hoá 


ngày cảng chiếm ưu thế. Những 


cư dân đó thuộc nhóm Indonesien 
và Nam A. Theo thư tịch cổ Trung 


Quốc, người Lạc Việt và Âu Việt 


là cư dân Văn Lang và Âu Lạc, họ 
thuộc tộc Việt (Bách Việt) phân bở 
trên địa bàn rộng từ nam s. 
Đương Tử đến Bác Việt Nam ngày 
nay. Khi lãnh thổ của họ mớ rộng 
về phía Nam, họ tiếp nhận thêm 
những cư dân của Vương quốc 
Chămpa ở Trung bộ và cư đân 
Phù Nam - Chân Lạp ở đồng băng 
Nam bộ ngày nay. Dân tộc Việt 
Nam là một cộng đồng cư dân gồm 
nhiều tộc người (ethnie) liên kết 
với nhau trong quá trinh lịch sử. 


VIỆT NAM (sơ lược lịch sử): 
Thởi tiên sử. Thởi dại đồ dá 
củ: Con người (Homo erectus = 
người đứng thăng) có mặt trên 
lãnh thổ Việt Nam cách đây 
khoảng 300.000 năm. Chuyến 
dần (cho đến cách đây 20.000 - 
30.000 năm) thành Homo sapliens 
= người hiện đại. Từ thời đại đồ 
đá mới đến thời đại kim khí: văn 
hoá Hoà Bình và văn hoá Bắc Sơn 
(cách đây 10.000 năm). Các chúng 
tộc hình thành. Thời kỳ lịch sử. 
Thời cổ dại. Văn mình Sông 
Hồng kế tục các nền văn hoá tiền 
sử bán địa, phát triển từ sơ kỹ 
thời đại đồng thau đến thời đại 
sắt sớm (2000 năm tr.Cn. đến đầu 
Cn.). Vào giai đoạn phát triển cao 
nhất (văn hoá Đông Sơn thiên 
niên kỷ I tr.Ển.), Nhà nước đầu 
tiên của người Việt cổ ra đời: Văn 
kang (Hủng Vương), Âu Lạc (An 
Dương Vương). Thởi Bắc thuộc 
(179 tr.Cn.-938). Triệu Đa (Trung 
Quốc? chiếm Âu Lạc (179 tr. Ơn.) 
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lập nước Nam Việt Nhà Hán 
(Trung Quốc› đánh chiếm Nam 
Việt thời Bác thuộc hơn nghin 
năm. Có rất nhiều cuộc khởi 
nghĩa: Hai Bà Trưng, Lý Bồn 
(Tiên Lý› v.v... Năm 938 Ngô 
Quyên thăng Trung Quốc một 
trận quyết định Quốc gia 
phong kiến độc lập. a) Nhà Ngõ 
(839-96ã› - nhà nước độc lập do 
Ngõ Quyên sáng lập. b) Loạn 12 
sứ quần (966-968), nạn cát cứ. c) 
Định Tiên Hoàng dẹp loạn, lập 
nhà Đính và thống nhất đất nước. 
Nước Đại Cổ Việt, kinh đô Hoa 
Lư. đ) Vua Đính còn nhố, quân sĩ 
tốn tưởng quán Lé Hoàn (Lê Đại 
Hành: lên ngồi : nha Tiến Lê 980- 
1008), đánh tháng quần xâm lược 
Tống. Lê Ngoa Triều hoang dâm 
tàn bạo. d› Triểu định tôn Lý 
Công Uẩn lén ngới: Lý Thái tổ 
sáng lặp nhà Hậu Lý 1009-1225. 
Nước Đại Việt, kinh đó ở Thăng 
Lang (Hà Nội. Kinh tế văn hoá 
phát triển tđạo Phát-Khổng). 
Tháng quản Tống va quân Chiêm. 
Cuối đơi hôn loạn. Do Trần Thủ 
Độ sắp xếp, Ly Chiêu Hoàng (7 
tuổi nhường ngòi cho Trấn Cảnh. 
P. Trần Cảnh sáng lập nhà Trần 
1226-1400). Thăng quán Mông- 
Nguyên. Văn hoa Lý-Trần tiếp 
tục phát triển huy hoàng. ø) Phụ 
chinh Hồ Quy Ly phế vua nhà 
Trần (3 tuổi) lập nhà Hồ (1400- 
1407). Cải cách. hì Quân Minh đồ 
hộ Việt Nam :1407-1427). Tản 
bạo. Con chau nhà Trần lập nhà 
Hãu Trần :1409-1413›. 1! Lê Lợi 


(Lê Thái tố! đuổi quân Minh lập 
nhà Hậu Lê (1428:1788). Chế độ 
tập quyền chuyên chế dựa vào tư 
tưởng Nho học. Văn hoá cực thịnh 
(Lê Thánh tông). k) Mạc Đăng 
Dung phế vua Lê lập nhà Mạc 
(1527-1592). l) Chúa Nguyễn, sau 
đó là chúa Trịnh phủ Lê, mà nắm 
quyền bính; nha Mạc bị diệt, 
nhưng Trịnh - Nguyễn phán 
tranh (1570-1786), nứa tk. chiến 
chinh (1627-1672), một tk. hoá 
hoãn, chúa Nguyễn Nam tiến, 
vươn tới s. Cửu Long (chiếm đất 
Chiêm Thành, Chân Lạp). Quan 
hệ với phương Tây phát triển 
(truyền đạo Thiên Chúa và buôn 
bán ở Đảng Trong va Đảng 
Ngoai). Tk. XVIỊII sôi động, văn 
hoá độc đáo. mm) 1771-1789: 
Nguyễn Huệ (Quang Trung) lãnh 
đạo khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 
diệt chúa Nguyễn rồi Chúa Trịnh, 
đánh bại quân Xiêm và quân 
Thanh {Trung Quốc), lập nhà Tây 
Sơn (1786-1802). n› Nguyễn Anh 
(Ga Long), dòng đổi chúa 
Nguyễn, dựa vào viện trợ quân sự 
Pháp, tháng Tây Sơn, lập nhà 
Nguyên (1802-1945. Trung ương 
tập quyền (Khổng học chinh 
thống). Đóng cửa với phương Tây. 
Bóc lột, đản áp nặng nẻ, nhiều 
cuộc nối dậy. Thởi cận đai t( nửa 
sau tk. XIX-1945). 1858-1884: 
Pháp chiếm Việt Nam. Chông 
thực đân Pháp: Cần Vương ( 1860- 
19001. Các nhà nho duy tân: Phan 
Bội Châu, Phan Chu Trinh ( 1904- 
192ã:, Việt Nam Quốc dân Đảng 
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thất bại (1980), Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo thành công 
(1930-1945). Thởi hiện đại. 
Cách mạng tháng Tám (1945). 
1954 - Điện Biền Phú. Kháng 
chiến chống Mỹ (1955-1975). 
Thống nhất đất nước, cả nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ đối 
mới (từ 1986 đến nay). 


VIỆT NAM CỘNG HOÀ: Sau 
Hiệp nghị Giơnevơ, nước Việt 
Nam tạm thời bị chia làm 2 miền 
bởi vĩ tuyến 17. Miền Bắc vẫn gọi 
là Việt Nam Dân chủ cộng hoà, 
miền Nam được Mỹ-nguy thành 
lập quốc gia riêng và gọi là Việt 
Nam Cộng hoà từ 1955 đến 30-4- 
1975, khi quân dân ta giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG 
HOA: Quốc hiệu được dùng từ 
ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập 
tại tp. Hà Nội khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ cộng hoà, thay 
cho quốc hiệu Đại Nam và những 
tên gọi khác phân chia đất nước 
trước đó. Tên này dùng đến ngày 
2/7/1976. 


VIỆT NAM QUỐC TỰ: Chùa toa 
lạc ở số 16B đường 3-2, ph. 12, q. 
10, tp. Hồ Chí Minh. Chùa do 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
thống nhất. xây dựng vào năm 
1963. Ngôi chùa hiện nay do 
Thành hội Phật giáo tp. Hồ Chí 
Minh quản lý, đang tổ chức trùng 
tu, mở rộng. 


VIỆT THƯỜNG: H. ở phía 
đông - nam Hoan Châu (thời 


thuộc Minh). Nước Ngô đặt làm h. 
Việt Thường thuộc q. Cửu Đức. 
Đời Tuy thuộc về Đức Châu, rồi 
lại thuộc về Hoan Châu. Đầu năm 
Đại Nghiệp, Hoan Châu đạo hạnh 
quân tổng quản là Lưu Phương 
kinh lược nước Lâm Ấp, sai Khâm 
Châu Thứ sử là Ninh Trường 
Châu đem quân sang Việt 
Thường, tức là h. này. 


VIỆT THƯỜNG: H. về đời Ngô, 
thuộc. châu Hoan, sau tương 
đương với phủ Đức Quang (Đức 
Thọ), trấn Nghệ An, gồm h. 
Thanh Chương, Nghi Lộc, La 
Giang, Hương Sơn, Nghỉ Xuân, 
Thiên Lộc. Có khe Việt Thường, 
còn gọi là khe Bố Cứu. H. thuộc 
châu Hoan về đời Đường cùng với 
h. Cửu Đức, Phố Dương, Hoài 
Hoan. Trước đó, h. Việt Thường 
thời thuộc Tuỳ, ở q. Nhật Nam; 
vị trí vào khoảng h. Đức Thọ và 
phía nam h. Hương Sơn, t. Hà 
Tĩnh hiện nay. Năm 1030 đời Lý 
Thái tông đổi Hoan Châu làm 
Nghệ An. Nghe nói nước Lâm 
Ấp có nhiều báu vật lạ, năm 605, 
vua Tuỳ bèn cho Lưu Phương 
làm Hoan Châu đạo hành quân 
tổng quản, đi kinh lược nước 
này. Phương thân dẫn bọn đại 
tướng quân Tương Tôn đem 
thủy quân xuất phát từ q. 
Tỷ Cảnh; sai bọn thứ sử Khâm 
Châu là Nịnh Trường Châu đem 
quân bộ và quân ky xuất phát tử 
Việt Thường. . 


VIỆT THƯỜNG: Tên một bộ ở 
phía Nam nước Văn Lan; về đời 
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Hồng Bàng xưa. Đến đời Ngô là 
một q. của châu Cửu Đức; tương 
đương với t. Hà Tĩnh hiện nay ở 
h. Kỳ Anh, t. Hà Tĩnh xưa, có 
suối Việt Tỉnh. Nước Chiêm 
Thành củ cũng tự xưng là nước 
Việt Thường. 

VIỆT THƯỜNG THỊ: Là tên 
nước thời cổ ở phía Nam Trung 
Quốc, có quan hệ với nhà Chu 
(hiên chim trĩ cho Thành Vương), 
lần đầu tiên được ghi trong sách 
Thượng thư đại truyện. Có nhiều 
giải thích khác nhau. Có thuyết 
nói Việt Thường thị ở miền q. Cửu 
Đức, tức miền Hà Tĩnh (Thuỷ 
kinh chú, Cựu Đường thư; có 
thuyết nói Việt Thường thị ở vị trí 
nước Lâm Áp đời sau (Văn hiến 
thông khao, Minh sử, Minh nhất 
thông chí). Như vậy tên Việt có từ 
đời Thành Vương nhà Chu (1026- 
1063 tr. Ơn.). 


VIỆT TRÌ: Th. ở tổng Nghĩa An, 
h. Bạch Hạc, phú Tam Đái, trấn 
Sơn Tây; sau thuộc phủ Vĩnh 
Tường, t. Sơn Tây về đời Minh 
Mạng, thuộc t. Vĩnh Yên; nay là 
tp. Việt Trì, t. lị t. Phú Thọ, gồm 
8 ph., 8 x. Dân số năm 1980 là 
112.800 người, trên ngã ba s. Lô 
và s. Hồng. Cầu xe lửa trên s. Lô 
dài 300m. Các nhà máy: điện, 
giấy, hoá chất, đường, mì chính, 
gỗ dán. Cách tp. Hà Nội 85km 
theo quốc lộ 2, 73km theo đường 
xe lửa, 45km 500 theo đường s. 
Hồng. Cách đến Hùng 7km về 
phía Nam. S. Hồng ở Việt Trì có 


cá anh vũ. Sản xuất quả hồng gọi 
là hồng Hạc (Hạc Trì). Từ tháng 
4/1885 đến năm 1887, đã diễn ra 
cuộc khởi nghĩa chống Pháp của 
nhân dân các t. Tây Bác Bắc bộ, 
do Nguyễn Văn Giáp (tức Bố 
Giáp) lãnh đạo, để hưởng ứng 
chiếu Cần Vương. Căn cứ của 
cuộc khởi nghĩa ở vùng Việt Tri, 
Phú Thọ, sau mở rộng đến Yên 
Bái, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Sơn Tây, 
Nghệ An; có liên hệ chặt chẽ với 
nghĩa quân của Nguyễn Quang 
Bích, Đào Văn Trì Từ ngày 


-25/12/1950 đến 18/1/1951, diễn ra 


chiến dịch tiến công của lực lượng 
vũ trang nhân dân Việt Nam (gọi 
là Chiến dịch Trần Hưng Đạo) do 
Bộ Tổng tư lệnh trực tiếp tổ chức, 
chỉ huy đánh và phòng tuyến 
quân Pháp ở Trung du Bắc bộ, từ 
Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên đến 
s. Cầu, nhằm tiêu diệt sinh lực 
địch, mở rộng căn cứ, phát triển 
chiến tranh du kích. 


VIỆT VƯƠNG: Là tên gọi khác 
của thanh Cổ Loa (x. Cổ Loa, h, 
Đông Anh, tp. Hà Nội ). Tên gọi 
này xuất hiện từ tk. thứ VII. 


VIỆT YÊN: Đình th. Việt Yên, x. 
Nghĩa Hiệp, h. Thanh Trì, Hà 
Nội, thờ thành hoàng là tướng 
Nguyên Siêu (cuối tk X). Đình 
tương đối lớn với đủ các bộ phận: 
cột đồng trụ, nhà tiền tế, tả hữu 
mạc, phương đình, đại bái và hậu 
cung; có mặt bằng "nội công ngoại 
quốc”. Nhà tiền tế 5 gian, có bộ 
khung chịu lực khá lạ: kiểu vì kèo 
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suốt. Phương đình 2 tầng 8 mái. 
Đại bái có kết câu vi nóc giá 
chiêng, các cốn bưng chạm dày 
đặc tứ linh. Toà nhà này nối với 
hậu cung bằng ống muống. Đình 
còn giữ 23 đạo sắc phong và các 
đồ gỗ: hoành phi, câu đối, ngai, 
nhang án, kiệu, cùng 3 choé đời 
Thanh, đôi lọ độc bình. Đình đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
nghệ thuật ngày 22-12-1990. 


VIỆT YÊN: H. thuộc trấn Kinh 
Bắc, mới đổi tên từ năm 1820. 
Trước về đời Lê là h. Yên Việt, 
thuộc phú Bác Hà; tên Yên Việt 
có từ đời Minh thuộc; thuộc t. Bắc 
Ninh từ 1831 nay là h. của t. Bắc 
Giang; gồm 17 x. Phía đông giáp 
tx. Bắc Giang, phia bắc giáp h. 
Tân Yên; Phía nam giáp s. Cầu. 
H. lị nằm ở giữa h. được nối liền 
bằng đường ô tô với quốc lộ 1A, và 
với tp. Thái Nguyên. Từ đời Lê về 
trước, h. có 6 người đỗ đại khoa. 


VIỆT YÊN: Tổng thuộc h. La 
Giang về đời Lê, phủ Đức Quang, 
trấn Nghệ An; về đời Nguyên 
thuộc h. La Sơn, phủ Đức Thọ, t. 
Hà Tĩnh (1831). Có nhiều người 
đô đại khoa. Quê Phan Đình 
Phùng, Phan Trọng Mưu, Hoàng 
Cao Khải, lình mục Đậu Quang 
Linh, Trần Phú, Phan Anh. 


VIJAYA: Một trấn lớn của nước 
Chiêm Thành xưa, tương đương 
với miền Bình Định ngày nay. 
Kinh đỏ Đồ Ban từ trước tk. X. 


VINH: Tx. thành lập năm 1891, 
t. lị t. Nghệ An, nay là tp. Vinh. 
Phía nam giáp s. Cá. Nguyên là 
đất trấn Vinh Doanh về đời Lê, có 
th. Vĩnh Yên, x. Yên Trường, và 
1. Yên Vinh nơi toà công sứ Pháp 
được xây dựng năm 1897. Tx. lúc 
đầu bao quanh thành trì Nghệ An 
sau phát triển về phía Nam. 
Đường xe lửa và quốc lộ LA chạy 
qua tp. Cảng Bến Thuỷ. Trường 
đại học Sư phạm Vinh. Các nhà 
máy: điện, sợi, xi măng. Tp. Vinh 
nay gồm 11 ph., 16 x. dân số 
165.000 người. Cách tp. Hà Nội 
291km, Huế 367km. Tp. Vinh là 
quê Nguyễn Xiến (1907-1997), 
nhà khoa học, nhà hoạt động xã 
hội, nguyên Tổng thư ký Đảng 
Dân chủ Việt Nam. 


VINH HƯNG: L. ởh. Đức Phổ, 
t. Quảng Ngãi. Sản xuất đô gốm. 


VINH QUANG: Di chỉ tại th. 
Quế Dương, x. Cát Quế, h. Hoài 
Đức, t. Hà Tây. Phát hiện năm 
1965: hiện vật gồm 13 đồ đồng. 
Thuộc văn hoá kch, Gò Mun. 


VINH QUANG: X. ở h. Chiêm 
Hoá, t. Tuyên Quang; nơi quyết 
định thành lập Đảng Lao động 
Việt Nam, và ra hoạt động công 
khai, ở Đại hội Đảng lần thứ II. 


VỊNH BÀ KỲ: Di chỉ thuộc x. Tân 
Định, h. Bến Cát, t. Bình Dương. 
Điều tra năm 1982; hiện vật gồm 
các đồ đá và gốm. Niên đại C14 
là 3180 + 50 năm. 
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VỊNH BẮC BỘ: Thuộc biển 
Đông. Là châu thổ củ bị sụt lún, 
rất nông. Trong vịnh có nhiều 
đảo, trên đó không s. suối, hiếm 
nước ngọt. Đa số là những đảo 
caxtơ hình dạng kỳ thú. Xưa kia 
rừng rậm bao trùm, với nhiều loài 
thú. Tài nguyên chính trong vịnh 
là hải sản, trong đó có ngọc trai 
ở Cô Tô. Hòng gỡ lại những thất 
bại thảm hại ở miền Nam, Việt 
Nam, tổng thống Mỹ Giônxơn, 
sau khi dựng lên cái gọi là "Sự 
kiện Vịnh Bắc bộ”, ngày 5-8-1964 
đã trực tiếp cho máy bay Mỹ tiến 
công bắn phá nhiều đợt xuống 
vùng phụ cận Vinh - Bến Thuỷ, 
vùng phụ cận tx. Hòn Gai, cửa 
Lạch Trường (Thanh Hoá), cửa s. 
Giang (Quảng Bình). Bộ đội 
phòng không và hải quân ta đâ 
giáng cho địch đòn nảy lửa: bắn 
rơi 8 máy bay, bán bị thương 3 
chiếc, bắt sống 1 tên giặc lái. 


VĨNH AN: Châu về đời Lý; trước 
là trấn Triều Dương, về đời Trần 
- Lê; năm 1093 Lý Thái tổ đổi là 
Vĩnh An; đời Lê Quang Thuận đổi 
làm thừa tuyên An Bang. Đời 
Minh Mạng gọi là t. Quảng Yên 
(1831), nay là t. Quảng Ninh. 


VĨNH AN: Tx. Thuộc t. Đồng Nai, 
ở phía Bác tp. Biên Hoà, trên 
. đường ô tô Biên Hoà - Trị An và 
thông với quốc lộ tp. Hồ Chí Minh 
- Đà Lạt. Thành lập tháng 12- 
1985 trên cơ sở h. Vĩnh Cửu và 2 
lâm trường Hiếu Liêm, Mã Đài; 


gồm 4 ph. và 10 x. với diện tích 
89.003 ha và 51.703 nhân khẩu. 
Địa thế rộng rãi, kéo dài theo s. 
Đồng Nai. Trung tâm ở chỗ quặt 
của s. Đồng Nai, có độ cao 44m. 


VĨNH BẢO: H. lập năm 1836, 
trích đất 5 tổng của h. Tứ Kỳ và 
3 tổng của h. Vĩnh Lại, thuộc phủ 
Ninh Giang, t. Hải Dương. Sau 
năm 1945 là h. Kiến Thuy, năm 
1952 sáp nhập vào t. Kiến An; 
H. phía Bắc giáp s. Luộc. Đông 
giáp s. Thái Bình, Nam và Tây 
giáp s. Hoá. H. lị ở trung tâm h, 
cách Hải Phòng 36km, Kiến An 
25km, Thái Bình 33km, Nam 
Định 52km. H. sản xuất thuốc 
lào ngon có tiếng. Quê Nguyễn 
Bính Khiêm. 

VĨNH BÌNH: T. do Mỹ - nguy 
thành lập ở địa phận t. Trà Vinh 
gôm một phần h. Vĩnh Bình củ. 
Phía Bắc giáp s. Cổ Chiến, Đông 
giáp biển, Nam giáp s. Định An, 
T. gồm 9 q., 20 tổng, 76 x., 95 ấp. 
T. lị la Phú Vinh. Dân số năm 
1965 là 503.621 người. 

VĨNH CÁT: Địa điểm ở tp. Biên 
Hoà. Ngày 27-4-1952, diễn ra 
trận tập kích của các chiến sĩ đặc _ 
công Biên Hoà đột nhập sâu vào 
tx. Biên Hoà, đốt cháy 1 triệu lít 
xăng, san bằng sở chỉ huy tiểu 
khu Vĩnh Cát. 


VĨNH CHÂU: Q. hỏi thuộc Pháp 
ở t. Bạc Liêu, giáp biển Đông. Hồi 
Mỹ - nguy thuộc t. Ba Xuyên; gồm 
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1 tổng, 3 x., q. l ở Vĩnh Châu. Q. 
lị cách tx. Bạc Liêu 17km về phía 
Đông. Giồng dài 40km. Nay là h. 
thuộc t. Sóc Trăng, ở cực Nam t. 
Bắc giáp s. Mỹ Thành. H. lị ở sát 
biển, có đường ô tô chạy ven biển 
từ Mỹ Thạnh đến Gành hao, hại 
có đường nối với tx. Sóc Trăng. 


VĨNH CỬU: H. ở t. Đồng Nai, 
thành lập tháng 8-1994 trên cơ sở 
tx. Vũ An (t. Đồng Nai). H. có điện 
tích 105.557 ha, 83.115 nhân 
khẩu với 10 đơn vị hành chính; 
gồm 9 x. và 1 ttr. Vĩnh An; Tây 
Bắc và Bắc giáp s. Đồng Nai. H. 
lị trên quốc lộ 20 tử Sài Gòn đi Đà 
Lạt, bên bờ trái s. Đồng Nai. Mỏ 
đất sét trắng giữa Biên Hoà và Bà 
Rịa. H. nay bỏ. 

VĨNH ĐIỆN: H. chia từ châu Bảo 
Lạc ở t. Tuyên Quang, tách ra từ 
năm 1835, thuộc phú Yên Ninh 
củng đặt năm ấy. Nay thuộc h. 
Bảo Lạc, t. Cao Băng. 


VINH ĐỊNH: H. đặt năm 1808 
thuộc phủ Ba Xuyên, t. An Giang. 
Năm 1849, do phủ kiêm nhiếp; h. 
lị ở Ba Xuyên. 


VĨNH ĐỊNH: Thành của Trương 
Phụ xây ởh. Lục Ngạn, nay thuộc 
t. Bắc Giang. 


VĨNH ĐỒNG: X. ở t. Hà Tây. 
Tháng 11-1744 nổ ra cuộc khởi 
nghĩa chống triều đình Lê - Trịnh 
của nông dân, do thủ lĩnh Tương 
lãnh đạo, đánh x. Vĩnh Đồng làm 
căn cứ, rồi tiến đánh quân Trịnh 


ở An Sơn và Thạch Thất 
(Hà Tây). 


VĨNH ĐỒNG: X. xưa ở h. Kim 
Bôi, sau thuộc h. Tân Lạc, t. Hoà 
Bình, ở bên phải s. Bôi, phía Đông 
Nam tx. Hoà Bình, cách 22km 
theo đường chim bay. Họ Đinh ở 
Vĩnh Đềng xưa là con cháu Đinh 
Tiên Hoàng. 

VĨNH ĐỘNG: Tên h. về đời 
Trần; thuộc châu Khoái thời 
Minh thuộc, phủ Kiến Xương. 
Còn vết tích ở trên x. Vĩnh Động 
ở tổng Ta Xá, h. Kim Động về đời 
Lê. Năm 1426 Lê Lợi duyệt binh 
ở x. Vĩnh Động. 


VĨNH HOÀ: Chùa toạ lạc ở số 
17B đường Cách Mạng, ph. 7, tx. 
Bạc Liêu, t. Bạc Liêu. Chủa có từ 
lâu; Đến năm 1961, hoà thượng 
Trí Đức về trụ trì, xây dựng ngôi 
chùa, chùa hiện đặt văn phòng 
Ban đại diện Phật giáo tx. Bạc 
Liêu. 

VĨNH HOÀ: H. thuộc phủ Tương 
Dương, t. Nghệ An. Xưa là h. 
Vĩnh Hoà, phủ Trà Lân, trấn 
Nghệ An, thành lập từ đời Lê, 
gồm 3 tổng, bên hữu s. Cả, phía 
Đông Bác. Tây Nam giáp Lào, H. 
lị ở Xuy Vàng. Sau năm 1945 sáp 
nhập vào phú Tương Dương được 
đổi thành h. (khác với h. Tương 
Dương củ, sau năm 1945 đổi là h. 
Con Cuông). 


VĨNH HÙNG: X. ở h. Vĩnh Lộc, 
t. Thanh Hoá, nơi nhân dân đã 
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phát hiện 1 trống đồng Heger loại 
I cùng 1 thanh kiếm sắt và it đồng 
vụn. Điều đặc biệt khiến ta chú 
ý là nghệ thuật trang trí trên 
trống. Ở tang trống có 4 con vật 
đứng trên thuyền, ở thân trống có 
8 con to hơn, đứng độc lập. Tất cả 
đều có đầu to mập, hai sừng, bụng 
tròn, đuôi to. Có phải đó là hình 
tượng trâu cái đang tuổi trưởng 
thành - con vật "đầu cơ nghiệp” 
của cư dân văn hoá Đông Sơn. 


VĨNH HUY: Mỏ vàng ở t. Quảng 
Nam, gần ngã 3 s. Khang và s. 
Tranh, giáp giới 3 h. Quế Sơn, 
Phước Sơn và Tiên Phước. 
VĨNH HƯNG: H. thành lập năm 
1978 ở t. Long An, tách từ h. Mộc 
Hoá ra. H. có diện tích 38.238 ha 
và 31.924 nhân khẩu, bao gồm 9x. 
và 1 ttr. Vĩnh Hưng. Phía Bắc và 
Đông Bắc giáp Campuchia, ngăn 
cách bởi s. Long Khất. H. ở vùng 
trủng Đông Tháp Mười, độ cao 
trung bình 2m, trừ gò Bắc Chiêm 
ở phía Tây cao 6m, s. rạch chằng 
chịt; h. lị ở trung tâm h. 


VĨNH KHANG: L. thuộc t. Nghệ 
An, quê Trí Bảo Thiển sư (- 
1190), nhà thơ, thời Lý. 


VĨNH KHÁNH: Chùa toạ lạc 
tại 7ö Võng Thị, ph. Bưởi, q. Tây 
Hồ, Hà Nội Chùa được khởi 
dựng từ thời Lý ( 1010-1225) và 
đã qua nhiều lần trùng tu, sửa 
_ chữa. Dáng vẻ hiện nay là kết quả 
của đợt trùng tu lớn gần đây. 


Trong chùa còn lưu giữ một số di 
vật cổ, đáng chú ý là các pho 
tượng Tam thế bằng gồ (thời Mạc) 
ở điện Phật. 

VĨNH KHÁNH: Còn gọi là chùa 
Then, toa lạc ở x. Tam Sơn, h. Lập 
Thạch, t. Vĩnh Phúc. Chùa Vĩnh 
Khánh dựng từ thời Lý. Ngôi 
chùa hiện nay mới được xây 
dựng. Đặc biệt tháp Bình Sơn 
(hay tháp Then) là một công trình 
kiến trúc bằng đất. nung, từ thời 
Trần được dựng giữa sân trước 
của chủa. Tháp hiện còn 11 tầng, 
cao 15m. Tháp đã được đại tu vào 
năm 1873. 


VĨNH KHÁNH: Còn gọi là chùa 
Võng Thị, toạ lạc ở khối 75 Võng 
Thị, ph. Bưởi, q. Tây Hồ, tp. Hà 
Nội. Chùa được khởi dựng từ đời 
Lý. Ngôi chùa hiện nay mới được 
xây dựng. Ở điện Phật, có tượng 
Tam thế Phật bằng gỗ, di tích 
thời Mạc. 


VĨNH KIỀU (hay VỊNH KIỂU): 
L. ở tổng Tam Sơn, h. Đông Ngàn, 
phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, trước 
là Vinh Lan; tên nôm là 1. Viềng, 
nay thuộc h. Tiên Sơn, t. Bắc 
Ninh, về đời Lê có nhiều người đô 
đại khoa (9 người). Quê Bạch 
Hồng Nho, Nguyễn Văn Huy, 
Nguyễn Công Vọng. 


VĨNH KIM: Tên h. Từ Liêm về 
tk. X, có 1. Ô Diên (Phù Diễn) địa 
thế rộng, gồm cả đất Đan Phượng. 
Năm 1044, Lý Thánh tông cho 
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ghép theo bộ thuộc các tủ binh 
Chiếm Thành, và cho ở từ Vĩnh 
Khang đến châu Đăng, tức là phủ 
Quy Hoá, sau này thuộc Hưng 
Hoá, đặt hương ấp phỏng theo 
danh hiệu của Chiêm Thành. 


VĨNH LẠC: H. thành lập năm 
1977 do hợp nhất h. Vĩnh Tường 
với h. Yên Lạc, t. Vĩnh Phú, này 
thuộc t. Vĩnh Phúc (11-1996). 
Nam và Tây giáp s. Hỏng; Tây 
Bắc giáp tp. Việt Trì ngăn cách 
bởi s. Lô. H. lị là Vĩnh Lạc, trước 
là h. lj Yên Lạc củ; trên đường từ 
tx. Sơn Tây đi tx. Vĩnh Yên. 
Tháng 10-1995, Vĩnh Lạc lại chia 
thành 2 h. như củ. 


VĨNH LẠI: H. thuộc phủ Ninh 
Giang, t. Hải Dương. Đời Minh là 
h. Đồng Lại; Lê Sơ ky huý vua Lê 
Lợi, đổi là Đông Lại, sau đổi là 
Vĩnh Lại. Năm 1838 tách thành 
2h. Vinh Lại và Vĩnh Báo. Sau 
đổi là Ninh Giang, rồi Ninh 
Thanh. Từ đời Lê về trước có 18 
người đỗ đại khoa. 


VĨNH LẶNG: Vĩnh Lăng (1433) 
của Lê Thái tổ được xây sát ngay 
phía sau điện Lam Kinh, gần dưới 
chân n. Dầu. Mặt bằng của lăng 
gần vuông (24,70m x 24m), chung 
quanh có tường bao bọc. Mộ phần 
bằng đất bó gạch nằm ở đáy công 
trình cũng là điểm kết thúc của 
thần đạo. Trước mộ, đối xưng hai 
bên thần đạo tính từ trong ra gồm 
ð cặp tượng: quan hầu (y phục của 
một ông quan), lân, tê giác, ngựa, 


hổ. Xung quanh tĩnh lặng và 
thiếu sinh khí đến nghẹt thở. Các 
tượng đều nhỏ bé, đục chạm có 
phần sơ sài, cao không quá 1,20m. 
Bên phải lăng, chếch thần đạo có 
nhà bia, cũng là một phần của 
lăng mộ. Nhà bia nằm ngay trong 
khu vực điện Lam Kính, gần 
ngoài cổng. Công trình kiến trúc 
này được trùng tủ năm 1960. Bố 
cục mặt bằng theo thể thức hình 
vuông quy tụ vào giữa, nghĩa là 
4 cột cái tạo thành khung vuông 
to ở giữa rồi viền quanh một hành 
lang hẹp hơn bằng 12 cột con nửa, 
tạo mên một nền vuông, mỗi cạnh 
đài 8,75m. Các thành phần kiến 
trúc của nhà bia đều chắc chắn, 
trang trí hoa văn rất ít, đơn giản. 
Nhà bia không có tường nên rất 
thoáng và sáng. Khách có thể xem 
bia từ bốn phia và có thể nhìn kỹ 
từng nét chứ, từng nét boa văn. 
Bên trong đặt bia Vĩnh Lăng có 
kích thước lớn, trên đó có khắc bài 
nói về thân thế, ca ngợi sự nghiệp 
của Lê Lợi do Nguyễn Trãi soạn. 
Cũng từ đây, bát đầu các dãy 
đăng đối tượng người và thú trong 
lăng mộ Lê Sơ. 


VINH LINH: H. thuộc t. Quảng 
Trị. Trước là đất Ma Linh, nước. 
Chiêm Thành nhường cho ta năm 
1069 cùng với đất Bố Chính và 
Địa Lý. Năm 1075 đối là Minh 
Linh; năm 1885 đổi làm Chiêu 
Linh; năm 1889 đối là Vĩnh Linh. 
H. lị là Hồ Xá, ở phía Bác s. Bến 
Hải, trên quốc lộ 1A. Năm 1954 
Hiệp nghị Giơnevơ lấy s. Bến Hải 
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làm giới tuyến quân sự tạm thời. 
Vĩnh Linh thành khu đặc biệt 
(phía Bác s.) còn phần phía Nam 
s. trở thanh q. Minh Lương. Nay 
là h. Vĩnh Lãnh, gồm 20 x. và 1 
ttr., với điện tích 61.956 ha và 
77.678 nhân khẩu (1990). Hồ Xá 
cách s. Bến Hải 1km, tx. Quảng 
Trị 41km. Lâm trường Bến Hải, 
cầu Hiền Lương, Quê Trần Định 
Âu, Lê Mậu Cúc, Nguyễn Hữu 
Bài. Ngày 1-2-1965, đại đội 13 
pháo binh Vĩnh Linh bắn chỉm 
chiếc tau biệt kích đầu tiên của 
Mỹ, mở đầu bảng vàng lập công 
đánh bại cuộc chiến tranh phá 
hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. 
Ngày 8, quân dân Vĩnh Linh lập 
chiến công đầu vẻ vang, hạ 6 máy 
bay giặc Mỹ. 


VĨNH LONG: Thành ở tx. Vĩnh 
Lang, t. Vĩnh Long. Là thành t. 
Vĩnh Long đặt năm 1832 (đến 
năm 1889 chia thành 3 t.: Vĩnh 
Long, Bến Tre, Trà Vinh). Xưa 
thuộc đất 2 th. Long Triệu và Tân 
Quế, h. Vĩnh Bình củ. Thành 
được xây năm 1813, bằng đất, chu 
vi 720 trượng, cao 1 trượng. Xung 
quanh có hảo rộng 6G trượng, sân 
4 thước. Có ð cửa thành, trong 
thành dựng 1 cột cờ. 


VĨNH LONG: T: của xứ Nam kỳ, 
đặt năm 1832. Nguyên là đất Tần 
Bào của nước Chân Lạp. Chúa 
Nguyễn chiêu dân đến ở và cho 
thuộc về phủ Gia Định. Năm 
1732, Nguyên Phúc Chu chia đất 
Phiên Trấn, đặt châu Định Viên, 


dựng dinh Long Hồ. Năm 1756 
Nguyễn Phúc Khoát lấy thêm đất 
Tần Đôn và Lôi Lạp của Chân 
Lạp cho thuộc vào, năm sau lại 
lấy thêm đất Tầm Phong Long, 
đời dinh Long Hồ về xứ Tần Bào, 
đặt đạo Đông Khẩu ở Sa Đéc, đạo 
Tân Châu ở Tiền Giang, đạo Châu 
Đốc ở Hậu Giang. Năm 1803 đặt 
dinh Hoằng Trấn, năm sau đổi là 
Vinh Trân, đem 2 đạo Long 
Xuyên và Kiên Giang của Hà Tiên 
lệ vào. Năm 1832 đặt làm t. Vĩnh 
Long. Năm 1899 chia Vĩnh Long 
thành 3 t. nhỏ: Vĩnh Long gồm 13 
tổng, Bến Tre và Trả Vinh. Hỏi 
Mỹ - nguy, t. gồm 7 q., 18 tổng, . 
6ö x. Đầu năm 1976, t. Vĩnh Long 
hợp nhất với t. Trà Vinh thành t. 
Cửu Long; năm 1991 lại tách ra. 
T. phía Bắc giáp s. Tiền. Diện tích 
1.474,6 km“, dân số 1.044.000 
người, gồm tx. t. lị Vĩnh Long và 
5 h.; Long Hồ, Vũng Liêm, Bình 
Ninh, Tam Bình, Trà Ôn. T. ở 
giữa đồng băng s. Cửu Long, đất 
phù sa màu mỡ, 90% đất đai trồng 
lúa, có nhiều loại lúa, đậu khoai. 
Hoa quả: dưa hấu, mít, dừa, cam, 
mãng cầu, chuối. Thủ công: dệt 
vải, lụa. Nhiều loại chim, cá, cua, 
ốc. Điểm du lịch: củ lao An Binh, 
Bình Hoà Phước trên s. Tiền; với 
những vườn cây trái tươi tốt 
quanh năm. Phối hợp với chiến 
trường Bắc bộ, ngày 13-9-1953, 
quân và dân Vĩnh Long đã chặn 
đánh một đoàn tàu chiến của địch 
trên s. Long Hồ, bắn đắm 5 chiếc, 
bản bị thương nặng 1 chiếc. 
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VĨNH LONG: Tx. t. lị t. Vĩnh 
Lang từ năm 1832; trước là dinh 
lị dinh Long Hồ của trấn Long Hồ 
đặt năm 1698. Phía Bắc giáp s. Cổ 
Chiến. Dân số năm 1980 là 
112.714 người và diện tích 4.504 
ha; gồm 7 ph. (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) 
và 4 x., cách Sa Đéc 27km, Mỹ 
Tho 64km. Có đường ô tô nối liền 
với các Ex. Trà Vinh, Sa Đéc và tp. 
Cần Thơ. 


VĨNH LỘC: H. ở t. Thanh Hoá. 
Từ đời Trần về trước gọi là h. 
Vĩnh Ninh; Lê Trung tông đổi là 
Vĩnh Phúc; nhà Tây Sơn đổi là 
Vĩnh Lộc. Năm 1836 đổi thuộc 
phú Quảng Hoá. H. gồm 1õ x., h. 
lị ở x. Vĩnh Thành. H, Tây Nam 
giáp s. Mã. H. lị trên s. Bưởi có 
đường ô tô nối liền với t. Thanh 
Hoá và h. Cẩm Thuỷ. Là h. trồng 
nhiều bông. Quê Hoàng Đình Ái, 
Trần Khát Chân, Trịnh Duy Đại, 
Trịnh Duy Sơn, Trịnh Khả, Lưu 
Hưng Hiếu, Trịnh Công Lê, Tống 
Duy Tân, Trịnh Bá Quát, Lê 
Thọ Vực. 


VINH LỢI: Q. đại Lý hành chính 
ở t. Bạc Liêu hồi thuộc Pháp, q. 
lị bên cạnh tx. Bạc Liêu. Thời Mỹ 
- nguy là q. của t. Ba Xuyên, gồm 
2 tổng, 9 x., dân số năm 1965 là 
79.625 người, nay là h. của t. Bạc 
Liêu, gồm 22 x. và 1 ttr. h. l¡; phía 
Tây giáp kênh Cái Củng và quốc 
lộ 4, phía Nam giáp biển Đông. 
Tx. t. lị Bạc Liêu nằm lọt hắn vào 
trong h. Vĩnh Lợi. H. có nhiều 
kênh rạch chảy ra biển; kênh Cà 


Mau - Bạc Liêu chảy qua h. lị song 
song với đường ô tô, có đường rẽ 
đi h. l¡ Hồng Dân. 

VĨNH MỘ: X. thuộc tổng Đông 
Lỗ, h. Yên Lạc về đời Lê, trấn Sơn 
Tây; nay là x. Vĩnh Mỹ, h. Vĩnh 
Lạc, t. Vĩnh Phúc. Có thành của 
sứ quân Nguyễn Khoan. Đền thờ 
Nguyễn Khoan, còn gọi là đền thờ 
Độc Nhi. Di chỉ văn hoá Đồng Đậu 
về thời kỳ đồng thau. Lị sở của h. 
Yên Lạc về đời Minh Mạng. Quê 
tiến sĩ Phùng Bá Kỳ. 

VĨNH MỖ: Vĩnh Mỗ nay thuộc x. 
Cao Xá, h. Phong Châu, t. Phú 
Thọ, vốn là căn cứ của Nguyễn 
Khoan, một trong 12 sứ quân từ 
tk. X. Dân I. thờ ông làm thành 
hoàng. Hàng năm Vĩnh Mỗ mở 


hội từ mồng 7 đến 11 tháng Giêng 


để tế lễ thành hoàng. 


VĨNH NGHIÊM: Chùa ở x. Tứ 
Yên, h. Yên Dũng, t. Bắc Giang. 
Vào thời Trần, chùa Vĩnh Nghiêm 
là một trung tâm lớn của Phật giáo 
Việt Nam. Chùa dựng trên một 
quả đồi, trước mặt và hai bên là 
s. đằng sau là n., quy mô rộng lớn, 
diện tích khoảng 10.000 mỀ. Các 
toà nhà trong khu vực chính của 
chùa đều khá đồ sộ, bề thế, dựng 
trên nền cao là đá tảng hoặc bờ 
gach. Trong chủa còn nhiều tượng 
Phật, tượng La Hán, Hộ Pháp, 
Thiên Vương... Năm 1313 sư Pháp 
Loa, người lãnh đạo Giáo hội Phật 
giáo bấy giờ, đến chùa này định 
chức vụ các sư tăng của cả nước. 
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VĨNH NGHIÊM: Thiền viện toạ 
lạc tại số 61A, đường Lê Ngọc 
Hân, ph. 1, tp. Vũng Tàu. Ban 
đầu chỉ là ngôi niệm Phật đường 
đơn sơ, bé nhỏ. Năm 1966, được 
cố hoà thượng Thích Tam Giác 
(1917-1973) khởi công xây dựng 
nên có qui mô như hiện nay. Chùa 
bị bổ hoang từ năm 197B cho đến 
năm 1992. Năm 1992, chùa được 
chính quyển và Phật giáo địa 
phương bàn giao trở về tổ đình 
Vĩnh Nghiêm (tp. Hồ Chí Minh). 
Với tư cách Trưởng môn phái tổ 
đình Vĩnh nghiêm, cố hoà thượng 
Thích Thanh Kiểm (1920-2000) 
đã cử đại đức Thích Phúc Hải trực 
tiếp quản lý và điều hành Phật sự 
tại đây cho đến ngày nay. Thiền 
viện được xây dựng ở lưng chừng 
núi lớn, mang nét kiến trúc cổ của 
đình chùa Việt Nam, gồm có tam 
quan, tháp chuông, tháp tổ, chính 
điện, tổ đường, tăng xá và khách 
đường. Từ cổng tam quan ngay 
đưới chân núi, một cầu thang cao 
hơn 100 bậc dẫn đến tháp 
chuông. Nơi đây, mỗi ngày hai 
buổi, chuông chiêu rmmộ được vang 
lên để cầu cho đất nước an bình, 
nhân đân an lạc, cầu cho anh 
hùng liệt sĩ, những người đã 
khuất được vãng sinh. Qua 
khoảng 20 bậc thang nửa sẽ đến 
ba ngọn tháp nằm khiêm tốn, hài 
hoà giữa những tàn sứ trắng. Ba 
ngọn tháp này được xây dựng để 
thờ Tổ Vĩnh Nghiêm tức Truyền 
gia pháp chủ Thích Thanh Hanh, 
cố hoà thượng Thích Tâm Giác 
(đệ nhất trụ trì tổ đỉnh Vĩnh 


Nghiêm - tp. Hồ Chí Minh) và cố 
hoà thượng Thích Thanh Kiểm 
(đệ nhị trụ trì Tổ Đình Vĩnh 
Nghiêm - tp. Hồ Chí Minh). Rẽ 
trái, đi giữa hai hàng sứ xanh 
tươi, bước thêm 30 bậc thang nữa, 
du khách sẽ đến Tổ đường, nơi tôn 
thờ Trúc Lâm Tam Tổ và chư vị 
Tổ sư đã khai sơn tạo tự Vĩnh 
Nghiêm Thiên viện. Trước Tổ 
đường là chính điện. Ngôi chính 
điện mang đậm nét kiến trúc 
chùa miền Bắc với mái cong, được 
lợp bằng ngói vảy cá. Các khoá lễ. 
lớn như Phật đán, Vu lan... đều 
được tổ chức tại đây. Ngay giửa 
chính điện là Thánh tượng đức 
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
hai bên tả hữu là Thánh tượng 
Tôn giả A Nan và Già Lam Chúa 
Tể. Các hoành phi câu đối được 
sơn son thếp vàng, chạm trổ theo 
các hoa văn thường thấy trong 
các đình chùa Việt Nam như long, 
ly, quy, phụng hoặc mai, lan, cúc, 
trúc. Trước chính điện là Thánh 
tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, với 
đôi mắt từ bi đang nhìn xuống 
tp.biển. Xa xa từ bãi trước, du 
khách có thể thấy ngôi chính điện 
với mái cong của Thiền viện hiện 
lên giữa núi rừng xanh ngát, tạo 
nên một bức tranh sơn thuỷ hữu 
tình nơi lưng chừng núi. Cảnh sắc 
ấy không những tạo cho tp. biển 
có thêm vẻ đẹp nên thơ, hài hoà 
với tự nhiên mà còn tạo nên một 
khung cảnh trang nghiêm, thoát 
tục, đem đến cho du khách một 
cảm giác bình yên, an lành nơi 
đất Phật. 
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VĨNH NGHIÊM: Chùa toa lạc ở 


số 339 đường Nam Kỳ khởi nghĩa, 
q. 3, tp. Hồ Chí Minh. Chùa được 
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Chùa Vĩnh Nghiêm — Thành phố Hỗ Chí Minh ˆ 


xây dựng từ năm 1964 đến năm 
1971, ở chính điện, có những công 
trình chạm khắc gỗ của những 
năm 1960. Tháp Quan Âm được 
xây bên trái chùa, có 7 tầng cao 
35m; tháp Xá lợi cộng đồng xây 
- phía sau, bên phải, có 4 tầng, cao 
95m dựng năm 1982. Chùa hiện 
đặt Trường cơ bản Phật học tp. 
Hồ Chi Minh. 


VĨNH NIỆM: X. thuộc tổng An 
Dương, h. An Dương, t. Hải 
Dương; từ năm 1888 thuộc tp. Hải 
Phòng, trên đường từ Hải Phòng 
đi Kiến An. Có cầu Niệm bắc qua 
s. Lạch Tray. Quê Phạm Tử Nghi. 
VĨNH NINH: Đình ở th. Vĩnh 
Ninh, x. Vĩnh Quỳnh, h. Thanh 
Tni, Hà Nội, thờ nàng Ta thời 
Hai Bà Trưng, người bản th., một 
nữ tướng có công đánh giặc. Đình 


còn thờ ông Rắn (Bạch xà) và ông 
Đất (Thổ địa), hai người có công 
dẹp giặc thời Hùng Vương. 


.VĨNH NINH: H. 
thành lập nắm 
1902 bằng một số 
tổng của h. Đông 
.Khê và h. Yên 
Lãng. Năm sau đối 
.h. Vĩnh Ninh thành 
h. Đông Anh, cho 
thuộc t. Phúc Yên 
thành lập năm 
19038. Nay là h. 
thuộc ngoại thành 

-Hà Nội. 

VĨNH NINH: Tên - 
thanh củ của h. Thành Hoá, phủ 
Cam Lộ, t. Quảng Trị, đắp ở ph. 
Yên Mỹ và Tân Xuân năm 1830; 
năm sau đổi thành thành phủ 
Cam Lộ. 


VINH NINH: Trống đồng phát 
hiện ở x. Vĩnh Ninh, h. Vĩnh Lộc, 
t. Thanh Hoá năm 1963. Chiểu 
cao 41,5cm, đường kinh mặt 
62cm. Chinh giửa mặt là hình 
ngôi sao nổi 12 cảnh, xen giữa các 
cánh cứ 1 hình lông công lại đến 
1 hình chứ V ngược lồng nhau. Từ 
trong ra có 8 vành hoa văn, trong 
đó vành 5 cá 6 con chim mô và 
đuôi đài có mào bay ngược chiều 
kim đồng hồ. Tang và lưng trống 
có một số băng hoa văn; có 2 đôi 
quai bên trang trí văn thừng. 


VĨNH PHÚ: Chùa, tên chứ là 
Linh Quang tự, ở chân n. Bát Xôi, 
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th. Vĩnh Phúc, x. Phượng Hoàng, 
h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh. Chùa 
thờ Phật và Ÿ Lan phu nhân (bà 
Tấm), người đã chọn đất xây 
chùa. Năm 1948 chùa bị phá 
hỏng, hiện chỉ còn vết tích nền ở 
chân n., pho tượng gô Bà Tấm và 
một vài hiện vật của ngôi chùa cũ. 
VĨNH PHÚ: T. ở trung du Bắc bộ 
thành lập năm 1968, do hợp nhất, 
2+. Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Đãy 
Tam Đảo ở phía Bắc ngăn cách 
với h. Đại Từ. S. Hồng chảy qua 
giữa t. theo hướng Tây Bắc - Đông 
Nam, s. Lô ở phia Đông, s. Đà ở 
phía Tây Bắc về; các phụ lưu s. 
Hồng: Ngòi Đô, Ngòi La, Ngòi 
Bứa. T. gồm tp. Việt Trì (t. l, 2 
tx. Vĩnh Yên, Phú Thọ, và 10 h. 
Sông Thao, Phong Châu, Tam 
Thanh, Tam Đảo, Lập Thạch, Mê 
Linh, Vĩnh Lạc, Thanh Hoà, Đoan 
Hùng, Yên Lập. Diện tích 4823 
km?, dân số 2.098.000 người 
(1986) gồm các dân tộc Kinh, Tày, 
Mường, Dao. T. sản xuất cọ, trám, 
sơn, chè. Vĩnh Phú là đất tổ của 
nước Việt, có đến Hùng, là quê 
hương của các điệu hát xoan, hát. 
ghẹo, trống quân. Những di chỉ 
thời đại đồ đồng được tìm thấy 
gần Bạch Hạc. Điểm du lịch: đến 
Hùng, tháp Bình Sơn, ao Châu, n. 
Tam Đảo, trại rắn Vĩnh Lộc. Quê 
Hoàng Phùng Cơ, Trần Cử, Kiểu 
Công Hãn, Trần Nguyên Hân, 
Phù Thúc Hoành, Nguyễn Thái 
Học, Nguyễn Khoan, Ngô Chỉ 


Lan, Đinh Công Mộc, Đỗ Nhuận, 
Triệu Quang Phục, Nguyễn Danh 
Phương, Trịnh Tự Quyền, Vũ 
Công Tể, Triệu Thái, Nguyên Duy 
Thì, Trần Văn Thọ, Nguyễn Văn 
Thưởng, Nguyễn Viết Xuân. 


VĨNH PHÚC: Còn gọi là chùa 
Vinh Phúc Hạ, tên chử là Vĩnh 
Khánh tự, ở trại Vĩnh Phúc, ph. 
Ngọc Hà, q. Ba Đình, Hà Nội. 
Tương truyền, chùa được xây từ 
thời Tiền Lê. Hiện chùa còn quả 
chuông "Vĩnh Khánh tự” (tk. XVI- 
XVIII), 2 pho tượng đá cao 40cm, 
toà Cửu Long đúc băng gang cùng 
mây pho tượng bằng đất nung. 
Chùa đã qua nhiều lần trủng tu 
sửa chứa. Chủa là một nếp nhà 
dọc 5 gian, cửa chính mở ở đầu hồi 
trước, phía sau là thượng điện. 
Chùa đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật ngày 
5/3/1990. 


VĨNH PHÚC: Đình ở xóm Vĩnh 
Phúc, ph. Ngọc Hà, q. Ba Đình, 
Hà Nội, thờ Hoàng Lệ Mật, người 
có công vớt được công chúa Lý. 
Theo thần phả, đình được xây từ 
thời Lý. Đình quay hướng nam, 
gồm đại đình ð gian, đại bái 3 
gian 2 di, hậu cung 2 gian. Đã 
qua nhiều lần tu sửa. Hàng 
năm, để tưởng nhớ thành hoàng, 
dân l. cùng l. Lệ Mật mở hội. Đình 
(và chùa) đã được xếp hạng di 
tích lịch sử - nghệ thuật ngày 
3/3/1990. 
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VĨNH PHÚC: T. thành lập sau 
Cách mạng tháng 8/1945, do hợp 
_ nhất 2 t. Vĩnh Yên và Phúc Yên, 
t. lị là Vĩnh Yên. Năm 1968, nhập 
thêm t. Phú Thọ thanh t. Vĩnh 
Phú, t. lị dời tới tp. Việt Trì. 
Tháng 11/1996 lại tách thành 2 t. 
Vĩnh Phúc và Phú Thọ. T. Vĩnh 
Phúc có diện tích 1.370 km”, dân 
số 1.092.000 người, gồm tx. Vĩnh 
Yên và ðŠ h. Lập Thạch, Vĩnh 
Tường, Yên Lạc, Tam Đảo, Mê 
Linh. Nay t. Ìj lại là tx. Vĩnh Yên. 


VĨNH TẾ: Kênh do Nguyễn Văn 


Thoại (Thoại Ngọc hầu) chỉ huy 
đào từ năm 1819 đến 1824, nối 


Châu Đốc và Hà Tiên, dài 100km, - 


vừa là công trình thuỷ lợi, giao 
thông đường thuỷ, vừa là đường 
ranh giới giửa Việt Nam - Cam- 
puchia. Kênh được vua ban mang 
tên vợ ông là Vĩnh Tế. 


VĨNH TẾ: Trong dịp lễ Vía Bà 
Chúa Xứ ở I. Vĩnh Tế, h. Châu 
Phú, t. An Giang, có tục thỉnh 
bùa. Đây là hình thức đặc biệt của 
ngày lễ: bùa là những mảnh vải 
đỏ được Bà làm phép và dân 
chúng thỉnh về để được Bà phù 
hộ. 

VĨNH THÁI: Chùa 1. Yên Thái, 
x. Hoàng Giang, h. Nông Cống, t. 
Thanh Hoá. Sau chùa là đãy n. 
Hoàng Nghiêm, nơi có toà thành 
của tướng quân Nguyễn Chích, 
người đả tình nguyện gia nhập 
nghia quân của Lê Lợi. Trước 


chùa là s. Vị. Chùa được khởi 
dựng cuối tk. XVI, do một thân 
vương nhà Mạc đứng lên hưng 
công tên là Mạc Đăng Khuê. Chùa 
có khuôn viên rộng, gồm 3 dãy 
nhà kế tiếp: bái đường chính điện, 
hậu đường. Chùa xưa đã bị tiên 
thổ trong chiến tranh. Ngôi chủa 
hiện nay là mới được xây dựng. 


VĨNH THANH: Tên t. Vĩnh Long 
củ, đặt năm 1808; trước là dinh 
Hoàng Trấn; Đời Minh Mạng 
(1832), đổi là t. Vĩnh Long. 


VĨNH THẠNH: L. ở h. Tân 
Minh, phú Hoằng An, t. Vĩnh 
Long; nay thuộc t. Bến Tre. Quê 
bố con Trương Vĩnh Ký, Trương 
Vĩnh Tống. 


VĨNH THẠNH: L. thuộc h. Tuy 
Phước, t. Bình Định, quê Đào Tấn 
(1845-1907). 1837 đỗ cử nhân, 
làm quan đến Thượng thư bộ 
Binh, rồi bộ Công, bộ Hinh. Đào 
Tấn là một ông quan hiền lành 
mà phong lưu. Ông là tác giả viết 
nhiều nhất và củng thành công 
nhất về tuồng. 


VINH THẠNH: Q. của Mỹ - nguy 
gầm 19 x., q. lị ở x. Vĩnh Quang; 
sau năm 18977 là h. của t. Nghĩa 
Bình, nay thuộc t. Bình Định, 
trên s. Hà Giao (s. Côn). Các đỉnh 
cao ở ranh giới phia Đông: Hin- 
nongbong 945m. S. Đắc Cronbung 
chảy theo chiều dài Bắc - Nam 
xuống s. Hà Giao. H. lị ở bên s. 
Đác Cronbung, có đường ô tô 
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thông với quốc lộ 19 Quy Nhơn - 
Pleiku. Cư dân thuộc dân tộc 
Bana. 


VĨNH THIỆU PHƯƠNG VĂN 
(Mùi thơm còn mãi): Nói tới 
cảnh đẹp mát lành của vườn 
Thiệu Phương ở trong cung thành 
Phú Xuân; một trong 20 cảnh 
thần kinh. 


VĨNH THỊNH: Chùa thuộc th. 
Vĩnh Thịnh, x. Đại Áng, h. Thanh 
Trì, Hà Nội. Chùa có niên đại từ 
thời Lý. Xưa kia xung quanh chủa 
toàn là hồ ao, khiến chùa như một 
hòn đảo. Kiến trúc theo kiểu chữ 
"môn". Trong chùa còn lưu giữ 
nhiều di vật cổ. 


VĨNH THỊNH: Đình xưa có tên 
là đền Vĩnh Bảo, nay thuộc th. 
Vĩnh Bảo, x. Đại Áng, h. Thanh 
Trì, Hà Nội, thờ vị đại vương là 
Phạm Xa, người có công đánh giặc 
dưới thời Lê. Đình là một công 
trình kiến trúc cổ và đẹp. Đình 
còn lưu giữ được số lượng lớn di 
vật, phong phú về loại hình. Di 
vật gỗ được chạm khắc tỉnh xảo, 
trong đó có 10 bức hoành, 1 bộ 
kiệu bảnh, y môn; cửa võng, long 
ngai, cuốn thư... Đình đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 19/1/1993. 


VĨNH THUẬN: H. ở cực Nam t. 
Kiên Giang. Hỏi Mỹ - nguy là q.; 
nay là h. gồm 6 x. và 1 tr. Bắc 
và Đông Bắc giáp s. Cái Lớn. Địa 
thế thấp, độ cao 2m. Kênh Chắc 


Băng chảy ở góc Đông Nam, qua 
h. lị, song song với đường ô tô từ 
Thới Binh tới Gò Quao. Rừng DU 
Minh ở giữa địa giới 2 h. Vĩnh 
Thuận và An Ninh. H. có nông 
trường Ba Đình trồng dừa. Cầu 
Vinh Thuộc bắc qua kênh Chắc 
Băng dài 62m. 


VĨNH THUẬN: H. thuộc phủ 
Hoài Đức, t. Hà Nội về đời 
Nguyễn. Đời Lê Sơ, hiệu Quang 
Thuận, là h. Quảng Đức; năm 
1806 đổi là h. Vĩnh Thuận. Năm 
1888 Pháp lấy một phần đất của 
h. Thọ Xương và Vĩnh Thuận làm 
h. Hàm Long, thuộc tp. Hà Nội, 
nhưng năm 190ã cho nhập vào t. 
Hà Đông mới lập. Năm 1923 sáp 
nhập lại vào tp. Hà Nội thành 
khu đại lý đặc biệt. Thời Tự Đức, 
h. này gồm 5 tổng, ð4 ph. - th. - 
trại; gồm đất đai ở phía Tây Bắc 
thành trì tp. Hà Nội. Nay là một 
phần q. Ba Đình, Hoàn Kiếm và 
Đống Đa. 


VĨNH THUẬN: X. ở h. Vĩnh 
Thuận, Kiên Giang, này là Tân 
Thuận. Ngày 4/4/1964, diễn ra 
trận tập kích của trung đoàn bô 
binh 96 quân giải phóng miền 
Nam Việt Nam cùng bộ đội địa 
phương và du kích x. Vĩnh Thuận, 
Thới Bình, vào chỉ khu quân sự 
Vinh Thuận của nguy quyền Sài 
Gòn. 

VĨNH TRÀ: T. ở Nam bộ, thành 
lập sau năm 1945 (tháng 6/1951), 
do hợp nhất 2 t. Trà Vinh và Vĩnh 
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Long. Sau giải phóng thuộc t. Cửu 
Long. Năm 1991 lại tách ra làm 
2 t. như củ. 


VĨNH TRÀNG: Chùa toa lạc ở x. 
Mỹ Phong, tp. Mỹ Tho, t. Tiền 
Giang. Chùa được xây dựng vào 
đầu tk. XIX. Đến năm 1907, hoà 
thượng Chánh Hậu đã cho trùng 
kiến ngôi chùa, pha hoà cả nét 
kiến trúc Á - Âu. Chùa hiện đặt 
văn phòng Ban Trị sự Phật giáo 
t. Tiền Giang. 


VĨNH TRẤN: Nhân dân địa 
phương quen gọi am Vĩnh Trấn là 
lăng Quận Điền, được xây dựng 
vào năm 1727, thuộc th. Phù Dực, 
x. Phù Đồng, Gia Lâm (Hà Nội). 
Am năm mé ngoài đê, phía sau 
nhà thờ dòng họ Nguyễn Thái. 
Am là sinh từ của Nguyễn Thái 
Đường, một viên quan sống vào 
cuối tk. XVII đầu tk. XVIII (1670- 
1735), ông giữ chức Đặc tứ khai 
quốc Thượng tướng quản, tước 
phong Điện Sơn hầu, Có lề vì vậy 
mà nhân dân quen gọi là am 
Quận Điền. Am được làm băng 
đá, theo kiểu phương đình 2 tầng, 
2 lớp mái trên một diện tích 
vuông. Lòng am rỏng, ba bề kín, 
cửa mở về phía bác. Trong lòng 
am có một sập đá nhỏ là nơi để 
các vật thờ cúng. Tầng trên thu 
nhỏ lại, chung quanh có lan can 
con tiện chỉ tiết, phía trong đặc 
kin. Rải rác quanh các ô dọc của 
inặt tường am có các bai ghi tên 
am, địa danh du lịch của người 


được thờ tên những đám ruộng để 
làm hương hoả. Phia trước am có 
4 tượng đá, gồm 2 voi, hai sấu và 
một số bình hương thờ cũng bằng 
đá. Các tượng voi và cá sấu được 
chạm trong những bố cục có tính 
chất con vật chầu ở am góp phần 
làm tăng thêm vẻ trang nghiêm 
của công trình Am Vĩnh Trân 
cùng với am Thái Giám (bên kia 
s. Đuống) và nhiều lăng mộ Quận 
công khác đã chứng tỏ tài ba 


- của những người thợ đá Thăng 


Long và vùng phụ cận kinh 
thành bấy giờ. 


VĨNH TRẤN: Tên t. Vĩnh Long 
xưa. Trước là dinh Hoàng Trấn; 
năm 1804 đổi là Vĩnh Trấn, năm 
1808 đổi là trấn Vĩnh Thanh, năm 
1832 đổi là t. Vĩnh Long. 


VĨNH TRỊ: L. ởh. Hoằng Hoá, t. 
Thanh Hoá, trên s. Ma. Quê đình 
nguyên Lê Nhữ Bật, Nguyễn 
Đình Giản. 


VĨNH TRÌNH: Đập nước ở l. 
Vĩnh Trinh, này là x. Duy Trính, 
h. Duy Xuyên, t. Quảng Nam. Vụ 
Thảm sát dưới thời Mỹ - nguy. 


VĨNH TRÙ: Chùa ở số 59 Hàng 
Lược, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 
Chùa được xây dựng vào tk. XIX; 
nguyên xưa là đình Vĩnh Trùủ; 
thời Pháp thuộc có một phụ nử 
Việt Nam vợ một sĩ quan Pháp 
xm tu sửa lại chùa thờ Phật. Do 
vậy, ở chùa này, ngoài thờ Phật 
còn thờ tứ vị Hồng Nương - người 
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đời Tống ở Trung Hoa chạy giặc 
Nguyên sang ta, bị chết ở biển. 
Trong những ngày đầu kháng 
chiên chống Pháp, chùa là sở chỉ 
huy chiến đấu của tiểu đoàn 101, 
chiến đấu bảo vệ Liên khu 1. Vĩnh 
Trủ là ngôi chùa nhỏ, nhưng với 
số tượng có giá trị nghệ thuật và 
tấm bia kỷ niệm các liệt sĩ, nên 
có giá trị lịch sử. Chùa đã được 
xếp hạng tháng 1/1994. 


VĨNH TRUNG: Miếu đình Vĩnh 
Trung (là một kiến trúc) thuộc x. 
Đại Áng, h. Thanh Trì, Hà Nội, 
thờ thành hoàng là tam vị đại 
vương - ông Cả, ông Hai, ông Ba 
_ cùng vị âm thần là Ngọc Tỉnh phu 
nhân. Thời kháng chiến chống 
Pháp, đình được dùng làm xưởng 
ren vũ khí của ta. Trước mặt đình 
là một hồ lớn, kết cấu đình đơn 
giản song chắc chắn. Đình hiện 
còn lưu giữ 1 thần phả soạn năm 
1973 và 19 đạo sắc phong cùng 
nhiều đồ tế tự. Miếu đình đã được 
xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 29/1/1993. 


VĨNH TUY: Di chỉ tại x. Vĩnh 
Tuy, tx. Đồng Hới, t. Quảng Bình. 
Năm 1989, phát hiện 4 rìu đá và 
nhiều mảnh gốm. Thuộc hậu kỳ 
đá mới. 


VĨNH TUY: H. thành lập năm 
1835, tách từ châu Vị Xuyên 
thành 2 h. Vĩnh Tuy và Vị Xuyên 
ở bờ phải và bờ trái s. Lô. Thuộc 
phủ Yên Binh; t. Tuyên Quang. 
Năm 1912 thuộc khu quân sự Bắc 


Quang, gồm châu Lục Yên, sau 
thuộc h. Vĩnh Tuy. H. lị trên ngã 
3 s. Lô và s. Con, nay ở phía cực 
Nam h. Bắc Quang, t. Hà Giang. 
H. Vĩnh Tuy xưa sản xuất gỗ ngọc 
am, tuyết lê. Mỏ sắt, mỏ vàng. 
Vĩnh Tuy nằm trên đường ô tô 
Tuyên Quang đi Hà Giang. 


VĨNH TƯỜNG: Phú đời Nguyễn 
thuộc trấn Sơn Tây; về đời Lê là 
phủ Tam Đa, năm sau đổi là Vĩnh 
Tường; năm 1891 đổi thuộc t. Vĩnh 
Yên, gồm 6 h. Thành phủ Vĩnh 
Tường đắp đất năm 1830, hình 
vuôngcó64 góc lồi, chu vi 37 1 trượng 
6 thước, cao 7 thước 2 tấc, hào rộng 
4 trượng, sâu 5 thước. Năm 1945 
đổi là h. Bắc giáp s. Đáy con, Tây 
và Nam giáp s. Hồng. Ở ]. Phù 
Lập có thành của sứ quân Kiểu 
TamChế. Năm 1977,h. Vĩnh Tường 
hợp nhất với h. Yên Lạc thành h, 
Vĩnh Lạc. Tháng 10-1995, lại tách 
thành 2h. Vĩnh Tường có diện tích 
14.027 ha và 176.830 người, gồm 
ttr. h. lị và 25 x. Quê Nguyễn Thái 
Học, Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn 
Viết Xuân. 


VĨNH TƯỜNG (phân phủ): Ở 
phía đông t. Sơn Tây, cách 45 
dặm; linh 2 h.; Yên Lắng (xưa là 
Chu Diên hay My Linh), Yên Lạc. 
VĨNH TƯỜNG QUẬN VƯƠNG: 
Đên ở x. Vạn Xuân, tp. Huế, t, 
Thừa Thiên - Huế. Đến thờ Vĩnh 
Tường quận vương Nguyên Minh 
Hoàn, con thứ 4 của vua Minh 
Mệnh, xây năm 1838. 
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VINH XƯƠNG: H. thuộc phủ 
Diên Khánh, do phủ kiêm lý, t. 
Khánh Hoà, trên s. Cái, đặt về đời 
Minh Mạng. H. lị ở gần Ba Ngòi. 
Q. thời Mỹ - nguy, gồm 14 x., q. 
lị ở Vĩnh Thanh; nay là h. Cam 
Ranh, t. Khánh Hoa. 


VĨNH XƯƠNG: Tên h. về đời Lê 
thuộc phủ Phụng Thiên, thành 
Thăng Lorfg, gồm 18 phường. Đời 
Mạc Phúc Hải, đổi là h. Thọ 
Xương. Đời Nguyễn đổi thuộc phủ 
Hoài Đức, thành Hà Nội, do phủ 
kiêm lý. 

VINH YÊN: Đạo thành lập năm 
1890 ở Bắc kỳ, trên địa hạt Vĩnh 
Tường trích từ t. Sơn Tây ra, cộng 
với h. Bình Xuyên trích từ t. Thái 
Nguyên, và h. Kim Anh cho thuộc 
về t. Phúc Yên. Năm 1899 đổi là 
t. Vĩnh Yên; t. lị ở x. Tích Sơn, h. 
Tam Dương, cách tp. Hà Nội 
62km. Dãy Tam Đảo ở phía Đông 
Bắc ngăn cách với t. Thái 
Nguyên; phía Tây giáp s. Cà Lô 
và s. Hồng. T. gồm tx. t. lị Vĩnh 
Yên và 5 h.: Bình Xuyên, Lập 
Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc. Hồi cuối tk. XIX, t. là địa 
bàn hoạt động của nghĩa quản 
Đốc Khoát, Lãnh Quang, Đốc Két 
chống Pháp. Hệ thống nông giang 
Vĩnh Yên làm từ 19/4/1923, nước 
do đập Liêu Sơn cung cấp. Sau 
cách mạng tháng 8/1945, t. 
Vĩnh Yên hợp nhất với t. Phúc 
Yên thành t. Vĩnh: Phúc, t. lị là 
Vĩnh Yên. 


VĨNH YÊN: Tx. t. lj Vĩnh Yên, 
nay là t. Vĩnh Phúc, 3 phía Bắc, 
Đông và Tây giáp h. Tam Đảo, 
phia Nam giáp h. Vĩnh Lạc, có 


_ đầm Vạc. \ 


VÓ: Kẻ Vó, tức l Quảng Bố, 
nay thuộc x. Quảng Phú, h. Gia 
Lương, t. Bắc Ninh. L. thờ tổ sư 
nghề đúc đồng Nguyễn Công 
Nghệ. Hàng năm, Ì. mở hội từ 
mồng 5ð đến mồng 8 tháng Giêng 
để tưởng nhớ tổ sư nghề. 


VÕ ĐIẾM: Bộ sưu tập vũ khí x. 
Võ Điểm, h. Bắc Quang, t. Hà 
Giang. Khai quật năm 1984, hiện 
vật có khí giới bằng đồng. Thuộc 
thời kỳ Hùng Vương dựng nước. 


VÕ GLÀNG: H. thuộc phú Từ 
Sơn, t. Bắc Ninh. Về đời Đường 
cùng h. Bình Lạc và Long Biên 
thuộc Châu Long. Đời Minh là 
Châu Vũ Ninh; Lê Trang tông đổi 
là Võ Giàng; năm 1962 hợp nhất 
với h. Quế Sơn thành h. Quế Võ. 
Chợ Đình Kim trước kia có nghề 
làm kim may. Từ đời Lê về trước, 
h. có 3 người đô đại khoa. Quê 
Nguyễn Nhân Bị, Nguyễn Nhân 
Phùng, Nguyễn Nhân Thiếp, 
Phạm Đình Dư, Trương Hát, 
Trương Hống, Nguyễn Huân, 
Trần Huyền Quang, Thân Duy 
Nhạc, Nguyễn Đình Nhuận, 
Hoàng Văn Tám, Nguyến Nghiêu 
Tư, Nguyễn Trọng Xác. 


VÕ LÂM: Chùa ở Ìl. Võ Lâm, h. 
Yên Khánh, t. Ninh Bình. Trần 
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Nhân tông tu ở chùa này trước 
khi về tu ở n. Yên 'Tử. 

VÕ LIỆT: X. thuộc h. Thanh 
Chương, t. Nghệ An, quê Tôn 
Quang Phiệt (1900-1973). 1925 
la hội trưởng Hội Phục Việt, 
nhiều lần bị bắt. Trong tù, ông 
làm nhiều thơ và những bài 
văn vận động yêu nước, nhưng 
ông có khuynh hướng nghiên cứu 
lịch sử. 


VÕ MIẾU: Vạc phát hiện vào 
năm 1982 tại vùng núi x. Võ 
Miếu, h. Yên Lập, t. Vĩnh Phúc. 
Vac cân nặng 50kg; chứa được 12 
thủng nước. Đáy vạc tròn, từ đáy 
lên miệng cao 44em. Đường kính 
rmmiệng vạc 90cm. Vạc có 2 quai to, 
được đúc khá dày, không có hoa 
văn. Sát thành miệng vạc có 4 
khối tượng cóc. Toàn bộ được phú 
một lớp patin khá dày. Niên đại: 
khoảng đầu thời Hậu Lẻ. 

VÕ MIẾU: Võ Miếu của thành 
Hà Nội tk. XIX, đặt ở góc Tây 
Nam nội thành. Cuối tk. XX, Võ 
Miếu bị phá huy củng với toà 
thành. Vị trí Võ Miếu cũ ở vào 
khoảng phố Chu Văn An, q. Ba 
Đình, tp. Hà Nội (đối diện với trụ 
sở Bộ Ngoại giao). Tại Võ Miếu, 
ngày 25/4/1882, Tổng đốc tp. Hà 
Nội đã thát cổ chết cùng với sự 
thất thủ của tp. Hà Nội. 

VÕ MIẾU: X. thuộc h. Thanh 
Sơn, t. Phú Thọ, nơi phát hiện. 
một trống đồng đường kính 66cm. - 
Trống thuộc loại II Hêger. 


VÕ NHAI: Châu đời Lý; đời Trần 
đổi là Vạn Nhai; đời Minh gọi là 
Vũ Lễ, phủ Thái Nguyên. Đời Lê 
là h. Võ Nhai; đời Nguyễn và 
thuộc Pháp là châu Võ Nhai. N. 
Đình Cả cao 775m. S. Rong, phụ 
lưu của s. Thương chảy qua phía 
Nam h. H. lị về phía Đông, trên 


đường Thái Nguyên - Chi Lăng. 


Mô vàng. H. lị cách Thái Nguyên 
36km. 


VÕ TƯỚNG: N. ở x. Hồng Lĩnh, 
phia Đông h. Yên Hưng, t. Quảng 
Yên (nay là Quảng Ninh). Trên n. 
có thành, tương truyền do nhà 
Mạc xây. 


VÕ XÁ: X. ởh. Phong Lộc, phủ 
Quảng Ninh, t. Quảng Bình, ở 
đầu phía luỹ Thầy, đất bùn lầy, 
xưa là dinh Mười hay dinh Lưu 
Đồn, trên s. Bình Giang. Địa 
phương có tiếng văn vật của t. Võ 
Xá trồng nhiều cau ngon; xưa 
cùng với Bình Xá, nổi tiếng về 
nghề dệt lụa. Quê Võ Xuân Cẩn, 
Võ Nguyên Giáp. 

VÕ XƯƠNG: H. thuộc phù Triệu 
Phong, trấn Thuận Hoá về đời Lê. 
Nhà Nguyễn đổi là Đăng Xương. 
Sau năm 1945 đối là h. Triệu 
Phong, t. Quảng Trị. 


VOL: Đèo ở gần Mai Sao, thuộc 
châu Ôn, này là h. Chi Lăng, t. 
Lạng Sơn, có đền Hổ Lao. 


VOL: Hồ nước lớn nằm về phía 
Nam cột cờ tp. Hà Nội, trong 
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thành Hà Nội củ. Vì linh quản 
tượng thường cho voi tắm ở hồ, 
nên có tên gọi. Về sau, người ta 
đã ném xuống hồ những gái ngoại 
tình cho voi dày xé, nên cũng gọi 
là vũng Vơi Day. Hồ Voi bị lấp vào 
cuối tk. XI. Vị trí hồ củ ở khoảng 
vườn hoa Chi Lãng. 


VOI PHỤC: Đền Voi Phục ngày 
nay nằm trong khu công viên Thủ 
Lệ, q. Ba Đình, tp. Hà Nội, thờ 
Linh Lang (con Lý Thái tông), 
người có công trong cuộc kháng 
chiến chống Tống năm 1076. Lê 
hội đến Voi Phục vào ngày 11 
tháng 2 âm lịch, ngày xưa được 
tiến hành theo nghi thức của nhà 
nước quy định. Đền được khởi 
dựng từ đời Lý Thánh tông, đã 
qua nhiều lần trùng tu. Trong 
trận Cầu Giấy 21/12/1873, nghĩa 
quân đã phục kích diệt gọn toán 
quân Pháp ở cổng đến. Tại đây 
ngày 18/5/1882, Tôn Thất Thuyết 
cùng Lưu Vĩnh Phúc củng đánh 
tan một toán quân Pháp. Trong 
đến có 2 pho tượng đồng và hòn 
đá to có vết lõm, tương truyền là 
nơiLinh Lang năm gối đầu. Ngoài 
cổng có đắp 2 con voi quỳ. Chuông 
đúc năm 1994, cao 93em, đường 
kinh miệng 70em. Đền có khuôn 
viên rộng rải, nhiều cây cổ thụ. 
Đền đã được xếp hạng di tích lịch 
sử - thắng cảnh ngày 28/4/1962. 

Nằm ở vị trí cao nhất so với 
các khu vực xung quanh, cửa đền 
nhìn ra Thủ Lệ, cây cối xanh tốt 
quanh năm tạo ra một môi trường 


tốt giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đên 
được xây theo kiến trúc chữ 
"công" với nhà đại bái, ống muống 
và hậu cung. Các kiến trúc phụ: 
nhà tả vu, hữu vu, miếu thờ 3 ông 
Quản tiền, Quản hậu, điện thờ 
Mẫu. Từ năm 1952 đến nay đền 
tạo dựng lại 8 chiếc giá quan văn, 
4 thanh đại đao, hai thanh quát 
đồng, hai thanh kiếm lệnh, 2 quả 
chuy đồng, tiết việt, xà mâu... 2 
kiệu mui huyện, 2 cỗ long đình, 
2 biểu sắc phong, 7 đôi câu đối, 10 
bức hoành phi với những chữ như 
"Uy trấn Nam thiên", "Thượng 
đẳng phúc thần”... Đền còn 1 quả 
chuông nặng 280kg, cao 1,õm, 
đúc 1987, một quả nặng 285kg. 
Khu vực thờ của hậu cung có Ì 
pho tượng Thánh, 2 pho tượng 
Đức Ông. Khu điện thờ mẫu có 
tượng Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu 
Thoải và hai bà hầu cận. Ngoài 
ra, còn có tượng 2 ông voi, ngủ hổ. 


VOI RẺ (điện): Tên chứ là Long 
Châu miếu - một di tích lịch sử 
văn hoá thời Nguyễn ở Huế. 
Tương truyền, thời Minh Mạng có 
con voi đi đánh trận bị thương. Nó 
cố lê mình về trước miếu Long 
Châu, ré lên một, tiếng rồi mới lăn 
ra chết. Từ đó con vơi này được 
mệnh danh là Ré và dân chúng 
gọi miếu này là điện Voi Ré. Trước 
kia, việc thờ cúng trong điện được 
triểu đình cấp tiền bạc để tổ chức 
tế lễ. Điện 7 lần được sắc phong. 
Điện nằm ở x. Thuỷ Biển, cách 
cầu Tràng Tiền 4,3km về phía 
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Tây Nam. Toà điện chính có kiến 
trúc theo kiểu đền miếu dân gian 
gồm 7 gian 2 chái, diện tích 
156m”, mái hình vỏ cua (trùng 
thiểm điệp ốc). Hai bên điện trước 
sân có tả hữu tùng viện thờ thần 
vị bốn con voi đã được phong tước, 
tả hữu miếu có đặt hai tượng voi, 
mỗi tượng cao 0,70m. Năm 1825, 
Minh Mang sắc phong cho Long 
Châu miễu và ban thêm cho các 
vị thần tước vị Trợ oai tượng võ 
Linh ứng hộ chỉ thần. 


VÒNG: Còn có tên là đình Hạ, 
thuộc ph. Khương Đình, q. Thanh 
Xuân, q. Thanh Xuân, Hà Nội, 
thờ 2 vị thanh hoàng là Cương 
Nghị đại vương và Hùng Lược đại 
vương (thời Hùng Vương thứ 18). 
Đình gồm đại đình, phương đình 
và dãy tảo mạc. Phương định 8 
mái, chạm rồng phượng. Hai giải 
vụ 3 gian. Đại đình 5 gian 2 chái, 
chạm khác rồng mây, hoa lá. 
Đình còn lưu giữ được một số hiện 
vật quý: 8 đạo sắc phong, bia đá, 
chuông đồng, kiệu bát cống, 3 bộ 
long ngai, lự đồng, choé sứ, độc 
bình, đôi tượng đá. Đình đã được 
xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc 
- nghệ thuật ngày 18/1/1993. 


VÒNG: L. Vòng thuộc x. Dịch 
Vọng, h. Từ Liêm, nay thuộc ph. 
Dịch Vọng, q. Cầu Giấy, tp. Hà 
Nội, nổi tiếng với nghề làm cốm. 
Ngày xưa chỉ có cốm tháng ï, 
tháng 8, bây giờ có cả cốm tháng 
5 vì cốm là tử nếp hoa vàng ri. 


Phải giã 7 lần cốm mới sạch, mới 
xanh. Cốm có 4 loại: cốm nön, cốm 
đầu nia, cốm non và cốm gốc - 
Chất lượng cũng được xếp theo 
thứ tự trên. 


VỌNG CUNG: Chùa toa lạc ở số 
28 đường Trần Phú, tp. Nam 
Định. Chùa được dựng vào thời 
Nguyễn, đầu tk. XX. Trước đây, 
chùa là nơi đón tiếp các vua và 
triều thần đi kinh lý. Chùa bị hư 
hỏng nhiều lần qua các cuộc chiến 
tranh. Từ năm 1983 đến 1986, 
chùa được xây dựng với quy mô 
như ngày nay. 


VỌNG DOANH: H. đời Trần là 
Km Xuyên; đời Minh gọi là h. 
phú Nghĩa Hưng, trấn Sơn Nam. 
Năm 1803 thuộc Thanh Hoa 
Ngoại trấn. Năm 1876 cùng h. Ý 
Yên đổi thuộc t. Ninh Bình; năm 
1890 sát nhập vào h. Ý Yên (phần 
phia Nam), thuộc t. Nam Định. 
Từ đời Lê về trước, h. có 1 người 
đỗ đại khoa. 


VỌNG GIANG: Nguyên là trấn 
Diễn Châu năm 1393; Trần 
Thuận tông gọi là trấn Vọng 
Giang. Nhưng tên Vọng Giang đã 
có từ trước. Nay là vùng phía Bắc 
t. Nghệ An gồm các h.: Nghĩa 
Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, 
Diễn Châu. 

VỌNG HAI: Đài quan sát và 
phòng thủ ở bờ biển t. Quảng 
Nam, nay thuộc tp. Đà Nẵng, ở 
trên n. Thuỷ trong khu vực Ngủ 
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Hành Sơn; xây dựng về đời Minh 
Mạng, phải treo 105 bậc đá mới 
lên đến đải. 

VỌNG HẢI: H. xưa tách từ h. 
Tây An ra thanh 2 h. Phong Khê 
và Vọng Hải (đời Mã Viện). H. 
này nay có thể vào khoảng các h. 
Bình Xuyên (t. Vĩnh Phúc), Kim 
Anh và Đa Phúc, này là h. Sóc 
Sơn, ngoại thành Hà Nội. 


VỌNG NGUYỆT: L. tên nôm là 
I. Ngọt thuộc tổng Nội Trà, h. Yên 
Phong, trấn Kinh Bác; nay thuộc 
x. Tam Giang, h. Yên Phong, t. 
Bác Ninh, bên s. Cầu và cạnh l. 
NhưNguyệt.ĐềnthờTrươngHống, 
Đồ Tam Tỉnh. L. Vọng Nguyệt có 
họ Ngô 5 đời kế tiếp nhau đỗ đại 
khoa, bắt đầu tử Ngô Ngọc. 


VỌNG PHU: Tảng đá hình người 
đàn bà đứng mong nhớ chồng 
cùng tên ở 4 nơi khác nhau: ở n. 
Tô Thị, châu Văn Uyên, t. Lạng 
Sơn; ở n. Nhôi, Ì. An Hoạch, h. 
Đông Sơn, t. Thanh Hoá; ở n. Càn 
Dương, h. Tuy Viên, t. Bình Định; 
ởn. Mậu Tử, phia Tây Nam Tu 
Bông, t. Khanh Hoa, giáp t. Phú 
Yên, khối đá này cao khoảng 8m, 
còn gọi là hon Bà. 

VỌNG THỂ: Miếu trên n. Ba 
Thê, thuộc t. Long Xuyên hồi 
thuộc Pháp, nay thuộc t. An 
Giang. Có tượng Phật cao 3m ở x. 
Ba Thẻ. 


VỌNG TIÊN: Đền toa lạc tại số 
120B phố Hàng Bông, q. Hoàn 


Kiếm, Hà Nội, vốn là dấu tích của 
lầu Vọng Tiên ở ngoài cửa Nam 
thành Thăng Long thời Lê. Tương 
truyền, một lần do văn cảnh chùa 
Ngọc Hồi, vua Lê Thánh tông đã 
Bgặp một cô gái đẹp, vua mời lên 
xe đưa về cung, nhưng đến ngoài 
cửa Đại Hưng thì cô gái biến mất. 
Nhân đó vua sai dựng lầu Vọng 
Tiên để thờ phụng. Có lẽ đến 
Vọng Tiên mới xây lại không 
đúng với vị tri lầu củ. 


VỌNG TRUNG: Điền trang tại 
x. Yên Đồng, h. Ÿ Yên, t. Nam 
Định do Nhân Huệ vương Trần 
Khánh Dư sáng lập. Ban đầu chỉ 
có hơn 10 hộ, vài năm sau có tới 
25 hộ. Ruộng đồng có đến vài 
trăm mẫu, có ngòi, cầu, có các 
quán giữa đồng phục vụ cho thâm 
canh và bảo vệ mùa màng. Việc 
tố chức tạo điển địa, tổ chức sản 
xuất khá khoa học. 


VÕNG THỊ HOA VIÊN: Tức là 
vườn hoa Chợ Võng, một trong 
những cảnh đẹp của Thăng Long 
thời Lý - Trần. Vốn xưa kia ph. 
Võng Thị có nghề trồng hoa 
truyền thống, cung cấp cho 
Thăng Long. 


VỌT: Địa điểm ở h. Can Lộc, t. 
Hà Tĩnh, trên ngã ba quốc lộ 1A 
và quốc lộ 8. Trước là nơi hoang 
vu, nay là trung tâm tx. Hồng 
Linh mới thanh lập. 


VÔ BIẾN: Thành ở phía bắc phủ 
Giao Châu (thời thuộc Minh), là 
h. Đời Hán, thuộc q. Cửu Chân... 
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Đời Tấn bỏ, đời Đường lại đặt h. 
Vô Biên thuộc Ái Châu, sau đổi 
tên là Thường Lâm. 

VÔ CÔNG: H. Châu của q. Cửu 
Đức về đời Hán, có n. Thiết Giáp 
(Vô Thiết), lị sở của đô uý q. Cửu 
Chân. Nay là vùng Nga Sơn, Hà 
Trung, t. Thanh Hoá. 


VÔ VI: L. thuộc h. Quảng Điền, 
trấn Thuận Hoá, nay là t. Thừa 
Thiên - Huế, quê Ngô Thế Lân 
(1726-?). Ông nổi tiếng là một 
học giả uyên thâm, một ẩn sĩ 
cao khiết. 


VỤ BẢN: Th. thuộc x. Quốc 
Tuấn, h. Hiệp Hoà, t. Bắc Giang, 
nơi phát hiện được một số hiện 
vật bằng đồng thau vào năm 
1996. Hiện vật gồm 1 chiếc nổi 
đồng (có vung) đặt nằm ngửa ở độ 
sâu 30cm. Trong nổi đựng trên 
30kg tiền Ngũ thù Đông Hán. 


VỤ QUANG - NGÀN TRƯƠI: 
Căn cứ địa của cuộc khởi nghĩa 
chống thực dân Pháp do Phan 
Đình Phùng lãnh đạo. Khi vua 
Hàm Nghi ra đến Phú Gia 
(Hương Khê, Hà Tĩnh), xuống 
chiếu Cần Vương lần thứ hai, 
Phan Đình Phùng yết kiến và xin 
đặc trách phong trào chống Pháp 
ở 4t.: Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình. 
Ông cho xây dựng căn cứ ở Vụ 
Quang - Ngàn Trươi, phía bắc h. 
Hương Khê. Tại đây, nghĩa quân 
đã sản xuất nhiều súng đạn, đánh 


địch nhiều trận, gây cho chúng 
nhiều thiệt hại. 

VŨ AN CHÂU VŨ RKHÚC 
QUẬN: Tên châu thời thuộc 
Đường. Theo Đường thư địa lý 
chí, có 2 h. là: Vũ An và Lâm 
Giang. 


VŨ BỊ: Th. Vũ Bị (nay là Đại Vũ), 
h. Bình Lục, t. Hà Nam, nơi phát 
hiện trống đồng vào năm 1969. 
Trống có 10 băng hoa văn, trong 
đó băng 7 có hình 6 chiến thuyền. 
Trống thuộc nhóm A, kiểu A3. 


VŨ BÌNH: Một trong 7 q. của 
nước ta đặt vào năm 271, thời nhà 
Ngô. Q. có 7 h.: An Vú, Căn Minh, 
Phong Khê, Phù An, Tiền Sơn, Vú 
Hưng, Vũ Ninh; trong đó h. 
Phong Khê thuộc đất h. Đông 
Anh, và q. Vũ Bình bao gồm đất 
tp. Hà Nội. Năm 479, nhà Tống 
cho Thúc Hiến làm Ninh Viễn 
quân tư mã, giử chức Thái thú 2 
q. Vũ Bình và Tân Xương, hòng 
làm cho lòng người phục theo, vỗ 
yên đất phương Nam. 


VŨ BÌNH: Tên q. đời Tấn Vũ Đế. 
Theo Tấn thư địa lý chí, cô 3.000 
hộ, 7 h. : Vũ Ninh, Anh Vũ, Vũ 
Hưng, Tiến Sơn, Căn Ninh, Phù 
An, Phong Khê. 


VŨ BÌNH: Tên q. ởtrấn Giao Châu 
đời Tế Cao Đế (cuối tk. V). Theo 
Nam Tề châu quận chí, có 6 h. 
Vũ Định, Phong Khê, Bình Đạo, 
Vụ Hưng, Căn Ninh, Nam Di. 
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VŨ BÌNH THÁI THÚ: Tên một 
đơn vị hành chính đời Tống Vũ Đế 
(tk. V). Theo Lưu Tông châu quận 
chĩ, thời Ngô đánh Phù Nghiễm 
lấy đất lập ra q. nảy; có 1.490 hộ, 
6h.: Ngô Định, Tân Đạo, Tân Hoá 
(còn lại thiếu tên). 


VŨ CÔNG: Miếu ở x. Vân Lung, 
h. Thanh Sơn, t. Phú Thọ. Đền 
thờ vị tướng quân triêu Trần đi 
dẹp giặc, tử trận tại x. này. Có 
thuyết nói ông là người bản x. 


VŨ DI: Tháp chủa tại h. Phong 
Châu, t. Phú Thọ. Hiện vật còn lại 
là các viên đá góc tầng đế thấp, 
một góc tầng tháp bị gãy, chính 
giữa là tượng Phật Bà ngự trên 
toà sen, ngoài ra còn nhiều mảng 
hoa văn trang tri đẹp: lá đề, rồng, 
mây, cánh sen. Thuộc thời Trần. 


VŨ DĨ: X. thuộc h. Vĩnh Lạc, t. 
Vĩnh Phúc, quê Trịnh Văn Cân 
(Đội Cấn). Tham gia vào lính khố 
xanh, có tỉnh thần chống Pháp. 
Đêm 30/8/1917, lực lượng của ông 
khởi nghĩa chiêm Thái Nguyên. 
Sau mây ngày chiến đâu với giặc 
Pháp, nghĩa quân rút ra khỏi 
Thái Nguyên tiếp tục hoạt động ở 
vùng n. các t. Vĩnh Phúc, Bắc 
Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên. 
Đầu năm 1918 lực lượng bị tiêu 
hao, cuối cùng ông tự tử. 


VŨ HẠ: Đình l. Vũ Hạ, x. Vọng 
Lô, h. Quỳnh Phụ, t. Thái Bình, 
thờ thành hoàng là Duy Xuyên 
đại cương và Bát Ngạn đại vương. 
Duy Xuyên đại vương (đời Lý) và 


Bát Ngạn đại vương (đời Trần) 
đều đã dựng nhà sống ở Vũ Hạ. 


VŨ HỒNG LƯỢNG: Từ chỉ 
(đền - lăng) Vũ Hồng Lượng ở th. 
Phù Mỹ, x. Đô Lương, h. An Thị, 
t. Hưng Yên của đại quan Lê 
Trung hưng Vũ Vinh Tiến, tự 
Hồng Lượng, Thuy Khoái Hiên, 
xây dựng để thờ bản thân ông và 
tổ tiên. Ông sinh năm 1620, mất 
năm 16689, cho xây lăng năm 16860 
tức là trước khi chết 9 năm. Tấm 
bia “Vú tướng công thực lục bị" và 
“Từ chỉ bị" (1660) xác nhận văn 
bia đó do chính Vũ Vinh Tiến 
soạn, Vũ Thư Từ khắc. Lăng xây 
trên đồi cao, hướng Đông trỏng ra 
s. Cửa Yên, cách bờ s. 130m. Cách 
cổng 15m phía trước có một tảng 
đá để đặt mâm cỗ trước khi dâng 
thờ, cổng (đã vỡ) có 2 chó đá đặt 
cách nhau 2,30m (cũng là chiều 
rộng của cửa). Vào sân, chính 
giửa có đường lát đá rộng 0,40m, 
dài 14,20m, hai bên sân có 2 nhà 
bia. Cuối cùng là nền thờ đá gần 
vuông (4,98m x 4,27m), cao 
0,65m, 3 mặt trước có lan can, 
trên đặt 3 ban thờ đá. Ban giửa 
khổ 1,15m x 1m, cao 0,22m; 2 bàn 
hai bên đều 1,10m x 0,95m, cao 
0,22m. Hai góc nền có 2 cặp nghê 
chầu 2 bên cùng cây hương và 2 
sấu đá. 


VŨKIẾN: Động Vũ Kiến nay thuộc 
đất h. Quảng Hoa, t. Cao Bằng. 
Năm 1039, động Vũ Kiến thuộc 
châu Quảng Nguyên dâng vua một 
khôi vàng sông nặng 112 lạng. 
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VŨ LAO: Vú Lao là một x. thuộc 
h. Thanh Hoa, t. Phú Thọ, là vùng 
đất cổ, ghi lại nhiều dấu tích của 
thời các vua Hùng. Vũ Lao thờ 3 
vị thần; Thần Nông, Thần Núi, 
Thần Nước, và cả thờ Phật. Hàng 
năm có nhiều lẽ hội, tiêu biểu là 
3 lễ hội: Lễ hội đình E vào ngày 
10 tháng Giêng; Hội chùa Thám 
mồng ð tháng Năm, Lễ hội đình 
Cả ngày 10-11 tháng Một âm lịch. 


VŨ LẶNG: Vũ Lãng nay là x. 
thuộc h. Tiền Hải, t. Thái Bình; 
hàng năm mở hội Ì. vào ngày 10 
tháng Tám. Ngoài lễ thành hoàng 
là các hoạt động như đánh cờ, thi 
bát lợn... Nhưng tiêu biểu là hội 
chọi trâu. 


VŨ LÂM: Chùa ở x. Vũ Lâm, h. 
Yên Mô, t. Ninh Bình. Nơi đây 
nguyên là hành cung để đón 
thượng hoàng Trần Nhân tông, 
văn du từ miền Tây trở về. Năm 
1295, Nhân tông trở lại đây tu trì 
Phật pháp, hành cung cũ được 
sửa làm chủa. 


VŨ LÂM: Văn Túc vương Đạo Tái 
tcon Trần Quang Khải! là người 
nổi tiếng văn học, được thượng 
hoàng Trần Nhân tông ưu ái hơn 
các em thúc bá khác. Bấy giờ, 
thượng hoàng đến Vũ Lâm vào chơi 
hang đá, ngự trên chiếc thuyền 
nhỏ, Tuyên Từ thái hậu ngồi đằng 
đuôi thuyền, gọi Văn Túc vương 
lên mũi thuyền. Vũ Lâm nay 
- thuộc vùng n. Bích Động, h. Yên 
Khánh, t. Ninh Bình. : 


VŨ LẺ: Di chỉ tại x. Vũ Lễ, h. Bắc 
Sơn, t. Lạng Sơn. Phát hiện năm 
1983, hiện vật trong hang có 1 
mảnh gốm. Thuộc văn hoá kch. 
Bắc Sơn. 


VŨ LỄ: H. về đời Trần, nay là h. 
Võ Nhai, t. Thái Nguyên. Tháng 
1/1413, nổ ra cuộc khởi nghĩa do 
Nguyễn Liễu (quê ở Lý Nhân, Hà 
Nam! lãnh đạo nhân dân chống 
ách đô hộ của nhà Minh ở vùng 
h. Vũ Lê, Lục Na. 


VŨ MIẾU: Miếu ở x. Yên Ninh, 
ngoại thành Huế, t. Thừa Thiên - 
Huế, dựng năm 1837. Chính giữa 
thờ thần vị của Thương phụ 
Khương Thái Công, dãy án phía 
đông thờ Quản Trọng, Tôn Vũ, 
Hàn Tín, Lý Thạch, Từ Đạt, dãy 
phía tây thờ Điền Nhương Thư, 
Trương Lương, Gia Cát Lượng, 
Quách Tử Nghi, Nhạc Phi. Hại 
nhà tả vụ và hứu vụ thờ các danh 
tướng Việt Nam. 


VŨ NGA: H. ở phủ Giao Châu 


. (thời thuộc Minh), đời Đường đặt 


ra. Năm đầu Thiên Bảo gọi là q. 
Vũ Nga; đầu năm Kiền Nguyên 
lại làm h. Tân Đường thư chép: 
châu ấy linh 7 h.: Vũ Nga, Như 
Mã, Vũ Nghĩa, Vũ Di, Vũ Duyên, 
Vũ Lao, Lương Sơn. Sau thuộc về 
Giao Chỉ. 


VŨ NGA CHÂU VŨ NGA 
QUẬN: Tên châu đặt thời thuộc 
Đường. Theo Đường thư địa lý 
chi, có 7h.: Vũ Nga, Vũ Nghĩa, Vũ 
Duyên, Lương Sơn, Như Mã, Vũ 
DỊ, Vũ Lao. 


1413 


Nguyễn Văn Tân 


VŨ NINH: Đời Hùng Vương thứ 
6, ở hương Phù Đổng có một đứa 
trẻ đã 3 tuổi ma không biết nói 
cười. Gặp lúc có giặc Ân xâm lược, 
chú bé liên xin vua được đi đánh 
giặc. Vua ban cho gươm, ngựa và 
giáp sắt; đứa bé liền phi ngựa, 
vung gươm tiên lên trước, quan 
quân theo sau, đánh tan quân 
giặc ở chân n. Vũ Ninh, thuộc h. 
Quế Dương, nay là đất Quế Võ, t. 
Bắc Ninh. 


VŨ NINH: Triệu Quang Phục, 
người h. Chu Diên, uy tráng dũng 
liệt, theo Lý Nam Đế đi đánh dẹp 
giặc Lương có công, được trao 
chức Tả tướng quân. Năm 546, 
Nam Đế mật, bèn xưng vương, 
đóng đô ở Long Biên sau dời sang 
Vũ Ninh, H. Vũ Ninh nay là vùng 
đất h. Quế Vô, t. Bắc Ninh. 


VŨ NƯƠNG: Đền ở x. Vũ Điện, 
h. Lý Nhân, t. Hà Nam. Tương 
truyền, bản x. có người con gái họ 
Vũ lấy Trương Sinh là người cùng 
làng. Cuối thời Hồ, quân Chiêm 
vào cướp phá nước ta, Trương 
Sinh phải đi đánh giặc, Vũ Nương 
ở nhà sinh con trai. Khi Trương 
Sinh về, con đã lên ba, nghi ngờ 
vợ đã không chung thuỷ. Oan 
khuất, nàng đã gieo mình xuống 
s. tự tử. Sau Trương Sinh mới biết 
vợ bị nghị ngờ oan, bèn lập đàn 
chay tế lễ. Dân x. thấy sự tích linh 
thiêng dựng đền thờ. 


VŨ SƯ: Miếu thờ thần Mưa ở x. 
Dương Xuân, tp. Huế, t. Thừa 


Thiên - Huế. Miếu dựng năm 
1826, án thờ bên trái thờ thần 
Mây, bên phải thờ thần Sâm. 


VŨ THẠCH: Chùa ở đầu phố Bà 
Triệu, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội. 
Chùa và đền, đình cùng được xây 
trên một khoảnh đất. Tương 
truyền, chùa được xây từ lâu đời, 
qua nhiều lần trùng tu. Hệ thống 
tượng Phật khá đầy đủ. Chùa 
(cùng đến, đình) đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc - 
nghệ thuật, 12/1986. 


VŨ THẠCH: Đình, đền ở đầu phố 
Bà Triệu, ph. Tràng Tiền, q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội; đến thờ Đức 
Thánh Trần, Ngủ vị tôn ông và 
Ngủ Hành; đình thờ Khoả Ba 
Sơn, danh tướng thời Hai Bà 
Trưng. Đây là những công trình 
kiến trúc được xây dựng từ lâu 
đời, qua nhiều lần tu sửa. Giá trị 
nhất của di tích là tượng Khoả Ba 
Sơn, long ngai, bài vị trong đình 
và tượng thánh trong đền. Đình, 
đền (và chùa) đã được xếp hạng 
di tích lịch sử - kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 12/12/1986. 

VŨ THÁNG QUAN: Cửa ải ở 
phía tây trong Định Bắc trường 
thành (t Quảng Bình, thời 
Nguyễn). Xây đắp năm Minh 
Mệnh thứ 3 (1828). 


VŨ THỊ: Đền ở động Ngọc Uyển, 
x. Trung Đô, t. Yên Bái. Đên thờ 
anh em Vũ Văn Uyên, Vũ Văn 
Mật và con Vũ Văn Mật là Vũ 
Công Kỷ, những người có công với 
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triều đình nhà Lê, đều được 
phong tước. 


VŨ THƯ: H. thuộc t. Thái Bình, 
thành lập tháng 6/1969 do hợp 
nhất ,h. Vũ Tiên và h. Thư Trì (trừ 
138 x. thuộc h. Vũ Tiên củ sáp 
nhập vào h. Kiến Xương). 


VŨ TIÊN: H. thuộc phủ Kiến 
Xương, t. Nam Định, năm 1890 
đổi thuộc t. Thái Bình. Bắc giáp 
s. Trà Lý; Tây Nam và Nam giáp 
s. Hồng. H. lị cách tx. Thái Bình 
1km về phía Tây Nam. Nay hợp 
nhất với h. Thư Trì thành h. Vũ 
Thư. Quê Phan Bá Vành. 


VŨ XÁ: Th. thuộc x. Vũ Lương, 
h. Duy Tiên, t. Hà Nam, nơi tìm 
thấy trống đồng vào cuối năm 
1874. Hoa văn có hình chìm 
bay. Trống có 4 quai kép trang 
tri vặn thừng. 


VUA: Chuủa tên chữử là Hưng 
Khánh tự, ở phố Thịnh Yên, q. 
Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội. Chùa 
Vua là tên gọi của cụm di tích, 
gồm chùa Hưng Khánh và điện 
Thiên Đế. Tương truyền, do một 
ông vua Lê vì thấy Đế Thích là 
bậc cờ cao đem lòng hâm mộ bèn 
lập đên thờ. Trước đó, nơi đây là 
cung Thừa Lương. Đã được xếp 
hạng di tích lịch sử, 1/1892. 


VUỤA: Gò đất thuộc Ì. Tó, tức Oai 
Nõ Thượng, x. Uy Nõ, h. Đông 
Anh, tp. Hà Nội, giáp với x. Cổ 
Loa. Tục truyền, đây là nơi Thục 
An Dương Vương dựng đặt triều 


đình trước khi xây xong thành Cổ 
Loa. Vì vậy gọi là gò Vua. Trong 
lễ hội đến Cổ Loa 6 tháng Giêng, 
dân ]. Tó rước kiệu từ đình l. đi 
về Cổ Loa, nhưng chỉ đến gò Vua 
thì dừng kiệu vái vọng về Cổ Loa, 
rồi rước kiệu về. 

VUA ÁO ĐEN: Thành thuộc x. 
Tân Linh, h. Lục Yên, t. Yên Bái 
(nay trong lòng hồ Thác Bà). Là 
toà thành cổ có từ thời Trần. 
VUA BÀ: Còn có tên là đền Tam 
Tạnh, ở sát bờ s. Lam, x. Nam 
Lạc, h. Nam Đàn, t. Nghệ An. 
Chưa rõ niên đại, bị bom Mỹ phá 
huỷ năm 1968. Toàn bộ các toà 
nhà đều xây theo luật đối xứng 
qua trục chính, đó là đường từ 
ngoài qua Nghị môn, qua sân vào 
nhà Hạ, sang nhà Trung, nhà 
Thượng. Phia ngoài Nghị môn là 
2 tàu thượng (nhà thờ tượng 
Voi) và 2 nhà đốt vàng mã, 2 bên 
sân là tả hữu vu. Nghệ thuật 
chạm khắc ở đầu bảng, ván nong 
mang phong cách giao thời cuối 
Lê - đầu Nguyễn. 


VUA BÀ: Miếu ở x. Yên Giang, h. 
Thuỷ Nguyên, tp. Hải Phòng, 
cách ttr. h. lị khoảng 3km, trên 
một dải đất hình tay áo chạy ra 
giữa s. Miếu thờ một cụ bà có công 
trong chiến thắng quân Nguyên - 
Mông năm 1288. Khi Trần Hưng 
Đạo tới khảo sát địa hình vùng 
này để bày bình bế trận. Bà lão 
bán nước bên bở s. đã mách bảo 
cho ông biết tỉ mi, căn kẽ các điểm 
hiểm yếu và lịch con nước của s. 
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VUA LÊ: Chùa ở Thanh Hoá, thờ 
các vị vua thời Lê Trung hưng. 
Chùa gồm một toà điện chính, 
trong đó có tượng Lê Thần tông 
(1618-43) và tượng các bà vợ của 
vua Thần tông. 


VUA LẼ: Đối diện với khu lăng 
mộ các vua Lê ở Lam Sơn, nay 
thuộc x. Xuân Lam, h. Thọ Xuân, 
tr. Thanh Hoá, có ngôi đền nhỏ thờ 
vua Lê Thái tổ (gọi tắt là đền vua 
Lâ). Theo quy định cứ 3 năm một 
lần vào ngày giỗ Thái tổ, 22 tháng 
Tám, các vua Lê và quan lại về 
Lam Sơn làm lễ. Do vậy, nhân 
dân xây dựng ngôi đến này để 
hàng năm làm giỗ vua Lê Thái tổ 
và mở hội đền long trọng. 


VUA MAI: Đền vua Mai thờ Mai 
Hắc Đế, toa lạc ở khu vực là căn 
cứ cũ của ông, nay thuộc x. Vân 
Diên, h. Nam Đàn, t. Nghệ An. Đó 
là một ngôi đền lớn trong vùng, 
hàng năm dân các ]. tổ chức đến 
15 lần tế - lễ hội có liên quan đến 
Mai Hác Đế và các tập tục 
truyền thống. Nhưng hội lễ 
long trọng vào hai ngày 16 và 17 
tháng Giêng. 


VÙNG BA BIẾN GIỚI: Vùng hỏi 
thuộc Pháp là nơi tiếp giáp của 
xứ Trung Ky và Nam kỳ của Việt 
Nam với nước Campuchia; cụ thể 
là các t. Đắc Lắc, Biên Hoà (Bình 
Phước) và Kratie (Mondulkiri). 

VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ: 
Từ cứa s. Thái Binh đến Nga Sơn 
(Thanh Hoá). Vùng phù sa trẻ 


quai đê lấn biển. L. mạc thành 
dải hẹp và dài; đánh cá, làm 
muối, trồng lúa, cói. Tổ chức ]. x. 
lỏng lẻo hơn vùng sâu, yếu tố mới 
dễ xâm nhập (ví dụ, đạo Kitô). 


VỤNG CÁI LÀNG: Di chỉ thuộc 
x. Quan Lan, h. Cẩm Phả, t. 
Quảng Ninh. Cửa vụng 2 phía 
Đông, Tây đều là n. phía Bäc có 
một hàng cọc chạy dài. Thu nhặt 
được nhiều gốm sứ và tiền đồng 
thuộc Thiên niên ký Ï. 


VỰNG SƠN HÀO: Di chỉ thuộc 
x Quan Lan, h. Cẩm Phả, t. 
Quảng Ninh. Tại đây nhặt được 
tiền đồng của nhiều niên đại, từ 
niên đại Đường Huyện tông (719- 
747) cho đến niên hiệu Minh 
Mạng (1820-1840). 


VŨNG BIỆN: Là vùng biển ở 
Biện Sơn thuộc h. Tĩnh Gia, t. 
Thanh Hoá. Năm 1012, Lý Thái 
tổ thân chỉnh đi đánh Diễn Châu. 
Khi về đến Vũng Biện gặp lúc trời 
đất tối sầm, gió sấm dử dội, vua 
đốt hương khân trời, lây việc 
đánh dẹp tự trách mình. Ehấn 
xong gió sấm đều yên lặng. 


VỮNG ĐÔNG: Mộ cổ tại t. 
Thanh Hoá. Năm 1978, phát hiện 
hàng trăm ngôi mộ. Hiện vật 
phong phú về số lượng, đa dạng 
về loại hình. Có nhiều đồ đồng và 
đồ gốm sứ; đáng lưu ý là một 
chiếc vò hoàn toàn kiểu Đông 
Sơn được chôn trong một ngôi mộ 
Lục Triều. 


VŨNG GẤM: Đầm ở phía Bắc h. 
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Phước An, t. Đồng Nai, tục gọi là 
Vũng Gâm, tên chữ là đầm Gia 
Cẩm. Đầm sâu rộng, các dòng tụ 
họp, ánh mặt trời chiếu và sáng 
rực rỡ như hoa gấm. Ở đây có nhiều 
cá sấu, vì vậy có câu Ác như cá 
sâu Vùng Gâm (rất ác và dừ tợn). 


VỮNG LIÊM: Q. đại lý hành 
chính hồi thuộc Pháp ở t. Vinh 
Long, q. của nguy quyền Sài Gòn 
thuộc t. Vĩnh Binh, dân số năm 
1965 là 61.804 người. H. gồm 3 
tổng, 9 x. Nay là h. của t. Vĩnh 
Long. H. Băc giáp s. Cổ Chiến. H. 
lị gần s. Cổ Chiên, cách Vĩnh 
Long 37km. Trà Vinh 30km. 


VỮNG VOI LỘI: Một vủng nước 
sâu ở bờ Đông s. Tô Lịch, đoạn 
phía Nam Cầu Giây (tp. Hà Nội), 
gần cửa s. Kim Ngưu đổ ra s. Tô 
Lịch. Tại đây một thớt voi của 
triều đình nhà Lý đã sa lầy chết 
khi lội qua đây, vì vậy gọi là vũng 
Voi Lội. Tục truyền: nhà Lý cho 
rằng vị thần của ]. Giấy đã dìm 
chết. voi, bèn bát đền bằng cách 
đan một con voi, rồi bắt dân ]. bỏ 
tiền vào cho đầy con voi. Dân l, 
Giấy chỉ bỏ được tiền đầy vòi voi, 
các l. khác phải đến giúp với điều 
kiện dân 1. Giấy không còn ruộng 
cấy cày, chỉ giữ lạithổ cư mà thôi. 


VỮNG TÀU (hay Ô CẤP): Bãi 
biến thuộc t. Bà Rịa - Vũng Tàu, 
cách tp. Hồ Chí Minh 125km. Một 
vùng biển, sóng nhỏ, nước biển 
quanh năm ấm (32°C). Có nhiều 
bãi tắm đẹp: bài Trước, bái Sau, 
bai Dâu. Cát trắng, nước xanh, 


xung quanh có nhiều di tích 
thắng cảnh. Tên thời Pháp thuộc 
là Cap Saint - Jacques. 


VỮNG TÀU: Cảng ở t. Bà Rịa 
thời thuộc Pháp. Vũng Tàu, xưa 
phong kiến gọi là Thuyền Úc; sau 
là tx., nay là tp. gồm 11 ph. Là 
khu du lịch, khu công nghiệp đầu 
khí quan trọng. Cách tx. Bà Rịa 
27km, tp. Hồ Chí Minh 129km. 
Vũng Tàu - tp. nghỉ mát nổi tiếng 
thuộc t. Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 
trước đi tắm biển người Sài Gòn 
tìm về Ô Cấp. Ô Cấp là cách gọi 
tắt Au Cap Saint Jacques (gọi 
nôm na là Vũng Tàu). Ở đây có 
nhiều bãi tắm. Vũng Tàu Ìà một 
bán đảo có nhiều ngọn n. điểm tô 
cho phong cảnh. Có ngày du 
khách tới nghỉ và tăm biến ở 
Vũng Tàu tới mười vạn người. 


VỮNG TÀU - CÔN ĐÀO: Đặc 
khu thành lập năm 1979, gồm tx. 
Vũng Tàu (sau nâng thành tp. ) và 
h. đảo Côn Đảo, cách nhau 
khoảng 195km; diện tích 294km^ 
(riêng Côn Đảo, 67km”), dân số 
108.000 người. Nay 2 đơn vị trên 
nhập vào t. Bà Rịa - Vũng Tàu 
mới thành lập. 


VỰC VÔNG: Đền ở th. Chí 
Phong, x. Trường Yên, h. Hoa Lư, 
t. Ninh Bình, thờ bà Nguyễn Thị 
Niên, thường gọi là bà Quận Mỹ. 
Bà là người bản th., vợ của Mỹ 
quận cóng Bùi Văn Khuê tướng 
nhà Mạc. Phạm Ngạn là tướng 
tan bạo và hiếu sắc, thấy bà có sắc 
đẹp ben lập mưu giết Khuê và dụ 
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đỗ ba. Bà giả vờ nhận lời, mời 
Ngạn đến dự tiệc, rồi giết chết, trả 
thủ cho chồng. Sau đó bà gieo 
mình xuống s. tự vẫn. Dân địa 
phương lập đên thờ bà ở bờ s. 
VƯỜN CHỈ: Di chỉ ở x. Bình 
Nguyên, h. Binh Sơn, t. Quảng 
Ngãi. Phát hiện năm 1990; hiện 
vật có 2 cuốc đá và 1 số mảnh 
gốm. Thuộc hậu kỳ đá mới. 


VƯỜN CHIỀÊU: Di chỉ ở x. Lãng 
Ngâm, h. Gia Lương, t. Bắc Ninh. 
Phát hiện năm 1972; hiện vật có 
đồ đồng và gốm. Niên đại tk. III-II 
tr. Cn. 


VƯỜN CHÙA: Di chỉ tại x. Xuân 
An, h. Nghi Xuân, t. Hà Tĩnh. 
Phát hiện năm 1974; hiện vật 
gồm một số đồ đá và đồ gốm. 
-Thuộc văn hoá kch. Đông Sơn. 


VƯỜN CHUỐI: Di chỉ tại x. Kim 
Chung, h. Hoài Đức, t. Hà Tây. 
Khai quật năm 1969; hiện vật có 
48 đồ đá, 2 đồ xương 8 đồ gồm 
cùng 3.276 mảnh gốm vỡ, nhiều 
xương động vật. Thuộc hậu ky đá 
mới, sơ kỳ kim khi. 


VƯỜN CHUỐI: Mộ cổ tại cư xá 
Đô Thành, q. 3, tp. Hồ Chí Minh, 
Phát hiện năm 1976. Từ miệng 
huyệt xuống có 5 lớp hợp chất 
khác nhau; hiện vật có một số đồ 
dùng và đồ trang sức. Thuộc đầu 
thời Minh Mạng. 


VƯỜN ĐỮ: Di chỉ tại x. Tân Mỹ, 
h. Tân Uyên, t. Bình Dương. Phát 
hiện năm 1966. Di chỉ trên một 


ngọn đồi thâp, cao hơn mặt ruộng 
4-6m. Nhặt được đồ đá như công 
cụ chặt bảng thạch anh hay 
cuội, ghè đập thô sơ. Thuộc thời 
đại đồ đá cũ. ` 
VƯỜN DỪA HỒ GƯƠM: Tên gọi 
củ của quảng trường Đông Kinh 
Nghia Thục phía Bắc hề Hoàn 
Kiếm. Từ tk. XIX, khu đất này 
trồng rất nhiều dừa, nên gọi là 
vườn dừa Hồ Gươm. Đầu tk. XX 
vườn dừa bị phá lấy đất xây dựng 
ga tàu điện. 

VƯỜN HOA: Di chỉ ở cây số 8 
đường 18 Hạ Long đi Móng Cái. 
Khai quật năm 1982; hiện vật có 
1 hòn son có vết mài khá rõ, một 
số đồ đá, mảnh gốm. Thuộc văn 
hoá kch. Hạ Long. 


VƯỜN MAO: Di chỉ thuộc xóm 
Thanh Lê, x. Văn Tượng, h. Tiên 
Sơn, t. Bắc Ninh. Phát hiện tử 
thập niên 1970, tìm thây những 
đồ đá, đồ gốm có niên đại hậu kỳ 
đá mới. 

VƯỜN RÚ: Mộ cổ tại x. Trung 
Màu, h. Gia Lâm, tp. Hà Nội. Phát 
hiện năm 1968; mộ đặt trong chậu 
đồng, hiện vậtcó vò gốm, chậu đồng, 
đĩa đồng, tiên Ngũ Thủ. Niên đại 
thời Đông Hán. 


VƯỜN SẬU: Di chỉ ở x. Sơn Vị, 
h. Phong Châu, t. Phú Thọ. Phát 
hiện năm 1976; hiện vật có 73 đồ 
đá. Thuộc văn hoá kch. Sơn VI. 
VƯỜN THÁP CHÙA PHẬT 
TÍCH: Một nét đặc biệt của chùa 
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Phật Tích (Tiên Sơn, Bắc Ninh) 
là khu vườn tháp. Ngay sau chủa, 
lưng chừng n., có một khu tháp 
đồ sộ bằng đá và gạch. Đợt dựng 
chủa vào tk. XVI đã xảy ở đây 32 
ngọn tháp lớn và 32 ngọn tháp nhỏ; 
trong đó có các tháp Cảnh Trị 
(1664), Viên Dung (1679), Hiệu 
Quang(1680), Báo Nghiêm (1692). 


VƯỢM: Di tích nằm giữa khu 
đồng trủng trên cồn đất cao của 
x. Tam Đồng, h. Mê Linh, t. Vĩnh 
Phúc. Phát hiện năm 1972. Diện 
tích 10 mẫu Bắc bộ. Chân thành 
có chỗ rộng 10m, tường thành có 
đoạn cao tới Im. Trong khu thành 
phát hiện được dấu vết từ văn hoá 
Gò Mun đến các tk. đầu Cn. Tục 
truyền, thành Vượn có từ thời Hai 
Bà Trưng. 


VƯƠNG PHỦ: La tên gọi khác 
của phủ chúa Trịnh hay Trịnh 
Vương phủ; kể từ đời chúa Tây 
Vương Trịnh Tạc (1657-1682). 
Tại Vương phú thành lập 6 phiên 
năm toàn bộ quyền hành 6 bộ của 
triều đình nhà Lê. 


VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM: 
Trong hàng loạt di chỉ khảo cố 
phát hiện, ở khu vực Đồng Tháp 
Mười và vùng phủ sa cổ Đức Hoà 
(Long An) thì khu di chỉ Bình Tả 
là nơi chứa đựng nhiều tài liệu 
lịch sử có giá trị chuẩn xác nhất 
về Vương quốc Phù Nam với 
nhiều hiện vật băng vàng, đá quý, 
sa thạch, mảnh gốm, rựa Óc Eo và 
mảnh kim loại, trong đó có một 
văn bằng chữ Phạn cổ khắc trên 
một lá vàng mỏng ghi lệnh rút 
quân của vua Phù Nam năm ðã0. 
Ngôi đến Gò Xoài năm ở độ sâu 
1,70 - 1,90m có thể coi là địa điểm 
hành lễ cuộc rút quân nơi kinh đô 
Đặc Mục của vương quốc nằm 
trên đất Đức Hoà. Lần đầu tiên 
các nhà kch. phát hiện được bằng 
chưng cụ thể về mối quan hệ giửa 
Vương quốc Phù Nam với nền văn 
hoá khảo cổ Óc Eo. Ngoài ra, 
chung quanh ngôi đền, trong vòng 
bán kính 10km, còn hàng loạt các 
di chỉ khác về con người từ thời 
tiền sử đã được phát hiện. 








XA CÁT: Ngày 29/12/1959, hơn 
1000 công nhân đồn điền Xa Cát, 
t. Biên Hoà, bải công đòi thu nhận 
những công nhân bị sa thải và đòi 
các quyền tự do, dân chủ, cải 
thiện đời sông. Cùng ngày, 5000 
công nhân đồn điền Lộc Ninh 
cùng bãi công đòi cải thiện đời 
sống và ủng hộ cuộc đấu tranh 
của công nhãn đồn điền Xa Cát. 


XA ĐỐC: Đêm 27/3/1971, quân 
giải phóng Quảng Nam tiến công 
mãnh liệt vào vị tri Xa Đốc, thuộc 
h. Trà My, t. Quảng Nam, năm ở 
phía tây h. Tam Eÿ, nay là h. Núi 
Thành. Sau 35 phút chiến đấu, 
quân ta tiêu diệt và làm bị thương 
đã0 tên Mỹ, phá huỷ 4 đại bác 105 
ly, thu nhiều súng. 


XA LANG: L. ở tổng Đậu Xá, h. 
Đồ Gia (sau là Hương Sơn), t. Hà 
Tĩnh, trên bờ phải s. Ngàn Phế. 


Lị sở h. trước năm 1848; có nghề 
thợ mộc nổi tiếng. 


XA MÁT: Địa điểm ở Tây - Bắc 
tx. Tây Ninh, trên đường 22 nối 
Tây Ninh với Kompong Chàm, 
cách tx. 45km. Để kế tiếp cho 
đồng bọn đang bị vây đánh ở 
Campuchia, ngày 15/7/1970 địch 
cho 1 đoàn xe quân sự gồm 67 
chiếc, trong đó có 16 xe tăng đi 
kèm, vận chuyến dụng cụ chiến 
tranh và lương thực theo đường 
22 sang Campuchia. Quân giải 
phóng Tây Ninh đã bố trí trận địa 
phục kích ở Xa Mát, gần biên giới 
với Campuchia về phia Tây - 
Bắc tx. Tây Ninh. Cùng lúc tập 
kích đoàn xe, pháo binh ta đã bắn 
phá cụm quân địch ở ngã ba Xa 
Mát. Sau 40 phút chiến đấu, quân 
ta đã giết và làm bị thương 310 
tên địch, tiêu diệt gần hết đoàn - 
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xe, phá huỷ 86 xe quân sự cùng 
nhiều lương thực và dụng cụ 
chiến tranh. 


XÀ: Đền Xà xây dựng trên ngã ba 
s., nơi hợp lưu của 2 con s. Cầu 
và s. Cà Lô. Đồng thời giáp 3 t. 
Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh 
Phúc. Đền thờ đức Thánh Cả 
(Trương Hống), các vị khác sau 
này đưa thêm vào thờ vọng. Theo 
truyền lại thì đền có tử lâu rồi, 
trước đó là "Nhât miếu nhị đình" 
trông vẻ hướng Bắc, đến thời Lê 
thi xây dựng lại cho xoay hướng 
đền trông ra ngã ba Xà. Toàn bộ 
ngôi đến đã bị phá huỷ trong 
chiến tranh. Tương truyền, đến 
trước đây xây dựng to có 4 bịa 
lớn ghi sự tích dựng đền và 
Thánh Tam Giang, nay còn lại 2 
đế bia băng đá xanh, trong đó 
trên mặt một đế bia có chạm hai 
bảng cánh sen. 


XÀ CẤU: Di chỉ tại th. Xa Cầu, 
x. Quảng Phú Cầu, h. Ứng Hoà, 
t. Hà Tây. Phát hiện năm 1977. 
Hiện vật có một số đồ đá và một 
số mảnh gốm thô. Thuộc thời đại 
kim khi. 


XÁ KIÊN: Đền x. Bằng Việt, h. 
Thanh Trì, tp. Hà Nội. Đền thờ 
Thuỷ thần, tương truyền là con 
của Long Vương ở s. Nhuệ. 
Khoảng đầu đời Trần Minh tông, 
Chu Văn An mở trường dạy học, 
trong đó có vị Thuỷ thần. Sau vị 
này làm mưa trừ hạn hán cho dân 
trong vùng. Vì làm trái lệnh cấm 


nên bị vua cha chém đầu. Dân I. 
cảm kích lập đền thờ phụng. 


XÁ LỢI: Chùa toa lạc số 89 
đường Bà Huyện Thanh Quan, q. 
3, tp. Hồ Chí Minh. Chùa được 
xây dựng vào năm 1956. Trước 
đây, chủa là nơi đặt trụ sở Hội 
Phật học Việt Nam. Chùa có tháp 
chuông 7 tầng dựng vào năm 
1960. 


XẠ ĐÌNH: Ngôi đình dựng trên 
khu đất dùng làm nơi tập luyện 
quân sự từ thời Lý. Vị trí bãi tập 
và Xa Đình củ ở vào khoảng ph. 
Giảng Võ, q. Ba Đình, tp. Hà Nội. 
XÃ ĐÀN: Chùa tên chứ là Kim 
Yên tự; gọi là Xã Đàn vì nơi đây 
có đàn Xã Tác lập từ đời Lý Thái 
tông (1048). Hiện nay chùa có bố 
cục mặt bằng chuôi vỏ. Chùa thờ 
Phật và Bảo Hào công chúa, có 
công trong cuộc kháng chiến 
chống Tống, Binh Chiêm tk. XI. 
Đã được xếp hạng di tích kiến 
trúc - nghệ thuật, 1/1990. 


XÃ HOÀNG: Di chỉ thuộc x. Long 
An, h. Long Thành, t. Đồng Nai. 
Phát hiện năm 1994; hiện vật có 
2 đồ đá trong đống mảnh vờ 
gốm sử. 


XÃ LỘ 2ð: Di chỉ ở x. Lộ 25, h. 
Thống Nhất, t. Đồng Nai. Năm 
1993, tìm thấy nhiều hiện vật 
như đồ đá, đĩa gốm và hàng chục 
mảnh sành sứ thuộc nhiều thời 
kỳ. Di chỉ có niên đại sớm là hậu 
kỳ đá mới. 
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XÃ TẮC (đàn): Tức là đàn tế 
thần Xã (thần Đất) và thần Tác 
(thần Ngủ Cốc - mùa màng), 
thịnh hành dưới thời phong kiến. 
Đàn Xã Tác ở Thăng Long do Lý 
Thái tông sai xây dựng vào năm 
1048, ở vào vị trí phia Đông lô) 
Chợ Dưa, tức ph. Xã Đan củ, này 
là ngõ Xã Đàn. Vết tích đàn Xã 
Tăc vẫn còn. Đàn Xã Tắc thời 
Nguyên dựng trong thành nội; 
nay thuộc đất quang trường Ba 
Định, tp. Hà Nội. 


XANH: Tháp tại x. Tam Sơn, h. 
Lập Thạch. t. Vĩnh Phúc. Phát 
hiện năm 1977; tháp được trang 
rnnen xanh và nung già, trang trì 
hoa sen. hoa thị. Có tượng Kim 
cương trấn giử một tầng cửa. 
Thuộc thời Trần. 


XÁN CẠP: Xần Cạp và Côn Làng 
là 2 ngói đến dựng trên một quả 
đổi ở gần I. Sông, x. Tân Hợp, h. 
Tân Ky, t. Nghệ An. Đây là nơi 
đồng bào Cuối hàng năm đến làm 
lễ tế Thần Nông vào ngày mủng 
6 thang Hai. Lê vật gồm 1 con lợn 
5kg, 2 chum rượu và 4 gốc lúa tốt 
do 2 thanh niên 1. đi nhổ trộm ở 
Ì. bên, được đưa đến đến Xân Cạp 
làm lễ cúng Thần coi ruộng 
nương: sau đó sang làm lễ ở đền 
Côn Làng. 


XÉM: Chùa toa lạc tại th. Yên 
Phú, x. Văn Phú. h. Thường Tín, 
t. Hà Tây. Trước kia chủa năm 
trên một bãi lau sậy, sau bị cháy 
và hiện lên 1 bức tương đồng đen. 
Hiện chua thờ Phát và thơ đức 


Thánh, mặt tiền quay về phia 
Nam, nhìn ra s. Nhuệ. Trong 
chùa còn 1 quả chuông cổ, tượng 
Phật băng gỗ mới làm và 1 bức 
hoành phi. Trước cổng chùa có ] 
ao và 1 giếng, trên bờ có 1 cây sấu 
cổ thụ. Trong kháng chiến chống 
Pháp chùa là cơ sở cách mạng, 
nên bị địch phá hoại nhiều, sau 
này nhân dân đỡ ra xây lại. Hàng 
năm, chùa mỡ hội chính vào 14/1, 
lam lễ rước từ đình vào chủa. 


XÉO RÔ: Ngày 4/12/1970, quân 
dân Rạch Giá tiến công quyết liệt 
căn cứ hải đoàn Mỹ - nguy ở Vàm 
kênh xáng Xếo Rô, giết và làm bị 
thương 430 tên địch, bản chìm và 
bản cháy 6 tàu chiến, bắn rơi 4 
máy bay lên thăng. 


XI TT: L. kháng chiến chống Pháp 
ở t. Pleiku, nay là t. Gia Lai, ở 
dưới chân n. Tơ Gu, nằm cạnh hai 
quốc lộ 14 và 19, cách quốc lộ 19 
khoảng 8km, tức là Ì. Kon Hoa, 
thuộc dân tộc Bahnar. Quê anh 
hùng Nup. 


XÍCH ĐĂNG: X. thuộc tổng An 
Tảo, h. Kim Động, phú Khoải 
Châu, t. Hưng Yên, ở phía Bắc tx. 
Hưng Yên, giáp s. Hồng; nay 
thuộc h. Kim Thi Có đền thờ 
Pham Bạch Hổ và Định Điền. 
Xích Đăng củng là tên khúc s. 
Hồng chảy qua x. đo. 

XÍCH QUY: Đế Minh là cháu 3 
đời của Viêm Đế họ Thần Nông. 
Khoảng năm 1879 tr. Cn., nhân 
đi tuần phương Nam, ông đến 
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Ngủ Linh lấy con gái Vụ Tiên, 
sinh ra Kinh Dương Vương. Ông 
là bậc thánh trí thông minh. Đế 
Minh rât yêu quý, muốn cho nối 
ngồi. Ông cố nhường cho anh, 
không dám vâng mệnh. Đế Minh 
mới lập Đế Nghỉ là con nối ngôi, 
cai quản phương Bắc, cho Kinh 
Dương Vương cai quản phương 
Nam, gọi là nước Xích Quý. Kinh 
Dương Vương được coi là thuỷ tổ 
của Bách Việt. 


XÍCH THỔ: Di chỉ thuộc x. 
Thông Nhất, h. Hoành Bỏ, t. 
Quảng Ninh. Phát hiện năm 
1938; hiện vật có 422 đô đá; đồ 
gốm làm bằng bàn xoay. Thuộc 
hậu kỳ đá mới. 

XÍCH THỒ: Di tích còn có tên là 
thành nhà Mạc, tại x. Thống 
nhất, h. Hoành Bỏ, t. Quảng 
Ninh. Vết tích thành củ ở mặt bác 
có chiều dài 230m. Chân thành 
phía nam rộng 14,70m. Cả bốn 
phía ngoài mặt thành đều có kè 
đá to và dùng vôi vửa kết dính. 
Phía ngoài có một toà thành bọc 
lót, có vết tích xây hoả hồi ở góc 
tây - bắc và đông - nam. Trong 
khu vực thành tìm thấy gạch ngói 
có trang tri. 


XÍCH THỔ: H. xưa ở t. Ninh 
Binh, sau sáp nhập vào h. Yên 
Hoá, sau h. này lại nhập vào h. 
Gia Viên, t. Ninh Bình, ở lưu vực 
s. Bói. Giửa h. Gia Viễn (nay là 
h. Nho Quan) và h. Lạc Sơn (t. 
Hoà Bình) còn có di tích là l. Xích 
Thổ, x. Xích Thổ. 


XÍCH THỔ: N. ở phía tây phủ 
Giao Châu về cöi h. Thiện Thệ, 
cao muôn nhận, chọc trời, dài suốt 
vài trăm dặm. Sách địa chí chép 
rằng: chỗ này mặt tây nam đều 
là n., cao chót vót. Những ngọn 
n. cao trồi lên đều là n. đất đỏ. 


XÍCH THỂ: X. ở h. Nho Quan, 
t.Ninh Bình,quêBùiNguyên Khiết 
(?-1979), nhà giáo, nhà văn. Tác 
phẩm: Đi bên một vì sao, Dáng 
núi, Mùa hoa lan nở, Mưa tuyết. 


XIÊNG KHỌ: Địa điểm thuộc t. 
Sơn La. Ngày 2/11/1949, diễn ra 
trận tập kích của một đơn vị 
thuộc trung đoàn 148 thuộc bộ đội 
chủ lực Liên khu 10 và một đơn 
vị quân đội Lào ItxaÌla vào cứ 
điểm Xiêng Kho, trên phòng 
tuyến s. Mã của Pháp. 


XIN MẦN: Chữ Hán là Thanh 
Môn, h. thuộc t. Hà Giang, sát 
biên giới với Trung Quốc. Đỉnh 
Kiểu Liểu Ly cao 2402m ở phía 
Đông, giáp h. Hoàng Su Phi. S. 
chảy từ h. Hoàng Su Phì chảy qua 
h. Xin Mần theo hướng Đông - 
Tây sang h. Bác Hà. 


XOÀI MỨT: Rạch nhánh của s. 
Tiền ở t. Định Tường xưa, nay là 
t. Tiền Giang, khoảng giửa Rạch 
Gầm và Mỹ Tho. Nguyễn Huệ đánh 
tan 1Ô vạn quân Xiêm ở Xoài Mút 
và Rạch Gâm năm 178ã. 


XOAN: Kẻ Xoan, tức Ì. Hương 
Nha, nay là x. thuộc h. Tam 
Thanh, t. Phứ Thọ. L. thờ Xuân 
Nương, một. nử tướng tài ba trong 
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cuộc khởi nghia Hai Bà Trưng. 
Hàng năm Ì. mở hội xuân vào các 
ngày từ mồng 7 đến 10 tháng 
Giêng. Khởơi đầu là tiệc cầu Xuân 
dâng thành hoàng; mồng 10 hội 
1. diễn trò trình nghề ở bãi s. trước 
đình L.. 

XÓM BẢN: Địa điểm ở x. Mông 
Hoá, h. Kỳ Sơn, t. Hoà Bình, nơi 
phát hiện 1 chiếc trống đồng vào 
năm 1994. Trống có đường kính 
mặt 70cm, cao 48cm. Căn cứ vào 
hinh dáng và hoa văn trang tri, 
trống này thuộc loại II Heger. 
Một số hoa văn trên trông, đặc 
biệt là các hoa văn hoa cúc và lá 
đề, rất phức tạp. Đây là 1 cổ vật 
quý của dân tộc Mường. 


XÓM BÙNG: Mộ cổ tại x. Trần 
Lông, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây. Năm 
1877, phát hiện hai ngôi mộ, quan 
tài làm bằng thân cây khoét rỗng. 
Hiện vật chôn theo chủ yếu là đồ 
đồng. Niên đại đầu Công nguyên. 


XÓM CỒN: Di chỉ tại ph. Cam 
Linh, ttr. Ba Ngòi, h. Cam Ranh, 
t. Khánh Hoà. Phát hiện năm 
1977; hiện vật có đồ đá, đồ gốm 
thô cứng. Thuộc hậu kỳ đá mới. 


XÓM DẬU: Chùa toa lạc tại x. Di 
Hạch, h. Hoài Đức, t. Hà Tây; tên 
chử là Quế Trao tự. Chùa xây 
theo hình chuôi về, quay về 
hướng tây. Trước kia chùa kiến 
trúc đơn giản, năm 1994 ni cô 
Thích Đàm Nghĩa về trụ trì và 
cho đại tu toan bệ khuôn viên, 
chùa trở nên khang trang hơn. 


Nhà Mẫu gồm động sơn trang, toà 
Thánh Mẫu, ban thờ Đức Trần 
triều (hiện chưa có nhà Tổ). Chủa 
còn lưu giữ 2 cửa võng, 2 bức 
hoành phi, 1 đôi câu đối, 1 khánh, 
1 chuông cổ. Trong kháng chiến 
chống Pháp, chùa là cơ sở nuôi 
giấu cán bộ. Thầy Thích Đàm 
Nghĩa luôn tham gia vào hoạt 
động từ thiện, nhân đạo. 


XÓM ĐÌNH: Di chỉ tại x. Nghĩa 
Hoà, h. Nghĩa Đàn, t. Nghệ An. 
Thám sát năm 1992; hiện vật có 
một rìu đá và nhiều mảnh gốm vỡ. 
Niên đại tk IL. tr. Cn. 

XÓM ĐÔNG: Di chỉ ở x. Thống 
Nhất, h. Hoành Bỏ, t. Quảng 
Ninh. Năm 1974, phát hiện được 
các di vật thời kỳ đá mới. 
XÓM GA: Mộ cổ tại x. Hồng Thái, 
h. Việt Yên, t. Bắc Giang. Phát 
hiện năm 1981; thành quách là 
hợp chất cứng, quan tài bằng gỗ 
ngọc am. Đồ khâm liệm có chăn 
gấm, áo thụng và một quả cam 
băng hổ phách. Niên đại trước 
năm Chính Hoà thứ 7 (1686!. 


XÓM GẠO: Di chỉ tại th. Phúc 
Yên, h. Mê Linh, t. Vĩnh Phúc. 
Phát hiện năm 1967, hiện vật có 
một bản đá và nhiều mảnh gốm. 
Thuộc thời đại kim khi. 


XÓM GẤU: Mộ cổ tại x. Trầm 
Lộng, h. Ứng Hoà, t. Hà Tây. Năm 
1985 phát hiện bốn ngôi mộ quan 
tài bằng thân cây khoét rồng. 
Hiện vật có đồ đồng, đồ gỏ, nối 
gốm. Niên đại các tk. đầu Ến. 
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XÓM HỐNG: Địa điểm kch. 
thuộc x. Vạn Yên, h. Chí Linh, t. 
Hải Dương, kề sát với s. Thương. 
Khai quật vào các năm 1987, 
1989, 1996. Di vật thu được gồm 
có: đồ gốm men của Trung Quốc 
(từ thời Tống đến thời Nguyên) và 
của Việt Nam (men lam sớm và 
gốm hoa nâu); đồ sành (đồ đựng 
sành gia dụng), đồ đất nung 
(gạch, ngói, nồi, chậu, vại); công 
cụ sản xuất bằng gốm (chi lưới, 
con kê, bao nung gốm; đồ xương, 
vỏ nhuyễn thể; đề kim loại (đồ 
đồng, đổ sắt, chi). Lớp trên có 
niên đại tk. XV - XVI, lớp dưới có 
niên đại diễn ra trong suốt đời 
Trần (tk. XII - XIV). 


XÓM KEO: Di chỉ tại x. Thống 
Nhất, h. Hoành Bồ, t. Quảng 
Ninh. Năm 1974, phát hiện một, 
số đi vật thuộc hậu kỳ đá mới. 
XÓM KIỂU: Di chỉ tại x. Tứ Xã, 
h. Phong Châu, t. Phú Thọ. Phát 
hiện năm 1965; hiện vật có õ rìu 
đá và nhiều mảnh gốm. Thuộc 
văn hoá kch. Phùng Nguyên. 


XÓM NAM: Di chỉ năm trên đảo 
Tuần Châu, tp. Hạ Long, t. Quảng 
Ninh. Phát hiện năm 1938; hiện 
vật có 3 đồ đá và một số mảnh 
gôm. Thuộc văn hoá kch. Hạ Long. 


XÓM NGOÀI: Mộ cổ tại x. Trung 
Màu, h. Gia Lâm, tp. Hà Nội. 
Phát hiện năm 1968; hài cốt. xếp 
trong chậu đồng thau, có vò, bát 
đồng, tiền Ngủ Thù. Niên đại 
Đông Hán. 


XÓM ỐC: Di chỉ nằm dọc theo 
dòng suối cổ thuộc x. Lý Vĩnh, h. 
đảo Lý Sơn, t. Quảng Ngãi. Khảo 
sát tháng 7/1996. Đây là di tích 
mà loại hình cư trú và mộ táng 
chồng lên nhau, tầng văn hoá dày 
và phát triển liên tục; có kiểu 
táng thức đa dạng, phong phú. 
Đặc biệt loại hình chum tảng 
dày. Ngoài đi cốt, còn thu được 
nhiều loại đồ gốm có kiểu dáng 
khác nhau. 


XÓM RÊN: Di chỉ tại xóm Rền, 
x. Gia Thanh, h. Phong Châu, t. 
Phú Thọ. Khai quật năm 19869. 
Hiện vật có đồ đá (rìu, khuyên tai) 
và nhiều mảnh gốm. Ngoài ra còn 
có 2 ngôi mộ, 2 bộ xương người. 
Thuộc văn hoá Phùng Nguyên. 


XÓM RÚ: Di chỉ ở x. Đông Linh, 
h. Đông Sơn, t. Thanh Hoá. Phát 
hiện đầu thập niên 1970; hiện vật 
có hơn 40 đồ đá, ba đồ gốm và 
11.557 mảnh gốm. Thuộc văn hoá 
kch. Đông Sơm. 


XÓM THIĐUA: Di chỉ ởx. Thanh 
Bình, h. Phong Châu, t. Phú Thọ. 
Phát hiện năm 1969; hiện vật có 
các đồ đá, đồ gốm. Thuộc hậu kỳ 
đá mới, sơ kỳ kim khi. 


XÓM TRẠI: Di chỉ tại x. Hải 
Xuân, h. Hải Lãng, t. Quảng Trị. 
Phát hiện năm 1992; hiện vật là 
2 bôn đá có văn hoa. Thuộc loại 
hình văn hoá kch. Bàu Tró. 


XÓM TRẠI: Tên một di chỉ khảo 
cổ ở Hoà Bình. Gần đây, trong 
tầng văn hoá Hoà Bình ở hang 
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Xóm Trại. đã tìm thấy những hạt 
thóc, võ trâu và hạt gao cháy. Rât 
có thể, trong thời kỳ này con 
người đã biệt đến lúa (tuy nhiên 
nghề trồng lúa chỉ thực sự phát 
triên ở các giai đoạn sau!. 


XỔM: Đinh Xốm thuộc x. Hùng 
Lô, h. Phong Châu. t. Phú Thọ, 
thờ vọng vua Hùng thứ 18. Hàng 
năm dân |. mở hội từ ngày mồng 
9 đến 11 tháng Ba, vào dịp giỗ tổ 
Hùng Vương. Ngoài các nghỉ lễ 
truyền thống, hội lễ đình Xốm có 
cuộc rước kiệu tử đình vẻ đến 
Hùng là độc đáo và long trọng. 


XUÂN ÁI: L. thuộc t. Bắc Ninh, 
thờ vị thành hoàng sinh thời là ăn 
mày. Vào đêm rã hội của Ì. cả Ì. 
tập trung ở sân đình. Sau hỏi 
trông, cai đám tung bị và gậy ra 
giửa sân. Dân chúng giành giật 
dù chỉ là một mấu nhỏ cái bị hay 
gây, coi đó là một điểm may. 
XUÂN AN: Di chỉ tại x. Xuân An, 
h. Nghị Xuân, t. Hà Tĩnh. Phát 
hiện năm 1974, hiện vật có một 
số đỏ đồng, và đồ gốm. Thuộc văn 
hoa kch. Đông Sơn. 


XUÂN CẤU: Di tích tại tx. Bắc 
Ninh. Phát hiện năm 1981, gồm 
ca khu mộ và khu dị chỉ. Đây là 
di tích thuộc giai đoan Đường Cô. 


XUÂN CẤU: L. thuộc h. Văn 
Giang, nay là x. Nghĩa Trụ, h. 
Châu Giang, t. Hưng Yên, quê 
Nguyên Công Hoan (1903-1977). 
Dạy học ở nhiều nơi, gia nhập 
quãn đội; sau chuyên trách công 


tác văn nghệ, là chủ tịch Hội Nhà 
văn khoá đầu tiên. Ông chuyên 
viết những đề tài phản ánh hiện 
thực xã hội, sở trường bút pháp 
trào phúng, nhất là trong: các 
truyện ngắn. Xuân Cầu cũng là 
quê của Tô Hiệu (1912-1944), nhà 
hoạt động cách mạng, Thường vụ 
Xứ uy Bác Ky Đăng cộng sản 
Đông Dương. 


XUÂN DỤC: Đình th. Xuân Dục, 
x. Yên Thường, h. Gia Lâm, Hà 
Nội, thờ hai vị thần là Nam Phổ 
(con Lạc Long Quân) và Lý Tam 
Lang (thời Lý). Đình được xây 
dựng từ lâu, qua nhiều lần tu sửa. 
Kiến trúc gồm đại đình, ống 
muống và hậu cung. Đại đình 5 
gian 2 chái, 6 bộ vì bằng gỏ lim 
rất chắc chắn, các cột có kích 
thước lớn, chu vi cột cái là 185cm, 
cột quân là 160cm, cột hiên là 
150cm. Các câu kiện gỗ đều được 
chạm khăc các đề tài khác nhau. 
Nhà cầu nối đại đình với hậu 
cung 3 gian. Nhin chung, kiến 
trúc và điêu khác đình mang 
phong cách tk. XVHI-XIX: Đình 
con 33 đạo sắc phong. Đình đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - 
kiên trúc - nghệ thuật ngày 
5/21994. 


XUÂN DỤC: L. thuộc phủ Quảng 
Ninh, t. Quảng Bình, quê Ngô 
Đình Diệm (1901-1963) Đỗ 
thành chung, làm quan đến 
Thượng thư bộ Lại. Sau 1954 làm 
thú tướng, và từ tháng 10/1955 
làm tổng thống chính phú thân 
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Mỹ ở miền Nam; bị đảo chính và 
giết chết tháng 11/1963. 

XUÂN DỤC: L. thuộc x. Xuân 
Dục, h. Mỹ Văn, t. Hưng Yên, quê 
Nguyễn Thiện Thuật (1844- 
1926). 1871 đỗ cử nhân, giử chức 
Tán lương quân vụ nên gọi là Tán 
Thuật. 1883 bỏ quan về tổ chức 
lực lượng chống Pháp; 1885 
hưởng ứng chiếu Cần Vương, lập 
căn cứ Baải Sây, hoạt động du 
kích. Vẻ sau triểu đình nhà 
Nguyễn cho quân ra đàn áp, lực 
lượng Bảy Sáy tan rả, ông sang 
Trung Quốc và mất ở bên đó. 


XUÂN ĐÀI: Di chỉ tại x. Nguyện 
Đức, h. Vĩnh Lạc, t. Vĩnh Phúc. 
Năm 1974 phát hiện một số mộ cổ 
và những đi vật có niên đại vào 
khoảng đầu Công nguyên. 
XUÂN ĐÀI: X. thuộc h. Điện 
Bàn, t. Quang Nam, quê Hoàng 
Diệu (1833-1882). Đỗ phó bảng 
năm 1853, làm quan thăng đến 
Tổng đốc An Tĩnh (Nghệ An - Hà 
Tĩnh) năm 1878, và Tổng đốc Hà 
Ninh (tp. Hà Nội - Ninh Binh) 
năm 1880; ông thuộc phái chủ 
chiến với Pháp. Ngày 23/4/1882, 
giặc Pháp vây thành Hà Nội, gửi 
tối hậu thư buộc ông nộp thành 
đầu hàng. Ông kiên quyết tử chối 
và trực tiếp chỉ huy chống giặc, 
rồi đến Võ Miếu thắt cổ tự tử. 
XUÂN ĐÁM: Di chỉ thuộc h. Cát 
Hải, tp. Hải Phòng. Năm 1991, 
phát hiện 2 riu đá. Niên đại 
khoảng 4.500 năm trước. 


XUÂN ĐĨNH: L. thuộc h. Từ 
Liêm, ngoại thành Hà Nội, sinh 
quán Nguyễn Đỗ Cung (1912- 
1977) Tốt nghiệp Trường cao 
đẳng Mỹ thuật Đông Dương khoá 
V và nổi tiếng về sự nghiệp hội 
hoạ. Ông là viện trưởng đầu tiên 
Viện Mỹ thuật, sáng lập ra viện 
bảo tàng Mỹ thuật: Ông là con 
học giả Nguyễn Đỗ Mục. 


XUÂN ĐĨNH: Xuân Đỉnh là một 
x. thuộc h. Từ Liêm, tp. Hà Nội. 
Đất Xuân Đỉnh tốt, có nghề trồng 
cây ăn quả rất nổi tiếng: cà Cáo, 
cà củi dày ít hột; cam Cáo võ 
mọng, ngọt đậm; bí quả to ít ruột. 
Đặc biệt là hồng xiêm thì có tiếng 
lâu đời. Nghề độc nhất chỉ Xuân 
Đỉnh còn, tay nghề cao, kỹ thuật 
phức tạp - đó là làm hiểm (rèm) 
xéo giấy để cung cấp cho vùng 
làm giấy bản Bưởi, Cầu Giấy. 
Ngày nay Xuân Đỉnh có thêm 
nghề làm bánh mứt kẹo. 


XUÂN ĐỖ: Đình L Xuân Đả. h. 
Gia Lâm, tp. Hà Nội, thờ thành 
hoàng hiệu La Đức Thánh ông 
Khoả Tiêu Sơn là nhân thần và 
Đức Thánh Bà là Lâu L¡ Ni công 
chúa là thiên thần, đã có công 
giúp Trưng Vương đánh Tô Định. 


XUÂN ĐÔ HẠ: Chùa tên chử là 
Sùng Phúc tự, thuộc x. Cự Khối, 
h. Gia Lâm, tp. Hà Nội. Chua 
được xây vào khoảng cuối thời Lê. 
trước đây có quy mô to đẹp. Nay 
chùa không lớn, nhưng được bố 
cục hài hoà, có kết câu hình chữ 
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"đinh". Giá trị nổi trội của ngồi 
chủa thể hiện qua khối lượng di 
vật còn lưu giử, gồm 1 bia đá, 37 
pho tượng. Đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật, 
3/1994. Kiến trúc chùa có l cổng 
tam quan kiểu chồng diêm. Trước 
cửa tam bảo là 1 sân gạch nối liên 
toà tam bảo mà bảng chữ định. 
Hưởng Đông Nam gồm tiền 
đường là tam bảo nếp nhà 5 gian, 
đốc mái xây trụ kiểu diêm, cuối bờ 
dải xây tay ngai, trụ xây thân tạc 
gờ nổi đóng khung chữ nhật. Bốn 
bức cốn nách chạm nổi đề tài văn 
hình học. Sát tường hậu là ban 
thờ Thánh Hiền, bên là Đức Ông. 
Toa thượng điện với nếp nhà 4 
gian, điện thờ Mẫu được đặt sau 
toa tam bảo, trước một sân gạch 
rộng, phía ngoài sân là ao hình 
bán nguyệt. Phía trong gồm 5 
gian có trang trí mảng hoa văn 
cảnh mai, cuốn thư. Chính giửa 
thờ Thánh Mẫu, bên phải là trai 
phòng, đỉnh tháp đắp nổi hình 
hoa sen. Nhà Tổ có 3 gian, mặt 
băng 4 hàng chân, nhà xây cao 
40cm so với mặt sân xung quanh 
bó via gạch. Trong chùa còn lưu 
lại 4 đôi câu đối sơn son thiếp 
vàng, 7 bát men sứ trăng lam 
thuộc nghệ thuật tk. XIX, 2 lọ 
men sứ trắng vẽ lam. Chùa có một 
bát nhang tk. XIX, 18 tấm bia đá 
mau xanh nhạt tk. XVHIL-XX. 
Tấm bia có niên đại sớm đời Cảnh 
Thịnh 8. Bên cạnh đó chùa còn 
hai qua chuông lớn có niên hiệu 

Cảnh Thịnh 2, một quả chuông 


nhỏ niên hiệu Bảo Đại 11, toà 
Cửu Long và Phật Thích Ca gồm 
37 pho tượng tròn có niên đại tạo 
tác khác. Lễ hội hàng năm vào 
tháng 2, giỏ Tổ ngày 13⁄3, chùa 
mới cho treo thêm một đôi câu đối 
và bốn hoành phi. 


XUÂN ĐÔ HẠ: Còn gọi là đình 
Đậu Hạ, thuộc x. Cự Khối, h. Gia 
Lâm, Hà Nội, thờ nữ thần Lâu Ly 
Nương, vị thần tối cổ trong buổi 
đầu dựng nước, và phúc thần 
Khoả Ba Sơn, tưởng tài thời Hai 
Bà Trưng. Định là quần thể kiến 
trức gồm nhiều nếp nhà tạo 
thành. Tiên đường một gian hai 
chái rộng, phía trong và hai bên 
hồi để trống, thông với nhà tán 
nội và hai dãy giải vũ hai bên. 
Phần thờ tự chính xây kiểu chứ 
"địinh”. Tiền tế ba gian, hậu cung 
làm đơn giản. Định còn lưu giử 
nhiều di vật quý: long định, sập 
thờ, hương án, kiệu bát cống. 
Đình đã được xếp hạng di tích lịch 
sử - kiến trúc - nghệ thuật ngày 
11/3/1994. Khuôn viên của đình 
rộng 7 đến 8 sào, được xây dựng 
theo cấu trúc nội công ngoạ1 quốc. 
Trong đó tiền tế ba gian, hai toà 
tiên đường gồm toà trong và toà 
ngoài. Hậu cung củng có ba gian 
và thêm một gian chuôi vô. Nội 
thất trong đình có 7 đôi câu đối 
mới được phục chế lại, 3 bức 
hoành phi (một bức hoành phi tử 
xưa). Chùa còn lưu lại 4 cỗ ngai, 
2 cô bài vị trong đó có 3 cổ ngai 
cổ, một hương án cổ và 2 cô kiệu, 
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1 cỗ long đình và một cỗ kiệu 
võng, một tấm bia niên hiệu Vĩnh 
Tô và một tấm thời Bảo Đại. Lê 
hội hàng năm của đình kéo dài tử 
ngay 9/2 đến 12/2. Phong tục ở 
đây là rước nước từ đình ra đền 
Ghênh và quay trở về chủ yếu là 
dùng kiệu quay và kiệu bay. Đình 
đã có hai lần đại tu, lần mới đây 
nhất là vào năm 1998. 


XUÂN HI: L. thuộc h. Kim Hoa, 
nay là x. Xuân Phương, h. Đông 
Anh, ngoại thành Hà Nội, quê 
Ngô Kính Thần (cuối tk. XV). 
1493 đỗ hoàng giáp, được cử đi sứ 
Trung Quốc và đã nổi tiếng do 
cuộc đối đáp thông mình trước 
triểu Minh để biểu lộ tỉnh thần 
quật cường của dân tộc. 


XUÂN HIỆP: X. ở h. Tam Bình, 
t. Vĩnh Long, quê giáo sư Trần 
Đại Nghĩa (1913-97), thiếu tướng 
Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
nhà khoa học quân sự. Tên thật 
là Phạm Quang Lễ. 


XUÂN HOÀ: Th. Xuân Hoà, x. 
Bình Phú, q. Bình Khê, t. Bình 
Định, quê Bùi Thị Xuân (2-1802); 
có tài võ nghệ là vợ đô đốc Trần 
Quang Diệu, cùng chồng tham gia 
khởi nghĩa Tây Sơn, và cũng là 
một .nử tướng tài ba, lập nhiều 
chiến công. Gương dũng cảm của 
bà tiêu biểu cho tỉnh thần chiến 
đấu của quán khởi nghĩa. 

XUÂN HỒ: Di chỉ tại x. Xuân 
Hoà, h. Nam Đàn, t. Nghệ An. 
Phát hiện năm 1972, hiện vật có 


các đồ đá cùng nhiều mảnh vỡ. 
Thuộc các tk. trước và sau Công 
nguyên. 

XUÂN HỒ: L. ở tổng Xuân Liễu, 
h. Nam Đàn, t. Nghệ An, cạnh l. 
Đan Nhiễm, quê Phan Bội Châu, 
bên cạnh s. Cả, cách h. lị Nam 
Đàn 7km. Đời Lê gọi là Hồ; Gia 
Long đổi là Xuân Hỏ. L. Xuân Hồ 
và Xuân Liễu xưa chuyên dệt vải 
ta. Đất Hồ Liễu nổi tiếng về nho 
học và hát phường vải. 


XUÂN HỒ: Ngày 20/5/1950, 
quân dân Xuân Hồ (Quảng Bình) 
chống càn, đánh tan tiểu đoàn lê 
dương số 8, diệt 200 tên. 


XUÂN HỒNG: Mộ cổ tại x. Xuân 
Hồng, h. Nghị Xuân, t. Hà Tĩnh. 
Phát hiện năm 1984, mộ song 
táng, quan tài băng gỗ vàng tâm. 
Không có hiện vật chôn theo. 
Niên đại cuối Lê, đầu Nguyễn. 


XUÂN HỒNG: X. ở h. Xuân 
Thuỷ, t. Nam Định, quê Đăng 
Xuân Thiều (1909-65), nhà cách 
mạng, nhà thơ. 


XUÂN HƯƠNG: Hô nhân tạo ở 
trung tâm tp. Đà Lạt, dài như quả 
bầu chu vi 5km, điện tích chừng 
4,Bha. Hồ được tạo dựng do đập 
nước chắn ngang s. Cam Ly. 
Phong cảnh thơ mộng, với những 
đổi thông và tùng bách. 

XUÂN KHAU: Dân tộc Mường ở 
các x. Xuân Khau, Yên Nhân, h. 
Thường Xuân, t. Thanh Hoá, sinh 
sông quanh vùng n. Chí Linh (căn 
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cứ của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn), 
đến nay văn giử tục lệ hang năm 
vào các ngày 20/4 và 5/5 âm lịch: 
củng cơm lam và gà thui. Tục 
truyền, vào ngày 20/4, một năm 
khi Lê Lợt còn ở căn cứ Chí Linh 
đi qua Ì. rồi vào một gia đình đúng 
vào bửa cơm. Gia đình muốn làm 
cơm thết đải, nhưng Lê Lợi vì vội 
không ở lại được. Gia đình liền 
đem ống cơm lam và nướng gả ra 
mời. Từ đó dân vùng duy trì tục 
lệ này để nhớ lại lần Lê Lợi ghé 
lại bản Ì.. 

XUÂN KIỂU: Di chỉ ở x. Dục Nội, 
h. Đông Anh, tp. Hà Nội, phia 
Đông - Bác thành Cổ Loa. Khai 
quật năm 1877; có nhiều hiện vật 
là để đá, một số đồ gốm, và 21.785 
mảnh vỡ của các đồ đựng. Thuộc 
sơ kỳ kim khi. 


XUÂN LA: Mộ cổ thuộc x. 
Phượng Dực, h. Phú Xuyên, t. Hà 
“Tây. Khai quật năm 1982, gồm 7 
quan tài. Đồ tuy táng có đồ đá, đồ 
đồng, đồ gốm sứ và tiền đồng. 
Niên đai khoảng 2000 năm. 


XUÂN LAM: X. thuộc h. Thọ 
Xuân, t. Thanh Hoá, quê Lê 
Thanh là cháu gọi Lê Lợi băng 
chủ, tham gia khởi nghĩa Lam 
Sơn từ đầu, là tướng tiên phong 
từng lập công lớn. Năm 1421, 
trong trận đánh nhau với tù 
trưởng Ài Lao Man Giác ở miền 
Tây Thanh Hoá, ông dẫm phải 
chông và hy sinh. 


XUÂN LÂNG: L. thuộc h. Sơn Vị, 
phu Lâm “Thao, nay thuộc t. Phú 


Thọ, quê Nguyễn Hàng (tk. XVI). 
Đậu hương cống đời Lá Tương 
Dực, sau bỏ học vì Mạc danh ngôi 
Lê, đi ở ẩn. Ông sáng tác 3 bài 
phú nôm nổi tiếng. : 
XUÂN LẬP: Di chỉ tại x. Xuân 
Lập, h. Thọ Xuân, t. Thanh Hoá. 
Gốm bộ sưu tập trống đồng, các 
đồ đồng, đổ gốm, trong một ngồi 
mộ thuộc giai đoạn Đông Sơn. 


XUÂN LẬP: X. thuộc h. Thọ 
Xuân. t. Thanh Hoá, quê Lê 
Hoàn. Con một gia đình nghèo, 
lớn lên đi theo Nam Việt Vương 
Định Liên, lập được nhiều chiến 
công, được Định Tiên Hoàng 
phong làm Thập Đạo tướng quân 
lúc tròn 30 tuổi. Khi cha con Định 
Tiên Hoàng bị giết hại và đất 
nước đang đứng nguy cơ xâm lược 
của nhà Tống, Lê Hoàn lên ngôi, 
lấy niên hiệu là Lê Đại Hành. Sau 
khi chỉ huy quân đân cả nướ: 
đánh tan quân xám lược, Lê Đại 
Hành lo củng cố quân đội, đẩy 
mạnh sản xuất để chấn hưng đất 
nước. Ông sinh năm 980, mất 
năm 1005, thọ 6ã tuổi, làm vua 
được 25 năm. 


XUÂN LĨNH: Đền ởx. Xuân Lĩnh, 
h. Thạch An, t. Cao Băng, thờ 
Trần Quyết, người bản h.. Năm 
1682, ông làm tướng tiên phong 
đi đánh nhà Mạc, bị trọng thương 
chết tại trận. Được phong là Phúc 
thần, tôn hiệu là Ky Lịch đại 
vương, dân bản x. dựng đền thờ. 


XUÂN LỘC: Mộ cổ ở x. Xuân Lộc, 
h. Tam Đảo. Phát hiện năm 1988, 
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là mộ song táng. Di vật chỉ có một 
số đồ gốm thô, một vật băng đá 
đen hình vuông mài nhẫn. Niên 
đại các tk. I-I1I. 


XUÂN LỘC: Q_ thuộc t. Long 
Khánh của Mỹ - nguy, gồm 10 x. 
nay là h. của t. Đểng Nai, gềm 13 
x. và ttr. nông trường Sông Ray. 
Bắc giáp s. La Ngà. N. Chưa 
Chan cao 839m. §. Rày chảy về 
phía Đông xuống h. Long Đất. H. 
lị trên đường xe lửa Phan Thiết 
- Sai Gòn va quốc lộ 1A. H. có diện 
tích trồng cả phê lớn. Di chỉ đồ 
gốm, đô đồng. H. lị cách tp. Hà 
Nội 16845km, Biên Hoà 48km, tp. 
Hồ Chi Minh 60km. Từ ngày 9 
đến 21/4/1975, diễn ra chiến dịch 
tiến công của Quân giải phóng 
miền Nam Việt Nam vào tx. Xuân 
Lộc, khu vực phòng thú cơ bản 
của quân đội Sài Gòn (gọi là chiến 
dịch Xuân Lộc), nhằm tiêu diệt 
sinh lực địch phòng giử phía đông 
Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi 
cho chiến dịch Hồ Chi Minh. 


XUÂN LỘC: Tên nôm là Lối, x. 
ở tổng Hạ Ích h. Lập Thạch, phủ 
Vinh Tường, t. Sơn Tây củ; nay 
thuộc t. Vinh Phúc. Quê Trần 
Nguyên Hãản, Nguyễn Thiệu Trị, 
và hà vợ Mạc Đăng Dung. 

XUÂN LÔI: Đền ở x. Xuân Lôi, 
h. Lập Thạch, t. Vĩnh Phúc, thờ 
trung thần triều Lê là Nguyễn 
Thiệu Trị, người bản x. Ông đậu 
tiến sĩ năm 1478, làm quan đến 
chức Thượng thư bộ Hộ. Khi họ 
Mạc cướp ngôi nhà Lê (1527), ông 
tư tử để giữ phẩm tiết, thọ 92 


tuổi. Dân bản x. dựng đến thờ, 
triều đình sắc phong Thượng 
đăng phúc thần. 


XUÂN LÔI: X. thuộc h. Võ Giàng, 
nay là th. Xuân Lôi, x. Tam Giang, 
h. Yên Phong, t. Bác Ninh, quê 
Hoàng Văn Tán. Đỗ trạng nguyên 
khoá Kỷ Mùi (1523!. 


XUÂN MAI: Ngày 7/10/1948, 
quân dân Hà Đông và Hoà Bình 
tiêu diệt 200 tên địch ở Xuân Mai 
và dọc đường số 6. Xuân Mai ởơ 
giửa h. Chương Mỹ và h. Lương 
Sơn, cách tp. Hà Nội 34km. 


XUÂN PHIẾN: Đình ở 28 Hàng 
Quạt, tp. Hà Nội, thờ thành 
hoàng là Đào tướng công hiệu 
Quang Giám đại vương. Ông sống 
vào thời Lê, đi đánh dẹp có công, 
được thăng đến chức Thượng 
tướng quân. 


XUÂN PHÚ: X. thuộc h. Phúc 
Thọ, t. Hà Tây, quê Nguyễn Đức 
Ngữ (Đốc Ngừ, ? -1892!. La lĩnh 
của triều đình, thăng đến chức 
Đốc binh; có công trong trận Cầu 
Giấy năm 1882. Sau lực lượng 
của ông lớn mạnh, hoạt động từ 
Sơn Tây lên đến Hoà Binh, gây 
cho Pháp nhiều tổn thất. Ngày 
7/8/1892, ông bị giặc giêt hại. 


XUÂN QUAN: L. tông Đại 
Quan, h. Văn Giang (Châu 
Giang), t. Hưng Yên. Đến do 
Triệu Đa xây dựng, sau dân x. 
phụng thờ. Quê Vũ Trinh. 


XUÂN QUANG: Di chỉ thuộc h. 
Bảo Thăng, t. Lào Cai. Phát hiện 
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thuần phác. Nhiều danh lam 
thắng cảnh: chủa Thầy, Tây 
Phương, Trăm Gian. Que: Phùng 
Hưng, Ngô Quyền, Phùng Khắc 
Khoan, Nguyễn Trực. Ca dao: Có 
gái Sơn Tây yếm thung tây giần; 
Răng đen hạt nhót, chân ởi củ lèo. 
XỨ ĐÔNG: Chỉ vùng đất phía 
Đông tp. Ha Nội, gồm các t. Hưng 
Yên, Hải Dương, Hải Phòng và 
một phần t. Quảng Ninh, Bác 
Giang ngày nay. Vùng đồng bằng 
nhiều ô trũng, gần biển, cửa s. cỏ 
nước lợ. Dân nghèo, phải chống 
chọi với thiên nhiên để đẩy lùi 
biển. Tính bất khuảt. Danh 
nhân: Nguyễn Bình Khiêm, Lê 
Hữu Trác. 


XỨ ĐỒNG NAI: Vùng đất xưa 
chi cả Nam bộ. Vùng đất khai phá 
sau củng, khuyến khích di dân 
lập ấp. Ca dao: Làm trai cho đáng 
nên trai; Phú Xuân cùng trải, 
Đồng Nai củng từng. 


XỨ HUẾ (THUẬN HOÁ;: Trung 
tâm Trung bộ. Vùng đất cổ xưa 
Chiêm Thành sáp nhập vào Đại 
Việt khoảng tk. XIV. Từng là thủ 
phủ của chúa Nguyễn, của Tây 
Sơn va kinh đô của nhà Nguyên 
(1802-1945). Vùng giao thoa văn 
hoá Việt - Chăm, có bản sắc văn 
hoá riêng. Văn hoá cụng đỉnh: 
kiến trúc, mua cung định, tuông 
thầy. Phong cảnh đẹp: chùa 
chiến, lăng tẩm; màu sắc riêng về 
ăn uông, nhà cửa, lôi sông. 

XỨ LẠNG: Chỉ vùng Cao Băng, 
Lạng Sơn. S. Ky Cùng, Băng 
Giang; n. Mẫu Sơn; đồng băng 


hẹp, có ruộng bậc thang; thổ sản: 
hồi, bông, đảo, mận, mắc coọc. 
Danh thắng: Bắc Sơn, ải Chỉ 
Lăng, động Tam Thanh, 'Nhị 
Thanh, Giếng Tiên. Ca dao: Ái lên 
xứ Lạng cùng anh? Bõ công bác 
mẹ sinh thành ra em. 


XỨ NGHỆ: Thuộc Bác Trung hộ, 
gồm 2 t. Nghệ An và Hà Tĩnh. Có 
rừng n., đồng băng ven biển, s. 
Lam, n. Hồng. Vùng đất biên áI, 
trấn Vĩnh An, giáp Chiếm Thành 
xưa. Thiên nhiên khác nghiệt: 
gió. Lào, đất đai căn cỗi. Cư dân 
tgốc của nhiều người lưu tán, 
lính thú) sống ở nơi đấu sóng, 
ngọn gió, phải luôn phải chống 
chọi với thiên tai địch hoa, nên tự 
rèn luyện tính bền vừng, kiên 
cường. Đồ Nghệ là thầy đồ hay 
chữ. Tính tăn tiện. Văn hoá: hát 
dặm, hát phường vải. Quê của 
nhiều nhà văn hoá, nhà cách 
mạng nổi tiếng. 


XỨ QUẢNG: Chỉ hai t. Quảng 
Nam - Quảng Ngài. Có rừng n., 
đồng băng ven biển. Vùng đất cố 
Chiêm Thanh, sáp nhập vào Đại 
Việt hồi tk. XV. Sự giao thoa văn 
hoá Việt - Chăm tạo nên sắc thái 
riêng của xứ Quảng: dân ham 
học, nhiều người đễ đạt. Sản vật: 
quế, tổ yến; cảnh đẹp: Ngủ Hành 
Sơn, đèo Hải Vân. Xưa có định 
kiến cho người xứ Quảng là ưu lý 
sư: Quảng Nam hay cải, Quảng 
Ngài hay co (Tục ngữ) Ca dao: 
Học trò xứ Quảng ra thị; Thây con 
gái Huế chân đi chăng đành. 


XỨ THANH: Thuộc Bắc Trung 
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bộ, t. Thanh Hoá ngày nay. Có n. 
rừng, biển và đồng bằng. Nơi phát 
hiện ra nền văn hoá đồ đá củ Núi 
Đọ, đồ đồng Đông Sơn. Cư dân 
chủ yếu: Việt, Mường, Thái. Do 
hơi biệt lập về địa dư, xứ Thanh 
còn lưu giữ được nhiều sác thái 
văn hoá cổ: hò chèo đò, hò giả gạo. 
Dân có tính tình thuần phác, quật 
khởi. Nơi phát tích của nhà Tiền 
Lê và Hậu Lê, của các chúa Trịnh, 
Nguyễn. Có nhiều danh nhân. 
Sản vật nổi tiếng: quế thanh. 


XƯƠNG ĐIỀN: L. ở x. Hải Lý, h. 
Hải Hậu, t. Nam Định. Ngày 
18/10/1953, diễn ra trận tập kích 
của trung đoàn 46 chú lực Liên 
khu 3 và lực lượng vũ trang địa 
phương Nam Định, vào 2 tiểu 
đoàn khinh quản số 703,707 
(trung đoàn 2) nguy quân đóng ở 
hai l. Xương Điền và Văn Lý. 


XƯƠNG GIANG: Thành nhà 
Minh xây ở x. Thọ Xương, h. Bảo 
Lộc, phủ Lạng Giang, t. Bắc 
Ninh, cách tx. Bắc Giang 4km, 
bên cạnh quốc lộ 1A đi Lạng Sơn. 
Ngày 28/9/1427, diễn ra trận tiến 
công của nghĩa quân Lam Sơn 
điệt quân Minh ở thành Xương 
Giang trong giai đoạn phản công 
của cuộc khởi nghia Lam Sơn và 
cuộc kháng chiên chống quân 
Minh (1418-27). 


XƯỞNG THUYỀN: Di tích gốm 
sứ ở th. Vạn Yên, x. Hưng Đạo, h. 
Chí Linh, t. Hải Dương, cách Kiếp 
Bạc 500m. Tương truyền, đây là 
nơi đóng thuyền của Trần Hưng 
Đạo. Nay là cánh đồng màu, mùa 


mưa bị ngập nước. Những di vật 
gốm men và đồ sành nằm rải rác 
từ khu vực bờ s. Thương trở vào. 


XVAYTON: Chùa ở trung tâm h. 
lị Trị Tôn, t. An Giang, là một 
ngôi chùa thờ Phật nổi tiếng, tiêu 
biểu cho nghệ thuật kiến trúc 
chùa tháp của đồng bào Khmer 
vùng đồng bằng s. Cửu Long. 
Chùa được xây dựng cách đây 200 
năm, bằng gõ, lá. Năm 1896, xây 
dựng lại bằng gạch ngói, nền chùa 
cao 1,80m xây băng đá xanh. 
Chính điện nằm ở trung tâm khu 
đất của chùa, xây theo hướng 
Đông - Tây, có nóc nhọn và 2 mái 
cong gợi hình ảnh năm dài, uốn 
cong của rắn thần Naga, tượng 
trưng cho sự dũng mãnh, bất diệt. 
Mái chính điện được dựng cao dần 
theo tam cấp, lợp ngói đỏ, xanh, 
vàng. Chung quanh chính điện là 
các dãy tháp, kiểu thức thanh 
nhã tinh tế, vút lên cao với các 
tượng nhỏ xung quanh, trên đỉnh 
là tượng thần Bayon (thần Sáng 
Tạo), bốn mặt bằng đá. Trong các 
tháp này là xá lị của các vị sư tu 
hành ở đây. Trong ngôi chính điện 
có tượng Phật lớn ngồi trên bệ 
cao. Trên các bức tường chung 
quanh có nhiều hình vẽ kể lại 
cuộc đời của Phật và các môn đỏ. 
Đằng trước tượng Phật còn có 
nhiều tượng nhỏ bảng bạc, bằng 
gồ khá đặc sắc. Chính điện là nơi 
hành lễ và thuyết pháp, còn nơi 
ở, nơi học của các sư là những đảy 
nhà khác nhỏ hơn, nhưng củng có 
mái cong, nóc nhọn. Phía trước 
chùa là hồ sen, bên trái là hàng 
dừa sum suê. 
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Y BÍCH: Cửa s. Ngu Giang (Lạch 
Trường), phân ranh giới giữa 
Hậu Lộc và Hoằng Hoá. Quê tiến 
sĩ Lê Doän Giai và Định Chương 
Dương. 


Y MIẾU: Toạ lạc tại phố Ngô Sï 
Liên, q. Đống Đa, tp. Hà Nội. Là 
miếu thờ Tam Thánh sáng lập ra 
Đông y là: Phục Hy, Thần Nông 
và Hoàng Đế, do Thái y viện 
Chưởng viện là Trịnh Đình 
Ngoạn lập ra từ năm 1774 trên gò 
đất phía Đông Văn Miếu, sau này 
thuộc đất th. Ngự Sử, tổng Hữu 
Nghiêm, h. Thọ Xương. Năm 1834 
đưa Hải Thượng Lân Ông Lê Hữu 
Trác (1724-1791) thờ Y Miếu, 
năm 1930 đưa thêm Tuệ Tĩnh, 
một danh y thời Trần, vào thờ. 
Ý THỤC: Đền ở vườn Thư Xuân 
trong thành nội cố đô Huế. Đên 
thờ An tần Hồ Thị, thời chúa 
Nguyễn, chưa rõ tiền sử. Hai bên 


tả hữu phụ thờ 7 bà Tiệp dư, Mỹ 
nhân, Tài nhân của chúa Nguyễn. 


Ý YÊN: H. trước thuộc phủ Nghĩa 
Hưng, trân Sơn Nam, sau thuộc 
t. Nam Định. Năm 1876, cùng h. 
Phong Doanh đổi thuộc t. Ninh 
Bình, năm 1890 trở lại thuộc t. 
Nam Định. Tây Nam giáp s. Đáy 
ngăn cách với h. Gia Viễn và Hoa 
Lư. H. trồng lạc. H. lị ở trung tâm 
h. trên đường Nam Định đi Vụ 
Bản, Gia Viên. H. có thành Cổ 
Luỷ xây dựng từ đời Minh thuộc 
ởI. Bình Cách. Từ đời Lê về trước, 
h. có 4 người đỗ đại khoa. 


Ÿ LA CÔNG CHÚA: Đền ở x. Ÿ 
La, h. Hàm Yên, nay là h. Yên 
Sơn, t. Tuyên Quang. Đền thờ hai 
công chúa là Ngọc Lâm vả 
Phương Dung. Tương truyền, hai 
công chúa theo vua đi tuần; khi 
đến x. Ÿ La trời nổi mưa to gió 
lớn, hai công chúa đỗ thuyền ở bờ 
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s. rồi bay lên trời cười mây về 
kinh. Dân bản x. cho là sự tích 
linh đị, lập đền thờ. 


YANG PRONG: Tháp nằm trong 
khu vực Bản Đôn, h. Ea Sup, t. 
Đắc Lắc, là ngôi tháp Chàm cổ 
duy nhất hiện còn ở Tây Nguyên. 
Tháp quay hướng Đông, cạnh 
đòng s. Ea Leo; cách tp. Buôn Ma 
Thuột 100km về phía Bác. Gần 
đây còn có tên là tháp Chăm Rừng 
Xanh. Tương truyền, tháp là ngôi 
mộ của người đứng đầu l. Chăm 
xưa kia. Thực ra, tháp thờ thần 
Siva dưới dạng Mukhalinga (vị 
thần vĩ đại - một trong những tên 
hiệu của thần Siva). Toà tháp còn 
khá nguyên vẹn, cao hơn 10m, 
xây bằng gạch cứng với nhiều 
kích cỡ khác nhau. Tháp có bình 
đồ vuông, phần tiền sảnh phia 
đông rộng 1,60m. Câu trúc tháp 
hình vuông, phía trên nhọn như 
củ hành, khác với các kiến trúc 
Chăm thường thấy. Tháp Yang 
Prong là một di tích có giá trị về 
mặt lịch sử - văn hoá và là một 
.. điểm du lịch lý thú ở Tây Nguyên. 


YÊN: Yên Mẫn củng gọi là Kẻ 
Yên, nay thuộc x. Kinh Bắc, tx. 
Bắc Ninh, t. Bắc Ninh, hàng năm 
mở hội làng từ 10 đến 19 tháng 
Hai âm lịch. Hội I. hàng năm để 
kỷ niệm thành hoàng l_ là 
Trương Hống - Trương Hát, ôn 
lại tích củ trò xưa và là dịp vui 
chơi, sau hơn một tháng các Ì. 
Quan họ vào đám. Hoạt động hội 
Ì. náo nức với các cuộc thi; chạy 
kén chữ, các trò chơi. 


YÊN BÁC: Châu thành lập đời 
Lê; năm 1834 đổi làm h. thuộc 
phủ Tràng Định, t. Lạng Sơn; 
năm 1890 sáp nhập vào t. Lục 
Nam mới thành lập; năm 1895 t. 
Lục Nam đổi tên là Bắc Giang; 
năm 1909 h. Yên Bác đổi tên là 
h. Sơn Động. 


YÊN HBÁI: T. có từ thời Pháp 
thuộc, nay gồm Ì. tx. và 7 h.: Mù 
Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, 
Yên Bình, Trân Yên, Văn Yên, 
Lục Yên, diện tích 8.808km, dân 
số 680 ngàn người. Nhiều rừng n. 
cao nhất. 2500m; ít ruộng, có s. 
Hồng chảy qua. Sản vật: lúa, ngô, 
săn, lạc, vỏ đó; nhiều gỗ quý, thú 
quý. Khoáng sản: than, thiếc, 
đồng, vàng, hồng ngọc, suối nước 
nóng 70°C. Đặc sản nổi tiếng là 
quế và chè. Hồ Thác Bà là điểm 
dụ lịch nổi tiếng. 

YÊN BÁI: Tx. t. lị t. Yên Bái, có 
6 ph. với 48.732 nhân khẩu; trên 
s. Hồng, bờ Nam, cao 56m. Cách 
Tuyên Quang 72km, Lào Cai 
150km, tp. Hà Nội 183km. Cầu 
Yên Bái bắc qua s. Hồng năm 
1990 dài 320m, rộng ?m. Tại đây 
ngày 10/2/1930 nổ ra cuộc khởi 
nghĩa đánh vào đồn quân Pháp do 
Nguyễn Khắc Nhu, một lãnh tụ 
Quốc Dân Đảng chỉ huy. Cuộc 
khởi nghia không thành, nên 
ngày 17/6/1930, Nguyên Thái 
Học, Nguyễn Khác Nhu và các 
chiến sĩ khác bị hành hình ở đây. 


YÊN BẮC: X. thuộc h. Duy Tiên, 
t. Hà Nam, nơi nhân dân đã phát 
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hiện 1 rìu xáo bảng đồng. Rìu còn 
nguyên vẹn, toàn thân phủ 1 lớp 
patine màu xanh cốm. Riu được 
đúc băng khuôn 2 mang, rìa cạnh 
hai bên họng có đường chỉ đúc; 
họng tra cán hình bầu dục. Giữa 
thân và lưỡi được phân biệt bởi 1 
gờ nổi kéo dài từ giáp múi đến gót 
rìu. Lô tra cán hình vuông. 
YÊN BÌNH: Phủ ở t. Tuyên 
Quang, gồm 4 châu: Thu, Hàm 
Yên, Lục Yên, và Vĩnh Tuy, đặt 
năm 1835; sau năm 1945 đổi phủ 
Yên Bình làm h. Dãy n. Con Voi 
ở phía Tây Nam, ngăn cách với h. 
Trấn Yên. H. lị trên đường ô tô 
Việt Trì - Lào Cai, cách Tuyên 
Quang 37km. Mỏ than đầu ở phía 
Bắc tx. Yên Bái, giáp hồ Thác Bà. 
YÊN BÌNH: Phủ thuộc trấn Thái 
Nguyên về đời Lê; đời Quang 
Thuận là phủ Bác Bình; năm 
1496 đổi là Cao Binh, năm 1836 
đổi là phủ Trùng Khánh, thuộc t. 
Cao Băng. 

YÊN BÌNH XÃ: Địa điểm ở h. 
Bắc Quang, t. Ha Giang, củng là 
tên của chiến dịch tiến công của 
quân đội ta vào quân Pháp ở khu 
vực này từ ngày 1 đến 15 tháng 
6/1948, do Bộ chỉ huy Liên khu 10 
tổ chức, chỉ huy, nhằm tiêu diệt 
sinh lực địch, phá âm mưu của 
Pháp đánh chiếm Lục Yên. 


YÊN BỒNG: X. thuộc h. Lạc 
Thuy, t. Hoà Bình, nơi phát hiện 
hai trống đồng vào tháng 5/1977. 
Cả hai trông đều có hoa văn hình 


chim bay. Trống thuộc nhóm C, 
kiểu C2. 


YÊN CHÂU: Châu ở t. Hưng 
Hoá, nguyên là châu Việt; năm 
1822 đổi là Yên Châu, thuộc phủ 
Gia Hưng; đời Trần là Mang Việt. 
H. phía Nam giáp Lào. Đỉnh 
Khao Canh ở ranh giới phía Tây 
Bắc. S. Nậm Sập từ Mộc Châu 
chảy về theo hướng Đông Nam - 
Tây Bác qua h. lj nằm trên quốc 
lộ chạy dọc h. theo s. Nậm Sập. 


YÊN CƯ: Di vật thuộc x. Tản 
Lĩnh, h. Ba Vì, t. Hà Tây. Tại đây 
đã tìm thấy dấu vết của quặng 
đồng đã được khai thác và sử 
dụng từ thời cổ. 


YÊN CƯ: L. Yên Cư, nay là x. 
Khánh Cư, h. Yên Khánh, t. Ninh 
Bình, có đền thờ Trần Hưng Đạo. 
Hàng năm mở hội vào ngày 20 
tháng Tám ám lịch, thu hút 
khách trấy hội nhiều vùng Ninh 
Bình, Nam Định, Thanh Hoá 
ngưởng mộ Đức Thánh Trần. Hội 
lễ ở Yên Cư ngoài tế lễ, còn có sinh 
hoạt hội độc đáo, đó là cuộc rước 
kiệu qua s. Đáy. Tương truyền, 
khúc s. Đáy ở đây cứ đến ngày 20 
tháng Tám cá quần về nhiều vô 
kể, tuy nhiên không ai đánh bắt 
cá vào ngày hội. 

YÊN DŨNG: H. thuộc phủ Lạng 
Giang, t. Bắc Ninh, sau năm 1895 
là t. Bắc Giang. Đời Minh là h. 
Yên Minh, và Cổ Dũng; nhà Lê 
hợp nhất, 2 h. thành h. Yên Đũng 
nay là h. của t. Bắc Giang. H. 
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Đông giáp s. Thương, Tây Nam 
giáp s. Cầu. Quê Hoàng Ngủ 
Phúc, Hoàng Đình Bảo, Nguyễn 
Khác Nhu, Thân Nhân Tín, Thân 
Nhân Trung, Thân Nhân Vũ. 


YÊN ĐỒ: Tên tục là l. Và, l. ở h. 
Bình Lục, t. Hà Nam. L. ở bên 
cạnh quốc lộ 1A, ở km 73. Quê 
Nguyễn Khuyến, tiến sĩ Nguyễn 
Tông Mại Nguyễn Khuyến 
(1835-1090). 1864 thị đỗ giải 
Nguyên, 1871 Hội nguyên và 
Đình nguyên, nên gọi là Tam 
nguyên Yên Đổ. Làm quan, 
nhưng đến 1883 cáo quan với 
chức Tổng đốc Sơn - Hưng - 
Tuyên, về sống ở quê đến cuối đời. 
Ông để lại nhiều thơ có giá trị. 
YÊN ĐỒ: Xưa ở I. Yên Đổ (Nam 
Định) có tục bắt cuốc tập thể. 
Người nông dân bắt cuốc là để trừ 
hại cho đồng ruộng. Hàng năm, 
vào ngày mùng 3 tháng Giêng, 
dân l1. tổ chức cuộc săn cuốc; tất 
cả mọi người (từ đàn bà và trẻ 
con) đều tham dự. Các vị bô lão 
đi giữa, trai tráng đi đầu và cuối. 
Giữa tiếng chiêng trống và hò reo 
¡nh ỏi, những con cuốc trong bụi 
rậm, bay chạy rứ tung. Ai bắt 
được đem nộp Ì. lây thưởng. 


YÊN ĐỒNG: X. ở h. La Sơn, phủ 
Đức Thọ, t. Hà Tĩnh, nay thuộc h. 
Đức Thọ. Qué Bùi Dương Lịch, 
Phan Tế Định, Bùi Đình Bảo, 
Phan Tam Tĩnh, Phan Định 
Phùng, Phan Trọng Mưu, Phan 
Huy Nhuân. 


YÊN GIANG: Di chỉ thuộc x. Yên 
Giang, h. Yên Hưng, t. Quảng 
Ninh. Phát hiện năm 1958. Đây 
là bãi cọc do Trần Hưng Đạo bố 
trí ở s. Bạch Đăng năm 1288, cách 
bến Pha Rừng 1200m. 


YÊN HOA: Cuối năm 1427, quân 
ta vây gấp thành Đông Quan, 
quân Minh nhiều lần đánh đều 
thua. Có lần quân ta giả vờ thua, 
nhử giặc đến chỗ mai phục, phá 
tan quân giặc. Lê Lợi đích thân 
đốc suât việc đắp luy từ ph. Yên 
Hoa đến Cửa Bác. Ph. Yên Hoa, 
tức Yên Phụ, q. Tây Hỏ, tp. Hà 
Nội ngày nay. 


YÊN HOÀ: Chùa tên chữ là Báo 
Ấn tự, thuộc x. Yên Hoà, h. Từ 
Liêm, tp. Hà Nội. Chùa được 
dựng trên khoảnh đất cao cùng 
với đình. Chùa có quy mô kiến 
trúc vừa phải, hệ thống tượng 
Phật đầy đú. Chùa (và đình) đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật, 3/1994. 


YÊN HOÀ: Đình ở ph. Yên Hoà, 
q. Cầu Giấy, Hà Nội, thờ Bạch 
Hạc Tam Giang (đời Hùng 
Vương! và Lý Thần tông. Phia 
trước là trụ biểu, kiến trúc đình 
hinh chữ "công", gồm đại đình 5 
gian, hậu cung 3 gian, nhà cầu 3 
gian, với các bộ và truyền thống. 
Đình được trang trí khá đẹp, trên 
cốn nách, xà, con giường, được 
chạm khác các đề tài khác nhau, 
Đô tế khí khá phong phú: y môn, 
cửa võng, sập, hương án, long 
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đình, kiệu, long ngai, bài vị, 
tượng, sắc phong, thần phả. Đình 
(và chủa) đã được xếp hạng di tích 
lịch sử - kiên trúc - nghệ thuật 
ngày 10/3/1994. 


YÊN HỒ: L. củ, nay là x. Đức 
Phúc, h. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh quê 
Nguyên Biểu (?-1413). Đỗ Thái 
Học sinh đời Trần Trùng Quang, 
làm đến Ngự sứ. Năm 1413, quân 
Minh vào đến Nghệ An, vua sai 
Nguyễn Biểu đến giảng hoà. 
Trương Phụ dọn cỗ đầu người để 
thử lòng, ông bình thản khoét 
mắt chấm muối ăn và đề xuất việc 
nhà Minh công nhận vua Hậu 
Trần. Trương Phụ không nghe, 
tha cho ông ra về, nhưng sau đổi 
ý cho đuổi bắt; bị ông sỉ mắng, 
Trương Phụ cho trói ông vào chân 
cột cầu ở s. Lam để nước triều 
dãng lên dìm chết. 


YÊNHỘI:Th. Yên Hội,x. An Toàn, 
h. La Sơn, nay là x. Châu Phong, 
h. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh, quê Bùi 
Dương Lịch (1757-1828). Ông là 
học giả có những ý kiến độc đáo. 


YÊN HƯNG: Đầu năm 1288, đại 
quân Nguyên do Ô Mã Nhi cầm 
đầu đánh vào trai Yên Hưng, để 
sau đó ra s. Bạch Đăng đón thuyền 
lương của bọn Trương Văn Hồ. Trại 
Yên Hưng ở vùng h. Yên Hưng, 
t. Quảng Ninh ngày nay. 


YÊN HƯNG: X. ở h. Văn Yên, t. 
Yên Bái. Tại ven bờ s. Hồng thuộc 
địa phân x. này, vào tháng 
1/1996, đã phát hiện 1 riu đồng 


lưỡi xéo, có kích thước: dài 8,7cm, 
rộng nhất 6,9em, đốc rộng 3,6cm. 
dài 2,8em. Điều đáng lưu ý là hai 
bên lưỡi rìu bị rỉ nát, song vẫn còn 
nhận thấy một bên có dấu vết còn 
nguyên thớ dính vào, bên kia có 
dấu vết vồ đan. Đây có lẽ là đồ tuỳ 
táng của một ngôi mộ văn hoá 
Đông Sơn. 


YVÊN KHANG: Năm 1292, Trần 
Nhân tông lấy Trần Thì Kiến làm 
An phù lộ Yên Khang. Trước đây, 
quân Nguyên vào xâm lược, vua 
sai Thì Kiến bói, cả hai lần đều 
đúng là giặc bị đại bại. Vua khen 
tài của Kiến, cho nên có lệnh này. 
Yên Khang nay là h. Yên Khánh, 
t. Ninh Bình. 


VÊN KHÁNH: Tên phú thời 
Nguyễn ở t. Ninh Bình, cách phía 
Tây - Bắc t. 1 dặm; lĩnh 3 h. và 
tính nhiếp Lh. Các h.: Yên Khánh 
(xưa là An Ninh, rồi An Khang, 
An Khương, có 11 tổng, 71 x. th. 
ph. vạn), Gia Viễn tthuộc Minh là 
Lê Bình; có 12 tổng, 92 x. th. 
trang ph. trại), Yên Mô (xưa là 
đất Mô Độ; có 9 tổng, 72 x. th. ph. 
trại), Kim Sơn (h. tính nhiếp; có 
7 tổng, 60 ấp lý trại giáp). 


YÊN LẠC: Di chỉ ở x. Nam Lĩnh, 
h. Nam Đàn, t. Nghệ An. Phát hiện 
năm 187ð, hiện vât là những mảnh 
đá bàn mài và nhiều mảnh gốm. 
YÊN LẠC: H. có từ đời Đỉnh ở 
Sơn Tây củ, sau thuộc phủ Vĩnh 
Tường; nay là h. Yên Lạc, t. Vĩnh 
Phúc. Có diện tích 11.039 ha và 
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140.683 nhân khẩu, bao gồm 17 
x. H. phía Nam giáp s. Hồng. Thời 
Minh Mạng có lỗ tổng, năm 1853 
tách 19 x. Thuộc 3 tổng và h. Tam 
Dương, chỉ còn 12 tổng. H. có tiếng 
giàu có. Từ đời Lê về trước h. có 
19 người đỗ đại khoa. Quê Hoàng 
Cát, Nguyên Hạ Huệ, Nguyễn 
Khan, Lê Ninh, Nguyễn Danh 
Phương, Nguyễn Danh Thưởng. 


YÊN LẠC: H. thuộc phủ Thiên 
Quan (Nho Quan), t. Ninh Bình. 
Trước là Lạc Thổ; năm Minh 
Mang thứ 17 (1836), đổi là h. Lạc 
Yên, sau đối là h. Yên Lạc, tương 
đương với h. Lạc Sơn, t. Hoà Binh 
hiện nay, H. lị là Vụ Bản. 


YÊN LẠC: L. thuộc h. Thanh 
Liêm, t. Hà Nam, quê Đương 
Bang Bản (1451-?). 1494 đồ 
hoàng giáp; làm quan, hai lần đi 
sứ Trung Quốc, về triểu làm 
Thượng thư bộ Lại, tước Đôn thư 
bá. Ông có biệt tài về văn học và 
sử học, được cử làm Quốc tử giam 
tế tửu, 

YÊN LÃNG: L. thuộc h. Yên 
Lãng, t. Phú Thọ, quê Nguyễn 
Duy Thi (1571-1652). 1598 đô 
tiến sì, làm quan đến chức 
Thượng thư bộ Lại, có đi sứ 
Trung Quốc. Là một trong những 
danh thần có đức độ. 


YÊN LÃNG: Xưa là đất h. Chu 
Diên về đời Đông Hán; h. về đời 
Lý, sau thuộc t. Sơn Tây, năm 1905 
đổi thuộc t. Phúc Yên. Năm 1974 
hợp nhất với h. Bình Xuyên thành 


h. Mê Linh, t. Vĩnh Phú, nay là 
t. Vinh Phúc. Tháng 2/1516, nổ ra 
cuộc khởi nghỉa của nông dân 
chống lại triều đình do Trần Công 
Ninh lãnh đạo, hoạt động ở h. Yên 
Lãng. Lê Tương Dực thân chính 
đem quân đi đàn áp. 


YÊN LẬP: H. trước kia thuộc 
phủ Quy Hoá, t. Hưng Hoá. Năm 
1900 chuyển thuộc t. Yên Bái; sau 
thuộc t. Phú Thọ (1903) và đối là 
Châu. Năm 1977 hợp nhất với h. 
Cẩm Khê thành h. S. Thao, sau 
lại tách ra (tháng 12/1980). Nay 
h. có 17 x., h. l1ị đóng ở x. Tân 
Long. H. phía Bắc giáp h. Hạ Hoa. 


YÊN LỬNG: L. thuộc x. Dưỡng 
An. h. Từ Liêm, đạo Sơn Tây, nay 
la x. An Khanh, h. Hoài Đức, t. 
Hà Tây, que Nguyễn Gia Phan 
(1748-1817). Từ nhỏ đã nổi tiếng 
học giỏi, 26 tuổi đô tiến sĩ. Ông đi 
sâu vào nghề thuốc, viết sách về 
y học và có làm thơ. 


YÊN LƯỢC: Địa điểm trên s. 
Chu, thuộc h. Lôi Dương, phủ Thọ 
Xuân, phía hạ lưu Bái Thượng, 
gần Lam Sơn cán cứ của Tông 
Duy Tân. 

YÊN MINH: H ởt. Hà Giang, 
gồm 13 x. 

YÊN MÔ: X. và tổng thuộc h. Yên 
Mô, trấn Thanh Hoa Ngoại về đời 
Lâ; sau thuộc trấn Thanh Bình về 


đời Gia Long; thuộc t. Ninh Bình 
về đời Minh Mạng (1831). 


YÊN MÔ THƯỢNG: X. thuộc h. 
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Yên Mô, t. Ninh Binh, quê Phạm 
Thận Đuật (1825-1885). 1850 đỏ 
cử nhân, làm quan đến Thượng 
thư, Hiệp biện dại học sĩ. Ông 
từng đảm đang nhiều trọng trách, 
chứng tỏ ông có trình độ đa năng; 
làm quan to, nhưng ông giử gìn 
được đức độ cao. Ông có tài về sử 
học, ông đã dạy các hoàng tử. 


YÊN MỸ: H. thuộc t. Hưng Yên. 
Năm 1977, hợp nhất một phần 
với h. Văn Giang thành h. Văn 
Yên, và một phần với h. Ấn Thi 
thành h. Yên Thi. Năm 1980 lại 
hợp nhất với h. Khoái Châu 
thành h. Châu Giang. 


YÊN NGHĨA: X. ở h. Hoài Đức, 
t. Hà Tây, quê Lê Trọng Tấn 
(1914-86), đại tướng Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, nguyên 
Tổng tham mưu trưởng Quân đội. 


YÊN NGỰA: Di chỉ ở x. Nga 
Điền, h. Nga Sơn, t. Thanh Hoá. 
Năm 1974, phát hiện được một số 
gôm thô. 


YÊN NINH: Năm 1353, Chiêm 
Thành cướp phá Hoá Châu, Trần 
Du tông phải sai Ta Tham tri 
chinh sự Trương Hán Siêu đem 
các quân Thần sách đi trấn giữ, 
biên thuy trở lại yên ổn. Sau đó, 
trên đường trở về triều thi ông 
chết, được truy tặng Thái bảo. 
Hán Siêu người Phúc Thành, h. 
Yên Ninh, phủ Trường Yên, là 
người chính trực, có tài văn 
chương và chính sự. Nhà vua chỉ 
gọi ông là thầy chứ không gọi tên. 


Yên Ninh là tên h. thời Lê sơ, sau 
đổi thành Yên Khang. Thời 
Nguyễn là h. Yên Khánh, nay là 
h. của t. Ninh Binh. ` 


YÊNNINH: Phú ởt. Tuyên Quang 
xưa, đặt năm 1835, tách từ phủ 
Yên Bình, thống hạt h. Vĩnh Điện, 
h. Đế Định và h. Vị Xuyên. Năm 
1842 đổi là phủ Tương Yên. Phủ 
lị ở 1. Mông Ân, h. Vĩnh Điện (nay 
là h. Yên Ninh), t. Hà Giang, giáp 
Trung Quốc, trên đường từ Hà 
Giang đi Meo Vạc. 


YÊN NINH: L. thuộc h. Yên 
Dũng, t. Bắc Giang, quê Thân 
Nhân Trung (1418-1499). 1469 đỗ 
Hội nguyên, làm quan tới Thượng 
thư bộ Lại. Dưới thời Hồng Đức, 
ông nổi tiếng là vị quan xuất sắc, 
có tiếng về chính trị củng như về 
văn hoá. 


YÊN NỘI: Chùa tên chữ là 
Thanh Quang tự, thuộc x. Liên 
Mạc, h. Từ Liêm, tp. Hà Nội. 
Tương truyền, sau khi chiến 
thăng quân Nguyên lần thứ I 
(1258), con gái thứ tư cúa vua 
Trần Thánh tông là Túc Trinh đã 
về Yên Nội lập ấp, dựng chùa. Khi 
bà mất dân Ì. thờ bà trong chùa. 
Hàng năm dân Ì. cúng bà vào 
ngày 1, 2 tháng 8 âm lịch. Ngoài 
các tượng Phật, chủa còn có một, 
số tượng Thánh Mẫu và một 
tượng bà Túc Trinh. Chùa đã 
được xếp hạng di tích kiến trúc - 
nghệ thuật, 2/1992. 


YÊN NỘI: Đình ở th. Liên Mạc, 
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h. Từ Liêm, Hà Nội, thờ thần 
Bạch Hạc Tam Giang. Đình được 
xây từ lâu đời, được trùng tu vào 


các năm 1797, 1915, 1934, 1989, - 


Kiến trúc đình kiểu chử "công". 
Đại đình có quy mô lớn gồm 5 
gian, dài 22m, rộng 12,5m, các vì 
kèo kiếu "chồng giường giá 
chiêng”. Hậu cung nối từ gian 
giữa đại đình gồm ð gian. Trên 
kiến trúc được chạm các đề tài 
khác nhau. Đình còn có bia đá, 
chuông, các đồ thờ tự có thần phả, 
sắc phong, hoành phi, câu đối, 
hương án, bát bưu, kiệu. Đình 
(và chùa) đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
32/4/1992. 


YÊN PHONG: H. có từ thời Minh 
thuộc ở châu Vũ Minh, phú Bắc 
Giang. Lê Tương Dực đổi là h. 
Yên Phú; khoảng niên hiệu 
Quang Thiệu đổi lại là Yên 
Phong, phù Từ Sơn, trân Kinh 
Bắc; nay thuộc t. Bắc Ninh. Phía 
Bắc giáp s. Cầu, phía Nam giáp 
s. Cà Lô. Trận quân của Lý 
Thường Kiệt đánh bại quân Tống 
năm 1076. Năm 1285, Trần Quốc 
Toản phục kích quân Nguyên - 
Mông và hy sinh ở đây. Từ đời Lê 
về trước, h. có 40 người đỗ đại 
khoa. Quê Lê Duy Đản, Đoàn 
Thận Huy, Lê Tuân Mậu, Hứa 
Tam Tĩnh, Chu Xá. 


YÊN PHÚ: Chùa tên chử là 
Thanh Vân cổ tự, thuộc x. Liên 
Ninh, h. Thanh Tri, tp. Hà Nội. 
Theo thần tích, chủa có từ đầu 


Câng nguyên. Hiện nay chùa bảo 
tồn một. số di vật, tượng cổ. Trải 
qua nhiều thay đổi, hiện nay còn 
hai công trình kiến trúc là toà 
tam bảo và nhà Tổ. Chùa thờ 
Phật. Đã được xếp hạng di tích 
kiến trúc - nghệ thuật 3/1988. 
Trong chùa hiện còn 23 đạo sắc 
phong của nhiều triều đại. Theo 
thần phả, trong cuộc khởi nghĩa 
của Hai Bà Trưng, trang Yên Phú 
đã có 27 dũng sĩ và 1 bà mẹ chiến 
sĩ tham gia. Đến đời Lê Đại Hành, 
nhà vua kêu cứu bách thần thi 
thây Trung Vũ, Đà Liêu và 
Phương Dung có công lớn với 
nước, nên đã xác nhận lại sắc chị 
của Trưng triều và gia phong mỹ 
tự cho Thánh Mẫu Phương Dung. 


YÊN PHỨ: L. thuộc h. Thanh 
Trì, tp. Hà Nội, quê Bạch Thái 
Bưởi (1877-1932). Hồi đầu tk. XX, 
ông bát đầu thầu khoán làm cầu 
đường, mở nhà cầm đồ, đóng tàu 
chạy s. Ông được coi như biểu 
tượng của phong trào chân hưng 
thương trường của giới tư sản 
Việt Nam. 


YÊN PHÚ: Vùng đất thuộc h. 
Yên Phong, t. Bắc Ninh ngày nay. 
Tháng 3/1511, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa chống lại triều đình nhà Lê, 
do tiến sĩ Thân Duy Nhạc và Ngô 
Văn Tông lãnh đạo nhân dân nối 
lên ở vùng Yên Phú (Yên Phong) 
và Đông Ngàn (Tiên Sơn!. 

YÊN PHỤ: Chùa, tên chữ là 
Thanh Vân cổ tự hoặc Khánh 
Hưng tự, ở th. Yên Phú, x. Yên 
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Ninh, h. Thanh Trì, Hà Nội. Theo 
thần tích, chùa có từ đầu Công 
nguyên. Hiện chủa còn giử một số 
di vật cố. Chùa đã trải qua nhiều 
lần sửa chữa. Kiến trúc gồm toà 
tam bảo và nhà Tổ. Toa tam bảo 
cô tiền đường 7 gian, hậu cung 3 
gian; nhà Tổ 7 gian. Chùa còn giữ 
1 bản thần tích và 23 đạo sắc 
phong, sớm nhất là ban năm 
1640. Chua đã được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
23/3/1988. - 


VÉN PHỤ: Đất xưa thuộc h. 
Đông Triều, t. Hải Dương, nay 
thuộc t. Quảng Ninh. Tháng 3 
năm 1344, nổ ra cuộc khởi nghĩa 
của nhân dân vùng n. Yên Phụ do 
Ngô Bệ, người Trà Hương, lãnh 
đạo chống triều đình. 


YÊN PHỤ: Đình ở ph. Yên Phụ, 
q. Tây Hồ. Hà Nội, thờ Lý Nam 
Đế (tk. VŨ và Linh Lang đại 
vương (tk. XI. Tương truyền, 
đình được xây dựng tử rất. sớm; 
trải qua nhiều lần trùng tu, biến 
đối, kiến trúc đình hiện nay gồm 
B gian tiên tế và 3 gian hậu cung. 
Cửa đình mở về hướng Bắc và mở 
cửa đầu hồi. Trong kiến trúc còn 
giử được một số mảng chạm khắc 
và đi vật nghệ thuật tk. XVI - 
XIX. Định đả được xếp hạng di 
tích kiến trúc - nghệ thuật ngày 
27/1/1990. 


YÊN PHÚC: L. thuộc x. Đức 
Phúc, h. Đức Thọ, t. Hà Tình, quê 
Lê Văn Quyên (1859-1917). 
Tham gia khởi nghĩa Hương Khê, 
củng với Cao Thắng chế được 


súng trường cho nghĩa quân. 
Phong trào Cần Vương lắng 
xuống, ông chuyển sang hoạt 
động Duy Tân; 1912 được cử làm 
chỉ huy nghĩa quân Nghệ Tình 
trong Việt Nam Quang phục hội. 


YÊN QUANG: X. thuộc h. Lương 
Sơn, t. Hoa Binh, nơi phát hiện 
một trống đồng vào năm 1988. 
Trống có 4 khối tượng cóc. Thuộc 
loại II Hêger. 


YÊN SINH: Năm 1237, Trần 
Thái tông lập công chúa Thuận 
Thiên họ Lý, là vợ của Trần Liễu, 
anh vua, làm Thuận Thiên hoàng 
hậu. Giáng Chiêu Thánh làm 
công chúa. Bấy giờ Chiêu Thánh 
không có con mà Thuận Thiên đã 
có mang Quốc Khang ba tháng. 
Trần Thú Độ bàn kín với vua là 
nên mạo nhận lấy để làm chỗ dựa 
về sau, cho nên có lệnh ấy. Vì thế 
Liễu họp quân chống lại. Sau 
thấy thế cô. khó lòng mà đối lập 
được, bèn xin hang. Vua lấy đất 
Yên Sinh, Yên Tử... cho Liễu làm 
ấp thang mộc. Nhân đât được 
phong, mà Liễu có tên hiệu là Yên 
Binh Vương. Yên Sinh, Yên Tử là 
đất thuộc 2 h. Đông Triều và Yên 
Hưng, t. Quảng Ninh ngày nay. 


YÊN SỞ: Đền ở x. Yên Sở, h. Đan 
Phượng, t. Hà Tây, thờ Lý Phục 
Man, người Ì. Yên Sở vào đời Ly 
Nam Đế, lập nhiều công lớn, nổi 
tiếng trung liệt. Đền do Ly Thái 
tô dựng và tạc tượng để thờ; sửa 
chứa vào đời Trần Thái tông; vào 
niên hiệu Cảnh Trị (1668-71) đời 
Lê Hy tông, Nguyên Tuân Ngạn 
soạn văn bia dựng ở đền. 
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YÊN SỞ: Định l. Yên Sở, x. Yên 
Sở, h. Đan Phượng, t. Hà Tây. 
Tương truyền, đình được dựng từ 
đời vua Lý Thái tổ. Đến đời Trần 
Thái tông sửa đình va sác phong 
cho thần. Định thờ Lý Phục Man, 
người Cổ Sở (Yên Sở), một danh 
tướng của Lÿ Nam Đế và là con 
rẻ của vua. Đình xây kiểu "nội 
công ngoại quốc" gồm 3 nếp: đình 
Thượng, đình Trung và định Hạ. 
Trong đình có nhiêu mảnh chạm 
khác hình thú vật, có tượng vợ 
chồng Lý Phục Man. Hội đình vào 
ngày 10 tháng Ba hàng năm. 


YÊN SỞ: Tên nôm là Ì. Giá; trước 
cùng Đắc Sở là l. Cổ Sở, Ì. thuộc 
x. Yên Sở, tống Dương Liễu, h. 
Đan Phượng, t. Hà Tây; nay 
thuộc x. Hoài Đức, cách Phủng 
8km. Đền thờ Lý Phục Man. Quê 
tiến sĩ Nguyên Chiêu Nghĩa, 
Trần Danh Tiếu. Xưa nuôi tàm, 
dệt lụa. 


VÊN SƠN: Châu thành lập năm 
1900 ở t. Tuyên Quang, gồm một 
số tổng trích từ h. Hàm Yên và 
châu Sơn Dương ra; năm 1945 đổi 
là h. Đỉnh Núi La cao 950m ở 
ranh giới phía Tây, có s. Gâm và 
s. Lô chảy qua. Đường ô tô Việt 
Trì - Hà Giang chạy qua h. lị ở x. 
Ÿ La. Nông trường Sông Lô và 
Tháp Mười sản xuất chè đen xuất 
khẩu. Mỏ kẽm ở Thành Ốc, suối 
nước nóng ở Nhân Gia. 


YÊN SƠN: H. thuộc phú Quốc 
Oai. trấn Sơn Tây về đời Lê; 
nguyên trước là h. Ninh Sơn; nay 
là h. Quốc Oai, t. Hà Tây. Phu lị 


nay là h. lị Quốc Oai, trên đường 
từ Sơn Tây đi Chương Mỹ. Từ đời 
Lê về trước Ì. có 11 người đỗ đại 
khoa. Quê thừa tướng Lừ Gia. 
Tháng 2/1827, nổ ra cuộc khởi 
nghĩa nhân dân h. Yên Sơn chống 
triều đình nhà Nguyễn, do Định 
Thế Thai lãnh đạo. 


YVÊN TÂN: Chủa tại th. Yên Tân, 
x. Ngọc Thuy, Gia Lâm, Hà Nội. 
Chùa mới được xây dựng năm 
1995, có 3 gian tiên tế và 1 gian 
hậu cung. Ở gian tiền đường các 
tượng Phật đều được làm mới, có 
1 cửa võng, nét hoa văn lưỡng 
long chầu nguyệt và 1 đôi câu đổi. 
Hai bên còn có ban thờ Đức 
Thánh Hiến và ban thờ Đức 
Thánh Ông. Chuủua có l1 quả 
chuông lớn, quai chuông hình đầu 
rồng, mới được đúc năm 1997. 
Nền chùa được lát đá hoa sang 
trọng. Khuôn viên chùa rộng 
600mŠ, phía trước chùa có con s. 
Hồng chảy qua, cảnh quan chùa 
rất đẹp, yên tỉnh. Lễ hội hàng 
năm vào ngày 10/2. 


YÊN TÂN: Đền thuộc th. Yên 
Tân, x. Ngọc Thuy, Gia Làm, 
Hà Nội. Đền thờ tướng bà Quy 
Lương, một vị tướng của An 
Dương Vương đã hy sinh thân 
mình để giải vây cho vua. Đền 
được xây dựng đã lâu theo hình 
chữ "môn". Đền có 3 gian tiền tế, 
1 gian hậu cung. Giữa đền là ban 
thờ Tam toà Thánh Mẫu và ban 
thờ Tứ phủ công đường. Hai bên 
là ban thờ cô bơ, cô chín và ban 
thờ Đức Trần triều. Đền còn lưu 
2 bia ký hậu từ khi đến được xảy 
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dựng. Trong đến còn 1 đôi câu 
đối, 2 qua chuông cố trên chuông 
có nhiều nét hoa văn cổ chạm 
khác hình rồng. Phía trước đền là 
gian nhà 3 gian vừa là nơi tiếp 
khách vừa là nơi lễ tết. Hai bên 
có ban thờ cô bé, cậu bé. Cổng đền 
còn giử con voi phục chầấu. 


YÊN TẬP: Di chỉ thuộc x. Yên 
Tập, h. Sông Thao, t. Phú Thọ. Từ 
năm 1972, phát hiện nhiêu công 
cụ thuộc văn hoá kch. Sơn Vi; đó 
là các công cụ đá, cuội. 


YÊN TÂY: Tên phủ thời Lê thuộc 
trân Hưng Hoá; có 10 Châu: Lại, 
Luân, Quỳnh Nhai, Chiêu Tấn, 
Hợp Phì Khiêm, Tuy Phụ, 
Hoàng Nhan, Lễ Tuyển, Tung 
Lãng. Phủ có n. trùng điệp. S. 
Thao và s. Đà phát nguyên từ đất 
° Trung Quốc, đều chảy ngang vào 
địa hạt trong trấn. 


VÊN TẾ: Đồn quân toa lạc ở th. 
Yên Tế, x. Yên Đồng, h. Yên Mô, 
t. Ninh Bình. Đây là một đồn binh 
có từ thời Lý - Trần; xây dựng 
theo kiểu thành luy, có thành 
nội, thành ngoại. Trong khu vực 
đồn củ còn rất nhiều dấu vết dinh 
thự, công sự củ. 


YÊN THÁI: Đền thờ Linh Nhân 
hoàng thái hậu (tức ŸÝ Lan 
nguyên phi? triểu Lý, ở lL. Yên 
Thái, h. Thọ Xương, nay là số 8 
ngõ Tạm Thương, tp. Hà Nội. 
Đến còn thờ phụ một Thái giám 
là quan hầu cận của bà (không rõ 
họ tên). 


YÊN THÁI: Đình ở ph. Bưởi, q. 
Tây Hồ, Hà Nội, thờ các vị nhân 
thần thời Lý là Vũ Phục (tự là 
Phúc Thiện), vợ cùng em tÈal, có 
công trong việc đắp đê ngăn nước. 
(Lại có sách chép răng, ông bà 
nhảy xuống s. Thiên Phù để chữa 
bệnh đau mắt cho vua). Định 
được dựng từ thời Lý, qua nhiều 
lần trủng tu, sửa chứa. Đình gồm 
tam quan, đại đình 3 gian, có 
chạm khác hoa lá. Di vật còn rồng 
đá, hương án, hổ phù, câu đối, 
long ngai, bia đá, sắc phong, thần 
phả, mũ thờ. Đình đả được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật ngày 24/8/1994. 


YÊN THÀNH: Đình l Yên 
Thanh, nay là số 28 Phan Huy 
Ích, tp. Hà Nội. Đền thờ Lý Chiêu 
Hoàng. Đền thờ Lý Chiêu Hoàng 
(1224-1225) vị vua cuối cùng của 
triểu Lý. Sau khi nhường ngôi 
cho họ Trần, bà ở cung riêng phía 
Tây kinh thành Thăng Long. Sau 
khi bà mất, dân ]. Yên Thành lập 
đến thờ bà ở cung riêng của bà, 
nay là đình Yên Thành. 


YÊN THÀNH: H. thành lập năm 
1837 trên đât trích từ h. Nam 
Đường (Nam Đàn)! và Đông 
Thành (Diễn Châu), t. Nghệ An. 
Quốc lộ 7 Đô Lương - Diễn Châu 
qua nha thờ đá Bảo Nham, có 
đường rê đi x. Đoài. H. lị trên 
đường Đô Lương - Yên Lý. Di tích 
dinh và thanh của Lê Ngân Tích, 
con thứ Lê Đại Hành, và bà vợ 
quê ở x. Công Trung. Quê Lê 
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Hiệu, Phan Đăng Lưu, Phan 
Dưỡng Hiệu, Võ Nguyên Lượng, 
Phan Công Tích, Phan Ngọc, Lê 
Doän Nha, Hồ Tông Thốc, Phan 
Thúc Trực. 


YÊN THÀNH: X. thuộc h. Ý Yên, 
t. Nam Định, quê Chu Thiên, tên 
thật là Hoàng Minh Giám (1913- 
1992). Ông là nhà sử học, nhà 
văn, tỉnh thông cả Nho học và Tây 
học; nổi tiếng về những bộ tiểu 
thuyết lịch sử. 

YÊN THẾ: H. đời Trần gọi là Yên 
Viên; đơi Minh là Thanh Yên, 
thuộc châu Lạng Giang; đời Lê 
đối là Yên Thế, thuộc phủ Lạng 
Giang, trấn Kính Bắc, đời 
Nguyễn thuộc trấn Bắc Ninh; sau 
thuộc t. Bắc Ninh. Năm 1895 đặt 
phân phủ Yên Thế, sau năm 1945 
đổi là h. S. Cói chảy ở phía Đông, 
gần h. lị, xuống s. Thương. Tháng 
11/1957, Yên Thế chia làm 2h: 
Yên Thế ở phía Bắc và Tân Yên 
ở phia Nam. H. Yên Thế tmới) 
gồm 16 x., nay thuộc t. Bắc Giang. 


YÊN THẾ (căn cứ): Yên Thế là 
một vùng đất của t. Bắc Giang. 
Năm 1884, nổ ra cuộc khởi nghĩa 
của nông dân Yên Thế và một số 
t. ở Bäé kỳ, chống ách đô hộ của 
thực dân Pháp, do Đề Năm và một 
số thú lĩnh nông dân địa phương 
lãnh đạo giai đoạn 1884-1892. 
Giai đoạn 1893-1913 do Đề Thám 
(Hoàng Hoa Thám) lãnh đạo, lấy 
Yên Thế làm căn cứ. Địa bản hoạt 
động gồm các t. Bác Giang, Bác 
Ninh, Phúc Yên, Thái Nguyên, 


Lạng Sơn. Đây là cuộc khởi nghĩa 
lớn nhất, bền bỉ nhát trong phong 
trào vũ trang chống Pháp của 
nhân dân Việt Nam cuối tk. XIX 
- đầu tk. XX. Phong trào Yên Thế 
từng gây cho Pháp nhiều tổn 
thất, và mãi đến năm 1913 chúng 
mới đàn áp được. Ngày nay, 
những dấu tích về một cuộc khởi 
nghĩa kiên cường vân còn đó. 
Đình l. Hà, các đồn Hom, Khôm 
Nghè, Trại Co, Am Đông, Chùa 
Lao, Chùa Chợ... 


YÊN THỊ: L thuộc x Yên 
Thường, h. Đông Ngàn, trấn Kinh 
Bác, nay thuộc h. Gia Lâm, tp. Hà 
Nội, quê Phạm Thái, tức Chiêu 
Ly (1777-1813), nhà thơ, chính 
khách. Nôi chi cha, ông mưu 
chống Tây Sơn, nhưng không 
thành. Thơ ông đậm chất trừ 
tình, gần với thơ ca hiện đại, có 
nhiều cách tân về hình thức. 


YÊN THUỶ: H. nhỏ nhất ở miền 
n., thuộc t. Hoà Bình. Nam giáp 
h. Nho Quan. H_ lị trên đường 
Nho Quan đi Hoa Bình. Nông 
trường 2-9 ở phia Tây Bắc h. l¡. 


YÊN THƯ: L. thuộc h. Vĩnh Lạc. 
t. Vĩnh Phúc, tổ chức thi bánh dày 
từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 
Giêng. Cả 3 giáp trong Ì. đều 
tham gia. Các gia đình trong giáp 
Bóp gạo cho người đãng cai theo 
sô lượng con trai trong nha. 
Người đăng cai phải chay tịnh. 
Nước làm bánh phải xin ở Ì. Định 
Xá bên cạnh. Cả giáp tổ chức giả 
bánh trong tiếng chiêng tưng 
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bừng; rồi chọn lây một quả bánh 
nhất, đặt lên mâm, khiêng kiệu 
bánh ra đình. Sau khi cả 3 giáp 
đã đưa bánh vào trình ngài ở hậu 
cung, người ta mới châm lấy mãm 
bánh đạt giải nhất. 


YÊN TRƯỜNG: Yên Trường (tức 
An Trường), nay thuộc h. Thiệu 
Hoá, t. Thanh Hoa. Sau khi Triệu 
tổ Nguyên Kim chết, Trịnh Kiểm 
năm việc quân, giúp vua Lê, được 
phong thái sư. Lây cớ Lam Kinh 
chật hẹp, chi có x. An Trường là 
có hình thế rộng thoáng, Kiểm 
mới cho lập hành điện ở đấy, rước 
vua đến ở. Về sau Yên Trường là 
cung miếu của phủ chúa, gọi là 
Nghi Kinh. 


YÊN TỪ: Mộ cổ tại x. Mộc Bắc, 
h. Duy Tiên, t. Hà Nam. Phát 
hiện năm 1979, gồm hơn chục 
ngôi mộ quan tài băng thân cây 
_khoét rồng. Hiện vật có các đồ 
đồng. Thuộc các tk. I-]1, 


YÊN TỬ: Chùa ở độ cao hơn 
1000m, cách tx. Uông Bi (Quảng 
Ninh) 15km về phía Bắc. Là tổ 
hợp chủa - tháp, nơi phát tích 
Thiền phái Trúc Lâm; các chùa: 
Câm Thực, Long Động, Giải Oan, 
Hoa Yên, Một Mái, Bảo Sái, 
Đồng; các tháp Tố, tháp Vọng 
Tiên; và suối Tăm. 

YÊN TỬ (hay AN TỬ): Dây n. 
chạy dài gần 40km, ngăn cách 2 
t. Bắc Giang và Quảng Ninh, đỉnh 
cao nhất là 1068m, cách h. Đông 
Triều 23km. Trung tâm Phật giáo 
Việt Nam từ tk. XII. Đầu đời 


Trần, vua Trần Thái tông, tu ở 
chùa Yên Tử lập phái Thiền tông 
gọi là Trúc Lâm. DI tích chùa 
Đồng. Trên n. có các cảnh đẹp, 
như ngọn Tử Tiêu, am Ngoa Vân 
và Long Động. Trần Nhãn tông 
nhường ngôi xuất gia, thích chỗ 
này có ngọn n. chót vót, mới làm 
cái am ở cạnh động, thường đến 
chùa Sùủng Nghiêm để thuyết 
pháp. Tương truyền, xưa là nơi tu 
luyện của đạo sĩ Yên Ky Sinh 
tnguồn gốc tên Yên Tử). Một vùng 
n. non hiểm trở, kỳ thú, bốn mùa 
níây phú. Nhiều di tích gắn liền 
với thiên phái Trúc Lâm. Yên Tử 
gắn với các danh nhân: Nguyễn 
Trãi, Lê Thánh tông. Ca dao: Nhớ 
ai quyết chỉ tu hành; Có về Yên 
Tử mới đành lòng tu. 


YÊN VIÊN: L. thuộc x. Yên Viên, 
h. Gia Lâm, tp. Hà Nội, quê 
Nguyễn Khắc Cần (1875-1913). 
Thi Hương đỗ nhị trường, về nhà 
dạy học. Sau theo Phan Bội Châu 
sang Trung Quốc, là hội viên của 
Việt Nam Quang Phục Hội. Ngày 
26/4/1913, nem tạc đạn vào khách 
sạn Dân Chủ), giết 2 viên trung 
tá Pháp, sau đó bị bắt và bị xử tử 
ngày 24/9/1913. 

YÊN VIỆT: H. có trước hỏi Minh 
thuộc; đời Lê gọi là h. Yên Viên, 
trấn Kinh Bác. Năm 1820, đổi là 
h. Việt Yên, phủ Thiên Phúc (sau 
Tư Đức đối là Đa Phúc), t. Bắc 
Ninh. Từ đời Lê về trước, h. có 6 
người đỗ đại khoa. 


YÊN VIỆT: X. thuộc h. Siêu Loại, 
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nay là h. Thuận Thành, t. Bắc 
Ninh, quê Vũ Kiệt. Đỗ trạng 
nguyên khoá Nhâm Thìn (1472), 


YÊN VĨNH: Th. Yên Vĩnh, x. Dạ 
Trạch, h. Châu Giang, t. Hưng 
Yên, mở hội Chứử Đồng Tử từ ngày 
10 đến 13 tháng Giêng để tưởng 
niệm vợ chồng Tiên Dung - Chử 
Đồng Tử đã cứu giúp dân l. Hội 
có các trò: Lễ dâng hương, Đám 
rước, Múa sư tứ, Múa con đi đánh 
bồng, Múa tiện, Đấu vật, Chọi gà, 
Bắt vịt. 


YVÊN VỤC: L. thuộc h. Hoằng 
Hoá, t. Thanh Hoá, quê Đô Xuân 
Cát (1806-1864). 1841 đỗ cử 
nhân, nhưng không ra làm quan, 
về quê nhà mở trường dạy học và 
chăm lo giữ gìn thuần phong mỹ 
tục ở nông thôn. Giỏi thơ văn. 


YÊN XÁ: Chùa tên chử là Thanh 
An tự, ở x. Tân Triều, t. Thành 
Trị, tp. Hà Nội. Chùa có quy mô 
kiến trúc vừa phải cạnh l. Chùa 
xây dựng từ lâu đời, đã qua nhiều 
lần sửa chữa. Tam quan chủa xây 
theo kiểu chồng dạng tháp. Trong 
chủa còn giử được nhiều mảng 
chạm khác đẹp. Hệ thống tượng 
Phật đầy đủ. Chùa đã được xếp 
hạng di tích kiến trúc - nghệ 
thuật, 12/1990. 


YÊN XÁ: Đình, đền ở th. Yên Xá, 
x. Tân Triều, h. Thanh Tri, Hà 
Nội, thờ Linh Lang đại vương. 
Đình gồm phương đình, đại đình 
và hậu cung. Phương đình có quy 


mô nhỏ nhưng xinh xắn với hệ 
thông chồng diêm 8 mái. Toà đại 
đình trước đây to đẹp, nhưng hư 
hai nhiều, nhân dân đã làm lại 
như ngày nay. Đền có hinh chuôi 
vồ, gồm 3 gian tiền tế và Ì gian 
hậu cung chạm khắc trong đến 
khá chau chuốt. Di tích còn giử 
được 38 đạo sắc, sớm nhất là năm 
1626. Đình và đến đã được xếp 
hạng di tích lịch sử - kiến trúc - 
nghệ thuật ngày 27/12/1990. 


YÊN XÁ: Trong hội l. Yên Xá (Võ 
Giàng, Bắc Ninh) có tục cướp cầu, 
nhắc lại sự tích hai anh em hành 
khất (thành hoàng của l.) tranh 
nhau nắm cơm. Quả cầu tượng 
trưng cho nắm cơm, to bằng quả 
bưởi, làm băng vải kết nhiễu điều. 
2 giáp cử những chàng trai khoẻ 
mạnh nhất để tham gia tranh 
cướp được quả cầu mang cầu về 
đình lễ đến nửa đêm mới xong. 
Dân ]. tin rằng giáp nào cướp được 
quả cầu, năm đó giáp ấy sẽ làm 
ăn phát đạt. 

YẾN VĨ: Di chỉ tại x. Hương Sơn, 
h. Mỹ Đức, t. Hà Tây. Năm 1987, 
tìm thấy một số đồ đá và đồ đồng. 


YẾT KIÊU ĐẠI VƯƠNG: Đẻn 
thờ Yết Kiêu ở l. Hạ Bì, h. Tứ Kỳ, 
t. Hải Dương. Ông là một danh 
tướng thời Trần trong cuộc kháng 
chiến chông xâm lược Nguyên. 
Sau khi ông mát, được tặng chức 
Đại vương, phong Phúc thần. Vua 
Trần cho dựng đền ở bến s. Hạ Bì 
để thờ phụng. 
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ĐỊA DANH XÉP THEO CHỦ ĐỀ 


1A | 


Lu #1 

* A Bia 

* A Dơi 

“ALỗ 

* A Phia 

“ A Sầu 
*ASo 

* Á Nguyên 

* Ách 

` Ái Nghĩa 

* Ại Tử 

, Ài Tử 

* Ái Chi Lăng 

* Ai Lựu Quan 
* An Biện (th.) 
* An Bồi 

* An Châu (ttr.) 
* An Đại 

* An Điễn 

* An Khê (đeo) 
* An Khê (h.l|) 
* An Lão (h.) 

* An Lô 

* An Lưu (hay Yên Lưu) 
* An Nam ta Thành 
* Án Nghiệp 


* An Nhân 4 


* An Nông (.) 
* An Phước 
* An Thái (l.) 
* An Thuận 
* An Tôn 

* An Trường 
* An Vĩnh 

* An Xã (L} 
* An Xã ([.} 
* ATK 

k Ập Bắc 

* Âu Sơn 


... #w # 


la Đinh (hội trường) 
Ba Đình (quảng trường) 
Ba Đình (th.) 

Ba Động 

Ba Gia 


* Ba Hỏn 
* Ba Làng An 
493 + BaLẫm 
: * Ba Lòng 
50 * Ba Son 
- = * Ba Sơn 
51 * Ba Thục. 
51 * Ba Tơ (đồn) 
- =* Ba Trí 
- = * Đa Tri (x.) 
- = * Ha Vạn 
52  ~ Bà 
- * Bà Chiêm 
- —* Bá Điểm - 18 thôn Vườn Trầu 
- =* Bả Lễ 
- * Bả Rá 
55 * Bà Thá 
- =* Bác Ái 
586 + Bách Ốc 


57 Bạch Đằng (s.) 
S8 * Bạch Long Vĩ 
60 * Bạch Mai (l.) 
- * Bạch Mai (sân bay) 
62 * Bạch Sơn 
84 * Bài Sa Đôi 


65 * Bái Hạ 
66 * Bãi Cháy 
“ * Bãi Chuỗi 
- = * Bãi Gáo 
67 * Bãi Sậy (bãi) 
88 * Bãi Trận 
71 * Bản Lân 
- - * Bản Sơn 


72 * Bàn Thạch 
73 * Bản Phủ 


- * Bảng Hả 

- —* Bảng Quan 
74 * Bảng Sơn 
76 * Bào Dột 
78 * Bào Môn 

- = * Bảo Hoả 


* Bảo tàng Cách mạng 
(thành phố Hồ Chí Minh) 
8 - Bảo tảng Cách mạng (Viện) 
~ * Bảo tảng Hỏ Chí Minh 
* Bảo tảng Lịch sử (Viện), 


81 + Bảo tảng Lịch sử (tp. Hồ Chí Minh} 119 


* Bảo tảng Quản đội (Viện) 
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* Bát Vạn (n.) 

* Bảu Bảng 

* Bảu CÁ —ˆ 

* Bàu Da Dót 

* Bàu Sen 

*® Bắc Bộ Phủ 

k Bắc Giang 

k Bắc Giang (thành) 
* Bắc Mê 

: Bắc Ninh (thành) 

` Bắc Ruộng 

* Bắc Sông Luộc 

: Bắc Tây Nguyên 

* Bằng Thành 

` Bản Yên Nhân (h.lj) 

: Bằu Bảng 

ề Bầu Cá 

: Bầu Óc 

* Bầu Trâu 

* Bên Bình Than 

* Bên Có 

* Bến Củi 

: Bến Hải (s.) 

k Bến Nhà Rồng 

" Bến Súc 

* Bên Tắt 

* Bên Thuỷ 

* Bên Tranh 

* Bên Văn 

* Bích Khê 

* Biện Giới 

* Biên giới phía Bắc 

* Biện Kiều 

* Biện Kinh 

* Biện Nhị 

* Biện Thượng 

* Bình Ca 

* Bình Cách 

* Bình Chánh 

* Binh Đạo (thành) 

* Binh Đức (x.) 

* Bình Đức 

* Bình Giã 

* Bình Giang 

* Bình Kiêu 

* Bình Lăng 

* Bình Lâm 

* Binh Lệ Nguyên 

* Bình Liêu 

* Binh Lô 

* Binh Phú (x.) 

* Binh Sơn (sản bay) 

* Bình Tả 

* Bình Than 


126  * Binh Trị Thiên 


-~ * Binh Vọng 
- - * Bồ Cô Hân 
- * BỒẢi 

127 * Bồ Bồ 

128 * Bồ Đề (l) 

140 * Bỏ Đề (x.) 
- —* Bồ Điển 


142 * Bồ Lạp 
133 * Bồ Mộng 
- —* Bố Chính (s.} 
- _* Bố Chính (châu) 


134 * Bồ Củng 
136  * Bố Hải Khẩu 
187 * Bộ Lư 
188 * Bôi 
- * Bông Lau 
-." Bông Trang 
-.* Bòng Sơn 
c so Bằng Thượng 
139 “* Bống 
- " Bở 


140 * Buôn Hồ 
- —* Buôn Ma Thuột 


141 
. Ð,Ch 
- * Cà Long 
142 "* Cả Mau () 
147 * Cà Tum 
- — * Cai Kinh 
* Cái Bè (q.) 
14g " Cái Dứa 
- — * Cái Răng 
- — * Cái Sắn 
- * Cam Châu 
14q  * Cam Lâm 
* Cam Lâm (.) 
* Cam Lệ 


151 * Cam Lộ (thành) 
152 * Cam Ranh (tx) 
.  * Càn (cửa) 
- —* Càn Dương (n.) 
-  * Cảng Long 
163  " Cao Bắc Lạng 
154 * Cao Biển 
- —* Cao Trí 
- —*" Cao Vọng 
- — " Cao Xá () 
158 * Cát Bi (L) 
156 7 Cát Trù 
157 ' Các Cớ 
1588  * Câm Dơi 
- — * Câm Đỉnh 
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: Cẩm Giảng (,) 

* Cẩm Hưng 

* Cẩm Khê 

* Cẩm La 

ỳ Cẩm Lý 

* Cẩm Phả (x.) 

* Cấm Trường 

k Cần Dinh (hay Cần Doanh) 
k Cần Đâm 

. Cần Giuộc 

* Cần Lê 

* Cân Thăng 

" Câu Dương 

* Câu Lậu 

: Cầu Giấy (cửa 6} 
. Cậu Giẽ 

* Cầu Kè 

* Chả Bản (hay Đỏ Bàn) . 
* Chà Lả 

* Chả Lò 

* Chàng Long 

* Chanh 

* Chánh Mẫn 

* Chas 

* Cháy 

* Chân Mộng 

* Châu Lâm (viện) 
* Châu Mộc 

* Châu Phú (h.} 

* Chi La 

* Chỉ Lăng {.) 

* Chỉ Ngoại 

* Chỉ Phong (l.) 

* Chỉ Phong (thành) 
" Chỉ Hòa (đôn) 

" Chí Hoà (khám) 
* Chí Linh (n.) 

* Chí Long 

* Chiêm Trạch 

* Chiên Đàn 

* Chiến Sai 

* Chiêng Lê 

* Chiêu Bạc 

* Chính Yên 

* Chợ Cháy 

* Chợ Đệm 

* Chợ Gạy 

* Chợ Giữa 

* Chợ Kiểu 

* Chợ Rạng 

* Chu Chàng 

* Chu Diên 

* Chu Diên (h.) 

* Chu Diên (thảnh) 


211 * Chụ Lai 

212 * Chủ Nghé 
- = * Chùa Cao 
- — * Chúc Động 
-~ * Chung 


213 * Chư Pah 
214 * Chư Pông 

- * Chương Dương 

- * Chương Dương Độ 
214 * Com Hãy 


+ 

- — * Cổ Lâu 
222 * Cổ Liêm 

- — * Cổ Liệt (động) 
223 * Cổ Loa (thành) 

- —* Cổ Lộng 
226 _ * Cổ Lũng (h.) 
228 * Cổ Luỹ 
2320 " Cổ Lưy (thành) 

- — * Cổ Pháp (L) 
2385 * Cổ Trai (I.) 

„.. n8 Cế Trai (I.) 
236 + Cốc Bai 
237 * Cốc Xá 

- = * Côn Bản 

-  * Côn Có 
238 * Côn Tiên 

- — * Công Hoa 

- —* Công LÍ 


241 _ * Công Plông (đồn) 
- =* Công Trung 
243 * Cơ Thánh 
- * Cỡ 
- —* Củ lao Thu 
248 * Củ Chị 
248  * Cúc Bồ 
- = * Củng Sơn 
- " CựĐả 
-  * Cự Nâm 
m.c 3Ế Cự Tài 
250 * Cửa Bắc thành Hà Nội 
251 * Cử Long 
252 * Cửa Hiển 
- — * Cửa Khâu 
- —* Cửa Sót 
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* Cửa Việt 
* Cửu Đức (châu) 


* Ta Quan (hay Gia Quan) 
* Dạ Trạch: 

* Dã Bồ 

* Dã Nẵng 

* Dầu Tiếng (đồn điền) 
* Dị Chế 

* Dị Sử 

* Diêm Điền 

* Diên Hồng (điện) 

* Diên Khánh (thành) 
* Diên Thuy 

* Diễn Châu (thành) 
* Dinh Cầu 

* Do Nha 

* Dóm 

* Dốc Miếu 

* Du Thôn 

* Dục Mỹ 

* Dục Thanh 

* Duệ Xá - 

* Dụng Quyết 

* Dựng Tú 

* Dương Hoà 

* Dương Lộc 

* Dương Mã 

* Dương Tơ 

* Dương Xá (x.) 

* Dương Xuân (x.} 

* Dương Xuân (x.} 


h Đa Bang 

* Đa Bái 

* Đa Mạc 

* Đa Mã 

* Đa Ngưu 

* Đa Phúc ([.) 

* Đả Mạc 

* Đá Bản 

* Đá Bản 

* Đá Chông 

* Đại Ác 

* Đại Bảng 

* Đại Bục 

* Đại Đề (l) 

* Đại Đôn 

* Đại Hoàng (s.) 
* Đại Hoảng (châu) 
* Đại Hữu 

* Đại La 


301 


332 
333 


397 
338 


3 
3 
34 
344 
345 
34 
34 
34 


* Đại Lại 

* Đại Mang Bộ 
* Đại Mão 

* Đại Minh 

* Đại Nha 

* Đại Than 

* Đại Từ (Ì.) 

* Đảm Gia 

* Đạm Sơn 

* Đạm Thuỷ 

* Đan Khả 

* Đan KỈ (hay Đơn KỈ) 
* Đan Nhiệm 

* Đan Xá 

* Đản Nãi 

* Đào Xá (I.) 

* Đạo Tú 

* Đáp Cầu 

* Đây 

* Đắc Hà 

* Đắc Min 

* Đắc Péót 

* Đắc Siêng 

x Đắc Suk 

* Đắc Tô 

* Đắc Uy 

* Đấk Pơ 

: Đằng Châu 

s Đảm Dơi 

2 Đảm Mực 

4 Đầm Ròn 

bẻ Đất Cuốc 

* Đất Mậu 

* Đầu Lâu (gỏ} 
* Đầu Xảo 

* Đèo Chầu 

* Đèo Nhông 

* Đèo Son 

* Đảo Voi 

* Đà Bar 

* Đà Đáy 

* Đêm 

* Đền Thái 

* Địa đạo Củ Chí 
* Địa đạo Vĩnh Mốc 
* Địa Lý (châu) 
: Địch Lễ 

* Điểm cao 241 
* Điêm cao 477 
* Điêm cao 500 
* Điểm cao 744 
* Điểm cao 875 
* Điệm cao 935 
* Điểm cao 1001 
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* Điền Canh 381 * Đông Hưng Thuận 


* Điền Lư - —* Đông Khê (h.lị) 415 
* Điện Xá 382 * Đông Quan 420 
* Điện Biên Phủ 483 * Đông Quan (h.) - 
* Điện Hải - —* Đông Sảng - 
H Điện Ngọc 384 * Đông Sơn (chợ) 421 
* Điện Triệt - " Đông Thái (I.) 422 
* Điển Xung - _ * Đồng Châu 426 
* Điêu Diện ¬- Đồng Cổ (n.) 427 
* Định Bảng (Í.) 385 * Đồng Dủ 428 
* Đình Cả 386 ° Đồng Dụ - 
* Định Biên {châu} 388 * Động Dương 429 
* Định Biên Thượng ...* Đồng Đội ˆ 
* Định Hải 490 * Đồng Lâm 432 
* Định Môn 391 * Đồng Mỏ 433 
* Định Nguyên -. Đồng Môn - 
* Định Thuỷ 392 * Đồng Phan 435 
* Định Tường (thảnh) - —* Đồng Rủm 438 
* Đoan Hùng (thành) 393 * Đồng Thông 438 
* Đoàn Lương 394 " Đồng Trụ ˆ 
* Đọi {n.) 395 * Đồng Xoài 439 
* Đô Kỷ 396 * Đồng Xuân (chợ) 440 
* Đô Lương (h.) - * Đông Đa 442 
* Đô Lương (x.) - = * Đông Thiêng 443 
* Độ Trai 397 " Động Bảng - 
* Đồ Bàn - —* Động Cô Tiên : 
* Đô Lê - —* Động Toản 444 
* Đồ Sơn (h.) 397 * Động Tranh : 
* Độ Liêu 398  * Đục Sơn 447 
* Độ Động Giang 399 " Đức Cơ 448 
* Đô Gia - — * Đức Dục - 
* Đỗ Liêu 400 * Đức Hoà 449 
* Đồ Xá 401 +* Đức Lập 450 
* Độc Lập (đôi) - = * Đức Thắng 452 
* Độc Lập (dinh) 402 * Đường Lâm (châu) 454 
* Độc Sơn - —* Đường Long (âp) 455 
* Độc Tôn - = * Đường Long (th.) - 
* Đón Du 405 _ * Đường mòn Hồ Chí Minh ˆ 
* Đôn Vàng 406 * Đường Nguyễn 456 
* Đôn Sơn - — * Đường Trưởng Sơn ˆ 
* Đông (bên) 407 * Đường 3 457 
* Đông Bắc 408 * Đường 4 - 
“ Đông Bộ Đầu 409 * Đường 4 " 
* Đông Các - * Đường 6 - 
* Đông Cải - =—* Đường 9 “ 
* Đồng Ché - = * Đường 13 458 
“ Đông Cung 410 _ * Đường 18 b 
* Đông Cứu (n.} - — * Đường 22 “ 
* Đông Cựu “ 

* Đồng Dư h 

' Đông Hà 414 * CRêpích 460 
* Đông Hái 412 

Son Tin” #2. Ginành (cầu) 462 
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* Ghẳnh Hồ 

* Gia Định (thành) 
* Gia Hanh 

* Gia Lat 

* Gia Lâm (sân bay) 
* Gia Lâm (thành) 

* Gia Miêu Ngoại trang 
* Gia Ninh (thành) 

* Gia Quất 

* Gia Rày 

* Gia Viên 

* Giá Ngựa 

* Giá Vụt BI. Vực) 
* Gián Khẩu 

* Giang Đông 

* Giang Mỏ 

* Glang Thánh 

* Giảng Võ (trường) 
* Giảng Võ đường 

* Gianh 

* Giao Châu 

* Giao Đảm 

* Giao Loan 

* Giao Thuỷ (thành) 
* Giáo Hiệu 

* Giáp Sơn 

* Giăng Màn (Khai Trưởng) 
* Gio An 

* Gio Linh (Do Linh) 
* Giông Dứa 

* Giỗng Trôm 

* Giới Phiên (sách) 
* Gò Đen 


> [Na Động 

* Hà Hỗi 

* Hà Lãng 

* Hà Lương 

* Hà Nội (thành) 
* Hà Nội (thủ đô) 
* Hà Tu 

* Hạ Mô 

* Hạ Nông 

* Hạ Yên 

* Hải An (L) 

* Hải An (I) 

* Hải Ân 

* Hải Châu (s.) 

* Hải Côn 

* Hải Dương (thành) 
* Hải Đăng 

* Hải Đông (19) 

* Hải Lịch 


463 * Hải Sơn 

464 * Hải Thịnh (x.) 
- —* Hải Triều (s.) 

466  * Hải Trình 

487 * Hải Vân (n.) 


- = * Hàm Châu 
468  * Hàm Giang 
469 * Hàm Lại 

- — * Hàm Luông 

- = * Hàm Rồng 


470 * Hàm Thượng 
472 * Hàm Tử Quan 

- —* Hãng Vinatexco 
483 * Hành Thiện 
484 * Hành Thịnh 

- =* Hạnh Lâm 

- —* Hào Tráng 
485 * Hái Giang 

- — * Hái Lót 

- = * Hắc Khẩu 

- * Hằm bí mậi trong dinh Gia Long 
486  * Hậu Ai 
487  * Hậu Kiên 

- — * Hậu Nghĩa 


- — * Hiệp Hòa 
489 * Him Lam 

- —* Hoa Khê 
490 * Hoa Lâm 

- = * Hoa Lộc 


492 * Hoa Lư (kinh đô) 
- —* Hoa Thảnh {x.) 
493 * Hoa Thôn Thái Đường 
497 * Hoa Trai 
* Hoà Mỹ 
* Hoả Nhật 
506 * Hoà Xá 
507 * Hoá Châu (thảnh) 
§08 + Hoá Châu 
509 * Hoả Lò 
“ =* Hoan Châu 
510 * Hoàng Dương 
516 * Hoàng Đề 
520 * Hoàng Giang 
- _* Hoảng Loan (thành) 
- * Hoàng Mai (l.) 
523 + Hoàng Sơn (x.) 
- * Hoàng Thành 
* Hoàng Thành 
- * Hoảng Trưởng 
525 * Hoàng Xá 
- * Hoành Sơn (luỹ) 
526 * Hoàng Trường 
- * Hòn Chồng 
527 * Hòn Mê 
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* Hòn Một - * Khe Lau 645 


* Hòn Ngang 687 * Khe Sanh - 
“ Hộ Thành 8581 * Khe Tả Bảo 646 
“ Hỗ Thành - =" KheVe - 
* Hỗ Xá - — * Khê Thượng 647 
* Hồ Chuỗi 591 * Kho dầu Ximông Pietơri 648 
* Hộ Thành 593 * Khôi 650 
* Hồ Quyền 594 * Khu di tích nhà tù Hoả lò - 
* Hội Khánh (th.} 587 +* Khu di tích nhà Trịnh 651 
- Hòng Châu 602  * Khu Lật 652 
* Hồng Châu - =* Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh  - 
* Hòng Cúm (Khe Cúm) - —* Khu Tam giác sắt - 
* Hỏng Lĩnh (n.} - = * Khu Túc ˆ 
* Hồng Nhiệm 603 * Khuất 853 
* Hồng Thái - —* Khuất Lạo " 
* Hớn Quảng 804  * Khúc Thuy 654 
* Huế (kinh thành) 807 " Khúc Xá 655 
* Hùng Lĩnh (n.) 610 * Khuổi Kịch - 
* Hùng Lĩnh (n.) ¬ Khuỗi Nậm " 
* Hùng Lĩnh (n.) - — * Khuối Nọi 658 
* Hưng Hoá (thành) 615 " Khuôn Mánh - 
* Hưng Long 616  * Khương Hà (Cương Hà) - 
* Hưng Phúc 818  * Khương Lai 657 
* Hưng Thông 619 * Khương Thượng (!} 688 
* Hưng Yên (thành) -  * Khươn n hỆng (đồn) - 
* Hương An - =* Khưu 860 
* Hương Băng 620 * Kiên Thành (ấp) 661 
* Hữu Nghị Quan 628  * Kiến Tường (t) 863 
* Hữu Nhuế - "Kiến 664 
* Hữu Sào - * Kiệt Thạch 6B8 
" Hy Dụ 627 * Kiêu Kị 667 
* Kim Dự 870 
* Kim Đầu ' 
* la Mơ 628 + Kim Giao (l) 673 
* ch Hậu - — * Kim Liên {x.) - 
* Indrapura 6829 * Kim Sơn (s.) 877 
*® Kinh Lộng 679 
, * Kon Hoa 680 
ˆ Tang Nác 830 + Kỳ Giang 682 
lu UP 631 + Kỳ La (x) h 
* Kênh Một 633 « Kỳ Sanh 683 
* Khách sạn Caravelle 63⁄4 
* Khách sạn Dân Chủ - 
* Khách sạn Metropol - —* La (bến) 685 
* Khả Lãm 636 * La Ngà B87 
* Khả Lãng - * La Sơn - Mỏ Tảu 688 
* Khả Lũ - = * La Thảnh h 
* Khả Lưu - * La Vang . 
* Khải Vận 638  * Lạc Biên s 
* Khánh Họả (thành) 840 * Lạc Ngọc a9 
* Khánh Lộc 6842 * Lạc Thuỷ 691 
* Khắc Thiệu 844 + Lạc Viên ˆ 
* Khâu Vắc 645 * Lạc Xuyên Ề 
“Khe Giaø - — * Lai Khê 692 
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* Lai Tô 

* Lai Trung 

* Lai Xá Í1.) 

* Lam Sơn 

“ Lam Thảnh 

* Làng Sen 

* Làng Siu 

* Làng Vạn Phúc 
* Làng Vây 

* Láng Le 

* Lạng Châu 

* Lạng Giang (lộ) 
* Lạng Sơn đhảnh) 
* Lãnh Câu 

* Lao Bảo 

* Lao - Hà 

* Lão Quân 

* Lão Sâm 

* Lạp Linh 

* Lặc Trúc 

* Lăng Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
* Lâm Tây (đạo) 
* Lậi Sài 

* Lâu Hạ 

* Lê Thiên Phúc 
* Lê Xá 

* Lệ Chi Viên 

* Lệ Mỹ 

" Lệ Minh {x.) 

* Liên Bạt 

* Liên Hùng 

* Liên Lâu 

* Liên Minh 

* Liên Tri 

* Liều Hải 

* Linh Chiếu 
“LinhĐông _ 
* Linh Giang (đôn) 
* Linh Trảng 

* Lĩnh Cảm 

* Lỏ Than 

* Loa Sơn 

* Loa Thành 

* Long An (điện) 
* Long Biên (thành) 
* Long Binh 

* tong Châu Hà 
* Long Châu Hậu 
* Long Đại 

* Long Điền 

* Long Động (th.) 
* Long Đức 

* Long Đước - Hiệp Phước 
* Long Hồ 


- — * Long Hồ (x.) 
893  * Long Hưng (phủ) 

- _* Long Hưng (phủ) 
894  * Long Hưng (x.) 
695 * Long Nhãn 
897 * Long Phước 

- _ * Long Phượng 
698  * Long Thành (h.) 

- * Long Thành (thành) 
700 * Long Trỉ (căn cứ) 


- = * Long Ty 
701 * Lông Tàu 

-  *“ Lỗ (S.) 
703 * Lô Sơn 

- —* Lộ Bộ 

- = * Lộ Chaun 
704 * Lộ Tẻ 

- — * Lễ Giang 

- = * Lộc Mã 
705 * Lộc Ninh (ttr.) 

- — * Lộc Ninh (x.) 
707  * Lôi Động (X.) 
710 * Lỗi 

- * Lục Niên 


714 * Lũng Đỉnh 
71B * Lũng Nhai 
71B * Lũng Phảy 
718 * Lũng Thượng 
- —* Lũng Vài 
719 * Luy Thấy 
722 * Lư Dung 
723  " Lương Điền (L) 
724 r" Lương Hoà 
724  * Lương Sơn (X.) 
- — * Lương Xá 
925 * Lường Quân 
729 " Lưu Gia 
- * Lưu Kiêm 
744 * Lưu Quan 
747 " Lưu Xá (L) 


s2. Ma pác 
7ã1  " Ma Linh 


752 " Ma Lục 
* Ma Nguy 

7s4 — " Ma Hai 
* Ma Sa 


75s * Mã Cao 
. * Mã Yên (n.) 
7se  * Mạc Tảo 
* Mai Dịch 
* Mai Phụ 
7øo  * Man Đông 


1459 


* Mang Cá 

* Mang Giang 

* Mạo Khê 

° Mặc Điễn 

* Măng Đen 

* Măng Xim 

* Mật Sơn 

* Mê Linh (thành} 
* Mễ Sở 

* Mê Tràng 

* Mi Thử 

* Miễn Đông Nam bộ 
* Miễu Môn 

* Minh Câm 

* Minh Giảm 

* Minh Hương (.) 
* Minh Long 

* Minh Nông 

* Minh Tân (h.) 

* Minh Tân (x.) 

* Minh Thạnh 

* Mỏ Cảy 

* Mỏ Trạng 

" Mô Độ 

* Mộ Dạ 

* Mộ Trạch 

* Mỗi 

* Mụ Gia (Mệ Gia) 
* Muộn 

* Muộn (hay Muộn Hải) 
* Mười tắm thôn Vườn Trầu 
* Mường Động 

* Mường Mai 

* Mường Một 

* Mường Phang 

* Mường Thanh 

* Mường Vang (Mường Vinh) 
* My Linh 

* Mỹ An (ấp) 

* Mỹ Ca 

* Mỹ Hạnh 

* Mỹ Hoà 

* Mỹ Hoả Hưng 

* Mỹ Lai 

* Mỹ Lợi 

* Mỹ Quan Thượng 
* Mỹ Quý 

* Mỹ Tho (L} 

* Mỹ Thuỷ 

* Mỹ Xá (L} 

* Mỹ Xuyên (h.) 


5 1)a Bạn 


835 


* Na Lạn 

* Na Lữ 

* Na Lừa 

* Na Sâm 

* Na Sơn 

* Nà Lời 

* Nả Ma 

* Nà Ngằn 

* Nà Niệu 

* Nam An 

* Nam Binh (thành) 
* Nam Định (h.} 

* Nam Định (thành) 
* Nam Giân 

* Nam Giới (n.) 

* Nam Giới (cửa biển) 
* Nam Ngạn 

* Nam Quan 


“* Nam Sách Giang 


* Nam Triệu 

* Nam Trung 

* Nắm Bà La 

* Ngã Ba Lộc Ninh 

* Ngã Bảy 

* Ngã Hai 

* Ngã Hai (Ngã Hai Dơi) 
* Ngã Tư Bảy Hiền 

* Ngàn Sâu 

* Ngàn Trươi 

* Nghề 

* Nghệ An (thành) 

* Nghi An 

* Nghi Dương 

* Nghi Tân 

* Nghi Trường 

* Nghĩa Định Sơn phòng 
“ Nghĩa Động 

* Nghĩa Lĩnh 

* Nghĩa trang Trường Sơn 
" Nghĩa Trụ 

* Nghiêu Phong (cửa) 
* Ngọc Bội 

* Ngọc Châu 

* Ngọc Dơ Lang 

* Ngọc Định 

* Ngọc Hồi (I.} 

* Ngọc Lâu 

* Ngọc Lý 

* Ngọc Mạo 

* Ngọc Rinh Rua 

* Ngọc Sơn Í.) 

* Ngọc Sơn (mũi biến) 
* Ngọc Tô Ba 

* Ngọc Trạo 
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* Ngọc Trường 

* Ngũ Kiên 

* Nguyên Xá (x.) 

* Nguyên Xá (x.) 

* Nguyệt Ạo 

* Nguyệt Ấn 

* Nguyệt Giám 

* Nguyệt Quyết 

* Ngư Thuỷ 

* Nha Hậu 

* Nha Phiên 

* Nhà bà Hai Vẽ 

* Nhà Bầu (Nhà Biểu) 
* Nhà Bè 

* Nhà Hồ 

* Nhả Mạc 

* Nhà Xanh 

* Nhả 5D Hảm Long 
* Nhà 8 Lê Thái Tổ 
* Nhà 11 Tô Hiến Thành 
* Nhà 12 phổ Lê Lai 
* Nhà 15 Hàng Nón 
* Nhà 48 Hàng Ngang 
" Nhà 312 Khân Thiên 
* Nhã Nam 

* Nham Trảng 

* Nhân Lý 

* Nhật Đức _ 

* Nhật Lệ (đồn) 

* Nhật Lệ (luÿ) 

* Nhật Lệ (s.) 

* Nhật Tảo 

* Nhơn An 

* Như Ảng 

* Như Nguyệt (s.) 

* Như Nguyệt (h.) 

* Niêm Phỏ 

* Niên Kỷ 

* Ninh Biên (châu) 

* Ninh Biên (đồn) 

* Ninh Hiệp 

* Ninh Kiểu 

* Ninh Mã 

* Ninh Quang 

* Ninh Thái (l.} 

* Ninh Xá (L) 

* Ninh Xá (s.) 

* Noọng Hạ 

* Noọng Hát 

* Nội Bảng 

* Nội Diên 

* Nông Sơn (X.) 

* Nông Sơn - Trung Phước 
* Núi Bông 


883  * Núi Dầu 
887 * Núi Đanh 
890 * Núi Sáng 

- —* Núi Thành 
897 " Nưa 

- — * NƯớc Hai 

- = * Nước Mặn 

- * Nước Trong 


„ * €} Diên (kinh đô) 
900 * Ô- Lý 

-  * Ô Môn 

-Ô Bồ, 

902 ° Ôn Đắc 
g03  * Ông Đốc 

- "Ông Hồ 
* Ông Rau 
* Ông Lệnh 


* Daôma 
906 * Pắc Bó 
* Pha Đìn (hay Cổng Trời) 
* Pha Luy 
-  * Phả Lại 
* Phai Khất 
gio * PhạnRÍ 
* Phan Xá (X.) 
* Phao Sơn (thành} 
„  * Phật Thành 
gịi ! PhậtThể 
gia “Phẩu 
* Pheo 
Ki. Phiên An 
___* Phiên Câm 
gịs ° Phong Châu {Kinh Đô) 
_ * Phong Khê 
* Phong Lệ 
ki * Phong Nắm (x.) 
* Phỏng Thủ 
LH. Phô Cắt 
. * Phế Cây Mai 
gai " Phố Giảng (phế Ràng) 
=. Phô Lu 
* Phôn Xương 
sec " Phù Cát (h.) 
gza  " Phù Khê 


__ * Phủ Lan 
g24 ” Phủ Lập 

„* PHủ Lưu (.) 
925 * Phủ My 

_ * Phử Ninh (x.) 
926 * Phù Sa 
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* Phù Thạch 

* Phù Ủng (l.) 

* Phù Xá (x.) 

* Phú Điễn (x.) 

* Phú Gia 

* Phủ Hào 

* Phú Hưu 

* Phú Khương 

* Phú Lạc (l.) 

* Phú Lạc (I.) 

* Phủ Lệnh 

* Phú Lợi (trại giam) 
* Phú Lợi (sản bay) 
* Phú Lương (s.} 

*" Phú Mậu 

* Phú Mộng 

* Phú Mỹ 

* Phú Nhơn (q,) 

* Phú Nhơn (I.) 

* Phú Phong 

* Phú Phong (x.) 

" Phú Sơn 

* Phú Sơn (luy) 

* Phú Thọ (kho) 

* Phú Thọ Hoà 

* Phú Túc 

* Phứ Vinh 

* Phứ Xuân (ấp) 

* Phú Xuân (thành) 
* Phú Xuân (kinh đô} 
* Phú Yên (thành) 
* Phủ Chủ tịch 

* Phủ Thông 

* Phúc Lộc (I.) 

* Phúc Lộc (thành) 
* Phúc Mỹ 

* Phúc Sơn 

* Phúc Thành 

* Phúc Thoä 

* Phúc Tự 

* Phục Cổ (ph.) 

* Phục Hoà (thành) 
* Phục Lê (châu) 

* Phụng Công í(n.) 
* Phước An (q.) 

* Phước Bình (h.) 
* Phước Long (t.) 

* Phước Thành 

* Phước Thăng 

* Phước Thuận 

* Phước Tường 

* Phước Vinh 

* Phương Điểm 

* Phương Khiêu 


982 * Phượng Hoàng Trung đô 
981 * Phượng Lẫu 
- —* Plâycẩn 
98S * Plây Cơrông (Krông) 
- = * Plâyme 
986  * Plây Mơrông 
988 * Pleiku (tx.) 
-~ * Plei Ring 
- = * Pú Chạng 


-— * uan Âm (cầu) 
- —* Quan Yên 
so ' Quang Hoá 
- —* Quang Lang () 
“ Quang Thành 
* Quảng Bình (thành) 
gg+  * Quảng Công 
- ** Quảng Đà 
- — * Quảng Nam (thành) 
* Quảng Nguyên 
g92  * Quảng Trị (thành) 
- — * Quảng Uyên (h.) 
g94  * Quảng Văn 
- — * Quảng Yên (thành) 
s96 * Quận Cờ Đen 
- — * Quân Lai. 
qg7  * Quân Thân 
- — " Quên 
- — * Quốc Oai (phủ) 
sga—  ' Quớn Long - Chợ Gạo 
gsgq  * Quy Hoá 
1001 * Quy Hoá Giang 
1005 * Quy Sơn 
- —* Quý Hương 
1006 " Quy Môn Quan 
- —* Quyết 
. * Quyết Lý 
1007 * Quỳnh Viên 


1008 
G Rạch Cát 


‡oog 7 Rạch Gầm - Xoài Mút 
1011 * Hạch Tra 


1012 * Ri Nét 
_  * Rừng Dày 
1017 ` 
1020 8 
* 2a Mưu 
böpC * Sa Nam 
__" Sa Phụ 
+ 6a Thấy (h.) 
1924. sài Gòn (s) 
* Sái Giả 
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* Bân bay Bạch Mai 
* Sân bay Biên Hoả 
* Sân bay Cát Bỉ 

+ Sân bay Đà Nẵng 
* Bản Bay Gia Lâm 
* Sóc (n.) 

* Sóc Con Trăng 

* Sóc Sơn (Sáo Sơn) 
* Sóc Xoài 

* Song Ngư 

* Sốc Hà 

* Sông Lô 

* Sông Mã 

* Sông Mao 

* Sông Phan 

* Sông Thao 

* Sở Canh Nông 

* Sở Hội 

* Sơn Động (.) 

* Sơn Hô 

* Sơn Lô 

* Sơn Lệ 

* Sơn Mỹ 

* Sơn Nam Hạ 

* Sơn Tịnh 

* Sơn Tùng 

: Suối Chung 

* Suối Đá 

* Suối Rút 


' T: Cơn 

* Tả Cơn (thành) 

* Tà Lại. 

* Tả Thiêt 

* Tả Bảo 

* Tả Định 

* Tả Hạ 

* Tả Thiên Lộc 

* Tam Bình 

* Tam Chỉ 

* Tam Đái 

* Tam Đăng 

* Tam Điệp (đeo) 
* Tam Đới (thành) 
* Tam Giác Sắt (khu) 
* Tam Kỹ (s.} 

* Tam Trí Nguyên 

* Tam Vạn (Xán Mứn) 
* Tảo Thượng 

* Tâm Quy 

* Tâm Vu 

* Tân Đình (phủ) 

* Tân Điền 


1092 "* Tân Lạc 
1093 * Tân Mỹ 
- *“ Tân M\ 
- — * Tân Sở 
- — * Tân Sơn Nhất 
1095 * Tân Tạo 
1096 * Tân Trảo 
¬- bạ Xương (q.) 


10987 * Tân 
- "TấtMã 
1098  * Tây Bắc 
1099 * Tây Chân 
- = * Tây Đô 
1100 * Tây Kết 
- =* Tây Khê 
- = * Tây Lộc 


1101 * Tây nam Ninh Bình 

- * Tây Nguyên 
1103 * Tây Phù Liệt 

- = * Tây Sơn (ấp) 
1104 * Tây Sơn (X.) 

-  " Tây Tiến 
11058 * Tả Lễ 

.. ch Tế Giang 
1107 * Tếch Ních 
1108  * Thác Đài 
1111 * Thạch Bi 

- — * Thạch Binh (l) 
1112 * Thạch Thành ín.} 

* Thái Bình (hương) 
* Thái Bình (thành) 
1114 * Thái Binh (thành) 

-  * Thái Cần 
1115 * Thái Đường (thiên nhiên.) 

-  * Thái Đường (x.) 

- * Thái Hoà (n.) 

; = * Thái Lão 
1116 * Thái Nguyên (thành) 

- = * Thái Xá 
1119 * Than Hoa 

-  * Thang Châu 

-  * Thanh Bộ 
1120 * Thanh Châu 
1121 * Thanh Hà (l.) 

-  * Thanh Hương 
1122 * Thanh Hương (x.) 
1123 * Thanh Khê (l.) 
1126 * Thanh Lãng (n.) 
1127 * Thanh Quả 
11298 + Thanh Tân 

- —* Thanh Thuỷ (l.) 

- =* Thanh Tùng 
1130 * Thanh Tước 
1131 * Thanh Vân 
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* Thành Bẳn (Thành Biểu) 
* Thành Cẩm Phả 
* Thành Chảm 

* Thành Luy Lâu 
* Thành Nam 

* Thành Nhà Mạc 
* Thành Quản 

* Thành Thị Nại 

* Thành Tuy Hạ 

* Thành Vượn 

* Thành Xich Thổ 
" Thạnh Phú (q.) 
* Thao 

* Thao Giang (trại) 
* Thăng Bình (@) 
vẻ Thân Đầu (cửa) 
. Thất Nguyễn 

* Thất Sơn 

* Thế Lại Thượng 
* Thi Lang 

* Thị Nại (thành) 
* Thị Mại 

* Thị Nghà 

* Thị Tỉnh 

* Thiên Hệ 

* Thiện Nhận 

* Thiện Ngôn 

* Thiện Phiện 

* Thịnh Hào 

* Thịnh Lạc 

* Thịnh Mỹ (I.) 

* Thọ Hạc (x.) 

b Thọ Xương (x.) 
* Thổ Lôi 

* Thông Lạng 

* Thợ Nhuộm 

* Thự Bồn 

* Thu Cúc 

* Thủ Dầu Một (L) 
* Thuẫn Mẫn 

* Thuận Châu (thành) 
* Thuận Thanh 

* Thục Luyện 

* Thuộc Nhiêu 

* Thuộc Sơn 

* Thuỷ Ái 

* Thuý Luận 

* Thuỷ Thuần 

* Thuy Hương 

* Thuy Thú 

* Thuy Chú (I.) 

* Thủy Chú 

* Thuỷ Đường 

* Thưởng Phước 


1180 * Thượng Cốc (l.) 
- — " Thượng Đồng (x.} 
-  * Thượng Đức 
1181 * Thượng Thọ 
-.* Thượng Xá 
. Thưởng, Trì 
1182 * Tịch Điền 
- =* Tiên Châu (x.} 
- —* Tiên Hoa 
- —* Tiên La (l.) 
- =—" Tiên Lý 
1185 * Tiên Phước (l) 
1186 + Tiên Sơn (x.) 
- = " Tiết La 
1188 + Tịnh Hà 
1191 * Tĩnh Hải 
1193 * Tòa Đại sứ Mỹ 
- _* Toà Đô chính Sài Gòn 
1184 * Toản Thăng 
1195 * Tong Ma 
1196 * Tô Hiệu 
1187 — * Tô Lịch (thành) 
- —* Tô - Mậu 
.... Tống Binh (thành) 
1200 * Tống Lê Chân 
1202 * Tốt Động (L) 
1217 * Trả Bát 
- — * Trà Bồng (q.) 
1219 * Trả Cao 
- —* Trà Châu 
1220 * Trả Cú 
1221 * Trả Lũ 
1222 * Trả Lung 
1224 + Trà Nóc 
1230 * Trạch Mỹ Lộc 
1231 “ Trại Be 
1332 * Trại Sơn 
-  * Trảng Thành 
1233. * Tràng Xá 
1235 * Trảng A Lâu 
1236  * Trắng Lớn 
12348 * Trào Khẩu 
1239 * Trảo Nha 
1240 * Trần Hưng Đạo (rừng) 
-.." Trân Phú (x.} 
- —* Trần Biên (phủ) 
1241 * Trấn Định (phủ) 
+. Trần Nam 
1242 * Trấn Ninh quỹ) 
1243 +" Trần Ninh (phủ) 
1244  * Trấn Ninh (phủ) 
- =* Trâu Sơn 
- =* Trỉ Tôn 
1248  * Trí Phải 
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* Triệt Hồ 

* Trình Phố 

* Trung Du 

* Trụng Giã 

* Trụng Lập {.) 
* Trung Lễ 

* Trung Lương (L) 
* Trung Mẫu 

* Trung Sơn (l.) 
* Trung ương Cục (Cục R} 
* Truông Mây 

* Truông Xai 

* Truyền Cam 

* Trưởng Bắn 

* Trường Dục 

* Trưởng Sa Luy 
* Trường Tân 

* Tụ Mơ Rông 

* Tu Vũ 

* Tua Hai 

* Tùng Ảnh 

* Tùng Lộc 

* Tuy Phước (h.) 
* Tuyên Quang (s.) 
* Tư Căng 

* Tư Lang 

* TƯ Phú 

* Tự Hạ 

* Tứ Cung 

* Tự Nhiên 

* Tự Phúc 

* Tử Thành 

* Tử Tiêu 

* Tức Mặc 

* Tương Mại (I.) 
* Tượng Sơn 

* Tượng Cần 

* Tượng Lâm 

* Tượng Phô (thành) 
* Tượng Trì 

* Tỷ Bả 

* Ty Cánh 


+ ÊÍ Minh 

* Uân Ao 

* Uy Viễn () 

* Ứng Thiên (phủ) 


*" Vậm có Đông 
* Vạn Ấn 

* Vạn Giả 

* Vạn Kiếp 


1298  * Vạn Lộc (L.) 
1303 * Vạn Tường 
1807 * Vạn Xuân (đê) 


1308 * Vang 
1311 * Văn Châu 
- — * Vân Đình 
- = * Vân Khánh 
1312 * Vân Nội 


1313 * Vân Sảng 
1314  * Vản Trà 
†1317 * Vân Trình 
- —* Việt (Việt Yến) 
1318 * Việt An 
1319 * Việt Bắc 
1321 * Việt Bắc 
1323  * Việt Thường (h.) 
- =* Việt Vương 
1326 * Vinh Quang (x} 
- — * Vịnh Bắc Bộ 
- — * Vĩnh Cát 
1329 * Vĩnh Định (thành) 
1330 * Vĩnh Đông 
1332  * Vĩnh Đồng (x} 
1333 * Vĩnh Linh 
1334 * Vĩnh Mộ 
1335 * Vĩnh Ninh (thành) 
1336 + Vĩnh Thuận (x}) 
1337 * Vĩnh Trinh 
1342  * Võ Tướng 
1344 * Vọng Hải (đải) 
~ * Vọng Trung 
1345 * Võ Biên 
- * Vụng Quang - Ngản Trươi 
- * Vũ Bình 
1346 * Vũ Di {x) 
- =" Vũ Kiên 
1348  * Vũ Lâm 
1348 * Vũ Lễ 
- —* Vũ Ninh (n.) 
1350 * Vũ Ninh ín.) 
- —* Vũ Thăng Quan 
- " Vua (gò) 
* Vua Áo Đen 
* Vùng ba Biên Giới 
1351 * Vũng Biện 


~ * Vùng Voi Lội 
13852 
1353 
° Xa Cát 
* Xa Đọc 
1856 * Xa Mái 
1857 * Xa Định 
- =*“ Xeo Hồ 


1360 * Xi Tỉ 
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* Xich Quỹ 

* Xiễng Kho 

* Xoài Mút 

" Xuân Dục (Í) 
* Xuân Dục ([.) 
* Xuân Đài (x.) 
* Xuân Hiệp 

* Xuân Hoả 

* Xuân Hồ 

* Xuân Hằng 

* Xuân Lam 

* Xuân Lộc (x.) 
* Xuân Mai 

* Xuân Phứ 

* Xuân Sơn 

* Xuân Vân 

* Xung Khả 

* Xuyên Thanh 
* Xương Điên 
* Xương Giang 


° Mn Bái (bc) 
* Yên Bình Xã 
* Yên Hoa 
* Yên Hỗ 
* Yên Hưng 
* Yên Khang 
* Yên Lược 
. * Yên Nghĩa 
* Yên Ninh (h.) 
* Yên Phú 
* Yên Phụ 
* Yên Phúc 
+ Yên Sinh 
* Yên Tế 
* Yên Trường 
* Yên Viên 
* Yên Thê (căn cứ) 


. 
` 


ĐỊA DANH KINH TẾ VÙNG 


* An Hoả (th.) 

* An Hoạch 

* An Lộng 

* An Nhân (hay Yên Nhân) 
* An Phú (Í.) 


: la Đồn 


* Ba Động 


1422 * Ba Khê 
1423 * Bá Trảng 
- —* Bãi Giữa 
1426  * Bang Lệ Ninh 
1427 * Bảo Định 
-  * Bảo Nang 
1429 * Bảo Ngũ 
- — * Báo Thăng 
- —* Bái Tràng 
- * Bắc Lâu 
1430 * Bằng Châu 
1431 * Bên Kiên 
- —* Bên Thành 
- = * Đỉnh Châu : 
1432 * Bình Dương (I.gỗm sứ) 
- * Binh Yên 
- * BôÁn 
1433 * Bồ Hạ 
1435 * Bộ La 
- —* Bông Lai (l.) 
* Bông Miêu 
* Bộng 
1437 * Bủi Chu (L) 
1438 * Bủi Xá (l) 
1439 * Bùng 
1440 * Bưởi (I.) 
- -* Bưởi (vùng) 
-_* Bửu Long (xóm) 


-  *Ïa Vịnh 
1443 * Cả Mau 
1444 * Cái Bầu 
- — * Cái Bè (chợ) 
1445 * Cái Vung 
1446  * Cam Đường (động) 
1448 * Cao Sơn (mỏ) 
- — * Cao Thôn 
1447 * Cáo 
* Cát Vàng 
* Cái Văn 
* Cau Đương 
* Câm Lệ 
* Cầm Ly 
4 - Cấm Trướng 
59. + Cần Đước (L) 
` * Cân Giờ 
65. + Cậu Đuống : 
Ê8. - Câu Mộng (Mộng Kiều) 
6 + Câu Sơn 
* Chả Cá Lã Vọng 
81 * Chảng Thôn 
* Chân Mây 
"_* Châu Binh 
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* Châu Khê (L) 
* Chè 


* Chảo 

* Chi Lăng (h.) 

* Chiệc 

° Chiêng Púc 

* Chợ An Đông 

* Chợ Bên 

* Chợ Bắn Thành 
* Chợ Côn 

* Chợ Đầm 

* Chợ Điện 

* Chợ Nành 

* Chợ nổi Cái Bỏ 
* Chợ Rẫy 

* Chợ Sắt 

* Chợ Sỏi 

* Chợ Quán 

* Chụ Lê 

* Chú Tượng 

* Chú (F.) 

* Chủa Vẽ 

* Chuôn 

* Chuỗöng 

* Chuông - Vắc 
* Chuyên Mỹ 

* Cô Tô 

* Công (s.) 

* Công trình Đắc - Hưng - Hải 
* Công trình Áp Bắc - Nam Hồng 
* Công An Thổ 

h Cống Lân 

* Cống Trả Linh 
* Củ Huân Nhỏ 
* Cù Vân 

* Của 

* Cuông 

* Cương Gián 

* Cương Thôn 

" Cựu Lâu 


* Đày 
* Dầu Tiếng 
* Dịch Vọng 
* Diễn (.) 
* Doanh Xá 
* Dư Dụ 
* Dương Đông 
* Dương Liễu (I.} 
* Dương Ò 


* Đa Hội 


228 +* Đa Kai 
233 ° Đa Nhim 
234 * Đà Lại 
235 " Đá Bạc 


239 * Đá Bản (s,) 
243 * Đại Đồng (x.) 
247 * Đại Gia 
247 * Đại Huệ (n.) 

- =* Đại Lải 
248 * Đại Mỗ 

- —*" Đại Phong 

- =* Đại Yên 
250 * Đan Hà 

- * Đanh Xá (tức Định Xá} 

- —* Đảo Quán 

- —" Đạt Tải 

- * Đắc Giây 

= Đắc Hang 
253 + Đắc Lắc 
254 + Đắc Lộc 

- =* Đặc Rôman 
258 * Đăng Giang 
2600 * Đầm Chim 
261 * Đầm Đùn 

- — * Đập Đá 

- —* Định Công ([.) 
266  " Độ Thượng 


282 * Độc Sơ 
284 * Đông Cáo 

- " Đông Giao 
288 * Đông Hỗ (I) 

- =* Đông Mỹ 

- =* Động Phan 


2900 + Đồng bằng Bắc bộ 
291 “* Đông bằng sông Cửu Lon 
292 +* Đồng bằng sông Hồng (bê than) 
294 * Đồng bằng ven biến miễn Trung 
29 ° Đồng bỏng Nghỉ Tàm 
- — * Đồng Cùng 
300 * Đồng Dài 
: Đồng Đắc 
. Đồng Giao (I.) 
3404 + Đồng Giao 
306 - Đồng Kho 
308 * Đồng Lại 
315 + Đồng Lẫm 
320 * Đẳng Sâm 
327 + Đồng Tâm 
3428 + Đồng Tháp Mười 
329. * Đồng Xâm (1) 
330 + Đồng Xuân (chợ) 
* Đông Xuyên 
* Đơ Thao 
333. + Đơn Dương (đập) 
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333 


* Đức Bồ 

* Đức Thọ (I.) 

* Đường Sải Gòn - Biên Hoà 
* Đường Thiên Lý 

* Đường xuyên Việt 

* Đường 1-A 


- lạ 


* Ghẳnh (L} 
* Gia Hội (I) 
* Gia Sàng 
* Giai 

* Giang Tiên 
° Gio 

* Gò Bởi (I.) 
* Gò Đảm 

* Gò Găng 
* Gò Nổi 

* Gối 


- [đa chá 

* Hà Khê (l) 

* Hà Lắm 

* Hà Trung (l) 

* Hà Xá 

* Hạc Trì 

* Hàng Bạc 

* Hành Bải 

* Hàng Bồ 

* Hàng Bỏng 

* Hàng Buôm 

* Hàng Cân (phố) 

* Hàng Chuỗi 

* Hàng Đàn 

* Hàng Đảo 

* Hàng Đông 

* Hàng Gai 

* Hàng Mã 

* Hàng Nón 

* Hàng Trỗng (tranh) 
* Hảo Kiệt 

* Hệ Dưỡng 

* Hin 

* Hoa Lâm (x.} 

* Hoà Hưng (x.) 

* Hoà Lạc (x.) 

* Hoàng Giang (th.). 
* Hoàng Su Phi (suôi khoáng) 


447 — * Hoè Thị 
452 * Hòn Gio (Hòn Tro) 


456  * Hếể Lao 
- —* Hồng 
- — * Huê Cầu 
457 * Huống Thượng 
* Hữu Thành 
460 
- Faui 
* la Pet 
461 
462 


4623 + H4 Gỗ 

464 * Kế Rẫy 

469 * Kênh Gà 

482 * Kênh 30/4 

484  * Khâm Thiên (phố) 

490 * Khe Chè 

493 * Khe Nóng 

497 _ * Khu dầu khí Vũng Tàu 
_=* Khuất (hay Khuốt} 

500  * Khúc Toại 

5803  * Khuôi Sao 


* Kim Cổ (L) 
* Kim Hoàng (l) 
505 * Kim LŨ 
508 * Kim Lung 
+ * Kim Sang 
516 * Kim Tân 
517 * Kon Klo 
321 * Krông Pha 
544 + Kỳ Phú 
- —" Ta cả 
- =* La Gan 
845 “* La Khê (l) 
- —* La Khê (J) 
- =* La Phù () 


- — * Lá Bối (Lá Bôn) 

- = * Lạc Thổô (x.) 

- * Lang Biang 
546  * Lang Cô (Lăng Cô) 
547 — * Làng Nghè 


- * Lảng Vài 
548  * Láng (ph.) 
552  * Lãng 


556 * Lãnh Kinh 
559 * Lệ Mật () 
565 * Linh Động 
- "LòĐúc —_ 
574  * Lò Đúc (phổ) 
578 * Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
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* Long Biên (cầu) 

* Long Khánh {cử lao) 
* Lộ Gâm 

* Lễ Xả 

* Lộc Thượng 

* Lũ 


* Lưng Lớn 

* Lũng Ngoại 
* Lưỡi Câu 

* Ly Ly 


- Mua 
` Mã 


* Mai Động (Mi Động) 
* Mãi Hoa Thôn 

* Mékong 

* Mê Trỉ 

* Mỏ Cọc 

* Mơ Đá 

“ Mộc mỹ nghệ Minh Tuấn 
* Mũi En 

* Mũi Né 

* Mũi Ngọc 

* Mường Lai 

* Mường Luôn 

* Mỹ An (I.) 

* Mỹ Lâm 

* Mỹ Lung 

* Mỹ Quới 

* Mỹ Thanh (suối nóng) 
* Mỹ Thuận (phà) 


- 1a 

* Na Dương (Nà Dương) 
* Nà Pái 

* Nà Sản 

* Nành {.) 

* Nậm Chiên 

* Nậm Chim 

* Nậm Củm 

* Nậm Pia 

* Nậm Rôm 

* Nậm Sản 

* Nậm Thi 

* Ngất Sun 

* Ngâu 

* Nghèn 

* Nghỉ Tảm 

* Nghĩa Chánh 
* Nghĩa Đô 

* Nghĩa Lạc 

* Ngoạn Mục 


752 * Ngọc Chén 

763 * Ngọc Cục (l.) 

?7S * Ngọc Cục (L.) 

776 " Ngọc Hà (I.) 

778 * Ngọc Nha 

780 * Ngọc Uyễn 

782 * Nguyệt Khê 

783 “* Nhà Bảng 

785 ° Nhà máy điện Thái Nguyên 

790 * Nhà máy điện Uông Bí 
* Nhà máy giây Bãi Bằng 
* Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình 

?95 * Nhân Gia 

79 * Nho Lâm 

799 + Niêm Hạ 

892 +* Ninh Chử 

807 * Ninh Hoà (s.) 

809 * Ninh Sở 

818 * Ninh Vân 

B22 * Ninh Xá (L) 

“ * Nội Bài 
823 * Nông Sơn (mỏ) 
824 + Nước Sốt 


825 ˆ 
- Ỡ(ØS Lang (Ô Loan) 
827 * Ông Nước 
830 
8341 " Đa Hả 


833  ? Phả Rừng 
* Phai Khon 
* Phi Xá 
835 * Phong Miêu Thượng 
- = * Phố Cát 
837 * Phù Đống (x.} 
- —* Phù Lãng 
849 * Phù Việt 
850 * Phú Bài 
- —* Phú Bông 
- —* Phú Nhì 
- —* Phú Ninh 
- * Phú Sen 
- — * Phú Trạch 
- * Phụng Cạn 
854  * Phức Long (suối khoáng) 
- —* Phước Nhơn 
- "PhướcTínhh - 
887 * Pia Oác (Pia Uắc) 
858  *" Ping Phát 


863 * Ổuán Bánh 
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* Quản Gánh 

` Quang Liệt 

° Quảng Bạch 

* Quảng Ninh (bể than) 
* Quảng Xuyên (I.) 

* Quản Hành 

* Quản Lạn 

* Quy Hoá (suối nóng) 
* Quy Hợp (mỏ) 

* Quỹ Xa 

" Quỳnh Xuân 


k TẦãng Ria 


* Hứng 


- Ra Cần 


* Sa Phin 

* Sắt (chợ) 

* Sắt (kênh) 
_ Sầm Dương 


* Sơn La (cao nguyên) 


* "H Nhất 
* Tam Đảo (mỏ) 
* Tam Giang - Cầu Hai 
* Tam Lãm 
* Tảng Kiếm 
* Tân Châu (l.}. 
* Tân Lãm 
* Tân Mỹ 
* Tân Nhuận 
* Tân Phượng 
* Tân Thuận {) 
* Tân Triêu 
* Tân Vạn 
* Tây Đàm 
* Tế Tiêu 
* Thác Huôồng 
* Thạch Khê 
* Thạch Khoái 
* Thạch Nham 
* Thạch Trụ 
* Thải Nguyên (mỏ) 
* Thải Yên 
* Than Nhuận 
* Than Quan 
* Thanh Mợi (Thanh Muội) 
* Thanh Quýt () 


1041. * Thanh Tr¡ (D 
1046  * Thạnh Tuy Hạ 
1049  * Thăng Long (cầu) 
1057 * Thêm lục địa Việt Nam 
1062  ” Thì Lai 
1063 * Thiết Ứng 
1065  * Thịnh Xá 
1072  * Thợ Tiện 
1073 * Thuy Ứng (th.) 
1074  * Thượng Lý 
1077  * Tiên Sơn (đập) 
* Tiên Thuận 
* Tính Túc 
1080 + Tố Tịch. 
+  * Tổng Đốc Lộc 
* Trà Đoá 
* Trại Cau (mỏ) 
1084 + Trại Cau (mổ) 
1086 + Trâm Chim 
1092 + Trạm bơm Bình Phan 
* Tràng Kênh (x.) 
~ * Trị Đức 
093 + Trích Sài 
" * Trêm Đức 
1094 + Triệu Khúc () 
1103 + Triều Tây Sơn 


* Trúc Hoa 
* Trúc Lâm (l) 
lao —' Trúc Yên 
1122 * Trung Dung 
* Tu Bông 
1124 „ 
Tu Thế 
1128 , Tú Lê 
1131 Tà 
* Tụ Long 
11383, Tuả 
1134 là TU 
* Tuần Thông 
- "TứỨMỹ 
1195 „, h v3 
137 } ÂN Bình Hiệp 
1138 


1150 ‹ văn Cú 
115%. + Văn Lâm (l) 
1164 + Văn Lý 
~* Vận Hà (l} 
1155 + Vân Hà (x) 
-._* Vân Hải (đảo) 


1163 >v§ (l) 
1164. + Vinh Hưng 

7 * Vĩnh Huy 

~ * Vĩnh Tế (kênh) 
1175 - + vòng 


1177 + Vũ Kiến 
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* Vùng duyên hải Bắc Bộ 


, sa Lang 
* Xuân Đỉnh (x.) 
* Xuân Hồ (I.} 


H F-ị 


ĐỊA DANH KHẢO CÔ HỌC 
* tu Quý 


* An Sinh (mộ) 
* Ảng Giữa 
* Ao Rồng 
* Ấp Ông Kèo 


* 8a Đền (di chỉ 
* Ba Xã (di chỉ 
* Bả Canh 
* Bách Cộc 
* Bãi Dong 
* Bãi Mèn 
* Bãi Mun - Bãi Dong 
* Bãi Ngự 
* Bản Cá 
* Bản Đồng 
* Bản Khương 
* Bản Qua 
* Bản Thôm 
“ Bản Tư 
* Bảo Thấp 
* Bảu Cạn 
* Bàu Lát 
* Bàu Thành 
* Bau Trám 
* Bàu Tró 
* Bắc Ái 
* Bắc Quang 
* Bắc Sơn (di chỉ) 
* Bắc Sơn (văn hoá) 
* Bầu Khê 
* Bên Đầm 
* Bên Đỏ 
* Bến Gỗ 
* Bến Xa 
* Biến Hỗ 
* Bình Đả 
* Binh Long 
* Binh Phử 

* Binh Tả 

—* Bộ Hu 
* Bưng 


1416, Củ Lăng 

1420 * Cá Sinh 

1427 * Cái Bẻo 

1429 * Cái Lăng 
* Cái Tháp 
* Cái Vạn (di chỉ) 
* Cái Vạn (di Chỉ) 
* Cam Đông 
* Cạnh Đèn 

89 - Cao Các 


”._* Cao Dương 
74 + Cao Sơn Tự 


75 + Cát Hưng 
?Ö + Cát Tiên (động) 
bộ Cắm Sơn 
* Câm Thịnh 
ng ' Cầu Bến 
g3 ˆ Cầu Giấy (mộ) 
gạ Cầu Sắt (di chỉ) 
101 „ Cˆu Sất 
102 * Cây Gáo 
* Cây 
ˆ* Chánh tộ 


* Chao Chao 
194 - Châu Can (di chỉ) 
7" Châu Can (mộ} 
* Châu Giang (một) 
tọg ˆ Châu Ỗ 
* Châu Pha 
ˆ — * Chỉ Long 
HH * Chí Tiên 
_ mo * Chiệm Sơn 
* Chiên Vây 
—* Chiêng Ken 
* Chièng Khoang 
* Chiêng Sai 
128 - Chính Lộ 


133 - Chòm Cây Gáo 
”—* Chong Bát 
Me * Chợ Dinh 
“ Chợ Minh Trị 
* Chợ Mới 
* Chợ Thành 


142. - Chu Đậu 
149 ‹ Chũ (di chỉ) 


bên * Chũ (mộ) 
sa * Chũ Kpăm 
* Chùa 


158, Chủa Gio 

16”. + Chùa Lái 

* Chủa Lạng 

* Chùa Lò Gạch 
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* Chủa Quảng Hiển 257 * Cự Thạch 296 


* Chùa Quốch - = * Cửa Định : 
* Chùa Thông 257 “* Cửa Hà - 
* Chùa Tiên - — * Cửa Thiền 298 
" Chùa Yên Việt 258 
* Chuông 21 - [ài 304 
* Coảnh 264. + Dầu Giây 306 
* Cọc Tâm - - * Dâu Dương 307 
* Con Moong 266 + Dến z 
* Còn Khoang ~ * Dïn Chín 316 
+ Cổ Đô (mộ) 269*`. - Dinh Ông 319 
* có toa 1 273 + Do Nha - 
* Cổ Sơn tự 275 + Doãn Văn 320 
` Cóc Pảng 27? + Déc Gao ` 
* Côn Bập Bằng 279 - Dũng Phong 325 
xi Còn Bầu . Si * Duy Tiên # 
: Côn Bến Lội - * Duy Viên 328 
" Côn Bụt -....* Dương Liễu (mê) 329 
* Còn Câu ~ “* Dương Xá 331 
* Côn Chăm ~ - * Dưỡng Phú - 
* Côn Chân Tiên 280 
* Côn Chườm ¬ : 
* Côn Cổ Ngựa - * aBút 332 
` Còn Công - —* Đa Cai - 
* Côn Doi - —* Đá Bản (di chỉ} 338 
* Côn Đắt - * Đá Đỏ 339 
* Côn Kho - —* Đá Nỗi ˆ 
* Côn Lợi - —* Đại Khôi 349 
* Côn Lôi Một - — * Đại Lai (di chì - 
* Cồn Mả Chính - —* Đại Làng 350 
* Côn Mã Gạch 281 * Đại Lãnh 351 
+ Côn Minh - * Đại Thượng 356 
, Còn Nên - —* Đại Trạch 358 
* Còn Ngạn - =* Đak Lắp 60 
* Côn Nghinh - —* Đak Riập - 
* Con Ơi - =—* Đalak ' 
k Còn Ràng - = * Đán Cúm 363 
: Côn Sồng - = * Đán Lanh v 
* Côn Sơn - —* Đảo Thịnh 364 
* Cên Thoóc Loóc - = * Đảo Xá 365 
* Côn Trôi 282 ° Đào Xuyên 366 
* Côn Trũng - —* Đảo Binh Ba ˆ 
* Côn Vua - —* Đảo Nam Yết 5 
* Côn Xóm Cát - —* Đắc Bằng 387 
* Cống 288 * Đắc Giao 7 
* Công VỊ cá Đẳng 371 
* Cột Tám 289 * Đầu Bắc 374 
“CùBai — 290 * Đèo Cả 375 
* Cù Lao Phố 291 * Đẻo Gió 5 
* Cù Lao Rủa - -* Đèo Mây ` 
* Cua số 292 + Đên Đỏi 37 
* Cúc Đường EU WP Đền Gốm E 
* Cúc Phương (I.) -  * Đền Huyện 378 
* Cụm Đồn 293 
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* Địa Hỏm 

* Địa Tháp 

* Địch Quả 

* Địch Trảng 

* Điện Trung 

* Đình Chàng 

* Đình Cũ 

" Đỉnh Đụn 

* Đỉnh Quản 

* Định Trảng 

* Định Công 

* Định Thành 

* Đọ 

w Đỏ 

* Đôi Am 

* Đôi Ba 

* Đội Cây Gai 

* Đôi Chè 

` Đội Chùa 

* Đôi Cúc 

, Đôi Dâu 

° Đội Đất Đồ 

* Đôi Đẫn 

- Đồi Đông Mọn 

t Đôi Giảm 

* Đôi Le 

* Đôi Nghĩa Trang 
M Đèi Ma Nghiễm 
k Đội Ông Định 

W Đồi Ro 

' Đèi Thần 

: Đồi Thông (di chỉ) 
* Đồi Thông (di chỉ) 
% Đồi Thung 

l Đội Trắng Quân 
+ Đi Vải 

` Đồi Vàng 

+ Đồi Vàng La 

* Đôi 153 

* Đông Cứu 

* Đông Hiếu 

* Đông Hoà 

* Đông Khố: (di chủ 
* Đông Lâm (di chỉ} 
* Đông Long 

* Đồng Ngạc (mô) 
* Đồng Sơn (m$} 
* Đông Tiên 
Động Xã 

` Đông Ba Trăm 

' Đông Bạch 

* Đông bằng Thanh Hoá 
x Đồng Bơ 

* Đồng Bưng Bạc 


379 * Đồng Cấu 
.-.* Đông Cây Lội 
380 + Đồng Chö 
-.* Đông Dàn (di chỉ) 
384đ + Đồng Dần (di chỉ) 
396 +" Đồng Đậu 
.... Đồng Đường 
-.* Đồng Gạch 
-.* Đồng Gai 
387 + Đồng Giao 
388 + Đông Giáp 
392 * Đồng Khê 
393 + Đồng Lăng 
-.* Đồng Lê 
402 * Đóng Long 
- * Đồng Mõm (di chỉ) 
-_* Đồng Môm (di chì 
403 + Đồng Mỗ 
.. Đồng Nà 
ˆ * Đồng Nai (di chỉ) 
-. . Đông Ngâm 
-.." Đông Nội 
- * Đồng Quang (mộ) 
¬- Đèng Quang (mê) 
-.* Đồng Thụt 
-." Đằng Tranh 
- * Động Trưởi 
„. 28 Đông Tuyến 
404 * Đồng Vòng 
- —* Động Vừng 
- - * Động Xung 
. Đồng Cảm 
-" Đống Dom 
: Đỗng Ốc 
- — * Đồng Thếch 
-  * Động Cang 
- —* Động Cái Nhĩ Trung 
- —* Động Lang 
- — * Động Thiên Tôn 
410 * Động Trụi 
412 * Động Xá 
413 * Đú Sáng 
4158 * Đùi Trồng 
418 * Đức Cơ (di chỉ) 
- —* Đức Hạnh 
41? * Đức Trung 
421 * Đường Con Cá 
423 * Đường Con Lợn 
424 * Đường cả 
- = * Đường Dù 
425 * Đường Mây 
- — * Đường Thăng 
426  * Đường Thầu Dầu 
- — * Đường Tôn Đức Thắng 
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+ ¿ Knuâch * Gò Diễn 
* Ea Pãi vn Cảng 
*+ Ea Riê `. : 
Riêng “C708 
* Gò Định 
« (hành Tháp aạ3 ` Gò Đồng Đậu Con 
* Gia Hội 464 x Gò Đua 
* Gia Khánh (mô) 46s ` Gò Gai 
* Gia Lương (mô) 4g 7 Gò Gòn 
* Gia Phụ 4g ` Gò Hàng 
* Gia Tân 47ọ ` Gò Hện 
* Giáo Tất 4g ` Gò Lẻ 
* Giồng Am 4g+ ` Gò Lộ Thiên 
* Giồng Bà Lưới __" Gò Lôi 
+ Giồng Cá Trăng * Gò Lưu Cữ 
Ỷ Giòng Cá Vô . * Gò Ma Vương 
* Giồng Cây Keo 4g2 ' Gò Mả Đống 
* Giồng Cháy . " Gò Má Lao 
* Giỗng Chơn . “" Gò Me 
* Giồng Dinh Bà . " Gò Miễu 
° Giòng Lá Buông ¬_. Gò Miễu 
l Giỗng Lốt TA Gò Mít 
* Giỗng Phật - " Gỏ Mộ _ 
* Ging Xưởng 4g3 ` Gò Môn Dên 
* Giới Phiên (di chỉ) - " Gò Mun 
* Gò Ba Động . " Gò Năm Chiêm 
* Gò Bảy Liếp .* Gò Ngoài 
* Gò Bắc Bung .* Gò Nỗi (di chỉ) 
* Gò Bói .__ “Gò Ốc 
* Gò Bỏng . Gò Ông Năm 
* Gò Bở 4a “G0 Ông Tiểu 
* Gò Bún (di chỉ) . " Gò Pháo 
* Gỏ Bún (mô) - " Gò Phật 
* Gò Canh Nông . " Gò Phô 
* Gò Cát __—_" Qö Phum Voan 
* Gò Cây Cuội .  " Gò Quảng 
* Gỏ Cây Táo - " Gò Re 
* Gò Chảm ..* Gò Rừng Cây 
* Gỏ Chiên .* Gò Sao (di chỉ) 
* Gò Chọn ." Gỏ Sao (di chỉ) 
* Gò Chùa (di chỉ) „` G Sói 
* Gò Chùa (di chỉ) 4gs ` Gô Tâu 
* Gò Chùa (di chỉ) __* Gò Thành 
* Gò Tháp 


* Gò Chùa (di chủ ...... 

* Gò Chủa (di chủ) ¬- s Thuy Trạm 

: =. Kiện = An * Gò Huy Tranh 
la Cao : 

+ Gò Chùa Tám Âu * Gò Vĩnh Châu Á 


* Gò Chùa Vua .___" Gò Xoải 

* Gò Con Lợn __*" Gọp 

* Gò Con Rua - Gót Dề 

* Gò Công Éc 4g Góc Năng 
“ Gò Dài í 
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= Í Nà Giang (di chỉ) 
* Hà Long 

* Hà Lời 

“ Hạ Long (văn hoá) 
* Hạ Sơn 

* Hải Xuân 

* Hang Ang Giữa 

* Hang Bailéckon 
* Hang Bó Hiềng 

* Hang Bồ Nâu 

* Hang Cáng 

* Hang Chiêng 

* Hang Chỏm Bét 
* Hang Chủa 

* Hang Cỏ Ngùn 

* Hang Con Noong 
* Hang Coong 

* Hang Cổ Tân 

* Hang Diễm 

* Hang Dơi (di chỉ} 
* Hang Dơi (di chỉ 
* Hang Đá Bạc 

* Hang Đán Lanh 
* Hang Đáng Lón 
* Hang Đẳng 

* Hang Đồng Giao 
* Hang Đông Nội 

* Hang Đức Thi 

* Hang Hả Lùng 

* Hang Hạ Điện 

* Hang Hoong Còn 
* Hang Hủm 

* Hang Ké Sang 

* Hang Kha 

* Hang Khâu Phục 
* Hang Kim Bảng 
* Hang Lam Gan 

* Hang Lán Hạ I-Il 
* Hang Làng Đồi 

* Hang Làng Nèo 
* Hang Làng Tráng 
* Hang Láng 

" Hang Lạng Nắc 
* Hang Lèn Ngang 
* Hang Lộc Thịnh 
* Hang Ma Ủng 

* Hang Mè Bạc 

" Hang Minh Lệ 

* Hang Muối 

* Hang Nà Bếp 

* Hang Nà Đồng 

* Hang Nậm Tum 
* Hang Nghinh Tắc 


* Hang Nhà Tranh 
* Hang Oi Luông 
* Hang Pá Pó 

* Hang Phú Bảng 
* Hang Piêng Pò 
* Hang Poong 

* Hang Sào Đông 
* Hang Soi Nhụ 

* Hang Tằm 

* Hang Thẩm Hoi 
* Hang Thẩm Thoỏng 
* Hang Thẩm Tinh 
* Hang Thẩm Vài 
* Hang Thờ 

* Hang Tiền 

y Hang Tin Vận 

: Hang Trăn 

* Hang Xóm Giỗ 
* Hang Xóm Sật 
* Hang Yên Lạc 

* Hàng Gòn 

* Hàng Gỏn Ï 

* Hàng Hỗ 

* Hảo Sơn 

* Hát Bàu Lưu 

* Hát Luôm I-ll 

* Hảm Mật 

* Hậu Xá 

“ Hẻo 

* Hích 

* Hiên Vân 

* Hoa Lộc 

* Hoà Bình (văn hoá) 
* Hoả Nam 

* Hoà Vinh 

* Hoàng Đức 

* Hoàng Hạ 

* Hoàng Loan (di chỉ) 
* Hoàng Mai (mộ) 
* Hoàng Ngô 

* Hoằng Phụ 

* Hoằng Phượng 
“ Hoằng Vinh 

* Hóc Mọi 

* Hói Mít 

* Hòn Cau 

* Hỗ Sen 

* Hồng An 

* Hồng Đà 

*+ Hợp Lễ _ 

* Hợp Nhät 

* Hủa Lon 

* Hủm 

" Hùng Sơn 


537 


538 


539 


540 


541 
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* Hưng Lợi 

* Hưng Thịnh 

* Hương Ngọc 
* Hương Nộn 

* Hữu Chung 


° b Kriêng 


* la Núc 


- le Một 
* Kéo Lẻng 
* Kéo Phây 
“ Khe Măng 
* Khe tâu 

* Khu Đường 
* Khúc Na 

* Kì Ninh 

* Kiếp Bạc (di tích) 
" Kim Dâu 

* Kim Ngọc 
* Kinh Kệ 

* Krong Ana 
* Krong Kno 
* Kroong Kia 
* Kroong Ktu 
* Kỳ Ninh 

* Kỳ Tân 


L, % 

* La Băng 

* La Dương 

* La Đôi 

* Lạc Long 

* Lại Sơn 

* Lam Gan 

* Lang Viên 

* Làng Bọn 

* Làng Bói 

* Làng Cá 

* Làng Chung 

* Lảng Công 

* Làng Gạo 

* Lang Gọ 

* Làng Moóc Đen 

* Làng Sói 

* Làng Trắng 

* Làng Vạc 

* Làng Vạc Í 

* Lãng Biên 

* Lãng Ngẫm _ - 
* Lâm trường Thông Nhật 
* Lâm Viên núi Cảm 


616 * Lập Điền 710 
619 * Lên Bồi 711 
622 * Lệ Kỳ (di chỉ 718 
-  * Lò Gạch 74B 
626 + Lò Gạch - 
* Lỏi Cây Vun 748 

* Long Bình (di chỉ) 753 

628 + Long Bửu : 
- * Long Giao 7568 

* Long Sơn (di chỉ} 767 

* Long Thạch (di chỉ) 769 

630 -La72 775 
633. - Lộc Châu 777 
- = * Lộc Giang 
645 - Lộc Tấn 778 
646 + Lùm Họ 782 
65 + Lụng Leng . 
654 + Lũng Hoả 784 


86Ò + Lũng Vàng - 
6ðB + Lũng Xuyên " 


670 + | ương Sơn (mộ) 787 
674 « Lưu Đồn 789 
879 +LÿCốt 790 
6B1 
- =* NIacá 794 
- * Machun Maran - 
683 * Ma Lâm 795 
684 + Ma Thành - 
* Ma Cao 7996 
* Mã Chùa ˆ 
685 * Mã Cơ s 
"* Mã Tổ 797 
689 - MỸ Vũ nh 
694. + Mạch Tràng 798 
“ * Mai Hạ B00 
696 + Mai Pha : 
~* Mai Sơn (x} 801 
697 + Mái đá Bản Cái : 
~* Mái đá Diềm - 
~* Mái đá Điều - 
~* Mái đá Hỗ : 


~* Mái đá Lán Mỏ : 
T* Mái đá Làng Khay - 
~* Mái đá Mộc Long 802 
~* Mái đá Nà Lọ ' 
"* Mái đá Thạch Lũng - 
698 + Mái đá Tôm ˆ 
~* Mái đá Yên Lương - 


700 + Mật Sơn (nhà máy) B05 
703 + Mèo Vạc (mộ) 808 
709 + Miếu Cả 811 

_* Miếu Mới - 
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* Miếu Ông Kèo 
* Minh Câm 

* Minh Đức (mộ) 
* Minh Khai 

* Mỗ Vạn 

* Mông Cù 

* Mông Khỉ 

* Mông Sơn 

* Mương Nội 

* Mường Thảng 
* Mường Trai 

* Mỹ Cần 

* Mỹ Sơn (mà) 

" Mỹ Tường 

" Mỹ Xuyên (di chỉ) 


' Ta Dương 

* Nà Bon 

* Nả Cả 

* Nà Cả 

* Nà Cang 

* Nà Koóc 

* Nà Lo 

* Nà Thí 

* Nam Chính 

* Nam Cưỡng 

* Nam Hưng 

* Nam Ngãi li 

* Nam Phổ Cân 
* Nam Sơn 

* Nậm Luỗng 

* Nậm Tun 

, Nên Chủa (di chỉ) 
* Nền Chùa (di chỉ) 
* Nga Phú 

* Nga Thiệu 

* Nghề Ông Hai 
* Nghĩa Lập 

* Nghĩa Quang 
* Nghĩa Tiên 

* Ngọc Động 

* Ngọc Hỗi 

* Ngọc Khánh 

* Ngọc Khuê 

* Ngọc Lặc (mộ) 
* Ngọc Lâm (mộ) 
* Ngọc Lâu (mộ) 
* Ngọc Lũ 

* Ngọc Môn 

* Ngọc Sơn (mộ) 
* Ngọc Vừng 

* Ngöi Hang 

* Ngòi Thúc 


81 "Ngói - 
B12 * Nguyệt Ang (mộ) 
814 “ Nguyệt Đức 
BIÊ * Ngườm 
819 * Nhà sản Long Đóng 
B21 * Nhà 13B Chùa Hằng 
822 * Nhà 43 Trân Phú 

- —* Nhà 60 Yết Kiêu 


824 + Nhạn 
826  * Nhân Giả 
- — * Nhân Lý 


828 * Nhơn Lý 
B32 * Nhơn Thành 
833 r Noọng Vai 
834 * Nội Gần 
* Nông Hoá 
* Nông trường 74 
835 * Nông trường Đoàn Kết 
836 * Nông trường Quân Chu 
~ * Núi Áo Non 
- * Núi Bả 
-* Núi Báo 
~ * Núi Bản 
~* Núi Cả 
837 * Núi Chản 
838 + Núi Cánh Gả 
~ * Núi Chè 
843 + Núi Chỗi 
844 * Núi Chụng 
~* Núi Đọ 
B46  * Núi Đôn 
850 * Núi Gảnh Bả 


-—* Núi Gốm 

851 * Núi Giát 
- —* Núi Gêi 

B52 * Núi Hỗ 


~ * Núi Lạch Lăng 
854 + Núi Mộng 
859 * Núi Nấp 
860 “+ Núi Nhón 


8681 +* Núi Nổi 
867 * Núi Son 
871 * Núi Voi 
872 

873 * cEo 


- * Ô Rô (di chỉ 


874 * Ha xua 
879 ' Pá Mang Í 
883  ' Pắc Nàng 
s84 " Pắc Tà 

-  * Pha Long (x.) 
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* Phà Công 

* Phác Lộ 

* Phái Đông 

* Phái Nam 

* Pháp Cổ 

* Phong Mỹ 

* Phong Phú (mô) 
* Phù Cát (mộ) 

* Phù Lao 

* Phù Lưu (di chỉ) 
* Phù Lưu (x.) 

* Phủ Nham 

* Phú Cát 

* Phú Cường 

* Phứ Duy 

* Phú Điện (m©) 

* Phú Hậu (di chỉ) 
* Phú Hoả 

* Phú Lương (di chỉ) 
* Phú Mỹ Hưng 

* Phú Sơn (mộ} 

* Phú Thanh 

* Phú Trường 

* Phụ Ô (di chỉ) 

* Phùng Nguyên 
* Phước An (x.) 

* Phước Hải 

* Phước Thọ 

* Phương Đông 

* Phương Nam 

* Phương Tú 

* Phường Nguyễn Trãi 
* Phường Sơn 

* Phượng Dực 

* Phượng Hoảng (di chỉ) 
* Plây Klu Phun 

* Pleimordel 

* Pông 


„ Quá Giang 


* Quả Cảm 

* Quan Yên. 

* Quang Hiên 

* Quang Kim 

: Quảng Chính 
z Quảng Hợp 

v Quảng Ngãi (di chỉ) 
` Quảng Tân 

* Quảng Thắng 
* Quân Yên 

* Quê Lộc 

* Quê Tân 

* Qui Chư 


941 * Quỳnh Hồng 
-  * Quỳnh Nghĩa 
842 * Quynh Văn 


964 7 TBạch Cây Cui 
sạs * Rạch Heo 

973 * Rạch Lá (di chỉ 
g77  * Rạch Lá (di chỉ) 
978  " Rạch Rừng 

go  * Rảo Trù 

gạo * Rông Bảng 


qạa  "* Rô Mô 
* Rú Cật 
g8a  * Rú Dâu 


gas * Rú Nghèn 
g8ø * Rú Phạm 
qgạ * Rú Quyết 
qag “* Rú Ta 
g1 * Rú Trăn 
q92  * Rừng Dung 
s92 * Rừng Đỉnh 
qọoa * Rừng Rỏ 
999 
1010 
012 ' t2aBinh 
1013 ` Sa Huỳnh (Sa Kỳ, Sa Cân) 
1022 5a Thây (di chỉ) 
1024  “ Sập Việt 
1025 * Sẽ Phu 
* Sóc Chà 
. _* Sông Chảy 
102g ° Sông Đà 
* Sông Thị Vải 
. " Sông Troóc 
1g 'SơnKm 
10ao . ` Sơn Vi (di chỉ) 
10aa  * Sũng Sảm 
* Suối Bản Khê 
* Suối Cái Vụung 
10334 * Suối Cầu Rỗng 
* Suôi Chỗn 
104g * Suối Đá : 
1045 * Suôi Khuân Thông 
* Suối Linh 
1051  * Suối Lu 
1053  * Suôi Nghệ 
1086  " Suội Nhân 
1089 * Suôi Nho 
- —* Suôi Rộp 
1064 
1067 5 
1068 ` "Taphing (di chỉ 
10gg  * Iabhing (mộ) 
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* Tả Mu 

* Tà Păng 

* Tam Đa (mộ) 

* Tam Giang (di chỉ) 
* Tam Hợp 

* Tam Mỹ 

* Tân Bình (mộ) 

* Tân Hội (di chỉ) 

* Tân Khang 

* Tân Long (x.) 

* Tân Lý Tây 

* Tân Quang 

* Tân Sơn : 

* Tân Trung Giông 

* Tân Ước 

* Tân Mài 

* Thác Bà (di chị) 

* Thác lali 

* Thác Dài 

* Thạch Bình (di chỉ) 
* Thạch Đải 

* Thạch Lạc 

* Thạch Lãm 

* Thạch Lợi 

* Thái Hoà (di chỉ) 

* Thái Phử 

* Thanh Bình (di chỉ) 
* Thanh Chiêm 

* Thanh Lãng 

* Thanh Mai (x.) 

* Thanh Quýt (di chỉ) 
* Thanh Thuỷ {mô} 

* Thanh Xuân (di chỉ) 
* Thành cổ Quảng Trị 
* Thành Dễn 

* Thành Hằ 

* Thành Mới 

* Thành Nhi 

* Thành Thị 

* Thành Vẫn 

, Tháp Nhạn 

* Thẩm Cò Ngùn . 

* Thấm Hai 

* Thấm Khuyên 

- Thẩm Khương 

* Thẩm Nộm 

, Thẩm Ôm 

* Thấm Phà Thả Lạt 
* Thẩm Quản Mổ 

* Thắm Tạo 

* Thiên Khánh 

* Thiên Trường (di chỉ) 
* Thiện Tự 

* Thiết Cương 


1115 * Thiệu Dương 

- =* Thọ Sơn 
1119 * Thọ Vực 
1122 * Thọ Xuân (di chỉ) 
1123 * Thổ Chụ 
1124  * Thổ Hoành 
1130 * Thôn Bảy 
1132 * Thôn Hào Lịch 

- —* Thôn tường 
1133 * Thôn Huyện Củ 
1134 * Thôn Mai 
1135 * Thôn Mống 

- = * Thôn Rạch 
1138  * Thôn Tú 

- * Thôn Vẳng 
1139  * Thông (di chỉ) 
1151  * Thuận Đức 

-  * Thuận Tân 

- —"® Thung Lang 
1152 * Thung Nguyễn Huệ 

- =— * Thuủng Lỗ 
1154 * Thuý Sơn 

- — * Thuy Tú 

- —* Thượng Định 
1158 * Thượng Nông 
1164  * Thượng Phú 
11686 * Tích Giang 
11687 * Tiên Đôi Nội 
1171 * Tiên Hà 
1175 * Tiên Hội 
1177 * Tiền Phong 
1178  * Tiến Xuân 
1180  * Tiêu Đồng 
1181 * Tô Hạp 

- "Tổ3 

- = * Trà Cột 

- * Trà Dầm 

- —* Trả Giác 
1182 * Trà Kháu 

- =* Trả Nộ 
1187 * Trà Xuân 
1190 * Trại Chăn 

~ * Trại Mùng 

- * Trại and 

- —* Trại Ơi 

- =— * Trại Thỏ 

- =—* Trạm Trôi 

- —" Trang 

- —* Tràng Kiên (di chỉ} 
1191 “* Trảng Bom 
1201 * Trảng Quỳnh 
1209 * Trâm (chợ) 
1217 * Triền Tranh 

- —* Triềng Xến 
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* Trung Hoa (mê) 
* Trung Phường 
* Trung Sơn 

* Trung Sơn 

* Trường Giang 


* Trường Sơn (di chỉ) 


* Trường Thịnh 

* Trường Trung 

* Tùng Luật 

* Tương Mai (di chỉ) 


- Bò 
, Vạc () 


* Vạn Muối 

* Vạn Thăng 

* Vạn Yên 

* Văn Điễn (đi chỉ) 
* Văn Khê 

* Văn Lộc 

* Văn Lợi 

" Văn Xã 

* Vân Cát 

* Vân Diên 


* Vân Đèn (thương cảng cổ) 


* Vĩ Kim 
* Việt Hùng 
“ Việt Khê 


" Vinh Quang (đi chỉ) 


* Vịnh Bà Kỷ 

* Vĩnh Hùng 

* Vĩnh Ninh (x.) 
* Vĩnh Tuy (di chỉ) 
* Võ Điểm 

* Vô Miệu (x.) 

* Võ MiệU 

Vụ Bản 

Vũ Bi 

Vũ Lê 

Vũ Xã 

Vụng Cải Làng 
Vụng Sơn Hảo 
Vũng Động 
Vườn Chỉ: 
Vườn Chiêu 
Vườn Chúa 


Vườn Chuỗi (mộ) 
Vườn Dũ 

Vườn Hoa 

Vườn Mao 

Vườn Rủ 

* Vượn Sậu 


s..Hn 8ó 1U s s56 Xs €ÓỒ.Đ g6 #* 8 


Vườn Chuối (di chỉ) 


1309 * Vượn 
1312 * Vương quốc Phù Nam 
- —* Nà Cầu 


1321. + Xã Hoàng 
1323 + xã Lệ 25 
1324. + Xích Thể (di chỉ) 
*.* Xích Thể (di chỉ) 
1330. + Xóm Bằn 
1346 + Xóm Bùng 
* Xóm Cổn 
1351 * Xóm Đỉnh 
* Xỏm Đông 
1358  * Xóm Ga 
1360 ° Xóm Gạo 
1362  " Xóm Gậu 
1367 ” Xóm Hồng 
1368. Xóm Kẻo 
1369 Xóm Kiều 
1370 * Xóm Nam 
* Xóm Ngoài 
1374  * Xóm Ốc 
1475 * Xóm Rên 
-  * Xóm Rú 
13786 ” Xóm Thi Đua : 
138Q Xóm Trại (di chị) 
1386  ° Xóm Trại (di chỉ) 
. — ” Xuân An 
1302 ° Xuân Câu (di chỉ) 
* Xuân Đải (di chỉ} 
1294 * Xuân Đám S1 
140g * Xuân Hỗ (di chị) 
1405 ” Xuân Hồng 
140g  * Xuân Kiêu 
1407 ° Xuân La 
- * Xuân Lập 
1411 * Xuân Lộc (mộ) 
- —* Xuän Quang 
4413 Ÿ Xương Thuyên 


1416, Mạn Bắc 
* Yên Bộng 
* Yên Cư 
1418 , văn Giang 
* Yên Hưng 
* Yên Lạc (di chỉ) 
* Yên Ngựa 
* Yên Quang 
* Yên Tập 
* Yên Từ 
* Yên Vĩ 
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: lai Dun 

* A Lưỡi 

* Am Tiên 

* Am Vát 

* An Khê (bản đảo) 

* An Lão (hay Lão Sơn) 
* An Sinh 

* Áo Châu 

* Áo Vua 


* Ba Na (hay Bà Nà) 

* Ba Quả Đảo 

* Ba Thê 

* Ba VÌ 

* Bà Chân Rễ 

* Bà Đanh (hay Bả Định) 
“ Bác Cổ (bảo tảng) 

* Bách Thảo 

* Bạch Dinh 

* Hạch Mã (rừng quốc gia) 
* Bài Thơ 

* Bai Sau 

* Bãi Trước 

* Bản Giốc 

* Bánh lt 

* Báo Thiên tháp ảnh 

* Bảo Định Cung 

“ Bao Hệ Thoại 

+ Bảo tảng Hà Nội 

* Bảo tàng Không quân 
* Bảo tàng Pháo bính 

* Bắc Bộ (vinh) 

Bằng An 

: Bằng Lăng 

` Bầu Sấu 

* Bến Én 

* Bhadrecvara 

* Bích Đảo (động) _ 
* Bích Động - Tam Cốc 
* Biến Đông 

“ Binh Hoà Phước 

* Binh Lãm 

* Binh Lĩnh đang cao 

* Bình Quớối 

* Binh San điệp thúy 

* Bộ Nâu 


* Cam Li 
* Cam Ranh (vịnh) 
"Canh Nông - 
* Cánh Diễu 
79 “* Cảnh Dương (bãi biển) 
81 * Cao Các sinh lương 
82 ° Cái Bả 
83  * Cát Tiên 
- —“ Cân Giờ (cửa) 
-  “ Chấy 
- —* Chân Linh 
84 * Châu Nham lạc bộ 
86 * Chi Lăng (vườn hoa} 
88 ° Chiên Đàn 
94 “ Chiêu Thái 
94 * Chính toa 
95 * Chợ Sản Chữn 
98. “ Chu 
gqq. “* Chum bạc 
102 * Chư Hơnia : 
103 * Con đường Di sản thê giới 


104 * Côn Lôn (hay Côn Đảo) 
106 * Côn Sơn 

108  * Côn Phụng 

109 * Công ty Du ch dịch vụ Hội An 
111 * Công ty Khánh Việt 
117 “ Củ Lao Cham 

118 * Củ Mông 

119 * Cúc Phương (rừng) 
2q  * Cửa Guữa 

148 * Cửa Lò 

1346 * Cửa Từng 

138 

129 


“ Đà 
134 - na na 
* Đá Địa 
157 chưng 
. " Đá Nhay 


* Đại Đăng 

* Đại Hảm 

* Đại Lãnh 

* Đăm Bii 

* Đầm Sen 

* Đầu Đẳng 

* Đầu Gỗ 

* Đèo Ngang 

* Đến Hùng Vương 

* Địch Lộng 

* Đôn 

* Đông Cứu (n.) 

* Đông Hè (vũng) 

* Đông lâm giặc điều 
* Đông Sơn (văn hoá} 
+ Đồng Mỏ - Ngãi Sơn 
* Đồng Nại (s.) 

* Động Pông 

* Động Tiên 


- đc Gúó 


+ Gla Chọi 

* Gác chuông chùa Keo 

* Goong 

* Gói Hạc (Hỏi Hạc, Hạc Sơn) 
* Qù Gả 


k lạ Long (vịnh) 
* Hạc Sơn 

* Hải nhi quan ngư 
* Hải Thịnh 

* Hang Chui 

* Hang Dơi 

* Hang Hạnh 

* Hang Luôn 

* Hậu Giang 

* Hiểm Lộng (hay Kẽm Trồng) 
* Hiễn Lâm Các 

* Hoa Lư ` 

* Hoà Binh (hô) 

* Hoà Lai 

* Hoà Phong 

* Hoàn Kiếm (hỗ) 
* Hoàng Long (s.) 
* Hoàng Xá (động) 
* Hòn Bả 

* Hỏn Khoai 

* Hỏn Khói (Vân Phong) 
* Hòn Nẹ 

* Hòn Phụ Tử 


444 * Hòn Thu 
345 * Hòn Tr Mái 
350 + Hồ Ba 
370 * Hồ Ba Hằm 
373 * Hồ Công 
374 + Hồ Tây 
- —* Hỗ Xuân Hương 
375 * Hội An (đô thị cổ) 
378 * Hỏng Phúc 
380 * Huế (lăng tẩm) 
405 * Hùng Vương (di tích) 
410 * Huyền Không 
414  * Huỳnh tự thư thanh 
416  * Hương 
421 * Hương Giang ` 
433  * Hương Giang kiểu phiểm 
- —* Hương Tích (di tích} 


: ngừa Gandhi 


- EŠhaách sạn Hà Nội 
* Khách sạn Kim liên 


464 * Khách sạn quốc tế Pullman-Metopol - 


-  * Khách sạn Thắng Lợi 
502  * Khách sạn Petro Sông Trả 
503  * Khán Sơn tịch chiếu 

- =* Kháo Mẹ 

* Khê 
*“ Khi 
519 * Khoang Xanh - Suối Tiên 
521 * Khư Bà 
528 * Khưu Hoắc 
B31 * Kiến Phong (s.} 
537 +KyHoà „ 
538 + Kỳ Mang (Y Mang) 
539 * Kỳ Sơn (n.} 


s82 * Ủiạc Sơn (động) 
B555 * Lái Thiệu 
8588 "Lam _ 
563  * Lắc (hồ) 
5658 * Lăng Cô 
587  * Lâu Ông Hoảng 
571 * Lênin 
875  * Liên Hoa Đài 
580  * Linh quán khánh văn 
B85 * Linh Sơn (n} 
586  * Long Hải 

- * Long An 

- "tổ (s}) 
587 * Lô Quy Hồ 
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635 
§38 
644 
§47 
6849 
6580 


* Lộc 1rĩ thôn cư 
* Lợi Quân 

* Luôn 

* LỰ khẻ ngư bạc 


“Ma Hhai 

* Mã Đả 

* Mã Yên (n.) 

* Mai Lĩnh (Mai Lãnh) 
* Mẫu Sơn (n} 

* Mẫu Từ Sơn 

* Mây 

* Mê Linh (vườn hoa) 
* Minh Châu 

* Mũi Nại 

* Mường Hết 

* Mỹ Khánh 

* Mỹ Khê 


* 1)a Bằng 

* Nam Cát Tiên 

* Nam phô trừng ba. 

* Nam Thiên Đệ nhất động 
* Ne 

* Ngang 

* Ngọc Lĩnh 

* Ngũ Hãnh 

* Ngự Binh - 

* Ngự Viện đặc nguyệt 

* Nha Trang (vũng) 

* Nhà hát Lớn (vườn hoa) - 
* Nhà lưu niệm Tôn Đức Thắng 
"Nhả Rồng  _ 

* Nhà sản Bắc Hỗ 

* Nhị Khê 

" Nhị Thanh 

* Non Nước (n.) 

* Non Nước {n.) 

* Noọng Dẻ 

* Nủi Sam 

* NỬa vắng trăng. 


: Đaxơ (vườn hoa) 
* Pắc Bó (rừng cắm) 
* Phả Lại (X.) 

* Phanxipăng 

* Phật đá cầu Đông 

* Phi Mun 

* Phia Boóc „ 

* Phia Oắc (Phia Rắc) 
* Phong Nha 


778 _ * Phố Hiến 
780 * Phỏ Lỡ 
784  * Phù Đồng (di tích) 
785 * Phú Hải 
* Phụng Tiên 
* Phước Lộc (tháp) 
795 * Phước Nghĩa 
796 * Phương Đình 
797 _ * Phương Thiện 
800 * Phượng Hoàng (n.) 
807 + Pô Dam 
-* Pô Kiaung Garai 
; * Pô Rồ Mê 
809 * Pren 
812. * Pu Si Lung (Thạch Lơng Sơn) 
824 * Putaleng 


... uang Thừa 
* Quảng Bình quan 


* Quêen Voi 
835 
838 
84 * lùa 


848  ° Rừng bảng Yên Thái 
85†. * Rừng đước Cả Mau 
8586  * Rừng thông Đả Lạt 


873 

8885 h 
808 * L2aPa 
g8os  " Sải Sơn 
soo * Sam 


- " Sanh 

02  ' Sâm Sơn 

g03  * Sân chim Minh Hải 
-  * Song Tử Tây 

gia " Sơn Cẩm 
- * Sơn Trả (bán đảo) 


q23  * Suối Hai 
* Suối Tiên 
* Suối Yến 
gzg * Sửng Sết 
929 
* "Ứà Lú 


gáp * Tam Đảo ín.) 
„  * Tam Điệp (n.} 
941 * Tam Giang (phá) 
g4s  * Tam Giao 
gã * Tam Nông (trảm chim) 
gó+ * Tam Phong 
gez  * Tam Thanh (động) 
- — * Tãn Viên (n.) 
g64  ° Tao Đân 
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* Tân Phong 

* Tân Trảo (rừng cắm) 
* Tây thỏ) 

* Tây 

W Tây Hà (vườn hoa} 

* Tây Hỗ Bát cảnh 

* Tây Lĩnh thang hoằng 
* Thác Bà (hô} 

* Thạch Động 

* Thạch Hãn 

* Thái ấp Trần Quang Khải 
* Thái Hoà (điện) 

* Thái Lan 

* Thang Hen 

* Thanh Niên 

* Thánh Hoá 

* Thánh Phêrô 

*+ Thảo Cảm Viên 

* Thắm Lườn 

* Thân Đảu (n.) 

* Thê Húc 

* Thiên Bút 

* Thiên Cung 

* Thiên Mụ chung thanh 
* Thiên Tôn (n.) 

* Thiên Tôn (n.} 

* Thiền Trủ 

* Thiên Quang (hở) 

* Thổ Chu (Thổ Châu) 
* Thống Nhất (vườn hoa) 
* Thới Sơn 

* Thủ Đức (vườn cò] 

* Thủ Lệ 

* Thuận An (bãi biển) 

* Thuận Hải quy phàm 
° Thuy Khuê {phô} 

* Thuỷ 

* Thư Uyễn xuân quang 
* Thương 

* Thương Sơn 

* Thường Mậu quan canh 
* Tiện Điện 

* Tiên Châu 

* Tiên Giang (s.) 

* Tiêu tự hiệu chung 

* Tĩnh hỗ hạ hứng 

* Tô Chấu 

* Tô Lịch (s.} 

* Tơ Nưng 

* Trà Cô 

* Trà Khúc - 

* Trạch Nguyên tiêu lộc 
* Trải tìm Đức Bả 

* Tràng An (Trường Yên) (I.) 


1134  * Trảng Tiền 1284 


1137 * Trảm 1287 
1139 * Trí Tường 1298 
1142 * Trị An - 

- * Trính Nữ 1902 

- —* Trồng 1304 
1t43  * Trúc Bạch : 1805 
1151 * Trung Hưng l 1308 
1183 * Trung tâm Phật giáo Dâu 1313 
1154  * Trùng Minh viễn chiếu 1316 
11586 * Truôồng Thảnh 1317 
1159 * Truyền Đăng 1318 
11681 * Trưởng An l 1318 
1165 * Trường Ninh thuy điều 1322 
1177  * Trường Sa 1823 


1184  " Trường Sanh - 
- —* Trường Sơn (dãy n) ˆ 


1186  * Tủ Uyên 1326 
1187  * Tuần Châu 1327 
1181 * Tuyết Sơn 1334 
1194 * Từ Thức 1342 
1198 * Tử Trầm 1345 

- * Tượng Chúa Kitô 1348 
1202 * Tượng Sơn (n. Voi) 1348 
1207 
1208 r 

- —* Mâm Hỗ 1357 
1214 * Vạn Kiếp (phủ đệ) 1360 
1223 " Vân Đền (đảo) 1375 
‡+12341  * Vân Sơn thẳng tích 1378 
1232 * Vĩnh Thiệu phương văn 1403 
1234 * Voi (đèo) 1407 

* Vọng Phu 1410 
12245 “ Vũng Tảu (Ô Cấp) 1417 
1237 * Vườn tháp chùa Phật Tích 1418 
1242 
Trà + #Ších Thổ (n.) 1423 
1248 * Xuân Hương 1428 
*  *ˆang Prong 1437 

HnẾ : ks Tử (An Tử) 1448 
1265 1A DANH TỒN GIÁO - TÍ ỐNG 
1268 
1271 - 
1272 + #Ì sào 50 
1275 + Ai Mộ 52 
1276 * Âm (chùa) - 
1278 + Am (đèn) 53 
1281. + Am (dèn) _ : 

~* Am Cây Đệ : 
1283 
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* Am Ngãi 
* An Áp liệt nữ 
* An Bài : 
* An Bang thần 
* An Biên (đến) 
* An Bề 
* An Có 
* An Các 
* An Cư 
* An Cự Lộc 
" An Dục 
* An Dương Vương (đền) 
* An Dương Vương (miếu) 
* An Đạo 
* An Đăng 
* An Đồ 
* An Điện 
* An Đông 
* An Động - 
* An Đức Hậu 
* ân Hoà ({x.) 
." Ân Lạc 
* An Lạc (đền) 
* An Lạc Hạnh 
* An Lão (chủa) 
* An Lão (đền) 
* An Linh cổ tự 
* An Long 
* An Lự 
* ân Lữ 
* An Lương ˆ 
* An Mỹ (miễu]} 
* An Ngãi Đại vương 
* An Ninh (đình) 
* An Ninh (l} 
* Ấn Ninh Bá 
* An Phú (đền) 
* An Phú (chùa) 
* An Quốc (đèn) 
* An Quốc (chùa) 
* An Quy (miêu) 
* An Sinh Vượng . 
* An Sở (hay Yên Sở) 
* An Sơn (.) 
* Ấn Tân Lộc 
* An Thái (đền) 
* An Thái (l) 
* An Thư 
* An Trai (chủa} 
* An Trai (đình) 
" Ấn Trụ - 
* Ấn Truyền 
* An Vệ 
* Ăn Viên 


53 * An Xá (chùa) 
54 * An Xá (đền) 
- _* Anh Duệ Hoàng Thái Tử 
- —* Anh Đỗ 
55 * Anh Linh 
- _ * Anh Quốc công 
56 * Áp Lãnh Chân Nhân 
- =* Âm Lôi 


- —" Ân Tông 

- =" An Quang 
57 "*ÂuCơ 

¬. 1a Dân 

- — * Ba La Mật 
s8  * Ba Làng 

- —* Ba Vì (đền) 

- —" Ba Vị Đại vương 

- —" Ba Xã (đình) 

- —" Bả (chùa) 
sg  * Bà (miễu) 

* Bả Chúa 


B0 
B1 " Bà Chúa Cẩm 
* Bả Chúa họ Trương 
g2  ' Bà Chúa Kho (đền) 
-  * Bả Chúa Kho (đền) 
„  * Bả Chúa Mụa 
84 * Bà Chúa Ngọc 
88s * Bả Chúa Thiết 
- — * Ba Chúa Vịnh 
* Bà Chúa Xứ 
g6 * Bà Đá 
- —* Bà Hoảng 
87  Bả Kiệu 
- * Bà Lê Chân 
- *" Bả Mụ 
* Bà Sa Lãng 
s8  " Bà Tâm (chùa) 
- — * Bả Tâm (đền) 
6s ° Bả Thiên Hậu 
* Bả Thiên Hậu 
. *" Bả Triệu 
?o  ' Bà Triệu 
- * Bá Liêu 
* Bá Thuỷ 
* Bác Ai (chùa) 
.  * Bách Tính 
71" Bạch Ác 
7a * Bạch Đằng (dễn) 
- —* Bạch Hạc (I.} 
* Bạch Hạc (x.) 
* Bạch Hảo 
73 * Bạch Hỗ 
* Bạch Liên 
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* Bạch Lưu 

* Bạch Mã (đền) 

* Bạch Thạch 

“ Bạch Trữ (|) 

* Bạch Trự (đinh) 

* Bach Vân 

* Bái Ấn : 

" Bái Cương Hậu 

* Bái Uyên 

* Bãi 

* Ban 

* Bản Độ 

" Bản Giản 

" Bản Long 

“Bản „ 

* Bản thã Chiêu Như uy linh 
* Bản Tịch 

* Bản xú thư mạch uy linh đại vương 
* Bang An 

* Bảng Quận công 

* Bao Trung 

* Báo An 

* Báo Ấn Phúc Lâm 

* Báo Đức 

* Báo Nghiêm 

* Báo Quộc (chùa) 

“ Báo Quốc (chùa) 

* Báo Thiên (chủa) 

* Báo thiên (tháp) 

* Báo An (đền) 

* Bảo Cái 

* Bảo Châu 

“Bảo Đài - 

* Bảo Hà (miêu) 

* Bảo Hải 

* Bảo Khang Đại vương 
" Bảo Khánh 

* Bảo Lãm (chùa) 

* Bảo Linh 

* Bảo Lộc 

* Bảo Ngọc Tiên nương 
* Bảo Ninh 

* Đảo Ninh Sùng Phúc 
* Bão Phong (chùa) 

* Bảo Phong (chùa} 
“Bảo Phúc 

* Bảo Phúc Thiên tông 
* Bảo Quang (chùa) 

“ Bảo Quang (chủa) 

* Báo Quốc 

* Bảo Sái - 

* Bảo Sanh Đại đề 

* Bảo Sơn (chùa) 

* Bảo Sơn (chùa) 


s8 * Bảo Sơn (chùa) 

- —* Báo Sơn (chua) 

- — * Báo Sơn (chủa) 
89 * Bảo Sơn (chùa) 
g3 * Bảo Sơn (tháp) 

- * Bảo Thành 

- = * Bao Tháp 

100 * Bảo Tịnh 
- =* Báo Vệ 
- =* Bát Lang 
103 * Bái Lang Thần 

- * Bát Nàn Nữ tướng 

- —* Bát Bửu Phật đải 

- —* Bát Nhã (chủa) 

104 * Bát Nhã (chủa) 
105 * Bát Nhã (tu viện) 

- * Bát Tháp 

- —* Bát Tràng (chùa} 

-__" Bát Trảng (đình) 

106  * Bát Tràng Thần nữ 

- —*" Bát Vạn (chùa) 

107 * Bạt Hải Long vương 

- =" Bắc Biên 

¬~ Bắc Cậu 

ĂNG Bắc Cầu 

-.* Đắc Đầu Sơn 

Xe s Bắc Lệ 

108 * Bắc Lệ 

...* Bắc Lỹ (đình) 

- — * Bắc Trấn 

- —* Băng Sơn (miếu)} 

108 * Băng Lăng 
- Bạn : 
- __* Bản Yên Nhân (đến) 
110 * Bật Bê 
111 * Bất LỰ 
- =* Bài Nạo 
112 * Bầu 

- "Bi 

- =* Bích Câu Đạo quản 

.- * Bích Đảo Động (đẳn) 

- — * Bích Động (chủa) 

113 * Bích Động (đinh) 

- =* Bịch Lưu 

- — * Biểu Trung 

- * Binh Dương (am) 

- —* Binh Đả 

- —* Bình Hà 

- —* Binh Hạ 

- —* Bình Lục (đình) 

114 * Binh Nghỉ 

- —* Binh Nguyên 

- —* Bình Sơn (tháp} 

- — * Binh Thuỷ 
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» Bình Trung 
* Bình Vọng (chùa) 
* Binh Hạ 
* Bình Nghĩa 
* Bỏ (1) 
* Bộ 
* Bồ Đè (chùa) 
k Bộ Đè (chùa) 
* Bò Đề Ni tự 
° Bồ Sao 
* Bộ Sơn 
*"BộTáL — 
° Bề Tát Thiên sư 
` Bè Vàng 
* Bố Cái 
: Bồ Cái Đại vương 
* Bố Vệ 
* Bộ Đầu (đèn) 
* Bông Đầu ( 
* Bộc 
* Bội Am 
* Bội Duyên 
* Bối Khê (I.) 
* Bối Khê (chùa) 
* Bên ' 
* Bộng Lai (đến) 
* Bông Lãng 
k Bỏng Miêu (miễu} 
* Bống Điển (đình) 
* Bột Đà (hay Bụt Đã) 
* Bột Hải Hoàng đề 
* Bột Xuyên 
* Bùi Công 
* Bủi Ngự Sử 
* Bùi Xá 
* Búi 
* Bút Tháp (chùa) 
* Bút Tháp (định) 
* Bụt Mọc 
* Bửu Đức 
* Bửu Hưng (chùa) 
* Bửu Hưng (chùa} 
* Bửu Lâm (chùa) 
* Bửu Lâm (chùa) 
* Bửu Lâm Tịnh Uyễn 
* Bửu Long (tổ đình) 
* Bửu Long (tổ đình) 
* Bửu Long (tổ đỉnh) 
* Bửu Long cổ tự 
* Bửu Nghiêm 
* Bửu Phong 
* Bửu Quang (chùa} 
* Bửu Quang (chủa} 
* Bửu Thắng 


160 * Bửu Thành 


- — * Bứu Tháp 
161 

` - Ca Công 

- —* Ca Hoạch 
162 * Ca Hồ 

- —*" Cá Dộc 
1643  * Cá Lê 
184  * Cá Ông 

s. *!Cä 

- —* Cam Lộ (đền) 

- — * Cam Lộ (chùa) - 
1685 * Cảm Hội 


. —* Cảm Sơn 
-  * Cảm Ứng (chùa) 
166  * Cảm Ứng (chùa) 
1687 * Cảm Ứng (đền) 
.  * Cảm Ứng (đình) 
- —* Cảm Vi 
168  * Càn (đền) 
- — * Cân An 
.* Cân Hải 
- — * Cánh Tiên 
189 * Cảnh Dương (Í.) 
170 " Cảnh Long Động Khánh 
* Cảnh Thuy 
* Cảnh Tiên (chủa} 
171 * Canh Tiên (tháp) 
* Cao (chùa) 
- * Cao (chùa) 
172 Y Cao (đện) 
17A r' Cao (đèn) 
- — * Cao Ai 
* Cao Bả 
474 " Cao Công 
- —* Cao Đà 
178  " Cao Đài 
* Cao Đức 
176 " Cao Hải 
177 * Cao Lang 
178  * Cao Mại 
179 " Cao Môi Đại vương 
t8 ' Cao Sằm 
181 * Cao Sơn (chùa) 
182  * Cao Sơn (đèn) 
183 * Cao Sơn (đến) 
184 * Cao Sơn (đình) 
18s * Cao Thượng 
„ — * Cao Tiên 
* Cát Linh 
186  * Cát Triệu 
* Câm Chảng 
187 * Câm Đái - Tòng Lệnh 
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188 


* Cẩm Đới 

* Cẩm Giảng (đình) 

+ Cẩm Thanh 

* Cẩm Trạch 

* Cấm Y 

* Cảm Dinh 

“ Cần Kiệm 

* Cập Nhất 

* Câu Mang Đại vương 
b Câu Thái 

° Cậu (chùa) 

“ Cầu Đông 

* Cây Cộng 

* Cây Đa cửa Quyền 
* Cây Mai 

* Chàng Sơn 

k Chắp 

* Chằm (hay Trằm) 

* Chân Giáo 

* Chân Lạp Quốc vương 
* Chăngđrăngsây 

* Chân Nương Cung phi 
* Chăn Tiên (chùa) 

* Chân Tiên (đỉnh) 

ợ Chân Tiên (chùa) 

* Chấp 

* Châu Khê (x.) 

* Châu Lâm (chùa) 

* Châu Long (chùa) 

* Châu Long (đình) 

* Châu Phú (th) 

* Châu Sơn 

* Châu Thới 

* Châu Xuyên 

* Châu 

* Chèẻm (chủa) 

* Chẻm (đến) 

* Chèm (lễ hội) 

* Cheo Reo 

* Chế Thắng Phu nhân 
* Chệt Đi 

" Chỉ Đông 

* Chỉ Nam 

* Chi Nội 

* Chi Viên 

* Chí Hoả (định) 

* Chí Linh (x.) 

* Chí Long (Í.) 

* Chi Bồ 

* Chiêm Thạch 

* Chiêm Thành (tháp) 
“ Chiêm Thành (tháp) 
* Chiêm Thành (tháp) 
* Chiêm Thành (tháp) 


211 * Chiêm Thành Quốc vương 
- —* Chiêm Vương 
213 * Chiên Viện 
- * Chiêu Cảm Đại vương 
214 * Chiêu Lăng 
- * Chiêu Trung 
215 * Chiêu Trưng 
216 * Chiêu Trưng Đại vương 
217 * Chiêu Ứng (đền) 
- —* Chiếu Bạch Sơn thần 
- * Chính Liên 
-  “* Chợ 
220 * Chơn Không 
- * Chụ Cộc 
- —* Chu Hoá (x} 
221 * Chu Hoá (x) 
224  * Chu Quận công 
- _* Chu Quyên (đến) 
-“* Chu Quyên (đình) 
- — * Chu Văn Tiêp 
225 ° Chu Văn Trinh 
226 * Chùa (tháp) 


- —* Chùa Am 

- * Chủa Cát 

- —* Chủa Chuôm 

- — * Chủa Lắm 
228 * Chùa Trong 

- = * Chúa 


229 * Chủa Bà 

- —* Chúa Động Phu nhân 
230 * Chúa Trịnh 
231 * Chúc (chủa) 
232 * Chúc Đảo 

- —* Chúc Thánh (chùa) 

- —* Chúc Thánh (chùa) 
233 * Chúc Thánh (chủa) 

-* Chúc Thánh (chùa) 
234 * Chúc Thánh (chùa) 

- —* Chúc Thánh (chùa) 

- —* Chúc Thọ 

- *" Chục 

- — * Chung Mỹ 
2386 * Chử Đồng Tử 

- * Chử Đồng Tử Đề quân 
237 * Chử Xá (đình) 

- —* Chương Sơn 


238 * Co 

-  * Cỏi 

-  * Cọi 
238 * Cói 
240 * Cô Son 

- * Cô Trôi 


- — * Cỏ Hỷ Phu nhân 
- * Cô Am (chủa)} 
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* Cổ Linh (chùa) 
* Cổ Linh (chủa) 
* Cổ Loa (chùa) 


ổ Thành (đỉnh) 
ö Thành (x.} 
ỗ Tích 

ộ Trạch 


* Cốc Mỏ 

* Côn Giang 

* Côn Sơn (chùa) 

* Côn Làng 

* Công (đình) 

* Công Đình (miều) 

* Công Đình 

* Công Thần 

* Công Quận công 

* Cờn (định) 

* Củ Lao Sơn 

* Cung Bái 

* Cung Nhượng 

* Cung Thuận 

* Cụng Tông 

* Cung Từ Hoảng hậu 
* Cự Chinh 

* Cự Lâm 

* Cự Linh (đền) 

* Cự Linh (đỉnh) 

* Cự Trịnh 

* Cửa Khẩu (Hải Khẩu) 
* Cửa Ông 

* Cửa Võng 

* Cường Bạo Đại vương 


267 * Cưu Ấp 
2688 * Cựu Điện 
- * Cựu Súng 


- = * Cưu Cao 
2689 * Cửu Phẩm Liên Hoa 
270 * Cửu Tướng quản 


272 * lDạ Trạch vương 
- =" Dam 
- “Dân 
- —* Dâu (chùa) 
-  * Dẹo 
274 * Di Đà (chủa) 
-  * Di Đà (chủa) 
-  * Dị Nậu 
-  * Diêm 
275 * Diễn Hoa 
- —* Diên Hưng (chùa) 
- —* Diện Hưng (đình) 
276 * Dion Hựu 
- * Diên Khánh (chùa) 
.  * Diên Khánh (chùa) 
. —* Diên Khánh (chùa) 
- —* Diên Khánh (chùa) 
- —* Diễn Linh Phúc thánh 
* Diễn Lộc 
277 * Diễn Lộc hậu 
* Diên Phúc (chùa) 
* Diện Phúc (chùa) 
27g _ * Diễn Phúc (chùa) 
„ —* Diên Phúc (chùa) 
280 * Diên Phức 
282 * Diên Quận công 
283 * Diên Truỷ 
.  * Diễn Ứng 
284 * Diễn Phúc 
aag * Diễn Quốc công 
28g " Diệp Phu nhân 
ag+ * Diệu Đề 
2q3— " Diệu Đức 
- * Diệu Giác 
294 * Diệu Sơn 
-  *“Dim 
* Diệu Pháp 
2aqg  * Dinh Giang 
* Dinh Hương (định) 


* Dinh Thầy 
* Do Nghĩa 
296 “ Dong 
297 ” Dò 
2gqq  * Du Anh 
* Du Chàng 
2aqq  " Du Lễ 
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299 


ng 
Dục Khánh (chua) 
Dục Nội 
Dục Tú (đỉnh) 
- Duệ 
* Dũng Hãn _ 
* Dũng Thọ (đến) 
* Dùng Thuỷ 
" Duy Nhất 
* Duy Yên 
* Duyên Thọ 
* Duyên Tục 
* Duyên Ứng 
* Dư Hàng 
* Dực Chính Tương Bình Đại vương 
* Dực Thánh 
* Dựng (L) 
" Dược Sư 


x 1a Hoà 

* Đa Sĩ 

* Đa Tön (chua) 
* Đa Tến (đình) 
* Đa Hy 

* Đả La Ni 

* Đà Phố 

“Đá - 

* Đá Trăng 

" Đại 

* Đại An(n,) 

* Đại An Quốc 
“ Đại Ang (chùa) 
* Đại Áng (định) 
* Đại Bi (chùa) 
* Đại Bi (chùa) 
* Đại Bi (chùa) 
* Đại Bi (chùa) 
* Đại Bi (chùa) 
* Đại Đi (chùa) 
* Đại Bí (chùa) 
* Đại Bi (chùa) 
* Đại Bi (chùa) 


321 * Đại Bi (chùa) 
322 * Đại Bị Diễn Minh 

- —* Đại Cát (chùa) 
323 * Đại Cát (đình) : 

- —* Đại Dương Giang thân \ 
324 * Đại Đệ (x) 

- —"* Đại Đông (x.) 

- —" Đại Đức : 
325 * Đại Giá Đại vương 

- =*“ Đại Giác 

- —* Đại Hạnh Ni tự 
3268 * Đại Huệ (chùa) 

- —* Đại Hùng 

- —* Đại Lai (đình) 
327 * Đại Lan (chủa) 

- —* Đại Lan (đình) 

- =* Đại Lan (I} 

- “ĐạLộ - 

-  * Đại Lợi (đền) 
328 * Đại Lợi (đình) 

- —* Đại Minh 
329 * Đại Mỗ (đình) 

- —* Đại Mô (x.} 

- —" Đại Phúc 
330 * Đại Phúc 

- —* Đại Phùng (chùa) 

- —* Đại Phùng (đỉnh) 
331 * Đại Phước 

- —* Đại Thánh quản 

* Đại Thánh Thiền sư 
* Đại Thắng Tư Thiên bảo pháp 

333. * Đại Tỏng Lâm 
334. * Đại Trung (đỉnh) 

- * Đại Trung (miêu) 


335. + Đại Tự 
_* Đại Vị 
336 + Đai Vĩ 


337 * Đại Yên 
338. * Đàm Gia Nương Loan 
339. * Đàm Thượng thư 
340 * Đan Duệ (đên) 

_*" Đan Nê 

-* Đan Nhiễm 

-  * Đàn thề Đồng Cổ 

~* Đanh 
341 * Đảo Động 

-" Đảo Ky Công 
342 * Đào Nguyên 

' — * Đảo Nương 

- — * Đao Sư Tích 

- * Đảo Trảng 

- * Đảo Viên 

-* Đảo Xá (định) 

- * Đảo Xá 
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* Đào Xuyên {đình} 
*Đạo SỬ _ 

* Đạt Ma Thiên sư 

* Đăm 

* Đăng Côi 

* Đăng Minh - 

* Đăng Châu (đên) 

* Đặng Quốc Công 

* Đặng Trằn Côn 

* Đậu (chùa) 

* Đậu (.) 

* Đề Thích (chùa) 

* Đế Thích (đèn) 

* Đề Thích (đên) 

* Đệ Thích (quản) 

* Đên Hùng 

* Địa Tạng 

* Điềm 

* Điệm Thượng 

* Điện Niêm 

* Đinh Tiên Hoảng (đền) 
* Định Tiên Hoàng (lăng) 
* Định Tiên Hoàng (miêu) 
* Đỉnh Bảng (đình) 

* Đình Cả (1) 

* Đỉnh Luân 

* Định Ngang 

* Định Quản (chủa) 

* Đỉnh Quán (đình) 

* Đình Tổ 

* Định Xá 

* Định Xôm 

* Định Công Hạ : 
* Định Công Thượng (đến) 
* Định Công Thượng (đình) 
* Định Quang 

* Định Quận Công 

* Đồ 

* Đoàn Phỏ mã Thái úy 
* Đoản Văn Khôi 

* Đoàn Xá 

* Đọi (chùa) 

* Đô 

* Đô Thống Đại Tướng quân 
* Đỗ Bá Phẩm 

* Đồ Bảng nhãn 

* Đô Học Sĩ 

* Đồ Thiên Hứ 

* Đỗ Thượng Thư 

* Đỗ Trạng Nguyên 

* Đồ Trung 

* Đỗ Tướng công 

* Độc Bộ 

* Độc Cước Thần 


360 * Độc Lôi Thần 


- = * Đôi Cao 
367 * Đôi Hồi 
370 * Đội 


371 * Đôn Thự (đền) 

- —* Đông (chùa) 

- —* Đông (đình) 
372 " Đông An (đình) 
- —* Đông An (l) 

374 * Đông Anh (x.) 
375 " Đông Ba (chùa) 
376 * Đông Ba (đình) 

- _ * Đông Cao (đền) 

- — * Đông Cao () 

- —" Đông Cao - Độc Bộ 
37? — * Đông Dư Hạ (chùa) 
380 * Đông Dự Hạ (đình) 

- —* Đông Hạ 

- * Đông Hải 
382 * Đông Hải Đại vương 
384 * Đông Hải Phúc thân 
385 * Đông Hải Tế Trọng 

- Nhị vị Quốc vương 

-_* Đông Hải Tuần Xung 

ˆ Nh: vị Quốc vương 
386 * Đông Hồ (đình) 

- —* Đông Hưng (chùa) 

- — * Đêng Hương (đèn) 
387 * Đông Hương (đình) 

- —* Đông Hương (đình) 

- —* Đông Khê (chùa) 
388 * Đông Kiều 

- —* Đông Lâm (chủa) 
389 * Đông Lô (đình) 

390 * Đông Lô (đỉnh) 
391 * Đông Môn (chùa) 
392 * Đông Môn (đình) 
393 * Đông Mỹ 

394 * Đông Ngạc (đình) 

- —* Đông Ninh 

- =* Đông Phao 

- —* Đông Phủ (chùa) 
495 * Đông Phù (đỉnh) 
397 * Đông Quách 
398 * Đông Quan (đình) 
399 * Đông Quy 

- —* Đông Tân 
400 * Đông Tân 

- —* Đông Thái (đền) 

- * Đông Thành (đình) 

- —* Đông Thảnh (định) 

- —* Đông Thành (đình) 
401 * Đông Thiên - 

- * Đông Thiên Thân vương 
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* Đông Thiên 

* Đông Thuyên 
* Động Viên 
* Đông Xã (chùa) 
* Động (chùa) 
* Đông (tháp) 
: Đồng Ang 
* Đồng Bằng - 
* Đồng Cề (đèn) 
* Đông Cổ (miều) 
* Đồng Cổ (miều) 
* Đông Cổ Sơn thần 
+ Đồng Công 
* Động Dương (chùa) 
* Đông Đảu 
` Đồng Hy 

* Đông Khánh 

* Đồng Lạc (đình) 
* Đông Lạc (miễu) 

* Đông Lãm 
* Đồng Lân 
* Động Luận 
° Đông Mục 
* Đông Nhân (đèn) 
* Động Nhân (định) 
: Đông Quang (chủa) 
> Động Thái 
* Đông Thiên Quán 
k Đông Thuận (đền) 
- Đồng Thuận (đình) 
N Đồng Vệ 
* Đông Xảm 
k Đồng Xuân (đình) 
v Đồng Cao Thần Cầu 
" Đống Đa (gỏ) 
: Đống Đa ỡ Tây Sơn 
* Đông Lâm 

* Đống Lần 
* Đồng Nước 
b Động Sơn 
š Đồng Thần Vương 
` Đểng Viên (chùa) 
* Đểng Viên (đình) 


+ Đồng Xung Thiên Thân Vương mẫu 


k Đềng Xuyên (chua) 
* Đồng Xuyên (đình) 
* Đùng 

* Đuôm 

* Đức Bác (đinh 

* Đức Bác (L.) 

* Đức Diễn 

* Đức Hậu {chua} 

* Đức Hậu (đinh) 

* Đức Hoàng 


423 * Đức La 
- "ĐứcMỏn . 
424  * Đức Ông (đền) 
- —* Đức Ông (đến) 
- — * Đức Ông (miều) 
- —" Đức Phi 
- —* Đức Quôc Công 
425 " Đức Tường 
426 * Đức Vân 
427 * Đức Vua 


- —* Đường Giang 
428 

.. Ciàn 
428" Gáp 


430 * Ghệnh (đèn) 
431  " Ghênh (đỉnh) 
432 " Gia Cốc 
- —* Gia Hội (am) 
* Gia Lâm 
- —" Gia Long 
- —* Gia Lộc (đinh) 
433 " Gia Phi, 
434 " Gia Quốc Công 
* Gia Thanh 
435 * Gia Thuy 
4346 " Gia Thường 
437 * Giả Lam Thiện Sanh 
448 * Giả (quán) 


- * Giá (L) 
439 * Giác Hải 
- —* Giác Hạnh 


44o  * Giác Huệ 
441 * Giác Lâm 
- —* Giác Minh (chùa) 
442 — * Giác Hoàng 
. —* Giác Minh (tịnh xã) 
- —* Giác Nguyễn 
. —" Giác Phước 
444 ° Giác Quang 
44s  * Giác Sanh 
* Giác Tâm 
* Giác Thiên 
- —* Giác Viên (chùa) 
* Giác Viên (chùa) 
44g * Giai Cảnh 
447 * Giải 
* Giải Oan (chủa) 
* Giải Oan (chùa) 
- —* Giam sát Tư mã 
44g 7 Giản 
44g * Giang Châu 
* Giảng Võ (đỉnh) 
4g * Giao Lam 


1482 


* Giao Tự 

* Giáo Phường 

* Giáp Đăng Luân 

* Giáp Định Liên 

* Giáp Đoài 

* Giáp Đông 

* Giáp Lĩnh Hằu 

* Giáp Nhật (chùa) 
* Giáp Nhất (đỉnh) 

* Giáp Trinh Tường 
* Giảng 

* Giãm 

* Giêng 

* Gin 

* Gọc 

* Gửa 


* Âà An (đền) 
* Hà Hượng 

* Hà Khẩu 

* Hà Khẩu 

* Hà Khê (chùa) 
* Hà La (Hà Ra) 
* Hà Lễ 

* Hà Nam (đảo) 

* Hà Thạch 

* Hà Trai 

* Hà Trung (chùa) 
* Hà Trung (đình) 
* Hà Ví (đình) 

* Hà V' (đình) 
* Hạ Bì 

* Hạ Đới (L) 

* Hạ Hiệp (l) 

* Hạ Hiệp (đình) 
* Hạ Hài 

* Hạ Ky 

* Hạ Lôi (L) 

* Hạ Thái l 

* Hạ Yên Quyết 
* Hả Hội 

* Hạc Đình 

* Hai 

* Hai Bà Trưng (đền) 
* Hai Bà Trưng (miếu} 
* Hải Tượng 

* Hải Ấn 

* Hải Đức 

* Hải Khẩu 

* Hải Mao 

* Hải Hhải 

* Hải Ninh (chùa) 
* Hải Cuang 


487 *° Hải Vân (chùa) 
-_* Hải Vân Thần 
4BB  * Hàm Giang (miếu} 
- _* Hàm Long {chủa) 
- __* Hàm Long (chùa) 
- —* Hàm Long (chùa) 
- _* Hàm Long (chùa) 
- = * Hàm Sơn 
489 * Hàn Sơn 
-  * Hang 
490 * Hàng Cá 
- "HàảngCân _ 
- —* Hàng Đậu (trường) 
- * Hàng Hành 
502 * Hàng Kênh 
503 * Hàng Khay 
* Hàng Lọng (Hàng Tàu) 
* Hàng Mụn 
504. * Hàng Quạt 
507 * Hàng Trống 
~ —* Hàng Vải 
508 * Hạnh Phúc Tăng 
~  * Hào Khê 
"* Hào Nam _ 
-* Hát Môn (đền) 
509. * Hái Môn (l.) 
512 + Hắc Lang 
515 * Hậu Ái 
** Hậu Luật 
516 * Hậu Lý Nam Đề 
517 _ * Hậu Thổ Địa Chỉ Nguyên Quân 
- * Héót 
- * Hiên Ngọc Hầu 
518 * Hiền Lương (đền) 
~_* Hiện Phi 
~* Hiện Quan 
* Hiên 
519 * Hiến Nhân 
520 * Hiên Khánh 
-__" Hiện Quang 
521 * Hiến Trung 
-_* Hiên Từ Hoàng thái hậu 
- * Hinh Bông 
- * Hinh Sơn 
522 +* Họ Đồ 
-* Họ Ngọ 
523 * Họ Ngô 
524 * Họ Nguyễn 
526 * Họ Nguyễn Khả 
527 +* Họ Trần 
82B + Hoa Lâm (chùa) 
-.* Hoa Lãm (chùa) 
_* Hoa Long 
830 * Hoa Lộc Thị 
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* Họa Lư (định) 

* Hoa Nghiệm 

* Hoa Nhạc 

* Hoa Phát 

* Hoa Quang 

* Hoa Tạng 

* Hoa Văn 

* Hoa Yên 

* Hoà Giai (Hoà Nhai) 
* Hoả Long 

* Hoà Mã (chủa) 

* Hoà Mã (đình) 

* Hoà Mã 

* Hoà Mục 

* Hoà Phong 

* Hoà Quận công 

* Hoa Thạnh 

* Hoà Xá 

* Hoả Yên 

*tHoà - 

* Hoả Thân 

* Hoải Bão (L.) 

* Hoài Bão Thị 

* Hoài Đạo Vương 
* Hoàng (đền) 

* Hoàng (đình) 

* Hoàng Đề Đốc 

* Hoàng Giác 

* Hoàng Giản 

* Hoàng Hã 

* Hoàng Kim 

* Hoàng Long (đèn) 
* Hoàng Lục 

* Hoàng Ma 

* Hoàng Mai 

* Hoàng Mai - Mai Động 
* Hoàng Sơn (đến) 
* Hoàng Sơn (định) 
“ Hoảng Vân 

* Hoảng Xá (đình) 
* Hoành Sơn (đền) 
* Hoảnh Sơn (đình) 
* Hoành Sơn (L) 

h Hoằng Án 

* Hoàng Pháp 

* Hoàng Phúc 

* Hoằng Quốc Công 
* Hoe Nhai 

* Hoẻ Thị (chùa) 

* Hoè Thi (định) 

* Hòn Chén : 
* Hộ Chí Minh (đên) 
“ Hệ Cương 

* Hỗ Khẩu (định) 


* Hồ Thiên 

* Hộ Pháp 

* Hộ Quộc (chùa) 

* Hộ Quộc (chùa) 

* Hộ Quốc (đèn) 

* Hộ Xả 

' Hỗ Lao (đền) 

hi Hỗ Nham 

“ Hèi Mỹ 

* Hôi Quan 

* Hội Châu 

* Hội Hạ 

* Hội Khánh (chùa) 

* Hội Linh Quán 

* Hội Phước (chùa) 

* Hội Phước (chùa) 

* Hội Phước (chùa) 

* Hội Sơn (chùa) 

* Hội Sơn (di chỉ) 

* Hội Thọ 

* Hội Thông (đèn) 

* Hội Thống (1.) 

* Hội Tôn 

* Hội Vũ. 

k Hỗng Ân 

k Hồng Thánh 

“ Hồng Từ 

* Hới 

* Hợp Tự 

* Huệ Lâm 

* Huệ Nghiêm 

* Huệ Lâm 

* Huệ Nghiêm (chùa) 
“ Huệ Nghiêm (chủa) 
* Huệ Quang (chùa) 
* Huệ Quang (tháp) 
* Huệ Trạch 

* Hùng 

* Hùng Liệt 

* Hùng Nhất 

* Hùng Trắn Tước Điển 
* Huy Văn (chùa) 

* Huy Văn (điện) 

* Hùng Vương (lãng) 
* Huyện Chân 

‹ Huyền Thiên 

* Huyền Thiên Chân Vũ 
* Huyện Thiên Hưng Phúc 
* Huyện Thông Đại vương 
* Huyện Tiêm 

* Huyện 

* Huynh Cung (chủa) 
* Huỳnh Cung (đèn) 
* Hưng Khánh 
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* Hưng Khánh (chùa) 
* Hưng Ky 

* Hưng Long (chủa} 
* Hưng Long (chùa) 
* Hựng Long (chủa} 
* Hưng Lộc 

* Hưng Miêu 

* Hưng Phúc (chủa) 
* Hưng Phúc (chùa) 
* Hưng Phúc (th.) 

* Hưng Phúc (chủa) 
* Hưng Quảng 

* Hưng Quốc 

* Hưng Thạnh (Hưng Thịnh) 
* Hưng Thiên 

* Hương Bài 

* Hương Canh 

* Hương Gia 

* Hương Hải 

* Hương Lạng 

* Hương Lâm 

* Hương Lộc 

* Hương Nghĩa 

* Hương Nghiêm 

* Hương Sơn (chủa) 
* Hương Tảo 

* Hương Thượng 

* Hương Tịch (chùa) 
* Hương Tích (chùa) 
* Hương Tượng (đên) 
* Hương Tượng (đình) 
* Hướng Phương 

* Hữu Đằng (đình) 

* Hữu Bổ Thượng 

* Hữu Thanh Oai 

* Hữu Tiệp 

* Hữu Trấp 

* Hưữu Vĩnh 

* Hy Cương 

* Hy Vương 


*_ Ích Vịnh (chùa) 
* Ích Vịnh (đỉnh) 


* Keo (chủa) 
* Keo (chùa) 
* Keo (chùa) 
* Keo (chủa) 
* Khai Nghiêm 


6815 * Khai Nguyên Quán 
- * Khai Quốc 
618 * Khai Quốc Công thắn 
- —* Khải Định 
- —* Khải Đoan 
- * Khải Thánh 
- — * Khải Tường 
§17 * Khám 
-_* Khán Sơn (chùa) 
818 * Khán Xuân 
- —* Khán Xuân 
- -* Khánh An 
618 * Khánh Hậu 
- * Khánh Lai 
- —* Khánh Lâm 
620 * Khánh Ninh (cung) 
- __* Khánh Quang (chùa) 
- __* Khánh Quang (chùa) 
621  * Khánh Thiên 
622 * Khánh Vân 
-  * Khắc Niệm 
-  * Khâu Sâm 
- — * Khê Khẩu 
- -* Khê Tang (chùa) 
623 ” Khê Tang (đình) 
824 * Khinh Dao 
- =* Khieng 
- —* Khoan Tế (chùa) 
-  * Khoáng Sơn Công chúa 
6825 * Không Lộ 
tệ Không Thân Đại vương 
- —* Khởi Hồ Đại vương 
- = * Khúc Lạc 
626  * Khúc Thuỷ 
- —* Khúc Thuy 
627  * Khúc Tiên Thế 
- — * Khuê Triền 
- —* Khuông Phụ 
- * Khuông Quang Trợ Hoá Đại vương 
- —* Khuông Tín 
* Khương Công Phụ 
* Khương Hạ (chùa) 
629 * Khương Hạ (đỉnh) 
-  * Khương 
* Khương Mỹ 
* Khương Thượng (đình) 
630 - Khương Trung (chùa) 
- 'IS the oi Trung (đình) 


631 + Kiếm 
ˆ - * Kiên Mỹ 

632 + Kiền Bái 
-...* Kiến Sơ (chủa) 
' — * Kiến Xá 


636 + Kiến Phước 
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* Kiếp Bạc (đền) 665. Jja) 

* Kiêp Bạc (I.) -  ” La (quản) 

* Kiếp Bạc (phủ đệ) 66Š 12 Khê (đền) 

* Kiêu Ky (chùa) „  * La Khê (đình) 

* Kiêu Đại 6”. Lạ Khê (L) 

* Kiều Mai Ö- _ * La Khê Nam 

* Kiểu Nhị 688.1 „ phù (đền) 

“ Kiều Tam Chế ” * La Uyên 

* Kim Âu (chủa) —* La Xuyên 

* Kìm Âu (đỉnh) ¬ — * Lạc Lâm 

* Kim Cang ma Lạc Long Quân 

* Kim Chuồng 663 , Lạc Long Thân 

* Kim Cổ {chủa) 870 , Lạc Thị (chùa) 

* Kim Cương _* Lạc Thị (đình) 

* Kim Đài _ * Lạc Thọ 

* Kim Đăng ,  * Lại Đả (chùa) 

* Kim Giang (chùa) 671, Lại Đà (đình) 

* Kim Giang (đến) ˆ, * Lãm Sơn (chùa) 

* Kim Giang (đình) ›  * Lãm Sơn Tiên Sinh 
* Kim Giao (đèn) 672, Láng (chủa) 

* Kim Hoa (chùa) - * Láng Cát 

* Kim Hoa Nử Học sĩ ”* Láng Hạ 

* Kim Hoàng (đình) - —* Lạng 

"KimLail _ 872 ,lÁo 

* Kim Liên (đèn) ” » Lão Tử 

* Kim Liên (đỉnh) _  * Lăng Cá Ông 

* Kim Linh * Lăng Ống 

* Kim Mã (đình) ®”^. Lặng Xương 

* Kim Ngân {đỉnh) * Lâm Du 

* Kim Ngân (đình) * Lâm Quang 

* Kim Ngưu (chủa) ĐP5 .¿ Lắm 

* Kim Ngưu (đên) š * Lận 

* Kim Phong ._* Lân Hồ Đại vương 
* Kim Phụ _* Lân Linh Đại vương 
* Kim Quan (chùa) * Lâu Thượng (đình) 
* Kim Quan (đỉnh) - — * Lâu Thượng (x.} 

* Kim Quang ®Ö ,l¿ Chân (đến) _ 
* Kim Sơn {chủa) 7 Lệ Cung Hoàng đề 
* Kim Sơn {chùa) __* Lê Đại Hành Hoàng đề 
* Kim Sơn {đình) „ __* Lê Đại Hành Hoàng đề (đền) 
* Kim Tiên TS Đại Hành Hoàng đề (miếu) 
* Kim Tên ĐềP¬ sp Hiến Phủ 

* Kinh Dương Vương 8/9 - 1a tiến tông 

* Kinh Thiên 680. lau | 

* Kính Lăng ` “lệ Phụng Hiểu 

* Kỳ Cùng l IÊP TẾ) Quang Thục Hoàng Thái hậu 
* Kỳ Đà * Lê Thái sự 

* Ky Lân * Lê Thải tổ (đền) 

* Kỳ Lửa 6Đ3. L¿ Thái tổ (lăng). 

+ Kỳ Sơn (chủa) ,  * Lê Thái tông (miễu) 
* Ky Thạch ĐỒ“ -;L¿ Tháng tông 

* Kỳ Viên _* Lê Thánh tông 

* Kỳ Vũ IS 


Lê Thượng Thư 


ê Văn Trinh 

ê Xá 

ệ Châu Hội quản 
ế Kỳ R 


* Lệ Mật (chùa) 

* Lệ Mật (đên} 

* Lê Mật (đình) 

* Lễ Thành Hậu __ 

* Lễ Thành Hằu (đẳn) 
* Liên Cảng 

* Liên Hạ 

* Liên Hiệp 

* Liên Hoa (chùa) 

* Liên Hoa (chùa) 

* Liên Hoa (chủa) 

* Liên Hoa (tu viện) 

* Liên Hỗ 

* Liên Phái 

* Liên Trì 

* Liên Trung 

* Liêu Đạt 

* Liệu Hạ 

"Liêu Đôi - 

* Liêu Giai (đến) 

* Liễu Giai (đình} 

* Lim (chúa) 

* Linh Cảm (chùa) 

* Linh Cảm (đến) 

* Linh Diễn 

* Linh Giang 

* Linh Hựu 

* Linh Lang Đại vương 
* Linh Lãng Đô Đại vương 
* Linh Lãng Trân Bảo Đại vương 
* Linh Ngự Đại vương 
* Linh Nhân Tư Phúc 
* Linh Phong (chùa) 

* Linh Phong (chùa) 
* Linh Phú 

* Linh Phúc 

* Linh Quang (chùa) 
* Linh Quang (chủa} 
* Linh Quang (chua) 
* Linh Quang (chùa) 
* Linh Quang (chủa) 
* Linh Quang (chủa) 
* Linh Quang (chùa) 
* Linh Quang (chùa) 
* Linh Quang (chùa) 
* Linh Quang (chùa) 
* Linh Quang (đinh) 

* Linh Quang (tổ đình) 


715 * Linh Quang Phỏng 
* Linh Sơn (chùa) 
- =* Linh Sơn (chửa) 
* Linh Sơn (chủa} 

- =* Linh Sơn (chủa} 
716 _ * Linh Sơn (chủa) 

- =* Linh Sơn (chùa) 

- =* Linh Sơn (chùa) 

- * Linh Sơn (chùa) 
718  * Lính Sơn (chùa) 
719 * Lĩnh Sơn (chùa) 

- —* Linh Sơn (chùa) 

- __* Linh Sơn (tổ đình) 


720 ° Linh Sơn cổ 
-_* Linh Sơn Đông Thuyền 

* Linh Sơn Tiên Thạch 

- _* Linh Sơn Trường Thọ 


721 ? Linh Tê 
722 * Linh Thái 
724 * Linh Thắng 
- = * Lmh Thứu 
- —* Linh Tiên 
725 ° Linh Tiên 
- —* Linh Trúc 
-_* Lĩnh Ứng (chùa) 
726 * Linh Ứng (chùa) 
- — * Lính Ứng (chùa) 
728 * Limh Ứng (chùa) 
729 * Linh Ứng (chùa) 
-_* Linh Ứng (chùa) 
- —* Linh Ứng (chùa) 
- * Lính Ứng (chùa) 
-  * Lĩnh Vân 
730 - Linh Xú 
- — * than Y Thân 
- * Lò Rẻn 
* Loan 
& * Long An (chùa) 
73! * Long Cảm 
- — * Long Châu (chùa) 
-_" Lơng Châu (đến) 
732 * Long Cóc 
733 * Long Cung 
C * Long Đội 
-* Long Động (chúa) 
- — * Long Hà 
734 * Long Hàm 
-* Long Hoa - 
- * Long Hoa cổ tự 
-  * Long Hoà (chùa) 
- —* Løng Hoa (chùa) 
- —" Long Huệ 
+ * Long Hương (chùa 
735. ” Long Hưng (chua) 


: 


tự 


_— 


* Long Hưng (chùa) 
* Long Hưng (chùa) 
* Long Hưng (I.) 

* Long Hựu 

* Long Khám 

* Long Khánh (chúa) 
* Long Khánh (chùa) 
* Long Khảm 

* Long Kiên 

* Long Kiều Vương 

* Long Ngắm 

* Long Nhiều 

* Long Phú (x.) 

* Long Phúc (chùa) 
* Long Phúc (chủa} 
* Long Quang (chùa) 
* Long Quang (chủa) 
* Long Quang (chủa) 
* Long Sơn (chùa) 

* Long Sơn (chùa) 

* Long Thanh (chủa) 
* Long Thân (đèn) 

* Lọng Thần (miễu) 
* Long Thần (miếu) 
* Long Thiền 

* Long Thọ 

* Long Thới 

* Long Thuỷ Đê Thần 
* Long Tiên 

* Long Tỉnh 

* Long Triều 

* Long Uyên Thần 

* Long Vĩnh 

* Long Vượng 

* Lõ Hạnh 

* Lỗ Khê (I.) 

° Lỗ Khê (đỉnh) 

* Lỗ Vương Hảnh Khiển 
* Lộc Điện 

* Lộc Hả (đình) 

* Lôi Àm 

* Lôi Động (đỉnh) 

* Luân Quốc Công 

* Lục Tổ 

* Lục Vân 

* Lục Xuân 

* Lũng Định 

* Lùũng Giang 

* Lũng Giang - Lũng Sơn 
* Lũng Kỷ 

* Lũng Ngoại 

* Luy Lâu 

* Lư Giang 

* Lữ Gia 


762  * Lữ Sứ quân 
- — * Lượng Châu 
- * Lượng Ngọc (đền) - 
- __* Lương Quận công (đến) 
- _* Lương Quận công (đen) 
763  * Lương Quy 
- =* Lương Trạng nguyên 
764 — * Lương Tướng công 
- — * Lương Vương 
- — * Lương Yên 
765  " Lưỡng Xuyên 
~ *" Lưu Lý 
766  * Lưu Phái (chùa) 
- —* Lưu Phương 
- —" Lưu Xá (đến) 
767 * Lý Bát Đề 
- —* Lý Chiêu Hoảng 
-  * Lý Hải 
-  **+Lÿ Hoàng Thái hậu 
- * Lý Nam Đề (đến) 
768  * Lý Nam Đề 
7689 * Ly Phục Man 
- — * Lễ Quốc Sự 
- —* Lý Thái hậu 
- =—* Lý Thái Ủy 
770 * Lý Thần tông 
771  * Lý Thường Kiệt 
772 *Lỹ Tiến 
- — * Lý Triều Quốc sứ 
- —* Ly Quận công 


773 Ì Ma Đạt Thiền sư 
774 * Ma Ha Túc 
776 * Mã Cương 
* Mã Đông 
* Mạc Thiên Tứ 
- —* Mạc Trạng nguyên 
77?  * Mạch Lũng 
* Mai Bản 
778  " Mai Dịch (đình) 
* Mai Đản 
7g8o  ' Mai Định 
7a1  * Mai Động 
- * Mai Hắc Đề (đèn) 
-  * Mai Hắc Đề (đền) 
782  * Mai Phúc (chùa) 
* Mai Sơn (chủa) 
783 ' Mai Sơn (chùa) 
- " Mai Thượng 
- —* Mãn Quận công 
784 " Mao Tướng quân 
785 T Mát 
- — * Măng Sơn 


1498 


* Mận Lương 

* Mật Dụng 

"* Mật Đa 

* Mậu Dương _ 

* Mậu Hoàả (đền) 

* Mậu Lâm 

* Mẫu Đâm Sen 

* Mẫu Liễu 

* Mẫu Sơn (đèn) 

* Me (1.) 

* Mèn 

* Mèo 

* Mễ Trì Hạ 

* Mễ Trì Thượng (chùa) 
* Mê Tri Thượng (đình) 
* Mị E Phu nhân 

* Mia 

* Miễn 

* Miệu Nha 

* Minh 

* Minh Chiêu 

* Minh Đăng Quang 

* Minh Hương Gia Thạnh 
* Minh Khánh 

* Minh Không Thiền Sư 
* Minh Không Thiên sư (đèn) 
* Minh Mệnh 

* Minh Uy 

* Mông Phụ (x.) 

* Minh Phụng 

* Một Cột 

* Một Mái 

* Mơ Táo 

* Mục Thận 

* Mui 

* Mường Và 

* My Châu 

+ Mỹ Bổng 

* Mỹ Dương 

* Mỹ Đại 

* Mỹ Hoà (x.} 

* Mỹ Lộc (đình) 

* Mỹ Lợi (I.) 

* Mỹ Quang 

* Mỹ Sơn 

* Mỹ Xá (x.}) 


- l)ác 

* Nam Dư Hạ (chùa) 

* Nam Dư Hạ (đỉnh) 

* Nam Dư Thượng (chủa} 
* Nam Dự Thương (đình) 
* Nam Đông (chùa) 


805 * Nam Đồng (đình) 
- * Nam Giao (đản) 
~ * Nam Giao (đàn} 
- —* Nam Giao (đàn) 
- *” Nam Hương 

806  " Nam Nhã 
- _ * Nam Phổ Đả 
- —* Nam Quốc 
- —* Nam Tào Sơn 

807 * Nam Sơn (chùa) 

808 * Nam Thiên Hoang để 
- __* Nam Thiên Nhất trụ 

809 * Nành (chùa) 

- —* Nảm (l) 

810 * Ném(L) 

- —* Nền 
- —* Nga Hoảng 

811 ' Nga My 
- = * Ngả 

812 " Ngái Sơn 
- =" Ngãi 

813 " Nghề 

815 * Nghệ Sơn 

816  * Nghi Giang (chùa) 
- — * Nghi Tàm 
- —* Nghị Công 

817 * Nghĩa Chỉ 

818 * Nghĩa Dũng 
- — * Nghĩa Lập 
- —* Nghĩa Nhuận 

822 * Nghĩa Quốc công 
- —* Nghiễm Quang 


- * Nghiêm Sơn 
B23 * Nghiễm 

„ " Ngọ 
826 * Ngọ Xá 

- = * Ngoạ Vân 


- —_* Ngoại Lãng (chủa) 
828  * Ngọc Ấn Tòng Lâm 
- —* Ngọc Ban 
829 * Ngọc Bửu 
830 * Ngọc Canh 


- — * Ngọc Chân 
831  * Ngọc Chỉ 
-_* Ngọc Diệp 
834 + Ngọc Động 
* Ngọc Giang. 


* Ngọc Hà (đèn) 
837 * Ngọc Hà (đình) 
838 + Ngọc Hà (văn chỉ) 
839 + Ngọc Hải 
* Ngọc Hoà (chùa) 
- = * Ngọc Hoà 
840 * Ngọc Hỗ (chùa) 
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* Ngọc Hỏi (chùa) 

* Ngọc Hồi (định) 

* Ngọc Khám 

* Ngọc Khánh 

* Ngọc Kiệu 

* Ngọc Lâm ([.) 

* Ngọc Liên 

* Ngọc Mạch 

* Ngọc Nhân 

* Ngọc Phật 

* Ngọc Phúc 

* Ngọc Phước 

* Ngọc Phương 

* Ngọc Quan (chùa) 
* Ngọc Quang Công chúa 
* Ngọc Quy 

* Ngọc Sắc Công chúa 
* Ngọc Sơn (đến) 

* Ngọc Sơn (tịnh xã} 
* Ngọc Sơn Dinh 

* Ngọc Tản 

* Ngọc Thanh (đèn) 
* Ngọc Thanh (đình) 
* Ngọc Thanh (quán) 
* Ngọc Thị 

* Ngọc Trần Sơn 

* Ngọc Trục (chùa) 
* Ngọc Trục (đỉịnh} 

* Ngọc Tuệ 

* Ngọc Viên 

* Ngọc Xuyên (định) 
* Ngọc Xuyên (I.) 

* Ngòi 

* Ngô Quản Lĩnh 

* Ngõ Quyên (lăng) 
* Ngô Quyên (x.) 

* Ngõ Thị Ngọc Giao 
* Ngô Vương (đến) 
* Ngô Vương (đến) 
* Ngụ Giang 

* Ngụ Nhuệ 

* Ngũ Công 

* Ngũ Đăng 

* Ngũ Gian 

* Ngũ Long (đèn) 

* Ngu Nhạc 

* Ngũ Xã (chùa) 

*“ Ngũ Xã (đèn) 

* Ngũ Xã (đỉnh) 

* Ngũ Xã (đỉnh) 

* Nguyên Hải. 

* Nguyên Khiết Hạ 

* Nguyên Miễu 

* Nguyên Phong 
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* Nguyên Thiều 

* Nguyên Xá (chủa) 

g Nguyễn 

* Nguyễn Biểu 

* Nguyên Cảnh Hoan 
* Nguyên Công Triệu 
* Nguyên Cư Trinh 

* Nguyễn Đạo An 

* Nguyễn Du (nhà thờ) 
* Nguyên Gia Loan 

* Nguyễn Giác Hải 

* Nguyên Giản Thanh 
* Nguyễn Hản Lâm 

: Nguyễn Hành 

. Nguyễn Hiến Sát sứ 
* Nguyên Hoàng giáp 
* Nguyên Hữu Đạo 

* Nguyên Lai Giang 


“ * Nguyên Linh 


* Nguyễn Mai Am 

* Nguyễn Minh Không (đền) 
M Nguyễn Phúc Xuyên 

* Nguyên Phục 

* Nguyễn Sứ quân (đện) 
: Nguyễn Sứ quân (đện) 
h Nguyễn Sứ quân (đến) 
° Nguyễn Thị Kim 

* Nguyễn Thị Ngọc Huyên 
: Nguyễn Thượng thư 

* Nguyễn Tông Vĩ 

* Nguyễn Trãi (đền) 

* Nguyễn Trạng nguyên 
*“ Nguyễn Tướng quân 

* Nguyên Văn Giai 

* Nguyệt Nga Công chúa 
* Nguyệt Quang 

* Nguyệt Viên Liệt nữ 

* Ngư Xã 

* Ngự Câu 

* Ngự Long 

* Nha 

* Nha Môn 

* Nhà thờ Đức Bả 

* Nhà thờ Lớn (Hà Nội) 
* Nha Lang 

* Nhan Tướng Quân 

* Nhạn Tháp (tháp) 

* Nhạn Tháp (chùa) 

* Nhân Hoà (chùa) 

* Nhân Hoà (đình) 

* Nhân Lỹÿ (đình) 

* Nhân Nội {đên) 

* Nhân Nội (đỉnh) 

* Nhân Thành 
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890 


* Nhất Trụ 

* Nhật Chiêu (đền) 
* Nhật Tảo (đình) 
“ Nhật Tân 

* Nhị Đã 

* Nhị Lưu 

* Nhị Phù 

* Nhiễm Thượng 

* Nhỏi 

* Nhội 

* Nhốn 

* Nhông 

* Nhượng Bạn 

* Niệm Thượng 

* Niệt Bản 

* Niễt Bản Tịnh xá 
* Ninh Cường 

* Ninh Hoà Quận công 
* Ninh Sơn (chùa) 
* Ninh Xá (đền) 

* Noa Cả Đại vương 
* Nội 

* Nội Am 

* Nội Miễu 

* Nội Viễn 

* Nộn Sơn 

* Núi 


* Cảng (lăng) 

* Ông (miều) 

* Ông Báo Đại vương 
*OngB» - 

“ Ông Cai (đền) 

* Ong Cai (miêu) 

* Ông Mek 

* Ông Sóc 

* Ông Thạch 


h ha Duy . 

* Pha Long (đến) 

* Phạm Đạo Phú 

* Phạm Đôn Nghị 

* Phạm Huy Đĩnh 

* Phạm Mãn Trực 

* Phạm Nguyễn Bảo 


909 * Phạm Sứ quân 
- * Phạm Thị Thuận 
910 * Phạm Thượng thư 
- .* Phạm Trang nguyên 
- —" Phạm Trần Tướng 
812 * Phạm Tu 
- * Phạm Tướng công 
- * Phạm Tướng quân 
913 * Phạm Tự Nghi 
- - * Phan Xá 
- _* Phao Sơn (chùa) 
- —* Pháp Bảo (chùa) 
915 * Pháp Bảo (chùa) 
- —* Pháp Hải 
916 * Pháp Hoa (chùa) 
917 * Pháp Hoa (chùa) 
919 * Pháp Hoa (chùa) 
920 * Pháp Hội 
821 * Pháp Hưng 
922 * Pháp Quang 
923 * Pháp Trí 
- * Pháp Vân (chùa) 
924 + Pháp Vân (chùa) 
- —* Pháp Vận (chùa) 
- * Pháp Vũ 
8285 " Pháp Diệm (địa phận} 
926 * Phát Diệm (nhà thờ) 
* Phân Hạ 
* Phải Kim Công chúa 
931 * Phải Lộc 
932 * Phật Bảo 
- =* Phật Bửu 
9833. * Phật Đà 
Jò*# * Phật Đà (chùa) 
936 + Phật học Cần Thơ 
- _* Phật Lôi (chủa) 
- * Phật Lỗi (chùa) 
- * Phật Quang 
- * Phật Tích (chủa) 
- —* Phật Tích Tòỏng Tâm 
937 * Phi Lai (chùa) 
- * Phi Lai 
- —* Phi Tướng 
938 * Phỏ Trạch 
- —* Phong cốc 
* Phong Công 
* Phố 
940 - Phố Cát (đến) 
~._* Phố Chiếu 
942. + Phố Đức Uy Chính Đại vương 
~._* Phổ Giác (chùa) 
-~* Phổ Giác (chùa) 
~* Phố Đức 
943. - Phố Minh (chùa) 
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K Phổ Minh (chùa) 

* Phổ Minh (chùa) 

* Phổ Minh (tháp) 

* Phố Quang (chùa) 
: Phổ Quang (chùa) 
* Phố Quang (chùa) 
* Phổ Quang cô tự 
* Phổ Tế 

* Phù Châu 

* Phù Dung (chùa) 
* Phù Đồng (đèn) 

* Phủ Đồng Thiên Vương 
* Phù Lão 

* Phủ Lưu (đình) 

* Phù Lưu (l) 

* Phù Ngư 

* Phù Ninh (l.) 

* Phù Ninh (I.) 

* Phù Ninh (I.) 

* Phù Ủng (đện) 

* Phù Ủng (đên) 

* Phủ Xá Đoài 

* Phú Diễn (đình) 

* Phú Diên (định) 

* Phú Đa (đến) 

* Phú Đa 

* Phú Đô (đình) 

* Phú Đô (I.) 

* Phú Gia (đình) 

* Phú Hoá (chùa) 

* Phú Khê 

* Phú Lâm ([.) 

* Phú Lâm (x.} 

* Phú Lộc (I.) 

* Phú Mão 

* Phú Mãn 

* Phú Mỹ (đình) 

* Phú Nhuận (đỉnh) 
* Phú ÓÔc 

* Phú Thị (chùa) 
* Phú Thị (đền) 

* Phú Thị (đình) 

* Phú Thứ (đền) 

* Phú Thứ (đình) 
* Phú Xá (chùa) 

* Phụ Nghiệu 

* Phụ Õ (đền) 

* Phụ Quộc Đạo vương 
*Phụ Sơn - 

* Phủ Giày (đền) 
* Phủ Giầy (lễ hội) 
* Phủ Từ 

* Phủ Vân 

* Phúc An (chùa) 


970 * Phúc An (đền) 
97†_ * Phúc Châu 

- —* Phúc Giảng 
971 * Phúc Hải 

- —* Phúc Hậu (chủa) 

- * Phúc Hậu (đỉnh) 
972 + Phúc Hậu (đên) 
973 * Phúc Khánh (chủa) 
974 * Phúc Khánh (chùa) 
875 * Phúc Khánh (chùa) 

- —* Phúc Kiến (hội quán) 
976 * Phúc Lâm (chùa) 
977 — * Phúc Lâm (chùa) 
978 * Phúc Lãm (chùa) 
979 * Phúc Lâm (chùa) 
980 * Phúc Lâm (chủa) 

- —* Phúc Lâm (chủa) 

- —* Phúc Lâm (đình) 

-"  * Phúc Lệ 
881 * Phúc Long 

- * Phúc Lộc (đình) 

- —* Phúc Lộc (tháp) 
983 * Phúc Lý (chủa) 

- * Phúc Lý (đỉnh) 
984 * Phúc Nhạc 
985 * Phúc Nham 

- —* Phúc Quang 

- —* Phúc Sơn 

- —* Phúc Thánh 
987 * Phúc Thiện 
988 +* Phúc Xá (chùa) 

- — * Phúc Xá (đình) 

- —* Phúc Yên (chủa) 
989 


* Phục Cổ (đình) 
980 * Phục Lễ. 
- —* Phùng Câu 
- =* Phủng Hưng 
991 * Phùng Khoang (chủa) 
- __* Phùng Khoang (đỉnh) 
993 * Phùng Thị Từ Nhan 


ˆ Phùng Xá (đền) 
- —* Phụng Công (l.) 
995 * Phụng Công (x.) - 
- —* Phụng Sơn 
997 * Phụng Thánh 
999 * Phước Điển 
- —* Phước Hải (chùa) 
- — * Phước Hậu 
- —* Phước Hoa 


1000 * Phước Lâm (chủa) 


- —* Phước Hoà 


1001 * Phước Hưng 


- —* Phước Lâm (chùa} 
- —* Phước Lâm (chùa) 
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* Phước Long (chủa} 
* Phước Lưu 

* Phước Thành (chùa) 
* Phước Thạnh (chùa) 
* Phước Thạnh (chủa) 
* Phước Tường (chùa) 
* Phước Tường (n.) 

* Phước Viên 

* Phương Khiêt Phụ nhân 
* Phương Liệt 

* Phương Nhị 

* Phương Trung 

* Phương Viên 

* Phượng Sơn (chùa) 
* Phượng Sơn (đên) 

* Pitu Khôsaăäng Sây 
* Pô Nagar 

* Pralj Mohavona 


b Qua Quan 

* Quách Thượng thư 
* Quan _ 

* Quan Ái 

* Quan Âm (chùa) 

* Quan Âm (chua) 

* Quan Âm Bẻ Tát 

* Quan Âm (tu viện) 
* Quan Công (đền) 

* Quan Cệng (đền) 

* Quan Đê (chùa) 

* Quan Đề (miều) 

* Quan Đá (miếu) 

* Quan Đình (đỉnh) 

* Quan Đình (đình) 

* Quan Đồng 

* Quan Lạn (chùa) 

* Quan Lạn (đỉnh) 

* Quan Lớn Triệu Tường 
* Quan Nhân 

* Quan Tam Phủ 

* Quan Thánh (đện) 
* Quan Thánh (miếu) 
* Quan Thượng 

* Quan Triệu 

* Quan Tự 

* Quân Đính 

* Quán Giá 

* Quán La (chùa) 

* Quán La (đình) 

* Quán Sứ 

7” Quán Thánh 

7 Quản Thệ Âm (chủa) 
* Quán Thể Âm (chùa) 


- = * Quân Triều 
†018  * Quang Ấn 
1019 * Quang Bảo. 
1020 * Quang Chiếu vương 
1021 * Quang Đức 
1022 * Quang Hoa 
- * Quang Hưng 
1023 * Quang Khánh 
1024  * Quang Minh (chùa) 
- * Quang Minh (chùa) 
1025 * Quang Minh (chùa) 
- __* Quang Minh (chùa) 
- - * Quang Mỹ (chùa) 
1027 * Quang Mỹ (điện) 
- =* Quang Nghiêm 
1028 * Quang Thục Hoàng Thái hậu 
1031. * Quang Trai 
1032 * Quảng Bá (chùa) 
* Quảng Bả (đình) 
* Quảng Bác Đại vương 
1033. + Quảng Báo 
*  * Quảng Đạt 
-. * Quảng Đức (chùa) 
1031. + Quảng Đức (chùa) 
ki Quảng Hương Giả lam 
A.- Quảng Lãm 
Du. Quảng Lợi thân 
1035 * Quảng Minh 
1036 * Quảng Nghĩa Đại vương 
XI sc Quảng Nghiêm 
-.__* Quảng Phúc 
»., sv# Quảng Tế Đại vương 
1037. * Quảng Uyên thần 
-.* Quảng Yên (đình) 
- * Quái 
- _* Quận công Đàm Đình Cư 
1038 * Quận Phụ Nhân 
- * Quê Nương 
1039 + Quê Quốc 
-.* Quộc Ấn (chùa) 
SN. Quốc Ấn (chùa) 
Hs Quốc Ân (chùa} 
m- v Quốc Công 
„Hạ Quốc Hoa 
1040 * Quốc Mẫu vương 
- * Quộc Sư (chùa) 
ma Quốc Sư Đại vương 
1041 + Quốc Thanh (chua) 
-_* Quốc Thanh (chùa) 
- * Quý Minh 
¬ Quyền Hảnh 
-  * Quyến Sơn 
1042 * Quỳnh 
1043 * Quỳnh Đô (chùa) 
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* Quynh Đô (định) 
“ Quynh Giản 

* Quỳnh Hoa 

* Quỳnh Lâm 

* Quynh Lôi 

* Quỹnh Thiên 


l Tìau 
* Hậm 

" Hội 

* Rừng 
* ty 


~ FÖaghamangala 
* Sài Đông (đỉnh) 
* Sài Đồng (I.) 
* Sài Sơn (x.) 
* Sái (đến) 
* Sái (n.) 
“ SamrôngEk  = 
* Sắc Tứ Báo Quốc 
: Sắc Tứ Linh Thứu 
š Sắc Tứ Long Huê 
b Sắc Tứ Quan Âm 
. Sắc Tứ Quốc Âm 
: Sắc Tứ Tam Bảo 
" Sắc Tứ Tập Phước 
: Sắc Tử Thập Phương 
: Sắc Tứ Thập Tháp Di Đà 
* Sắc Tử Tịnh Quang 
k Sắc Tứ Trường Thọ 
b Sắc Tứ Từ Hiệu 
* Sẳm Công 
* Sen Hồ (chua) 
* Sen Hồ 
* Sét - 
* Biêu Quân 
* 6Simhapura 
* So 
* Sóc (đèn) 
* Sóc Sơn (đèn) 
* Song Đường Từ 
* Sỏng Sơn (đèn) 
La Sòng Sơn (đèn) 
* Số 
* Sốm 
* Sở (chùa) 
'* Sở (chùa) 
* Sở (đình) 
* Sở Tranh 
* Sơn Đông 
+ Sơn Đồng (.) 


1075 * Sơn Long 

- —" Sơn Quang 

- — * Sơn Thuỷ 

- —" Sơn Tùng (chủa) 

106  * Sùng Ân (chúa) 
1077 * Sùng Ấn (chùa) 

* Sùng Hoá 

+ Sùng Nghiêm (chủa) 
1080 * Sùng Nghiêm (chùa) 

- _* Sủng Nghiêm (chùa) 
1081 * Sùng Nghiêm Báo Đức 
1082 + Sùng Nghiêm Diên Thánh 
1083 + Sùng Phúc (chủa) 

* Sùng Phúc (chùa) 
* Sùng Phúc (chủa) 
1086 - Sùng Quang 

~....* Sùng Thiện Diên Linh 
* Suối Tăm 
1088. - suốt 


1089 + Ứà Ao (đền) 

- = * Tả Phú 

- -* Tả Vọng Đình 
1090 * Tài Công Lan 

- * Tam Ậ (đền) 

-  * Tam Ä (l} 

- * Tam Bảo (chùa) 
1091 * Tam Bảo (chùa) 

- * Tam Bảo (chùa) 

- - * Tam Bảo 

- * Tam Đại Vương (đền) 

~  * Tam Đại Vương (đèn) 
1092 * Tam Đảo Thần 

-  * Tam Động Sơn 
1094. * Tam Giang (quản) 

+ * Tam Giang Thần 

- * Tam Giáo 
1095 * Tam Giới Linh Thần 

- * Tam Lang 

- * Tam Long 

- - * Tam Lặng 
1096 * Tam Quang Đại Vương 
1097 * Tam Thai : 
1098 * Tam Thạnh (đền) 

-_ * Tam Thân (đến) 

- * Tam Thần (đèn) 

- * Tam Toả - 
1101 * Tam Toà Sơn Thân 

~ * Tam Trung 

- * Tam Vị Thuỷ Thân 

- * Tảm Xá (chùa) 
1102 * Tảm Xá (đình) 

- __.* Tản Viên (đến) 
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* Tạng Sơn 

* Tảo Sách 

* Tảo Hạ 

* Tảo Sinh Tiên sư 

* Tăng Huệ Hoàng thái tử 
* Tân 

* Tân Hợp 

* Tân Hy 

* Tân Khai (đền) 

* Tân Khai (đình) 

* Tân La 

* Tân Long (chùa) 

* Tân Miếu 

* Tân Minh 

7 Tân Quốc Công 

h, Tập Hy Đạo quân 

* Tắt Tác 

* Tây (chủa) 

* Tây An (chùa) 

* Tây Đằng 

* Tây Hồ (phủ) 

* Tây Long (Tây Luông) 
* Tây Luông 

* Tây Mỏ (đỉnh) 

* Tây Ninh (toà thánh) 
* Tây Phương 

* Tây Thiên (chùa) 

* Tây Thiên (chủa) 

* Tây Thiên Di Đà (chủa) 
* Tây Tựu 

" Tếp 

* Tế Xuyên 

* Thạch Cầu Bây 

* Thạch Cốc (chùa) 

* Thạch Cốc (chùa) 

* Thạch Cốc 

* Thạch Đồng 

* Thạch Động (chùa) 
* Thạch Động (chủa) 
* Thạch Khôi Hạ 

* Thạch Khôi Thượng 
* Thạch Linh 

* Thạch Lôi (đình) 

* Thạch Lỗi (x.) 

* Thạch Tướng quân 
* Thái Bình (chùa) 

* Thái Bình (chùa) 

* Thái Bình (đình) 

* Thái Cam (chùa) 

* Thái Cam (đình) 

* Thái Dương Hạ 

* Thái Dương phu nhân 
* Thái Hà (đèn) 

* Thái La 


1128  * Thái Lai 
- — * Thái Miếu 
1128 * Thái Nguyên (chùa) 
- _* Tham Xung Thằn 
- * Thanh Am Động 
- * Thanh Am (chùa) 
1132 * Thanh Am (đỉnh) 
- = * Thanh Bình (từ đường) 
-  * Thanh Cẩm 
- = * Thanh Đình 
1133 * Thanh Hà (chùa) 
1133 * Thanh Hà (đình) 
1134 * Thanh Long 
- _* Thanh Long cổ tự 
11389 * Thanh Lương (chùa) 
- —* Thanh Mai 
- _* Thanh Miễn 
- _ * Thanh Miếu 
1140 * Thanh Nhàn (chùa) 
1141 * Thanh Nhân (đền) 
1142 * Thanh Minh 
1143 * Thanh Quang 
1144  * Thanh Thọ 
- —* Thanh Trúc 
1146 * Thanh Trung 
1148  * Thanh Trước 
1148  * Thánh Ẩm 
-* Thánh An 
- —* Thánh Ấn 
- —* Thánh Chúa (chùa} 
1150 * Thánh Duyên 
- - * Thánh Đức 
1152  * Thánh Mẫu 
-  * Thánh Quang 
- _* Thạnh Phú (k) 


1154  * Tháp Chương Sơn 
- =* Tháp Đối 
- — * Tháp Mười (tháp) 
- — * Tháp Thạt bản Lào 
1155 " Tháp Vàng 
- _* Thăng (đình) 
1156  " Thắng 
-.* Thắng Lãm 
.. Thắng Trí 
1158 7 Thần Đầu (đền) 
-_* Thần Đồng Cổ 
- — * Thân Hải 
1159 " Thần Hoả 
- —* Thần Nông 
1160 * Thần Nữ 
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* Thắn Quang (chùa) 
* Thần Quang (chùa) 
* Thần Y 

* Thập Pháp Di đả 
* Thập Tháp 

: Thây (chùa) 

* Thê Miễu 

x Thể Quận Công 

* Thể Giao 

* Thị Xá 

* Thị Câm 

* Thị Cận 

* Thị Thiện 

* Thích Ca Phật đài 
* Thiên Ân Ni tự 

* Thiên Ấn (chủa) 

* Thiên Ấn (chùa) 

* Thiên Bình 

* Thiên Hậu (đến) 

* Thiên Hậu (đên) 

* Thiên Hậu (đến) 

* Thiên Hoà 

* Thiên Hưng (chùa) 
* Thiên Lộc (chủa) 
* Thiên Lộc (đèn) 

* Thiên Mụ 

* Thiên Niên 

* Thiên Phúc (chùa) 
* Thiên Phúc (chùa) 
* Thiên Phúc (chùa) 
* Thiên Phúc (chủa) 
* Thiên Phúc (chủa) 
* Thiện Phúc (chủa) 
* Thiên Phước 

* Thiên Quang 

* Thiên Phước 

* Thiên Tâm 

* Thiên Thai (chùa) 
* Thiên Thai (chùa) 
* Thiên Thai Nội 

* Thiên Thai Ngoại 
* Thiên Tôn (chùa) 
* Thiên Tôn (chùa) 
* Thiện Tỏn Đại vương 
* Thiên Trủ 

* Thiên Trước 

* Thiên Tư Phúc 

* Thiên Tượng 

* Thiên Ứng (chùa) 
* Thiên Ứng 

* Thiên Vân cổ tự 

* Thiên Vũ 

* Thiên Vương Cổ Sát 
* Thiên Y 


11982 * Thiên Y Tiên nữ 
- —* Thiện An tự 
- —* Thiện Lam 
1183 * Thiên Lâm 
-* Thiên Lâm (chùa) 
-* Thiên Quang 
1194 * Thiền Viện 
1195 * Thiện Chơn 
-  * Thiện Hoà 
- — * Thiêu Thôn 
1196 * Thiệu Hoá Quận vương 
- =* Thiệu Ninh Công chúa 
1197 * Thiệu Trị 
11987 * Thịnh Quang 
1198  * Thịnh Yên 
1199 * Thọ Am 
- —* Thọ Công 
- —* Thọ Quốc Công 
1200 ˆ* Thọ Xương (văn chỉ) 
-.* Thoại Ngọc Hằu 
-.* Thổ Hà (chùa) 
- —* Thổ Hà (đỉnh) 
- = "Thổ Hoàng (I.) 
1201 * Thổ Khói (chùa) 
.. Thổ Khối (đình) 
...* Thổ Quan 
1202 * Thổ Tang (đình) 
sẽ Thổ Tang (I.) 
1203  * Thổ Tang (L) 
- * Thôn Cam 
- =* Thôn Câu 
- —* Thôn Hạ (chùa) 
- — * Thôn Hạ (đình) 
1204 * Thôn Ngô 
1205 * Thôn Nha 
1206 * Thôn Thượng (chùa) 
1207  * Thôn Thượng (định) 
- —_* Thôn Thượng (đình) 
- —* Thôn Trung (chùa) 
- * Thôn Trung (đình) 
~ * Thôn Trung (đình) 
- —* Thông (chùa) 
- — * Thông (chùa) 
1208  * Thông Thánh Quán 
-  *ThuÍch _„ 
-  * Thủ Lệ (đên) 
1210 * Thủ Lệ (L) 
- —* Thủ Thiện 
- — * Thuận Mỹ 
- _" Thuận Thành (chủa) 
1211 * Thuận Tôn 
1212 ~* Thúi 
- —* Thuý Ái 
- —* Thuỹ Lĩnh (chùa) 
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* Thuý Lĩnh (đình) 

* Thuy Hương (đền) 

* Thuy Khuẽ (đền) 

* Thuy Lôi (đình) 

* Thuy Ứng (chùa) 

* Thuy Ứng (quán) 

k Thuỷ Lan 

* Thuỷ Tế Thần 

* Thuỷ Tế Long vương 
$ Thuỷ Tiêu Quan 

: Thuỷ Tộc Long vương 
> Thuỷ Trung Tiên 

X Thuỷ ` Vân Sơn thần 


1241  * Tiết Nghĩa Bảng nhãn 
1242  * Tiết Nghĩa Bửi Đại vương 


1284 


-  * Tiết Nghĩa Đại vương Bùi Thận Huy _- 


1243 + Tiết Nghĩa Tiến sĩ 


- __* Tiết Nghĩa Trạng nguyên 


- = * Tiết Phụ (đèn) 
1244 * Tiết Phụ (đèn) 
- =* Tiêu Sơn 
1245  * Tiểu Nha 
~ —* Tinh Trung 
- _* Tỉnh Quang (chùa) 
- _* Tỉnh Quang (đình) 
- * Tịnh Quang 


* Thuyền Tôn 1246  “* Tịnh Tâm 

* Thường Chiếu 1248  * Tính Quốc Công 

* Thường Diệp _ - * Toàn Giác 

* Thường Lạc Sơn Nguyên Đại vương -  * Tô Hiên Thành 

* Thượng (đền) 1249 * Tổ 

* Thượng (đền) - =—* Tổ Thị 

* Thượng (I.) 1250 * Tối Linh Công chúa 
* Thượng Cát (đình) - — * Tận Thạnh 


* Thượng Đông (chùa) 
* Thượng Đông (đình) 
* Thượng Đông (đình) 
* Thượng Lạp 

* Thượng Öc 

* Thượng Phúc (chùa) 
* Thượng Phước 

* Tích Sơn (I.) 

* Tích Sơn (x.} 

* Tiên (am) 

* Tiên (chủa) 

* Tiên Cảnh 

* Tiên Cát 

* Tiên Chân 

* Tiên Châu (chủa) 

* Tiên Chưởng 

* Tiên Công 

* Tiên Đồng 

* Tiên Hạ - 

* Tiên La (đên) 

* Tiên Linh 

* Tiên Lữ (chùa) 

* Tiên Phúc 

* Tiên Sơn (chùa) 

* Tiên Sơn (chua) 

* Tiên Sơn (chủa) 

* Tiên Tích 

* Tiên Triệt 

* Tiên Xá 

# Tiên Y 

lở Tiền Lý Nam Đề 

* Tiết Nghĩa (đèn) 

* Tiết Nghĩa (đèn) 


1251 * Tống Hoảng Thái hậu 
- _ * Tống Quốc Công 
...# Tống Trạng nguyên 

1252 * Tốt Động (đình) 

1253 * Tra Am 

1254 * Trà Cổ (đình) 

- = * Trả Động 

1255 * Trà Phương 
- —* Trạch Hải Đại vương 

1256 * Trạch Lâm 


1285 


1288 
1270 
1271 
1272 


1273 
1274 


1275 


1276 
1277 
1279 
1280 


- —* Trạm Linh Hoằng Trạch Đại vương 1282 


- —* Trang Định vương 
- =—* Trang Lâu 
- — * Trang Nghiêm 
- —* Trang Vương 
1257 * Trảng An (L) 
- — * Trảng Tín 
1258  * Tráng Bang Hầu 
- * Trạng nguyên 
1259 * Trảo Trảo Phu nhân 
-= * Trăm Gian (chùa) 
- _* Trăm Gian (chùa) 


1260 * Trằm 
1261 * Trầm (chùa) 
- —* Trân Tảo 


- _* Trần Anh tông 

- —* Trân Bình Trọng 
1262 * Trần Chiêu Văn 

- —* Trằn Công 

- — * Trằn Danh tướng 
1283  * Trần Đại tướng 
1284 * Trần Đẻ 

- — * Trần Đề vương 


1507 


† 283 


“ Trần Hiến tông 

* Trằn Hoàng thân 

* Trần Hoàng Tên 

* Trằn Hưng Đạo (đền) 
* Trần Khát Chân 

* Trần Minh Công 

* Trằn Minh tông Hoàng đề 
* Trần Nghệ tông 

* Trần Nhân Huệ vương 
` Trần Nhân tông (đền) 
. Trần Nhân tông (mộ) 
` Trần Phô Mã 

v Trần Quận công (đèn) 
- Trắn Quận công (đên) 
k Trần Quộc Chân 

* Trần Quỹ Cáp 

* Trận Tả tướng 

* Trần Thái tông 

* Trần Thị Dụng 

* Trần Thủ Độ 

* Trần Tông Thất 

+ Trắn Quận công 

* Trấn Quốc 

* Trắn Quốc Thánh vương 
“ Trần Quốc Thần 

+ Trắn Vũ (đèn) 

* Trấn Vũ (đèn) 

* Trắn Vũ (quán) 

* Trì Trọng 

* Triềng 

bự Triều Bảu Nẽ 

° Triều Khẩu (đền) 

* Triều Khúc {chủa) 

* Triệu Khúc (đỉnh) 

* Triệu Âu 

* Triệu Khánh 

* Triệu Miều 

* Triệu Quang Phục 

* Triệu Tưởng (miễu) 

* Triệu Tưởng (n.} 

* Triệu Việt Vương (đèn) 
* Triệu Việt Vương (miêu) 
* Triệu Vũ Đề 

* Triệu Xuyên 

* Trình 

* Trình Quốc Công 

* Trịnh Giang 

* Trịnh Khả 

* Trịnh Phong 

* Trò 

* Trong (chùa) 

* Trong (đình) 

* Trúc Lâm (chùa) 

* Trúc Lâm (đền) 


1289 * Trúc Lâm (thiền viện) 
- — * Trung (đên) 
- =* Trung (đình) 
- —* Trụng Bản 
- —* Trung Cân 
- —* Trung Đan 
1290 * Trung Đơn 
- —* Trung Hiều 
- —* Trung Hoả (chùa) 
- —* Trung Hưng 
- —* Trụng Kính Thượng 
- —* Trụng Lập (chùa) 
- —* Trung Lập (đình) 
- * Trung Liệt (đến) 
1281 * Trung Liệt (miếu) 
- —* Trung Liệt (miêu) 
- —* Trung Liệt Đại vương 
-„* Trung Nghĩa 
-  * Trung Sơn (đình) 
- —* Trung Quốc Vương 
1292 * Trung Tả 
1293 + Trung Tâm 
12984  " Trung Tiết (đèn) 
- —* Trung Tiết (đền) 
- —* Trung Tự (chùa) 
1285 * Trung Tự (đình) 
- —* Trung Văn (chùa) 
- —* Trung Văn (đình) 
1296 * Trùng Hạ 
1288 " Trùng Khánh (chùa) 
- —* Trùng Minh 
- —* Trùng Quang 
- —* Trùng Quang 
1299 * Trùng Thượng 
1300 * Trực Chính 
- —* Trưng Nữ vương 
- — * Trưng Vương 
1301 * Trừng Quốc công 
-  * Trương Hán Siêu 
- — * Trưởng Lâm (chủa) + 
- =— * Trường Lãm 
1302  * Trường Thanh 
- —* Trường Ti 
- —* Trường Yên 
1303  * Tu Hoàng 
- = * Tu Mộng 
- —* Tú Định Thị 
- = * Tuân Lục 
1304  * Tuệ Không 
- — * Tuệ Lắm 
-  * Tuệ Vũ 
- — *“ Tùng Giang 
1405 " Tùng Lĩnh 
-  * Tùng Sơn 
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* Tuy Phước (cột đá) 
* Tuỷ Vân 

* Tuyên Linh 

* Tự Dụng (đền) 

* Tư Đỉnh 

* Tư Khánh 

* Tư Phúc (chủa) 

* Tư Phúc (lăng) 

* Từ Ấn (chùa) 

* Từ Ân (chùa} 

*" Từ Ấn (chùa) 

* Từ Ân Thiền tự 

* Từ Đàm 

* Từ Hả 

* Từ Hiều 

* Từ Lâm 

* Từ Khánh 

* Từ Nghiêm 

* Từ Nhãn 

* Từ Quang (chùa) 

* từ Quang (chủa) 

* Từ Trọng 

* Tử Vĩnh 

* Tứ Ấn 

* Tứ Vì 

* Tử Xã 

* Tự Đức 

* Tự Khánh 

* Tự Khoát 

* Tử Các : 

* Tử Chàng Đề Quân 
* Tử Đường 

* Tương Thuận 

* Tưởng Long (chùa) 
* Tường Long (tháp) 
* Tường Phiêu (chùa) 
* Tường Phiêu (chủa) 
* Tường Phiêu (đình) 
* Tường Vân {chủa) 
* Tưởng Vân (chùa) 
* Tượng Tảo 


-_* ẨĨy Linh Thuỷ Thần 
* Uy Minh Vương 
* Ứng Chân 
* Ưng Linh 
* Ứng Tâm 
* Ứng Thiên (đình) 
* Ưu Đảm 
* Ước Lễ - Đình Bảng 
* Ưu Điễm 


1331 : 
1332 - Và 
1333, VẤI cỤ 
1344 ` Yảm Láng 
_ —* Vạn Đức (chủa) 
* Vạn Đức (chùa) 
khe * Vạn Hạnh (chùa) 
* Vạn Hạnh (ni viện) 
* Vạn Hạnh (thiền viện) 
* Vạn Kiếp (đèn) 
. — * Vạn Niễn (L) 
* Vạn Niên (chùa) 
Lai * Vạn Phật 
* Vạn Phúc (chùa) 
TU Sàn Vạn Phúc (đình) 
* Vạn Phúc (đình) 
* Vạn Phúc (I.) 
* Vạn Phúc (chủa) 
và cá Vạn Phước (chúa) 
* Vạn Phước (chùa) 
* Vạn Thọ 
* Vạn Thông 
* Vạn Triều 
* Vạn Tuê 
* Văn Điển (chùa) 
* Văn Giáp 
* Văn Hỗ 
* Van Miếu (Hà Nội) 
* Văn Miếu (bia tiền sĩ) 
* Văn Miễu Bắc Ninh 
* Văn Miệu Đông Nai 
* Văn Miễu Quảng Yên 
* Văn Miễu Sơn Tây 
* Văn Miễu Thái Nguyên 
* Văn Miếu - Xích Đằng 
* Văn Tân 
* Văn Thánh Miếu 
* Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long) 
* Văn Trưng 
* Văn Trì 
* Văn Tri 
* Vân 
* Vân Hồ 
* Vân Long 
KT - Vân Mẫu 
. _* Vân Mộng 
* Văn Sa 
J3 „ Vân Sơn 
* Vân Tiêu 
* Vân Tĩnh 
ket * Vẽ (chùa) 
* Vẽ (đình) 
+ Vệ Linh 
* Vệ Quốc 
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* Viêm Xá 1380  r Vũ Thạch (chủa) 


* Viên - —* Vũ Thạch (đình} 
* Viên Chầu 1381 * Vũ Thị 
* Viên Giác (chùa) - — * Vua (chùa} 
* Viên Giác (chùa? - — * Vua Bà (đến) 
* Viên Minh (chùa) - —* Vua Bà (miêu) 
* Viên Minh (chùa) - —" Vua Lê (chùa} 
* Viên Quang 1382 " Vua Lê (đẫn) 
` Viên Thông (chủa)} 1383  * Vua Mai 
* Viên Thông (chùa]} 1384 ~ Vực Vông 
* Viễn Sơn , - 
* Việt Nam Quốc tự 1390 - 
* Việt Yên (đình) lại ! Vào 
* Vĩnh Hoà (chùa) 1394 " Xá Kiên 
* Vĩnh Khánh (chùa) 1298 * Xá Lợi 
* Vĩnh Khánh (chùa) - * Xã Đản 
* Vĩnh Khánh (chủa} 1298 * Xã Tắc (đản) 
* Vĩnh Lăng 1396 " Xanh 
“ Vĩnh Mỗ 1398 -" Xân Cạp 
* Vĩnh Nghiêm (chùa) - *Xếm _ 
* Vĩnh Nghiêm (chủa) 149.9  * Xích Đăng 
* Vĩnh Nghiêm (thiển viện) 1400 " Xoan 
* Vĩnh Ninh (đình) - —* Xóm Dậu 
* Vĩnh Phú (chùa) - * Xôm „ 
+ Vĩnh Phúc (chùa) 1401 " Xuân Ai 
Inh Phúc (đình) - — * Xuân Dục (đình) 
¡nh Tế (I.) 1402 * Xuân Đỗ 


* Vĩnh Thải 


* Vĩnh Thịnh (chùa) 
* Vĩnh Thịnh (đình) 


* Xuân Đỗ Hạ (chùa) 
1403 * Xuân Đỗ Hạ (đình) 
- —* Xuân Khau 


* Vĩnh Tràng 1404 * Xuân Lĩnh : 

* Vĩnh Trân (am) - * Xuân Lôi (đên) 
* Vĩnh Trủ -  * Xuân Phiên 

* Vịnh Trung 1405 7 Xuân Quan 

* Vĩnh Tường Quận vương * Xuân Thuy 

* Võ 1406  * Xuân Thượng 

* Võ Lâm -  " XuyXả 

* Võ Miêu 1407 ' Xvayton 

* Voi Phục 1408 

* Voi Ré (điện) - _ 

“ Vòng (đình) 1408 ` m4 Miễu 

* Vọng Cung : Y Thục 

* Vọng Thê 1410 ` Ÿ Lan Công chúa 
* Vọng Tiên $ : Yên | 

* Vũ Công 14132 Yên Cư (I.) 

“ Vũ Di * Yên Đỗ (.) 

“ Vũ Ha * Yên Hrioà (chùa) 
* VŨ H Hỗng Lượng _ " Yên Hoả (đình) 
* Mũ Lao 4443 ` Yên Nội (chua) 
* Vũ Lăng * Yên Nội (đỉnh) 
* Vũ Lâm (chùa) *YênPhủ - 

* Vũ Miễu _ _* Yên Phụ (chùa) 
* Vụ Nương 4414 ” Yên Phụ (đinh) 
* ⁄!ũ Sư * Yên Sở (đèn) 
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* Yên Sở (đình) 

* Yên Tần (chủa) 

* Yên Tân (đình) 

* Yên Thái (đền) 

* Yên Thái (đình) 

* Yên Thành (đỉnh) 


1444 * Binh Hoả 
1445  * Bình Lập 

- * Bỉnh Ngô 
1446  * Bình Sơn (x} 

- =* Binh Tân 

- — * Binh Thạch 


* Yên Thư 1447 * Binh Thành 
* Yên Tử (chùa) 1448 * Bồi Khê (x.} 
* Yên Vĩnh 1449 * Bi Lý 
*" Yên Xá (chùa) : - * Bồng Mai (x.) 
* Yên Xá (đình - đện) : * Bông Mạc 
* Yên Xá (I.) - —* Bồng Trung 
* Yết Kiêu Đại vƯơng - —* Bột Thái 
+ Bột Thượng 
R - z * Đùi 
QUÊ HƯƠNG CÁC SỰ KIÊN * Bùi Chư ((.) 
VĂN HOA - NGHỆ THUẠT * Búng , : 
* Hựu điện tp. Hỗ Chí Minh 
` tu Cách 55 
* An Cựu s6 * Ïác Khê 
* An Định 58  ' Cách Bi 
* An Hoả s8 " Cái Môn 
* An Hữu §0 Cam Giá 
* An Mỹ (x.) §6  * Cam Lộ (s.) 
* An Quán §&  " Cản Dương (điện) 
* An Tiêm (E) 7†1  ' Cản Nguyễn 
* An Truyện (I.) 73 " Canh 
* Ang Độ 74 * Canh Hoạch 
* Cao Hương 
* Cao Lao Hạ 
* 8a xã (I) B5 * Cao Xá (l) 
* Bác Vọng 94 + Cát 
* Bái Ân 100 * Cát Bì (x) 
* Bái Dương - = * Gái Động 
* Bái Trại - = * Gái Lợi 
* Bãi Sây 102 * Gát Ngạn 
* Bảo Thượng (Bảu Thượng) 107 * Cắm Thánh 
* Bảo An (L.) 108. * Cẩm Bình (x.) 
* Bảo Hà 109 * Cẩm Phố 


* Bảo tàng Dân lộc học 


116 * Cân Chánh 


* Bảo tàng Điêu khắc Chàm Đà Nẵng - +* Cầu 


* Bảo tảng Mỹ thuật (viện) 
* Bảo tảng Văn hoá Dân tộc Khmer 
* Bảo Thanh 
* Bảo Triện 
* Bát Nhị 
* Bát Sứ 
* Bạt Trạc 
* Bắc Cư 
* Bắc Lý (trường) 
* Băng Sơn (I.) 
* Bắt Nhị 
* Binh Dân 


1198 * Cầu Đơ (I.) 

- =*" Cầu Lãm 
120 * Châu Cầu 
121 “ Châu Hộ 
125 * Châu Khê 

- —* Châu Mỹ 
128 * Châu 5a 
129 * Chiêu Văn 
132  * Chu Minh 
135 * Chu Văn An (trường học cử) 
138 r Chủa Hương 
149 * Chủa Keo 
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* Chùa Thầy 

* Chúc Lý 

* Chụt 

* Chử Đống Tử (hội) 
* Cổ Am (x.} 

* Cổ Chử 

° Cổ Đạm 

* Cổ Điểm 

* Cố Đô (x.) 

* Cổ Hiểm (ph.} 

* Cổ Hiền (I.} 

* Cổ Lai 

k Cổ Lễ (t) 

` Cổ Lương (th.) 

* Cổ Nguyệt 

* Cô Vũ 

* Côi Trì 

* Cỏi Xuyên 

* Cột cờ Nam Định 
* Cột cờ thành Hà Nội 
* Cứu Liên 

* Cựu chiện binh (câu lạc bộ) 
* Cửu Cao 

* Cửu La 

* Cửu Trùng (đài) 

* Cửu Trùng (đài) 


b Dao Cù 

* Dâu (hội) 

* Diên Phúc (điện) 
* Diện Thọ 

* Diên Thịnh 

* Dụ Lâm 

* Dục Khánh (điện) 
* Dục Tụ 

* Dụng Kim 

* Dưng (chợ) 

* Dược Sơn 

* Dương A 

* Dương Húc 

* Dương Liêu (l) 

* Dương Nộ 

* Dương Quang 

* Dương Trai 

* Dương Xá (x.) 

* Dưỡng Động 


k 1: Lộc 

* Đa Nghi 

* Đải tưởng niệm Hoá Lò 
" Đại Bái 

* Đại Điện 


257 * Đại Hành 
258  * Đại Hảo 
2681 * Đại Hoàng {.) 
262 * Đại học Bách Khoa 
267  * Đại học Dược 
268  * Đại học Mỹ thuật 
- —* Đại học Sự phạm Ì 
269 * Đại học Tổng hợp 
- = * Đại Lan Châu 


- = * Đại Ngãi (x} 
270 * Đại Thanh 

- —* Đại Toản 
271 * Đại Vân 


274 * Đàm Xá (hay Điểm Xá) 
275 * Đan Duệ 
277 * Đan Loan 
- —* Đàn đả Khánh Sơn 
- _* Đảo Xuyên (I.) 
289. -* Đặng Điền 
¬ Đật Đỏ (h.) 
299 + Đền Chèm 
£. # Đền Kiếp Bạc 
390 * Đền Sòng 
301 * Điềm Giang 


302 + Điền Trì 
- —* Điều Hoả 
* Đoàn Lâm 
* Đô Hoảng 
304 + Đô Sàng 
306 * Đồ Sơn (hội chọi trâu) 
313. * Đỗ Tùng 


314 " Đỗ Quyên 
316 * Đôn Thư 
321 * Đông Bàn 
323 * Đông Chữ 
324  - Đông Lý , 

~* Đông Ngạc (L) 
328 * Đông Phù Liệt 

- * Động Trung 

TC co Đồng Khê 
323 - Đẳng Ky 

5 SN Đồng Nhân (ph.) 
330 + Đông Tỉnh 

Đồng Đa (hội) 
331. * Động Trung 

+" Đua Ngựa 

~ * Đức Nhân 

* Được Sơn 


chM a Lạc (xóm) 
339 + Gia Lạc (hội chợ) 
34f† * Giai Phạm 
344 + Giám 
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483 


“ Giảng Võ (điện) 
* Giảng Võ (điện) 
* Giao Thuỷ (I.) 

* Giáp Nhật 

* Gióng (hội) 

* Gò Bởi 

* Gò Mẹ 

+ Gôi Mỹ 


- hà càu 

* Hà Dương 

* Hà Hoàng (x.) 
* Hà Lam 

* Hạ Điều 

* Hạ Định 

* Hạ Hỏi 

* Hạ Yên Quyết 
* Hạc Kiểu 

* Hải An (I.} 

* Hải Lãng (L) 
* Hải Thanh (I.) 
* Hải Thiện 

* Hải Triều 

* Hải Yến ILR) 

* Hải Yến (I. } 

* Hàng Cau 

* Hàng Hoa 

* Hàng Thị 

* Hạnh Thông 

* Hiền Phạm 

* Hiệp Thạch 

* Hoa Dương 

* Hoa Đường 

* Hoa Lâm () 
* Hoa Phẩm 

* Hoà Hải 

* Hoà Hảo 

* Hoà Hưng (I.) 
* Hoà Luật 

* Hoà Ninh 

* Hoạch Trạch 
* Hoài Bão 

* Hoàn Hậu 

* Hoàng Vân (Hoành Vân) 
: Hoành Bồ (x.) 
` Hoằng Đức 

* Hoằng Nông 
* Học Trỏ (xóm) 
* Hỗ Khẩu (I.) 

* Hội Am 

* Hội Khê 

* Hội Trảo 

* Hải Xuyên 


484 * Hỏng Châu 
- — * Hồng Liễu 
487 * Hùng Khê 
489 * Huyện Khê 
491 * Huyền Kỳ 
493 * Huỳnh Cung (th.) 
499 * Hương Khê (x.) 
503 * Hương Lang 
* Hương Mặc 
* Hương Ngài 
505 * Hương Xã 
-.* Hữu Bằng (l.) 
S07 * Hữu Thanh Oai 
S508 
517 
si. + lá Môn 


- —* Khai Trí Tiến Đức (trụ sở) 
521 * Khải Mộng 

- = * Khải Phạm 
523  * Khê Hỏi 
8527 * Khê Thượng (l} 
831 " Khúc Phò 

* Khuê Văn Các 
- —* Khương Thượng (l.) 
ặ 


532  * Kiệt Đặc 

... Kiu Lĩnh 
844 * Kim Bài 
846  " Kim Bởỏi (l) 
547 " Kim Can 
548  * Kim Cẩm 
554 * Kim Đô 
8586  * Kim Đôi 
558  * Kim Đồng 

* Kim Hoa 

559 * Kim Khê (L) 
562 * Kim Lữ 
565  " Kim Mại 

- —* Kim Sơn (l.) 

- —* Kim Sơn (l.} 
566  * Kim Thành (l.) 
5887 * Kim Lũ 


5693 * Kinh Chủ 
570 * Kính Thiên 


571 " Kỳ Bá 
579 * Kỳ Sơn 
580 
581 
582 “* Ta 
s84  " La Chử 
sgg * La Hà 
s94 ° La Ngạn 
sg7 * La Nội 
goo ' Lác 

.  * Lạc Dương (x) 
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* Lạc Đạo 

* Lạc Phố 

* Lạc Thiện 

* Lạc Trảng 

* Lại Hạ 

* Lại Thạch 

* Lai Xá (I.) 

* Lại Óc : 
* Lam Câu (Lam Kiểu) 
* Lam Kinh 

* Lam Sơn (th.) 
* Lãm Sơn (l.) 

* Lan Khê 

* Làng Báy - Làng Tám 
* Láng Thé 

* Lão Lạt 

* Lạp Hạ 

* Lệ Mỹ 

* Lệ Sơn 

* Liêu Xá 

* Liêu Xuyên 

* Liêu Lâm 

* Liêu Ngạn 

* Lim (hội) 

* Linh Đường 

* tong Hựu 

* Long Khê 

* Long Phủ (l.) 

* Long Trị . 

* Long Tuyên 

* Lộc Hà (I.} 

* Lôi Trạch 

* Lộng Điền 

* Lũng Động 

* Lượng Điện (l.) 
* Lương Đường 
* Lương Ngọc (l.) 
* Lượng Phú 

* Lý Hải (x.) 

* Lý Hoà 

* Lý Trai 


Mạc Xã 

* Mai Khê _ 

* Mạn Nhuê 

* Mạnh Tân 

* Mao Điền. 

* Mao Nhuê 

* Mậu Hoàả (I.) 
* Me (I.) 

* Me (l.) 

* Mễ Xá 

* Minh Khiêm Đường 


§89  * Mọc 
- =—* Mộ Trạch 
690 * Mỗ 
6891 * Mường Bi 
892 * Mường Muối 
-  * Mỹ Chánh 
6893  * Mỹ Đức (L) 
894 * Mỹ Hiệp (x.) 
-* Mỹ Hiệp (x) 
-  * Mỹ Khê Tây 
895 * Mỹ Lộc (x) 
- * My Trọng 


700 * Ì Jam Đồng Thư xã (trụ sở) 
707 " Nam Lý 

704 * Nam Sách (x.) 

718_ ' Nam Thành 


-  ? Năng Tình 
725 " Nê Độ 

- —* Nghi Trung 
726 * Nghĩa Lư 

. —* Nghĩa Phú 


728 * Nghiêm Xá 
72o  * Nghiêu Phong (đảo) 
762 " Ngọ Kiều 
764  * Ngọ Môn 
766  "* Ngõ Áo Đen 
772 ' Ngoại Lãng 
- =" Ngọc Bình 
777  " Ngọc Sơn {.) 
779 * Ngọc Than 
* Ngọc Tiên 
782 * Ngọt ` 
786 ” Ngũ Long (lâu) 
„ * Nguyễn Du (nhà bia) 
- —* Nguyễn Thái Học 
788 " Nguyễn Trãi 
790 * Nguyễn Xả 
- * Nguyệt Ang (x.) 
793 " Nguyệt Ảng (x} 
* Nguyệt Biêu 
* Nguyệt Viên 
797 * Nhà hát Chèo _ 
800 * Nhà hát Múa rôi Thăng Long 
802 * Nhà hát tp. Hà Nội 
803 * Nhà hái tp. Hỗ Chí Minh 
- — * Nhà Thái học 
- = * Nhà Tục : 
806” Nhà Văn hoá Thiệu nhỉ 
807 r Nhân Ăn 
- —* Nhân Chính 
810 * Nhân Mục (đỉnh) 
916 * Nhân Mục (I.) 
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* Nhân Thọ 

* Nhật Chiêu (I.) 
* Nhuệ (I.) 

* Như Kính 

* Nội Duệ 

* Nông Sơn (l.) 


k (ng Mặc 


. Đhạm Triền 

* Phan Thôn 

* Phất Não 

* Phong Bình 

* Phong Năm ([.) 
* Phong Xuyên 

* Phu Văn Lầu 

* Phù Chân 

* Phù Đái 

* Phù Đàn 

* Phủ Đông 

* Phù Đồng (I.) 

* Phù Lõ (L) 

* Phủ Lưu (x.} 

* Phủ Ly 

* Phù Mỹ Tây 

* Phù Vệ 

* Phủ Xá (1) 

* Phủ Xá (1) 

* Phú Hanh 

* Phú Hậu 

* Phú Lương (x.) 
* Phú Mỹ (I.) 

* Phú Thị (l.) 

* Phú Thị (Phú Thuy) 
* Phú Thọ (câu lạc bộ) 
* Phủ Thứ Thượng 
* Phú Xá (l.) 

* Phủ Lý (l.) 

* Phủ Thiệt 

" Phúc Am 

* Phúc Châu (x.) 
* Phúc Đường 

* Phúc Khê 

* Phúc Khuê 

* Phúc Kiệt 

* Phúc Thôn 

* Phủng Xá (.) 

* Phụng Công (.) 
* Phước Điện (x.) 
* Phước Lạc 

* Phước Lộc (x.) 
* Phương Định 


909 * Phương Liệt 
910 * Phương Trì 
914 * Phượng Khẻ 
- —* Phượng Tri 
924 + Phượng Vũ 


925 
, Quan Họ 
937 * Quan Sơn 


* Quan Trương 
* Quan Xán 
943 + Quảng Bá (I.) 
945 * Quảng Bị 
957 + Quảng Phúc 
962 Quần Anh 
964 * Quân Ngựa (bãi) 
965 + Quân Ngựa (trường đua) 
973 + Quần Phương 
+ - * Quất Động 
975 * Quỳ Chử 
- - * Quỷnh Đô 


878 +* THạp Chuông Vàng 
979 * Rạp Công Nhân 
- —* Rạp Đại Nam 
880 * Hạp Đông Đô 
981 * Rạp Hông Hà 
- — * Rạp múa rôi 
- —* Rạp Tháng 8 
s86 + Rạp Xiễc 


990 
`. Sa Lang 

993 ' Sa Mạc 

994  ' Sài Sơn 


.  * Sóc Biện Thượng 
9ø  ' Song Khê 
gø7 ' Song Lộc 
1000 * Song Thập 
-  " Sơn Âm 
1001 * Sơn Đồng (x.) 
- " Sơn Hoả 
-  " Sơn Nghĩa 
1003  * Sơn Thuỷ 


toz * TáAo() 

* Tả Thanh Oai 
1010 

_ _* Tam Sơn 

* Tân Hội (l.) 
1013 

* Tân Minh (h.) 
1018 ' lộ 
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* Tân Phú (I.) 

* Tân Thành Bình 
* Tân Thới 

* Tân Thuận (I.) 
* Tập Hiền 

,* Tây Mỗ 

* Tây Tựu 

* Thạch Giản 

* Thạch Thắn 

* Thạch Thật 

* Thái Bạt 

* Thái Cực 

* Thái Hiệp Thạnh 
* Thái Học 

* Thanh Lãng (x.) 
* Thanh Liên 

* Thanh Liệt 

* Thanh Lương (.) 
* Thanh Mai (l.) 
" Thanh Toản 

* Tháp Bút 

* Thân Đầu (x.}) 
* Thí Hội (trường) 
* Thị Cắm 

* Thị Cắm 

* Thị Câi 

* Thiên Ấn 

* Thiên Kiện 

* Thiên Mỗ 

* Thiên Phủ 

* Thiên Phúc (I.) 
* Thiện Cơ 

* Thiện Tri 

* Thiện Vịnh 

* Thịnh Khánh 

* Thịnh Lạc (x.} 
* Thịnh Liệt 

* Thịnh Mỹ (l.) 

* Thịnh Mỹ (I.) 

` Thọ Vực (I.) 

* Thổ Hoàng (I.) 
* Thổ Khối 

* Thổ Ngoã 

* Thổ Thành 

* Thông Khả 

* Thống Thượng 
* Thơi 

* Thời Cử 

* Thu Hoạch 

* Thuân Khang 
* Thuận Lễ 

* Thuộc Trai 

* Thuy Khuê (I.} 
* Thuy Khuê (I} 


1135 “*ThuyLôi 
1136 * Thự viện Quốc gia 
1137 * Thừa Cốc 

- * Thượng Cát 
1139 * Thượng Cốc (I.) 
1144  * Thượng Phán 
1149  * Thượng Trì 
1154 * Tiên Điền () 
1158  * Tiên Liệt 

- — * Tiên Tiên 
1156  * Tiền Bạt 
1158  * Tiền Lý 
1158 * Tình Diễm 


1160 * Tó 
1172 * Tòng Sơn 
- —* Tông Duệ 


1172 * Trà Bồng (L) 
1†74  * Trà Hương 
1175 * Trà Hương (.) 


1178  * Tràng Lưu (Trường Lưu) 


1186  * Trảo Nha 
1191 * Trần Biên 
1195 _ * Triển lãm Giảng Võ 
- —* Triển lãm Vân Hỗ 
1186 * Triều Đôn 
- * Trỉnh Tuyên 
1199 * Trình Xá 
1201 * Trung Am 
- * Trụng Cần (I.) 
1203 * Trung Cần (I.) 
- —* Trung Lập 
1214 * Trung Phụng 
1217 * Trung Tiết (x.) 
- ——*" Trực Định 
†t218 * Trực My 
‡†220 * Trương Xá 
- __* Trường cán bộ quản lý 
ˆ văn hoá - thông tin 
- —* Trường Chu Văn An 
1221 * Trường Khê 
1223 * Trường Lưu 
1224 * Trưởng Thanh 
- —* Trường thi hương Hà Nội 
- —* Tuy Lộc 
1226 * Tư Chỉ 
1230 * Từ Hao 


1231 " Tử 
1232 * Tứ Liên 
- = * Tự Tháp 


1233  * Tương Trúc 
1235 * Tương Xá 
1237 


1240 
1242 " (lông Hạ 
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* Ước Lễ 


* Vạn Hà 

* Vạn Lộc (I.) 

* Vạn Tải 

* Vạn Xuân ({x.) 

* Vàng 

* Văn (hồ) 

* Văn Áp 

* Văn Thái 

* Vân Canh (L) 

* Vân Điềm 

* Vân Trực 

* Vị Hoàng 

* Vị Xuyên (I.} 

* Viên Khả 

* Viên Xá 

* Viện Đông y 

* Viện Quân Y 108 
* Viêng 

* Việt Yên (tổng) 

* Vĩnh Khang : 
* Vĩnh Kiều (Vịnh Kiều} 
* Vĩnh Niệm 

* Vĩnh Thạnh (I.} 

* Vĩnh Thạnh (I} 

* Vĩnh Trị 

* Võ Liệt 

* Võ Xá 

* Vọng Nguyệt 

* Vô Vị 


* ĐCích Thổ (x) 
* Xuân Câu ([.} 
* Xuân Đỉnh (I.) 
* Xuân Hi 

* Xuân Lãng 

* Xuân Lập (x.) 
* Xuân Lôi (x.) 

* Xuân Viên 


* Yên Lạc (I) 

* Yên Lãng (I.) 

* Yên Lũng 

* Yên Mô Thượng 
* Yên Ninh (l.) 

* Yên Phú 


138585 * Yên Sở 
* Yên Thảnh (x.} 
* Yên Thị 
1357 * Yên Việt (x.) 
1360 + Yên Vực 


1362 
1367 : 

: LỊCH SỬ ĐỊA DANH 
1372 + £Ï Bảo 


1374 r A Cáo 
1375 ' A Duụn Pa 


1378  * A Lưới 
1380  ° Ai Châu 
- — * Ai Lao 


1381 ' Ái Châu 
1384 * An Bái (hay Yên Bái) 
1384 * An Bang 
-  * An Bang Thừa tuyên 
1385 " An Bị 
1392  r An Biên (h.) 
13985 " An Biên (t.) 
- —" An Biện (phủ) 
1402 * An Châu (phủ) 


- — * An Dương (h.) 
-  h Ăn Giang 

1404 " An Hải 

1407 " An Hải (thành) 
. " An Khê (h) 


1410  * An Lạc (hay Yên Lạc, h.} 
1411  " An Lạc (hay Yên Lạc, h.) 
* An Lão (h.) 
* An Lộc 
1423 + An Minh 
1426 * An Nam (đô hộ phú) 
1427 " An Nam 
1429 * An Nam Trung đô hộ phủ 
1430 ° An Nhơn 
- " An Nông 
1431 ° An Phú 
1432 * An Quảng (hay Yên Quảng} 


* An Quốc (th.) 
* An Sơn (h.) 
1436 + An Tây 
1439 › An Thọ 
- * An Thuy 


1440 + An Tiêm (bãi) 
1441. + An Tiêm (động) 
-* An Tiêm (lộ) 

-  * An Xuyên 

- * Anh Đồ 
1442 + Anh Sơn (h.} 
1443 + Anh Sơn (phủ) 
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* Ấn Thị 
* Âu Lạc 


* Ba bình (q,) 
* Ba Đỉnh 

+ Ba Lạt 

* Ba Thắc 

* Ba Tơ (h.) 

* Ba Vì (h.) 

* Ba Xuyên (phủ) 
* Ba Xuyên (phứử) 
* Bà LỊ 

* Bà Rịa (t.) 

* Bà Rịa (thành) 
* Bà Rịa (tbx}) 

* Bà Rịa - Vũng Tàu 
* Bá Thước 

* Bác Cổ 

* Đạc Liêu (t.) 

* Bạc Liêu (tx.) 

* Bách Việt 

* Bách Việt (vườn). 
* Bạch Hạc (h.) 

* Bạch Thông 

* Bãi Lửa Bát Tràng 
* Bạn Đôn 

* Bảo Hựu 

* Bảo Lạc 

* Bảo Lâm (h.) 

* Bảo Lộc (tx.) 

* Bảo Yên 

* Bát Xát - 

* Bảy Cây (chôn) 
* Bảy Núi 

* Bắc Ái 

+ Bắc Bình 

* Bắc Bộ Chính 

* Bắc Cạn (t.) 

* Bắc Cạn (tx) 

* Bắc Đạo 

* Bắc Giang (t.) 
* Bắc Giang (x) 
* Bắc Hà 

+ Bắc Hà (h.) 

„ " Bắc Hà (phủ) 

* Bắc - Kinh 

* Đặc Kỳ 

+ Bắc Mê (h.) 

* Bắc Ninh (t.) 

* Bắc Ninh (tx.} 

* Bắc Quang 

* Bắc Sơn (h.) 

* Bắc Thái 


78  * Bắc - Thanh 
78  * Bắc Thành 


* Bắc Trực 

* Bất Bạt 
80 + Bất Nghĩa 
81 * Bên Cát 
82 * Bến Hải (h.) 
83 + Bến Lức 


84 * Bến Nghé 
- — * Bến Tre (t.) 
85 + Bến Tre (tx) 
- _* Bến Trúc Nghỉ Tàm 
90 + Rệnh viện Chợ Quán 
- * Bệnh viện Hữu Nghị 
9† + Bệnh viện Bạch Mai 
- _* Bệnh viện Việt Đức 
- * Bệnh viện Việt Nam - Cuba 
93. .* Biên Hoà (thành) 
93 Ý Biên Hoà (t) 
94 * Biên Hoà (tp) 
~ —* Bình An 
95 + Bình Chính 
-_* Bình Dương (h.) 
96 * Bình Dương (t.) 
97 * Bình Đạo (h.) 
101 * Binh Định (thảnh) 
10Ể + Bình Định 
111 * Bình Gia 
+“ Binh Giang (phủ) 
112 * Bình Hoà 
- * Binh Khang 
121 * Binh Khê 
126 * Bình Long (h.) 
‡27  * Bình Long (t) 
128 - Bình Lục 
; * Binh Man 
~ * Binh Minh 
~ * Bỉnh Nguyên (châu) 
129 * Bình Nguyên (h.) 
- * Binh Phú 
~ * Binh Phước 
130 * Bình Sơn (h.) 
+ * Binh Thạnh 
~_* Bình Thuận (thành) 
~.* Bình Thuận (phú) 
131 * Bình Thuận (t.) 
- * Bình Trị Thiên 
~ —* Binh Tuy 
132 * Bình Xuyên 
` *Bỏ(n) 
133. + Bộ Đoan 
- " Bộ Lãng 
= L¡ Bỗ 
134 * Bồ Chính 
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* Bố Chính phử lộ 
* Bố Trạch 
* Bội Lan 
* Bồn Đả Làng 
: Bông (cánh đồng) 
N Bống Điền (h.} 
* Bủ Đăng 
* Bù Đốp 
* Đủi Chu (t.) 
* Buôn Đôn 
* Bửu Sơn 


š €1 Mau (tx.) 
* Cai Lậy 
* Cái (s.) 
* Cái Nhum 
* Cái Nước 
* Cam Đường (châu) 
* Cam Đường (tx}) 
* Cam Lâm (q.} 
* Cam Lộ (phủ) 
* Cam Ranh (h.) 
* Cảm Hoá 
* Gan Lộc 
* Cao An 
* Cao Bằng (phủ) 
* Cao Bằng (thành) 
* Cao Bằng (t) 
* Cao Bằng (tx) 
* Cao Lạng 
* Cao Lãnh 
* Cao Lãnh (tx.) 
* Cao Lộc (châu) 
* Cao Man 
* Cáo Điện 
* Cát Hải 
* Cát Tiên 
* Cau 
* Căn Ninh 
* Câm 
* Câm Chỉ 
* Cấm Khê 
* Cầm Bình (h.) 
* Cẩm Giảng (h.) 
: Cẩm Khê 
: Cẩm Phả (h.} 
* Cẩm Phả (x.} 
: Cẩm Thành 
* Cẩm Thuỷ 
* Cẩm Xuyên 
* Cần Đước 
* Cân Thơ (t.) 
* Cân Thơ (tp.) 


1686  * Cầu Cừ 
- —" Câu Đơ 
169 * Cầu Giấy (q.) 
- - * Câu Ngang 
- — * Cầu Nôm' 
171 * Chả Cá 


172 _ * Chămpa (hay Chiêm Thành) 
- = * Chămpa (nguồn gốc dân tộc) 
173 * Chămpa (truyền thuyết) 
- - * Chămpa (xã hội) 
187  * Chân Đăng 
* Chân Định 
* Châu An 
191 * Châu Diễn 
193 * Châu Đốc 
194... + Châu Đốc (thành) 
195. * Châu Đốc (t) 
- - * Châu Đốc (tx) 
196 + Châu Đức 
- * Châu Giang (h.) 
~* Châu Mai 
187 * Châu Nham 
*  * Châu Sa 
198 * Châu Thành (h.) 
199 * Châu Thành (h.) 
202 * Châu Thành (h.) 
~ * Châu Thành (h.} 
- * Châu Thành (h.) 
203 * Châu Thảnh (h.} 
~ * Châu Thành (h.) 
204 * Châu Thành (h.) 
205 * Châu Thành (q.) 
+ * Châu Thảnh {q.) 
* * Châu Thành (q.} 
- * Châu Thành (q.) 
207 ˆ * Châu Thành (q.) 
208 * Châu Thảnh (q.) 
209 + Châu Thi 
- * Chèm 
210 * Chi Châu Hân thành quận 
- * Chỉ Kỳ Giới 
- * Chi Phong (h.) 
- * Chí Linh {h.) 
~ * Chiêm Chiêu 
211 * Chiêm Dinh 
212 * Chiêm Động (hay Đại Chiêm) 
- * Chiêm Hoá \ 
213 * Chiêm Thành (vương quốc) 
~ _* Chiêm Tỉnh 
- * Chiên Khu i 
214 * Chiến Khu II 
215 * Chiến Khu lIl 
~ * Chiên Khu JV 
218 * Chiên Khu V 
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* Chiến Khu VỊ 
* Chiến Khu VIi 
* Chiến Khu VIII 
* Chiến Khu IX 
* Chiến Khu X 
* Chiến Khu XI 
* Chiến Khu XII 
* Chiến Khu C 
* Chiến Khu Ð 
* Chiêu Hội 

* Chiêu Tân 

* Chinh Chiến 
* Chính Dinh 

* Chính Hoà 

* Chợ Bờ 


* Chợ đệm Khản Xuân 


- — * Cổ Mai 

- = * Cổ Ngu 

- — * Cổ Ngư 

- = * Cổ Phí 

- —* Côn Lôn 

- * Côn Lôn (biển) 
- =* Côn Sơn 

- =* Công (n} 


- —* Công Bộ (hay Cung Bộ) 


243 * Công Plông (h.) 


* Cộá4 Thành 
245 * Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
- Việt Nam 
- —* Cổng Đục 
247 * Cơ Hạ 


248  * Crông Ngan Na (Krong Ana) 
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* Chợ Đôn - —* Crông Bông (Krong Bong) 
* Chợ Đuổi - __* Crông Búc (Krong Puk) 
* Chợ Lách 249 ˆ * Crông Päc 
* Chợ Lớn - —* Cung (n.} 
* Chợ Lớn (L) - =* Cung Hoàng 
* Chợ Lượng - — * Cung Thành 
+ Chợ Mới - __* Cung Văn loá lao động 
* Chợ Rã 250 — Hữu nghị Việt - Xô 
* Chơn Thành 251  * CưJút 
* Chu Diên(h) — 252 * Cư Mgar 
* Chùa bà Móc (bên) 255 * Cư Phong 
'* Chùa Vua 258 * Của Lò (tx) 
* Chúa Trịnh (phủ) - — * Cửa Lục 
* Chư Pêng (hay Chư Prông) 261 " Cửa Nam _„ 
* Chư Sê (hay Chư Srê) 262 * Cửa Nam (hỏ) 
* Chử Xá 2683 * Cửa ô Hà Nội 
* Chương Đức - _ * Cửa ỏ Quan Chưởng 
* Chương My -  * Cửa Ông 
* Chương Nghĩa - —* Cửu Chân (q.) 
* Chương Thiện 264 * Cửu Chân (q.) 
* Cong Cuông 265 * Cửu Chân (q.) 
* Con Mèo - —* Cửu Chân (q} 
* Cô Viên 2687 * Cửu Chân(q) _„ 
* Cố Ái Chảu - * Cửu Chân quận Ái Châu 
* Cổ Bang - — * Cửu Chân Thái Thú 
* Cổ Bi (cung) - — * Cửu Đức (h.} 
* Cổ Bi 4x) 268  * Cửu Đức (q.} 
* Cổ Diễn Châu - — * Cửu Đức (q.) 
* Cổ Đô (h.) 269 * Cửu Đức Thái Thú 
“ Cổ Giá - — * Cửu Long (s.) 
* Cổ Giao Châu - — * Cửu Long (L) 
* Cổ Hiển (h.) 270 
* Cổ Hoan Châu - : 
* Cổ Lãm (châu) - —* lam Đàm 
“ Cổ Lau 27+ *DiLinh 
* Cố Lễ (h.) - " Diễn Hả 
* Cổ Lũng 273 ` Diên Hồng (vườn hoa) 
* Cổ Luỹ (cửa s.) - * Diên Khánh (h) 


* Diên Khánh (phủ) 
* Diên Khánh (phủ} 
* Diên Ninh 

* Diên Phúc (h.) 

* Diễn (châu) 

h Diễn Châu (phủ) 
* Diễn Châu (phủ) 
* Diễn Châu (lộ) 

* Diễn Châu Long Trì quận 
* Diệp Điều 

* Dinh Chiêm 

* Do Linh 

* Dụng Minh 

* Dung Quất 

* Dũng Thọ (l) 

* Duy Kim 

* Duy Tân 

* Duy Tiên (h.} 

* Duy Xuyên 

* Duyên Giác 

* Duyên Hải (h.) 

* Duyên Hải (h.) 

* Dương Huyện 

* Dương Kinh 

* Dương Minh Châu 
* Dương Thành 

* Dương Toại 

* Dữu Lâu 


+ 1a Cương 

* Đa Hoai 

* Đa Phúc (phủ) 

* Đa Tẻ 

* Đa Uy 

* Đà Bắc 

* Đà Dương (hay Đà Giang) 
* Đả Dương 

* Đà Lạt 

* Đà Nẵng 

* Đại An (x) 

* Đại Cô Việt 

* Đại Chiêm 

* Đại Đô 

* Đại Độc 

* Đại Đường 

* Đại Hải 

* Đại Hoành (tổng) 
* Đại Hưng 

* Đại La Thành 

* Đại Lịch 

* Đại Lộc 

* Đại lý đặc biệt Hà Nội 
* Đại Man 


31i 
312 
313 
314 
315 


* Đại Nam 

* Đại Ngãi (q.) 

* Đại Ngu 

* Đại Nội 

* Đại Thông 

* Đại Thống 

* Đại Từ (h.) 

* Đại Vân 

* Đại Việt 

* Đan Điện 

* Đan Hoài 

* Đan Phượng 

* Đạo Châu 

k Đảo Tiên 

* Đắc Lắc (t.) 

- Đắc Nông (Đăk Nông) 
* Đắc Soong 

* Đặc khu Hồng Gai 
* Đák Riấp 

* Đăng Chậu (châu) 
* Đăng Châu (châu) 
* Đăng Đạo 

: Đăng Xương 

k Đầm Hà 

. Đát Đỏ (ttr.) 

* Đầu Đong 

* Đệ Ngạn 

* Đề điện 

+ Để Định 

* Đề Giang 

* Địa Linh 

+ Địa Lý 

: Điệm Hạ 

* Điểm Vò 

* Điện Bàn (phủ) 
* Điện Bàn (h.) 

* Điện Biên 

* Điện Biên Đông 
* Điện Biên Phủ (tx.) 
* Điện Thí 

* Điều Đài 

* Đỉnh Lập 

* Định An (Yên} 

* Định Biên 

* Định Hoá 

* Định Ninh 

* Định Phiên 

* Định Tưởng {t.) 

*+ Định Tưởng {L) 

* Định Viên (châu) 
* Định Viễn (phủ) 
* Đoải 

* Đoài Hỗ 

* Đoan Hùng (h.} 
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* Đoan Hùng (phủ) 
* Đoan Hùng (phủ) 
* Đoan Môn 

* Đoàn Thanh 

* Đỏ Bảng 

* Đô Giao (h.) 

* Đô Giao (thành) 
* Đô Kim 

* Đô Lung 

* Đô Lương (tx.) 

* Độ thành Sải Gòn 
* Đồ Sơn (h.) 

*+ Đồ Sơn (tháp) 

* Đô Sơn (tx.} 

* Độc Lập (h.) 

* Đôi Mã 

* Đôn Dương 

* Đồn Luân 

* Đôn Nhân 

* Độn Nhân 

* Đôn Thuỷ 

* Đôn Thuy (nhà thương) 
* Đông (biên) 

* Đông An (hay Đông Yên, h.) 
* Đông Anh (x.) 

* Đông Đô 

* Đông Đô (©) 

* Đông Họa 

* Đông Hỏi 

* Đông Hưng (h.) 

* Đông Khẩu Đạo 
* Đông Khê (h.) 

* Đông Kinh 


392 *" Đồng Phú 
- —* Đông Tháp 
394 “+ Đồng Văn 
....* Đồng Xuân (h.) 
395 * Đồng Đa (q.} 
- Đống Mác 
. Đông Thây 
396 * Đổng Xuyên 
- —* Đơ Răng (hay Đrăng) 
- =* Đơn Ba 
-  * Đơn Duệ 
397  * Đơn Dương (h.) 
398 * Đua Ngựa 
- —* Đực 
401 * Đuông 
405 * Đức Châu 
- = * Đức Dụ 
- =* Đức Hoà (h.) 
- ** Đức Duệ 
- =—* Đức Linh 
- =* Đức Long 
406 * Đức Nghĩa 
- — * Đức Phố 
407 * Đức Quang (phủ) 
- =*” Đức Quang 
411 * Đức Thanh 
- —* Đức Thành 
413 * Đức Thọ (h.) 
414 " Đức Thọ (phủ) 
- —* Đức Thủ 
415 * Đức Tôn 
- =* Đức Trọng 
416 * Đức Tu 


* Đông Kinh Nghĩa Thục (quảng trường) -  * Đức xuyên 


* Đông Lan 

* Đông Ngăn 

* Đông Ngạn 

* Đông Quan (h.) 

* Đông Sơn (h.) 

* Đông Tác 

* Đông Thanh (h.) 
* Đông Thiệu 

* Đông Triệu (châu) 
* Đông Triều (đạo) 
* Đông Triểu (h.) 

* Động Xuyên 

š Động Bắc 

* Đồng Đăng 

* Động Hỏi 

* Đồng Hới 

M Đông Hÿ 

M Đồng Nai 

k Đồng Nai (t.) 

“ Đông Nai Thượng 


- —* Đường An (hay Đường Yên) 
418 * Đường Hoà 

- —* Đường Lâm (h.} 
420 * Đường Lâm (q.) 
421 * Đường Lâm 


- = * Đượng Đạo 
422 
423 
 +Œb 
- * Eaca 
- —*" Ea Hleo 
423 * Easup 
425 
vn * Chènh {ga} 
“ Gia Binh 
“ Gia Cung 


43a ° Gia Định (L) 
* Gia Định (phủ} 
* Gia Định (xứ) 
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* Gia Định (phủ) 

* Gia Định (t.) 

* Gia Định Thành 
* Gia Hưng (châu) 
* Gia Hưng (lộ) 

* Gia Hưng (phủ) 
* Gia Hưng (phủ) 
* Gia Khánh (h.) 

* Gia Lai - Kontum 
* Gia Lâm (h.) 

“ Gia Lâm (x.) 

* Gia Lộc (h.) 

* Gia Lương (h.) 

* Gia Ninh (h.) 

* Gia Phúc 

* Gia Viên 

* Giá Rai 

* Giang Hà 

* Giao Châu 

* Giao Châu (phủ) 
* Giao Châu (trần) 
* Giao Chỉ {h.) 

* Giao Chỉ (bộ) 

* Giao Chỉ {q.) 

* Giao Chỉ (châu) 
* Giao Chỉ {q.} 

* Giao Chỉ (q.) 

“ Giao Chỉ (q.) 

* Giao Chỉ (thành) 
* Giao Chỉ Bộ 

* Giao Chỉ Thái thú 
* Giao Hải 

* Giao Hưng 

* Giao Thuỷ (h.) 

* Giáo Đức 

* Giáp Điệp Xuyên Hoa 
* Giáp Sơn (Hiệp Sơn) 
* Giảng 

* Giêng Tiên 

* Giỏ 

* Giỗng Riềng 

* Gò Công (L) 

* Gò Công (li) 

* Gò Công (thành) 
* Gò Công Đông 

* Gò Công Tây 

* Gò Dâu 

* Gò Quao 

* Gò Vấp 


ỷ la An 
* Hà Bắc 
* Ha Châu 


484 * Hà Cối 

- —* Hà Đông (h.) 

- * Ha Đông (t.l|) 
465 * Hà Đông (L) 

- —* Hà Giang (t.) 

- —* Hà Giang (tx.) 

- =—* Hà Hiệu 

- —* Hà Hoa (h.) 
466 * Hà Hoa (phủ) 
467 * Hà Hoàng (h) 

` “*HàMai - 
468 * Hà Nam (trần) 

- * Hà Nam Ninh 

- —" Hà Nội (Lj) 
469 * Hà Nội (I.) 
470 * Hà Quảng 
472 * Hà Sơn Bình 


484 * Hà Tây 
485 * Hà Thanh 
- — * Hả Thảnh 
- =* Hà Tiên 
- —* Hà Tiên (t.) 
- =* Hà Tiên (h) 


486 + Ha Tiên (trân) 

- —* Hả Tiên (thành) 

- —* Hà Tiên (t.lj) 

- — * Hả Tĩnh (đạo) 

- =—* Hà Tĩnh (thành) 

- —* Hà Tĩnh (LIj) 

- —* Hả Tĩnh (t) 
486 * Hà Trung (I) 
487  * Hà Trung (phủ) 

- —* Hà Trung (phủ) 

- —* Hà Tuyển 

- —* Hạ Cờ (Hạ Kỹ) 
488 * Hạ Hòa 
489 * Hạ Hồng 

- —" Hạ Lang 
490 * Hạ Liên 
491 * Hạ Long (tp.) 
492 * Hạc Thanh 
496 * Hai Bả Trưng (q,) 

- —* Hai Huyện 

- * Hải An (h.) 

- * Hải Âm 

- —* Hải Châu 

- * Hải Dương (tp.) 
501 * Hải Dương (t.) 
802 + Hải Dương (trấn) 

* Hải Dương (tx.) 
* Hải Dương Thừa tuyên 
504 * Hải Đông (phủ) 

- -* Hải Đông (phủ) 

505 ˆ Hải Giới 
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* Hải Hậu 

* Hải Hưng 

* Hải Kiến 

* Hải Lăng (h.) 

* Hải Long 

* Hải Ninh (phủ) 
" Hải Ninh (q} 

* Hải Ninh (t) 

* Hải Phòng 

* Hải Phòng - Hạ Long 
* Hải Tây 

* Hải Thanh (hương) 
* Hải Yến (q.} 

* Hàm Hoan 

* Hàm Long (h.) 
* Hàm Long (phô) 
* Hàm Long (q.) 

* Hàm Quang 

* Hàm Tân 

* Hàm Thuận - 
* Hảm Thuận Bắc 
* Hảm Thuận Nam 
* Hàm Yên 

* Hàn 

* Hàng Cỏ 

* Hậu Bồn 

* Hậu Đức 

* Hậu Giang (t.) 

* Hậu Lộc 

* Hi Giang 

* Hiên 

* Hiền Lương (t) 
* Hiên Môn 

* Hiệp Đức 

* Hiệp Hoả 

* Hiệu Xương 

* Hoa Câu 

* Hoa Châu 

* Hoa Thành (h.) 
* Hoả An 

* Hoả Binh (q.) 

* Hoà Binh (t.) 

* Hoà Bình (tx} 

* Hoà Đa 

* Hoà Đồng 

* Hoà Lạc (q.) 

* Hoà Nghĩa 

* Hoà Tân 

* Hoà Thành 

* Hoà Tú 

* Hoà Vang (Hoà Vinh) 
* Hoá Quê 

* Hoá Xá 

* Hoài An (h.} 


526 * Hoài Ấn (châu) 
- — * Hoài Đức (h.} 
527  * Hoài Đức (phủ) 
- —* Hoàải Đức (q.) 
528  * Hoải Nhân (phủ) 

- —* Hoài Nhân (phủ) 
- —* Hoài Viễn 
- * Hoan Đường 
- —* Hoản Kiếm (q.) 
529 “ Hoàn Long 
530 * Hoàn Vương 
531 * Hoàng An 
532 * Hoàng Diệu 
533 * Hoàng Giang (ộ) 
534  * Hoàng Liên Sơn 
- —* Hoàng Long (h.) 
- —* Hoàng Nham 


- -* Hoàng Sa 
535 * Hoàng Su Phi (h.) 
- = * Hoàng Trấn 


- —* Hoàng Triều Cương thổ 
- * Hoành Bồ (h.} 
536 * Hoáng Hoá 
- —* Hoãng Trị 
845 * Hóc Môn 
550 * Hòn Đất 
-.* Hòn Gai (Hòn Gay) 
- "Hỗ 
551 * Hỗ Chí Minh (tp.) 
552 " Hồ Đỉnh 


B553 * Hộ Bát 
- =* Hệ Lục 
- = * Hộ Ngũ 

555 * Hộ Nhất 
- —* Hộ Nhị 


556 Hộ Tam 

558  * Hộ Thất 
- —* Hộ Tứ 

862  " Hồ Châu 

563 * Hỗ Nham ({h.) 
- —* Hội An (tx} 
- —* Hội Minh 

564  * Hông Bàng 
-.* Hồng Dân 

565 7 Hằng Lĩnh (tx.) 
` Hồng Lộ 

587 * Hồng Ngự (Hùng Ngự) 
- =* Hợp Phố 
- =—* Huê (tp.} 

568  * Huệ Đức 
- = * Hùng Lạc 

569  * Hùng Quan 
-  * Hưng Châu 
- — * Hưng Hà 
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* Hưng Hoá (phủ) 
* Hưng Hoá (thừa tuyên) 
* Hưng Nguyên 

* Hưng Nhâm 

* Hưng Yên (t) 

* Hưng Yên (tx) 
* Hương Điền ˆ 
* Hương Khê (h.) 
* Hương Mỹ 

* Hương Phú 

* Hương Sơn (h.) 
* Hương Thuỷ 

* Hương Trà 

* Hướng Hoá 

* Hữu Lũng 

* Hữu Trực KÌ 

* Hữu Vọng 


; k Giai 
b Eauthara 


* Kbang 

* Kê Chàm 

* Kẻ Chợ 

* Kẻ Nủa - Xứ Đoài 
* Kẻ Sặt 

* Kê Từ 

* Kê Sách 

* Kết Thuế 

* Khán Sơn (n.) 

* Khang Lộc 

* Khánh Dương 

* Khánh Hoà (1.) 

* Khánh Sơn 

* Khánh Thuận 

* Khánh Thuy (cung) 
* Khánh Thuy (cung) 
* Khánh Viễn 

* Khánh Vĩnh 

* Khánh Xương . 

* Khâm Thiên (đài) 

* Khê Cẩm 

* Khoái Châu (phủ) 
* Khoái Châu (phủ) 
* Khoáng 

* Khỏi Luyện. 

* Khu Tây Bắc - 

* Khu tự trị Tây Bắc 
* Khu tự trị Thái - Mèo 
* Khu tự trị Việt Bắc 
* Khu vực ngoại thảnh Hà Nội 
* Khu vực Vĩnh Linh 


614 ~* Khúc Dương 
- = * Khúc Tư 
6816 * Kiên Giang 
617 * Kiên Hải 
619 * Kiên Thành (q.) 
- * Kiên An (q.) 
620 * Kiến An (t) 
621 * Kiến An (phủ) 
822 * Kiến Bình 
- — * Kiến Hoà (h.) 
623 * Kiến Hoà (t) 
624 * Kiến Hưng (h.) 
625 + Kiến Hưng (phủ) 
- — * Kiến Khang 
626 * Kiến Lộc 
§27 * Kiến Ninh 
sàn Kiến Phong (h.) 
` Kiến Phong (t) 
x Kiến Sơ (h.) 
628 -+ Kiến Thuy (h.) 
: Kiến Thuy (phủ) 
: Kiến Tưởng (phủ) 
630 . Kiến Xương (phủ) 
*...* Kiến Xương (phủ) 
~_* Kim Anh 
~._* Kim Bằng 
631 + Kim Bôi (h.) 
” _ * Kim Động 
633 + Kim Khê (suối) 
"* Kim Mã (L) 
634 + Kim Môn 
638 + Kim Ngưu (s.) 
639 - Kim Ngưu (hỗ) 
640 - Kim Quy 
* * Kim Sơn (h.) 
Ê42 - Kim Thanh 
644 + Kim Thành (h.) 
ˆ * Kim Thị 
~* Kim Trả 
~ * Kinh Áp 
ˆ* Kinh Bắc 
~...* Kinh Bắc (xứ Bắc) 
645 + Kinh Bắc Thừa tuyên 
646 - Kinh Môn (phủ) 
648 - Kinh Môn (phủ) 
“ _ * Kinh Sư 
ˆ * Kinh Thành 
5Ô - Kinh thành Phú Xuân 
652 - Kinh Nghề Quán 
~_* Kontum (t.) 
653 + Konmum (tx.) 
ˆ * Krông Nỗ 
*  * Krỏng Pa 
"* Kỹ Anh 
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* Kỳ La (h.) 
* Kỳ Sơn (h.) 


: La Sát 

* La Sơn 

* Lạc Hoá 

* Lạc Sơn 

* Lạc Thổ (h.} 

* Lạc Thuỷ (h.) 

* Lai Châu (t.) 

* Lai Châu (tx.) 

* Lai Vung 

“ Lái Thiêu {q.) 

* Lam Sơn (n.) 

* Lang Biang ít.) 

* Lang Biên 

* Lang Chánh (Lương Chánh) 
* Lang Tài (Lương Tài) 

* Lạng Giang (đạo) 

* Lạng Giang (h.} 

* Lạng Giang (phân phủ) 

* Lạng Giang (phủ) 

* Lạng Giang (phủ) 

* Lạng Sơn (trần) 

* Lạng Sơn (L) 

* Lạng Sơn (tx.) 

* Lạng Sơn Thừa tuyên 

* Lãng Bạc 

* Lãnh Câu 

* Lào Cai (Lao Kay, t.) 

* Lào Cai (tx.) 

* Lão Quân 

* Lão Thử Giang 

* Lắc (h.) 

* Lâm An 

: Lâm Âp(q) 

* Lâm Ấp (vương quốc) 

* Lâm Bình 

* Lâm Động (t.) 

* Lâm Đông (t.) 

* Lâm Hà 

* Lâm Tây (h.) 

* Lâm Tây Nguyên (châu) 
* Lâm Thao (h.) 

* Lâm Thao (phủ) 

* Lâm Thao (phủ) 

* Lân Sơn 
* Lắp Vò 
* Lập Thạch 
* Lê Bình 
* Lê Chân (q.) 
* Lê Gia 


682  * Lệ Ninh (h.) 
683 * Lệ Thuỷ 
* Lễ Dượng 
* Lịch Hội Thượng 
687 * Liêm Binh 
- — * Liên Chiểu 
689 * Liên Khu Tả Ngạn 
890 * Liên Khu Tây Bắc 
- —* Liên Khu I 
68931 * Liên Khu I 
- —* Liên Khu II 
692  " Liên Khu lI 
693  ' Liên Khu III 
- —* Liên Khu HI 
694  * Liên Khu III 
s9 Ả Liên Khu IV 
* Liên Khu V 
* Liên Khu VI 
- —" Liên Khu VII 
* Liên Khu VIII 
lấn * Liên Khu lX 
* Liên khu X 
SE và Liên Thành 
* Liên Xá 
* Long An (điện) 
* Long An (t.}) 
* Long An (t.} 
* Long Bàn 
* Long Bạt 
* Long Biên (h.) 
* Long Chánh (Lương Chánh) 
703. Long Châu Sa 
70. Long Chương 
”...* Long Đàm (châu) 
7* Long Đảm (h) 
"_* Long Đật 
705 * Long Đọi 
706 * Long Đỗ (n.) 
~* Leng Độ (.) 
706 * Long Hộ (h.) 
* * Long Hỗ (trân) 
707 — * Long Khánh (h.) 
- ___* Long Khánh (t.) 
- — * Long Lê 
- * Long Môn (.) 
709 " Long My 
- =* Long Mỹ 
- —* Long Phú (h} 
710 ' Long Xuyên 
- —* Long Xuyên (t.} 


702 


- —* Lô Dụng 
711 " Lệ Binh 
* Lộc Binh 
12 * Lộc Đâu Sơn 
* Lộc Hoả 
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* Lôi Dương 

* Lôi Lạp 

* Lôi Giang 

* Lộng Nguyên 
* Lợi Bông 

* Lợi Châu 

* Lợi Điêu 

* Lợi Nhân 

* Luân Châu 

* Lục Đâu 

“ Lục Hải 

* Lục Nam 

* Lục Nam (h.) 
* Lục Nam (t.) 

* Lục Ngạn 

* Lục Tỉnh 

* Lục Yên 

* Lũng Cú 

* tuy Lâu 

* Lương Giang 
* Lương Sơn (h.) 
* Lương Sơn (h.) 
* Lưỡng Hà 

* Lý Nhân 

* Lý Nhân (nhủ) 
* Lý Tín 


* Mang Khảm 

* Mang Việt 

* Mang Yang (Mang Giang) 
* Mát Liên 

* Mân Thít (Mang Thit) 
* Mân Việt 

* Mật - 

* MĐräc (Ma Đrắc) 

* Mèo Vạc (h.) 

* Mê Linh (h.) 

* Mê Linh (h.) 

* Minh 

* Minh Đức (q.) 

* Minh Hải 

* Minh Hoá 

* Minh Hương (x.) 

* Minh Linh 

* Minh Nghĩa 

* Minh Quang 


778 * Mỏ Phượng 
779 * Mọc Hạ Định 
- * Móng Cái (Mông Cải) 
- = * Mộ Đức 
780 * Mộ Trạch 
- *Mô 
- * Mộc Châu 
- =—* Mộc Hoá 
- —* Mộc Hoàn 
- * Mù Cang Chải 
-  * Mục Mã Trân 
- —* Mục Sơn 
781  * Mực : 
- —* Mường Chiên 
- * Mường Khương 
-  * Mường La 
782 * Lường Lay 
- — * Mường Lễ 
784 * Mường Lò. ' 
786 * Mường Môi (Mường Muôi) 
787 * Mường Quàải 
- —* Mường Sáng 
788 * Mường Soi 
791 * Mường Tè 


- = * Mường Than 

793 (Mường Thàng, Mưỡng Thanh) 
* Mương Thu 
* Mứt 

795 + Mỹ Đức (phủ) 

796 * Mỹ Hào 

797 * Mỹ Hoả (L) 

798 * Mỹ Hoá 


799 ~ Mỹ Lộc (h.) 

B01 + Mỹ Lương 

B02 * Mỹ Thanh (h) 

803 * Mỹ Tho (L) 
-_* Mỹ Tho (thành) 


-* Mỹ Tho (t1) 
804  ° My Văn 
805 : 

u U Da Hang 
807 * Na Ri 


808  * Nam Bản 
- * Nam Bình (kinh đê) 
809 * Nam Bộ 
812  * Nam Chân 
B14 * Nam Đàn 
815 " Nam Định (tp.} 
- —* Nam Định (t.) 
- —* Nam Đông 
816  ' Nam Đường 
817 " Nam Giao 
- —* Nam Giới 
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* Nam Hà 

* Nam Hà (t.) 

* Nam Kinh 

* Nam Kỳ 

* Nam Lăng 

* Nam Ngãi 

* Nam Ninh 

* Nam Sách (h.) 

* Nam Sách (phủ) 
* Nam Sách (phủ) 

" Nam Sách (phủ) 

* Nam Sách (thừa tuyên) 
* Nam Thanh 

* Nam Thành (Thành Nam) 
* Nam Thiên 

* Nam Tĩnh 

* Nam Tông 

* Nam Trực 

* Nam Trực (h.) 

“ Nam Việt 

* Nam Xang (Nam Xương) 
* Năm Căn 

* Năng An 

*+Nga Lạc 

* Nga Sơn 

* Ngã ba Biên giới 
* Ngã Tư Vọng 

* Ngân Sơn 

* Nghệ An (đạo) 

* Nghệ An (phủ) 

* Nghệ An (t.) 

“ Nghệ An (phủ lộ) 
* Nghệ An Thừa tuyên 
* Nghệ Tĩnh 

* Nghi Chân 

* Nghị Giang (s.) 

* Nghỉ Lộc 

* Nghi Xuân 

* Nghĩa An (Ngãi An) 
* Nghĩa An 

* Nghĩa Binh 

* Nghĩa Châu 

* Nghĩa Đàn 

* Nghĩa Hành 

* Nghĩa Hưng (phủ) 
* Nghĩa Hưng 

* Nghĩa Hưng phụ 

* Nghĩa Lộ (t.) 

* Nghĩa Lộ (tx.) 

* Nghĩa Thuận 

* Nghĩa Xương 

* Nghiêu Phong (h.) 
* Ngọc Hiên 

* Ngọc Hỏi 


842 * Ngọc Lặc (x.) 
- =* Ngọc Ma 
843 * Ngọc Quan (h.} 
- =* Ngọc Sơn (h.} 
844  * Ngọc Sơn quận lục châu 
- —* Ngọc Thơ 
- —* Ngô Định 
845 * Ngô Đông 
- = * Ngô Quyên 
- —* Ngu Lâm 
846 * Ngũ Hành Sơn 
- —* Ngũ Huyện Giang 
- —* Ngũ Huyện Giang (s.) 
- —* Nguyên Binh 
848  * Nguyên Xá (x.) 
-_.* Nguyên Trãi (đường) 
- —" Ngự Thiện 
B49 + Ngự Triều Di quy 
- " * Nha Lâm 
- —* Nha Trang 
- —* Nhật Nam (châu) 
850 * Nhật Nam (q.) 
- * Nhật Nam (q.) 
852 * Nhật Nam (q.} 
- —* Nhật Nam (q.) 
853 * Nhật Nam quận Hoan Châu 
- _* Nhật Nam Thái thú 
854 * Nhật Chiêu 
- * Nho Quan 
855 * Nhơn Trạch 
- —* Nhu Viễn 
- —* Nhuệ (S.) 
856 * Như Ngao 
- = * Như Thanh 
- =—* Như Xuân 
- =* Ninh Biên 
- =* Ninh Bình (t.) 
857 * Ninh Bình (thành) 
858 " Ninh Binh (tx) 
- —* Ninh Giang (phủ) 
- —* Ninh Giang (phủ) 
- —* Ninh Giang (tx.) 
859 * Ninh Hải 
- —* Ninh Hải (h.) 
859 * Ninh Hoà 
- —* Ninh Hoá 
- —* Ninh Phước 
860  * Ninh Sơn (h.) 
- —* Ninh Sơn (h.) 
B61  * Ninh Thái 
- =* Ninh Thanh 
862  * Ninh Thuận (t.) 
871 * Ninh Thuận (phủ) 
872 * Ninh Viên 
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* Non Nước (S.) 

* Nội Trắn (Tứ Trán) 
* Nông Châu 

* Nông Cống 


* Ôn Châu 

* Ông Bình 
* Ông Chưởng 
* Ông Nhạc 


* ha 

* Phan Hang 

* Phan Hang (tx.) 

* Phan Rang - Tháp Chảm 
* Phan Thiết (đạo) 

* Phan Thiết (tx} 

* Phát Diệm (ttr.) 

* Phân Liên khu miền Đông 
* Phân Liên khu miền Tây 
* Phất Lộc 

* Phật say làng Thuy 
* Phật Thệ 

* Phi Lộc 

* Phong Châu (h.} 

* Phong Châu (h.) 

* Phong Châu (thành) 
* Phong Dinh 

* Phong Doanh 

* Phong Đăng 

* Phong Điền 

* Phong Khê (h.) 

* Phong Lộc (h.) 

* Phong Lộc (h.) - 

* Phong Nhiên 

* Phong Phú (h.) 

* Phong Thạch 

* Phong Thổ 

k Phố Dương 

x Phố Huê 

x Phổ Dương 

* Phổ Yên 

* Phù An 

* Phù Cử 

* Phù Dụng (h.) 

* Phủ Dụng (h.) 


923 * Phù Hoa (châu) 
924 * Phù Hoa (h.) 


925 * Phủ Khang 


- —* Phủ Liễn 
* Phủ Linh 
* Phù Lỗ (t} 
931 * Phủ Lưu (h.) 
~ —* Phù Lưu (h.) 
932 * Phù Ninh (h.} 
~ — * Phù Tiên 
-  * Phù Yên 
933. * Phú An 
- * Phú Bình (h) 
~ "Phú Bình (phủ) 
936 + Phú Bốn 
937 * Phú Châu (h.) 
~* Phú Châu (h.) 
* Phú Gia ([.) 
* Phú Khánh 
940 - Phú Lộc (h.) 
944. - Phú Lương (phủ) 
** Phú Nhuận (L) 
~* Phú Quốc 
945 + Phú Quý (h.), 
* Phú Quý (quần đảo) 
95 - phú Rièng 
* * Phú Tân 
** Phú Thiện 
357 + Phú Thọ (L) 
960 + Phú Thọ (tx) 
~_* Phú Thứ 
96 + Phú Túc 
962 + Phú Vang 
~* Phú Viên 
963. + Phú Xuân (.) 
~_* Phú Xuyên (h.} 
7 * Phú Xuyên (h} 
~.* Phú Yên (phủ) 
ˆ* Phú Yên (t.) 
964 + Phụ Dực 
"* Phủ Doãn 
* Phủ Lạng Thương 
965 - Phủ Lý (tx) 
“.* Phúc Kiễn 
~..* Phúc Long (phủ) 
965 + Phúc Lộc (châu) 
966 + Phúc Lộc (h.) 
967 + Phúc Thạch 
"* Phúc Thọ 
973 + Phúc Tuy 
~__* Phúc Yên (châu) 
975 + Phúc Yên (t) 
** Phục Hoả (h.) 
~.* Phụng Hiệp 
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* Phựng Hoá 

* Phụng Thành 

* Phụng Thiên 

* Phước An 

* Phước Bình (h.) 

* Phước Chính 

* Phước Điện (h.) 

* Phước Hải (h.) 

* Phước Long (h.) 

* Phước Long (h.) 

* Phước Ninh 

* Phước Sơn 

* Phước Tuy (phủ) 

* Phước Tuy (t.) 

* Phường Đúc 

* Phượng Hoàng Ẩm Thuỷ 
* Phượng Nhãn (Phượng Nhỡn) 
* Phượng Sơn (h.) 

* Pleiku (t) 

* Pleiku Der (Kontum) 


: Quan Chưởng 

* Quan Da 

* Quan Hoá 

* Quan Ngư 

* Quản Bạ 

* Quản Long 

* Quang Binh 

* Quang Lang (châu) 
* Quang Phong 

* Quảng (h.) 

* Quảng (trần) 

* Quảng Binh (h.) 

* Quảng Bình (t.) 

* Quảng Điền 

* Quảng Đông 

* Quảng Đức (h.) 

* Quảng Đức (t.) 

* Quảng Hà 

* Quảng Hoà 

* Quảng Hoá 

* Quảng Nam (trấn) 
* Quảng Nam (t.) 

* Quảng Nam - Đà Nẵng 
* Quảng Nam Thừa tuyên 
* Quảng Ngãi (thành) 
* Quang Ngãi (t.) 

* Quảng Ngãi (tx.) 

* Quảng Ninh (h.) 

* Quảng Ninh (phủ) 
* Quảng Ninh (t) 

* Quảng Oai (châu) 


1011 * Quảng Oai 
* Quảng Oai (phủ) 
- — " Quảng Tin 
1012 * Quảng Trạch (h.) 
* Quảng Trạch (phủ) 
1013 " Quảng Trị (đạo) 
- —" Quảng Trị (tx.) 
- —" Quảng Trị (t.) 
1017 ' Quảng Uyên 
An. Quảng Xuyên (h.) 
1018 7 Quảng Xương 
- — * Quảng Yên (t.) 
1022 * Quảng Yên (tlj) 
. —* Quân khu Thủ đô 
102s  * Quân khu I 
1026  ? Quân khu lI 
1027  * Quân khu lII 
. * Quân khu IV 
1030 ï Quân khu V 
* Quân khu VII 
*+ Quân khu |X 
* Quân Ninh 
1034 * Quận Phúc Lộc Đường Lâm 
1036 * Quận I 
1038  * Quận II 
1089 * Quận IIl 
1044 * Quận IV 
- —* Quận VỊ 
- —* Quận VII 
1045 7 Quận VIII 
1048 * Quận lX 
1049 " Quận X 
- —* Quận XI 
1050 * Quận XI 
. " Quê Dương 
1051 W Quê Hải 
* Quê Phong 
* Quê Sơn 
* Quê Thanh 
* Quê Võ 
, Quốc Oai (phủ) 
* Quốc Oai (phủ) 
* Quốc Oai (lộ) 
1054 - Quy Điền 
"* Quy Hoá 
†05S * Quy Hoá (phủ) 
1056 * Quy Hoá (phủ) 
+ * Quy Hợp 
1055 * Quy Nhơn 
1057 * Quy Ninh 
- — * Quy Sơn (n.) 
1088 * Quy Châu (h} 
- * Quy Châu (phủ) 
- =* Quy Hợp 


1053 
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* Quyên 

* Quỳnh Côi 

* Quỳnh Lần 
* Quynh Lưu 
* Quỳnh Nhai 
* Quỳnh Phụ 


- Hạch Gá (t) 
* Rạch Giả (tlj) 
* Rừng Báng 


* Sa Đéc (tx.) 

* Sa Đéc (t.) 

* Sa Lệch 

* Sa Pa (h.} 

* Sài Gòn 

* Sỉ Ma Cai 

* Sĩ Lâm 

* Siêu Loại 

* Sin Hỗ 

* Sóc Sơn (h.) 
*Sóc Sủng 
* Sóc Trăng (Sóc Trăng) 
* Sóc Trăng 

* Gông Bẻ 

* Sông Câu 

* Sông Công 

* Sóng Hinh 

* Sông Lô (h.) 

* Sông Thao (h.) 
* Sở (th.) 

* Sơn Dương 

* Sơn Định (h.) 

* Sơn Định (phủ) 
* Sơn Động (h.}) 
* Sơn Hà 

* Sơn Hoà 

* Sơn La (châu) 
* Sơn La (t) 

* Sơn La (Llj) 

* Sơn Lãng 

* Sơn Minh 

* Sơn Nam 

* Sơn Nam Thừa tuyên 
* Sơn Phòng 

* Sơn Tây (h)} 

* Sơn Tây (thành) 
* Sơn Tây (L) 

* Sơn Tây (tx) 

* Sơn Tây Thừa tuyên 
* Sơn Trả (q.} 

* Sơn Vị 


1074 * Súi 
- = * Sùng Yên 
107 
1077 * Tả Binh 
-  * Tả Kỳ 
* Tả Vọng 


* Tam Binh (q.) 
1078 * Tam Cần 
1078 + Tam Dương 
1082 * Tam Đa (phủ) 
* Tam Đảo (h.) 
* Tam Điệp (h.) 
1084 * Tam Đới 
- = * Tam Đức 
1985 * Tam Giang (phủ) 
~_* Tam Kỹ (phủ) 
1087 * Tam Nông (h.) 
1094 * Tam Nông (h.} 
+ * Tam Phụ 
; * Tam Quan 
1095 * Tam Thanh (h.) 
1096 +* Tam 
-* Tánh Linh 
*~ ” Tâm Mộc 
1097 _ * Tân An (h.) 
1098 * Tân An (phú) 
1099 * Tân An (phủ) 
- * Tân An (phủ} 
~ * Tân An (th.} 
1099 + Tân An (tx) 
1199 * Tân Biên 
1101 * Tân Binh (phủ) 
1102 * Tân Binh (phủ) 
~ * Tân Châu (h.) 
- - * Tân Châu (h.} 
; * Tân Đạo 
1103 * Tân Định 
- = * Tân Hiệp 
- * Tân Hoà 
; * Tân Hoá 
1104 * Tân Hồng 
- * Tân Hưng 
1105 * Tân Kỳ 
- - * Tân Lạc 
* * Tân Long (h.) 
1106 * Tân Minh (h.) 
* Tân Ninh 
- —* Tân Phú (h.) 
- * Tân Phúc 
1107 * Tân Phước 
- —* Tân Thánh (h.) 
1108 * Tân Thành (phủ) 
1109 * Tân Thạnh (h.) 
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* Tân Thạnh ({h.} 

“ Tân Trụ 

* Tân Uyên 

* Tân Xương (h.) 

* Tân Xương (q.) 

* Tân Yên 

* Tân Xương 

* Tây An (h.)1140 
* Tây Bình (châu) 
* Tây Bình (trần) 

* Tây Đạo 

* Tây Hộ (phủ) 

* Tây Hồ (q.) 

* Tây Lan 

* Tây Long (cung} 
* Tây Ninh (t.} 

* Tây Ninh (thành) 
* Tây Ninh (tx) 

* Tây Nủng 

* Tây Quan 

* Tây Quyển 

* Tây Sơn (h.) 

* Tây Sơn (h.) 

* Tây Vụ 

* Tế Giang (h.) 

* Thạch An 

* Thạch Đường 

* Thach Hà 

* Thạch Lam 

* Thạch Thành (h.) 
* Thạch Y 

* Thái 

* Thái Binh (h.) 

* Thái Bình (phú) 
* Thái Bình (phủ) 

* Thái Bình (phủ) 

* Thái Bình (t.) 

* Thái Bình (tx.) 

* Thái Bình (phủ) 
* Thái Bình phụ 

* Thái Đường (đền) 
* Thái Hà (ấp) 

* Thái Nguyên (t.) 
* Thái Nguyên (phủ) 
* Thái Nguyên (trân) 
* Thái Nguyên Thừa tuyên 
* Thái Thuy 

* Than Uyên 

b Thang Châu Thang Tuyền quân 
* Tháng Do 

* ThanhÀn 

* Thanh Ba 

* Thanh Binh (h.) 
* Thanh Binh (q.) 


1136  * Thanh Chương 
1137 * Thanh Đảm - 
1138 * Thanh Đô (trân) 

- —* Thanh Đô (phủ) 

* Thanh Giang 

- — * Thanh Hà (h.)_ 

1139 _ * Thanh Hà (phố) 
* Thanh Hoa 

- — * Thanh Hoả 

- —* Thanh Hoá (phủ) 
1141 * Thanh Hoá (thành) 
1142 * Thanh Hoá (t) 

- —* Thanh Hoá (t.lJ) 
1143  * Thanh Hoá Phủ lộ 

- —* Thanh Hoá Thừa tuyên 
1145  * Thanh Khê (q.) 
1146  * Thanh Lan 

- = * Thanh Lâm 
1147 ^* Thanh Liêm 
1148  "* Thanh Miện 

- — * Thanh Oai 

- = * Thanh Sơn 
1149 * Thanh Thuỷ (h.) 
1150 * Thanh Trì 

- —* Thanh Xuân (q.) 
1151 * Thanh Xuyên 
11583 + Thanh Yên 

- — * Thảnh Hoá 
1154  * Thạnh Hoá 
1155 * Thạnh Hưng 
1155 * Thạnh Trị 
11586  * Thao Giang (phủ) 

- —* Tháp Miễu 

- —* Tháp Mười (h.) 
1157 * Thăng 

- = * Thăng Bình (h.) 

- —* Thanh Binh (phủ) 

- —* Thăng Họa (phủ) 
1158 * Thăng Hoa (phủ) 

- * Thăng Long (kinh thành) 
1159  * Thậm Thình 

- —* Thân Đinh 
1161 * Thân Khê 
1163 * Thắn Phủ 

- —* Thân Ví 
1164  * Thất Diệu (n.) 

... Thật Diệu (n.) 

- —* Thất Khê 
1165 7 Thầy (luy) 

- = * Thể Vang 
1166 * Thiên Câm 

- —* Thiên Đải 

- — * Thiên Đông 

- — * Thiên Đức 


1532 


* Thiên Hưng (trấn) 
* Thiên Lộc (h.) 

* Thiên Phù 

* Thiên Phúc (h.) 

* Thiên Phúc (phủ) 

* Thiên Phúc (phủ) 

* Thiên Quan (phủ) 
* Thiên Quan (phủ) 
* Thiên Quan (trần) 
* Thiên Thì 

* Thiên Trường 

* Thiên Trường (phân phủ) 
* Thiên Trường (phủ) 
* Thiên Trường (phủ) 
* Thiên Trường (thừa tuyên) 
* Thiệu Hóa (h.) 

* Thiệu Hoá (phủ) 

* Thiệu Thiên 

* Thiệu Thiên (phủ) 
* Thiệu Yên 

* Thọ Xuân {h.) 

* Thọ Xuân (phủ) 

* Thọ Xương (h.) 

* Thoại Sơn 

* Thông Hoá (phủ) 

* Thông Hoá (phủ) 

* Thông Nông 

* Thông Thiền 

` Thống Bình 

* Thống Nhất (h) 

* Thốt Nết (q.) 

* Thết.Nốt {q.) 

* Thới Bình 

* Thu 

* Thủ Dầu Một (tx.) 
* Thủ Đức (q.) 

* Thủ Thừa 

* Thuần Hựu 

* Thuận 

* Thuận An (h.) 

* Thuận An (phủ) 

* Thuận An (phân phủ) 
* Thuận An (phủ) 

* Thuận Châu 

* Thuận Châu (h.) 

* Thuận Hải 

* Thuận Hoá (kinh đô) 
* Thuận Hoá 

* Thuận Hoá (phủ) 

* Thuận Hoá Thừa tuyên 
* Thuận Nhơn 

* Thuận Phủ 

* Thuận - Quảng 

* Thuận Thành 


†201  * Thuận Trung 
- —* Thuận Vi 
1202 _ * Thuận Xương 
1203 * Thuý Vân 
1204  * Thuy Anh 
- * Thuy Nguyên 
1205 * Thụy Phương 
- * Thuỷ Nguyên 
- —* Thuy Vân 
1207 * Thuỷ Vĩ 
1208 * Thuy Xá (Sađet Loum) 
1209 * Thư Trì 
- — * Thừa Hoá 
- —* Thừa Hoá Phong châu 


1210 * Thừa Thiên (t.) 


1218. * Thừa Thiên (phủ) 
- * Thừa Thiên - Huế 
- -* Thưởng Tân 
- _* Thường Tín (phủ) 
1219 * Thường Tín (phủ) 
1222 * Thường Xuân 
- —* Thượng Hiên 
- _* Thượng Hồng 
-  * Thượng Lang 
1230 * Thượng Lộ 
- — * Thượng Nghỉ 
- __* Thượng Nguyên (châu) 
1231 * Thượng Nguyên (h.} 
- — * Thượng Oai 
- —* Thượng Phúc (h.} 
1231  * Thượng Văn 
- —* Tiên Binh 
1232  * Tiên Dư 
-  * Tiên Hưng (phủ) 
1233 * Tiên Hưng (phủ) 
- = * Tiên Lãng 
1234  * Tiên Lữ(h.} 
-  * Tiên Phong 
1245  * Tiên Phước (h.} 
- =* Tiên Sơn (h.} 
-  * Tiên Yên 
12246  “* Tiền Giang {) 
- — * Tiền Hải 
- —* Tiểu Cần : 
- — * Tỉnh hội Phật giáo Đông Nai 
- — (tụ SỞ) 
1237 * Tĩnh Biên 
- =* Tính Gia (h.} 
- —* Tĩnh Gia (phủ} 
1237 * Tĩnh Yên 
1238  * Toán Viên (vườn tỏi) 
- * Tonkín (Tongking) 
- * Tourane 
-  * Toucham 
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* Tỏng Hoá (Tùng Họá) 
. Tổng Bình (h.) 

* Tổng Bình (q.) 

: Tổng Bình 

: Tổng Châu 

k Tổng Giang 

* Tông Thọ 

* Trả Cổ (I.) 

* Trả Cú (t.) 

* Tra Hương 

* Trà Kệ 

* Trả Kiệu (Indrapura) 
* Trả Lân 

* Trả Lĩnh 

* Trà Mi 

* Trả Ôn 

* Trà Vinh 

* Trạm Tâu 

* Trảng An (Trường Yên, phủ) 
* Trảng Định (Trường Định) 
* Tràng Khánh (Trường Khánh) 
* Trảng Bàng 

* Trần Văn Thời 

. Trấn Định 

: Trần Man (phủ) 

` Trận Man (phủ) 

k Trận Tình 

* Trắn Yên 

* Tri Nguyễn 

* Trì Kiến 

* Trí Châu 

* Trị Thiên 

* Triên Khẩu (x.) 

* Triệu Hải 

* Triệu Phong (h.) 

* Triệu Phong (phủ) 

* Triệu Sơn 

* Trúc Giang 

* Trúc Lâm (viện) 

* Trung Bắc Kỳ 

* Trung Độ 

* Trung Đồ 

* Trung Đô (phủ) 

ˆ * Trung đô phủ Phụng Thiên 
* Trung Kỳ 

* Trung Lương (q.) 

* Trung Nghĩa (h.) 

* Trung Phân 

* Trung Sơn (h.} 

* Trùng Khánh (phủ) 
* Trực Ninh 

* Trường An (phủ} 


1271 * Trưởng Định 
1273 + Trường Đồn 
- —* Trường Khánh (phủ) 
1274 _ * Trường Khánh (phủ) 
- * Trưởng Sa (h.) 
- — * Trưởng Sinh Quốc 
- _* Trương Tân (Trang Tân) 
1278 * Trường Yên (phú) 
1277 * Tủa Chùa 
-  * Tuân Nghĩa 
1278 * Tuân Giáo 
- —* Tùng Chât 
- -* Tùng Nguyên 
- —* Tùng Thiện 
1279 * Tuy An 
- —* Tuy Biên 
; * Tuy Định 
1282 * Tuy Hoà (h} 
1283 “* Tuy Hoà (tx.) 
- —* Tuy Lÿ 
1284 * Tuy Ninh 
1285 * Tuy Phong 
1282 * Tuy Phụ 
- —* Tuy Viễn 
1293 * Tuyên Binh 
- =" Tuyên Đức 
1294 + Tuyên Giang 
1295 * Tuyên Hoá 
1296 * Tuyên Nhơn 
- —* Tuyên Quang (trắn) 
1296 * Tuyên Quang (thảnh) 
1297 * Tuyên Quang (t.) 
- —* Tuyên Quang (tx.} 
1800 * Tuyến Quang Thừa tuyên 
- —* Tuyết Giang 
1301 * Tư Dung 
- = * Tư Lãng 
1305 * Tư Nghĩa (phú) 
1206  * Tư Nghĩa (h.) 
1307 + Tư Nông (h.) 
- — * Tư Nông (h.} 
1308 * Tư Phố (h.) 
- * Tư Phô (h.) 
- —* Tư Vang (Tư Vinh) 
1310 * Từ Liêm 
1312 * Từ Sơn (h.) 
- —* Tử Sơn (phủ) 
- —* Từ Sơn (phủ) 


1313 * Tử Kỷ 
1316 “* Tự Mang 
1318 +* TựDo 


18198 * Tương An 
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* Tương Dương (h.} 
* Tương Dương [phủ) 
* Tương Yên 

* Tường Phủ 

* Ty Anh (q.) 

* Ty Ảnh (thành) 


« Ê] Minh (h} 

* Uông Bí 

* Ủy Viễn (tổng) 
* Ưng Hoà 

* Ưng Thiên 

* Ứng Thuy 


" Vàm Cỏ 

* Vạn Ninh (châu) 

* Vạn Ninh (q.) 

* Vạn Xoan 

* Van Xuân 

* Văn {châu) 

* Văn Bàn 

* Văn Chân 

* Văn Dương 

* Văn Điện (ttr.) 

* Văn Giang 

* Văn Lang 

* Văn Lang 

* Văn Lãng (châu) 

* Văn Lãng (h.} 

* Văn Lâm (h.) 

* Văn Quán 

* Văn Tích quận Trường châu 
* Văn Uyên 

* Văn Yên 

* Vận Canh (q.) 

* Vận Hải {h.} 

* Vị Long 

* Vị Thanh 

* Vị Xuyên (châu) 

* Việt Châu 

* Việt Lỹ 

* Việt Nam 

* Việt Nam (lên gọi) 
* Việt Nam (địa lý) 

* Việt Nam (dân tộc) 
* Việt Nam (lịch sử) 
* Việt Nam cộng hoả 
* Việt Nam Dân chủ cộng hoả 
* Việt Thường (h.) 

* Việt Thường (bộ) 

* Việt Thường Thị 

* Việt Trị 


1846 * Việt Yên (h.) 
- =* Vilaya 
1347  * Vinh 
1348  * Vĩnh An (châu) 
‡3s0  ˆ Vĩnh An (tx) 
* Vĩnh Bảo 
* Vĩnh Bình 
* Vĩnh Châu 
1351 * Vĩnh Cửu 
- —* Vĩnh Điện 
1352 * Vĩnh Định (h.) 
- — * Vĩnh Động 
1353 * Vĩnh Hoả (h.) 
-: * Vĩnh Hưng 
* Vĩnh Kim 
* Vĩnh Lạc 
1356  “ Vĩnh Lại 
1361 * Vĩnh Long (thành) 
-  * Vĩnh Long (t.} 
†1366  * Vĩnh Long (tx.) 
- —" Vĩnh Lộc 
1587  * Vĩnh Lợi 
- —* Vĩnh Ninh (h.} 
- —* Vĩnh Phú 
1368 * Vĩnh Phúc (t) 
- * Vĩnh Thanh 
- —" Vĩnh Thạnh (q.} 
1869. * Vĩnh Thuận (h.) 
- —* Vĩnh Thuận (h.) 
- =* Vĩnh Trả 
- — * Vĩnh Trấn 
- —* Vĩnh Tuy (h.) 
1372 * Vĩnh Tường (phủ) 
1373 * Vĩnh Tường (phân phủ) 
1374 + Vĩnh Xương (h.) 
- — * Vĩnh Xương (h.} 
-  * Vĩnh Yên (đạo) 
1377 + Vĩnh Yên (bx⁄) 
-1380  * Võ Giảng 
- —* Võ Nhai 
- * Võ Xương 
1386 “* Vơi (hỏ) 
-  * Vọng Doanh 
- =* Vọng Giang- 
- —* Vọng Hải (h.} 
1387 * Võng Thị Hoa Viên 
- " Vọt 
13888  " Vô Công 
13980 * Vũ An châu Vũ Khúc quận 
- * Vũ Binh (q.) 
- =* Vũ Binh (q.) 
- =* Vũ Binh Thái thú 
1381 - Vũ Nga 
- * Vũ Nga châu Vũ Nga quận 
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* Vũ Thư 

* Vũ Tiền 

* Vũng Gắm 

* Vũng Liêm 

* Vũng Tàu (p.) 

* Vũng Tàu - Côn Đảo 
* Vườn Dừa Hồ Gươm 
* Vương Phủ 


- đích Thổ 

* Xin Mần 

* Xuân Lộc {q.) 

* Xuân Thuy 

* Xuân Trường 

* Xử Đàng Ngoài 
* Xứ Đảng Trong 
* Xử Đoài 

* Xứ Đông 

* Xứ Đồng Nai 

* Xử Huế 

* Xử Lạng 

* Xử Nghệ 

* Xứ Quảng 

* Xử Thanh 





1415... Ế vận 
* Yân Bác 
lại, ` Yên Bái (t) 
.* Yên Binh (phủ) 
__* Yên Bình (phủ) 
* Yên Châu 
hiệp * Yên Dũng 
* Yên Khánh 


* Yên Lạc (h.) 
* Yên Lạc (h.) 
TẾT cua Yên Lãng (h} 
14a+ ` Yên Lập 
1432 * Yên Minh 
_ " Yên Mô 
Wn có VN 
‹ —* Yên Ninh (phủ) 
.  * Yên Phong 
1434 .` Yên Sơn (châu) 
* Yên Sơn (h.) 
* Yên Tây 
* Yên Thành (h.) 
* Yên Thế (h.)1447 
* Yên Thuỷ 
* Yên Việt (h.) 
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tt E: 


BẰNG ĐỐI CIHẾU CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 


R tr ® Tì ft tia 
ft. micromètre (am(1/1000000 32) 
#23 centimillimetre (cmm1(1/100000 3) 
#3 dócimiliimèetre (dmm1(1/10000 +) 
3t millimètre (mm)(1/1000 4) ˆ 


>9 nHa he neeeatobe+eesôeeesaneeeegeana = 3 TM 
R3 centimetre (cm)3(1/100 +%) 

3 20241469646 29884s2esẻ eeressssrsee 3 TJf4} =0.,39377 K+ 
2# đécimetre [din2(1/10 34) -----. =31ti+} 
3# mètre [Em] +ffữ‹‹-‹-‹‹--<‹---<-= 3 T78 ={ Hiệp Hie 
+% đécamètre (dam](10 3) 
HX% heclomẻtre hm1(100 %) 
2 CTX)kilometre (km3(1000 3) 

mẽ ốố.h. =21m = 0.6214 
#tŒ miHc marin(1852 3%)----:.----= 3.7040 fHm— = 1,1500 # BH 
F2 MU centimetre carré (cm1!J(1/10000 3 2 3<) 

: 3ƑF22}% décimefre carrẻ (dm!1(1/100 323) 

f2 mètre carrê (mẺ}---------:-- =9TY2Đ1RN = HE 00 


2T are (a.)(1003/2ÿ3)--.--.--..‹-= 0, Tổ TRỊN = 0.0247 3 
2Ø hectare Cha.)(100 2 tr, 10000 5# 3K) 


HH 8. Họ mm HÀ ĐÁ vn BI II 9 Đa Bi 9 = 15 TÌ li = 2,4711 #TN 
TY2z2M kilomètre carré (km?J(100 2+ đf{, 1000000 2 %) 


«ĐH 0Ÿ g2 6004200806 bên siê 600060 sen® =4XZ2+ttãm = 0,3881 I2 I1 
3% centimetre cube (cm°1(1/1000000 y Đ»*) — —- 
22% décimètre cube (đm?)(1/1000 ty 3 3) 
45, 3147 vy d #ƑR 


234 mẻtre cube (m°]------: tmi= 27 zïNJt =Í1,2s80% #y 


: ##Z† milliHitre [ml)(1/1000 #†) 
-N† centilitre (cL)1/199 #9) 


43] décilitre fđÌ1(1/10 3Ð) ---------= li? 
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# litre (+ lữ ------‹cc«cc«ss 1 THỊ† 
+#† décalitre (đal1(10 #‡) --------- = 11+} 
EiãL hectolitre (hl)(100 #‡)--------- =11li 
“'§t kilolitre (k1)(1000 #†) 


: ấE7 milligramme Emg1(1/1000000 2+ Ƒr) 


lt#. centigramme [cg)(1/100000 2 Ƒ†) 
2#, décigramme [dg)J(1/10000 2 Ƒƒ) 


«d1 9 HH HH ĐH 0.0 0 co 0 i0 9 018. 8.000 0180648 0% =9 H:Ệ::Í 
# gramme (ø} (1/1000 7£) ------ =?T1E2 
“55 décagramme Cdag1(1/100 2+ ft) 

t0 004210 00)5/402/41À4 ĐA Mi ceal, =210 
H# hectogramme (hg)(1/10 2+} 

kợlaxbhsggVprbrextictểryiCVipbyiide = 21H 
#4 kilogramme (kg]+‡ #{ỳ ------= 2 TlïJTr 
4j‡R quinta! [q)(100 247ƒf) --=- =?1I18 


nh tonne (t1(1000 +) dểaEtsEelsssYsa66sc4v 23s sse 


={:: 7598 tu G) 


0,2200 te (3%) 


c 15,4324 + 


3.5274 3t ] (1 ÍM) 
= 2.2046 (tt &) 


An “Ít 9842 nụ 


1.1023 #§ kụ 


M—, TIMH-REH1UBHÙIHMS 


Đïf82^ 
: 1b 
-TIIR (10 1h) 
Th 2 (190 Thì IR) 
Tif(10TÐØ) «eeseseeeennnni= =3. 3333 ấmx 
TĩR(0 T3) -É⁄É‡ÉÉÉỐỨỐÉÉ⁄Í⁄mm = 0.3333 % 
Th#(10T#ẦR) -==‡rẽrẽrrrsttth = 3.3333 % 
Từ 5I (10 T3) 
Từ BI (150 Tl #) --:----- «sen = 0.5000 2+ HỆ 
2i'† 
: '3TT7R(100 ÿ#23TE+}) †= Ũ, 111153 
3F? T * (100 32 tí R) 


32 tí H (22500 #2 T3) = 0.2500 5Ƒ2 AH 


Th2 (6 #2 T3.) 


tia 3m 


= 1.3123 #¬} 
= 1.0936 

= 3.6454 m1 

= 0.3107 3 tị 

= 1.1960 32]. 


=: 0.0965 #7 t H 


PhụÌlụC t6ạp 


————_—___SỐnỐ- CC — 


Th t (10 Ti 2,60 52 fi#t)-.--.- =(0-0n 2  0,1644 %4 
Từ Đt (100 TÌTÊN) ‹:---‹‹‹‹‹‹.-........= 6, 6667 2| HỊ 
: 2ðTh 
2?3Thi/8(1000 ỳ23†x†) ------ = 0.0370 từ 2; 3 = 1.3078 ỳ2#⁄R 
3>? tì # (106 t 2® Tĩ R) 
L Đã 0620022201 62y6vaxdeás =1#7 
Từ^J(10Tp‡§) --........ K0 128i =I1Nýt 
Tê (10 HÄJ) co... =19#‡ 
TĩZt(10†j@) ¬-‹----............. =l#‡ =0 2200 1 TT) 
T3: (0 TRE se =1-+#†t. 
Từ đ (10 TL) ceee--ease..e. =11† = 2.7498 fli z\T (#t) 
: TWẾ 
T% (0 ïb #) 
Tỳ l (10 Th &) 
7 2} (10 T7 EH) - 
Tí (10 7Ø). ---èccc....c= B L;Ả 
Tð8 (10 TPĐE) +eeeeeeeee.ee =50 = 1.7637 #t] (38M) 
Th/ff (101B =eneeeằỶ =0.5000 4ƒ, ˆ = 1.1023 gÿ (t i8) 
ThiB (100 TRJT) “-—eeemsee = 0.5000 Z+‡†8 
HỊ—, #⁄SÃMH/H—”ữpNỆjšyHvfnlnfx ˆ 
#r 2` #í & TÌ 
; 3# *† inch (in,}------«--:-«+--<5‹<<- zz 2,5400 RW3 = 0.7620 1¬} 
4Ñ foot (ft.1(12 %3}) -¬-- = 0.3048 = 0.9144 1ì R 
10 vard fyd.)(3#4R)-----‹-----‹= 0.8144 3% =2.743211ïR 
2 mile (mi.)(1760 g9 gì 5280 #R) 
na ốn = 1.6093 ¿` Bị 3.2187 T Bỉ 
5"ƑĐ2z#+3 square inch --------- =6,45163ĐJf* = 0.5806 W#3llï+† 
: ###4H square foot(144 #¬†) 1 
Keerererrrsrrre 00829 32 = 0.8361 'ĐTN/d 
32 §6 square yard(9 2#) : 
 ....a = 0.8361 2+ = 7,8249 Ti R 


XE acre (a.1(4840 3Ø) 
Hà =40.4686 ý — =6.07201iw 


1046 Phụ lục 
. #Z#:E square mile(840 %1) 





cễt$ssk (0d cksgnekìwiSoisế = 2.5900 1 .2/`H  = 10,3600 # im 
tt ft: từ2z#+† cubic inch‹--------.- = 16,387! 2ƒ = 0.4424 >2Ti*† 
3# cubic foot(1728 2» #:+*†) 
\3xïy/ tế 664670 Ss 6b svệy = 0.0283 2+ = 0.7645 3 2? TÌJS 
21 cubic yard(27 >3) 
.... hhk *.-..eeserrseerrassvm (7646 + = 20.6415 t 7; ïlí 
nh 1T gill (gÌ.)-------------+c-««+>: = 1.4207 2}Z| 
# # øW pint(pt.)(4) 
1... (#) 5.6826 2}3†- = 5.6826 1Ì & 
Zj## quart (qt.)(2 đà) 
1... (#t) = 1.1365 3} = 1.1366 T ZŸ 
*JJIt gallon (gall.)(4 #4) 
đt 4363419956054 xcekt (XÃ) 4.5461 3|- = 4.5461 tk 
**ïtf, peck Cplt.1(2 M @)---:‹-= 9,0922 7L. 
®*fftz\Q1T. bushel [bush.1(4 RtZ#)-‹----:‹-‹- (#) = 3.6369 tỊ s} 
W f!: {2% grain (gr.)(1/7000 gÿ)------— 0.0648 ty 
CHẾ) ‡T>+ dram (dr.)(27.34375 ‡#4) = 1.7718 
#tñ] ounce [oz.}(16 ‡T +) 
066xl592645901814.ã8x54445 81814 = 28.8495 0.5670 TM 
## pound (lb.)(16 #B])---------= 0, 4536 2 = 0.9072 ]] Ƒ£ 
3nh(⁄M) long ton {t.J(2240 g) ˆ 
“..... .  cc = 1016,0470 + = 2032.0941 Th/ƒf 
#?t(46%I) short ton [(.)(2000 gg) 


mẽ = 907,1849 #yƒ£ = 1814.8698 1l Ƒ- 





° TY 1im9%3 277.274 2321 (®) tà 231 >2 #£+† (#), 
HT li 1 m9 3 277.274 2b #¬† (3K) gì 268.803 t 2 & + ()2 
** E.ffRHH1TIME, 
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BẰNG TÊN CÁC BỘ CHỮ HÁN 


1. #7|34—Èl2iu'+|lä3 b4, L4 #@*%. 

2. +#ltitbit†la%, x<##ĐWŒ7fEMiHuUR'+.-8.81fh#ft 
'Ệii:— tù. Rltuf.+, B-T f0, ímhH BH. #, ®, 

.  tHRR,Wf, 

3. faf3% L#Rlfili:,2£#t 11318 1710 ft. 


SŠ 


ĐK (Hăngdiễnshuh) - 
%3#„ (t0böogàh) 
È.'*3„ (yồnz]pôngr) 
ầ/ˆ, (pl8nchống) 


=#EE‡p, (sẽnkuñnglắnr); 
=ln, (sänkuữngr) 


73¡x (ldäopôngr); 


71w, (lìdäor) 
FEl#Iẩpn, (tốngzìkuöngr) 


!h A3 (dönrếnpôngr); 
lhừ A1 (dönlirếnr) 


4+ zkx (bảoritốu) 
#3 sữt) 
jt> 5` (Hônrhipốngr) 


dị (dõn 'ếrpốngr); 
th H71 (dân šrđäor) 
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X3 (shuồng ếrpốngr); 
X4T71hw (shudng šrdäor) 


#7 (uðšrdäo) (##) 
#ziJJW, (yðưšrdäor) (3#) 
=8#w (sBndiönshuïr) 
3n (liờngzipốngr) 


Bù#w Ghùxinpốngr); , 
trù? (shùxinr) 


#8#„„ ®bồogồ) 
Ƒ'*#^ (quốngzìpốngr) 
4E ðuzhïr) 


i#+n (títipổngr); 
Bj+#n, (ttũpốngr) 


T33, (códozitốur); 
Tï 3n, (cñot6ur) 


#*!§w (nôngzidír) 
3> (yốuzìpốngr) 


12 #3 (tíshốupốngr); 
BỊ## hu (tish6upốngr) 


3t". (fängkuängr) 


4A (shuöngrềnpốngr); 
Xừ AÁ (shuöngHrếnr) 


=#n, (sõnpliấr) 
r3 (chếwÊnr) 
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E *#w (lăngquồngồngyr); 

*#tu (quồny6ur) 

ft. (shízipóngr) , fì, Họ 
T*#%®w (rirpðngr) 4L, 1h, 1 


——— 


# 453w (liỗosipốngr) 
ñ\ f £t n. (luẳnjiðosïr) 
=n, (sGnguốïr) 
"Huăn, (sidtlắnr) 

_ %*##n (huðzipồnm) 


*#n. (Gshìzipốngr)y : : 
‡khuL (shìblr) HÀ R .j: 
+#†#b%, (wống?ìpốngr); 
#‡:k#w (xiếy0pốngr) 
+?#" (mùripốngr) ‡P, ‡#‡, # 
t3 (núzipồngr)y 
El!Ew, (tintúr} 
R*x#m, (fồnwẽnpốngr); 
#“„u (lồnwềnr) 
ði:F# n (bìng?Ìpốngr); 
#šZÿ)u (bìngpồngr) 
k+#ð (yirpốngr); 
®‡†tnu (ytbữ) 


3t * z-)ụ, (chũnzìtốur) 


í, ⁄, Bí 


pm:t3.p, (sìzitốur) 





1660 Phụ hạc 





À 5% *# # m= # 
(l4/SSP2SALA #, H. 
: 
: 
: tt», (rúnp6ngy) E.,. E, H 
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PIIƯƠNG ÁN PIHÊN ÂM CHỮ HÁN 





— „HH 
_*+H: Aa Bb Cc Dd Eec FF Gg 
#ft: Y 9E 3E ØÉ ¿ tƯŨL 
— Hh H Jjị Kk LÍ Mm Nn 

TY | HIU 7E #2 #1 2w 





ÖOo Pp Qq Rr Ss  Tt 
ể #$W Á<lÄX YÄ tƯÀ +lử 


Uu Vy Ww Xx Yy Zz 
X PBữ XY TÌ l1Y PE. 


v HHIkbS0lSlf,2WEIEIEBEIEIZE. 
+!0/89S/k(kMHMT+1/6—M-BS HN, 











- M*# 
b pm f d t n l 
2k tk HH (E 2° + %Ìh 24U 
g k h j.ò  q X 
(WŒẦÐWĐðÿ⁄§‡t PFƑ\W® Il#& <1 Tả 
zh ch shó r z c § 


0m 4# P# BH PW 3 2B 
- tiề¡-LMNER,%T BỀN, ?h ch sh HỤƒ 2 Ê E, 
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i 
Ù + >1 00 
a ia 
Y L¿Ì IY BỊ 
bìủ LộI 
E 
Lời 
bÓ) ®% 
B + 
* F l# % 
eng ing 
2 "THữUN lZ bề 
ong long 





(42)##ðWt | Hz  # 
(1) “Rl tt, lf, H,E.ÉE. E”33 4-90 E10 8HJH 1, BỤ: #m, SỈ, HH. Ết, 


Phụlục 1653 
RE.A1152ĐHE zhi, chỉ, shỉ, ri, Zi, CỈ, SỈ, 
(2) BìT† 1L 13H er, Jf&f2F0tllRSĂR r. ð{m: “JLữUP ĐBHE ertong, 
“‡EJL"ĐITE huar, 
(3) lì} # !ÐHlnfrR®Sw ê, 

Ì fi9B', MIIffZ8BIE, SH: yi (&), ya (HỊ), ye (TH), 
yao(Z), you (W), yan (I8), yin (Bì), yang (?t), ying (®), 
yong Œ), 

u 7#9!tÿ, BỊ Tũi# 3ï Ƒ5 10H} Ø, St: wu (b), wa (8t), wo (Ñ), 
wai ŒE), wel (R), wan (8), wen (8), wang (‡F), weng 
(43). 

H i79, Nii8#P#f91E, SH: yu G), yue (9), yuan 
(Œ®%), yun (#); l FPjĂim28, 

H ?7/))JR7E1 j, q, x ĐEH9H #, TW: ju Œt), qu (R), xu (#), 
 LPH,ätb2iEM¡ 1B n, ! PHO, (00445: nữ (&), 1U 
(B). 

(5) iou, uei, uen ï#ïljJI771#WEE, S/#; iu, ui,un, ðfjñt nu ŒƑ), 

gui (8), lun (iÊ), 

() j#:/2ìX?:ữñ0#, »š 7 thiÐtzt E46, ng TỊI1‡#†{E 9, 


wM #iN‡?S 
BE + xin. 


⁄ ` 
THINTI'9‡†nfŒt ð i0: E,#2J1<Ei„, Đlán: 

- § mã JỆ má J1 mã f mà IỨ rma 

(ŒJ#) (ŒHf) (LH) (34fJ) (0P) 


Tzt Mf?1S5 


a, o, © 7†*fb †:i£14L£1X‹ 6# Ti JãmftÙH f£, $t2E 8:09 27B d-ìm, 
li, H.wfSC )WM2T, Đêm: pì'ao(Ei£). 
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— 
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